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PHẢN A. DẦN NHẬP 


LỜI NÓI ĐẦU 

Đại Trưởng lão Bửu Chơn, một bậc cao tăng, đạo cao đức trọng của Phật giáo Nguyên Thủy, 
ngài có hơn 10 năm tu hạnh đầu đà ở núi rừng Campuchia. Trở về Việt Nam, ngài là người tu 
học khá sớm ở Tổ đình Bửu Quang vào khoảng thập niên 40. Ngài là thành viên sáng lập Giáo 
hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam và Tăng thống nhiệm kỳ Ban Chưởng quản lâm thời 
vào năm 1957. Suốt cuộc đời ngài hoằng dương Chánh pháp, lập chùa, đào tạo tăng tài, dịch 
kinh, viết sách, tham gia những hội nghị quốc tế trên thế giới cho đến ngày viên tịch. Ngài 
viên tịch trong chuyên công tác Phật sự khá quan trọng tại Campuchia, đó là làm trưởng phái 
đoàn Việt Nam sang nước bạn Campuchia đề phục hồi Phật giáo Campuchia, tái xuất gia cho 
§ sư sãi sau nạn diệt chủng Pôn-pốt năm 1979. Ngài viên tịch do bịnh cũ tái phát. 


Ngày 27/2/1979 - 27/2/2016, Việt Nam và Campuchia tổ chức kỷ niệm 37 năm ngày đất nước 
Campuchia hoàn toàn giải phóng, thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn-pốt. Quyên Toàn tập Trưởng 
lão Hòa thượng Bứu Chơn xuất bản vào dịp này, nhằm tôn vinh nhân cách một vị Hòa 
thượng cả cuộc đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Dịp này, chúng tôi bày tỏ một số cảm 
nghĩ nhằm tôn vinh công đức của Hòa thượng ân sư và giới thiệu cho hàng hậu học biết thêm 
về nhân cách, đạo đức, giới hạnh và những cống hiến cao cả của Hòa thượng. 


Về tu hành, ít có nhà sư nào xuất gia chọn pháp môn đầu đà khổ hạnh. Hòa thượng Bửu Chơn 
có hơn 10 năm sống ở rừng, ở núi thực hành 13 pháp đầu đà trong Phật giáo Nguyên Thủy. 
Những năm tháng tu khổ hạnh, chỉ sử dụng tam y và bình bát, tu tập tam vô lậu học, sống hòa 
đồng với thiên nhiên, các loài cầm thú ở trong núi rừng là bạn của ngài. Ngài cũng không sợ 
những loài cầm thú và những loài cầm thú cũng không sợ ngài do năng lượng từ bi bác ái của 
ngài. 


và pháp môn tu học, ngài chọn đề mục Arahan — Đức Phật trọn lành. Đây là đề mục tu thiền 
nhập định trong thời gian tu đầu đà ở núi rừng Campuchia và là pháp môn tu niệm trong suốt 
cuộc đời tu của ngài. Pháp môn tu này, Hòa thượng Hộ Tông, vị khai sáng Phật giáo Nguyên 
Thủy, cũng áp dụng tu tập và truyền dạy cho hàng đệ tử cho tới tận ngày hôm nay. Chúng tôi 
có duyên học pháp môn này với Hòa thượng lúc theo học đạo với ngài. Đến nay, Hòa thượng 
đã mất hơn 37 năm, tôi vẫn liên tục hành trì pháp môn này và hướng dẫn cho tăng ni Phật tử 
tại chùa Phổ Minh tu học hăng ngày. Lợi ích của pháp môn này giúp cho người thực hành bớt 
đi bịnh tật và có một năng lượng phi thường, tà ma, phi nhân không quấy phá, gia đình hạnh 
phúc, hanh thông. 
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Về Phật giáo quốc tế, ngài thường xuyên tham dự những hội nghị quốc tế trên thế giới, giới 
thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam và người Việt Nam đến với bạn bè năm châu trên thế ĐIỚI. 
Ngài đi dự nhiều hội nghị trên thế giới nhưng không biết mệt mỏi, có khi một năm ngài dự 
hội nghị gần 20 lần. Ngài xem tham dự hội nghị là hình thức hoằng truyền Chánh pháp hữu 
hiệu nhất, giới thiệu Phật pháp, văn hóa Việt Nam, đạo Phật Việt Nam đến với tầng lớp trí 
thức trên thế giới. Nhờ hoạt động tích cực như vậy, các nước Phật giáo trên thế giới bầu và 
suy tôn ngài là Cô vấn Phật giáo Tinh thần vĩnh viễn trên thế giới. 


Về văn hóa, ngài quả thật là một bậc thầy bận rộn việc Giáo hội và Phật sự quốc tế nhưng 
ngày đêm vẫn cặm cụi phiên dịch, sáng tác hơn 20 tác phẩm. Toàn bộ những tác phẩm ấy đã 
được sưu tập, trình bày và giới thiệu đầy đủ trong quyên Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng 
Bửu Chơn. Chúng ta đọc những tác phẩm của Hòa thượng thấy có rất nhiều thể loại khác 
nhau như từ điển, kinh tụng, giới luật, v.v... Xem qua những tác phẩm trên, cảm nhận một 
điều về sự siêng năng, cần cù, chịu khó, thức khuya dậy sớm mới hoàn thành những tác phẩm 
có giá trị đó đề hướng dẫn cho Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy tu học vào thời kỳ 
mới du nhập. 


Về xây dựng chùa tháp, chùa Phổ Minh, chùa Phước Hải - Tiền Giang, chùa Phước Hải - 
Vũng Tàu, v.v... là do ngài trực tiếp xây dựng và sáng lập. Ngày nay, chúng ta đi thăm lại 
những ngôi chùa này thấy có nét kiến trúc giống nhau, mái chùa được xây dựng theo hệ thông 
cô lầu, có tháp 3 tầng, hoa văn họa tiết nhẹ nhàng, thanh thoát, nội thất bên trong gọn gàng, 
tao nhã, trang nghiêm. Qua những ngôi chùa trên, chúng ta thấy ngài cũng rất quan tâm đến 
kiến trúc xây dựng. Qua đường nét kiến trúc của mái chùa đã thê hiện được tinh thần dân tộc 
Việt của ngài rất cao. Tuy ngài xuất gia ở Campuchia, học Phật pháp ở Thái Lan, Tích Lan, 
v.v... nhưng chùa tháp do ngài xây dựng rất Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quốc 
gia mà ngài học đạo. 


Về hoằng pháp, ngài là một vị pháp sư lỗi lạc, có lối giảng pháp khá độc đáo, giúp cho người 
nghe dễ lãnh hội giáo lý nhà Phật. Những buôi giảng của Hòa thượng không thuyết giảng dài, 
không quá 60 phút, trình bày những giáo pháp căn bản, dễ hiều, thực tế, gần gũi với cuộc sông 
gia đình và xã hội, giúp người nghe dễ ứng dụng Phật giáo trong đời sống thực tiễn. 


Về Phật giáo Nguyên Thủy, ngài là thành viên sáng lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt 
Nam, vị Tăng thống đầu tiên, Ban Chưởng quản lâm thời Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy 
Việt Nam. Ngài có khoảng 3 nhiệm kỳ làm Tăng thống trong số 11 nhiệm kỳ Tăng thống của 
Giáo hội Tăng già Việt Nam. Những nhiệm kỳ ngài làm Tăng thống, ngài đưa ra những 
phương hướng để đào tạo tăng tài như đưa các tăng, ni ra hải ngoại du học, đây mạnh việc 
hoằng pháp ở đa phương diện, cho mở nhiều đạo tràng thuyết pháp, ký những thông tư mở 
pháp hội vào những ngày chủ nhật. Sau năm 1975, ngài tham gia Phó Chủ tịch Ban Liên lạc 
Phật giáo yêu nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban này là tiền thân của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam ngày nay. 
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Nhân xuất bản quyên Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn, chúng tôi chỉ gợi nhớ 
những nét nổi bật của ngài đã trình bày ở trên, nhằm đề dâng lên giác linh của Hòa thượng — 
tắm gương suốt cuộc đời phụng sự đạo pháp, dân tộc. Cuộc đời, đạo hạnh của ngài đã công 
hiến quá nhiều, không bút mực nào có thể diễn tả hết được những hành động của ngài đã công 
hiến. Ngài đã yên giấc nghìn thu, 37 năm trôi qua, ngày nay viết về ngài với những dòng cảm 
xúc trong tâm khảm của chúng con đã trào dâng về những ngày xưa sống bên Hòa thượng, 
những lời dạy của ngài vẫn còn in sâu trong tâm. Sự nghiệp của ngài để lại, chúng con đã kế 
thừa và phát huy, đó là một phần nào đáp đền công ơn giáo dưỡng của ân sư. Nhiều khi Phật 
sự đa đoan, đôi lúc chúng con cũng muốn lùi bước đề an phận cho đời tu nhưng nghĩ đến công 
đức cống hiến và phụng sự đạo pháp, dân tộc của Hòa thượng, giúp cho chúng con tăng thêm 
nghị lực và sức mạnh. 


Xin tán dương Đại đức Thiện Minh và những Tăng, Ni, Phật tử Tổ đình Bửu Quang đã dày 
công sưu tập tác phẩm của Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn để giới thiệu đến chư tôn đức 
trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban Trị sự 62 tỉnh thành, quý giáo sư, 
những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học và bạn đọc sần xa. 


Chúng tôi xin được phép giới thiệu quyên Toàn tập T rưởng lão Hòa thượng Bứu Chơn. 
nhằm để tri ân và tôn vinh tắm gương sáng của ngài đã suốt đời vì đạo pháp và dân tộc Việt 
Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Kính chúc chư tôn đức và toàn thể quý vị thân tâm an lạc, 
cát tường như ý. 

Ngày 29 tháng 2 năm 2016 

Hòa thượng Thích Thiện Tâm 

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Trưởng Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam Tông Kinh, 
Phó Trưởng ban Trị sự GHPŒ@GVNTPHCM 
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: TIỂU SỬ : 
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 


(25/10/1914 — 21/9/1979) 


Có HT. Bửu Chơn tên thật Phạm Văn Tông, sinh ngày 25/10/1914, tại làng An Hội — Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp. Ngài là con của cụ ông Phạm Văn Dư và cụ bà Lê Thị Dương. Tuôi thơ, ngài 
học ở trường làng, trường Tây, nhờ siêng năng, chăm học nên đã đậu bằng Preme. Năm 1930, 
ngài sang Nam Vang làm công chức trong cơ quan Việt Nha địa chính. 


Ngài có 7 năm làm công chức ở đất nước chùa tháp — Campuchia trong môi trường đạo đức 
nên thời gian rảnh ngài nghiên cứu các đạo giáo. Một ngày kia, ngài gặp người bạn thân Lê 
Văn Giảng giới thiệu về Phật giáo Nguyên Thủy. Ngài tìm hiểu xem kinh, đọc sách Phật giáo 
Nguyên Thủy bằng tiếng Anh, Pháp và Campuchia. Ngài ngộ ra một điều là Phật giáo người 
Campuchia đang tu chính là Phật giáo nguyên chất, Phật giáo nguyên thủy. Hình ảnh chư tăng 
trì bình khất thực mỗi ngày, chùa tháp nguy nga tráng lệ ở Campuchia cộng với pháp độ chủng 
tử tiền kiếp của ngài nên ngài quyết định từ bỏ tất cả để chọn con đường xuất gia tu giải thoát. 


Năm 1937, ngài xuất gia sa di tại chùa Lankar. 


Năm 1940, thầy tế độ - Hòa thượng Trụ trì chùa Lankar - nhận thấy oai nghi chánh hạnh, 
chuyên cần trong thiện pháp, giới luật trang nghiêm của sa di nên Hòa thượng cho tu lên bậc 
trên - tỳ khưu - vào lúc 10 giờ, ngày 9/7/1940 (nhằm ngày 21/6/1940 âl) tại chùa Lankar. 
Thầy bổn sư là Hòa thượng Sirisammativansa, thầy yết ma SirTpañña. 


Sau khi xuất gia, Hòa thượng cho đề mục thiền định. Ngài xin thầy vào trong rừng núi ở Nam 
Vang để tu thiền và hành trì pháp môn đầu đà. Hơn 10 năm ngài sống hạnh đầu đả, nghiêm 
trì giới luật, ngày đêm chuyên chú tham thiền, ngày ăn một buổi ngọ đúng theo giới luật Phật 
giáo Nguyên Thủy. 


Năm 1951, một số Phật tử Việt Nam nghe tiếng và hâm mộ đã thỉnh ngài về Việt Nam để 
truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy. 


Năm 1952, ngài xuất ngoại sang Tích Lan nghiên cứu Phật học 2 năm ở trường Dhamma 
Ducla Viddhyalada. Dịp này, ngài đã sang Ấn Độ chiêm bái các thánh tích và khi trở về nước, 
ngài đã cung thỉnh một số ngọc xá lợi của Đức Phật do các giáo hội Tích Lan tặng để xây 
dựng bảo tháp tôn thờ ở Việt Nam. 


Năm 1954, ngài làm trưởng đoàn tham dự hội nghị Kết tập Tam tạng Päli lần thứ VI tại 
Rangoon — Miễn Điện. 


Năm 1956, ngài dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ VI cũng tại Rangoon — Miến Điện. 
Trong dịp này, ngài đã đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam nhận ngọc xá lợi do 
Bộ trưởng Bộ Lễ Miến Điện trao tặng. 

Năm 1957, ngài đứng ra vận động sáng lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam và 
được cử làm Tăng thống Ban Chưởng quản lâm thời. Cũng năm đó, ngài đại diện Phật giáo 
Nguyên Thủy Việt Nam dự lễ kỷ niệm 2550 năm của Phật giáo tại Phnôm Pênh — Campuchia. 
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Năm 1958, ngài làm trưởng đoàn dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần IV tại Myanmar và Hội 
nghị Triết học tại New Delhi — Ân Độ. Cũng năm đó, ngài dự Hội nghị Lịch sử của Tôn giáo 
Thế giới lần IX tại Đông Kinh Nhật Bản. 


Năm 1960, ngài được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới trong kỳ đại hội lần V tại 
Thái Lan và dự Hội nghị Lịch sử Tôn giáo Thế giới lần X tại Tây Đức. Nhân địp này, ngài 
chu du ở Anh, Ý, Pháp để nghiên cứu các tô chức Phật giáo tại các nước này. 


Năm 1961, ngài dự Hội nghị Phật giáo Thế giới lần VI tại Campuchia với tư cách là Phó Chủ 
tịch. Trong hội nghị này, Ngài được bầu vào chức vụ Cố vấn Tinh thần tối cao và vĩnh viễn 
cho Hội Phật giáo Thế giới. 

Năm 1962, ngài đắc cử Tăng thông Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam khóa III. Trong 
nhiệm kỳ này, ngài khởi sự vận động xây dựng bảo tháp xá lợi tại núi Lớn Vũng Tàu, ngày 
nay gọi là Thích Ca Phật Đài. Ngoài ra, ngài còn tặng xá lợi Phật để thờ tại Đà Nẵng, Huế, 
Hậu G1ang. 


Năm 1963, trong mùa Pháp nạn, ngài được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái bảo vệ 
Phật giáo đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng và đã bị Diệm — Nhu bắt giam hơn I1 tháng. 


Năm 1964, ngài hướng dẫn phái đoàn tham dự Hội nghị Phật giáo thế giới lần VỊI tại Ấn Độ. 


Năm 1965, ngài được bầu làm Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới địa phương tại Tân Gia Ba và 
tham dự hội nghị thành lập Giáo hội Tăng già tại Tích Lan. 


Năm 1966, ngài làm trưởng phái đoàn tham dự hội nghị Phật giáo Thế giới lần VIII tại Thái 
Lan. 


Năm 1967, ngài bị bịnh sỏi thận, sỏi mật nên phải giải phẫu tại bịnh viện Grall. Từ đó, sức 
khỏe của ngài sút kém và bịnh tái phát nhiều lần. Tuy vậy, năm 1968, ngài tham dự Hội nghị 
Lịch sử Tôn giáo Thế giới lần XII tại Jerusalem — Do Thái. 


Năm 1972 đến 1975, ngài được tri cử vào chức vụ Phó Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên 
Thủy Việt Nam trong hai khóa VIII và IX. 


Khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, năm 1975, ngài tham gia vào ban liên lạc Phật 
giáo yêu nước thành phố và được tri cử vào chức vụ Phó Chủ tịch. 


Năm 1977, ngài đắc cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 


Năm 1979, ngài được thỉnh vào chức vụ Có vấn Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên 
Thủy Việt Nam khóa XI. Ngài là một học giả biết rất nhiều ngoại ngữ như Lào, Thái Lan, 
Cao Miên, Miễn Điện, Tích Lan, Trung Hoa, Pháp, Anh, Ý và Đức. Dĩ nhiên, môn cô ngữ 
Päli là môn ngài rất thông thạo. 

Đối với đạo pháp, mặc dù nhiều Phật sự đa đoan, ngài vẫn dịch một số kinh sách như c sĩ 
Thiện Thành, Tứ thanh tịnh giới, Pháp xa, Chuyển pháp luân, Bồ tát khổ hạnh. Hàng rào giai 
cấp, Niệm thân, Chánh giác tông, Tội ngũ trần, Chuyện ngạ quỷ, Quả báo sa môn, Nhân quả 
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liên quan, Kho tàng pháp bảo, Pháp đâu đà, Văn phạm Pali, Tà kiến chánh kiến, Hội nghị 
quốc tế, Định luật thiên nhiên của vũ trụ và quyên cuỗi cùng là Từ điển Päii. 


Đối với dân tộc, ngài đã đóng góp công sức vào cuộc đấu tranh chống Mỹ ngụy đòi tự do dân 
chủ. Sau ngày giải phóng, mặc dù tuổi cao sức yếu, ngài vẫn cố gắng đem hết nhiệt tình phục 
vụ dân tộc, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội, tích cực vận động đoàn kết giới Phật giáo, đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết cùng các tôn giáo bạn, thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của 
Đảng và Chính phủ, nhằm xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 


Ngày 17/9/1979, mặc dù sức khỏe yếu, bịnh cũ có triệu chứng tái phát, ngài vẫn vì nghĩa tình 
quốc tế cao cả và đạo Phật xứ thầy, nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết 
Dân tộc cứu nước Campuchia, ngài làm trưởng đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam thăm hữu 
nghị Campuchia, và dự lễ Donta Chumbanh tại Phnôm Pênh. Buổi lễ lớn nhất của dân tộc 
Campuchia góp phần cùng cách mạng Campuchia bước đầu phục hồi lại đạo Phật và ngày lễ 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc Campuchia đã bị bọn Pôn-pốt leng-sa-ry hủy diệt trong 4 
năm qua. Ngày 17/9/1979, bịnh cũ đột phát trầm trọng, đến 2 giờ sáng ngày 21/9/1979, ngài 
an nhiên viên tịch hưởng thọ 65 tuổi đời và 39 tuổi hạ. 

Mấy dòng, chúng tôi muốn nói lên lòng tri ân và kính phục của chúng tôi đối với vị cao tăng 
của Giáo hội. Kính xin giác linh của ngài từ bi hỷ xả và hộ trì cho toàn thể tăng tín đồ của 
Giáo hội được luôn luôn tinh tấn trên đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. 
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1. Bức Thông điệp Dự lễ Kỷ niệm 2500 năm tại Nam Vang (ngày 13 tháng 5 năm 1957) 





BỨC THÔNG-ĐIỆP ƠỦ¿ ÐĐ.ÐĐ. NAGATHERA (BỬU-CHƠN) 
TRƯỞNG FHÁI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM DỰ LỄ KÏ-NIỆM 2.500 NĂM 
ĐẠI NAM-VANG (GAO-MIÊN) NGÀY 12 THÁNG 5 NẤM I957 LỨO 6 GIỎ. 





BẠƠH CHƯ ĐộI-ĐỨG TĂNG ; 
ÂU ĐỨC HOÀNG-THƯỢNG VÀ HOÀNG-HẬU ; 
THƯA GÙNG TẤT CẢ VIÊN QUAN QUI CHỨC „ 


Tôi xin thay mặt che @lão-Hội Txng-öi13 và toản 
thể Phật-tử Việt-Nam để chào mửng tất cả Phái-đoản trên 
thế-giổi cu hội nơi đây dự lễ 2.500 năm của kỷ-nguyên Phật- 
giáo, để tổ lỏng đoản kết và sủng mộ Triết-lÝ của Đức Phật- 
mổ nhích-0a . 

Thưa quí Ngãi, 

Việt-Nam và GŒao-Miên là hai nước lân-bang, vÌ vậy 
tử phong-tục bập-quán, văn-hoá và fôn-giãáo cũng được đẳng 
hấp thụ tử nhiễu thế-kỹ . 

Hơn nữa, trên 20 năm gần đây, Việt-Naw lại được 
hấp thụ nột phẩn lồn Triết-lý Phật-giáo Nem-Tôn . 

: Hôm nay, Chánh-Phủ Cao-Miên làm lễ kỷ-niệu 2.500 năm 
rất long trọng, vỉ chính ngày tháng nẩy Đức Bồ-Dát SÏ-Ðgt-Ta 
giảng sanh, thành đạo và nhập NWiết-bản . 

Chúng tôi rất hân hạnh được Chắnh~Phủ Ơao-Miên mồi 


đến dự.- Ghúng tôi ước nong rằng : '' Do sự liên lạc nối 
đây Phật-giáo buộc chặt tỉnh thân thiện giữa hai quốc-gia 
Miên-Việt ,„ "+ 


Chủng tôi xin cẩu nguyện cho cuộc lễ kỷ-niện và Lịch- 
sử nẫy sẽ đem lại nhiễu hạnh-phúc tt đẹp cho Đức Quốc- 
Yương và Hoảng-Hậu và luôn cả dân tộc Ơao-Miôn . 

Sau cùng, xin cho Phật-giáo cảng soi sáng trên khấp 
lãnh thổ Œao-Miôn và luôn cổ trên Thế-giới „ 
Nan-mô Bổn-sư Thich-0a Mâu-Ni Phật . 


(( Ð.Ð.„Bửu-Chơn đọc bằng tiếng Việt, viếng liên 
vả tiẾng Anh bức Thông-điệp trên đây . )) 


! Những văn bản hành chính được viết cách đây hơn 50 năm, Ban Biên soạn xin được giữ nguyên. 
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2. Thư gửi Ngài Bộ trưởng về việc hiến tặng tượng Phật 


KY VĂEN TU 


ö10,PBAilL ĐINH PHUANG 
Saigon 


SAIGON 25 Thư, tăm DĐ... (2£ Tho 


Thửởng-tọa XAGA THERA (Bửu-Chdn) 
8ư Trưởng Chba KỲY-VIEN Bầềncồ saigon 


%ính gửi Ö„B§-trưỷng 
3) Ngoali—ginu SAT601I 


Thưa Ống Bộ Trưởng, 

T84 đâng lịnh cửa Chánh phú đổ đi đự TỂ ky-niệm 
250G ty nguyên hỆt-giáo cại Cao-illân ngày 11/5/57 

Jố được Đức Vua Oao Hiên tặng cho phái đoẦn 08ng 
Hồa Việtnam một pho tưởng cua Đưc Phật “hich-ca nuni 
bằng đá cn thạch,kiểu rấn bấy đÌu cho phc ñgÀi, 

Yđi ký niệm lịch sử nhy,tôi xin trần trọng hiển 
cho Bao tầng viện Việtnnn đổ lần ky niện(do chồ Bộ 
igoai Giao chuyển đạt). 

Xin ñgÀi nha ndi đây với tấm lồng tri-?n nồng 

hậu cua chứng tồi, 


Kính chÀo Ống B8~-#rưỡng, 
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3. Thư gửi Cụ T ống thông Việt Nam Cộng hòa về việc đề cử nhân sự đi dự Hội nghị 
Phật giáo Thê giới lân V tại Thái Lan 


20 thắng 10 năm s8 


BH7KfMU HAGA THERA BỮU=CHƠN 
PHÔ TANG=THÚNG GIÁO=H0T TAIG=GÌA 
1guyên-Thuỷy Việt-Wam (THERAVADA ) 


TỔI(G~THÊÔNG 


V†QR-HAN GQiG=HỒA. 
(hồ Bộ Hgeai~6Giao chuyển~dệ) 


Thưa “#ỔIG-THỐNG ạ 


NÄhẩn dịp có cuộc liội=lighị Phật-Giáo Thể=Giối lân thứ iiăm sẻ 
họp tại Venz-Các ( 15a2iland ) vao ngảy 2% đến 7Ø thắng II đl 1958 . 

Có thơ cửa Uỷ ?an Tổ-Chức Phật-Giáo Thể-Giới dịa=phương ở 
Vẹng-Cấc gổi thỉnh tôi cang Hội-igùjị ( Thớ kèm theo dây ) 

` VÌ bận nhiêu việc nên tôi xin tiỂn-cỬ 2 vị Dại=Dức khắc lã 

Tỷ-Iihưu Hộ=Tông tục-danh Lê vữn~GiẢng , Tỷ=Khưu lim=Qvuang tục=danh 
Ngô măn-Sâu vwenột người Thiện-llam theo hộ-độ lä Ô,Mguyển hửu-Huy . 

ậy xin rổng-ThỖng h›can-hÿ cho phép mẩy vị kể trên dược phép 
sang Vọng=0äc dự hội-nghị . 

tôi thảnu=tâm cấu nguyện CỤ NGÔ TỔIG-THÔNG được qui thể 
khinh-an , dể lảnh dạo cắng-guốt cho dền~tộc Việt-liam ,/, 


Phô ttăng-Thỗng 
Gião-hệi Tăng-gÌa nguyên-thủy 
Vi§t~tae(Theravada) 


Xý~tên 
HÁGA THERA BỮU=CHƠN 





ko ÿy nguyÊn vin. 
3ãizôn , ngày đý thắng 5 nữn I959 „ 
Phố thở=iý 


@“đ — 


1rÿ-khưu Phấp=tri 
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4. Thông tư của Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên Thúy Việt Nam gửi các 
trụ trì, tỳ khưu và sa đi các chùa toàn quôc 


G1íO-H@T 7.//0=01/ SÄälgồng ngày h thắng * năn I9ố£ 
t¿uyên=Thẩy Việt-iian(Thezaväds ) 
61Q, Phan PÌnh-Phẳng 77gồna~Z7w 


SÂ1-gÊti SHSTSHUNGNUNEE 


SỐ: 22/GHTG„ tỉnh gửi : Quý-iigẩi ?rụ~TrÌ, Chư-v‡ T3-khưv 


về §s«di sốc chủa đŠan- quốc 


hưa Quý=Ngä+, 


Tham=chiểu Fiên-bản độ-nht tan cá=nguyệt, của Ban 
Chưởng-cuẩn Giấo=hội 1!.G.!,f4V.lffẹ vào ngây ï tháng % năm 1962, 


Giáo-hội cũng như tất cổ Quý "Ð4=viên, rất mong nuÊn Phật- 
Pháp được thạnh=h2nh đễ tiẾt-đÿ chẳng=canh¿ liên Pan Chưởng-guản 
thiểt-tha kêu gọi Chư ?ỳ=khưu về 8Sa=di phẩi thực-hảnh cấc ¿i§u say 
dây : 

œ/= Sán chiều phải thưởng-zuyên 1Ê-bếi !tao=bão về than=tkhi£n. 

b/= Hg3i Trụ=trÌ chỉi nhỨt-định thởi khấc=biểu để học + Chưe 
sư sơ cấp học : kinh cẩu=an, tzrai=tăng về c8u=eiÊu v.ave..f?t dược 
tránh eÿ bẤt đổng trong cấc cuộc=lŠ, kể đọc người ngôi không '* và 
học thuẩn-thục 16 bẩi Quấn-tưởng PäÙÊ về acblaj hoặc trÌnh=độ khá 
cao, tự=tiện nổ lóp Phốp=luật hay ïiểu-học Pä!Ì, nhưng phổi phúc= 
báo dến @‡áo=hÐi cho hợn=phấp và Ban Ghưởng-Quẩn tửy ghương-tiện mễ 
tưởng-thưởng Chư ifoc=tăne tru=hạng,. 

c/= Phải thực-hiện Tè phốp=h2nh, nhứt lầ phận=sự dối vúi Thấy 
Tổ-đÐ, Thấy Hướng-đổn hoặc Thấy Wương-nhỞ ( xin tfisaayn ) vŸ nhận~ 
8ƒ trong chủa ø 

d/~ G12o-hội y#u-c#u 0hư Tộ-khưu và 3a=đi, tri§t-éđ# thi-hảnh 
đi§u-học thứ 1Q *' hông cất=g4ữ ti6n-bạc °* về cũng không nên nang 
tiển ra phế nua-sfn các VẬt Ys«V.‹ 


- Ban Chưởng«Quản hẳng ưốc=wong Quỹ-igầi ?ry=tzÌ tủy phướa:- 
tiện nung-dúc về kiểm=goát gắt-gcao, để bắnh=zo Pháp đễể-d2ng tuân- 









an-lạc và Eô=đ8 viên=đác, 
Dan Ghưởng=suán „ 

=gÌa trruyền-thủy Velie 
tlng~nhắng 

2|Ê lê, W⁄.đa.Ÿ7° 


TỶ-KiiUt!r, 8ỬU-GHỢA 
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5. Thông tư Đại lễ Vesakh thứ 2506 


GIÁO-HQI TANG=GÌA 


SaÌgồn, ngảy II thắng ¿ năn 1962. 


Nguyên-Thủy Việt-iian(Theraväda) 


ốIO¿Phan Đỉnh-Phủng 
SẬT-~GÔN,. 
Số: 26/GH1G, 


7Z7nñÔôse-77ư 


0° ĐẠI=LỄ VBSBÉAKH thứ 2.506,!! 


Ban chưởng-Quẩn 0iáo=hội nang-GÌa iguyên-thủy Việt- 
nan, trân~trọng tin cho tổan-thể Chư-făng vã ?hiện-?in được 
rô : 


LỄ lÿ-niệm Đản=sanh, Thảnh-đạo vả liiết-bản của Dắng 
Cha-Lãnh Phật-TỔ G O T lí A năm thứ 2,506, Sể cửỬ=hÄnh 
vảo ngày R#m thắng  Am-lịch, nhẩm ngày IÔ thắng 5 năm 1962, 


Đây là một lỷ-=niện duy-nhất của hãng Phật-tử chúng 
ta. Dan Chưởng-Quản ưốc-mong rằng Quý-vị Ehật-tử các Chủa 
đổng cũng nhau tổ-chức buổi-1l, cho tăng phân 1ong-trong và 
trang-ngbiên, tủy theo khẩ-năng và hoản=cảnh thuận=tiện địa- 
phương. 


ĐỀ tổ lồng tri-&n thân-sâu dối với Dắng ?-Tôn, nhân- 
dịp bất đấu Đại-LỄ năm nay, cốc Đöan-thể Phật-tử sẻ cử-hảnh 
thông-nhất khắp lểnh-thể, Giáo=hội hẳng mong=ưốc bảng Phật- 
tử, nếu cố thể dựơc, nỗi Chủa nên tổ-chức một phẩi-đöan, đi 
chiên~bái các Chủa trong khu-vực ¿ để thể-hiện tỉnh-thển 
đoằn-Ét lẩn-nhau, và thẳnh-tân phất-nguyện trước Phật-däi 
quyết trao-döi !*'* WHRN~KIẨU-Ÿ '!thêm phân dủng-tiỂn, ngõ- 
hẩu duy-trÌ Phật-Pháp cỦa Đức Cha-Lẻnh ThÍch=Ca iiu=Ni ¿y được 
trưởng-tổn Eưng-thạnh đến 5.000 năữn, 


Ban Chưởng-Suản kính chúc Chư Đại-Đức Tăng và Thiện- 
na„tín-nữ, nột nền Bổ-dể tâm viên-đấc, 


+°  CUNG=CEÚC Sử 


o X„ 
tư, đan “` ng~=Quản 
hệt Giáo hột TêngĐ1à) guyên=thủy VI, 






T-GIÁO 2.506 r! 
` 







r ⁄⁄ 
X17: v-/lý. =2 tệ» »ø$ 
Ỷ KHỦU : BÚU CGHƠN 


22 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





6. Dự án Thống nhất Phật giáo Việt Nam 


DỤ ẨN #BÓNWG HHỨP £Hÿ? GIÁO Vell« 
của 2gi=cỨc BƯU-CHƠN Mi tữag- thống; G2#.?4Gali.2eV.M. 


Dáoh ThỔng-UhỨb có 5 : 
1) vẬ tinh-thần 
2) YỆ kinh-1u2$ 
3) Y 


vẬ hẳnh~thúc 
liểu nói ¿: lê h thấp thÊ cế thỗ cuấn 
thuận „3= xanh tổ Ja Am Ọ IG THỰXI 


4h thÊn về !‹inh=lu9b rồn đổi 
danh trà ru : su -G ö ki sec hay lâ !T121<G120 1411-VHÁT 


Vu ° ` 
NÊN Je..-..c- Sên vân Đột kênh n Ấn tà, ca Thn DÌ0 phối, 


đạp ve si đo bi à kề Ti bo ng 
b/~ thườởng-z0zWt phối nảo 
ta TY TÚC TT ng Đan ong Àg Cơn 
Sự hiệp nhất nổy chín lần 2 phất : 
1) Bfe-ôn~ 


2) ¡ =.— : 
Bên P“o-¿Ôgg ti n bổ đan các phíi ch 
uậm mỉnh tẦ% độ vấp cò: mi Ấc công XÃ 


Đang vật VỀ SỆ s = Đan hy ở tượ L¡ 8Â =2 „ý lập hú 


vao 


5oàn khấp 8o cầu xinh mt vn TH g 2 nhấá 


noi trên đứng; thoo on ben tui ° 
ÁŒH sổ GHỐG 
Giữa 2 hôi, đÔ no dã ch Láện—r _¬ bên e só 4 
1198n TY Để V Gơ nu hà G 


Thật đạo để SG S1 miớc 


6aigon, ngày ¿O thấm 12 mữn 1962, 
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7. Bài tròng thuật về lễ Trao tặng Tam Tạng chùa Tam bảo 


ra. ÈT TƯỞNG THUẬT GỦA ĐẠT-=DÚG BU-EHỚN 
VỀ LẺ TRAO TRĂNG TAM-TẠNG OHỦA TAM- 
BẢO DẢ-NẴN3 VẢ 0UÔG VIỀNG THEM 
PHẬT-TỔ TRƯNG ~ PHẨN, 


-+es+d+.ˆ.-« 


Ngảy 22 thang 2 nặm 196% lúc 7g1đ3O ~ Vột 
Š Chư T ThiÊn~ïÍn kba đồng tiễn đứa 0a{‡=DÚẴ€ BŨU~ 
CHÓN tại Phi cảng #.5.Ño dễ lên đường đi Dệ đăng. 

: DĐ ở phí gớ sốt,cánh bay th Huế 

trước rổ! ^ Võ về Kia pácNẵng lẻ LÊ vn p6 

Tại đậy đã e6 hải Ẳ -1Ủ,1 à„ Chứ~ 
Tăng Nan-TEÀ về. Bío -Tộng rẻ tận: phí" cố sễ nh rướe, 1 cệ 
xe hoa trang=hoang lông-1ẩÂy sễ cung thˆnh wTam=Tang" vả 
gần30 chiếc xe nha theo sau, hai bền đưởng váo phi trưởng 
gi a=đŸnh Phật-TỦ Ham, HỦ đng phục với một số tỉn-đổ lên 
hãng rao danh dự rất trang nghiên. 

Phía trước xe hoa cung _Ắ- Tam =Tạng thể co 


2 xe Yespa vả xe 0anh-3át Công-Lệ đưểng ‹ 

Hai bên đưởng về Chủa Tam=Bao ngưởi đứng xem 
4y đặt. Đến Chủa đoán xe nghinh đứng lại, sau khi 
thính Tam=Tang vao Chửa Đại~2ứe BÚU-CHỚN bổ ly do 
về sự trao tặng Tam-Tạng xong lả đến g1 thọ trai. 


Tối lái, Tam~Bao “Đc BỀU~öHON 
thuyẾt pháp dài #Ì sứ: Ta b, sẽ Sản 2000 ngưới dự 


thính« kưn „ 
bến ngày thứ bảy 12/6/64, TỔng-Hội Phật-01áao 
tổ-chle thỈnh Ngãi thuyết pháp tại tỈnh-hội 0ANANG = Để- 
tải "Phật«giao hiện nay trên Thế-giói" hôm Ấy trởi co hởi 
lâm rẩầm nhưng thính giả ẹo ve ậ nghŸn ngưởi #ẩy trong 
giảng đưởng cẻn Ì sỂ không co chỗ phải mang áo tới đúng 
ngoäi trởi trước sẵn chủa đỄ nzhe thuyết trnh. 


0?ến ngảy 1É v2 19 tháng $/6w thuyết tại tỉnh-hội 
Quảng =Ìlam (HỘI =ản) có e2 Tỉnh~frưởng vá Dễng =Lý Văn=Phỏng 
R@ Thôn--Tin xến đứự (nhần địp Ông đi công-tae nới Tỉnh áy) 


cee/ss2 
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luôn tất ca các Íy Trưởng trong tỉnh ly và ngưới dự thính 
eô trên 2000. 0ại=5ứe BUU-CHGN thuyết-trẢnh mỗi đêm trên 
2 tiếng đổng hổ, mật tiểu đang chu y 1ä phẩn nhiểu thính- 
gia +ến nghe *#u đứng ca, họ rất thoa thieh noi với nhau 
nếu Đại =»úe thuyết luôn 1Ô đềm chung tôi cung muốn đi nghe. 
sáng ngày 19/4/6¿ phải trẻ về ĐÁNÀNG để chủ~toa 
buỔi hẹp "thánh lập 2oän Thanh-NiÊn Phật-TỦ Thiện-Chí" tại 
Tam=Bao Tử, hiện nay ban chấp hãnh đa bau xong co gẩn 100 
đoän<viên phẩn đông lä 612ao-=chle, Công ~ chức va họs sin': 
tham dử. Đodn-viên đỞổng yêu sẩu tôi lam Chu-=tịch đanh-dự‹ 


° Chiểu lại phât trổ v8 HÔ1 ~An + thuyết pháp cho 


đủ 2 đêm. _. : 
Ñgấy 20/„/6,. Hội tễ che thuyết tại 1Ỷnh-l@i 

QUẬNG-TÍN cách DÁMẢNA lẾ! 70km 1 tỉnh ly vửa mới đước 
thanh lập. Nới 48y chỉ thuyết có 1 đêm thôi, n?n thuyết 
luôn ca 2 tiếng rưổi đổng hể mẻ thính giả không muốn chịu 
ra về, hêm Ấy co O.Ba TỈnh~1rưởng về cac Ty«Trưởng trong 
tỉnh ly +ến đến tham dự, thính gia c6 trên 2 ngần ngiới 
aau củng co tặng 1 sô kính sách cho TỶnh-Hột va 1 sẼ Phật 

. — Ngây 25 về 26/w/6 ~ TỈnh=hột THỬA-ïHTEN HUẾ cô 
vổ chức thuyẾt pháp 2 đêm tại chủa DIỆU-9Ê (HUẾ) dưới sử 
hiện diện của Chư Thưóng-Toe DOI-fU, MẬT~N2UYỆN va 2hủ-tíng 
bên Nam= D thính 1a ẳ HuUỆ mộ đao nghe thuyết 
pháp toản lá đứng ca có gắn 3 tiếng đổng h trong mỖi đêm 
m4 không biết chan, co ca thầy 6 truyển thanh nzhe thấu 
qua bền bể sông GIA-HĐI, thính gia trên 10 ngăn người « 


Khi ra vể bản luận với nhau rằng chứa tửng được 
nghe vị nẻo thuyẾt nhứ vậy bao giể ca. Hai +ể tải la "Phật 
giao hiện nay trên thể-ridim về Phật «giao 4ết với khoa«họee 


cận đại”. ˆ + + 
đã tổ chức xeng 1 buổi thuyết p p tại Văn«~ 
Hóa dila:S HUỂ, những vÝ thuyết quá liên tiếp mã s. khoe 


không thể cho phép Dại~"ứe am nhiệm nổ! , nên Hội đánh phải 
hoan lại 1 ngấy khae. 


ce/ee3 
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uến ngấy 7,6/5/6¿ - Hội tỂ-chíc thuyết tại 

TỈnh QUẦN3-TRI cách Cổ-'8 Huế óO km, nởi 4Ry củng thuyết 
tại Tỉnh-Hộ1 trong 2 đêm co đủ các cấp dân , quần, chính tến 
dự thính. Phẩt-tvử RÌ đ?ềy cùng rắt mộ đạo nghe pháp phẩn _ 
nhiều tẩểu 12 đứng cà luôn trên 2 tiếng đổng hỂ trong mÊ1 
đêm, tỉnh ly hởới nho nhưng thính giả gần 3 ngân ngưới ở 
tử cao khuôn hội xa xâm trên 10 cây sổ ma cùng “Ến nghe 
thuyết phâp = x 

l đầy co 1 Phật-tủ nche phap xong xin thec họđ 
đạo Mị xuất gia E Thượng-Toa ?r‡-øử Trưởng củng yêu cẩu „ 
xin gởi 2 chu tiểu theo học kinh luật +Ê xuất gia theo phai 


Nam=TôÔng « : é : 

: \hÑn dịp trong lue ban ngây nhân rất ban về chỉc 
cung đưa đi viẾng các nzổi chủa cỗ trong fÍnh về cung ‡ửa đi 
viếng "Bến-Hai" 12 nới mã đất nước Việt-Mam đang bị chia đôi. 


_ Thuyết xong 2 đêm, tôi %inh sẽ trẻ về lluế, những 
sẽ 1 sỐ giáo=sử vẻ 2an ?Ể-chủc yÊu-cŸu thuyết bhÊn su suấc- 
TẾ và U30M, bẩn tíng thuyết trỉnh vể Phật-giao bẩng tiếng Ảnh 
cho nghe, luôn địp bẩn tăng cung chấp thuận, nên chiểu 

thứ bây ngảy 9/5/6¿ lúc 1ó giể thuyết trẩnh bằng Anh ngủ tại 
mirưểng Trưng-Học N2UYỄN-HOẢWG® QUÁN2-TRỊ đưổi sự chủ-tọa, 
cua Ông Trung=Ÿa TÍnh~Trưởng, cồng~ehe, giao-chứe cua cac 
Ty sẽ trong TỈỉnh~ly vẻ các nhá trí thức luồn ea chứ Thướng - 
Tọa bên Đắc-T8ng va Nam-Tông, số ngưởi tham dự trên 100 ngưởi, 
phẩn +8ng 12 các nhà trí thúc và học sinh cao cấp. 


3au =_ thuyết trình 1 tiếu vết tng hổ, “Ã 
nhiểu nzửởt yêu cẩu xin nói lại bằng tiếng Việt, nhưng rất 
tiếc lả 4ã ung giở phai trể về HUẾ (hón nửa đã co thư 
b°ng tiếng liệt tại Tỉnh Hội tronz đểm rểi). 


Sau khí thuyết xong lá 1# giể thiểu 15 phút, ai 
nấy cùng cỏn muốn nzhe nửa, nhỉng thỶ gi không cho phep 
buộc long phải kiếu tử lên xe ra về +ễ trẻnh sử kho khăn 
theo đđểnz xã 


ce/asee“& 
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Tại HUẾ lôn luôn mỄt tối thứ TM vả ?húa Xhệt 
tối đẩu có dạy thamthiển, mỆt số Phật-T1ủ rất ham mÐ *Ên 
học tham thiển rầt tông trong mỗt kỷy‹ 


Ngay 10//64+, +ến chúng minh vá chủ~toa sã 
thánh lập 1 chi-h8 "Thuy-Xuân" tại Thiển Lâm=1J", lột 
Ban quan=trị đa đỨc bu xong eo ea thay gẩn 6G hệi-viên 
xin zia nhập« 


nến ngờ chua nhật 17/5/6%, lại lần thẩy 7hế= 
48 cho 1 giểi-tử HñUYỂN-THANH-THTƑN xuất gia sadi pháp danh 
1# KU3ALACITTO Thện=Tf#m, tại Chủa ïíng-cuang Huế. 


dáng ngy 16/5/6w phái trể vô ¡ÂNÂNG để 19/5/64 
lần 1Ễ xuất gia ndt cho 3 giết tử đã học rảnh kinh luật : 


1/= PHẠM-Á-VINH pháp đanh là SÁNTTOTTTO = Tịnh 78m 
2/~ NSUYŸ~PHÔNG pháp đanh lả SADDHÂTTS5A “ Thánh Tín 


3/~ THẤIĐŨNG pháp danh lả /⁄4Ế5ALO = Hạnh Phúc 
về chiểu hôm ấynhẳn lửng Tấm thang TH sẽ thuyết pháp khai 
mạc lễ "Phật 28% tại €ĨÏnh-HÔt DÂNÀNG đo Hội Phật-21ao Thống- 


thất tổ chứecø Ô mởi tết ca chanh quyển địa phướng vả ncướt 
dự thính co trh 10 ngửn. 


Chi ngày 20/2/6¿, lúc 19 giể eó xe chứa đứa 
đi xem qua “+ đả" để chảo mửng ngày "0‡ang anh “hảnh 
Đạo vả Nhập Hết Bản", tại DÂNÀNG t „chức hết sức long-trone 
co trên 1Ó đông cộng dÌ đại vả các đểi nhỏ có hén 5G 
cãi theo đưởn e6 treo biểu ngủ nhứ "it”ng ngáy Phật nàn# 
Phật 61 ao bắt Diệt VV...e" tẩy đặt trên cac nz© đướng, nha 
nha +ểu treo/en giấy eỞ nho lên, ngang qua các nợo 
trọng tỉnh tỶnh hÌng triệu lä cổ giẾy nhổ đọc ngang không 
thế kể xiết dóc « 


š s%c lễ nẩy tổn phí số trên 2 triệu. :iêng chưa 
tam=dae TW œa Phật=giao Ham=Tông œ© chung 3 canh G1ang~Sanh, 
Thanh-:ao vzNhập Xiễt-öan trước sẵn chua, đặc biệt lä c6 
bổ thí gạo $ tiển trên 500 phẩn, mỗi phẩn 5 lÍt do noàn 
thanh-ldiên hỆt-7Ủ ?hi§n-°hÝÍ vỄ chức. 


ce/s«5 


NHỮNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 37 





.ĂẮ Š Ăœ 


Ồ Tính QUT-NHƠN đã có #4 thư thỉnh tê nhiều 
lần những rất tiếc vỉ đưểng xa xuôi và không eo th z&ở 
rành nên đảnh phải cáo lổ1 để chở dịp khae thuÊn tiện. 


Sang ngay 21/5/6% vao lúe 10p1220_ phải đáp phi 
có trỏ về ,eison 1a dũng 1uz1đ20, tại phi cảng T.ä.le đề 
e6 1 số tín đểỂ vả chứ tĩng rất Ởông, đặc biệt 14 mệt đoan 
km ni#n Phẩt-TỦ Thiện-GhÍ đón tiếp rất trọng thể đỄ dưa 

chủa s 


Theo sử nhận xét cua Bẩn 7áng thể hiện nay nến 
nặn, sạà di tước chấn  lP va hoạt động rất manh mẹ nới ảrun#= 
hễ Phẩt-tử c3 ảng sửng mộ thêm nhiểu do nhở ảnh 
hưởng. cua Mn Thống-Nhất. pe, Phật-rtao Nam-Tông vả BẴe-Tông 
âu khi bị „"ột cóỏn gi8ng-vế ,của sử ký thị T8n=giaáo m3 sự 
đoïn kết của ~gláo “ề cảng _ thêm thữn=äi , thông cảm, hiểu 
biết nhau về chắt hãng nrủ hớn xửas 


ã-Z ã: "7— 


~+ettres+“- 
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Đànăng,nsầy 24/3 năm 1264. 


—(0——— 
Bài tường thuật!1ổ tiếp zươc Than-fangbal Dànẳng! 


#'nh cửi:Ông #asmù-từng Ciru-Nhiệm Báo "IÍN biểu! 


liỗm Sư kiểu từ Qúi Tuiện itam tín lẻ và ti cảng +«o se 
7 Ziờ 45 phi cơ cất cánh „ bay thẳng luôn xo. trổ 1% đứng 
3:42 ya1a ihỉỉC nÀnh ictŠ5 lên xuốnz z xon 1n3 trở vô Dằnng 
1à T0. giờ, 30+ 
Tại Đà~hành ứa có ¿aự táng xử jiam + Jôn/; và cac vị òa 
thương bên Đáo tông cùng „ mỘ B0 Thiện Nam trấn nề trên 
tuzàn ngươi „đã chuc gắn để đón 1ước với xà Gỗ ze Hoa 
xất lồng 1ây và trang nghiên để gưn; tình đam~ Tang về 
Chùa am Đảo tự. trược xo Hoø, có xe Gãnh Sát Gông KẼ,) dồn 
Jường ;aau %2 Hòa 1Ä xe Ơhư „ Tống và thiện tín hơn T TỔ chiếc 
hộ tongsdọc theo hai bền 1ồ đường võ Giùa quan chúng, 
giyựo gắn de đón xem z++ đồng;gan đến hờn một „hàng mào 
đự đo fan Than thiểu niên Phật tứ đã chỉnh tỀ hàng 
nơu trúng nghiện đón tiên 
h Ỳ „ 
G H.tc Là R.Th g2. Vy yến tịch \ Hội SEN Nà? HH HÔNG, 
long %zose tuyÊh bổ 'Bộ Tâm Tang Thềy7 đồ Bà Hoan:; — 
215405 lệi tru đang Hội ' Phây Giáo Thế Giới biểu tăng Ñgài 
và do sự yêu cầu của Ty mưu GIỐT ïiGi1Têm ;ïjcà4 sẵn lòng, 
hoạn, H. "biểu tặng cho Uhư Tũng Nam Tông cừngg như Bắc Tông 
và tha toàn tho chật tử Đà thành đều được quyền đến 
nghl6n=cứu giáo-lý Phật-3à theo tinh đien tà1i g(nói riên/; 
và cho toần thổ Phâb tử T~unz phần, mói G1010 
với Sử tido nong rằng: Bộ Tam Tang sẽ đem 1ại nên zi4o—1lý 
chẳnh , tuyen và ĐỸ E 8 puðtebBo thật—tử VŸÏ§t~naa, 
Kế biếp 1â lời đấptừ cua - Ống, Chánh ` Hội Trưởng no 1ời 
cảm ơn Đ.Đ,Bữu-0hơn và „Bä Hoàng Eisma4. DISKUI đã có: thiện 
ý biểu tăng Tam Tạng để Ehich lệ chúng tôi tiên đường 
hoằng, phap lợi ø: 2nh, 
Sau lời đap từ của Ống Hội Trưởng thì toàn thể Tăng đồ 
và Tấn đồ được „ thân mật dự Một bưa go Trai. 
Đối lại có thỉnh Ð.„Ð„Bửu=-0hơn bộ “thứ cho mộ? thời 

phap giải Về ý nghỉa của đam( tang hơn 2 tiếng đồng hồ,sau 
xh‡ tuyhe phạp moi người, đều rất hoan ra ve với một 


niềm bin tưởng đầy hy vong nơi Phật Phap trong buổi ` +tươnaz 
1a4. 


Xim Õng hoan hỉ tùy phương tiện gửa chứa, hoặc thu 
ngắn Tai cho gọn đầy chỉ tường thuật sơ lượt vậy thôi. 


NHỮNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 29 





SATGOI „ngay 22 thống 3 DL nữn 1964 .« 





1ễ Ban=giao ?an-Tang tali cho Giốo-Hộ3 trăng-già 
Huyên-tấy tầ=nsfq (trưnz=phồn) 


Tlgay 22/3/1364 vào 1o „T6 œ1 Đ„Ð« HẠG\ HAHA 1TERA=DỮU~ 
CHƠN ›Ïiguyên Tðng~rhống diáo-gộ2 7 mrgtngz—=Gi2 Ncay6n= TIY V.ila 
trao một bộ ?AWe2ANG PALT chự Xiểm (90 quyen) cho GiSo-ilội 
ĐT Cic trn xiÃy cho 4E VỆ, tiợh Hật 

2o bị này loài gqGHnU=c12+C + hồ 
tr. kh. 1a 

„ Do gự yêu. cầu. cũc, "qỳ-ytưm, GEỔ7~i1GnTfA/ L Ngài dân 155 và 
z.% hoạn hử biểu tăng cho chư Tcng. và toàn tho thi6@u=t 
để sưu bốn chữa 1ý t:oo lcinh điện PALT „ 
Iian=mô Đn~8ư th'ch—Ga, ` "3tu-I4{<PhÊật , 


ĐÁGABAÀ 12x „1ÿ -Khưa ĐỬU~0HƠN 
guyển Ttönc=rhong ŒeienØslT4sV sïi« 


( x# tên và đống dấu ) 
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8. Thư gửi Thiếu tướng Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương về việc Tham dự Đại 
hột Phật giáo Tăng già Thê giới tại Tích Lan 


Saigon, ngày 10 thắng 1 năm 1966 


Đgi=ĐÐức phe cất tụ e danh Ƒ] PHẠIi<VÁN-#ÔNG 
c8 Vu Tình nhân Đột gi tất THỂ GIÓ 


KÉnh ĐỀU E bên đi nh cNP CƯƠnG 


~ 8ÀIGON = 


k'nh thưa THIỶU-TUÔNG GHỦ~7?†0E, 
CniÊ hệp xuất 
—- Ẩ⁄¿ mevé-xà Ñ HN xuế” 2/1/e6 cũ ‡ S Hiện Đa sn v: 
: Ta ANrn ni t bại~ . dệt MHẾ: hành _ Thế-G1 sn 
s. ng Ÿ ni, 9eng kem thư ở uới vì phê? bệnh ny 1 Wụ)‹ 


` m2 xi tận trọng "AT? - Vy sả Chủ- 
- cp eo mua 
sh Fàt Tẩch~1an phần LAN, cê¬ HỆ ch lan và v 
¬X~ ”WC- với „T~ ....š - de 
nho đối TÓ0:Ú vỗi giá như trên đ Ly 
tron: khi cọng sỰ« 


Trong khi chờ đợi xin THIŸU-TUÔNG Ghủ-fịch 
thể nhận nơi đây lộng tri Ân của tôi, " 


Kỉnh thưy 


= 
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9. Bài Tường thuật của ĐĐ. Bửu Chơn dự Hội nghị Phật giáo Thể giới lần VIII tại Thái 
Lan 
BÀI ®UÔNG ?UẬ? GỦA Đ«ÐaliAGA TI/£RA=BŨU-GHƠIi 
DỊ HỌI HOHT PHẬT GIÁO “tÍŠ GIÔI 1Â THỨ 8 TậT GHLIE(GIAI THATLAID, 
(?Ì ngầy % đổn 12 thẳng I1 nữn 1966) 
]—++_ S2 O002———— 


KHÔI HẦHH ĐI DỰ HỘI 

fhoeo hiển chướng của Hội ïhật ciếo thổ giổi thỶ trong vòng ¿ năm 
phải cố đại bội 1 l1Ân,liớn nay đứng kỷ đại hộignÔn tôi va được 
thư mồi của 0ä Gông Chúa Fignaid DISLUUL Chủ=f4ch HạuP.G.2.G. để 
ngày 27 thắng 8,T1966 mổi đổn thỉnh %94 dự hột ngỳi vổi tư=cách là 
dỗ vấn tinh thần của Iiội vì Thượng khúch(ö1øtinguiohoec cuosb)của 
kỳ hội nỔy.VÌ V81 nếc bận ngập hạ tại Phưốc HÃ1 tự Vng=bều nêâmnhờ 
Ủạo hửu ?hanh=>ồng lo đồn giấy tờ để đi phố hội. 

Khi giẩy tề xong củng vừa ra hgyởển ngày 32I11.66 tôi liên 
đấp ph4 œđ của hồng hàng thông THAI Từ2E8mnatloal để sang Vone=các 
túc nÃy sự re vào trong phi tưởớng T.S.H.rất khố nên hôn Ây chỉ 
cổ 0#u 0? và vài bầ con tiển chữn tôi ra phí trường tư thôigmốy 
bay cất cánh trổ hơn 1 tiếng đồng hổ nên thi đốn Vọng cốc thi đã 
cÊn 8 giờ tổi địa phướng.Tgi đây cố ï ban tiếp tên đã chực cẩn 
để tiếp rước các phấi đoàn đưa vễ nơi tạc tzũ cẳng đi ï cuuyỂn bay 
vỗi t8i cố Thượng tọa HAKAYAHA phố Ghủ fịch Phật giếo liện Dan 
ìhựt bổn,Hỹi định đưa chống %8i vồ nhề hẳng THƯZTTAI fOfl nhưnc 
ziôngct9i xin được cư ngụ nơi Ghủa lab 6alh»aya cho tiện,liơi nẨy 
cũng đã cố chư ?#ng cấc nưốc đổn phố hội cứ ngụ tạn chờ ngây di 
ghuigngra+ tì nd+ oa$ hội lẦnth# tếnSfn ngày + v 5.1766 có 3 
buổi họn sở bộ tại trụ sỞ la tôn gi5&#ihaÏ=lan đổ clải quyết øừ 
chương trình nghị sự.GOhiÖu hữm 5.I1f,©6 öw Xin Quang cho hay cố 
phải đoần Gư=øl icuyên Thy éo Ông !guyển Vớn Hiểu hướng đổn vốt 
‡ đạo hữu lễ O.!h82n,0hfuyThượng về Kử-øư Thiện. 

Chiều ngày 5.11.66 lổt 5 giề tất cácác phối đoẩn đầu được đưa 
lên tầu hỗa thượng hạng đổ đi GChiongmal.rÐốt cã Thượng khách,Ðg1 
điện cồng như Quan=sfb viên đu cố nang biểu hiện nơi ngực để cho 
3an tể chúc để bỂ triển soất vì gfp đặt chổ ngổi lổi 200 ngờơi. 
thững vỗ nặt khắs nheu cũng với ÿ phục bản xứ pha LẨn vối mẫu Y 
Oapa cña Ơhư ZØ%ng lầm cho sổ hỏa xa hôm Ấy vô cằng linh động về 
náo rh‡ệt.2ổng ciồ xo 9Ỳ tề chuyển bếnh những tiểng Ân Ân xÌ~x‡ch 
của động ed luên cổ øự cẩn luận của cốc hội viên về sự sốp xốp 
shểổ ngP1 lần cho 1 bẫu không thí vô cùng rộn rịp về phẩn khởi. 
Zhông bao 18u tẩu lên lẫn ro thổi 26 vhị vào cảnh đổng quô rhường 
xuộng lốa bắt=ngất bao-la trôn những cánh đổng zanh thẩngthỈnh 
shêmnz có vềi bẨy cổ bay lượn qua trước đẩu xZoyza xe cố những 

- ốm nhề xổ4 mếognhÖng bẩy vật bởi lội tung băng trong những ao 
đâmgnhững lỄng khối xông 1%n tồ cá@ ng81 nhà biển thẳnh muôn ngần 
cảnh tượng bao nh#ều quan cảnh Ốy/tövwuvn/ rộc nạc thiên nhiên Ổy 
tổ zo sự Öa =đễm vì thái bÌnh của bổn xứ lần cho tỉnh thẪn ngững 
^›-shốnh được thơ thổ! về “hỔ¬-mẨn sau \hd ra khối bầu khêng khẩ 






32 


TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





(2? 
Nhà cửa phẩn nhiễu trong khắp xứ đều lợp ngối và lợp tôlo Ít có 
nhà lớp lá để chứng tỏ nỀn kinh tổ trong xứ rất dổểi đảo về phẩn 
thịnh. 


mâu hỏa vẩn vô tỉnh chuyển bánh !hi thỶ xuyên qua rừng rộn rạp 
khi thÌ qua những cánh đổng bao la của ruộng lúaylúc lại băng qui 
những núi đềo hiển trổ khi thỶ chung qua đường hỀm xẩt 1®u để 
thông qua các đổy nối nấi đến 9giỎ 2O sống hôm sau mới đổn cựu 
Thủ đổ OHTENGiAI.gi nhề Gare của øổ hỗa-xa hội phật giáo có tổ 
chứ cu§etiỂp rước vô cùng trọng thể nảá lã những trang hoa và 
những ban #m nhạc tân thổi và cổ điển,một điểu lạ hơn hỂt lä cố 
I1 toán vũ-nÏ vổi những mống tay nhọn quắc uổn múa rất địu đẳng 
theo những bản nhạc cổ truyền của xứ Thấi-lan. 

VỀ phẨn Chư T'ng th được đưa vào 2 GhỦa Phrasingh về Cetyaluang 
cồn thiện tỉn thì được đưa Ổ nơi Railuay Hotol, 


GHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 


Chiengma4 lẩ mộb cư thủ-đô xứ Thấi-lan nên cổ rật nhiễu cổ 
tỉch như đển đải về Ghủa chiển củ kỷ,ciện tích rất rộng lốn chỉ 
nội trong thị xả không m3 có đến II17 cảnh chửakhông phải nhỏ hẹp 
như xử ta mở cố cfi rộng lến bổng châu vi của nhề thương ĐẳỂn-đất 
đdên sự ổ đây phẩn nhiễu lề lai với người Bắc về người Lẻo nôn 
cương mặt của người nào trông củng có vẻ khôi ngô và sáng suấb. 
lột điểu đặc biệt lầ đo nhồ sự bếp thụ ciấo lý chánh truyển của 
25UỨc Phật đẨ thuÊn túy nhiễu năm nên mọi ngờợi trônz cố về nhu- 
—-~--~———Á~ TT —>————^*——r-—x———- 
hội Phật giáo của ngÌơi #rung-lioa tại Oniengmal bể chức thết đải 
ngẹ trai có cả Đưe Vua 8ải Thấi-lan đổn đực, 

Đúng Id+ gồi ngày 6.11.66 các phái đỏan đều cu hội bại hội 
trưởng 'BUDDIISATHAN 'để dự 1Ể khoi mạc ghỹi trưởng nẤy rất rộng lớổn 
chứa đựng cố trên ngàn người phía cuối phỏng thỉ cố I bản thờ 
Phật rất lộng lẩy và trang nghiên kế thấp xuống I1 chút lä thấn đi 
đải đanh dự đẳnh cho Chư Đồng thượng khách và Chư ng trưởng lắt 
cao cẾp địa phương,kẾ thấp xuống I bực l3 hằngghể của ban Chủ 
toạ,kổ xuống mặt đất đổi điện lại l3 thành phẩn ưửw đại diện: 
của các tập đoản,tôi nhận thẩy các nước như l3:Ahh,ihVb;Ẩn,HÔi, 
Agam,14ch~lan,?hgqy sỈ,Uế đại 1ợ1,MŸỸ;Iiaạuydi(Hawali)yNam Dương; 
ti lay áyTên gia bayHÖng k⁄ôngg?rung hoa quốc giayNan HồngLẻo 
tiền châuyNga ;Viet=nam và Thấi=lan V.v..ghôm nay cố THỦ tưởng 
Thái-lan đến dự lể khai mạc nôn sự giả giử trật tự rất trang 
nghiêm,đắng giồ Đức Vua ải đến mọi ngơi đều đứng đậy tiếp rước 
xong chÍnh Ngầi lân nhan đến cứng Phật ri an tọa trên I cối bảo 
tọa sơn son thốt vềng để truyền ban-qul và 5 giổi cho hằng cư sỉ 
khi thụ giổi xong,BÄ Pismai Diskuih Công chúa Thối lan Chủ Tịch 
lội Phật giáo thế giổi đọc điển văn khai mạc,kổ đốn những Thông 
điệp và chúc từ của cấc vị Quốc rưởng,Thủ Tưởng về Lình đạo ciế 
phái củng lẦn lược mồi lên đọc trong khi cấc đại điện đương đọc 
thông điệp #y no lầ wuây phin,nhp ảnh,truyển thanh rất tưng 
b n rập cho đến 1Ò2O mối bạn nghỉ, 

HN ng vã để TC cIAC ti vu. về xảy di đả3 
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sia sát (án li ly ỳ số du ãsy vẽ ôbus lăn 
nhạc cổ điển của Thấi để giúp vui trong cuốc 1lể. 
Sãng hôm sau đúng 9 giỏ thì hội nhhị bất đầu nhóm lại đổ tiếp 
tục phúc trÌnh những hổ sơ đã giải quyết trong lÿ đại hội vừa 
qua về phúc trÌnh công việc hoạc động của các hội phật giáo Thể 
ciổ1 địa phương cho đến xong hết mới phân ra lâmt9 tiểu ban để 
bản cải. 
Ban 1. Ban Tải chánh 

Ban nÂy sau khi bần cải đổng thanh biểu quyết và chấp thuận., 
tuấn cho có hiệu lực lä hội viên của H.P.G,T,G.đẩ dự các kỷ đại 
hội thÌ cốc tổ chức Ẩy phổi vui lỏng đống góp niên liểm hội viêr 
về phương cách !hấc lầm cho ngân quỉ được đổi đảo như:tiỄn bảo 
hiển sanh nạng suốt đổi cho danh nghĩa P„G.7.G.soắc hội chợ từ 
thiện và các cuộc vui khác. 

2. Ban Văn hộasgiáo dục¿nchộ# thuật vả & hành kinh gắch 
Ban nây biểu quyết rằng: 
Phải nhìn nhận ngảy trăng trỏn đẩu tiên của thángMAY D.L.lä 
ngày nên hành lể Đẳn-sanh,thẳnh-đạo và nhẩp niết-bản của Đức 
“hÍch~ea mu=niạvÌ ấm lịch cấc nước đủng có hơi khấc nhau nên 
H.P,G„n.Gamổi năm phẩi thông tin cho các H.P.G.T,6.địa ph 
hay trước để cuộc hành lể mổi cố thể thống nhữt trong I ngày 
- phải tìm cách phất triển phương thổ ciáo dục về phật vấỆ% 
phấp trong các xứ phật giáo 
- nên thay đổi các khóa học về phật giáo đổng cấp bựeycfc thư-# 
viện về sự kinh ngiệm cố nhơn, 
~ nền thanh lặp - 8. kÕ: An ` mdXee 2l àc ;ó Han ng: 
nghiêng cữu văn hóa về giáo dục về phật giáo. 
- Hội P,0.1.G.phái tiển thêm T bước quan trong nửa lả phải cho 
UNESGO hay biết và nhÌn nhận I.P.G.f.G. lä I tổ chức quốc-tế về 
giáo dụcsvăn hóa và triỂểt-lý cho nhân loại để khỏi xưổng năng 
lực hỏa-bÌnh cho nhân-1os1. 
~ Các nhả sản xuất về các cuồn phim chŸếu bống nôn thận trọng 
lãầ không lầm phương hại đển giáo lý Đức Fhật và thanh đanh của 
Ohư Tăng,như vậy chúng tôi kêu gọi các Hãng Phim than khảo Ÿ 
tiến của H§P.G.T7,G.địa phương trước !hi sản xuất cuốn phím kể 
tránh khổi sự chống đổi sau nấy, ` 
- có nhiều xử vẩn còn tiếp tục sẵn xuất nhân hiệu vỄ thương mã: 
những hỀnh ảnh Đức Fhật hoặc cốc biểu hiệu của Phật giáo mÄt sự 
tôn kính,vậy chúng tôi kêu cọi các nước phật giáo nên yêu cẩu 
hữac cẩm hẳn không cho sẵn guất các bÌnh ảnh hay biểu hiệu của 
phật giáo như thể nửa. ˆ 

5. Ban truyền bá phật phấp 
Ban nẫy cố tôi ?ÿ khưu Pửu=chơn than dựytôi có đưa ra I để nghị 
lãầ nên tuyển chọn vài nhân vặt nhà sư hay tắn dổ thông hiểu kin 
luật và tiếng Anh để luêân phiên đi nhốc nhỏ và truyền bấ giáo 
3ý phật đã cho sâu rộng thêm trong cấc nước có phật phấp nhứt 
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Quả Vä pdùc %£1nh @ong việc hoạc động của cac hội phật giáo Thổ 
c1ổ1 địa phương cho đến xong hết mới phân ra lồm Ð tiểu ban để 
bản cải. 
Ban I. Ban Tải chánh 

Ban nẩy sau khi bần cải đổng thanh biểu quyết và chấp thuận., 
tuổn cho có hiệu lực 1ä hội viên của H,P.G,T?,G.đổ dự các lÿ đại 
hội thÌ các tổ chức Ấy phải vui lỏng đống gốp niên liểmchội viô: 
về phương cách khắc lầm cho ngân quỉ được đổi đảo như:tiỄn bảo 
hiển sanh mạng suốt đổi cho đanh nghỉa P.G.T,G.;cắc hội chợ tử 
thiện và các cuộc vui khắc. 

2. Ban Văn hôa;giáo dục,nghộy thuật và Ẩn hảnh kinh sắch 
Ban nây biểu quyết rằng; 
Phải nhÌn nhộn ngày trăng trỏn đu tiên của thấngMAY D.L.lä 
ngày nên hành lể Đẳn-sanh › thành~đạo và nhập niết-bần của Đức 
Thỉch-ea mu—niạvÌ ẩm lịch cấc nước đẳng cố hơi khác nhau nên 
II.P.G..Gvmổi năm phải thông tin cho cấc H.P.G.m,6.địa phưẾc 
hay trước để cuộc hành lể mổi cố thể thống nhÉt trong I ngềy 
~ phải tÌu cấch phất triển phương thể giáo dục về phật wấ§w 
phấp trong cấc xứ phật giáo 
- nên thay đổi các khóa “hạc về phật giáo đổng cẤp bực yscắc thư~ 





Mạ ¬>ý-ee Kến văn hỗa và giáo dục và phật M3 
- Hội P.H..G.phái tiển thêm I bước quan trọng nửa 13 phải cho 
UÑESGO hay biết và nhÌn nhận H.P.G.?,G. lầ I tổ chức quốo-tế vô 
cião dụcyvăn hóa vả triỂè-lý cho nhân loại để khỏi xuống nùng 
lực hỏa=bÌnh cho nhân~1o¿1. 
- 0c nhả sản xuất về các cuổn phin chiếu bống nên thận trọng 
lầ không lần phưởng hại đển giáo lý ĐỨc Fh§ậÈ và thanh danh của 
Ohư T?ăng,như vậy chủng tôi kêu gọi cấc Hẳng Phim tham khảo # 
tiển của HSP.G.T,G.đia phương trước khi sản guất cuốn phin ðể 
tránh khỏi sự chống đổi sau nÂy, ` 
- có nhiều xứ vẩn cỏn tiếp tục sản xuất nhân hiệu về thương mổ: 
những hình ảnh Đức Phật hoặc cấc biểu hiệu của Ehật giáo mẪt sự 
tôn kÍnh,vậy chúng tôi kêu gọi cấc nước phật giáo nên yêu câu 
hÿac cẩm hẳn không cho sản guất các hÌnh ảnh hay biểu hiệu của 
phật giáo như thổ nửa. 

5. Ban truyển bá phật phấp 
Ban nẫy eố tôi tỳ khưu Bửu=chơn than dựytbôi có đưa ra I để nghị 
lả nên tuyển chọn vềi nhân vặt nhà sư hay tin đổ thông: hiểu kin 
luật và tiếng Anh để luân phiên đi nhắc nhỏ và truyền bấ giáo 
1ý phật đả cho sâu rộng thêm trong các nước có phật phấp nhữt 
trong cấc nước phật giáo chưa được mổ mang hộ+ nghị đều tấn 
thành là I điểu tất „cân bhiết,nhưag khi nổi đến vấn để chỉ phi 


cáo, đ thì t i không đủ sức ngân quỹ để 
đà nhện : ho lại Áo cm qữy qũy mướn - Ởư VC« «se 
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10. Danh sách Hội viên Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Nam Tông 


T?rụ-5Š Trung-ưởng 
___ K† VIÊN TỰ GIÁO HỘT.TXNG GIÀ NGUYÊN THÔY NAI TÔNG 
570. Thg ôn Hướng (THER2VADA) VIST-NAM 

Hư SG Phôt-Lịch 2511 5airon, ngầy 5O thắng 12 năm 1967 


Đại HÔI KHO*%RG Đ⁄1 G.I.T.G.P.G.N.T.N.T.V.N. 
Tại Trụ-8ở Trung-Ương KỲ-ŸIÊN-TƯ, 6IO Phan-đÌnh-Phủng 52160 


Tổng số Hội-viện từ này thằnh lập Giốo-Hồi Tếng-Giầ Phât- 
Giáo Nguyen-Thuy Nam-Töng Viet-Nan ngảy 1 thống 12 năm" 
1957 cho đền ngày 5T thống 12 năm 1967 được 102 vị. 


Danh sắch ïội-viên chia r2 từ phần như saư : 


¿.= HỘI VIÊN EIÊN HỮU 


XXXXXXTXXYXXXYY XYX X3XXXXX VY + *ŸVYXY Y2 VY YTVYX2CYXXYXYXXXXXXSXXSCOXYXSOCOCY 
s * 4® 


Kim-Tue Suvannapsñño) 
Hồ Giấc (Buddha Pầlo) | 11 Ansanởo 
TÃm-AÀn (Øitta Subho) 2 
Võ-Hại (A&hinsako) [ 

Tâm-Chế (0ittbasamvaro) | 

Tinh-Tu§e (Vinalañño) 
Phấp-Tịnh (Dhamma VẻsÌ) 
Phấp-Lạe (Ttranma Kầmo) § 
ĐŨc-Tmos(; (2:;93c†+°hc ) 


Bửu Huệ (VerapnaB5o) | 
Giái Hÿ (KenrssÌlo) 
Ñzõ=Phẩp-Rhãn ì 
Tâm~äÿ (llanoramo) 
Phẩp-Tri. (Dhammapañño) Í 


15 
| 1 
' I5 
| 
Ũ 





%6 
ly? 
n9 


Phẩp-Tuệ (Dhammapaññodoti) ! 


Giổi iiướng (Si1aganẻđho) i 


tt, Wðð»ös®s 


' thứ tự ! Phấp ~ đanh ị thể tự 7 Phốp ~ anh ì 
Ì 1 ¿ Bửu-Chơn (Nằ¿# Thera) \ a5 Kin-Minh (ö5uvann°ijoti) | 
Ị bạ Tịnh-8ự (Suvann2jot1) ị 26 | Huề-Qusng (Paññnpa2äoti) | 
3 | An=Läm (AroBñsv5si) || 27 Ô Trắ-Luậb (Vinatyadharo) _ 
Í + Giổi-l\ghiêm (?hitasÌ1o) || _ 28 - Kim Quang (8uvannsjoti) 
_ 5 | Hệ-RhŠn (Ehanbi-Pnlo) 29 Thiện-Tuệ (Nầnopồlo) 

6: | Phẩp~Chơn (Dhamna Thers) 30' ' Duyên Hạnh (HiongalasirÌ) 

? Thiện=Thẳằng (Vi3ibn) Í 51 '  Phấp=-Siêu (Aggnhanno) | 
l 8g Ì Phốp-VÏĩnh (Dhnmmna Snro) 12 Thiện-Đức (5Ì1szpä1o) | 
| 9ˆ Thiện~-1luạt(Wdinsya 1uss1o} j 52 Nhu-Thuạn (8Ầsanarato) | 
| 1+9 | Hộ-Tuật (Vinnya are) |: w Pháp Kiên (Thitadb5mno ) 
Ì 11 Phốp-Hy (Dhamn2 Nando) | 25 Thiên Quang (Ka1yanoronaÌ) 
| 12 | PhẨp~Tông (Vanna Phammo) |Í| 36 Phấp Nhãn (lhanti Dhanno) 
| 13 | Hộ-Tông (Vannarskkhita) jj 7? Thiện~0ăs-(Kusa1nmu1a) : 
| ” 3# Phẩp-Tri (Dhamnañ5)) || 38 Hu§-6iấo (Buddhopsñño) 
- 15 | Phắp Quang (Dhsmma đot1) l 29 Đạt-Đc (Yassa Thera) 

16 Phấp Thanh (Dhamma Subho) | +O | 


>————————— 


= # 
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PF 
+9 Viên~-Minh (Puñfabh3àsa^) | 65 Thiên-Tuấn (batthaRusalo) | 
50 Quang-Minh (ObhÄso}) 66 Iiộ-G16i (811nrokthito ) | 
5T Phưổce-Duyên (%n$arisi) 67 H@-Chơn (5aceapä1o) l 
52 Tin Đức (Pas2¿o) 68 Tịnh-Tâm (öantieitto) | 
55 Hue-Chơn (NW3namoli) 69 Phấp-Tâm (0itba Dhanmo) | 
51 Thanh-Tịnh (Pansuđdho) 70 t'ình-Phấp (Visuddhi Dhamao) | 
55 Trí-Đăng (Pannapsẻipo) 7T G6i4e-Whãn (DÐudeha Kh¬anti) l 
56 Thiện Dũng  (8u1l21lo) 72 |  Giếc hạnh (Dudẻhaearuys) | 
57 iiinh bầu 73 Thắi-lóa (Khamako) | 
58 Giấe-Minh (5unầno) 21 h#nr-Tônr (7imavanso) | 
59 Thiện Xuân (ïiumantaussl2) || 75 Eộ-PhẾp (Dhamnspälo) | 
60 Hữu-Thanh (5uvÌsuddho) 76 Hồ-Tâm (Gittapä1o) 
61 Thiên-Gu5 (Yin31a}) 7? Nguyẹt-Tr{ (Chantapañño) l 
62 Thiên-kguyện (Adhittakus^lo)|[ 28 Kim-Tuệ (BuvannspsBño) H 
65 Thiện-l mhiêm (ThiEakus^1o) 79 Chơn-liinh (Jotn Thern) | 
e+ Nh3t-Quang ( Suriy31oko ) 8o | Dằu-fương (Suzandho) | 


| 
CKCXXXXXXXXXXXXXXXxxxx 


+ w ĐÐ 


+ w Đ 





B.~ HÔI VIÊN XUẤ T NGOẠI (Du-Bọc Tăng) 


Thiện-Giổi 5upasalo 
Kim-9uenz (Suvnannaljoti) 


- Bửu-Minh (Ratanajoti) 


Œ¿~ HỘI VIÊN MẤT IIÊN= LẠC 


Kim-quang (Suavanns4o$i) 


Thạch-Prac (7oti Ps8o) 
Trí-bẢo (Mativon) 
E6-Đao (Dhsmnap31o) 


Đ.- HÔI VIÊN HOÀN  TUG 


Tân Eoe (Xesato) 
ñộ-Tăng (5engh¬pÄ1¬) 
Giầc-Hÿ (5uđđảhamuditn} 


Thiện=TrỶ (Suneđha) (Ca) 
1= HỘI VIÊA VIÊN TICH 


„ 
5 


5 
6 


r2 


2 
6 
? 
8 


Dũnz-Chỉ (Padhnnakầno) 
Tấc-TrÍ (Khipo»oaB5o) 


Iizuyet-Quang (Ganda¿oti) 


ChẤẫnh~6ini (Panapnoañño) 
Thích Quang (Inả^ieti) 


mrỉ-Đức (Fafaguna) 
Buệ-Lực (PaBñap31a) 
Thiện=Chơn (5accsp3Ä1o) 
Thiên-Trí (8umeđha (b) 


1⁄- Tối-Thắng (Anursbasangamavidjsti) 


2- G1Sc-Quang (#:TaLransÌ) 


''w## PHÔKG THƯ KÝ. 
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11. Huấn từ Xuân Mậu Thân 


ÑŸ-ffUAN TÚ XUÂN MẬU THÂN 
ễÝt++++— 5 ? 
Đại-ĐÐức BỨU-CHỚN 


Thắm thoát 12 tháng đã qua của Xuân Đinh-iùi để 
nhường chể lại cho Xuân Mậu Thân,rồi cái gì ở hiện tại 
cũng lùi đần về đỉ-văng và cũng sẽ là quá khứ của vị 1ai. 


Mọt Phật Tử nên kiểm-điểm lại coi trong một năm 
đã qua ta đã lầm được việc gì lợi Ích cho thân tâm. Ta 
đã được trau-đồi thân, khẩu, ý được phần nào chưa ? Thập 
thiện ta đã cố thực hành được chút nào chưa ? Bố-thí, trì~ 
giới, tham-thiền ta có được thực hành chưa ? 


Tham, sân, si, ngã-mạng, tà-kiến, ganh-tj những 
tùy phiền não ấy ta có được chế ngự hoặc đứt bổ được chứt 
nào chăng? Khi tự hổi như thế thì chính tâm thức của chứng 
ta tự nhận định được một phần nào của sự tiến-hốa hoặc 
thối-hốa của ta trên đường đạo-đức. Nếu khi đã kiểm-điểm 
lại sự hành-vi của thân, khẩu, ý được lành mạnh thì ta nên 
mừng. Nếu mệt khi kiểm-điểm lại mà tự thấy thân, khẩu,ý 
khòng được chứt ft chi lành mà trái lại cồn lầm những điều 
tội ác do thân, khẩu, ý thì ta pên ăn năng phục thiện lại 
trau tâm sửa tánh cho được mau tiến bước lên đường giải 


thoát. 
Nếu người Phật tử nào mổi nềm đến đệ Xuân về mà 


được sự kiểm thảo hành vi của mình như thể đố thì chốc 
chắn con người ấy thế nào củng tiến bước mau chống trên 
đường giải thoát. 


Nói đến đây tôi nhớ lại phần đông những người xứ 
Kuru gần Bồ-£Ề-bạo-Tràng Ấn-Ð$ nơi mà Đức Thế-Tôn thường 
giẳng giải phấp "Tứ-Niệm-Xứ". Những người Ở xứ nầy mỗi khi 
họ gặp nhau họ Ít khi nào hỗi : 
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kó) Vấ— 
Các anh chị cố gia-đình chưa ? Cố được mấy con ? 
Lầm ăn cố.khá khòng ? Gó được nhiều của cỉa không ? 


dế được gia súc và nhiều ruộng vườn không ? 


Nhưng trấi lại họ chỉ hổi nhau rằng : Oác anh chị 
cố được thực hiện pháp bố-thf, trì-giới, tham thiền chưa ? 


Tứ-Niệm-Xứ các anh chị cế được thực hành rð-rệt 
chưa ? Các thy phiền nổo tham, sân, si, ngũ mạng, tà-kiến, 
vv... cấc anh chị đã được đứt bổ phần nào chưa ? 


Sở đi hẹ không hổi nhau về sự tiến hóa của 'vật-chất 
vì theo thếi thường của người đời nếu không thành công 
thì thất bại là 1š cố-nhiên. 


Nhưng hẹ chỉ chứ trọng về sự tiến-héa của tinh-thần 
lầ con đường đưa lại cho họ sự giải thoát vòng sanh tử 
luân hồi vÐ cùng vÐ tận mà thÐi. 


VÌ vậy mà họ luôn luôn cố địp nhắc nhổ lẩn nhau trên 
đường thực hành chánh pháp của Đức Phật. Nên trong chứ 
giải của Bộ Kinh "Tứ-Niệm XứỨ nói rằng " những người xứ 
Kuru, khi chết đều được sanh về nhàn cẳnh và cổi trời hết 


thầy", 
Bởi thể cho nên chứng ta là người Phật tử ở xa xứ 


Phật nhưng rất hnxẾ., hạnh là cx22fXp thụ phần nào giáo-lƒ 
chánh truyền của Đức Thế-Tôn, như vậy rất chẳm, trẻ là mếi 
năm mới kiểm điểm lại sự hành vi của chứng ta trong mệt 
lần, Nhưng theo phương ngôn âụ-châu cố nếi " ft mà cế hơn 
là không ? 

Trong đồi zi ai củng mong mỗi những điều hạnh phúc 
cho mình, nhưng theo Phật giáo thì sự hạnh phúc không khi 
nào cế được ngoài sự cố gống của tự ta tạo ra, mà sự tạo 
ra hạnh phức ấy đều cần phải cố sự kiểu điểm thân, khẩu, 
ý của ta vậy. 

frong địp Tân Xuân Mậu Thân cầu xin oai-lực ân-đức 
Tam-Bảo gia-hộ cho qufÝ vị Phậệt-tử được đầy đủ sự chi nhớ 
và biết mình để mau tiến bước trên đường giải thoát và 
được 1 năun đầy hương vị đạo. 


NAM MÔ BỞN SƯ THICH GA MÂU NI PHẬT 
Lj 
Đại-Đức BỨU-GHỚN 
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12. Lời đề nghị của HT. Bửu Chơn đến GHTGVN 


1.~ 


2.~- 


BaDat‡ 


LỒI ĐỀ NGHỊ CỦA HOÀ-THƯỢNG PỬU-CHƠN 
GIÁO-HỘI TXIG-GIẢ NGUY?N-HHỦY V.N . 





Nỗn hội họp thường xuyên, khí thÌ tụ sở nơi uãy khi 
thÌ nơi khếc. 

Nên thảo luận một phương thức để thành lập một xuôi 
thật-60iáo Liên Ban (giống như Phật Giáo Liên Đan bền 
Nhựt) gọi lã *PHẬT-GIÁO VIỆT-NAH LIÊN-HIỆP' hay là ! 
PHẬ?~-GIÁO I.LÊN-PhÁI VIỆ?-XáaM?* để liên kết lại một khối 
Phật-0iáo khi hữu sự để đối nội cùng như đối ngoại. 
Nhưng không Giáo Phái nào được phếp xen vào nội bộ của 
Phái khác, nói phổi đều có cuyền tự=trị theo tên~shÏ 


+ * 
cua mninha 


¬ 


. / 


yề việc tổ chức - Phật Đàn năm 2512 thÌ rất đồng ÿ và 
nên kkÍrh !thuyển khÍch các Giáo Phái cũng như toàn thể 
tại gia CưeSĨ nền tổ chức long trọng như treo cờy đốt 
đền Y.Y... và tổ chức một nơi nảào công cộng trong đồ 
cổ các vị Lệnh đạo 0ião=-Phai, và Chánh quyền đến dự lẽ 
chánh thức trong một buổi sáng ngày rằn, nên tổ chức 
đơn giãn cho đơ tốn kẽn vÌ vật giá đất đỏ, 


Nên thuyết thấp trên đầi phết thanh, 


Mối Giáo-Yhái dù lớn, nhỏ, chỉ có quyền cử nệt đẹi- 
điện &ể bö thun biểu quyết mã thôi, 


Hoa-"hượng _ BÚU~GHƠN 
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13. Biên bản Đạt hội Khoản đại thường niên năm 1972 
GIÁO-HỘI TĂNG -GIÀ NGUYÊN-THỦY VIỆT-NAM 
(THEFRAVADA;›) 
‹VIET-NAM THERAVÀDA SHANGHA ORDEE ASSOCIATION: 
Heod ocffice : Saigon, ngày tháng 3 năm (222 
KỲ - VIÊN -TỰ JETAVANA. VIHARA 
IO, Phan - đình ‹ Phùng Tel : 25.522 


SAIGON B1ÊN BỀN 
° Đại-H@1 Thaáng-bgi 
Ref, No Số : VP,GH Niên = Khaa 1272-73 


Đũng 12 giồ 5O ngây 2-1-1972 Ban Ghưởng=;uân 
tuyên-bố mãn nhiệm kỳ. 


-  ðgi=Hi đầng thonh bầu HÃa-Thượng ĐBiầù=chớn lồm 
Ghủ-Tạa cùng ban thư-kỹ về kiểm=saát tạm lầ ; 


ThưeKỹ : Tỷ-Khưu GIẨO-kIWH 
_ — fỷ=Khưu THIỆN=T1M 
X4Êm=baft:T‡=kKhưu PHẨP~LẠO. 
Ty-Ehưu KIM~qQUANG 
Sau khi kiếen=điểm lại s2 hại=viên hiện=diện là 
3? vị, B8 vị vắng mặt e^ ủy-quyen, đại=h2i được tuyên=bÃ 
1ã hợp lệ... 3 : 
H¬ä~Thượng Chủ-Tọa giảng-giải cách b^ thăm _ 
bằng đầu phiếu kÍnh. GA hai vị HÃs=Thượng được đgi-hậi 
đề nghị lễ H^a=Thượng Hạ=fông và Hãa-Thượng 15u=2hớn 
ra Ứng=cử Chức=vụ Tăng=Tháng về Ph^ Tăng~=?h^ngs 


öau khi đầu phiếm xeng, được kết quả như seu: 


1~ Tăng-Th^ng . H^Ãs~Thượng IỆ=TÔỔ!: 
2= Phố TÐ>ng-ThếẤng HÃa=Thượng; Bửu=Chơớn 
5~ TAng-Thư-KỹỸ f~Khưu G1ác=inh 


#~ Phá Thư=KỸ 1 Tỷ-Khưu rhếp-tmfn 
5- Pha Thư-Ky II  'T$<khưu Nhật=2uang 


6= GCố-Vấn 1 HÃa-Thượng 6iổi~ighiêm 
?2~ CA=Vến II Tỳ-Khưu Duyên=ïlạnh 
B~ Kiểm=0öoft I #~-khưa Pháp=Lgc 


9~Ắ Kiểm=-53¬át II Tỳ-xKhưu Thiện=©ăn 
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Kế tiếp cấc vị trang Ban Ghưởng-quản đã lang trọng 
trÌnh-điện trước đẹi-h2i. “T¬ản thể hại-trưởng đẦng tàønh 
hoan-hŸÏ, Về cấc TẤng-Vụ được Tân Ban Chưởng-Quốn yêu cầu 
lưu nhiệm lụi tất cễ. 

Cắc IẠi~đ¬ằn Fhạt-tử như : Thonh-Niên Thiện=chỉ, _ 
Gia=2Ình rhật-Tử V.Y. được đại-HẠi chấp thuận cha sinh haệt 
vổi điều kiện là hagt-đệng trang phạm=vi thuên-tũy về vũn= 
hÃa Xã-Hệi tử-thiện đga¬=đức. 


Đgi=l@1 bế-nge vẫn lúc 18 giỏ 5ˆ ngây 2=1<1972 
trong tính thần hần=haon đ«?ằn=kết của toàn thể hại~viên về 
chư Fh§gt=tử. 
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14. Bài Tường thuật của HT. Bửu Chơn dự Hội nghị Phật giáo Thể giới lần X tại Tích 
Lan 


BÀT TƯƠNG THUẬT CUA HOA-HƯỢNG BƯU-GEƠN DỰ HỘI RGHỊ PEA?- 
GIAO TH? GIƠI LÀN THỨ 1O Tậi ƠOTIOMBO TIGE-LAN (STRI LANKA) 
(tì ngày 22 đến 29 thắng May 1972-2516) 


Khi:đượp thư mời của Hội Phật=Giáo Thổ-Giổi tại ƠOLOLIBO 
œ'Ých-Lan,Hội P,G.T,G.địa phương tại Việt-Nan cỗ oử1 phẩi-đoằn 
để đi dự hội nghị:Phái-đoẩần gồm cố: 

1./ Hỏa~Thượng Bửu~Chơn Phố Tăng-tbống G.H,7,G,W,T.V,NW, và 
kiêm Gố-Vấn tinh~thần của Hội P.G.,7?,G, Trưởng Phấi-boẩn, 

2./ 0.Trên-văn-Nhân Phố Hội Trưởng liệi P.G,W.,1,đgại-điện. 

5„/ O,Hỗ-Ðấc-Thượng,Đại-Diện. 

%+„/ Gô Iigô Thị Thanh-Mai,Trưởng đồan Thanh=niên Phậb~Tử. 

5,/ Bầ Triệu Thị CaigQuan sắt-viện 

6,/ Cô Trằần-ThọgạQuan sết-Viên, 

Sau khi thủ bục thưởng lệ xong chỉ cỏn chờ Thủ-Tớng 
ŒChánh~Phủ kỹ giấy phép lầ lên đường hội-Nghị. 

Nhưng rủi thay vì đất nước V.W. đang trình trạng chiến tranh 
khốc liệc nên có lịnh hạn chế tối đa sự xuất ngọai,vÌ vậy rẻ 
sau củng chỉ có 1 mình bôi đựơc phốpđi dự Hệi-Nghị mả thôi. 

Lúc đầu tôi côn do đự có nên đi hay không vì tình-trgng 
sức khoẻ rất yếu kếm lại chỉ phải đi cố 1 mỉnh không cố ai 
theo phụ giÚp,sau củng bôi nghỉ nếu %ôi củng không đi nốt thỉ 
phái-đỏan P.G.IW.,,V.li,sẻ mất mặt tại Hội-Nghị,vÌ thế nên tôi 
quyết định hy sinh phải đi hội cho kỳ được. 

Đến ngày 19.5.19?22 lúc 1Z giỏ 2O bôi phải đấp phi-cở của 
Hãng Hằng Không V.Il4vÌ lúc Ẩy rất hạn ghế người ra ngoài phi~ 
trưởng nên vốn vẹn chỉ cố vải vị Sư trong chủa Phổ-=Minh vả 
mấy chấu ra tiển chân tôi lên phi cở mã thôi, 

Phi cơ bắt đều cất cánh lổi hơn 1 giồ sau thỉ đến phi & 
trưởnc Vong-0ácgehlếc phi cơ nây rẤu lốn đến hơn 150 chỗ ngổi 
nhíng hôm ẩy chỉ có hơn 20 ngờơi phẩn đông lầ ngửởi Ngoại= 
trêu v3 1 o§u bế tôn ?'hạch=-Phi người Việt gổo Hiên đi nhụy-8i 
để chửa cái mặb bị chấy có theo do Tổa Đại 67 Thụy-8Ỉ đdäi thọ. 

hi đến phi trưởng Bảngkolkt cố Tồa Đại 8ứ Việt-Ham phái 
Ong KHẢ trầy viên Chiếu Khắn ra đốn tiếp vả 1o tất cả giấy tở- 
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c (2È œ 


thủ tục về chiếu thân ảo xứ nắoh~ïen zony; cu" bưoag hÔ: 
“you khi ẩy cũng cố Đạo-HỦu thanh=~#ửng đến thiú, 

Ô tạt Ùen:-Oắc cố nhiẪu chư sư ViỆt-Han du học tạ& cây 
cổ đổn thứn tô1a Nhất 1ä f3-hưu Fim-Quang về Thiện-Dững sIỔu 
1* cựu trổng-f®ư-Hý của GaE.T.G.NH,T,V.N. cồn cắc vị ft thắc 
th đang học bhan=tbiền lay học Vi--điÿn-)hấn về nột o8 ?o~F 
IiruyBn-rh{-“hỗy, 1gm trũ tại chữa lab 0amphvoyC brong hai 
hôn: yuốn; ngày 215.72. Ò6 giờ sắng phổi 1o >zoø Ehi=brưởng 
DÂU!G nưđng (DEK) đổ lên Phi-ocd cn hỏng liãng-Ihông AT. 
02VT10CW 1c P ciồ 10 qua ñch-Ien. rong hên ẨỔy buổi đứa tiển 
xất long trọng vŸ tấu cả cáo phối coẩn trên thổ-giới nhẩn 
đâ»= đn đi qua Tonctolk,bơn nữa brone chuyỂểh đi Ấy cỨng cổ 
bỀ 08nryrChúa IPinua# Đau! chủ bịch hội P.CeÚv ChiỖc chi~ 
ed phốn=le hơn 1G0chổ ngôi đổu đổy c1, Cũng pey phối coàn: 
Việb-lian Quổc-Tự đo Thượng-ga 1tim=-6ang hướng đạo về ba t$ 
Gư DÑc-tônr vừÙa của lập nôn cứng: được đi cũng nộ chuyển, 

öBau !hi bay gẨn + tiếng đồng hỖ th rldi—ec cần sống 
phi—tzưởng KATWHAYAKE (Golonbo) xẩtA cn=boängv cuộc biến 
xuie vô cằng 1onf: %rgnze ñoẩn ban tổ chữcgnhẩt LẦ D45. 
iLÀTWIMKAPA sẨtu vui võ ra tiểp-đồn phái đoẩn bên phi-bmtng, 
tt xzonc %ẩu cả cấc thì tục thể các phếi coẩn đuợc ứú: về 
38 thả tụi Uolormbou Iơi ¿ây 14 lử-quẩn đảnh xiêng cho chư 
mừng về rộ hốeh=öap dảnh riông cho người thể, Cố Zgi—Ýc 
Ù„DORAZIA mổng thư-lý Giáo-HiỘi ®Đăng-Giả “hỂ-Giỗi 1o xỔnp xố: 
sự ta Ổ cho thư Time, GỖ so đưa xước đến nới hội nghị cấch 
đốz of nỂ, Sắn- này 2245472 các phấi đoàn đầu đẩn hô$ trưởng 
*ể mhi btÔn vì Lãnh tềi 1iÔu cuộc hội nghị. ChiỒun hôn: Ếy được 
4, chùtÔn bổi KUGEANVA 1 nở mì người nÍch=tan cho sằng DỨC 

›59% đñ cẩn nơi 87 tân cÑy tiên, Nơi nổy cố rộ bảo-thấp 
thể zá-Igi rẩy lổngvd rộ ngôi 0h?a cổ toẩn bồng đẤ? Liển 
'sOo cực !3 binh-Xxlo vì sẩu cổ-kính, : 

Sắng ngày 22.5.72 cấc phái đoửn đu đốn hợp sở bộ tại 
.Y¿H2B.Â Ha11 Pozella,zong ä viếnr Pdo-<Äng-Viện 0olorbo 
ltuoortme 
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Chiều lúc 1+ ciở thì bốt đầu dự 1ổ Ihai=ngc,cố Dgại=Diện 
hồ Thủ-tướng Dandsnayalo và Chủ=nich Iạ-Viện đổn đự. 

nất đâu Đức mtmng-rhổng ftắch-Ian truyền Tan-Qui vì Igñ= 
ciổi zong ban đục tửykổ-lầ điỂn vn khai ngoc của Ban=TỔ=0hức 
1 1a2i mạc bẩn; cốhh đổt đền đẩu phạng: theo cổ truyỂn đo 
Chủ=h‡ch và nồng ?hư-tý của HuPG.2vG. 1n lước đọc lên và 
kế tiếp những thông độp của cấc ?hú-nưôHg Hải Hgoại về 2hônc= 
điệp các vị 1ðng=Thống trên “hổ-Giới lần lược đọc theo trong 
đố cũng có thông điệp của ĐỨc ñftno=hổng G.H,Ti4G.Ii««Veia 
Sau thi ấy tất cả cấc phối đoần đều đựdc nổi chụp 1 bứb ảnh 
chunc đổ lầm 1c?=niÔn, 

8ãng ngềy 2+,5.72 Hội bốất đầu bần cái cấc vẩn đỄ do các 
phãi-đoìn đưa đÊ nghị,Hôn ẩy rất đông đũ cấc phái đoản trôn 
“nấ-63ói %4 nhộn thấy cố tất cả gỀn 4O nhất đoần ¿đo 27 nước 
đốn than đự như:(Ÿ7, Úc,ÁÃO,Danr®#nsdozh,Ba~twgmich=rengtây=ffto s 
tio-UyyfẨn,1Ð1 2i 58-»Ê,Imệt,0xiÖu=ftiên,Tổo ,MalayasiiÔônc=0ỗ ạ 
Tiếpa1,Gao=i18ns1ica,ân~G1a=5a,Thá4=Len V3@%=itan, Anh,Phấp s 
Nam Dương và 6ikizin, 

Các phải đoần Ấy dược chia ra lầm G Ban nửa; Bạn ciỂu~ 
¡hiễn,5an @iáo~Dục,Ban ihôn=2gogBan 'truyển Bố Giãấo=t7yPen Ẩn- 
ToáãtgBan Văn-Hốa và IighỆ=?huôtgvà sau cằng 1lầ Ban #?hanh=iiiÔn 
Thật-nử,?ronz G ban nẩy đổu chia ra trằng phòng nà bần cối. 
tôi đự e3 2 ban 1ä khi hợp zong ban Giấo=DycsthŸ %3i qua dự 
luôn ban IiÊn=Ðgo.VỀ ban Giáo Dục tôi đu đổ nghị zin cho 
các học trứng đựớc thay đổi nhau đổ học hồi Giáo lý rhẩu=ä 
trên các nướcgđể nghị rẩy được hội nghị chếp thuậnạcô tỉch~ 
len đưa ra để nghị zintbánh lận 1 Đgi học Quốc-"ổ tại “Ích= 
Iandc UUZG0O trợ giúp điều nŸy củng: được đgi=hội thông qua 
cền vấn đề học vấn th cũng như cắc Kỳ hội lhấc,Xong tôi 
qu+ ban Nhân=Ðgo đổ cưa đổ nghị zin cho Viộb-lian được mau 
hỗa=bÌnh,về đồ nghị nấy mỈck-Tan về ẩn~2@ cũng cố đưa za và 
phải đoẩn Ẩn~Quang đo ®#htgng~fog Giáoc=Ðức cũng có đưa ra 2 
điểm 1Ầ được bần cải rất sô1 nổi,ba đổ nghị 1: 

1, Yêu cẨu 0i P.6đ«T,G. nên giỏi nột phấi đoần qua Việt-iian 
để quan/-mất tình hình đau khổ của người V.H đang trị nạn 
chiổn tranh gân 700 ngài'nzưoÏ,vì thương vong gần 50 ngắn, 
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để yêu cẩu cấc cở quan từ thiện như: UNESGO hay HỒng-Thập-nự 
giúp đổ,trong khi đân V.N,đang đau khổ,ĐỀ nghị nÂẦy được Đgi~ 
Hội chấp thuận, 

2¿/ Chiến tranh V.N,lầm clo dân chúng vô củng đau khổ vì sự 
tần phá kinh Khũng,vậy để nghị hội P,G.T,G. phải gổi thơ cho 
cắc phe lâm chiến,nên chấn đứt cuộc chiến tranh cảng sốm cảng 
hay và xinủ ngưng chiến trong 2% tiếng đổng hổ ngày 27.5.1722 
tronz địp lỂ Phật Đãn 6anh,Thẻnh-Ðgogv3 Nhập Niết-Bản,để 
nghị nẩy cũng được đại-hội chấp thuận. 

Z„/ lột phận sự phải bảo tỂn cở sở và đển thấp Gỗổ-nruyễn của 
Phật~64ão.Vậy xin ban Thẩm Quyển của hội P.G.1.G,nên yêu cẩu 
cấắc phe lân chiến tôn trọng không lầm hư hại đến cắc Gổ-fÍch 
của Phật-Giáo Ấy,?iêu nẩy ông; GChủ-ñog của ban cho rằng vượt 
quá quyển hạn của ban,vÌ cố liên quan đến chÍnhtrj,nên xin 
đưa lên ban điêu khiỂn( Steering 0ormitbee) quyết-định, 

0ồn cấc ban khắc thÌ sự bần cũng đu hỏa tương tự như 
các kỳ hội trứơc,6ố một# điều quan trọng l3 hội UWZ9GO đã 
nhŸn nhận.Iội P.,G,7„G.,1Ä3 một ed=quan Nhân-Đạo để truyền bấ» 
mnưễng Giáo=Lý của Phật~Giấo mả thôigehố không cố liôn~ 
quan đổn tổ-chức của mộb GhÍnh=Phủ nảo (Hion=governnantal 
Oganizations)và cũng lân đâu tiên bẩu zong ban chấp hảnh của 
Ban Thanh-Hiên Phật-nử hế-616i,Theo điểu lệ thì hội P.G.T,G, 
2 năm nhốm Đại-Hội 1 1Ển,nhưng kỳ nây Ẩn-pộ để nghị nôn hoản 
lại 5 năn với lý do là kỳ hội tổi cho đúng 1/2 thể kỹ (25). 
năm sau khi thẳnh lập hội P.G,T7,G.,8au khi bản cải rất sôi nổi 
Đgại-Hội phải chấp thuận,vÌ lý do chắnh đắng.ốn-Độệ yêu cầu 
kỳ hội tối,phải hợp ở Ấn~9§, điều nẩy chưa giải-quyết vỉ đã 
có phấi đoằn Nhật-Bãn xin trước,nên cồn đổj hai bên số giản 
xếp với nhau nên nhường cho ai hộp ký tới, 

Sau khi hộp,nổi buổi tối đổu cố cấc buổi tiệc khôản đãi 
như: Ngầy đầu của Ban nổ-0hức đãi,Wgäy kế đo ông Đô~rưỡng 
đãi.Ngồy chót đo fổng~Tnhống Gộng-Hỏa Siri Ianka khoản đổi, 

__ 8áng ngày 2?.5.72 nhần nàày Phật-Đãn,tất cả cấc phái 
đoần được đưa đi Tỉnh Kandÿ,lả một cựu Bế-ÐĐô để chiêm =bấi 
rừng nhọn của Đức Phật và đổng thồi dự lể VESAFH tại đây 
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và tối lại dự cuộc điển-hẳnh của mấy chục thốt voi để cống 
đưởng răng nhọn Đức Phật vô củng trọng-thể, 

Sáng ngy 29.5,72 được đưa đi chiên bối cây Bổ~2Š vả 
Bẩo~hấp MHAHA ƠETTYA tại xứ ANURADHAFURI và trấi nối chổ 
con Đức vua A¬-Dục lä Đại~ÐỨc HAHTNDA THẺRA bay qua xứ mÍch 
Ian đầu tiên đứng trên núi ấy, Lịch-sổ cây Bổ-ÐÊ nẦy lầ do 
0ông~Chủa ö6anghamitä con vua A-Dục đem qua trồng đầu tiên 
cách hơn 2500 năm, “heo cổ truyền thÌ Bão~Thấp HAHA GUTTYA 
nẩy sắng bạo ra đầu tiên cách đây hớn 2000 năm do đức Vua 
Devanampatissa về được tôn trí ligọc Xá=Ldi Đức Phật-ñổ 
nhiễu nhất, Bể kính thấp nẩy gần 7O thưổcgbỂ cao hơn 60 thưể 
hÌnh như Phân nửa quả địa cầu úp xung sơn toẳn mầu trắng 
phau phau chung quanh lốb toẳn đá cẩn=bhgạchybôn ngoầi một 
hồng rẻo bao chộc bạo thềnh muôn ngền hỉnh voi trông rẩu 
oai TA và vĩ-đạt. 

Sỷ nội nầy có nột điểu đực biệt lả đước chiên bấi một 
-u§ | bấb của Đức Phật,nãnh bÌnh bấy nẩy lầm bằng gỗm đo 
Đức Phật đã xỂ dụng trong lúc ngài côn sanh tiển, öau khi 
Igäi tịch điệt người ta đem chôn vào trong nột bảo-Thắp 
nơi xứ Bonbay gẦn Gare Halla 8opeza lổi hai dận anh, Sự 
khẩm phá nẩy lầm cho chấn động cấc giổi rhật-Tử ®u lẩn Ẩ 
vào ngảy 25.2.1960 do Ông NODYAL PfT1RTö rổi đem giao cho 
Ông mỏan-quyễển xứ HAHARASHTRA, rong lổng bảo-ñhấp-nẩy cố 
một cấi hộc nhỏ bằng để đựng nột cấi thấp bằng đổng pha 
trong thấp nh nẩy cố mãnh bất của đức Fhậb;chung quanh cố 
? vị Thật-g#ổ (từ đức 8ikkhi đến Gaubama và nột vị bỂ-Tấy 
Sea Iietr1 Di-lạc). Đến năm 1968 mổi được hội khão-cổ ẩn-ÐỆ 
gổi tặng cho vị Ð.Ð.8unangala tăng trưởng giấn-đốc Fhật- 
họe-viện VIDYODAYA #RTHENA ƠOIOi{BO. Sau đố được mổ ra giửc 
công chúng thật đông để chiên ngưởng. VÌ vậy mẻ ! hội Thật 
GiÁo “hể-Giới lần thứ 1O nÄẦy được đem ra chưng bẩy cho cấc 
Dg‡-Diện của các phái-đoằn trên thế-Giối chiêm bấi, 

t} hội nẩy cố nột điêu rất rủi lầ sau thi đi chiêm bải 
Bảo-Thấp và cây Bổ-ÐÄ ở xứ Anuradhapura th xe D.8, 
iialasol+ara b‡ tai nạn chạn vào xe Aubobus lốn lân cho ông 
bị thương khổ nặng bể mặt nấu ra dẫn đỶa ước cổ ấo phải 
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phải vềo trạm cứu thương để băng bố vết thương và nột sổ 
ngươi củng đi trên xe với ổng cổng bị thương nhưng hơi 
nhẹ, l 
8au khi hội nghị xong tất cả phấi đoàn đều trở về xứ 
Ít có a1 đi qua _Ân-Độ vì cấc phải đoản Ẩn-ĐỆ đho biết hiện 
giÖ tại #n=Đ8 nống đến F25 độ,lỗi hơn 50#Ÿnáp ,cn† cố nột 
vải người vì công viêo cần thiết nổi rắng đi qua xử Ẩy 
mà thôi, 
Đến ngày 5I1.5.72,bôi lên phi cơ của hãng Hằng Không 
AIR GEILON trở về Veng-Cấc lúc 9 giờ sắng khi đến phi-## 
trưởng BEK vì đã có đạo-hửu ?h, Tng ra đốn rước,8Sắng 
hôn sau lại phải trở ra phi trưởng để đi #ân=Gia=Pa đự 
hội nghị với Hội Phật-6iáo Thể-GiỔi địa phương tại - 
STNGAPORE thẳnh lập riêng doc Đgại-ÐỨc K.Kasapa với một số 
0hư Tăng và Thiện-nin địa phướng,để bản vỀ sự thành lập 
một đại -học Phật-Giáo Quốc -rế hu nghiên-cứu và học hỏi 
GiÁo-Lý hai phái Wan-nông và Bắb-Tông, phải học 5 thứ - 
tiếng 1ä : 
1,⁄/ Phải học tiếng PàlÌ trước hết để tÌm cửn bản Giáo-Lý 
2./ Phải họ tiểng Anh để tiên bỂ giao-dịch và phổ biển 
GiÁo~Lý, 
5„/ Nên học thêm tiếng Tẳê phổ =thông để tiện bỂ giao - 
địch vẻ nghiên=cữu gião-1ly Bắc=Tông, 
nên nguyên tắc thì cấc rhấi đoần đên chốp-thuận vŸ 
chương-trÌnh học vấn thỉ yêu cầu các phái đoần nên về 
thảo mệt chương trình từ sơ cấp cho đến 0ao-Họạc gổi đến 
hội sẽ nhốm hộp một lẩn nửa,rổi sẻ quyểt-định rỗi thỉnh 
các ciáo sư đến đạy,Hiện giồ trưởng đã cố 1O phỏng cho 
tăng sinh,về vấn đễ đfồu lệ nôi qui khi kỷ hội tối số 
quyết định.Sau khi hộp xong 2 ngảy tôi trở về Vọng-oắc 
c6 0ô Thuỷ Tu-Nử vả 0h Sư đu học đến thăm rất đông,2ô1 
. tể chức mậỳ buổi trai từng để đãi GhW# SưyvÌ tắt cả Ghư- 
Sư đều nổi vừa đậu Wi~DiỆu-Phập . ° 
pếnPNEấy 6,6,72 lúc 8 giỏ 2O lại phổi trổ ra phi ~ 
trưởng để lôn phi cơ của hãng Hằng-Không Việt-Ham để về 
Säigồn.Khi đến nơi đúng 13 giỏ đã cố xe chờ sẳng đới bôi - 
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về chủa thổ~iiinh, 

Trong khi đi dự hội~-nchi vôi cố hủng phưổc ïzai-iũng 
12O vị do phái đoển Nepal tổ chức cho cấắc học ?ứng phối 
AHAIRAPURA HTIKÄYA (phẩi nẩy của Ö/Ð« NARADA) về cố lần 
phước 10 chủaycỦng cũng đường Ngục-XÃ-Lợi rừng nhọn Đức 
£hật và mrai Tăng chử học Từng Việt-llam tại Vọạng-0ấc, rất 
cả công đức Ẩy tôi xin hồi hướng đốn chư-nhTôn ngự trong 
töan cổi ViBb-iian zin hoan-IHŸ thọ lổnh và hộ trỶ cho đân 
tộc Việb-Nam được mau hoäả-bÌnh an-lgcsởổng thổi cổap xin 
chia phẩn phước nầy đổn toản thể quí thiện-Ham,fin-iở có 
công hộ độ chi phí đa thiểu trong kỷ đi dự hội nghị nẨy 
xin phẩn phước thanh cao nẩy đổng được thọ hưởng đểu nhau 
hỄt thấy, 


liam Mô Bổn Sư Thích~0a Iiu=Ni Phật 


lểm tại Thổ-liinh ?ự ngy 2O thợ 6 năm 1972. 
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15. Nội quy chùa Kỳ Viên 


GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ NGUYÊN-THỦY VIỆT-NAM 
ITERAVADA) 
+VIET-NAM THERAVÀDA SHANGHA ORDER ASSOCIATION» 
Hesd office : Sdig2n, ngàu thung —— năm T17 
KỲ - VIÊN -TỰ JETAVANA VIHARA e? ? 2 
610, Phan - đình - Phùng Tel: 25.522 
S8AIGƠGM 
»* 


Ref, No Số: _ — VP/GH F727/ Z Z- G— 2/ 7 


©56/72 ...—— 





GHƯ SƯ CHỦA E777 
đa buấi hạp Z2=2=1ˆ7‹ đều 
chấp *“huộn nhữ*»x; đổi sưu đêyt 


1/= “Ÿ=khứa chói Yhực hãnh “thoa “®ï Thanh S§w Giổi 

3/~ Sø-fi phai the *rÌ luậ+ cúc 3e<đi cha *pan2 sụoha 
nhữ* 1ø 72 đi eũ TC Nx 

3/< sỗng €5 lễ Fhậ*yvÐ du Phải quê* đẹn “ánh thất vÃ e 
cấc liêu cha sạch SẼ, 

8/~ CB giỏ 2Q #54 bu2i sâng phẩi 4f +rỶ bỀ%: 1560%<“sựp 
Na» lúc "bệ"h, giả yếu; "hay e^ *hŸ chủ “h“nh *zni==ðng 

© bận phận sự. 

s”.. “tịnh đến 1+2 » GIÁ, hạc kinh, xea luậ*”hsy bạo „b3. 

6/= 19 g4 cũ»%g Tñn=B08, 2Z gi pH giữ yôn Ô lặng đổ 
thao thiên, hạc kinÖ, xếa luậ*"hấy 

7/~ 'iên đẳng-Fhấp Lục=ilAa đếi^với *ấ*" cả nại nGưỜ$z- 

Ê/~ Phỏi *u-*húc lục căn, nhữ* lễ khẲng được sức ii»z= 

” *‡Ếp khách haặe xuấng h ty Cnu~ŠN *rử khd lêu việc. 

~ KhAng được bảĐ “hế qu^c sự. 

10/~ thi Xhả hỗn sự cầu ro khi Ghủa phẩt sha vệ cứ trưởng 
biết nếũ vị "nãy vẫnE uặ* phốt *rnh .. kế đÃ(mẲu. 
khẳng đạ "gẹ nên cha ban hệ *z"g hay), 

¬* "Yếu vị nả^ phạn beˆ(2 lần v2^“ 1) * 

*rong những đều kể trông cư "g "hẾoc " tá khÃng 

chữn cổi, *hŸ phôi *ự xử 1ấy./~ 





⁄Y KỒ-IÊT TỰ, 
⁄„ Trụ~ :hQ 
Í S/ =ĐANG~ TH ŠNG 
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16. Tuyên ngôn của Hội đông Phật giáo Việt Nam 


ZƑ 0ĐZ4 = "củ 


ai 


GŨA HỆi ĐỒNG FHẬT# GIÁO ViỆÊ BÀI. 


lội ĐỒ¡G PHẬT GIÁO VIỆY HAI cừag toằa thổ đồng bảo, 
thật -tồ, vô cồng hân hoan, phấn khổi, đốn ng @ếoh liạng Việt- 
tan thành công vỗ vang. 
liệt LkŸ nguyên nối đã bắt đầu do sự thẩng li, của cếch 
¡ang;, nhân đân Yyáệt— iaa +ổ tò ng7 đa ä thật sự lồn chủ đất. nước 
nỶnh, tên tuôi và đenh đự cỔa Việt¬itea sống chối l:hấp ñăm Châu. 
;K6 tì nay 0bứ Tăng H4, Chúc-sắc đồng bảo; thật-vũ sẽ 
cố nhiều,eổ hồÄ thuận lợi đổ đổ phụng gự 2ạo-pbếp vÄ ¡ố quốc. 
_Nột bồic ĐHẬT GIÁO VIỆP IIAH xêu gọi Øhư #ữnc :Íf, cuướo~ 
=Ã và đồn. bằc; Ha “in yên tÊn tu niộn, sinh hoạt bỉnh thưởng 


lẩm tại ö81gon, ngày 0L thắng 5 nữn 1975. 


HỘT pồio TIM. GIÁO Việt HAji 
sồng ÈkỶ tên, 


~ 1„L Hỏa “hưởng THÍGi NINH #RUG ; Chấn GCuỗ tổng Giãg:Hột rhật Giáo VH, 
__— 


ở tỉ lên Lệnh 
Hồa thượng tHÍGi #RŸ HỨNG :; Nó GHẾ lội bật GẦO P 20A 









qua tron 2//‹s« 
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¬ Giáo Lãnh IGUYỂN-LGIG-GHẬU ; Giốo Lểnh Giáo Hội thật 0iấo %Ủ-Ân Việt= 
7 Han ( ĐŨU GỚM XÌ HƯỚNG ). 
sẽ. 


- Thượng đọa BHAIUAYVTRIYO KIM 8AliG ; 'frựưởng Giáo Giáo Phối Ehật Giáo 
#ueravoda tại /aua C: ð Bè 


- Thượng ?ea GIÁC i6 ¡ cổng #rị-bự trưởng Giáo lội thất-BŸ Vi§t-NMan. 
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SN 
~ thấp Sư 61ÊU-ZRẦH ¿ Chủ-rieh Phật-GiÃo 1oa Zêng Việk-Hfam, 


~ thượng Tọa THAI KIỂU ¿ c— si 


/Z 


~ liös shượng ỨCH HENH '; tội ?nưởng Giáo Hệi Linh Gớn thật (ioo. 


Giáo Iô1.EhẩỆŸ Giáo tiền Vĩnh= 









Giáo tội ij‡nh cô ¿ông Việt ¡(a, 


- tu=gŸÏ PHẠI-VMI-GIỆ£ : + Đại niên TẺu-iiab-oường Giấo !iệi Phật= 
` 9 hiệu Nglfa C BỜU SỌN XE HƯƠNG jở - Ế 


- Gử~øï Z3 ZÄH : Gỗ Vấn !iệi rhật'Học Hen Việt (guồa XẾ tới). 


"4 


- 


- Hồa Thượng ĐẠT HÃO ; #m‡†-SỰ (tưởng G1ốo nội thiên Zhai uất Giáo 
Quần “ng, 
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17. Hòa thượng Bửu Chơn trả lời phỏng vẫn của Tờ báo Dân Sống 


tHẢ IÔI £ SỰ SHÔNG VỀ GŨA SỐ ĐẢO /đ39*ˆnw sông 
3 Gũa ñoÄ-Ttrưướng DŨU-GHÓN, 





®»ể 1Ồ3 câu hỏi thứ nhẩt: 

_ Hội đổng c*Ão nhi ¡n=fo=°1Ởfo dược thểnh lập chỉ tzonc 
phạn-vi óỂ tổ clLc cuộo 13 Ih0t-Dẩn nể thôi. VỀ sự Ïợ+ điển 
th cược sự biểu=dương tinh-thÂna nhất tr của cốc t‡ểo=nh$4 
ThÔt-Ciác để 1o cho ngềy 18 rb0%-2ổn được lon; trạng và vŸ~ 
đại trên coïần quốc và để thẳnh tên cứng đường đổu ĐỨC Phệt~ 
mổ. ong nằyt ngày 1ổ lỹ-siỆu cổn:: ciỗ cha nẹ thẩ #hông cổ ý 
êo nÃc mì sắc con lại chồng đổi, vì vệy nÃ sự trổ ncợt cẫn 
cấc giáó phết ¡hỏi cln phẩi để cập dến, 

“na lỗi cầu hỏi thứ lưa4: 

_ Hiệp định Da=Ì9 về việc ngưaz bổn tại ViÔt=linyngc cẩu 
đổi. bên vu còn vi=nhạm chúc Ít nhưng; đố 13 18 đŸ-nhiên vỉ 
lỷ do zanh ciỗi ngườy; bốn Íhông xố=xỆt vì vậy nẦ cự vi=phon 
"hổng sao tuổnh !*hỏi đựdơ/ “uy=nhiên, dẩn đẩn cuộc ngưng hẳn 
3ố cỗ 1#Ðu lực đổ đen 1ại hoŠ-bŸnh cho V.l.s vỀ cốc cường 
quốc đf ký-kẾt bổo đẩm cho hiệp-dịnh Da-L0 được ñchi68n= 
chŸnh thi bổ¿n vŸ muốn cho gự chẩn đữc chiến cuộc được: tiểu 
hiểu thi không . bÊng các phe 1⁄w› chiến phết tên trgngc triệt 
để hiệp định ?a 
SrẺ lồi cầu hỏi côu hỏi —_ _ thỮ bày 

Eh§ật-Giấo luôn luôn chủ trướng hoẩ=bÌnh cho nhân lọai, 
kuông chỉ vì hoŸ-bÌnh cho V.Mu, cho nổn ruổn cổ hồa=bŸnh tt 
sựy thŸ Choo Phật-Giáo nôn xẩa bố tấu cả cấc bận-thì nổ nôn 
Ên dụng, tÌnh-thương ciỗa nhận-1ga1 th sự hồa~bÌnh số đến 
chếc chng truiông nai. Ihư đc Phật cổ nổi: Đự gây thù-6¿n 
!hông bao ciồ chẩn dữ được bổng zự cfÿ thồ-ốan n bằng tầnh 
liƯớNg 13 vŸn lồng bấc-ổ1 vị=-tha 
sụt lổi c8ua hồi Vhữ tư: 

— VỀ sự :4y dựng cho wữ sổ; nỗu 1i não cất nước V.Me 
đứdc hồa-bÌnh thật cự thỉ nự z9y dựng cho zứ sỔ tự nhiên số 
trầ tầ phẩu ttriển vÌ nhữn:: tầi nguyên cỔi=dẳo gỗ nan; 1ạ3. 
sự phôn-vb{mh cho đổ nước không sai. 

Số lỗi cửu hồi thử năm; 
— VỀ cổoc # triển khắc tôi không cổ Ÿ-triỗn nổo khắc hơn 
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NHỮNG CẢM NGHĨ CỦA CHƯ TĂNG VÀ PHẬT TỬ 


1. Hòa thượng Viên Minh (Thành viên Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam) 


Kỹ niệm trong tôi về cố Hòa thượng Bửu Chơn 


Tôi được vinh hạnh diện kiến Hòa Thượng Bửu Chơn năm 1963 trong dịp Ngài về hoằng 
pháp tại chùa Tỉnh Hội Quảng Trị sau khi Phật giáo vừa thoát nạn kỳ thị tôn giáo và bị đản 
áp dã man dưới thời gia đình trị họ Ngô. Lúc đó tôi đang học lớp đệ nhất (tức lớp 12 bây giờ) 
tại trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. 


Năm 1964 tôi xuất gia với thầy bổn sư là Hòa thượng Giới Nghiêm tại chùa Tam Bảo - Đà 
Nẵng, đến năm 1965 tôi theo thầy vào chùa Kỳ Viên - quận 3, Sài Gòn, để theo học trường 
Đại học Vạn Hạnh, ở đây tôi mới thật sự được tiếp xúc với Ngài Bửu Chơn nhiều hơn vì chùa 
Kỳ Viên là trụ sở của Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam mà ngài là một trong những 
vị đồng sáng lập và đã nhiều lần giữ chức vụ Tăng thống hoặc có vẫn Ban Chưởng quản Giáo 
hội. 
Ở chùa Kỳ Viên tôi mới được nghe ngài thuyết pháp nhiều hơn. Ngài thuyết giảng rất tự nhiên 
và lưu loát, kế cả khi giảng pháp cho người nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Ngài biết 
nhiều ngôn ngữ nên thường được Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam cử đi tham dự 
các hội nghị Phật giáo thế giới. Ấn tượng trong tôi về ngài là tính cách cực kỳ thông minh, 
nhanh nhẹn, nhanh nhẹn cả trong cách nói, cách làm và đặc biệt là khi đi kinh hành trong sân 
chùa, ngài đi “như gió lướt” làm tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi thường thấy Thây tôi hoặc Ngài 
Hộ Tông đều đi kinh hành rất khoan thai chậm rãi. Về sau, qua trải nghiệm, bản thân tôi mới 
nhận ra răng đối với những bậc có trí tuệ mẫn tiệp đi kinh hành nhanh và tự nhiên dễ thể nhập 
thực tánh pháp hơn là cố ý đi chậm lại. 
Vì ngài thường nghiêm khắc với hàng đệ tử hậu học như chúng tôi nên tôi ít khi dám đến gần 
ngài, trừ phi có Phật sự Giáo hội. Năm 1972, khi cuốn Đạo Phật Con Đường Hạnh Phúc đầu 
tay của tôi được xuất bản, tôi đem một tập đến cung kính dâng lên ngài, vừa nhìn thấy cuốn 
sách ngài nghiêm nghị hỏi: “Ông căn cứ vào đâu mà dám viết sách?”. Tôi có lấy bình tĩnh trả 
lời: “Bạch Ngài, con đọc các tạp chí Phật giáo Tích Lan rồi lây tài liệu để biên soạn thôi ạ” 
Ngài dịu giọng nói: “Viết sách Phật học không phải dễ, phải cân thận mới được”. Tôi “dạ” và 
cũng từ bài học nghiêm minh đó của ngài, về sau tôi chỉ viết những gì tôi thực thấy, không 
dám lạm bàn Phật pháp quá tầm thấy biết của mình. 


Ngài dịch nhiều bài Kinh, Luật trong Tam Tạng Päli và viết một số tác phẩm, phần nhiều dưới 
dạng tường thuật hoặc bút ký. Tôi rất ngưỡng mộ những tác phẩm của ngài, nhất là những 
cuốn sách tường thuật các cuộc hội nghị Phật giáo quốc tế mà ngài đã tham dự có minh họa 
với nhiều hình ảnh chùa tháp hoặc di tích lịch sử ở các nước Phật giáo trên thế giới mà ngài 
đã đi qua. 

Năm 1979, trong chuyến Phật sự lịch sử qua Campuchia, ngài làm trưởng phái đoàn Chư 
Tăng Nguyên Thủy Việt Nam với sứ mạng phục hồi Tăng đoàn Phật giáo tại bản xứ đã bị 
pháp nạn dưới chế độ diệt chủng Pôn-pốt lêng-sơ-ri. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài đã thị 
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tịch ngay trên xứ sở mà xưa kia ngài đã xuất gia tu học thành tài. Nhục thể của ngài đã được 
đưa về chùa Kỳ Viên, trụ sở của Giáo hội để cử hành lễ tang. Lúc đó tôi là Tổng Thư ký Giáo 
hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam nên đã đứng ra tô chức Tang lễ cùng với chư Tôn Đức 
trong Ban Chưởng quản Giáo hội. 
Ngài ra đi, rồi tiếp tục là Ngài Hộ Tông, Ngài Ân Lâm, Ngài Giới Nghiêm cũng ra đi sau đó 
không lâu đã để lại một khoảng trống không thể bù đắp được cho Giáo hội Tăng già và chư 
Tăng, Phật tử Nguyên Thủy Việt Nam. 
Tôi viết lại những dòng này với một niềm cảm xúc vô cùng khó tả, cảm giác bơ vơ như những 
đứa con mồ côi, chỉ biết ngậm ngùi nhìn các bậc tiền bối của mình lần lượt ra đi không hẹn 
ngảy trở lại! Vậy là từ đây hàng hậu học chúng tôi phải tự mình vươn lên trong một thời kỳ 
khủng hoảng khó khăn nhất của hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Chúng tôi chỉ biết 
nguyện đem hết sức mình đề đền đáp công ơn của các bậc tiền bối đã khó khăn lắm mới đem 
được Phật Giáo Nguyên Thủy về Việt Nam ngay trong thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất của thế 
chiến thứ hai. 
Người đi còn lại nụ cười 
Cho yêu thương nối tình người ngàn sau 
Cho cây đơm lá xanh màu 
Cho trăng sáng mãi nhịp câu thủy chung. 
Con xin kính cân nghiêng mình trước giác linh Ngài Bửu Chơn và các bậc tiền bối đã đem 
trọn đời tu hành của mình để công hiến cho sự nghiệp phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. 


Kính bái. 


2. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam) 


Tưởng niệm công đức một bậc Cao tăng — Hòa thượng Bửu Chơn 
Cách nay 105 năm (1911 - 2016), tại vùng đất mệnh danh là xứ Phật, đất Tổ của Phật giáo 
Nam Kỳ Lục Tỉnh xưa cũng như nay, một bậc chân tu đã xuất hiện, đó là Hòa thượng Bửu 
Chơn, thế danh Phạm Văn Tông, sinh năm Tân Hợi (1914) tại Sa Đéc (nay là Đồng Tháp). 
Lớn lên xuất gia tu học tại xứ Chùa tháp —- Campuchia theo Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theravada) từ năm 1940 — 1951 tại chùa Lankar, do Hòa thượng Chua Nut trụ trì. 
Bấy giờ Phật giáo Nam Tông đã hình thành tại Việt Nam từ năm 1930 do quý Cư sĩ Nguyễn 
Văn Hiểu và Hòa thượng Hộ Tông v.v... dày công khởi xướng định hình. 
Đến năm 1951, được quý Phật tử Phật giáo Nam Tông Việt Nam cung thỉnh ngài từ xứ Chùa 
tháp về Việt Nam hành đạo tại chùa Phổ Minh - Gò Vấp, Gia Định. 
Năm 1957, ngài cùng quý Hòa thượng Hộ Tông, Thiện Luật v.v... thành lập Giáo hội Tăng 
già Nguyên Thủy Việt Nam. Tại Đại hội Ban Chưởng quản Lâm thời, ngài được tôn làm Tăng 
thống Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Khi mở Đại hội Khoán 
đại đầu tiên của Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, Hòa thượng Hộ Tông đắc cử 
Tăng thống, ngài đắc cử Phó Tăng thống thứ nhất. 
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Năm 1962, ngài đắc cử Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam khóa III. Năm 
1972 — 1975, ngài được suy cử vào chức vụ Phó Tăng thống trong hai khóa VIII và IX. 

Đến năm 1979, ngài được thỉnh làm Có vấn Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên 
Thủy Việt Nam. 

Để phát huy và giới thiệu Phật giáo Việt Nam thông qua Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy 
Việt Nam, Hòa thượng đã công du hành đạo, trải qua nhiều nước trên thế giới, nhất là Miễn 
Điện, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Nepal, Nhật Bản, Tân Gia Ba, Tây Đức v.v... Đặc biệt, 
Hòa thượng đã tham dự Hội nghị Kiết tập Tam Tạng lần thứ VI tại Miễn Điện (1954 - 1955) 
và các cuộc hội nghị, diễn đàn quốc tế khác. Nhất là Hòa thượng đã được bầu làm Phó Chủ 
tịch Hội Liên hữu Phật giáo thế giới năm 1960 tại Thái Lan. 

Năm 1961, ngài cùng Hòa thượng Giới Nghiêm, Đại đức Narada — Tích Lan, khởi công kiến 
thiết Thích Ca Phật Đài, Núi Lớn — Vũng Tàu, một thắng tích Phật giáo Việt Nam còn lại đến 
ngày nay, trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Trong công cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, đòi bình đẳng 
các Tôn giáo, hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc, với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Liên 
phái Bảo vệ Phật giáo, Hòa thượng đã góp phần cho sự thành công cuộc đảo chính ngày 
01/11/1963, đưa Phật giáo qua cơn Pháp nạn và đưa đến chiến dịch giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc năm 1975. 

Sau cuộc đảo chính quân sự lật đồ chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 
01/11/1963 thành công, là giai đoạn thống nhất Phật giáo Việt Nam lần thứ hai, ngày 
04/01/1964 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời. Hòa thượng Bửu Chơn được 
suy tôn vào hàng Trưởng lão Viện Tăng thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong 
nhiều nhiệm kỳ, góp phần trang nghiêm Giáo hội, trang nghiêm vườn hoa Đạo Phật Việt Nam 
thống nhất hai Hệ phái Bắc tông — Nam tông trong lòng dân tộc Việt Nam, tạo nên sắc thái 
đặc biệt cho công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XVII — XVII và dẫn đến thế 
kỷ XXI của nhân loại ngày nay. 

Sau ngày 30/4/1975, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp các Hệ phái Phật giáo, Ban Liên lạc 
Phật giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh ra đời, do Hòa thượng Minh Nguyệt làm Chủ 
tịch, với cương vị là Phó Chủ tịch, Hòa thượng Bửu Chơn đã vận động chư Tăng, Tu nữ và 
Phật tử Giáo hội Tăng giả Nguyên Thủy Việt Nam tham gia công cuộc xây dựng đất nước, 
khắc phục hậu quả chiến tranh trong những ngày đầu mới giải phóng, góp phần ổn định tình 
hình xã hội, phát triển đất nước, tiễn lên Chủ nghĩa xã hội. Ngoài công tác trong nước, Hòa 
thượng còn góp phần lớn trong công tác đối ngoại, nhất là các nước lân cận như Campuchia, 
Lào anh em. 

Ngày 17/9/1979, đáp lời mời của Chính phủ Campuchia, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc 
Campuchia, Hòa thượng dẫn đầu đoàn Phật giáo Việt Nam sang đất nước Chùa tháp tham dự 
Lễ Dolta nước bạn và Lễ phục giới xuất gia cho 08 thầy tỳ kheo còn sống sót dưới chế độ diệt 
chủng Pol Pot lengsary. Trong các vị tái xuất gia đó, ngày nay còn lại Đức Tăng thống Phật 
giáo Vương quốc Campuchia — Đại lão Hòa thượng Tép Vong và Phật giáo Campuchia từ đó 
đến nay không những đã phát triển huy hoàng, vững mạnh, sánh đôi với Phật giáo Thái Lan, 
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Lào, Việt Nam mà còn là động lực thúc đây Phật giáo ba nước Đông Dương, cùng Đông Nam 
Á càng thêm hưng phấn và đoàn kết hòa hợp hơn trong sự phát triển chung của cộng đồng 
quốc tế và Phật giáo quốc tế, trong đó không thể tách rời công đức của Hòa thượng Bửu Chơn 
đối với Phật giáo Việt Nam, ngày nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đỉnh cao của thời đại. 
Thế rồi, Hòa thượng đã theo luật vô thường, trở về thế giới Niết-bàn bắt diệt, viên tịch ngày 
21/9/1979, thọ 65 tuôi, hạ lạp 39 năm. Quả thực: “Hữu vi là Pháp vô thường, Sớm còn tối mất 
vô phương vững bên. Một khi sinh diệt đã không, Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày”. 
Để rồi, gần 40 năm qua, kế từ khi Hòa thượng viên tịch, ngày nay Phật giáo Việt Nam — Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam bao gồm các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Bắc Tông, Nam 
Tông, Khát Sĩ, Phật giáo người Hoa... trong ngôi nhà chung của nên thống nhất đặc biệt của 
Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Dù Hòa thượng không còn nữa đề chứng kiến sự hưng thịnh 
của Phật giáo Việt Nam, của Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam trong lòng Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, nhưng công đức và đạo hạnh của ngài vẫn còn hiện hữu trong lòng Tăng Ni, Tu 
nữ, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời 
hiện đại. Thế mới biết: 
“Một mai thân xác tiêu tan 
Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời 
Pháp thân lồng lộng sáng ngời 
Chan hòa pháp giới rạng ngời sử xanh”. 

Mùa Xuân Bính Thân 2016 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phát giáo Việt Nam 


3. HT. Tăng Định (Phó ban Nghỉ lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


Thập niên 70, tôi được những người bạn mời đến tham dự lễ đầu đà ở tại chùa Phổ Minh. Đó 
là lần đầu tiên tôi được biết Hòa thượng Bửu Chơn. Ngài hiền hòa, vui vẻ, bình dị và gần gũi 
với hàng Phật tử. Sau này, tìm hiểu về ngài mới biết ngài là một vị cao tăng sáng lập Giáo hội 
Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam và có vấn tinh thần tối cao của Phật giáo thế giới, tôi càng 
kính phục ngài nhiều hơn nữa. Từ đó có ý nghĩ xuất gia theo hạnh của ngài. Trong những hội 
nghị của Giáo hội tại trụ sở Trung ương Kỳ Viên, ngài làm chủ tọa những hội nghị giải quyết 
những vẫn đề của Giáo hội, tình lý viên dung, giải quyết vẫn đề ngắn gọn, đơn giản và hiệu 
quả. Tôi cũng từng nghe ngài thuyết Pháp ở chùa Kỳ Viên - quận 3, Sài Gòn và chùa Phổ 
Minh - quận Gò Vấp. Lối thuyết giảng của ngài sống động, cuốn hút người nghe, chuyên hóa 
cao. Ngài kế những mâu chuyện trong Phật giáo có tính giáo dục cho mọi tầng lớp. Mỗi lần 
tôi và thân mẫu đến thăm ngài ở tại chùa Phố Minh, dù sức khỏe yếu nhưng ngài cũng tận tụy 
hướng dẫn, dạy đạo cho chúng tôi và thân mẫu. Gặp gỡ ngài thấy lòng từ bi của ngài bao la 
rộng lớn. Nay, tôi viết những dòng này để tưởng nhớ đến ngài mà lòng tôi vẫn xúc động. 
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4. HT.Thiện Pháp (Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành) 


Tôi gặp ngài vào năm 1976 tại chùa Bồ Đề - TP Vũng Tàu. Ngài mặc y màu vàng đỏ, phong 
cách trang nghiêm, thanh tịnh. Sau tôi khi đảnh lễ, ngài khuyên dạy chúng tôi - những người 
mới xuất gia phải nghiêm trì giới luật và sống đời phạm hạnh để xứng đáng là bậc xuất gia 
cho thiên nhân lễ bái cúng dường. Những tác phẩm của Hòa thượng phiên dịch và sáng tác, 
tôi thường xuyên xem và nghiên cứu, và xem như là phương châm trong việc tu tập và hành 
đạo. Cuộc đời và hành trạng của ngài đã cống hiến trọn vẹn cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngài 
đã vĩnh viễn ra đi hơn 37 năm trôi qua, hàng hậu bối chúng tôi cố gìn giữ, phát huy và lan tỏa 
cho Phật giáo Nguyên Thủy. 


5. HT. Giới Đức (Viện chủ chùa Huyền Không Sơn Thượng) 
Như Một Ánh Sao 
(Cảm niệm về Cô Đại Trưởng Lão Bửu Chơn) 


Hỡi ôi! 

Như một ánh sao 

Ngài loé sáng qua bầu trời 

Phật giáo Theravada 

Rất là huy hoàng 

Rất là diễm lệ 

Và cũng rất kiêu hùng đạp qua dâu bể 
Vào thời đại mà Việt Nam 

Chưa hề có Phật giáo uyên nguyên 
Ngài cùng với đệ huynh 

Chèo chống một con thuyền 

Biết bao là phong ba 

Biết bao là bão táp 

Như là một bát, ba y bước qua sa mạc 
Sa mạc của chấp thủ nhiều đời 

Sa mạc của cuông tín lên ngôi 

Sa mạc của tín ngưỡng đa thân tối tăm và ngu muội... 


Ôi! 

Tôi nhớ, 

Ngài xuất gia tỳ-khưu tháng 7 năm 1940 
Khi vừa qua độ hoa xuân niên tuế 

Trải qua 39 năm tuổi đạo 

Đến năm 1979 là ngài đã vội vã ra đi 
Ngài đã ra đi nhưng ngài không mất 

Và dẫu có đi mất 
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Nhưng ngọn lửa tâm linh không tắt 
Vẫn cháy sáng bập bùng 

Vẫn rạng rỡ giữa thiên khung 

Mãi mãi lưu danh giáo sử 

Và rõ nhất là 

Từ điển Pä|i từng dòng, từng chữ 
Đã khắc sâu 


Trong tâm thức thế hệ học Phật hôm nay! 


Ôi! 

Ngài như một áng mây bay 

Và cho dẫu chỉ như áng mây bay 
Nhưng là ắng mây 

Bồng bênh, phiếu diễu 

Là áng mây ngàn cao thù diệu 
Thanh thản, nhẹ nhàng 

Mang dáng vẻ hư linh! 

Ngài đã nhẹ lướt phù sinh 

Mà ba-la-mật công đức 

Vẫn còn thơm 

Vẫn còn phảng phất 

Trong những diễn văn, diễn từ 
Trong các cuộc hội nghị Phật giáo năm châu! 


Ôi! 

Đừng nên hỏi rằng 

Ngài sẽ đi đâu, về đâu 

Trong cuộc mộng tử sinh 

Bóng dáng bậc sa-môn thượng sĩ 
Đã hoàn thành xong sứ mạng lịch sử 
Sứ mạng thắp kinh 

Sứ mạng thắp chữ 

Sứ mạng giáo huấn môn đồ 

Sứ mạng đẹp như vần thơ 

Tại chùa Kỳ Viên 

Tại chùa Phổ Minh 

Và cả trong lòng môn sinh tử tôn hậu tắn! 


Ôi! 
Tôi nhớ tôi đã việt sử đời ngài 
Vôn là một trí thức trẻ 
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Nhớ gọng kiếng trắng 

Và nhớ vằng trán cao 

Mường tượng một trung-niên-tăng-học-g1ả 
Du học Thái, Tích Lan 

Gom kinh, thâu chữ 

Nắm cho vững Päli cổ ngữ 

Và dĩ nhiên tiếng Thái, tiếng Miễn 

Rồi lại còn tiếng Pháp, tiếng Anh 

Vừa đủ dùng 

Cũng vừa đủ làm sáng giáo nghĩa, giáo minh 
Và cũng vừa đủ 

Khoác túi hành trang Đông Tây đối thoại! 


Ôi! 
Hôm nay 
Thời gian qua mau 
Gần 40 năm 
Từng giọt nước nguồn xuôi về đông hải 
Kỷ niệm đời ngài 
Tôi với từng con chữ gõ lao xao 
Từng con chữ nghẹn ngào 
Kính, thương 
Và cũng rất xót xa 
Những gốc đại thụ 
Của Phật giáo Nguyên thuỷ ta 
Lần hồi, trước sau bật gốc 
Chữ và từ viết lên 
Như chơn, như thực? 
Hay tựa như đốm mộng không hoa 
Ảo hoá trùng trùng 
Hành trạng đi về của các ngài 
Muôn đời, 
Vốn vô thuỷ vô chung! 
Huế, Huyền Không Sơn Thượng 
Mai Trúc Am, xuân Bính Thân, 2016 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
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6. HT. Pháp Tông (Phó ban Trị sự Giáo hột Phật giáo Việt Nam tình Thừa Thiên — 
Huế) 


Hòa thượng Bửu Chơn là một vị cao tăng lỗi lạc của Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi gặp ngài 
tại chùa Tam Bảo — Đà Nẵng dịp lễ Dâng y Kathina khoảng thập niên 70. Tuy mới gặp ngài 
nhưng qua phong cách, đạo hạnh thuyết Pháp, tôi càng tôn kính ngài nhiều hơn. Phật giáo 
Nguyên Thủy ở miền Trung phát triển tốt đẹp cho đến ngày nay cũng nhờ một phần đóng góp 
tích cực trong vai trò lãnh đạo của một vị Tăng thống Giáo hội Nguyên Thủy Việt Nam trong 
nhiều nhiệm kỳ. Được biết ngài là sư huynh của HT. Hộ Tông và HT. Giới Nghiêm, một vị 
uyên thông pháp học và pháp hành nhưng phong cách của ngài giản dị, gần gũi với quần 
chúng. 


7. Thượng tọa Bửu Chánh (Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng 
pháp Trung ương) 


Tôi xuất gia sa di với HT. Bửu Chơn năm 1974, thông qua sự tiếp dẫn của HT. Thích Thiện 
Tâm của chùa Phước Hải. 


Tôi đã gặp được ngài HT. Bửu Chơn tại chùa Phước Hải, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành 
phố Vũng Tàu. Ngài rất quan tâm đến các em Phật tử bé nhỏ như chúng tôi. Khi lớn lên, được 
xuất gia sa đi với ngài, tôi vô cùng kính phục phong cách nhanh nhẹn, hoạt bát cũng như tài 
năng thuyết Pháp của ngài. Các quyền kinh sách mà ngài biên soạn được in ra trước năm 1975 
tôi đều có duyên được đọc và học thuộc lòng như: Ấn đức Phật bảo, Ân đức Pháp bảo và 
Tăng bảo, Kho tàng Pháp bảo, Niệm thân, Chuyện ngạ quỷ, Hội nghị quốc rẽ. Nhờ đó đã Ø1Úúp 
cho tôi có những kiến thức Phật học căn bản. Đặc biệt, những hoạt động quốc tế của ngài 
được in lại trong quyên Hội nghị quốc tế làm cho tôi hiểu thêm về tình hình Phật giáo ở nước 
ngoài, làm tăng thêm niềm tin đối với Phật pháp. 

HT. Bửu Chơn, vị cao tăng thạc đức hữu công của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, thành 
viên sáng lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam trước đây, một bậc thiền sư, pháp 
sư lỗi lạc, là một ngôi sao trong bâu trời Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thế giới. 


ở. TS. Thái Văn Chải 
Vài nét về Hòa thượng Đệ nhất Tăng thống Bửu Chơn 


Trong khi hoài niệm đến công đức vị đệ Nhất Tăng thống Bửu Chơn, Giáo hội TGNTVN, tôi 
xin thắp lên một nén hương lòng và mời tất cả chư Phật tử bốn phương là bốn đạo và đệ tử 
của Ngài cùng chúng tôi chắp tay cầu nguyện Ngài được siêu sanh nơi nhàn cảnh và xin 
nguyện không xa rời tam qui ngũ giới, sa di giới, tỳ khưu giới, nhất là 227 giới của các vị tu 
sĩ trọng yếu trong Phật giáo. Chính các ngài sẽ tạo nên Giáo pháp thịnh hành hay đầy lùi Phật 
pháp diệt vong. 
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Đề thật sự nhớ mãi đắng hiền đức, lời giáo huấn thâm sâu, chơn chánh của Ngài Đệ Nhất 
Tăng thông Bửu Chơn. Tôi xin phép đại diện chư Phật tử Phật giáo Nam Tông, vì đã nhiều 
năm cộng tác với ngài nguyên nhiệm là Tổng Thư ký của Giáo hội, tôi đã nhận lệnh của ngài 
cùng đoàn Liên phái Phật giáo hiên ngang đi vào hang hùm của TT Ngô Đình Diệm đề đòi 
hỏi 5 nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam và nhiều việc nguy hiểm khác để giao lưu với các 
giáo phái bạn. Nhưng khi ở Giáo hội mỗi phiên họp Ban Chưởng Quản (BCQ) sau khi họp 
bàn việc điều hành Giáo hội, điểm qua về Phật sự từ Trung phần rồi cả phần phía Nam về đời 
sống tu hành của chư tăng, Phật tử giáo phái y cứ không lai căn, lệch lạc tư tưởng thần đạo 
sai lầm, chính bản thân ta là tín đồ, nếu là cao tăng dẫn dắt nhiều người, hy vọng đắc thành 
đạo quả sẽ trở thành không tưởng. Trên đây là lời giáo huấn căn bản về phương hướng tu 
hành theo Chánh pháp. 


Riêng về vấn đề phạm hạnh, ngài căn dặn tăng tín đồ không nên để một phút lơ là trong bổn 
phận của một vị tu sĩ, để vi phạm giới cắm là không tránh khỏi vấn đề thức ăn tinh khiết của 
đàn na tín thí, bất kế mặn lạt đều sẽ hóa thành lửa hồng vô dụng. Đối với việc hành đạo thì 
Ngài xem như là vẫn đề hệ trọng nhất của các vị tỳ khưu, nên giữ sao cho đúng nghĩa của 
người ăn xin (bhikkhu) không thì tai hại khó lường. 


Đối với Phật pháp chơn truyền qua những phiên họp BCQ thì nhận thấy thời bấy giờ Phật tử 
các nơi từ làng xã đến thành thị thì đâu đâu cũng đều báo cáo là thuận lợi, vui vẻ, họ đều hâm 
mộ đạo Phật mới mẻ này và hầu hết mọi Phật tử đều trở thành diễn giả, Pháp sư. Mọi tín đồ, 
tân tăng đều phấn khởi hỗ trợ nhau trong thời buổi chiến tranh ác liệt để hành đạo và truyền 
đạo. 


Cảm nghĩ sau cùng của trí giả, tôi và hầu hết tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy đến với chánh 

pháp chỉ có một mục đích duy nhất là để tạo phúc đức và tuyệt đối tin tưởng là sẽ đạt thành ý 

nguyện giải thoát, Niết-bàn, với điều kiện là Phật pháp vẫn phát triển y như lời giáo huấn của 

các ngài Hòa thượng Tăng thống (TT) Bửu Chơn, HT. TT. Hộ Tông, và HT. TT. Giới Nghiêm 

trùng tuyên lại từ Tam tạng Pãli mà thôi, chăng tin tưởng những cao kiến ngụy biện nào khác 
sẽ có lỗi với Tam bảo. 

Namo Buddhãya 

TS. Thái Văn Chải 

PD Dũng Chí 
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HT. Bưu Chơn trao Quyết định 
bô nhiệm trụ trì cho HT. Giới Nghiêm 





HT. Bửu Chơn trao Bằng công đức 
cho cư sĩ tại chùa Tam Bảo —- Đà Năng 


: 
3 
6Á 
'ị 


_se 


HT. Narada và HT. Bửu Chơn 
thuyết pháp tại chùa Tam Bảo - Đà Nẵng 





HT. Bừu Chơn và HT. Hộ Giác 
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HT. Bửu Chơn và chư vị đại đức HT. Bửu Chơn và HT. Hộ Nhẫn 
ở chùa Kỳ Viên tại chùa Tam Bảo 
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PHẢN B. CÁC TÁC PHẨM 


CHƯƠNG I. ĐỨC PHẬT - CON NGƯỜI CỦA LỊCH SỬ 


Tác phẩm I 


LỊCH SỬ XÁ LỢI CỦA ĐỨC PHẬT GOTAMA 


Ngọc Xá Lợi là một Thánh tích vô giá của Phật Tổ Gotama, do phái đoàn Phật giáo Tích 
Lan đưa qua Nhựt Bồn đề hiến cho hàng Phật tử xứ ấy, trong dịp Đại Hội nghị Phật giáo hoàn 
cầu kỳ nhì tại Đông kinh (Tokyo), đã được cung nghĩnh lên kinh đô xứ Việt Nam, một cách 
vô cùng trọng thê và được trưng tượng trọn cả một ngày và một đêm cho công chúng chiêm 
bái cúng dường. 

Chúng ta nên ghi nhớ răng, trong ngàn năm muôn kiếp, ngày cung nghĩnh xá lợi vừa rồi là 
ngày duy nhất trong đời tu Phật của chúng ta, ngày ây là ngày 25 tháng 7 năm Nhâm Thìn, 
nhằm ngày 13 tháng 9 năm 1952. Kể lại, từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt đến ngày chúng ta 
gặp duyên may yết kiến Xá Lợi, thời gian đã trôi chảy được 2.496 năm, 4 tháng và mười ngày. 
Thấy rằng, mặc dầu sanh vào thời kỳ vô cùng xa cách với niên đại nói trên, chúng ta vẫn còn 
duyên lành với Phật Tổ Như Lai; vì chúng ta không mong mà tình cờ lại được đứng trước hòn 
Ngọc Xá Lợi, để đem tất cả lòng nhiệt thành sùng tín, hoài niệm tưởng nhớ đến ân đức của 
một Đắng Trọn Lành, đã tận tụy hy sinh từ vô lượng kiếp, quyết chí tìm phương cứu vớt sanh 
linh ra khỏi vòng đau khổ. 

Trong kiếp chót, khi đoạt được mục đích cao cả rồi, vị Chánh Đăng Chánh Giác, ngày đi đêm 
nghỉ, châu du từ thành nầy sang xứ nọ, trọn 45 năm trường, hướng dẫn tín đồ trên đường giác 
ngộ. Vì quá thương xót chúng sanh đương bị chơi vơi trong biển khổ, mà Ngài hy sinh, mệt 
nghỉ, khỏe đi, đi hoải, cho đến mòn hơi, kiệt lực; giữa đường thọ bịnh nan y. 

Đắng Cứu Thế, đã vì nhân loại, với cái tuổi thọ 80, với bao nhiêu sự cam go hiểm trở trên 
những con đường gồ ghê băng xuyên giữa rừng núi, dưới những đám mưa phùn tuyết đỗ; mà 
Ngài vẫn vui lòng nhẫn nại làm tròn phận sự cho đến giờ phút kiệt quệ, phải chịu phép vĩnh 
biệt thế gian. 


Trên đời này còn ai hy sinh trong sự mưu cầu hạnh phúc cho nhơn loại hơn Phật Tổ gotama? 
Cao cả thay! Cái đời xán lạn của Đắng Hiền Triết duy nhứt của thế gian. Cao quý thay! Cái 
ân đức từ bị rộng lớn của bậc Siêu Nhân hi hữu của cõi ÀA châu! 

Chúng tôi, là kẻ đã thọ ân sâu dày của Ngài, nhờ giáo Pháp của Ngài để lại, biết cải ác tùng 


thiện, theo dõi con đường vạch sẵn của Ngài, xin đem tắt cả tắm lòng trong sạch, cúi đầu tôn 
kính Ngài. 


Chăng biết lời nào để tán dương ca tụng ân đức của Ngài, chúng tôi, nhân dịp nầy xin mượn 
lời của Đức Trời Đê Thích đê chiêm bái Ngài: 
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“Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa ”. 
Thưa quí ông quí bà. 


Phật Gotama, là một Đức Phật đã ra đời tại xứ Ân Độ, dấu tích đã còn; bằng chứng là Ngọc 

Xá Lợi mà chúng ta đã cung nghỉnh trọng thê năm ngày trước đây. Chúng ta chớ nên lầm lộn, 
mà cho Ngài là một nhân vật thần thoại, khi thì biến hóa ra ông Phật này, khi thì thị hiện ra 
ông Phật khác. 
Phật Gotama, là một người như chúng ta, và nhờ tu hành nhiều kiếp mà Ngài hiến hóa đến 
mức cùng tột trong sự tiễn hóa của loài người, gọi là Bậc Toàn Giác, đến trình độ Ấy, Ngài 
không còn bị luật sanh tử luân hồi chỉ phối nữa, nên gọi là Phật. Hết sanh tử luân hồi, tất là 
Ngài không còn biến hóa, thị hiện trong thế gian nữa, nên gọi tịch diệt. 


Đó là sự thật là chơn lý. Nếu còn vịnh theo các pháp thần thông của Ngài, mà tin rằng Ngài 
còn thị hiện trong thế gian là trái với Chơn lý. Bởi một khi giải thoát khỏi vòng sanh tử rôi, 
mà còn tái sanh trở lại, là một việc không thể có được. Chúng ta chớ tưởng lầm rằng Phật 
Gotama, vì lòng từ bi, mà phải thị hiện giữa tín đồ cứu vớt họ. Hắn thật, Ngài đã có lòng từ 
bi không bờ bến, từ vô lượng kiếp, trong khi Ngài còn luân chuyên như chúng ra, trong cảnh 
tương đối. Khi Ngài tiến đến chỗ tuyệt đối rồi, thì dầu ta có đem thuyết nào ra trưng bày nói 
Ngài như thế này thế nọ, đã không lợi cho chúng ta, mà trái lại, còn gieo mối hoài nghỉ trong 
tâm trí. 

Khi tịch diệt rồi, Phật chăng gia hộ mà cũng không còn độ ai nữa. Giáo Pháp của Ngài để lại 
cho chúng ta hành theo, ấy là phương pháp độ chúng ta một cách gián tiếp. 

Lúc Phật Gotama còn tại thế, Ngài hướng dẫn chúng sanh đi theo con đường của Ngài, ai 
nghe lời Ngài chỉ dạy, người ấy tự tu tự độ. Thật ra, Ngài chẳng bao giờ nắm tay ai mà đưa 
đến chỗ yên vui tuyệt đối. 


Vì sự biến chuyền trong lịch sử Phật giáo nên có nhiều thuyết đưa ra, làm cho chúng ta hoang 
mang; kẻ tin như thê này người tin theo thê khác. 

Hơn nữa, chúng ta không có dịp khảo cứu kinh điển cổ truyền nên chúng ta tin tưởng một 
cách mơ hô. Chúng ta dôt cho đên đôi không biệt rõ rệt sự tích của Xá Lợi ra thê nào. Nêu 
không nhờ các Nhà Sư tham cứu kinh điên và chỉ dạy lại cho chúng ta, thì chúng ta nào có 
biệt giá trị của Xá Lợi ra sao? 

Tiện đây, tôi xin lược thuật một đoạn trong kinh “Niết-bàn” để hiến cho quí ông quí bà đôi 
chút tài liệu về sử tích Xá Lợi. 


Ngày kia Đức Thế Tôn cùng chư Thinh Văn đến xứ Pava, vì trời tối nên tạm ngụ trong vườn 
xoải của con người thợ bạc tên là Cunda. 

Khi hay tin có Phật ngự trong vườn mình, chàng Cunda đến yết kiến Phật. Nhân dịp ấy, Đức 
Thê Tôn giảng giải cho chàng hiệu thâu nghiệp quả và khuyên dạy lánh dữ làm lành. 

Sáng ngày, Cunda thỉnh Phật và chư Tăng đến nhà thọ thực. 

Bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng. Thân già, đi bộ ròng rã xứ nây qua xứ nọ, tránh sao cho 
khỏi lao thân, mệt xác, nên khi thọ thực xong Ngài thây trong mình phát sanh bịnh kiệt ly. 
Ngài gắng gượng lên đường qua xứ Kusinärä. Giữa đường bị bịnh càng thêm nặng, Ngài tạm 
nghỉ dưới cội cây, biểu ô ông Ananda xuống khe múc nước cho Ngài dùng đỡ khát. Ông Ananda 


đi rồi trở lại bạch răng: “Bạch Đức Thế Tôn, dưới suối nước tất ít, lại thêm vừa có 500 cỗ xe 
thương mãi đi qua làm cho nước nôi cặn bùn không thê uông được”. 
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— Như Lai khát nhiều (không thể chờ đợi) Änanda cứ đi múc đi cho Như Lai dùng. 

Tội nghiệp thay cho một vị Chánh Đăng Chánh Giác! Bịnh càng nặng thêm, lại phải cam chịu 
uông lây nước khe cho đỡ cơn thắt ngặt. 

Đỡ khát rồi, Đức Thế Tôn gắng gượng lên đường, đến chiều tối tới xứ Kusinärä. Thầy trò vào 
tạm nghỉ trong rừng Sälä. 

Đức Thế Tôn kêu ông Änanda nói rằng: Này Änanda! Như Lai đã mệt nhọc lắm rồi, vậy 
người mau trải y giữa khoảng hai cây đại thọ nây cho Như Lai an nghỉ và nội đêm nay Như 
Lai sẽ nhập diệt tại đây. Vậy ngươi kíp vào hoàng thành tâu cho Vua Malla hay tự sự, đê sau 
Vua khỏi phiên trách và hôi tiêc không được yêt kiên Như Lai trong giờ cuôi cùng. 

Ông Änanda vội vã vào đền, gặp lúc Vua và hoàng tộc cùng bá quan đương hội yến đông vầy. 
Ông Ananda xin vào châu Vua Malla và tâu răng: “Bân Tăng vâng lịnh Đức Thê Tôn đến báo 
tin cho Bệ hạ rõ rắng Ngài vừa ngự đên rừng Sãlã, và định nhập Niêt-bàn tại đó, nội đêm nay 
vào canh chót.” 

Khi nghe được tin ấy, Vua và triều thần đồng cảm xúc: Phật Gotama là dòng vua, sang cả, mà 
vì thương xót chúng ta, băng rừng lướt bụi chăng nài lao khô, cam chịu bỏ xác giữa rừng, thật 
đáng cho chúng ta lễ bái cúng dường. Cả Vua và triêu thân đồng rơi lụy và đông nhau đên 
rừng Sãlã xin vào yêt kiên Đức Thê Tôn, đê tỏ lời hôi tiệc. Đức Phật dùng lời kim ngôn mỹ 
từ khuyên nhủ Vua Malla và bá quan trong đường tu tập, lây đạo đức cùng lòng từ bi mà dìu 
dắt dân chúng đên nơi an vui, hạnh phúc. 

Cả Vua chúa và triều thần lắng lặng nghe Pháp đến cuối canh đầu mới lui gót ra về với một 
tâm lòng cảm mên và ủ ê. 

Tới phiên vị đạo sĩ tên Subhadda đến yêu cầu ra mắt Phật-đà. Vì thấy Đức Thế Tôn không 
được khỏe, ông Änanda không cho đạo sĩ Subhadda vào. Nghe lời yêu câu bên ngoài, Đức 
Phật hay được, bảo ông Ananda cho đạo sĩ vào. 

Ông Subhadda vào đảnh lễ và vẫn an Đức Phật rồi xin hỏi đạo. Phật vui lòng nhận lời, mặc 
dâu là Ngài đã mệt gân đuôi sức. 

— “Bạch Đức Thế Tôn: ngoài giáo Pháp của Đức Thế Tôn, còn có Lục Sư ngoại đạo rất 
đông tín đô và họ tự cho họ là bậc cao thượng; chăng hay các Lục Sư ây cao thượng đên bậc 
nào?” 

— “Subhadda này! Điều ấy chẳng nên tìm hiểu làm chi. Nếu ngươi muốn biết đạo của Như 

Lai ra thê nào, Như Lai săn lòng giải thích cho ngươi nghe”. 
Subhadda vâng lời cung kính lắng nghe Phật thuyết: “Subhadda này! Đạo là con đường có 
tám chi, rât quí báu, đưa người tới nơi tận diệt phiên não. Trong tôn giáo nào không có con 
đường tám chi ây, thì Sa-môn thứ nhút, thứ nhì, thứ ba, thứ tư (đây chỉ vê hàng tứ thánh) 
chăng có trong tôn giáo ây. Subhadda này! Nêu có người hành đúng theo giáo pháp của Như 
Lai, thì trong cõi đời nây, vân còn có bậc A-la-hán. 

“Subhadda này! Kinh luật của Như Lai là phương pháp đem chúng sanh ra khỏi khổ. Vừa 
29 tuôi, Như Lai đã xuât gia đê tìm thiện pháp; Như Lai đã xuât gia được 51 năm rôi. Ngoài 
đạo của Như Lai, chăng có vị sa-môn nào siêu xuât thê gian.” 


Đức Thế Tôn chỉ dạy đạo sĩ Subhadda rất nhiều, nhưng ở đây xin tóm tắt bấy nhiêu. 
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Ông Subhadda nghe được Pháp, xin xuất gia đầu Phật liền khi ấy, và nhờ Đức Phật khai sáng 
cho, lại thêm duyên lành săn có, nên hành thiên trong giây lát đắc đạo quả A-la-hán. Đây là 
đệ tử chót của Phật, có tên là Pacchimasaäva, nghĩa là người gặp Đức Phật sau chót hêt. 
Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ khưu lại gần hỏi rằng: “Các đệ tử có điều nào còn nghỉ ngờ 
trong Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, trong đạo quả, hoặc trong sự hành đạo, các thây cứ hỏi 
đi!”. Đức Thê Tôn hỏi đên ba lượt, mà các thây vân làm thinh, tỏ ý không nghi ngờ điêu chi, 
bởi trong 500 vị Thinh văn theo hâu Phật, những vị có đặc ân nhỏ hơn hệt là bực đã đăc đạo 
quả Tu-đà-huòn, các Ngài toàn là Thánh Tăng cả thảy. 

Hỏi rồi Đức Thế Tôn dạy lời di huấn tối hậu: 

“Này chư vị tỳ khưu! Như Lai xin nhắc các thây nên ghi nhớ rằng: “Các pháp hành có 
sanh, phải có diệt”. Các thây nên tĩnh tân tự tìm sự lợi ích cho mình, nhứt là cô găng thực 
hành các pháp cao thượng chăng nên dê duôi”. 


Đức Thế Tôn gom cả lời giáo huấn trong 45 năm vào một câu là “không nên dễ duôi” để 
nhăc nhở các môn đệ đừng giải đãi trên đường tự tu tự độ. 

Từ đó trở đi Đức Thế Tôn không còn nói câu gì nữa. Lấy Niết-bàn làm đề mục, Ngài nhập 
định trong các sắc thiên, hữu sắc, vô sắc và diệt thọ tưởng định, 

Lúc ấy có ông Anuruddha là bậc làu thông thiền định, làm người báo tin cho chư Thinh văn, 
ngài cũng nhập định theo dõi Đức Thê Tôn, rôi xả thiên cho các đạo hữu biệt Tôn Sư mình 
được nhập định trong thiên nào và sang qua thiên nào. Ông Ananda chực săn kê bên hỏi hoài: 
“Bạch sư huynh, vậy chớ Đức Thê Tôn nhập diệt chưa?” Đại đức Anuraddha vào thiên, ra 
thiên từ chập đê trả lời cho ông Ananda. 

Trời vừa rạng đông, quả địa cầu rung động, báo điềm Phật Tổ Gotama đã nhập vô lượng thọ 
Niêt-bàn (đêm 15-16 tháng 4 năm Ty). 


Trời Phạm Thiên Sahampati cất tiếng ngâm câu kệ động tâm như vầy: “Đức Thế Tôn là Đẳng 
Trọn Lành, có đặc ân cao dày, tự ngộ đạo quả vô thượng Bô Đê mà thân Ngài cũng không 
tránh khỏi quyên chi phôi của luật vô thường sanh diệt”. 


“Hỡi ôi! Định luật thiên nhiên nó như thế ấy, thì tất cả chúng sanh không sót giống nảo, 
lân lượt nôi tiêp nhau bỏ xác lại thê gian”. 

“Ta còn yêu mến chỉ cái kiếp phù sanh giả tạm này?” 
Trời Đế Thích tiếp ngâm câu kệ động tâm như vây: “Ô hô! Các pháp hành thật không bền 


vững, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Chỉ có sự dập tắt pháp hành, thì sanh sắc, ngũ uẫn mới không 
sanh ra được”. 


Đại đức Anuruddha và Änanda thay phiên nhau thuyết về pháp động tâm, làm cho ai ai cũng 
chán nản các pháp hữu vị, là pháp sanh diệt, chia lìa, đau khô triỀn miên. Ai ai cũng nguyện 
tinh tấn thật hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn di truyền, để mong có ngày ra khỏi vòng 
cương tỏa của luật vô thường, hầu siêu sanh về cõi an vui tuyệt đối là Niết-bàn. 

Sáng ngày, Đại đức Anuruddha sai ông Ananda vào đến báo tin cho Vua Kusinarã hay tin 
Đức Phật đã nhập Niết-bàn rồi. Đến nơi thấy Vua và triều thần hội nhau bàn tán về ngày cuối 
cùng của vị Chánh Đăng Chánh Giác, quên lo tới việc triều chánh. Khi hay tin Phật diệt độ 
cả Vua chúa quần thần đều chan hòa giọt lỆ, mến tiếc và ca tụng ân đức của Đắng Trọn Lành. 
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Đức Vua liền hạ chiếu chỉ cho triều thần và các lớp dân chúng trong xứ Kusinärä đem bông 
hoa, nước thơm và nhạc lễ đên rừng Sãlävana, và dạy nội ngày ây cât rạp cho rôi đê thiệt đại 
lễ cúng dường Phật Tô. 

Công việc tâm liệm thi hài của Đức Thế Tôn, Vua làm y theo lời chỉ bảo của Đại đức Ấnanda: 
lây 1000 cây lụa trăng bao bọc Thánh Thê, ướp đủ các thứ nước thơm, đê vào hòm vàng. 


Toàn xứ Kusinärä thiết lễ long trọng cúng dường Đức Phật; cuộc lễ kéo dải đến 6 ngày đêm. 
Qua ngày thứ 7 là ngày Đức Vua định hành lễ hỏa táng. Đúng giờ phát hành, 8 vị lực sĩ của 
Vua, sắc phục chỉnh tê vào động quan, khiên hòm vào cửa hướng bắc thành Kusinärä và sau 
khi đi cùng khắp thành phô trở ra cửa hướng đông, thăng đên tháp Makutabandhana Cetiya 
là nơi làm lê trà tỳ. 

Trong lúc ấy, từ không trung rớt xuống những bông mạn thù cùng khắp thành Kusinärã, mùi 
thơm bát ngát. Dưới đât âm nhạc rên trời. 

Khi thỉnh hòm để trên hỏa đài rồi, có 4 vị quốc sư của Vua từ 4 hướng cung kinh đem lửa mỗi 
châm vào 4 góc. Lửa không cháy. Vua Malla kinh sợ đên bạch hỏi Đại đức Anuruddha. Ngài 
trả lời: “Nên huỡn lại một chút, chờ Đại đức Ca Diệp sắp đên trong giây lát”. 

Một chập sau, Đại đức Maha Ca Diếp dẫn 500 đồ đệ đi ngay lại hỏa đài, khoác áO VaIl trái, 
châp tay lê bái, rôi đi quanh hòm vàng ba lượt, lại đứng ngay sau hòm cuôi đầu lạy dưới chân 
Đức Thê Tôn, 500 vị tỳ khưu cũng tiêp làm theo y như thê. 

Khi Đại đức Maha Ca Diếp và chư Tăng làm lễ vừa xong thì lửa bốc cháy rần rộ, chẳng bao 
lâu xong cuộc lê trà tỳ. 

Vua Malla đem nước thơm lại tưới trên hỏa đài và thỉnh Xá Lợi về hoàng thành, thiết đại lễ 
cúng dường. 

Xá Lợi gồm có 7 miếng lớn thuộc về xương trán, xương vai, răng nhọn và những xương nhỏ 
băng hột đậu xanh, hột gạo và hột cải. Cân cả thảy được 16 cân. 

Một mặt khác, Vua Malla hạ lịnh cho tu bố hào lũy chung quanh đền, tập dượt binh mã và 
canh phòng nghiêm ngặt, đê ngừa các nước lân bang đên chiêm đoạt Xá Lợi. 

Hắn thật như lời tiên đoán của vua Malla, các nước kế cận lần lượt gởi binh mã và sứ thần 
đên xin Xá Lợi: 

Cả thảy 7 đại diện: Vua Ajãtasatru (A-Xà-Thé) xứ Magadha, Vua Sakya (dòng Thích-giả) xứ 
Sakka, Vua Licchavi xứ Vesali, Vua Thũlrya xứ Allakappa, Vua Koliya xứ Ramagama, Vua 
Malla xứ Pava, và vị Bà-la-môn Mahabrahma thủ lãnh xứ Veddhadipaka. 

Bảy vị sử thần đến yết kiến vua Malla xứ Kusinärä tỏ rằng: “Chúng tôi hay tin Đức Thế Tôn 
đã nhập Niêt-bàn trong xứ của Đại Vương: vì Đức Giáo chủ Gotama là vị Pháp Vương cao 
thượng, chúng tôi đây cũng thuộc dòng cao thượng nên đên xin Đại Vương chia cho một phân 
Xá Lợi đê đem về lập đên thờ cúng, chiêm ngưỡng hăng ngày; mong đại vương nhận lời”. 
Bảy vị xứ thần bề ngoài tỏ ý khiêm tốn nhưng đã cương quyết bồ trí binh mã ngoàải thành, chờ 
coi Vua Malla định đoạt thê nào. Vua Malla nhứt định bát lời yêu câu của các sứ thân; nhưng 
các vị này cũng không nản chí, cứ nài nỉ xin chia mãi. (Hàng trí thức nên hiệu răng Đức Phật 
định nhập diệt tại Kusinarä là xứ nhỏ, không đủ lực lượng tranh đâu, có lẽ đê ngừa sự xung 
đột vệ sau, do sự phân chia Xá Lợi với các cường quôc lân bang; nên khi Đại đức Ananda 
yêu câu Phật đên một trong các cường quôc đê nhập diệt, Ngài không chịu nhận lời). 
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Về phần Vua Malla trước sự nhẫn nại và cương quyết của các Sứ Thần, Ngài suy nghĩ: sức 
mình yếu kém, không đủ ngăn chống hùng binh. Vả lại Đức Thế Tôn là bậc thông hiểu quá 
khứ, hiện tại, vị lai, mỗi hành vi của Ngài đều đem lại sự lợi ích lâu dài cho chúng sanh. Ngài 
nhập Niết Bàn tại xứ ta, ban bố Xá Lợi cho ta, để lại hạnh phúc cho ta, nhưng Xá Lợi này 
cũng không bền vững lâu dài và không bằng sự phụng hành giáo lý của Phật để lại, hầu tránh 
khỏi sự giết hại lẫn nhau. Không lẽ các cường quốc này lại muốn khai chiến với ta. Nghĩ như 
vậy, Vua Malla càng có đức tin mạnh nơi oai lực của Phật; một mặt tỏ ý cương quyết không 
chia Xá Lợi, một mặt tinh tắn làm lễ cúng dường Xá Lợi để ngăn ngừa tai hại cho xứ Kusinärã. 


Các sứ thần cũng chắng chịu nhượng bộ, quyết khai chiến với vua Malla. 


Khi ấy có vị Bà-la-môn tên Dona, là quốc sư của vua Malla, là bậc trí tuệ và nhiều kinh 
nghiệm, xin đứng ra làm tài phán phân giải đôi bên. Ông Dona nói răng: “Thưa các ngài! 
Chúng ta nên hiểu rằng Đức Bốn Sư chẳng phải là quyên thuộc của chúng ta, chúng ta muôn 
có Xá Lợi, chăng qua là chúng ta đã công nhận Đức Thế Tôn là một vị giáo chủ. Chúng ta có 
lòng ái mộ, muốn phụng thờ vả hành theo chánh giáo của Ngài. Nếu vì sự sùng bái Ngài, mà 
khai chiến với nhau, là một việc không phải lẽ và làm mất đi sự thân thiện lẫn nhau. Vả lại 
Đức Thế Tôn xưa kia chăng hề dạy chúng ta gây chiến cùng nhau; trái lại, Ngài hằng khuyên 
chúng ta nhẫn nại, từ bi, hòa hợp, dứt bỏ điều oan kết và sự giết hại lẫn nhau. 


Lại nữa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các tín đồ hằng được gặp, được thấy, được cúng dường 
Ngài cùng khắp mọi nơi. Giờ đây Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, Xá Lợi được phân chia trong 
các xứ, tiện bề cho tín đồ 4 phương chiêm ngưỡng, lễ bái hằng ngày; thì đại chúng lây làm 
hân hạnh biết bao! Hiện giờ các xứ lân bang lớn nhỏ đều có đại diện nơi đây, nếu chúng ta 
đem Xá Lợi ra chia nhau mỗi xứ mỗi phần bằng nhau, thì tình thân thiện giữa các quôc vương 
càng kết chặt, thì ai ai cũng vui mừng tránh khỏi tai hại tàn khốc của chiến tranh. Các Xá Lợi 
được đem về thờ cùng nơi khắp chốn, người người phát tâm trong sạch nơi Phật bảo và hành 
theo kinh luật di truyền, xa lánh các điều ác, tạo thêm nghiệp lành, thì kết quả của sự nhẫn nại 
và hòa thuận hôm nay là được đoàn kết giữa các lân bang, để cùng nhau tiên bước trên đường 
giác ngộ, diệt tận những mối thù oán, giết hại lẫn nhau. Như thế ấy, chúng ta mới tỏ là người 
có đủ tư cách làm đệ tử của Đức Giáo chủ Gotama”. 

Vua Malla và các Sứ Thần công nhận lời phân giải của ông Dona, đồng lòng giao cho ông 
lãnh tránh nhiệm phân chia Xá Lợi cho các xứ. Ông Dona dùng một cây cân bằng vàng cân 
tám phần Xá Lợi bằng nhau, giao cho đại điện các xứ, luôn cả phần của vua Malla. Rồi ông 
xin cây cân vàng về phân ông để làm kỷ niệm. Ông được như ý nguyện. 

Sau khi chia Xá Lợi rồi, có dòng Moriya tại xứ Pipphali phái người đến xin lãnh một phần. 
Vua Malla lẫy làm tiếc cho hay rằng Xá Lợi đã chia ra đều đủ cho các lân bang rồi và cho sứ 
thần một mớ tro đem về thờ thay thế cho Xá Lợi. 

Các Xá Lợi được chia ra đồng đều cho tám nước; mỗi kinh thành mỗi lập đền thờ long trọng 
để cho vua chúa quan dân đến chiêm bái cúng đường. 

Sau lại có nhiều nguyên nhân làm cho Phật giáo suy đồi, như sự chia rẽ tăng đồ ra hai phái 
Đại thừa và Tiểu thừa, nạn chiến tranh và sự phục hưng của đạo Bả-la-môn nên các tháp Xá 
Lợi bị bỏ hoang hư lụn. 


Thuở Phật pháp được 218 năm, có vua A Dục ra đời đánh nam dẹp bắc, mở rộng giang sơn, 
lại có đức tin trong Phật giáo, nên tạo ra cùng nơi khắp chốn 84.000 tháp thờ, lấy các Xá Lợi 
trong tám tháp đầu tiên chia ra để thờ trong các tháp mới; và dựng bia đá làm dấu tích bốn 
chỗ động tâm là: rừng Lumbini, nơi Phật giáng sanh; Buddha Gayä, chỗ Phật thành đạo; rừng 
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Isipattana (Lộc Giả) là nơi Phật chuyển Pháp luân; và vườn Kusinarä, chỗ Phật nhập Niết- 
bàn. 

Ngoài ra, vua A Dục còn dựng thêm bia đá nơi các ngã ba đường và khắc những Phật ngôn 
cùng lời ca tụng ân đức của Phật đê khuyên khích dân chúng tôn sùng Đức Phật. 

Vua A Dục còn phái chư Tăng đi truyền bá đạo Phật ra các nước lân cận và đem giống bồ đề 
cùng Xá Lợi qua tận đảo Tích Lan. Nhờ vậy mà hiện giờ đảo Tích Lan trở thành trung tâm 
Phật giáo. 

Sử tích của Xá Lợi trong thời kỳ thượng cổ như thế ấy. 

Sau thời kỳ A Dục, dân Ấn Độ trở lại theo đạo Bả-la-môn, phế bỏ các tháp thờ Xá Lợi. Có 
chỗ đạo Bà-la-môn chiêm cứ như đên thờ tại Buddha Gaya (chỗ Phật thành đạo) và sửa tượng 
Phật làm tượng Bà-la-môn (Brahma) lợi dụng chỗ thập phương đên chiêm bái, hưởng lây tài 
lợi rât nhiêu. 

Đến thời kỳ nước Anh đô hộ, nhiều tháp bị các nhà khảo cô bươi móc, đem những Xá Lợi về 
chưng trong Tàng cô viện xứ Anh, như Xá Lợi của Đức Xá Lợi Phât và Đức Mục Kiên Liên 
mà xứ An Độ mới vừa đòi lại, sau khi được giải phóng. 

Hiện giờ, hội Maha Boddhi (Đại Bồ Đề) đương lo sùng tu lại các tháp và các chùa Phật. 

Với các sự thay đổi trong xã hội Ấn Độ và với những sự biến chuyền trong lịch sử Phật giáo, 
hiện giờ chúng ta không thê biệt được rõ rệt các Xá Lợi của Đức Phật còn mật thê nào và chia 
sớt nơi đâu. 

Vả lại, theo lời của vua Malla, các Xá Lợi cũng không tránh khỏi luật vô thường chi phối; chỉ 
có sự thật hành theo giáo pháp của Đức Thê Tôn di truyên là điêu cân thiệt. Vậy chúng ta nên 
cô găng tu học mãi mãi cho đên ngày giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hôi đên nơi vô sanh 
bât diệt là Đại Niêt-bàn. 


Đọc tại Kỳ Viên tự, ngày 30 tháng 7 Nhâm Thìn (1952). 


Cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu. 


— Dựt tác phẩm l1. Lịch sử xá lợi của Đức Phật ŒGotama — 
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Tác phẩm 2 


32 TƯỚNG CỦA ĐỨC PHẬT 
(LAKKHANA SUTTA) 


Phi Lộ 
Bao nhiêu nhân loại trên thế gian hình dáng mặt mày đều khác nhau, ít có giống nhau 
(trừ song thai) thậm chí đến trong một gia đình hay gia tộc cũng khác nhau, kẻ được chỗ 
nây, xấu chỗ nọ, người cao kẻ thấp, ốm mập khác nhau, không khi nào giống nhau như 
khuôn đúc. Tại sao vậy? Câu hỏi nầy làm cho nhiều tôn giáo luôn cả khoa học cũng khó mà 
giải quyết được. Nhưng theo Phật giáo sự khác ấy không chỉ hơn là: mỗi nhân vật đều do 
nơi sự hành vi khác nhau, người thích làm thiện, kẻ ưa làm ác, người thì tham lam ích kỷ, 
kẻ lại rộng lượng lợi tha, người thì tánh tình cộc căn hung ác, kẻ lại nhã nhặn hiền từ, người 
hồng hách tự kiêu, kẻ lại khiêm tốn bình đắng v.v... Do sự hành vi khác nhau như thế ấy 
nên khi tái sanh lại trong quốc độ hoặc cảnh giới nào mới có những hình dáng khác nhau 
tuỳ theo tâm tánh hành vi trong kiếp trước. Vì vậy mà: Ít có người được đầy đủ 32 tướng 
tốt và 80 phụ tướng'. Mặc dù các pháp tướng đều vô thường, nhưng người còn ở thế phần 

nhiều ai ai cũng muốn có tướng tốt và sắc đẹp cả. 


Đức Phật Ngài chuyển sanh từ hằng hà sa số kiếp để thực hiện cho tròn đủ 10 pháp ba 
la mật mới được những quả lành đê tạo ra 32 tướng tôt ây. 

Bản tăng tuỳ khả năng hiểu biết ráng phiên dịch xuôi theo Kinh PÄLI, theo thứ tự 32 
tướng và nguyên nhân đê phát sanh lên tướng ây. 

Với sự ước mong rằng: Sau khi Quý vị độc giả đã đọc xong quyên kinh sẽ có nhiều quan 
niệm tôt tươi đê thực nghiệm theo những phương châm mà đức Bôn sư đã từng thực hành 
trong nhiêu kiêp trước. 

Do quả lành phiên dịch nây, xin thành tâm hồi hướng đến các bậc thây tố và Song thân 
cùng luôn tât cả chúng sanh ba giới, bôn loài đông chung thọ hưởng cho được mọi điêu hạnh 
phúc cho đên khi đắc quả Niệt Bàn. 

Rất mong thay ! 

Bhikkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


! Có nhiều chỗ nói đức Phật có 32 tướng lạ và 80 phụ tướng, nhưng theo trong Tam tạng Päli thì có giải đủ 32 tướng 
còn 80 phụ tướng thì không thây nói tới. Trong chú giải chỉ có kê sơ qua răng : 80 phụ tướng ây cũng do 32 tướng ây 
mà kê thêm ra, có tướng thì giải có 2 hoặc 3 điêu vi tê thêm nữa, vì vậy mà mới có thêm đên 80 phụ tướng. 
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Namo tassa Bhagavatfo Arahato Sammasambuddhassa. 
Xin thành kính làm lễ đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Alahán, là bậc Chánh biến tri. 


Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 
- Một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự nơi Bố Kim tự Jetavana của ông Cấp Cô Độc, trưởng giả 
gân thành Xá Vệ - SãvathI. 

Đức Phật kêu các thầy tỳ khưu mà dạy rằng: Này các thây tỳ khưu, bậc vĩ nhân nào có 

đủ 32 tướng tôt thì bậc ây chăc chăn chỉ có 2 địa vị là: 

1. Nếu bậc vĩ nhân ây ở tại gia thì sẽ thành một vị chuyên luân vương có nhiều đức hạnh 
thanh cao, có quyên thê lan rộng khắp quả địa câu, 4 biên bao chung quanh làm giới 
hạn, xứ sở rât phong túc, có 7 báu là: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, vợ báu, hộ 
báu?, con báu. Ngài có rất nhiều con đều cường tráng anh dũng có thế đương cự lại với 
quân nghịch một cách dễ dàng. Ngài trị vì xứ sở bằng cách đạo đức là người người nên 
giữ ngũ giới, vì vậy mà khắp lãnh thổ của Ngài không có ranh giới, không trộm cướp, 
không tai nạn, của cải không cân gìn giữ, được phong phú, sung túc, thái bình, Ngài 
không khi nào cân dùng đên khí giới, hình phạt đê cai trị dân chúng. 

2. Nếu Ngài xuất gia tu hành thì sẽ thành bậc Chánh đẳng Chánh giác. 


32 tướng tốt ấy là thế nào? 32 tướng tốt ấy là: 1) Supatitthita pãdo hoti: Có 2 lòng bàn 
chân bằng thắng (phần đông lòng bàn chân đều hũng vô, người lòng bàn chân ít hũng 
vô là tượng trưng người ít phiền não). 2) Hetthäpädatalesu cakkãni jãtãni honti 
sahassãrãni sanemikãni sanäbhikãni sabbãkãra pariprãni: 2 lòng bản chân đều có hình 
bánh xe có vành đùm và 1000 cây căm mỗi khoản đều nhau. 3) Äyatapanhi hoti: Có 
gót chân thật dài. 4) DighangulT hoti: Có ngón chân và ngón tay thiệt dài và nhọn như 
dùi trống. 5) Mudataruna hatthapädo hoti: Có lòng bàn tay và bàn chân mềm mại. 6) 
Jãla hatthapado hoti: Lòng bàn tay và bàn chân có chỉ giăng như lưới. 7) Ussankha 
pãdohoti: Cổ chân hình như nổi lên trên bàn chân. 8) Enijangho hoti: Có ống quyền 
tròn thon như ống chân con hưu. 9) Thitako va anonamanto ubhohi pãnitalehi 
jannukãni parimasati parimajjati: Có hai cánh tay thật dài, khi đứng dậy không cần cúi 
xuống cũng rờ đụng tới đầu gối. 10) Kosohita vatthaguyho hoti: Ngọc hành (dương 
vật) ân vào trong bọc da (như dương vật con voi). 11) Suvanna vanno hoti: Màu da 
vàng sạch như vàng ròng. 12) Sukhumacchavi hoti sukhumattä chaviyã rajojallam 
kãyena na upalippati: Da thật mịn láng trơn, bụi trần không đóng dính được trên thân 
mình. 13) Ekekalomo hoti: Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông. 14) Uddhanga 
lomo hotI uddhangãni lomänl Jãtäni nilãni änJana vannäni kundalavattani dakkhinä 
vattaka Jatãmi: Tất cả lông đều cong đầu trở lên, uốn qua phía tay mặt, màu xanh đậm 
như bông biếc, uốn quắn lại có vòng. 15) Brahmujugatto hoti: Thân mình . ngay thắng, 
như thân mình của Trời Phạm Thiên. 16) Sattussado hoti: Thịt trong 7 chỗ đều no đầy 
bằng thắng (thịt cần cổ, 2 lưng bản tay, 2 lưng bản chân, 2 bả vai). 17) SThapubbaddha 
kãyo hoti: Thân mình từ phân nửa trở lên giống như thân mình con sư tử hấu. 18) 
Pittantaramso hoti: Lưng đầy bằng thẳng. 19) Nigrodhaparimandalo hoti: Thân người 
đều như cây da hay gừa, là thân người bao cao thì sãi tay cũng bằng nhau. 20) 


? Có nhiều gia chủ phú hộ, giúp đỡ đức vua. 
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Samavattakkhandho hoti: Cần cô đều và tròn trịa. 21) Rasaggasaggi hoti: Có 700 sợi 
gân thật nhỏ châu đầu lại cuống lưỡi đề lãnh lẫy hương vị khi để vô lưỡi (liền dẫn đem 
khắp châu thân). 22) Sihahanu hoti: Cằm tròn như cằm sư tử hoặc như trăng ngày 12. 
23) CattalTsadanto hotI: Có 40 cái răng (hàm trên 20, dưới 20). 24) Samadanto hoti: 
Răng ấy rất đều đặn băng nhau. 25) Aviraladanto hoti: Răng ấy rất khít khao nhau. 26) 
Susukkadatho hotI: 4 răng nhọn thật trắng và sạch. 27) PahutaJivaho hotI: Lưỡi thật 
lớn, đài và mềm (có thể le ra đậy cả mặt, hay cuốn lại xỏ vào lỗ mũi hoặc lỗ tai được). 
28) Brahmassaro hoti: Tiếng nói rõ rệt êm dịu như tiếng nói của trời Phạm Thiên hay 
là tiếng chim karavika. 29) AbhinTla netto hoti: Tròng con mắt đen huyền (như mắt bò 
con). 30) Gopakhumo hot: Có lông nheo mịn như lông bò con. 31) Unnã 
bhamukantare jãtãhoti odätã mudutiilasannibha: Những lông mày màu trắng mềm mại 
như bông gòn. 32) Unhĩsa sĩso hoti: Cái đầu tròn trịa, tóc uốn quăn qua phía tay mặt 
coi hình như đội mão. 


Này các thầy tỳ khưu, các nhà đạo sĩ thường khoe mình thông hiểu 32 tướng lạ của bậc 
vĩ nhân, nhưng các nhà đạo sĩ ây không biệt được bậc vĩ nhân ây thực hành theo pháp nào 
mà có 32 tướng tôt ây. 


Sự Thực Hành Để Phát Sanh Mỗi Tướng 

1. Này các thây tỳ khưu, thuở trước kia, trong những kiếp trước Như Lai sanh làm người 
đã thọ trì những pháp lành (kusaladhamma) không gián đoạn là thân, khẩu, ý hằng giữ gìn 
trong sạch, bồ thí, trì giới, bát quan trai, phận sự phải thực hành đối với cha mẹ, các bậc Sa 
môn, Bà la môn những người trưởng thượng trong gia tộc và điều lành khác nữa. Vì vậy mà 
khi Như Lai tan rã ngũ uân được sanh vê cõi trời. Lúc â ấy Như Lai được hưởng quả lành 10 
điều là: tuổi thọ, màu da, sự yên vui, danh vọng, địa vị, sắc tướng, thính, hương, vị, xúc đều 
của thần tiên vi tế và thanh cao cả. Khi hết phước cõi thiên đường trở xuông cõi trần gian 
sanh làm người mới được 2 lòng bàn chân bằng thăng khi đạp xuông hoặc giở lên cũng bằng 
thẳng như nhau. Tướng lạ này nếu ở tại gia thì làm Vua chuyên luân vương có nhiều đức 
hạnh thanh cao, quyền thế lan rộng khắp tứ phương, có 7 báu v.v.. 


Nếu xuất gia thì sẽ thành Chánh đăng Chánh giác diệt tận cả ái dục phiền não, không 
nao núng, run sợ trước quân nghịch bên trong và bên ngoài như tham, sân, si và các bậc Sa 
môn, Bà la môn, Chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên cả thảy. 


2. Trong những kiếp trước kia, Như Lai sanh làm người thường làm cho nhiều người 
được sự an vui, khỏi kinh hãi, sợ sệt, lo gìn giữ bảo bọc họ cho hợp pháp lại thêm bỏ của 
cải ra bố thí luôn cả vật phụ tùng. Do nhân lành ấy khi hết tuổi thọ được sanh về cõi thiên 
đường có đầy đủ sự an vui lạc thú, khi tái sanh lại làm người mới được bàn chân có hình 
bánh xe, vành, đùm và 1000 cây căm sanh lên rõ rệt. 


3.4. 5. Kiếp trước kia, Như Lai thường xa lánh sự sát sanh, huỷ bỏ hình phạt và khí giới, 
ghê sợ tội lôi, có lòng từ b¡ thương xót mọi người, thường giúp đỡ nhiêu điêu lợi ích. Do 
nhân lành ây ... 


3 Vật phụ-tùng có 10 thứ là : cơm, nước, vải, xe, tràng hoa, vật thoa mình, giường, ghế, chỗ ở, đèn hoặc dầu. 
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Khi tái sanh lại làm người mới được 3 tướng lạ là: gót thật dài; ngón tay và ngón chân thật 
đài; thân mình giông như thân mình trời Phạm Thiên. 


6. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường cho vật thực mặn, ngọt rất quý 
báu cao lương và các thứ nước ngọt đáng ưa thích (như nước trái xoài, chuôi, trâm, vIỆt, 
thanh trà v.v..). Do nhân lành ây ... 

Khi tái sanh lại làm người mới được thịt trong 7 chỗ no đầy bằng thăng. 

7. 8. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay tế độ mọi người trong bốn 
điêu là: bô thí, lời nói cho người thương mên, làm cho người được sự lợi ích, hạ mình bình 
đăng (là không tự tôn tự đại). Do nhân lành ây ... 

Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: lòng bàn tay, chân mềm như bông gòn; 
lòng bàn tay, chân có những chỉ như lưới giăng. 


9. 10. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay nói điều lợi ích, đúng theo 
chân lý giảng giải cho người được sự lợi ích, yên vui và thường hay bô thí pháp. Do nhân 
lành ây ... 

Khi tái sanh lại làm người được 2 tướng lạ là: cô chân hình như nỗi lên, đầu lông đều cong 
lên uôn quăn qua phía mặt. 


11. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay chỉ dạy cho nhiều người 
những nghề tầm thường hoặc nghề cao quý, các môn học kỹ thuật, khoa học và những hạnh 
kiểm cao thượng, như trì ngũ giới, bát quan trai giới hoặc giới bậc xuất gia, trong tâm nghĩ 
rằng: Làm thế nào cho họ được mau hiểu biết, thực hành theo mau chóng khỏi phải tôn phí 
nhiều thì giờ. Do nhân lành ấy ... 


Khi tái sanh làm người được 2 ống chân thon dài và tròn trịa giống như ống chân con hưu. 


12. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay đến viếng các bậc Sa môn 
hoặc Bà la môn để hỏi đạo như vầy: Bạch các Ngài, thế nào gọi là thiện? Thế nào gọi là ác? 
Hành động thế nào gọi là thấp hèn? Hành vi thê nào gọi là cao thượng? Sự hành động thế 
nào nên hành theo? Thế nào không nên hành theo? Sự thực hành thế nào làm cho ta không 
được sự tấn hoá lợi ích? Sự thực hành thế nào làm cho ta được lợi ích, sự yên vui lâu dài? 
Do nhân lành ấy ... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người được da thật mịn láng trơn, bụi trần rớt không dính được. 


13. Kiếp trước kia, Như Lai sanh làm người thường không sân hận, bất bình, dầu cho 
nhiều người đến măng nhiếc cũng không hờn, không giận, không thù, không oán, không 
hãm hại cũng không tỏ vẻ buôn cho thấy rõ băng thân, khẩu đâu. Nhưng trái lại, Như Lai 
cho vật trải ngồi, y vải thật mịn màng, mềm mại đến họ. Do nhân lành ấy .. 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được màu da như vàng ròng bóng luc, mịn màng, 
khít khao. 
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14. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay thương yêu, thân mật, tiếp 
đãi thân hữu đã cách mặt từ lâu. Tiếp độ cha mẹ, anh em, con trai gái và rất vui thích trong 
sự thuận hoà với mọi người. Do nhân lành ấy ... 

Khi Như Lai tái sanh lại làm người có dương vật (ngọc hành) â ân trong bọc da (như dương 
vật con voi). Tướng lạ này nếu ở thế thì có nhiều ngàn người con anh dũng, dạn dĩ; nếu xuất 
gia thì cũng có rất nhiều con (là đệ tử) dạn dĩ, sáng suốt, dễ dạy. 


15. 16. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay suy xét tìm sự tiếp độ 
công chúng, tự mình biết được không cần ai chỉ bảo, hạng người này có đức lành bằng với 
hạng kia, biết rõ hạng người bậc hạ, trung, thượng đề tiếp đãi cho phù hợp với trình độ, biết 
rõ đức lành của người này đáng thọ lãnh lễ vật cúng dường như thế này. Người kia thì nên 
lãnh lễ vật như thế kia, khi biết rõ như vậy Như Lai mới làm sự lợi ích tuỳ theo đức lành 
của mỗi bậc khác nhau. Do nhân lành ấy ... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 2 tướng tốt là: có thân mình đều đặn như cây 
gừa hay cây da, khi đứng khỏi cân phải cúi xuông nhưng 2 tay rờ đụng tới đâu gÔI. 

Tướng lạ này nếu ở tại gia có nhiều của cải đầy kho, đầy lắm, còn nếu xuất gia thì được 
7 kho báu là: đức tin, trì giới, hô thẹn tội lôi, ghê sợ tội lỗi, nghe nhiêu học rộng, bô thí và 
trí tuệ. 


17. 18. 19. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay ước nguyện và làm 
thế nào cho bá gia bá tánh được sự tấn hoá, sự lợi ích, sự an vui thái bình, nhiều đức tin, 
giới hạnh, tuôi thọ, trí tuệ, của cải, ruộng vườn, vợ con, tôi tớ, thân quyên, bầu bạn, tông 
môn được dổi dào đây đủ. Do nhân lành ấy ... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 3 tướng tốt là: thân mình phân nửa phía trên 
giông như thân mình con sư tử, cái lưng thật băng thăng không có trũng vô, cân cô đêu đặn 
tròn trỊa. 


20. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người không có LÊN đánh đập các loài thú bằng 
tay, cục đất, cây, khí giới làm cho nó đau khổ. Do nhân lành ấy... 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người được lưỡi có nhiều sợi gân ngóc hài lên để lãnh vật thực 
khi để vào lưỡi và đem vị trần ấy liền dẫn khắp trong châu thân. Tướng lạ này nếu ở thế 
Như Lai ít có bịnh hoạn đau khổ; nếu xuất gia đắc thành chánh giác, có cơ thê điều hoà ít 
bịnh hoạn, đau khổ. 


21. 22. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người không có liếc mắt nhìn người (với 
lòng sân hận) hoặc háy nguýt người vì lòng oán ghét. Là người có tâm ngay thắng chân 
chánh nhìn người đầy tròng con mắt hoặc băng cặp mắt yêu thương. Do nhân lành ấy .. 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 2 tướng tốt là: có cặp mắt xanh tươi đen Ruyn 
như mắt bò con, có lông nheo thật mịn như lông bò cái non. 

Nếu còn tại gia thì mọi người trông đến Như Lai rất vừa lòng thương mến, đẹp ý muốn nhìn 
xem không mãn nhãn. Nêu xuất gia đắc thành Chánh giác thì rất được vừa lòng đẹp ý nhiều 
người muốn nhìn xem bằng cách quý mến. 
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23. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay dẫn đầu, làm hướng đạo cho 
nhiều người trong các điều lành như: thân, khẩu, ý trong sạch, bố thí, trì ngũ giới, bát quan 
trai, hầu hạ cha mẹ, các bậc Sa môn hoặc Bà la môn, các bậc trưởng lão trong gia tộc và 
những pháp lành khác. Do nhân lành ấy ... 


Khi tái sanh lại làm người thì được cái đầu tròn trịa, tóc uốn quăn qua phía tay phải coi 
giống như đội mão. Tướng lạ này khi ở tại gia thì được nhiều hạng người tuỳ tùng, hầu hạ, 
nếu xuất gia thì cũng được rất nhiều người tuỳ tùng như: Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Thiện nam, 
Tín nữ, Chư Thiên, A-tu-la, Long vương, Càn thát bà. 


24. 25. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh lời nói THn chỉ nói 
lời chân thật, ngay thăng, đáng tin cậy không nói gạt gầm người. Do nhân lành ây ... 


Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: mỗi sợi lông mọc trong mỗi lỗ đều nhau 
và ngóc đầu trở lên; lông mày màu trắng mềm mại như bông gòn. 


Hai tướng này khi ở thế thì tắt cả quan quân đều nghe và thực hành theo huấn lệnh, nếu 
xuât gia thì tât cả hàng đệ tử đêu cuôi đâu tuân nghe theo huân từ chỉ dạy. 


26. 27. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường dứt bỏ xa tránh lời nói đâm 
thọc, khi nghe chỗ này không đem lại chô kia làm cho 2 đàng chia rẽ hoặc nghe đảng kia 
không đem nói lại đàng này, là người ưa giảng hoà cho người đã chia rẽ. Người đã hoà thuận 
rôi thì nói cho càng hoà thuận thêm. Ưa thích, vui lòng với sự hoà hảo luôn luôn. Do nhân 
lành ây ... 

Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng tốt là: có đúng 40 cái răng, những răng ấy rất 
đêu và khít nhau. 

Nếu khi còn ở thế làm vua thì những quan quân tuỳ tùng không khi nào chia rẽ. Nếu xuất 
gia thành Chánh giác thì hàng tứ chúng cũng thuận hoà, vui vẻ không chia rẽ nhau. 


28. 29. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh lời nói cộc cằn, thoá 
mạ người, lại dùng lời nói vô tội, nói êm ái làm cho người đê tâm thương mên, vừa lòng, 
yêu chuộng, lời nói của người ở kinh đô. Do nhân lành ây ... 

Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: có lưỡi thật dài và lớn; tiếng nói 
thật rõ ràng êm dịu như tiêng của trời Phạm Thiên hay là chỉm karavika. 

Hai tướng lạ này nếu ở thế thì làm vua khi nói ra điều chỉ làm cho mọi người phải kính 
nê mà thừa hành theo; nêu xuât gia thì đắc thành Chánh giác tât cả các hàng tứ chúng đêu 
vâng giữ hành theo lời giảng dạy của Như Lai. 


30. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh lời nói vô ích, viễn vông, 
lại dùng lời chân thật đứng đắn, theo nhân, theo quả, giảng, tèi cho người để vào tâm, có 
bằng cớ dứt khoát, có lợi ích và đúng thì giờ. Do nhân lành ấy .. 


Khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được cái cằm tròn như căm sư tử hầu hoặc như trăng 
ngày 12. Tướng lạ này khi ở thê làm vua thì toàn thăng tât cả kẻ nghịch, nêu xuât gia thành 
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Chánh giác thì kẻ nghịch bên trong là phiền não và quân nghịch bên ngoài là người, trời, 
Ma vương, Như Lai cũng dẹp yên không thê quây nhiêu Như Lai được. 


31. 32. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh sự nuôi mạng tà vạy 
(MicchãjTïva) và luôn luôn sanh sống bằng cách nuôi mạng chân chánh (sammä ãjTva) là xa 
tránh sự lường gạt người bằng cách lường cân tráo đấu, đồ giả nói đồ thiệt, mưu này kế kia 
để gạt gẫm người đặng nuôi mạng sông, chặt tay chân, cột trói, hăm he, gạt cho lạc đường 
để cướp giựt của cải đem về để nuôi mạng. Do nhân lành ấy. Khi lâm chung được sanh về 
cõi thiên đường có đầy đủ 10 điều lạc thú thần tiên... 

Khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là: những răng khít khao và đều đặn; bốn cái 
răng nhọn thật trắng và sạch. 

Hai tướng lạ này nếu Như Lai ở thế thì làm Vua chuyên luân vương trị vì dân chúng theo 
đường đạo đức, có uy quyền khắp cả tứ phương, có 7 báu, nhiều ngàn người con trai đều 
anh dũng dẹp trừ các kẻ nghịch, xứ sở được dồi dào của cải, no âm, thái bình thạnh trị, 
không cân đến hình phạt hoặc vũ khí. Nếu xuất gia sẽ thành Chánh đẳng Chánh giác diệt 
tận cả phiền não và nhiều nhân vật tuỳ tùng rất trong sạch là hàng tứ chúng, Chư Thiên, 
Nhân loại, A tu la, Long vương, Càn thát bà đều là bậc có tâm trong sạch đến thọ giáo hộ 
tùng Như Lai. 


Trong tướng thứ 31 có 2 tướng thành 32 tướng lạ cả thảy. 
Khi Đức Thế Tôn giảng xong, các hàng tỳ khưu rất hoan hỉ thoả thích pháp Ngài đã 
giảng giải ây. 


— Dứt pháp hành để phát sanh 32 tướng tốt — 
Chú Giải 

Đức Phật có 4 pháp chan hoà — pamãna là: zữøa pamãna — sắc chan hòa (là lai láng, dồi 
đào sự tôt đẹp cao quý), đhamưna pamana — pháp chan hoà, ghosa pamana — thình chan hoà, 
lolupa pamana — vui thích cách bình đăng chan hoà. 
Giải: Có người thích sắc tướng tốt của Ngài rồi vào tu hoặc phát tâm trong sạch làm điều 
thiện cũng có. Có người thích Ngài vì pháp cao thượng, vi tê, hợp lý rôi tu theo. Có người 
ưa thích tiêng thanh bai, tao nhã, êm ái nghe thật rõ ràng êm dịu như tiêng chìm karavika 
rôi tu theo cũng có. Có người lại mên thích vì có tâm bình đăng dâu cho người giàu kẻ nghèo 
đem món chỉ đên dâng cúng Ngài thì Ngài thọ dụng một cách vui vẻ không phân biệt vật 
cao quý hay thấp hèn vì vậy mà phường hạ lưu rất mến và theo thọ giáo với Ngài. Về sự 
thấy tướng tốt của Ngài mà pháp tâm trong sạch. 


Lúc Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến độ con một bà-la-môn vì quá bỏn xẻn, con đau 
không lo thuốc sợ tốn tiền hao của để đến gần chết, lại sợ người tới nhà thăm tốn trầu cau 
nên cho làm trại kế mé đường trước cửa công, tính khi nào con chết thì đem thiêu liền khỏi 
phải ai tới nhà bận rộn. Đức Phật biết được đến đứng gần bên trại ấy, cậu trai thấy dung 
nhan Đức Phật rất đẹp có hào quang sáu màu phát tâm trong sạch muốn đưa tay lên đảnh lễ 
nhưng vì đã kiệt sức nên giở lên không nổi, Đức Phật biết được tâm đang trong sạch khăn 
khít với hình ảnh Ngài (Buddhãramana). Ngài liền đi khỏi nơi ấy, đồng thời cậu trai ấy cũng 
tắt hơi. Liền khi ấ ây được sanh về cõi Trời Đạo Lợi. 
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Hoặc như ô ông Vakkali con một nhà thương gia, khi đến nghe pháp Đức Phật, thấy Ngài 

có 32 tướng tốt phát tâm thương mến Ngài rồi vào xin xuất gia. Khi xuất gia xong, ông 
không lo học hành chỉ cả, chỉ mỗi ngày thọ thực xong chờ đến giờ hội họp thì vào để nhìn 
xem dung nhan Đức Phật. Đức Phật biết nhưng không nói chi chờ cho duyên lành ông 
Vakkali đầy đủ. Một hôm duyên lành ông đã đến, Đức Phật bèn đuôi ông đi không cho ông 
ở để nhìn xem Đức Phật nữa. Ông Vakkali rất buồn rầu, chán nản và nghĩ rằng: Ta vì thương 
Đức Phật nên xuất gia ý muốn để nhìn xem Ngài cho thoả mãn. Nhưng Ngài lại đuổi ta đi 
không cho ở để xem nữa, như vậy ta còn sống làm chị, thôi ta lên núi nhảy xuống tự vận 
cho rôi. Tính xong ông đi thăng lên chót núi, còn đang ngôi nhớ lại Đức Phật rôi sẽ tự vận. 
Vừa khi ấy Đức Phật Ngài phóng hào quang đến trước mặt thầy tỳ khưu Vakkali và kêu 
rằng: Này con, Như Lai ở đây! Ông Vakkali rất vui mừng vì cho Đức Phật cũng còn thương 
mình. Kế tiếp đức Thế Tôn mới thuyết pháp cho ông nghe rằng: “Yo Dhammam passati so 
mam passati. Yomam passati so dhammam passati — Ai thấy được pháp gọi là thấy Như Lai. 
Ai thấy được Như Lai cũng gọi là thấy pháp”. 
Hơn nữa, này ông Vakkali, thân này dầu cho tốt đẹp đến đâu một ngày kia phải tiêu hoại 
không bên, khổ não, vô ngã cả, ông không nên quyến luyến chi đến thân uế trược này. Khi 
thuyết xong, ông Vakkali đắc A-la-hán luôn cả huệ phân tích liền bay đến chỗ Phật ngự 
đảnh lễ đức Thế Tôn. 

Giải tới đây để chỉ rõ cho thấy, có người vì quá trong sạch, thoả thích với tướng tốt của 
Ngài mà được sanh về nhàn cảnh hoặc bỏ hết mọi sự đời xuất gia cho đến khi đắc đạo quả 
cũng có. 


- Dứt 32 tướng tốt của Đức Phật- 
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Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 


Hiệu đề thập ngoạt hoài thai 
Tam niên nhũ bộ ai ai cho tường. 
Kể ra mỗi sự trăm đường 


Nghe thời phải gắng cho thường chớ sai. 


Dặn dò già trẻ gái trai 


Tưởng công cha khô, nhớ hoài mẹ lao. 


Trước thưa huynh đệ nhậm ngôn 

Sau cùng thiện tín đồng môn đạo tình 
Hằng ngày lạy Phật tụng kinh 

Ráng tu thiền định sửa mình trì trai. 
Thập thiện ráng giữ hỡi a1! 

Tứ ân báo đáp chẳng sai phận mình. 
Nhớ khi sanh sản khổ hình 

Trăm cay ngàn đắng muôn ngàn so đo 
Thọ thai lòng mẹ thêm lo 

Chín tháng chăng dám ăn no bao giờ. 
Năm canh giấc ngủ tờ mờ 

Cưu mang thai trẻ trông chờ lo âu 
Nghĩ càng luy nhỏ thâm bâu 

Khổ thân từ mẫu ruột đau như dần. 
Khi sanh tán loạn tâm thần 

Khó khăn sanh đẻ nửa mừng nửa lo. 
Chậm xô cha thật buồn so 

Có khi bái tử chờ cho số lòng. 

Nhớp nhơ trong chốn cử phòng 

Cúi đầu chờ trẻ số lòng cho mau. 
Lớn khôn phải nghĩ trước sau 

Công ơn cha mẹ tả sao cho cùng. 
Phải nằm một tháng trong cung 

Ô trì huyết máu làm xung hao mòn. 
Lá cây đầy nước nỗi tròn 


Lửa gây hừng hực dưới giường biết bao. 


Đăng cay mẹ vẫn không nao 

Làm con phải nhớ công lao sanh thành. 
Thập ngoạt nhứt tử nhứt sanh 

Tam niên gầy ốm mòn xanh thân mình. 
Từ tâm mẹ rất thậm tình 

Khi con la khóc luôn mình bồng đai. 
Máu tươi từ ngực chảy ngay 

Biến thành sữa lỏng để rày nuôi con. 
Thân không bao quản hao mòn, 

Nếu khi đau yếu lại còn chạy quay 
Công mẹ giặt rửa liền tay 

Chăm lo con trẻ bao nài thối hôi. 

Đang đêm thổ tả lôi thôi 

Mẹ cha bỏ ngủ rửa nôi lau mình 

Rủi khi bịnh hoạn linh tính 

Chân không bén đất tình hình âu lo. 
Con cười mẹ cũng vui cho 

Con khóc mẹ lại buồn xo lo lường. 
Thương con chịu khổ trăm đường 
Dưỡng nuôi khôn lớn đoạn trường biết bao. 
Làm người phải nhớ ơn cao 

Đáp ân cha mẹ công lao sanh thành. 
Ráng noI gương sự tu hành 

Trau tâm sửa tánh làm lành thêm lên. 
Dắt dìu cha mẹ đôi bên 

Trên đường sáng suốt đồng lên Niết Bàn. 
Hưởng miền cực lạc thanh nhàn 

Thoát vòng khổ não muôn ngàn tử sanh. 
Báo ân phụ mẫu đành rành 

Mong cầu trăm họ thực hành chớ quên. 


Tỳ khưu Bửu Chơn 


— Dứt tác phẩm 2. 32 tướng của Đức Phật — 
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Tác phẩm 3 


BÒ TÁT KHỎ HẠNH 
(DUKKARA KIRIV.1) 


Phi Lộ 

Tất cả nhân sinh trên vũ trụ phần đông ai ai cũng muốn tìm đường đạo đức, hạnh phúc và 
giải thoát, vì vậy mà mới nảy sanh ra rất nhiều quan niệm, lý thuyết và tôn giáo để tầm đạo 
trong mỗi quốc độ. Bao nhiêu những quan niệm, lý thuyết ấy cũng chỉ quanh quân trong bầu 
vô minh mà thôi, vì thê mà có rât nhiều tôn giáo kỳ dị, lạ lùng như đạo Bò, đạo Chó, đạo Lõa 
Thê (thường ở xứ Ấn Ðộ) cho đên đạo Năm, đạo Nôi, đạo Ơt v.v... cũng phát sanh lên như 
nâm. 

Các đạo â ấy cũng không ngoài mục đích tìm đường thoát khổ, nhưng rốt cuộc cũng vẫn còn 
bị vướng mắc trong vòng luân hồi. 


Bồ tát Sĩ Đạt Ta cũng thế, trong 6 năm khổ hạnh, Ngài từng thực nghiệm theo đủ phương 
cách của tà thuyết ngoại đạo, nào cữ ăn nhịn đói, khỏa thân ép xác đủ cách, rốt cuộc chỉ còn 
da bọc xương luống công vô ích, sau cùng kiệt sức Ngài mới nhớ lại “Số tức quan” mà Ngài 
đã từng thực hành trong lúc còn bé, Ngài lập tức thay đổi chí hướng thực hành theo “Trung 
đạo” mới đắc được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

Đức Phật có nói: “Người tu muốn giải thoát mà thực hành không đúng phương pháp HỦ 
không thể nào đắc quả thành công được, ví như người lấy cát mà nhôi bóp cho ra dầu vậy” 
(27e trợ 96 Tam Tạng). 


Thế thì ai có chí muốn hành đạo giải thoát phải ráng suy nghĩ cho thật chu đáo, kỹ cảng 
rôi mới thực hành đê khỏi phải lâm lạc theo con đường tà thuyêt, khô hạnh không có lợi ích 
ch1ị. 

Do quả lành của sự biên soạn, Bần Tăng xin hồi hướng đến song thân và thây tổ và cho tất 
cả chúng sanh trong ba giới bôn loài cũng đông được thọ hưởng, xin cho mau phát Bô đê tâm 
đê tu hành cho mau đền nơi vô sanh bât diệt. 

Riêng phần phước báu này cũng xin hồi hướng đến Cụ Sơn Sách tự Như, cựu Thứ trưởng 
Bộ Quôc gia Giáo dục Cao Miên đã quá vãng. Do năng lực phước báu này câu xin cho Cụ 
càng được tăng trưởng sự an vui nơi nhàn cảnh. 

Rất mong thay! 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn 
Soạn xong tại P.P. mùa thu năm Tân Sửu. 


PIL2505— DĨ 1961 


94 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





Namo tassa Bhagavatfo Arahato Sammasambuddhassa 
Tôi xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán, là bậc Chánh Biến Tri 


Một hôm, Đức Thế Tôn ngự nơi một cánh rừng gần thành Vesäli. Trong lúc ấy thầy tỳ 
khưu Sunakkhatta mới hoàn tục. Thầy thường hay tuyên bố giữa công chúng trong thành 
Vesali như vầy: Pháp lành cao thượng, siêu việt của các bực thánh nhân, thầy Sa-môn ŒGotama 
không có được pháp nào cả, thầy chỉ thuyết những pháp mà thầy tom góp suy nghĩ, quán 
tưởng do sự khôn khéo vậy thôi, nhưng mà pháp thây thuyết ra người có thể thực hành theo 
cho đắc các đức lành cao thượng và thoát khỏi khổ được. Vừa khi ấy có Đại đức Xá-Lợi-Phất 
đi khất thực nghe được, sau khi thọ thực xong mới vào bạch Phật y như vậy. Đức Phật bèn 
nói răng: 

Này Xá-Lợi-Phất, Sunakkhatta là người rỗng không, hung dữ, nói phi báng Như Lai với 
tâm sân hận, nhưng lời phi báng ấy trái lại là khen ngợi, tán dương Như Lai là y nói răng: 
“Pháp thầy Gotama thuyết ra, người có thể thực hành theo cho đắc các đức lành cao thượng 
và thoát khỏi khổ được”. 

Này Xá-Lợi-Phất, vì Sunakkhatta si mê, rỗng không, không biết được pháp Như Lai đã 
hành và đã thành nên mới nói ngông cuồng như vậy. 

Này Xá-Lợi-Phất, nếu y không dứt bỏ lời nói phi báng, tâm sân hận và tà kiến đó đi, thì y 
sẽ bị sa vào cảnh khô cũng như người đem vật thảy xuống hầm vậy. 


I. Cách Hành Khổ Hạnh 

Này Xá-Lợi-Phất, Như Lai từng thực hành phạm hạnh (bralhzmacariya) theo 4 chi là: 

1. Nói về cách thiêu đốt phiền não (/apa) thì Như Lai hết sức hành để thiêu đốt phiền não 
là: Như Lai bỏ cả hạnh kiểm thanh cao, thân thê lõa lồ không cần y phục, thọ thực liễm cả 
tay, lẫy tay chùi phân (không dám lấy cây hoặc lá vì cho nó là những con vật nho nhỏ) không 
thọ lãnh vật thực của người mời, của người để dành cho mình, của người hồi hướng, vật thực 
đang bới trong nồi, vật thực để trong thúng, vật thực đưa ngang qua ngạch cửa hoặc cối giả 
hoặc chày, vật thực của hai người đang ăn, của phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, phụ 
nữ đang ở với chồng, vật thực do người chung đậu lại, vật thực chỗ có chó nằm giữ, vật thực 
ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, uống rượu và các chất say mà người ta ngâm với đủ thứ lúa. 
Như Lai chỉ độ vật thực trong một nhà chỉ một vắt cơm mà thôi trong mỗi ngày lần lên cho 
đến trong 7 nhà 7 vắt, hoặc thọ thực trong 1 chén thật nhỏ rồi lần lên đến 7 chén, hoặc thọ 
thực một ngày nghỉ ngày, một ngày nghỉ hai ngày rồi nhịn luôn nửa tháng. Có khi Như Lai 
thọ thực bằng rau, lúa rừng, cỏ gạo, các thứ da mà người ta cắt bỏ, bằng rong rêu, cám, cơm 
cháy, bột cỏ, phân bỏ, củ, trái cây rụng làm vật thực cũng có. 

Có khi Như Lai mặc y toàn bằng vỏ cây, chỉ gaI, bằng các thứ đệt chung lại, hoặc bằng vải 
bao tử thi, vải bỏ trên mả hoặc mây đống rác, vải băng thớ cây, có khi lại mặc y da cọp luôn 
cả móng, bằng tranh đan lại, bằng vỏ tràm, y làm băng vỏ của trái cây (như vỏ dừa) y làm 
bằng tóc người, bằng lông đuôi thú, bằng lông chim. 
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Như Lai cố gắng đề râu để tóc thật dài, hành luôn luôn đứng không ngồi, khi thì hành 
luôn luôn ngồi chồm hồm, khi thì nằm trên gai, khi thì ngâm nước mỗi ngày 3 lần đề rửa tội, 
luôn luôn tinh tấn thực hành đủ cách đề thiêu đốt phiền não như thế ấy!. 

2. Này Xá-Lợi-Phất, pháp thứ nhì nói về cách nhơ bắn thì Như Lai thực hành nhơ bẫn 
không ai bằng là: Thân mình Như Lai đóng bụi đất nhiều năm có lớp lên meo mốc, ví như 
khúc củi ngâm nước nhiều năm đóng rong rêu meo mốc, như thế nào thì thân thể của Như Lai 
cũng nhơ bân như thế ấy. Nhưng mà Như Lai không có ý nghĩ đến sự kỳ mình, chùi lau hoặc 
biểu kẻ khác kỳ rửa, chùi lau giùm cho sạch. Đây là cách thực hành hết sức nhơ bần của Như 
Lai vậy 

3. Này Xá-Lợi-Phất, pháp thứ ba nói về sự ghê gớm tội lỗi thì Như Lai hết sức ghê gớm 
tội lỗi như: đi tới, thối lui đều có sự ghi nhớ, có tâm bi mẫn tội nghiệp đến tất cả chúng sanh 
dầu giọt nước đọng trên lá cây cỏ cũng không đám làm đụng cho rớt (vì cho đó là một sinh 
vật) sợ làm hại đến các sinh vật ấy. Đây là cách ghê gớm tội lỗi của Như Lai vậy. 

4. Này Xá-Lợi-Phát, pháp thứ tư nói về pháp hành yên tịnh thì Như Lai yên tịnh không ai 
bì là: Như Lai vào một cánh rừng nảo để hành đạo, nếu có người chăn bò chăn dê, người hái 
củi, cắt cỏ hoặc người đi kiếm vật cần thiết trong rừng thì Như Lai liền bỏ rừng ấy mà đi đến 
rừng khác, bỏ đôi này qua đồi khác, bỏ đồng này qua đồng kia, bởi vì Như Lai nguyện không 
cho gặp những người ấy và cũng không muốn cho những người ấy thấy Như Lai. Ví cũng 
như hưu nai trong rừng khi thấy người thì chạy trốn từ rừng nảy qua rừng kia, từ chỗ này sang 
chỗ nọ như thế nào thì Như Lai cũng tránh những người ta cũng như thế đó. Đây là cách thanh 
tịnh vắng vẻ của Như Lai vậy. 


Này Xá-Lợi-Phất, có khi Như Lai vào một cánh rừng đáng ghê sợ, người nào chưa dứt bỏ 
được tình dục vào cánh rừng ấy cũng phải rởn óc phát sợ. Khi Như Lai đang đi kinh hành 
trong rừng ây bỗng nhiên Như Lai phát sợ sệt không dám đi nữa, nhưng nhờ sự nguyện vọng 
cứng rắn như gang thép mà Như Lai thắng được sự kinh sợ ấy. Như Lai nguyện răng: “Nếu 
sự kinh sợ nảo phát sanh lên trong khi Như Lai đang đi thì không khi nào thay đổi oai nghi 
khác, cứ vẫn đi hoài cho đến khi hết sợ”. Lần lượt như vậy, sự kinh sợ cũng phát sanh lên đủ 
cả 4 oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) nhưng Như Lai cũng vẫn ráng hành theo oai nghi ấy cho 
đến khi hết sợ. 


Này Xá-Lợi-Phất, trong những đêm của 8 ngày cuối tháng giêng là mùa tuyết rơi lạnh lắm”. 
Như Lai vẫn ở ngoài trời suốt đêm, ban ngày thì lại vào trong cánh rừng to. 

Còn những ngày cuối mùa nắng hạn, ban ngày thì ở ngoài năng, ban đêm thì lại vào rừng 
(Ngài hành ngược như vậy để cho phải bị lạnh nóng luôn luôn cho khổ xác). Lúc ấy bỗng 
nhiên có bài kệ phát sanh lên trong tâm Như Lai rằng: 

Hiền nhân đang kiếm con đường 
Thanh tươi trong sạch, thoát phường Ma vương 
Khỏa thân đứng giữa tuyết sương? 
Rừng sâu khổ cực tư lương một mình. 

Này Xá-Lợi-Phất, có khi Như Lai vào ở trong rừng bỏ tử thi nằm gối đầu trên những khúc 

xương khô tâm trí vẫn luôn đeo đuổi theo con đường giải thoát. Trong lúc ấy, có những đứa 


! Đây là những tư tưởng lầm lạc cho rằng ráng thực hành khổ hạnh đủ cách như đã kể, đặng mong cầu cho được giác ngộ 
nhưng không có lợi ích gì. 

? Chú giải: 4 ngày cuối tháng giêng và 4 ngày khoởi đầu tháng hai là nhằm mùa lạnh tuyết rơi, sương phủ lạnh lẽo vô 
cùng nơi xứ Án Độ. 

3 Khi ấy, Bồ tát đang lõa thê không y phục chỉ cả. 
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trẻ chăn bò thấy vậy rủ nhau lại, đứa thì nhỗ nước miếng trên mình, đứa thì đái lên, đứa lại 
lây đât cát rải trên mình, đứa thì lầy cây thọc vào lỗ tai nhưng Như Lai không hê có tâm bât 
bình, sân hận đôi với các trẻ con ây. Đây là pháp hành về cách xả tâm (pekkha) của Như Lai 
như vậy. 


II. Cách Khổ Hạnh Về Vật Thực 


Này Xá-Lợi-Phất, cách hành khổ hạnh về vật thực của Như Lai lạ lùng, phi thường không 
thể tưởng tượng được là có lúc Như Lai hành theo đạo bò, khi người chăn bò đuôi bò ra khỏi 
chuồng, Như Lai mới bò vào hốt lấy phân bò con còn bú mà ăn, cho đến khi nào đại tiện, tiểu 
tiện của Như Lai còn thì cũng không đi kiếm vật thực khác để chi độ, chỉ ăn lấy vật đại, tiêu 
tiện của mình ấy thôi. Đây là cách thọ thực hết sức lạ lùng của Như Lai vậy. (T.Tạng 20e, 
trang 297). 


Này Xá-Lợi-Phất, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn cho rằng: “Sự trong sạch của con 
người là do nơi vật thực” thì Như Lai cũng từng thọ đủ các thứ vật thực nhưng không được 
kết quả lợi ích chi, cũng không được giác ngộ, giải thoát chỉ cả. 

Như Lai từng thọ thực mỗi ngày chỉ vừa một lòng bàn tay đậu xanh, đậu xương rồng, đậu 
trắng hoặc đậu đũa thôi, có khi thì ăn trái táo làm ra nước, ra bột, ra bánh thì thân thê cảng 
gầy mòn. Chăng những như vậy thôi, Như Lai càng giảm vật thực lần đến ăn mỗi hột gạo, hột 
mè, hột tấm trong mỗi ngày. Này Xá-Lợi-Phát, hột gạo, hột mè thuở ấy cũng không lớn hơn 
hột gạo, hột mè bây giờ đâu. Khi Như Lai thọ thực quá ít như thế â ây thì thân thể Như Lai vô 
cùng ôm o, gây mòn còn da bọc xương, tứ chỉ teo lại có u có nần giống như dây dang hoặc 
thứ dây có mặc, có xương khu hủng vô giống như dấu chân con lừa, xương sống nồi bày lên 
có cục, có mắc như dây quấn vào cây, xương sườn bày ra như rui nhà cũ, tròng con mắt thụt 
vô sâu như bong bóng nước ở trong giêng, da đầu teo khô, nhăn nheo như trái mướp rừng còn 
non bị cắt đem phơi nắng, Như Lai tính rờ da bụng lại đụng xương sông, tính rờ xương sống 
lại đụng nhằm da bụng, vì da bụng vả xương sông đã dính lại với nhau cũng do nơi vật thực 
ít quá vậy. Như Lai tính trỗi dậy để di đại tiện, tiểu tiện nhưng lại té ngã sắp xuống nơi ấy. 
Như Lai lẫy tay rờ chà lên mình cho có sức lại. Nhưng rờ đụng đến đâu lông đều rụng hết vì 
lỗ chân lông đã thúi vì thọ thực rất ít vậy. 


Khi ấy có người thấy vậy nói rằng: Thầy Sa-môn Gotama có màu da đen, có người nói màu 
đậu xanh, có người nói không phải màu đen hoặc màu đậu xanh mà là màu xám tro. Coi kim 
thân Như Lai sạch sẽ tốt đẹp như vầy mà khi ây rất xâu xa, tiều tụy cũng do nơi vật thực ít 
quá vậy. 


Dầu cho các bậc sa-môn, bà-la-môn, tu sĩ nào trong quá khứ, vị lai và hiện tại mà thọ khổ, 
đau đớn dữ dội do sự thực hành khổ hạnh cũng chừng đó chớ không hơn cách khổ hạnh của 
Như Lai â ây đâu. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn luống công vô ích, Như Lai cũng chưa thông rõ lý 
nhiệm mâu của đạo, chưa được dứt bỏ lửa phiền, chưa được giác ngộ sáng suốt do sự hành 
khổ hạnh ấy. 


Này Xá-Lợi-Phất, có một nhóm sa-môn cho rằng: “Con người được trong sạch do nhờ sự 
sanh nhiều kiếp trong vòng sanh tử luân hồi (sazmsãr4) trong các cảnh”. 

Các cảnh giới trong vòng luân hồi, chỉ trừ cảnh “Tịnh cư thiên Suddhãvãsa” thì Như Lai 
không có sanh thôi, còn bao nhiêu cảnh giới trong vòng sanh tử luân hồi thật lâu đời này Như 
Lai đã tử sanh hết thảy. Nếu Như Lai mà sanh vào cảnh “Tịnh cư thiên” thì Như Lai đâu còn 
sanh xuống cảnh giới này nữa (vì cảnh ấy dành riêng cho các bực đã đắc A-na-hàm mà thôi). 
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Này Xá-Lợi-Phất, có một nhóm sa-môn cho rằng: con người trong sạch do nhờ sự “Tế thần 
lửa” đủ cách hoặc phụng sự lửa. Các cách tế lễ phụng sự thần lửa â ầy, trong vòng luân hồi thật 
dải này Như Lai đã từng sanh làm vua, bà-la-môn và đã từng tế lễ cúng dường thân lửa - 
yaññapiiJã mà ít có người làm được. 


Này Xá-Lợi-Phất, có một nhóm sa-môn thường nói rằng: “Người còn nhỏ còn đây đủ trí 
tuệ lẹ làng, hoạt bát nhưng khi con người đã già cả tuổi cao lỗi 80, 90, 100 năm, khi đó trí huệ 
trở nên lu lờ không còn hoạt bát nữa. Này Xá-Lợi-Phất, điều ấy người đừng hiểu lầm như vậy, 
vì hiện giờ đây Như Lai đã 80 tuổi, già cả tuổi cao, thân thể hao mòn nhưng trí huệ vẫn còn 
sáng suốt, còn đầy đủ sự ghi nhớ và biết mình. 


Này Xá-Lợi-Phất, hàng tứ chúng trong đạo ta có người tuôi thọ đã đến 100 năm nhưng vẫn 
còn tinh tấn và sự ghi nhớ luôn cả trí tuệ cũng vẫn còn đầy đủ và hoạt bát như thường. Ví như 
người thiện xạ đã huấn luyện thuần thục trong nghệ thuật của mình muốn băn đâu thì trúng 
đó không sai chạy như thế nào thì hàng tứ chúng của Như Lai có người cũng đến 100 tuổi 
nhưng trí tuệ vẫn sáng suốt đầy đủ sự ghi nhớ và tinh tấn như thường cũng như thế ấy. Hàng 
tứ chúng thật già cả ấy vào hỏi Pháp Như Lai trong “Tứ niệm xứ” Như Lai chỉ trả lời một lần 
là nhớ rõ rệt không lẫn lộn, không cần hỏi lại Như Lai lần thứ nhì. 

Này Xá-Lợi-Phất, dầu cho Như Lai đã già cả, yếu đuối, tuổi cao các người phải khiêng 
Như Lai bằng giường bằng võng nhưng trí tuệ của Như Lai cũng vẫn sáng suốt như thường 
không khi nào thay đổi vậy. 

Đến đây dứt cách hành khổ hạnh mà Ngài giải cho Xá-Lợi-Phất, xong Ngài giải luôn cách 
hành khổ hạnh một cách khác nữa về hơi thở cho bà-la-môn tên Aggivessana tu theo tả thuyết. 


HI. Cách Khô Hạnh Về Hơi Thở 


Pháp này đức Phật thuyết cho Aggivessana tu theo tà thuyết (miganiha) đến hỏi đạo tại 
vườn Mahävana gân thành Vesali (T.Tạng 22e trợ 107). 


Này Aggivessana, khi Như Lai còn đang tìm các pháp lành và nơi yên lặng là Niết-bàn để 
diệt tắt các sự khổ não và lửa phiền, Như Lai đi lang thang theo trong xứ Ma kiệt đà 
(Magadha) một hôm đến xóm Senänigama trong xứ Uruvelä. Chỗ này coi rất vui vẻ và phong 
phú gân bên có cánh rừng tốt tươi, có con sông sâu nước chảy trong veo, có bến nước bằng 
thắng, có xóm làng đi khất thực cũng gần và thuận tiện. 

Như Lai mới nghĩ rằng: “Chỗ này Tât phù hợp cho người muốn có gắng tìm đạo giải thoát”. 
Như Lai mới nhứt định ngôi nơi ây đê cô găng thực hành. 

Thoạt nhiên có 3 sự so sánh phi thường phát sanh lên trong trí Như Lai như vầy: Này 
Aggtvessanal 


1. — Như khúc củi tươi còn mủ lại ngâm trong nước, khi â ây có người đem lửa mỗi định 
nhúm lửa cho cháy những củi tươi còn trong nước ấy. Người nghĩ thế nào? Củi ấy có 
thê cháy lên được không? 


— Bạch thầy Gotama không thê được, người ấy chỉ được sự mệt nhọc luống công vô ích 
vậy thôi. 

Sự ví dụ ây cũng như các bực sa-môn, bà-la-môn, tu sĩ thân không xa lánh, dứt bỏ, yên 
lặng ngũ trần. Tâm lại còn ước ao, ham muốn, mê mẫn, khát khao, nồng nhiệt trong tỉnh 
dục của ngũ trần thì đầu các bực ấy có có gắng khổ hạnh hành thân hoại thể cách nào 
cũng luống công vô ích chớ không thể nào giác ngộ, sáng suốt, đắc đạo quả được. 
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2. — Như khúc củi tươi còn mủ để trên khô, khi ây có một người đem lửa lại định nhúm lửa 
cho cháy lên. Người nghĩ thê nào, củi ây có thê cháy lên được không? 
— Bạch thây Gotama, không thể được, tuy củi ấy ở trên khô nhưng vẫn còn tươi và mủ, 
người ây chỉ mệt nhọc luông công vô ích vậy thôi. 
Sự ví dụ ây cũng như các bực sa-môn, bả-la-môn, tu sĩ mặc dầu thân đã xa lánh, dứt bỏ, 
yên lặng, ngũ trân nhưng tâm còn ước ao, ham muôn, mê thích, khát khao, nông nhiệt 
trong tình dục ngũ trân thì dâu cho các bực ây có cô găng khô hạnh cách nào cũng luông 
công vô ích chớ không thê nào giác ngộ, sáng suôt và đặc đạo quả được. 

3. — Như khúc củi khô lại ở lại trên khô, khi ấy có một người đem lửa lại định nhúm lửa 
cho cháy lên. Người nghĩ thê nảo, củi ây có thê cháy lên lửa được không? 


— Bạch thầy Gotama được. 


Sự ví dụ ấy cũng như các bực sa-môn, bà-la-môn, tu sĩ thân đã xa lánh, đứt bỏ, yên lặng, 
ngũ trần, luôn tâm cũng không ước ao, ham muốn, mê thích, khát khao, nông nàn trong 
tình dục của ngũ trần, thì đầu cho các bực ấy có cố gắng khổ hạnh hay không cũng có 
thể giác ngộ, sáng suốt và đắc đạo quả Niết-bàn được. 


Này Aggivessana, đây là 3 điều so sánh tỷ dụ lạ lùng mà Như Lai chưa từng biết và nghe 
nói trong khi trước bao giờ cả. 

Này Aggivessana, Như Lai bèn nghĩ rằng: Thôi bây giờ ta phải có ráng hành đạo, khi ấy 
Như Lai mới căn hai hàm răng lại, lưỡi đụng sát ố gà, dùng tâm mà đè nén ép buộc cái tâm 
lại, khi Như Lai hành gắt gao như thế ấy thì mồ hôi từ hai bên nách chảy ra như xối. Sự tỉnh 
tấn rất thẳng thắn, không giải đãi, có sự ghi nhớ rõ rệt, không lầm lộn, nhưng xác thân Như 
Lai vì bị sự tinh tấn quá sức mà phải nóng nảy bực bội không được yên tịnh, tuy đau khổ như 
thế ây nhưng Như Lai cũng không thối chí ngã lòng. 

Như Lai lại đôi phương pháp “tham thiền bằng cách nín hơi thở” (appãnakajjhãna). Như 
Lai bèn bịt hơi gió nơi miệng và mũi không cho ra vô, lúc ấy hơi gió lại ra theo hai lỗ tai nghe 
vù vù như ống hơi của người thợ bạc đang thôi. Bây giờ Như Lai lại bịt luôn hơi gió không 
cho ra vô nơi lỗ tai nữa, lúc ấy hơi gió bị nghẹt bí đữ đội đâm xoáy trong đầu Như Lai ví cũng 
như người lấy dùi nhọn hoặc chĩa đâm xoáy trong đầu. Tuy sự đau khổ phát lên đữ dội như 
thế ây nhưng Như Lai cũng không thối chí ngã lòng vẫn đầy đủ sự ghi nhớ không lầm lộn. 


Như Lai cũng vẫn tiếp tục nín hơi thở bịt cả miệng, mũi và tai không cho hơi thở ra vô, lúc 
ây đâu Như Lai nhức nhôi như muôn nứt bê ra từng mảnh. 

Như Lai cũng vẫn tiếp tục hành như vậy nữa, bây giờ hơi gió lại cào cắt trong bụng Như 
Lai vô cùng đau đớn, cũng như người lây dao thật bén xẻ căt nát trong ruột vậy. 





Như Lai cũng vẫn tiếp tục hành như vậy nữa, lúc ấy hơi gió cảng bị nhốt bịt lại càng làm 
cho đau đớn dữ đội hơn nữa là làm cho khắp cả châu thân nóng nảy đến cực độ ví như hai 
người dõng mãnh bắt người yếu đuối hơn nắm hai tay hay hai chơn căng ra đem đi hơ trên 
hầm lửa to vậy. 


Này Aggivessana, tuy Như Lai bị đau khổ vì sự hành gắt gao như thế ấy nhưng không có 
thối chí ngã lòng, vẫn có đầy đủ sự ghi nhớ không lầm lộn. Khi ấy có Chư Thiên nói thầy Sa- 
môn Gotama đã chết rồi, Chư Thiên khác lại nói: Thầy Sa-môn Gotama chưa chết đâu nhưng 
rồi thế nào cũng chết, có Chư Thiên khác lại nói: Thầy Sa-môn Gotama không chết đâu, thầy 
còn sống, đó là cách sống của bực A-la-hán như thế ấy. 
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Này Aggivessana, Như Lai nghĩ rằng hành như vầy mà còn chưa được đạo quả, vậy bây 
giờ ta nên nhịn đói cho được ngộ đạo, khi ấy có nhóm Chư Thiên đến nói nhỏ với Như Lai 
rằng: Nếu Ngài nhịn đói thì chúng tôi dùng vật thực của Chư Thiên đem vào lỗ chân lông của 
Ngài. Như Lai mới nghĩ rằng: Mình tính nhịn đói mà Chư Thiên lại đem vật thực theo lỗ chân 
lông vào cho mình như vậy thì thành ra mình tự dối mình. Như Lai bèn ngăn cản Chư Thiên 
biểu đừng làm như vậy không nên. 

Như Lai bèn tính thôi ta thọ thực thật ít là mỗi ngày chỉ một lòng bàn tay đậu xanh, hoặc 
đậu xương rồng, đậu trắng hoặc đậu đũa thôi. Khi ta thọ thực ít như vậy thì thân thể ta ốm o 
gầy mòn rồi lần lần giảm bớt như cách khô hạnh vật thực ở trang phía trước. 

Lúc ấy Như Lai mới suy nghĩ rằng: “Con đường khác thực hành cho giác ngộ có hay 
không?” Liền khi ấy Như Lai mới nhớ lại “Trước kia trong lúc ta còn bé, một hôm nhằm lễ 
cày ruộng của dòng Thích Ca các cung phi ham đi coi lễ bỏ ta một mình dưới bóng cây trâm, 
khi ấy tâm ta lần lần yên lặng ngũ trần và các pháp cái, mới nhập vào sơ thiền có đầy đủ sự 
phi lạc, yên vui”. Này Aggivessana, trí tuệ ta tự nhận thức răng: Con đường này thực hành 
mới có thê giác ngộ được. Vì sự an lạc nào mà không lẫn lộn với ngũ trần với pháp ác thì sự 
an lạc đó ta không nên nhờm gớm, ghê sợ đâu. Nhưng thân thê ta gầy ốm như thế này thì 
không thể nào đắc được sự an lạc Ấy, như vậy thì ta nên thọ vật thực lại cho có sức lực. Khi 
ấy năm thầy Kiều Trần Như theo hầu ta thấy ta thọ thực lại liền bỏ đi hết vì cho ta giải đãi, 
bỏ sự tinh tấn, trở lại ham muốn nhiều theo ngũ trần, thì dễ gì mà giác ngộ hầu chỉ dạy cho 
chúng ta được. 


Này Aggivessana, khi Như Lai thọ thực cơm bánh cho có sức lực lại rồi, một hôm nhằm 
ngày rằm tháng tư Vesakha, dưới cội bồ đề, Như Lai lần lần yên lặng ngũ trần và các pháp 
phiền não rồi nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hưởng an vui, khoái lạc trong 
tứ oai nghi. Tuy sự an vui phát sanh lên như thế ấy nhưng không làm cho Như Lai mê thích 
quên mình theo pháp ấy, vẫn cô gắng mãi. 

Khi tâm được an trụ, trong sạch, không phiền não, mềm mại định an, không xao động theo 
cảnh liền dùng tâm ấy cho thấy rõ “túc mạng minh”. Như Lai thấy rõ những tiền kiếp từ một 
kiếp đến kiếp vô lượng vô biên kiếp, biết rõ cả chi tiết hình đáng, tên tuổi, vui khổ v.v... Đây 
là cái “Minh” thứ nhất mà Như Lai đắc trong canh đầu tiên vậy." 


Này Aggivessana, Như Lai dùng tâm trong sạch, yên trụ ấy cho đắc “Nhãn minh hay là 
Sinh tử minh” là tuệ nhãn thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh đều do nơi duyên nghiệp 
lành, đữ đưa đi đầu thai vô cùng vô tận. Đây là cái “Minh” thứ nhì mà Như Lai đắc được 
trong canh giữa vậy. 


Như Lai vẫn cố gắng dùng tâm trong sạch, yên trụ ấy để chú tâm cho đắc “Lậu tận minh” 
(Äsakakkhaya) là trí tuệ diệt tận các pháp trầm luân. Như Lai thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên 
nhân phát sanh cái khổ, đây là nơi diệt khô, đây là con đường thực hành cho đến nơi diệt khổ 
và thấy rõ các pháp trầm luân theo lý tứ để. Khi ấy tâm Như Lai đã hoàn toàn giác ngộ, giải 
thoát tất cả phiền não và các pháp trầm luân không còn dư xót, 16 phận sự Như Lai đã hành 
tròn đủ. Đây là cái “Minh” thứ ba mà Như Lai đắc trong canh chót (vừa hừng sáng). Vô minh 
diệt tắt mất đi, Minh triết lại phát sanh lên. 


Bây giờ Như Lai đã thành một bậc “Chánh Biến Tri”, diệt tắt hắn vòng sanh tử luân hồi. 


* Theo Ấn Độ, một đêm có 3 canh: từ 6 giờ tối đến 10 giờ là canh một, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng là canh hai, từ 3 giờ tới 
6 giờ sáng là canh ba. 
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Sau khi đắc đạo “Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”, Ngài hưởng lương vị của đạo quả 
Niết-bàn trong 49 ngày. Rồi đến ngày rằm tháng sáu (Asađha), Ngài chuyên Pháp luân đầu 
tiên cho Š thầy Kiều Trần Như nơi vườn Lộc Giả tại xứ Balanai (Paranasi- Berares). 

Khởi đầu bài pháp của Ngài nhắn mạnh trong 2 điểm: 1) Không nên hành theo cách khổ 
hạnh vì nó làm cho đau khổ, không phải con đường của bực thánh nhân, không có lợi ích; 2) 
Không nên hành theo cách lợi dưỡng là tu hành một cách quá dễ dãi là pháp thấp hèn của 
người trong xóm, của kẻ thường nhân, không có sự lợi ích. 

Rồi Ngài dạy nên hành theo “Trung đạo” (Majjhima pafipadä) là con đàng bực trung không 
thắng lắm cũng không dùn lắm là Bát thánh đạo có tám ngã: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh định. Con đường trung 
này thực hành theo mới có thể giác ngộ sáng suốt, diệt tận phiền não và đắc đạo quả Niết-bàn 
được. 


— Dứt tác phẩm 3. Bồ tát khổ hạnh — 
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Tác phẩm 4 


ÂN ĐỨC PHẬT BẢO 
(BUDDHA GUNA) 


Phi Lộ 
Bắt cứ một tôn giáo nào, hàng tín đồ thường tôn sùng vị Giáo chủ của mình đề tỏ lòng hâm 
mộ và biệt ơn. Có người biệt ơn vị Giáo chủ của mình do nơi sự huyên bí, linh thiêng, mâu 
nhiệm. Có người thì biêt ơn băng cách thoát khỏi tai nạn hoặc bệnh tật. Có người lại biêt ơn 
trên căn bản hợp lý, thật sự và trí tuệ. Có người thì tin tưởng băng cách xu hướng mơ hô, mù 
quáng vì thây nhiêu người tin tưởng. 
Những sự biết ơn và tin tưởng ấy cũng không ngoài phạm vi hiểu biết “ơn đức” của vị Giáo 
chủ mình. 
Người Phật tử cũng vậy, tin tưởng, sùng mộ, tôn kính đức Thế Tôn cũng không ngoài sự biết 
ít nhiêu ân đức cao siêu của đâng Phật Đà. Nhưng ít có ai chịu nhọc công học hỏi, tìm hiệu 
cho chu đáo. 
Đã nhiều lần, cư sĩ Huỳnh Thanh Long có bàn tính với bần tăng về sự phiên dịch quyền “Ân 
Đức Phật”. Bân tăng vì bận nhiêu việc nên có khuyên khích ông phiên dịch rôi bân tăng sẽ 
xem và sửa chữa cho. 
Sự ước mong ẫy hôm nay đã thành tựu cũng do nhờ sự hy sanh, tận tụy, sưu tầm và phiên 
dịch của ông Huỳnh Thanh Long rât công phu. 
Quyền “Ân Đức Phật” ra đời sẽ giúp cho người Phật tử biết được một cách chu đáo, rõ rệt 
những ân đức gì mà đâng Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã có và làm cho hàng Phật tử cảng tăng 
thêm một đức tin vững chắc, như thuyên bè đê đưa con người lướt qua sông mê bê khô. 
Sài Gòn, ngày I5 tháng 12 năm 1962 (PI.2506) 
Naga Maha Thera - Bửu Chơn 
Tăng Thống GHTGNTVN 
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Lời Tựa 


Phân đông đồng bào và ngay cả một số Phật tử có nhiều đức tin nhưng không chịu khó 
hoặc không đủ thời giờ xem Kinh, thính Pháp, lầm lạc tin tưởng rằng muôn chứng quả Phật, 
không cần phải công phu khổ nhọc gì cho lắm, thậm chí hễ nghe thấy hạng phàm nhơn nào 
có phủ phép đặc biệt hoặc giả bậc tu hành nào có cử chỉ lạ lùng xuất chúng thì vội suy tôn là 
“Phật Bồ-tát”, “Phật Thầy”, “Phật Bà”, “Phật Cô” v.v.. 


Theo kinh điển Pãli, muốn thành một vị Phật, không nhải dễ dàng như thế được. 


Trước tiên, phải là bực Bồ-tát (Pãli gọi: Bodhisatta, Sanscrit gọi: Bodhisatva, dịch là giác hữu 
tình), nghĩa là hạng chúng sanh giác ngộ hơn chúng sanh khác, có tâm cao thượng phát nguyện 
tế độ tha nhơn và đang trong thời kỳ thực hành pháp ba-la-mật quý trọng hầu đạt đến mức 
toàn thiện toàn giác trong buổi vị lai. 

Muốn được như sở nguyện, bậc Bồ-tát cần phải có tròn đủ 8 điều (samodhãänadhamma) sau 
đây: manussaffam: là loài người chớ không phải trời hay thú; sa sampafii: là nam nhơn; 
hefu: có đủ duyên lành có thể đắc A-la-hán được; safthãra dassanam: được gặp Đức Phật 
chánh giác thọ ký cho; pabða//ã: là bậc xuất gia; guna samparii: có đức lành là đắc ngũ thông 
và bát thiền; zđhikãro: có được làm phước thiện cao thượng nhất là 5 pháp đại thí (thí sanh 
mạng, vợ con v.v...); chanhđafã: có nguyện vọng đây đủ quyết thành một bậc Chánh giác. 


Chư Bô-tát đã được Phật chánh giác thọ ký cho rồi, hằng có 4 pháp căn cứ (Buddha bhữmi), 
6 nêt hạnh (4J/hasaya) và 7 pháp xuât chúng (acchariyadhamma). 


Nói riêng về thời kỳ nhứt định cần thiết cho chư Bồ-tát, từ khi gặp Phật thọ ký cho đến lúc 
hành viên mãn 30 pháp ba-la-mật và thành đạo, lại chia làm 3 hạng: Pañfadhika Bodhisafta: 
chư Bồ-tát thuộc về huệ lực là có nhiều trí tuệ, phải tu trong 4 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp 
quả địa cầu (như Đức Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta); Saddhãädhika Bodhisatta: chư Bồ- 
tát thuộc về tín lực là có nhiều đức tin, phải tu trong 8 a-tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa 
cầu; Viriyãdhika Bodhisafa: chư Bồ-tát thuộc về tấn lực là có nhiều tinh tấn, phải tu 16 a- 
tăng-kỳ và 100.000 đại kiếp quả địa cầu (như Đức Phật vị là Phật Di Lặc (Seameffaya) 
(Meteyya). 

Như thế, ta nên suy nghiệm rằng muốn thành Phật không phải là sự dễ dàng, cần phải đảo tạo 
và tập hợp thiện duyên trong bao nhiêu a-tăng-kỳ kiếp quả địa cầu, hằng bố thí sanh mạng, 
vợ con, tiên của v.v... hằng khổ tâm lao lực không thối chuyền trong nết hạnh diệt trừ tham, 
sân, si, ái dục và các phiền não thụy miên. 

Do những duyên cớ ấy, ân đức của Phật thật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn cho cùng 
tận. Trong kinh có nói: “Ân đức của Phật rộng lớn bao la, dầu có một vị Phật ra đời, từ ngày 
đắc đạo khởi đầu diễn giải luôn không ngừng nghỉ đến ngày nhập diệt, cũng không cùng tận 
ân đức của một vị Phật khác được”. 

Chúng tôi chẳng nệ tài sơ đức bạc, cô công phiên dịch từ kinh sách Cao Miên và Anh văn, 
và suy tâm thêm trong các soạn phẩm bằng Việt ngữ của ĐĐ. Hộ Tông và ĐĐ Bửu Chơn, 
soạn ra quyền “Ân Đức Phật” với mục đích diễn giải trong muôn một những ân đức quí báu 
cao thượng của Đức Thế Tôn là đắng Đại Từ, Đại Bi, Toàn Mỹ, Toàn Thiện và với hoài bảo 
thiết tha chư đạo hữu bốn phương càng thấu đáo thêm ân sâu đức dày của Đức Từ Phụ chúng 
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ta, hầu tăng trưởng đức tin nơi Tam bảo, xu hướng noi theo tu hành tinh tắn sớm đến bờ giác 
ngộ. 

Một lẽ nữa, với các hàng Phật tử phát tâm trong sạch muốn thực hành pháp “Niệm Phật” là 
một pháp thiền định quí trọng mà chúng tôi đã đề cập đến trong quyên “Tam Niệm”, quyền 
sách nhỏ này sẽ giúp thêm tài liệu cần ích, hầu giúp các vị ấy tri tỏ thêm các ân đức của Phật 
tùy theo danh hiệu mà mình đã chọn làm đề niệm niệm. 

Hoài bảo to lớn như thế ấy, nhưng chúng tôi tự xét sức hiểu biết về Phật pháp quá thiển cận 
ít oi, nhút là Phạn ngữ, nên không tránh khỏi có nhiêu chô phiên dịch không được đây đủ ý 
nghĩa, mặc dâu chúng tôi đã hệt sức cô găng hỏi han thêm các bậc cao tăng, Đại đức và giáo 
sư trường Đại học Phạn Ngữ tại Phnom Penh. 

Mặc khác, văn còn vụng về kém cỏi, không được hoa mỹ lưu loát vừa theo ý độc giả, nên 
chúng tôi thành thật câu xin chư Đại đức cao tăng và quí đạo hữu thượng trí rộng lượng xá 
cho và chỉ giáo những chô sai lâm, ân ây thật là thậm trọng. 

Chúng tôi kính dâng công đức biên soạn và ấn tống quyền “Ân Đức Phật” đến Ð.Ð Bửu 
Chơn, ÐĐ.Đ Hộ Tông, ÐĐ.ĐÐ Thiện Luật, Ð.Đ Hộ Giác, Ð.ĐÐ Giới Nghiêm... và toàn thê Tăng 
già Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, bậc thì phiên dịch Tam Tạng, bậc thì thuyêt Kinh giảng 
Pháp, đã và đang khô công nhọc sức xướng minh Chánh giáo, hoăng hóa Phật pháp phô độ 
quân sanh. Phân công đức này, cũng xin dâng đên Đ.Đ Siêu Việt hiện tu hành tại chùa 
BodhIyäram (Chruichangwar, Phnom Penh) đã có công chỉ bảo vê Phạn ngữ và hăng khuyên 
khích chúng tôi trong công việc phiên dịch và soạn sách. 

Kế tiếp, cầu xin quả phước thanh cao này được thành tựu đến ông bà, cha mẹ của chúng tôi 
đã quá vãng, được thoát khô và siêu thăng nơi nhàn cảnh, riêng phân thân thụ và nhạc mâu 
chúng tôi còn hiện tiên tại Phan Thiệt, hăng được tăng long tuôi thọ, an vui lâu dài. 
Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc và mau đến bờ giải thoát. 
Với tất cả lòng bác ái và mong mỏi. 
H.T.L 
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Namatthu ratanattayassa — Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ Tam bảo tóm tắt. 


Ân Đức Phật (Buddha Guna) 


Tam bảo: Phật bảo (Buddhararana), Pháp bảo (Dhammarafanda) và Tăng bảo 
(Sangharafana), là ba món báu quí trọng hơn tất cả bảo vật hữu tri (saviñfñanakaratfana) và 
vô tri (aviññãnakarafana) trong tam giới và hằng có năng lực đem sự an vui đến cho chúng 
sanh trong ba cõi. 


Ân đức của Phật vô lượng vô biên, không thể kế cho xiết hoặc suy xét cho cùng tận, nhưng 
nói tóm lại có ba ân đức trọng đại là: 

1. Visuddhi guna (tình đức): Ngài đã xa lìa tất cả phiền não thô sơ và vi tế, nên thân, khẩu, 
ý của Ngài đều được trọn lành. Trước mặt người hoặc nơi khuất lấp, Ngài cũng không 
hề làm, nói và tưởng điều tội lỗi. 

2. Karuna guna (bì đức): Ngài thấy chúng sanh đang bị nóng nảy lăn lộn trong lửa ngũ 
dục, đang chìm đắm chơi vơi trong biển trần ai, chịu thống khô vô cùng vô tận từ đời 
này qua kiếp khác nên Ngài phát tâm bi mẫn bao la đối với tất cả chúng sanh, chẳng 
khác nào người mẹ hiền thương xót đàn con dại, mong mỏi cho con khỏi khổ, được vui 
lâu dài. Từ khi còn tu hạnh Bồ tát, Ngài đã từng hy sinh thân mạng, vợ con, của cải đề 
tìm phương cứu vớt chúng sanh, đến lúc thành đạo rồi, Ngài lại châu du phô độ quần 
sanh không ngừng nghỉ trọn 45 năm trường đăng đẳng. 

3. Pañna guna (tuệ đức): Ngài có trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, không có chi che án được, 
thông suốt cả ba giới, bốn loài, thấu triệt lý Tứ diệu đề là thấy rõ, biết rõ ái dục phiền 
não, nguyên nhân sanh ra ái dục phiền não, nơi diệt tận ái dục phiên não và phương pháp 
diệt trừ ái dục phiền não. Do nhờ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt ấy nên Ngài trí tỏ nghiệp 
nào có sự lợi ích, nghiệp nào có sự nguy hại, hầu tìm phương tiện giáo huấn chúng sanh 
xa lánh các điều ác, làm những việc lành để sớm đến bờ giác ngộ. 

Do nhờ ba ân đức ấy, Đức Phật mới có thê tế độ chúng sanh, luôn cả Chư Thiên và nhân loại 
một cách dễ dàng được. Vô lượng vô biên ân đức khác của Phật đều bắt nguồn từ ba ân đức 
trọng đại Ấy, cũng như muôn loài thảo mộc chỉ do mặt địa cầu mà phát sanh ra vậy. 
Nếu kế rộng hơn, những ân đức cao cả của Ngài có thể tóm tắt trong 10 danh hiệu sau đây: 
Araham (Tàu dịch là Ứng Cúng), Sammãsambuddho (Chánh Biến Tri), Vijjãcaranasampanno 
(Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện Thệ), Lokavidũ (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), 
Purisadammasärathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư), 
Buddho (Phật), Bhagavä (Thế Tôn). 

Xin lần lượt giải về mười hiệu của Phật, từ hiệu Araham (Ứng Cúng) đến hiệu Bhagavã 
(Thế Tôn). 

1. Araham (Ứng Cúng). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Araham (Tàu âm là A-la-hán, dịch là Ứng Cúng)? Bởi Ngài 
là: bậc đã xa lìa (araka), bậc đã phá tan bánh xe luân hồi (¡z/a), bậc xứng đáng (araha), bậc 
không nơi khuất lấp (zahãbhãya). 


Giải răng: 
a. Bậc đã xa lìa. 
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Đức Phật đã xa lìa tất cả phiền não là những điều làm cho tâm bợn nhơ và dắt dẫn chúng 
sanh luân hôi mãi trong vòng lục đạo. 


Ba phiên não trọng đại là: tham lam (/obha) là pháp làm cho tâm dính mắc, sân hận (đøsa) là 
pháp làm cho tâm nóng nảy ưu phiên, sĩ mê (moha) là pháp làm cho tâm lầm lạc. Ba phiền 
não này là nguồn cội của tất cả phiền não khác, ví nhự một cây to có 3 nhánh lớn đâm chồi 
nảy lá ra khắp tứ phía vậy (xin xem các “phiên não” có kể đại khái riêng biệt sau phần giải 
hiệu Araham). 


Tất cả điều chướng ngại là phiền não, không còn mảy may nảo trong thâm tâm Đức Phật, vì 
Ngài đã trau đồi thân tâm được hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh bằng giới, định, huệ và bằng 
thánh đạo, thánh quả và Niết-bàn. Ví như người thợ làm tên, lẫy một khúc cây trong rừng đem 
về lột vỏ, gọt đẽo cho xong rồi thoa dầu, hơ lửa, uốn bằng nõ cho trở nên ngay thắng, nhiên 
hậu mới được những cây tên rất tốt và TIgay thắng. Cũng như thế ấy, Ngài đã lột vỏ cái tâm 
hăng bị xao động, cho tiêu hoại cả phiền não, nhờ sự ân tu nơi rừng văng là tu hạnh đầu đà, 
rồi thoa dâu là đức tin (sad4hä), đốt hơ bằng sự tỉnh tấn (viriya), uốn bằng nõ là phép chỉ quán 
(samưnarha) và minh sát (vipassanđ), làm cho tâm trở nên ngay thắng, diệt trừ các nghiệp dữ. 
Kế tiếp, Ngài suy nguyên thấy rõ căn bản của nghiệp thiện và nghiệp ác là những pháp hành 
(sankhara) đoạn tuyệt vô minh (avij/Z), đắc ba cái giác (vj/Z)!, sáu cái thông (abjiñ2), bốn 
huệ phân tích (pa/isamdhid3)?, chín pháp thánh (/okuftãra đhamma)°, và liễu chứng bậc vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Lại nữa, chăng những đã thắng tất cả quân thù là các phiền não trọng đại và vi tế mà thôi, 
Ngài lại dứt được luôn các tiên khiên tật, là những thói quen của thân, khâu, ý nữa. 


b. Bậc đã phá tan. 
Đức Phật đã phá tan, bẻ gãy bánh xe luân hồi và không còn tái sanh nữa. 


Ta có thể ví dụ “bánh xe luân hồi” (samsaracakka) gồm có: vô minh (avj/Z) làm đùm, ba 
pháp hành (sankhara) làm căm, sự già và sự chết (lão, tử) (ara maranam) làm vành, 29 tác 
ý (cetana) là 12 tác ý ác (akusala cetana)", 8 tắc ý đại thiện (mãhãkusala), 5 tâm lành trong 
Sắc giới (kữpãvacara kusala), 4 tâm lành trong Vô Sắc giới (arupavacara kusala) làm đầu 
căm tra vào đùm. Bánh xe ấy ráp vào thùng xe là tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới), 
làm thành bánh xe luân hồi. 


Trong tam giới ví như cái thùng xe vì tam giới là nơi sanh và trú của chúng sanh. Bốn pháp 
trầm luân (Zsava)® ví như cái gọng xe vì các pháp ấy là chủ động, hằng lôi kéo chúng sanh 
đến chỗ sanh và chỗ diệt. Vô minh ví như cái đùm xe vì vô minh là nơi quy hội của các nhân 
duyên. Sự già và sự chết ví như vành xe vì hằng lăn tròn đi tới và đưa chúng sanh từ cảnh này 
đến cảnh khác. Ba pháp hành ví như căm bánh xe là vì bị sự sanh và sự chết bao chung quanh. 


!_3 cái giác (hoặc minh) và 6 cái thông: xin xem giải rộng trong hiệu "Vijjäcaranasampanno" (Minh Hạnh Túc) phía sau. 

?, 4 cái huệ phân tích: huệ biết rõ cái quả hay cái lý (là thông suốt cả nghĩa lý của chú giải tóm tắt) (ahapafisambhidä); 
huệ biết rõ cái nhân hay thông suốt cả các Pháp (đhammapafisambhidä); huệ biết rõ ngữ căn hay thông suốt các thứ 
tiếng (mruftipafisambhidä); huệ phân tích rõ ràng và mau lẹ tất cả sự vật (pafibhãnapafisambhidä). 

3. 9 Thánh Pháp: Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà-huờn quả, Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm đạo, A-na-hàm quả, A- 
la-hán đạo, A-la-hán quả, Niết-bàn. 

*. 3 pháp hành là: hành thiện (puãñãbhi sankhära); hành ác (apufññãbhi sankhära); hành điềm tĩnh không lay động 
(anef)abhi sankhara). 

Š , Xin xem giải rộng trong quyên "Vi Diệu Pháp" vấn đáp của Đại đức Hộ Tông. 

5.4 pháp trầm luân là: trầm luân trong ái dục (ngũ trần) (kZmasavo); trầm luân trong tam giới (bhãyãsavo); trầm luân 
trong kiến thức (đi//hãvaso); trầm luân trong vô minh (avijjZsavo). 
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Đức Phật đứng vững vàng hai chân là sự tỉnh tân (wiriya), trên mặt đất bằng phẳng là giới 
(s2), dùng hai tay là đức tin (sadd4), cầm cây gươm bén là trí tuệ (ozñã), chặt Tã, phá tan 
từng mảnh cái xe luân hồi ấy dưới cội bồ đề, từ đây không còn chở Ngài quanh quân trong ba 
cõi, sáu đường được nữa. 
Hoặc giả, nếu lây Thập nhị nhân duyên làm tượng trưng cho “bánh xe luân hồi”, thì vô minh 
làm đùm, lão, tử làm vành, I0 nhân duyên kia (hành, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh) là căm. 
Đức Phật thấy rõ, hiểu biết tường tận lý “Nhân quả liên quan”” gồm có 12 chỉ (zäg4), 3 thời 
kỳ (addha), 20 thê (akara), 3 chỗ nói liền (sandhi), 4 chỗ tóm tắt (sazkhepa), 3 sự luân chuyển 
(vaf/a) và 2 gốc (Œmui2). Trong khi nhập đại định trọn 7 ngày đêm dưới cội bồ đề, Ngài đã 
xem xét thật vi tế sự sanh và sự diệt tắt của mỗi nhân duyên, xem thuận, rồi xem nghịch, cho 
đến khi phát sanh trí tuệ thấy rõ các pháp hữu vi đều do nguyên nhân mà sanh ra, khi nguyên 
nhân bị diệt đi thì các pháp ấy cũng diệt tắt theo. Khi thấy rõ như thế rồi, Ngài đắc đạo quả 
Niết-bàn, được giải thoát các sự thông khổ, phá tan bánh xe sanh tử luân hồi. 

c. Bậc xứng đáng. 

— Đức Phật là đắng toàn trí toàn thiện, rất xứng đáng cho Chư Thiên và nhân loại lễ bái 
cúng dường. Ngài là phước điền quí báu cao thượng nhứt của chúng sanh. 
Sự cúng đường ấy, chẳng luận vật cúng ít hay nhiều, hèn hạ hoặc cao quí, chăng luận thí chủ 
là bậc vua chúa oai quyền hoặc là hạng cùng đinh nghèo khó, hằng được phước báu vô lượng 
nếu tín thí có đức tin vững chắc là tin lý nhân quả và có tâm lành đầy đủ tác ýŠ trong sự cúng 
dường. 
Trong kinh DTpanI có câu: “T?ddhamte nibbufe capisanam ceftarn samebhale”, nghĩa là: “Khi 
Phật còn tại thế hay sau khi đã nhập Niết-bàn rồi, nếu có thiện nhân nào có tâm trong sạch 
đồng nhau cúng dường đến Phật cũng được sự phước báu như lúc Ngài còn tại thế vậy”. Như 
thế, ta nên tin tưởng rằng dầu khi đức Thế Tôn còn tại thế, hay sau khi Ngài nhập diệt rồi 
cũng vậy, quả phước phát sanh do sự cúng dường đến Ngài hoặc đến tháp thờ xá ly của Ngài, 
cũng đồng nhau không kém, miễn là thí chủ có đức tin trong sạch và chú tâm lành trong sự 
phước thiện đồng nhau. 
Trong kinh có chép lại rất nhiều sự tích về sự lễ bái cúng dường đức Thế Tôn. Từ các hàng 
Chư Thiên như Phạm Thiên Sahampati cúng đường Ngài một tràng hoa bằng ngọc to lớn như 
núi Tu Di (Si»eru), đức Đề Thích (Sakka), Tứ Đại Thiên Vương (CZ#umaãhãräÿjã), VV..., các 
bậc hoàng đế đồng thời với Ngài như vua Tân-Bà-Sa (Bữnbisãra), vua Ba-Tư-Nặc 
(Pasenadi)..., các bậc đại phú hộ như trưởng giả Cắp-Cô-Độc (41nathapindika), bà Vi-Sa-Kha 
(Visakha), vv.... đến các hạng cùng định nghèo khổ như nàng Sumana Malã dâng bông lài, 
thầy bà-la-môn Culekasãtaka dâng khăn choàng, vv... Một thế kỷ sau khi đức Thế Tôn nhập 
diệt, hoàng Đề A- Dục (AÁsoka) xuất của kho ra chín mươi sáu triệu đồng vàng cúng dường 
Tam bảo và cho xây cất tám mươi bốn ngàn thánh tháp trong toàn cõi Ấn Độ. 


Nên nói thêm rằng: chăng những Đức Phật là bậc siêu nhân cao thượng xứng đáng cho chúng 
sanh lê bái cúng dường mà còn các bậc Thánh nhân khác (Thinh văn) A-la-hán, A-na-hàm 
v.v.... đã diệt tận phiên não hay còn chút ít phiên não nơi tâm, hoặc các hạng phàm nhân có 


7, Xin xem giải rộng trong quyền "Nhân Quả Liên Quan" của Đại đức Bửu Chơn. 
3.3 tác ý là: tác ý trong sạch đầu tiên toan tính (pubbacetana;); tác ý trong sạch khi đang dâng cúng (zmuññcana cetanä); 
tác ý thỏa thích sau khi dâng cúng (47?arãparacefana). 
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giới đức, tu hành chân chánh theo Giáo Pháp của đức Thế Tôn, cũng là những bậc đáng thọ 
lãnh vật cúng dường của tín thí vậy. 

— Một điều nữa, Đức Phật là bậc xứng đáng giảng dạy kinh luật, giáo hóa chúng sanh vì 
Ngài đã diệt tận tât cả phiên não chướng ngại, nên kinh luật mà Ngài đã chỉ giải, chê định 
toàn là đúng đăn, chân thật, chỉ nhăm vào sự lợi ích của quân sanh, Ngài không vì 4 điêu tư 
vị (agari)? mà giảng kinh, định luật, nói Pháp độ đời. 

d. Bậc không nơi khuất lấp. 

Đức Phật là đẳng trọn lành, đã diệt tận phiền não nên thân, khẩu, ý của Ngài hoàn toàn 

trong sạch thanh tịnh, trước mặt người hoặc nơi khuât lâp, xa tai cách mặt người, Ngài cũng 
không hê làm, nói và tưởng điêu tội lôi, dâu là nhỏ nhen chút ít. 
Không như những hạng thường nhân tự cho mình là “Giáo chủ”, là “Bồ tát”, là “Thánh nhân”, 
Vv..., trước mặt người tỏ ra đạo mạo nghiêm trang như là bậc giới hạnh chân chánh, hiên từ, 
đạo đức, nhưng sau lưng người, xa tai cách mắt thiên hạ thì hăng làm nhiêu điều tội lỗi xâu 
xa không chút lòng hô thẹn. 

Do nhờ, những ân đức cao quí vừa giải phía trên, nên Ngài có hiệu là “4rahzzn” (Ứng 
Cúng). 


Phân kế riêng các phiền não mà Đúc Phật đã xa lìa: 

1. Phiền não (kilesa): có 3 gọi là tam độc: tham (lobha), sân (dosa), s1 (moka). 

2. Pháp trầm luân (asava) có 3: trầm luân trong ngũ dục (kđmãsava), trầm luân trong kiến 
thức (tà kiên) (đ///haäsava), trâm luân trong vô minh (aw7//asava). 

3. Điều lầm lạc (v2zl!Zsa) có 3: tư tưởng lầm lạc (saññavipaliasa), tâm lầm lạc (cia 
vipaliasa), kiên thức lâm lạc (đ/h¡ vipallasa). 

4. Pháp ngủ ngầm (anusaya) có 3: tình dục ngủ ngầm (kãmarãgãnusaya), kiên thức ngủ 
ngâm (tà kiên) (đ//haãnusaya), vô mình ngủ ngầm (avijanusay4). 

5. Tư vị (agafi) có 4: tư vị vì thương (chandagafñi), tư vị vì giận ghét (dosagafi), tư vị vì s1 
mê („ohagzari), tư vị vì sợ (bhayagafi). 


6. Điều buộc ràng (gamha) có 4: buộc ràng vì tâm xan tham (abhij/hãya gantha), buộc ràng 
vì tâm thủ oán, mong hại người (byäpadakaya gantha), buộc ràng vì tập quán, vì chấp lệ 
cúng tế ((silabbattaparaämäsakäya gan(ha), buộc ràng vì chấp ý kiến của ta là chân chánh, 
chắc thật, còn của người khác là sai lầm (/đamsaccäbhinivesakäya gantha). 


7. Vực thắm (ogha) có 4: vực thắm ngũ trần (kamogha), vực thắm tam giới (bhavogha), vực 
thăm kiên thức (tà kiên) (đ7/hogha), vực thăm vô minh (avi7Jogha). 


8. Cố chấp (Upadãna) có 4: cô chấp trong ngũ dục (kamupadana), cô chấp trong. kiến thức 
(tà kiến) (difhupadana), cô chấp trong tập quán, trong lệ cúng tế (Thần thánh) 
(silabbätfupadäna), cô chấp trong thân này có bản ngã (zfavãdupädãna). 


9. Bỏn xẻén (macchariya) có 5: bỏn xẻn chỗ ở (ãyãsa macchariya), bỏn xẻn về gia quyền, 
môn đồ, đảng phái (kula macchariya), bỏn xẻn về sự khen tặng và sắc tốt (vanna 


%, 4 điều tư vị là: thiên vị vì thương (chandägaii); thiên vị vì giận ghét (dosägaii); thiên vị vì sỉ mê (mohãgai); thiên vị 
vì sợ (bhayägafi). 
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macchariya), bỏn xẻên lợi lộc (labha macchariya), bỏn xẻn giáo Pháp (dhamma 
macchariya). 


10. Pháp ngủ ngầm (amusaya) trong tâm có 7: tình dục ngủ ngầm (Xãmaraganusaya), mê 
thích tam giới ngủ ngâm (bhavaraganusaya), bất bình ngủ ngâm (0afighanusaya). công 
cao ngã mạn ngủ ngâm (mananusay), kiến thức (tà kiến) ngủ ngâm (đi/ˆhanwusay4a), hoài 
nghi ngủ ngầm (vicikicchãnusaya), vô minh ngủ ngầm (avijjãnusaya). 


11. Pháp thế gian (lokadhamma) có 8: được lợi (labho), thất lợi (alabho), được danh (yaso), 
thât danh (ayaso), bị chê (ønđ4), được khen (pasamsa), được vui (sukho), bị khô 
(dukkho). 


12. Pháp nhơ bân (zmandila) có 9: hờn giận (kodha), bạc ơn (makkha), ganh tị (issã), bỏn xẻn 
(macchariya), làm bộ, giả dối (mãyã), khoe khoang (s¿iheyya), nói láo (mnusä), tham 
muốn những điều xấu xa tội lỗi (pãpicchä), tà kiến (micchädifthi). 


13. Pháp tà vạy (micchafa dhamưna) có 10: tà kiến (micchã diffhi), tà tư duy (micchã 
sankappo), tà ngữ (miccha vaca), tà nghiệp (miccha kamnanfo), tà mạng (miccha đj1vo), 
tà tỉnh tấn (micchã vãyãmo), tà niệm (micchã san), tà định (micchã samadhi), tà huệ 
(miccha ñanam), tà giải thoát (micchaã vữnuffl). 


14. Nghiệp ác (akusalakammaparha) có 10 gọi là “thập ác”: sát sanh (pãnãtiparo), trộm cắp 
(adinnadanam), tà dâm (kãmesu micchacaro), nói dối (musavado), nói đầm thọc 
(pisunävãcã), nói lời độc ác (chửi rủa) (pharusavacä), nói lời vô ích, viễn vông 
(samphappalãpo), tham lam (abhij/hä), thù oán mong hại người (byãpãđa), tà kiến 
(micchadiffhì). 


15. Pháp thăng thúc (samyojana) có 10: thân kiến (sakkayadifthi), hoài nghỉ (về nhân và 
quả) (vicikicchä), chấp theo lệ cúng tế (Thần thánh), chấp theo tập quán (giới cắm thủ) 
(sitabbafaparamasa), vui thích tình dục (kamacchanda), thù oán, mong hại người 
(byapada), mê thích trong cảnh sắc (rữparãga), vui thích cảnh vô sắc (ariparäga), ngã 
mạn, công cao („mãna), phóng tâm (uddhacca), vô minh (av74). 


16. Phiền não (kiesa) có 10: tham (/obha), sần (dosa), s1 (moha), ngã mạn, công cao (man4), 
kiến thức (tà kiến) (đ¡//hi), hoài nghi (về nhân quả, ...) (vicik/ccha), tâm dụ dự, uê oải, 
buôn ngủ (77a), phóng tâm (uddhacca), không hồ thẹn tội lỗi (ahirika), không ghê sợ 
tội lôi (anoffappa). 

17. Tâm ác (akusalacifuppada) có 12: 8 tâm xan tham (mobhamuid), 2 tâm sân hận 
(dosamuia), 2 tầm sĩ mê (mohamuila). (Xin xem giải rộng l2 ác tâm trong quyên “Vi điệu 
Pháp” của Đại đức Hộ tông). 

18. Tâm ái dục (7anh4) có 108. 


Nếu kê tóm tắt thì tâm ái dục có 3 là: ái dục trong cõi Dục giới (kzma/anha), ái dục trong 
sự muốn sanh về cõi sắc (bhavafanha), ái dục muốn sanh về cõi Vô Sắc giới 
(vibhavatanha). Lây 3 tâm ái dục ây nhơn cho 6 căn (nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý) thành 18 
nội tâm ái dục. Lẫy 3 tâm ái dục ấy nhơn cho 6 trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) 
thành 18 ngoại tâm ái dục. Cộng lại thành (18 + 18) = 36 tâm ái dục. 36 tâm ái dục quá 
khứ + 36 tâm ái dục vị lai + 36 tâm ái dục hiện tại = 108 tâm ái dục 


19. Phiền não (kilesa) có 1500. 
Nếu kể tóm tắt thì phiền não có 10 (xem phía trước). 
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Nếu kế 1500 phiền não thì tính theo phương pháp sau đây: lấy I trong 81 tâm phàm 
(lokiyacita) + 52 tánh (citasika) + 18 thành lập sắc (mipphanna rñpa)!0 + 1 hư không 
(ãkãsa) + 1 sanh (/ãñi) + I già (/arä) + 1 tiềm thức (bhavanga) = 75 phiền não. Chia ra 
75 phiền não bên trong + 75 phiền não bên ngoài , cộng chung thành 150 phiền não. Đem 
nhơn cho 10 phiền não (k¿lesa) đã kế phía trước (150 x 10) thành 1500 phiền não. 


2. Sammäsambuddho (Chánh Biến Trì). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Szzmnuasambuddho (Chánh Biến Tr)? Bởi Ngài đã thành bậc 

Chánh đăng Chánh giác là bậc hoàn toàn Giác ngộ (Buddho), thông suôt các Pháp một cách 
chân chánh (szzmn4) tự Ngài tỏ ngộ lầy không thây giáo hoá (sanam). 
Đức Phật tự mình phát giác, hiểu biết tường tận 4 chân lý vi diệu quí báu là Tứ diệu để 
(cafurariyasacca). Bồn chân lý ây là: khô đê (dukkha ariyasaccam), tập đề (dukkha samudaya 
artasacczm), diệt đề (dukkha nữrodha arỹyasaccam), đạo đề (dukkha nirodha 
gãminipafipada ariyasaccan). 


Diệu đề (ariyasacca) có nghĩa là: 
- Pháp chắc thật của bậc Thánh nhân (ariyasacca: chắc thật). 


- Pháp chắc thật dắt dẫn cho xa lìa kẻ nghịch, bậc nào đã đắc Pháp tứ để rồi thì các kẻ 
nghịch là phiên não không còn tôn tại trong thâm tâm nữa. 


- Pháp chắc thật làm cho quả thánh phát sanh tròn đủ, vì bậc nào đã đắc Pháp tứ để rồi thì 
trí tuệ phát khởi thấy rõ: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh sự khô, đây là nơi diệt 
khổ, đây là con đường đi đến nơi diệt khổ”, có thể đắc đạo quả Thánh nhân dễ dàng. 

- Pháp chắc thật đáng tôn quí. Tôn quí vì tính cách hiển nhiên, chân thật của tứ đề: khổ, 
thật có khổ trên thế gian này, nguyên nhân phát sanh sự khổ, nguyên nhân â ây có thật; nơi 
diệt khổ, nơi ấy có thật; con đường đi đến nơi diệt khổ, con đường ấy có thật. 


a. Khô đề. 

Khổ đề là những điều thống khổ hiển nhiên mà chúng sanh ở đời không ai tránh khỏi được. 
Có 12 sự khổ: khô sanh (7đ dukkham), khỗ già (jãrã dukkham), khỗ đau (byãdhi dukkham), 
khổ chết (marana dukkham), khô vì buồn rầu, thương tiếc (soka dukkham), khô vì khóc than, 
kế lễ (parideva dukkham), khổ vì sự khổ (dukkha dukkham), khô vì phiền muộn (domanassa 
dukkham), khỗ vì khó chịu, bực tức („pãyãsã dukkhain), khổ vì không ưa mà phải gần 
(appiyehi sampayoga dukkham), khổ vì thương mến mà phải xa lìa (piyehi vippayoga 


dukkham), khô vì muốn mà không được như ý (thất vọng) (yampiccham na labhati tampi 
dukkharm). 


Chữ khổ (dukkha) nếu giải tóm tắt thì chỉ có cái khổ về ngũ uấn. Vì có chấp rằng: trong ngũ 
uẩn này có ta, cho sắc uân là ta, là của ta... Và chấp thọ uần, tưởng uần, hành uân, thức uân 
cũng như thế ấy nên các sự khổ não mới phát sanh lên được. Một lẽ nữa, ngũ uân là nguồn 
cội, là nơi chất chứa các sự thống khổ, vì có thân ngũ uân này mới có khổ sanh, khổ già, khổ 
đau, khổ chết... 


b. Tập đế. 


& - Mipphannarupa tạm dịch là "thành lập sắc" là sắc đã tạo lập phát sanh lên rồi. Có 1§: đất, nước, lửa, gió, nhãn, nhĩ, tỉ, 
thiệt, thân, sắc (cảnh), thinh, hương, vị, xúc, nữ căn, nam căn, tâm chất (căn của tim), mạng căn. 
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Nguyên nhân sanh ra khổ là lòng ái dục (øøñ4). Lòng ái dục có mãnh lực ngâm ngầm 
trong tâm của tất cả phàm nhân, khiến cho chúng sanh ước ao, tìm kiếm và cô giữ lấy những 
vật vừa lòng đẹp ý, say mê quyến luyến theo ngũ trần không ngừng nghỉ. Chính lòng ái dục 
dắt dẫn chúng sanh trầm luân từ kiếp này sang kiếp khác, trong vòng sanh tử vô cùng vô tận. 


Lòng ái dục có 3: tâm ham muốn, say mê theo ngũ trần hoặc ước muốn được sanh làm người 
hoặc làm trời trong 6 cõi Dục giới (kãma fanha), tâm ham muôn sanh về cõi trời Sắc giới 
(bhava tanha), tâm ham muôn sanh về cõi Vô Sắc giới (vibhava tanha). 

Nếu kể rộng, lòng ái dục có 108 như đã có giải phía trước. 


Ái dục là nguyên nhân phát sanh ra các sự thông khổ, nếu ái dục diệt thì các sự khổ não cũng 
diệt theo. 

c. Diệt đề. 

Diệt để là nơi diệt trừ hoàn toàn các sự khô tức là Niết-bàn. 
Niết-bàn, theo danh từ Päli gọi là Nibbana, Sanscrit gọi là Nirvana. N7 có nghĩa: ra khỏi hoặc 
không còn. Vưøa có nghĩa: phiên não hoặc tam giới. 
Niết-bàn có 32 nghĩa!!, nhưng nếu giải tóm tắt, đại khái có 2 nghĩa sau đây: 
— Nếu nói là trạng thái của tâm thì Niết-bàn là trạng thái tâm đã đoạn tuyệt, diệt trừ hắn ái 
dục. Lòng ái dục phát sanh lên do sự tiêp xúc của lục căn (nhãn, nhị, tỉ, thiệt, thân, ý) với lục 
trần (sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp). Nếu thu thúc lục căn cho thanh tịnh, không cho duyên 
theo, quyến luyến theo lục trần thì lòng ái dục không còn phát sanh lên được. Lòng ái dục đã 
diệt trừ thì các sự khổ não cũng diệt theo không dư sót. 
— Nếu nói là nơi hoặc cõi, thì Niết-bàn là nơi tịch tịnh, không có sanh, già, đau, chết, là cõi 
ngoài tam giới (xuât thê gian). 


Đức Phật và các bậc A-la-hán đã đắc 2 Niết-bàn: 


— Phiền não Niết-bàn (&i/esa nibbãnam) hoặc hữu dư Niết-bàn (saupadisesa nibbanam) là 
trạng thái tâm các bậc Thánh nhân ngay trong kiếp chót, đã diệt tận ái dục phiền não, đã được 
giác ngộ và giải thoát, xong vẫn còn thân ngũ uân. 


Đức Phật đã đắc phiền não Niết-bàn khi còn ngự dưới cội bồ đề, toàn thắng bọn Ma vương, 
dút tuyệt tham, sân, s1, ngã châp, tà kiên cùng 1500 phiên não và 108 ái dục xa lìa tâm Ngài 
như các giọt nước lìa khỏi lá sen. 


Khi đã đắc hữu dư Niết bản, Ngài có tuyên ngôn như vầy: “Anekajäti samsäram 
sandhavissam anibbisam, gahakaram, gavesanio dukkha jđli punappunam, gahaharaka 
dilthosi puna geham na kahasi. Sabbe te phasuka bhaggã gahakuUltama visankhafq1. 
Visankharagatamn citam tanhanam khayamajjhagáaii. Có nghĩa là: “Khi Như Lai đang tìm 
người thợ (tức ái dục) là người cất cái nhà tức là thân tứ đại của Như Lai mà chưa gặp được, 
Như Lai hăng bị luân hồi trải qua vô lượng kiếp, sự sanh ấy hằng đem những điều thống khổ 
đến Như Lai không ngừng nghỉ. Này người thợ làm nhà kia, Như Lai đã tìm thấy ngươi rồi! 
Từ đây, ngươi không còn cất nhà là thân tứ đại của Như Lai được nữa. Sườn nhà là các phiền 
não của ngươi, Như Lai đã bẻ gãy rồi, nóc nhà là vô minh mà ngươi đã tạo đó, Như Lai cũng 
đã phá tan rồi. Hiện nay, tâm Như Lai đã đắc Niết-bàn, lìa khỏi sắc tướng, Như Lai đã liễu 
chứng quả A-la-hán là pháp tiêu diệt tất cả ái dục rồi!” 


!!` Xin xem giải rộng về Niết-bàn trong quyên Vi diệu Pháp của Đại đức Hộ Tông. 
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— Ngũ uân Niết-bàn (khandha nibbanam) hoặc vô dư Niết-bàn (anupadisesa nibbanan) là 
khi tuổi thọ đã đến lúc cùng tận, các bậc Thánh nhân ấy rời bỏ thân ngũ uẫn, nhập vào cõi 
tịch tịnh không còn sanh tử luân hồi nữa. 

Đức Phật đem giáo lý cao thượng ra giảng giải tế độ chúng sanh trọn 45 hạ đến khi phận sự 
đã viên dung, Ngài đến gần kinh thành Kusinärã, an ngọa dưới hai cây long thọ, nhập định 
rồi viên tịch. Lúc ẫy Ngài tịch diệt cả ngũ uân là sắc, thọ, tưởng, hành, thức; như thế gọi là 
ngũ uấn Niết-bàn. 

Có chỗ lại thêm Niết-bàản thứ ba là xá ly Niết-bàn (2hã#u nibbãnam). Hiện nay, xá ly đức Thế 
Tôn ở rải rác khắp nơi cho Chư Thiên và nhân loại chiêm bái, khi Phật giáo tròn đủ 5000 năm, 
xá ly của Ngài tự nhiên sẽ bay về qui tụ thành một khối tại Bồ Đề Đạo Tràng (Buddha Gaya 
ở trung Ấn Độ), hóa ra một vị Phật tổ như lúc đức Thế Tôn còn tại thế, ngự trên bồ đoàn 
thuyết Pháp trọn 7 ngày đêm. Khi ấy các vị Phạm Thiên và Chư Thiên từ trên các cõi trời, tay 
câm tràng hoa bay xuông lễ bái cúng đường và nghe Pháp, được đắc đạo quả từ Tu-đả-huờn 
đến A-la-hán hằng hà vô số kẻ. 


Đến đủ 7 ngày, tự nhiên trong kim thân lửa phát cháy lên thiêu hoại xá ly, kể từ ngày ấy thì 
Giáo pháp của Ngài hoàn toản tiêu diệt. Như thê gọi là xá ly Niêt-bàn. 


d. Đạo đề 

Đạo để là con đường đi đến nơi diệt khổ. Con đường ấy là Bát chánh đạo (ariyaffhangika 
magga) gồm có 8 chi: chánh kiên (samma đï/£h?) là thầy bit chân chánh, chánh tư duy (samma 
sankappa) là suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ (samma vác.) là lời nói chân chánh, chánh 
nghiệp (samưna kamman4) là sự làm chân chánh, chánh mạng (sazmna ã7iva) là sự nuôi mạng 
chân chánh, chánh tĩnh tân (samna vayam4) là sự cô găng chân chánh, chánh niệm (samna 
saíi) là sự ghi nhớ (niệm) chân chánh, chánh định (samma samađ) là định tâm chân chánh. 
Bát chánh Đạo chia ra 3 phân: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần ĐIỚI; 
chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định thuộc về phân định; chánh kiên, chánh tư duy thuộc 
vê phân huệ. Cho nên, người hành theo Bát chánh đạo cũng gọi là người tu giới, định, huệ là 
nên tảng của Phật giáo vậy. 
Bát chánh đạo là trung đạo (majjhimä pafipadä) nghĩa là con đường giữa không thiên về hai 
cực đoan không “khô hạnh” và không “lợi dưỡng” (kammasakhallikanuyoga: say mê theo ngũ 
trân, a/thakilamathanuyoga: ép xác thân). 
Con đường ấy có năng lực hằng làm cho phát sanh pháp nhãn (cakkhu) và trí tuệ (ñãna), khiến 
cho tâm trở nên thanh tịnh sáng suôt mà cứu cánh là sự giác ngộ và Niêt-bàn. 

Tứ diệu đề là những pháp thực tế, hiển nhiên mà mọi người đều có thể tự mình xem xét, 
thực nghiệm lây. 
Tứ diệu đề là chân lý, mà chân lý thì không bao giờ hư hoại hay chịu ảnh hưởng của thời gian. 
Bôn chân lý ây đã có trong thời quá khứ, đang có trong thời hiện tại và sẽ tôn tại mãi trong 
thời vị lai. Nhưng chỉ có trí tuệ siêu phàảm của Đức Phật mới phát giác được thôi và từ khi 
Ngài chuyên Pháp luân nơi vườn Lộc Giả tại Isipatana, 4 chân lý vi diệu ây mới được phô cập 
đên tât cả Chư Thiên và nhân loại. 
Dựa theo 4 chân lý ấy, dưới cội bồ đề, Đức Phật đã tự mình tỏ ngộ tường tận những Pháp xác 
thật sau đây: lục căn (nhãn, nhị, tỉ, thiệt, thân, ý) là khô đê, tâm ái dục phát khởi lên do lục 
căn là tập đê, trạng thái tâm ái dục bị diệt trừ không phát sanh lên được khi lục căn tiêp xúc 
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với lục trần (sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp) là diệt đễ, phương pháp chân chánh làm cho 
phát sanh trí tuệ đê diệt tâm ái dục là đạo đê. 


Những Pháp kể tiếp sau đây có thể giải thích bằng cách tương tự như trên: lục trần, bắt đầu 
từ sắc trần ...; lục thức, bắt đầu từ nhãn thức ...; lục xúc, bắt đầu từ nhãn xúc .. . TỤC thọ, bắt 
đầu từ nhãn thọ ....; lục tưởng, bắt đầu từ nhãn tưởng ...; sáu tác ý, bắt đầu từ tác ý về sắc trần 

.; sáu ái dục, bắt đầu từ sắc ái... .; Sáu tâm ' “tầm” „ bắt đầu từ ý tâm ' “tâm” về sắc trần...; sáu 
tâm “sát”, bắt đầu từ tâm “sáU về sắc trần . .¡ ngũ uân, bắt đầu từ sắc uân...; 10 đề Easind 
(dùng nguyên chất hoặc màu sắc làm thành VỆNg tròn đề làm đề mục tham thiền); 10 đề niệm 
niệm; 10 đề tử thi; 32 thể của thân, bắt đầu từ tóc, lông ...; 12 căn (12 ãyafana: 6 căn và 6 
trần); 18 bản chất (18 đhzứ¿: chất nhãn, ... chất sắc (cảnh), ... chất nhãn thức vv...); 9 cảnh 
giới tái sanh (bhava); 4 bậc thiền, bắt đầu từ sơ thiên...; tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả); 4 đề 
vô sắc (không vô biên thiên, thức vô biên thiên, vô hữu sở thiên, phi phi tưởng thiên); thập 
nhị nhân duyên, nếu. kể xuôi thì bắt đầu từ vô minh và kế ngược bắt đầu từ lão, tử. Theo 
phương pháp trên, nếu chỉ giải thích riêng về một nhân duyên là “lão, tử” thì lão, tử là khổ 
đề, sanh là tập đế, sự diệt tắt của sanh và lão, tử là diệt đế, phương pháp chân chánh làm cho 
phát sanh trí tuệ để diệt trừ sanh và lão, tử là đạo đề. 


Tất cả những Pháp ấy, luôn cả những Pháp xuất thế gian, Đức Phật đã tự mình tìm thấy, 

hiểu biết tường tận tinh vi, không phải do nơi trí tưởng tượng mà do nơi Ngài phân tích rõ 
ràng, nhờ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt, không hạn định, không chướng ngại, tự Ngài tỏ ngộ lây 
không aI chỉ dạy cho. 
Nói riêng về tứ diệu đề, Đức Phật đã tri tỏ đứng đắn, chính xác những Pháp đáng tri tỏ là khổ 
để có 12 điều như đã giải phía trước, nên Ngài có hiệu là Toản Tri Khổ Đề (pariññeyye 
dhamme santmäsambuddho). Ngài đã tri tỏ những Pháp đáng diệt trừ là tập để tức là tâm ái 
dục có 3 hoặc 108 nên Ngài có hiệu là Toàn Tri Ái Dục (pahatadde dhamme 
sammäãsambuddho). Ngài đã tri tỏ những Pháp đáng làm cho rõ rệt là diệt đề mà những bật trí 
tuệ đang cố găng hành theo để đạt 4 đạo, 4 quả và Niết-bàn nên Ngài có hiệu là Toàn Tri Diệt 
Đề (sacchikatabbe dhamme sammasambuddho). Ngài đã tri tỏ những Pháp đáng nương theo 
là đạo đề, tức Bát chánh đạo có năng lực đem đến nơi giải thoát là Niết-bàn, nên Ngài có hiệu 
là Toàn Tri Đạo Đề (bhavetabbe dhamme sammãsambuddho). 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa giải phía trên nên Đức Phật có hiệu là Sammasambuddho 
(Chánh Biến Tri). 


3. Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc). 
- Tại sao Đức Phật có hiệu là Vj/acaranasampanno (Minh Hạnh Túc)? Bởi Ngài đã toàn 
đắc: 3 cái giác (vi//4), 5 cái giác (hoặc minh), 1Š cái hạnh (caraa). 
a. “Giác” hoặc “minh” (v//Z) có nghiã là sự hiểu biết cùng tột, tinh tường. 

Ba cái giác của Đức Phật có kể trong kinh “Bhayabhevara sutta” (Majjhima Nikãya) như sau: 
— Túc mạng minh (pubbe nivãsãnmussứii vịjja) là tuệ biết rõ những tiền kiếp của Ngài và 
của tât cả chúng sanh. 

Đức Phật tri tỏ căn nguyên của thân ngũ uân của Ngài từ một kiếp đến vô số kiếp quá 
khứ: trong kiếp nào Ngài sanh trong cảnh nào, khi ây có tên họ chi, dòng giống nảo, sắc 


diện thế nào, tuôi thọ được bao nhiêu, khi thác rồi tái sanh trong cảnh nào... Ngài đều rõ 
biết từng chỉ tiết như thế trong mỗi tiền kiếp của Ngài và luôn của mỗi chúng sanh nữa. 
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Đức Phật đắc túc mạng minh lúc đầu hôm, trong đêm thành đạo dưới cội bồ đề. 
— Thiên Nhãn minh (cu/upapafa v74) có 2 nghĩa sau đây: 
- Sanh tử minh là có nhãn thông thấy rõ sự sanh tử luân hồi của chúng sanh đều do 
nghiệp (ác hoặc thiện) câu tạo nên. 
Chúng sanh nào làm những nghiệp ác do thân, khẩu, ý, chấp theo tà kiến sẽ tái sanh 
trong các cảnh khô (duggari) là cảnh a-tu-la, ngạ qui, súc sanh, địa ngục. Chúng sanh 
nào làm những nghiệp lành do thân, khâu, ý, noi theo chánh kiên sẽ tái sanh vào cõi yên 
vul (sugøfi) là cõi trời và cõi người (người có nhiêu hạnh phúc). Đức Phật thây rõ và 
biệt trước cảnh giới tái sanh của môi chúng sanh tùy theo nghiệp dữ hoặc lành mà chúng 
sanh ây đã tạo. 
- Thiên Nhãn thông là có nhãn thông thấy rõ tất cả Chư Thiên, nhân loại và các vật. 
Dầu sâu dưới đất, trong lòng núi hay bị che án, dầu hữu hình hoặc vô hình, dầu gần hoặc 
xa đên đâu, Ngài cũng đêu thây rõ như ngay trước mắt. 
Nhưng đây chỉ nói đến sanh tử minh là cái minh mà Đức Phật đã đắc vào khoảng giữa 
đêm Ngài thành đạo. 
— Lậu tận minh (asavakkhaya v74) là tuệ biết rõ các pháp trằm luân mà diệt tận. 
Pháp trầm luân (asava) có 4: trầm luân trong ái dục (kamasava), trầm luân trong tam giới 
(bhavasava). trầm luân trong tà kiến (dithasava), trầm luân trong vô minh (awjjãsana). 
Riêng về ái dục, Đức Phật đã thấy rõ, hiểu biết tường tận: đây là khổ, đây là nguyên nhân 
phát sanh sự khô, đây là nơi diệt khô, đây là con đường đi đến nơi diệt khô. Về các pháp 
trâm luân khác là tam giới, tà kiên, vô minh, Ngài cũng hiệu thây rõ rệt: pháp này là pháp 
trâm luân, pháp này là nhân sanh sự trâm luân, đây là nơi diệt pháp trâm luân, đây là phương 
pháp diệt trừ pháp trâm luân. 
Đức Phật đắc lậu tận minh vào lúc rạng đông đêm thành đạo. Đạo quả viên thành, Ngài 
thành bậc Chánh đăng Chánh giác là bậc tôi thượng, thây cả Chư Thiên và nhân loại, là 
bậc xứng đáng cho chúng sanh tôn trọng, lễ bái cúng dường. 
b. Ngoài 3 cái giác vừa kế trên, Đức Phật còn đắc 5 cái giác (hoặc minh) khác, có kế trong 
kinh “Ambattha sutta” thuộc bộ Trường-a-hàm “DTgha Nikãya”. 
Năm cái giác ấy là: 
— Minh sát minh (vinassana v7/74) là tuệ quán tưởng các pháp hành (sa2khara) là danh và 
sắc (nãma rũpa) theo 10 pháp minh sát (vipassana):!” huệ quán tưởng các danh và sắc đêu 
vô thường, khô não, vô ngã, đúng theo thật tướng (sammuasanañnana), huệ quán tưởng sự 
sanh và diệt của danh sắc (u„đayabbayañnana), huệ quán tưởng sự tan rã, phân tán của danh 
sắc (bhangañnana), huệ quán tưởng cho thây danh sắc đáng ghê sợ như là thú dữ 
(bhayañnana), huệ quán tưởng cho thây rõ tội lôi của danh sắc như người thây nhà mình 
bị lửa cháy, tìm đường thoát ra cho khỏi (adimnavafifiana), huệ quán tưởng cho phát sanh 
khỏi danh sắc, cũng như cá mắc lưới n muốn thoát thân, như kẻ tù tội muốn lìa khỏi cùm 
xích lao tù @wuncitukamyafannana), huệ quán tưởng tìm phương thế giải thoát khỏi danh 
sắc (patisankharannana), huệ xả là không còn chấp danh sắc nữa, không vui, không buồn 
ví như người bỏ hắn vợ, chăng còn mến tiếc nữa, dầu người vợ ấy có tư tình với người nào 


!2. Xin xem giải rộng trong quyên "Thanh Tịnh Kinh" của Đại đức Hộ Tông. 
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mình cũng thản nhiên (saikhãrupekkhäñfñäna), huệ thấy rõ và dốc lòng thực hành xuôi 
theo thánh đạo (an„ulomannana). 

Minh sát ấn tàng trong tâm Đức Phật từ khi Ngài chưa xuất gia tầm đạo, nhưng lúc ấy chưa 
được uyên viễn, tỉnh vi. 

Chính nhờ cái minh còn thô thiển ây mà khi còn là thái tử Sĩ-Đạt-Ta, Ngài đã nhận thức 
được những điều thông khổ của sự già, đau, chết khi trông thấy một người già, một bệnh 
nhân, một tử thi trong lúc Ngài du ngoạn ngoài hoàng thành. Lúc trở về nội cung, Ngài suy 
xét mãi về cái thân ngũ uân vô thường, phát tâm chán nản thế sự phù du, quả quyết cắt ái 
ly gia mong tìm đường giải thoát. 

Minh sát minh là cái giác đầu tiên trong 8 cái giác mà Đức Phật đã đắc vì nhờ minh sát 
minh mà Ngài mới hoàn toàn tri tỏ lý tứ diệu đề. 

Sau khi cảm thắng bọn Ma vương dưới cội bồ đề do nhờ 10 pháp ba-la-mật, Ngài liền nhập 
diệt thọ tướng định (samapaíi¡) lúc xuất định, Ngài dùng minh sát minh chiếu vào các pháp 
hành (hữu vi) và thấy rõ danh sắc đều là vô thường (aniccan), khổ não (dukkhan), vô ngã 
(anarra). Ngài ví ngũ uẩn theo lý tứ điệu đế như vây: khổ đề: ngũ uẫn là chúa tế các sự khổ 
rất đáng sợ ví như năm kẻ nghịch hung bạo; tập đế: ba cái tâm ái dục ví như ba tên dẫn 
đường chỉ nẻo cho năm kẻ nghịch ấy; diệt đề: Niết-bàn là khí cụ để ngăn cản, chặn lối bọn 
nghịch ấy; đạo đề: Bát chánh đạo là phương pháp diệt trừ bọn nghịch ấy. 

Khi tìm thấy căn nguyên của sự khổ và phương pháp diệt tận sự khổ bằng minh sát minh 
rồi, đức Bồ tát mới xa lìa được ba cái sử (samyojana) - pháp thằng thúc - đầu tiên là thân 
kiến (sakkãya diffhi), hoài nghi (vicikiccha) và giới cắm thủ (s7/abbatffaparaämäsa) - chấp 
theo tập quán, theo lệ cúng tế thần thánh - băng Tu-đà-huờn đạo tuệ (so/ãpdfii 
maggafñfñaäna). Rồi Ngài xa lìa cái thô siễn của hai sử nữa là: vui thích tình dục 
(kamacchanda) và thù oán, mong hại người (byãpäda) "bằng Tư-đà-hàm đạo tuệ 
(sakidagami magsañnana). Ngài lại xa lìa cái vĩ tế của 2 sử kể trên và diệt tận trọn vẹn cả 
hai sử ây bằng A-na-hàm đạo tuệ (anagami maggannana). Kế tiếp, Ngài xa lìa cả năm sử 
cuối cùng là: vui thích cảnh sắc (zữparãga), vui thích cảnh vô sắc (arữparãga), công cao, 

ngã mạn (zãna), phóng tâm (uddhacca), vô minh (avj//đ) bằng A-la-hán đạo tuệ (arahatra 
maggannaa). 


Phiền não chướng ngại đã xa lìa, thâm tâm Bồ tát trở nên hoàn toàn trong sạch, A-la- 
hán quả phát sanh lên và 7 cái giác khác cũng tuân tự khởi phát lên tròn đủ đên tâm Ngài. 
— Hóa tâm minh (manomayiddhi vij/ã) là cái tâm có thể biến tâm mình ra thành thân hình, 
như ta rút cái tim của cây cỏ ông ra khỏi cọng vậy. 

Đức Phật dùng tâm lực tự hóa ra khi thì làm người già, lúc thì làm người trẻ... biến hiện 
dưới hình thê, khác nhau tùy theo ý muôn của Ngài. 

— Thần thông minh (/2ividji vij/ã) là cái minh có thể dùng các pháp thần thông. 

Đức Phật có thể biến hóa một người thành ra nhiều người hoặc nhiều người thành ra một 
người. Ngài có thê tàng hình, độn thô, đi trên nước như trên đât băng; đi ngang qua vách, 
núi như đi trong khoảng trống; ngồi xếp bằng bay trên hư không; lây tay rờ mặt trời mặt 
trăng: làm cho đường gần thành ra xa, xa thành gần, vật này biến thành vật khác, vv.. 

— Thiên nhĩ minh (đ¡bbasoứa vã) là cái minh có thê nghe các thứ tiếng, dầu xa, dầu gần. 


Đức Phật có thể nghe tiếng các loài (noãn, thai, thấp, hoá) nhất là loài người và Chư Thiên, 
dâu tiêng ây ở xa đên đâu Ngài cũng nghe được cả. 
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— Tha tâm thông (cefopariya vử/ä) là tuệ biết rõ ý tưởng hoặc tâm thức của người khác. 


Đức Phật đã biết rõ tâm của tất cả chúng sanh: tâm người này còn tham, sân, si, tâm người 
kia đã dứt phiền não; người này đang tưởng điều ác, , người kia đang nghĩ điều lành. Nhờ 
cái minh ấy mà ai đến gần, Ngài liền biết rõ người ấy muốn tìm Ngài để làm gì, hỏi chỉ, 
vV... 


Năm cái giác vừa kể trên hiệp với ba cái giác đã giải phía trước, thành ra § cái giác (hoặc 
minh) mà Đức Phật đã đắc. 
c. Hạnh (hoặc hành) (carana) là phương pháp mà bậc phạm hạnh phải hành theo để đi đến 
nơi giải thoát là Niêt-bàn. 
Pháp hành có 15: 
— Thu thúc theo giới hạnh (sa samvara) là giữ tứ thanh tịnh giới (pafmokkha) cho trọn 
vẹn tinh nghiêm. 
— Thu thúc lục căn (mdriya Sanvara) cho thanh tịnh là giữ tâm cho bình thản không vuI, 
không buôn, không cho cảnh trân chi phôi khi lục căn tiêp xúc với lục trân. 
— Có sự tiết độ (bhojane maftafñfui4) trong vật thực là không độ nhiều quá hoặc ít quá, chỉ 
độ một buôi ngọ thôi. 
— Luôn luôn giữ tâm thần tỉnh táo không uê oải (/ãgariyãnwyogo) là hằng thức tỉnh, không 
mê ngủ. 
— Có đức tin chân chánh (sađ4»4) là tin lý nhân quả (tin nghiệp và tin quả), tin nơi sự giác 
ngộ của đức Thế Tôn và tin nơi 37 phần pháp Bồ đề. 


— Có sự ghi nhớ chân chánh và biết mình (sai sampajañña) là ghi nhớ theo tứ niệm xứ 

(niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp) và biệt rõ những hành vi của mình về thân, 

khâu, ý. 

— Hồ thẹn tội lỗi (#r¡) đã làm. 

— Ghê sợ tội lỗi (ofappa), không dám tái phạm. 

— Nghe nhiều, học rộng (bãbwsacca) (về kinh, luật, luận và về các pháp giải thoát). 

— Có sự tỉnh tấn (viriya) đúng theo tứ chánh cần. !3 

— Có trí tuệ (paññä) hiểu thấy chân chánh, là hiểu thấy theo 3 thật tướng của vũ trụ (vô 

thường, khô não, vô ngã) theo lý Tứ diệu đê. 

— Hành theo sơ thiền (pa/hama jhãna). 

— Hành nhị thiền (đu#iya jhãna). 

— Hành cho đắc tam thiền (/zfiya jhãna). 

— Hành cho đắc tứ thiền (caftha jhãna). 
Nhờ toàn đắc § cái giác mà Đức Phật phát sanh trí tuệ vô biên, nhờ hành viên mãn 15 cái hạnh 
mà Ngài phát tâm đại bị vô lượng. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật thông suôt cái khô, nhờ lòng 
đại bi mà Ngài chỉ dạy chúng sanh phương pháp diệt khô. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật đã tự 
mình đên bờ giác ngộ, nhờ lòng đại bi mà Ngài dắt dân chúng sanh đên bờ giải thoát. Do nhờ 


!3.'Tứ chánh cần (samappadhäna): cô gắng diệt trừ các pháp ác đã phát sanh nơi thân tâm, có gắng ngăn ngừa các pháp 
ác chưa sanh không cho xâm nhập vào thân tâm, cô găng làm cho tăng trưởng các pháp lành đã có (hoặc làm hoàn bị 
những pháp hành đã đăc), cô găng làm cho phát sanh các pháp lành chưa có (hoặc hành các pháp hành chưa đãc). 
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trí tuệ mà Đức Phật đã chứng bậc Chánh đăng Chánh giác, nhờ lòng đại bi mà Ngài thực hành 
trọn vẹn phận sự của một bậc Chánh Biên Tri. Do nhờ trí tuệ mà Đức Phật tri tỏ pháp nào có 
sự lợi ích, pháp nào có sự nguy hại đên chúng sanh, nhờ lòng đại bi mà Ngài khuyên bảo 
chúng sanh lánh xa những điêu tội lôi, khuyên khích chúng sanh làm những điêu lành. 

Nói tóm lại, do nhờ 8 cái giác và 15 cái hạnh của Đức Phật mà các hàng tứ chúng môn đệ 
của Ngài được dắt dân chu đáo trên con đường chân chánh, lánh xa những con đường sai lâm 
như tu khô hạnh, tà kiên, lợi dưỡng, vv 

Do nhờ những ân đức cao quí vừa giải phía trên, nên Ngài có hiệu là Vj7đcaranasampanno 
(Minh Hạnh Túc). 


4. Sugato (Thiện Thệ). 


Tại sao Đức Phật có hiệu là Suez/o (Thiện Thệ)? Bởi Ngài có sự hành trình toàn hảo 
(sobhana gamana) và cô ngôn ngữ chân chánh (samnagadaffa) 

a. Sự hành trình toàn hảo đây, ý nói có 4 điều: 

— Tướng đi đẹp đẽ. 

. Đức Phật có tướng đi vừa oai hùng, vừa trang nghiêm tè chỉnh, khiến cho chúng sanh trông 

đên phải ngưỡng mộ, tôn kính và vui thích nhìn xem. 
Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài cất bước thắng tiễn về phía vườn Lộc Giả (Isiparana) 
đê độ năm thây Kiêu Trân Như, có vô sô Chư Thiên và câm thú trông thây diện mạo quang 
minh hào quang rực rỡ và tướng đi trang nghiêm đẹp đề của đức Thê Tôn, đông thanh phát 
tâm thỏa thích hoan hô ca tụng. Từ trên không, Chư Thiên rắc hoa thơm ngào ngạt và phô tâu 
những nhạc điệu du dương cúng dường từng bước đi của Ngài. Dưới trân, muôn thú hân hoan 
theo gót chân Ngài, chim chóc bay liệng, hót mừng ca tụng đẳng đại bi... Vạn vật như bừng 
lên một ánh sáng huy hoàng và rộn rịp lên một niêm hoan lạc đón chào đẳng cứu thế, từ đây 
châu du trọn 45 năm trường tế độ quần sanh... 
Lại nữa, mỗi khi đức Thế Tôn ngự đến xóm làng nào, đều có Chư Thiên và đông người cung 
kính đi theo nhìn xem tướng trang nghiêm tôt đẹp và phát sanh tâm ngưỡng nộ tôn sùng. 
Cần nói thêm rằng có nhiều hạng chúng sanh sùng bái tôn kính Đức Phật vì Ngài có 4 pháp 
chan hòa (oamđna) nghĩa là dôi dào lai lắng sự tôt đẹp, cao quí như sau đây: 

- Sắc chan hòa (rñpa pamãna): dung nhan Ngài tốt đẹp phi phàm trọn đủ 32 tướng hảo và 

80 tướng phụ !*, Chư Thiên và nhân loại không ai sánh bằng. 


- Pháp chan hòa (đhamma pamana): các Pháp mà Ngài đã tỏ ngộ thật vi diệu thậm thâm 
và đúng chân lý, các bậc thiện trí thức khác không thê sánh băng. 

- Thinh chan hòa (ghosa pamãna): tiếng nói của Ngài thanh tao, vang ngân như tiếng của 
trời Phạm Thiên và êm dịu rõ ràng như tiêng con chỉm quôc (karavika). 

- Tâm vui thích bình đẳng chan hòa (/ka pamãna): Ngài có tâm bình đắng, dầu bậc vua 
chúa hoặc thường dân, người giàu sang hoặc kẻ bân hàn đem vật chi đên cúng dường, Ngài 
cũng đêu thọ lãnh một cách vui vẻ hôn nhiên không phân biệt giai câp của thí chủ và vật 
cúng cao quý hay thâp hèn. 


!' Xem giải rộng trong quyên "32 tướng Đức Phật" (Lakkhana sua) của Đại đức Bửu Chơn. 
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Vì thế, nên có người phát tâm hoan hỷ, ưa thích sắc tướng đẹp đẽ phi phàm của đức Thế Tôn, 
rồi xuất gia vào tu theo Giáo Pháp hoặc tin lời giáo huấn của Ngài mà làm điều phước thiện. 
Có người cảm mến Ngài vì những pháp hợp lý, cao thượng, chân chánh mà Ngài đã giảng 
dạy rồi trở thành môn đồ của Ngài. Có người ưa thích tiếng nói tao nhã êm ái của Ngài rồi tu 
theo Ngài. Có người lại mến tâm bình đăng của Ngài trong sự thọ nạp vật dụng cúng dường 
rồi thọ giáo với Ngài. 

Do nhờ 4 “Pháp chan hòa” cao quí vừa kế trên mà đức Thế Tôn ngự đến nơi nào, cũng hằng 
làm cho đại chúng phát tâm tín ngưỡng sùng mộ Ngài. Chúng sanh nào chưa có đức tin nơi 
Tam bảo, khi gặp Ngài rồi liền phát lòng cảm mến tin tưởng. 


Chúng sanh nào đã tu theo Giáo Pháp của Ngài TÔI, khi nghe Ngài thuyết Pháp, hoặc nhìn sắc 
thân, hoặc nghe tiêng nói, hoặc cảm thông tâm bình đăng của Ngài, lại càng có đức tin dõng 
mãnh và thực hành tính tân những Pháp mà Ngài đã giáo huân. 

— Đi đến nơi trong sạch. 


Đức Phật hăng đi đên nơi trong sạch vì nơi nảo dâu ô uê nhơ bân đên đâu, khi Ngài ngự 
đên đều trở nên sạch sẽ vui tươi. 


Như tích xưa, thành Vesälï bị bọn phi nhân là ngạ qui, dạ xoa... hoành hành, gieo rắc bệnh 
dịch hạch làm cho dân chúng chết chóc vô số đến nỗi không kịp chôn, mùi tử khí xông lên 
nồng nặc. Trước khi đức Thế Tôn ngự đến thành ấy, Chư Thiên hay biết liền tuôn một đám 
mưa lành rất lớn, quét tan các hàng phi nhân và mùi tử khí, thành VesälT trở nên sạch sẽ an 
lành. 


— ĐI con đường chân chánh. 


Đức Phật đã đi con đường chân chánh, thanh tịnh là Thánh đạo (ariya magga), không hề 

quay lại tìm các phiên não trọng đại và thụy miên mà Ngài đã diệt trừ do nhờ đạo quả Tu-đà- 
huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 
Con đường chân chánh ấy trọn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp quả địa cầu, đức Thế Tôn đã 
đi từ lúc còn là Bô tát, được Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) thọ ký cho đên khi thành bậc 
Chánh đăng Chánh giác dưới cội bô đê. Với hoài bảo thiết tha cứu vớt nhân loại ra khỏi mê 
tận khô ải, Ngài đã hành viên mãn 30 pháp ba-la-mật và đã gian lao khô nhọc trên con đường 
trung đạo, không thiên về những quan niệm cực đoan là “lợi dưỡng” và “khô hạnh”, “thường 
kiến” và “đoạn kiến”. 

— Đi đến nơi an lạc. 

Đức Phật đã đi đến nơi an lạc, vô sanh bắt diệt là Đại Niết-bàn. 


Trước ngày thành đạo, Ngài chưa từng đến nơi tịch tĩnh ấy, nhưng Ngài không mảy may e 
ngại, vì thâm tâm đã được hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, không còn phiền não. Phiền não 
nảo Ngài đã diệt tận rồi, phiền não ấy không còn trở lại tâm Ngài và Ngài cũng không bao 
giờ quay lại tìm phiền não ấy. 


b. Ngôn ngữ chân chánh, ý nói: những huấn từ chân thật đúng theo Giáo lý, nhăm vào sự 
lợi ích và sự giải thoát của chúng sanh mà Đức Phật thốt ra tùy theo trường hợp và tùy theo 
hoàn cảnh thích đáng. 

Ngài hiểu biết tường tận lời nào đúng theo chân lý hoặc không đúng theo chân lý, lời nào có 
lợi ích hoặc không có lợi ích, lời nào vừa lòng thích ý hoặc không vừa lòng thích ý chúng 
sanh. Lời nào không đúng theo chân lý, không có lợi ích và không vừa lòng chúng sanh, Ngài 
không bao giờ thuyết. Lời nào đúng theo chân lý nhưng không có lợi ích và không vừa lòng 
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chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời nào đúng theo chân lý, có lợi ích nhưng không 
vừa lòng chúng sanh, Ngài biết tùy cơ hội thuận tiện đề thuyết. Lời nào không đúng theo chân 
lý, không có lợi ích, nhưng vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. Lời nào đúng 
theo chân lý, nhưng không có lợi ích, dầu vừa lòng chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết. 
Lời nào đúng theo chân lý, có lợi ích và vừa lòng chúng sanh, Ngài biết lựa cơ hội thuận tiện 
để thuyết. 

Như một ngày nọ, đi ngang qua cánh rừng nhỏ gần thành Kosambï, đức Thế Tôn cầm một 
năm lá trong tay và phán hỏi đức A-Nan như vây: “Này A-Nan lá cây mà Như Lai năm trong 
tay đây và lá cây trong rừng này, lá nào nhiều hơn?” Đức A-Nan bèn bạch rằng: “Bạch đức 
Thế Tôn! Lá cây mà đức Thế Tôn nắm trong tay rất ít, lá cây còn trong rừng thật là nhiều”. 
Đức Phật mới phán răng: “Này A-Nan! Cũng như thế ấy, những pháp mà Như Lai đã thấy rõ, 
biết rõ thật là nhiều ví như lá cây trong cánh rừng này, còn những pháp mà Như Lai đã thuyết 
ra cho chúng sanh được biết, chỉ ít ỏi như nắm lá trong tay Như Lai vậy. Tại sao thế? Bởi vì, 
các pháp mà Như Lai không thuyết ra là những pháp không đem lại sự lợi ích, không liên hệ 
chi đến sự hành phạm hạnh, đến sự diệt tận phiền não, đến sự yên lặng của tâm hồn, đến sự 
phát sanh trí tuệ viên dung và đến Niết-bàn. Vì vậy, Như Lai không thuyết ra. Còn các pháp 
mà Như Lai đã thuyết là những pháp chỉ rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân phát sanh sự khô, 
đây là nơi diệt khổ và đây là con đường đi đến nơi diệt khô. Vì các Pháp ấy đem lại sự lợi ích 
liên hệ đến đời sống thanh cao, đến sự diệt tận phiền não, đến sự yên lặng của tâm hồn, đến 
sự phát sanh trí tuệ viên dung và đến Niết-bàn”. 

Như thế, ta nhận thấy răng mặc dầu Đức Phật đã hiểu biết tường tận vô lượng pháp, nhưng 
Ngài chỉ phố cập những pháp nào đúng theo chân lý và đem sự lợi ích và sự giải thoát đến 
cho chúng sanh thôi. 


Do nhờ những ân đức cao quí vừa kê trên nên Ngài có hiệu là Sugato (Thiện Thệ). 


5. Lokavidu (Thế gian Giải). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Lokavidu (Thê Gian Giải)? Bởi Ngài thông suốt cả tam giới. 
“Tam giới” nghĩa là 3 cảnh giới mà chúng sanh đi thọ sanh: Dục giới (kãmabhava), Sắc giới 
(rpabhava), Vô Sắc giới (aripabhava). Dục giới là cảnh giới mà chúng sanh còn vui thích, 
ưa muốn ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Dục giới gồm L1 cõi là ĐỊa ngục, A-tu-la, Ngạ 
quỷ, Súc sanh, Nhân loại, và 6 cõi trời Dục giới. Sắc giới là cảnh giới mà chúng sanh hưởng 
sự an vui do nơi quả phúc của thiền định hữu sắc. Tùy theo năng lực của bậc thiền đã đắc tại 
cõi trần, các vị đã đắc từ sơ thiền đến ngũ thiên tái sanh về 16 cõi trời Sắc giới, không còn 
phân biệt nam nữ và sống lâu từ một phần ba (1/3) kiếp đến 16.000 kiếp quả địa cầu. Vô Sắc 
giới là cảnh giới mà chúng sanh không còn có sắc tướng nữa, chỉ còn tâm tinh khiết, không 
nhơ bợn. Các vị trời này đã đắc 4 bậc thiền vô sắc khi còn làm người ở cõi trần, tái sanh về 4 
cõi trời vô sắc và tuổi thọ từ 20.000 kiếp đến 84.000 kiếp quả địa cầu. 

Trong tam giới vừa kể, có cõi chúng sanh chỉ có nhứt uân, cõi có tứ uẫn và cõi có đủ ngũ uân 
nhưng không thoát khỏi sự thọ sanh do 4 cách là noãn, thai, thấp, hóa và vẫn còn dính mắc 
mãi trong vòng sanh tử luân hồi. 

Tam giới thuộc về thế gian còn xuất thế gian là Niết-bàn. Pháp nào có sanh và có diệt, thể 
trạng nào bị chỉ phối bởi lẽ vô thường là phải bị tiêu hoại tan rã gọi là thế gian (/oka). Thế 
gian có 3: pháp hành thế gian (sankhãra Ioka), chúng sanh thế gian (safa loka), hư không thế 
gian (akasa loka). 


ÂN ĐỨC PHẬT BẢO (BUDDHA GUNA) 109 





— Pháp hành thế gian. 
Đức Phật thông suốt các pháp hành'Š thế gian kể sau đây: 
- Tất cả chúng sanh đều nhờ thực phẩm mà tôn tại (aharasankhara lakam). 


- Danh sắc hành vi (»ãmaripa saikharam): danh (nãma) gồm có §I tâm vương 
(ciia), 52 tâm sở (cefasika)!®: sắc (rữpa) gôm có 4 tứ đại sắc (mahabhiia rủpa) là 
đất, nước, gió, lửa, và 24 phụ sắc (hoặc liên kết sắc) (wpadãya rñpa) l1. 


- am thọ hành vI (/vidhavedana sankharfarm): thọ vui, thọ khổ, thọ xả (không vui, 
không khổ). 

- Hành vi bốn món vật thực (caturahara sankhafam) là: vật thực hữu hình 
(kabalinkãrahära) như cơm, bánh, trái... gồm có tứ đại, màu sắc, mùi, vị và chất bổ 
dưỡng: vật thực tiếp xúc (phassahar4) là sự tiếp xúc lục căn và lục trần làm cho thọ 
(vedan4) phát sanh lên; vật thực tác ý thiện, ác (émanosañceftanahara) là vật thực để 
đưa ổi tái sanh trong tam giới, vật thực tâm thức (v/nanahara) là vật thực đề phát 
sanh danh sắc trong lúc thọ sanh. 


- Hành vi thủ (pañcupädänakkhandhä sankhaãtam) là cỗ chấp, giữ chặt 5 uẫn: sắc uẫn, 
thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân cho là ta, là thân ta, là của ta... 


- Hành vi lục căn (ch4j/hatffikayatana sankhafam) là nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt 
căn, thân căn và ý căn. 

- Hành vi về chỗ trú ngụ của thức (saavi8ññãnatfthiti sankhätam) có 7: có chúng sanh 
thân hình khác nhau và tư tưởng cũng khác nhau (nãnaffakaya nanafasañn¡) (như 
nhân loại, Chư Thiên, ngạ quỷ); có chúng sanh thân hình khác nhau nhưng tư tưởng 
giống nhau (nãnafakãyã ekafasaññi) (như Chư Thiên trong 3 cõi Sắc giới thuộc 
hạng sơ thiên là Hành kiến thiên (øarisa//Z), Hành thần thiên (parojizZ) và Đại Phạm 
Thiên (M⁄ahã brahm3); có chúng sanh thân hình giống nhau nhưng tư tưởng khác 
nhau (ekaffakãyã nãnaffasaññi) (như Chư Thiên trong 3 cõi Sắc giới thuộc về hạng 
nhị thiên là: Thiểu quang thiên (Pariãbhz), Vô lượng quang thiên (1ppamanabia), 

Thân quang thiên (Abhassara); có chúng sanh thân hình giỗng nhau và tư tưởng cũng 
giống nhau (ckattakaya ekatfasanni) (như Chư Thiên trong 3 cõi Sắc giới thuộc hạng 
tam thiên là: Thiều hảo thiên (Paria subhã), Vô lượng hảo thiên (4ppamana subhã), 
Đa hảo thiên (55ha kinhđ), và như Chư Thiên trong Š cõi Tịnh cư thiên (Suaddhavasa) 
thuộc về tứ thiên là chỗ ngụ của các bậc A-na-hàm đã diệt lòng tham muốn cảnh dục, 
chờ đắc A-la-hán nhập Niết-bản luôn nơi ấy chớ không trở lại cõi trần nữa nên gọi là 
hạng Bất lai. Năm cõi Tịnh cư thiên là: Vô phiền thiên (4wi»Z), Vô nhiệt thiên 
(4A£appä), Hảo thân thiên (Sđdassa), Hảo kiến thiên (Sđdassï), Vô thiểu thiên 
(Akanithakä); có chúng sanh mà tư tưởng vượt qua khỏi cảnh sắc 
(akãsanañcayafana), nhập vào cõi vô sắc thứ nhất là “Không vô biên thiên”, lây hư 
không vô tận làm cảnh giới; có chúng sanh tư tưởng vượt qua cõi “Không vô biên 
thiên” (vianañcayafana), nhập vào cõi vô sắc thứ nhì là “Thức vô biên thiên”, lấy 
thức vô tận làm cảnh giới; có chúng sanh tư tưởng vượt qua cõi “Thức vô biên thiên” 


15, Pháp hành (sa»kha£zm) là những pháp hữu vi, phát sanh lên do nhân duyên tạo tác khác nhau. 

!5, Xem chỉ tiết "tâm vương", "tâm sở" và 24 phụ sắc trong quyên Vi diệu Pháp của Đại đức Hộ Tông. 

!_ Danh và sắc cùng hiệp với nhau, nương với nhau mới thành lập nên thân hình hữu trí được. Ví như chiếc thuyền và 
người lái thuyền, chiếc thuyền nhờ có người lái mới đi được. Hoặc như người bại và người mù, người bại nhờ chân của 
người mù, người mù nhờ mắt của người bại mới có thê đi và thấy đường được. 
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(akincannayatana), nhập vào cõi vô sắc thứ ba là “Vô hữu sơ thiên”, lây “sự không 
có vật chi cả” (dâu vật chi hêt sức nhỏ nhen vi tê cũng không có) làm cảnh giới. 

- Hành vi tâm của phàm nhân luôn luôn bị 8 pháp thế gian chỉ phối, ám ảnh 
(afthalokadhamma): được lợi (labho), thât lợi (alabho), được danh s0), thât sanh 
(ayaso), bị chê (ninđa), được khen (0asamsđ), được vui (sukham), bị khô (dukkham). 


- Hành vi về chỗ trú ngụ của chúng sanh (navasaffavasa sankhätam) có 9: 7 chỗ trú 
ngụ của thức vừa kê trên thêm 2 cõi trời sau đây nữa là 9 là cõi trời Sắc giới Vô tưởng 
thiên (Asaññisarra) thuộc về tứ thiền, cõi trời vô sắc thứ tư là Phi phi tưởng thiên 
(Nevasañfianasañnayatana) là cảnh giới của hạng chúng sanh không có tưởng và 
cũng không phải không có tưởng. 

- Hành vi ngũ căn và ngũ trần (đasãyatana saikhãtam): nhãn căn (cakkhaväyafana), 
nhĩ căn (sofayafana), tỉ căn (ghanayafana), thiệt căn (ivhayafana), thân căn 
(kayãydfana), sắc trần (rupayatana), thanh trần (saddãyzrana), hương trần 
(gandhäyatana), vị trần (rasãyafana), xúc trần (phofthabbãyatana). 


- Hành vi I1 cái tâm duyên theo cảnh giới bên ngoài đưa đến (ekãdasavithãrammana 
sankhätam): tâm vui thích phối hợp với cảnh giới có luôn cả trí tuệ (sozmanassañäna 
sampayufa), sự vui thích có 2 là thụ động và tự động; tâm vui thích phối hợp với 
cảnh giới nhưng không trí tuệ (somanassañana vippayuffa) có 2 là thụ động và tự 
động; tâm vô ký phối hợp cảnh giới có luôn cả trí tuệ (pekkhãñäna sampayuffa), có 
2 là thụ động và tự động; tâm vô ký phối hợp với cảnh giới nhưng không trí tuệ 
(upekkhanana vippayuffa), có 2 là thụ động và tự động; tâm thọ lãnh cảnh giới với ý 
vô ký (upekkhasampdficchanna), tâm xem xét cảnh giới với ý vô ký 
(upekkhasanfirana); tâm xem xét cảnh giới với ý vui thích (somanassa sanfrana). 

- Hành vi lục căn và lục trần (đwãdasãyafana sankhätam) gồm có: ngũ căn vừa kê 
trên thêm ý căn (ømanãyœfana) là 6, ngũ trần vừa kế trên thêm pháp trần 
(dhammayarana) là 6. 


- 13 cái tâm vul thích (0erasahasanacitta sankhatam) là: 4 tâm tham luôn cả ý vui 
thích (lobhasomanassa), 4 tâm đại thiện luôn cả ý vui thích (mahakusalasomanassa), 
4 đại hạnh tâm hiệp theo ý vui thích (ahakiriyãsomanassa), ] tâm vui thích để sanh 
sự vui cười chúm chím (has?uppada). 


- 14 ác tâm (cuddasacituppada sankhãtam) là: sĩ mê (moho); không hỗ thẹn tội 
(ahirikam); không ghê sợ tội lỗi (anoffappam); tâm phóng dật (uddhaccam); xan tham 
(lobho); tà kiễn (difthì): ngã mạn (mãno); sân hận (dosa); ganh tỊ (/ssđ); bỏn xẻn 
(macchariyam); tâm hay hối tiếc, lo nghĩ viên vông, nhớ theo chuyện chi không nhất 
định (k„&k&uccan); do dự, uÊ oải, không sốt săng (/hmam); hôn trầm, buồn ngủ 
(middham); hoài nghi, không tin chắc (vicikicchäi). 


- 18 bản chất (addharasadhatu sankhätam) là: chất nhãn (thị giác quan) (cakkhu 
dhãru), chất nhĩ (thính giác quan) (sa dhZu), chất tỉ (khứu giác quan) (ghãna 
dhã£u), chất thiệt (vị giác quan) (/vha dha£u), chất thân (xúc giác quan) (kaya dha£u), 
chất ý (tâm thức) (mano dhãín), chất sắc (sắc cảnh) (rữpa dhãtu), chất thỉnh (thính 
cảnh) (saddha dhatm), chất hương (hương cảnh) (gandha dhaiu), chất vị (vị cảnh) 
(rasa dhấín), chất xúc (xúc cảnh) (phoffhabba dhấmu), chất pháp (pháp cảnh) 


(dhamma dhatu), chất nhãn thức (cakkhu viãñãna đhaiu) (khi nhăn căn tiếp xúc với 
sắc trần thì phát sanh sự biết gọi là nhãn thức), chất nhĩ thức (sofa vinñana dha£U), 
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chất tỉ thức (ghãna viññãna dhãmm), chất thiệt thức (jivhã viññãna dhãtmu), chất thân 
thức (kaya vinñana dhatu), chât Ÿ thức (mano viñnaăna dha£h). 
— Chúng sanh thế gian (Safra loka). 
Đức Phật thông suốt tâm tánh của tất cả chúng sanh như sau đây: 
- Ngài hiểu biết tường tận nước tâm của chúng sanh (sabbasaftãnam asayam), nghĩa là 
các pháp thường trụ trong thân tâm môi chúng sanh như vây: thường kiên (sassafa đifth¡) 
và đoạn kiên (uccheda đi/£h¡) hăng trụ trong thân tâm các hạng phàm nhân, còn I0 minh 
sát tuệ (vinassanañana) và chân như tuệ (yathabhifanana) hăng trụ trong thần tâm các 
bậc Thánh nhân. 


- Ngài thông hiểu các phiền não ngủ ngầm (amusayan) trong tâm chúng sanh chờ dịp 
phát khởi lên có 7: tình dục ngũ trân ngủ ngâm (kãmaraganusaya); mê thích tam giới 
ngủ ngầm (bhavaraganusaya); bắt bình ngủ ngầm (pafighanusaya); công cao, ngã mạn 
ngủ ngâm (mananusay4); kiến thức (tà kiến)ngủ ngâm (điƒ†haänusaya); hoài nghĩ ngủ 
ngâm (vicikicchanusaya); vô mình ngủ ngâm (avijansay4). 


- Ngài biết rõ 6 tính chất (carira) của chúng sanh (sari/zm) là: tính tham (rãgacariia) là 
tính nhiêu ái dục, ưa thích sắc tôt, tiêng hay...; tính sân (dosacaria) là tính nhiêu sân 
hận, dê giận, dê bât bình; tính sĩ (mohacariza) là tính nhiêu sĩ mê, tôi tắm ngu độn; tính 
tin (saaddhacariia) là tính nhiêu đức tin, đê tin, ít suy xét; tính giác (buddhicara) là tính 
nhiêu trí tuệ hay suy xét, mau hiệu biệt, sáng suôt; tính tâm (viakkacaria) là tính nhiêu 
suy tâm, quen nghĩ tưởng các điêu, không quyêt định. 

- Ngài biết rõ tâm chúng sanh nào ưa thích những pháp cao thượng hoặc thấp hèn, ưa 
thích phước hay tội (adhimiffarm). 

- Ngài thông hiểu chúng sanh nào có nhiều bụi trần hoặc ít bụi trần trong con mắt 
(apparqjjakkhe maharajjakkhe saffe) nghĩa là có nhiêu tình dục hoặc ít tình dục. 

- Ngài tri tỏ chúng sanh nào có bản căn tinh nhuệ thượng căn, thượng trí hay hạ căn, hạ 
trí (ikkhindriye safte muddindriye sarfe). Ngũ căn tính thân là: tín căn (saddhindriyam), 
tân căn (viriyindriyamn), nệm căn (safindriyam), định căn (samadhindriyam), huệ căn 
(pañnindriyam). 

- Ngài biết rõ chúng sanh nào có phẩm hạnh thanh cao lánh xa điều ác hoặc nết hạnh 
xâu hèn thích điêu tội lôi (svã kare safte dvakare saffe). 

- Ngài biết tường tận chúng sanh nào nhiều trí tuệ, mau thông hiểu các pháp hoặc ít trí 
tuệ khó thông hiệu các pháp (suviñapaye safte duviñnapaye safIe). 





- Ngài tri tỏ chúng sanh nào có duyên lành có thê giác ngộ đạo quả hoặc không có duyên 
lành, không thể giác ngộ đạo quả (bhabbäbhabbe saffe). 

Chúng sanh nào trong tâm còn nhiều ái dục (ah), nhiều phiền não (&i/esa), nhiều 
tà kiến (micchã đi/£hi) là những pháp ngăn cản (avarana dhamma) thiện duyên, không 
thê đắc đạo quả Niết-bàn được. Ái dục trong ngũ uẫn có 5: sắc ái (rữpa fanhã); thỉnh ái 
(saddha tanha); hương ảI (gandha tanha); vị ãI (rasa tanha); xúc ất (photthabba tanha). 
Phiển não có 10: tham lam (/obha); sân hận (dosa); sĩ mê (moha); ngã mạn (măng): kiến 
thức (tà kiến) (đ¡//h¡); hoài nghi (về nhân và quả) (vicikiccha); tâm dụ dự, uê oái, buồn 
ngủ (/h7na); phóng tâm (uddhacca); không hỗ thẹn tội lỗi (ah¿rika); không ghê sợ tội lỗi 
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(anotfappa). Tà kiễn chia ra 2 loại'Š: thường kiến (sassafa điffhi) là sự hiểu biết cho rằng 
trời, người hay thú khi mãn kiếp này cũng tái sanh y như trước vậy, chớ không hề tiễn 
hóa hoặc thối hóa; đoạn kiến (uccheda điffhi) là sự hiểu biết rằng khi chết đi thì mất 
luôn, chớ không có tái sanh lại ở đâu cả. Đoạn kiến lại chia ra làm 3 là: vô hành kiến 
(akiriyä difthi), vô nhân kiến (ahefuka diffhi), vô quả kiến (nafthika difthi). Lại nữa, 
chúng sanh nào phạm Š vô gián nghiệp (cùng gọi là ngũ nghịch tội “pañcanamiariya 
kamma” là: giết mẹ (mãfughãta), giết cha (pitughara), giết A-la-hán (arahantaghäia), 
làm cho Đức Phật đổ máu (Buddhalohituppada), làm cho tăng chúng chia rẻ 
(sanghabheda) (từ 8 vị trở lên) và phạm đến trinh tiết của tỳ khưu ni Thánh nhân, chúng 
sanh ấy không thể đắc đạo quả trong quả địa cầu này được. 


Chúng sanh nào không còn ở 3 pháp ngăn cản, không chấp tả kiến, không phạm ngũ 
nghịch tội và không phạm đến trinh tiết tỳ khưu ni Thánh nhân, là người chuyên cân bố 
thí, trì giới, tham thiền, có lòng từ bi siêng năng thính Pháp và hết lòng hầu hạ cha mẹ, 
chúng sanh ấy hằng tạo nhiều duyên lành có thể giác ngộ đạo quả trong kiếp hiện tại. 
Bằng chưa đắc được đạo quả trong kiếp này, cũng hằng được hưởng những phước báu 
cao quí trong cõi người và cõi trời, đến khi trọn đủ các Pháp ba-la-mật thì được giác ngộ 
đắc đạo quả Niết-bàn dễ dàng. 

— Hư không thế gian (ãkãsa loka). 

Hư không thế gian thường gọi là vũ trụ gồm có vô số thế giới nhỏ. Mỗi một thế giới nhỏ 
đều nằm trên nước, nước chồng lên gió, gió nằm lên trên hư không. Nơi trung tâm có núi Tu 
Di (Sineru hoặc Meru) cao 84 000 do tuần. 

Chung quanh núi Tu Di có 7 vòng biển cách xa nhau bằng 7 vòng núi tên là: Yugandhara, 
Isadhara, Karavika, Sudassana, Nemindhara, Vinataka và Assakanna. Thể chất núi Tu Di và 
7 vòng núi ấy bằng 4 thứ báu hiệp thành, chớ không phải chất đất và đá như núi thường. Bè 
cao và bề sâu của vòng núi Yugandhara bằng phân nửa của núi Tu Di, bề cao vòng núi 
Isadhara bằng nửa vòng núi Yugandhara và cứ như thế, bề cao và bề sâu của vòng núi bên 
ngoài chỉ bằng phân nửa của vòng núi bên trong. 

Trung tâm 7 vòng núi ấy ở 4 hướng có 4 châu thiên hạ, mỗi châu đều có 500 hòn đảo nhỏ bao 
bọc. Bốn châu ấy là: Nam Thiện Bộ châu (7zm„đipz), Đông Thắng Thần châu 
(Pubbavideha), Bắc Cu Lu châu (U#arakurñ), Tây Ngưu Hóa châu (4paragoyara). Trái đất 
chúng ta là Nam Thiện Bộ châu (Hán âm là Diêm-Phù- Đề). Mặt trời xoay vần chung quanh 
núi Tu Di vào khoảng giữa núi ấy và soi sáng 4 châu thiên hạ. 


Dưới chân núi Tu DI có vương quốc A-tu-la (Asura) là các hạng thần nhiều sân hận, thường 
gây giặc với Chư Thiên cõi trời Dục giới thấp nhất do Tứ Đại Thiên vương (CZfwmnahärđja) 
cai quản, để chiếm các triền núi thấp của Tu Di sơn. Cõi trời Tứ Đại Thiên vương cao từ các 
triền núi Tu Di sắp lên đến khoảng giữa núi, kế đến Đạo Lợi thiên (7ãvzfữnsa) từ khoảng 
giữa đến đỉnh núi, do đức Đề Thích (Sakk2) trị vì. Bốn cõi trời Dục giới trên là: Dạ Ma thiên 
(Yama), Đâu Xuất thiên (7usira), Lạc Biến Hóa thiên (Nữnmãnarai), Tha Hóa Tự Tại thiên 
(Paranimmitavasavaffi) ở trên hư không núi Tu DI. Trên các cõi trời Dục giới là l6 cõi trời 
Sắc giới, kế tiếp là 4 cõi Vô Sắc giới. 

Vô Gián Địa Ngục (Lokanariya) ở khoảng giữa hư không hình tam giác luôn luôn tối tăm 
lạnh lẽo, không có ánh sáng mặt trời, là khoảng 3 thế giới giáp nhau. 


!8. Xem giải rộng trong quyên "Tà kiến và chánh kiến" của Đại đức Bửu Chơn. 
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Tất cả núi, biển, châu, cõi trời, v.v... vừa kê trên gồm lại đủ như vậy gọi là một thế giới nhỏ. 
Một ngàn thế giới nhỏ hợp lại thành một cõi tiêu thiên. Một ngàn cõi tiêu thiên hợp lại thành 
một cõi trung thiên. Một ngàn cõi trung thiên hợp lại thành một cõi đại thiên. Như thế, một 
cõi Đại thiên gồm có 1.000 x 1.000 x 1.000 = 1.000.000.000 thế giới nhỏ. Vì nhơn bội lên 3 
lần 1.000 như vậy nên gọi là “Tam thiên đại thiên thế giới”. 


Đức Phật đã thấy rõ và hiểu biết tường tận pháp hành thế gian, chúng sanh thế gian và hư 
không thê gian. Do nhờ những ân đức ây nên Ngài có hiệu là Lokavidũ (Thê Gian Giải). 


6. Anuttaro (Vô Thượng Sĩ). 


Tại SaO Đức Phật có hiệu là Anuttaro (Vô Thượng S1)? Bởi Ngài có đức hạnh không ai 
sánh băng. 


Trong kinh Szmyu#a Nikãya có câu Phật ngôn như vây: “Như Lai chẳng thấy trên thế gian 
này, luôn cả Chư Thiên, Ma vương và Phạm Thiên, trong thê hệ này luôn cả đạo sĩ, bà-la- 
môn, vua chúa và nhân loại, có chúng sanh nào đức hạnh cao thượng hơn Như Lai”. 


Thật vậy, trong thế gian này không ai có thể sánh bằng Đức Phật vì Ngài có những 43 ân đức 
quí trọng kế sau đây: 

— Quí trọng vì sắc thân không tội lỗi (rữpakãyesu anutfaro), không tật nguyên, có oai nghi 
(đi, đứng, nằm, ngồi), tốt đẹp, đằm thắm, đầy đủ 32 tướng hảo và 80 tướng phụ có hảo quang 
phóng ra sáng ngời, nhân loại và Chư Thiên không ai sánh bằng. 

— Quí trọng vì giới hạnh (siesu amwuffaro). Giới có 2 là phàm giới (lokiya s14), 
thánh giới (lokuffara s¡ila). Phàm giới là ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới và cụ túc giới. 
Đức Phật đã luôn luôn gìn giữ những giới ây không bợn nhơ trong lúc còn lặn hụp trong vòng 
sanh tử luân hồi trọn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp của quả địa cầu. Lại nữa, Ngài đã thực 
hành trọn đủ giới ba-la-mật: bậc hạ (sửa párarmz), bậc trung (sửa ppaparami), bậc thượng 
(sila paramattha parãmi). Thánh giới: từ vô số kiếp quá khứ, Ngài đã thực hành viên mãn 3 
pháp chân chánh là chánh ngữ (sammayaca), chánh nghiệp (samma kammanfo), chánh mạng 
(sammä ãjïvo) khiến cho phát sanh thánh đạo diệt tận các pháp ác. 


— Quí trọng vì thiền định (samaãdhimhi anutfaro). Thiền định có 2: cận định (upacära samaädi), 
nhập định (appana samadli). Cận định là trạng thái tâm lành an trụ trong một cảnh giới song 
chưa vững chắc. Nhập định là trạng thái tâm lành an trụ kiên cô trong một cảnh giới. Nhập 
định có 2: phàm định (/okiya samađh¡) và thánh định (lokuffAara samadhi). Phàm định là định 
trong thế gian, là thiền của phàm nhân, có lúc tiêu hoại. Phàm định có § là 4 bậc thiền trong 
cõi Sắc giới (rữpãvacara samapafii) và 4 bậc thiền trong cõi Vô Sắc ĐIỚI (4rupavacara 
samäpafii). Thánh định là định xuất thế gian, là thiền của bậc Thánh nhân, chắc vững, không 
hư hoại. 


— Qui trọng vì trí tuệ (pañfasu anuffaro): Ngài có trí tuệ vô lượng vô biên (mahapanño), Chư 
Thiên và nhân loại không ai sánh bằng; có trí tuệ thậm thâm (puhuppañño), sâu đày như quả 
địa cầu; có trí tuệ làm cho chúng sanh vui thích (ásappañño) trong khi nghe Ngài thuyết 
Pháp; có trí tuệ thông hiểu mau lẹ Qavanappafifio) các Pháp; có trí tuệ sắc bén 
(0ikkhanappañfio); có trí tuệ trong sự thuyết Pháp (nibbedhikappañfio) là không bao giờ lẫn 
lộn hoặc vấp váp trong khi thuyết Pháp. Những trí tuệ ây chẳng. phải Đức Phật mới đắc được 
trong khi thành đạo, ngay trong những kiếp quá khứ lúc còn Bồ tát tu huệ ba-la-mật (pa8ñã 
parami), Ngài có tên là Mahosatha, vidhura v.v... đã có trí tuệ trội hắn các bậc trí thức khác 
trong thời bấy giờ. 
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— Quí trọng vì sanh làm người nam (puzisas?lamäcäresu) (Thái tử Sï-Đạt-Ta) đầy đủ ngũ 
quan, diện mạo phi phàm, học lực xuât chúng, thông hiệu trọn bộ kinh Phệ-đà, kiêm cung, tải 
lực siêu phàm bạt tụy, không người nam nảo có thê sánh băng, ai ai cũng đêu cảm phục kính 
nê. 

— Quí trọng vì phẩm hạnh thanh cao (bhavassa sammacäresu) hơn tất cả chúng sanh trong 
tam giới. 

— Quí trọng vì trí tuệ thông hiểu phương pháp giải thoát khỏi các pháp ác (phiền não) 
(parapuggalavimuffinnane) hơn các bậc trí thức khác. 

— Quí trọng vì trí tuệ biết rõ các tiền kiếp của Ngài và của các chúng sanh là đắc túc mạng 
thông (pubbenivasanussatinnane). 

— Quí trọng vì Ngài có thiên nhãn thông (đaibbacakkhuñnaine). 

— Quí trọng vì trí tuệ biết rõ cái quả của mỗi chúng sanh đều do nghiệp thiện hoặc ác đã tạo 
(kammnavipakañnane). 

— Quí trọng vì Ngài đã dùng lưỡng thông (yamakappätihäriyañfñane) là thần thông hóa thân 
làm 2 vị Phật : một vị ở cõi trời Đạo Lợi thuyết tạng Luận độ Phật mẫu liên tiêp trong hạ thứ 
7, một vị đi trì bình mỗi buôi sáng ở Băc Cu Lưu châu. 

— Quí trọng vì Ngài đã dùng thân thông làm cho Chư Thiên, nhân loại và chúng sanh trong 
địa ngục đông nhìn thây nhau rõ ràng (lokavivaranappatihariyannane), sau khi Ngài thuyệt 
xong tạng Luận, từ cõi trời Đạo Lợi trở xuông trân gian. 

— Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch sự phạm tội (pa/rikusalaräya), là vị tăng nào phạm 
tội (giới luật) hoặc không phạm tội, Ngài đêu rõ biết. 

— Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch cách thoát khỏi tội (apattivuffhanakusalafaya), là 


nếu vị tăng nảo sơ ý phạm tội, Ngài từ bi cho phép thực hành những phương thế giải tội (sám 
hối...) 


— Quí trọng vì Ngài hiểu biết rành mạch bản chất tứ đại (đhã/ukusalaiãya) hữu thức 
(upadinnaka dhatfu) của chúng sanh và bản chât tứ đại vô thức (anupadinnaka dhatu) của đầt, 
núi, cây, đá... , luôn cả bản chât của chúng sanh vui thích trong tứ đại là đât, nước, gió, lửa. 
— Quí trọng vì Ngài rành mạch cách chú tâm (manasikãrakusalaraya), điều chỉ Ngài để tâm 
ghi nhớ thì không bao giờ quên. 

— Quí trọng vì Ngài rành mạch (/hanathanakusalafaya) trong nguyên nhân (hefu) hay không 
phải nguyên nhân. Nhân đây là nhân lành, có 3 là: không gian tham (z/obho), không sân hận 
(adoso), không sĩ mê (anoho). 

— Quí trọng vì hai thần lực (đw7su iddhsu) có 2: thần lực do tâm (cifiddh›) là tâm thanh tịnh 
nhờ thiên định, thân lực do trí tuệ (vữnaznsi4đ0j) là trí tuệ sáng suôt nhờ minh sát. 

— Quí trọng vì hai oai đức cao thượng (đwisu anuffariyesu) không ai sánh bằng là giới cao 
thượng (si/anuffariya), trí tuệ cao thượng (paññanufiariya). 

— Quí trọng vì ba hạnh tuyệt luận (/sukafhãvatfhisu) là bỗ thí (dãna), trì giới (s7la), tham 
thiên (bhavanđ). 

— Quí trọng vì 3 bậc thiền định (/ưsamadhisu) là bậc thiền có đủ tầm và sát 
(viakkavicarasamadhi), bậc thiên không có tâm nhưng có sát (avifakkasavicarasamadlhi), 
bậc thiên không tâm và không sát (aviakka avicarasamadhi). 
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— Quí trọng vì những điều phi thường xảy ra (su pãtihãriyesu) khi Ngài lên pháp tọa, trong 
lúc đang thuyết pháp và khi xuông pháp tọa. 


— Quí trọng vì thông thấu tứ niệm xứ (cafisu satipaffhänesu) là: niệm thân (kãyãnupassanã 
satipafthana), niệm thọ (vedananupassana saftipaffhana), niệm tâm (cifftãnupassana 
Safipafthana)., niệm pháp (dhammnanupassana satipafthana). 


— Qui trọng vì bốn điều đầy đủ (sampadä) (cafisu sampadäsu) khiến cho sự phước thí được 
quả báu cao thượng là: đầy đủ cả 3 tác ý (cefanã sampada) là tác ý đầu tiên (pubba cetanä) 
là suy tính trước khi làm phước, tác ý trong khi làm (mwñcana cefan4) là tâm vui thích trong 
lúc đang làm phước, tác ý suy nghĩ thỏa thích sau khi làm rồi (aparäpara cetanä); đầy đủ tứ 
vật dụng (?accaya sampađ23) (y phục, vật thực, cốc liêu, thuốc trị bệnh); đầy đủ các vật cúng 
dường (vaffhu sampadä); đầy đủ ân đức (gunãtireka sampadä) của cả 2 bậc Thánh nhân là 
A-na-hàm và A-la-hán khi các Ngài vừa xuất đại định. 


— Qui trọng vì tứ thần túc'? (car#su iddhipadesa): nguyện vọng thần túc (chandiddhipada), 
tinh tân thân túc (viiyiddhipada), tâm năng thân túc (cifiddhipada), trí tuệ thân túc 
(vữnamsiddhipada). 


— Quí trọng vì 4 quả (ca/ữsu maggesu cafisu phalesu) bắt đầu từ Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà- 
huờn quả, v.v... 


— Quí trọng vì 4 pháp thánh tông (ca/ữsu ariyavarnsesu): cô sự ham muốn ít (appiccho), có 
sự tri túc (sa!lekho), có đức tin kiên cô (saadha) trong 10 pháp ba-la-mật, trì giới (s//2zn) trong 
sạch theo ngũ giới, bát quan trai giới và tứ thanh tịnh giới. 

— Quí trọng vì trí tuệ, thông hiểu 4 phương pháp giải thoát (ca/ữsu vimuitinfanesu) khỏi các 
pháp ác (phiền não): giải thoát bằng thánh tuệ (pañnavimuii) là tuệ xuất thế gian, giải thoát 
bằng sự đoạn tuyệt (samuccheda vinufri), giải thoát bằng sự đè nén (vikkhambhana vừnuf) 
của thiền định, giải thoát các pháp ác (/adanga vimu#ii) trong mỗi nắc tâm do minh sát tuệ. 


— Quí trọng vì ngũ lực (pañcabalesu): tín lực (saddha balam) là đức tin đũng mãnh nơi Tam 
bảo và lý nhân quả để diệt trừ lòng mê tín, tà kiến; tân lực (vữiya balzm) là tỉnh tấn đõng 
mãnh để diệt trừ sự lười biếng, giải đãi; niệm lực (szfi balam) là trí nhớ đõng mãnh đề diệt 
trừ tâm nhớ vẫn vơ bên ngoài, định lực (samadhi balam) là thiền định dõng mãnh để diệt trừ 
tâm không chăm chú, không an trụ; tuệ lực (paññã balam) là trí tuệ đũng mãnh để diệt trừ vô 
minh. 

— Quí trọng vì ngũ căn (pafñcindriyesu) (tinh thần): tín căn (saddhindriyam) là cội tin ân đức 
Tam bảo và tin nhân quả để diệt trừ tà kiến; tấn căn (viriyindriyarm) là cội tinh tân đề diệt trừ 
sự lười biếng, giải đãi; niệm căn (safindriyam) là cội trí nhớ để diệt trừ tâm nhớ vẫn vơ bên 
ngoài; định căn (samadhindriyam) là cội chánh định để diệt trừ tâm không an trụ; tuệ căn 
(paññindriyam) là cội trí tuệ để điệt trừ vô minh. 

— Qui trọng vì ngũ thông (pañcabhiñnasu): nhãn thông (dibbacakkhu), nhĩ thông (dibba sofa), 
thần thông (/ddhuidha) tha tâm thông (@aracita vị) túc mạng thông 
(pubbenivasanussafi). 

Ngũ thông kê trên còn trong phạm vi của hạng phàm nhân, các bậc Thánh nhân đắc thêm lậu 
tận thông (Zsavakkhaya) là tuệ biết rõ các pháp trầm luân để diệt tận, cộng chung là 6 cái 
thông (abhi7na). 


!9. Tứ thần túc (/đdhi»ada) cũng có nghĩa là 4 pháp căn bản để thực hành cho đắc thần thông. 
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— Qui trọng vì sáu trí tuệ vô thượng (chasadharanannñaneru): huệ biết rõ các pháp khuynh 
hướng (say) và các pháp ngủ ngâm (anwusaya) trong tâm chúng sanh (4sayamusayañnana), 
huệ biết rõ căn cơ đõng mãnh hay yếu hèn của chúng sanh (indriyaparopariyaffinnana), huệ 
lanh lẹ trong sự dùng lưỡng thông là thần thông hóa thân làm 2 vị Phật? 
(yamakappatihäriyaññana), huệ biết rõ phương pháp tế độ chúng sanh khi xả đại bi định 
(mahakarunasamapaftinnana), huệ thông hiểu tất cả mọi vật không dư sót (Toàn giác) 
(sabbannutannana), huệ thông hiểu mọi vật không chướng ngại, không chi che án được 
(anaãvarannana). 


— Quí trọng vì sự thuyết pháp về 7 pháp thanh tịnh?! (sz/avisuddhidesanäsu) như thanh tịnh 
do sự trì giới ((sia visuddhi); thanh tịnh do sự sửa trị tâm (cữfa visudđh?) làm cho phát sanh 
cận định và nhập định; thanh tịnh do sự hiểu thấy chân chánh (đ//h¡ visudd”›) là tuệ thây rõ 
“danh và sắc” (ngũ uân) do sự hòa hợp của tứ đại và hằng bị chi phối bởi 3 tướng vô 
thường, khổ não, vô ngã; thanh tịnh do tuệ thấy rõ nhân duyên của danh sắc và dứt khỏi hoài 
nghi đối với danh sắc trong tam thế (kankhãvifarana visuddhi); thanh tịnh do tuệ không sai 
lầm theo 10 phiền não của minh sát, thấy rõ là đạo hay chăng phải là đạo 
(maggãmaggafiiänadassana visuddhi); thanh tịnh do tuệ thẫy rõ cách thức tiến hóa là nên 
thực hành 9 pháp minh sát tuệ (pafipadãäñänadassana visuddhi); thanh tịnh do tuệ xuất thế 
gian (ñãnadassana visuddhi) thấy rõ 4 thánh đạo và 4 thánh quả. 


— Quí trọng vì thông hiểu đạo tuệ của bảy bậc Thánh nhân (sa/akhmasavabalesu) là những 
bậc hữu học (sekkho puggalo) có mãnh lực diệt tận từng giai đoạn các pháp trầm luân, nhất 
là 10 sử (samyojana: pháp thằng thúc). Bảy bậc Thánh nhân ấy là Tu-đà-huờn đạo, Tu-đà- 
huờn quả, Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm đạo, A-na-hàm quả và A-la-hán đạo. 


— Quí trọng vì sự thuyết pháp về 9 chỗ trú ngụ của chúng sanh (navasaffäväsadesanäsu)?2. 


— Quí trọng vì 10 đề kasina?® (dasakasinayatanesu): đề mục đất (pathavr kasina), đề mục 
nước (ãpo kasina), đề mục gió (vãgo kasina), đề mục lửa (0ejo kasina), đề mục màu xanh 
(ma kasina), đề mục màu vàng (pifa kasina), đề mục màu đỏ (lohita kasina), đề mục màu 
trăng (odãfa kasina), đề mục hư không (ãkãsa kasina), đề mục ánh sáng (ãloka kasina). 


— Qui trọng vì hiểu rõ 11 phước báu (ekãdasamettanisaisadesanasu) do sự tải lòng bác ái: 
khi ngủ được an vul (skham supari), khi thức dậy cũng được an vul (sukham pafibujjhafi), 
không nằm mộng thấy điều dữ xấu xa (na pãpakam supinain passafi), mọi người đều thương 
mến (manussãnzmn piyohofi), phi nhân cũng thương mến (amamussãnam piyohoti), Chư Thiên 
thường hộ trì (devafa rakkhanfi), lửa, thuốc độc và khí giới không làm hại được (ãssa aggi 
vã visam vã satham vã kamafi), tâm nhập thiền một cách mau lẹ (fvãfam cittam 
samad]iyai¡), màu da, gương mặt được tươi tỉnh sáng sủa (mukhavanno vippasidaii), khi sắp 
lâm chung, tâm được bình tĩnh không mê loạn (asưmmmujho kalam karoíi), nêu chưa đắc đạo 
quả cao thượng thì khi chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên (Sắc giới) (w#ữarim 
appafivijhamto brahmalokupagohofl). 

Quí trọng vì biết rõ tâm của chúng sanh ở trong mười hai điều tội lỗi 
(duãdasãkusaladesanasw) là 12 ác tâm”! (akusalacirra): 8 tâm xan tham, 2 tâm sân hận, 2 tâm 
s¡ mê. 


. Đã có giải phía trước, xin xem chỉ số 11. 

. Xin xem đây đủ chỉ tiết trong quyền Thanh Tịnh Kinh của ĐĐ.Hộ Tông. 

. Đã có giải trước trong hiệu Sugato (pháp hành thế gian, chi số 9). 

. Dùng chất hoặc đề mục làm thành vòng tròn để dùng làm để mục tham thiên. 

. 12 ác tâm: xin xem giải rộng trong quyền Vi diệu pháp của ĐĐ.Hộ Tông (trang 6, 7, 8). 


21 
22 
23 
24 
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— Quí trọng vì thông hiểu cách hành 13 pháp đầu đà (/erasa dhu†angagunesu): hành bằng 
cách lượm vải bỏ để may y mặc (øzsukữiika), hành bằng cách chỉ có tam y (/ecivarika). 
hành bằng cách chỉ đi khất thực không thọ trai tăng (pi»đaparika), hành bằng cách thường đi 
khất thực theo mỗi nhà mỗi xóm (sapađdãnacärika), hành bằng cách chỉ ngồi thọ thực một chỗ 
(ekãsanika) (chỉ thọ mỗi ngày một lần thôi), hành bằng cách chỉ thọ thực trong bát mà thôi 
(paffapindika), hành bằng cách khi đã ngăn” vật thực người dâng rồi thì không được phép 
thọ thực nơi nào nữa (khalupacchabhatfika), hành bằng cách chỉ ở trong rừng (không được ở 
trong xóm làng) (araññika), hành băng cách chỉ ở nơi cội cây (không được ở cốc liêu hoặc 
chỗ có che lợp) (rukkhamñlika), hành bằng cách chỉ ở ngoài trời, khoảng trống (dầu dưới 
bóng cây cũng không được) (2bbhokasika), hành bằng cách chỉ ở nơi mồ mả hoặc chỗ bỏ tử 
thi (sosznika), hành bằng cách chỉ ở chỗ nào chư tăng đã chỉ định đầu tiên, không dời đổi 
(yathãsanthalika), chỉ ngồi chớ không năm (đi, đứng được) (nesajjika). 

— Quí trọng vì mười bốn trí tuệ hoản toàn sáng suốt, vô lượng vô biên 
(cuddasabuddhafñfñanesu): huệ thấy rõ khô đề là chân thật (dukke ñanain), huệ thấy rõ tập để 
là chân thật (dukkha samudaye ñãnam), huệ thấy rõ diệt đế là chân thật (dukkha mirodhe 
ñãnam), huệ thấy rõ đạo đề là chân thật (dukkha nirodhagäminipatipadäya ñãnam), huệ thấy 
rõ cái quả hay cái lý (thông suốt cả nghĩa lý của chú giải) (a/hapafisarmbhidä), huệ biết rõ cái 
nhân hay thông suốt cả các pháp (đhammapatisambhidä), huệ biết rõ ngữ căn hay thông suốt 
các thứ tiếng (niruffipafisambhisä), huệ phân tách rõ ràng và mau lẹ tất cả sự vật (pafibhãna 
pafisambhidä). 8 cái huệ vừa kê trên + 6 cái huệ đã giải ở chi số 32 thành 14 cái huệ. 

— Quí trọng vì sự thuyết pháp về sanginippakarana (trong tạng luận) chia tâm lành ra 21 
(cekavIsatikusaladesanasw): S thiện tâm trong cảnh Dục giới (kãmaãvacarakusala), 5 thiện tâm 
trong cảnh Sắc giới (rữpãvacarakusala), 4 thiện tâm trong cảnh Vô Sắc giới 
(aripavacarakusala), 4 thiện tâm xuất thế của bậc Thánh nhân (lokuttarakusala). 


— Qui trọng vì sự thuyết pháp mãhãpaffhãna (duyên khởi đại luận) về 24 cái nhân (paccaya)?9 
bắt đâu từ hef#uppaccaya (nguyên khởi nhân) và cuôi cùng là avieafappaccaya (bât tán nhân) 
(cafuvisafIipasayadesanasu). 


— Quí trọng vì huệ thông suốt hằng hà vô tận, pháp môn (korisatasahassa sañcaritadhamma 
vajraññanesu) là dukapafthana, tikapafthana, dukatikapatthana, tikadukapalthana...” 

Do nhờ những ân đức quí trọng, không ai có thể sánh bằng vừa kể trên, nên Đức Phật có 
hiệu là Anuttaro (Vô Thượng Sĩ). 


7. Purisadammasärathi (Điều Ngự Trượng Phu). 


Tại sao Đức Phật có hiệu là Purisadammasärathi (Điều Ngự Trượng Phu)? Bởi Ngài là 
đâng tê độ những người hữu duyên nên tê độ. 


a. Người hữu duyên. 


?”, Không dùng, không thọ lãnh. 

2, "ør„" là nhân sanh ra Qanaka), TM CH 10. là pháp củng cô (upafthambhaka) cái nhân ấy. Nói một cách khác "heí” 
là cốt từ nguồn gốc (mữ14) còn "paccaya' ' là phù trợ nhân, ví như phận sự của hột giống làm cho mọc mầm non, còn 
phận sự của đất nước là phụ trợ cho cái mầm ấy được vững chắc. Tuy chia ra danh từ riêng biệt như thế, nhưng nói 
chung "heu" hay "paccaya" cũng có thể gọi chung là "nhân" được. 

?, Dukapatthäna: luận về duyên khởi từng đoạn 2 chỉ; /ikapa/fhäna: luận về duyên khởi từng đoạn 3 chỉ; 
dukatikapafthana: luận về duyên khởi từng đoạn 2 và 3 chỉ; fkadukapaffhana: luận về duyên khởi từng đoạn 3 và 2 chi. 
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. Người hữu duyên là người trong kiếp quá khứ đã thực hành pháp ba-la-mật, là người năng 
bô thí, chuyên cân trì giới, tham thiên, thính Pháp. 


Người đã thực hành những hạnh thanh cao ây là người đã tập duyên lành (upamissaya) đẳng 
được tế độ. Tùy theo trình độ phạm hạnh thấp hoặc cao, thiện duyên nhiều hoặc ít, đức Thế 
Tôn dùng phương tiện thích ứng đề tế độ mỗi người hữu duyên. Có 2 hạng người hữu duyên: 
hạng người do Đức Phật tế độ (buddhaveneyya), hạng người do các bậc thinh văn tế độ 
(savakaveneyya). Hạng người nào hữu duyên cùng Đức Phật thì tự Ngài đến tế độ, còn hạng 
người nào Ngài biết rõ hữu duyên với bậc thinh văn nảo thì Ngài bảo vị ấy đến tế độ cho. 

b. Phương tiện tế độ chúng sanh. 

Đức Thế Tôn tùy theo tâm tánh và căn cơ của mỗi hạng người mà giảng giải rõ ràng về 
phước hoặc tội. Chúng sanh nào ưa thích những điều lành thì Ngài thuyết về các pháp hành 
thiện, là hành thiện do thân (kãya sucari/a), do khâu (vacr sucarifa) và do ý (maạno sucari1a) 
cùng phước báu của các pháp ấy, hầu làm cho chúng sanh đó phát tâm thỏa thích trong sự làm 
các điều thiện. Chúng sanh nảo ưa thích những điều ác, Ngài thuyết về các pháp hành ác, là 
hành ác do thân (kaya đuccariia), do khẩu (vacr đuccaria) và do ý (mano đuccarifa) cùng 
quả báo của các pháp ấy, hầu làm cho chúng sanh đó phát tâm ghê sợ những điều tội lỗi và 
hồi tâm làm các việc lành. 

Kế tiếp với những hạng người đã trau dồi giới hạnh thanh tịnh rồi, Ngài thuyết về các pháp 
thiền định và phước báu do các pháp ấy từ bậc sơ thiền đến tứ thiền. 


Với những bậc đã đắc thiền định, Ngài lại giảng giải về các pháp minh sát, hầu làm cho những 
vị ây tu tập lân lân đê phát sanh trí tuệ thây rõ thật tướng các pháp hữu vi, diệt trừ phiên não 
và đặc đạo quả Thánh nhân từ Tu-đà-huờn đên A-la-hán. 


Chúng ta không lẫy làm lạ rằng trong tích xưa, có nhiều Chư Thiên và bậc đại thiện duyên, 
khi nghe qua một câu kệ ngôn hoặc một thời Pháp do đức Thế Tôn thuyết, được liễu chứng 
đạo quả Thánh nhân ngay tại chỗ ngồi của mình. Nguyên do là các bậc ấy đã thực hành viên 
mãn, các pháp ba-la-mật và tập hợp thiện duyên cao dày quí báu từ vô số kiếp quá khứ, đến 
kiếp hiện tại hữu phước gặp Đức Phật giảng dạy tế độ cho, nên được nếm hương vị an vui 
tuyệt đối, ví như trái cây đã chín muôi từ bao nhiêu ngày trên cành cao, chỉ một luồng gió nhẹ 
thoảng qua là rơi rụng vậy. 


Trong kinh Anguttara Nikãya, có câu Phật ngôn như vây: “Này Kesi! Như Lai huấn luyện 
chúng sanh đáng tế độ khi thì bằng phương So dịu dàng, lúc thì bằng phương tiện cứng rắn 
và khi thì bằng cách vừa dịu dàng vừa cứng rắn” 


Nói tóm lại, Ngài tế độ chúng sanh bằng 3 thơ tiện sau đây: Ngài giảng dạy rõ ràng về 
các điều thiện và điều ác (abhiñ2); Ngài dạy bảo theo nguyên nhân là tùy theo quả lành hoặc 
dữ đã xảy ra (sanidãna), Ngài chỉ cho thấy do nhân thiện hoặc nhân ác; Ngài giáo hóa bằng 
3 pháp phi thường (sappafihariya) là bằng cách dùng các pháp thần thông (đ44hippäafihãra), 
băng cách biết rõ tâm của chúng sanh (adesanapafihara), và băng những lời khuyên răn 
(anusäsanipätihära), nhắc nhở và giao huẫn về giới, định, huệ. 


Đức Thế Tôn rất thông thạo, rành mạch trong sự giáo hóa chúng sanh ví như nải voi đã thuần 
thục trong sự tập luyện voi, bởi Ngài thông hiểu tâm của tất su chúng sanh như đã giải trong 
hiệu Lokavidu - Thế Gian Giải, đoạn “Chúng sanh thế gian”. Do nhờ sự hiểu biết tường tận 
tánh nết, hạnh kiểm, trình độ trí tuệ và duyên lành của mỗi chúng sanh, nên Ngài mới có thể 
giáo hóa Chư Thiên và nhân loại một cách dễ dàng. Vì thế, nên các bậc hữu duyên nên tế độ 
đều vâng theo lời khuyên bảo và giáo huấn của Ngài. 
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c. Chúng sanh được tế độ. 

Nếu dịch sát nghĩa thì chữ “Parisadammasärath?° có nghĩa là bậc chỉ đạo (sãra¿h¡) những 
người nam (purisa) đẳng được giáo hóa (damma). 
Như thế thì đức Thế Tôn chỉ độ toàn những người nam thôi hay sao? Không phải vậy, Ngài 
tê độ cả người nam và người nữ, nhưng lệ thường thì nói đên người nam trước vì theo Phật 
giáo người nam hữu phước hơn người nữ và hành đạo cũng được tiện lợi dê dàng hơn. 
Lại nữa, chẳng những chỉ riêng nhân loại thôi, Ngài còn tế độ luôn cả loài thú và phi nhân 
(Chư Thiên, dạ xoa, ngạ quỹ...) có duyên lành. 


Hạng nam (purisa) được tê độ có 3: thú đực (izacchãna purisa), người nam (manussa purisđ), 
phi nhơn nam (4nanussa purisa). 


— Những thú đực như rồng chúa Apalãlo trong núi Hy Mã Lạp Sơn, Cũlodara và Mahodara 
trong thế giới loài rồng; Aggisikha và Dhũmasikha trong đảo Tích Lan; Äraväa v.vv.., đã 
được đức Thế Tôn có tâm bi mẫn dùng thần thông tế độ cho, khiến các rồng chúa ấy hết 
hung dữ và dứt nọc độc là lòng sân hận, rồi thọ tam qui ngũ giới. Voi Dhanapälaka cũng 
được Ngài tế độ cho thọ tam qui. Không phải chỉ có bao nhiêu ây thôi, các thú khác nữa 
cũng được Ngài từ bi tế độ rất nhiều. 

— Những người nam đã làm các điều tội lỗi, hằng chấp tà kiến như người con trai ngoại 

đạo Nigantha (7n) tên Saccaka, những người bả-la-môn tên Ambattha, Pokkharasäti, 

Sonadanda, Kũtadanta..., đã được đức Thế Tôn từ bi thuyết Pháp tế độ cho, khiến phát sanh 

đức tin trong sạch nơi Tam bảo, xa lìa tà kiến, được chánh kiến và đắc đạo quả cao thượng. 

Những người nam đã rơi vào “lưới huệ” của Ngài và được tế độ không phải chỉ bao nhiêu 

ây thôi, còn rất nhiều không kê hết được. 

— Những phi nhơn nam như các dạ xoa Ãlavaka, Sũciloma và Kharaloma, đức Đề Thích 

(Sakka), Đại Phạm Thiên Pakã... đã chấp tà kiến và ngã mạn, tự cho mình là bậc có đức 

hạnh tối cao, được đức Chánh Biến Tri thuyết Pháp tế độ cho đến khi phát tâm tín thành 

Tam bảo. 

d. Huấn từ của đức Thế Tôn. 

Lời đức Thế Tôn thốt ra để giáo hóa chúng sanh rất nhiều, không thể kể xiết. Khi giáo 
huấn, Ngài tùy theo tâm tánh và duyên lành, theo trí tuệ và căn cơ mỗi chúng sanh, theo 
nguyên nhân, thời buổi và cơ hội, phong tục tập quán mỗi quốc độ... 

Nói tóm lại, huấn từ của Ngài có 3: không nên làm điều ác (sabbapäpassa akaranzm), nên 
làm các điều lành (kwsalassipasampadä), nên trau dồi tâm cho trong sạch 
(saciftapariyodapanan). Đức Thế Tôn khuyên bảo đừng làm điều ác là nên xa lánh 10 pháp 
hành ác do thân, khẩu, ý (đuccarifa kiriyä) gọi là thập ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 
nói lời đâm thọc, nói lời độc ác (chửi rủi), nói lời viễn vông vô ích, tham lam, thù oán, tà kiến 
(không tin nhân quả tội phước...). Ngài khuyến lệ nên làm các điều lành là nên hành 10 phạm 
hành pháp (øuññakiriyä): bỗ thí, phụng sự sốt sắng (veyyãvacca), ngũ giới, tứ vô lượng tâm 
(appamañna), xa lánh sự dầm dục (mefhunavirari), chỉ vui thích vợ mình (không ngoại tình), 
tinh tấn, trì bát quan trai („posa/ha), bát thánh đạo (ariyamagga), giáo pháp (sãsan4) (giới, 
định, huệ). Ngài dạy bảo nên trau dồi tâm cho trong sạch là nên cô găng diệt tận các phiền 
não (kiesa) và các pháp ngủ ngầm trong tâm (wsaya) là những điều làm cho tâm bợn nhơ 
và khiến chúng sanh sa đọa mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Những phiền não ấy chia ra 2 
hạng: phiên não trọng đại (thô sơ) và phiền não vi tế. Phiền não trọng đại (tâm muốn sát sanh, 
tham muốn của cải người mong làm của mình...) có thể diệt trừ được bằng sự trì giới và thiền 
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định. Phiền não vi tế, khó mà nhận thức được, là căn nguyên làm cho phát khởi các phiền não 
khác, có thê diệt tận được băng thánh tuệ. 
Nếu tóm tắt thêm nữa, huấn từ của đức Chánh Biến Tri có thê thâu ngăn lại trong hai khuyến 
ngôn quí báu sau đây: nên xa lánh sự dê duôi (panmađ2)?°, nên thực hành sự không dễ duôi 
(appamada). 
- Sự để duôi hằng ngụ trong tâm của hạng người hay quên mình, thường buông lung trí 
nhớ, không nhât quyết làm một việc gì cho lâu dài, thành tựu. 
Tâm chúng sanh mải say mê theo sự cám dỗ của ngũ trần lục dục, tự nghĩ rằng ta còn trẻ 
chưa già, còn mạnh chưa đau, còn vui chưa khô.... nên ít có dịp tưởng nhớ đên các pháp 
lành và các công đức. Dâu cho có nhớ đi nữa, cũng làm qua loa cho có chừng, không đê 
hệt tâm trí vào sự thực hành những thiện pháp. Đó là tâm dê duôi. 
Lại nữa, chẳng khác nào con cắc kè chạy một đoạn đường rồi ngừng lại một chập, không 
bao giờ chạy một mạch đên đích; có người làm việc phước thí hoặc trì giới hoặc thính 
Pháp, tham thiên... một hôm rôi bỏ luông nhiêu ngày; có người xuât gia trong một thời gian 
rồi hoàn tục, không còn tưởng nhớ chi đên Phật Pháp nữa... Tât cả sự kiện ây là trạng thái 
của tâm dê duôi. 
Sự để duôi là nguồn cội và chủ động các pháp ác. Chúng sanh nào làm nô lệ cho sự để duôi 
rôi thì hăng chât chứa phiên não trong thâm tâm, phải chịu những sự thông khô của sanh, 
già, đau, chêt, đời này qua kiêp khác không ngừng. 
- Sự không dễ duôi nghịch hắn với sự để duôi . Người không dê duôi là người hằng có sự 
ghi nhớ trong tâm, chăng phải chỉ trong một thời gian ngăn mà thôi, trong bât cứ lúc nào, 
nơi nào và hành động nào cũng vậy. 
Đặc tính của người không để duôi có 5: ở trong khuôn khổ giới luật (se pafihiio); thầu 
thúc lục căn cho thanh tịnh (idriyesu samvufo); biết độ lượng trong sự ăn uông (Phojane 
maftañññ); thường hay thức tỉnh, ít mê ngủ (/ãgariyain anuyafjafi); tỉnh tẫn tham thiền, 
hành đạo đê đặc những pháp cao siêu (bhãvagam kusalam dhamman). 


Sự không dễ duôi là bức tường ngăn cản rất hiệu quả các pháp ác không cho xâm nhập và 
nảy nở trong thân tâm được, là nguồn cội và chủ động các pháp lành. Nên có câu Phật ngôn 
như vây: “Này các thầy tỳ khưu! Dấu chân của tất cả loài thú khác đều có thể nằm trọn 
trong dấu chân của con voi như thế nảo, các thiện pháp hằng qui tụ cả thảy đưới năng lực 
của sự không dễ duôi như thế ấy!”. 

“appamado amatam padam”: sự không dễ duôi là con đường đi đến nơi bất diệt. Chúng 
sanh nào có tâm không để duôi, thường tưởng nhớ đến những pháp lành, chuyên cân thực 
hành các công đức như bố thí, trì giới, thính Pháp, tham thiền... và cô găng không ngừng 
gìn giữ lục căn thanh tịnh, không cho duyên theo trần dục, chúng sanh ây chắc chăn một 
ngày kia sẽ diệt tận được các phiền não trọng đại và vi tế, và sẽ được nếm hương vị Niết- 
bàn là nơi vô sanh bất diệt vậy. 

Vì thế, nên trong khi lâm trọng bệnh sắp nhập Niết-bàn, đức Thế Tôn đưa mắt nhìn hàng tứ 
chúng” đang ngôi đây dẫy trước mặt Ngài, người thì gương mặt âu sâu, buồn bã, người thì 
giọt lệ đầm đìa... ai ai cũng đều tỏ vẻ áo não, tiếc thương đẳng từ phụ trong giờ vĩnh biệt... 

Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ngài bèn thốt lời căn đặn như vây: “Này các hàng đệ tử! Các 


28, Sự giải đãi. 
?, Tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ. 
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người nên nhớ rằng các pháp hữu vi đều phải bị tiêu hoại, ấy là lẽ dĩ nhiên. Các người không 

nên để duôi, hãy cô gắng hành những điều lợi ích đến thân tâm cho được mau kết quả!” Ấy 

là lời cuối cùng của đức Thể Tôn khi sắp lìa cõi thế, tiếng Päli gọi là 
'pacchimabuddhavacana ” (tôi hậu ngôn). 


Bao nhiêu lời ấy bao gồm trọn vẹn Giáo Pháp mà đức Thế Tôn đã khổ công truyền bá trọn 45 
năm trường đăng đăng, vì vậy chúng ta là “hàng Phật tử, hữu duyên gặp được Chánh trời 
cũng nên khắc tạc nơi tâm khảm lời di huấn vàng ngọc của Ngài và cố găng thực hành “ 
không để duôi” hầu thấy rõ con đường giải thoát trong buôi tương lai. 

Do nhờ những ân đức từ bị phổ độ chúng sanh vừa kế trên, nên Đức Phật có hiệu là 
Purisadammasãrathi (Điều Ngự Trượng Phu). 


8. Satthadevamanussãänam (Thiên Nhân Sư'). 


Tại sao Đức Phật có hiệu Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư)? Bởi Ngài là thầy cả 
Chư Thiên và nhân loại. 


a. Sự lợi ích của Giáo Pháp. 


Giáo Pháp đức Thế Tôn đã giảng dạy cho Chư Thiên và nhân loại nhằm vào ba sự lợi ích 
sau đây: lợi ích hiện tại (đ//hadhammikattha), lợi ích tương lai (samparayikattha), lợi ích cao 
thượng là Niêt-bàn (paramaffha). 


Sự lợi ích hiện tại có bốn: nên siêng năng làm những công việc nuôi mạng hằng ngày là những 
nghề nghiệp chân chánh (w//hãna sampadä), không tội lỗi??: nên gìn giữ tài sản đã kiếm 
(arakkha sampad2) đặng không cho hao mòn tiêu hoại vì những nguyên nhân khác nhau như 
lửa cháy, trộm cướp, chơi bời, cờ bạc v.v...; nên thân cận bạn lành (kalyãnamiffaiđ) là những 
bạn có đức tin, có giới hạnh, năng làm những việc phước thí, có trí tuệ v.v...; nên tiêu xải tiền 
một cách độ lượng cân phân (sama7r/2), là tùy theo sức mình đã kiếm được, đừng hoang 
phí. 

Sự lợi ích tương lai có bốn: có đức tin (saddhã sampađä) là tin ân đức Tam bảo, tin nghiệp, 
tin quả, có giới hạnh (sa sampađa) là trì giới trong sạch (ngũ giới, bát quan trai giới, V.V...), 
có sự đứt bỏ (cãga sampađ3) là đem tiền của ra làm việc phước thí đến các bậc sa môn và kẻ 
bần cùng, bệnh tật v.v..., có trí tuệ (paãñã sampađä) là biết rõ tội phước và thật tướng của các 
pháp hữu vi. Người nào thực hành đầy đủ cả 4 điều kể trên là người đã dọn xong con đường 
đi về buổi vị lai, đến khi tan rã ngũ uân này rồi sẽ đi dễ dàng không chướng ngại. 

Về sự lợi ích cao thượng là Niết-bàn, đức Thế Tôn giảng dạy, chỉ bảo cho thấy bốn chân lý là 
Tứ diệu đề (Ariya sasa): khô đề (dukkham) (12 sự thống khổ hiển nhiên của nhân loại), tập 
đế (dukkhasamudayo) (nhân sanh của các sự thống khổ là lòng ái dục), diệt để (dukkha 
nirodho) (nơi diệt của các sự thống khô là Niết-bàn), đạo đề (dukkha nirodhagaminipattipadä) 
(con đường Bát chánh đạo hành theo để đi đến nơi diệt khổ). 


Ngài đã giáo hóa tùy theo duyên lành (upamissaya). Chúng sanh nảo ít duyên lành, nhiều 
phiền não thì Ngài dạy bảo vệ sự lợi ích hiện tại và vị lai. Chúng sanh nào thiện duyên cao 
dày thì Ngài dạy bảo về sự lợi ích cao thượng là Niết-bàn. 


b. Bậc dẫn đạo tuyệt luân. 


39, Năm nghề nghiệp có tội là: buôn bán khí giới (saf(havanj/a), buôn bán người hoặc thú (sa//avan//4), buôn bán thịt 
(mamsavani77đ), buôn bản rượu (n4/7avar77đ), bán thuộc độc (visavan73). 
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Trong bộ Maha Niddesa có giải về chữ “thầy” (safthu) TâM vầy: “Đức Thế Tôn là thây, vì 
Ngài là bậc dẫn đạo chúng sanh đến nơi an lạc là Niết-bàn 
Lệ thường, phận sự của người hướng đạo chuyên nghiệp là dắt dẫn đoàn lữ hành qua những 
con đường xa hẻo lánh đầy sự hiểm nguy tai hại, về đến nhà hoặc đi đến nơi đã định trước 
một cách an toàn vô sự. Con đường xa hẻo lánh đầy sự hiểm nguy tai hại ấy có 5: tai hại vì 
trộm cướp (corakanaära), nguy hiểm vì thú đữ (bãlakaniãra), nguy hiểm vì không có nước 
uống (nirudakakanrära). nguy hiểm vì phi nhân (đạ xoa,...) (amanussakaniãra), nguy hiểm 
vì không có vật thực (aopabhakkhakantara). 


Cũng như thế ấ Ấy, đức Thiên Nhân Sư đã hướng dẫn chúng sanh qua khỏi 13 con đường xa 
(kaniära) có nhiều sự khổ não và tai hại như sau: con đường nguy hiểm của sự sanh (Z 
kantãra), con đường nguy hiểm của sự giả ara kaniara), con đường nguy hiểm của sự đau 
(bệnh) (byadhi kaniara), con đường nguy hiểm của sự chết (marana kantara), khổ vì các sự 
thống khổ (dukkha dukkha), khổ vì buồn rầu thương tiếc (soka), khổ vì khóc than kế lễ 
(parideva), khô vì phiền muộn (đømanassa), khô vì khó chịu bực tức („uãyãsa), tai hại vì 
kiến thức (đ///h¡), tai hại vì phóng tâm (uddhacca), tai hại vì hoài nghị (vicikiccha), tai hại vì 
giới cắm thủ (chấp lệ cúng tế thần thánh, thần lửa, v.v...) (sïlabbaffa parãmaãsa). 

Đức Thế Tôn đã dùng 30 pháp ba-la-mật kết lại làm một thớt tượng đũng mãnh hoặc một 
chiếc xe kiên cố, vượt qua 13 con đường xa đây khô não tai hại kể trên, đến nơi vô sanh bất 
diệt là Niết-bàn. Sau khi tự mình vượt qua rồi, Ngài từ bi dạy bảo chúng sanh dùng những 
phương tiện quí báu ẫy và hướng dẫn chúng sanh qua những con đường xa đây dẫy những sự 
thống khổ sanh, lão, bệnh, tử... đến nơi an lạc cũng như Ngài. Hoặc giá Ngài đã dùng 30 pháp 
ba-la-mật tạo thành một chiếc thuyễn, tự mình vượt qua khổ hải là sanh tử luân hồi, rồi Ngài 
lại dùng chiếc thuyền ấy đưa chúng sanh từ bờ mê đến nơi bến giác. 

“Ye te kappasatasahassa dhamma1m suiva pañfñaya passanfi” 

Chúng sanh nào đã thực hành các pháp ba-la-mật được 100 ngàn đại kiếp hữu phước, rồi sau 
được thính Pháp đức Thế Tôn, khiến cho phát sanh trí huệ thông hiểu Giáo lý của Ngài, thây 
rõ Tứ diệu đề, diệt tận phiền não ái dục trong thân tâm băng A-la-hán đạo tuệ; chúng sanh ây 
được qua khỏi đường xa có nhiều thống khổ vì sự sanh, nghĩa là không còn thọ sanh vảo thai 
bào của người mẹ nữa như năm thầy Kiều Trần Như vả ông Yasakola cùng người bạn... 
Theo “Nhân quả liên quan” thường gọi là “Thập nhị nhân duyên”, các pháp hữu vi đều do 
nguyên nhân mà phát sanh lên, khi nguyên nhân diệt tắt rồi thì các pháp ấy cũng bị diệt tắt 
theo. 

Sanh (07) là nguyên nhân của lão tử (7ara maranarm), khi sanh diệt thì lão tử diệt. Đúng với 
câu Phật ngôn “J2#nirodha Jjara maranam soka paridevadukkha domanassupayasa 
nirujjhanï”: khi sanh điệt đi rồi, thì sự già, chết, thương tiếc, khóc than, khổ não, phiền muộn, 
bực tức cũng diệt theo tất cả. 

Vì thế, bậc Thánh nhân nào không còn tái sanh nữa, thì bậc ấy cũng không còn có thân ngũ 

uân. Nếu không có thân ngũ uân thì cũng không có sự già, đau, chết và các điều thống khổ 
khác trong buổi vị lai. Các pháp hữu vi đều bị diệt tắt rồi, ta có thể nói rằng bậc Thánh nhân 
ây đã qua khỏi 13 con đường xa vừa kể trên vậy. 


c. Chư Thiên và nhân loại. 


Chư Thiên và nhân loại (devamanussanarn) đây, ý nói các hạng chúng sanh có nhiều duyên 
lành, có thê đặc đạo, đặc quả trong kiêp hiện tại (bhabba puggala). 
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Sự thật, không phải Đức Phật chỉ tế độ các hàng Chư Thiên và nhân loại ẫây mà thôi đâu, Ngài 
cũng tế độ luôn cả loài thú nữa. Vì mặc dầu là loài thú trong kiếp hiện tại, nhưng khi nghe 
được Pháp của đức Thế Tôn rồi, tạo duyên lành, và nhờ duyên lành ấy, trong hai hoặc ba kiếp 
tương lai sẽ được đắc đạo quả. (Một lẽ nữa, các loài thú ấy, trong những kiếp quá khứ, khi 
làm người, lúc làm trời v.v... đã tập hợp được nhiều thiện duyên, đến kiếp hiện tại tuy đã trả 
quả khổ do nghiệp ác đã tạo nên thân làm súc sanh nhưng thiện duyên vẫn còn tôn tại, đến 
khi kiếp này, hữu phước, được gặp Đức Phật tế độ cho). 
Như tích vị trời Mandũka sau đây. Trong khi đức Thế Tôn thuyết Pháp độ dân chúng trong 
thành Campä, cạnh bờ hỗ Gaggara, có một con ếch nhận biết được một tiếng trong lời nói của 
Ngài. Có người chăn bò đứng gân đó, chống. cây gậy bọc sắt trên mặt đất, nào ngờ trúng ngay 
con ếch và đè dẹp nát đầu ếch. Con ếch chết ngay và liền tái sanh ở cõi trời Đạo Lợi trong 
một đền đải băng vàng rộng 12 do tuần, dường thể mới thức dậy sau một giác ngủ. Khi nhìn 
thấy đền vàng nguy nga và đoàn Chư Thiên nữ bao quanh mình, vị trời ây ngạc nhiên, tự hỏi 
“Ta đã làm điều phước thiện gì mà được như vậy?”. Sau khi cô tìm kiếm trong trí, mới nhớ 
ra rằng điều phước thiện đã làm không chỉ hơn là sự nhận biết được một tiếng trong lời thuyết 
Pháp của Đức Phật thôi. Vị trời ấy liền mang cả đền vàng bay xuống cõi trần đảnh lễ đức Thế 
Tôn. Mặc dầu đã rõ biết, nhưng Ngài vẫn hỏi bằng lời kệ rằng: “Ko me vandati pãdãti iddhiyä 
yasasa jalamn abhikantena vannena sabba obhasaydm đisđ” (VỊ nào mà có nhiều thần lực, có 
địa vị cao quí và có hào quang rực rỡ chiếu sáng cả bốn phương, đến đánh lễ dưới chân Như 
Lai đó?) Vị trời ấy bèn bạch bằng lời kệ rằng: “A⁄andukoham pure äsimn udake vãrigocaro 
tava dhammam sunanfassa avadhi vacchapalako” (Bạch đức Thế Tôn! Lúc trước tôi là con 
ếch sống ở dưới nước, khi đang nghe Pháp đức Thế Tôn, người chăn bò đã vô ý giết tôi). Đức 
Thế Tôn thuyết Pháp cho vị trời ấy nghe, có tám muôn bốn ngàn chúng sanh đắc đạo quả 
trong buổi đó, còn vị trời Mandiũka được đắc quả Tu-đà-huờn, mỉm cười thỏa thích rồi bay 
trở về cõi trời. 

Do nhờ những ân đức vừa kề trên, nên Đức Phật có hiệu là Satthãdevamanussãnam (Thiên 
Nhân Su). 


9. Buddho (Phật). 


Tại sao Đức Phật có hiệu là Buddho (Phật)? Bởi Ngài là bậc đã thức tỉnh; bậc đã thoát ly; 
bậc đã thông suôt lý Tứ diệu đê và đem ra giáo hóa cho chúng sanh cùng biệt như Ngài. 

a. Bậc đã thức tỉnh. 

Đức Thế Tôn là bậc đã thức tỉnh, vì Ngài không còn trong tâm 7 pháp ngủ ngầm (anusaya) 
là những phiền não vi tế tiềm tàng chờ có dịp thì dây động lên: mê thích tình dục (ngũ trần) 
ngủ ngâm (kamaraganusaya); ưa thích tam giới ngủ ngâm (bhavaraganusay4), bất bình ngủ 
ngâm (?aƒighanusaya); công cao, ngã mạn ngủ ngâm (mananusay4), kiến thức ngủ ngầm (tà 
kiến) (đi/hãnusaya), hoài nghỉ ngủ ngầm (vicikicchänusaya); vô minh ngủ ngầm 
(av7anusayq). 

Ngài là bậc giác ngộ, nghĩa là tự mình đã hiểu biết tường tận (bu7jhi) và diệt tận trong tâm 
bảy pháp ngủ ngâm vừa kể trên, rồi Ngài lại cảnh tỉnh chúng sanh đang ngủ mê hoặc ngủ 
quên trong các pháp ấy cho tỉnh dậy như Ngài. Chúng sanh nào, tròn đủ thiện duyên thì tỉnh 
dậy liên, chúng sanh nào ít hoặc không có thiện duyên thì lăn qua trở lại rôi tiêp tục ngủ nữa. 
Đức Thế Tôn đã tự mình tỉnh dậy, không ai nhắc nhở hoặc thức tỉnh cho, chỉ do nhờ 30 pháp 
ba-la-mật đã đào tạo trong 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiệp. Chính sự thực hành viên mãn 30 
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pháp ba-la-mật ấy đã thức tỉnh Ngài, ví người ngủ đã giấc hoặc đúng giờ rồi tự nhiên thức 

dậy không cân ai kêu gỌI. 

Từ khi thành đạo dưới cội bồ đề đến lúc nhập Niết-bàn, Ngài đã châu du hoăng hóa, tế độ 

quân sanh trọn 45 năm trường đăng đăng "không ngừng nghỉ. Vì Ngài là bậc đã giác ngộ, thức 

tỉnh trước tiên, Ngài thấy rõ tội lỗi và khổ não trong sự ngủ quên, và sự an lạc trong cõi Niết- 
bàn. Ngài thấy chúng sanh đang lặn hụp rên siết trong khổ hải, nên phát tâm bi mẫn rộng lớn 
bao la, lo lăng nhc nhớ, cảnh tỉnh (bodhes¿) chúng sanh đang ngủ mê trong vòng sanh tử luân 
hôi, cho tỉnh dậy cũng như Ngài. 

b. Bậc đã thoát ly. 

Đức Thế Tôn là bậc đã thoát ly, ra khỏi vô minh. Vô minh có hai nghĩa: không thấy 

(adassanam), không biệt (aññanam). 

Vô minh đây, ý nói không thấy, không biết những Pháp chân thật là Tứ diệu đề. Có bốn điều: 
— Không biết rõ cái khổ (đukkha aññãnam). Chúng sanh có thức tánh như trời, người, thú, 
v.v... đang bị các sự thông khổ đè nén hãm hại không ngừng là khổ sanh, khổ già, khô đau, 
khổ chết, khổ thương tiếc, khổ khóc than, khổ phiền muộn, khổ thất vọng, v.v... nhưng vẫn 
thản nhiên dường như không hay, không biết những sự thống khổ ấ ây, vân miệt mài theo 
ngũ trần lục dục, mê muội, không rõ lẽ hiệp tan của ngũ uần, cái khổ cho là vui, cái trược 
cho là trong sạch, cái chi vô thường cho là bền vững v.v... 


— Không thây, không biết tập đề (dukkha samudaye aññãnam) là lòng ái dục (có 3 hoặc 
108) là nguyên nhân phát sanh các sự thông khô. 


— Không thấy, không biết diệt đế (dukkha nirodhe aññãnam) là nơi diệt tận các sự khô. 

— Không thấy, không biết đạo để (dukkha nirodha gãminï patipadäya aññãnzm) là con 

đường dắt dẫn đến nơi diệt tắt các sự khô.°! 
Màn vô minh bao trùm tất cả chúng sanh không cho thấy ánh sáng tức là trí tuệ thấy rõ, biết 
rõ những pháp chân thật, ví như gà con chưa nở, còn trong vỏ trứng không thê thây ánh sáng 
mặt nhựt vậy. Đên khi gà con đó cô găng lây mỏ soi vỏ trứng, lây chân phá lỗ cho rộng, mới 
chui ra khỏi vỏ và thây ánh sáng mặt trời được. 


Đức Phật là bậc tiên khởi phá tan vỏ trứng vô minh bao bọc tâm Ngài từ bao a-tăng-kỳ kiếp 
quá khứ, đắc được tuệ giác thông suốt các pháp diệu đế, rồi Ngài cần chuyên thực hành phận 
sự (Buddha kicca) không ngừng nghỉ cho đến lúc nhập Niết-bàn. 

Phận sự của Đức Phật trong mỗi ngày có 5: buổi sáng trì bình khất thực (pubbanhe 
pindapatam), buôi xế thuyết Pháp độ đời (sãyanke dhammadesanam), buôi chiều tối ban huấn 
từ cho hàng tỳ khưu (padose bikkhu ovadarn), trong lúc nửa đêm, trả lời những câu hỏi của 
Chư Thiên (zđdharate devapañhanam), gần rạng đông, Ngài xem coi chúng sanh nào có 
duyên lành hay không đặng đi đến tế độ (pacciseva gote kãle bhabbäbhabbe vilokanarm). 


c. Bậc đã thông suốt lý Tứ diệu đé. 


Đức Thế Tôn đã thông suốt 4 pháp chân thật là Tứ diệu đé3 (Caturäriyasacca): khô để 
(dukkha sacca), tập đề (samudaya sacca), diệt đề (nirodha sacca), đạo đê (magga sacca). 


31, Vô minh vừa giải trên là giải theo tạng kinh (Su/ania), còn giải theo tạng luận (Abhidhammna) thì có 8 điều: 4 điều về 
Tứ diệu để đã giải và thêm: không biết rõ sự khởi thủy của ngũ uẫn (pubbanre aññãnam), không biết rõ chỗ cuối cùng 
của ngũ uẫn (aparamte aññãnam), không biết rõ sự khởi thì và cuối cùng của ngũ uấn (pubbamtãparante aññãnam), 
không biết rõ lý nhân quả liên quan (12 nhân duyên) (pz/iccasamupäde aññãnam). 

32. Tứ diệu đề đã có giải phía trước, xin xem hiệu Sammãsambuddho. 
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— Lý (affha): mỗi diệu đề đều có 4 lý hoặc trạng thái hay năng lực. 


Khổ đề có 4 lý: có năng lực hãm hại, phá hoại chúng sanh (lanariho), có trạng thái do nguyên 
nhân (ái dục) câu tạo nên (sankhaftattho), có năng lực làm nóng nảy bực bội (sanãpaffho), có 
trạng thái luôn luôn thay đôi không bên vững (vi2arinamaffho). 


Tập đề có 4 lý: có năng lực hội hợp các sự khổ để cho phát sanh lên (ãyuhanaftho); có trạng 
thái là nguyên nhân của sự khô (có sự khô là quả) (midanatfho), có năng lực cột trói 
(samyogaffho), giam hăm chúng sanh trong tam giới (trong sự khô); có năng lực làm bận rộn 
chúng sanh (palibodhanaffho) trên con đường giác ngộ là không cho đặc đạo quả. 
Diệt để có 4 lý: có năng lực làm cho thoát khỏi phiền não (sự khổ) và ra khỏi tam giới 
(missaranaffho); có trạng thải yên lặng, lánh xa sự khô (vivekaffho); có trạng thái không do 
nguyên nhân tạo thành được (vô sanh) (asakharaffho); có trạng thái không chêt (bât diệt) 
(amatattho). 
Đạo Đề có 4 lý: có năng lực đưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi (niyänafího), có tánh cách là 
nguyên nhân đưa đên Niêt bàn (jefvaíího), có năng lực làm cho thây rõ Niêt-bàn 
(dassanaffho), có tảnh cách quan trọng trong các pháp hành cho thây rõ Niêt-bàn 
(adhipafeyyaftho). 
— Tướng hoặc đặc tính (/zkkha„+2): Tứ diệu để có 2 đặc tính: đặc tính hữu vi (saukhãta 
lakkhana) và đặc tính vô vì (asankhata lakkhana). 
Đặc tính hữu vi chia làm 3: tánh cách phát sanh lên (zđđo), tánh cách tiêu diệt (vayo), tánh 
cách trụ lại (/hzz7). Đặc tính vô vi cũng chia làm 3: tánh cách không phát sanh lên (azuppado), 
tánh cách không tiêu diệt (nứvayo), tánh cách không an trụ (naƒhi1ì). 
Khổ đề, tập đề và đạo đề thuộc về đặc tính hữu vi, còn diệt đế thuộc về đặc tính vô vi. 
— Sự (kiccaq). 
Tứ diệu để nếu chia ra pháp thiện (kusđ!a) và pháp ác (akusala) và pháp không thiện không 
ác (abyakaia), thì tập đê là pháp ác, đạo đê là pháp thiện, diệt đê là pháp không thiện không 
ác, khô đê vừa là pháp thiện vừa là pháp ác và cũng là pháp không thiện không ác. 
Khổ để là pháp thiện đi đôi với đạo đề (pháp thiện), ý nói: khi người nào có găng học kinh và 
tham thiền hoặc hành 13 pháp đầu đà, hoặc chuyên cân làm những việc lành (bố thí, trì gIỚI, 
V.V...) trong sự học hỏi và thực hành như thế, hăng có nhiều sự Cam øo Cực nhọc gọi là khổ, 
nhưng những hành vị ây đêu là nghiệp lành, nên mới gọi khô đê là PEDD thiện. 
Khổ để là pháp ác đi đôi với tập đề (pháp ác), ý nói: khi người nào cô găng làm những điều 
ác (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, v.v...), nhiều lúc phải chịu đầm mưa dãi nắng, tìm kiếm mưu 
kế để thỏa lòng dục vọng và luôn luôn có tâm lo sợ (sợ bị chê bai, bị hành phạt v.v...), như 
thê gọi là khô. Lại nữa, những hành vì ây đêu là nghiệp ác, nên mới gọi khô đê là pháp ác. 
Khổ đề là pháp không thiện không ác đi đôi với diệt đề (pháp không thiện không ác), ý nói: 
các bậc đạo quả A-la-hán (Đức Phật, thính văn....) đêu cô găng thực hành tròn đủ phận sự cao 
thượng và thuyêt Pháp phô độ chúng sanh thật là mệt nhọc, nhưng không có phước báu (quả) 
chi cả?Ở, nên mới gọi khô đề là pháp không thiện không ác. 
Quán tưởng về ngũ uẫn theo lý Tứ diệu đế. 

: Nếu quán tưởng về ngũ uấẫn theo lý Tứ diệu đế, phải quán tưởng từng uân một. Đầu tiên là 

sắc uân. 


33, Những hành động về thân, khẩu, ý của bậc A-la-hán đều là nghiệp không có trả quả (ahosikamma). 
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- Sự vui thích nào đã phát sanh lên do nơi sắc, gọi là sự vui thích của sắc. Ấy là tập đề, có 

thê giác ngộ được băng sự dút bỏ. 

- Sắc không bên vững, là khổ não, luôn luôn thay đổi vô thường, gọi là tội lỗi của sắc phát 

sanh lên do nơi sắc. Ay là khô đê, có thê giác ngộ được băng sự nhận thức. 

- Sự dứt bỏ được tâm ham muốn trong sắc, gọi là thoát ly khỏi sắc. Ấy là diệt đề, có thể 

giác ngộ được băng cách làm cho rõ rệt. 

Bát chánh đạo có chánh kiến (là thấy biết chân chánh trong 3 nhân) là đầu, gọi là đạo đế, có 
thê giác ngộ được băng phép niệm tưởng. 

Nên quán tưởng thêm về thọ uân, tưởng uần, hành uần, thức uẫn, y theo phương pháp đã giải 
trên về sắc uân. 

Quán tưởng nhân quả liên quan theo lý Tứ diệu đế. 

Pháp “nhân quả liên quan” (thập nhị nhân duyên) (?aƒicca samuppađa) có 12 chỉ nương 
nhau và liên hệ với nhau. Chi này là nhân của chi sau và cũng là quả của chi trước, ví như 
một sợi dây xích có 12 khoen liên nhau, khoen này là quả của khoen trước vả cũng là nhân 
đê nôi liên với khoen sau." 

12 chi là: vô minh (av///đ) sanh ra hành; hành (sankhaãra) sanh ra thức; thức (viññana) sanh 
ra danh sắc; danh sắc (nđma rữpa) sanh ra lục căn; lục căn (salayafana) sanh ra xúc; xúc 
(phassa) sanh ra thọ; thọ (vedana) sanh ra ái; ái (fanha) sanh ra thủ; thủ (upadana) sanh ra 
hữu; hữu (bhava) sanh ra sanh; sanh (7đ) sanh ra lão, tử (7/ara maranarn); luôn cả sự thương 
tiệc, khóc than, khó chịu, phiên muộn v.v... là những sự thông khô cùng phát sanh lên với già, 
chêt thành ra chi thứ 12. 

Nếu quán tưởng 12 nhân duyên ấy theo lý Tứ diệu để thì: 


- Lão, tử là khổ đế, sanh là tập đế, sự thoát ly lão, tử và sanh là diệt đề, tuệ biết rõ diệt để 
là đạo đề. 


- Sanh là khổ đế, hữu là tập đé, sự thoát ly khỏi sanh và hữu là diệt đề, tuệ biết rõ diệt đề 
là đạo đề. 


- Hữu là khổ đế, thủ là tập đế, sự thoát ly khỏi hữu và thủ là diệt đề, tuệ biết rõ diệt đề là 
đạo đê. 

- Thủ là khổ đế, ái là tập đề, sự thoát ly khỏi thủ và ái là diệt đề, tuệ biết rõ diệt đề là đạo 
đề. 

- Ái là khô đé, thọ là tập đế, sự thoát ly khỏi ái và thọ là diệt đế, tuệ biết rõ diệt đề là đạo 
đề. 

- Thọ là khô đề, xúc là tập đế, sự thoát ly khỏi thọ và xúc là diệt đế, tuệ biết rõ diệt để là 
đạo đề. 


- Xúc là khổ đé, lục căn là tập đề, sự thoát ly khỏi xúc và lục căn là diệt đế, tuệ biết rõ diệt 
đề là đạo đề. 


- Lục căn là khổ đế, danh sắc là tập đề, sự thoát ly khỏi lục căn và danh sắc là diệt đề, tuệ 
biệt rõ diệt đê là đạo đê. 


3, Xin xem giải rộng chỉ tiết trong quyền Nhân Quả Liên Quan của Đại đức Bửu Chơn. 
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- Danh sắc là khổ đề, thức là tập đề, sự thoát ly khỏi danh sắc và thức là diệt đế, tuệ biết rõ 
diệt đề là đạo đê. 


- Thức là khổ đề, hành là tập đề, sự thoát ly khỏi thức và hành là diệt đề, tuệ biết rõ diệt để 
là đạo đề. 


- Hành là khổ đế, vô minh là tập đề, sự thoát ly khỏi hành và vô minh là diệt đế, tuệ biết rõ 
diệt đề là đạo đề. 

Những sự thống khổ do 1à, chết, thương tiếc, khóc than, khô não, phiền muộn, khó chịu, bực 
tức, thất vọng v.v... gọi là khô đề. Đức Phật đã thấy biết tường tận tinh vi vô minh và ái dục 
là hai gốc (mữia) của bánh xe nhân quả, là nguồn cội của luân hồi, là nguyên nhân phát sanh 
sự khô, gọi là tập đề. Do nhờ Thánh đạo, Ngài đã cắt đứt (diệt tận) cả hai gốc rễ ấy. Vô minh 
và ái dục đã bị diệt rồi, thì các pháp khác là hành, thức, danh sắc... cũng bị diệt theo và bánh 
xe nhân quả cũng ngừng xoay. Sự diệt tận ấy gọi là diệt đề. Do nhờ thiền định và minh sát, 
Ngài đã làm cho rõ rệt con đường đi đến nơi diệt khổ, gọi là đạo đề. 

Sau khi giác ngộ, thông suốt lý Tứ diệu đề rồi, Ngài đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết, 
hầu thực hành theo để diệt tận các sự thống khổ và được giải thoát cũng như Ngài. 


Lại nữa, đức Đại bị có hiệu là Buddho (Phật) cũng do nhờ những ân đức sau đây: 


d. Ngài đã thấy rõ tất cả những điều kinh khủng (s2bbadassavira buddho) trong quá khứ, 
vị lai và hiện tại (ý nói các điêu kinh sợ mà chúng sanh phải chịu khi sa vào bôn ác đạo là súc 
sanh, ngạ qui, a-tu-la, địa ngục (duggafi bhaya). 


e. Ngài không còn trong tâm ba pháp trầm luân (khinasavasankhatena buddho) là trầm 
luân trong ngũ trân (kđmãsava), trầm luân trong tam giới (bhavaãsava) và trầm luân trong vô 
minh (avi7asava). 


£. Ngài đã xa lia 10 phiền não (mrupakilesankhatena buddho) là tham, sân, si, ngã mạn, 
kiên thức (tà kiên), hoài nghi, phóng tâm, tâm dụ dự uê oải, không hô theẹn tội lỗi, không ghê 
sợ tội lỗi. 

ø. Ngài đã đi theo con đường chân chánh chỉ có một (ekãyœmnaggam gaíoíi) là con đường 
trung đạo (maj/himapafipada) đề đền đích là Niêt-bàn. 


h. Ngài là bậc đã tự mình giác ngộ chân chánh (eko anuffarasammasambodhim 
abhisambuddho), thông suốt 10 huệ lực (đasabalaññäna)°Š và tuệ thông hiểu tất cả các pháp 
hữu vi và vô vi không dư sót (sabbañfufañana - diệu giác viên minh), không có Chư Thiên 
và Phạm Thiên nào sánh bằng. 


Do nhờ những ân đức cao quí vừa kê trên, nên Đức Phật có hiệu là Buddho (Phật). 


3. 10 Huệ lực của Đức Phật: huệ biết rõ nguyên nhân hay không phải nguyên nhân đúng theo chân lý (0hãnãthãnaññãna); 
huệ biết rõ cái quả của nghiệp (thiện hay ác) đã tạo (vi/ãkaØñãna); huệ biết rõ hành vi thế nào đưa chúng sanh đến cảnh 
giới vui hay khổ (sabbathagamimaggannaia); huệ biết tất cả nguyên chất khác nhau (uãnãdhã#uññãna); huệ biết rõ 
trình độ của chúng sanh thấp hèn hay cao thượng (nãnadhimudiinnana); huệ biết rõ căn cơ chúng sanh khác nhau 
(indriyaparopariyatafnana); huệ biết rõ điều nhơ bản hay trong sạch của các cõi thiên và sự giải thoát (/hãnãdiññãna); 
huệ biết rõ những tiền kiếp của mình và chúng sanh (pubbenivasanñana); huệ biết rõ sanh tử luân hồi của chúng sanh 
do theo nghiệp (lành hay ác) (cuữpapzraññäna); huệ biết rõ các pháp trầm luân và diệt tắt không còn dư sót 
(asavakkhayañnana). 
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10. Bhagavä (Thế Tôn). 

Tại sao Đức Phật có hiệu là Bhagavä (Thế Tôn)? Bởi Ngài là: bậc có phần (bhaga), bậc 
phân chia (bhag¡), bậc cảm thăng (7aya), bậc đã diệt tận (bhagga), bậc đại phước đức 
(bhãgyava), bậc có hạnh phúc (bhag?), bậc năng lai vãng (bhaÿ¡), bậc đã dứt nẻo tam giới 
(bhavanam antakaroti). 


a” 


Tiếng “Bhagavä (Thế Tôn) là một danh từ dùng để phát biểu sự tôn kính và lòng sùng bái 
của chúng sanh đối với Đức Phật vì Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh và có những 
ân đức cao quí không aI bì. 

a. Bậc có phần. 

Đức Phật là bậc có phần, phần đây ý nói phần thiện quí báu cao thượng là 30 pháp ba-la- 
mật mà Ngài đã đảo tạo trong 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiệp quả địa câu, có năng lực đem 
lại sự an vui cho Ngài và cả chúng sanh trong thê gian và xuât thê gian. 

b. Bậc phân chia. 

Ngài phân chia cho chư tăng tứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ cư ngụ và y được) do thí 
chủ cúng dường Ngài. Ngài phân chia hương vị của giáo lý là các Pháp đem lại sự lợi ích và 
cứu cánh giải thoát cho chúng sanh. Ngài phân chia các pháp từng phân, từng loại cho rõ ràng 
minh bạch. Ví dụ: 3 phần là pháp thiện, pháp ác, pháp không thiện không ác; 4 loại là tâm 
vương, tâm sở, thuộc vê thế gian và xuất thế gian v.v... Ngài phân tách các pháp ấy ra: uần, 
bản chất, căn, trần, diệu đề, duyên khởi v.v... 

c. Bậc cảm thắng. 

Sau khi thành đạo, chứng bậc Chánh đẳng Chánh giác, Ngài đem Giáo lý truyền bá cho 

chúng sanh thâm nhuân những pháp vi diệu cứu khô. Có hàng chúng sanh phát tâm chán nản 
thê sự phù du, cắt ái ly gia sông cuộc đời phạm hạnh của tăng già; có hạng trở nên có đức tin 
trong sạch, tín thành Tam bảo. Tăng đô và thiện tín trong Giáo Pháp của Ngài rât đông đảo 
không kê xiêt. 
Một lẽ nữa, trên con đường châu du thuyết pháp tế độ quân sanh, nhiều lúc có bọn ngoại đạo 
quyêt tâm cật vân tranh luận với Ngài, nhưng Ngài không bao giờ nao núng e ngại, điêm tĩnh 
bắt bẻ lập luận sai lâm của chúng và giảng giải cho họ thây rõ đâu là nẻo chánh, đâu là đường 
tà. Chỉ mình Ngài mới có trí tuệ thậm thâm, đây đủ oai lực cảm thăng bọn ngoại đạo kích bác 
Ngài; nhiêu khi sau buôi tranh luận, có người tự thây mình lâm lạc từ bây lâu nay, phát tâm 
qui y Tam bảo và trở nên môn đệ của Ngài. 

d. Bậc đã diệt tận. 

Ngài đã tàn phá, diệt tận tất cả phiền não trọng đại và vi tế, có tham, sân, si là nguồn CỘI. 
Hoặc nói một cách khác, Ngài đã chiên thăng và diệt trừ ngũ ma (pañcamara) khi còn ngự 
dưới cội bô đê trước khi thành đạo. 

5 hạng Ma vương là: ngũ uân ma vương (khandha mãra), phiền não ma vương (kilesa mãra), 
pháp hành ma vương (a5hisankhara mára), Chư Thiên ma vương (đevapuffa mara), tử thần 
ma Vương (#accu mmar4). 

— Ngũ uẫn ma vương: chính vì có thân ngũ uẫn này, nên chúng sanh mới có những sự 

thông khô và cũng vì lâm lạc châp răng trong thân ngũ uân này có ta, cho sắc uân là ta, là 

của ta, là thân ta... và châp thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân cũng như thê ây, nên 
các sự khô não mới phát sanh lên được. Cả năm điêu châp (ngũ uân) - adãanakkhandha- 
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ây ví như năm tên đạo tặc theo dính chúng sanh đê chờ có dịp hãm hại, nên gọi là ngũ uân 
ma Vương. 


— Phiền não ma vương: phiền não có 10 hoặc 1500. 


10 phiền não (k¡/esa) là: tham; sân; si; ngã mạn, cống cao; kiến thức (tà kiến); hoài nghi 
(vê nhân quả...); tâm dụ dự, uê oải; phóng tâm; không hô thẹn tội lỗi; không ghê sợ tội lỗi. 
Về 1500 phiền não, xin xem phía trước, phân tiếp theo hiệu Araham (Ứng Cúng). 

Có 10 phiền não kế trên là nguồn cội các pháp ác hằng làm cho chúng sanh nóng nảy, khổ 
sở không ngừng trong kiêp hiện tại và vị lai và phải bị trâm luân mãi mãi trong vòng sanh 
tử luân hôi, nên gọi là phiên não ma vương. 

— Pháp hành ma vương: hành vi tạo tác do thân, khẩu, ý, dầu ác hay thiện đều gọi là pháp 
hành. 


Pháp hành ác (apuñnabhisankhara) có 12: 8 nhần tham lam (lobha mw/a), 2 nhần sân hận 
(dosa møia) và 2 nhân sĩ mê (moha mua). Pháp hành thiện (puñnabhisankhara) có T7: 8 
hành thiện về Dục giới (kãmãvacara kusala), 5 hành thiện về Sắc giới (rñpãvacara kusala) 
và 4 hành thiện Vô Sắc giới (aripävacara kusala). 


Các pháp hành ác và hành thiện trên đây đều gọi là ma vương. Vì pháp hành ác thường xúi 
giục, Xô đây chúng sanh tạo những nghiệp đữ, phải chịu khổ trong kiếp hiện tại và bị sa 
đọa trong bốn đường ác đạo. Còn pháp hành thiện thì thường rủ ren chúng sanh làm những 
việc phúc thiện (bố thí, trì giới, tham thiền, v.v...) cho hưởng nhân thiên phước báu, hết 
làm trời đến làm người v.v..., xoay vần mãi trong ba cõi không thoát được vòng sanh tử 
luân hồi. 

— Chư Thiên ma vương: có một hàng Chư Thiên ganh ghét những người lành, cứ theo ngăn 
cản không cho làm những điều thiện; cầm đầu hạng Chư Thiên ấy là một vị chúa tế mà ta 
thường gọi là Ma vương (Mara), thường ở một nơi riêng biệt (maradheyya) trong cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại (Paranunmiiavasavaiii). Chính Ma vương này đã đến khuấy TÔI và cám 
dỗ Đức Phật nơi cội bồ đề, nhưng bị Ngài cảm thắng do nhờ pháp thập độ nhất là pháp bố 
thí ba-la-mật. 

Lợi khí của Chư Thiên Ma vương là 3 tấm lưới: lưới tình dục g4), lưới sân hận (dosa), 

lưới ái dục ngũ trần (anha). Chúng sanh nào bị sa vào 3 tâm lưới ấy rồi, luôn luôn phải 
chịu khổ sở đau đớn, dầu cô vùng vẫy cũng không sao thoát khỏi, ví như loài phi cầm tâu 
thú đã dính mắc trong lưới của thợ săn rồi không dễ gì thoát thân được. 


— Tử thần ma vương: gọi là ma vương, vì sự chết có quyền lực cắt dứt tuổi thọ chúng sanh. 
Không có cái khô nào lớn băng cái khô chêt. Dâu không muôn xa lìa những nhân vật thương 
yêu trìu mên, dâu tâm còn những tham luyên tiên của sản nghiệp, song khi tử thân đã đên, 
thì vua chúa hay thường dân, sang cả hay bân cùng, trí hay ngu, a1 ai cũng không thê cưỡng 
lại được tử thân. 

Đức Phật đã chiến thắng và diệt trừ cả 5 hạng Ma vương ấy nên Ngài được hoàn toàn giải 

thoát. 
e. Bậc đại phước đức. 


Ngài là bậc đại phước đức vì hai lẽ: sắc thân hoàn mỹ (đầy đủ 32 tướng tốt và §0 tướng 
phụ). đức hạnh toàn thiện (Ngài đã thực hành trọn đủ các pháp thiện và diệt tận các pháp 
không dư sót). 
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Có hạng chúng sanh ngưỡng mộ sắc thân hoàn mỹ, phát tâm có đức tin trong sạch nơi Ngài. 
Có hạng tin tưởng nơi đức hạnh toàn thiện, ly gia cắt ái trở thành môn đệ và vâng lời giáo 
huân của Ngài. 

Cả hai hạng chúng sanh ấy, sau khi tin tưởng Ngài rồi, đều được giảm bớt khổ não trong tâm 
và tùy theo thiện duyên và sự tỉnh tân, được hưởng hạnh phúc thê gian và xuât thê gian. 

f. Bậc có hạnh phúc. 

Ngài là bậc có 6 hạnh phúc sau đây: có khả lực đè nén, chế ngự tư tưởng không cho tâm 
ác phát sanh lên; đã thực hành trọn đủ các pháp thiện, thế gian và xuất thế gian; danh tiếng 
quí trọng vang lừng khắp tam giới không ai sánh bằng: sắc thân rực rỡ như vàng ròng, hào 
quang tủa khắp khiến cho chúng sanh vui thích khi nhìn Ngài; khi ước mong điều chỉ hay cần 
dùng vật chi riêng cho Ngài và cho người khác đều được như ý nguyện; có chánh tinh tấn là 
cô găng trong 4 điêu”5 khiên các hàng chúng sanh thán phục tôn kính. 

ø. Bậc năng lai vẫng. 

Ngài thường lai vãng nơi thâm sơn cùng cốc là nơi thanh vắng xa tiếng ồn ào, để tham 
thiên nhập định; Ngài năng lai vãng các pháp hành thê gian là các pháp thiên định về Sắc giới 
và vô Sắc giới, các pháp minh sát theo 3 tướng vô thường, khô não, vô ngã, và 8 thánh đạo 
thánh quả và Niêt-bàn. 

h. Bậc đã dứt nẻo tam giới. 

Ngài đã dứt nẻo tam giới, ý nói: cuộc hành trình của Ngài từ bao a-tăng-kỳ kiếp trong tam 
giới đên kiêp hiện tại đã đên mức cùng rôi, vì nhân sanh là ái dục đã hoàn toàn diệt tắt, thì 
bánh xe luân hôi cũng ngừng xoay. Nói một cách khác, Ngài đã siêu xuât ra khỏi tam giới và 
không còn tái sanh lại nữa. 


Do nhờ những ân đức quí trọng vừa kể trên, nên Đức Phật có hiệu là Bhagavä (Thế Tôn). 


Phần cuối cùng 

Cả 10 danh hiệu từ Araham (Ứng Cúng) đến hiệu Bhagavä (Thế Tôn) đã giảng giải, không 
phải do nhân vật nào trong cõi nhân thiên dâng tặng cho Đức Phật đâu, không phải phụ hoàng 
và mẫu hậu Ngài là đức vua Tịnh Phạn (Suddhodhana) và bà Mahä Mãyã, không phải 80 
ngàn người quyên thuộc dòng thích ca của Ngài, cũng không phải vị thiên vương nào có nhiều 
thần lực như đức Đề Thích (Sakka), đức Đâu Xuất thiên vương (Sazusira)„v.v... kính dâng 
những danh hiệu ây đên Ngài. 
Cả 10 danh hiệu ây tự phát khởi lên đến chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cùng một lúc với 
tâm diệu giác viên minh là tuệ hoàn toàn sáng suôt thông hiệu các pháp không dư sót 
(sabbanfutanana) khi vừa thành đạo dưới cội bô đê. 
Cả 10 danh hiệu ấy, nêu kê vào ba ân đức trọng đại của chư Phật là tịnh đức (visuddhiguna). 


bi đức (karunäguna) và tuệ đức (paññãguna) đã có giải trong chương đầu quyền sách này, 
thì: 


- 3 hiệu Araham (Ứng Cúng), Sugato (Thiện Thệ), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ) thuộc về tịnh 
đức. 


3, Tỉnh tấn theo tứ chánh cần đã có giải phía trước trong hiệu Vijãcaranasampanna (Minh Hạnh Túc) về 15 cái hạnh của 
đức Phật. 
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- 4 hiệu Purisadammasarathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthadevamanussanam (Thiên 
Nhân Sư), Buddho (Phật), Bhagavä (Thê Tôn) thuộc về bi đức. 


- 3 hiệu Sammasambuddho (Chánh Biến Tri), Vijjãcaranasampanno (Minh Hạnh Túc), 
Lokavidu (Thê Gian Giải) thuộc vê tuệ đức. 


Một lẽ nữa, nếu chia theo lợi ích thì: 


- 5 hiệu Araham (Ứng Cúng), Sammäsambuddho (Chánh Biên Tri), Vijjãcaranasampanno 
(Minh Hạnh Túc), Sugato (Thiện thệ), Lokavidu (Thê Gian Giải) thuộc về ân đức có lợi 
ích riêng cho Ngài (a/ahefaguna) 


- 3 hiệu Anuttaro (Vô Thượng ST), Purisadarmamasärathi (Điều Ngự Trượng Phu), 
Satthadevamanussanam (Thiên Nhân Sư) thuộc về ân đức có lợi ích riêng cho chúng sanh 
(parahetagua). 


- 2 hiệu Buddho (Phật) và Bhagavä (Thế Tôn) thuộc về ân đức vừa có lợi ích cho Ngài vừa 
có lợi ích cho chúng sanh. 


— CHUNG — 


Soạn xong tại Phnom-Penh. Cuối thu năm Nhâm Dần, PI. 2506 - DI. 1962 
Cự sĩ Huỳnh Thanh Long. 


— Dứt tác phẩm 4. Ân Đức Phật — 
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Tác phẩm 5 


ÂN ĐỨC PHÁP BẢO (DH4AMMA GUN4) 
ÂN ĐỨC TĂNG BẢO (S4WGHA GUNA) 


Phi Lộ 

Người Phật tử thuần thành là hiểu rõ Ân đức Tam bảo, mới có đức tin trong sạch ăn sâu 
vào ngôi Tam bảo được. Vì vậy, nên bân tăng nhận thây ân đức Tam bảo rât cân thiệt cho 
người tu Phật, xuât g1a cũng như tại g1a. 
Ân đức Phật bảo được xuất bản lâu rồi, nhưng chỉ còn hai Ân đức Pháp bảo và Ân đức Tăng 
bảo chưa có dịp phiên dịch mà thôi. 
Nay mặc dù bận nhiều Phật sự, nhưng do yêu cầu của nhiều Phật tử nên mới cố gắng phiên 
dịch thêm cho đủ ba ân đức quan trọng của Tam bảo. 
Do công đức phiên dịch này, bần tăng hồi hướng đến thầy tô và song thân đã quá vãng, cầu 
xin Oal lực pháp thí này cho các ngải được tăng trưởng nhiều sự an vui nơi nhàn cảnh. Và 
cũng cầu cho oai lực pháp thí này sẽ đem lại sự an vui cho tất cả chúng sanh trên thế giới nhứt 
là cho dân tộc Việt Nam được sớm thanh bình, an lạc. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Rát mong thay! 


Đại Trưởng Lão Bửu Chơn (Nãga Mahã Thera) 
Có vấn Tinh thần Phật giáo Thế giới. 
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Namo tasa Bhagavato Arahato Sammasambuddho 
Cung kính Đức Thê Tôn, Ung Cúng, Chánh Đăng Giác. : 
Namatthu ratanafIayassa — Con xin hêt lòng thành kính làm lê Tam bảo một cách tóm tái. 


Dhamma Guna - Ân Đức Pháp Bảo 


Eug Lê 


Vấn: Tiếng nói “Pháp” (Dhamma) có ÿ nghĩa ra sao? Và có ân đức như thế nào? 


Đáp: Tại nơi đây, Pháp có trạng thái thực tế, chắc chăn hay là một phương châm đúng đắn 
và tốt đẹp. Pháp có ân đức đề giữ gìn, bảo vệ cho chúng sanh nào thực hành theo đúng đắn, 
không cho sa vào nơi thấp hèn, cho thoát khỏi cảnh khổ. Pháp có tính cách soi sáng cho chúng 
sanh nào còn tối tăm mê muội, cho thấy rõ điều phải lẽ quây, tội phước và con đường hành 
trình đến Thiên giới và Niết-bàn, và chỉ rõ cho thấy sự an vui, hạnh phúc. Pháp ví như ngọn 
đèn, hay mặt trời có tính cách soi sáng cho chúng sanh trong cõi thế gian làm cho mất sự tối 
tăm u ám. Một khi sự tối tăm đã mất đi rồi thì chúng sanh có thể thấy rõ con đường yên ổn, 
tốt đẹp đưa đến cảnh an vui, thanh tịnh. 


Vấn: Ân đức Pháp chỉ có bấy nhiêu đó hay là còn chỉ khác nữa? 

Đáp: Còn rất nhiều ân đức khác nữa, như là: Pháp học (pariyaffi dhamma); Pháp hành 
(patipaffi dhamma); Pháp thành (pativedha dhamma) (chín Thánh pháp: bôn đạo, bôn quả và 
Niêt-bàn) mà Đức Phật đã thuyêt ra một cách hoàn hảo và tôt đẹp. 


Vấn: Thể nào gọi là “Pháp học ” và thiện hảo như thể nào? 

Đáp: Pháp dùng trong việc nghiên cứu học hỏi, đọc tới đọc lui cho thuần thục, gọi là Pháp 
học (pariyaffi dhamma), là chủ yêu đến tất cả Phật ngôn trong Tam Tạng, là Pháp học mà 
Đức Phật đã khải thuyết thiện hảo trong phần đầu (sơ thiện), thiện hảo trong phần giữa (trung 
thiện) và thiện hảo trong phần cuối (hậu thiện). 

Giải thích rằng: Đức Thiên Nhân Sư chỉ khải thuyết một câu kệ gồm bốn câu cũng thiện hảo 
trong ba giai đoạn, là khởi câu đầu thì thiện hảo ở phần đầu, thuyết đến câu thứ hai và câu thứ 
ba thì thiện hảo ở phần giữa, và thuyết đến câu thứ tư thì thiện hảo ở phần cuối. Nếu thuyết 
về bài kinh thì thiện hảo ở phần đầu là ở chỗ câu chuyện và nguyên nhân phát sanh lên bài 
pháp ấy, thiện hảo ở phần giữa là uyên bác, chính xác vừa thích hợp cho trình độ chúng sanh 
hay nhân vật ấy được thính pháp đúng theo lý luận, thiện hảo ở phần cuối là thêm nguyên 
nhân đề đưa hàng thính chúng ẫy có đức tin (sađđha). Hơn nữa, Giáo pháp của Đức Phật thiện 
hảo ở phần đầu là giới, thiện hảo ở phần giữa là thiền định, minh sát, đạo và quả, thiện hảo ở 
phần cuối là Niết-bàn. Nói một cách khác nữa, là thiện hảo ở phần đầu là thiền định, thiện 
hảo ở phân giữa là minh sát và đạo, thiện hảo ở phần cuối là quả và Niết-bàn. Lại nữa, Giáo 
pháp của Đức Phật là đem lại rất nhiều điều lợi ích cho hàng thính chúng được dứt bỏ, đè nén 
các pháp triền cái hay là pháp ngăn cản. Bởi vậy cho nên thiện hảo ở phần đầu là đem lại ân 
đức quý báu cho người thực hành theo, thiện hảo ở phần cuối là đem sự lợi ích rất cao thượng 
cho hành giả là chứng đắc được đạo quả Niết-bàn. 

Hơn thế nữa, Đức Phật đã khải thuyết về Pháp học rất thiện hảo và tốt đẹp, đầy đủ chỉ tiết về 
“Phạm hạnh và đạo hạnh”. 


Giải thích rằng: Huấn từ mà Đức Phật đã giảng thuyết gọi là “Phạm hạnh”, con đường Bát 
Chánh có tám nẻo gọi là “Đạo hạnh”. Cả hai điêu phạm hạnh này Đức Phật khải thuyêt một 
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cách đầy đủ chỉ tiết, thanh tịnh, không có chỗ hở đề thêm bớt được nữa. Cũng như về Tứ niệm 
xứ thì không ai có thể nói là thiếu rồi lại thêm vô thành “Ngũ niệm xứ” được. Hoặc là Bát 
chánh đạo thì Đức Phật đã khải thuyết rồi, cho dù một bậc trí tuệ nào có thê tìm lỗi để thêm 
vô hoặc bớt ra được nữa. Như vậy, cho nên gọi là Pháp học mà Đức Phật đã giảng giải một 
cách thanh tịnh và thiện hảo. 

Tất cả Giáo pháp của Đức Phật đã giảng giải, nếu nói về phận sự thì chỉ có một, nói về Giáo 
pháp thì có hai là Pháp và Luật, nói về Tạng thì có ba là Luật, Kinh và Vô Tỷ Pháp, nói về bộ 
kinh thì có năm bộ kinh (øikãya), nói về chỉ thì có chín chi, nói về pháp môn thì có tám mươi 
bốn ngàn pháp môn. 


Vấn: Chỗ nói Giáo pháp của Đức Phật chỉ có một phận sự là như thế nào? 

Đáp: Nói về Phật sự chỉ có một, có nghĩa là từ khi Đức Phật chứng đắc quả vị Vô thượng 
Chánh đẳng giác cho đến khi viên tịch Niết-bàn trong suốt bốn mươi lăm năm. Đức Phật đã 
luôn luôn thuyết pháp độ Chư Thiên, Nhân loại, Dạ xoa v.v... không ngừng nghỉ. Tắt cả những 
Phật ngôn ẫy gom lại chỉ có một phận sự hay gọi là “hương vị” (rasa) đó là “hương vị giải 
thoát” (vimufi rasa) cũng như tất cả biển cả trên thế gian này chỉ có một vị duy nhất, đó là 
“vị mặn”. 


Vấn: Chỗ nói Phật ngôn có hai, là pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya) là như thế nào? 


Đáp: Tắt cả những huấn từ của Đức Phật, khi kết hợp lại thì chỉ có hai là Pháp và Luật mà 

thôi. Bởi vì tất cả điều giới học trong Tạng Luật đều được gọi một danh từ là “Luật”. Ngoài 
ra, tất cả những huấn từ còn lại của Đức Phật đều được gọi là “Pháp”. Bởi vậy cho nên khi 
kiết tập lần thứ nhất, đại trưởng lão Mahäã Kassapa đã có nói như sau: '°ˆYannũna mayam ävuso 
dhammañca vinayañca sangãgheyyäma — Này chư hiền giả, như vậy chúng ta nên đồng nhau 
trùng tụng và sắp xếp Pháp và Luật lại”. 
Cũng như Đức Phật đã căn dặn đại trưởng lão Ananda trong hai câu kệ sau đây: “Yo vo 
Ananda, mayã dhammo ca vinayo ca desito paññatto so vo mamacca yena satthä — Này 
Änanda, pháp nào mà Như Lai đã giảng giải rồi, Luật nào mà Như Lai đã chế định rồi, Pháp 
và Luật ấy, khi Như Lai đã tịch diệt, là thầy của các con vậy”. 


Vấn: Chỗ nói Phật ngôn có ba là như thế nào? 

Đáp: Chỗ nói Phật ngôn có ba là: Phật ngôn mà lúc Đức Phật vừa thành đạo quả và khải 
thuyết ra lần đầu tiên gọi là sơ Phật ngôn, Phật ngôn mà lúc Đức Phật khải thuyết sau đó, tất 
cả được gọi là trung Phật ngôn, Phật ngôn mà Đức Phật khải thuyết lần cuối cùng trước lúc 
viên tịch Niết-bàn gọi là hậu Phật ngôn (di huấn tối hậu). 

Khi vừa mới chứng đắc đạo quả, Đức Phật hân hoan duyệt ý nên thốt lên lời chánh tri kiến 
như sau: “AnekaJätI samsãram sandhävisam anibbisam gahakäarakam gavesanto dukkhã Jãti 
punappunam gahakäraka dittho'sĩ puna geham na kãhasi sabbã te phãsukã bhaggã gahajiitam 
visankhitam visankhãragatam cittam tanhãnam khayam ajihagã — Xuyên qua nhiều kiếp sông, 
Như Lai thênh thang đi trong vòng luân hồi để tìm, nhưng không gặp, người thợ cất nhà này. 
Phiền muộn thay, đời sống triền miên tái diễn. Này hỡi người thợ làm nhà! Ngươi đã bị bắt 
gặp. Ngươi không còn cất nhà nữa. Tắt cả rui mè của ngươi đã gãy. Cây đòn dông của ngươi 
cũng bị phá tan”. 

Còn về Phật ngôn tối hậu sau cùng trước khi Đức Phật sắp viên tịch Niết-bàn đã nói như sau: 
“Amantiyami vo bhikkhave khayavaya dhamma sankhärä appamadena sumpäadetha — Này 
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chư tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi: Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ 
có phóng dật”. (Có nghĩa là: Này chư tỳ kheo, nay ta có lời căn dặn đến chư tỳ kheo răng: 
Các pháp hữu vi thật không bên vững, có tánh cách tiêu hoại là thường, vậy chư tỳ kheo không 
nên để đuôi, ráng lo chu toàn phận sự của mỗi người cho được viên mãn). 


Về phần trung Phật ngôn là Đức Phật khải thuyết tất cả Giáo pháp ở trong khoảng giữa của 
sơ Phật ngôn và hậu Phật ngôn. 


Vấn: Chỗ nói Phật ngôn có ba tạng là như thể nào? 

Đáp: Tất cả Phật ngôn được kiết tập lại chỉ có ba là: Luật Tạng (Vinaya Piraka), Kinh Tạng 
(Suttamta Piaka) và Vô Tỷ Tạng (Abhidhamma Pitaka). 
Giải thích rằng: Giới bổn Biệt biệt giải thoát giới - Paimokkha là phần cụ túc giới của chư tỳ 
kheo và giới bôn của chư tỳ kheo mi, hai sự phân tách (ibhanga) của phận sự tỳ kheo và tỳ 
kheo ni, hai mươi hai phân (khandala), mười sáu tiêu phân (parivara) mà chư Thánh tăng đã 
kiệt tập lân đầu tiên được gom kết lại thành Luật tạng. 


Tất cả Phật ngôn ở trong năm bộ Kinh (N/kãya), như là Trường bộ Kinh (Dïgha Nikãya) có 
ba mươi bốn bài kinh, Trung bộ Kinh (Majjhima Nikãya) có một trăm năm mươi hai bài kinh, 
Tương Ưng bộ Kinh (Sưmyuita Nikaãya) có bảy ngàn bảy trăm sáu mươi hai bài kinh, Tăng 
Chi bộ Kinh (Aagu#ara Nikãya) có chín ngàn năm trăm năm mươi bảy bài kinh và Tiểu bộ 
Kinh (Khuddaka Nikãya) có được mười lăm tập kinh. Tất cả năm bộ Kinh này được kết hợp 
lại thành Kinh Tạng. 

Tất cả Phật ngôn ở trong bảy bộ thuộc Vô Tỷ Pháp Tạng như là Pháp Tụ (Dhammnasangai), 
Phân Tách (W/bhanga), Nguyên Chất Ngữ (Dhãñ¿kãthä), Nhân Chế Định (Puggalapafifñatri), 
Ngữ Tông (Kã/hãvat#hu), Song Đối (Yamaka), và Phát Thú (Patthäng). 


Từ ngữ Luật (Vinaya) có ý nghĩa là Phận sự đặc biệt” hay là “Luật lệ để trau dôi sửa đổi, sai 
biệt riêng lẻ ”. 

Giải thích rằng: Luật của Đức Phật là chỉ có một. Tuy nhiên sở dĩ có sự sai biệt riêng lẻ là 
tùy theo đoạn của tội lỗi (4pa/¡) như Bât Cộng Trụ thì có bôn, Tăng Tàng thì có mười ba 
v.v..., môi đoạn của tội lỗi đêu có sự sai khác với nhau và riêng biệt. 

Lại nữa, Luật có điểm đặc biệt như phần “Azupaññarri ” chế định kế tiếp có nhiều sự lợi ích, 
như làm cho điêu giới học trở nên gắt gao hay là dê dãi bót đi, cho nên gọi là điêm đặc biệt. 
Nói về lê lôi thì đề trau dôi thân, ngữ cho trở nên thanh tịnh, tôt đẹp, trang nghiêm, không sai 
trật, không ti liệt, không xâu xa trong mọi hành động. 

Từ ngữ “Kinh” (NMikãya) có nghĩa là “nói ra” hoặc là “mực thước” hay là “kết lại”. 

Giải thích rằng: Pháp được nói ra có nhiều sự lợi ích cho mình và cho người khác mà Đức 
Phật đã khải thuyết ra tùy theo trình độ của mỗi nhân vật sai khác nhau. Chô nói rắng “mực 
thước” là đáng cho các bậc trí thức lây theo đó mà làm tiêu chuân. Chỗ nói răng “Kêt lại” là 
kêt lại thành xâu như xâu chuối hoa mà người thợ hoa khéo tay xâu kết lại một cách thiện 
xảo, nên được gọi là “Kinh”. 

Từ ngữ “Vô Tỷ Pháp” (Abhidhammna) có ý nghĩa là “Pháp có sự tiễn hóa, nhất định, đáng tôn 
kính cúng dường, pháp không có sự nhâm lân và pháp cao thượng thù thăng”. 

Giải thích rằng: Chỗ được nói “Pháp có sự tiễn hóa” là hành giả nào thực hành theo pháp ấy, 
có tâm bác ái rải ra khắp thập phương, làm cho thiên định phát sanh lên, có thê sanh vê Thiên 
giới là cõi Sắc giới. Chỗ nói răng “Pháp nhât định” là pháp ây có đặc tính riêng biệt cho mỗi 
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trạng thái như ngũ trần thì sắc trần không lẫn lộn với thinh trần v.v... Chỗ nói rằng “Pháp đáng 
tôn kính cúng dường” là pháp â ấy là những pháp hữu lậu (sekkha), pháp vô lậu (asekkha) và 
pháp siêu xuất thế gian (lokuiara) đều được đáng tôn kính cúng dường. Chỗ nói rằng “Pháp 
không có sự nhằm lẫn” là các pháp ấy như sắc không có sự nhằm lẫn cho là thọ v.v... Chỗ nói 
rằng “Pháp cao thượng thù thắng” là các pháp ấy được Đức Phật khải thuyết ra như là Sắc 
giới pháp, Vô Tỷ pháp, Vô thượng pháp. Tất cả các pháp đã được giải thích gọi là “Vô Tỷ 
Pháp”. 

Kết hợp lại tất cả ba phần là Luật, Kinh và Vô Tỷ Pháp được gọi là Tam Tạng hay Pháp học. 


Chỗ nói rằng “Tạng” có nghĩa là “thành phần” hay “ 'vật chứa đựng”. vị Pháp học được chia 
ra nhiều lý lẽ sai biệt nhau nên gọi là “vật chứa đựng tắt cả Phật ngôn”. 


— Tam Tạng ấy — nói về sự thuyết trình thì có ba ý nghĩa: mệnh lệnh thuyết giảng 
(Ấnãdesanä): Tạng Luật được Đức Phật khải thuyết do uy quyền của Ngài đã chế định về sự 
hành vi đúng hay sai; f chương thuyết giảng (Voharadesana): Tạng Kinh do Đức Phật khải 
thuyết diễn giải kiến thức để kêu gọi, khuyến khích và dắt dẫn chúng sanh; siêu jý „yết 
giảng (Paramatthadesanä): Tạng Vô Tỷ Pháp đã được Đức Phật khải thuyết ra toàn Giáo 
pháp sâu xa, thậm thâm vi diệu, cao quý thù thắng... 

— Tam Tạng — nếu nói về giáo lý thì cũng có ba ý nghĩa như sau: lời thuyết giảng tùy theo tội 
lỗi của chúng sanh (yahäparaädha sãsan3) là chủ yêu nói về Tạng Luật; lời thuyết giảng tùy 
theo trình độ và tánh tình của chúng sanh (yafhãmuloma sãsanä) là chủ yêu nói về Tạng Kinh; 
lời thuyết giảng bậc thủ thắng tùy theo chúng sanh có nhiều ngã chấp (ya/hãdhamma sãsanã) 
là chủ yếu nói về Tạng Vô Tỷ Pháp. 

— Tam Tạng - nếu nói về Pháp học thì có ba ý nghĩa như sau: điều học giới cao thượng 
(adhisila srkkhã): pháp học đầu tiên là giới phần, chủ yếu nói về Tạng Luật; điễu học tâm cao 
thượng (adhicita sikkhã): pháp học phần giữa là tâm định, chủ yêu nói về Tạng Kinh; điều 
học tuệ cao thượng (adhipannä sikkhä): pháp học phần đoạn cuối là trí tuệ, chủ yếu nói về 
Tạng Vô Tỷ Pháp. 


— Tam Tạng - nếu nói về sự đứt bỏ thì cũng được chia ra làm ba phân: sự đứt bỏ phiên não 
thô thiển (vitikkama pahãna) là pháp đối nghịch với giới hạnh, đây là chủ yếu nói về Tạng 
Luật; sự đứt bỏ phiên não ngăn cản thiên định (pariyutthãäna pahãna) đây chủ yếu nói về 
Tạng Kinh; sự đứt bỏ phiên não ngủ ngầm trong tâm (anusaya pahãna) là pháp đối nghịch 
với trí tuệ, đây chủ yêu nói về Tạng Vô Tỷ Pháp. 

— Trong Tam Tạng, mỗi tạng đều có bốn cách sâu xa, đó là: pháp lý thậm thâm (dhamma 
gambhira): sầu xa về nguyên nhân; nghĩa Lÿ thậm thâm (attha gambiira): sâu xa về hậu quả 
lý luận; /huyết giảng thậm thâm (desana gambhira): sâu xa VỀ sự thuyết giảng; giác ngộ thậm 
thâm (pativedha gambhira): sầu xa về sự giác ngộ, hoặc sự lãnh hội vê nhân quả, hoặc lý lẽ 
của Giáo pháp. 

— Trong Tam Tạng có bốn thê loại ngôn ngữ, đó là: Phật ngôn (Buddha bhãsita): ngôn ngữ 
chính thức do từ Đức Phật khải thuyết ra; Thinh văn ngôn (Sãvaka bhãsifa): ngôn ngữ do 
chính từ Thinh Văn đệ tử của Phật khải thuyết ra; Đạo sĩ ngôn (1si bhãsifa): ngôn ngữ do các 
vị Đạo sĩ chánh kiến thuộc về hàng chân ngôn khải thuyết ra; Thiên ngôn (Devatä bhãsita): 
ngôn ngữ do tự Chư Thiên khải thuyết ra. 


— Về trạng thái của Pháp học, có ba thể loại, đó là: 


Alaggaddipamä pariyatri: Pháp học ví như người bắt rắn độc, là người có học theo Pháp 
học với tác ý xâu xa, bât thiện hảo, mong muôn được lợi lộc trong tứ vật dụng cúng dường, 
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hoặc đề tranh đua cầu danh, để có mặt mày tên tuổi với người, hoặc có ý để trả lời những 
câu hỏi của hàng thính chúng cho thật hay, chớ không phải học rồi để suy xét theo trí tuệ 
để cho thấy rõ ân đức cao thượng của các pháp cân phải đạt đến. Vì vậy, mà phải chịu sự 
đau khổ lâu dài bởi do tác ý của sự học bất thiện hảo, được ví như người đi bắt răn độc. 
Thấy răn liền nắm bắt không nhằm chỗ nên bị rắn mô cho phải bị bán sống bán chết, hoặc 
có khi phải bị mạng vong. Bởi do bắt rắn không đúng cách như thế nảo thì người học Tam 
Tạng với tác ý bất thiện hảo cũng sẽ bị khổ đau cũng dường như thế ấy. 

Nissaranatha Pariyadi: Pháp học mà người thọ trì cốt để thực hành theo pháp cao 
thượng, nhút là thọ trì giới cho thật tinh nghiêm, đề được thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 


Bhandägariya Pariyatri: Pháp học mà các bậc Thánh nhân đã chứng đắc đạo quả rồi, 
tuy nhiên chỉ để bảo tồn Giáo pháp hay học hỏi thêm vì phận sự mà thôi. 
— Cách thực hành, hành theo Tam Tạng có lợi ích sai biệt như sau: nếu vị tỳ kheo thực hành 
thiện hảo đúng theo Tạng Luật thì sẽ được chứng đắc “tam thắng trí” do nhờ vào giới hạnh; 
nếu vị tỳ kheo thực hành thiện hảo đúng theo Tạng Kinh thì sẽ được chứng đắc “lục thắng trí” 
do nhờ vào định hạnh; nếu vị tỳ kheo thực hành thiện hảo đúng theo Tạng Vô Tỷ Pháp thì sẽ 
được chứng đắc “tứ tuệ phân tích” do nhờ vào tuệ hạnh. 


Nếu thực hành sái quấy với Tạng Luật thì sẽ trở nên người “phá giới”. Nếu thực hành sái quấy 
với Tạng Kinh thì sẽ trở nên người “tà kiên”. Nêu thực hành sái quây với Tạng Vô Tỷ Pháp 
thì tâm trí của người trở nên điên cuông rôi loạn. 


Vấn: Chỗ nói Phật ngôn chia ra làm năm bộ Kinh là như thỂ nào? 


Đáp: Tất cả Phật ngôn ở trong năm bộ Kinh (W¡#ãya), như là Trường Bộ Kinh (Dïgha 
Nikãya) có ba mươi bốn bài kinh, Trung Bộ Kinh (Majjhina Nikãya) có một trăm năm mươi 
hai bài kinh, Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuta Nikäya) có bảy ngàn bảy trăm sáu mươi hai bài 
kinh, Tăng Chi Bộ Kinh (4nguffara Nikaãya) có chín ngàn năm trăm năm mươi bảy bài kinh 
và Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya) có mười lăm tập kinh. Tắt cả năm bộ Kinh này được kết 
hợp lại thành Kinh Tạng. 


Vấn: Chỗ nói Phật ngôn chia ra làm chín chỉ là như thể nào? 


Đáp: Chín chỉ ấy là: Sutta (Kinh Tập), Geyya (Thi Ca), Veyyäkarana (Giải Thích), Gathã 
(Câu Kệ), Udãna (Tự Thuyết Kinh), Itivuttaka (Như Thị Nghĩa Kinh), ]ataka (Bón Sanh). 
Abbhita (Phi Thường), Vedalla (Giáo Điều). 


Giải thích rằng: Các bài kinh trong Suttanipäta (Kinh Tập) như là Mangala sutta (Kinh Kiết 
Tưởng), Ratana sutta (Kinh Tam bảo), v.v... và Ubhato vibhanga, Khandhaka, Parivära v.v..., 
và các Phật ngôn khác trong Tạng Kinh đều gọi là Sutta (Kinh Tập) hết cả thảy. Geyya (Thi 
ca) là tất cả các đoạn kinh thuộc về “bài kệ” và các câu kệ trong phần Samyutta Nikãya 
(Tương Ung bộ Kinh) đều gọi là Geyya (Thi ca) hết cả thảy. Veyyäkarana (Giải thích): là tất 
cả bài kinh trong Tạng Vô Tỷ Pháp hoặc trong các bộ Kinh không có lẫn lộn kệ ngôn và Phật 
ngôn, không có liên quan tới tám chi còn lại, được gọi là Veyyäkarana (Giải thích) hết cả 
thảy. Gathã (Câu kệ): là những câu kệ của các vị Thánh Tỳ kheo Tăng (Trưởng lão Tăng kệ) 
và Thánh Tỳ kheo Ni (Trưởng lão N¡ kệ) hoàn toàn không dính líu tới các bài kinh kia. Udãna 
(Tự thuyết kinh): là tất cả tám mươi hai đoạn kinh luôn cả kệ ngôn do sự thỏa thích của bậc 
trí tuệ mà khải ngôn lên. Itivuttaka (Như thị nghĩa kinh): là mười đoạn kinh do các hàng Thính 
Văn đệ tử của Đức Phật nói lên dựa vào Phật ngôn của Đức Phật đã thuyết. Jãtaka (Bồn sanh): 

Nói về sự tích trong năm trăm tiền kiếp của tiền thân Đức Phật, khi hãy còn là Bồ tát. Abbhũta 
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(Phi thường): Nói về những pháp lạ chưa từng có, chưa từng nghe, bây giờ lại phát sanh lên, 
như trong thân người của Đại đức Ananda có bốn pháp lạ và đặc biệt v.v.. Vedalla (Giáo 
điêu): là các đoạn kinh khi vẫn hỏi Đức Phật xong rồi, liền phát tâm thuần tịnh, hân hoan 
duyệt ý và thỏa lòng toại ý. 


Vấn: Phật ngôn có tất cả tắm mươi bốn ngàn pháp môn, làm thế nào chia ra được mỗi 
pháp môn ? 

Đáp: Phật ngôn có tám mươi bốn ngàn pháp môn được chia ra như sau: bài kinh nào có 
mỗi liên kết (anusandhi) là mỗi sự liên hệ hay kết luận là mỗi pháp môn; trong mỗi bài kệ, 
với mỗi câu hỏi và mỗi câu trả lời đều là mỗi pháp môn; ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp, mỗi phần 
“Mãtikã - Mẫu Đề Tam” hoặc “Dukã — Mẫu Đề Nhị” hoặc “Catukã — Mẫu Đề Tứ” hay trong 
phần tâm với mỗi phần đều là pháp môn; về trong Tạng Luật, mỗi câu chuyện, mỗi một Mãtikã 
(Mẫu Đồ), mỗi điều giới học, mỗi cách phạm tội, mỗi các không phạm tội, mỗi sự phạm tội 
hay không phạm tội, trong từng mỗi Mãtikã đều là mỗi pháp môn. Và như thế là cách chia và 
tính từng pháp môn là như thế. 


Vấn: Còn vê Thánh để (Lokuntara Dhamma) mà Đức Phật đã giảng giải một cách đúng 
đấn thiện hảo là như thế nào? 

Đáp: Gọi là “Thánh Pháp” mà Đức Phật giảng giải một cách thiện hảo, đó là giảng giải 
Pháp hành chân chánh đáng đưa đến Niết-bàn. Bởi vì, Niết-bàn mà con người tầm cầu để 
chứng đắc, phải thực hành thật thuần tịnh để xa lìa ái tình, sân hận, si mê, là phải thực hành 
theo tam học giới, định, tuệ. Vì giới để ngăn ngừa và dứt bỏ phiền não thô thiển của tham, 
sân, sỉ. Với định thì đứt bỏ phiền não trung bình của tham, sân, si. Và sau cùng, là tuệ đề diệt 
tất cả tham, sân, sỉ loại phiền não vi tế. Đây là con đường chân chánh (Chánh Đạo), trung 
thực, kết tụ lại chảy vào trong một chỗ là Niết-bản. Thí dụ như tất cả nước trong con sông 
Hằng đều chảy chung ra một con đường với nước con sông Yamunä, cùng với tất cả màu sắc, 
mùi vị v.v... cũng đều như nhau. Cũng như vậy, Thánh pháp mà Đức Phật đã khéo giảng 
thuyết rất chân chánh, trung thực, và thiện hảo đều như nhau. 


Vấn: Vậy như thế nào là “Thánh Pháp”? 


Đáp: Lokam uffaranffi lokuitara — Pháp đề cứu vớt chúng sanh ra khỏi thế gian, gọi là 
Thánh pháp. Lokufaranffi lokuitara — Pháp dẫn dắt chúng sanh được siêu xuất khỏi tam giới 
thế gian, gọi là Thánh pháp. Loke afrekäffi lokutara — Pháp cao quý nhất trong thế gian, gọi 
là Thánh pháp. 


Vấn: Vậy những Thánh pháp gồm có những chỉ? 
Đáp: Những Thánh pháp ây gôm có: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ 
Quyền, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát chánh đạo, Bốn Đạo, Bốn Quả và một Niết-bàn. 


Vấn: Tứ Niệm Xứ là như thế nào? 

Đáp: Tứ Niệm Xứ có bốn, đó là: kãyãnupassanäsatipafthäna — thân tùy quán niệm xứ là 
niệm thân trong thân; vedananupassanasaftipaffhana — thọ tùy quản niệm xứ là niệm thọ trong 
thọ; cifãnupassanasafipaffhana — tâm tùy quán niệm xứ: là niệm tâm trong tâm; 
dhammanupassanasatipaffhana — pháp tùy quán niệm xứ là niệm pháp trong pháp. 


Ván: Thể nào là niệm thân? 
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Đáp: Phải thẩm sát chú niệm như sau: thân này là nơi phối hợp giả tạo của tứ đại: đất, 
nước, lửa, gió. Tất cả đều là vô thường, khổ đau và vô ngã. Khi thầm sát chú niệm thường 
xuyên như vậy thì khởi tâm chán nản, dứt bỏ các sự mê thích trong xác thân này. Khi tâm sát 
chú niệm về vô thường thì sẽ dứt bỏ được tư tưởng cho xác thân này là bền vững. Khi thâm 
sát chú niệm về khô đau thì sẽ dứt bỏ được tư tưởng cho xác thân này là an lạc. Khi thâm sát 
chú niệm về vô ngã thì sẽ dứt bỏ được tư tưởng cho xác thân này là của ta. Khi tâm đã chán 
nản thì sẽ dứt bỏ được sự mê thích. Khi dứt bỏ được sự mê thích thì sẽ dứt bỏ được ái dục. 
Khi dứt bỏ được ái dục thì không còn có sự cô chấp nữa, mà khi không còn có sự cô chấp thì 
không còn có sự chấp thủ („pZđãna) vào ngũ uân thì sẽ được giải thoát. 


Vấn: Thé nào là niệm thọ? 

Đáp: Khi một cảm thọ hỷ, thọ khổ, thọ xả thì phải thâm sát chú niệm rằng thọ là vô thường, 
khô đau và vô ngã. Lâu dân, khởi tâm chán nản không còn mê thích theo cảm thọ ây và dứt 
bỏ sự cô châp cảm thọ ây, tương tự như cách thâm sát về thân. 


Ván: Thể nào là niệm tâm? 

Đáp: Khi tâm có tham ái khởi sanh (hoặc trong mười sáu cái tâm là đôi tượng đê thâm sát 
chú niệm) thì liêu tri tâm tham ái đã khởi sanh và thâm sát chú niệm răng tâm tham ái này 
cũng là vô thường, khô não và vô ngã. Lâu dân, khởi tâm chán nản không còn mê thích theo 
tâm tham ái ây nữa và dứt bỏ sự cô châp theo tâm tham ái ây, tương tự như cách thâm sát về 
thân. 


Vấn: Thể nào là niệm pháp? 

Đáp: Niệm Pháp có năm phân là: Ngũ Triền Cái, Ngũ Thủ Uần, Thập Bát Giới (gồm có 
lục căn, lục trần và lục thức), Thất Giác Chi và Tứ Thánh Đề. Khi pháp triền cái (ivaraiia) 
khởi sanh lên thì biết rõ pháp triền cái đã khởi sanh và phải thâm sát chú niệm về pháp triền 
cái ấy cũng là vô thường, khổ não và vô ngã. Lâu dần, khởi tâm chán nản không còn mê thích 
theo pháp triền cái ấy nữa và dứt bỏ sự có chấp theo pháp triển cái ấy, tương tự như cách thắm 
sát về thân. 


Vấn: Thể nào gọi là Tứ Chánh Cần? 

Đáp: Tứ Chánh Cần (Samnappadhäna) là pháp nỗ lực tỉnh cần, đó là: nỗ lực tỉnh cần dứt 
bỏ pháp ác nào đã phát sanh lên trong tâm cho đoạn tận; nỗ lực tỉnh cần ngăn ngừa pháp ác 
nảo chưa từng phát sanh lên đừng cho phát sanh; nỗ lực tinh cần cho làm pháp thiện nào chưa 
từng thực hiện cho được thực hiện; nỗ lực tinh cần làm cho pháp thiện nào đã từng thực hiện 
cho được kiên có. 


Vấn: Thể nào gọi là Tứ Như Ý Túc? 

Đáp: Tứ Như Ý Túc (/44hipãda) là bôn pháp bền tảng làm cho phát sanh lên các pháp 
thắng trí thần thông. Đó là: Chandiddhipäda — Dục Như Ý Túc: Thành tựu mọi ước nguyện; 
Viriyiddhipäda — Cần Như Ý Túc: Sự nỗ lực thành tựu viên mãn; Ci/iddhipäda — Tâm Như Ý 
Túc: Sự hiểu biết thành tựu viên mãn; ƒinamsiddhipäda — Thẩm Như Ý Túc: Trí tuệ thành 
tựu viên mãn. 


Vấn: Thể nào gọi là Ngũ Quyên? 
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Đáp: Ngũ Quyên (Indriya) là năm pháp có quyền sáng tạo tác các pháp thiện. Gồm có: Tín 
quyên, Tấn quyền, Niệm quyên, Định quyền và Tuệ quyền. Lại nữa ngũ quyền được chia ra 
làm thành tám nhóm, đó là bảy bậc Thánh Hữu học (Sekkha Puggala) và một hạng phàm nhân 
thiện trí thức. 


Vấn: Thể nào là Ngũ Lực? 

Đáp: Ngũ Lực (a4) là năm pháp có nhiều năng lực tạo tác các pháp thiện. Gồm có: Tín 
lực, Tân lực, Niệm lực, Định lực và Tuệ lực. Ngũ lực có được nhiều năng lực là do bởi những 
yếu tô sau đây. Tín lực có nhiều năng lực là do bởi năm yếu tố là: xa lánh người không có 
đức tin, thân cận với người có đức tin, thường suy xét đến Giáo pháp làm cho tâm hoan hỷ 
duyệt ý, tác ý khôn khéo và tự lập trường chân chánh. Tấn lực có nhiều năng lực là do bởi 
năm yếu tố là: xa lánh người lười biếng, thân cận với người có sự tinh tân, thường suy xét đến 
Tứ Chánh Cần, tác ý khôn khéo và tự lập trường chân chánh. Niệm lực có nhiều năng lực là 
do bởi năm yếu tố là: xa lánh người không có sự ghi nhớ hoặc hay quên, thân cận người có 
sự ghi nhớ mạnh, và đầy đủ, thường suy xét đến Tứ Niệm Xứ, tác ý khôn khéo và tự lập 
trường chân chánh. Định lực có nhiều năng lực là do bởi năm yếu là: xa lánh người không có 
sự định tâm hay lao chao phóng dật, thân cận với người có sự định tâm mạnh và đầy đủ, 
thường suy xét đến thiền định và sự giải thoát, tác ý khôn khéo và tự lập trường chân chánh. 
Tuệ lực có nhiều năng lực là do bởi năm yếu tố là: xa lánh người sĩ mê lầm lạc, thân cận với 
bậc có trí tuệ mạnh và đầy đủ, thường đọc hay nghiên cứu những kinh sách cao siêu, tác ý 
khôn khéo và tự lập trường chân chánh. 


Hai pháp quyền và lực cũng có ý nghĩa như nhau, tuy nhiên một bên là nền tảng (quyển — 
indriya) và một bên là năng lực hoặc nghị lực (ực — bala) để đưa hành giả đến Niết-bàn. Tại 
đây lực có năm ý nghĩa là: không rung động, xao xuyên trước các pháp đối nghịch, như là 
không có đức tin v.v...; giúp đỡ các pháp liên kết làm cho được trong sạch các phận sự; làm 
cho tâm được vững vàng kiên cố; làm cho tâm sáng suốt trong các pháp giác ngộ; làm cho 
tâm được liễu tri chân lý; làm cho hành giả được an trú trong các pháp tịnh lặng, là Niết-bàn. 


Vắn: Thế nào là Thất Giác Chỉ? 

Đáp: Thất Giác Chi (8oj/hanga) là bảy yếu tô đưa đến giác ngộ, gồm có: Niệm giác chi, 
Trạch pháp giác chi, Tĩnh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, Hành 
xả giác chị. Saf/bojjhanga — Niệm giác chỉ: niệm hoặc ghi nhớ, hay trí nhớ là pháp quan trọng 
nhất, làm cho sự lợi ích được thành tựu, bởi vì con người khi làm bất luận việc gì do thân, 
khâu mà được thành tựu mỹ mãn cũng đều do nhờ có sự ghi nhớ. Hơn nữa, sự ghi nhớ là pháp 
để giữ gìn trông nom các cửa, nhất là nhãn môn (cakk„dvara) không cho các pháp ác xâm 
chiếm vào trong thân tâm, khi có các trần như sắc trần từ bên ngoài đến tiếp xúc với các cửa 
thì chế ngự không cho hai pháp vui và buồn phát sanh lên được. Ví như người giữ cửa thành 
trì, xem coi người nảo đặng cho vào, còn người nào xấu ác không đáng cho vảo thì ngăn cản 
lại và không mở cửa cho vô. Nhưng sự ghi nhớ tại đây là sự ghi nhớ chân chánh, là phải luôn 
luôn ghi nhớ theo Tứ Niệm Xứ. Dhammacivaya sambojjhanga — Trạch pháp giác chỉ: trí tuệ 
suy xét các pháp đúng theo phương cách để diệt trừ phiền não rồi thực hành theo pháp â Ấy. 
Viriya sambhojjhaga — Tình tấn giác chỉ: tỉnh tấn là sự nỗ lực tinh cần theo Tứ Chánh Cần. 
PHi sambhojJjhanga — Hỷ giác chỉ: tâm hoan hỷ duyệt ý, vừa lòng thích ý, vì lẽ một khi làm 
việc chi đều do có tâm hoan hỷ duyệt ý mới mong được thành tựu. Passaddhi sambhojjhanga 
— Khinh an giác chỉ: tâm được tịnh lặng, thanh tịnh sẽ làm cho các công việc được thành tựu 
dễ dàng. Sammadhi sambhojjhanga — Định giác chỉ: tâm an trụ trong một cảnh mới đem lại 
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cho thấy rõ thực tướng vô thường, khổ đau và vô ngã của ngũ uân một cách dễ dàng. Upekkhä 
sambhojjhanga — Hành xả giác chỉ: tâm quân bình, thản nhiên, không vui không buôn, an 
nhiên tự tại, là pháp cao quý nhât đê làm cho được thanh tịnh trong các điều lợi ích. 


Vẫn: Thế nào là Bát chánh đạo? 


Đáp: Bát chánh đạo có tám chỉ, đó là: Samznãđiƒfhi — Chánh kiến: sự thấy chân chánh; 
Sammasankappa — Chánh tư duy: sự tư duy, nghĩ suy chân chánh; Sana vaca — Chánh ngữ: 
lời nói chân chánh; Sang kammnanta — Chánh nghiệp: hành động chân chánh; Samna đj1va 
— Chánh mạng: nuôi mạng chân chánh; $amnãvãyãma — Chánh tỉnh tấn: nỗ lực chân chánh; 
Sam safi — Chánh niệm: sự ghi nhớ chân chánh; Sarmnuasamadhi — Chánh định: tâm an trụ 
chân chánh. 


Vấn: Thế nào là Chánh Kiến? 

Đáp: Chánh Kiến là sự thấy trong nội tâm một cách chân chánh. Có bốn: đdukkha ñãnam — 
tuệ liêu tri về mười hai sự khô; dukkha samudaya ñaãnam — tuệ liêu trì về nguyên nhân phát 
sanh lên những sự khô; đukkha mirodha ñãnam — tuệ liêu trị việc diệt tận những sự khô; 
dukkha nirodhagaminiya ñãnam — tuệ liễu trì việc thực hành đưa đên nơi giải thoát khỏi sự 
khổ. 


Vấn: Vậy Chánh Kiến có mấy thể loại? 

Đáp: Có hai thể loại về Chánh Kiến, đó là: Lokia difthi — Kiến hiệp thế: là Chánh kiến 
của bậc phảm nhân, như nhận thấy làm các việc thiện thì quả an lành, làm các điều xấu ác thì 
gặt hái những quả khổ đau; Lokufara difthi — Kiến siêu thế. là Chánh kiến của bậc Thánh 
nhân, như liễu tri tường tận về lý Tứ Thánh Đề. Nếu chia theo hạng người thì Chánh kiến có 
ba thể loại, đó là: Chánh kiến của bậc phàm nhân, Chánh kiến của bậc Thánh hữu học và 
Chánh kiến của bậc Thánh Vô học. 


Vấn: Thể nào là Chánh Tư Duy? 


Đáp: Chánh Tư Duy là sự suy nghĩ chân chánh. Có ba chỉ, đó là: Nekkhamma sankappa — 
Ly dục fư duy: là sự suy nghĩ để thoát khỏi sự ái luyễn trong ngũ dục lạc, hoặc suy nghĩ về sự 
cắt ái ly gia; Abyäpada sankappa — Ly sân hận tr duy: là sự suy nghĩ không còn oán hận, oan 
trái; 4vihimsa sankappa — Ly oản hán tư duy: là sự suy nghĩ không có sự hãm hại người khác, 
hoặc suy nghĩ đến tâm bi mẫn thương xót đến tất cả chúng sanh. 


Vấn: Thể nào là Chánh Ngữ? 

Đáp: Chánh Ngữ là lời nói chân chánh. Có bốn chi, đó là: không nói láo (vọng ngữ), không 
nói đâm thọc (lưỡng thiệt), không nói lời thô ác ngữ, không nói lời vô ích. Hoặc nói ra điêu 
chân chánh, nói ra lời dịu ngọt, nói ra lời hữu ích và nói với tâm từ ái đên cho người nghe. 

Vấn: Thể nào là Chánh Nghiệp? 


Đáp: Chánh Nghiệp là việc làm chân chánh, như là không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà hạnh, hoặc làm các việc thiện như xả thí, trì giới hoặc các việc thiện do thân như quét dọn 
sân chùa, đên tháp v.v... 


Vấn: Thễ nào là Chánh Mạng? 
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Đáp: Chánh Mạng là việc nuôi mạng chân chánh, như hàng Phật tử xa lánh năm điều không 
làm để nuôi mạng (không buôn bán chất say, không buôn bán vũ khí, không buôn bán thuốc 
độc, không buôn bán nô lệ, không buôn bán thú vật) và hàng xuất gia thì phải xa lánh hai 
mươi sáu tà mạng (không xem bói, không xem địa lý v.v...). 


Vấn: Thế nào là Chánh Tình Tấn? 


Đáp: Chánh Tính Tân là sự nỗ lực tinh cần như nỗ lực trong bốn pháp của Tứ Chánh Cần, 
nhât là nỗ lực cô găng ngăn ngừa các pháp xâu ác chưa phát sanh lên không cho phát sanh. 


Vẫn: Thế nào là Chánh Niệm? 
Đáp: Chánh Niệm là sự ghi nhớ chân chánh, như sự ghi nhớ trong Tứ Niệm Xứ, hoặc nệm 
theo mười đê mục tùy niệm (anussafi). 


Vấn: Thế nào là Chánh Định? 

Đáp: Chánh Định là tâm an trụ chân chánh trong bốn tầng thiền Sắc giới và Vô sắc giới. 
Hoặc là hành giả làm cho tâm thanh tịnh xa lìa ngũ trân và các pháp xâu ác, an trú vào trong 
tâng sơ thiên với tâm, tứ, hỷ, lạc và nhât thông v.v... 


Vẫn: Bát chánh đạo nếu chia theo ba thể loại nghiệp báo thì chỉ đạo đi với loại nghiệp 
nào? 

Đáp: Nghiệp tạo ra từ ba nơi là: thân, lời và ý. Chánh nghiệp thuộc về thân nghiệp. Chánh 
ngữ thuộc vê ngữ nghiệp. Chánh mạng thuộc về thân nghiệp và ngữ nghiệp. Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định thuộc về ý nghiệp. 


Vẫn: Nếu kết hợp Bát chánh đạo vào trong chỉ phân (khandaa) về giới, định và tuệ thì chỉ 
đạo nào thuộc về chỉ phân nào? 

Đáp: Chánh kiến và Chánh tư duy thuộc về phân tuệ. Chánh ngữ, Chánh nghiệp và chánh 
mạng thuộc vê phân giới. Chánh tính tân, Chánh niệm và Chánh định thuộc vê phân định. 


Vấn: Tại sao trong Bát chánh đạo lại kể phần tuệ đẫu tiên? Còn trong Pháp học lại kể 
phần giới đầu tiên? 

Đáp: Trong Bát chánh đạo, lại kế phần tuệ đầu tiên là vì tuệ ở đây còn yêu kém và là 
nguyên nhân. Vì ở trong Bát chánh đạo, lấy Chánh định làm quan trọng hơn bảy chỉ đạo còn 
lại là phụ thuộc vào Chánh định. Còn trong tam học thì Chánh định là nhân, tuệ là quả. Nhân 
quả có thể thay đổi với nhau, khi tuệ còn yếu kém thì tuệ là nhân, định là quả. Ví như trong 
Bát chánh đạo thì Chánh kiến là chi đạo dẫn đầu, là vì có Chánh kiến thấy rõ chân chánh rồi 
mới thọ trì giới. Có thọ trì giới rồi mới tu thiền nhập định được. Khi có được nhập định thì 
mới tiến tu thiền minh sát được. Như vậy thiền minh sát phát sanh, là do thiền định. Thiền 
định pháp sanh là đo trì giới. Trì giới được là do có tuệ liễu tri chân chánh với Chánh kiến 
trong việc thấy chân chánh. Ví như người trồng cây, trước tiên lây hạt giỗng đem gieo trồng. 
Hạt nây mầm lên cây, làm cỏ, vun phân tưới nước, cây sẽ mọc lớn lên có hoa và trái. Như 
vậy, trái quả là nhờ có cây, cây có là nhờ vào hạt giống là từ nơi trái quả. Vì vậy, nên nhân và 
quả mới có thê thay đôi với nhau theo như trên. 


Vấn: Từ ngữ Pali “Magga — Đạo” có ý nghĩa như thể nào? 
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Đáp: Đạo là con đường dẫn dắt đưa đến Niết-bàn, hoặc là trạng thái diệt trừ lần lượt những 
phiên não. Như có câu Phật ngôn như sau: Kilese marento gacchanti magøgo — Pháp nào có 
trạng thái diệt trừ phiên não một cách lân lượt, gọi là đạo. 


Vấn: Vậy đạo diệt trừ phiên não một cách lần lượt trong quá khứ, trong vị lai hoặc trong 
hiện tại? Đáp: Phiền não trong quá khứ cũng không có diệt trừ, phiền não trong hiện tại và 
vị lai cũng không có diệt trừ. 


Vấn: Nếu phiên não trong quá khứ, hiện tại hoặc vị lai đều không được diệt trừ, như vậy 
sự thực hành cho chứng đắc đạo quả thành ra là vô ích hay sao? 

Đáp: Chẳng phải việc thực hành cho chứng đắc đạo quả là vô ích. Là vì phiền não trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai là không phải phận sự của đạo diệt trừ được. Vì lẽ đạo diệt trừ, đó 
là diệt trừ nguyên nhân hay phương tiện để phát sanh ra những phiền não mà thôi. Ví như cây 
mới mọc chưa có trái quả. Nếu muốn chặt bỏ đừng cho mọc thêm nữa thì không cần chặt hạt 
giống trước kia, hoặc trái quả chưa có hoặc cây vừa mới mọc đó, mà người ta chỉ cần đào tận 
gốc rễ bỏ đi thì cây mới không có thể mọc lên được. Hành giả chứng đắc đạo được ví như 
người chặt đốn cây, hạt giống để mọc lên cây như phiền não trong vị lai, cây non vừa mới 
mọc đó ví như ngũ uân hoặc phiền não hiện tại, gốc rễ của cây ví như nguyên nhân của phiền 
não, nếu diệt trừ hay đào tận gốc rễ của nguyên nhân thì tất cả phiền não đều tự nó diệt tận. 
Cũng ví như cây mà người ta đảo tất cả gốc rễ hết rồi vậy. 


Vấn: Đạo có mấy bậc? Đáp: Đạo có bốn bậc: Thất lai đạo, Nhất lai đạo, Bắt lai đạo và Vô 
sanh đạo. 


Vấn: Quả có mấy bậc? Đáp: Quả cũng có bốn bậc tương tự với Đạo, là: Thất lai quả, Nhất 
lai quả, Bât lai quả và Vô sanh quả. 


Vẫn: Đạo có phận sự để diệt trừ phiên não, vậy còn quả dùng để diệt trừ cái chỉ? 

Đáp: Quả không có phận sự để diệt trừ cái chỉ cả, chỉ có sự thọ hưởng lây sự an vul tịch 
tịnh mà thôi. Ví như bệnh nhân khi đã hêt bệnh thì không cân phải dùng đên thuôc chữa trị 
nữa. Phiên não được ví như căn bệnh, đạo ví như thuôc chữa bệnh và sự lành mạnh hêt bệnh 
được ví như quả. Như vậy, quả không cân phải diệt trừ bât luận phiên não nào cả. 


Vấn: Thánh pháp là để thoát khỏi tam giới, như vậy tại sao các bậc đã chứng đắc Thất lai 
quả, Nhất lai quả, Bất lai quả lại còn phải đi tục sanh trong tam giới nữa? 

Đáp: Quả thật vậy, Chánh pháp có năng lực dắt dẫn chúng sanh ra khỏi tam giới, vì lẽ đạo 
đã diệt trừ phiền não thì những phiền não ấy không thể phát sanh trở lại để đưa chúng sanh 
ấy đi tái tục được. Các vị chứng đắc đạo quả bậc thấp còn phải tục sanh là do năng lực của 
pháp thế gian. Các vị chứng đắc quả vị bậc thấp vẫn chưa diệt trừ hết các phiền não, cho nên 
những phiền não còn dư sót lại dẫn dắt các bậc này phải còn đi tục sanh trong tam giới nhiều 
hay ít, tùy theo phiền não mà đạo đã diệt trừ vẫn còn dư sót. Ví như mười hai tâm bắt thiện 
đưa chúng sanh đi thọ sanh trong tứ ác đạo. Tám tâm Đại thiện Dục giới Tịnh hảo đưa chúng 
sanh đi thọ sanh trong Lục Dục giới Thiên và Nhân loại. Năm tâm Thiện Thiền Sắc giới đưa 
chúng sanh đi thọ sanh trong mười sáu cõi Phạm Thiên Sắc giới. Bốn tâm Thiện Thiền Vô 
Sắc giới đưa chúng sanh đi thọ sanh trong bốn cõi Phạm Thiên Vô Sắc giới. Còn tám Thánh 
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pháp thì không có đưa chúng sanh đi thọ sanh trong cõi giới nào cả. Bởi vậy cho nên các bậc 
này không đi thọ sanh lại ở bất luận nơi nảo, vì lý do những Thánh pháp ây, còn tái tục trong 
một vài kiếp nữa, đó là do nơi pháp Thiện Hiệp thế dẫn dắt đi. 


Vấn: Ý nghĩa về Niễt-bàn? 

Đáp: Niết-bàn là thoát khỏi phiền não bao vây chúng sanh, hoặc là pháp diệt tắt lửa phiền 
não, lửa khô đau. Lửa phiền não đó là: lửa tham, lửa sân và lửa si phát sanh lên nơi nội tâm 
là cho tâm bị uế trược, nóng nảy, bực bội. Còn lửa khổ đau là lửa sanh, lửa bệnh, lửa chết, lửa 
buôn râu, khóc than, thương tiếc, bực tức v.v... Chỉ có Niết-bản mới diệt tắt lửa phiền não và 
lửa khổ đau, vì lẽ những loại lửa ây không hiện hữu trong Niết-bàn. Hơn nữa, Niết-bàn lại 
diệt tất cả các Pháp hành vi (saäkhãra) tạo tác, luôn cả tùy phiền não và ái dục. Niết-bàn 
không phải là đất, nước, lửa, gió, cũng không phải là cảnh giới của cõi Vô Sắc giới, cũng 
không phải ở trong vũ trụ này cũng như vũ trụ sẽ tới, hoặc cũng không phải là mặt trời hay 
mặt trăng. Niết-bàn không phải là đi từ làng này đến làng kia, xứ này qua xứ khác, bất sanh 
bắt diệt, không có một trú xứ hoặc một cõi giới nào cả. 


Vấn: Tất cả trạng thải kể trên đêu bác bỏ hết tất cả, như vậy, Niết-bàn là pháp rỗng không, 
không có hay sao? 

Đáp: Không phải như vậy, Niết-bàn quả là có thực. Tuy nhiên, vì Niết-bàn có trạng thái 
hệt sức vi tê, chỉ có các bậc Thánh nhân mới khả năng đê liễu tri được Niêt-bản qua tuệ nhãn 
mà thôi. 


Vấn: Nếu quả thật Niễt-bàn là có thực, như vậy Niết-bàn ở tại nơi đâu? 

Đáp: Niết-bàn là một danh pháp vô sắc tướng (arữ”padhamma) không có trú xứ như các 
sắc thân thô thiên. Nói ở gân cũng được, ở xa cũng được. Ở gân là ở kê bên khi diệt hêt tham, 
sân, si. Còn ở xa thì Niêt-bàn ở vượt thoát khỏi tam giới. 


Vấn: Chỗ nói Niết-bàn là danh pháp vô sắc, vậy thì trú xứ ở đó lấy cái chỉ nâng đỡ? 

Đáp: Có Pháp xứ (Dhammmãyatana) nâng đỡ vì Niết-bàn là danh pháp mà Pháp xứ cũng là 
danh pháp, cho nên mới có thể nâng đỡ với nhau được. Ví như, mây khói có sắc vi tế, khó mà 
nắm bắt hoặc níu kéo lại được, như không khí cũng tương tự, cho nên mới nâng đỡ cho mây 
khói được. Hơn thế nữa, Niết-bàn quả là xác thực, ví như một quốc độ là có thật, thì khi muốn 
đến quốc độ ây thì xứ ấy chắc chắn là có các con đường mà cuối con đường thì thế nào cũng 
đến quôc độ ây được, như thế nảo thì, Niết-bàn cũng có con đường Bát chánh đạo dắt dẫn đến 
cuối con đường thì lúc ấy sẽ đến Niết-bàn quả thật không sai vậy. 


Vấn: Quả là Niễt-bàn có thức thì sao lại không được thấy? 

Đáp: Vì Niết-bàn là pháp “không phải là vật công cộng (zsãđhãrana)” cho nên muốn thấy 
Niết-bàn phải là bậc Thánh nhân đã xa lìa phiền não mới thây được, còn như hạng phàm nhân 
thì còn đầy phiền não và tội lỗi thì làm sao có thê thấy được. Ví như có con ếch mẹ khi thì ở 
dưới nước với các ếch con (con nòng nọc), khi thì nhảy lên bờ khô đi chỗ này chỗ nọ. Khi trở 
về lại với nước thì các con ếch con mới hỏi mẹ đi đâu? Éch. mẹ nói: “Mẹ đi lên trên bờ khô 
đất liền”. Mấy con ếch con nói: “Mẹ nói con không tin, vì nếu có đất khô sao các con không 
thấy, không biết”. Éch mẹ liền cười và nói: “Quả là bờ đất liền có thực nhưng các con chưa 
có thể thây được là vì các con còn cái đuôi thì làm sao thấy đất liền được. Chờ khi nào các 
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con rụng cái đuôi thành ra con ếch rồi, khi ấy các con sẽ thấy đất liền không sai”. Bài ngụ 
ngôn này có ý nói con ếch mẹ như bậc đã chứng đắc đạo quả. Đất liền ví như là Niết-bàn. 
Con nòng nọc như là hạng phàm nhân. Cái đuôi ví như phiền não, khi rụng đuôi thì sẽ thấy 
được đất liền. Như khi diệt được phiền não thì sẽ thấy Niết-bàn vậy. Cho nên, nói Niết-bàn là 
pháp không phải công cộng cho hàng phàm nhân mà là một “Pháp đặc biệt” vậy. 


Vấn: Như vậy Niết-bàn còn dự sót cái chỉ? Đáp: Chỉ còn lại tuệ quả (phalañãna) mà thôi. 


Vấn: Tuệ quả ấy do từ đâu? 

Đáp: Tuệ quả ấy có được do nhờ sự thẩm sát chú niệm các Pháp hành, nhất là ngũ uân theo 
mười pháp Tuệ quán. Ví như trái dừa nếu để lâu thì nó sẽ thúi hư, còn đem trồng thì nó sẽ 
mọc ra một cây khác nữa, nếu không muốn cho nó thúi hư hoặc mọc ra cây khác nữa thì đem 
nạo trái dừa ra và thắng lấy dầu đừa, dầu đề lâu cũng không thúi hư và cũng chẳng còn giống 
để mọc ra cây khác được nữa. Cũng như Niết-bàn thanh lọc ra từ trong ngũ thủ uẫn do nhờ 
vào kết quả của tuệ quán vậy. 


Vấn: Niết-bàn là sự an vui tuyệt đổi hay là còn lân lộn với sự khổ đau? Đáp: Niết-bàn là 
sự an vui tuyệt đôi, nên được gọi là “Ekanfaparama sukha — An vui thù thăng”. 


Vấn: Nếu Niết-bàn quả có thực và an vui tuyệt đối, như vậy có thể ví dụ hình tưởng hoặc 
sự an vui tuyệt đối như thế nào của Niết-bàn hay không? 

Đáp: Không thể đem ra ví dụ với việc này, vật nọ được, vì Niết-bàn vô cùng vi tế, vượt 
qua khỏi tất cả các sự vật trong vũ trụ, cũng như biên cả thực là hữu hình, tuy nhiên với người 
chưa từng thấy biển cả lần nào thì làm sao mà đem ra ví dụ so sánh biển bao lớn, nước biển 
thì số lượng là bao nhiêu, trong biển có bao nhiêu cá v.v... 


Vấn: Niết-bàn không có thể đem ra ví dụ được, nhưng ân đức của Niễt-bàn có thể so sánh 
với trạng thái nào khác không? 

Đáp: Có thể so sánh một cách tương đôi được, chứ quả thật không thể so sánh một cách 
tuyệt đối được. Ví như giọt nước không thể dính trên lá sen như thế nào, thì phiền não không 
thê hiện hữu trong Niết-bàn được dường thế ấy. Hoặc ví như một người khát nước và nhờ 
uống được nước thì khỏe khoăn như thế nảo, thì Niết-bàn cũng làm cho con người được an 
vui thanh tịnh dường thế ấy, vì lẽ Niết-bàn đã diệt tận phiền não đã làm cho nó nóng nảy, bực 
tức, khát khao, khổ sở vậy. 


Vấn: Niết-bàn có đặc tính như thể nào? Đáp: Niễt-bàn có đặc tính là điệt tận các pháp vô 
minh, ái dục, tham, sân, s1, luôn tât cả pháp làm cho chúng sanh bị uê trược, phải chịu luân 
hôi mãi trong vòng sanh tử. 


Vấn: Niễt-bàn có phận sự như thể nào? Đáp: Niết-bàn có phận sự là bất tử (acuzi)— không 
ở dưới mãnh lực của tất cả pháp hữu vi nào, Niết-bàn là bất sanh bắt diệt, không rã tan. 
Hơn nữa, Niết-bàn có phận sự là làm cho thân tâm của bậc Thánh nhân được an vui, thanh 
tịnh, tịnh lạc, tự tại, thoát khỏi tất cả sự bận rộn, bực tức, nóng nảy của thân tâm. 
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Vấn: Cái chỉ là quả của Niết-bàn? Đáp: Niết-bàn có trạng thái thoát khỏi “Cảnh giới của 
pháp hữu vi”. Hơn nữa, Niêt-bàn là nguyên nhân diệt tât cả các pháp nghịch, nhứt là tham 
dục (kãmagarg) là quả. 


Vấn: Niết-bàn có những ân đức chỉ? 

Đáp: Niết-bàn có nhiều ân đức, có thê bao gồm trong ba mươi hai ân đức như sau: 4/Zíi — vô 
sanh; 4jarưm — bất lão; abyädhi — không đau đớn; nibbhayam — không có điều kinh sợ; 
asankhatam — không có nguyên nhân cấu tạo; bhavabhindam — bẻ gãy tam giới; sukham — an 
vul; khemamm — an tịnh; £ãnam — là nơi nương nhờ; /enưm — là nơi ần núp; #ccm — không 
thay đổi; acalam — không rúng động; đJzvasassatam — trường tồn; avaffasãran — không còn 
luân hồi; sukhamaddanam — đứt bỏ sự an vui hiệp thế của cảnh người và thiên giới; khudda 
maddanam — chế ngự sự đói; pj2asañca vinayam — đứt bỏ sự khát; manälayam — không có sự 
luyễn tiếc; samnagghäla vajjam daffhesam — diệt trừ các điều tội lỗi nơi nội tâm; visaikhãrain 
— không còn pháp hữu vi của danh và sắc; vivz/jzm — không có điều tội lỗi; “aphãkhayam — 
diệt trừ ái dục; v/5havam — xa lìa tam giới; virãagam — không có tham dục; vi/ưmohzm — không 
còn sỉ mê; zođham — điệt sự khổ: animiffam — không còn hiện tượng; sarabhäãva1mụ — phiền 
não được chìm lắng: arZsãkarzm — niết-bàn không có hương vị của ái dục; appasãsañca — 
dút bỏ sự vui thích trong tâm; s//2„ — mắt mẻ; 4afam — bất tử. 

Trên đây, là những Thánh pháp mà Đức Phật đã khéo léo giảng giải một cách thiện hảo như 
vậy. 


Vấn: Ý nghĩa của từ ngữ “Sandifthiko ”? 

Đáp: Là pháp mà chính chư Thánh nhân thấy rõ nhờ kiến tánh. Có nghĩa là khi chư Thánh 
nhân đã diệt trừ phiền não rồi thì tự mình liễu tri Thánh đạo (Ariyamagga). Với hạng phàm 
phu, khi chưa diệt trừ được phiền não, nhúứt là tham dục thì có lúc suy nghĩ mưu mô đề hãm 
hại người khác, hoặc có khi cũng hại mình, phải chịu lãnh khổ đau. Còn như các bậc Thánh 
nhân liễu tri chân lý, là chứng đắc đạo quả rồi thì không còn có tâm toan tính hãm hại ai cả, 
nên hằng được sự an vui, bởi do nhờ kiến tánh. Hơn nữa, bốn đạo, bốn quả và một Niết-bàn 
chính là pháp Thánh mà bậc đã giác ngộ rồi thì không còn nghe và tin theo người khác nữa, 
bởi tự mình kiến tánh thấy chắc, biết chắc do nhờ vảo tuệ minh sát. Lại nữa, các bậc Thánh 
nhân đã chiến thắng được phiền não do nhờ kết hợp với Thánh quả và Niết-bàn. 


Vấn: Ý nghĩa của từ “Akaliko ”? 

Đáp: Là pháp chứng đắc đạo quả không chờ ngày giờ. Có nghĩa là khi thánh đạo đã phát 
sanh lên cho người nào rồi thì thánh quả liền phát sanh ngay kế đó, không chậm tr, không có 
thời gian để chờ đợi như năm, bảy ngày hay là một ngày hoặc nửa ngày rôi mới trổ sanh thánh 
quả. Có nghĩa là tâm đồng lực đạo khởi sanh lên rồi diệt mất thì tâm đồng lực quả phát sanh 
lên kế liền sát-na, không có một tâm đồng lực nào khác xen vào được. Do vậy, mới được gọi 
là “Pháp không chờ thời gian”. 


Vấn: Ý nghĩa của từ ngữ “Ehipassiko”? 

Đáp: Là pháp khi đã chứng đắc đạo quả rồi thì có thể chỉ dạy cho người khác được biết, 
được thây vê Thánh pháp. Vì lề Thánh pháp có trạng thái xác thực, thanh tịnh. Ví như trong 
tay của người không có vàng thì không thê nào kêu một ai đên thây được. Thánh pháp là 
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chánh pháp, là chân lý, thanh tịnh trong suốt như vâng trăng rằm, hoặc chiếu sáng như ngọc 
ma n1, do vậy mới xứng đáng đê cho người khác được đên nhìn xem. 


Vấn: Ý nghĩa của từ ngữ “Opanayiko”? 

Đáp: Là pháp của các bậc Thánh nhân nên để trong nội tâm mà thâm sát chú niệm. Có 
nghĩa là Thánh pháp mà các bậc Thánh nhân đã đê trong nội tâm rôi thì cho dù bị lửa cháy 
đôt xác thân cũng không nao núng. Hơn nữa, Thánh đạo đang chú mục vào Thánh quả và 
Niêt-bàn cũng gọi là “thâm sát chú niệm ở nội tâm”. 


Vấn: Trong câu Phật ngôn “Paccatam veditabbo vinnhhii” là có ý nghĩa như thế nào? 

Đáp: Là pháp mà các bậc Thượng trí tự chứng tri nơi nội tâm. Có nghĩa là có ba bực Thánh 
nhân, là hạng Thượng trí, Trung trí và Hạ trí, tự liễu tri ở nội tâm rằng: “Đạo quả mà ta đã 
thực hành xong rồi, Niết-bàn là nơi diệt khổ mà ta đã làm cho thấu đáo rồi”. Vì lẽ Thánh nhân 
chỉ có các hạng Thánh nhân được liễu tri ở nội tâm mà thôi. 
Hơn nữa, một thuở nọ, đại trưởng lão Upavana đi đến đảnh lễ Đức Phật và tác bạch rằng: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, Pháp thường được đọc tụng với câu kệ như sau Sanditthiko cho đến 
Paccattam veditabbo viãññnhiti có nghĩa là tự mình liễu tri chân lý v.v... do bởi nguyên nhân 
nào?” Đức Phật trả lời rằng: “Này Dpavana, vị tỳ kheo trong Giáo pháp này. khi nhãn căn 
thấy sắc trần thì có cảm giác biết rõ fa vui hay buồn, biết rõ sự ưa thích trong sắc trần ây, biết 
TÕ fa có sự ưa thích trong sắc trần Ấy. Khi nhĩ căn tiếp xúc với thính trần, tỷ căn tiếp xúc với 
khí trân, thiệt căn tiếp XÚC VỚI VỊ trần, thân căn tiếp xúc VỚI XÚC trần, ý căn tiếp xúc với pháp 
trần, rồi khởi sanh cảm thọ liễu tri ta có vui hay buôn đối với những pháp trần Ấy, biết TỔ Sự 
ưa thích trong những pháp trần ấy, biết rõ ta có sự ưa thích trong những pháp trần ấy. Này 
Upavana, vị tỳ kheo liễu tri ta vui hay buồn đối với pháp trần ấy, biết rõ sự ưa thích trong 
pháp trần ấy, biết rõ ta có sự ưa thích trong pháp trần ấy, do bởi nguyên nhân nào. Này 
Dpavana, Pháp mà người được chứng tri vê chân lý rõ như thế vậy”. Hoặc khi tiếp xúc giữa 
lục căn với lục trần, liền biết rõ lục trần ấy làm cho tâm khởi lên sự ưa thích và không ưa thích 
theo lục trần ấy, Tăng ta không có tâm ưa thích theo lục trần ấy, như vậy gọi là pháp mà bậc 
Thượng trí tự thấy, tự biết ở nơi tâm. Do vậy được gọi là Opanayiko. 


Về â ân đức Pháp Bảo như đã được giảng giải ở trên đây, đều là những ân đức cao thượng 
thù thăng của bậc Thánh nhân mà hạng phàm nhân không thê có được. 


Dứt phần Ân đức Pháp bảo. 
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Sañgha Guủa —- Ân Đức Tăng Bảo 

Vấn: Từ ngữ “Sangha — Tăng đoàn” có ý nghĩa như thế nào? Có mấy hạng? Có bao nhiêu 
ân đức? 

Đáp: Từ ngữ “Szngha — Tăng đoàn” có ý nghĩa là “Nhóm” hoặc “Hội chúng”. Có hai hạng 
là “Sammaii Sangha — Phàm Tăng” là một nhóm tỳ kheo tăng từ bôn vị tu sĩ xuât gia trở lên 
đê hành tăng sự, và chưa chứng đặc Thánh đạo Thánh quả. Và “4rjya Sangha — Thánh tăng” 
là một nhóm tỳ kheo đã chứng đặc Thánh đạo Thánh quả. 


Tăng đoàn có nghĩa là “gần nhau” là vì các bậc Thánh nhân cho dù ở xa cách nhau, ở xứ này 
hay xứ nọ, khác biệt nhau về dòng giống, nhưng cũng gọi là gần nhau, vì chỉ có một khuôn 
khổ là giới đức và kiến thức tương tự như nhau. Hơn nữa, Tăng đoàn có nghĩa là “người đảo 
tận phiền não”, bởi vì các vị ấy có găng đào bới các gốc rễ phiền não, nhứt là tham dục cho 
thoát khỏi ở nơi thân tâm. Tăng đoàn nếu chia theo hạng Thịnh văn thì có hai thể loại, là Phàm 
Thinh văn (Pu£hu/7ana Savaka) và Thánh Thình văn (Ariya Savaka). Nhóm người chỉ nghe 
những huấn từ của Đức Phật hay là của các hàng Thinh văn đệ tử Phật, nhưng vẫn chưa chứng 
đức đạo quả, chỉ có đức tin thuần túy và đã quy y Tam bảo, gọi là Phàm Thinh văn. Còn nhóm 
người khi được Giáo pháp của Đức Phật hoặc được nghe từ bậc Thinh văn đệ tử Phật, rồi 
được chứng đắc đạo quả ngay trong lúc đang thính pháp hoặc được thính pháp xong, đem ra 
thực hành trong một thời gian sau đó, rồi chứng đắc đạo quả, gọi là Thánh Thinh văn. Hàng 
chư tăng ấy có rất nhiều ân đức, nhứt là “supatipanno” các ngài đã thực hành rất tốt đẹp. 


Vấn: Thế nào gọi là thực hành rất tốt đẹp? Đáp: Các ngài đã thực hành đúng theo chánh 
pháp, thực hành không trở lui lại, thực hành cho đên Niêt-bàn, thực hành không trái nghịch 
và thực hành theo Giáo pháp. 


Vấn: Như thể nào gọi là thực hành đúng theo Chánh pháp? Đáp: Là khi đã thực hành cho 
đên thành bậc Thánh nhân thì không khi nảo lùi trở lại làm bậc phàm nhân được. 


Vấn: Như thể nào gọi là thực hành cho đến Niễt-bàn? Đáp: Là thực hành theo thiền minh 
sát cho đên tuệ thuận tùng xuôi theo chiêu Niêt-bàn. 


Vấn: Như thế nào goi là thực hành không trái nghịch? Đáp: Là thực hành không trái 
nghịch lại với Niêt-bàn. 


Vấn: Như thể nào gọi là thực hành theo Giáo pháp? 


Đáp: Là thực hành đúng theo Giáo pháp “Dhammanudhammappafipada — Pháp tùy thuận 
Giáo pháp, là con đường đi Niễt-bàn. Vì lẽ các ngài thực hành cho đến đạo quả, nên gọi là 
thực hành theo Giáo pháp. Hơn nữa, chư tăng thực hành theo huấn từ của Đức Phật đã giảng 
dạy, không sai trật chút nào, gọi là thực hành tốt đẹp. Lại nữa, các ngài lẫy giới luật làm hàng 
rào để ngăn ngừa kẻ nghịch là điều tội lỗi và phiền não. Lấy định làm nền tảng để chế ngự 
các pháp ác xâm nhập vào các tâm thiện. Lẫy trí tuệ làm ngọn đèn soi sáng bên trong các pháp 
hữu vị, nhứt là ngũ uân cho thây rõ là vô thường, khổ đau, vô ngã, và làm cho trí tuệ sắc bén 
để diệt tận các pháp ngủ ngầm trong tâm rất vi tế. Với bậc tu tập hạng thấp thì các ngài cũng 
chứng đắc Thất lai quả và diệt được ba hạ phần kiết sử (samyojana) là thân kiến, hoài nghi và 
giới cắm thủ. Do tự mình thấy rõ sự thanh tịnh duyên bởi tam vô lậu học là giới, định, tuệ, 
nên được gọi là thực hành tốt đẹp. 
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Vấn: Từ ngữ “Ujupatipanno” có nghĩa như thể nào? 

Đáp: Là thực hành không nghiêng ngả, nương theo con đường trung đạo, trực chỉ thắng 
đến Niết-bàn, không ngả nghiêng pháp lợi dưỡng (kãmasukhallikãnuyoga), không ngả 
nghiêng theo pháp khổ hạnh (a/fakilamathänuyoga), tất cả đều là con đường sai trật và không 
thể đến Niết-bàn. Hơn nữa, các ngài thực hành chân chánh để dứt bỏ sự cứng rắn, sự nghịch 
ngợm, quanh co, gian xảo của thân, lời, ý, nên được gọi là thực hành chân chánh. 


Vấn: Từ ngữ “Nãyapatipanno” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài thực hành cho 
được giác ngộ Niêt-bàn. 


Vấn: Như thể nào gọi là thực hành cho được giác ngộ Niễt-bàn? Đáp: Là thực hành đúng 
theo Chánh pháp cho thấy rõ Niết-bản. Hơn nữa, các ngài thực hành cho thoát khỏi vòng luân 
hồi, không vì danh hoặc vì lợi để về các cõi Thiên giới, hoặc nếu muốn cho mọi người khen 
ngợi trong hiện tại, cho nên mới gọi là “Nãyapatipanno”. 


Vấn: Từ ngữ “Sãmicipatipanno ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài thực hành xứng 
đáng cho người lề bái. 


Vấn: Như thế nào là thực hành xứng đáng cho người lễ bái? Đáp: Các ngài thực hành theo 
con đường chân chánh, là giới, định, tuệ, trau đôi thân, lời, ý trực thăng đên Niêt-bàn xứng 
đáng cho người châp tay vái chảo, lễ bái. 


Vấn: Câu kệ là “Yadidam caHari purisayugani attha prurisapuggala ` có ý nghĩa như thể 
nào? Đáp: Là chư tăng, nếu đếm đôi thì có bốn bậc, còn nêu đêm chiếc thì có tám bậc. 


Vấn: Nếu đếm đôi thì có bốn bậc và nếu đếm chiếc thì có tám bậc có ý nghĩa như thể nào? 

Đáp: Bậc đã chứng đắc đạo và quả Thất lai là một đôi. Bậc đã chứng đắc đạo và quả Nhất 
Lai là một đôi. Bậc đã chứng đắc đạo và quả Bât Lai là một đôi. Bậc đã chứng đắc đạo và quả 
Vô sinh là một đôi. Còn nêu tính theo chiêc riêng lẻ thì có bôn bậc chứng đắc đạo và bôn bậc 
chứng đặc quả, thành ra có tám bậc. 


Vấn: Với bậc đã chứng đắc quả Thất lai thì dứt bỏ được những tâm bất thiện nào? 

Đáp: Dứt bỏ được bốn tâm tham tương ưng kiến và một tâm si hoài nghi, kết hợp lại thành 
năm tâm bắt thiện. Dứt bỏ được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ. 
Dứt bỏ được hai pháp ngủ ngầm là tà kiến ngủ ngầm và hoài nghi ngủ ngầm. 


Vân: Sự thâm sát của bác Thát lai như thê nào? Đáp: Sự thầm sát của bậc Thât lai có năm 
điêu là: thâm sát về đạo; thâm sát về quả; thâm sát vê phiên não đã dứt bỏ; thâm sát vê phiên 
não còn dư sót; thâm sát về Niêt-bàn. 


Vấn: Có mấy hạng bậc Thất lai? 

Đáp: Có ba hạng bậc Thất lai. Ekabjï: là bậc còn phải tái tục lại làm người một lần nữa 
rồi mới chứng đắc quả Vô sanh và không còn tái sanh nơi nào nữa cả. Kolammkola: là bậc phải 
tái sanh vào gia tộc này hoặc gia tộc khác trong hai hoặc ba kiếp rồi mới chứng đắc quả Vô 
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sanh. SaffakkhaftIum paradma: là bậc phải tái tục vào cõi Thiên giới và Nhân loại trong bảy 
kiêp rôi mới chứng đặc quả Vô sanh và viên tịch Niêt-bàn trong kiệp cuôi cùng này. 


Vẫn: Tại sao lại phải chia bậc Thất lai ra làm nhiều hạng như vậy? 

Đáp: Các bậc ây sai biệt với nhau là vì do nơi tuệ minh sát, như bậc chỉ còn một kiếp nữa 
là nhờ vào tuệ minh sát mạnh mẽ, sáng suốt mãnh liệt. Với bậc còn hai hoặc ba kiếp nữa là 
do việc tu tập tuệ minh sát chỉ là trung bình, không mãnh liệt lắm. Với bậc còn bảy kiếp là 
tuệ minh sát hơi yêu kém. 


Vấn: Bậc Thất lai có đây đủ pháp nào? Đáp: Bậc Thất lai có đầy đủ giới hạnh. 


Vấn: Ngoài ra, bậc Thất Lai còn chia thêm hạng nào nữa không? 

Đáp: Ngoài ba hạng vừa kê trên, còn chia theo sát-na (khzna). Tâm dứt bỏ phiền não có 
hai mươi bốn bậc là: lẫy bốn Pháp hành (øz/i”ađã;) nhân cho hai phận sự (đhøra), như là: bậc 
còn một kiếp đều có bốn Pháp hành; bậc còn hai hoặc ba kiếp cũng có bốn Pháp hành; bậc 
còn bảy kiếp cũng có bốn Pháp hành. Tất cả có mười hai Pháp hành và đem nhân cho hai 
phận sự nữa, thì thành ra có hai mươi bốn hạng cả thảy. 


Vấn: Với bậc đã chứng đắc quả Nhất lai thì dứt bỏ được những tâm bất thiện nào? 

Đáp: Dứt bỏ được bốn tâm tham tương ưng kiến, hai tâm sân tương ưng khuể phần. Dứt 
bỏ được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ. Dứt bỏ được hai pháp ngủ 
ngầm là tà kiến ngủ ngầm và hoài nghi ngủ ngầm. Làm giảm bớt hai hạ phần kiết sử còn lại 
là tham dục thô thiển và sân hận thô thiển. Còn phải tục sanh lại trong cõi Dục giới một lần 
nữa rồi mới chứng đắc quả Vô sanh và viên tịch Niết-bàn. Các ngài cũng thâm sát năm pháp 
như bậc Thất lai vậy. 


Vấn: Bậc Nhất lai nếu chia theo sát-na tâm dứt bỏ phiên não thì có được mấy hạng? 
Đáp: Có tât cả mười hai hạng, là chia theo ba pháp giải thoát (yimokkha), mỗi pháp giải 
thoát có bôn Pháp hành, do vậy có được mười hai hạng. 


Vấn: Với bậc đã chứng đắc quả Bất lai thì dứt bỏ được những tâm bất thiện nào? 

Đáp: Dứt bỏ được tám tâm tham, hai tâm sân tương ưng khuê phần. Dứt bỏ được ba hạ 
phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ. Dứt bỏ được hai hạ phần kiết sử còn lại 
là tham dục và sân hận. Các ngài cũng thâm sát năm pháp như bậc Thất lai vậy. 


Vấn: Bậc Bất lai chia ra làm mấy hạng? Đáp: Chia ra làm năm hạng, đó là: 
Amtaraparinibbäyi: là khi tục sanh về cõi Phạm Thiên Sắc giới chưa đến phân nửa tuổi thọ ở 
cõi Phạm Thiên ấy thì được chứng đắc quả Vô sanh và Niết-bàn luôn lúc ấy; Upahacca 
parinibbäyi: là khi tục sanh về cõi Phạm Thiên Sắc giới được hơn phân nửa và gần hết tuổi 
thọ ở cõi Phạm Thiên ấy thì được chứng đắc quả Vô sanh và Niết-bàn luôn lúc ấy; 4sankhãra 
parinibbäyi: là bậc chứng đắc quả Vô sanh và đứt bỏ năm thượng phần kiết sử một cách dễ 
dàng, không khó khăn chỉ cả; Sasankhãra parinibbäyi: là bậc tu tập đề đứt bỏ năm thượng 
phần kiết sử và chứng đắc quả Vô sanh một cách vô cùng khó khăn, phải cố gắng hết sức mới 
thành đạt được; Uddhamsoto akanitthagami: là bậc tục sanh về Ngũ Tịnh Cư Sắc giới thiên 
(Suddhävãsa) và tiễn tu tuần tự theo hết năm cõi Sắc giới thiên rồi mới chứng đắc quả Vô 
sanh và Niết-bàn luôn lúc ấy. 
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Việc tiễn tu tuần tự theo từng cõi Phạm Thiên Sắc giới như sau. Do tín mạnh, bậc Bất lai tục 
sanh về cõi Vô Phiền Sắc giới thiên (4wi»đ) cho hết tuổi thọ tại đây và tục sanh về cõi Vô 
Nhiệt Sắc giới thiên. Do tấn mạnh, bậc Bắt lai tục sanh về cõi Vô Nhiệt Sắc giới thiên (4/appä) 
cho hết tuổi thọ tại đây và tục sanh về cõi Thiện Hiện Sắc giới thiên. Do niệm mạnh, bậc Bắt 
lai tục sanh về cõi Thiện Hiện Sắc giới thiên (Suaassa) cho hết tuôi thọ tại đây và tục sanh về 
cõi Thiện Kiến Sắc giới thiên. Do định mạnh, bậc Bắt lai tục sanh về cõi Thiện Kiến Sắc giới 
thiên (Suđass7) cho hết tuổi thọ tại đây và tục sanh về cõi Sắc Cứu Cánh Sắc giới thiên. Do 
tuệ mạnh, bậc Bắt lai tục sanh về cõi Sắc Cứu Cánh Sắc giới thiên (4kaniƒha) thì chứng đắc 
quả Vô sanh và dứt bỏ năm thượng phần kiết sử, viên tịch Niết-bàn luôn lúc ấy. Trong bốn 
cõi đầu tiên là từ cõi Vô Phiền Sắc giới thiên cho đến cõi Thiện Kiến Sắc giới thiên có đủ cả 
năm hạng, do đó kết hợp lại thì có được hai mươi hạng. Riêng về cõi Sắc Cứu Cánh Sắc giới 
thiên thì trừ ra hạng thứ năm, là Udghamasolo akanitthagami, do đó, bậc Bất lai có được hai 
mươi bốn hạng và nhân cho hai phận sự (2»hzza) là tín phận sự (saddhadhiuzra) và tuệ phận sự 
(paññãdhñra) như thê có được bốn mươi tám hạng. 


Vấn: Bất lai có đây đủ những pháp chỉ? Đáp: Các ngài có đủ pháp thiền định. 


Vắn: Còn bậc Vô sanh dứt bỏ được bao nhiêu pháp bất thiện? Đáp: Các ngài đứt bỏ tật cả 
những mười hai tâm bất thiện. Dứt bỏ được năm pháp thượng phần kiết sử, là ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và ba pháp ngủ ngâm là ngã mạn, ái dục và vô minh. 


Vấn: Bậc Vô sanh thẩm sát những pháp chỉ? Đáp: Các ngài thâm sát chỉ có bốn pháp như 
ở bậc Thât lai. Không có việc thâm sát ở phân những phiên não còn dư sót, vì lẽ các ngài đã 
diệt trừ tuyệt hết phiền não. 


Vấn: Bậc Vô sanh chia ra làm mấy bậc? Đáp: Bậc Vô sanh được chia ra làm bốn bậc, đó 
là: sukhavipassako — lục quán (thiên khô): là các bậc do nhờ tu tập tuệ quán làm cho phiền 
não khô cạn hết và chứng đắc quả Vô sinh, và không có chứng đắc các pháp thắng trí; 
chalabhiñño — lục thắng trí: là các bậc chứng đắc quả Vô sanh luôn các chứng đắc lục thắng 
trí; pafisambhido — vô ngại giải: là các bậc đã chứng đắc quả Vô sanh cùng với tứ ngại giải; 
te vijjo — tam mình: là các bậc chứng đắc quả Vô sanh cùng với tam minh. Cả bốn bậc Vô 
sanh này chia ra làm hai nhóm, là sukhawipassako và sammtha yãnaka. Nếu chia theo ba pháp 
vừnokkha thì trong mỗi vừnokkha (giải thoát) có bốn pháp, thành ra có được mười hai bậc cho 
cả hai nhóm sukkhavipassako được mười bậc, và sammatha yãnaka được mười bậc. Kết hợp 
lại cả hai nhóm này lại thì có được hai mươi bốn hạng. 


Vấn: Các bậc Vô sanh có đây đủ những pháp chỉ? Đáp: Các bậc Vô sanh có đầy đủ trí 
tuệ. Kết hợp lại, tất cả các bậc Thánh nhân có đến một trăm lẻ tám, là: hai mươi bốn hạng 
thuộc về bậc Thất lai; mười hai hạng thuộc về bậc Nhất Lai; bốn mươi tám hạng thuộc về bậc 
Bắt lai; hai mươi hạng thuộc về bậc Vô sanh. 


Vấn: Thế nào gọi là Pháp hành? Đáp: Có bốn loại Pháp hành, đó là: 
dukkhapatipadäbhiñña: khi thực hành một cách khổ sở và khi chứng đắc đạo quả cũng rất 
khó khăn; sukhãpafipadä dandäbhiññä: khi thực hành rất dễ dàng, nhưng khi chứng đắc đạo 
quả lại khó khăn; đukkhãpatipadä khippäbhiññä: khi thực hành rất khó khăn nhưng khi chứng 
đắc đạo quả một cách dễ dàng: sukhäpafipadä khippabhiññä: khi thực hành rất dễ dàng và 
khi chứng đắc đạo quả cũng rất đễ dàng. 
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Vấn: Do bởi những nguyên nhân nào có sự thực hành khó khăn và dễ dàng? 

Đáp: Do hành giả có sự sai biệt về nền tảng (ndriya — quyền và phiền não — kisel2) mạnh 
yếu khác nhau như sau. Hành giả thực hành khó khăn và chậm trễ là do bởi phiền não quá 
mạnh và khi chứng đắc đạo quả chậm trễ là đo bởi nền tảng của quyền yêu kém. Ví như người 
bị bệnh nặng đi bộ đến nhà bác sĩ, khi đi đến cũng lâu và khó khăn. Khi đến được rồi và bác 
sĩ chữa trị, thì lại đi kiếm thuốc, thuốc lại rất khan hiểm, do vậy phải rất lâu và rất nhiều khó 
khăn mới được lành bệnh. Hành giả thực hành đễ dàng mau chóng và khi chứng đắc đạo quả 
lại chậm trễ khó khăn là do bởi phiền não ít, nhưng nền tảng của quyên lại rất yếu kém. Ví 
như người bệnh nhẹ, khi đi đến nhà bác sĩ thì rất mau nhưng lúc đi kiếm thuốc thì thuốc lại 
rất khan hiểm, do đó cũng rất lâu lành bệnh. Hành giả thực hành rất lâu và khó khăn, khi 
chứng đắc đạo quả thì lại rất đễ dàng và mau lẹ. Ví như người bị bệnh nặng, đi bộ đến nhà 
bác sĩ thì rất lâu và khó khăn, nhưng khi chữa bệnh thì lại dễ dàng và mau lành bệnh vì có 
thuốc đầy đủ dồi dào. Hành giả thực hành mau lẹ và dễ dàng, khi chứng đắc đạo quả cũng 
mau chóng. Ví như người bị bệnh nhẹ, khi đến nhà bác sĩ cũng mau lẹ và khi chữa bệnh cũng 
mau lẹ và dễ dàng, là do nhờ có thuốc đồi dào và đây đủ. 

Phiền não ví như căn bệnh, ngũ quyền ví như thuốc chữa bệnh, hơn nữa, ví như người đi tìm 
kiếm bò. Với người thứ nhất, khi đi kiếm bò thì phải đi vào rừng sâu và khi gặp bò cũng ở 
trong rừng già. Dường thế ấy, hành giả khi thực hành cũng khó khăn và khi chứng đắc đạo 
quả cũng chậm trễ. Với người thứ hai, khi đi kiếm bò thì đi theo con đường làng dễ dàng, 
nhưng khi gặp bò thì lại gặp ở trong rừng già. Dường thế ấy, hành giả khi thực hành rất dễ 
dàng nhưng khi chứng đắc đạo quả lại chậm trễ, khó khăn. Với người thứ ba, khi đi kiếm bò 
thì đi vào trong rừng già, nhưng khi hặp bò lại ở nơi đồng cỏ. Dường thế ấy, hành giả khi thực 
hành rất khó khăn, nhưng khi chứng đắc đạo quả thì lại dễ dàng mau lẹ. Với người thứ tư, khi 
đi kiếm bò thì đi theo con đường làng và khi gặp bò cũng ở nơi đồng cỏ. Dường thế ấy, hành 
giả khi thực hành cũng mau lẹ dễ dàng và khi chứng đắc đạo quả cũng đễ dàng mau chóng. 
Ngụ ngôn về người đi kiếm bò là hành giả, bò là Thánh nhân, rừng già là phiền não nhiều, 
đường làng là phiền não ít. Hành giả thực hành và chứng đắc đạo quả sai biệt với nhau, như 
đã giải thích ở phần trên. 


Vấn: Từ ngữ “Esa bhagavato sãvakasangho ” có nghĩa như thể nào? Đáp: Tất cả chư tăng 
như vừa giải thích ở trên, đêu là Thinh văn đệ tử của Đức Phật. 


Vấn: Từ ngữ “Ähuneyyo” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng đáng thọ lãnh tứ 
vật dụng của những thí chủ đem đến cúng dường. 
Giải thích rằng: Tứ vật dụng, nhất là y casa mà tín thí từ gần hoặc xa đem đến để dâng cúng 
cho người có giới hạnh. Tắt cả tứ vật dụng ấy, chư tăng là bậc Thinh văn đệ tử của Đức Phật 
xứng đáng để thọ lãnh, bởi vì các ngài có thể làm cho tứ vật dụng ấy có được nhiều phước 
báu, do bởi thiện công đức của các ngài. Cho nên mới gọi là người xứng đáng thọ lãnh tứ vật 
dụng của tín thí. 


Vấn: Từ ngữ “Pahuneyyo ` có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng đáng thọ lãnh 
tứ vật dụng mà người sắm sửa dùng đề đãi khách. 


Giải thích rằng: Những vật dụng mà người sửa soạn để tiếp rước thân bằng quyến thuộc quý 
mên từ phương xa đên, nhưng lại đem đên dâng cúng cho chư tăng. Vì những người khách 
đên ây, không có đủ đức hạnh băng chư tăng. Hơn nữa, các ngài có oai nghi xứng đáng cho 


ÂN ĐỨC TĂNG BẢO (SANGHA GUNA) 153 





người phát tâm trong sạch, quý mến, nhất là giới đức. Bởi vậy, tứ vật dụng dùng để tiếp đãi 
khách từ phương xa, lại mang ra đem dâng cúng đên cho các ngài. 


Vấn: Từ ngữ “Dakkhineyyo ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng đáng thọ lãnh 
các vật dụng của Dukkhinadana. 


Giải thích rằng: Người có đức tin về lý nhân quả, đem vật dụng ra để xả thí, gọi là 
dukkhinadana. Chư tăng là bậc Thinh văn có thê làm cho phước thí của thí chủ được nhiêu 
quả phước báu, nên xứng đáng thọ lãnh của phước thí ây. 


Vấn: Từ ngữ “Anjalikãraniyo” có nghĩa như thế nào? Đáp: Là các ngài xứng đáng cho 
chúng sanh lễ bái. 
Giải thích rằng: Chư tăng là Thinh văn đệ tử của Đức Phật, các ngài xứng đáng cho chúng 
sanh lễ bái, là vì các ngài có nhiều phước lành. Với chúng sanh hội túc duyên khi được trông 
thấy các ngài với cặp mắt từ ái, hoặc với cặp mắt cảm mến, hoặc từ nơi sự cung kính lễ bái 
thì quả phước báu trổ sanh cho những kiếp sau được sanh trong dòng giống cao quý và có 
nhiều quyên tước cao trọng. 


Vấn: Câu kệ là “Anuttaram punnakkhetam lokassatti ” có nghĩa như thế nào? Đáp: Các 
ngải phước điên của chúng sanh không đâu sánh băng. 


Giải thích rằng: Chư tăng là Thịnh văn đệ tử của Đức Phật là thửa ruộng quý báu nhất của 
chúng sanh không đâu sánh bằng. Khi con người muốn gieo hạt giống chi, như là lúa nếp, đậu 
mè, bắp khoai chỉ chỉ, cũng đều đi tìm kiếm thửa ruộng có nhiều phẩm chất phì nhiêu để gieo 
trông hạt giống của mình lên thửa ruộng ấy,với sự ước mong cho mùa màng, cây trái hoa quả 
tốt đẹp, như thế nào thì chúng sanh cũng dường thê â Ấy, khi muốn gieo trồng hạt giống lành là 
phước báu của mình thì cũng mong cầu cho được nhiều phước báu, nên phải chọn lựa mảnh 
đất phước điền, là người thọ lãnh phước thí của mình có nhiều đức lành trong sạch, nhứt là 
đã xa lìa các phiền não thô thiên hay vi tế, mới có thê làm cho phước thí được kết quả đồi dào 
không sai, cũng như gieo hạt giống trên miếng ruộng tốt, ít cỏ dại, không có lẫn lộn cát, đá, 
sạn v.v... thì cây trái mùa màng mới được trổ đầy những hoa quả vậy. 


Hơn nữa, hạt giống mà gieo trên miếng ruộng có đầy đủ tám chi mới có nhiều quả, tám chỉ 
đó là: ruộng không cao lắm, không thấp lắm; ruộng không có đá sạn; đất không mặn lắm; 

ruộng sâu và mát mẻ; có nhiều phẩm chất phì nhiêu; không có sự tai hại, như sâu bọ; có đường 
nước dẫn vào ruộng (thủy điền); có bờ đê đắp quanh ruộng. Hạt giống mà người gieo lên thửa 
ruộng có tám chỉ sẽ được nhiều hoa quả sung túc như thế nào, thì phước thí mà con người đã 
dâng cúng đến chư tăng là ruộng phước báu có tám chi cũng sẽ được nhiều phước báu vô 
lượng vậy. Tám chỉ ấy là: chư tăng là Thinh văn đệ tử của Đức Phật có chánh kiến; có chánh 
tư duy; có chánh ngữ; có chánh nghiệp; có chánh mạng; có chánh tỉnh tấn; có chánh niệm; có 
chánh định. Như bài kệ của Đức Phật có nói: “[inadosani khettäm ragadosä ayam pajä 
tasmahI vitaragesu dinnam hoti mahapphalam. Tinadosäati khettäni dosadosäa ayam paJä 
tasmahi vitadosesu dinnam hoti mahapphalam. Tinadosati khettani Icchadosä ayam pajã 
tasmähi vitaticchesu dinnam hoti mahapphalam — Chúng sanh bị tham dục là tội lỗi, bởi vậy 
cho nên phước thí mà người đã cúng đường đến bậc không có tham dục sẽ được nhiều phước 
báu. Tất cả thửa ruộng, bị cỏ là vật tội lỗi. Chúng sanh bị sự sân hận là tội lỗi, bởi vậy cho 
nên phước thí mà người cúng dường đến bậc đã xa lìa sân hận sẽ được nhiều báu. Tắt cả thửa 
ruộng, bị cỏ là vật tội lỗi. Chúng sanh bị sự sĩ mê là tội lỗi, bởi vậy cho nên phước thí mà 
người cúng dường đến bậc đã xa lìa si mê sẽ được nhiều phước báu”. 
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Chư tăng có danh hiệu từ huneyyo đến Puññakkhetam lokassa đều có năm chi khác nữa ví 
như con voi của đức vua, đó là: so¿z: biết nghe lời dạy của thằng nài; hawã: khi vào chiến 
đấu thì cô gắng giết cho được kẻ địch; rakkhiZ: biết giữ gìn các bộ phận khi chiến đấu; 
khanã: nhẫn nại làn gươm, mũi đạn khi chiến đấu; øamía: luôn luôn tuân theo ý muốn của 
thằng nài. Con voi nào có năm chỉ như vậy thì mới xứng đáng cho đức vua tín dụng dùng xài 
trong khi chiến đâu như thế nào thì chư tăng là bậc Thinh văn đệ tử của Đức Phật có danh 
hiệu như Ahuneyyo cũng có năm chi, đó là: so/z: thích nghe pháp của Đức Phật giảng giải; 
hamiã: biết tận diệt ba tà tư duy; rakkhiã: biết thu thúc lục căn; &bzz: biết nhẫn nại trong 
mọi việc, nhứt là sự lạnh, sự nóng v.v...; gzzã: là người trực chỉ thắng đến Niết-bàn là nơi 
con người thường ít đi đến. 

Hơn nữa, tất cả ân đức tăng đã kế trên nếu kết hợp chỉ có hai đức lành là: ân đức tự ngã 
(afahetui guna), ân đức tha nhân (paraheffu guna). Chỗ câu nói từ supafipamno... đến 
sãmicipatipanno gọi là aftahefu guna — ần đức tự ngã, ân đức có lợi ích cho cá nhân mình. 
Chỗ câu nói từ Zneyyo... đến anuftaramn puññakkhettam gọi là parahetu guna — ân đức tha 
nhân, ân đức có lợi ích cho người khác. 


Đến đây là tóm lược tất cả Ân đức của Tăng bảo. 


Dứt phần Ân đức Tăng bảo 


Soạn xong tại Phổ Minh Tự, tháng Giêng, năm Giáp Dần, Tháng 2/1974— 2517 
Đại Trưởng lão Bửu Chơn 
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Tác phẩm 6 


CHÁNH GIÁC TÔNG 
(BUDDHA VAMSA) 


Tiểu Tựa 

Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử 
hoặc những hành vi của các vị Bô tát phải hành thê nào đê thành được một bậc Chánh đăng 
Chánh giác và do nhờ pháp ba-la-mật (párzmii4) nào đưa các Ngài qua tới bờ giác ngạn là 
Niêt-bàn, thì đức tin ây có khi cũng mơ hô và có khi cũng lâm lạc. 
Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Päli (Tipiaka) 
bộ kinh Chánh Giác Tông (Buddhavzmsa) và quyên Chư Bồ Tát Vị Lai (Anagatavainsa) để 
đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành một bậc Chánh 
Biên Tri, hãy noi theo gương lành của các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả vị 
được. 
Trong quyền kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp 
ba-la-mật của một vị Phật Tô khác thường xuât chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi 
trình độ suy nghĩ hoặc hiệu biêt của phàm nhơn. 
Nên khi độc giả xem quyền kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: “Muốn thành một vị 
Phật Tổ không phải dễ, không phải ai muốn cũng được, và không phải chuyện bịa đặt ra, mà 
trái lại phải thực hành cho đúng theo thời hạn và điều kiện nhất định và tròn đủ pháp ba-la- 
mật mới thành một vị Phật Tô được.” 


Với lòng bác ái, 
Bhikkhu Nãga Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Namatthu ratana tayassa - Xin nghiêm thân, khẩu, ý trong sạch để làm lễ Tam bảo tóm tắt. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäsambuddhassa - Tôi xin thành kính làm lễ Đức Thể 
Tôn, ngài là bác A-la-hán vô thượng, đã đặc quả Chánh Biên Tri, tam diệu tam bồ đề. 
Phật ngôn: 

Dhammo have rakkhati dhamacarim, dhammo suciumno sukhama vahafi esãnisasmo dhamme 
Sucinne na sugsatIm gacchati dhammacarI — Người thực hành theo Pháp bảo, thì Pháp bảo 
hộ trì. Người hàng tích trữ pháp lành thì được sự an vui và lợi ích. Người thực hành theo 
Pháp báo, thì không sanh vào cảnh khô. 


I. Mở Đầu 

1. Thập độ ba-la-mật. 

Trước khi giải về pháp Chánh Giác Tông, tôi xin giải tóm tắt về pháp thập độ (đasapärami) 
là pháp của chư Bồ tát (chúng sanh mà giác ngộ hơn chúng sanh) (Bodhisarra) quá khứ, vị 
lai và hiện tại nguyện thành một bậc Chánh Biên Tr1 (S2wznasambuddha) đêu phải thực 
hành theo cho tròn đủ và cho đúng thời kỳ nhât định mới chứng quả vị được. 

Dasaparamĩ: Mười pháp ba-la-mật hay thập độ là: đãna pãramï: bô thí ba-la-mật (đáo bỉ ngạn 
tới bờ bên kia là Niêt-bàn); s12 paramr: trì giới ba-la-mật; nekkhammma parđmi: xuât gia ba-la- 
mật; pañña paramr: trí tuệ ba-la-mật; khan paramr: nhần nhục ba-la-mật; viriya parđ1mi: tỉnh 
tân ba-la-mật; sacca param:: chân chánh ba-la-mật; adhifthãna param7: nguyện vọng ba-la-mật; 
metta parami: bác ái ba-la-mật; upekkha paramr: xả ba-la-mật. 

Trong mỗi pháp ba-la-mật trên đều chia làm ba bậc là: hạ, trung, thượng thành ra 30 pháp. 

Dãna: bố thí có ba bậc: 

— Dãna pãramĩ: bố thí bậc hạ. Karunopäya kosalla paritahitä puta dãrassa paricägo 

dang param1 nãma — Người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh vì lòng bi mân thương 

xót đên kẻ khác rôi bô thí của cải, vợ, con, gọi là bô thí ba-la-mật bậc hạ. 

— Dãna upapãrami: bồ thí bậc trung. Karunopaya kosalla paritahitä aiga paricägo dãna 

u0aparam1 nãma — Người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh vì lòng bi mân thương 

xót đên kẻ khác rôi bô thí tay, chân, thịt, mặt, mũi, mình gọi là bô thí ba-la-mật bậc trung. 

— Dãna paramattha pãramĩ: bố thí bậc thượng. Karupopäya kosalla paritahitä jivita 

pãricago dang paramattha păram1 nãma — Người rành mạch trong lúc tâm mình phát sanh 

vì lòng bi mân thương xót đên kẻ khác rôi bô thí mạng sông (là căt đầu hoặc mô lây tim 
mình mà cho kẻ khác) gọi là bô thí ba-la-mật bậc thượng. 
Còn chín pháp kia khi thực hành cũng mường tượng như trên. 

Chỗ nói đúng thời kỳ nhất định là: phải biết chư Bồ tát (là chúng sanh mà giác ngộ hơn 
chúng sanh khác, chớ không aI gọi là Phật Bô tát bao giờ), chia ra làm ba bậc: paññadhika 
bodhisatta: chư Bô tát thuộc vê hạnh tuệ lực, phải tu trong bôn a-tắng-kỳ và một trăm ngàn 
đại kiệp quả địa câu; saddhadhika bodhisatta: chư Bồ tát thuộc vê hạnh tín lực là có nhiêu 
đức tin, phải tu trong tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiệp quả địa câu; viriyadhika 
bodhisatta: chư Bồ tát thuộc về hạnh tân lực và nhiêu sự tinh tân, phải tu trong mười sáu a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiêp quả địa câu. 
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“Trong kho tàng Pháp học — Khlam Pariyati (quyền 1 trang 82) nói về sự nguyện vọng của 
môi vị Bô tát chia ra làm ba thời kỳ: 

— Chư Bồ tát thuộc về tuệ lực: thời kỳ nguyện trong tâm không nói ra lời là bảy a-tăng-kỳ, 
thời kỳ phát nguyện ra lời mà chưa gặp Phật nào thọ ký là chín a-tăng-kỳ, thời kỳ gặp một 
vị Phật thọ ký cho tới khi hành tròn đủ ba mươi pháp ba-la-mật và thành đạo là bôn a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiệp. 

— Chư Bồ tát thuộc về tín lực: thời kỳ nguyện trong tâm là mười bốn a-tăng-kỳ, thời kỳ phát 
nguyện bằng lời nói mà chưa gặp Đức Phật thọ ký là mười tám a-tắng-kỳ, thời kỳ gặp một 
vị Phật tô thọ ký cho tới ngày thành đạo quả là tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 


— Chư Bồ tát thuộc về tấn lực: thời kỳ nguyện trong tâm là hai mươi tám a-tăng-kỳ, thời kỳ 
phát nguyện băng lời nói mà chưa gặp một vị Phật thọ ký là ba mươi sáu a-tăng-kỳ, thời kỳ 
gặp một vị Phật tô thọ ký cho tới ngày thành đạo quả là mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kIÊp. 
Tất cả chư Bồ tát trên đây nếu nói tóm lại thì chỉ còn có hai bậc là: 

— Aniyata Bodhisatta - Bất định Bồ tát: là chư Bồ tát chưa thành tựu được nguyện vọng, là 
chư Bô tát nào đã nguyện trong tâm hoặc nói ra nhưng mà chưa gặp được một vị Phật tô nào 
thọ ký cho thì chưa chắc sẽ thành một bậc Chánh giác được. 


— Niyata Bodhisatta - Nhất định Bồ tát: là chư Bồ tát đã thành tựu được nguyện vọng là Bồ 
tát đã được nhiêu hoặc một vị Phật tô thọ ký, chăc chăn sẽ thành Chánh giác trong ngày vị 
lai. 


2. Samodhäãna dhammaa - tám pháp tròn đủ. 

Chư Bồ tát phải có tròn đủ tám pháp như sau: manussattam: phải là loài người chớ không 
phải trời hay thú; liñga sampattI: phải là nam nhân chớ không phải là phụ nữ hay là bán nam 
bán nữ; hetu: có đủ duyên lành có thể đắc quả A-la-hán trong kiếp ấy (ví dụ như đạo sĩ 
Sumedha là Bồ tát tiền thân Phật tổ Thích Ca); satthãra dassanam: gặp được Đức Phật ra đời 
và được làm một điều phước thiện nào tới Đức Phật ấy; pabbajjã: phải là người xuất gia; guna 
sampatti: phải đầy đủ những pháp của bậc cao nhơn là có ngũ thông và bát thiền; adhikãro: 
đã được làm phước báu cao thượng là bố thí mạng sống mình và vợ con mình do tâm nguyện 
cho thành Chánh giác; chandatä: phải có ý nguyện đầy đủ quyết cho thành được một bậc 
Chánh giác dầu cho khó khăn, khổ sở thế nào cũng không nao núng và thối chuyền. 

Chư Bồ tát nào có tròn đủ tám pháp trên đây, thì mới được chư Phật thọ ký cho và từ ấy mới 
gọi là Niyata Bodhisatta, là Bồ tát chắc chắn sẽ thành Chánh giác không sai. 


3. Buddha bhũmi — bốn pháp căn cứ của chư Bồ tát đã được thọ ký. 

Bốn pháp căn cứ của chư Bồ tát đã được thọ ký: ussäha: rất siêng năng dõng mãnh trong sự 
làm điều thiện; ummagga: có trí tuệ phân biệt thiện ác, để xa lánh điều dữ và hành theo điều 
lành; avatthãna: có chí quả quyết và cứng răn là khi đã làm một điều thiện nào thì không hề 
thối chuyển và ráng làm cho tới thành tựu; hitacariyã: khi làm một việc nào thì toàn là việc 
hữu ích cho mình và cho kẻ khác. 


Chư Bồ tát đã được thọ ký mỗi khi làm một việc chỉ đều lẫy 4 pháp trên để làm căn cứ cho 
tâm mình. 
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4. Ajjhãsaya - sáu khuynh hướng của Bồ tát. 

Chư Bồ tát đã được thọ ký đều có sáu khuynh hướng: alobhajjhãsaya: có khuynh hướng 
không tham, và luôn luôn có tác ý muốn dứt bỏ của cải mình đề làm việc hữu ích cho kẻ khác; 
adosajjhãsaya: có khuynh hướng không sân, và luôn luôn có tâm từ bi đối với kẻ khác; 
amohajjhasaya: có khuynh hướng không sĩ, là có trí tuệ suy xét rõ rệt rồi mới tin; 
nekkhammajjhãsaya: có khuynh hướng muốn xuất gia, và có ý dứt bỏ các sự thương mến; 
pavivekajjhãäsaya: có khuynh hướng ở nơi thanh vắng, và có ý muốn xa lánh các bè bạn và nơi 
hội họp đông đảo; nissaranajjhãsaya: có khuynh hướng muốn giải thoát khỏi ái dục, phiền não 
và sự khổ não của cõi thế gian. 


Chư Bồ tát đã được thọ ký rồi thì luôn luôn có những tư cách và nết hạnh đã kể trên. 


5. Acchariya dhamma - bảy pháp xuất chúng của chư Bồ tát đã được thọ ký. 1 

— Pãppatikutha citto: có tâm gớm ghê điều xấu xa tội lỗi, là tâm của Bồ tát đã được thọ ký 
rôi thì hô thẹn và ghê sợ điêu tội lỗi cũng như người bị phỏng lửa, thây lửa ghê sợ vậy. 

— Pasãrana citto: có tâm vui thích theo điều thiện, là tâm của Bồ tát lúc nào cũng vui tươi 
thỏa thích đên điêu lành việc phải, một khi đã làm điêu thiện nào thì sôt săng vui vẻ làm cho 
đên khi được thành tựu không bao giờ bỏ đở. 

— Adhimutta kãlakiriyã: tâm nguyện ngưng tuổi thọ đã nhúứt định, là khi Bồ tát sanh về 
cõi trời thây tuôi thọ sông lâu theo các cõi trời làm cho ngưng trệ sự tạo pháp ba-la-mật đê 
độ chúng sanh ở thế gian, Ngài bèn nguyện cho tuổi thọ ở cõi trời ấy cho giảm đi để sanh 
xuống trần gian độ đời, liền khi ấy tuổi thọ giảm bớt và sanh liền xuống cõi thế gian. 


— Visesajanattam: là một bậc khác thường hơn tất cả chúng sanh khi ở trong bụng mẹ, vì tất 
cả chúng sanh khi ở trong bụng mẹ thì ngồi chồm hồm, hai tay năm lại đỡ căm, mặt day vào 
lưng mẹ, đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, mình ngồi trên vật thực cũ dơ dáy gớm ghê, còn Bồ tát 
thì ở trong bụng mẹ rất sạch sẽ, mặt day ra phía trước, ngồi xếp bằng như vị pháp sư. 


— Tikãlaññũ: có sự ghi nhớ và biết rõ ba thời kỳ, khi kiếp chót sẽ thành đạo thì: khi đầu 
thai vào lòng mẹ, biết rõ ta đầu thai vào lòng mẹ, khi ở trong bụng mẹ cũng biết rõ đương ở 
trong bụng mẹ, lúc sanh ra khỏi lòng mẹ cũng biết rõ đương sanh ra khỏi lòng. Còn chư Phật 
Độc giác và hai Thượng Thinh văn thì chỉ biết trong hai thời kỳ, trừ lúc ra khỏi lòng mẹ thì 
không biết, còn 80 vị đại A-la-hán thì chỉ biết có một thời kỳ là lúc vào thai bào mà thôi. 

— Pasũtikãlo: khi sanh ra thì Phật mẫu đứng sanh. Lúc ấy Bồ tát xuôi hai tay xuống và tuột 
ra, cũng như vị pháp sư từ trên pháp tọa đi xuống vậy. 

— Massuna jatiyo: sanh ra trong loài người là tất cả chư Bồ tát khi kiếp cuối cùng sẽ thành 
Chánh Giác thì sanh ra làm người, chớ không phải trời hoặc là súc sanh. Nếu sanh làm trời 
mà thành đạo thì loài người lại thối thác kiếm cớ cho là trời mới tu thành Phật được, còn nêu 
sanh làm súc sanh thì loài người cho thấp hèn hơn mình cũng không chịu tu theo, nên chư 
Bồ tát mới sanh ra làm người để độ Chư Thiên, loài người và súc sanh cũng được. Hơn nữa 
khi làm người lúc nhập Niết-bàn mới có xá lợi lại cho Chư Thiên và nhân loại lễ bái cúng 
dường. 

Bảy pháp trên đây là xuất chúng (lạ thường) của chư Bồ tát đã được thọ ký. 


! Pháp xuất chúng là pháp lạ thường làm cho chư Thiên và nhân loại đều tán thành là tốt đẹp, cao cả và quý báu. 
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Tất cả chư Bồ tát đã giải trên đây đều phải thực hành theo mười pháp ba-la-mật đúng theo 
khuôn khổ nhất định của thời kỳ và đã được một vị Phật tổ thọ ký, tiên tri cho biết trước rằng 
còn bao nhiêu năm, tháng, ngày .v.v... sẽ thành môt vị Phật tổ, chừng ấy mới gọi là “Bồ tát 
thật” và thế nào cũng đắc quả Chánh Biến Tri không sai vậy. 


6. Giải về a-tăng-kỳ (asaukhãya). 

Một hôm có vị tỳ-khưu bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một a-tăng-kỳ là 
bao lâu? Phật giải răng: không thê nói là bao nhiêu năm được, chỉ ví dụ cho hiệu thôi. 
Theo trong Tam tạng (quyền 32 chương 86), ví dụ như có một khối đá vuông vức một do tuần 
(16 cây số) trong một trăm năm có một vị Thiên xuống, lấy tắm lụa thật mỏng quét khối đá 
ây, rồi cách một trăm năm sau cũng quét như thế, cho tới khi nào khối đá ấy bằng mặt đất thì 
mới gọi là một a-tăng-kỳ. 


Hoặc ví dụ như một cái thùng vuông vức một do tuần đây hột cải, trong một trăm năm mới 
có một vị Chư Thiên tới lầy ra một hột, rồi cách một trăm năm sau lây ra một hột nữa, lần 
lượt như thế cho đến khi lấy hết những hột cải trong thùng ấy mới gọi là a-tăng-kỳ. 

Hay là viết một con số 1 rồi thêm một trăm bốn mươi con số 0 (zeros) nữa cũng gọi là một a- 
tăng-kỳ, đây là a-tăng-kỳ của kiếp trái đât chớ không phải là năm. 


7. Kiếp (kappa): một thời gian. 

Chỗ nói kiếp có bốn là thành, trụ, hoại, không. 
Bắt đầu từ khi quả địa cầu cấu tạo lên đầu tiên như bọt nước rồi dần dân đặc lại như bột và 
cứng như đât thật lâu, không thê kê được là bao nhiêu năm tháng nhưng chưa có ai ở (sanh) 
trên mặt địa câu gọi là kiêp thành. 


Bắt đầu từ khi có một người đầu tiên sanh vào quả địa cầu cho tới khi người ta sanh ra vô số 
như hiện nay gọi là kiệp trụ. 
Bắt đầu từ khi trên mặt địa cầu không còn a1 ở (sanh) nữa cho tới khi nước bề cả khô khan vì 
sức nóng của ánh thái dương rôi cháy luôn quả địa câu đi gọi là kiệp hoại. 
Bắt đầu từ khi quả địa cầu đã tiêu hoại chỉ còn khí hư, u u, minh minh, không không vô 
cùng vô tận cho tới khi câu tạo nên quả địa câu khác gọi là kiêp không. 

Bồn kiếp kể trên đây nhập lại thành 1 đại kiếp, mà chư Bồ tát phải thực hành pháp ba-la-mật 
cho đúng thời kỳ nhât định của những đại kiêp ây. 
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H. Chánh Giác Tông 
Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông. 

Một hôm Đại đức Xá-Lợi-Phất ở trên núi Gijjhakuta tại xứ Vương Xá (Ra/agaha) cùng 
năm trăm vị tỳ-khưu đều là bậc A-la-hán cả, thấy Đức Phật đang dùng phép thần thông hoá 
đường đi kinh hành bằng ngọc trên hư không gần thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavathu), trong 
người Phật phóng hào quang sáu màu sáng ngời rực rỡ, có cả Chư Thiên và Phạm Thiên trong 
mười ngàn thế giới ta bà đang chầu chực tại chỗ Đức Phật đi kinh hành. 


Đại đức Xá-Lợi-Phất nghĩrằng: Đức Phật vô cùng oai hùng và cao thượng hơn tất cả Chư Thiên 
và Phạm Thiên, không biết oai lực quý báu của chư Phật quá khứ ra sao? Ông bèn mời năm 
trăm vị A-la-hán cùng đi với ông đến xin Đức Phật giảng giải cho biết oai lực của chư Phật 
quá khứ, liền khi ấy năm trăm vị A-la-hán cùng ông dùng thần thông bay tới chỗ Đức 
Phật đi kinh hành và bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bác ái 
giảng giải về oai lực của chư Phật quá khứ để đem lại đức tin và sự lợi ích cho tất cả Chư 
Thiên và nhân loại... Tùy lời hỏi, Đức Thế Tôn bèn giảng như sau. 


Hai mươi tám vị Phật quá khứ.? 

Đức Phật giảng rằng: Này Xá-Lợi-Phất! Trong một thời gian quá khứ, trải qua một a-tăng- 
kỳ kiếp không có Đức Phật nào ra đời tế độ sanh linh. Một hôm có một người lái thuyền tên 
Mãtudãra mãnava bị thuyền đắm giữa bể khơi, y ráng sức cõng mẹ trên lưng lội dưới bể trong 
bảy ngày, mặc dầu mệt nhọc vô cùng, vẫn can đảm hy sinh vì mẹ, làm cảm động một vị Đại 
Phạm Thiên. Ngài bèn xui khiến cho người lái thuyền phát tâm trong sạch nguyện thành một 
bậc Chánh giác đề độ chúng sanh thoát khỏi sông mê bề khổ. Từ đó người lái thuyền trở thành 
một vị Bồ tát, để tập sự nguyện trong tâm trọn bảy a-tăng-kỳ rồi phát nguyện bằng lời nói, tu 
tập thêm chín a-tăng-kỳ cho tới khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) thọ ký và tiên trị 
cho biết răng còn bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp quả địa câu nữa sẽ thành một vị 
Chánh đắng Chánh giác tên Gotama. Đức Bồ tát trên đây là tiền thân Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni mà chúng ta đang học và hành theo giáo lý của Ngài vậy. 


Có một kiếp Bồ tát tu làm đạo sĩ, cùng năm trăm học trò ần tu nơi rừng núi. Một hôm 
ngài ra mé núi thấy dưới hồ sâu có con cọp mẹ sầy ốm, đương dợm ăn cho con đỡ đói. VỊ đạo 
sĩ thấy vậy động lòng thương xót, liền kiếm cớ biểu học trò về, rồi ngài gieo mình xuống hó, 
thí thân cho cọp mẹ ăn. Khi người học trò lớn trở lại kiếm, biết thầy mình đã bồ thí thân mạng 
cho cọp ăn, cũng nhảy theo xuống hố làm môi cho cọp. Người học trò ấy tức là Đức Phật 
DI Lặc trong ngày vị lai. 

Cách đây độ hai mươi a-tăng-kỳ, có một người em gái” của Đức Phật Purana DIpaäkara, có 
lòng trong sạch đem dầu cúng dường Phật, rồi nguyện thành một vị Chánh giác và xin Phật 
thọ ký cho. Phật giải rằng: vì em là phụ nữ nên không thể nguyện thành Phật được, chờ mười 
sáu a-tăng-kỳ nữa em sẽ thành đàn ông rồi chừng ấy sẽ có Phật thọ ký cho. 

Nhân đó Đức Phật mới giảng cho các thầy Tỳ-khưu nghe bốn điều khó là: khó sanh được làm 
người, phụ nữ khó sanh làm nam nhân, làm nam nhân khó được xuất gia, khó gặp Phật ra đời. 
Khó gặp Đức Phật ra đời, vì muốn nguyện thành một vị Phật phải có sự can đảm đại hùng đại 
lực, ví dụ như, những lưỡi gươm bén để dây đặc trên mặt địa cầu, hoặc ví như mảnh sắt thật 
bén dựng chật cả địa câu, hoặc như những khúc sắt cháy đỏ đầy trên địa cầu, người có đủ can 


? Hai mươi bảy vị Phật quá khứ + Phật Gotama. 
3 Chính là tiên thân của đức Bô tát Sĩ-Đạt-Ta. 
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đảm dân mình hoặc chạy vào cho tới trung tâm quả địa cầu, hoặc dám lóc thịt bố thí cho dạ xoa 
để đầy những quả địa cầu, hoặc cắt đầu mình mà bố thí nhiều hơn những cục đá trong trái 
núi, hoặc khoét mắt mình bó thí nhiều hơn sao trên trời, và phải hành theo pháp thập độ cho 
đúng theo thời hạn nhất định thì mới mong thành một vị Phật Tổ được. 


Còn phụ nữ khó sanh làm nam nhân, vì phải có nhiều duyên lành phước báu mới có thể sanh 
làm nam nhân được, phụ nữ không thể nào nguyện thành một vị Chánh đẳng Chánh giác, Độc 
giác Phật, hoặc là Chuyển luân vương Bồ tát được. Phụ nữ muốn sanh làm nam nhân phải 
ráng tu hành tinh tấn, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới hoặc xuất gia trọn đời xa lánh tình 
dục, gìn vẹn trinh tiết. 


Khó sanh làm người vì phải tạo nhiều phước báu cao thượng, mà chúng sanh lại ưa làm tội 
hơn làm phước, bởi tội dê làm hơn phước. Trong kinh có câu: Vạn kiêp nan sanh đắc cá nhân 
-Muôn kiêp khó sanh được làm người. 


Khi được phước lành cấu tạo sanh ra nam nhân thì lại quên căn lành, say đắm theo ngũ trần 
lục dục, quyên luyên theo vợ con gia đình nên khó mà ly gia cắt ái đê xuât gia tu hành cho 
được. 


Đức Thích Ca Mâu Ni giảng giải cho Đại đức Xá-Lợi- Phất rằng: cách đây bốn a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp có bốn Đức Phật tô nối tiếp ra đời trong quả địa cầu. 


1. Vị Phật thứ nhất tên Tanhañkãra, Ngài tu mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiêp, đặc đạo dưới gôc cây bông sứ, sau bảy ngày hành đạo, tuôi thọ mười muôn năm. 

2. Vị Phật tổ thứ hai tên Medhaikãra, tu tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, 
hành đạo trong nửa tháng đắc đạo quả, dưới cây vông đông, tuôi thọ chín muôn năm. 


3. Vị Phật tô thứ ba tên Saranañkãra, tu tám a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, hành 
đạo trong một tháng, đắc đạo quả, dưới cây câm lai (chrâneang). Tuôi thọ lúc Ngài còn ở 
thê gian là bảy ngàn năm, tuôi thiệt không rõ là bao nhiêu vì trong kinh không thây nói tới. 
Bồ tát tiền thân Phật tô Thích Ca sanh ra đều có gặp ba vị Phật tô trên đây, nhưng chưa được lời 
tiên tri của vị nào thọ ký cho. 


4. Vị Phật tô thứ tư tên DIpankära ra đời tại xứ RammavafT, cha Ngài tên Atisarasudeva, 
mẹ tên Sumedhã, vợ tên Padumä, con trai tên Usabha-khandha, lúc còn ở thế có ba muôn 
cô hầu. Một hôm đi dạo ngoài thành thị thấy bốn điềm là: người bịnh, người già, người chết 
và người tu, rồi chán nản xuất gia hành đạo trong bảy ngày, đắc đạo dưới cây sơn, tuổi thọ 
mười muôn năm, bốn mươi muôn Thinh Văn đệ tử của Ngài đều đắc lục thông, luôn luôn theo 
hầu ngài. Đại đức Sumangala là Thượng Thinh văn phía mặt, Đại đức Mahãtissa là Thượng 
Thịnh văn phía trái. Tỳ khưu ni Nandã là nữ Thượng Thinh văn bên mặt. Tỳ khưu ni Sunandãä 
là nữ Thượng Thịnh văn bên trái. Đại đức Sagata là đệ tử hầu hạ luôn theo Phật. Có hai đại 
thiện nam là Tapussa và Bhallika, và hai đại tín nữ là Sirimã và Sona. Phật cao bốn mươi 
thước (tám mươi hắc tay), có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tướng phụ. 

Ngài độ Chư Thiên và nhân loại đắc đạo quả Niết-bàn vô số kể. Khi đúng tuổi thọ, Ngài nhập 
Niết-bàn tại chùa Nandãrama. Người ta làm một bảo tháp cao ba mươi sáu do tuần để thờ xá 
lợi Ngài, và một bảo tháp nữa thờ tám món cần thiết của Ngài như: ba lá y, một bát, một sợi 
dây lưng, một bình lọc nước, một con dao nhỏ để cạo tóc hoặc cắt móng tay, và một ống 
đựng kim tại cây sơn chỗ Ngài thành đạo. Ngài thuộc dòng vua, tu mười sáu a-tăng-kỳ và một 
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trăm ngàn đại kiếp trái đất. Sau khi nhập diệt rồi, giáo pháp Ngài lưu truyền được một trăm 
ngàn năm. 

Bảo tọa chỗ Ngài thành đạo bê cao hai mươi sáu thước (năm mươi ba hắc tay). Thuở ấy, đức 
Bồ tát Sumedha, tiền thân của Phật Thích Ca, sanh làm con của một đại phú bà-la-môn. Khi 
cha mẹ qua đời, Bồ tát thừa hưởng một gia tài tích trữ từ bảy đời. Thấy của cải vô số, Bồ tát 
bèn suy nghĩ: “Ông bà, cha mẹ ta dày công lập ra một sự nghiệp đồ sộ, mà khi lâm chung chăng 
một ai đem theo một đồng một cắt nào, của thế đành đề lại cho thế gian. Ta đây cũng vậy, một 
ngày kia rồi cũng chết đề lại của cải này. Rất uống công tìm kiếm miên trường, thà đem của cải 
này làm việc phước thiện gieo trồng âm đức cho kiếp vị lai”. Nghĩ xong, bèn vào tâu vua, xin 
đem hết tài sản ra bố thí cho người nghèo khó, rồi xuất gia vào non Tuyết lãnh cô công tu hành, 
không bao lâu đắc được các cõi thiền luôn cả các pháp thần thông. Bồ tát thấy những triệu chứng 
báo điềm Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) ra đời, và thừa dịp dân chúng trong xứ 
Rammavafi sửa sang đường sá để thỉnh Đức Phật và bốn mươi muôn tăng chúng quang lâm 
đến chùa Sudassana Mahãvihãra dự lễ trai tăng. Đức Bồ tát bay đến xin lãnh một phần công 
việc. Biết Bồ tát có nhiều thần thong, dân chúng bèn lựa những chỗ khó khăn, hư hỏng đầy 
những bùn lầy. Đạo sĩ vẫn vui lòng lãnh lấy vì nghĩ rằng: “Nếu ta dùng thần thông mà làm 
công việc thì không mấy gì được phước nhiều, vậy ta nên dùng sức lực mới có công đức nhiều 
hơn”. Nghĩ xong, Bồ tát bèn ra công lắp đường, cặm cụi làm mãi, đến giờ Đức Phật và chư 
Tăng ngự tới thì còn một khoảng chưa xong. Trông thấy ba mươi hai tướng tốt và tám mươi 
tướng phụ, hào quang sáng rỡ của Đức Phật, Bồ tát bèn phát tâm trong sạch nghĩ rằng: lúc này 
là lúc ta nên bố thí mạng sống ta cho Đức Phật và chư Tăng. Nghĩ rồi liền nằm chỗ khoảng 
đường làm chưa xong và bạch với Đức Phật xin bố thí thân mạng cho Ngài và chư Tăng đi 
trên mình và nguyện thành một vị Phật tổ trong ngày vị lai đề tế độ chúng sanh qua khỏi sông 
mê bê khổ. Lúc ấy Đức Phật Dĩpañkãra ngự tới đứng trước đầu đạo sĩ Sumedha, thọ ký và tiên 
tri cho rằng, vị đạo sĩ nguyện bồ thí thân cho Như Lai đây, sau này trong bốn a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tô tên là Gotama, tại xứ Ca- tỳ-la- vệ 
(Kapilavathu), cha tên Suddhodana, mẹ tên Mãyä, v.v... sẽ hành đạo trong 6 năm mới thành 
Chánh quả dưới cội cây Bồ đề. Khi Bồ tát được nghe lời thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng, 
Ngài bèn lấy § cành hoa cúng dường cùng chư Tăng đi chung quanh mình Bồ tát, Chư Thiên 
và dân chúng cũng cúng đường Bồ tát rất long trọng. 

Sau khi Đức Phật Dĩpañkãra nhập diệt rồi, một thời gian một a-tăng-kỳ đại kiếp không có 
Đức Phật nào ra đời. 


5. Kế đó Đức Phật Kondañña đã tu mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, giáng 

sanh tại xứ Rammavati, cha tên Sunanda mẹ tên Sujãtã, dòng vua, khi Ngài xuất gia đi bằng 
xe có cả trăm triệu người đồng xuất gia đi theo Ngài hành đạo trong mười tháng đắc đạo 
dưới sốc cây thị, bảo tọa bề cao hai mươi sáu thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề cao Phật 
bốn mươi bón thước. Đại đức Anuruddha là đệ tử hầu hạ bên cạnh Đức Phật, Đại đức Bhadda 
và Đại đức Subhadda là Thượng Thinh văn, tỳ khưu mi Tissã và Upatissä là Thượng Thinh 
văn phái nữ. 
Trong thời kỳ â ây, đức Bồ tát, tiền thân Phật tổ Thích Ca sanh làm Chuyên luân vương tên là 
Virãja, xuất của cải ra thật nhiều cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng, Đức Phật bèn tiên 
tri cho biết rằng, còn ba a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa, Bồ tát sẽ thành một vị 
Phật tên là Gotama. Khi đúng tuôi thọ Đức Phật Kondañña nhập Niết-bàn, giáo pháp Ngài lưu 
truyền mười muôn năm mới mãn. 
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Sau khi Đức Phật Kondañña nhập diệt rồi thì trong thời gian một a-tăng-kỳ kiếp không có Đức 
Phật nào ra đời cả. 


Sau thời kỳ đó có bốn vị Phật tổ, lần lượt ra đời trên một quả địa cầu. 


6. Vị thứ nhất tên Sumaägala, Ngài tu mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, cha 
tên là Uttararãja, mẹ tên Uttarä. Khi từ cung trời Đâu Xuất đầu thai vào lòng mẹ thì hào 
quang chiếu sáng cả ngày và đêm lối 5 thước chung quanh mình Phật mẫu luôn luôn. Từ khi 
vào thai bào, thì Chư Thiên luôn luôn gìn giữ cho đúng mười tháng tới khi sanh. Lớn lên có 
chín ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Ngài ở thế làm vua chín ngàn năm rồi mới xuất gia, lúc ra 
đi cưỡi ngựa có cả 30 triệu người xuất gia theo. Ngài hành đạo trong tám tháng đắc quả dưới 
cây mù u, bảo tọa Ngài ngồi bề cao hai mươi chín thước. Hào quang trong mình Đức Phật 
phóng ra luôn luôn sáng cả ngày lẫn đêm tới mười ngàn thế giới Ta bà đều vàng ánh. Ngài 
bề cao bốn mươi thước, tuổi thọ chín muôn năm. 


Đức Bồ tát kiếp ấy sanh làm bà-la-môn đại phú tên là Suruci phát tâm trong sạch thỉnh Đức 
Phật và một trăm ngàn triệu chư Tăng, trai tăng trong bảy ngày, cất rạp lớn mười sáu do 
tuần vuông vức. Sau bảy ngày rồi, Đức Phật Sumangala tiên trĩ rằng còn hai a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp nữa người sẽ thành một vị Phật tô tên là Gotama. 


Khi Bồ tát nghe được lời thọ ký của Đức Phật rất vui mừng, rồi xin xuất gia tu hành theo 
Phật. Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn, người ta thiêu xác Ngài rồi làm một bảo 
tháp cao ba mươi do tuần để thờ xá lợi Ngài, giáo pháp Ngài hưng thạnh đến chín muôn năm 
mới mãn. 

7. Phật tô thứ nhì tên Sumana giáng sanh tại xứ Mekhata, cha tên Sudatta, mẹ tên 
Sirimã, Ngài xuất gia đi bằng tượng có ba trăm triệu người xuất gia theo, hành đạo trong 
mười tháng thì đắc quả, thành đạo đưới cây mù u, bảo tọa Ngài ngồi cao mười lăm thước, chư 
Tăng luôn luôn tám muôn triệu theo tùy tùng tuổi thọ chín muôn năm, bề cao bốn mươi lăm 
thước. 


Lúc ấy Bồ tát sanh làm Long vương tên là Atulanäga có thần thông quảng đại, dẫn hết cả tùy 
tùng mình lên làm lễ Phật và chư Tăng xong rôi xin dâng y thần cho Phật và chư Tăng. 
Đức Phật tiên tri cho biết rằng còn hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một 
vị Phật tổ tên là Gotama. 


Khi đúng tuổi thọ thì Đức Phật Sumana nhập Niết-bàn tại chùa Angãrãma, người ta 
thiêu xác Ngài rôi làm một bảo tháp cao bôn do tuân đê thờ xá lợi Ngài, sau khi nhập diệt 
rôi, giáo pháp Ngài được hưng thạnh đên chín muôn năm. 


8. Phật tổ thứ ba tên Revata giáng sanh tại xứ Sudhaññavaii, cha tên Vipula, mẹ tên 
Vipulaya. Lúc còn Bồ tát có tới ba mươi ba ngàn mỹ nữ hầu hạ, Ngài hưởng ngôi vua sáu 
ngàn năm. Thây bốn điềm rồi xuất gia, lúc xuất gia đi bằng xe giá, có mười muôn triệu 
người đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo bảy tháng, đắc đạo dưới cây mù u, bảo tọa Ngài 
ngồi bề cao hai mươi lăm thước, tuổi thọ sáu muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước. 


Lúc ấy Bồ tát sanh vào dòng Bà-la-môn tên Atideva, khi vào nghe pháp, phát tâm trong sạch 
quy y và thọ trì ngũ giới rôi dâng y cho Phật. 

Đức Phật tiên tri cho biết rằng, còn hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một 
vị Phật tô tên là Gotama. Khi đúng tuôi thọ Đức Phật Revata nhập Niêt-bàn còn đê lại giáo 
pháp tới sáu muôn năm mới mãn. 
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9. Đức Phật thứ tư tên Sobhita giáng sanh tại xứ Sudhamma, cha tên DhammaJätä, mẹ tên 
Sudhammäã, Ngài hành pháp ba-la-mật đã được bốn a- tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 
Lúc còn thái tử có bảy muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi 'thấy bốn điềm rồi mới chán nản xuất 
gia, hành đạo trong bảy ngày rồi đắc đạo dưới cội cây Bồ đề. 


Lúc Ngài xuất gia, nguyện cho đền đài đều bay theo Ngài, tới gốc cây Bồ đề rồi hạ xuống, 
Đức Phật khi đặc đạo cũng ở trong đên ây. Hào quang trong mình Phật chiêu sáng rải ra khắp 
nơi tuôi thọ chín muôn năm, bê cao hai mươi chín thước. 

Lúc ấy Bồ tát sanh ra trong dòng Bà-la-môn tên Sujãta, vào nghe pháp rồi quy y giữ giới và 
bô thí, trai tăng cho Đức Phật và chư Tăng bảy ngày, Đức Phật tiên tri cho biệt răng, 
còn hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiệp thì người sẽ thành một vị Phật tô. Khi đúng tuôi 
thọ rôi Đức Phật Sobhita nhập Niêt-bàn tại chùa Sihãrama giáo pháp Ngài không có đê lại. 
Sau khi Đức Phật Sobhita rồi cách một thời gian sau một a-tăng-kỳ đại kiếp không có vị 
Phật tô nào giáng sanh độ thê. 


Sau đó, trên một quả địa câu khác có ba vị Phật ra đời là: AnomadassT, Paduma, Nãrada. 


10. Vị thứ nhất tên AnomadassT, tu trong mười sáu a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 
Ngài giáng sanh tại xứ CandavatI, cha tên Yasavä, mẹ tên Yasodharä. Trong lúc giáng sanh 
vào lòng mẹ thì hào quang phóng ra bốn mươi thước chung quanh mình hoàng hậu 
Yasodharä, lúc Bồ tát thoát khỏi lòng mẹ thì có bảy ngọc báu từ trên hư không rớt xuống 
chung quanh mình hoàng hậu vô sô kế. Khi lớn lên làm vua có hai mươi ba ngàn cung phi 
mỹ nữ hầu hạ. Khi đi đạo vườn hoa thấy bốn điềm rồi xuất gia, có ba mươi triệu người đồng 
lượt xuất gia theo Ngài, hành đạo trong mười tháng mới đắc đạo dưới gốc cây gòn rừng, bảo 
tọa cao mười chín thước, tuôi thọ mười muôn năm, bề cao Ngài hai mươi chín thước. 


Thuở Ấy, Bồ tát sanh làm chúa Dạ xoa (Yøzkkha) có mười ngàn dạ xoa khác tùy tùng hầu hạ. 
Nghe Đức Phật ra đời bèn trong sạch hoá thần thông thành ra đền đài bằng bảy thứ ngọc, rồi 
thỉnh Phật và chư Tăng cúng dường trong bảy ngày. Đức Phật tiên tri rằng còn một a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp nữa thì người sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 


Đức Phật AnomadassI hào quang luôn luôn phóng ra chung quanh mình Phật mười hai do 
tuần cả ngày và đêm. Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn, xá lợi Ngài không có 
bề nhỏ ra mà còn dính nguyên nhau như tượng hình Đức Phật bằng vàng vậy, người ta tạo 
một Bảo tháp cần bằng bảy thứ ngọc bê cao hai mươi lăm do tuần để thờ xá lợi Ngài tại 
Buddhãrãma. 


11. Đức Phật thứ nhì tên Paduma, giáng sanh tại xứ Camapaka, cha tên Asama, mẹ tên 

Asamadevi. Khi lớn lên làm vua có ba mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi Ngài thấy 
bốn điềm rồi xuất gia, lúc đi bằng Xe giá có mười triệu người xuất gia theo, hành đạo trong 
tám tháng thì đắc quả dưới gốc cây mã tiền, bể cao bảo tọa mười chín thước, hào quang của 
Phật luôn luôn phóng ra lối hai mươi chín thước sáng ngời như ngọc cho tới khi Ngài nhập 
diệt. 
Thuở Ấy, Bồ tát sanh làm chúa sư tử hầu gặp Đức Phật nhập đại định phát tâm trong sạch 
đứng hầu Phật trong bảy ngày đêm nhịn ăn uống. Khi xả định, Phật tiên tri với chư Tăng 
răng con sư tử hầu này còn một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị 
Phật tổ tên Gotama. 
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Khi đúng tuổi thọ rồi Ngài nhập Niết-bàn và nguyện cho xá lợi tiêu tan ra tro bụi hết nên không 
có tạo tháp đề thờ và cũng không để giáo pháp lại. 

12. Đức Phật thứ ba tên Nãrada, tu mười pháp ba-la-mật trong bốn a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp giáng sanh tại xứ DhaññavatfI, cha tên VTjitavä làm Chuyển luân vương, mẹ 
tên Anoma. Khi chưa thành đạo Ngài làm vua chín ngàn năm, có một trăm hai mươi muôn 
cung phi mỹ nữ hầu hạ, khi Ngài thấy bốn điềm rồi xuất gia, lúc ra đi có cả quân binh bốn 
hạng tuỳ tùng, Ngài hành đạo trong bảy ngày, đắc đạo dưới cây Gáo, bảo tọa cao hai mươi 
chín thước, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi bốn thước. Hào quang Ngài 
phóng ra luôn luôn một do tuần cả ngày đêm chung quanh Phật. 


Thuở ấy, Bồ tát tu hạnh đạo sĩ nơi Tuyết Lãnh sơn (Hy Mã Lạp sơn), Đức Phật ngự đến, 
đạo sĩ bèn hoá thần thông cho tịnh xá rộng lớn đủ chỗ thỉnh Phật và chư Tăng làm phước 
trai tăng bảy ngày (Ngài hay qua xứ Bắc Cưu Lưu Châu đem vật thực về) khi đúng bảy 
ngày rồi, Bồ tát nghe pháp THÊ dâng trầm hương cho Đức Phật. 


Đức Phật tiên tri cho biết rằng, còn một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nữa thì người 
sẽ thành một vị Phật tô tên là Gotama. 


Khi đúng tuổi thọ chín muôn năm Ngài nhập đại Niết-bàn tại chùa Sudassanãrãma, người 
ta tạo một bảo tháp bê cao băng bôn lăn chim bay đê thờ xá lợi Ngài, giáo pháp Ngài lưu 
truyên đên chín muôn năm. 

Khi Đức Phật Nãrada nhập diệt rồi, cách một thời gian một a-tăng-kỳ kiếp không có Đức Phật 
nào ra đời. 


13. Kế sau đó một quả địa cầu chỉ có một vị Phật tô tên Padumuttara giáng sanh tại 
xứ Hamsaväf, cha tên Änanda, mẹ tên Sujatä, khi lớn lên còn ở thế gian chín ngàn năm có 
mười muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ, khi thấy bốn điềm rồi thì chán nản, suy nghĩ đề xuất 
gia. Lúc ấy đền đài Ngài đang ngự bỗng bay lên không trung, khi tới cây Bồ đề hạ xuống 
Ngài bèn xuất gia nơi ấy, Ngài hành đạo bốn mươi chín ngày, thành đạo dước gôc cây 
dương, bảo tọa cao mười chín thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề cao hai mươi chín thước. 
Mỗi khi Đức Phật ngự đi đâu đều có bông sen mọc lên đỡ bàn chân Ngài, nên người gọi Ngài 
là Đức Phật Hoa Sen (Bửu Liên Phật). 


Thuở ấy, Bồ tát sanh làm bá hộ Jatila, thỉnh Phật và chư Tăng thọ thực dâng y cho Phật và chư 
Tăng, nghe Đức Phật thuyêt pháp, khi dứt thời pháp Đức Phật tiên tri cho biệt răng: còn một 
trăm ngàn đại kiêp nữa sẽ thành một vị Phật tô tên Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật Padumuttara nhập Niết-bàn tại chùa Nandãrãma, xá lợi Ngài 
không bê rời ra mà đóng lại thành khôi như vàng ròng, người ta tạo một bảo tháp băng bảy 
thứ báu cao mười hai do tuân đê thờ xá lợi ngài. 

Sau khi Đức Phật Padumuttara nhập Niết-bàn rồi thì một thời gian bảy muôn đại kiếp không 
có Đức Phật nào ra đời. 


Kế đó có một quả địa cầu có hai vị Phật tổ ra đời. 

14. Vị thứ nhất tên là Sumedha giáng sanh tại xứ Sudasana, cha tên Sudasarnãja, mẹ tên 
Sudatfä, khi còn ở thê chín ngàn năm làm vua trị vì thiên hạ, có bôn muôn tám ngàn cung phi 
mỹ nữ hầu hạ. Khi Ngài thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, lúc ra đi bằng tượng (voi) có cả 
một ngàn triệu người đồng lòng xuất gia một lượt. Ngài hành đạo trong tám tháng, khi đúng 
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rằm tháng tư Ngài thành đạo dưới gốc cây sâu đông, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao bốn 
mươi bôn thước hào quang trong mình Phật phóng ra lôi một do tuân luôn luôn cả ngày đêm 
như ngọc ma n1. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm người đại phú hộ tên là Uttara gặp Phật nghe pháp rồi phát tâm trong 
sạch bô thí của cải tám trăm triệu đê làm phước trai tăng tới Đức Phật và chư Tăng. Phật thọ 
ký cho biệt rắng còn ba muôn đại kiêp nữa sẽ thành một vị Phật tô tên là Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Medhãrãma, Ngài nguyện cho xá lợi tiêu tan 
hệt, nên không có tạo bảo tháp đê thờ. 


15. VỊ Phật thứ nhì tên Sujãta, giáng sanh tại Sumangala. Cha tên Uggatta, mẹ tên 
Pabhävati. Khi còn ở thế gian chín ngàn năm, làm vua có cả hai mươi ba ngàn cung 
phi mỹ nữ hầu hạ, khi Ngài thấy bốn điềm rồi xuất gia. Lúc đi ra bằng ngựa có cả mười 
triệu người xuất gia theo một lượt với Ngài, hành đạo trong chín tháng đắc đạo dưới bụi 
tre ngà, bảo tọa bề cao mười sáu thước, tuôi thọ chín muôn năm, bề cao Ngài hai mươi lăm 
thước. 


Thuở ấy, Bồ tát sanh làm Chuyền luân vương có bảy báu, nghe Đức Phật ra đời trong sạch 
đến nghe Pháp, khi nghe xong liền dâng cả bảy báu và của cải để làm tứ vật dụng cho Đức 
Phật và chư Tăng, rôi xuất gia tu hành theo Phật. Đức Phật tiên trí cho biết rằng: còn ba 
muôn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tô tên Gotama. 


Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Selãräma, người ta tạo một bảo tháp 
bê cao mười hai cây sô đề thờ xá lợi Ngài. 

Sau khi Đức Phật Sujãta nhập diệt rồi, có một thời gian một muôn sáu ngàn đại kiếp không có 
Đức Phật nào ra đời. 


Sau đó có một quả địa câu, có ba Đức Phật ra đời. 


16. Vị thứ nhất tên Piyadassĩ giáng sanh tại xứ Sudhaña, cha tên Sudata, mẹ tên 
Candãdevĩ. Lúc còn ở thế có ba mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ khi Ngài thấy bốn 
điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi bằng xe, tất cả quan quân tùy tùng đều xuất gia theo 
Ngài, hành đạo trong sáu tháng, đắc đạo dưới cây cầy (bräyong) bảo tọa cao hai mươi sáu 
thước, tuổi thọ chín muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước. Thuở ấy, Bồ tát sanh ra dòng 
Bà-la-môn tên Kassapa đại phú gia, vào nghe pháp phát tâm trong sạch bỏ của cải ra một ngàn 
triệu đề cất chùa dâng cho Đức Phật và chư Tăng rôi quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới, Đức Phật 
tiên tri cho biết răng: còn một muôn bốn ngàn đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tô tên Gotama. 
Khi đúng tuổi thọ Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Assatthãrãma. 

Người ta tạo một bảo tháp bề cao ba do tuần đề thờ xá lợi Ngài, không bể mà đóng khối thành 
một hình Phật đẹp như vàng ròng, giáo pháp Ngài còn lại chín muôn năm mới mãn. 

17. VỊ Phật thứ nhì tên là AtthadassT giáng sinh tại xứ Sobhana, cha tên Sãgara, mẹ 
tên Sudassanä khi còn ở thế một muôn năm lên làm vua có ba mươi ba ngàn cung phi mỹ nữ 
hâu hạ, khi thấy bốn điềm phát sanh chán nản đi xuất gia. Lúc ra đi có bốn hạng quan binh 
cả thảy chín triệu đều xuất gia theo Ngài, hành đạo trong tám tháng, thành đạo dưới cây cây, 
bề cao hai mươi sáu thước, tuổi thọ mười muôn năm, Phật bề cao bốn mươi thước, hào 
quang phóng ra luôn luôn một do tuần xung quanh Ngài. 


Thuở â Ấy, Bồ tát sanh ra dòng Bà-la-môn đại phú gia Susima, xuất của cải ra bố thí cho dân 
chúng hết rồi xuất gia tu đạo sĩ, khi hay Đức Phật ra đời bèn bay xuống nghe pháp xong trong 
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sạch bay lên cõi trời hái bông rải xuống như mưa cúng dường chỗ Phật ngự, xong làm một căn 
phòng toàn bằng bông và một cây lọng bằng đủ thứ bông dâng Đức Phật, Ngài tiên tri cho 
biết răng: còn một muôn bốn ngàn đại kiếp nữa người sẽ thành một vị Phật tổ tên Gotama. Khi 
đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Anomaräma, Ngài nguyện cho xá lợi Ngài 
bể nhỏ và hóa thành Bảo tháp xá lợi khắp nơi cho quần chúng chiêm bái tới mãn thời kỳ Phật 
pháp. 

18. VỊ Phật thứ ba tên Dhammadassï giáng sanh tại xứ Sanara, cha tên Sabba Loka Sarana, 
mẹ tên Sunandä, khi còn ở thế đến tám ngàn năm lên làm vua có cả một trăm hai mươi ngàn 
cung phi hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, vừa lúc tâm Ngài tính xuất gia thì 
đền đài Ngài đương ngự liền bay bổng lên rồi bay tới chỗ cây (kram buk) bèn hạ xuống, 
thì tất cả cung phi mỹ nữ đều chạy ra khỏi đền. Ngài bèn xuất gia nơi ấy có cả một triệu 
người đều xuất gia theo Ngài, hành đạo trong bảy ngày khi đến ngày thứ tám thọ cơm trộn 
sữa đề hồ của cô Vicikoliyãä dâng cho. Tối hôm ấy hành đạo dưới cây bimaba và đắc quả 
Phật. Bề cao bảo tọa hai mươi sáu thước, tuổi thọ mười muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi 
thước, lúc còn ở thế vợ tên Vicikoti, con trai tên Sunavadana. 


Đại đức Paduma là Thượng Thinh văn bên hữu. Đại đức Pussadeva là Thượng Thinh văn bên 
tả. Ty khưu ni Khemaä là Thượng Thinh văn bên hữu. Tỳ khưu mi Saccanamaä là Thượng Thinh 
văn bên tả. Đại đức Sudatta là đệ tử hầu hạ Đức Phật. Hai ông Subhadda và Katissaha là đại 
thiện nam. Hai cô Sãlisa và Kalisäa là đại tín nữ. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm Ngọc hoàng Thượng đế (trời Đế Thích) Sakkadevaraja bay 
xuống luôn cả Chư Thiên tùy tùng đảnh lễ Đức Phật. Ngài thọ ký và tiên tri cho biết rằng: 
còn một muôn bốn ngàn đại kiếp nữa người mới thành một vị Phật tô tên là Gotama. 


Đúng tuổi thọ Đức Phật nhập đại Niết-bàn tại xứ SalavatI. Khi người ta thiêu xác Ngài xong 
thì xá lợi Ngài dính nhau lại thành một tượng Phật như vàng ròng. Người ta làm một bảo 
tháp bề cao ba do tuần để thờ xá lợi Ngài. Giáo pháp Ngài lưu truyền đến mười muôn năm 
mới mãn. 

Khi Đức Phật Dhammadassr nhập diệt rồi thì có một thời không gian một muôn ba ngàn chín 
trăm linh bảy đại kiếp không có Đức Phật nào ra đời cả. 


19. Mãi sau có một vị Phật tô ra đời tên Siddhattha giáng sanh tại xứ Vebhara, cha tên 
Udena, mẹ tên Suphassã, khi tuổi được một muôn năm, lên ngôi trị vì thiên hạ, có bốn mươi 
tám ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi Ngài thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, lúc ra đi 
bằng xe có một triệu người tùy tùng đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo trong mười tháng, 
đắc quả dưới cây gòn rừng (kannika). Bảo tọa cao hai mươi thước, tuổi thọ mười muôn 
năm, bề cao Ngài ba mươi thước. 

Thuở ấy, Bồ tát sanh làm bà-la-môn đại phú gia tên Mangala bố thí hết của cải cho dân 
chúng rồi xuất gia tu đạo sĩ nơi rừng núi, khi hay tin Đức Phật đã ra đời dạy đạo liền đến 
đảnh lễ Ngài và nghe pháp. Khi nghe Đức Phật thuyết Pháp xong, phát tâm trong sạch bay đi 
hái trái mận ở nơi ranh giới quả địa cầu thật nhiều rất thơm tho, ngon ngọt đem về dâng cho 
Đức Phật và chư Tăng. Khi độ xong Đức Phật thọ ký và cho biết rằng còn chín mươi hai 
đại kiếp nữa người sẽ thành một vị Phật tô tên Gotama. 

Khi đúng tuôi thọ Đức Phật Sidattha nhập Niết-bàn tại chùa Anomarãna. Người ta tạo một 
bảo tháp để thờ xá lợi Ngài cho dân chúng chiêm ngưỡng đến khi mãn thời kỳ Phật pháp là 
mười muôn năm. 
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Kê đó có một quả địa câu có hai vị Phật tô giáng sanh tên là: Tissa và Pussa. 

20. Đức Phật Tissa giáng sinh tại xứ Khema, cha tên Janasandha, mẹ tên Paduma, khi 
còn ở thê có đên ba muôn cung phi mỹ nữ hâu hạ. 
Khi Ngài thây bôn điêm rôi chán nản xuât gia. Lúc ra đi có bôn vạn quân binh tùy tùng, có 
mười triệu người đông xuât gia theo Ngài, hành đạo trong nửa tháng, đắc quả dưới cây câm 
lai (asana), bảo tọa bê cao hai mươi thước, tuôi thọ mười muôn năm. Bê cao Ngài ba mươi 
thước. 


Thuở ấy, Bồ tát sanh làm vua tên Sujãta, sau chán nản sự ràng buộc vợ con của cải, danh lợi, 
Ngài bèn xuất gia tu đạo sĩ ở nơi Hy Mã Lạp sơn đắc được các pháp thần thông. Khi hay tin 
Đức Phật ra đời, bèn bay xuống nghe pháp rồi phát tâm trong sạch bay đi hái bông trên cung 
trời về kết thành cây lọng thật đẹp như ngọc mani dâng cho Đức Phật. Ngài thọ ký và tiên 
tri cho biết rằng còn chín mươi mốt đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên là Gotama. 


Khi đúng tuôi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Sunandärama. Người ta thiêu xong làm 
một bảo tháp bề cao ba do tuần để thờ xá lợi Ngài cho đến khi mãn thời kỳ Phật pháp là 
mười muôn năm. 

21. VỊ Phật thứ hai tên Pussa, giáng sanh tại xứ Kaãsika, cha tên Jayasena, mẹ tên Sirima, 
khi ở thế tuổi được chín ngàn năm, lên làm vua có ba muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy 
bốn điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi bằng xe giá có mười triệu quan quân tùy tùng đồng 
xuất gia theo Ngài hết. Ngài hành đạo trong sáu tháng bảy ngày, đắc đạo dưới cây tầm ruột 
rừng, bề cao bảo tọa chín thước, tuổi thọ Ngài chín muôn năm, bề cao Ngài hai mươi chín 
thước. 


Thời kỳ ấy, Bồ tát sanh làm vua tên Vijitavi, khi vào nghe pháp phát tâm trong sạch 
thỉnh Phật và chư Tăng vào đền trai tắng, xong xin xuất gia đầu Phật. Phật thọ ký cho và 
tiên tri cho rằng: còn chín mươi mốt đại kiếp nữa sẽ thành một vị Phật tổ tên Gotama. 


Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn, Ngài nguyện xá lợi rải rác khắp nơi cho người 
chiêm ngưỡng. 


22. Kế tiếp, quả địa cầu có một vị Phật ra đời tên là VipassT, giáng sanh tại xứ 
BandhumavafI, cha tên Bandhuma, mẹ tên Bandumati. Khi sanh ra mọi người đều không 
bịnh hoạn và lo sợ tai hại chi cả, đến khi tuổi đúng tám ngàn năm lên làm vua có bốn mươi 
ba ngàn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia. Lúc ra đi bằng xe 
giá, CÓ đến tám mươi bốn ngàn người đồng xuất gia theo Ngài, hành đạo trong tám tháng, 
đắc đạo dưới cây câm lai, bề cao bảo tọa hai mươi lăm thước, tuổi thọ tám muôn năm, bề cao 
Ngài bốn mươi thước. Hào quang trong người Phật túa ra luôn luôn một do tuần xung quanh. 
Thuở ấy, Bồ tát sanh làm Long vương Nãga, có thần thông quảng đại biết hóa một căn phòng 
thật lớn băng bảy thứ báu rồi thỉnh Phật và chư Tăng tới để trai tăng bố thí. Xong rồi dâng 
bảo tọa bằng bảy thứ ngọc báu cho Đức Phật Ngài thọ ký và tiên tri cho biết rằng còn chín 
mươi đại kiếp sẽ thành một vị Phật tô tên là Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Sumittãrama, xá lợi Ngài không bể nhỏ 
ra mà dính lại thành một tượng Phật thật đẹp, người ta làm một bảo tháp cao bảy do tuần để 
thờ xá lợi Ngài. Giáo pháp để lại tám muôn năm mới mãn. 
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Khi Đức Phật Vipassĩ nhập diệt rồi có một thời không gian là năm mươi chín đại kiếp không 
có Đức Phật nào ra đời. 


Kế đó quả địa cầu có hai vị Phật tổ ra đời. 

23. Vị thứ nhất tên là Sikhï giáng sanh tại xứ ArunavafI, cha tên Arunavaffa, mẹ tên 

Pabhavati. Khi tuổi được bảu ngàn năm lên làm vua, có cả hai mươi bốn ngàn cung phi mỹ 
nữ hầu hạ. Khi thấy bốn điềm rội chán nản bỏ ngôi vua xuất gia. Lúc ra đi bằng tượng có bảy 
muôn người hầu hạ theo Ngài rồi xuất gia hết, hành đạo trong tám tháng, đắc quả dưới gốc 
cây xoài tượng, bảo tọa bề cao mười hai thước, tuổi thọ bảy muôn năm, bề cao Ngài ba 
mươi lăm thước. Hào quang Ngài luôn luôn túa ra ba do tuần, sáng ngời rực rỡ, che lấp ánh 
mặt trời, mặt trăng. 
Thuở ấy, đức Bồ tát sanh làm vua tên là Arindama, tại xứ Paribhutta, khi Đức Phật ngự 
tới xứ ấy, đức vua hết sức trong sạch đến đảnh lễ dưới chân Ngài rồi thỉnh Phật và chư Tăng 
ngự trong thành làm phước trai tăng trong ba tháng. Khi đúng ba tháng rồi dâng cà sa và các 
món phụ tùng nhà sư. Đức Phật thọ ký và cho biết còn ba mươi đại kiếp nữa sẽ thành một 
vị Phật tổ tên là Gotama. 


Khi đúng tuổi thọ Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Assãrãna, người ta tạo một bảo tháp cao ba 
do tuần để thờ xá lợi Ngài, giáo pháp hưng thạnh đến bảy muôn năm. 

24. Đức Phật thứ hai tên Vessabhũ giáng sanh tại xứ Anupama, cha tên Suppatita, mẹ tên 
YasavatI. Khi được sáu ngàn năm thì lên ngôi vua có ba muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Khi 
thấy bốn điềm rồi chán nản bỏ ngôi vua đi xuất gia, lúc ra đi có quan quân xe giá tùy tùng, 
bảy muôn người đều xuất gia theo Ngài, hành đạo trong sáu tháng đắc quả dưới cây long thọ 
(szlZ) bảo tọa bề cao hai mươi thước. Có Đại đức Sona là Đại Thinh văn bên hữu, Đại đức 
Utara là Thượng Thinh văn bên tả, Đại đức Upasanta là đệ tử hầu cận, có tỳ khưu ni tên 
Ramã và Samälã là Thượng Thinh văn tả hữu về phái nữ, có ông Sottika và Rambha là đại 
thiện nam và cô Gotami và Sirimäã là đại tín nữ. 

Thuở ấy, đức Bồ tát của chúng ta sanh làm vua tại xứ Sarabhavati, Ngài tên là Sudassana, 
khi Đức Phật ngự tới xứ ấy, đức vua vào đảnh lễ Ngài và nghe pháp, khi nghe pháp xong 
phát tâm trong sạch thỉnh Phật và chư Tăng làm phước trai tăng xong, cất một tịnh thất bằng 
cây trầm hương dâng Đức Phật rồi xin xuất gia hành đạo theo Phật. Ngài rất sốt săng hành 
cả mười pháp đầu đà, rất vui thích trong sự học hỏi Tam tạng, Đức Phật bèn thọ ký tiên tri 
cho biết răng, còn ba mươi đại kiếp nữa sẽ thành Phật tổ Gotama. 

Khi đúng tuổi thọ sáu muôn năm, Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Hemärãma, xá lợi Ngài bê nhỏ 
và chia rải rác khắp nơi cho người chiêm bái. 

Sau khi Đức Phật Vessabhũ nhập diệt rồi có một thời không gian hai mươi chín đại kiếp không 
có Đức Phật nào ra đời dạy đạo cả. 


Cho tới quả địa cầu chúng ta đương ở hiện tại đây, có năm vị Phật tô giáng sanh (ba vị quá 
khứ, một vị hiện tại và một vị lai): vị quá khứ là Kakusandha, Konagamana và Kassapa; vị 
hiện tại là Gotama; vị tương lai là Metteyya (DI Lặc). 

25. Đức Phật Kakusandha giáng sanh tại xứ KhemavaftI, cha tên Agsidatta dòng Bà-la- 


môn, làm thái sư cho đức vua Khemankara, mẹ tên Visakha. Khi tuôi được bôn muôn năm, 
Ngài hưởng cả gia tài của cha là Bà-la-môn, làm quan thái sư cho đức vua mà có quyên hành 
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hơn vua, vì làm thầy dạy dỗ vua. Lúc còn là Bồ tát có ba muôn mỹ nữ luôn luôn hầu hạ, và 
bốn muôn người trai trẻ tùy tùng. Khi Ngài thấy bốn điềm rồi phát tâm chán nản đi xuất gia, 
có bốn muôn người tùy tùng đưa người đi xuất ø1a theo Ngài, hành đạo trong tám tháng, khi 
thọ cơm sữa dê của cô Vajirindha, đi đến gốc cây sung (sir¡s2), lãnh tám bó tranh của 
Subhadda, rồi trải dưới gốc cây đắc quả, bảo tọa bề cao mười bảy thước. Ngài hành đạo nơi 
ấy tuổi thọ bốn muôn năm, bề cao Ngài hai mươi thước, hào quang Ngài luôn luôn tủa ra 
chung quanh Ngài mười do tuần. Bồ tát lúc Ấy sanh làm vua tên Khema, trong sạch làm phước 
trai tăng tới Đức Phật và chư Tăng, lại yêu cầu hộ độ bốn món vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ ở, thuốc men, thật lâu, mãi sau lại bỏ ngôi xuất gia theo Phật, thọ trì Tam học rất 
siêng năng hành đạo. Đức Phật bèn thọ ký và tiên tri cho biết rằng: thầy Tỳ-khưu này sẽ thành 
một vị Phật tô thứ tư tên là Gotama trong quả địa cầu này vậy. 

Đức Phật Kakusandha có hai vị Đại đức là Vidhura và Sañjiva là Thượng Thinh văn hữu tả, 
có hai vị tỳ khưu ni tên là Sama và Campaka là hữu và tả Thượng Thịnh văn phái nữ. Có Đại 
đức BuddhJa là đệ tử hầu cận Phật, có hai đại thiện nam là Accuta và Sumana, có hai đại 
tín nữ là Nandã và Sunandã. 


Khi đúng tuổi thọ, Đức Phật nhập Niết-bàn tại chùa Khemäräma. Người ta làm một bảo 
tháp bề cao bốn cây số đề thờ xá lợi Ngài. Giáo pháp Ngài hưng thạnh tới bốn muôn năm mới 
mãn. 

Sau khi ấy tuổi thọ chúng sanh dần dân giảm bớt xuống tới mười tuổi hoặc hơn chút ít, vì lòng 
hung dữ độc ác của chúng sanh, khi chán nản đến tội ác, lại quay về làm điều thiện thì tuổi 
thọ lần lần tăng lên đến tuổi một a-tăng-kỳ năm mới già chết. 


Rồi lần lần hạ xuống cho tới thời gian tuổi thọ chúng sanh còn ba muôn năm. 


26. Khi ấy Đức Phật Konägamana giáng sanh tại xứ SobhavätI, cha tên là Yaññadatta 
dòng Bà-la-môn làm quan thái sư và thầy dạy dỗ đức vua Sobhaväfi, mẹ tên Uttarä. Khi Bồ 
tát tuôi được ba ngàn năm, thì được lãnh trọn cả gia tài của cha mẹ, có ba tòa lâu đài và 
mười sáu ngàn mỹ nữ hầu hạ, vợ tên Rucigattã, con trai tên Sattaväha. Khi Bồ tát thấy bốn 
điềm rồi bỏ đi xuất gia, đi bằng tượng có ba muôn người tùy tùng theo Ngài đều xuất gia theo 
hết, hành đạo trong sáu tháng, đắc đạo dưới cây sung, bảo tọa cao mười thước, tuổi thọ ba 
muôn năm, bề cao Ngài mười thước. Bồ tát lúc ây sanh làm vua tên Pabbata tại xứ Mithilã. 
Khi nghe Đức Phật đã ra đời bèn đến nơi đảnh lễ thỉnh Đức Phật và chư Tăng trai tăng bố thí 
trong bảy ngày và thỉnh Phật nhập hạ ba tháng. Ngài hết lòng hộ độ bốn món vật dụng đến khi 
ra hạ làm lễ dâng ca-sa cho Phật và chư Tăng. Đức Phật bèn thọ ký và tiên tri cho biết rằng, còn 
cách một vị Phật tô cũng trong kiếp này thì người cũng thành một vị Phật tổ tên Gotama. 


Đức Phật Konagamana có hai vị Đại đức tên Bhiyyosa và Uttara là Thượng Thinh văn tả 
hữu, có hai vị tỳ khưu ni tên Samuddã và Uttara là Thượng Thinh văn tả hữu về phái nữ. Có 
Đại đức Sotthija là đệ tử hầu cận Đức Phật. Có hai đại thiện nam là Ugga và Sommadeva, 
có hai đại tín nữ là Sivalä và Sama, là người hộ trì Phật Pháp. 

Khi đúng tuổi thọ ba muôn năm Ngài nhập Niết-bàn tại chùa Dhamma Sabhãrãma, xá lợi 
Ngài nguyện cho bể nhỏ ra và bay khắp nơi cho mọi người chiêm bái. 

27. Sau khi ấy tuổi thọ chúng sanh lần giảm xuống còn mười tuổi hoặc hơn, rồi lần lần 
trở lên cho tới tuổi một a-tăng-kỳ rồi hạ xuống lần lần tới thời đại chúng sanh tuổi thọ được hai 
muôn năm thì Đức Phật Kassapa giáng sanh tại xứ Baränasl, cha tên là Brahmadatta, dòng 
Bà-la-môn làm quan thái sư và thầy chỉ dạy đức vua. Khi Bồ tát tuổi được hai ngàn năm thì 
gia tài cha mẹ, ba tòa lâu đài, có cả bốn mươi tám ngàn mỹ nữ hầu hạ. Khi dạo vườn thấy 


CHÁNH GIÁC TÔNG (BUDDHA VAMSA) 171 





bốn điềm chán nản xuất gia. Lúc ấy cả đền đài Ngài đang ở, bay tới gốc cây da hạ xuống. 
Ngài bèn xuất gia nơi Ấy, CÓ cả mười triệu người đồng xuất gia theo Ngài hành đạo trong bảy 
ngày, thành đạo dưới gốc cây da, bảo tọa bề cao hai mươi thước, tuổi thọ Ngài hai muôn 
năm, bề cao Ngài mười thước. 

Ngài có hai Đại đức tên Tissa và Bhãradvãja là Thượng Thịnh văn tả hữu, và hai vị tỳ khưu 
ni tên Anulä và Uruveläa là Thượng Thịnh văn tả hữu bên phái nữ. Có Đại đức Sabbamitta 
là đệ tử hầu cận Đức Phật, có hai đại thiện nam hộ độ Ngài là Sumangala và GhãtIkarä, có 
hai đại tín nữ là ViJitasenã và cô Bhaddã hộ độ Ngài. 

Lúc ấy, Bồ tát sanh làm Jotipäla thông suốt ba bộ kinh Phệ đà. Khi vào nghe pháp trong 
sạch, xin xuất gia tỳ-khưu, rất siêng năng thọ trì tam học và thuộc năm lòng Tam tạng. Đức 
Phật thọ ký và tiên tri cho biết rằng, người sẽ thành một vị Phật tổ kế Như Lai tên là Gotama 
vậy. 

Khi đúng tuổi thọ Đức Phật Kassapa nhập Niết-bàn tại vườn Setapya, người ta làm một bảo 
tháp thờ xá lợi Ngài cho người chiêm bái, đến khi mãn thời kỳ Phật pháp là hai muôn năm. 


28. Vị Phật hiện tại - Đức Phật Tô Gotama 

Rồi đức Thích Ca Mâu Ni liền thuyết pháp cho Đại đức Xá-Lợi-Phất nghe rằng: “Tất cả 
28 vị Phật tô đã qua Như Lai đêu gặp Phật cả, nhưng chỉ có được 25 vị là từ Đức Phật Nhiên 
Đăng (Dipankara) thọ ký cho đên Đức Phật Ca-Diệp (Kassap4) là bôn a-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiêp, Như Lai đã thực hành theo mười điêu ba-la-mật (parzm?) đã tròn đủ. Khi kiêp 
chót sanh lên cung trời Đâu Suât (7s), Chư Thiên mười ngàn thê giới tới thỉnh Như Lai 
giáng sanh đê độ đời, Như Lai nhận lời bèn coi có đủ năm điêu mà chư Phật quá khứ và vị lai 
cũng đêu xem xét y nhau cả rôi mới giáng sanh. Năm điêu ây là: 

— Ngài xem coi xứ sẽ giáng sanh, không ngoài xứ trung Ấn Độ. 

— Ngài xem coi châu nào sẽ giáng sanh, không ngoài Nam Thiện Bộ châu (Jzmbudipa). 

— Ngài xem coi dòng nào Ngài sẽ giáng sanh, không ngoài hai dòng Bà-la-môn và Vua. 

— Ngài xem coi tuổi thọ chúng sanh: là không quá mười muôn, không dưới một trăm tuổi, 
nêu chúng sanh tuôi sông dài hơn mười muôn thì không thây cái khô già đau chết, còn 
dưới một trăm tuôi thì nhiêu ái dục phiên não lăm khó mà độ được. 

— Coi tuổi Phật mẫu, khi sanh Ngài ra rồi, trong bảy ngày phải thăng hà, về hưởng 


phước báu trên cung trời, vì một vị Phật mẫu khi sanh Bồ tát ra rồi thì không ai được 
làm lem lắm tình dục nữa. 


Các vị Bồ tát xem đủ điều trọn vẹn rồi mới giáng sanh. Khi Bồ tát hứa với Chư Thiên rồi 
bèn giáng sanh xuống xứ Kapilavatthu, trung Ấn Độ (hiện nay tại xứ Nepal), tên là Sĩ- 
Đạt-Ta (Sidharrha), cha tên Sudhodana, mẹ tên Maha Mayäa. Lúc Ngài giáng sanh, thì có bảy 
điềm khác cũng sanh ra một lượt với Ngài là: Đại đức Ananda, cô Yasodharä là vợ Ngài, 
Chanda là người giữ ngựa, kãludãyi là quan hầu, ngựa Kanthaka, cây bồ đề, những hầm của 
bảy báu. 

Khi sanh ra đúng ngày Rằm tháng tư, Ngài đi bảy bước, tay chỉ thiên, tay chỉ địa và nói: 
“Trên trời dưới đất chỉ có mình ta là cao thượng đáng tôn kính, kiếp này là kiếp chót của ta 
vậy”. 
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Khi lớn lên, vua cha làm ba tòa lầu, có bốn muôn cung phi mỹ nữ hầu hạ. Đúng mười sáu 
tuôi thì cưới công chúa Da-Du-Đà-La (Yzsodharä) và được nhường ngôi vua cho. Ngài hưởng 
ngôi vua mười ba năm, đúng hai mươi chín tuổi thì hoàng hậu trổ sanh thái tử tên Ra-Hầu- 
La (Rãhula). Khi Ngài đi dạo ngoài vườn thành thấy bốn điềm là: người già, người bịnh, 
người chết và một thầy tu, chán nản bỏ ngôi vua đi xuất gia. Lúc đi ra cưỡi ngựa, hành đạo 
trong sáu năm khổ hạnh còn da bọc Xương. 

Một hôm Ngài nghĩ rằng, con đường khổ hạnh không thể nào đắc quả được, Ngài bèn bỏ 
con đường ấy mà thực hành theo con đường trung đạo, đến ngày rằm tháng tư, Ngài thọ cơm 
trộn sữa dê của cô SuJätä, rồi thành đạo dưới cây bồ đề. Canh đầu, Ngài đắc túc mạng minh, 
biết rõ tiền kiếp của mình và chúng sanh. Canh giữa, Ngài đắc thiên nhãn minh, thấy rõ sự 
sanh tử luân hồi của chúng sanh tùy theo duyên nghiệp lôi cuốn mãi mãi. Canh chót, 
Ngài đắc Lậu tận minh, là thấy rõ các pháp trầm luân (asava) và diệt tận cả ái dục phiền não. 
Đúng hừng sáng thì Ngài hoàn toàn thành một bậc Chánh đẳng Chánh giác. 


Ngài hưởng đạo quả Niết-bàn bốn mươi chín ngày. Rồi trời Phạm Thiên xuống thỉnh Ngài đi 
thuyết pháp độ đời. Ngài nhậm lời bèn đi đến vườn lộc giả Isipatana Migadäyavana chuyên 
Pháp luân đầu tiên độ năm thầy Kiều Trần Như, và một trăm tám mươi triệu Chư Thiên và 
Phạm Thiên, đều đắc đạo quả. Pháp Ngài thuyết là phải lánh xa hai con đường là khổ hạnh 
và lợi dưỡng, là phải thực hành theo con đường bát chánh là: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm và chánh định, và thấy rõ 
cái khô, thấy rõ ái dục là nguyên nhân phát sanh cái khổ, thây rõ Niết-bàn là nơi diệt khổ, thấy 
rõ Bát chánh đạo thực hành theo đề diệt khô. 

Trong bôn mươi lăm năm trường vẫn thuyết Pháp độ đời, tuổi thọ Ngài chẵn đúng tám mươi, 
ngày Rằm tháng tư mới nhập Niết-bàn tại xứ Kusinärã dưới bóng hai cây song long thọ (sz/2). 
Bề cao Ngài sáu thước, tuổi thọ chăn tám mươi, bảo tọa bề cao hai mươi thước, hào quang túa 
lối một sải. Có hai vị Đại đức Xá-Lợi- Phất và Mục- Kiền- Liên là Thượng Thịnh văn tả hữu, 
có Đại đức Änanda là đệ tử hầu cận, có hai vị tỳ khưu mi là Khema và Uppalavanna là 
Thượng Thinh văn tả hữu về phái nữ, có hai ông Cittaka và Hatthalavaka là đại thiện 
nam, có hai cô Nandamada và Uttarã là đại tín nữ. 


Sau khi Ngài nhập diệt, xá lợi Ngài chia ra tám phần cho người tại bảo tháp để thờ, giáo 
pháp Ngài còn hưng thạnh đên năm ngàn năm mới mãn. 


Chư Phật vị Lai - có mười vị. 

Nguyên nhân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về mười vị Phật tổ giáng sanh trong ngày 
vị lai là: một hôm bà Gotami là dưỡng mẫu của Đức Phật, chính là em ruột của hoàng hậu 
Mahã Mayä, tự tay bà quay chỉ dệt, may và nhuộm lấy hai tắm y ca-sa thật quý định đem 
dâng cho Đức Phật. Ngài chỉ lãnh lấy một lá y, còn một lá y Ngài bèn bảo đem dâng cho 
chư Tăng, bà đem dâng từ vị Đại đức cho tới chót không ai dám nhận vì nghĩ rằng: nếu 
không ai dám lãnh thì bà sẽ đem dâng lại cho Đức Phật, khi tới sau cùng có một vị tỳ-khưu 
mới tu, ông thọ lãnh tắm y và tính đem dâng lại cho Đức Phật, các vị còn phàm có ý khi dể 
cho răng người không đức tin và không tôn kính. Bà Gotami có ý buồn vì dâng cho vị mới 
tu, sợ mình ít phước. 

Đức Phật hiểu ý bèn giảng giải rằng: “Ai có lòng trong sạch dâng cúng đến chư Tăng thập 
phương thì sẽ được nhiều phước báu hơn dâng đến Như Lai”. 
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Khi xong lễ, vị tỳ-khưu ấy tên là Äsajjï bèn đem tấm y ấy vào nơi Phật ngự mà dâng cho 
Ngài, và nguyện cho thành một vị Phật tổ trong ngày vị lai. Đức Phật cười chúm chím, lúc 
ầy hai cái răng nhọn hàm dưới túa hào quang thấu đến cung trời Phạm Thiên, hai cái ở hàm 
trên thấu xuống tới cõi địa ngục A-tỳ. Đại đức Ãnanda thấy vậy bèn quỳ xuống bạch Phật 
rằng: “Có điều chi lạ mà Đức Thế Tôn cười rõ rệt ?” (vì chư Phật không bao giờ cười mà 
không có nguyên nhân), Phật bèn đáp rằng: “Này Änanda. Tỳ-khưu Asajjï đây sau này sẽ 
thành một vị Chánh đăng Chánh giác kế vị Như Lai tên là Di Lặc Phật (Mettayya)”. Đức Phật 
chỉ nói tóm tắt có bao nhiêu rồi vào tịnh thất yên nghỉ. 
Lúc ấy chư Tăng đang tụ hội tại giảng đường bàn bàn luận luận với nhau, không biết chư Phật 
tổ vị lai oai lực và giáo pháp như thế nào. Những lời bàn luận ấy lọt vào nhĩ thông Đức Phật, 
Ngài bèn ra ngự nơi giảng đường, lúc ây Đại đức Xá-Lợi-Phất bèn quỳ xuống bạch Phật rằng: 
xin Ngài mở lòng bác ái giảng giải cho biết oai lực và Giáo pháp của Phật vị lai. Nhân đó mà 
Đức Phật mới giảng giải về mười vị Phật vị lai. 
Đức Phật bèn giảng rằng: Này Xá-Lợi-Phất, sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì có năm điều 
tiêu hoại là: 
— Adhigama antaradhãna: tiêu hoại đạo quả. Đúng một ngàn năm sau khi Như Lai nhập 
diệt thì không còn có ai đắc đạo quả A-la-hán, luôn cả lục thông và tuệ phân tích thuộc 
nằm lòng Tam tạng nữa. 


— Pariyatti antaradhãna: tiêu hoại về Pháp học, là khi đúng hai ngàn năm không có ai thuộc 
nằm lòng Tam tạng và mất lần lần và bắt đầu mắt Tạng Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), 
Sutta (Kinh) rồi mới tới Luật (Vinaya) (vì Luật mà mất thì đạo cũng không còn, vì 
Luật là nền tảng của Phật giáo - Vinayo sãsanamulam). Thật vậy, hiện nay ít có ai chú 
trọng mà học cho nằm lòng Tạng Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) vì khó nhớ và lý luận 
sâu xa lăm. 


— Pãtipatti antaradhãna: tiêu hoại về Pháp hành, vì khi đúng ba ngàn năm thì ít ai mến pháp 
hành, vì thực hành theo là một điều khó, mà thật vậy, hiện nay Phật pháp mới qua gân 
2498 năm mà rất ít nhà sư ưa mến sự hành đạo giải thoát. 

— Liñga antaradhãna: tiêu hoại Tăng tướng, khi đúng bốn ngàn năm thì chư Tăng lúc 
bây giờ như người thế, vì hội nhau lại bàn rằng, mặc y xùng xình khó bề làm công việc 
rồi đồng lòng bỏ y ca-sa, chỉ mặc quân áo như kẻ thế mà lẫy một miếng vải vàng (ca-sa) 
cột vào cô tay hoặc vắt trên vai, hoặc đắt mép tai cho biết người tu thôi, vì bận việc làm 
ruộng rẫy bán buôn như người thế tục. Trong lúc ấy có ít người tu đi hóa trai (trì bình 
khuất thực), chỉ lấy hai cái quảu (thúng nhỏ lớn hơn cái ô) thoa dầu chai, đề lên hai 
cái giống, quảy đi khuất thực như người gánh đồ đi bán (Tam tạng, quyền 28 trang 226). 


— Dhatu antaradhana: tiêu hoại xá lợi, hiện nay xá lợi rải rác khắp nơi cho Chư Thiên và 
nhân loại chiêm bái, khi đúng năm ngàn năm thì tất cả những xá lợi ấy bay về đóng thành 
khối, hoá thành một vị Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng (Buddhagäaya) tại Trung Ấn Độ, thuyết 
pháp độ chúng sanh đắc thành đạo quả vô sô kể trong bảy ngày rồi lửa tự nhiên trong 
kim thân phát cháy tiêu xá lợi. Kể từ ấy, giáo pháp Ngài hoàn toàn tiêu diệt. 

Sau khi mãn thời kỳ Phật Pháp rồi, tâm chúng sanh không phân biệt tội phước chỉ cả, lần lần 
hung đữ độc ác, tuôi thọ lại giảm lần lần xuống cho đến khi mười tuổi hoặc ít hơn chút ít. Như 
hiện nay ai biết lo tu hành, đức hạnh hiền từ, thì người ta khen ngợi, trái lại lúc ấy chúng 
sanh ai hung đữ độc ác, bất lương thì người lại khen (mà ác thì dễ làm hơn thiện) nên con 
người càng ngày càng hung dữ, nhìn nhau như các loài thú đữ muốn căn xé ăn thịt nhau. Lúc 
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ấy sanh lên một trận tàn sát lẫn nhau (Satthantara Kappa - Tam tạng quyền 18, Chư Thiên, 
trang 148), thây chết dày đặc trên quả địa cầu, chỉ còn lại ít người lương thiện không ưa thích 
sự sát hại, chạy. trốn vào rừng sâu núi thắm, khi yên trận tàn sát ấy rồi, ra ngoài gặp ai còn 
sót lại, cũng đồng. xin đừng sát hại lẫn nhau nữa (đã giữ được một giới sát sanh) nên con 
những người ây tuổi lên được 20 hoặc 25 tuổi, rồi lại hứa không lấy của ai (lại giữ giới không 
trộm cắp) những người con cháu lại thêm tuổi lên đến 50 năm, cứ thế mãi lần lần giữ cả ngũ 
giới là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu thì tuổi thọ của những con 
cháu sau sau ngày càng thêm lên mãi cho đến tuổi một a-tăng-kỳ năm mới chết. 

Sống mãi không chết cũng chán, mới có một hạng người nói rằng mình làm theo ông bà hoài 
nên không thấy ai chết hết, lại bắt đầu sát sanh nên con cháu lại hạ xuống còn nửa a-tăng- 
kỳ rồi lần lần bỏ bớt giới hạnh thì tuổi lại càng hạ xuống mãi mãi cho đến khi chúng sanh 
tuổi còn mười muôn năm. 

1. Lúc ấy Đức Phật Di Lặc mới giáng sanh dạy đạo. Ngài giáng sanh tại xứ Ketu Mett, cha 
tên Subrama, mẹ tên Bhramavati, lúc ở thế có ba mươi muôn cung phi mỹ nữ hâu hạ. Khi 
thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, lúc xuất gia thì bay cả lâu đài có vô số vua, chư hầu và 
quan quân đồng xuất gia theo Ngài hành đạo, trong bảy ngày thì đắc quả dưới cây mù u, tuổi 
thọ tám muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi bốn thước. Ngài dòng Bà-la-môn, hào quang ở nơi 
ngực, hai bàn tay và đầu gối Ngài sáng ra cả ngày và đêm thấu đến mười thế giới ta-bả, người 
ta không thê phân biệt ngày đêm vì hào quang che lấp cả mặt trời và mặt trăng, người ta chỉ 
thấy bông nở hoặc tàn, hoặc là nghe tiếng gà gáy mà phân biệt ngày đêm luôn luôn cho đến 
khi Ngài nhập diệt. Ngài đã thực hành tu mười pháp ba-la-mật mười sáu a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp. 

Này Xá-Lợi-Phất, Như Lai chỉ kế về một pháp ba-la-mật của Ngài là: có một kiếp sanh làm 
Chuyển luân vương tên Sañgha Cakka. Bồ tát có bảy báu trị vì thiên hạ 101 nước chư hầu 
trên thế giới, khi hay tin một vị sa-di cho hay rằng có Đức Phật, Pháp, Tăng đã ra đời, Ngài 
vui mừng đến ngất người ba lần, sau lại bố thí ngôi báu cho ông sa đi ấy, bèn đi chân không 
đến nơi Phật ngự, đi một ngày đầu lỡ cả hai chân, máu chảy ròng ròng đi không được nữa, qua 
ngày sau Ngài bò bằng hai tay và hai đầu gối, được một ngày cũng chảy máu cả, qua ngày 
sau Ngài bò không được bèn trườn đi bằng ngực, lả ngực máu chảy ròng ròng, không thể trườn 
được nữa, nhưng chưa gặp Đức Phật, chỉ mới nửa đường. 


Lúc ấy Đức Phật Sirimatti biết được bèn hóa ra người đánh xe chạy tới bảo tránh, Bồ tát nói 
tôi không thể nào tránh được vì mình mây lở hết. Đức Phật bèn hỏi người đi đâu. Bồ tát 
nói tôi muốn đi gặp Phật. Đức Phật nói: thôi để tôi đưa giùm cho. Rồi Ngài xuống xe bồng 
Bồ tát để lên xe giả. Đánh xe một chút thì nói đây tới cửa chùa, mời ông xuống, lúc á âầy có 
vị trời Để Thích biết được bèn mang một gói cơm và một bầu nước tới cho, phần thì 
bịnh và đói nên lãnh cơm nước, khi thọ thực xong thì tất cả vết thương đều lành lại hết và khỏe 
mạnh lại như thường. Bèn vào yết kiến Phật nhằm lúc đang thuyết Pháp người ta hằng vạn 
vạn, nhưng êm như tờ. Bồ tát vào đảnh lễ xong xin Đức Phật thuyết Pháp cho nghe, khi nghe 
được một câu kệ lại bạch Phật xin ngừng đề Ngài bồ thí Pháp. Ngài bèn lắy móng tay nguyện 
bén như gươm rồi cắt lấy đầu mình để trên hai bàn tay mà cúng dường cho Pháp bảo, sau 
khi Phật thuyết xong thì ngã xuống chân Ngài mà chết. 

Này Xá-Lợi-Phất, vì Bồ tát không kề đến thân mình bò trườn đến lở hết, nên khi thành Chánh 
quả có hào quang túa ra nơi ngực, hai bàn tay và hai đầu gối luôn luôn thấu đến mười ngàn thế 
giới và không tiếc mạng sống, dám bồ thí cho Pháp bảo nên khi thành Chánh quả tuổi thọ đến 
tám muôn năm. 
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Sau khi Đức Phật Di Lặc nhập diệt rồi thì tuổi thọ chúng sanh càng ngày càng giảm xuống cho 
tới khi tuổi chỉ còn mười năm là già rồi, lần lần không còn chúng sanh nào sanh lên quả địa 
cầu cả. Trước khi một trăm ngàn năm tới kiếp hoại thì Chư Thiên bay trên không trung kêu la 
báo tin cho biết còn mấy năm nữa thì sẽ tiêu hoại quả địa cầu. Khi ấy chúng sanh sợ sệt chán 
nản, ai ai cũng ráng lo tu hành lần lần sanh về cõi trời Dục giới, Chư Thiên ở cõi trời này cũng 
hãi hùng kinh khủng quả địa cầu cháy thì cũng cháy luôn cả sáu tầng trời Dục giới và hai cõi 
trời Sắc giới là: Pãrisajjã và Porohitta nữa, nên kinh sợ rồi ráng tham thiền cho đắc các cõi 
thiền bậc trên, cho đến khi sanh về hết trên cõi trời Sắc giới. Khi quả địa cầu không còn ai ở 
nữa thì mặt trời lần lần mọc lên hai mặt trời, một thời gian thật lâu, lại mọc lên ba, bốn, năm, 
sáu, bảy mặt trời thì lúc bấy giờ nước biển khô khan không còn một giọt. Chừng ấy, lửa phát 
lên cháy cả quả địa cầu rồi tiêu hoại và cháy luôn cả sáu cung trời Dục giới và hai cõi trời 
Sắc giới tầng dưới chót. Kế từ đó chỉ còn khí hư u minh cho đến khi cầu tạo quả địa cầu mới 
khác. Từ đó một thời không gian là a-tăng-kỳ kiếp không có vị Phật tổ nào ra đời dạy đạo cả. 


Kê sau đó có quả địa câu có hai vị Phật tô giáng sanh là: Ramadeva và 
DhammaräJaämunI. 


2. VỊ thứ nhất tên Rãmadeva khi thấy bốn điềm rồi chán nản nên xuất gia, thành đạo dưới 
gốc cây thị, tuôi thọ chín muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước, hào quang túa ra sáng khắp 
cả thế giới luôn luôn ngày đêm chớp nhoáng tới lui trên hư không chắng ngừng nghỉ. Do 
nhờ pháp ba-la-mật của Đức Phật mà có cây như ý thọ (&đ/abriksa) mọc lên rất nhiều đề cho 
chúng sanh cần dùng. Cây như ý thọ này có mãnh lực phi thường, là bất cứ ai muốn điều 
chi, như y phục, vật thực, đồ trang điểm chi chi... lại tới cây ấy ước thì sẽ được theo như 
ý muốn. Đây là nhờ pháp nguyện lực ba-la-mật của Đức Phật. Cho nên, chúng sanh lúc ấy 
khỏi cực nhọc nên ai ai cũng đều tu hành, vì chúng sanh nào sanh ra kịp Phật thì Ngài độ 
tận chúng sanh, ít lắm cũng được sanh về cõi trời hết thảy. 


Nói về một pháp ba-la-mật của ngài: có một kiếp sanh ra tên là Nãrada gặp Đức Phật 
Kassapa (Ca-Diễp) ra đời, vào nghe Pháp thấy hào quang trong mình Đức Phật phóng ra 
sáng ngời rực rỡ bèn phát tâm trong sạch bố thí mạng sống mình, cúng đường cho Phật và 
nguyện cho thành một vị Chánh giác có nhiều hào quang như Ngài. Nguyện xong liền lấy 
miếng vải nhúng dầu quấn vào mình đốt lên cúng dường cho Đức Phật. Khi lửa cháy lên thì 
mùi bay lên thơm bát ngát. Khi cháy xong chỗ ấy mọc lên một bông sen bằng ngọc, 
mọi người đều cho là ông Nãrada sẽ thành một vị Phật tô như ý nguyện. 

3. Kế sau đó, Đức Phật Dhammaräjãmuni (chính là Đức vua Ba Tư Nặc, Pasenadi Kosala) 
khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia, đắc đạo dưới cây dừng, tuổi thọ năm muôn năm, 
bề cao Ngài tám thước. Khi Ngài đi đâu mỗi bước đều có bông sen bằng bánh xe mọc lên đỡ 
bàn chân Ngài, khi ngồi thì có bông sen bằng bảy thứ ngọc mọc lên làm bảo tọa cho Ngài 
ngồi. Do nhờ pháp ba-la-mật của Đức Phật mà có cây như ý thọ mọc lên rất nhiều để cho bá 
tánh cần dùng có đủ thực phẩm và đồ trang sức. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Ngài sanh làm người nghèo khổ lắm, tên là Suddhã 
Mãnava, ở mướn coi giữ ao sen cho người. Họ cho phép mỗi bữa chỉ được hái hai bông sen 
đổi gạo mà chỉ độ thôi. Một hôm đang đem hai bông sen đi bán gặp Đức Phật Konägamana, 
Đức Phật thấy bèn chúm chím cười. Y liền bạch Phật tại sao Ngài cười. Phật Đáp: Người 
là em ta, vì ta đã thành Chánh giác, còn người sẽ thành Chánh giác trong ngày vị lai vậy. 
Nghe xong hết sức vui mừng, tính nhịn đói bữa đó để đem hai bông sen dâng cho Phật và 
nguyện cho thành Chánh giác như Ngài. Đức Phật thọ lấy bông sen và trải ra ngôi lên trên. 
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Thấy nắng lắm Ngài bèn nguyện cho đừng nắng Đức Phật. Liền khi ấy có bốn cây mọc lên và 
hai khô vải kết thành một tắm trần che Đức Phật cho khỏi nẵng. Đức Phật bèn cầu chúc và 
thọ ký cho. Khi ấy tất cả Chư Thiên và Phạm Thiên nghe Đức Phật cầu chúc thì đều đồng 
nhau hoan hô và cầu chúc theo, tiếng nghe rên vang inh ỏi cả trời. Do sự hy sinh nhịn đói ấy 
nên khi thành Chánh quả có cây như ý thọ mọc lên có đủ vật thực cho chúng sanh dùng và bố 
thí bông sen cho Phật, nên sau thành Chánh quả, đi mỗi bước đều có bông sen mọc lên đỡ bàn 
chân Ngài. 


4. Kế tiếp, quả địa cầu sau có một vị Phật tô ra đời tên là Dhammasämi (chính là Ma 

vương thành Phật vậy) khi còn Bồ tát, thấy bốn điềm rồi chán nản nên xuất gia, đắc đạo 
dưới cây long thọ (s:/2) tuổi thọ mười muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước, hào quang 
trong mình Phật luôn luôn phóng ra sáng ngời như mặt trời mặt trăng, luôn luôn chớp nhoáng 
tới lui không ngớt. Do nhờ pháp ba-la-mật, khi Đức Phật đi, đứng nằm ngồi đều có cây lọng 
bề cao mười sáu do tuần che Ngài luôn, và có hầm vàng hầm bạc mọc lên để cho chúng sanh 
cần dùng. 
Nói về một pháp ba-la-mật: khi ấy tiền kiếp Ngài sanh lên tên là Bodhinäma làm quan 
đại thần. Một hôm Đức Phật Ca-Diếp (Kassapa) nhập đại định, đức vua trong xứ ấy hay bèn 
cho quan quân canh giữ không cho ai được phép làm phước tới Đức Phật khi Ngài xả định, 
nếu ai phi pháp thì bị xử trảm. Lúc ấy vị đại thần Bodhinäma bèn biểu vợ con sửa soạn thực 
phẩm và một lá y định đem dâng cho Đức Phật. Sáng ra ông đem vật thực và lá y, tới trước 
chùa thấy quân lính bao vây dày đặc, thấy ông đem đồ lại thì hỏi ông và ông nói thật rằng đem 
đồ dâng cho Phật, quân lính liền bắt ông đem về cho vua, vua truyền lịnh xử trảm. Lúc ấy 
Đức Phật vừa xả định biết được liền phóng hòa quang ra cho vị ấy thấy Ngài ở trước mặt, 
ông rất mừng và đem vật thực và lá y dâng cho Phật, Đức Phật có vỗ đầu ông và nói xin cho 
nhà ngươi vô hại, rồi Ngài thọ thực. Vị quan ấy dâng xong nguyện cho thành được một bậc 
Chánh giác trong thời vị lai. Đức Phật thọ ký cho ông vừa xong thì quân lính đem ông ra 
xử trảm. Lúc chém ông thì mặt đất rung rinh làm cho đền đài nhà vua đều sụp đồ. Vua sợ hãi 
bèn truyền lệnh cho đóng mấy cửa thành. Lúc ấy chỗ chém Bồ tát liền mọc lên một tòa lâu 
đài bằng bảy thứ ngọc có một ngàn tiên nữ chầu chực và mười sáu hầm vàng bạc mọc lên bốn 
góc thành và cây như ý thọ cũng mọc lên do oai lực phước báu của Bồ tát. Còn vị quan ấy thì 
sống lại như thường, tuổi được năm trăm, có cả vợ con và quan quân hầu hạ. Do phước báu 
liều mạng sống dâng cơm cho Phật, khi sanh ra kiếp nào cũng có thứ lúa sali mọc lên hằng hà 
sa số cho bá tánh gặt, cần dùng bao nhiêu cũng không hết. 


Sau khi ấy, có một quả địa cầu có hai vị Phật tổ ra đời. 

5. Vị thứ nhất tên là Nãrada (chính là Rãhula asurin là chúa của bọn Atula thành Phật). Khi 
ấy thấy bốn điềm rồi chán nản bỏ nhà xuất gia, đắc đạo dưới cây trầm hương, bề cao Ngài 
sáu mươi thước. Hào quang phóng ra luôn luôn như chớp nhoáng, có thứ hào quang hình như 
bông sen sáng ngời phóng ra quanh quân luôn chung quanh Đức Phật. Do phước ba-la-mật 
của Đức Phật mà mặt địa cầu trở thành thực phẩm, có bảy vị ngọt ngon chúng sanh móc lây 
mặt đất mà dùng như vật thực. 

Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Bồ tát sanh ra làm vua tên Sirigutta có tám vị bà- 
la-môn tới nghe về pháp nguyện thành một bà-la-môn cho vua nghe, rồi xin Ngài cho ngôi 
vua, đức Bồ tát cho hết rồi dẫn vợ và hai con đem ở trên núi và thọ trì sáu giới theo các 
đạo sĩ và ân tu nơi ẫy. Lúc Ấy, có một con dạ xoa bề cao sáu mươi thước, tới trước mặt Bồ 
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tát xin hai đứa con để về ăn thịt. Bồ tát liền cho hai đứa con và nói tôi đã ăn bảy con tượng, 
mười bốn con ngựa, hai mươi con thú rừng mà còn đói lắm xin Ngài tội nghiệp cho hai đứa 
con để ăn thịt. Bồ tát liền cho hai đứa con cho chăng rồi nguyện cho thành một vị Phật 
tô để độ tận chúng sanh. Lúc ây mặt địa cầu rung rinh, rúng động, tất cả Chư Thiên và 
Phạm Thiên đêu VÕ tay hoan nghênh sự toàn thắng của Bồ tát, tiếng nghe vang rên cả trời, 
lại đông mưa sắm chớp gầm thét nghe 1nh ỏi. Vừa lúc con dạ xoa đem hai đứa con ra sau 
sala Ngài mà ăn tươi nuốt sống, vừa cho Bồ tát ngó thấy, nhưng Ngài không buồn giận, lại 
vui thích với phước báu Ngài đã làm. 


(Lởi soạn giả, chúng ta phân đông đêu nói từ bị, tội nghiệp mà chỉ từ bỉ với vợ con mình 
thôi, còn vợ con người có điều chỉ khổ sở, mình chỉ lấy con mắt ngó mà cười, chớ không tội 
nghiệp. Đừng nói chỉ tới bố thí vợ con cho người, mà dâu có ai rủ đi xuất gia tu hành, thì 
nói tôi vì lòng từ bị, tội. nghiệp vợ con bỏ đi không đành, nói nghe cho cao thượng, chớ 
không lẽ nói mình vì quyền luyến hoặc vì ái tình mà dứt bỏ đi không được thì sợ thẹn. Còn trái 
lại các vị Bồ tát Ngài không vì từ bị, tội nghiệp vợ con mình, mà lại từ bi thương xót tất cả 
chúng sanh hơn là thương mình và vợ con mình. Vì thấy cái khổ chúng sanh chịu không được 
rồi không nghĩ tới mình hoặc vợ con mình mới dứt bỏ mà bố thí được ). 


6. Kế sau đó Đức Phật Ramsi Muni (chính là Sonabrãhma), khi thấy bốn điềm rồi chán 
nản xuất gia, đắc đạo dưới cây sơn, tuổi thọ năm ngàn năm, bề cao Ngài ba mươi thước. 
Hào quang trong mình Phật phóng ra luôn luôn, lúc ban ngày thì màu vàng, ban đêm thì màu 
xanh, sáng ngời như ngọc, nhờ hào quang của Đức Phật nên chúng sanh khi ấy màu da đẹp 
như vàng ròng, không dơ bân. Nhờ pháp ba-la-mật của Phật mà chúng sanh chỉ lấy hạt bông 
cải trồng xuống rồi mọc lên đủ thứ vật thực phẩm và đồ vật dụng đủ thứ không thiếu món chi. 


Nói về một pháp ba-la-mật của Ngài: có một kiếp Bồ tát sanh làm người lái buôn tên Mãgha 
Mãnava rất thông thạo về nghề buôn bán một lời mười, nhưng bốn lần bị tai hại là bị chìm 
thuyền, nhà cháy, cướp giựt, sau lại bị nhà vua tịch thâu gia sản. Bồ tát chán nản, bỏ đi chỉ 
lây được một lá y vàng và mười muôn lượng vàng đem theo đề làm vốn. Gặp một vị tỳ-khưu 
thượng Thinh văn của Đức Phật Kakusandha nhập đại định bảy ngày, Mãgpha Maãnava trong 
sạch đem y và của bồ thí hiến cho Ngài và nguyện cho thành vị Phật tổ để độ tận chúng sanh. 
Vị A-la-hán cầu chúc xong chỗ ấy bèn mọc lên một cây như ý thọ có một cái đền bằng ngọc 
cho ông ở nơi ấy. 


Kê quả địa câu sau đó có hai vị Phật tô ra đời. 


7. Vị thứ nhất tên Devadepa (chính là Subha Brahma) khi thấy bốn điềm bèn chán nản xuất 
gia, đắc đạo đưới cây cây, tuổi thọ tám muôn năm, bề cao Ngài bốn mươi thước, hào quang 
trong mình Phật túa ra luôn luôn màu vàng rực rỡ do nhờ phước ba-la-mật của Phật mà bụi 
trần trên mặt đất biến thành gạo sali và cây như ý thọ mọc lên có đủ thực phẩm cho chúng 
sanh dùng. 


Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Bồ tát sanh làm tượng (voi chúa) tên là Chadanta 
có sáu ngà, gặp xác một vị A-la-hán nhập Niết-bàn gần chỗ ở, bèn nguyện cưa trên hư không 
rớt xuống rồi cưa ngà làm chỗ để thiêu xác vị A-la-hán â ây và làm phước trong bảy ngày rôi 
nguyện cho thành Phật tổ, sau khi mãn kiếp ấy liền sanh về cung trời Đâu Suất. 


8. Kế sau đó Đức Phật Narasi Muni (chính là Tot Brahma thành đạo), khi thấy bốn điềm 
rôi chán nản xuât gia, thành đạo dưới cây câm lai, tuôi thọ tám mươi năm, bê cao Ngài ba 
mươi thước, hào quang trong kim thân Phật túa ra luôn ban ngày ánh sáng như ngọc mani 
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trăng, ban đêm thì màu vàng rực rỡ. Do phước ba-la-mật của Ngài, có lúa sali và cây như ý thọ 
mọc lên để cho bá tánh cần dùng, người ta lúc â ây do hào quang của Phật mà màu da như vàng 
ròng. Khi Đức Phật ngự nơi nào đều có cây lọng bằng bảy thứ ngọc báu cao ba do tuần luôn 
luôn ở trên hư không, che Đức Phật. 


Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Bồ tát sanh làm Nanda Mãnava, gặp Đức Phật Độc 
giác bèn phát tâm trong sạch đem y ca-sa đáng giá một trăm ngàn đông, dâng cho Ngài và 
nguyện cho thành một bậc Chánh giác đê độ tận chúng sanh. 

Sau khi Đức Phật Narasi Muni nhập diệt rồi có một thời không gian là một a-tăng-kỳ đại kiếp 
không có Đức Phật nào ra đời. 


Kê sau đó có hai vị Phật tô ra đời 


9. Vị thứ nhất tên là Tissa (chính là voi Nãlãgiri thành đạo), khi thấy bốn điềm rồi chán 
nản xuât gia, đặc đạo dưới cây da, tuôi thọ tám muôn năm, bê cao Ngài bôn mươi thước. 


Hào quang trong mình Phật phóng ra đủ thứ, có thứ sáng rực như lửa cả ngày và đêm, có 
thứ trắng xóa nhìn giống như chiếc thuyền, có thứ như cây lọng, có thứ như cây phướn, có 
thứ túa ra theo một ngàn lông mày của Ngài, luôn luôn quay cuộn theo Ngài. Do phước ba- 
la-mật của Ngài có nhiều cây như ý thọ mọc lên có đủ thực phâm và đồ trang sức cho chúng 
sanh dùng theo ý muốn. 


Nói về một pháp ba-la-mật: có một kiếp Ngài sanh làm vua tên Dhamma Sena một hôm đi 
dạo vườn hoa với hai con và vợ, có hai con dạ xoa tới xin đứa con, khi về gần tới thành có 
một ông già lụm cụm tới xin hoàng hậu, đức vua cho luôn, ông than mình nghèo khổ không 
có chi nuôi bà, vua bèn cho cả ngôi báu cho ông già ấy. Khi tôn vương xong, đức Bồ tát bèn 
xuất gia theo đạo sĩ, đắc các pháp thân thông. 


Một hôm nghe tin Phật Konägamana ra đời bèn bay tới đảnh lễ nghe Pháp. Khi Đức Phật 
thuyết được một câu kệ thì ông xin Phật nghỉ, để ông bố thí đến Pháp bảo, bèn lấy móng tay, 
nguyện cho bén như gươm tồi cắt đầu bố thí pháp và nguyện cho thành một vị Phật tô để độ 
chúng sanh thoát khỏi khổ, lúc ấy toàn thể địa cầu đều rúng động lạ lùng ghê gớm. 

10. Kế sau đó, có một vị Phật tỔ ra đời tên là Sumangana (là voi tượng Pãlilãya thành 
đạo) khi thấy bốn điềm rồi chán nản xuất gia dưới cây mù u, tuổi thọ mười muôn năm, bề 
cao Đức Phật ba mươi thước, hào quang Đức Phật phóng ra luôn luôn quanh quần theo 
Ngài, ban đêm thì màu trắng ngời như bạc, ban ngày thì màu sáng ánh như vàng ròng. Do 
phước ba-la-mật của Ngài có nhiều cây như ý thọ mọc lên, có đủ thực phẩm và đồ trang 
sức cho chúng sanh dùng không thiếu món chi, người ta lúc ây sung sướng vô cùng, như 
cảnh trời vui mừng hát múa theo những tiếng nhạc du đương khi gió cuốn đưa chạm vào lá 
những cây như ý thọ ấy. 


Nói về một pháp ba-la-mật: khi Ngài còn làm Bồ tát, có một kiếp sanh làm Chuyển luân 
vương, Bồ tát có bảy báu giàu sang trong bốn biển. Một hôm vua sai vị bá hộ bảo đi tìm vàng 
ngọc, ông đi tới một nước kia, khi hay tin Đức Phật Kakusandha, đã ra đời, ông bèn vẽ hình 
Phật và về tâu cho vua nghe tự sự, vua hết sức vui mừng đến chết giác ba lần. Khi tỉnh lại 
Ngài bèn nhường ngôi cho vị bá hộ ấy vì có công cho Ngài hay tin Đức Phật ra đời, rồi Ngài 
đi chân không tới một cây đại thọ ngôi nghỉ, rôi thành tâm đánh lễ Đức Phật từ phương xa và 
nguyện tám món đồ xuất gia bay tới cho ông. Đức Phật biết được tâm ông bèn sai tám món 
phụ tùng bay đi tới chỗ vua nghỉ, vua rất vui mừng và thọ lãnh xuất gia tại chỗ ấy. Đoạn ông 
lây mão ngọc thảy lên không trung và sai đi bạch Phật răng: ông đã xuất gia và đi đến đảnh 


CHÁNH GIÁC TÔNG (BUDDHA VAMSA) 179 





lễ Phật. Mão ấy bay đến nơi Phật ngự và bạch y như lời vua sai, rồi đức vua lần vào xóm đi 
khất thực xin ăn, độ thực xong, tham thiền và đắc thiền, rồi bay tới nơi Phật ngự. Khi tới chùa 
gặp Phật, hết sức vui mừng đến chết giấc ba lần. Khi tỉnh lại xin Đức Phật thuyết pháp cho 
nghe được một câu kệ, bèn xin Đức Phật ngưng thuyết để cho ông bố thí Pháp bảo, vì Pháp 
bảo quý giá, vô giá, rồi ông lẫy móng tay nguyện cho bén như gươm rồi cắt đầu mình đề lên 
hai bàn tay mà bồ thí Pháp cho Đức Phật và nguyện xin cho đắc thành chánh quả để độ tận 
chúng sanh, Đức Phật thọ ký cho. 


Đức Phật Thích Ca bèn giảng giải thêm cho Xá-Lợi-Phất rằng: 

- Này Xá-Lợi-Phất, nếu ai chưa đắc đạo quả trong giáo pháp của Như Lai thì nguyện 

cho đắc đạo quả trong thời kỳ của mười vị Phật tô sau này sẽ được y như nguyện không sai 
vậy. 
(Theo Chú giải, như ai tạo được phước lành là bố thí, trì giới, thì nên nguyện như vầy: ldam vafa 
me pufiflam asavakkhayavaham hoiu - do sự phước báu mà tôi đã làm đây xin kêt được duyên đê 
diệt tận các pháp trâm luân trong ngày vị lai. Khi đã nguyện như thê thì thê nào cũng gặp được 
một Đức Phật trong ngày vị lai chăng saI vậy.) 


- Này Xá-Lợi-Phất, chư Bồ tát đã được thọ ký mười vị còn năm trăm vị nữa do pháp 
ba-la-mật chưa tròn đủ nên chưa có Đức Phật nào thọ ký cho. 


Tất cả chư Phật đều: có 10 tuệ lực như nhau, có 32 tướng lạ như nhau, có 3 ân đức 
như nhau, có 8 cái minh hay giác như nhau, có I5 cái hạnh như nhau. 

Mười tuệ lực ấy: thãnãthãna ñãna: tuệ biết rõ cái nhân để đưa chúng sanh đến chỗ vui 
hoặc khổ đúng theo sự thật; vipäka jãnana ñãna: tuệ biết rõ cái quả của chúng sanh trong quá 
khứ, vị lai và hiện tại đều do nghiệp lành hoặc đữ mà trả quả; sabbattha gãminĩ patipadã ñana: 
tuệ biết rõ tất cả các pháp hành vi thế nào để đưa chúng sanh đến chỗ vui hoặc khổ trong tam 
giới; nãnãdhãtu jãnana ñãna: tuệ biết rõ tất cả nguyên chất khác nhau là: chất đất, nước, gió, 
lửa, hư không và chất thức v.v....; nãnãdhimutti ñãna: tuệ biết rõ tất cả chúng sanh có căn cơ 
thấp hèn hay cao thượng; paropariya ñãna: tuệ biết rõ tất cả chúng sanh đều có tư cách và trình 
độ khác nhau; jhãna vimokkha sampatti ñãna: tuệ biết rõ tất cả sự trong sạch hay dơ bần các 
sắc thiền và sự giải thoát; pubbenivãsãnussati ñãna: tuệ biết rõ tất cả những tiền kiếp của 
mình và của chúng sanh tới vô lượng vô biên kiếp, khi sanh ra dòng giống thế nào, tên họ 
chi, hình đáng ra sao, vui khổ thế nào đều biết rõ không sai v.v...; cufñpapätan ñãna: có tuệ 
nhãn biết rõ tất cả sự sanh tử luân hồi của chúng sanh đêu do theo duyên nguyện lành dữ cầu 
tạo; äsavakkhaya ñãna: tuệ biết rõ tất các các pháp trầm luân đà pháp làm cho chúng sanh 
chìm đắm mãi mãi không thoát khỏi khổ) và diệt tận các pháp ấy, không cho phát sanh lên nữa; 


Ba mươi hai tướng là: supatitthita pãdã: hai lòng bàn chân bằng phẳng, phân đông lòng 
bàn chân đều hủng (trủng vô) người lòng bàn chân ít hủng là người ít phiền não; hetthã 
panassa pãdatalesu cakkãni: hai lòng bàn chân đều có hai bánh xe có một ngàn cây căm; 
ayatapanhi: gót chân thật dài bằng ba lần của người bậc trung; dĩghañguli: ngón tay và ngón 
chân thật đài và nhọn lần như dùi trống; mudutaluna hatthapãdo: bàn tay và bàn chân thật mềm 
mại; Jala hatthapädo: hai bàn tay và bàn chân có chỉ lẫn lộn như lưới giăng thật đẹp; 
ussañkhapädo: cô chân nổi lên rõ rệt trên lưng bàn chân; enijaägho: ống quyền dài và tròn như 
ông chân con nai; thitakova anomamanto: hai cánh tay thật dài, Ngài đứng không cúi xuống 
nhưng hai bày tay rờ tới đầu gối; kosohita vatthaguyho: ngọc hành (dương vật) ân vào trong 
bọc da (như dương vật con bò); suvanna vanno: màu da Ngài sáng như vàng ròng (kim thân); 
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sukhumacchavi: da thịt mịn, bụi rớt không dính được; ekekaloma: mỗi lỗ chân lông chỉ mọc 1 
sợi lông đều nhau mỗi lỗ; uddhagsa lomo: tất cả sợi lông đều dựng đầu trở lên toàn màu xanh 
như bông biếc (người thường thì sợi lông đều thòng xuống); 'brahmujugatto: thân hình ngay 
thắng giông như mình trời Phạm Thiên (đều đặn và ngay thăng); suttussado: có bảy chỗ thịt 
đều băng phẳng là: thịt cần cô, thịt hai lưng bàn tay, hai lưng bàn chân, và hai chả vai đều 
bằng thăng đầy đủ (chớ không hủng); sĩhapubbaddhakãyo: có thân hình phía trước giống 
như thân hình sư tử hấu; citantaramso: thịt giữa khoảng hai chả vai đều bằng phẳng: nigrodha 
parimandalo: thân hình Ngài giống. như cây da (là sải tay dài bao nhiêu là thân hình cũng cao 
in như vậy); samavattakkhanho: cân cô đều và tròn trịa; rasagga saggĩ: có 700 sợi gân thật 
nhỏ châu đầu lại cuông lưỡi ở cần cô đề lãnh lây vị trần khi để vô lưỡi liền đem khắp châu 
thân; sĩhahanu: có cằm tròn như cằm sư tử hoặc giống như trăng bữa 12; cattãlïsadanto: có 40 
cái răng (hàm trên 20, hàm dưới 20); samadanto: những cái răng ấy đều đặn và bằng nhau; 
aviraladanto: những răng ấy đều khít nhau cả; susukkadätho: 4 cái răng nhọn trắng và sạch; 
pahũtajivho: có lưỡi mềm thật dài và lớn, có thể le ra che đậy cả mặt, hay là xỏ vào lỗ mũi 
hoặc lỗ tai; brahmassaro: tiếng nói trong trẻo êm dịu như tiếng Đại Phạm Thiên hay là chìm 
Kãravïka; gopakhumo: những lông nheo giống lông bò con; abhinTla netto hoti: tròng con mắt 
xanh đậm như mắt bò con; unnã bhamukantare jãtã: những lông mày màu trắng, nghi thức 
mềm mại như bông gòn; unhïsasĩso: cái trán và cái đầu tròn trịa và tóc bao phủ đều khoanh lại 
phía mặt coi như là đội mão. 


Các phép lạ tự nhiên trong lúc Bồ-tát giáng sanh. 

Tất cả chư Bồ tát quá khứ, vị lai, hiện tại, khi giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót đều 
tự nhiên có những phép lạ xảy ra. 
Khi Bồ tát từ trên cung trời Đâu Suất giáng sanh vào lòng Phật mẫu thì toàn cả quả địa 
câu đêu rung rinh chuyên động và hào quang sáng ngời chiêu cả mười ngàn thê giới ta-bà, làm 
cho tât cả chúng sanh thây nhau rõ ràng. 
Có chúng sanh khi vào lòng mẹ, biết ta đương vào lòng mẹ, nhưng khi ở trong bụng mẹ và 
khi lọt lòng mẹ thì không biết mình, có chúng sanh khi vào cũng biết, khi ở trong bụng mẹ 
cũng biết. Còn tất cả chư Bồ tát thì khi vào lòng mẹ, khi ở trong bụng và khi lọt ra khỏi 
lòng mẹ đêu biêt mình cả. Lúc ở trong lòng mẹ thì luôn có bôn vị Chư Thiên hộ trì gìn giữ. 
Chúng sanh khi ở trong bụng mẹ thì hai tay năm lại đỡ cằm, mặt day vào lưng mẹ, còn Bồ tát 
ở trong bụng mẹ thì day mặt ra phía trước, ngôi xêp băng như vị pháp sư. 
Khi Bồ tát giáng sanh vào lòng mẹ rồi thì từ ấy Phật mẫu không muốn người đàn ông nào 
gân gũi, chán nản tình dục và tự nhiên nguyện giữ ngũ giới và thân thê hăng được an vui 
mạnh khỏe. Khi Bô tát ở trong lòng thì Phật mâu thây rõ ràng như ở ngoài, chúng sanh ở 
trong lòng mẹ khoảng 6§, 9 tháng hoặc là 9 tháng 10 ngày, còn chư Bô tát thì chăn 10 tháng 
mới ra khỏi lòng. 
Khi ra khỏi lòng thì cũng như vị pháp sư từ trên pháp tọa ngay hai chân ra rồi đi xuống (là 
khi sô lòng hai chân ra trước). Đây là sự tự nhiên khi Bô tát lọt ra khỏi lòng chưa rớt tới 
đât thì có bôn vị Phạm Thiên ở trên cung Suddhãvasa xuông đỡ lây Bồ tát ăm đem lại 
trước mặt Phật mâu mà tâu răng: Ngài đây là con cao thượng quý báu của Ngài đã trô sanh, 
rồi mới để xuống đất. Bồ tát đứng vững xong rồi đi bảy bước đều có bông sen mọc đỡ lên 
bàn chân, day mặt về hướng bắc, nhìn khắp nơi, chỉ tay thiên, chỉ tay địa và nói: 
“Aggohamasmi, Jefthohamasim, sefthohamasmi lokassa ayamantina me jati naithidani 
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punabbhavori” - Trên trời dưới đất chỉ có ta đây là lớn, cao thượng và quý báu, kiếp này là 
kiêp chót của ta vậy. Rôi mới tới mây cô hâu rửa ráy cho. 

Phần đông phụ nữ khi sanh con, nằm nghi thức hoặc ngồi sanh cũng có, còn Phật mẫu thì vẫn 
đứng hái bông như thường rôi sanh Bô tát ra, khi sanh ra thì có hai giọt nước nóng và mát 
từ trên hư không chảy xuông cho Phật mâu và Bô tát tăm rửa. 

Chúng sanh khi sanh ra thì thân thể dơ bắn, còn Bồ tát thì thân mình sạch sẽ như viên ngọc 
mami! mà thợ đã trau dôi rôi đê trên tâm lụa đỏ vậy. Khi lọt ra khỏi lòng thì toàn quả địa 
câu đều rung rinh chuyên động cả núi sông và hào quang chiêu sáng khắp nơi, vô lượng vô 
biên thâu cả trong tam giới. 

Tự nhiên sau khi Phật mẫu sanh được bảy ngày thì thăng hà (từ trần) đặng sanh về cõi 
trời Đâu Suât (7s¡/2) đê hưởng sự thanh nhàn hơn trân gian, đây là các pháp tự nhiên khi 
chư Bô tát giáng sanh đêu In nhau hệt thảy. 


Ba ân đức của Phật. 

Tất cả chư Phật đều có ân đức vô lượng vô biên không ai có thể nào kể cho hết được, nhưng 
nói tóm lại có 3 ân đức là: parisuddhi guna: có ân đức là hoàn toàn trong sạch cả thân, khẩu, ý, 
dầu trước mặt hay sau lưng người cũng vậy; karunã guna: có lòng bi mẫn thương xót tất cả 
chúng sanh như mẹ thương con (Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, còn thường nhơn thì 
thương yêu tội nghiệp vợ hơn là thương xót đến chúng sanh khác); paññã guna: có ân đức là 
trí tuệ hoàn toàn sáng suốt không có vật chi che áng trí tuệ Ngài, thông cả tam giới thấu cả 
bốn loài, biết rõ ái dục phiền não, biết rõ nguyên nhân sanh ra ái dục phiền não, biết rõ nơi 
diệt tận ái dục phiền não, biết rõ phải thực hành thế nào để diệt tận ái dục phiền não. 
Ngài có ba ân đức ẫy mới có thể hóa độ chúng sanh luôn Chư Thiên và nhân loại một 
cách dễ dàng được. 


Minh và hạnh của Đức Phật (vữ7acarana). 

Tất cả chư Phật đều có 8 minh hay là giác và 15 hạnh (sự hành vi) in nhau. 
Tám minh hay là giác (vjj/Z): vipassanã ñãna: minh sát minh là tuệ biết rõ mười pháp minh sát; 
mano mayiddhi: hóa tâm minh là biệt biên hóa tâm mình ra nhiêu người hoặc nhiêu người ra 
một người; ¡iddhividhaññãna: thần thông minh là biết biến hóa các pháp thần thông; 
dibbasotaññãna: thiên nhĩ minh là có lỗ tai nghe được những tiếng nói xa hoặc gần của người 
và Chư Thiên; paropariyan ñãna: tha tâm thông là biết rõ tâm của kẻ khác hoặc là tham, sân, 
s¡ V.V...; pubbe niväsãnusati ñãna: túc mạng minh là biệt rõ những tiên kiệp mình và tât cả 
chúng sanh; cutopapätaññäna: sanh tử minh là có nhãn thông thấy rõ sự sanh tử luân hồi của 
chúng sanh đều do theo duyên nghiệp mà cầu tạo; asavakkhaya ñãna: lậu tận minh là tuệ biết 
rõ các pháp trâm luân mà diệt tận. 
Mười lăm hạnh (caran4): sTla samvaro: thu thúc theo giới hạnh; Iindriya samvaro: thu thúc lục 
căn cho thanh tịnh là không cho tâm vui hay buôn, khi lục căn tiêp xúc với lục trân; bhojane 
mattaññutã: tư cách biết tiết độ trong vật thực (chỉ ăn một buổi ngọ thôi); JÄägariyänuyogo: 
luôn luôn thức hi ít mê . ngủ, saddhã: có đức tín CN Nriena theo lý Co quả và bô đè giác, 
lỗi; bãhusacca: sự nghe nhiều học rộng; virIya: sự tĩnh tắn đúng theo pháp tứ chánh c cần; paññã: 
trí tuệ thây rõ lý tứ diệu đê; pathama Jhãna: rành mạch trong sơ thiên; dutiya Jhãna: rành mạch 
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trong nhị thiền; tatiya jhãna: rành mạch trong tam thiền; cattutha jhãna: rành mạch trong tứ 
thiền. 


Viết xong tại Tam bảo Tự, Đà Nẵng, mùa thu 15-10-1954—Phật lịch 2498 


Viết xong quyền Chánh Giác Tông, có người hỏi sao không thấy nói tới Đức Phật A Di Đà? 
Tôi cũng có ý muốn tìm tòi cho thấy nhưng rất tiếc xem qua hết Kinh điển Pãli cũng không 
thấy chỗ nào nói tới Đức Phật A-Di-Đà cả. 


— Dứt tác phẩm 6. Chánh giác tông — 
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CHƯƠNG II. HÀNH THEO CHÁNH PHÁP 


Tác phẩm vú 


NIỆM THÂN 
(KÃYAG4T.ÃSATT) 


Tiểu Tựa 
Quyển kinh này trích lục trong Tam tạng (7ipiaka) và trong quyền Chánh định 
(samadhiniddesa) theo Phạn ngữ vì bần tăng thấy phép niệm thân rất cần yêu cho các nhà học 
Phật mặc dầu là tại gia hoặc là xuất gia đêu có thể niệm tưởng được hết, bất cứ là trong oai 
nghỉ nào ở trong 4 nghỉ đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm được không có trở ngại. 


Lại nữa, phần đông chúng sanh đều có nhiều tánh khí khác nhau, người thì có tánh tham dục, 
người có tánh sân hận, người có tánh si mê, người có tánh giác, nhưng phân đông đêu có tánh 
tham dục (kma chanđa) nhiêu hơn các tánh, nên chỉ Đức Thê Tôn căn dặn các vị hòa thượng 
tê độ khi làm lễ xuât gia cho giới tử đêu phải dạy giới tử học pháp niệm thân trước hết. 

Bắn tăng không nệ tài sơ trí siến ráng phiên dịch ra bằng quốc âm hầu có tiếp thêm cho các 
hàng Phật tử một pháp đặng dê bê học hỏi. 

Trong quyền kinh này từ đầu tới chót toản là lời lẽ theo kinh Nam Phạn, bần tăng chỉ phiên 
dịch xuôi theo, vậy xin chư quí đại đức có thây chỗ nảo thiêu xót xin hoan hỷ chỉ cho thì ơn 
ây rât cao thâm. 


Rất thành thật 
Bhikkhu Nãga Thera — Bửu Chơn Tỳ khưu 
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Namatthu ratanattayssa — xin làm lễ tam bảo tóm tắt 
Lokassanatham varamuftamaham. Buddhañcadhammam. Panamanusangham. 
Tôi xin nghiêm thân khẩu ÿ để làm lễ Phật, Pháp, Tăng Tam bảo là 3 nơi nương nhờ rất cao thượng 
của tất cả chúng sanh trong cõi thể gian. 


Phát Ngôn 
“Sabba dãnam dhamma dãna jinäti — Tát cả sự bồ thí chỉ có bố thí Pháp là thắng quá hơn hết” 


Niệm Thân (Kãyagafãsafi) 

Pháp niệm thân có 6 phân là: phần niệm hơi thở (Znãpãna pabba), phần niệm oai nghỉ 
(riyapatha pabba), phân biết mình (sampajafiña pabba). phần niệm 32 thể trược (pa/ikila 
manasikãra pabba), phần niệm nguyên chất (dhãfu manasikäãra pabba), phần niệm 9 tử thi 
(navasivathika pabba). 


A. Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định. 

Hành giả nào muốn học pháp thiền định thì trước hết lựa một chỗ thanh vắng, ngồi bán giả 
hoặc kiết già thân mình ngay thắng, day mặt về phía đông, mắt nhắm vừa khít mi; rồi bắt đầu 
suy xét 10 tội ngũ trần như vầy: a/thikangka lũpama kãmä: đức Thê Tôn ví ngũ trần (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc) cũng như khúc xương không, người sa mê theo ngũ trần cũng như con 
chó đói gặm khúc xương không; mamsapesuparna kama: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như 
cục thịt thúi mà bầy quạ giảnh nhau ăn; tinukkupama kama: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng 
như cây đuốc rơm, người xa mê theo ngũ trần cũng như người cầm đuốc rơm đi ngược gió; 
angärakãsupamä kãmã: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như hầm lửa to đang cháy, người sa 
mê theo ngũ trần cũng như người té vào hầm lửa to đang cháy; supinakupama kama: đức Thế 
Tôn ví ngũ trần cũng như giấc chiêm bao, vì trong giâc mộng thấy đó rồi mất đó biến đồi vô 
thường: yãcifakipamä kãmã: đức Thê Tôn ví ngũ trần cũng như vật mượn của người vì của 
người thì không được làm chủ lâu dài; rukkhabhaluipama kama: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng 
như người đi tìm trái cây; saf/isulupama kama: đức Thể Tôn ví ngũ trần cũng như lưỡi kiếm 
và lao, người sa mê theo ngũ trần cũng như người bị phạm nhằm lao và kiếm ấy; asisinupama 
kãmã: đức Thê Tôn ví ngũ trần cũng như thớt và dao, người sa mê theo ngũ trần cũng như 
người bị dao bằm xuống tấm thớt vậy: tappasirupama kama: đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng 
như đầu con răn độc, người sa mê theo ngũ trần cũng như người bị rắn độc căn mồ. Ngũ trần 
có nhiều điều tai hại khô não, đau thương (Tam tạng quyền 4 trong 277). Kế đó lại rải lòng từ 
bi để ngăn ngừa sự tai hại, vì các nhà tham thiền phần nhiều đều ở nơi thanh vắng, nên rải 
tóm tắt như vậy: “Cầu xin cho tâm lòng bác ái của tôi thấu đến tất cả Chư Thiên và nhân loại, 
cùng chúa bốn loài rắn, như là: Viripakha, Erapatha, Chabyäputta, Kanhãgotamaka, cùng tất 
cả loài thú không chơn, hai chơn, bốn chơn và nhiều chơn, xin cho tất cả chúng sanh ây hăng 
được sự yên vui theo mỗi mỗi”. Kế tiếp lại suy xét thêm về pháp chán nản như vây: tất cả 
chúng sanh trên thế gian hoặc là cha mẹ anh em thân bằng quyền thuộc cùng những vật vô tri 
hữu tri nhứt là vàng bạc ngọc ngà châu báu đều không có vật chi để cho ta nương nhờ được 
khi sự chết sẽ tới cho ta, chỉ có pháp thiền định này ta mới có thể nương nhờ được thôi, rồi 
bắt đầu niệm qua đề mục “Niệm 32 thê trược”. 
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Nhưng đây chỉ giải rộng về sự niệm 32 thể trược và niệm “nguyên chất” còn 4 phần kia! xin 
min giải. Trong quyên kinh này cốt nhút là giải về 32 thê nhưng thấy sự niệm nguyên chất 
có ảnh hưởng tới pháp này nên bản tăng ráng phiên dịch luôn cho các hàng Phật tử dễ bề tham 
cứu. 


B. Phần niệm 32 thể trược. 

Pháp niệm mà để tâm ghi nhớ theo 32 thể trong châu thân cho thấy rõ là vật trược đáng 
gớm ghiếc, pháp ấy gọi là niệm “thân trược”. 
Khi hành giả muốn học pháp niệm 32 thê trược thì trước hết phải giữ giới trong sạch, như tại 
gia thì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới còn bậc xuất gia thì giữ theo bậc của mình tùy theo 
phẩm hạnh (như sa di thì trì thập giới, tỳ khưu thì giữ 227 giới hoặc tứ thanh tịnh giới). Vì 
trong kinh có câu: “Giới năng sinh định, định năng sinh huệ, huệ năng sanh giải thoát”. Nghĩa 
là có giới trong sạch thì mới có định, có định trong sạch thì mới có huệ, có huệ trong sạch thì 
mới có thê thây rõ chơn tướng của các pháp hành (hữu vi)... thì mới có thê giải thoát được 
các sự thống khổ trong vòng sanh tử luân hồi được: nên chi các bực muốn tham thiền nhập 
định đều phải giữ giới cho trong sạch. Khi giới được trong sạch thì mới khởi đầu học pháp 
thiền định niệm thân trược. 
Hành giả nào muốn học pháp niệm thân trược thì phải học rành mạch trong 7 pháp (wuggaha 
kosalla) và thuần thục trong sự chủ tâm theo 10 pháp nữa (manasikara kosalla). 
Rành mạch trong 7 pháp là thế nào? 7 pháp ấy là: vacas: phải rành về sự đọc 32 thê; manasã: 
phải rành về sự chủ tâm 32 thể; vannzro: phải rành về sự biết rõ màu của mỗi thể; san/hãnaứo: 
phải rành về sự biết rõ về hình tướng của mỗi thể; điszío: phải rành về phương hướng của 
mỗi thể; okãsao: phải rành về chỗ của mỗi thê; paricchedaro: phải rành về sự phân biệt chung 
quanh của mỗi thể là không cho lầm lộn thể này với thể khác. 

I. Giải về phép vacasä 

Giải về phép rành mạch thứ nhất là nói rành về sự đọc trong 32 thể trược theo thứ tự. Đọc 
32 thể ây là: tóc - kesa; lông - loma; móng - nakha; răng - danfa; da - taco; thịt - mamsan; 
gân - nhãr”; xương - aƒfh¡; tủy-xương - aƒfhimiñJam; thận - vakkham; tìm - hadayam; gan - 
yakanarn; bầy nhầy - kilomakam; bao tử - pihakar; phối - papchasan; ruột già - anfarn; ruột 
non - 4??4guna1m; vật thực mới - dariyan; phần - karisam; óc - mafthalungam; mật - pIff41H; 
đàm - semham; mủ - pubbo; máu - lohifam; môi hồi - sedo; mỡ đặc - medo; nước mắt - aSSU; 
mỡ lỏng - vyzsđ; nước miêng - khelo; nước mũi - sinpehãn¡kađ; nước nhớt - /asikđ; nước tiểu - 
muitam. 


32 thể trược ấy chia ra làm 6 đoạn. Đoạn thứ nhất có 5 thê: tóc, lông, móng, răng, da. Đoạn 
thứ hai có 5 thê: thịt, gân, xương, tủy xương, thân. Đoạn thứ ba có 5 thể: tim, gan, bây nhày, 
bao tử, phối. Đoạn thứ tư có Š thể: ruột già, ruột non, vật thực mới, phần, óc. Đoạn thứ năm 
có 6 thể: mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc. Đoạn thứ sáu có 6 thể: nước mắt, mỡ lỏng, 
nước miềng, nước mũi, nước nhớt, nước tiêu. Khi hành giả khởi sự đọc thì lấy 5 thể trong 
đoạn thứ nhất đọc xuôi trong 5 ngày, đọc ngược trong Š ngày, rồi đọc xuôi đọc ngược lại cũng 
trong 5 ngày, nghĩa là: bắt đầu đọc: tóc, lông, móng, răng, da, trong 5 ngảy qua, ngày thứ 6 
bắt đầu đọc ngược lại là: da, răng, móng, lông, tóc. Đọc cho đủ 5 ngày rồi đọc xuôi và đọc 


! Xin xem quyền Tứ Niệm Xứ của Tỳ khưu Hộ Tông đã có xuất bản và giải rõ. 
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ngược lại trong 5 ngày nữa là đọc: tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc. Nếu 
hành giả có thể đọc cả tiếng Phạn được ChHE tốt. 


Khi đọc xong đoạn thứ nhút hết 15 ngày rồi thì khởi sự đọc qua đoạn thứ nhì cũng như cách 
đọc trong đoạn thứ nhứt vậy, nghĩa là đọc xuôi 5 ngày, đọc ngược 5Š ngày, đọc cả xuôi và 
ngược cũng 5 ngày, cộng chung lại trong thể thứ nhì cũng hết 15 ngày. Khi đọc xong đoạn 
thứ nhì rồi thì trở lại bắt từ 5 thể thứ nhất gộp chung với 5 thể thứ nhì, rồi cũng đọc xuôi trong 
5 ngảy, đọc ngược lại trong 5 ngày và đọc cả xuôi - ngược trong 5 ngày, thành ra gộp chung 
lại đọc cũng hết 15 ngày. Cách gộp chung lại đọc như vây: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy xương, thận, đây là đọc xuôi như đọc ngược lại: thận, tủy, xương, gân, thịt, 
da, răng, móng, lông, tóc. Còn đọc cả xuôi và ngược ấy là nói đọc xuôi đi rồi trở đọc ngược 
lại liền, không ngừng không nghỉ, đọc cho đủ 5 ngày như cách đã giải trên. 


Khi hành giả đã đọc xong trong đoạn thứ nhì rồi lần lượt đọc qua đoạn thứ ba, thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu, y như cách giải trên là khi đọc xong mỗi đoạn thì cũng gộp lại mà đọc xuôi, đọc 
ngược và đọc cả xuôi và ngược vậy. Trong lúc đọc hành giả nên để ý rằng: thê này rời ra với 
thể kia, chớ không cần phải để ý màu hoặc hình thể chỉ hết. 


Nếu hành giả có nhiều duyên lành trong các kiếp trước đã có niệm tưởng 32 thê trược thì 
trong lúc đọc ây cũng có thê làm cho tâm được yên trụ vào I thê nào ở trong 32 thê ây được. 
Còn hành giả nào khi đọc xong theo cách giải trên mà tâm cũng chưa yên tịnh được thì phải 
rành mạch trong sự chủ tâm như dưới đây. 


Đây giải về sự rành mạch trong cách chủ tâm là nói hành giả để tâm nhìn xem theo mỗi thể 
cho thây rõ màu, hình thê, hướng” chỗ ở và phân biệt chung quanh của thê ây nghĩa là pháp 
rành mạch từ thứ 3 cho tới thứ 7 vậy. 


II. Cách chủ tầm (øéwanasä). 
1. Tóc (kesa). 


Vannafo — màu: tóc có 9 triệu sợi màu đen hoặc màu hơi hoe hoe cũng có. Sanfhanafo — 
hình: thân hình giống như đòn cân tiêu-ly hoặc giống như sợi chỉ tơ nhuộm đen. Disafo — 
hướng: tóc ở hướng trên. Okãsaío — chỗ ở: tóc mọc trên da đầu phía trước mọc tới trán, phía 
sau mọc tới ót, hai bên mọc tới vành lỗ tai. Paricchedaro — phân biệt: tóc, đưới gốc mọc trong 
da đầu độ bằng cái đuôi hột lúa trên ngọn thì đụng với không khí, hai bên thì đụng với nhau, 
tóc lại mọc trong mỗi lỗ mỗi sợi, chớ không khi nào mọc hai sợi trong một lỗ bao giờ. Lại 
nữa tóc mọc trên da đầu, nhưng tóc cũng không biết rằng: ta mọc trên da, da cũng không biết 
rằng: tóc ở trên mình ta. Thí dụ: cỏ mọc trên mặt đất nhưng cỏ không biết rằng ta mọc trên 
đất mà đất cũng không biết rằng: cỏ mọc trên mình ta, hai pháp này không biết nhau thể nào 
thì tóc và da cũng không biết nhau như thế ây. Hành giả nên đề tâm cho là vật đáng ghê gớm 
lãm. 








2. Lông (om4). Màu: lông có 90 mươi triệu sợi màu đen cũng có, màu hơi vàng vàng cũng 
có. Hình: giống như rễ cây thốt nốt xụ xuống. Hướng: lông ở trên và ở dưới. Chỗ ở: lông mọc 
ở khắp cả châu thân chỉ trừ ra lòng 2 bàn tay, 2 bàn chơn và nơi tóc mọc. Phân biệt: lông mọc 
mỗi lỗ mỗi sợi, dưới gốc ăn vô trong da độ bằng trứng chí, trên ngọn thì đụng với không khí, 
hai bên thì đụng với nhau, lông ấy thật là vật đáng ghê gớm lắm. Sự phân biệt chỗ này là 
không cho lầm lộn tóc không phải là lông, lông cũng không nên lầm cho là tóc. 








2 Trong thân thê chia ra làm hai hướng là từ rún trở lên ọI là hướng trên, từ rún trở xuốn ọI là hướng dưới. 
8 8 8 Bì 88 Bì 
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3. Móng (zakhä). Màu: móng có 20 cái, màu trăng. Hình: giống như vảy cả. Hướng: móng 
ở hướng trên và hướng dưới. _Chỗ ở: móng mọc nơi đầu 10 ngón tay và 10 ngón chân. Phân 
biệt: móng gốc mọc ăn vô trong thịt. Phía ngoài thì đụng với không khí, móng mọc ở đầu 
ngón tay, ngón chơn thiệt, nhưng móng và ngón tay, ngón chơn không có biết với nhau. Ví 
dụ: như hột trơm mà đứa trẻ cạy ruột ra rồi máng lên trên đầu cây cầm chơi, hột trơm cũng 
không biết là ta ở trên đầu cây, cây cũng không biết rằng hột trơm ở trên đầu ta thế nào, thì 
móng và đầu ngón tay ngón chơn cũng không có ý mà biết nhau như thế ấy. Móng ấy là vật 
đáng ghê tởm lắm. 

4. Răng (đana). Màu: răng màu trắng như người có nhiều phước lành thì răng có 32 (chỉ 
trừ ra Đức Phật thì rằng Ngài có 40 cái) còn như người ít phước thì chỉ có 24 hoặc 29 mà thôi. 
Hình: răng hình có nhiều thứ như là: 4 cái răng cửa giống như hột bầu mà ghim dưới đất, hai 
cái răng kế 2 bên nhọn (răng chó) giống bông lài chưa nở, 2 cái răng kế nữa hình giống như 
cây nạn trên ngọn có 2 khía dưới gôc có 2 chơn, 2 cái răng kế nữa (2 bên thành ra 4 cái) ở 
phía trên có 3 khía gốc có 3 chơn, 2 cái răng kế tiếp ở trong hết (hai bên thành ra 4 cái) phía 
trên có 4 khía dưới gốc có 4 chơn; cộng chung thành ra 16 cái, hàm trên có 16 cái, hàm dưới 
cũng có 16 cái, thành ra có 32 cái răng. Khi hành giả chủ tâm ở hàm trên rồi cũng phải chủ 
tâm luôn răng hàm dưới, in như cách chủ tâm ở hàm trên vậy. Hướng: răng ở hướng trên. Chỗ 
ở: răng mọc ở hàm trên và hàm dưới. Phân biệt: răng dưới dốc thì mọc vô hàm trên và hàm 
dưới, phía trên thì đụng với không khí, hai bên thì đụng với nhau; răng này thật là đáng ghê 
gớm lắm vì nảo là đàm, nước miêng, mủ máu, kẻ dính theo với răng, đừng nói chỉ lâu trong 
một đêm mà không súc rửa thì răng ấy trở nên thúi hôi ghê gớm lắm; răng mọc trên hàm thiệt, 
nhưng răng không biết mình ở trên hàm, mà hàm cũng không biết rằng răng ở trên mình ta; 
thí dụ như cây cột đề trên táng, cây cột không biết mình ở trên táng mà táng cũng không biết 
rằng mình đương chịu lấy cây cột, hai vật này không có ý biết nhau thế nào, thì răng và hàm 
cũng không có ý biết nhau cũng như thế ấy. 

5. Da (aco). Màu: da có nhiều màu, trắng cũng có, đỏ cũng có, hơi vàng vàng, hơi đen đen 
cũng có tùy theo chỗ ở của nó. Hình: nếu như gom lại thì da hình giông thân thể ta còn nói 
rộng ra thì da có nhiều hình thể khác nhau: da ngón chơn hình như ô con tằm, da bàn chân thì 
giống như chiếc với, da ống quyên giống như lá thốt nốt gói cơm, da bắp về giống như cái túi 
dài mà người ta đồ gạo vô đây, da bàn tay thăng giống như vải lượt nước, da lưng giống như 
da người ta gói cây, da bụng giống da bao đờn kiềm, da ngực co dồng có khoản tùy theo ba 
sườn vả vú, da cánh tay giông như da ô ông. tên, đa bắp tay giống như da bao dao cạo, da ngón 
tay giống như túi đựng chìa khóa, da cô giống như bâu áo, da miệng giống như Ổ con cào cảo, 
da đầu giống như áo bát. Hướng: da ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: da bao bọc khắp 
châu thân. Phân biệt: phía dưới thì da bàn chơn đụng với đất, phía trên thì đụng với không 
khí. Khi hành giả chủ tâm phải để trí đi luồn phía trong da cho thấy da và thịt rời nhau, ví như 
người thọc tay vào áo bát vậy; khi chủ tâm thì bắt từ da môi lên da đầu, xuống da cổ, từ cô 
theo qua tay mặt, từ tay mặt trở qua tay trái, từ tay trái trở lại da lưng, từ lưng xuống bản tọa, 
từ bàn tọa xuống tới bàn chơn mặt, từ bàn chơn mặt trở lại bàn tọa rồi qua chơn trái, từ bản 
chơn trái trở lên háng, từ háng trở lên bụng, từ bụng trở lên ngực, từ ngực lên cổ, từ cô lên 
cằm, từ cằm dưới lên môi dưới thì ăn ráp với da môi trên như trước; phải để tâm cho da ấy là 
vật đáng ghê gớm lắm. 

6. Thịt (mamnsan). Màu: thịt màu đỏ như bông bụp tây có 900 cục. Hình: thịt có nhiều hình 
thể khác nhau như thịt đầu giống như đất sét trét vào gáo dừa một lớp mỏng, thịt gò má giống 
như thịt bụng con ếch, thịt cánh tay giống như con chuột lớn lột da chẻ làm hai rôi úp vô, thịt 
ba sườn giông như đất trét vào cách nhà, thịt vú giống như hai cục đất bỏ vô túi treo lên, thịt 
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bụng giống như bẹ dừa ốp đọt, thịt bàn tọa giống như đất chai dưới đít cà ràng, thịt bắp về 
giống như chày đá, hoặc tắm đá mài dao, thịt ố ông quyền giống như cơm gói trong lá. Hướng: 
thịt ở hướng dưới và hướng trên. Chỗ ở: thịt â ây bao bọc và ân núp theo 300 khúc xương phía 
ngoài thì đụng với da chính giữa thì là thịt; nêu để tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm. Thịt bao 
bọc theo xương, nhưng xương và thịt không biết nhau; thí dụ: như đất sét trét vào vách tre, 
tre không biết răng đất bao bọc ta, mà đất cũng không biết rằng. ta bao bọc tre, hai vật này 
không biết nhau thể nào thì thịt và xương cũng không biết như thế ấy. 


Thân-thề người ta Thân-thề người ta 
(Các bắp thịt) (Bộ xương) 





7. Gân (nhãru). Màu: gân toàn là: màu trắng có 900 sợi. Hình: gân có nhiều hình thể khác 
nhau: có 5 sợi gân lớn từ cô ăn xuông phía trước, có 5 sợi gân lớn từ cô ăn xuông ra phía sau, 
có 5 sợi gân lớn từ cô ăn qua hông phía tay mặt, có 5 sợi gân lớn từ cô ăn qua hông phía tay 
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trái, có 5 sợi gân lớn ăn ra phía trước cánh tay mặt, có 5 sợi gân ăn qua phía trước cánh tay 
trái, có 5 sợi gân lớn ăn ra phía sau tay trái, có 5 sợi gân lớn ăn xuống phía trước chơn mặt, 
có 5 sợi gân lớn ăn xuống phía trước chơn trái, có 5 sợi gân ăn ra phía sau chơn trái; gân 2 
bàn tay và hai bàn chơn giống như ngón căng con vịt, gân ngoài các thứ kể trên ấy có thứ thì 
giống như sợi dây vải xe lại, gân nhỏ hơn nữa thì giống như sợi nhợ câu, gân nhỏ hơn nữa thì 
giông như sợi tơ, gân đầu dảy như tấm vải the đậy lên, gần lưng giống như cái chải (lưới) 
phơi nắng. Hướng: gân ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: gân ở khắp châu thân và cột rút 
theo 300 khúc xương. Phân biệt: gân phía trong thì đụng với xương phía ngoài thì ăn phủng 
thịt đụng với da, hai bên thì đụng với nhau, gân ấy thật đáng ghê gớm lắm. Gân tuy cột với 
xương nhưng gân cũng không biết rằng ta cột các mảnh xương còn xương thì cũng không biết 
rằng ta bị gân cột trói: thí dụ như: dây cột vào sườn nhà, dây không biết rằng ta đương cột 
vào sườn nhả, mả sườn nhà cũng không có ý biết rằng: dây cột ta, hai vật này không biết nhau 
thể nào thì gân và xương cũng không biết nhau như thế nảo. 

8. Xương (z//hi). Màu: xương toàn là: màu trắng có 300 đoạn. Hình: xương có nhiều hình 
thể khác nhau. Xương đầu ngón chơn giống như hột sen, xương lóng giữ giống như hột mít, 
xương trong cây giông như cây kèn vần bằng lá, xương bàn chơn giông như đầu cộng thốt 
nốt hoặc như tâm tre, xương gót giống như sợ thốt nốt chẻ ra làm hai, xương mắt cá giống 
như hai hột thốt nốt đính lại, xương ông quyền phía dưới giống như cán ná, xương ống quyên 
phía trên giống như lưng con rán khô, xương đầu gối giống như trái tràm, chỗ xương ông 
quyên ráp với xương đầu gồi. giống như hai sừng con bò Con, Xương bắp về giống như cán 
búa đẽo sơ, chỗ xương bắp về ráp ăn vô xương bàn tọa giống. như trái quít, xương háng hai 
bên ráp lại giống như cà ràng, xương khu giông như đầu con rắn phùng mang trút đầu xuống 
có lỗ lớn, lỗ nhỏ, bảy, tám lỗ, xương sống phía trong giống như đất nén tròn để chồng lên, 
phía ngoài thì giống như sợi dây có gai theo mỗi khoảng trồng như răng cưa, xương sườn có 
12 cái, hai bên thành ra 24 cái, xương sườn non giống như lưỡi hái cụt, xương sườn già giống 
như lưỡi hái dài mà cong. Tất cả các xương sườn ráp lại giống như cảnh con gà xòe, xương 
ngực có l4 cái giống như móng chim, xương ức giông như muông múc canh, xương hang cua 
giông như cán dao hơi cong, xương chả vai giông như lưỡi cuôc cũ, xương cánh tay giống 
như dùi trống châu, xương bắp tay giống. như hai cọng thốt nốt, xương bản tay giống như tắm 
tre chẻ ra, xương ngón tay phía trong giông như cái kèn vẫn băng lá, xương lóng giữa giống 
như hột mít lép, xương đâu ngón tay giông như hột sen, xương cân cô có bảy mắt giông như 
măng tre cắt khoanh tròn rồi chồng lên có từng, xương hàm dưới giống như cái kẹp gặp lửa, 
xương hàm trên giống như cái dao úp lưỡi xuống, xương lỗ mũi và xương hai con mắt giống 
như hột thốt nốt đã móc ruột ra, xương sọ khỉ giống như cái vá dừa múc canh, xương trán 
giống như miếng ô bề úp xuống, xương sọ đầu có nhiều miếng ráp lại giống như vỏ trái bầu 
thủng bể mà ràng lại. Hướng: xương ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: xương Ở khắp châu 
thân như xương đầu ở trên xương cô, xương cổ ở trên xương sườn vả xương sống, xương 
sông ở trên xương háng, xương háng ở trên bắp vẽ, xương bắp về ở trên xương ống quyền, 
Xương ống quyên ở trên xương mắt cá, xương mắt cá ở trên xương bàn chân. Phân biệt: xương 
phía trong đụng với tủy xương, phía ngoài đụng với thịt, phải để ý cho xương ấy là vật đáng 
ghê gớm lắm. 

9. Tủy xương (a//himifñajam). Màu: tủy xương màu trăng. Hình: giống như sợi mây đút 
vào ống tre mà đốt lửa. Hướng: ở hướng trên vả hướng dưới. Chỗ ở: tủy xương đầy trong 300 
khúc xương như khúc xương lớn thì tủy xương lớn, như xương nhỏ thì tủy xương nhỏ. Phân 
biệt: ở trong xương phải chủ tâm cho thấy tủy xương ấy là vật đáng ghê gớm. 
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10. Thận (yakkzrn). Màu: thận màu hơi đỏ dợt. Hình: giống như hai trái xoài chỉ có một 
cuống dính chung lại mà thôi. Hướng: thận ở hướng trên và phía sau rún. Chỗ ở: nương với 
một sợi gân từ cuống họng thòng xuông phía dưới trái tim. Phân biệt: xung quanh thì đụng 
với tim, gan, phối, thận ấy là vật đáng ghê gớm lắm. 





11. Tim (hadayzm). Màu: tim màu đỏ như bông sen đỏ. Hình: tim hình giống như bông 
sen búp thòng đầu xuống ở phía ngoàải coi láng, phía trong có xơ giống như xơ mướp, nên 
người có trí huệ thì tìm ấy nở lớn ra, còn người ngu si dốt nát thì tìm ấy bóp lại như bông sen 
héo. Hướng: tim ở hướng trên. Chỗ ở: tim ở trong ngực hơi về phía tay trái và chính giữa 
khoản hai cái vú, có hai sợi gân, một sợi để rút máu mới vô, một sợi đề phát máu cũ ra. Phân 
biệt: theo thê của nó trong tim ây có thứ nước độ nửa lòng bản tay đề giữ trái tim không cho 
khô héo nước ây gọi là nước tâm, nếu người có tham dục thì nước tâm ây đỏ như nước máu, 
nếu có sân hận thì nước tim ấy đen, nếu tánh si mê thì nước đục giống như nước rửa thịt, nên 
người có trí huệ thì nước ấy giống như dầu mè. Tim là vật đáng ghê gớm lắm. Tim ở nơi ngực 
thiệt nhưng tim và ngực không có biết nhau. Thí dụ như ô chim treo trên cây, ổ chim ấy không 
biết rằng: ổ chim đương treo ở trên cây mà cây cũng không biết rằng: ô chim đương nương 
theo với mình thế nào thì tim và ngực tuy ở chung nhau nhưng cũng không biết như thế ấy. 





12. Gan (yakanzrmn). Màu: gan màu đỏ như màu của bông sen. Hình: gan hình giống như lá 
vông, nếu người có trí huệ thì ở dưới chót lại rẽ ra làm hai, còn nếu người không có trí huệ 
thì dầu lớn thế nào gan ấy cũng không có rẽ ra. Hướng: gan ở hướng trên. Chỗ ở: gan ở bên 
tay mặt phía dưới cái vú. Phân biệt: theo thể của nó. Gan ấy là vật đáng ghê gớm lắm. 





13. Bầy nhày (kilomakam). Màu: bầy nhây màu trắng. Hình: giống như tắm lụa trắng mỏng. 
Hướng: ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: bầy nhày ở hai thứ, một thứ ở theo gan, tim 
(paficchinna), một thứ ở theo da và thịt (appaficchinna). Paticchinna: bầy nhầy ở hướng trên 
thòng xuống che thận, tim, gan, bao tử. Appaficchinna: bầy nhầy ở hướng trên và hướng dưới, 
phía dưới đụng với thịt trên đụng với dưới da. Phân biệt: nhứt định theo mỗi thứ bầy nhày ấy 
phải suy xét cho là vật đáng ghê gớm lắm. 


14. Bao tử (pihakzrm). Màu: bao tử màu xanh giống như màu lưỡi bò đen. Hình: giống như 
cái túi độ bằng bảy ngón tay. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: ở phía bên trái quả tim phía dưới 
bụng hơi qua bên phía tay trái. Phân biệt: nhứt định theo thể của nó. Bao tử này là vật đáng 
ghê gớm lắm, vì bao tử ấy phía ngoài coi láng nhưng phía trong thì sần sượng giống như da 
mít, trong bao tử có 32 thứ vi trùng cư ngụ rút rỉa như là: lãi, sên, dòI, sán kim, v.v... nêu 
người sống được 10 năm, 20 năm, 30 năm v.v.. hoặc 70 năm, 80 năm thì cái bao tử ây không 
khác nào như cái thùng phân 10 v.v... hoặc 70 năm, 80 năm không rửa vậy, thật đáng chán 
nản ghê gớm. 

15. Phối (papphasarmn). Màu: phối màu hơi đỏ. Hình: giống như bánh bò ô hoặc như tảng 
ong. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: trên từ cuống họng ăn xuống bao trùm từ sau lưng ra tới 
trước ngực che đậy cả thận, tim, gan, bao tử. Phân biệt: nhứt định theo thể của nó. Nếu người 
nảo nhịn đói quá, chất lửa từ dưới bụng đốt lên tới phổi làm cho phổi phải khô héo, khi ăn vật 
thực vô thì chất lửa ấy trở lại đốt vật thực, phối trở lại tốt tươi như trước, phôi ấy đáng ghê 
gớm lăm. 





16. Ruột già (anam). Màu: ruột già màu trăng đục như vôi trộn với cát ở phía trong thì 
màu bàng như mít nghệ. Hình: giống như con răn cắt đầu lột da để khoanh trong vũng máu, 
ruột già của người đàn bà bê dài 28 hắc tay, của đàn ông 32 hắc tay, đều có 21 đoạn in nhau. 
Hướng: ở hướng trên và hướng dưới, Chỗ ở: ở trên từ cuống họng phía dưới ăn thấu ra hậu 
môn. Phân biệt: nhứt định theo thê của nó. Ruột già thật là đáng ghê gớm lắm vì trong ruột 
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ây có 32 thứ vi trùng trú ngụ, các loại vi trùng này bò tới, bò lui trong đại trường có bầy có 
lũ, nêu người nào nhịn đói thì các loài vi trùng nhô đầu lên rút rỉa gan, tim, phối làm cho 
người ấy rất khó chịu, nếu khi ăn vật thực vô 2, 3 miếng đầu thì các loài vi trùng ấy giành 
nhau rút hết, ruột già là nơi sanh diệt của các loài vi trùng, sanh ra đó và chết cũng đó là nơi 
mồ mả là cầu tiêu của chúng nó. Ruột già đáng ghê gớm lắm. 


Thân-thề người ta 
(Bộ máy hô-hấp và tiêu-hóa) 


Say 
Phỏi 


Gan —————>— 






—————— ltuột gi 


Bao-lử —————~“ 


— C‡ậI 


Ruột non ———; 
ắ ——— Họng đi 


ị 


17. Ruột non (a#agữnam). Màu: ruột non màu trắng. Hình: giống như ngó sen. Hướng: ở 
hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: ăn dính theo 21 đoạn ruột già. Phân biệt: theo thê của nó. 
Khi nào làm công việc chi nặng nề thì ruột non ẫy trở nên mềm mại, nếu ruột non mềm thì 
ruột già cũng mềm theo, khi người ấy nghỉ không làm công việc chỉ thì nó rút cứng theo ruột 
già. Thật là đáng ghê gớm lắm. 

18. Vật thực mới (udariyam). Màu: Vật thực mới giống như màu vật thực lúc ăn. Hình: 
giống như cơm để trong túi vải hơi mềm mềm. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: ở trong bao tử. 
Phân biệt: nhứt định ở trong bao tử ấy. Vật thực mới là vật vô cùng ghê gớm lắm, vì lúc ăn 
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vô nhai với hai hàm răng lừa với lưỡi trộn với nước miếng, đàm, mủ, máu, ke trong chân răng, 
vật thực ấy lúc bấy giờ trở nên ghê gớm ví như một đồng vật thực chó mửa hoặc như một bãi 
vật thực của người ăn không tiêu rồi mửa ra vậy. Nếu trong ruột máu nhiều thì vật thực ây trở 
nên hồng hồng, đàm nhiều thì vật thực trở nên xanh, mủ nhiều thì giống như mỡ thúi, mật 
nhiều thì vật thực ấy trở nên vàng, vật thực ấy bây giờ trộn xà bần với nhau nào cơm, canh, 
cá, thịt, rau cải, trái cây trộn chung lại với mật, đàm, mũ máu ví như một cái hầm đồ rác, nào 
đầu tôm, xương cá, rác rên, phân chó, phân heo, nước tiêu, phần người ta trộn chung lại dưới 
đầm nước xanh đờn, các vật này ghê gớm thế nảo thì vật thực trong bụng ta cũng như thế ấy. 
Vật thực â ây chia ra làm 5 phân: một phân thì các loài vi trùng rút rỉa, một phân thì tiêu ra nước 
tiêu, một phần tiêu ra phần, một phần đi bồi bổ trong châu thân, một phần thì bị lửa đốt. Khi 
lửa đốt làm cho vật thực ấ ây sôi lên có bọt, có bèo trào lên ra con mắt ta gọi là phèn hoặc nước 
mắt, trào ra lỗ tai cho là cứt ráy, trào ra lỗ mũi ta gọi là cứt mũi, trào ra miệng ta gọi là nước 
miếng, đóng vào răng ta gọi là ke trong răng, trảo ra lỗ chân lông ta cho là mồ hôi hoặc đất, 
trảo ngược xuống dưới thì thành ra nước tiêu và phần, thật là đáng ghê gớm lắm. 


19. Phân (karisam). Màu: phân màu hơi vàng hoặc hơi xanh tùy theo vật thực ăn vô. Hình: 
giống đất sét nhét trong ống tre. Hướng: ở hướng dưới. Chỗ ở: ở từ lỗ rún tới hậu môn độ 8 
ngón tay. Phân biệt: ở trong đại trường, Phân này là xác của vật thực bị lửa đốt tiêu ra đóng 
lại có cục. Thật là vô cùng ghê gớm lắm. 





20. Óc (maffalunagam). Màu: óc màu trắng như nắm hay mọng dừa, có 4 cục ráp lại trong 
sọ đâu. Hình: giông như cục bột. Hướng: ở hướng trên. Chô ở: óc 4 cục ráp lại trong sọ. 


Phân biệt: ở trong sọ đầu. Óc là vật đáng ghê gớm lắm. 


21. Mật (pm). Màu: mật màu vàng như mật ong đặc. Hình: tùy theo mỗi thứ, mật có 2 
thứ: một thứ ở trong bao độ bằng nụ mướp (baddapiifam) một thứ ở ngoài bao thắm cùng 
khắp bộ phận lớn nhỏ trong châu thân (abaddapitram). Hướng: ở hướng trên và hướng dưới 
(mật ở trong bao thì ở hướng trên, mật ở ngoài bao thì ở hướng trên và dưới). Chỗ ở: mật ở 
trong bao thì dính với lá gan, trên cuống thì dính qua bao tử. Phân biệt: nhứt định riêng theo 
của mỗi thứ mật ấy. Thứ mật ở trong bao nếu xao động thì làm cho ta phải điên khủng, không 
biết chi hết, thật là ghê gớm lắm. 





22. Đàm (sermhzn). Màu: đàm màu hơi xanh hoặc trắng cũng có. Hinh: nhớt như tròng 
trăng hột gà và theo thể của nó. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: ở trong bao tử và nổi lên như 
rong nổi. trên mặt nước vậy, đàm độ lối I bát. Phân biệt: theo thể của nó. Khi ăn vật thực vô 
thì đảm ấy rẽ làm 2 ra cho vật thực rớt xuống, rồi trở bít kín lại như thường, ví như cái hồ đầy 
những rong nổi trên mặt nước khi ta lấy cục đất thảy xuống, rong ây vẹt ra cho cục đất rớt 
xuống thế nảo thì vật thực vô đàm vẹt ra cho vật thực rớt xuông rồi trở lại đậy kín như thường 
cũng như thế ấy. Nếu đàm ít không đủ sức đậy kín các mùi hôi thúi trong thân bốc lên không 
khác nảo như trứng gà ung. Ví như tâm nắp... đậy thùng phân không cho bay mùi hôi thúi thế 
nảo thì đàm để che đậy các mùi hôi thúi trong thân ta cũng như thế ấy. Thật là vật đáng ghê 
gớm lắm. 

23. Mủ (pubbo). Màu: mủ màu vàng như lá cây chín, hoặc hơi đỏ. Hình: giống như sữa bò 
đặc trộn chung với một chút gạch tôm, hoặc tùy theo chỗ của nó. Hướng: ở hướng trên và 
hướng dưới. Chỗ ở: ở theo mấy chỗ ghẻ nhọt và thương tích. Phân biệt: nhứt định theo thê 
của nó. Mủ là vật vô cùng ghê gớm lăm, hành giả nên lẫy mủ đương chảy ra theo ghẻ nhọt 
thương tích ấy mà niệm. 

24. Máu (lohirzrn). Màu: máu màu đỏ Hình: tùy theo thể của nó. Hướng: ở hướng trên và 
hướng dưới. Chỗ ở: máu có hai thứ, một thứ máu đọng lại (sanniciralohiia), một thứ máu 
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thông lưu cùng khắp trong các bộ phận lớn nhỏ trong châu thân (samsaranalohiia) thứ máu 
đọng lại độ một bát ở đầy phía dưới lá gan, nếu máu này ít không đủ sức ngập tràn lên tới 
thận, tim, phối, thì làm cho chúng ta bực bội nóng nảy hay khát nước, nếu máu ấy có đủ như 
thường thì làm cho thân tâm được mát mẻ, yên vui. Máu ây thật là một vật đáng ghê gớm lắm, 
nhứt là ghê gớm màu đỏ của nó. 

25. Mồ hôi (sedo). Màu: mồ hôi màu trắng như dầu mè thật trong. Hình: giống như nước 
đọng theo trong mình. Hướng: ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: ở cùng khắp trong châu 
thân, mồ hôi này không phải có luôn luôn, khi ăn uông vật chỉ nóng, hoặc đi ngoài năng hoặc 
làm công việc mệt nhọc thì mồ hôi â ây mới đồ ra theo lỗ chơn lông và chơn tóc. Phân biệt: 
nhứt định theo thể của nó. Mô hôi là vật đáng ghê gớm, chăng cần nói mồ hôi của người, tới 
mồ hôi của ta mà dính vào y phục độ đôi ba ngày thì có mùi hôi chua khó chịu lắm, hành giả 
nên lây mô hôi đương chảy ra mà niệm. 

26. Mỡ đặc (medo). Màu: mỡ đặc màu vàng như nghệ. Hình: giống như tắm lụa vàng mỏng. 
Hướng: ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: nếu người mập mạp thì mỡ đặc ở củng khắp 
trong châu thân, nếu người ốm yếu thì thường ở theo xương sống, da bụng, hai bắp về và hai 
ống quyền. Phân biệt: mỡ đặc ở phía dưới thì đụng với thịt, phía trên thì đụng với da bề ngang 
là thể của nó. Mỡ đặc màu vàng như nghệ thiệt, nhưng không ai dám đem dùng hoặc xài trong 
việc nọ việc kia, vì mỡ đặc là vật thật đáng ghê gớm. 

27. Nước mắt (ass). Màu: nước mắt màu trắng trong. Hình: giống như giọt mưa nhều 
xuống. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: ở theo trong hai lỗ con mắt, nước mắt không phải có 
luôn, khi ta ăn vật chi cay hoặc cười quá sức, hoặc bụi cát rớt vào hoặc buồn râu, tức tưới điều 
chi mà phải khóc thì nước mắt ấy mới chảy ra. Phân biệt: nhứt định theo thể của nó. Nước 
mắt là vật đáng ghê gớm lắm, hành giả nên lấy nước mắt đương chảy ra mà niệm. 

28. Mỡ lỏng (vasz). Màu: mỡ lỏng giống màu dầu dừa. Hình: giống như màng mở nỗi trên 
mặt nước, hoặc giống như đờm nước thật nhỏ dính theo mình trong khi tắm. Hướng: ở hướng 
trên và hướng dưới. Chỗ ở: thường ở nơi trán, sóng mũi, hai bên má, hai bên chả vai, hai lòng 
bàn tay và hai lòng bàn chơn nhiêu hơn các chỗ khác. Phân biệt: tùy theo chỗ ở của nó. Mỡ 
lỏng không phải có luôn, khi ta đi ngoài năng hoặc ngồi gần lò lửa hoặc ở nơi nào nóng nực 
chăng hạn thì mỡ lỏng ấy mới tuôn ra. Thật là vật đáng ghê gớm lắm. 








29. Nước miếng (khelo). Màu: nước miếng màu trăng. Hình: giống như bọt nước hoặc như 
bọt nước cá lia thia. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: ở hai bên má chảy ra. Nước miếng này khi 
ta ăn vật chỉ vào miệng hoặc cay, hoặc chua, mặn, ngọt thì nước miêng ấy chảy ra cũng không 
cần nói chỉ tới ăn, dẫu khi nhớ tới hoặc thấy thức ăn nào nhứt là đồ chua thì nước miêng ây 
cũng chảy ra đầy miệng, nước miếng lỏng thì đóng ở nơi chót lưỡi, nước miếng đặc thì đọng 
ở trong cuống lưỡi, dầu ta khạc nhỗ đi, nước miêng cũng vẫn chảy ra. Thí dụ như cái giêng 
mà người đào nơi đất cát, dầu có múc nước đồ đi đâu nước giêng ây vẫn rịn ra hoài không 
ngớt, nước giếng ấy rịn ra ngoài như thế nào thì nước miếng ấy cũng vẫn rịn ra hoài như thế 
ây. Thật là vật vô cùng ghê gớm lắm. Phân biệt: nhứt định ở hai bên má ấy mà chảy ra. 





30. Nước mũi (singhan¡/ka). Màu: nước mũi màu trăng giống như nước ở trong trái thốt nốt 
còn non. Hình: hơi lền và tùy theo nước mũi ấy. Hướng: ở hướng trên. Chỗ ở: nước mũi ấy 
không phải có luôn hoài, khi nào ta ăn vật chỉ cay quá hoặc tức tưởi khóc than hoặc cảm gió 
nhức đầu thì nước mũi ấy mới chảy ra đầy lỗ mũi Tôi nhều ra ngoài. Thí dụ như lá sen gói sữa 
treo lên lấy gai chích một lỗ ở dưới nước sữa ây rịn Ta ngoài và nhêu đi thế nào thì nước mũi 
cũng rịn từ trên óc chảy xuống rồi đi cũng như thế ấy. Phân biệt: từ trong óc chảy dần theo 
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nơi sóng mũi nước mũi, thật là vật đáng ghê gớm lắm; hành giả lẫy nước mũi chảy đầy trong 
hai lỗ mũi mà niệm. 

31. Nước nhớt (Iasika). Màu: nước nhớt màu trắng như mủ cây. Hình: tùy theo chỗ ở của 
nó (là máy lắt léo). Hướng: ở hướng trên và hướng dưới. Chỗ ở: ở theo trong các khớp xương 
(articulation). Phân biệt: nhứt định theo thê của nó. Nước nhớt là có phận sự là đề cho ta có 
xếp tay chơn được dễ dàng, nếu người nào nước nhớt trong lắt léo ít thì lúc đi, đứng, ngồi 
năm hay kêu rắc rắc, nêu đi xa một chút thì than mỏi mệt, còn người nào nước nhớt ây nhiều 
thì đi, đứng, ngôi, nằm không biết đau và đi xa cũng không biết mỏi. Nước nhớt thật là đáng 
ghê gớm lắm. 





32. Nước tiêu (muiiam). Màu: nước tiêu màu hơi vàng như nước trà dợt hoặc hơi trăng như 
nước hàng đồ. Hình: giông như cái bong bóng heo trút cuống xuống Hướng: ở hướng dưới. 
Chỗ ở: ở trong bộng tiểu, nước tiêu chỉ có ngã chảy ra rõ rệt mà thôi còn ngả chảy vô thì 
không có, chỉ tự rút ên vào ví như cái ve lọc nước mà người nhét nút rồi thọc dưới nước bùn 
sình, ve ấy có thê rút nước vào ve thế nào thì bọng tiểu cũng tự rút nước tiêu vào ên như thế 
ây. Phân biệt: nhứt định ở trong bọng tiêu ấy, hành giả phải chủ tâm cho là vật đáng ghê gớm 
lắm3. Đây là tròn đủ 7 cách chủ tâm theo 32 thê. 


Maanasikära kosalla 


Chỗ nói phải thuần thục trong sự chủ tâm theo 10 pháp manasikãra kosalla: anupubbafo — 
phải để tâm theo thứ tự của mỗi thể, øZ/isighao — phải để tâm không nên mau lắm, 
nãtisanikaio — phải để tâm không nên chậm lắm, vikkhepapaiibähanaio — phải nhớ rõ đừng 
cho tâm phóng ra khỏi đề mục › pannaftisamanafo — phải để tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm, 
anupubbamuiicanafo — như thể nào phát sanh lên rõ rệt thì phải lây thê đó mà niệm bỏ mấy 
thê kia hết, zppanzfo — nhập định đề biết rõ trong 32 thê đều có thắng lực đem tâm hành giả 
nhập định được hết, a4hicifrato — phải để tâm luôn luôn trong 3 pháp, s7ibhãvaro — phải biết 
rõ trong 6 pháp khác nữa, saffabojjhangakosalla sutfato — phải biết rõ trong 7 nhân sanh quả 
bồ đề đặng thành theo trong khi tâm dụ dự lười biếng. 

1. Giải về pháp chủ tâm thứ nhất. 

Chỗ nói phải để tâm theo thứ tự của mỗi thể là nói hành giả phải để tâm có thứ tự theo mỗi 
thể không cho bỏ cách khoản niệm thể này, bỏ thể kia, niệm thể kia, bỏ thể nọ và cũng không 
nên chỉ lấy có một thể mà niệm, bởi vì nếu chỉ có niệm niệm một thê thì pháp niệm ấy khó 
kết quả, ví như người kia muốn leo lên cái thang có 32 nắc người ấy không chịu ráng leo cho 
hết. Sau lại muốn leo cho cùng cây thang nhưng người ây không thê leo lên được vì chưa từng 
quen và phải rớt ra khỏi cái thang người ây phải khốn khó không thê đứng vững trên cây thang 
thế nảo thì hành giả nếu chỉ lấy 1 thể mà niệm cũng khó mà làm cho kết quả pháp thiền định 
của mình như thế ấy. Vì không thể làm cho tâm được sự yên vui. 

2. Giải về pháp chủ tâm thứ hai. 

Chỗ nói phải để tâm không nên mau lắm là nói hành giả trong lúc niệm không nên niệm 
hướng cho mau rồi, vì niệm mau quá thì không có nhìn xem các thể cho được rõ rệt thì không 
thê đem hành giả để đoạt các pháp vô thượng được, ví như người kia muốn đi lên trên con 
đường dải độ 50 cây số người ấy đi cũng mau và về cũng lẹ đi cho đến 7, § lượt mà vẫn còn 


3 Khi hành giả niệm tới nước tiêu rồi thì bắt từ nước tiêu mà niệm trở lên cho tới tóc. 
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hỏi thăm đường hoài” vì không chủ ý nhớ rõ hai bên đường sự không nhớ rõ đường đi của 
người ấy thể nào thì hành giả nếu niệm mau quá thì tâm thấy cũng không được rõ rệt đề mục 
thiên định của mình như thế ấy. 

3. Giải về pháp chủ tâm thứ ba. 

Chỗ nói pháp để tâm không nên chậm lắm là nói hành giả khi chủ tâm không cho chậm 
quá, vì nêu để tâm chậm quá thì pháp thiền định không được đến chỗ cuối cùng thì cũng 
không có thể đắc các ;. pháp cao thượng được, ví như có người kia muốn đi trên con đàng độ 
dài 50 cây số, người ấy lúc đi qua phía tay mặt ghé qua phía tay trái, nghỉ chỗ này ngừng chỗ 
nọ làm cho sự đi trễ ấy trễ nãi khó mà tới nơi nhất định được; sự trễ nãi của . người ây thế nào 
thì sự chủ tâm chậm quá thì cũng khó mà đến chỗ cuối cùng của pháp thiền định cũng như 
thế ấy. 

4. Giải về pháp chủ tâm thứ tư. 

Chỗ nói phải nhớ rõ đừng cho tâm phóng ra khỏi đề mục thiền định là nói khi hành giả 
đương niệm nhưng tâm lại bỏ đề mục thiền định mà đi nơi khác thì phải biết mà bắt lại đừng 
cho tâm phóng ra ngoài đề mục niệm ấy, nếu không biết mà kiềm tâm lại thì pháp niệm ấy sẽ 
hư hoại vì tâm hành giả đã lọt ra ngoài pháp thiền định vậy. Ví như người đi trên con đường 
nhỏ chỉ vừa bước hai bàn chơn mà thôi, hai bên đều là hằm hồ nếu người ấy không chủ ý theo 
con đường mình đang đi lại để mắt ngó nơi đâu chơn bước trật một bước mà không biết cứ 
việc bước tới thì sẽ trật chân mà sa xuống hầm là rớt ra khỏi đường mình đang đi vậy, người 
ây lọt ra khỏi con đường mình đang đi thế nào thì hành giả khi tâm phóng túng ra khỏi đề 
mục mà không hay biết thì người ấy đã lọt ra ngoài pháp thiền định cũng như thế ấy. 

5. Giải về pháp chủ tâm thứ năm. 

Chỗ nói phải để tâm cho là vật đáng ghê gớm lắm là nói khi hành giả niệm hết mỗi thể thì 
phải để ý ghi trong tâm cho thấy thể ây vật đáng ghê gớm lắm theo trong một điều chê gớm 
nào ở trong 5 điều dưới đây: vainaío: ghê gớm về màu của nó, sanfhanafo: ghê gớm về hình 
thể của nó, gandharo: ghê gớm về mùi của nó, Zsayzío: ghê gớm những vật dính theo nó, 
okãsato: ghê gớm về chỗ ở của nó. 


Ví như khi niệm hết thể máu thì phải để tâm cho là vật đáng ghê gớm nhứt là ghê øớm màu 
đỏ của máu. Thí dụ: người kia đi vào rừng khát nước muôn kiếm nước uống, khi kiếm được 
nước uống rồi thì tìm thể để cho nhớ chỗ, lúc đầu đi dài tới đâu lại gút lá cây làm dấu tới đó 
khi đi, tới lui nhiều lần, sau lại dấu chơn càng ngày càng rõ rệt về sau người ẫy không cần 
nhìn theo gút ở lá cây nữa chỉ đi theo dấu chơn rõ rệt ấy mà thôi, người ấy không cần nhìn 
theo gút lá chỉ đi theo dấu chơn ấy thế nào, thì hành giả khi niệm mỗi thể đều cho vật đáng 
ghê gớm. Niệm tới, niệm lui nhiều lần sau lại tâm đã quen khi niệm tới thể nảo thì tâm không 
để ý tới thể ấy chỉ thấy là vật đáng ghê gớm cũng như thế ấy. Nghĩa là khi hành giả niệm tóc, 
lông đến khi tâm thấy là vật ghê gớm rồi thì chỉ lấy sự ghê gớm ấy mà làm cảnh giới 
(ãrammana) mà thôi. Không còn cho là tóc, là lông chi hết. Nói về sự ghê gớm của một sợi 
tóc. Ví như có người đương ăn cơm thấy vật chi đen đen hình dài giống như sợi tóc ở trong 
vật thực thì người ây nhờm gớm cho là vật thực này lộn với tóc rồi rây la người nhà bảo đem 
đồ đi không ăn, tóc ghê gøớm màu và hình như thể â ây. Khi tóc ấy nếu có chải gỡ tắm gội xức 
dầu thì coi đẹp và không mây gì có mùi hôi, nếu người nào bỏ xụi độ năm, bảy ngày không 
chải gỡ tắm gội thì tóc ây trở nên có mùi hôi chua ghê gớm. lắm, nhiều người không chải gỡ 
để quá cho đến đanh đi, chí, rận rút ria theo, nếu có ai đi gần thì bay mùi hôi hám ghê gớm 


* Đây là đường ràng chớ không phải như đường quan lộ như bây giờ vậy. 
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lắm, giống như mùi chó chết. Tóc ghê gớm vì mùi như thế ây. Còn nói tóc ây ghê gớm vì vật 
dính theo và nương ngụ ấy, nào là mật, đảm, mủ, máu, mồ hôi, dính theo lại nương ngụ ở theo 
các thê ấy. Ví như các loại rau cỏ mọc nơi hầm vũng có đầy phần và rác rên, rau cỏ ây ở trên 
thì coi tươi tốt...nhưng phía đưới là nơi phát sanh lên và nương ngụ với vật rất ghê gớm thế 
nào thì tóc dính theo những vật rất ghê gớm và nương ngụ trên 31 thể khác cũng ghê gớm 
như thế ấy. 

6. Giải về pháp chủ tâm thứ sáu. 

Chỗ nói như thế nảo phát sanh lên rõ rệt, thì bỏ hết các thê kia chỉ lấy thể rõ rệt mà niệm 
là nói khi hành giả niệm tới lui 32 thê ấy, có thể thì rõ rệt, có thể cũng không được rõ rệt, nếu 
khi niệm ấy mà có thê nào rõ rệt phát sanh lên thì phải để tâm ghi nhớ mà niệm theo thê ấy, 
nếu hai hoặc ba thể mà phát sanh lên rõ rệt thì phải lựa một thể nảo trong sạch hơn và lây thê 
ấy mà niệm (là nói thê ấy rõ ràng hơn các thê : cùng phát sanh) và phải ráng phân khởi tâm lên 
đặng nhập định (appanäa) không nên chậm trễ. Thí dụ cũng như người thợ săn muốn bắt con 
khi trên 32 cây thốt nốt đầu tiên thợ săn ấy bắn lá cây thốt nốt thứ nhứt và la “huồi huôi”, lúc 
bấy giờ con khi bắt đầu nhảy chuyền qua theo thứ tự 32 cây thốt nốt ấy cho đến cây cuối cùng 
người thợ săn vẫn bắn theo cho tới cây chót, con khi ấy nhảy trở lại theo thứ tự 32 cây thốt 
nốt ấy cho tới cây đầu tiên, người thợ săn cũng vẫn bắn theo không ngừng nghỉ. Khi con khi 
ây chuyền tới chuyên lui theo 32 cây thốt nốt nhiều bận rồi tự nhiên lựa một cây thốt nốt mà 
ôm cứng lá đọt cây thốt nốt ấy, dầu người thợ săn có bắn đuổi thế nào, nhưng con khi ấy cũng 
không chuyền qua cây khác nữa, con khi ôm cứng đọt cây thốt nốt thế nào thì tâm hành giả 
cũng yên trụ, không lay chuyên ở trong một thể, cũng như thế ấy. Chỗ nói 32 cây thốt nốt ví 
như 32 thể trong châu thân, tâm ví như con khỉ, hành giả niệm ví như người thợ săn; tâm niệm 
tới lui trong 32 thê ví như sự chuyền của con khi trên 32 cây thốt nốt. Sự bỏ những thê nào 
không rõ rệt và chỉ lây thể nào rõ rệt mà niệm ví như con khi bỏ các cây thốt nốt kia nhảy 
phóng lên trên một cây thốt nót. Sự giữ thể rõ rệt ấy mà niệm cho đến khi tâm yên trụ “nhập 
định” ví như sự ôm đọt của con khi mặc dầu thợ săn có bắn đuôi cách nào nó cũng không lay 
chuyển mà nhảy đi. 

7. Giải về pháp chủ tâm thứ bảy. 

Chỗ nói nhập định (appan3) là nói hành giả phải biết tất cả 32 thê ấy nếu tâm đã yên trụ 
không lay chuyền trong một thể nào thì gọi là tâm hành giả “nhập định” trong thê ấy. 

Hành giả niệm tới đây là xong pháp niệm 32 thể trược còn 3 pháp chủ tâm nữa là từ thứ 
tám, chín, mười ấy là khi nào hành giả đã đắc thiền rồi thì mới sang qua pháp “minh sát” tuệ 
niệm hầu có đoạt được đạo quả thì phải rành mạch thêm trong ba pháp chủ tâm sau đây. 

8. Giải về pháp chủ tâm thứ tám. 

Chỗ nói hành giả phải để tâm luôn luôn trong ba pháp là nói phải biết rõ trong ba pháp 
tưởng là: samädhi niniffa: là tưởng pháp thiền định mà đã đắc ấy, paggaha nimirta: là tưởng 
tới pháp tinh tân, öpekkhã nimiffa: tưởng tới pháp xả. 

Khi hành giả theo phép cao thượng là phép “minh sát tuệ” (vipassan4) ấy. Nếu hành giả chỉ 
để tâm tưởng tới một pháp thiền định luôn luôn hoài mà thôi thì tâm chỉ yên tịnh hoài, lâu 
sanh ra lười biếng, còn nếu chỉ có để tâm đặng hành theo pháp tinh tấn luôn luôn thì tâm ấy 
không đặng yên tịnh phải xao xuyến. Còn chỉ để tâm tưởng tới pháp thứ ba là xả tâm trung 
bình luôn luôn thì tâm ấy không được yên trụ lâu, hành giả không thê làm cho các pháp “trầm 
luân” (ãsava) tiêu hoại được. Thế nên khi hành giả theo pháp cao thượng phải để tâm luôn 
luôn trong ba pháp tùy thời, tùy lúc cho phù hợp với tâm thì tâm ấy mới được mềm mại nên 
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việc và sáng láng tốt đẹp thì mới có thê diệt trừ các pháp phiền não được. Thí dụ: như người 
thợ bạc muôn cho miêng vàng được mềm mại và tốt đẹp đặng làm món đồ chỉ thì người thợ 
bạc ấy đốt ngọn lửa lên lấy cái gắp kẹp miếng vàng vào để vô ngọn lửa lúc thối hơi, lúc rảy 
nước, mắt nhìn xem luôn theo miếng vàng thì miếng vàng ấy mới chín đều được. Nếu người 
thợ bạc chỉ ráng thôi lửa không thì vàng ây tiêu tan ra hết, nếu chỉ ráng nhìn xem mà không 
thổi thì vàng ây chín không đều; còn nêu thôi lửa, rảy nước nhìn xem tùy thời, tùy lúc cho 
phủ hợp với miêng vàng ây thì vàng Ấy được mềm mại, nên việc lại có bóng ánh sáng tốt tươi, 
nêu người thợ bạc muôn làm món đồ chi như là cà rá, dây chuyên, hoa tai hoặc neo, thì người 
thợ bạc ây có thể làm được tùy theo ý muốn. Vàng ấy được mềm mại chín đều do nơi 3 phận 
sự ấy thế nào thì tâm mà được mềm mại nên việc và sáng láng cũng nhờ hành giả chủ tâm 
theo 3 pháp trên cũng như thế ấy. Nếu tâm đã được yên tịnh mêm mại, sáng láng rôi thì hành 
giả muốn biết rõ pháp chi thì có thể biết rõ được pháp ấy như theo ý muốn không chi ngăn 
trở. 

9. Giải về pháp chủ tâm thứ chín. 

Chỗ nói phải biết rõ trong sáu pháp khác nữa là nói thây tỳ khưu phải có 6 pháp mới có thể 
làm cho rõ thấu “Niết-bàn” được. Sáu pháp ấy là: phải đè nén cái tâm trong lúc nên đè nén, 
phải phân khởi tâm trong lúc nên phấn khởi, lúc nào tâm vui thích thì nên để cho tâm vui 
thích, phải xả tâm trong lúc nên xả, phải có tâm mê mẫn theo pháp cao thượng là đạo và quả, 
phải có tâm vui thích theo pháp “Niết-bàn”. 

10. Giải về pháp chủ tâm thứ mười. 

Chỗ nói phải biết rõ trong 7 nhân sanh quả bồ đề là nói hành giả phải biết lúc nào nên hành 
theo pháp bô đề nào và lúc nào không nên hành theo pháp bồ đề nào. Như tâm hành giả đương 
dụ dự lười biếng thì không nên hành theo 3 pháp bồ đề: bồ đề tịnh, bồ đề định, bồ đề xả. Thí 
dụ: như đồng lửa muôn tàn mà cứ lây củi tươi, cỏ tươi bỏ vào đống lửa ã Ấy, củi Và cỏ tươi ây 
đề nhẹp đống lửa làm cho tắt mất đi, lửa bị cỏ tươi và củi ướt đè nhẹp tắt mất đi thế nảo thì 
tâm nếu dụ dự lười biếng là tâm muốn hôn mê nêu cứ hành theo bô đề tịnh, bồ đề định, bồ đề 
xả, thì tâm ấy phải tắt mất (là bị pháp môn đè nén), cũng như thế â Ấy. Còn nếu hành giả tâm 
đương xao xuyên, phóng túng thì không nên hành 3 pháp bồ đề; bồ đề tinh tấn, bồ đề hi, bồ 
đề huệ. Thí dụ: như đồng lửa đương cháy rần rộ ngọn lửa lên cao lại lẫy cỏ khô, củi khô bỏ 
thêm vào thì ngọn lửa ấy càng cháy rần rộ thêm lên dữ dội hơn nữa; vì củi khô, cỏ khô tiếp 
sức cho cháy đữ dội thêm lên thế nảo thì khi tâm đương xao xuyến, phóng túng, lại cứ hành 
theo bồ đề tấn, hỉ, huệ thì lại càng xao xuyến, phóng túng đữ dội hơn nữa cũng như thế ấy. 
Trái lại, khi tâm xao xuyến, phóng túng thì phải hành theo một pháp bồ đề nào trong 3 pháp 
là: bồ đề tịnh, định, xả. Còn khi tâm dụ dự lười biếng thì phải hành theo một pháp bồ đề nào 
trong 3 pháp là: bồ đề huệ, tắn, hỉ thì mới gọi là biết tùy thời mà hành theo 7 nhân sanh quả 
bô đề vậy. Còn bồ đề niệm dầu tâm thế nào cũng không bỏ đi được, vì bồ đề niệm là pháp cần 
yếu cho cả 2 cái tâm dụ dự hoặc xao xuyến hết thảy. 


Dút mười pháp chủ tám. 


HI. Giải về sự phát sanh lên của các thể. 


Khi hành giả đã học xong bảy pháp thuần thục và mười pháp chủ tâm rồi thì lúc đầu các 
thê nào nhỏ, không được mây rõ rệt, lân lân, sau đó rõ rệt lên, hành giả dòm trong châu thân 


: Tiếng nói bồ đề là do nơi tiếng Phạn gọi là sodhi nghĩa là giác hoặc là đắc. Là pháp hành theo cho giác ngộ hoặc cho 
đặc các pháp cao thượng là đạo quả Niêt-bàn. 
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của tâm nói tóc thì tâm thấy tuốt hết 32 thể cho tới nước tiểu, khi chủ tâm nói nước tiểu thì 
tâm thấy ngược trở lên cho tới tóc rõ rệt như người có con mắt tốt dòm hàng rào vó 32 cây 
trụ. Nếu chủ tâm dòm ra ngoải thì cũng thấy rõ rệt in nhau. Khi có người nào hoặc thú đi tới 
trước mặt thì tâm bỏ mắt tánh cách cho là người là thú chỉ thấy rõ 32 thê rời ra mà thôi, những 
vật thực người ấy hoặc thú đã ăn thì thấy rõ rệt như đem để đồng trên 31 thể vậy. 

Ấn chứng của mỗi thể: 

Sự phát sanh lên rõ rệt của một thể màu, hình, hướng, chỗ ở, sự phân biệt thì gọi là ấn 
chứng thứ nhứt: Uggaha nimitta, sự phát sanh của một thể nào mà do sự ghê gớm thì gọi là 
ân chứng thứ nhì: patichã nimitta. Nếu ấn chứng thứ nhì phát sanh lên rõ rệt rồi hành giả phải 
ráng giữ gìn ân chứng ấ ầy mà niệm cho đến khi tâm nhập định được. Nếu hành giả chỉ được 
ân chứng thứ nhì của thê nào thì hành giả chỉ có đắc thiền theo một thê ấy thôi chớ không thể 
nhập định theo các thể khác được, còn hành giả nào được nhiêu thê phát sanh lên rõ rệt và 
chê gớm thì hành giả ây có thê nhập định được nhiều thể là muốn nhập định vào thể nào thì 
tùy ý muốn đều nhập được hết. 


Pháp niệm thân trược chỉ có thắng lực đem tâm hành giả nhập vào sơ thiền mà thôi, dầu hành 
giả có ráng niệm tỉnh tấn cách nảo đi nữa cũng không có thê nhập vào bực trên được. Vì pháp 
niệm thân phải lấy thê trược làm đề mục, mà thê trược ấy là vật thô siễn, muốn nhập định phải 
có duyên tầm (vi/akka) và sắt (vicãra) rồi mới tới phi lạc, yên tịnh và định được, mà nếu 
không thể bỏ hai duyên tầm và sát được thì không thể nhập định lên bực trên. Nhưng nếu 
hành giả ráng hành theo pháp minh sát pháp tu huệ° thì sẽ đoạt được các đạo quả và niết- bàn 
tùy theo niệm lực của mình chăng sai vậy. Còn nêu như hành giả muốn đắc được các sắc thiền 
bực trên thì phải dùng màu sắc ở trong các thể như lẫy màu đỏ của thể máu mà niệm thì có 
thê đắc tới tứ thiền hoặc ngũ thiền hoặc đắc ngũ thông tùy duyên lành và sự tinh tấn của mình. 


C. Quả báo của sự niệm thân. 

Phạn ngữ: eka dhammo bhikkhave bhaveto bahuli kato mahato sanvegäya samvatfatI 
mahato atthaya samvattai mahato yogakkemaya samvwattai mahato sat sampaññaya 
samvattati ñãna dassana patilabhaya samvattati dittha dhamma sukha vihãräya samvattati v1Jä 
vimutti phala sacchikiriyä ca samvatfatI. 


Giải rằng: Các thầy tỳ khưu này! Có một pháp nếu ai mà hành theo rồi thì sẽ được nhiều sự 
chán nản được nhiều điều lợi ích, xa lánh được những sự ham mê có được nhiều sự ghi nhớ 
và biết mình, được nhiều trí huệ, được nhiều sự yên vui trong kiếp hiện tại, được rõ thấu ba 
cái minh” và sự giải thoát. 

Katamo ekadhmna — một pháp ấy là thể nào? Kãyaga/ãsaii — một pháp ấy là pháp niệm thân 
vậy. Amatante bhikkave napari bhuñjanti ye kãyagatãsati napati bhuñjanti — các thầy tỳ khưu 
này! Ai mà không hành theo pháp niệm thân này thì người ấy gọi là người không hưởng được 
pháp Niết-bàn vô sanh bất diệt vậy. 

Lại nữa ở trong kinh Suttanta pitaka Phật còn giải nhiều sự hữu ích của pháp niệm thân cho 
các thầy tỳ khưu nghe như vầy: Yassa kassaci bhikkhave kãyagatasati bhãvitã bahulikatã 
antogatã tassa kusalã dhammäã yekeci vijjãbhãgiya. Nghĩa là: Các thầy. tỳ khưu này! Pháp 
niệm thân mà thầy ty khưu nào đã thường hành theo cho nhiêu rồi thì thầy tỳ khưu ây gọi là 
đã làm được nhiều pháp thiên về sự hiểu biết để trong thân tâm vậy. Các thầy tỳ khưu này! 


5 Coi cuốn Thanh Tịnh Kinh Giải của Tỳ khưu Hộ Tông có giải rõ về 9 pháp tu tuệ. 
7 Coi 3 cái minh hay là cái giác cũng được ở trong quyền Nhựt hành. 
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Ví như đại hải là nơi chứa đựng tất cả các vũng ao sông rạch đã chảy đến thế nào thì pháp 
niệm thân này mà thầy tỳ khưu nào đã hành theo thường tồi thì tất cả các pháp lành nào vỀ sự 
hiểu biết (vj//Z) cũng chảy vào thân tâm là nơi chứa dựa các pháp lành của vị tỳ khưu ấy vậy. 
Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào không hay niệm tới thì Ma vương 
sẽ chiếm được cái khoảng trốngŠ của tâm và vị tỳ khưu ấy sẽ làm miếng môi cho Ma vương 
vậy. Các thầy tỳ khưu này! Các thầy hiểu thế nào? Cũng như có một người kia lây cục đá to 
thảy xuống vũng bùn, vậy cục đá có làm cho vũng bùn ấy lủng không? 


- Bạch Đức Thế Tôn, có. 


- Phải các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà vị tỳ khưu nào không hay niệm tới thì Ma 
vương sẽ chiếm được khoảng trống trong tâm của vị tỳ khưu ấy và cũng là miếng mỗi cho 
Ma vương vậy. Các thầy tỳ khưu này! Ví như có cái tĩn khô không có một chút nước nào cả, 
lúc ấy có người đem nước lại đồ vào trong tĩn ấy. Các thấy hiểu như thế nào? Người ấy có thê 
đồ nước vào tĩn không ấy được hay không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, được. 

- Phải, các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào không hay niệm tới thì Ma 
vương sẽ chiếm được khoảng trống trong tâm và sẽ là miếng môi cho Ma vương ấy. Các thầy 
tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nảo đã hằng niệm tới thì Ma vương tìm không 
được chỗ trống của tâm và cũng không thê để làm môi cho mình được vậy. Các thầy tỳ khưu, 

ví như có người đem cuồng chỉ tơ để trên tắm cửa băng cây danh mộc các thấy hiểu thế nảo, 

cuồng chỉ ấy có thể làm cho tắm cửa ấy có lăn được không? 


- Bạch Đức Thế Tôn, không. 

- Phải, các thấy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào đã niệm tưởng nhiều rồi 
thì Ma vương không thê thây được khoảng trông của tâm vả cũng không thê nào dùng đê làm 
môi cho mình được vậy. Các thây tỳ khưu này! Ví như một cái tĩn nước đây tràn tới miệng, 
bây giờ có người đem nước lại định đô vào tĩn ây các thây hiệu thê nào? Người ây có thê đô 
thêm vào được chút nào không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 


- Phải, các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy nào đã hằng niệm tưởng nhiều rồi thì 
Ma vương cũng không thể kiếm tâm trồng của thầy tỳ khưu ấy và Ma vương cũng không thê 
dùng làm mỗi cho mình được vậy. Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu 
nào thường niệm tưởng nhiều rồi thì thầy tỳ khưu ấy muốn đề tâm đặng suy xét cho thấy rõ 
một pháp nào mà phải cần dùng tới trí tuệ cao thượng để suy xét, nếu sự niệm tưởng đã đầy 
đủ rồi thì sẽ thấy rõ pháp ấy y theo ý muốn. Các thầy tỳ khưu! Ví như có một cái hỗ vuông 
vức bờ đắp lên cao ở trong đây tràn nước vừa cho con quạ đậu trên bờ cúi mỏ xuống uống 
được, lúc bấy giờ có người đủ sức mạnh muốn khai cái bờ ở phía nào để cho nước chảy ra, 
Các thầy hiểu thế nào? Nước trong hồ ấy có thể chảy ra được hay không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, được. 


- Phải, các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào hăng niệm tưởng thường 
thường nhiều rồi thì thây tỳ khưu ấy muốn đề tâm đặng suy xét cho thấu rõ một pháp nào phải 
cần dùng tới trí huệ, cao thượng nếu sự ghi nhớ đã có rồi thì sẽ thấu rõ được pháp ấy y theo ý 
muốn. Các thầy tỳ khưu này! Khi pháp niệm thân mà thầy tỳ khưu nào đã hành theo, niệm 
theo thật nhiều rồi thì sẽ được 10 điều quả báu rõ rệt không sai vậy. 


8 Tâm trồng là tâm không có niệm đề mục thiền định nào hoặc là minh sát tuệ. 
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Phạn ngữ: “aratiratisaho hoti na ca tam arati sahati uppannam aratm abhibhuyya viharatI. 
Bhayabheravasaho hotI ca tam bhayabheravam sahotI uppannam bhayabheravam abhibhuyya 
viharati pe”. 1) Thầy tỳ khưu ấy đè nén được cái tâm buồn bực do nhờ có tâm vui vẻ, nhưng 
sự vui vẻ không thê đè nén nên tâm vị tỳ khưu ấy được. 2) Là người đè nén được tất cả sự sợ 
sệt. 3) Là người có tâm kiên nhẫn trong sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, muỗi, mòng, ĐIÓ, 
nẵng, răn nhỏ, rắn lớn và nhẫn nhục được những lời thấp thỏi đê hèn của kẻ khác, cũng nhẫn 
nại được những sự khô não, những sự nóng nảy, bực bội, những điều không vừa ý đã phát 
khởi trong thân tâm. 4) Vị tỳ khưu ấy sẽ được rất dễ dàng trong bốn cõi thiên hữu sắc không 
sai giờ do nơi tâm cao thượng và được sự an vuIi trong kiếp hiện tại. 5) VỊ tỳ khưu â ây sẽ được 
các pháp thần thông như một người hóa ra nhiều người, ngồi trên hư không như ngôi trên mặt 
đất, đi trên nước, lặn xuống dưới đất hoặc làm cho thân mình cao tới trời sắc giới cũng được. 
6) Vị tỳ khưu ấy lại đắc nhĩ thông (thiên nhĩ minh) có thể nghe hai thứ tiếng người và Chư 
Thiên, dầu gần dầu xa, đều có thể nghe được hết. 7) Vị ấy lại được tha tâm thông biết rõ tâm 
của kẻ khác hoặc tham, sân, s1, v.v... 8) VỊ ẫy có thể đắc được túc mạng minh là biết rõ tiền 
kiếp của mình từ một kiếp, hai kiếp cho tới 100 kiếp, 1000 kiếp, muôn triệu kiếp, vô lượng, 
vô biên kiếp: biết rõ hình dáng thê nào tên họ chỉ, cách sanh hoạt thể nào, mỗi kiếp đều không 
sai chạy. 9) Vị ấy lại được nhãn thông (thiên nhãn minh) có thần nhãn thấy rõ sự sanh tử luân 
hồi của tất cả chúng sanh thấp hèn hoặc cao thượng, tốt hoặc xấu đều do nơi duyên nghiệp 
của mình đã tạo. 10) VỊ ây lại được trí huệ cao thượng mà đắc được hai pháp là huệ giải thoát 
(paññã vimuffi) và định giải thoát (cefovimuiti) mà hưởng sự yên vui trong bốn oai nghi của 
kiếp hiện tại. 

Các thầy tỳ khưu này! Pháp niệm thân mà thấy tỳ khưu nào hằng niệm tưởng nhiều rồi thì sẽ 
được 10 điều quả báu đã kể trên không sai vậy. 


Hết pháp niệm thân trược. 


D. Dhãtu manasikära (niệm nguyên chất) 

Sự ghi nhớ theo tánh cách của bốn chất gọi là: “pháp niệm về bốn nguyên chất” 
(catudhãtuvavatthama kammafthäna). Bỗn nguyên chất ây là: chất đất (pathavrdhaiu), chất 
nước (ãpodhãtu), chất lửa (fejodhau), chất gió (vãyodhãm). 

Bồn chất này giải rộng ra thì có tới 42 thứ: chất đất có 20 thê, chất nước có 12 thể, chất lửa 
có 4 thê, chất gió có 6 thể cộng chung 4 chất thành ra 42 thê. 42 thể trong 4 chất ấy là thế 
nào? Đất có 20 thể ấy là kế từ tóc tới óc (coi về chỗ niệm 32 thê trược); nước có 12 thê là kế 
từ mật cho tới nước tiêu; lửa có 4 chất ấy là: lửa làm cho châu thân ấm áp (sanfappari), lửa 
làm cho châu thân thể khô khan già yếu (/ariyari), lửa làm cho thân thể nóng nảy bực bội 
(paridayhari), lửa làm cho tiêu hóa vật thực (sammäãparinãmigacchati); gió có 6 chất ây là: 
gió từ đưới quạt lên trên (wddahãngamä vãiã), gió quạt từ trên xuống dưới (adhogamäa vãtä), 
ø1ó quạt ở ngoài ruột (kucchisaya vaí4), g1ó quạt ở trong ruột (koƒfhäãsaya vaíđ), g1ö quạt cùng 
khắp trong châu thân (angãmangãnusärino vãiä), gió ra vô theo hơi thở (assãsapassaäsä). 
Tánh cách của 4 chất ấy ra thế nào? Chất đất có tính chất thô siên, cứng cát; chất nước có tánh 
cách lỏng để làm cho các thể khác nhau; chất lửa có tánh cách nóng đề làm ấm áp trong châu 
thân; chất gió có tánh cách hoạt động để quạt trong châu thân. 

Pháp niệm nguyên chất có 2 cách tùy theo hành giả có trí huệ và hành giả ít trí huệ. Nếu hành 
giả có nhiều trí huệ thì gồm thâu sự ghi nhớ lại mà suy xét trong châu thân như vây: trong 
thân ta đây vật nào có tánh cách thô siên, cứng cát gọi là: chất đất. Vật nào có tánh cách lỏng 
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để nói liền cho châu thân chất ấy gọi là: nước. Vật nào có tánh cách nóng để làm cho ấm áp 
châu thân, chất ấy gọi là: lửa. Vật nào có tánh cách hoạt động dùng để quạt cho thân thể chất 
ây gọi là: gió. Hành giả niệm luôn luôn như thế cho đến khi tâm thấy rõ thân này chỉ là nơi 
hợp lại của 4 chất, chớ chăng phải là thú, cũng chẳng phải là ta: khi hành giả ráng tinh tấn 
niệm luôn luôn như thế thì tâm sẽ lần lần yên trụ vào cảnh giới cận định (upacarasamadhi) 
mà thôi, chớ không thê nảo nhập định được, vì pháp tham thiền này chỉ lây tánh chất mà làm 
nơi căn cứ. Còn nếu hành giả ít trí huệ thì phải học cho rộng trong bốn chất theo 42 thể nơi 
một vị achar (thiền sư) rồi bắt đầu niệm 4 cách như sau đây: 


- _ Sasambhäãrasãnkhepato: niệm gộp chung lại theo các thể trong châu thân. Giải rằng: 
khi hành giả niệm gộp chung lại ấy là ghi nhớ theo thể nào cứng cứng có 20 gọi là đất, 
thê nào lỏng có 12 thứ trong châu thân gọi là nước, thể nào nóng có 4 thứ ấy gọi là lửa, 
thể nào về hơi có tánh cách hoạt động có 6 thể gọi là gió. 

- _ Sgsgmbhäãravibhatiti: niệm sự tời ra của các thê trong châu thân. Giải rằng: niệm sự 
rời ra của các thể cũng như cách niệm ở trong 32 thê trược vậy, nhưng chỉ có khác nhau 
là lúc niệm 32 thể thì cho là ghê gớm, còn trong sự niệm nguyên chất là: chủ tâm ghi 
nhớ cho thấy rõ nó chỉ là nguyên chất mà thôi lại khác nhau là pháp kia chỉ niệm có 32 
thể còn pháp niệm nguyên chất này có tới 42 thê. 

- _ Salakkhana sankheparo: niệm gộp chung lại về tánh cách của các thể trong châu thân. 
Giải rằng: Sự niệm gộp chung lại theo tánh cách ấy cũng giống như trên số một, nhưng 
chỉ có khác nhau là ở số một thì chủ tâm cho là chất cứng, lỏng, nóng vả hoạt động, còn 
ở số 3 đây thì chủ tâm cho là nguyên chất mà có tánh cách cứng ấy là đất, chất có tánh 
cách lỏng ây cho là nước, chất là tánh cách nóng cho là lửa, chất có tánh cách hoạt động 
ây là gió . 

- _ $alakkhana vibhariio: niệm sự chia rẽ theo tánh cách của mỗi thể. Giải rằng: niệm sự 
chia rẽ theo tánh cách của mỗi thê ấy là chủ tâm theo tánh cách cứng và lỏng ây dùng 
để làm cho liên lạc trong châu thân; tánh cách mà nóng để làm cho âm áp trong châu 
thân; tánh cách mà hoạt động â ây để quạt cho tất cả 32 thể nghĩa là chủ tâm trong mỗi 
thể đều thấy có đủ 4 chất: đất, nước, lửa, gió hết thảy cả 32 thể cũng đều có 4 chất in 
nhau, nghĩa là lấy mỗi thê rồi cũng chia ra cho thấy đều có 4 chất hết thảy. 

Khi hành giả đã niệm theo 4 cách đã giải trên thì tâm lần lần yên trụ vào cảnh giới gần 
nhập định như nếu đã niệm đủ 4 cách đã giải trên mà tâm chưa được yên trụ thì phải học thêm 
cách chủ tâm theo 13 thể khác nữa. 

Mười ba thế ấy là thế nào: 13 thế ấy là: 

1. Vacanafthato: phải chủ tâm theo cách nói. Giải rằng: bốn chất có sự khác nhau như vầy, 
tánh cách dày hay đặc gọi là đất, ướt ướt gọi là nước, âm ấm gọi là lửa, nhẹ nhàng hoạt động 
gọi là gió. Pháp nào gìn giữ trong châu thân có tám cách để tạo ra cái khổ hoặc là nơi để cho 
các sự thống khổ ã ấy chảy vào (hoặc đưa đến các sự khổ mà không thế nào lường được) cái 
tánh cách của pháp ây gọi là HguyGH chất. 


2. Kalãpafo: phải chủ tâm về sự gộp chung lại. Giải răng: Tất cả các thể mà thường kêu là: 
lông, tóc đó đều là tiếng gọi chung lại của 8 thể (chấp); 8 thể ấy là màu, mùi, vị, chất bố và 
đất, nước, lửa, gió. Nhưng các thể trong pháp niệm đây thì đều là tiếng gọi gộp chung lại của 
10 pháp là: 8 thể ở trên và sự sống I, giống cái hoặc giống đực I thì đủ cả I0 pháp gộp lại 
nhưng mà người thường gọi cho là đất nước ấy là 2 chất ấy nhiều hơn các chất kia vậy thôi 
chớ thật sự trong một thể đều có đủ cả 10 chất hết thảy. 
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3. Cunnaro: phải chủ tâm về bụi mạc. Giải rằng: chất đất trong thân ta đây nếu đem đi cán 
nhỏ ra như bụi, mạc hoặc như vi trần thì chỉ được độ lối 1 yến TƯỠI (tiếng Phạn gọi là đona)”. 
Chất nước thì độ lối gần § cân để gìn giữ chất đất không cho rời ra. Chất lửa gìn giữ không 
cho hôi thúi. Chất gió hoạt động làm cho các chất ấy dính với nhau. Ba chất: nước, lửa, gió, 
ở trong chất đất giúp sức gìn giữ với nhau không cho chảy đi, rã đi và làm cho châu thân 
không mục không thúi được, Bhời chủ tâm về bụi mạc, như thế ấy. 


4. Lakkhanädito: phải chủ tâm về tánh cách của chất. Giải rằng: chất đất có tánh cách cứng 
và đặc có phận sự để chịu lây các chất kia, có quả là đề nâng đỡ, lãnh chở lây các chất kia. 
Chất nước có tánh cách chảy đi, có phận sự làm cho các chất kia được nhiều thêm cái quả là 
đề nâng đỡ, chở lây các chất kia. Chất lửa có tánh cách nóng, có phận sự làm cho châu thân 
được ấm áp, có quả là làm cho các chất kia được mềm mại. Chất gió có tánh cách được nhẹ 
nhàng hoạt động, có phận sự để quạt các chất kia, có cái quả là để dắt dẫn các chất kia đi cho 
đều phải chủ tâm và tánh cách của nó như thế ấy. 


5. Samutthanaro: phải chủ tâm nơi phát sanh lên. Giải rằng: Trong 42 thể nhứt là tóc mà do 
nhờ hơi thở ra vô ây. Chỉ có 4 thê là: vật thực mới, phần, mủ, nước tiêu thì do nơi thời lúc mà 
phát sanh; còn 4 thể khác như nước mắt, mô hôi, nước miếng, nước mũi, khi thì do thời lúc 
mà phát sanh, khi thì do nơi tâm mà phát sanh. Chất lửa đề đốt tiêu vật thực ăn vảo ấy thì do 
nhờ sự hành động mà phát sanh lên; chất gió thở ra vô mà phát sanh thì do nơi tâm; còn lại 
32 thể ngoài, những thê đã kẻ trên thì do nơi thời lúc tâm cảm, sự hành động và vật thực mà 
phát sanh. Phải chủ tâm do nơi sự phát sanh như thế ấy. 

6. Nãnaffekatiato: phải chủ tâm về sự khác nhau và giống nhau. Giải rằng: Tất cả các chất Ấy 
có tánh cách phận sự và quả khác nhau thiệt, nhưng cũng chỉ gọi là “sắc pháp” ¡in nhau hết 
thảy, vì các chất ẫy không qua khỏi sự hư hoại. Lại cũng gọi là: “tứ đại” in nhau, vì các chất 
ây thấy rõ rệt. Cũng gọi là “nguyên chất” ¡n nhau bởi vì không thoát khỏi tánh cách của mình 
và tạo ra những đều thông khô hoặc là nói đã cho sự khổ não đưa vào mà không thể nào lường 
được. Lại cũng gọi là: “pháp” ¡n nhau vì không thể nào qua khỏi "¬ cách của mình là: “vô 
thường” vì phải mất đi, hư đi, mục đi, hết thảy; đều gọi là ' “khổ não” É- nhau vì hằng làm ho 
phát sanh không biết bao nhiêu những điều phê sợ; đều gọi là “vô ngã” vì không có ta, có lỏi 
và không có ai làm chủ được. Phải chủ tâm về sự khác nhau và giống nhau như thế ấy. 


7. Vinibbhogavinibbhogaro: phải chủ tâm về sự rời nhau và không rời nhau. Giải rằng: Bốn 
chất khi phát sanh lên cũng một lượt với nhau, khi hành vì cũng một lượt cùng nhau không 
hề rời xa nhau trong lúc gộp chung lại â ấy, nhưng vậy mà cũng có lúc phải rời ra do nơi môi 
tánh cách của mình. Phải chủ tâm về sự rời nhau và hiệp nhau như thế ấy. 


§. Sabhãga visabhägaro: phải chủ tâm về sự bằng nhau và không bằng nhau. Giải rằng: Trong 
4 chất: 2 chất đất nước thì có phần bằng nhau vì 2 chất đều có sự nặng 1n nhau; còn 2 chất 
lửa, gió thì có phần bằng nhau vì đều có tánh nhẹ nhàng ¡n nhau; nhưng mà 2 chất trước (đất 
và nước) đều là chất nặng, còn 2 chất sau (lửa và gió) đều là chất nhẹ khác nhau như thế ấy. 

9. 4jjhättikabahiravisesafo: phải chủ tâm về sự khác nhau của chất ở trong và chất ở ngoài. 
Giải rằng: Chất ở trong là nương ngụ của 6 cái thức!? nhứt là nhãn thức và 2 sự cử động: là 
sự cử động của thân và sự cử động của khẩu là nơi nương của 2 giống là giống đực và giông 
cái, lại cũng có cả 4 oai nghi và cũng có 4 sự phát sanh (coi số 5) in nhau hết thảy. Còn chất 


? 4 nắm vô I kuduva; 4 kuduva vô 1 cân (nãli); 16 nãli vô 1 yến (dona). 
!? 6 thức ây: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
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ở ngoài thì không phải vậy vì không có thức và cũng không có cái, đực chỉ. Phải chủ tâm về 
sự khác nhau của chất ở trong và ở ngoài như thế ấy. 

10. Sangaharo: phải chủ tâm về sự tính chung nhau. Giải rằng: Chất đất nào mà do nơi sự 
hành động mà phát sanh lên thì chất đất ấy tính chung vô với nước, lửa, gió nào mà cũng do 
sự hành động phát sanh lên vậy. Vì có sự phát sanh in nhau còn chất đất nào mà phát sanh do 
nơi tâm thì tính chung lại với chất nước lửa gió mà phát sanh ra cũng do nơi tâm ấy bởi vì do 
nơi một chỗ mà phát sanh in nhau. 

11. Paccayaro: phải chủ tâm về sự nương nhau. Giải rằng: Chất đất thì nhờ có chất nước bảo 
bọc chất lửa tiếp gìn gIữ, chất gió tiếp quạt cho; nghĩa là chất đất nương nhờ với 3 chất kia 
mới ở được. Còn chất nước lửa, gió thì ở trong chất đất tiếp bảo bọc gìn giữ hoạt động là nhân 
làm dính liền, ấm áp và hoạt động cho các chất kia. 


12. Asamannähäraio: phải chủ tâm về sự không biết nhau. Giải rằng: Chất đất không biết 
răng: ta là chât đât là nơi đã cho 3 chât kia là nước, lửa, gió nương nhờ, mà 3 chât kia cũng 
không biệt răng, chât đât là chỗ nương nhờ của ta. Phải chủ tâm vê sự không biệt nhau như 
thế. 


13. Paccayavibhägaro: phải chủ tâm về sự rời ra của sự phát sanh ấy. Giải rằng: Sự nương 
nhờ các chât có 4 là: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiêt!! chỉ có cái nghiệp không là nguyên 
nhân cho chât nào mà phát sanh lên do nơi nghiệp. Chỉ có cái tâm là nguyên nhân cho chât 
nào phát sanh lên do nơi tâm. Nghiệp, tâm, vật thực, thời tiệt là nguyên nhân cho chât nào 
phát sanh lên do nơi nghiệp, tâm, vật thực, thời tiệt ây. Phải chủ tâm về sự rời của nguyên 
nhân đã phát sanh lên như thê ây. 

Khi hành giả ráng chủ tâm theo 13 thể đã giải trên thì 4 chất sẽ rõ rệt lên và tâm hành giả cũng 
yên trụ vào cảnh giới cận định. 

Pháp niệm thân về “nguyên chất” này chỉ có thắng lực đem tâm hành giả vào cảnh giới gân 
nhập định mà thôi, nhưng có rất nhiều quả báo cao thượng như đã giải ở chỗ niệm 32 thê và 
cũng không có chấp người, chấp thú, cho là trai hay gái chi chi... khi có người hoặc thú tới 
thì chỉ thấy rõ ràng là nơi họp lại của đất, nước, lửa, gió vậy. Lại được pháp cao thượng là 
“không có ngã châp” (anaffa sañna) vì thầy thân này là nơi họp lại của đât, nước, lửa, gió vậy 
thôi. 

Pháp niệm về Nguyên chất giải tóm tắt tới đây cũng vừa dứ!. 
— CHƯNG-- 


!! Nghiệp đây là chỉ về nghiệp lành, nghiệp dữ làm cho các sắc phát sanh lên, tâm thì chủ yếu về tâm nào làm cho sắc 
phát sanh lên được, vật thực là chỉ về vật thực ở trong làm cho sắc phát sanh, thời tiệt chỉ là chủ yêu về sự lạnh, nóng. 
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Bác Ái Kinh 
Kinh này Đức Phật dạy tụng để ngăn ngừa những sự rủi ro tai hại. 

1. Người trí biết rõ những sự hữu ích nên hành theo phận nào mà các bậc thánh nhân đã giác ngộ 
theo tư cách của các pháp yên lặng là Niết-bàn. Người ấy là bậc dũng cảm, có thân, khẩu, ý 
chân chánh, dễ dạy, tánh nết mềm mỏng không ngã mạng thái quá. 

2. Là người tr1 túc dê duôi, ít bận việc và thân tâm nhẹ nhàng, có lục căn thanh tịnh, có trí tuệ, 
không câu thả, không quyến luyễn theo kẻ thế. 

3. Các bậc trí tuệ hăng chê trách những kẻ khác tạo những nghiệp ác nào dầu là nhỏ nhen chút ít, 
thì người có trí không nên hành theo những nghiệp ây. Nên rải lòng bác ái đến tất cả chúng 
sanh như vầy: Cầu xin cho tất cả chúng sanh hăng được sự an vui, yên Ổn. 

4. Tất cả chúng sanh không có hạn định, dầu là chúng sanh có sự kinh hãi, là còn lòng tham muốn 
hoặc các bậc hiên triết đã dứt lòng tham muốn. Chúng sanh nào có thân hình dài hoặc văn, 
trung hoặc lớn, gầy hoặc béo. 

5. Chúng sanh mà ta thấy hoặc không thấy được, ngụ nơi xa hoặc gần, đã sanh ra rồi hoặc đang 
tìm nơi thoát sanh: cầu xin cho chúng ây hăng được sự an vui. 

6. Chúng sanh không nên hăm dọa và tàn sát nhau, không nên khinh dễ kẻ khác, dầu là nhỏ nhen 
chút ít, không nên làm khó lẫn nhau vì sự nóng giận bất bình là sự bực tức trong tâm. 

7. Người mẹ dám liều sanh mạng đề bảo dưỡng con mình là con một thế nảo thì người nên rải 

lòng bác ái vô lượng vô biên đến tất cả chúng sanh cũng như thể ấy. 

8. Người nên rải lòng bác ái vô lượng vô biên là không bực tức, không thủ oán, không kẻ nghịch 

tới tất cả chúng sanh trên thế giới là rải phía trên, phía dưới, bên ngang và khoảng giữa. 

9. Người â ấy dầu lúc đi, đứng, nằm, ngồi, không có ngủ mê lúc nào thì nên niệm lòng bác ái đến 

lúc ấy. Các bậc trí tuệ gọi những tư cách ấy là phâm hạnh trong Phật pháp. 

10. Người có tâm bác ái không tà kiến có giới hạnh được đắc Tu-đà-huờn, là người đã dứt bỏ sự 
vui thích theo ngũ trần vả không còn thọ sanh vào thai bào nữa. 





Karanrya metta sutta — Bác ái kinh 


1. KaranTya mˆattha-kusalena 6. Na paro param nikubbetha 
'Yam tam santam padam abhisamecca Nˆãtimaññetha katthacI nam kiñcI 
Sakko ujũ ca suhuJũ ca Byärosanã patighasañña 
Suvaco c”assa mudu anatimänI. Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 
2. Santussako ca subharo ca 7. Matä yathã niyam puttam 
AppakIcco ca sallahukavutti Ayusã ekaputtamanurakkhe 
Sanf”indriyo ca nipako ca Evam'pI sabba bhũtesu 
Appagabbho kulesu ananugiddho. Mãnasam bhãvaye aparimanam. 
3. Na ca khuddam samaãcara kiñc1 S. Mettañca sabba lokasmim 
Yena viññũ pare upavadeyyum Mãnasam bhãvaye aparImanam 
Sukhino vã khemino hontu Uddham adho ca tiriyañca 
Sabbe sattä bhavantu sukhitattä. Asambadham averam asapattam. 
4. Ye kecI panabhit”atthi 09. Ti{thañcaram nIsinno vã 
Tasã vã thãvarã va anavasesä Sayäno vã yävatassa vigatamiddho 
Dighã vã ye mahantä vã Etam satIm adhittheyya 
MaJjimä rassakã anukathnla. Brahmametam vihãram Idhamaähu. 
5. Ditthã vã ye va additthã 10. Ditthiñca anupagamma 
Ye ca dũre vasantI avidire ST1lava dassanena sampanno 
Bhũtã vã sambhavesI vã Kãmesu vineyya gedham 
Sabba satta bhavantu sukhitattä. Na hi jãtu gabbhaseyyam punarefT ti. 


— Dứt tác phẩm 7. Niệm thân — 
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Tác phẩm bj 


NHÂN QUÁ LIÊN QUAN 
(PATICCA SAMUPPA4DA4) 


Lời Soạn Giả 

Quyền kinh này, bần tăng: trích lục theo Tam tạng Pa]I, quyền Luận TẾ độ 
(Abhidhammattha Sangha); quyên Buddhism for every body của Bhikkhu J.Kashyap và 
quyên Thanh tịnh đạo (Visuddhi magga). 
Đã nhiều năm nghiên cứu và thực hành thấy pháp Liên quan nhân quả thường gọi là Thập nhị 
nhân duyên (concernins oƒ cause and eƒeci) rầt sâu xa mâu nhiệm, khó nghe, khó hiệu, khó 
lĩnh hội được đôi với người học Phật còn sơ cơ. 
Đức Phật có nói: “Này Ananda, ví như khung cửi bị chuột căn hư nát lộn xộn cả đầu đuôi, 
người có đầy sự kiên nhẫn tinh tấn, chịu khó nhọc đề nối lại khung cửi thật là không dễ thế 
nảo thì pháp Nhân quả liên quan hiểu được và tìm cho ra môi để giác ngộ cũng khó khăn như 
thê ây”. 
Mặc dâu tài hèn học kém, tuy nhiên, soạn giả cũng ráng tìm phương pháp giải cho thật rộng 
và dùng những ví dụ cho dễ nghe dễ hiểu, khiến cho độc giả xem qua có thể lĩnh hội dễ dàng 
mau chóng. 


Bản tăng ước mong rằng quyền kinh này sẽ giúp thêm vài phần nảo trong muôn một, về sự 
sưu tầm chân lý, cho hành giả có chí muốn thực hành cho mau đắc đạo quả Niết-bàn. 


Với tâm lòng bác ái. 
Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa — Tôi xin thanh kính lễ đức Bhagavã, 
Ngài là bậc A-la-hán vô thượng, đã chứng quả Chánh Biên Tri, Tam Diệu Tam Bồ Đề. 


Nhân Quả Liên Quan 
(Paficca samuppadq) thường gọi là thập nhị nhân duyên 

“Nhân quả liên quan” là một triết lý thật tế và căn bản của Phật giáo. Như Đức Phật có 
nói: Người nào hiệu được lý “Nhân quả liên quan” thì người ây cũng gọi là hiêu được Giáo 
pháp, hay là người nào hiệu Giáo pháp cũng gọi là hiêu được lý “Nhân quả liên quan”. 

Hơn nữa, chư Phật quá khứ, khi thành đạo cũng đều thấu đạo lý Nhân quả liên quan (Tam 
tạng quyên lóe trg.66.117-; 3le trợ.10.31.64) rôi mới đắc Chánh đăng Chánh giác. 

Pháp “Nhân quả liên quan” có nghĩa là thế nào? 

Liên quan đo nơi tiếng Päli là pa//cca: nương nhau mà liên hệ với nhau. Nhân quả do nơi 
tiêng samuppada: nghĩa là có sự liên can với nhau, rôi do cái này mà phát sanh lên cái kia; 
cũng cái thức là quả của sự hành vi (thiện hoặc ác) mà chính thức ây cũng là nhân đê sanh ra 
danh và sắc, cho nên chính mình là nhân mà cũng là quả của cái khác nên gọi là Nhân quả 
liên quan. Ví như một sợi dây xích có mười hai khoen dính liên nhau, khoen này là quả của 
cái kia và cũng là nhân đê nôi liên với cái khác. 

Pháp Nhân quả liên quan có 12 chi là: vô minh sanh ra hành (avij7a paccaya sankhara), 
hành sanh ra thức (sankhara paccaya viñnanam), thức sanh ra danh sắc (viñnãna paccaya 
namaripam), danh sắc sanh ra lục căn (nãmarupa paccaya salayatanarn), lục căn sanh ra xúc 
(salayatana paccaya phasso), xúc sanh ra thọ (phassa paccaya vedana), thọ sanh ra ấi 
(vedana paccaya tanha), ái sanh ra thủ (tanha paccaya upadanan), thủ sanh ra hữu (upadana 
paccaya bhavo), hữu sanh ra sanh (bhava paccaya jafi), sanh mới sanh ra già chêt (ai 
paccaya Jjaramarana). 


Sokaparideva dukkha domanassupäyäsä sambhavamii — luôn cả sự buồn rầu, khóc than, 
khô não, phiên muộn, đau đớn (tuyệt vọng) cũng phát sanh lên (kê từ sự già chêt, buôn râu, 
v... hêt thảy những điêu khô ây thành ra một chi thứ mười hai). 


Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hori — sự phát sanh lên những điều 
khổ não như thế ấy. 

Pháp Nhân quả liên quan ví như bánh xe có mười hai cây căm nối liền nhau không thê phân 
biệt chỗ nào đầu đuôi chi cả, nhưng mà khởi từ vô minh đề giảng giải là lẫy một phần lớn và 
quan trọng vậy thôi. Lại cũng ví như người mù đi đường trơn, trợt té xuống, quơ níu chạm 
nhằm hai cây gai, bị gai đâm lủng sáu chỗ, kiếm thuốc đề đắp không lành khi chịu khi không 
lại muốn kiếm thêm đắp mãi, thứ nào hơi chịu thì chắp lây thứ ấy, ráng dậy đề đi kiếm thêm, 
khi đi lại trượt nữa, té vào đồng lửa to khổ sở vô cùng. Sự ngụ ý: người mù như vô minh, đi 
đường trơn ví như hành, trợt té xuống như thức, níu nhằm hai cây gai như danh sắc, lỡ sáu 
chỗ như lục căn, đắp thuốc như xúc, khi chịu khi không như thọ, khi vui khi khổ muốn kiếm 
đắp mãi như ái dục, chắp vào thứ nào chịu như thủ, ráng dậy đề kiếm nữa như hữu (là có cảnh 
giới khác để thoát sanh), khi đi lại trợt tế nữa như sanh, té vào đống lửa to như già chết, buồn 
rầu, V.V... 

Pháp Nhân quả liên quan nói rằng không có đầu đuôi tại sao lại nói vô minh sanh ra hành, 
như vậy không phải vô minh là đầu tiên sao? Phải, nói vô minh sanh ra hành vì vô minh là 
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phần quan trọng hơn hết, Đức Phật bắt đầu thuyết về vô minh là do hạng chúng sanh có những 
kiến thức (đi//hi cãriia) để đặng phá tan tà kiến ấy. Cũng như người bị rắn quấn mười hai 
khoanh, khi muốn cho thấy khoanh kia tháo ra thì chỉ cắt cái đầu con rắn thì tất nhiên những 
khoanh kia cũng tự nhiên tháo ra hết. Như thế nào, thì vô minh cũng là phần quan trọng hơn 
hết trong mười hai chi. Nếu diệt được vô minh thì các chi kia cũng đồng diệt tận. 


Lại nữa, vô minh mà có cũng do nơi sự buồn rầu khóc than v.v... mà phát sanh. Vì con người 
khi buồn rầu tâm lầm lạc không phân biệt phải quấy chỉ cả. Rồi vô minh lại có dịp phát sanh 
ra nữa, và do sự mù quáng ấy mà hành động thiện ác v.v... Cứ thế mà bánh xe luân hồi xoay 
tròn mãi mãi vô cùng vô tận làm cho chúng sanh không bao giờ thoát khỏi được những điều 
thống khổ, cũng do nơi sự buôn rầu ấy v.v... 

Vì vậy, không khê cho rằng vô minh là khoảng đầu, khoảng giữa hay chót được. 


Pháp Nhân quả liên quan là một triết lý thật tế tự nhiên nhân quả cứ xoay tít chúng sanh đi 
mãi mãi, chớ không phải như các tôn giáo khác cho là có Trời (đevara)! hay là Phạm Thiên 
(brahma)? mà có năng lực tạo ra vạn vật và loài người, mà chính các vị trời ấy cũng bị mắc 
vào bánh xe nhân quả liên quan xoay tròn không dứt khi sanh làm trời, lúc làm người, khi 
cầm thú v.v... xoay đi chuyền lại trong vòng tam giới (là Dục giới, Sắc giới, và Vô Sắc giới) 
không sao khỏi được, trừ khi nào do nhờ thánh đạo thánh quả thì mới bẻ gãy bánh xe nhân 
quả ấy được. 


Bánh xe Nhân quả liên quan (bhava cakka) 


Pháp Nhân quả liên quan chia ra làm 3 thời 
kỳ (addhä), 12 chỉ (anga), 20 thê (akãra), 3 
chỗ nối liền (sandh), 4 chỗ tóm tắt 
(sankhepa), 3 sự xoay chuyên (vaf/a), 2 gôc 
(mula). 





Giải: chỗ nói ba thời kỳ là: thời kỳ quá khứ, 
vị lai, hiện tại; vô minh và hành — hai chi 
này thuộc về thời kỳ quá khứ; thức, danh 
sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu — tám chi 
này thuộc về thời kỳ hiện tại; sanh và già 
chết — hai chi này thuộc về thời vị lai. Chỗ 
nói mười hai chỉ là từ vô minh tới già chết. 











(ty 
“Hợp 
“đdn3uwd) yạy 391 


Chỗ nói hai mươi thê là: vô minh, hành, ái, thủ, hữu — năm thê này thuộc về nguyên nhân quá 
khứ để sanh ra năm quả trong hiện tại là: thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, thành ra mười thê. 
Kể từ ái, thủ, hữu, vô minh, hành — năm thể trong kiếp hiện tại này thuộc về nguyên nhân đề 
sanh ra năm quả trong kiếp VỊ lai là: thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, thành ra mười thể nữa; 
trước mười, sau mười thành hai thể. Còn ba pháp là sanh, già, chết cũng không ngoài ra của 


!. Chư thiên ở cảnh Dục giới. 
?, Chư thiên ở cảnh Sắc giới. 
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năm quả hiện tại, khi năm quả này phát sanh lên gọi là sanh, khi cũ xấu hư mòn tiểu tụy gọi 
là già, khi năm quả này tan rã thì gọi là chết. 

Chỗ nói ba chỗ nỗi liên là: lúc hành của thời kỳ quá khứ nối liền nhau với thức hiện tại gọi là 
nhân quả nối liền, lúc thọ của quả hiện tại ni liền nhau với ái là nhân hiện tại gọi là quả nhân 
nối liền. Lúc hữu của nhân hiện tại nối liền với sanh là quả của vị lai gọi là nhân quả nôi liền. 
Chỗ nói bốn chỗ tóm tắt là: vô minh, hành gọi là một chỗ tóm tắt; thức, danh sắc, lục căn, 
xúc, thọ gọi là một chỗ tóm tắt; ái, thủ, hữu gọi là một chỗ tóm tắt; sanh, già chết gọi là một 
chỗ tắt. 


Chỗ nói ba sự luân chuyển là: sự luân chuyên của phiền não (kilesa vafía), sự luân chuyên 
của nghiệp (kamưna vaf/4), sự luân chuyên của quả (vi2aka vaffa). Vô minh, ái, dục, thủ, gọi 
là sự luân chuyền của phiền não; hữu nghiệp? (kammna bhava) và hành gọi là sự luân chuyển 
của nghiệp; hữu sanh („ppafi bhava) thức, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, sanh, già chết: 8 chi 
này gọi là sự luân chuyên của quả. 


Chỗ nói hai gốc là: vô minh và ái dục, khi hai gốc này chưa diệt được thì ba sự luân chuyển 
cứ câu tạo thêm rồi xoay tròn đi mãi mãi. Nếu sự luân chuyên của phiền não mà bị thánh đạo 
cắt đứt (là diệt tận) thì sự luân chuyển của nghiệp và của quả cũng dứt hắn. Chừng ấy bánh 
xe nhân quả cũng ngừng xoay vì đã bị diệt tận các gốc rễ. 

Khi chúng sanh bị vô minh che đậy, thêm ái dục cột trói vào điều khổ não thì già chết càng 
hãm hại luôn luôn, rồi sự buồn rầu, khóc than, phiền muộn v.v... cũng phát sanh lên theo và 
luôn cả bốn pháp trầm luân (Zsav4) là trầm luân trong ngũ trần, tà kiến, tam giới và vô minh; 
kế đó hành, thức, danh sắc v.v... cũng do đó mà phát sanh lên nữa. Lúc ấy ba sự luân chuyền 
cứ tiếp tục mà xoay đi mãi mãi, không thể phân biệt được chỗ nguyên nhân đầu tiên. 


Tại sao lại có hai gôc? 


Giải rằng: “Đức Phật khi thuyết “vô minh” là gốc của bánh xe nhân quả là Ngài do hạng 
chúng sanh có nhiều kiến thức (đi//icãria), còn thuyết ái dục là gốc do hạng chúng sanh có 
nhiều lòng ái dục (zanhãcãria). Hơn nữa, khi thuyết vô minh là gốc để chỉ rõ cho thấy quả 
và nhân không lìa nhau được, để phá tan sự hiểu lầm của chúng sanh có nhiều đoạn kiến 
(ucchedodiffhi)°. Còn thuyết ái dục là gốc để chỉ rõ răng chúng sanh bị những sự khổ não nhứt 
là già chết ấy là do nơi ái dục, để phá tan sự chấp của chúng sanh nào có nhiều thường kiến 
(sassafadi//hi). Hoặc thuyết bằng cách khác nữa là Ngài thuyết. vô minh là gốc, ấy để ám chỉ 
vê chúng sanh nào sanh vào thai bào, là từ nguyên tố thật nhỏ rồi lần lần theo thứ lớp mà nảy 
sanh lên cho đến khi tròn đủ cả lục căn (thuộc về thai sanh). Còn thuyết ái dục là gôc ây đề 
ám chỉ chúng sanh nào thuộc về hóa sanh là khi vừa sanh lên thì có đủ cả lục căn liền trong 
một lúc (như Chư Thiên). 


. Pháp Nhân quả liên quan theo Phật ngôn Œđ/ikđ) chia làm 5 phần: phần nguồn gốc của tứ 
đê (là khô, tập, diệt, đạo) (sacca pabhava); phần về phận sự (k¡cca); phân ngăn cản (varaa); 
phân ví dụ („pam4); phần sâu xa (gambi1ra). 

Phần nguồn gốc là cũng do nơi có pháp Nhân quả liên quan mới có sanh ra Tứ diệu đề (là 
khô, tập, diệt, đạo). 

Phần về phận sự: trong 12 chỉ của pháp Nhân quả liên quan đều có 2 phận sự: như vô minh 
chính mình làm cho tôi tắm mờ ám không cho thây rõ lý tứ diệu đê lại còn là nguyên nhân 


3 Hữu nghiệp, hữu sanh: hai chi này ở trong chi hữu mà ra, một cái thì đương tạo cảnh giới, một cái sanh vào cảnh giới. 
* Đoạn kiên là cho rắng chúng sanh khi chết rôi thì mất không đâu thai lại. 
5 Thường kiên là cho răng chúng sanh hiện tại sanh làm người hay thú, khi chết rôi cũng trở lại đâu thai y như trước vậy. 
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(có phận sự) để sanh ra hành nữa v.v.. cho tới già chết chính mình có phận sự làm cho cũ kỹ 
hư hao và tan rã ngũ uân lại còn là nguyên nhân để đưa đi sanh vào cảnh giới khác, vì do nơi 
sự khổ não nhứt là buôn rầu làm cho tối tăm mờ ám (là vô minh) rồi vô minh v.v... hại làm 
phận sự mình mãi mãi. 
Phân ngăn cản là: Đức Phật thuyết pháp Nhân quả liên quan để ngăn cản sự hiểu lầm của 
chúng sanh cho răng cõi thế gian và chúng sanh mà có là do nhờ một bực toàn năng nào đó 
tạo ra. Như Ngài giải rằng: hành sanh ra thức là cốt yếu để ngăn cản sự ngộ chấp của chúng 
sanh rằng: “Khi chúng sanh bỏ cảnh giới này (chết) lại đi qua cảnh giới khác, hoặc là chỗ nói 
thức sanh ra danh sắc” là cốt để ngăn cản sự hiểu lầm của chúng sanh cho rằng “Thân ngũ uẫn 
này gom lại có một cục, một khối, như ta thường kêu ông này, bà nọ, trai, gái v.v... Thật ra, 
thân ngũ uẫn này cho tới loài thú và Chư Thiên cũng là nơi phối hợp của danh sắc. Còn Ngài 
thuyết: Danh sắc sanh ra lục căn là cốt yếu để ngăn cản sự hiểu lầm của chúng sanh rằng: “Ta 
thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nêm, ta đụng chạm, ta hiểu biết, ta thọ vui, thọ khổ, ta muốn, ta là, 
đau, chết”. Thật ra, chỉ có trạng thái không không của các pháp như là danh sắc, lục căn v.v... 
mà thôi. 
Phần ví dụ là như vô minh không thấy rõ bốn tánh thật của các pháp theo lý tứ đế và vô 
thường, khổ não, vô ngã; ví như người mù cả hai mắt không thấy rõ đường trơn nên đi trợt 
chơn. Hành sanh ra thức như trợt té xuống. Thức sanh ra danh sắc như té nhằm đồng gai phải 
sưng bằm. Danh sắc sanh ra lục căn là nơi (giếng) để phát sanh các sự thống khổ, như chỗ 
sưng bằm ấy lại càng sưng thêm lên làm miệng sáu chỗ. Lục căn sanh ra xúc như người mù 
vô ý đụng nhằm chỗ lỗ ấy. Xúc sanh ra thọ (vui, khổ, xả) như đụng nhằm chỗ xưng ây Tôi thì 
phải chịu đau đớn khổ sở. Thọ sanh ra ái như đang đau khổ lại muốn tìm thuốc để trị bịnh đau 
khổ. Ái sanh ra thủ là chấp sai rằng: “Tam giới là nơi yên vui cũng như tìm thuốc để trị bịnh 
nhưng không nhằm thuốc. Thủ sanh ra hữu như xức thuốc không nhằm bịnh lại càng tăng lên 
thêm. Hữu sanh ra sanh là nơi gom lại những sự khổ não như bịnh ghẻ ấy tăng lên thêm đầy 
mủ máu. Sanh lại sanh ra già chết làm cho bả thân ngũ uẫn này tan rã ra như tro bụi cũng như 
bịnh tăng lên đầy mủ máu rồi bề ra. 
Phần sâu xa ấy có bốn chỉ là: 
— Afthagarmbhira: sâu xa về lý (là quả) nghĩa là sự hiểu thấu cái quả là một điều sâu xa rất 
khó. Như hiểu rằng: “Sự già chết là cái quả của sự sanh, ngoài sự sanh ra, không có pháp 
nảo có năng lực đề cho quả là sự già chết”. Hoặc là hiểu rõ lý: “Hành là quả của vô minh, 
ngoài vô minh ra không có pháp nào năng lực đề sanh ra hành được”. Hiểu biết rõ rệt như 
thế thật là rất khó nên gọi là sâu xa về lý (quả). Đây là ám chỉ sự hiểu ngược của Nhân quả 
liên quan. 
— Dhammagambhira: sâu xa về pháp (là nhân). Hiểu rằng: “Chính là vô minh chớ không 
có một pháp nào khác có đủ năng lực để sanh ra hành được v.v... cho đến chính sự sanh là 
nguyên nhân duy nhứt đề sanh ra sự già chết”. Hiểu biết rõ rệt như thế gọi là một điều sâu 
xa khó hiểu được về pháp (là nhân). Đây là ám chỉ sự hiểu xuôi của pháp Nhân quả liên 
quan. 
— Dessanägambhira: sâu xa về sự thuyết ra là: Đức Phật khi thuyết ra tùy theo trình độ, 
bẩm tánh, thói quen và căn cơ của chúng sanh, khi nghe rồi có thể giác ngộ được dễ dàng. 
Như có chỗ Ngài thuyết xuôi là bắt từ vô minh sanh ra hành v.v..., có chỗ Ngài thuyết 
ngược lại là bắt từ già chết là quả của sự sanh v.v... cho tới vô minh, có chỗ thuyết xuôi 


5. Danh là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là do nơi đất, nước, lửa, gió, họp lại v.v... 
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rồi thuyết ngược lại, có chỗ thuyết ngược lại rồi xuôi theo, có chỗ thuyết tóm tắt lại làm 4 
đoạn, 2 đoạn, 2 đoạn hoặc l đoạn (coi chỗ giải tóm tắt phía trước). 


— Pativedhagambhira: sâu xa về sự giác ngộ (thành đạo). Đắc được pháp Nhân quả liên 

quan thật là khó khăn và sâu xa vô cùng. Ngoài Phật huệ của một bậc toàn giác ra, không 

có một nhân vật nào có thê tự tìm ra mà giác ngộ được”, vì vô minh có tư cách nghịch hắn 

với tuệ giác lại còn che đậy không cho thấy rõ sự thật của các pháp hữu vi là vô thường, 

khổ não và vô ngã hoặc là thấu rõ lý tứ diệu đề được, nên gọi là sâu xa vỀ sự giác ngộ. 

Theo trong Mahã nidäsutra (T.Tg.lóe tr.I L7) thuật lại rằng: “Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự 
tại xứ Kuru khi ấy Đại đức Änanda vào hầu Phật. Khi đảnh lễ xong ngồi nơi chỗ phải lẽ, khi 
ngồi xong bèn bạch với đức Thế Tôn rằng: “Pháp Nhân quả liên quan thật là sâu xa phi thường 
và lạ lùng lắm, nhưng mà đối với tôi hình như cạn dễ lắm vậy. Đức Thế Tôn bèn trả lời rằng. 
“Này Ãnanda, ngươi đừng nói như vậy vì pháp Nhân quả liên quan thật là sâu xa và chắc chắn 
là sâu xa vì rất khó mà hiểu biết và giác ngộ được. Cũng như khung cửi bị chuột cắn nát, hoặc 
như ô chim lộn xôn cả đầu đuôi, khó mà tìm ra mối manh đề nói liền đầu đuôi lại được, cho 
nên vì vậy chúng sanh khó mà giải thoát được vòng sanh tử luân hồi”. 


Từ đây xin giải rộng ra mỗi chi cho dễ hiểu. 

1. Chỉ thứ nhất là vô minh (zwj//2). 

Theo chú giải, chữ vô minh có hai nghĩa: không thấy (adassanan), không biết (aãñãnam). 
Đây là ám chỉ từ đầu tiên nơi đất, nước, gió, lửa, và hư không; các nguyên chất này có tánh 
cách không thấy, không biết chi cả, do nhờ sự luân chuyên của các chất á ây thay đôi mãi mãi 
mới có mùa tiết: khi lạnh, khi nóng, khi nắng, khi mưa. Sự luân chuyên á ây lâu ngày phát sanh 
lên một chất gọi là tế thức, chất này rất vi tế nhỏ hơn vi trần lẫn lộn hằng hà sa số trong hư 
không. Các tế thức ấy do nhờ sự luân chuyển mà lần lần tấn triển (già) lên thêm cho đến khi 
đúng thời kỳ cấu tạo ra hình thức, thì rút vào các chỗ như trong nước để sanh ra vi trùng (con 
quăn), như trong đất đề sanh côn trùng, trong rễ cây băng lăng để sanh ra con lươn, trong lá 
cây để sanh ra sâu, cào cào, châu chấu, trong trái cây để sanh ra bò hong nhỏ nhỏ (như trong 
trái sung v.v...) trong các đọt cây để sanh ra thứ chim nhỏ nhỏ. 


Thế là từ vô minh sanh ra sự luân chuyên là hành. Hành mới sanh ra thức để rút vào các thứ 
trên đây khi có thức mới sanh ra thứ hình thức nhỏ nhỏ (danh sắc) rồi tiếp tục sanh ra các chỉ 
kia mãi mãi. 

Nhưng trong pháp Nhân quả liên quan đây, Đức Phật không có ý giải như thế. Ngài chỉ cô ý 
giải cho biết răng. “Khi đã có thức rõ rệt như chúng ta, trời, thú v.v... mà không hiểu, không 
thấy rõ lý tứ diệu đề mới gọi là vô minh. Như chúng ta đang bị các sự thống khổ đè nén tàn 
sát là: sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, buồn rầu, khóc than khổ v.v... nhưng hình như 
thản nhiên không hay không biết, thậm chí khi có khổ đưa tới lại có ráng đậy đi đừng cho 
thấy khổ, bằng các sự vui khác. 


Không biết rõ tập để là 108 cái ái dục, nơi phát sanh các sự thống khổ. 
Không biết rõ điệt để là Niết-bàn là nơi để diệt tận các sự thống khổ. 


7. Như hiện nay con đường của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vạch sẵn mà có mấy ai thực hành đúng theo con đường mà 
Ngài chỉ dẫn, cho đến chính người tu Phật hàng triệu triệu còn phải lầm lạc theo tà thuyết thay đừng nói chi đến sự giác 
ngộ theo Ngài đã hướng dẫn. 
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Không biết rõ đạo đề là con đường bát chánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định mà thực hành theo đề đến nơi 
diệt tắt cái khổ. Khi đã có cái thức như chúng ta đây mà không hiểu thấu lý tứ diệu đề mới 
gọi là vô minh. 


2. Chi thứ nhì là hành (sazøkhara). 


Hành đây là sự hành vi tạo tác có ba điều: hành thiện (puñããbhi sankhãra), hành ác 
(apufñnabhi sankhara), hành cho điềm tỉnh (không lay động) (aneñfjaäbhi sankhara). Hành 
thiện do theo ba cửa mà phát sanh lên như thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm; khâu không nói láo, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích; ý không 
tham lam, không sân hận, không tà kiến. Còn hành ác cũng do theo ba cửa thân, khâu, ý mà 
phát sanh lên nhưng hành vi trái ngược với điều thiện. Hoặc là hành vi trong các cõi thiền hữu 
sắc cũng gọi là hành thiện. Hành điềm tĩnh là sự hành vi của hành giả theo trong bốn CÕi thiền 
vô sắc (khi nhập định vào các cõi thiền ấy thì thân tâm trơ trơ dầu cho súng bắn trời gầm cũng 
không lay động và hay biết chi cả), tinh thần chỉ còn hết sức nhỏ nhạnh vi tế vô cùng như phi 
phi tưởng tưởng. Vì có ba sự hành vi như trên đây nên mới sanh ra thức đâu thai (hoặc là kế 
52 cái tánh (cefasika) trừ ra tánh thọ và tưởng còn 50 tánh đều gọi là pháp hành cả). 


3. Chỉ thứ ba là thức (v/ãna). 

Thức là sự biết rõ các cảnh giới, thức ấy có sáu là: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức; hoặc là thức có 89 hay 121 tùy theo cảnh giới của tâm (ciza). Nhãn thức 
là sự hiểu biết do nơi cặp mất; như khi mắt thấy: sắc trần, tai nghe: thỉnh trần, mũI ngửi: 
hương trần, lưỡi nêm: vị trần, thân đụng chạm: xúc trần; ý tiếp xúc với pháp trần (là các sự 
hiệu biết không cần tới nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân, nhưng ý có thê biết được). Như ở nơi thanh 
văng một mình ngồi nhắm mắt nhưng ý có thê ô ôn tồn nhớ lại những việc đã thấy nghe v.v.. 
một cách rõ rệt; hoặc như người tham thiền ngồi thấy các ân chứng của cảnh giới tài niiitfftD) 
đều gọi là pháp cả. Khi có thức thì tất nhiên sẽ phát sanh lên danh sắc. 


4. Chỉ thứ tư là danh sắc (nữa rñpä). 


Danh là tên của một danh từ trừu tượng như thọ, tưởng, hành, thức uân chăng có hình cảnh 
chị, chỉ có trạng thái chịu theo cảnh giới bên ngoài. 
Sắc là tất cả hình tướng vô tri hoặc hữu tri, có trạng thái tự mình tiêu hoại do nơi sự lạnh nóng 
của thời tiết hoặc là đo trường hợp bên ngoài làm cho tiêu hoại, như bị người thiêu hủy tàn 
sát. Nhưng đây chủ yếu về sắc uần là nơi phối hợp của tứ đại: đất, nước, lửa, gió ví như bọt 
nước tan rã không chừng hoặc ví như 4 con rắn độc và 24 hữu sắc („»ãđãya rñpa) nhờ nương 
với thân tứ đại mà phát sanh lên (coi Vi diệu pháp). 


5. Chỉ thứ năm là lục căn (sz/aya/ana) (T.Tg 35e tr.449). 

Lục căn là: nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn, thân căn, và ý căn; có nghĩa là nơi căn cứ 
hay là giếng để chảy vào những ái dục phiền não, hoặc ví như sáu căn nhà bỏ trống. Nhãn căn 
ví như con răn. Thói thường loài răn ưa chui vào chỗ kín đáo để ân thân, cũng như nhãn 
thường ưa tìm kiếm chỗ người giấu giễm che đậy mà dòm ngó. Nhĩ căn ví như con sấu, thường 


Š. Mấy tâm này xin xem trên quyên Vi diệu pháp. 
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trầm mình dưới bùn sâu, nhưng rất tỏ tai, khi nghe có mỗi xao động trên mặt nước thì phóng 
tới lập tức đề chụp lấy. Như lỗ tai tuy ở nơi xa hoặc ở nơi thanh văng nhưng khi có tiếng khua 
động dầu ở xa cũng phóng tới để tiếp xúc với tiếng Ấy. Tỉ căn ví như con chỉm thường bay 
trên hư không, nhưng lỗ mũi luôn luôn chực hờ để tiếp lấy các mùi trần. Thiệt căn ví như con 
chó nhà, thường khi chó nhà dâu ăn no tới đâu, hễ gặp vật chỉ nhứt là phân thì lại hửi liễm 
chút ít. Cũng như cái lưỡi dầu thường nếm món vị nào chăng hạng nhưng khi gặp món khác 
cũng muôn nếm ăn nữa. Thân căn ví như con chó sói thường ưa tìm các con thú chết hoặc tử 
thi, tới nằm trên mình các vật ấy mà lăn. Cũng như xác thân thường hay muốn đụng chạm tới 
những thân thể nhớp nhơ khác. Ý căn ví như con vượn thường không khi nào ngôi yên một 
chỗ, một oai nghi. Cũng như ý luôn luôn xao động phóng túng không ngừng. Tất cả sáu con 
thú này đem cột lại một chùm thì mạnh con nào cứ hoạt động, theo thói quen của nó, tới chừng 
nào đuôi sức mới chịu ở yên lại một chỗ; như hành giả bắt cột lục căn vào một pháp thiền 
định nào vậy. 


6. Chỉ thứ sáu là xúc (phassa) (T.tg. 35e tr.384). 


Xúc là sự tiếp xúc hay đụng chạm giữa lục căn và lục trần. Xúc có sáu là: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, và ý xúc. Nhãn xúc là khi mắt thấy sắc tốt hay xấu phát sanh 
ra thức (ba pháp là nhãn, sắc, thức gộp lại gọi là xúc) ví như hai cây củi dụm lại, ngọn lửa 
mới cháy lên hoặc như hai con dê đang cụng đầu nhau; nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý xúc cũng mường 
tượng như thế ấy chỉ khác căn và trần mà thôi. Lại nữa, Đức Phật có giảng về sức nóng của 
sự tiếp xúc của lục căn và lục trần rằng: “Người hành đạo cao thượng khi tiếp xúc với lục trần 
mà chủ ý tới tư cách hoặc chỉ tiết của trần ấy, thà lây miếng sắc nướng đỏ thọc vào khóe mắt, 
hoặc lấy sắc nhọn đâm vào lỗ tai còn tốt hơn là chủ ý với tư cách hay là chi tiết tốt xấu của 
sắc, thinh ấy. Vì sao vậy? Nếu trong lúc ấ ây mà bị sự chết tới liền thì thế nào cũng phải sa vào 
cảnh khổ nhứt là địa ngục đời đời kiếp kiếp không sai. Hơn nữa, Đức Phật lại có giảng rằng: 
*Yohi koci bhikkave, bhikkhu channam phassãyaqlananamn samudayañca afthangamañca 
assadañca adinavanca nỉissarananca yathabhutam nappdqjandlL avusitanena brahma 
cariyam ãrakä so imasmä dhamma vinayäti” — Các thầy tỳ khưu này! Thật vậy, thầy tỳ khưu 
nào trong giáo pháp ta mà không biết rõ sự phát sanh lên, sự diệt tắt, sự vui thích, sự tội lỗi 
và sự giải thoát do nơi sự tiếp xúc của lục căn, đúng theo chân lý, thì thầy tỳ khưu ấy không 
thể gọi là người hành theo đạo cao thượng và hắn còn cách xa giáo pháp của Như Lai vậy! 
(T.Tg. 35e trg.93) 


7. Chi thứ bảy là thọ (vedan4). 

Thọ là hưởng lấy sự vui, khổ và xả của cảnh trần mà mình tiếp xúc ấy ví như đức vua 
hưởng lây ngôi báu. Thọ có nhiều thứ như có 3, 4, 5, 6, 18, 36, 89, 121. Chỗ nói có 3 là: thọ 
vui, khổ, xả; có 4 là thọ mừng, vui, buồn, khổ; 5 cũng như 4 thêm xả vô nữa; 6 là nhãn thọ, 
nhỉ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ; 18 là lấy lục căn nhơn cho 3 cái thọ vui, khổ, xả thành 18; 
36 là 18 cái thọ theo ngũ trần và 18 cái thọ xuất gia; còn thọ 89 — 121 thì tùy theo sự biến 
chuyền của các thứ tâm nhãn thọ là khi mắt thấy sắc vừa ý hoặc không vừa ý liền phát sanh 
lên thọ vui hoặc khổ v.v... cho tới ý thọ cũng mường tượng như thế ấy. 
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S. Chỉ thứ tám là ái (a4). 


Ái là lòng ái dục (sự khao khát tham muốn) như khi thọ khổ thì muốn tìm cho được sự an 

vui, lúc vui rồi lại càng muốn được cái vui khác nữa. Sự ham muốn ấy không bao giờ ngừng 
nghỉ, cứ tiếp tục sai khiến mình mãi mãi. Ái dục ấy có 3 thứ là: 
— Kamafainha: ái dục trong cõi Dục giới, là sự ham muốn sanh về cõi người và sáu từng trời 
trong cảnh dục là cõi: Tứ Đại Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Tha Hóa Tự Tại Và 
Lạc Biến Hóa, hoặc là sự ham muốn của chúng sanh trong bốn đường ác là súc sanh, a-tu-la, 
ngạ quỷ và địa ngục cũng gọi là ham muốn trong cảnh dục. 


— Bhavafanha: ái dục muốn sanh cễ cõi Sắc giới là các người tham thiên để ước mong được 
sanh về mười sáu cõi sắc ấy? hoặc là các vị trời trong các cõi sắc ấy cho rằng “Các cảnh ấy là 
Niết-bàn vì sống thật lâu mà không thấy ai già đau chết”. 


— Vibhavaranha: ái dục muốn sanh về cõi Vô sắc giới là các người tham thiền khi đắc các cõi 
thiền hữu sắc rồi chán nản suy xét rằng: “Còn sắc tướng đây thì có ngày cũng còn phải già, 
đau chết, nếu ta đắc được các cối thiền vô sắc (aruipa/hana) thì còn _ xác thân đâu mà già 
đau chết được? Rồi ham muốn hành cho đắc các cõi thiền vô sắc ấy! (bốn cõi ấy là Không 
Vô Biên thiên, Thức Vô Biên thiên, Vô Sở Hữu thiên và Phi Phi Tưởng thiên) hoặc là người 
có đoạn kiến cho rằng khi chết rồi thì mắt luôn không còn sanh lại đâu nữa. Ưa thích như thế 
cũng gọi là ái dục trong cảnh vô sắc. Ái dục có sáu khác nữa là sắc ái, thinh ái, hương ái, vị 
ái, xúc ái và pháp ái. Như khi thấy sắc tốt đẹp vừa ý thích thì phát sanh lên lòng tham muốn 
ước ao cho được sắc ấy, nếu gặp sắc xâu xa nghịch ý mình thì lại ước ao muốn không cho 
thầy gặp sắc ấy, còn thinh, hương, vị, xúc, pháp khi ái dục sanh lên cũng mường tượng như 
thê ây. 


9, Chỉ thứ chín là thủ (uadãna). 


Thủ là chấp lấy, nêu lẫy cảnh giới mà mình hằng yêu chuộng tham muốn. Như người muốn 
được sắc nảo, khi đã được rồi thì ôm ấp giữ gìn chấp lấy không cho ai chiếm đoạt hưởng sắc 
ấy nữa. Thủ ấy có bốn điều chấp là: 


— Kamiipadana: chấp về tình dục là ngũ trần, khi hưởng được sắc, thính, hương, vị, xúc nào 
vừa lòng đẹp ý thì cứ chấp giữ cho được mãi cái ấy. Nếu trái lại các vật ấy mà không vừa ý 
muốn thì buồn bực giận hờn v.v... như người chấp vị trần là ta phải ăn món này vật nọ mới 
gọi là cao thượng là trong sạch, khi ăn vật khác thì không phải là người tu cao thượng đúng 
đắn v.v... (đây là sự chấp nhứt của người ngoại đạo bên Ấn Ðộ)!!. Nếu một khi mình đã chấp 
vào ngũ trần rồi thì tự mình cột trói vào vật ấy, hoặc là bị mắc mồi của Ma vương. Đức Phật 
có giảng rằng: “Ngũ trần là miếng môi của Ma vương, người sa mê và chấp theo ngũ trần 


9, Cõi thứ nhứt tên Parisajjã tuổi thọ một phần ba kiếp trái đất, cõi Parohitã tuổi phân nửa kiếp trái đất, cõi Mahãbrahma 
- Đại Phạm thiên, tuổi 1 kiếp trái đất (ba cõi này thuộc về sơ thiền). Cõi Parittä brahma tuổi 2 kiếp; cõi Appamänabhä 
tuổi 4 kiếp, cõi Abhassarä tuổi 8 kiếp (ba cõi này thuộc về nhị thiền). Cõi Paritta subhã tuổi 16 kiếp, cõi Appamãnäã subhã 
tuổi 32 kiếp, cõi Subhakinhäã tuôi 64 kiếp (ba cõi này thuộc về tam thiền). Cði Vehapphalä và cõi Asaññisatva - vô tưởng 
- hai cõi này tuôi thọ 500 kiếp trái đất và năm cõi Suddhãvãsa - thanh cảnh - đều thuộc về tứ thiền. Năm cõi thanh cảnh 
là chỗ ở của các bậc A-na-hàm đã diệt lòng tham muốn cảnh dục ở chờ khi đắc A-la-hán nhập Niết-bàn luôn nơi ấy chớ 
không trở lại cảnh dục nữa nên gọi là hạng Bắt lai. Năm cảnh ấy là Avihã tuổi 1.000 kiếp, Atappãä tuổi 2.000 kiếp, 
Suddassä tuổi 4.000 kiếp, Suddassĩ tuổi 8.000 kiếp, Akanitthakã tuổi 16.000 kiếp trái đất. 

10. Cõi thứ nhất tuôi thọ hai muôn đại kiếp trái đất, thứ nhì bốn muôn kiếp, thứ ba tuôi thọ sáu muôn kiếp, thứ tư tuổi tám 
muôn bốn ngàn (84.000) đại kiếp trái đất. Vì sống lâu quá nên chúng sanh cảnh â ấy ưa thích cho là Niết-bàn. Nhưng khi 
hết tuổi thọ rồi cũng phải rớt sanh xuống trong các cõi khác nữa, cũng vẫn Xoay chuyền trong vòng sanh tử luân hồi. 

ở - Họ chỉ biết chấp về sự ăn bên ngoài mà thôi, còn tỉnh thần bên trong nhơ bân xấu xa mà họ không hay biết, vì họ đã 
mồi của Ma vương. 
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cũng như người bị mắc mỗi của Ma vương vậy, khi đã mắc mồi rồi thì làm sao mà giải thoát 
được. 

— Difthipadãna: chấp về kiến thức, là chấp theo sự thấy hoặc sự hiểu biết riêng của mình mà 
không đúng theo chân lý. Kiến thức có nhiều thứ như thường kiến (sassa/ađi/thi) là chấp rằng 
chúng sanh trong kiếp hiện tại là người hay thú v.v... lúc chết rồi cũng trở sanh lại như thế 
ây chớ không thay đổi; đoạn kiến (wcchedadith¡) là chấp rằng khi chúng sanh chết rồi thì tiêu 
mất luôn chớ không còn tái sanh ở đâu hết (Sarattha 2 tr.21). Vô nhân kiến (ahetukaditthi) 12, 
là chấp răng: “Chúng sanh trong sạch hay nhơ bản, vui hay khổ, đều do sự tự nhiên phát sanh 
lên chớ không do nguyên nhân nào cả (sans cause). Cũng như trái cây tự nhiên tròn hay dài, 
hoặc là cây có gai hay không gai, gai nhọn v.v... đều do sự tự nhiên nó sanh ra chớ không có 
nguyên nhân. Vô nghiệp kiến (akiriyadifth¡)!Ê là kiến thức chấp rằng: “Chúng sanh làm phước 
cũng không gọi là làm phước, làm tội cũng không gọi là tội, chúng sanh khi luân chuyên trong 
vòng sanh tử luân hồi rồi, khi đúng thời kỳ thì tự nhiên trong sạch đắc đạo quả lây chớ không 
cần chỉ cả. Vô quả kiến (narthikadiffhi)'* là kiến thức cho rằng: “Làm phước tới đâu hay là 
làm tội tới bực nào cũng không trả quả. Con người chỉ sanh lên có một kiếp mà thôi. Lễ bái 
cúng đường, hoặc con hầu hạ cha mẹ không có quả báo chi cả; thiên đàng, địa ngục cũng 
không có. Kiếp quá khứ hoặc kiếp vị lai cũng không có, các bậc sa-môn, bà-la-môn hành đạo 
chân chánh và khổ hạnh cũng vô quả báo. Kiến thức còn tới 62 thứ khác nữa rất rộng rãi sâu 
xa lắm, đây chỉ giải ít kiến thức quan trọng thôi (nếu độc giả muốn tìm hiểu nữa thì xin xem 
Tam tạng. quyền 14 trg.31). Tất cả những kiến thức trên đây đều thuộc về tà kiến cả (micchã 
di/th¡). Nêu chấp một trong kiến thức nào cũng gọi là chấp theo kiến thức. 


— Silabbatipadäna: chấp theo kệ cúng tế. Người có kiến thức này chấp rằng: “Do sự cúng tế, 
khấn vái thần linh mới đem lại cho sự an vui và hạnh phúc cho mình. Nếu không làm như thế 
thì sẽ có sự tai hại rủi ro tới tàn sát chăng sai (không tin lý nhân quả); hoặc như các vị Đế 
vương bên Ấn Độ mỗi khi năm mộng thấy điềm chỉ chẳng lành thì thường hay cúng hay tế 
thần lửa, khi hành lễ phải giết ít lắm là 500 con trâu, 500 con bò, 500 con đê, 500 con ngựa, 
500 đứa con trai, 500 đứa con gái, v.v... để cúng tế thần Lửa đặng khẩn cầu cho khỏi điều rủi 
ro tai hại sẽ tới. Cũng như trong xứ ta có một sô đông mê tín, môi năm hằng giết trâu, bò, heo, 
v.v... để cúng tế thần linh cầu nguyện cho được yên ổn trong xứ sở, tránh khỏi tai trời ách 
nước. Hoặc giả khi trời hạn không mưa lại cúng tế trời đất quỷ thần đề cầu cho mưa thuận gió 
hòa v.v... Những sự cô chấp như thế gọi là chấp theo lệ cúng tế. 

— Afavätipadäna: chấp cho rằng có ta. Là chấp răng: “Trong ngũ uẫn nảy có ta, cho sắc uân 
là ta, là của ta, là thân ta, hoặc là cho cái ta ở trong sắc uận Ấy, cho thọ uân, tưởng uấn, hành 
uân, thức uân cũng như thế ấy. Thật ra, ngũ uân chẳng phải là ta, vì nó do nguyên nhân mà 
phát sanh lên; khi nguyên nhân bị diệt tắt thì nó cũng tiêu tan. Cũng như ngọn đèn cháy được 
là do nhờ sáp và tim. Khi sáp và tim là nguyên nhân mà hết thì ngọn đèn cũng tắt theo. Vì thế 
mà Đức Phật cho ngũ uân là vô thường, hằng thay đôi biến chuyên luôn. Mà hễ vô thường thì 
nó có trạng thái khổ não. Như thể vật gì vô thường, khô não thì vật ây đâu phải là của ta, nó 
là vô ngã (vì ta không có quyền làm chủ sai khiến nó được) nó chỉ là một vật rỗng không, 
chăng ở dưới quyền lực của một pháp nào cả nên gọi là vô ngã. Chúng sanh vì bị vô minh bao 
bọc che án cả trí huệ nên lầm lạc chấp ngũ uẫn ấy là ta, là của ta. 


Tất cả 4 điều chấp trên đây gọi là thủ. 


“ˆ Kiến thức này đo vị giáo chủ của bọn ngoại đạo tên là Makhalgosãla tuyên bố ra. 
l, Kiên thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo tên là Pũranakassapa phát minh ra. 
!4, Kiên thức này do vị giáo chủ của bọn ngoại đạo Ajitakesa kambula phát minh ra. 
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10. Chỉ thứ mười là hữu (bhava). 

Hữu là cảnh giới để tái sanh lại. Khi có thủ là sự chấp một trong bốn chỗ thì tức nhiên phải 
có cảnh giới đề tái sanh. Cũng như người trước khi tính muốn đi đến một chỗ nào thì cố tâm 
tư tưởng đến cảnh giới ấy trước, sau rồi mới đưa thân thể mình đi tới chỗ ấy, cảnh ấy sau. 
Hữu có hai là: hữu nghiệp (kamnabhava) là sự hành vì tạo tác ra thiện, ác và hành điềm tĩnh 
để đưa tới cảnh giới thoát sanh; hữu sanh (upparribhava) là đã sanh lên rõ rệt trong cảnh giới 
mà mình đã tạo ấy (nói cho rõ là cái quả của hữu nghiệp). 

Cảnh giới để thoát sanh ấy có nhiều chỗ là sanh vào cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hữu 
tưởng, vô tưởng, phi phi tưởng, cảnh có nhứt uẩn, cảnh có tứ uấn và cảnh có đủ ngũ uân vì có 
tạo những cảnh giới ây nên mới đưa tới sự sanh. 


11. Chỉ thứ mười một là sanh (77). 

Sanh là một hiện tượng phát sanh lên rõ rệt vào một cảnh giới tùy theo cái hữu đã chỉ dẫn. 
Sự sanh lên có bốn chỗ là: thai sanh (alambuja) là sanh vào thai bào như người ta, trâu, bò, 
ngựa, dê v.v...; noãn thai (aw#đ474) là sanh vào trong trứng như gà, vịt, chìm, cò v.V...; thấp 
sanh (sansed4ja) là sanh vào trong nước như con quăn, vào trong đất như côn trùng, trong 
đống rác, trong trái cây như trái sung v.v...; hóa sanh („papäiika) là khi sanh lên có đủ cả bộ 
phận cơ thể liền trong một lúc lớn bằng người mười sáu tuổi như Chư Thiên trong cảnh dục 
và cảnh sắc giới. 


12. Chỉ thứ mười hai là già chết (/arãmaranain). 


Giả là sự cũ kỹ sự yếu đuôi sự thay đôi sự tiều tụy sự khô héo của sắc uân như: mắt mờ, 
tai điếc, tóc bạc, răng long, da nhăn, má cóp gọi là già. Chết là sự xa lìa của cái tâm với cái 
xác thân, sự tan rã của ngũ uấn, sự từ bỏ xác thân này, sự cắt đứt sanh mạng của chúng sanh 
gọi là chết; luôn cả sự buôn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau đớn tuyệt vọng cũng 
phát sanh lên. Tắt cả những sự khổ não đều phát lên cũng do nơi sự sanh ấy mà có. 

Đến đây đã tròn đủ sự giải rộng về mười hai chi nhân quả. 

Nếu khi muốn diệt tắt các sự khổ não thì cần phải diệt tận vô minh v.v... Có Phật ngôn 
rằng: 4vÙãya tre” va asesaviräga nirodhã sankhãra nirodho: sự điệt tắt vô minh không còn 
dư sót đo nơi thánh đạo rồi hành cũng do đó mà tắt theo. Saukhãra nirodhä viññãna nirodho: 
khi hành diệt thì thức cũng diệt. Viññãna nirodhã nãmaripa nirodho: thức diệt thì danh sắc 
cũng diệt. Nãmaripa nirodhã saläyatana nirodho: danh sắc điệt thì lục căn cũng diệt. 
Salayatana nirodha phassa nirodho: lục căn diệt thì xúc cũng diệt. Phassa nirodha vedana 
nirodho: xúc diệt thì thọ cũng diệt. ƒedana nirodha tanha nirodho: thọ diệt thì ái cũng diệt. 
Tanha nirodha upadana nirodho: ải diệt thì thủ cũng diệt. Upadana nirodha bhava nirodho: 
thủ diệt thì hữu cũng diệt. 8hava nirodha Jatfi nirodho: hữu diệt thì sanh cũng diệt. Jđfi nirodha 
jara maranamm soka paridevadukkha domanassupayasa nirujjhanfi: sanh mà diệt thì sự già 
chết, buồn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau đớn tuyệt vọng cũng diệt theo. vame 
fassa kevalassa dukkhakkhandassa nirodho hoïi: sự điệt tận tất cả các điều khô não như thế 
ây. 
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Đây là cách thực hành để diệt tắt bánh xe nhân quả: 


Hành giả nào muốn chặt đứt và phá tan bánh xe luân hồi nảy thì phải có đủ tỉnh tấn nghị 

lực thực hành theo pháp thiền định (szmZđ) và minh sát tuệ (vipassanl). 
Giải rằng: hành giả nào hành thiền, khi đã đắc được từ sơ thiên tới tứ thiên, lúc xả định ra rồi 
thì bắt đầu suy xét rằng: “Ta đây hằng bị những điều khô não triền miên nhứt là già chết, đây 
là do nơi đâu mà có?” Lúc ấy trí tuệ tự trả lời rằng: “Do nơi sự sanh, ngoài sự sanh không có 
một pháp nào chen vào làm cho ta phải khổ được. Rồi suy xét tiếp theo sự sanh do nơi đâu 
mà có v.v... tìm suy xét như thê ấy cho tới vô minh (mỗi chỉ phải quan sát cho thật vỉ tế như 
chỗ đã giải rộng). Rồi suy xét xuôi lại là từ vô minh sanh ra hành v.v... trở xuống cho tới g1à 
chết. Khi quán tưởng về sự diệt tắt thì cũng suy xét ngược lên và xuôi xuông vậy. Phải suy 
xét thật nhiều lần dầu lúc đi, đứng, nằm, ngôi cũng niệm tưởng, cho tới khi trí tuệ phát sanh 
lên, thấy rõ chân tướng của các pháp hữu vi đều do nguyên nhân mà phát sanh lên, khi nguyên 
nhân diệt tắt đi thì các pháp ấy cũng bị diệt tắt theo. Như trong Phật ngôn có câu: yam kiñci 
samudaya dhammaim sabbamtam nirodha dhammam: pháp nào mà do nguyên nhân phát sanh 
lên, pháp â Ấy, đều phải bị tiêu diệt cả. Khi trí tuệ thấy rõ như thế ấ ấy thì đắc được đạo quả Niết- 
bàn, chừng ấy mới diệt các sự khổ não trong vòng sinh tử luân hồi và phá gãy bánh xe nhân 
quả liên quan được. 

Chỗ nói minh sát tuệ có 10 (viassãn8): 1) Sammassanañäna: huệ suy xét các pháp hữu vi 
(ngũ uân) đều là vô thường, khổ não, vô ngã đúng theo sự thật. 2) đayappaya ñãna: huệ suy 
xét sự sanh và diệt của các pháp hữu vi. 3) Bhanganana: huệ suy xét sự tan rã mau chóng của 
các pháp hữu vi như bọt nước. 4) Bhaya ñãna: huệ suy xét thấy các pháp hữu vi đáng ghê sợ, 
như sợ thú đữ hay quân địch. 5) Adinava ñãna: huệ suy xét cho thấy rõ những tội lỗi của các 
pháp hữu vi cũng như người thấy nhà mình ở bị cháy, sợ chạy ra khỏi nhà lửa â ây. 6) Nippadä 
ñãna: huệ chán nản các pháp hữu vị, vì thấy đầy những tội lỗi. 7) Muñiciukamyaia ñãna: huệ 
muốn thoát khỏi các pháp hữu vi ấy cũng như người bị còng trói hay là như cá mắc lưới muốn 
thoát thân vậy. 8) Pa/isaikha nñana: huệ suy xét tìm phương thế đặng giải thoát. 9) 
SaiIkharipekkha ñana: huệ xã là không còn chấp các pháp hữu vi ây nữa cũng như người đã 
bỏ hắn vợ không còn mến tiếc nữa. Nêu người vợ Ấy, có tư tình với người con trai nào mình 
biết được cũng thản nhiên. 10) Anuloma ñana: huệ thấy rõ, xuôi theo thánh đạo. Khi huệ này 
phát sanh lên thì có 3 hay có 4 tốc lực tâm Javana phát sanh lên để dứt bỏ phiền não. Bốn tốc 
lực tâm là: a) Parikamma javana: tốc lực tâm niệm lại (nhớ thoáng qua để mục minh sát mà 
mình đương niệm); b) Unacãra javana: tốc lực tâm ép gần vào đề mục; c) Anuloma javana: 
tốc lực tâm đưa xuôi theo thánh đạo; d) Gofrabhữ javana: tốc lực tâm vào ranh giới thánh vức 
(là dứt bỏ cảnh của tâm phàm đề bước qua cõi thánh) người nào có đủ 4 tốc lực tâm là thuộc 
về giác ngộ chậm (dandabhifñnna); nếu người giác ngộ lẹ (khippa bhiñna) thì chỉ có 3 tốc lực, 
trừ ra parikarmna javana: tôc lực tâm niệm lại đề mục. Rồi tới tốc lực tâm của thánh đạo 
ứnassa javana) phát sanh lên một lần nếu lây Niết-bàn làm cảnh giới cho tâm, rồi diệt tắt, kế 
tốc lực tâm của thánh quả bhala javana phát sanh lên liên tiếp 2 hay 3 nắc tâm (khana cita) 
tùy theo người giác ngộ mau hay chậm rôi tâm hành giả lại rớt xuông chỗ trú ngụ (bhavanga 
cirra). Chỗ này gọi là mực thường của đời sống con người. 


Bồn tốc lực tâm này ví cũng như người xem thiên văn ban đêm muốn ra xem trăng để coi thời 
tiết. Trăng khi ấy bị ba lớp mây che án làm cho không thấy rõ vằng trăng. Lúc ấy có ba luồng 
gió thối tới đưa ba lớp mây ấy đi chỉ còn mặt trăng tỏ rạng. Sự ví dụ này ám chỉ người xem 
thiên văn như hành giả đang hành đạo, ba lớp mây là phiền não thô thiên, trung bình và vi tế, 
ba luồng gió như ba tốc lực tâm phát sanh lên để diệt ba thứ phiền não ấy. Người xem thiên 
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văn ngó thấy trăng rõ ràng là: thánh đạo, mắt mê thích nhìn vằng trăng là thánh quả, vằng 
trăng tỏ là Niêt-bàn. 


Yếu luận 

Tất cả Chư Thiên và nhân loại đều ở trong vòng nhân quả liên quan: bánh xe luân hồi ấy 
cứ xoay đi mãi mãi, mau chóng vô cùng. Chỉ vì chúng sanh bị màng vô minh che án nên 
không tấy rõ được sự thật của các pháp hữu vi. Theo trong quyền Abhidhamma vibhassa 
sastra có chép rằng: Trong 24 giờ (1 ngày I đêm) tỉnh thần (tâm) con người sanh diệt luôn 
luôn không ngừng nghỉ tới 6.400.099, 980 mắc tâm (khana) (lần diệt tắt của tâm). Còn trong 
Thanh tịnh đạo (Visuddhi magsga) giải rằng: Sự sống của con người rất ngăn ngủi vì mỗi lần 
diệt tắt luồng tư tưởng của tâm là mỗi lần sự sống cũng bị diệt tắt theo, , nhưng do sự liên tiếp 
nhanh chóng của tư tưởng mà con người lầm lạc, cho rằng mình còn sống mãi. 


Theo khoa học thì chỉ có tìm hiểu sự biến cố (nhân) kế cận của sự thăng trầm liên quan tới; 
cũng như thực vật học cho ta biết rằng loại thảo mộc được mau lớn và tốt đẹp là do nhờ có 
bón phân tốt, phân tốt thì do nơi các vật liệu thứ này thứ kia v.v... Còn vật lý học cho ta biết 
rằng: Các động cơ chuyền động được là do nhờ năng lực của hơi, hơi thì đo nước và lửa. Cũng 
như thế ấy, Phật giáo dạy ta tìm hiểu cái nguyên nhân kế cận trong mỗi sự hành vi của con 
người theo luật nhân quả liên quan. Nếu không tìm hiểu và tin theo lý nhân quả, cứ nghe đâu 
tin đó thì không bao giờ trở nên người sáng suốt được. 
Như người thuở xưa cho rằng gió lớn là do nơi các vị trời kéo nhau đi đám cưới. Nếu tin như 
thế thì khoa học đâu có cần tìm kiếm nguyên nhân cho ta biết rằng: gió lớn ấy là do nơi áp 
lực khác nhau của luồng không khí. 
Hơn nữa, khoa học cũng không cần tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên và quả cuối cùng, vì không 
đem lại sự tiễn hóa và lợi ích cho họ. Họ chỉ tìm hiểu nguyên nhân có liên quan kế cận mà 
thôi như tìm hiểu máy móc chuyền động được là do nhờ hơi, hơi thì do nơi nước và lửa, chớ 
họ không bao giờ tìm hiểu nước và lửa do nơi đâu mà có? Họ cũng không tìm hiểu cái quả 
cuôi cùng, như tìm hiểu khi có máy phát điện đủ lợi ích chi, hoặc là tìm hiểu người ta ăn cơm 
no đề chỉ? Họ không bao giờ tìm hiệu như thế ấy. 

Như vậy, người ta cũng không cần chỉ tìm hiểu nguyên nhân đầu tiên hay là quả cuối cùng 
của pháp nhân quả liên quan. Khi người nào đã tiễn hóa đến mực cao thượng rồi thì tự nhiên 
cũng hiểu biết được. 


Soạn Xong tại Cần Ché mùa Thu năm Ất vị PL.2499 — DL.1955 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn. 


218 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





Mahäkassapa Bojjhañga Sutta Pãtho (Bảy nhân sanh quả bồ để) 

Kinh này, Đức Phật giảng trong lúc Đại đức Ca-Diếp mang bịnh nặng tại động Pipphali guhã nơi 
Vương Xá Thành (Rajagaha) trung Ấn Độ (T.Tg.26e 367). 

Evam me sutam ekam samayam bhagava räJagahe viharati, veluvane kalandakanivape tena kho 
panasamayena, ãäyasmäã mahãkassapo pIpphali guhãyam viharati ãbãdhiko dukkhito balhagilãno. 
Athakho bhagavä sãayañha samayam patisaliănä vutthito yenayasma mahakassapo 
tenupasankamiupasai kamitvä, paññatte ãsane nIsHI. Nisajja kho bhagavä ãyasmantam 
mahäkassapam etadavoca, kacclI te kassapa khamanTyam, kaccI yäpanTyam, kacci dukkhã vedanã 
patikkamantI, no abhikkamanti, patikkamosanam paññayatI, no abhikkamotl. “Na me bhante 
khamaniyam, na yãäpanyam balha me dukkhã vedanä abhikkamanti, no patkkamanti 
abhikkamosãnam paññãäyatI, no patikkamoti”. 

Satime kassapa bojjhanga, mayã sammadakkhata, bhãvitã bahulikatäa; abhiãññaya sambodhãya 
nibbãnãya samvattant. 

Katame satta? 1) SatisambojJjhango kho kassapa mayã sammadakkhãto bhãvito bahulikato, abhiññãya 
sambodhaya nibbãnãya samvattai. 2) Dhamma vicaya sambojjhahgo ...-iđd-... 3) Viriya 
sambojjhango ...-/đd-... 4) PT samboJjhalgo ...-/d-... 5) Passaddhi sambojjhalgo ...-¡/đ-.. 6) 
Samadhi samboJjhalgo ...-id-... 7) Upekkhã sambojjhalgo_....-¡đ-... 

Ime kho kassapa satta boJjhanga mayã sammadakkhata bhãvitã bahulikatä, abhinnäya sambodhãya 
nibbãnãya samvattanf. 

Taggha bhagavä bojjhanga, taggha sugata boJjhangäti. Idamavoca bhagavã attamano ãyasma 
mahãkassapo bhagavato bhasitam abhinandi. Vutthahi cãyasma mahãkassapo tamhä ãbadhã, 
tathãpahTno cãyasmäto mahäkassapassa so äbadho ahosTtI. 

Etena saccayajJjena hotu te Jayamangalam, etena saccavaJJena sotthi te hotu sabbada. 


Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 
Ta là Ananda có nghe như vầy, một lúc nọ Đức Thế Tôn ngự tại Trúc Lâm tịnh xá, là nơi mà người 
bảo dưỡng những con sóc, gần thành Vương Xá (r4/agaha). 
Trong lúc ây, Đại đức Ca- -Diếp ở nơi động Pap-phá-lí đang mang bệnh nặng, rất khổ sở vì chứng bịnh 
trầm kha. Khi ấy gần lúc chiều, Đức Thế Tôn vừa mới xả định (là mới ra khỏi sự tịnh dưỡng tính thần 
trong buổi trưa) liền đi đến chỗ ĐÐ. Ca- -Diếp cư ngụ. Khi tới nơi, Ngài ngự trên chỗ đã trải sẵn. Khi 
ngự xong, Đức Thế Tôn bèn hỏi ĐĐ. Ca-Diếp rằng: “Này Ca- -Diệp, thế nào căn bệnh ngươi có chịu 
được không? Có thê nhẫn nại được không? Sự đau khổ có thuyên giảm hay là tăng thêm không? Hoặc 
là sự thuyên giảm được rõ rệt, không có sự tăng thêm?” 
— Bạch Đức Thế Tôn, tôi không thê nào chịu được, tôi không thể nhẫn nại được vì sự đau khổ càng 
tăng lên, . có SỰ thuyên giảm, Sự tăng trưởng càng TÕ rệt, không được thuyên giảm chút nảo. 
thực lệnh: nhiều rồi, để đem lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết- bàn, Bảy pháp Bồ đề Á ây 
là thế nào? 
rồi, đê đe lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết- bàn, Hai là bồ đề huệ ...-v.v...- Ba là bồ 
đề tấn ...-v.v...- Bốn là bồ đề hi ...-v.v...- Năm là bồ đề tịnh ... -v.v...- Sáu là bồ đề định ...—V.V....~ 
Bảy là bồ đề xả ...-v.v.. 
Này Ca- -Diếp, đây là bảy nhân sanh quả bồ đề, mà Như Lai đã giảng giải rồi, đã niệm tưởng và đã 
thực hành nhiều rồi, để đem lại sự sáng suốt, sự giác ngộ, sự diệt tắt là Niết-bàn. 
Đức Thế Tôn đã giảng giải bảy nhân sanh quả bồ đề như thế á Ấy. Khi đức Thế Tôn giảng xong, ĐĐ. 
Ca-Diếp rất hoan hỷ và vui thích lời Ngài đã giảng giải. Liền khi ấy, căn bệnh của ĐĐ. Ca-Diếp cũng 
được thuyên giảm, rồi diệt luôn sự đau khổ và được khỏe mạnh lại như thường. 
Do lời chân thật này, xin cho sự hạnh phúc và sự an vui thường đến cho nĐười. 


— Dứt tác phẩm 8. Nhân quả liên quan — 
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Tác phẩm 9 


PHÁP XA 
(DHAMMA VÄNA) 


Lời Tựa 

Quyền kinh này bần tăng trích lục trong Đại tạng Mahävãra vagga luôn cả chú giải của bộ 
kinh Samyutta nikãyava và Abhidhamma saigaha, đê cung hiên cho ai có chí muôn sưu tâm 
chân lý đặng tu hành cho mau đạt đạo quả Niêt-bàn. 

Nếu cô gắng thực hành theo cho đúng phương pháp chỉ dẫn trong kinh thì sẽ đạt mục đích 
giải thoát NT Sa1. 

Thấy quyền kinh này rất quí báu nên nhà sư dầu tài hèn học kém cũng cô gắng phiên dịch ra 
Việt ngữ để cung cấp thêm cho các hàng Phật tử vài phần tài liệu về Phật giáo. 

Năm 1939, lúc còn cư sĩ, tôi đã có thiện ý phiên dịch một lần rồi, nhưng từ khi xuất gia mãng 
lo hành đạo nơi lâm sơn, nên ít lưu ý trông nom, khi tìm lại thì bôn cũ ây đã thât lạc nơi nào 
thành thử phải phiên dịch lại một lân nữa. 

Vậy xin chư Đại đức Tăng và các bậc thiện trí thức nếu thấy có khuyết điểm nào hãy hoan 
hỷ chỉ dạy thêm, hâu sửa chữa lại kỹ càng, sau này khi có tái bản sẽ được hoàn hảo, thì ân ây 
rât cao thâm. 

Với tâm lòng thành thật. 
Đại đức Bửu Chơn. 
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Namatthu ratanattayassa — Tôi xin tôn kính làm lễ Tam bảo. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — Tôi xin thành kính làm lỄ Đức 
Bhasava, ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã được đặc quả Chánh Biên Trị, tam điệu tam 
bồ đề (Sammasambuddha). 


Trước khi giảng giải về Pháp xa, xin tôn kính làm lễ Tam bảo như bài kệ sau đây: 
Lokassa nãtham varamuttahaham 
Buddhañca dhammaưm pana mãamisangham 
Nibbana nìyyanikadhamma yaănagm 
Desemisuftamu parisaya attham. 

Nghia: Tôi xin nghiêm thân, khẩu, ý trong sạch làm lễ Đức Phật, đức Pháp, đức Tăng là ba 
ngôi nương nhờ rất cao thượng của chúng sanh trong cõi thế gian, và xin thành kính giảng 
giải về 'Pháp xa ` là pháp chỉ dân chúng sanh thực hành theo cho đến nơi Niễt-bàn an vui bắt 
sanh bát diệt. 


Giải Về Pháp Xa 

Tiếng nói “Pháp xa' nghĩa là “Cái xe pháp” ngụ ý pháp Phật như cái xe để đưa chúng sanh 
đên bờ kia là Niêt-bàn. 

Nguyên nhân Đức Phật giảng về pháp xa này là: Một thuở nọ, Ngài ngự nơi “Bồ kim tự” 
của ông Câp Cô Độc trưởng giả gân thành Xá Vệ (Savaffhi). 
Trong lúc ấy, nhằm buổi sáng, Đại đức Ãnanda mặc y, mang bát vào thành Xá Vệ để khất 
thực (xin ăn) bèn gặp vị Bà-la-môn tên là Jãnussoni đi trên một cái xe thăng băng bôn con 
ngựa bạch, bắt kế toàn đồ bằng bạc, thùng xe cũng băng bạc có cần ngà, khẩm trải xe màu 
trắng, dây cương băng bạc có cân ngọc trắng, roi cũng bằng bạc, vị Bà-la-môn ấy lại mặc toàn 
đồ trắng, đội mão, mang giây, che lọng, cầm quạt cũng toàn màu trăng. Thường lệ trong sáu 
tháng ông đi vòng vòng trong châu thành một lần. 
Ít hôm trước, khi ông ra đi thì đã có tin đồn rằng “Còn mấy ngày nữa thì ông Jãnussoni sẽ đi 
dạo châu thành, dân chúng đêu rủ nhau sửa soạn quét dọn đường sá cho băng thăng, đô cát 
cho sạch sẽ và treo cờ có hàng ngũ theo hai bên đường chờ cho xe ông đi ngang qua đặng có 
dịp xem những của cải quí báu của ông. 
Đúng ngày nhất định thì Jãnussoni ăn mặc trang hoàng như đã kê trên, lên xe đánh ra châu 
thành cùng những người tùy tùng của ông cũng mặc toàn màu trắng theo hộ vệ ông. 
Khi xe đi qua các con đường đều có dân chúng xôn xao đón xem dày đặc. Khi họ thấy xe tốt 
đẹp lộng lây như thê thì xúm nhau khen răng “Brahmam vata bho yãnam, brahma yanda1m 
rupam vafa bho — Này các người ơi! Xe này quí báu quá, xe này giông như xe của Trời Phạm 
Thiên”. 
Sau khi Đại đức Änanda khất thực về độ xong, đến chiều vào đảnh lễ Đức Thế Tôn bèn bạch 
đủ mọi điêu về cái xe của vị bà-la-môn mà mình đã thây. Lại bạch thêm răng: Bạch Đức Thê 
Tôn, Ngài có thê sắp đặt mà tạo ra một cái xe pháp, do nơi Giáo pháp của Ngài chăng? 
Tùy lời hỏi, Đức Phật bèn trả lời rằng: Này Änanda! Như Lai có thể tạo ra cái xe pháp giống 
như xe của Jãnussoni được, xe pháp ấy chính là Bát chánh đạo vậy, Bát chánh đạo ấy cũng 
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có thể gọi là Phạm xa (8hahmna yãna) hoặc là Pháp xa (Dhamma yãna) hay là chiến xa 
(Sangama vựana yana). Này Ananda! Phường dân chúng thấy xe của Bà-la-môn Jãnussomi 
khen ngợi là quí báu giống như Phạm xa là chỉ đúng theo sự tốt đẹp của cái xe ấy thôi, chớ 
thật ra thì không đúng với lời khen ấy. Còn cái xe trong Giáo pháp của Như Lai mới thiệt là 
quí báu cao thượng mà các bậc thiện trí thức không thể nào chê bai biếm nhẻ được, vì các bậc 
thánh nhơn đều ngồi trên xe pháp ấy mà đi đến cõi vô sanh bất diệt Đại Niết-bàn, bởi cớ ấy 
nên Như Lai mới gọi là “Phạm xa” có năng lực chở chúng sanh thoát khỏi những điều tội lỗi 
(là tham, sân, si), gọi là “Pháp xa” vì xe ấy có thể đưa chúng sanh tới bờ kia là Niết-bàn, cũng 
gọi là “Chiến xa” vì có thể đương cự và phá tan quân địch là ái dục, phiền não, chắc chắn 
không saI. 

Này Ãnanda! Pháp xa hay là Bát chánh đạo ấy là thế nào? Bát chánh đạo ấy có 8 chỉ là: 

— Chánh kiến (Sammađi#hi) là trí tuệ thấy hiểu biết chân chánh trong bốn điều là: thấy 
12 điều khổ não nhất là khổ sanh v.v...; thấy rõ 108 tâm ái dục (nh) là nguyên nhân 
để phát sanh sự khổ ấy; thấy rõ diệt tắt lòng ái dục là Niết-bàn là nơi diệt khổ; thấy rõ 
Bát chánh đạo là con đường thực hành theo để đi đến nơi diệt khổ. Này Änanda! Thấy 
rõ bốn điều ấy gọi là chánh kiến vậy. 

— Chánh tư duy (Samma sankappa) là suy nghĩ chân chánh có ba điều là: suy nghĩ tìm 
phương thế để thoát khỏi ngũ trần và tình dục; suy nghĩ tìm phương thế để đứt bỏ lòng 
muôn hãm hại người khác; suy nghĩ tìm phương thế để đứt bỏ lòng thù oán hay là suy 
nghĩ về sự xuất gia, rải lòng bác ái (mef/a), rải lồng bì ai (karunä) cũng gọi là chánh tư 
duy. 

— Chánh ngữ (Sam vãcä) là lời nói chân chánh có bốn điều là: không nói láo; không 
nói đâm thọc; không nói lời độc ác hung đữ (là chửi mắng người); không nói điều vô 
ích (như nói về sắc đẹp hay giặc giã v.v...) hay là khi nói ra nên dùng lời chân thật, 
đúng đắn, dịu ngọt, thanh bai, khi nói ra vừa rải lòng bác ái đến người nghe, nói ra có 
lợi ích cho mình và cho người. 

— Chánh nghiệp (Samưna kamazøra) là sự làm chân chánh có ba điều là: không sát sanh hại 
mạng: không trộm cắp của người gìn giữ; không tà dâm vợ, con người. 

— Chánh mạng (Szmna a7i4a) là sự nuôi mạng sống chân chánh có hai điều là: người 
thiện tín thì xa lánh năm nghề buôn bán là: bán rượu và chất say, bán khí giới, bán thuốc 
độc, bán thịt hoặc là nuôi thú để bán, bán người ta (là mua người đem đi bán cho lên 
tôi mọi); bậc xuất gia thì phải xa lánh năm pháp ác và hai mươi mốt cách tà mạng! và 
phải ráng trì bình khất thực để nuôi mạng sông. 


— Chánh tinh tân (Samznã vãyãma) là sự cô gắng có bốn điều là: phải ráng ngăn ngừa các 
pháp ác đừng cho phát sanh lên; phải ráng dứt bỏ các pháp ác đã có trong tâm cho tiêu 
hoại; phải ráng làm điều lành nào chưa từng làm; phải ráng gìn giữ pháp lành nào đã có 
trong tâm không cho hư hoại, nghĩa là phải thu thúc lục căn cho thanh tịnh, phải dứt bỏ 
ba tà tư duy, phải ráng hành theo bảy nhân sanh quả bồ đề và phải ráng gìn giữ pháp 
thiền định về tử thi mà mình đã đắc được. 

— Chánh niệm (Sammä saii) là sự ghi nhớ, niệm chân chánh có bốn điều là: niệm thân; 
niệm thọ; niệm tâm; niệm pháp (cốt yếu niệm về tứ niệm xứ vậy). 


! Coi trong luật tu xuất gia. 
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— Chánh định (Sammäa samadj›) là định tâm cho chân chánh có bốn điều là: định tâm 
trong sơ thiên; định tâm trong nhị thiên; định tâm trong tam thiên; định tâm trong tứ 
thiên”. 

Này Änanda! Bát chánh đạo này mà ai đã thực hành thường rồi thì sẽ dứt bỏ được tam độc là 
tham, sân, sĩ chăng sai vậy. 
Khi Đức Thế Tôn giảng xong, Ngài bèn đọc thêm một bài kệ rằng: 

*Yassa saddhaca paññaca, dhamma yugga saddha dhùram. 

Hiritisa manoyoftam sati arakkha sarathi. 

Ratho silaparikharo jhanakkho cakkqVviriyo. 

Upekka dhura samadhi aniccha parivaraan 

Abyapado avihimsa vivekoyassa avudham. 

TiHkkha dhamma sannaho yogakkhemaya vatfaH. 

EtadatIanisambhutam dhammayaäna1n anuIfara1. 

Niyyami dhữa lokamha anña datthu jayam jayqn1i `. 

Nghĩa là: “Cái xe thánh đạo này có đức tin liên lạc với trí tuệ, đức tin ví như cái ách. Hồ thẹn 
như cây gọng, tâm như dây cương, ghi nhớ như người đánh xe, giới như đô trang sức trong 
xe, định như cây côt xe, tinh tân như bánh xe, xả như khúc cây chêm giữa cái ách và cái gọng 
đừng cho nghiêng qua nghiêng lại, không tham như dây cột cái ách vào cô con thú”. 

Về phần hành giả thì tâm không hãm hại, thù oán và có sự yên tịnh như khí giới, sự nhẫn 

nại như thiệt giáp đê thực hành mới đên nơi Niêt-bàn được. 
Pháp xa này mà bậc thiện trí thức nào đã có trong thân tâm rồi thì người ấy có thể thắng được 
quân địch là ái dục phiên não một cách dễ dàng và mới thoát khỏi vòng sanh tử luân hôi được. 

Tất cả mười bốn pháp trên đây là: đức tin, trí tuệ, hồ thẹn, tâm, ghi nhớ, giới, định, tinh 

tân, xả, không tham, không hãm hại, không thù oán, yên tịnh và nhân nại đêu là pháp sâu xa 
khó hiệu thâu cho chu đáo được. 


Từ đây xin lần lượt giải ra tóm tắt từng pháp để cho các hàng Phật tử dễ bề học hỏi mà thực 
hành. 
1. Phần đức tin (saddhä). 


Trong “Pháp xa”, đức Chánh Biên Tri khởi đâu băng đức tin có liên lạc với trí tuệ, ví như 
cái ách, vì đức tin có năng lực lôi kéo, dân dăt các pháp lành khác cho tỉnh tân lên đê thực 
hành theo ý muôn, cũng như cái ách có thê kéo toàn cả cái xe đi được vậy. 


Hơn nữa, đức tin còn có nhiều năng lực biến chuyên ra nhiều trường hợp khác. Như nói về 
sức lực để chiến đấu với quân địch thì gọi là tín lực (saddhabala); nói về thuyền bè để đưa 
chúng sanh qua khỏi bón vực thắm (ogha) thì gọi là tín thuyền (sadhãnävä); nói về dầu để 
dùng thoa tâm cứng rắn khó dạy cho trở nên mêm mại uôn cho ngay theo con đường thanh 
tịnh thì gọi là tín du (saddha sincha); nói về của cải tài sản thì gọi là tín tài (saddha dhana): 


? Cũng có tà định là định tâm ngoài 40 đề mục tham thiên. 
3 Kamogha: vực ngũ trân, bhavogha: vực tam giới, ditthogha: vực kiến thức, aviJjogha: vực vô minh. 
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nói về hột giỗng của pháp thiện gọi là tín chủng (sađdhä bị/a); tất cả các thứ đức tin này thuộc 
về loại thiện tín (sobhana cefasika) đều tin theo lý nhân quả. 

Đức tin này còn có hai thứ hoặc bốn thứ khác nữa là: 

Chỗ nói hai thứ đức tin là phàm tín và thánh tín. Phàm tín (/okiya saddha) là đức tin của 
bậc phàm nhơn. Vẫn tin nghiệp và quả, nhưng còn xao động vì tám pháp thế gian là lợi, thất 
lợi, danh, thất danh, quyền tước, mất quyên tước, vui, khổ; nếu được lợi, danh, quyền tước, 
an vui thì mừng rỡ, còn như thất lợi, thất danh, mất quyền tước, khổ sở thì trái lại buồn rầu, 
đức tin mà còn xao động vì tám pháp thế gian gọi là tin thụ động (passif) (caiasaddhä). Còn 
tin ngoài lý nhân quả như tin hên xui hoặc tin theo tà ma qui mị thì gọi là mê tín, chớ không 
gọi là đức tin. Thánh tín (/okuffara saddha) là đức tin của bậc thánh nhơn cũng tin theo lý 
nhân quả vậy, nhưng khi gặp tám pháp thế gian đưa đến thì không hề xao động gọi là tín điềm 
nhiên (acalasaddha). 


Chỗ nói đức tin có bốn thứ là: zín nghiệp (kamma saddha) là tìn sự hành vị của ta đây thế 
nào cũng trả quả chăng sai, hoặc là tin rằng: thiện, ác, tội, phước, lợi hại, địa ngục, thiên đàng 
và đạo quả Niết-bản đều có thiệt, các nghiệp ấy theo ta cũng như bóng tùy hình; ứín guả 
(vipäka saddhä) là tin những quả vui, khổ hiện tại đây đều do duyên nghiệp trong kiếp này 
hay là những kiếp trong quá khứ trả quả, hoặc là tin nghiệp trắng sẽ cho quả trắng, nghiệp 
đen, sẽ cho quả đen, nghiệp cả trắng cả đen sẽ trả quả cả trăng lẫn đen, nghiệp không trắng 
không đen sẽ cho quả không trắng không đen (là A-la-hán quả), nghĩa là nghiệp thiện sẽ cho 
quả vui, nghiệp ác sẽ cho quả khổ, nghiệp cả thiện cả ác thì sẽ cho quả cả vui lẫn khổ, nghiệp 
các bậc A-la-hán thì không có quả trả; fín sản nghiệp (kammassakata saddha) là tín chúng 
sanh có cái nghiệp là của cải, là gia tài, là nơi sanh sản, là thân quyên, là nơi nương nhờ, nêu 
chúng sanh làm nghiệp nào thiện hay ác sẽ lãnh lấy gia tài là cái quả của nghiệp ây chăng sai; 
tín giác (tathagata bodhisaddha) như là tin sự giác ngộ của đức Như Lai răng “Ngài là bậc 
Ứng Cúng (A-/a-hán), Chánh C]ác (Samma sambuddho), Minh Hạnh Túc (Vijjacarana 
sampanno), Thiện Thệ (Sugafo), Thế Gian Giải (Lokavidø), Vô Thượng Sĩ (Anuffaro), Điều 
Ngự Trượng Phu (Purisadamna sararhi), Thiên Nhơn Sư (Safthaä devamanussanam), Phật 
(Buddho), Thế Tôn (8agavä); hoặc là tin 37 giác môn pháp là tứ niệm xứ (sa/ipathäna), tứ 
chánh cân (samappadhana), tứ căn thông (iddhipada), ngũ căn (indriya), ngũ lực (pala), thất 
giác chỉ (bojjhanga), bát chánh đạo (afthangi kamagga) đều là những pháp thực hành theo để 
dắc vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


Còn bốn thứ đức tin khác nữa là: Okappana saddhä - tin ân đức Tam bảo chắc chắn không 
lay chuyển; paszđa saddhä - tin rõ ràng có thê làm cho sự trong sạch phát sanh lên, làm cho 
sự tham lam và bỏn xẻn không thể nào làm nhơ bân tâm được; ãgưma saddhä - đức tin phẫn 
khởi lên trong lúc được nghe đạo, cũng như đức Bồ-tát Sumedha khi nghe Đức Phật Nhiên 
Đăng (Dipankara) thọ ký cho thì đức tin càng phát khởi lên tin chắc chắn về sự giác ngộ rồi 
lại càng dõng mãnh tinh tấn thực hành theo các pháp ba-la-mật cho đến khi đắc thành chánh 
giác; adhigama saddhä - là đức tìn của các bậc thánh nhơn phát sanh lên một lượt khi đắc đạo 
quả Niết-bàn. 

Đặc tính của đức tin có hai là: đặc tính trong sạch (sampasada lakkhana) có thể làm cho vui 
thích và ngăn cản năm pháp che án, lại làm cho tâm trong suốt để tránh khỏi các pháp nhơ 
bân cũng như bình lọc nước đem thọc xuống chỗ nước bùn dơ nhưng bình ây có thê lọc rút 
lây nước trong vào; đặc tính xu hướng (sampakkhamta lakkhana) có thể làm cho tâm phấn chí 
lên, như hành giả vì nghe thấy các vị khác đắc các pháp cao nhơn hoặc là đạo quả bèn phấn 
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khởi tâm lên hành đạo cho đắc được các pháp cao thượng mà mình chưa đắc, cũng như người 
thấy kẻ khác lội qua sông to nước đang chảy cuồn cuộn, rồi mình cũng ráng can đảm lội qua 
sông như người. 

Người có đức tin chân chánh thường được danh lợi đồi dào như có câu kệ ngôn rằng: ““Šaddhã 
selena sampanno yaso bhogasamappio yam yam padesam bhajadi tatthatattheva pujifo”. 
Nghĩa là người có đức tin và giới hạnh đầy đủ thường được danh tiếng và của cải đồi đào. 
Như người ấy đi đến xứ nào thì sẽ có Chư Thiên và nhơn loại lễ bái cúng dường chẳng sai. 


2. Phần trí tuệ (paññä). 


Trí tuệ thuộc về loại của thiện tính (tánh) là pháp biết rõ cảnh giới thiện hay ác. Trí tuệ có 
hai thứ là: phàm tuệ (lokiya pañña) là trí tuệ của các bậc phàm nhơn (là người chưa đắc quả 
thánh nào); thánh tuệ (/okuftara paññ4) là trí tuệ của các bậc thánh nhơn đã đắc từ Tu-đà- 
huờn sắp lên. 

Giải rằng: trí tuệ liên lạc với chánh kiến hiểu biết lý tứ diệu đế, hoặc thấy rõ tội ngũ trần và 
tìm địp để xa lánh các trần ấy rồi thực hành theo các pháp thiền định cho đến khi đắc được 
bát thiền và ngũ thông, tất cả các thứ trí tuệ này gọi là phàm tuệ. 


Trí tuệ liên lạc cả thánh đạo thánh quả có thể diệt trừ mười pháp thăng thúc (syarana)* vẫn 
vương trói buộc chúng sanh cho nhơ bân tối mê mà phải xoay đi chuyền lại trong vòng luân 
hồi, khi hành giả cắt đứt các sợi dây buộc trói này theo thứ tự của thánh đạo rồi trí tuệ phát 
sanh lên do thánh đạo ấy là thánh tuệ". 


Trí tuệ có ba thứ khác nữa là tâm tuệ, thính tuệ và thiền tuệ. Tâm tuệ (ciamaya pañña) là 
trí tuệ không nhờ ai chỉ dạy dắt dẫn, chỉ do tâm mình suy xét mà phát sanh lên như suy nghĩ 
về nghiệp thiện hay ác, hoặc tất cả sự hiểu biết theo thế gian, hoặc suy xét về ngũ uân đều vô 
thường, khổ não, vô ngã, hoặc suy xét về lý tứ diệu đề, khi suy xét như thế thường hoài thì trí 
tuệ phát sanh lên hiểu biết rõ do nơi tâm mình, nên gọi là tâm tuệ. Thính tuệ (su/maya pañña) 
là trí tuệ phát sanh lên do nghe người giảng dạy, như nghe người khác dạy nghề kia nghiệp 
nọ, hoặc nghe thuyết pháp. hoặc do sự học hỏi mà trí tuệ phát sanh lên, cũng như ĐĐ. Xá- 
Lợi-Phất rất có nhiều trí tuệ nhưng cũng chưa đắc được đạo quả, khi nghe ĐÐ. Asaji thuyết 
pháp cho nghe mới ngộ đạo. Thiền tuệ (bhavanamaya pañña) là trí tuệ phát sanh lên do nhờ 
tham thiên, rồi dùng thiền định làm căn bản suy xét ba đặc tánh vô thường, khổ não, vô ngã 
hoặc niệm tưởng theo I0 pháp minh sát cho đến khi trí tuệ thấy rõ đạo quả Niết-bàn, gọi là 
thiên tuệ. 


Đặc tính của trí tuệ có hai là: đặc tính đoạn tuyệt (chedana lakkhana) là có đặc tánh cắt đứt 
cả ái dục phiền não như món khí cụ thật bén có thê chặt đứt các thứ cây cứng rắn; đặc tính 
minh chiếu (obhäsana lakkhana) là có tánh cách để chiêu sáng rõ rệt đừng cho lầm lạc, phá 
tan sự tối tăm là sự vô minh và làm cho tâm trở nên sáng suốt, có thê đắc các pháp của bậc 


* 10 pháp thằng thúc trói buộc là: thân kiến (sakkayadihi) là chấp thấy rằng ngũ uân này là của ta; hoài nghĩ (wicikiccha) 
là ngờ vực ngũ uầẫn trong ba thời kì là “trong kiếp quá khứ ta đã có sanh ra hay chăng? Kiếp vị lai ta sẽ sanh ra nữa chăng? 
Kiếp hiện tại đây có ta hay chăng?; mê tín thủ (siabbaffa parãmäsa) là tin tưởng chấp theo năng lực của sự cúng tế; mê 
thích trong cõi dục (kãma rãga); bất bình (pa/igha); mê thích trong cõi sắc (rữpa rãga); công cao ngã mạn (zãna); mê 
thích cõi vô sắc (arữpa rãga); phóng túng (uddhacca); vô mình (avijja). 

Š Bực Tu-đà-huờn dứt bỏ được ba pháp thằng thúc 1, 2, 3. Tư-đà-hàm dứt bỏ cũng như Tu-đà-huờn và pháp thằng thúc 
thứ 4, 5 thì dứt được cái thô thiên làm cho nhẹ bớt đi, bực A-na-hàm thì diệt tận cả 5 pháp thằng thúc trước, còn bực A- 
la-hán thì diệt luôn cả 10 pháp không dư sót. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 225 





cao nhơn là đạo quả, ví như người cầm đèn rọi vào chỗ tối tăm làm cho sự tối ấy tan mắt rồi 
mới thấy rõ hình ảnh, màu sắc tốt xâu một cách rõ rệt. 

Nếu trí tuệ mà có trong tâm người nào rồi thì người ấy sẽ được danh tiếng ngợi khen và 

được nhiều của cải lại có thể trừ diệt được cái khô của mình và cho kẻ khác, cũng như Bồ-tát 
sanh trong một kiếp tên Senaka Pandit có nhiều trí tuệ giúp gỡ cái khổ cho ông già bà-la-môn 
vì bị người ăn cắp mất hết 1000 lượng bạc nên rất khổ tâm chịu không nỗi, ông bèn đến cầu 
xin Bồ-tát giải khô giùm, khi Bồ-tát suy xét kỹ biết rõ người trộm của ông chính là tình nhân 
của vợ ông, ngài dùng mưu bắt được quả tang phải đem trả 1000 lượng bạc lại cho ông bà-la- 
môn ấy; công chúng hết thảy đều khen ngợi cho ngài có nhiều trí tuệ. 
Ngài bèn đọc một câu kệ rằng: “Paññãya pavicinanto braãhmanam mocayimdukkhã paññãya 
mesamonatthi esãme paññãramti: khi Bồ-tát dùng trí tuệ suy xét xong có thê làm cho ông già 
bà-la-môn khỏi khổ đó là đo nơi trí tuệ ba-la-mật của Như Lai, không chi sánh bằng được. Vì 
vậy mà có người có nhiều trí tuệ khi hành theo pháp “minh sát” có thể đắc đến bậc Thinh văn 
giác, Độc giác, hoặc Chánh đẳng Chánh giác tùy theo ba-la-mật của mình tạo. Cũng như câu 
kệ ngôn của Bồ-tát về một kiếp còn tu đạo sĩ tên Sarabhanga có nói với đức Trời Đề Thích 
rằng: “Paññãhi settho kusalävadanti nakkattarä jãrivatarakãnam silamsiriñcäpi satañca 
dhammo anväyIkãä paññavatobhavantI: ba pháp là giới hạnh, an lành, trí thức chỉ có trong 
mình của bậc trí tuệ mà thôi, vì vậy mà các bậc trí tuệ nhất là Đức Phật đều khen ngợi trí tuệ 
là pháp cao thượng hơn tất cả các pháp lành khác cũng như mặt trăng tỏ rạng hơn tất cả các 
ngôi sao. 


3. Phần hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Jiri — of£appa). 

Chỗ nói hồ thẹn (#iz¡) ví như gọng xe vì tất cả các pháp lành khác ở trong pháp xa đều do 
nhờ có sự hô thẹn dân đâu rôi mới phát sanh lên sau, như cái gọng ở phía trước đâu hêt thảy 
các món khác trong cái xe. 


Hồ thẹn có liên lạc với sự ghê sợ, làm cho biết hồ ngươi điều tội lỗi, còn ghê sợ là pháp làm 
cho tởn, cho kinh khủng các điều tội lỗi. Hồ thẹn thì do bên trong mà phát sanh còn ghê sợ 
thì do bên ngoài. Hồ thẹn thì lấy ta làm gốc, ghê sợ thì lây đời làm gốc (căn cứ). Đặc tính của 
hồ thẹn là sự cung kính khiêm nhường. Đặc tính của ghê sợ là sự kinh khủng, hãi hùng. 


Chỗ nói sự hồ thẹn do bên trong mà phát sanh lên là do nhờ sự suy xét bốn nguyên nhân bên 
trong là: dòng giống (7ã) là suy xét rằng ta đây là dòng cao thượng quí phái không đáng làm 
điều tội lỗi, những điêu xâu xa ấy chỉ có hạng người đê tiện họ mới làm; tuổi tác (yay4) là sự 
suy nghĩ rằng “ôi, ta đây tuổi đã già hoặc còn trung ca không đáng làm điều tội lỗi xâu xa 
chỉ có hạng thiếu niên tuôi trẻ họ mới làm điều tội lỗi ã Ấy”) giá trị (surabhava) là suy nghĩ rằng 

“ta đây là người có tên tuổi phẩm giá hoạt bát trong quân chúng, ta không đáng làm điều tội 
lỗi, chỉ có hạng người không giá trị họ mới làm điều tội lỗi xấu xa thôi; thông thái (bahu 
sacca) là suy xét răng “ta đây là người thông hiểu kinh luật nhiều, ta không nên làm điều tội 
lỗi xấu xa như hạng người ngu sỉ đốt nát. 


Khi nào tâm phát sanh lên muốn làm điều tội ác nhất là sát sanh, trộm cắp mà suy nghĩ kịp 
một trong bốn nguyên nhân nảo thì cũng có thể phát sanh sự hồ thẹn để đè nén tâm không 
dám làm điều tội lỗi ấy. Còn ghê sợ thì do nhờ sự suy xét bên ngoài, mỗi khi muốn làm điều 
tội lỗi nào thì sợ công chúng họ cười chê biếm nhẻ rồi không dám làm điều tội lỗi ấy. 

Còn hồ thẹn nhớ cho mình là cao thượng là mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nhớ rằng 
“Ta đây là bậc xuất gia trong Phật pháp lại thông hiểu kinh luật nhiều không nên làm điều tội 
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lỗi ấy”. Còn ghê sợ thì lấy thế gian làm lớn là khi muốn làm điều tội lỗi nào thì suy nghĩ rằng 
“Trong cõi thế gian này rộng lớn bao la thế nào cũng có bậc sa-môn, bà-la-môn hoặc Chư 
Thiên có nhãn thông, tha tâm thông có thê biết được tâm ta, nếu ta lén làm điều tội lỗi thì sợ 
các bậc ấy thấy được biết được sẽ biếm nhẻ chê bai ta chẳng sai, khi suy nghĩ như thế rồi phát 
tâm kinh khủng ghê sợ không dám làm điều tội ác. 

Hồ thẹn thì yên trụ trong sự mắc cỡ hồ ngươi, còn ghê sợ thì yên trụ trong sự hãi hùng kinh 
khủng mà xa lánh điều tội lỗi, ví như hai khúc sắt, một khúc thì dính phân, một khúc thì đương 
cháy đỏ, người có trí khi đã suy xét tội lỗi của hai khúc sắt ấy rồi thì không dám cầm lẫy khúc 
nào cả vì sợ lắm dơ và phỏng cháy chắng sai. 

Hồ thẹn có đặc tính là sự cung kính khiêm nhường có bồn điêu là: đại zôc quán (jãti mahatia 
paccavekkhana) là suy nghĩ răng ta đây sanh ra nơi dòng giống cao thượng quí phái, khi muốn 
làm điều tội lỗi chi mà nhớ đến giống mình rồi phát tâm cung kính dòng giông mình mà thôi 
làm điều tội ác, còn như nếu sanh ra nơi dòng giống đê hèn thì suy nghĩ răng “Cũng vì kiếp 
trước ta làm nhiều điều tội lỗi nên phải sanh vào dòng tỉ tiện thấp hèn, vậy ta không nên làm 
điều tội ác nữa”; đại giác quán (satthu mahatta paccavekkhana) là suy xét đến Đức Phật là 
trọng, mỗi khi muốn làm điều tội ác nào thì nên nhớ đến đức Chánh giác mà nghĩ rằng “Ta 
đây có nhiều hạnh phúc được gặp Phật là một bậc cao thượng quí báu không ai sánh bằng, ta 
lại được nghe Giáo pháp của Ngài thì là may mắn biết dường nào, vậy ta phải rắng làm điều 
lành không nên làm điều tội ác”; đại đi sản quán (dayajja mahatta paccaveRkhaiia) là suy xét 
một gia tài lớn của Đức Phật để lại cho ta, khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên nghĩ rằng 
““Ƒa đây là thiện nam hay tín nữ đã thọ trì ngũ giới hay là bát quan trai giới, hay là bậc sa di, 
tỳ kheo, vậy ta phải cố ráng gìn giữ gia tài là lời đi huấn của Ngài để lại rồi không dám làm 
tội lỗi”; đồng đạo quán (sabrahmacärï mahatta paccavekkhana) là suy xét đến bậc cùng hành 
một đạo triết hạnh như ta, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên nghĩ rằng '“Ƒa đây là bậc 
hành đạo cao thượng các vị khác cũng hành đạo như ta mà sao họ ráng giữ gìn giới luật tinh 
nghiêm trong sạch còn ta lại nỡ nào lén lút làm điều tội lỗi không nên”. 


Đặc tính của sự ghê sợ là kinh khủng hãi hùng có bốn điều: kinh ngã khiển (atãnuvãda bhaya) 
là sợ ta tự quở trách lấy ta, mỗi khi muốn làm điều tội ác nào do thân, khâu, ý thì nên suy xét 
rằng “Nếu ta lén làm điều tội lỗi thì lương tâm sẽ bị cắn rứt quở phạt chẳng sai”; kinh nhơn 
khiển (parãnuväda bhaya) là sợ người khác quở trách ta, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào 
thì nên suy nghĩ rằng “Nếu ta làm điều tội lỗi xấu xa thì người khác họ sẽ chê bai quở trách 
ta chẳng sai”: kinh hình phạt (danda bhaya) là hoảng sợ hình phạt của luật nước, mỗi khi 
muốn làm điều tội lỗi nào thì nên suy nghĩ rằng “Những người bị hình phạt nặng nè của luật 
nước vì họ làm điều tội lỗi, nêu ta đây lén làm điều tội lỗi nào thì cũng sẽ bị hình phạt như 
thế chăng sai”; kinh ác đạo (dusgafi bhaya) là ghê sợ phải sa vào bốn đường khô là: súc sanh, 
atula, ngạ quỷ, địa ngục, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên suy nghĩ rằng “Nếu ta " 
làm điều tội lỗi khi ta chết thì thế nào cũng phải sa vào một trong bốn đường khổ chắng sai”, 
khi nghĩ một trong bốn điều này rồi thì sợ sệt không dám làm điều tội lỗi. 

Hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi mà phát sanh lên trong thân tâm người nào rồi thì người ấy gọi là 
bậc thiện trí thức hoặc là bậc đã gìn giữ theo “Thế pháp” và ““Thiên pháp” vậy. 
Như có câu kệ ngôn rằng “Hirioffappa sampannä sukkadhamma samahitä santo sappurisã 
loke devadhammati vuccare: các bậc thiện trí thức có đầy đủ hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi là người 
thường trụ trong pháp thiện, là người có tâm yên tịnh, các bậc trí tuệ gọi người ấy là bậc 
thường gìn giữ Thiên pháp vậy (là pháp của các bậc Chư Thiên). 
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4. Phần tâm như dây cương (manoyofam). 

Lẽ thường cái xe muốn đánh đi đâu thì cần phải có người cầm cương hướng dẫn mới đi 
được đên nơi dê dàng, còn trong pháp xa cũng vậy, có sự ghi nhớ như người đánh xe, tâm 
(ca) như dây cương. Sự ghi nhớ phát sanh lên do nhờ có tâm, nêu tâm không có thì trí nhớ 
cũng không thê nào phát sanh lên được. 


Tâm là một danh pháp chỉ có tên chứ không có hình ảnh chi (là một danh từ trừu tượng) 
có đặc tính xu hướng theo các cảnh giới bên ngoài đưa tới (ãrammana) và các danh pháp khác 
(nãmadhamma) như sự biết viññãna cũng là một tên của tâm dùng đề hiểu biết các cảnh giới; 
cintã là sự suy nghĩ cũng là một tên của tâm, dùng để nhớ hay ôn lại các cảnh giới. Tất cả các 
pháp này rất tinh vi nhỏ nhen hơn chất gió, không có một vật chỉ để gìn giữ bao bọc lại cho 
được; nếu nói vi tế thì nó vi tế hơn vi trần, nói về liễn xáo thì liến hơn con khi, nếu nói cứng 
rắn thì cứng hơn sắt đá, người ta không dễ gì mà đè nén cản ngăn được, như trong kinh Pháp 
Cú có nói: “Phandanam capalam citam durakkham dunniväriyam uJjumkaroti medhãvi 
usukarova tejjanam', nghĩa là tâm là danh pháp thường hay rung động, xao xuyên luôn, con 
người khó mà gìn giữ và ngăn cản cái tâm ây được, nhưng các bậc trí tuệ cố ráng đè nén buộc 
chặt lại băng hai pháp thiền định và minh sát cũng như người thợ ráng uốn sửa cây tên cho 
thật ngay vậy. 

Tâm khi đã quen xu hướng theo cảnh giới nào rồi thì khó mà dứt bỏ xa lìa ra cho được cũng 
như loài cá thường quen ở dưới nước, nêu bắt đem lên khô thì bực bội vùng vẫy muốn tìm 
xuống nước vậy. 


Tâm chỉ có một nhưng tùy theo cảnh giới và cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc và cảnh thánh 
đức cho nên tâm ấy có đến 89 hay 121 cái tâm cũng có. Cảnh dục có đến 54 thứ tâm là: 24 
tâm tốt là § đại thiện tâm (mahãkusala), 8 cái quả của đại thiện tâm („wahãvipaka), 8 cái tâm 
hành động của các bậc thánh nhơn (mahakiriya); L2 cái tâm ác là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 
tâm si; 18 cái tâm trung bình” là 8 tâm vô nhân thiện, 7 tâm vô nhân ác, 3 tâm hành vi vô quả 
(của bậc A-la-hán). Cảnh sắc có 15 tâm là: 5 tâm thiện trong năm bậc thiền hữu sắc, 5 tâm 
hưởng quả của năm bậc thiền ấy, 5 tâm hành động của các bậc A-la-hán trong năm bậc thiên. 
Cảnh vô sắc có 12 tâm là: 4 tâm thiện trong bốn bậc thiền vô sắc, 4 tâm hưởng quả của bốn 
bậc thiền Ấy, 4 tâm hành động của các bậc A-la-hán trong bốn bậc thiền ẫy. Cảnh thánh đức 
có 8 tâm là: 4 đạo tâm và 4 quả tâm (4 đạo tâm là: Tu-đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na- 
hàm đạo và A-la-hán đạo, còn 4 quả tâm cũng theo 4 bậc đã kể). Cộng chung trong bốn cảnh 
thành ra §9 cái tâm. 


Còn nói tâm có đến 121 là ba phàm cảnh tâm cũng in nhau chỉ khác có cảnh thánh đức có đến 
40 cái tâm là do năng lực của các bậc thánh nhơn đắc thiền khác nhau trong bậc Tu-đảà-huờn 
có 10 tâm là 5 đạo tâm và 5 quả tâm tùy theo trong năm bậc thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam 
thiền, tứ thiền, ngũ thiền, bậc Tư-đà-hàm cũng có 10 tâm, A-na-hàm có 10 tâm và A-la-hán 
cũng 10 tâm thành ra 40 tâm hết thảy cộng chung với 81 cái tâm phàm (89 tâm trừ 8 tâm thánh 
địa ra) thì thành ra 121 tâm hết thảy. 

Ngoài tâm ra còn có một pháp khác phát sanh lên và diệt tắt cũng một lượt với tâm, pháp 
ấy gọi là “tính” hay tánh (cefasika) như có câu Päli nói rằng: “Ekuppada nĩrodhãca, 
ekãlambana vatthnkä cetoyuttä dvipaññäsa dhammacetasikä maiã: tất cả 52 pháp đồng phát 
sanh lên cùng một cảnh giới và đồng tắt một lượt với tâm, pháp ấy gọi là “tính” hay tánh”. 


' Abyäkatacitta: tâm trung bình là tâm không thể cho quả thiện hay ác chỉ đưa đường cho các tâm khác phát sanh lên còn 
mình thì diệt tắt. 
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Tính ây có 52 thứ là: 25 tính thiện (sobhanacefasika); 14 tính ác (akusalacefasika); 13 tính 
hôn hợp (añnasa máng cefasika) (là khi thì phát sanh lên chung với tâm thiện khi thì phát lên 
chung với tâm ác). 


Tâm phát sanh lên trước kế tính mới phát sanh theo sau liền lập tức ví như ngọn lửa cháy lên 
trước kế ánh sáng mới phát sanh theo sau (nói là sau trước cho phân biệt chớ cũng gần như 
một lượt vì phát sanh lên mau chóng lắm). 


1N €6 


Về tâm thì phát sanh trong nhiều nơi, như phát sanh do nơi cửa của tâm thì gọi là “manodvara 
- tâm môn”, phát sanh theo mấy căn gọi là “anäyafana - tâm căn”, phát sanh trong mấy sức 
lực gọi là “manidriya - tâm lực”, phát sanh theo các tốc lực gọi là “„anäãjavana - tâm tốc”, 
phát sanh do sự hành vi trong tâm gọi là “manokamna - tầm nghiệp”. Còn như phát sanh lên 
do sự minh sát thì gọi là “vipassanä cifa - tâm minh sát” có đến 50 cả phàm và thánh. Minh 
sát nào chưa đắc được đạo quả gọi là phàm minh sát; còn minh sát nào mà đạo quả phát sanh 
lên, nhất là Tu-đà-huờn đạo thì gọi là thánh minh sát. 


Phàm hay thánh minh sát có 10 thứ là: samnasanañãïa - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các 
pháp hữu vi (saäkhära) đều vô thường, khổ não, vô ngã; đayabbayañäna - trí tuệ suy xét 
cho thấy rõ sự sanh và diệt của danh sắc (nãmarñpa); bhañgañãna - trí tuệ suy xét cho thấy 
rõ sự tan rã của danh sắc; bhayatữ pafthãna ñãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các pháp hữu vi 
là danh sắc đều đáng kinh sợ như sợ thú dữ; đđnava ñaãna - trí tuệ suy xét cho thấy rÕ các 
pháp hữu vi đều đầy những tội lỗi cũng như thấy tội lỗi của nhà mình đang bị lửa cháy; 
nibbadäãñãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các pháp hữu vi đều đáng chán nản; muñcitukamyatä 
ñãna - trí tuệ suy xét tìm phương thế đặng giải thoát, cũng như cá mắc lưới vùng vẫy để tìm 
thế thoát thân; pa/isankhära ñãna - trí tuệ đang thực hành theo phương thế đã tìm ấy đặng 
giải thoát như chim đang bay ngang qua biển đề đến bờ kia cho mau chóng; saukhãrñpekkhäã 
ñãna - trí tuệ xả tâm đôi với các pháp hữu vi đều không đáng thương ghét; saccanulomika 
ñãna - trí tuệ thây rõ xuôi theo thánh đạo (là thấy rõ tứ diệu đề). 


Chỗ nói minh sát có 50 là trong 10 pháp minh sát chỉ lây có pháp thứ nhì là „dayabbaya 
ñãng: là trí tuệ suy xét sự sanh và diệt của danh sắc là ngũ uấn; trong mỗi uân có 5 pháp sanh 
và 5 pháp diệt, luôn trong 5 uẫn thì hết thảy 50 pháp “minh sát”. 


Năm pháp phát sanh lên sắc uân là: vô minh (avi/4); ái dục (fanha); nghiệp (kamưna); vật 
thực (zhãra); đặc tính chỗ sanh ra rõ rệt (nibbartilakkhana). Khi diệt sắc cũng vậy là: vô minh 
diệt ái dục diệt, ái dục diệt thì nghiệp diệt, nghiệp diệt thì vật thực diệt, vật thực diệt thì sự 
sanh cũng diệt. Còn thọ, tưởng, hành uẫn sự sanh và diệt cũng có năm pháp như trên nhưng 
chỉ khác có pháp thứ tư thì đôi lại là phasso: xúc, thì sanh lên do nơi xúc, khi xúc diệt thì thọ, 
tưởng, hành cũng diệt. Còn về thức uẫn thì sự sanh và diệt cũng giống như sắc uẫn, nhưng chỉ 
có pháp thứ tư đôi lại là Nãmarữpa: danh sắc như trong kinh có nói rằng Nãmarũpa samudayäã 
viññãna samudayo: Thức” phát sanh lên do nơi danh sắc, khi danh sắc diệt thì thức cũng diệt 
theo. 


Khi minh sát tuệ suy xét sự sanh và diệt luôn luôn cho đến khi đắc được đạo quả Niết-bàn 
thì gọi là Thánh minh sát (okwffara vipassanđ). 


Tất cả những thí tâm đã giải, Đức Phật ví như dây cương trong pháp xa vậy. 


7 Thức này khác hơn thức trong “Nhân quả liên quan” vì thức này phát sanh do nơi xúc giữa lục căn và lục trần, còn thức 
trong “Nhân quả liên quan” thì do nơi hành (sanøkhara), vì vậy mà thức này phải do nơi danh sắc mới phát sanh được 
(thức mới). 
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5, Phần ghi nhớ (sai ãrakkha sarathi). 


Trong Pháp xa có sự ghi nhớ như người đánh xe, vì xe mà đi ngay thắng được, không đụng 
chạm qua bên mặt bên trái, cứ theo con đường giữa mà đi, là do nhờ có người đánh xe hướng 
dẫn, mới đi được đến nơi đến chốn, thế nào, thì sự ghi nhớ có phận sự tiếp thức tỉnh, nhắc 
nhở cái tâm của hành giả phải trau dồi thân, khẩu, ý cho trong sạch mà thực hành theo con 
đường giữa là Bát chánh đạo, trực chỉ thắng đến Niết-bàn. 


Sự ghi nhớ phát sanh trong nhiều chỗ như nói về sức lực để tinh tấn hành đạo thì gọi là 

niệm lực (sfibala), nói về căn bản các pháp hỗn hợp đồng phát sanh lên thì gọi là niệm căn 
(satindriya), còn nói về pháp thực hành cho được giác ngộ thì gọi là bồ đề niệm 
(safisamboJJhanga). 
Nói về pháp ghi nhớ các cảnh giới thí có ba điều là: nhớ rõ cảnh giới đưa đến cho mình; nhớ 
rõ biết nguyên nhân của pháp ác khi thực hành theo rồi thì không được sự tốt đẹp an vui, 
nhưng phải bị nhiều. điều tai hại khổ não chẳng sai; nhớ rõ biết nguyên nhân của pháp thiện 
khi thực hành theo rồi thì được nhiều điều lợi ích và đưa đến cảnh yên vui, hạnh phúc. 


Sự ghi nhớ rất cần yếu lăm, vì người hành động do thân, khẩu, ý mà lơ đễnh vô ý thì sự hành 
VI ẫy thế nào cũng sai lầm và không đem lại sự tấn hóa được, trái lại phải bị nhiều sự tai hại 
rủi ro cũng như anh tài xế lái một chiếc xe, chỉ lơ đễnh vô ý một chút thì phải chịu không biết 
bao nhiêu điều tai hại, hoặc ví như ban đêm mà nhà quên không đóng cửa, thì có thể bị đạo 
tặc vào trộm lây hết của cải chẳng SaI. 


Như người hành động do thân, khẩu, ý mà có sự ghi nhớ dè dặt thì sẽ được sự lợi ích và an 
vui, đúng như câu Phật ngôn: “Sa/7ca khvaham bhikkhave sabbafthikam vadãmi: này các 
thầy tỳ kheo, sự ghi nhớ là một pháp có nhiều đức lành cao thượng có thể đem lại nhiều điều 
hạnh phúc cho ta”. 

Sự ghi nhớ nói đây chủ ý nói về tứ niệm xứ: kãyã nupassanä satipafthãna - niệm thân; 
vedana nupassana satipafthana - niệm thọ; cifftã nupassana safipaffhana - niệm tâm; dhamma 
nupassanä satipafthäna - niệm pháp. Sự ghi nhớ theo tứ niệm xứ là ghi nhớ rằng: “thân, thọ, 
tâm, pháp” là nơi để cho ta dùng làm căn cứ mà niệm tưởng cho phát sanh "trí tuệ vậy thôi, 
chớ bốn pháp này cũng không phải là người, thú hay là vật chỉ cả, chỉ là vật rỗng không, cũng 
đều vô thường, khô não, vô ngã, và ráng dứt bỏ không cho vui hay buôn phát sanh lên vì thân, 
thọ, tâm, pháp ấy. 

Nguyên nhân để phát sanh sự ghi nhớ có bốn là: szfi sampajjañña - sự ghi nhớ và biết 
mình; ømwithassai puggala parivajjanafãä - xa lánh người có tánh lầm lộn hay quên; 
upafthitassati puggala sevanarä - thân cận người có tánh luôn luôn ghi nhớ và biết mình; 
tadadhi muffafä - có tâm luôn luôn xu hướng theo sự ghi nhớ cho đầy đủ trong bốn oai nghỉ. 


Còn sự biết mình (sampajjañfia) là phải | biết rõ trong khi thân, khẩu, ý đang hành vi có bốn 
điều là: sathaka sampajjañña - biết rõ chỗ có lợi ích cho tâm; Sapäya sampajjafna - biết rõ 
chỗ có sự yên vui hay không; gocãra sampajjañña - biết rõ chỗ có nên đi hay không: 
asammoha sampajjañña - biết rõ không lầm lộn quên mình. 

Nhưng trong chú giải nói sự ghi nhớ biết mình có bảy chỗ là: biết rõ ta đi tới hay đi lui; 
biết rõ ta đang ngó ngay hay ngó xéo hai bên; biết TÕ sự co và ngay tay chân; biết rõ đang mặc 
y mang bát; biết rõ ta đang ăn, uống, nhai, nuốt; biết rõ ta đang đại tiện hay tiêu tiện; biết rõ 
ta đang đi đứng năm ngồi, nói chuyện, làm thinh. 
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Sự ghi nhớ được thức tỉnh là do nhờ có sự biết mình trợ giúp, như Đại đức Xá-Lợi-Phất có 
nói: “Dvedhammäã bahupakärä sati sampajjañfñafñca: hai pháp mà có nhiều sự lợi ích là ghi 
nhớ và biết mình vậy”. 

Tâm mà không có sự ghi nhớ và biết mình gìn giữ trông nom thì nó buông lung theo cảnh 
giới tùy thích, dầu phải dầu quấy chi cũng cứ xu hướng theo, thì thường hay bị sai lầm và làm 
cho tai hại đến mình và kẻ khác, cũng như chiếc xe mà không có người hướng dẫn đánh đi, 
thì con ngựa cứ mang cái xe chạy càng, đụng chạm những vật này vật kia, làm cho cái xe phải 
hư hỏng và tai hại cho kẻ khác; nhưng nêu tâm mà nhờ có sự ghi nhớ và biết mình kềm thúc 
gìn giữ rồi thì biết lựa chọn cái nào tốt đẹp mới nương theo, cái điều nào xấu xa tội lỗi thì xa 
tránh. 


Đặc tính của sự ghi nhớ có hai điều là: apilãpana lakkhana - đặc tính nhắc nhở tâm luôn 
không cho quên; „paggahana lakkhana - đặc tính đắt dẫn tâm hay là dặn bảo tâm cho chắc 
chắn. Giải răng: khi hành giả có sự ghi nhớ nhắc nhở tâm rồi thì biết rõ pháp thiện, pháp ác, 
pháp cao thượng, pháp thấp hèn, pháp trăng, pháp đen, pháp có nhiều đức lành, pháp dẫy đầy 
tội lỗi, rồi thân cận ưa thích pháp nào mà các bậc trí tuệ thường thân cận ưa thích và xa lánh 
các pháp đối phương, ví như ông quan coi kho tảng của vua, thường ông phải tâu cho vua hay 
rằng tài sản của nhà vua còn được bao nhiêu. Ngựa bao nhiêu, voI, xe, cộ, quân lính được bao 
nhiêu đều tâu rõ cho vua biết. Đặc tánh thứ nhì là dắt dẫn tâm nếu đã có trong tâm hành giả 
nào rồi thì người ấy biết rõ pháp nào lợi ích, pháp nào không lợi ích. Rồi xa lánh các pháp vô 
ích và dắt dẫn các pháp có lợi ích vào tâm cũng như người giữ cửa biết rõ kẻ nào tốt ngay 
thật, có lợi ích thì mới dắt vào chầu vua, còn người nảo gian tà không đem lại sự lợi ích thì 
ngăn cản không cho vào. 


Như có câu Phật ngôn rằng: “Safidovariko yam bhikkhave akusalam pajjahäya kusalam 
bhavcíi: này các thây tỳ khưu, sự ghi nhớ có đặc tánh dứt bỏ các pháp ác và làm cho tăng 
trưởng pháp thiện ví cũng như người giữ của vậy. 


6. Giới như đồ trang sức cái xe (ratho silalankãro). 

Cái xe mà được tốt đẹp lộng lẫy cũng do nhờ có các món trang sức như là: màn, chấn, 
khảm v.v. Còn cái xe pháp mà được tốt đẹp quí báu thì cũng nhờ có giới đề làm đồ trang sức 
cho tâm. 

Giới ấy ví như nước để rửa sự nhơ bân là phiền não của chúng sanh cho sạch và làm cho 
mát mẻ thân tâm gọi là “si/a/z/m - thủy giới”, còn nói về vật để làm căn bản và nâng đỡ 
chúng sanh, thảo mộc, cầm thú v.v... hoặc như miếng ruộng để gieo trồng các giống lành hay 
là nâng đỡ không cho sa vào bốn cảnh khổ thì gọi là “s7/apa#hav - địa giới”. 

Tiếng nói giới đây ngụ ý trong bốn pháp là: tác dụng giới (cefanã sĩla); tính hạnh giới 
(cefasika si1a); thu thúc giới (samwvara s¡1a); hạn chế giới (avitikkama s11). 

Giải rằng: người nào ý muốn xa lánh các điều tội lỗi do nơi thân, khẩu, nhất là sát sanh, hoặc 
là ý muốn thực hành đạo hạnh cho tròn đủ gọi là tác dụng giới. Tính người nào đang xa lánh 
các nghiệp ác của thân, khẩu nhất là sát sanh thì gọi là tính hạnh giới hay là có ba cái tính 
không tham, không sân, chánh kiến ở trong thập thiện thì cũng gọi là tính hạnh giới. Sự thu 
thúc trong năm pháp là: thu thúc theo giới bốn ba-la-đề-mộc-xoa (pa/imokkha samvara) có 
227 giới; thu thúc sự ghi nhớ (sa/isamwvara) là gom thâu lục căn cho thanh tịnh không cho 
phiền não len vào tâm; thu thúc trí tuệ (Zãnụa samvara) là gom thâu sự ghi nhớ lại để quán 
tưởng trong khi thọ dụng trong các món vật dụng đừng cho ái dục, tà kiến, phiền não phát 
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sanh lên; thu thúc sự nhẫn nại (kha#isam vara) là ráng chịu nhịn nhục trong lời ăn tiếng nói 
của người, hay là sự lạnh sự nóng, đói khát v.v... hoặc là đè nén đừng cho sự sân hận phát 
sanh lên; thu thúc sự tỉnh tấn (viriyasamnvara) là ráng cô ý ngăn ngừa đừng cho ba tà duy phát 
sanh lênŠ hay là ráng tỉnh tấn trong sự nuôi mạng sông cho trong sạch bằng sự đi khất thực trì 
bình. Sự không dám làm sái quấy phạm đến giới của mình đã thọ trì gọi là hạn chế giới. 


Tiếng nói “giới” có nghĩa là “thường” hay là “nâng đỡ”. Thường nghĩa là thân khâu bình 
thường vẫn trong sạch thanh tịnh, vì giới luôn luôn che chở cho thân khâu được bình thường 
không cho làm điều ác. Còn nâng đỡ là gìn giữ các pháp lành không cho hư hoại. 

Giới cũng có nghĩa là: cao thượng, vĩ đại, mát mẻ, yên ồn. 

Giới có hai thứ khác nữa là: gián đoạn giới (sapariyamfa si1a) là giới của người đã thọ trì 
rồi mà làm cho phạm hay đứt đi do một nguyên nhân nào trong năm nguyên nhân là: vì muốn 
được lợi, muốn được danh, bảo bọc thân quyền, che chở cho thân thể mình, và che chở tánh 
mạng mình; vô hạn giới (apariyanra sïÏa) là giới của người đã thọ trì rồi mà không vì năm 
nguyên nhân đã kể trên mà phạm giới, nghĩa là luôn luôn giữ trong sạch không hề cho phạm 
một điều nào đến suốt đời, hoặc là giới của các bậc thánh nhơn không khi nào phạm. 


Có hai nguyên nhân làm cho giới trong sạch là: hồ thẹn (iz¡) tội lỗi và ghê sợ (øfappa) 
tội lối. 

Đặc tánh của giới là tích trữ các pháp lành? không cho hư hoại cũng như mặt đất nâng đỡ 
tât cả vạn vật vậy. 


Giới mà người nào đã thọ trì được chính chắn rồi thì sẽ được danh thơm tiếng tốt bay đi 
khắp cả thập phương. Như câu kệ ngôn Päli: “Candanam tagaram vãpi uppalarn atha vassilĩ, 
etesam gandhajãtãnam sila gandho anuffaro: những mùi thơm của trầm, bông sen, bông lài 
chăng hạn đều thua mùi thơm của bậc trí thức có giới hạnh trong sạch”. Hoặc như câu kệ khác 
là: “Appamaffo ayamợ gandho yva ya1m fagara candamnï yoca silavatam gandho vatfidevesu 
uftamo: tất cả các mùi thơm nhất là mùi thơm của cây trầm, nếu đem so sánh với mùi thơm 
của giới thì rất ít oi vì không thể nào bay đi xa và ngược gió được, trái lại mùi thơm của giới 
có thể bay xuôi hay ngược gió và cùng khắp hết các nơi. 


7. Định như cây cốt xe (jhãnakkho). 

Trong cái xe có cây cốt để xỏ vào hai bánh xe mới lăn đi không xiên xẹo nghiêng qua bên 
này bên kia được, cũng như trong Pháp xa có thiên định ví như cây côt đê xỏ vào hai bánh là 
tinh tân cho dính với chiệc xe là Bát chánh đạo mới có thê lăn đi ngay đên Niêt-bàn, và kêm 
tâm không có xu hướng theo con đường khô hạnh hay dung dưỡng. 

Tiếng nói định nghĩa là pháp dùng để thiêu đốt các pháp đối phương nhất là năm pháp che 
lâp (marana). Định có hai cách là: cận định (upacara//hana) và nhập định (appana7/hana). 
Giải rằng: khi hành giả chọn một đề mục tham thiền nào trong 40 đề mục; như lẫy đề mục về 
tử thi đang sình có mủ máu chảy phía trên phía dưới mà niệm: “Vipubbakam patikulam: tử 
thi có mủ chảy ghê gớm lăm” chỗ tâm lây tử thi làm cảnh giới đê niệm gọi là “parikamma 
nữmifía - đề niệm cảnh” khi hành giả nhìn kỹ tử thí mà niệm như câu Pali phía trên cho đên 
khi nhằm mắt lại cũng thấy rõ y như lúc mở mắt lúc ấy gọi là “wgøaha nimiffa - đắc lực cảnh” 


8 1) Suy nghĩ về tình dục. 2) suy nghĩ về thù oán. 3) suy nghĩ về hãm hại người. 
? Các pháp lành là: ngũ căn, ngũ lực, tứ căn thông, tứ chánh cân, tứ niệm xứ, thât bô đê phận, thiên định, giải thoát, đạo 
quả, Niệt bàn. 
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là ấn tượng mình học đã phát sanh lên rõ rệt trong tâm, khi ấy hành giả lìa ra khỏi chỗ tử thi 
ấy tìm nơi thanh vắng ngồi day mặt về hướng tử thi, gom thâu hết tinh thần nhớ lại “đắc lực 
cảnh” mình đã thấy rồi niệm luôn câu Phạn như trên cho đến khi “pa/ibhaga nimifa - bình 
tĩnh cảnh” phát sanh lên thấy rõ tử thi yên lặng như người nằm ngủ êm đềm, lúc ấy năm pháp 
che lắp cũng yên lặng theo, năm chỉ thiền định cũng phát sanh lên rõ rệt, nhưng không đủ lực 
lượng, khi thì tâm nương dựa níu lấy cảnh giới khi thì rớt ra, đứng níu vững lấy cảnh giới 
không lâu, ví như đứa bé mới biết đứng chựng người mẹ đỡ lên cho đứng không bao lâu lại 
té xuống, mãi như thế, chỗ này tâm đã vào cảnh “cận định” khi đã được “cận định” rồi thì 
ráng gìn giữ ấn tượng ấy đừng cho mắt và luôn luôn siêng năng chú tâm niệm theo ấn tượng 
“bình tĩnh cảnh” ấy cho đến khi tâm phát sanh lên mạnh mẽ có thể đè nén cảnh dục đề xông 
vào cảnh sắc tùy theo người huệ chậm (đandabhiñnn4) hay là huệ mau (khippabhiñna). Như 
người huệ chậm thì có năm tốc lực tâm còn huệ mau thì có bốn tốc lực!° khi ấy tâm đã “nhập 
định”. 

Có thể định trong một ngày một đêm được, ví như người lớn có đủ sức khỏe khi đứng dậy 
làm công việc, có thê đứng luôn trong một ngày hoặc một đêm cũng đặng. 


Thiền định này còn chia ra làm hai hạng là phàm định và thánh định. Phàm định 
(okiyajhãna) là tâm hành giả nhập định như đã giải nhưng không có diệt trừ được phiền não 
nào chỉ có năng lực đè nén các thứ phiền não, nhất là năm pháp che lấp: trong lúc nhập định, 
khi xả định ra rồi thì phiền não ấy lại chậm rãi mọc lên ví như tâm đá thật to đè tạm trên cỏ 
không cho mọc lên được, nếu khi đỡ tảng đá ấy ra thì cỏ cũng có thể mọc lên vì chưa dứt gốc 
rễ. Hành giả nếu lúc nhập định mà năm tốc lực tâm thuộc về “lạc cảnh” thì hành giả đắc về 
“loại tứ thiền” (caffunaya). Còn như lúc nhập định mà tâm về “xả cảnh” thì đắc “loại ngũ 
thiền” (pañcakanaya), hai loại thiền này thuộc về “phàm định”. Còn thánh định 
(lokuttarajhäna) là khi hành giả niệm “minh sát tuệ” đến lúc gần đắc đạo thì tốc lực tâm thứ 
2 và 3 có thể diệt trừ ái dục phiền não theo thứ tự cho đến tốc lực tâm thứ 4 có thể đưa tâm 
hành giả qua ranh giới thánh đức và chỉ cho tâm thấy rõ Niết-bàn, kế đó tốc lực đạo tâm phát 
sanh lên một lần rồi tắt đi để chỗ cho “tốc lực quả tâm” phát sanh lên hai lần hay là ba lần 
(tùy theo huệ chậm hay mau), rồi mới sa vào chỗ “tâm trú” (bhavanga). Nếu bốn tốc lực tâm 
dẫn đầu thuộc về “lạc huệ cảnh” thì hành giả đắc loại “tứ thiền về thánh định”. Còn nêu bốn 
tốc lực tâm đầu mà thuộc về “xả huệ cảnh” thì đắc “loại ngũ thiền về thánh định” nghĩa là 
tâm định vào các quả thánh tùy theo loại thiền mình nhập vào gọi là thánh định. 

Định có hai thứ khác nữa là: định tâm vào cảnh giới (ãranmnanipanjjjhana) là lây đề mục 
của bát thiền làm cảnh giới cho tâm; định tâm vào đặc tánh (lakkanipanijjhäna) là mình sát 
tuệ lấy đặc tánh của các pháp hữu vi là vô thường, khổ não và vô ngã mà niệm cho đến khi 
đắc đạo quả Niết-bàn, tâm trụ vào chơn tánh của pháp Niết-bàn ấy gọi là “đặc tánh định”. 

Tất cả các loại thiền nhờ có “chỉ” (aäga) để phân biệt. Như sơ thiền có năm chỉ là: tầm 
(vifakka), sát (vicara). phỉ (pữi), an (sukha), định (ciekagsga/a). Nhị thiền bên “loại ngũ 
thiền” thì có bốn chỉ là sát, phi, an, định. Tam thiền có ba chỉ là: phi, an, định. Tứ thiền có hai 
chi là: an, định. Ngũ thiền có hai chi là: định và xả (upekkha). Còn như định thuộc về “loại tứ 
thiền” thì sơ thiền cũng giống. nhau chỉ khác nhị thiền thì có ba chỉ là: phi, an, định. Tam thiền 
có hai chỉ là: an, định. Tứ thiền cũng có hai chi là: định, xả. 


!9 5 tốc lực tâm là: 1) parikamma javana: tốc lực niệm qua đề mục, 2) upacãra javana: tốc lực ép, gần vào đề mục, 3) 
anuloma javana: tốc lực đưa xuôi theo đề mục, 4) gotrabhi javana: tốc lực đưa qua ranh gới cảnh sắc, 5) appanã javana: 
tốc lực vào nhập định. Như huệ lẹ thì có 4 tốc lực trừ tốc lực thứ 1 ra. 
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Có một thí dụ cho hành giả dễ hiểu trong mỗi chỉ là: cũng như người thợ bạc làm cái ô, một 
tay cầm búa, một tay cầm cái ô (cái thân ô làm chưa xong) cho thật chắc để lên viên đe đập 
sửa cái ô cho thật kỹ, tay kia thì lăn đi lăn lại coi chỗ nào còn chưa đều đập sửa cho đều, mắt 
thì nhìn kỹ lưỡng coi chỗ nào chưa đều cứ xoay đi xoay lại đập sửa mãi cho thật tròn đều, rồi 
đánh bóng cho thật láng, khi thấy cái ô đã được bóng láng tốt đẹp, thì vui mừng thỏa thích rồi 
tâm lại khỏa khoắn an vui không còn lo nghĩ gì tới sự làm cái ô nữa chỉ có yên lặng mà thôi. 
Ví cũng như hành giả tham thiền, tâm bắt đầu niệm (cột tâm) vào đề mục cho chắc chăn đừng 
cho tâm phóng túng đi đâu được cũng như người thợ tay cầm búa tay cầm cái ô cho thật chắc 
đừng cho rớt, gọi là tầm. Sát là quan sát niệm đề mục cho thật kỹ càng xem cho rõ rệt cũng 
như người thợ cầm cái ô lăn đi lăn lại, đập sửa cho tròn trịa và đánh bóng cho thật láng. Phỉ 
là tâm thỏa thích làm cho rởn ốc hoặc mát mẻ cả thân mình v.v... cũng như người thợ, khi 
đánh bóng cái ô xong cho thật láng rồi, thì vừa lòng thỏa thích, với việc mình đã làm ấy. An 
là yên tịnh khỏe khoăn cả thân tâm cũng như người thợ làm ô xong, thì tâm yên vui không 
còn bận rộn gì đến việc làm cái ô nữa. Định là trạng thái của tâm yên trụ vào một cảnh giới 
cũng như người thợ tâm yên lặng trung bình chỉ biết mình đã làm xong cái ô. 


Khi hành giả nhập vào sơ định thì có đủ cả năm chỉ này, tâm lúc ấy không còn nhớ đến tình 
dục nữa, nên gọi là “diệt dục tưởng” (wkãma safñfña nirodha). Khi nào đã thuần thục trong sơ 
thiền do năm pháp thuần thục (vas?"" Tôi thì muốn niệm lên nhị thiền phải suy xét rằng: “Chi 
tầm và sát còn thô sơ bận rộn lăm lại gần năm pháp che lấp”, rồi chán nản không muôn có hai 
chi này nữa, lại suy xét đức tánh của ba chi trên là phỉ, an, định rất vi tế hơn, ráắng chú tâm 
niệm ba chi ẫy cho đến khi nào không cần tầm và sát nữa mà tâm vẫn nhập định được với ba 
chỉ kia là phi, an, định thì hành giả đã nhập vào nhị thiền (chỗ này gọi là tầm và sát diệt - 
vifakavicara nirodha). 


Hành giả nào mà nhập nhị thiên bỏ luôn được hai chỉ tầm và sát thì định ây thuộc về bên “loại 
tứ thiền” (caftukkanaya). 


Khi đã lão luyện năm pháp thuần thục trong nhị thiền rồi muốn niệm lên tam thiền thì phải 
suy xét rằng “Chi phi cũng còn thô sơ vì ở gân bên tầm và sát, chỉ có an và định thì vi tế nhỏ 
nhen hơn”, rồi cứ niệm lây hai chỉ an và định cho đến khi nhập định được không còn phỉ nữa, 
chỉ có hai chỉ an và định, lúc â ây tâm đã nhập vào tam thiền (chỗ này gọi là phỉ diệt). 


Khi đã thuần thục trong năm pháp vasĩ rồi, muốn niệm lên tứ thiền, phải suy xét rằng “Chi an 
cũng còn thô sơ vì gần phi, hễ có vui thì còn khổ, chỉ có tâm xả mới thiệt là quí báu cao 
thượng hơn, rồi niệm lấy tâm xả cho đến khi nhập định được, không còn có chỉ an nữa, chỉ 
có tâm xả và định mà thôi, lúc ấy tâm đã vào tứ thiền, chỗ này gọi là “hơi thở diệt” (assãsa 
passäsa nirodha), vì khi hành giả nhập tứ thiền rồi thì hơi thở ra vô không còn nữa. 

Tất cả các cõi thiền này là pháp đề thiêu đốt các pháp che lắp không cho chúng sanh thấy 
rõ con đường đi đến Niết-bàn như câu kệ ngôn rằng: “Nafhi jhãnam apaññasa natthĩ paññã 
ajhäyino, yamhi jhãnañca paññanca save nibbãna sanfike: thiền định không bao giờ có với 
người không trí tuệ; trí tuệ cũng không bao giờ có với người không có thiền định; người nào 
có thiền định và trí tuệ người ấy đã ở gần Niết-bàn vậy”. 


!! Năm pháp thuần thục là: 1) Avajjanavasĩ: thuần thục nhớ đến các chỉ thiền, 2) Samäpajjanavasr: thuần thục trong sự 
nhập định, 3) Adhitthanävasĩ: thuần thục cách nguyện vọng là trong lúc nhập định hành giả muôn giữ thiền cho trụ lại I 
giờ hay 2, 3, 4, 5 giờ hoặc sáng đêm cũng được như ý muốn, 4) Vutthãnavasr: thuần thục khi xả định, 5) 
Paccavekkhanavasï: thuần thục trong sự suy xét tội của chi thiên định trong mỗi cõi thiền. 


234 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





8. Tỉnh tấn ví như bánh xe (cakkaviriyo). 


Trong pháp xa có sự tỉnh tắn như bánh xe, lẽ thường xe nhờ có hai bánh mới lăn đi được, 
như thế nào, thì pháp xa là Bát chánh đạo mà tiến hóa lên được cũng nhờ có sự tinh tấn giúp 
sức, như chánh kiến là sự hiểu biết chơn chánh mà được tiến triển cũng nhờ có sự tỉnh tấn 
luôn luôn ráng hiểu biết, cho đến chánh định được đầy đủ cũng do có sự tính tấn trợ lực mới 
thực hành các pháp ấy xong. 


Năng lực của sự tinh tắn rất cần yếu trong nhiều chỗ, như nói về sức lực dùng để nâng đỡ 
các đức lành thì gọi là “tấn lực” (wiriyabala), nêu nói về vĩ đại to hơn các pháp thì gọi là ˆ “tân 


căn” (viriyindriya), nói về của tài sản thì gọi là “tấn tài” (viriyadhana), nói về pháp thực hành 
cho đến nơi giác k, thì gọi là “bồ đề tấn” (viriya sambojjhanga). 


Tinh tấn thuộc về loại “ “tạp tính” đồng phát sanh với 37 thứ tâm. 


Có hai thứ tỉnh tấn nữa là: hân tỉnh tấn (kãy¡kaviriya) là sự siêng năng hành động do nơi châu 
thân, như ráng ngồi tham thiền hoặc ráng đi kinh hành v.v...; fính tỉnh tấn (cetasikaviriya) là 
sự siêng năng hành động trong tâm như ráng nhớ niệm đề mục thiền định v.v... hoặc là sự 
tỉnh tấn có bốn thứ như đã giải ở chỗ chỉ thứ sáu của Bát chánh đạo phía trước. 
Nguyên nhân để phát sanh sự tinh tấn có mười một pháp là: 
— Apaya bhaya paccavekkhanata - suy xét về sự ghê sợ bốn cảnh khổ là suy xét rằng: 
“chúng sanh mà bị sa vào bốn đường khổ là súc sanh, atula, ngạ qui, địa ngục thường bị sự 
khổ não triển miên không bao giờ rảnh rang đề thực hành cho đắc đạo quả được, khi suy 
xét như thế rồi phát sanh tâm sợ sệt kinh khủng bốn cảnh khổ ấy rồi ráng hành đạo cho đắc 
được đạo quả. Cũng như có một ông sa di trước kia là người thợ săn vào tu không bao lâu 
thối chuyển muốn hoàn tục, nhờ thầy dùng thần thông cho thấy lửa địa ngục, bèn phát tâm 
kinh sợ, ráng hành đạo hết sức tinh tân là lúc đi kinh hành sợ buồn ngủ lẫy cỏ khô làm cái 
vòng rồi nhúng nước đề trên đầu cho lạnh đặng không buôn ngủ để hành đạo, còn khi ngồi 
thì thọc hai bàn chân trong chậu nước vì sợ ngủ quên, ông ráng tinh tấn hành như vậy cho 
đến khi đắc đến bậc A-na-hàm. 


— Ẩnisansa dassaviiä - thấy sự lợi ích là thấy răng tất cả thánh pháp là 4 đạo 4 quả và I 
Niết- -bàn không bao giờ tự đưa đến cho người lười biếng, chỉ phát sanh lên do nơi người 
có gắng tỉnh tấn mà thôi. 


— Gamanavidhim paccavekkhanatã - suy xét con đường đi Niết-bàn là nghĩ rằng “Đức 
Phật, Độc giác Phật và các vị Thinh văn đệ tử Phật đã thực hành con đường nào mà đi đến 
Niết-bàn, con đường ấy người lười biếng không thể nảo đi đến nơi được, chỉ có người siêng 
năng tinh tấn mới đi đến nơi được”. 

— Pindapäta paccäãyanatä: tư cách không dê duôi trong vật thực là suy nghĩ răng: những 
người mà hộ độ vật thực ta hằng ngày đây không phải là thân bằng quyến thuộc hoặc là 
bầu bạn hay là tôi tớ chỉ ta, hoặc giả họ dâng vật thực đến ta họ cũng không nghĩ răng sự 
sống của họ là do nhờ ta đâu. Nhưng vì họ nghĩ ta là người có giới hạnh và sự hành đạo 
cao thượng của ta sẽ đem lại cho họ nhiều phước báu nên họ mới dâng cúng cho ta. Mặc 
dầu Đức Phật có cho phép thọ lãnh vật thực của tín thí nhưng không phải để cho ta thọ thực 
cho thân thê được mập mạp, hay là để cho ta ngủ cho khỏe đâu, vì Ngài nghĩ rằng khi nhờ 
thọ thực đây để cho ta đễ đàng hành đạo cao thượng cho thoát khỏi khổ, chớ ta không nên 
dễ duôi biếng nhác khinh khi vật thực của thí chủ, suy xét như thế rồi phát tâm lên tinh tắn 
hành đạo. Cũng như Đại đức Mahãmittta đang đi khất thực nghe một bà tín nữ biểu con 
gái sửa soạn vật thực cao quí như cơm nấu với sữa và mật đặng để bát cho mình, còn bà 
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thì chịu nhịn ăn cơm với muối rau cũng được. Khi nghe vậy ngài phát tâm nghĩ rằng: “Ôi! 
Bà tín nữ này không phải là bà con thân quyên chi ta, tại sao lại sai con sửa soạn vật thực 
cao quí để dâng đến ta như thế, bởi vậy nếu ta lười biếng không ráng hành đạo thì không 
đáng thọ vật thực này”. Khi suy nghĩ xong ngài liền trở về chỗ ngụ không dám dể duôi, 
ráng tinh tân hành “minh sát tuệ” cho đến đắc A-la-hán, vì không dám dể duôi vật thực của 
thí chủ dâng cúng cho. 

— Dãyajja mahatta paccavekkhanatä - suy xét về gia tài là suy nghĩ rằng “thất thánh sản” 
(ariya drapya) là bảy báu của bậc thánh nhơn quí giá vô cùng, người dể duôi biếng nhác 
không thê nào thọ lãnh được, như con lười biếng không nghe lời giáo huấn của cha mẹ, thì 
cha mẹ từ bỏ đi, không cho lãnh lấy gia tài thế nào thì ta đây mà dể duôi biếng nhác cũng 
không thể nào thọ lãnh lẫy bảy báu của bậc thánh nhơn ấy được.!? 

— Satthu mahatta paccavekkhanaiä - suy xét về Đức Phật là bực cao thượng, Ngài có nhiều 
phước báu lạ lùng siêu phàm xuất chúng, như khi Ngài giáng sanh vào thai bào, khi xuất 
gia, khi đắc đạo, khi chuyển pháp luân đầu tiên, khi thuyết pháp độ mẹ trên cung trời Đạo 
Lợi xuống thế gian Ngài hóa lưỡng thông đề thắng bọn tà giáo, khi nhứt định tuổi thọ và 
khi nhập Niết-bàn đều làm cho mười ngàn thế giới ta bà rung rinh chuyền động hết sức lạ 
thường. Ta đây đã xuất gia theo Giáo pháp của Ngài là một bực siêu phàm xuất chúng như 
thế lại đám dễ duôi lười biếng hay sao? 

— Jãti mahatta paccavekkhanaiä - suy xét về dòng giỗng là suy nghĩ rằng: “Ta đây không 
phải là dòng giống thấp hèn vì ta đã xuất gia theo Phật giáo thì ta là con của Phật, em của 
ta là Ra-Hầu-La, cháu của vua Tịnh Phạn, cũng là dòng giông của Tiên vương Okäkaräja, 
vậy ta không nên dễ duôi biếng nhác như dòng giống thấp hèn. 


— Sabrahmacari mahatta paccavekkhanarä - suy xét về các bậc đồng đạo, là suy nghĩ rằng: 
các bậc Thỉnh văn đệ tử Phật như Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên mà đắc được thánh pháp 
cũng đều do nhờ có sự tinh tấn, nếu ta để duôi lười biếng không ráng hành đạo như các bậc 
đồng đạo của ta, thì không thể nào ta đắc được các quả thánh ấy đâu. 


— Kusita puggala parivajjanaiä - phải xa lánh người có tánh lười biếng. 
— Ảraddha viriya puggala sevanaiä - phải thân cận người có sự tỉnh tấn. 
— Tadaha muffatä - tư cách người có tâm xu hướng theo sự tỉnh tấn trong cả bốn oai nghi. 


Đặc tính của sự tinh tấn có hai điều là: đặc tánh chuyên cần (ussãha lakkhana) là cần mẫn 
không bỏ qua, luôn luôn tấn tới ví như loại cây cối có tánh cách tự nhiên mọc lên luôn luôn 
từ chút, từ chút không cần ai tiếp kéo nhồ cho cao lên; đức tánh nâng đỡ (upathambha 
lakkhana) là bảo bọc nuôi dưỡng tương trợ các pháp lành không cho hư hoại cũng như cây 
nọc để chống đỡ cái xe không cho xiên xẹo. 


Như câu Phật ngôn về pháp tinh tân như vây: V?riyabalo bhikkhave ariya sãvako akusalam 
paJjahaHl kusalam bPhavei savajjam pajjahald anavajam bbhaveld saddhammanam 
naparihäyati: này các thầy tỳ khưu, các bậc thinh văn đệ tử Như Lai đều có sự tỉnh tấn làm 
sức lực để dứt bỏ các pháp ác và tăng trưởng các pháp thiện, diệt trừ các pháp tội lỗi và làm 
cho các đức lành được tăng trưởng thêm, các bậc ấy không khi nào bị sai lạc ngoài Giáo pháp 
của Như LaI. 


! Bảy báu là: 1) Saddhã: đức tin, 2) STla: giới hạnh, 3) Hiri: hồ thẹn tội lỗi, 4) Ottappa: ghê sợ tội lỗi, 5) Suta: nghe nhiều 
học rộng, 6) Caga: dứt bỏ của ra bô thí, 7) Pañña: trí tuệ. 
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9. Xá tâm như khúc cây chêm cái ách (wpekkhadhura samadhi). 

Trong pháp xa có tâm xả ví như khúc cây chêm, cũng như cái xe mà không có khúc cây 
chêm thì dâu cột dây cách nào thì cái gọng và cái ách cũng không vững vàng được vì bị 
nghiêng qua lắc lại luôn luôn, còn tâm xả cũng vậy là làm cho tâm được trung bình không vui 
không buôn đôi với các cảnh giới tôt hay xâu đưa đên, và làm cho đức tin và trí tuệ được vững 
vàng. 

Tâm xả có nhiều thứ nhiều loại, nhưng chỗ này cốt yếu giải về tâm xả trong các “phối hợp 
pháp”, nhưng trong Thanh tịnh đạo giải có sáu thứ tâm xả gọi là “xả tông hợp pháp” (ra 
maj]hatIupekkha). 


Nói về tâm xả có sáu thứ là: xả fâm trong lục căn (chalaägupekkhä) là khi nào lục căn tiếp 
xúc với lục trần tốt hay xấu, vừa ý hay không, tâm cũng vẫn thản nhiên, quân bình không vui 
không khổ, chỉ có sự ghi nhớ và biết mình thôi; xả âm trong phạm hạnh (brahma 
vihãrupekkhä) là tâm xả đôi với tất cả chúng sanh và pháp hành vi trong khi nhập định về tâm 
xả của bốn pháp vô lượng tâm là (từ, bi, hi, xả); xả âm trong bô đê xả (bojjhangupekkhä) là 
khi niệm theo bảy nhân sanh quả bồ đề đến khi tâm vào đến bổ đề xả (nhằm thứ bảy của Thất 
giác chỉ); xả frong tất cả “tổng hợp pháp - sahajatadhãmma” (tatra majjhattupekkhä); xả tâm 
trong thiên định (jhãnupekkhä) là khi nào hành giả đã nhập tứ thiền rồi thì tâm không có vui 
hay khổ chỉ cả, chỉ có xả tâm quân bình mà thôi; xá thanh tịnh (parisuddhupekkhä) là tâm xả 
của các bậc A-la-hán rất trong sạch và yên lặng không còn bận rộn đến sự diệt trừ các pháp 
nghịch là phiền não nữa. 

Nguyên nhân phát sanh tâm xả có năm là: 


— 5affa majjhafiaiä - tâm quân bình đối với chúng sanh có hai chỉ là: kamnassakatä 
paccavekkhana - suy xét về chúng sanh đều có cái nghiệp là của ta, họ sanh hay tử cũng 
tùy theo duyên nghiệp của họ, ta không nên quyên luyến theo chúng sanh ây; mó/ssdía 
paccavekkhana - suy Xét về sự vô ngã là nghĩ răng: “Nếu suy xét cho vi tế thì trong thân 
chúng sanh ây cũng không phải là người hay thú, chỉ là nơi phối hợp lại của các nguyên 
chất vậy thôi, họ chỉ là một vật rỗng không chẳng có ta chỗ nào cả. 


— Sankhãra majjhafafä - tâm quân bình đối với các pháp hữu vi, có hai chi là: 
asãmikabhäva paccavekkhana - suy xét về pháp hữu vi đều vô chủ, như y ta mặc đây nó 
tự nhiên lần lượt thay đôi màu sắc, cũ hư rồi rách nát sẽ thành một tắm vải chùi chân, nếu 
y này mà có chủ thật thì sao không ngăn cản y ấy lại đừng cho hư hoại (y cũng thuộc về 
pháp hữu vi là do sự tạo ra); #avakalikabhava paccavekkhana - suy Xét về vật mượn của 
người là suy xét rằng “các pháp hữu vi, như y chẳng hạn đều là vật tạm mượn của người, 
vì vật mượn thì không thể làm chủ lâu dài được phải trả lại cho họ”. Khi suy xét như thế 
thì tâm sẽ xả hết trong các pháp hữu vi. 

— Satta sankhära kelãya na puggala parivajjanatä - phải xa lánh người có tâm quyến luyến 
gìn g1ữ chúng sanh và các pháp hữu vi. 

Giải rằng: “Người nào dù xuất gia hay tại gia chăng hạn, như người tại gia thì quyến luyến 
thân thiết với vợ con mình. Còn bậc xuất gia thì chỉ có thân thiết quyến luyến theo các đệ 
tử mình, hoặc là các thầy tỳ kheo hay sa di cùng một thầy với mình thôi, hoặc là có khi tự 
giặt y, nhuộm y, cạo đầu, đốt bát cho các học trò mình, khi các vị ấy đi đâu vắng chút ít, 
thì ngó dớn dác tìm coi, miệng thì lầm thầm rằng “ông sa di hay tỷ khưu này đi đâu kìa”, 
hoặc có khi ai hỏi mượn học trò mình đi cạo tóc giùm thì trả lời răng “mượn mấy ống khó 
lắm, chính tôi đây còn không dám sai mượn thay”, người có tư cách quyên luyến như thế 
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gọi là gìn giữ bảo bọc chúng sanh. Còn như người nào mê thích săn sóc y bát, bàn ghế chén 
ly và các vật dùng xài v.v... không cho ai rờ đụng được, như có ai mượn thì nói thê này 
thê kia hoặc là nói thoái thác răng: “cho ông mượn sao được, tôi đây còn không dám dùng 
xài thay, người có tư cách như thê gọi là quyên luyên gìn giữ các pháp hữu vi (pháp hành). 
— Satta sankhära majjhatta puggala sevenaiã - phải thân cận người có tâm xả đối với chúng 
sanh và pháp hữu vI. 

— Tadadhi muffatã - tư cách người có tâm xu hướng và vui thích sự xả tâm trong bốn oai 
ngh1. 


Năm pháp này là nguyên nhân làm cho phát sanh lên tâm xả. 


10. Tri túc như dây cột cái ách với cỗ thú (anicehãparivänarm). 


Trong pháp xa có tri túc là sự không tham muốn ví như sợi dây cột ách cho dính với cổ con 
thú, mới kéo cái xe đi được, giữ con thú cho dính với cái ách, cũng như tri túc đê cột tât cả 
các pháp lành cho trụ trong thân tâm. 


Sự tri túc, theo trong chú giải thì chính là sự ít tham muốn của các bậc xuất gia có ba trường 
hợp là: /ri rúc trong sự vui thích (sakasaniosa) nghĩa là khi bồn món vật dụng, y, bát, chỗ ở, 
thuốc men phát sanh lên đến thầy tỳ khưu thì nên suy nghĩ rằng “trong lúc xuất gia thầy ta có 
dặn phải nuôi mạng sống bằng sự đi khất thực xin ăn, dầu người cho vật ngon hay dở, tốt hay 
xâu, cung kính hay không, mình cũng chăng nên tỏ thái độ khen chê, hoặc bất bình trong khi 
đương thọ lãnh, là họ cho cách nào chẳng hạn cũng vui lòng thọ lãnh”; /r¡ túc trong vật dụng 
đã được (santasamosa) là vật chi mà mình đã được rồi, dầu ít nhiều, tốt xấu cách nào, cũng 
không có ý muốn tìm thêm ngoài vật ấy ra, và ráng đè nén sự tham muốn quá độ, chỉ vui thích 
với vật dụng mà mình đã được Ấy; tri túc bình đẳng (sưmna sanfosa) là trong khi tiếp XÚC VỚI 
nghịch cảnh, tâm cũng không tỏ vẻ bực tức, phiền muộn, hoặc khi tiếp xúc thuận cảnh, tâm 
cũng không mê thích quên mình, tâm luôn luôn quân bình vui thích trong mọi trường hợp. 


Trong mỗi món vật dụng đều có ba hạng in nhau là: đắc lợi trì túc (yatha labha san1osa) là 
thầy tỳ kheo trong Giáo pháp khi đã được y rồi, dầu tốt hay xâu, cũng vân vui lòng dùng xài 
y ấy, dầu có ai đem y khác tốt hơn đến dâng, cũng không muốn lãnh nữa, chỉ vui thích với y 
mình đã có ấy thôi; sức khỏe tri túc (yathä bala sanfosa) là khi thầy tỳ kheo có bịnh hoặc y 
dày, nặng, sợ bịnh sẽ tăng lên, mới đem y dày tốt của mình mà đổi lấy y mỏng xấu hơn của 
vị khác để dùng tùy sức khỏe của mình khi có bệnh; phẩm hạnh tri túc (yathäã sãrñpa sanfosa) 
là thầy tỳ kheo mới tu còn nhỏ hạ mà được người dâng y quí giá tốt đẹp bèn nghĩ rằng “y này 
đáng cho các vị Đại đức có nhiều DHƯỢP lành cao thượng thọ dụng, còn ta dây mới tu ít phước 
đức, không đáng mặc y quí giá này”, nghĩ như thế rồi đem bỏ y ây cho vị khác, còn mình thì 
đi kiếm vải người bỏ nơi đồng rác đem làm y mà mặc tùy theo phẩm hạnh của mình. 


Mỗi món vật dụng đều có ba hạng tri túc trong bốn món vật dụng là: y phục, vật thực, chỗ ở, 
thuôc chữa bệnh thành ra mười hai pháp tri túc, các bậc trí tuệ nên hiêu ba món vật dụng khác 
cũng tương tợ như sự tri túc trong y phục. 

Sự tri túc không phải chỉ trong bốn món vật mà thôi, dầu thầy tỳ kheo có vui thích đến bát vật 
dụng (affhaparikkhara) là: 3 tâm y, 1 bình bát, I con dao cạo, I ông đựng kim, I sợi dây lưng, 
1 bình lọc hay 1 vải lọc nước cũng gọi là tri túc vậy. 

Thầy tỳ kheo nào có sự tri túc, khi muốn đi nơi nào cũng dễ dàng, vì chỉ có các món ấy dính 
theo mình mà thôi cũng như loài chm muôn bay đi đâu cũng tự do chỉ đem theo có cặp cánh 
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là bận rộn. Thầy tỳ kheo ấy gọi là bậc tri túc, hay là bậc ít tham muốn, hoặc gọi là bậc không 
tham cũng được. 


Về phần thiện tín thì nên tri túc trong tình dục theo ngũ trần, là chỉ vui thích với vợ con mình 
mà thôi, chớ không có ý muốn được người thiếp khác nữa. 

Sự tri túc là một đức tánh sẽ đem lại những điều lợi ích và an vui cho tất cả Chư Thiên và 
nhân loại, cũng như có câu Phật ngôn rằng “Sakacitarmmdamaya mãnena itarilarena 
samtulthena lukhena pica santufthena naññam palthera sabahum Ilarlarena sanHIfhr 
sãmafññam paripiraii: Thầy tỳ kheo khi đã dạy dỗ tâm mình được rồi là bậc có tri túc trong 
tứ vật dụng dầu tốt xấu, đở ngon, ít nhiều chi, tâm cũng không mong mỏi được món khác, chỉ 
vui thích và điều độ với vật mà mình đã được”. 

Sự tri túc này theo trong chú giải bộ kinh Hạnh phúc (Mangalasurta) có bốn điều tri túc (là 
sự ít khoe khoang hay là ham muốn): 


— Paccäya sanfosa - trì túc trong bốn món vật dụng như đã giải. 


— Pariyatti sanfosa - trì túc trong pháp học là kinh luật mình hiểu biết. Như thầy tỳ khưu 
thông hiểu tạng kinh, tạng luật hoặc tạng luận, một trong tạng nào, hoặc thông suốt cả nhị 
tạng hay tam tạng, nhưng khi đi chỗ nào không có ai biết mình là người thông hiểu nhiều 
kinh luật, mình cũng không có ý muốn khoe khoang cho người biết, trừ phi khi nào có 
người biết rồi hoặc họ hỏi thì mới tùy tiện mà trả lời thôi, như ông sa di Revata Kumãra 
thông hiểu cả tam tạng, có một hạ ông nhập một chỗ, mà không ai biết ông là bậc thông 
hiểu kinh luật nên họ không hè khi nào hỏi kinh hay là thỉnh ông thuyết pháp nói đạo chỉ 
cả, nhưng ông cũng không khi nào tỏ vẻ cho họ biết mình là một vị pháp sư, đến khi ra hạ 
có Đức Phật và Đại đức Xá-Lợi-Phất tới chỗ ông, người trong xứ mới thỉnh Đại đức Xá- 
Lợi-Phất thuyết pháp, ngài biểu thỉnh ô ông sa di, ai nầy đều ngạc nhiên khi nghe ông Revata 
thuyết pháp rất hay, nhưng trái lại họ bất bình, phiền ông sao nhập hạ ở đây lâu rồi mà 
không cho họ biết, nhân cớ ấy Đức Phật bèn giảng cho biết rằng: ông là một bậc có tri túc 
trong pháp học rất cao thượng vậy. 


— Dhữtañga samtosa - tri túc trong pháp đầu đà là thầy tỳ khưu khi đã nguyện pháp đầu đà 
nào rồi thì không hề có ý muốn khoe khoang cho ai biết, dầu cho các bậc xuất gia đồng 
đạo với nhau cũng không nên cho biết, như có hai thầy tỳ khưu là anh em ruột, một hôm 
ông em đi khất thực, được món ăn cao quí muốn đề dâng cho ông anh, nhưng ông anh đã 
đi bát về thọ thực đã xong, rồi, ông em không biết ông anh đã nguyện giữ đầu đà ăn một 
bữa, đem vật thực â ẫy lại cố nài cho ông anh ăn, ông anh không lãnh mà ăn nữa, ông em 
bèn nói hay là ông anh đã nguyện pháp đầu đà ăn một bữa thôi, ông anh mới nghĩ rằng 
“Nếu ta không lãnh mà ăn nữa thì em ta sẽ biết ta là người giữ pháp đầu đà, vậy ta lấy ăn 
đừng cho em ta biết được rồi sau sẽ nguyện lại”, nghĩ xong ông lãnh thọ thực như thường 
vì không muốn cho em biết mình nguyện đầu đà. 

— Pativedha sanfosa - trì túc trong pháp đã giác ngộ là thầy tỳ kheo ít sự khoe khoang ham 
muốn dầu mình đã đắc thiền hữu sắc hoặc vô sắc, hay là đã đắc đạo quả Niết- bàn rôi nhưng 
rất tri túc không cho ai biết mình đã đắc pháp cao thượng, dầu cho bậc xuất gia đồng đạo 
mình cũng không có ý muốn khoe khoang cho hay. 

Sự tri túc là một pháp lành đề làm cho bậc xuất gia được đầy đủ những đức tánh cao thượng 

vậy. 
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11. Sự nhẫn nại (khari). 

Lẽ thường người ta chiến đấu với quân địch phải mặc thêm hộ thiết giáp mới có thể che 
chở được những khí giới của quân địch không chạm nhằm thân thê được như thế nào thì hành 
giả ra chỉnh chiến với quân địch là phiền não cũng phải mặc bộ thiết giáp là sự nhẫn nại 
(khanri) để che chở những khí giới là lời nói của kẻ khác, mới chống cự lại với quân địch là 
phiền não được. Sự nhẫn nại ví như bộ áo thiết giáp (0ikkha camma sannaho) khi đã phát 
sanh lên trong thâm tâm người nào rồi thì người ấy có thể nhịn được tất cả lời nói chăng lành 
của kẻ khác, hoặc có thể đè nén lòng sân hận của mình đối với kẻ nghịch. 


Như có một kiếp Đức Phật Thích Ca còn làm một vị Bồ-tát, kiếp ấy ngài làm vua, có một 
vị quan ngoại tình với hoàng hậu mới âm mưu bắt Ngài và một ngàn ông quan khác đem đi 
chôn sóng, đến lúc tối những con chó đến bươi để ăn thịt, nhờ đó mà Ngài thoát chết và cứu 
luôn một ngàn vị quan kia, khi về trào song tâm Ngài cũng vẫn thản nhiên không oán thù mà 
làm hai vị quan ấy do nhờ sự nhẫn nại ba-la-mật của N gài. Vì vậy nên Đức Phật mới cho pháp 
nhẫn nại là một pháp dùng đề thiêu đốt các tội lỗi và phiền não. 


Như trong kinh Pãli có nhiều kệ ngôn khen ngợi sự nhẫn nại rằng: “Khai paramam 
tapofikkhã: nhẫn nại là một pháp rất quí báu dùng để thiêu đốt các tội lỗi”; “si/asamadhi 
gunanam khanH padhaãna karanam sabbepi kusaladhamma khantya yeva vuddhanfife: Sự 
nhẫn nại là pháp rất quan trọng để nâng đỡ giới và định, tất cả các pháp thiện cũng do nơi sự 
nhẫn nại mà phát sanh lên”; “kevalänampi pãpänam khamti mũlam nikantati garaha 
kalahädinam mũlam khanati khantiko: sự nhẫn nại có thê cắt đứt gốc rễ của các tội lỗi, hoặc 
là dùng để đào tận cả gốc rễ của các điều tội lỗi”; “khami dhirassa lankãro khan tapo 
tapassino khanfi balam vayatinam khanHi hita sukhavaha: sự nhẫn nại là đồ trang điểm của 
bậc tri thức, sự nhẫn nại là một pháp để thiêu hủy các điều tội ác, sự nhẫn nại là lực lượng của 
người hành đạo, sự nhẫn nại sẽ đem lại điều lợi ích và an vui cho người”; “khamtiko metavã 
lãbhï yassasĩ sukhaslavã pủyo devamanussãnan manäpo hotikhanfiko: người có sự nhẫn nại 
thường được nhiều bám lành, danh lợi và sự an vui; Chư Thiên và nhân loại thường thương 
yêu ưa mến người ấy”; “atãnopi paresañca atthãva hova khantiko sagea mokkhagaman 
maggan ãrulho hoti khantiko: người có sự nhẫn nại sẽ đem lại sự lợi ích cho mình và cho 
người khác; người nhẫn nại đương bước chân lên con đường đề đi đến cõi thiên đàng và Niết- 
bàn vậy”; “saffhuno vacanovadam karoto yeva khantiko paramaya ca phjaya jinam phjeti 
khanriko: người nhẫn nại mới thật là thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật và người ây 
gọi là cũng dường Ngài bằng lễ vật quí báu là sự nhẫn nại vậy”. 


Chỗ nói sự nhẫn nại là sự nhịn chịu trong sự lạnh sự nóng, muỗi, mòng, gió, nắng, rắn nhỏ 
rắn lớn và tất cả sự khổ não đã phát sanh lên các cách nào cũng vẫn nhịn chịu không sờn lòng 
nao núng, cũng như người có sự tỉnh tắn ráng làm các thứ phước lành, như khi ngồi nghe pháp 
hay tham thiền, dầu trong lúc ấy có sự rủi ro tai hại thế nảo cũng ráng chịu cho đến khi làm 
xong phận sự hay đạt được sự lợi ích mới nghe, hoặc là bị kẻ thấp hèn hơn mình khinh khi 
chê bai nói xấu mình, nhưng cũng vẫn đè nén nhịn chịu không cho sự sân hận phát sanh, 
người ấy mới thật là nhẫn nại quí báu cao thượng vô cùng. 

Như có câu kệ ngôn của vị đạo sĩ tên Saraiga nói rằng: “Bhayähi setthassa vacokhametha, 
sarambha hefl pana sadisassa yocidhahimnassa vacokhametha etamn khanti uHamahu 
sanfosa: nhẫn nại lời nói của người quyền thế hơn mình, là vì sợ người mà nhẫn nhịn còn 
nhẫn nại với người ngang hàng mình là vì sợ sanh điều tội lỗi trong sự cãi cọ, như thế không 
phải là thật nhẫn nại đâu; người nào mà nhẫn nại được lời nói thóa mạ của kẻ thấp hèn hơn 
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mình (thấp hèn về quyền thế của cải, dòng giống, sắc đẹp) người ấy mới gọi là nhẫn nại cao 
thượng quí báu khó làm vậy. 


Hơn nữa, người nào chịu nhịn được những sự đánh đập, chửi mắng, chém đâm, hay là giết 
luôn sanh mạng của mình cũng không có lòng sân hận đối với người ấy, trái lại vẫn bình tĩnh, 
nhẫn nại như thường, như thế gọi là nhẫn nại ba-la-mật (parZm?) vậy. Có câu Phật ngôn răng: 
“Akkosamwadha bandhañca qdufthoyotL tikkhaHd khantiibalamn balanikam tumham brumi 
bräãhmananii: người nào không có lòng hãm hại hoặc phá hoại đến chúng sanh và pháp hành 
lại nhẫn nại được 10 điều chửi măng!3 của người, muốn thăng hơn mình hoặc đánh đập mình, 
Như Lai gọi người ây đã có sức lực trong sự nhãn nại là bậc Bà-la-môn vậy (chỗ này Ngài 
ám chỉ là bậc A-la-hán). Đặc tánh của sự nhẫn nại là nhịn chịu không cho tâm sân hận phát 
sanh lên. 

Người có sự nhẫn nại sẽ được nhiều điều lợi ích và có thể đắc được các pháp cao thượng là 
đạo quả Niết-bàn. 

Sự nhẫn nại có năm phước báu (sự lợi ích) là: được Chư Thiên và nhân loại thương mến 
(piyo manapo); không có gầy nhiều oán thù, oan trái (na verabahulo); không có gây nhiều tội 
lỗi (na vajjabahulo); khi sắp chết không loạn tâm (asamưnu/ho) (là tâm có sự bình tĩnh và ghi 
nhớ); khi chết được sanh về nhàn cảnh (sugzri). 


Người có sự nhẫn nại sẽ được năm quả báo như trên. 


12. Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh. 

Khi hành giả đã bước lên xe pháp có đủ các món phụ tùng lại có sự ghi nhớ như người 
đánh xe quay đầu trực chỉ vê phía Niêt-bàn, sự ghi nhớ lại có phận sự luôn luôn chiên đâu 
chông cự với quân địch là phiên não đên cản đường không cho xe tiên đên nơi nhât định. 

Vấn: Cái chỉ gọi là quân địch? Có mấy thứ? 

Đáp: Quân địch đây là ám chỉ các pháp tương đối với pháp thiện, có trạng thái ngăn cản 
chúng sanh không tiên đên nơi giải thoát; quân địch ây có năm thứ là: sự sân hận (dosa); sự 
hãm hại người (vihmsa); sự chung chạ với phe đảng (đám đông) (gaasanganika); sự lần lộn 
với phiên não (kilesasangaka); tầt cả pháp ác (sabba kusala). 


Năm pháp này có tánh cách ngăn trở và phá hoại không cho tâm chúng sanh vui thích theo 
pháp thiện mà thực hành theo Bát chánh đạo cho đến nơi diệt khổ, khi nào đã thắng được các 
pháp nghịch này rồi thì mới dễ dàng thắng đến Niết-bàn. Nhưng nếu muốn dứt bỏ hoặc là 
thắng các pháp nghịch này thì phải có đủ năm món khí giới cho tỉnh xảo mới đương cự lại 
được. 

Năm thứ khí giới ấy là thế nào? Năm thứ là: sự không thù oán (zbyãpzáo) tức là tâm bác 
ái (maff4); sự không hãm hại (avihữmsa) tức là tâm bị ai (&aruna); thân thanh tịnh 
(kayaviveko); tâm thanh tịnh (cfaviveko):; phiên não thanh tịnh (upadhiviveko). Năm pháp 
này giông như năm món khí giới tỉnh xảo để đương cự mà trừ diệt quân địch phải vỡ tan thua 
bỏ chạy. Vì mỗi món khí giới dùng để đối trị lại với mỗi quân địch. 

— Món khí giới thứ nhất là không thù oán tức là tâm bác ái, thương mến đến tất cả muôn 

loài không có lòng hãm hại hay là phá hoại đến các vật hữu tri hay vô tri cho hư hại. Vì 

bên quân địch là sự thù oán còn có bè bạn khác nữa là: hung đữ (kodho) là tỏ thải độ hung 


!3 1) Chửi mắng là đồ ăn cướp, 2) là kẻ ác, 3) là người sĩ mê, 4) là con la, 5) là con bò, 6) là con lừa, 7) người như địa 
ngục, 8) là súc sanh, 9) là người không thê sanh về nhàn cảnh, 10) là người phải sa đọa cảnh khô. 
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tợn làm dữ la ó nhưng chưa hãm hại al; sân hận (doso) là có tư cách hăm hại, tàn sát chúng 
sanh và pháp hành cho tiêu hoại; oán cờu (wupanäho) là gây oan trái suốt đời không nguôi, 
nhưng lại tỏ thái độ vui vẻ ưa mến như thường chờ khi có dịp mới trả thù cho được mới 
thôi, cũng như chuyện vợ lớn và vợ bé gây thù kết oan trái với nhau nhiều kiếp hại qua hại 
lại cho đến khi gặp Đức Phật ngài mới gỡ oan trái ấy cho, từ đó sự cừu oán mới đứt; hấm 
hại (byãpãdo) là có tính cách hiềm thù ngắm ngầm không tỏ vẻ hung đữ liền khi ấy, để chờ 
lừa địp sau này sẽ hãm hại cho được như ý muốn. 

Tất cả bốn pháp ác này do nhờ sự không sân hận hay là lòng bác ái mới dứt bỏ mà thắng 
được, cũng như chuyện của cô Uttara là một tín nữ trong Phật giáo có chồng về nhà bá hộ 
tà kiến không tin tưởng Phật pháp. Từ khi về nhà chồng thì không có dịp được làm điều 
phước thiện, cô mướn một cô gái giang hồ để hầu chồng thế cho mình trong nửa tháng 
đặng cô có rảnh rang đi làm phước. Cô kia khi ở với chồng người ít lâu lại tham muốn đoạt 
chồng người để làm chủ, nên lập mưu hãm hại cô chủ nhiều lần nhưng vô hại, sau cùng 
mướn người lấy nước đang sôi mà chế lên mình cô Uttarä nhưng cô không có lòng sân hận 
thù oán, lại tội nghiệp thương xót đến cô kia, nên nước ẫy trở nên mát như nước lạnh, cô 
kia hoảng hồn biết đã có lỗi nhiều bèn đến tạ tội mà xin cô xá lỗi cho, cô Uttarä bèn dẫn 
cô kia vào chùa bạch cho Đức Phật nghe hết đầu đuôi. Nhân dịp ấy, Ngài bèn giảng rằng: 
“Akkodhena Jine kodham, asadhum sadhuna jine, jine kadariyam danena saccenasika 
vadinam: người không sân hận thắng được người sân hận, người có lòng tốt thắng được 
người lòng xâu xa, người rộng rãi (bố thí) thăng người bỏn xẻn, người chân chánh thắng 
được người tà dại không ngay”. 

Khi hành giả có tâm không thù oán tức là lòng bác ái rồi thì cũng như món khí giới tinh 
xảo để đương cự lại với quân địch là sân hận phải thua ngay. 

— Món khí giới thứ nhì là không hãm hại (avihaznsa) là sự không tàn phá, hiếp đáp, làm hư 
hoại đến chúng sanh và pháp hành tức là lòng bi ai (karuna) để đương cự lại với quân địch 
là sự hãm hại như đánh đập giam hãm, chặt tay chân, hay là phá hoại các pháp hữu vi cho 
hư hao không dùng xài được, khi có tâm bi ai thì sẽ thắng được quân địch một cách dễ 
dàng. 

— Món khí giới thứ ba là thân thanh tịnh (kayaviveka) như một ít hành giả tự suy xét thấy 
rõ tội lỗi trong sự chung chạ, lộn xôn với phe phái là bè đảng đám đông người sẽ làm cho 
thân tâm ta bận rộn tiếp xúc với nghịch cảnh do sự nghe sự thấy thì làm sao cũng bị nóng 
nảy, sân hận, bất bình phát sanh lên, nên khó mà gìn giữ tâm cho thanh tịnh tốt đẹp được. 
Khi hành giả nghĩ đến những tội lỗi như thế mới chán nản rời bỏ phe đảng đông người tìm 
nơi thanh văng ở một mình thì tự nhiên sẽ được thân thanh tịnh như món khí giới để đương 
cự lại với quân địch là sự chung chạ theo đám đông người. 


Sự chung chạ bận rộn theo phe đảng là tâm quyền luyến dứt bỏ không được, có năm điều 
là: di/thi samsagga - quyễn luyên với sự thường thấy; SaVana Sainsagøa - quyễn luyến VỚI 
sự thường nghe; samuliapa sainsagsa - quyên luyến với lời nói chuyện vãng (nhất là nói 
với phụ nữ); paribhoga sansagga - quyên luyến theo các món dùng xải đụng chạm như 
chỗ nằm ngồi, sự ăn mặc v.v...; &ãyđ sđnsagga - quyền luyên với sự đụng chạm thân mình 
với nhau, như sự quen đùa giỡn hay là đẫm bóp cho nhau. 


Khi hành giả đã xa lánh rời bỏ các sự quyền luyến như trên rồi tìm nơi thanh vắng ở một 
mình thì gọi thân thanh tịnh. 

— Món khí giới thứ tư là tâm thanh tịnh (ca viveka) là trạng thái của tâm yên lặng do nhờ 
bát thiên là bôn cõi thiên hữu sắc và bôn cõi thiên vô sắc (coi chỗ thiên định phía trước) vì 
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thiền định là pháp dùng để đè nén vọng tâm và các pháp che lấp không cho phát sanh lên, 
tâm được yên lặng do nhờ bát thiền gọi là tâm thanh tịnh như món khí giới để trừ phiền 
não, như trong PalI có nói: “7a vivekena kilesa sangnaikam vỤjthaii: diệt trừ được các 
phiền não do tâm thanh tịnh vậy”. 


— Món khí giới thứ năm là phiền não thanh tịnh (upadhi viveka), phiền não là pháp vương 
vấn, ràng buộc, cột trói thân tâm chúng sanh phải bị luân chuyên trong vòng sanh tử luân 
hồi, phiền não này có mười thứ là: /auhupadi - ái dục là phiền não vấn vương (ràng buộc); 

dithipadlhi - kiến thức là phiền não vấn vương; &ilesupadi - sự nhơ bần trong tâm là phiền 
não vân vương; kammupadii - nghiệp là phiền não vẫn vương; 8x8 241212 464-164 - pháp ác 
là phiền não vẫn vương; đhärupadi - vật thực là phiền não vấn vương" * patighipadhi - 
bắt bình là phiên não vân vương; cafuppadinna dhatipadhi — bốn điều chấp là phiền não 
vẫn vương)Š ; Chavinfanakayupadhi - lục thức là phiền não vấn vương; chãjjhatfi 
Xãy/ginnbpadlli - lục căn là phiền não vẫn vương. 

Khi hành giả đã diệt được mười điều phiền não này rồi thì gọi là phiền não thanh tịnh là 
món khí giới để diệt trừ tất cả các pháp ác, như có câu Päli rằng: “Upadhi vivekena sabbä 
kusalam vijjhari: diệt tận cả các pháp ác do nhờ phiền não thanh tịnh”. 

Như thế thầy tỳ khưu là bậc thinh văn đệ tử Phật khi biết rõ sự thực hành như thế nào để 
diệt trừ phiền não rồi thì không còn vui thích theo sự lễ bái cúng dường và danh lợi, lại cố 
găng thực hành theo các pháp thanh tịnh ấy cho đến khi diệt được các quân địch là pháp 
đối phương phải vỡ tan thua chạy hết. 


Năm pháp đối trị là: meitãya dosam vijhaïi - điệt trừ sự sân hận do lòng bác ái; karunãya 
vihinsam vjhari - diệt trừ sự hãm hại do lòng bác ái; kaya vivekena ganasanganikam vịJhafi 
- diệt trừ sự lộn xộn chung chạ với phe đảng do thân thanh tịnh; c7a vivekena kilesa 
sanganikam vjjhari - diệt trừ sự lẫn lộn chung chạ với phiền não do tâm thanh tịnh; upadhi 
vivekena sabbäkusalam vijjhari - điệt trừ tất cả các pháp ác do phiền não thanh tịnh. 


Dứt trừ năm món khí giới để diệt trừ quân địch. 


Kết luận. 

Pháp xa này đức Thích Ca Mâu Ni thuyết ra nhân vì Đại đức Ãnanda thấy cái xe của vị bà- 
la-môn tên Jãnussoni mới về bạch hỏi Phật nên Ngài mới dùng Bát chánh đạo để làm cái xe 
pháp cho hành giả lên đánh đi đến cõi Niết-bàn, nhưng cũng phải cần có các món phụ tùng 
khác như bộ thiết giáp là pháp nhẫn nại mặc vào mình để che chở khí giới của quân địch 
không cho phạm nhằm v.v... khi ấy hành giả mới chiến đầu với quân địch để lướt xông đến 
cõi an vui bất diệt, cũng như câu kệ ngôn Pãli nói rằng: “E/adaffanisambhitam dhamma 
yanam anuitaram nịyyanti dhira lokamha aññadatthu jayam Jayafi: Pháp xa này đã có trong 
thân tâm thì người ây sẽ chiên thăng quân địch là ái dục phiên não mà thăng đên cõi Niêt-bàn 
an vui bât sanh bât diệt và sẽ thoát khỏi vòng sanh tử luân hôi chăng saI vậy. 

— CHUNG -— 
SOqñn Xong tại Cân Chê mùa thu năm Bính Thân 1956 — Phật lịch 2500. 


! Vật thực có 4 thứ là: 1) Vật thực ta ăn được như cơm bánh, 2) Sự tiếp xúc là vật thực của Thọ, 3) Tâm thiện ác là vật 
thực cho sự đâu thai, 4) Thức là vật thực đê phát sanh danh săc. : : : 
15 1) Chấp theo ngũ trần, 2) Châp theo kiên thức, 3) Chấp theo lệ cúng tê, 4) Châp ngũ uân này là cái “Ta”. 
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Dasa Dhamma Suttapätho — Quán Tưởng về Thập Pháp 


Bậc xuất gia phải thường thường quán tưởng về mười pháp như vầy: 


— 


Tớ 


1. 


Vevanna yamhi ajjhũpagato: hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. 

Parappatibaddhã me jïvikã: sự nuôi mạng sống ta đây đều do nhờ kẻ khác. 

Añño me ãkappo karanyo: sự hành vi do thân khẩu của ta phải hơn kẻ thế. 

Kacci nu kho me attã sTlato na upavadati: ta đây có thể khinh bỉ ta vì giới hạnh không 
trong sạch chăng? 

Kacci nu kho mam anuvicca viãñũ sabrahmacärï sïlato na upavadanti: các bực triết 
hạnh có trí tuệ đã xem xét đến ta, có thể khi dễ ta vì giới hạnh không trong sạch chăng? 
Sabbehi me piyehi manäpehi nãnãbhãvo vinäbhãvo: thế nào ta cũng phải chia lìa người 
và vật mà ta có lòng thương yêu, ưa mến. 

Kammassakomhi kammadäyato kammayoni kammabandhu kammappafIsarano, yam 
kammam karissami kalyaänam vã päpakam vã tassa daäyädo bhavissãmi: ta có cái nghiệp 
là của ta, nơi cho quả ta, nơi sanh ra ta, là thân quyên ta, nơi ta nương nhờ, ta tạo nghiệp 
nào lành hoặc đữ thì ta phải hưởng lấy quả ấy chẳng sai. 


.. Kathumbhũ tassa me rattindivã vĩtipatanti: ngày và đêm đưa qua thắm thoát ta đã làm 


được việc gì (nhất là hành đạo) chưa? 
Kacci nu khoham suãñãgãre abhiramämi: ta đây có thích ở nơi thanh văng chưa. 


10. Atthi no kho me utffarimanussa dhammo? Alamariyaññanadassana viseso adhigato? 


Soham pacchimekãle sabrahmacãrThi puttho na mañku bhavissãmi? : ta đây đã đắc được 
pháp của bậc cao nhân chưa? Ta đây đã đắc được thánh pháp do trí tuệ cao thượng 
chưa? Nêu các bậc triệt hạnh hỏi ta trong lúc gần lâm chung, ta sẽ không hô thẹn chăng? 


— Dứt tác phẩm 9. Pháp xa — 
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Tác phẩm 10 


QUÁ BÁO CỦA SA-MÔN 
(S4MAÑÑAPHALA SUTTA) 


Tiểu Tựa 
Trong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 
(Theravada), bản tăng thầy không chỉ quý báu hơn là soạn một quyền sách có đầy đủ ý nghĩa 
theo cuộc lễ. Nên chi dầu tài hèn học kém, bẩn tăng cũng ráng soạn trong Tam tạng Päli, 
quyền thứ 14, trang 114, “Trường bộ - Dighänikaya”, nói về “Quả báo của sa-môn (xuất gia) 
- Samaññaphala sutta”, cốt yêu gợi thêm ngọn đèn đạo hạnh để soi sáng cho ai là người có 
chí xuất gia tìm đường tu tập để giải thoát, khỏi phải lầm đường lạc lỗi theo các tà giáo. 


Trong Kinh có nhiều đoạn phải lặp đi lặp lại để nhắn mạnh ý nghĩa nhưng bần tăng tùy tiện 
giảm bớt đi cho khỏi chán tai độc giả. Hơn nữa, những câu văn trong quyền kinh mô tả theo 
lối cô điển của Ân Độ nên khi nghe qua không mấy gì hạp với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, 
những lý lẽ trong kinh, bản tăng vân giữ nguyên vẹn, chỉ phiên dịch xuôi thôi. Xin chư quý 
độc giả có găng nhẫn nại xem suốt từ đầu đến cuối thì mới nhận thức được chân lý của pháp. 


Với sự ước mong rằng: “Do nhờ ánh sáng của bộ kinh này mà nhân sinh sẽ phát sanh nhiều 
chánh kiên”. 

Do quả phước của sự phiên dịch quyền sách này, cầu xin sẽ đem lại nhiều điều hạnh phúc, 
an vui cho quôc gia, dân tộc Việt Nam cũng như luôn cả nhân loại khắp trên thê giới và câu 
xin cho Phật giáo được thạnh hành đên 5000 năm. 

Với tất cả sự mong mỏi, 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn. 
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Namo tassa Bhasavato Arahato Samrmmasambudhassa 
Tôi xin hêt lòng thành kính làm lê đên Đức Bhagava, Ngài là bậc A-rá-hăn cao thượng, 
được đặc quả Chánh biến trì (Tam điệu tam bồ đê). 


Chương Thứ Nhất 
Evamme suftam ... 


Ta có nghe như vây:! Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Ambavana (vườn xoài) của 
ông Jivaka Komara Bhacca gần thành Rajagaha (Vương Xá) xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng 
1250 vị tỳ khưu câu hội nơi ấy. 

Lúc bấy giờ, đức vua Ajatasattu (A-Xà-Thế) đang trị vì trong xứ Magadha. Một hôm, đêm 
rằm tháng mười, nhằm ngày lễ phát lộ là ngày cuôi cùng của bốn tháng mùa mưa, đức vua 
đang ngự trong đên báu, có cả quan, quân châu chực, khi ấy đức vua phán rằng: “Đêm nay 
trăng tỏ rạng rất tốt đẹp, đáng vui thú lắm, đáng nhìn xem, đáng trong sạch, vậy, ta nên hiểu 
biết cái chỉ trong đêm nay có ích lợi? Ta nên tìm đến người nào, hoặc sa-môn hoặc bà-la-môn 
nào, đến ngồi gần để phát tâm trong sạch được?” 


Khi Ngài phán hỏi như thế thì có một vị quan quỳ xuống tâu rằng: “Tâu Đại vương, vị giáo 
chủ tên Puraqa Kassapa là bậc có nhiều môn đệ, là thầy của một giáo phái, có nhiều thanh 
danh, có chủ nghĩa, nhiều người cho là bậc trí thức, là bậc đã có nhiều kinh nghiệm, tu thật 
lâu, bây giờ đã lão thành, vậy xin lịnh Hoàng thượng đến viếng vị ấy. Nếu Bệ hạ đến viêng 
Ngài thì chắc chắn thế nào cũng được thỏa mãn như ý muôn không sai”. Khi vị quan ây tâu 
xong đức vua vẫn ngồi làm thinh yên lặng. 


Kế tiếp có một vị quan khác lại quỳ xuống tâu rằng: “Tâu lịnh Đại vương, có vị giáo chủ tên 
Makkhali Gosãla là bậc có nhiều đồ đệ, là thầy của một giáo phái, có nhiều danh tiếng, có chủ 
nghĩa, nhiều người cho là bậc trí thức, là bậc đã từng trải, đã xuất gia thật lâu, bây giờ đã đến 
tuôi lão thành, vậy xin Bệ hạ đến viếng vị ấy. Nếu Bệ hạ đến viếng ngài thì chắc chắn thế nào 
cũng được thỏa mãn như ý muốn không sai”. Khi vị quan ấy tâu xong đức vua cũng vẫn làm 
thinh như trước. 


Kế đó có một vị quan khác lại quỳ xuống tâu rằng: “Tâu lịnh Hoảng thượng, có vị giáo chủ 
tên Ajitakesa Kambala...”, có vị giáo chủ tên Pakudha Kaccãyana..., có vị giáo chủ tên 
Sañjaya Velatthaputta..., có vị giáo chủ tên Nigandha Nãtaputta..., là bậc có nhiều môn đệ, 
là thầy của một giáo phái, có nhiều danh tiếng, có chủ nghĩa, nhiều i người cho là bậc trí thức, 
là bậc đã có nhiều sự kinh nghiệm, đã xuất gia thật lâu, bây giờ đã đến tuổi lão thành, vậy xin 
Bệ hạ đến viếng VỊ ẫy. Nếu Bệ hạ đến viếng ngài thì chắc chắn thế nảo cũng được thỏa mãn 
như ý muốn không sai”. Vị quan ấy tâu xong đức vua cũng vẫn làm thinh lặng lẽ. 


Lúc đó, có ông JTvaka Komaãra Bhacca3 cũng đang ngồi nơi ấy nhưng vẫn làm thinh, đức vua 
bèn phán hỏi rằng: “Ông Jĩvaka tại sao lại làm thỉnh không nói lời chi cả?” Nhân câu hỏi ấy, 
ông mới thừa dịp mà tâu rằng: “Tâu lịnh Hoàng thượng, có Đức Phật là bậc Chánh Biến Tri, 
hiện nay đang ngự trong tịnh xá của hạ thần luôn cả 1250 vị tỳ khưu tăng. Đức Phật có nhiều 
thanh danh lừng lẫy như thế này: Ngài là bậc đã xa lìa các tội lỗi, bậc Chánh đăng Chánh giác, 


! Thường các bộ kinh đều do ĐĐ. Änanda thuật lại nên khởi đầu đều nói: “Ta có nghe như vầy” là đã nghe Phật nói cho 
biết. 

? Mỗi vị giáo chủ đều có một vị quan tâu với vua theo ý thích của riêng mình, luôn cả thảy 6 vị. 

3 Ông Jivaka là một vị lương y của vua, của Đức Phật và luôn cả chư Tăng, ắt đại tài. 
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bậc đầy đủ minh và hạnh, bậc đã đến nơi an lạc đại Niết-bàn, bậc thông suốt cả tam giới, bậc 
có nhiều đức hạnh, bậc dạy dỗ những người đáng dạy dỗ, bậc thầy cả Chư Thiên và nhân loại, 
bậc thông thấu lý tứ diệu đề, bậc không còn luân hồi lại nữa. Vậy xin Bệ hạ đến viếng Đức 
Phật, khi Bệ hạ đến viếng Ngài thì thế nào cũng được thỏa mãn như ý muốn không sai”. Khi 
ông JTvaka tâu xong, đức vua liền nhận lời và ra lệnh cho ông JTvaka sửa soạn xe giá ngựa 
cho Ngài đi viễng Đức Phật. Khi ông JTvaka cho sửa soạn xong năm trăm thớt voi cái và một 
thớt voi đực bèn vào tâu với đức vua. Ngài lên ngự trên thớt voi chúa luôn cả năm trăm cung 
phi mỹ nữ mỗi người cũng đều ngự một thớt voi, luôn cả các quân tùy tùng cầm đèn đuốc 
sáng trưng, ra khỏi đền thăng đến vườn Xoài của ông JTvaka. 


Khi đức vua A-Xà-Thế ngự gần đến vườn Xoài thì tâm phát sanh ghê sợ, kinh hồn, rởn ốc cả 
mình bèn nói với ông Jivaka rằng: “Ông JTvaka không gạt tôi chăng? Ông không dụ tôi chăng? 
Ông không dẫn tôi đem cho kẻ nghịch chăng? Vì chư tăng có nhiều đến 1250 vị mà sao không 
nghe tiếng ho hen, ồn ào chỉ cả?” Ông JTvaka bèn tâu rằng: “Tâu Đại vương, xin Đại vương 
đừng sợ, tôi không gạt, không dụ Đại vương đem cho kẻ nghịch đâu. Xin Đại vương cứ đi 
vào, đèn còn đương đốt nơi giảng đường đó”. Khi ấy đức vua A-Xà-Thế xuống voi đi chân 
không thắng vào cửa giảng đường, đến nơi bèn hỏi ông JTvaka: “Vậy chớ Đức Phật ngự nơi 
nào?” Ông JTvaka trả lời răng: “Đó, Đức Thế Tôn đang ngồi dựa vào cây cột giữa, day mặt 
về hướng đông đối diện với chư tăng”. Đức Vua liền đến gần nơi Phật ngự, đứng một nơi phải 
lẽ, khi đứng xong đức vua liếc nhìn chư Tăng đang ngồi im lìm yên tịnh hết thảy. Đức Vua 
thấy vậy nói rằng: “Chư Tăng đang yên tịnh như thế nào thì cầu xin cho Udaya Bhadda con 
tôi cũng được yên tịnh như thế ấy”. 


Lúc ấy Đức Phật nói rằng: “Ô, Đại vương đến với sự quyền luyến tình thương mà”. 

Kế đó đức vua liền đánh lễ Đức Thế Tôn và chư Tăng xong rồi ngồi nơi phải lẽ. Khi ngồi 
xong, đức vua liên bạch với Đức Thê Tôn răng: “Bạch Đức Thê Tôn, xin Ngài mở lòng bác 
ái cho phép tôi hỏi ít điêu”. 

— Đức Phật phán rằng: “Xin Đại vương tùy tiện hỏi đi”. 


— “Bạch Đức Thế Tôn, như tất cả nghề nghiệp có nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn 
voi, chăn ngựa, đánh xe, bắn tên, cầm cờ, điểm binh, vận lương, người chiến sĩ, quân đội hùng 
dũng, quân đội thiết giáp, người làm tôi tớ, người buôn bán, người hớt tóc, tắm rửa cho người, 
người nâu ăn, người kết tràng hoa, thợ nhuộm, thợ đương (đan) vi, người làm đồ gồm, người 
kế toán, hoặc các nghề nghiệp khác đều có sự lợi ích, những người ấy có thể sinh sống với 
nghề nghiệp của mình, được thấy rõ hiện tại và có thể làm cho cha mẹ, vợ con, bậu bạn được 
sự an vui, hơn nữa cũng có thể làm được những phước lành cao thượng, do nhờ phước lành 
ấy mà có thể được sanh về cõi Thiên đảng, được an vui có mười điều thần phước quí báu? 
cũng do nơi nghề nghiệp â ây. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể chế định và tuyên bố cho thấy 
rõ sự lợi ích hiện tại về quả báo của bậc sa-môn xuất gia không? 


— Đức Phật hỏi lại rằng: “Có lẽ Đại vương đã hỏi các bậc sa-môn, bà-la-môn khác rồi chăng?” 
— Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng đã có hỏi nhiều vị rồi. 

— Vậy chớ các vị ấy đã giảng giải như thế nào? Nếu Đại vương không lầm lộn xin thuật lại 
nghe coI? 


* 10 điều thần phước là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, tuổi thọ, màu da, an vui, danh vọng, tự chủ đều cao quí như của thần 
tiên cả. 
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- Đức Vua bạch rằng: “Một ngày nọ, trong thành Vương Xá này, tôi" có đến viếng một vị 
giáo chủ tên Purana Kassapa, sau khi câu chuyện hàn huyện để bày tỏ tình thân mật, tôi mới 
ngôi nơi phải lẽ. Ngồi xong, tôi liền bạch với vị giáo chủ Purana Kassapa răng: “Bạch ngài, 

như tất cả nghề nghiệp có nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn VOI... (Cững giống như 
cách hỏi Phật ở phía trước). Vậy chớ ngài có thê tuyên bố cho tôi biết về quả báo của bậc sa- 
môn xuất gia cho thấy rõ rệt hiện tại không? Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy 
Purana Kassapa trả lời rằng: “Tâu Đại vương, có người nào tự mình làm điều tội lỗi hoặc xúi 
biểu kẻ khác làm; cắt tay chân người hoặc biểu kẻ khác cắt; hãm hại người hoặc biểu kẻ khác 
hãm hại; làm cho người đau khổ hoặc xúi biểu kẻ khác làm cho người đau khổ; làm khó dễ 
người hoặc xúi biểu kẻ khác làm khó dễ: tự mình kinh sợ hoặc làm cho kẻ khác kinh sợ; tự 
mình sát sanh hoặc xúi biểu kẻ khác sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói láo đều không gọi là làm 
điều tội lỗi; một lẽ nữa, nếu có người nào tàn sát, giết hại hết những nhân loại trên thế giới 
cho thành một đồng thịt, do khí giới thật bén tính xảo cũng vô tội và những hành vi ẫy cũng 
không trả quả, đầu có người qua phía bên mặt con sông Hằng (Gangä) Tôi sát sanh, cắt tay 
chân người, hãm hại kẻ khác hoặc xúi biểu kẻ khác V.V.. . những sự làm ấy cũng không trả 
quả. Hoặc có người qua phía bên mặt con sông Hằng rồi làm phước, cúng dường bố thí thì sự 
làm ấy cũng không kết quả chỉ đến người ấy đâu, hoặc có người làm lành, thu thúc thân khẩu 
nói lời chân chánh, thu thúc lục căn, tất cả những hành vi ây cũng không trả quả”. Bạch Đức 
Thế Tôn, khi tôi hỏi thầy Purana Kassapa về quả báo của sự xuất gia, thây không trả lời theo 
câu hỏi của tôi, trái lại giải về “vô hành kiến” , cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về 
cây mít. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong sạch với các bậc 
xuất gia đang ở trong xứ mình mà người ta có thể chỉ trích được. Nhưng tôi không vui thích, 
không kích bác lời nói của thầy Kassapa, tâm tôi phiền phức nhưng không nói ra, chỉ không 
để ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra về”. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này tôi có đến viễng một vị giáo chủ 
tên là Makkhali Gosäla, sau khi câu chuyện hàn huyện để bảy tỏ tình thân mật, tôi mới ngồi 
nơi phải lẽ, ngồi xong tôi liền bạch với vị giáo chủ Makkhali Gosãla rằng: “Bạch ngài, như 
tất cả nghề nghiệp có nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn vol,... (0= cách hỏi Phật ở 
phía trước). vậy ngài có thể tuyên bố cho tôi biết về sự lợi ích hiện tại của bậc xuất gia không?" 
Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Makkhali liền trả lời rằng: “Tâu Đại vương, 
nguyên nhân làm cho chúng sanh nhơ bần hoặc trong sạch đều không có, chúng sanh trong 
sạch cũng không do một nơi nguyên nhân nào, hành vi của mình, hành vi của kẻ khác cũng 
không có, sức lực con người, sự siêng năng, tinh tấn của con người cũng không có. Tất cả 
chúng sanh như lừa, ngựa... hoặc các các loại có thức tánh khác, hạng bhuta (noãn sanh) hoặc 
các loại mễ cốc đều không có thâm quyên, sức lực, tinh tấn trong sự làm cho mình trong sạch 
hay là nhơ bân. Những căn sanh trọng đại” có lối một triệu bốn trăm sáu ngàn sáu trăm loại 
(1.406.600), nghiệp có 500 thứ, nghiệp có năm thứ, có ba thứ, sự thực hành có 62, antara 


5 Vì Đức Phật dòng Vua nên đức Vua không dám xưng hô là Trẫm với Ngài và xưng Tôi là tỏ ý như là đàn em của Đức 
Phật. 

® Hành vi của mình cho thành chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, Thinh văn, Độc giác, Chánh giác do nhờ năng lực của 
pháp lành nào cũng không có. 

7 Sự sanh làm người, thú vật, vua, bà-la-môn... 
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kappa là khoảng thời gian có 62, hạng người có 6”, thời kỳ con người có 8!9°, bọn AjTvakä có 
149, bọn Paribbäjaka có 149, chỗ ở của Long Vương có 149, căn cứ có 120, địa ngục có 130, 
chất có 36, thai bào của chúng sanh hữu tưởng có 7, giống của các loại mễ cốc có 7!!, có 7 
thứ ngạ quý, ao hồ có 7, động có 7 hay 700, thung lũng có 7 hay 700, chiêm bao có 7 hay 700, 
người ác hoặc thiện khi sanh tử trong vòng luân hồi độ chừng tám triệu kiếp thì tự nhiên sẽ 
dứt khỏi khổ. Nếu có người nhất định làm cho nghiệp chưa già cho giả (là nghiệp chưa tròn 
đủ số), còn nghiệp đã già rôi thì cho dứt nghiệp, do nhờ giới hạnh, thực hành, tính tấn hoặc 
xuất gia trong nhiều kiếp cũng không có kết quả chỉ, vì sự ráng làm cho dứt khỏi khô, VUI, VÍ 
như người đo lường đồ vật ấy không phải vậy đâu!?. Sự suy vi của bậc tri thức, sự tấn hóa của 
kẻ ác cũng không có, thí dụ như cuôn chỉ vải người ta thải cho tháo ra hết như thế nào, kẻ ác 
người thiện khi tái sanh trong vòng luân hồi đúng thời kì nhất định rồi thì sẽ làm cho dứt khổ 
cũng được như thế ây°. Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi thầy Makkhali Gosãla về quả báo của 
sự xuất gia, thầy không trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải về “vô nhân kiến” và sự tiến 
hóa của vũ trụ, cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch Đức Thế 
Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang 
cư ngụ trong lãnh thổ mình mà người ta có thể chỉ trích được, nhưng tôi chỉ không vui thích, 
cũng không ngăn cản lời nói của thầy Makkhali, tôi chỉ có phiền phức mà không nói ra, chỉ 
không đề ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra về”. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này tôi có đến viễng một vị giáo chủ 
tên là AjTta Kesakambala, sau khi câu chuyện hản huyện đề bày tỏ tình thân mật, tôi mới ngồi 
nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy AjTta rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề 
nghiệp đều có đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn voi,... (n#w cách hỏi Phật 
ở phía trước), vậy ngài có thể tuyên bố chỉ định cho tôi thấy rõ sự lợi ích hiện tại của bậc sa- 
môn xuất gia không?" Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Ajifta trả lời rằng: “Tâu 
Đại vương, sự bố thí, sự lễ tế, sự cúng dường thần lửa đều không có kết quả chỉ; sự hưởng 
quả tội hay phước cũng không có, đời hiện tại, đời vị lai cũng không có!3, hành vi cung phụng 
phải quấy chi với cha mẹ cũng không có trả quả, chúng sanh thuộc hạng hóa sanh không có, 
các bậc sa-môn, bà-la-môn cùng nhau hành đạo cho đặng giác ngộ cũng không có, khi con 
người chết thì thân tứ đại: đất, nước, lửa, gió này sẽ trở thành tứ đại bên ngoài theo vũ trụ, lục 
căn cũng tiêu tan trên hư không chỉ còn bốn người khiêng cái giường tử thi đem ra mộ địa, 
tội lỗi, phước đức chỉ cũng chấm dứt nơi ấy, kết quả chỉ còn đống xương xám trắng thôi, các 
vật lễ làm hỏa táng ấy chỉ còn đống tro tàn là kết quả cuối cùng. Sự nói làm phước bố thí là 
được phước, đó là lời nói của kẻ ác nói láo vậy thôi, người thiện, người ác gì khi chết rồi cũng 
tiêu tan mất hết. Bạch Đức Thế Tôn, tôi hỏi thầy Ajita về quả báo của sự xuất gia, nhưng 
thầy không trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải về “đoạn kiến”, cũng ví như người hỏi về 


8 Trong 1 đại kiếp có 64 tiểu kiếp, nhưng thầy Makkhali không biết rõ nên nói 62. 

° Hạng người có 6 là: người đen là ám chỉ bọn thợ săn, người xanh ám chỉ các thầy tỳ khưu trong Phật pháp, người đỏ là 
bọn nigandha, người vàng là bọn tu lõa thể, người trắng là bọn ajivaka mặc đồ trắng, người thiệt trắng là bọn nandagotra 
và vacchagotra. 

!0 [ úc còn khờ đại là mới sanh lỗi bảy ngày, lúc khóc hay cười trẻ nào từ cảnh khổ sanh lại vì còn nhớ những ngày khổ 
hình nên thường hay la khóc, trẻ nào từ nhàn cảnh tái sanh vì nhớ sự vui thú nên thường hay cười (mà ta gọi là bà mụ 
dạy), lúc mới tập đi, lúc đi cứng cáp, lúc học hành các môn, lúc thành tài, lúc xuất gia, lúc già cả. 

1 Bảy thứ mẽ cốc là: lúa soli, lúa sẽ, lúa nếp, lúa rừng (trời), bo bo, cỏ gạo (thứ chim cu ăn), lúa mì (bông vả cây như cây 
bắp). 

!2 Đây toàn là những tư tưởng và kiến thức sai lầm của bọn ngoại đạo và luôn các chủ nghĩa của năm vị kia cũng vậy đều 
không đúng theo chủ nghĩa của Phật giáo. 

!3 Ý nói kiếp này cũng không có liên quan đến kiếp vị lai, kiếp vị lai cũng không liên quan gì đến kiếp này, là chúng sanh 
sanh trong kiếp nào khi chết thì tiêu mất không có tái sanh lại đâu cả. Đây là tư tưởng sai lầm của phái “vô quả kiến” 
đoạn kiến. 
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cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ 
trong sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ trong lãnh thô mình mà người ta có 
thể kích bác được. Tôi không thỏa thích, không bác bẻ lời nói của thầy AjTta, tâm tôi phiền 
phức nhưng không nói ra, chỉ không đề ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra về”. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này tôi có đến viếng một vị giáo chủ 
tên là Pakudha Kaccãyana, sau khi câu chuyện hàn huyên để bảy tỏ tình thân mật, tôi mới 
ngồi nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy Pakudha rằng: “Bạch ngài, như tất cả 
nghề nghiệp đều có đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn voi,... (0# cách hỏi 
Phật ở phía trước), vậy ngài có thể chễ định cho tôi thấy rõ về sự quả báo của bậc xuất gia 
không?? Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Pakudha trả lời rằng: “Tâu Đại vương, 
thân này có bảy thứ là: đất, nước, lửa, gió, vui, khổ, sanh mạng, bảy thứ này không có ai làm 
ra được, không có phương pháp nào đề làm ra, không ai có thân thông mà biến hóa ra được, 
không aI tạo ra, có trạng thái tự nhiên vững chắc như núi non, như cột trụ, không rung động, 
thay đổi, không đụng chạm nhau, không thể làm cho nhau vui khổ được; tự mình giết hại hoặc 
bảo kẻ khác giết hại; tự mình nghe hoặc biểu kẻ khác nghe, tự mình biết hoặc làm cho kẻ khác 
biết cũng đều không có trong thân này. Hoặc như có người cắt đầu kẻ khác bằng khí giới thật 
bén cũng không phải ai giết ai cả, khí giới chỉ đi ngang qua khoảng giữa của bảy thứ chất ấy 
thôi”. Bạch Đức Thế Tôn, tôi hỏi thầy Pakudha về quả báo của sự xuất gia, nhưng thầy không 
trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải về chuyện phi lí đầu đâu, cũng ví như người hỏi vê cây 
xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong 
sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ trong lãnh thô mình mà người ta có thể chỉ 
trích được. Tôi không vui thích, không kích bác lời nói của thầy Pakudha, tâm tôi phiền phức 
nhưng không nói ra, chỉ không đề ý đến lời nói ấy rồi đứng dậy ra về”. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này tôi có đến viếng một vị giáo chủ 
tên là Nigandha Nãtaputta, sau khi câu chuyện hàn huyện để bày tỏ tình thân mật, tôi mới 
ngồi nơi phải lẽ, khi ngồi xong tôi liền bạch với vị thầy Nigandha rằng: “Bạch ngài, như tất 
cả nghề nghiệp đều có đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn vol,... („⁄ cách 
hỏi Phật ở phía trước), vậy ngài có thể chế định cho tôi thấy rõ về sự lợi ích hiện tại của bậc 
xuất gia không?? Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Nigandha trả lời rằng: “Tâu 
Đại vương, trong đời này phái Nigandha chúng tôi phải thu thúc bốn điều là: 1- cấm không 
được dùng xài các thứ nước lạnh!*, 2- phải dùng các thứ nước Š, 3- phải dứt bỏ tội lỗi do mọi 
thứ nước, 4- phải rải các thứ nước'5. Tâu Đại vương, phái Nigandha đã thu thúc trong bốn 
điều ấy nên người ta gọi là bậc đã thu thúc thân rồi, đã đạt đến cuối cùng của phẩm hạnh, đã 
được tốt đẹp vậy'. Bạch Đức Thế Tôn, tôi hỏi thầy NÑiIgandha về quả báo của bậc sa-môn xuất 
gia, nhưng thầy Nigandha không trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải về bốn điều thu thúc 
tội lỗi, cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi 
nghĩ rằng: Người như tôi không lẽ trong sạch với các bậc sa-môn, bà-la-môn đang cư ngụ 
trong lãnh thổ mình mà người ta có thê chỉ trích được. Tôi không vui thích, không kích bác 
lời nói của thầy Pakudha, tâm tôi phiền phức nhưng không nói ra, chỉ không đề ý đến lời nói 
ây rồi đứng dậy ra về”. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một lúc nọ, trong thành Vương Xá này tÔi có đến viếng một vị giáo chủ 
tên Sañjaya Velatthaputta, sau khi câu chuyện hàn huyện để bày tỏ tình thân mật, tôi mới ngôi 
nơi phải lẽ, khi ngôi xong tôi liền bạch với vị thầy Sañjaya rằng: “Bạch ngài, như tất cả nghề 


!‡ Vì cho rằng trong nước lạnh có chúng sanh (sanh mạng). 
!Š Là ý nói phải ngăn ngừa tât cả tội lỗi. 
!6 Tiêng nói nước là ám chỉ sự ngăn ngừa đường tội lỗi. 
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nghiệp đều có đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: nghề chăn vol,... (0 cách hỏi Phát 
ở phía trước), vậy ngài có thê tuyên bố cho tôi thấy rõ về sự lợi ích hiện tại của bậc sa-môn 
xuất gia không?? Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi hỏi như thế thì thầy Sañjaya trả lời rằng: “Tâu 
Đại vương, nều Đại vương hỏi tôi kiếp vị lai có không thì sự hiểu biết của tôi như thế này 
cũng không phải!”, như thế kia cũng không phải!Š, hoặc sự hiểu biết của tôi không phải cũng 
không”, hoặc là sự hiểu biết của tôi pc, phải cũng không, cũng không phải vậy?0, sự hiểu 
biết của tôi như thế khác cũng không”!. Theo sự hiểu biết của tôi, đời vị lai không có, đời vị 
lại khi có khi không, đời vị lai có cũng không phải, không có cũng không phải; chúng sanh 
về hạng hóa sanh có, không có, khi có khi không, có cũng không phải, không có cũng không 
phải vậy. Còn nói về quả báo của nghiệp thiện hoặc ác, theo sự hiểu biết của tôi cho răng quả 
báo ây có, cái có, cái không, có cũng không phải, không có cũng không phải vậy; nêu Đại 
vương hỏi tôi về chúng sanh sau khi chết có tái sanh lại không, theo tôi sau khi chết chúng 
sanh tái sanh lại cũng không phải, không tái sanh lại cũng không phải; sự hiểu biết của tôi 
như thế này cũng không phải, như thế kia cũng không phải, như thế khác nữa cũng không 
phải, sự hiểu biết của tôi không phải cũng không, hoặc không phải cũng không, cũng không 
phải vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, tôi hỏi thầy Sañjaya về quả báo của bậc sa-môn xuất gia thì 
thầy Sañjaya không trả lời theo câu hỏi của tôi, trái lại giải. về sự lộn xôn, tráo trở không dứt 
khoát cái chi, cũng ví như người hỏi về cây xoài lại trả lời về cây mít vậy. Bạch Đức Thế Tôn, 
tôi nghĩ răng: Người như tôi không lẽ trong sạch với bậc sa-môn, bà-la-môn xuất gia như thầy 
Sañjaya thật ngu si, mê muội, thái quá hơn tất cả các bậc sa-môn khác đang cư ngụ trong lãnh 
thổ mình mà người ta có thể chỉ trích được. Tôi không vui thích, không kích bác lời nói của 
thầy Sañjaya, tâm tôi rất phiền phức nhưng không nói ra, chỉ không đề ý đến lời nói ấy rồi 
đứng dậy ra về”. 


1” Theo chú giải ý nói để ngăn ngừa người ta hỏi về nhiều việc không nhất định được. 

!8 Là ý nói đề ngăn ngừa sự hỏi của người thường kiến là hỏi đời bền vững hay không bên vững. 

! Là ý nói để ngăn ngừa người hỏi về đoạn kiến là cho rằng sau khi chết thì tiêu mất không sanh lại đâu cả. 

?9 Là ý nói để ngăn ngừa về sự cho rằng, người ta khi chết rồi cũng không phải có sanh lại, hoặc cũng không phải không 
sanh lại. 

?! Là ý nói để ngăn ngừa về lời nói đời bền vững cũng có, không bền vững cũng có. 
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Chương Thứ Hai 

Bạch Đức Thế Tôn, như tất cả nghề nghiệp đều có đem lại nhiều sự lợi ích hiện tại như là: 
nghề chăn voi, v.v... Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có thể chế định cho tôi thấy rõ sự lợi ích hiện 
tại của bậc xuất gia không? 

Đức Phật bèn trả lời rằng: “Như Lai có thể tuyên bố được, vậy Như Lai xin hỏi Đại vương, 
Đại vương hiểu như thế nào xin nói như thế ấy, thí dụ như có vị quan lại hầu hạ Đại vương 
hết tất cả công việc triều chánh, rất vừa lòng đẹp ý, là người nói những lời đáng thương mến 
và rất tôn kính Đại vương. Người ấy lại suy nghĩ rằng: “Ô lạ thay! Đây là sự hưởng báu của 
đức vua rõ rệt, vì Ngài cũng là người như ta, tại sao mà Ngài được hưởng mọi sự vui thú của 
cõi đời, có nhiều người hầu hạ như bậc Chư Thiên? Còn ta đây sao lại hầu hạ người vậy, đây 
chính là quả phước báu của Ngài đã tạo từ kiếp trước kia không sai, vậy ta cũng nên tạo phước 
báu như Ngài”. Suy nghĩ kỹ, y xin từ chức để xuất gia tu hành, y cạo râu tóc, mặc y ca-sa để 
xuất gia. Một lúc sau, người ây đã hoàn toàn là một bậc xuất gia có đầy đủ sự thu thúc thân, 
khâu, ý, có tri túc trong bốn món vật dụng, ưa thích nơi ở thanh vắng. Trong lúc â ẫy có TREƯỜI 
đến tâu cho Đại vương hay về người quan hầu ấy nay đã xuất gia có nhiều đức hạnh tốt đẹp. 
Tâu Đại vương, khi nghe tin ấy Đại vương có nên nói như thế này: “Người ấy phải trở lại hầu 
hạ Trầm như trước không?” 


— “Bạch Đức Thê Tôn, không nên biêu như vậy đâu, theo sự thật, chúng tôi nên tiêp đãi, đảnh 
lễ người ây, nên mời ngôi, nên dâng cúng vật thực, chỗ ngụ, y phục và thuôc men, lại nên cho 
người chăm sóc, bảo bọc người ây theo đúng lẽ phải”. 


— “Tâu Đại vương, theo như chuyện ấy, Đại vương hiểu như thế nào, quả báo hay là sự lợi 
ích hiện tại của bậc sa-môn xuât gia có thây rõ rệt không?” 

— “Bạch Đức Thế Tôn, theo như câu chuyện này thì quả báo của sự xuất gia đã thấy rõ rệt 
vậy”. 

— “Tâu Đại vương, đó Như Lai có thể chế định quả báo của sự xuất gia như thế ẫy”. 

— Đức Vua lại bạch thêm rằng: “Đức Thế Tôn có thể tuyên bố thêm quả báo của sự xuất gia 
khác cao thượng hơn đó nữa không?” 


— “Tâu Đại vương, như có người cày ruộng vất vả để làm cho được có lúa gạo (sau khi suy 
nghĩ kỹ rồi cũng đi xuất gia... (cũng giống cách giải đoạn trên)... 


Rồi Đức Phật lại giải thêm cho đức vua nghe rằng: “Tâu Đại vương, Như Lai giáng sanh trong 
cõi thế gian này là bậc đã xa lìa các tội lỗi, bậc Chánh đăng: Chánh giác, bậc đầy đủ minh và 
hạnh, bậc đã đi đến nơi an lạc Đại Niết-bàn, bậc thông suốt cả tam giới, bậc có nhiều đức 
hạnh, bậc dạy dỗ những người đáng dạy dỗ, bậc thầy cả Chư Thiên và nhân loại, bậc thông 
thấu lý tứ diệu đế, bậc không còn luân hồi lại nữa. Như Lai tự giác ngộ và làm cho tất cả Chư 
Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, luôn cả chúng sanh trên thế giới và các bậc sa-môn, bà-la- 
môn cũng được giác ngộ theo, Như lai thuyết Pháp rất tốt đẹp khoản đầu, khoản giữa và khoản 
chót, đây đủ ý nghĩa về triết hạnh, lúc ấy các bậc phú gia hoặc con của bậc phú gia hoặc người 
nào chẳng hạn được nghe pháp ấy rồi phát tâm trong sạch rất tin tưởng và suy nghĩ răng: 
“Người tại gia rất bận rộn, tạo những điều tội lỗi và phiền não chảy vào, chỉ có xuất gia mới 
đầy đủ thời giờ rảnh rang, vì phạm hạnh ấy người tại gia khó gìn giữ được trong sạch trọn 
vẹn, trơn láng như ốc xà cừ, vậy ta nên xuất gia thì tốt hơn”. Một lúc sau, người ây dứt bỏ của 
cải gia tài, thân bằng quyến thuộc ít nhiều chẳng hạn, rồi cạo tóc, râu, mặc y ca-sa đi xuất gia. 
Khi xuất gia xong, người ấy thu thúc theo giới bốn Pãtimokkha trong tứ oai nghi đầy đủ hạnh 
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kiểm, ghê sợ tội lỗi dầu nhỏ nhen chút ít, thọ trì các điều học, thân khâu chân chánh, sự nuôi 
mạng trong sạch, là người đầy đủ giới hạnh, trang nghiêm, thu thúc lục căn, có tri túc, có sự 
ghi nhớ (safi) và biết mình (sampajañña). 

1. Phần tiểu giới 

“Thầy tỳ khưu có đủ giới hạnh là thế nào? Tâu Đại vương, thây tỳ khưu trong giáo pháp 
này dứt bỏ, tránh xa sự sát sanh, đã lìa bỏ khí giới và roi, thước, có sự ghê sợ tội lỗi, có lòng 
trắc ấn, là người cứu độ đến sanh mạng chúng sanh. Thầy tỳ khưu ấy đã dứt bỏ, tránh xa sự 
trộm cắp, chỉ thọ lãnh lẫy những vật nào mà người ta dâng, cho; có thân trong sạch, không 
phải là kẻ đạo tặc. Thầy tỳ khưu ấy đã dứt bỏ, tránh xa sự hành dâm là pháp thấp hèn của kẻ 
thế, đã tránh xa sự nói dối, nói những lời chân chánh, thuật lại sự thật, nói lời đúng đắn đáng 
cho người tin cậy, không nói gạt gẫm kẻ khác, đã dứt bỏ, tránh xa sự nói đâm thọc, nghe nơi 
này không đem nói lại nơi kia làm cho chia rẽ hai bên, là người hay giảng hòa cho người đã 
chia rẽ, tiếp sức thêm cho những người đã có sự hòa hảo càng được thêm ưa thích với nhau, 
là người chỉ nói những lời làm cho hòa thuận. Thây tỳ khưu đã dứt bỏ, tránh xa lời nói độc 
ác, chửi mắng, chỉ nói những lời vô tội, lời nói êm dịu, đáng thương mến, đáng đề vào tâm, 
làm cho người vừa lòng đẹp ý; lại tránh xa lời nói vô ích, viên vông, chỉ nói lời thành thật, có 
lý, nói pháp và luật trong lúc nên nói, nói lời người nên để vào tâm, lời đáng tin cậy, lời nói 
nhứt định, lời có sự lợi ích, đó là giới hạnh của thầy tỳ khưu vậy”. 
“Thầy tỳ khưu lại tránh xa sự làm hư hại đến tất cả các hạt giống và loài thảo mộc, xa lánh sự 
ăn sái giờ là ăn buổi chiều, buổi tối, chỉ độ mỗi ngày một lần trước khi đúng ngọ; xa lánh sự 
coi hát xướng, nghe âm nhạc vì nó là pháp làm cho tai hại đến pháp hành; xa lánh sự trau dồi 
trang điểm thân thể bằng bông hoa, sự thoa xức dầu thơm, giồi thoa mình đủ cách; xa lánh 
nơi cao sang quảng đại là chỗ nằm, ngồi quá cao và quý báu; xa lánh thọ lãnh vàng bạc, mễ 
cốc lúa thóc (chưa nấu chín); xa lánh sự thọ lãnh phụ nữ và thiếu nữ, tôi trai, tớ gái, đê, trừu, 
heo, gà, voi, bò, ngựa, hoặc vườn ruộng; lại xa lánh sự mang thơ đem tin tức hoặc làm tay sai 
cho kẻ thế; xa lánh sự buôn bán, sự lường gạt người bằng cách lường cân tráo đấu, hoặc đồ 
giả nói là thật, giả mạo để gạt người; hoặc chặt tay chơn cột trói giết hại, lén núp ân cướp giật, 
hăm dọa đề sang đoạt của người, đó là những giới hạnh của vị tỳ khưu vậy”. 


2. Phần trung giới 

“Có hạng sa-môn hoặc bà-la-môn khi xuất gia rồi, khi thọ thực xong của người cúng dường 
do đức tin trong sạch, lại thường làm cho hư hại đến các giống thảo mộc như giông phát sanh 
do nơi củ hoặc rễ, cây, mắt (như tre), đọt, hạt, thầy tỳ khưu có ý tránh xa sự làm sai ấy”. 


“Có hạng sa-môn, bà-la-môn thường thọ dụng vật dụng mà tự mình cất giữ lây như: cơm, 
bánh, y phục, xe cộ, chỗ năm ngôi, vật thoa xức và tât cả các thứ vật thực”, thây tỳ khưu xa 
lánh cách thọ dụng ây”. 


“Lại nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn thường hay đi coi hoặc nghe các trò chơi âm nhạc, hoặc 
các trò chơi khác có tai hại đến pháp lành là: múa, hát, vỗ tay cho ăn nhịp, đờn kèn, giặc giã, 
cồn, kiếng, trống phách, hình đảo kép, trò trồng tre rồi leo lên múa, cho bò cụng lộn, ngựa 
cắn lộn, trâu báng lộn, voi đụng lộn, dê, trừu đụng lộn, gà đá lộn, chìm đá lộn, tập nghề VÕ 
đầu côn, đấu quyên, đánh giặc, đi coi tập binh, điểm binh, coi trại lính; thầy tỳ khưu đều lánh 
xa tất cả các trò vui chơi ấy”. 


?2 Đây là nói cách cất giữ sái luật, cất vật đúng theo luật thì vô tội. 
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“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay ưa thích theo các trò chơi cờ 
như là: cờ tướng có 8 ô vuông hoặc 10 ô vuông, cờ tướng trên hư không là đánh cờ bằng 
miệng, cút bắt, bắn. đạn bi hay là búng sạn sỏi cho trúng nhau, đánh cờ người, giỡn với bò 
con, rảy màu lên giấy để bàn ra chuyện này kia, chơi trái tràm, thổi kèn bằng lá, chơi cày bừa 
nho nhỏ, đánh vòng, trồng chuối ngược (là đi băng 2 tay, 2 chân đưa lên trời), lường cát, chơi 
đất, chơi xe, chơi cung tên nhỏ, viết chữ trên hư không rồi bàn, giả bộ nhái nhau đề cười chơi, 
chơi cách vua muốn”?; thầy tỳ khưu đều xa lánh tất cả các sự chơi vô ích ấy. Đó là giới hạnh 
của thầy tỳ khưu vậy”. 


“Một lễ nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay dùng xài sàng cao quảng đại 
đủ thứ như là: chỗ ngồi cao quá luật??, giường ghế chân tiện hình thú dữ, khảm bằng lông thú 
cao hơn bốn ngón, khảm thêu hình thú dữ, khảm làm toàn bằng lông thú trắng, khảm làm 
băng lông thú có nhiều bông hoa, chỗ ngồi có dồn gòn, khảm băng lông thú, lòng dựng lên 
ngã về một phía hoặc hai phía, khảm làm bằng dây vàng, bạc, tơ xe, chung lại, khảm có xỏ 
những báu vật, khảm làm bằng lông thú, lớn vừa cho mười sáu người nữ khiêu vũ nhảy múa 
được, khảm trải trên lưng voi, lưng ngựa, trên xe, khảm làm bằng da cọp, da mang, gÔI ` đầu 
và gác chân đều toàn màu đỏ. Thầy tỳ khưu đều xa lánh sự dùng xài các vật quí báu ấy”. 


“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay sửa soạn, trang điểm thân mình 
như là: thoa xức các vật thơm để làm cho mắt mùi hôi hám, đấm bóp, tắm rửa, bắt gân, soi 
hình, giồi mình, đeo tràng hoa, dùng vật xoa thức, đồ thoa mặt có chấm châm, giồi mặt, đồ 
đeo tay, đồ cột tóc, cầm ba ton, đao, gươm, dù lọng, giày làm sái luật, đội mão, đeo hột xoàn, 
quạt băng lông thú, vải trăng, vải có ren dài ở 2 đầu. Thây tỳ khưu đều xa lánh tất cả sự trang 
điểm như thế ấy”. 


“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay nói những điều viễn vông vô 
ích là nói “7i iracchãnakathã”? như: nói về vua chúa, VỆ tướng cướp, quan đại thần, về tướng 
soái, về Sự kinh sợ, sự chiến tranh, vật thực, nước uống, vải hàng, chỗ nằm, bông hoa, vật 
thơm, về thân quyền, xe cộ, về làng xóm, tỉnh, xứ, bến nước, thân quyến đã quá vãng, cõi vũ 
trụ, biển giả, nói sự vô ích thế này thế kia, nói về sự suy vi hoặc tiễn hóa. Thây tỳ khưu đều 
xa lánh nói viên vông vô ích như thế ấy”. 

“Một lẽ nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay cãi cọ hơn thua như nói: 
người không phải hiểu biết pháp và luật đâu, tôi đây mới là người hiểu biết, người hiểu biết 
pháp và luật sao được, người hành sai, tôi hành mới đúng đắn, lời nói nào của tôi cũng đều 
có lợi ích, lời nói của người đều vô ích cả, lời nên nói trước người lại nói sau và nói ngược 
lại, lời nói của người nói sái lâu lắm rồi, tội lỗi do lời nói của người tôi đã bắt được, đã đè nén 
thắng được rồi, vậy người đi học thêm nữa đi, rồi sẽ nói chuyện trả lời với tôi, như người có 
giỏi thì trả lời bây giờ đi. Thầy tỳ khưu đều xa lánh những lời nói hơn thua như thế ấy”. 

“Lại nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay làm tay sai cho kẻ thế như là 
vua chúa, bà-la-môn, điền chủ hoặc các trẻ con sai biểu các bậc xuất gia ấy đi chỗ này chỗ 


?3 Là chơi cách chia ra hai bên nam và nữ, rồi bọn bên nam nói nhỏ tên bên nữ, bên nữ cũng nói tên bên nam, nếu hai bên 
nói trúng nhau thì bắt nhau qua lại giả làm vợ chồng. 

2 Là chỗ nằm ngồi cao quá bốn ngón tay Đức Phật (lối năm tắc tây) kể từ thanh giường phía dưới trở xuống, đây là chỗ 
ngồi nằm có bốn chỉ là bốn căng. Nếu làm đủ bảy chi là bốn cẵng, hai tay vịn và một chỗ dựa, thì dầu có cao quá luật 
cũng vô tội, như pháp tọa chăng hạn (theo lời chú giải). 

3 Tiracchanakatha: là nói viên vông bông lông vô ích, không có lợi cho sự tu hành giải thoát cho mình và cho người. 
Như nói ông vua này có nhiều uy thế, sang trọng, ông vua kia yếu hèn hơn, không mấy uy quyên (vì ông vua nào không 
quyền thế, sang trọng nên nói cũng vô ích). Nếu nói ông vua đó có nhiều quyền thế sang trọng nhưng có nhiều đức tin, 
có đạo đức, biết tu hành, bồ thí, trì giới, tham thiền... nói như thế thì nên nói. 
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kia, đem vật này đi, đem vật khác lại, thầy tỳ khưu đã xa lánh những sự mang tin tức thơ từ 
của kẻ thế sai biểu như thế ấy”. 

“Một lẽ nữa, có bậc sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay làm bộ gạt gãm kẻ thế cho 
kiêng nề, cung kính mình do sự dùng xài các món vật dụng, hoặc nói bợ đỡ kẻ thế, nói xa nói 
gân, hăm dọa mắng nhiệc kẻ thế, muốn kiếm lợi do nơi lợi lộc (là được của người này đem 
cho người khác để cầu lợi lớn hơn). Thầy tỳ khưu đều xa lánh các sự làm giả dối ấy”. 


“Đó là giới, hạnh của thầy tỳ khưu vậy”. 


3. Phần đại giới 

“Trong thế gian này có hạng sa-môn, bà-la-môn đã thọ thực của người tín thí do đức tin rồi 
thường hay làm điều tà mạng để nuôi mạng sống bằng các môn học đê hèn (/iracchãnavjjä) 
như là coi tay, bàn điềm lành dữ, như sét đánh, v.v..., bàn chiêm bao, coi tướng, bàn vật bị 
chuột, mối căn; chỉ cách tế thần lửa, cách cúng tế bằng ngọc, bằng trấu, băng cám, bằng gạo, 
bằng sữa, băng dâu, bằng miệng”, bằng máu, chỉ cách xây địa lý để cất nhà cho có lợi, vê 
vườn ruộng tốt xấu, coi ma quỉ, bắt ma qui, cách ếm đối nhà cửa, cách kêu răn và trừ nọc rắn, 
cách chữa bịnh ung thư, cách giải độc bị bò kẹp, rít, chuột cắn, cách bàn tiếng con thú hoặc 
CHỦ H)ẠC quạ kêu, coï tuôi, cách ngăn ngừa tên đạn không cho trúng, cách coi dâu chân thú 
rừng”. Thây tỳ khưu đều xa lánh tất cả những sự nuôi mạng không chân chính ấy”. 


“Một lẽ nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay làm điều tà mạng khác nữa 
như là: bàn về tướng của cục ngọc, của hàng vải, của gậy, roi, khí giới, đao, tên, cung, súng, 
co1 tướng phụ nữ, nam nhơn, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, voI, ngựa, dê, trâu, bò, trừu, gà, 
chim, các hình vẽ, coi nóc nhà, hình rùa, hình thú rừng. Thầy tỳ khưu đều xa lánh tất cả sự 
làm không chân chính ấy”. 

“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay làm điều tà mạng để nuôi sống 
như lả: bàn coi ngày nào đức vua ra trận sẽ thắng, ngày nào nên trở về thành, lúc nào nên 
xông tới, lúc nào nên thối lui, nếu đức vua ở trong thành sẽ thắng, ở ngoài thành sẽ bại, hoặc 
cách ngược lại, hoặc bàn vị này sẽ thắng trận, vị kia sẽ bại”. Thầy tỳ khưu đều xa lánh cách 
nuôi mạng sống không chân chính ấy”. 


“Hơn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay nuôi mạng bằng cách đê hèn 
khác nữa như là: bàn đến ngày đó sẽ có nguyệt thực, nhật thực, ngày nào sao hôm sao mai 
hiệp nhau, hoặc đi ngang qua mặt trăng mặt trời; mặt trăng, mặt trời đi chung một đường hay 
đi sái đường nhau, các vì sao cũng như cách â ấy, bữa nào sẽ có ánh sáng từ trên hư không rớt 
xuống, sẽ có sự nóng một phía trời, sẽ có động đất, sẽ có sắm sét; mặt trời, mặt trăng, sao sẽ 
mọc lên hoặc lặn đi sẽ được trong sạch hay là nhơ bẩn; nguyệt thực, nhật thực sẽ đem lại sự 
vui khổ như thế này, sao mọc lên hợp chung nhau cũng vậy; mặt trăng, mặt trời, chòm sao 
mà đi chung nhau hay là sái đường nhau sẽ đem lại sự vui khô cho nhơn loại như thế này thế 
kia; ánh sáng trên không rơi xuống, sự động đất, trời gầm sắm sét, mặt trời, mặt trăng, chòm 
sao lặn mọc, tỏ hay lu mờ sẽ đem lại sự vui khổ cho nhơn loại thế này thế kia. Thầy tỳ khưu 
đều xa lánh tất cả các nghề nuôi mạng sống không chân chính như thế ấy”. 


“Còn nữa, có nhiều hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay bàn hoặc dạy những 
nghề nghiệp đê hèn để nuôi mạng sống như lả: bàn coi năm nay mưa nhiều, ít, có lúa gạo dồi 


? Là miệng ngậm vật tế như hột cải đem vào trong lửa đề tế, hoặc cách đọc cúng tế bằng miệng không. 
?7 Là đề bàn và chỉ cho các thợ săn. 
?8 Bàn như vậy đề cho người nhớ ơn dâng cúng tứ vật dụng cho mình. 
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dào hay thiếu kém, có sự yên ồn hay là ghê sợ, sẽ có bịnh hoạn hay vô bịnh, dạy cách đếm 
tay không, làm toán, tính mão, làm thơ phú, dạy sách giải về vũ trụ (như giải tại sao con quạ 
đen, cò trăng,..). Thây tỳ khưu đêu xa lánh những nghê nuôi mạng không chân chính ây”. 


“Còn nữa, có nhiều hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay bàn hoặc dạy những 
nghề đê hèn khác nữa để nuôi mạng sống như là: chỉ cách cưới gả, cách bỏ ngãi mê, cách làm 
cho xa lìa nhau, cách thâu tiền, cách buôn bán, cách làm cho thương yêu nhau, ghét nhau, 
cách dưỡng thai, cách làm cho á khẩu, tà thuật làm cứng hàm, cho điếc tai, hỏi gương là cách 
cầu Chư Thiên nhập vào gương rồi hỏi chuyện lành dữ, hỏi cô gái ngồi đồng, hỏi Chư Thiên 
cầu nhập vào người, cách thờ mặt trời, cách thờ Đại Phạm Thiên, cách thối trong miệng cho 
ra lửa, cách gọi thần tài đến an trụ. Thây tỳ khưu đều xa lánh tất cả các nghề nuôi mạng không 
chân chính ấy”. 


“Còn nữa, có hạng sa-môn, bà-la-môn xuất gia rồi thường hay làm những nghề đê hèn để nuôi 
mạng sống như là: chỉ cách cúng vái, cách tế lễ, ém đối ma qui, êm đối nhà cửa, làm cho 
người lại cái giống đàn ông và ngược lại, cách cất nhà, cách cúng tế đất đai, rửa mặt cho sạch 
rôi cho nước dư đến người, xối nước tắm cho người, tế thần lửa, làm thuốc cho mửa, làm 
thuốc xổ, làm thuốc chữa bịnh phía trên phía dưới, chữa bịnh nhức đầu, nấu dầu để nhỏ lỗ tai, 
làm thuốc xông con mắt, thuốc ngửi, thuốc thoa xức, thuốc mát, làm thầy mô xẻ, trị bịnh trẻ 
con, cách dã thuốc độc. Thây tỳ khưu đều xa lánh tất cả những cách làm đê hèn để nuôi mạng 
như thế ấy”. 

“Đó là những giới hạnh của thầy tỳ khưu vậy. Tâu Đại vương, những sự sợ sệt nào mà phát 
sanh lên do nơi sự không thu thúc trong giới hạnh, thì thầy tỳ khưu không có những sự sợ sệt 
ây nữa đâu, ví như sự kinh sợ nào của một đức vua vừa mới được tôn vương, nhưng đức vua 
đã trừ hết tất cả những sự kinh sợ ấy là kẻ nghịch rồi thì dầu ở một nơi nào đức vua ấy cũng 
không có sự sợ sệt nữa cũng như thế ấy. Thầy tỳ khưu ấy đã được giới hạnh trong sạch như 
của các bậc thánh nhơn rồi thì thường hưởng sự an vui thanh tịnh trong thân tâm. Tâu Đại 
vương, đó là cách đầy đủ giới hạnh của vị tỳ khưu vậy”. 


4. Quả báo sa-môn 


“Tâu Đại vương, trong giáo pháp của Như Lai, thầy tỳ khưu phải thu thúc lục căn cho thanh 

tịnh là khi nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, tâm không để ý đến thể tướng và phụ tướng của sắc 
ây, hai pháp ác là vui thích và bắt bình thường hay ám ảnh đè nén tâm của người không thu 
thúc nhãn căn, nhưng hai pháp â ây không thể làm hại đến tâm của vị tỳ khưu đã thu thúc; khi 
nhĩ căn tiếp với thính trần — khi tỷ căn tiếp xúc với khí trần — khi thiệt căn tiếp xúc với vị trần 
— khi thân căn tiếp xúc với xúc trần — khi ý căn tiếp xúc với pháp trần — tâm không đề ý đến 
thể tướng và phụ tướng của pháp trần ấy, hai pháp ác là vui thích và bất bình thường hay ám 
ảnh đè nén tâm của người không thu thúc ý căn, nhưng hai pháp ác ấy không thể nào làm hại 
được đến tâm của thây tỳ khưu đã thu thúc ý căn vậy. Khi thầy tỳ khưu đã thu thúc lục căn 
theo bậc thánh nhơn như thế ấy thì hằng hưởng được sự an tịnh không lẫn lộn với phiền não 
bên trong. 
Tâu Đại vương, vị tỳ khưu ấy lại có sự ghi nhớ và biết mình là: khi đi tới hoặc thối lui cũng 
biết rõ, khi ngó ngay tới hoặc ngó hai bên, khi xòe tay ra hay nắm tay vô, khi mặc y mang 
bát, khi thọ thực, uống nước cũng đều biết rõ, hoặc khi đại tiện, tiểu tiện, khi đứng, đi, ngồi, 
nằm, ngủ, thức, nói chuyện, làm thinh đều biết rõ rệt không quên mình. 
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Thầy tỳ khưu có đủ sự ghi nhớ và biết mình như thế ấy. Tâu Đại vương, thầy tỳ khưu trong 
giáo pháp này là bậc tri túc (sanosa) trong y phục đề che thân, trong vật thực, mỗi khi đi đâu 
chỉ có đem theo các món phụ tùng y bát thôi, cũng ví như loài phi cầm đi đâu chỉ có đem theo 
cặp cánh đề bay vậy thôi, thì thầy tỳ khưu tri túc cũng chỉ đem theo các món y bát như thế. 


Thầy tỳ khưu ấy, khi đã có giới hạnh, thu thúc lục căn, có sự ghi nhớ và biết mình, tri túc theo 
hạnh của các bậc thánh nhơn lại thích ở nơi thanh vắng. như là: ở trong rừng, dưới cội cây, 
trên núi, trong động, rừng mả. mồ, rừng thưa, hoặc nơi đồng trồng, nơi đồng cỏ rơm; sau khi 
đi bát về thọ thực xong Tôi ngồi kiết Sâu hoặc bán già, thân mình ngay thắng, gom thâu sự ghi 
nhớ chủ tâm vào đề mục tham thiền” 


Thầy tỳ khưu ấy, dứt bỏ làm cho sạch không còn dư sót vui thích theo ngũ trần, đứt bỏ lòng 
thù oán, hãm hại, có tâm tế độ, giúp đỡ làm lợi ích cho chúng sanh, dứt bỏ làm cho sạch pháp 
hôn trầm (là sự mê tâm buồn ngủ) do nhờ sự ghi nhớ, biết mình và nhìn xem ánh sáng, dứt bỏ 
tâm phóng dật là tâm xao xuyến, buông lung theo cảnh giới, cố ráng làm cho tâm yên tịnh bên 
trong, lại dứt bỏ sự hoài nghi trong các pháp lành, tâm trong sạch và xa lánh sự hoài nghi. 
Tâu Đại vương, cũng ví như người vay tiền của kẻ khác để làm công việc, công việc người 
ây lại đạt kết quả tốt đẹp, người ầy lại trả hết nợ cũ, còn dư lại tiền của cũng nhiêu, có thê 
nuôi gia đình đầy đủ, khi người ấy nhớ đến mình đã trả xong nợ rồi thì tâm thỏa thích vui 
mừng; hoặc ví như người mang bịnh nặng, rẤt đau khổ, cơm nước không ăn uống được, sức 
lực mòn mỏi, yếu đuôi trong một lúc, sau người ây được lành bịnh, ăn ngon, có sức khỏe bình 
phục lại như thường, người ấy mỗi khi nghĩ đến mình đã khỏi bịnh thì tâm rất thỏa thích vui 
mừng; hoặc ví như người bị giam cầm, sau khi được thả ra người ấy rất vui mừng vì được sự 
tự do thong thả; hoặc ví như người tù tội, sau khi được thả ra...; hoặc ví như người có nhiều 
của cải đem theo mình đi đường có nhiều sự tai hại, không cơm nước, có thú dữ, đạo tặc ở 
phía trước phía sau. Sau khi qua khỏi con đường nguy hiểm ấy thì người rất vui mừng thỏa 
thích như thế nào thì, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu khi suy xét thấy năm pháp che lấp 
(mivarana) ngăn cản còn trong thân tâm thì tâm cũng lo sợ như người thiếu nợ, có bịnh, bị 
giam, bị tội tù và đường nguy hiểm ấy. Khi nào suy xét thấy năm pháp che lấp không còn 
trong thân tâm nữa vì đã thoát khỏi rồi thì tâm cũng vui mừng thỏa thích phát sanh lên, khi 
tâm thỏa thích phát sanh lên thì phỉ lạc cũng phát sanh, khi phỉ lạc phát sanh lên thì sự an tịnh 
cũng phát sanh, khi sự an tịnh phát sanh thì tâm được sự an lạc, khi tâm được sự an lạc rồi thì 
lần lần được an trụ. 


Thầy tỳ khưu ấy, khi tâm đã xa lìa các trần, xa lìa các pháp ác rồi thì được đắc sơ thiền có 
những chỉ tầm, tứ, phỉ, lạc, an tịnh cũng phát sanh lên do nhờ tâm an trụ ấy. Thây tỳ khưu ấy 
được hưởng sự an lạc đầy đủ trong tứ oai nghi và làm cho khắp cả thân mình được đầy đủ sự 
phỉ lạc và an tịnh. Tâu Đại vương, ví như người thạo việc tăm rửa cho kẻ khác, lấy mạt phân 
và trầm để vào trong chén đồng rải nước cho đều rồi vò cục lại để thêm nước vào ngâm cho 
đến chiều thì các vật ấy tự nhiên dính nhẹo lại với nhau hết như thế nào thì thầy tỳ khưu cũng 
làm cho khắp cả châu thân được thắm nhuần đây tràn sự phi lạc và an tịnh cũng như thế ấy. 
Tâu Đại vương, đây là quả báo của sự xuất ø1a, tự mình thấy rõ hiện tại, cao thượng, quí báu 
hơn tất cả các quả báo đã kế ở phía trước vậy. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu suy xét thấy sơ thiền còn bận rộn với chi tầm và sát, 
mới ráng trong sạch nhứt tâm niệm cho đắc nhị thiên, không có chỉ tầm và sát, chỉ còn có phi 
lạc và an tịnh phát sanh do thiền định mà thôi. Thầy tỳ khưu ấy làm cho khắp cả châu thân 
được thắm nhuằn tràn tr sự phỉ lạc và an tịnh; ví như vùng nước sâu, đầy tràn lên nhưng các 


? Có 40 đề mục, tùy theo đề mục nào mà mình thích hợp đã học. 
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nguồn nước từ hướng đông, tây, nam, bắc chảy đến cũng không mưa cũng không có rơi xuống 
vùng nước ấy nhưng tự nhiên nước trong mát mẻ trào lên làm cho vùng nước ấy được thắm 
thía đầy dẫy khắp mọi nơi như thế nào, thì thầy tỳ khưu ấy cũng làm cho khắp châu thân được 
thấm nhuân đây dẫy sự phi lạc và an tịnh cũng như thế ấy. Tâu Đại vương, đó là quả báo của 
bậc sa-môn xuất gia, cao quí hơn các quả báo đã giải trước đây vậy. 

Hơn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu suy xét chán nản sự phi lạc trong nhị thiền do nhờ tâm 
xả có sự ghi nhớ và biết mình, ráng dứt bỏ sự phi lạc rồi mới đắc tam thiền, chỉ còn có sự an 
tịnh mà thôi, các bậc thánh nhơn thường hay khen ngợi người đã đắc được tam thiền chỉ có 
tâm xả và sự ghi nhớ và hưởng sự khoái lạc vậy thôi, thì thầy tỳ khưu ấy cũng đắc được tam 
thiền và làm cho khắp cả châu thân được thâm nhuần đầy tràn sự an tịnh vì đã dứt bỏ sự phỉ 
lạc ở nhị thiền rồi, cũng ví như nơi đìa đầm chỗ bông súng, hoa sen trắng, sen đỏ mọc, có thứ 
mọc lên chưa tới mặt nước, ngập trong nước các thứ bông sen ấy tự nhiên thâm nhuần đầy 
dẫy nước mát từ gốc tới ngọn như thế nào thì thầy tỳ khưu khi đắc tam thiền rồi thì cũng làm 
cho khắp cả châu thân được thấm nhuằn đây dẫy sự an tịnh cũng như thế ấy. Tâu Đại vương, 
đây là quả báo của sa-môn xuất gia, cao thượng hơn các quả đã giải trước. 


Còn nữa, tâu Đại vương, thây tỳ khưu ấy lại đứt bỏ cả vui, khổ mới đắc được tứ thiền không 
còn vui khổ, chỉ có sự ghi nhớ trong sạch và xả mà thôi, thầy tỳ khưu ấy làm cho khắp cả 
châu thân được thắm nhuẳn đây dãy tâm trong trẻo, cũng ví như người lấy vải trắng phau sạch 
sẽ đắp lên từ đầu đến chân rôi ngôi yên lặng, toàn khắp châu thân người ấy không có chỗ nào 
mà không có vải trăng phau như thế nào, thì thầy tỳ khưu cũng làm cho khắp cả châu thân 
được thấm nhuần đầy dẫy tâm trong sạch như thế ấy. Tâu Đại vương, đây là quả báo của bậc 
sa-môn xuất gia, tự mình thấy rõ hiện tại, cao thượng quí báu hơn các quả báo đã giải trước. 


Thây tỳ khưu â ấy khi tâm được yên trụ, trong sạch, không tiếp xúc với phiền não, có trạng thái 
mềm dịu, có thể làm việc được dễ dàng, không rung động theo cảnh giới như thế rồi thì chú 
tâm đến pháp “minh sát tuệ” là cho thấy rõ, biết rõ thân ngũ uẫn này, nơi hội họp lại của tứ 
đại, phát sanh lên do cha mẹ, tần hóa lên do nhờ vật thực có tánh cách không thường phải săn 
sóc tăm rửa, thoa bóp nhọc nhẳn, nhưng rồi nó cũng sẽ tự nhiên tan rã, tâm thức của ta đây 
nương nhờ với thân này, dính líu với thân này, cũng ví như ngọc ma-ni trong tréo có tám góc, 
thợ đã giồi mài xong, có chiêu nhiều ánh sáng, nêu có chỉ màu xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu, đen 
xỏ vào viên ngọc ma-ni ấy, người có con mắt sáng, lại cầm cục ngọc ấy lên xem thì thấy TỐ 
ràng đây là ngọc ma-ni, đây là chỉ màu như thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm trong sạch rồi thì 
khi chú tâm vào pháp “minh sát tuệ” cũng thấy rõ thân tứ đại này có trạng thái vô thường, có 
nhiều sự bận rộn, săn sóc rồi nó cũng sẽ tan rã không sai vậy. Tâu Đại vương, đây là quả báo 
của sự xuất g1a, cao thượng hơn các quả báo đã kê trước. 


Khi tâm đã được trong sạch thanh tịnh như thế rồi, thầy tỳ khưu chú tâm để dùng pháp “hóa 
thân” là dùng tâm mình biến hóa ra thân hình khác có đầy đủ các thủ túc và các bộ phận, lục 
căn đều tốt đẹp, ví như người rút tim bức ra khỏi cộng, hoặc ví như người rút gươm ra khỏi 
vỏ, hoặc ví như lột da rắn cho rời ra, người ấy thấy rằng: đây là gươm, đây là vỏ gươm, gươm 
này ta đã rút ra từ vỏ vậy, như thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm đã được trong sạch thanh tịnh 
rồi thì chú tâm để dùng pháp “hóa thân” cũng thấy rõ đây là thân ta đã rút ra khỏi tâm như thế 
ấy. Đó là quả báo của sự xuất gia, cao thượng hơn các quả báo đã kế trước. 

Thầy tỳ khưu ấy khi tâm được trong sạch và thanh tịnh như thế rồi thì chú tâm để biến hóa 
các pháp “thần thông”, thầy tỳ khưu ấy có thể biến hóa một người thành ra nhiều người hoặc 
ngược lại, làm chỗ kín đáo thành ra chỗ trống hoặc ngược lại, đi thấu qua vách, qua rào, qua 
núi cũng như đi ngoài trống, lặn hụp trong mặt đất cũng như lặn hụp trong nước, đi trên mặt 
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nước cũng như đi trên đất, bay bổng trên hư không như loài phi cầm, rờ rằm mặt trời, mặt 
trăng, có nhiều oai lực cũng được, hoặc làm thân mình lớn lên cho tới cõi trời Phạm Thiên. 
Tâu Đại vương, ví như người thợ làm đồ gốm đã rành nghề, khi đất sét đã nhồi dẻo dai kỹ 
lưỡng rồi muốn nắn ra món chi cũng được như ý muốn, hoặc ví như người thợ tiện hoặc chạm 
rành nghề, khi ngà, xương đã sửa soạn xong có thể làm ra vật chi cũng được như ý muốn như 
thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm đã trong sạch thanh tịnh rồi có thể biến hóa các pháp thần 
thông được dễ dàng cũng như thế ấy. Đó là quả báo của sự xuất gia, rất cao thượng, quí báu 
hơn các quả báo đã giải trước. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm được trong sạch thanh tịnh rồi thì chú tâm 
đề đắc “nhĩ thông” có lỗ tai thần có thê nghe được hai thứ tiếng là tiếng Chư Thiên và tiếng 
người, từ xa hoặc gần cũng được, cũng ví như người có lỗ tai tốt đi xa, khi nghe tiếng trồng, 
chuông lớn nhỏ, tiếng còi, tiếng kèn đều nghe biết rõ rệt không sai lầm như thế nào thì thầy 
tỳ khưu khi tâm được trong sạch thanh tịnh rồi có thể đắc được nhĩ thông nghe cả hai thứ 
tiếng cũng như thế ấy. Đó là quả báo của bậc xuất gia, rất cao thượng, quí báu hơn các quả 
báo đã giải trước. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm được trong sạch thanh tịnh rồi thì chú tâm 
để đắc “tha tâm thông” có thể biết được tâm kẻ khác, như tâm ái tình hoặc tâm không có ái 
tình; tâm sân hận, hoặc tâm không sân hận; tâm sĩ mê hoặc tâm không si mê; tâm muốn hôn 
mê (là tâm dụ dự lười biếng) hoặc tâm không hôn mê; tâm phóng dật hoặc tâm không phóng 
dật; tâm quảng đại”? hoặc tâm không quảng đại”!; tâm này còn có tâm khác cao thượng hơn 
hoặc tâm này không còn tâm nào cao thượng hơn””; tâm yên trụ?” hoặc tâm không yên trụ"! 
tâm giải thoát hoặc tâm chưa giải thoát. Tâu Đại vương, cũng ví như người thiếu niên nam nữ 
ưa thích sự trang điểm, khi soi hình trong kiếng hoặc trong nước tự nhiên thấy rõ gương mặt 
mình sạch, dơ, có mụn tàn nhang hay không có cũng thấy rõ như thế nào thì thây tỳ khưu khi 
tâm được trong sạch rồi cũng có thê thấy được, biết được tâm của kẻ khác rõ rệt cũng như thế 
ấy. Đó là quả báo rất cao thượng của bậc xuất gia, hơn các quả báo đã giải trước. 


Còn nữa, tâu Đại vương, thây tỳ khưu ấy khi tâm đã được trong sạch thanh tịnh như thế rồi 
thì chú tâm để đắc “túc mạng thông” là biết rõ những tiền kiếp của mình và của chúng sanh 
từ 1 kiếp 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10.000 kiếp cho đến vô lượng vô biên, hằng hà sa số kiếp”5, 
mỗi kiếp đều nhớ rõ sanh nơi nảo, hưởng sự vui khổ như thể nào, tuổi thọ bao nhiêu, khi chết 
nơi ây rồi sinh lại nơi nào cũng đều nhớ rõ, ví như có người bỏ xứ mình đi qua xứ khác, người 
ây có thê nhớ rõ lại lúc mình ở nơi xứ người, ngồi, đứng, đi như thế này, nói chuyện hoặc làm 
thính như thế này đều nhớ rõ không sai lầm như thế nào, thì thầy tỳ khưu khi tâm được trong 
sạch rồi cũng có thê đắc được “túc mạng thông” biết rõ những tiền kiếp của mình và của 
chúng sanh như thế ấy. Đó là quả báo của bậc sa-môn xuất gia rất cao thượng và quí báu hơn 
các quả báo đã giải trước. 

Còn nữa, tâu Đại vương, thầy tỳ khưu ấy khi tâm đã được trong sạch thanh tịnh như thế rồi 
thì chú tâm để đắc “nhãn thông” cũng gọi là “sanh diệt thông” là thấy rõ sự sanh diệt của 


3° Là tâm đắc thiền về cảnh sắc giới. 

3! Là tâm chưa đắc cõi thiền nào, là tâm còn ở cảnh dục giới. 

3? Là tâm đã đắc thiền hữu sắc và vô sắc. 

33 Là tâm đã cận định hoặc nhập định. 

3 Là tâm chưa được cận định hoặc nhập định. 

35 Kiếp (kappa) có bốn là: từ quả địa cầu khởi sự hư hoại cho đến lửa cháy thiêu hết gọi là kiếp hoại (samvaffakappa); từ 
khi lửa cháy hết chỉ còn khí u u minh minh gọi là kiếp không (sza//afhäyikappa); từ khi quả địa cầu mới phát sanh 
lên cho đến khi có mặt trời, mặt trăng gọi là kiếp thành (ywaffakappa); từ khi mặt trời mặt trăng sanh lên cho đến khi 
khởi sự hư hoại gọi là kiếp trụ (vivaahayikappa). Bốn tiêu kiếp này gọi là đại kiếp @uahäkappa) (xem tập 14, tr.202). 
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chúng sanh do nơi nhãn thông, thầy tỳ khưu ấy có nhãn thông trong sạch vượt qua khỏi nhục 
nhãn của thường nhơn, thấy rõ sự sanh diệt của chúng sanh, thấp hèn hoặc cao thượng, hình 
dạng xấu tốt ở cảnh giới vui khổ đều do duyên nghiệp của mình gây nên, như chúng sanh nào 
tạo ra những nghiệp ác do thân khâu ý, khi dễ các bậc thánh nhơn, chấp theo tà kiến, sau khi 
chết rồi phải thọ sanh vào cảnh khổ như súc sanh, a-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục; còn chúng sanh 
nào tạo ra những nghiệp lành do thân khẩu ý trong sạch, hay cung kính khen ngợi các bậc 
thánh nhơn, có chánh kiến, tạo ra những nghiệp lành do chánh kiến ấy, sau khi chết được sanh 
về nhàn cảnh là sanh làm người giàu sang hoặc sanh về cõi thiên đàng, cũng ví như người 
ngồi trên lầu canh gác ở chính giữa ngã tư đường, trong đô thị, có cặp mắt sáng, đứng trên lầu 
ây thấy rõ mọi người đi vào nhà, ra khỏi nhà, đi tới lui theo đường, ngồi đứng theo hai bên 
đường đều thấy rõ như thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm được trong sạch không bợn nhơ, lẫn 
lộn với tùy phiền não rồi thì chú tâm để đắc “nhãn thông” thấy rõ sự sanh diệt luân hồi của 
chúng sanh cũng như thế ấy. Đó là quả báo của bậc sa-môn xuất gia cao thượng hơn tất cả 
các quả báo đã giải trước. 

Hơn nữa, tâu Đại vương, khi thầy tỳ khưu ấy tâm đã được trong sạch, không có tiếp xúc với 
phiền não, có trạng thái mềm mại, có thể làm việc được dễ dàng, không rung động theo cảnh 
giới như thế rồi thì chủ tâm cho đắc “lậu tận thông” (asavakkhaya ñana) là trí tuệ thấy rÕ 
pháp, diệt trừ các pháp trầm luân°5, thầy tỳ khưu ấy thấy rõ đúng theo chân lý đây là khổ, đây 
là nguyên nhân đề phát sanh lên sự khổ, đây là Niết-bàn nơi diệt tắt cái khô, đây là con đường 
bát thánh đạo thực hành theo để đi đến nơi diệt khổ; và biết rõ đây là pháp trầm luân đây là 
nguyên nhân để phát sanh lên pháp trầm luân, đây là Niết- bàn là nơi diệt tắt các pháp trầm 
luân, đây là con đường thực hành để diệt tận các pháp trầm luân. Khi thầy tỳ khưu thấy rõ 
như thế thì tâm được giải thoát khỏi pháp trầm luân trong ngũ trần dục cảnh, trầm luân trong 
tam giới, trầm luân trong vô minh”, khi tâm của thầy tỳ khưu đã giải thoát như thế rồi thì tự 
biết rằng “Tâm ta đã hoàn toàn giải thoát”, sự sanh của ta cũng đã dứt rồi, con đường phạm 
hạnh ta đã thực hành tròn đủ rồi, mười sáu phận sự phải làm ta đã làm xong rồi?Š, đạo hạnh 
nào mà phải thực hành cũng không còn nữa, kiếp này là kiếp chót của ta vậy. 

Tâu Đại vương, cũng ví như một ao vũng, nước ở trên núi thật trong, không nhơ bản, người 
có cặp mắt sáng đứng dựa mé nước ấy thấy rõ ốc, hến, sạn, đá, cá, ếch đang lội tới lui hoặc 
dừng lại ở trong nước đó một cách rõ rệt như thế nào thì thầy tỳ khưu khi tâm đã được trong 
sạch rồi thì chú tâm để đắc pháp “lậu tận thông” là trí tuệ thấy rõ và diệt trừ các pháp trầm 
luân cũng như thể ấy. 

Tâu Đại vương, đó là quả báo của bậc sa-môn xuất gia cao thượng, quý báu hơn tất cả các 
quả báo đã giải trước, lại nữa, cũng không còn quả báo nào cao thượng hơn các quả báo của 
bậc xuất gia mà Như Lai đã giảng giải vậy”. 

- Khi Đức Phật giảng xong, đức vua A-Xà-Thế bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, hay quá, đúng quá, cũng ví như người lật ngửa vật đã úp, hoặc như mở trông 
vật người che đậy, hoặc như chỉ đường cho người lạc lối, hoặc ví như đốt đèn lên trong chỗ 
tối cho người có mắt sáng được thấy rõ mọi vật như thế nào thì pháp mà Đức Thế Tôn đã 


3 Trầm luân có 3 hoặc 4 là: trầm luân trong ngũ trần, trầm luân trong tam giới, trầm luân trong vô minh, nếu 4 thì ta thêm 
trằm luân trong kiến thức. 

37 Xin xem nhân quả liên quan đã có giải rõ. 

3 Mười sáu phận sự là: 1.dukkhømpariññeyyam - ta biết rõ cái khổ, 2.dukkhasamudayopahäiäbbo - nguyên nhân phát 
sanh lên cái khổ ta phải dứt bỏ, 3.dukkhanirodhosacchikatabbo - sự diệt tắt khổ ta phải làm cho rõ rệt (xong), 
4.dukkhanirodha gãminipatipada bhãvetabbo - sự thực hành đề diệt tắt cái khô ta phải thực hành; mỗi thánh đạo là Tu- 
đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo đều có 4 phận sự, trong 4 thánh đạo thành ra 16 phận sự. 
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giảng giải ấy rất rộng rãi và rõ rệt như thế Ấy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin thành kính quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin Đức Thế Tôn nhận biết cho tôi là người thiện nam đã quy 
y Tam bảo kể từ ngày nay cho đến trọn đời. Bạch Đức Thế Tôn, những tội lỗi mà tôi đã phạm 
là bởi tôi ngu tối, lầm lạc và không thông thạo nên đã nhẫn tâm sát hại phụ vương là một vị 
Pháp vương xa lìa cõi thọ, cũng vì muôn quyền cao lộc cả. Xin Đức Thế Tôn xá tội lỗi ấy cho 
tôi, đặng tôi được thu thúc từ nay về sau” 

— “Tâu Đại vương, những tội lỗi đã BÉ: ây nay Đại vương đã thấy rõ theo sự thật nên 
sám hối ăn năn, Như Lai cũng xá tội lỗi ấy cho Đại vương. Theo kinh luật của bậc Thánh 
nhơn, người nào thấy rõ tội lỗi sửa mình và biết ăn năn hối ngộ, sám hối tội lỗi ấy thì người 
ây sẽ được sự tấn hóa không sai” 


— Khi Đức Phật vừa dứt lời, thì đức vua bèn bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin đảnh 
lễ Ngài đê kiêu từ, vì tôi còn bận nhiêu công việc triêu chánh”. 

— ““Tâu Đại vương, xin Đại vương tùy tiện theo thì giờ của Ngài”. 

Khi đó, đức vua rất hoan hỷ vui thích lời giảng của Đức Phật, đảnh lễ xong, đứng dậy đi vòng 
quanh Đức Phật rôi lui ra vê. 

Khi đức vua ra về rồi thì Đức Phật bèn cho gọi các thầy tỳ khưu mà nói rằng: “Này các 
thây tỳ khưu, đức vua A-Xà-Thê đã đào hêt các pháp lành của mình, nêu đức vua không giêt 
cha thì ngài sẽ đắc Tu-đà-huờn đạo, xa lìa bụi nhơ nơi tâm trên chỗ ngôi đó không sai vậy”. 

Khi Đức Phật giảng xong, các thây tỳ khưu lây làm thỏa thích lời Ngài đã giảng giải ấy. 


«€ 


Dứt quả báo của sự xuất gia ” 


Soạn xong tại Krade, mùa xuân năm Mậu Tuất 1958 — Ph.L. 2501 (IT-3-58) 


— Dứt tác phẩm 10. Quả báo sa-môn — 
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Tác phẩm 11 


_ TẢ KIÊN (MICCHA DITTHI) 
VÀ CHÁNH KIÊN (SAMMA DITTHI) 


Lời Nói Đầu 

Đời mỗi ngày mỗi tấn hoá nào y học gia và khoa học gia chế tạo ra đủ thứ vitamin đề bồi 
bồ sức lực tinh thần, và chế đủ các thứ cơ khí nhất là nguyên tử và hoả tiễn cũng không ngoài 
nhu cầu hạnh phúc cho nhân loại và ngăn ngừa kẻ địch. 

Thể thì người tu Phật trên khắp thế giới cũng lần hồi tấn hoá thay đổi chí hướng theo trào 
lưu xã hội, nên có rất nhiều nhà học Phật khảo cứu phiên dịch ấn tông đủ các loại kinh sách 
cũng không ngoài mục đích đem lại sự bồi bổ tinh thần và hạnh phúc cho nhân loại và cốt ý 
đề chỗng lại với quân địch là tâm hồn đầy dãy điều tội lỗi, phiền não, tà kiến, vô minh. Vì vậy 
mà bần tăng cũng cố găng khảo cứu sưu tầm những tài liệu cần thiết để giúp thêm một phần 
ánh sáng nào cho người tầm chân lý. 


Quyền kinh Tà kiến và Chánh kiến ra đời để phá tan những tư tưởng và quan niệm sai lầm 
của những người tà kiến và lái con thuyền bát nhã trực chỉ thăng đến Níp-bàn của người chánh 
kiến. 

Bằần tăng phiên dịch theo Nam phạn Pä]T trong Tam tạng. Quyên kinh này chia làm hai 
đoạn: đoạn đầu thuộc vệ tà kiến rất vi tế, khó nghe, khó hiểu, vì những kiến thức, tư tưởng lạ 
lùng, khó khăn, rắc rối, ấn trú trong những quan niệm cực kỳ vi tế, chỉ có Đức Phật mới thấy 
được những tư tưởng sai lầm ấy rồi đem ra giảng giải cho các hàng Thanh văn được tỏ ngộ 
mà xa lánh và dứt bỏ. Đoạn sau thuộc về chánh kiến chia ra con đường chơn chánh cho người 
Phật tử hành theo khỏi phải bị sai lạc. 

Sự phiên dịch rất khó khăn vì trong Phật ngôn hay lặp đi lặp lại, bần tăng tuỳ tiện mà thâu 
ngắn lại cho khỏi chán tai, cầu xin quý vị cao tăng, thiền đức thấy có chỗ nào còn sơ sót xin 
chỉ dạy để tu chỉnh lại cho được hoàn mỹ. 


Phần công đức này xin dâng đến các bậc thầy tổ và song thân, và cũng hôi hướng quả lành 
này cho tất cả chúng sanh ba ĐIỚI bốn loài đều được thọ hưởng tuỳ ý và cầu xin cho được có 
chánh kiến để tu hành cho mau đến bờ giác ngộ. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tâm lòng thành kính. 
Bhikkhu Naga Maha Thera —- Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Xin thành kính làm lễ đến Đức Thể Tôn, Ngài là bậc A-la-hán, là bậc Chánh Biến Tri. 


Tà Kiến (Micchã Di(thi) 

Nguyên nhân Đức Phật dạy bộ kinh này là một hôm Ngài cùng năm trăm vị tỳ khưu tăng 
đang hành trình trong xứ Rãjagaha (Vương Xá thành); lúc đó có hai thầy trò người tu ngoại 
đạo (paribbäjaka) đi sau Đức Phật và chư tăng. Thây thì chê bai, nói xấu Phật đủ điều còn trò 
thì khen ngợi, tán dương Đức Phật đủ điều, vì cớ ấy mà hai thầy trò cãi lộn, bất đồng ý kiến 
với nhau mãi. (Bộ kinh BrahmaJäala Sutta. Tam tạng 14 trang 3 lđến 99) 

Khi Đức Phật đến vườn Ambalatthikä, Đức Phật và chư tăng tạm nghĩ nơi ấy. Lúc ấy chư 
tăng cu hội nơi nhà khách mới bàn luận với nhau về vụ hai thây trò cãi lộn thấu đến “nhĩ 
thông” Đức Phật, Ngài bèn ra khách đường gọi các thầy tỳ khưu lại mà nói rằng: “Này các 
thầy tỳ khưu, người thường nhơn có tán dương khen ngợi Như Lai trong phạm vi giới hạnh 
chút ít thôi chứ không thê nào hiểu thấu đến tuệ giác của Như Lai là pháp thậm thâm, vi tế, 
cao thượng, thanh tịnh mà người thường nhơn không thê nào tưởng tượng hoặc suy nghĩ, mà 
hiểu biết được, tuệ giác ấy là thế nào?” 

Tuệ giác của Đức Phật là ananañfñana (vô lượng vô biên) hay là sapafñfñutañfñana (toàn 
giác). Nhưng đây chỉ giải về tuệ biết rõ tất cả “tà kiến và chánh kiến” của chúng sanh. 


Tất cả chúng sanh trong tam giới vì chỗ ở, tư tưởng, hiểu biết, căn cơ và trình độ đều khác 
nhau nên mới phát sanh lên nhiêu thứ kiên thức (sự hiệu biệt và nhận thức nơi tâm) khác nhau; 
nếu nói tóm lại thì chỉ có hai là “tà kiên và chánh kiên”. 


Tà kiến lại chia ra làm hai loại: thường kiến (sassara diƒ£hi) và đoạn kiến (uccheda difthi). 
Thường kiến là sự hiểu biết cho răng: trời, người hay thú khi mãn kiếp này cũng tái sanh y 
như trước vậy, chứ không hề tiễn hoá hoặc thối hoá. Đoạn kiến là sự hiểu biết rằng con người 
khi chết đi thì mắt luôn, chứ không có tái sanh lại ở đâu cả. 


Đoạn kiến lại chia làm ba loại là: vô hành kiến (akiriya_ difhi). vô nhân kiến (ahetuka difthì), 

vô quả kiến (na{thika dithi). Vô hành kiến là sự hiểu biết rằng: con người làm tội cũng không 
gọi là làm tội, làm phước cũng không gọi là làm phước, ví như có người sát hại loài người 
băng khí giới tỉnh xảo cũng không gọi là ai giết ai, vì con người gồm có bảy chất là đất, nước, 

lửa, gió, không khí, thức và sự sông! khi có ai dùng khí giới chém giết người đó thì khí giới 
ây chỉ đi xuyên qua các nguyên chất á ây thôi nên không có gọi là ai giết ai cả? hoặc có người 
đi qua phía bên kia sông Hăng rồi làm tội, phước chi cũng không có lợi ích chỉ cả, hoặc có 
người tự mình hoặc xúi biểu kẻ khác hãm hại cắt tay, chân người v.v... những sự làm â ây cũng 
không kết quả chỉ. Vô nhân kiến là sự hiểu biết rằng: con người thấp hèn, cao thượng, trong 
sạch hoặc nhơ bân, tiễn hoá hoặc thối hoá; sự vui sự khổ đều không có nguyên nhân nào tạo 
ra cả, con người dầu kẻ thiện kẻ ác, khi tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi, đúng thời kỳ 
nhất định lối § triệu kiếp thì sẽ tự nhiên dứt khổ mà được giải thoát. Vô quả kiến là sự hiểu 
biết rằng: con người dầu hành thiện hoặc ác, cũng không có trả quả như tế lễ cúng bái, bồ thí, 
! Theo sự hiểu biết của ngoại đạo. 


? Đây là sự hiểu lầm luận cho thật cao về lý vô ngã thành ra tà kiến. 
3 Đây là kiên thức hiêu biết của những hạng người cho răng: vũ trụ chỉ có sự tân hoá luôn chứ không có sự thôi hoá. 
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tế thần lửa, thờ cha kính mẹ, quả tội quả phước cũng không sao cả, các bậc sa-môn ráng hành 
đạo cho đặng giác ngộ cũng không có quả báo chi, con người khi chết đi thì thân tứ đại trở lại 
đồng hoá với vũ trụ, tội phước chi cũng chấm dứt nơi ấy. Ba loại kiến thức này đều thuộc về 
đoạn kiến tội nặng nhất không tội nào sánh bằng. 


A. Kiến thức thường thấy ngũ uẫn ở thời quá khứ, gồm có 18 điều: 

Theo trong bộ kinh Brahmajala Sutta, Đức Phật chia kiến thức đến 62 thứ nữa như vầy: 
Này các thây tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn nhớ đặng ngũ uân kiêp quá khứ, 
thường thường thây ngũ uân quá khứ, rôi do nơi sự thây ngũ uân quá khứ ây mà tuyên bô 
nhiêu kiên thức theo mười tắm nguyên nhân sau đây. Mười tám nguyên nhân ây là thê nào? 


1. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người “thường kiến' thường 
công bô “cái bản ngã (14) và vũ trụ là trường tốn, do bôn nguyên nhân (chia ra trong 18 
nguyên nhân trước). 


— Này các thầy tỳ khưu, trong cối thế gian này có ít người sa- môn hoặc bà-la-môn do nhờ 
sự tỉnh tấn thiêu đốt phiền não, do tâm an trụ, do nhờ sự tỉnh tấn luôn luôn, do sự không dễ 
duôi, do sự chú tâm tốt đẹp mà được đắc thiền theo như ý muốn của hành giả. Khi tâm 
được an trụ vững vàng, trong sạch không tuỳ phiền não, nên nhớ được những tiền kiếp quá 
khứ, là nhớ được I, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000. 100000 kiếp như vây: “Ta đã sanh trong 
cảnh giới đó, tên họ như thế này, màu da như thế này, vật thực như thế này, hưởng lấy sự 
vui, khổ và tuổi thọ như thế này, khi ta xa lìa kiếp ấy lại tái sanh ra chỗ đó cũng biết rõ tên 
họ màu da v.v... khi hết tuổi thọ ở cảnh giới đó lại sanh ra trong cảnh giới này". 

Nhớ rõ những kiếp đã sanh trong quá khứ luôn cả mỗi cơ thể và chỉ tiết như thế ấy, người 
ây mới nói như vây: “Rõ ràng bản ngã của ta và vũ trụ có trạng thái trường tồn, cũng không 
có giống (nhân) không có quả của giống nối tiếp", thường trụ vững như núi non, như thạch 
trụ'. 

Vì những chúng sanh ấy bằng phiêu lưu luân chuyền tới lui trong vòng sanh diệt, trường 
tồn cũng như vật trong vũ trụ”. Trong vấn đề này, tại sao vậy? Vì chính ta nhờ sự cố găng 
mà đắc thiền nên thây những tiên kiếp, mọi cơ thể và chỉ tiết của mỗi kiếp, bởi vì do nhờ 
túc mạng minh này mà ta mới biết được những ngũ uẫn trong kiếp quá khứ. Bản ngã và vũ 
trụ là vật trường tồn, không có giống, không có quả của giông nôi tiếp, thường trụ vững 
chắc như núi non, như thạch trụ. Này các thầy tỳ khưu đây là nguyên nhân thứ nhất của 
thường kiến vậy. 

— Này các thầy tỳ khưu, có những người sa-môn và bà-la-môn trong thế gian này, do nhờ 
sự cô găng thiêu đốt phiền não, do tâm an trụ, do nhờ sự tinh tấn luôn luôn, do nhờ sự 
không dễ duôi, do sự chú tâm tốt đẹp mà được đắc thiền như \ muốn của hành giả. Khi 
tâm được an trụ như thế, có thể nhớ được nhiều ngũ uân trong tiền kiếp là nhờ được ngũ 
uân đã sanh ra trong 1, 2, 3, 4, 5, 10 kiếp thành, kiếp hoại" như vây: “Ta đã sanh trong cảnh 
giới đó, màu da như thế này, vật thực như thế này, hưởng sự vui, khổ và tuổi thọ như thế 


* Chú giải: người ấy chỉ thấy được tiền kiếp thôi, chứ không thê thấy luôn nhân quả nào mà được sanh lại mãi mãi như 
thế, cũng không cho rằng: do nhờ các quả lành nhất là thiền định có thể sanh về sắc giới, vì không tin có quả chỉ nối tiếp, 
ví cũng như người không con hay cây không trái vậy. 

' Như vật trong vũ trụ là: núi Tu Di, mặt nhựt, mặt nguyệt đều là vật thường trụ vì con người sanh lên lúc nào cũng thấy 
(đây là do sự so sánh của tà kiến vậy thôi), có nhựt, nguyệt luôn luôn. 

5 Kiếp có bốn là: thành, trụ, hoại, không. Bồn tiểu kiếp thành một đại kiếp (tuổi của một quả địa cầu). 
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này; khi ta xa lìa kiếp ấy lại tái sanh ở nơi cảnh giới đó đó cũng biết rõ tên họ màu sắc 
v... khi mãn tuổi thọ trong cảnh giới đó, tái sanh lại cảnh giới này'. 

Nhớ rõ những ngũ uân đã sanh ra trong kiếp quá khứ luôn cả cơ thê và chỉ tiết như thế Ấy, 

người ấy mới công bố như vây: “Rõ ràng bản ngã của ta và vũ trụ có trạng thái trường tồn, 

không có giống (nhân) cũng không có quả để nối tiếp, thường trụ vững chắc như núi non, 

như thạch trụ. 


Vì những chúng sanh â ây hằng phiêu lưu, luân chuyên tới lui trong vòng sanh diệt được 
trường tồn cũng như vật trong vũ trụ. Trong vẫn đề này, tại sao vậy? Vì chính ta nhờ sự cô 
găng mà đắc thiền nên thấy rõ mỗi tiền kiếp nào cơ thể và chỉ tiết, cũng do nhờ túc mạng 
minh mà ta biết được những kiếp trong quá khứ. Bản ngã và vũ trụ là vật trường tôn, không 
có giống, không có quả của giông nôi tiếp, thường trụ vững chắc như núi non, như thạch 
trụ. Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhì của thường kiến vậy. 


— Nguyên nhân thứ ba của thường kiến cũng giống như cách giải của thứ nhất thứ nhì, chỉ 
có thây khác chỗ thây được nhiêu kiêp hơn, là thây từ 10, 20, 30, 40 kiêp thành và kiêp 
hoại. 


— Này các thầy tỳ khưu, trong cõi thế gian này, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người 
thường hay tư tưởng, suy xét. Người ấy bèn công bố lên những tư tưởng đã thâu thập do 
nhờ sự suy nghĩ, quán tưởng phát sanh lên do nơi trí hoá của mình rồi cho rằng: “Rõ ràng 
bản ngã và vũ trụ có trạng thái trường tồn, không có giống (để sanh), không có quả của 
giống đề nối tiếp”; nhưng thường trụ như núi non, như thạch trụ”. 
Vì những chúng sanh ấy phiêu lưu, luân chuyền tới lui trong vòng sanh diệt thường tồn 
cũng như những vật trong vũ trụ. Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ tư của 
nhóm thường kiến vậy. 
Này các thầy tỳ khưu, thật ra dẫu cho nhóm sa-môn và bà-la-môn nào khi công bố về thường 
kiến cũng chỉ công bố theo bốn cách kiến thức trên đây vậy thôi chớ không ngoài bốn cách 
ẫy. 
Này các thầy tỳ khưu, Như Lai cũng biết rõ bốn nguyên nhân kiến thức ấy mà con người ưa 
thích như thế này, có chấp như thế này, có cảnh giới như thế này trong kiếp vị lai. Như Lai 
biết rõ kiến thức ẫy nhưng còn biết ân đức cao thượng hơn đó nữa là (giới, định, tuệ) nên Như 
Lai mới không có sự cố chấp sai lầm. 


Hơn nữa, khi Như Lai không có chấp sai lầm mới thấy rõ được Níp-bàn là pháp để diệt tắt sự 
cô châp lửa phiên não. Đông thời, cũng biệt rõ nguyên nhân đê phát sanh lên cái thọ (vedana) 
sự diệt tắt, sự ưa thích, sự tội lôi, sự giải thoát cái thọ đúng theo chân lý. 


2. Này các thây tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn có kiến thức hiểu biết như 
vầy: “Cối đời (vũ trụ) có cái trường tôn, có cái không trường tôn, công bố cho bản ngã và vũ 
trụ trường tôn cũng có, không trường tôn cũng có°. Sự công bô ấy do bỗn nguyên nhân: 

— Này các thầy tỳ khưu, có một khi vì sự quá lâu của thời gian mà quả địa cầu phải tiêu 

hoại một lần, một lần. Khi quả địa cầu tiêu hoại đi thì chúng sanh phần nhiều đều sanh về 

cõi trời Sắc giới tên Abhassara brahmaŸ. Chúng sanh, sanh lên cõi này đều do nhờ thiền 


° Suy nghĩ nhưng hiểu thấu lý nhân quả. Như hiện nay có nhiều kinh sách giải rõ lý nhân quả mà có người còn không 
hiểu thấu, không tin thay hà huồng gì do sự suy nghĩ mà hiểu được 
8 Cõi này của những bực đắc nhị thiền, tuổi thọ tám kiếp quả địa cầu (kappa). 
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định, có sự phỉ lạc làm vật thực, có hào quang sáng ánh, bay trên hư không, ngự nơi chỗ 
tốt đẹp, tuổi thọ sống thật lâu đời. Rồi một khi quả địa cầu này cấu tạo lại thành lên một 
lần, một lần, do sự quá lâu của thời gian. Khi quả địa cầu này sanh lên thì các cõi trời Sắc 
giới và Dục giới ở dưới cũng phát sanh lên nhưng văng lặng không có một chúng sanh nào 
ở cả. Lúc sau đó có một chúng sanh trong cõi trời Abhassara Brahma hết phước, hết tuổi 
thọ của cõi ấy mới sanh xuông cối trời Sắc giới Brahma trống không â ây. Khi chúng sanh 
đó sanh trong cõi ấy cũng do nơi tâm thiền định (bậc thấp sơ thiền) nên cũng có phi lạc 
(i¡) là vật thực, có hào quang sáng ánh, bay trên hư không ngụ nơi tốt đẹp, tuôi thọ sống 
cũng thật lâu đời”. Khi chúng sanh ấy sống thời gian thật lâu trong cõi ầy cùng một điệu 
bộ mãi mãi mới phát sanh ra sự buồn tẻ bực bội, khó chịu vì sự trùng điệu ây mới phát sanh 
lên suy nghĩ như vây: “Phải chỉ có những chúng sanh khác được sanh vào cõi này với 
mình". 

Kế đó lần lượt có những Chư Thiên trên cối Abhassara Brahma hết tuôi thọ mới lần lượt 
sanh vào cõi ấy chung một chỗ với vị trước. Hết thảy những chúng sanh sau ấy cũng do 
nhờ tâm thiền định, có phỉ lạc làm vật thực, có hào quang sáng ánh, bay trên hư không, ngụ 
nơi tốt đẹp, tuổi thọ sống thật lâu đời. 


Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh ấy, chúng sanh nảo sanh ra đầu tiên hết mới suy 
nghĩ như thế này: “Ta đây là Phạm Thiên, là Đại Phạm Thiên (Maha brahma) cai quản các 
vị Phạm Thiên khác vì ta là người thấy biết mọi điều trước hơn hết, và làm cho tất cả chúng 
sanh khác phải ở đưới quyền của ta, ta tạo ra cõi đời, ta lớn nhất trong đời, chế định cõi 
đời! là bậc thông thạo, là phụ huynh của hết thảy chúng sanh này cũng đều do nơi ta tạo 
hoá ra cả. Theo ý kiến này tại sao mà ta nghĩ như vậy. Bởi vì, đầu tiên hết chúng ta suy 
nghĩ và ước nguyện cho có những chúng sanh, sanh về cõi này, thì tất cả chúng sanh này 
cũng sanh lại đây theo như ý muốn của ta”!!, Còn những chúng sanh (Phạm Thiên) nào 
sanh ra sau đó lại suy nghĩ như vây: “Vị này là bậc Đại Phạm Thiên cai quản các Phạm 
Thiên khác là bậc thấy biết mọi việc và làm cho tất cả chúng sanh khác phải ở dưới quyền 
của mình, là bậc tạo hoá ra cõi đời, lớn nhất trong đời, là bậc phụ huynh của tất cả chúng 
sanh, chế định cõi đời, là bậc thạo đời, hết thảy chúng ta đây đều do nơi vị đại Phạm Thiên 
này tạo ra. Tại sao vậy? Bởi vì, chúng ta thấy ngài ở trong chỗ này trước, còn chúng ta lại 
sanh ra sau'. 

Này các thầy tỳ khưu, trong hàng chúng sanh đó, chúng sanh nào sanh ra trước thì tuổi thọ 
cũng lâu hơn, màu sắc cũng tốt hơn, địa vị cũng cao hơn; còn chúng sanh nảo sanh ra sau 
thì mỗi mỗi đều kém hơn cả. Này các thầy tỳ khưu, vì đó mà nguyên nhân này rất rõ rệt là 
khi có một chúng sanh nào trong cõi Phạm Thiên mãn tuổi thọ phải sa xuông cảnh trần 
gian sanh ra làm người, lúc lớn lên xuất gia đi tu, khi tu xong do nơi sự cố gắng thiêu đốt 
phiền não, do sự ráng chú tâm, do sự tinh tấn luôn luôn, do sự không dễ duôi, do sự chú 
tâm tốt đẹp mà đắc được pháp thiền định như ý muốn. Khi tâm đã an trụ như thế rồi nên 
có thể nhớ được tiền kiếp, chỉ nhớ được một kiếp khi sanh ở cõi trời Phạm Thiên thôi không 
có thê nhớ hơn kiếp ấy. Chúng sanh ấy mới tuyên bồ nói ra như vây: “Vị Phạm Thiên nào 
gọi là bậc Đại Phạm Thiên cai quản các vị Phạm Thiên khác, là bậc hiểu thấy mọi vIỆc, 
làm cho tất cả chúng sanh phải ở dưới quyền của mình, là vị chúa tế, là bậc tạo hoá ra cõi 


® Tuổi thọ sống một kiếp hoặc nửa kiếp của quả địa cầu. 

!9 Là đặt tên chúng sanh ra: vua, quan, bà-la-môn, thương gia, nô lệ, người tại gia và bậc xuất gia v.v.. 

!! Vì kiến thức này mà Ấn giáo (Hinduism) thờ kính trời đại Phạm thiên (Maha brahma) cho là một VỊ chi tê tạo hoá ra 
vạn vật, không còn ai lớn hơn nữa, do đó mà họ cho đòng Bà la môn cao thượng hơn hết nên cô chấp nòi giống, rồi lần 
lần chia ra nhiều nòi giống khác nhau. 
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đời, là đàn anh, là bậc chế định ra cõi đời, là bậc thông thạo đời, là bậc phụ huynh của 
chúng ta, do ngài bố ra chúng ta, vì ngài là bậc trường tồn không thay đổi bền vững cũng 
như vật trên vũ trụ!?. Còn chúng ta đây do nơi ngài tạo ra nên không được bên vững lâu 
dài tuổi thọ vắn, phải sa đọa (chết) là lẽ thường, vì vậy ta mới sanh xuống cõi trần gian làm 
người hiện nay'. 


Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất mà có một nhóm sa-môn và bà-la-môn 
do đó công bồ ra kiến thức trường tồn cũng có, không trường tồn cũng có. 


— Này các thây tỳ khưu, có một nhóm Chư Thiên là người bị hoại vì ham chơi (khiddh 
padosika) nhóm Chư Thiên này vì do bận rộn mê thích trong sự chơi đùa, cười giỡn suốt 
ngày, quá giờ quên ăn nên phải sa đọa xuống trần gian sanh làm người khi lớn lên xuất gia 
đi tu đo nhờ sự cô gắng chú tâm tốt đẹp nên đắc được thiền định. 


Khi tâm được an trụ trong sạch mới nhớ được tiền kiếp, những chỉ nhớ được trong phạm 
vi một kiếp làm Chư Thiên ấy thôi, không làm sao nhớ thêm nữa được. Chúng sanh ấy mới 
tuyên bố như vây: “Này các người ơi! Nhóm Chư Thiên nào mà không mê thích theo sự nô 
đùa cười giỡn quá giờ, không quên mình. Khi không quên mình nên khỏi phải sa đọa xuống 
trần gian, là bực được thường tồn, bền vững như vật trên vũ trụ. Còn chúng ta đây là người 
bị hoại vì ham mê trong sự chơi bời quá độ, nên chúng ta quên mình mà phải sa đọa xuống 
trần gian. Vì thế chúng ta không được bền vững, tuổi thọ vắn, phải sa xuống sanh làm 
người nơi cõi thế gian này'. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhì mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn công 
bố ra kiến thức bản ngã và vũ trụ trường tồn hoặc không trường tôn cũng có. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm Chư Thiên là người hay sân hận (mano padosikä), 
hay kiếm lỗi xấu của người quá thì giờ nên tâm sanh lên sân hận hãm hại lẫn nhau. Khi đã 
hãm hại lẫn nhau rồi thì làm cho thân và tâm phải đau khổ, nên phải sa đọa xuống trần 
gian. Này các thầy tỳ khưu, khi Chư Thiên ấy sa xuống thế gian làm người lúc lớn lên xuất 
gia đi tu, do nhờ sự cố găng chủ tâm tốt đẹp nên đắc được thiền định. Khi tâm được an trụ 
mới nhớ được tiền kiếp, chỉ nhớ được có một kiếp sanh làm Chư Thiên chớ không thể nào 
thêm nữa được. Chúng sanh ấy mới tuyên: bố như vây: “Này các người ơi! Nhóm Chư Thiên 
nào không sân hận, không hay rầy tà, kiếm lỗi cãi cọ nhau quá gIỜ ` khắc, nên không bị sa 
đọa xuống trần gian, nhóm Chư Thiên ấy được thường trụ, trường tồn không thay đổi như 
vật trên vũ trụ. Còn chúng ta đây là người bị hoại phải sa đọa xuống trần gian vì sự sân hận 
kiếm lỗi rầy rà cãi cọ hãm hại lẫn nhau quá giờ khắc nên phải khổ thân tâm mà bị sa đoạ, 
không được bên vững, tuổi thọ vắn phải sanh xuống làm người". 


Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ ba mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn công 
bố ra kiến thức bản ngã và vũ trụ trường tồn hoặc không trường tôn cũng có. 


— Này các thây tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn trên đời này, thường suy nghĩ 
và tư tưởng (/hinker) người ấy mới tuyên bố ra sự hiểu biết do theo ý kiến sưu tầm, dò xét, 
suy nghĩ, quán tưởng của mình như vây: “Các pháp nào gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đều 
có trạng thái vô thường luôn luôn thay đổi. Còn pháp nào gọi là tâm, ý thức, pháp ấy có 
trạng thái trường tồn, không thay đối, thường trụ như vật trên vũ trụ'. 


!2 Vì tuổi thọ của Đại Phạm thiên sống lâu đến một kiếp của quả địa cầu nên người sau mới thấy luôn luôn còn bền vững 
do nhờ thiên định mà thây rõ rệt nhưng chỉ trong phạm vi một kiêp trước, nên mới tuyên bô theo sự thây của mình và 
phát sanh ra quan niệm “thường kiên”. 
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Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ tư mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn công 
bồ ra kiến thức về bản ngã và vũ trụ trường tồn hoặc không trường tồn cũng có. 


Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào khi công bố ra “kiến thức 
vê bản ngã và vũ trụ trường tồn hoặc không trường tôn cũng có, đều do nơi bốn nguyên nhân 
ây chứ không ngoài nguyên nhân ấy được. 


3. Này các thây ty khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn là người có kiên thức 
antananta di{(hi như vây: “võ frụ (đời) này có chô cuối cùng (giản đoạn) và có chỗ không 
cuối cùng” do nơi bôn nguyên nhân là: 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này do nhờ sự tinh 
tấn thiêu đốt phiền não, do sự ráng sức chú tâm, do sự cô gắng luôn luôn, do sự không dễ 
duôi, do sự chú tâm tốt đẹp nên mới đắc được các cõi thiên. Khi tâm được trong sạch an 
trụ rồi bèn phát sanh lên tư tưởng như vầy: “Vũ trụ này có chỗ cuối cùng, có đường đi 
chung quanh (là tròn). Tại sao ta tuyên bồ như vậy? Vì chính ta do nhờ sự cố găng nên đắc 
các pháp thiền định, khi tâm ta an trụ, ta tưởng tượng hiểu rõ như vậy nơi tâm ta. Nên ta 
mới công bồ ra cho biết vũ trụ này có chỗ cuối cùng'. 


Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn tuyên 
bó lên kiến thức vũ trụ có chỗ cuối cùng và không có chỗ cuối cùng. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này do nhờ sự cố 
găng đúng theo phương pháp nên đắc được các Cõi thiền, khi tâm được an trụ bên phát sanh 
tư tưởng như vây: “ Vũ trụ này không có chỗ cuối cùng, vô hạn định. Phe sa-môn nào cho 
rằng: “Vũ trụ có chỗ cuối cùng có đường đi chung quan nói như vậy là nói đối. Tại sao ta 
tuyên bố như vậy? Bởi vì, do nơi tâm thiền định mà tư tưởng ta hiểu rõ, thấy rõ vũ trụ 
không có chỗ cuỗi cùng". 

Này các thây tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhì mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn tuyên 
bồ ra kiến thức vũ trụ có chỗ cuối cùng và không có chỗ cuối cùng. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này, do nhờ sự cô 
găng thực hành đúng theo phương pháp nên đắc được các cõi thiền theo thứ tự. Khi tâm 
được an trụ bèn phát sanh tư tưởng hiểu như vây: “Vũ trụ này có chỗ cuối cùng phía trên 
và phía dưới còn trái lại tám hướng chung quanh không có chỗ cuối cùng”. Người ấ ầy mới 
công bố như vầy: Nhóm sa-môn nào nói vũ trụ có chỗ cuối cùng hoặc nói ngược lại đều là 
nói dối cả. Tại sao tuyên bố như vậy? Bởi vì, do nơi tâm thiền định mà tư tưởng ta hiểu rõ 
rằng: vũ trụ này, phía trên và phía dưới có chỗ cuối cùng còn tám hướng chung quanh thì 
không có chỗ cuối cùng”. 


Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ ba mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn công 
bó lên kiến thức vũ trụ có chỗ cuối cùng hoặc không có chỗ cuối cùng. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên cõi đời này thường hay 
suy nghĩ, quán tưởng luôn luôn (hinker), người ây mới tuyên bố sự hiểu biết do theo ý 
kiến sưu tầm, suy nghĩ, quán tưởng của mình như vây: “Vũ trụ này nói có chỗ cuối cùng 

cũng không phải, nói không có chỗ cuối cùng cũng không phải vậy”. Phe sa-môn này nói 
rằng: “Vũ trụ có chỗ cuối cùng và không có chỗ cuối cùng: hoặc có chỗ cuối cùng cũng có 
không có chỗ cuối cùng cũng có, đều là nói dối cả. Tại sao ta tuyên bố như vậy? Bởi vì 
chính ta do nhờ sự suy xét quán tưởng mà ta thấy hiểu rõ rệt rằng: vũ trụ này nói có chỗ 
cuối cùng cũng không phải, nói không có chỗ cuối cùng cũng không phải vậy'. 
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Này các thây tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ tư mà có nhóm sa-môn và bà-la-môn công 
bô ra kiên thức vũ trụ này có chỗ cuôi cùng hoặc không có chô cuôi cùng và ngược lại 
(antananta diƒfhì). 


Này các thây tỳ khưu, dâu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào, khi công bô lên vê kiên 
thức antananta ditthi là vũ trụ có chô cuôi cùng và không có chỗ cuôi cùng cũng đêu do nơi 
bôn nguyên nhân ây, chứ không ngoài bôn nguyên nhân ây đâu. 


4. Này các thây tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người có kiên thức 
amarävikkhepa dif{thi, là “hay nói fráo frở” nêu khi có người hỏi về vân đề có phước hay tội 
thì trả lời tráo trở không cho bí lôi do bôn nguyên nhân. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn không biết rõ thế nào gọi là 
phước, thế nào gọi là tội, họ mới suy nghĩ như VẬY: “Ta không biết TỐ thế nào là phước và 
tội, ta phải ngập ngừng bí lối rồi nói càng như vây là phước, như vầy là tội, nói như vậy 
thành ra ta nói láo, nếu ta nói láo thì tâm ta phải bực bội, hối hận; mà nếu tâm ta bực bội 
hồi hận cũng là một điều tai hại đến ta'. 


Vì suy nghĩ như thế ấy, nên khi có ai hỏi đến vẫn đề phước hay tội, muốn không cho bí lối 
họ mới nói tráo trở răng: “Sự hiểu biết của tôi như thế này cũng không, như thế đó cũng 
không, như kia cũng không. Sự hiểu biết của tôi rằng: không phải cũng không, sự hiểu biết 
của tôi, không phải cũng không phải vậy' !. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất mà có nhóm sa-môn, bà-la-môn về kiến 
thức tráo trở đề trả lời những vấn đền tội phước không cho bí lối. 

— Có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này không hiểu rõ thế nào là tội hoặc 
phước, họ mới suy nghĩ như vây: “Ta không biệt rõ thế nào là phước và tội, ta phải ngập 
ngừng bí lối rồi nói càng như vậy là phước như vây là tội, nói như vậy là tâm ta vì sự ham 
muôn, mê thích sân hận, bất bình. Mà khi tâm ta ham muốn, mê thích, sân hận, bất bình 
cũng đều là pháp ngã chấp cũng ta, mà pháp ngã chấp ấy cũng là một pháp tai hại đến ta'. 


Vì suy nghĩ như thế nên không dám nói thế nào là phước và tội bởi ghê sợ sự ngã chấp â ẫy 
nên khi có ai hỏi đến vấn đề tội phước, muốn cho không bí lối họ mới nói tráo trở rằng: 
“Sự hiểu biết của tôi như thế này cũng không, như thế đó cũng không, như thế kia cũng 
không, không phải cũng không, không phải cũng không, cũng không phải vậy”. 
Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhất thứ nhì mà có nhóm sa-môn thiên về kiến thức 
tráo trở, trả lời câu hỏi về vẫn đề tội phước không cho bí lối. 
— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa- -môn hoặc bà-la-môn trên đời này không hiểu rõ 
thế nào là tội hoặc phước, bèn suy nghĩ như vẫy: “Ta không hiểu rõ thế nào tội hoặc phước 
khi có ai hỏi đến ta vấn đề ấy nếu ta nói càng như vây là phức như vầy là tội sợ e bực sa- 
môn, bà-la-môn có trí tuệ sâu xa biết rõ kiến thức của kẻ khác có thê bắt bẻ, phá tan kiến 
thức ấy, nếu họ đến hỏi ta, bắt bẻ, vẫn nạn ta trong vấn đề tội phước ấy thì ta không thể 
nào trả lời cho suông được, mà nếu ta trả lời không suông thì tâm ta phải bực tức khó chịu, 
mà pháp bực tức khó chịu cũng là tai hại đến ta". 


!3 Đây là cách trả lời câu hỏi như đời bền vững hay không? Vũ trụ có chỗ cuối cùng không? Hoặc không có chỗ cuối 
cùng? Chúng sanh khi chêt rồi có tái sanh không? Hay là không tái sanh? Hoặc mât luôn, thê nào là tội, phước v.v... Vì 
không hiêu rõ rệt nên trả lời tráo trở như thê ây. 
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Vì sự suy nghĩ như thế ấy nên khi có ai hỏi đến vấn đề phước tội, muốn không cho bí lối, 
họ mới nói tráo trở răng: Sự hiểu biết của tôi như thế này cũng không, như thế đó cũng 
không, như thế kia cũng không, không phải cũng không, hoặc không phải cũng không, 
cũng không phải vậy'. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ ba mà nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn thiên 
kiến thức tráo trở khi trả lời về vấn đề tội phước không cho bí lồi. 

— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này là người si mê 
thiếu trí khi có ai hỏi đến vấn đề tội phước, muốn cho không bí lối mới nói tráo trở răng: 
“Nếu người hỏi tôi kiếp vị lai có hay không? Kiếp vị lai không có phải không? Chúng sanh 
thuộc về hóa sanh có hay không? Nhân quả thiện ác có hay không? Chúng sanh sau khi 
chết có tái sanh lại hay không? Sanh lại hoặc không sanh lại cũng không có phải không? 
Nếu người hỏi tôi như thế thì theo sự hiểu biết của tôi rằng: Khi chúng sanh chết, còn tái 
sanh lại cũng không phải, mà không tái sanh lại cũng không phải. Sự hiểu biết của tôi như 
thế này cũng không, như thế đó cũng không, như thế kia cũng không, không phải cũng 
không, cũng không phải vậy'. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ tư mà có nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn thiên 
về kiến thức tráo trở khi trả lời về những câu hỏi như trên không cho bí lối. 


Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuộc về “kiến thức tráo trở” 
(amaravikkhepa diffhi) khi công bô lên cũng không ngoài bôn nguyên nhân ây đâu. 


5. Này các thây ty khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn nào có kiên thức “adhicca 
samuppamna di(thi' cho răng “bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không do nơi nguyên nhân 
nào cả”, có hai nguyên nhân. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm Chư Thiên ở cõi trời vô tưởng!* Asaññïsatta, khi nào 
có tư tưởng lên rõ rệt thì phải xa lìa cõi ây sanh xuống trần gian làm người, khi lớn lên xuất 
gia tu hành do sự cố gắng chân chánh đúng theo phương pháp, đắc được thiền định theo 
thứ tự. Khi tâm đã an trụ và trong sạch rôi mới nhớ được một kiếp từ khi có tư tưởng thôi, 
không thể nào nhớ hơn nữa được, họ bèn công bố theo sự hiểu biết rằng: “Bản ngã và vũ 
trụ phát sanh lên không có nguyên nhân chỉ. Tại sao ta nói như vậy? Bởi vì ta nhờ thiền 
định thấy rõ răng: khi trước kia, ta không có sanh ra ở đâu cả, chỉ mới sanh ra trong kiếp 
này mà thôi, và kế tiếp đây ta cũng không sanh lại ở đâu nữa, vì tâm ta đã chú trọng thiên 
về sự yên lặng rồi'. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất, mà có một nhóm sa-môn và bà-la-môn 
khi tuyên bố về kiến thức bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không nguyên nhân vậy. 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm người trên đời này là sa-môn và bà-la-môn thường 

hay suy nghĩ, quán tưởng, người ây bèn công bô, do sự sưu tâm, suy nghĩ, quán tưởng răng 

“Bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không nguyên nhân chi cả'. 

Này các thầy tỳ khưu đây là nguyên nhân thứ nhì mà có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn 

khi tuyên bô về kiên thức bản ngã vũ trụ phát sanh lên không do nguyên nhân nào cả. 
Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn và bà-la-môn nào khi công bố về “kiến thức bản 
ngã và vũ trụ phát sanh lên không nguyên nhân" cũng không ngoài ra hai nguyên nhân ây. 


! Chư thiên cõi trời này khi ở thế tu đắc thiền vô tưởng nên sanh về cõi ấy không có tư tưởng, như người ngủ mê thật lâu 
đời; khi nào có tư tưởng hiệu biệt trở lại thì phải xa la cõi ây (chêt). 
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Này các thầy tỳ khưu, dầu cho hạng sa-môn hay bà-la-môn nào thuộc về “kiến thức thường 
thây ngũ uân ở thời quá khứ" khi công bô lên cũng do nơi I8 nguyên nhân ây chứ không ngoài 
18 nguyên nhân này. 


B. Kiến thức thường thấy ngũ uẫn trong thời kỳ vị lai, có 44 điều: 


Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người “thường thấy ngũ uẫn 
trong thời kỳ vị lai' \ 4 ta kappadifthi), khi tuyên bỗ về kiến thức ấy đều đo nơi bốn 
mươi bốn nguyên nhân là'Š 


1. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về kiến thức 
uddhamäghatana ditthi là “kiến hức cô chấp cho răng khi con người chêt mà tư tưởng 
(sañna) hay là linh hôn ván còn), do nơi mười sáu nguyên nhân như sau: 

Có một nhóm sa-môn và bà-la-môn công bố ra 16 kiến thức về thời kỳ vị lai như vây: 

— Cho rằng “bản ngã này có cái sắc tướng (rupa) nhưng vô định và còn linh hồn sau khi 

chêt”. 

— Cho rằng “bản ngã này không có sắc tướng và vô bệnh, nhưng sau khi chết còn tư tưởng 

(linh hôn)". 


— Cho răng “bản ngã này có sắc tướng cũng có mà không có sắc tướng cũng có, nhưng vô 

bệnh và sau khi chêt còn tư tưởng (linh hôn)”. 

— Cho răng “bản ngã có sắc tướng cũng không phải, mà nói không có sắc tướng cũng không 

phải vậy”. 

— Cho răng “bản ngã này có chỗ cuối cùng". 

— Cho răng “bản ngã không có chỗ cuối cùng”. 

— Cho răng “bản ngã có chỗ cuối cùng cũng có và không có chỗ cuỗi cùng cũng có'. 

— Cho răng “bản ngã có chỗ cuỗi cùng cũng không phải, mà nói không có chỗ cuỗi cùng 

không phải vậy”. 

— Cho răng “bản ngã có tư tưởng (linh hôn) giông nhau'. 

— Cho răng “bản ngã có tư tưởng khác nhau'. 

— Cho răng “bản ngã có tư tưởng hẹp hỏi (ít o1)”. 

— Cho răng “bản ngã có tư tưởng rộng lớn (vô lượng)”. 

— Cho răng “bản ngã chỉ có sự an vui (không có khô)”. 

— Cho răng “bản ngã chỉ có sự khô não (không có sự an vun)°. 

— Cho răng “bản ngã có cả sự vui, khổ lẫn lộn nhau'. 

— Cho răng “bản ngã không có sự vui, khô và cũng không có bệnh hoạn, sau khi chết rôi 

còn tư tưởng (linh hôn). 
Này các thây tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người thiên về kiên thức ở thời 
kỳ vị lai khi công bô răng bản ngã có tư tưởng (linh hôn) sau khi chêt cũng tuyên bô do nơi 
mười sáu nguyên nhân ây, chứ không thê tuyên bô ngoải mười sáu nguyên nhân ây đâu. 


15 Chia ra làm nhiều đoạn khác nhau: như đoạn đầu có 16 loại, kế 8 loại, kế đó 8 loại, 7 loại và 5 loại sau cùng. 
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2. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về “kiến thức ở thời kỳ 
vị lai” khi công bô lên do nơi tắm nguyên nhân khác nữa là: 


— Cho răng “bản ngã này có sắc tướng (zữ?a) nhưng vô bệnh và không có tư tưởng (linh 
hôn) sau khi chêt”. 

— Cho răng “bản ngã này không có sắc tướng, vô bệnh và không có tư tưởng (linh hôn) sau 
khi chêt”. 

— Cho răng “bản ngã có sắc tướng cũng có, mà không có sắc tướng cũng có v.v... ` 

— Cho răng “bản ngã này có sắc tướng cũng không phải, mà không có sắc tướng cũng không 
phả!'. 

— Cho răng “bản ngã này có chỗ cuối cùng". 

— Cho răng “bản ngã này không có chỗ cuối cùng". 

— Cho răng “bản ngã này có chỗ cuối cùng cũng có mà không có chỗ cuỗi cùng cũng có". 
— Cho răng “bản ngã có chỗ cuối cùng không phải, mà nói không có chỗ cuối cùng cũng 
không phải, nhưng vô bệnh và không có tư tưởng (linh hôn) sau khi chêt”. 


Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hay bà-la-môn nào thuộc về kiến thức ở thời kỳ 
vị lai, khi công bô về kiên thức ây cũng không ngoài tám nguyên nhân này vậy. 


3. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về “kiến thức ở thời kỳ 
vị lai" khi công bô lên răng “bản ngã sau khi chết, có tư tưởng (linh hôn) cũng không phải, 
mà nói không có tự tưởng cũng không được ` (nghĩa là tư tưởng hệt sức vi tê nhỏ nhen lăm gọi 
là phi phi tưởng), do tám nguyên nhân là: 

— Cho rằng “bản ngã này có sắc tướng, nhưng vô bệnh, sau này chết, có tư tưởng cũng 
không phải, mà nói không có tư tưởng cũng không được. 

— Cho rằng “bản ngã này không có sắc tướng y như trên v.v...” 

— Cho rằng “bản ngã này có sắc tướng cũng có, không có sắc tướng cũng có v.v...” 

— Cho rằng “bản ngã này có sắc tướng cũng không phải mà nói không có sắc tướng cũng 
không phải v.v... 

— Cho rằng “bản ngã này có chỗ cuối cùng nhưng vô bệnh sau khi chết, có tư tưởng cũng 
không phải, mà nói không có tư tưởng cũng không được v.v... 

— Cho rằng “bản ngã này không có chỗ cuối cùng v.v...” 

— Cho rằng “bản ngã này có chỗ cuối cùng cũng có, không có chỗ cuối cùng cũng có v.v...” 

— Cho rằng “bản ngã này có chỗ cuối cùng cũng không phải mà nói không có chỗ cuối cùng 
cũng không phải, nhưng vô bệnh, sau khi chêt, có tư tưởng cũng không phải, mà nói không 
có tư tưởng cũng không phải”. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào khi công bồ về “kiến thức 
ở thời kỳ vị lai, cũng công bô y như tám cách ây chứ không ngoài tám nguyên nhân ây đâu. 


4. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về “đoạn kiến' công bố 
lên răng “chúng sanh khi sắc thân này tan rã thì bản ngã cũng mát luôn, tiêu diệt, không tái 
sanh lại ở đâu cả`ˆ đều do bảy nguyên nhân là: 
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— Cho răng “bản ngã này có sắc tướng, do nơi cha mẹ mà sanh ra, nơi phôi hiệp của tứ đại, 
khi sắc thân tan rã thì mât luôn, tiêu diệt luôn, không có tái sanh lại đầu cả'. 


— Có một hạng người khác cho rằng: “Này người ơi! Người đừng tưởng rằng: bản ngã này 
không tiêu hoại, được trường tồn, sẽ có sắc thân khác nữa là bậc Chư Thiên cõi trời dục 
giới có đầy đủ vật thực, người đừng tưởng như vậy vô ích không thế nào có được đâu. 
Chính tôi đây thấy rõ bản ngã này khi tan rã rồi thì mất luôn, tiêu hoại không có tái sanh 
lại ở đâu cả'.!9 


— Có một hạng người khác cho rằng: “Này người ơi! Người nói bản ngã này có thật tôi 
không cãi đâu, nhưng người đừng tưởng rằng bãn ngã ấy trường tồn theo lý do ấy đâu. 
Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác là bậc Chư Thiên do thiền định mà phát sanh, có 
thủ túc và ngũ căn đầy đủ, mà người không thể nào thấy được: bản ngã ấy khi tan rã rồi thì 
mất luôn, tiêu diệt mất, không có tai sanh lại ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người 
đều tiêu diệt mất luôn” (sau khi chết). 
— Có một hạng người khác nữa cho rằng: “Này người ơi! Người nói bản ngã này có thật, 
tôi không cãi đâu, nhưng người đừng tưởng răng: bản ngã ây được trường tồn đâu. Chính 
tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác nhập định Không vô biên thiên, lấy không gian vô tận làm 
cảnh giới, vì đã diệt những tư tưởng trong các sắc tướng: bản ngã ây người không thế nào 
thấy được đâu, khi bản ngã ấy tan rã lúc nào thì mất luôn tiêu diệt mắt, không có tái sanh 
lại ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người (sau khi chết) đều tiêu diệt mất”. 
— Có một hạng người khác nữa nói rằng: “Này người ơi! Người nói bản ngã này có thật, tôi 
không cã đâu; nhưng người đừng tưởng răng: bản ngã ây được trường tôn. Chính tôi đây 
thấy rõ, có bản ngã khác nhập định Thức vô biên thiên, lẫy tâm thức vô tận làm cảnh giới, 
bản ngã ấy người không thế nào thấy được, khi bản ngã ấy tan rã lúc nào thì mất luôn, tiêu 
diệt mắt, không có tái sanh lại ở đâu cả, ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người (sau 
khi chết) đều tiêu diệt mất”. 
— Có một hạng người khác nữa nói rằng: “... Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác nhập 
định vô sở hữu thiên, không lấy một vật chỉ thật vi tế để làm cảnh giới. Bản ngã ây người 
không thế nào thấy được, khi bản ngã ấy tan rã lúc nào thì mắt luôn, tiêu diệt mắt không 
có tái sanh lại ở đầu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người (sau khi chết) đều tiêu diệt 
mất. 
— Có một hạng người khác nữa nói rằng: “... Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác nhập 
định phi phi tưởng thiên lẫy tư tưởng hết sức vi tế, hình như không có tư tưởng làm cảnh 
giới, đây là pháp vô cùng yên lặng, cao thượng quý báu. Bản ngã ấy người không thế nào 
thấy được, nhưng khi tan rã lúc nào thì mất luôn, tiêu diệt mất, không có tái sanh lại ở đâu 
cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người (sau khi chết) đều tiêu diệt mất”. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào khi công bố về đoạn kiến 

(uccheda vãda) cũng tuyên bố y như bảy nguyên nhân ấy chớ không ngoài những nguyên 

nhân ấy đâu. 


!6 Người ấy chỉ có thấy được nội phạm vi của vị chư Thiên ấy khi chết thôi, chứ không có thấy được chư Thiên ấy sanh 
ra ở đâu, nên mới công bô như vậy. 
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5. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về “kiến thức Níp-bàn 
tại thê" (diha dhamma nibbana vada), cho là “một đức lành rát cao thượng của chúng sanh 
hiện tại”, công bô lên do năm nguyên nhân là: 


— Này các tỷ khưu, có một hạng người trong đời này, sa-môn hoặc bà-la-môn do sự hiểu 
biết nên nói như vây: “Này người ơi! Khi nào người được cung cấp, phụng sự đầy đủ năm 
môn ngũ trần cho thỏa thích, đó là người được hưởng Niết-bàn hiện tại vậy'. 7 


— Có một hạng người khác nói như vậy: “Này người ơi! Người nói bản ngã này có thật tôi 
không chi cãi đâu, nhưng bản ngã ây chưa hướng được Níp-bàn hiện tại, vì lý do được 
cung cấp đầy đủ ngũ trần đâu. Bởi vì ngũ trần ây vô thường, khổ não, luôn luôn có sự biến 
chuyền sẽ làm cho ta khóc than mến tiếc, khổ thân, khổ tâm. Này người ơi! Khi nào con 
người được xa lánh ngũ trần và xa lìa các tội lỗi nhập vào sơ thiền có đây đủ năm chỉ là: 
tầm, sát, phi lạc, an tịnh và định, như vậy mới gọi người ấy hưởng “Níp-bàn hiện tại” đó là 
một đức lành rất cao thượng vậy". 


— Có một hạng người khác nói như vậy: “Này các người ơi! Người cho rằng: khi nào đắc 
được sơ thiền, là hưởng “Níp-bàn hiện tại” tôi không cãi đâu, nhưng thật ra tâm trong sơ 
thiền còn tầm và sát là pháp còn thô sơ, khi nào người đứt bỏ được tầm và sát rồi nhập vào 
nhị thiền tâm rất trong sạch chỉ còn phỉ lạc, an tịnh phát sanh do nơi tâm định. Như vậy 
mới gọi người ấy được hưởng “Níp-bàn hiện tại” đó là một đức lành rất quý báu vậy'.!Š 


— Có một hạng người khác nữa nói như vậy: “Này người ơi! Người cho rằng: khi nào đắc 
được nhị thiền là hưởng Níp-bàn hiện tại tôi không cãi đầu, nhưng thật ra tâm ở trong nhị 
thiền cũng còn thô sơ vì sự vui thích phỉ lạc. Khi nào dứt bỏ được phỉ lạc nhập vào tam 
thiền có sự chi nhớ biết mình và hưởng sự an tịnh mà các bậc thánh nhân thường khen 
ngợi, như vậy mới gọi người ấy được hưởng Níp-bàn hiện tại”. 

— Có một hạng người khác nữa nói như vậy: “Này người ơi! Người cho rằng: khi nào đắc 
được tam thiền là hưởng Níp-bàn hiện tại, tôi không cãi đâu, nhưng thật ra tâm ở trong tam 
thiền còn thô sơ vì còn sự an tịnh. Khi nào dứt bỏ được sự an tịnh và khổ não (vì còn tương 
đối, hễ có vui thì có khổ) đứt cả sự vui khổ rồi nhập vào tứ thiền tâm không còn vui khổ 
chỉ còn tâm xả và sự ghi nhớ rất trong sạch thôi. Như vậy người ấy mới gọi rằng được 
hưởng Níp-bàn hiện tại”. 


Này các thây tỳ khưu, dâu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào công bô lên vê sự hưởng 
“Níp-bàn hiện tại" là một đức lành quý báu của chúng sanh hiện hữu, cũng tuyên bô do nơi 
năm nguyên nhân ây, không ngoài năm nguyên nhân này đâu. 


Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuộc về tà kiến (thường 
kiến hoặc đoạn kiến) thường thấy ngũ uân quá khứ hoặc vị lai, do nơi sự hiểu biết khác nhau 
mà công bố lên nhiều thứ kiến thức cũng đều do nơi 62 nguyên nhân, không ngoải 62 nguyên 
nhân ấy đâu. 


Này các thầy tỳ khưu, Như Lai biết rõ các kiến thức, biết rõ nguyên nhân phát sanh lên kiến 
thức!?, biết rõ người cô châp theo kiên thức ây sẽ đi vê đâu trong ngày vị lai. Bởi vì Như Lai 
biệt rõ những kiên thức như vậy rôi còn biệt hơn đó nữa là: ân đức của giới, định, tuệ và Toàn 


1 Niết bàn này phần nhiều người thế gian đều có quan niệm như thế ấy (thuộc về duy vật). 

!8 Vì sao mà có sự hiểu biết khác nhau như vậy? Bởi vì, mỗi người tùy theo khả năng khi đắc được tới mức nào thì khen 
ngợi tán dương bực ấy. 

!9 Coi tiếp theo bài pháp này. 
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giác nhờ biết thêm được những pháp cao siêu này mà Như Lai không cô chấp sai quấy, mới 
thấy rõ Níp-bàn là pháp diệt tận phiền não không còn dư sót. 

Này các thầy tỳ khưu, Như Lai vì biết rõ nguyên nhân phát sanh lên cái “thọ” (veđan3), sự 
diệt tắt cái thọ, sự tội lỗi của cái thọ, ân đức của thọ và cách giải thoát cái thọ đúng theo chân 
lý, nên Như Lai mới thoát khỏi ái dục, phiền não vì không có chấp một pháp nào trong ngũ 
uân cả. 

Này các thầy tỳ khưu, Như Lai biết rõ như vậy mới thuyết những pháp ấy lên được. Bởi vậy 
người thường nhơn khen ngợi tán dương ân đức Như Lai chỉ trong phạm vi giới hạnh chút ít 
thôi, chứ không thế nào hiểu thấu đến pháp sâu xa cao thượng mà con người rất khó thấy; khó 
giác ngộ là pháp yên lặng, quý báu, vi tế khó mà suy nghĩ cho thấu rõ được, chỉ trừ có bậc trí 
tuệ mới hiểu biết được thôi. 


Này các thây tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn ấy hiểu lầm, thấy sai không đúng 
theo chân lý và hưởng lấy sự lầm lạc ấy do ái dục lôi cuốn, nên phải trở thành sợ hãi, nóng 
nảy, bực bội không sai. 

Này các thày tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn ấy tuyên bố nhiều thứ kiến thức 
khác nhau (đến 62 loại) cũng do nơi sự “tiếp xúc” (phassa) là nguyên nhân để làm căn bản 
cho tâm mình. 

Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn ấy nếu xa lìa sự “tiếp xúc” 
(phassa) đi mà nói còn hưởng thọ (vedan2) được cảnh giới (arammnana) thì không đúng lý 
đâu. Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa- môn và bà-la-môn ấy khi hưởng lây cái thọ 
cũng đều do nơi sự tiếp xúc của lục căn và lục trần. Khi có thọ là nguyên nhân rồi thì phát 
sanh ra “ái” (anh), khi có ái thì có “thủ”, có thủ có “hữu”, có hữu thì có “sanh”, có sanh thì có 
'già, đau, chết, buồn rầu, mến tiếc, khổ thân, khổ tâm” phát sanh lên, cũng do nơi sự sanh cả. 
Này các thầy tỳ khưu khi nào thầy tỳ khưu biết rõ nguyên nhân phát sanh lên, sự diệt tắt, tội 
lỗi, sự vui thích và phương pháp để giải thoát sự tiếp xúc của lục căn đúng theo chân lý, thì 
sẽ biết rõ những pháp cao thượng hơn những kiến thức (tà vạy) ấy. 

Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào mà bị 62 thứ kiến thức ấy 
đè nén, lôi cuốn; khi nghe Như Lai thuyết ra, thì cũng như ở trong lưới, dính trong người. Vì 
như người thợ chài lưới rất rành nghề, vãi chài thật dày xuống nước và nghĩ rằng: bao nhiêu 
loại ở dưới nước lớn nhỏ gì cũng ở trong chải (lưới) của ta dính trong chài ta. Khi lên ngớp 
cũng ở trong chải ta như thế nào thì tất cả sa- môn và bà-la-môn nào bị 62 loại kiến thức đè 
nén, dính liễu, khi nghe Như Lai thuyết pháp, rồi thì cũng như bị ở trong chài (lưới), mắc 
trong chài kiến thức vậy. 

Này các thầy tỳ khưu, ái dục dắt dẫn đi thọ sanh trong cảnh giới mới nữa, Như Lai đã diệt tận 
rồi, thân này còn lúc nào thì Chư Thiên nhân loại còn thấy. Khi thân này tan rã đi thì Chư 
Thiên nhân loại cũng không còn thấy nữa. Cũng như chùm xoải có năm trái mà cuống đã rụng 
đi rồi thì bao nhiêu xoài dính với cuống cũng không còn vậy. 


. Khi Đức Phật thuyết xong ĐĐ. Änanda bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, 
hêt sức lạ, chưa từng có, pháp này gọi là pháp chi vậy?” 


Này Änanda, pháp này gọi là lý lưới (z⁄a/zla)”” cũng được, hoặc gọi là pháp lưới 
(dhammajaia), hoặc gọi là phạm lưới (brahmam/aia) (là lưới pháp cao quý), hoặc gọi là kiên 


2 Pháp có ý nghĩa như bủa lưới. 
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lưới (difhajala) (62 kiến thức như bủa lưới) hoặc gọi là thắng trận (sangama viaya) (rất vẻ 
vang) cũng được. 

Khi Đức Phật giảng xong, tất cả chư tăng đều hoan hỷ, đồng thời một vạn cõi sa bà đều 
rung rinh chuyên động vô cùng kỳ lạ. 


Giải nguyên nhân phát sanh lên kiến thức 


Chỗ nói Như Lai biết rõ nguyên nhân phát sanh lên kiến thức có tám (Tam tạng quyền 2I, 
trang 47 — 52) là: 


— Do khandha - uân (cũng gọi là âm) này mà tuyên bồ lên những, kiến thức sai lầm cũng 
có (như thấy được một uân trong kiếp quá khứ rồi công bố sự thấy của mình do nơi uân 
Ấy). 

— Do avjj/a - vô minh, vì không thấy rõ chân lý, nên tâm thích theo cách nào thì công bố 
kiên thức theo cách ây. 


— Phassa - xúc, do sự tiêp xúc giữa căn và trân rôi công bô lên kiên thức do nơi sự tiêp xúc 
ây (như tâm tiêp xúc với thiên định được sự an vui rôi cho đó là hưởng Níp-bàn hiện tại). 


— $afñä - tưởng (quan niệm) do nơi tư tưởng của mình (như khi vào các cõi thiền vô sắc) 
rồi công bô sự hiệu thây của mình theo các cõi thiên ây cho là trường tôn v.v.. 

— Do vi/akka - suy tầm (/hinker) do nơi sự nghiên cứu, suy tầm, suy nghĩ rồi phát sanh kiến 
thức sai lầm (như suy nghĩ nếu con người được đầy đủ sự vui thú của ngũ trần là thiên 
đường hiện tại v.v...). 


— Do ayoniso manasikara - chú tâm sai lầm (như Phật nói vô thường, khô não, vô ngã; 
mình thì thây ngược lại cho răng: trường tôn, vui thú, cái chi cũng của ta v.v...). 


— Do pãpa mifía - bạn ác, khi thân cận bạn ác rồi thì lần lần hướng dẫn ta trên đường trụy 
lạc hiêu làm, thây quây. 


— Parato ghosa - ngoại thỉnh, là do nơi tiếng nói của kẻ khác làm cho mình tin theo, nghe 
theo như tiêng giảng giải của bọn tà kiên, nêu mình không có trí xét đoán liên tin theo, 
nghe theo v.v...rôi phát sanh lên tà kiên theo họ. 


Hơn nữa, có nhiều tôn phái cho rằng: con người (4a hay main) là có một linh hồn bất 
di, bất diệt, trường cửu chuyên từ kiếp này sang kiếp khác. Khi mới nghe qua tiếng nói của 
người, mình cho có lý. Nhưng trái lại, Đức Phật cho rằng: “Ai nói thức uẫn hay linh hồn 
trường tồn bất di, bất diệt!, thì người ấy gọi là hường kiến (sassara đif/hi) vì theo Phật giáo 
không có một vật chỉ trường tồn cả, không nói lâu, dầu trong một giây một sao cũng luôn luôn 
thay đổi sanh diệt liền liền không ngừng”. Vì thức uẫn cũng do nguyên nhân mà phát sanh, 
khi nhân diệt thì thức cũng diệt (T.tạng quyên 22, trang 150 và quyên 24, trang 359). 


?! Phật giải cho thầy tỳ khưu tên Sati Kevattaputta hiểu lầm vì thầy cho thức uân chuyên đi, truyền đi, thường tồn không 
gián đoạn, từ kiếp này sang qua kiếp khác cũng một thức đó. 
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Chánh Kiến (Samma Di{thi) 
(T.Tạng quyền 20, trang 152) 


Ta có nghe như vầy: một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự tại chùa Bố Kim Tự của ông trưởng 
giả Câp Cô Độc gân thành Xá Vệ (Sava/t”). 


Trong lúc ấy, ĐĐ. Xá-Lợi-Phất (Saripwfa) kêu các vị tỳ khưu mà nói rằng: Này đạo hữu, 

Đức Thế Tôn thường hay giảng về chánh kiến. Vậy chớ chánh kiến ấy ra sao? Này các đạo 
hữu, khi nào các bực Thanh văn biết rõ pháp ác, biết rõ pháp thiện, biết nguyên nhân của pháp 
ác và pháp thiện là người chánh kiến, tâm trong sạch không rung động trong giáo pháp của 
Đức Thế Tôn, pháp ác là thế nào? Này đạo hữu, sự sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, nói 
đâm thọc, nói lời hung dữ (mắng chửi người), nói vô ích, tham lam, sân hận, s¡ mê (tà kiến) 
đều là pháp ác. Còn nguyên nhân pháp ác là thế nào? Tham, sân, si là gốc rễ của pháp ác vậy. 
Này các đạo hữu, pháp thiện là thế nào? Tác ý xa lánh sự sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, 
nói đâm thọc, nói hung dữ, nói vô ích, xa lánh sự tham lam, sân hận, sĩ mê đó là pháp thiện. 
Còn gốc rễ của pháp thiện là thế nào? Sự không tham, không sân, không s¡ đều là gốc rễ của 
pháp thiện vậy. 
Này các đạo hữu, khi nào các bực Thanh văn thấy rõ như vậy, mới dứt bỏ được pháp ngủ 
ngầm trong tâm là: tình dục, bất bình, ngã mạng, tà kiến, vô minh; và làm cho minh triết 
(v///a) phát sanh lên, mới dút bỏ được sự khô trong kiếp hiện tại được. Vì vậy mà các bậc 
Thanh văn trong sạch, không rung động trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. 


Này các đạo hữu, khi nào các bậc Thanh văn biết rõ vật thực (đ%ãra) và nguyên nhân phát 
sanh vật thực, biết rõ sự diệt tắt và phương pháp thực hành để diệt tắt vật thực. Vật thực ây là 
thế nào? Vật thực ấy có bốn là: kavalinkarˆ ãhãra - vật thực hữu hình (như cơm, bánh trái 
V.V...); phass ` aãhara - vật thực tiếp xúc (là sự tiếp xúc lục căn và lục trần là vật thực (nhân) 
để phát sanh lên thọ (veđana); mano sañcetfan ` ahära - tác ý vật thực (là sự suy tầm, lo nghĩ 
tạo tác trong tâm là vật thực (nhân) để phát sanh tam giới); viñan ` ãhara - tâm thức vật thực 
(là tâm thức nguyên nhân để phát sanh lên danh sắc). 


Ái dục (ứanha) là nguyên nhân để phát sanh lên bốn vật thực ấy. Diệt tắt ái dục đi thì bồn món 
vật thực ấy diệt tắt theo; con đường có tám ngã là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là phương pháp thực hành để 
diệt tắt bốn món vật thực ấy. 

Này các đạo hữu, khi nào các bậc Thanh văn biết rõ 'sự khổ”, nguyên nhân phát sanh sự khổ, 
nơi diệt tắt sự khổ, sự thực hành đề đi đến nơi diệt khổ. Này các đạo hữu, thầy tỳ khưu biết 
rõ sự khổ là thế nào? Sanh khổ, già khổ, chết khổ, khóc than khổ, bực tức khổ, gần nhân vật 
không ưa thích cũng khổ, xa lìa cảnh vật thương mến, ưa thích cũng khổ, muốn mà không 
được cũng khô, tóm lại có ngũ uẫn này là khổ. 


Ái dục (anh) là nguyên nhân phát sanh lên sự khổ, là dục ái, sắc ái, phi cảnh ái. Chúng sanh 
vì vui thích, say mê, ưa mến trong ái dục ấy nên mới bị 'khố não' trong vòng sanh tử luân 
hồi. Diệt khổ (irodha), là sự đứt bỏ, sự diệt tắt ái đục không còn dư sót, không mến tiếc nữa 
(cũng gọi Níp-bàn) nơi diệt khô. Đạo diệu để (ariya magøsa), là con đường Bát chánh đạo có 
tám chi đề thực hành cho đến nơi diệt khổ. Này các đạo hữu, khi nào các bực Thanh văn biết 
rõ như vậy mới dứt bỏ pháp ngũ ngầm (znwwsaya), có chánh kiến trong sạch, mới không rung 
động trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Này các đạo hữu, thầy tỳ khưu nên thấy TỐ Sự là, Sự chết, nơi phát sanh, nơi diệt tắt và sự 
thực hành đề diệt tắt cái già, cái chết. Sự già sự chết là thế nào? Sự gầm mòn, sự tiều tụy tóc 
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bạc, da nhăn, răng long má cóp, ngũ quan suy kém của chúng sanh nào gọi là sự già vậy. Sự 
chết là sự lìa bỏ xác thân, sự tan rã, sự mất đi, sự qua đòi; sự quá vãng, sự tan rã ngũ uân, sự 
cắt bỏ mạng sống, sự để tử thi lại, đó là trạng thái của sự chết cả. Nơi phát sanh sự già, chết 
là sự sanh (/Z#). Muốn diệt tắt sự già, chết thì phải diệt ngay sự sanh, con đường Bát chánh 
đạo đề thực hành cho đến nơi diệt tắt sự sanh. Này các đạo hữu, hơn nữa thầy tỳ khưu nên 
thấy rõ sự sanh là: sự đầu thai, sự sanh ra rõ rệt, sự phát lộ ra ngũ uân, sự có đủ lục căn của 
chúng sanh ở cảnh đó, như thế gọi là sự sanh. Thầy tỳ khưu nên thấy rõ cái hữu (là cảnh giới 
- bhava), có ba là: cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc (là cảnh giới để cho chúng sanh đi thọ 
sanh). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ cái thủ (có chấp - Iuipadana), có bốn là: chấp về tình dục, chấp 
về kiến thức, chấp về lệ cúng tế, chấp ngã (có chấp mới có cảnh giới tái sanh). Thầy tỳ khưu 
nên thấy rõ ái dục (anh) có sáu là: ái sắc, ái thình, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp (vì có ái 
dục mới sanh ra sự cố chấp (thủ). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ cái thọ (veđan3) có sáu là: nhãn 
thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ (vì có thọ (hưởng) mới có sanh ra ái dục). Thây 
tỳ khưu nên thấy rõ cái xúc (tiếp xúc) (phassa) có sáu là: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc (vì có tiếp xúc mới sanh ra thọ). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ lục căn (ayatana) 
là: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn (có lục căn mới phát sanh sự tiếp xúc 
được). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ danh sắc (nãma-rupa) là: thọ, tưởng, xúc, tác ý, chú tâm gọi 
là danh; tứ đại: đất, nước, lửa, gió gọi là sắc (có danh sắc mới phát sanh ra lục căn). Thầy tỳ 
khưu nên thấy rõ cái thức (viana) có sáu là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức (có thức mới phát sanh ra danh sắc). Thây tỳ khưu nên thấy rõ cái hành (sankhãrã) 
có ba là: thân hành, khẩu hành, ý hành (sự hành vi tạo tác) có hành mới phát sanh ra sự hiểu 
biết là thức). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ vô minh (av/2) là: sự không biết rõ cái khổ, không 
biết rõ nguyên nhân phát sanh lên cái khổ, không biết rõ Níp-bàn là nơi diệt tắt cái khổ, không 
biết rõ con đường bát chánh thực hành theo để diệt tắt cái khổ (vì vô minh không thấy rõ lý 
tứ đế nên mới phát sanh sự hành vi đủ đều thiện ác). 

Thầy tỳ khưu nên biết rõ pháp trầm luân (asava) có ba là: trầm luân trong tình dục, trầm luân 
trong cảnh giới, trầm luân trong vô minh. Biết rõ nơi phát sanh pháp trâm luân là vô minh. 
Biết rõ khi diệt tắt vô minh thì pháp trầm luân cũng diệt tắt. Biết rõ con đường bát chánh để 
thực hành theo cho đến nơi diệt tắt pháp trầm luân (mấy pháp phía trước cũng biết rõ nguyên 
nhân phát sanh, nơi diệt tắt và con đường bát chánh thực hành theo cho đến nơi diệt tắt các 
pháp ấy, nghĩa là mỗi pháp đều thấy rõ lý Tứ diệu đề giống nhau hết thảy), 

Này các đạo hữu, khi nào các bậc Thanh văn thấy rõ lý Tứ diệu để trong các pháp ấy thì mới 
dứt bỏ các pháp ngũ ngầm (anusaya) như tình dục, bắt bình, ngã mạng, tà kiến, vô minh không 
còn dư sót và làm cho minh triết (vi//Z) phát sanh lên, mới có thể dứt khổ trong kiếp hiện tại 
được. Này các đạo hữu, các bậc Thanh văn đệ tử Phật là người có chánh kiến, có đức tin trong 
sạch, không rung động trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhờ thấy rõ những pháp chánh kiến 
như thế ấy. Nếu các đạo hữu còn hoài nghi xin vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài giải thế nào 
thì các thầy nên ghi nhớ lấy. 

Khi ấy các vị tỳ khưu lấy làm vui thích lời của ĐĐ. Xá-Lợi-Phất giảng giải. 

Xong các thầy vào đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch qua mọi lẽ. Đức Phật bèn phán rằng: “Xá- 
Lợi-Phất là bậc trí tuệ giảng giải rất đúng, nêu các thầy hỏi Như Lai thì Như Lai cũng giải y 
như Xá-Lợi-Phất vậy”. 

Dứt chánh kiến 
Soạn xong tại Bửu Quang Tự, Gò Dưa, Gia Định. Mùa thu năm Canh Tý, PIL2504 — DĨ. 1960 
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Bá Nhẫn Kệ 


Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực 

Khi phát lên tích cực vô cùng 

Múa men la ó lung tung 

Mặt xanh mắt đỏ giận run cả mình 
Ráng dập tắt tánh tình sân hận 

Tiền đức xưa căn đặn lắm lần 

Người mà tánh nết không sân 

Nhẫn ba-la-mật khỏe thân lạ thường 
Người muốn thắng để nhường người thắng 
Hay giỏi chi cứng rắn tranh đời 

Làm thinh chăng thốt một lời 

Giữ tâm nhẫn nại không rời Phật ngôn 
Đói khát vẫn ôn tồn thái độ 

Hoặc tham, sân đau khổ si mê 

Nhm sự vui thú ngỏa nguê 

Nhịn luôn những tiếng khen chê của đời 
Nhị cả thảy những lời đâm thọc 
Nóng lạnh cùng răn độc các loài 

Rủi ro gặp lúc nạn tai 

Cũng đều nhịn hết chẳng sai tắc lòng 
Nhịn luôn cả muỗi mòng gió năng 
Mới gọi là bá nhẫn trăm lần 


Phước báu to lớn muôn phần 

Theo lời Phật dạy ân cần suy tôn 

Có pháp nhẫn duy tồn của quý 

Cả thảy ai thượng trí trong đời 

Sửa trao sắc đẹp cho người 

Đều do nhẫn nại pháp thời thật cao 
Pháp nhãn nại khác nào kiều, lộ 

Hoặc ví như xe cộ rước người 

Hiền nhơn trí thức trên đời 

Sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chỉ 
Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức 
Nhập Niết-bàn lập tức chăng sai 

Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai! 

Không hao của cải phước hoài chảy vô 
Mọi người thảy hoan hô khen ngợi 
Đến xứ nào được lợi như thường 

Chư Thiên, người thảy đều thương 

Do nhờ nhẫn nại thường thường quen tâm 
Xin nhắc nhở người tâm đạo đức 

Trí giới và găng sức tham thiền 

Bồ thí nhẫn nại chẳng kiên 

Bao nhiêu công quả phước điền như 
không. !“ 


Soạn tại Kratie, mùa xuân Canh Tý 1960 


— Dứt tác phẩm 11. Tà kiến và chánh kiến — 


! Người bồ thí, trì giới, tham thiền mà không nhẫn nại, mỗi chút mỗi sân có khi vì sân hận thóa mạ cả Tam bảo, hãm 
hại các bậc thánh nhơn thì bao nhiêu công quả ây cũng như thiêu đôt hêt. 
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Tác phẩm 12 


KHO TÀNG PHÁP BẢO 
(DHAMMA DHANA) 


Lời Nói Đầu 
Giữa buổi văn minh vật chất, làn sóng khoa học đang tràn ngập khắp cõi Á-Âu, dầu cho 
các nước thật nhỏ bé ở tận nơi các khu vực xa xăm cũng không tránh khỏi ảnh hưởng sự tràn 
lan của vật chất. Vì thế mà tinh thần con người cũng phải chịu ảnh hưởng ít nhiều trào lưu vật 
chất ấy. Nó làm cho con người không còn tự chủ, quên mình, lầm lạc, chạy theo cái danh 
vọng vô phương hướng mãi. Vì vậy mà phần đông đã quên mất căn lành của mình trên nền 
đạo đức. 


Muốn xây dựng lại nền đạo đức cho chắc vững, không chi hơn con người nên quay chí hướng 
về với Phật giáo, một giáo lý thật sự hợp lý, từ bị, bác ái, rộng lượng, khoan hồng đang chôn 
sâu trong Tam Tạng PalI. Ít có người chịu khó nhọc hy sanh, sưu tầm, soạn ra cho được phổ 
thông cái “Kho Pháp Bảo” ây. 
Bắn tăng tuy tài hèn, đức kém, nhưng vì thấy ngọn đèn đạo đức đang lu mờ, nên tùy khả năng 
ráng phiên dịch “Kho tảng Pháp bảo” từ trong Tam Tạng Päli, quyên Dhammasangha và bộ 
kinh Khleang Pariyatti của Thailand đê cung hiên cho những người đang sưu tâm đạo đức, 
họa may lãnh hội được phân nảo đê chông lại với trào lưu văn minh vật chât. 
Tuy nói rằng: Kho tàng Pháp bảo chớ thật ra không phải dịch hết những pháp trong Tam 
Tạng. Với phạm vi nhỏ bé của quyên kinh, không thê nào chứa đựng hêt lời Phật ngôn rộng 
rãi, bao la trong Tam Tạng, nên bân tăng chỉ rút ra những chi pháp cân thiệt, quan trọng vậy 
thôi. 
Hơn nữa, những chỉ pháp trong quyền kinh này toàn là Phật ngôn ngắn chưa có lời chú giải, 
vì vậy có nhiều đoạn rất sâu xa, bí ấn, khó hiểu, không thể nào tránh khỏi sự hoài nghi của 
độc giả được. 
Trong trường hợp ấy, xin quí vị nên học hỏi thêm những điểm nghỉ nan cho rõ rệt. Với sự 
mong ước răng: “Quyên Kho tàng Pháp bảo ra đời sẽ giúp thêm ánh sáng cho các nhà sưu 
tâm chân lý”. 

Do quả phúc thanh cao này, bân tăng xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong 
ba giới, bôn loài, nhât là thây tô và song thân đông được thọ hưởng, xin cho tât cả chúng sanh 
ây được mau phát bô đề tâm tu hành cho đên Niêt-bàn an vui, bât sanh bât diệt. 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 
Tôi xin hêt lòng thành kính làm lê đền Đức Thê Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, 
là bậc Chánh Biến Tri. 


I. Nói Về Pháp Một Chỉ 
Pháp mà Đức Chánh Biến Tri đã thấy rõ, biết rõ và đã thuyết ra, vậy chúng ta nên “kết tập” 
những pháp â ây lại để làm cho Phật pháp được thạnh hành lâu dài, cho thành tựu những sự lợi 
ích, an vui, tắn hóa lâu dài cho tất cả Chư Thiên và Nhân loại (Tam Tạng quyền 19 trang 130, 
lật trang 112). 


Pháp một chỉ. 

- Sabbe sattä aharatthitikã: chúng sanh duy tồn được do vật thực. 

- Sabbe sattä saäkhãratthitikã: chúng sanh duy tồn được do nơi pháp hữu vi (sañkhãra). 

- Eko samma Sambuddho: chỉ có một Đức Phật sanh ra trong đời mà thôi (không khi nào 
hai vị Phật cùng sanh ra một lượt). 

- Sabbasattãnam maranam dhuvasassatam: tất cả chúng sanh đều có sự chết chắc chắn. 

- Yoniso manasikãra: chú ý bằng trí tuệ (là một pháp rất cần yếu). 


H. Nói Về Pháp Có Hai Chỉ 
— Phận sự trong Phật giáo có 2: 1) ganthadhura: phận sự phải học tam tạng kinh, luật, luận; 2) 
vIipassanadhura: phận sự phải hành theo giới, định, tuệ. 
— Đức tin có 2: 1) lokiya saddhã: đức tin của kẻ phàm nhơn; 2) lokuttara saddhã: đức tin của 
bậc thánh nhơn. 
- Sự đầy đủ có 2: l) bhogasampadã: đầy đủ tài sản; 2) parivãra sampadã: đầy đủ người tùy 
tùng (bè bạn và thân quyên). 


~T^~— 


— Trí tuệ có 2: 1) lokiya paññã: phàm tuệ: 2) lokuttara paññã: thánh tuệ. 


— Sự nguyện vọng được thành tựu có 2: 1) adhikãro: sự bố thí thật nhiều; 2) chandatã: sự 
quyết tâm ước nguyện. 


~T^~— 


— Sức lực Đức Phật có 2: 1) Kayabalam: thân lực; 2) Paññabalam: huệ lực. 


— Quy y có 2: 1) lokiya saranam: phàm qui (qui y Tam bảo của bậc phàm nhơn); 2) lokuttara 
saranam: thánh qui (qui y Tam bảo của bậc Thánh nhơn). 

— Bồ thí có 2: 1) dhamma dãnam: pháp thí (là nói pháp hoặc ấn tống kinh); 2) äãmisa dãnam: 
tài thí (cho tât cả mọi vật trừ pháp thí). 

— Nơi bồ thí có 2: 1) patipuggalika dãnam: bó thí cho một cá nhân; 2) saägha dãnam: bố thí 
công cộng, bô thí đên chư Tăng. 

— Cách thọ trì giới có 2: I) pacceka samãdãna: thọ trì mỗi điều học của giới; 2) ekajjha 
samãdãna: thọ trì gộp chung lại các điều học lại một lần. 

— Người giữ giới có 2 bậc: 1) ägariya silam: giới của người tại gia; 2) anägãriya sillam: giới 
của bậc xuât gia. 
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- Sự tránh xa tội lỗi có 2: 1) sampatti virati: tự mình nhận thức là tội lỗi rồi xa lánh; 2) 
samädãna viratI: thọ trì giới hạnh rôi mới xa lánh. 


— Sự tham lam có 2 chi: 1) parabhandam: tài vật của người khác; 2) attano parinamam: tìm 
cách sang đoạt vê cho mình. 


— Luật thực hành có 2: I) samvara vinaya: luật phải thu thúc có Š là: giới, lục căn, trí tuệ, nhẫn 
nại và tinh tân; 2) pahana vinaya: luật phải dứt bỏ (phiên não) có Š là: do nhờ thiên định, minh 
sát, đạo, quả, Niêt-bàn. 


— Người không biết bố thí có 2 nguyên nhân: l) macchera: lòng dạ bỏn xẻn; 2) pamadä: dễ 
duôi (vì cho mình còn sông lâu). 


— Phàm nhơn có 2 hạng là: 1) andhaputthujjano: phảm nhơn còn tối tăm (là còn nhiều điều tội 
lôi do thân khâu ý); 2) kalyäna puthuJjano: phàảm nhơn được sáng suôt (là có nhiêu pháp thiện 
trong tâm). 


— Thiền định có 2: 1) sammã samadhi: chánh định; 2) micchã samadhr: tà định (định không 
chân chánh theo tà thuyêt). 


- Thiền định có 2 bậc: 1) lokiya Jhãna: phàm định (là nhập định được nhưng chưa đắc đạo 
quả chị); 2) lokuttara Jhãna: thánh định (của các bậc đã đặc đạo). 

— Nguyên nhân làm cho người chưa giữ giới có thể giữ giới được và người đã thọ giới rôi 
càng được trong sạch có 2: I1) hiri: hô thẹn tội lôi; 2) ottappa: ghê sợ tội lôi. 

Từ đây kê luôn về pháp có 2 loại chớ không nêu đầu đề: 

— 1) nãma: danh pháp!; 2) rũpa: sắc pháp”. 

— ]) avIJja: vô minh; 2) bhavatanhã: sự ham muốn cảnh ĐIỚI. 

— 1) bhavaditthi: thường kiến; 2) vibhava ditthi: đoạn kiến. 

— 1) ahiriko: không hồ thẹn tội lỗi; 2) anottappo: không ghê sợ tội lỗi. 

— ]) dovacassatã: người khó dạy; 2) papamittätä: thân cận bạn ác. 

— ]) soVacassaftã: người dễ dạy; 2) kalyãnamittatäa: thân cận bạn lành. 

— ]) ãpatti kusalatã: rành mạch cách phạm tội; 2) äpattivutthana kusalatã: rành mạch về cách 
thoát khỏi tội. 

— ]) samäapattI kusalatä: rành mạch cách nhập định; 2) samapatti vu†thana kusalatãa: rành mạch 
cách xả định. 

— 1) dhãtu kusalatã: rành mạch cách nguyên chất; 2) manasikãra kusalatã: rành mạch cách 
chú tâm. 

— ]l) ãyatana kusalatä: rành mạch trong lục căn; 2) paticca samuppäda kusalatã: rành mạch 
trong nhân duyên khởi. 

— ]) thãna kusalatã: rành mạch trong nguyên nhân; 2) atthãna kusalatä: rành mạch trong cách 
không phải nguyên nhân. 

— 1) khanti: nhẫn nhục; 2) soracca: tánh nhu hòa. 


— 1) sati: sự ghi nhớ; 2) sampajañña: biết mình. 


! Thọ, tưởng, hành, thức và Niết-bàn. 
? Tứ đại: đât, nước, lửa, gió và 24 sắc liên quan. 
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— ]) indriyesu guttadvärafä: thu thúc lục căn; 2) bhoJane mattaññutä: biết tri túc trong vật thực. 
— 1) samatha: thiền định; 2) VIpassanãa: minh sát. 

— ]) satibala: niệm lực; 2) samadhibala: định lực. 

— ]) sTlavipattI: hư hỏng giới hạnh; 2) ditthi vipattI: hư hỏng kiến thức. 

— ]) sila visuddhi: giới hạnh trong sạch; 2) ditthi visuddhi: kiến thức trong sạch. 

— 1) vijjã: minh triết; 2) vimutti: giải thoát. 

— Đây là những pháp có 2 chỉ: 1) sankhata dhamma: pháp hữu vi (còn hành vi tạo tác); 2) 
asankhata dhamma: pháp vô vi (là Niêt-bàn); 


— Niết-bàn có 2: I) saupädisesanibbãna: hữu dư Niết-bàn (đắc Niết- bàn nhưng còn ngũ uẫn 
là còn sống); 2) anupädisesanibbana: vô dư Niết-bàn (là khi chết diệt tắt luôn cả ngũ uân). 


— Chư tăng có 2 bậc: 1) sammatisalgha: phàm tăng; 2) ariyasalgha: Thánh tăng. 


~T^~— 


— Căn bản của bậc trí thức có 2: 1) kataññũ: biết ơn người; 2) katavedi: biết làm cách nào trả 
ơn. 

— Cảnh giới để làm cho người phá giới có 2: 1) niraya: địa ngục; 2) tiracchãnayoni: sanh làm 
súc sanh. 

— Sự yên vui có 2 cách: I) kãmasukha: yên vui trong ngũ trần; 2) nekkhammasukha: yên vui 
VỀ xuât g1a. 

— Hai hạng người khó kiếm: 1) pubbakarT: người làm ơn trước (cho mình chưa từng quen 


~T^~— 


thuộc); 2) kataññukatavedT: người biết ơn và tìm thể trả ơn. 

— Cách giúp đỡ (sangaha) có 2: l) ãmisasangaha: giúp đỡ vật chất; 2) đhammasaigaha: giúp 
đỡ về tinh thân. 

— Sự ràng buộc khó dứt bỏ có 2: I) labhãsã: ràng buộc trong lợi lộc; 2) JTvitäsä: ràng buộc 
trong mạng sông. 

— Sự mến thương nhau do hai nguyên nhân: I) pubbevasanniväasena: do sự đã gặp nhau, ở 
chung nhau trong kiêp trước; 2) paccuppannahitena: do sự giúp đỡ nhau, hoặc làm lợi ích cho 
nhau trong hiện tại. 


— Sự tìm lỗi người có 2 hạng: 1) randhagavesaka: người tìm lỗi có ý đề làm cho xấu, cho nhục 
kẻ khác; 2) sabhävasanthita: người tìm lỗi cố ý muốn cho kẻ khác được tấn hóa. 


— Sự chết có 2 cách: 1) akãlamarana: chết bất thường: 2) kãlamarana: chết hợp thời (đúng sô). 


— Sự già có 2 cách: 1) appaticchannajanãa: già một cách rõ rệt (như răng long, má cóp, tóc bạc, 
v.v...); 2) pacchannajanä: già kín đáo không thấy được (là người còn trẻ mỗi ngày mỗi già 
luôn luôn hoài nhưng không thấy được). 


— Nguyên nhân làm cho pháp trầm luân (ãsava) phát triển lên: 1) adhamme dhammasañiñiï: 
không phải giáo pháp chân chánh lại cho là chân chánh; 2) dhamme adhammasañfr: pháp 
chân chánh lại cho là pháp không chân chánh. 

— Cúng dường có 2 cách: 1) ämisapiJä: cúng dường vật dụng; 2) dhammapũJä: cúng dường 
pháp bảo. 
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HI. Những Pháp Có Ba Chỉ 
— Nguồn cội của pháp ác có 3: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: si. 
— Nguôn cội của pháp lành có 3: 1) alobha: không tham; 2) adosa: không sân; 3) amoha: 
không s1. 
— Hành ác có 3: 1) kãya duccaritam: hành ác do nơi thân; 2) vacT duccaritam: hành ác do khâu 
(là lời nói); 3) mano duccaritam: hành ác do nơi ý (tâm); 
— Hành thiện có 3: 1) kãya sucaritam: hành thiện do thân; 2) vacT sucaritam: hành thiện do 
khâu; 3) mano sucaritam: hành thiện do ý; 
— Suy nghĩ ác (tà tư duy) có 3: 1) kãma vitakko: suy nghĩ về tình dục ngũ trần; 2) byãäpãda 
vitakko: suy nghĩ về sự thù oán; 3) vihim vitakko: suy nghĩ vê sự hãm hại người. 
— Suy nghĩ thiện (chánh tư duy) có 3: 1) nekkhamma vitakko: suy nghĩ về cách xuất trần (xuất 
gia); 2) abyapada vitakko: suy nghĩ không thù oán (lòng bác ái); 3) avihimsä vitakko: suy 
nghĩ không hãm hại (lòng bị mẫn). 
— VỀ sự tìm kiếm và sự tư tưởng thiện và ác cũng có 3 chị in nhau. Vicãro, saññã. 
— Bản chất (elément) có 3:1) kãma dhãtu: bản chất có tình dục; 2) pũpa dhãtu: bản chất có sắc 
tướng (nhưng không tình dục); 3) arũpa dhãtu: bản chât vô sắc. 
— Bản chất có 3 khác nữa: 1) rũpa dhatu: bản chất có sắc tướng: 2) arũpa dhãtu: bản chất vô 
sắc tướng; 3) nirodha dhãtu: bản chât diệt tắt (là Niêt-bàn). 
— Ái dục hay là say mê có 3: 1) kama tanhã: ái dục trong cảnh dục; 2) rũpa tanhã: ái dục trong 
cảnh sắc; 3) aripa tanhã: ái dục trong cảnh vô sắc. 
— Ái dục có 3 nữa là: 1) rũpa tanhã: ái dục trong cảnh SẮC; 2) aripa tanhã: ái dục trong cảnh 
vô Sắc; 3) nirodha tanhã: ái dục trong sự diệt tắt (là đoạn kiên ưa thích cho răng con người khi 
chết thì diệt mât luôn). 
— Tam Tạng có 3: I) suttanta pitaka: tạng kinh (có 21000 pháp môn); 2) vinaya pitaka: tạng 
luật (có 21000 pháp môn); 3) abhidhamma pitaka: tạng luận (có 42000 pháp môn). 
— Tam bảo có 3: 1) Buddha ratana: Phật bảo (vật quí báu); 2) Dhamma ratana: Pháp bảo ; 3) 
Sangha ratana: Tăng bảo. 
— Tam qui có 3: I) Buddha sarana: qui y Phật (là núp ần, nương nhờ Phật); 2) Dhamma sarata: 
qui y Pháp (là nương nhờ theo giáo pháp Phật); 3) Sangha sarana: qui y Tăng (là nương nhờ 
theo chư Tăng tứ phương). 


— Pháp trầm luân có 3 là: 1) kãmãsava: trầm luân trong tình dục theo ngũ trần; 2) bhaväsava: 
trầm luân trong cảnh giới; 3) avijjãsava: trầm luân trong vòng vô minh. 


— Cảnh giới có 3: L) kãma bhava: dục cảnh (cảnh giới còn tình dục); 2) rũpa bhava: sắc cảnh 
(chỉ có sắc tướng nhưng không có tình dục); 3) aripa bhava: vô sắc cảnh (là cảnh giới không 
có sắc tướng chỉ có danh pháp là thọ, tưởng, hành, thức mà thôi). 

— Tam độc có 3: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: s1. 


~T^~— 


— Tam học có 3: I) sila: giới; 2) samadhi: định; 3) paññã: huệ. 


- Sự tìm kiểm có 3: 1) Kãmesanã: sự tìm kiếm tình dục (ngũ trần); 2) Bhavasanã: sự tìm kiếm 
cảnh giới (là người tìm cảnh an vui); 3) Brahmacariyesanä: sự tìm kiêm phạm hạnh. 
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— Ngã mạn có 3: 1) seyyahamasmiti vidhã: chấp ta là cao thượng hơn người; 2) sadiso 
hamasmiti vidhã: châp cho ta băng người; 3) hinohamasmiti vidhã: châp cho ta thâp hèn hơn 
người. 

— Thời kỳ có 3: l) afftakala: thời kỳ quá khứ; 2) anagatakala: thời kỳ vị lai; 3) 
paccuppannakala: thời kỳ hiện tại. 

— Thọ có 3: 1) sukhã vedanäa: thọ vui; 2) dukkhävedanä: thọ khổ; 3) adukkhamasukhã vedanã: 
thọ xả (thọ không vui không khô). 

- Sự khổ não có 3: 1) dukkha dukkhatä: khổ vì sự khổ (là đo nơi sự thọ khổ); 2) sañkhara 


dukkhatä: khổ vì còn pháp hữu vi; 3) viparinama dukkhatã: khổ vì sự thay đổi (vô thường 
biến chuyền). 


— Tóm lại, ân đức Phật có 3: L) parisudhi guna: ân đức hoàn toàn trong sạch; 2) karunä guna: 
ân đức bi mẫn tất cả chúng sanh; 3) paññã guna: ân đức huệ hoàn toàn sáng suốt. 


— Lửa có 3: 1) ragaggl: lửa tình; 2) dosagøi: lửa sân; 3) mohagøi: lửa s1. 

— Pháp hành vi hoặc tạo tác có 3: I) puññabhisankhara: hành vi về phước thiện; 2) 
apuññabhisankhãra: hành vi ác; 3) aneñjãbhisankhãra: hành vi không rung động (là hành vi 
trong 4 cõi thiên vô sắc). 

— Nhân vật có 3 hạng: 1) sekkho puggalo: bậc hữu học (từ Tu-đả-huờn đến A-la-hán đạo): 2) 
asekkho pugøgalo: bậc vô học (là A-la-hán quả); 3) nevasekkho nasekkho puggalo: bậc không 
phải hữu học và vô học là bậc phàm nhơn. 


— Vật đề phát sanh lên phước thiện có 3: l) dãna mayam: do sự bồ thí; 2) sila mayam: do sự 
trì giới; 3) bhavanã mayam: do sự tham thiên. 


~^~— 


— Cách phát sanh lên trí tuệ có 3: I) cintä mayä paññã: trí tuệ phát sanh lên do nhờ sự suy 
nghĩ; 2) sutã mayä paññã: trí tuệ phát sanh lên nhờ sự nghe; 3) bhavanã mayä paññã: trí tuệ 
phát sanh lên do sự tham thiên. 

— Khí giới để giữ mình có 3: 1) sutãvudham: sự nghe nhiều Phật ngôn là một món khí giới; 
2) pavivekavudham: sự yên lặng (thân, tâm và phiên não) là món khí giới; 3) paññnävudham: 
trí tuệ sáng suôt là món khí giới. 

— Nhãn có 3 thứ: 1) mamsä cakkhu: nhục căn (con mắt thịt thường của mọi người); 2) dibba 
cakkhu: thân nhãn (có nhãn thông như Chư Thiên); 3) paññaã cakkhu: tuệ nhãn (là trí tuệ của 
bậc phàm và thánh). 

— Tánh cách quí báu có 3: 1) dassanänuttoriyam: quý báu vì sự thấy (là làm thấy được pháp 
minh sát); 2) patipadãnuttariyam : quý báu vì sự thực hành (tâm vừa đắc đạo); 3) 
vimuttänuttariyam: quý báu vì được giải thoát (tâm đã đắc quả). 

— Sự Say đắm có 3: 1) arogya mada: say mê trong sự tráng kiện (sự vô bịnh); 2) yobhanamada: 
say mê với tuôi thọ của mình; 3) Jatimada: say mê theo dòng giông. 

— Trọng đại có 3: l) attdhipateyyam: lây bản ngã làm trọng đại (mà xa tránh tội lỗi); 2) 
lokãdhipateyyam: lây thê gian làm trọng đại (mà xa tránh tội lỗi); 3) dhammaädhipateyyam: 
lây thánh pháp làm trọng đại (mà xa tránh tội lỗi). 

— Minh triết có 3: 1) pubbeniväsãnussatiñiñãnam: túc mạng minh (biết tiền kiếp); 2) 
cutipapataññanam: sanh tử minh (biệt sự sanh tử luân hôi của chúng sanh); 3) 
asavakkhayaññanam: lậu tận minh (diệt tận phiên não). 
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— Tịnh cư pháp có 3: I) dibbo vihãro: thần tịnh cư (là tâm ở trong bát thiền); 2) 
brahmmavihãro: phạm hạnh tịnh cư (là 4 vô lượng tâm thường trụ); 3) ariyo vihãro: thánh 
quả tịnh cư (là tâm ở trong thánh quả). 

— Pháp lạ phi thường có 3: l) iddhippatthãriyam: sự lạ lùng của pháp thần thông; 2) 
adesanapatihariyam: phi thường về sự biệt được tâm kẻ khác; 3) anussäsanTtthariyam: sự lạ 
lùng của lời giáo huân (cho biệt cách hành theo giới, định, tuệ). 

— Phạm hạnh có 3 hạng: 1) hĩna brahmacariya: phạm hạnh bậc hạ (hành đạo vì lòng tham 
muốn); 2) majjhima brahmacariya: phạm hạnh bậc trung (hành để giải thoát; 3) uttama 
brahmacariya: phạm hạnh bậc thượng (các bậc thánh nhơn và Bồ táp). 


— 3 điều sợ mà không ai tránh khỏi: 1) Jarabhayam: sợ già; 2) byadhibhayam: sợ bệnh; 3) 
maranabhayam: sợ chêt. 


— 3 vật mở trống ra được sự lợi ích và tốt đẹp: I) candamandalam: mặt trăng; 2) 
suriyamandalam: mặt trời; 3) tathãgatappavedito đhammavinayo: kinh luật của đức Phật đã 
thuyết ra (mở rộng càng tốt). 


— 3 hạng bạn tốt nên cận thân: 1) duddadamdadäti: cho vật ít có (quí báu khó cho được); 2) 
dukkaram karoti: làm những việc khó làm; 3) dukkhamam khamati: nhẫn nhịn trong việc khó 
nhãn nại. 


— Quả báu giới có 3: I) silam setumahesakkho: giới có năng lực cao cả; 2) silam gantho 
anuttaro: giới có mùi thơm quý báu; 3) silam vilepanam settham yena vãti disodisam: giới 
như vậy đề thoa mình có mùi thơm bay đi khắp các nơi. 

— Cách giữ bát quan trai giới có 3 hạng: I) gopala uposatha: giữ bát quan trai như người chăn 
bò; 2) nigandha uposatha: giữ bát quan trai như bọn nigandha ngoại đạo (là cử không được 
sát sanh chỉ trong 1 do tuần mà thôi v.v...;); 3) ariyuposatha: giữ bát quan trai như của bậc 
Thánh nhơn. 


— Con 3 hạng: 1) avaJäta putta: con hèn hơn cha mẹ (như học lực, địa vị, v.v...); 2) anujãata 
putta: con băng cha mẹ (như học lực, địa vị, v.v...); 3) abh1Jata putta: con hơn cha mẹ (như 
học lực, địa vỊ, v.v... ). 


~T^~— 


- Đức Chánh Biến Tri có 3 bậc: 1) paññadhika: đức Phật thuộc về huệ lực (do trí tuệ); 2) 
saddhadhika: đức Phật thuộc về tín lực (do đức tin); 3) viriyadhika: đức Phật thuộc về tân lực 
(do sự tĩnh tân). 


— Niết-bàn có 3 thời kỳ: 1) kilesa nibbãna: phiền não Niết- bàn (khi diệt tận phiền não rôi đắc 
Niết-bàn, nhưng còn hiện tại); 2) khandhanibbãna: ngũ uẩn Niết-bàn (khi diệt cả ngũ uân rồi 
nhập Niết-bàn, lúc chết); 3) dhãtu nibbãna: xá lợi Niết-bàn (là đúng thời kỳ nhất định xả ly 
họp lại một chô, lửa tự nhiên phát cháy tiêu). 

— Tác ý của người làm phước có 3: 1) pubba cetanã: tác ý đầu tiên (là suy tính trước khi làm 
phước); 2) muñcana cetanã: tác ý đang làm (là vui thích trong lúc làm); 3) aparãpara cetanã: 
tác ý suy nghĩ thỏa thích sau khi làm rôi. 

— Duyên lành có 3: 1) danũpanissaya: duyên lành của sự bồ thí; 2) silipanissayo: duyên lành 
của sự trì giới; 3) bhãvanũpanissayo: duyên lành của sự tham thiên. 


- Bồ thí có 3 hạng: 1) dãsadãnam: nô lệ bồ thí (mình dùng vật quý khi cho lấy vật thấp hèn); 
2) sahayadanam: băng hữu bô thí (mình dùng vật chi thì cho vật ây); 3) samidanam: tôn trọng 
bô thí (mình dùng xài vật tâm thường nhưng khi bô thí thì cho vật cao quý như cúng dường 
thầy tô). 
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— Trì giới có 3 hạng: I) hĩna silam: trì gIỚI cách thấp hèn (là mong mỏi được danh lợi hoặc 
tặng mình và chê bai kẻ khác không băng mình); 2) majJjhima silam: trì giới bậc trung (là 
mong câu cho được giải thoát không tặng mình và chê bai kẻ khác); 3) panita silam: trì giới 
bậc cao thượng quý báu (là giới của Bô tát và các bậc Thánh nhơn). 

— Giới hàng thiện tín có 3 bậc: 1) nicca silam: ngũ giới (giữ luôn suốt đời); 2) uposatha silam: 
bát quan trai giới (8 giới giữ trong 1 ngày 1 đêm); 3) atireka silam: thập giới (10 giới giữ trong 
thời kỳ nhât định). 

— Cách xa lánh tội lỗi có 3: I) samadãna viratl: xa lánh tội lỗi do nơi sự thọ trì; 2) sampatti 
virati: xa lánh tội lôi tự do nơi mình cho răng không tôt rôi xa lánh; 3) samuccheda virati: xa 
lánh tội lôi do nơi đắc đạo. 

— Pháp nhơ bân (mala) có 3: 1) raga: ái tình; 2) dosa: sân hận; 3) moha: si mê. 

- Sự lầm lạc Có 3: L) saññnã vIipaläsa: tư tưởng lầm lạc; 2) citta vIipalãsa: tâm lầm lạc; 3) ditthi 
vipaläsa: kiên thức lâm lạc. 

— Phật có 3 bậc: I) Sabbaññubuddha: Toàn giác Phật; 2) Paccekabuddha: Độc giác Phật; 3) 
Anu buddha hay sävaka buddha: Thinh văn giác (là nghe được Phật chánh giác thuyêt Pháp 
mới giác ngộ theo). 

— Pháp bảo có 3 hạng: l) pariyatti dhamma: pháp học; 2) pattipattidhamma: pháp hành; 3) 
pativedhadhamma: pháp thành (là đạo, quả và Niêt-bàn). 

- Huấn từ của chư Phật có 3: l) sabbapapassa akaranam: không nên làm điều ác; 2) 
kusalassũpasampadä: nên làm các điêu lành; 3) sacittapariyodapanam: nên trau dôi tâm cho 
được trong sạch. 


— Tu-đà-huờn có 3 bậc: 1) ekabTiT: có vị còn tái sanh làm người một kiếp nữa mới đắc A-la- 
hán; 2) kolamkola: có vị còn sanh lại từ 2 đến 6 kiếp nữa; 3) sattakkhattum: có trì hoãn lắm 
là 7 kiếp nữa cũng đắc A-la-hán. 

— Những điều không biết chán có 3: I) sipina: sự ngủ; 2) surãmerayapäna: uống rượu và chất 
say; 3) methunadhamma samãpattI: sự hành dâm. 

— Tư cách người sạch sẽ có 3: l) kãyasoceyya: thân sạch; 2) vacIsoceyya: khẩu sạch; 3) 
manosoceyya: ý sạch. 

= Người già có 3 hạng: l) Jativuddhi: già về dòng giống (như dòng vua); 2) vayavuddhi: già 
tuôi thọ; 3) gunavuddhi: già vê đức hạnh (nhât là giới đức). 

— Pháp thắng người nghịch có 3: 1) dakkhãbhãäva: tánh cách thông thái; 2) sũrabhäva: tánh 
cách dạn dĩ; 3) paññã: có trí tuệ. 

— Sự yên lặng có 3: 1) kãya viveka: thân yên lặng (do nhờ ở nơi thanh vắng một mình); 2) 
citta viveka: tâm yên lặng (do nhờ thiên định mà có 5 pháp che lâp yên lặng); 3) upadhiviveka: 
phiên não yên lặng (do đạo quả). 

— Sự tri túc hay điều độ có 3: 1) pariyesanamattä: có điều độ trong sự tìm kiếm (là không thấy 


chỗ nào xin được xin hoài); 2) patigeahanamattã: có điều độ trong sự thọ lãnh; 3) paribhoga 
mattã: có điều độ trong sự dùng xải (như mới tu muốn dùng đồ quí báu ). 


— Sự tốt đẹp của giáo pháp có 3: l) adikalyäna: sự tốt đẹp chặng đầu đà giới); 2) 
majjhekalyãna: sự tốt đẹp chặng giữa (là định); 3) pariyosãnakalyãma: sự tốt đẹp cuối cùng 
(là trí tuệ). 
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— Cách thông thạo có 3: 1) äya kosalla: thông thạo trong sự tấn hóa; 2) apäya kosalla: thông 
thạo trong sự thối hóa (suy đôi, tai hại); 3) upãya kosalla: thông thạo phương thế. 


— 3 chân tướng của pháp hữu vi: 1) aniccatã: vô thường: 2) dukkhatã: khổ não; 3) anattatã: vô 
ngã. 

— Sự lợi ích có 3: 1) dittadhammikattha: lợi ích hiện tại; 2) samparäyIkattha: lợi ích vị lai; 3) 
paramattha: lợi ích cao thượng là Niêt-bàn. 


— Bồ tát hạnh có 3: 1) lokattha cariyã: thực hành cho lợi ích đến nhân loại; 2) ñãtattha CarIyã: 
thực hành lợi ích cho thân quyên; 3) buddhattha cariyä: thực hành lợi ích cho mình (là cho 
được giác ngộ). 

— Chư Thiên có 3 bậc: I) sammati deva: Chư Thiên do sự chỉ định tôn trọng (như đức vua); 
2) upapatti deva: Chư Thiên do phước lành sanh lên (như trên cõi trời); 3) visuddhi deva: Chư 
Thiên là bậc trong sạch (như các vị A-la-hán). 


— Gánh nặng có 3: 1) khandha bhãra: gánh nặng của ngũ uân; 2) kilesa bhãra: gánh nặng của 
phiên não; 3) abhisankhara bhara: gánh nặng của pháp hành vi (thiện ác). 


IV. Pháp Có 4 Chi 


— Tứ niệm xứ: I1) kãyãnupassanä satipatthanam: niệm thân (trong thân); 2) vedananupassanä 
satipatthanam: niệm thọ (trong thọ); 3) cittanupassanä satipatthanam: niệm tâm (trong tâm); 
4) dhammaãnupassana satipatthänam: niệm pháp (trong các pháp). 


— Tứ chánh cần: 1) samvarappadhãnam: tỉnh tấn thu thúc lục căn; 2) pahanappadhanam: tỉnh 
tấn dứt bỏ (3 tả tư duy ); 3) bhãvanäppadhanam: tinh tấn tham thiền (7 nhân sanh quả bô đề); 
4) anurakkanapadhanam: tinh tấn gìn giữ pháp thiền định đã đắc được (là 9 thứ tử thi và vật 
bắt tịnh). 


— Tứ thần túc (là căn bản của pháp thần thông): 1) chand°iddhipãda: nguyện vọng thần túc; 2) 
viriy°iddhipãda: tinh tấn thân túc; 3) cittiddhipäda: tâm năng thần túc; 4) vĩmams°iddhipäda: 
huệ suy tầm thần túc. 

— Sự tân hóa và lợi ích của thiền định: 1) dittha dhammasukha vihãro: được sự an vui trong 
hiện tại; 2) ñanadassana: được phát sanh trí tuệ thấy rõ đạo quả; 3) satisampaJañña: được sự 
ghi nhớ và biết mình; 4) asavakkhaya: được diệt tận phiền não. 


— Tứ vô lượng tâm: 1) mettã: từ; 2) karunä: bị; 3) muditã: hỉ; 4) upekkhã: xả. 


- Bốn cõi thiền vô sắc: I) äkãsãnañcayatanajjhana: không vô biên thiên thiền; 2) 


viññãnañcãyatanajjhana: thức vô biên thiên thiền; 3) äkiñcaññayatanal Jjhana: vô sở hữu thiên 
thiền; 4) nevasaññãnãsaññãyatanajjhäna: phi phi tưởng thiên thiên. 


— Tri túc của bậc Thánh nhơn: 1) cïvara sanfosa: tri túc trong y phục (được thế nào thì dùng 
xài thứ ây không khen, chê, mê thích); 2) pindapäta santosa: tri túc trong vật thực; 3) senasana 


santosa: tri túc trong chỗ ở (cốc liêu v.v...); 4) pahãnãrãmo hoti: tri túc là ưa thích trong sự 
dứt bỏ, sự không tặng mình và khinh khi kẻ khác. 

— Trí tuệ hiểu biết trong tứ diệu để: 1) dukkha ñãnam: trí tuệ thấy rõ khổ để; 2) 
dukkhasamudaye nãnam: trí tuệ thấy rõ tập đề: 3) dukkhanirodhe ñãnam: trí tuệ thấy rõ diệt 
đế; 4) dukkhanirodha gãmiyäã patipadãya ñãnam: trí tuệ thấy rõ đạo đề (là con đường thực 
hành đề đi đến nơi diệt khô). 
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— Quả báu của sa-môn có 4: l1) sofãpattiphalam: Tu-đà-huờn quả (Nhập lưu quả); 2) 
sakadagamiphalam: Tư-đảà-hàm quả (Nhất lai); 3) anagamiphalam: A-na-hàm quả (Bất lai); 
4) arahattaphalam: A-la-hán quả (Ứng cúng). 


— Tứ đại có 4. 1) pathavidhãtu: chất đất; 2) apo dhãtu: chất nước; 3) teJodhãtu: chất lửa; 4) 
vayodhatu: chât gió. 

— Vật thực có 4: 1) kabalikaraharo: vật thực thô sơ như cơm bánh v.v... 2) phassãhãro: vật 
thực vi tế là sự tiếp xúc lục căn và lục trần; 3) manosañcetanähãro: tác ý thiện ác là vật thực 
để tái sanh; 4) viññãnãhãro: tâm thức là vật thực đề phát sanh danh sắc. 


— Tư vị có 4: I) chandagati: vì thương mà tư vị; 2) dosagati: vì ghét mà tư vị (là ghét mà 
không cho vật nọ vật kia hoặc khi có chuyện chi thì phân xử cho là sát); 3) mohãgatI: vì sĩ mê 
mà tư vị; 4) bhayägati: vì sợ mà tư vỊ. 

— Trạng thái thực hành có 4: 1) dukkhã patipadã dandabhiññã: hành khổ khi giác ngộ chậm; 
2) dukkhã patipadã khippäbhiãñã: hành khổ nhưng khi giác ngộ mau; 3) sukhã patipadã 
dandäbhiññã: hành dễ khi đắc chậm (khó); 4) sukhã patipadä khippäbhiññã: hành dễ khi đắc 


dễ (mau). 


— Cách thọ trì có 4: 1) paccuppannam dukkhañceva ãyatiñca dukkhavipakam: sự thọ trì khô 
hạnh trong kiếp hiện tại lại bị quả khổ trong kiếp vị lai (như cách thọ trì của bọn ngoại đạo 
như đạo bò, đạo chó, đạo lõa thể); 2) paccuppannam dukkhañceva ãyattiñca sukhavipäkam: 
sự thọ trì khô hạnh trong kiếp hiện tại nhưng kết quả yên vui trong kiếp vị lai (như các vị tỳ 
khưu nào nhiều phiền não cô gắng hành đạo gắt gao dữ đội nhưng cũng không đắc được đạo 
quả có khi tức quá phải khóc); 3) paccuppannam sukhañceva ãyatiñca äyatiñca 
dukkhavipäkam: sự thọ trì dễ dãi yên vui trong kiếp hiện tại nhưng phải chịu quả khổ trong 
kiếp vị lai (như người nói mình hành đạo nhưng thân tâm còn vướng mắc trong tình dục ngũ 
trần như nhóm người đã xuất gia mà còn đôi bạn); 4) paccuppannam sukhañcave äyatiñca 
sukhavipäkam: sự thọ trì dễ dàng yên vui trong kiếp vị lai (như các bậc xuất gia trong Phật 
giáo hành trung đạo được sự yên vui của thiền định hiện tại và sẽ hưởng quả tốt đẹp trong 
kiếp vị lai). 


~T^~— 


— Nguyện vọng có 4 (là pháp căn bản của bậc cao nhân): 1) paññadhitthãna: nguyện vọng trí 
tuệ (là nguyện vọng trong đạo quả); 2) saccadhitthana: nguyện vọng chân chánh là lời nói 
chân chánh); 3) cãgadhitthana: nguyện vọng dứt bỏ (là dứt bỏ tứ vật dụng); 4) 
upasamädhitthãna: nguyện vọng yên lặng (là làm cho phiền não yên lặng). 

— Cách trả lời câu hỏi có 4: 1) ekamsa byãkaranĩyo pañho: câu hỏi nên trả lời liền; 2) 
patipucchã byakaranäyo pañho: câu hỏi phải hỏi lại, mới trả lời; 3) vibhaJJa byakaranTyo 
pañho: câu hỏi nên trả lời cho thật rộng đầy đủ chỉ tiết (như hỏi hành đạo cách nào); 4) 
thapanTyo pañho: câu hỏi phải trả lời bằng cách làm thinh (như hỏi sư muốn ăn chỉ? hoặc sư 
đắc đạo chưa? chỉ làm thinh thôi). 


— Nghiệp trả quả có 4 cách: 1) kammam kanham kanha vipäkam: nghiệp đen (ác) trả quả đen 
(khô); 2) kammam sukkam sukkavipakam: nghiệp trăng (thiện) cho quả trăng (vul); 3) 
kammam kanhasukkam kanhasukkavipäkam: nghiệp quả đen và trăng thì cho quả cả đen lẫn 
trăng (là vui lẫn khổ); 4) kammam akanha asukkam akanha asukkavipakam: nghiệp không 
trăng không đen cho quả cũng không trăng không đen (là nghiệp hành trong 4 đạo tuệ). 

- Bốn pháp chìm đắm: 1) kãmogha: chìm đắm trong tình dục (ngũ trần); 2) bhavoga: chìm 
đắm trong cảnh hữu sắc và vô sắc; 3) ditthogha: chìm đắm trong kiến thức; 4) avijjogha: chìm 
đắm trong vô minh. 
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(1 pháp trầm luân (ãsava) và 4 pháp dính líu (yoga) cũng giống như trên chỉ đổi lại phía sau 
chữ ãsava và yoga thôi); 

- Cố chấp có 4: 1) kãmupädãnam: có chấp trong tình dục (ngũ trần); 2) ditthupädänam: cô 
chấp trong kiến thức; 3) silabbatupadanam: cố chấp trong lệ cúng tế (quỷ thần); 4) 
attavädupädãnam: cố chấp nơi thân này có bản ngã. 


— Sự sanh lên có 4: 1) andaJayoni: noãn sanh (sanh ra trong trứng); 2) Jalabujayoni: thai sanh 
(sanh vào trong thai bào); 3) samsedajayomi: thâp sanh (sanh lên do nơi âm thâp, hâp hóa khí 
âm dương); 4) opapatikayomi: hóa sanh (sanh ra như Chư Thiên hoặc ở địa ngục tự hóa ra). 


— Chúng sanh sanh vào bào thai có 4 cách: 1) (Phạn ngữ dài quá nên không kể) có chúng sanh 
khi vào đầu thai trong thai bảo cũng không biết mình, khi ở trong thai bào cũng không biết 
mình, khi ra khỏi lòng mẹ cũng không biết mình (như thường nhơn); 2) có chúng sanh khi 
vào bụng mẹ thì biết mình đương vào, khi ở trong thai bào thì không biết, khi sanh ra khỏi 
sản môn cũng không biết (như các bậc Đại Thinh văn); 3) có chúng sanh khi vào bụng mẹ thì 
biết mình đương vào, khi ở trong thai bào cũng biết nhưng khi sanh ra khỏi lòng mẹ thì không 
biết mình (như 2 vị Thượng Thinh văn và Phật độc giác); 4) có chúng sanh khi sanh vào thai 
bào, khi ở, khi ra khỏi lòng mẹ đều biết mình không lầm lộn (như Bồ tát kiếp sẽ thành Phật). 
— Bốn pháp tế độ (sangahavatthu): 1) đãnam: do sự cho; 2) piyavajjam: do lời nói đáng yêu 
mến; 3) atthacariyã: do sự hành vi có lợi ích; 4) samãnattã: do tư cách người bình đẳng (trong 
sự vui, khổ, ăn ở, v.v...). 

— Cách nói của bậc thánh nhân có 4: L) ditthe dittha vãdit: thấy nói thấy; 2) sute sutaväditã: 
nghe nói nghe; 3) mute mutaväditã: tiếp xúc nói có tiếp xúc; 4) viññãte viññãtaditã: biết rõ 
nói biết rõ. 


- Bốn hạng người thiêu đốt (làm cho nóng nảy): 1) trong đời này có người cô gắng làm cho 
mình đau khô, nóng nảy và làm cho kẻ khác cũng bị đau khổ, nóng nảy (như các vị vua chúa 
mỗi khi tế thần lửa); 2) trong đời này có người không làm cho mình đau khổ nóng nảy, cũng 
không cô gắng làm cho kẻ khác đau khổ vì mình (như các bậc tỳ khưu); 3) trong đời này có 
người chỉ cố gắng làm cho mình đau khổ nóng nảy (như các hạng tu hành khổ hạnh ép xác); 
4) trong đời này có người chỉ cố gắng làm cho kẻ khác đau khổ (như các nhà độc tài hoặc các 
người trộm cướp, chúa ngục, thợ săn, người giết xúc vật để bán, v.v...) (T:Tg 43e trang 16T). 


— Cách đi đến của 4 hạng người: I) tamo tamaparäyano: từ chỗ tối sẽ đi đến chỗ tôi (như 
người thấp hèn đê tiện mà còn làm điều ác); 2) tamo jotiparäyano: từ chỗ tối đi đến chỗ sáng 
(thấp hèn nhưng cố gắng làm điều thiện); 3) JotI tamaparäyano: từ chỗ sáng đi đến chỗ tối 
(như ở cảnh phú quí cao sang nhưng vẫn làm tội ác); 4) joti jotiparãyano: từ chỗ sáng đi đến 
chỗ sáng. 

— Sa-môn có 4 hạng: l) samanamaccalo: bậc Sa-môn không xao động (Tu-đảà-huòn); 2) 
samanapadumo: bậc Sa-môn như hoa sen đỏ (Tư-đà-hàm); 3) samanapundariko: bậc Sa-môn 
như hoa sen trắng (A-na-hàm); 4) samanasukhumälo: bậc Sa-môn rất mềm mại và vi tế (A- 
la-hán). 


— Bốn đề mục hay vị trí thường nhơn không nên suy nghĩ (nó có thể làm cho mình đau khổ, 
hoài nghỉ có khi cũng điên cuồng): 1) Buddhavisayo acinteyyo: không nên suy nghĩ đến vị trí 
hay trí tuệ của Đức Phật; 2) jhãnavisayo acinteyyo: không nên suy nghĩ đến năng lực của 
thiền định hoặc pháp thần thông: 3) kammavipäko acinteyyo: không nên suy nghĩ về cái quả 
của nghiệp; 4) lokacIntä acinteyyo: không nên suy nghĩ sự tạo hóa của vũ trụ (như suy nghĩ 
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nhật, nguyệt, tinh tú, núi sông, thảo mộc, ai sanh ra trước hêt, hoặc nghĩ tại sao con quạ đen, 
cò trăng, v.V... ). 


— Bốn điều không thể nào có được: 1) ãkãseva padam natthi: dấu chân trên hư không, không 
thể có; 2) samano natthi bãhiro: bậc Sa-môn không bao giờ có ngoài Phật pháp; 3) sahkhãrã 
sassatĩ natthi: các pháp hữu vi được thường tồn không khi nào có; 4) natthi 
buddhãnamIlñJitam: sự rung động (sợ sệt) của chư Phật không bao giờ có. 


— Bốn điều lợi cao quí nhất: 1) arogaya paramäã lãbhã: sự vô bệnh là điều lợi ích cao quí; 2) 
santufthT paramam dhanam: sự tri túc là của cải cao quí nhât; 3) vIssasa parama ñãfI: sự thân 
mật là thân quyên cao quý; 4) nibbãnam paramam sukham: Niêt-bàn là nơi an vui độc nhât. 


- Bồn điều sợ: 1) Attanuväda bhayam: sợ tự mình khiến trách mình; 2) Paranuväda bhayam: 
sợ người khác khiên trách chê bai mình; 3) Danda bhayam: sợ hình phạt (của quôc gia, vua 
chúa); 4) Duggati bhayam: sợ sanh vào cảnh khô (địa ngục, ngạ qui, v.v... ). 


— Vị trí hay là căn bản của sự giác ngộ có 4: 1) Ussãho: có sự tỉnh tắn chắc vững: 2) Ummagøo: 
có trí tuệ sáng suốt; 3) Avatthãnam: có nguyện vọng cứng rắn; 4) Hitacariyä: có sự thực hành 
lợi ích cho kẻ khác, nhất là tâm bác ái. 

— Sự phát tâm trong sạch với Đức Phật có 4: l) rũpappamanikã: có người trong sạch do nơi 
thấy Đức Phật có 32 tướng tốt; 2) ehosappamanikã: do nơi nghe tiếng nói rất hay và êm dịu; 
3) Iikhappamänikã: do nơi tâm bình đăng không phân biệt vật tốt xấu, sạch đơ chỉ cả, ai dâng 
chi cũng được; 4) đhammappamãnikã: do nơi nghe pháp Ngài thuyết thật hay và hợp lý. 


— Người thông thái có 4: l) cintakavi: thông thạo do sự suy nghĩ; 2) sutakavi: do sự nghe; 3) 
atthakavi: thông thạo lý chân chánh; 4) patibhanakavi: thông thạo cách phân tách. 


— VỊ trí giới hạnh có 4: 1) CetanasIlam: tác ý giới (tác ý muốn thọ trì giới); 2) Cetasikasilam: 
tánh giới (tánh muôn xa lìa các điêu tội ác); 3) SamvarasTlam: thu thúc giới (như thu thúc lục 
căn); 4) AvitikkamaTlam: sự không dám vượt qua khỏi điêu học. 


— Giữ giới có 4 cách: 1) pakatisTlam: thông thường giới (là mọi người bên Bắc Cu Lô Châu 
đều giữ ngũ giới hết thảy); 2) acärasilam: đức hạnh giới (là giới của người giữ do nơi phẩm 
hạnh thanh cao của các bậc tiền bối trong gia tộc); 3) dhammatäsilam: tự nhiên giới (là giới 
của Phật mẫu khi Bồ tát giáng sanh vào lòng rôi thì tự nhiên xa lánh tình dục); 4) 
pubbahetukaslam: tiễn nhân giới (là giới của các vị Bồ tát đã thọ trí trong nhiều kiếp trước 
cho tròn đủ pháp ba-la-mật). 


— Tứ thanh tịnh giới có 4: 1) pãtimokkhasamvarasila: giới bốn ba la đề mộc xoa (227 điều 
học); 2) indriyasamvarasila: giới thu thúc lục căn; 3) äjTvaparIsuddhisrla: giới nuôi mạng chân 
chánh; 4) paccayasannissitasila: giới quán tưởng khi thọ tứ vật dụng. 

- Tứ diệu đề có 4: 1) dukkham: khô đề; 2) dukkhasamudoyo: tập đề (nguyên nhân phát sanh 
cái khô); 3) dukkhanirodho: diệt đê (nơi diệt khô); 4) dukkhanirodhagaminTpatipadã: đạo đê 
(là con đường hành theo đê đi đên nơi diệt khô). 

— Đặc tính của pháp vô thường có 4: 1) uppadavaya vattilo: có đặc tính là sanh lên rồi phải 
diệt; 2) Viparinama: có trạng thái luôn luôn thay đôi; 3) tavatalika: thường có (sự vô thường) 
trong khặp thời gian; 4) niccapatipakkha patthena: có trạng thái tương đôi với thường tôn. 

— Đặc tính của pháp khổ não có 4: 1) santäpa: có đặc tính làm cho nóng nảy; 2) dukkhama: 
có đặc tính làm cho không thê chịu được; 3) dukkhavatthuka: là vị trí của sự khô não (khó 
nhân nại được); 4) sukhapatipakkhapatthena: có trạng thái tương đôi với sự an vuI. 
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— Đặc tính của pháp vô ngã có 4: 1) vase attattanäyeva: không ở dưới quyền của ai cả; 2) 
attavipakkhabhävato: có trạng thái tương đối với bản ngã; 3) suññattã: có trạng thái rỗng 
không; 4) asusamikattä: không có ai làm chủ được. 

— Thây tổ có 4 bậc: 1) pabbajjãcãriya: thầy cho tu xuất gia sa di; 2) upasampadäcãriya: thầy 
tế độ (cho tu lên tỳ khưu); 3) nissayäcãriya: thầy chỉ dẫn (cho sa di hoặc tỳ khưu trong khi 
mình chưa đúng 5 hạ mà đã xa thày tế độ); 4) udesãcãriya hay là dhammãcãriya: thầy dạy 
mình học đạo (Pali, kinh luật và tham thiền). 


- Bốn điều khó: 1) kiccho manussapatiläbho: khó được sanh làm người; 2) kiccham 
macãnajTvitam: khó gìn giữ tuôi thọ cho sông lâu; 3) kiccham saddhammassavanam: khó mà 
được nghe Phật pháp; 4) kiccho Buddhanamuppädo: khó mà gặp Đức Phật ra đời. 


— Bốn điều sợ của người xuống nước: l) ñũmibhayam: sợ sóng; 2) kumbhrlabhayam: sợ sấu; 
3) avatabhayam: sợ nước xoáy; 4) susukabhayam: sợ cá mập. 


— Ví dụ như 4 điều sợ của bậc xuất g1a khó mà tu lâu được: I) sợ sóng (là ý nói sợ người hay 
mỗi chút bất bình sân hận); 2) sợ sấu (là ý nói sợ đói hoặc không có vật thực chi độ cho vừa 
lòng); 3) sợ nước xoáy hay là vực sâu (là ý nói sợ ngũ trần lôi cuốn); 4) sợ cá mập (là ý nói 
sợ phụ nữ vì trong khi đi vào xóm không thu thúc lục căn đề cho tâm phát lên tình dục). 

— Bồn pháp lợi dưỡng thấp hèn của kẻ phàm phu: 1) bãlo pãne vidhitvã attãnam sukheti pineti: 
trong đời này, có kẻ phàm phu chuyên nghề sát sanh mà làm cho mình được an vui, khỏe 
mạnh; 2) adinnaädiyitvã attãnam sukheti pineti: trong đời này có kẻ phàm phu chuyên nghề 
trộm cướp mà làm cho mình được an vui no âm; 3) musã bhanitvä attãnam sukheti pInetI: 
trong đời này, có người chuyên nghề nói láo lường gạt người mà làm cho mình được an vui 
no ấm; 4) pañcahi kãmagunehi samappito sagibhũto paricãreti: trong đời này, có người 
chuyên làm cho mình được an vui no nê, đầy đủ trong ngũ trần (hoặc cho người hầu hạ cho 
đầy đủ cách vui thú của ngũ dục). 


- Bốn pháp lợi dưỡng của bậc cao nhân làm cho phát sanh sự chán nản, sự giác ngộ, sự diệt 
tắt và Niết-bàn: 1) pathamam jhãnam: tâm yên lặng các pháp ác nhập vào sơ thiền có đầy đủ 
sự an vui khoái lạc; 2) dutiyam jhãnam: tâm yên lặng tầm và sát nhập vào nhị thiền; 3) tatiyam 
Jhanam: tâm chán nản phi lạc nhập vào tam thiền; 4) catuttham Jhanam: tâm dứt bỏ luôn sự 
vui khô nhập vào tứ thiền chỉ có tâm xả trong sạch như gương. 

— Sự ràng buộc của tinh thần có 4: I) abhijjhã: tham xan; 2) byãpãdã: thù oán; 3) 
silabbattaparãmäsa: ràng buộc trong sự cố chấp lệ cúng tế (ritual and ceremonial 
observances); 4) idamsaccabhinivesa: cố chấp cho lời nói của mình là chân chánh (của người 
khác đều sai hếp). 


— Abhã - ánh sáng có 4 thứ: 1) candabhã: nguyệt quang (ánh sáng mặt trăng); 2) suriyabhã: 
thái dương quang (ánh sáng mặt trời); 3) agyabha: hỏa quang (ánh sáng lửa, đèn); 4) 
paññabhã: tuệ quang (ánh sáng trí huệ). 


— Huệ phân tích có 4: 1) atthappatisambhidã: huệ biết rõ cái lý hay cái quả (là biết tất cả lý 
chú giải); 2) dhammappatisambhidã: huệ phân tách rõ cái nhân hay tất cả Phật ngôn; 3) 
niruttippatisambhidã: huệ phát sanh lên biết rõ các thứ tiếng: 4) patibhãnappatisambhidã: huệ 
phân tách trong tất cả các sự vật (sẵn sàng và bén). 

— Tài sản có 4 thứ: 1) thãvaranidhi: của cải chắc vững không đời được (bất động sản); 2) 
Jañgamanidhi: của cải đem đi được (động sản như vàng, bạc v.v...); 3) angasamanidhi: của 
cải như thủ túc (là sự thông thạo học thức nghề nghiệp, v.v...); 4) anugamikanidhi: của cải 
dính theo mình luôn hoài trong những kiếp vị lai (là phước báu mà mình đã tạo). 
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— A-la-hán có 4 bậc: 1) sukkhavipassako: bậc đắc nhất minh là lậu tận minh, làm cho phiền 
não diệt hết do nhờ minh sát tuệ; 2) teviJJo: bậc đắc tam minh (là nhãn minh, túc mạng minh 
và lậu tận minh); 3) chalabhiñño: bậc đắc lục thông (coi noi pháp 6 chị); 4) 
patIsambhidappatto: bậc đắc tuệ phân tích (coi huệ phân tích có 4). 


— Sự khuynh hướng của 4 hạng người: l) kodhagaru na saddhammasaru: khuynh hướng (hay 
nặng nề) sự sân hận chờ không thiên về giáo pháp; 2) makkhagaru na saddhammagamu: 
khuynh hướng nhiều về sự bạc ơn phản bội chớ không nặng về giáo pháp; 3) lãbhagaru na 
saddhammasaru: khuynh hướng về sự lợi lộc, v.v...; 4) sakkharagaru na saddhammagatce: 
khuynh hướng về sự cúng dường. 

— Sự ở chung của 4 hạng (vợ chồng): 1) chavo chaväya saddhim samvasati: ngạ quỉ nam ở 
với ngạ qui nữ; 2) chavo deväya saddhim samvasati: ngạ qui nam ở chung với tiên nữ; 3) devo 
chaväya saddhim samvasati: Chư Thiên ở với ngạ qui nữ; 4) devo deviyäa saddhim samvasati: 
Chư Thiên ở chung với tiên nữ. 

— Sự so sánh 4 hạng người với trời mưa và sắm sét: 1) tajjitã no vassitã: chỉ có gầm không, 
nhưng không mưa; 2) vassitã no tajjitã: khi không phát mưa, chớ không có gầm (sắm sét); 3) 
neva tajjitã no vassitã: sắm sét không có mà mưa cũng không; 4) tajjtã ca vassitã ca: gầm sắm 
sét và mưa tuôn (thí dụ cũng như người chỉ nói khoe khoang nhưng không làm). 

— Người nên làm bảo tháp thờ có 4 hạng: I) Đức Phật Chánh biến tri; 2) Phật Độc giác; 3) A- 
la-hán; 4) Chuyển luân vương. 

— Bốn hạng người không tốt: 1) alaso gihi kãma bhãgĩ na sãdhu: người gia chủ chỉ biết say 
mê tình dục mà lười biếng là điều không tốt; 2) asañfato pabbajito na sadhu: người xuất gia 
mà không thu thúc, không tiết độ là một điều không tốt; 3) rãjã na sãdhu anisammakaiT: đức 
vua không có suy xét kỹ lưỡng cứ làm càng theo ý là một điều không tỐt; 4) yo pandito 
kodhano tam na sädhu: bậc trí thức mà mất hết (hay sân) là một điều không tỐt. 


- Bốn hạng bạn hữu không nên thân cận: 1) aññadattuharo: bạn nào chỉ lo lợi ích cho mình; 
2) vacTparamo: bạn nào chỉ tốt băng lời nói (tốt ngoài miệng); 3) anuppiya bhãnĩ: bạn nào chỉ 
nói bợ xuôi theo cho vừa lòng với mình; 4) apäyasahãyo: bạn nào trong đường trụy lạc (là 
bạn cờ bạc rượu chè). 


- Bốn điều sợ: l) aggIbhaya: sợ lửa; 2) udakabhaya: sợ nước; 3) rajabhaya: sợ vua; 4) 
corabhaya: sợ trộm cướp. 


— Pháp không aI ngăn cản được có 4: I) Jarã: sự già; 2) byadhi: sự đau; 3) marana: sự chết; 4) 
vIpaka: sự trả quả. 

— Nơi phát sanh sự thương và ghét có 4: l) pema pemaJäyati: sự thương sanh lên do sự thương; 
2) pema doso JäyatI: sự ghét sanh lên do sự thương; 3) dosã pemam Jäyati:sự thương sanh lên 
do sự ghét; 4) dosa doso Jäyati: sự ghét sanh lên do sự ghét. 


— Cách nằm có 4: 1) peftaseyyo: nằm như nøgạ qui (năm ngửa vì đói khát nên ốm lắm); 2) 
kãmabhogiseyyo: cách nằm của người mê thích tình dục ngũ trần, nằm thường nghiêng qua 
bên tay trái); 3) sĩihaseyyo: cách nằm như sư tử (nằm nghiêng qua bên tay mặt); 4) 
tathãgataseyyo: cách nằm của Đức Phật (cũng nằm nghiêng qua phía tay mặt nhưng nhập vào 
thiền định). 

— Sự lợi ích hiện tại có 4: I) utthana sampadã: đầy đủ sự siêng năng; 2) arakkha sampadã: đầy 
đủ sự gìn giữ; 3) kalyãnamittatã: thân cận bạn lành; 4) sama jïvitã: dùng xài của cải biết phân 
chia độ lượng. 
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— Sự lợi ích vị lai có 4: 1) saddhã sampadã: có đức tin; 2) silasampadã: có giới hạnh; 3) cãga 
sampadä: có sự dứt bỏ (của cải ra bố thí); 4) pañña sampadöä: có trí tuệ (biết rõ tội phước và 
thật tướng của sự hành vì). 

— Có 4 thứ con: L) attaja: con đẻ; 2) khettaja: con sanh ra trong địa phận của mình (như hàng 
Chư Thiên nào sanh vào trong ranh đât của mình gọi là con của phân mình); 3) dinnaka: con 
nuôi; 4) anteväsika: đệ tử (học trò). 

— Đức tin có 4 cách: I) kammassaddhãä: tin nghiệp (nhân); 2) vipakassaddhã: tin quả; 3) 
kammassakatä saddhã: tin chúng sanh đêu có cái nghiệp là của mình; 4) tathãgata 
bobhissaddha: tin bô đê giác của Đức Phật. 


— Sự chết có 4 cách (của loài người): l) äyukkhaya marana: chết vì hết tuổi thọ; 2) 
kammakkhaya marana: chết vì hết nghiệp phải trả; 3) ubhayakkhaya marana: chết vì hết cả 
tuổi thọ và nghiệp cùng lượt; 4) upacchadakakammunã: chết vì do một nghiệp nào vào hãm 
hại cắt đứt mạng sống. 


— Sự chết của Chư Thiên có 4 cách: 1) äyukkhayena: do hết tuổi thọ của cảnh Chư Thiên; 2) 
puññakhayena: chết do hết phước; 3) ãhãrakkayena: chết do nhịn đói (hay quên ăn vật thực); 
kodhena: chết do lòng sân hận phát sanh lên. 

— Cách làm cho mình được trong sạch có 4: 1) desana parisuddhi: trong sạch do sự thành tâm 
sám hối tội lỗi; 2) samvara parisuddhi: trong sạch do sự thu thúc (lục căn); 3) pariyatthita 
parisuddhi: trong sạch do sự siêng đi bát kiếm vật thực: 4) paccavekkhana parisuddhi: trong 
sạch do nhờ sự quán tưởng. 


~^~— 


— Pháp đặc biệt của bậc trí thức có 4: 1) kataññũ: biết ơn người; 2) atta suddhi: làm cho mình 
được trong sạch; 3) para suddhi: làm cho người khác được trong sạch; 4) sangaha: có tâm hay 
tê độ giúp đỡ. 

— Pháp thiền định phù hợp cho tất cả các tánh người có 4: 1) Buddhãnussati: nệm Phật; 2) 
mettã: bác ái; 3) asubha: niệm vật bât tịnh (không sạch như tử thi); 4) maraassati: nệm sự 
chêt. 

— Chơn ngôn có 4 thứ: 1) Buddhabhasita: Phật ngôn; 2) Saävakabhasita: Thinh văn ngôn; 3) 
Isibhäsita: đạo sĩ ngôn (các nhà tu sĩ ngoài Phật giáo nhưng nói chân chánh là nói có tội phước 
v.v...); 4) Devatabhasita: Chư Thiên ngôn. 

— Tạng luận giải về 4 pháp: l) citta: tâm; 2) cetasika: tánh; 3) rũpa: sắc tướng; 4) nibbãna: 
Niêt-bàn. 

— Nói tổng quát, tâm có 4 hạng: l) kãmäãvacaracitta: tâm trong cảnh dục; 2) ripävacaracitfa: 
tâm trong cảnh sắc; 3) aripävacaracitta: tâm trong cảnh vô sắc; 4) lokuttaracitta: tâm bậc 
Thánh nhơn. 
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V. Pháp Có 5 Chi 


— Ngũ uân hay là ngũ âm có 5: 1) rũpakkhandho: sắc uân; 2) vedanäkhandho: thọ uấn; 3) 
saññãkhandho: tưởng uân; 4) saäkhãrakkhandho: hành uân; 5) viññãnakkhandho: thức uân 
(uấn là một khối đống, sự tập trung lại). 


— Ngũ trần hay ngũ dục có 5: 1) rũpa: sắc; 2) sadda: thinh; 3) gandha: hương: 4) rasa: vị; 5) 
photthabba: xúc. 


— Gati cảnh giới thọ sanh có 5: 1) nirayo: địa ngục; 2) tiracchãno: súc sanh; 3) petavIsayo: 
nøạ qui; 4) manusso: con người; 5) devo: Chư Thiên. 


— Sự bỏn xẻn có Š (gần như ganh gỐ): l) avasa macchariyam: bỏn xẻn chỗ ở; 2) kula 
macchariyam: bỏn xẻn gia quyền (hay đệ tử của mình không cho trong sạch hoặc cho theo 
a1); 3) labha macchariyam: bỏn xẻn lợi lộc; 4) vanna macchariyam: bỏn xẻn danh hay là sắc 
tốt (nhưng đây không chịu ai khen người khác hơn mình); 5) đhamma macchariyam: bỏn xẻn 
giáo pháp (giấu không muốn nói hoặc dạy cho ai biết). 


— Năm pháp che lấp hay là pháp cái: 1) kãmacchanda: tình dục; 2) byäpãda: thù oán; 3) 
thinamiddha: hôn mê; 4) uddhaccakukkucca: phóng dật; 5) vicikicchãa: hoài nghi. 


— Năm pháp thằng thúc (cột trói) bậc hạ: 1) sakkãyaditthi: thân kiến; 2) vieikicchã: hoài nghỉ; 
3) silabbataparamäsa: chấp lệ cúng tế (thần thánh, lửa, v.v...); 4) kãmacchanda: tình dục; 5) 
byäpada: thù oán. 


— Năm pháp thằng thúc bậc thượng: 1) rũpa rãga: thích trong cảnh sắc; 2) aripa rãga: thích 
trong cảnh vô sắc; 3) mãna: ngã mạn; 4) uddhacca: loạn tâm — phóng tâm; 5) avijjã: vô minh. 
— Ngũ giới là: 1) panätIpatä veramar: tránh xa sự sát sanh; 2) adinnadäna veramarr: tránh xa 
sự trộm cướp; 3) kamesu micchãcarã veramani: tránh xa sự tà dâm; 4) musävãdã veraman: 
tránh xa sự nói đối; 5) surãmeraya majjappamädatthãnä veraman: tránh xa sự để duôi uống 
rượu và các chất say. 


- Đầy đủ có 5: 1) nãtisampadã: đầy đủ thân quyến; 2) bhogasampadãä: đây đủ của cải; 3) 
ärogyasampadä: đây đủ sức khỏe; 4) silasampadã: đây đủ giới hạnh; 5) ditthisampadã: đây đủ 
kiên thức (có chánh kiên). 


— Người đầy đủ giới hạnh sẽ được 5 quả báo: l) appamädädhikaraaam mahantam 
bhogakkhandham adhigacchati: được nhiều của cải do nhờ sự không dể duôi; 2) kalyäno 
kitsaddo abbhuggacchati: có danh thơm tiếng tốt bay đi khắp các nơi; 3) visarado 
upasañkamati: tâm rất dạn dĩ khi vào chỗ tụ họp; 4) asammiTho kãlam karoti: khi sắp chết 
không có loạn tâm; 5) sugatim saggam lokam upapajjati: khi chết được sanh về nhàn cảnh. 


— Quả báo của sự bố thí có 5: 1) bahuno janassa piyo hoti manäpo: được nhiều người thương 
mến; 2) santo sappurisã bhajanti: các bậc trí thức ưa thích thân cận; 3) kalyano kattisaddo 
abbhuggacchanti: có danh tiếng tốt đi khắp nơi; 4) visãrado upasankamati: rất đạn dĩ khi vào 
chỗ tụ họp; 5) kãyassa bhedo parammaranã suggatim upapajjati: khi chết được sanh về nhàn 
cảnh. 


— Quả báo của sự nhẫn nại có 5: ]) piyo hoti manäpo: được nhiều người thương mến; 2) 
naverabahulo: không có nhiêu thù oán; 3) navajjabahulo: không có nhiêu tội lôi; 4) 
asammnlho: khi sắp chêt không loạn tâm; 5) suggatim upapaJJatI: được sanh về nhàn cảnh. 

— Quả báo của sự nghe pháp có 5: 1) assutam sunäti: được nghe bài pháp chưa từng nghe; 2) 
sutam pariyodapeti: pháp đã nghe rôi càng thêm rõ rệt; 3) kañkham vihanati: được dứt sự hoài 
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nghĩ; 4) di†tham uJimkarotI: làm cho kiến thức được chơn chánh; 5) citta massapasTdati: tâm 
càng được trong sạch. 

— Thây tỳ khưu muốn cáo lỗi người phải có 5 cách: 1) kãlena vakkhãmi: tố cáo trong lúc hợp 
thời; 2) bhũtena vakkhãmi: tố cáo trong chuyện thật; 3) sanhena vakkhãmi: tố cáo bằng lời 
dịu ngọt (không vì sân hận); 4) atthasañhitena vakkhami: tố cáo vì sự lợi ích; 5) mettacittena 
vakkhãmi: tố cáo với lòng bác ái (với người bị cáo). 

— Sự cứng rắn của tâm (mà thầy tỳ khưu không chịu cố găng để hành đạo) có 5: 1) satthari 
kañkhati: có sự nghi ngờ không trong sạch Đức Phật; 2) dhamme kankhati: hoài nghi không 
trong sạch trong giáo Pháp; 3) sanghe kankhati: hoài nghi không trong sạch trong chư Tăng; 
4) sikkhãya kankhati: hoài nghi trong điều học; 5) sabrahmacãrisu kupito hoti anattamano: tỳ 
khưu có nhiều sự bắt bình, sân hận đối với các bậc đồng phạm hạnh. 


— Ngũ căn về vật chất có 5: l) cakkhindriyam: nhãn căn; 2) sotindriyam: nhĩ căn; 3) 
ghãnIndriyam: tỉ căn; 4) Jivhindriyam: thiệt căn; 5) kãyindriyam: thân căn. 

— Ngũ căn về tỉnh thần có 5: 1) saddhindriyam: tín căn; 2) vriyindriyam: tấn căn; 3) 
satindriyam: niệm căn; 4) samadhindriyam: định căn; 5) paññindriyam: huệ căn. 

— Tư tưởng làm cho pháp giải thoát càng già dặn có 5: 1) aniccassaññã: hằng tưởng sự vô 
thường của pháp hữu vi; 2) dukkhasaññã: hăng tưởng sự khổ não của pháp hữu vi; 3) 
anattasaññã: hằng tưởng sự vô ngã của pháp khổ não; 4) pahãnasañfñã: hăng tưởng sự dứt bỏ 
(3 tà tư duy); 5) viragasaññã: hăng tưởng đên sự dứt bỏ tình dục, phiên não (là pháp Niêt-bàn 
yên lặng, cao thượng quí báu). 

— Pháp làm cho người trở nên có giá trị có 5: L) bayatto: người thông thạo; 2) visãrado: người 
tánh dạn đĩ; 3) bahussuto: người được nghe nhiêu học rộng (bác học); 4) dhammodharo: người 
được nhớ nhiêu giáo pháp; 5) dhammassa hotI anudhammacärT: người thực hành pháp (đạo) 
đúng theo chơn lý. 


— Sự bất hạnh hay suy sụp có 5: 1) ñatI byasanam: sự SUy SỤP của thân quyên; 2) 
bhogabyasanam: sự suy sụp của cải; 3) raga byasanam: sự bât hạnh vì bệnh hoạn; 4) sila 
byasanam: sự hư hại giới hạnh; 5) ditttha byasanam: sự hư hại về kiên thức. 


- Đề-Bà-Đạt-Đa xin Phật 5 điều (Tam Tạng 2e trang 292): I) bhikkhu yävajJTvam araññakã 
assu: các thầy tỳ khưu phải ở trong rừng suốt đời (không được ở trong xóm); 2) bikkhu 
yãvajTvam pindapätikã assu: thầy tỳ khưu phải đi khất thực suốt đời (không được thọ lãnh vật 
thực người dâng cúng hoặc trai tăng); 3) bikkhu yävajivam pamsukitikã assu: các thầy tỳ 
khưu phải lượm vải bỏ mà làm y mặc suốt đời (không được thọ lãnh y thí chủ dâng cúng cho); 
4) bikkhu yãvajTvam rukkhamilikã assu: các thầy tỳ khưu phải ở cội cây suốt đời (không 
được ở liêu cốc); 5) bikkhu yävajïvam macchamamsam na khãdeyyum: các thầy tỳ khưu 
không được phép ăn cá thịt suốt đời. 


- Đức Phật trả lời 5 điều ấy cho Đề- Bà-Đạt-Đa: I) các thầy tỳ khưu nên ở trong rừng, nếu 
không thê ở được hoặc không muốn ở thì được phép ở trong xóm làng; 2) các thầy tỳ khưu 
phải đi khất thực xin ăn, nếu không nguyện giữ pháp đầu đà đi khất thực thì được phép thọ 
trai tăng hoặc vật thực người dâng cúng; 3) các thầy tỳ khưu phải lượm vải bỏ may y mặc 
suốt đời, nhưng nếu không nguyện pháp đầu đà ấy, có thí chủ trong sạch dâng y cũng được 
phép thọ lãnh; 4) các thầy tỳ khưu nên ở dưới cội cây trong 8 tháng (trừ 4 tháng mùa mưa 
phải kiếm chỗ kín đáo như liêu cốc đề nhập hạ), nếu không nguyện giữ phép đầu đà ấy, có thí 
chủ làm chùa chiên liêu cốc dâng ở cũng được; 5) thầy tỳ khưu không nên thọ cá thịt mà biết 
người giết quyết định để cho mình ăn (uddissamamsam); nhưng được phép thọ tam tịnh nhục 
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là không thấy, không nghe, không nghỉ ngờ (anujãnämi bhikkhave, tikoti parisudham 
macchamamsam parIbhuñJitum adittham aparisankitam); như vậy đề nhận thức cho thấy TÕ 
Phật giáo là trung đạo không thắng lắm và cũng không dùn lắm (Đề-Bà-Đạt-Đa xin Phật 
không được mới chia rẽ tăng chúng, lập mưu hại Phật mà phải bị đọa xuống cảnh khô). 

— Quả báo của thiền định có 5: 1) ditthadhammasukhavihãränisamsã: có quả báo là tâm 
thường được ở trong pháp yên vui hiện tại; 2) nãnãkilesappahãnam: được dứt bỏ các thứ phiền 
não; 3) arIyamaggänIsamsä: được đắc thánh đạo; 4) ariyaphalanisamsã: được đắc thánh quả; 
5) nrodhãnisamsä: được nhập đại định (diệt thọ tưởng định). 


— Cách hạ mình tôn kính có 5: 1) abhivädanam: sự làm lễ (cúi lạy); 2) paccutthãnam: sự đứng 
dậy tiếp rước; 3) ãsanadãnam: sự mỜI ngôi; 4) maggadanam: sự nhường tránh đường; 5) 
sakkãragarukãramänapiã: sự tiếp đãi, mến thích, cung kính, cúng dường. 

— Sự hỏi có 5 cách: 1) aditthajotanã pucchã: hỏi để hiểu biết điều mình chưa thấy, chưa biết; 
2) ditthasamsandanãä pucchã: hỏi điều mình đã biết cho càng rõ rệt; 3) vimaticchadanä pucchã: 
hỏi để dứt bỏ sự hoài nghi của mình; 4) anumati pucchã: hỏi để cho người trả lời xác nhận ý 
kiến của mình; 5) kathetukamyatã pucchã: hỏi có ý nghĩ nếu người không biết thì tự mình trả 
lời. 


— Năng lực có 5: 1) kayabalam: năng lực của thân; 2) bhogabalam: năng lực của cải; 3) 
amaccabalam: năng lực của quan quyền; 4) abhijaccabalam: năng lực của dòng giống quý 
phái: 5) paññabalam: năng lực của trí tuệ. 

— Cách bồ thí của bậc trí thức có 5: 1) saddhãya dam: bồ thí do đức tin trong sạch (tin lý nhân 
quả); 2) sakkaccam dãnam: bồ thí cách cung kính; 3) kãlena dãnam: bồ thí hạp thời (là lúc 
nào nên bố thí vật chi); 4) anuggahactttena dãnam: bồ thí do tâm tiếp độ; 5) attanañca parañca 
anupahacca dãnam: bố thí không có đụng chạm (là làm hại mình và kẻ khác). 


— Bó thí mà không được phước có 5 điều: 1) majjadänam: cho rượu; 2) sammajjadänam: cho 
tiếng âm nhạc; 3) 1tthidanam: cho phụ nữ đến người nam (làm vợ chồng); 4) usabhadanam: 
cho bò cái đến bò đực; 5) cittakammadãnam: cho hình tượng (có tánh cách dục tình, như hình 
lỏa thê v.v...). 

— Bó thí hạp thời CÓ 5: 1) agantuka dãnam: bồ thí cho người khách mới đến; 2) gamika danam: 
bô thí cho người sắp khởi hành; 3) dubbhikkha dãnam: bô thí trong lúc bị nạn đói kém; 4) 
nava dãnam: bô thí trái cây (hay vật chị) có trong đầu mùa; 5) gilãna dãnam: bô thí cho người 
đang có bệnh. 

— Năm phép đại thí: I) dhanapariccägo: thí của cải; 2) puttapariccägo: thí con; 3) 
dãrapariccägo: thí vợ; 4) algapariccägo: thí thân (như tay, chơn, mắt, mũi v.v...); 5) 
JIvIfapariccago: thí mạng sông (như cho tim, gan). 

— Quả báo bố thí pháp có 5: 1) atthađhammmapatisamvedï: làm cho người nghe được hiểu lý 
kinh; 2) pamoJJam: làm cho người nghe được thỏa thích; 3) pTti: làm cho người nghe được sự 
phi lạc; 4) passaddhi: tâm người nghe được yên tịnh; 5) samädhi: tâm người nghe được an trụ 
(định lại một chô). 

— Surã - rượu có 5 thứ: ]) pitthasurä: rượu làm bằng bột; 2) pũvasurã: rượu làm bằng bánh; 3) 
odanasurä: rượu làm băng cơm; 4) kinnapakkittasurä: rượu làm băng men; SŠ) 
sambhãrasamyuttasurä: rượu làm với nhiêu thứ hợp chung lại. 

— Meraya — chất say có 5: 1) pupphãsavo: chất say làm bằng bông (như bông thốt nốt); 2) 
phalasavo: chât say làm băng trái cây; 3) madhuväsavo: chât say làm băng mật ong; 4) 
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gulãsavo: chất say làm bằng mía (nước mía chạy chè); 5) sambhãrasamyutta: chất say làm với 
nhiều thứ hợp chúng lại. 

— Thuần thục trong thiền định có 5: I) ãvajjanavasT: thuần thục trong sự nhớ chỉ của thiền 
định; 2) samäpaJJanavasĩ: thuần thục trong cách nhập định; 3) adhitthanavasĩ: thuần thục tron Ø 
cách nguyện vọng thiền (là án thiền lại lâu mau tùy ý định); 4) vu{thãnavasĩ: thuần thục trong 
cách xả thiền; 5) paccavekkhanavasi: thuần thục trong sự suy xét tội lỗi của chi thiền bậc thấp 
(mới có thê đắc thiền bậc cao). 

— Quả báo của sự tham thiền về hơi thở có 5: 1) santo ceva: tâm được yên lặng; 2) parTtoca: 
hơi thở được vi tế; 3) asecannaka: không cần dùng nước mát (vì ít khát nước); 4) sukhoca 
vihãro: tâm được ở trong sự an vui; 5) uppannupannqe pãpake: tâm đè nén các pháp ác được 
dễ dàng. 

— Trong thời Đức Phật còn hiện tại có 5 người bị đất rút chôn sống: 1) Đức vua Subba Buddha: 
ông là nhạc gia Đức Phật, tà kiến không tin lời Đức Phật giảng, lại cắm đường không cho 
Phật đi bát; 2) Đề-Bà-Đạt-Đa: ông là bà con và cũng là đệ tử của Phật, lập mưu hại Phật nhiều 
lần và chia rẻ tăng chúng; 3) Cô Ciñca: cô vì ham tiền bọn ngoại đạo mướn mà dám phao vu 
cho Phật ở với cô có thai; 4) Nandamanava: cậu trai này vì hiếp dâm một vị tỳ khưu ni đã đắc 
A-la-hán; 5) Nandayakkha: con dạ xoa (chẳn) này đánh một gậy sắt trên đầu Đại đức Xá Lợi 
Phất đang khi nhập định; 

— Đứt giới có 5 nguyên nhân: I) labhapariyantasrla: giới đứt đoạn do nơi vì lợi lộc; 2) 
yasapariyantasila: giới đứt do nơi vì danh vọng; 3) ñãtapariyantasila: giới đứt vì lo bảo bọc 
thân quyến; 4) añgapariyantasila: giới đứt vì lo bảo giữ thân thể (như tay, chân, mắt, mũi, 
v.V...); 5) jvitapariyantasila: giới đứt vì mạng sông (vì lý do muốn bảo thủ gìn giữ những vật 
này mả làm cho đứt giới). 

— Quả báo của sự đi kinh hành có 5: 1) addãnakkhamo hoti: có sự nhẫn nại trong lúc đi đường 
xa; 2) padhãnakkhamo hoti: có sự nhẫn nại trong lúc tinh tấn hành đạo; 3) appäbädho hoti: ít 
có sự bệnh hoạn; 4) asitam pitam khayitam säyItam sammäã parinanam gacchati: vật thực đã 
ăn, uống được tiêu hóa dễ dàng; 5) cañkamadhigato samädhi ciratthitiko hoti: pháp thiền định 
nảo mà phát lên trong khi kinh hành, thì còn được lâu dài khó mắt. 


— Sự đây đủ có 5: 1) saddhã sampadä: đầy đủ đức tin (theo lý nhân quả); 2) sĩlasampadãä: đầy 
đủ giới hạnh; 3) suta sampadãä: đầy đủ sự nghe nhiều học rộng pháp bảo; 4) cãga sampadã: 
đầy đủ sự dứt bỏ (để bố thí); 5) paññã sampadãä: đầy đủ trí tuệ (theo chánh kiến). 

— Trong lúc nên hành đạo có 5: I) daharo hoti: trong khi còn đang khỏe mạnh hoặc lúc tuôi 
còn nhỏ; 2) appabadho hoti: trong lúc không có bệnh hoạn chĩ; 3) subhikkam hot: trong lúc 
có vật thực dễ dàng (không bị nạn đói kém); 4) manussã samagøgã: trong khi mọi người được 
hòa thuận; 5) sangho samagso: trong khi chư Tăng được hòa thuận. (Còn trong lúc không nên 
hành là ngược lại với 5 pháp trên). 

— Năm điều khó được của người già xuất gia: 1) nipuno: người tu già khó dạy cho bỏ được tật 
xâu hoặc thói quen; 2) akappasampanno: khó được hạnh kiểm thanh cao; 3) bahussuto: khó 
được thông suốt kinh luật (vì hay quên); 4) dhammakathiko: khó thành được một vị pháp sư 
có tài; 5) vinayadharo: khó mà gìn giữ giới luật cho trong sạch (là ít chịu làm theo giới luật vì 
phải thu thúc khó khăn). 

- Đặc tính về lời nói của bậc trí tuệ có 5: 1) kãlavädiï: nói trong lúc hợp thời nên nói; 2) 
bhũtavädI: nói những điều chân thật; 3) atthavädï: nói những điều có lợi ích; 4) đhammavädfï: 
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nói kinh luật (giảng giải pháp chân chánh); 5) vinavadadF: nói giới luật hoặc những điều nào 
nên làm và không nên làm. 

— Đặc tính của pháp vô ngã có Š: ]) param: là của kẻ khác; 2) rittam: không phải của mình; 
3) tuccham: vật không có; 4) suññam: vật rỗng không không: 5) anatta: không có ta, tương 
đối với bản ngã. 

— Cách thay đổi hình thể trong thời gian thành thai: 1) kalala: bảy ngày đầu hình như dầu mè 
trong và thật vi tế; 2) abbuda: bảy ngày kế hình giống nước máu dợt đọt; 3) pesi: bảy ngày 
nữa hình như chất thịt thật mềm mại như nước chì; 4) ghana: bảy ngày nữa thành như cục thịt 
bằng hột gà; 5) pañcasakhã: bảy ngày kế cục thịt chia ra làm 5 bộ phận, 2 tay và 2 chân hết 
sức vi tế, rồi lần lần DhóU sanh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, v.v.. 


— Sự thí dụ của ngũ. uẩn: 1) phenupindũpanam rũpam: sắc uân ví như bọt nước; 2) vedanäã 
pubbulũpamä: thọ uân ví như bong bóng nước; 3) marIkũpamä saññã: tưởng uân ví như trời 
năng có sao hoặc như trò qui thuật; 4) sankharakaddalipama: hành uân ví như cây chuối 
(không có lõi); 5) mayũpamañcaviññanam: thức uân ví như trò chơi mà người giả bộ (là không 
có sự thật). 


— Con đường nguy hiểm hay có hại có 5: 1) corakantãra: tai hại vì trộm cướp; 2) bã|akantära: 
nguy hiểm vì thú dữ; 3) amanussakantära: nguy hiểm vì bị phi nhân hãm hại (như dạ xoa); 4) 
niruddakantãra: nguy hiểm vì không có nước uống; 5) appabhakkhakantära: nguy hiểm vì 
không có vật thực. 


— Khi sắp ngủ có sự ghi nhớ biết mình có 5 quả báo: 1) sukham supati: khi ngủ cũng được sự 
an vui; 2) sukham patibuJjhati: khi thức dậy cũng được sự yên vui; 3) na pãpakam supTnam 
passati: không có ác mộng (là chiêm bao không thấy điều dữ); 4) devatã rakkhanti: Chư Thiên 
hộ trì; 5) asuci na muccatI: không bị di tính. 


Nếu khi sắp ngủ mà không có sự ghi nhớ biết mình (là ý nói không có niệm đề mục tham 
thiền) thì bị 5 điều không tốt ngược lại; 


— Đặc tính của người không dể duôi có 5: 1) sTle patitthito: ở trong khuôn khô giới luật; 2) 
Indriyesu samvuto: thu thúc lục căn thanh tịnh; 3) bhojane mattaññi: biết tri túc (độ lượng) 
trong sự ăn uống: 4) jãgariyam anuyañjati: thường hay thức tỉnh ít mê ngủ; 5) bhãvayam 


kusalam dhammam: tinh tấn tham thiền hành đạo đề đắc đặng những pháp cao siêu. 

— Chơn ngôn có 5: 1) kãlena bhãsitã: nói trong lúc hợp thời; 2) sacca bhãsitã: nói điều chân 
chánh (chuyện thật); 3) sanhabhäsitã: nói lời dịu ngọt; 4) atthasañhitã: nói ra cho có lợi ích; 
5) metta cittabhäsitã: nói ra có lòng bác ái đên người nghe. 

— Thuyết Pháp theo thứ tự có 5: 1) dãnakatthã: thuyết bồ thí; 2) silakatthã: giải về trì giới; 3) 
sapgakäthã: giải sự yên vui cõi trời; 4) kamadinavakathä: giải tội ngũ trân; 5) nekkammakathä: 
quả báo của sự xuât g1a. 

— Phận sự Đức Phật trong mỗi ngày có 5: 1) pubbanhe pindapätam: buổi sáng trì bình khất 
thực; 2) sayanhe dhammadesanam: buổi xế thuyết pháp độ đời; 3) padose bhikkhu ovãdam: 
buổi chiều tối ban huấn từ cho hàng tỳ khưu; 4) addharatte devapañhanam: trong lúc nửa đêm 
trả lời những câu hỏi của Chư Thiên; 5) pacciseva gote kãle bhabbabhabbe vilokanam: gần 
hừng sáng Ngài coi chúng sanh nào có duyên lành hay không đặng đi đên độ. 

— Sự làm cho Phật giáo mau tiêu hoại có 5: I) na sakkaccam dhammam sananti: không cung 
kính khi nghe pháp; 2) na sakkaccam dhammam parigäapunanti: không cung kính học hỏi 
pháp: 3) na sakkaccam dhammam dhãrenti: không cung kính hộ trì hay gìn giữ pháp; 4) na 
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sakkaccam dhatãnam dhammanam attham upaparikkhanti: không cung kính suy xét lý pháp 


mà mình gìn giữ cho chu đáo; 5) na sakkaccam atthamaññãya patipajjanti: biết lý kinh rồi 
nhưng không cung kính thực hành theo. 


— Thật pháp sư có 5 chỉ: 1) thuyết theo thứ tự không bỏ xót lý kinh (mà nói lạc đề); 2) dùng 
nguyên nhân lý lẽ làm cho người nghe dễ hiểu; 3) có tâm bác ái muốn cho thính giả được sự 
lợi ích; 4) không chú tâm đến sự lợi lộc (chỉ mong cho người nghe được thoát khổ); 5) thuyết 
cách không hại mình và kẻ khác (là tặng mình và hạ mạt người khác). 


— Luật thu thúc có 5: 1) s1lasamvara: thu thúc trong giới hạnh; 2) satisamvara: thu thúc sự ghi 
nhớ (là lục căn); 3) ñãnasamvara: thu thúc trí tuệ (là ngăn ngừa lòng ái dục); 4) khantisamvara: 
thu thúc trong sự nhẫn nại; 5) vĩriyasamvara: thu thúc trong sự tinh tấn (là ráng dứt bỏ 3 tà tư 
duy). 

— Luật dứt bỏ có 5: I) tadahgappahãna: dứt bỏ phiền não từ phần do minh sát tuệ; 2) 
vikkambhanappahãna: dứt bỏ phiền não do thiền định (nhất là 5 pháp che lấp); 3) 
samucchadappahãna: dứt bỏ phiền não do nhờ đạo tuệ; 4) patipassaddhipppahãna: dứt bỏ 


phiền não do nhờ đắc quả; 5) nissaranappahãta: dứt bỏ phiền não và giải thoát (do nhờ Niết- 
bàn). 


— Thiện tín nên xa lánh 5 nghẻ buôn bán: 1) satthavanijjã: buôn bán khí giới; 2) sattavanijjã: 
buôn bán người hoặc thú; 3) mamsavamJJä: buôn bán thịt; 4) maJJavamJJa: buôn bán rượu; Š) 
visavanijjã: buôn bán thuốc độc. 

— Vô gián nghiệp có 5 (là nghiệp trả quả liền trong kiếp kế): 1) mãtughãta: giết mẹ; 2) 
pitughãta: giết cha; 3) arahantaghãta: giết A-la-hán; 4) lohituppãda: làm cho Đức Phật đồ 
máu; 5) sanghabheda: làm cho tăng chúng chia rẽ (từ 8 vị trở lên). 


— Năm pháp tiêu hoại (mất đi): 1) pariyatti antaradhãna: tiêu hoại pháp học (không ai thuộc 
lòng hết Tam tạng); 2) patipatti antaradhãna: tiêu hoại pháp hành (mất sự cố gắng thực hành 
đạo (giải thoát); 3) pativedha antaradhãna: tiêu mất đạo quả (mất pháp thành); 4) linga 
antaradhãna: tiêu mất tăng tướng (là không còn mặc y casa nữa); 5) dhãtu antaradhãna: tiêu 
hoại Xá Ly (xương Đức Phật). (Coi Chánh giác tông có giải rộng Š5 pháp tiêu hoại). 

— Tội của người ác có 5: 1) atfäp1 attanam upavadati: tự mình khinh bỉ mình được; 2) anuvicca 
viññũ garahanti: bậc trí thức cũng khinh khi mình được; 3) paãpako kittisaddo abbhuggacchati: 
tiếng xấu bay đi khắp nơi; 4) sammulho kãlam karoti: khi chết loạn tâm, cuôn trí; 5) apäyam 
duggatim vinipätam nirayam upapajjati: sau khi chết sẽ sanh làm súc sanh, hoặc ngạ qui, địa 
ngục (trong một cảnh nào). 


— Pháp hư hỏng hay ngăn cản có 5: 1) kammantaräaya: hư hỏng vì nghiệp (như 5Š vô gián 
nghiệp); 2) vipäkantaräya: hư hỏng vì hưởng quả (như lại cái, đui, điếc, câm, v.v...); 3) 
kilesantarãya: hư hỏng vì phiền não nhiều (như tà kiến v.v...); 4) upavädantaräya: hư hỏng vì 
chửi mắng, hay là khinh bỉ bậc thánh nhơn; 5) ãnãvitikkammantaräya: hư hỏng vi phạm giới 
của mình đã thọ trì. 


— Nguyên nhân làm cho tuổi thọ giảm có 5: 1) asappäyakãrï: không làm cho mình được vui 
vẻ (cứ lo lắng buồn bực); 2) sappäye matttam na Jãnäti: khi được sự vui vẻ không biết tri túc 
SỰ VUI ây (vui quá ló); 3) aparinatabhojT: dùng vật thực vô độ lượng (ham ăn, ăn liền và nhiều); 
4) akãlacarT: đi dạo chơi trong lúc không phù hợp (đi quá giờ, sái g1ờ); 5) abrahmacãr1: hành 
dâm vô độ. (Ngược lại 5 điều này thì làm cho tuổi thọ được tăng lên). 


— Pháp tương đối của 5 pháp thiền định: 1) samädhi kãmacchandassa patipakkho: định nghịch 
với tham dục; 2) pIti byapädassa patipakkho: phỉ lạc nghịch với thù oán; 3) vitakko 
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thinamiddhassa patipakkho: suy tầm nghịch với hôm trầm; 4) sukham uddhaccakukkuccassa 
patIipakkho: an vui nghịch với phóng tâm; 5) vicaro vicIkicchaya patIpakkho: quan sát nghịch 
với hoài nghi. 

— PT - phỉ lạc có 5 thứ: I) khuddhaka pIti: phỉ lạc phát sanh làm cho rởn ốc mình; 2) khanikã 
pĩt: phi lạc phát sanh làm cho thấy như trời chớp nhán; 3) okantikã pĩti: phi lạc phát sanh làm 
cho rùng mình, hoặc như sóng đập vô mình đưa tới lui; 4) ubenga pIti: phỉ lạc làm cho thân 
mình nhẹ nhàng có khi như bay bổng lên không trung; 5) pharanã pTti: phỉ lạc thắm nhuần 
khắp châu thân làm cho mát lạnh. 


— 5 pháp không thể nhất định biết trước được (thường nhơn): 1) JTvita: mạng sống; 2) byãdhi: 
tật bệnh; 3) kãla: sự chết hoặc thì giờ; 4) dehanikhepana: chỗ chết (chỗ bỏ xác thân); 5) øatl: 
chết rồi không biết sanh đi đâu. 


— Ma vương có 5 thứ: 1) khandha mãra: ngũ uân ma vương; 2) kilesamãra: phiền não ma 
vương; 3) abhisankhäara mãra: pháp hành vi ma vương (thiện hoặc ác cũng đều ma vương); 4) 
devaputta mãra: Chư Thiên Ma vương (ở cõi Lạc Biến Hóa); 5) maccu mãra: tử thần ma 
VƯƠN. 

— Mọi người phải quán tưởng 5 pháp: l) jãra: sự già ta không thể nào tránh khỏi; 2) byãdhi: 
tật bệnh ta không thể nào tránh khỏi; 3) marana: sự chết ta không thể nào tránh khỏi; 4) VIYOBA: 
sự chia ly nhân vật mà ta thương mến; 5) kamma: cái nghiệp của ta làm, ta phải thọ lãnh quả 
báo không saI. 


— Con nên đối với cha mẹ có 5 điều: 1) bharana: nuôi dưỡng cha mẹ; 2) kiccakarana: làm 
công việc thay thế; 3) kulavamsathapana: gìn giữ gia truyền không cho hư hại; 4) dãyajjã 
hapatipajjana: gìn giữ nết hạnh cho xứng đáng lãnh gia tài; 5) dakkhinãnuppadãna: cha mẹ đã 
quá vãng phải làm phước hồi hướng. 

— Cha mẹ đối với con có 5 điều: 1) pãpã nivãreti: ngăn cắm con không làm điều ác; 2) kalyãno 
nivesenti: dẫn dắt con làm điều lành; 3) sippam sikkhãpenti: cho con học tập nghề nghiệp; 4) 
patirupena dãrena samyojenti: cưới vợ, gả chồng cho con tùy theo gia phong; 5) samaye 
dãyajJam niyyädenti: chia của cải cho con trong lúc hợp thời. 

— Học trò đối với thầy có 5 điều: I) utthãnena: đứng dậy tiếp rước khi thầy đến; 2) 
paccuppatthanena: hầu hạ thầy theo thời giờ nhất định; 3) sussusãya: nên nghe theo lời thầy 
dạy dỗ; 4) pãrIcarIyäya: hầu hạ công chuyện lặt vặt; 5) sakkaccam sippuggahanene: phải kính 
cần trong khi học. 


- Thây đối với học trò có 5 điều: I) suviñitam vinenti: dạy dỗ học trò cho tốt đẹp; 2) 
suggahitam gãhãpenti: giảng giải, tập luyện học trò cho thuần túy; 3) sabbasippesu tam 
samakkhãyino bhavanti: dạy hết sự hiểu biết của mình cho học trò (không giâu nghề); 4) 
miftfamaccesu pafivedenti: khen tài học trò trước mặt bè bạn và quan quyên; 5) disäsu 
parIttanam karonti: có ý bảo bọc học trò trong mọi sự. 


- Chồng đối với vợ có 5 điều: 1) sammaänanäya: tỏ sự mến thích bằng lời dịu ngọt; 2) 
avimãnanäya: không làm phiền bằng cách khinh bỉ; 3) anaticariyãya: không nên ngoại tình 
(với phụ nữ khác); 4) ¡issariya vossaggena: giao quyền trong nhà cho vợ; 5) 
alañkaraänuppadanena: lo săm nữ trang cho vợ (tùy theo sức). 

— Vợ đối với chồng có 5 điều: 1) susamvihita kammantã: phải sắp đặt công việc gia đình cho 
vén khéo; 2) susaägahita parijanã: giúp đỡ quyến thuộc hai bên đồng nhau; 3) sambhatañca 
anurakkhati: biết gìn giữ của cải chồng giao cho; 4) anaticärinr: không có ngoại tình với 
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chồng; 5) dakkhã ca hoti analasä sabbakiccesu: thông thạo, siêng năng trong tất cả công 
chuyện nhà. 

— Người thân thiết đối với bạn có 5: 1) dãnena: cho của cải; 2) piyavajjena: nói lời êm dịu 
(đáng thương); 3) atthacariyaya: làm cho bạn được sự lợi ích; 4) samãnattatäya: có tâm bình 
đăng đối với bạn; 5) avisamvãdanatäya: không có ý nói láo để giấu giếm chuyện mình với 
bạn. 


— Bạn đối với người thân thiết có 5: 1) pamattam rakkhant: tiếp giúp đỡ trong khi quên mình 
dễ duôi; 2) pamattassa sapateyyam rakkhan: tiếp giữ gìn của cải trong khi dễ duôi; 3) 
bhïtassa saranam honti: có thể làm cho nương nhờ được trong khi có sự kinh sợ; 4) äpadãsu 
na vijahanti: không bỏ nhau trong khi thất bại, suy Sụp; 5) aparappajam pissa patIpijentI: có 
lòng thương mến con cháu dòng họ của người thân thiết mình. 


— Chủ đối với tôi tớ có 5 điều: 1) yathäbalam kammanta savidhãnena: phân cắt công việc tùy 
theo sức lực; 2) bhattavettanänuppadãnena: cho vật thực và trả tiền công tử tế; 3) 
gilanuppatthanena: nên săn sóc tôi tớ trong khi có bệnh; 4) achariyanam rasanam 
samvibhägena: chia vật lạ ngon ngọt khi có; 5) samaye vossaggena: nên cho nghĩ ngơi trong 
lúc mệt nhọc. 

— Tôi tớ đối với chủ có 5 điều: 1) pubbutthãyino: phải luôn luôn thức sớm làm việc trước chủ; 
2) pacchãnipãätino: luôn luôn nghỉ làm sau chủ; 3) dinnädãyino: chỉ lấy vật nào chủ cho; 4) 
sukatakammakaãrakä: làm công việc chú ý cần thận kỹ lưỡng; 5Š) kittivannaharä: đem nói 
những điều tốt của chủ khắp nơi. 

— Người thế đối với bậc Sa-môn có 5: 1) mettena kayakammena: sự hành vi của thân có vẻ 
bác ái; 2) mettena vacikammena: sự hành vi của khẩu có bác ái; 4) mettena manokammena: 
sự hành động của tâm cũng có lòng bác ái; 4) anavatadvarataya: không có đóng cửa nhà (là 
không có lòng bỏn xẻn); 5) äãmisanuppadänena: cho vật thực (tùy sức mình có). 

— Bậc Sa-môn đối với người thế (thiện tín) có 6: 1) pãpãnivãrenti: ngăn cản không cho làm 
điều ác; 2) kalyãno nivesenti: hướng dẫn cho làm điều lành; 3) kalyãänena manasä 
anukampanti: có tâm từ giúp đỡ; 4) asutam sãventi: nói pháp nào chưa từng nghe; 5) sutam 
pariyädapenti: pháp nào đã nghe rồi càng giải rộng cho hiểu rõ; 6) saggassa maggam 
ñcikkhanti: chỉ con đường thực hành để đi về nhàn cảnh. 


— Quả báo của sự quét chùa, sân tháp xá ly có 5: 1) sakkacittam pas1dati: khi quét dọn xong, 
tâm của mình cũng vui thích và trong sạch; 2) paracittam pasïdati: người khác thấy sạch sẽ 
cũng phát tâm trong sạch; 3) devatã attamano hoti: Chư Thiên thấy cũng vui thích; 4) pãsãdika 
samvattanikam punnam upacinäti: là người làm được phước lành, có thể làm cho người khác 
trong sạch và khen ngợi đủ cách; 5) sugatim saggam lokam uppajjati: khi chết được sanh về 
nhàn cảnh. 


VI. Pháp Có 6 Chỉ 


— Lục căn: I) cakkvaäyatanam: nhãn căn; 2) sotayatanam: nhĩ căn; 3) ghãnäyatanam: tỉ căn; 4) 
JIvhayatanam: thiệt căn; 5) kayayatanam: thân căn; 6) manäyatanam: ý căn. 


— Lục trần: 1) rũpãäyatanam: sắc trần; 2) saddãyatanam: thinh trần; 3) gandhãyatanam: hương 
trân; 4) rasayatanam: vị trân; 5) photthabbayatanam: xúc trân; 6) dhammãyatanam: pháp trân. 


3 Kể 1 lần nữa cũng in nhau chỉ có đôi thứ 4 là Buddhoväda Patipati. Là người làm theo lời di huấn của Đức Phật. 
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— Lục thức: cakkhu viññãnam: nhãn thức, v.v... 

— Lục xúc: cakkhu samphasso: nhãn xúc, v.v... 

— Lục thọ: cakkhu samphassaJã vedana: nhãn thọ, v.v... 
— Lục tưởng: rũpasaññã: sắc tưởng, thinh tưởng, v.v... 
— Lục hành: rũpasañcetanã: sắc hành, thinh hành, v.v... 
— Lục ái (dục): rũpatanha: sắc ái, thinh ái, v.v... 


— Sự cung kính có 6: 1) Buddha gãravatãa: cung kính Phật; 2) Dhamma gãravatäã: cung kính 
Pháp; 3) Sañgha gãravatã: cung kính Tăng; 4) sikkhã gãravatã: cung kính điều học; 5) 
appamãda gãravatã: cung kính trong sự không dể duôi; 6) patisanthãra gãravatã: cung kính 
trong sự tiếp đãi (giao thiệp). 

— Pháp nên ghi nhớ hay là lục hòa: 1) mettam kãyakammam: mỗi hành động của thân nên ghi 
nhớ cho có lòng bác ái (thân hòa); 2) mettam vacTkammam: mỗi hành động của khẩu nên có 
lòng bác ái (khẩu hòa); 3) mettam manokammam: sự hành vi của tâm nên có lòng bác ái (ý 
hòa); 4) labha dhammikaä: lợi lộc nào hợp pháp, được nên chia cho nhau thọ hưởng (lợi hòa); 
5) sĩlasãmaññagato: có giới hạnh đồng với các bậc phạm hạnh khác (là giới trong sạch giới 
hòa); 6) ditthisamaññagato: có kiến thức chân chánh như các bậc đồng đạo (kiến hòa). 


— Nguyên nhân phát sanh lên sự cãi cọ bất hòa: 1) agãravo: không có sự cung kính (như trong 
lục hòa); 2) makkhI hotI paläsĩ: quên ơn, phản phúc, hay tâng mình; 3) 1ssukT hotI maccharT: 
ganh tị và bỏn xẻn; 4) satho hoti mãyävĩ: khoe khoang và làm bộ giả dối; 5) pãpiccho hoti 
micchadiftthi: ham muốn xấu xa và tà kiến; 6) sanditthi paramasi hoti ädãnaggähi 
duppatinissaggT: cô chấp kiến thức của mình rất kiên cố, khó mà dứt bỏ được. 


— Lục đại (6 nguyên chất làm căn bản): I) pathavidhãtu: chất đất; 2) äpodhãtu: chất nước; 3) 
tejodhãtu: chất lửa; 4) vãyodhãtu: chất gió; 5) äkãsadhãtu: chất khí "hư (là không khí hư vô 


của không gian); 6) viññãnadhãtu: chất thức (là chất thức hết sức vi tế ở lẫn lộn trong vi trần). 
6 chất này là căn nguyên để phát sanh lên pháp hữu vi hay là tạo hóa. 


— Vô thượng bửu pháp - anuttariya có 6: 1) dassanãnuttariyam: quý báu do sự thấy (thấy bậc 
thánh nhơn và đạo quả); 2) savanänuttariyam: quý báu do sự nghe (được nghe Pháp Bảo); 3) 
labhanuttariyam: quý báu do được lợi (là được bảy tài sản của Phật giáo nhất là đức tin v.v...); 
4) sikkhãnuttariyam: quý báu do được học hành theo giáo pháp; 5) pãricariyänuttariya: quý 
báu do phụng sự Tam bảo; 6) anussatänuttariya: quý báu do sự niệm niệm (thiền định). 


- Đề mục để làm căn cứ cho sự niệm niệm có 6: 1) Buddhãnussati: niệm Phật; 2) 
Dhammanussati: niệm Pháp; 3) Sañghanussati: nệm Tăng; 4) s1lãnussati: nệm giới hạnh; 5) 
cãgãnussati: niệm ân đức bồ thí; 6) devatãnussati: niệm ân đức Chư Thiên (do nhờ phước báu 
mà được sanh về cảnh Chư Thiên). 


— Sáu pháp thường trụ trong bậc A-la-hán: là khi tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp 
tâm không vui thích, không bực tức chỉ có tâm xả trung bình do nhờ hai pháp là sự ghi nhớ 
và biết mình. 

— Sáu tư tưởng đưa người hướng về Niết-bàn: 1) aniccasaññã: tưởng sự vô thường (các pháp 
hữu vi); 2) dukkhasaññã: tưởng sự khổ não (của pháp vô thường); 3) anattasaññã: tưởng sự 
vô ngã (của pháp khổ não); 4) phãnassaññã: tưởng sự dứt bỏ (3 tà tư duy); 5) virãgasafññä: 


tưởng sự chán nản tình dục (ngũ trần); 6) nirodhasaññã: tưởng pháp diệt tắt sự khổ não là 
Niết-bàn. 
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— Những pháp căn bản của minh sát tuệ có 6: I) khandha: ngũ uân; 2) äyatana: lục căn; 3) 
dhãtu: tứ đại; 4) indriya: 22 căn hay giác quan; 5) ariyasacca: tứ đế; 6) paticcasammuppäda: 
nhân quả liên quan. 

— Đại khái bản tính con người có 6: 1) ragacartta: tánh ái tình; 2) dosacarita: tánh sân hận; 3) 
mohacarita: tánh si mê; 4) vitakkacarita: tánh suy tầm; 5) saddhãcarita: tánh hay tin; 6) 
buddhaIcaruta: tánh giác ngộ. 


— Đặc tính người có tánh sân có 6: 1) kodho: hung dữ; 2) upanaho: thù oán; 3) makkho: bạc 
ơn; 4) palãso: tặng mình (cho mình bằng như người); 5) 1ssä: ganh tỊ; 6) maccharIyam: bỏn 
xén. 

— Phương pháp diệt trừ tham dục có 6: 1) asubhanimittassa uggaho: nên học tham thiền về đề 
mục bắt tịnh (tử thi); 2) asubhabhãavanäanuyogo: phải luôn luôn tham thiền về đề mục bắt tịnh 
không sạch; 3) indriyesu guttadvãro: phải thâu thúc lục căn; 4) bhojane mattaññutã: có tiết độ 
trong vật thực; 5) kalyäna mittatä: thân cận với bạn lành; 6) sappayakathã: nghe và nói những 
lời phù hạp với thiền định. (Lời nói phù hạp có 10, xem ở pháp 10 chỉ). 


— Phương pháp dứt bỏ thù oán có 6: 1) mettã nimittassa uggaho: nên học tham thiền về pháp 
bác ái; 2) mettäbhãvanãnuyogo: phải luôn luôn tham thiền về pháp bác ái; 3) kammassakatã: 
phải suy xét chúng sanh đều có cái nghiệp của mình; 4) patisankhãnabahulatã: phải suy xét 
cho thật nhiều cái nghiệp; 5) kalyanamittatä: thân cận với bạn lành (thiện trí thức); 6) 
sappäyakathã: nghe và nói những lời phù hạp. 


— Phương pháp đứt bỏ hôn trầm có 6: 1) atibhojane nimittaggaho: phải xem xét và tri túc trong 
vật thực; 2) iriyãthasamparivattanatã: phải thay đổi 4 oai nghi cho điều hòa; 3) älokasaññã 
manasikãro: phải chú ý nhìn xem ánh sáng: 4) abbhokãsavãso: nên ở nơi trống trải (như ở 
ngoài trời); 5) kalyãänamnittatä: thân cận bạn lành; 6) sappãyakathã: nghe và nói những lời phù 
hạp. 

— Phương pháp dứt bỏ phóng dật có 6: I) bahussuttã: phải nghe nhiều học rộng: 2) 
paripucchakatã: phải siêng hỏi điều phải lẽ quấy; 3)vinaye pakataññutã: phải rành mạch trong 
giới luật; 4) vuddhasevitä: nên thân cận các bậc Đại đức trưởng lão và học hỏi; 5) 
kalyanamittatä: nên thân cận bạn lành; 6) sappayakathäa: nghe và nói những lời phù hạp. 

- Phương pháp dứt bỏ hoài nghi có 6: I) bahussuttã: phải nghe nhiều học rộng; 2) 
paripucchakatã: phải siêng hỏi điều phải lẽ quấy; 3) vinaye pakataññutã: phải rành mạch giới 
luật; 4) adhimokkhabahulatä: phải có sự tin tưởng chắc chăn; 5) kalyãnamittatä: nên thân cận 
bạn lành; 6) sappayakatthã: nghe và nói những lời phù hạp. 

— Pháp khuynh hướng của người tu thiền có 6: 1) alobhajjhãsaya: có khuynh hướng không 
tham; 2) adoajhãsaya: có khuynh hướng không sân; 3) amohajjhasaya: có khuynh hướng 
không si mê; 4) nekkhammajjhãsaya: có huynh hướng muôn xuất gia; 5) pavivekajjhasaya: 
có khuynh hướng muôn ở chỗ thanh văng; 6) nissaranajjhãsaya: có khuynh hướng muốn giải 
thoát cái khô. 


— Cách đảnh lễ có 6: 1) abhivada: làm lễ bằng cách chấp tay quì một chân như Chư Thiên; 2) 
vandanäkãra: quì hai chân xuống; 3) nipaccanäkãra: chỉ cúi đầu; 4) añjakamma: chấp tay lại; 
5) namakãra: chấp tay lại xá xuống: 6) namassakãra: quì mọp xuống đảnh lễ như thường. 


— Tội của sự uống rượu có 6: ]) sanditthikã dhanaJäna: làm cho của cải hao mòn thấy hiện tại; 
2) kalahappavaddhanĩ: làm cho sanh rây rà cãi lộn; 3) roganamäyatanam: nguyên nhân làm 
cho lục căn sanh bệnh; 4) akittisañJanr: làm cho mât danh tiêng (phâm hạnh tôt); 5) 
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hirikopTnaniddamsanĩ: làm cho không biết hồ thẹn (mất nét, lả lơi, có khi năm dưới đất bùn 
không quân áo); 6) paññaya dubbalikaranT: nguyên nhân làm cho trí tuệ lu mờ. 


— Cách bồ thí về tạng luận có 6: I) rũpadanam: bố thí sắc; 2) saddadãnam: bố thí thinh; 3) 
gandhadänam: bồ thí hương; 4) rasadãnam: bố thí vị (trần); 5) photthabbadanam: bố thí xúc; 
6) dhammadãnam: bố thí pháp. 6 cách bố thí này là khi tâm vui thích có luôn cả trí tuệ thấy 
rõ sự lợi ích dùng sắc hoặc thinh, hương v.v... làm cảnh giới cho tâm, rồi mới xuất ra của cải 
bố thí. 

— Sáu cối trời dục giới: l) CatumaharajJika: cõi trời Tứ Đại Thiên Vương; 2) Tavatimsã: cõi 
trời Đạo Lợi: 3) Yãmã: cõi Diêm Ma; 4) Tusita: cõi trời Đâu Xuất; 5) Nimmãnarati: cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại; 6) Paranimmitavasavatfi: cõi trời Lạc Biến Hóa. 

— Phật cho phép 6 thứ y: I) khomam: vải làm bằng vỏ cây; 2) kappäsikam: vải làm bằng bông 
vải hoặc gòn; 3) koseyyam: vải làm băng tơ tằm; 4) kambalam: vải làm bằng tóc người hoặc 
lông thú; 5) sãnam: vải làm bằng chỉ cây gai cây bố; 6) bhaägam: vải làm bằng nhiều thứ chỉ 
dệt chung lại. 


— Tư cách làm cho xấu hèn có 6: 1) alassa: lười biếng: 2) pamäda: dễ duôi; 3) anutthãna: 
không cô gắng; 4) asaññama: không cần thận; 5) nindã: ưa ngủ; 6) anabhirati: tâm không vui 
thích uễ oải. 

— Người xuất gia không nên đi đến thường 6 chỗ: 1) vesiyãgocara: không nên đi đến nhà 
điểm; 2) vidhavägocara: không nên đi đến nhà đàn bà góa; 3) thũlãgocara: không nên đi đến 
nhà phụ nữ lỡ thời (gái già); 4) bhikkhuniyägocara: không nên đi đến chỗ ở của tỳ khưu ni; 
5) pandakãgocara: không nên đi đến nhà người lại cái; 6) pãnãgãrãgocana: không nên đi đến 
nhà bán rượu (nhà hàng rượu). 


— Ái dục nương 6 cảnh mà phát sanh: l) rũpatanhã: sắc ái; 2) saddatanhãä: thinh ái; 3) 
gandhatanhã: hương ái; 4) rasatanhã: vị ái; 5) photthabbatanhã: xúc ái; 6) dhammatanhã: pháp 
ái. 

— Hạng người không đáng hành đầu đà có 6: 1) pãpiccho: ham muốn xấu xa; 2) issãpakato: 
có tâm ganh tỊ; 3) kuhako: người có tánh giả dôi; 4) odariko: chỉ tính cho no bụng mình; Š) 
labhakãmo: muôn được lợi lộc; 6) hetukamo: muôn cho người khen. 


— Tội của sự tham, sân, si có 6: 1) andhakarana: làm cho tối tăm; 2) acakkhukarana: làm cho 
thây rõ chân lý; 3) aññãnakarana: làm cho không có trí tuệ; 4) vighãtapakkhika: làm cho tâm 


bực tức, bân chật; 5) paññãnidrodhaka: làm cho tắt giống trí tuệ; 6) Anibbãna samvattanika: 
làm cho không thấu rõ Niết-bàn. 


— Lục thông có 6: 1) iddhividhi: thần thông; 2) dibbasota: nhĩ thông; 3) cetopariññana: tha 
tâm thông; 4) pubbeniväsanussatI: túc mạng thông; 5) cutipapãataññna: nhãn thông hay sanh 
tử thông; 6) asavakkayaññana: lậu tận thông; 

~ Tội lỗi của người đi chơi đêm có 6: 1) attäpissa agutto arakkhito hoti: là người không hộ vệ 
bảo bọc thân mình; 2) puttadarop1ssa agutto arakkhito hoti: là người không gìn giữ vợ con; 3) 
sapateyyam pIssa agutto arakkhito: là người không gìn giữ của cải; 4) sankiyo ca hoti: làm 
cho người ta nghi nan; 5) abhũtavacanañca tasmim ruhati: những lời phao vu sẽ đưa đến; 6) 
bahunnañca dukkhadhammanam purakkhato hoti: sẽ gặp và bị nhiều điều bất hạnh, đau khổ. 


— Tội lỗi của người cờ bạc có 6: 1) jayam veram pasavati: người thắng làm cho người ghét và 
thù oán; 2) Jino cittamanusocatI: người thua sanh ra tiêc của; 3) sanditthika dhanaJänT: sự hư 
hao tiêu hoại của cải thây hiện tại; 4) sabhagatassa vacanam naruhati: lời người cờ bạc làm 
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chứng không ai tin; 5) mittã maccãnam paribhũto hoti: bè bạn không cờ bạc họ khi dễ mình; 
6) avahavivahakanam apattito hoti: không ai chịu gả con hay cưới vợ, làm vợ. 


— Thân cận bạn ác thấy 6 điều tội lỗi: 1) ye dhuttã: họ cờ bạc cũng thấy rõ; 2) yesonda: họ 
theo đàn điểm; 3) ye pipasã: họ uống rượu; 4) ye nakatikã: họ lường gạt người; 5) y€ 
vañcanikã: họ mưu sỉ giựt của người trước mặt mình thấy rõ; 6) ye sãhasikã: họ trộm cắp của 
người mình thấy rõ. 

— Người lười biếng dựa với lý do có 6 cách: 1) atisTta: lạnh quá làm việc không được; 2) ati 
unham: nóng quá (năng); 3) atisayva: chiều quá; 4) atipato: sớm quá; 5) atichato: đói quá; 6) 
atipipäsito: khát quá làm việc không được. 


VIHI. Pháp Có 7 Chỉ 

— Tài sản của bậc thánh nhơn có 7 (hay của quí): 1) saddhadhanam: đức tin là tài sản quí báu; 
2) siladhanam: giới hạnh là tài sản quí báu; 3) hiridhanam: hồ thẹn tội lỗi là tài sản quí báu; 
4) ottappadhanam: ghê sợ tội lỗi là tài sản quí báu; 5) sutadhanam: nghe nhiều học rộng pháp 
là tài sản quí báu; 6) cagadhanam: sự dút bỏ (bồ thí) là tài sản quí báu; 7) paññadhanam: trí 
tuệ là tài sản quí báu. 

— Thất giác chi hay là bảy nhân sanh quả bồ đề: 1) satisambojjhaigo: sự ghi nhớ hay là bồ đề 
niệm; 2) dhammavicayasambojjhango: sự quán xét chân lý hay là bồ đề huệ; 3) 
viriyasambojjhango: sự tỉnh tấn hay bồ đề tấn; 4) pïisambojjhango: sự phi lạc hay bô đề hỷ; 
5) passaddhisambojjhango: sự yên tịnh hay là bồ đề tịnh; 6) samadhisambojjhango: sự định 
tâm hay là bồ đề định; 7) upekkhãsambojjhalgo: sự xả tâm hay là bỗ đề xả. 


— Pháp phụ tùng thiền định có 7: là Bát chánh đạo trừ chánh định ra, còn 7 pháp là phụ tùng 
cho pháp chánh định; 

— Bảy pháp của bậc thiện trí thức: 1) dhammaññũtã: biết rõ pháp chân lý (là cái nhân); 2) 
atthaññũtã: biết rõ lý pháp (là cái quả); 3) attaññũtã: biết rõ mình (là trình độ bậc nào); 4) 
mattaññtã: biết tri túc trong vật thực; 5) kãtaññũtã: biết rõ sự áp dụng thì giờ (hợp thời hay 
không); 6) purisaññũtã: biết rõ công chúng (trình độ như thế nào trong khi hội họp); 7) 
puggataññutã: biết rõ nhân vật (trình độ bậc nào). 


— Sức lực có 7:1) saddhabalam: sức lực đức tin; 2) viriyabalam: sức lực tinh tấn; 3) hiribalam: 
sức lực hô thẹn tội lôi; 4) ottappabalam: sức lực ghê sợ tội lôi; 5) satibalam: sức lực sự ghi 
nhớ; 6) samadhibalam: sức lực của thiên định; 7) paññãbalam: sức lực của trí tuệ. 


~T~— 


— Chỗ trú ngụ có 7 (viññãnatthitI): 1) nanattakayä nãnattasaññino: có nhóm chúng sanh thân 
hình khác nhau, tư tưởng cũng khác nhau (như người ta, Chư Thiên, ngạ qui); 2) nanattakayäa 
ekattasaññino: có chúng sanh thân hình khác nhau, nhưng tư tưởng giông nhau (như Chư 
Thiên trên cõi sắc giới thuộc hạng sơ thiền); 3) ekattakãyã nãnattasaññino: có chúng sanh thân 
hình giống nhau, nhưng tư tưởng khác nhau (như Chư Thiên trong cõi trời Abhassara sắc giới, 
thuộc hạng nhị thiên); 4) ckattakäya ekattasaññino: có chúng sanh thân hình giống nhau luôn 
tư tưởng cũng giống nhau (như Chư Thiên trên cõi trời Subhakinhã sắc giới, thuộc hạng tam 
thiền); 5) äkãsãnañcãyatanipagã: có chúng sanh vượt qua khỏi những tư tưởng trong cảnh sắc 
nhập vào cõi không vô biên thiên lấy hư không vô tận làm cảnh giới; 6) viññãnañcã 
yatanupagã: có chúng sanh vượt qua khỏi cảnh không vô biên thiên, nhập vào cối thức vô 
biên thiên lẫy thức vô biên làm cảnh giới; 7) äkiñcaññãyatanũpagã: có chúng sanh vượt qua 
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khỏi cõi thức vô biên nhập vào cảnh vô hữu sở thiên, lấy dầu cho vật chỉ nhỏ nhen vi tế hết 
sức làm cảnh giới KEHE không có (là lấy sự không có chỉ cả làm cảnh giới cho tâm an trụ). 

— Phiền não ngủ ngầm trong tâm có 7: I) kãmarägãnusaya: tình dục ngủ. ngầm (chờ có địp sẽ 
dây động lên); 2) patighãnusaya: bất bình ngủ ngâm; 3) ditthãnusaya: kiến thức ngủ ngâm; 4) 
vicikicchãnusaya: hoài nghi ngủ ngầm; 5) Iãnãnusaya: công cao, ngã mạn ngủ ngâm; 6) 
bhavaraäganusaya: mê thích tam giới ngủ ngâm; 7) aJJãnusaya: vô minh ngủ ngâm. 


— Đặc tính người có tính sỉ mê có 7: 1) thinam: hay hôn mê; 2) middham: hay dã dượi, buồn 
ngủ; 3) uddhaccam: phóng tâm (vì bị cảnh bên ngoài xao động); 4) kukkuccam: loạn tâm 
(không yên tịnh tự bên trong không cần tiếp xúc cảnh bên ngoài mà vẫn vọng động); 5) 
vicikicchãa: hoài nghĩ; 6) ãhãnaggahifã: hay cô chấp cái chi mình đã biết; 7) duppatinissaggã: 
có chấp cái chi rồi khó dứt bỏ được. 


— Đặc tính người có đức tin có 7: 1) muttacãgatä: thường hay dứt bỏ của cải để bồ thí; 2) 
ariyanam dassanakamata: hay mong gặp được bậc thánh nhân; 3) saddhammam sokamatfä: 
hay mong mỏi được nghe Phật pháp; 4) pamoJJabahulatä: hay có tâm vui thích hoan hỉ; 5) 
asathata: ít hay khoe khoan; 6) amayavita: không có giả dối (luôn luôn thành thật); 7) 
pasadanTyesu thãnesu pasädo: trong sạch nơi đáng trong sạch. 


— Đặc tính người có tánh sưu tầm có 7: 1) bhassabahulatä: người có tánh nói nhiều; 2) 
gannaramata: ưa thích theo bè bạn, phe đảng; 3) kusalanuyoge arati: không ưa thích làm điều 
phước thiện; 4) anavatthita kiccatã: làm công việc gì không bền, không quyết định; 5) 
rattidhũmayanã: ban đêm coi như ban ngày; 6) diväpaJJatanäa: ban ngày coi như không; 7) 
hurãhuram dhãvanã: tâm hay suy nghĩ viễn vông (lông bông). 

— Đặc tính người có tánh giác ngộ có 7: 1) savacassatã: người dễ dạy; 2) kalyämittatã: ưa gần 
bạn lành; 3) bhoJane mattaññutã: là người có sự tri túc trong vật thực; 4) satilsampaJañña: có 
sự ghi nhớ và biết mình; 5) jãgariyãnuyogo: có sự tinh tấn hay thức tỉnh ít ưa ngủ; 6) 
samvejaniyesu thãnesu samvego: tâm chán nản trong chỗ đáng chán; 7) samviggassa yoniso 
padhãnam: tinh tấn chủ tâm trong pháp chán nản. 


— Bảy hạng vợ: I) vadhakabhariyä: lang tâm thê (vợ như kẻ nghịch, ngoại tình còn muốn giết 
chồng); 2) carIbhariyã: đạo tặc thê (vợ như người trộm cướp của chồng); 3) ayyabharIyä: ác 
khẩu thê (vợ như người chủ nhà, rầy la chửi mắng chồng như tôi tớ); 4) mãtãbhariyä: như 
mẫu thê (vợ thương yêu săn sóc chồng như mẹ săn sóc cho con); 5) bhagInibhariyã: như muội 
thê (vợ lo săn sóc cung kính chồng như em gái sợ anh trai); 6) sahãyabhariyã (hay là) 
sakhTbhariyä: bằng hữu thê (vợ như bạn hiền hằng chăm nom giúp đỡ cho chồng); 7) 
dãsibhariyä: thọ trái thê (vợ mà bị hành hạ coi như người tôi tớ vì thọ oan trái với nhau nên 
vẫn ráng nhẫn nại mà chịu khổ cực). 


— Pháp cung kính có 7: cũng giống như 6 pháp cung kính chỗ đoạn pháp có 6 chi, chỉ thêm 
samadhigäravatä: cung kính pháp thiên định, như bậc xuât gia nào mà không tham thiên thì 
gọi là Xi, cung kính vậy). 


— Suy Xét về sự chết của 7 hạng người: 1) yasamahaggato: suy xét sự chết của người có nhiều 
quyền thế; 2) puññamahaggato: sự chết của người phước đức; 3) thamamahaggato: sự chết 
của người có nhiều sức lực mạnh mẽ: 4) iddhimahagøato: sự chết của người có nhiều thần 
thông; 5) paññãmahagsato: sự chết của người có nhiều trí tuệ; 6) paccekabuddhato: sự chết 
của Đức Phật Độc giác; 7) samma sambuddhato: sự chết của bậc Toàn giác (Đức Phật). 


— Bảy thứ lửa: 1) ragaggi: lửa tình; 2) dosaggi: lửa sân; 3) mohaggi: lửa si; 4) ahunayyaggi: 
lửa cha mẹ (thiêu đôt con bât hiệu); 5) dakkhineyyagsi: lửa Thánh nhơn (là lửa chư Tăng); 6) 
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gahapataggi: lửa gia đình (lửa vợ chồng); 7) pakataggi hay là katthaggi: lửa thường hay là lửa 
cháy của cây. 

— Bậc thầy tổ có những đức lành đáng kính: 1) piyo: có tánh tình đáng yêu mến; 2) garu: bậc 
đáng cung kính; 3) bhãvaniyo: bậc đáng khen ngợi; 4) vattä: siêng năng dạy dỗ; 5) 
vacanakkhamo: nhẫn nại được lời nói của người; 6) gambhira katham kattãä: hay nói những 
lời cao thượng sâu xa; 7) no atthane niyojeti: không dắt dẫn đệ tử những điều vô ích. 


— Bảy báu của đức vua Chuyền luân vương: 1) cakkaratana: bánh xe báu; 2) hatthTratana: voi 
báu; 3) assaratana: ngựa báu; 4) maniratana: ngọc báu; Š5) I1tthiratana: vợ báu; 6) 
gahapatiratana: bá hộ báu; 7) parinayakaratana: tôi báu hay là con báu. 

— Bảy pháp để sanh về trời Đề Thích hay là Ngọc Hoàng: 1) mãtãpetibhara: nuôi dưỡng cha 
mẹ suốt đời; 2) kuleJetthapacäyT: cung kính các bậc trưởng lão (trong gia tộc); 3) sanhavaca: 
nói lời dịu ngọt; 4) pesuneyyappahäyT: dứt bỏ lời nói đâm thọc; 5) maccheraviriye: tinh tấn 
dứt bỏ sự bỏn xẻn (hay bố thí); 6) sacca: nói lời chân thật; 7) kodhäbhibhũ: đè nén tâm sân 
hận không cho phát sanh được. 


— Nên thân cận bạn lành có 7 chi: 1) duddadam dadãti: cho vật hiếm có (là ít cho được); 2) 
dukkaram karoti: làm điều mà ít ai làm được (cho bạn); 3) dukkhanam khamati: nhịn việc mà 
khó nhị được; 4) guyhamassa ävikaroti: nói thật tâm sự của mình (nói chuyện kín); 5) 
suyhamassa pariguhati: giấu sự bí mật của bạn không nói với ai; 6) äpadäsu na jahãti: không 


bỏ nhau trong khi có hoạn nạn; 7) khino nãtimaññeti: khi bạn bị suy sụp cũng không bỏ và 
khi đê. 


— Thiện tín có 7 điều, thầy tỳ khưu không nên đến nhà: 1) na manäpena paccutthenti: không 
sẵn lòng đứng dậy tiếp rước; 2) na manãpena abhivãdenti: không sốt sắng đảnh lễ; 3) na 
manäpena ãsanamdenti: không vui lòng mời ngồi; 4) santamassa parigũhanti: giấu không cho 
thấy vật đã có; 5) bahukamhi thokam denti: có đồ nhiều nhưng chỉ cho một chút ít; 6) 
panTtamhi lũkham denti: có vật quí nhưng chỉ cho vật xấu hèn; 7) asakkaccam denti: cho 
không có vẻ cung kính. (Nếu thiện tín có 7 chỉ ngược lại thì nên đến nhà). 


— Thây tỳ khưu có 7 pháp có thê làm cho pháp trầm luân tiêu tan: 1) saddho hoti: có đức tin; 
2) silaväa hoti: có giới hạnh; 3) bahussuto hotI: nghe nhiều học rộng; 4) patisallino hoti: là xa 
lánh bè đảng ở một mình nơi thanh vắng; 5) ãraddhavirito hoti: có sự tỉnh tấn; 6) satimä hoi: 
có sự ghi nhớ; 7) paññavä hoti: có trí tuệ. 

— Pháp ví như mũi tên có 7: l) rãgasalla: ái tình như mũi tên; 2) dosasalla: sân hận; 3) 
mohasalla: si mê; 4) mãnasalla: công cao, ngã mạn; 5) sokasalla: sự khóc than thương tiếc; 6) 
kathamkathosalla: hoài nghĩ; 7) ditthisalla: kiến thức (hiểu sai lầm). 


— Sự khuyết điểm hay bắt hạnh của thiện tín có 7: 1) bhikkhudassanam hãpeti: bỏ không muốn 
gặp thây Chư Tăng; 2) saddhammassavanam pamajjati: dể duôi trong sự nghe pháp (ý không 
muôn nghe); 3) addhisilena sikkhati: không có giới hạnh (không muôn giữ giới); 4) appasada 
bahulohoti: tâm không trong sạch (Tam bảo); 5) uparambhacitto đhammam sunäti 
randhagavesi: trong khi nghe pháp cô ý tìm lỗi và phát tâm sân hận; 6) ito bahiddha 
dakkhineyya gavesatl: kiếm người ngoài Phật giáo để bó thí; 7) tattha ca pubbakãram karoti: 
bồ thí cho người tu ngoại đạo (tưởng làm như vậy là đúng cao thượng). (Trái lại 7 điều này là 
thiện tín có đức hạnh và đầy đủ). 

— Tỳ khưu có 7 pháp làm cho bậc đồng đạo cảm mến: 1) na lãäbhakãmo: không tham lợi; 2) 
na sakkãrakãmo: không ham sự cúng dường; 3) na anavaññattikãmo: không chấp nhứt; 4) 
hirimã: có sự hồ thẹn tội lỗi; 5) ottappT: có sự ghê sợ tội lỗi; 6) anissukI ; không có sự ganh tỊ; 
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7) amaccharT: không có sự bỏn xẻn, rít rỗng. (Ngược lại 7 điều làm cho các bậc đồng đạo chán 
ghét). 


— Ví dụ sự lặn xuống nước của 7 hạng người: l) sakim ninmuggo nimmuggova hot: lặn 
xuống một lần rồi đi luôn không có ngóp lên (là ngụ ý người tà kiến nhất là đoạn kiến); 2) 
ummujjitvã nimmujjati: ngóp lên rồi lặn xuống nữa (như người đã qui y giữ giới rôi phạm 
giới hoặc bỏ đi); 3) ummujjitvä jhito hoti: ngóp lên rôi đứng đó (như thường nhơn có giới 
hạnh); 4) ummujjitväa vipassati viloketi: ngóp lên rồi dòm kiếm đặng đi (như bậc Tu-đà-huờn); 

5) ummujjitvä patarati: ngóp lên rồi dòm ngay hướng mình phải đi đến (là bậc Tư-đà-hàm); 

6) ummuJjitvä patigadhappatto hoti: ngóp lên rôi lội qua tới bờ kia ở đó không trở lại nữa 
(như bậc A-na-hàm); 7) ummuJjitvä tinno hoti: ngóp lên rồi lội qua tới bờ kia lên đứng trên 
bờ (như bậc đã đắc A-la-hán). 


VIHI. Pháp Có 8 Chỉ 

— Pháp chân chánh hay là Bát chánh đạo: 1) sammadhitthi: chánh kiến; 2) sammã sankappo: 
chánh tư duy; 3) sammaväcã: chánh ngữ; 4) sammakammanto: chánh nghiệp; 5) sammã ãjivo: 
chánh mạng; 6) sammäa vacämo: chánh tinh tân; 7) samma satI: chánh niệm; 8) samma 
samadhi: chánh định (Tương đôi cũng có tám pháp tà vậy — micchatta — con đường tà). 

— Bậc đáng thọ lãnh đồ cúng dường của tín thí có §: 1) Tu-đà-huờn đạo; 2) Tu-đảà-huờn quả; 
3) Tư-đà-hàm đạo; 4) Tư-đà-hàm quả; 5) A-na-hàm đạo; 6) A-na-hàm quả; 7) A-la-hán đạo; 
8) A-la-hán quả. 


— Ÿ lại vì lý do mà sanh lười biếng huỡn đãi có 8: 1) kammam kãtabbam hoti: nghĩ rằng công 
việc này ta phải làm, vậy thì ta phải nghỉ cho khỏe vì lý do mà huốn đãi sự hành đạo; 2) 
kammam katam hoti: nghĩ rằng ta mới vừa làm công việc rồi v.v...; 3) maggo gantabbo hoti: 
nghĩ rằng ta có công chuyện phải đi đường xa...; 4) maggo gato hoti: nghĩ rằng ta đi đường 
xa mới đến còn mệt nhọc...; 5) gãmam vã nigamamvä pindãya caronto: nghĩ răng ta sẽ đi vào 
xóm hoặc thành thị để khất thực, phải bị mệt nhọc v.v...; 6) øamam vã nigama vã pindäya 
caronto alattham lũkhassa vã pantassa vã: nghĩ rằng ta đã đi khất thực được vật tốt xấu ít 
nhiều vừa đủ no nhưng ta còn mệt nhọc v.v...; 7) uppanno hoti appamattako ãbãdho: nghĩ 
rằng trong người ta vừa mới phát bệnh chút ít thì ta phải nghỉ cho khỏe v.v...; 8) gilãnã 
vufthito hoti: nghĩ rằng ta vừa mới khỏi bệnh còn mệt nhọc yếu đuối vậy phải nghỉ cho khỏe 
đã v.v... Nghĩ như vậy rồi sanh ra lười biếng, huỡn đãi sự hành đạo. (Ngược lại trong 8 điều 
là sự sốt sắng, tỉnh tắn — ãrabbhavatthu). 


— Tám hạng người bố thí: 1) ãsajja đãnam deti: cho vì người ta tới nhà mình; 2) bhayã dãnam 
deti: cho vì sợ người biếm nhẻ, chê bai, hoặc cảnh khổ; 3) adãsi meti dãnam deti: cho vì nghĩ 
rằng họ đã cho mình lại; 4) dassati meti dãnam deti: cho vì nghĩ rằng họ sẽ cho mình lại; 5) 
sãdhu dãnanti dãnam deti: cho vì nghĩ rằng bó thí làm cho ta được sự lợi ích và tốt đẹp; 6) 
apacantänadanam dãnam na dãtunti dãnam deti: cho vì nghĩ rằng mình nấu mà người không 
nâu (không cho như vậy là không nên); 7) kalyano kittisaddo abbhuggacchatiti: cho vì nghĩ 
rằng ta sẽ được danh tiếng đi khắp nơi; 8) ciftalañkara citaparikkharattham dãnam deti: cho 
vì nghĩ rằng đây là vật phụ thuộc đề trang điểm (trao đổi) cho tâm tốt đẹp. 

— Pháp thế gian có 8 (khi nào đắc quả thánh mới hết): 1) Lãbho: được lợi; 2) Alabho: thất lợi; 
3) Yaso: được danh; 4) Ayaso: thất danh; hộ) Ninda: bị chê: 6) Pasamsaã: được khen; 7) Sukho: 

được vui; 8) Dukkho: bị khổ. Tám pháp thế gian này luôn luôn ám ảnh, đè nén tâm của bậc 
phàm nhân nhiều hay ít. Còn thế gian thì vẫn còn bị nó sai khiến. 
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— Tám món giải thoát —- vimokkha: I) rũpãni passati: thấy những sắc bên ngoài (như 10 
kasina); 2) ajjhattaaripasaññT eko bahiddhã rũpãni passati: có người chủ ý danh pháp bên 
trong rồi thấy sắc pháp bên ngoài; 3) subhanteva adhimokkho hoti: quyết định tin chắc trong 
các đề mục kasina; 4) äkãsãnañcãyatanam upasampajja viharati: nhập vào cõi Không vô biên 
thiên (vì tâm đã diệt hết sắc tưởng); 5) viññãnañyatanam ũpasampajja viharati: nhập vào cõi 
Thức vô biên thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh không vô biên thiên); 6) äakiñcaññãyatanam 
upasampaJJa viharati: nhập vào cõi Vô hữu sở thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh thức vô biên 
thiên); 7) nevasaññanasaññayatanam apasampaJJaviharati: nhập vào cõi Phi phi tưởng thiên 
(vì tâm đã vượt khỏi cảnh vô hữu sở thiên); 8) sañña vedayitamrodham upasampaJJa viharatI: 
nhập vảo “Đại định" diệt thọ tưởng (diệt tất cả tư tưởng và thọ). 

— Tám vị đại A-la-hán trong 8 hướng: 1) Đại đức Xá Lợi Phất ở hướng Nam; 2) Đại đức 
Änanda ở hướng Tây; 3) Đại đức Mục Kiền Liên ở hướng Bắc; 4) Đại đức Kondañña ở hướng 
Đông; Š) Đại đức Gavampati ở hướng Đông Nam; 6) Đại đức UpalT ở hướng Tây Nam; 7) 
Đại đức Ca Diếp ở hướng Tây Bắc; 8) Đại đức Rãhula ở hướng Đông Bắc; 

— Các pháp đồng hợp (có thể nguyện thành Phật Tổ được): 1) manussattam: loài người; 2) 
liñgasampatti: phải là người nam; 3) hetu: có duyên lành có thê đắc A-la-hán quả được; 4) 
satthãradassanam: được gặp Đức Phật Chánh Giác; 5) pabbajjã: phải là bậc xuất gia; 6) 
gunasampatti: phải có đức lành như đắc bát thiền; 7) adhikãro: có được làm phước báu (nhất 
là 5 pháp đại thí); 8) chandatã: có tâm nguyện vọng muốn cho thành 1 bậc Chánh giác; 


— Bồ thí của bậc trí thức có 8: 1) sucimdeti: cho vật sạch sẽ; 2) panfriam deti: cho vật quí trọng; 
3) kalena deti: cho trong lúc hạp thời; 4) kappiyam deti: cho vật hợp pháp; Š) viceyya deti: 
suy xét rồi mới cho; 6) abhinham deti: cho thường thường; 7) dadam cittam pasãädeti: đang 
khi cho tâm rất trong sạch vui thích; 8) datva attamano hoti: khi cho rồi tâm cũng vui thích. 

— Tám pháp điên (nguyên nhân làm cho điên cuồng): 1) kãmummattako: điên vì tình; 2) 
kodhummattako: điên vì sân hận; 3) di{thummattako: điên vì tà kiến; 4) mohummattako: điên 
vì si mê; 5) yakkhummattako: điên vì qui nhập; 6) pittummattako: điên vì mật xao động; 7) 
surummattako: điên vì rượu; 8) byasanummattako: điên vì gặp sự tai hại biến có đến mình. 


— Nguyên nhân làm cho tai hại suy sụp có 8: l1) Itthisonda: ưa đàng điểm (theo gái); 2) 
Surasonda: ưa uống rượu; 3) pũvasonda: ưa làm tiệc ăn uống, bánh trái v.v... 4) akkadhutta: 
ưa cờ bạc hoặc chơi cá với nhau (như cá ngựa); 5) pãpamitta: ưa bạn ác; 6) älassa: tánh lười 
biếng: 7) rattiyã vicarana: ưa đi chơi đêm; 8) samajjavicarana: ưa đi coi hát xướng hoặc âm 
nhạc khiêu vũ. 


— Pháp suy xét làm cho phát sanh sự chán nản có 8: 1) jãtidukkha: suy xét khổ của sự sanh; 
2) jaradukkha: suy xét khổ của sự già; 3) byãdhidukkha: suy xét khổ bệnh; 4) maranadukkha: 
suy xét cái khổ sự chết; 5) apayädukkha: suy xét cái khô của bốn đường ác đạo; 6) atitadukkha: 
suy xét cái khổ đã qua; 7) anagatadukkha: suy Xét cái khổ sẽ đến trong VỊ lai; 8) 
ãhãrapariyetthitadukkha: suy xét cái khô của sự kiếm tìm vật thực để nuôi mạng sống. 


— Đặc tính của pháp để so sánh coi phải kinh luật hay không: 1) virãga: pháp nào thực hành 
cho dứt bỏ tình dục; 2) visamyoga: để thoát khỏi khổ; 3) apacaya: để xa lìa phiền não; 4) 
appIcchatã: làm cho ít ham muốn; 5) santu{thi: được sự tri túc; 6) paviveka: làm cho được sự 
yên lặng; 7) viriyarambha: làm cho có sự tĩnh tấn; 8) subharatã: làm cho người dễ nuôi. (Nếu 
ngược lại cũng § điều thì không phải kinh luật chân chánh). 


— Vô minh có 8 điều: 1) dukkhe aññãnam: không biết rõ cái khổ: 2) dukkhasamudaye 
aññanam: không biệt nguyên nhân phát sanh cái khô; 3) dukkha nirodhe añJanam: không biệt 
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nơi diệt khổ; 4) dukkha nirodha gãminT patipadäya aññãnam: không biết rõ con đường thực 
hành cho đến nơi diệt khổ; 5) pubbante añjãnam: không biết rõ chỗ khởi thủy đầu tiên của 
con người; 6) aparante aññãnam: không biết chỗ cuối cùng sau này của loi người; 7) 
pubbantãparante aññãnam: không biết rõ chỗ khởi thủy và chỗ cuối cùng của loài người; 8) 
paticcasamuppäde aññãnam: không biết rõ lý nhân quả liên quan. 

— Tám thứ nước trái cây được uống lúc chiều: 1) ambapanam: nước trái xoài; 2) jambipanam: 
nước trái trâm hay mận; 3) cocapänam: nước trái chuối hột; 4) mocapäna: nước trái chuối 
thường; 5) madhukapänam: nước trái viết (giống như trái cà na mùi rất thơm ngon); 6) 
muddikapänam: nước trái thị; 7) sãlukapãnam: nước làm bằng củ sen, củ co, bông súng v.v...; 
8) phãrusakapänam: nước làm bằng trái thanh trà. 

— Minh triết — vijjã có 8: I) pubbeniväasänussatiññana: túc mạng minh (biết tiền kiếp); 2) 
cutipapätañfñäna: thiên nhãn minh hay là sanh tử minh; 3) äsavakkayaññäna: lậu tận minh 
(diệt tận phiền não); 4) vipassanã ñãna: minh sát minh (huệ thấy thật tướng pháp hữu vi); 5) 
manomayiddhi: phân tâm minh (dùng tâm hóa ra nhiều người); 6) iddhividhiññäna: thần thông 
minh (biết biến hóa đủ cách); 7) dibbhasota: nhĩ minh (tai nghe đủ thứ tiếng dầu xa gần); 8) 
cetopariññna: tha tâm minh (biết rõ tâm của kẻ khác). 

— Phụ nữ cột người nam (làm cho quyến luyến) có 8 cách: 1) rũpena: do sắc đẹp; 2) hasitena: 
do sự cười duyên; 3) bhamtena: do sự chuyện vãng với nhau qua lại; 4) gTtena: do tiếng ca 
hát hay; Š5) rennena: do sự kêu gọi chào hỏi; 6) äkappena: so tánh cách điệu bộ; 7) vana 
bhangena: do cho bông hoa hoặc vật nọ vật kia; 8) phassena: do sự thân cận đụng chạm với 
nhau. 


— Sự sát sanh do 8 nguyên nhân: l) rãgavasena: giết vì tình dục; 2) dosavasena: giết vì sân 
hận; 3) mohavasena: giết vì si mê; 4) mãnavasena: giết vì tự cao; 5) lobhavasena: giết vì lòng 
tham; 6) JTvitatthaya: giết vì để nuôi mạng sống; 7) añãnavasena: giết vì không biết tội phước 
chi; 8) vinayavasena: giết vì lệ luật (như lệ luật của vua, hoặc tế thần lửa v.v...). 

— Tám điều lạ của bề cả: 1) bờ biển từ từ đi sâu xuống (không bần như sông, giếng); 2) nước 
biển một nực, không khi nào tràn lên khỏi bờ; 3) biển cả luôn luôn sạch không có tử thi, nêu 
có sóng cũng đánh đưa lên bờ; 4) tất cả nước sông rạch ao hồ khi chảy ra bể cả rồi thì mất tên 
của mình chỉ gọi chung là nước biến vậy thôi; 5) từ lúc nào cũng vậy, dầu cho nước bao nhiêu 
sông rạch chảy vào nhưng cũng không làm cho biển tràn lên hoặc lưng bớt rõ rệt; 6) nước 
biển lúc nào cũng chỉ có một mùi mặn mà thôi; 7) trong biển có rất nhiều bảo vật, như vàng, 
bạc, xích châu, xa cừ, mã não, san hô, hồ phách v.v...; 8) trong biển có nhiều loại thú to lớn 
có đến 4, 5 trăm do tuần. 


— Sự so sánh trong Phật giáo với tám điều lạ của bê cả: 1) Phật pháp cũng dạy từ chỗ cạn đến 
chỗ sâu (như giới, định, tuệ); 2) trong Phật pháp, các thầy tỳ khưu đều thọ trì điều học ¡in nhau 
hết thảy không đám vượt qua điều học mà Đức Phật đã chế định; 3) trong giáo pháp luôn luôn 
trong sạch, không có người phạm tội bất cộng trụ mà còn ăn chung ở chung với tăng chúng, 
dầu cho có cũng phải đưa ra khỏi tăng giả; 4) tất cả các dòng, giông dân tộc nào một khi đã 
vào xuất gia theo Phật giáo đều mắt hết tên dòng giống của mình, chỉ gọi chung là Thích Ca 
Tử hoặc người samôn tu Phật vậy thôi; 5) trong giáo pháp có Niết-bàn là nơi chứa đựng, dầu 
cho bao nhiêu người đắc đạo nhập Niết-bàn cũng không làm cho đầy hay vơi rõ rệt; 6) Phật 
pháp chỉ có một mùi giải thoát mà thôi; 7) trong Phật giáo cũng có nhiều bảo vật như 7 báu 
của Phật giáo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, v.v...; 8) trong Phật giáo cũng có 
nhiều nhân vật to lớn như bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và Đức Chánh 
Biên TT. 
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— Tám hạng người không thể suy xét lý pháp sâu xa: 1) rãgacarito: người có tánh ái tình; 2) 
dosacarito: tánh sân hận; 3) mohacarito: có tánh si mê; 4) mãnacarito: có tánh ngã mạn; Š) 
luddho: người tư cách thấp hèn; 6) alasso: tánh lười biếng, trễ nải; 7) ekacintito: người chấp 
theo ý riêng mình (không chịu nghe theo a1); 8) balo: người có tánh tình hung ác. 

— Tám hạng người không nên (không đáng) nguyện pháp đầu đà: 1) pãpiccho: người ham 
muốn xấu xa; 2) icchãpakato: người hay ganh tị; 3) kuhako: người có tánh giả dối; 4) 
kuluddho: người tham lam đê hèn; 5) odariko: người tính lo cho được no bụng mình; 6) 
lobhakãmo: người mê thích sự tham muốn cho được lợi; 7) yasahetu: người ưa thích danh 
vọng, địa vị; 8) kittikaãmo: người thích danh tiếng khen ngợi. 


— Tám nguyên nhân làm cho huệ phân tách được đây đủ: 1) pubbapayogo: đã từng thực hành 
pháp minh sát với Đức Phật nào trong kiếp trước (nhưng chưa đắc đạo); 2) bãhusaccam: đã 
từng nghe nhiều học rộng trong các môn nghệ thuật; 3) desabhasä: đã từng thông thạo nhiều 
thứ tiếng (nhất là tiếng Päli); 4) ãgamo: đã có học Phật ngôn ít nhiều; 5) paripucchã: đã có 
hỏi đạo, luận đạo lý trong Tam Tạng; 6) adhTyayo: đã đắc được quả thánh nào trong Tứ Thánh; 
7) garuissannissamo: đã từng ngồi gần bên thây sáng suốt mà học hỏi và nghe đạo; 8) tathã 
mittasampatti: đã từng thân cận bạn lành là bậc thông thạo có nhiều trí tuệ. 


— Nguyên nhân buộc lòng người bố thí có §: 1) chandadãnam: vì thương mà cho; 2) 
dosadãnam: vì giận mà cho; 3) mohadanam: vì si mê mà cho; 4) bhayadãnam: vì sợ mà cho; 
5) dinna pubbadaäna: cho vì nghĩ rằng gia quyến mình đã quen cho; 6) sugati uppajjanadãnam: 
cho vì nghĩ rắng mình sẽ được sanh về nhàn cảnh; 7) cittappasadanadanam: cho do tâm trong 
sạch khi làm; 8) cittalaäkãäradãnam: cho để làm vật trau dồi tốt đẹp cho tâm. 


— ĐỊa ngục có 8: l) Sanj1va; 2) Kalasuta; 3) Sañghata; 4) Rorava; 5) Maharorava; 6) Tãpa; 7) 
Mahatäpa; 8) AvicI. (Nêu nói địa ngục có I0 cảnh thì thêm 2 cảnh nữa là: MahãvivTci và 
Lokantara). 


IX. Pháp Có 9 Chi 


— Nguyên nhân phát sanh sự gây thù oán có 9: 1) anattham me acarTtI aghatam bandhati: nghĩ 
rằng người ẫây đã làm cho ta mất sự lợi ích, rồi căm giận cột thù trong tâm; 2) anattham me 
carafiti äghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy đương làm cho ta mất sự lợi ích; 3) anattham 
me carIssafrti aghatam bandhati: nghĩ rằng người Ấy sẽ làm cho ta mất sự lợi ích; 4) piyassa 
me manäpassa anattham acari: nghĩ răng người ây đã làm cho người mình thương yêu, ưa 
thích, mắt sự lợi ích; 5) piyassa me manäpassa anattham carati: nghĩ răng người ây đương làm 
cho người mình thương yêu, ưa thích, mất sự lợi ích; 6) piyassa me manapassa anattham 
8arIssatfti äghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho người mình thương yêu, ưa mến, 
mất sự lợi ích; 7) appiyassa me amanäpassa aftham acari äghatam bandhti: nghĩ răng người 
ây đã làm cho người mình không thương yêu, không ưa thích, được sự lợi ích, rôi gây thù 
trong tâm; 8) appiyassa me amanãpassa attham carati ñghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy 
đương làm cho người mình không thương yêu, không ưa thích, được sự lợi ích; 9) appiyassa 
me amannapassa attham carIssafrti aghatam bandhati: nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho người 
mình không thương yêu, không ưa thích, được sự lợi ích, rồi gây thù, kết oán trong tâm. (Sự 
không gây thù oán cũng có 9 điều là suy nghĩ ngược lại là họ đã làm điều có lợi ích cho ta ít 
nhiêu, v.v... ). 


— Sattävãsa — chỗ ở của chúng sanh có 9: 1) sattã nãnattakãyä nãnattasaññino: có chúng sanh 
thân hình khác nhau luôn cả tư tưởng cũng khác nhau (như người ta, có hạng Chư Thiên và 
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ngạ qui); 2) satta ñanattakaya ekattasaññino: có chúng sanh thân hình khác nhau nhưng tư 
tưởng giống nhau (như Chư Thiên cõi trời sắc giới thuộc cảnh sơ thiền); 3) sattã ekattakãyä 
nãnattasaññino: có chúng sanh thân hình giống nhau nhưng tư tưởng khác nhau (như Chư 
Thiên cõi trời sắc giới ãäbbassara thuộc cảnh nhị thiền); 4) satta ekattakayäa ekattasaññino: có 
chúng sanh thân hình giống nhau luôn cả tư tưởng cũng giống nhau (như Chư Thiên cõi sắc 
giới subhakinhã thuộc cảnh tam thiền); 5) sattä asaññino: có chúng sanh không có tư tưởng 
(như Chư Thiên cõi sắc äññisattã: vô tưởng (thuộc cảnh tứ thiền bậc trên); 6) 
akasanañcayatanupaga: chúng sanh ở cảnh không vô biên thiên; 7) viññãnañcäyatanupagä: 
chúng sanh ở cảnh thức vô biên thiên; §) akIñcaññãyatanupagä: chúng sanh ở cảnh vô sở hữu 
thiên; 9) nevasaññanasaññayatanupagã: chúng sanh ở cảnh phi phi tưởng thiên. 

~ Thời kì trở ngại cho sự xuất gia hành phạm hạnh có 9: 1) puggala nirayam uppanno hopti: 
đức Phật giáng sanh đang truyền bá giáo lý của Ngài, nhưng người lại bị sa cảnh địa ngục 
(như vậy cũng là thời kỳ trở ngại cho sự xuất gia hành đạo cao thượng); 2) puggala 
tiracchanayonim hotI: người bị sanh làm súc sanh; 3) peta visayam uppanno hoti: sanh làm 
ngạ quỉ; 4) asurakãyam uppanno hoti: sanh làm Atula; 5) dighayakam devanikãyam upponno 
hoti: sanh làm Chư Thiên tuổi thọ lâu dài; 6) paccantimesu janapadesu: sanh ngoài xứ trung 
Ấn Độ chỗ không có hàng tứ chúng đi đến; 7) majjhimesu janapadesu micchãdifthiko: sanh 
trong xứ trung Ấn Độ nhưng trong dòng tà kiến, không tin nhân quả, tội phước; 8) majjhimesu 
janapadesu paccãjãto hoti duppañño ja|o elamũgo: sanh nơi trung Ấn Độ nhưng là người câm, 
ngu si, không trí tuệ; 9) maJjhimesu Janapadesu paccãjato hoti pañña vã aJolo anelamũgo: 
sanh nơi trung Ân Độ làm người không câm, có trí tuệ, thông thạo nhưng không có Đức Phật 
ra đời giáo hóa. 

— Sự điệt tắt phiền não theo thứ tự có 9: 1) pathamaj jhãanam samäpannassa kãmasañiñä nirodhäã 
hoti: khi nhập vảo sơ thiên thì diệt tắt dục tưởng (tắt tư tưởng về tình dục); 2) dutiyajjhãnam 
samãpamnassa vitakkavicara nirodha honti: khi nhập vào nhị thiên thì diệt tắt tầm và sát; 3) 
tatiyajjhãnam samäãpannassa pTti nirodhä hoti: khi nhập vào tam thiền thì phi lạc diệt tắt; 4) 
catuthajjhãnãm samãpannassa assãsappassãsä nirodha honti: khi nhập vào tứ thiền thì hơi thở 
ra vô cũng diệt tắt; 5) äkãsãnañcãyatanam samäãpannassa rũpasaññä nirodhã honti: khi nhập 
vào không vô biên thiên thiền thì sắc tưởng diệt tắt; 6) viññãnañcãtanam samäpamnassa 
äkãsãnañcãyatanasaññä nirodhã hoti: khi nhập vào thức vô biên thiên thiền thì không vô biên 
thiên tưởng cũng diệt tắt; 7) äkiñcaññãyatanam samãpannassa viññãnañcã yatanasaññä 
nirodhã hoti: khi nhập vào vô hữu sở thiên thiền thì thức vô biên thiên tưởng cũng diệt tắt; 8) 
nevasaññä, näsaññãyatanam samäpannassa äkiñcaññãyatanasaññã nirodhã hoti: khi nhập vào 
phi phi tưởng thiền thì vô hữu sở thiên tưởng diệt tắt; 9) saññãvedayitanirodham 
samãpannassa sañJä ca vedanä ca nirodhã honti: khi nhập vào diệt thọ tưởng định thì thọ và 
tưởng cũng diệt tắt. 

- Ân Đức Phật có 9: 1) Araham: Ứng Cúng: 2) Sammã Sambuddho: Chánh Biến Tri; 3) 
Vijjãcaranasampanno: Minh Hạnh Túc; 4) Sugato: Thiện Thệ; 5) Lokavidũ: Thế Gian Giải; 
6) Anuttaro Purisadammasärathi: Vô Thượng Điều N sự Trượng Phu; 7) 
Satthadevamanussanam: Thiên Nhơn Sư; 8) Buddho: Phật; 9) Bhagavã: Thế Tôn. 


— Pháp nhơ bân có 9: 1) kodha: hung dữ; 2) makkha: bạc ân; 3) 1ssä: ganh tỊ; 4) maccharIya: 
bón xẻn; 5) mãyã: làm bộ, giả đôi; 6) satheyya: khoe khoang; 7) musã: nói láo; 8) pãpIcchã: 
tham muôn xâu xa; 9) micchãditthi: tà kiên. 

— Ngã mạn có 9: l) seyyassa seyyohamasmitI mãgo: người cao thượng, cho mình cao thượng 
hơn người; 2) seyyassa sadisohamasmTtI: người cao thượng, cho mình băng người hay ngang 
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hàng người; 3) seyyassa hinohamosmItI: người cao thượng, cho mình đê hèn hơn người; 4) 
sadIsassa seyyohamasmiti mãno: người ngang hàng với người, cho mình là cao thượng hơn 
người; 5) sadIsassa sadisohamasmTtI mãno: người ngang hàng với người, nhưng cho mình (ý 
mình) bằng người; 6) sadisassa hĩnohamasmiti mãno: người ngang hàng với người, nhưng 
cho mình thấp hèn hơn người; 7) hĩnassa seyyohamasmiti mãno: người thấp hèn hơn người, 
nhưng cho mình cao thượng hơn người; 8) hĩnassa sadisohamasmiti mãno: người thấp hèn 
hơn người, nhưng cho mình ngang hàng với người; 2) hinassa hinohamasmiti mãno: người 
thấp hèn hơn người, cũng cho mình là thấp hèn hơn người. 


— Phụ nữ phản chồng hoặc ngoại tình do 9 điều: 1) ãrãmagamanasïlã: siêng đi dạo vườn hoa; 
2) uyyänagamanasilãa: siêng đi chơi vườn bách thảo; 3) nadititthagamanassilã: hay ưa đi bến 
nước (mấy chỗ người tụ tăm); 4) ñatikulasamanasilã: hay ưa đi đến nhà bà con thân quyến; 
5) parakulagamanasilã: hay đi đến nhà người này, người kia; 6) äbharanäya gamanasilã: ưa 
sửa soạn, trang điểm thân mình cho đẹp; 7) majjapäyinï: ưa uông rượu và chất say; 8) 
bhitticchiddesu olokanĩ: ưa lén dòm theo cửa sô hoặc lỗ trống: 9) gãmadvãre thitasTlã: ưa 
đứng gần cửa công, cửa làng đòm người. 


— Sự thanh tịnh hay trong sạch có 9: 1) silavisuddhi: giới thanh tịnh; 2) cittavisuddhi: tâm 
thanh tịnh (định); 3) ditthivisuddhi: kiến thức thanh tịnh; 4) kankhãvitarana visuddhi: dứt hoài 
nghi (thanh tịnh); 5) maggamaggaññana: đạo phi đạo tuệ thanh tịnh; 6) patipadañanadassana 
visuddhi: kiến tuệ thực hành thanh tịnh; 7) ñãnadassana visuddhi: kiến tuệ thanh tịnh; 8) paññã 
visuddhi: tuệ thanh tịnh; 9) vimutfivisuddhi: giải thoát thanh tịnh. 


— Giáo pháp Đức Phật có 9 điều: 1) Suttam: những Phật ngôn trong tạng luật của tỳ khưu và 
tỳ khưu ni, tất cả lời trong tạng kinh như magalasutta và ratanasutta, v.v...; 2) Geyya: tất cả 
Phật ngôn nào thuộc kệ ngôn gathã; 3) Veyyakarana: những Phật ngôn ngoài kệ ngôn và ngoài 
8 điều Phật ngôn khác ra như trong tạng samyuttanikãya và tất cả trong tạng Luận; 4) Gãthã: 
tất cả bài kệ ngôn như Pháp cú kinh và Thượng Tọa kệ của lưỡng phái; 5) Udãna: những bộ 
kinh thuộc về sự thỏa thích mà phát thính ra (có 82); 6) Itivuttaka: những bộ kinh có nêu “lời 
này do Đức Thế Tôn nói” vuttomidabhagavatã (có 110 bộ); 7) Jãtaka: tất cả kinh bổn sanh 
nói về tiền kiếp (có 550 kiếp); 8) Abbhũta dhamma: tất cả bộ kinh nào thuật sự lạ lùng, phi 
thường chưa từng có (như Änanda có 4 pháp lạ thường, v.v...); 9) Vedalla: những bộ kinh do 
một nhân vật nào khi tâm vui vẻ, hân hoan vào đảnh lễ hỏi Phật như Mahãvedallasutta và 
Sammadiftthisutta, v.v... ). 


— Sự lợi ích của sự xuất gia có 9: T) appIccho: ít tham muốn; 2) santuttho: có sự tr1 túc; 3) 
vivitto: thích nơi thanh văng, được ở một mình nơi thanh vắng: 4) asamsattho: không có lộn 
xộn với phe đảng; 5) nirãlayo: không có sự mến tiếc; 6) anikketo: không có chỗ ở nhứt định 
(không chấp chỗ ở); 7) paripunnaslo: có giới hạnh đây đủ (dễ giữ giới); 8) sallekhitäcãro: có 
hạnh kiểm nghiêm trang; 9) dhutaäga patipattikusalo: thông thạo trong cách thực hành các 
pháp đầu đà. 

— Sự chế định — pañjatti trong luật có 9: 1) paññatti: chế định (lần đầu); 2) anuppañjatti: chế 
định liên tục; 3) anuppanappañjatti: chế định phòng ngừa; 4) sabbatthappaññatti: chế định 
khắp các xứ; 5Š) pasesappaññatI: chế định quôc độ (riêng trong một xứ); 6) 
sãdhãranappaññatti: chế định công cộng (là chung cho tăng và ni); 7) asãdhãranappaññatti: 
chế định riêng biệt (là riêng cho tăng hoặc mì); 8) ekato paññat(I: chế định một bên; 9) ubhato 
paññatti: chế định lưỡng phái (tăng và ni). 
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X. Pháp Có 10 Chi 


— Nathakaranadhamma: pháp nương nhờ có I0: 1) silavä: thâu thúc trong giới hạnh; 2) 
bahussuto hotI: có sự nghe nhiều học rộng Phật ngôn; 3) kalyaänamitto hoti: có bạn lành, bậc 
trí thức; 4) sovacassato hotI: người có tánh nết dễ dạy; 5) kimkaranTyãmi tattha dakkho hoti: 
những công việc nào trong hàng phạm hạnh mà phát sanh lên, có thể suy nghĩ lo làm cho 
xong được; 6) đhammakãmo hoti: có sự mến thích nhiều trong giáo pháp; 7) santuttho hoti: 
có sự tri túc trong tứ vật dụng (dầu tốt xấu); 8) araddhavlriyo hot: có sự tinh tần luôn luôn; 
9) satimä hoti: có đầy đủ sự ghi nhớ (trong việc làm, lời nói đã qua lâu); 10) paññavã hoti: có 
trí tuệ thấy rõ sự tấn hóa, sự thối hóa của pháp hữu vi, trí tuệ có thể làm cho dứt khổ. 

- Đề mục kasina có 10: 1) pathavIkasina: đề mục đất; 2) apokasIna: đề mục nước; 3) 
teJokasina: đề mục lửa; 4) väayokasIna: đề mục gió; 5) nïlakasina: màu xanh; 6) pitakasina: 
màu vàng; 7) lohitakasina: màu đỏ; 8) odãtakasina: màu trăng: 9) akãsakasina: hư không; 10) 
viññanakasina: cái thức (tâm thức). (Thường đề mục thứ 10 kasina thì là ãloka kasina; nhưng 
chỗ này đổi lại là cái thức, vì aloka là ánh sáng mà trong 9 đề mục kia khi phát sanh lên cũng 
đều có ánh sáng cả). 

— Thập ác: L) panatipato: sát sanh; 2) adinnadanam: trộm cắp; 3) kãmesu micchãcãro: tà dâm; 
4) musävãdo: nói dối; 5) pIsunäväcã: nói đâm thọc; 6) pharusa vãcã: nói độc ác (chửi mắng); 
7) samphappaläpo: nói viễn vông vô ích; 8) abhijjhã: tham muốn gắt; 9) byãpãdo: thù oán; 
10) micchãditthi: tà kiến (thấy si lầm). Ngược lại 10 điều là thập thiện (kusalakammapatha). 


— Pháp thường trú trong tâm của bậc thánh nhơn (A-la-hán): 1) pañcangavippahTno: đã dứt bỏ 
hắn 5 pháp che lắp (pháp cái); 2) chalaägasamannãgato: có 6 căn thanh tịnh (là 6 tâm xả khi 
lục căn tiếp xúc với lục trần); 3) ekãrakkho: có tánh gìn giữ pháp (là có sự ghi nhớ luôn pháp 
bảo); 4) caturäpasseno: có 4 pháp làm nơi nương dựa (là suy nghĩ kỹ rồi mới dùng xài, mới 
đè nén, xa lánh dứt bỏ những vật hợp pháp hay không); 5) panunnappaccekasacco: dứt bỏ sự 
có chấp cho là đúng (là bỏ đi, cắt đứt những pháp cho là đúng của nhóm sa-môn và bà-la- 
môn); 6) samavayasetthesano: đã dứt bỏ hắn sự tìm kiếm (là dứt bỏ sự tìm kiếm ngũ trần, 
cảnh giới tái sanh và thực hành phạm hạnh); 7) anavilasañkappo: có sự suy nghĩ không nhơ 
bân (là dứt bỏ sự suy nghĩ về tà tư duy); 8) passaddhakãyasañkhäro: có sự hành vi của thân 
đã yên lặng (là nhập vào tứ thiền, tâm không còn vui khổ và hơi thở cũng diệt mất); 9) 
suvimuttacitto: tâm đã giải thoát tốt đẹp (là tâm đã xa lìa tham, sân, s¡); 10) suvimuttappañño: 
trí tuệ đã giải thoát tốt đẹp (là tuệ biết rõ rằng: ái tình, sân hận, si mê ta đã dứt bỏ rồi, đã đào 
tận gốc không còn dư sót, không cho sanh lên được như cây thốt nốt đứt ngang củ hủ cũng 
không thể mọc lên được vậy). 


— Pháp vô học của bậc thánh vô lậu có 10: 1) asekkho sammaditthi: chánh kiến vô lậu; 2) 
asekkho samma sañkappo: chánh tư duy vô lậu; 3) asekkho samma vacã: chánh ngữ vô lậu; 
4) asekkho samma kammanto: chánh nghiệp vô lậu; 5) asekkho samma ãj1vo: chánh mạng vô 
lậu; 6) asekkho samma väyamo: chánh tinh tấn vô lậu; 7) asekkho sammãä sati: chánh niệm 
vô lậu; 8) asekkho samma samadhi: chánh định vô lậu; 9) asekkho sammaã ñãnam: chánh tuệ 
vô lậu; 10) asekkho samma vimutfI: chánh giải thoát vô lậu. 


— Nên biết rõ nơi phát sanh lên cái tâm có 10: 1) cakkhvãyatanam: nhãn căn; 2) rũpãyatanam: 
sắc căn; 3) sotayatanam: nhĩ căn; 4) saddayatanam: thinh căn; 5) ghãnãyatanam: tỉ căn; 6) 
gandhãyatanam: hương căn; 7) jJivhäayatanam: thiệt căn; 8) rasäyatana: vị căn; 9) 
kãyäyatanam: thân căn; 10) photthabbäyatanam: xúc căn. 

— Những tư tưởng nên làm cho phát sanh lên có 10: 1) asubhasaññã: tưởng bắt tịnh (là tưởng 


~T^~— 


tử thi và thân thể này không sạch); 2) maraasaññã: tưởng sự chết sẽ đến chắc chắn; 3) ãhãre 
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patikulasañfñã: tưởng sự không sạch của vật thực ăn vô; 4) sabbaloke anabhiratasaññã: tưởng 
sự chán nản tất cả mọi vật trên thế gian (là không có vui thích); 5) aniccasaññã: tưởng vô 
thường: 6) dukkhasaññã: tưởng khổ não; 7) anattasaññã: tưởng vô ngã; 8) pahãnasaññã: tưởng 
sự dứt bỏ; 9) viragasañña: tưởng sự dứt bỏ tình dục (không đáng mê thích); 10) nrodhasañña: 
tưởng sự diệt tắt cái khổ (là Niết-bàn). 

— Mười pháp tưởng trong kinh Girimananda: I) aniccasaññãa: tưởng vô thường (của ngũ uẩn); 
2) anattasañña: tưởng vô ngã (của lục căn và lục trần); 3) asubhasaññã: tưởng bất tịnh (của 
thân thể có 32 vật đáng nhờm gớm); 4) ädinavasaññã: tưởng sự tội lỗi của thân (có rất nhiều 
chứng bệnh); 5) pahãnasaññã: tưởng sự dứt bỏ tà tư duy; 6) viraägasaññã: tưởng sự đút bỏ tình 
dục (là Niết-bàn có nhiều ân đức cao thượng quí báu xa hìa ái dục phiền não); 7) nirodhasaññã: 
tưởng sự điệt tắt cái khổ (là Niết-bàn có nhiều đức lành cao thượng diệt tắt cả các pháp hữu 
vị, ái dục, phiền não); 8) sabbaloke anabhiratasafññã: tưởng sự dứt bỏ các pháp ác nào trong 
tâm mà ta cố chấp là ái dục và tà kiến ấy ra); 9) sabbasañkhãresu anicchasañña: tưởng tất cả 
pháp hữu vi (như ngũ uân này) đáng chán nản, nhờm gớm (không muốn có nữa); 10) 


anapanassatI: sự ghi nhớ theo hơi thở ra vô. 


— Pháp thực hành của vua chúa hiền đức có 10: 1) đãna: bố thí; 2) sïla: trì giới; 3) pariccäga: 
bỏ của cải ra để làm công việc lợi ích chung; 4) ãjjava: công bình, ngay thắng: 5) maddava: 
có tánh tình ôn hòa, mêm dịu; 6) tapa: cô găng dứt bỏ sự ác; 7) akodha: không có sân hận, 
hung đữ, vô lý (do lòng bác ái); 8) avihimsã: không có lòng thù oán, hãm hại kẻ khác (do tâm 
bi mẫn); 9) khanti: có sự nhẫn nại; 10) avirodhana: không làm quá, vi phạm luật lệ của quốc 
gia đã có, vì lòng bất bình, sân hận của mình. 

— Ba-la-mật có 10 pháp: I) dãna pãrami: bố thí ba-la-mật; 2) s1laparamr: trì giới ba-la-mật; 3) 
nekkhamma pãramĩ: xuất gia ba-la-mật; 4) paññãpãrami: trí tuệ ba-la-mật; 5) viriya pãram: 
tinh tấn ba-la-mật: 6) khanti p3rami: nhãn nhục ba-la-mật; 7) sacca pãramT: chân chánh ba-la- 
mật; 8) adhithãna pArami: nguyện vọng ba-la-mật; 9) mettä parami: bác ái ba-la-mật; 10) 
upekkhã pãrami: xả tâm ba-la-mật. 


— Những điều làm cho phát sanh phước đức có 10: 1) dãnamada: phước phát sanh do sự bố 
thí; 2) silamada: phước phát sanh do sự trì giới; 3) bhãvanamaya: phước phát sanh do sự tham 
thiền; 4) apacãyanamaya: phước phát sanh do sự hạ mình, nhỏ nhẹ, khiêm tốn; 5) 
veyyävaccamaya: phước phát sanh do sự sốt sắng công việc phước thiện; 6) pattidãnamaya: 
phước phát sanh do sự cho phước báu đến người khác (hồi hướng); 7) pattãnumodanämaya: 
do hoan hỉ thọ lãnh phước báu; 8) dhammassavanamaya: do nghe pháp; 9) 
dhammadesanamaya: do sự thuyết pháp cho người nghe (nói đạo); 10) ditthuJukamma: phước 
phát sanh do sự sửa đổi kiến thức cho chân chánh. 


— Vật dụng làm phước có 10 thứ: 1) annam: cơm; 2) panam: nước; 3) vattham: vải; 4) yãnam: 
xe cộ, ghe thuyên; 5) mãlã: bông hoa (chùm tràng hoa); 6) gandham: vật thơm (như trầm, 
v.v...); 7) vilepanam: vật thoa sức; 8) seyyã: chỗ nằm ngồi (giường, ghế, chiếu, v.v...); 9) 
ñvasatham: chỗ cư ngụ (như liêu, cốc, v.v...); 10) padipeyyam: đèn (vật làm cho sáng). 

— Quả báu của giới theo thứ lớp có 10: 1) sila: giới làm cho tâm mát mẻ, không bị bực bội 
nóng nảy; 2) avippatisara: không nóng nảy bực bội thì được sự vui vẻ; 3) pãmoJJa: tâm được 
vui vẻ làm cho phỉ lạc phát sanh; 4) pTti: phỉ lạc phát sanh làm cho tâm an tịnh; 5) passaddhi: 
an tịnh phát sanh làm cho tâm được an vui; 6) sukha: an vui phát sanh làm cho tâm định lại; 
7) samadhi: tâm định lại làm cho thấy rõ chân tướng của vạn vật; 8) yathabhitaññanadassana: 
thấy rõ chân tướng làm cho chán nản không còn mê thích nữa; 9) vĩräga: không còn mê thích 
nữa mới được giải thoát; 10) vimutti: được giải thoát là khỏi phải chịu sanh tử luân hồi. 
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- Đức Phật chế định giới luật có 10 điều lợi ích: 1) sañgha sutthutãya: cho tốt đẹp đến chư 
tăng; 2) saägha phãsukatãya: cho được an vui đến chư tăng; 3) dumnmañkũnam puggalãnam 
niggahãya: để răn đe, đè nén người có tánh xấu xa, phá giới; 4) pesalãnam bhikkhũnam 
phãsukavihãräya: cho những tỳ khưu mến thích giới luật được sự an vui; 5) 
ditthadhammikãnam ãsãvãnam samvarãya: để thu thúc, ngăn ngừa không cho pháp ác phát 
sanh lên trong hiện tại; 6) samparäyikãnam ãsavãnam patighãtäya: để ngăn ngừa các pháp ác 
trong ngày vị lai; 7) appasannanam palãdäya: làm cho những người chưa trong sạch, có đức 
tin trong sạch phát sanh lên; 8) pasannanam bhiyyobhäväya: làm cho những người đã trong 
sạch rôi càng có đức tin trong sạch lên thêm; 9) saddhammatthitiyã: làm cho giáo pháp được 
bền vững lâu dài; 10) vinayänuggahãya: cho đặng tế độ đến tạng Luật. 


— Vô quả kiến có 10 thứ: 1) natthi đinnam: bố thí không có quả chỉ; 2) nathi yittham: cúng 
dường long trọng không có quả chi; 3) natthi hutam: cúng dường nhỏ nhen không có quả chĩ; 
4) natthi sukatadukkatänam kammäãnam phalavipäko: cho răng quả lành đữ do nghiệp đã tạo 
rồi cũng không có; 5) natthi ayam loko: cho rằng đời hiện tại cũng không có; 6) natthi 
paraloko: đời vị lai cũng không có; 7) natthi mãtä: mẹ cũng không có ơn chi; §) natthi pItã: 
cha cũng không có ơn chỉ; 9) natthi sattã upapätikã: cho rằng chúng sanh thuộc về hóa sanh 
cũng không có; 10) natthi loke samana brahmanã sammaggatä sammäã patipanna: cho rằng 
các hạng sa-môn, bà-la-môn thực hành đúng ‹ đắn và đắc pháp cao thượng trong đời này không 
có. (Nếu ngược lại 10 điều này là sự thấy biết chơn chánh). 


— Đức lành của thiện tín có 10: 1) sanghena saddham samanasukkhadukkho hotI: chung vui 
chung khổ cùng chư tăng: 2) kãyika vãcasikañca surakkhitam hoti: có thân và khẩu gìn giữ 
tốt đẹp; 3) dhammo adhipateyyo hoti: lấy giáo pháp làm trọng đại; 4) yathã thãmena 
samvibhägaratova hoti: thỏa thích sự dứt bỏ của cải để bố thí tùy theo sức mình có ; 5) 
jinasäsanam jãnituñca vãyamati: cỗ găng hành cho thấy rõ lời của đức Phật dạy; 6) sammã 
ditthikova hoti: có chánh kiến; 7) apagato kotuhalamangalikova hoti: không tin theo sự dị 
đoan hên xui; 8) jïvitahetupi aññnam satthãram na uddisati: dầu cho gặp việc phải mắt mạng 
sống cũng không nương nhờ với vị giáo chủ khác; 9) samaggãrãmova hoti: vui thích trong sự 
hòa thuận; 10) sasane carati: chỉ thực hành theo lời Phật dạy. 

— Không dứt bỏ được 10 pháp không thê đắc A-la-hán quả: 1) rãga: tình dục; 2) dosa: sân hận; 
3) moha: si mê; 4) kadha: hung dữ; 5) upanaha: thù oán; 6) makkha: phản bội (bạc ơn); 7) 
palasa: kiêu hãnh; 8) 1ssä: ganh ty; 9) macchariya: bỏn xẻn; 10) mãna: tự cao, ngã mạn. 


— Những pháp của người nên hành đầu đà có 10: 1) saddho: có đức tin; 2) hirimã: có sự hồ 
thẹn tội lỗi; 3) dhĩtimã: có trí sáng; 4) akuhako: không giả dối, ngay thẳng; 5) atthavasĩ: muốn 
tìm sự lợi ích; 6) alolo: không liễn xáo, tánh nết nghiêm trang, tÈ chỉnh; 7) sikkhãkãmo: ưa 
thích sự học hỏi; 8) da|hasamãno: làm điều chi cũng bền bỉ, chắc chắn; 9) anujjhãna bahulo: 
không ưa kiếm và nói lỗi người; 10) mettävihãrï: tâm thường ở trong pháp bác ái. 


— Nguyên nhân làm cho tăng sự ngã mạn có 10: 1) jãtiyã: do dòng giống; 2) gottena: do họ 
(của dòng); 3) kolaputtiyena: cho mình là con dòng quí phái; 4) vannapokkharatäya: do màu 
da tốt đẹp, hoặc sắc đẹp; 5) dhanena: do của cải; Ó) ajjhena: do sự học thức; 7) 
kammãyatanena: do nghề nghiệp (chức phận); 8) sippãyatanena: do môn nghệ thuật hoặc quỉ 
thuật; 9) vijJatthanena: do môn khoa học (sự thông thái); 10) sutena: do sự nghe nhiều học 
rộng. 

— Ông Dhanaññajaya ban huấn từ cho cô Visãkhã 10 điều: 1) lửa trong nhà đừng đem ra ngoài; 
2) lửa ở ngoài đừng đem vô nhà; 3) nên cho đến người cho; 4) không nên cho đến người 
không cho mình; 5) nên cho đến người dầu họ cho hay không; 6) nên ngồi cho phải lẽ; 7) nên 
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ăn cho phải lẽ (là sau cha mẹ và chồng); 8) nên ngũ cho phải lẽ; 9) phải cúng dường hầu hạ 
lửa (là chông và cha mẹ chông); 10) phải lễ bái Chư Thiên trong nhà (là cha mẹ chông). 


— Vật phụ tùng của phước báu ở cõi trời có 10: 1) dibbayu: tuổi thọ (thật lâu); 2) dibbavanna: 
màu da thần tiên; 3) đibbasukha: an vui thần; 4) dibbayasa: danh vọng: 5) dibbãdhipateyya: 
quyền thế; 6) dibbarũpa: sắc tướng thần tiên; 7) dibbasadda: thinh thần; 8) dibbagandha: 
hương thần; 9) dibba rasa: vị thần; 10) dibba photthabba: xúc thần. 


— Huệ lực Đức Phật có 10: 1) thãnãthãnaññãna: huệ biết rõ nguyên nhân hay không phải 
nguyên nhân đúng theo sự thật; 2) vipakañfñana: huệ biết rõ tất cả cái quả của nghiệp; 3) 
sabbatthagamimaggaññäna: huệ biết rõ sự hành vi thế nào đưa chúng sanh đến chỗ vui, khổ; 

4) nãnãdhãtuññãna: huệ biết rõ tắt cả nguyên chất khác nhau; 5) nãnãdhimuttiññãna: huệ biết 
rõ trình độ của chúng sanh thấp hèn hay cao thượng; 6) indriyaparopariyataññäna: huệ biết rõ 
căn cơ chúng sanh khác nhau; 7) jhãnãdiññãna: huệ biết TÕ sự nhơ bân hay trong sạch của các 
cõi thiên và sự giải thoát; 8) pubbenniväãsaññãna: biết rõ tiền kiếp của mình và chúng sanh; 9) 
cutũpapãtaññãna: huệ biết rõ sự sanh tử của chúng sanh do theo duyên nghiệp lành dữ; 10) 


asavakkhayaññana: huệ biệt rõ các pháp trâm luân và diệt tắt không còn dư sót. 


— Tội của ngũ trần có 10: 1) atthika ukalũpamã: ngũ trần ví cũng như khúc xương không; 2) 
mamsapesipamä: ngũ trần ví cũng như cục thịt bầy quạ giành nhau ăn; 3) tinukk” upamã: ngũ 
trần ví cũng như người cầm cây đuốc rơm đi ngược gió; 4) angarakãsˆũpamã: ngũ trần ví cũng 
như hầm lửa to đang cháy; 5) supinakũipamã: ngũ trần ví cũng như giấc chiêm bao; 6) 
yãcitak'ũpamã: ngũ trần ví cũng như vật mượn của người; 7) rukkhaphalˆũpamä: ngũ trần ví 
cũng như trái cây; 8) satisilipamã: ngũ trần ví cũng như mũi kiếm và lau; 9) asisũn” ũpamã: 
ngũ trần ví cũng như thớt và dao; 10) sappasir`ũpamã: ngũ trần ví cũng như đầu con rắn độc. 


— Nhân vật làm cho ràng buộc có 10: I) mãtäã: mẹ; 2) pitã: cha; 3) bhariyä: vợ; 4) putta: COn; 
5) ñãti: thân quyền; 6) mitta: bè bạn; 7) dhana: của cải; 8) lãbhãsakkara: lợi lộc; 9) yasa: quyền 
tước danh vọng: 10) kãmaguna: ngũ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc) cột trói chúng sanh. 


- Sự bận rộn của thiền định có 10: 1) ävãsapalibodha: bận rộn chỗ ở (đang lo cất, sửa soạn); 
2) kulapalibodha: bận rộn với gia quyến (hộ độ mình); 3) Iäbhapolibodha: bận rộn về sự lợi 
lộc cúng dường; 4) ganapalibodha: bận rộn về phe đảng (bè bạn); 5) kammapalibodha: bận 
rộn vê công việc mới tạo; 6) addhãnapalibodha: bận rộn về sự đi đường xa (lúc khởi sự); 7) 
ñãtipalibodha: bận rộn về thân quyên (bà con); 8) abadhapalibodha: bận rộn về sự chữa bệnh; 
9) ganthapalibodha: bận rộn về sự học hành; 10) iddhipalibodha: bận rộn lo giữ pháp thần 
thông (bận rộn cho sự tu minh sát tuệ). 

— Đề mục tử thi có 10: 1) uddhumãtaka asubha: tử thi đang sình lên; 2) nïlaka asubha: tử thi 
sình lên có màu xanh xanh; 3) vipubbaka asubha: tử thi có mủ chảy ra; 4) vicchiddaka asubha: 
tử thi bị chặt đứt làm hai đoạn; Š5) vikkhãyttaka asubha: tử thi có thú đang ăn có lủng nhiều 
chỗ: 6) vikkhittaka asubha: tử thi bị chặt đứt ra nhiều đoạn; 7) hatavikkhitaka asubha: tử thi 
bị chặt, chém có lẫn nhiều chỗ; 8) lohitaka asubha: tử thi có máu chảy ra có vũng; 9) pu]uvaka 
asubha: tử thi có dòi đang đục có đóng: 10) atthika asubha: tử thi còn xương không. 

— Đề mục niệm niệm có 10: 1) Buddhãnussati: niệm Phật; 2) Dhammãnussati: niệm Pháp; 3) 
Sañphãnussati: nệm Tăng: 4) silãnussati: niệm giới; 5) cägãnussafi: niệm sự bố thí; 6) 
devanussati: nệm Chư Thiên (là nệm những đức lành làm cho sanh về cõi Chư Thiên); 7) 
maranãnussati: niệm sự chết; 8) kãyagatäsatI: niệm 32 thể trược; 9) anãpanassatI: niệm hơi 
thở; 10) upasamãnussati: niệm Niết-bàn. 
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— Điều đàm thoại cho phát sanh sự phấn khởi thỏa thích có 10: 1) appicchakathã: nói chuyện 
những việc làm cho ít ham muốn; 2) santufthi kathã: nói chuyện làm cho có sự tri túc; 3) 
paviveka kathã: nói những điều làm cho thân tâm được thanh tịnh; 4) asamsaggã kathã: nói 
những điều làm cho mình không lộn xôn với phe đảng; 5) vĩriyãärambha kathã: nói những điều 
làm cho có sự tinh tấn; 6) sila kathã: nói ân đức của giới (nói về giới luật); 7) samadhikathä: 
nói về thiền định; 8) paññã kathã: nói về trí tuệ (hoặc pháp cho phát sanh trí tuệ); 9) vimutti 
kathã: nói về sự giải thoát (phiền não); 10) vimuttiãñãnadassana kathã: nói về tuệ thấy TỐ sự 
giải thoát. 

— Thông thạo cách làm cho nhập định được có 10: 1) vatthuvisadakiriyä: làm cho sạch vật 
trong thân và bên ngoài (như cạo tóc dài, cắt móng tay, quét chỗ ở, giặt y dơ, v.v...); 2) 
indriyasamattapädanam: làm cho ngũ căn đồng nhau; 3) nimittakosallam: rành mạch trong ấn 
chứng (đã phát sanh lên); 4) samaye cittam pagganhãti: phải phân khởi tâm trong lúc nên phân 
khởi; 5) sammaye cittam nigganhatI: phải đè nén tâm trong lúc nên đẻ; 6) samaye cittam 
sampahamseti: phải để cho tâm thỏa thích trong lúc nó vui thích; 7) samaye cittam 
aJjhupekkhat: phải xả tâm trong lúc nên xả; 8) asamahita puggalaparivaJJanãa: nên xa tránh 
người có tâm không yên tịnh; 9) samahitapuggala sevanä: nên thân cận người có tâm yên trụ; 
10) tadadhimuttatä: có tâm mê thích trong sự nhập định. 

— Minh sát tuệ có 10: 1) sammasanaññãna: huệ suy xét cho thấy các pháp hữu vi đều vô 
thường, khổ não, vô ngã đúng theo thật tướng: 2) udayabbayañfñana: huệ suy xét cho thấy sự 
sanh diệt của pháp hữu vi; 3) bhangaññãna: huệ suy xét cho thấy sự tan rã của pháp hữu vi; 
4) Dhayatipatthänañiana: huệ suy xét cho bê, pháp hữu vI biện ghê SỢ; 5) 3dinavaiiana: 


—^~^~— 


hữu vi đáng chán nản; 7) muñcitukãmyatã ñãna: huệ suy xét muốn thoát khỏi pháp hữu vi; 8) 
patisankhãraññänä: huệ suy xét tìm phương thế giải thoát; 9) sankharupekkhañana: huệ suy 
xét thấy rõ thật tướng của pháp hữu vi rồi thì tâm xả trung bình (không còn vui khổ chỉ nữa); 


10) anulomaññana: huệ suy xét xuôi theo thánh đạo. 


— Minh sát tuệ tùy phiền não có 10: 1) okãsã: hào quang sáng rực phát sanh lên (trong khi 
đang hành minh sát); 2) piti: hỉ lạc; 3) passaddhi: tâm yên tịnh; 4) adhimokkha: tâm tin chắc 
chắn; 5) paggaha: sự tinh tấn dõng mãnh; 6) sukha: an vui; 7) ñãna: trí tuệ sáng suốt; 8) 
uppatthana: sự ghi nhớ già dặn; 9) upekkhã: xả tâm yên lặng: 10) nikanti: sự vui thích hết sức 
vi tẾ. 

— Pháp thăng thúc (sự cột trói) có 10: 1) sakkãyaditthi: thần kiến; 2) vicikicchã: hoài nghỉ; 3) 
silabbataparamäsa: chấp theo lệ cúng tế (thần thánh); 4) kãmacchanda: vui thích tình dục; 5) 
byãpaäda: thù oán bắt bình; 6) rũparäga: mê thích trong cảnh sắc; 7) arũparäga: thích cảnh vô 
sắc; 8) mãna: ngã mạn; 9) uddhacca: phóng tâm; 10) aviJJä: vô minh. 

— Phạm hạnh pháp có 10 điều: 1) dãna: bồ thí; 2) veyyãvacca: phụng sự sốt sắng: 3) paññca 
sila: ngũ giới; 4) appamañiñã: tứ vô lượng tâm; 5) methunavinati: xa lánh sự hành dâm; 6) 
sadãra santosa: chỉ vui thích vợ mình; 7) viriya: tỉnh tấn; 8) uposatha: trì bát quan trai; 9) 
ariyamagsa: bát thánh đạo; 10) säsana: giáo pháp (là giới định tuệ). 

— Sức mạnh (thân lực) mỗi vị Phật bằng 10 con voi chaddanta: 1) con voI kalãvaka mạnh bằng 
10 người bậc trung; 2) 10 con voi kalaävaka bằng con voi gangeyya; 3) I0 con voi gageyya 
bằng voi pandhara; 4) 10 con voi pandhara bằng sức voi tãmaba; 5) 10 con voi tãmaba bằng 
sức voi pIngala; 6) 10 con voi pTngala bằng sức voi gandha; 7) I0 con voi gandha bằng sức 
voi maigala; 8) 10 con voi maigala bằng sức voi hema; 9) 10 con voi hema bằng sức voi 
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uposatha; 10) 10 con voi uposatha bằng sức voi chaddanta. (10 con voi chaddanta mới bằng 
sức lực của một vị Chánh Biên Tri). 


— Sự thuyết pháp của Đức Phật có 10 điều lợi ích: 1) visamyogäya: làm các pháp giam hãm 
(là phiền não) chúng sanh phải tiêu tan; 2) anupãdãnäya: làm cho dứt các điều cô chấp (nhất 
là chấp ngũ trần); 3) madanimmadanäya: làm cho dứt các pháp say đắm (nhất là ngũ trần); 4) 
pIpäsavinayãäna: làm cho dứt sự khát khao của ái dục; 5) analaya samugghatäya: làm cho tiêu 
tan sự mến tiếc, thương yêu; 6) vattipacchedaya: làm cho cắt đứt vòng sanh tử luân hồi; 7) 
tanhakkhayäga: làm cho dứt hết lòng ái dục, tham lam; 8) viragäya: làm cho dứt hết sự mê 
thích tình dục; 9) nirodhãya: làm cho diệt tắt tất cả lửa phiền não và sự thống khổ; 10) 
nibbanäya: làm cho thấu rõ Niết-bàn (cho đắc được Niết-bàn). 

— Những đức tánh của người đã đắc huệ phân tích có 10: 1) visãrado: tánh tình dạn dĩ; 2) 
amañkubhũto: không hồ thẹn bí lối; 3) anuträso: tâm không khớp (khiếp sợ); 4) acchambhito: 

không run sợ; 5) akampito: tâm không rung động; 6) apatthäno: không ỷ lại vào ai; 7) 
aparibhãsanto: không kiếm lỗi được (lời nói không cần nhớ đọc); 8) vigata lomahamso: không 
có rớn óc kinh hãi; 9) hãsayanto: có tâm vui vẻ; 10) vissattho: nói năng một cách thân mật, 

băng hữu trong khi hội họp giữa công chúng. 

— Trạng thái của không khí (không gian) có 10: 1) najïyati: không già; 2) na miyati: không 
chết, không mất; 3) na cavati: không đời đổi; 4) na upajjat: không sanh; 5) appasayham: 

không câm lại được; 6) acoragahaniyam: trộm cướp bắt lây đi giấu không được; 7) anIssitam: 

không chỗ nương ngụ (là cùng khắp cả); 8) vihaägagamanam: chỉ có loài phi cầm, Chư Thiên 
và người có thần thông mới đi lên được; 9) nirävaranam: không aI cản trở được; 10) anantam: 
vô cùng, vô tận. 

— Sự so sánh giới hạnh có I0 điều: 1) adagamo: như thuốc để giải độc; 2) osathasamo: ví như 
thuốc trị bệnh: 3) udakamo: ví như nước rửa hết tội lỗi: 4) manTratana manoharasamo: ví như 
ngọc mani (có năng lực làm cho ý muốn người được như ý nguyện); 5) nãvãsamo: ví như ghe 
thuyền để đưa người qua bờ kia; 6) satthavãhanassamo: ví như người hướng đạo đoàn (đưa 
qua khỏi chỗ nguy hiểm); 7) vãtasamo: ví như gió (thổi tan sự nóng nảy phiền muộn đi); §) 
mahãmeghavutthisamo: ví như đám mưa to; 9) acariyasamo: ví như thầy dạy đệ tử những 
điều lành; 10) desitasamo: ví như người chỉ đường cho người lạc đường. 


— Mười điều dính theo thân mình: 1) sĩti: sự mát mẻ; 2) unham: sự nóng (nực); 3) JIiphacchã: 
Sự đói; 4) pIpãsã: sự khát; 5) uccaro: sự đại tiện; 6) passävo: sự tiêu tiện; 7) thinamiddham: 
sự uê oải, buôn ngủ; 8) Jara: sự già; 9) byädhi: sự bệnh; 10) maranam: sự chết. 


— Bậc xuất gia luôn luôn phải quán tưởng 10 pháp: L) vevanna yamhi ajjhipagato: hình dáng 
ta đây khác hơn người thế; 2) parappatibaddhã me jTvikã: sự nuôi sống ta đây đều do nhờ kẻ 
khác; 3) añño me ãkappo karanTyo: sự hành vi do thân khẩu của ta phải khác hơn kẻ thế; 4) 
kacci nukho me attã sĩlato na upavadati: ta có thể khinh dễ ta về giới luật không trong sạch 
chăng? 5) kacci nukho mam anuvicca viññu sabrahma cãrï sïlato na upavadati: các bậc đồng 
phạm hạnh có trí tuệ đã xem xét ta, có thể khinh bỉ ta vì giới hạnh không trong sạch chăng? 
6) sabbehi me piyehi manäpehi nãnãbhãvo vinäbhãvo: thế nào ta cũng phải chia lìa người và 
vật ta có lòng thương yêu, ưa mến; 7) kammassakomhi kammaädäyädo kammayoni 
kammabandhu kammappafIsarano, yam kammam karissami kalyänam vã pãpakam vãtassa 
dãyãdo bhavissãmi: cái nghiệp là của ta, nó trả quả cho ta, nó sanh ta ra, là thân quyến ta, là 
nơi ta nương nhờ; ta tạo nghiệp nào lành hoặc đữ ta sẽ lãnh lẫy quả của nghiệp ấy không sai; 
8) kathambhũ tassa me rattindiyä vĩtipatani: ngày đêm qua mau thấm thoát, ta đã làm được 
việc gì chưa? (nhất định là hành đạo cao thượng); 9) kacci nu khoham suññägãre abhiramäami: 
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ta có thích ở nơi thanh vắng một mình chưa? 10) atthi nu kho me uttarimanussadhammo? 
Alamariyaññana dassana visena viseso adhigato? Soham pacchi mekäle sabrahmacärThi 
puttho na mañku bhavissãmi? : ta có đắc được pháp cao nhơn chưa? Ta đã đắc thánh pháp do 
trí tuệ cao thượng thấy rõ chưa? Trong lúc ta gần lâm chung, nếu có bậc phạm hạnh đến hỏi 
ta, ta sẽ không hồ thẹn mà trả lời chăng? 

— Phiền não có 10 thứ: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: s1; 4) mãna: ngã mạn; 5) ditthi: 
kiến thức; 6) vicikicchã: hoài nghi; 7) thĩna: tâm dụ dự, uê oải; 8) uddhacca: phóng tâm; 9) 
ahirika: không hỗ thẹn tội lỗi; 10) anottappa: không ghê sợ tội lỗi. 


— Pháp tà vạy có I0 điều: 1) micchãditthi: tà kiến; 2) micchasankappo: tà tư duy; 3) micchã 
vãcã: tà ngữ; 4) micchã kammanto: tà nghiệp; 5) micchã äjïvo: tà mạng; 6) micchã väyãmo: 


tà tỉnh tấn; 7) micchã sati: tà niệm; 8) micchã samadhi: tà định; 9) micchã ñãnam: tà huệ; 10) 
micchã vimutti: tà giải thoát. (Ngược lại 10 điều này là pháp chân chánh — samm8). 


XI. Pháp Có 11 Chỉ 
— Pháp của người chăn bò có 11: 1) na rũpañãñũ hoti: không biết sắc của con bò (vàng, trắng, 
đóm, đen, v.v...); 2) na lakkhana kusalo hoti: không rành dấu (xoáy) của bò; 3) na ãsatikam 
sãteta hoti: không gợt trừng ruồi cho bò; 4) na vanam paticchädetã hoti: không đắp bó phẻ 
cho bò; 5) na dhũmam kattã hoti: không biết ung khói cho bò; 6) na tittham jãnãti: không biết 
bến nước cho bò uống; 7) na pTtam jãnãti: không biết bò đã uống hay chưa; 8) na vĩthim jãnãti: 
không biết đường bò đi; 9) na gocarakusalo hoti: không thạo chỗ dẫn cho bò ăn; 10) 
anavasesadohï hoti: nặn hết sữa bò (không chừa cho bò con bú); I1) ye te usabhã gooitãro 
øoparinäyaka te na atirekapiJäya pũJetä hoti: không chăm nom, khao thưởng những vật đặc 
biệt đến con bò chúa là phụ huynh, là hướng đạo của bầy bò. 
Người chăn bò nào không thông thạo cách chăn bò như trên đây thì không thể làm cho bầy 
bò tấn hóa được, thì lần lần bầy bò sẽ suy nhược, gầy yếu làm cho không hưởng được 5 thứ 
sữa bò vậy. 
— Tỉ dụ: thầy tỳ khưu trong Phật pháp cũng có I1 pháp: 1) thầy tỳ khưu không biết sắc của bò 
là không biết sắc này là tứ đại giả hiệp và liên thuộc sắc (upãdãya rũpa) mà tạo thành; 2) 
không rành dấu (xoáy) của bò là thầy tỳ khưu không biết rõ đặc tánh của kẻ ác, người thiện 
mà thân cận; 3) không gợt trứng ruồi cho bò là thầy tỳ khưu không rán dứt bỏ 3 tà tư duy; 4) 
không đắp che cho bò là không thu thúc lục căn cho thanh tịnh; 5) không biết ung khói cho 
bò là không nói đạo, thuyết pháp tùy sức mình cho thiện tín (để nung đúc đức tin người); Ó) 
không. biết bến nước cho bò uông là không biết thân cận các bậc thông hiểu kinh luật để học 
hỏi điều phải lẽ quấy; 7) không biết bò đã uống nước hay chưa là trong khi ấy các vị trưởng 
lão đang nói đạo thuyết pháp mà tâm không được vui vẻ thỏa thích, trong lý nhiệm mầu của 
đạo là nhân làm cho không được sự hỉ lạc; 8) không biết đường cho bò đi là không biết thực 
hành theo Bát chánh đạo; 9) không thạo chỗ dẫn cho bò ăn là không thạo cách cho tâm mình 
niệm theo tứ niệm xứ; 10) nặn sữa bò không chừa cặn là không biết gìn giữ đức tin của thí 
chủ khi họ yêu cầu 4 món vật dụng, tham lam quá độ, xin vật này vật nọ làm cho người mất 
đức tin; 11) không chăm nom, khao thưởng đến bò chúa là không biết chăm nom, lễ bái, cúng 
dường đến các vị Đại đức là bậc phụ huynh, là bậc lãnh đạo, là bậc đã tu học lão thành. 
Thầy tỳ khưu nào mà không thông thạo những cách thực hành trên đây thì không thể nào làm 
cho mình được tấn hóa trong đường đạo rồi lần lần giảm đức tin, giải đãi không thê hưởng 
được 5 điều giải thoát của Phật giáo vậy. 
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— Quả báu của sự rải lòng bác ái có 11: I) sukham supati: khi ngủ cũng được an vui; 2) sukham 
patibujjhati: khi thức dậy cũng được an vui; 3) na pãpakam suninam passati: không nằm mộng 
thấy điều dữ; 4) manussãnam piyohoti: mọi người đều thương mến; 5) amanussãnam piyo 
hoti: phi nhơn cũng thương mến; 6) devatã rakkanti: Chư Thiên thường hộ trì; 7) nãssa aggi 
vã visam vã satham kamati: lửa, thuốc độc, khí giới không làm hại được; 8) tuväafam cittam 
samädhiyati: tâm nhập thiền một cách mau lẹ; 9) mukkhavanno vippasïdati: màu da, gương 
mặt được tươi tỉnh; 10) asammulho kãlam karoti: khi sắp lâm chung, tâm được bình tĩnh; I1) 
uttarim appativijjhanto brahmalokũpago hoti: nếu chưa đắc đạo quả thì khi chết được sanh về 
cõi trời Phạm Thiên (sắc giới). 

— Đặc tính của sự để duôi có 11: 1) asakkaccam kiriyatã: làm không cung kính; 2) asãtacca 
kiriyatã: không làm thường thường; 3) anitthita kiriyatã: làm không chắc chắn (làm nghỉ làm 
nghỉ); 4) olana vuttitäa: làm một cách dụ dự; 5) nikkhittacchandatä: giảm ý muốn (thôi lui sự 
tinh tấn); 6) nikkhita dhuratã: bỏ phế phận sự (phải làm); 7) asevanã: không làm cho rõ rệt; 
8) abhavana: không tham thiền; 9) abahulT kammam: không ráng thực hành cho nhiều; 10) 
anadhitthãnam: không nguyện vọng chắc chăn; 1 I1) ananuyogo: không có găng. 


— Phương châm làm cho dứt bỏ sự lười biếng có 11: 1) apäyabhayappaccavekkhanatã: suy xét 
làm cho ghê sợ cảnh ác đạo; 2) anissalsa dassãvitã: thấy quả báo của sự tinh tấn; 3) gamana 
vitthippaccavekkhanatä: suy xét con đường của Đức Phật và các bậc thinh văn đã hành mà 
đắc đạo; 4) pindapätäpacäyanatä: cung kính trong vật của người cho mình; 5) 
dãyajjamahattappaccavekkhanatä: suy xét gia tài Đức Phật đề lại cho ta rất quí báu là bảy tài 
sản trong nhà Phật; 6) satthumahattappaccavekkhanatã: suy xét đến Đức Phật là một bậc vĩ 
nhân; 7) jãtimahattappaccavekkhanatã: suy xét đến dòng giống quý báu của Đức Phật mà 
mình tu theo; 8) sabrahmacäri mahattappaccavekkhanatä: suy xét đến đức lành của các bậc 
đồng phạm hạnh với mình; 9) kusĩta puggala parivajjanatã: xa lánh người có tâm lười biếng; 
10) ãraddhaviriya puggala sevanatã: thân cận người có sự tỉnh tấn; 11) tadadhi muttatã: ta nên 
xu hướng theo bồ đề tấn. 


— Nguyên nhân suy xét cho phát sanh sự hỉ lạc có II: 1) Buddhãnussati: nhớ ân đức Phật; 2) 
Dhammäãnussati: nhớ ân đức Pháp; 3) Sañghanussati: nhớ ân đức Tăng; 4) SilãnussatI: nhớ 
ân đức Pháp; 5) cãgãnussati: nhớ sự bố thí; 6) Devatãnussati: nhớ ân đức Chư Thiên; 7) 
upasamãnussati: nhớ ân đức Niết-bàn (yên lặng không phiền não); 8) lũkha puggala 
parivajjanatã: xa lánh người nhơ bân xấu xa; 9) siniddhapuggala sevanatã: thân cận người 
trong sạch (người lành); 10) pasadaniyasuttanta paccavekkhavatä: suy xét những bộ kinh có 
tánh cho tâm trong sạch vui vẻ; 1 1) tadadhimuttatã: tâm nên xu hướng theo bồ đề hi. 


— Lửa phiền não có l1 thứ: 1) rago: lửa tình; 2) doso: lửa sân; 3) moho: lửa s1; 4) Jãt: lửa 
sanh; 5) Jarä: lửa già; 6) maranam: lửa tử; 7) soko: lửa khóc than; 8) paridevo: lửa mên tiếc; 
9) dukkham: lửa khổ não; 10) domanasso: lửa buồn râu, phiền muộn; 1 1) upãyãso: lửa âu sầu, 
sự khó chịu. 

— Pháp bảo so sánh với thành vua có II: 1) silapakaram: giới ví như vách thánh (hay tường 
rào); 2) hiriparikkham: sự hồ thẹn, tội lỗi ví như hằm chung quanh tường; 3) satidovarikam: 
sự ghi nhớ ví như người g1ữ cửa; 4) naãnadavärakotthakam: sự hiểu biết ví như pháo đải trông 
col xa; 5) viriya atthasaka: sự tinh tấn ví như quân lính; 6) saddhã 1sakam: đức tin ví như chót 
đền: 7) paññãpasadam: trí tuệ ví như đền đài: 8) suttantapaccaram: tạng Kinh ví như đường 
vua đi; 9) abhidhamma singhã takam: tạng Luận ví như đường ngã tư giữa công trường; 10) 
vinaya vinicchayam: tạng Luật ví như đền để quyết định (phân xử); I 1) satipatthana vithTkam: 
có Tứ niệm xứ ví như bốn con đường rộng lớn. 
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— Tùy phiền não của thiền định có II: 1) viccikicchã: hoài nghĩ; 2) amanasikara: không chú 
ý; 3) thinamiddha: dã dượi, hôn trầm; 4) chambhitattam: ngơ ngác, hôn trầm; 5) ubbilam: tự 
đắc, phách lối; 6) dutthulam: tâm xao động, hay nghĩ điều tục tu, xấu xa; 7) 
accharaddhaviriyam: cô găng quá sức; 8) atilinaviriyam: hành động huỡn đãi, lôi thôi (có 
găng yêu ớD; 9) abhijappã: ước muốn quá lỗ (ham quá sức); 10) nãnattasañfñã: tư tưởng rời 
rạc (nhớ chỗ này chỗ kia); 11) atinijhay1tattam rũpanam: mê mẫn nhìn xem theo sắc tướng, 


hoặc quan sát theo sắc tướng lâu quá. 


XII. Pháp Có 12 Chỉ 


— Nghiệp có 12 thứ: 1) ditthadhammavedanTyakamma: nghiệp trả quả nhãn tiền (hiện tại); 2) 
upapajjavedanTyakamma: nghiệp trả quả trong kiếp kế liền (như 5 vô gián nghiệp); 3) 
aparãparavedanTyakamma: nghiệp theo trả quả trong những kiếp sau này (khi nào theo kịp); 
4) ahosikamma: nghiệp không có trả quả (như sự hành động của bậc A-la-hán); 5) 
janakakamma: nghiệp sản xuất là trả quả cho đi tái sanh; 6) upatthambhakakamma: nghiệp 
vào hỗ trợ, tiếp sức với nghiệp đã có trước, cho thêm sự an vui hoặc tai hại; 7) 
upapTlikakamma: nghiệp vào phá hoại nghiệp trước cho bớt năng lực; 8) upacchedaka hay là 
upaghatakakamma: nghiệp vào ngăn cản hoặc chặn đứng nghiệp trước không cho trả quả 
(lành hoặc dữ); 9) garukamma: nghiệp nặng trả quả trước hết (như ác thì 5 vô gián nghiệp, 
còn thiện thì 4 cõi thiền định); 10) bahulakamma hoặc ãcinnakamma: nghiệp lành hoặc dữ 
chỉ làm một lần mà còn nhớ hoài không quên; 11) ãsannakamma: nghiệp làm trong lúc gần 
chết (hấp hồi nhớ được); 12) katattãkamma: nghiệp lành hoặc dữ chút ít làm không mấy øì cô 
ý (là nghiệp nhỏ nhen, yếu ớt). 
— Đức tin là pháp dẫn đầu các đức lành có 12: 1) saddhã jãto upasaikamati: nhờ đức tin mới 
đi lại gần bậc thiện trí thức; 2) upasañkamitvä payirupasati: đi lại gân rôi mới ngồi gần; 3) 
pay1rupäsanto sotam odahatIi: ngôi gân rôi mới lóng tai; 4) odahita sato dhamma sunãtI: khi 
lóng tai mới được nghe pháp; 5) sutvãä dhammam dhãreti: được nghe pháp mới nhớ rõ, biết 
pháp; 6) dhatãnam dhammãnam attham upaparikkhati: khi nhớ và biết pháp rồi mới biết được 
lý kinh; 7) attham upaparikkhato dhamma nijjhanam khamanti: khi biết rõ lý kinh rồi mới có 
sự suy xét đến những pháp ấy; 8) đhammanijjhanakkhantiyã chando jãyati: có sự suy xét mới 
có sự vừa lòng ưa thích; 9) chandaJato ussähati: có vừa lòng ưa thích mới siêng năng; 10) 
ussahitva tulayati: có siêng năng mới có sự cân nhắc, so sánh; 11) tulayitvä padahati: có cân 
nhắc, so sánh mới có chủ tâm cô gắng: 12) pahitatto samãno käyena ceva paramatthasaccam 
sacchikaroti paññãya tam pativijjha passati: khi chủ tâm cố gắng mới làm cho thấu rõ lý siêu 
diệt của chân lý do trí tuệ. 
— Thập nhị nhân quả liên quan phát sanh: ]) av1JJa paccaya sankhara: vô minh sanh ra hành 
vi; 2) sankhãra paccayä viññãnam: hành vi sanh ra thức; 3) viiñãnã paccayä nãmaripam: thức 
sanh ra danh sắc; 4) nãmarũpa paccayä salãyatanam: danh sắc sanh ra lục căn; 5) sa|äyatana 
paccayä phasso: lục căn sanh ra xúc; 6) phassa paccayä vedanä: xúc phát sanh ra thọ; 7) 
vedanãa paccayä tanhã: thọ sanh ra ái dục; 8) tanhã paccayã upadanam: ái dục sanh ra thủ (có 
chấp); 9) upãdãna paccayã bhavo: thủ sanh ra hữu (cảnh giới); 10) bhava paccayä jãti: hữu 
sanh ra sanh; 11) jãti paccayä jarãmaranam: sanh mới sanh ra già chết; 12) jarãmaranam 
sokaparideva dukkha domanassupäyäsã sambhavanti: già, chết, buồn rầu, khóc than, khổ não, 
phiền muộn, đau đớn, cũng phát sanh lên. 
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— Thập nhị nhân quả liên quan (diệt tắt: 1) aviJjäya tve”va asesaviraga nirodha sankhara 
nirodho: sự điệt tắt vô minh không dư sót rồi thì hành cũng diệt tắt theo; 2) sahkhãra nirodhã 
viññãna nirodho: khi hành diệt thì thức cũng diệt; 3) viãñãna nirodhã năãmaruipa nirodho: khi 
thức diệt thì danh sắc cũng diệt; 4) nãmarũpa nirodhã sa|ãyatana nirodho: khi danh sắc diệt 
thì lục căn diệt; 5) sa]ayatana nirodhã phassa nirodho: khi lục căn diệt thì xúc cũng diệt; 6) 
phassa mirodha vedanã nirodho: khi xúc diệt thì thọ cũng diệt; 7) vedanã nirodhã tanhã 
nirodho: khi thọ diệt thì ái dục cũng diệt; 8) tanhã nirodha upadãna nirodho: khi ái dục diệt 
thì thủ cũng diệt; 9) upadana nirodhã bhava nirodho: khi thủ diệt thì hữu cũng diệt; 10) bhava 
nirodhã JãatI nrodho: khi hữu diệt thì sự sanh cũng diệt; I1) jãti nirodhã Jaramaranam soka 
parideva dukkha domanassupäyãäsä nirujjhanti: sanh mà diệt đi thì sự già, chết, buồn râu, khóc 
than, khổ não, phiền muộn, đau đớn, tuyệt vọng cũng diệt theo tất cả; 12) kế từ Jaramanam 
soka v.v... thuộc về chỉ thứ 12. 


— Sự tri túc có I2 chi: 1) crvare yathalabha sanftosa: tri túc trong y phục tùy theo được lợi; 2) 
cTvare yathabala santosa: tri túc trong y phục tùy theo sức mình; 3) cTvare yathãsäruppa 
santOsa: tri túc trong y phục tùy theo cấp bậc của mình; 4) trong 3 vật dụng kia là Pandapate, 
senäsane, gilãnappaccaye chỉ đổi chữ đầu còn bao nhiêu đều giống in nhau mỗi vật dụng đều 
có 3 điều, 4 vật dụng thành ra 12 điều tri túc. 


— Sự khổ não có 12: I) Jatdukkham: khổ sanh; 2) Jaradukkham: khổ già; 3) byãdhidukkham: 
khổ đau; 4) maranadukkham: khô chết; 5) sokadukkham: khổ buồn rầu; 6) paridevadukkham: 
khổ khóc than; 7) dukkhadukkham: khổ vì sự khổ; 8) domanassadukkham: khô phiền muộn; 
9) upayäsadukkham: khổ vì khó chịu; 10) appTychi sampayogadukkham: không ưa mến mà 
gần cũng khổ; 11) pïyehi vippayogadukkha: thương mên mà phải xa lìa cũng khổ; 12) 
yampiccham na labhati tampi dukkham: muốn mà không được như ý cũng khổ (như muốn 
đừng già, đau, chết nhưng không được). 


— Trong thân ta có 12 chất nước: 1) pIttam: mật; 2) semham: đàm; 3) pubbo: mủ; 4) lohitam: 
máu; 5) sedo: mô hôi; 6) medo: mỡ đặc; 7) assu: nước mắt; 8) vasã: mỡ lỏng; 9) khelo: nước 
miếng: 10) siñghãnikã: nước mũi; 11) lasikã: nước nhớt chỗ mấy khớp xương; 12) muttam: 
nước tiểu. 

— Cách xét về vô thường có 12: l) aniccantikato: có trạng thái không bền vững; 2) 
tãvakãlikato: có trạng thái xấu xa trong các thời gian; 3) uppãdavayaparicchinnato: không có 
nhất định được sự đã sanh và diệt; 4) palokato: có trạng thái chia rẽ ra, tan rã ra; 5) calato: có 
trạng thái rung động; 6) pabhangato: có tánh cách tự tan rã hoặc bên ngoài làm cho tan rã; 7) 
adhuvato: có trạng thái không trường tôn, vững chãi; 8) viparinamadhammato: có tánh cách 
luôn luôn thay đổi; 9) asãrakato: không nên tảng (không có lõi); 10) vibhavato: có trạng thái 
sẽ mất đi; 1l) saikhatato: là pháp hữu vi (do nguyên nhân mà phát sanh lên); 12) 
maranadhammato: có trạng thái chết hết là thường lệ. 


XIIH. Pháp Có 13 Chi 


— 13 Pháp đầu đà: 1) pamsukũlika: hành cách lượm vải bỏ để may y mặc; 2) tecTvarika: hành 
cách chỉ có tam y; 3) pindapätika: hành cách chỉ đi bát luôn luôn (không được thọ trai tăng); 
4) sapadanacärika: hành cách đi bát mỗi nhà, mỗi xóm; 5) ekãsanika: hành cách chỉ thọ thực 
ngồi một chỗ (1 ngày chỉ ngồi một lần thôi); 6) pattapindika: hành cách thọ thực chỉ trong bát 
mà thôi; 7) khalupacchãbhattika: hành cách khi nào đã ngăn cản vật thực người dâng rồi thì 
không được phép thọ thực nơi khác nữa; 8) äraññika: hành cách chỉ ở trong rừng (không được 
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ở trong xóm); 9) rukkhamũlika: hành cách chỉ ở dưới cội cây (không được ở nơi cốc liêu hoặc 
chỗ có che đậy); 10) abbhakãlika: hành cách chỉ ở ngoài trời trống (dầu cho bóng cây cũng 
không được); II) sosamika: chỉ ở nơi mô mả hoặc chỗ bỏ tử thi; 12) vathã santhatika: chỉ ở 
chỗ nào tùy chư tăng chỉ định; 13) nesajjika: hành cách chỉ ngồi chớ không nằm (đi đứng 
được). 


— Sự lợi ích của giới luật có 13 điều: 1) vinayo samvaratthaya: nghiêm trì giới luật làm cho 
thâu thúc; 2) samvaro avippafIsaratthaya: nhờ sự thâu thúc mà khỏi phải bị sự nóng nảy bực 
tức (của tâm khiến trách); 3) avippatisãro pãmojjatthãya: nhờ sự không nóng nảy bực tức mà 
phát sanh sự vui vẻ, thỏa thích; 4) pamoJJam pItatthaya: sự vui vẻ làm cho phát sanh hỉ lạc; 
5) pTti passaddhatthäya: nhờ sự hỉ lạc làm cho tâm yên lặng; 6) passadhi sukhatthaya: nhờ tâm 
yên lặng mà được sự an vui; 7) sukham samãdhatthãya: nhờ sự an vui mà tâm được thiền 
định; 8) samädhi yathã bhũtaññãnadassanatthäya: nhờ thiền định mà làm cho thấy rõ chân 
tướng của pháp hữu vi; 9) yathãbhitaññãnadassanam nibbidatthãya: nhờ thấy rõ chân tướng 
của vạn vật mà phát sanh sự chán nản; 10) nibbhida viragatthaya: nhờ sự chán nản mà làm 
cho dứt bỏ sự mê thích tình dục; 11) virägo vimuttathaya: nhờ sự không mê thích tình dục 
nữa mà được giải thoát; 12) vimutti vimuttiññaänadassanatthäya: nhờ sự giải thoát mà thấy TỐ 
ta được giải thoát; 13) vimuttiññãnadassanam anupädã parinibbãnatthãya: nhờ tuệ thấy rõ ta 
được giải thoát mà đắc được vô vi Niết-bàn. 

— Khô não có 13 điều: 12 điều trước giống như cái khổ chỗ pháp 12 chi, chỉ thêm 1 chi nữa 
là: sankhittena pañcupädãnakkhandhãdukkhã: nếu nói tóm lại có thân ngũ uầấn này là khổ (là 
căn cứ của mấy khổ kia). 

- Điều đặc biệt của 13 vị tỳ khưu ni: 1) rattaññũ yadidam mahapajãpafi gotami: bà GotamI có 
đặc biệt về sự xuất gia trước hết các hàng tỳ khưu ni; 2) mahãpaññãnam yadidam khemãä: bà 
Khemäã có nhiều trí tuệ hơn hết; 3) iddhimantãnam yadidam uppala vannã: bà Dppalavanna 
có nhiều thần thông hơn hết; 4) vinayadharãnam yadidam patäcãrã: bà Patäcãrã hiểu luật và 
gìn giữ luật hơn hết; 5) dhammakathikãnam vadidam dhammadinnä: bà Dhammadinna là một 
pháp sư giỏi hơn hết; 6) jhãyInam yadidam nandã: bà Nandã hành thiền hơn hết; 7) 
araddhaviriyanam yadidam sonã: bà Sonä cô gắng tinh tắn hơn hết; 8) dibba cakkhukãnam 
yadidam sakulã: bà Sakula có nhãn thông tài hơn hết; 9) khippãbhiãññãnam yadidam bhaddã 
kundalakesã: bà Bhadda Kundala Kesäã giác ngộ đắc đạo lẹ mau hơn ai hết; 10) pubbaniväsam 
anussaranfinam yadidam bhaddãkapTlãnï: bà Baddhã Kapïlãnï giỏi thông về túc mạng minh 
hơn ai hết; 11) mahãbhiññãppattãnam yadidam bhaddã kaccãnã: bà Baddhã Kaccãnã giỏi về 
huệ phân tích hơn hết: 12) lũkha cTvaradharãnam yadidam kisagotamr: bà Kisagotami đặc biệt 
và cách dùng y đơ hơn ai hết (nhất là y bỏ chỗ đơ, bó tử thi); 13) saddhãdhimuttãnam yadidam 
sipãlamãtã: bà Sigãlamätã là bậc nhiều đức tin hơn ai hết. 


XIV. Pháp Có 14 Chi 


— Tánh ác có 14 thứ: I) moha: tánh si mê; 2) ahirika: không biết hồ thẹn tội lỗi; 3) anottappa: 
không ghê sợ tội lỗi; 4) uddhacca: phóng túng (xao xuyến); 5) lobha: tánh tham lam; 6) di{thn: 
tà kiến; 7) mãna: ngã mạn; 8) dosa: sân hận; 9) 1ssã: ganh tỊ; 10) macchariya: bỏn xẻn; II) 
kukkucca: hay lo nghĩ viễn vông, hồi hận, hay quên mình nhớ theo chuyện chi không nhất 
định; 12) thĩna: tánh dụ dự, uê oải, không sốt sắng; 13) middha: buồn ngủ, hôn mê, quên mình 
(trong lúc tham thiền); 14) vicikicchã: hoài nghi, không nhất định dứt khoát. 
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— Vật thực dâng cúng có 14 cách: 1) sañgha bhatta: vật thực dâng cúng đến chư Tăng (4 vị 
trở lên); 2) uddesabhatta: vật thực dâng cho 1, 2, 3 vị (do Tăng phái đi); 3) nimantanabhatta: 
vật thực dâng cho thí chủ thỉnh lại; 4) saläka bhatta: vật thực dâng cúng do thí chủ bắt số được 
(vị nào chẳng hạn); 5) pakkhika bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày thượng huyền hoặc 
những ngày hạ huyền; 6) uposathika bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày bát quan trai giới; 
7) pãtipadika bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày mùng một và ngày 16; 8) ägantuka bhatta: 
vật thực dâng cho tỳ khưu khác mới đến; 9) gamikabhatta: vật thực dâng cho tỳ khưu sửa soạn 
đi đường xa; 10) gilãnabhatta: vật thực dâng cho tỳ khưu có bệnh (đang chữa bệnh); I1) 
g1lãnupatthakabhatta: vật thực dâng cho tỳ khưu nuôi bệnh; 12) mccabhatta: vật thực dâng 
cúng chư Tăng luôn luôn mỗi ngày; 13) kutikabhatta: vật thực dâng riêng cho chư Tăng trong 
một liêu cốc tịnh thất nào; 14) vãrakabhattam: vật thực thay phiên nhau mà dâng cúng. 


— Bồ thí cá nhân có 14 hạng: I) bố thí cho súc vật 100 lần bằng bố thí người thường không 
giới hạnh I lần; 2) bố thí cho người không giới hạnh 100 lần bằng bồ thí cho người thường 
nhơn có giới hạnh trong sạch 1 lần; 3) bố thí cho người thường nhơn có giới hạnh trong sạch 
100 lần bằng bồ thí cho người tu ngoài Phật giáo (có tâm chán nản ngũ trần) 1 lần; 4) bồ thí 
cho người tu ngoài Phật giáo 100 lần bằng bố thí cho người đang hành đạo cho đắc Tu-đả- 
huờn 1 lần; 5) bố thí cho người hành đạo cho đắc Tu-đà-huờn 100 lần bằng bố thí cho người 
đã đắc quả Tu-đả-huờn I lần; 6) bố thí cho người đã đắc quả Tu-đà-huờn 100 lần bằng bồ thí 
cho người đang hành đạo cho đắc Tư-đà-hàm 1 lần; 7) bố thí cho người đang hành đạo cho 
đắc Tư-đả-hàm 100 lần bằng bồ thí bậc đã đắc quả Tư-đả-hàm I1 lần; 8) bố thí cho bậc đã đắc 
quả Tư-đả-hàm 100 lần bằng bố thí cho người đang hành đạo cho đắc A-na-hàm l1 lần; 9) bố 
thí cho người đang hành đạo cho đắc A-na-hàm 100 lần băng bố thí cho bậc đã đắc quả A-na- 
hàm I lần; 10) bố thí cho bậc đã đắc quả A-na-hàm 100 lần bằng bồ thí cho người hành đạo 
cho đắc A-la-hán đạo 1 lần; 11) Bồ thí cho người đang hành cho đắc đạo A-la-hán 100 lần 
băng bó thí cho bậc đã đắc quả A-la-hán I lần; 12) bó thí cho bậc đã đắc quả A-la-hán 100 
lần bằng bố thí cho Đức Phật Độc Giác 1 lần; 13) bố thí cho Đức Phật Độc Giác 100 lần bằng 
bố thí cho Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác 1 lần; 14) bố thí cho Đức Phật Chánh đắng Chánh 
giác 100 lần băng bố thí đến chư Tăng 1 lần (tứ phương Tăng chúng). 


— Nghiệp trả quả khác nhau có 14 thứ: 1) sát sanh thì chết yêu hoặc giảm tuôi thọ; 2) không 
sát sanh thì được trường thọ; 3) vì đánh đập người khác hoặc thú vật nên bị nhiều bệnh hoạn, 
đau đớn; 4) không đánh đập chúng sanh nên được khỏe mạnh không bị bệnh hoạn; 5) vì sân 
hận nên có sắc xâu xa; 6) không sân hận (có lòng mát mẻ bác ái ) thì được sắc đẹp, màu da 
tươi tốt; 7) vì ganh tị nên không có chức phận hay quyền thế chi cả; §) không ganh tị (tâm 
hay hoan hỷ) nên có quyền thế và chức phận lớn; 9) không bố thí nên sanh lên không có của 
cải nhiều (phải bị nghèo đói); 10) bố thí nên được nhiều của cải, giầu có; 11) vì tánh xắc xược, 
không cung kính bậc nên cung kính nên sanh vô dòng thấp hèn đê tiện; 12) vì hạ mình cung 
kính nên sanh vào đòng quí phái; 13) ví lười biếng không chịu học hỏi đời hoặc đạo nên phải 
chịu ngu sĩ không trí tuệ; 14) nhờ siêng năng học hỏi nên có nhiều trí tuệ. 


XV. Pháp Có 15 Chỉ 


— l5 cái hạnh của Đức Phật: 1) silasamvara: thâu thúc trong giới hạnh; 2) indriyasamvara: 
thâu thúc lục căn thanh tịnh; 3) bhojanematañiiifä: có tri túc trong vật thực; 4) jägariyänuyoga: 
thường hay thức tỉnh, không ngủ mê; 5) saddhã: nhiều đức tin; 6) hïri: có sự hồ thẹn tội lỗi; 
7) ottappa: ghê sợ tội lỗi; 8) bãhusacca: nghe nhiều học rộng; 9) viriya: tinh tấn; 10) sati: ghi 
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nhớ; 11) paññã: trí tuệ sáng suốt; 12) pathamajjhãna: đắc sơ thiền; 13) dutiyajjhãna: đắc nhị 
thiền; 14) tatiyajjhãna: đắc tam thiền; 15) catutthajjhãäna: đắc tứ thiền. 

— Cách hành khô hạnh có 15: L) acelako: hành cách khỏa thân luôn luôn (không có quân áo); 

2) muttãcãro: hành chỉ đứng tiểu tiện luôn luôn; 3) hatthãvatekhã: khi đại tiện rồi lấy ngón 
tay mà chùi kỹ lưỡng hậu môn; 4) ekagariko: lãnh vật chỉ trong một nhà mà thôi; 5) ekalopiko: 

thọ thực chỉ một vắt cơm trong 1 ngày mà thôi; 6) dvãgariko: chỉ lãnh vật thực trong 2 nhà 
mà thôi; 7) ekissa I1tthiya bhattam patIgganhãti: chỉ lãnh vật thực của I người phụ nữ; 8) 
ekahiko dasãhãmi: thọ thực môt ngày, nghỉ luôn 10 ngày; 9) säkabhakkho: chỉ thọ thực toàn 
là rau cỏ; 10) tandulabhakkho: chỉ thọ thực bằng gạo sống: 11) kundakabhakkho: chỉ thọ thực 
bằng cám; 12) vãkacTro: chỉ mặc y bằng vỏ cây; 13) kesakambalo: mặc y làm bằng tóc người 
hoặc lông thú dệt lại; 14) kantakasayiko: hành cách nằm trên gal; 15) raJoJaladharo: hành cách 
làm cho mình dính bụi dơ luôn luôn (cử không tắm). 


XVI. Pháp Có 16 Chỉ 

— Solasakicca — 16 phận sự trong tứ thánh: 1) dukkham pariãñeyyam: phải hành cho thấy rõ 
cái khô; 2) dukkhasamudaya pahatabbo: phải dứt bỏ (ái dục) nguyên nhân phát sanh lên cái 
khô; 3) dukkhanirodhosacchikatabbo: phải làm cho thâu rõ Niêt-bàn là nơi diệt khô; 4) 
dukkhanirodhagäminipati padã bhãvetabbo: phải niệm tưởng, tham cứu con đường thực hành 
đê đi đên nơi diệt khô. 

Trong Tu-đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán đạo mỗi bậc đều có 4 phận sự In 
nhau thành ra cả thảy 16 phận sự. 


— Solasa attha — I6 lý (hay là trạng thái) của Tứ diệu đề: 


Khô đề có 4 lý: 1) pilanattha: có trạng thái làm hại, phá hoại; 2) sankhatattha: có trạng thái do 
nguyên nhân câu tạo nên; 3) santapattha: có trạng thái nóng nảy, bực bội; 4) viparinamattha: 
có trạng thái luôn luôn thay đôi. 


Tập đề có 4 lý: 1) ayuhanattha: có trạng thái làm cho phát sanh cái khổ; 2) nidãnattha: có 
trạng thái tỏ ra hay là nguyên nhân của cái khô; 3) samyogattha: có năng lực giam hãm chúng 
sanh trong tam giới; 4) palibodhanattha: có trạng thái làm cho bận rộn trong cảnh khô. 


Diệt đề có 4 lý: 1) nissaranattha: có tánh cách thoát khỏi phiền não (khổ); 2) vivekattha: có 
trạng thái yên lặng tránh xa cái khổ; 3) asaikhatattha: có trạng thái không do nguyên nhân tạo 
thành được; 4) amatattha: có trạng thái không chết mất (trường tôn). 


Đạo để có 4 lý: 1) niyyãttha: có năng lực đưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi; 2) hetvattha: có 
tánh cách là nguyên nhân đưa đến Niết-bàn; 3) dassanattha: có năng lực cho thấy rõ Niết-bàn; 
4) adhipateyyattha: có tánh cách quan trọng của kiến tuệ giải thoát. 


— Khí giới của Sa-môn có 16 thứ: 1) sakko: có tánh cách dạn dĩ; 2) uju: ngay thắng (thân 
khẩu); 3) suhuJu: tâm công bình; 4) suvaco: dễ dạy; 5) mudu: mềm mỏng; 6) anatimänT: không 
ngã mạn thái quá; 7) santusassako: tri túc; §) subharo: để nuôi; 9) appakicco: ít bận rộn (không 
nhiều chuyện); 10) sallahukavutti: hành vi nhẹ nhàng: 11) santindriyo: có lục căn thanh tịnh; 

12) nipako: có trí tuệ để giữ mình; 13) appagabbho: có tánh cách dũng cảm (không nhút nhát); 

14) kulesu ananugiddho: không quyến luyến theo gia đình kẻ thế; 15) na ca khuddam 
samãcare kiãca yena viññũpare upavadeyyum: không tạo nghiệp ác nào dầu là nhỏ nhen để 
làm cho bậc trí thức khác khinh bỉ được; 16) sukhino va khemino hontu: được sự an vui, yên 
ồn (và rải lòng bác ái cho tất cả chúng sanh được sự an vui yên ồn). 
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— Tha tâm minh biết được 16 tâm chúng sanh: l) saräga cittam: tâm ái tình; 2) vItaraga cIttam: 
tâm không ái tình; 3) sadosa cittam: tâm sân hận; 4) vitadosacittam: tâm không sân hận; 5) 
samoha cittam: tâm si mê; 6) vitamoha cittam: tâm không sĩ mê; 7) sañkhitta cittam: tâm dụ 
dự (lười biếng); 8) vikkhitta cittam: tâm phóng đi (xao lãng); 9) mahaggata cittam: tâm rộng 
lớn (là tâm đắc thiền vào cảnh sắc); 10) amahagsata cittam: tâm chưa được rộng lớn (là tâm 
chưa đắc thiền): 11) sa uttara cittam: tâm này còn có tâm khác quí báu hơn (là tâm còn trong 
cảnh dục); 12) anuttara cittam: tâm rất quí báu (là tâm đã vào cảnh sắc và vô sắc giới); 13) 
samaähita cittam: tâm yên trụ (đã tịnh); 14) asamahita cittam: tâm chưa yên trụ; 15) vimutta 
cittam: tâm đã giải thoát; I6) avimutta cittam: tâm chưa giải thoát. 


— Phiền não có 16 thứ: 1) raga: ái tình; 2) dosa: sân hận; 3) moha: si mê; 4) kodha: hung dữ; 
5) upanaha: thù oán; 6) makkha: bạc ơn; 7) pal|ãsa: làm oal kiêu hãnh; §) 1ssa macchariya: 
ganh tị bỏn xẻn; 9) mãyã: giả dối (không thật); 10) sãtheyya: phản phúc, mánh lới; 11) 
thambha: cứng đầu; 12) sãrambha: cang nghạnh; 13) mãna: ngã mạn; 14) atimãna: tự cao 
(hống hách); 15) mada: say đắm; 16) pamaäda: dể duôi (câu thả). 


XVII. Pháp Có 17 Chỉ 


— Sự ghi nhớ phát sanh lên do 17 cách: 1) abhiyãnato: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự hiểu 
biết rõ; 2) kutumbikãya sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do mình là chủ của 1 tài sản hay chủ 
của l gia đình; 3) olarika viññãnatfo satI: sự ghi nhớ phát sanh do trí tuệ rộng lớn; 4) hita 
viññãnato sati: sự ghi nhớ pháp do biết được sự lợi ích; 5) ahita viññanato sati: sự ghi nhớ 
phát sanh do sự giật mình nhớ cái khổ hoặc sự thất bại đã gặp rồi; 6) sabhãganimittato sat: 
sự ghi nhớ phát sanh lên do những điềm lành thuận tiện đưa đến cho mình; 7) 
visabhãganimittato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do điềm dữ không thuận tiện đưa đến cho 
mình; 8) kathabhiññanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại lời nói của kẻ khác đã nói 
cho mình; 9) lakkanato satI: sự ghi nhớ phát sanh lên do vật làm dấu; 10) saranato sati: sự sgh 
nhớ phát sanh lên do sự bảo hộ hay tiếp độ; 11) muddhato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do 
sự gom tri lại; I2) gananato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự đếm; 13) dhãranato sati: sự 
chi nhớ phát sanh lên do sự nâng đỡ, gìn giữ; 14) bhãvanäfo satI: sự ghi nhớ phát sanh lên do 
sự suy xét, tham thiền; 15) potthakanibandhanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự cột tâm 
theo sách vở; 16) upanikkhepanato satI: sự ghi nhớ phát sanh lên do vật lấy để kế 1 bên; 17) 
anubhũto sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại sự vật mình đã từng biết từng thấy. 


XYVII. Pháp Có 18 Chỉ 


— Trong khi cô găng hành đạo không nên ở I8 chỗ: 1) mahattam: chỗ ở rộng lớn; 2) Jinnattam: 
chỗ ở đã cũ hư quá; 3) navattam: chỗ ở mới làm; 4) panthasannissitam: chỗ ở gân đường lớn; 
5) song: chỗ ở gần ao hồ hoặc giếng nước; 6) pannam: chỗ ở có nhiều lá cây (mà người ta 
thường cần dùng); 7) puppham: chỗ ở có nhiều bông hoa (vì bận rộn người đến xin); 8) 
phalam: chỗ ở có nhiều thứ trái cây; 9) patthaniyatã: chỗ ở có nhiều người cần dùng tới lui 
thường; 10) nagara sannissitã: chỗ ở gần trong thành thị; II) dãrusannissitã: chỗ ở gần bên 
người hay đi kiếm củi; 12) khetta sannissitã: chỗ ở gần bên ruộng (vì người hay gởi đồ và ồn 
ào); 13) visabhãgãnam puggalãnam atthi: chỗ ở gần người nghịch hoặc cảnh nghịch (như gần 
nhà phụ nữ giang hồ); 14) patana sannissitã: chỗ ở gần bến nước (chỗ người hay tới lui múc 
nước); 15) paccanfta sannissitä: chỗ ở ngoại ô ít có người tin Phật pháp; 16) rajjasĩmantara 
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sannissitãä: chỗ ở gần hay chính giữa ranh hai nước; 17) asappäyatã: chỗ ở không phù hạp, yên 
vui (thiêu vật thực hoặc có nhiêu sự tai hại); 18) kalyanamittanam alabho: chỗ ở không có 
bạn thiện trí thức đê thân cận. 


- Chỗ Đức Phật nhập hạ có 18: 1) hạ thứ nhất: Ngài nhập hạ tại vườn Lộc Giả gần thành 
Balanai (bãrãnasï); 2) hạ thứ 2, 3, 4: nhập hạ tại Trúc lâm tự gần Rãjagaha; 3) hạ thứ 5: nhập 
hạ tại Kutagarasalã nơi rừng Mahävana gần thành Vesäli; 4) hạ thứ 6: nhập hạ tại trên núi 
Makata trong xứ Magadha; 5) hạ thứ 7: nhập hạ trên cung trời Đạo Lợi, trên tảng đá Silã 
Kambala thuyết Tạng luận đề độ Phật mẫu: 6) hạ thứ 8, nhập hạ tại Bhesakalävana trong xứ 
Taggarãja Janapada; 7) hạ thứ 9: nhập hạ rừng Pãlileyyaka gần xứ Kosambi; 8) hạ thứ 10, 11: 
nhập hạ tại cánh rừng gần xứ Sãleyyaka gãma; 9) hạ thứ 12: nhập hạ dưới cây sầu đông của 
dạ xoa Naleru; 10) hạ thứ 13: nhập hạ trên núi Pälileyyaka; 11) hạ thứ 14: nhập hạ tại chùa 
Bồ Kim gần thành Xá Vệ (Savatthi); 12) hạ thứ 15: nhập hạ chùa Nigrodharama gần thành 
Kapilabatu, đặng độ thân quyên dòng Thích Ca; 13) hạ thứ 1ó: nhập hạ tại xứ Alavĩ (đặng độ 
con đạ xoa Alavi); 14) hạ thứ 17, 18, 19: nhập hạ tại chùa Trúc Lâm Ve|luvana gần thành 
Vương Xá (Rajagaha); 15) hạ thứ 20 đến 29: nhập hạ tại chùa Bố Kim tự gần thành Xá Vệ 
(Sãvattnï); 16) hạ thứ 30 đến 35: nhập hạ tại Đông Phương tự của bà Visäkhã; 17) hạ thứ 36 
đến 44: nhập hạ tại chùa Bố Kim tự gân thành Xá Vệ (Sãvãtthi); 18) hạ thứ 45, nhập hạ tại xứ 
Veluvagama. 


— Nghệ thuật trong thời kỳ đức Vua Milinda có 18 thứ: 1) sũti: biết tiếng thú kêu là điềm lành 
hay đữ; 2) sammati: biết cách đặt tên đầu tiên các vật như lúa thóc, cây cỏ, v.v...; 3) sañkhayä: 
biết cách làm toán (toán học); 4) yogo: biết đủ các nghề nghiệp; 5) nĩt: biết cách dạy tất cả 
đức vua (làm quân sư); 6) visesikã: biết cách làm cho phát sanh hạnh phúc; 7) gamikã: biết 
cách xem sao hạng (thiên văn); 8) gandhabbã: biết rành về đủ thứ âm nhạc; 9) tikicchã: biết 
nghề làm thuốc; 10) đhanubbedhã: biết nghề bắn tên; 11) purãnã: biết cô vật như địa thế này 
là chỗ cựu kinh đô, v.v...; 12) atihãsã: biết rõ day mặt vê hướng nào ăn cơm mà được sự hạnh 
phúc; 13) jotisã: biết rõ cách coi ngày tháng năm nào tốt xấu, hên xui; 14) mãyã: biết rõ cách 
thiệt hay giả (của người); 16) hetu: biết rõ nguyên nhân sẽ phát sanh lên như thế nào; 16) 
vantã: biết cách nuôi trâu bò cho được tấn hóa và lợi ích; 17) yuddhasã: biết rõ cách đánh giặc 
(binh thơ chinh chiến); 18) chandasã: biết rõ cách làm thi phú (rành về cách hành văn). 


- Những tướng (điềm) xấu của con người có 1§: 1) balañkapädo: hai bàn chân lớn và cong 
vẹo; 2) andhanakho: các móng tay đều đen; 3) obaddhapindiko: hai bắp chuối lớn thù lù; 4) 
dighuttarottho: môi trên thật dài ra (de ra đậy cả môi dưới); 5) capalo: nước miếng hay chảy 
ra hai bên môi; 6) ka|ãro: răng mọc ló ra khỏi môi như răng heo (nanh heo) răng hô; 7) 
bhagganäsako: mũi gãy (xệp xuống); 8) kumbhodaro: bụng nổi lớn ra (như bụng bí rợ); 9) 
bhaggapitthi: lưng còm hoặc lưng khom cong cong; 10) visamacakkhuko: con mắt lé, hay con 
mắt lớn nhỏ; 11) lohamassu: râu đỏ hoe (đáng sợ); 12) haritakeso: tóc vàng hoe; 13) valinam: 
trong người có nhiều chỗ nhăn, có lẫn có nếp; 14) tijakãhato: có nhiều mụt ruồi đầy mình 
(như rắc mè đen); 15) piägalo: con mắt lộ; 16) vinato: thân hình không đều đặn (như cô vẹo, 
lưng cong, eo ếch thót vô); 17) vikato: hai bàn chân cụt, xẹo xọ, khi đi nghe bẹp bẹp; 18) 
brahakharo: người lùn và mập (phục phịch như con heo to béo). 


— 18 đức lành của bậc đã thọ trì pháp đầu đà: 1) ãcãro tesam suvisudham: có hạnh kiểm tốt 
đẹp và trong sạch; 2) patipadã sucarit3: có sự thực hành thanh cao; 3) kayikavacasikam 
surakkhato: gìn giữ thân khẩu được tốt đẹp; 4) mano suvisuddho: có tâm trong sạch; Š5) 
viriyam supaggahitam: có sự cố gắng tinh tấn cao thượng: 6) bhayam upasantam: dứt bỏ được 
sự kinh sợ; 7) attanu vada ditthi bayapattata: dứt bỏ được kiến thức nói thân này là của ta; 8) 
aghãto upasanto: dứt bỏ được sự gây thù oán; 9) mettä upatthitã: đã được pháp bác ái trong 
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tâm; 10) ãhãro pariggahito: được tự chủ trong vật thực; 1 1) sabba satthãnam garukato: có tâm 
cung kính đến tất cả người khác; 12) bhojane mattaññũtã: có tri túc trong sự ăn uống vật thực; 

13) jägariyanuyogo: có sự siêng năng hay thức tỉnh (ít mê ngủ); I4) aniketo: tâm không có 
quyên luyễn nương theo chỗ ở; 15) yattha phãsu tattha vihãrï: chỗ nào được yên vui thân tâm 
thì ở chỗ đó; 16) pãpajeguccho: là người có tánh cách xa lánh tội lỗi; 17) vivekãrãmo: có tâm 


thích sự yên tịnh, thanh vắng: 18) sattam appamãdo: là người thường không đám dễ duôi. 


— Bản chất — dhãtu có 18 thứ: 1) cakkhu dhãtu: chất nhãn; 2) sota dhãtu: chất nhĩ; 3) chana 
dhãtu: chất tỉ; 4) Jvaha dhãuu: chất thiệt (lưỡi); 5) kaya dhãtu: chất thân; 6) mano dhãtu: chất 
ý (thức); 7) rũpa dhãtu: chất sắc (cảnh); 8) sadda dhãtu: chất thinh; 9) ghanda dhãtu: chất 
hương; 10) rasa dhãtu: chất vị; 11) photthabba dhãtu: chất xúc; 12) đhamma dhãtu: chất pháp; 
13) cakkhu viññãna dhãtu: chất nhãn thức; 14) sota viññãna dhãtu: chất nhĩ thức; 15) ghãna 
viññãna dhãtu: chất tỉ thức; 16) jTvahã viãñãna dhãtu: chất thiệt thức; 17) kãya viññãna dhãtu: 


~T^~— 


chất thân thức; 18) mano viññãna dhãtu: chất ý thức. 


— Những pháp nghịch lại (tương đối) với Niết-bàn: 1) saññojana: 10 pháp hằng thúc (cột trói 
chúng sanh trong tam giới); 2) kilesa: 10 pháp phiền não (coi theo chi của mỗi pháp); 3) 
micchatta: 10 pháp tà vạy (nhất là tà kiến); 4) lokadhamma: 8 pháp thế gian; 5) macchariya: 
5 pháp bỏn xẻn; 6) vipalãsa: 3 pháp lầm lạc; 7) gantha: 4 pháp ràng buộc; 8) agati: 4 pháp tư 
vị; 9) ñsava: 4 pháp trầm luân; 10) oyha: 4 pháp chìm đắm (mê thích); 11) yoga: 4 pháp dính 
líu; 12) nivarana: 5 pháp che lấp (pháp cái); 13) paramasa: l pháp gìn giữ, ôm ấp, chấp dính 
với tỉnh thần; 14) upäadana: 4 pháp cô chấp (thủ) nhất là chấp ngũ trần; 15) anusaya: 7 pháp 
phiền não ngủ ngầm trong tâm; 16) mala: 3 pháp nhơ bân; 17) akusala kammapatha: 10 điều 
ác (thân 3, khẩu 4, ý 3); 18) akusäla cittuppäda: 12 tâm ác (8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si). 


XIX. Pháp Có 19 Chi 

— Chỗ ngôi nằm cao quí (cao sang quảng đại) có 19 thứ: 1) asandi: chỗ ngồi như giường ghế 
cao quá luật (hơn 0m50 tây); 2) pallaäko: giường ghế chân tiện hình thú đữ; 3) gonako: khảm 
trải làm băng lông trừu màu đen, lông cao hơn 4 ngón tay; 4) cittikã: khảm làm bằng lông thú 
có thêu hình này kia (như hình thú đỡ); 5) patikã: khảm trải làm bằng lông thú toàn màu trắng; 
6) patalika: khảm làm bằng lông thú có thêu nhiều bông hoa; 7) tũlikã: chỗ ngồi nằm (nệm) 
có dỗn bông gòn; 8) vikatikã: khảm làm bằng lông thú có thêu hình sư tử hoặc cọp; 9) 
uddhalomi: khảm làm bằng lông thú đều dựng đứng lên; 10) ekantalomi: khảm làm bằng lông 
thú, lông đều ngã theo một chiều; 11) katthissam: khảm làm bằng dây vàng và tơ xe chung 
lại; 12) koseyyam: khảm làm bằng tơ tằm; 13) kuttakam: khảm làm bằng lông chiên, lớn vừa 
16 người vũ nữ đứng múa được; 14) datthatatharam: khảm trải trên lưng vol; 15) assatatharam: 
khám trải trên lưng ngựa; 16) rathattharam: khảm trải trên xe; l7) aJInappavem: khảm làm 
bằng da cọp; 18) kalabimigapavara paccattharanam: chỗ năm tốt đẹp bọc da thú; 19) sa 
uttaracchadam ubhato lohita kupadhãnam: chỗ nằm có làm trần phía trên, gối kê đầu và gát 
chơn đều toàn màu đỏ. 


— Pháp quán tưởng của 4 bậc thánh sau khi đắc quả có 19: 1) magga paccavekkhanatã: quán 
tưởng lại đạo mình đã đắc; 2) phala paccavekkhanatã: quán tưởng quả mình đã đắc; 3) kilesa 
pahãna paccavekkhanatãä: quán tưởng phiền não đã dứt bỏ; 4) kilesa pahãtabba 
paccavekkhanatã: quán tưởng phiền não còn dư sót phải dứt bỏ; 5) nibbãna paccavekkanata: 
quán tưởng Niết-bàn đã đắc. 


Bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm mỗi bậc đều có 5 pháp quán tưởng in nhau; 


330 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





Chỉ có bậc A-la-hán quán tưởng có 4 pháp là trừ chi pháp thứ tư ra (về sự suy xét phiền não 
không còn dư sót nữa); 

Gom lại, 3 bậc thánh phía trước mỗi bậc có 5 pháp quán tưởng thành ra 15 pháp và bậc A-la- 
hán có 4 pháp nữa thành ra cả thảy 19 pháp quán tưởng của bậc thánh nhơn; 


XX. Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chỉ 
Pháp có 20 chi 
— Thân kiến có 20 cách: 
Trong sắc uẳn có 4: 1) rñpam attato samanupassatI: cho rằng sắc là bản ngã (kiến thức thấy); 
2) rũpavantam affãnam samanupassat: cho răng bản ngã là sắc; 3) attãni rũpam 


samanupassati: cho rằng sắc có trong bản ngã; 4) rñpasmim attãnam samanupassati: cho răng 
bản ngã có trong sắc. 


Trong thọ uấn có 4: I) vedanam attato samanupassatI: cho rằng thọ là bản ngã; 2) 
vedanavantam attänam samanupassatIi: cho rằng bản ngã là thọ; 3) attani vedanam 
samanupassati: cho rằng thọ có trong bản ngã; 4) vedanäya attãänam samanupassati: cho rằng 
bản ngã có trong thọ. 


Trong tưởng uẫn có 4: l) saññam attato samanupassati: cho rằng tưởng là bản ngã; 2) 
saññãvantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là tưởng; 3) attäni saññam 
samanupassati: cho rằng tưởng có trong bản ngã; 4) saññãya attãnam samanupassati: cho rằng 
bản ngã có trong tưởng. 

Trong hành uân có 4: I) sañkhãre attato samanupassati: cho rằng hành là bản ngã; 2) 
saikhãravantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là hành; 3) attäni sankhãre 
samãnupassati: cho rằng hành có trong bản ngã; 4) saäkhãresu attãnam samanupassati: cho 
rằng bản ngã có trong hành. 

Trong thức uân có 4: 1) viññãnam attato samanupassati: cho rằng thức là bản ngã; 2) viññãna 
vantam attanam samanupassati: cho rằng bản ngã là thức; 3) attãni viññãm samanupassatl: 
cho răng thức có trong bản ngã; 4) viññanasmim attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có 
trong thức. 


— Phận sự của bậc Sa-môn có 20 điều: 1) setthabhamisayo: ở trong phạm vi cao thượng (như 
có tâm từ bi và chân chánh); 2) agge niyamo: rất điều hòa trong phận sự quí báu; 3) cãro: có 
sự thực hành; 4) vihãro: ở trong Phật pháp và oai nghi tốt đẹp; 5) saññamo: sửa dạy thân tâm 
(là thâu thúc lục căn); 6) s1lasamvaro: thâu thúc trong giới hạnh cho thanh cao; 7) khanti: nhẫn 
nhục; 8) soraccam: có tánh cách yên lặng; 9) ekantäbhirati: tâm vui thích chắc vững trong 
giáo pháp; 10) ekantacariyä: tâm hành vi chắc vững trong giáo pháp; I1) patisallinï: thường 
ân cư một mình (hay niệm pháp thiền định); 12) hiri: có sự hồ thẹn tội lỗi; 13) ottappam: ghê 
sợ tội lỗi; 14) Viriyam: có sự tinh tấn; 15) appamado: không dễ duôi (trì huởn); 16) uddeso: 
siêng năng học hỏi Phật ngôn (Buddhavacana); L7) paripucchã: siêng năng học hỏi chú thích 
(atthakathä); 18) siladirati: vui thích trong những đức lành nhất là giới hạnh; 19) nirãlayatã: 
không có sự quyến luyến, mến tiếc; 20) sikkhãpadapãripirT: có sự đầy đủ trong các điều học. 


— 20 hạng phụ nữ không nên phạm tà dâm: l) maãturakkhitä: phụ nữ do mẹ gìn giữ; 2) 
ptturakkhitãä: cha gìn giữ; 3) matapTturakkhitä: do cha và mẹ gìn giữ; 4) bhaturakkhitä: anh 
hoặc em trai gìn giữ; 5) bhagInirakkhitä: chị gìn giữ (bảo bọc, trông nom); 6) ñãtirakkhitã: 
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thân quyến gìn giữ; 7) gottarakkhitã: dòng họ gìn giữ; 8) dhammarakkhitã: do pháp và luật 
gìn giữ (như con nuôi, xin đỡ đầu, hoặc sa đi ni cô, sikkhãmãna và tỳ khưu ni); 9) sãrakkhã: 
phụ nữ có chồng; 10) saparidantã: phụ nữ có người đã chiếm trước chờ cho lớn mới cưới (như 
đức vua ra lệnh cắm không ai được vi phạm); 1 I) dhanakkTtä: phụ nữ do người nam xuất của 
ra mua hoặc chuộc để làm vợ; 12) chandaväsinĩ: phụ nữ do hai bên thương nhau làm vợ chồn Ø; 
13) bhogaväsini: phụ nữ do muốn được của cải vào làm vợ chồng: 14) patavãsĩ: phụ nữ nghèo 
khổ quá muốn được y phục rồi làm vợ chồng: 15) odapattakini: phụ nữ do người nam đi cưới 
hỏi theo phong tục; 16) obhatacumbhata: phụ nữ do người nam tiếp đỡ vật nặng cho rồi bằng 
lòng làm vợ chồng: 17) đãsĩ ca bhariyä ca: phụ nữ vừa làm tôi mọi vừa làm vợ; 18) kammakãrï 
ca bhariyäa ca: phụ nữ vừa làm công làm mướn vừa làm vợ; 19) dhajahaf{ä: phụ nữ bắt đặng ở 
chiến trường đem về làm vợ; 20) muhuttikã: phụ nữ do người nam gìn giữ trong chốc lát 
(trong lúc hứa hẹn ấy không ai được phép vi phạm). 


— Trong thân con người có 20 chất đất: 1) kesã: tóc; 2) lomã: lông: 3) nakhã: móng; 4) dantã: 
răng; 5) taco: da; 6) mamsam: thịt; 7) ñhãru: gân; 8) atthi: xương: 9) atthi minJam: tủy xương; 
10) vakkam: thận; 11) hadayam: tim; 12) yakanam: gan; 13) kilomakam: bầy nhầy; 14) 
pihakam: bao tử; 15) papphãsam: phổi; 16) antam: ruột già; l7) antagunam: ruột non; 18) 
udariyam: vật thực mới; 19) karIsam: phân; 20) matthalunkam: óc. 


Pháp có 22 chỉ 


Tư chất tác dụng của 22 căn (Indriya — faculty): I) cakkhudriyam: nhãn căn; 2) sotindriyam: 
nhĩ căn; 3) ghãmindriyam: tỉ căn; 4) Jivhindriyam: thiệt căn; Š5) kayindriyam: thân căn; 6) 
1(thindriyam: nữ căn; 7) purisindriyam: nam căn; 8) jïvitindriyam: mạng căn (sự sống); 0) 
manindriyam: ý căn; 10) sukhindriyam: an căn (sự an vui); I1) dukkhindriyam: khổ căn; 12) 
somanassindriyam: thích căn (sự vui vẻ); 13) domanassindriyam: hận căn (buôn phiền); 14) 
upekkhindriyam: xả căn; 15) saddhindriyam: tín căn; l6) viriyindriyam: tấn căn; I7) 
satindriyam: niệm căn; I8) samadhindriyam: định căn; I9) paññindriyam: huệ căn; 20) anañña 
taññassãmitindriyam: khả năng biết răng: ta sẽ thấy rõ Niết-bàn mà ta chưa được thấy (Tu- 
đà-huờn đạo tuệ căn); 21) aññindriyam: khả năng đã thấy rõ Niết-bàn (Tu-đà-huờn quả tuệ 
căn cho đến A-la-hán đạo tuệ căn); 22) äññãtãvitindriyam: A-la-hán quả tuệ căn. 


Pháp có 23 chỉ 


Vải pamsukũla có 23 thứ (vải dơ bỏ các vị hành đầu đà lượm may y): l) sosanikacTvaram: 
vải bỏ nơi mồ mả hoặc có tử thi; 2) äpanika cTvaram: vải bỏ rớt nơi mây cái sập ngoài chợ; 3) 
rathiya cola cIväram: vải bỏ rớt từ trên xe hoặc vải thí chủ có ý muốn làm phước bỏ theo 
đường xe (khi tỳ khưu đi thấy lượm về may y mặc); 4) sankãracola: vải bỏ nơi đống rác; 5) 
sotthiya cTvaram: vải chùi vật nhơ nhớp khi sanh con rôi bỏ; 6) nahãno]a cTvaram: vải đi tắm 
bỏ (sau khi làm phù phép chữa bệnh rồi đi tắm bỏ); 7) titthacola cTvaram: vải cũ người bỏ gần 
mé nước; 8) gatapaccägata civaram: vải sau khi đốt tử thi hoặc đem tử thi đi bỏ địa mô rồi về 
tắm xong và cho vải ấy xui xẻo rồi bỏ; 9) aggidadaddha cTvara: vải bị lửa cháy chút ít bỏ; 10) 
gokhãyita cïvaram: vải bị bò gặm nhai; 11) upacikã khãyita cTvaram: vải bị mối ăn lủng lỗ 
bỏ; I2) andurakkhäytta crvaram: vải bị chuột cắn; 13) antacchinna cïvaram: vải rách hai đầu 
bỏ; 14) dasacchinna cTvaram: vải xười bìa người bỏ; I5) dhaJahata cTvaram: vải cờ, hai bên 
kéo cờ đánh nhau xong chạy bỏ; 16) thũpacTvaram: vải bao ổ mỗi cúng xong họ bỏ; 17) 
samana cTvaram: vải của các bậc Sa-môn đồng đạo bỏ cho; 18) abhisekIkacTvaram: vải sau 
làm lễ tôn vương họ bỏ; 19) iddhimaya cTvaram: vải phát sanh do thần thông (hoặc vải của 
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các vị abhibhikkhu tự phát sanh lên khi tu); 20) panthika cTvaram: vải rớt ở ngoài đường; 21) 
vãtãhata cïvaram: vải do con rối hoặc dông gió cuốn đem rớt; 22) devadattiya cTvaram: vải 
của Chư Thiên dâng cho (như một vị tiên nữ dâng y cho Đại đức A-Nậu-Ða); 23) samuddiya 
cïvaram: vải ngoài biển bị sóng đánh đưa lên bờ. 


Pháp có 24 chỉ 


Liên kết sắc có 24 (upãdãya rũpa) nương với tứ đại mà phát sanh: 1) cakkhu pasãda: nhãn 
căn; 2) soptapasäda: nhĩ căn; 3) ghaãnapasada: tỉ căn; 4) Jivhã pasäada: thiệt căn; 5) kãya pasada: 
thân căn; 6) rũpäramana: sắc trần (cảnh); 7) saddäramana: thinh trần; 8) gandhãramana: hương 
trần; 0) rasãäramana: vị trần; 10) 1tthndriya: nữ căn; IlÏ) purisindriya: nam căn; l2) 
jïvitindriya: mạng căn (sự sống); 13) hadayavatthu: thủy tâm căn; 14) kãya viññatti: sự cử 
động của thân; 15) vacTviññatti: sự cử động của khẩu; 16) ãkãsa dhãtu: chất không khí; 17) 
lahutä rũpa: sắc nhẹ nhàng; 18) mudutãripa: sắc mềm mại; 19) kammaññatä rũpa: sắc có thể 
làm công việc được; 20) uccayaripa: sắc câu tạo thêm lên cho đầy đủ (như lúc thọ thai nhỏ 
lần lần thêm lên cho đến khi đầy đủ lục căn); 2l) santatiripa: liên tục sắc (là sắc cứ liên tiếp 
phát sanh nối liền hoài); 22) jaratäripa: sắc già (là sắc luôn luôn biến chuyên ra khác); 23) 
aniccatä rũpa: sắc vô thường (vì bị chi phối dưới sự biến chuyền); 24) kavajinkãhãrarũpa: sắc 
vật thực (đã ăn vô). 


Pháp có 25 chỉ 

Những pháp làm cho tâm trở nên yếu hèn có 25: 1) kodho: hung đữ; 2) upanäho: thù oán; 
3) makkho: bạc ơn; 4) palaso: kiêu hãnh; 5) 1ssä: ganh tỊ; 6) maccharIyam: bỏn xẻn (hà tiện); 
7) mãyã: giả dối (làm bộ tịch); 8) sãtheyyam: phản phúc (khoe khoang); 9) thambho: cứng 
đầu; 10) sãrambho: cang ngạnh; 11) mãno: ngã mạn; |2) atimãno: tự cao (hống hách); 13) 
mado: say đắm; 14) pamado: dễ duôi (câu thả); 15) thinamiddham: uÊ oải hôn mê: 16) tandi: 
thân uê oải lười biếng sau khi ăn cơm rồi; 17) ãlasyam: mỏi mệt, lười biếng; 18) dubbalam: 
yếu đuôi, bạc nhược; 19) pãpamittappasevi: thân cận bạn ác; 20) rũpam: vui thích theo sắc; 
21) saddam: vui thích theo thính; 22) gandham: vui thích theo hương; 23) rasam: vui thích 
theo vị trần; 24) photthabbam: vui thích theo xúc; 25) khuddäpTpäsäa: sự khao khát, thèm 
thuồng (vật thực). 


— CHUNG - 


Soạn xong tại Phnom-Penh, Trung thu năm Tân Sứu, PL.2505 — DL.I961 
Bhikkhu Naøga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


— Dứt tác phẩm 12. Kho tàng Pháp bảo — 
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Tác phẩm 13 


KINH CHUYÊÊN PHÁP LUÂN 
(DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA) 


Phỏng dịch theo bài Pháp của Đại đức Narada Maha Thera. 


Phi Lộ 


Đại đức Nãrada Mahã Thera viếng xứ Việt Nam lần này (ngày 23-5-1961) có mang theo 
nhiều kinh sách với mục đích giúp cho Phật Pháp được truyền bá sâu rộng trong dân gian. 


Ngài đem rất nhiều bộ kinh nhưng chỉ có bộ “Kinh Chuyển Pháp Luân” là quan trọng nhất. 
Vì chính kinh ây là một nên tảng vững chặc của Phật giáo, nó không vì thời gian mà thay đôi, 
dâu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại. 

Kinh này đã được Đức Phật thuyết lần đầu tiên cho năm thầy Kiều Trần Như, tại vườn Lộc 
Giả gân thành Ba-La-Nại (Benares). 


Đại đức Nãrada Mahã Thera yêu cầu bẫn tăng phiên dịch từ Anh văn ra Việt văn, mặc dầu 
bân tăng rât bận nhiêu công việc vê Phật sự. Nhưng bân tăng nhận lời Ngài, ráng nhín đôi 
chút thì giờ làm cả ngày lẫn đêm mỗi khi rảnh việc. Xong dâng lên Ngài đê phát hành và ân 
tông cho kịp ngày răm tháng sáu, là ngày mà Đức Phật đã chuyên Pháp luân cách đây 2550 
năm. 

Do quả phúc thanh cao này, bần tăng mong cầu cho tất cả chúng sinh được mau lĩnh hội lý 
tứ đê và đặc đạo quả niêt-bàn. 

Rất mong thay! Vạn vật thái bình! 

Bhikkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Lời Nói Đầu 
Hạnh phúc thay lời giáo huân của “Giáo lý cao cả” cô Ấn có ghi chép lại những bậc triệt 
học uyên thâm và các vị giáo chủ đã phát biêu nhiêu “kiên thức” khác nhau có liên quan đên 
đời sông và mục tiêu của họ. 


Bộ kinh BrahmaJäla sutta (trường Ahàm) có nêu 62 luận thuyết của các nhà triết học và tư 
tưởng gia đồng thời với Đức Phật. Một chủ nghĩa kỳ quái trái ngược với tôn chỉ của các đạo 
giáo đương thời là “thuyết hư vô” của phái duy vật gọi là chủ nghĩa Cãrväka (tên của vị sáng 
lập). Theo Cổ duy vật luận, trong Päli và Sanscrit thường gọi là “Lokayata”, thì con người 
sau khi chết là hết và chỉ còn để lại những gì do sức lực của họ đã tạo ra. Chết là chấm dứt tất 
cả. Chỉ có đời sống hiện tại là thật tế thôi. Vậy thì ăn, uống, vui chơi đặng cho sự chết đến, 
đó là quan niệm của họ. Họ nói “đạo đức” là một điều lầm lạc. Tôn giáo là một sự cuồng tín 
hay là cái bịnh của tính thần và là một sự ngờ vực cho mọi điều lành, cho sự cao cả, trong 
sạch và trắc ấn; chỉ có vui thích là một điều thật sự. Học thuyết của họ căn cứ trên tình cảm 
ích kỷ mà họ quả quyết công bố một cách chắc chắn. Họ không cần kiểm điểm lòng tham lam 
ái dục và bản năng của họ, kê từ khi họ được sự truyền thống của bản tính tự nhiên của con 
TĐƯỜI. 


Một kiến thức kỳ dị khác là: muốn được sự giải thoát thì con người chỉ có thể đoạt được bằng 
cách tu “khổ hạnh” gắt gao. Đó là giáo lý kiên nhẫn khổ hạnh bên chí của các nhà đạo sĩ phái 
cao siêu. Năm thầy Kiều Trần Như theo phụng sự Bồ tát Sidhatta trong khi còn đang hành 
khổ hạnh để giác ngộ, cũng có chấp sự tin tưởng này. 


Đức Phật cũng thế, trước khi giác ngộ, Ngài cũng thực hành đủ điều khổ hạnh ép xác ấy. Sau 
sáu năm cực kỳ khổ hạnh, Ngài không thâu được kết quả lợi ích chỉ cả. Khi ấy, Ngài thay đôi 
chí hướng và áp dụng con đường “Trung dung”. Năm đệ tử yêu mến thấy thế nản chí và mắt 
tín nhiệm đối với Ngài, rồi bỏ đi và nói rằng: “Thầy đạo sĩ Gotama xa lìa khổ hạnh mà trở lại 
cảnh xa hoa của cuộc đời sung sướng”. Sự từ bỏ bất ngờ của năm đệ tử làm cho Bồ tát thiếu 
thốn nhiều về phương diện vật chất. Tuy nhiên, Ngài không chán nản, sự nguyện vọng sắt đá 
của Ngài, mà trái lại Ngài cảm thấy hạnh phúc nhiều trong khi ở một mình. 


Nhờ sự an vui và bình phục sức lực lại, Ngài cố gắng đoạt cho được mục đích của đời Ngài 
là đến nơi “hoàn toàn giác ngộ”. Đúng hai tháng sau khi hành đạo là tháng Asadha (tháng 7 
dương lịch), ngày rằm, Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên để độ năm thầy Kiều Trần Như đã 
dày công giúp đỡ Ngài trong khi khổ hạnh. 
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Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 
Bài pháp đầu tiên của Đức Phật gọi là Dhammacakka “Pháp luân” thường gọi là “Vương 
chân lý”, “Vương chánh đáng”, “Bánh xe luân lý”. 


Theo chú thích thì chữ Dñhamưna có nghĩa là trí tuệ hay sự hiểu biết, chữ cakka là thành lập 
hay sáng tạo. Nếu ghép hai chữ lại, Dhamnacakka là “thành lập trí tuệ” hay “khai trí tuệ”. 
Dhammacakkappavafftana là “trình bày sự thành lập của trí tuệ”. Dhamưna cũng có nghĩa là 
chân lý và cakka là bánh xe. Dhamnacakkappavariana cũng có thê gọi là “quay bánh xe chân 
lý” hay là “chuyên pháp luân”. 


Trong bài pháp này, Đức Phật có giải thích về Trung đạo mà tự Ngài đã tìm ra và chính đó là 
tinh hoa giáo lý của Ngài vậy. 


Đức Phật khởi đầu bài pháp băng cách khích lệ năm thầy Kiều Trần Như đương tin chắc theo 
sự khổ hạnh, nên tránh hai điều thái quá là “lợi dưỡng và khô hạnh” vì hai pháp này không 
đem lại hoàn toàn sự yên tịnh và giác ngộ. Lợi dưỡng làm cho chậm trễ sự tiễn hóa của tỉnh 
thần, còn khổ hạnh thì làm cho tinh thần bạc nhược, yếu đuối. Ngài phủ nhận cả hai quan 
niệm vì chính Ngài đã tự thực hành và kết cuộc vô hiệu quả, rồi Ngài chỉ dạy con đường hợp 
lý và lợi ích, đưa đến nơi hoản toản trong sạch và sự giải thoát cao cả. 


Đức Phật thuyết bài này khi Ngài ngự nơi vườn Lộc Giả tại Isipatana gần thành Ba-La-Nại 
(Benares). Chỉ có năm thầy Trần Như có trí tuệ nhờ gần gũi Bồ tát trong sáu năm, được hiện 
diện thính pháp. Trong Kinh thuật lại răng: Có nhiều nhân vật ở cảnh giới vô hình như Chư 
Thiên và Phạm Thiên đã đến dự thính cuộc thuyết Pháp và thâu nhiều kết quả trong dịp quý 
báu ấy. Theo người Phật tử, ngoài cảnh giới hiện tại, còn rất nhiều cảnh giới khác do những 
nhân vật có thân hình vi tế mà mắt trần không thê thấy được, đó là những bực phi nhân như 
Chư Thiên và Phạm Thiên cũng có đến dự thính cuộc thuyết Pháp ấy. Nhưng ý định của Đức 
Phật là thuyết cho năm thầy Kiêu Trần Như lĩnh hội. 


Trước hết Ngài giải thích điểm đáng cho năm Thầy chú ý là phải tránh hai pháp “thái quả”. 
Ngài dạy răng: “Có hai điều cực độ (an/2) mà hàng xuất gia nên xa tránh”. Ngài nhắn mạnh 
hai tiếng “cực độ” và bực “xuất gia”. Ý nghĩa của chữ “cực độ” là thường hay quyến luyến 
với tình dục ngũ trần (kãmasukhallikãnuyoga) mà Ngài luôn luôn cho đó là thấp hèn, thô bị, 
thường tình, không cao thượng, không lợi ích. Ở đoạn này, không nên hiểu lầm rằng: Đức 
Phật có ý định cho tất cả hàng đệ tử của Ngài bỏ hết tất cả sự vui thú của cuộc đời mình đề 
vào rừng sâu núi thăm. Đức Phật không có quan niệm hẹp hòi như thế ấy. 


Bắt luận sự vui thích nào về ngũ trần đều là lừa dối, người có tư tưởng xa lìa tình dục coi hết 
sức là ngắn ngủi sự vui thích về ngũ trần, không khi nào đầy đủ và thỏa mãn, mà chỉ có kết 
quả bằng sự thiếu thốn và bất mãn. Nói đến hạnh phúc của thế gian, Đức Phật nói rằng: “Có 
hai nguồn hạnh phúc của người thế là sự có của cải và sự an hưởng do có của cải Ấy. Một 
người tu sĩ nếu hiểu biết như thế thì không khi nào tìm kiếm đến hạnh phúc giả tạm Ấy”. 
Không lấy làm lạ vì một số người có thê xa lánh nó. Vì tất cả cái chi đầu tiên cấu tạo ra sự 
vui thú đều là nguồn cội của sự cảnh cáo cho họ từ bỏ hết chỉ còn một mình là vui thú. 


Một con đường cực độ khác là tự hãm mình trong sự khổ hạnh (afakilamathanuyoga) mà 
những người ưa thích thú vui không thể nào thực hành theo được. Nhưng Đức Phật cho nó là 
đau khổ, không cao thượng và không lợi ích. Không giống như con đường lợi dưỡng nên 
không thê cho con đường này là thấp hèn, đê tiện, thường tình được. Như vậy 3 điều ấy đáng 
chú ý nhứt. Người tu sĩ từ bỏ sự quyến luyến trong dục tình thường hay thực hành theo cách 
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khổ hạnh vì họ cho là một mục tiêu để cho họ giải thoát sự đau khổ của cuộc đời. Chính Đức 
Phật Ngài cũng từng chịu đau khô do sự thực hành không lợi ích ây. Nhưng nó chỉ làm cho 
sự đau khô càng tăng trưởng thay vì diệt tắt nó. 


Đức Phật và các vị A-la-hán là bậc Ariya - Thánh nhân, còn Anäriya - phàm nhân là không 
thê chỉ định đên cho Đức Phật và các vị A-la-hán, là bậc đã xa lìa dứt hăn lòng ái dục. 


Airha là hoàn toàn tốt đẹp, theo Phật giáo gọi là Niết-bàn là nơi diệt tận các sự thống khô. 
Như vậy thì chữ “anafthasamhiia ” là không có thê cho ta được đạo quả Niệt-bàn. 


Trước hết Đức Phật Ngài muốn làm cho rõ và dứt bỏ sự chú ý sai lầm của các thinh văn. Khi 
tinh thần họ đã dịu hiền cảm động với sự thực nghiệm của Đức Phật theo hai con đường thái 
quá ấy. Đức Phật cho biết răng Ngài đã chứng minh sự sai lầm của hai điều “thái quá” và đã 
thực hành theo “Trung đạo” là con đường mà chính Ngài tự tìm ra mà Ngài thường gọi là 
“MaJJhimäa patipada”: Trung đạo. Ngài ân cần khuyên nhủ hàng môn đệ nên chuyên cần hành 
theo con đường ấy vì nó sẽ đem lại nhiều điều hạnh phúc. 


Không giống như hai lối cực đoan kia, con đường trung đạo này sẽ làm cho phát sanh minh 
sát và trí tuệ, thấu rõ chân lý. Một khi minh sát tuệ đã tỏ rõ, trí tuệ đã tinh xảo thì sẽ thấy rõ 
chân tướng của vạn vật. Trung đạo không giống như cực đoan thứ nhứt, thuyết này làm tăng 
trưởng lòng ái dục, trái lại trung đạo đưa con người đến sự chế ngự lòng ái dục và kết quả là 
sự yên lặng của cõi lòng. Cao cả hơn nữa là trung đạo đưa người đến đạo quả tứ thánh, thông 
thấu lý Tứ để và thành tựu mục đích cứu cánh là Niết-bàn. 


Vậy Trung đạo là thế nào? Đó là con đường Bát thánh có 8 nẻo. Chánh kiến: là căn bản 
của Phật giáo. Đức Phật mở đầu bằng chánh kiến để diệt trừ sự hoài nghi của hàng tỳ khưu 
và để hướng dẫn các thây trên đường chân chánh. Chánh kiến là tự hiểu biết chân chánh để 
đi đến chánh tư duy là suy tưởng chân chánh ví dụ như suy nghĩ về sự không quyến luyến để 
xa lánh ngũ trần hoặc xuất gia (nakkhama samkappa), suy tưởng vê bác ái 
(avyäpädasamkappa), về sự không làm hại chúng sanh (avihimsã samkappa) đề xa lánh tham 
lam, ích kỷ, sân hận và hung dữ độc ác. Chi thứ hai là chánh tư duy. Chi này đem lại ba kết 
quả tốt đẹp cho phần giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chi thứ sáu là chánh tinh 
tấn, là tự mình cô găng dứt bỏ các điều ác và siêng năng làm cho tăng trưởng việc lành. Muốn 
tự làm cho mình trong sạch thì phải cần đến nội quan là “chánh niệm”, là con đường thứ bảy 
rất quan trọng. Chánh tinh tấn liên hệ đến chánh niệm và chánh niệm sẽ đưa đến chánh định 
là tâm an trụ trong một cảnh giới, đó là chi thứ tám. Tâm an trụ ví như tắm gương trong sạch 
có thể rọi thấy mọi vật rõ rệt. 


Khởi đầu bài pháp Đức Phật chỉ cho thấy hai điều “thái quá”, kế đó chỉ dẫn con đường 
“trung đạo” mà Ngài đã khám phá và kết cuộc Ngài thuyết “Tứ diệu đế” đầy đủ chỉ tiết. 


Chữ sacca là danh từ Päli có nghĩa là “chân lý”. Theo Sanscrit thì gọi là sư/ya: không cải 
được hoặc là nên tảng của một giáo lý. Tứ diệu đề đặc biệt liên hệ với nhân sinh. Vì vậy, giáo 
lý của Đức Phật “căn bản nơi loài người” không thể phù hợp với chủ nghĩa nào “căn bản nơi 
thần thánh”. Dầu Đức Phật có ra đời cùng không, Tứ diệu đề vẫn sẵn có, chính Ngài đã phát 
giác nó ra cho cõi đời lầm lạc. Nó không thê thay đôi vì thời gian bởi nó luôn luôn là chân lý. 
Đức Phật cũng không nhờ ai mà giác ngộ, chân lý ấy chính Ngài đã có nói: “Đây là những 
điều mà Như Lai chưa từng nghe, tự nó xuất hiện do tuệ nhãn, do sự hiểu biết, do trí tuệ, do 
minh sát và trực giác”. Phật ngôn này rất có ý nghĩa để chứng minh căn bản của “tân giáo lý” 
của Đức Thế Tôn. Vì vậy mà không thể có sự hiểu biết sai lầm răng: “Phật giáo này sanh ra 
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từ Ấn giáo”; tuy nhiên Phật giáo và Ấn giáo cũng có vài căn bản tương tợ nhau. Tứ diệu để 
theo danh từ PalI là 4ziya saccanï: chân lý thâm thâm vi diệu, chánh chân lý, vì nó đã được 
khám phá do bực đại Thánh nhân là bực đã xa lìa tham lam, ái dục. 


Diệu đê thứ nhứt nói vê sự khô, vì một khi thọ khô rôi thì khó mà chịu đựng nôi. Nói một 
cách trừu tượng của khô đê có nghĩa là đáng khinh bỉ, đê tiện, vì cảnh trân gian năm trên sự 
khô đáng nhàm chán, khinh bỉ, vì nó không có một thực tê nào nên gọi là rồng không. 


Vậy thì sự khổ có nghĩa là đáng khinh bỉ và rỗng không. Bao nhiêu người tìm chân lý, chỉ có 
bực Thánh nhân mới thấy được sự thật của nó thôi. Đối với bực Thánh nhân thì đời người là 
đau khổ, không có chân hạnh phúc nào ở cõi trần cả, nó chỉ gạt nhân loại trong sự sa mê lầm 
lạc. Còn hạnh phúc về vật chất là sự hưởng một vài sự dục vọng vậy thôi. Nhưng tất cả đều 
phải chịu sự sanh, già, đau, chết, không một aI có thể tránh khỏi bốn điều khổ này. Muốn mà 
không được cũng khổ, không thích những vật nào mà phải gần cũng khổ, thương yêu nhân 
vật nào mà phải xa lìa cũng khổ. Con người không bao giờ mãn nguyện sự vui thú về dục 
vọng của mình. Một khi mình muốn bớt sự tham muốn cũng do nơi ý mình nảy sanh ra. Có 
nhiều sự thất vọng làm cho con người trở nên không nhẫn nại được những sự đau khổ vì 
nghịch cảnh của hạng người sĩ mê yêu ớt mà có khi bắt buộc mình phải tự tử để giải quyết 
một vân đề rắc rồi. Chân hạnh phúc chỉ tìm kiếm ở trong thân ta và nó không có ý đề cập đến 
những tiếng: của cải, quyền thế, danh vọng và thắng hơn người. Nếu những của cải thường 
tình ây mà được bằng cách cưỡng bách, không chân thật hoặc sự ham muôn sái quây hoặc 
tâm quyến luyến thì những vật ấy trở thành một nguồn đau khổ cho chủ hữu. Thông thường 
sự vui thích về ngũ trần là điều hạnh phúc nhất của kẻ thường nhân. Nhưng nếu suy xét cho 
kỹ thì nó chỉ là hạnh phúc giả tạm, để làm vừa lòng con người rất mau chóng về vật chất mà 
thôi. Theo Đức Phật thì sự xa lìa tình dục (viaga/a) hay là thoát khỏi ngũ trần là một điều 
hạnh phúc cao cả. Nói tóm lại, có thân ngũ uân (pañcupadanakkhandha) này là nguồn gốc 
của sự khô. 


Có 3 loại ái dục (anh). Loại thứ nhất rất quan trọng vì nó luôn luôn dính líu tới tình dục của 
ngũ trần (kãmatanha). Loại thứ nhì là ái trong cảnh sắc (bhavafanhä). Loại thứ ba là: ái trong 
cảnh vô sắc (vibhavafanhä). Theo chú giải thì hai loại sau, một là ái dục có liên quan tới tư 
tưởng cho là trường tồn, hai là ái dục có liên quan đến tư tưởng diệt tắt mất (là cho rằng con 
người khi chết đi là tiêu diệt mất). Hai loại sau này cũng thuộc trong hai pháp thằng thúc 
(samwyocana). Những ái dục này có nhiều năng lực hơn tất cả các pháp của tinh thần và cũng 
là nguyên nhân trọng yếu đề phát sanh ra những sự đau khổ cho đời người. Mặc dù thô sơ hay 
vi tê nó có thể làm cho con người quyên luyến tất cả sự vật ở đời và nó sẽ đưa cho con người 
sanh tử luân hồi vô cùng vô tận. Nhưng một khi đã đắc được bậc Thánh Tư-đà-hàm 
(Sakadägam¡) thì những ái dục thô sơ sẽ diệt hết và khi đã đắc quả A-na-hàm (4øaãgamì), thì 
diệt tận ái dục trong ngũ trần không còn dư sót, và khi đã đắc quả A-la-hán thì diệt tận cả 10 
pháp “thằng thúc” không còn dư sót. 


Chánh kiến của diệu để thứ nhứt đưa cho ta diệt tận ái dục. Diệu đề thứ nhì giải về tâm trạng 
của con người thường đối với ngoại cảnh. Diệu đề thứ ba giải về sự hoàn toàn diệt tắt các sự 
khổ não là Niết-bàn một mục tiêu cuối cùng của người Phật tử mà họ có thể giác ngộ được do 
sự tắt tất cả lòng tham lam ái dục trong kiếp này và ta có thê thấy rõ Niết-bàn khi “pháp nhãn” 
phát sanh lên và dứt bỏ hoàn toàn lòng ái dục (sacchikafabba). 


Diệu đề thứ nhứt là sự khổ căn bản trên thân thể con người và nhiều tình trạng khác của đời 
người. Muôn thây rõ phải chú tâm quán xét (parrññeyya) cho tỉ mỉ. Do sự quán tưởng này mà 
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nó sẽ cho ta sự hiểu biết rõ rệt và thật tế vậy. Diệu đề thứ nhì là nguyên nhân của sự khổ là 
lòng ái dục (7øh2). Trong kinh pháp cú có giải: 

“Vì lòng ái dục mà sanh ra buồn rầu. 

Vì lòng ái dục mà sanh ra lo sợ. 

AI đã diệt được lòng ái dục. 

Thì buồn rầu lo sợ sẽ không còn”. 


Đức Phật nói: Ái dục dắt dẫn sự sanh mãi (ponobhavika), chữ này đáng chú ý vì có nhiều nhà 
bác học cho Đức Phật không có chỉ dạy giáo lý luân hồi. Chính diệu đề thứ nhì này là ám chỉ 
sự luân hỗi trong tam thế. Diệu đề thứ ba: Nếu muốn đắc quả cần phải tham cứu (bhavetabba), 
cho phát sanh lên do theo Bát thánh đạo (AriyajJjhangika magga), là con đường duy nhứt dắt 
dẫn đến Niết-bàn. 


Khi đã giảng dạy Tứ diệu đề đủ cách, Đức Phật tóm luận mấy lời cần yếu như sau: “Này các 
thầy tỳ khưu, khi nào Như Lai chưa giác ngộ được chân lý cao cả của tứ để có 3 luân! và 12 
đế? thì Như Lai cũng không khi nào tỏ ra cho các thầy biết rằng Như Lai đã đắc Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác” (Anufara Sammasambodli). “Và khi nào Như Lai tự mình tỏ ngộ 
thấy rõ chân lý là tâm hoàn toàn giải thoát, Rèn Lai mới tuyên bố lên răng: Kiếp này là kiếp 
chót của Như Lai không còn luân hồi lại nữa”. Sau khi dứt thời pháp, ông Kondañña - Kiều 
Trần Như là đoàn trưởng trong Š thầy Kiều Trần Như đã ngộ đạo là đắc được bực thánh thứ 
nhứt là Tu-đả-huờn. Ông thấy răng “tất cả các pháp nào do nguyên nhân mà phát sanh lên thì 
pháp ấy có tánh cách tự nhiên diệt tắt — Yam kiñci samudaya dhammam sabbam tam nirodha 
dhammam”. 


Khi Đức Phật giảng xong bài kinh “Chuyển pháp luân”, Chư Thiên nơi quả địa cầu reo hò 
hoan hô rằng: “Kinh Chuyển pháp luân cao quý này không có một ai dầu cho đạo sĩ, thầy tu, 
Chư Thiên, Ma vương, Bà-la-môn cũng không giải được, chỉ có Đức Thế Tôn giảng giải nơi 
vườn Lộc Giả gần thành Ba-La-Nại (Banares) mà thôi”. Liền trong khi ấy thấu đến các cõi 
Chư Thiên và Phạm Thiên thảy đều hoan hô mừng rỡ. Đồng thời hào quang sáng ngời rực rỡ 
phóng ra khắp quả địa cầu hơn cả hào quang của Chư Thiên. Ánh sáng của pháp bảo ấy khi 
trô sanh lên đời sẽ đem lại sự thái bình và hạnh phúc cho nhân loại. 


Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma Cakkapavattana Sutta) 


Ta có nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự nơi vườn Lộc Giá? tại Isipatana^ gần 
thành Ba-La-Nại. Nơi ấy Đức Thế Tôn gọi năm thầy Kiều Trần Như đến mà nói rằng: “Này 
các thây tỳ khưu, có hai điều “cực độ” antã mà các hàng xuất gia phải xa lánh là: 1) Lợi dưỡng 
(kãmasukhallikãmuyoga) theo ngũ trần, cực độ này rất thấp hèn, thô bỉ, thường tình, không 
cao thượng, không lợi ích. 2) Khổ hạnh (aftakilamathanuyoga) là ép xác, cực độ này rất đau 
khổ, không thanh cao, không lợi ích. Như Lai đã đứt bỏ hai cực độ thái quá này và tìm ra con 
đường trung đạo (na//hima pafipađ4), con đường này nó làm cho phát sanh pháp nhãn 


! 3 luân parivatfa là: saccaññäna- thấy rõ chân lý, kiccaññara - phận sự phải làm thấy rõ, kataññana - phận sự đã làm xong 
(3 luân này quay như bánh xe). 

? 12 đề là: khổ, tập, diệt, đạo, mỗi đế có 3 luân thành ra 12 đề. 

3 Mahavagga p.l0 Samyattanikaya. Vol. p.420. 

3 Bây giờ gọi là Saranath chỗ đó thuở trước kia đức Bồ tát đã hy sinh tánh mạng mình đề cứu một con hươu có thai, nên 
chỗ ấy cũng vẫn còn lấy tên của Bồ tát trong kiếp sanh Sãranganatha (người bảo hộ con hươu). 

Š Nghĩa: đã đến, đã đi là hiệu của Đức Thế Tôn tự xưng với tín đồ. 
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(cakkhu) và trí tuệ (nãng4) nỗ đưa đến cảnh thanh tịnh (yupasamay4) và được trí tuệ cao siêu 
là đắc tứ đê và ngũ thông (abhiññãya) giác ngộ” (sambodhaya) và Niệt-bàn. 


Này các thầy tỳ khưu con đường “trung đạo” là thế nào mà Như Lai đã tìm ra và làm cho phát 
sanh pháp nhãn, trí tuệ thanh tịnh, thông thấu lý tứ đế, giác ngộ và Niết-bàn? Trung đạo ấy có 
8 ngã là: chánh kiến (samã di//hi), chánh tư duy (sammäã samkappa), chánh ngữ (sammä 
vaca), chánh nghiệp (samưna kammmaní4), chánh mạng (samưna a/1va), chánh tình tân (sammã 
vãyãma), chánh niệm (sammna saíi) và chánh định (samma samadhi), đây là con đường mà 
Như Lai đã tìm ra vậy. 


Này các thầy tỳ khưu, khổ để là sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, không thích mà phải 
gần cũng khổ, thương yêu mà phải xa lìa là khổ, muốn điều chỉ mà không được cũng khổ, nói 
tóm lại có thân ngũ uầẫn này là khổŠ. 


Này các thầy tỳ khưu, tập để là ái dục, nguyên nhân phát sanh lên sự khổ?. Ái dục này có 3 
là: ái dục trong cảnh dục, ái dục trong cảnh sắc, ái dục trong cảnh vô sắc hay là ưa thích cho 
rằng: khi chết là diệt tắt mất luôn (dukkha samudaya sacca). Này các thầy tỳ khưu, diệt để là 
sự diệt tắt cái khổ (dukkha nirodha ariya sacca). Sự hoàn toàn xa lánh, sự làm cho tiêu diệt, 
sự đứt bỏ, sự từ khước, sự giải thoát, sự không quyến luyến tới lòng tham lam ái dục nữa, đó 
là sự diệt khổ. 


Này các thầy tỳ khưu, đạo để là con đường đưa đến nơi diệt khổ (dukkha mirodha gãminï 
pafipada ariya sacca), con đường ây có 8 ngã là: chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 


1. a) “Đây là khổ đế”, này các thầy tỳ khưu, khô đề này trước kia Như Lai chưa từng nghe 
nói lần nào, pháp nhãn phát sanh lên sự sáng suốt, trí tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đồng 
phát sanh đến cho Như Lai. 


b) Khổ đề này ta phải làm cho thấy rõ (pariñfñeyya). Này các thầy tỳ khưu điều này trước 
kia Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí tuệ, minh sát và ánh 
sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 

c) Khổ để này ta đã thâu rõ rôi (oariZZa¡). Này các thầy tỳ khưu điều này trước kia 
Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí tuệ, minh sát và ánh 
sáng cũng đồng phát sanh đến cho Như Lai. 


2. a) “Đây là tập đế” (là nguyên nhân phát sanh lên sự khổ). Này các thầy tỳ khưu, tập để 
này trước kia Như Lai chưa từng nghe... 


b) Tập đề này ta phải diệt tận... 


5 Đã thanh tịnh, xa lìa ái dục phiền não. 

7 Đắc được 4 đạo và 4 quả thánh. 

8 Ngũ uẫn là pancipädanakkhandha, theo Phật giáo tiếng gọi con người hay là “cái ta” do sự phối hợp của ngũ uấn là sắc 
(rủpa), thọ (vedan8), tưởng (sann3), hành (samkhar3) và thức (vinnäana). Đây là ngũ uẩn phối hợp lại thành ra con người, 
sắc là nơi phối hợp của sức lực (thân), danh là nơi phối hợp của tánh cetasika, có đến 52 loại. Nhưng thọ và tưởng chia ra 
làm hai phe riêng biệt, còn lại 50 tánh đều gọi là hành (samkhära). 

° Ái dục (tanhã) nói về ái dục cảnh sắc (bhavatanh) là ham muốn có liên quan đến thường kiến (sassataditthi) cũng có 
thể giải là ái dục trong cảnh sắc (rũparaga). Còn á ái dục trong cảnh vô sắc (vibhavatanhä) là sự ước ao ham muôn luôn cả 
đoạn kiến (ucchedaditthi) cho răng chúng sanh khi chết thì tiêu diệt luôn, cũng có thể giải là ái dục trong cảnh vô sắc 
(aripa rãga) hai điều ái dục này cũng là hai pháp thằng thúc cột trói rất to lớn (samyojana). 
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c) Tập đề này ta đã diệt tận rồi, này các thầy { khưu, điều này trước kia Như Lai chưa 
từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suốt, trí tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đồng 
phát sanh đến cho Như Lai. 


3) a) “Đây là diệt đế”, này các thầy tỳ khưu, điều này trước kia Như Lai chưa từng nghe... 
b) Diệt để này ta phải làm cho thấu rõ (sacchikãrabba). 


c) Diệt để này ta đã làm cho thấu rõ rồi. Này các thầy tỳ khưu điều này trước kia Như 
Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng suôt, trí tuệ, minh sát và ánh sáng 
cũng đông phát sanh đên cho Như Lai. 


4) a) “Đạo diệu đề đưa đến nơi diệt khổ”, này các thầy tỳ khưu điều này trước kia Như Lai 
chưa từng nghe... 


b) Đạo diệu đề đưa đến nơi diệt khổ này ta phải làm sao cho thấu rõ...(bhãvetabbam). 


c) Đạo diệu đề đưa đến nơi diệt khô này ta đã làm cho thấu rõ rồi (bhãvi/m). Này các 
thây tỳ khưu, điêu này trước kia Như Lai chưa từng nghe, pháp nhãn phát sanh lên, sự sáng 
suôt, trí tuệ, minh sát và ánh sáng cũng đông phát sanh đên cho Như Lai”. 


Tóm luận bài pháp Đức Thế Tôn có giảng rằng: 


“Này các thầy tỳ khưu, tứ đề có 3 luân và 12 đề này mà Như Lai khi nào chưa rõ thấu thì Như 
Lai cũng không thể công bố ra cho tất cả mọi người trong thế gian luôn cả Chư Thiên, Ma 
vương, Phạm Thiên, đạo sĩ, tu sĩ được biết rằng: Như Lai đã đắc Vô Thượng Chánh đẳng 
Chánh giác trong lúc ấy (Anutaram Sammä Sambodhim) 


Này các thầy tỳ khưu, nhưng khi nào tứ để có 3 luân và 12 đế này Như Lai đã tỏ ngộ thấu rõ 
rồi thì lúc ấy Như Lai mới công bồ ra cho tất cả mọi người trên thế gian luôn cả Chư Thiên, 
Ma vương và Phạm Thiên, đạo sĩ, tu sĩ và nhân loại được biết rằng: Như Lai đã đắc Vô 
Thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Khi ấy thông tuệ („ãnadassana) phát sanh lên cho Như Lai, tâm hoàn toàn giải thoát!0, đây 
là kiệp chót, Như Lai không còn tái sanh lại ở đâu nữa”. 


Khi Đức Thế Tôn giảng xong, các thầy tỳ khưu lấy làm thỏa thích bởi lời giảng giải của Ngài. 
Khi ấy pháp nhãn đồng thời phát sanh lên đến thầy Kiều Trần Như, trong sạch, không bụi 
nhơ, thấy rõ chân lý Dhamma cakkhu'!, vì ông thấy rằng: “Tất cả các pháp nào do nguyên 
nhân phát sanh lên, pháp ấy đều có tánh cách tiêu diệt - Yam kiñci samudaya dhammam 
sabbam tam nirodha dhammami”. 


Khi Đức Thế Tôn thuyết xong, đồng thời Chư Thiên ngự trên quả địa cầu reo hò hoan hô 
rằng: “Kinh chuyên pháp luân này không có một ai dầu cho đạo sĩ, tu sĩ, Chư Thiên, Ma 
vương, Phạm Thiên có thể giảng giải được, chỉ có Đức Thế Tôn thuyết nơi vườn Lộc Giả tại 
Isipatana gần thành Ba-la-Nại (Benares) mà thôi”. Tiếng reo hò vui mừng này không bao lâu 
lan tràn đến các cõi trời Dục giới và Sắc giới. Đồng thời trong khi ấy 10 ngàn cõi thế giới sa- 
bà đều rung rinh chuyên động một cách kỳ lạ. Và hào quang sáng ngời rực rỡ phóng ra khắp 
vũ trụ, che lấp tất cả hào quang của Chư Thiên. Đức Thế Tôn liên tuyên bố rằng: “Này các 


!9 Đây ám chỉ A-la-hán quả (Arahataphala). _- : 
!! Có nghĩa là 3 quả Thánh bực dưới trừ A-la-hán. Nhưng đây ông Kiêu Trân Như chỉ đắc quả Tu-đà-huờn mà thôi, còn 
mây vị kia sau lại mới đắc quả. 
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thầy tỳ khưu, ông Kiều Trần Như đã tỏ ngộ, ông Kiều Trần Như đã thật tỏ ngộ! 


1?? 


Vì vậy mà 


từ đó ông có một danh hiệu thêm là Aññãata Kodaññanhã (A-Nhã-Kiêu-Trằần-Nhu). 


Vài quan niệm về sự phản chiêu của kinh chuyên pháp luân. 


]- 


2- 
"- 
4- 
5- 
6- 
về 


§- 
Q- 

10- 
II- 
12- 


13- 
14- 


15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 


23- 


24 
25- 


26- 


Phật giáo là căn bản trên sự thực hành của mỗi nhân vật vì nó là một hợp lý thật tế chớ 
không phải chỉ để tìm kiếm suy luận suông mà thôi. 

Đức Phật tránh sự dùng quyền lực và ám chỉ phương tiện quý báu chính tự Ngài tìm ra. 
Phật giáo là một con đường (waggø4). 

Sự hiểu biết hợp lý là nền tảng Phật giáo. 

Không có sự tín ngưỡng mù quáng. 

Thay vì sự tín ngưỡng, Phật giáo chú trọng về thực nghiệm. 

Theo kinh Phệ-đà (Veda) rất chú trọng đến sự lễ bái cũng dường, nhưng các điều ấy không 
có trong Phật giáo. 

Chỉ tín ngưỡng một tà thuyết, con người không thê nào giải thoát được. 

Không có nhờ vị thần hoặc trời nảo giúp đỡ (cho giải thoát). 

Cũng không nhờ sự trung gian của một hạng đạo sĩ nảo. 

Giới, định, tuệ là căn bản cốt yêu đề đạt đến mục đích là Niết-bàn. 

Căn bản của Phật giáo là chân lý vì con người có thể kiểm điểm xem xét bằng sự thực 
hành. 

Tứ diệu đề đều có liên quan đến mỗi nhân vật. 

Chính Ngài tự khám phá ra chân lý ấy chớ không nhờ một ai chỉ dẫn, nên Ngài có nói: 
“Điều này Như Lai chưa từng nghe bao giờ”. 

Thật là chân lý thì không vì thời gian mà thay đồi. 

Diệu đề thứ nhút là khổ đề có mật thiết đến thân thể hay bản ngã của nhân vật, tuy nhiên 
nhiều đoạn khác nhau của đời người, phải phân tách, nghiên cứu, đò xét, do sự quán xét 
ấy sẽ đưa ta đến sự hiểu biết chân chánh. 

Nhờ sự hiểu biết chân chánh ấy mà nó đưa ta đến sự trừ tiệt nguồn gốc của sự khổ. Còn 
diệu đề thứ nhì giải rõ trạng thái tâm địa của thường nhơn đối với ngoại cảnh. 

Nguyên nhân sự khổ có liên quan đến lực lượng ngắm ngầm ân trú trong tâm tất cả chúng 
ta. 

Chính lực lượng vô hình của tâm trí “ái dục” là nguyên nhân của tất cả sự khổ não. 

Tập đề ám chỉ ngay sự sanh trong tam thế (quá khứ, vị lai và hiện tại). 
Đức Phật đã chứng tỏ những kiếp của những sự tái sanh. 

Nghiệp báo là một hệ thống ám chỉ của Phật giáo. 

Thứ ba diệt để là diệt tất cả sự khổ, dầu do nơi mình nhưng nó vượt qua các lý luận vì là 
một thánh pháp (Iokurara). Ñó không giống như hai đề trước là diệu đề thứ nhứt và thứ 
nhì còn thuộc về “pháp thế gian, pháp phảm” (Iokiya). 

Diệu đề thứ ba là do tự mình giác ngộ, tự hiểu biết bằng pháp nhãn (szcchikãtabba). 
Diệu đề này được giác ngộ là do nhờ sự hoàn toàn dứt bỏ, không phải dứt bỏ những cái 
bên ngoài mà trái lại phải dứt tâm ái dục quyến luyến với những cảnh bên ngoài. 

Với sự hoàn toàn dứt bỏ lòng ái dục là đắc được diệu đề thứ ba. Nên chú ý rằng: chắng 
phải chỉ do sức lực của sự hoàn toàn dứt bỏ ái dục là Niết-bàn, “như vậy thì Niết-bàn có 
trạng thái tiêu mất”. Nhưng mà Niết-bàn có thể đắc được là do nhờ sức lực của sự dứt bỏ 
ái dục, sức lực này ta có liên quan với trần thế. 
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27-_ Và cũng nên hiểu răng: Chẳng phải Niết-bàn là sản xuất ra ta (wpädetabba), nhưng mà 
ta phải đắc nó (pafabba). Và ta có thê đắc được trong đời hiện tại. Vậy thì, dầu cho tái 
sanh là một yếu điểm của Phật giáo, nhưng mà mục tiêu của Phật giáo là Niết-bàn, không 
phải do nơi sự tái sanh trong kiếp vị lai mới đắc. 

28- Diệu đề thứ ba mà giác ngộ được do nơi sự thực nghiệm diệu đề thứ tư là đạo đề vậy. 

29- Bát thánh đạo có năng lực mạnh mẽ để diệt ái dục nhưng cần phải thực hành. 

30- Bát thánh đạo này hoàn toàn thuộc về tinh thần. 

31- Tám năng lực của tỉnh thân này gom lại để đương cự chống lại với năng lực ngắm ngầm 
của tội lỗi phiền não. 

32- Sự hoàn toàn trong sạch là giải thoát tất cả vòng sanh tử luân hồi, là tâm giải thoát tất cả 
lòng ham muốn, đến nơi vô sanh bất diệt (zznz/a), đều là hạnh phúc cao cả của sự thắng 
trận vẻ vang vậy. 

33- Sự giải thoát là sự toàn mỹ hay là toàn khiết? Toàn khiết (hoàn toàn trong sạch) là đúng 
hơn. 

34- Trong mỗi trường hợp này, người ta có thể hỏi: Cái chi là toàn mỹ? Cái chỉ là toàn khiết? 
Theo Phật giáo không có cái chỉ là trường tồn, chỉ là một dòng tư tưởng thôi. Như vậy thì 
nên nói rằng: Dòng của tư tưởng được trong sạch là do nhờ sự đứt bỏ những ái dục phiền 
não. 


Mùa hạ năm Tán Sứu. Phát lịch 2505 — Dương lịch 1961 


— Dứt tác phẩm 13. Kinh Chuyển pháp luân — 
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Tác phẩm 14 


CHUYỆN NGẠ QUỶ 
(PETAKKATH4) 


Lời Phi Lộ 
Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc sanh, A tu la, Ngạ qui và Địa ngục, 

nhưng phân đông ít ai hiệu rõ nguyên nhơn nào mà phải sanh vào cảnh ây hoặc làm sao cho 
thoát khỏi cảnh ây. 
Ở đây bần tăng chỉ giải sơ về cảnh Ngạ qui thôi, vì nhận thấy có nhiều người hiểu thảo hay 
làm phước mong câu cho thân bằng quyên thuộc đã quá vãng được siêu thoát. Vì vậy mà có 
người mướn tụng tạng, làm thủy lục để cứu vớt vong linh, cúng quải, tế lễ, làm dấu phướn, 
nhà minh khí, kho lầu. Việc làm ấy không đem lại sự lợi ích cho người quá vãng. 
Theo Phật giáo nếu muốn làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhơn quá vãng, cho 
được thành tựu thì phải đúng theo 3 chi: 

1) Làm phước đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường (dakkhinadäna) là chư Tăng 

thọ cụ túc giới đúng chánh truyền. 

2) Thí chủ tuyên bô hôi hướng quả lành rõ rệt. 

3) Thân nhơn đã quá vãng được hay, đên thọ lãnh (aznodana) phước lành ây. 
Nếu ai làm phước mà được đây đủ cả 3 chỉ, thì nếu thân nhơn bị sa đoạ, mới có thê được thoát 
khỏi cảnh ngạ qui vả siêu sanh nơi nhàn cảnh, băng không thì phải chịu thọ khô đời đời kiêp 
kiêp cho đên khi nảo hêt quả mới được tái sanh làm người. 
Còn nếu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề hoặc không hay biết đặng thọ 
lãnh, thì phân phước ây vê thí chủ chắc chăn không saI. 
Theo đây bần tăng phiên dịch kinh nói về các hạng Ngạ qui (theo trong kinh chú giải 
Petakkathã và trong Tam Tạng PälI) phải chịu khổ sở như. thế nào và tội ác như thế nảo, để ai 
là người tin lý nhân quả hiểu rõ hầu tránh các điều tội ác ấy. 


Do quả báo của sự biên soạn này, bần tăng xin hồi hướng đến các bậc ân nhân nhứt là Thầy 
tô và Song thân, cùng tât cả chúng sanh 3 giới, 4 loài đông được thọ hưởng. 


Rất mong thay! 
Bhikkhu Naga Maha Thera —- Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Nga Qui (Pefakkathäa) 
Xin giảng giải về “các thứ ngạ quỉ” và nguyên nhơn vì sao mà phải sanh làm ngạ quỉ ây 
(Tam Tạng quyên ], trang 360, và quyên Petakkath3). 
Một hôm Đại đức Mục Kiên Liên vừa mới đắc được “lục thông” từ trên núi “Kỳ Xà Quật” 
(Gi/7hakw”a) đi xuông và do nhờ nhãn thông mà thây được các thứ ngạ qui. 
Khi về chùa Trúc Lâm (Veluyana-vihära) gần thành Vương Xá (RaJagaha), vào buổi chiều 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch qua câu chuyện ngạ qui vừa thấy trong buổi sáng. 


Nhơn dịp ấy Đức Thế Tôn nói rằng: 


- “Này các thầy tỳ khưu. Các thứ ngạ qui này, Như Lai từng thấy nhiều lần, nhưng không 
muôn đem ra nói cho ai, vì không bằng cớ là không người thứ nhì cùng biết. Nay có đệ tử 
Như Lai tuệ nhãn đã phát sanh lên, thấy được các thứ ngạ qui ấy cũng như Như Lai. 

Này các thầy tỳ khưu, trước kia Như Lai không nói ra, vì nếu Như Lai nói ra có nhiều người 
không tin cho răng Đức Thế Tôn là một vị pháp vương, muốn nói sao thì nói, không ai hiểu 
biết được, những người nảo nghi ngờ không tin, sẽ mất sự lợi ích, sự tấn hóa. 


Này các thầy tỳ khưu, các thứ ngạ qui này xưa kia là những người trong xứ Ma Kiệt Đà đã 
làm những điêu tội ác vậy.” 

Đức Thể Tôn nói tiếp: 

- “Một lúc nọ sau khi đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Như Lai đã từng thấy một thứ 
nøạ qui tên Atthisankhalika thân hình kỳ lạ không có thịt da chỉ có bộ xương thôi, bay trên 
hư không, lại có những bây ó, diêu, kên kên đuôi theo, căn mô, giành xé theo mây kẽ xương, 
ngạ quỉ khóc la, nghe thảm thiệt. Ngạ qui này kiêp trước là người giêt bò, trâu đề làm thịt bán 
trong xứ Ma Kiệt Đà vậy. 

Như Lai đã từng thấy một thứ ngạ qui khác nữa tên Mamsapest thân hình giống như thối thịt, 
những loài phi câm bay theo căn mô. Đây là quả của người trước kia giêt bò làm hàng thịt đê 
bán nuôi mạng sông. 

* Có thứ ngạ quỉ nữa tên Mamsapinda thân hình giống như cục thịt. Ngạ quỉ này trước kia là 
người thợ săn các loài phi câm. 

* Có thứ ngạ qui nữa tên Nicchavi thân hình rất ghê gớm không có da toàn là thịt đỏ lòm, 
nhiêu thứ phi câm bay theo căn mô. Vì kiệp trước là người giết trừu lóc da ra đem đi bán thịt. 
* Có thứ ngạ qui tên Asiloma có những lông hình giống như lưỡi dao bay lên bay xuống đâm 
vào thân mình ngạ qui ây luôn luôn. Vì kiếp trước là người trong xứ Ma Kiệt Đà sanh sống 
về nghề thọc huyết heo. 

* Có thứ ngạ qui Sattiloma, có đầy những lông giống như lưỡi kiếm bay lên bay xuống đâm 
vào thân hình ngạ qui ây. Vì kiêp trước là người thợ săn thú rừng thường dùng kiêm đê phóng 
đâm thú rừng trong xứ Ma Kiệt Đà này. 

* Có thứ ngạ quỉ Usuloma thân có nhiều lông giống như mũi tên bay lên bay xuống đâm vào 
mình. Ngạ qui này kiêp trước là người giám sát giêt tội nhân băng cách băn tên. 

* Có thứ ngạ quỉ Sũciloma thân có đầy những lông giống như mũi tên bay lên bay xuống đâm 
vào mình. Vì kiêp trước là người đánh xe thường dùng sắt nhọn đâm ngựa trâu bò cho chạy 
mau le. 
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* Có thứ ngạ quỉ tên Kumbhanda bị các loài cầm thú bay theo căn mồ, đau khô vô cùng. Vì 
kiếp trước là người làm quan xử kiện ăn hối lộ, tư vị sái lệ luật của quốc gia, xử người vô tội 
cho có tội, người có tội nói vô tỘI. 

* Có thứ ngạ qui tên Guthakhäãdi thân mình ngập lút trong hằm phần 2 tay đang hốt phần ăn. 
Ngạ qui này kiếp trước là người Bà-la-môn hung ác trong thời kỳ Đức Phật Kassapa (Ca 
Diếp). Vì oán ghét Phật giáo nên một hôm người Bà-la-môn thỉnh chư Tăng đến cho thọ thực, 
TỒi lây đồ dơ đề trong chén đậy lại, tới giờ chư Tăng đến thọ thực, y nói gạt rằng: Bạch các 
Ngài giờ thọ thực đã tới, xin thỉnh các Ngài đến thọ thực cho no nê, nếu còn dư thì xin đem 
về chùa nữa. Do nhân ác đã gieo nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục bị lửa cháy thật lâu 
đời, còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ qui này. 

* Có thứ ngạ quỉ tên Okilint thân hình có đầy lửa than luôn luôn xối xuống đau đớn khóc la 
thảm thiết. Người này kiếp trước làm hoàng hậu của đức vua Kaliñga có tánh hung đữ, gây 
gố, ÿ quyền thế, đồ lửa than trên mình người phụ nữ nghịch với bà. 

* Có thứ ngạ qui tên Astsakabandha thân hình giống như tử thi bị đứt đầu, mắt mũi miệng 
mọc ngay chính giữa ngực. Người này kiếp trước làm giám sát tên Damarika chém đầu tội 
nhân thật nhiều trong xứ Ma Kiệt Đà. 

* Có rất nhiều thứ ngạ qui Pabbajita thân hình bị lửa cháy rần rộ, trôi nổi trên hư không, nóng 
nảy đau khổ vô cùng kêu la rên xiết. Ngạ qui này trước kia thuộc hàng xuất gia, trong thời kỳ 
Đức Phật Ca Diếp, vì đề duôi lêu lồng, không thu thúc trong phạm hạnh, tà mạng phá giới đủ 
điều, nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục, hết một thời kỳ Đức Phật còn sót quả phải tái 
sanh làm thứ ngạ qui này.” 

Đây là kế sơ lược những thứ ngạ qui mà Đại đức Mục Kiên Liên đã thấy do nhãn thông và 
bạch với Đức Phật, để Ngài giảng giải cho môn đệ biết răng Ngài cũng từng thấy, và Ngài 
còn cho biết phần nhiều các thứ ngạ qui này đều còn sót quả của cảnh địa ngục phải tái sanh 
làm ngạ qui thật lâu đời, phải chịu khổ sở đói khát nhiều kiếp có khi đến 10 kiếp hoặc 100 
kiếp hoặc 500 kiếp, chỉ thoát khỏi được là khi nào hết quả hoặc có thân nhơn làm phước đến 
chư Tăng, rồi hồi hướng quả lành tùy theo nghiệp nặng nhẹ, mới có thể được siêu sanh về 
nhàn cảnh. 

Vì vậy, người Phật tử mỗi khi làm được phước báu nảo cũng nên hồi hướng quả lành đến thân 
nhơn đã quá vãng, bằng câu kệ Päãli như vầy: IDAM VO ÑÃTĨNAM HOTU SUKHITÄ 
HONTU ÑÃTAYO. Do sự phước báu mà chúng tôi trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến 
thân quyến đã quá vãng. Cầu xin cho các vị ấy hằng được sự an vui. 


” 


Trong bộ kinh “Pefakkathäã — Ngạ qui kinh giải ”, có kề ra trong 24 thứ ngạ qui đầy đủ chỉ tiết 


như sau: 


1. Ngạ qui này tên VANTASÄ hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo, con mắt tròn vo, 
lông tóc xôm xoàm, miệng méo mó, ông chơn cong queo, bụng chướng to lên, thân mình hôi 
thúi, răng hô chơm chởm, tay chơn nỗi gân như dây luộc, cao nhồm ốm nhom, ghẻ lở đầy 
mình, đói khát nhiều năm, đau khổ vô cùng, khi nghe người khạc nhỗ tưởng được no lồng 
chạy đến liễm ăn cho đỡ đói. Hạng ngạ quỉ này có rất nhiều, thường ở gần nhà cửa, xóm làng, 
mấy chỗ dơ bản và ống nhồ mà kiếm ăn. 


Loại ngạ qui này trước kia tánh tình bón xẻn, không biết làm phước bồ thí, lại nhô nước miếng 
trong vật thực đem cho người có giới đức thanh cao, có khi đi vào chùa xả rác, hoặc nhồ nước 
miếng trên sân hoặc chỗ chư Tăng đã quét dọn sạch sẽ, không chịu nghe lời chỉ dạy của chư 
Tăng, cứ việc làm càn, không kiêng nề ai, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ qui này. 
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2. Ngạ qui này tên KUN4PAÄ thân hình dị kỳ, bụng phệ thòng xuống, mắt cụt cằm đài, con 
mắt bằng cái chén, răng to như cái cuốc, tóc dài phết gót, đầu lớn hơn mình, hình thù ghê 
gớm, mùi thúi tanh hôi, ăn ròng mủ máu và tử thi, càng ăn chừng nào càng đói nhiều chừng 
nấy, khi thấy tử thi bỏ thì áp lại xé ăn, nhưng vẫn bị đói khát thật lâu đời. 

Ngạ qui này kiếp trước là người không biết làm phước, tánh nết xấu xa không sợ tội lỗi, dể 
duôi cầu thả, lại gạt chư Tăng ăn thứ thịt mà chư Phật đã cắm theo luật.!52 Tội gạt gẫm chư 
Tăng rất nặng nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ qui này. 


ậ 
vÍ 


+Ì 





NGA QuỈ THỨ NHỨT: VAWTÃSA NGẠ QúÍ THỨ HAI: KƯAFX 


3. Ngạ qui này tên GŨTHA thân hình kỳ dị, con mắt ngay xuống, miệng méo lên trên, lông 
mọc bít hết cổ lùn sát vai, đầu to và sói, tóc mọc lưa thưa chung quanh, bụng lớn như trống 
cái, da đầy ghẻ lác, hôi hám vô cùng, ăn ròng phân máu, thường đi gần nhà, cầu tiêu để tìm 
vật thực, đói khát lâu đời, vô cùng đau khổ. 


Ngạ qui này kiếp trước là người hung ác không tin tội phước, xắc xược thái quá, ỷ quyền thế 
hiếp người tu hành, lại thêm tánh tình bón xẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con 
thân quyền, đề cho mẹ cha đói khát cơ bần. Do quả độc ác ấy, khi chết phải sa vào địa ngục 
“đồng sôi” thật lâu đời, khi hết quả, cảnh ấy còn dư sót nghiệp lại, phải sanh làm thứ ngạ qui 
này, ăn ròng là phân máu. 

4. Ngạ qui này tên AGGIJ mắt sưng lòi ra ngoài, lửa cháy đầy mình, khói lên nghi ngút 
cả ngày lẫn đêm da thịt phông lên lở lói đầy mình, cháy nóng từ trong tràn ra ngoài, miệng 
đói khát vô cùng nhưng không chết vì nghiệp ác tạo nên, thường ở nơi núi rừng gần mé biển 
hoặc cồn bãi. 

Nga qui này kiếp trước là người để duôi, cầu thả, khi dễ, chế nhạo chư Tăng. Do nhân ác đã 
gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ qui này. 

5. Ngạ qui này tên SUCIMUKHA miệng nhỏ nhọn như cây kim, thân hình thật to lớn, thịt 
nổi có u có nân, móng tay thật dài và nhọn, tay chơn ghẻ lác, mình mầy đóng rêu, lông tóc 
xôm xoảm, đói khát vô cùng vì không ăn uống được chỉ cả, thường ở nơi rừng sâu núi thắm. 


1 Mười thứ thịt cắm ăn là: thịt người, thịt cọp, beo, voi, ngựa, rắn, chó nhà, chó rừng, gấu, và sư tử. 
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Nga quỉ này kiếp trước là người lòng đạ vô cùng bỏn xẻn, rít róng, không dám tiêu xài, không 
khi nào làm phước, dầu nhỏ nhen chút ít, bỏ cha mẹ gia quyên đói khát cơ hàn, không khi nào 
giúp đỡ vật chi cả, ham tiền tiếc bạc thâu thập đề dành bo bo cất giữ. Do lòng dạ xấu xa ấy, 
nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ qui này. 





NGẠ QUỈ THỨ NĂM: SUCINUKHA NGẠ QuÏ THỚ SÁU: KANHA.n 


6. Ngạ quỉ này tên KANHA/! thân mình cao lớn, cổ cao đầu méo, mắt to lớn lộ ra, mũi vắn, 
răng hô chơm chởm, lông tóc xù xì, tay chơn cong veo, bụng rất to lớn, môi xệ thười lười, 
thường ở nơi rừng sâu, chịu đói khát lâu đời, ở xa thấy nước, đến gần lại thấy cạn khô, hoặc 
thấy thành lửa, thành đá. Khi thấy vật thực thì mừng rỡ nhưng lại gần lẫy ăn, thì vật ấy trở 
thành đồ dơ, thành đá, hoặc cháy lên lửa có ngọn táp tới mình. 
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Nga quỉ này kiếp trước là người ngu sỉ không biết tội phước, tánh tình xắc xược, đem bò, trâu, 
dê phá hoại vườn tược, ao nước của nhà chùa, lại nói vô lễ với chư Tăng. Vì nhân dữ đã gieo, 
nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ qui này. 

7. Ngạ qui này tên NH2JHÀ tội nặng vô cùng, thân mình ốm nhom, ăn uống chỉ chẳng đặng, 

trong miệng đuôi mọc ra rất hôi thúi, ngón tay chơn dính lại chỉ có một móng như cái cuôc, 
bụng phình, rún lỗi lòng thòng, môi trên thật dài trệ xuống tới cằm, tai xụ tới vai, tóc mọc 
bùm xùm. 
Nga quỉ này thường ở nơi rừng sâu núi thắm, hoặc nơi cồn bãi. Ngạ qui này kiếp trước là 
người tánh tình độc ác, thấy các bậc sa môn hoặc các người hành khát xin ăn, làm oai, chửi 
mắng khinh người thậm tệ, lại hay nói đâm thọc người có giới hạnh, cho phân chia phe đảng, 
gặp người tàn phế chế giễu đủ điều không lòng ái truất. Do nhân đã gieo, nên khi chết, phải 
sanh làm thứ ngạ qui này. 

8. Ngạ qui này tên $4884WK4 đầy mình ghẻ lở, ruồi nhặng bu đây, thịt sưng hôi thúi, mắt 
to lộ ra, mũi lớn dài như trống cái, đói khát vô cùng, khi đói quá chịu không được, lẫy móng 
tay bén như dao cạo móc thịt mà ăn, vừa ăn, vừa khóc, đau đớn vô ngần, càng ăn càng đói, 
thường ở các nơi thung lũng núi non và cồn bãi thật nhiều. 

Ngạ qui này kiếp trước là người lòng đạ bỏn xẻn, không. biết tội phước, vô ơn bạc nghĩa, bất 
hiểu với cha mẹ, đánh đập ông bà, cha mẹ thân bằng quyên thuộc, phản bội người có ơn mình, 
không lòng cung kính nề. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sanh làm thứ ngạ qui này. 








NGẠ QuỈ THỨ BẢY: MJJHÃ 


NGA QUỈ THỨ TÁM SABBANHÃ 


9. Ngạ qui này tên P4BB4NKA thân mình thật to lớn, tay chân cụt ngủn, đầu nhỏ, cổ văn 

da thịt cứng như đất, lửa cháy đỏ đầy mình cả ngày lẫn đêm hừng hực như sắt nướng đỏ, nóng 
nảy đau khổ đến cực độ lại bị đói khát cả triệu năm. Ngạ quỉ này rất nhiều, thường ở nơi núi 
Kỳ Xà Quật và Tuyết Lãnh sơn. 
Vì kiếp trước tánh tình hung dữ độc ác, thù oán, chửi mắng người có giới hạnh, phá hoại của 
cải, giết hại người không gớm tay, đốt nhà cửa người vì lòng sân hận, bướng bỉnh, ngã mạn, 
muốn làm cho hơn người, nên gây tội lỗi dẫy đầy. Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải 
sanh làm thứ ngạ qui nảy. 


10. Ngạ qui này tên AJAGAKA thân hình như con trăn dài, lớn hơn con voi với nhiều đầu, 
khi bị đâu trâu, khi thì đâu bò, đâu cọp, đâu mèo, đâu voi, đâu gà, đâu khi, đói khát lâu đòi, 
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lửa cháy đầy mình cả ngày lẫn đêm, kêu la khóc lóc rất thê thảm, nhưng không chết được, vì 
nghiệp ác đã tạo, thường ở nơi rừng núi cồn bãi rất nhiều. 

Ngạ qui này kiếp trước tánh nết hung hăng thù oán đốt nhà đốt ruộng, miệng nói ra hung đữ, 
chửi cha măng mẹ, các bực Sa môn và người có giới hạnh nói là đồ trâu bò, heo, chó v.v... 
Do nhân dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục thật lâu đời; khi hết quả, tái sanh 
lại làm thứ ngạ qui này. 





NGẠ QUỈ THỨ CHÍN (PABBAN&Ã) NGA QUỈ THỨ MƯỜI (AJAGARA) 


11. Ngạ quỉ này tên VEMAMNIKA thân hình mập mạp cao lớn, bụng ngay như bí đao, lông 
lá mọc xồm xoàm, phủ kín cả mình, khi thọ vui, khi thọ khô không đều, tâm tánh hung tợn, 
tay cầm khí giới. Ngạ quỉ này thường gọi là Yamaräja — Diêm vương. Diêm vương này có 
khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy cho đến khi hết 
nghiệp. Khi thọ khổ thì tánh nết hung hăng nóng nảy như lửa, chém giết tra khảo và hành tội 
chúng sanh trong địa ngục, từ sớm đến chiều máu lắm đầy mình, sân hận luôn luôn, lại nhịn 
đói nhịn khát, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ vui thì những cảnh khổ ấy tiêu tan mắt hết, trở 
thành một vị Chư Thiên an vui thơ thới, sắc đẹp tốt tươi, hưởng sự khoái lạc nơi cảnh trời, có 
rất nhiều tiên nữ hầu hạ. 

Nga qui này vì kiếp trước là người si mê, ai rủ làm chi cũng làm theo. Khi làm tội, khi làm 
phước, làm theo thói quen. Sát hại sanh vật cũng có, mà làm phước cũng có. Khi làm phước 
mà vẫn uống rượu, không giữ gìn giới hạnh. 


12. Ngạ qui này tên 4AHIDDHIKA có thân hình lịch sự tốt đẹp như Chư Thiên, ăn mặc, 

trang điểm đủ các thứ báu vật, có thần thông bay trên hư không, nhưng thân mình vô cùng 
hôi thúi, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm. Thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn. Có khi 
gặp được vật thực, mừng rỡ lây đưa vào miệng ăn thì vật thực ây lại hóa thành sắt nướng đỏ, 
cháy cả miệng mồm, khi nuốt khỏi miệng trở thành sắt nướng đỏ, cháy hết ruột gan, đau khô 
không kể xiết. 
Ngạ qui này vì kiếp trước là người xuất gia tu hành không thọ trì giới luật chín chắn, hay phá 
hoại Phật pháp. Hạng người tà mạng này chỉ giả tu để cốt nuôi mạng sống, gạt gẫm tín đồ, 
ham mê lợi lộc, không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo, nên khi 
chết, phải sa vào địa ngục; khi còn sót quả, phải tái sanh lại lên làm thứ ngạ qui này. 
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NGẠ QUỈ THỨ MƯỜI MỘT (VEMANIKA) NGA GUỈ THỨ MƯỜI HAI (*1AHIDDHIKA) 


13. Ngạ quỉ này tên SUCILOMA có lông tóc rất nhiều, nhọn như kim đâm khắp. cả thân 
mình. đâm xoáy từ trên đầu thấu ra miệng, máu chảy tuôn ra, từ miệng thấu tới cần cô, từ cần 
cô thấu tới ngực, từ ngực lủng thấu tới bụng, từ bụng đâm thấu tới bắp về và ông quyền, đâm 
hoài như vậy luôn luôn không ngừng nghỉ, đau đớn kêu la thảm thiết, trôi nổi bềnh bồng trên 
hư không, gân núi Kỳ Xà Quật. 


Ngạ qui này kiếp trước là người đánh xe bò tánh tình hung ác. Khi đánh xe, đâm trâu bò bằng 
sắt nhọn. Hơn nữa, họ còn là người xấu xa hay ganh gồ hay nói lời độc ác đâm thọc đầu này, 
đầu kia cho người khác sanh ra sự bất hòa, chia phe chia đảng. Do nhân dữ đã gieo, nên khi 
chết, phải sanh làm thứ ngạ qui nảy. 

14. Ngạ qui này tên K UMBHANDA có 2 hòn ngọc hành thật to, bị các loài kên kên, ó, diều 
theo cắn mồ, để xuống ngôi trên ngọc hành thì đau nhức, phải vác trên vai chạy hoài rất khổ 
sở, nhưng các loài ấy vẫn cứ bay theo, cả bầy cắn mồ đau nhức vô cùng. 


Nga qui này kiếp trước làm quan xử kiện, chuyện phải cho là quây, chuyện quấy cho là phải, 
ăn hồi lộ, tư vị, áp dụng sai lệ luật quốc gia, hành phạt kẻ hiền lương. Do nhân dữ đã gieo, 
nên khi chết, phải vào cảnh A tì địa ngục (Av/c¡) bị lửa đốt thật lâu đời; khi hết tuôi thọ cảnh 
ây và còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ qui này. 

15. Ngạ qui này tên AHI, mình rắn đầu người, lớn dài như trái núi, lửa cháy rần rộ chung 
quanh mình, dẫy dụa nóng la đau khổ ở trong lửa, lại phải chịu sống thật lâu đời vì nghiệp ác 
cầu tạo, nên không chết được, thường ở nơi rừng núi. 


Ngạ quỉ này kiếp trước là người nhiều lòng sân hận, câu mâu nhăn nhó, mỗi chút mỗi sân, 
tâm địa đen tối như súc sanh, không phân phải quấy, đốt nhà cửa người, đốt cả cốc liêu của 
Đức Phật, không chút ăn năn, khi chết phải sa vào cảnh A tỉ địa ngục thật lâu đời; khi hết tuổi 
thọ cảnh ấy, mới tái sanh làm thứ ngạ qui này. 
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NGA QUÏ THỨ MƯỜI SÂU (MCCHAVI) 


16. Ngạ qui này tên MICCHAV là thứ ngạ qui thân mình mủ chảy tràn trẻ, phân thì các 
loại kên kên, ó, diều bay theo cả bầy cắn mồ, rớt ra từng miếng; do quả ác, thịt ây trở mọc 
đầy lại, liền đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ây vân không tha, luôn luôn căn mồ, 


trôi nối trên không, gần núi Kỳ Xà Quật. 


Nga qui này kiếp trước là người đàn bà đan tâm có chồng còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút 
chia sớt tình thương của chông cho kẻ khác; mưu hại, gạt gằm chồng, làm bộ, làm điều giả 
dối hai lòng. Do nhân ác đã gieo, khi chết, phải sa vào “địa ngục đồng sôi”, nâu lênh đênh 
trong nước đồng sôi thật lâu đời; còn sót quả, tái sanh lại làm thứ ngạ qui này. 
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NGẠ QUÍ THỨ MƯỜI BẢY (NIMUGGA) HGẠ QuÏ THỨ MƯỜI TÁM (SUKARA) 


17. Ngạ qui này tên VNIMUGG^A thân hình xâu xa, thịt đa cứng rắn, thối tha, dính đầy những 

phân, luôn luôn cắm đầu xuống hầm phân ngộp thở, phải ăn uông đây chướng bụng, mới trồi 
lên được; khổ não vô cùng, rồi cũng phải cấm đầu xuống hầm phần nữa, luôn luôn như thế 
ây. 
Nga qui này là người trước kia tâm tánh đê tiện xấu xa, lén lút tà đâm vợ con người, bất cần 
già trẻ, lại còn hành hạ vợ nhà, làm oai cho kiêng sợ, giả bộ tánh tình như người trong sạch 
ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà chịu đau khổ. Do nhân dữ đã ø1eo, nên khi 
chết, phải sa vào cảnh địa ngục, bị qui sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắt cháy đỏ có gai thật bén, 
leo lên leo xuống, lủng xẻ mình mây, đau khổ hằng triệu năm; khi còn sót quả, sanh làm thứ 
nøgạ qui này. 

18. Ngạ qui này tên SUKARA hình tướng dị kỳ, mình người đầu heo, trong miệng có đuôi 

mọc ra trám đầy cả miệng, ăn uống chi cũng không được, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng, 
lại có đòi bò lúc nhúc, rút vào miệng lở lói hôi thúi như thây ma, đau khổ thật lâu đời, thường 
ở nơi rừng sâu núi thăm, hoặc gần núi Kỳ Xà Quật. 
Nga qui này kiếp trước là người không biết đạo đức, tánh nết đê hèn, không có lòng thành 
thật, thường hay nói láo, nói đâm thọc làm cho người chia rẽ, có khi lại nói phao vu để hãm 
hại người, khi thì nói lời độc ác, chửi mắng không kiêng nề ai. Do nhân ác đã gieo, nên khi 
chết, phải sa vào A tì địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; khi sót quả, tái sanh làm thứ ngạ 
qui này. 

12. Ngạ qui này tên MANGULI, là ngạ qui có hình tướng dị kỳ, trông đáng ghê sợ, da thịt 
xủ xì, lông lá xôm xoàm, củi lác đầy mình, mùi thúi tanh hôi không ai chịu được, răng hô ra 
chồm chồm, trôi nổi trên hư không: những con kên kên, ó, diều, có bầy có lũ áp lại cắn mổ 
đau đớn, khóc la thảm thiết, mắt lộ ra như chim ụt, bụng lớn như trống cái, tay chơn cong 
queo. 

Ngạ qui này kiếp trước là người phụ nữ lên đồng cốt, giả đối cho là linh thiêng, lường gạt 


người để uống rượu và sát sanh để cúng qui thần, mưu sĩ đủ cách để bóc lột người. Do nhân 
dữ đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục nước chua (như axít); thứ nước này khi 
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đụng vào mình thì làm cho đau rát và thành lở lói da thịt từ nhỏ ra to, đốt nóng chết đi sống 
lại, đau khô thật lâu đời; khi còn sót nghiệp ác ây, tái sanh lại làm thứ ngạ qui này. 
20. Ngạ qui này tên CH474KA, có cả mấy muôn, thân hình ô ốm gầy còn da bọc xương, đói 


khát phi thường; có lỗi 90 kiếp quả địa cầu không quần áo cơm nước chỉ cả, đói khát đến đỗi 
đứng lên té xuống, mệt xỉu ngất người, khóc than thảm thiết. 


Nga qui này kiếp trước kia (thuở Đức Phật ƒioass?) là người giúp việc làm phước cho 3 vị 
thái tử để dâng cúng vật thực đến Đức Phật và 10 muôn chư Tăng, nhưng khi nấu chín xong, 
chưa đến giờ thọ trai, Đức Phật và chư Tăng chưa tới, con khóc đòi ăn, ban đầu múc bới cho 
vợ con ăn chút ít, sau cùng rồi họ cùng lây ăn theo (vật thực đề dâng cúng đến Đức Phật và 
chư Tăng nhưng họ lây ăn trước). Do tội ăn trước vật thực dâng cho chư Tăng, nên khi chết, 
phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái sanh làm thứ ngạ quỉ 
này. 





NGA QuÏ THỨ MỜI CHÌN (MANGUUL1) HGA Q0! THỨ HAI MƯƠI (CHÃTAKA) 


21. Ngạ qui này tên KUKKUTA, nhiều vô số kê, đầu láng tròn không tóc, ôm gây, bụng 
phình lớn ra như trống cái, chân cẳng xẹo xọ, ban ngày tay cầm búa to, kiếm đập đầu chảy 
máu dầm dễ bể nát cả sọ, sưng hết mình mây, ban đêm lại thì lửa cháy dữ đội đầy cả mình, 
phỏng lở đau khổ kêu cha mẹ khóc than, nghe thảm thiết. Khi sáng ra, lửa tắt hết lại cầm búa 
đi kiếm nhau đập nữa. Ngạ quỉ này kiếp trước là người dễ duôi, câu thả không lo làm ăn, tối 
ngày chỉ lo đá gà, đá cá, chọi trâu để cá nhau ă ăn tiền, cờ bạc rượu chè, nuôi gả đầy nhà; nêu 
đá ăn thì vui mừng hớn hở, uống rượu lè nhè; nếu đá thua thì làm thịt uống rượu, chăng chút 
từ tâm, ăn năn, hối hận. Do nhân ác đã ø1eo, khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa đốt thật lâu 
đời; khi còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ qui này. 

22. Ngạ qui này tên ASIS4, hình tướng lạ kỳ hơn các thứ ngạ qui khác, có mình nhưng 
không đâu, mắt mũi miệng mọc ngay giữa ngực, tay chơn cong queo, bụng lớn như trồng Cái, 
có những kên kên, ó, diều bay lại có bầy, cắn mồ luôn luôn, máu mủ chảy đỏ dầm dề đầy 
mình, trôi nối trên hư không, đau đớn khóc than, tiếng nghe ghê tởm. 


Ngạ qui này kiếp trước kia là người tánh tình hung tợn, nóng nảy như lửa, chém giết người 
không gớm tay, là giám sát trong xứ Vương Xá (R47agaha), chém đầu người vô sô kê, chăng 
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chút từ tâm. Do nhân dữ đã gieo, khi chết, phải sa vào cảnh A tỷ địa ngục thật lâu đời; còn 
sót quả, tái sanh làm thứ ngạ qui không đâu này. 
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NGẠ QúÏ THỨ HAI MƯƠI BA (SATTHIKUIÃ) NGẠ QUÏ THỨ HAI MƯƠI BỐN (PABBA.WTA) 


23. Ngạ qui này tên Š477HĨKÚTÃ, thân hình cao lớn như núi, có lối 60 cái búa sắt cháy 

đỏ hừng, lớn bằng tảng đá, bay lên bay xuống, đập vào đầu ngạ qui này sưng lên, bể tan nát 
rồi huờn lại như cũ, bị hành luôn luôn như thế ấy, đau khổ rên la thảm khốc, thường ở nơi 
rừng sâu núi thăm. 
Ngạ qui này kiếp trước là người tánh tình nghênh ngang phách lối, biết nghề bắn đạn thật tài, 
gặp Đức Phật Độc giác đi khất thực, làm phách băn chơi, làm cho Ngài phải lủng lỗ tai bên 
này thấu qua bên kia. Do nhân ác đã gieo, nên khi chết, phải sa vào cảnh địa ngục bị lửa đốt 
thật lâu đời; khi còn sót quả, phải tái sanh lại làm thứ ngạ qui này. 
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24. Ngạ qui này tên PABBAJITA, mang sắc phục người tu, lửa cháy rần rộ đầy cả mình, 
trôi nồi tới lui trên hư không, nhiều không số kể, đau khổ khóc than, nghe buồn thảm còn hiện 
đến bây giờ. 

Ngạ qui này kiếp trước kia là bực xuất gia trong thời kỳ Đức Phật Ca Diếp (Kassapa), 
không thu thúc trong giới hạnh, ăn ngủ suốt ngày, phá giới đủ điều, nhưng không chịu ăn năn 
sám hồi, tham muốn quá độ, TÔI mạng bằng cách tội lỗi và tà vạy, bợ đỡ người thế, muốn 
được nhiều danh lợi, không cần mẫn thực hành chân chánh giáo lý của Đức Phật. Do nhân dữ 
đã gieo, nên khi chết, phải sa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời; còn sót quả, phải tái 
sanh làm thứ ngạ qui này.Đây xin kế sự tích người phải sanh làm ngạ quỉ và nhờ thân quyến 
làm phước hồi hướng cho mới được siêu sanh nơi nhàn cảnh: 

- Một thuở nọ, Đức Phật ngự nơi Trúc Lâm tự (Velu»ana), gần thành Vương Xá (Rajagaha). 
Một hôm Đức vua Tần-Bà-Sa (Bimpisa) đang ngủ mơ màng, thoạt nhiên nghe những tiếng 
người khóc than, nô nức đông đầy, có hơn § muôn người, chợt tỉnh ra thấy những người hình 

tướng đị kỳ ốm nhom, còn da bọc xương cao lớn, bụng to, lông tóc bù xù, thân thê lõa lồ trông 
rất ghê sợ, khóc than kêu la đói khát, xin ngài cho vật thực. 


Sáng ra, Đức vua cho người sắm sanh thực phẩm đủ thứ, đem cúng cho các hàng ngạ qui ấy. 
Nhưng khi tôi lại, cũng thây la khóc đòi vật thực như đêm trước. 

Sáng ngày, Đức vua vào chùa bạch Đức Phật câu chuyện ấy. Đức Thế Tôn bèn giải răng: = 
Đại Vương, các hàng ngạ qui ấy là thân quyến của đại vương cách đây 91 kiếp quả địa cầu, 
là những người trước kia lo coi nâu nướng vật thực, để dâng cúng đến Đức Phật W7passĩ, và 
10 muôn chư Tăng. Khi làm xong chưa đến ø1ờ thọ tra1, các con khóc đòi lây cho ăn chút ít, 
lân lân đên vợ và sau họ cũng múc ăn trước, làm như vậy lôi 3 tháng, nên sau khi chêt, phải 
sa vào địa ngục thật lâu đời, vì tội lây vật thực dâng cúng đến Đức Phật và chư Tăng mà ăn 
trước. Khi sót quả, lại tái sanh làm ngạ qui, phải chịu đói khát hơn 90 kiếp của quả địa cầu, 
không từng được miếng vật thực nào vào miệng. 

Đức vua bạch với Đức Thế Tôn phải làm cách nào cho các hàng nga qui ấy được siêu thoát. 
Đức Phật giải rằng: Nên thỉnh chư Tăng làm phước trai Tăng, rồi hồi hướng quả lành, thì mới 
thọ hưởng được. Liên khi ây Đức vua thỉnh Phật và chư Tăng ngày mai đên thọ trai. Đức Thê 
Tôn nhận lời băng cách làm thĩnh. 

Sáng ra, khi thực phẩm đã làm xong, Đức vua cho người đến thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến 
thọ thực, và đồng thời hồi hướng quả lành ấy đến các hàng ngạ qui. Các hàng ngạ qui ây vui 
mừng thọ hưởng phước báu xong, thì thân mình trở nên mập mạp tốt tươi thơi thới an vui. 
Đến tối lại, các hàng ngạ quỉ cũng cho Đức vua thấy hình tướng tốt đẹp nhưng còn bị lạnh lẽo 
vì thân thê còn lõa lô. Sáng lại Đức vua bèn thỉnh Đức Phật và chư Tăng đên dâng cúng y, đê 
hôi hướng đên các hạng ngạ qui ây. Liên khi ây, các hạng ngạ qui lãnh được đây đủ phước 
báu, có y phục đây đủ tôt đẹp và được siêu sanh nơi nhàn cảnh. 


Soạn xong tại Phnom Penh, mùa hạ năm Nhâm Dần. PL. 2506 - DL. 1962 


— Dựt tác phẩm 14. Chuyện ngạ quỷ — 
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Tác phẩm 15 


TỌI NGŨ TRẤN 
(DOS4 KĂMA GUNA4) 


Phi Lộ 
Thây vì quyền kinh “Tội ngũ trân rất cần thiết cho các nhà tu Phật tại gia cũng như xuất 
gia nhất là những người có tâm mến thích sự tham thiền nói riêng và cho tất cả nhơn loại nói 
chung. 


Àn» 


Cũng vì nguyên nhân của ngũ trần mà hiện nay những mối đe dọa của loài người đang bị 
những vần mây đen tối che khắp hầu hết tứ phương trên vũ trụ. 


Cũng vì ngũ trần mà con người phải tranh giành, cấu xé, gây sự và hãm hại lẫn nhau như 
con giết cha, vợ giết chồng, anh giết em, bậu bạn phản bội, thầy trò xích mích, rồi sau kết các 
quốc gia gây hắn với nhau để tranh giành biên cương lãnh thô. 


Hơn nữa, một lần phát trầm luân (ãsavz) mà có năng lực lôi cuốn nhân loại phải xoay di 
chuyên lại trong vòng sanh tử luân hôi (sưmsar4) vô cùng vô tận cũng là ngũ trân (kmasava). 


Muốn châm dứt tình trạng kế trên, chỉ có khi nào con người thấy rõ tội lỗi của ngũ trần rôi 
tự thức tỉnh ăn năn, hôi cải thì mới mong châm dứt những tình trạng bị đát ây được. 


Vì vậy mà Bần Tăng cố gắng phiên dịch về “Tội Ngũ trần” theo Tam Tạng Pãli mà Đức 
Phật là bậc đã khám phá nó ra cách đây hơn 25 thế ký, để cung hiến cho ai là người có nhiều 
căn lành hoặc xem qua thức tỉnh xa tránh bớt đi một phần nào những tội lỗi đã lan tràn khắp 
trên xã hội. 

Do công phu soạn thảo và phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng quả lành pháp thí này 
đến Thầy Tổ và Song Thân nhứt là Thân Mẫu còn đương hiện tiền đề “Kỷ niệm của năm thứ 
84 tuổi thọ” cầu nguyện cho Bà có đầy đủ sự ghi nhớ và biết mình và thân tâm thường an lạc. 


Cũng xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh khắp trên hoàn vũ được thái bình, hạnh phúc. 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Naga Maha Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn 
Nguyên Tăng Thống G.H.T.G.N.T.V.N Và Phó Chủ Tịch Hội Phật Giáo Thể Giới 
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Tội Ngũ Trần 
Tam tạng quyển 20 trang 313 và quyền 23 trang 2]. 

Ngũ trần mà năm món là người trần gian thế tục thường hay mê sa quyên luyến, ham muốn. 
Ngũ trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Sắc trần là tất cả những sắc 
tướng nào tốt xâu, lớn nhỏ, thô sơ vị tế, xa gần, mà con mắt trông thấy được đều gọi là sắc 
trần cả. Thinh trần là tất cả những tiếng hoặc âm thanh nào nhỏ to, thô SƠ, vị tế, xa gần, êm- 
dịu hay thô bí, vừa lòng hay trái ý mà lỗ tai nghe đều gọi là thinh trần. Hương trần là tất cả 
những mùi nào dầu hôi thối, thơm tho, nồng nhạt, tanh nhờm, khét cay hay êm dịu, mà lỗ mũi 
có thể hưởi được đều gọi là hương trần. Vị trần là tất cả những vị nào dầu là đăng cay, chua 
chát, ngon ngọt, béo bùi, mặn, nhạt mà lưỡi có thê nễm qua được đều gọi là vị trần. Xúc trần 
là tất cả những vật nào dầu nóng, lạnh, êm dịu hay cứng rắn, vi tế hay thô kệch mà bản thân 
có thể đụng chạm được đều gọi là xúc trần. Năm món trần này có tánh cách lôi cuốn làm cho 
những người trần tục chán ghét, nhờm gớm những vật không vừa lòng, làm cho say mê, vui 
thích, quyến luyến, ham muốn những vật vừa lòng đẹp ý. 


Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như năm miếng mỗi của Ma vương đã móc với năm lưỡi 
câu thả ra ai mà vướng mắc một trần nào cũng như bị mắc câu của Ma vương thì tự ý Ma 
vương muốn làm cách nào cũng được. 

Hơn nữa Đức Thế Tôn có giải trong bộ kinh Trung A Hàm (1Maj/himanikäya) về tội ngũ 
trần có mười là: 

— Atthikankalipamä kãmã: Đức Thê Tôn ví ngũ trần cũng như khúc xương không có thịt, 

khi đó có con chó đói từ lâu thấy khúc xương ây mừng rỡ lại gậm tưởng sẽ được no lòng, 

nhưng khi gậm chỉ liếm lẫy nước miếng, và làm cho mệt sức mà thôi chớ không bao giờ 
no lòng được như thế nảo thì người say mê theo ngũ trần cũng chỉ làm cho lao tâm mệt trí 
chớ không bao giờ thỏa mãn, đây đủ được. 

— Kamasapesipamä kãmã: Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như cục thịt thúi mà bẩy quạ 

giành nhau ăn lẽ thường khi có một con quạ kiếm được một cục thịt tha đi, bây quạ khác 

thấy vậy bay theo giành giựt cắn mồ nhau đề giành cục thịt, con qua ấy nếu không chịu sự 
đau khổ bán chết bán sông như thế nào thì người sa mê và cô chấp theo ngũ trần cũng bị 
đau khô như thế ấy. 


— Tinukk upama kama: Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như cây đuốc rơm hay cỏ, lẽ thường 
người cầm cây đuốc rơm mà đi ngược chiều gió thì bị lửa táp vào tay vẫn than nóng nhưng 
không chịu rời bỏ cây đuốc rơm ấy thì sợ tối như thế nào thì người sa mê theo ngũ trần có 
nhiều khi cũng than khổ nhưng không chịu vứt bỏ vậy. 


— Angärakäs` ipamä kãmã: Đức Thê Tôn ví ngũ trần cũng như hầm lửa to đang cháy lẽ 
thường người nào té vào hầm lửa thì bị lửa thiêu đốt bán sống bán chết như thế nào thì 
người sa mê theo ngũ trần thiêu đốt khổ sở nóng nảy cũng như thế ấy. 

— Supinak` ñpamä kãmã: Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như giấc chiêm bao, lẽ thường 
trong giấc mộng thấy đó rồi mất đó như vật không không biến đổi vô thường như thế nào 
thì người sa mê theo ngũ trần thì cũng chỉ tạm thời luôn luôn thay đổi vui đó rồi khổ đó 
không có chi là bền vững cả. 

— Yãcinak` ãpamäã: Đức Thê Tôn ví ngũ trần như vật mượn của người thì không thể làm 
chủ vĩnh viễn được và phải trả lại cho người như thế nào, thì người sa mê theo ngũ trần thì 
cũng chỉ mượn dùng xài vậy thôi, vì tất cả vật chỉ rốt cuộc cũng phải bỏ lại cho trần gian. 
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— Rukkhaphal' ipamä kãmã: Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như người đi tìm trái cây, lẽ 
thường có một người no muốn ăn trái cây đi vào trong rừng thấy cây có trái chín đủ thứ 
mới trèo lên hái ăn trong khi đang mê ăn, có người thứ nhì cũng đi tìm trái cây nhưng 
không biết leo, người ây có dao và có búa mới kêu người trên cây xuống nêu không y sẽ 
đốn cây ấy cho ngã mà hái trái cây, nếu người kia cứ cô chấp và mê thích lo ăn trái cây 
không chịu xuống, khi người kia đốn cây ngã thì người mê sa lo ăn trái cây thì phải chịu 
khổ sở bán sống bán chết không sai. 

— Saffis` ipamä kãmã: Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như lưỡi kiếm và lao, lẽ thường người 
bị kiếm đâm hay lao phóng trúng thì người ây phải đau khổ vô cùng như thế nào thì người 
sa mê theo ngũ trần cũng bị đau khổ như thế ấy. 


— Asisin ' ipamä kãmaä: Đức Thế Tôn ví ngũ trần cũng như thớt và dao lẽ thường dao bằm 
xuông thớt thì thớt phải bị hao mòn, dâu vêt như thê nào thì người sa mê theo ngũ trân như 
bị dao chặt bâm thân tâm làm cho khô sở như thê ây. 


— 5appasir ` upama kama: Đức Thế Tôn ví ngũ trần như đầu con rắn độc, lẽ thường người 
bị răn căn, rắn mô phải bị đau khổ hoặc bán sống bán chết như thế nào thì người sa-mÊ 
theo ngũ trần có khi cũng phải chịu sự đau khổ bán sống bán chết cũng như thế ấy. 

Ngũ trần có nhiều tội lỗi, tai hại khổ não, buôn rầu, đau thương, bậc xuất gia phải ráng xa 
lánh ngũ trần ấy. 

Hơn nữa, trong bộ kinh Trung A Hàm (M4jjhima Nikaya) bài kinh Đại khổ (mahadukkha 
khandha suia), Đức Phật có giải rộng tội của ngũ trần như vây: “Bọn ngoại đạo cho răng 
“Thầy Gotama tuyên bồ về tội của ngũ trần thì bọn mình cũng tuyên bồ về tội của ngũ trần 
vậy, vậy thì giáo pháp của thầy Gotama cũng không có chi xuất sắc hơn chúng ta”. Này các 
tỳ khưu, nếu bọn ngoại đạo nói như thê á ây thì các thầy nên hỏi lại bọ như vây: “Này các bạn, 
các bạn cũng tuyên bố về tội của ngũ trần, vậy chớ các bạn có biết thế nào là sự vui thú của 
ngũ trần không? Thế nào là tội lỗi của ngũ trần không? Thế nào là sự giải thoát ngũ trần 
không?? Khi các thầy hỏi họ như thế ấy sẽ làm cho họ sẽ bí lối, bực tức vì không thể nào trả 
lời được. Tại sao vậy? Vì trừ ra Như Lai, đệ tử của Như Lai hoặc người nào đã nghe Như Lai 
giảng giải thì mới có thê trả lời được. Còn ngoài ra Như Lai không thấy một ai trong cõi thế 
gian này, cối Trời, cõi Ma vương, cõi Phạm Thiên hoặc các bậc sa-môn, bà-la-môn có thể trả 
lời giảng giải những câu hỏi ây được. Vì nó vượt quá khỏi trình độ hiểu biết của họ vậy. Này 
các thầy tỳ khưu, vậy chớ thế nào là sự vui thú của ngũ trần?” 


Rồi Ngài tự trả lời: “Bhikkhave kãmänam iHhãnam, kamnam, piyaripänam 
kamupasahitanan rajaniyaä nam - aydn‹ kămanam assado — này các thầy tỳ khưu, ngũ trần 
nảo (đã có giải phía trước) có tánh cách khêu gợi là cho người ham muôn, vui thích, vừa lòng, 
thương mến, quyến rũ, và mê say - đó là sự vui thú của ngũ trần”. 


Rồi Ngài tự trả lời: Trong cõi trần gian này con người sinh sống với sự cố gắng làm các 
nghề nghiệp như đếm ngón tay để coi vận mạng, là kế toán, bàn về tổng số (như coi cây xoài 
biết bao nhiêu trái) làm ruộng rẫy, thương mãi, chăn nuôi gia súc như trâu bò, quân lính, công 
chức hoặc tất cả các công nghệ nào có thể sinh sống chẳng hạn đều phải đương đầu gặp bao 
nhiêu những sự trái ý nghịch lòng, đau khổ, cực nhọc do người khi để hành hạ, bị năng mưa, 
muỗi mòng, rắn rít, đói khát v.v... chỉ để hưởng chút lạc thú của ngũ trần là nguyên nhân, là 
nguồn gốc, là khởi điểm mà con người phải chịu những sự khổ não như thế ấy. 


Này các thây ty khưu, hơn nữa, khi con người siêng năng, cô găng làm việc đề sinh sông, 
nhưng nghịch cảnh đưa đên thât bại, thì người ây phải khô sở, buôn râu, uât ức, đâm ngực, 
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rơi lụy, loạn tâm cuông trí vì sự thất bại ấy, đó là tội của ngũ trần mà con người nhận thấy 
trong hiện tại vậy. 

Này các thầy tỳ khưu, nếu con người siêng năng cô găng làm việc mà sự kết quả tốt đẹp, 
không thất bại, thành tựu nhiều của cải, người ấy cũng vẫn khô vì sự lo gìn giữ bảo bọc trông 
nom sợ người cướp đoạt, trộm đạo, lửa cháy, nước lụt trôi đi, hoặc người mình không vừa 
lòng thọ hưởng gia tài ấy. Trong khi họ lo sợ, trắm mưu ngàn kế đê bảo bọc, gìn g1ữ của cải 
ây phải khô não, buôn râu, uất ức, rơi lụy mến tiếc, loạn tâm, cuồng trí không sai — đó là tội 
của ngũ trần mà con người nhận thấy trong hiện tại. 


Này các thầy tỳ khưu, hơn nữa cũng vì ngũ trần là nguyên nhân, là khởi điểm của các vị vua, 
chúa, các bà-la-môn, các gia-chủ, mẹ con, cha con, anh em, bè bạn gây hắn nhau, nghịch lẫn 
nhau, thù oán nhau Tôi đánh đập nhau bằng tay chân, bằng sỏi đá, bằng gậy hèo, bằng khí giới 
- thì những người ấy phải chết hoặc đở sống dở chết đau khổ vô cùng — đó là tội của ngũ trần 
mà con người nhận thấy trong hiện tại. 


Này các tỳ khưu, cũng vì do nơi ngũ trần là nguồn gốc, là khởi điểm, là vật đưa đến hậu quả, 
là nguyên nhân mà con người cầm đao gươm, cung tên thành một toán quân vào một đồn lũy 
hay vào chiến trường để khai chiến với nhau trong khi đấu chiến lẽ cố nhiên phải bắn, đâm, 
chém, giết hại lẫn nhau cả hai bên những người chiến sĩ ấy phải chết hoặc bị thương tích, đở 
sông dở chết tại nơi đồn lũy hay chiến trường ấy, đó là do tội ngũ trần gây nên mà con người 
nhận thấy trong hiện tại. 


Này các thầy tỳ khưu, cũng vì ngũ trần là nguồn gốc, là khởi điểm, là vật đưa đến hậu quả, là 
nguyên nhân mà con người hâm dọa, cướp giật, cắt vách, đào hằm hoặc đứng đón đường giật 
cửa, hoặc lén tà đâm vợ con người. Khi chánh quyền hay đức vua bắt được, truyền lệnh những 
quân hầu hay những người hữu trách hành hình những người ây đủ cách như: : đánh băng roi 
mây, bằng gậy, hèo, cắt tay chân, cắt lỗ tai, lỗ mũi, bằng cách lột da đầu rồi lây sắt nướng đỏ 
để lên cho óc sôi lên, băng cách lột da đầu rồi lấy đá mài cho láng như ốc xà cừ, bằng cách 
lây móc sắt banh miệng ra rồi cắt đến mép tai, bằng cách lấy vải nhúng dầu bao mình tội nhân 
đốt lên như cây bong lửa, bằng cách lấy vải nhúng dầu bó hai tay rồi đốt, bằng cách lóc da từ 
cô đến chân rồi cho tội nhân đứng trên da mình cho đến té xỉiu, bằng cách lột da từ cô đến 
lưng quần rồi kéo da xuống phủ phía dưới như người mặc quân, còn phía dưới thì lóc da kéo 
xuông dưới tới bàn chân, bằng cách lấy vòng sắt tròng vào hai tay, hai chân rồi xỏ để treo trên 
bốn cây sắt móc nhọn trồng cứng dưới đất, bằng cách lấy móc sắt móc vô thịt gân rồi kéo ra 
cho đứt thịt đứt gân, bằng cách lấy dao nhọn thật bén khoét thịt từng miếng như đồng bạc, 
bằng cách lẫy dao bằm khắp thân mình rồi lấy nước a-Xít (acid) xối lên cho thịt rớt rã chỉ 
còn xương không, bằng cách bắt tội nhân nằm nghiêng rồi lấy sắt nhọn đóng từ lỗ tại thấu 
xuống tới đất, rồi năm hai chân chạy vòng quanh như quay cây trục, bằng cách lóc da rồi lấy 
đá đập. cho nát xương xong năm lây tóc dở lên giữ cho xương rớt ra chỉ còn thịt không mà 
thôi, bằng cách cho chó cắn, xối nước dầu sôi, lây sắt nhọn đâm xỏ vô mình, rồi để hỏng trên 
không cho đến chết, hoặc chém đầu băng đao, những người ấy phải chết hoặc bán sống bán 
chết đau khổ vô cùng: đó cũng do nơi tội của ngũ trần mà con người nhận thấy hiện tại. 


Hơn nữa, cũng do nơi ngũ trần là nguyên nhân, là khởi điểm mà con người hành động các tội 
ác do thân, khâu, ý đến khi quá vãng phải thọ sanh vào khổ cảnh như: súc sanh, ngạ quý, địa 
ngục. Đó là những tội ác mà con người phải trả quả trong những kiếp vị lai cũng do nơi ngũ 
trần là nguyên nhân cả. 


! Theo bên Ấn Độ thời cổ kính, khi Đức Vua hay nhà chức trách bắt được ai trộm cướp hoặc làm điều sai với quốc luật, 
có quả tang thì không cân xét xử chi cả, chỉ cho lính đem hành hình liên. 
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Này các thầy tỳ khưu, thế nào gọi là giải thoát tội lỗi của ngũ trần? 

Rồi Ngài tự giải đáp: Yo kho bhikkhave kãmesu chandaräga vinayo chandarägapphäanam, 
Idam kamanam nissarnam — Này các thầy tỳ khưu, phương châm dút bỏ hoặc diệt tắt lòng 
tham muôn, mê thích trong ngũ trân, đó là sự giải thoát khỏi ngũ trân vậy. 

Này các thầy tỳ khưu các bậc sa-môn hoặc bà-la-môn nào mà không biết rõ sự vui thú, tội lỗi 
và sự giải thoát của ngũ trân thì các bực sa-môn hoặc bà-la-môn ây cũng không thê nào tự 
mình thực hành cho thoát khỏi khô hoặc dắt dân cho kẻ khác thực hành cho thoát vậy. 


Đến đây xin thuật lại một sự tích của những người sợ lỗi của ngũ trần. 
Mahã Kancana Kumära (sợ tội ngũ trần) 


Thuở Đức vua Barhmadatta trị vì trong xứ Baranasi (Ba-La-Nại) Ân-Độ lúc ấy tiền thân 
Bồ-tát (Sĩ-Đạt-Ta) sanh làm con một vị đại phú hộ có 800 triệu bạc, Ngài tên là Mahã Kancana 
Kumãra kế thân phụ Ngài sanh luôn cả bảy người con, em Ngài theo thứ tự và chỉ em út của 
Ngài là gái tên là Kancanadevi mà thôi. 

Bồ-tát Mahã Kancana Kumãra được cho đi học các môn nghệ thuật và triết học tại xứ 
Takkasila một thời gian được hòa tất nên trở về Xứ. Song thân Ngài muốn cho Ngài lập gia 
đình mới nói với Bỗ-tát rằng “Con ơi! Cha mẹ muốn kiếm một người phụ nữ đồng một dòng 
như chúng ta để làm lễ thành hôn và giao cho con cai quản gia đình. Bồ-tát bèn thưa rằng: 
“Thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình, vì con thây tam giới hãi hùng kinh sợ, ví như 
nhà đang bị lửa cháy như dây cột trời giam người tội trong ngục tù, là nơi đáng nhờm gớm 
lắm, ví như chỗ người đề tích trữ đồ dơ bần thúi tha các em con còn nhiều vậy cha mẹ nên 
lập gia đình cho chúng nó”. Song thân nói thế nào Bồ-tát cũng không chịu, nên yêu cầu bạn 
bè khuyên nhủ, Bồ-tát nhất định cũng không nghe theo, các bạn thấy vậy mới hỏi Mahã 
Kancana Kumãra rằng “Bạn nghĩ thế nào mà không lập gia đình?” Bồ-tát mới ngỏ ý định cho 
các bạn biết là ý định xuất gia. Khi cha mẹ Ngài biết như vậy không ép buộc mới khuyên lơn 
mấy con kế đó, nhưng rất lạ là sáu người em luôn cả người em gái út cũng không chịu lập gia 
đình và muốn xuất gia như Bồ-tát hết. 

Sau một thời gian cha mẹ đều qua đời, khi lo tang xong thì Ngài mới lấy ra 800 triệu làm 
phước cho các bậc sa-môn, bà-la-môn và bồ thí cho tất cả người hàn vi, thân cô thế quả, hành 
khất xin ăn, xong mới dẫn bảy người em, một người bạn, một người tớ trai và một người tớ 
gái cả thảy mười một người vào Tuyết Lãnh sơn xuất gia. Khi vào đến núi tìm một hồ sen rất 
thích hợp, làm chỗ ngụ xong đều xuất gia làm đạo sĩ (is) và sông bằng các loại khoai củ và 
trái cây, các đạo sĩ ây khi vào rừng đi chung với nhau để kiếm vật thực, khi vị nào thấy trái 
cây, hoặc củ chi thì kêu nhau tiếp đào, bẻ. Bồ-tát mới nghĩ rằng: “Chúng ta đã bỏ của 800 
triệu đi xuất gia mà còn kéo nhau đi cả đoàn đi kiếm vật thực lộn xộn, om xòm như thế này 
thì cũng không hay gì. Nghĩ như vậy, khi về đến chỗ ngụ, chiều lại họp các vị khác mà dạy 
rằng: “Các vị cứ lo tu hành thiền định để tôi đi kiếm trái cây làm vật thực cho mây vị”. Khi 
ấy các vị đạo sĩ khác kính cân thưa rằng: “Thưa sư huynh, vậy chúng tôi yêu cầu sư huynh, 
em gái út và cô tớ gái cứ ở tại cốc lo hành thiền để chúng tôi thay phiên nhau kiếm trái cây 
về chia nhau độ nhựt, các vị khỏi phải bận rộn thay phiên, để chúng tôi lo hộ độ”. Bồ-tát nghe 
vậy cũng chấp thuận. Kế từ ngày đó, mấy vị đạo sĩ kia thay phiên nhau đi kiếm vật thực về 
chia nhau cho đồng đều hết thảy, mỗi người lãnh một phần thọ thực xong đều lo tham thiền. 


Một thời gian trôi qua, các vị ây lại được ngó sen làm vật thực nên môi người có sức khỏe, 
đêu cô găng niệm đê mục (kZs¡na). Do oal lực giới đức và thiên định của các vị đạo sĩ ây, làm 
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cho nóng nảy đến đức trời Đề Thích, Ngài mới suy nghĩ rằng: “Các vị đạo sĩ này là người có 
thật tâm xa lánh tình dục ngũ trần hay không? Vậy ta đi xuống thử mấy vị ấy mới biết”. Nghĩ 
xong liền dùng thần lực, dâu phần ngó sen để dành cho các vị đạo sĩ Mahã Kancana Kumãra 
luôn ba ngày. Trong ngày thứ nhất, không thấy ngó sen để phần mình (Bồ-tát) Mahã Kancana 
Kumãra mới nghĩ rằng “Có lẽ họ quên đề phần cho mình”. Qua ngày thứ nhì nghĩ rằng mình 
có lỗi chỉ nên họ không đề phần cho mình. Qua ngày thứ ba Ngài nghĩ rằng “Do nguyên nhân 
nào mà họ không để vật thực cho mình, thật ta có lỗi thì sám hối với họ, nghĩ tới nghĩ lui 
không thấy có lỗi chi nên không dứt khoát ra sao”. Đến buổi chiều, Ngài mới đánh kẻng báo 
hiệu cho các vị tu hội lại, Ngài mới hỏi rằng: “Ngày thứ ba ai đem vật thực tới cho tôi?” Một 
vị đạo sĩ đứng dậy kính cân bạch rằng: “Đến phiên tôi đem lại”. Bồ-tát hỏi kỹ lại: “Ông thiệt 
có đem một phân chia cho tôi không?” Vị kia bạch: “Thưa Ngài, phần của Ngài là phần quan 
trọng nhất, tôi đã chia và để dành cho Ngài tại chỗ rồi”. Kế hai vị thứ nhất và thứ nhì trả lời 
y như nhau. Bồ-tát liền nói rằng: “Này các ông, đã ba ngày rồi tôi không có phần vật thực 
nảo, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi có lỗi chi nên tôi định đánh kiếng nhóm quý vị đến để sám hối”. 
Bây giờ ngày nói rằng: “Đã có chia phần vật thực cho tôi, nhưng tôi không thấy một phần 
nào. Vậy chúng ta nên kiếm cho ra người ăn cắp. Vì chúng ta đã bỏ ngũ trần đi xuất gia, thì 
sự ăn cặp vật thực nhỏ nhen như ngó sen thật không đáng cho chúng ta chút nào” - Mẫy vị đạo 
sĩ nghe như vậy đều hoảng hồn kinh sợ và nghĩ rằng “đây là sự làm xấu xa của ai”. 

Trong khi đó, có một vị mộc thân ở gần tịnh xá được biết chuyện không hay xảy ra như thế 
cũng xuống đứng trong nhóm đạo sĩ ây. Một con voi vì chủ cho làm việc quá sức chịu không 
nồi, bỏ xiêng chạy vô rừng và thường hay đến đảnh lễ các vị đạo sĩ ấy cũng đến đó. Một con 
khi bị thầy phù thủy bắt tập hát với con răn, chán nản sút dây cũng chạy lại làm lễ các vị đạo 
sĩ rồi ngôi lại gần đó. Lúc ấy, đức trời Đế Thích cũng xuống tại đó nhưng không cho thấy 
hình. Trong lúc ấy đạo sĩ Upakancana là bào đệ thứ nhì của Bô-tát đứng dậy kính cần đảnh lễ 
xong, và tỏ sự khiêm tốn với các vị kia rồi nói rằng: “Thưa sư huynh tôi xin tỏ sự trong sạch 
của tôi chớ không cần người khác giúp thanh minh”. Bồ-tát nói tốt lắm. Vị đạo sĩ thứ nhất 
đứng giữa các vị đạo sĩ khác mà nói răng: “Nếu tôi mà thiệt ăn cắp ngó sen của Ngài tôi xin 
thể rằng “Ai mà ăn cắp ngó sen thì sự ăn cắp ấy làm nguyên nhân làm cho người ấy mê thích 
theo ngũ trần như là được vàng, bạc, ngựa, bò, và có gia đình ở với vợ con đi””. Các vị đạo sĩ 
nghe thầy cứng rắn như thế ấ ầy thì ai cũng bụm lỗ tai không dám nghe và cho lời thê â ấy nặng 
lắm. Bồ-tát cũng nói: “Lời thề của ông em thắng thắn lắm, tôi tin ông không có ăn cắp đâu, 
xin ông em ngôi xuống đi”. Kế vị đạo sĩ thứ hai đứng dậy thẻ rằng: ““Thưa các ngài, ai mà ăn 
cắp ngó sen xin cho người ấy phải bị " sa trong ngũ trần và phiền não dục, được đeo tràng 
hoa, mặc đồ nhung lụa, và có nhiều con”. Kế đến vị thứ ba thê răng: “Thưa các ngài, ai mà ăn 
cắp ngó sen, xin cho người ấy trở lại làm người thế tục và có nhiều của cải: lúa, thóc, đậu, 
mè, con cái đông hưởng lạc phú của ngũ trần quên tuôi thọ của mình cho đến già không được 
xuất gia, làm người cho đến chết”. Vị đạo sĩ thứ tư thề rằng: “Thưa N gài, ai mà ăn cặp ngó 
sen, xin cho người ây làm một vị đại vương có nhiều lực lượng và quyên thế ưa thích trong 
sự chính chiến tàn sát quân địch và trị vì trong bốn châu thiên hạ”. VỊ đạo sĩ thứ năm xin thề 
rằng: “Thưa các ngài ai mà ăn cắp ngó sen, xin cho người ấy trở thành một vị bà-la-môn làm 
quân sư rất thông thạo các môn quỷ thuật và chiêm tính được các vị vua ban thưởng trọng 
dụng có danh vọng nhất trong xứ”. VỊ đạo sĩ thứ sáu thề rằng: “Thưa các ngài, ai mà ăn cắp 
ngó sen, xin cho người ây trở thành người chăm lo học các bộ kinh Phệ-đà và các môn quỷ 
thuật, là người có quyện thế tất cả dân chúng kính mến và lễ bái cúng dường người Ấy”. Vị 
đạo sĩ là bạn tốt của Bồ-tát thể rằng: “Thưa các ngài, ai mà ăn cắp ngó sen xin cho người ấy 
cai trị một địa phận do đức vua ban cho, địa phận ấy rất phong phú, đầy đủ những thức ăn, 
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vật uống đất đai rất phì nhiêu, đông đầy những người và súc vật, ví như cõi mà Đức Trời Đề 
thích ban cho, và phải bị mê sa, quên mình theo ngũ trần cũng như các loài thú nhất là con 
heo và giữ gìn ngũ trần cho đến suốt đời”. VỊ đạo sĩ (làm tôi cho Bồ-tát trước kia) thể rằng: 

“Ai mà ăn cắp ngó sen, xin cho người ấy là người hướng đạo trong xứ lớn, có tâm vui thích 
trong cuộc hát xướng giữa các bè bạn và không có gặp một sự tai hại nào nhất là kinh sợ”. Cô 
Kancanadevi -nữ đạo sĩ- em gái út thể rằng: “Thưa các ngài, ai mà ăn cắp ngó sen xin cho 
người ấy làm một vị hoàng hậu cao sang hơn tất cả mười sáu ngàn cung phi mỹ nữ của đức 
vua Chuyền luân thánh vương tr] vì tất cả các vị đề vương trên hoàn câu này”. Cô đạo sĩ (trước 
kia làm tớ gái cho Bồ- tát) thể rằng: “Ai mà ăn cắp ngó sen, xin cho người ấy khi có mặt các 
vị đạo sĩ cu hội lại rồi mà tâm không biết hồ thẹn, run sợ rút lui, vẫn mê ăn uống vật thực ngọt 
ngon và đi khoe khoan chọc ghẹo người khác, dụ đỗ họ để gây được nhiều uy tín và vật lễ bái 
cúng dường phát sanh lên cho họ”. Trong lúc ấy cũng có mặt vị Mộc thần nghe mây vị đạo sĩ 
thề như vậy, cũng xin thẻ để thanh minh sự trong sạch của mình, vị Mộc thần thể rằng: “Ai 
mà ăn cắp ngó sen của Bồ-tát xin cho người ấy sẽ là một vị Đại đức, hay một vị trụ trì bị 
những công việc tạo tác mới ràng buộc như lo sửa sang các ngôi chùa bị sụp đồ, lo làm cửa 
nẻo và trồng cây côi cho đến suốt ngày”. Theo chú giải thì vị Thiên này tiền kiếp đã từng làm 
một vị Đại đức trụ trì cai quản một ngôi chùa đang sụp đồ trong xứ Kajangala, lo sửa sang, 
kiến thiết ngôi chùa ấy lại phải cực nhọc khổ sở suốt "ngày nên mới thề như vậy. Khi tất cả 
những người ây đều thê độc như thế Bồ- tát mới nghĩ rằng “sợ mấy vị họ nghĩ rằng” đồ không 
mất mà mình cho là mắt nên cũng thê rằng: “Nà ày các vị đạo sĩ, người xuất gia nào không mất 
đồ mà tri hộ là mắt hoặc nghi ngờ cho ai ăn cắp, xin cho người xuất la ây không vui thích 
trong sự xuất gia và hoàn tục hưởng những lạc thú của ngũ trần và chết trong nhà người thế” 


Khi nghe các vị đạo sĩ thề như vậy, Đức Trời Đề Thích kinh tâm giật mình mà nghĩ rằng ““Ta 
có ý giấu ngó sen để thử các vị đạo sĩ này, trái lại họ thê rất độc và tỏ ra khinh bỉ, nhàm chán 
ngũ trần, như vậy để ta hỏi lý do nào mà các ngài khinh bỉ ngũ trần”. Đức Trời Đề Thích hiện 
mình rõ rệt và chấp tay mà thưa rằng: “Bạch Ngài, tất cả chúng sanh dẫu cho Chư Thiên và 
nhân loại đều cô gắng tìm tòi lạc thú của ngũ trần băng đủ mọi phương cách như làm ruộng 
rẫy, chăn nuôi gia súc như dê, bò để mong mỏi cho được lạc thú của ngũ trần, nhưng tại sao 
các ngài lại không tán dương khen ngợi, trái lại khinh bỉ”. Đức Bồ-tát mới trả lời như vầy: 
“Vì con người sở dĩ hãm hại nhau bằng nhiều hình phạt, như còng trói, xiềng xích, hoặc những 
sự khổ não kinh sợ cũng đều do nơi ngũ trần cả. Vì chúng sanh dễ duôi say đắm nheo ngũ 
trần nên mới tạo bao nhiêu nghiệp hèn hạ, xấu xa đầy tội lỗi, và sau khi chết phải thọ sanh 
trong cảnh khổ nhất là địa ngục. Vì chúng tôi thấy ngũ trần có nhiều tội lỗi như thế, nên chúng 
tôi không tán dương khen ngợi”. 


Khi Trời Đề Thích nghe giảng như vậy lây làm kinh tân ghê sợ, mới thú nhận răng: “Chính 
tôi đã ăn cắp giấu ngó sen trong ba ngày để cô ý thử các ngài coi có thật là người chán nản 
ngũ trần hay không?” Khi Bồ-tát nghe Đức Trời Đề Thích thú nhận như vậy, Ngài bèn quở 
trách rằng: “Này vị có thiên nhãn, chúng tôi không phải những người để cho ngài làm trò chơi 
giỡn thử thách, cũng không phải là thân quyến bạn bè của ngài, tại sao ngài dám đến khi dẻ, 
thử thách chúng tôi như thế?” Khi ấy Đức Trời Đề Thích mới nói: “Xin sám hối các tội lỗi 
mà vì vô ý thức mà không nhận được trí tuệ của Ngài sâu dày như mặt đất, đầy đủ sự nhẫn 
nại, không sân hận đối với một kẻ nào, xin các ngài hoan hỷ xá tội lỗi lầm lạc lần đầu tiên ấy 
cho tôi”. 

Bồ-tát và các vị đạo sĩ đồng cùng hoan hỉ thứ cho, Đức Trời Đề Thích liền đánh lễ các vị đạo 
sĩ rồi trở về cõi trời. Phần các vị đạo sĩ ráắng tham thiền đều đắc thần thông đến khi mãn tuổi 
thọ đều được sanh vào cõi trời Phạm Thiên hết thảy. 
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SOqñn Xong tại Phổ Minh Tự mùa hạ năm Giáp Thìn 


— CHUNG - 


Năm Điều Quán Tưởng 


Thể tôn lời dạy tinh tường 

Năm điều quán tưởng nên thường xét ra 
Ta đây phải có sự già 

Thế nào tránh thoát thân ta khô xàu 

Ít nhiều tật bịnh gian lao 

Thân sao thoát khỏi cơn đau hoành hành 
Ta đây sự chết sẵn dành 

Trên trời ai khỏi kiếp sanh mãn kỳ 

Mỗi người phải chịu chia ly 

Thân nhân quý mến vật chi cũng lìa 
Nghiệp ta đã tạo xưa kia 

Dầu thiện, ác, chẳng ai chia cho mình 
Theo ta như bóng tùy hình 

Nhân nào quả nấy phân minh rõ ràng 
Khô vui thọ quả mọi đàng 

Phước về nhàn cảnh tội cảng đọa sa 
Vậy ta ráng tạo phước ra 

Đề sau thoát khỏi cảnh qua luân hồi. 


— Dứt tác phẩm 15. Tội ngũ trần — 
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Ký họa chân dung Trưởng lão Bửu Chơn 
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CHƯƠNG III. PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC - XÃ HỘI 


Tác phẩm Tố 


HÀNH TRÌNH SANG XỨ PHẬT 


Phi Lộ 

Người Trung Huê và Việt Nam, mỗi năm đến tiết thanh minh thường bày ra lễ tảo mộ để 
tỏ lòng nhớ đến ân đức ông bà, cha mẹ đã quá có. Cũng như người Pháp thường đến viếng 
thư viện của văn hào Victor Hugo, hay phòng thí nghiệm của nhà thông thái Pasteur, vì ái mộ 
sự nghiệp văn chương khoa học của các Ngài. Còn người tu Phật thì lại được hy vọng viếng 
những nơi thánh tích về Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Hồi xưa đường giao thông bất tiện 
đã có biết bao nhiêu nhà mộ đạo như thầy Huyền Trang chăng hạn dám hy sanh mạng sông 
trải qua bãi sa mạc và nhiều quốc độ dã man rừng rú để sang tận Trung Ân Độ đề chiêm bái 
mấy chỗ động tâm. 
Về phần tôi từ khi xuất gia nương theo chánh Pháp và hấp thụ được chút ít chơn lý giải thoát 
thì hằng nhớ đến ân đức của đẳng Cha lành. Những nhà sư muốn cúng dường Đức Thế Tôn 
thì chỉ có cách là ráng hành theo lời dạy của Ngài hầu mau dứt khổ, với một di sản vỏn vẹn 
với tam y và quả bát, giống như loài chim có cái mỏ và cặp cánh, thì mong gì được sang tận 
xứ Ấn Độ để chiêm bái mấy nơi thánh tích. Đó là không nói đến thời cuộc quốc tế khó khăn 
hiện nay đã làm trở ngại cho việc xuất dương không nhỏ. 


Nhưng bỗng đâu nhóm thiện tín Sài Gòn rất trong sạch với ngôi Tam bảo yêu cầu tôi sang 
Tích Lan và Ấn Độ đề nghiên cứu và học hỏi thêm Phật giáo Nguyên Thủy. Lúc đầu tôi còn 
do dự vì nghĩ răng tại Cao Miên cũng có đầy đủ Kinh Luật Päli, nêu hành giả nào hết lòng tu 
tập thì cũng được kết quả theo sở nguyện, hơn nữa trong thời buổi vật chất này, cuộc viễn du 
của một nhà sư thật là cam go bắt tiện, nhứt là giới luật cắm nhặt sự mang tiền bạc theo mình. 
Nhưng tôi sực nhớ lại lúc sần nhập Niết-bàn, Đức Phật có thuyết cho tôn giả Ananda nghe 
như vây: “Này Änanda, sau khi Như Lai nhập diệt và trong buổi Như Lai nếu có người muốn 
thấy Như Lai thì nên đi viễng bốn chỗ động tâm sau đây: Chỗ Như Lai giáng sanh tại vườn 
Lumbini, chỗ Như Lai thành đạo tại Bồ Đề Tràng (Bodhigaya), chỗ Như Lai quay bánh xe 
Pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Giả (Isipatana) và chỗ Như Lai diệt độ tại rừng Kusinara dưới 
hai hàng cây song long thọ. 


366 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





“Những ai có duyên lành đi tới bốn chỗ động tâm ấy để chiêm nghiệm về ân đức của đẳng 
Chánh đẳng Chánh giác và sự vô thường của đời Ngài, rồi phát tâm chán nản thế sự, thì có 
khi cũng được đắc đạo quả. Niết-bàn hay ít ra cũng thoát khỏi bốn đường dữ trong kiếp vị lai”. 
Vì nhớ đến câu Phật ngôn ấy nên tôi mới quyết dạ hy sinh, không nài khó nhọc, nguyện xông 
pha đất lạ quê người, nơi mà khí hậu, phong hóa, ngôn ngữ và cách sinh hoạt mỗi mỗi đều 
khác hắn xứ ta. 

Còn nói qua chuyện xin giấy tờ xuất dương cho một Việt kiều ngụ tại đất Miên, thì đó là một 
việc hết sức cam go. Người đương sự phải trải qua nhiều cơ sở chuyên trách Pháp-Miên và 
các lãnh sự quán ngoại quôc: Xiêm, Ấn Độ, Miến Điện. Tích Lan .v.v...Hơn nữa, cuộc xuất 
ngoại của một nhà sư cần phải được hội Tăng già bổn xứ ưng thuận sau khi biết rõ hạnh kiểm 
và trình độ học thức về Kinh Luật. Trải qua một thời gian hơn 3 tháng nhút là nhờ ngài Đốc 
Phủ Như đã tận tâm lo giấy tờ và thiện tín các nơi hộ độ chi phí mà cuộc xuất dương của tôi 
mới được thực hiện và buổi khởi hành nhứt định vào lúc 4 giờ chiều ngày 13-6-1952 tại phi 
trường Pochengtong (Pnom-Penh). 


Trước ngày xuất đương có nhiều thiện tín nhứt là thầy Huỳnh-V-Niệm yêu cầu tôi để làm một 
cuộc lề tiên hành, nhưng tôi nghĩ răng mình tài hèn đức kém không dám nhận lãnh, túng thê 
nên chư thiện tín mời thỉnh tôi bô thí một thời Pháp tại nhà ông Đôc Phủ Như đê nhắc nhở 
tâm lòng mộ đạo của chư thiện tín trước khi tôi từ giã thủ đô Kim Biên. 
Trong hôm ấy thầy H.V.N có đọc một bài diễn văn đề tiễn hành tôi như vây: 

Bạch Đại đức, 


Trong cơ hội này, chúng tôi được hay tin Ngài sắp đắc kỳ sở nguyện trong cuộc viễn du 
qua An Độ và Tích Lan đê tìm đường tu học, tôi xin thay mặt cho tât cả chư thiện nam tín nữ 
đang cu hội nơi đây có đôi lời kính xin Ngài hoan hỷ tha thứ cho. 


Bạch Đại đức, 


Thuở trước kia, vừa được 29 tuổi xuân Ngài còn là một công chức đang sông trong cảnh 
gia đình đầm ấm, hạnh phúc, no cơm, ấm áo có nhiều hy vọng tương lai tốt đẹp của đời. Bỗng 
đâu duyên kỳ đã đến nhờ trí huệ xét đoán cao siêu về nỗi vô thường khổ não của vạn vật, nên 
Ngài đã can đảm chặt đứt các sợi dây trói buộc, từ giã chốn đô thành huyên náo đầy dẫy 
những điều tội lỗi dẫn thân vào chốn rừng sâu núi thắm quyết dạ hy sinh đề nối gót đắng Cha 
lành. Rồi từ đó trở đi, trải qua nhiều năm, nhiều tháng chúng tôi không có dịp hội kiến cùng 
Ngài. Có lẽ trong thời kỳ cô găng trên đường phạm hạnh, Ngài đã có dịp hưởng hương vị 
thiêng liêng cho đến nỗi không còn màng chỉ đến việc tế thê độ nhân. Nhưng rẤt may! Trong 
mấy năm gân đây chúng tôi rất vui mừng được thấy chí hướng của Ngài có bề thay đối, chẳng 
dành thọ hưởng kho tàng Pháp bảo một mình, nên Ngài đã có nhiều cơ hội đem cả tấm lòng 
bác ái, đứng ra hoằng pháp độ sanh, đúng theo chánh giáo để nhắc nhở, đìu dắt chúng tôi trên 
đường giải thoát. 

Bạch Đại đức, 

Đúng lẽ thì chúng tôi phải tạo ra một cuộc lễ long trọng để tiễn hành Ngài vì trong ít hôm 
nữa Ngài sẽ từ biệt chúng tôi, lên đường sang Ấn Độ và Tích Lan du học, Tích Lan là một 
căn cứ của Hội Phật giáo Thế giới và nơi mà mùi vị của Phật giáo Nguyên Thủy còn đương 
nồng hậu, sẽ có dịp được nhận thêm một bực hành giả có đầy đủ nghị lực như Ngài. 

Bạch Đại đức, 
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Nhưng chúng tôi không thể thực hành sự tiễn đưa Ngài y theo ý nguyện, vì hoàn cảnh trái 
ngược đời và đạo, nên khiến cho Ngài không ưng thuận cho phép chúng tôi làm tròn phận sự 
của hàng môn đệ. Tuy nhiên, chúng tôi không đành thờ ơ lãnh đạm với một đắng ân nhân cao 
cả như Ngài, bởi cớ ấy chúng tôi xin kính mấy lời cảm tạ công ơn vô lượng của Ngài đã dạy 
dỗ chúng tôi từ bấy lâu nay. 

Chúng tôi xin cầu nguyện cho Ngài được luôn luôn khỏe mạnh và mau đạt thành đạo quả 
Niết-bàn, và rất trông mong rằng trong một ngày vị lai Ngài sẽ trở về xứ sở mang theo nhiều 
tài liệu để chấn hưng Phật giáo, hầu tế độ quân sanh mau được thoát khỏi chốn sông mê bể 
khổ. Đó là một công trình vĩ đại tương đương với chí khí của Ngài Huyền Trang thuở trước 
(đọc ngày 1-6-1952). 

Thật là: 
Trong buổi chia phôi luống chạnh lòng, 
Tiễn người tầm đạo, tách rời đông. 
Đem theo chánh kiến, y cùng bát, 
Coi rẻ kim ngân nhẹ tợ lông. 
Ý trước nhận hành gương cứu khổ, 
Duyên sau găng độ giống nòi hồng. 
Quay về Phật giáo thời nguyên thủy, 
Đức cả công dày rạng núi sông. 
Huỳnh Văn Niệm 
Sở kiểm soát tài chánh P.Penh 
Đại đức Bửu Chơn họa nguyên văn: 
Theo dấu người xưa nguyện dốc lòng, 
Một hình một bóng giã miền Đông. 
Tung mây bay thắng sang Tây- Trước, 
Lướt sóng thuyền đưa tới Xây-Lông (Ceyion)!%* 
No đói chỉ nhờ nơi quả bát, 
Âm thân sở cậy lá y hồng. 
Mài gươm trí tuệ vào nguyên thủy, 
Tam tạng thỉnh về rạng núi sông. 
Đề đáp lại tâm nhiệt thành của một số đông Phật tử đã hy sinh công của trong cơ hội ấy, và 
nhứt là muốn bày tỏ sự lợi ích từ cuộc xuất đương, tôi xin cho xuất bản quyền “Hành trình 
sang xứ Phật” này đề cống hiến đến chư độc giả. 
Những ký ức được chép trong quyên sách đều do sự nghe thấy của tôi tại mấy nơi mà tôi đã 
hân hạnh được đặt chơn đến. Ngoài ra, lại có nhiều hình ảnh về những chỗ động tâm và thánh 
tích trong mây xứ: Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Xiêm v.v... được in nơi mỗi bài tường thuật 
cho người đọc dễ lãnh hội và phát tâm cảm thích. 
Nhà sư tu hành còn kém khuyết, học hỏi ít oi, ngôn ngữ văn chương không trôi chảy, nêu có 
điều chỉ sơ thất trong quyền sách này, xin chư cao Tăng, Đại đức và quý độc giả vui lòng chỉ 
dạy. 


Tác giả 
Tỳ khưu Bứu Chơn. 


!64 Tích Lan đảo. 
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Hành Trình Sang Xứ Phật 

1. Khởi hành từ Nam-Vang qua Vọng Các. 

Lúc trưa ngày 13-6-1952 lên xe rời khỏi Chùa Mahamontrey, tôi rất thâm cảm tâm lòng từ 
bi khiêm tốn của các vị Đại đức Maha Sès, Achar Tích, Achar Sim, Hộ Tông và một số đông 
chư tăng Việt Nam không nệ mệt nhọc trong buổi nắng hè, vui lòng đưa tôi ra tận phi trường 
Pochengtong. Nối đuôi theo sau đoàn xe của chư tăng, có rất nhiều thiện tín ở phương xa như: 
Kratié, KG. Cham, KG. Chnang, Sài Gòn... đã tụ họp lại từ mấy hôm trước, vậy đoàn cùng 
các Phật tử Việt Nam tại Kim Thành tiễn chân tôi sang đất Ấn. Khi 2 Ø1Ờ rưỡi trưa đoàn xe 
vào đến phi trường Pochengtong thì tôi thấy đã có nhiều người đang chực sẵn tại đó. 

Phần chư tăng thì vị nào cũng tỏ vẻ hoan lạc thỏa thích vì rất hân hạnh được một bạn đồng 
đạo sang tận Tích Lan tu học, các Ngài cho cuộc hành trình của tôi là bước đầu tiên để khuyến 
khích nhiều vị Sư khác xuất dương. Bên phía thiện tín thì có người thản nhiên bình tĩnh và 
cũng có người lo âu về cuộc hành trình xa xôi, khó nhọc của tôi, không biết lúc nào trở về và 
bề độ nhựt của tôi tại đất khách ra sao? Thấy tắm lòng chiều có nhiệt thành của chư Đại đức 
và của thiện nam tín nữ, tôi cũng bâng khuâng ái ngại nửa mừng nửa lo. Mừng là được đạt kỳ 
sở nguyện sang tận đất Phật khảo cứu Kinh Luật NÑ guyên Thủy và chiêm bái mấy chỗ động 
tâm, còn lo là nỗi cô thân lạ cảnh lạ người, không biết cuộc xuất ngoại của tôi sẽ đem lại kết 
quả thế nào và có bổ ích chi cho đồng bào? Tôi chỉ biết nguyện thầm ân đức Tam bảo gia hộ 
tôi đến nơi được an vui khỏe mạnh, tu học dễ dàng, hầu đáp lại mối thạnh tình của một số 
đông Phật tử đã hy sanh công của lo lắng cho tôi. 

Chúng tôi kẻ đứng người ngồi, chuyện trò chờ đợi, mãi tới 3 giờ rưỡi mới thấy dạng phi cơ 
của hãng Thái-Airways từ Sài Gòn trở lên và đáp xuống phi trường. Sau khi hành khách trình 
giầy tờ và hành lý cho nhà chức trách khám xong thì đúng 4 giờ chiêu, con hạc sắt lại rồ máy 
cất cánh bay về Vọng Các. Trên phi cơ dòm xuông, trong giờ phút năng bức này là một cảnh 
vật linh động đủ màu sắc thiên nhiên của các xứ của miền nhiệt đới. Ngoài mấy cơ sở tân thời 
của phi trường Pochengtong và những liều tranh lẻ tẻ của nhóm nông dân, thì toàn là đồng 
ruộng bao la bát ngất, lấp lánh những mảnh gương màn bạc chói ngời, điểm dấu các ao hồ, 
ngòi rạch, cảnh vật ây lại thêm phần cảm động khi tôi nhìn về phía nhà ga thấy lỗ nhồ nhóm 
người đến tiễn chân vẫy tay dở nón. Bay được một đoạn đường mây bắt đầu trở nên đen sẫm, 
dông mưa ào ạt tuôn xuông, phi công phải cần thận cho bớt máy và mãi gần 6 giờ chiều tới 
Vọng Các, lúc ấy mưa cũng vừa dứt. Bức màn u ám đã gieo rắc mối lo sợ cho hành khách lại 
nhường chỗ cho một bầu trời quang đãng trong tươi. Thoạt nghe tiếng còi báo động cho biết 
phi cơ sắp đáp xuống sân bay, phi trường này ở cách xa thủ đô Thái Lan ngót 28 cây số ngàn, 
lớn hơn phi trường Tân Sơn Nhứt nhiều và kiến trúc rất tối tân, những ghế ngồi trong phòng 
khách đêu bọc toàn bằng da. Cũng như nơi các phi trường khác, ở đây sô người đưa rước 
nhiều gấp bội số hành khách nên nghề buôn bán thực phẩm và nước giải khát rất phôn thạnh. 
Khi xuông phi cơ và vào đến nhà ga, ai nây đều có người thân đến rước, riêng tôi chăng được 
cái may mắn ấy và đang suy nghĩ không biết chùa nào đặng xin ngụ đỡ vài hôm. Mãi đến một 
giờ sau tôi mới gặp một người Việt Nam quen là thầy Tám X... cư ngụ tại xứ Thái đã lâu, 
cũng như đoàn thám hiểm gặp được giếng nước giữa bãi sa mạc, người xứ lạ gặp được bạn 
đồng hương là một chuyện may vô cùng. 

Ở đây người thường nói tiếng Thái hoặc tiếng Anh, thành thử tiếng Pháp của tôi trở nên vô 
dụng, may thay trước khi xuất dương tôi cũng có học được đôi chút hai thứ tiếng ấy nên dễ 
bề trao đôi ngôn ngữ với người bổn xứ. Tôi được vào trọ nơi chùa Thep Serin trong ba hôm 
để chờ chuyến máy bay đưa sang Miễn Điện, lúc tôi ở đây mọi việc đều nhờ thầy Tám X... 
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hộ độ và có vài vị cư sĩ Cao Miên đến thăm để đưa tôi đi viếng kinh đô Vọng Các, xem các 
ngôi chùa, nhât là chùa Phật Ngọc (Wat Préah Keo). 


Thái Lan là một nước hoàn toàn theo Phật giáo Nam Tông từ vua chí dân, thảy thảy đều giữ 
đạo Phật, dân số chừng 18 triệu, trong ấy có trên 5 triệu Hoa kiều cùng một sô người Việt 
Nam và Cao Miên, chư tăng có tới 250.000 vị, Chùa chiền rất nhiều và kiến trúc tương tợ như 
ở xứ Cao Miên. Theo luật bổn xứ người ngoại quốc mới đến phải trình cho sở Tân đáo và 
đóng một thứ thuế vào xứ chừng 8 đồng bạc Thái (gần 30 đồng bạc Đông Dương). Những 
khách ghé tạm để chờ phi cơ đưa sang xứ khác được phép lưu trú đỡ (Visarransir) không quá 
một tuần lễ. Nước Thái Lan cũng có đầy đủ Kinh Luật như Miến Điện và Tích Lan, Pháp học 
ở đó được tấn triển khả quan, nhưng Pháp hành thì kém sút hơn hai xứ nói trên và Cao Miên. 


2. Từ Vọng Các sang Rangoon 

Cách 3 ngày sau có chuyên máy bay sang Miễn Điện, đúng 10 giờ sáng thì phi cơ cất cánh 
và bay mãi tới I giờ chiều mới tới thủ đô Rangoon. Phi trường tại đây nhỏ hơn ở Vọng Các, 
hôm ấy trời cũng mưa dầm, phi cơ vừa đáp xuống thì đã có ông Magala U Bathan chực sẵn 
tại phi trường để rước tôi. Ông là một thương gia rất tín thành với Phật giáo được thầy Tám 
X... từ Vọng Các đánh điện văn cho hay trước, ông đưa tôi về Chùa Sasanäyetha ở gần thủ 
đô Rangoon được sắp đặt theo những điều kiện thuận lợi cho các hành giả chuyên tu về phép 
thiền định. Vị Sư cả là Đại đức Bhadanta Muninda suốt thông Kinh Luật, giới hạnh trang 
nghiêm đã xuất gia hơn 20 hạ. 
Cũng như ở Thái Lan người Miến lẫy Phật giáo làm quốc đạo, phần đông người bồn xứ đều 
sinh hoạt theo khuôn khổ Phật giáo, ngoài ra có một số ít tín đồ Thiên Chúa giáo. Diện tích 
xứ Miến Điện lớn hơn xứ Thái Lan nhưng dân số cũng chừng 19 triệu, tăng chúng có lối 
180.000 vị và có rất nhiều am thất dành riêng cho các tín nữ (cô diệu)!® thọ trì thập giới đến 
học kinh hoặc tham thiền. Tôi cũng có dịp được viếng một ngôi chùa trong ẫy có đến 130 tín 
nữ (cô diệu) từ 10 tuổi sắp lên ở tu học. Nơi Miễn Điện pháp hành được tấn triển hơn các xứ 
trong khối Phật giáo N \guyên Thủy, người Miễn lại còn có đức tin trong sạch với ngôi Tam 
bảo hơn mọi nơi nên bề khất thực của các bực xuất gia rất dễ dàng. Một hôm được viêng chùa 
Shrewdagoon nhằm ngày bát quan trai, tôi có gặp hơn 50 tín đồ đến nghe một vị Đại đức lão 
thành thuyết về “minh sát huệ”. Cả thảy thính giả đều là người giữ bát quan trai giới, đến ở 
luôn tại giảng đường trọn ngày đêm. Hành vi cao thượng của các cư sĩ Miến Điện trong ngày 
lễ bát quan trai càng khêu gợi đức tin của người tìm đạo. Vì hiện nay trên thế gian khó tìm 
đâu ra một số người tại gia đông đúc như thế, đám bỏ phế việc đời vào chùa tham thiền, niệm 
Phật. 
Hôm tới Miến Điện tôi nghe người ta cho biết có một vị A-la-hán vừa tịch diệt trước mây 
hôm, xác còn quàn mà không hôi thúi, và có nhiều bực khác đắc từ Tu-đà-huờn cho đến A- 
na-hàm quả, tôi có tọc mạch hỏi thăm coi các ngài hành theo pháp nảo thì nhiều người cho 
biết răng hành theo pháp Tứ niệm xứ. 
Chùa Shrewdagoon một bảo tháp nguy nga đồ sộ có danh tiếng trong hoàn cầu, để thờ tám 
sợi tóc của Đức Phật. Theo lịch sử Phật giáo sau khi Đức Thế Tôn đắc đạo dưới cội Bồ đề 
được 3 tuần nhựt và Ngài còn đang vui hưởng hương vị giải thoát, thì một hôm nọ có hai 
người lái buôn Miễn Điện đi ngang qua gặp, họ liền phát tâm trong sạch dâng bánh đến Ngài 


!5 Nơi các xứ theo PGNT không có Tỳ khưu Ni sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được 1.000 năm (ngày nay các vị ấy 
được gọi là Tu nữ (nun)). 
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và xin qui y Nhị Bảo là Phật và Pháp mà thôi, vì lúc ấy chưa có Tăng già. Cúng dường xong 
hai người lái buôn xin một vật di tích của Ngài để đem về xứ thờ phụng chiêm bái, Đức Phật 
liền nhồ tám sợi tóc trao cho họ đem về xứ tạo tháp Shrewdagoon thờ cho đến ngày nay. !66 
Một hôm tôi được viếng chùa Donanasari Kudi ở Hangavadi là nơi hội họp của hàng phụ nữ 
đến học tham thiền, chùa này có thê chứa được gần 200 tín nữ thọ thập giới hoặc bát quan trai 
giới, y phục của họ toàn là màu cam, dưới mặc một cái cũn, phần trên cái áo tràng chẹt tay và 
phía ngoài họ choàng một lá y không có may điều. Các cô đều học Päli trong ba lớp: hạ, trung, 
thượng. Những giáo sư đều là người nữ trừ ra vị giám đốc là một vị Đại đức đến xét hỏi giảng 
dạy đội khi, nhóm tín nữ này được hội Phật giáo Prariyati Sassana hộ độ 4 món vật dụng và 
300 đồng bạc Miễn mỗi tháng, tiền cung cấp dầu xăng và một chiếc xe hơi để đưa đến nhà 
các thí chủ lãnh gạo, củi, khô cá và phẩm vật khác đem về chùa nấu lây mà chi độ. Khi tôi 
đến viếng thì có chừng 130 tín nữ đang ngụ tại chùa Donanasari Kudi, hôm sau lại được đi 
viếng chùa Thế Giới Hòa Bình là chỗ đang sửa soạn để kết tập Tam Tạng lần thứ 6 tại Kaba 
Aye. 

Nói về sự thành lập xã hội Phật giáo Miến Điện. 

Không ở đâu hơn xứ Miến Điện được kết quả tốt đẹp về sự thành lập một xã hội căn cứ 
vào Phật giáo. Mỗi người nào lần đầu tiên đến viếng xứ Miễn, đi bằng đường hàng không 
hoặc đường thủy chăng hạn sẽ có cảm giác là thường vì thấy những phong cảnh tô điểm với 
những kiểu tháp đầu nhọn khác nhau, sơn trắng hoặc thếp vàng lố nhồ trong những rặng cây. 
Nếu du khách khi tới Rangoon sẽ thấy sự xa xăm, sự chói sáng đưới ánh thái dương của bảo 
tháp Shrewdagoon (tháp thờ tóc 8 sợi tóc của Đức Phật) ở trên chót đôi và lố nhồ những bảo 
tháp thếp vàng dọc theo bờ sông Rangoon, những bảo tháp này chẳng những là một phong 
cảnh tuyệt vời của xứ Miễn mà cũng là một biểu hiệu về Phật giáo của đời người Miễn. Trong 
19 triệu dân có lối 16 triệu tín đồ Phật giáo. 

Phật giáo dạy chung cho tất cả thế giới một phong hóa hay là một kỷ luật hoàn toàn tốt đẹp là 
mỗi người Phật tử ít ra phải giữ ngũ giới hay là thập giới. Tuy nhiên, trong một nước nào hay 
là một tôn giáo nào cũng có kẻ tốt người xấu, cũng thế, TIƯỜI ta cũng thấy ít người không 
được tốt của xứ Miễn vậy. Dầu sao, xứ Miến cũng có thể nói là một xứ chịu ảnh hưởng của 
Phật giáo từ nhiều thế kỷ đã qua, do nhờ phái Tăng giả dắt dẫn. Nhờ sự dắt dẫn của các nhà 
sư mà mỗi đứa trẻ đều được xuất gia sa di hoặc tỳ khưu ít ra từ một tuần cho tới một năm. 
Những đứa bé ấy trước kia đều được vào học trong các chùa địa phương, bắt đầu học chữ 
Miến và những phép toán, văn chương đạo đức v.v...Các giáo sư đều là nhà sư dạy không 
cho những trẻ em ây, nhờ đó mà 56 phân trăm người Miến đều được biết văn chương lỗi lạc. 
Một khi đứa trẻ đã vào xuất gia rồi thì giao phó cho ông thầy dạy dỗ và có thê tu luôn suốt 
đời hoặc sau một năm học tập, muốn hoàn tục ra cũng được. Sau khi ra đời tánh tình cử chỉ 
cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng của ông thầy đã huấn luyện. Chư tăng chăng những phải thực 
hành về mặt đạo đức mà còn là một bực hướng dẫn về phần tinh thần cho dân chúng nữa. 
Trong mỗi làng không có chuyện chi quan trọng mà không cần đến sự hiểu biết của chư tăng, 
vì vậy mà các Ngài được dân sự Miến, dầu cho trong làng thật nhỏ cũng sùng bái và dâng 
cúng vật thực hằng ngày. Nếu mỗi khi có cuộc lễ chỉ thì họ lại càng dâng cúng rất đồi dào, có 
cả 4 món vật dụng là: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Nếu có người nào tạo được một bảo 
tháp hoặc một Tăng đường để được nhiều phước báu đặng mau đến Niết-bàn, thì đối với xã 
hội Miền, rất được nhiều danh dự hơn người giàu có muôn hộ. Mỗi người Phật tử đều dòm 


!% Hôm ấy tình cờ tôi gặp một nhà Sư người Mỹ đã xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy và đang học tham thiền. 
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thấy những vật chung quanh là vô thường, vô ngã, vì vậy mà hiện nay dân Miễn ít có người 
giàu có danh tiêng vì họ được hâp thụ một phân ảnh hưởng lớn lao của Phật giáo. 

Trên lịch sử từ trước thì người ta nhận biết rằng người Miễn là một dân tộc sống về nghề canh 
nông, cho tới ngày nay họ cũng rất thạnh vượng trong nghề ã Ấy. Đời giản dị trong nghề canh 
nông của họ lại nảy sanh ra nhiều câu ca dao đã hơn 100 năm về trước như sau: 


Ca dao đời nhà nông (dịch): 


Khi đã đến mùa mưa tầm tã, Rau lang rau dệu bắp ngô, 

Đôi vợ chồng ăm cả đứa con. Đem về nấu với ớt khô mắm TỒI. 

Vai mang giỏ cũ đã mòn, Với cơm đã chín xong rồi, 

Mình mặc rách rưới đầu tròn bịt khăn. Dọn ra hủ hỉ xúm ngồi cùng ăn. 

Đi theo bờ ruộng lăng xăng, Đứa con quá lạnh run lên, 

Miệng ngậm ống điếu dài nhẵn cả gang. Vào ngồi lòng mẹ lây khăn trùm mình. 

Kia kìa cua ở trong hang, Kia xong công việc gia đình, 

Hoặc là ốc hến theo đàn lượm vô. Cùng nhau bàn tính chương trình ngày mai. 


Bài ca dao trên đây đê tỏ cuộc đời giản dị, mộc mạc của nhà nông sông một cách thái bình 
vui thú. Tuy nhiên, họ cũng có một sự lo lăng là thiêu nước mưa, nêu trời mưa dôi dào thì 
mùa màng họ rât thạnh vượng. 


Phụ nữ Miễn rất cực nhọc vắt vả về công việc ruộng nương gia đình, họ cũng giúp chồng cày, 
cấy, gặt, hái v.v... họ lại còn biết thêu đệt những mèền chăn đề hỗ trợ gia đình và làm gapi 
(mắm) để chi dụng mãn năm. Phụ nữ Miễn rất tự do và tỏ ra mình không có hấp thụ theo văn 
minh lố lăng của Âu châu, luôn luôn ăn mặc theo phong hóa nước nhà và theo kỷ luật của 
Phật giáo. Họ không bị bắt buộc gì về sự kết hôn hay ly dị đều do họ thỏa thuận, chớ không 
có liên quan gì đến Phật giáo, khi nào họ thôi nhau thì của cải được chia đồng, nếu chồng chết 
thì phần đông họ vẫn ở vậy và lo làm ăn như lúc chồng còn sống. 


Phật tử người Miễn vẫn khoan dung đại độ đối với tất cả những người có tôn giáo khác, họ 
không chấp giai cấp và dòng giông. Về mặt chính trị, kỹ nghệ, thương mãi và xã hội họ cũng 
đối đãi bình đẳng nhau cả, họ rất trọng quyên lợi của nhau và lòng tự ái của kẻ khác. Họ 
không khi nào có tên riêng (Surnom) như đạo Gia-tô, tên họ lại không liên quan đến tên của 
gia quyến, họ chỉ có một tên riêng biệt của mỗi người thôi. 

Xứ Miễn phía nam giáp ranh với Ân Độ, phía tây với Tàu, phía bắc với Thái Lan, là xứ dẫy 
đầy những tháp và lọng, có nhiều sông rạch, ruộng lúa, hột saphir và nhiều thứ rubis. Nhiều 
dân tộc khác cho xứ Miễn là xứ phụ nữ đáng yêu, ông Ptolemy một nhà địa dư học cho là một 
bán đảo vàng khắp mọi nơi, nếu từ tháng 5 tới tháng 10 thì toàn xứ trở nên xanh um với thửa 
ruộng đã cấy xong, vì lúa là một hầm vàng của xứ Miễn, nên xứ Miễn không có ai nạn đói 
bao giờ. Miễn Điện mở mang một xã hội đời sống và tinh thần đều căn bản nơi Phật giáo. 
Hiện nay họ sống vẫn đầy đủ hạnh phúc, có thể nói họ cười, giỡn, tranh đấu và chết cũng 
đồng trong một lúc. 

Trong trận chiến tranh thế giới thứ nhì, người ta chết hằng vạn, nhưng không làm mất sự vui 
thú của họ một mảy may nào đó cũng nhờ tinh thần Phật giáo, nên họ luôn luôn được vui 
cười, họ có thể tự hào rằng: Phật giáo và cơm nước đem lại cho họ muôn vàn hạnh phúc. 
Trong 5 hôm ở Rangoon tôi được ông U Ba Than và ông chưởng lý U Tchan Htong hộ độ và 
mỗi bữa cho xe đến rước tôi đi chiêm bái mấy nơi Phật tích. Đến ngày thứ 6 lúc 10 giờ rưỡi 
tối mới có chuyến máy bay qua Calcutta. 
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3. Từ Rangoon sang Calcutta 

Hôm ấy tôi từ giã Rangoon sang Calcutta lỗi 10 giờ rưỡi đêm. 
Ban đêm biết trời ở trên hư không lạnh lắm, hãng máy bay có phát mền nỉ cho hành khách 
đắp, vì trời khuya gió lạnh phần thì mệt mỏi quá nên tôi ngủ quên mãi đến 4 giờ sáng mới 
thức dậy và nghe còi báo hiệu cho biết phi cơ sắp đáp xuông phi trường Calcutta. Bên trên 
nhìn xuông thì toàn là một vùng sáng trăng mênh mông lập lòe của đèn điện trong tỉnh thành 
xem rất ngoạn mục, đây là giờ phút im lặng nhứt tại một đô thị đông đảo trong khi người 
người đang yên giắc. 
Các hành khách mới đến phải trình giấy thông hành và biên vào 4, 5 mảnh giấy theo luật 
Chánh phủ Ấn Độ, xong việc phải qua phòng y tế cho quan thây khám xét giấy chủng đậu và 
giấy tiêm thuốc ngừa dịch tả, rồi qua phòng thương chánh cho khám hành lý và khai rõ các 
vật dụng mang theo mình, nhứt là vàng bạc. Ở đây sở thương chánh xét rất gắt gao để đánh 
thuế những món đồ ngoại quốc nhập cảng, vì phi trường ở xa tỉnh thành ngót 20 cây số nên 
hành khách phải chờ sáng ra mới có xe của hãng đưa về Calcutta. Hội Đại Bồ Đề được tin 
trước có cho người đến rước nhưng máy bay đến trễ nên phái đoàn đã trở về. Tôi hết sức lo 
âu, nhưng cũng may hội ấy lại ở cùng một đường với sở hàng không nên khi xe chạy ngang 
ngừng lại cho tôi xuống trước cửa chùa. 
Theo luật Chánh phủ Ấn, người ngoại quốc chỉ được lưu mãn, nên 3, 4 ngày sau tôi phải rời 
khỏi Calcutta lúc 8 giờ sáng đặng qua Tích Lan, không được đi chiêm bái mấy nơi động tâm. 
Đến 1 giờ trưa thì máy bay đáp xuống phi trường Madras, cách tỉnh thành 25 cây số, tôi được 
người rước về nghỉ tại chỉ ngành hội Đại Bồ Đề ở đây, cũng đông không thua gì Calcutta, dân 
số thành Madras có tới 6 triệu, phần nhiều là người Tamil, còn ở Calcutta thì lỗi 8 triệu thuộc 
về giống Bengalli. 
Sáng hôm sau mới có phi cơ bay qua đảo Tích Lan, tôi được nhân viên hội Đại Bồ Đề đưa 
vào một nhà hàng ăn điểm tâm. Tại đây, cách trình bảy nơi phòng ăn, sự tiếp khách và các 
thực phẩm, mỗi mỗi đều khác xứ ta, khi khách ngồi xong thì người bồi đến đặt trên bàn một 
miếng lá chuối rồi sớt cơm và đồ ăn mỗi món chừng vài muông, ai nây đều ăn theo lối cổ 
điển, nghĩa là dùng tay trộn cơm và các món ăn lộn chung nhau rồi bóc từng nhúm đút vào 
miệng nhai ngỗm ngoãm. Ăn xong người khách liễm cả tay rồi mới đi rửa sau, tôi rất bỡ ngỡ 
vì không quen, nhưng cũng phải ăn theo cách bình dân ấy đặng ra phi trường cho kịp giờ. 
Tới 11 giờ rưỡi trưa máy bay mới cất cánh rời khỏi địa phận Ấn Độ, bay ngang qua Ấn Độ 
Dương để sang Tích Lan. Một giờ rưỡi sau phi cơ đáp xuống phi trường Jeffna, ở đây sự khám 
xét giây tờ và hành lý còn gắt hơn ở Ân Độ đề đánh thuê các hàng hóa nhập cảng, hành khách 
phải đến bác sĩ khám bịnh 3 lần, ai được phép lưu trú lâu (enfered visa) đều bị thâu giấy thông 
hành và nhận giấy tạm 1 tuần rồi sau sẽ đến sở Tân đáo xin nhứt định thời hạn cư ngụ trong 
xứ. Từ Jeffna tôi phải lên một chiếc phi cơ khác đi Colombo, thủ đô của xứ Tích Lan. Trên 
không dòm xuống thì toàn là rừng núi xanh um và đầy dẫy những vườn dừa sum suê bao la 
phủ tất cả xóm làng thành thị, phong cảnh Tích Lan cực đẹp khiến người trong nước tự hào 
răng đó là cõi thiên đàng. 


Phi cơ vừa đáp xuống thì có bác sĩ Jayavikrama thay mặt ông Malalasekara đến rước tôi về 
Chùa Vajirama an nghỉ, chùa này lớn đứng vào bực nhứt ở Colombo thuộc về phái Amarapura 
Nikaya, có cả thư viện cho người tới xem Kinh hoặc các tạp chí vê Phật học. 

Tôi quyết sang Tích Lan để nghiên cứu và học hỏi thêm về PGNT, nhưng chùa này không có 
trường học, nên 4, 5 hôm sau lại sang ngụ tại chùa Dhammaduta Vidyalaya ở Dematagoda 
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cách xa đó chừng 6 cây số, nhằm lúc gần nhập hạ. Tại đây có học đường và luôn cả giáo sư 
về anh văn nên rất tiện, trường Phật học này có dạy 6 thứ tiếng: PalI, Tamil, Sanscrit, HindI, 
Singalese và Anh ngữ cho nhà sư dễ bề khảo cứu và đi truyền đạo khắp nơi. Vị Sư trưởng tên 
là Vajirañana là một tiễn sĩ khoa triết học tại Luân Đôn rất cao hạ, kiêm luôn chức giám đốc 
các Phật học đường trong xứ Tích Lan nên được nhiều người sùng bái, yêu vì. 


4. Lịch sử Phật giáo Tích Lan 

Tích Lan là một nước vừa được độc lập, dân số chừng 8 triệu người gồm lại có nhiều sắc: 
Tamil, Anh, Ấn, Hòa Lan, Sihala v.v... Kinh thành Colombo cũng khá to, được xây dọc theo 
bờ biển dài lối 20 cây số nên khí hậu rất mát mẻ. 
Phật giáo Tích Lan chia ra 3 phái: phái Siam Nikaya lâu đời nhứt từ nước Xiêm-la truyền 
sang trên 200 năm và chư tăng đông hơn hết có trên 15 ngàn vị, phái này có bồn phận sìn giữ 
và phụng thờ răng nhọn của Đức Phật tại tỉnh Kandy; phái Ramañña Nikaya từ Miến Điện 
truyền sang cách đây 150 năm và có chừng 3 ngàn vị sư; phái Amarapura Nikaya cũng từ 
Miến Điện truyền sang và cũng lâu như phái Ramañña -Nikaya, sô tăng có chừng 2 ngàn vị. 
Tổng cộng lại xứ Tích Lan có lối 20 ngàn chư tăng đều thuộc về Phật giáo Nam Tông, có 
nhiều vị sư xuất thân từ các trường cao đăng hoặc trung học thông suốt 6 thứ tiếng nói trên. 
Về tôn chỉ thì 3 phái ấy đều giống nhau, nhưng sự thực hành có khác nhau đôi chút, như tỳ 
khưu, sa di trong phái Siam Nikaya thì cạo lông mi, còn hai phái kia thì để tự nhiên. Phái 
Ramañña thì không dùng dù mà chỉ lây lá buôn xòe lớn ra như cây quạt để che năng, còn phái 
Amarapura thì đi đầu trần, phái sau này thực hành Kinh Luật đúng đắn hơn mấy phái khác, 
Đại đức Narada cũng thuộc vê phái ây. 


Chùa chiến. 


Tại Colombo có ngôi chùa tên là A Dục tự (Asokãrama) kiến trúc cực kỳ xinh đẹp, tốn hơn 
1 triệu rupies, bên trong lót toàn băng đá câm thạch, có kim thân của 28 vị Phật tô quá khứ và 
hình các Chư Thiên, Phạm Thiên, đục nôi trên mặt tường trông rât mỹ thuật. 


Theo cổ truyền sau khi Phật tịch diệt được 218 năm, vua A Dục có cho hai người con là đức 
Mahinda và công nương Sanghamitta đem Phật giáo qua truyền bá trong đảo Tích Lan. Từ 
Ấn Độ hai vị ấy có mang theo một nhánh cây Bồ đề được trồng lần đầu tiên tại Anuradhapura 
mà hiện nay vẫn còn tàng lá sum suê. Về các ngọc Xá lợi thì được chia sớt trong khắp xứ Tích 
Lan cho dân chúng tạo bảo tháp thờ phụng, hiện nay còn có nhiều bảo tháp ấy, có cái bị sụp 
đồ vì lâu đời, có cái được tu bổ nên còn nguyên vẹn. 


Tại tỉnh Anuradhapura có tháp Maha Cetiya cao đến 60 thước tây, chu vi chừng 300 thước 
được vô sô người tới chiêm bái ngày đêm không ngót, nhiêu nhứt là mây hôm răm hoặc 30. 
Tại Seruvela thuộc tỉnh Tricomale có một bảo tháp thờ xương trán Đức Thế Tôn rất nguy nga 
đô sộ. 

Tại Mahintale cũng có nhiều bảo tháp và trái núi mà trước kia đức Mahinda đã bay đến phóng 
hào quang ra sáng lòa trong xứ, cái động đá của Ngài ngự tham thiên hiện nay vẫn còn. 
Trong tỉnh Hatton có trái núi Siri Pada cao hơn 2.000 thước, sử truyền rằng khi Đức Phật 
Thích Ca bay qua Tích Lan lân thứ nhì, Ngài có đê lại trên chót núi ây một cái dâu chơn mà 
hiện nay người bôn xứ hay tới chiêm bái, núi này cao nhứt trong đảo Tích Lan. Lúc Đức Phật 
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qua Tích Lan đầu tiên tại xứ Mahinyangama có cho đức vua mấy sợi tóc để tạo tháp phụng 
thờ, bây giờ tháp ây đã hư sụp và chính phủ Tích Lan đang định tu bô lại. 


Cách tỉnh thành Kandy độ 15 cây số có trái núi Aloka Vihara rất đẹp đẽ và là chỗ Đại đức 
Buddhagosa đã hội tất cả chư tăng trong đảo Tích Lan để kết tập Tam Tạng lần thứ tư theo 
yêu cầu của vua Devanampa Tissa, chính trong kỳ này Kinh Luật Pãli được chép ra bằng chữ 
Tích Lan lần thứ nhứt sau khi Phật nhập diệt hơn 900 năm. Tại Kandy ở giữa xứ Tích Lan có 
đền thờ răng nhọn của Đức Phật tô, đền thờ ẫy trước kia là một đền vua được dâng vào Tam 
bảo sau lúc ngài thăng hà. Mỗi năm tới tháng 7 thì có cử hành cuộc lễ Perahara, kiệu răng 
nhọn ra khỏi đền cho người chiêm bái. Cuộc lễ vô cùng long trọng có cả 60 thớt voi mang đồ 
trang sức quý giá, sau mỗi cặp voi có 10 người đánh trồng, thối kèn và cầm đuốc đi theo, con 
tượng sau cùng mang một cái bành đặc biệt hơn các con khác, trên bành có đề tháp đựng răng 
nhọn. Cuộc lễ dàn ra hơn một cây số rưỡi, hàng vạn người từ các nơi hội đến nghĩnh lễ, mỗi 
người đều cầm hoa đi theo hàng ngũ một cách cung kính. 


Đến thờ Xá lợi. 

Đền này ở trong đền thành vua trước kia, cất làm hai tầng. Tầng trên là chỗ thờ Xá lợi, mỗi 
ngày chia ra làm 4 thời cho dân chúng vào chiêm bái bảo tháp chớ không được xem Xá lợi, 
vì phải có nhiều chìa khóa mới mở tới bên trong. Sớm mai từ 5 tới 6 giờ, trưa từ 10 tới 11 giờ, 
chiều từ 2 tới 3 giờ và tối từ 7 tới 8 giờ. Người đi lễ mang theo bông hoa khi vào trước điện 
thì quỳ xuống dâng bông cho vị thượng tọa rồi đảnh lễ lui ra một phía nhường chỗ cho vô số 
người khác vào chiêm bái, trong lúc hành lễ đều có kèn trống giúp thêm vẻ trang nghiêm long 
trọng. 





Đức Xá lợi được giữ rất cân thận và cơ hội đề cho người xem không có nhút định trước, trong 
một hoặc hai năm không chừng, chỉ khi nào có các thương khách ngoại quốc hoặc do lời yêu 
cầu của quần chúng thì mới có lịnh mở tháp cho xem. Tin khai tháp được loan trên mặt báo 3 
ngày trước, rôi môi ngày Xá lợi được thỉnh ra giữa giảng đường cho người xem. Phải có 90 
cái chìa khóa do nhiều vị Đại đức giữ, khi hội đủ các ngài mới có thể mở tới Xá lợi để trong 
nhiều ngăn nắp rất kiên có. Đầu tiên phải mở 3 vòng cửa mới tới chỗ để tháp Xá lợi, tháp cao 
độ 1 thước rưỡi Tây an vị trong cái cũi bằng đồng. Muốn mở cũi phải cần đến 2 cái chìa khóa 
thật to do 2 vị bác sĩ cất giữ, kế đó một vị thượng tọa đem lại một cái chìa khác đặng mở nắp 
tháp. Tháp làm băng đồng pha vàng màu lóng lánh vô cùng đẹp đẽ, bên trong có vô số bửu 
vật do tín đồ thập phương cúng đường Xá lợi. Xong lại có hai vị thượng tọa khác đem chìa 
đến mở thêm hai ngăn tháp nữa cũng chứa đây ngọc ngà châu báu, sau rốt một vị thượng tọa 
khác đến mở nắp tháp cuối cùng mới tới đức Xá lợi. Răng nhọn dài độ ba phân rưỡi hoặc bốn 
phân tây hơi cong một chút, to bằng cỡ ngón tay út màu lóng lánh như vàng hoặc như ngà voi 
đã lên nước, vì tôi là nhà sư ngoại quốc nên được hân hạnh đứng gần xem rõ. 


Khi mở ngăn tháp sau cùng thì chư tăng và những người có phận sự đều đứng cung kính yên 
lặng chiêm ngưỡng về ấn đức của Phật, công chúng không được đến gần. Xong việc vị thượng 
tọa cao hạ nhứt mới thỉnh Xá lợi để qua một tháp nhỏ lộng kiếng rồi mới để ra giữa giảng 
đường cho ai nấy cùng xem, mỗi lần xem có hàng vạn người nên Chánh phủ phải phái cảnh 
sát đến giữ trật tự. Mỗi nhóm người vào chiêm bái chỉ được vài phút rồi phải lui ra nhường 
chỗ cho nhóm khác, nhiều lúc hết giờ mà người xem còn sót lại rất đông nên phải hoãn lại 4, 
5 hôm đặng làm vừa lòng hàng tứ chúng. 

Cách tỉnh thành Kandy chừng hai cây số có một tịnh thất của hai nhà sư người Đức ở tu pháp 
thiền định. Một ngài lấy danh hiệu là Ñãnnatiloka tu đã lâu năm và có nhiều thanh danh trên 
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thế giới, nhiều tác phẩm về Phật giáo Nam Tông do ngài soạn ra bằng tiếng Đức và được 
phiên dịch ra tiêng Anh và Pháp. 

Tại Dodanduvva thuộc tỉnh Galles, Đại đức Ñãnnatiloka có sáng tạo một chỗ tham thiền trên 
cù lao rât thanh tịnh dành riêng cho các nhà sư ngoại quôc đên hành đạo, hiện đã có một vị 
người Hòa Lan, một vị người Tiệp Khắc và một vị người Anh. 


Đi vòng quanh Tích Lan. 

Lúc nghỉ học và nhân dịp có phái đoàn chư tăng đi chiêm bái các nơi Phật tích trong toàn 

xứ Tích Lan, tôi cũng xin nhập đoàn đặng đi xem xét khảo cứu tường tận những cô tích. Cuộc 
hành trình phải cân lôi 20 ngày và tôn phí ngót 100 rupies (chừng 500 đông bạc ta). 
Theo phong tục người bổn xứ sự đi chiêm bái các thánh địa đem lại rất nhiều hạnh phúc, vì 
đó hê lúc nào đường giao thông thuận tiện thì họ họp lại từng đoàn mướn xe, sắp đặt vật thực, 
lũ lượt kéo nhau lên đường. Đi tới chỗ nào có suôi nước bóng cây thì họ mới dừng lại nấu 
nướng ăn uống rồi tiếp tục đi nữa cho tới khi viếng đủ các nơi Phật tích. 


5. Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn Độ 

Vào tháng II sau khi ra hạ, hội Đại Bồ Đề Tích Lan có tổ chức cuộc đi vòng quanh Ấn Độ 
đê chiêm bái mây chô động tâm, cuộc hành trình kéo dài hơn một tháng rưỡi tôn phí hêt 800 
rupIes (chừng 4.000$ đông dương), nêu đi riêng một mình thì sở tôn phải lên gâp hai. 
Tất cả phái đoàn gồm lại 29 người, có 6 vị sư kế luôn tôi do ông Karunaratna là đại biểu của 
hội làm hướng đạo, đó cũng là một dịp may cho tôi vì được người giải thích rành rẽ môi khi 
tới chỗ nào có thánh tích. 
Phái đoàn khởi hành nhằm ngày I tháng II — 1952 DL, một hôm trước chúng tôi được hội 
Đại Bồ Đề mời tới xem chớp bóng mây chỗ sắp đi viếng, có ông Karunaratna giải thích rành 
rẽ, xong việc lại có thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu an cho phái đoàn đi đường dễ dàng. 


Đúng 7 giờ tối, tàu hỏa rời khỏi nhà ga Colombo chạy đi Talamana thuộc miễn ranh giới Tích 
Lan để chuyên sang tàu thủy vượt biển qua xứ Ấn Độ, tỉnh thành ở xứ Colombo chừng 340 
cây số ngàn. Phái đoàn nhờ mướn luôn một toa xe hạng nhì nên cuộc hành trình khỏi chật vật, 
môi toa đều có giường cho hành khách đi đường xa nghỉ đêm, ngoài tiếng động cơ phì phịch, 
tiếng cọ xát giữa bánh xe và đường sắt, thỉnh thoảng một tiếng hét của còi báo hiệu làm cho 
hành khách giật mình, bên ngoài là một cảnh trời tinh khiết êm đềm, muôn sao lấp lánh, khiến 
cho người lữ khách nhiều thú vị thân tiên trong đêm tối ở xứ Tích Lan. 

Con rắn sắt không lồ băng đồng lướt bụi, uốn éo theo những khúc quanh, mãi gần sáng mới 
tới Talamana. Đúng 6 giờ sáng hành khách mới được xuống xe để sang qua tàu thủy sau khi 
sở thương chánh và cảnh sát khám xét xong. Tàu chạy ngót hai tiếng rưỡi đồng hồ mới tới 
Dhamuskodi, một hải cảng địa đầu của Ấn Độ. Phái đoàn phải dừng lại để tới l2 giờ trưa mới 
lo xong giấy tờ rồi lên xe lửa sang thành Madras, cách xa chừng 800 cây số, tàu hỏa phải chạy 
suốt một ngày một đêm cho tới 9 giờ sáng hôm sau mới đỗ vào ga Madras. 


Thành Madras được xây dọc theo bờ biến dài ngót 40 cây số, dân cư trên 6 triệu, phần đông 
là người Tamil, ở đây phụ nữ thường xỏ lỗ mũi một bên, hai bên hoặc ngay chính giữa để đeo 
dây vàng thòng xuống tới môi, còn phần đông đàn ông đều đeo bông. Chúng tôi được đưa 
vào nghỉ trong các gian phòng của hội Đại Bò Đề Madras xa ga xe lửa chừng 200 thước, phái 
đoàn được đưa đi xem nhiều vật quí vô giá trong viện cô tang và các thú lạ tại vườn bách thú. 
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Cách đây độ 15 cây số là vườn Adyar trụ sở của hội Thông thiên học, trong vườn có một thư 
viện chứa nhiều tác phẩm và kinh sách cô điển lâu trên ngàn năm. Một bảo tháp rất đẹp được 
dựng lên tại đây đề thờ Đức Phật. Nhờ ở gần mé biển nên có một khí hậu rất mát mẻ, dân sự 
theo đạo Gia-tô rất đông'!5”, nên có nhiều đền thờ nguy nga đồ sô, trái lại chẳng thấy có một 
cái chùa Phật nào, trừ ra hội Đại Bồ Đề. 


Vào lúc 7 giờ tối hôm 4-11-1952, phái đoàn lại ra ga đi Calcutta, cách xa ngót 1.700 cây số, 
xe lửa phải chạy hết hai ngày đêm và tới nơi lúc 12 giờ trưa. Hội Đại Bồ Đề có phái Đại đức 
Jinaratna đến rước chúng tôi về an nghỉ, đây là hội ngành của hội Đại Bồ Đề trên toàn xứ Ấn 
Độ cắt làm ba tầng có nhiều phòng cho khách nghỉ tạm. Phía trước nhà hội có một ngôi chùa 
hai tầng, tầng trên thờ Phật, tầng dưới là giảng đường, trước chùa có một cái hồ rộng độ 80 
thước vuông đề người ra tắm gội khi trời nóng. Tỉnh thành Calcutta vô cùng rộng lớn, dài trên 
60 cây số và rộng 40 cây, nằm đọc theo bờ biển Bengale khí hậu rất nóng, dân cư gần 8 triệu 
phần đông là người Bengali. Cách chùa độ 3 cây sô có một cái đài kỷ niệm nữ hoàng Victorya 
cất toàn bằng đá câm thạch trăng trên một khu đất chừng hai cây sô vuông. Cũng cách chùa 
chừng một cây số về phía đông có một cái đền thờ lộng lẫy của nhóm tu Lõa Thể (Jainisime). 
Lúc 7 giờ tối 7-11-1952 có ông D.Valisinha tổng thư ký hội Đại Bồ Đề tới khai Xá lợi của 
hai vị đại A-la-hán Mục Kiền Liên và Xá lợi Phất cho chúng tôi xem và chiêm ngưỡng tại 
chùa Siridhamma, trong chùa có chừng 6, 7 vị sư ở hoằng pháp tại xứ Ấn Độ: 1 vị người Ấn 
trước kia là một tiến sĩ luật xuất gia, I vị người Anh cử nhân văn chương, 1 vị người Népal, 
còn bao nhiêu đều là nhà sư Tích Lan. 

Chiều hôm sau phái đoàn có dịp chứng kiến một cuộc lễ dâng Tam Tạng Pháp Bảo và kim 
thân Phật vào chùa do hội Hymalayan của người Tây Tạng tô chức. Đây là một cơ hội cho tôi 
thấy tận tường phẩm cách và những nghỉ lễ của các nhà sư Tây Tạng. Người họ hơi mập, mặc 
y phục bề bộn, bắn thỉiu, mũi trẹt, mí mắt dày và híp lại mường tượng như người Tàu, Nhựt, 
Mông cổ... nước đa ngăm, cạo tóc nhưng đề râu, đầu đội mão cao nhọn ở phía trên có một 
chùm lông túa ra trông rất lạ mắt, có vị cầm kèn dài độ hai thước tây phải có hai người đỡ lên, 
vị thì ôm mõ, vị mang phèn la, chiêng v.v... Khi kim thân được an vị xong, một sư trưởng lại 
dâng rượu cúng Phật rồi đọc kinh băng tiếng Tây Tạng trong lúc trồng kèn nổi lên vang rền 
giống như những cuộc hành lễ trong các chùa Việt Nam, mỗi nhà sư đều giữ một phần âm 
nhạc mà họ cho là rất quan trọng. Than ôi! Cũng vì sự chia rẽ và hiểu sai Chánh pháp nên 
ngày nay trên toàn cõi Á Châu, mỗi tông mỗi phái thật hành giáo lý của đức Bồn Sư theo thê 
thức riêng của mình, khiến có nhà khảo cứu Phật học người Âu thốt rằng: “Phật giáo! Một kẻ 
khách quan khi nghe đến hai danh từ ấy không khỏi hoang mang ngờ vực vì những hành động 
và nghi lễ phức tạp của tín đồ chia ra nhiều tông phái, không khác nào một đám rừng rậm có 
nhiều loại cây lẫn lộn rất khó cho người tìm được ngõ ra vào”. 

Đến 9 giờ tối 8-1 1-1952 thì phái đoàn lại từ giã Calcutta để qua thành Vương Xá (Radjagahs) 
thuộc miền Trung Ấn Độ cách xa chừng 450 cây số. Tàu chạy suốt đêm mãi tới 8 giờ sáng 
hôm sau mới tới ga Bukkatiapur, từ đây phải sang qua xe lửa nhỏ chạy thêm 60 cây số nữa 
mới tới thành Vương xá, thủ đô của vua Tân-Bà-Sa và A-Xà-Thế thuở trước, chúng tôi gặp 
bên vệ đường vô sô thánh tháp bằng gạch đã sụp đồ. Bây giờ người bồn xứ không còn theo 
Phật giáo nữa mà hầu hết đều thuộc Ấn Độ giáo hoặc Hồi giáo, chỉ có một ngôi chùa do người 
Miến Điện dựng lên để duy trì Phật giáo tại đây. Lúc phái đoàn tới chùa thì trời sắp tối nên 


15 Đạo Gia-tô được truyền vào đây hồi thế kỷ XV, XVI bởi các nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha và Hòa Lan có thủy 
quân ủng hộ. BỊ ngoại ban xâm chiêm và muôn được bảo vệ yên ôn, dân chúng xin vào đạo ây rât nhiêu, hơn nữa tôn chỉ 
về linh hôn và đức thượng đê tạo tác của Bà-la-môn giáo và Gia-tô giáo có nhiêu chỗ giông nhau nên hai đạo ây rât dê 
dung hòa. 
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động an nghỉ đợi sáng ra mới đi viếng các nơi. VỊ sư trụ trì tại đây là người Miến, biết nói 
tiếng Anh rất vui vẻ. Ngài cho biết Tăng tại đây không có tín đồ Phật giáo, mà chỉ có trên 
3.000 người mộ đạo từ phương xa đến viêng hằng năm. 


Sáng ra, sau khi điểm tâm xong, chúng tôi được đưa đi xem cảnh điêu tàn của những đền đài 
vua A-Xà-Thế. Đây là một khu vực rộng rãi bao la gồm toàn những đống gạch đá hư đồ và 
chân tường trơ trọi đã trải qua biết bao nhiêu cảnh tang thương, khi phôn thạnh lúc điêu vong 
do luật vô thường chi phối. Đi thêm chừng nửa cây số thì gặp một cái tháp toàn bằng đá xanh 
do vua A-Xà-Thế dựng lên để thờ Xá lợi Đức Phật. Xa một đổi nữa thì tới chùa Trúc Lâm 
(Veluyan) của vua Tần-Bà-Sa dâng cho Tăng hội thuở trước, nhưng hiện nay là một cánh 
đồng không mông quạnh ít người lai vãng. Đi một chặng nữa thì tới suỗi Ôn Tuyền (Tapoda). 
suối này do 10 cái mọi lớn băng ống tre cho nước chảy ra nóng gần như nước sôi, Chánh phủ 
có cho cất nhiều buồng tắm cho dân chúng tùy tiện. Tôi cũng có vào tăm thấy trong mình 
khỏe khoăn lạ thường, tục truyền rằng suối này từ dưới đáy quả địa cầu chảy ngang qua địa 
ngục Đồng Sôi (Lohakambhi) nên nước mới nóng như thế. Người bồn xứ tin rằng suối này có 
thể chữa khỏi bịnh hoạn cho những ai xuống tắm, nên chi hằng buổi có cả trăm người đến 
tắm khỏi tốn kém chỉ. Tắm xong chúng tôi lại trèo qua chót núi Papphali Guhara là nơi mà 
Đại đức Ca-Diếp thường ngồi tham thiền khi trước, lúc Đại đức Ca-Diếp lâm bịnh, Đức Thế 
Tôn có ngự đến đây thuyết cho ngài nghe về bảy nhân sanh quả Bồ đề (Sarfasambojjanga). 
Trong động nhìn xuống thấy toàn là đồng ruộng mênh mông xanh tốt của xứ Ma-Kiệt-Đà 
(Magodha), khiến cho tôi sực nhớ lại trước kia, lúc đi ngang qua chỗ này Đức Phật có dạy 
cho tôn giả Änanda nên cắt y theo hình thửa ruộng ấy, gọi là phước điền y mà bây giờ các 
nhà sư Nguyên Thủy còn mặc. 


Bữa sau chúng tôi đi viếng núi Kicchakuta là nơi trước kia Đức Phật thường ngự đến, dọc 
đường phái đoàn có ghé lại động Satta Panna Guha là chỗ hội của 500 vị đại A-la-hán do Ngài 
Ca-Diếp chủ tọa sau khi Phật Niết-bàn 100 ngày để kết tập Tam Tạng Pháp bảo lần thứ nhứt 
băng khẩu truyền. Đi một đoạn nữa chúng tôi gặp những chân tường bằng gạch đã sụp đồ và 
được người cho biết rằng đó là ngục thất mà trước kia hoàng tử A-Xà-Thế vì nghe lời Đề-Bà- 
Đạt-Đa, nên đành giam hãm vua cha cho đến chết đề đoạt ngôi. Đi lần tới thì gặp một cái bảo 
tháp thờ Xá lợi của Đức Phật tô do vua A-Xà-Thế sáng tạo. Lúc 218 năm sau vua A Dục cho 
đảo tháp đem Xá lợi ra rồi tạo thêm 84.000 thánh tháp khác cho dân chúng thờ phụng. Cách 
đây một đổi là cảnh rừng hoang nằm dưới chơn núi Kicchakuta mà trước kia là ngôi chùa 
AJivakarama của vị đại thần Ajivaka dâng cho Đức Thế Tôn. Từ đây chúng tôi phải khó nhọc 
trèo núi hơn hai cây số mới tới chỗ Phật thường ngự hồi xưa, phía dưới có một cái động của 
đức Änanda đề hầu Phật, phái đoàn lên tới nơi thì trời vừa xế bóng, chúng tôi đồng thành tâm 
đảnh lễ một ngôi tháp đã hư sập trên chót núi. Chỗ này trước kia Đức Thế Tôn có ngự đến 
thuyết pháp vê Anädädiya Sutta!°3 cho bốn vị Tứ Đại Thiên Vương nghe, xong lại chúng tôi 
trèo xuống viếng động của đức A-nan rồi vội vã trở về vì trời Sắp tối, mà chỗ này là một cảnh 
hoang vu nguy hiểm, người kủ vừa đi vừa tụng kinh mãi gân 9 giờ đêm mới về tới nhà trọ. 


Sáng bữa sau chúng tôi lại đi viễng học đường (Walanda) ở cách chùa hơn 10 cây SỐ, phải đi 
tàu hỏa và lúc tới nơi mỗi người phải lây một cái vé giá 2 annas (chừng 6 cắc tiền ta) để vào 
công. Chỗ này khi xưa nào là vô số tăng đường, trai đường nguy nga đồ sộ mà nay chỉ còn lại 
những đống gạch đá vụn đã bị phong sương bao phủ trải qua một thời gian dày dặn. Trên một 
khu vực rộng lớn toàn là những chân tường dày lối 8, 9 tắc tây, lúc trở về tình cờ chúng tôi 


!58 Kinh này phải giảng cho hàng tứ chúng khi ở nơi thành nếu có sự ghê gớm phát sanh thì nên niệm ân đức Tam bảo thì 
khỏi sợ ngay. 
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gặp một vị tỳ khưu và một vị sa di là người Anh nên dùng tiếng Anh để giao thiệp, nhưng 
thấy ông ta bỡ ngỡ và nhờ một vị tỳ khưu cho biết rằng ông ấy là người Pháp tên A dam, trước 
kia làm kỹ sư tại sở hàng không Paris hơn tám năm. Vì ông nhận thức cuộc đời là khổ nên 
qua Ấn Độ xuất ø1a sa di hơn một tuần nay và còn đang học hỏi kinh luật để thọ cụ túc giới 
theo luật tỳ khưu. Tôi liền nói tiếng Pháp thì ông hết sức mừng rỡ hỏi thăm về tôi, sau khi biết 
tôi là người Việt Nam ông lại càng thỏa thích vì tại đây ít khi gặp được một người biết tiếng 
Pháp đề trò chuyện, nhứt là bàn về Phật giáo, còn vị tỳ khưu là một cử nhơn văn chương 
người Ấn xuất gia lấy pháp danh là Kasyap. 


Việng bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya)!% 

Sáng hôm sau lúc 8 giờ phái đoàn lại từ giã thành Vương Xá để sang xứ Uruvela cách xa 
130 cây số chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật Thích Ca đắc đạo, chúng tôi tới tỉnh 
Gaya rồi phải đi thêm 13 cây số nữa mới tới nơi. Hội Đại Bồ Đề có xe hơi chực sẵn để rước 
chúng tôi về nhà trọ ở cách Bodh Gaya chừng 150 thước, nhà trọ này do hội Đại Bồ Đề sáng 
tạo coi rất rộng rãi mỹ thuật có thê chứa được nhiều du khách. Gần bên là một ngôi chùa Tây 
Tạng có 20 nhà sư Đại Thừa ở tu, tôi vào chùa thấy vô số cốt Phật, thánh thần, trống kèn, 
chuông mõ bề bộn như các chùa ở xứ ta, xa đó chừng 500 thước là một ngôi chùa Trung Huê 
với vài vị sư, và cách xa 2 cây số nữa mới đến một ngôi chùa Nguyên Thủy do các người ở 
Miến Điện ở để trông nom Bồ Đề tràng. 

Nói về bốn chỗ động tâm thì chỉ có Bồ Đề tràng là quan trọng hơn hết, vì chính tại chỗ này 
Đức Thích Ca đã đắc quả Chánh đăng Chánh giác và thường thuyết về Tứ niệm xứ kinh (Szíi 
Pathna Surta), theo kinh giảng thì thuở trước tại xứ này phần đông đều hành theo pháp Tứ 
niệm xứ nên khỏi bị sa đọa và được sanh về cõi trời sau khi thác. Nhưng hiện nay trái hắn hầu 
hết người bổn xứ đều theo Hỗi giáo hay Ấn Độ giáo, họ chặt cây bồ đề và đốt gốc rễ hết ba 
lần cốt ý làm tiêu diệt di tích của Phật giáo, tuy nhiên cây vẫn mọc như thường và bây giờ lớn 
khoảng hai ôm. Hơn nữa, họ tàn phá luôn cả một cái bảo tháp cao gần 50 thước do vua A Dục 
dựng lên hồi xưa và thỉnh thoảng lại tàn sát, đánh đập chư tăng ngoại quốc đến ở tu gần đó. 
Cách đây chừng mấy chục năm có 4 nhà sư Tích Lan đến ngụ trong một kiếng chùa gân đó, 
bị bọn Hồi giáo tuôn vào giết hết hai, ba vị, còn một vị bị trọng thương trốn thoát. Bồ Đề 
tràng là một di tích tỉnh thần cao cả của đẳng Cha lành mà chăng có một người Ấn Độ nào để 
ý tỚI. 

Than ôi! Đã ngót 2.500 năm qua, xứ Ấn Độ bị thời gian thay đổi màu sắc nhiều lần, người 
trong xứ vì thời cuộc và hoàn cảnh nên phải chịu ảnh hưởng của ngoại đạo không nhỏ. Khởi 
đầu là một sự cưỡng bách tinh thần do bọn chinh phục đem vào, nhưng lần lần thành thói 
quen, các con cháu hiện nay đều giữ đạo của tổ tiên thuở trước như: Hồi giáo, Bà-la-môn 
giáo, Gia-tô giáo v.v... Rốt cuộc Phật giáo trên đất Ấn phải điêu vong, một phần lớn do sự 
tàn sát phá hoại của bọn xâm lăng Hồi giáo từ miền Trung Đông kéo sang từ lối thế kỷ thứ 
VIII sau Phật Niết-bàn. Hơn nữa, những kiểu mẫu chùa chiên và tô chức Tăng già theo qui củ 
khiến cho giặc đễ nhận biết mà tàn sát phá hoại. Còn phái Bà-la-môn thì sống rời rạc không 
tổ chức nên dễ trà trộn với thường dân đặng lánh nạn. Trạng thái vô thường của đạo Phật trên 
đất Ấn hiện nay không khác gì tình cảnh đạo Gia-tô, hội thánh căn bản thì ở tại thành Rome 
nhưng các thánh tích về đức Christ lại còn ở Jérusalem thuộc xứ Palestine giữa các quốc độ 
theo Hồi giáo. Có một điều khác nhau là các tín đồ nhà Phật không hề dùng võ lực để đoạt lại 


! Bồ Đề Đạo Tràng nghĩa là nơi Bồ tát Sĩ Đạt Ta tĩnh tọa trường kỳ với chí nguyện đến khi nào đạt được quả Phật toàn 
giác thì Ngài mới chịu đứng dậy. 


HÀNH TRÌNH SANG XỨ PHẬT 379 





những thánh tích của Đức Thế Tôn, còn nhóm Gia-tô Âu châu trong những thế kỷXII, XIV, 
XYV đã bao lần đem binh sang Palestine công phạt bọn Hồi giáo và Do Thái để đoạt các di tích 
của đức Christ, nhưng các cuộc viễn chinh đều thất bại và hao hơn 20 triệu sinh linh. 

Cách đây độ 60 năm ông Dhammapala người Tích Lan tới chiêm bái Bồ Đề tràng phát tâm 
cảm động vì cảnh điêu vong của Phật giáo nên có gắng sáng lập ra hội Đại Bồ Đề. Ông đã 
gặp biết bao trở ngại và phải nhờ tới sự can thiệp của Chánh phủ mãi tới ngày 28 Mai 1953 
mới được thu hồi Bồ Đề tràng về cho các Phật tử thế giới và giao phó cho hội Đại Bồ Đề 
trông g1ữ. 

Xa Đại Bồ Đề tràng chừng 200 thước thì tới sông Ni Liên (Werzfjara) nơi Đức Bồ tát xuống 
tắm trước khi thành đạo, trước kia nước dưới sông luôn luôn lưu thông tràn tới bờ vừa cho 
con quạ đậu trên đất chúi mỏ xuống uống được, nhưng hiện nay là một bãi cát trắng phau với 
vài dòng nước sâu tới đầu gối. Thật ra, luật vô thường đã làm cho biên cạn non mòn đến thế. 

Tôi cùng ít người trong phái đoàn lội qua sông rộng độ một cây số rưỡi, chỗ thì sâu, chỗ thì 
cạn, chỗ là bãi cát trồi lên, mới qua tới xóm của nàng Sujata đã dâng cơm trộn sữa dê cho đức 
Bồ tát trước khi thành đạo. Trước kia xóm này rất phôn thạnh nhưng nay chỉ còn có một trụ 
đá trơ trọi để làm dấu tích, lúc trở về vì trời nóng tôi liền thay y ra tắm thấy trong người khỏe 
khoắn lạ thường. 

Chung quanh Bồ Đề tràng có nhiều tháp nhỏ thờ các vị đại A-la-hán, trước cội Bồ đề có một 
cái bảo tọa bằng đá chạm trô khéo léo bề dài độ 2 thước rưỡi tây, bề ngang 1m50 do vua A 
Dục tạo ra để kỉ niệm nơi đức Thích Ca tĩnh tọa. Còn cái bảo tọa đầu tiên mà đức Chánh Biến 
Tri ngồi đắc đạo thì nay đã chìm sâu dưới quả địa cầu. 

Mỗi đêm tôi đều ra một nơi thanh vắng gần đó để niệm kinh và cầu nguyện sự an vui cho tật 
cả chúng sanh, nhút là các thiện tín có tâm trong sạch hộ độ tôi được đến chốn này. Vì gần 
tới tháng 11 nên tiết trời lạnh thấu xương, với bộ tam y mỏng manh tôi cũng ráng chống chọi 
với phong sương để làm tròn bốn phận. 

Bỗng đâu tôi nhớ lại những lời đầu tiên của Đức Chánh Biến Tri khi vừa thành đạo như vây: 
“AnekqjaHi samsaram, sandhavissam anibbissam, gahakaram gavesamto, dukkhaã jđH 
punappunam. Gahakaraka dithosi puna geham na kahasi sabbe te phasukã bhagøa, 
gahakifam visankhatam, visankhaãragatamn citam, tanhanam khayamajjhagafi ”. Nghĩa: “Khi 
Như Lai chưa thành bực Đại giác và đang tìm thợ cất nhà là cái tâm ái dục mà chưa gặp đặng, 
thì Như Lai phải chịu sanh tử luân hồi khổ não trong vô số kiếp. Này anh thợ cất nhà, nhưng 
bây giờ Như Lai bắt được người rồi. Người không sao dựng lại cái nhà ngũ uân của Như Lai 
được nữa. Vì sườn nhà là phiền não ta đã bẻ gãy, cái nóc là vô minh ta cũng phá tan, Như Lai 
đã đắc pháp “Vô vi Niết-bàn'. 


Viêng vườn Lộc Giả. 





Sáng hôm 15-11-1952 vào lúc 12 giờ trưa phái đoàn từ giã Bodhi Gaya để sang vườn Lộc 
Giả (Isipatana Miggadayavana) thuộc xử Bénarès cách xa chừng 220 cây số là nơi Đức Phật 
thuyết pháp lần đâu tiên cho năm thầy Kiều Trần Như nghe, vườn Lộc Giả bây giờ lây tên 
mới là Sarnath ở cách thành Bénarès chừng ổ cây số, tại đây có một ngôi chùa làm toàn bằng 
đá cầm thạch. Còn có một tòa lầu hai tầng gồm lại có 64 cái phòng có cả dưỡng đường và đại 
học đường do vua thương mãi Birla cất cho Phật tử thập phương đến ngụ đề học tập hoặc 
chiêm bái thánh tích. Gần đó có một bảo tháp cao độ 40 thước, châu vi 100 thước do vua A 
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Dục dựng lên kỷ niệm nơi Đức Thế Tôn quay bánh xe pháp lần thứ nhứt và vô số Tăng đường 
đã sụp đồ. 


Sử chép rằng một hôm nọ bọn Hồi giáo vì ganh ghét sự phôn thạnh của đạo Phật nên cùng 
nhau âm mưu bao vây Tăng đường tàn sát hàng ngàn vị sư trong lúc các ngài đang thọ thực, 
chỉ có một số ít trốn khỏi. Ngoài ra, chúng lại tiêu hủy các tịnh thất, trai đường và đập vỡ 
những kim thân Phật, cái thì gãy cô, sứt tay, bê mũi, gãy chân, mà hiện nay Chánh phủ Ấn 
cho sở khảo cổ đem vào chưng trong bảo tàng viện rất lớn được cất gần nơi đó. 


Lúc viếng vườn Lộc Giả. Tôi có nhớ bài Phật ngôn như vầy: 

“Evamme suttam ekam samayam bhagavä baranasTyam viharati Isipatane Migadäye tatra kho 
Bhagavã pañca vaggiye bhikkhũ amantesi. Dve me bhikkhave anta pabbajTtena na sevitabbã 
katame dve? Yo cãyam kaãmesu kamasukhallikaãnuyoko hĩno gamo pothuJjaniko anarIyo 
anatthasañhito yo cãyam attakilamathanuyogo dukkho anariy anatthasañhito. Ete te kho 
bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima patipadä tathagatena abhisambuddhã 
cakkhukaranT ñãnakaranT upasamaya abhiññãya sambodhäya nibbãnäya samvattati. Katamäa 
ca sä bikkhave majjihima patipadãä tathãgatena abhisambuddha cakkhukarant ñãnakarant 
upasamäya abhiññãya sambodhaya nibbãnäya samvattati? Ayameva ariyo atthangiko magøso, 
seyyathtdam? Sammaditthi, sammaäsañkappo, sammaãvacaä sammakammanto, sammaãjvo, 
sammäväyãmo, sammäsatI, sammaäsamadhi. Ayam kho sã bhikkhave majjhimã patipada 
tathagatena abhisambuddhã cakkhukaranT ñanakaranT upasamaya abhiññãya sambodhäya 
nibbanäya. 

Nghĩa: Ta là Ananda đã nghe như vầy: “Một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả thuộc 
xứ Baranast. Lúc ấy Ngài kêu năm anh em Kiều Trần Như mà thuyết rằng: này các thầy tỳ 
khưu, có hai điều thái quá mà bậc xuất gia cần phải xa lánh. Hai điều ấy như thế nào? Một là 
đời sống luông tuông theo ngũ dục, say mê trong ngũ dục, thật xấu xa thô bỉ thấp hèn vô ích. 
Hai là tư cách theo khổ hạnh, hành hạ xác thân cho kiệt quệ, không thanh cao mả cũng chẳng 
bồ ích vào đâu. Này các tỳ khưu Như Lai đã tìm ra con đường trung đạo, không dùn quá hay 
thắng quá theo hai cách ây. Nhờ hành theo con đường giữa mà Như Lai đã phát sanh trí tuệ 
diệt trừ phiền não thống khổ làm cho thân tâm trở nên thanh tịnh. Mà con đường trung đạo ấy 
là như thế nào? Chính là Đạo bát chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. NÑ ày các tỳ khưu, nhờ hành theo con 
đường giữa ấy mà Như Lai phát sanh trí tuệ, thấu rõ ba tướng của vạn vật làm cho thân tâm 
yên lặng, đắc pháp thần thông, diệt trừ phiền não thống khổ”. 


Đi xa độ một cây số, cổ tháp xây toàn bằng gạch đề kỷ niệm chỗ Đức Phật gặp năm ông Kiều 
Trần Như lần đầu tiên. Tại đây nơi nhà trọ của hội Đại Bồ Đề có hai vị sư Tích Lan ở để duy 
trì Phật giáo. Chiêm bái xong, chúng tôi lại trở ra viếng thành Bénarès năm dựa bờ sông Hằng 
Hà. Thành này rất lâu đời và có một lịch sử vĩ đại nhứt về tôn giáo trong xứ Ân Độ. Đây là 
nơi tự cổ chí kim đã nảy ra vô số đạo giáo như: đạo Lõa thể, Khô hạnh, Đa thần giáo và nhiều 
tông phái của Bà-la-môn giáo. Còn đạo Phật thì chỉ thạnh hành trong khi đức Như Lai giáng 
thế và phải suy vong sau khi một thời gian Ngài nhập diệt. Hiện nay, mỗi khi người khách để 
chơn vào xứ thì có cảm giác rằng mình đang ở giữa bầu không khí huyền bí lạ lùng. 

Về sông Hằng Hà, trong kinh giải rằng bề dài của nó tới 500 do tuần (mỗi do tuần chừng l6 
cây sô ngàn), bề ngang 1 do tuần và bê sâu cũng 1 do tuần. Người Ấn rất tin vào sự : huyền bí 
của sông ây. Bây giờ sông đã cạn và hẹp nhỏ lại, nhưng dân sự vân tấp nập xuống tắm để rửa 
tội rất đông. Trên bờ lúc nảo cũng có cả trăm cả ngàn người chực sẵn thay phiên nhau xuống 
tắm và có bán đủ thứ nhang đèn lễ vật dùng vào việc tế rửa tội. Người chết mà xác được rửa 
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nước sông Hằng thì sẽ được nhiều phước lành. Thật hết sức dị đoan huyền bí làm cho con 
người hoang mang điên đảo không nhỏ. Nhưng cái đó chẳng riêng gì xứ Ấn Độ. Sự tin tưởng 
vô căn cứ ấy vẫn lan tràn khắp vũ trụ. Mà hễ tà đạo tấn triển thì nhân loại càng thêm thống 
khổ vì không còn tin nơi cái nghiệp. Trong hồi đại chiến thứ nhứt, vì theo khoa phù thủy của 
lão Raspoutine mà Nga hoàng Nicolas III phải mất ngôi. Dân Nga nổi loạn tàn sát tất cả hoàng 
tộc rồi lập chánh thể Cộng sản cho tới nay. Bên Pháp còn có nhiều người đến Nhà thờ Đức 
Bà Notre Dame De Lourdes cầu nguyện cho khỏi bịnh tật. 

Hôm ấy, phái đoàn có mướn một chiếc ghe đưa theo dòng sông xem người bồn sứ tắm rửa 
tội. Trên bờ rải rác có nhiều đống lửa tung khói mùi tanh khét. Đó là những xác chết được 
đem lên thiêu sau khi được rửa tội bằng nước sông Hằng. Thiêu xong, thân nhơn lại đùa cả 
tro tàn xuống sông cho người chết được an vui. Trong khi ấy, chúng tôi thấy một người ẫm 
đứa bé vừa chết đem rửa tội đề vào ghe đưa ra giữa sông, đoạn cột xác lại vào một tảng đá to 
xô ùm xuống nước. Làm vậy, thân quyến tin rằng đứa bé được sanh về cõi Thiên đản. 


Thấy trời sắp tối, chúng tôi cho ghe vào bến rồi về nhà trọ của hội Đại Bồ Đề an nghỉ. Lúc đi 
ngang qua các đường phó, chúng tôi có gặp một nhà tu lỏa thê đang ngồi trần truồng trước 
cửa chùa của họ. Đầu tóc rối bơm, râu ria xồm xoàm, mình thoa đầy tro và cứt bò. Người ấy 
đang ngồi lim dim, miệng tụng lầm thầm cái chi không biết và có năm, ba người xúm xít 
chung quanh đề cầu ông ta ban phước lành cho. 


Đến xứ Kusinara. 

Lúc 12 giờ trưa ngày 17-11-1952, phái đoàn rời khỏi Bénarès đặng sang xứ Kusinara, nơi 
Đức Phật nhập Niết-bàn cách xa 340 cây số (215 dặm Anh). Chúng tôi phải đi tàu hỏa hết 
180 dặm mới tới ga Gorakhpur, rồi từ đây đi xe hơi 35 dặm nữa mới tới Kusinara. Hai bên 
đường toàn là cảnh hoang vu, đồng khô có cháy, cây cối u sầu còi cọc như còn mang lấy một 
vết thương đau khô về những giờ phút cuối cùng của đắng Chí tôn Chí thánh. 


Hiện nay chẳng còn thành quách chi cả. Chỉ có một nhà trọ với 5 vị sư Miễn Điện ở tu hành 
gần chỗ đức Thế Tôn nhập diệt. Ngoài ra, còn có một bảo tháp mà phía sau có một gian phòng 
để che đậy nắng mưa cho một kim thân Phật tổ bằng đá, bề dài hơn 6 thước, nằm nghiêng mặt 
về hướng tây. Phòng này rất hẹp, đủ chỗ cho vài người vô thôi, nên sự lễ bái không được 
thong thả. Sau khi lên nhang đèn và đảnh lễ kim thân xong, tôi sực nhớ lại lời dạy cuối cùng 
của đức Như Lai trước khi nhập diệt: ““Handa dan: bhikkhave ãmanftayami vo vayadhamma 
sankhara appamadena sampadethati. Ayam tathagatassa pacchima vacã”. Nghĩa: “Này các 
tỳ khưu, Như Lai cho các ngươi biết rằng những pháp hữu vi đều không bên vững. Vậy các 
ngươi chớ nên giải đãi và hãy mau chóng cô găng làm tròn phận sự của mình. Đây là lời dặn 
cuôi cùng của Như LaI†”. 


LỄ xong, chúng tôi đi quanh kim thân thấy có vô số báu vật và y bát của tín thí dâng cúng. 
Riêng tôi có mang theo một lá y mới do Thiện Tín Kim Biên dâng để thay đổi trong lúc đi 
đường. Nhưng thấy cảnh động lòng, tôi thành tâm đem y ra đắp lên kim thân rồi cầu nguyện 
cho quả phước mau thành tựu đến các thí chủ. 

Rồi phái đoàn lại đi viễng nơi làm lễ trà tỳ kim thân Đức Phật ở trong thành vua Mala cách 
xa chừng 2 cây số. Đây cũng là một cánh đồng ruộng mênh mông chỉ còn trơ trọi có một bảo 
tháp đã sụp đồ mà hội khảo cổ đang đào sâu xuống đáy đặng tìm các báu vật. Chúng tôi cũng 
lần mò vào tận trung tâm bảo tháp đề chiêm ngưỡng. Gần bên tháp có một cây bồ đề kỷ niệm 
chỗ thiêu táng Đức Thế Tôn. Dưới cội cây có một vị sư người Tàu tu theo phái Đại Thừa đã 
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hơn 25 năm và bây giờ ông được 50 tuổi. Nguyên trước kia, ông là con nhà phú giả, từ Trung 
Hoa qua chiêm bái mấy chỗ động tâm rồi phát đức tin trong sạch trở về từ biệt gia đình qua 
đây ẩn dật tu hành. Ông có làm một cái lều nhỏ trên chắn ba cây bồ đề đặng ở tham thiền. Kế 
đó, chúng tôi đi xem một trụ đá kỷ niệm chỗ con rạch mà trước kia Đức Phật dạy tôn giả 
Änanda đi múc nước cho Ngài dùng trong khi đang bịnh kiết ly. 


Nhà trọ nơi đây rất hẹp nên phái đoàn phải lên xe trở ra nhà ga cho kịp tàu hỏa. Tối hôm ây 
đi vê phía vườn Lumbini cách xa chừng 100 cây sô, nơi đức Bô tát giáng sanh trong kiệp chót. 


Viếng vườn Lumbini. 

Bữa 18-11-1952, lúc 7 giờ tối thì tàu hỏa rời khỏi ga Gurakhpur đi Nawatanwa cách xa đó 
lôi 100 cây sô. Lúc tới nơi, phái đoàn được vào nghỉ tại nhà trọ của hội Đại Bô Đê, trong ây 
có một vị sư người Tích Lan coI sóc. 


Sáng hôm sau, cơm nước xong độ 10 giờ, chúng tôi đồng đi viếng vườn Lumbini ở xa ga 
Nawtanwa chừng 25 cây số. Đoạn đường này rất cam go vì không lưu thông đặng nên phải 
đi bộ hoặc cưỡi ngựa, hay là đi xe bò, mướn người võng tới giá rất mắc. Nhưng ai nấy đều 
thích đi bộ nên chỉ mướn theo vài người khiêng vác hành lý và vật thực thôi. Chỗ này đường 
sá quạnh hiu văng vẻ nên vấn đề vật thực cần phải sắp đặt châu đáo hơn các nơi khác để phòng 
ngừa cơn bắt trắc. Đi mãi hơn 6 giờ chiều mới tới nơi. Chúng tôi đi theo đường xe bò, lội theo 
bờ ruộng và băng qua ba con sông nước cạn tới bắp về. Nhờ hết mùa mưa nên chúng tôi băng 
qua sông rất dễ, thỉnh thoảng lại trải qua mấy bãi cát trắng phau và những cánh đồng ruộng 
màu vàng ánh trong mùa lúa chín. Khi qua hết hai con sông thì ông trưởng phái đoàn cho biết 
rằng đã vào tới địa phận xứ Nepal (trước kia là xứ Ca-tì-la-vệ). Nhờ đồng trống nên khi còn 
1 cây số thì đã thấy hai hòn núi rất cao, giữa có hai tòa tháp bằng gạch cách nhau chừng 300 
thước. Đó là ranh giới giữa hai xứ bên nội và bên ngoại của đức Bồ tát mà trước kia gọi là 
vườn Lumbini. Gần đó có một nhà trọ rộng rãi do Chánh phủ Nepal tạo riêng cho những 
người đi chiêm bái nghỉ ngơi. Xứ này nằm dưới ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn nên khí hậu lạnh 
lắm. 

Hôm ấy, phân thì đói và mệt mỏi nên ai nấy đều nghỉ sớm. Còn tôi, vì cảm thích được may 
mắn đến nơi thánh địa nên không ngủ, lần mò ra ngoài đến một nơi bằng thắng. gần thạch trụ 
kỷ niệm chỗ đức Bồ tát giáng sanh đặng ngồi niệm kinh. Mãi tới 11 giờ đêm, phần ở nơi trồng 
trải tuyết lạnh thấu xương, phần tam y mỏng manh lại không chiếu không mên nên phải trở 
về nhà trọ, thân tâm khoan khoái lạ thường. Tôi nhớ lại câu của đức Bồ tát giáng sanh đi bảy 
bước rồi ứng thinh lên nói rằng: “4ggohamasmi lokassa jelthohamasmi lokassa sefthomasmi 
lokassa. Ayamantima jati natthi dani punabbhavo ”. Nghĩa: ““Va đầy là cao thượng, là đàn anh, 
là một bực quý cao hơn tất cả chúng sanh trên thế gian. Kiếp này là kiếp chót của ta luôn cả 
cảnh giới để luân hồi cũng không còn nữa”. 

Sáng ra, chúng tôi lại đi xem xét tường tận thì gặp rất nhiều dấu vết của vô số tăng đường, 
trai đường hồi Phật giáo còn phôn thạnh mà nay chỉ là những đống gạch ngói ngồn ngang và 
chơn tường sụp đồ. Nơi giữa cảnh điêu tàn hiu quạnh ấy có một cây trụ đá lớn hơn một ôm, 
cao lỗi 5 thước do đức vua A Dục dựng lên cách đây hơn 2300 năm đặng kỷ niệm nơi đức Bồ 
tát giáng sanh. 

Viếng xong, phái đoàn trở về nhà trọ lo sắp đặt cơm nước. Nhân dịp â ấy, tôi trèo lên gác trên 
ngăm xem phong cảnh dãy Hy Mã Lạp Sơn có tiếng là hùng vĩ đẹp đẽ nhút trên thế gian. Một 
lớp tuyết trắng dày luôn bao phủ vô số chót núi cao chọc trời, khiến người nhìn lâu có cảm 
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giác rằng mình đang đứng trước một kỳ quan vĩ đại lạ thường không sao tưởng tượng đặng. 
Từ nhà trọ tới cánh rừng nằm dưới chơn núi cách xa 60 cây số và từ đây phải đi thêm 150 cây 
số nữa mới tới núi. Tuy còn xa núi như thế mà trời lạnh đến nứt cả da. Theo kinh chép lại thì 
trên dãy Hy Mã Lạp Sơn có bốn cái hồ rộng lớn vô cùng, chứa nhiều báu vật. 


Việng chùa Kỳ Viên (Jetavana). 

Qua ngày 21-11-1952, lúc 2 giờ trưa, phái đoàn rời khỏi ga Nawtanwa đề sang xứ Savathi 
(Xá Vệ) cách xa chừng 160 cây số đề viếng Kỳ Viên tịnh xá do vị trưởng giả Cấp Cô Độc đã 
xuất ra hết 540 triệu đồng vàng cất lên đề dâng cho Đức Phật. 

Khi tàu ngừng tại ga Balrampur thì vào độ nửa đêm, phải chờ tới sáng mới mướn xe đưa vô 
chùa còn xa chừng 16 cây số. 

Cũng như mấy nơi thánh tích khác, đoạn đường này toàn là đồng bằng, cây cỏ xanh um vắng 
vẻ không có nhà cửa, xóm làng chi cả. Lúc đến nơi, chúng tôi thấy một đám rừng toàn là 
những cây cao thấp lớn nhỏ mọc xen kẽ giữa mây đống gạch ngói và chơn tường sụp đồ của 
cảnh tịnh xá nguy nga đồ sộ nhứt trong thời kỳ Phật còn tại thế. Trước khi vô đến chùa, chúng 
tôi thấy hồ Bokkharani bây giờ đã cạn khô. Trước kia, ông Đề Bà Đạt Đa khi biết ăn năn về 
những hành vi ác độc của mình, định xuống hồ này tắm gội sạch sẽ đặng vào sám hối với 
Phật. Nhưng khi đi gần tới hồ thì bị đất nẻ ra chôn sống. 

Đi một đôi nữa thì gặp một cây bồ đề thật già ở trước cửa chùa. Có tích như vầy: “Một hôm, 
có người bạch Phật nên làm cách nào để cúng dường đức Như Lai bằng vật thực khi Ñ gài 
văng mặt. Ngài dạy nên cúng dường cây bô đề thì cũng được phước như bó thí đến Ngài vậy”. 
Người bồn xứ liền sang tận Bodh Gaya chiết một nhánh cây bồ đề cái đem về trồng trước cửa 
chùa mà hiện nay vẫn còn sống nhưng đã còi cọc. Đây là cây bồ đề lâu đời nhứt được trồng 
từ lúc đức Thế Tôn còn tại thế. Vào trong ranh chùa, vị trưởng phái đoàn chỉ cho chúng tôi 
những chỗ mà trước kia là cốc liêu của các vị đại A-la-hán: Angulimala, Xá Lợi Phất, Mục 
Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan. Cái tịnh thất ở giữa là của Đức Phật, gần đó có một cái bảo tọa 
rất lớn mà trước kia Ngài thường ngự đề thuyết pháp. Chắc chỗ này rộng lắm mới có thể chứa 
được cả muôn ngàn thính giả như trong kinh đã nói và trong chùa có ít nhứt là 500 vị tỳ khưu. 
Cách xa chùa Kỳ Viên chừng một cây số là kinh đô xứ Savatthi trước kia có dân cư nhiều 
nhứt xứ Ấn Độ, lối 60 triệu mà hết 50 triệu theo đạo Phật, còn bao nhiêu thì thuộc về các 
ngoại đạo. Nhưng đô thành huyện náo phôn thạnh ấy bây giờ trở nên một cảnh điêu tàn gần 
như bị thời gian che lấp ít ai để ý tới. 

Tôi đương suy nghĩ đâu đâu bỗng phái đoàn cho biết sắp hết giờ nên cần trở về nhà ga gấp để 
đáp chuyến xe sang Lucknou cách xa 220 cây số, rồi từ đây lên tàu hỏa đi thêm 260 cây sỐ 
nữa mới tới chỗ Đức Phật ngự trên cung trời Đạo Lợi thuyết pháp cho Phật mẫu nghe trong 
ba tháng hạ rồi trở xuống. Chỗ này hiện giờ chỉ còn một cây bồ đề và một trụ đá do vua A 
Dục dựng lên làm kỷ niệm. Ngoài ra, lại có vô số chân tường sụp đồ ngói gạch ngồn ngang 
trong vùng ấy. 


Viếng đền thờ Birla ở Delhi. 





Rời khỏi xứ Sangkassa, phái đoàn lại trở về nhà øa đặng đáp tàu hỏa sang Delhi, Thủ đô 
của xứ Ấn Độ cách xa 310 cây sô. Tàu khởi hành lúc 7 giờ tôi bữa 24-11-1952 đên 7 giờ sáng 
hôm sau, 25-1 mới tới nơi. 
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Kinh đô Delhi thật vô cùng rộng lớn, kiến trúc tối tân, dân số lối 6 triệu. Muốn đi xem khắp 
tỉnh thành, phi cơ phải bay đến 15 hoặc 20 phút. Tại đây có rất nhiều đền đài và cổ tích rất 
lâu đời. Hôm sau, phái đoàn được đi xem các cung điện của vua chúa thời xưa, xem tháp 
Kutab minar cao lối 75 thước và huê viên kỷ niệm chỗ thiêu táng thánh Cam Địa (Ganđhi). 


Sau cùng, chúng tôi được vào xem một đền thờ của đạo Bà-la-môn do vua thương mãi Birla 
cất. Đền này thật vô cùng nguy nga đồ sộ, kiến trúc mỹ thuật tinh xảo không thua gì một đền 
vua. Trong ranh đền có nào là nhà trọ cho khách thập phương yên nghỉ, nào là thư viện cho 
người xem kinh đọc sách, nhà cho khách giải lao và nhiều cảnh vật tuyệt đẹp giúp tài liệu hữu 
ích cho các nhà nhiếp ảnh. Trong đền có quân lính canh gác khi vào người khách phải cởi 
giày, lột nón cho người giữ rồi lẫy một cái thẻ để lúc ra về đôi lại. Đền thờ cất hai tầng. Tẳng 
dưới để chứa báu vật và chia ra nhiều phòng để kinh sách hoặc làm việc. Tầng trên để thờ các 
vị thần. Có ba nóc cao vọi. Cái giữa thờ đức Vishnou có nhiều tay, cái bên tả thờ đức Siva có 
nhiều đầu và cái bên hữu đức Krishna thối ống sáo.!79 

Vào lúc 11 giờ đêm phái đoàn từ giã Delhi đi qua Agra viếng đền Tajh Mahal cách xa gần 
200 cây số là một kỳ quan vĩ đại kiến trúc theo Hồi giáo do vua Shah Jahan cho dựng lên gần 
mé sông Yamuna cách đây độ 300 năm.!”! Đền Tajh Mahal cất toàn bằng đá câm thạch trắng 
ráp lại, là một công trình tạo tác hết sức quan trọng trên đất Ân Độ do hơn 20.000 nhơn công 


xây dựng trong 17 năm trường, sở tốn không sao kể siết. !”? 


Dự lễ an vị Xá lợi tại Sanchi. 

Tới bữa 27-11, lúc 7 giờ chúng tôi sang xứ Sanchi cách xa độ 455 cây số dự lễ an vị Xá lợi 

của hai vị đại A-la-hán Xá lợi Phât và Mục Kiên Liên. Sáng bữa 28-1 I mới tới nơi và chúng 
tôi ở luôn 3 hôm tại đây chờ dự cuộc Hội nghị Phật giáo Quôc tê. 
Hai vị Xá lợi này do một nhà khảo cô người Anh tìm được trên núi Sanchi từ lâu đem về để 
tại bảo tàng viện Luân Đôn. Mãi đên khi An Độ được độc lập, Chánh phủ Anh mới giao lại 
cho hội Đại Bô Đê, hội này cho dựng lên một bảo tháp trên núi Sanchi gân chỗ đào được và 
mới tô chức cuộc lê an vị hôm nay. 


Lễ này được cử hành hết sức long trọng, có vô số đại diện quốc tế đến dự và do hai vị thủ 
tướng Nehru (Ấn Ðộ) và U Nu (Miễn Điện) đến khai mạc. Chỗ hành lễ trước kia chỉ là một 
khóm rừng nhờ sự bảo trợ của Chánh phủ Bhopal mà nay trở nên một tỉnh thành phồn thạnh 
huyên náo có đến một triệu dân thuộc về nhiều nước trên thế giới. Có cả một cơ binh coi giữ 
trật tự, có máy điện, máy nước, máy truyền thanh và luôn cả một hội chợ triển lãm về kỹ nghệ 
thương mãi trưng bày nhiều vật quí lạ trong xứ làm cho cuộc lễ thêm phần long trọng. Lúc 
này nhằm giữa mùa đông nên Chánh phủ có dạy che trại vải dành riêng cho khách thập phương 
tới dự. Khi phái đoàn Cao Miên đọc diễn văn trên máy truyền thanh thì được các hội viên vô 
tay hoan nghênh nhiệt liệt, vì xứ Cao Miên đã rộng rãi dâng cho quỹ tô chức lễ an vị một số 
tiền hơn 50.000 rupies (chừng 250.000$ xứ ta) và 10 thùng báu vật do bá tánh cúng dường 
trong lúc đức Xá lợi quang lâm đến kim thành. 


!9 Có nhiều nơi thờ 3 vị Vishnou-Brahma-Siva đều là các vị thần do sự tưởng tượng tạo ra. Đức Brahma thần tạo tác ra 
vạn vật ở giữa, đức Vishnou thần bảo tồn vạn vật ở bên mặt và đức Siva thần hủy diệt vạn vật bên trái. 

1”! (2)Vua Shah Jahan cho xây đền Tajh Mahal đề thờ bà hoàng hậu yêu quí nhứt của ngài là Mounfaz Mahal thăng hà 
trong khi lâm bồn vào năm 1631. 

! (3)Về vấn đề nhơn công, có lẽ vua Shal Jahan cũng lạm dụng quyền thế ép bức dân chúng như vua Tần Thủy Hoàng 
xây Vạn lý trường thành mới làm xong việc đại sự như thế. 
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Trên một con đôi cao có một cái cổ tháp do vua A Dục cho xây đã trên 2.000 năm toàn bằng 
đá xanh ráp lại bề cao chừng 13 thước và bề kính độ 30 thước. Cách đó 80 thước có một bảo 
tháp do hội Đại Bỏ Đề sáng tạo kiến trúc theo kiểu tối tân tốn kém ngót 203.500 ruples (hơn 
1 triệu bạc ta). 

Tối hôm 30-11-1952 cuộc lễ an vị Xá lợi khởi hành, các viên quan quý chức và vô số tín đồ 
sắp hàng dài từ chân núi kéo lên. Người đi đầu là thủ tướng Miến U Nu đội tháp Xá lợi đến 
trước cửa tháp. Tới đây thủ tướng Ấn Néhru cắt dây khai mạc bảo tháp mới rồi tự mình nghinh 
tháp Xá lợi vào trong chuyên sang vị thượng tọa Vajiranänä, một bác sĩ triết học kiêm chức 
chánh Chủ tịch hội Đại Bồ Đề Tích Lan. Ngài Vajiranänã đón nghĩnh rồi đem an vị đức Xá 
lợi trên bảo đoàn. Chư tăng liền tụng kinh cung nghĩnh Xá lợi băng tiếng Päli nghe vang rên 
trong khắp vùng ấy, bấy nhiêu đó đủ chứng minh răng đã trải qua mây ngàn năm mà ân đức 
cao cả của hai vị đại A-la-hán Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất hãy còn ghi tạc trong trí não 
người đời. Chỉ với một chút xương tàn mà cũng kích thích mạnh mẽ đức tin và tâm nhiệt 
thành của khắp hàng Phật tử, huống hồ là ân huệ vô lượng của Đức Thích Ca Mâu Ni? 


Việng đông Ajanta. 

Vào bữa I-12-1952 lúc 12 giờ trưa chúng tôi đáp tàu hỏa sang xứ Jalgoan ở xa chừng 400 

cây số và tới 10 giờ sáng hôm sau thì tới nơi. Phái đoàn phải mướn autobus đi thêm 60 cây số 
nữa mới tới động Ajanta, từ ga Jalgoan tới tỉnh thành Bombay còn xa chừng 420 cây số. 
Động Ajanta là một kỳ quan vĩ đại hiếm có trên thế gian, tất cả có 31 cái động kiến trúc liên 
tiếp nhau dọc theo một dãy núi, do các vị quốc vương trước kia của Ấn Độ đã tạo ra để kỉ 
niệm Phật giáo, có động làm đến một hoặc hai đời vua mới xong. Mỗi cái bề cao lối 14 thước, 
bề cao § hay 10 thước, có cái làm đến hai tầng toàn là đục vào trong núi, chạm trỗ rất công 
phu mỹ thuật không thể tưởng tượng đặng. Hiện nay có rất nhiều nhà khảo cô Âu-Mỹ-Á đến 
tận nơi xem xét đề kinh nghiệm về cách kiến trúc chạm trô của động Ajanta. 
Trong động phần nhiều tối đen lạnh lùng khiến cho du khách có cảm giác rằng mình đang ở 
trong một cảnh hết sức uy nghiêm huyền diệu. Chánh phủ có làm tạm một cái máy điện cho 
các người đến chiêm bái hoặc các nhà khảo cổ mướn để soi sáng bên trong, muốn xem rõ 
những hình tượng chạm trô trên vách đá, người khách phải dùng đèn pile và phải có phép của 
Chánh phủ mới được vào nhiếp ảnh thâu thập tài liệu. Có vài cái động đã sụp đồ về phía mặt 
tiền, có cái làm chưa xong còn bỏ đở, công cuộc tạo tác rất công phu tốn kém, vì phải đục vào 
trong núi rồi lấy đá vụn đem đồ một nơi xa, không biết bao nhiêu năm mới rồi. 


Bấy nhiêu đó đủ chứng tỏ sự đúng đắn của câu phương ngôn Pháp “Muốn thì được”. Vì người 
đời môi khi có đức tin mạnh mẽ với một lý tưởng hoặc một chủ nghĩa nào rôi, thì dâu phải 
làm cho biên cạn non mòn họ cũng không nản chí. 


Viếng động Ellora. 

Sau khi viễng xong động Ajanta phái đoàn lại trở về nhà ga đề đáp xe lửa sang xứ Manmad 
bữa 2-12 lúc 10 giờ đêm. Từ nhà ga Manmad đên động Ellora còn xa 142 cây sô, chúng tôi 
phải sang qua xe lửa một lần và xe hơi một lân mới tới nơi. 

Động này gồm lại 26 cái, kiến trúc cũng tương tợ như Ajanta nhưng không phải thuộc về Phật 
giáo mà là do các tín đô Bà-la-môn giáo tạo ra đê kỉ niệm và thờ phụng các vị thân của họ. 
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Có động đục từ dưới một trái núi phủng lên tới trên không, rất mỹ thuật đẹp đẽ, có khi hết 2, 
3 đời vua mới làm xong một cái động. 


Đến tỉnh thành Bombay. 

Sáng chúa nhựt 4-12-1952, lúc 5 giờ mọi người lại khuân hành lý ra tàu hỏa để viếng tỉnh 

thành Bombay. Đây là một đô thị đẹp nhứt của xứ Ấn Độ được dựng dọc theo bờ biển Oman, 
bề đài tới 3, 4 chục cây số, dân cư hơn 5 triệu. Tại đây có rất nhiều đền tháp thuộc về các đạo 
giáo khác nhau và có một nhà trọ của hội Đại Bồ Đề, toàn dân trong xứ đều theo Hồi giáo 
hoặc Bà-la-môn giáo chớ chẳng mấy ai mộ đạo Phật. Xa nhà ga chừng một cây số có một 
ngôi chùa tên là Mahajana Vihara do hội Đại Bồ Đề sáng tạo đề tìm cách hoằng dương chánh 
pháp. 
Bữa 6-12 phái đoàn lại rời khỏi Bombay đặng trở về Madras cách xa 1.400 cây số, vì đọc 
đường không có Phật tích nên tàu chạy luôn 2 đêm I ngày mới tới nơi vào lúc 6 giờ sáng hôm 
8-12. Đến đây là kết thúc cuộc hành trình vòng quanh xứ Ấn Độ, phái đoàn phải ở lại vài hôm 
đợi chuyên phi cơ về Colombo. 


6. Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 

Về đến Colombo tôi cũng luôn luôn cô gắng nghiên cứu học hỏi kinh luật đến giáp năm. 
Khi gần về xứ, muốn đáp lại đức tin trong sạch của chư thiện tín Việt Nam ở Saigon và Kim 
Biên đã hy sanh công của rất nhiều vào công cuộc xuất đương sang xứ Phật, tôi tìm cách yêu 
cầu các vị _g1áo tông thuộc nhiều phái ở Tích Lan, đặng thỉnh một hòn ngọc Xá lợi của Đức 
Phật Tổ về xứ cho hàng tứ chúng phụng thờ chiêm bái. Tôi phải vận động nhiều nơi vì nêu 
chỗ này không được thì còn chỗ khác. Nhưng phước thay! Còn vài ba hôm nữa lên đường thì 
có đức Giáo tông Vipassi thuộc phái Siam Nikaya hiến cho một hòn ngọc đức Phật tổ bằng 
cỡ hột gạo. 
Tôi rất thỏa thích về sự kết quả ấy nhưng bỗng đâu dịp may đưa đến dồn dập bất ngờ, khi còn 
một ngày nữa hồi hương tôi được vị thượng tọa phái Ramañña Nikaya pháp danh là Gunasiri 
trụ trì chùa Mirissa đánh điện văn cho tôi hay Ngài sẽ hiến cho một viên ngọc Xá lợi Đức 
Phật tô nhỏ cỡ hột mè, chùa Ngài ở xa Colombo chừng 150 cây số. 
Ceylon Télesram 
Nagathero 174 dématagoda road maradana 
Bringing relic prepare casket 
Gurnasiri from mIir1ssa. 
Nghĩa: Sửa soạn tháp tôi đem Xá lợi biếu. 
Trước kia tôi cũng có yêu cầu Đại đức Narada thuộc phái Amapura Nikaya Bauy cho một đức 
Xá lợi đem vê xứ Việt Nam cho hàng tứ chúng thờ phụng, vì trong xứ ta chẳng có nơi nào 
thờ Xá lợi cả. Trái lại trên đảo Tích Lan, trong dịp đi viêng mây nơi thánh tích tôi gặp TẤt 
nhiều tháp thờ Xá lợi được dựng lên khắp nơi cho các tín đồ chiêm bái, nhứt là bảo tháp Maha 
Cetiya tại tỉnh Anuradhapura luôn luôn có hàng trăm hàng ngàn người tới lui tấp nập để cúng 
dường Xá lợi. 
May thay, khi gần về xứ Đại đức Narada lại cho tôi hay rằng Ngài mới thỉnh được hai vị Xá 
lợi Đức Phật tổ nơi chùa Kos goda do vị thượng tọa Siri Sumanarevata Nayaka Thera thỉnh từ 
Ấn Độ đã lâu đời. Quí giá hơn nữa là Đại đức Narada được người thỉnh sang Tân-Gia-Ba 
truyền bá Chánh pháp. Thừa dịp ấy, tôi yêu cầu Ngài tiện đường sang viếng Việt Nam trước 
để tìm cách củng cố nền móng Phật giáo Nguyên Thủy, sau nữa, mang ngọc Xá lợi sang biếu. 
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Như vậy, cuộc lễ cung nghĩnh sẽ được chánh thức và thêm phân long trọng hơn là tự tôi thỉnh 
về. 

Trong khi sang viếng Đông Dương nhằm lúc hạ tuần tháng sáu 1953 dương lịch, Đại đức 
Narada có hiến cho nhóm PGNT Kỳ Viên một vị Xá lợi, một vị nữa cho đức Từ cung Hoàng 
thái hậu để riêng cho Phật giáo Đại thừa toàn quốc Việt Nam. Ngài cũng hiến một hột Xá lợi 
khác cho xứ Cao Miên mà trước kia Ngài có đến ở hoăng Pháp trong một thời gian. 


Khi gần trở về xứ đức Phó Giáo tông phái Siam Nikaya tại Kandy Tích Lan có biếu cho ngọc 
Xá lợi của Đức Phật Tô Thích Ca cỡ băng hột gạo (vì tôi có yêu câu Ngài trước) hiện nay 
Ngọc Xá ly ây đương đê thờ tại chùa Roka-Kandal Kratté. 


Lúc đúng một năm, tôi lo giấy tờ về xứ cho kịp dự lễ cung nghinh Xá lợi được cử hành trọng 
thể tại chùa Kỳ Viên tự vào những ngày 21-22-23 tháng 6 năm 1953 và bắt đầu hoạt động 
làm cho Phật giáo chánh truyền mau tấn triển trên đất Việt. 


— CHUNG — 

T.B. Do quả phước thanh cao của sự “Hành trình sang xứ Phật” chiêm bái 4 chỗ động tâm và 
các nơi thánh tích khác. Tôi xin hồi hướng phần phước thanh cao này cho thân phụ đã hóa 
vãng và mẫu thân còn hiện tiền xin cho các vị ân nhân ấy hằng được sự an vui. Và cũng xin 
hồi hướng cho tắt cả chư thiện tín các nơi nhứt là Cần Ché hết lòng hộ độ tôi về nên tài chánh 
trong cuộc xuất đương được thành tựu mỹ mãn, luôn cả chư thiện tín hảo tâm xuất của cải ra 
để in cuốn ký sự này. Xin cho các vị kể trên đây hoan hý thọ lãnh phước báu này và xin cho 
hằng được sự an vui vĩnh viễn. 

ĐD. Naga Thera 
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Wị 


ĐĐ. Narada và ĐĐ. Bửu Chơn Thạch động chỗ kết tập Tam tạng lấn VI 
trước chùa Vajirarama (Colombo) Tích Lan. tại Alukavihara (Tích Lan). 








Tháp thờ xương trán Đức Phật tại Seruvela (Tích Lan). — ĐĐ.Bửu Chơn và nhà sư Mỹ trước chùa Shrew Dagoon (Miến Điện). 
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ĐĐ. Bửu Chơn và hai nhà sư người Đức. 
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ĐĐ. Bửu Chơn đang tiếp lãnh Xá ly 
đức Phật Tổ do ĐĐ.Vipassi 

-Phó giáo tông phái Siamnikaya tại Kandy 

Tích Lan- trao cho. 





ĐĐ. Bửu Chơn và hai nhà sư người Anh và Mỹ 
chụp trong rừng Dodanduwa (Tích Lan). 


— Dứt tác phẩm 16. Hành trình sang xứ Phật — 
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Tác phẩm 17 


HÀNG RÀO GIAI CÁP 
(Do theo THƯỢNG ĐỈNH KINH —- AGGANÑÑA SUTTA) 


Lời Nói Đầu 

Hiện nay khắp nơi trên mặt địa cầu nhiều chủ nghĩa, tôn phái thường hay bình luận đến 
vấn đề ““Từ đâu mà nảy sinh ra hàng Tào giai cấp của xã hội”. Mỗi chủ nghĩa, mỗi lý thuyết 
đều có quan niệm khác nhau. Nhưng rốt cuộc không có lý thuyết nào làm cho được thỏa mãn 
tính hiệu kỳ của loài người. 

Bởi vì còn đầy vô minh bao bọc, những việc kế cận bên ta, nơi thân thê ta mà còn không 
hay biết, hà tât lại tìm tòi muôn thâu rõ những sự việc sơ khai xa xăm của vũ trụ. Muôn biệt 
được một cách thật tê và chu đáo thì họa may ra có những bậc đã vượt màn vô minh, không 
còn phiên não, hoàn toàn sáng suôt biệt rõ thật tướng của vũ trụ từ mới câu sanh thì mới có 
thê chỉ dân cho chúng ta hiệu biệt một cách rõ rệt. 

Theo Phật giáo thì hàng rào giai cấp của xã hội, Đức Phật giảng giải cho biết từ khi mới phát 
sanh lên quả địa cầu TÔI dần dân nảy sanh ra dòng vua, quan, bà-la-môn, thương gia và nô lệ. 
(Theo Tam tạng quyền 18, trang 161-198 trong Aggañña Sutta —- Thượng đỉnh kinh của 
Trường A hàm, Thượng đỉnh kinh có nghĩa là “điêu cao quý nhât không chi sánh băng”). 
Đức Phật đã tỉnh giấc vô minh, thấy rõ mọi sự vật bằng nhãn tuệ (pañña cakkhu) đúng theo 
thật tướng rôi Ngài mới giảng giải lại cho chúng ta cùng hiệu biệt. 

Thấy có rất nhiều người vì hiếu kỳ hay tò mò mà tìm đến sự sơ khai của vũ trụ và hàng rào 
g1aI câp của xã hội nên bân tăng cô găng phiên dịch soạn ra theo Kinh Päli đê cung hiên cho 
quý vị độc giả thêm một vài tia sáng đề làm tài liệu trong việc sưu tâm Phật giáo. 

Do quả phúc của sự biên soạn và ấn tống quyền kinh Hàng rào giai cấp này, bần tăng xin 
thành tâm hồi hướng đên thây tô, song thân và bà Mai Thị Hiên, luôn cả cho chúng sanh trong 
ba giới bôn loài đêu đông được thọ hưởng tùy ý. 


Mong cầu cho vạn vật được thái bình 

Nam mô bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Rất mong thay! 

Bhikkhu Naga Maha Thera — Tỳ khưu Bứu Chơn 
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Nama Tassa Bhagavato Arahato Sammã Sambuddhassa 
Xin thành kính làm lễ đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A la hán, là bậc Chánh biến tri. 


I. Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội 
(Tam tạng quyển 18, trang 161) 


Ta có nghe như vầy. Một thuở, Đức Phật ngự tại chùa Đông Phương (Pubbarama) của bà 
Visakhãa gân thành Xá Vệ (Sãyaiii), trong lúc ây có hai ông sa di tên là Vasettha và 
ĐẸP UiY0I0 đang thọ pháp hành phạt đê tu lên tỳ khưu!. 


Khi ấy trong buổi chiều, Đức Thế Tôn vừa mới định và đang đi kinh hành gần bóng chùa ở 
ngoài trồng. Hai ô ông sa di liền rủ nhau lại đảnh lễ Đức Phật và tính may ra mình nghe được 
Pháp. Hai ông đồng ý đến đảnh lễ xong đi theo sau Ngài. Đức Phật hiểu ý bèn dừng chân lại 
mà hỏi rằng: “Này Vãsettha và Brahadvãja, các ngươi là dòng giống Bà-la-môn bỏ đi xuất gia 
theo Phật giáo, vậy chớ nhóm Bà-la-môn không có chửi măng các ngươi sao?” Hai ông sa di 
liền bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn họ chửi mắng chúng tôi đủ điều thậm tệ”. 


— “Họ chửi măng như thê nào?” 


— “Bạch Đức Thế Tôn, họ nói rằng: “chỉ có dòng Bà-la- -môn là quí phái, cao thượng, trong 
sạch, bọn khác đều thấp hèn, nhơ bẩn. Bà-la-môn là nguồn cội, là con cháu từ Trời Phạm 
Thiên sanh ra, các người lại bỏ đòng cao thượng theo dòng thấp hèn?, bọn Sa-môn đầu trọc là 
kẻ bình dân, là bọn Ma vương, như vậy không tốt đẹp, xứng đáng đâu.` Bạch Đức Thế Tôn, 
họ chửi mắng chúng tôi đủ điều thậm tệ như thế.” 


— “Này hai ông sa di, nhóm Bà-la-môn vì không biết rõ từ sơ khai phát sanh lên vũ trụ và xã 
hội nên mới cô chấp như vậy. Cho dòng Bà-la-môn là con dòng cháu giống của Trời Phạm 
Thiên! Thật ra, như các người đã thấy, các phụ nữ Bà-la-môn cũng có kinh kỳ, có thai, đang 
sanh con, đang cho con bú, cũng sanh nhóm Bà-la-môn ra bằng sản môn (yon?). Nhưng mà 
nhóm Bà-la-môn ấy lại nói ngược rằng “là con cháu của Trời Phạm Thiên", nói như vậy là 
phản phúc, phỉ báng, nói láo với Trời Phạm Thiên, họ sẽ chịu những tội lỗi nặng nề không 
Sa1. 

Này hai ông sa di, trong thế gian này có bốn dòng là: vua, bà-la-môn, thương gia và nô lệ. 
Dầu cho ngươi dòng Vua mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói đâm thọc, nói độc ác, 
nói viễn vông vô ích, là người tham lam, sân hận, tà kiến, si mê cũng có. Như vậy các pháp 
nào là pháp ác (zksaiz) cũng kể là ác, tội lỗi, không nên thực hành, là pháp đen tối, không 
cao thượng mà các bậc trí tuệ hằng chê bai, khinh bỉ. Các pháp ấy có người trong dòng Vua 
cũng làm. 

Này hai ông sa di, dầu cho dòng Bà-la-môn, dòng thương gia, dòng nô lệ có người cũng hành 
vi các pháp ác ấy. Dầu cho hạng người nào hành theo pháp ấy cũng gọi là pháp ác cả. 


Hơn nữa, dầu cho một nhóm người trong dòng Vua mà không sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói 
láo, nói đâm thọc, nói độc ác, nói viên vông vô ích, không tham, không sân, không sĩ mê tà 


! Hai ông sa di này là con nhà đại bá hộ đã bỏ theo đạo Bà-la-môn, khi nghe được pháp Phật xin xuất gia sadi. Theo luật, 
người ngoại đạo muốn tu lên tỳ khưu phải chịu theo pháp hành phạt trong một thời gian ba tháng xong mới cho lên tỳ 
khưu vì trước đã xu hướng theo ngoại đạo. Sự cho hành phạt ây, Đức Phật tùy theo người, có người không cần phải 
hành phạt cũng cho tu được, là người nào khi nghe pháp xong được đắc quả thánh thì khỏi cần hành phạt. 

? Quan niệm này bên xứ ta còn nhiều vì cho mình là cao thượng, lớn đại hơn người rồi khinh miệt phe phái khác cho là 
thấp hèn hơn mình. 
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kiến cũng có vậy. Pháp nào gọi là pháp thiện (w„sa/4) cũng gọi là thiện, vô tội, nên hành theo, 
rất cao thượng, sáng suốt mà các bậc trí tuệ thường tán dương khen ngọi.. . Dầu cho bà-la- 
môn, thương gia, nô lệ có người cũng hành vi theo các pháp thiện ấy. Dầu cho hạng người 
nào hành theo pháp thiện ấy cũng gọi là pháp thiện cả. 

Như vậy thì bốn hạng người thực hành lộn xộn cả ác lẫn thiện cũng có. Nếu như nhóm Bà-la- 
môn cũng hành cả ác lẫn thiện mà có nhóm Bà-la-môn dám nói răng: “Chỉ có dòng Bà-la- 
môn là cao thượng quý báu, trong sạch, là con cháu của Trời Phạm Thiên", nói như vậy các 
bậc thiện trí thức không bao giờ đồng ý, nhận định, khen ngợi họ được. Tại sao vậy? Vì bốn 
hạng người ấy, dầu cho hạng nào xuất gia tỳ khưu đã xa lìa tất cả phiền não, diệt hết pháp 
“trầm luân” (ãsava), phạm hạnh đã tròn đủ, ái dục cột trói trong các cảnh cũng không còn, đã 
giác ngộ, đã hoàn toản giải thoát, thì hạng người ấy dầu cho là dòng nào cũng rõ ràng là cao 
thượng hơn tất cả các dòng khác theo đúng chân lý. 

Này hai ông sa di, bởi vì đức lành là pháp cao thượng hơn hết của nhân loại trong đời này và 
đời vị lai. Này hai ông sa di, đức Vua Ba Tư Nặc (Pasenadi Kosala) biết rõ Như Lai là bực 
quý phái của dòng Thích Ca đi xuất gia. Bao nhiêu người trong dòng Thích Ca đều kính nề lễ 
bái đức Vua Ba Tư Nặc hết thảy, nhưng đức Vua lại lễ bái kính nể, yêu quý, tiếp rước Như 
Lai vì Ngài nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama là bực trong sạch, có nhiều sức lực (huệ lực và giải 
thoát), màu da tươi tốt, có nhiều oai lực, còn ta thì mỗi mỗi đều thua kém hơn Ngài”. Vì vậy 
mà đức Vua mới cung kính, lễ bái, quý mến, cúng dường những Đức lành ấy. Nếu nói rộng 
ra, người nên hiểu rằng: “Đức lành là pháp quý báu cao thượng hơn hết của nhân loại trong 
đời này và đời vị lai”. 

Này hai ông sa di, các người dòng giống khác nhau, gia đình tên tuổi cũng khác nhau vào xuất 
gia, nếu có người hỏi mây ông là dòng chi, thì các người nên trả lời rằng: “Chúng tôi là dòng 
Thích Ca'. 

Nếu ai có đức tin chắc chắn in sâu trong đạo lý của Như Lai, người ấy dầu cho Sa-môn, Bà- 
la-môn, Chư Thiên, Phạm Thiên hoặc một nhân vật nào cũng không thể làm cho họ thay đổi 
lời nói cách khác được, nhưng họ vẫn nói: “Tôi là con cháu dòng Thích Ca, Pháp bảo sanh ra 
chúng tôi và là người hưởng gia tài của Pháp bảo". Tại sao Như Lai nói như vậy? Vì tiếng 
Pháp thân, Phạm thân hoặc Pháp tướng, Phạm tướng cũng đều là danh từ chỉ định của Như 
Lai cả. 
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H. Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp) 


Này Vãsettha và BrahadvaJa, có một khi quả địa cầu này vì quá lâu đời mà phải tiêu hoại 
một lần. Trong khi quả địa cầu đã bị tiêu hoại thì phần nhiều chúng sanh đều sanh về cõi trời 
Sắc giới tên là Abhassara Brahma do tâm thiền định, có phỉ lạc làm vật thực, có hào quang 
trong người túa ra, bay trên hư không, ở trong đền đài tốt đẹp, sống thật lâu đời. 


Rồi một khi quả địa cầu này vì quá lâu đời, cấu thành lại đang khởi sanh lên, khi đó chúng 
sanh trên cõi trời Äbhassara Brahma hết tuổi thọ phải sa đọa xuống cõi trần gian này sanh 
làm người nhưng sanh lên do tâm thiền định', có phí lạc (z7?) làm vật thực, cũng có hào quang 
phóng ra, bay trên hư không, ở trong đền đải tốt đẹp, sống thật lâu đời. 
Trong khi quả địa cầu đang cầu tạo, toàn quả địa cầu trước đều tan ra thành một khối nước, 
tối mù mịt, không có nhật, nguyệt và các vì sao, không có ngày, đêm, tháng, năm, mùa tiết, 
kẻ nam, người nữ cũng không có rõ rệt. Chúng sanh ấy chỉ gọi chung là chúng sanh vậy thôi. 
Sau ấy một thời gian thật lâu đời, quả địa cầu lần lần nồi lên trên mặt nước một chất hình như 
sữa nóng, có hương vị ngọt ngon, thơm tho, màu trăng tươi đẹp như sữa trong và đặc lại ngọt 
như mật ong. Khi ây có một chúng sanh tánh hiểu kỳ mới lây ngón tay trỏ quẹt chất đất ấy 
liếm thử COI, chất vị ấy thắm nhuần khắp châu thân, người ấy lấy. làm sung sướng đồng thời 
sự ham muốn vị trần cũng phát sanh lên. Các chúng sanh khác thấy vậy cũng bắt chước làm 
theo thì sự sung sướng và thỏa thích vị trần ấy cũng phát sanh lên in nhau hết thảy. Từ đó trở 
đi đều lấy chất ấy vò viên lại mà chi độ, khi lấy chất đất ấy mà ăn vào thì hào quang trên mỗi 
người đều mắt hết, khi hào quang đều mất đi thì mặt nhật, mặt nguyệt và tỉnh tú cũng phát 
sanh lên. Lúc ấy ngày, đêm, thượng quyền, hạ quyền, tháng, mùa tiết, năm cũng phát sanh lên 
rõ rệt. Này hai ông sa di, sự cầu tạo khởi hành lên vũ trụ như thế ấy. 


Chúng sanh â ấy vẫn lấy chất trên mặt địa cầu ẫây mà nuôi sống trong thời gian thật lâu. Vì thọ 
thực chất â ây mà thân hình trở nên cứng rắn, màu sắc khác nhau cũng phát sanh lên. Có người 
thì màu sắc tốt đẹp, có người màu sắc xâu xa, chúng sanh nào có màu sắc tốt đẹp lại khinh 
khi người có màu sắc xâu xa”. Khi chúng sanh ây ngã chấp, khinh bỉ người xâu xa hơn mình 
thì hương vị ngon ngọt của quả địa cầu lại mất hết đi. Chúng sanh ấy mới tụ họp nhau lại để 
than phiên: “Ôi! Vị trần ngon ngọt của chúng ta đâu! Ráng tìm lại phương pháp tôi cô ấy 
nhưng vật đã qua rồi dễ nào tìm lại đặng'. 


Này hai ông sa di, kế đó lại có một thứ nắm mọc lên màu thật trong sạch, mùi vị ngon ngọt, 
giông như sữa đặc hoặc như mật ong, khi đó chúng sanh â Ấy. mới nhỗ nắm ấy làm vật thực 
trong thời gian thật lâu, vì càng thọ vật thực thô sơ thì thân thể lại càng cứng rắn biến chuyên 
ra khác nhau, kẻ trắng người đen, kẻ tốt người xấu lại càng rõ rệt lên thêm. Cũng không bỏ 
thói quen. chúng sanh nào tốt đẹp thì ngã chấp, khinh khi người xâu xa, vì vậy mà nắm đất ấy 
lại mất hết đi. Kế đó, lại có một thứ dây giống như rau muông (?ađz/zí) mọc lên cũng có 
mùi vị ngon ngọt như sữa hay mật ong. Chúng sanh ấy lại nhồ thứ dây ã ây đó ăn và sông một 
thời gian thật lâu, vì ăn vật thực càng thô sơ thì thân thể lại càng cứng rắn biến chuyên kỳ dị 
khác nhau. Cũng như trước, ngã chấp khinh khi, chê bai lẫn nhau mà thứ dây như rau muống 
ây lại mất đi. Chúng sanh â ây cũng tụ nhau than phiền như trước kia. Kế đó có một thứ lúa sãli 
mọc lên, không có vỏ trâu và cám bao ngoài, chỉ trổ ra gạo trắng sạch có mùi vị thơm tho. 


3 Cõi trời này của người đắc nhị thiền bậc cao, khi vũ trụ tiêu diệt, mấy cõi trời bậc dưới đều tiêu hoại cả. 

* Chúng sanh trong thời kỳ đầu tiên (pa/hama kãia) có thể sanh lên bằng tâm thiền định nên tự hóa thân sanh ra. Vì vậy 
mà bộ phận nam nữ không rõ rệt. 

Š Đây là nguyên nhân để lần lượt phát sanh lên phiền não. 
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Chúng sanh ấy mới hái ăn nhưng hái sớm mai thì chiều lại mọc đầy đặc trở lại, hái chiều thì 
sáng ra cũng y như cũ vậy. Sống như vậy một thời gian thật lâu. Vì thọ vật thực càng thô sơ 
thì thân thể càng biến chuyên ra khác, bây giờ bộ phận nam nữ phát sanh rõ rệt. Lẽ dĩ nhiên 
con người cổ ấy chưa có y phục, lại có bộ phận nam nữ khác nhau coi lạ nên họ nhìn lẫn nhau 
không mãn nhãn. Vì sự nhìn lâu quá độ mà sự nóng nảy bực bội và tình dục cũng phát sanh 
lên, vì vậy mà chúng sanh ây mới hành dâm với nhau. Trong lúc ấy có bọn người khác thấy 
vậy bèn lây đất liệng, hốt cát rải lên và nói răng: “Này các người yêu quái, kỳ cục, buông nhau 
ra, rời nhau ra đi, sao dám làm điều kỳ dị đến người khác như thê ấ ây”. Này hai ông sa di, thuở 
ấy người nào làm điều kỳ cục (hành dâm) như vậy, người ta cho răng “là chuyện phi pháp” 
nhưng trái lại trong thời kỳ hiện tại người ta cho răng “đó là điều rất hợp pháp? vậy. Nếu bọn 
nào hành dâm như vậy rôi thì không dám vào trong xóm hoặc trong làng hai, ba tháng. Khi 
chúng sanh nào ham mê trong sự hành đâm quá độ rồi thì bèn nảy sinh ra ý định đề làm chỗ 
che đậy cho kín đáo (đây là nguyên nhân đầu tiên làm cho con người lo cất nhà để che đậy sự 
xâu xa ấy). 


Này hai ông sa di, thuở ấy lại có một người tánh lười biếng mới suy nghĩ như vây: “Ta đi hái 
lúa säli sớm mai, chiều như vậy làm cho cực nhọc lắm, thôi vậy thì ta nên hái một lần để dùng 
luôn sớm mai và chiều cho tiện”. Tính xong lại thực hành như thế ấy. Có chúng sanh khác 
đến rủ người ấy đi hái lúa, khi nghe y trả lời như vậy thì cũng bắt chước theo rồi lần lần hái 
đề dành thêm lên hai, ba, bốn ngày. Có người khác nữa lại muốn hái để dành cho thật lâu hơn 
đến tám ngày. Khi chúng sanh ây đua nhau hái để dành ăn cho được lâu, lúc bấy giờ lúa sãli 
ấy lại trở thành có cám và trâu bao bọc, hơn nữa chỗ nào gặt rồi thì không mọc lên nữa như 
mọi lần, mọc các chỗ khác lại thưa thớt, có bụi như bó lại. Lúc ấ ẫy các chúng sanh mới nhóm 
hợp than phiền rằng: “Này các người ơi! Pháp ác, tội lỗi của chúng ta đã phát khởi lên, vì 
trước kia chúng ta sanh lên do tâm thiền định, có phi lạc làm vật thực, có hào quang, bay trên 
hư không, ở chỗ tốt đẹp.. . cho đến bây giờ chúng ta phải ăn lúa có cám và trâu, lúa lại ít mọc 
đó cũng do nơi pháp ác, xấu của chúng ta vậy. Thôi bây giờ chúng ta phải phân ranh ra đề 
chia lúa cho mỗi người. Mọi người đều đồng lòng làm như vậy”. Này hai ông sa di, lúc ấy có 
một người tánh tham lam và liễng xáo lấy phần lúa của mình đem đi giấu, mới lén lấy của 
người khác đem về chi độ. Mấy người khác bắt được mới quở trách rầy la rằng: “Người ơi! 
Người làm điều xấu quá, sao lại giấu của mình rồi ăn cắp của người khác mà ăn như vậy? 
Này người ơi! Người đừng làm như vậy nữa nghe không. Người ấy hứa tôi không làm như 
vậy nữa đâu, thế mà đến lần thứ hai, thứ ba... y vẫn làm như vậy. Mọi người họ bắt y đặng 
và nói dạy như trên, có người không cần nói lại đánh vã liệng băng đất hoặc đập bằng gậy, 
bằng roi. Này hai ông sa dị, kể từ đây, sự trộm cắp, sự mắng nhiếc, sự nói láo, sự đánh đập đã 
phát sanh lên rõ rệt. Lúc ấy mọi người đều tụ họp lại bàn tính: “Vì bao nhiêu những điều xấu 
ác đã khởi phát đến chúng ta rỒi, vậy thì chúng ta nên chọn một người nào trong bọn để phân 
xử, rầy la, quở trách người xấu ấy mới được, . phần chúng ta thì hùn lúa lại biếu cho người ây 
để họ giùm phân xử”. Tính xong mây người ây kiếm lựa một người tướng thật tốt, đáng trong 
sạch, có oaI thế hơn hết và yêu câu để phân xử, rầy la, quở trách, đánh đuôi giùm những 
HôNG có thói xấu thì chúng sẽ biếu lúa sãli cho. Người ấy cũng bằng lòng nhận lãnh phận sự 
ây!, từ ấy mọi người đều đem lúa cung hiến cho y. Này hai ông sa di, người ấy do quần chúng 
bầu cử, vì vậy mới có tiếng chỉ định đâu tiên phát sanh lên gọi là “Đại Bào" (Maha Sammaio), 
người ấy vì lớn hơn hết trong những ruộng lúa ấy nên tiếng chỉ định thứ hai lại phát lên gọi 


5 Chú giải: người ấy là Bồ tát tiền thân Đức Thích Ca. 
7 Đây đã khởi đâu hàng rào giai cập. Như vậy thì nhận thức rắng: con người tự mình bắt đâu thành lập một xã hội hêt sức 
dân chủ, vì hoàn cảnh bắt buộc. 
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tên là “Chúa Tế” (Kharfiya). Người ấy vì làm cho mọi người vừa lòng hợp pháp nên có tiếng 
chỉ định thứ ba lại phát lên gọi là “Vua” (R74), vì vậy mà những danh từ chỉ định “dòng Vua" 
phát khởi lên như cách ấy. 

Khi ấy, có một nhóm trong chúng sanh mới nghĩ răng: “Các pháp ác, tội lỗi như trộm cấp, nói 
láo, rầy la, quở trách, đánh đuổi đã phát sanh lên rõ rệt đến chúng ta. Vậy thì chúng ta ráng 
dứt bỏ xa tránh các điêu tội lỗi ây đi”. Vì vậy mới có danh từ chỉ định thứ nhất phát lên gọi là 
:dòng Bà-la-môn" (Brahmana). Các người ây làm chòi bằng lá cây ở trong rừng sâu và nhìn 
vào đề mục, họ cũng không cần dùng đến lửa khói đê nâu đồ ăn, cũng không có chày côi để 
giã gạo, cứ đi xin vật thực trong xóm trong làng mỗi bữa, khi đã thọ thực xong về chòi lá và 
nhìn vào đê mục thiền định. Có người khác thây vậy mới nói với nhau: “Nè các người ơi, có 
một nhóm người làm chòi lá ở trong rừng chỉ đi xin vật thực chi độ rồi cứ nhìn vào đề mục 
tham thiền”. Này hai ông sa di, vì các người ấy cứ nhìn vào đề mục hoài như vậy nên mới có 
một danh từ thứ hai phát sanh lên gọi là “người tham thiền” (/haãy¡ka). Có một sô người trong 
đó vì chán nản không thể ở trong rừng nữa mới trở về vô xóm làng mà bày ra dạy các môn 
nghệ thuật và qui thuật (yedamama) rôi lại trở về rừng. Khi mọi người khác thấy vậy mới nói 
như vậy: “Này các anh ơi, mây người này bây giờ không nhìn đề mục tham thiên nữa (lặp đi 
lặp lại như vậy)'. Vì vậy mà mới nảy sanh ra danh từ thứ ba gọi là 'không tham thiền? 
(ajjhãy¡kã). Này hai ông sa di, lúc ấy sự dạy các môn nghệ thuật người ta cho là thấp hèn, 
nhưng bây giờ người ta lại cho là cao thượng. Cách phát sanh lên của dòng Bà-la-môn đúng 
theo sự thật của chúng sanh và đúng theo hợp pháp không sai vậy. Vì đức lành là pháp cao 
thượng hơn hết trong dân gian trong kiếp ĐA và trong đời vị lai. 


Này hai ông sa di, trong hạnh chúng sanh ấy, người ưa thích đường tình dục vợ chồng và làm 
công việc kia nọ, vì vậy mà nảy sanh ra danh từ “dòng Nông dân hay Thương mãi" (vessđ) 
như thế ấy. Trong hạng người đó lại có những người muốn đi công làm mướn cho người khác, 
vì vậy mà nảy sanh ra “dòng Nô lệ hay Tôi tớ” (sudd2). Sự phát sanh lên những danh từ của 
các dòng đúng theo sự thật do sự hành động của chúng sanh rất hợp pháp không sai vậy. 


Này hai ông sa di, sự phát sanh lên bốn dòng giống như thế ấy, thì ra đức lành là pháp rất cao 
thượng hơn hết trong dân gian đời này và đời vị lai. 

Này Vãsettha và Brahadvãja, có khi hạng vua chúa chán nản phận sự của mình, bỏ đi xuất 
gia, ý nguyện muốn làm một bực Sa-môn. Hạng bà-la-môn, hạng thương gia, hạng nô lệ có 
khi cũng chán nản pháp hành của mình bỏ đi xuất gia, ý định làm một bực Sa-môn. Vì vậy 
mà sự phát sanh lên “dòng Sa-môn' (người tu) rõ rệt đúng theo sự thật. 

Này hai ông sa di, cũng có ít hạng người trong dòng Vua, Bà-la-môn, Thương gia, Nô lệ 
thực hành thân, khẩu, ý ác, tà kiến, cô chấp sự thực hành của tà kiến, vì vậy mà sau khi chết 
phải sanh vào cảnh súc sanh, ngạ quỷ, atula và địa ngục. Chắng phải vậy thôi mà dầu cho 
hạng Sa-môn (người tu) mà thân, khẩu, ý ác, tà kiến, cô chấp sự thực hành của tà kiến, thì khi 
quá vãng cũng phải sa đọa vào trong khổ cảnh ấy. Này hai ông sa di, cũng có hạng người 
trong dòng sa-môn, vua, bà-la-môn, thương gia và nô lệ ráng trau dồi cho thân, khẩu, ý trọn 
lành, có chánh kiến, chấp sự thực hành theo chánh kiến, vì vậy mà khi lâm chung được sanh 
về nhàn cảnh hoặc cõi thiên đường. Này hai ông sa di, cũng có hạng người trong dòng sa- 
môn, vua, bà-la-môn, thương gia và nô lệ có thân, khẩu, ý nửa thiện nửa ác (là khi thiện khi 
làm ác), kiến thức lộn xộn, khi tà khi chánh, chấp theo sự thực hành nửa tà nửa chánh ấy, vì 
vậy mà sau khi chết phải thọ khi vui khi khổ lẫn lộn nhau. Này hai ông sa di, cũng có hạng 
người dòng Sa-môn, Vua, Bà-la-môn, Thương gia, Nô lệ là người ráng thu thúc thân, khẩu, ý 
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do nhờ thực hành theo “Thất giác chỉ” (Bodhi pakkhiya dhamimna)Š mà đắc đạo quả và nhập 
Niết-bàn trong kiếp hiện tại. Này hai ông sa đi, trong bón dòng này chỉ có dòng nào là Tỳ 
khưu là bực Ứng cúng, trong sạch, diệt tận các pháp trầm luân, mười sáu phận sự và phạm 
hạnh đã hành xong, đã trút xong gánh nặng, đã dứt hết ái dục cột trói trong các cảnh, đã giác 
ngộ, đã giải thoát, Như Lai cho dòng đó là cao thượng, quý báu hơn tất cả các dòng, đúng 
theo chân lý và rất hợp pháp vậy. 

Như vậy thì “Đức lành” là pháp cao thượng hơn tất cả dân gian trong đời này và đời vị lai. 
Dầu cho trời Phạm Thiên tên Sanañkumara cũng có câu kệ như vầy: 


“Vua là dòng cao thượng hơn hết trong dân gian. 
Bực đã đây đủ mình hạnh” thì cao thượng hơn tất cả Chư Thiên và nhân loại ”. 


Bài kệ của Sanañkumara nói thật hay, thật đúng, có nhiều sự lợi ích, Như Lai cũng nhìn nhận 
như vậy”. 


Khi Đức Thế Tôn giảng xong “Hàng rào giai cấp của xã hội”, hai ông sa di, Vãse{tha và 
Brahadväja rất thỏa thích lời Ngài đã giảng ấy. 


Soạn xong tại Ph.Penh, mùa hạ năm Tân Sửu PL. 2505 - DL. I961 


— Dứt tác phẩm 17. Hàng rào giai cấp — 


8 Thất giác chi hay là 7 phần trạch pháp là: 1) tứ niệm xứ, 2) tứ thần túc, 3) tứ chánh cần, 4) ngũ căn, 5) ngũ lực, 6) thật 
bồ đề phận, 7) bát thánh đạo. 

? Vijja Minh có 2 hoặc 8 là: túc mạng minh — bubbe nivãsä-nussati vijj3, sanh tử minh hay là nhấn minh — cutupapäta 
vijjã, lậu tận minh — ãsavakkhaya vijjã, nếu nói 8 thì thêm 5 cái nữa là: Minh sát minh — vipassanã vijjä, phân tâm minh 
— manomayiddhi vijjã, thần thông minh — iddhi vidhi vijjã, nhỉ minh — dibbasota vijjã, tha tâm minh — cetopariñña vijjã 
carana. Hạnh có I5 là: thu thúc trong giới hạnh, thu thúc lục căn, tri túc sự ăn uống, thường hay thức (là ít ngủ), đức tin, 
ghi nhớ, hồ thẹn, ghê sợ tội lỗi, nghe nhiều học rộng, tinh tấn trí tuệ, đắc 4 cối thiền là: sơ thiền, nhị thiên, tam thiền, tứ 
thiên. 
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Tác phẩm 18 


HỘI NGHỊ QUỐC TÉ 


Phi Lộ 

Trong thời gian qua hơn 10 năm tôi đã đi dự Hội nghị Quốc tế nhiều lần nhưng không 
có dịp soạn thảo lại những bài tường thuật đê công hiên quí vị độc giả không được sự may 
măn đi đên nơi đê quan sát tận mắt. 
Nên thừa lúc nhàn rỗi tôi ráng soạn lại những điều mắt thấy tai nghe, mặc dầu quí vị chỉ đọc 
qua những lời tường thuật và hình ảnh thì cũng có thê hiệu biệt được và thông cảm những gì 
mà họ thảo luận trong kỳ Hội nghị, và luôn cả phong cảnh, cách tổ chức trình bày, nghi lễ 
phong tục, trong môi quôc độ khác nhau tùy theo sự tiễn hóa của tinh thần hay vật chất, đê 
giúp thêm một phần tài liệu nào cho các bạn hậu tân có dịp sẽ dự những Hội nghị Quốc tế 
trong mai hậu. 
Hơn nữa cũng là một thiên lịch sử kỷ niệm trong đời tu học của tôi đã mang chuông đi đánh 
xứ người và giúp ích gì cho nên đạo giáo nước nhà. 
Trong những bài tường thuật có bài đã viết từ lâu nên lối hành văn có hơi cổ kính, nhưng tôi 
vần giữ nguyên vẹn của chuyện thật không muốn sửa đổi trau chuốt văn hoa làm mắt bản chất 
chính yếu và quan niệm thành thật chất phác trong thời kỳ ấy. 


Dù sao cũng không thể nào tránh khỏi sự sơ thất một đôi chỗ trong khi soạn thảo có một mình, 
ước mong quí vị hoan hỷ tha thứ cho. 


Trong lúc soạn thảo nhờ cô Viriyã một đệ tử chân thành tỉnh tắn, hy sinh thì giờ quí báu đánh 
máy, cách trình bày nội dung và sửa giùm bản thảo giúp tôi. 
Tôi xin thành thật cám ơn và chia phần công đức cho cô. 


Tôi cũng xin thành kính dâng lên quả phúc này đến thầy tô và song thân. 


Kính bút 
Naga Maha Thera —- Tỳ Khưu Bửu Chơn 
Tăng Thống G.H.T.G.N.T.V.N 


Nguyên Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới 
Mùa Xuân Năm Giáp Thìn. 
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Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 
Bài tường thuật của Thượng tọa Nãga Thera (Bửu Chơn) 

Vào ngày 6-5-1954 tôi được danh thiệp của ngài Chánh Hội Trưởng Hội Đồng Toàn Quốc 
Phật giáo xứ Miễn Điện gửi đến thỉnh tôi và các chư đạo hữu chùa Kỳ Viên là Trụ sở Trung 
ương của Phật giáo Nguyên Thủy, để dự lễ khai mạc kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ sáu. 
Dưới đây là danh thiệp của ngài Chánh Hội Trưởng: 
From: Tharo Thiri Thudhamma SIr U Thwin Chairman of the Union Buddha Sasanä CouncIl 
Rangoon, Burma. 
To: Ven. Naga Thera dit Pham Van Tong c/o Ky Vien Tu Banco SaIgon. 

Dear S1r, 


As you are aware the Opening Proceedinss of the CHATTHA SANGAYANA (the Sixth 
Great Buddhist Councit) are to commence on the Vesakha Punnima, 2498 B.E (17 May 
1954) at the Maha Pasana Guha Rangoon, and we have the pleasure and honour to 1nvite you 
to Join with us in witnessing and sharing the Merit of the Opening Proceedings on this 
felicItous occasIon. 


Mettecittena, Sign, U. THWIN. 
Bản dịch: Thado Thiri Thudhamma U Thwin Chánh Hội Trưởng Hội đồng Phật giáo toàn 
quôc xứ Miên Điện. 
Kính gửi Đại đức Naãga Thera (Bửu Chơn), chùa Kỳ Viên Bàn Cờ Saigon. 
Bạch Ngài, 
Ngày khai mạc kỳ lễ Kết Tập Tam Tạng lần thứ sáu nhằm ngày rằm tháng tư Phật lịch 
2498 đúng 17 Mai 1954, nơi Đại Thạch Động Rangoon Miên Điện. 
Nhơn dịp lễ khai mạc này, với tư cách của Chánh Hội trưởng, danh dự và hoan hý, chúng tôi 
xin thỉnh Ngài tới dự lê và chia phước cùng chúng tôi. 
Tâm lòng thân ái, ký tên, U. ThWIN 
Khi được thiệp mời, tôi liền hết sức vận động và phải trải qua nhiều sự khó khăn mới được 
đủ giây tờ cho xuât dương cho kịp kỳ khai mạc. 
Đúng ngày 14-5-1954, phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam chùa Kỳ Viên Bàn Cờ 
Saigon, do Thượng Tọa Nãga Thera - Bửu Chơn trưởng đoàn hướng dân phái đoàn lìa khỏi 
phi trường Tân Sơn Nhứt lôi 14 giờ rưỡi, phi cơ từ từ cât cách sau khi gần một tiêng đông hô 
thì lại đáp cánh xuông phi trường P.P đê chờ hành khách lên xuông và trình giầy thông hành, 
sau khi nửa tiếng đồng hồ thì phi cơ lại cất cánh trực chỉ thủ đô Bangkok, gần 6 giờ chiều thì 
phi cơ mới đồ xuống phi trường Daungmaung Bangkok. 
Khi phi cơ vừa hạ cách thì tôi thấy rất nhiều khách quan ra đón chảo thân quyền, riêng phái 
đoàn V.N. thì có ông Có vấn và Tổng Thơ Ký của tòa Đại Sứ V.N. tại Bangkok ra vái chào 
và đón rước về Sứ quán. Sau khi trình giấy thông hành xong thì toàn thể phái đoàn được đưa 
về Sứ quán đê yên nghỉ, chờ sáng hôm sau phải đáp tàu sang Rangoon. 
Vừa hừng sáng lại phải trở ra phi trường để sang Rangoon, mãi lỗi 9 giờ hơn thì phi cơ mới 
cât cánh, ngót trên hai tiêng đông hô mới tới phi trường Rangoon (Miên Điện). 
Hôm ấy có cả phái đoàn Việt Nam, Cao Miên, Lào và Thailand nên cuộc tiếp rước hết sức 
long trọng. Sau khi câu chuyện hàn huyên và lời chúc hạ xong lại đưa tất cả phái đoàn về 
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Kapa Aye (World Peace Pagoda) Chùa Thế giới Hòa Bình là nơi trụ sở trung ương Kết Tập 
Tam Tạng lần thứ sáu. 

Xe vừa tới nơi thì thấy vô số lầu đài, dinh thự hai, ba từng. Hỏi ra mới biết nào là Tăng đường, 
Trai đường và các Ty các Sở như là: Sở Ngoại Giao, Bộ Thông Tin, Sở Y Tê, Sở Cảnh Sát 
và các cơ sở của Hội Đông Kêt Tập Tam Tạng v.v... 


Chính giữa một khu vực trên 100 mẫu có một trái núi giả bên trong là nơi để cho Chư Tăng 
Cư hội đề kết tập. Trái núi giả ấy gọi là Đại Thạch Động chứa được lối 6.500 người có phòng 
tham thiền, phòng giải lao, phòng tăm và tiện nghi, có ba từng lên xuống đều dùng thang điện, 
có sáu cây cột và sáu cái cửa cái để ra vô là tượng trưng cho sự kết tập lần thứ sáu. 


Đại Thạch Động này Chánh phủ Miến Điện xuất ra lối 9 triệu và 100.000 Rupies, lối 72 triệu 
bạc xứ ta. Những đồ vật liệu để xây cất thạch động này thì lối 130.000m° (thước khối) gạch 
bể, 225.000m3 (thước khối) đá xanh (thứ sỏi để tráng đường), 559.572 tấn đá, 170.000m 
(thước khối) cát, 11.973 tân kẽm, 757 tân cây vuông và 125 tấn cây giá tị. Bề đài 455 feet lối 
145 thước, bề ngang 370 feet lối 120m (thước). Thời gian xây dựng chỉ trong vòng 14 tháng 
là xong hết. 


Tới ngày Rằm tháng Tư nhằm 17 Mai 1954, đúng 12 giờ trưa là giờ để khởi sự khai mạc, mỗi 
phái đoàn trên thế giới đều có mặt, tôi nhận thấy như phái đoàn Việt Nam, Cao Miên, Lào, 
Thailand, Tàu, Nhựt, Malaya, Nam Dương, Indonésia, Đức, Anh, Népal, Tích Lan, Ấn Độ, 
Sikkimy, Pakistan (Hồi quốc) v.v... và các sứ thần đại diện cho mỗi nước trên thế giới. Trong 
lễ khai mạc dùng ba thứ tiếng là: Pãli, Miễn Điện và Anh ngữ. 


Vừa đúng giờ thì trời mưa xối xả trên ngót một tiếng đồng hồ, ai ai cũng đều đồng lòng cho 
là một điềm lành của cuộc Kết tập và sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Khi mọi người đều 
an tọa thì tiếng đại bác, đại cổ, tiếng đại hồng chung và tiếng còi (sirène) reo lên inh ỏi để 
làm biểu hiệu cho cuộc lễ khai mạc. 


Một vị Thượng Tọa lão niên đứng lên long trọng tuyên bố thay Ban Hội Đồng Kết Tập trước 
sự hiện diện của 2.500 vị Thượng Tọa, Đại đức của thế giới tới cộng sự, kế tiếp lần lượt các 
đại diện đọc thông điệp chúc hạ của các vị Đế Vương và Quốc Trưởng Thế giới gởi tới. Phái 
đoàn Phật giáo Nguyên Thủy V.N. được sắp vào bữa thứ nhì để đọc diễn văn do Đại đức Nãga 
Thera Bửu Chơn lên đài phát thanh trước đọc băng Phạn ngữ sau lại bằng tiếng Anh. Đại đức 
Bửu Chơn và Sư Hộ Giác được ghi tên vào số đề tiếp tục kết tập phần nhứt. Vì sự kết tập 
được chia ra làm 5 phần (cing Secfions), mỗi phần có 500 vỊ. 


Về cách thức kết tập thì một vị Thượng Tọa Chủ Tịch tuyên bó, hai vị Thượng Tọa khác một 
vị vẫn một vị đáp. Bắt đầu từ Tạng Luật, Kinh và Luận, vị vấn hỏi kỹ lưỡng mỗi Tạng hoặc 
mỗi điều học, như hỏi bất cộng trụ thứ nhứt vì nguyên nhân làm sao mà Phật cắm, ai phạm 
điều học ấy trước hết, tại xứ nào? Phật chỉ định mây lần và cắm chỉ mây lần? Thế nào là phạm 
tội, thế nào là không phạm tội? Khi xong mỗi điều học thì chư tăng cộng sự đồng lòng đọc 
lên điều học một lần đề tỏ lòng tán thành điều học ấy là đúng theo chánh truyền của Đức Phật, 

lần lượt như thế cho đến khi tròn đủ tám muôn bốn ngàn pháp môn (84.000 Dhammakhandha). 

Mỗi ngày ba thời, sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, trưa từ 1 giờ tới 3g30 nghỉ giải lao nửa giờ rồi 
tiếp tục cho tới 5 giờ mới giải tán, công cuộc tiễn hành như thế cho tới hai năm mới chấm dứt 
là đúng Phật lịch 2500 năm. 

Chánh phủ đã dự định một số tiền không lỗ là 90 triệu đồng Rupies lối 650 triệu bạc ta để hộ 
trợ cho công cuộc kết tập trong hai năm cho được thành tựu. 
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Về phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy V.N. rất được nhiều nước hoan nghỉnh vì có biếu cho 
đại hội 1.000 đồng RupIes và một tâm tranh năm con rồng vàng nhứt là các vị sư biết nói 
tiếng Pãli và tiếng Anh trôi chảy. 

Sau khi ba ngày khai mạc thì Chánh phủ Miễn đã sắp đặt cho tất cả phái đoàn trên thế giới tới 
dự lễ được đi chiêm bái các nơi Phật Tích toàn xứ Miễn Điện, như là xứ Pegu, Mandalay, 
Sagan, Pagan cách tỉnh thành Rangoon độ trên 1.000 cây số. Toàn xứ Miễn Điện bảo tháp 
nhiều nhứt là xứ Mandalay và Pagan có trên 55 ngàn bảo tháp, Chánh phủ chu cấp cho bảy 
chiếc phi cơ để đưa đi chiêm bái và các sở phí đều do Chánh phủ đải thọ. Tại tỉnh Mandalay, 
cựu thủ đô Miễn, là nơi Kết Tập Tam Tạng lần thứ năm cách đây lối một thế kỷ, có nhiều cổ 
tháp có trên 1.000 năm, trên mỗi chót tháp đều thếp vàng, nên khi du khách vừa mới tới thì 
những sự chói sáng của bảo tháp dưới ánh thái dương làm cho chói lòa cả mắt. 


Xứ Miễn Điện Tất rộng lớn nhưng dân số chỉ lỗi 18 triệu, chư Tăng lỗi 80 ngàn vị, có cả các 
nước ngoại quốc tới "học nền đạo đức như là người Mỹ, Anh, Ấn, Tích, Đức v.v... Vì vậy mà 
xứ Miễn Điện nay rất có tên tuôi trên thế giới vệ Phật giáo Nguyên Thủy (Nam Tông) vì còn 
giữ nguyên vẹn những tỉnh túy của chánh truyền, đến hiện nay mà vẫn còn có nhiêu vị đắc 
đạo quả. Như cách đây độ hai năm có một vị A-la-hán đã nhập diệt hiện nay xác vẫn còn quàn 
mà chưa hôi thối và còn mềm mại. 


Tóm lại, ai muốn tìm chánh truyền của Phật giáo Nam Tông (Nguyên Thủy) thì nên đến xứ 
Miên đê học hỏi và nghiên cứu thì sẽ đạt được như ý nguyện. 


Về pháp học thì còn nhiều nhà sư thuộc nằm lòng Tam Tạng Päli, còn pháp hành thì cũng còn 
nhiêu vị Thánh Tăng đắc được đạo quả Niết-Bàn. 


Nhựt kí của phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy 

Khởi hành ngày 14-5-1954: Phái đoàn PGNT (Chùa Kỳ Viên) gồm có: Ð.Ð. Nãga Thera 
(Bửu Chơn) trưởng phái đoàn, Ð.Đ. Buddhapala (Hộ Giác), Ô. Nguyễn Văn Hiểu thơ ký, 
Nguyễn Văn Mẫn, B. Huỳnh Thị Kỷ, Đoàn Thị Liên, Huỳnh Thị Có, Kiều Thị Giàu, và Ni 
cô Trần Thị Thọ đã đáp phi cơ hãng Thái- -Airway lúc 13 giờ 45, ngày 14-5-1954, trực chỉ 
Miến Điện, để dự Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng lần thứ sáu tại Rangoon. 


Có nhiều người đến phi trường Tân Sơn Nhút, tiễn đưa rất đông đây: Ð.Đ. Tối Thắng dẫn đầu 
Bồn đạo chùa Kỳ Viên, Ð.Đ. Trụ trì, chư Tăng và Bồn đạo chùa Chantaransey, Ð.Đ. Trụ trì 
và Bốn đạo chùa Huê Lâm, ông Jethmal và nhiều thân bằng quyến thuộc của các nhân viên 
trong phái đoàn. 

Đúng 14 giờ 40, khi máy bay đáp xuống phi trường Nam-Vian, đã có chư Tăng Miền, Việt 
và toàn thê thiện tín việt kiều trực tiếp rước vào nhà hàng thết đãi nước cam và ân cần cầu 
chúc cho cuộc hành trình của phái đoản V.N. sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp cho nền Phật 
giáo nước nhà. 


Sau khi rước thêm hành khách, máy bay từ giã phi trường Ponchentong, lúc 15 giờ 30, qua 
hai giờ sau đã đên phi trường Donmuong, cách xa kinh đô Bangkok 28 cây sô ngàn. 

Nơi đây có hai vị đại điện Sứ quán Việt Nam là quí ông Nguyễn Duy Liên, Cố vấn tòa Đại 
sứ, và Nguyên Khoa Phòn vừa là thơ ký và con của cụ Sứ Thân chực đón phái đoàn với hai 
cô xe Sứ quán. 
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Quê người xứ lạ, nếu không có hai vị kiều bào này lo giùm giấy tờ và rước về an nghỉ tại Sứ 
quán V.N.. thì mặc dầu có Ð.Đ. Bửu Chơn thông thạo tiếng Anh, tiếng Thái cũng phải mất 
thì giờ chờ đợi và bối rối về chỗ tạm nghỉ. 

Khi đến Sứ quán mới hay rằng cụ Nguyễn Khoa Toàn, Sứ thần V.N. tại Bangkok, và phu 
nhân đã đáp phi cơ về Saigon sớm mai. Nhưng ở nhà có bà Phòn dâu thứ năm của cụ, lo bữa 
ăn và chỗ ngủ chu đáo. Bà là người quê quán ở Saigon, khi gặp đồng bào từ quê nhà đến, bà 
tuy tuổi độ chừng 20 xuân, mà rất lịch duyệt, niềm nở tiếp đãi, chuyện trò mật thiết, nhất là 
đối với năm bà tín nữ. 


Ngày 15-5-1954, sáng sớm bà đã lo sẵn đồ điểm tâm mời hai Đại đức và thiện nam, tín nữ 
xuông phòng ăn, lót lòng. Còn cậu Phòn thì lo sắp đặt đồ hành lý lên xe, chực sẵn đưa phái 
đoàn ra phi trường. Rồi cũng lo giấy tờ xong xuôi hết, mới kiếu từ trở về Sứ quán vận động 
cho Ð.Đ. Hộ Giác và ba bà tín nữ đi cho kịp chuyên máy bay sau, bởi tại Bangkok có rât 
nhiêu phái đoàn, như phái đoàn Thái Lan và Cao Miên đã ghi tên trước chỉ còn có 5 chô dành 
cho phái đoàn V.N., trong 9 chô của hãng Air-Vietnam đã đánh điện xin. 

Tại phi trường Don Muang, Phật tử Thái Lan tiễn đưa phái đoàn của họ rất long trọng, nào là 
diễn văn, tràng hoa, nhiếp ảnh và tiệc điểm tâm dâng cho chư Tăng. 

Máy bay 4 động cơ, 60 chỗ ngôi, không còn một chỗ trống. Vì hành lý nhiều, phải chờ sắp 
đặt, nên phi cơ cât cánh đã trê hêt một giờ trong chương trình định trước. 

Khởi bay từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30, đã tới phi trường Rangoon, cách châu thành 15 cây số 
ngàn. 

Tại đây có Ð.Đ. Kelasa, Giám đốc Đại học đường Rangoon, đại diện cho Giáo hội Tăng già 
Miễn Điện, quan Chưởng lý U Chan Htoon, Tông Thơ ký Hội Nghị Kêt Tập Tam Tạng, đón 
rước chư Tăng được đưa vê Tăng đường tại chỗ Kết Tập Tam Tạng cách xa Rangoon 12 cây 
số ngàn, còn thiện tín về tạm trú HE nhiều biệt thự tại trung tâm châu thành. 


Tới nơi, sau khi tắm rửa, mạnh ai nây ngủ lấy sức, tới 4 giờ chiều bị đánh thức mời đi ăn bánh 
và uống trà sữa. Trong khi ấy, ông Trưởng ban “Tiếp tân” cho hay vị nào cần dùng tiền xài 
trước khi đi lãnh ngần phiếu, muôn bao nhiêu ông săn lòng cho mượn và cho biết từ khi đến 
tới ngày về, các khách ngoại quốc được nuôi ăn ở khỏi phải tốn tiên. 


Ngày 16-5-1964, người Việt Nam đi ra khỏi xứ, nếu không biết tiếng Anh thật là vô phước. 
Muốn cái chỉ không biết nói làm sao cho người ta hiểu, thành ra mình là người câm. Rồi nhớ 
lại, khi ở bên nhà có người bạn rầy sao cho con học Anh văn và Pháp văn. Ông bạn ấy biểu 
phải cho con học toàn chữ Việt, mới là người công dân trung thành với Tổ quốc. Phải lúc này, 
tại Rangoon; có ông bạn ấy ở đây để ông bảo coi phải làm cách nào đặng hỏi thăm đường đi 
nước bước, và tìm hiểu những điều nghe thấy giùm cho nhóm người Việt, giữa các phái đoàn 
Mã Lai, Tích Lan, Thái Lan, Ấn Độ, Népal, Tàu, Nhựt, Anh, Đức, Pakistan, Sikkim, Ryukyu, 
Yougoslaves, v.v... đương giao thiệp mật thiết với người Miễn Điện. 

Tại đây, người trí thức đến thường dân đều dùng Anh ngữ để nói chuyện với khách tứ phương. 
May ra phái đoàn V.N. gặp được bà thân mẫu của ông Mac Phsu, vị thương gia bán dầu cù là 
đường Lê Lợi, gần chợ Saigon, ra tận phi trường đón rước tình nguyện làm hướng đạo và 
thông ngôn. Nhờ bà quen biết nhiều, có thân thế, nên ai ai cũng sẵn lòng làm vừa ý muốn. Bà 
có người chị ruột, trước kia có ở Saigon, nên khi gặp phái đoàn V.N., hai ông bà và 7 cháu (4 
gái, 3 trai) đều xem chúng tôi như thân quyến, cách biệt lâu ngày bây giờ gặp nhau, thôi mừng 
là mừng. Bà thuộc về Hoàng phái, ông cũng là dòng sang trọng, quí danh là U Soe Gywe, 
đương giúp một cách đắc lực cho Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng. Ông bà biểu chúng tôi phải 
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lại ở tại biệt thự riêng của ông bà, mấy cháu kéo níu không cho đi. Đó là duyên lành của kẻ 
đi tìm làm việc lành ở tận phương xa. 
Cho đến những người Miến Điện, khi gặp người Việt, cúi chào với một nụ cười đầy thiện 
cảm. Vợ chồng, con cái, dắt nhau đi xem các gian phòng của chư Tăng, vừa thấy chúng tôi 
đương hầu chuyện với hai Sư V.N., họ dđòm không khỏi mắt nhứt là xem các bà tín nữ, dường 
như đã có gặp nhau trong dĩ vãng; hơn nữa cách búi tóc của phụ nữ V.N. mường tượng như 
của đàn bà Miến. Rồi họ hỏi thăm ở đâu lại, khi biết là người V.N., vợ chồng, con cái xin vào 
đảnh lễ chư Sư V.N., ngồi hỏi thăm đủ chuyện. Chắng phải tọc mạch, bởi họ là người chất 
phác ở thôn quê đến; có lẽ vì mối cảm tình thiên nhiên của người đồng đạo, một cảm tình thân 
mật giữa đám con chung của một đâng Cha Lành. 
Nói về ngày thứ hai của Phái đoàn V.N. tại thành Rangoon. Nhờ tạm trú trong một biệt thự 
đầy đủ tiện nghỉ: đất rộng, gió mát, đèn điện, quạt máy, nên sau một đêm dưỡng sức, ai ai 
cũng hân hoan vui vẻ. Sáng sớm, dùng điểm tâm rồi, chúng tôi rảo bước xem lại tường tận 
các biệt thự vừa mới cất xong đề rước các phái đoàn ngoại quốc. Cả thảy 25 biệt thự in nhau 
một kiểu mẫu, cất trên một vuông đất độ 12 mẫu. Mỗi biệt thự 2 từng lầu, chứa 60 giường, 
mùng mên, nệm, gối toàn đồ mới. Tông cộng được 1.500 chỗ nghỉ. Nhà nảo cũng đầy khách 
ngoại quốc, mỗi phái đoàn đều có bảng đề chữ lớn trước cửa. Tối lại đèn thắp sáng trưng, ở 
xa xem như một hội chợ. Ban tiếp tân gồm có một vị Trưởng Ban, 16 nhân viên và 75 bồi 
phòng, có chỗ làm việc, có điện thoại và 6, 7 cô xe Jeep để đưa khách đi nơi này chỗ nọ, tùy 
theo ý muốn. Có máy thâu thanh tại phòng khách và phòng ăn, cho khách mua vui. Mỗi khi 
đi đâu trên mỗi xe có một nhân viên đi theo dẫn đường, và khi trở về, họ phải xem xét coI có 
đủ số không: nếu thiếu họ chạy đôn đáo kiếm người vắng mặt, sợ lạc đường không biết nẻo 
về, vì thành phố Rangoon rộng lớn bằng ba thành Saigon. Tối ngủ, họ cũng cho đủ số người; 
khách vừa ngủ họ lo đóng cửa. Khi khách ra khỏi phòng, họ đặt người trông nom đồ hành lý, 
mặc dầu dưới từng dưới có cảnh sát gìn giữ an ninh. 
Tóm lại, các phái đoàn đều được săn sóc châu đáo, cân thận. Cách tổ chức của Hội Nghị Kết 
Tập Tam Tạng, về phương diện tiếp khách, thật đáng kính phục. 
Mỗi tối lại còn biếu nào là sách vở về Phật giáo, về xứ Miễn Điện, nào là tin tức tiếp rước các 
phái đoàn sắp đến. 
Lúc rảnh chúng tôi xin xe đi viếng chư Sư V.N. và dạo châu thành, có bà thân mẫu của ông 
Cù Là Mac-Phsu ngồi kế cận thông ngôn. Thành Rangoon có nhiều công sở, nhà hàng, rạp 
chớp bóng, nhà ngân hàng to tát đồ sộ. Xe cộ nơm nớp xe Autobus, xe Taxis, xe nhà toàn hiệu 
Anh Mỹ. Xe lửa chạy dưới sâu, nên không có một cái công làm trở ngại sự giao thông. Dưới 
bến có nhiều tàu ngoại quốc và tàu Miễn ăn hàng rất náo nhiệt. 
Đến một công trường thấy hình đồng của một nhà Sư, chúng tôi hỏi tại sao Ông Sư này được 
dựng hình? Người hướng đạo trả lời rằng ây là Đại đức U Wisaya, trong thời kì xứ Miễn bị 
đô hộ, Ngài thấy đồng bào Ngài bị thực dân hà hiếp quá lẽ, Ngài đứng ra binh vực, bị bắt cầm 
tù. Khi vào khám Ngài tuyệt thực đến chết. Dân chúng cảm mến ơn đức từ bi vô lượng của 
Ngài, chung đậu tiền dựng hình Ngài để kẻ qua người lại chiêm bái hàng ngày. 


Giữa châu thành có một cái chùa tháp, như Namvian, nhưng rất lớn và cao hơn bội phần, gọi 
là chùa Shwedagon; bề tròn 300 thước; cao 50 thước; phía ngoài phết toàn bằng vàng lá. Chùa 
này cất trên 2.000 năm, trong ấy thờ Xá Lợi Phật Tô (8 sợi tóc thỉnh từ Ấn Ðộ). Chúng tôi 
chưa có dịp vào chiêm bái và xem cho tường tận. Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng có cho mỗi 
người khách một quyền sách 100 trương nói về sự tích của ngôi chùa ấy. 
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Ngoài ra chăng biệt bao nhiêu biệt thự cât trên những khoảnh đât rộng rãi, vườn tược cây côi 
sum suê. 


Đất tại Rangoon mường tượng như ở Dalat, nhà cửa cất trên đôi nhỏ, khoảng khoát, mát mẻ. 
Người Miên thích nhà nhiêu nóc như nóc chùa, mái nhà không dôc đô như ở SaIgon, mặc dâu 
lợp băng ngói móc. 

Xe chạy xớt qua, chưa có dịp bước chân xuống đất, chờ dự lễ khai mạc 3 ngày, rồi sau khi đi 
viếng Mandalay, trở về có thì giờ, sẽ cuốc bộ từ phố này qua phố nọ, mới biết được tường 
tận. 


Sau khi đi một vòng cùng khắp châu thành Rangoon, chúng tôi trở về tắm rửa, rồi rủ nhau 
đến viếng chư Sư V.N. đề hỏi thăm về lễ Sima (kết giới) chỗ Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng, 
đã cử hành buổi sáng. Công việc này thuộc về Tăng sự, nên thiện tín, dầu muốn dự kiến, cũng 
chỉ đứng ngoài xa dòm vô. Chỗ Kết Tập Tam Tạng chỉ có sáu cửa vào, mà người đi xem có 
cả đôi trăm ngàn, dầu có đến đó, cũng khó vào gần cửa được. Vả lại, chúng tôi cũng đã biết 
cách làm lễ Sima ra sao rồi, nên thừa lúc ấy chúng tôi đi xem phong cảnh kinh đô Rangoon. 
Sau lại vì tánh tọc mạch, muốn biết coi cách thức kết giới ở Miễn Điện có khác ở V.N. không, 
để khi về xứ, nói lại cho bà con biết những điều mới lạ của xứ người. 

Nên sau khi vắng mặt, nghĩ lại ăn năn, liền dắt nhau lên tận Tăng Đường, yêu cầu chư Sư 
V.N. cho biết cách hành lễ buổi sáng có chỗ chi lạ thường không. 


Hai Sư nói: Trong các giới Phật giáo Nguyên Thủy, xứ nào cũng đồng tuân theo lời của Phật 
Tổ Như Lai di truyền trong Tam Tạng Pháp Bảo, nên cuộc lễ Kết Giới đã cử hành y theo một 
nguyên tắc. Có khác là khác về tánh cách long trọng, bởi lễ này do 2.000 vị Tỳ Khưu trong 
hoàn cầu hiệp lại làm, lại thêm có 3 vị Pháp Chủ, lớn tuổi và cao hạ nhứt, làm Chủ Tọa là: 
Đ.Đ. Pakantaik Sayadaw, Ð.Đ. Thit Seintgyitaik Sayadaw (cả hai đều được 82 tuổi và 63 hạ) 
và Ð.Đ. SangharajJa Chuon Nath (vua Sãi Cao Miên) được 7l tuổi và 52 hạ. Cả ba đều xuất 
gia từ lúc 19 tuổi. 

Sau khi chư Tăng tụng tuyên ngôn phân ranh giới rồi thì chỗ Kết Tập Tam Tạng trở thành 
Thánh Địa. Từ nay về sau, dầu các bậc Đề Vương, hay Tổng Thống cũng chẳng được phép 
mang giày đi vào đó. Người ngoại quốc dầu cao sang đến đâu cũng phải tuân theo luật ấy, 
bằng chắng vậy, không được mời vào. 


Ba ngày khai mạc Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng (17, 18 và 19 tháng 5 năm 1954). 


Ngày đầu nhằm ngày trăng tròn tháng Wesak Via Giảng Sanh, Thành Đạo và Nhập Niễ- 
Bàn của Phát Tô Gotama, năm thứ 2498 sau khi Đức Théê Tôn viên tịch. 


Chỗ Hội nghị. Một vùng đất cao ráo, diện tích 100 mẫu, cách xa kinh đô Rangoon 12 cây 
số ngàn, trước kia là một gò nổi hoang vu, vì đất pha trộn nhiều đá đỏ, nay trở thành một 
Thánh địa phồn thạnh, nguy nga, do toàn thể dân chúng Miến Điện sáng lập. Chương trình 
kiến trúc chỉ mới thực hiện được nửa phần: một thạch động, bốn tăng đường, một trai đường, 
nhiều nhà tạm, đường sá, cầu cống và đèn điện, khởi làm từ 14 tháng trước. 

Chùa Kaba Aye. Trong vòng Hội nghị có một Chùa Tháp, tên là Chùa Kaba Aye, cất năm 
1952, để biểu dương nguyện vọng hòa bình Thế giới của Phật tử Miễn Điện, và luôn luôn làm 
trung tâm cho H.N Kết Tập Tam Tạng kỳ thứ VI. Chùa này kiểu tròn, 2 lớp vách cách nhau 
4 thước, trên nóc là một cái tháp giống như tháp Shwedagon tại Rangoon, châu vi 35 thước, 
bề cao cũng 35 thước. Ngay 4 cửa vô, có thờ 4 tượng Phật phết vàng, lớn bằng 2 con người. 
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Trên tường, cận nóc trần, thờ nhiều tượng Phật nhỏ hơn, để trên chơn qui, đúc cốt sắt ve ra 
khỏi vách. Nơi vòng trong, còn thờ một tượng Phật lớn bằng 4 lần tượng thờ ngay cửa vào. 
Chung quanh bàn thờ ây, vòng theo vách có tủ chứa đây bửu vật, đã tìm ra nơi các cô tháp hư 
đồ và nhiều Xá Lợi để trong hộp vàng. Cách mặt đất 6 thước trở lên, bên ngoài Chùa Tháp 
đều phết vàng, vàng lá thứ thiệt, như nóc Tháp Shwedagon. 


Thạch động Maha Pasana Quha. 
Cách Chùa Kaba Aye vài trăm thước 

về phái tây, là chỗ Kết Tập Tam Tạng. @ 
Hang này tạo ra để nhắc lại hang 
Sattapamni, là nơi Đại đức Kassapa 
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ương Xá). Đứng xa xem như mộ 4 
hòn núi nhỏ, lại gân tưởng như một Val»s.- “MhyZ Ea S;  AI$ bón 
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khoảng trông các vô đá trên chót núi, bị : 
thây có nóc nhà lợp thiệc. Hang này 
bê dày độ 150 thước, bê ngang 120 P 
thước và bê cao 25 thước. Hướng t4... t*+2 

R X .ửK X- £ ' Ũ _ Wư,%* 
đông và tây, môi hướng có 2 cửa vô, F; 
hướng bắc và nam môi hướng chỉ có xà, 
I cửa. Cả thảy 6 đại môn, cao 10 h...Ằ 2 Jx t~ 
thước, rộng 4 thước. Từ chơn núi đên 2ÁL«+ 
cửa 30 thước, sau các cửa ây là chô £ 
K.T.T.T., bôn phía có một vách tường s' i6 


kiên cỗ bằng bit-ton cốt sắt 1th20 bề "TA 
dày, 90 thước bề dài, 40 thước bề 
ngang, 14 thước bề cao, có 6 cây cột 
tròn, trực kính 1 thước, cao 14 thước. 
Trên đầu không thấy nóc vì bị trần che 
án. Trên đầu cửa vô phía bắc, có một 
cái đài vinh dự, ve ra khỏi tường 6 
thước, bề ngang 10 thước. 


Bút tích của U Win - Tổng trưởng bộ Lễ - Miến Điện. 


Tiếp theo 2 bên đài dọc theo 2 vách phía đông, tây có kệ ngồi 6 cấp, bề ngang 1 thước, bằng 
sạn đúc, như giảng đường trong các trường đại học. Trên đài danh dự và kệ ngồi là nơi an tọa 
của chư Tăng. Khoảng giữa hai hàng cột, đất lót gạch bông, là chỗ cư hội của thiện nam, tín 
nữ. Sau vách phía bắc còn một tòa lầu ba từng, dải 35 thước, rộng 12 thước, cao 17 thước, 
nóc bằng, nối liền với hành lang, rộng 2 thước, chạy chung quanh nóc nhà lợp thiếc (chỗ 
K.T.T.T.). Dọc theo hành lang có nhiều động đá nhỏ, để làm chỗ tham thiền cho Chư Tăng. 
Mỗi từng lầu đều có phòng tắm, phòng tiêu kiêm thời. Nơi góc hướng tây có một cầu thang 
đúc sạn và một cầu thang điển. 


Trong chỗ Hội nghị, vách tường sơn màu xanh da trời, xa xa có lỗ hơi, nhìn như cái bông tròn 
24 cánh, tượng trương Bánh Xe Pháp. Giữa lỗ hơi có quạt điên hút gió mát vô, trên có khoảng 
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trống cho gió nóng bay ra. Dọc theo các khoảng trồng ấy có gắn đền ống (néøn) nối liền nhau, 
như chạy chỉ xanh trên trần. Ban đêm, đèn rọi từ đưới chơn lên ngọn núi, làm cho thạch động 
được thấy rõ như ban ngày. 

Thật là một kiến trúc vĩ đại, khác thường và kiên có sáu đại môn, sáu cột nhà, sáu cấp cho 
chư Tăng ngồi và nhiều bội số khác (muilriple de 6) của con số 6 như Xa Pháp 24 cánh, 108 
cái đồng la v.v... mà ít ai để ý, đều ám chỉ kỳ thứ sáu của H.N.K.T.T.T. 

Có sáu cây Đại Kỳ Phật giáo và nhiều cờ nhỏ phất phơ trên chót đảnh. Chung quanh chơn núi 
có 108 cái đồng la, trực kính 8 tắc, trên mặt có đúc hình Bánh Xe Pháp, tượng trưng cho 12 
nhân duyên (kế xuôi từ Vô Minh... tới Lão, Tử, là Luân Hồi; kế ngược là bẻ gãy từ cây căm, 
cho đến diệt tận Vô Minh, là Niết-Bàn). Khách thập phương tự do muốn đánh đồng la, cứ 
đánh. 108 cái chuông này tiêu biểu cho 108 loại phiền não ái dục, mà người đến đây đều mong 
nếm được hương vị Phật giáo, đề rửa sạch bợn trần nhơ, cầu mau giải thoát khỏi nẻo luân hồi 
thống khổ. 

Tăng đường. Cách thạch động 150 thước, nơi phía nam, là 4 gian nhà, 2 từng lầu, bề dài 
64 thước, bề ngang 12 thước. Hai gian cách nhau một đường lộ trải đá rộng 20 thước, hai nhà 
lầu cất xa nhau, hai tòa khác cất dính theo hình thước nách (En équerre) vựa ngã ba đường. 
Mỗi gian nhà có họa đồ chỉ sáu chỗ Kết Tập Tam Tạng. 120 phòng đầu lưng, hai hành lang 2 
thước giáp vòng chung, chặng giữa có 2 thanh đúc, mỗi đầu cũng có 2 thanh đúc và phòng 
tiêu, phòng tắm. Trong mỗi phòng có 2 giường, có đèn điện, quạt máy. Bốn gian nhà chứa 
được 2.500 vị Tỳ Khưu, ngoài ra còn có phòng văn, phòng nhóm của ban Tổ chức cho hai 
phái xuất gia và tại gia, phòng xuất bản tạp chí, máy in và phòng nhiếp ảnh, chớp bóng. 


Trai ẩường. Sau bỗn gian này còn một ngôi nhà khác, cũng 2 từng lầu 30x20 và một gian 
nhà trệt 60x12 để làm nơi trai tăng. Trong nhà trệt gần cửa cái có thờ 80 tượng sơn son phết 
vàng, tượng trưng cho 80 vị đại A-la-hán, đệ tử kế cận của Đức Thế Tôn khi xưa. Từ các Tăng 
đường đến Trai đường có nhà cầu lợp thiếc, để cho chư Tăng qua lại khỏi mưa nắng. 


Chỗ làm việc. Hai bên cửa đông, có hai gian nhà một từng, để làm văn phòng cho trường 
đại học, sắp mở sau khi H.N.K.T.T.T. bễ mạc (Tăng đường hiện giờ sẽ làm nội trú cho sinh 
viên, là các vị Tỳ Khưu trong hoàn cầu, đến học Päli và Tam Tạng). Chung quang Tăng đường 
còn 30 gian nhà tạm 30x18 cao căng, lợp thiếc, đề làm trụ sở tạm cho Hồng Thập Tự, sở Chữa 
lửa, sở Kiến thiết, bộ Thông tin, bộ Ngoại giao, sở Tân đáo, sở Cảnh sát, sở Hiến binh, chỗ 
đãi khách, kho thực phẩm, nhà bếp và nhà đục mưa nắng cho tín đồ. Nhơn viên của các bộ, 
các sở nói trên có phận sự cho tin tức, lo giấy tờ thông hành cho các phái đoản, gìn giữ trật tự 
an ninh và săn sóc bịnh nhân. 


Nơi cửa vào trai đường có sở Giao thông quản xuất 20 xe Cars mới tinh hảo và nhiều xe mui 
kiến của các quan cho mượn, túc trực ngày đêm đề đưa rước chư Tăng và khách của các Ngài 
lên xuống từ chỗ K.TT.T. đến Rangoon. Ông tổng thơ ký có lòng trong sạch cấp cho Đại đức 
Bửu Chơn một cỗ xe riêng để Ngài tùy sử dụng. Toàn thể nhơn viên đều hết lòng lo tròn phận 
sự. Công việc bề bộn phải ăn, nghỉ tại chỗ. Coi bộ họ rất mệt nhọc, nhưng vẫn vui vẻ niềm 
nở, ân cân tiếp rước và làm vừa lòng các phái đoàn. 


Công việc đương làm. Trước Chùa Kaba Aye, hai bên đại môn có hai ngôi nhà một từng 
vừa cất xong nhưng chưa sử dụng. Đương cất một tháp để tham thiền, giữa một aO hồ rộng 
lớn, một gian nhà lầu làm hợp tác xã, nhiều nền móng đương đồ bích-ton..., đặt ô ống cống, 
trồng cây, trồng cỏ, tráng đường. Tuy là ngày lễ, nhưng sở Kiến trúc vẫn tiếp tục làm các công 
việc, không cho gián đoạn. Đại học đường chưa chánh thức mở cửa, nhưng đã tạm dạy trong 
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một gian nhà cao căng, bằng cây, lợp ngói. Nghe như công việc kiến trúc đã làm rồi, chỉ mới 
được nửa phân của chương trình, và đã xài hêt 200 triệu roupies (1.500 triệu bạc V.N). 


Đây nói về ba ngày lễ khai mạc H.N.K.T.T.T. từ 17 tới 19 tháng 5 năm 1954 nhằm ngày 
vía Giáng Sanh, Thành Đạo và Nhập Niêt-Bàn của Phật Tô Thích Ca, đúng năm 2.498 của 
Phật lịch Nguyên Thủy. 


Ngày 17-5-1954. Sớm mai 9 giờ, quan Thủ tướng U-Nu mời các phái đoàn dự lễ trai tăng 
cho 2.500 vị Tỳ Khưu tại Chùa Tháp Shwedagong. Nơi trai tăng là một cái nhà tạm lợp lá, lót 
ván, cất trên một khoảng đất trống, gần chưn tháp. Vì nỗng cao, đất hẹp, nên nhà tạm chỉ vừa 
đủ chứa 2.500 nhà sư và các phái đoàn, còn người bốn xứ phải nhường chỗ đứng và quì phía 
ngoài. Vật thực để trong những hộp bằng aluminium, được khiêng lên trước, quan Thủ tướng 
lên sau với một sĩ quan hầu cận. Xe đến tận nắc thang, từ đường lộ ngài lột giày leo thang 
như các tín đồ, đến nơi ngài và vị sĩ quan vào quì lạy chư Tăng ba lạy, trở ra trước nhà trai 
tăng làm lễ chào cờ, có binh lính dàn hầu và trồi quốc thiêu. Xong rồi, ngài đi vào lạy ba lạy 
nữa và xin thọ giới. Xin giới xong có một ông quan đứng lại tại micro đọc bài dâng vật thực. 
Chư Tăng thọ rồi đọc kinh cầu chúc cho thí chủ, đứt câu kinh toàn thể người dự lễ đồng thanh 
hô to ba tiếng “lành thay” (không có đọc kinh hồi hướng). Cuộc lễ đã chấm dứt. 


Các phái đoàn trở về lo cơm nước, chờ đúng l1 giờ xe rước đi dự lễ khai mạc H.N.K.T.T.T. 
Đúng 12 giờ chư Tăng và quan khách đều có mặt trong hang Maha Pusana Guha. Trên 10.000 
vị Tỳ Khưu có mặt tại Kapa Aye, nhưng chỉ có 2.500 vị được thỉnh vào dự lễ, trong ấy có hai 
nhà Sư V.N. là Ð.Đ. Bửu Chơn và Hộ Giác. Trên 200.000 người đến Kapa Aye, phần đông 
là người bồn xứ, chỉ có các sứ thần, quan khách và phái đoàn độ 2.000 người vào dự lễ, trong 
ây có 7 đại diện phái Bảo Thủ V.N. (2 thiện nam: NÑ guyễn Văn Mẫn, Nguyễn Văn Hiếu; 5 tín 
nữ: Đoàn Thị Liên, Huỳnh Thị Kỳ, Huỳnh Thị Có, Khấu Thị Giàu và cô diệu Trần Thị Thọ). 


Đúng 12 giờ 12 phút, (là một giờ có ý nghĩa thế nào mà tôi không có địp hỏi nơi các vị cao 
Tăng) trong hang Maha Pusana Guha, sáu tiếng chuông khởi ngân vang đội, phá tan không 
khí lặng lẽ của 4.500 Tăng và tục, đương nghiêm trang chờ đợi cái giờ cu hội chánh thức của 
bao nhiêu tâm hồn ngưỡng mộ Phật Pháp, từ bốn phương trời tìm gặp nhau nơi đây, để biểu 
dương tinh thần đoàn kết trong một giáo lý duy nhứt của Đắng Cha Chung. Cũng trong giờ 
phút ấy, bên ngoài có đại bác bắn bổng lên hư không sáu lá cờ Phật giáo, nhờ sáu cây dù nâng 
đỡ giữa lừng, để mặc tình gió lôi cuốn trong bao la Thế giới của hàng Chư Thiên trong các 
cõi Trời. Báo hiệu vừa dứt, một vị Thượng Tọa đứng trên đài hướng bắc tuyên bố bằng tiếng 
Päli và tiếng Miễn Điện: “Giờ này là giờ khai mạc Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng lần thứ Sáu, 
nhằm bữa trăng tròn tháng Wesak, năm thứ 2.498 từ khi Đức Từ Phụ Giáo Chủ Gotama nhập 
Niết-Bàn”. Một vị Thượng Tọa thứ nhì, cao hạ nhứt trong 2.500 vị Tỳ Khưu trong Hội nghị, 
đứng lên đề cử Đại đức Giáo Tông (vua Sãi) Miến Điện là Ngài Abhidhaja Maharathaguru 
Bhaddanta Revata làm Chủ Tọa Hội nghị. Toàn thể chư Tăng chấp thuận bằng cách nín thỉnh, 
Đại đức Chủ Tọa được thỉnh lên Pháp tọa, giữa trung đài hướng bắc. Trên hai hang ghế thấp, 
hai bên Pháp tọa có 9 vị Trưởng Lão ngồi hầu, nơi cấp ba có 10 vị Tăng Trưởng, toàn là bậc 
đại thiện hữu trí thức trong Tăng già. Đèn rọi từ phía nam (của sở chớp bóng) phựt chiếu ngay 
đài hướng bắc, giờ phút uy nghiêm, cảm động, Đại đức Chủ Tọa ngồi trên ngai vàng và chư 
Tăng trong Ban Chấp Sự từ cao dòm xuống với vẻ hiền lành, hoan hý, đường như đương ban 
bố phước huệ của các Ngài đã vun bồi trong cả đời tu học, cho toàn thê đại diện Phật tử hoàn 
cầu, từ dưới đất mọp lạy lên, để rước lẫy nguồn hạnh phúc tươi nhuận hầu đem về chia sớt lại 
cho các bạn đồng đạo trong xứ mình. Đại đức Bhaddanta Pandita, một vị Trưởng Lão trong 
Ban Chấp Sự, đứng lên ca tụng Hội nghị bằng tiếng Päli, và nhẫn mạnh răng tánh cách Hội 
nghị này khác hơn năm kỳ Hội nghị trước, là bởi do nơi nguyện vọng tha thiết và sự ủng hộ 
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nhiệt thành, chắng những của dân chúng Miễn Điện, mà lại là của toàn thể Phật tử các xứ yêu 
chuộng Đạo Giáo tối cô của Đức Từ Phụ Gotama. Kế đó một đại diện phái Tại gia ông U 
Saing Kyaw, bước ra đảnh lễ ba lạy, đọc bài ca tụng ân đức Tăng Bảo, rồi cùng thiện nam, 
tín nữ bái chào thêm ba lạy nữa. Tiếp theo, ông Tổng Trưởng bộ Lễ U Win đứng ra đảnh lễ, 
rồi đọc một bài diễn văn về lịch sử của các kỳ Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng thứ nhất đến thứ 
năm, ca tụng ân đức của chư vị Thánh Tăng, nhứt là Đại đức Kassapa (Ca- -Diếp), có công sắp 
Phật ngôn ra ba Tạng, mỗi Tạng có mây pháp môn, mỗi pháp môn có mây tiếng, khiến cho 
các nhà Sư trụy lạc phá giới hậu lai không thê canh cải sửa đối lời di huấn của Đức Thế Tôn 
được. Và nhờ niêm luật đó, trong thời đại sau, mỗi khi có bọn ký sanh dắt dẫn tín đồ sai đường 
lạc nẻo, chư Tăng có thê Kết Tập Tam Tạng lại để sùng hưng Phật giáo. Sau rốt ông Tổng 
Trưởng bộ LỄ ca tụng công đức chư Tăng đã hết lòng phụng sự Phật Pháp, nên kỳ Hội nghị 
thứ Sáu này được thành tựu mỹ mãn. Ông lạy chư Tăng để tỏ lòng biết ơn các Ngài. Cũng từ 
trong nhóm Cư Sĩ, ông Tổng Thống Ba U bước ra đảnh lễ chư Tăng, và nhân danh của các 
tín đồ nhiệt thành vì đạo của các xứ chịu ảnh hưởng Phật giáo Nguyên Thủy, đã triệu thỉnh 
chư Tăng hoan lâm gia nhập Hội nghị hôm nay, tỏ lòng cung kính bái tạ các Ngài. Rồi ông 
sơ lược nhắc lại lịch sử tín ngưỡng của nhơn loại từ thời thượng cổ. Xưa kia, vì sợ tai ách do 
hiện tượng thiên nhiên đem lại, người ta đặt ra đủ loại thần thánh, để thờ cúng mong được 
giải thoát những nguy biến của vũ trụ. Cho đến khi Phật Tổ ra đời giáo hóa, người ta mới thức 
tỉnh, biết rằng không thể mong cầu nơi các vị thần linh ấy, mà được giải thoát những thống 
khổ ở đời. Trái lại, phải nương nhờ nơi Tam bảo, mới được hạnh phúc yên vui vĩnh viên. 
Chúng ta có phận sự hộ trì Tam bảo cho được trường tồn hưng thịnh, bằng chẳng vậy Phật 
Pháp sẽ bị suy vong, nếu để Phật Pháp lu lờ, chúng ta chớ mong giải thoát khỏi vòng đau khổ. 
Muốn cho nền đạo giáo cao quí của Đức Thế Tôn được thạnh đạt, toàn thê tín đồ phải hết 
lòng phụng sự ngôi Tam bảo. Trong thời kỳ nước Miến Điện bị ngoại quốc đô hộ, Phật giáo 
suýt chính nghiêng hư đổ, vì dân chúng khi ấy không đủ khả năng chống chỏi. Đến khi xứ 
Miến Điện được hoàn toàn độc lập, Chánh phủ liền bắt tay vào công việc trùng tu Chùa Tháp 
và phân khởi dân chúng lập ra các hội Phật học để nâng đỡ chư Tăng, lần lần tới ngày nay 
mới hiệp tác cùng Phật tử tứ phương tô chức được Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng này. Sự hy 
sinh của chúng ta, hôm nay đã đem lại kết quả vô cùng tốt đẹp, chắng những có lợi ích riêng 
cho chúng ta, mà còn có ảnh hưởng lớn lao cho nên hòa bình Thế giới. Sau khi dứt lời, ông 
Tổng Thống đảnh lễ bước lui, nhường chỗ cho ông Tổng Trưởng Tư Pháp U Thwin quì lạy, 
rồi nhơn danh Phó Chủ tịch Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng, đọc bài tán dương Tam bảo và xin 
thay mặt cho Chánh phủ Miễn Điện, hứa lãnh trách nhiệm đối với chỗ ở, vật thực, y phục và 
thuốc men, cũng như về các vật cần thiết khác trong thời hạn hai năm kết tập đến ngày chư 
Tăng trở về quê quán. Ông còn yêu cầu chư Tăng để ý xem xét các phần tử trụy lạc đương ẩn 
núp theo Tăng già, làm thương tốn Phật Pháp và đề nghị phương pháp diệt trừ bọn ký sanh 
ấy. Ông hứa sẽ dùng uy quyên của Chánh phủ ban cho ông để trừng trị thắng tay bọn phá hoại 
Phật Pháp, để bảo tồn ngôi Tam bảo, hầu hoằng khai Chánh Pháp cùng khắp năm châu bốn 
biển, cho nhơn loại hưởng nhờ. Kế tiếp, đại diện của các vị Giáo Tông (vua Sãi), các bậc Đề 
Vương, các Chánh phủ của những xứ được mời dự Hội nghị, đứng ra đảnh lễ, đọc thông điệp 
tán dương và cầu chúc cho lễ Kết Tập Tam Tạng được thành tựu như ý nguyện của Phật tử 
trên hoàn cầu và đem lại hạnh phúc hòa bình cho nhơn loại. Cuộc chúc từ kéo dài lối một giờ, 
rồi tạm ngưng để nối tiếp trong hai ngày sau, y theo chương trình đã định. Đại đức Agga 
Maha Pandita Bhaddanta Tridasabha đứng trên đài, nhơn danh H.N.K.T.T.T., đọc một bài 
đáp lại những lời chúc từ của các thông điệp nói trên. Đại đức Chủ Tọa cũng tỏ lời cám ơn 
các vị giáo tông bằng tiếng Pãli và các Chánh phủ bằng tiếng Miễn Điện. 
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Cuộc lễ chấm dứt hồi 2 giờ 30 phút. Chư Tăng được thỉnh ra hai từng lầu phía sau chỗ Hội 
nghị giải lao, còn quan khách được mời ra nhà hàng nơi cửa Đông dùng cơm trưa. 

Đúng 3 giờ 30, chư Tăng tái họp lại, khai diễn chánh thức công việc Kết Tập Tam Tạng. Cũng 
6 tiếng chuông và 6 tiếng đại bác mở đầu như lúc khai mạc. Đây là phần việc của chư Tăng, 
thiện nam, tín nữ được phép vào dự thính, nhưng vảo nơi trong phải nghiêm trang yên lặng 
và phải ngồi cho mãn giờ mới được ra. Tiếng báo hiệu vừa dứt, Đại đức Chủ Tọa từ trên ngaI 
vàng tuyên bố rằng: Y theo cách thức Kết Tập Tam Tạng của Đại đức Ca- -Diếp lần đầu tiên, 
Hội nghị kỳ thứ Sáu này phải chọn hai vị Trưởng Lão vẫn đáp phân minh, cho biết do nơi đâu 
và tại xứ nào, Đức Thế Tôn đã ban hành các điều luật răn cắm trong Tạng Luật. Vậy xin đề 
nghị Đại đức Agga Mahapandita Bhaddanta Javana làm người vấn (Pucchaka) và Đại đức 
Tipika Kadhara Dhammabandagarika Bhaddanta Viccittasera là người đáp (Vissajjaka). Chư 
Tăng ưng thuận bằng cách nín thinh, hai Đại đức mày liền lên ngồi hai Pháp tọa sơn son phết 
vàng, hai bên ngài Chủ Tọa. Rồi ông Pucchaka bắt đầu hỏi: “Vì nguyên do nào và tại nơi đâu 
Đức Thế Tôn ban hành điều luật Parajika (D thứ nhứt, trong tạng Vinaya Pitaka nói về phạm 
hạnh của các thầy tỳ khưu?” Ông đáp, tay câm quạt màu ngà, tượng trưng tợ như cây quạt của 
Đại đức Shin Maha Kathapa trong kỳ kết tập thứ nhứt, trả lời rằng: “Đức Thế Tôn chế ngự 
điều luật thứ nhứt ấy tại thành Vesali, vì bởi thầy tỳ khưu Ashin Thurein, con của một nhà 
triệu phú đã thổ lộ hạnh kiểm xấu xa”. Mười vị Tăng trưởng ngồi cấp dưới đồng rập nhau lập 
lại câu trả lời nói trên cho chư Tăng nghe. 2.500 vị Tỳ Khưu trong Hội nghị đồng đọc lại một 
lượt điều luật thứ nhứt ParaJika sikkha (là điều học về Bất cộng trụ). Xong rồi, toàn thể chư 
Tăng đọc ba lần Sãdhu (lành thay). Tiếp theo, chuông và còi rộ lên thôi vang rần, hưởng ứng 
ba tiếng lành thay của chư Tăng. 

Một vị Trưởng Lão tuyên bố: Buổi kết tập đầu tiên đã kết thúc. Liền đó các thính giả đi ra để 
chỗ cho toàn thể chư Tăng có mặt tại Kaba Aye vào hiệp với 2.500 vị Tỳ Khưu trong Hội 
nghị làm lễ Uposatha (Phát lồ), vì ngày hôm nay nhằm ngày tụng giới bổn của Tăng chúng. 
Về bên phái đoàn cư sĩ, ngày lễ đầu tiên này chấm dứt, sau buổi tiệc long trọng của ông Đô 
Trưởng Ragoon, thết đãi tại thị sảnh, có ngũ âm và múa rầm giúp vui tới đêm mới mãn. 


Ngày 18-5-1954. Trong Phật giáo có một việc lạ, mà ai ai cũng để ý ý nhưng không thê hiểu 
được: Mỗi khi có lễ lớn thì trời chuyên mưa, nhằm mùa mưa thì mưa tầm tã, nhằm mùa nắng 
thì trời vần vũ, mưa to. Các kỳ rước Xá Lợi ở Saigon và cung nghinh Xá Lợi đến các Chùa 
đều có vậy; dường như mưa để rửa trược khi nơi vùng có đại lễ, hoặc cho quang cảnh mát 
mẻ, giúp cho người mộ đạo vui thích trong phước lành. 


Hôm qua, trước giờ H.N.K.T.T.T. trời mưa xối xả, cho đến giờ khai mạc chỉ còn mưa tro rỉ 
rả. Cây cỏ, chùa chiên, đền đài, trong ngoài chỗ Hội nghị đều được thợ trời rửa sạch bụi cát 
do cả ngàn xe hơi tới lui tấp nập trong mây ngày trước. Bao nhiêu dơ uế trên mặt đất được 
nước cuốn ra khỏi vùng Thánh địa. Nếu cho đó là một sự tình cờ do hiện tượng vũ trụ đem 
lại, sự tình cờ này có lẽ cũng tùy thuộc nơi tâm lành của khối người trong sạch với đạo lành 
của đắng Trọn Lành duy nhất trong thế gian vậy. 


Hôm nay, ngày thứ nhì, trời quang mây tạnh, và nhờ bên trong có nhiều chỗ rộng, ban Tổ 
chức cho thính giả vào thêm 1.500 người nữa, thành ra trong hang kết tập có cả 6.000 người: 
2.500 vị Tỳ Khưu và 3.500 tín đồ. Còn lại gần 200.000 người ở ngoài, lớp đi chung quanh 
đua nhau đánh 108 cái đồng la, cầu cho phiền não mau tận diệt do duyên lành câu tạo hôm 
nay; lớp vào chiêm bái trong Chùa Hòa Bình Kaba Aye, lớp thì lóng nghe trước các ống loa 
các lời tuyên bố của chư Tăng, cùng những bài chúc từ của đại diện các xứ bên trong. Phái 
đoàn V.N. hôm nay đến trễ 10 phút vì bận lo đi lãnh bạc nơi ngân hàng. Tuy đến trễ, nhưng 
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được vô thong thả, nhờ mỗi người có treo trước ngực một thẻ ngà, biểu hiệu của khách ngoại 
quốc, một biểu hiệu đơn giản, nhưng rất linh nghiệm đi tới đâu cũng được nhường chỗ, cho 
đến giữa thành phố cũng được người ta niềm nở chỉ chọc đường đi nước bước. Vì đến trễ mà 
có một bà tín nữ không quen vừa đi vừa chạy, cũng không quen đi chân không trên lộ trải đá, 
bá căng vào vật chi mà phải trầy chân đồ máu, lại bị trật gân sưng căng, tối về nóng lạnh. 


Hôm nay, buổi lễ khởi hành đúng 12 giờ. Cũng như bữa đầu, dứt tiếng chuông còi, một vị Đại 
đức đứng ra tuyên bố Hội nghị khai mạc ngày thứ nhì. Ông Thủ tướng U Nu bước ra đảnh lễ 
chư Tăng và đọc một bài diễn văn ca tụng các Hội Nghị K.T.T.T. đầu tiên, giải thích nguyện 
vọng và mục đích của cuộc Hội nghị kỳ sáu này, Phật tử đều muốn cho Phật Pháp được gìn 
giữ nguyên vẹn theo Phật ngôn lưu truyền. Công trình vĩ đại này thành tựu được chỉ nhờ sự 
có gắng của Tăng già và tín đồ. Ông Thủ tướng nhân danh dân tộc Miễn Điện cầu chư Tăng 
làm tròn nhiệm vụ cao cả này, y theo tinh thần và thủ tục của chư vị A-la-hán xưa kia. Kế 
tiếp, các vị Đại đức, trưởng phái đoàn mỗi xứ và đại diện các Chánh phủ luân phiên đọc bài 
chúc từ. Khi đọc chúc từ các nhà Sư đứng trên bảo đài, còn bên cư sĩ thì đứng dưới đất. Cũng 
như hôm qua, mỗi lần có đọc diễn văn, mỗi chớp đèn chụp ảnh quay phim. 


Đúng 2 giờ 30, tạm ngưng, Đại đức Agga Mahapandita Bhaddanta Indasabha đứng lên đáp 
lời cùng diễn giả. Dứt lời chuông và còi reo lên chấm dứt buổi lễ. 
Đến 3 giờ 30, chư Tăng họp lại Kết Tập Tam Tạng. Hôm nay ông vấn (Puccaka) hỏi ông đáp 
(Vissaljaka) về điều học thứ nhì và thứ ba của giới Bất cộng trụ (Parajika). Mười vị Trưởng 
Lão đọc lại hai câu đáp, 2.500 vị Tỳ Khưu đọc trọn điều học thứ nhì và thứ ba dứt lời, toàn 
thể Hội nghị hoan hô bằng ba tiếng “Lành thay”. 
Buổi kết tập thứ nhì của Hội nghị thứ sáu chấm dứt đúng 5 giờ 30. 
Khi ra khỏi Hội nghị lúc 2 giờ 30, các phái đoàn được mời ra nhà hàng dự tiệc xế chiều. Ra 
đến nơi gặp 3 bà tín nữ Huỳnh Thị Có, Khấu Thị Giàu, và cô diệu Trần Thị Thọ đứng trước 
bộ Ngoại giao với vẻ mặt buồn xo và bí xị. Ba bà từ Bangkok đến từ 12 giờ trưa với Đại đức 
Hộ Giác, được ban tiếp tân rước ngay về chỗ Hội nghị, chờ các phái đoàn dự lễ rồi về nơi cư 
trú tại Rangoon một lượt, bởi giờ đó khách ngoại quốc đều ở trong hang Kết Tập Tam Tạng. 
Riêng mình Sư Hộ Giác được đưa thăng đến Tăng đường, nơi phòng của Đại đức Bửu Chơn 
đã ký chú sẵn cho Ngài. Sư Thông Kham cũng từ Bangkok đến một lượt với Sư Hộ Giác, 
Ngài cũng được đưa đến Tăng đường, theo phái đoàn Lào bởi Ngài từ Vientiane đến, nhưng 
cũng ở chung một gian nhà với phái đoàn V.N. 
Chiều lại được đưa đến một nhà hàng lớn nhứt, dự tiệc của ông Tổng Trưởng NÑ |goại Giao thết 
đãi các phái đoàn. Buổi tiệc này có tánh cách lạ lạ: đồ ă ăn để một nơi, khách ngồi một nơi, khi 
ráp lại ăn, mạnh ai nấy đi lấy đĩa, muỗng, dao, khăn rồi tự tiện thích món nào gắp món nây 
vào đĩa, rồi đem lại bàn ngồi ăn. Boy chỉ có phận sự đi rót nước cam, nước suối thôi. Xứ Phật 
giáo không có dùng một nhỏ rượu. Ngoài nước cam, xá xị, người ta uống nước lạnh trong Ìu, 
cũng không dùng nước trà. Các nhà Sư cũng không có nước trà hoặc nước nóng. Ăn TÔI cũng 
không có diễn văn. Từ bàn này sang qua bàn khác, kiếm người quen nói chuyện đã rồi kéo 
nhau ra về, cũng không cần biết tới ông chủ nhà. Ông cũng bình dân chen lộn trong đám 
khách đề kiếm ăn và nói chuyện với bạn bè của ông. 

Ngày 19-5-1954. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày chót của lễ khai mạc. 


Phái đoàn V.N. tính lên Kaba Aye ở trọn bữa, trước đề thăm hai Sư Hộ Giác và Thông Kham 
mới đền, sau đê leo lên các từng lâu và chót núi đá bao phủ chỗ Hội nghị. Sáng sớm, lót lòng 
rôi, quí bà dự bị trâu cau, mua săm vật thực dâng cho ba Sư V.N. Qui bà giàu lòng tín ngưỡng, 
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hay dòm ngó coi chư Sư thiếu thôn món chi, mua sắm không sót, nào là bàn chải chà răng, 
phân đánh răng, xà phòng, bình thủy, khăn lau mặt v.v... Phận cư sĩ thì lêu lỗng, vô tình, 
không làm được những việc cao quí ấy. Bè trong thì khen thầm cử chỉ của quí bà, bề ngoài 
lại thắc mắc, bắt bẻ đủ điều, để che đậy cái tệ của mình: “Đi chung một phái đoàn muốn làm 
một việc phước nào, dầu lớn, dầu nhỏ cũng phải toan tính với nhau, quí bà ỷ có tiền, muốn 
làm gì không cho chúng tôi hay biết”. Đây là ăn hiếp gió: mấy bà lật đật sám hối, có biết đâu 
cái thâm tâm của bọn râu mày. 

Gặp Ð.Đ. Thông Kham vui mừng trò chuyện, thì mới hay Ngài nhờ ông Tổng Trưởng Tư 
Pháp Lào, là ông Phya Kham Mau gởi Ngài qua Miến Điện, theo phái đoàn học sinh. Ngài 
tới Bangkok ở chờ Chánh phủ Lào gởi thêm ngân phiếu qua đặng mua giấy máy bay sang 
Rangoon, vì đi thình lình không kịp lấy đủ giấy tờ. Chờ hoài không được, Ngài cậy sứ thần 
Lào Bangkok, mua giùm giấy máy bay, mới qua sớm một lượt với Ð.Đ. Hộ Giác. 


Sư Hộ Giác nhờ ở mấy ngày ở tại Sứ quán V.N., Bangkok, có đi tìm học được hai Sư Tịnh 
Sự (Sư giáo Vĩnh Long) và Thiện Tâm, đương từng học tại Chùa Rakhang. Vừa đến nơi, Sư 
Hộ Giác liền bắt tay vào công việc Kết Tập Tam Tạng. Mặc dầu còn mệt nhọc nhưng Ngài 
vẫn vui lòng tham dự, nhơn danh Phật giáo xứ V.N., cũng như Ð.Đ. Bửu Chơn, Ð.Đ. Bửu 
Chơn cũng lo cho Ð.Đ. Thông Kham sang qua phái đoàn V.N. để thay thế cho Ngài trở về 
dưỡng bịnh. 





ĐĐ Bủu Chơn đang đọc diễn văn tại Đại Thạch Động trong kỷ lễ khai mạc 
Kết Tập Tam Tạng lần VI tại Rangoon, Miến Điện. 
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Hội Nghị Phật giáo Thé giới Lần II Tại Rangoon - Miến Điện 
(Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 
Hôm ngày 12 tháng 11 dI.1954, tôi vừa được một bức điện văn của Hội Phật giáo Thế giới 
Miên Điện gửi sang đê thỉnh hai đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy V.N., đên dự Hội nghị 
Phật giáo Thê giới lần thứ ba tại Rangoon Miên Điện vào ngày 3 tháng chạp D.L. 1954. 


Lẽ cố nhiên tôi phải lãnh một trách nhiệm về phần hướng đạo và một vị đạo hữu đã có yêu 
cầu trước, là ông Vĩnh Cơ có thiện chí muốn sang Miến Điện để quan sát về nền Phật giáo và 
chiêm bái các nơi Phật tích, tôi liền đánh điện văn cho ông hay, nhưng rất tiếc vì trường hợp 
xảy ra bất ngờ làm cho ông không thể nào đi được, nên một bức điện văn từ Đà Nẵng đánh 
vào để cáo lỗi và yêu cầu xin ông Nguyễn Văn Hiểu đi thế, lẽ dĩ nhiên ông Hiểu phải ráng 
lãnh trách nhiệm nhưng có hơi dụ dự là vì ông đã có đi một lần rồi vả lại cũng bị bận nhiều 
công việc sau khi xin giấy tờ vừa xong, thì rất rủi thay công việc nhà ông lại xảy ra bất ngờ 
mà ông không thể nào bỏ đi được. Thế thì tôi phải một mình một bóng lìa khỏi phi trường 
Tân Sơn Nhứt lối 7 giờ 30 ngày 30 tháng 1 1dl. 1954 để sang Miến Điện cho kịp kỳ khai mạc. 
Phi cơ từ từ cất cánh trực chỉ về hướng tây gần một tiếng đồng hồ lại hạ cánh xuống phi 
trường Pochentong Phnompenh để cho hành khách lên xuống và trình giấy thông hành độ nửa 
tiếng đồng hồ lại cất cánh trực chỉ thủ đô Vọng Các (Bangkok), mãi hơn ll giờ trưa mới tới 
phi trường Daungmaung cách thủ đô Bangkok lối 28 cây số ngàn. 


Vừa tới nơi thì thấy có cậu Phồn Anh con của cụ Nguyễn Khoa Toàn, Đại sứ V.N. ở Vọng 
Các ra đón rước và cùng luôn dịp đưa 2 bà tín nữ V.N., ở Kiêm Biên đi dự lễ Kết Tập Tam 
Tạng phần nhì mới về, sau khi trình giấy châu lưu xong lại được cậu Phồn Anh đưa về Sứ 
quán để tạm nghỉ đặng xin chiếu khán của Tổng Lãnh Sự Miễn Điện và ghi chỗ với hãng hàng 
không, công việc rất lộn xộn nhưng mọi việc đều nhờ Sứ quán V.N. lo xong cả, sáng hôm sau 
lối 6 giờ sáng lại trở ra phi trường để sang Rangoon; hôm ấy hành khách rất đông nên mãi 
hơn 8 giờ 30 phi cơ mới cất cánh, gần 1 giờ trưa mới tới phi trường Rangoon. Vừa tới nơi thì 
ông U. Chaw-Seng, nhân viên của Hội Phật giáo Miễn Điện đến tiếp rước và lo giấy thông 
hành cho tất cả phái đoàn tới Hội nghị, xong lại đưa ra về Kaba Aye là chỗ để cho Hội Phật 
giáo Thế giới yên nghỉ và Hội nghị. Sau khi tới yên nghỉ một lúc thì có Sư Hộ Tông, Sư Thông 
Kham, Sư Hộ Giác, Sa di Thiện Hạnh và các bà tín nữ đã đến Rangoon trước để dự lễ Kết 
Tập Tam Tạng phần nhì, đến thăm và trách móc sao không cho hay tin trước để ra đón rước, 
mãi mấy hôm sau cô Diệu Phước (Chùa Huệ Lâm) đang tùng học nơi ni đường Miến Điện 
mới đến thăm tôi. 


Buổi khai mạc sáng hôm 3-12-1954, đúng 8 giờ sáng thì tất cả 30 nước trên thế giới đều có 
đại diện tới tham dự đủ mặt nơi Đại Thạch Động, tôi nhận thấy như là: Tàu, Nhựt Bản, Phi 
Luật Tân, V.N., Tân-gia-ba, Pénang, Nam Dương quần đảo, Úc châu, Tích Lan, Ấn Độ, Miễn 
Điện, Cao Miên, Xiêm, Lào, Anh, Mỹ, Pháp, Ý đại lợi, Finland, Đức, Áo, Hawail v.v... 

Đúng 8 giờ 30, Tổng Thống Miến Điện vừa tới thì trống còi và đại bác nổi lên ¡nh ỏi để làm 
biểu hiệu cho buổi khai mạc được thêm phần long trọng, khi tiếng trống còi im lặng thì Đại 
đức Reveta Chủ tịch ban Kết Tập Tam Tạng lần thứ Sáu bắt đầu cho tam qui và ngũ giới cho 
tất cả phái đoàn trên thế giới (trừ Tăng già ra mà thôi), kế đó bác sĩ U.Ba Tổng Thống xứ 
Miến Điện từ từ đứng dậy tới trước máy truyền thanh đọc một bài diễn văn để chúc mừng 
cuộc lễ khai mạc và cầu chúc cho cuộc Hội nghị Phật giáo Thế giới sẽ đem lại nhiều sự kết 
quả tốt đẹp cho nhân loại. Kế tiếp, ông U. Chan Htoon, Tổng Chưởng Lý và Chánh Hội 
Trưởng Phật giáo Thế giới địa phương Miễn Điện, đọc một bài diễn văn đề chào mừng tất cả 
phái đoàn trên thế giới vì đã tốn công hao của và phải trải qua nhiều sự khó khăn từ phương 
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xa ngàn dặm tới dự rất đông đủ và ông khiêm tốn xin thứ lỗi cho, nếu trong khi lưu trú có 
điều chi không vừa lòng đẹp ý. Rồi lần lượt đọc những lời chúc mừng của các vị Đề Vương 
và Quốc Trưởng của các nước trên thế giới gởi đến, sau cùng ông G.P Malala Sekera Hội 
Trưởng Hội Phật giáo Thế giới đọc một bài diễn văn đại ý, kế sơ qua lịch sử của Hội Phật 
giáo Thế giới thành lập đầu tiên năm 1950 tại Colombo, Tích Lan, năm 1952 Hội nghị tại 
Nhựt Bản, tới năm nay là năm 1954 lại Hội nghị tại xứ Miễn Điện, với mục đích đem lại sự 
sáng tỏ nên Phật giáo chánh truyền còn nguyên vẹn theo Tam Tạng Päli và gây tình cảm bác 
ái đôi với tất cả người tu Phật không phân biệt tôn, phái, màu sắc chỉ cả, chỉ biết chúng ta là 
một khối người tu Phật, như con một cha. Vì Đức Phật cũng như đẳng Cha Lành chung cho 
tất cả người tu Phật. Bác sĩ lại nhân mạnh thêm rằng còn hai năm nữa là 1956, là đúng thời 
kỳ phân nửa Phật Pháp 2500 kể từ khi Đức Phật nhập Niết-Bàn đúng ngày Rằm tháng Tư. 
Hiện nay có hơn 550 triệu người tu Phật trên khắp cả Thế giới đều chuẩn bị để làm lễ Phật 
nhập Niết-Bàn. Tôi cũng hiểu biết rằng có nhiều nơi ý kiến bất đồng về ngày đản sanh và 
ngày nhập diệt của Đức Phật. Nhưng dầu sao chúng tôi cũng tự tin răng Đức Bồn Sư Thích 
Ca Mâu Ni giáng sanh, đắc đạo và nhập diệt cũng tại trung Ấn Độ, mà Ấn Độ và các nước 
trực tiếp về nền Phật giáo theo Ấn Độ cũng đều tin rằng hiện nay Phật Pháp đã qua 2498 năm, 
dầu đúng hay không chúng ta cũng nên đồng hòa hiệp nhau thống nhứt lại tạo cuộc lễ cho hòa 
hợp nhau thì càng làm cho được phần long trọng và chúng ta nên tin rằng Đức Phật là một 
bậc vĩ nhân, ngày sanh và diệt Ngài cũng lựa một ngày cho các hàng môn đệ dễ nhớ, nhứt là 
ngày rằm thì ít ai quên vậy; không như đạo Gia-tô hiện nay họ vẫn còn mơ hồ, phân vân ngày 
sinh nhựt của đẳng Chúa Trời. Khi dứt bài diễn văn của bác sĩ thì vừa đúng giờ cho chư Tăng 
độ ngọ nên cuộc khai mạc tạm giải tán. 

Đúng l giờ thì Hội nghị lại bắt đầu tái họp vào làm việc để xem xét những đề nghị của các 
nước Phật giáo đưa tới, kỳ họp lần này không phải trong Đại Thạch Động nữa mà ở tại từng 
thứ nhì, trong một văn phòng rộng rãi lối (10mx30) là một Tăng đường tên Amaragoyäna 
phía sau Đại Thạch Động, kỳ họp lần này có cả thảy gần 300 đại diện của thế giới và hơn 300 
người quan sát viên (observateurs). Phần P.G.N.T.V.N. theo thứ tự mẫu âm Ð.Đ. Bửu Chơn 
được sắp vào ngày thứ nhì để đọc diễn văn phúc trình sự hoạt động. Đại ý bài diễn văn nói 
rằng: Hiện nay nhân loại đang bị áp lực của tham, sân, sĩ đè nén nặng nề, muốn chữa trị những 
chứng bịnh ấy cần phải có một phương thuốc thật hay mới mạnh được, không chỉ hơn là tất 
cả nhân loại nên quay về Phật giáo, vì Phật giáo có tánh cách không thù oán, hãm hại, tàn sát 
lẫn nhau và nên tu tập theo hạnh bố thí để trừ bớt lòng tham lam, trì giới để dứt bỏ lần lòng 
thù oán, vì nêu mỗi người đều giữ giới thì còn ai mà chém giết tàn sát nhau, mà nếu không có 
chém giết sát hại thì đâu có sanh ra giặc giã chiến tranh. Hơn nữa, cần phải ráng tham thiền 
để trừ bớt lòng si mê và cho được minh tâm kiến tánh thấy rõ chơn lý của vạn vật đều là vô 
thường, khổ não, vô ngã thì tự nhiên các bịnh tham, sân, sỉ ấy sẽ lành mạnh, chừng ấy không 
cần nói cả Thế giới đều được hoàn toàn hạnh phúc và thái bình thạnh vượng. 

Trong 3 ngày Hội nghị, hội chia ra làm 4 Ủy ban đề bàn luận về 4 vấn đề: 

I) Ủy ban thứ nhứt: Bàn luận về vấn đề “Giáo hóa”, Ủy ban này yêu cầu nên tạo thêm 
những trường học cho nhIi đồng Phật tử, nên lập ra những lớp học ngày chúa nhật để 
dạy cho học sinh am hiểu về Phật giáo và nếu có thê nên lập ra trường đại học về Phật 
giáo tùy theo khả năng của mỗi trung tâm Phật giáo Thế giới địa phương. 

2) Ủy ban thứ nhì: Bàn luận về vẫn đề “trực tiếp với xã hội”, Ủy ban này dẫn dụ rằng: 
nên giúp đỡ cho xã hội về sự thành lập dưỡng đường, cô nhỉ viện, nhà riêng cho những 
người có bịnh hủi và các nơi tiếp độ sức khỏe cho loại thú, nên tiếp độ cho người bị tai 
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hại về nạn chiến tranh hoặc bị tai hại trong lúc thừa hành phận sự trong các cơ xưởng 

trong các ngành kỹ nghệ. 

3) Ủy ban thứ ba: Bàn luận về vấn đề “truyền bá giáo lý Phật Đà”, Ủy ban này bàn luận 
rất lâu và sôi nồi, đại khái về sự thành lập trụ sở trung ương và trụ sở địa phương của 
hội để làm việc về sự truyền bá Phật giáo Thế giới và kế hoạch của sự truyền bá là: 

a) Khởi xướng về sự hành đạo trong xứ đã có Phật giáo. 

b) Trong xứ không có Phật Pháp thì nên tiếp giúp công chuyện từ thiện như Ủy ban 
thứ nhì, thuyết pháp, nói đạo và tự mình phải thực hành cho đúng đắn theo chánh 
giáo để làm gương mẫu. 

c) Nên lập những tư thục để huấn luyện cho phái Tăng giả và thiện tín về phương 
pháp và tư cách của các nhà đi truyền giáo cùng một khuôn khô. 

4) Ủy ban thứ tư: Bàn luận về vấn đề “hoạt động của Phật giáo Thế giới”, Ủy ban này 
đưa ra rất nhiều đề nghị đại khái như là: thành lập sự đoàn kết để làm cho hiểu biết 
nhau giữa người tu Phật bất cứ là nơi nào, nên thay đổi nhau qua lại về các nhà sư đi 
truyền giáo và gởi các học sinh Phật giáo đi các nơi, nên thành lập một hội thanh niên 
nam, nữ Phật giáo Quốc tế, nên thông dụng lá cờ Phật giáo trong các cuộc lễ nào có 
tánh cách về Phật giáo. 

Và thông dụng Phật lịch là kế từ Đức Phật nhập Niết-Bàn đến nay đã được 2498=1954, nên 
bày ra một biểu hiệu chung cho tất cả Phật tử. Về căn bản hoạt động của sự truyền bá của 
Phật giáo thì nên căn cứ vào Kinh-Luật của Đức Phật, nhứt là mỗi người Phật tử đều giữ ngũ 
giới cho trong sạch, vấn đề này có 2 nhà sư Bắc tôn ở Lastonie cãi rằng như rượu bia hoặc 
rượu chát người tu Phật uống cũng được vì nó làm cho sự tiêu hóa dễ dàng, sau một lúc bàn 
luận, hội bác hắn lời của 2 nhà sư này, nên trao đối nhau đề ấn tống những tin tức của Phật 
giáo khắp nơi và lập 1 quyên sách cho biết chung tất cả những ngày lễ của Phật giáo luôn có 
cả tam qui và ngũ giới theo Päli. Hơn nữa, nhân danh H.P.G.T.G.. xin kêu gọi tất cả các Chánh 
phủ nên ra lịnh cắm sự chế tạo và dùng đến bom nguyên tử, bom khinh khí và tất cả những 
khí giới có tánh cách sát hại một lần thật nhiều nĐƯỜi, Vì muốn đem lại sự an ninh cho nhân 
loại. Các nhà Phật tử nên cắm các con em đừng cho chơi những món đồ có tánh cách sát hại 
như gươm, súng giả v.v...vì nó ám ảnh và khêu gợi tánh nết hung dữ của trẻ con. Sau khi 4 
Ủy ban trên đây đề nghị và bàn luận xong lại đưa lên Tổng Ủy ban để biểu quyết chung một 
lần nữa khi đã đồng chấp thuận mới được đem ra thi hành. 

Qua ngày thứ tư thì tất cả phái đoàn trên thế giới được đưa vào Đại Thạch Động đề dự kiến 
500 chư Tăng Thế giới đang Kết Tập Tam Tạng phần nhì (2ème Session) kế đó đưa đi viếng 
các nơi Phật tích trong thủ đô Rangoon. 

Bắt đầu từ ngày thứ năm sắp lên thì Chánh phủ Miến Điện có sắp đặt cả thảy 52 toa xe lửa 
thượng hạng để đưa tất cả phái đoàn đi chiêm bái các nơi Phật tích và các bảo tháp thờ Xá 
Lợi trên xứ Miễn Điện như là tỉnh Mandalay là cựu Thủ Đô của xứ Miến và là nơi Kết Tập 
Tam Tạng lần thứ N ăm, nơi này có 729 tắm bia đá câm thạch chạm đủ Tam Tạng Päli, mỗi 
bia đá ấy lại được bảo tồn bằng một bảo tháp vuông vức 2 thước tây bề cao lỗi 3 thước. Những 
bia đá này đã tạo ra lối 1 thế kỷ, nên những tắm bia ấy chữ vẫn còn rành rạnh, kế đến viếng 
xứ Pagan cũng là I cựu Thủ Đô của xứ Miễn, xứ này có một danh từ đặc biệt gọi là rừng tháp, 
vì tại xứ này có cả thảy trên 55.000 bảo tháp. Kế viếng xứ Mingun là nơi mà một vị Thánh 
Tăng đã nhập diệt hơn 3 năm, hiện nay xác Ngài còn quàn mà vẫn không hôi thối. Lúc trở về 
có viễng một vị Thánh Tăng đương còn hiện tại, nơi xứ Kyaw-sê... 

Phương tiện phái đoàn đi chiêm bái, khi hết tàu hỏa sang tàu thủy, xe hơi v.v... Công việc do 
Chánh phủ sắp đặt hết sức châu đáo, mỗi nhà ga hoặc mỗi thỉnh ly để tạm dừng khi thọ thực 
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hoặc giải khát thì Chánh phủ địa phương đều có sửa soạn trang hoàng để tiếp rước rất long 
trọng. Nếu khi tạm trú trong một đêm, thì có tổ chức các cuộc múa hát bốn xứ để giúp vui cho 
phái đoàn, công việc đi chiêm bái ấy mắt hết cả 9 ngày mới xong, lại đưa phái đoàn trở về 
Rangoon và sáng hôm sau là đúng ngày 18-12-1954, thì tất cả phái đoàn lần lượt lên đàng về 
xứ hoặc ai muốn sang Ân Độ để chiêm bái bốn chỗ động tâm thì đi, nhưng sự tốn phí thì tự 
mình chịu lấy. 

Riêng phần phái đoàn P.G.N.T.V.N. còn nhiều công việc phải thu xếp nên tới ngày 22-12- 
1954 mới lên đàng về xứ... 


Nhưng trước ngày lên đường về xứ, ông Tổng Thống bộ Lễ Ngài U.Win tiếp 
P.Đ.P.G.N.T.V.N. 

Ngày 20-12-1954, P.Đ.P.G.N.T.V.N. được ông U.Win Tổng Trưởng bộ LỄ tiếp rước nơi 
biệt thự Ngài rất ân cần và vui vẻ hỏi thăm về công việc tiễn hành của P.G.N.T.V.N. Sau khi 
nghe Ð.Đ. Bửu Chơn thuật lại về công việc Phật giáo ở V.N. và vụ mất trộm Ngọc Xá Lợi độ 
nọ, Ngài Tổng Trưởng bèn cho biết rằng mới rồi ở sở Khảo cô có tìm được một bảo tháp sụp 
đồ tại xứ Sandaw giáp ranh xứ Miễn Điện và Ân Độ do Đức Vua Arakan sáng tạo cách đây 
hơn 900 năm, trong tháp ấy có nhiều Ngọc Xá Lợi của Đức Phật Tổ và A-la-hán, hiện giờ 
Chánh phủ đang giao cho ông gìn giữ. Khi nghe Ð.Đ. Bửu Chơn thuật xong Ngài rất cảm 
động và xin đề nghị với Chánh phủ đề hiến cho Phật giáo Việt Nam những Ngọc Xá Lợi của 
Đức Phật Tổ và A-la-hán ấy. 

Lời đề nghị của Ngài rất kết quả, qua ngày 21-12-1954 chính tay Ngài Tổng Trưởng viết một 
bức thơ và trao những Ngọc Xá Lợi đã kề trên cho Ð.Đ. Nãga Thera (Bửu Chơn), thỉnh về xứ 
hôm ngày 4-1-1955 và cuộc cung nghinh Xá Lợi đã có tường thuật trong số báo Tín Điển 
ngày 6-1-1955. 
Nguyên văn bức thơ như vầy: Buddhas°Rilics and Arahat Rilics presented by the Honble 
U.Win, Minister for Religlonus Affairs to the Venble Nãga There, Hear of Viet Nam 
Delegation on the 21*' December, 1954, was discovered in the ruins of Sandaw Padoga built 
about 900 years ago by an Arakamn king In Sandoway. 
Dịch: Tôi U.Win Tổng Trưởng bộ Lễ của xứ Miễn Điện, kính tặng những viên Ngọc Xá Lợi 
của Đức Phật Tổ và A-la-hán đến Ð.ĐÐ. Nãga Thera (Bửu Chơn) trưởng phái đoàn Phật giáo 
V.N. hôm ngày 21-12-1954. Những Ngọc Xá Lợi này đã tìm ra được nơi một bảo tháp sụp 
đồ, bảo tháp này đã tạo ra trước đây lối 900 năm do Đức Vua Arakann nơi xứ Sandoway. 
Ký tên: U.Win 
Tổng Trưởng bộ Lễ 
(Ngưỡng Quang) Miến Điện. 

Lúc về có bảy bà tín nữ đã qua Rangoon trước để chiêm bái và chờ kỳ hội nghị nên luôn 
địp các bà cũng tháp tùng về theo. Khi về đến Thailand trễ luôn mấy chuyên phi cơ vì không 
có chỗ. Có nhiều hành khách đã ghi tên trước nên phải ở lại Bangkok hơn 10 ngày vì vậy mà 
phái đoàn được nhiều thì giờ rảnh rang đi chiêm bái các nơi Phật tích trong Thủ Đô Bangkok 
nhứt là viếng chùa Phật Ngọc, chùa Cẩm Thạch, tháp thờ Xá Lợi đầu tiên trên xứ Thái tại 
Nakol Pathom, chùa Preak Bat có dấu chân Đức Phật Tổ cách châu thành Vọng Các hơn 100 
cây số. Trong khi lưu trú tại Vọng Các mọi việc đều nhờ Sứ quán V.N. lo liệu nhứt là cụ 
Nguyễn Khoa Toàn rất ân cân tiếp đãi. 
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Đền ngày 4-1-1955, phái đoàn mới ghi được chỗ của hãng Hàng không V.N., và đáp phi cơ 
về đến phi trường T.S.N vào 18g30 ngày 4-1-1955. Có rất đông chư Tăng và tín đồ đã chực 
sẵn đề đón rước và cung nghênh Xá Lợi về chùa Kỳ Viên. 





Đúc Vua và Hoàng Hậu xứ Nápal. 





Cuộc lễ Xuất gia cho 2618 giới tử tu Sadi tại Đại Thạch Động 
trong ngày lễ Kỷ niệm 2500 năm Phậi lịch tại Fangoon - Miễn 
Điện. 
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Lễ Bê Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch 
Tại Rangoon - Miễn Điện Từ 22 Đên 27-5-1956 


Lối 1 giờ trưa ngày 18 tháng 4 dl, một số đông chư Tăng, thiện nam, tín nữ Chùa Kỳ Viên 
đã tập hợp tại chùa để đưa chúng tôi ra phi trường T.S.N. Đi theo tôi có Ô. Nghiêm Xuân 
Thiện chủ nhiệm tờ báo Thời Luận, gần 14 giờ phi cơ mới cất cánh, hơn nửa giờ thì lại đáp 
xuống phi trường P.P, chư thiện tín Nam Vang đã chờ sẵn để đón chào chúng tôi; sau khi 
hành khách lên xuống xong thì con chim sắt lại cất cánh bay thắng về thủ đô Vọng Các, gần 
5 giờ mới đến phi trường Daung Maung (Thái). Khi vừa xuống phi cơ thì đã có các nhân viên 
của tòa Sứ quán Việt Nam ở Bangkok ra đón rước chúng tôi và rước về nghỉ tạm tại Thủ Đô 
Vọng Các trong một hôm. 


Sáng hôm sau khi độ ngọ trai tại Sứ quán xong lại phải trở ra phi trường Daung Maung đề 
sang Rangoon cho kịp chuyên tàu của hãng hàng không U.B.A. sẽ cất cánh l giờ rưỡi trưa. 
Sau gân 4 giờ mới đến phi trường Rangoon, khi trình giấy thông hành xong chúng tôi cùng 
về trụ sở của Hội Phật giáo tại Kaba Aye (chỗ Hội nghị). 


Nghỉ được vài hôm cho có sức khỏe, đúng ngày 22-4-1956 thì bắt đầu khai mạc cuộc lễ 

Kết Tập Tam Tạng phân chót, mỗi ngày 500 vị chư Tăng của thế giới phải đến để cộng sự 
đều vào Đại Thạch Động sớm mai từ 8 giờ cho đến 10 giờ rưỡi, chiều từ 1 giờ cho đến 4g30 
mới nghỉ. Làm luôn như vậy cho đến ngày 22 tháng 5 dl là đúng ngày khởi hành cuộc lễ bế 
mạc, nhưng sự kết tập vẫn tiếp tục làm luôn cho đến đúng ngày 24-5-1956 là ngày rằm mới 
mãn. 
Cuộc lễ này khởi hành từ ngày 22 cho đến 27-5-1956, dưới quyền Chủ Tọa của Tổng Thống 
và Thủ Tướng Miễn Điện, về chư Tăng thì 2.500 vị trên khắp Thế giới được thỉnh đến để dự 
lễ, ngoài ra còn những người đi xem trên 2 triệu, có tất cả các sứ thần của các nước đến dự, 
tất cả các xe cộ đều phải đi có một chiều nhưng vậy mà trong ngày 23, 24 trong một khoảng 
đường độ 5 cây số có tới 4. 500 chiếc xe phải bò từ từ đến 3 tiếng đồng hồ mới đến chỗ dự lễ, 
còn người vì chờ lâu nên xuống đi bộ có hơn 90.000 người trong khoảng đường ấy. 


Về chương trình rất dài không thể kế hết được chỉ kế sơ những điểm quan trọng vậy thôi. 
Chánh phủ cho lập 4 dưỡng đường và 4 nhà thí cơm nước để săn sóc và trợ giúp cho những 
người tứ phương đến xem lễ. Trong mỗi ngày có 10.000 người đến ăn uống khỏi phải tốn kém 
chỉ, có tất cả 6 nhà múa hát để giúp vui trong cuộc lễ và có lập tạm các sở như: Bưu Điện, 
Thông Tin, Cảnh Sát, Y Tế, Sở Tân Đảo và 1 đại đội quân lính để lo hầu hạ và dâng cúng vật 
thực đến chư Tăng, Chánh phủ cũng cho triển lãm các vật cổ tích về Phật giáo và các kỹ nghệ, 
thổ sản trong xứ cho công chúng xem. 


Trong khi hành lễ các đại diện trên thế giới đều có đọc một bài diễn văn để chúc mừng cuộc 
lễ, phái đoàn V.N. cũng có đọc một bài chúc mừng bằng Anh ngữ do Ð.Đ. Bửu Chơn đại diện 
cho V.N. đọc trước máy phóng thanh xong, nhà báo The Burman có xin để đăng tải. Chánh 
phủ ra lệnh ân xá cho tắt cả tội nhân trên toàn xứ Miễn như người bị án tử hình thì được hạ 
xuống còn chung thân khổ sai, người nào bị từ 1 tháng đến 2 năm được giảm 6 tháng, từ 2 
năm tới 10 năm được giảm 2 năm, từ 10 năm sắp lên được giảm một phần ba. Như thế rất 
nhiều người được trả tự do vì đã mãn hạn, số tội nhân còn lại thì cho nghỉ luôn trong 3 ngày 
lễ... Về chư Tăng tu theo Phật giáo Nguyên Thủy đến dự lễ thì thấy có Thailand, Việt Nam, 
Cao Miên, Lào, Nhựt, Tàu, Tích Lan, Ấn Độ, Népal, Assam, Úc Châu và Đức. Ngoài ra, cũng 
có mời một số chư Tăng phái Bắc Tông đến dự. Các đại điện Sứ quán của thế giới ở trên đất 
Miễn đều có mặt tại Đại Thạch Động đề dự lễ, riêng phần Chánh phủ Thái Lan do một vị Đại 
tá đại điện đem theo lễ vật như là: tam y, quả bát, quạt và 10 cái đèm (túi) đều có khắc chữ 
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của Chánh phủ Thái Lan xin dâng cho các vị trưởng phái đoàn đã kể trên để làm kỷ niệm. 
Trong số ấy V.N. cũng được lãnh một phần danh dự do Ð.ĐÐ. Bửu Chơn thọ lãnh đem về chùa 
Kỳ Viên. 

Trong 3 ngày chót là từ 25 đến 27-5, chính tay Tổng Thống và tất cả quan chức cao cấp 

Miền đều có mặt tại Thạch Động để dâng Tam Tạng, cấp bằng trong cuộc Kết Tập Tam Tạng 
các món vật dụng cho tất cả 2.500 vị Tỳ Khưu đã cộng sự trong 2 năm trường. 
Về chỉ phí trong cuộc lễ, Hội Phật giáo đã dự trù một số tiền lối 2 triệu 300 ngàn đồng rupies 
(gần 300 triệu đồng xứ ta) kế sơ về sở tổn trai tăng trong 1 ngày hết 10.000 rupies (gần 80 
ngàn đồng xứ ta) về nước giải lao trong buổi chiều hết 1.250 rupies (hơn 100.000 ngàn đồng 
xứ ta) tổn phí như thế luôn trong 6 ngày đại lễ. Nhân trong dịp lễ ấy, bà Thủ tướng U.Nu có 
làm lễ xuất gia cho con gái bà và con gái của các vị Tổng Trưởng hết thảy trên 40 người đồng 
xuất gia theo cô ni trong một thời gian để gieo duyên lành tại chùa Hansãvady, cùng trong dịp 
ấy bà cũng hộ cho 2.500 giới tử về y, bát để làm lễ xuất gia kỷ niệm cho 2.500 Phật lịch, 
nhưng sỐ ây lại tăng thêm lên cho đến 2.618 vị đồng xuất gia một lượt tại trong Thạch Động, 
cuộc lễ này hết sức long trọng và vĩ đại từ xưa tới nay chưa từng có. 


Ngoài ra, hội còn lo cho tất cả chư Tăng ngoại quốc đi chiêm bái các nơi Thánh tích tại xứ 
Mandalay là chỗ Kêt Tập Tam Tạng lân thứ Năm và có hàng ngàn cô tháp đã tạo ra trên ngàn 
năm trong lịch sử. 


Tóm luận trong cuộc lễ vĩ đại tại Rangoon có hàng ngàn ngàn người đến dự nhưng rất đặc 
biệt là không thấy có bán một nhỏ rượu nào, cũng không al cãi lộn, đánh lộn, giựt đồ bao ĐIỜ, 
mỗi người đều giữ tròn phận sự mình là lễ bái cúng dường tùy theo sức mình vậy thôi, sở dĩ 
được thái bình, yên ôn có phải chăng là do một phần lớn ảnh hưởng của Phật giáo đã huấn 
luyện và đào tạo? Hay là do sự khôn khéo sắp đặt trong guồng máy chánh trị của Chánh phủ 
Miễn? Cho nên mỗi người dân Miến đều thích đi chùa cúng bông hoa và đọc kinh trong mỗi 
ngày không ngớt. Một điều đặc biệt nhất là trong cuộc lễ lớn lao như thế nhưng không thấy 
có một sòng, cờ bạc nào cho tới bong vụ hay là quay số cũng không có. Nhưng người Miễn 
hình như ưa “xâm mình” nên trong cuộc lễ thấy có rất nhiều chỗ bảy ra xâm mình đủ thứ hình 
các loại, thú, phi cầm họ xâm rất mau lẹ độ trong 10 phút là xong hình một con thú nơi cánh 
tay hoặc ngực. 


Cô Diệu Đáng con ÐĐ.Đ. Hộ Tông đang tùng học tại n đường Rangoon luôn luôn tới lui hỏi 
thăm tin tức các bà V.N. có ai qua không? Sau khi cuộc lễ bế mạc xong các phái đoàn trên 
thế giới đã lần lượt về xứ, phần tôi cũng sửa soạn xin chiếu khán đặng trở về xứ. 

Ngày 30 tháng 5 dl, thình lình lại nghe tiếng nói người V.N., từ trên lầu trông xuống thấy 
Sư Giới Nghiêm và các bà tín nữ đang ngơ ngân tìm hỏi phái đoàn V.N. vì điện văn đến trễ 
nên tôi không biết trước để ra đón tiếp và lo giùm giấy tờ, các bà ấy là: Bà Ngô Thị Lợi, Lê 
Thị Hương, Trần Thuận Anh, Hà Thúc Hòa, cô Hương và cô Xuân, nhứt là cô Trần Thuận 
Anh khi đến phi trường mà không thấy tôi ra đón đã phụng phịu muốn rơi nước mắt, nhưng 
về tới Kaba Aye gặp được tôi thì các bà mới hết lo buôn, sau rốt lại may các bà cũng được 
chiêm bái răng nhọn Đức Phật, tháp thờ 8 sợi tóc của Đức Phật và nơi Thánh tích khác trong 
xứ Rangoon và Pegu, rất tiếc là các bà muốn đi Mandalay nhưng hỏi xe lửa cũng không có 
chỗ, máy bay cũng không, cho đến § ngày sau mà cũng chưa có chỗ vì chư Tăng và thiện tín 
họ tới hàng ngàn ngàn nên sự chuyên chở hành khách rất chậm trễ thành ra các bà phải buộc 
lòng ghi giây để trở về Bangkok ngày 6-6-56. Phần Sư Giới Nghiêm có lòng muốn ở lại để 
học tham thiền trong một hạ, nên các bà từ giã Sư Giới Nghiêm và Sư Thiện Hạnh để lên tàu 
VỆ XỨ. 
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Khi về tới phi trường Daung Maung vì điện văn đến trễ nên không có Sứ quán V.N. ra rước, 
nhưng sở hàng không Thái rất tử tế đưa phái đoàn cho đến tận Sứ quán V.N. Trong khi lưu 
trú tạm tại Bangkok mọi việc đều nhờ Sứ quán lo cho, nhất là ông Mai Văn Hàm Đại sứ toàn 
quyền V.N. tại Vọng Các rất nhã nhặn, vui vẻ, bình dân đối đãi chúng tôi một cách hết sức 
thân mật. Trong khi ở Thái được xứ quán đưa cho xem những Thánh tích như là: Chùa Phật 
Ngọc, Chùa Cẩm Thạch, Chùa Phật nằm, bề dài hơn 46 thước tây, chùa Arũn, chùa Phật bằng 
vàng nặng lối 1.500 k, tháp vàng chùa Sakêt và tháp Nakon Pathom là một bảo tháp sáng tạo 
đầu tiên trên xứ Thái Lan. 

Con đường hàng không từ Vọng Các tới Saigon rất bất tiện, phái đoàn phải chờ 6 hôm mới 
có chỗ của chuyên tàu hãng hàng không V.N. về Saigon ngày 12-6-1956 vào lối 12 giờ trưa 
phi cơ cất cánh mãi gần 7 giờ tối mới đến phi cảng T.S.N. thì đã có bà con chờ đón rước rất 
đông, sau khi trình giấy tờ xong toàn thể phái đoàn đều về Kỳ Viên Tự. 





*a ˆ 
ĐĐ. Bửu Chơn cùng các đại diện trên thế giỏi chụp ảnh kỳ niệm trước đền Hội nghị Triết học - Ấn Độ. 
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Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Kathmandu Népal (15-11-1956) 
Và Hội Nghị Triết Học Tại Newdelhi Án Độ (24-11-1956 Đến 30-11-1956) PL.2500 


Được giấy mời của Hội Phật giáo Thế giới Địa Phương tại Kathmandu Népal gửi đến thỉnh 
tôi và giây mời của Chánh phủ Ân Độ do Thủ tướng Nehru gửi đến thỉnh tôi đến Hội nghị 
Triết học tại Newdelhi vào ngày đã kể bên trên. 


Tôi liền đệ đơn lên xin Tổng Thống V.N.C.H. cho phép tôi sang Hội nghị, đến ngày 5-l1- 
1956 tôi liền được lịnh của Tổng Thống ưng thuận cho phép tôi và ông Nguyễn Văn Nâm, bà 
Huỳnh Thị Kỳ để sang Népal và Ấn Độ Hội nghị. 


Vì bận rộn lo giấy tờ cần thiết để xuất dương mãi cho đến ngày 13-11-1956 mới có chuyên 
phi cơ của hãng hàng không Arr France sang Calcutta vào 8 giờ đêm, nhân dịp ấy cũng có bả 
Phũ Như ở Phnompenh và bà Diệp Xung, bà Kao Kim Liêng ở Cần Ché cũng đồng tháp tùng 
theo một chuyến tàu để sang Ân Độ chiêm bái các nơi Phật tích, thành ra phái đoàn được cả 
thảy 6 người. 


Đúng 20 giờ phi cơ cất cánh, trên tàu các cô bồi hầu toàn là người Pháp cách tiếp đãi với hành 
khách rất lễ độ, nào là tiếp thắt dây đai chỗ ngồi cho mấy bà già và cắt nghĩa cho hành khách 
biết dùng áo cứu nguy, khi có sự tai nạn. Ban đêm trên hư không tiết trời lạnh lắm, nên hãng 
Hàng không phải phát mền len cho hành khách đắp cho đỡ lạnh, vì mệt mỏi suốt ngày, nên 
khi vừa mơ mảng giâc điệp thì có còi báo hiệu cho biết, phi cơ sắp đỗ xuống phi trường 
Calcutta lối 3 giờ rưỡi sáng, sau khi trình giấy tờ xong thì toàn thê phái đoàn được đưa về trụ 
sở của Hội Đại Bồ Đề tạm nghỉ, chờ sáng ra ghi chỗ để lên phi cơ qua xứ Népal, ngày hôm 
ấy không còn một chỗ nào, phải chờ qua ngày I5-II-1956 mới có chỗ, phi cơ cất cánh lối 7 
giờ sáng mãi đến 9 giờ hơn mới đáp xuống phi trường Patna để trình giấy thông hành. 


Vì phi cảng năm giáp ranh với Ấn Độ và Népal nên phải sang phi cơ khác đặng vô xứ Népal, 
hơn 10 giờ phi cơ mới cất cánh bay sang Kathmandu lối 12 giờ hơn mới đến phi trường 
Kathmandu, ở đây đã có ban tiếp tân chực sẵn để tiếp rước và đưa các quan khách về chỗ trú 
ngụ, nhưng khi phái đoản V.N. đến thì cũng gần đến giờ khai mạc, nên toàn thê phái đoàn 
đều được đưa ngay lại chỗ Hội nghị. Đúng 1 giờ thì cuộc lễ bắt đầu khai mạc, có Quốc Vương 
Mahindra và các quan chức cao cấp xứ Népal đến dự, các đại diện trên thế giới đều ngồi trên 
khán đài, tôi nhìn qua thấy cả thảy 32 nước đến dự như là: Ân Độ, Lào, Xiêm, Miến Điện, 
Tích Lan, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Mãn Châu, Tàu, Nhựt, Pháp, Anh, Mỹ, Ý, 
Đức, Nga, Tiệp Khắc, Hạ huy và Việt Nam v.v... Cuộc khai mạc này trên một bãi cỏ vuông 
vức lối 5.000 thước vuông, dân chúng tụ họp có trên 200.000 người, cuộc lễ kéo dài đến 5 
giờ chiều mới giải tán, tất cả phái đoàn đều được đưa về nhà trọ, còn các nhà Sư thì được đưa 
đi an nghỉ nơi Ananda Kutti trên núi Swayambhu cách tỉnh thành độ 10 cây só. 


Xứ Népal ở gần chơn núi Hy mã lạp sơn nên tuyết trời lạnh lắm, mới tháng 10 mà hàng thử 
biểu xuống đến 15, 16 độ, sáng ra thấy toàn một góc trời đều tuyết phủ trắng phau. Tỉnh thành 
đóng đô tại nơi một thung lũng chung quanh đều là núi non bao bọc, sự giao thông rất hiểm 
trở, trừ phi cơ ra thì muốn vào xứ ấy phải đi đường rừng và leo qua nhiều dãy núi mới vào xứ 
ây được, dân số lối 13 triệu, người coi có vẻ mộc mạc, chơn thật và quê mùa nhưng trông có 
vẻ cảm tình, ưa thờ những thần thánh, có nhiều cô giáo lạ lùng như Hồi giáo, Hỏa giáo, Bà- 
la-môn giáo v.V.. ., về Phật giáo thì xu hướng theo phái Bắc Tông, nên chùa chiên thì hay thờ 
các vị Bồ Tát, nhút là Quan Thế Âm, phần nhiều đều chịu ảnh hưởng của Tây Tạng truyền 
sang. Đường sá thì rât chật hẹp, nhà cửa kiến trúc theo lối cô nên rất thấp, nhưng nhiều từng 
và nghệ thuật chạm trô có lẽ là xưa nhất và rất tỉnh xảo, chỗ nảo cũng có đền vua cũ thuở xưa 
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cho nên có một danh hiệu đặc biệt gọi là xứ đền đài vua chúa (pays des Palaces). Vì mỗi vị 
vua lên ngôi đều dời đền đi nơi khác. 
Chương trình hội nghị 

Trong ngày đầu đề cho các phái đoàn trên thế giới đọc diễn văn chúc mừng buổi khai mạc 
và những thông điệp của các Quốc Trưởng gỞI đến. Phái đoàn Nguyên Thủy V.N. do Ð.ÐĐ. 
Bửu Chơn hướng đạo, cũng có đọc một bài diễn văn đại ý ý nói rằng: Hiện nay nhân loại đang 
bị bịnh tham, sân, si đè nén nặng nê và lo sợ vì nạn chiến tranh đe dọa, muốn trị các chứng 
bịnh khô sở ấy cần phải có một phương thuốc hiệu nghiệm. Vậy không chi hơn là tất cả nhân 
loại nên thực hành theo Phật giáo, vì Phật giáo có tánh cách bình đăng từ bi bác ái và không 
có lòng hãm hại tàn sát lẫn nhau, nên bắt đầu tu tập hạnh bố thí để trừ bớt lòng tham lam, trì 
giới để bớt lần lòng hãm hại, thù oán, nếu mỗi người mà giữ giới thì còn ai đâu mà chém giết, 
tàn sát lẫn nhau, mà nếu không có chém giết tàn sát thì đâu còn có giặc giã chiến tranh mà lo 
sợ. Không những thế ta còn phải cần tham thiền cho thân tâm được thanh tịnh mới phân biệt 
đâu là chơn thật giả tà và thấy rõ chơn tánh của vạn vật đều là vô thường, khổ não, vô ngã thì 
tất nhiên các bịnh tham, sân, si khổ não ấy sẽ tự tiêu diệt. Lẽ đĩ nhiên, chừng ấy cả Thế giới 
đều được thái bình và nhân loại đều được an cư lạc nghiệp. 

Cách thức làm việc trong Hội nghị được chia ra làm 4 Ủy ban như sau: 


1) Ủy ban thứ nhứt: Nghiên cứu về vấn đề giáo hóa, Ủy ban này đề nghị rằng: nên tạo 
những trường học cho nhi đồng Phật tử, lập các lớp học ngày chúa nhật đề dạy cho học 
sinh am hiểu về Phật giáo và nếu có thê lập ra các trường trung học hoặc đại học về 
Phật giáo tùy theo khả năng của mỗi trung tâm Phật giáo Thế giới Địa Phương. 

2) Ủy ban thứ nhì: Nghiên cứu về vấn đề trực tiếp với xã hội, Ủy ban này đề nghị rằng: 
nên tham gia các công cuộc cứu tế xã hội bằng cách thiết lập dưỡng đường, cô nhi 
viện, trợ giúp các cơ quan cứu tế cho những người bị tai nạn và bảo vệ sức khỏe cho 
các loại câm thú. 

3) Ủy ban thứ ba: Nghiên cứu về vấn đề truyền bá Phật giáo trên thế giới, Ủy ban này 
thảo luận rất lâu, sau cùng đề nghị nên thành lập các trụ sở địa phương để truyền bá 
Phật giáo theo 3 kế hoạch như sau đây: 

a) Ráng hành động cho cao thượng lên thêm trong những xứ đã có Phật Pháp. 

b) Xứ nào chưa có Phật Pháp thì nên tham gia công cuộc cứu tế xã hội theo đề nghị 
của Ủy ban thứ nhì, rồi tùy phương tiện thuyết pháp, nói đạo cho công chúng nghe 
và tự mình phải thực hành cho đúng theo chánh giáo để làm gương mẫu cho TgƯỜI. 

c) Nên lập các giáo đường. để huấn luyện Tăng già và thiện tín về phương thế và tư 
cách cho các nhà đi truyền giáo cùng một khuôn khổ. 

4) Ủy ban thứ tư: Nghiên cứu về sự hoạt động của Phật giáo Thế ĐIỚI, Ủy ban này đưa ra 
rất nhiều đề nghị đại khái như là: thành lập tình đoàn kết và làm cho hiểu biết nhau 
giữa người tu Phật bất kỳ là nơi nảo, nên trao đôi các nhà sư để đi truyền giáo và gửi 
các học Tăng đi học thêm Phật giáo ở các xứ, nên thành lập một hội thanh niên nam 
nữ Phật giáo quốc tế, nên thông dụng lá cờ Phật giáo trong các cuộc lễ của Phật giáo 
và thông dụng Phật lịch (là kế từ khi Đức Phật nhập Niết-Bàn tới nay là được 2.500 
năm, dÏ 1956), về căn bản của sự truyền bá Phật giáo thì phải căn cứ vào Tam Tạng là 
Kinh, Luật, Luận bằng tiếng Pãli, mỗi Phật tử phải gìn giữ giới luật cho trong sạch, 
nên viết ra một quyền sách để tất cả ngày lễ của Phật giáo cho được thống nhứt và cách 
thọ tam qui, ngũ giới cho đúng theo Phạn ngữ. Hội Phật giáo Thế giới còn kêu gọi các 
nước, nên câm chế tạo dùng bom nguyên tử và khinh khí cùng tất cả các món khí giới 
có tánh cách sát hại cả khối người, với mỹ ý mong cầu đem lại sự an ninh cho nhân 
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loại, các nhà Phật tử nên câm các con em đừng cho chơi những các món đô có tánh 
cách khêu khích tánh tình hung dữ của trẻ con. 


Bốn Ủy ban này thảo luận xong lại đưa lên cho Tổng Ủy ban để bàn luận chung lại một lần 
nữa và khi đã được toàn thê Hội nghị chuẩn y thì mới đem ra ban hành và áp dụng. 
Trong kỳ Hội nghị này cũng như mây kỳ trước, nhưng chỉ khác ba điểm quan trọng là: 
a) Trước kia những người nào muốn là hội viên của Hội Phật giáo Thế giới phải đóng 
1.000 rupies trong mỗi năm, nhưng bây giờ chỉ sụt lại còn 100 rupies mà thôi. 
b)_ Những kinh sách bằng tiếng Päli được phiên dịch ra bằng các thứ tiếng quan trọng trên 
thế giới, nhứt là Anh, khi mỗi hội viên mua thì được trừ cho 20%. 
c)_ Trụ sở Trung Ương của Hội Phật giáo Thế giới không được nhứt định đề trên một nước 
nào, nghĩa là tùy nước nào có đủ khả năng thì được luân phiên đem về xứ ấy. 

Sau khi 3 ngày Hội nghị xong thì tất cả đại diện và quan sát viên lỗi 300 vị đều được Chánh 
phủ Népal đưa cho đi chiêm bái các nơi cổ tích và Phật tích trong xứ, đến ngày chót chính bà 
Hoàng Hậu xứ Népal đứng ra thết một tiệc trà tại Hoàng cung của Tiên vương để tiễn biệt tất 
cả các đại diện trên thế giới và luôn dịp bà nhân danh cho Chánh phủ Népal tặng cho mỗi vị 
trưởng phái đoàn 1 pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng để kỷ niệm. 

Đến ngày chót Chánh phủ cấp cho mấy chuyến phi cơ đưa các phái đoàn sang chiên bái 
vườn Lumbini là nơi Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta giáng sanh gần giáp ranh với xứ Ân Độ và làm lễ 
bế mạc luôn cuộc Hội nghị ấy lối 5 giờ chiều ngày 21-11-1956. Sau khi làm lễ bế mạc xong 
thì toàn thể phái đoàn đều được đưa đi qua nhà ga Nawgarh đề lên tàu hỏa sang Newdelhi dự 
Hội nghị Triết học vào ngày 24-11-1956. Tại nhà ga đã có Chánh phủ Ấn Độ sửa soạn sẵn 
sàng để tiếp rước tất cả các đại diện nào đã được Chánh phủ Ân Độ gửi thông điệp thỉnh đến. 
Lối 9 giờ đêm thì tàu hỏa bắt đầu chuyên bánh ầm ầm xì xịt, mãi cho đến 2 đêm l ngày là 
sáng ngày 23-11-1956 mới đến Newdelhi, ở đây đã có Ủy ban tiếp tân chực sẵn đề rước về 
chỗ yên nghỉ tại Ashoka hotel, khách sạn này của Chánh phủ Ấn Độ đã cất hơn năm nay, mới 
vừa xong nhưng còn sắp đặt kiến thiết nội dung, cao đến 8 từng, có cả thảy lối 700 cái phòng, 
trong mỗi phòng bề ngang lối 3 thước rưỡi, bề dài lối 6 thước, bên ngoài có hành lang, mỗi 
phòng đều có trải khảm băng lông trừu, có máy làm cho điều hòa, có tủ bàn, tủ lạnh, giường, 
bàn ghế, phòng tắm có cả nước lạnh, nước nóng, và điện thoại mỗi mỗi đều mới tỉnh xảo. 


Các đại diện chánh thức do Chánh phủ thỉnh đến mỗi nước chỉ được có bốn người, hết thảy 
gần lối 100 vị mà thôi, nhưng sự tiếp đãi hết sức châu đáo mỗi phái đoàn đều có cho một 
chiếc xe hơi để túc trực từ sáng cho đến 12 giờ đêm, để đưa rước các đại diện đến chỗ Hội 
nghị và tới lui trong đô thị, hoặc là đi xem các ban văn nghệ trong buổi tối, luôn như thế cho 
đến 10 ngày tại Tân-đẻ-li, riêng nước Cộng Hòa Việt Nam chỉ có tôi và ông Mai Thọ Truyền 
được Chánh phủ Ấn Độ mời chánh thức nên mỗi việc đều được dễ dàng, còn phần mây ông 
và quí bà kia vì không phải Chánh phủ mời đến, nên không được phép ở chung với các đại 
diện, nhưng cũng được trú ngụ tại chùa Birla Mindia, ăn và ở đều khỏi phải tốn phí chỉ cả. 


Đến ngày 24-11 bắt đầu Hội nghị, các đại diện được đưa đến một nơi biệt thự thật to lớn 
cũng vừa mới cất xong, kiến trúc theo nhà hát tây, chứa đựng lối 1.000 người, rộng rãi, mỗi 
chỗ ngôi đều có bàn viết và ống nghe các thứ tiếng, do thông ngôn dịch lại. Đúng giờ khai 
mạc cuộc lễ rất long trọng, chính Tổng Thống Prasad và Thủ tướng Nehru đến dự lễ khai mạc, 
trong khi ấy cũng có Thủ tướng U.Nu Miến Điện, và hai vị lãnh đạo tinh thần của xứ Tây 
Tạng là Penchen Lama và Dalai Lama đến dự. Cuộc Hội nghị trong bảy hôm đề thảo luận và 
bàn luận về bốn vấn đề: 
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1) Đề bàn luận và trưng bảy những nghệ thuật (art of Buddhism) của Phật giáo trong mỗi 
xứ, nhất là các kiêu mẫu tháp, chùa và hình tượng của mỗi xứ Phật giáo. 

2) Bàn luận về văn hóa, có liên quan đến Phật giáo như các thi thơ hoặc học đường v.v... 
được do ảnh hưởng và hấp thụ theo Phật giáo. 

3) Bàn luận về Kinh Luật của Phật giáo, áp dụng trong mỗi xứ, như cách nào còn chánh 
truyền và cách nào không còn phải là chánh truyền. 

4) Bàn luận về sự thực (hành đạo) theo Phật giáo trong mỗi nước, như có nước cũng mang 
tiếng là theo Phật giáo, nhưng sự thờ cúng rất phức tạp, như thờ nhiêu vị thần linh, 
hoặc ông này bà nọ đầy trong chùa, hoặc các nhà sư cũng có khi cũng có vợ con, và 
cũng ăn cơm chiều cũng như người thế v.v.. 


Sau khi bàn luận bảy hôm mới xong, Thế giới đều công nhận hễ là tu theo Phật giáo thì cần 
phải thực hành cho đúng theo Kinh, Luật, Luận Päli y theo đường lối của Đức Phật đã giáo 
truyền trong 45 năm, sau khi Hội nghị xong, Thủ tướng Nehru có thết một ngọ trai tại tư dinh 
của ngài, để cúng dường đến chư Tăng Thế giới đã thỉnh đến Hội nghị, luôn cả thân quyến 
của ngài cũng đều đến dâng cúng vật thực cho chư Tăng. 


Trước một hôm khi tất cả phái đoàn sẽ từ giã Tân-Đề-L¡ để lên tàu hỏa đi chiêm bái các nơi 
Phật tích, thì Tổng Thống Prasad có tạo một tiệc trà tại dinh ngài để tiễn biệt các vị đại diện, 
ngài thân hành ra khách đường để chào mừng quan khách một cách thân mật, luôn hôm ấy 
cũng vừa được tin một vị hòa thượng V.N. pháp danh Huệ Quang đi Hội nghị Phật giáo tại 
Népal luôn tiện Ngài qua Ấn Độ để chiêm bái, chăng may VÌ tuôi giả, đến 76 tuổi nên chịu 
không nổi với sự vất vả và lạnh lẽo, nên ngài tịch vào lỗi 6 giờ chiều ngày 2-12-1956, tại 
dưỡng đường Newdelhi, vì mỗi người đều có phận sự riêng, và giấy tờ ghi xong nên rất tiếc 
phái đoàn không có ai ở lại được để đưa đám táng của ngài. 

Sáng hôm sau, nhằm ngày 3-12-1956, lối 9 giờ thì tất cả phái đoàn trên thế giới lên tàu hỏa 
để đi Sanchi viếng một cô tháp thờ Xá Lị Đức Phật, kiến trúc đẹp nhứt đã tạo từ thời vua A- 
Dục rồi đi xứ Agra để viếng Taj Mahal là một kỳ quan thứ 7 của thế giới làm toàn băng đá 
cẩm thạch, đi viếng xứ Savathi nơi chùa Bố Kim Tự là chỗ mà Đức Phật thường hay ngự 
trong khi còn tại thế, đi Kusinara để viếng chỗ mà Đức Phật nhập đại N iết-Bàn, đi xứ Balanai 
(Benares) để viễng vườn Lộc Giả, chỗ Đức Phật chuyền pháp luân lần đầu cho năm thầy Kiều 
Trần Như, kế đi viễng xứ Patna cựu thủ đô của vua A-Dục, và nơi Kết Tập Tam Tạng lần thứ 
ba, xong lại quay qua xứ Vương Xá Thành (Rajagaha) để viếng trường Malanda một cựu đại 
học đường Phật giáo rất có danh tiếng hỏi thế kỷ thứ XII và XIII và viễng chỗ Kết Tập Tam 
Tạng lần thứ nhất tại thạch động Sattapparani, chùa Trúc Lâm Tịnh Xá (Veluvana Vihara) 
suối ôn tuyên, thạch động chỗ ĐĐ. Ca- -Diếp thường cư ngụ, chỗ núi Kicchayutta Kỳ Xà Quật 
chỗ Đức Phật thường ngự, và nơi có nhiều ngạ qui nhất, và chỗ Đề-Bà-Đạt-Đa lăn đá xuống 
để giết Phật v.v... Xong lại trở qua Bồ Đề Tràng (Bodhi gayã) để chiêm bái chỗ Đức Phật 
thành đạo, chỗ răn bảy đầu đến che cho Ngài trong khi mưa to gió lớn, chỗ Ngài đi kinh hành, 
xóm cô Sojatã dâng cơm trộn sữa dê cho Ngài, con sông Ni-liên chỗ Ngài tắm xong mới thành 
đạo v.v... cũng tại Bồ Đề Tràng, tất cả các đại diện đều làm lễ bế mạc, cuộc đi chiêm bái và 
giải tán tại đây, nhưng Chánh phủ cũng đưa phái đoàn nào. về ngả Calcutta cách đây độ 500 
cây số mới giải tán, cuộc chiêm bái này kéo dài gần 2 tuần mới chấm dứt, tốn phí đều do 
Chánh phủ đài thọ. Riêng phần tôi không được cái hân hạnh đi chiêm bái với phái đoàn Chánh 
Phủ, vì còn mấy bà con đi theo, không được Chánh phủ cho phép đi chung với các vị đại diện, 
quan khách của Chánh Phủ, nên tôi phải tách ra đê hướng dẫn phái đoàn V.N. đi chiêm bái 
riêng, nhưng cũng được đi các nơi như Chánh phủ hướng dẫn, chỉ phải trả có phân nửa tiền 
tàu hỏa mà thôi. Nhưng rất may là đi đến đâu nhờ có tôi là khách của Chánh Phủ, nên họ cũng 
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tiếp đãi tử tế, và được ở ngay nhà trọ (Rest house) của Chánh phủ luôn cả phái đoàn cũng 
được ở khỏi phải tốn kém chỉ (nên biết rằng lúc này các nhà trọ, các nhà nghỉ mát, khách sạn 
đều có người giữ chỗ trước hết, vì những người đi chiêm bái đến hàng ngàn người, nên không 
có chỗ ở, phải ngủ đỡ nơi hành lang mây nhà trọ, hoặc ngoài đường ngoài sá chăng hạn, rất 
cực khô vắt vả lắm...) 


Vì phái đoàn tách riêng ra nên đi đến chỗ nào muốn ở bao lâu cũng được, thành ra mãi đến 
17-12-1956 mới về đến Calcutta ở tại hội Bồ Đề trong 3 hôm nhằm 20-12-1956, mới có 
chuyến phi cơ đi xuống xứ Madras, tỉnh thành này cũng to lớn, dân số có đến hơn 6 triệu, 
phần nhiều là dân Tamil, có nhiều phong tục kỳ dị là hay ăn trong lá, đàn ông thì phần nhiều 
thì đeo bông, còn đàn bà thì xỏ mũi để đeo bông, đeo kiềng và hay xâm mình cho đẹp, mấy 
ngón căng hay đeo cà rá, phái đoàn phải chờ 5 ngày mới có chuyến phi cơ để đi Tích-Lan, 
còn rộng ngày giờ nên được đi viếng các nơi trong đô thị, nhứt là viễng trụ sở Trung Ương 
của hội Thông thiên học tại vườn Adya cách tỉnh thành Madras độ 20 cây số ở dọc theo mé 
biển, nên khí hậu mát mẻ và phong cảnh rất kì quan, ở đây phái đoàn được ông Hội Trưởng 
và Tổng Thơ Ký tiếp rước rất nồng hậu. 

Đúng ngày 25-12-56, phái đoàn đều lên phi cơ để bay qua Tích Lan, phi cơ cất cánh lối 12 
giờ trưa, mãi gần đến 4 giờ chiều mới đến phi trường Colombo, vì có đánh điện văn cho hay 
trước, nên Ð.Đ. Narada có cho hai người đem hai chiếc xe hơi ra tận phi trường đề đón rước 
phái đoàn về chùa Vajirärãma cư ngụ, tôi và ông Công Minh thì được ở lại chùa, còn mấy bà 
thì được đưa đi ở nơi nhà của bà Salgado thiện tín của chùa ở gần đấy, tới đây ai nẫy cũng 
đều mỏi mệt, nhưng cũng ráng đi chiêm bái các Phật tích trên xứ Tích Lan, rất may nhờ Ð.Đ. 
Narada cho hay, nên có Sư Hộ Giác đến chờ, vì Sư ở xa Colombo hơn 100 cây số ngàn, phái 
đoàn có mướn được một chiếc xe đề đi chiêm bái trong 6 hôm các nơi Phật tích như là: Xứ 
Anuradhapura, chỗ con Vua A Dục đem cây bô đề qua trồng đầu tiên hơn 2200 năm nay mà 
vẫn còn sống, kế viếng xứ Mahintale chỗ Đại đức Mahinda bay qua đầu tiên, đứng trên một 
trái núi hóa hào quang ra để độ Đức Vua Devanampatissa đặng truyền bá Phật Pháp trong 
toàn xứ Tích Lan, núi Sigiriya, chỗ một đền vua cất trên chót núi, xứ Polonaruwa cựu thủ đô 
của một vị vua hộ trì Phật Pháp, xứ Badula để viếng một ngôi chùa làm trong hang núi rất 
cực kỳ mỹ thuật, viếng Aloka Vihara chỗ Chư Thánh Tăng cu hội lại đề Kết Tập Tam Tạng 
lần thứ tư, và chép kinh hữu tự ra trước hết trong lịch sử. Viếng xứ Kandy chỗ thờ răng nhọn 
của Đức Phật, viếng xứ Mahiyangamma chỗ Đức Phật bay qua lần đầu tiên, viếng xứ Haton 
để chiêm bái dấu chân Đức Phật đạp để trên chót núi Siripäda khi Ngài bay qua xứ Tích Lan 
lần thứ ba, còn rất nhiều chỗ Phật tích khác nữa, nhưng không có đủ thì giờ, vì còn phải ghi 
giấy để về Singapore nên phải trờ về Colombo, trong kỳ đi chiêm bái này rất vui vẻ và thú vị 
lắm, vì có Sư Hộ Giác và một nhà Sư Nhật cùng đi theo, riêng phần ông Công Minh không 
được hưởng chung hạnh phước này, vì ông than mỏi mệt và đau chân, phân thì gần hết tiền, 
lại than van ăn ka-ri hoài đứt ruột không chịu nổi, nên ông ở lại chùa để ăn cơm Tàu cho tiện. 

Qua đến ngày 7-1-1957 mới có chuyến phi cơ bay qua Singapore của hãng hàng không 
B.O.A.C, riêng phần bà Diệp Xung người Tàu nên giây tờ rất khó khăn lắm, không thê đi về 
bằng phi cơ được, nên bà phải về băng tàu thủy đến Saigon một mình, mấy ngày sau thành ra 
phái đoàn buộc lòng phải từ giã bà để lên phi cơ về trước với tắm lòng ngùi ngùi vì bỏ bà ở 
lại đi tàu một mình. 

Sáng ngày 7-1-1957 thì phái đoàn phải ra phi trường Talamana để lên phi cơ của hãng hàng 
không B.O.A.C của Anh, đúng 7 giờ 30 thì phi cơ cất cánh bay qua Ấn Độ Dương, mãi cho 
đến chiều 6 giờ 30 mới đến phi trường Singapore nhờ có gởi thơ cho hay trước nên có nhân 
viên Sứ quán V.N. tại Tân-Gia-Ba ra đón rước và lo giấy tờ giùm, xong lại được đưa về nhà 
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khách sạn của hãng hàng không an nghỉ. Còn phân tôi thì được đưa về chùa Sri Lanka do một 
nhà sư Tích Lan cai quản, nhà sư này cũng là bạn thân đã quen biết với tôi từ lâu nên khi gặp 
nhau thì hết sức vui mừng, vì đi qua Singapore chỉ lưu trú tạm nên không được ở lâu, nhưng 
rất may nhờ có Hội Phật giáo Thế giới Địa Phương hay tôi đến nên sáng ra đã đến thăm và 
sắp đặt một chiếc xe sẵn sảng để đưa phái đoàn đi viễng tỉnh thành Singapore và các chùa 
chiên trong xứ, châu thành này dân số lối 1 triệu rưỡi, phần đông toàn là người Huê kiểu, 
chiếm hầu hết các phần thương mãi trong đô thị. Tại đây đồ hàng hóa rất rẻ vì không có đánh 
thuế nhập cảng, châu thành thì đóng theo dọc bờ biển nên rất mát mẻ, sạch sẽ và thâm mỹ. 


Sau khi đi chiêm bái khắp châu thành thì tôi được thỉnh về thọ trai tại chùa Sirilanka, thọ trai 
xong lại phải đưa ra phi trường liền cho kịp giờ lên phi cơ, đúng 12 giờ 30 thì phi cơ cất cánh, 
theo đường cũng không có chi lạ, khi phi cơ bay qua vừa khỏi biển đến đất liền thì còi báo 
hiệu phải thắt dây đai, vì phi cơ sắp đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lỗi 3 giờ 30 chiều 
ngày 8-1-1957, khi lo giấy tờ xong đã có ông Nguyễn Văn Hiểu và bả ra trước đón rước, nên 
được đưa về chùa Kỳ Viên trong lúc 4 giờ. Tại chùa đã có chư thiện nam tín nữ chực sẵn đầy 
chùa để chào mừng phái đoàn trở về được bình an. 


Tóm luận, kỳ Hội nghị này hết sức long trọng vì Chánh phủ Ấn xuất ra một số tiền rất 
nhiều, lỗi 75 triệu đồng rupies (600 triệu đồng bạc xứ ta) để sửa sang đường sá cầu kỳ, cất 
nhà trọ, đem đèn nước đến tận nơi, các xứ có Phật tích cho người đến chiêm bái dễ dàng, 
thuận tiện, và có mỹ ý đề phục hưng lại nên Phật giáo trên đất Ấn. Tất cả phái đoàn lại được 
Chánh phủ Ấn Độ tặng cho mỗi vị một biểu hiệu bằng bạc của cuộc lễ, một cuốn album, một 
khuôn tháp bằng đồng đen kiến trúc nhái theo kiểu tháp Sanchi và rất nhiều sách để làm kỉ 
niệm. 





Quang cảnh phòng hội nghị Triết học tại New Delhi Ấn Độ. 
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ĐĐ. Bủu Chơn đang đọc diễn văn tại khán đài 
trước máy truyền thanh. 





ĐĐ Bửu Chơn và chư tăng đứng trước cây bồ đề 
tại Anuradhapura - Tích Lan. 





ĐĐ. Bủu Chơn đang đứng 
lên tàu Cambodge. 





Thủ tướng N.Sihanouk đang dâng vật kỷ niệm 

cho ĐD.Bủu Chơn đại diện cho nước Việt Nam dự lễ 
2500 Phật lịch tại P.Penh - Cao Miên, 

đứng cạnh ngài là Đức Vua Sãi. 
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Bài Phúc Trình Của Đại đức Nãga Thera Bửu Chơn Trưởng Phái Đoàn Phật giáo VN 
Dự Lễ 2500 Năm Kỷ Nguyên Phật giáo Tại Phnompenh - Cao Miên 
Từ Ngày 11-5-1957 Đến 18-5-1957 

Ngày 9-5-1957 có lệnh của phủ Tổng Thống phái tôi làm trưởng phái đoàn Phật giáo và 
Thượng Tọa Thích Trí Thủ phái viên cùng ông Trần Thành Hiệp làm thơ ký để dự lễ 2.500 
kỷ nguyên Phật giáo tại Phnompenh Cao Miên. 
Vì ông thây tế độ tôi tịch nên tôi đã về Phnompenh trước mấy hôm. Tôi phải đến tòa đại diện 
Chánh phủ V.N.C.H. tại Phnompenh lãnh nhiệm vụ lệnh ngày 11-5-1957, còn Thượng Tọa 
Thích Trí Thủ vì lý do sức khỏe nên không đến dự được. Chánh phủ phái Ð.Ð. Hộ Giác thay 
thế, còn ông Trần Thành Hiệp thì cũng vắng mặt luôn thành ra phái đoàn V.N. chỉ có tôi và 
Sư Hộ Giác mà thôi. 
Lúc 4 giờ chiều hôm ấy lại được thiệp của Đức Vua Cao Miễn mời tất cả phái đoàn trên thế 
giới vào triều đình để Ngài chào mừng và yết kiến Ngài. Phái đoàn V.N. được sắp ngồi nơi 
hàng ghế danh dự trước mặt Đức Vua và Hoàng Hậu, Đức Vua bắt đầu chúc mừng cho tất cả 
các phái đoàn, đại khái Ngài nói rằng: Với danh nghĩa của Quốc Vương và luôn cho cả dân 
tộc Cao Miên, xin cầu chúc cho tất cả phái đoàn đều được dễ dàng trong mọi tiện nghi và yên 
vui trong khi lưu trú trên lãnh thổ của Ngài. Ngài nói bằng tiếng Cao Miên do thái tử Sihanouk 
thông dịch lại bằng tiếng Anh và Pháp, kế đó các phái đoàn đều được phép đáp lời lại để phúc 
chúc Ngài tùy theo phái đoàn nào muốn nói. Trước hết phái đoản Úc châu chúc mừng cho 
Ngài xong thì phái đoàn V.N. do Ð.Đ. Bửu Chơn liên tiếp chúc hạ cho Đức Vua và Hoàng 
Hậu băng tiếng Anh, đại khái nói rằng: Xin thay mặt cho Phật giáo V.N. và toàn thể Phật tử 
cầu cho Đức Vua và Hoàng Hậu và luôn cả dân tộc Cao Miên đều được yên vui khỏe mạnh 
để hộ trì Phật Pháp cho được tân hóa lâu dài. Khi thái tử Sihanouk thông dịch xong thì Đức 
Vua đáp từ lại bằng tiếng Cao Miên, tôi liền trả lời lại bằng tiếng Cao Miên Sadhu, Đức Vua 
và Hoàng Hậu hết sức ngạc nhiên hỏi tôi biết tiếng Cao Miên sao? Tôi trả lời rằng tôi biết 
tiếng Cao Miên rành vì trước kia tôi có tùng sự với Chánh phủ bảo hộ Pháp hơn I0 năm tại 
Kim Biên. Đức Vua và Hoàng Hậu rất mừng rỡ và nói rằng chúng tôi không dè nước V.N. 
cũng có Phật giáo Nguyên Thủy như chúng tôi. Rồi Đức Vua xin thành tâm cầu chúc cho quí 
Ngài được khỏe mạnh vẹn toàn để truyền bá chánh giáo của Đức Thế Tôn trên lãnh thô V.N. 
Kế từ đó về sau mỗi khi trò chuyện thì dùng tiếng Cao Miên theo Hoàng phái, khi các phái 
đoàn chúc hạ cho Đức Vua và Hoàng Hậu xong rồi giải tán. 
Tất cả phái đoàn đều được đưa về một biệt thự mới cắt tinh xảo để trú ngụ, riêng phần phái 
đoàn V.N. đều là các nhà Sư nên ở nơi ấy bắt tiện vì phải chung chạ cả nam lẫn nữ, nên chúng 
tôi xin về ở chùa Mohamontrey cho thanh tịnh. Chánh phủ Cao Miên cũng ưng thuận và có 
cấp cho chúng tôi một chiếc xe hơi để tùy nghi sử dụng, cho một ông thiếu úy để hầu cận, 
một người hạ sĩ quan và một chiếc xe moto có còi đề hộ tống chúng tôi trong khi đi dự lễ. 


Sáng ngày 12-5-1957 là ngày khai mạc cuộc lễ phải cung nghinh Ngọc Xá Ly Đức Phật Tổ 
từ đền Vua đến an vị nơi chỗ hành lễ (trước nhà gare xe lửa). Trước hết Đức Vua Cao Miên 
lên diễn đàn đọc diễn văn khai mạc xong, thì kế Đức Vua Sãi cũng đọc một bài diễn từ ý 
nghĩa nói về cuộc lễ kỷ niệm 2500 kỷ nguyên Phật giáo vừa xong thì hết buồi sáng. Đến chiều 
thì có cuộc lễ xuất gia cho 2.500 vị Tỳ Khưu và những người thọ trì thập giới được lịnh mời 
đến nơi hành lễ để Đức Vua Sãi ban huấn từ dạy dỗ theo phận sự trong Phật giáo, xong thì tất 
cả những vị ấy được dâng những lễ vật của tín thí đem đến cúng dường. Đến tối thì có thuyết 
pháp, dưng cộ về sự tích của Đức Phật, đốt pháo bông và tiếp tục luôn những cuộc diễn hành 
khác để giúp vui trong cuộc lễ. 
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Sáng ngày thứ hai 13-5-1957 nhằm ngày rằm tháng Vesakha (tháng tư âm lịch) chính ngày lễ 
Tam hợp là Phật Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết-Bàn, nên cuộc lễ cử hành suốt ngày và 
đêm càng thêm long trọng hơn hôm trước vì người đến xem lễ có trên 400.000, nào những lá 
cờ bay phất phới trên các dinh thự phố xá, những tiếng còi xe lẫn với tiếng người và tiếng 
truyền thanh kêu la inh ỏi làm cho một quang cảnh hết sức tưng bừng náo nhiệt luôn như thế 
trong cả 7 ngày lễ. 

Mỗi buổi sáng lối 9 giờ đều có cuộc lễ để bát cho 2.500 vị Tỳ Khưu đo tín đồ các nơi đem 
đến cúng dường. Sáng hôm rằm có cuộc lễ truyền giới “bát quan trai” cho tất cả thiện nam tín 
nữ trên khắp lãnh thổ Cao Miên bằng đài phát thanh, xong đúng 8 giờ tất cả các phái đoàn 
trên thế giới có Đức Vua Cao Miên và Hoàng Hậu cùng tất cả những quần thần trong triều 
đình và nhân vật quan trọng trong Chánh phủ Cao Miên đều có mặt tại khán đài. Khán đài 
này chia làm hai bên, bên tả là người thế, bên hữu chư Tăng, ở chính giữa thì một cái đài thật 
cao tạm tôn trí Ngọc Xá Ly trong khi hành lễ. 

Hôm ấy, thái tử Sihanouk kiêm Thủ tướng lên đọc diễn văn để khai lễ, xong thì lần lượt tất 
cả 15 phái đoàn đến dự đều được mời lên đài phát thanh để phát biểu ý kiến, vì sắp theo thứ 
tự của mẫu âm nên phái đoàn Australie Úc châu được lên phát biểu ý kiến trước nhút, kế Miễn 
Điện, Tích Lan, Tàu, Nhựt, Anh, Ấn Độ, Pháp, Lào, Mã Lai, Việt Nam miền Bắc, Việt Nam 
miền Nam, Thái Lan, Nga và Hoa Kỳ. Đại ý trong các bài diễn văn cũng không chỉ lạ hơn là 
cầu chúc cho cuộc lễ được thành tựu mỹ mãn và sẽ đem lại nhiều điều hạnh phúc cho Đức 
Vua và Hoàng Hậu luôn cả dân tộc Cao Miên cũng như tất cả nhân loại trên thế giới. Các phái 
đoàn thì phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng bổn quốc của mình, duy có phái 
đoản V.N. do Ð.Ð. Nãga Thera (Bửu Chơn) lãnh đạo lên đọc ba thứ tiếng là Việt, Cao Miễn 
và Anh làm cho các phái đoản hết sức hoan nghỉnh và chú ý, riêng về dân tộc Cao Miên thì 
lây làm thỏa thích lắm, vì tôi nói tiếng họ một cách lưu loát và rõ rệt. 

Chiều lại lối 4 giờ thì tất cả các đại điện của các Hội Phật giáo đều được mời lên đài phát 
thanh đề phát biêu ý kiến, tôi liền phái Sư Hộ Giác thay mặt cho Phật giáo Nguyên Thủy V.N. 
lên phát biểu ý kiến bằng hai thứ tiếng Miên và Việt, sau cùng bài diễn văn có tuyên bố cúng 
vào cuộc lễ 25.000$ do tín đồ chùa Kỳ Viên Saigon, tín đồ việt kiều Phnompenh góp sức, nên 
rất được công chúng hoan nghinh nhiệt liệt. Tối hôm ấy, cuộc lễ tiễn hành luôn cho đến sáng, 
nào tụng kinh đọc kệ thuyết Pháp đúng 5 giờ sáng thì đốt pháo bông tượng trưng hình ảnh 
Đức Phật hóa hào quang ra sáu màu ở trên hư không để làm tiêu biểu khi Đức Phật thành đạo 
trong lúc rạng đông. 


Sáng ngày 14-5-1957 sau khi điểm tâm xong thì tất cả các phái đoàn trên 40 người được 
Chánh phủ Cao Miên sắp đặt đưa đi viếng Đề Thiên Đề Thích ở Siêm-Réap bằng hai chiếc 
phi cơ, lỗi 10 giờ thì phi cơ đến phi trường Siêm-Réap, tại nơi đây đã có ban Tổ chức địa 
phương chực hờ sẵn đề rước phái đoàn về cư trú nơi Grand Hotel, còn các nhà Sư thì được 
đưa đi cư ngụ riêng nơi một biệt thự, trong hai ngày ban Tổ chức đưa đi xem các kỳ quan 
thắng cảnh. Các phái đoàn chưa từng đến Angkor Wat thì đều tắm tắc khen ngợi cho là một 
kỳ quan vĩ đại, còn riêng phần tôi thì đền Angkor không lấy gì làm lạ vì tôi đã có viễng nhiều 
lần... 

Sau hai ngày đi du lịch nơi đền Angkor đến sáng ngày 16-5-1957, lỗi 9 giờ thì tất cả các phái 
đoàn được đưa lên phi cơ để trở về Phnompenh. Tối hôm ấy có lịnh của Đức Vua cho mời 
các vị trưởng phái đoàn vào cung để dự yến, theo lẽ thì tôi không nên đi vì buổi chiều không 
có ăn uống chi được, nhưng vì nhân danh cho một phái đoàn, buộc lòng tôi phải vào cung cho 
có mặt vì không có ai thay thế, nên tôi phải thân hành đến nơi để cầu chúc cho Đức Vua và 
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Hoàng Hậu được quý thê an khương và để hộ trì Phật pháp cho được tấn hóa lâu dài. Khi tôi 
vào đến nơi thì Đức Vua và Hoàng Hậu đều đứng dậy chấp tay vái chào rất cung kính và mời 
ngồi nơi ghế của Thủ Tướng bên cạnh Ngài để hàn huyên chuyện vãn. Ngài hỏi thăm việc 
truyền bá Phật giáo trên đất nước V.N., sau cùng Ngài nhân danh Chánh phủ Cao Miên và 
cho tất cả dân tộc Ngài đề cầu chúc cho tôi và cả dân tộc V.N. đều được luôn luôn khỏe mạnh 
để thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn cho được mau đến nơi giải thoát. Sau khi dùng 
nước giải lao xong thì tôi đứng dậy kiêu từ Ngài và Hoàng Hậu để trở về chùa. 

Hôm sau, 17-5-1957 lối 8 giờ sáng thì các phái đoàn đều được mời đến dự lễ Vua cày ruộng, 
khi cuộc lễ khởi hành thì có một vị quan và một cung phi thay thế cho Đức Vua và Hoàng 
Hậu ra cầm cày đi ba vòng. Cuộc lễ này có ba cặp bò trang sức rất uy nghiêm. Vua cầm cày 
đi trước, theo sau là Hoàng Hậu hốt lúa rải theo trong ba vòng mới thả bò ra cho ăn đồ để 
trong bảy cái mâm là: cỏ, lúa, bắp, đậu, mè, nước và rượu. Chỉ có hai con bò được thả cho ăn, 
nhưng con nào ăn trước món nảo, thì tùy theo đó mà bản theo cô truyền của Bà-la-môn, nếu 
con bò ăn cỏ thì trong nắm ẫy súc vật có nhiều bịnh dịch, như ăn lúa thì lúa trúng mùa, ăn 
bắp, đậu mè thì các món ây được dôi dào, còn như uống nước thì sẽ có mưa nhiều và bị nước 
lụt, còn như uống rượu thì trong nước sẽ có nôi loạn, hoặc bị trộm cướp. Nhưng năm thì bò 
ăn đậu và bắp mà thôi, nên ai nấy cũng bàn năm nay hai thứ ấy sẽ trúng mùa nhiều hơn hết. 
Khi đúng 11 giờ là xong cuộc lễ “Cày Ruộng”. Chiêu lại thì dự lễ phóng xả tội nhân, đến tối 
lúc § giờ lại phải vào dinh Thủ Tướng để dự bữa tiệc của Ngài thết đãi để tiễn hành các phái 
đoàn. Tôi không ăn uống chi nhưng cũng phải vào dinh Ngài. Khi tôi và Sư Hộ Giác đến thì 
Thủ tướng Sihanouk đứng dậy chấp tay vái chào chúng tôi và thỉnh chúng tôi ngôi vào chỗ 
Ngài ngự, còn Ngài thì ngôi ghế gân bên cạnh để hầu chuyện. Vì Ngài đã có xuất gia nên rất 
cung kính chư Tăng, Ngài rất vui vẻ ân cần hỏi thăm điều nọ lẽ kia, vì chúng tôi nói toàn là 
tiếng Cao Miên (theo tiếng cả nhà vua) nên Ngài thích lắm. Sau khi chúng tôi độ nước giải 
lao xong, đứng dậy nhân danh cho V.N. cầu cho Ngài và cho nước Cao Miên được thái bình 
thạnh trị. Ngài nhân danh cho Chánh phủ và dân tộc Cao Miên ngỏ lời cám ơn Chánh phủ 
V.N. đã phái quí Ngài đến dự lễ và cũng cầu chúc cho chúng tôi được đầy đủ sức khỏe để 
truyền bá chánh giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Sáng ngày 18-5-1957, lỗi § giờ thì phải đến dự lễ Đức Vua an vị Ngọc Xá Lị vĩnh viễn trên 
một bảo tháp đã cất xong gần trước nhà gare Phnompenh. Chiều lại dự lễ thuyết pháp Kết Tập 
Tam Tạng, xong thì Thái Tử Sihanouk lên đài phát thanh đọc diễn văn để bề mạc cuộc lễ vào 
lối 5 giờ. Đồng thời có còi báo hiệu và bắn luôn 25 tiếng súng đồng đề công bố lên cho quần 
chúng biết cuộc lễ đã bế mạc. 

Tóm luận, trong cuộc lễ ki niệm 2.500 năm Phật giáo tại Cao Miên hết sức long trọng 
không thể nào mô tả cho hết được. Những chỉ tiết về phái đoàn V.N. đã thâu thập được nhiều 
kết quả vẻ vang, như hôm ngày khai mạc, được Đức Vua Sãi tuyển lựa bốn vị cao Tăng để 
biếu lễ vật là một pho tượng Phật đá câm thạch và một bộ tam y, trong ây nước V.N. cũng 
được lãnh một phần danh dự và hôm ngày bế mạc cũng được tặng cho một pho tượng bằng 
bạc, hơn nữa rất được Đức Vua và các quan triều thần kính nẻ, nhứt là gây nhiều cảm tình 
thân mật giữa hai quốc gia Miên-Việt. 

Sau khi bê mạc còn có ít phận sự phải lo xong cho nên mãi đến ngày 21-5-1957, mới đáp phi 
cơ của hãng hàng không Việt Nam về xứ. 
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Dự Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 
Ngày 27-8-1958 Đên 9-9-1958 
Ngày 19-7-1958, chúng tôi được lịnh bộ Ngoại Giao Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cho 
phép sang Đông Kinh (Nhựt Bồn) đê dự Hội nghị Quôc Tê về lịch sử Tôn Giáo lân thứ IX, 
cùng đi theo có ông Ngô Ngọc Cửu làm thơ ký. 


Sau khi lo những giấy tờ thường lệ xong, đến ngày 9-8-1958 chúng tôi xuống tàu Cambodge 
của hãng hàng hải Messagerles Maritimes Saigon lối 4 giỜ chiều, có chư Đại đức trong ban 
Chưởng Quản GHTGNTVN và một số thiện nam tín nữ rất đông đến tiễn đưa chúng tôi xuống 
tàu. Nhưng mãi 8§ giờ sáng hôm sau tàu mới nhồ neo, đúng giờ tàu từ từ rời bến, tôi đứng trên 
boong tàu trông xuông không thấy một người quen nào, cảnh bến tàu cũng không náo nhiệt 
như buổi chiều hôm qua, ngoài những nhân viên của hãng hàng hải Messageries Maritimes 
và các công chức của sở Thương Khẩu thì bến tàu vắng hoe. Tôi vẫn đứng xem phong cảnh 
nước nhà dọc theo những khúc quanh quẹo con sông Saigon, lối I1 giờ trưa thì tàu ra đến 
Vũng Tàu, chiếc tàu Cambodge vẫn vô tình lướt sóng trực chỉ thắng Hải Cảng Manila (Phi- 
Luật-Tân), bây giờ tàu lần lần ra bể khơi và không còn thấy tâm dạng chỉ của bờ bến cả, giữa 
một vùng nước xanh rì mịt mù khơi trong cõi xa xăm, dưới một bầu trời quang đãng. 

Ngoài tôi và ông Cửu ra, không có một hành khách Việt Nam nào, toàn là những du khách 
ngoại bang, chuyến này tàu chở lối 600 hành khách, mãi đang ngắm cảnh thình lình có còi 
báo hiệu cho biết đã đến giờ ăn (11 giờ 15) tôi và ông Cửu xuống phòng ăn, xong về phòng 
an nghỉ, trong phòng có đủ các tiện nghi nảo điện thoại, máy lạnh, máy nóng, phòng tắm, 
phòng rửa mặt v.v... Theo lệ, 4 giờ chiều thì hãng tàu cho hành khách uống trà, đồng thời 
hôm ấy còi báo hiệu cho biết tất cả hành khách đều phải mang “phao hộ thân” theo 
(Sauvetàge) lên trên boong tàu của mỗi hạng đề cho vị thuyền trưởng tập dượt và điều khiển 
vì hôm ây có hơi sóng gió. Trong lúc tàu chạy, ngoài ra trời, nước, sóng, gió và tiếng ì ầm của 
động cơ thì cũng không có chỉ lạ, tôi nhân dịp ấy ráng làm xong hai bài diễn từ để đọc trong 
khi Hội nghị, xong việc trong lúc nhàn rỗi, tôi vì tánh xã giao mới làm quen với ông Saddier 
đại úy làm bác sĩ cho hãng tàu Messageries Maritimes, vì ông hay đi tới đi lui trên boong để 
xem hành khách có bịnh hoạn chi, nhân tiện để hỏi thăm về sự hoạt động của chiếc tàu 
Cambodge. 


Ông thuật lại với tôi tàu này có đến 188 người làm công từ quan tàu cho đến thủy thủ, tổn phí 
lối một triệu đồng quan môi ngày, bề dài 168 thước, bê ngang 18 thước, bề sâu từ mặt nước 
lên đến chót cột buồm 32 thước, từ mặt nước trở xuống 7 thước 25, cả thảy lỗi 40 thước, có 
7 từng từ A đến G, ở dưới đáy chở hàng hóa, từng ba A thì chở hành khách, hạng tư và hạng 
ba, từng B phòng ăn hạng nhứt và hạng nhì, phòng nấu ăn và phòng giải trí, giải lao cho hạng 
tp lịch từng C thuộc về hạng du lịch, hạng nhì, phòng nhân viên cao cấp như cò tàu, bác sĩ 
. và cũng có ít phòng cho hạng nhứt. Từng D toàn là phòng hạng nhút, từng E phòng đọc 
vấn khiêu vũ, phòng viết thư, phòng giải khát, sân đánh Ping-pong, thảy banh tròn và hồ 
tắm của hạng nhứt, từng F có phòng vô tuyến điện, phòng nhân viên coi lái tàu và phòng giải 
trí trẻ con, từng G những máy móc để chỉ huy tàu chạy hoặc khi cập bến, máy Radas để coi 
chừng đá ngầm dưới nước, hoặc tàu bè phía trước trong lúc sa mù, ông viễn thị và những hiệu 
lệnh của hoa tiêu, tốc độ trung bình khoảng 40 cây số 1 giờ. 
Ngoài ra, khi ông rảnh còn hỏi thăm về giáo lý của Bắc Tông và Nam Tông, vì ngoài giờ nghỉ 
trưa ra tôi lên phòng đọc sách cho khỏi chóng mặt và tiêu khiến thì giờ nên ông thường hay 
đến bàn luận về triết lý, có khi ông thỉnh tôi về phòng ông đề giải lao, ngoài ra còn có hai ông 
bà René Sutra, bác sĩ khoa học và vật lý học ở tại Paris cùng đi một chuyến tàu, hai ông bà 
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không theo đạo nào cả, nhiều khi thấy tôi ngồi yên lặng trên boong tàu nhìn ra biển khơi, ông 
bà lại gần xin lỗi hỏi thăm, sau khi được biết tôi đi dự Hội nghị Tôn Giáo Thế giới nên từ đó 
ông bà luôn luôn hay lại hỏi thăm về đạo lý của Phật giáo, vì ông bà đã có từng đi du lịch các 
nước Phật giáo Nam Tông. Ông bà nói chúng tôi không theo đạo nào, nhưng chúng tôi khảo 
cứu các nguôn tôn giáo, riêng chúng tôi thích nhất chủ nghĩa Phật giáo vì có tánh ôn hòa, từ 
bi, bác ái và rộng lượng khoan hồng hơn các tôn giáo khác. Màn đàm luận cho tiêu khiến thì 
giờ, mãi cho đến ngày 12-8-1958 lúc hơn 10 giờ sáng thì tàu mới cập bến Hải cảng Manila 
(Phi-Luật-Tân), mọi người đều được phép lên bờ giải trí, chỉ có tôi và ông Cửu không được 
phép lên bờ, vì trong Passe-Port không có để cho vào xứ ấy, tuy nhiên tôi cũng không chịu 
thua họ, tôi bèn gọi điện thoại cho Sứ quán V.N. tại Manmila đến lãnh giùm, nhờ sự can thiệp 
của Sứ quán mà trong nửa giờ sau có xe của Sứ quán đến rước chúng tôi lên bờ đến viếng 
thăm Sứ quán, sau câu chuyện hàn huyên Sứ quán có đưa xe cho chúng tôi đi viếng thủ đô 
Manila gân 3 tiếng đồng hồ mới đưa chúng tôi xuống tàu, vì tàu sắp nhồ neo trong lúc 7 ĐIỜ 
tối. Nhưng còn nhiều việc trễ nãi, nên mãi đến 10 giờ đêm tàu mới nhồ neo trực chỉ thăng đến 
Hông Kông, tàu chạy hơn 2 ngày 2 đêm mới đến hải cảng Hồng Kông vào lúc 9 giờ sáng ngày 
14-8-1958. Hải cảng này rất đễ mỗi hành khách đi thông qua đều được phép lên bờ để viếng 
cảnh nên chúng tôi không có làm rộn đến Sứ quán chỉ có gọi điện thoại cho hay vậy thôi, vì 
tàu cập bến không lâu nên không có đến viếng Sứ quán chỉ lên bờ để viếng cảnh và xả hơi, vì 
mấy ngày ở dưới tàu cũng có hơi chóng mặt, ở đây phần nhiều đều nói tiếng Anh và tiếng 
Quảng Đông, nhà cửa rất nguy nga, đồ sộ có đến 16, 17 từng nhưng vuông dài như cái hộp 
quẹt, đồ hàng hóa rất rẻ vì là một hải cảng tự do không có đánh thuế thương khâu. Nên ngành 
thương mãi rất phôn thịnh, trên bờ thì có nhiều loại xe chuyên chở hành khách nhứt là xe ô- 
tô buýt 2 từng, dưới sông thì tàu bè đậu dài theo hải cảng như xuông đi chợ tết chen lại dày 
đặc, hai bên thì đều là hòn đảo nên phi trường phải làm khơi ra ngoài biển, phong cảnh trông 
rất ngoạn mục. 

Đến 7 giờ tối hôm ấy, thì tàu rời bến trực chỉ thắng đến xứ mặt trời, lỗi 5 giờ chiều ngày 15- 
8-1958, tàu chạy ngang đảo Đài Loan (Formose) trông thấy một hòn đảo đồ sộ xanh rì ở giữa 
bề khơi, chung quanh bao bọc những sương mù dường như che đậy không muốn cho ai khám 
phá những sự bí mật của đảo ấy, tàu Cambodge vẫn ầm ầm lướt sóng cũng không đề ý gì đến 
đảo Đài Loan. 

Mãi đến 3 giờ chiều ngày 17-8-1958, tàu mới cập bến hải cảng Kobé là một hải cảng to lớn 
thứ nhì xứ Nhật Bản, đến đây những hành khách du lịch phần nhiều đều lên bờ, tàu đậu ở đây 
hơn một ngày một đêm nên chúng tôi lên bờ viếng vài ngôi chùa, mãi đến 10 giờ đêm ngày 
18-8-1958 tàu mới rời hải cảng Kobé thắng đến hải cảng Yokohama đến 3 giờ chiều ngày 19- 
8-1958 tàu mới đến Yokohama. Hải cảng này to lớn nhúứt trong xứ Nhật Bản, tàu bè đậu dọc 
theo hải cảng như xuông đi chợ tết ở xứ ta. Hồm Tày cỡi thuyền quá hải chinh đông vẫn được 
sóng lặng, bê êm, nhưng khi tàu gần cặp bến thì liền phát dông to gió lớn, vì vậy mà tàu phải 
khó khăn lắm mới cặp bến xong thì đã 4 giờ chiều. Tôi ở trên boong tàu trông xuống coi có 
ai quen không, nhưng không thê phân biệt là ai được toàn là một làn sóng người Nhật vô SỐ 
vẫy tay, giở nón ra hiệu chảo người mình muốn đón rước, tôi thấy một nhóm người có hai 
nhà Sư Nhật cứ vẫy tay ngay tôi, tôi phỏng đoán có lẽ họ đến rước mình chăng? Nhưng sự 
đoán của tôi không sai, sau tàu cập bến và trình những giấy tờ thường lệ, xong chúng tôi kêu 
được người khuân hành lý lên bờ thì có 2 nhà Sư và 2 người thế đến vái chào và tiếp rước 
chúng tôi và cho biết rằng Hội đồng ban Tổ chức Khoa học có phái ông Phó Thơ ký ra đón 
rước chúng tôi về nhà trọ Ymca gần chỗ Hội nghị Sankeikaikan đi bộ lối 10 phút, nhà trọ này 
chỉ dành riêng cho người nam mà thôi, người nữ không được phép trú ngụ, có nhà trọ khác 
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chỉ tiếp rước riêng biệt người nữ, nhà trọ này cả thảy 8 từng, trên 6 từng và dưới đất 2 từng 
có đến gần 700 phòng. 

Đô thị Tokyo thật to lớn, dân số gần 9 triệu, chiều dài đến 60 cây số ngàn, bê rộng lối 40 cây 
số ngàn, đường phần nhiều không tên, nhà không SỐ, chỉ có tên từ khu, khóm vậy thôi, phần 
nhiều mỗi nhà đều có máy radio và vô tuyến truyền hình còn điện thoại thì dày đặc chỗ nào 
cũng có, nhưng lạ một điều là không khi nào nghe tiếng ôn ào của radio như ở xứ ta. Khi họ 
cân họ chỉ mở vừa cho trong nhà nghe thôi ngoài đường thật sạch sẽ không thấy ai buôn gánh 
bán bưng, hoặc ăn uống ngoải đường như xứ ta, hoặc cãi cọ ồn ào, cũng không thấy những 
người hành khất đi xin ăn hoặc trẻ con chạy giỡn chơi la ó ngoài đường, mỗi người hình như 
đêu lo phận sự riêng của mình, vẫn yên lặng mà đi, mua bán thì có giá để sẵn khỏi cần phải 
trả giá. Về sự chuyên chở đi lại thì rất rẻ và dễ dàng: như xe điển, xe taxi, xe autobus, xe điển 
chạy trên nóc nhà, xe chạy ở dưới hâm ngầm ở dưới đất, có luôn cả nhà hàng buôn bán ở dưới 
hầm ấ ấy nữa, không có xe cyclo, xe gắn máy và xe đạp rất ít, thành phố to lớn như thế nhưng 
ít thấy có người tàn phế đi xin ăn ngoài đường, một điều lạ là không thấy người phụ nữ nào 
có thai đi ngoài đường bao giờ. Bốn tánh người Nhật ưa thích chưng bông vì vậy mà có lối 
300 trường dạy học cách chưng bông khắp trong các tỉnh ly xứ Nhật, môi khi ra trường thi 
đậu thì có thể làm Giáo sư hoặc làm việc coi về cách chưng bông cho các hãng to hay công 
sở. Tại Tokyo có hơn 50 đại học đường còn ở Kyoto thì có lối 40 đại học đường dạy đủ các 
ngành kỹ nghệ, văn hóa và chuyên nghiệp, mỗi người Nhật, nam hoặc nữ cũng phải học ít 
lắm tới trung học vì vậy mà xứ Nhật ít có người mù chữ. 

Về tôn giáo thì có nhiều phe phái khác nhau như Không giáo, Lão giáo, Công giáo, Phật giáo 
và Võ Sĩ đạo (Shintoism), đạo này thờ những tắm kiếng tròn vo như mặt trời tượng trưng cho 
các vị thần phò hộ trong nước cho được thái bình, họ cho rằng các vị thần này lúc còn sống 
thì phò vua giúp nước, khi thác thì thành thần, vì vậy mà họ rất trọng và thường đến cúng vái 
các đền thờ này rất tấp nập. Mỗi khi họ đến chiêm ngưỡng họ thảy vảo thùng ít đồng bạc, kéo 
chuông nghe rôn rồn võ tay hai lần xong cúi mình lui ra. Còn về Phật giáo thì chia làm nhiều 
phái như: phái Thiên Thai, phái Shingon (Mật Tông), phái Jodo (DI Đà), phái Nichiren (trì 
tụng Diệu Pháp Liên Hoa kinh sẽ thành Chánh giác), phái Thiền Tông (Zen Buddhism) phái 
này chuyên môn về thiền định để giải thoát, vì vậy mà phái này hiện còn đương thạnh hành 
lắm, có nhiều chùa chiên thật to lớn, địa thế chiếm gân bằng một châu thành nhỏ, có chỗ thanh 
tịnh đề cho nhà Sư và thiện tín riêng biệt để tham thiền, hôm ấy có các phái đoàn Thể giới 
đến viếng, họ lấy cây đập thử mây người đang tham thiền nghe chan chát cho mình xem. 
Trong các phái to lớn này còn có rất nhiều phái nhỏ khác nữa không thể kế hết được. 


Chương trình và thể thức hội nghị 

Chiều ngày 27-8-1958, tất cả các đại diện trên thế giới cả thảy 32 nước đều đến trình diện 
lãnh hồ sơ và chương trình nghị sự. Tôi nhận thấy các nước ấy là: Úc châu, Áo, Bỉ, Canada, 
Miến Điện, Tích Lan, Pháp, Đức, Anh, Ấn Độ, Ý Đại Lợi, Thái Lan, Việt Nam, Do Thái, 
Afghanistan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hoà Lan, Thụy sĩ, Norway, Nam Dương quân đảo, Tân- 
Gia-Ba, Hồng Kông, Triều tiên và Mỹ quốc, Nhật v.v... 
Sáng ngày 28-8-1958, lỗi 9 giờ thì Hội nghị khai mạc, bắt đầu bằng một bản âm nhạc du 
dương, hóa dịu của tiếng đờn tranh do các phụ nữ Nhật chuyên môn biểu diễn, sau một hồi 
nhạc thăng trầm, xướng ngôn viên lần lượt xướng danh từ người để lên đọc diễn văn khai 
mạc. Hôm ấy có ông bà hoàng Mikasa em Đức Vua Thiên Hoàng làm Chủ Tọa danh dự. 
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Hội nghị chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhứt chia ra 4 nhóm: nhóm A) Bàn về sự khởi thủy các 
tôn giáo; nhóm B) Bàn về cô giáo; nhóm C) Bàn về sự hoạt động các tôn giáo hiện tại; nhóm 
D) Bàn về các vẫn đề tổng quát. Phần thứ nhì, chia ra làm 2 nhóm: A) Hội họp chung tất cả 
các đại diện trên thế giới đề bàn luận chung trong 5 phiên; B) Chia ra làm 12 vẫn đề Hội nghị 
bàn tròn trong 3 ngày, mỗi ngày 4 vấn đề, hội viên tùy thích vấn đề nào thì vào bàn luận với 
phe ấy. Phân thứ ba, đi châu du các xứ như là: Nikko, Kamakura, Ise, Tenri, Nara, Tokyo và 
Kyoto để khảo cứu các chùa chiền về văn hóa, kỹ thuật và cổ tích. 

Kỳ Hội nghị này là lần đầu tiên ở xứ Á châu, vì các kỳ trước kia đều toàn là họp ở Âu châu 
cả. Tuy nhiên, cuộc Hội nghị đem lại nhiều kết quả tốt đẹp là được hiểu biết lẫn nhau về tôn 
chỉ và giáo lý của các tôn giáo khác nhau. Sự tổ chức hết sức chu đáo như trong lúc Hội nghị 
bàn luận đều có tốc ký viên ghi chép, thu thanh, quay phim, nhiếp ảnh, phát thanh và vô tuyến 
truyền hình, mọi việc đều sẵn sàng, êm đềm hòa thuận trật tự, do nhờ sự sắp đặt khéo léo của 
ban Tổ chức. 

Hội nghị đề xướng rằng nên khuyến khích, học hỏi, nghiên cứu về lịch sử các tôn giáo Âu 
châu và Á châu cho hiểu biết lẫn nhau, để đánh tan sự hiểu lầm giữa người Âu và Á cho rằng: 
quan niệm của sự văn minh Âu châu đối với các tôn giáo hoàn toàn là vô hiệu quả. Về mặt 
các tôn giáo không nên giải thích và cho rằng một giáo lý hoặc một quan niệm riêng biệt của 
mỗi phe mỗi phái, hoặc dùng quyền lực đàn áp sự tín ngưỡng của người khác, nhưng trái lại 
nên cho rằng là một việc làm cho được phát triển nền đại học văn hóa của thế giới, là một đặc 
tính của sự tư tưởng làm cho sinh hoạt và giá trị của mỗi cá nhân và nhân loại mà thôi. 

Một giải pháp về các tôn giáo, là nên thân cận và trao đổi ý kiến tốt đẹp giữa Âu-Á không về 
mặt chủ nghĩa giáo lý, nhưng với mục đích là khởi xướng sự hiểu biết lẫn nhau về các tôn 
giáo dưới hình thức văn hóa, theo sự nhu cầu của khoa học hiện đại. 


Hội IAHR (The International Association for the History of Religions) khuyên tất cả các đại 
diện trên thế giới nên thành lập một ban IAHR địa phương, ban này khi thành lập xong nên 
gửi tên ngay cho tổng hội IAHR thì sẽ được tham dự làm hội viên. Các nước sau đây đã hứa 
sẽ lập một ban LAHR địa phương như: Ấn Độ, Nhật Bản, Ả Rập. Miễn Điện, Pakistan, Triều 
Tiên và có thể vào để đảm nhiệm chức vụ trong Tổng Ban Chấp Hành của LAHR, nếu được 
đại hội đề cử và chấp thuận. Năm 1960 hội IAHR sẽ họp tại Marburg (Đức quốc) và có lẽ 
năm 1963 sẽ họp tại New-Delhi (Ân Ðộ) nếu xứ này thành lập xong ban quản trị địa phương. 
Sau khi khai mạc đến ngày thứ nhì, tới phiên phái đoàn Việt Nam do Đại đức Nãga Thera 
Bửu Chơn hướng dẫn lên đọc diễn từ nói về lịch sử Phật giáo xứ Việt Nam và một bài nói về 
quan niệm của Phật giáo, sau khi thuyết trình xong vị Chủ Tọa có hỏi thính giả 3 lần ai có 
muốn hỏi chi không, nhưng họ vẫn yên lặng vì lí lẽ trong diễn từ rõ và hợp lý nên không ai 
bác bẻ chị cả. 


Nguyên văn bài diễn từ bằng tiếng Anh nhĩ: vầy: 
THE TEACHINGS OF THE BUDDHA BY NAGA THERA (BÚU CHƠN) 


In the name of Việt Nam Theravada Sangha Order, I congratulate all Brothers and SIsters 
coming from any confinent of the world to attend this useful Symposium. 


I have the honour and opportunity to speak a few world In this solemn Symposium which 
1S Very 1nteresting to all Natlons. 
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Whether all Religlons In the world are different forms but the aims are almost similar. The 
Islamism has the thought of “Peace” and they adore the St.Josaphat which name 1s derived 
from Buddhist Bodhisatta. The Hinduism has the aim of “Ahimsà-Harmlessness” then they 
consider Buddha as their Vishnu avafära-Incarnation of Vishnu. The Protestant has the 1deal 
of “Neighbourliness”. Ratlonalism considers Buddha as a Greatest Thinker. The Confusius 
taupht: The viser has to make like a non-intelligent one, the powerful man considers himself 
as a weak one, the richman does not forget when he was poor. As for Buddhism 1s “Mettä- 
loving kindness”. Therefore all Religions have the similar aims e.g. frilendliness, 
harmlessness, neighbourliness, helpfulness and loving kindness. In Päli, the language of 
Buddhist scriptures, Mettä 1s known under the name of “Brahma vihãra”, this term may be 
rendered by: excellent lofty or sublime state of mind, or alternatively, by Brahma-like or 
divine Abode. 


It 1s said to be excellent or sudlime, because 1t 1s the right, or ideal, way of conduct towards 
all living beings. Thịs attitude of mind provides 1n fact the answer to all situations arIsing 
from social contact. It 1s the great remover of tension, the øreat peace-maker 1n social conflict 
the great healer of wounds suffered 1n the struggle of existence, leveller of soclal barrlers, 
builder of harmonious commumifIles, awakener, of slumbering magnanimity long forgotten 
reviver of Joy and hope long abandoned, promoter of human brotherhood against the forces 
Of egotism. It 1s Incompatible with a hateful state of mind, and In that 1s akin to Brahma who 
1S conceived as the hateless one, inbeneficial contrast to many other conceptions of deities, In 
East and West, who by theIr own devolees, are said to show anger, wrath, Jealousy and 
“riphteous Indignations”. 


He who assiduously develops this Subline state, by conduct and meditation, 1s said to become 
an equal of Brahma and 1f one becomes the dominant Influence In his mind, he wIll be reborn 
in congenial worlds, the Realms of Brahma. Therefore this state of mind 1s called God-like, 
Brahma-like. It 1s called Adobe, because 1t should become mind”s constact dwelling place 
where our mind feel “at home”, 1t should not remain merely place of rare and short vIsit, soon 
foggotten. In the other words, our mind should become thoroughly saturated by 1t. Mettä 
should become the 1nseparable compamion of our days, and we should be mindful of 1t in all 
Our common acfIvitles as far as 1t has any concern with this mental attitude. As 1n the Mettä 
sutfa quotes: When standing, walking, sitting, Iying down; whenever he feels free of tIredness; 
let him establish well mindfulness; this, 1t 1s said, 1s the Divine Adobe. 


The Doctrine of the Lord Buddha 1s not noly Metta loving-kindness but there are many other 
ways for practising. In the Tripitaka-Three Baskets, we have 84.000 of Dhamma. But the 
Buddha summar1zes them 1n one Päli stanza thus: Sabba papassa akaranam. Kusallass” 
upasampadãa. Sacitta pariyoda panam. Etam Buddhãna säsanam. That 1s to avoid all bad 
actions to flourish all merits, to purIfy one heart, that are the teachings of all Buddhas. 


Moreover, the foundations of Buddhism 1s based on Law of Cause and Effect and the Four 
Noble Truths. A pure Buddhist should not believe or implore to the other Powerful Gods or 
any Supernatural Being or even the Buddha who might g1ve us the happiness or paInfulness, 
pure or Impure but one has to recourse to oneself, as the Buddha said: Attahi attãno nãtho, 
kohi nãtho paro siyä- e.øg. One should have to recourse oneself, not by the other”s protection. 
The same way, In the Catholic Bible says: As thou sowest, so thou shaÏt reap. 


The teachings of the Buddha calls Buddhism, 1t 1s Western term The Buddha Wasa Man, 
Buddhist should not regarding Him as a God, do not pray to him “Dependence on the others 
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for Salvation 1s negative, dependence on oneself 1s positive”. To depend on another 1s fo 
shelve making the effort, and to lose one”s independence. 


Buddha 1s not a name, but an appellation, meaning Englishtened One. Former Buddhas have 
existed In the past ages, and other Buddhas are expected In the future, the present Buddha 1s 
Gautama or Sakyamumi. All Buddhas teach the same Doctrine. Among us whether we are 
Buddhist or not, we should learn and practice the “Sclence of Life” that 1s we must control 
ourselves the deed, speech and thought, do not let them discard the wholesome volition or the 
other words we should follow the “Noble Eighfold Path with embodies eight princIples or 
rules of conducts, then one can Improve the happiness 1n this very life as well as 1n the 
futureˆs. The Lord Buddha had foresighted that, in the future, His disciples would mistake 
Him as a Redeemer of the world or a Powerful God, then they engage only in the ritual 
ceremony of worshIping, and they do not set forth to practising the Dhamma, In other to 
escape all sufferings. So He recommended to His disciples as the following Pali stanza: 
Tumhehi kiccam ãtappam — Akkhatara Tathägatä. // Patipañño pamokkhanti — Jhãyino mãra 
bandhna. That 1s, you have to practice diligently the Dhamma, all Buddhas are only showIng 
the way, 1f you follow the Path that I had shown, then you wIll escape the ties of the Mara or 
difilements, so you safety reach the stage of Salvation. 


AlI these arguments testify that Buddhism 1s absolute and ratIonalist Doctrine which 1s not 
øraspIng on Atheism, Heresy or others power 1n order to get Deliverance. [ am sure that, 1Ÿ 
the moderm world tries to understand and usefulness of Buddhism which teaches the mankind 
to be non-violent but compassionate, then the whole world would be peaceful. Finally, [ hope 
that this sigmficant Symposium will bring happiness and cordiality to all Nations. 


Bản dịch: 

Bài diễn từ của Đại đức Bửu Chơn — Nãga Thera trong kỳ Hội Nghị Lịch Sử Tôn giáo Thế 
giới lần thứ chín tại Đông Kinh. 

GIÁO LÝ CỦA ĐỨC PHẬT 

Nhơn danh cho Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, tôi xin chúc mừng tất cả các 
huynh đệ nam, nữ trên khắp Thế giới đến dự Hội nghị Triết học hữu ích này. 


Tôi lấy làm may mắn và danh dự được phát biểu ít lời trong kỳ Hội nghị Triết học long trọng 
này, nó rất hữu ích cho tất cả quốc gia. 

Mặc dù tất cả Tôn giáo có hình thức khác nhau nhưng tôn chỉ gần giống nhau như: Hồi giáo 
có quan niệm “hòa bình” và họ tôn sùng vị thánh Josephat mà danh từ này tương đồng từ 
nguồn gốc “Bồ đề tát đỏa” của Phật giáo, Ân giáo có tôn chỉ là “vô hại” họ cho Đức Phật như 
là một hiện thân của vị thần Vishnu của họ. Tin lành giáo có quan niệm là “tương thân” hay 
tương trợ lẫn nhau. Hợp lý giáo hay Thuần lý giáo thì cho Đức Phật là một bậc “đại tư tưởng”, 
Không giáo thì dạy rằng: Người trí thức nên làm như người ngu muội, người có quyên thế 
nên tự cho mình như kẻ yêu hèn, người giàu sang không nên quên mình trong lúc hàn vi. Còn 
về Phật giáo thì có bản chất “từ bi, bác ái”, vì vậy mà tất cả các tôn giáo đều có tôn chỉ tương 
đồng là: tình huynh đệ, không hãm hại KH tương thân tương trợ và từ bị bác ái. 

Päli là thứ tiếng dùng trong Kinh nhà Phật, thì tiếng Metta — Bác ái còn gọi là Brahma Vihãra 
= Phạm hạnh, danh từ này còn có nghĩa là: vô lượng cao quí hay là trạng thái cao thượng của 
tỉnh thần hay nói một cách khác là sự ưa mến của các bực phạm hạnh hay là “nơi mà tâm các 
vị Thần tiên cư trú”. 
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Sở đĩ nói là vô lượng cao quí là vì có quan niệm hành động chân chánh đối với tất cả chúng 
sanh, vì trạng thái của tâm bác ái để đối phó lại hay là trả lời cho tất cả trường hợp xảy ra 
trong sự trực tiếp với xã hội. Chính tâm ấy rất quan trọng trong sự dứt bỏ tình trạng căng 
thẳng giữa đôi bên. Nó làm cho xã hội xung đột nhau được hòa bình, nó làm cho lành mạnh 
những vết thương đau khổ trong sự tranh đấu của đời người, nó bẻ gãy hàng rào giai cấp của 
xã hội, nó xây dựng một xã hội nhu hòa, nó thức tỉnh cho lòng rộng lượng đã bỏ quên từ lâu 
đời, khiêu gợi lại sự vui vẻ và hy vọng đã hoang phế, nó khởi xướng tình huynh đệ của nhân 
loại và gạt bỏ sức lực mạnh mẽ của sự ích kỷ, nó không thích hợp với trạng thái ghét vơ của 
tâm hồn. 

Và chính tâm bác ái ấy rất thân cận với trời “Phạm Thiên” là bực không có tâm thù oán và 
sân hận, nó trái ngược lại với những quan niệm của các Thần Giáo khác, ở Á cũng như Âu 
châu, do sự sùng tín của họ mà có khi tỏ ra ganh ty, sân hận, giận dữ, công phần mà họ cho 
là việc làm chánh đáng. Người nào siêng năng thực hành đức tánh cao cả này bằng sự tham 
thiền thì người ấy trở nên đồng đắng như trời Phạm Thiên, và nếu tâm người ây được thấm 
nhuần phép thiền định về bác ái thì sau khi chết sẽ được tái sanh về cõi trời ấy, như thế nên 
mỚI gỌI HIBẸ thái của tâm này là “như Chư Thiên hoặc như Phạm Thiên”. 


Còn nói về sự cư ngụ là tâm luôn luôn phải khắng khít ở trong pháp bác ái ây cũng như chỗ 
ở của mình, chớ không phải chỗ mà mình chỉ đến viếng câp thời rôi quên đi mau chóng. Nói 
một cách khác, là tâm của chúng ta nên luôn luôn khẳng khít vào đây. Hằng ngày lòng bác ái 
như người bạn không rời chúng ta và trong tất cả mọi sự hành vi luôn luôn phải chủ tâm đến 
nó, cho đến tất cả những sự việc nào có liên quan đến trạng thái của tâm này. Cũng như trong 
Kinh bác ái có giải rằng: Dù khi đi, đứng, ngồi, năm, bắt luận trong lúc nào mà không mỏi 
mệt thì nên cố găng niệm lòng bác ái, như vậy nên mới gọi là “chỗ cư ngụ của Chư Thiên”. 
Giáo lý của Đức Phật chăng phải có tâm bác ái mà thôi nhưng còn rất nhiều cách thực hành 
khác nữa. Trong Tam Tạng còn có đến tám muôn bốn nghìn pháp môn, nhưng Đức Phật tóm 
lại trong bài kệ Pãli như vầy: Phải tránh xa các điều ác, nên làm các điều lành. Trau tâm cho 
trong sạch, đó là những lời giáo huấn của chư Phật. Hơn nữa, Phật giáo căn bản trên Lý nhân 
quả và Tứ diệu đề. 

Người Phật tử thuần thành không nên tin tưởng và van lơn khấn vái với các thần lực hoặc một 
nhân vật siêu phàm xuất chúng nào, dầu cho Đức Phật, để đem lại cho ta vui hay khổ, trong 
sạch hay nhơ bân, nhưng trái lại con người phải tự nương nhờ lây mình như Đức Phật có nói: 
“Tự mình hãy nương nhờ lấy mình chớ không nên nương nhờ hoặc cầu cứu nơi kẻ khác”, 
cũng như thế ấy trong kinh Thánh của đạo Gia-tô có nói: “Người gieo giống nào, người sẽ 
gặt lại giống ấy”. Đức Phật là một nhân vật như chúng ta, người Phật tử không nên coi Ngài 
như một vị Thân linh, không nên cầu khẩn Ngài. Trong Phật giáo không có sự nhờ người khác 
mà giải thoát, nhưng phải tự lực mình mới giải thoát được cho mình. Sự do nhờ nơi kẻ khác 
tức là làm ngăn trở sự cô găng và làm cho ta mất sự tự lập và tự chủ. 


Đức Phật không phải là một cái tên, nhưng đó chỉ là một danh từ kêu gọi vậy thôi, thật ra Phật 
có nghĩa là “Một đắng đã giác ngộ hay sáng suốt”. Trong thời quá khứ cũng có nhiều vị Phật 
và cũng sẽ có những vị Phật trong thời vị lai, còn trong hiện tại là Đức Phật Gautama hay 
Sakyãmuni đang giáo truyền. 

Tất cả chư Phật đều giảng dạy đồng một giáo lý, chúng ta ở đây dầu là Phật tử hay không 
cũng nên luyện tập một “cuộc đời thanh khiết”, là chúng ta nên tự kiểm điểm mọi sự hành vi 
của thân, khâu, ý đừng cho nó hoạt động ngoài phạm vi của pháp thiện, hay nói một cách khác 
là chúng ta nên thực hành theo “Bát chánh đạo”, con đường có 8 chỉ để trau dồi hạnh kiểm 
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của mình, nếu được như vậy thì con người tự mình có thể làm cho tăng trưởng nhân vị của 
mình và hạnh phúc trong kiếp hiện tại và trong những kiếp vị lai. 

Đức Phật Ngài đã có viễn kiến thấy rằng, trong ngày vị lai các hàng môn đệ của Ngài có thê 
lâm tưởng Ngài là một “Bậc Cứu Thế” hoặc là một “Vị Thần Linh”, như vậy họ chỉ chuyên 
cần theo nghi thức lễ bái cúng dường mà thôi chớ không quan tâm thực hiện theo giáo lý của 
Ngài đặng thoát khỏi sự thống khổ. Nên Ngài mới căn dặn các hàng môn đệ như vây: “Các 
người hãy cô gắng thực hành theo giáo pháp, tất cả chư Phật chỉ là người chỉ đường vậy thôi, 
nếu các người thực hành con đường Như Lai đã chỉ thì sẽ thoát khỏi sự cột trói của Ma vương 
(hay là phiền não), như vậy thì các người mới đến nơi giải thoát một cách an toàn”. 

Tất cả những bằng chứng đã kể trên để minh định rằng Phật giáo là một giáo lý tuyệt đối 
hợp lý, không cô chấp vào thần linh, tà thuyết hay do nơi năng lực của kẻ khác mà được giải 
thoát sự thống khổ. Tôi đám quả quyết rằng, nếu Thế giới văn minh mà khoa học này mà hiểu 
được sự lợi ích của Phật giáo đã giáo hóa nhân loại không có tàn ác, bạo ngược nhưng trái lại 
có tâm bác ái, rộng lượng, khoan dung thì Thế giới sẽ chắc chắn được hưởng sự “hòa bình”. 
Đến đây tôi mong ước sao cho cuộc Hội nghị “Lịch sử tôn giáo” có đầy ý nghĩa này sẽ đem 
lại sự hạnh phúc và tình thân ái cho nhân loại và các quốc gia. 


Bài này sau lại hội đồng trong ban Tổ chức được tuyển chọn và in ra sách để gởi đi khắp 
các nơi trong các Đại Học Đường Nhật Bản đê cho sinh viên học hỏi. 


Sau khi Hội nghị xong, các phái đoàn đều được đưa đi chiêm bái và khảo cứu các xứ đã kể 
trên, phần nhiều chùa chiền của Phật giáo và phái Võ sĩ đạo, kiến trúc rất đẹp và nguy nga đồ 
sộ, các đền thờ của võ sĩ đạo thì phần nhiều lợp bằng vỏ cây theo cô truyền, thật dày trong 20 
năm mới thay lợp lại một lần. Ở trước đền khi vào ngay cửa chính thì thấy một sợi dây rơm 
thắt lại bằng cườm tay là tiêu biểu của sự đoàn kết về võ sĩ đạo, còn các chùa Phật giáo thì 
thường cất nơi thanh vắng và trên núi non. 

Các phái đoàn đi chiêm bái lần lần đến xứ Kyoto một cựu thủ đô xứ Nhật đúng ngày 9-9- 
1958, lỗi 11 giờ trưa, Ban Tổ chức và các phái đoàn cu hội tại Đại Học Đường Kyoto và tuyên 
bố bế mạc Hội nghị nơi Ấy. 

Trong lúc Hội nghị có sáu bữa tiệc để thết đãi các phái đoàn, ngày thứ nhứt do ông Chủ tịch 
Hội Đồng Khoa Học và ban Tổ chức thết đãi, ngày thứ nhì do đức Hoàng Tử Mikasa, ngày 
thứ ba do ông Nobusuke Kishi Thủ tướng Nhật, ngày thứ tư do ông Bộ trưởng bộ Giáo dục 
tổ chức, ngày thứ năm do ông Vương Ngoại xứ Tenriko, ngày bế mạc do ông Giám đốc đại 
học đường Kyoto thết đãi để tiễn biệt các phái đoàn Thế giới và giải tán luôn cuộc Hội nghị 
nơi Ấy. 

Trong khi lưu trú tại Đông kinh được nhiều bạn Nhật đã từng gặp trước kia tại Rangoon đến 
thăm, ngoài ra tòa Sứ quán Việt Nam có tổ chức một buổi tiệc để thết đãi phái đoàn trước khi 
về xứ. Ông bà đại sứ Bùi Văn Thinh rất ân cần khoản đãi, luôn tất cả nhân viên trong xứ quán 
cũng rất vui vẻ giúp đỡ chúng tôi trong khi hữu sự. 

Tối hôm ấy phái đoàn Việt Nam phải lên tàu hỏa lúc 10 giờ đêm để trở về Tokyo cách đô thị 
Kyoto 600 cây số ngàn, tàu hỏa chạy suốt đêm sáng hôm sau lối 9 giờ mới về tới Tokyo, suốt 
ngày hôm ây phải lo sắp đặt hành lý và đến kiếu từ Sứ quán vì sáng mai lúc 6 giờ phải ra phi 
trường để lên đường về xứ. 


Vừa hừng sáng thì đã có xe Sứ quán đến rước chúng tôi ra phi trường và đưa chúng tôi ra tận 
nơi phi trường đê tiên biệt. 8 giờ 15 thì phi cơ cât cánh (lôi 6 giờ sáng xứ ta) mãi đên 4 giờ 
chiêu phi cơ mới đồ xuông phi cảng Hồng Kông cho hành khách lên xuông độ 45 phút thì lại 
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cất cánh trực chỉ phi trường Tân Sơn Nhứt, mãi đến 19 giờ 30 mới đến nơi cả thảy lỗi 13 tiếng 
đồng hồ, khi xuống phi cơ để về chùa thì đã có các vị Đại đức trong ban chưởng quản và một 
số thiện nam tín nữ rất đông đến tiếp rước chúng tôi một cách nông nhiệt, sau khi mừng rỡ 
hàn huyên phái đoàn lên xe đưa vê Kỳ Viên tự. 


Trong lúc tôi Hội nghị và chiêm bái các nơi Phật tích cũng được công đức đa thiêu, vậy tôi 
xin hồi hướng quả phúc ấ ây cho tất cả bà con có lòng trong sạch hộ độ tôi đa thiểu về chỉ phí, 


do năng lực phước báu ấy xin cho tất cả bà con thiện nam tín nữ được mọi điều an vui, hạnh 
phúc. 





Đại đúc Bửu Chơn đang dự Hội nghị IAHR tại Tokyo. 
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Các phái đoàn trên Thế giỏi đang viếng Pho tượng Phật vĩ đại tại Kamakura (Nhựt). 


ĐĐ Bửu Chơn đang chuyện vãng 

với Hoàng tử Mikasa-em ruột đức Vua 
Thiên Hoàng (Nhựt)- 

trước phòng khánh tiết. 


ĐĐ Bủu Chơn đang đứng 
trong cảnh vườn nơi đến 
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Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ X Tại Marburg (Tây Đức) 
(11-24/9/1960) 

Cuộc hành trình 

Ngày 24-8-1960 tôi được giấy bộ Nội Vụ mời tôi đến để lấy giấy tờ sang Tây Đức Hội 
nghị Lịch Sử Tôn Giáo lân thứ X tại Marburg-Lahn. 

Sau khi lo xong giấy tờ thường lệ đến ngày 8-9-60, lúc 20 giờ, có chư Tăng và thiện tín rất 
đông tụ hội tại chùa Kỳ Viên tụng kinh câu an và phúc chúc cho tôi thượng lộ bình an. Xong 
có hai xe tiên đưa tôi ra phi trường: một xe chư Tăng có Sư Hộ Giác làm hướng đạo, một xe 


của bà Vũ Thị Kiểm đưa tôi và ít người thiện tín. Vì ban đêm vảo phi trường phải xin phép 
nên một số chư Tăng và thiện tín đành phải ở lại, chỉ tiễn chân tôi trước chùa thôi. 


Đến phi trường còn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ: đến 21 giờ 30 thì phi cơ mới cất cánh. Trên 
hư không ban đêm khí trời lạnh nên nhân viên của hãng hàng không Air France biếu cho mỗi 
người một chiếc mên len và một đôi vớ mang cho đỡ lạnh. Đêm đã khuya trên phi cơ đều tắt 
đèn hết, chỉ chừa ánh sáng hơi lu lờ cho hành khách an nghỉ. Phần tôi không thể nào ngủ 
được, ngôi dựa lưng vào ghế lo nghĩ vơ vẫn đâu đâu. Vì các kỳ Hội nghị khác đều có người 
theo giúp đỡ, chuyến này lại không có ai, chỉ có một mình một bóng tôi mà thôi. Phần cuộc 
hành trình rất xa xôi trên lãnh thổ Âu châu, không phải là xứ Phật giáo, nhưng tôi cũng cứ hy 
sanh nhẫn nại để làm tròn xứ mạng, vì phải đương đầu với bao nhiêu sự khó khăn nên tôi 
nguyện đành liều cho phần phước đến đâu hay đến đó. Mảng suy nghĩ vu vơ bỗng có còi báo 
hiệu cho hành khách phải thắt dây đai vì phi cơ sắp đồ xuông phi trường Bangkok lúc 12 giờ 
đêm. Khi hành khách lên xuống xong lại cất cánh trực chỉ thắng qua Karachi. Khi đến nơi thì 
trời vừa sáng, hành khách được đưa đi đến một nhà hàng để điểm tâm, xong lại cất cánh thắng 
qua Teheran (Perse). Trên phi cơ trông xuống thấy toàn toàn là đồng cát trắng phau phau, có 
chỗ thì núi non gồ ghê, chớn chở, trơ trọi, không có cây cối chi. Phi cơ bay hàng mấy tiếng 
đồng hồ, nhưng vì đây là một bãi sa mạc thật to của xứ Ba-tư (Perse) vậy. 


Từ Teheran qua Rome (Ý Đại Lợi) phi cơ phải bay thật cao vì bị sa mù và núi non hiểm trở. 
Gần § tiếng đồng hồ phi cơ mới báo hiệu cho biết gần đến phi trường Ciampino (Rome). Ở 
đây thì giờ khác hơn bên ta 6 tiếng đồng hồ, nên khi đến nơi thì trời vừa tối. Có xe của hãng 
hàng không đưa về Hotel, nghỉ tạm chờ chuyến phi cơ ngày mai mới đi qua Frankfurt (Đức). 
Hôm ấy cùng đi một chuyến có ông bà Nguyễn Xuân Nhân đi dự Hội nghị giáo huấn ở Rome, 
cùng ở chung một Hotel, nên dùng điện thoại chuyện vãn với nhau cho đỡ buôn. Tôi cũng có 
gọi điện thoại cho Sứ quán Việt Nam tại Rome để báo tin cho hay. Tình cờ lại gặp ông Đỗ 
Văn Minh đang làm việc cho Sứ quán tại Rome. Vì trước đây 2 năm, tôi cũng đi dự Hội nghị 
TAHR tại Đông kinh (Tokyo) cũng gặp ông đang tùng sự nơi ấy. Ông rất mừng và yêu cầu tôi 
có cần chi đến ông thì ông sẵn sàng giúp đỡ. Tôi cho hay răng ngày mai lối 17 giờ 30, tôi phải 
lên phi cơ nên không có cần chi. Nhưng ông cũng không chịu làm ngơ, ông mua đủ thứ trái 
cây, sai tài xế đem đến biếu tôi. Vì đã quá ngọ nên tôi tạm lãnh và cho luôn ông bà Nguyễn 
Xuân Nhân. 

Đúng 17 giờ thì có xe Sứ quán V.N. đến đưa tôi ra phi trường cách đô thị lối 15 cây số ngàn. 
Phi cảng này thật to rộng khi đến thì ở một nơi, khi đi thì ở một chỗ khác nữa, cách nhau độ 
3 cây số, đâu mặt lại với nhau. Theo luật Chánh phủ Ý thì mỗi hành khách khi đi phải đóng 
một số tiền là 700 lires, lối 50$ xứ ta. Mọi việc đều nhờ Sứ quán V.N. lo cho cả. Phi cơ này 
của hãng hàng không Lufthansa của Đức, chở lối 100 hành khách bay trên 2 tiếng đồng hỗ 
mới đến phi trường Frankfurt (Tây Đức). Trên phi cơ trông xuống thấy toàn là tuyết trắng 
xóa, bao phủ những dãy núi cao chớn chở. Khí trời ở đây lạnh lắm, lối 17-18 độ, ban đêm có 
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khi 10-11 độ hoặc 12-13 độ là cùng. Khi phi cơ báo hiệu cho biết gần đến phi trường thì hơn 
8 giờ. Các phi trường Âu châu rất dễ, không cần biên giấy kê khai hoặc thẻ kiểm điểm chỉ cả. 
Khi đến nơi, họ chỉ hỏi giấy thông hành, xem xong họ đóng dấu rồi đưa lại và cám ơn mình 
nữa. Còn về quan thuế, thì họ hỏi mình có chỉ kê khai không như rượu mạnh, thuốc điều, dầu 
thơm... Khi mình nói không có chỉ khai, thì họ đóng dấu và cho đi liền. 


Trước khi đó một giờ có Sứ quán V.N. ra đón rước, nhưng khi hỏi chuyến phi cơ từ Saigon 
qua thắng Frankfurt thì hãng hàng không trả lời không có người V.N. nào qua cả. Vì tôi có 
gởi thơ cho hay trước sẽ đi qua chuyến đó, nhưng không có chỗ nên đi vòng qua Rome thành 
ra cuộc tiếp rước mới sai như vậy. Nhưng cũng may có người cùng đi Hội nghị đưa tôi lên 
tàu hỏa tốc hành lên Marburg, chỗ Hội nghị cách đó 100 cây số ngàn. Khi tàu hỏa đến nơi thì 
đã có Ủy ban Tổ chức họ chực sẵn để tiếp rước các phái đoàn đưa về nhà trọ. Tôi được đưa 
về nhà trọ một biệt thự của Giáo sư Dr. Seidelmann cùng với hai người đại diện Thụy Điển: 
một ông kỹ sư khoáng vật và một ông cử nhân thần học, cùng ở chung nhau mỗi người một 
phòng. Lúc bấy giờ đã hơn 10 giờ đêm, phần thì đi đường mệt nhọc nên phải nghỉ sớm cho 
có sức khỏe đề mai bắt đầu Hội nghị. 

Sáng ngày 11-9-1960, khi điểm tâm xong, tôi cùng hai ông Thụy Điển đi đến chỗ Hội nghị. 
Chỗ này ở trên một chót đôi, có hai vật cổ truyền là một nhà thờ Thiên Chúa giáo đã xây dựng 
từ năm 1235-1335 do nữ hoàng Elisabeth và được tu bố phục hưng lại năm 1470, và một 
trường đại học thành lập từ năm 1527 hiện giờ có luôn luôn lối 6.000 học sanh đến học đủ 
các ngành và các khoa đại học. 


Chương trình hội nghị 

Đúng 10 giờ thì Hội nghị bắt đầu khai mạc bằng một bản nhạc du đương trong một gian 
phòng rộng lớn của một nhà thờ cổ mà bấy giờ chỉ để làm một bảo chê viện. 
Khởi đầu có Thủ tướng Đức đọc diễn văn khai mạc. Đại ý ông nói rằng ước mong cuộc Hội 
nghị này sẽ đem lại nhiều kết quả ' tốt đẹp cho những người tầm đạo và nhiều sự lợi ích cho 
thế giới hiện nay. Sau cùng, ông cầu chúc cho tất cả các phái đoàn được đầy đủ sức khỏe để 
cộng sự trong khi Hội nghị và được mọi tiện nghĩ dễ dàng trong khi lưu trú trên lãnh thô của 
ông. Kế đó Hồng Y Giáo Chủ lên đọc chúc từ, kế Hoàng tử Mikasa em Đức Vua Thiên hoàng 
Nhựt, Hội Trưởng danh dự đọc diễn từ chúc mừng cuộc Hội nghị được kết quả mỹ mãn. Kế 
bác sĩ Dr. Heiller, Chủ tịch Ban Tổ chức lên trình bày công việc của Ban Tổ chức và lý do 
cuộc Hội nghị, sau cùng bác sĩ Dr. Bleeker, Tổng Thư ký của hội I[AHR (International 
Association for the History of Religions) lên đọc phúc trình công việc của hội và đồng thời 
ông yêu cầu tất cả các đại diện nên đứng dậy làm thinh trong vài phút để kỷ niệm cho bác sĩ 
Dr. Pettazzoni, Hội trưởng của Hội IAHR, đã quá cô trong năm vừa qua. Xong một bản nhạc 
trỗi lên chấm dứt cuộc khai mạc. 


Hôm ấy có thảy 508 đại diện của 29 nước. Vì đường sá xa xôi, tốn phí nặng nề nên các nước 
Á châu rất ít chỉ có 6 nước thôi như là: Việt Nam, Nhật Bản, Hồng Kông, Triều Tiên, Ân Độ 
và Tích Lan, còn lại bao nhiêu đều là các nước Trung Đông và Âu Mỹ như: Hồi quốc, Ba Tư, 
Hy Lạp, Do Thái, Ả Rập, Nam Tư Lạp Phu, Áo, Ý, Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hòa 
Lan, Ba Lan, Na Uy, Anh, Mỹ, Bồ Đào Nha, Y-Pha-Nho, Maroc... Khi giải tán thì đã hơn I 
giờ trưa. Chiêu lại lối 3 giờ thì các phái đoàn được đưa đi viếng các cô tích trong xứ Marbura. 
Tối lại trong lúc 8 giờ có một bữa tiệc của ông thị trưởng và Giám đốc đại học Marburg thết 
đãi. Sau rốt có chiếu cuốn phim về cô tích xứ Marburg cho xem. 
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Sáng thứ hai 12-9-1960, sau khi điểm tâm, đúng 8 giờ 30 thì có xe của cô Marianne chờ sẵn 
để rước tôi và hai ông Thụy Điền đến chỗ Hội nghị, do Ban Tổ chức phái cô có phận sự rước 
đưa mỗi bữa. Khi đến nơi đúng 9 giờ thì Hội nghị bắt đầu bàn luận. Phái đoàn V.N. được sắp 
vào ngày đầu tiên để trình bày để tài vào khoảng 11 giờ 30. Đề tài Hội nghị chia làm 7 môn 
là: về các tôn giáo tối cổ; về tôn giáo xứ Ba-tư và đạo Do Thái; về các tôn giáo xứ Ấn Độ và 
Viễn Đông như Ấn giáo, Phật giáo, Không giáo, Lão giáo.. ,về tôn giáo xứ Hy Lạp và La 
Mã (Rome); về Hồi giáo (Islam Mahamadan); về Công S80) về hiện tượng học và các vấn đề 
tổng quát. 


Hôm ấy bà Giáo sư Dr.B. Heimamn (đại học London) làm chủ tọa. Đúng giờ bà mời tôi lên 
diễn đàn, xong bà giới thiệu với thính giả thế giới biết rằng: Đây là một nhà Sư chân tu của 
nước V.N., xin quí ông muốn hỏi chỉ thì hỏi (This ¡is a real Venerable of V.N., please ask 
some questions). Nghe bà giới thiệu mà ngán, nhưng tôi vẫn thản nhiên thuyết trình như 
thường. Xong bà đứng dậy cám ơn và nói theo sự ấn định thì mỗi người chỉ được phép thuyết 
trình trong 15 phút và cho hỏi thêm 5 phút thôi. Nhưng hai người sắp thuyết trình kế ngày 
hôm nay lại vắng mặt, vậy Ngài có quyền nói luôn đến 50 phút. Bà dút lời thì có ông bác sĩ 
người Mỹ có qua nghiên cứu nhiều năm về tôn giáo bên Nhựt đứng dậy hỏi tôi răng: Phật 
giáo có liên quan đến vấn đề nhân vị không? Phật giáo đối với vẫn đề nhân vị ra thế nào? Tôi 
trả lời rằng: Phật giáo rất liên hệ và chú trọng đến vấn đề nhân vị, còn đối với vấn đề nhân vị 
thì Phật giáo hoàn toàn nâng cao trình độ nhân vỊ, từ chỗ thấp hèn đến chỗ cao thượng, từ chỗ 
khô não đến chỗ giải thoát, từ bậc thường nhân đến bậc siêu việt, từ nơi si mê đến nơi sáng 
suốt. Hơn nữa, chính cũng trong một nhân vật ây, nếu sự hành vi của mình thấp hèn, còn nếu 
sự hành vi do thân khẩu ý được trong sạch, cao thượng thì tự nhiên đem nhân vị của mình lên 
địa vị trong sạch và cao thượng. Kế một ông bác sĩ người Ấn đứng dậy hỏi tôi về cái nghiệp 
(karma) của Phật giáo ra thế nào? Tôi trả lời rằng theo Phật giáo tiếng nói karma- nghiệp ây 
chỉ là một sự hành động mà thôi, chưa phân biệt tội hay phước. Còn nói về nơi phát sanh ra 
karma ấy có 3 là thân, khâu, ý. Sự hành động nào do thân, khẩu, ý dầu thiện dầu ác cũng gọi 
là karma nghiệp cả. Còn nếu nói một cách khác nữa thì karma ấy có 3 là: nghiệp thiện, nghiệp 
ác và nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thứ 3 này khác hơn các tôn giáo khác là khi đã 
đắc quả A-la-hán rồi, sự hành vi của các Ngài không còn gọi là thiện hoặc ác chi cả, chỉ còn 
là một phận sự vậy thôi. Kế một cô Giáo sư người Áo ở Vienne đứng dậy hỏi rằng: Lúc nãy 
nghe Ngài đề cập đến cái quả, vậy xin Ngài chỉ cho tôi thấy rõ cái quả. Tôi ôn tồn hỏi lại cô 
răng: Có lẽ cô còn nhớ lúc cô còn bé, bao nhiêu nắm cắp sách đi học, nào bị lạnh bị nóng cực 
nhọc, có khi cũng bị rầy la quở trách, lúc vui lúc buồn, bao nhiêu những sự hành vi ấy hiện 
giờ không còn nữa. Vậy chớ bây giờ cô còn sót lại cái chi không? Câu hỏi bất ngờ của tôi làm 
cô hơi ngớ ngắn, nhưng một chập cô liền trả lời rằng: Hiện giờ tôi đã thôi học nhưng vẫn còn 
sót lại sự hiểu biết (reste la connaIssance). Tôi nói đó là kết quả của bao nhiêu năm do sự học 
tập của cô vậy. Kế một ông Giáo sư người Đức đứng dậy hỏi tôi rằng: Tiếng nói Pháp 
(Dharma) nghĩa chính ra sao? Có mấy loại Dharma? Tôi trả lời rằng: Pháp có nghĩa là nâng 
đỡ (support) hoặc là chân lý (truth). Nếu nói rộng ra thì Pháp ấy có nhiều loại, nhưng nói tóm 
lại thì pháp có 3 loại là: Pháp thiện, pháp ác, pháp không thiện, không ác, pháp thứ 3 này 
thuộc về loại tâm trung bình là đạo quả Niết-bàn. Kế ông Giáo sư người Mỹ ở Nữu-Ước (New 
York) hỏi tôi rằng: Lúc nãy nghe Ngài nói có lòng từ bi bác ái. Muốn cho được trạng thái của 
tâm ấy, phải làm bằng cách nào? Tôi liền giải thích cách rải lòng bác ái một cách tóm tắt là: 
biện hết mình phải rải lòng bác ái cho mình như vây “Cầu xin cho thân tâm ta được sự an 

7. Trong khi ây ráng dứt bỏ tâm thù oán, sân hận gây oan trái với mọi người. Rồi lần lần 
rải ï tâm từ đến những người chung quanh ta, lần đến những người trong xóm, trong làng, trong 
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tỉnh, trong toàn xứ, sau rốt rải luôn cho tất cả chúng sanh trên thế giới không phân biệt giai 
cấp, chủng tộc, màu sắc, già trẻ chi hết chỉ có tâm từ vô lượng để rải đến tất cả chúng sanh 
mà thôi. Rải như thế càng lâu càng hay và tâm lần lần sẽ trở nên điềm tĩnh, mát mẻ lạ thường. 
Khi giải xong, họ lây làm hoan nghĩnh, có người nói nếu mọi người được như vật thì Thế giới 
đâu có chiến tranh. Có người còn muôn hỏi nữa, nhưng bà Heimann Chủ Tọa liền chặn lời và 
nói răng: Ngài trả lời đã nhiều rồi và cũng đúng giờ xin để cho người khác lên thuyết trình. 
Lần lượt các phái đoàn trên thế giới lên diễn đàn trình bảy tư tưởng và lý thuyết của tôn giáo 
mình. Như bên Nhựt thì có nhiều người lên trình bày theo giáo phái mình, như đạo Shinto thì 
giải về tinh thần võ sĩ, nhờ thần Kami khai lập và hộ trì xứ Nhật, phái Thiên Thai thì trình bày 
về sự niệm Phật A-di-đà, khi chết thì sẽ được vãng sanh về tây phương cực lạc quốc độ, phái 
Thiền Tông thì nói con người cần phải tham thiền mới giải thoát khổ được, phái Thiên Lý 
giáo thì nói mọi việc đều do nơi trời tạo hóa và định đoạt, vậy con người nên tin tưởng và thờ 
trời thì sẽ được mọi điều hạnh phúc. Còn Ấn Độ thì thuyết trình về chủ nghĩa của Bà-la-môn 
cho là một đạo lâu đời nhứt, trước Phật giáo hơn 2.000 năm và tất cả vạn vật đều do nơi thần 
Phạm Thiên (Brahma) hóa sanh ra cả. Vậy con người nên tôn kính thờ Ngài, khi chết sẽ được 
trở về với ngài, khi ông thuyết trình xong có người hỏi ông rằng: Trong đạo ông từ xưa đến 
nay có ai được thấy vị thần Brahma lần nào không? Câu hỏi có hơi đột ngột làm cho ông Ấn 
Độ khó mà trả lời được. Còn các phái đoàn Âu châu thì phần nhiều nói về lịch sử của Thiên 
Chúa giáo, Cơ Đốc giáo và Tin Lành, hoặc các nhà thờ do nơi ai tạo ra từ lúc nào, hoặc thuật 
lại vài cầu chuyện tìm được những tắm bia do sở khảo cô mới tìm ra một nơi Sụp đồ nào, hoặc 
những chuyện huyền bí của đạo mình, hoặc thuyết trình về chủ nghĩa Đa thần giáo... Công 
việc Hội nghị tiếp tục luôn theo thứ tự những bài của ban Tổ chức đã chọn lựa, luôn trong 7 
ngày như vậy mới xong công việc Hội nghị. 

Sau khi Hội nghị xong thì tất cả các phái đoàn được đưa đi khảo cứu các cổ tích, đền đài, nhà 
thờ và bảo tàng viện có liên quan đến vấn đề tôn giáo trong mấy xứ như là: Hesse, Fulda, 
Wetzlar, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Rhines, Trier, Maria Laach, Boon, Cologne. Đúng 7 
ngày thì Hội nghị tuyên bố bế mạc tại một đại học đường ở Cologne dưới sự Chủ Tọa của 
ông giám đốc đại học nơi ấy. 

Tối hôm ấy có một bữa tiệc của ông Bộ Trưởng bộ Nội vụ thết đãi các phái đoàn và đồng thời 
tuyên bố luôn sự bế mạc cuộc Hội ngh\. Ông rất ân cần hàn huyên chuyện vẫn với tất cả các 
phái đoàn đến khuya mới giải tán. Sau khi bê mạc, có người còn ở lại nơi Ấy, có người đi chỗ 
nọ chỗ kia, có người cũng trở về Marburg. 

Dân số nước Đức lối 90 triệu nhưng bị chia làm hai nên phần tây Đức chỉ có lỗi 60 triệu. Từ 
thành thị đến thôn quê chỗ nảo cũng có đèn điện và nước máy, không thấy một cái nhà lá nào. 
Trong nhà đây đủ cả tiện nghi, đường sá rộng rãi và sạch sẽ. 

Nói về tôn giáo thì nước Đức hoàn toàn là một nước Công giáo và Cơ Đốc giáo. Cũng có một 
số ít người theo Phật giáo như ở Muenchen có một hội Phật giáo lối 200 hội viên, ở Hamburg 
có một hội Phật giáo lối 150 hội viên, còn lại Bá-Linh (Berlin) thì có một ngôi chùa Phật giáo 
Nguyên Thủy có rất đông tín đồ, và hai nhà Sư một vị người Tích Lan và một vị người Đức. 
Về Công giáo thì rất thạnh hành. Làng xóm nảo cũng có nhà thờ cao vòi vọi, có cái cao đến 
60-70 thước tây như ở Maria Laach tỉnh Trier là một trung tâm rất quan trọng của Công giáo. 
Sáng lập trên một khu đất rộng rãi gần bờ hỗ Maria, rất thanh tịnh, có đầy đủ mọi phương tiện 
như là: học đường, dưỡng đường, cô nhi viện, nhà dưỡng lão, chỗ các nhà tu sĩ tham thiên, 
luận đạo, giảng đạo, thư viện có thứ lớp nhiều từng sạch sẽ. Các linh mục trên thế giới đến 
học rất đông, vì chỗ ở được thanh tịnh và đầy đủ thoáng khí, các nhà tu sĩ trông có vẻ thu thúc 
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và đạo đức lắm. Thấy thế, tôi nhận thức rằng người Đức họ cũng chú trọng đến vấn đề tỉnh 
thần đạo đức. Như khi còn đang Hội nghị, sau khi nghe tôi thuyết trình, họ lây làm thỏa thích. 
Có bà thỉnh tôi về nhà tụng kinh cầu an cho bà đang đau. Có người đến hỏi tôi xin chỉ cho 
cách tham thiền, tôi có nói nơi đây không thuận tiện nếu mấy ông bà đến chỗ tôi ở, tôi sẽ sẵn 
lòng chỉ dạy cho. Vì vậy mà chiều hôm ấy có 6 người đến phòng tôi xin học tham thiền. Trong 
đó có một ông kỹ sư khoáng vật và một ông cử nhân thần học người Thụy Điền, một bà Giáo 
sư Seidelmamn, một bà giáo học và hai cô học sinh trường đại học Marburg. Tôi giảng cho 
cách tham thiền về lòng bác ái và số tức quan gần hai tiếng đồng hồ, họ rất chăm chỉ và ghi 
vào số đề thực hành. Xong họ rất thỏa thích và kiểu từ ra về. 

Khi đến ngày chót, ông bà R.Trauth làm việc cho sở du lịch có làm một tiệc để tiễn tôi lên 
đường về xứ, và luôn địp xin chỉ cho pháp thiền định. Hôm ấy, có một ông Tiến sĩ triết học, 
một bà Giáo sư, hai vợ chồng ông Trauth và con trai ông đang học trường đại học, cả thảy 
năm người. Tôi chỉ dạy kỹ lưỡng hai pháp thiền định như trên, ai nây đều hoan hỉ. Khi đúng 
2 giờ chiều thì họ đưa tôi ra tàu hỏa đi Frankfurt. Chờ ngày mai 26-9-60 đúng 15 giờ tôi lên 
phi cơ của hãng hàng không TWA (Transworld Airline). Phi cơ này rất lớn và dài, chở lối 
120 hành khách. Từ phi trường Frankfurt qua London (Anh) bay hơn hai tiếng đồng hồ thì 
đến nơi. 

Tôi có gởi thơ cho hay trước nhưng khi đến nơi không có ai rước cả. Tôi còn đang loay hoay 
hỏi thăm sở Thông tin về cách đi đến chùa, thì bỗng nhiên có hai người Miễn đến chào và hỏi 
băng tiếng Miến Điện rằng: Ông muốn đi đâu? Tôi rất mừng vì gặp được người đồng đạo. 
Tôi ngỏ ý cho biết muốn đi đến chùa London Buddhist Vihara. Hai cậu học sinh ra kêu xe 
taxi và khuân đồ hành lý tôi ra xe xong xin lỗi vì mắc bận việc nên không thể đưa đi đến chùa 
được. Xe chạy một lúc lâu mới đến trước một tòa lầu 5 từng liền dừng lại và nói đây đã đến 
chùa. Tôi trông lên thấy lá cờ Phật giáo bay phất phới ở từng lầu 2, rất mừng vì đã tìm được 
chỗ ở. Tài xế xách hành lý đem để trước chùa. Tôi định gọi người trong chùa ra trả tiền xe 
giùm nhưng tài xế khoát tay nói khỏi vì lúc nãy hai người họ đã trả tiền xong rồi. 


Vị Sư trụ trì là Ð.Đ. Saddhatissa, Tiến sĩ Văn chương London, người Tích Lan, cũng là bạn 
quen với tôi, vì trước kia Ngài có ở Saranath (Ấn Độ), tôi có gặp nhiều lân. Khi tôi bằm 
chuông cho hay, có người ra mở cửa và đem đồ vô trong chùa. Lúc ây Ngài đang bận rộn lắm, 
khi báo tin cho Ngài hay, Ngài liền xuống lầu đến mừng rỡ tôi và xin lỗi vì mắc bận quá 
không thể ra phi trường rước được. Vì hôm nay là ngày kỉ niệm cho Thủ tướng Bandaranaike 
Tích Lan, nên rất bận rộn lo sắp đặt công việc, vì một chút nữa có Đại sứ Tích Lan và các 
thân hào Phật tử nhiều nước sẽ đến dự lễ. Luôn tiện, Ngài cũng thỉnh tôi dự lễ cho thêm phần 
long trọng. Tôi ở London được bốn hôm, nhờ Ngài cho ông sa di hướng dẫn đi thăm viễng 
các nơi như: Trường đại học London, nhà thờ, quốc hội, các viện bảo tàng. Thời tiết ở đây 
lạnh lắm, ban ngày mà lối 14-15 độ, nên cũng ít được đi đâu. Tại chùa có cả thảy bốn vị Sư: 
1 vị sa đi và 3 vị tỳ khưu đều là người Tích Lan đang ở duy trì và truyền bá Phật giáo nơi ấy. 
Ngôi chùa này nguyên thủy do người Tích Lan sáng lập, nghe đâu lối 2 triệu bạc xứ ta, có đầy 
đủ tiện nghi, chia ra làm nhiều phòng, chỗ thờ Phật, phòng đọc sách, giảng đường, thư viện 
văn phòng và nhiều phòng cho chư Tăng an nghỉ. Chùa một phần lớn do người Tích Lan hỗ 
trợ và cũng có một số thiện tín người Anh. Chùa có lớp dạy tham thiền ngày thứ tư và dạy 
đạo ngày thứ bảy. 

Đúng ngày 29-2-1960, lúc I3 giờ 15 tôi phải ra phi trường để lên phi cơ qua Paris. Đúng giờ 
thì phi cơ cất. cánh trên hai tiếng đồng hồ mới đến phi trường Orly (Paris), cách châu thành 
đến 20 cây số ngàn. Nhờ có gởi thơ cho hay trước nên khi đến nơi thì đã có ông bà bác sĩ 
R.Sutra và cô dâu đem xe ra đón rước, đồng thời cũng có ông kỹ sư Cao Văn Hóa làm sở TFS 
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Ta rước tôi nữa. Ông bà bác sĩ nói: Chúng tôi có một cái nhà mát tại Versailles, cách Paris lối 
20 cây số, để thỉnh NÑ gài về tạm nghỉ cho yên tĩnh. Phần ông Hóa cũng yêu cầu thỉnh về nơi 
phòng riêng của ông đề tụng niệm và để cho gần bà con Việt Nam tới lui hộ độ cho dễ. Tôi 
còn đang lưỡng lự vì đã lỡ gởi thơ cho hai người cũng gặp và đòi rước hết. Một chập sau, tôi 
xin lỗi ông bà bác sĩ vì gặp người bản xứ, xin ông bà vui lòng để tôi về với ông Hóa gần Paris 
cho tiện. Ông bà cũng ưng thuận nhưng yêu cầu tôi thế nào cũng đến nhà ông bà chơi để mời 
tôi xem cuốn phim thâu trong lúc đi Nhật. Chiều hôm sau, tôi gọi điện thoại cho hay sẽ tới 
thăm, có cả ông bà Cao Văn Hóa và bà Desormeaux (làm chung một sở với ông Hóa). Khi 
đến, ông bà rất ân cần tiếp đãi. Khi trà nước xong, lại chiếu cuốn phim cho xem và hỏi ý nghĩa 
từng chỗ. Xong có chụp một tắm ảnh kỉ niệm rồi kiếu từ. 

Tại Paris bốn ngày, nhờ ông Cao Văn Hóa hộ độ và hướng dẫn đi xem các nơi như: Tour 
Eiffel, nhà thờ Sacré-Coeur, Notre-Dame, đền Versailles của vua Louis XIV... Tại Paris có 
mấy bà Việt Nam và một bà Pháp đến hỏi đạo và xin học tham thiền, hôm ấy có bốn bà Việt 
Nam, hai người nam và bà Desormeaux. Khi tôi chỉ dạy xong, ai nây đều hoan hý thỏa thích 
và rất tiếc tôi không được ở lâu đề loan tin cho bà con khác hay. Một điều họ vui mừng nhứt 
là được chiêm bái Ngọc Xá Lợi, vì bà Phán Bảo có gởi thơ cho họ hay trước nên biết và yêu 
cầu quá nên tôi cho họ chiêm ngưỡng. Ở Paris có một Hội Phật giáo (La pensée boudhique) 
có ông Sa đi Rahula người Tích Lan, Tiến sĩ Triết học ở truyền bá và duy trì Phật giáo nơi ấy. 
Đến ngày 2-10-1960, lúc 14 giờ, tôi phải ra phi trường Orly để lên phi cơ qua Genève (Thụy 
Sĩ). Ông Hoá với con gái ông bà G. Desormeaux cùng đưa tôi ra hãng Air France (terminal), 

vì phi trường TẤt xa nên không đủ thì giờ, đành phải từ giã tôi nơi ây. Khi xe đã chạy mà họ 
còn vẫy tay tỏ lòng triều mến. 


Chuyến này đi bằng Boeing Caravelle Jet phản lực cơ không có chong chóng bay rất nhanh 
lối 1.000 cây số 1 giờ. Từ Paris qua Genève lối 1.000 cây số bay hơn 50 phút thì đến nơi. Có 
ông Tiến sĩ Giáo sư Rochedieu ra rước đưa tôi về nhà ông an nghỉ, bà cũng rất ân cần giữ tôi 
lại vì cũng từng quen biết trong khi đi Hội nghị tại Tokyo. Bà lo sửa soạn chỗ nghỉ nhưng tôi 
thấy có hơi bắt tiện vì thấy bà đau chân còn đi cà nhắc nên tôi chối từ xin để ở nhà hàng gần 
sở máy bay cho tiện. Hôm ấy nhờ ông đưa đi xem chỗ nọ chỗ kia, nhưng sáng hôm sau ông 
bận việc phải đi xa, nhưng không sao vì tôi đi thông qua (transit) nên mọi việc đều có hãng 
hàng không lo liệu. Sáng hôm sau, tôi đi viếng viện bảo tàng và hồ Genève. Trong khi tôi 
đang ngôi xem cảnh hồ có một ông kỹ sư nhân viên trong hãng tàu lại gần tôi và hỏi rằng: 

Ông là người xứ nào, có phải người tu Phật chăng? Khi tôi trả lời xong, ông lại kế chuyện này 
nọ cho tôi nghe. Sau cùng ông nói: Ở nhà tôi và con gái tôi cũng ăn chay trường và mỗi đêm 
thường hay ngôi lim dim niệm chỉ không biết, nên mời tôi về nhà coi bà vợ ông ta ra sao? Tôi 
liền lên xe của ông đã chực sẵn, ông nói: Bây giờ còn sớm, để tôi đưa ông đi xem các nơi. 

Ông liền lái đến hội Lao động Quốc tế ILO và trụ sở của Ủy ban Hội nghị liên hiệp (ONU) 
chỗ Hội nghị Genève. Nhờ ông quen biết nên đi đến đâu họ mở cửa cho xem và cắt nghĩa cho 
mình hiểu trong mỗi chỗ. Xong ông lại đưa về nhà ông. Một bà hơi ốm xanh ra tiếp rước, ông 
giới thiệu: Đây là nhà tôi. Một chập sau con gái ông cũng đi học về. Sau khi dùng trà xong 
tôi bắt đầu hỏi thăm bà và sự hành đạo trong mỗi đêm. Bà nói: Tôi không biết tham thiền ra 
sao, chỉ mỗi đêm tôi cầu nguyện với Chúa cho trong nhà cửa được bình an và xin khi chết 
được về cõi thiên đàng. Nhân cớ Ấy, tôi giảng cho bà nghe về Bát chánh đạo và sau cùng chỉ 
cho con bả và bà đề mục tham thiên, về lòng bác ái và sô tức quan. Ông ngôi nghe rất chăm 
chú và nói có thực hành như vậy họa may mới được về trời, chứ còn ngồi mà cầu hoài làm 
sao mà đi cho được. Xong ông bà rất cám ơn sự chỉ dạy và hứa ráng sẽ thực hành theo, rồi 
đưa tôi về nhà trọ. 
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Ngày 4-10-1960, lúc 6 giờ sáng, tôi phải ra phi trường thật sớm để lên phi cơ của hãng hàng 
không Suissair, đi qua Rome, nhưng phải đi thông qua Zurich, sang phi cơ khác qua Milan 
rồi mới đến Rome (Ý). Khi bay ngang qua núi Mont Blanc, thấy tuyết trắng xóa che phủ đầu 
núi quanh năm (vì lúc ấy là mùa nóng của họ, mà còn có tuyết che phủ thay, cần chỉ nói đến 
mùa lạnh). Gần 11 giờ thì phi cơ báo hiệu cho biết sắp đỗ xuống phi trường Ciampino (Rome). 
Nhờ đi thông qua nên có xe của hãng hàng không đưa về hotel. Xong tôi gọi điện thoại cho 
Sứ quán Việt Nam hay và ngỏ ý muốn đến thăm Sứ quán. 

Lối 15 giờ thì có xe Sứ quán đem lại rước tôi. Tài xế nói hôm nay ông đại sứ mắc bận việc, 
đến 17 giờ ông mới tiếp tôi được nên còn thì giờ rảnh thỉnh tôi đi viếng các nơi trong đô thị 
như đền thờ Vatican, nhà thờ St Pietro. Đền Vatican được sáng lập từ năm 1473 do đức Giáo 
hoàng Sixte Vè, còn nhà thờ thì do Hoàng đề Constantin thành lập lối thế kỷ thứ XV, rất nguy 
nga đồ sộ. Họ cho là to lớn nhứt ở Âu châu. Bên trong làm toàn bằng cẩm thạch đủ màu, tốn 
phí sáng tạo vô số kể. Đúng 17 giờ thì tài xế cho xe trở về Sứ quán. Ông Đại sứ tiếp rước ân 
cần, hỏi thăm công việc hội nghị và sức khỏe tôi, vì ông thấy tôi bị số mũi luôn. Tôi nói bị 
cảm từ bên Genève, sáng đêm nghẹt hơi, thở không được. Ông liền gọi điện thoại cho bác sĩ 
đến khám bịnh và cho toa. Ông sai đi mua thuốc dâng tôi. Xong ông kêu tài xế đưa tôi về và 
khuyên tôi nên thận trọng, khi độ thuốc xong nên nghỉ cho bình phục sức khỏe lại. Giờ Sứ 
quán ở Ý làm việc khác hơn bên ta là chiều từ 4 giờ cho đến 7 giờ 30. Tối hôm ấy tôi độ thuốc 
xong, nghỉ sớm. Luôn cả buổi sáng ngảy mai cũng không có đi đâu, nên trong người thấy 
khỏe khoắn, nhẹ nhàng như thường. Lúc 15 giờ thì có xe Sứ quán đến rước tôi đi xem mẫy 
chỗ cô tích khác và kế hoạch của Mussolini được kiến thiết trên một cái đồi rộng rãi, nào là 
dinh thự đền đài 5-10 từng còn mới tỉnh xảo, có chỗ còn đang kiến thiết dày đặc ngồn ngang. 
Gần 6 giờ thì xe mới đưa tôi về đến hotel, vì tối hôm ấy (5-10- 1960), lúc 10 giờ phải ra phi 
trường để lên phi cơ về xứ. Mọi việc đều ở hãng hàng không lo hết, nên không muôn cho Sứ 
quán bộn rộn rước đưa. Nhưng ông bà Đỗ Văn Minh cũng không chịu làm thinh, vẫn ra phi 
trường để tiễn chân tôi sợ có điều chỉ trở ngại. 

Đúng 10 giờ 30 thì phi cơ cất cánh trực chỉ thắng về Saigon, bay trên 8 tiếng đồng hồ mới 
xuông phi trường Teheran (Ba-Tư). Sau khi hành khách lên xuông xong, lại cất cánh bay 
thắng về New Delhi (Ấn Độ) cũng lối 8 tiếng đồng hồ. Xong lại bay thắng về Vọng Các 
(Bangkok) hơn 9 tiếng đồng hồ, thì trời vừa hừng sáng. Theo sự nhứt định thì phi cơ sẽ về 
đến Saigon đúng 7 giờ 30 (là 6 giờ 30), nhưng hôm ấy bị giông mưa nên phi cơ mới về trễ. 
Từ Vọng Các đến Saigon lối hai tiếng đồng hồ, nên khi về đến Tân Sơn Nhứt là 9 giờ 20. 
Theo điện văn tôi gởi về thì nói đến lỗi 7 giờ, thành ra còn sớm lắm. Phân trong khi kiết hạ 
nên chư Tăng không ai đi rước được. Phần thì một số thiện tín đi trước, khi nghe thông cáo 
cho hay phi cơ trễ hai tiếng đồng hồ, có người vì phận sự nên đã về trước, chỉ còn có hai xe 
của ông Bảy Phán và ông bả Mười Hiền và ít người thiện tín nữa rước tôi về Kỳ Viên đúng 
10 giờ 30 (7-10-1960). 

Bao nhiêu công quả tốt đẹp của tôi đi dự Hội nghị và nói đạo dạy tham thiền, tôi xin hồi 
hướng quả phúc ấy đến chư Tăng và tất cả chư thiện tín có công hộ độ tôi về chi phí trong khi 
đi dự Hội nghị. 
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Bà Tiến sĩ văn chương Melikoff và Bác sĩ Heiler - Chủ tịch Hội IAHR- 
đang bàn luận với ĐĐ. Bửu Chơn trước khi hội nghị tại phòng giải lao. 








ĐĐ. Bủu Chơn và các phái đoàn đang sủa soạn lên xe đi khảo cúu các nơi 
cổ tích sau khi Hội nghị Lịch sử Tôn giáo Thế giới lần X tại Marburg-Tây Đức. 
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ĐĐ Bủu Chơn đang đứng trước chùa Phật giáo ĐĐ .Bửu Chơn đang đứng trước trường Đại học 
Nguyên Thủy 5 từng tại London. London - Anh quốc. 
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ĐĐ. Bủu Chơn đang viếng Đài kỷ nệm 
các nhà cách mạng tại Genève - Thụy Sĩ 





T Dinh Thủ tướng Ÿ - Rome. ĐĐ. Bùu Chơn vừa đến trước nhà ga Air T: 
to n xiờu tại Irung tâm đô thị Fioma -Y. 
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Bài Tường Thuật Của Đại đức Nãga Mahä Thera Bửu Chơn, Phó Chủ Tịch Hội Phật 
giáo Thê giới, Dự Hội Nghị Phật giáo Thê giới Lân VI Tại Phnom-Penh 
(Từ Ngày 12 Đên 22-11-1961) 

Ngày 2-11-1961, tôi được thư của Chính phủ Cambodge do nhờ ông U Chan Htoon Chủ 
tịch Hội Phật giáo Thê giới gởi đên thỉnh tôi dự Hội nghị với tư cách là một Phó Chủ tịch 
trong ban CHẾ) hành Hội Phật giáo Thê giới. 

Trong lúc â ấy tôi đang nhập hạ tại Phnom-Penh nên bộ Ngoại giao Chánh phủ Cộng Hòa 
Việt Nam có đến chùa Kỳ Viên kiếm tôi nhưng không gặp, nên mới gởi luôn thiệp mời lên 
Phnom-Penh cho tôi. 

Nguyên văn bức thư gửi mời đến Hội nghị: 
Venerable Naga Thera Bửu Chơn 
Vice President 
The World Fellowship of Buddists, Viet Nam 


Venerable Srr, 


I have been gracliously authorised by the Royal Combodian Government to request the 
honour of your presence and the attendance as The Vice President of WFB at the forthcoming 
Sixth Conference to be held at Phnom-Penh from the 12 to 22" November 1961. 


I shall most deeply appreciate a very early reply to me and also to the Organising Committee 
of the Sixth WEB Conference Mimistry of Religlous Affarrs (Cultes), Phnom-Penh, 
Cambodhia, through the Royal Cambodian Diplomatic Mission accredited to your counfry. 


With highest regards 
'Yours respectfully, 
U-Chan-Htoon 
President of WEB 
Bruma-Rangoon. 


Bản dịch: 
Kính gởi Đại đức Nãga Thera Bửu Chơn 
Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thê giới tại Việt Nam 

Bạch Ngài, 

Tôi vừa được ân huệ của Chánh phủ Hoàng gia Cambodge phê chuẩn, để long trọng thỉnh 
Ngài với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thê giới, đên dự Hội nghị Phật giáo Thê giới 
lân thứ Sáu tại Phnom-Penh kê từ ngày 12 đên 22-11-1961. 

Tôi xin kính cần vui lòng về sự hứa nhận của Ngài phúc đáp cho chúng tôi sớm, và nếu thuận 
tiện xin hoan hỷ báo tin cho ban Tổ chức cuộc Hội nghị thông qua bộ Lễ Cambodge hay là 
thông qua Sứ quán của Hoàng Gia Cambodbge tại bản xứ của Ngài. 
Với những hy vọng và ước mong sự chấp thuận của Ngài. 
Tâm lòng thành kính, 
U.Chan-Htoon 
Chủ tịch hội PGTG. 

Khi được thư mời của Chánh phủ Cambodge đến ngày 10-11-1961 tôi mới trình biện cho 

Ban Tô chức đê lãnh phận sự vào Hội nghị. Ban Tô chức đưa tôi đi ở nơi chùa Vat Potum 
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(gần thành Vua) chung với phải đoàn đến trễ nên lễ khai mạc phải hoãn lại đến ngày 14-11- 
1961 mới khởi sự, nêu đúng theo chương trình là ngày 12-11-1961 khai mạc. 


Đúng 8 giờ 30 đức Quốc Trưởng Sihanouk và các quan chức trong Chánh phủ Cambodge đến 
dự lễ rất đông. Phòng Hội nghị rất tối tân mới vừa thành lập xong tổn phí lối 20 triệu đồng 
Riels, bên trong trang hoàng rực rỡ có máy điều hòa khí hậu, mỗi người đều có một máy nghe 
4 thứ tiếng là: Cambodge, Anh, Pháp và Trung Hoa, nhưng cuộc Hội nghị chỉ dùng ba tiếng 
chánh thức chỉ trừ tiếng Tàu ra thôi. 

Theo chương trình hoạch định thì Chánh phủ Cambodge mời tất cả 38 nước nhưng vì lí do 
vấn đề chính trị và chiến khán trễ nải mà chỉ có lối 30 nước đến dự mà thôi. Trong ấy tôi nhận 
thấy là: Assam, Miễn Điện, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhựt, Triều Tiên, Hồng Kông, Mã Cao, Việt 
Nam, Tân-Gia-Ba, Mã Lai, Nam Dương quân đảo, Lào, Tích Lan, Népal, Pakistan, Pháp, 
Đức, Anh, Nga, Mỹ, Hawaii, Sikkim, Mông Cổ, Thụy Điền v.v... Có lỗi 120 đại diện hải 
ngoại, hơn 60 quan sát viên, nếu kế luôn đại diện và quan sát viên xứ Cambodge thì trong 
phòng Hội nghị có đến 500 người. 

Đúng giờ khai mạc thì có tiếng còi (sirène), trống, phèn la trỗi lên ¡nh ỏi để báo hiệu cuộc 
khai mạc và truyền thanh đi khắp nơi. Buôi lễ khai mạc rất long trọng vì có liên quan đến 
hành chánh Quốc gia và Hoàng tộc. Sau khi Quốc trưởng N.Sihanouk đọc diễn văn khai mạc, 

đại ý Ngài nói răng: Mặc dù trong nước Ngài đang bối rối về vẫn đề chánh trị nhưng Ngài 
vẫn cương quyết một lòng thực hiện cuộc Hội nghị cho được thành tựu với sự ước mong rằng 
cuộc Hội nghị sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới và cho quê hương 
xứ sở của Ngài. Kế tiếp các đại điện lần lượt đọc những thông điệp của chánh phủ hải ngoại 
gởi đến ca tụng và chúc mừng cuộc lễ, khi đọc xong các thông điệp thì chấm dứt buổi khai 
mạc. 


Chương trình hội nghị 
Ngày 15-11-1961, cuộc Hội nghị bắt đầu bàn luận, trước hết các đại diện hải ngoại đọc 
những phúc trình về sự hoạt động của Phật giáo Thế giới địa phương, kế tiếp cuộc Hội nghị 
chia ra làm 5 ban để bàn luận là: về vấn đề văn hóa và giáo dục; về phương pháp để truyền 
bá Phật giáo trên thế giới; về sự hạnh phúc cho nhân loại; về cách thống nhứt giữa người tu 
Phật và tình đoàn thể; ban ủy nhiệm và điều khiển để biểu quyết các vấn đề linh tinh và tông 
quát. 
Cuộc bàn luận và thảo luận của các ban cũng giống như các kỳ Hội nghị trước nhưng có vài 
điểm quan trọng là Hội Phật giáo Thế giới chấp thuận để yêu cầu các nhà cầm quyền địa 
phương nên cấm những cuốn phim nào có tánh cách làm hoen ô ố thuần phong mỹ tục, lả lơi 
hoặc hung bạo thì không được phép chiếu nơi quốc độ mình và đồng thời khuyên những nhà 
sản xuất các món đồ chơi nào có tánh cách hung dữ và chiến đấu (như gươm, súng v.v...) và 
nên cấm các con em còn nhỏ không nên chơi các đồ chơi ấy. Ngoài ra kỳ hội này còn có 
những điểm liên quan về vấn đề chánh trị như là: 
1) Phái đoàn Cambodge đưa yêu sách ra xin Hội Phật giáo Thế giới can thiệp về sự ngưng 
thử bom nguyên tử. 
2) Bác sĩ Soni, giám đốc ban Truyền bá PGTG tại Miễn Điện đề nghị xin HPGTG can 
thiệp với chánh quyền Trung Hoa trả quyền tự trị lại cho Phật giáo Tây Tạng. 
3) Phái đoàn Trung Hoa yêu cầu HPGTG nên hủy bỏ chỉ HPGTG địa phương của Đài 
Loan vì lý do cho rằng chỉ có một nước Trung Hoa chứ không có hai nước Trung Hoa 
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vì lí do kỳ Hội nghị HPGTG lần thứ 5 tại Bangkok vắng mặt phái đoàn Trung Hoa mà 
HPGTG chấp thuận cho Đài Loan mở chi hội PGTG địa phương. 
4) Bác sĩ Richard Gard, Trưởng phái đoàn Mỹ yêu cầu hội PGTG nên thành lập một 
trường đại học quốc tế về Phật giáo. 
GIải quyết vấn đề I sau khi bàn luận nhiều tiếng đồng hồ, đại hội chấp thuận bằng mười một 
lá thăm thuận không nên thử bom nguyên tử, sáu lá thăm nghịch, tám lá thăm trung lập. Vấn 
để II có liên quan đến chính trị, đại hội không thâm quyền nên hủy bỏ. Vẫn đề III sau khi bàn 
luận trên bốn tiếng đồng hồ đại hội quyết định bằng cách bỏ thăm giữa đại hội, bốn lá thăm 
thuận và hai mươi mốt lá thăm nghịch, nghĩa là hội PGTG vẫn nhìn nhận Đài Loan là một 
trung tâm của Phật giáo Thế giới địa phương. Vấn đề IV hội PGTG không thê quyết định 
được vì không đủ ngân quỹ, cán bộ và khả năng để thành lập. Nhờ sự cô găng và nhẫn nại 
của Ban Chấp hành Thế giới làm việc luôn suốt ngày có khi đến 9, 10 giờ đêm để giải quyết 
những vấn đề chông gai và kết thúc cuộc Hội nghị kết quả rất ôn thỏa. 
Cuộc Hội nghị tiếp tục bàn luận luôn như vậy cho đến ngày 9-11-1961, lúc 10 giờ đêm mới 
xong các công việc. 


Về phái đoàn Việt Nam có Đại đức Nãga Mahã Thera Bửu Chơn làm phó Chủ tịch cho Hội 
Phật giáo Thế giới tham dự trong ban điều khiển và ủy nhiệm, Đại đức Hộ Tông làm Trưởng 
phái đoàn hướng dẫn, Sư Tối Thắng và Sư Hộ Giác và lối 20 quan sát viên, cũng có phái đoàn 
bên Tân tiến do ông Mai Thọ Truyền hướng đạo với ít vị quan sát viên. Nhờ hai phái có liên 
lạc và thỏa thuận với nhau nên trong khi hội cũng được hòa nhã và đồng ý đề cho Tăng già 
Nguyên Thủy đọc thông điệp, còn ông Mai Thọ Truyền thì đọc phúc trình về sự hoạt động 
của Phật giáo xứ Việt Nam. Đại đức Bửu Chơn cũng có đọc một bài nói về “Tình hình của 
nhân loại hiện nay đối với Phật giáo” đại ý nói rằng: Hiện nay nhân loại đang bị đe dọa vì nạn 
chiến tranh rất khủng khiếp, người Phật tử hơn một phần năm của nhân loại nếu đồng lòng 
cùng nhau thực hành theo giáo lý của Đức Phật nhứt là pháp từ-bi-hi-xả thì ảnh hưởng ấy sẽ 
lan rộng ra lần lần thì mới có thể làm cho thế giới hòa bình được. 


Sau khi bế mạc, ban tổ chức có hướng dẫn các phái đoàn đi viếng những thắng cảnh trong đô 
thị Kiêm Biên như đền Vua, chùa Vàng, chùa Bạc, Bảo tàng viện và tháp Xá Lợi của Đức 
Thích Ca Mâu Ni v.v... Kế tiếp lại đưa đi viếng Đề Thiên Đề Thích trong hai ngày bằng phi 
cơ và đưa đi viếng Kép bằng xe hơi. Những chỗ này đối với tôi rất quen thuộc nên tôi không 
đi viếng. 

Ngày cuối cùng là ngày rằm tháng mười nhân ngày lễ đưa nước của xứ Cambodge, tất cả các 
phái đoàn đều được mời đến dự lễ đưa nước và đua ghe nơi Nhà nôi (Phé) của Đức Vua, đến 
8 giờ 30 tối, Đức Vua và Hoàng Hậu có tiếp rước đặc biệt các Trưởng phái đoàn và Ban Chấp 
hành Thế giới vào trong đền Cần Chánh đề tặng cho mỗi vị một vật kỷ niệm bằng vàng, kế 
tiếp đức Quốc trưởng N.Sihanouk có thết một tiệc để tiễn hành các phái đoàn và đồng thời 
cũng tuyên bố luôn sự bê mạc cuộc Hội nghị luôn hôm ấy. Nhưng vì lý do phi cơ không đủ 
cho hành khách hồi hương nên còn có nhiều phái đoàn phải lưu lại, nhân dịp ấy ban tổ chức 
có mời các phái đoàn đi viễng thêm xưởng đệt tại Kompong-Cham. 

Kết luận kỳ Hội nghị này tổn phí lối 5 triệu đồng Riels do Chánh phủ Cambodge đải thọ, kết 
quả rất khả quan và đem lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa người tu Phật trên thế giới về mặt giáo 
lý, đoàn kết và gây tình thân thiện với nhau. 

Còn vấn đề thông nhứt về mặt giáo lý thì hội có đưa đề nghị như vây: nếu người Phật tử chân 
thành thì nên thực hành cho đúng theo giáo lý của Đức Phật, nhứt là theo kinh điển Päli vẫn 
còn giữ nguyên vẹn giáo lý chánh truyền của Đức Thế Tôn, như vậy người Phật tử muốn 
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thống nhứt trước hết phải thực hành cho đúng theo giáo lý chánh truyền theo Tam Tạng Päli 
thì tự nhiên các giáo phái sẽ thống nhứt không sai. 

Sai khi Hội nghị xong qua ngày 23-11-1961 tôi đáp phi cơ của hãng Hàng không Việt Nam 
lúc 9 giờ sáng, hôm ây cũng có mấy phái đoản như Miễn Điện, Nhựt, Mã Lai và Tân-Gia-Ba, 
Tích Lan về xứ và đi thông qua Việt Nam nên cuộc tiếp rước rất long trọng, đến 10 giờ 30 xe 
mới về đến chùa Kỳ Viên. 





ĐĐ. Bửu Chơn đang dự Hội nghị Phật giáo Thế giỏi 
với tư cách là Phó Chủ tịch PGTG tại P.Penh. 





Nội t@H! FHAT GIÁ auBc-TÈ 1964 TẠI viễn Lae-8/4` 
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Phật Giáo - Một Huy Hiệu Thực Tế 


Do theo quyển MAHAPARINIRVARA NUMBER của bác sĩ S.K.SIHHA (ẤN ĐỘ). Bhikkhu 
Naga Thera Đ.Đ. Bửu Chơn phiên dịch. 


Một sự đặc biệt của Phật giáo là sự chỉ dạy cho nhân loại trên thế giới một con đường hoàn 
toàn hạnh phúc. Sự truyền giáo của Đức Phật không ám chỉ là một tôn giáo mới, nhưng trái 
lại nó có liên quan đến tư tưởng thật tế của con người, vì thế Ngài cố ý lập ra một chiếc xe để 
giúp cho cuộc hành trình được kết quả mỹ mãn. 

Con người cần phải biết tới sự hoàn toàn thật tế mà nó đương ấn phía sau hình dáng của mình, 
nhưng mà sự sưu tầm này thật khó vì con người không thê nào đoạt được sự thỏa mãn cuối 
cùng. 

Đồng thời cũng là một triết lý khó khăn và sâu xa dầu cho người Phật tử cũng khó mà làm 
cho phát triên được. Nhưng trong Kinh Sinsupa có giải rằng: Chính Đức Phật Ngài hoàn toàn 
sáng suốt hiểu biết (vijjã) cả mọi lẽ (nhứt là khoa học) nhưng Ngài không muốn giảng ra cho 
các hàng môn đệ Ngài nghe vì nó không có làm cho con người chán nản thay đổi tư tưởng và 
hạnh kiêm để đến nơi giải thoát được, trái lại còn làm cho lòng dục vọng bành trướng không 
giới hạn. Ngài chỉ giảng giải cho chúng sanh và tập lần cho họ quen biết thế nào là đời con 
người và cái luật biến thể để giúp cho họ đạt được cái gì đương ẩn trú trong thân thể họ. 

Sự kết quả về chân lý tốt đẹp của đời người mà Ngài đã giảng giải lần đầu tiên tại vườn Lộc 
Giả (Saranath) cách đây hơn 25 thế kỷ. Sự giảng giải của Ngài không có chỉ là siêu hình hoặc 
huyền bí cả, Ngài chỉ dẫn chứng thực tế hiện đương có hoặc đương biểu diễn từ trong mỗi 
nhân vật. Vì vậy mà triết lý của Ngài giảng giải hầu cho người tầm thường cũng có thê hiểu 
biết và lĩnh hội được. Sự quan trọng của con người là chính mình tự đưa mình lên bực siêu 
phàm, xuất chúng (Thánh nhơn). 

Trong thời đại hỗn loạn tỉnh thần và đạo đức này thì con người càng nên tự cô găng tìm kiếm 
và khám phá cái gì đương â ân trú trong thân ta. Theo thiển kiến của tôi đã trải qua một thời 
gian thật dài, nhưng tiếng gọi của Đức Phật vẫn còn năng lực để giúp đỡ cho con người có 
giá trị và đại khái là con người phải chính là ““Fạo hóa của SỐ phận mình vậy”. Tôi tự cảm 
thấy không đủ khả năng để bàn rộng về triết lý cao siêu mà Đức Phật đã giảng giải cho con 
người. Tôi tự cảm thấy mình mê thích nơi sự giản dị và huy hoàng của lời dạy Ngài thôi. 
Theo Đức Phật đời con người không phải là một “thật thê ê” mà là một “biến thể”, nó chỉ là 
một cuộc hành trình để làm cho đầy đủ và thành tựu cái chi mà tự mình có khả năng, như vậy 
thì con người mới có thể phá tan hoặc cắt đứt sự cố chấp của “bản ngã” (atta) và tự thấy mình 
cũng đồng thể như kẻ khác. Tứ diệu đề và Bát chánh đạo là cơ quan cốt yếu của đời người, 
mà Ngài muốn cho con người áp dụng đề đoạt lấy cái thật tế cho đời mình. Như nhà triết học 
trứ danh của Hy Lạp có nói ““Irí thức là đức hạnh”, nhưng Đức Phật nhận thấy rằng “Muốn 
được cái trạng thái ấy cần phải có một căn bản của tinh thần lành mạnh để có gắng tới đức 
hạnh ấy”. Vô minh đã dứt bỏ được thì con người có thê thấy được cái bản tính chân thật. Một 
khi đã thấy được cái bản tính chân thật rồi thì sẽ thấy rõ chúng ta đã từ thời gian vô tận vẫn 
chạy đua nhau đề đoạt lấy những vật gì mà không bền vững và không phải là nguồn gốc của 
hạnh phúc vĩnh cửu. 

Thật ra sự sống con người chỉ để chịu lây sự đau khổ nhưng họ vẫn muốn sống vì lòng ái dục 
(đanha) khao khát thúc đây lôi cuốn họ phải chạy đua nhau. Đức Phật không bắt buộc phải 
dục tắt hắn liền cái lòng tham muốn, như các nhà đạo sĩ khô hạnh thích làm, Ngài chỉ dạy nên 
xem vạn vật đều vô thường và không quí báu cho trở thành vật quí báu là “Niết-bàn”. Sự tư 
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tưởng và hành động đều có liên quan nhau, nếu tư tưởng lành có thể lôi cuốn con người làm 
điều lành, khi đã làm điều lành thường thì nó sẽ lôi cuốn họ có một thói quen tư tưởng luôn 
đến đường chánh. Con người cần khởi sự hành trình mình bằng cách giải quyết chân chánh 
và hành động lành rồi lần lần sẽ tiễn đến trạng thái của tinh thần trong sạch không lòng sân 
hận và đầy đủ sự bác ái đến tất cả người khác. Người “thường nhân” không thể hiểu biết được 
cái lạc thú cao cả của “Yoga” cũng như ý nghĩa lạc thú của Niết-bàn vậy. Nhưng đây là một 
triết lý dựa vào ý nghĩa thật tế đã có từ mầm gôc từ trong thân họ và cũng là một triết lý phải 
“hiểu biết và thực hành chân chánh” mới có thể giúp họ thắng được lòng ái dục và làm cho 
tự họ mở lây sự ràng buộc của tâm mình, mà thế giới hiện đại cần phải nhìn nhận cái triết lý 
như thế ấy. Ai cũng nhìn nhận rằng hiện nay vấn đề nhân loại đã đưa đến trạng thái khuẩn 
bách mà trước kia họ chưa từng đương đầu bao giờ. 

Khoa học đã tạo cho ta những vật vĩ đại vô cùng, nhưng về mặt đạo đức thì phải nhận định 
rằng “chúng ta thật nhỏ bé và ghê sợ vô cùng” càng nhận kĩ thì càng thấy rõ thân nhỏ bé này 
sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của cơ khí mà khoa học đã thiết bị sẵn chung quanh mình 
chúng ta. Như một đặc điểm khác là sự tư tưởng dụ dự mơ hồ của con người khi nghĩ đến bản 
đồ của khoa học có thê trình bày cảnh không gian vô tận của các vì tỉnh tú mà các nhà khoa 
học suy tầm ra chung quanh mình họ. Không những họ dám bạo gan vẽ ra những hình ảnh từ 
các vì tỉnh tú ấy từ nguồn gôc sanh, diệt mà còn đương dò xét tầm kiếm cảnh giới của tinh tú, 
mà ánh sáng của vài vì sao ấy chiếu đến chúng ta có hàng triệu triệu năm; một mặt khác, họ 
còn tự hào đến cảnh giới nhỏ bé của nguyên tử có ấn tàng một năng lực mà họ đương học đề 
thả nó ra có thể dùng để làm cho chủng tộc loài người tiêu diệt. Trong lúc họ có thể học đề 
kiến tạo các vì sao ở xa ta hàng triệu triệu của triệu triệu dặm Anh (Ikmó00) và thâu rút lại 
những hạt nguyên tử thật nhỏ bé đương ở gần và tỏa ra dưới hình thức (formula) theo dấu 
hiệu của toán học, mà các nhà triết học rất thất vọng vì họ quên hắn học những cái đương có 
ở trong người họ. Đã hơn 300 năm nay, những tư tưởng thay đổi của khoa học, trái lại có lẽ 
đã làm cho họ hồ thẹn thôi. 


Trong vũ trụ thênh thang vô tận này chồng chất với vòng vũ trụ kiảo mà duy tồn được là do 
nhờ sức của trọng lực (gravity). Như nhà thiên văn cho ta biết rằng “con người là một kết quả 
hết sức nhỏ bé”, sự hiểu biết này cũng giống như trong Phật giáo vậy. Đối với cái máy tư 
tưởng của vũ trụ, hằng mấy trăm năm đã qua, khoa học đã cung hiến cho con người bằng sự 
không nương nhờ được và trái lại tai nạn đã phát sanh do khoa học gây ra vượt ra khỏi sự 
kiểm điểm của họ. Khoa học còn làm mất cả tứ chỉ con người không thể tưởng tượng được, 
vì con người đã bị tê liệt và chỉ còn trở thành như “một cái răng” của bộ máy cho quốc gia và 
xã hội vậy thôi. Như vậy thì sự học thức của con người thiếu mất sự thăng bằng giữa vũ trụ 
và loài người. 

Nếu xét ra cho thật kỹ, thì tinh thần của chúng ta thật rất tắn bộ về bề rộng, nhưng không có 
bề sâu. Sự hiểu biết của chúng ta hết sức tốt đẹp về sự phát minh ra nguyên tử, nhưng kế đó 
cái kết quả ấy trở thành một lực lượng cho vật chất, chớ không phải về phương hướng của 
đạo đức tinh thần, như thế cái kết quả ấy cũng không có ích chi cho nhân vị của con người 
cả. Sự văn minh tân bộ chỉ đưa chúng ta đến “trạng thái mênh mông nhưng vẫn không phương 
hướng”, đây là một giải pháp vĩ đại của thời đại tối tân vậy. Ai cũng nhìn nhận sự kết quả lợi 
ích của năng lực tấn bộ của khoa học trong thời đại văn minh đã mở rộng giúp cho chúng ta 
một con đường mới của sự sống theo phương pháp và kiềm chế nó dưới sự kiểm điểm chặt 
chẻ, nghĩa là một nền văn hóa mới mẻ do đó mà cách sống mới mẻ của con người với một giá 
trị cận kiêm, như thế thì sự thúc giục của thế giới tự nhiên phải tràn tới nên văn hóa Ấy, nghĩa 
là một xã hội gầy dựng hoàn toàn bao quát cho sự sống con người. Với xã hội mà con người 
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có thê phát triển tỉnh thân đạo đức đây đủ và sự sinh hoạt chung của đời người, đó mới có thê 
là một phương tiện để tiếp độ cho thế giới đương ở trong trạng thái tiến thối lưỡng nan, là 
phải khởi sự cân dùng đến trung tâm của tỉnh thân con người vậy. Cái năng lực tạo thành một 
hình ảnh mới của con người và cung kính đến nhân vị của họ là hòa giải sự nhu cầu và bắt 
buộc họ để tạo lập ra sự sản xuất cho con người có thể đầy đủ hạnh phúc thanh tươi hơn. 


Tất cả điều giải trước đây là cốt ý chỉ cho con người nên khám phá và sưu tầm lại cái khoa 
học đang ẩn trú trong cơ thê con người, nhứt là về tâm lý, như thế mới gọi là đã khởi đầu cho 
một kỷ nguyên trên sự cô gắng đúng theo phương hướng, nói rõ ra là nên bắt buộc con người 
vào sự học hỏi cách xây dựng và tạo hóa cho họ vậy. 

Còn cách nào thuận tiện hơn bằng sự nối liền lại lịch sử của nhân loại là quay về với Đức Phật 
là một bực đã khám phá ra con người ra đầu tiên không? Nhân cách con người đã quyết định 
là một nhân loại cấu tạo với sức lực để tiến đến sự hành vi đầy đủ với mục đích của mình. Ta 
thử xem con đường đời của Đức Phật và các đệ tử Ngài ra thế nào? Có phải là một gương 
mẫu và một giáo lý chỉ dạy con người có thê tổ chức một nhân loại để thực hành cho tròn đủ 
với ý định của mình không? 

Như thế, một sự thúc giục của thời đại cần phải phát minh lên một triết lý thật tế, là sự khám 
phá con người, thì sự chú ý của thế giới càng nên xoay chí hướng về với Đức Phật. Với tư 
cách đầy đủ khả năng của Đức Phật thật đáng tôn kính, theo thời đại khoa học này, trong khi 
những quan niệm thời kỳ cô kính đã mất hẳn, thì sự chú ý con người càng nên quay vê với 
Ngài vậy. Đức Phật rất nhìn nhận sự động lực của vũ trụ, Ngài nghĩ răng “Tất cả vũ trụ đều 
có một dòng biến thể, con người cũng phải chịu lấy ảnh của dòng biến thể ấy. Con người 
không có sự bền vững chỉ là một động lực xoay luôn theo hệ thống thật tế của nó vậy. Họ có 
thể bỏ ra sau cái gì mà cột trói họ như một con vật của thế giới và họ sẽ vượt lên đến chỗ có 
thể giải thoát khỏi sự cột trói của đời mình bằng cách thực nghiệm theo đường lối của Đức 
Phật. Như thế thì không có chỉ lạ về tư tưởng con người hiện tại càng nên quay về với triết lý 
thật tế của vị Đại Giáo chủ vậy. 


— Dứt tác phẩm 18. Hội nghị quốc tế — 
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ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN CỦA VŨ TRỤ 
(PANCA NIYAM4) 


Lời Tựa 
Hiện nay khoa học đã khám phá ra những điều mà có liên quan đến “Luật thiên nhiên của 
vũ trụ” như trên mặt trăng người ta có thê trông ít thứ hoa thảo được mọc lên một cách nhanh 
chóng lạ thường, những hiện tượng khác lạ trên các hành tinh khác... đêu đê chứng tỏ đên 
“Luật thiên nhiên của vũ trụ” mà Đức Phật tô Thích Ca Mâu NI đã thuyêt giảng cách đây hơn 
25 thế ký. 


“Ngũ luật thiên nhiên” hay là “Định luật tự nhiên của vũ trụ” (pañca niyãm4) là một định 
luật tự nhiên có săn, dâu cho ai khám phá nó ra không, nó cũng vân có, nó không ở dưới sự 
điêu khiên, sai khiên, chỉ huy của một vị Thân Linh hay vị Chúa Tê nào cho rắng mình có 
toàn năng toàn lực tạo hóa ra vạn vật như Trời Phạm Thiên (Braizna) hay là Đức Phật là bậc 
toàn giác chăng hạn. 

“Ngũ luật thiên nhiên” ây có tánh cách tự nhiên hoạt động theo “bản tánh của nó” tùy thời 
gian và không gian của nó phù hợp mà phôi hợp vậy thôi. 

Mong rằng quý vị độc giả sau khi đọc qua quyên “Định luật tự nhiên của vũ trụ” sẽ lãnh 
hội một phân nào về giáo lý Phật Đà rât có liên hệ đên khoa học, mà hiện nay các khoa học 
ø1a càng khám phá ra những bí ân của Vũ trụ lại càng nhìn nhận và chứng minh những gì mà 
Đức Phật đã dạy từ lâu rôi. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Naga Maha Thera — Tỳ khưu Bứu Chơn 


Nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Xin thành kính đảnh lê Đức Thể Tôn, Đức Trọn Lành, Chánh Biên Tri. 


Ngũ Luật Thiên Nhiên (Pañca Niyäma) 

Đây xin kế về “Ngũ luật thiên nhiên”: z z/yzma — định luật về thời tiết (nóng, lạnh); 
bïja niyãma — định luật về giống chồi, mầm và tế bào; kammna niyãma — định luật vê nghiệp 
báo; cia niyãma — định luật về tâm thức; đhamưna niyãma — định luật về quy phạm hay các 
Pháp. (Năm định luật thiên nhiên này mà các “Thần giáo” cho là “Đắng tạo hóa” hay là 
“Thượng Để”). 

Giải rằng: 

1. Định luật về thời tiết (⁄w mjyãma): là định luật liên quan đến sự tiến triển các vật chất 
không có cơ thê (inorganique) như hiện tượng mưa, gió, thời tiết nóng, lạnh, xuân, hạ, thu, 
đồng tự nhiên thay đổi. Mai, liên, cúc, đảo tuần tự đua nở theo mùa tiết của nó, tự xoay tròn 
như kim đồng hồ. Định luật này có ai hay máy móc nào sai khiến không? Nó có tính chất 
tuyệt đối đối với ta không? Không — Vì nếu nhờ sự luyện tập cơ thê ta cũng có thể thoát ra 
khỏi vòng chỉ phối của nó. Như mùa đông trời lạnh thấu xương. Nhưng có người nhờ sự luyện 
tập yoga mà họ có thể nằm khỏa thân trong tuyết giá mà họ vẫn không hề lạnh — hoặc có 
người đi trên lửa mà họ không hề thấy nóng bỏng. 

2. Định luật về giống chỗi, mầm và tế bào (7a niyama): là định luật về sự tiến triển của 
những vật chất hữu cơ (orgamique) như cây cỏ, hột giống và những vật có tế bào. Do định 
luật này mà giống nào sinh ra giông nấy, lúa do hột lúa mà ra, vị ngọt do đường mía, mật mà 
ra, luật trống mái tế bào và phần tử genes trong sự thọ thai cũng do định luật này chi phối. 
Blja niyãma cũng không phải là một định luật bất cưỡng lại. Ta cũng có thể xoay chuyên, 
kiểm soát nó được. Như trong cách trông tỉa, ta cũng có thể chấp cành cây này qua cây kia để 
đổi phẩm chất hoặc số lượng của giống ấy được. 


3. Định luật về nghiệp báo (kamưna niyđma) là định luật hành vị và quả hay là “nhân quả”. 

Nhân gieo thì trổ quả. Nhân tốt đem lại quả tốt, nhân xấu đem lại quả xấu, đó là sự tự nhiên 
phải trổ sanh ra như vậy chớ không do ai thưởng phạt cả. Kamma niyãma tự nhiên có năng 
lực tác động mà không cần đến sự kích thích. Muốn hay không muốn bên ngoài đây là định 
luật chung của vạn vật trong vũ trụ. 
Ta thường nói “thủy lưu tại hạ”, nước chảy xuống chỗ thấp, bởi chất nước luôn luôn tìm kiếm 
cho được sự quân bình, bằng DIEI18 không cân một máy móc hay nhân vật nào chỉ huy hay 
sai khiến, luật nhân quả cũng vậy, đã có nhân thì có quả như trả lại sự quân bình không thê 
tránh được, cũng như không thê ngăn hay tránh không cho nước chảy xuống chiều thấp trước 
khi nó đến mức quân bình như sự tự nhiên xoay vần của mặt trời và mặt trăng vậy. 


Kamma niyãma không phải là một định luật bất cưỡng mà ta có thể chuyển hướng nó được 
(gọi là chuyển nghiệp). Tuy rằng trong khắp cõi sa bà này không có một nơi nào mà ta có thể 
tránh khỏi sự tác động của nghiệp báo, nhưng ta cũng không phải bắt buộc thọ lãnh trọn vẹn. 
Những cái gì mà ta mang theo trong cái nghiệp của ta từ người đê hèn, độc ác cũng có thê trở 
nên một bậc đạo hạnh, thanh cao. Luôn luôn ta có thể trở thành một cái gì, mà cái ấy tùy sự 
hành động và tư tưởng của ta. Mỗi lúc ta có thê trở nên tốt hơn hay là xấu hơn. Dầu cho người 
tội lỗi nhất cũng không nên tuyệt vọng (như đệ tử của ĐĐ. Ca-Diếp vì không thu thúc mà 
phải ra đời làm nhiều điều tội lỗi phải bị đức vua bắt được và đem ra pháp trường xử trảm, 
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trong khi đưa ra pháp trường nhờ Đại đức Ca-Diếp đến nhắc nhở mà người đề tử đối liền tư 
tưởng ác xấu và thất vọng nhờ niệm đề mục tham thiền rồi đắc thiền dùng thần thông bay lên 
hư không thuyết pháp cho đức vua nghe và sám hối tội lỗi xin được xuất gia tu hành trở lại). 
Hoặc người có đạo hạnh cao nhất cũng không nên cầu thả ÿ lại (như tích đức Bồ tát tu hành 
rất trong sạch đã đắc thiền và được đức vua thỉnh vào đền thọ thực mỗi bữa, vì dễ duôi mà 
phải đứt thiền hành dâm với hoàng hậu). Như vậy tốt hay xấu chỉ do một tích tắc tư tưởng và 
hành động mà thôi. 

Ai biết được nghiệp của mình đã tàng trữ bao nhiêu xấu, bao nhiêu tốt? Nếu suy theo sự hành 
động hiện tại mà ta suy đoán ngay cái quả thì ai dám nghĩ rằng một người như Añgulimala là 
một tên giết người không gớm tay mà lại đắc quả A-la-hán trong kiếp ấy. Như vậy định luật 
nghiệp báo ta có thể chuyển được do sự tỉnh tấn tu tập của ta. 

4. Định luật về tâm thức (ca niyaãma) như lịch trình diễn tiến của tâm thức, sự sanh, sự 
diệt của tâm niệm, những tác động của tâm, những hiện tượng của thần giao cách cảm, viễn 
cảm, hồi thức, huệ nhãn, huệ nhĩ, tha tâm thông .v.v. đều thuộc về citta niyama cả. 

5. Định luật về quy phạm hay các pháp (đdhamma niyãma) như hấp dẫn lực, nhẹ bay lên, 
nặng rơi xuống, nhẹ hút vào nặng, dị chất phản ứng, như âm dương tương phản, như hiện 
tượng lạ lùng xảy ra trong lúc Bồ tát giáng sanh .v.v... và các định luật tương tợ trong vũ trụ 
cũng nằm trong định luật này. 


Như đã giải trên, năm định luật vừa kể thì tất cả hiện tượng vật chất, tâm lý, luân lý đều có 
thể xoay chuyền được tùy theo sự cô găng và khả năng của ta. Còn nếu như theo các thần giáo 
thì cho răng: năm định luật â ây là Đắng Tạo Hóa hay là Thượng Đề đã an bài cách nào ta phải 
chịu như cách ấy thì ta mặc nhiên tự mình làm mất sự có gắng và tự chủ của mình. Như vậy 
thì phải chịu hoàn toàn thất vọng vì ÿ lại hay quá tin tưởng vào kẻ khác. 


Đây xin giải thêm về năm “Định luật thiên nhiên” do học giả Âu châu - Ông Egerton 
C.Baptist bình luận và so sánh với khoa học hiện đại. 

Pãnca Niyãma — năm định luật thiên nhiên mà các Thần giáo cho là Đẳng Tạo Hóa. 
Bây giờ, nói theo khoa học có liên quan đến Phật giáo là chúng ta có thể nhớ lại các nhà khoa 
học có nói cho chúng ta biết về cuộc hành trình của phi thuyền Apolo 11 rằng: Đời sống của 
thảo mộc phát triển trên đất của mặt trăng như trong một cái chậu cho thêm vào những đám 
nhúm đất nâu thẫm của mặt trăng thì những cHy xanh tươi ây “mọc lên hết sức mau lẹ, bởi vì 
đất mặt trăng ấy còn tinh khiết nguyên vẹn”. Sự ngẫu nhiên khám phá ra này lại trùng hợp 
với bộ kinh Agamna sutta của Phật giáo. Trong kinh thuật lại rằng: “Đất của quả địa cầu mà 
chúng ta đang ở đây, trong khi mới cấu tạo đầu tiên thì có mọc những thứ lúa khi buổi sáng 
người ta gặt hái đem đi làm vật thực ăn thì buổi chiều trở lại mọc đầy đủ như thường”. Như 
vậy lúa mọc lại một cách hết sức mau chóng. 


Theo lời Đức Phật nói trong kinh này thì những hoa quả mọc nhanh chóng như quả địa cầu 
này trong lúc đầu tiên vì còn tinh khiết nguyên vẹn cũng như sự tỉnh khiết trên đất của mặt 
trăng. Như vậy thì chúng ta nhận thấy không có sự “Pha trộn thần bf” về sự tỉnh khiết của đất 
đầu tiên quả địa cầu này và sự "¬ khiết của đất mặt trăng. Về sau sự mọc chậm trễ của thảo 
mộc trên quả địa cầu này vì sự ' loi đôi và nhơ bẩn” thay đổi lần lần mà phải chậm lại. 


Trong kinh còn nói thêm rằng: “... trước khi có mặt trăng, sao và hành tinh xuất hiện thì tất 
cả hư không vũ trụ này ở trong một thê giới tôi tăm không thây chi cả”. Bây giờ đoàn phi 
hành của thuyên Apolo I2 có nói răng “... Tât cả đêu không có thật tê với chúng ta,... mặt 
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trăng chỉ như một trái banh trăng hiện ra giữa cảnh hư không vĩ đại và đen tối”. Cũng như 
Đức Phật có nói trong cảnh hư không vô tận đen tối, chỉ được sáng lên do nhờ mặt trăng, 
những ngôi sao và các vì tinh tú khi nào xuất hiện. 

Chúng ta còn ghi nhận thêm rằng “Những nhân viên phi hành của phi thuyền Apolo 11 và 12, 
khi về đến quả địa cầu này phải bị dưới sự kiểm soát trong một thời gian coi họ có mang 
những tật bệnh chỉ về từ mặt trăng hay không, nhưng sau khi thời hạn kiểm soát nhận thấy họ 
không mang một bệnh tật chỉ về cả. Như vậy chứng tỏ trên mặt trăng ít có nhiều thứ bệnh, 
trái lại trong hiện nay trên quả địa cầu này không biết bao nhiêu là thứ bệnh mà kể. Như Đức 
Phật có nói sau khi kiếp hoại đến kiếp thành quả địa cầu trong lúc đầu tiên con người ít có 
bệnh tật chỉ có vài ba thứ bệnh thông thường mà thôi như bệnh: ước muốn, đói khát và bệnh 
già, các điều mà thời ấy gọi là một thứ bệnh. Trái lại sau này vì tánh xấu con người phát sanh 
lên giết hại lẫn nhau hoặc đề ăn thịt, hoặc vì lòng sân hận mà nhiều thứ bệnh bắt đầu lần lần 
phát sanh lên cho đến bây giờ, chúng ta có thể nói không thể nào kể hết các thứ bệnh. 

Đến đây, ý định của tôi là muốn khêu gợi sự chủ ý của độc giả, nhứt là cho sinh viên tìm 
hiểu Phật giáo, không phải là học và hiểu biết Phật giáo mà có thể giải quyết các vấn đề, 
nhưng chỉ cho thấy mau lẹ và nhận định chính xác sự thật tế của vũ trụ không về sự khám phá 
toàn cõi vũ trụ thật mà còn xa vời với khoa học. Như vậy con người không cần phải chờ, mất 
cả sự quý báu của đời người, cho đến khi nào khoa học xác định sự khám phá của vũ trụ mà 
Đức Phật đã khám phá ra trước đây hơn 25 thế kỷ. Sự dẫn chứng viện lý này rất cần cho người 
tìm hiểu chân lý. 


Rất hữu ích, chúng ta cô gắng đề hiểu biết người Âu châu đã tiến triển và khám phá vũ trụ 
được bao xa rồi, luôn cả quả địa cầu mà ta đang ở. Trước khi chúng ta có thể bàn về năm Định 
luật Thiên nhiên quản trị lái “chúng sanh và vạn vật” trong Thái dương hệ, cũng như trong 
hàng triệu vũ trụ được khám phá ra trong “vô số của vũ trụ” ở rải rác trong không gian theo 
quan niệm của Phật giáo. Trước hết, chúng ta xem coi người Âu châu họ có ý định gì và để 
hoàn thành những gì trong lãnh vực địa cầu này? 

Như chúng ta biết, từ lâu rồi ông Nicholas Copernicus nhà thiên văn Ba Lan nói quả quyết 
rằng: “Thái dương hệ của chúng ta đây chỉ là một trong số của những ngôi sao rải rác trong 
khắp - hư không vô tận cũng như những người Âu Châu từ từ và vững chắc tin tưởng rằng “quả 
địa cầu nhỏ bé của chúng ta ở trong Thái đương hệ nhỏ bé này chỉ là một chấm nhỏ trong hư 
không vô tận mà thôi”. Bây giờ đến ông Bessel một nhà Thiên văn và toán học của xứ Prusse, 
mà các học sinh khoa học và thiên văn học đều biết, càng đi xa hơn là có thể đoán ra cỡ lớn 
và sự cách xa của những ngôi sao khác nhau, cái này đến cái kia. Như sự thay đôi hình thức 
và ánh sáng, có vài ngôi sao như Batelgeuse có ánh sáng vĩ đại 300 năm ánh sáng mới đến 
chúng ta và 400 lần lớn hơn hay 300 lần sáng chói hơn mặt trời của chúng ta. Còn nói về sự 
nhỏ bé lại thì vì sao tên là Van Manen's thì có 13 năm ánh sáng xa cách chúng ta và nhỏ hơn 
quả địa cầu này, có ánh sáng 10.000 lần yếu hơn Thái dương hệ. Nhưng cũng lần đầu ông 
Bessel biện hộ thắng cho bằng chứng của ông Copernicus rằng “Mặt trời của chúng ta cũng 
chỉ là một vì sao nhỏ bé trong vô số vì sao rải rác trong hư không vô tận”. Thật vậy, cái gọi 
là Dãy Ngân Hà, theo ông W Herschel, một nhà thiên văn của Anh mới khám phá ra đó là 
một số những vì sao tụ họp lại nhau do sự thay đổi hay di chuyên của chiều sâu và nó không 
phải là một dây đai do những hơi của cụm mây lan tràn ra trong hư không như chúng ta tưởng. 
Bây giờ chúng ta biết răng Thái dương hệ này không phải là một vật ở trung tâm của một xã 
hội vĩ đại của những vì sao. Sự càng làm cho chúng ta phấn khởi là hơn nửa triệu vì sao đã 
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được trông thấy xuyên qua ống kính viễn vọng 100 inch (ngón tay) của đài Thiên văn 
Mt.Wilson bên California Huê-Kỳ. 

Về sự khám phá vĩ đại cách đây hơn 25 thế kỷ mà Đức Phật đã cho chúng ta và những dân 

chúng ở hướng đông của thung lũng con sông Hằng biết đã có ghi trong bộ ". Phật giáo 
văn tắt như sau: Đức Phật có nói “Một Thái dương chỉ chiếu sáng có một Thế giới”, một ngàn 
Thế giới thì có một ngàn Thái dương hệ, môi thế giới đều có một vùng hệ thống của riêng 
mình. Hệ thống này gồm có một ngàn tiểu thế giới. Một ngàn tiêu thế giới làm thành một 
trung thế giới. Một ngàn trung thế giới làm thành một đại thế giới, như vậy trong một đại thế 
giới có đến một ngàn triệu Thái dương hệ. Tất cả I 000.000.000 thế giới ấy lập thành một Vũ 
trụ (universe). Nhưng khỏi ngoài phạm vi của vũ trụ ấy ra cõi hư không vô tận còn có nhiều 
đại thế giới khác nữa”. Trong bộ kinh khác cũng có giải tương tự như thế là: “Về hướng Tây 
cách đây 10 muôn triệu vũ trụ có một thế giới gọi là 'Cực lạc Thế giới `”. Hơn nữa, nói vê chỗ 
ở của Cực lạc Thế giới này như một dãy của 13 đại Thế giới. Đại Thế giới của chúng ta ở 
chính giữa, cách về hướng Tây, nếu kề số Thế giới tương đương những hạt bụi trong một quả 
địa cầu mới đến biên giới của vũ trụ thứ 13, nơi đó gọi là “Cực lạc Thế giới”. Còn bộ kinh 
khác cũng giải tiếp thêm rằng: “Ở chính giữa một đại dương vô tận có vô số thế giới rải rác 
trong hư không. Số của thế giới ấy chỉ trong một dãy của Đại Thế giới thôi, cũng hằng hà sa 
số không lời nào mô tả hoặc kế đếm được”. Trải qua vô số hệ thống Thế giới, ngoài dãy đại 
vũ trụ của chúng ta, ở đó có một dãy đại vũ trụ thứ nhì liên tiếp như thế ây cho đến 20 dãy đại 
vũ trụ. Ở chính giữa của dãy thứ 13 là thế giới của chúng ta hiện đang ở. Ở ngoài biên giới 
của dãy đại vũ trụ của chúng ta là cõi “Cực lạc Thế giới”. Tính như vậy trong chừng 10 vùng 
của hư không cũng còn có những hệ thống đại vũ trụ tương tợ và tiếp tục như thê trong 10 
phương vô cùng vô tận của không gian. 
Bây giờ, đã phá tan quá xa về quan niệm từ sự nhận thức hẹp hòi đã tràn lan ra khắp những 
người trong các nước Âu châu. Vì theo quan niệm của Phật giáo thì Thái dương hệ chỉ thê 
hiện cho một chấm nhỏ có thể thấy được trong không gian vô tận. Hơn nữa mỗi Thái dương 
hệ không phải chỉ là một hoàng cung trọn vẹn của một vị Chúa tế trị vì, bảo bọc và thông qua 
bởi hệ thống thống trị của một vị Trời. Và như vậy thì trong mỗi tiêu Thế giới, trung Thế giới 
và đại Thế giới đều có rất nhiều vị Trời để cai trị, thế thì sự phối hợp đề tạo thành những vũ 
trụ có uy quyên, vượt ra ngoài vòng hiểu biết của nhân loại. 

Người Phật tử không thể nào hóa giải được sự sự tạo tác không hoàn toàn trên thế giới của 
một đẳng Chúa Tểề hoàn toàn. Nếu cho một đẳng Chúa Tề hoàn toàn và phần tử tại sao lại tạo 
ra một thế giới không hoản toàn và đầy rẫy sự bất công, tàn ác đối với súc sanh và nhân loại. 
Còn nói có toàn năng toàn lực nhưng hoàn toàn bất lực vì loại bỏ ra những sinh vật bị đau 
khổ một cách độc ác về tinh thần lẫn vật chất, đối với Phật giáo sự ức đoán ấy là sự sai lầm 
và tà kiến (micchadiffhi). 

Không, nói như thế người Phật tử có quan niệm khác vì họ cho rằng “không có một đắng toàn 
năng toàn thiện và vị Chư Thiên đâu”. Họ cũng nhận thấy rằng có nhiều vị Trời, nhưng các 
vị Trời ấy ở trong một phạm vi quyền lực của mình do phước lành cấu tạo ra họ mà thôi, chớ 
không phải là một đẳng hoàn toàn. 

Theo tôi cảm thấy và tóm lược cho rõ rằng “Trong vũ trụ có hăng hà sa số Thái dương hệ 
nhưng Thái dương hệ ấy phối hợp làm thành một đại thế giới trải ra khắp thập phương trong 
cõi hư không vô tận. Nhưng cuộc sống (7#) hay là sinh vật, theo chúng ta hiểu thì không có 
trên các hành tinh khác, như trên hỏa tình, vệ tỉnh, mộc tĩnh... của trong mỗi Thái dương hệ 
nhưng chỉ có trên quả Địa cầu (earih) của mỗi Thái dương hệ mà thôi. Như vậy mỗi Thái 
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dương hệ khác cũng có quả địa cầu như chúng ta và các hành tinh khác cũng giống như của 
chúng ta vậy”. 

Ở đây, điểm quan trọng mà chúng ta ráng hiểu và nên nhớ là mỗi Thái dương hệ chỉ có một 
quả địa cầu mới có sinh vật mà thôi và đó cũng là luật cầu tạo và điều hành thiên nhiên của 
vũ trụ. Dĩ nhiên, nếu nói về sinh vật sống trên quả địa cầu của mỗi Thái dương hệ đều giống 
nhau như quả địa cầu này thì không thê được, bởi vì có những trường hợp và tình trạng cung 
cấp khác nhau như: bầu khí quyên, khí hậu, trọng lượng... có thể khác nhau. Về sự phát triển 
của khoa học cận đại, có thể làm các cô giáo tốn thương và kinh sợ, có một lúc mà người Âu 
châu đã bám niếu, nhưng rất mau chóng bây giờ họ đã rời bỏ quan niệm cổ kính của các cổ 
giáo ấy. Do nhờ xuyên qua các khoa học gia đã khám phá ra sự thật, không phải do nhờ sự 
truyền thống của Thần giáo, nhưng do nhờ phòng khảo cứu, các ống thí nghiệm, các toán học, 
những kính hiển vi và những kính viễn vọng. Do đó mà họ càng xích lại gần Phật giáo hơn, 
chăng những họ nhìn nhận mà còn quả quyết trong vài lãnh vực mà Đức Phật đã khám phá ra 
trước đây hơn 25 thế kỷ. 


Cũng như các vật khác, Đức Phật có nói, như tinh thần vật chất và vũ trụ đều có liên quan đến 
định luật. Mặc dù chúng ta thường không thê nhận định được, như sự ngay tay ra hoặc co tay 
vô đều do vài định luật hành vi cả. Thật vậy, không có vật chi mà không có liên quan đến 
định luật, vì vậy mà Đức Phật có nói không do một vị Chúa Tế nảo điều khiển mà do định 
luật vũ trụ của “Nhân và Quả” tạo tác trong khắp mọi nơi, dầu cho cõi ẫy là vậy chất hay cõi 
ấy thuộc về tỉnh thần (arzpabhava). Đức Phật có giải duy trì sự điều hòa của vũ trụ phức tạp 
này đều phải thông qua sự hành vi của nhiều định luật khác nhau, mỗi định luật đều có năng 
lực hoạt động riêng của mình bằng cách này hay cách khác, tốt hay xấu đều theo căn bản định 
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luật của vũ trụ theo lý “nhân và quả” là một trong năm định luật (pañca niyãma). 





Bây giờ giải thêm về năm định luật. 

Tuy đã có giải ở phía trước nhưng đây xin giải thêm có vài sự nhận thức của các học giả 
Au châu. Những định luật thiên nhiên này không phải tạo ra hoặc đê dưới sự điêu khiên của 
một vị thân linh hay một vị chúa tê nào có toàn năng, toàn giác hay do sự vui thích của một 
Đâng tạo hóa. Nhưng nó chỉ là một định luật thiên nhiên, nó hoạt động một cách hòa điệu ăn 
nhịp với căn bản của nhân và quả. 

Trước hết muốn giải thích và hiểu biết những nguyên tắc và căn bản này chúng ta nên biết 
qua một vài thí dụ: Như sự thông báo rằng “Đức vua đã đến” . Bây giờ ta thử nghĩ đức vua chỉ 
đến có một mình, không có người tùy tùng hâu cận hay sao? Nếu suy nghĩ và ức đoán như 
vậy là sai lầm. Không hiểu rõ lời thông báo â ấy. Một cách khác, cũng do sự thông báo â ây có 
người lại hiểu rằng “Đức vua đã đến với rất nhiều người tùy tùng hầu hạ đề lo hành sự theo 
chức vụ của mình”, sự hiểu biết như thế mới gọi là sự hiểu biết đúng đắn, rõ rệt lời thông báo. 
Cũng như thế ấy, có rất nhiều sự ám chỉ bất ngờ, ngẫu nhiên để chúng ta tự hiểu cho đầy đủ 
ý nghĩa của một định luật nào trong năm định luật thiên nhiên ây. Trước hêt là: 

1. Ufw niyãma - định luật thời tiết (nóng, lạnh) 

Như khi nắng, khi gió, khi mưa tự nhiên thay đối mùa tiết hoặc có vài loại hoa nở trong 
mùa này không nở trong mùa kia, có thứ thì nở trái ngược lại. Như thê ây nhiêu loại trái cây 
trổ quả khác thời kỳ nhau, có thứ thì trồ sớm, có thứ thì trổ muộn, như vậy không phải do ý 
muốn hay tánh ngông cuỗng bắt thường của một nhân vật hay một vị Trời nào sai khiến. 
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Theo quan niệm cô truyền thì mỗi bộ phận và mỗi tế bào phải nảy nở và phát triển theo mỗi 
loại của nó, theo quan niệm ấy thì bây giờ không còn thật sự nữa vì bác sĩ J.Leob và Yes 
Delage có dẫn chứng rằng: Có thể làm mọc lên ở chỗ nào có chân. Như tại Jurich (Thụy Si) 
và Standfuss, chỉ thay đổi nhiệt độ {rong phòng thí nghiệm mà họ có thể tạo được những mâu 
của con bướm giống nhau của miền nhiệt đới và miền bắc cực. Như vậy do sự chế tạo của 
khoa học mà vật lý chung quanh có thể làm cho các bộ phận hay tế bào và các loại kiểu mẫu 
thay đôi được chớ không phải chỉ có sự truyền thống mới được. Chúng ta tự nhận thức sự kết 
quả của vật lý chung quanh (lạnh và nóng) trên cơ thể của con người và sinh vật. Một lần nữa 
ở đây xin xác nhận dưới sự điều hòa của phòng thí nghiệm do định luật thiên nhiên của lạnh 
và nóng mà có sự kết quả đến những bộ phận cơ thể của sinh vật. 

Con người thường có tánh tình của mỗi người do hai yếu tổ là: một là sự truyền thống (như 
các loại giống, mầm, tế bào), hai là do nhiệt độ lạnh nóng chung quanh nếu cho sự truyền 
thống chủng tử của cha mẹ mà không khác tánh tình thì họ dựa vào lý lẽ thứ nhì là do ảnh 
hưởng sự tiếp xúc nhiệt độ của sự lạnh sự nóng mà phát sanh ra khác nhau. Điều này cũng 
không hoàn toàn đúng vì điều trước và điều sau, thường cũng xảy ra sự khác nhau về tánh 
tình và nhân vật. Rất nhiều bằng chứng để tỏ ra tính tình con người khác nhau trong khi sinh 
ra, dù cho trước khi chưa bị ảnh hưởng của áp lực chung quanh là thời tiết nóng lạnh. 


Như chúng ta đã thấy, sự tiền triển của mầm, giống, hột chỉ do phương châm của vật lý mà 
thôi, đó chỉ là sự khởi đầu tiền triển của mâm, giống vậy thôi. Nhưng trường hợp vật lý đã 
gieo vào bào thai do cha mẹ cấu sanh thì phương diện tiến triển hết sức lạ của mâm giống về 
con người này. Yếu tổ rất quan trọng ở đây không phải do sự phát triển về vật lý, nhưng mà 
tinh thần là sự sống linh hoạt của một cơ thể con người. Vật lý chung quanh chỉ có ảnh hưởng 
đến cơ thê vật lý mà thôi, nó không ảnh hưởng đến phần vô hình quan trọng của đời người. 
Như vậy cái gì là phần vô hình quan trọng trong cơ thể? Cái gì làm cho sự hành vi và hạnh 
kiểm của họ nhiều cách khác nhau? Cái gì làm cho hưởng được một gia tộc hạnh phúc hơn 
những người khác? Phật giáo có giải: Tánh tình có thể chịu một phần ảnh hưởng của sự truyền 
thống cha mẹ hoặc một vài ảnh hưởng của thời tiết chung quanh như lạnh nóng, nhưng nó 
còn có một ảnh hưởng thứ ba quan trọng hơn là sự tiến hóa của cá nhân do sự hành vi thiện 
hoặc ác từ trong kiếp quá khứ, sự hành vi ấy đem lại sự vui sự khô mà họ phải chịu trong đời 
này. Tắt cả sự việc khác nhau này là do định luật nhân quả vậy. 

2. Bja niyãma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 

Những vật này nảy sinh ra cỏ, cây, trái khác nhau nhiều loại. Có thứ thì xuyên về hướng 
bắc, có thứ thì chiều theo mặt trời, có thứ mọc ngay lên, có thứ bò vòng theo cây khác, có thứ 
hình như có con mắt như trái dừa tỏ ra có tánh tình khác nhau của mỗi loại... Tất cả sự việc 
này đều do định luật thiên nhiên của giỗng, mầm, chỗi, nó không có hành vi hay sản xuất theo 
ý muốn bắt thường của một nhân vật hay một vị Chúa tế nào. 
Nhưng trái lại khi chúng ta nói định luật thiên nhiên về mầm, giống thì cũng nên hiểu như 
chúng ta nói “Đức vua đã đến”, câu này chúng ta tự biết rằng không phải một mình đức vua 
đến mà còn rất nhiều quan quân tùy tùng hộ vệ nữa như thê nào thì khi ta nói định luật về 
mầm, giống thì cũng phải có những vật phụ thuộc giúp vào như phải có đất, nước rồi nảy sanh 
ra cây lá bông trái... Có loại thích hợp với đất địa chỗ này, có loại lại không hạp mà thích hợp 
với chỗ kia. Có loại thích hợp với phong thổ thời tiết này, có loại lại không chịu được thời tiết 
ấy. Có loại thích hợp với phong thổ thời tiết ở Âu châu, có loại thì phù hợp với thời tiết Á 
châu... Hoặc mầm giống đã có điều kiện phong thổ thời tiết mùa mảng đều phù hạp nhưng 
không có người cày người gieo thì mầm giống cũng không thê nào nảy nở phát triển được. 
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Bây giờ, tình trùng và noãn châu của cha mẹ cũng thuộc về định luật mầm giống và tế bào, 
trong hai yếu tô này có sự truyền thông vật lý và ảnh hưởng chung quanh của lạnh và nóng 
đến sự hình thành của con cái. Nói vê vật lý thì hình tướng đứa trẻ thường giống cha mẹ, 
nhưng tính tình và cử chỉ khác hãn, tất cả điều đó cũng do sự biến chuyền của thê chất và bất 
ngờ của dòng tâm thức thường gọi là đời sống. Thật vậy, ta có thể nhận thấy sự khác biệt của 
tánh tình và vật lý của nhiều loại sanh vật khác nhau như một cặp song sinh cùng một cha mẹ 
giống cha mẹ như khuôn đúc nhưng về tính tình khi lớn lên thì không giống nhau. Như một 
con chó nhỏ sanh ra bởi một giống chó săn và chó Ái Nhĩ Lan, nó không giống như con voi 
hay con thỏ, nó cũng không lớn lẹ như con voi hay chậm như con thỏ, nó cũng có bốn chân, 
một cái đuôi dài, hai lỗ tai, hai con mắt nhưng nó chỉ lớn lên theo hình thức của nó và khi nó 
lớn lên thật giống tính tình như các loại chó săn. Theo tân khoa học của phép tính số giải hiện 
tượng này rằng: Những đặc điểm khác biệt phát triển của con chó nhỏ là do nó mang theo một 
phần nhỏ vật lý về hai dòng máu của cha mẹ qua sự thay đôi làm lộn xộn chủng tử (gene) trải 
qua nhiều thế hệ rất lâu đời, cũng như nhiều loại sinh vật và thảo mộc cũng có thể thay đôi 
căn bản của nó. Sự này ngẫu nhiên trùng hợp theo kinh của Phật giáo như có một cây xoài có 
trái rất ngọt nhưng khi nó bị ghép và làm lộn xộn vào với loại khác thì khi có trái mới trở nên 
chua đăng. Thật vậy, nhà toán số về chủng tộc của Mỹ là ông H.Morgan vừa mới chứng minh 
điều này, khi ông sản xuất (trình bày) nhiều kiểu của trái cây thay đổi hương vị. Như luật 
thiên nhiên truyền thống vài loại hết sức là toán học như hột lúa sẽ sản xuất ra hột lúa sạO, 
cây mía sẽ sản xuất ra vị ngọt là đường. 

Thật vậy khoa học còn đi xa hơn nữa là do sự thay đổi và làm xáo trộn những chủng tử mà có 
thể sản xuất và kết quả những loại khác. Thí dụ như con mèo giao tình với con thỏ sẽ sinh ra 
một loại gọi là thỏ mèo, nó không giống con mèo mà cũng không giống con thỏ. Hai loại tình 
nhân khác giống sẽ sản xuất một thứ gọi là “Interlocked - lai căn” 


Ở đây, một lần nữa để xác định dưới sự điều kiện của nhà thí ñghiÊBi Phật giáo về định luật 
thiên nhiên vê mâm giông và tê bảo cũng giông như phương châm của sự truyên thông dưới 
sự khám phá của các phòng thí nghiệm. 

3. Kamma niyãma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 


Nghiệp báo chỉ cho chúng ta biết cách nào sự tích trữ, chất chứa hành vị thiện và ác trong 
quá khứ và sẽ đưa chúng ta đến sự vui hoặc khổ cảnh mà chúng ta có thể phải thọ lãnh trong 
một lúc nào. Đây là một vài thí dụ về nghiệp ác quá khứ trả quả khổ đau cho chúng ta thấy. 
Như trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một con quạ bay trên mái nhà tranh đang bị lửa 
cháy vì bị gió cuốn luôn vô lửa nên con quạ phải bị chết cháy theo. Có một trường hợp khác, 
có một chiếc thuyên bị ngừng lại giữa bể khơi không thể di chuyển tới lui được, dầu cho 
những người thủy thủ cô găng cho nó di chuyền. Trong thời đó, người ta tin rằng có lẽ trong 
thuyên này có người nào nhiều tội lỗi cho nên mới khiến cho con thuyền không thể di chuyên 
được một cách kỳ lạ như thế. Người ta mới bày bắt số thì ba lần đều nhằm vợ của ông thuyền 
trưởng vì bà này trước khi xuống thuyền đã làm nhiều tội lỗi. Hết sức nài nỉ khóc lóc nhưng 
buộc lòng người ta phải bỏ bà xuống biển với một tắm ván, vừa bỏ bà xong thì con thuyền 
bắt đầu di chuyển như thường. Trường hợp thứ ba, có một vị tỳ khưu đang ở trong một cái 
động bị đá tự nhiên lăn xuống ngừng lại che lắp miệng động làm cho vị tỳ khưu bị nghẹt thở 
hàng bảy ngày. Tất cả những sự việc này, Đức Phật giải rằng, xảy ra đều do định luật của 
nghiệp và quả. Vì con quạ một tiền kiếp là một người nam có một con bò ngỗ nghịch không 
chịu nghe theo sự sai khiến của y như kéo xe..., y bèn đem rơm cỏ đốt con bò ấy đến chết, 
cái quả ấy y phải trả nhiều kiếp cũng bị chết cháy như vậy cho đến kiếp sanh làm con quạ 
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cũng không thoát khỏi trả quả chết cháy ấy. Về bà vợ ông thuyền trưởng thì kiếp trước kia 
giận con chó rồi cột cổ nó với một nồi cát đem thây xuống sông cho nó chết, vì vậy y phải trả 
quả tương tự. Về vị tỳ khưu, có một kiếp nọ ông sanh làm một cậu trai thấy một con kỳ đà bò 
trông ô mỗi, nó mới lấy cỏ lấp lại miệng ổ mối ý chơi nghịch và định ngày mai sẽ thả con kỳ 
đà ra, nhưng vì quên đi nên qua bảy ngày mới lại chỗ â ây và mở miệng ô mối cho con kỳ đà 
ra, vì con kỳ đà không chết chỉ yếu đuối kiệt sức vì thiếu nước uống và vật thực mà thôi, vì 
vậy mà kiếp sau lên làm vị tỳ khưu cũng phải bị nhốt vào trong động bảy ngày nghẹt thở kiệt 
sức vì thiểu cơm nước, cũng như ông đã làm cho con kỳ đà trước kia vậy. 


Nghiệp ác có thể đưa ta sanh vào gia đình thấp hèn như người cha say sưa, người mẹ dâm 
loạn phóng đãng, trong trường hợp như vậy thì nên tìm cách giúp đỡ cho đứa trẻ ây được phát 
triển và tánh tình trong lúc còn thơ â âu. Như hột giống đã gieo xuống miếng ruộng xấu thì kết 
quả thế nảo cũng không tốt, cũng như đứa trẻ đã sanh vào dòng ác xâu thì thế nào người con 
ầy cũng phải bị suy đôi nếu không tìm cách thân cận đề sửa chữa cho phát triển tốt đẹp. Như 
thầy tốt không có gặp đúng lúc và trời mưa không đúng mùa tiết thì đứa trẻ và mùa màng ấy 
phải sụp đồ không sai. Cũng như thế ấy, nếu người nào có thể làm sự lợi ích của mình trong 
ngày vị lai cho đúng lúc như khi y phải làm điều gì cần phải làm xong cho kịp thời thì sự lợi 
ích ây mới có kết quả tốt, còn như quên đi hay làm trong lúc không cân thiết thì không có kết 
quả tốt vậy. Như người nông dân, mặc dù trời mưa tốt, gieo giống đúng mùa nhưng gặt hái 
không được dỗi dào là vì những công việc cần phải làm phụ thuộc như làm cỏ, bón phân... 
không làm lúc nên làm thì sự gặt hái không được đây đủ. Cũng như nghiệp tốt sẽ đem lại kết 
quả tốt đẹp dôi dào khi nào những điều kiện phụ thuộc (như hằng nhớ đến sự lành đã làm ấy 
luôn luôn, cũng có đúng lúc đúng kỳ). Chính định luật thiên nhiên của nghiệp báo làm cho 
phát sanh tính tình, đặc điểm khác lạ hơn dòng giống ông bà và những sự phối hợp chung 
quanh. 

Khi chúng ta quan sát về nghiệp báo xuyên qua một vài ánh sáng của sự tiến triển trong lãnh 
vực khoa học thì chúng ta có thể thấy răng “Lý thuyết cổ truyền về vật lý hoàn toàn lỗi thời 
vì họ cho đời sống chỉ là một sự sản xuất của vật chất mà thôi”, lý thuyết ấy các nhà khoa học 
trứ danh của Âu châu và Mỹ châu đều bác bỏ từ lâu rồi. Lý thuyết của Darwinian về sự truyền 
sang bằng máy móc cho răng tánh tình con người chỉ do tinh trùng và huyết thống của cha 
mẹ về vật chất mà ra, điều này hội đồng khoa học đã đánh ngã bác bỏ và không lâu họ đã 
nhận định vững chắc rõ ràng, khi họ phối hợp lại thai bào học và tâm lý học. Như vậy toàn 
vẫn đề được giải quyết bằng cách phối hợp trong một bài toán về tinh thần và vật chất. Hai 
nhà khoa học Pháp và Đức là ông H. Bergson và Hans Driesch chỉ rõ về sự nhu cầu của vật 
lý học là phải họp lại với cái mãnh lực vô hình của tiền kiếp nó bắt buộc những nguyên tử vật 
lý phải tụ tập trung lại trong một kiểu mẫu hay cơ thể của thân thể con người. Như vậy bây 
giờ khoa học đã thừa nhận “Căn bản của sự tái sanh” là phải phối hợp lại “Tinh thần và vật 
chất” mới tạo thành ra một con người, hướng dẫn bằng trực giác của mình đã năm sâu trong 
tiềm thức. Như con tằm tự đương lẫy tổ kén hay là những con chim con tự trực giác của mình 
mà làm ô thật khéo léo không cần đến sự chỉ dạy của cha mẹ chúng. 


Như vậy chúng ta thấy, năng lực vô hình mà chúng ta gọi là con người thật gìn giữ bản thân 
này trong trật tự cho tốt đẹp càng lâu dài có thể được. Nếu thân thể mà không được toàn vẹn 
trong khi sanh, hay sau này thì đó cũng là do năng lực vô hình của nghiệp báo tạo nên, còn 
nếu bộ óc mà có bệnh hoạn là do sự không lành mạnh nếu không phát triển hay ngu ngốc. Và 
khi thân thê thôi không nhận lãnh sự toàn vẹn hay tàn phế thì năng lực vô hình phải đầu hàng 
vì thân thể ấy đã tàn phế. Bắt luận hình thức nào của thân thê vật lý chỉ để phô diễn trung gian 
của sức lực vô hình và không biết được cái đó người khoa học Tây phương gọi là “đời sống 
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và tâm thức” còn Phật giáo thì gọi là “nghiệp báo” vậy. Cho nên Đức Phật có nói mỗi chúng 
sanh đều có cái nghiệp là của ta, nơi trả quả cho ta, là thân quyến nơi sanh ta ra, nơi nương 
nhờ của ta. Chúng ta thấp hèn hay cao thượng khác nhau cũng đều do nghiệp báo cả. Tùy theo 
nghiệp báo khác nhau mà nảy sanh ra chúng sanh cũng khác nhau như người thì cao thượng, 
kẻ thấp hèn, người thì hạnh phúc, người lại khổ đau, người thì lịch sự, kẻ lại xấu xa, người thì 
giàu có, kẻ lại bần cùng, người thì mạnh khỏe, kẻ lại ốm đau, người thì danh vọng, kẻ lại vô 
danh, người thì đáng khen ngợi, kẻ lại bị chê bai khinh bỉ đều do nghiệp báo khác nhau. 


Nhà báo học G. Grimm trong “Quyền giáo lý Đức Phật”, ông có viết: “Không khó trong các 
trường hợp có thê chỉ sự kết hợp đề làm cho phù hạp với tế bào mới khi có một sự chết xảy 
ra như: Người nào không có lòng từ mẫn, có thê giết người hoặc thú thì y tự đem theo trong 
tiềm thức một khuynh hướng về sự sông ngắn ngủi rôi. Y tìm sự thỏa mãn trong cách làm cho 
đời sống kẻ khác yếu tử thì tế bào ấy kết hợp với sự yếu tử ấy sau khi sự chết của y có thể 
bám níu vào với tế bào mới khác sẽ làm cho y bị thiệt hại của kết quả sau này. Như vậy năng 
lực của tế bào nảy nở và cấu tạo ra hình thể con người luôn cả sự kết hợp với sự vui thích làm 
khổ hoặc làm tai hại kẻ khác”. 
Như trong trường hợp của người sân hận tự nảy sanh trong thân tâm mình một sự phối hợp 
của sự xâu xa cho một cơ thể và những căn nguyên tinh trùng kế từ đó nảy sinh ra lần hồi làm 
bộ mặt mình trở nên xấu xí do bởi đặc tính của sự sân hận. Còn người nào mà có tính ganh tỊ, 
bỏn xẻn, ngạo mạn thì tự nhiên trong thân tâm y có mang theo một khuynh hướng thù hẵn, 
oán ghét mọi việc đối với những kẻ khác và khinh bỉ họ nữa, thì theo mâm giông ây sẽ nảy 
nở trong sự thiếu thốn, nghèo khó đã phối hợp sẵn trong tâm y. Vì vậy mà có khi nguyên nhân 
ây kết quả làm cho cơ thê thay đôi từ nam ra nữ được. Trong trường hợp A hàm có thuật lại 
rằng “Cô Gopikã là con gái của dòng Thích Ca, sau khi chết được tái sanh làm một vị Chư 
Thiên nam (Gopaka devapua) bởi vì cô ta rất nhàm chán thân phận nữ lưu và đồng thời cô 
thỏa thích muốn được sanh làm nam giới”. 
Như có bải kệ về nghiệp báo như sau: 

Do nghiệp báo mà thế giới chuyển động. 

Do nghiệp báo mà nhân loại và súc sanh có liên đới. 

Vì do sự liên đới ấy mà chúng sanh phải luân hồi mãi mãi. 

Do nghiệp báo mà con người được sự vinh quang khen ngợi. 

Cũng do nghiệp báo mà có kẻ phải làm nô lệ, suy sụp, bạo tàn. 

Biết rằng nghiệp báo sẽ trả quả nhiều cách khác nhau. 

Tại sao có người cho rằng “Trong đời này không có nghiệp báo?” 

4. Ciffa nịyãma - định luật về tâm thức 
Định luật thiên nhiên về tâm thức này là sự phát sanh tư tưởng do hình thức như sắc, thinh, 

hương, vị, xúc và những tư tưởng nảy sanh ra từ bên trong của mỗi tâm thức, tùy theo căn 
bản của họ có. 
Như họ có cảm giác đã từng kinh nghiệm từ trong kiếp quá khứ, những hy vọng, những sự 
ước muốn, những nguyện vọng mà họ nhìn đến đề thực nghiệm trong kiếp vị lai luôn cả những 
biến chuyên khác lạ mà khoa học chưa phát minh ra được. Như sự huyền bí của năng lực vô 
hình mà do một vải người có được, do sự phát triển về tinh thần mà họ có thê thấy hoặc nghĩ 
được những hình và tiếng mà người thường không thê nghe thấy hoặc nói trước những biến 
cô sẽ xảy ra trong thời gian tới rất đúng. 
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Hơn nữa B.S. B.Rhine và một ban đang sưu tầm về năng lực của tinh thần (viết tắt là E.S.P. 
extra Sensory Perception) nơi trường đại học Duke của Huê Kỳ. Như ông Kant nói với chúng 
ta những sự bí ân của Thụy Điền và triết gia Swdenberg có một mãnh lực tinh thần có thể nói 
cho chúng ta biết lửa đang cháy cách đây 300 đặm Anh. Còn Phật giáo có đề cập đến 10 năng 
lực của tinh thần mà con người có thể đạt được do sự cô găng để hiệu biết và tỉnh thông những 
khoa học và nghệ thuật của Đông phương. Những năng lực đó trong Phật giáo gọi là “thần 
thông” (dd) vê phép thôi miên cũng ở trong năng lực của phép thần thông này gọi là 
vửjãmaya iddhi - một tiềm tàng năng lực sẵn có trong con người do sự tích trữ của những 
hành vi trong kiếp quá khứ gọi là kazưnaÿj iddhi - như quyền lực của phi nhơn, Chư Thiên và 
năng lực bay lên hư không của loài gia cầm... đều ở trong năng lực này. Còn ông Dr.Khine 
thì cho những sự việc này do những sự kinh nghiệm mà ông xác nhận răng “Loài thú vật cũng 
có mãnh lực của tinh thân như chim bổ câu có thể đem thư từ xa xăm rồi trở về không hề sai 
lạc”. Một năng lực khác sẵn có như những việc thiện trong quá khứ mà một người sanh trưởng 
trong một gia đình thật nghèo khó mà y sẽ trở nên giàu sang trong lúc gần già, sự ngẫu nhiên 
chứng tỏ cho ta thấy “Có vài việc lành trong sự ác xấu của chúng ta”, như trường hợp của một 
người sinh ra từ kẻ ăn xin mà sau lại trở thành tỷ phú, cái này gọi là puzuniddh¡ - năng lực 
phước báu. 


Một biến cô hiếm có và rất quan trọng của năng lực có thể chịu đựng sự khổ và duy trì sự chết 
lại, như trong kinh có thuật lại một người phụ nữ đã chết mà còn thai trong bụng, khi sắp sửa 
thiêu xác cô thì nghe tiếng trẻ nhỏ khóc, người ta vội vã kéo tử thi ra coi thì thấy một đứa trẻ 
ở trong bụng mẹ vừa bê bụng banh ra nhưng đứa trẻ vẫn an toàn vô hại, lẽ đĩ nhiên những 
trường hợp như vậy thật là hiếm có, chỉ đặc biệt riêng cho những người có nhiều duyên lành 
có thể gần đến Niết-bàn. Thật vậy, đứa trẻ này sau trở thành một vị A-la-hán tên là Đại đức 
Sankicca. Hơn nữa có người có thê biến hóa nhiều nhân vật khác nhau như khi thì biến ra già 
lúc thì hóa ra trẻ, khi thì người này, lúc thì ra kẻ khác... cái này gọi là vikubbanaiddihi - có 
người thì dùng năng lực của tâm hóa ra người nữa giống hệt như mình, cái này gọi là mano 
maya iddh¡ - phần tâm thông. 
Những tài năng bí ân thấy và nghe khác thường này mà ông Rhinne gọi là E.S.P. năng lực 
của tinh thần, còn Phật giáo thì gọi là “uy lực tự nhiên” của sự làm lành của chúng ta trong 
quá khứ, Đức Phật gọi uy lực đó là do sự tham thiền để phát triển cho tinh thần của mình. 
Như trong kinh Pháp cú có câu: 

“Tâm là pháp phát sanh lên trước hết các pháp, tâm là chủ, tâm là sanh sản ra mọi vật. 

Do tâm mà thế giới bị hướng dẫn và lôi cuốn mãi. 

Và chính con người là chủ của tâm”. 


^^39 


Nhưng có người tự hỏi, cái gì ngăn cản chúng ta trong sự phát triển những năng lực huyền 
bí sáng suốt ấy? Chính Dr. Rhinne cũng phải bối rối trong câu hỏi này và hiện giờ họ cũng tự 
hỏi cái gì hạn chế sự phát triển về năng lực phi thường này? Những ông Dịch, Tom và Harry 
nói rằng: “Không thê phát t triển nổi những năng lực phi thường năm trong tỉnh thần con người 
trừ khi con người đã cô gắng trau dôi từ nhiều kiếp trước mới có thể phát triển tài năng phi 
thường theo ý nguyện”. 


Hơn nữa, do 10 điều phiền não làm cho con người tối mê, nhơ bần che lắp không cho phát 
triển tài năng phi thường như: sự fhđm lam làm cho con người dính líu vào mọi vật và không 
cho các vật khác cao quí hơn; sự sân hận làm cho tối tăm mù quáng không thấy các việc khác 
tốt đẹp hơn; s7 mê là ngu xuân tối mê nên không thể thấy gì xuyên qua sự tối tăm ấy; ngã mạn 
là cho rằng “ta đây cao thượng hơn người” vì vậy nên không phân biệt được điều cao thượng 
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hay thấp hèn của người khác; à kiến là sự hiểu biết sai lầm lại cho là đúng và cố chấp vào sự 
hiểu biết ấy như người mù rờ vào con voi vậy; hoài nghi là không quyết định cái nào là phải 
cái nào là quấy, không phân biệt được giữa cái này và cái kia; hôn irẩm là lười biếng uề oải 
của tâm làm cho buồn ngủ hôn mê tâm tánh; phóng íâm là tâm luôn luôn vọng động không 
ngừng nghỉ như đồng tro bụi bị gió cuốn lên nó cũng làm cho tâm thần rối loạn không thấy 
sự gì rõ rệt; không hồ thẹn tội lôi là không có sự hỗ thẹn trong khi làm những điều tội lỗi như 
con heo nằm lăn trong sình trong vũng cũng không biết nhờn gớm; không ghê sợ tội lỗi là dầu 
khi làm tội lỗi nào cũng không có lòng ghê sợ hậu quả, liều lĩnh làm càn như người mất trí. 
Mười điều phiền não trở ngại này nêu nói tóm lại thì có năm loại: sự (ham lam hay tham dục 
trong ngũ trần làm cho con ngưỜI. tối mê không thấy cái chi cho rõ rệt, chính pháp này làm 
cho con người đi sai lạc căn bản đầu tiên của tinh thần cao cả của người tham thiền và nó sẽ 
dắt đưa con người đến sự mưu mô, xảo trá lừa dối kẻ khác, sau cùng họ sẽ mắt khả năng cao 
quý rõ rệt, vì vậy mà Đức Phật thấy xa nên cắm các hàng đệ tử không cho dùng những thần 
thông trong chỗ quần chúng công cộng do sự tham vọng: sự sân hận sẽ làm cho con người bị 
khích động trong khi dùng tâm lực thôi miên có thê làm hại kẻ khác vì lòng thù oán; hôn £rẫm 
là lười biếng, hôn mê, buồn ngủ làm cho không tiến hành được việc gì; phóng tâm làm cho 
phóng dật bồi hồi bứt rứt do sự hành vi sai quấy hay luyến tiếc việc phải làm mà không làm; 
hoài nghỉ là sự ngờ vực không hiểu rõ rệt điều gì, luôn luôn mong sự giải thích của kẻ khác, 
chỗ này ông Rhinne nhận thấy tình trạng ngờ vực ấy sẽ đánh dấu hạng người rất thấp hèn vậy. 
Năm pháp này thường được gọi là pháp che lấp, pháp chướng ngại hay là pháp cái, có năng 
lực ngăn cản thiền định không cho phát triển đề thấy rõ mục tiêu, cũng như hai chuyến xe lửa 
chạy đua song song với nhau trong một chiều. Như trong sự biến chuyển “không có gì phải 
thấy hoặc không có gì phải làm”. Như ông Condorcet thức hằng mấy giờ để làm một bài toán 
mà không xong, nhưng khi ngủ trong giấc chiêm bao lại tự giải đáp được. Trong Phật giáo, 
khi tâm được yên nghỉ xong có thể kiêm điểm lại những sự hành vi hay kinh nghiệm của mình 
những gì khó khăn không giải được trong lúc còn thức. Như khả năng biết được tâm của kẻ 
khác xa từ ngàn dặm hoặc tạo ánh sáng trong chỗ tối tăm, bất cứ điều phi thường này phải đòi 
hỏi con người có một tỉnh thần hoàn toàn được phát triên. 

Theo tốc lực của ánh sáng thì như chúng ta biết có đến 186.000 đặm Anh trong một giây 
đồng hồ. Như vậy tốc lực của tâm như thế nào? Tốc lực của tâm thì vượt qua cả thời gian lẫn 
không gian, vì tốc lực của tâm thì vô lượng không thể biết được. Vẫn đề này có nêu rõ trong 
câu chuyện Đức vua Milinda hỏi vị Na Tiên tỳ kheo. Tôi xin thuật lại văn tắt như sau. Tỳ 
khưu Na Tiên nói: “Tâu Đại Vương, vậy chớ từ đây đến đô thị Alexandre trong bao xa?” — 
Đức Vua Milanda trả lời: “Hai trăm dặm?” — “Vậy Đại Vương nhớ lại vài việc làm ở đó coI.” 
— “Trẫm nhớ rồi.” — “Vậy Đại Vương đã đi đến đó 200 đặm quá lẹ”, rồi ngài hỏi tiếp: “tâu 
Đại Vương như đô thị Kasali cách đây 200 dặm nơi mà Ngài sanh trưởng và xứ Kashmrr chỉ 
cách đây 12 dặm vậy nơi nào xa hơn nếu ngài nghĩ đến?” — “Hai nơi nếu suy nghĩ thì cũng 
đồng một thời gian như nhau.” — “Tâu Đại Vương tâm thức cũng nhanh lẹ như vậy.” 

Hơn nữa ví hai con chìm bay trên hư không sẽ đậu vào nhánh cây, một con bay cao, một con 
bay thấp, khi đậu vào cành cây cũng trong một lúc, con đậu nhánh cao, con đậu nhánh thấp 
nhưng bóng của chúng đều đến mặt đất một lượt như nhau, cũng giống như hai người ở đây 
cùng chết một lượt, một người thì sanh về cõi Phạm Thiên, một người nữa thì sanh ra trong 
xứ Kashmir này, nơi xa cách tuy khác nhau nhưng cũng đồng sanh trong một lúc như nhau, 
như vậy thật không biết được tốc lực của tâm. Dr. Rhinne có xác nhận rằng “Mãnh lực của 
tâm có thể xuyên qua thời gian và không gian thật mau lẹ”. Do nhiều sự kinh nghiệm với một 
gói lá bài để cách khoảng nhau mà Dr. Rhinne khám phá ra sự xa cách của thời gian và không 
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gian có trở ngại cho khả năng tư chất để thấy, nghe và biết được những biến cố xảy ra từ xa 
xăm mà cơ quan thông thường không thê biết được. Ông Dr. Rhinne còn nói sự gieo con xúc 
xắc (6 mặt) cũng có ảnh hưởng của tinh thần làm cho kết quả theo ý muốn. Năng lực vật lý 
mà tinh thần có được đó gọi là “P.K. Psycho kinesis” động lực học. Như lấy một đề mục nhìn 
thắng vào lá bài với sự gom cả tinh thần suy nghĩ trong khi ấy người khác lãnh lây cảm tưởng 
ây, Dr. Rhinne dám quả quyết rằng “thần giao cách cảm” ấy có thể chuyển từ đề mục này 
sang qua đề mục khác được. 

Về lý thuyết, thần giao cách cảm làm cho người ta hỏi tới vẫn đề chiêm bao, Chư Thiên và 
các phi nhơn vô hình khác vậy chớ những vật vô hình ấy có ảnh hưởng chi đến nhân loại 
không? Về vấn đề này người Tây Âu chỉ cho là “nhân vật thần thoại” mà thôi. Nhưng Phật 
giáo nhìn nhận những nhân vật vô hình ấy là một cảnh nào trong 31 cảnh của chúng sanh đi 
tái sinh. Những nhân vật này cũng có ảnh hưởng đến nhân loại. Sự ám chỉ này chỉ nhìn nhận 
của sự hành vi “tinh thần trong tỉnh thâ ần” và có thê chứng minh một cách Tộng rãi. Như người 
ta nói cà lăm, ấp úng khi nằm chiêm HỆ thấy mình nói cà lăm cảng xấu tệ hơn, hoặc năm 
mộng mị xấu xa thì ngày sau tánh tình không được vui vẻ. Có vài sự mộng mị làm ảnh hưởng 
sâu xa cho đến suốt đời người như có một người bị ảnh hưởng của chiêm bao mà bỏ nhà cửa 
đi mất, có người lại sửa đổi tánh tình sau khi năm chiêm bao, có người ngủ mà vẫn đi như 
thường (mộng du). Thật vậy, theo khoa học Tây Âu đi đã xa mà bây giờ họ có thể đo lường 
được trọng lượng và luôn cả chụp những tư tưởng ngâm ngầm bên trong. Như giáo sư Baradue 
có dẫn chứng một sự thí nghiệm, ông ta hướng dẫn với một cây gậy mà tinh thần có thể ghi 
qua lắng sóng tư tưởng được ghi vào băng. Ngồi trước dụng cụ mà ông đã chế tạo ra là “cây 
gậy làm cho thấy rõ hình ảnh của tinh thần” (Electro Encephalagraph) rồi định thần trên cây 
gậy với tất cả năng lực mà y có thể sai khiến và chiếu nó vào trong kiếng chụp hình. Kế đó 
không lâu, khi khui kiếng ây ra, thì hình cây gậy hiện ra giống hệt trên kiếng hình (cây gậy 
thiệt thì không có trong vòng kiếng hình ấy). Những tin tức khác nhau có thể thâu vào một 
cách rõ rệt, cao hay thấp được phát ra rất nhiều lần của sự rung động khi người đến gần máy 
dụng cụ bén nhạy của ông giáo sư Baradue. Bây giờ chúng ta có thể xác nhận sự tương đồng 
của P.K. và P.A. (Psi ability) với thần thông (i44) trong Phật pháp như phương ngôn mả ta 
thường dùng là “Hoa hường dầu gọi là tên khác đi nhưng mùi thơm vẫn là hoa hường”. 


Như vậy ở đây một lần nữa khoa học lại chứng minh kiến thức của Phật giáo về tinh thần là 
tột đỉnh, tất cả mọi việc được phối hợp và có thể hành vi qua tất cả sự biến hóa. 

Với sự hiểu biết rõ ràng về năng lực và ảnh hưởng của tâm linh thì không có thể lý luận cho 
rằng “dòng tư tưởng của tâm, càng nhiều năng lực lại có thê bỏ được khi nó đang tiễn hành 
hoặc ăn sâu vào những tế bào rồi cũng như cử chỉ và ấn tượng đã đề lại trên dụng cụ bén nhạy 
đề thu hình”. Người ta không thê ngạc nhiên khi dấu hiệu và tánh tình ngày càng trội hơn đã 
truyền xuống bằng cách này từ thế hệ này đến thế hệ khác, khởi sự tự mở ra càng sẵn sàng và 
dễ dàng hơn kẻ khác và sự sống làm cho nó tiến hóa lạ thường trong bụng mẹ. Như vậy những 
khuynh hướng truyền thống và đặc sắc của vật lý có thể mang qua từ đời này đến đời khác và 
bỏ lại những điểm bí mật trong cơ thể mới lúc tái sanh. Cũng như người con không giống cha 
hay mẹ, nhưng lại giỗng ông nội hay ông cô, ông sơ... điều đó thật không có chỉ là ngạc nhiên 
cả. Như tinh thần còn có thể bỏ lại dấu vết của nó trên cơ thể vật chất bằng sự biến cô xảy ra 
trong hiện tại do sự chứng minh rộng rãi. Như chúng ta biết, có một số phụ nữ, nhứt là những 
người có chồng lâu mà không có con, cầu nguyện với thần Ganesh cho được sanh con và khi 
sự ước nguyện thành tựu thì đứa con sanh ra lỗ mũi giống cái vòi con voi (giống hình vị thần 
Ấy, mình người đầu voi), lý do lạ lùng này là vì vị Thân thờ đó mặt như Chư Thiên mà mũi lại 
giống như cái vòi voi, đặc điểm này đã in sâu vào tinh thần người mẹ khi mang thai cho nên 
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khi sinh đứa con ra cũng giống như vậy. Như chúng ta được nói lại, những đứa trẻ như thế ấy 
ít còn sống sót được. Như chúng ta biết có một số phụ nữ thờ hình treo trên tường hay đầu 
giường hình tốt đẹp hoặc cảnh, tự nhiên những ảnh hưởng ấy làm cho các đặc sắc của hình 
tượng đó trong khi sanh đứa trẻ ra sau này cũng giống những đặc điểm về vật chất â ấy. Như 
vậy thì ảnh hưởng về hình ảnh của thần giao cách cảm và thôi miên có thể truyền sang qua 
bởi phương pháp của sự gom tính thần trên sự cấu tạo về vật chất của đứa trẻ. Thôi miên học 
cung cấp cho chúng ta một dịp để học hỏi sự biến chuyển dưới điều kiện thực hành thử coi. 
Như hiện giờ một phương cách của phép trị bệnh băng thôi miên mà phần đông các hội y học 
trên thế giới chánh thức nhìn nhận. Thật vậy, sự kinh nghiệm về y học dưới sự thôi miên hiện 
nay giúp khám phá ra những hành vi bí ân của tinh thần trên cơ thể vật chất này cũng giống 
như sự khuyên nhủ của những người phụ nữ cầu nguyện với thần Ganesh làm cho sự phản 
ứng vật lý có thê thành đạt được với phương châm vật lý. Khi tâm được kiểm soát đầy đủ như 
trong trường hợp của sự kinh nghiệm về thôi miên bất luật sự khuyến nhủ nào có thể làm 
trong sự tin cậy rằng: Tâm linh của đề mục sẽ áp dụng được. Điều hết sức ngạc nhiên là chăng 
những tinh thần phải nghe lời theo ta mà còn thê chất này cũng hưởng ứng theo luôn. Điều 
này có thê chứng minh như ý nghĩ đốt trên da thịt ai một chỗ nào thì chỗ ấy liền hiện lên một 
dấu cháy xem y như ngay chỗ chỉ định. 

Còn nhiều trường hợp tương tự, như giáo sư Gates chứng minh những điều kiện trong phòng 
thí nghiệm cách nào tinh thần cơ thể ảnh hưởng đến thể chất dầu cho người đã trưởng thành. 
Ông thấy sự thay đôi của tinh thần về tánh tình y học của sự toát mồ hôi, như để cho một 
người đang cơn giận thở vào trong ống thí nghiệm trong năm phút khi nguội và đặt lại thì 
thấy có một chất nâu, chất này có mãnh lực vô cùng độc, còn khi để cho người vì buồn phiền 
thở vào thì có một chất xám xanh... Một cậu bé 16 tuổi có da dày và xám, người ta gọi nó là 
“Thằng Voi” được chữa trị hoàn toàn lành bịnh bằng cách thôi miên. Mô tả sự chữa trị này 
trong tờ nhựt báo British Medical do ông Dr. Mason trị cho tại dưỡng đường Queen Victoria 
thuật lại rằng: Từ đa dày xám đen trở nên hồng hào và mềm mại trong vòng 10 ngày và 10 
ngày ây cánh tay từ vai ra đến bàn tay hoàn toàn tốt đẹp trong trăng. Tất cả điều này chứng tỏ 
rằng “căn bản vững chắc của đời sống chúng ta là cảm giác, suy nghĩ và ước nguyện đều là 
những tế bào có thể làm cho hệ thống nội tạng của những hạch (glanđ) và cơ quan trong thân 
con người có liên quan đến. Về tánh tình y học có chỉ cho ta cái kết quả của tư tưởng do nước 
của các hạch tiết ra trong suốt đời sống của chúng ta. Sự bất đồng tư tưởng quyết định sự bất 
thường làm đảo lộn trọn sự quân bình của đời người và khuấy rối những hành vi của cơ quan 
trong thân thể. Khoa học chứng minh như Đức Phật có dạy rằng “Chúng ta là kết quả của tư 
tưởng chúng ta”. Thật vậy, khi sự vái van cầu khẩn cho phục hưng lành mạnh lại thì phải cần 
trong thời gian lâu mới lành mạnh vì trong lúc ấy chất nước trong những hạch biến chuyên 
thay đổi do phản ứng của y khoa, thì sự ước nguyện mới kết quả. Nhưng về những vị Trời 
không thể trả lời được bằng cầu nguyện như vậy vì không thấy có vị Trời nào phục hưng lại 
sau sự cưa tay, chân hay một ngón tay được do người cầu nguyện. 

Còn nói về sự “tiên tri” thì sự này có thê được vì sự bên lòng trong những bộ phận của lắng 
tư tưởng khác nhau mà có thể giải quyết được nhiều sự thay đổi của người “tiên tri - seer”. 
Tinh thần của người tiên tri không phải hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp tầm thường như tỉnh 
thần của người thường nhân cũng như người dùng hai máy thu thanh ở cách xa ngàn dặm mà 
tiếp được tin tức nhau liền - nếu không nhờ sự truyền tin bằng vô tuyến ây thì con người có 
thê chờ đến già mới được tin do người đi bằng thuyền đến, cũng như thế ấy người “tiên tri” 
tinh thần họ hoạt động trong phạm vi khác nhau do nơi sự rung động nhiều lần liên tục như 
chất “tỉnh khí — ether” vẫn có nhưng con người chưa khám phá thấy được. Cũng như người 
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đứng trên một chỗ nào cao có thê thấy rất xa cảnh vật chung quanh mình nhiều hơn người 
đứng dưới thấp. Cũng như thế ấy người “tiên tri” tinh thần họ được sáng suốt nên họ có thể 
thấy xa như vậy. Trước khi mãnh lực phi thường nào được sử dụng thì đồ dùng trong phòng 
thí nghiệm tinh thần cho trong sạch cũng phải làm xong trước. 


Có vài quan niệm cho rằng làm thế nào mà tinh thần hoạt động trong làn sóng xa vời khác 
nhau có thê biết được, điều này rất dễ là muốn quan sát thì nên quan sát qua tư tưởng chiêm 
bao. Bây giờ một tư tưởng chiêm bao rõ rệt là lâu với người đang nằm chiêm bao nhưng thật 
ra nó chỉ ở trong vài giây đông hồ mà thôi. Sự này rất rõ rệt là có người khi nghe tiếng nói 
đầu tiên của một câu chuyện rồi ngủ quên và chiêm bao thấy trong chiêm bao thật dải, nhưng 
khi thức lại thì câu chuyện thuật lại chưa chấm dứt. Thật vậy tư tưởng trong chiêm bao có thê 
đi vòng quanh thế giới như ghé Bombay, Cairo, Aden London, Rome, New York... và trở lại 
chỗ cũ như trước, trước khi mặt trời mọc. Một cách khác, một chiếc Jet phản lực cơ mau nhất 
biểu diễn như trên phải mất một thời gian thật lâu mới xong. Như vậy chúng ta ráng tìm hiểu 
sự nhạy bén của khả năng tư tưởng của chúng ta trên lãnh vực tâm lý khác nhau và người ta 
có thể vượt qua lãnh vực trí tuệ mà lý luận không thể nào hiểu được. Đó là người có tâm linh 
đạt đến mức siêu phàm. 

Đức Phật có nói, không có cái gì thay đổi lẹ làng như tâm thức và cũng không có cái để so 
sánh sự biến chuyển mau lẹ của tâm. Điều này chúng ta có thể biết được bằng tự kinh nghiệm 
lây mình — cũng như tôi đã có chỉ ra, con người có thể chiêm bao thấy không biết bao nhiêu 
việc trong một giây đông hồ hoặc đi vòng quanh thế giới rồi trở về trong vài phút. Dầu cho 
phi cơ Jet siêu nhanh nhất trong thời đại cũng phải mất ít nhất trong mấy ngày, trong khi tâm 
thức thì không có giới hạn với tinh thần giải thoát. 


Tất cả những điều mà tôi giải ra đây đều nằm trong định luật của tâm thức mà Đức Phật đã 
dạy (ci1a niyãmgd). 


5. Dhamưna niyãma - định luật về qui phạm hay pháp 


Như trong định luật này giải về sự động đất rung chuyền vũ trụ hoặc sự lạ lùng khác phát 
sanh lên khi một vị Bồ tát lâm phàm giáng sanh vào lòng mẹ, khi đắc Vô thượng Chánh giác, 
khi chuyên pháp luân lần đầu và khi ngài nhập Niết-bàn... và như luật nhẹ bay nổi lên còn 
nặng chìm rớt xuống... 


Những người tin vào đẳng tạo hóa và tạo vậy không hiểu biết được những nguyên chất 
(clement) của đất, nước, lửa, gió mà Đức Phật đã dạy. Các chất ấy làm việc phối hợp chung 
lại để gìn giữ cho năm định luật của vũ trụ mà chúng tôi đã giảng giải. Tuy nhiên chỉ có một 
số người rất ít về minh sát tuệ hoặc tư tưởng sâu xa của ít người Âu châu cố gắng tìm hiểu 
định luật mà làm cho vũ trụ điều hòa. 


Những người này dầu không có tin “đắng tạo hóa” hoặc họ ở trong sự hoài nghi của những 
sự tin tưởng được truyền cho họ. Và thông qua sự sưu tầm mà họ chẳng. những đi vòng quanh 
thế giới mà còn lên đến cung trăng. Thật vậy con người đã khởi sự hiểu biết năng lực thiên 
nhiên của vũ trụ rõ rệt mà họ có thể còn muốn nhìn xem sự hành trình lên Hỏa Tinh và Kim 
Tinh. Mặc dù họ đạt được kết quả hay không, đó là một việc sau này sẽ biết được. Điều quan 
trọng đó là một việc hết sức khó khăn mà họ tin tưởng rất đõng mãnh, như người tin vào đẳng 
tạo hóa mà họ có thể hoàn tất được khi họ càng ngắm nhìn vào, nhưng họ không dám tự phụ 
xen vào với vũ trụ với sự tạo tác của họ. Vì sự phức tạp về sự thăng bằng của sức lượng của 
những ngôi sao hay những hành tinh vì tất cả đều phải làm việc hòa hợp và cộng tác hoàn 
toàn. 
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Theo thời trung cổ, ông bà chúng ta lây làm lạ về sự vĩ đại của vũ trụ mà họ đang ở, làm cách 
nào mà nó còn sanh tồn hoài, thế nào mà có chúng sanh đến ở, cây cối sống theo thứ lớp của 
nó, gió thôi bốn mùa, làm sao nó lại trở nên lạnh nên nóng... Có vài người thì tin rằng đó là 
do sự hành vi của “thần Mặt trăng”, người khác lại cho là do sự hành động của “thân Mặt 
trời”, có người lại nói đó là do nơi “thần Gió”... Cuối cùng, không có sự tin tưởng nào làm 
cho con người vừa lòng rồi họ đặt sự cầu van và trách cứ trên một nhân vật gọi là “Đắng Chúa 
Trời cao cả” hay là “Đẳng tạo hóa”. Dầu họ đặt sự tin tưởng vào Đắng Chúa Trời cao cả 
nhưng họ cũng không thỏa mãn sự giải quyết về sự rắc rỗi của đời sống con người. Hình như 
có sự bất công trong đời sống của nhân loại vì vậy mà họ dám đồ thừa cảnh cáo đến thân gió 
và họ cũng loại bỏ ra ngoài những vị thần mà họ tưởng tượng đến. Họ trọn vẹn lựa theo định 
luật mà họ đã có trong tay và thấy rõ sự không đúng của sự bí mật và những huyền bí của vũ 
trụ xuyên qua sự cô gắng của mình. 


Sự việc này Đức Phật có nói thí dụ về Đắng Trời tạo hóa và những đau khổ của nhân loại 
rằng “Người có trí tuệ thấy rõ hơn người có con mắt đau (là kém trí tuệ), tại sao vị Trời Phạm 
Thiên hay Đẳng Tạo Hóa không tạo ra chúng sanh cho đúng đẫn hoàn toàn?”. Nếu Ngài có 
quyền năng rộng lớn vô hạn tại sao không đưa tay ra tế độ chúng sanh? Tại sao nhân loại lại 
bị trừng phạt đau khổ? Tại sao ông không ban hạnh phúc cho họ? 'Tại sao sự xảo trá, láo khoét 
và ngu xuân lại thạnh hành? Tại sao sự thắng kẻ giả dối, chân thật và sự công bằng lại bị thất 
bại? VỊ vậy mà tôi cho Trời Phạm Thiên tạo hóa bất công đối với chúng sanh và Ông tạo ra 
thế giới này với nơi trú ấn sai lầm “bhuridatfa jãtaka”. 

Đức Phật lại giải thêm: Nếu có vài nhân vật có toàn quyên toàn năng làm đầy đủ cho chúng 
sanh hạnh phúc hay đau khổ và hành vi thiện hoặc ác thì nhân vật ẫy lẫn lộn với tội ác vì con 
người làm theo ý muốn của ông ta (mahäãbodhi jãtaka). 

Như vậy những người thích theo khoa học thì Phật giáo là thông điệp không có chống đối 
xung đột với người đang tìm theo sự thật của khoa học. Vì Phật giáo rất thích hợp với khoa 
học hiện đại, cũng khảo sát sự việc và chứng nhận sự kết quả. 


Dr. Rhinne và nhiều người khác như ông đang theo đuổi sự tìm kiếm về lãnh vực “tinh thần 
siêu diệt” sẽ tìm thấy trên giáo lý của Đức Phật theo ý muốn của họ, vì khi giải thích sự phức 
tạp của năng lực thăng băng trong vũ trụ, Đức Phật không cần đến các vị Trời ban hạnh phúc 
cho chúng và những người theo gương và giáo lý của Ngài không cần vài sự mơ hồ sau này 
về một cõi thiên đàng tưởng tượng của một Đắng Trời Tạo Hóa — nhưng đúng thỉnh thoảng 
ngay bây giờ. Vì vậy Đức Phật có danh hiệu là “Thầy cả Chư Thiên và nhân loại”. Tuy vậy, 
những người tin theo nhân vật của “Đẳng Trời tạo hóa” có thân hình và ngũ quan hay không, 
nhưng năng lực huyền bí không biết được của bản chất thiên nhiên người Phật tử không cần 
cãi cọ đến. Vì như chúng ta đã thấy và tin cái thế giới của tinh thần và vật chất hiện tại đang 
hướng dẫn và điều hòa chăng phải chỉ có một năng lực như vậy đâu mà còn có cả năm định 
luật thiên nhiên khác nữa phụ trợ. 

Sau cùng, tôi xin nhắc lại độc giả một lần nữa là năm định luật thiên nhiên (pañca niyama) 
hướng dẫn hay thống trị thế giới bên trong và thế giới bên ngoài mà chúng ta đã bàn luận tóm 
tắt trong quyền kinh nhỏ bé này nó làm việc biến chuyên theo hệ thống của “Lý nhân quả” và 
có liên hệ với nhau như người ta đã báo tin rằng “Đức vua đã đến” vậy. 


Soạn xong tại Kỳ Viên tự, rằm tháng Chín — mùa thu năm Nhâm Tỷ nhằm 21/10/1972 


— Dựt tác phẩm 19. Định luật thiên nhiên của vũ trụ — 
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Tác phẩm 20 


TAM PHÁP YÊU 


Phi Lộ 

Những yếu pháp này bần tăng trích lục từ trong quyền Mahã Bodhi. Vì nhận thấy có một 
số người thường đem triết học ra mà so sánh và thảo luận với Phật giáo. Hoặc có người thì 
qui trách nhiệm, đồ lỗi cho kẻ khác hoặc cho các vị thần linh nào, ít ai có đủ trí thức và can 
đảm nhận chịu trách nhiệm của mình. Nên bần tăng mới ráng sưu tầm biên soạn ra những triết 
lý mà nhà bác học Lucretius đã đem ra so sánh với Phật giáo. Với những trách nhiệm của 
mình vui hoặc khô, tốt hoặc xấu, hạnh phúc hoặc bất hạnh, đều do tự mình tạo ra và phải lãnh 
lây trách nhiệm ấy. 

Và sau cùng, thêm một tiêu sử của công chúa Yasodharä (Da-du-đà-la) là bậc đầy đủ phẩm 
hạnh, thần thông quảng đại có những lời vàng ngọc nhẫn nhủ lại cho các hành phụ nữ nên noi 
gương của bà trong kiếp chót khi bà sắp Niết-bàn. 

Do phước báu của sự biên soạn và phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng đến những bậc 
ăn nhân đã quá vãng, như là thầy-tổ và song thân được thọ lãnh phước báu và được an vui nơi 
nhàn cảnh, và cũng nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam được thanh bình và an cư lạc nghiệp. 


Namo Buddhãya 


Soqñn xong tại Phổ Minh Tự. Mùa thu năm Quí Sửu, nhằm 15/9/1973 
Bhikkhu Naga Mahathero — Tỳ khưu Bửu Chơn 
Nguyên Tăng Thống G.H.P.G.N.T 
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So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lueretius Của Đại Đức Bửu Chơn 


Nơi đây, chúng tôi muốn chỉ dẫn những điểm tương hợp giữa triết học của ông Lucretius 
và Đức Phật. 

Ông Lucretius là một nhà triết học và thi sĩ trứ danh, sanh vào năm 99 trước kỷ nguyên 
Công giáo (99 B.C). Triết lý mà ông trình bày không phải là hoàn toàn của ông, mà nó được 
mượn một phần nào trong triết học của nhà triết gia Hy Lạp xưa kia tên là Epicurus. Trong 
sáu quyên sách triết học mà ông Lucretius đã viết đều có những tư tưởng của nhà triết gia trứ 
danh này. Nó đã trình bày dính liền và rõ rệt năm trong sáu đoạn một cách trong sáng, trong 
sự khởi đầu, Đức Phật và Lueretius đều nêu đầu đề về phương cách canh tân gọi là phương 
thức hợp lý bắt tốn thương đề xem xét. Như vậy, Phật giáo ám chỉ một giáo lý “phân tách và 
hợp lý” (vibhaj/avadä). Đức Phật cũng như Lueretius đều tuyên bố con người phải dục tắt 
lòng tham dục mới được giải thoát. Nếu phân tách một cách bình luận về triết học trong thời 
đại của các ngài cho biết những lý luận giả dối sẵn có và tường thuật lại những triết lý của 
chính các ngài ở đặc tính là “hợp lý” (rafionalism). 

Đức Phật sanh ra nhằm thế kỷ thứ VI trước kỷ nguyên tây lịch (6 Century B.C) nơi xứ Ấn 
Độ trong thời kỳ mà Bà-la-môn giáo đang thạnh hành. Sự hiệu lực và chính đáng của họ thì 
khỏi cần tranh luận. Sự hy sinh băng máu, sự mê hoặc bằng bùa chú, sự sùng bái, sự cầu khẩn 
các vị thần linh có quyên lực trong vũ trụ. Tất cả điều này trong xã hội được chấp nhận như 
là những phương pháp để giải thoát sự khô não của con người. Sự sợ về cái chết, sự sợ các vị 
thần có quyên lực bị ám ảnh trong tâm khảm của người si mê cũng như người có học thức. 
Để phá tan sự lừa dối dị đoan này và giúp cho con người được thật sự giải thoát, Đức Phật 
mới thuyết giáo lý cao siêu của Ngài cho đời những câu đáng ghi nhớ như vẫy: “... aparufa 
amatassa dvãra ye sofavanto pamuncanfu saddham...— Cửa Niễt-bàn đã mở cho những ai có 
lỗ tai (là trí tuệ) đặt sự tín nhiệm và đức tin vào”. 


Cũng tương tợ với quan niệm của Đức Phật, ông Lucretius lại chỉ trích thắng tay các tôn giáo 
và tư tưởng thần linh. Ông tin tưởng chắc chăn rằng sau khi phân tách không mê hoặc, con 
người khởi sự thấy rõ mọi vật bằng viễn cảnh chân chánh. Khi con người f thấu rõ sự thật của 
họ thì nền tảng của sự mề tín ây mới không còn hăm dọa nhân loại nữa. Ông nói rằng: “Tôi 
sẽ vì lợi ích mà truyền ra một ánh sáng trong trẻo trước tinh thần của các người và các người 
sẽ thấy vật báu ân tàng trong tâm khảm (Clara tuae passim praepandere eumina memi 
resquibus occultas penitus convicere possis). Ông nói: “Sự tối tăm của tinh thần phải được 
đánh tan không phải nhờ nơi ánh thái dương, nhưng nhờ nơi kiến thức bên ngoài và bên trong 
của định luật thiên nhiên. 
Cũng có một lúể, Đức Phật nói: “Vivafacchaddosi — con người phải lột tắm màn che bề mặt 
của thế gian”. Rồi Ngài cũng ám chỉ chính Ngài cũng đã lột trần tắm màn ẩn tàng ấy ra 
“paficchannamvivareriï”. Như vậy, chúng ta nhận thấy Đức Phật và Lucretius đều tìm cách 
thuyết phục quần chúng bằng phương châm của sự phân tách về hợp lý để đưa ra khỏi triều 
lưu thực hành được chấp nhận một cách không phân tách sáng suốt hay mù quáng. Chỉ có tin 
tưởng sự kết quả từ sự phân tách bịnh nhân mới có thê phá tan sự ám ảnh ghê sợ của tinh thần 
nhân loại. 
Chúng tôi cũng tìm thấy những lời chỉ trích kịch liệt của ông Lucretius về cách hy sinh và cực 
lực phản đối về sự tin tưởng rằng “vũ trụ này đã do một vị thần linh sáng tạo”. Ông nói thêm 
rằng: “Vì danh nghĩa của một tôn giáo mà những án mạng làm cho thực hiện mãi mãi bởi sự 
tin tưởng này đã đầu độc con người, như sự hy sinh của cô Iphegenia, con gái của ông 
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Agamemnon, thuyền trưởng của một đoàn thuyền bị đứng lại vì thiểu gió. Muốn được sự giúp 
đỡ của Thân Gió và bảo đảm cho được có gió thuận chiều mà họ bắt buộc phải phạm một tội 
hy sinh đáng thương xót và không công bình. Ông nói: “Chỉ có con người chịu nô lệ cho tôn 
giáo mình, mù quáng bởi sự cuồng tín, mới phải chịu phạm tội một cách không ngần ngại như 
vậy”. “Tantum relegio posuit suadere Imalorum — Ô tội thay! Con người phải chịu một đại án 
mạng vì nhân danh của một tôn giáo”. 


Kế đây, chúng tôi bình luận lý thuyết về nguồn gốc của vũ trụ. Cả hai, Đức Phật và 
Lucretius, đêu phá hủy những dụng cụ trong sự tin tưởng răng “Vũ trụ này do một vị trời hay 
một vị thân linh sáng tạo”. 


Ông Lucretius nói: “NWegquaguam nobis divinafusesse creatam naturam mundi — Định luật của 
vũ trụ không phải do một vị thần linh nào sáng tạo vì ân huệ cho chúng ta”. Đề bồ túc vào 
vẫn đề quan trọng này, Đức Phật và ông Lucretius đều ám chỉ đến triết lý của “nhân và quả”. 
Theo Lucretius thì: “Mi posse creari de nilo — Không có cái chỉ được sản xuất từ cái không”, 
ông dẫn chứng răng “Nếu những vật mà có được từ cái không thì mỗi loại có thể sanh từ mọi 
vật, như vậy thì không cần đến hạt giống”. Đồng với quan niệm của Lucretius thì Đức Phật 
có giảng rằng “Tasmmimsati idamhoti — Vì có vật đó mà cái này trở thành”. 
Đức Phật và Lucretius đều nói đến đa số của vũ trụ. Nhưng ông Lucretius nói rằng: “Tất cả 
mọi vật trên đời này là nơi tụ họp lại của nguyên tử nó có tánh cách luôn luôn rung động biến 
chuyên. Ông cũng đề cập đến nguyên tử của tinh thần và thể xác của con người răng “Nguyên 
tố của vật chất tạo thành bởi nước, lửa, gió và đất. Theo ông thì sự cầu tạo đầu tiên của những 
vật đều bị luôn luôn ném ra trong đại không gian “Premordia retum qualesit in magno iactari 
semper inoni”. Theo song song với quan niệm này, chúng ta tìm thấy Đức Phật đã thiết lập 
hệ thống về căn bản đại đa số - như bài kệ sau đây mà Ngài đã thuyết ra trong bài pháp đầu 
tiên cho người đệ tử được thay đổi tín ngưỡng trước hết là: 

“Ye dhamma hetuppadbhava, 

Tesam hetum tathagato aha 

Tesam ca yo nirodho 


” 


Evam vadi maha samano. 

Đức Phật đã khám phá ra những nguyên tố của sự sinh tồn, nguyên nhân liên quan đến nguyên 
tố ấy và phương pháp đề diệt tắt vĩnh cửu hiệu lực của nó. 
Như vậy thì vị trí căn nguyên của Đức Phật trong sự từ khước trọn vẹn về thực thể và thay 
đổi trào lưu quan niệm của thế gian trong sự thay đổi hiện trạng của những nguyên chất đang 
tan mất lần một cách kín đáo. Cũng như Lucretius, Đức Phật tin rằng sự phối hợp và tan rã 
của nguyên tử (anoparamano). Theo Đức Phật thì tất cả nguyên chất đều có trạng thái đau 
khô và buôn râu. Vì tất cả chúng nó đều bị mãnh lực của sự “ham muốn sống”. Đức Phật dạy 
rằng: “Tất cả nguyên chất đều. có trạng thái biến chuyển rung động và mục tiêu cao cả của 
dòng đời gồm có sự diệt tắt cuối cùng của Niết-bàn („bbãna). 


Ông Vasubandhu - một nhà bác học trong Phật giáo - có nói rằng: “Đức Phật công hiến một 
phương pháp để giải thoát. Phương pháp ây không có trong trò qui thuật hoặc trong sự lợi ích 
của các tôn giáo, nhưng với sự hiểu biết về phương châm để thay đổi tín ngưởng tất cả “upparri 


! Nghĩa là không có sự kết quả nào mà không có nguyên nhân. 
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dhamma đôi qua anuppaffidhamma” nghĩa là phải ngưng hắn sự biến chuyển phát sanh bởi 
năng lực của sự hành vi đang hoạt động trong đời người”. 

Mục đích của Đức Phật là phải thoát khỏi sự biến đổi của đời vô thường qua trạng thái của 

sự hoàn toàn yên lặng mà một điều tối cần là tất cả tình cảm và tư tưởng cô chấp phải được 
dứt bỏ vĩnh viễn. Triết lý trước hết của Đức Phật và Luecretius cả hai đều không nhìn nhận có 
linh hồn trường tôn mãi mãi của mỗi chúng sanh. Cả hai đều tuyên bố và kết luận với bằng 
chứng rằng: “Tất cả vật chất lẫn tinh thần đều vô thường biến chuyền tiêu tan mất “sabbe 
sankhãra aniccä — tất cả pháp hữu vi đều vô thường”. Chính ông Lucretius cũng nhắn mạnh 
sự biến chuyên nhanh chóng của vũ trụ và vô thường của tất cả các vật được cấu tạo. Để 
chứng minh cho sự thật trong việc này, ông nói: “Chiếc vòng phải bị hao mòn dần vì sự dùng 
xài luôn hoài — anulus imdigifo subfer tenuafur, cũng như lưỡi cày bị hao mòn vì luôn luôn 
tiếp xúc với đất cứng — „ncus aratri ƒerreus occulte decrescit vomer in arvis”. Ông cũng nói 
thêm răng: “Tánh thiên nhiên của linh hồn phải được soi tỏ ra bởi vì kiến thức sai lầm của 
vạn vật về linh hồn là nguyên nhân của tất cả sự xung đột của thế gian. Chính nó phát sanh ra 
sự ích kỷ và tìm cách tiêu diệt sự êm ả và hòa thuận của xã hội.” 
Theo Đức Phật thì quan niệm về linh hồn trường tồn bắt di bất dịch là sự cản trở, xây chân 
cho đời tinh thần của chúng ta, nó không thắm được hoặc thấu được do sự cô gắng làm cho 
chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy, chúng ta không cần phải xấu hoặc tốt bởi sự cố găng 
của chúng ta. Còn sự tinh tấn về tinh thân thì mắt hắn ý nghĩa của nó. Cái ta hay linh hồn 
“atman” là nguồn gốc của sự cô chấp, tham lam, sân hận và đau khổ. Sự tin tưởng về bản thể 
là nguyên nhân làm cho dính mắc vào nó, còn sự không vui thích về sinh tồn của bản thê thì 
tự nhiên được thoát khỏi nó. 


Sakkãäya ditthi là vô minh, nói cách khác là ngu xuẩn. Từ đó mà phát sanh ra các sự tham ái. 
Sư dứt bỏ ngã chấp là cốt yếu của siêu hình Phật giáo và triết lý của sự giải thoát. Phật giáo 
không khi nào chấp nhận thật thể của “bản ngã” (a#nan) là một thê chất trường tồn không bị 
sự thay đôi mà phải nhìn nhận sự thật của sự trở thành. Danh từ trong Phật giáo của một nhân 
vật là “Sanfana - một dòng nước”. Nó ám chỉ về nguyên chất cả thể xác lẫn tinh thần của nhân 
vật bên trong và bên ngoài cho đến khi nào mà con người còn hành vi tạo tác. Dòng suối của 
nguyên chất giữ chung lại không hạn định, trong đời hiện tại mà luôn cả nguồn gốc đời quá 
khứ và vị lai nữa. 
Đây là sự giải thích của Phật giáo về linh hồn. Để phá tan quan niệm sai lầm rằng “tinh thần 
là tượng trưng cho linh hồn” và dòng tư tưởng được chia ra làm nhiều nguyên tố như: thọ, 
tưởng, hành và thức. Chúng nó thiết lập dòng tư tưởng và cũng phải tương trợ lẫn nhau. Chúng 
nó hành sự trong một trạng thái hợp tác. Như Đức Phật nói: thọ, tưởng và thức các pháp này 
đều có liên quan với nhau, phân tách và giải thích chúng nó ra thật là khó vậy. Cùng chung 
một lý luận, ông Lucretius giải thích sự liên quan của vạn vật về các nguyên tố này rằng: 
“Possit nee spafio fieri divisor potestas, sed quasi mmuliae vi unius corporis extani — Không 
có một nguyên chất nào mà có thê để riêng ra được, hoặc nó cũng không có quyền tự biểu 
diễn hành vi phân tách nó ra bằng cách rỗng không của không gian”. 


Bây giờ, chúng ta phải xét đến lý lẽ mà ông Lucretius dẫn chứng về sự vô thường của linh 
hồn. Ông. nói “Linh hồn không có bền vững chút nào”. Nó có mãnh lực không thể giải thích 
được, nó ấn tàng trong các thủ túc và cân não của cơ thể, nó thúc đây các hành vi do tinh thần 
sai khiến. Nhưng ông nhân mạnh rằng: “Nó tan rã cùng một lúc với bản thân và không nhìn 
nhận linh hồn có thể luân hồi và sinh ra đời người. 
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Ông lại nói: “Ngoài tỉnh thần và sự hiểu biết, không có một phần nào của linh hồn có thê duy 
trì trong khuôn khổ dầu trong một sát-na (khan2), nó phải theo hạt giống của nó không hề 
phản đôi và sẽ tan biến trong hư không và sa mạc trong khuôn khổ lạnh lẽo của sự chết. Ông 
nói thêm rằng: “Sự hiểu biết đồng sanh ra với cơ thể và phát triển lên cùng với nó cho đến lúc 
già nua. Như các trẻ con chạy nhảy một cách mềm dẻo dịu dàng của thân hình, như vậy sự 
phán đoán về tinh thần của nó cũng yếu ớt theo nó. Và khi những năm càng cao càng già thì 
sức lực và cơ thê càng cứng răn hơn thì tỉnh thần cũng càng mạnh mẽ hơn. Khi cơ thể bị đánh 
vỡ, sức lực suy kém thì lý luận cũng giảm đi và tỉnh thần cũng quên lãng. Như vậy thì tự 
nhiên tinh thần cũng phải bị tan biến cũng như khói bị tan biến trong không khí vì gió lớn. 
Như vậy thì tinh thần sanh lên với cơ thể, phát triển theo nó và cũng tiêu hoại luôn theo nó.” 
Rõ ràng tỉnh thần là vô thường cũng như thê xác. Cả hai đêu chết mắt và tan rã. Sự dẫn dụ 
này của ông Lucretius vê tỉnh thần dễ tan biến cũng giống trong một đoạn kinh của Phật giáo 
về ý định này, Ông Lueretius lý luận thêm để phá tan quan niệm sai lâm rằng “tinh thân là 
bền vững”. Ông nói bịnh tinh thần có thê chữa được bằng phương thức về tinh thần, như vậy 
nó mới có thể chuyền lại cho lành mạnh. “Mà cái chi có thể thay đổi là không có trường tồn”. 
Mãnh lực về sự sống của cơ thể và tinh thần rất mạnh bởi sự phối hợp lẫn nhau để hưởng sự 
vui thú của đời người. Nếu không có cơ thẻ thì tinh thần cũng không thể nào sản xuất ra sự 
chuyên động của đời người. Như một con mắt bị hư hỏng nó không thê nào phân biệt cái chỉ 
trong toàn cơ thể. Hơn nữa, nếu chỉ có một linh hồn chuyên sang từ đời này qua đời khác thì 
mỗi con người phải nhớ lại được những đời quá khứ của mình rõ rệt. Vì thiếu sự hiểu biết Ấy 
mới nhận thức được sự không bền vững hoặc bất biến chuyên của linh hồn. Như một con rắn 
hoặc một con thạch sùng bị cắt ra làm đôi, nhưng trong một lúc nó vẫn còn rung động ngo 
ngoe. Để chỉ cho thấy rằng “đó là một linh hồn bị cắt ra làm hai phần riêng biệt”. Quan niệm 
này theo ông Lueretius ám chỉ sự bất định tự nhiên của linh hồn. 

Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật và Lucretius đều quả quyết rằng “trong đời này cái đặc 
tính cùng phát sanh một lượt đều thay đổi”. Một linh hồn không biến chuyên bắt di bất dịch 
là hoàn toàn không thể nào giải thích được và trái hắn với lý luận tự nhiên. 

Về phương diện chung sau cùng của hai triết lý là sự giải thoát được kết quả bằng sự hiểu 

biết. Cả hai phương pháp về sự thí nghiệm và sự thống khổ của đời sống trân gian được coi 
như những nguồn đau khô mà thôi. Những sự vui thích của giác quan điều bị kết án và chỉ 
trích. 
Đức Phật và Lucretius đều đồng quan niệm rằng “tất cả sự xung đột và bất hoả trong đời đều 
bắt nguôn từ sự tham muốn liên tục của con người để thoả mãn lòng dục vọng của giác quan. 
Cả hai đều ủng hộ rằng muốn có một đời sống tự tại, con người phải xa lánh những sự đeo 
đuôi của trần gian. 


Quan niệm tối Cao của Phật giáo là “Niết-bàn” nơi hoàn toàn yên tịnh và giải thoát tất cả sự 
khổ não, buôn rầu. Còn quan niệm của ông Lucretius là “a/araxia” sự cảm giác an vui và tinh 
thần yên lặng, thoát khỏi những sự kinh sợ của điều rộn ràng phiền phức. Cả hai đều cho con 
người có trí tuệ được giác ngộ những trạng thái này và nhìn xuông với cảm giác thương hại 
cho người ngu xuẩn đang bị rối ren theo sự đeo đuôi trần gian. 


Ông Lucretius nói: “Sad mi! dulcius est quam munita tenere edita doctrina sapientem templa 
serena đispicere unde queus alios passim videre errare afqHe yIAm paiqnfiš quderere Vvifae 
Certure Ingenio contendere 22011012 nocfes qfque đies ni praestanfe labore ad summes 
emersere opes rerum poíivi”. Nghĩa là: không có chi vui thích bằng ở nơi miền yên tịnh bày 
trận địa kiên có trên một chỗ cao bằng phương pháp của bực trí tuệ, khi nhìn xuống những kẻ 
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khác thấy họ đang đi lang thang nơi này đến nơi khác, lạc lỗi lầm đường mà họ đang tìm 
phương cách sinh tồn. Họ xung đột, đối địch nhau bằng trí óc, tranh đua nhau đời sự sống 
còn, cô gắng hết sức ngày lẫn đêm để đoạt cho được quyền cao nhất và được hưởng lợi lộc 
của trần ø1an. 


Như vậy chúng ta cũng thấy ý niệm cao cả của Đức Phật như sau: “Pabbaftattho bhươ at 
the dhiro bale avekkhai7`. Bực trí tuệ đã được giác ngộ đên tột đỉnh từ đó nhìn thây những kẻ 
si mê đang tranh đua nhau về danh lợi từ dưới thâp. 


Trên đây là những điểm tương đồng của Phật giáo và triết lý của ông Lucretius, một nhà 
triệt học trứ danh trước kỷ nguyên công giáo hơn trăm năm. 


Tự chịu trách nhiệm (you are responsible) 

Tất cả bản tánh con người, phần đông hầu hết đều qui trách nhiệm, đồ thừa, khiển trách 
người khác mỗi khi mình gặp phải những chuyện rủi ro tai hại hay gặp điều bất hạnh nào. Ít 
có khi nào con người nghĩ đến những sự bắt hạnh buôn phiên ấy chính ta phải lãnh chịu trách 
nhiệm, chớ không nên đồ thừa cho kẻ khác. Những sự buôn phiền khổ não không phải là do 
nơi dòng giống truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác cho ta đâu, ta không nên nguyễn rủa 
nó. Nó cũng không phải do nơi nguyên nhân tội lỗi của ông bà đưa lại để ám ảnh chúng ta. 
Nó cũng không phải do nơi một vị tạo hoá hay một vị ma vương nào tạo ra cho ta. Mà chính 
đo ta đã tạo ra những sự buồn phiền đau khô ây. Thì ra chính ta đã tạo ra ngục thất hoặc sự tự 
giải thoát cho ta. Vậy chúng ta nên luyện tập gánh chịu thừa nhận trách nhiệm của đời mình 
và nên nhìn sự yếu hèn của mình mà không nên khiển trách đồ thừa cho kẻ khác. Nên nhớ 
câu phương ngôn rằng: “Người thiếu trí luôn luôn trách móc kẻ khác”. Người có trí thì tự 
nhiên khiễn trách mình, người đã giác ngộ hay đây đủ sự sáng suốt thì không trách aI cả. Như 
vậy nên học tập theo bậc đã giác ngộ. để giải quyết trong mọi vấn đề là không nên khiến trách 
những kẻ khác. Nê ếu mỗi người tập lần tự sửa mình thì trên thế gian này không có sự rỗi ben 
phiền phức. Nhưng rất tiếc! Phần đông con người ít ai chịu cô gắng tự nhìn nhận hoàn cảnh 
của mình, mà trái lại họ ưa tìm đồ lỗi cho kẻ khác (chịu tội thay thế). Họ chỉ nhìn nguyên 
nhân sự buồn phiền đều do bên ngoài đem lại cho họ. Họ tránh né nhìn nhận sự ươn hèn của 
mình nên họ luôn luôn kiếm kẻ khác hay một nhóm người khác chịu tội thay thế cho họ. Tâm 
trạng con người thường tự đánh lừa rằng: “Mình không muốn đương đầu với sự yêu hèn của 
mình”. Nếu ngẫu nhiên họ bị đụng đầu với sự yếu hèn của họ, thì họ ráng có gắng bào chữa 
sự hành vi của mình để tạo ra một ảo ảnh cho kẻ khác. 

Đức Phật có nói: “Rất dễ thấy lỗi kẻ khác, nhưng thật rất khó mà thấy lỗi của mình”. Như 

vậy mình phải có can đảm đề làm cho phát triển sự nhìn nhận tội lỗi khi mình gặp phải trường 
hợp sa vào cảnh yếu hèn. Mình phải nhìn nhận mỗi khi mình làm điều sai lầm và không nên 
theo gương của người thất phu vô trí thức luôn luôn qui lỗi cho kẻ khác. Và không nên dùng 
người khác chịu tội thay thế cho mình đó là một việc đáng khinh bi vậy. Ta phải nhớ rằng “có 
một đôi khi ta cũng có thể là người điên rồ đối với một vài người, nhưng không phải trong 
mọi người và mọi thời g1an”. 
Đức Phật có nói “người ác xấu không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình, mới thật là người điên 
dại. Và người ác xấu mà biết nhìn nhận tội lỗi của mình thì thật là người trí tuệ tốt vậy”. Như 
vậy, ta phải đương đầu với sự ươn hèn của ta, không nên khiến trách kẻ khác. Ta phải chịu 
trách nhiệm mọi sự khổ não và khó khăn xảy đến cho ta. Ta phải hiểu rằng: “Chính tinh thần 
là giúp tạo điều kiện làm cho phát sanh những sự khó khăn, phiền muộn”. Bất luận lúc nào, 
bắt luận chuyện chỉ xảy đến cho ta, ta phải vui lòng mà nhận lãnh các trách nhiệm ấy. 
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Ta phải chịu trách nhiệm đối với kẻ khác 

Ta nên nhớ rằng tất cả điều chi xảy ra ta không thể bị tốn thương nếu ta biết gìn giữ tâm 
cho thăng bằng. Khi tâm ta bị tốn thương bởi thái độ tinh thần ta đem áp dụng giữa ta với kẻ 
khác. Như nếu ta tỏ thái độ thương mến những người khác thì ta sẽ thọ lãnh lại sự thương yêu 
trả lại. Còn nếu ta tỏ ra sân hận đối với họ thì họ sẽ cũng có thái độ sân hận đối trả lại cho ta, 
chỉ có bực thánh nhân mới không có thái độ ác xấu trả lại. Nên nhớ rằng không ai có thể làm 
hại tốn thương ta được trừ phi ta cho phép họ làm tôn thương ta. 
Nếu người rầy la khiến trách ta và nếu ta thực hiện theo giáo pháp Đức Phật thì sự chân thật 
sẽ trả lại và bảo vệ ta khỏi điều khiến trách bất chánh ấy. Đức Phật có nói: “Bất luận ai hãm 
hại vu khống cho người lành trong sạch vô tội thì những điều tội lỗi xấu xa ấy sẽ trả lại cho 
người ây chăng sai, cũng như bụi trần bay trở ngược lại cho người ném nó đi ngược gió”. Nếu 
ta để cho kẻ khác được kết quả trong sự làm tốn thương ta thì chính ta phải chịu trách nhiệm. 


Không trách ai -- tự chịu trách nhiệm 

Ta phải học tập gìn giữ tinh thần ta cho quen trong triển vọng rằng “tất cả sự việc xảy ra 
bên ngoài không thê nào làm lay chuyên hay mắt thăng bằng đến tinh thần ta”. Ta sẽ là một 
bậc vĩ nhân, nếu ta bị đồn vào ngõ bí mà vẫn tươi cười. Ta cũng không nên khiến trách những 
hoàn cảnh khi sự vật xảy ra sai quấy. Nhất là không nên đồ lỗi cho tại số phận, tại hên xui hay 
là tại sự ác xâu của một người nào làm ra. Không có một lý do nào mà ta cố ý trồn tránh trách 
nhiệm của ta. Ta phải ráng lãnh lây trách nhiệm không hè đồ lỗi cho hoàn cảnh và ráng giải 
quyết các vẫn đề mà không tỏ ra gương mặt chua chát. Trong khi gặp sự khó khăn, phải ráng 
vượt qua một cách vui vẻ mới thật là một cô găng quí nhất trong các trường hợp. Phải đầy đủ 
sự can đảm để thay đổi trường hợp khi cần. Phải bình tĩnh để thọ lãnh những biến cố xảy ra 
mà không thê thay đôi hoặc tránh né được. Phải sáng suốt biết rõ sự khác biệt những sự khó 
khăn mà ta phải vượt qua. 


Tự chịu trách nhiệm về sự thanh bình cho tỉnh thần 


Ta phải học cách nào đề bảo vệ cho tỉnh thần được an vui, yên lặng. Muốn bảo vệ tâm linh 
cho được thanh tịnh, ta phải biết lúc nào ta tự đầu hàng, lúc ta phải từ bỏ sự ngã mạn, lúc ta 
phải thắng phục sự lỗi lầm và có lúc ta phải thay đối thái độ cứng rắn hoặc sự cô chấp sai lầm 
của ta. Ta tự đề cho người khác đoạt đi sự thanh tịnh của tâm ta hay là chính ta tự bảo tồn cho 
nó yên lặng. 


Phải thay đổi thái độ đối với sự chỉ trích 

Ta phải học tập và tự gìn giữ những sự chỉ trích phê bình sai quấy và làm thế nào cho hữu 
ích đôi với những sự phê bình chính đáng. Ta phải nhìn một cách khách quan với sự chỉ trích 
mà người khác đưa đến cho ta. Nếu sự chỉ trích mà chính đáng, với thiện ý xây dựng thì ta 
nên chấp nhận sự chỉ trích ấy và đem ra mà áp dụng cho lợi ích. Tuy nhiên, nếu sự chỉ trích 
mà gian trá với ác ý thì ta không bắt buộc phải chấp nhận. Nếu ta biết rõ thái độ của ta là đúng 
đắn mà các bậc trí tuệ nhất là bậc thánh nhân tán dương khen ngợi, như vậy thì ta không cân 
buôn phiền đến sự chỉ trích sai quây ấy. Như vậy thái độ của ta rất quan trọng đối với sự chỉ 
trích xây dựng hay phá hoại sai quây. 
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Không chấp nhận cái chỉ thì nó sẽ không làm cho ta thất vọng 

Ta tự bảo vệ ta về sự không thất vọng bằng sự không trông mong điều chi không chánh 
đáng. Nếu ta không mong mỏi cái chi thì không có chỉ làm cho ta thất vọng. Không nên trông 
mong sự ban thưởng về việc làm tốt đẹp của ta, ta làm phải là chuyện đáng phải làm mà thôi. 
Nếu ta có thê giúp đỡ kẻ khác với ý tốt, không trông mong họ sẽ trả ân lại thì ta làm gì có sự 
thất vọng. Như vậy mới là một người quân tử! Rồi tự nhiên sự an vui hạnh phúc sẽ đến cho 
tâm ta về sự làm phải â ây, đó là một phần thưởng rất quý báu vậy. Có thê là người có bản tính 
tốt, không hề làm hại kẻ khác nhưng ta lại bị kẻ khác khiến trách vì sự làm phải của ta. Dù ta 
phải đương đầu với bao nhiêu sự khó khăn và thất vọng nhưng ta vẫn luôn luôn giúp đỡ và 
làm phải đến kẻ khác. Ta nên nghĩ rằng: “Nếu làm phải thì gặp phải, làm quấy thì gặp quấy, 
thì tại sao ta phải buôn phiền đau khổ khi ta làm những việc hoàn toàn vô tội? Vì sao ta phải 
lãnh bao nhiêu sự thất vọng? Tại sao ta phải bị chỉ trích về sự làm phải của ta? Sự trả lời rất 
giản đị là ta phải đối đầu với ác nghiệp cũ của ta trong kiếp quá khứ, ta phải gặt lãnh nó trong 
hoàn cảnh này. Ráng tiếp tục các công việc từ thiện tốt đẹp ấy đi thì lần lần ta sẽ thoát khỏi 
những sự buồn phiền Ấy. Nên nhớ rằng “ta đã tự tạo cho ta thất vọng và cũng chính ta phải 
vượt qua những sự thất vọng ấy băng cách nhớ đến “nghiệp báo” của Đức Phật dạy. 


Biết ơn là đức độ hiếm có 

Đức Phật có nói biết ơn là một điều hạnh phúc cao thượng. Tuy nhiên, nó rất hiểm có trong 
mọi xã hội. Ta không nên luôn luôn trông mọi sự trả ơn của người do sự làm phải của ta cho 
họ. Con người phần đông đều hay quên đi những điều người khác làm phải hay giúp đỡ mình. 
Nếu ta mong chờ người khác trả ơn thì có lẽ ta sẽ gặp sự thất vọng mà thôi. Như vậy ta không 
nên trông mong sự trả ơn của người thì mới tránh khỏi sự thất vọng. Rồi ta sẽ được an vui dù 
cho con người có biết ơn hay là phản bội với sự làm phải của ta. Ta chỉ cần nghĩ rằng: “phận 
sự ta là nên giúp đỡ nhân loại như ta mà thôi”. 


Không nên so sánh với kẻ khác 

Tự ta có thể từ bỏ những sự buồn phiền và lo âu không quan trọng bằng cách không nên 
đem so sánh mình với người khác. Khi nào mà ta còn coi ta ngang hàng hay cao thượng hơn 
kẻ khác hoặc thấp hèn hơn thì ta còn phải chịu hoài những vấn đề phiền phức. Nhưng nếu ta 
không còn áp dụng tánh cách ấy đi thì không có chi làm cho ta phiền muộn cả. Bởi vì, nếu ta 
nghĩ rằng “ta cao thượng hơn kẻ khác thì ta có thể kiêu hãnh tự cao, còn nếu ta cho rằng ta 
ngang hàng với họ thì ta lại tự hào tự tại, còn ta cho ta là thấp hèn hơn họ thì ta không có lợi 
ích chi cho ta cho kẻ khác và hay buông xuôi không có sự cô găng. Phần đông con người thật 
khó mà hàng phục lòng tự cao ngã mạn, nhưng ta ráng có gắng tập bớt lần sự ngã mạn ây. 
Nếu ta tự có thể dứt bỏ được sự ngã mạn thì ta cảm thấy thân tâm an tịnh và ta có thể giúp đỡ 
cho nhân loại tìm sự an vui hạnh phúc. Đó là điều trọng đại mà ta có thÊ tạo sự thanh bình 
cho tỉnh thần ta vậy. Sự so sánh ta và kẻ khác là nguồn gốc của sự buồn phiền đau khổ. Nên 
lãnh hội rằng “'sự ngang hàng, sự thấp hèn hơn, sự cao thượng đều thay đổi nhau trong mỗi 
lúc, có khi ta là người xin ăn, có lúc là đại phú gia. Trong vòng sanh tử luân hồi vô tận 
(samsara) chúng ta tất cả đều ngang nhau, thấp hèn, cao thượng lẫn lộn kiếp này sang kiếp 
khác. Như vậy có chỉ ta phải buôn phiên. 
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Khoan dung, nhần nại và sáng suôt 


Một điều ta nên hiểu biết rằng “ta lúc nào cũng phải chịu tất cả trách nhiệm của sự buồn 

phiền đến cho ta”. Một điều nữa ta nên nhớ là “ta phải ráng thắng phục vượt qua tất cả những 
sự trở ngại và buồn phiền ấy đến cho ta trong mọi trường hợp”. Ta nên tập cách nào để sử 
dụng những người ác làm khổ cho ta. Họ cũng là con người, họ cũng có thê trở nên người có 
đạo đức. Vậy thì ta nên có gắng làm cách nào để sửa đổi hoặc hướng thiện họ thay vì ta bỏ 
rơi họ. Nếu ta đủ nghị lực đề chịu đựng ảnh hưởng xấu xa của họ thì càng tốt, không lý do gì 
mà ta xa tránh không cộng sự với họ. Do sự hợp tác cộng sự với họ ta có thể làm cho họ bị 
ảnh hưởng tốt của ta mà có khi họ sẽ trở nên lương thiện. Nên nhớ rằng “ta phải sáng suốt gìn 
giữ trong khi hợp tác với kẻ khác và ráng làm cho họ bị ảnh hưởng điều lành. Đó là người 
sáng suốt biết giữ mình vậy. 
Ta phải hiểu rằng “nếu có một người nảo làm điều sái quấy đối với ta do sự ngu sỉ và hiểu 
lầm của họ, đó là đúng lúc đỀ ta tỏ ra sáng suốt, có học thức, có độ lượng và cũng là nên tảng 
đạo đức của ta vậy. Dùng đề làm gì nếu ta không đem ra áp dụng để tỏ ra người có học thức 
và đạo hạnh đúng khi ta cần dùng đến? Khi có người vu không hoặc làm xấu đến ta, ta phải 
thừa dịp lấy hành vi ác xấu của họ mà diệt trừ những điều phiền não và phát huy nền đạo cho 
ta và được thực hành sự rộng lượng khoan hồng, nhẫn nại và sự sáng suốt của ta. Ta phải hiểu 
biết áp dụng những tài năng này thì nó sẽ làm cho giải bớt sự khốn khổ, đau thương và buồn 
phiền của gánh nặng đời ta. Có một đôi khi ta cũng phải đương đầu với một vài người mà họ 
cô ý làm cho ta mắt sự khoan hồng, nhẫn nại và sáng suốt. Đó thật là đúng lúc để cho ta tỏ ra 
sáng suốt và trí tuệ vậy. Luôn luôn ta nên nhớ sự khoan hồng, nhẫn nại và sáng suốt có mãnh 
lực phi thường để thắng kẻ địch của ta và cũng làm cho họ ăn năn lãnh hội sự sái quấy của 
họ. 


Nên thứ lỗi và lãng quên 

Ta nên hiểu rằng nếu ta vì buồn phiền mà trả thù lại đến người hại ta thì ta lại càng thêm 
sự rắc rồi khó khăn cho vấn đề ấy nữa. Và ta nên nhớ rằng “nếu ta không chế ngự được sự 
hành vi và cảm giác thù hẳn thì cả hai, ta và kẻ nghịch, cũng đều có hại và bị khổ sở in nhau. 
Mà muốn được trả thù thì trước ta đã tạo lòng sân hận cho ta rồi. Sự oán hận này ví như món 
thuốc độc mà ta đã chích nó vào người ta và kế đó ta mới chích cho người nghịch ta vậy. Như 
trước khi ta ném phân bò vào người thì ta phải bị phân bảo làm nhơ bân ta rồi, cũng như 
phương ngôn có câu “hàm huyết phún nhơn tiêu ô kỷ khâu” là ngậm máu phun người trước 
phải nhơ miệng mình. Như vậy thì sự hành vi của ta không khác nào kẻ điên dại, thì ta có 
khác nào kẻ ác kia. Bằng cách sân hận kẻ khác, ta chỉ thêm sức lực cho họ nhưng ta cũng 
không giải quyết được vấn đề gì. Nếu ta sân hận đối với người khác mà họ không sân hận chỉ 
trả lại ta bằng sự mỉm cười thì chính ta là người đã thua trận rồi vậy. Vì họ không cộng sự với 
ta để làm cho thoả mãn sự sân hận của ta, thì họ là người toàn thắng ta vậy. Đức Phật có nói 
“Hạnh phúc thay! Ta sống không sân hận giữa người sân hận”. Lẽ tự nhiên ta không thể đầy 
đủ nghị lực để thương mến người nghịch ta, nhưng vì lý do sức khoẻ và hạnh phúc của ta, ta 
phải luyện tập cách nào tối thiêu cho sự dung thứ và lãng quên những điều ác của họ. Do sự 
không sân hận và nguyên rủa đến kẻ nghịch sự hành vi ấy của ta cũng như bậc trí tuệ và thánh 
nhân vậy. Muốn được hành vi cao thượng như vậy, ta phải hiểu rằng “họ vì bị chất độc của 
sự tham lam, sân hận, ganh tỊ và sĩ mê ám ảnh mà họ phải hành vi ác xấu như thế. Đức Phật 
một lúc nọ có nói “người ác không phải bởi bản tánh tự nhiên ác xấu, sở dĩ họ làm ác là vì do 
sự vô minh mờ tối của họ mà ra. Vì sự vô minh của họ mà ta không nỡ nguyễn rủa hoặc kết 
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án họ phải bị khổ sở . đời. Trái lại, ta phải cố găng sửa sai họ, phải tìm phương giảng giải 
cho họ hiểu là sái quấy”. Với sự hiểu biết như vậy, ta có thê đối đãi với người ác xấu như một 
bịnh nhân đang đau khổ vì bịnh hoạn của họ. Nếu ta có thê làm cho nguyên nhân bịnh tật ấy 
bớt đi thì người bịnh sẽ mạnh lành và sẽ được an vui hạnh phúc. Nếu có người ác xấu làm 
khổ đến ta vì sự si mê và hiểu lầm của họ thì đúng lúc ta phải rải lòng từ bi, bác ái đến họ. 
Rồi có ngày nào đó họ sẽ thức tỉnh sự sai lầm và sẽ bỏ hắn những điều sái quấy ấy. Như vậy 
ta có một dịp tốt để cho họ trở nên người lương thiện. 

Đức Phật có nói “oán hận không khi nào dứt bỏ được bằng lòng sân hận, mà nó chỉ diệt tắt 
được bằng lòng từ bi mà thôi, đó là cô luật lâu đời vậy”. Nếu ta có thể rải lòng từ bi, bác ái 
đến kẻ nghịch của ta thì họ không bao giờ làm hại ta được. Chỉ có phương pháp này mới giúp 
ta thành tựu được sự khuây khoả cho tỉnh thần và thể xác. Nếu có người ác xâu càng làm hãm 
hại ta thường xuyên thì ta phải tỏ ra sáng suốt để sửa chữa họ trong mỗi khi họ hành động sai 
lầm. Ta nên noi gương theo Đức Phật luôn luôn lấy tốt trả lại cái xâu của họ. 


Đức Phật có nói “càng có nhiều sự ác xấu đến cho ta thì cảng làm cho ta được sán lạn nhiều 
sự tốt”. Có người nghĩ rằng “khó mà lây lành trừ đữ”. Nhưng phải ráng cô găng và sẽ tự thấy 
kết quả thế nào. Nếu ta cảm thấy rất khó mà làm phải đến kẻ ác xấu thì ta cũng còn một việc 
quan trọng giữa ta và kẻ khác là không nên “lấy thù mà trả thù” là nên bỏ quên vậy. 


Chúng ta đều là con người 

Tất cả con người trong nhân loại đều yếu hèn và đều bị sai lầm, ở trong căn bản của sự 
tham lam, sân hận và si mê. Những sự yếu hèn này có trong tất cả con người tuỳ theo trình 
độ tiến hoá của mỗi người, trừ phi các bậc được hoàn toàn trong sạch như bậc A-la-hán. 
Chúng ta thử nhìn vào sự yếu hèn của con người si mê, bởi vì họ bị màng vô minh bao bọc 
không cho thấy rõ sự thật của chân lý là đời người phải ở trong sự đau khổ, khó khăn và tối 
tăm. Do nơi sự vô minh ẫy mà họ tự tạo ra sự đau khô rồi lại chia sớt sự đau khổ ẫy cho kẻ 
khác tiếp chịu với họ. Những khốn khổ và buôn phiền đến cho họ vì họ đã vay nên họ phải 
trả lại vì nó ân tàng trong thể xác này mà họ tin tưởng rằng “có một cái ta hay một linh hồn 
ân náu trong đó. Đã là con người thì phải bị lầm lạc bởi vì sự yếu hèn và vô minh. Trong đời 
này, không có ai là hoàn toàn (chỉ trừ bậc Thánh nhân) mỗi người đều có bị phạm những điều 
tội lỗi vì vô ý hoặc có ý. Như vậy ta thể nào dám tự cho rằng ta đây được trong sạch không 
có sự lỗi lầm? Nếu ta có thể hiểu biết sự tự nhiên yếu hèn ấn tàng trong tâm khảm con người 
thì không có lý do gì than phiền, trách móc đến sự buôn phiền và đau khổ. Ta phải có sự can 
đảm để đương đầu với nó và phải dung hoà gánh chịu tất cả sự buồn phiền và đau khô đến 
cho ta. 


Tự lãnh trách nhiệm 

Nếu ta tránh được sự khiến trách mình và sự khiến trách kẻ khác thì ta đã lãnh hội sự chịu 
trách nhiệm của ta đối với tất cả sự việc xảy ra trên vũ trụ. Vì ta là một phần tử trong thế giới 
thì không có thế giới nào không có ta. Như vậy ta không thể tách rời ra với thế giới, nếu thế 
giới tốt thì ta cũng được tốt, còn ngược lại thế giới xấu xa thì ta cũng phải chịu ảnh hưởng 
Của sự xấu xa Ấy. Không thể xa tránh thế gian thì ta không nên nói rằng “thế giới này tốt hay 
xấu, phải hay quấy”. Ta cũng không khiến trách thế gian, mà cũng không khiến trách ta, ta 
chỉ thấy thế gian và ta là một. Như vậy thì ta sẽ hiểu biết được ta phải chịu trách nhiệm đối 
với mọi việc xảy ra trên thế gian. 
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Sự thanh bình và hạnh phúc 


Nếu ta cố gắng vượt qua mọi sự trở ngại để thực hành theo sự khuyên nhủ và giảng dạy 
trong quyên sách nhỏ bé này thì chắc chăn ta sẽ tìm thây con đường thanh bình an vui và hạnh 
phúc cho tính thân ta vậy. 


Tiểu Sử Của Bà Hoàng Yasodhara Là Một Bậc A-La-Hán 


'Yasodhara Devi (Da-Du-Đả-La) là tên tộc của bà trong kiếp chót. Bà là công chúa rất đẹp. 
con đức vua Suppa Buddha và hoàng hậu Amita Devi của xứ Korya. Bà Amita Devi là em 
gái của đức vua Tịnh Phạn: Suddho dana, là hoàng phụ của thái tử S1-Đạt-Ta (Siddhatha). Do 
sự sắp đặt về số phận vĩ đại và độc nhất của họ mà cô gái tuyệt đẹp bà con cô cậu với thái tử 
cũng được gọi là Bimba Devi, Tàu dịch là Gương Ban công chúa, cũng đồng sanh một ngày 
với thái tử Sĩ-Đạt-Ta. Cùng trong biến cô hết sức lạ lùng và vĩ đại ấy có liên quan đến các 
nhân vật sau đây cùng sanh trong một ngày: Như ông Kaluday! là bạn thân của thái tử Sĩ-Đạt- 
Ta, ông Channa là người đánh xe cho thái tử, ngựa Kiền Trắc (Kanhaka) và cội bồ đề cũng 
mọc lên để sau này cho thái tử đắc thành chánh giác dưới bóng cây ấy. 

Mười bảy? năm sau, thái tử được sánh duyên cùng công chúa Da-Du-Đà-La để làm tròn 
nguyện vọng của cô trong những tiền kiếp mà cô luôn luôn là người vợ lý tưởng cả Bồ-tát với 
đây đủ đức hạnh, trung thành và sự sùng kính của cô. Sau khi sánh duyên, họ sống luôn luôn 
trong cảnh nhung lụa và hạnh phúc cho đến năm 29 tuổi, khi vừa sanh thái tử La-Hầu-La. 


Khi thái tử dạo chơi bốn cửa thành trông thấy người già, người đau và người chết. Thái tử 
không vui và lãnh hội rằng đời người là vô thường đầy rẫy sự khô não rồi quyết định xuất gia 
để tìm con đường thoát khỏi khổ. Thái tử sẵn sàng rời bỏ cung điện đề xuất gia, nhưng còn trì 
hoãn lại một chút thì giờ để vào nhìn xem bà vợ và con vừa mới sanh trong ngày ấy đang nằm 
ngủ trên tay của người mẹ. 


Sau khi thái tử xuất gia, khi công chúa Da-Du-Đà-La thức tỉnh hay tin bất ngờ, thái tử đã thoát 
ra khỏi thành, bà vô cùng đau khổ. Khi nghe tin sự thực hành khổ hạnh của Bồ-tát là chồng 
bà, bà cũng làm như một người đại sĩ TẤt trung thành và tôn kính của một người vợ chánh 
đáng đối với thái tử. Bà cũng sông một đời khổ hạnh như cạo tóc, mặc y vàng, ăn mỗi ngày 
một bữa để chia những sự khổ cực của ông chồng yêu dấu trong khi Bồ-tát văng mặt đang 
thực hành cực kỳ khổ hạnh. Với ý nguyện không lay. chuyên này bà đeo đuổi theo sự thực 
hành khổ hạnh trong sáu năm hết sức sốt sắng theo Bồ- tát và như vậy sau khi được lịnh của 
ông cha chồng là đức vua Tịnh-Phạn cho phép bà được xuất gia sống trong đời của một tu sĩ. 


Sau sáu năm cực kỳ khổ hạnh, Đức Thế Tôn đắc thành chánh giác dưới cội bồ đề, và sau 
nhiều lần thỉnh cầu của đức vua cha, Đức Thế Tôn mới ngự về thành Ca-Tỳ-La-Vệ. Khi ấy, 
công chúa Da-Du-Đà-La thấy ngài đi vào thành với nhiều hàng đệ tử bà lẫy làm kính mến khi 
thấy sự trang nghiêm thanh tịnh và những tướng tốt đẹp của Đức Phật với sự hết sức trong 
sạch và tôn kính, bà bèn phát sanh ra mấy câu kệ gọi là Narasinha Gatha: kệ về tướng tốt đẹp 
của Đức Phật để mô tả những đức độ cao quí của Ngài. 


Trong một dịp khác, khi Đức Phật và các hàng đệ tử được đức vua Tịnh-Phạn thỉnh vào thọ 
trai trong đên, sau khi thọ trai xong, tât cả các hàng mệnh phụ phu nhân trong triêu đêu đên 


2 Có chỗ nói là 16 năm. 
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đảnh lễ Đức Thế Tôn, chỉ trừ công chúa Da-Du-Đà-La. Lý do của sự văng mặt của bà nói như 
vậy “nếu tôi là người có đức hạnh và vượt qua khỏi tất cả các hàng phụ nữ khác thì Đức Phật 
sẽ ngự đến biệt thự của tôi, thì tôi sẽ tỏ hết sức cung kính và vâng lời Ngài”. Khi nghe được 
câu chuyện như thế, Đức Thế Tôn và hai vị đại đệ tử cùng đức vua cha đi đến biệt điện của 
bà. Như vậy bà có thê hành động theo ý muốn của mình. Khi đến nơi Đức Thế Tôn hoan hỷ 
xoá tất cả các lỗi lầm của bà. Khi bà thấy Ngài đến gần bèn đi một cách dịu dàng đến trước 
Ngài rồi quỳ xuống dưới hai chân Ngài hết sức tôn kính, để hai tay trên bàn chân Ngài và 
khóc với một cách hết sức khổ sở. Đức vua thấy cảnh động ấy, bèn bạch với Đức Thế Tôn về 
sự thành tín và trung kiên của cô dâu đương sống trong cuộc đời từ bỏ tất cả sự vui sướng. 
Trong dịp ấy, Đức Thế Tôn nhắc lại tích tiền kiếp trong đó Ngài rất khen ngợi những đức độ 
của bà đã tỏ ra hết sức thành tín đối với Ngài. Bà xin Ngài cho phép được xuất gia vào giáo 
pháp của Ngài, nhưng Đức Thế Tôn nghĩ rằng bà không phải là người đáng được xuất gia tỳ 
kheo ni đầu tiên. Hơn nữa trong một dịp khác, Đức Thế Tôn cùng các hàng đệ tử đi khất thực 
trong thành, bà bèn dạy thái tử La-Hầu-La bằng cách cho xuất gia sa di. 

Trong một thời gian sau khi nghe tin bà Maha PaJapati Gotami là dì nuôi Đức Phật nhờ sự 
giúp đỡ của Đại đức Änanda bà đã được phép xuất gia tỳ kheo ni đầu tiên. Công chúa Da-Du- 
Đà-La và đoàn tuỳ tùng, hằng ngàn người đi bộ đến Visala hết sức mệt nhọc và khổ sở, mới 
đoạt thành chí nguyện luôn cả ngàn người tuỳ tùng theo bà đều được xuất gia với bà Mahã 
Pajapati Gotami. Với sự yêu cầu của công chúa Da-Du-Đà-La, sau đó được đưa đến trước 
Đức Phật để thọ cụ túc giới tỳ kheo n1. 

Đức Thế Tôn cũng khen ngợi những đức hạnh và sự có gắng của bà là thân mẫu La-Hầu-La 
rồi thuyết Pháp độ bà. Do sự siêng năng cố găng thực hành theo lời Ngài giảng dạy mà không 
bao lâu bà đắc thành A-la-hán và ở nơi tịnh xá của bà Visakha cất cho. Bà rất lây làm hữu 
hạnh được đến viếng Đức Phật trong dịp thuận tiện để đánh lễ và nghe pháp của Ngài. Tứ vật 
dụng của bà được cung cấp hết SỨC: dồi dào không ngớt do sự thoả thích thành tín cung cấp 
của hằng ngàn tín đỏ, những điều ấy làm hết sức trở ngại cho đời đạo hạnh của bà. Muốn 
tránh những điều bận rộn ấy, bà xin Đức Phật chuẩn y cho bà và các hàng tuỳ tùng được phép 
rời khỏi địa phận ấy, nhưng bắt luận bà đi nơi nào, bà cũng được nhiều sự lễ bái cũng dường 
từ những người đến nhờ bà dẫn dắt. 

Thể rồi, nhiều năm sau, ngày tháng trôi qua cho đến khi bà được 78 tuổi, bà bèn suy nghĩ như 
vầy: “Đức vua Tịnh Phạn, hai vị đại đệ tử là Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên, Mahã Pajãpati 
Gotami tất cả đã nhập Niết-bàn và chắng bao lâu nữa Đức Phật cũng sẽ nhập Niết-bàn trong 
đêm ấy rồi bà vào đảnh lễ Đức Thế Tôn để xin Ngài cho phép. Khi bà hồi hướng phước báu 
cho Chư Thiên gìn giữ ngôi tịnh xá rồi bà mặc y mang bát đi thắng đến núi Gijjhakuta (Kỳ 
Xà Quật), nơi mà Đức Thế Tôn đang ngự. Dài theo đường, khi các tín đồ hay tin ý nguyện 
của bà đồng kéo theo chung quanh bà rất đông. Bà khuyên nhủ họ những lời quí báu rôi tiếp 
tục hành trình của bà. Khi đến nơi, với tất cả tâm lòng tôn sùng và thành kính bà đi đến gần 
Đức Thế Tôn rồi đi chung quanh ba lần, đi xong làm lễ Ngài và bạch răng: “Bạch Đức Thế 
Tôn, là bậc đã dứt bỏ ngôi vị đế vương của hoàn cầu là Chuyển luân thánh vương, một người 
cha thân mến, người vợ trung thành, người con yêu dấu, tất cả những cảnh nhung lụa và hạnh 
phúc đề thực hiện đời của một đạo sĩ, phải trải qua những sự thực hành cực kỷ khổ hạnh cho 
đến khi đạt đến mục đích, với đức độ cao cả ấy đã toàn thắng Ma vương và đắc thành Chánh 
đăng Chánh giác, bạch Đức Thế Tôn, hiện giời tôi đã được 78 tuổi, tôi muốn được nhập Niết- 
bàn trước ngày hôm nay, trước khi Ngài sẽ nhập”. 

Bà tiếp: “Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng như cái bóng của Ngài, không rời nhau từ vô lượng 
kiếp”. Rồi bà nhắc lại những sự hợp tác của nhau trong vô lượng kiếp như vợ và chồng, trong 
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những kiếp ấy bà luôn luôn tỏ ra một người vợ trung thành ở trong vòng sanh tử luân hồi ấy. 
Sau khi nhắc lại như thế, bà yêu cầu Ngài xoá những tội lỗi của bà nếu có chỗ sai lầm vì bà 
là một phái nữ yếu đuối. Rồi bà kính cân xin Đức Thế Tôn cho phép bà nhập Niết-bàn trong 
đêm nay. Đức Thế Tôn nghĩ rằng bà là một bậc có nhiều đức hạnh, trí tuệ và thần thông như 
nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông v.v... không có người phụ nữ nào trong giáo pháp Như 
Lai sánh băng. Nếu bà tỏ ra một cách nhún nhường với phận sự của mình như thế thì người 
đời làm thế nào biết được những đức độ cao cả là A-la-hán quả của bà. Muốn cho sự lợi ích 
trong Giáo pháp, bà không thê nhập Niết-bàn một cách thầm lặng. Vậy Như Lai nên cho bà 
có dịp biểu diễn những thân thông mà bà đã đắc, Ngài bèn tỏ ý định này cho bà biết. Bà sẵn 
sàng vâng lời Ngài cũng như một người vợ hiền đã luôn luôn vâng lịnh Ngài trong vòng sanh 
tử luân hôi. 

Sau khi được loan tin cho một số người rất đông tựu hợp nơi ấy đề chúng kiến. Đề tỏ lòng tôn 
kính và làm danh dự cho Ngài, bà nhập vào tứ thiên sau khi ra thiền xong, bà dùng các pháp 
thần thông như: bay lên cao cỡ 100 cây thốt nốt, kế 1000 cây càng cao, càng cao cho đến hàng 
tỷ cây thốt nốt. Bà đứng yên lặng, phóng hào quang sáng rực cho tất cả mỌi người đều thấy 
bà, luôn cả Chư Thiên, Phạm Thiên và nhơn loại đều thấy rõ. Bà tuyên bố rằng “đây là sự lễ 
bái cúng dường đến Đức Như Lai”. Tiếng nói sadhu của bà vang dội khắp cả trên không gian 
bằng cách ấy bà biêu diễn rất nhiều phép lạ như phóng ra . những hơi khói chung quanh mình, 
kế bao phủ chung quanh bằng những ngọn lửa làm cho tất cả nơi ấy sáng ngời rực rỡ, khi thì 
bà hiện ra dưới hình thức một con chim thật to, khi thì con ngựa, khi thì con voi. Những người 
được chứng kiến các cuộc biểu diễn này đều hết sức ngạc nhiên và cho rằng đó không ngoài 
những thân thông biến hoá của bà Da-Du-Đà-La. Sau khi hiện lại nguyên hình tự nhiên của 
bà, một lần nữa bà ngôi xếp bằng trên hư không, nhắc lại những chi tiết trong những tiền kiếp 
của bà với Đức Thế Tôn, thế nào mà đồng cùng nhau trong môi kiếp lầm tiến triển cho mau 
đến nơi hoàn toàn giải thoát”. Bà ban những huấn từ đây trí tuệ rằng từ vợ và chồng, từ Chư 
Thiên đến tiên nữ, riêng biệt đến các hàng phụ nữ. Bà nói các hàng phụ nữ phải cung kính và 
làm danh dự cho chồng như bậc Chư Thiên cũng như cho thầy tổ và cha mẹ và luôn luôn tỏ 
ra sự yêu mến đối với các bậc ấy. Sự ban thưởng về của cải để chờ sẵn cho những người phụ 
nữ nào mà họ làm đầy đủ phận sự trung thành. Khi các cuộc biêu diễn thần thông và thuyết 
pháp đã qua, bà hoan hô “sadhu, sadhu-lành thay, lành thay!? rồi bà bay xuống đảnh lễ Đức 
Phật. 


Đức Thế Tôn bèn nói: “Này Da-Du-Đà-La, một bậc đã đắc A-la-hán như bà khỏi cần phải 
sám hối, nhưng với ước nguyện của bà đề làm gương mẫu, Như Lai sẵn sàng chấp nhận. Kể 
từ ngày hôm nay, trong 24 tháng sau, Như Lai cũng sẽ nhập Niết-bàn. Vậy Như Lai cùng 
đồng ý với bà rằng thiếu một là không được chứng kiến sự nhập Ñi iết-bàn của một Đức Phật. 
Khi nói xong, Đức Thé Tôn tỏ ra ba lần sự thứ lỗi của bà và chấp nhận sự ước nguyện của bà. 
Bà Da-Du-Đà-La lễ xong Đức Phật ba lần cùng các hàng môn đệ lui lần lui lần cho đến khi 
không còn thấy Đức Phật nữa. Một lần nữa, và cũng là một lần cuối cùng với tất cả tâm lòng 
thành kính, bà đảnh lễ về hướng Đức Thế Tôn đứng rồi trở vô chùa. Trong đêm thanh tịnh và 
nghiêm trang bà Da-Du-Đà-La đầy đủ những đức hạnh nhập Niết-bản để lại cho chúng ta 
những hàng phụ nữ gương lành cao cả và một gia tài quý báu bằng lời khuyên như vàng ngọc 
đã ăn sâu tận đáy lòng của chúng ta và các hàng phụ nữ. 


— Dứt tác phẩm 20. Tam pháp yếu — 


3 Như sẵn sàng khi Bồ-tát bố thí mình cho ai. 
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Họa ảnh chân dung Trưởng lão Bửu Chơn 
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CHƯƠNG IV. GIỚI LUẬT _ 
CHO NGƯỜI TẠI GIA VÀ BẬC XUẤT GIA 


Tác phẩm 21 


CƯ SĨ THỰC HÀNH 


Tiểu Tựa 
Quyền kinh này Bân tăng trích lục trong quyền “Gihipatipatti” của Đại đức Vimalappañña, 
quyền “The Mior of the Dhamma” của Đại đức Narada và trong kinh Paritta, vì thấy bộ kinh 
nảy rất cần thiết cho các hàng cư sĩ, nên bần tăng ráng phiên dịch xuôi theo sự hiểu biết ra 
Việt ngữ để giúp thêm một phần tài liệu cho các hàng Phật tử áp dụng trong việc tu tập mỗi 
ngảy theo luật tại gia của phái Nam Tông. 
Sự phiên dịch này cố ý để theo nguyên văn cổ điển của Ân Độ và quốc tế không muốn thêm 
bớt nên có nhiêu chỗ hơi khác với các quyên kinh trước, côt yêu đê thêm tải liệu cho học giả 
nghiên cứu cho hiệu biệt vậy thôi. 
Mong câu chư quý vị Đại đức nếu thấy chỗ nào còn thiếu sót hoặc sai lầm nên hoan hý chỉ 
giáo cho, hâu sao này có tái bản được thêm hoàn mỹ. 
Quyền kinh này xuất bản kỉ niệm trong dịp lễ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 
18-12-1957, Phật lịch 2501. 
Mong câu quả phước thanh cao này sẽ đem lại sự an vui cho tất cả dân tộc Việt Nam cũng 
như tât cả nhân sanh trên thê giới. 
Tắm lòng thành thật 
Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Vandanä - Lễ Bái 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — Tôi xin hết lòng thành kính, làm lễ 
đên đức Bhagavã, Ngài là bậc Arahan cao thượng được đắc quả Chánh Biên Tri (Tam diệu 
tam bô đê). (3 /án) 


Dâng cúng bông đến Đức Phật 
PũJemi Budham kusumenanena. 
Puññena me tena ca hotu mokkham. 
Puppham miläyätI yatha idam me. 
Kãyo tathã yätI vinasabhavam. 


Tôi xin dâng cúng bông này đến đức Thế 
Tôn do quả phước báo này xin cho được 
mau giải thoát, hoa này sẽ diêu tàn như thế 
nào thì thân tứ đại này cũng sẽ trở nên như 
thế ấy. 


Buddharatanapanäma — Lễ bái Phật bảo 
Yo sannisinno varabodhimnule 
Maãram sasenam mahatim viJeyyo 
SambodhimäsacchI anantañãno 
Lokuttamotam panamami buddham. 


Đức Phật ngồi tham thiền về số tức quang! 
trên bảo tọa đưới bóng cây bồ đề quí báu và 
đắc thắng toàn bọn Ma vương mà thành bực 
Chánh đăng Chánh giác có trí tuệ vô lượng 
vô biên, Ngài là bực tối thượng hơn tất cả 
chúng sanh, tôi xin hết lòng thành kính làm 
lễ Ngài. (Lạy) 


Ye ca Buddhã attã ca Chư Phật đã thành Chánh giác trong kiếp 
Ye ca Buddhã aIApAMA  - quá khứ, hoặc sẽ thành Chánh giác trong 
Paccuppannä ca ye Buddhã kiếp vị lai, chư Phật đang thành Chánh giác 


Aham vandami sabbadã. trong kiếp hiện tại này, tôi xin luôn luôn 


thành kính làm lễ tất cả chư Phật trong tam 
thê ây. 


Buddha guna - Ân Đức Phật 


ItipIi so Bhagava, Araham, Sammaãsambuddho, VIJJjãcaranasampanno, Sugato, Lokavidi, 
Anuttaro, Purisadammasarathi, Satthadevamanussanam, Buddho, BhagavätI. 


Iipi so Bhagavä, Araham (Ứng cúng) = Đức Thế Tôn hiệu Arahan: bởi Ngài đã diệt trừ tất 
cả phiền não và luôn các tật của thân và khẩu rồi. Sammãsambuddho (Chánh biến tri) = Đức 
Thế Tôn hiệu Sammãsambuddho: bởi Ngài đã tự giác ngộ tất cả các Pháp chân chánh. 
Vijjãcaranasampanno (Minh hạnh túc) = Đức Thế Tôn hiệu Vijjãcaranasampanno: bởi Ngài 
đã đầu đủ 3 cái minh, 8 cái minh và 15 cái hạnh. Sugato (Thiện thệ) = Đức Thế Tôn hiệu 
Sugato: bởi Ngài đã đi đến nơi an lạc bất diệt đại Niết-bàn. Lokavidũ (Thế gian giải) = Đức 
Thể Tôn hiệu Lokaviđdũ: bởi Ngài đã thông rõ tam giới. AnuttaroZ (Vô thượng điều ngự trượng 
phu) = Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài rất tinh thông sự thuần hóa những người hữu 
duyên, không ai bì kịp. Purisadammasärathi (Thiên nhơn sư) = Đức Thế Tôn hiệu 


! Tham thiền về quan sát theo hơi thở. l 
? Có chỗ chia ra làm 2 hiệu là ... và ... Nhưng 2 hiệu này theo Ấn Độ và Tích Lan gộp chung lại làm một. 
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Purisadammasärathi: bởi Ngài là thầy của tất cả Chư Thiên và nhơn loại. Buddho (Phật) = 
Đức Thê Tôn hiệu Buddho là bởi Ngài đã giác ngộ lý Tứ diệu đê và chỉ dạy cho kẻ khác cùng 
được giác ngộ. Bhagavä (Thê Tôn) = Đức Thê Tôn hiệu Bhagavä là bởi Ngài đã siêu xuât tam 


giới tức là Ngài không còn luân hôi lại nữa. 


~^~— 


Buddha attapatiññä - Tuyên bố quy y Phật 
Natthi me saranam aññam 


Buddho me saranam varam 
Etena saccavajJJena 
Hotu me Jayamangalam. 


Buddha khamäpana — Sám hồi Phật 
Uttamangena vandeham 
Padapamsum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso 
Buddho khamatu tam mamam. 





Chăng có chi đáng cho tôi phải nương theo, 
chỉ có đức Phật là bậc đáng quí mến do lời 
chơn chánh này, xin cho tôi hằng được sự 
an vui hạnh phúc. 


Tôi xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ 
vi trần dưới chân đức Phật. Các tội lỗi mà 
tôi đã phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo 
xá tội lỗi ấy cho tôi. 


Dhammaratanapanäma - Lễ bái Pháp bảo 


Atthangikariyapatho Jananam 
Mokkhappavesãya uJũ ca maggo 
Dhammo ayam santikaro parTto 
NTyyãniko tam panamami dhammam. 


Ye ca dhammaã afffä ca 

'Ye ca dhammã anägatä 
Paccuppannãa ca ye dhammã 
Aham vandãam! sabbadä. 


Dhamma guña - Ân đức Pháp bảo 


Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh là con 
đường đi của bậc Thánh nhơn là con đường 
chánh dẫn người hữu chí nhập Niết-bàn 
được, pháp ây là pháp diệt tất các sự thống 
khổ và phiền não, Pháp Bảo là pháp dắt dẫn 
chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân 
hồi, tôi xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp 
Ấy. 

Các Pháp nào là Pháp của chư Phật đã 
có trong kiếp quá khứ, hoặc các pháp của 
chư Phật đã có trong kiếp vị lai. Các Pháp 
của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp 
hiện tại này, tôi xin luôn luôn thành kính 
làm lễ tất cả các pháp trong tam thể ấy. 


Svakkhãato Bhagavatä Dhammo Sanditthiko Akäliko Ehipassiko Opanaylko Paccattam 


~T^~— 


veditabbo viññu hit. 


Sväkkhãto Bhagavatä Dhammo = Tam tạng pháp bảo là Pháp của đức Thế Tôn đã giáo truyền 
chân chánh là đúng theo 9 Pháp thánh.3 Sanditthiko = Pháp mà chư Thánh đã thây chắc biết 


39 pháp chánh là 4 đạo, 4 quả, và 1 Niết-bàn. 
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chắc do nhờ minh sát tuệ chớ chăng phải vì nghe hoặc tin theo kẻ khác. Akãliko = Pháp độ 
cho đấc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì liên đắc quả trong lúc ây. Ehipassiko 
= Pháp của chư Thánh đã đăc quả rôi có thê chi cho kẻ khác suy xét biêt được. OpanayIko = 


“.>.~— 


là bậc thượng trí được biết tự nơi tâm. 


Dhamma attapatiñña — Tuyên bố quy y Pháp 


Natthi me saranam aññam. Chăng có chi đáng cho con phải nương theo 


Dhammo me saranarn vararn. chỉ có đức Pháp là quý mến, do lời chân 


Etena saccavajjena. chánh này. Xin cho tôi hằng được sự an vui 
Hotu me Jayamadgalam. hạnh phúc. 


Dhamma khamapana — Sám hối Pháp 
Uttamangena vandeham. 


Dhammañca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso. 
Dhammo khamatu tam mamam. 


Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ 
hai hạng Pháp bảo". Các tội lỗi mà con đã 
vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo 
xá các tội lỗi ấy cho tôi. 


Sañgharatanapanäma - Lễ bái Tăng bảo 


Sangho visuddho varadakkhineyyo. Chư Tăng nào đã được hoàn toàn trong 


Santindriyo sabbamalappahTno. sạch, là bậc đáng cho người dâng lễ cúng 

Gunehinekehi samiddhipatto. dường, có lục căn thanh tịnh, các phiền não 

Anäsavo tam panamämi sangham. đã dút trừ, là Tăng đã được những đức lành 
cao thượng diệt tận các pháp trầm luân, tôi 
xin hết lòng thành kính làm lễ chư Thánh 
Tăng ẫy. 

Ye ca sanghã afitã ca 

Ye ca sanghã anagatä 

Paccuppannãa ca ye sañghä 

Aham vandamI sabbada 


Chư Tăng nảo đã đắc đạo cùng quá trong 
kiếp quá khứ, hoặc sẽ đắc đạo cùng quả 
trong kiếp vị lai, chư Tăng đang đắc đạo 
cùng quả trong kiếp hiện tại này, tôi xin 
luôn luôn thành kính làm lễ chư Thánh tăng 
trong tam thế ấy. 


Sañgha guna - Ân đức Tăng bảo 





Supatpanno bhagavato sãvakasangho. Ujupatipanno bhagavato sãvakasangho. 
Nayapatipanno bhagavato sãvakasaipho. Sãmicipatpanno bhagavato sävakasangho. 


* Có chỗ dịch là Pháp đáng để vào tâm do nhờ sự quán tưởng. Theo (Päli Eng.Dict. P.168). 
Š Là học Tam tạng pháp bảo và 9 pháp thánh (pháp học và pháp hành). 
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Yadidam catfãri purisayugãni. Attha purisa-puggala. Esa Bhagavato savakasañgho Ahuneyyo 
Pahuneyyo Dakkhineyyo AñJalikaranTyo. Anuttaram puññakkhettam lokassãtI. 


SupafIpanno bhagavato savakasañgho = Tăng là các bậc thĩnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu 
hành đúng đắng y theo Thánh pháp. Ujupatipanno bhagavato sãvakasaägho = Tăng là các bậc 
thinh Văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành ngay thắng đúng theo trung đạo. Ñayapatipanno 
bhagavato savakasangho = Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành để giác 
ngộ Pháp Niết-bản là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. SãmTcipatipanno bhagavato 
sãvakasañgho = Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành đúng đắn y theo 
Pháp giới định huệ. Yadidam cattäri purisayugani = Tăng nào nếu đêm đôi thì có 4 bậc5. Attha 
purisa-puggalã = Tăng nào nếu đêm chiếc thì có 8 bậc.” Esa Bhagavato sãvakasaägho = Chư 
tăng ây là bậc Thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyyo = Các Ngài đáng thọ lãnh 4 món vật dụngŠ 
của thí chủ ở tha phương đem đến dâng cúng cho người có giới hạnh. Pãhuneyyo = Các Ngài 
đáng thọ lãnh của người tín thí mà họ sửa soạn đề thiết đãi thân quyến ở phương xa, nhưng 
họ lại đem dâng cúng cho các ngài. Dakkhineyyo = Các Ngài đáng thọ lãnh của thí chủ tin lý 
nhân quả đem đến dâng cúng. Añjalikaraniyo = Các Ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. 
Anuttaram puññakkhettam lokassä = Các Ngài là phước điền quí báu của chúng sanh không 
bì kịp. 


~T^~— 


Saủa attapatiññã — Tuyên bố quy y Tăng 
Natthi me saranam aññam. 





: Chăng có chi đáng cho tôi phải nương theo, 
Sangho me saranam varam. chỉ có đức Tăng là quí mên, do lời chân 


Etena Domain, chánh này xin cho tôi hằng được sự an vui 
Hotu me Jayamadgalam. hạnh phúc. 


Sañgha khamäpana — Sám hối Tăng bảo 
Uttamangena vandeham. Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ 
Sanghañca duvidhottamam. hai hạng Tăng bảo” các tội lỗi mà tôi đã vô 


Sanghe yo khalito doso. ý phạm đến Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá 
Sangho khamatu tam mamam. tội lỗi ấy cho tôi. 





Lễ bái Xá Lợi 

Con xin lễ bái các phần 

Bảo tháp xá lợi kim thân Phật đà 

Bồ đề khắp cõi sa bà 

Luôn luôn thành kính hương hoa cúng 
dường. 


Vandami cetiyam sabbam sabbatthamesu 
pattthtam  sãrrrikadhatu mahabodhimm 
buddharũ pam sakalam sadã. 


6 Tu-đà-hườn đạo và quả, Tư-đà-hàm đạo và quả, A-na-hàm đạo và quả, A-la-hán đạo và quả. 
7 Là chia đạo riêng và quả riêng ra, như Tu-đà-hườn I, Tu-đà-hườn quả I v.v... 

8 Là y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc đề chữa bệnh. 

? Phàm tăng và Thánh tăng. 
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Bước Đầu Tu Tập 


Những người nào có đức tin trong sạch với Tam bảo, muốn làm thiện nam (cận sự nam) 
upasaka hoặc là tín nữ (cận sự nỡ) upasika để tỏ ra mình đã vào hàng Phật tử hoặc là đã theo 
Phật giáo chánh thức, trước hết phải tuyên bố sám hồi những tội lỗi của mình trước tượng 
Phật, Tháp thờ Xá Lợi của Phật giáo chánh thức, trước hết phải Đức Phật, hoặc trước l, 2, 3, 


vị tỳ khưu hoặc chư tăng từ 4 vị trở lên. 


Khi sám hồi xong thì nên tuyên bố xin quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới và thọ thêm bát quan 
trai giới tùy theo ngày giờ đã nhât định đê được thêm nhiêu phước báu. 


Cách sám hồi. 

Accayo (4ccayđ) mam bhante accagama 
vathãa balam yatha mũ|ham yathã akusalam. 
Yo (phụ nữ đọc ya) ham bhante kãyena vã 
vãcaya vã manasä vã Buddhassa vã 
Dhammassa vã Sanghassa vã agäravam 
akasim tassa (phụ nữ đọc fassa) me bhante 
Ayyo!? accayam accayo patigganhãtu (2,3 


vị thì đọc paHgganhanfu) äyatiTm 
Samvaraya. 

Cách tuyên bố quy y tam bảo 

Esaham bhante suciraparinbbutampIl 


tan bhagavantam saranam gacchami 
dhammañca bhikkhusanghañca. Dpasakam 
(phụ nữ đọc là apasikam) mam, ayyo 
dharetu (2, 3 vị fh đọc dharenfu), a]Jatägge 
p3nupetam saranam øatam. 


Kê tiệp xin thọ trì ngũ giới 
Ukãsa, aham (nhiêu người đọc mayan) 
bhane visun visum rakkhanatthãya 
tisaranena saha pañcasTlãni yäcãmi (ma). 


DutiyampI... TatiyampI. 


Bạch Đại đức!! (các) tôi lỗi mà tôi đã phạm 
vì bởi tôi là người lầm lạc, không thông 
hiểu không lương thiện nên đã phạm các tội 
lỗi do thân, khẩu, ý của tôi không cung kính 
nên phạm đến Phật, Pháp, Tăng, bạch Đại 
đức, cầu xin đại đức xá các tội lỗi ấy là đều 
quấy thật đặng cho tôi thu thúc làm những 
việc lành từ nay về sau. 


Bạch đại đức tôi cầu xin thọ phép quy y 
Phật đã nhập Niết-bàn, cầu xin thọ phép 
quy y Pháp, cầu xin thọ phép quy y Tăng, 
cầu xin đại đức nhận biết cho tôi là người 
thiện nam (hoặc fín nữ) đã quy y tam bảo 
kể từ ngày nay cho đến trọn đời. 


Bạch Đại đức tôi xin (nếu nhiêu người thì 
đọc chúng tôi) thọ trì mỗi đêu học của ngũ 
giới luôn cả tam qui đê vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. 

Lần thứ nhì... Lần thứ ba.... 


Vị sư chứng minh nơi ấy nên đọc truyền tam quy ngũ giới bằng tiếng Pãli và nghĩa như sau: 


Namo tassa v.v... (3 lần luôn cả nghĩa như ở phía trước) người thọ cũng phải đọc theo 


Tisarana — Tam quy 
Buddham saranam gacchãmI. 
Dhammam saranam gacchãmI. 
Sañgham saranam gacchamI. 
DutiyampI..... TatIyamp!... 





192.3 vị thì đọc ayyä, 4 vị trở lên thì đọc sangho 


Tôi xin thành kính quy y Phật. 

Tôi xIn thành kính quy y Pháp. 
Tôi xin thành kính quy y Tăng. 
Lần thứ nhì...lần thứ ba. 


!!2 3 vị thì đọc bạch chư đại đức, 4 vị trở lên thì đọc bạch chư đại đức Tăng 
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Xong vị sư đọc: “Tisaranaggahanam paripunnam — Phép Quy y Tam bảo đã đầy đủ rồi”. 


Trả lời: “Ama bhante — Dạ thưa vâng”. 


Pañca sila —- Phép thọ trì ngũ giới 





I. Panatpatä veramamT sikkhäpadam 
samadiyämI. 

2. Adinnadäanä veramaqï sikkhäpadam 
samadiyami 

3. Kãmesu micchãcärä  veramaInI 
sikkhãpadam samaädiyämI. 

4.  Musavadä veramanqT sikkhäpadam 

samadIyamI. 
5: SuramerayamaJJappamadatthanä 


veramaT sikkhäpadam samädiyãmI. 


1. Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa 
sự sát sanh. 

2. Tôi xn vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự 
trộm cấp. 

3. Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa 
sự tà dâm 

4. Tôi xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa 
Sự nÓI dÔi. 

5. Tôi xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh 
xa sự đê duôi uông rượu và các chât say. 


Xong vị sư dặn: “Imani pañca sikkhapadanmi sadhukam katvä appamadena niccakälam 
sammarakkhitabbam — Người nên thọ trì ngũ giới, phải vâng giữ hành theo cho được trong 


sạch, đến trọn đời không nên để duôi''. 
VỊ sư giải luôn quả báo của giới : 
S1lena sugatIm yan(I. 
S1lena bhogasampadä. 


S1lena nibbutim yantI. 
Tasma silam visodhaye. 


Các chúng sanh được sanh về nhàn cảnh, 
hoặc đầy đủ tài sản, hoặc được đến nơi giải 
thoát nhập Niết-bàn cũng nhờ giữ giới, bởi 
các quả báu ấy, người nên thọ trì giới luật 
cho được trong sạch, không nên để lắm 
nhơ. 


Thiện nam tín nữ, khi đã thọ trì ngũ giới nếu tinh tấn muốn được nhiều phước báu cao 

thượng thêm thì nên giữ bát quan trai — posafha cũng gọi là Bồ tát nhứt định trong một ngày 
một đêm, mỗi tháng 8 ngày là: mồng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 (tháng thiếu thì 28, 29). 
Khi thọ giới nên thọ với vị tỳ kheo hoặc sa di, nếu chỗ nào xa xôi không có nhà sư thì nên 
nguyện trước kim thân Phật 8 điều học như vây : “Ajja me uposatho imañca rattim imañca 
divas am uposathiko (ph„ w„ữ đọc uposathika) bhav1ssamI — Ngày nay là ngày bát quan trai, 
tôi xin thọ trì bát quan trai giới trọn ngày nay và đêm nay”. 


Cách xin giới bát quan trai 
Ukasa aham bhante visun visum 
rakkhanatthäya tisaranena saha!^ atthasilani 
yacam. 


Bạch đại đức, tôi xin thọ trì mỗi điều học 
của bát quan trai giới luôn cả tam qui, đê 
vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. 

DutiyampI.. .fatIyamp1... Lần thứ nhì... lần thứ ba... 


Cách truyền tam qui như chỗ ngũ giới 


!2 Có thê đọc atthaägasamannagatam uposatham yãcãmi anuggaham katvã sĩlam detha me bhante. 
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Uposatha - Bát quan trai giới 

1. Panatipätãä veramarT sikkhãpadam 1. Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh 
samãdIiyämI. xa sự sát sanh. 

2. Adinnadänä veramanT sikkhãpadam 2. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
samãdIyaämI. xa sự trộm cắp. 

3. Abrahmacariyäã veramarT sikkhapadam 3. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
samadIiyamI. xa sự thông dâm. 

4. Musävädä veraman sikkhãpadam 4. Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự 
samãdIyaämI. nói dối. 

5. SuramerayamaJJappamadatthaäna 5. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
veramarT sikkhãpadam samädiyämI. xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say. 

6. VikalabhoJana veramar sikkhãpadam 6. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
samadIiyamI. xa sự ăn sái gIỜ. 

7. NaccagTtavaditavisikadassana- 7. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
mãlagandhavilepanadhãranamandana- xa sự khiêu vũ, ca hát, âm nhạc và hí 
vibhũsanatthanäa veramarrT sikkhäpadam kịch, hoặc đeo tràng hoa, xức dầu thơm, 
samädiyämI. dồi phấn thoa mình và các vật trang điểm 

S. Uccäsayanamahäsayanä veramarnr cho xinh đẹp. 
sikkhãpadam samadiyämI. 8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 


xa chỗ năm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 


Vị sư nên nhắc thêm rằng: “Imam! attha sikkhãpadãnI uposathasIlavasena Imañca rattim 
Iimañca divasam sadhukam katvä appamadena sammaärakkhitabbam — Người nên thọ trì bát 
quan trai giới, phải vâng g1ữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không 
nên để đuôi (0à đọc luôn quả bảo của sự trì giới như ở chỗ ngũ giới)). 


Nếu người thiện nam hoặc tín nữ nảo có tâm trong sạch muốn giữ thập giới trong thời gian 
nhât định hoặc trong một ngày một đêm cũng được. 


Dasasrla — Thập giới 
Từ giới thứ nhất đến giới thứ 6 giống y như bát quan trai giới (từ giới thứ 7 tới 10 thì đọc như 
sau đây): 

7. NaccagTtavaditavisuikadassanä veramaI 
sikkhãpadam samädiyämI. 

8. Mãlãgandhavilepanadhãrana-mandana- 
vibhusanatthanäa veramarT sikkhãpadam 
samadIyamI. 

9. Uccaäsayana mahãsayanäa veramanT 
sikkhãpadam samädiyämI. 

10. Jata rùpa raJata patIggahana veramarnI 
sikkhãpadam samadiyämI. 


7. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự khiêu vũ ca hát, âm nhạc và hí 
kịch. 

8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự đeo tràng hoa, xức dầu thơm, dồi 
phân thoa mình và các vật trang điểm 
cho xinh đẹp. 

9. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh 
đẹp. 

10. Tôi xin vâng giữ điều học là có ý tránh 
xa sự thọ lãnh vàng bạc. 

Phận sự người giữ giới Bát quan trai có 3 hoặc 4 là: phải nghe pháp (savanakicca); luận 
đạo (dhammasakaccha); tham thiền (bhaãvan3). Nếu 4 thì thêm minh sát tuệ (vipassan8). 
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Linh Tỉnh 
Thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an 
Vipattippatibahäya sabbasampatti Cầu xin chư Đại đức Tăng tụng kinh cầu an 


siddhiya sabba dukkhavinäsãya parittam 
brũthamangalam, vipattippatIbahãya sabba 
sampattisiddhiyä sabba bhaya vinäsãya 


parittam brũtha mangalam 
vipattippatIbahaya sabba sampattisiddhiyä 
sabba TOgØavInãsäya parittam 
brũthamangalam. 


Dâng cúng vật thực 





để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro 
tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh 
phúc, khiến cho các sự khổ não, kinh sợ và 
tật bệnh đều tiêu tan. 


Pãli dâng cúng vật thực đến chư tăng có 2 cách: Cách văn tắt thì đọc như vầy: “Imam 
bhikkham” (nếu có vật phụ tùng thì nói thêm saparikkharami) bikkhisahghasa dema!3 
Chúng tôi xin dâng vật thực này đên chư tăng (Tuôn cả các vật phụ tùng). Lần thứ nhì... lân 


thứ ba...” 
Cách đây đủ: 

Ayam no bhante pindapato dhammiko 
dhammaladdho dhammeneva  uppädito 
mãtäpitu ãdike gunavante uddissa Imam 
sanghabhattam saparikkharam (buddhappa 
mukhassa'') saủghassa dema te guna 
vantadayo Imam sangha bhattam attano 
santakam viya maññamänä anumodantu 
anumoditvana yathicchita sampatihi 
samIJjhantu sabba dukkhã pamuñcantu 
Innä nIssane Imina nissantena. 
Dutiyamp1....tatIyamp1... 


Dâng y đến chư tăng 





Mayam bhante Imam cTvaram Idhãnetväa 
sanghassa dema sãdhu bhante sangho Imam 


civaram patIgganhatu amhakam 
dipharatam atthaya hifãya sukãya. 
Dutiyamp1....tatIyamp1... 


Dâng y casa trong dịp lễ Kathina thì đọc 





!3 Cách này theo Tích Lan và Ấn Độ. 


Bạch đại đức Tăng được rõ: những thực 
phẩm này của chúng tôi làm theo lẽ đạo, 
được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng tôi xin 
hồi hướng đến các bậc ân nhân nhứt là cha 
mẹ hay biết rằng: “Lễ này gọi là lễ trai 
tăng” luôn cả các món phụ tùng, xin dâng 
cúng đến chư Tăng (_hứi là Đức Phật), lễ 
này thuộc về phần các vị ấy, xin được phép 
đến thọ lãnh tùy ý khi thọ hưởng, rồi, xin 
cho được thoát khỏi những điều thống khổ, 
được kết quả người, quả trời cùng quả Niết- 
bàn, cho được như ý muốn do năng lực 
phước báu chảy vào không dứt. Lần thứ 
nhì...lần thứ ba... 


Bạch đại đức Tăng, chúng tôi đem y này 
dâng cúng đến chư Tăng, xin các Ngài nhận 
lãnh cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự lợi 
ích, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì... lần thứ 
ba... 


!# Như có đọn riêng vật thực để cúng Phật, nếu không đừng đọc. 
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Imam dussam Kathina cTvaram sanghassa 
dema. DutiyampI... taftIyampI... 





Dâng chỗ ở chùa thất v.v... 


Mayam bhante Imam vihãram (nếu thất nhỏ 
thì nói Kufin) karetvä uposatha pavärana 
disañgha kamma karanatthäya caduddisassa 
bhikkhusaighassa dema sadhu bhante 
bikkhusangho Imam vihãram patigganhatu 


Bạch đại đức Tăng chúng tôi xin dâng vải 
này là Y Kathina đên chư Tăng. Lân thứ 
nhì... lân thứ ba... 


Bạch đại đức Tăng chúng tôi đã tạo xong 
tịnh xá (chùa) này xin dâng cúng đến chư 
Tăng tứ phương để hành Tăng sự, nhứt là 
để phát lộ, xin chư tăng nhận lãnh cho 
chúng tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an 


amhãkam digharatam atthãya hitãya vui lâu dải. Lần thứ nhì... lần thứ ba... 


sukaya. DutiyampI....fatIyamp!... 


Mỗi khi làm được phước báu nào xong thì nên nguyện: “ldam vatta me puññam asãvakkhayo 
vaham hotu anägate — Do sự phước báu mà chúng tôi đã trong sạch làm đây...mong câu g1eo 
được duyên lành đê diệt tận các pháp trâm luân trong ngảy vị lai”. 


Xong rồi hồi hướng phước báu đến Chư Thiên v.v... 
Akasathaà ca bhũmatha devanaga Chư Thiên ngự trên hư không 
mahiddhikãä puãñam no anumodanu Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
civaram rakkhantu sãsanam. Long vương thần lực có nhiều 
Nơi chữ sãsanam nên thay lại me garu, Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng tôi 
ñãtayo, pñnino, no sadã, trong mấy câu — Hộ trì Phật giáo Tăng bồi 
sau. Các bậc thầy tô an vui lâu dài 
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu 
Thân tâm vui thú đạo mâu. 
Tu hành tinh tắn ngõ hầu siêu thăng. 





Thỉnh Pháp sư 
Khi có thuyết Pháp thì nên thỉnh Pháp sư như vầy: 





Brahma ca lokadhipat sahampati katanjalï andhivaram ayäcatha. Sanidha sattäppara 
JakkhaJatikã desetu dhammam anukampimam pajam. 


Saddhamma bherim vinayañca kayam suttañ ca bandham abhidhamma cammam akotayanto 
catusacca dundam pabbodha neyya parisaya maJJhe. 


Evam sahampati brahmä bhagavantam ayäcatha tunhi bhãvena tam buddho kãruññe 
nadhIväsaya: 


Tamhã vutthãaya padena migadäyam tato gato pañca vagyaday neyye amam pãyesi 
dhammato tato pabhũti sambuddho anũna dhammadesanam mãghavassämI desesi sattãnam 
atthasiddhakam. 


Tena sadhu ayyo bhante desetu dhammadesanam sabbayidha parTsaya anukampampi kãtave. 
Thưở Phật mới đạt thành quả vị Vậy nên cầu đẳng từ bi 
Có Sahampai (Xá-Hăm-Pát-Tí) Phạm Tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người 
thiên Đưa qua chốn tốt tươi an tịnh 
Cả trong thế giới các miền Bờ Niết-bàn chẳng dính trần ai 
Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mâu Như đèn rọi suốt trong ngoài 
Hiện trước Phật đê đầu đánh lễ Chiếu tia ánh sáng khắp loài hân hoan 
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Bạch xin Ngài tế thế độ nhơn 

Chúng sanh trong khắp cõi trần 

Tối mê điên đảo không phân tội tình 
Cầu Phật tổ cao minh ái truất 

Hiển oai linh tỉnh thức dắt đìu 

Hoằng khai giáo pháp cao siêu 

Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên 
Thể tôn được mãn viên đạo quý 

Tôi hết lòng hoan hỷ tán dương 
Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương 
Không đành bỏ mặc lạc đường làm thinh 
Chúng sanh vốn đa tình lắm bực 
Không phân đâu chân thật giả tà 

Vô thường, khổ não chấp ta 

Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài 
Xin mở lượng cao dày răn dạy 

Chuyền pháp luân diễn giải diệu ngôn 
Chúng sanh nghe đặng pháp môn 
Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu 
Giải thoát những nguôn sâu câu thức 
Diệt lam lam ái dục bao vòng 

Tối mê sẽ được sáng trong 

Phát sanh trí huệ hiểu thông tỉnh tường 
Thông thấu lẽ vô thường vắn vỏi 

Ba tướng trong ba cõi mỏng manh 

Vô minh sanh quả nhân hành 

Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi 
Biển trần khổ nối trôi chìm đắm 

Bị ngũ ma vảy nắm chuyên di 


Pháp ví trỗng khải hoàn rằm rộ 

Luật ví như đại cô hoằng dương 

Kinh như giây buộc trên rường 

Luật như mặt trống vẹt dường vô minh 
Tứ diệu đề đó hình dùi trống. 

Gióng khua tan giác, mộng trần gian 
Chúng sanh tất cả bốn hàng 

Như sen trong nước minh quang luống chờ 
Trời ló mọc đẳng nhờ ánh sáng 

Trồ hoa lành rải tán mùi hương 

Pháp mầu ánh sánh phi thường 

Chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui 
Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản 
Phật nhận lời nhưng chăng dĩ hơi 
Quyết lòng mở đạo dạy đời 

Nhắm vườn Lộc Giả, Ngài dời chân sang 
Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử 

Có năm thây thính dự pháp từ 

Đó là nhóm Kiểu Trần Như 

Được nếm hương vị hữu dư Niết-bàn 
Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn 

Một lòng chẳng thối không mòn 
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm 
Cả tam giới thừa ân phố cập 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian 

Bởi nhân cớ tích rõ ràng 

Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi 
Chúng sanh ngồi khắp chốn nỉ 

Tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. 


Lễ Bái Xá Lợi 


Trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt 

Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành 

Cúng dường Phật tổ cha lành 

Ngàn xưa di tích Phật danh Cồ Đàm 
(Gotama) 

Đức từ bị chỉ đàng giác ngạn 

Ơn cứu khô độ nạn mê tân 

Trời người nhuần gội nguồn ân 

Duyên may được hưởng đôi phân chánh 
truyền 

Phát tâm lành cầu chuyên giữ đạo 

Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca 

Lo phần tự giác giác tha 


Năm cân ngọc điệp trắng ngân như hoa 
Chúng sanh khắp cõi sa bà 

Dễ nào gặp được đề mà suy tôn 

Duyên lành đưa đến điện môn 

Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di truyền 
Nhứt tâm thệ nguyện qui nguyên 
Ngưỡng cầu Phật tô chứng miên lòng thành. 
Đầu tiên tám nước phân tranh 

Công phân xá lợi sử sanh ghi rành 

Đến thờ tiêu biểu: đức lành 

Tám nơi công cộng đô thành quốc vương 
Môn sanh từ khắp bốn phương 

Mai chiều chiêm bái cũng dường Như lai 
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Y theo bồn hạnh Phật Đà khi xưa 
Chốn rừng giả nắng mưa khổ xác 
Giữa tuyết sương đói khát bao nải 
Chăng màng lao khổ đắng cay 

Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời 
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa 

Trên bồ đoàn phân tỏa tâm minh 
Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình 

Đắc thành Phật quả vô sinh Niết-bàn 
Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn 

Châu du cùng khắp bốn phương 
Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng vô sanh 
Vườn Kusinara cha lành viên tịch 
Ngọc Xá Lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn huy hoàng 
Xương trán răng nhọn lại còn xương vai 
Lửa Chư Thiên hỏa đài đốt cháy 
Không rã tan quả thấy nhiệm mâu 

Lại còn Xá Lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường 
Chừng năm cân chỉ bằng hột đậu 

Ánh chiếu ngời huỳnh học kim cương 
Cỡ hai đồng chạn khác thường 

Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân 
Pha ly màu sáng trong ngần 

Thủy xoàn ngọc quí trong trần nào hơn 
Cỡ ba hột cải trọng trơn 


Chúng con cảm mến dạ hoải 

Hướng chừng Thánh tháp Phật đài suy tôn 
Răng nhọn bốn cái di tồn 

Bồn nơi tạo thắp kiền khôn lưu đời 
Một là Đạo Lợi cung trời 

Hai là phước địa đương thời Lăn-Ca 
Xứ Ganh-Tha-Rá thứ ba (Ganthãra) 
Bồn là thủy điện nguy nga chúa Rồng 
Chúng con ái mộ tâm đồng 

Cúng dường Xá lợi viên thông Phật Đà 
Phạm thiên thượng giới một tòa 
Xương vai bên tả cùng là tam y 

Đền thờ cao vọi cực kỳ 

Chúng con lễ bái thiên uy tháp này 
Tuần hoản tuế nguyệt chuyền xoay 

Cô sơ tám tháp hằng ngày mòn hư 

Hai trăm mười tám năm dư 

Nhờ vua A-Dục tâm từ sùng hưng 
Tám phần Xá Lợi quân phân 

Tám mưới bốn ngàn tạo tân tháp thờ 
Ngàn năm muôn kiếp một giờ 

Trước đến Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền 
Phần hương lễ bái điện tiền 

Cúng dường Xá Lợi giao duyên Niết-bàn 
Nguyện cầu trăm họ bốn phương 
Thoát vòng tai ách hưởng an thái bình 
Cầu cho tất cả chúng sanh 

Đồng nhau tu Phật đệ huynh một nhà. 


Khuyến Tu 


Từ bi Đức Phật Thích Ca 

Xót thương nhân loại đạo xa bề trần 
Pháp xa bát nhã ân cần 

Rước đưa tứ chúng thoát lần vô minh 
Hỡi ai người biết thương mình 

Hãy nương theo Phật đức tin trau giỗi 
Chính ngài là đắng cứu đời 

Khỏi vong khổ não đến nơi Niết-bàn 
AI tin nhân quả rõ ràng 

Dứt lần tội lỗi tìm đàng tịnh tâm 
Người mà mài miệt sai lầm 

Không hơn hạ thú thượng cầm biết tu 
Từ nay cố gắng công phu 

Sớm trưa hành đạo dãi dầu chắng than 
Ham chỉ trần thế bạc vàng 

Ngày qua tháng lại mơ màng lợi danh 


Gây thêm nghiệp dữ dập dồn 

Đồ ai cầu khẫn mà hồn được siêu 
Tiếc khi còn sống biết điều 

Làm chi đặng nẫy ít nhiều chăng sai 
Khuyến tu hẹn mốt hẹn mai 

Như người khất nợ đêm ngày lo toan 
Nghĩa vụ gia đạo chưa an 

Để lo tròn đủ vội vàng ích chỉ 

Đó là cạn nghĩ hẹp suy 

Vô thường chực sẵn dẫn đi lúc nào 
Ăn năn hỗi hận trước sau 

Bốn đường ác đạo dễ vào khó ra 
Thân bằng quyền thuộc gần xa 

Khóc than thương tiếc đưa ta về đồng 
Dưới ba tắc đất vùi nông 

Ôi thôi sự nghiệp còn mong đặng nào 
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Mãng lo quyền thế đua tranh 


Thác rồi phủi sạch công danh ảo huyền 


Lúc sống ăn ở chắng hiền 

Khi chết con cháu ngã liền bò heo 
Vịt gà tôm cá giết theo 

Cúng tế thần thánh cầu siêu linh hồn 


1. 


Phước thì được hưởng quả cao 
Tội thì đọa lạc sa vào ngục sâu 
Mấy lời khuyên nhủ đuôi đầu 
Thiện nam tín nữ chớ hầu lạt phai 
Chí công trì giới đừng sai 


Ngày sau kết quả về ngay Niết-bàn. 


KaranTya Metta Sutta - Bác Ái Kinh 
Khi ở nơi thanh vắng có sự kinh sợ hoặc các phi nhơn khuấy rối bất cầu ở nơi nào thì nên 
đọc kinh bác ải đề ngăn ngừa các sự kinh sợ áy. 


KaranTya mˆattha-kusalena 


'Yam tam santam padam abhisamecca 


Sakko uJũ ca suhuJi ca 
Suvaco c”assa mudu anatImãnI. 


. Sanfussako ca subharo ca 


Appaklicco ca sallahukavutti 
Sanf”indriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho. 


. Na ca khuddam samacara kiñclI 


'Yena viññũ pare upavadeyyum 
Sukhino vã khemino hontu 
Sabbe sattä bhavantu sukhitattä. 


. Ye kecI panabhutatthi 


Tasa vã thãvara va anavasesa 
DIgha vã ye mahantä vã 
MalJima rassaka anukathula. 


. Dittha vã ye va addittha 


Ye ca dũre vasanti avidure 
Bhũtã vã sambhavesT vã 
Sabba sattä bhavantu sukhitatta. 


- Na paro param nikubbetha 


Nˆaãtmaññectha katthac1 nam kiñci 
Byarosana patIghasañña 
Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


. Matã yathã niyam puttam 


Ayusä ekaputtamanurakkhe 
Evam 'pI sabba bhũtesu 
Mãnasam bhãvaye aparImäanam. 


. Mettañca sabba lokasmim 


Mãnasam bhãvaye aparimaänam 
Uddham adho ca tirIyañca 
Asambadham averam asapattam. 


. TIthañcaram nIsinno vã 


Sayãno vã yävaˆtassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam viharam Idhamahu. 


1. Người trí tuệ biết rõ những sự hữu ích 
muôn giác ngộ theo các pháp yên lặng là 
Niết-bàn thì người ấy nên có sự đõng mãnh 
thân, khẩu, ý chân chánh dễ dạy tánh nết 
mềm mỏng không ngã mạng thái quá. 

2. Là người tri túc để duôi ít bận tộn thân 
tâm nhẹ nhàng, có lục căn thanh tịnh, có trí 
tuệ, rất cân thận, không quyến luyến theo 
kẻ thế. 

3. Các bậc trí tuệ hằng khinh bỉ những kẻ 
khác, tạo những nghiệp ác nào dầu là nhỏ 
nhen chút ít, thì người có trí không nên 
hành theo những nghiệp ấy. Nên rải lòng 
bác ái đến tất cả chúng sanh như vây: “Cầu 
xin cho tất cả chúng sanh hằng được sự an 
vui, yên ôn”. 

4. Tất cả chúng sanh không có hạn định, 
dầu là chúng sanh có sự kinh hãi là còn lòng 
tham muốn hoặc các bậc hiền triết đã dứt 
lòng tham muốn. Chúng sanh nào có thân 
hình dài hoặc lớn, trung hoặc văn, gầy hoặc 
béo. 


5. Chúng sanh mà ta thấy hoặc không thấy 
được, ngụ nơi xa hoặc sần, đã sanh ra rồi 
hoặc đang tìm nơi thoát sinh: cầu xin cho 
chúng ấy hằng được sự an vui. 

6. Chúng sanh không nên hăm dọa và hãm 
hại nhau, không nên khinh dễ kẻ khác, dầu 
là nhỏ nhen chút ít, không nên làm khổ 
nhau vì sự nóng giận bất bình là sự bực tức 
trong tâm. 

7. Người mẹ dám liều sanh mạng để bảo 
dưỡng con mình là con một thế nào thì nên 
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10. Ditthiñca anupagamma 
S1lavã dassanena sampanno 
Kãmesu vineyya gedham 
Na hi Jatu gabbha-seyyam punarefTtI. 


10. Người có tâm bác ái không tà kiến có 
giới hạnh được đắc Tu-đà-hườn là người 
đã dứt bỏ sự vui thích theo ngũ trần và 
không còn thọ sanh vào thai bào nữa. 


rải lòng bác ái vô lượng vô biên đến tất cả 
chúng sanh cũng như thế ấy. 

8. Người có tâm bác ái vô lượng vô biên là 
không bực tức, không thù oán không kẻ 
nghịch nên rải đến tất cả chúng sanh trên 
thế giới là rải phía trên, phía dưới, bên 
ngang và khoảng giữa. 

9. Người ấy dầu lúc đi, đứng, nằm, ngồi, 
không có ngủ mê lúc nào thì nên niệm lòng 
bác ái đến lúc ấy. Các bậc trí tuệ gọi những 
tư cách ấy là phẩm hạnh trong Phật pháp. 


Pattidãna Gãthäã — Kinh Hồi Hướng 
Theo trong Phật giáo người Phật tử mỗi khi làm được phước lành nào thì nên hồi hướng 


phước báu đến tất cả chúng sanh như sau: 


Yam kiãci kusalakammam kattabbam 
kiiyam mama. Kãye vãcämanasäa tidase 
sugatam katam ye sattä saññino atthi, ye ca 
satä asaññno katam puññã phalam 
mayham, sabbe bhagT bhavantute. Ye tam 
katam suvidtam dinnam puññaphalam 
mayã. Ye ca tattha na Jananti devã gantva 
nivedayun sabbe lokamhi ye sattä 
JTvantahara hetukä manuññam bhojanam 
sabbe labhan tu mama cetasätI. 


Lời Việt: 
Phước căn tôi đã tạo thành 
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên 
Đều là phước báu vững bền 
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng 


Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn 

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bả 
Chư Thiên Phạm thiên cùng là 

Bậc trời Vô tưởng được mà hưởng an 
Phước tôi hồi hướng dâng ban 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu 
Bằng ai chưa rõ lời cầu 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay 
Có người làm phước được rày 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng 
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 

Hưởng được phước quí ung dung thanh 
nhàn 

Chúng sanh thế giới các hàng 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường 
XI thâu phước báu cúng dường 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thoả lòng. 


Bài kinh này đọc nơi chùa chiên, tịnh xá, sau khi nghe pháp hoặc tụng kinh 


Yã devatä santi vihara vãsini thũpeghare 
bodhighare tahim tahim tadhamma dãnena 
bhavantu pũjitä sotthim karontedha vihãra 
mandale. Theräã ca majljihä navaka ca 
bhikkhavo saramikã danapati upasakã gãmã 
ca desä nigamã ca 1ssarä. Sappanabhuta 
sukhita bhavantute. Jalabula yapI ca 
andasam bhava. Samsedajatã 
athavopapatka. Niyamkam dhamma, 


Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 

Rồi xin gia hộ chư tăng 

Cửa từ ân náu phước hăng hà sa 

Tỳ khưu chăng luận trẻ già 

Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu 

Thiện nam tín nữ công phu 

Đều là thí chủ đồng phù trợ nhân 

Những người trong khắp thôn lân 

Kiều cư châu quận được phần an khương 
Chúng sanh bốn loại thông thường 
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varam paticca te. Sabbepi dukkhassa  Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành 
karontu samkhayam. Giải thoát phước báu nên hành 

Thãtu ciram satam dhammo dhamma dharã Đặng mà dứt khổ chuyền quanh đọa đầy 
ca puggalã sañgho hotu samaggo va athäya Cầu cho hưng thạnh lâu dài 

ca hifãaya ca amhe rakkhatu sadhammo Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 


sabbepi dhammacãrIno vuddhm  Bực tu xin được bình an 
sampãpuneyyama dhammariyappavedIte. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 
Lời Việt: Những quả lợi ích kết mau kịp thì 
Ngưỡng cầu các đắng Chư Thiên Cầu xin pháp bảo hộ trì 
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày Cho người tu đã qui y Phật rồi 
Ngự nơi đền tháp xưa nay XIn cho cả thảy chúng tôi 
Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề Tân hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền. 


Chúng tôi xin tụ hội về 


Phận sự cư sĩ nên hành thêm 





Ngoài những phận sự đã giải ở phía trước người cư sĩ nên thêm hạnh bồ thí, làm phước để 
gieo duyên lành thêm và cũng để trừ bớt lần lần tâm tham lam bỏn xẻn, nên trì giới cho tỉnh 
nghiêm tùy theo khả năng mình như đã giải ở phía trước. 

Như có thì giờ rảnh và muốn tỉnh tắn lên thêm thì nên niệm Phật, tham thiền cho tâm được 
yên lặng trong sạch, mới có thể minh tâm kiến tánh được. 

Cách niêm Phật 

Người nào muốn niệm Phật tham thiên thì trước hết cần phải có 2 điều kiện là: phải được 
thong thả không bận rộn; phải ở chỗ thanh văng. Khi có đủ 2 điều kiện ấy rồi thì nên ngồi kiết 
già hoặc bán già, day mặt về hướng đông, tay mặt để lên tay trái, thân mình ngay thắng, nhắm 
mắt lại vừa vừa, rồi suy xét 10 tội ngũ trần (coi nơi quyền niệm thân) xong rải lòng bác ái tóm 
tắt như vây: “Cầu xin cho tất cả Chư Thiên và nhân loại cùng chúa 4 loài rắn như là 
Virũpakkha (Quí-ru-bắc-khá), Eräpatha (Ê-rá-bát-thá), Chabyãputta (Xắp-phya-bút-tá), 
Kanhãgotamaka (Canh-ha-go-tam-má-cá) cùng tất cả loài thú không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiều chân, xin cho tất cả chúng sanh ẫy hằng được các sự yên vui”. Kế tiếp lựa một hiệu 
Phật nào tùy thích trong 9 hiệu hoặc niệm luôn hết cũng được. Niệm chậm rãi từ từ cho đến 
khi hỉ lạc hoặc triệu chứng phát sanh lên. Nhưng tốt hơn trước khi niệm nên kiếm vị thiền sư 
nào giao phó tánh mạng đặng nương nhờ học hỏi để khỏi sợ lầm lạc lối và tránh khỏi sự tai 
hại. 

Päli để xin học tham thiền 
“Imaham bhante attabhävam tumhãkam parIccaJami. DutiyampI.... TatiyampI...— Bạch Đại 
đức tôi xin giao phó thân này đến ngài để mong cầu học pháp tham thiền. Lần thứ nhì...lần 
thứ ba...” 

Thưở Đức Phật còn tại thế các vị tỳ khưu thường khi muốn học pháp thiền định thì đến 
giao phó tánh mạng cho đức Phật mà xin Phật cho một đề mục khi Ngài nhập diệt thì các môn 
đệ xin các bậc Thánh nhơn các bậc nằm lòng Tam tạng hoặc các vị đầu đà từng hành pháp 
thiền định hoặc các vị thiền sư để làm nơi nương nhờ vì trong lúc tham thiền có nhiều khi 
những hiện tượng phát sanh lên đáng ghê sợ nếu không có nơi nương nhờ hoặc ỷ lại thiền 
định ấy sẽ bị hư hỏng và có sự tai hại chăng sai. 


— Dứt tác phẩm 21. Cư sĩ thực hành — 
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Tác phẩm 22 


__ TỨ THANH TỊNH GIỚI (C4TUP4RISUDDHISILA) 
VÀ PHẬN SỰ CỦA BẬC XUẤT GIA (P4BBAJITA KICCAN]) 


Phi Lộ 
Quyền Luật này bần tăng trích lục theo trong Tam Tạng PalI, quyền Pãtimokka Sankheppa, 
quyên Anägära Vinaya và quyền Pubba Sikkhã Vannana. Những điểm quan trọng mà bậc 
xuất gia cần phải biết (ngoài ra cũng còn TÂt nhiều phận sự phải học hỏi thêm cho hiểu rộng 
ra nữa). Đây chỉ giải tóm tắt những chỗ cần yếu đến mỗi khi hành tăng sự. 


Với tài học còn kém khuyết nhưng cố gắng biên soạn ra, sợ e có chỗ nào sai lầm, khuyết điểm 
xin chư Đại đức hoan hỉ chỉ thêm cho, hầu có sửa chữa lại cho được chu đáo. Quyền Luật này 
xuất bản với thiện ý để góp sức thêm một tài liệu trong việc hoằng dương Phật pháp, mà hàng 
xuất gia luôn luôn phải cân dùng. đến, nhưng mỗi khi cần dùng khỏi phải phiền phức lục kiếm 
câu Pãli chỗ nọ, chỗ kia và muốn hiểu rõ phận sự của mình ít nhất cũng phải thuộc quyền 
Luật này thì mới thực hành dễ dàng. 


Đức Phật có nói: Người chăn bò mà không biết bây bò của mình có bao nhiêu con cái, con 
đực, màu vàng, đen, đôm v.v... thì cũng không thê gìn giữ bây bò cho được tròn đủ như thế 
nào. Thì vị tỳ khưu trong Phật giáo, nêu không biết giới hạnh và phận sự của mình là bao 
nhiêu, thì cũng không thể gìn giữ phạm hạnh cho được chu đáo vậy. 

Hơn nữa, Đức Phật có nói: Giới luật mà còn tồn tại đến lúc nào, thì giáo pháp của Như Lai 
cũng còn thạnh hành đên lúc ây. Nêu khi nào giới luật mà mật đi thì giáo pháp của Như Lai 
cũng tiêu diệt, do câu “Vinayo sãsana mũlam - Giới luật là nên tảng của Phật giáo" vậy. 

Quả phước của sự phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng đến các bậc ân nhân nhất là thầy 
tô và song thân đêu được thọ hưởng và xin cho được thành tựu mọi điêu hạnh phúc. Cũng xin 
thành tâm hôi hướng phước báu này cho tât cả chúng sanh ba giới, bôn loài đông được phép 
thọ hưởng tùy ý và xin cho được mau pháp bô đê tâm đê tu hành cho đên nơi an vui bât sanh 
bât diệt. 

Tâm lòng thành thật 

Bhikkhu Naga Thera — Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ đến 
đức Bhagava, ngài là bậc Araham cao thượng được đặc quả Chánh Biên Trì (Tam điệu tam Bồ đề). 


Phần I. CatupärisuddhisTla - Tứ Thanh Tịnh Giới 

Tứ thanh tịnh giới (cafuparisuddhisiTa) là: giới păttmokkha (là biệt biệt giải thoát, giữ được 
một giới thì thoát khỏi một tội) (paf£nokkha sarnvarasila); giới thu thúc lục căn (thanh tịnh) 
(indriya sanvarasila); g1ớI nuôi mạng chơn chánh (trong sạch) (4/1va parisuddhisila); giới 
quán tưởng thanh tịnh trong khi thọ dụng bôn món vật dụng (paccaya sannissitas11a). 
Đây xin giảng giải lần lượt theo thứ tự, để cho bậc xuất gia nghiên cứu và học hỏi cho được 
dê dàng. 

Trước hết giải về giới bôn pãtimokkha luôn cả cách làm lễ phát lộ (posaha) của chư tăng 
trong nửa tháng một lân đê đọc lại và nhặc nhở 227 điêu học của mình đã thọ trì. 


Những việc phải làm trước khi đọc giới bốn (Pubbakarana — Pubbakiecca). 


Phải có hai vị tỳ khưu rành mạch cách làm lễ phát lộ vấn đáp với nhau giữa chư tăng (từ 
bốn vị trở lên luôn cả hai vị vẫn đáp) như thế này: 
— Vị vấn đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa - Tôi xin đem hết lòng 
thành kính làm lễ đến đức Bhagavä, Ngài là bậc Araham cao thượng, được đắc quả Chánh 
Biến Tri (Tam diệu tam Bồ đẻ). Rồi đọc trình chư tăng đặng hỏi luật vị khác như vây: Sunãtu 
me bhante! saägho, yadi sahghassa Pattakallam, aham äyasmantam (itthannazmam)? vinayam 
Pucchayyam — Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, nếu tăng sự này hợp thời thì tôi xin 


` 


hỏi luật vị tỳ khưu (tên.................. này). 


Kế vị đáp đọc: Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. (3 lấn) (nghĩa như 
trên). Rồi đọc trình tăng để trả lời cho vị kia như vây: Sunãtu me bhante3 saigho, yadi 
saghassa pattakallam, aham ãyasmantam (itthannamena)† vinayam putftho (vissajjeyyam) — 
Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, nêu tăng sự này hợp thời thì tôi xin trả lời luật cho 
vị ty khưu (tên........ ) 

Kế đó người hỏi cứ hỏi tiếp: 

— Vấn: SammaijanT padĩpoca, udakam ãsanena ca upothassa etãni pubbakarananti vuccati. 
Ukãsa sammajjanT? — Sự quét chùa, đốt đèn, múc nước đề sẵn, trải chỗ ngồi, hết thảy bốn điều 
này gọi là việc phải làm trước khi làm lễ phát lộ. Bạch ngài, thế nào gọi là việc phải quét 
sạch? 

Đáp: Sammajjanakaranañca — Sự quét sạch “trong chỗ làm lễ này vậy'. 
— Vấn: PadTpo ca? — Sự đốt đèn? 

Đáp: PadTpa uJJalanañca (Idãm suriyä lokassa natthitaäya padTpa-kiccam atth1) —- Bây giờ 
không có mặt trời nên phải đốt đèn (là sự đốt đèn cho sáng “trong chỗ này”) 


!.3 Nếu vị hỏi luật mà cao hạ hơn hết trong chư tăng hôm ấy thì đọc: ävuso saägho, còn dầu nhỏ hạ hơn một vị cũng đọc 
bhante. 

? 4 Chỗ này xin kể tên vị mình hỏi hoặc vị mình sẽ trả lời. Như vị tên Nagatheram thì nói Nãgatheram, hoặc khi trả lời 
cho bỊ hỏi mình tên Buddharakkhita thì nói Buddharakkhitena... 
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— Vấn: Udakam ãsanena ca? — Nước và chỗ ngôi “thế nào”? 
Đáp: Ẩsanena saha pãnTya paribhojaniya udakatthapanañca — Là sự múc nước uống, nước 
xài để sẵn và sự trải chỗ ngôi. 


— Vấn: Upothassa etãni bubbakarananti vuccati?— Tất cả phận sự này sao gọi là việc phải làm 
của lễ phát lộ? 

Đáp: Etän! cattãri vattäni sammaJJanakaranädTni sangha sannipätato pathamam kattabbattã 

uposathassa uposathakammassa, pubbakarananti vuccati, pubbakaranänti akkãtãni — Bốn 
phận sự này, nhất là phải quét sạch là việc phải làm trước, vì trước khi chư tăng hội họp để 
làm lễ phát lộ thì phải làm cho xong, nên gọi là việc phải làm trước của sự làm lễ phát lộ. 
— Vấn: Chandapärisuddhi utukkhãnam bhikkhu gananä ca ovãdo uposathassa etãni 
pubbakIccanti vuccati. Chanda pãrisuddhi? — Các việc làm như, đem sự ưng thuận, tỏ sự trong 
sạch, sự kế thời tiết, sự đếm số tăng hội, chỉ dạy cho tỳ khưu ni, đều gọi là phận sự phải làm 
trước của lễ phát lộ. Vậy chớ thế nào gọi là sự đem sự thỏa thuận và tỏ sự trong sạch? 

Đáp: Chandarahanam bhikkhũnam chandaparisuddhi ãharanañca (idha natthi) — Cách đem 
sự thỏa thuận và sự trong sạch của các vị tỳ khưu cần phải đem đó (nơi đây không cần). 


— Vấn: Utukkhãnam? — Sự kế mùa tiết? 

Đáp: Hemantadinam tinnam utũnam ettakam atikkantam, etakkam avasitthanti evam utu 
acikkhanam utũnidha pana säsane hemantagimhavassananam vasena tim honti (ayam 
hemanta utu, asmim utumhi attha uposatha, iminä pakkhena ekouposatho sampatto, eko 
uposatho atikkanto, eha uposãthã avasitthã5 — Sự kế mùa tiết là: theo Phật giáo một năm có 
ba mùa là: mùa lạnh, mùa nóng (nắng) và mùa mưa, trong ngày làm lễ phát lộ ây nhằm mùa 
nào, mùa ấy có mấy kỳ lễ phát lộ, đã qua hết bao nhiêu, hiện tại và sẽ còn mấy kỳ nữa phải 
khai rõ (như đây là mùa lạnh, trong mùa này có tám kỳ lễ phát lộ, một kỳ hiện đương làm, 
một kỳ đã qua rồi, còn sáu kỳ nữa sẽ tới). 

- Vấn: Bhikkhuganana ca? — Sự đếm số tăng hội có bao nhiêu? 

Đáp: Imasmin uposathagøge, sannipatitäanam bhikkhũnam gananä, (.......)" bhikkhu honti — 

Trong chỗ làm lễ phát lộ đây, số chư tăng hội họp được (........ ) VỊ. 


— Vấn: Ovãdo? — Sự chỉ dạy cho tỳ khưu ni thế nào? 

Đáp: Bhikkhuninam ovado dãtabbo (idãnipna tãsam natthitäya, so ca ovado 1dha natth1) — 
Vị tỳ khưu phải chỉ dạy cho các vị tỳ khưu ni (bây giờ sự chỉ dạy ấy không còn nữa, vì không 
còn tỷ khưu m1). 

— Vấn: Uposathassa etãni pubbakiccanti vuccati? — Các việc này sao gọi là phận sự phải làm 
trước lễ phát lộ? 

Đáp: Etäni pañca kammani chandaharanadini patmokkh?uddesato pathamam kattabbattä, 
uposathassa uposathakammassa pubbakiccanti vuccati, pubbakiccänTti akkhatãni — Hết thảy 
năm công việc, nhất là đem sự trong sạch, gọi là phận sự phải làm trước, vì trước khi chư tăng 
làm tăng sự là đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, các phận sự ấy phải làm cho xong. 

— Vấn: Uposatho yãvatikã ca bhikkhũ kammappãättä sabhãgãpattiyo ca na vijjanti, vajjanũya 
ca puggalã tasmim na honti, pattakallanti vuccati. Uposatho? — Bốn điều nhất định là: ngày 
làm lễ phát lộ, bao nhiêu vị tỳ khưu hội họp để làm lễ ấy” không có phạm chung một tội, trong 


5 Nếu mùa nào có tháng nhuằn thì kỳ lễ phát lộ cũng tăng theo tháng nhuần ấy (nghĩa là mùa ấy có 10 kỳ lễ phát lộ). 

5 Nếu ngày làm lễ có 5 vị hội hợp tại sĩmã thì nói pañca bhikku honti, nghĩa là có bao nhiêu vị đều kế ra hết. 

7,8 Theo Phật giáo, một tháng có hai thời kỳ là: thời kỳ trăng tròn từ mồng 1 đến rằm, thời kỳ trăng khuyết từ 16 — 29 
hoặc 30 thì nói cãtuddaso, ngày nào chăng hạn chư tăng làm lễ hòa hợp nhau thì đọc samaggo. 
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tăng sự ấy không có người phải xa lánh, như thế thì cuộc lễ phát lộ hợp thời nên làm, vậy chớ 
ngày lễ phát lộ này thế nào? 

Đáp: Tïsu uposatha divasesu, cãtuddasipaqnarasï sãmaggisu, aJj*uposatho (pannaraso)Š — 
Ngày làm lễ phát lộ có ba là ngày rằm, ngày 14 và ngày 29 của tháng thiếu, và ngày chư tăng 
làm lễ hòa hợp như ngày lễ hôm nay thuộc ngày rằm. 


— Vấn: Yävatikã ca bhikkhũ kammappattã? — Vậy chớ có mấy vị tỳ khưu mới nên làm lễ phát 
lộ? 

Đáp: Yattaka Dhikkhi tassa uposatha kammassa pattãyutt anuripä, sabbantimena 
ekasTmãyam thitã — Tất cả các vị tỳ khưu bao nhiêu cũng có thể làm lễ phát lộ được, nhưng ít 
nhât là bôn vị trong sạch, không bị chư tăng phạt (ngưng chức) đêu ngôi gân sát nhau trong 
một simaã. 

— Vấn: Sabbägˆãpattiyo ca na vijjanti?— Còn về sự phạm đồng một tội thế nào? 

Đáp: VikalabhoJanˆ ädivatthu sabhag” ãpattiyo ca na vijJJantI — Sự phạm đông một tội do 
một việc làm, nhât là ăn sái giờ, không có. 

— Vấn: VajjanTyä ca puggalã tasmimna honti — Người mà phải tránh xa trong khi làm lễ phát 
lộ là thê nào? 

Đáp: Gahatthapandak'adayo eka vĩsati vaJJanTyapuggalä, hatthapasato bahikarana vasena 
vajjetabbä, tasmimna honti — Người phải tránh xa có 21 hạng, nhât là người thê và người lại 
cái, không có ngôi gân sát với chư tăng trong khi làm lê phát lộ đâu. 

— Vấn: Pattakallanti vuccati? — Thế nào gọi là lúc nên làm lễ phát lộ? 

Đáp: Sanghassa uposathakammam 1mehi catũhi lakkhanchi sangahitam, pattakallanti 
vuccafI, pattakãlavantanti akkhãtam — Sự nhât định trong bôn điêu này gọi là lúc nên làm lê 
phát lộ của chư tăng vậy, như thê là thì giờ nên làm. 

Hỏi xong vị tỳ khưu vấn luật ấy nên đọc thỉnh như vây: Pubbakarana pabbakiccãni 
samäpetvä, desiãäpattikassa samaggassa bhikkhusanghassa anumatiyä, pãtimokkham 
uddisitum ãrãdhanam karomi — Theo sự bằng lòng của chư tăng, vì đã làm các việc và phận 
sự trước khi làm lễ, đã sám hối tội lỗi rồi, và đều bằng lòng ưng thuận với nhau, vậy tôi xin 
thỉnh ngài đọc giới bổn. 


1. Bhikkhuppätimokkha — Giới bốn pätimokkha của tỳ khưu 
1.1) Kê các nguyên nhân. 





Nam  tassa Bhagavato Arahato Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ 
Sammaãsambhuddhassa. đên đức Bhagavä, ngài là bậc Araham cao 
thượng, được đắc quả Chánh Biên Tri 


_ : (Tam diệu tam bồ đề). 
Sunatu me bhante sañgho, aJj”uposatho 


(pannaraso) yadi sañghassa pattakallam, 
sañpho uposatham kareyya patimokkham 
uddIseyya. 


Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, 
ngày hôm nay là ngày lễ phát lộ của ngày 
rằm, nếu hợp thời nên làm, thì chư tăng làm 
lễ phát lộ là phải đọc giới bổn, Pãtimokkha. 
Phận sự phải làm trước, các ngài đã làm 
chưa? Thưa các vị, xin các vị phải sám hối 
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Kim sañghassa pubbakiccam? 
Parisuddhim äyasmanto arocetha, 
patmokkham uddisissami, tam sabbeva 
santã sadhukam sunoma manasikaroma, 
yassa siyä äpaftI, so avikareyya asantiyäa 
apattiya tunhT bhavitabbam, tunhTbhãvena, 
kho pan” ayasmante parisuddhãati 
vedissaml;, yatha kho pana pacceka 
putthassa veyyakaranam hot. 


Evameram evarupaya 
yavafatyam anussävitam hot, yo pana 
bhikkhu  yävatatiyam anussäviyamäane 
Saramano santim äpattim nãvIkareyya 
sampaJanam usavadassa hotIl, sampajäna 
musavado kho panˆayasmanto antorayIko 
dhammo vutto bhagavat3, tasmä 
saramanena bhikkhunã ãpannena visuddha 
pekkhena san ãpatti avikatabbä, avikatäa 
hissa phãsu hon. 


p2rIs3aya 


Uddittham kho 
Tatthˆayasmante pucchä, kaccittha 
parisuddha? DutiyampI pucchaãmi 
kaccittha parisuddha? Tatiyampi pucchãmI 
kaccittha parisuddha? 


Parisuddhetthˆayasmanto, 
evametam dhãrayãmI. 


(Nidan uddeso mifthito) 


äyasmonto  nidãnam. 


tasma tunhI, 


1.2) Parajikuddeso — Bất cộng trụ. 





Tatime caftäro paräika dhammä 
uddesam ãägacchant1. 

l.Ô Yo pana bhikkhu bhikkhũnam 
sikkhãsãjTvasamäapanmno, sikkham 
appaccakkhaya, dubbalyam anävikatvä, 
methunam dhammam pafIseveyya 


anfamaso tiracchãna gatäyapI, pãraJiko hoti 
asarmmvaso. 


cho trong sạch rồi tôi mới đọc giới bổn. 
Chúng ta ở đây hết thảy phải thành tâm để 
nghe đọc giới bồn cho được sự lợi ích. Như 
vị nào có phạm tội xin vị ẫy sám hối đi, còn 
VỊ nào trong sạch thì làm thinh. Tôi sẽ biết 
rằng vị ấy được trong sạch do cử chỉ làm 
thinh ấy, cũng như người mà bị người ta cật 
hỏi phải trả lời như thế nào, thì khi lời tôi 
tuyên bố hỏi chư tăng đủ ba lần cũng như 
thế ấy. Nếu khi tôi đã hỏi đủ ba lần rồi mà 
vị nào nhớ được sự phạm tội của mình, 
nhưng vẫn không chịu sám hối, thì vị ấy sẽ 
phạm thêm một hành ác về nói láo, vì biết 
mình mà không chịu khai ra. Bạch các ngài, 
tội này Đức Thế Tôn có nói cũng là một 
pháp tai hại, bởi vậy cho nên, vị nào đã 
phạm rồi mà nhớ lại được và muốn cho 
mình được trong sạch thì nên sám hối tội 
ấy ra. Do nhờ sự sám hối ấy mà tâm vị tỳ 
khưu ẫy được sự vui vẻ. 

Bạch các ngài, nguyên nhân tôi đã kể ra rồi. 
Tôi xin hỏi các ngài trong nguyên nhân này 
các ngài đã được trong sạch chưa? Tôi xin 
hỏi lần thứ nhì, các ngài đã được trong sạch 
chưa? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các ngài đã 
được trong sạch chưa? 


Tất cả các ngài đã được trong sạch, trong 
nguyên nhân này, nên các ngài mới làm 
thính. Tôi xin chứng nhận do nơi sự làm 
thinh ấy. 


(Dứt phần kể các nguyên nhân) 


Bốn pháp bất cộng trụ? của giới bốn, 
phải kể ra là: 
1. VỊ tỳ khưu nào đã có học hỏi và thọ trì 
các điều học của tỳ khưu rồi, chưa hoản tục 
hoặc chưa tỏ ra mình là người yếu hèn 
(không thể hành đạo cao thượng được) mà 
hành dâm, dầu cho với loài thú cái, cũng 
phạm tội bất cộng trụ, không được phép ở 
chung với các tỳ khưu khác. 


? Là không được ở chung, ăn chung, cộng sự chung với các vị tỳ khưu khác, cũng như người thế hoặc chưa thọ cụ túc 


gIỚI Vậy. 
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2. Yo pana bhikkhu gama vã araññaä vã 
adinnaam theyyasadi khatam ädiyeyya 
vathãrfipe adinnadäne rãjãno coram 
gahetva haneyyum vã bandheyyun vã 
pabbaJeyyum vã corosi balosi mũlhosi 
thenosft tatharipam bhikkhu adinnam 
adiyamano, ayampI päräjiko hoti 
asamvaso. 


3. Yo pana bhikkhu sañcicca 
manussavigsaham  JjIViã voropeyya, 
satthaharakam vässa D2rIyeseyya, 
maranavannam vã samvanneyya, 


maranäya vã samadapeyya, ambho purisa 
km tuyhimimä päpakena duJjTvitena? 


Matane jïvifã seyyot; 11 citfamano 
ciftasankappo, anekaparIyäyena 
marañavannam vã samvanneyya, 
maraqäya vã samadapeyya, ayampIi 
pAraJIko hotI asamväso. 

4. Yo pana bhikkhu anabhlanam 
uttarmmanussadhammam  attipanayikam 


alamariyaññanadassanam samudäcareyya: 


I jJãnämI, Ií passämIil, tato aparena 
samayena samanugsgahiyamano va 
asamanugsgahIyamãano vã äpamno, 


visuddhãpekkho evam vadeyya: aJänam 
evam ävuso avacam Jãänami apassam 
passamIi, tuccham musä vilapIntI, aññatra 
adhimanä, ayampI pãräJIko hotI asamväso. 


Uddhithaã kho äyasmanto  cattäro 
parajika dhamma, yesam bhikkhu 
aññataram: vã aññataram vã äpalJJItvä, na 
labbati bhikkũhi saddhim sãvamväasam, 
yatha pure tatha pacchã, pãrajiko hotI 
asamvaso. 


2. Vị tỳ khưu nảo, đã có tâm trộm cắp lấy 
của người, ở trong xóm hoặc ở trong rừng; 
các nhà vua bắt được đạo tặc, hoặc giết hại, 
hoặc giam cầm, hoặc lưu đầy xứ và cho 
rằng “người là kẻ đạo tặc, là người hung ác, 
là người ăn cắp” như thế nào, thì vị tỳ khưu 
lây của mà người ta không dâng cho cũng 
như thế ấy, vị tỳ khưu ấy đã phạm bắt cộng 
trụ, không được phép ở chung với các tỷ 
khưu khác. 

3. Vị tỳ khưu nào, cố ý giết hại mạng sống 
con người hoặc kiếm khí giới biểu cho kẻ 
khác giết hại, hoặc khen sự nên chết hoặc 
nói dắt dẫn cho người nên chết cho rồi như 
vầy: “Này người ơi! Mạng sống của người 
rất xâu xa có lợi ích chi đâu, vậy người nên 
chết đi còn tốt hơn là sống”. Vị tỳ khưu suy 
nghĩ tính toán trong tâm như thế ấy, rồi nói 
khen ngợi dắt dẫn chỉ bảo người sự chết đủ 
cách, vị tỳ khưu ấy đã phạm bất cộng trụ 
không được phép ở chung với các vị tỳ 
khưu khác. 


4. Vị tỳ khưu nào biết rõ, nhưng nói khoe 
khoang rằng: Mình đã đắc được pháp của 
bậc cao nhơn là pháp phải thấy rõ bằng trí 
tuệ cao thượng, như vây: “Tôi biết như thế 
này, tôi thấy như thế này”. Sau khi ấy, dầu 
có ai hỏi lại hoặc không có ai hỏi lại chăng 
hạn cũng phạm tội bất cộng trụ. Mặc dầu 
sau lại muốn được trong sạch là khỏi tội 
bèn nói sửa trở lại như vầy: “Này người, tôi 
không biết như thế này, tôi không thấy như 
thế này, nhưng tôi nói biết và thây, nói như 
vậy là tôi nói láo”. VỊ tỳ khưu ây đã phạm 
tội bất cộng trụ, không được phép ở chung 
với các vị tỳ khưu khác, trừ ra tưởng rằng 
mình đã đắc đạo của bậc cao nhơn. 

Bạch các ngài, 4 pháp bắt cộng trụ tôi đã 
kể ra rồi, vị tỳ khưu nào đã phạm tội một 
trong bốn pháp này, thì không còn được 
phép ở chung với các vị tỳ khưu khác, trước 
kia người ây thế nào thì sau này phạm tội 
bất cộng trụ rồi cũng không được ở chung 
với các vị tỳ khưu như thế ây. 
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kaccittha 
pucchãmI, 
TatIyampI 


Tatthˆayasmante 
parisuddha? DutiyampI 
kaccittha parisuddhã? 

pucchãmn, kaccittha parisuddhã? 


pucchãmi, 


Parisuddhetth°ayasmanto, tasma  tunh1 


evametam (dhãrayämI). 
(Parajik uddeso Ni††thio) 


Tôi xin hỏi các ngài, trong bốn pháp bất 
cộng trụ này, các ngài có trong sạch không? 
Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có được 
trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, 
các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài đã trong sạch nên mới làm thính, 
tôi xin chứng nhận sự trong sạch các ngài, 
do nơi sự làm thinh ây. 


(Dứt phần kề các pháp bất cộng trụ) 


1.3) Sanghadises°uddeso — Phần kể ra tăng tảng 





Im kho panãäyasmanto  terasa 
sanghãdisesa dhamma uddesam 
agacchantI. 
l1. Sañcetankãä sukkavisaff, aññatra 


supInantä, sanghadiseso. 


2. Yo pana bhikkhu otiqnqoO viparInatena 
ciftena, mãtugamena saddhim 
kãyasamsagsam samãpaJJeyya, 
hatthaggaham vã veniggaham vã aññata vã 
aññafarassa vã angassa paramasanam, 
sañghãdIseso. 


3. Yo pana bhikkhu otiqnoO viparInatena 
cidena mãtugamam du(thullahi vacahi 
obhaseyya yathatam yuvä yuvatim 
methũnupasañhitahi, sañghãdiseso. 


4. Yo pana bhikkhu otiqqo viparinatena 
ciftena, mãtugamassa santike attakama 
pãrIcariyäya, vannam bhãseyya: 
Etadagsam bhagini pärIcariyäanam, yä 


madisam silavantam kalyanadhammam 
brahmacärim efana dhammena, 
parIcareyyätI methunupasañhitena, 
sañghãdiseso. 

3. Yo pana bhikkhu sañcarittam 
samãpajJeyya, 1fthiyä vã purIsamatim, 


purilsassa vã 1fthimatim, jãyattane vã 


Bạch các ngài, 13 pháp tăng tàng!” này, 
tôi xin kê ra là: 


1. Vị tỳ khưu nào cô ý làm cho tinh khí xuất 
ra thì phạm tội tăng tàng, trừ phi nằm chiêm 
bao. 

2. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, rờ râm vào mình phụ nữ, hoặc nắm 
tay, hoặc rờ đầu tóc, hoặc rờ trong mình bắt 
luận chỗ nào, thì phạm tội tăng tàng. 


3. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, nói trêu ghẹo phụ nữ bằng lời tục 
tu cũng như người trai tơ nói trêu ghẹo cô 
gái bằng lời nói có tánh cách dâm dục thì 
phạm tội tăng tàng. 

4. Vị tỳ khưu nào tâm thay đổi, bị tình dục 
đè nén, nói lời có tánh cách dâm dục là 
khen ngợi ân đức của sự cho mình hành 
dâm với phụ nữ rằng: “Này cô, người phụ 
nữ nào hầu hạ là cho sự hành dâm đến 
người tu hành cao thượng có giới hạnh, có 
nhiều đức tánh như tôi đây, sự hầu hạ ây là 
cao thượng hơn tất cả các sự hộ độ khác”, 
thì phạm tội tăng tàng. 

5. Vị tỳ khưu nào làm mai mối là đem ý 
muốn của người nam nói với phụ nữ, của 
phụ nữ nói với người nam, làm cho hai bên 
thành vợ chồng hoặc kết tình với nhau, dầu 


!9 Là tội nặng xấp xỉ với bất cộng trụ, nhưng còn có thê ở chung với các vị tỳ khưu được, là phải cần có chư tăng từ 20 vị 


trở lên cho phép hành phạt rồi sám hồi mới hết tội được. 
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Jãrattane vã, antamaso tamkhanikäyapl, 
sañghãdIseso. 


6. Saññacikaya pana bhikkhunã kutim 
karayamanena assamikam attuddesam, 
pamanlkãä kaãretabba, tatidam pamanam 
dighaso dvädasavidatthiyo. 
Sugatavidatthiyä, tiriyam  satfantarä: 
bhikkhũ abhinetabba, vatthudesanäya; tehi 
bhikkhnhi vatthum desetabbam 
anarambham saparikkamanam sarambhe 
ce bhikkhu vatthusmm aparikkamane 
saññacikãya kutim kãreyya, bhikkhùũ vã 
anabhineyya vatthudesanäaya, pamanam vã 
atikkãmeyya, sanghãdIseso. 


7. Mahallakam panã bhikkhunã vihãram 
karayamäanena sassamikäm_ att°uddesam, 
bhikkhũ abhinetabbäa vatthu desanäya, tehi 
bhikkhnhi vatthum desetabbam 
anarambham saparikkamanam; sarambhe 
ce bhikkhu vatthusmm aparikkamane 
mahallakam vihãram kãreyya, bhikkhũ vã 
anabineyya vatthudesanäaya, sanghädiseso. 


8. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 
appafito, amilakena pãräJIkena dhammena 
anuddhamseyya: appeva nãma nam 
Iimamhã brahmacarliyä cäveyyantL tafto 
aparana samayana samanugsahiyamano vã 
asamanuggahiyamano vã, amũilakañceva 
tam. 


Adhikaranam hot, bhikkhu ca dosam 
patitthãtI, sañghãdiseso. 


9. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 
appafto, aññabhãgiyassa adhikaranassa 
ki desam lesamatam upadäya, 
pãrajikena dhammena anuddhamseyya: 
appeva nãma nam Imamhã brahmacariyä 


Cãveyyanf, tatO aparena samayena 
samanugsahiyamano va 
asamanugsgahIiyamãano vã, 


nói một lúc cho mấy cô gái giang hồ, cũng 
phạm tội tăng tàng. 

6. Vị tỳ khưu khi làm tịnh thất riêng cho 
mình, mà không có thí chủ đứng cất cho, tự 
mình đi xin vật liệu để cất thì phải cất cho 
đúng luật là: bề dài 12 gang, bề ngang 7 
gang của Đức Phật!! do từ phía trong vách 
và phải dẫn chư tăng đến để chỉ chỗ cho. 
Chỗ â ầy không có sự hoài nghi (à nhằm ô 
mối, kiến v.v...) và có chỗ trồng chung 
quanh (cho xe bò đi được). Nếu vị tỳ khưu 
làm cốc liêu, đi xin vật liệu của người. Cất 
trong chỗ có sự hoài nghi và trống chung 
quanh, không dẫn chư tăng đến chỉ chỗ 
hoặc cất quá luật định thì phạm tội tăng 
tàng. 

7. Khi nào vị tỳ khưu làm chỗ ở lớn cho 
mình, do có thí chủ đứng cất cho, thì phải 
dẫn chư tăng chỉ chỗ cho, chỗ ấy không có 
sự hoài nghi và chung quanh có chỗ trống 
nếu vị tỳ khưu cho làm chỗ lớn ở riêng cho 
mình nơi chỗ có sự hoài nghi, không có 
khoảng trỗng chung quanh hoặc không dẫn 
chư tăng đến chỉ chỗ cho thì phạm tội tăng 
tàng. 

8. Vị tỳ khưu nào, sân hận, hung đữ, phiền 
phức, cáo gian vị tỳ khưu khác phạm tội bất 
cộng trụ mà không có nguyên nhân chi, với 
sự cô ý rằng: “Ta làm thế nào! Cho vị tỳ 
khưu đó phải xa ha sự đạo hạnh cao 
thượng” (là phải hoàn tục). Sau khi ấy, dầu 
có ai hỏi lại hoặc không ai hạch hỏi lại, nếu 
sự tố cáo rõ ràng là không có nguyên nhân 
chi, dầu cho vị tỳ khưu tiên cáo ấy có nhìn 
nhận tội của mình cũng phạm tội tăng tàng. 


9. Vị tỳ khưu nào, sân hận, hung dữ, phiền 
phức, nhân một nguyên nhân nhỏ mọn nào 
khác đề làm bằng cớ, rồi tô cáo vị tỳ khưu 
khác phạm tội bất cộng trụ với sự cố ý rằng: 
“Ta làm thế nào, cho vị tỳ khưu đó phải xa 
lìa sự hành đạo cao thượng”. Sau khi ấy dầu 
có ai hỏi lại hoặc không ai hỏi lại, nếu sự tố 
cáo ấy là một việc khác, mà vị tỳ khưu ấy 


!' Một gang của Đức Phật bằng ba gang người bực trung, bốn gang người bậc trung có hai tắc rưỡi (0m25). Một gang 
Đức Phật thành ra 7 tâc rưỡi (0m75). Bê dài: 12 x 0.75 = 9m. Bê ngang: 0.75 x 7 = 5.25 m. 
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aññabhagiyanceva tam adhikaranam hoti 
kocI deso lesamatto upadinno, bhikkhu ca 
dosam patifthãtI sanghãdiseso. 


I0. Yo pana bhikkhu samaggassa 
sañghassa bhedaya parakkameyya, 
bhedanasam-vattankam vã adhikaranam 
samadaya paggayha tifttheyya; so bhikkhu 
bhikkhũhi evamassa vacanTyo mã ãyasmäã 
samagsassa saäghassa bhedãya parakkamn, 
bhedanasam-vattanikam vã adhikaranam 
samadäya paggayha atthãs1; samet”äyasmã 


sañphena samaggohI sañpho 
sammodamãano avivadamano ek”uddeso 
phãsu viharafi, evañca so bhikkhu 
bhikkhũhi Vuccamãano tatheva 
pagganheyya; so bhikkhu bhikkhuhi 
yävataiyamn samanubhasitabbo tassa 
patInIssagøaya. 


Yãvatatiyañce samanubhãsiyamanäa tam 
pafInissaJJeyya, I1ccetam kusalam; no ce 
pafInissaJJeyya, sañghadiseso. 


11. Tass°eva kho pana bhikkhussa bhikkhũ 
honti anuvattaka vaggavadakã eko vã dve 
vã tayo va, te cevam vadeyyum; 
mãyasmano ctam bhikkhum, kiñci 
avacuttha dhammavädr ceso bhikkhu, 
vinayavädTr ceso bhikku, ambakañceso 
bhikku chandañca ruciñca ãdãya voharatI, 
Jãnai no bhãsat, amhakampetam 
khamafti; te bhikkũ bhikkhùhi evamassu 
Vvacanuy3; mã äyasmanto evam avacuttha 
na ceso bhikkhu dhammavädI, na ceso 
bhikkhu vinayavädi mã ãyasmantänampIl 
saägphabhedo rucItthäa 
samet”äyasmantanam sañghena, samaggo 
hi sañgho sammodamaãano avivadamäãno 
ek*uddeso phãsu viharaffI; evañca te 
bhikkhũ bhikkhũhi vuccamana, that*eva 


pagganheyyum te bhikkhũ bhikkhuhi 
yävataiyamn samanubhastabbã tassa 
pafInIssaggAya. 


dựa vào một nguyên nhân nhỏ mọn để làm 
bằng cớ, dầu vị tỳ khưu ấy có thú nhận tội 
lỗi của mình, cũng phạm tội tăng tàng. 

10. Vị tỳ khưu nào, chư tăng đang hòa 
thuận nhau mà cô gắng làm cho chia rẽ, 
hoặc chấp lấy một sự tranh luận nào mà làm 
cho chư tăng chia rẽ nhau ở riêng biệt nhau 
thì các vị tỳ khưu khác nên khuyên vị tỳ 
khưu ấy răng: “Này đạo hữu, không nên cố 
găng làm cho chư tăng đang hòa hiệp nhau 
phải chia rẽ, và cũng không nên chấp lấy 
một bằng cớ nảo mà làm cho chư tăng chia 
rẽ ở riêng nhau, xin đạo hữu nên hòa thuận 
nhau, vui vẻ nhau, không cãi cọ nhau, có sự 
sum họp nhau, thì thường được an vui”. 
Khi các vị tỳ khưu nói như thế ấy, nhưng vị 
tỳ khưu ấy cũng vẫn chấp như cũ thì các vị 
tỳ khưu phải hợp lại “Tụng tuyên ngôn 
ngăn cản trong 3 lần” cho vị ấy dứt bỏ sự 
chia rẽ tăng chúng ấy đi. Khi các tỳ khưu 
đã “Tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi” 
mà vị tỳ khưu ấy chịu dứt bỏ sự làm cho 
tăng chúng chia rẽ ấy ra, sự dứt bỏ ấy rất 
tốt vậy, nêu không chịu đứt bỏ thì phạm tội 
tăng tàng. 

11. Các vị tỳ khưu, hoặc l vị, 2 vị, 3 vị, xu 
hướng theo vị làm cho chia rẽ tăng chúng 
và chấp theo phe đảng. Các vị tỳ khưu khác 
nên ngăn cản, khi các vị tỳ khưu ấy ngăn 
cản thì các vị kia nói như vầy: “Xin các đạo 
hữu đừng nói lời chỉ với vị tỳ khưu ấy, bởi 
vì vị ấy nói đúng theo kinh, nói đúng theo 
luật, hơn nữa vị ấy chấp lây việc mà chúng 
tôi vừa lòng đẹp ý nên mới nói, vị ây biết 
rõ sự bằng lòng của chúng tôi và việc này 
cũng là sự vui thích của chúng tôi nên mới 
nói”. Các vị tỳ khưu khác nên nói lại với 
các vị kia rằng: “Các đạo hữu không nên 
nói như vậy, vì tỳ khưu này, không phải là 
người nói đúng theo kinh, theo luật đâu, xin 
các vị đừng vui thích việc làm chia rẽ tăng 
chúng và nên hòa hợp với chư tăng đi. Bởi 
vì chư tăng hòa thuận nhau, vui vẻ với 
nhau, không cãi cọ nhau, sum họp nhau lại 
làm một thì thường được sự an vui”. Khi 
các vị tỳ khưu ấy nói như thế mà các vị kia 
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Yaävatatyañce samanubhasiyamanä tam 
pafinissaJJeyyum, I1ccetam kusalam no ce 
pafinissaJJeyum, sañghadiseso. 


12. Bhikkhu panˆeva dubbacaJatiko hot, 
uddesa  pariyäpannesa sikkhapadesu 
bhikkhũhI, sahadhammikam vuccamãno, 
atanan avacanyam karoti: mã mam 
äyasmanto kiñci avacuttha kalyãnam vã 
papakam vã aham pˆäyasmante na kliñcI 
vakkhami kalyäanam vã päpakam vã 
viramath”ayasmanto mama vacanAyätI. 


So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanTyo, 
mã äyasmäa atfanam avacanTyam akãsl, 
Vvacanryam'eva ãyasma attanam karotu, 
ayasmäpi bhikkhũ vadetu sahadhammena, 
bhikkhipi äyasmantam vakkhanti 
sahadhammena; evam samvaddhähi tassa 
bhagaväto pArIsä, yvadidam 
aññamaññavacanena aññamañña 
vutthapanenätI. 


Evañca so bhikkhu bhikkhuhi vuccamano 
tath°evapagganheyya, SO bhikkhu 
bhikkhũhi yävatatiyam samanubhasitabbo 
tassa — paflnissagsaya.  Yavatatlyañce 
samanubhãsiyamãno tam paftinissajJJeyya 
Iccetam kusalam no ce paf{inissalJeyya, 
sanghãdiseso. 


13. Bhikkhu pan"eva aññataram øgãmam vã 
ngamam vã upanissaya  viharati 
kuladũsako pãpasamaäcãro, tassa kho 
pãpakã samäcarä dissanti c'eva suyyantI 
ca, kulãni ca tena dutthãni dissanti cˆ°eva 
SUYyVantI ca. 


So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanTyo: 
ayasma kho kuladisako papasamacaro, 
äyasmato kho papakã samacärä dissanti 
ceva suyyant ca kulãni e°äyasmatä 
dutthãmi dissanti c°eva suyyanti ca, kulãni 
cˆäyasmatä dutthãmi dissantI cˆeva suyyantI 


cứ chấp như cũ thì chư tăng nên đọc 
“Tuyên ngôn để ngăn cản các vị kia trong 
3 lần” để dứt bỏ sự chấp nhứt ấy đi. Khi 
chư tăng đã tụng “Tuyên ngôn 3 lần để 
ngăn cản”, như các vị đó dứt bỏ sự chấp â ây 
đi, sự dứt bỏ ấy là một việc rất tốt nếu 
không chịu dứt bỏ, thì phạm tội tăng tàng. 


12. Nếu vị tỳ khưu có tánh nết khó dạy, khi 
có các vị ty khưu khác khuyên giải đúng 
theo giáo pháp và theo như các điều học 
trong giới bồn, lại tỏ ra mình là người cứng 
đầu và nói răng: “Xin các vị đừng nói lời gì 
tới tôi hết thảy, mặc dầu xấu hay tốt gì thây 
kệ tôi. Còn phân tôi, cũng vậy, tôi không 
nói gì dầu tốt dầu xấu gì tới các vị xin các 
vị đừng có giảng dạy cho tôi nữa”. Các vị 
kia nên nói với vị ấy rằng: “Này đạo hữu, 
không nên tỏ ra người khó dạy như thế. 
Nên làm cho mình là người dễ dạy. Còn 
đạo hữu cũng vậy, cứ chỉ dạy chúng tôi 
đúng theo giáo pháp và chúng tôi cũng chỉ 
dạy đạo hữu đúng theo kinh luật vậy. Bởi 
vì đệ tử của Đức Phật thường được sự tấn 
hóa do nhờ sự nhắc nhở nhau những lời có 
lợi ích là làm cho nhau thoát khỏi những 
đều tội lỗi”. Khi các vị tỳ khưu nói như thế 
ấy mà vị kia cũng vẫn chấp như cũ thì chư 
tăng phải tụng “Tuyên ngôn 3 lần để ngăn 
cản và cho dứt bỏ sự chấp ấy đi”. Khi chư 
tăng đã tụng tuyên ngôn ngăn cản 3 lần rồi 
mà vị ấy dứt bỏ được, sự đứt bỏ ấy rất hợp 
pháp, nêu không chịu dứt bỏ thì phạm tội 
tăng tàng. 

13. VỊ tỳ khưu đến cư ngụ một xứ nào hoặc 
một nơi nảo, là người hành động xấu Xa, 
làm cho hư hại gia quyến người, sự hành 
động ấy có người nghe và thấy rõ ràng: lại 
nữa các gia quyên ây họ cũng nghe và thấy 
rõ sự hành động xâu xa của vị ây. 

Các vị tỳ khưu khác nên nói với vị tỳ khưu 
ây rằng: “Đạo hữu là người làm hư hại gia 
quyên người và hành động xấu xa rõ rệt, sự 
hành động xấu xa ấy có người ta nghe và 
thấy, hơn nữa các gia quyên mả đạo hữu đã 
hãm hại ấy, người ta cũng nghe và thấy rõ 
ràng. Vậy đạo hữu phải đi khỏi chỗ này đi, 
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ca, pakkamat “ãyasmã Imamhã ãvãäsä alante 
idha väsenat. Evañca so bhikkhu 
bhikkhũhi vuccamano, te bhikkhũ evam 
vadeyya: chandagamino ca bhikkhũ, 
dosagamino ca bhikkhũ, mohagaämino ca 
bhikkhù, bhayagamino ca bhikkhũ, 
tatisikaya apattiya ekaccam pabhaJenti 
ekaccam na pabhãJenfTt. 


So bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanTyo: 
mã äyasmãa evam avaca, na ca bhikkhũ 
chandagämino na ca bhikkhũ dosagamIno, 
na ca bhikkhũ mohagamnno, na ca bhikkhU 
bhayagammo äyasmä kho kuladũsako 
päpasamäcãro. Ayasmato kho päapakãä 
samacärä dissantl c'eva suyyanti c'eva 
auyyanf ca; pakkamat'ayasma Imamhã 
aväsä alante Idha vãsenäatl. Evañca so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamano tath°eva 
pagganheyya, so bhikkhu bhikkhuhi 
yävataiyam samanubhasitabho tassa 
pafInIssaggãya. 'Yãvatatiyañce 
samanubhãsiyamãno tam patinTssajJeyya, 
Iccetam kusalam, no ce pafinissajJeyya 
sañghãdIseso. 


Uddtthaã kho yasmanto  terasa 
saäghãdisesa dhammä, nava 
patham'apattka, cattaro yãvatatiyakã; 


yesam bhikkhu aññataram vã aññataram vã 
äpaljlttvä yävatram JjJanam paticchãtetI, 
tavaiham tena bhikkhună akãma 
parivatthabbam parivutthaparIvasena 
bhikkhuna uftarimm charattam 
bhikkhumãnattäya patIpaJjItabbam. 
Cinnamanato bhikkhu, vattha siyä 
visaigano bhikkhu sañgho, tattha so 
bhikkhu abbhetabbo. 


!2 Tà phải ở dưới sự hành phạt nhất định của chư tăng. 
!3 Là hành động cho tốt, đặng chư tăng ưa thích. 


! Là tăng hợp lại tụng tuyên ngôn cho phép mình nhập chúng. 


không nên cư ngụ nơi đây nữa”. Khi các vị 
tỳ khưu nói như thế á Ấy, thì vị kia lại trả lời 
rằng: “Các ngài đều là người tây vị vì 
thương, tây vị vì ghét, tây vị vì sự sĩ mê, 
tây vị vì sợ, bởi vậy các ngài, có người cũng 
đồng phạm một tội với nhau, mà kẻ bị đuôi 
còn người lại không”. 

Các vị tỳ khưu khác nên nói lại với vị ấy 
rằng: “Đạo hữu không nên nói như vậy, vì 
chư tăng không phải là tây vị vì thương, tây 
vị vì phét, tây vị vì sự si mê, tây vị vì sợ 
đâu. Đạo hữu là người hành động xấu xa và 
hãm hại gia quyên người, sự hành động xâu 
xa ấy, có người ta nghe và thấy rõ ràng; hơn 
nữa những gia quyên mà đạo hữu làm hư 
hại, người ta cũng nghe và thấy rõ ràng. 
Vậy đạo hữu phải đi khỏi chỗ này đi, không 
nên ở đây nữa”. Khi các vị ty khưu đã nói 
như thế mà vị kia cũng cứ chấp như cũ, thì 
các vị tỳ khưu nên tụng “Tuyên ngôn ngăn 
cản 3 lần” đặng cho dứt bỏ sự hành động 
xấu xa ấy đi. Nếu khi đã tụng “Tuyên ngôn 
ngăn cản 3 lần” mà vị ấy chịu sự đứt bỏ ấy 
rất hợp pháp vậy, nêu không chịu dứt bỏ thì 
phạm tội tăng tàng. 

Bạch các ngài, 13 pháp tăng tàng, tôi đã 
kế ra rồi, 9 pháp đầu gọi là 
“pathamˆapattikã — khi hành sái thì phạm 
tội liền; còn 4 pháp sau gọi là 
“vavatatiyaka — phạm tội khi nào chư tắng 
đã đọc tuyên ngôn ngăn cản 3 lần mà không 
dứt bỏ”. Tất cả 13 tội này, nếu vị tỳ khưu 
nào phạm một tội nào, mà biết rõ mà dẫu 
bao nhiêu ngày thì phải phạt tội cắm phòng 
bấy nhiêu ngày!?, khi hành phạt xong còn 
phải thực hành “mãnatta”!3 trong 6 đêm 
nữa, rồi chư tăng từ 20 vị trở lên ở đâu thì 
vị tỳ khưu ấy đến xin “abbhãnakamma” 1$, 
Nếu chư tăng không đủ 20 vị, dầu chỉ thiếu 
một vị mà vẫn tụng tuyên ngôn cho nhập 
chúng thì tăng sự ây cũng không thành tựu 
đến vị ây. Về phân chư tăng thì cũng bị Đức 
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EkenapI ce ũno vIsatigano bhikkhusangho 
tam bhikkhum abbheyya, so ca bhikkhu 
anbbhito, te ca bhikkhũ gãrayhaä. Ayam 
tattha samrIci. Tatth°ayasmante pucchãmI, 
kaccittha parisudhã? DutiyampI pucchãmI, 
kaccittha parisudhã? 'TatiyampI pucchãmI!, 
kacctttha parisudhã? 


Parisudhetth°ãyasmanto, tasmäã 


Evametam dhãrayãmI. 


tunh1. 


(Sanghadises uddeso ni††hio) 


1.4) Aniyat°uddeso — Phần kề ra về bất định 


lme kho pan"äyasmanto dve aniyatä 
dhamma uddesam ãgacchanti. 


1. Yo pana bhikkhu mãtugamena saddhim 
eko ekaya raho pattcchanne äsane 
alamkammamye  nissajjiam kappeyya, 
tamenam saddheyyavacasä upasikä disva 
tiqnnam dhammaäanam aññatarena vadeyya 
pãrajikenaa vã salghädisesena vã 
pãcIttiyena vã, nisaJJam bhikkhu pafIJãnam 
ano tinaam dhammanam aññatarena 
kãretabbo pãräJikena vã sañghädisesena vã 
pAcItteyena va; yena va sa 
saddheyyavacasä upäsikã vadeyya, tena so 
bhikkhu kaãretabbo. Ayam dhammo 
an1yato. 


2. Na heva kho pana patIcchannam äsanam 
hoti nalamkammaniyam, alañca kho hotI 
mãtugamam dutthullahi vacahi obhãsitum. 


Yo pana bhikkhu tathãripe ãsane 
mãtugamena saddhim eko ekaya raho 
nisajjam kappeyya, tamenam saddheyya 
vacasäa upãsika disva dvinnam 
dhammanam aññatarena vadeyya 
sañghãdisesena vã pãcIftIyena va, nIsaJJam 
bhkkhu pljanaim  ãno dvinnam 
dhammanam aññatarena karetabbo 
sanghãdisesena vã pãcIttiyena vã, yena vã 
sa saddheyya vacasä upasikã vadeyya, tena 


à người tín nữ đã đắc quả Tu-đà-huờn. 
!Š Là người t đã đắc quả Tu-đà-h 


Phật quở rầy. Làm như thế là việc làm hợp 
pháp trong tăng sự. 

Tôi xin hỏi các ngài trong 13 tội tăng 
tàng này các ngài có trong sạch không? Tôi 
xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có được trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, các ngài 
có được trong sạch không? 

Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thinh, tôi xin chứng nhận sự trong sạch của 
các ngài, do nơi sự làm thính Ẫy. 


(Dứt phần kề về tăng tàng) 


Bạch các ngài, 2 pháp bắt định này tôi xin 
kể ra là: 
1. Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi nơi thanh 
văng kín đáo với một người phụ nữ, có thê 
hành dâm được. Có người tín nữ đáng tin!” 
thấy và đem đi tố cáo một trong ba tội, là 
tội bất cộng trụ, tội tăng tàng, tội ưng đối 
trị, Nếu vị tỳ khưu ấy thú nhận có ngồi 
thiệt, thì luật sư phải xử một tội trong ba tội 
là: bất cộng trụ, tăng tàng, ưng đối trị. Hơn 
nữa, nếu người tín nữ ấy tố cáo quả quyết 
tội nào thì luật sư phải xử tội ấy. Pháp này 
gọi là bất định (vì không thể nhất định trước 
là tội nào trong ba tội). 


2. Nếu thiệt chỗ trống trải, là chỗ không có 
che dừng, không thể hành dâm được; 
nhưng mà chỗ ấy có thể nói những lời tục 
tĩu để trêu ghẹo phụ nữ được. 

Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi nơi chỗ như 
thế ấy với một người phụ nữ, có người tín 
nữ đáng tin, thấy và đem đi tố cáo một 
trong hai tội là tăng tảng, ưng đối trị. Nếu 
vị tỳ khưu ấy thú nhận có ngồi thiệt, thì luật 
sư phải xử một tội nào trong hai tội là tăng 
tàng và ưng đối trị. Nhưng mà nếu người 
tín nữ ẫy tố cáo tội nào thì luật sư phải xử 
ngay tội ấy. Pháp này cũng gọi là bất định 
vậy. 
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so bhikkhu karetabbo. Ayampi dhammo 
an1yato. 


Uddithã kho äyasmanto dve aniyatä 
dhamma. Tatthãyasmante pucchãmi 
kacittha parisuddha? Dutiyampi pucchãmI 
kacittha parisuddhã? TatiyampI pucchãmI 
kacittha parisuddha? 


Parisuddhetthˆayasmanto 
Evametam dhãrayãm1. 


(Aniyat `uddeso mifth1o) 


tasma  tunhI. 


ive vitthar°uddeso — Phần kể 


1.5) Nissa 


Bạch các ngài, hai pháp bất định tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, hai pháp bất 
định này các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 
Các ngài trong sạch nên mới làm thinh. Tôi 
xin chứng nhận các ngài, do sự nơi làm 
thinh ấy. 

(Dứt phần kể ra về bất định) 


ra vê ưng xả đôi trI 





Ime kho panˆäysamanto timsa nIssaggIyä 
pãctttiya dhammaã uddesam äggacchanti. 


1. NitthitacTvarasmim bhikkhuna 
ubbhatasmm kathine, dasahaparamam 
atirekacTvaram dhãratabbam tam 
atikkãmayatfo, nIssagø1yam pãcIftiyam. 


sh NitthitacTvarasmim bhikkhuna 
ubbhatasmm kathine, ekaratampi ce 
bhikkhu ticTvarena vippavaseyya, aññatra 


bhikkhusammatiyä nIssaøgiyam 
pActIttiyam. 
3: NÑitthitacTvarasmim bhikkhuna 


ubbhatasmim kathine, bhikkhuno pan"eva 
akalacTvaram uppaJJeyya, akankhamanena 
bhikkhunã patiggahetabbam, pitiggahetva 
khippˆeva kãretabbam, no cassa pãrIpirl, 
mãsaparamantena bhikkhunä tam cTvaram 
nikkhipitabbam. Ủnassa pãripiriyä satiyä 
paccäsayä, tato ce uttarim nikkhipeyya, 


satIyäpI paccasaya, nIssaggiyam 
pAcIttiyam. 
4 Yo pana bhikkhu aññatikaya 


bhikkhuniyä puräna cTvaram dhovãpeyya 
vã rajapeyya vã akofäpeyya vã, 
nISSaøg1yam päcIttiyam. 

bhikkhu 
hatthato 


53. Yo  pana 
bhikkhuniyä 


aññatikaya 
civaram 


Bạch các ngài, 30 pháp ưng xả đối trị!” tôi 
xin kế ra như là: 
1. Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn. Vị tỳ khưu nếu có giữ y mới, 
được giữ lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ 
quá hạn kỳ, thì y ây phải xả bỏ đi, vị tỳ 
khưu ấy phạm tội ưng đối trị. 


2. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn nếu vị tỳ khưu còn xa lìa tam 
y, dầu trong một đêm, y ấy phải xả bỏ, vị tỳ 
khưu ấy phạm tội ưng đối trị, trừ ra vị tỳ 
khưu nào được lịnh chư tăng cho phép. 


3. Khi đã làm y xong, hiệu lực của lễ dâng 
y đã hết hạn nếu có người dâng y ngoài hạn 
kỳ đến vị tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu cân dùng 
thì lãnh, khi lãnh xong phải đo cắt cho lẹ, 
nếu y ấy còn thiếu may không đủ, vị tỳ 
khưu ấy được phép cất giữ lâu lắm là một 
tháng. Nếu ý muôn kiếm vải thêm cho đủ 
nhưng để y ây quá hạn kỳ một tháng dầu 
cho có ý muôn thêm nữa, y ây cũng phải xả 
bỏ, vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 


4. VỊ tỳ khưu nào sai tỳ khưu ni không phải 
là bà con, giặt, nhuộm, xả y cũ ây phải xả 
bỏ, vị tỳ khưu ây phạm ưng đôi trị. 


5. VỊ ty khưu nào, thọ lãnh y của tỳ khưu ni 
không phải là thân quyên, y ây phải xả bỏ, 


!6 Là cất giữ những vật sái luật hoặc phải bỏ vật ấy cho vị tỳ khưu khác, rồi sám hối tội lỗi ấy mới hết. 
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paftIpgganheyya,  aññatra 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


pãrivattaka, 


6. Yo pana bhikkhu aññatakam gahapatIm 
va gahapatanim vã cIvaram viññãpeyya, 
aññatra samayä, nissaggiyam päcIttiyam, 
tatth'ayam samayo? AcchinnacTvaro vã 
hoti bhikkhu nattha cTvaro vã. Ayam attha 
samayo. 


7. Tañce aññãtako gahapati va gahatan vã 
bahuhi crvarehi abhihatthum paväreyya 
sanfar°uttara paramantena bhikkhunã tato 
civaram saditabbam, tato ce uttarmm 
sadIyeyya, nIissagøI1yam pãcittiyam. 


S. Bhikkhum pan"eva uddissa aññãtakassa 
gahapatlssa vã gahapatinya vã 
cTvaracetäpanam upakkatam hoti: Imina 


CIVvaraceftapanena cIivaram cetapetva 
1tthannamam bhikkhum Civarena 
acchãdessamiti. Tatra ce so bhikkhu pubbe 
äppavArIto upasañkamitva cIvare 


vikappam äpaJJeyya: Sãadhu vata mam 
äyasmã Iminã cT1varacetäpanena evaripam 
väa €VvariDpam va cIivaran cetapeftva 
acchadehTtI, kalyanä kamyatam upadäya, 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


9. Bhikkhum paneva uddissa ubhinnam 
aññatakanam gahapatnam va 
gahapatanrnam vã paccekacTvara, cetäpanäa 
upakkhatä honti: Imehi mayam pacceka 
cIvaracetapanehi paccekacTvaram 
cetapetvä 1tthannamam bhikkhum civarehi 
acchadessamätI. Tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavärIto upasankamitvä CTvare 
vikappam äpalJjeyya: Sãdhu vata mam 
ayasmanto 1mehi paccekacTvarecetapanehI 
€Varupam va evarupam vã civaram 
ceftapetva acchadetha ubho va santä 
ekenatl, kalyanakamyatam  upadaya, 
nISSaøg1yam päcIttiyam. 

10. Bhikkhum pan"eva uddissa rãjã vã 
rajabhoggo vã brahmano vã gahapatiko vã 
dùftena cTvara cetãpanam pahIneyya. [mina 
CIVvaracefapanena cIivaram cetäapetva 


vị tỳ khưu ấy phạm tội ưng đối trị, trừ ra 
đôi y cho nhau. 


6. VỊ tỳ khưu nào, xin y của nam gia chủ 
hoặc hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyền thì phạm ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ, 
trừ ra có trường hợp trong điều học này là: 
vị ty khưu bị ăn cướp đoạt y, hoặc y bị hư 
hại, đây là trường hợp trong điều học này. 


7. Có nam gia chủ, nữ gia chủ, không phải 
là thân quyên, đem y đến thật nhiều, yêu 
cầu tỳ khưu lãnh, nếu vị tỳ khưu ấy có vui 
thích thì chỉ lãnh nhiều lắm là hai lá y: là y 
nội và y vai trái trong số y của người đem 
đến đó. Nếu vui thích lãnh nhiều hơn số ấy 
thì phạm tội ưng đối trị, y dư ấy phải xả bỏ. 
8. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, 
không phải là thân quyến, họ để riêng một 
sô tiền để mua y dâng cho vị tỳ khưu và nói 
rằng: “Với số tiền này Đề sẽ mua y dâng 
cho vị tỳ khưu tên đó mặc”. Nếu vị tỳ khưu 
ấy không phải là người mà họ đã “yêu cầu 
trước” đến nơi gia chủ ấy nói nhất định như 
thế này: “Tốt thay, các người nên mua y thứ 
này, thứ này với số tiền ấy, đặng cho tôi 
mặc” vì muốn được V tốt theo ý mình, thì 
phạm tội ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 


9. Nếu có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ hai 
người, không phải là thân quyến của vị tỳ 
khưu, họ hùn lại một số tiền để mua y dâng 
cho một vị tỳ khưu và nói rẳng: “Chúng ta 
sẽ mua y riêng ra với số tiền hùn riêng của 
mỗi người, rồi đem dâng cho vị tỳ khưu tên 
này vận và mặc”. Nếu vị tỳ khưu ấy không 
phải là người mà họ “đã yêu cầu trước” đến 
nhà họ rồi nhất định y nói như thế này: “Tốt 
thay, các ngươi nên hùn lại, rồi mua y như 
thế này, thế này với số tiền đó đặng dâng 
cho tội mặc và vận”. Vì muốn được y tốt 
theo như ý mình, thì phạm tội ưng đối trị, y 
ấy phải xả bỏ. 

10. Đức vua, quan lại, bà-la-môn, hoặc gia 
chủ sai người phụng sự cho mình, đem một 
số tiền để mua y dâng đến một vị tỳ khưu 
và nói rằng: “Người đem số tiền này đi mua 
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1tthannamam bhikkhum CIVarena 
acchadeh1u. So ce duto tam bhikkhum 
upasankamitväa evam vadeyya: ldam kho 
bhante äyasmantam uddissa 
civaracetäpanam ãbhãtam, pafigganhãtu 
äyasmä cTvaracetapanantI. Tena bhikkhunã 
so dũto evamassa vacaniyo: Na kho mayam 


ävuso civaracetäpanam patigganhama, 
civarañca kho mayam patigganhama 
kãlena kappiyant1. 

So ce dũto tam bhikkhum evam vadeyya: 
Natthi panˆäyasmanto kocI 
veyyävaccakarotI. CTvaratthiena 
bhikkhave bhikkhunã veyyävaccakaro 


niddisitabho ãrãamiko vã upäsako vã: Eso 
kho ävuso bhikkhũnam veyyävaccakarotI. 


So ce đdũto tam veyyävaccakaram 
saññapetvä, tam bhikkhum upasankamitvä, 
evam vadeyya: Yam kho bhante äyasma 
veyyävaccakaram niddlsi saññaftOo so 
mãy3, upasankamatu äyasma, kalena 
cTvarena tam acchãdessamItI. 


CTvarˆatthikena bhikkave bhikkuna 
veyyävaccakaro upasankamitvä 
dvittikkattum codetabbo saretabbo attho 
me ävuso cTvarenãätI. 


Dvitikkhattuim codayamãno sãrayamãno 
tam cTvaram abhinipphädeyya, 1ccetam 
kusalam; no ce abhimpphadeyya, 
catukkhattum pañcakkhattum chakkhatt” 
uparamam  tunhTbhitena uddissathä- 
tabbam, catukkhattum pañcakkhattum 
chakkhatt” uparamam tunhIbhùto uddissa 
titthamãno tam cTvaram abhinipphäadeyya, 
1ccetam kusalam; no ce abhinipphãdeyya, 
1ccetam kudalam; no ce abhinipphãdeyya, 
tato ce uffarim väyamamaãno tam cTvaram 
abhinipphãadeyya, nissaggiyam päcIttiyam, 
no ce abhinipphãdeyya, yatassa cTvara- 
cetapanam abhatam, tatthasanam vã 
gantabbam duto vã pahetabbo yam kho 
tumhe äyasmanto bhikkhum uddissa 
cIvaraceftapanam pahimittha, na tam tassa 
bhikkhuno kiãci afttham  anubhofl, 
vuñjan°äyasmanto sakam, mã vo sakam 
vInassatI. Ayam tattha samIc1. 


y rồi dâng cho vị tỳ khưu tên này, vận và 
mặc”. Nêu người phụng sự ấy đến kiếm VỊ 
tỳ khưu ấy và nói răng: “Bạch ngài, số tiền 
mua y này tôi đem đến xin dâng cho ngài, 
xin ngài thọ lãnh”. VỊ tỳ khưu ây nên nói 
VỚI ngưỜi ẫy rằng: “Này người ơi! Tôi 
không thể lãnh số tiền mua y này được, tôi 
chỉ có lãnh y được trong khi cân dùng thôi”. 
Người phụ sự hỏi vị tỳ khưu như vậy: 
“Ngài có người nào hầu hạ không?” Này 
các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cần dùng y thì 
nên chỉ người giúp việc trong chùa hoặc 
thiện tín và nói rằng: “Này người, đây là 
người phụng sự cho tất cả chư tăng”. Người 
tay sai ây bèn nói chỉ cách cho người phụng 
sự ấy hiểu biết công việc rồi, đến bạch với 
vị tỳ khưu ấy răng: “Bạch ngài, ngài chỉ 
người phụng sự nào, tôi đã cắt nghĩa cho 
người ấy hiểu biết rồi, lúc nào ngài cần 
dùng y, xin ngài đến kiếm họ thì họ sẽ dâng 
y cho ngài mặc”. 

Này các vị tỳ khưu, khi vị tỳ khưu cần dùng 
y nên nhắc nhở người phụng sự ấy hai hoặc 
ba lần Đo nói răng: “Này người, tôi cần 
dùng y”. Khi vị tỳ khưu ấy nhắc nhở đôi ba 
lần mà được lãnh y thì sự được ấy rất hợp 
pháp vậy, nêu không được y, thì nên đến 
trước mặt người ây đứng làm thính, bốn 
lần, năm lần hoặc sáu lần là nhiều; khi đứng 
làm thinh trước mặt người Ấy, bốn lần, năm 
lần hoặc sáu lần mà lãnh được y ấy thì sự 
được y ấy rất tốt vậy; nêu không lãnh y 
được, mà vị tỳ khưu ấy cũng cứ cô găng đòi 
hơn cách đã nhất định ấy cho đến khi được 
y, thì tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị, y được 
ây phải xả bỏ. 

Nếu như đòi (đúng luật định) mà không 
được. Giá tiền ấy săm y cho vị tỳ khưu ây, 
từ người nào sai đem tới, vị tỳ khưu ấy tự 
mình đi hoặc sai người nào đi đến chỗ 
người chủ ấy mà nói răng: “Này quí ông, 
các ông cho đem số tiền đề mua y dâng cho 
vị nào, số tiền ấy không có được lợi ích 
chút đỉnh chi đến vị tỳ khưu â Ẫy. Vậy các 
ông nên đòi lẫy của ấy lại, đừng để của ấy 
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(Crvaravagøo pathamo) 


II. Yo pana bhikkhu kosiyamissakam 
santhatam karapeyya, nissaggiyam 
pAcIttiyam. 

12. Yo pana bhikkhu suddha kalakãnam 
elakalomanam  santhatam kãräpeyya, 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


13. Navam pana bhikkhunä santhatam 
karayamanena dve bhãgã suddhakala- 
kanam elakalomanam ädatabbãä tatiyam 
odätänam, catuttham gocariyänam. Anadã 
ce bhikkhu dve bhãge suddhakalakanam 
elakalomanam tatiyam odãtanam 
catuttham gocarIyänam navam santhatam 
karapeyya, nIssaøø1yam päcIttiyam. 

14. Navam pana bhikkhunä santhatam 
kãrapetva chabbassãnI dhãretabbam. Orena 
ce channam vassanam tam santhantam 
VISSaJJetvä vä avIssaJJetvä va aññam navam 
santhatam karapeyya, aññatra bhikkhu 
sammatIyä, nIssaøøI1yam päcIttiyam. 


1S. Nisidanasanthatam pana bhikkhunã 
karayamanena purãna santhatassa samantä 
sugatavidatthi adatabba 
dubbannakaranaya. Anadä ce bhikkhu 
purana santhatassa santhatam kãräpeyya, 
nISSaøgø1yam päcIttiyam. 


16.  Bhikkhuno addhãna 
maøøappaftipannassa elakalomäani 
uppajJjeyyum, akankhamanena bhikkhuna 
patiggahetabbani patIggahetva 
tiyoJanaparamam_ sahattha hãretabbam 
asante hãrake, tato ce uttarm hareyya 
asantepI hãrake, nIssagø1yam päcIftiyam. 


panˆeva 


l7 Yo pana bhikkhu aññatikaya 
bhikkhuniyä elakalomäani dhoväpeyya vã 
raJJäpeyya vã vIJJ{äpeyya vã nIssaggiyam 
pAcIttiyam. 


mất đi vô ích”. Đây là cách nên thực hành 
trong điêu học này. 


(Dứt phần thứ nhất về loại y) 
11. VỊ tỳ khưu nào làm ngọa cụ có trộn tơ 
tăm thì phạm tội ưng đối trị, ngọa cụ ấy 
phải xả bỏ. 
12. VỊ tỳ khưu nào, cho người làm ngọa cụ 
toàn băng lông trừu đen, thì phạm tội ưng 
đối trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 
13. Khi vị tỳ khưu cho người làm ngọa cụ 
mới, phải lây lông trừu đen hai phần, lông 
trừu trắng một phần thứ ba, và lông trừu đỏ 
một phần thứ tư, nếu vị tỳ khưu không lây 
lông đen hai phần, trắng một phần, đỏ một 
phần mà cho người làm ngọa cụ mới thì 
phạm ưng đối trị, ngọa cụ ấy phải xả bỏ. 


14. Khi vị tỳ khưu cho người làm ngọa cụ 
mới, nên dùng xài đến sáu năm. Nêu chưa 
đúng sáu năm mà vị tỳ khưu â ẫy bỏ đi, hoặc 
không bỏ chăng hạn mà cho người làm 
ngọa cụ mới khác nữa thì phạm ưng đối trị, 
ngọa cụ ấy phải xả bỏ. Trừ ra tỳ khưu nào 
được lệnh chư tăng cho phép. 

15. Khi vị tỳ khưu cho người làm tọa cụ đề 
trải ngồi, phải lấy tọa cụ cũ, một gang 
vuông vức của Đức Phật, đặng trộn chung 
lại làm cho tọa cụ mới ấy xắm màu bớt đi. 
Nếu cho làm tọa cụ mới mà không lây tọa 
cụ cũ cắt lấy một gang vuông vức của Đức 
Phật, để trộn lộn với tọa cụ mới, thì phạm 
ưng đối trị, tọa cụ ẫy phải xả bỏ. 

16. Nếu vị tỳ khưu đi đường xa mà có 
người dâng lông trừu, nếu cân dùng thì 
được phép lãnh, khi lãnh rồi nếu không có 
ai mang hộ cho, thì chỉ được phép tự mình 
mang theo xa lắm là ba do tuần, nếu mang 
quá ba do tuần mà không có người mang 
thế cho thì phạm ưng đối trị, lông trừu ấy 
phải xả bỏ. 


17. VỊ tỳ khưu nào, sai tỳ khưu ni, không 
phải là thân quyến, rửa, nhuộm, chải lông 
trừu, thì phạm ưng đối trị, lông trừu ấy phải 
xả bỏ. 
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1§. Yo pana bhikkhu Jãtarũipa raJatam 
ugganheyya vã ugganhãpeyya vã 
upanikkhittam vã sädiyeyya, nissagøiyam 
pAcIttiyam. 

19. Yo pana bhikkhu nãnappakarakam 
rũpIya samvohãram samapaJJeyya, 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


20. Yo pana bhikkhu nãnappakärakam 
kaya vikkayam samäãpaJJeyya, nissagsgIyam 
pAcIttiyam. 


(Kosiyavaggo dufiyo) 
SIIỆ Dasahaparamam atirekapatto 
dharetabbo, tam atikkamayato, 


nISSaøø1yam päcIttiyam. 


22. Yo pana bhikkhu ũnapañca bandhanena 
pattena aññam navam pattam cetäpeyya, 
nissagsiyam pãcittiyam. Tena bhikkhunä 
so patto bhikkhuparisãya nIssaJjitabbo. So 
ca tassa bhikkhU parisäaya pattapariyanto, 
so ca tassa bhikkhuno padaätabbo: ayante 
bhikkhu patto yầva bhedanäya 
dharetabboti. Ayam tattha sãmIcT. 


23. Yan kho pana tâm 
bhikkhunam patisayanyäni bhesajJJänl, 
seyyathdam: sappI navantam telam 
madhu phãmtam, tãn! patiggahetvä sattaha 
paramam sannidhi karakam 
paribhñnjJiabham, tam atikkãmayato, 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


øIlãnanam 


24. Mãso seso gimhäanant bhikkhunã 
vasska satikacIvaram  pariyesitabbam. 


Addhamãaso seso gimhãnanti katväa 
nIvasetabbam. (Orena ce mãso seso 
gimhãnanti vassIkasatikacTvaram 
parIyeseyya orenaddhamäso SeSO 


gimhãnantI katvä niväseyya, nissageiyam 
pAcIttiyam. 

25. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sãmam 
civaram datva kuplo anaffamano 


1§. VỊ tỳ khưu nào tự mình thọ lãnh hoặc 
biểu người khác thọ lãnh, hoặc vui thích 
vàng bạc của người dâng cho, phạm ưng 
đối trị, vàng bạc ấy phải xả bỏ. 

19. VỊ ty khưu nào, mau bán vật này vật kia 
với tiền bạc thì phạm ưng đối trị, vật mua 
bán ấy phải xả bỏ. (Trừ ra có một người thế 
đứng trung gian mua bán cho) 

20. Vị tỳ khưu nào, mua bán đồ vật với đồ 
vật, thứ này thứ kia, phạm tội ưng đối trị, 
vật mua bán ấy phải xả bỏ. 


(Dưt phần thứ nhì về loại tơ tằm) 


21. Vị tỳ khưu có cất giữ bình bát mới 
được, lâu lắm là 10 ngày, nếu cất giữ quá 
luật định thì phạm ưng đối trị. Bình bát ấy 
phải xả bỏ. 

22. Vị tỳ khưu nào bình bát nứt bể chưa đủ 
năm chỗ, mà cho người đi kiếm bát mới 
khác phạm ưng đối trị, bát ấy phải xả bỏ, 
theo thứ tự của tăng chúng, bình bát nào 
cuối cùng của vị tăng, thì vị tỳ khưu mà 
tăng đã sai phải đưa bình bát â ây, đưa cho vị 
tỳ khưu ấy và nói rằng: “Đây là bình bát 
của đạo hữu, đạo hữu phải dùng xải cho đến 
khi bể. Đó là cách thực hành tốt đẹp trong 
cách xả bỏ bát vậy. 

23. Thuốc chữa bịnh nào, mà vị tỳ khưu có 
bịnh phải cần dùng như là: bơ đặc, bơ tươi, 
dầu, mật ong, đường. Vị tỳ khưu thọ lãnh 
các vật để chữa bịnh này, để thọ dụng 
(uống) có lâu lắm là trong bảy ngày. Nếu 
để quá bảy ngày thì phạm tội ưng đối trị, 
các vật chữa bịnh ấy phải xả bỏ. 

24. Còn một tháng cuối cùng của mùa 
năng. Vị tỳ khưu nên kiếm y để tắm mưa, 
khi còn nửa tháng nữa phải làm cho xong 
và được phép dùng xài; nêu chưa đến một 
tháng cuôi mùa năng mà tỳ khưu đi kiếm y 
để tắm mưa và chưa đến nửa tháng cuối 
mùa nắng mà đã làm xong và dùng xải thì 
phạm ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

25. Vị tỳ khưu nào đã cho y đến vị tỳ khưu 
khác rồi, khi sân hận, bất bình, đòi giựt lại, 
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acchndeyvya vã acchindäpeyya vã, 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


26. Yo pana bhikkhu bhikkhussa samam 
suttam viññapetvä tanfavayehI civaram 
väyãpeyya, nIssagøIyam päcIttiyam. 


27. Bhikkhum pan'eva uddissa aññãtako 
gahapat va gahapatanl vã tantavayehi 
cTivaram vãrapeyya. Tatra ce so bhikkhu 
pubbe appavãrIto tantaväye upasañkamItvä 
civare vikappam äpajjeyya: Idam kho 
ävuso civaram mam uddissa viyatI 
äyatañca karotha, vitthatañca, appltañca, 
suvTtañca, suppaväyItañca, suvilekhitañca, 
suvitacchitañca karotha; appeva nama 
mayampI äyasmanftanam kiñci matfam 
anuppadaJJeyyamäail. Evañca so bhikkhu 
vatväa kiãci mattam anuppadajjeyya 
antamaso pIndapãtamattampI, nissagsiyam 
pAcIttiyam. 


28. Dasˆahanagatam kattika 
temäsipunnamam, bhikkhuno  pan'eva 
accekacTvaram uppajjeyya,  accekam 
maññaãmänena bhikkhunä 
patIggahetabbam patiggahetvä yacäcIvara 
kãlasamayam nikkhipiabbam, tato ce 
uttarm nikkhipeyya, nissaggiyam 
pActIttiyam. 

209. Upavassam kho pana 


kattikapunnamam. Yãni! kho pana tầm 
araññakãnI senãsanäani sãsañkasammaftäni 
sappatibhayan, tatharipesu bhikkhu 
senasanesu viharanto, akañkhamano 
(nan civaranam aññataram cTvaram 
antaraphare nikkhipeyya. Siyä ca tassa 
bhikkhuno kocideva paccayo tena cTvarena 
VIDpaväsAya chãrattaparamantena 
bhikkhunã tena cTvarena vippavasitabbam. 
Tato ce uttarm vippavaseyya, aññaftra 
bhikkhu sammatIyã, nIssaøgiyam 
pActIttiyam. 


hoặc biểu người khác đòi giụt lại, thì phạm 
tội ưng đối trị, y lấy lại ấy phải xả bỏ. 

26. VỊ tỳ khưu nào, tự mình xin chỉ vải đem 
cho thợ đệt, dệt y cho mình phạm ưng đối 
trị, y ấy phải xả bỏ. 

27. Có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, không 
phải là thân quyến của vị tỳ khưu, cho bọn 
thợ đệt, dệt y để dâng đến một vị tỳ khưu. 
VỊ tỷ khưu ây thí chủ cũng không có yêu 
cầu trước, tự nhiên đến kiếm bọn thợ dệt 
mà bảo rằng: “Này các người y này họ cho 
dệt đề dâng cho tôi, vậy các ngươi nên dệt 
cho dày, cho rộng, cho khít, cho đều, cho 
dè dặt, cho thắng, cho láng, rồi tôi sẽ 
thưởng thêm chút ít cho các ngươi”. Khi vị 
tỳ khưu ấy nói như thế rồi thưởng thêm cho 
họ chút ít chi, dầu cho chỉ thưởng thêm 
bằng vật thực đi bát được cũng phạm tội 
ưng đối trị, y ấy phải xả bỏ. 

28. Còn 10 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 
Kattikã!” (tháng 9 âm lịch) là tháng thứ ba 
của mùa mưa, nêu có y “đặc biệt” phát sanh 
lên đến các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu cho răng 
đây là “y đặc biệt” thì nên lãnh lấy. Khi 
lãnh rồi nên cất giữ cho đến hạn kỳ!. Nếu 
cất giữ quá hạn kỳ thì hạm ưng đối trị, y Ấy 
phải xả bỏ. 

29. Khi vị tỳ khưu đã nhập hạ xong, đúng 
ngày rằm tháng Kattikã (tháng chín) ra hạ. 
Các tịnh thất nơi rừng mà người ta cho rằng 
đáng nghi ngờ hoặc có sự đáng kinh sợ. 
Nếu vị tỳ khưu ở nơi chỗ bắt lợi như thế ấy, 
nếu muốn gởi y vào xóm, một nơi trong ba 
cái nào cũng được. Nếu có chuyện cần chỉ 
muốn đi khỏi nơi ấy thì chỉ được phép đi xa 
y ấy trong sáu đêm là lâu lắm. Nếu đi quá 
sự nhất định ấy thì phạm tội ưng đối trị, y 
ấy phải xả bỏ. 


1 Tháng kattikã có 2: tháng chín (pubba kattikã), tháng mười (pacohima kattikã). Ngày chư tăng ra hạ là ngày rằm tháng 
chín (kattika temasikã), còn tháng mười gọi là kattika catumasikã (theo Pali _ Anh dịch của David, 3e V, tr.10). 
!# Nếu không có quả báu của lễ Kathina thì được phép cất giữ trong một tháng, có quả báu thì được năm tháng kê từ sau 


khi ra hạ. 
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30. Yo pana bhikkhu Janam salghikam 
labham parinatam attano parIinämeyya, 
nISSaøø1yam päcIttiyam. 


(PatIavaggo fafiyo) 


Uddittha kho ãyasmanto tImsa nIssaggIyä 


pãctiya dhamma. Tattha'äyasmante 
pucchãmI, kaccittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchamI, kaccittha 
parisuddhã? TatiyampI pucchãmI, 
kaccittha parisuddha? 

Parisuddheth'ayasmanto, tasma  tunhI. 


Evametam dhãrayãm1. 


(Nissaggiya pacitHiya nfthita) 


30. Vị tỳ khưu nào, khi biết rõ vật cúng 
dường mà người nhất định để dâng đến chư 
tăng, nhưng nói (đoạt) để cho người dâng 
cho mình thì phạm ưng đối trị, vật được ẫy 
phải xả bỏ. 

(Dứt phân thứ ba về loại bình bái) 


Bạch các ngài, 30 pháp ưng đối trị tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong 30 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thính. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do sự làm thinh ây. 


(Dứt phần kể ra về ưng xả đổi trị) 


1.6) Pãcitive vitthar” uddeso — Phần kê ra về ưng đối tri 





Ime kho pan'ãäyasmanto dvenavutI 
pãctttiya dhammaã uddesam ãgacchanti. 


1. Sampajãna musävãde pãcittiyam. 
2. Omasaväade pãcIttiyam. 
3. Bhikkhu pesuññe pãcittiyam. 


4. Yo pana bhikkhu anupasampannam 
padaso dhammam vãceyya päcIfttiyam. 


53. Yo pana bhikkhu anupasampannena 
uttan dvirattatiratam saha seyyam 
kappeyya, pãacIttiyam. 

6. Yo pana bhikkhu mãtugamena saba 
seyyam kappeyya, pãcIttIyam. 

7. Yo pana bhikkhu mãtugämassa uttari 
chappañca vãcahi dhammam deseyya, 
aññatfa viññunä purlsa viggahena, 
pAcIttiyam. 


Bạch các ngài, 22 pháp ưng đối trị, tôi 
xin kê ra như là: 


1. VỊ ty khưu biết mình nói láo, phạm ưng 
đôi trị. 

2. VỊ tỳ khưu chửi mắng vị khác, phạm ưng 
đôi trị. 

3. VỊ tỳ khưu nói đâm thọc với vị tỳ khưu, 
phạm ưng đôi trị. 

4. VỊ tỳ khưu nào dạy kệ cho người chưa 
thọ cụ túc giới, phạm ưng đôi trị (dạy và 
đọc chung một lượt). 

5. VỊ tỳ khưu nào, ngủ chung với người 
chưa thọ cụ túc giới, quá hai ba đêm, phạm 
ưng đôi trị. 

6. VỊ tỳ khưu nào, ngủ chung (một nhà) với 
phụ nữ, phạm ưng đôi trị. 

7. Vị tỳ khưu nào, nói pháp cho phụ nữ quá 
5, 6 tiêng phạm ưng đôi trị; trừ ra có người 
nam biÊt rõ (cùng nghe). 
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8. Yo pana bhikkhu anupasampannassa 
uftariImanussadhammam äroceyya, 
bhũtasmim, pãcrIfttiyam. 


9. Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam 
apatim anupasampannassa ãroceyya, 
aññatra bhikkhu sammatiyä, pãcIttiyam. 


10. Yo pana bhikkhu pathavim khaneyya 
va khanäapeyya vã, pAcittiyam. 


(Musavada vaggo pa{hamo) 


11. Bhutagama pãtabyatäya pãcittiyam. 
12. Aññavadake vihesake pãcittiyam. 


13. Ujjhapanake khryanake pãcIttiyam. 


14. Yo pana bhikkhu sanghikam mañcam 
va pIitham vã bhism vã koccham vã 
aJjhˆokase santharItva vã santharapetva va, 
tam pakkamanto neva uddhareyya na 
uddharapeyya anäapuccham vägaccheyya 
pAcIttiyam. 


15. Yo pana bhikkhu sanghike vihãre 
seyyam santharltvä vã santharapetväa vã, 
tam pakkamanto n'eva uddhareyya na 
uddharapeyya anäpuccham vã gaccheyya, 
pActIttiyam. 


l6. Yo pana bhikkhu sanghike vihãre 
Janam pubb”ũpagatam bhikkhum 
anuppakhaJja seyyam kappeyya: yassa 
sambadho bhavissatl, so pakkamissafftIl, 
etadeva pacayam karltvä anaññam, 
pActIttiyam. 


17. Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito 
anattamano sañghikã vihãrã nkkaddheyya 
vã nikkaddhäãreyya vã, pãciIttiyam. 


8. VỊ tỳ khưu nào, khoe đạo cao nhơn mà 
mình có thật, đên người chưa thọ cụ túc 
giới, phạm ưng đôi trị. 

9. Vị tỳ khưu nào, nói tội xấu của vị tỳ khưu 
cho người chưa thọ cụ túc giới nghe, phạm 
ưng đôi trị, trừ ra vị nào mà chư tăng đã cho 
phép nói. 

10. Vị tỳ khưu nảo, đảo đất, hoặc biểu kẻ 
khác đào, phạm ưng đôi trị. 


(Dứt phần về loại vọng ngữ) 


11. Vị tỳ khưu nào, làm cho loại thảo mộc 
(còn sông) hư hoại, phạm ưng đôi trị. 


12. Vị tỳ khưu nói tráo trở, làm cho chư 
tăng khó lòng, phạm ưng đôi trị. 


13. Vị tỳ khưu biểu vị khác nói xấu các vị 
tỳ khưu khác hoặc tự mình mắng nhiếc các 
vị khác, phạm ưng đối trị. 

14. VỊ tỳ khưu nào, tự mình hoặc saI người 
khác, trải dọn giường, ghế, nệm, bàn của 
chư tăng, ngoài trồng, khi đi khỏi nơi ấy, tự 
mình không đem cất hoặc bảo kẻ khác dẹp 
đem cất các vật ấy, hoặc cũng không có ý 
nhắn gởi ai dẹp dùm, tự nhiên đi khởi nơi 
ấy, phạm ưng đối trị. 

15. VỊ tỳ khưu nào trải hoặc saI kẻ khác trải 
đồ nằm trong chỗ ở của chư tăng. Khi ra đi 
khỏi không dọn đẹp lại, hoặc không biểu ai 
dọn đẹp lại chỗ ấy, hay là không nhắn lại 
biểu ai đẹp; tự nhiên ra đi, phạm ưng đối 
trỊ. 

16. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ trong chỗ ở 
của chư tăng đã có vị khác vào ở trước, lại 
xen vào trải chỗ ngủ và nghĩ răng: vị tỳ 
khưu nào có bực tức thì đi ra khỏi chỗ này 
đi, chỉ có làm cho bực tức là nguyên nhân, 
chớ không có chuyện chi khác, phạm ưng 
đối trị. 

17. Vị tỳ khưu nào, sân hận, bất bình vị 
khác, kéo lôi ra, hoặc biểu kẻ khác kéo lôi 
ra khỏi chỗ ngụ của chư tăng, phạm ưng đối 
trỊ. 
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18. Yo pana bhikkhu sanghike vihãre 
uparivehãsakutiyäa ahaccapadakam 
mañcam vã pitham vã abhinisideyya vã 
abhinipaJJeyya vã, pãcittiyam. 


19. Mahallakam pana bhikkhuna vihãram 


karayamanena yãva dvarakosa 
aggalatthapanäya alokasandhiparikam 
mãya,  dviticchadanassa  pariyäyam 


appharite thitena adhitthatabbam, tato ce 
utfarim appaharitepi thito adhitthaheyya, 
pActIttiyam. 


20. Yo pana bhikkhu Janam sappäqakam 
udakam tinam vã mattIikam vã siñceyya vã 
siñcãpeyya vã, pacIftiyam. 


(Bhutagãma vaggo dutfiyo) 


2l. Yo pana bhikkhu asammato 
bhikkhuniyo ovadeyya, pãcIttIyam. 


22. SammatopIi ce bhikkhu, atthangate 
suriye, bhikkhuniyo ovadeyya, pãcIftiyam. 


23. Yo pana bhikkhu bhikkhun"ũpassayam 
upasañ kamitvä bhikkhunyo ovadeyya, 
aññatra samayä, pãcittiyam. Tatth'ayam 
samayo: gilama hoti bhikkhunI, äyam 
tattha samayo. 

24. Yo pana bhikkhu evam vadeyya: 
amIsahetu bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadanfftI, pãcIttiyam. 

25. Yo pana bhikkhu aññatikaya 
bhikkhunmya crvaram dadeyya, aññatra 
pArivattakã, pacIftiyam. 

26. Yo pana bhikkhu aññatikaya 
bhkkhunyä civaram sibbeyya vã 
sibbãpeyya vã pãctttiyam. 

27. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyä saddhim 
samvidhãya ekaddhãna maggam 
pafIpajJjeyya, antamaso øãmantarampi, 


18. Vị tỳ khưu nào, ngồi hoặc nằm trên 
giường, ghế mà người ta mới ráp tạm vào, 
ở trên gác (lầu) tịnh thất của chư tăng, 
phạm ưng đối trị. 

19. Khi vị tỳ khưu cho người làm tịnh thất 
lớn (có thí chủ cất cho), phải đứng (để sơn 
phết thường thường) trong khoảng lối... 
một hắc tay chung quanh cánh cửa cái và 
cánh cửa số, là chỗ để cần dùng mở cửa, 
sơn phết, vẻ vời cách cửa số. Còn mái nhà 
thì phải đứng nơi chỗ trống không có ruộng 
rẫy chỉ mà lợp và chỉ lợp được lối 2, 3 lới 
thôi; nếu lợp quá số nhất định, dầu đứng 
nơi trồng trải cũng phạm ưng đổi trị. 


20. Vị tỳ khưu nào, khi biết trong nước có 
con lăng quăng, tự mình tưới hoặc biêu kẻ 
khác tưới cây cỏ hay là đât, phạm ưng đôi 
trỊ. 


(Dưt phần thứ nhì thuộc về loại thảo mộc ) 


21. VỊ ty khưu nào, chư tăng không cho 
phép, mà đi dạy các tỳ khưu mi, phạm ưng 
đôi trị. 

22. Vị tỳ khưu nào chư tăng đã cho phép 
rôi, khi mặt trời đã lặn mà còn dạy đạo cho 
các vị tỳ khưu ni, phạm ưng đôi trị. 

23. VỊ tỳ khưu nào vào tận nơi chỗ ở của tỳ 
khưu ni mà dạy đạo, phạm ưng đôi trị. Trừ 
ra có trường hợp. Trường hợp trong điêu 
học này là: Tỳ khưu mi khi có bịnh; đây là 
trường hợp trong điêu học này vậy. 

24. Vị tỳ khưu nào nói như vây: Các vị tỳ 
khưu dạy đạo cho bọn tỳ khưu mi, vì muôn 
được lợi lộc, phạm ưng đôi trị. 

25. Vị tỳ khưu nào, cho y đến tỳ khưu ni 
không phải là thân quyên, phạm ưng đôi trị, 
trừ ra đôi y với nhau. 

26. Vị tỳ khưu nào, may y hoặc biểu kẻ 
khác may y cho tỳ khưu ni, không phải là 
thân quyên, phạm ưng đôi trị. 

27. Vị tỳ khưu nảo rủ tỳ khưu ni đi cùng đi 
chung đường xa, dâu cho đi trong một 
khoảng xóm, cũng phạm ưng đôi trị, trừ ra 
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aññatra samayä, pãcitiyam. Tatth'ayam 
samayo: SatthagamanTyo hot magøo, 
sasañkasammato, sappatbhayo ayam 
tattha samayo. 


28. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyä saddim 
samvidhãaya ckanavam abhiruheyya, 
uddhaigammnim vã adhogamim vã, 
aññatra tirIyantaranäya, pacIftiyam. 

29. Yo pana bhikkhu Janam bhikkhunT 
parIpäcItam pindapätam bhuñJeyya aññatra 
pubbe gihisamarambhäã, pãcittiyam. 


30. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyä saddhim 
eko cekaya raho misajjiam kappeyya, 
pActIttiyam. 


(Ovadavaggo fatiyo) 


Ị, Agilãnena bhikkhunã eko 
avasathapindo bhiñJitabbo, tato ce uttarim 
bhuñJeyya, pãcIftiyam. 


32.  Ganabhojane aññaträ samayä, 
pâcIttiyam. Tatthˆayam samayo: 
ø1lãnasamayo, cIvaradanasamayo, 
cIvarakarasamayo, 
addhãnagamanasamayo 
naväbhirihanasamayo, mahAsamayo, 
samaqabhata samayo; ayam tattha 
samayo. 


33. ParamparabhoJane aññatra samayä, 
p3cIftiyam. Tatthˆayam samayo: 
ø1lãnasamayo cTvaradanasamayo 
cTvarakarasamayo; ayam tattha samayo. 


34. Bhikkhum panˆeva kulam upagatam 
pũvchi vã manthehi vã abhihatthum 
pavareyya. Akankhamanena bhikkhuna 
dvitipattapira patiggahetabba. Tato ce 
uttarim = patigganheyya, pAcIftiyam. 
Dvittipattapire patiggahetvä tato niharItväa 


có trường hợp. Trường hợp trong điều học 
này là: 1) đường nào mà cần phải đi cho có 
bọn; 2) đường mà có sự nghĩ ngờ (tai hại); 
3) đường mà có sự kinh sợ rõ rệt. Đây là 
trường hợp trong điều học này. 


28. VỊ tỳ khưu nào, rủ tỳ khưu ni cùng đi 
chung một chiếc thuyên, đi xuôi nước hoặc 
ngược nước, phạm ưng đối trị, trừ ra đi 
ngang sông. 

29. Vị tỳ khưu nào, biết rõ, vật thực do tỳ 
khưu ni sắp đặt mà thọ thực, phạm ưng đôi 
trị, trừ ra vật thực mà người thế họ sắp đặt 
trước. 


30. Vị tỳ khưu nào, ngồi nơi thanh văng 
một mình với tỳ khưu ni phạm ưng đôi trị. 


(Dứt phân ba về cách dạy đạo) 


31. Vị tỳ khưu vô bịnh chỉ được phép thọ 
thực nơi phước xá!” trong một lần, nếu thọ 
hơn số ấy, phạm ưng đối trị. 


32. VỊ tỳ khưu thọ “Vật thực mà người 
thỉnh nói tên vật thực ẫây ra” từ 4 vị trở lên, 
phạm ưng đối trị, trừ ra có trường hợp. 
Trường hợp trong điều học này là: Khi có 
bịnh, trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
của lễ Kathina, lúc đi đường xa, lúc đi che 
thuyền, lúc chư tăng cu hội nhiều quá sô. 
Đây là những trường hợp trong điều học 
này vậy. 

33. VỊ tỳ khưu thọ thực của thí chủ thỉnh 
sau người khác, phạm ưng đối trị, trừ ra có 
trường hợp. Trường hợp trong điều học này 
là: lúc có bịnh, trong hạng kỳ lễ Kathina, 
trong lúc may y Kathina. Đây là trường hợp 
trong điều học này. 


34. Vị tỳ khưu đi đến nhà người, nếu có thí 
chủ yêu cầu lấy bát bánh mới (thứ ăn liền) 
bánh đề dành lâu được, vị tỳ khưu vui thích 
chỉ được phép lãnh lối 2, 3 bình bát. Nếu 
thọ lãnh quá số ấy, phạm ưng đối trị. Vị tỳ 
khưu nào thọ lãnh bánh ấy, đúng số 2, 3 bát 


!9 Phước xá của thí chủ họ làm ra để cho những người nghèo khó, cô quả đến tùy hỷ thọ thực. 
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bhikkhũhi saddhim 
ayam tattha samIc1. 


samvibhajitabbam, 


35. Yo pana bhikkhu bhuttãvĩ pavärIfo 
anatirittam khadanTyam vã bhoJanTyam vã 
khadeyya vã bhuñJeyya vã, pãciIttiyam. 


36. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttãvim 
pãvartam anatiritena khadaniyena vã 
bhojanyena vã abhihattum paväreyya: 
handa bhikkhu khãda vã bhuñJa vãtI, Janam 
asadanapekkho, bhuttasmim pãcittiyam. 


37. Yo pana bhikkhu vikãle khãdanTyam vã 
bhoJanTyam vã khãdeyya vã bhuñJeyya vã, 
pAcIftiyam. 


38. Yo pana bhikkhu sannidhikarakam 
khadaniyam vã bhoJanTyam vã khadeyya 
vã bhuñJeyya vã, pãcIttiyam. 

39. Yani kho pana tãni panTtabhoJanani 
sayyathidam: sappl, navamtam, telam, 
madhu, phãntam, maccho, mamsam 
kiram, dadhi. Yo panna bhikkhu evarũpäni 


panTtabhoJanam agilano atthaya 
viññãpetvä, bhuñJeyya pãctIttiyam. 
40 Yo pana bhikkhu adinnam 


mukhadväram ahãram ahareyya, aññatra 
udakadantaponã; pãcIttiyam. 


(BhoJanavaggo caftuftho) 


4I. Yo pana bhikkhu acelakassa vã 
paribbãjakassa vã parlbbajkaya vã 
sahattha khadanTyam vã bhoJanyam vã 
dadeyya, päcIttiyam. 


42. Yo pana bhikkhu bhikkhum evam 
vadeyya: eh°ävuso gamam vã nigamam vã 
pindäya pavisissanati tassa dãpetvä vã 
adäpetvã vã uyyoJeyya: gacch°ãvuso, na 
me taya saddhim kathã vã nisaJJä vã phãsu 


rồi phải đem bánh ấy chia cho các vị tỳ 
khưu khác. Sự phải chia bánh ây là cách 
thực hành tôt đẹp trong điêu học này. 


35. VỊ tỳ khưu nào, thọ thực xong cho đến 
khi ngăn cản không thọ lãnh nữa (khi đi 
khỏi nơi ấy) lại thọ thêm vật thực cứng, vật 
thực mềm sái luật, phạm ưng đối trị. 


36. VỊ tỳ khưu nào đem vật thực cứng hoặc 
mềm sái luật, đến buộc vị tỳ khưu khác, đã 
thọ thực xong và ngăn cản vật thực, phải ăn 
nữa và nói rằng: “Này đạo hữu, ông nhai, 
ăn đi”. Nếu biết rõ và cô ý đề cáo lỗi, khi vị 
kia ăn thì vị biểu ăn ấy phạm ưng đối trị. 
37. VỊ ty khưu nào, nhai ăn vật thực cứng 
hoặc mềm trong lúc sái giờ,?? phạm ưng đối 
trỊ. 


38. Vị tỷ khưu nào, cắn nhai, hoặc ăn vật 
thực cứng hoặc mềm, mà tự mình cất giữ 
cách đêm, phạm ưng đối trị. 


39. Vật thực quí nào như là: bơ đặc, bơ 
tươi, dầu, mật ong, đường, cá, thịt, sữa tươi, 
sữa chua. VỊ tỳ khưu nào vô bịnh, xin vật 
thực quí giá ấy, để cho mình thọ thực, thì 
phạm ưng đối trị. 


40. VỊ tỳ khưu nào, thọ vật thực vào miệng 
mà không có người dâng (đến tay cho) 
phạm ưng đối trị, trừ ra nước mát và tăm 
xia răng. 


(Dưt phần thứ tư về loại vật thực ) 


41. VỊ tỳ khưu nào tự tay mình, cho vật 
thực cứng hoặc mềm đến người tu đạo lõa 
thể (naked) hoặc người nam hoặc nữ tu 
hạnh ta bà đi xin ăn (theo chủ nghĩa ngoại 
đạo), phạm ưng đôi trị. 


42. VỊ tỳ khưu nào, nói với vị tỳ khưu khác 
như vây: “Này đạo hữu, lại đây chúng ta sẽ 
đi vào xóm, làng đặng đi khất thực” (khi 
đến nơi rồi) biểu người cho hoặc không cho 
vật chỉ đến vị ấy nhưng lại biểu vị ấy trở về 


?° Là từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng mai: kể từ lúc ngọ cho đến mặt trời mọc ngày mai. 
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hoti. Ekakassa me kathã vã nIsaJJjä vã phasu 
hofitI, etad”eva paccayam karItvä anaññam, 
pAcIttiyam. 


43. Yo pana bhikkhu sabhojane kule 
anuppakhaJja nisajJam kappeyya, 
pActIttiyam. 

44. Yo pana bhikkhu mãtugamena saddhim 
raho patIcchanne äsane n1saJJam kappeyya, 
pAcIttiyam. 

45. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim 
eko ckãaya raho misajiam kappeyya, 
pActIttiyam. 

46. Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto 
samano, santam bhikkhum anäpucchã, 
purebhattam vã pacchabhattam vã kulesu 
Cãrittam äpajjeyya, aññata samayä, 
pActtiyam. Tatth'ãayam samayo, cTvara 
dãnasamayo, crvarakärasamayo: ayam 
tattha samayo. 


47. Agilanena bhikkhunä 
cãtummäsappaccayappavãranä säditabba, 
añfñatra punappavaranaya, aññatra 
niICcappaväranAya, tato ca uftarim 
sadiyeyya, pãcIttiyam. 


48. Yo pana bhikkhu nyyuttam senam 
dassanäya gaccheyya, aññatra 
rathãripappaccay3, pãcIttiyam. 

49. Siyä ca tassa bhikkhuno kocideva 
paccayo sanam gamanäya, dviratta tIrattam 
tena bhikkhunäa sanäya vasitabbam. Tafo ce 
uffarim vaseyya, pãcIftiyam. 


50. Dviratta tirattañce bhikkhu sanäya 
vasamãano, uyyodhikam vã balaggam vã 
senabyuham vã anlkadassanam vã 
gaccheyya, päcIttiyam. 


(Acelakavaggo pancamo) 


đi và nói rằng “Đạo hữu đi về đi, tôi nói 
chuyện hoặc ngồi chung với ông, tôi không 
thích đâu, thà là tôi nói chuyện hoặc ngồi 
một mình còn sung sướng hơn”. Chỉ có làm 
như thế là nguyên nhân, chớ không có 
nguyên nhân nào khác, cũng phạm ưng đối 
trỊ. 

43. VỊ tỳ khưu nào, khi vào gia đình người 
thế, chen vào ngồi trong nhà ngủ chỉ có hai 
VỢ chồng (mới cưới) phạm ưng đôi trị. 

44. Vị tỳ khưu nào, ngồi chung với phụ nữ 
nơi vắng vẻ và kín đáo, phạm ưng đôi trị. 


45. Vị tỳ khưu nào, một mình ngồi chung 
với một người phụ nữ nơi vắng vẻ, phạm 
ưng đối trị. 

46. VỊ tỳ khưu nào, đã thọ lãnh sự thỉnh của 
người, đề đi thọ thực, khi có các vị tỳ khưu 
khác mà không cho hay, cứ đi đến nhà này 
nhà kia, trước khi thọ thực hoặc sau khi thọ 
thực cũng phạm ưng đối trị; trừ ra có 
trường hợp. Trường hợp trong điều học này 
là: Trong hạn kỳ lễ Kathina, lúc may y 
Kathina, đây là trường hợp trong điều học 
này vậy. 

47. VỊ tỳ khưu vô bịnh chỉ được phép vui 
thích sự yêu cầu của người theo món vật 
dụng, trong bốn tháng, nếu vui thích quá 
hạn kỳ, phạm ưng đối trị; trừ ra người có 
yêu cầu thêm hoặc người ta yêu cầu vĩnh 
viễn. 

48. VỊ tỳ khưu nào, đi coi động binh (đang 
kéo đi) phạm ưng đối trị trừ ra có nguyên 
nhân. 

49. Nếu vị tỳ khưu ấy có nguyên nhân nào 
phải đi đến chỗ đóng binh thì được phép ở 
nơi trại binh trong hai, ba đêm; nếu ở quá 
ngày nhất định, phạm ưng đối trị. 

50. Khi vị tỳ khưu được phép ở nơi trại binh 
trong hai, ba đêm, nếu đi coi nơi đấu chiến, 
chỗ tập dượt binh sĩ, chỗ đóng quân, chỗ 
phát (chia) quân lính, phạm ưng đối trị. 


(Dứt phần thứ năm về loại tu lõa thể) 
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51. Suramarayapane pãcittiyam. 
52. Angulippatodake päcIttiyam. 


53. Udake hassadhamme pãctftiyam. 
54. Anadariye pãcIttiyam. 


55. Yo pana bhikkhu bhikkhum 
bhimsãpeyya, pãacIttiyam. 
56.  Yo pana bhikkhu  agilãno, 


visIvanapekkho, Jotmqm samadaheyya vã 
samadahäpeyya vã, aññatra 
tatharipappaccaya, pacittiyam. 

57. Yo pana bhikkhu orenaddhamäsam 
nahäyeyya, aññatra samayäa, päcIttiyam. 
Tatth°ayam samayo, diyaddho mãso seso 
gimhãnantL vassanassa pathamo mãso, 


Iccate addhateyyamäaso, unhasamayo, 
parilahasamayo, ø1lãnasamayo, 
kammasamayo,  addhanagamanasamayo 


vatavutthisamayo. Ayam tattha samayo. 


58. Navam pana bhikkhunã cTvaralabhena 
qnnam dubbannakarananam aññataram 
dubbannakaranqam adatabbam nïlam vã 
kaddamam vã kã]asamam vã. Anäadä ce 
bhkkhu tnạam  dubbannakarananam 
aññatram  dubbannakaranam, navam 
cIvaram paribhuñJeyya, paciftiyam. 
59. Yo pana bhikkhu bhikkhussa vã 
bhkkhunyä vã sikkhamäanäaya vã 
Sãmaferassa vã sãmaneriyä vã samam 
ciravam vikappetvä appaccuddharakam 
paribbhuñJeyya, pãcittiyam. 
60. Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam vã 
cTivaram vã nisidanam vã sũcigharam vã 
kayabandhanam vã apanidheyya vã 
apanidhãpeyya vã, antamaso 
hassapekkhopI, päcittiyam. 
(Suraäpanavaggo ehaftho) 


51. Vị tỷ khưu uống rượu và chất say phạm 
ưng đôi trị. 

52. Vị tỳ khưu lấy ngón tay thọt lét vị khác 
chơi phạm ưng đôi trị. 


53. Vị tỳ khưu giỡn nước, phạm ưng đối trị. 
54. Vị tỳ khưu (có vị khác nhắc nhở kinh 
luật) mà tỏ vẻ không cân, phạm ưng đôi trị. 
55. VỊ tỳ khưu nào nhát, dọa vị khác cho 
kinh sợ, phạm ưng đôi trỊ. 


56. Vị tỳ khưu nào vô bịnh, cố ý nhúm lửa 
hoặc biêu kẻ khác nhúm, phạm ưng đôi trị, 
trừ ra có nguyên nhân (như đôt bình bát 
V.V...) 


57. VỊ ty khưu nào, chưa đúng nửa tháng 
mà tắm, phạm ưng đối trị, trừ ra có nguyên 
nhân. Nguyên nhân trong điều học này là?! 
khi còn một tháng rưỡi nữa cuối mùa hạn: 
một tháng đầu của mùa mưa hết thảy thành 
ra hai tháng rưỡi gọi là lúc nóng nực, lúc 
hầm bực bội: lúc có bịnh, trong lúc làm 
công việc, lúc đi đường xa, trong lúc bị 
mưa gió, đây là trường hợp trong điều học 
này vậy. 

58. Vị tỳ khưu, khi được y mới phải lẫy một 
trong ba thứ màu để làm cho hoại màu y 
mới; là màu xanh, màu bùn, màu đen. Nếu 
vị tỳ khưu không lẫy một trong ba màu để 
làm cho hư hoại màu y mới, mà cứ dùng 
xài y mới ấy, phạm ưng đối trị. 


59. VỊ tỳ khưu nào, đã chỉ định (nhường) y 
cho vị tỳ khưu, tỳ khưu m1, sa di, sa di ni và 
nàng sikkhamana (tập sự để tu lên tỳ khưu 
ni) không cho người hay đặng làm phép 
hủy xả mà cứ lẫy y mặc, phạm ưng đối trị. 
60. Vị tỳ khưu nào, tự mình dấu hoặc biểu 
kẻ khác dấu bát, y, tọa cụ, ống kim, dây 
lưng của vị tỳ khưu khác, dầu cho dấu có ý 
để cười chơi cũng phạm ưng đối trị. 


(Dưứt phần thứ sáu về loại rượu ) 


?! Đây là ở trung Ấn Độ, còn ngoài trung Ấn Độ ra, Phật cho phép tắm mỗi ngày. 
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61. Yo pana bhikkhu sañcIcca panam jTvitä 
VOTOpeyya, pAcittiyam. 


62. Yo pana bhikkhu Janam sappanakam 
udakam paribhuñJeyya, pãcittiyam. 


63.  Yo pana bhikkhu jãnam 
yathadhammam nĩhat°adhikaranam 
punakkammaya ukkoteyya, pacIftiyam. 


64. Yo pana bhikkhu bhikkhussa Jãnam 


dhutthulam apatim  paticchadeyya, 
pActIttiyam. 

65.  Yo pana bhikkhu jãnam 
ũinavIsaftIvassam puggalam 
upasampäadeyya, SO ca  puggalo 


anupasampamno, te ca bhikkhũ gãrayhã. 
Idam tasmim päctIftiyam. 


66. Yo pana bhikkhu Janam theyyasatthena 
saddhim samvidhãya ekaddhãna maggam 
p4afIpaJJeyya, antamaso øämantarampi, 
pAcIttiyam. 


67. Yo pana bhikkhu mãtugamena saddhim 


samvidhäya ek°addhãnamaggam 
pafIpajJjeyya, antamaso øãmantarampi, 
pAcIttiyam. 


68. Yo pana bhikkhu evam vadeyya; 
tatth'aham bhagavata dhammam desitam 
ajanami; yathä yeme anftarayikã dhammäã 
vuttä bhagavatä4, te patisevato nã]am 
antarayayal. So bhikkhu bhikkhuhi 
€Vamassa vacanIyo, mã ayasma evam 
avaca, mã bhagavantam abbhacIkkhi, na hi 
sadhu bhagavato abbhakkhanam na hi 
bhagava evam vadeyya; anekaparIyäyena 
ävuso antarayIikã dhamma vuttã bhagavatä, 
alañca pana te pafisevato antarayäyätI. 
Evañca so bhikkhu bhikkhuh1l vuccamaãno, 
tatheva pagganheyya, so bhikkhu 
bhikkhũhi yãvatatiyam samanubhasitabbo 
tassa pa{InissagøAya. 

Yãvafatiyañce samanubhãäsiyamano tam 
paftImssajJeya I1ccetam kusalam; no ce 
pafInissaJJeyya päcIttiyam. 


61. Vị tỳ khưu nào, cô ý sát sanh, phạm ưng 
đôi trị. 

62. Vị tỳ khưu nào biết rõ trong nước có 
chúng sanh (con quăng) mà dùng xài (tăm 
rửa) phạm ưng đôi trị. 


63. VỊ tỳ khưu nào biết rõ sự cãi cọ nào mà 
chư tăng đã hòa giải đúng theo giáo pháp 
lại bươi móc ra để làm mới lại, phạm ưng 
đối trị. 

64. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ tội nặng của 
vị khác mà cứ giấu kín, phạm ưng đối trị. 


65. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ giới tử chưa 
đúng 20 tuổi mà cho thọ cụ túc giới, giới tử 
ấy cũng không phải là người đã thọ cụ túc 
giới. Tất cả các vị tỳ khưu thị sự ấy cũng bị 
Đức Phật khiến trách, theo trong điều học 
này, phạm ưng đối trị. 


66. Vị tỳ khưu nào khi biết rõ bọn đi buôn 
lậu mà còn rủ đi chung đường xa, dâu trong 
một khoảng xóm, phạm ưng đôi trị. 


67. Vị tỳ khưu nào rủ phụ nữ đi chung 
đường xa, dâu trong một khoảng xóm cũng 
phạm ưng đôi trị. 


68. Vị tỳ khưu nảo nói như vầy: “Tôi biết 
rõ pháp của Đức Thế Tôn thuyết ra nói 
rằng: Pháp tai hại nào mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết, pháp ấy không thể nào làm tai hại 
được đến người xu hướng theo đâu.” Tất cả 
các vị tỳ khưu khác nên nói với vị ấy rằng: 
“Đạo hữu không nên nói như vậy, đừng nói 
chống báng Đức Thế Tôn; vì sự nói chống 
báng Đức Phật, không tốt đẹp đâu, vì Đức 
Thế Tôn không khi nào nói như vậy đâu. 
Này đạo hữu, Đức Thế Tôn đã có giảng 
nhiều về pháp làm cho tai hại, pháp ấy có 
thể làm cho tai hại đến người thực hành 
theo chắc thật”. Khi các vị tỳ khưu đã 
khuyên nhủ như thế nhưng mà vị tỳ khưu 
cũng vẫn chấp y như thế. Vậy thì các vị tỳ 
khưu phải hợp lại tụng tuyên ngôn để ngăn 
cản trong ba lần đặng cho dứt bỏ kiến thức 
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69. Yo pana bhikkhu Jjãnam tathavadina 
bhikkhuna akatanudhammena tam ditthmm 
appafinissaJJena saddhim sambbunJeyya vã 
samvaseyya vã saha vã seyyam kappeyya, 
pAcIttiyam. 


70. Saman"uddesopI ce evam vadeyya 
thataham bhagavatä dhammam desitam 
äjãnami; yathä yeme antarayikã dhammäã 
vuttä bhagavatä, te patisevato nãlam 
anfarayäyätI. So samanˆuddeso bhikkhũhi 
evamassa vacanIya, ma 3vuso 
samanuddesa, evam avaca mã 
bhagavantam abbhacikkhli, na hi sadhu 
bhagavato abbhakkhäanam, na hi bhayavä 
evam vadeyya; anekapariyäyenä avuso 
samanuddesa, antarayikã dhammã vuttä 


bhgavatä, alañca pana te patisevato 
anftarayayät. Evañca so saman°uddeso 
bhikkhũhi Vuccamãno, tathˆeva 


pagganleyya, so saman, uddeso bhikkhuhIi 
©eVvamassa vacanTiyo alJatagse te ãvuso 
saman”uddeso, na cˆeväa so bhagaväa sattha 
apadisitabbo; yampi e°aññe samanˆuddesä 
labhanti bhikkhuhi saddhim dviratta 
tiratam sahaseyyam säpI te natthi cara pIre 
VInassãtI. 

Yo pana bhikkhu Janam tathãnäsiam 
saman"uddesam upalãpeyya va 
upafthãpeyya, vã sambhuñjJeyya vã saba 
vã seyyam kappeyya, pãcIttiyam. 


(Sappanakavagøo saffamo) 


7l. Yo pana bhikkhu bhikkhũhi 
sahadhammikam Vuccamano evam 
vadeyya: na tav'aham ävuso, etasmim 
sikkhãpade sikkhissaml, yäva n°aññam 
bhikkhum byattam vinayadharam 


sai ấy ra. Khi nào chư tăng đã tụng tuyên 
ngôn đề ngăn cắm trong ba lần rồi mà vị tỳ 
khưu ấy dứt bỏ kiến thức ấy đi, thì sự dứt 
bỏ ấy rất hợp pháp vậy. Nếu không chịu dứt 
bỏ, phạm ưng đối trị. 


69. VỊ tỳ khưu nào, khi biết rõ vị tỳ khưu 
ây vẫn còn nói như thế (nói nghịch với lời 
Đức Phật) không chịu làm theo lời chân 
chánh (của chư tăng đã khuyên) không chịu 
bỏ kiến thức sai lầm ấy đi, mà còn ăn 
chung, ở chung, ngủ chung với vị ấy, phạm 
ưng đối trị. 

70. Nếu có vị sa đi nói như vây: “Tôi biết 
rõ pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết nói 
rằng: Tất cả pháp nào có tai hại, các pháp 
ấy không thể nào làm hại được đến người 
xu hướng theo, như lời của Đức Thế Tôn 
giảng giải đâu”. Các vị tỳ khưu nên nói với 
ông sa di ấy rằng: “Này ông sa di, ông đừng 
nói như vậy, đừng nói phi báng Đức Thế 
Tôn, vì sự nói nghịch lý với Ngài, không có 
sự tốt đẹp đâu. Đức Thế Tôn không khi nào 
nói như thế ấy. Này ông sa di, Đức Thế Tôn 
đã có giảng giải thật nhiều về pháp làm cho 
tai hại, pháp ấy có thể làm cho tai hại đến 
người thực hành theo không sai.” Khi các 
vị tỳ khưu đã khuyên như thế mà ông sa di 
ấy cũng vẫn còn chấp như cũ. Các vị tỳ 
khưu phải nói với ông sa di ấy rằng: “Kê từ 
nay trở đi, ông không được nói Đức Phật là 
thầy của ông nữa. Các ông sa di khác, có 
thể ngủ chung với các vị tỳ khưu trong hai 
hoặc ba đêm được, sự ngủ chung ấy ông hết 
được phép rồi; nè người không ai ưa thích 
nữa, đi khỏi chỗ này đi, hư thân đi !” Vị tỳ 
khưu nào biết rõ, sa đi bị tăng đuổi đi như 
thế mà còn dụ dỗ để hầu hạ mình, hoặc ăn 
chung, ở chung, phạm tHE đối trị. 


(Dứt phần thứ bảy, về loại chúng sanh) 


71. Vị tỳ khưu nào biết rõ, khi các vị tỳ 
khưu nói (nhắc nhở) đúng theo giáo pháp, 
nhưng lại nói rằng: “Các vị đạo hữu, khi 
nảo tôi chưa hỏi đến các vị tỳ khưu thông 
thạo, gìn giữ giới luật lúc nào thì tôi cũng 
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parIpucchamIti, pAcIttiyam. 
Sikkanamanena bhikkhave, bhikkhuna 
aññatabbam paripucchitabbam 


paripañhitabbam. Ayam tattha sãm1c1. 


72. Yo pana bhikkhu patmokkhe 
uddissamãne evam vadeyya kimpanimehi 
khuddˆãnakhuddakehi sikkhãpadehi 
udditthehi yavadeva kukkuccaya vihesãya 
vilekhaya samvattantihI, 
sikkhãpadavivannanake, pãctttiyam. 


73. Yo pana bhikkhu avaddhamasam 
patimokkhe uddissamäane, evam vadeyya: 
Idan*eva kho aham JãnãmI: ayampi, kira 
dhammo suttagato sufttaparIyaäpanno 
anvaddhamãasam uddesam  ägacchafiti. 
Tañce bhikkhum añãñe bhikkhũ Jãneyyum; 
nisinnapubbam Imina bhikkhuna 
dvittikkhattum pãtimokkhe uddissamäne, 
ko pana vado bhiyyotl, na ca tassa 
bhikkhuno aññanakena mutfI atthl, yañca 
tattha ãpattim äãpanno tañca yathadhammo 
karetabbo; uttariñcassa moho äropetabbo: 
tassa te ävuso, alabha, tasse te dulladdham 
yam tvam patmokkhe uddissamãne, na 
sadhukam atthikatvä manasikarosIti. Ildam 
tassmim mohanake pãcittiyam. 


74. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 
anattamano pahãram dadeyya päcIttiyam. 


75. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 


annatamano talasatikam uggireyya, 
pActIttiyam. 
76. Yo pana bhikkhu bhikkhum amũlkena 
sañghädisesena anuddhamseyya, 
pAcIttiyam. 
77 Yo pana bhikkhussa sañcicca 


kukkuccam upadaheyya 1fT1ssa muhuttampi 
aphãsu bhavissafftl; etadva paccayam 
karitvãä anaññam, päcIttiyam. 


không chịu học tập theo đều học này đến 
lúc ấy”. Vị tỳ khưu ấy phạm ưng đối trị. 
Này các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu nên học hỏi 
cho biết rõ, nên hỏi han, nên suy xét cho rõ. 
Đây là cách thực hành tốt đẹp trong điều 
học này vậy. 


72. VỊ tỳ khưu nào, khi vị tỳ khưu đang đọc 
giới bốn, liền nói như vây: “Có lợi ích chỉ, 
các điều học nhỏ nhen đã đọc ra đây, các 
điều học này hành theo chỉ làm cho tâm 
nóng nảy bực bội, khó chịu, rắc rỗi vậy 
thôi”. Vì nói chê bai điều học nên phạm 
ưng đối trị. 

73. VỊ tỳ khưu nào, khi vị tỳ khưu đang đọc 
giới bổn, trong mỗi kỳ nửa tháng, bèn nói 
như vây: “Tôi mới biết bây giờ đây, nghe 
rằng điều học này mới có trong luật (lời 
giảng) mới kế vào trong luật để đọc trong 
mỗi kỳ nữa tháng”. Nếu các vị tỳ khưu khác 
biết rõ rằng, vị ầy đã từng ngôi nghe đọc 
giới bốn hai, ba lần rồi, cần chỉ nói đến sự 
nghe nhiều lần. Vị tỳ khưu ấy không khỏi 
phạm tội được, do sự nói không biết ấy đâu, 
vì vị ấy đã hành sai điều nào thì phạm tội 
ấy. Chư tăng phải cho vị ấy thú tội, tùy theo 
điều học, một lẽ nữa, phải đọc tuyên ngôn 
giải sỉ mê cho vị ấy rằng: “Này đạo hữu, 
việc này là điều bất lợi cho đạo hữu, đạo 
hữu phải lãnh lẫy vật xấu xa tội lỗi, vì khi 
có vị tỳ khưu đọc giới bốn, không chịu chú 
tâm cho được thành tựu những sự lợi ích tốt 
đẹp”. Vì cố ý làm như si mê không biết, 
phạm ưng đối trị. 

74. Vị tỳ khưu nào vì sân hận, bất bình, 
đánh đập vị khác, phạm ưng đối trị. 

75. Vị tỳ khưu nào, vì sân hận, bất bình, 
đưa tay lên đá muốn đánh vị khác, phạm 
ưng đổi trị. 

76. Vị tỳ khưu nào tố cáo vị khác phạm tội 
tăng tàng mà không có nguyên nhân, phạm 
ưng đối trị. 

77. Vị tỳ khưu nào cô ý kiếm chuyện làm 
cho vị khác phát sanh sự nghi ngờ, do ý 
nghĩ rằng: “Vị ấy sẽ không được vui lòng 
dầu trong chốc lát do nguyên nhân ấy 
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bhikkhu bhikkhũnam 
bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam, upassuimn tiftheyya: 
yvam 1me bhanissant, tam sossamiti 
etadeva paccayam kirtvã anaññam, 
pAcIttiyam. 


78. Yo pana 


79. Yo pana bhikkhu dhammikãnam 
kammanam chandam datvä, pacchã 
khryanadhammam ãppaJJeyya, pãcIttIyam. 
S0. Yo pana bhikkhu sañghe vinicchaya 
kathaya vattamanayä, chandam adatväa 
u{thayasana pakkaãmeyya, pãcittiyam. 


S1. Yo pana bhikkhu samaggena, sañghena 
cTivaram datva pacchã khTiyanadhammam 
cIvaram datvä pacchã khryanadhammam 


äpajJJeyya: vathasanthutam  bhikkhũ 
sañghikam labham parinamenfti, 
pActIttiyam. 


82. Yo pana bhikkhu Janam sanghikam 
labham parinatam puggalassa 
pârInameyya, päcIftiyam. 


(Sahadhammikavaggo a{thamo) 


83. Yo pana bhikkhu raññão khattiyassa 
muddhˆabhIsittassa anikkhinataraJake 
aniggataratanake pubbe appatisamvidito 
indakhilam atikkãmeyya, pãcittiyam. 


84. Yo pana bhikkhu ratanam vã 
ratänasammatam vã, aññatra aJ]h°ãrama vã 
ajjhavasatha vã ugganheyya vã 
ugganhapeyya vã, päcIftiyam. 

Ratanam vã pana bhikkhuna ratana 
samatam vã aJjh°aãrame vã aJJh°ävasathe vã 
uggahetva va uggahapetva va 
nikkhiptabbam: yassa bhavissal, so 
harissafftI. Ayam tattha sãmIc1. 


không sai”. Chỉ làm cho người phát sanh 
nghi ngờ chớ không phải nguyên nhân nào 
khác, phạm ưng đối trị. 

78. VỊ tỳ khưu nào, khi các vị tỳ khưu đang 
có xung đột cãi cọ nhau, bất hòa nhau, đi 
đứng dựa (vách) chờ nghe, và tính rằng: 
“Các vị tỳ khưu này nói lời nào, ta sẽ nghe 
những lời ấy”. Chỉ có đứng dựa vách để 
chờ nghe, chớ không có nguyên nhân nào 
khác, phạm ưng đối trị. 

79. VỊ tỳ khưu nào đã tỏ ý ưng thuận của 
mình đến tăng sự làm hợp pháp, sau rồi lại 
bươi móc ra để biếm nhẻ, phạm ưng đối trị. 
S0. VỊ tỳ khưu nào, khi chư tăng đang cu 
hội để phân xử, không tỏ ý ưng thuận, tự 
nhiên đứng dậy đi khỏi nơi ấy, phạm ưng 
đối trị. 


81. Vị tỳ khưu nào bằng lòng với chư tăng 
cho y đến (một vị tỳ khưu) sau lại biếm nhẻ 
nói rằng: “Chư tăng lấy lợi lộc của chư tăng 
cho theo ý thích của mình”. Phạm ưng đối 
trỊ. 


82. VỊ tỳ khưu nào khi biết rõ, lợi lộc người 
định dâng đên chư tăng, lại soay (đoạt) vê 
cho một cá nhân (tỳ khưu) phạm ưng đôi 
trỊ. 


(Dứt phân thứ tám về loại người đồng đạo) 


83. VỊ tỳ khưu nảo, đến đức vua đã được 
tôn vương, vị tỳ khưu chưa báo tin cho hay 
trước, mà đi vào nơi ngọa phòng (phòng 
ngủ) đức vua và hoàng hậu chưa ra khỏi, 
phạm ưng đối trị. 


84. Vị tỳ khưu nào, tự mình lượm hoặc biểu 
kẻ khác lượm những bảo vật hoặc vật mà 
người cho là bảo vật, phạm ưng đôi trị, trừ 
ra trong chùa hoặc nơi cư ngụ. 

Vị tỳ khưu phải lượm hoặc biểu kẻ khác 
lượm bảo vật hoặc vật mà người cho là bảo 
vật ở trong chùa hoặc nơi cư ngụ, với sự 
nghĩ răng: “Bảo vật này của a1, người ẫy sẽ 
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S5. Yo pana bhikkhu santam bhikkhum 
anäpuccha vikale øgãmam paviseyya, 
aññatra tatharupa accayIkäa, pacIttiyam. 


S6. Yo pana bhikkhu aftthimayam vã 
dantamayyan vã visanamayam vã 
sũcipharan kãräpeyya, bhedanakam 
pAcIttiyam. 


87. Navam pana bhikkhunä mañcam vã 


pham va karayamanena, 
atthangulapadakam karetabbam 
sugat°angulena aññatra hetthimaya atanIyä, 
tam atikkamayato, chedanakam 
pAcIttiyam. 

88. Yo pana bhikkhu mañcam vã pT1tham vã 
tũilonaddham kãräpeyya, uddalanakam 
pAcIttiyam. 

89. Nisdanam pana bhikkhunä 


karayamäanena pamamkam kãretabbam, 
tatridam pamaãnam: dighaso dve vidatthiyo 
sugata vidatthiyä tiriyam diyaddham dasä 
vidatthi. Tam atikamayato, chedanakam 
pAcIttiyam. 

90. Kanduppaticchadim pana bhikkhuna 
karayamanena pamanlka karetabba, 
tardamn pamanam diphaso catasso 
vidatthiyo sugata vidatthiyä tiriyam dve 
vidatthiyo tam atikkamayato, chedanakam 
pActIttiyam. 

91. Vassaka satkam pana bhikkhuna 
karayamanena pamämkä kãretabba 
tatridiam pamanam; dighaso cha 
viddatthiyo sugata vidatthyä tiriyam 
addhateyyã tam atikkãmayato, 
chedanakam päcIttiyam. 


92. Yo pana bhikkhu sugata 
cIvarappamanam  cIvaram kãräpeyya 
atrekam vã, chedanakam pãcittiyam. 
Tatridam sugatassa sugatacIrappamanam; 


dighaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyä 


đến lấy lại” đây là sự thực hành tốt đẹp 
trong điều học này vậy. 

85. Vị tỳ khưu nào, không kiếu từ vị tỳ 
khưu khác mà đi vào xóm trong buôi chiều, 
phạm ưng đối trị, trừ ra có chuyện khẩn cấp 
(có tình trạng vị khác bị rắn cắn). 


86. VỊ tỳ khưu nào, cho người làm ông 
đựng kim băng xương, băng ngà, băng 
sừng, phạm ưng đôi trị (vật ây phải đập bỏ). 


87. Nếu vị tỳ khưu cho người làm giường 
mới, ghế mới phải phải làm chơn cao cỡ 8 
ngón Đức Phật”, đo từ phía dưới thanh 
giường trở xuống, nếu cho làm cao quá cỡ, 
phạm ưng đối trị (chân giường ấy phải cắt 
bỏ). 

88. VỊ tỳ khưu nào cho người làm giường 
hoặc ghế có lót gòn, phạm ưng đối trị (phải 
bươi móc gòn ấy ra bỏ). 


89. Nếu vị tỳ khưu cho người làm tọa cụ, 
phải làm cho đúng cỡ; cỡ của tọa cụ ấy là: 
bề dài 2 gang Đức Phật, bề ngang một gang 
rưỡi, bìa một gang?3. Nếu làm quá cỡ, phạm 
ưng đối trị (tọa cụ ẫy phải cắt bỏ). 


90. Nếu vị tỳ khưu cho người làm y để che 
đậy ghẻ, phải làm cho đúng cỡ, cỡ y đắp 
ghẻ ấy là: bề dài bốn gang, bề ngang hai 
gang của Đức Phật, nếu cho làm quá cỡ 
phạm ưng đối trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 


91. Nếu vị tỳ khưu cho người làm y tắm 
mưa, phải làm cho đúng cỡ, cỡ y tắm mưa 
ấy là: bề dài sáu gang, bề ngang hai gang 
rưỡi của Đức Phật. Nếu cho làm quá cỡ 
phạm ưng đối trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). 


92. Vị tỳ khưu nào cho người làm y bằng 
hoặc lớn hơn y của Đức Phật, phạm ưng đối 
trị (y ấy phải cắt bỏ bớt). Cỡ y của Đức Phật 
là bề dài chín gang, bề ngang sáu gang Đức 
Phật, đây là cỡ y của Đức Phật. 


2 Một ngón Đức Phật bằng ba ngón người bực trung, 8 ngón Đức Phật bằng 5 tắc tây. 
3 Một gang tay Đức Phật băng 3 ngang người bực trung, cỡ 7,5 tậc tây (theo chú giải). 
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triyam cha vidatthiyo. ldam sugatassa 
S3uøafa cTvarappamanam. 


(Ratanavaggo navamo) 


Uddtthaã kho äyasmanto dvenavutI 
pãcttiyam dhamma. Tatth'äyasmante 
pucchãmI, kaccittha parisudha? DutiyampI 
pucchãmI, kaccittha parisudhã? TatiyampI 
pucchãmI, kaccittha parisudha? 


Parisuddhetth'ayasmanto, tasma 


Evametam dhãrayãmI. 


tunhI. 


(Pacittiya miỊthi1a) 


1.7) PãtidesanTve vitthärˆuddeso — Phần kể ra về ưn 


(Dưt phần thứ chín về loại báu vật) 


Bạch các ngài, 92 pháp ưng đối trị tôi đã 
kể ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong 92 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 
Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thính. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do sự làm thĩnh ẫy. 


(Dứt phân kế ra về ưng đối trị) 





Ime kho panäyasmanto, cattäro 

pãtidesanTiyä dhammäã uddesam ãgacchantI. 
I. Yo pana bhikkhu aññatikaya 
bhikkhunyä antaragharam  pavifthãya 
hatthato khadanTyam vã bhojaniyam vã 
sahathãa patiggahetva khadeyya vã 
bhuñJeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã; garayham ävuso dhammam 
äpaJjam asappayam pãtidesanyam tam 
patidesemiti. 
2. Bhikkhũ paneva kulesu nimantitã 
bhuñJant. Tatra Đề bhikkhuni 
vosäasamanaripa tho hoti: Idha sũpam 
detha idha odanam dethaãti. Tehi bhikkhũni 
sa bhikkhunI apasadetabbä: apasakka tãva 
bhamøi yãva bhikkhũ bhuñjantu. 
EkassapI ce bhikkhuno n”appatIbbãseyya 
tam bhikkhunim apasadetum apasakkã täva 
bhamm yãva bhikkhũ bhuñjanfftI, 
patidesetabbam tehi bhikkhũhI: garayham 
avuso dhammam ãpajjimhä asappäyam 
pãtIdesanTyam tam patidesemäãit. 


2 Là khi sám hồi phải hài tội ấy ra. 


Bạch các ngài, bốn pháp ưng phát lộ”? 
tôi kế ra như là: 
1. VỊ tỳ khưu nào tự tay mình thọ lãnh vật 
thực mềm hoặc cứng nơi tay tỳ khưu ni 
không phải là quyến thuộc, trong lúc vào 
trong xóm và thọ thực â ây (nhai hoặc không 
nhai). VỊ tỳ khưu â ây phải sám hồi tội ấy nói 
rằng: Này đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng 
phát lộ mà Đức Phật Ngài chê bai là không 
tốt đẹp. Tôi xin sám hối tội ấy ra. 


2. Những tỷ khưu được người thỉnh và đang 
thọ thực trong các gia cư. Nếu có tỳ khưu 
ni lại đứng nơi đó và chỉ biểu người rằng: 
“Các người đem dâng cơm, canh chỗ này”. 

Các vị tỳ khưu â ấy phải đuổi tỳ khưu ni ấy 
đi và nói rằng “Này cô, cô nên lui ra khỏi 
chỗ này cho đến khi các vị tỳ khưu thọ thực 
xong”. Dầu cho một vị tỳ khưu nói cũng 
được, nếu không có vị nào đuôi tỳ khưu mi 
ấy, nói như vầy: “Nè cô, cô nên lui ra khỏi 
chỗ này cho đến khi các vị tỳ khưu độ 
xong” (khi lui ra khỏi nơi ấy) các vị tỳ khưu 
phải sám hối tội ưng phát lộ ấy như vầy: 
“Này đạo hữu, chúng ta đã phạm tội ưng 
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3. Yãami kho pana tani sekkhasammatäni 
kulãm, yo pana bhikkhu tathãrũpesu 
sekkhasammatesu kulesu pubbe animantito 
agllano khãdaniyam vã bhoJanyam vã 
sahathãa patiggahetva khadeyya vã 
bhuñJjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: gãrayram ãävuso dhammam 
äpaJjm asappäyam pãtidesanTyam, tam 
patIdesemItI. 


4. Yan kho pana tần äraññakan 
Sanasanani sasanka sammatãäni 
sappatbhayam. Yo pana bhikkhu 


tathãripesu senäasanesu viharanto pubbe 


appafIsamviditam khadanTyam vã 
bhojamyam vã ajjharame sahatthãa 
patiggahetväa agilãno khãdeyya vã 


bhuñjeyya vã, pafidesetabbam tena 
bhikkhunã: gãrayham ävuso dhammam 
äpajJjim asappayam patidesaniyam, tam 
patIdesemTtI. 


Uddtthã kho äyasmanto  catfäro 
patdesanya dhamma. Tatth'äyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchãmI, kaccittha 
parisuddhã? TatiyampI pucchãmI, 
kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tunhI. 


Evametam dhãrayãmI. 


(PaHdesanmiya miỊthit4) 


phát lộ mà Đức Phật chê bai cho là không 
tốt đẹp, chúng ta xin sám hối tội ấy ra”. 

3. Các gia quyến nào mả chư tăng đã tuyên 
bố cho là gia quyến đã đắc quả thánh, nêu 
vị ty khưu nào, mà gia quyên ây họ không 
thỉnh trước hoặc không có bịnh, mà tự tay 
mình thọ lãnh vật thực cứng hoặc mềm, nơi 
gia quyến mà chư tăng cho là đắc quả 
thánh, đem về thọ thực (nhai hoặc không 
nhai) vị tỳ khưu â ây phải sám hối tội ấy ra 
như vầy: “Này đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng 
phát lộ mà Đức Phật ngài chê bai cho là 
điều không tốt đẹp, vậy tôi xin sám hối tội 
Ấy ra”. 

4. Những chỗ nào ở trong rừng mà người ta 
cho răng là nơi đáng nghi ngờ vì có sự kinh 
Sợ rõ ràng, vị ty khưu nào cự ngụ nơi chỗ 
như thế ấy, không có bịnh tự tay mình thọ 
lãnh vật thực cứng hoặc mềm nơi ấy mà 
người ta không báo tin cho hay trước, đem 
đi thọ thực (nhai hoặc không nhai) vị tỳ 
khưu ấy phải sám hối tội ấy như vây: “Này 
đạo hữu, tôi đã phạm tội ưng phát lộ mà 
Đức Phật chê bai cho là không tốt đẹp, tôi 
xin sám hồi tội ấy ra. 

Bạch các ngài, bốn pháp ưng phát lộ tôi 
đã kế ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài, trong bốn 
pháp ấy các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài đêu được trong sạch nên mới làm 
thính. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do nơi sự làm thĩnh ây. 


(Dứt phần kể về ưng phát lộ) 


1.8) Sekhiya dhamm" uddeso — Phần kẻ ra về ưng học pháp 


Ime kho pan"äyasmanto (pañcasattam) 
sekhiya dhammaã uddesamägacchant1. 
I. Parimandalan nIsäsissamimi sikkhä 
karanTya. 


?' Tàu âm là na-đà-nội, Päli là: antaraväsaka. 


Bạch các ngài, 75 ưng học pháp tôi xin kế 
ra như là: 
1. VỊ ty khưu nên học tập như vậy: '“Fa phải 
mặc y na-đà-nội (y nội)” cho đêu”. 
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2. Parmandalam pãrupIssamiti sikkhã 
karanTya. 


Kã Suppaticchanno antaraghare 
gamissamftI sikkhã karanTyä 
4. Suppaticchanno antaraghare 


nIs1dIssamrti sikkhã karanTyä. 


5. Susamvuto antaraphare øamissamIti 
sikkhã karanTya. 


6. Susamvuto antaraghare nisidissamiti 
sikkhã karanTya. 


Tì Okkhtta cakkhu antaragphare 
gamIssamrtI sikkhã karanTyä. 
8. Okkhtta cakkhu antaragphare 
nIsIdissamrti sikkhã karanTyä. 
9. Na ukkhita kaya antaraphare 
gamissamftI sikkhã karanTyä. 
10. Na ukkhita kaya antaraghare 


nIs1dIssamrti sikkhã karanTyä. 


(Parunandala vaggo pathamo) 


II. Na uJjapgphi kaya antaragphare 
gamissamftI sikkhã karanTyä. 
12. Na uJjapgphi kaya antaragphare 


nIs1dissamrti sikkhã karanTyä. 


13. Appasaddho antaraghare gamissamiti 
sikkhã karanTyä. 


14. Appasaddho antaraghare nis1dIssamTti 
sikkhã karanTyä. 


15. Na kayappacalakam antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karanTyä. 
l6. Na kãyappacalakam antaraghare 


nisTdissamTti sikkhã karanTyä. 


? Tàu âm là uất-đà-la-tăng, Päli là: uttarãsaiga. 


2. VỊ tỷ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
mặc y uât-đà-la-tăng (y vai trái)” cho đều. 
3. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: ““Fa phải 
mặc y trùm cho kín mình khi đi vào trong 
khoảng xóm”. 

4. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: '“a phải 
mặc y trùm cho kín khi ngôi trong xóm 
(nhà)”. 

5. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: ““Fa phải 
thu thúc (cho nghiêm trang) khi đi vào 
trong xóm”. 

6. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: ““Fa phải 
thu thúc khi ngôi trong xóm (nhà)”. 

7. VỊ tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
ngó xuông khi đi vảo trong xóm”. 

8. VỊ tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
ngó xuống khi ngồi trong xóm (nhà)”. 


9. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vén y lên (cho thây mình) khi đi 
vào trong khoảng xóm”. 

10. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên vén y lên khi ngôi trong xóm”. 


(Dứt phần thứ nhất về cách mặc y cho đều) 


11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên cười lớn tiếng khi đi vào trong 
xóm”. 
12. VỊ tỳ khưu nên học tập như vậy: “Fa 
không nên cười lớn tiếng khi ngồi trong 
xóm”. 


13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải nói tiêng êm dịu khi đi trong xóm”. 
14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
phải nói tiêng êm dịu khi ngôi trong xóm”. 
15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên uôn mình khi đi trong xóm”. 


16. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên uôn mình khi ngôi trong xóm”. 
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17. Na bahuppacalakam antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karanTyä. 

18 Na bahuppacalakam antaraghare 
nisTdissamTti sikkhã karanTyä. 

19. Na sisappacalakam  antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karanTyä. 

20. Na s1sappacalakam  antaraghare 
nisTdissamTti sikkhã karanTyä. 

(UJ)agghika vaggo dufiyo) 

21. Na khambhakato antaraghare 
gamIssamrtI sikkhã karanTyä. 

22. Na khambhakato antaraphare 


nisTdissamTti sikkhã karanTyä. 


23. Na ogunthito antaraghare gamIssãmIti 
sikkhã karanTya. 
24. Na ogunthito antaraghare nIs1dissamTtI 
sikkhã karanTya. 


25. Na ukkutikaya antaraghare gamIssamrtI 
sikkhã karanTya. 


26. Na  pallathikaya  antaraphare 
nisIdissamiti sikkhã karanTyä. 

(Chabbisafi sãrupđ) 

1; Sakkaccam pIindapäatam 


patIiggahessamiti sikkhã karanTyä. 


~^~— 


2. Patta saññT pindapatam patIggahessamiti 
sikkhã karanTya. 


nị Samasipakam pIindapäatam 
patIggahessamrti sikkhã karannya. 


4. Samatitikam pindapätam 
patiggahessamitI sikkhã karanIyä. 


(Khambhaka vaggo fañyo) 


17. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi đánh đòn xa khi đi trong 
xóm”. 

18. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên múa tay khi ngôi trong xóm”. 
19. Vị tỳ khưu nên học tập như vẫy: “Ta 
không nên ngúc ngắc đâu khi đi trong 
xóm”. 

20. VỊ tỳ khưu nên học tập như vậy: “Fa 
không nên ngúc ngắc đầu khi ngồi trong 
xóm” 


(Dưt giấn thứ nhì về cười lớn tiếng) 


21. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên chông nạnh khi đi trong xóm”. 
22. VỊ tỳ khưu nên học tập như vậy: “la 
không nên chông nạnh khi ngôi trong 
xóm”. 

23. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên trùm đâu khi đi trong xóm”. 

24. VỊ tỷ khưu nên học tập như vầy: E= 
không nên trùm đầu khi ngồi trong xóm” 


25. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên đi nhón gót khi đi trong xóm”. 

26. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ôm đâu gôi khi ngôi trong xóm”. 


(Dứt 26 pháp làm cho nghiêm trang) 


1. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
cung kính (nghiêm trang) khi thọ lãnh vật 
thực (cơm). 

2. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
ngó trong bát khi thọ lãnh vật thực”. 


3. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
thọ lãnh vật thực (cơm) cho vừa với canh 
(vật thực đê ăn cơm)”. 

4. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: ““Fa phải 
thọ lãnh cơm chỉ vừa ngang miệng bát”. 


(Dứt phần thứ ba về phần chống nạnh) 
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5. Sakkaccam pindapatam bhuñjJissãmiti 
sikkhã karanIyä. 


~^~— 


6. Patta saññI pindapatam bhuñJissãmTti 
sikkhã karanTyä. 

7. Sapadanam pindapäatam bhuñjissãmiti 
sikkhã karanTyä. 

8. Sama sũpakam 
bhuñJissamTti sikkhã karanTyä. 


pindapatam 


9. Na thũpato omadditva pindapatam 
bhuñJissamTti sikkhã karanTyä. 

10. Na sũpam vã byañJanam vã odanena 
paticchadessamTti sikkhã karanTyä. 


11. Na spam vã odanam vã agiläno attano 
atthaya viññapetvä bhuñjissamiti sikkhã 
karanTya. 

12. Na ujjihanasaññr paresam patfam 
olokessamTti sikkhã karanTyä. 


13. Natmahantam kabalam karIssamItI 
sikkhã karanTya. 


14. Parimandam ãlopam karissamTti sikkhã 
karanTya. 


(Sakkacca vaggo catuftho) 
15. Na anahate kabale mukha dvãram 
vIvarIssamrti sikkhã karanTyä. 


ló. Na bhuñjaãmãano sabbam hattham 
mukhe pakkhipissamTti sikkhã karanTyä. 


17. Na sakabalena mukhena byãharIssamTti 
sikkhã karanTyä. 


18. Na pindukkhepakam bhuñJissamTti 
sikkhã karanIyä. 


19. Na kabalavacchedakam bhuñJissamTti 
sikkhã karanIyä. 


5. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
cung kính (nghiêm trang) khi thọ thực”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta phải 
ngó ngay trong bát khi thọ thực”. 

7. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
khõa cơm cho đều khi thọ thực”. 


8. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta phải 
thọ thực cơm và canh (vật thực) cho đông 
nhau”. 


9. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên gom cơm vun lên khi thọ thực”. 


10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên bươi cơm giâu vật thực do sự 
tham muôn (được vật thực) nhiêu”. 


11. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Nếu 
vô bịnh, ta không nên xin cơm canh để tự 
mình ăn”. 

12. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên dòm ngó bát các vị khác, cô ý 
đề tìm lỗi”. 


13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 

không nên vắt cơm lớn quá”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 

phải vắt vắt cơm cho tròn đêu”. 

(Dưt phần thứ tư về loại lãnh vật thực cho 
cung kính) 


15. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên hả miệng ra chờ, khi vắt cơm 
chưa gần tới miệng”. 

16. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Khi 
thọ thực, ta không nên thọc hết các ngón 
tay vào trong miệng”. 


17. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói chuyện khi cơm còn trong 
miệng”. 

18. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên thảy vắt cơm vào trong miệng 
khi ăn”. 

19. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không căn vặt cơm ra (làm han) đê ăn”. 


TỨ THANH TỊNH GIỚI VÀ PHẬN SỰ CỦA BẬC XUẤT GIA 


541 





20. Na avagandakarakam bhuñjissãmiti 
sikkhã karanTyä. 
21. Na hatthaniddhũnakam bhuñJissamTti 
sikkhã karanTyä. 
22. Na sithavakarakam bhuñJissãmTti 
sikkhã karanTyä. 


23. Na Jivhaniccharakam bhuñJissamTti 
sikkhã karanTyäa. 
24. Na capucapukarakam bhuñJissamTti 
sikkhã karannyä. 


(Kabaja vaggøo pañcamo) 


25. Na surusurukarakam bhuñJissamIt 
sikkhã karanTyä. 


26. Na hatthanillehakam bhuñJissãmTti 
sikkhã karanTyä. 
27. Na pattamllehakam 
sikkhã karanTyä. 
28. Na ofthanillehakam 
sikkhã karanTyä. 


bhuñjissaãmTti 
bhuñjJissaãmTti 


29. Na samisena hatthena pãnTyathalakam 
patiggahessamrti sikkhã karanTyä. 


30. Na sasitthakam pattadhovanam 
antaraghare chaddassamTt sikkhã 
karanTyäa. 


(Samaftinsa bhojanappafisainyu1t4) 


1. Na chattapamissa agilãnassa dhammam 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


2. Na dandapanissa agilänassa dhammam 
desissamiti sikkhã karanTyäa. 


3. Na satthapamissa agilãnassa dhammam 
desissamiti sikkhã karanTyä. 


20. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên độn cơm hai bên má khi ăn”. 
21. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên rảy tay trong khi ăn”. 

22. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên làm đô cơm tùm lum trong khi 
ăn”. 

23. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên le lưỡi trong khi ăn”. 

24. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên vừa ăn vừa chép miệng”. 


(Dứt phần thứ năm về loại vắt cơm) 


25. VỊ ty khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên thọ thực nghe tiêng rột rột (húp 
canh)”. 


26. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên liêm tay khi thọ thực”. 

27. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên liêm bát khi thọ thực”. 

28. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên liêm môi khi thọ thực”. 

29. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên lãnh đô đựng nước uông khi tay 
còn dính vật thực”. 

30. Vị tỳ khưu nên học tập như vậy: “Ta 
không nên đô nước rửa bát có cơm trong 
khoảng xóm”. 


(Dứt 30 pháp liên quan về vật thực) 


I. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
câm dù”. 

2. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
câm gậy (ba ton)”. 

3. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
câm vũ khí (cung tên, dao găm v.v...)”. 
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4. Na aävudhapän1ssa agilãnassa dhammam 
desissamiti sikkhã karanTyä. 


(Surusuru vaggo chaffho) 
5. Na pãdukarilhassa  agilãnassa 
dhammam desIssamrtI sikkhã karanTyä. 


6 Na upahanarnlhassa agilãnassa 
dhammam desissamiti sikkhã karanTyä. 


7. Na yãnagalassa agllanassa dhammam 
desissamiti sikkhã karanTyä. 


6. Na sayanagatassa agIlanassa dhammam 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


9. Na pallatthikäya nisinnassa agllänassa 
dhammam desIssamiti sikkhã karanTyä. 


10. Na  vetthitaslsassa  agilãnassa 
dhammam desIssamrtI sikkhã karanTyä. 


II. Na ogunthta sIisassa agllãnassa 
dhammam desIssamitIi sikkhã karanTyä. 


nIsidltvãä ãsane 
dhammam 


12. Na chamayam 
nIsinnassa agllãnassa 
desissamiti sikkhã karanTyä. 


13. Na nIce ãsane nislditvä ucce äsane 


nIsinnassa ag1Ìãnassa dhammam 
desissamrti sikkhã karanTyä. 
14. Na tho nisinnassa agllãnassa 


dhammam desIssamrtI sikkhã karanTyä. 


15. Na pacchato 
gacchantassa  agllãnassa 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


gacchanto purato 
dhammam 


4. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
câm khí giới”. 

(Dưt phần thứ sáu về loại thọ thực ) 


5. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
mang đép”. 

6. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
mang gIày”. 

7. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh ngôi 
trên xe (kiệu, võng)”. 

8. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh nắm 
(còn mình ngôi hoặc đứng)”. 

9. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ¬ pháp cho người vô bịnh ngồi 
ôm đầu gối”. 


10. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh có 
bịch (đội) khăn”. 

11. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên nói pháp cho người vô bịnh trùm 
đầu (như người Ấn Độ)”. 

12. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngồi dưới đất nói pháp cho 
người vô bịnh ngồi trên đồ trải (chiếu 
YV..) 


13. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên ngôi dưới thâp nói pháp cho 
người vô bịnh ngôi cao hơn”. 

14. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đứng nói pháp cho người vô 
bịnh ngôi”. 

15. Vị tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi sau nói pháp cho người vô 
bịnh đi trước”. 
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l6. Na uppathena gacchanto pathena 
gacchanftassa ag1lãnassa dhammam 
desissamrti sikkhã karanTyä. 


(Solasa dhammadesana pajisanyuff4) 
1. Na thito agilãno uccäram vã passãvam 
vã karIssamrti sikkhã karanya. 


2. Na harite ag1lãno uccäram vã passavam 
vã khelam vã karissamrti sikkhã karanTyä. 


3. Na udake agilãno uccäram vã passãävam 
vã khelam vã karissamrti sikkhã karanTyä. 


(Tayo pakinnaka nithia) 
(Paduka vagøo saftamo) 


Uddittha kho äyasmanto (pañca sattatI) 


sekhiya dhammä. Tatth?äyasmante 
pucchamI, kaccIttha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchami, kaccittha 
parisuddha? TatiyampI pucchãmI, 
kaccittha parisuddha? 
Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tunh1. 
Evametam dhãrayãmI. 
(Sekhiya ni†thi1q) 


16. VỊ tỳ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đi ngoàải lê đường nói pháp cho 
người vô bịnh đi chính giữa đường”. 


(Dứt mười sáu pháp liên quan về nói pháp) 


I. VỊ tỷ khưu nên học tập như vầy: “Ta 
không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện, nếu 
vô bịnh”. 


2. VỊ tỷ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên đại tiện, tiêu tiện khạc nhồ trên 
cây cỏ còn tươi nếu vô bịnh”. 


3. Vị tỳ khưu nên học tập như vây: “Ta 
không nên đại tiện, tiêu tiện khạc nhô trong 
nước (sạch) nêu vô bịnh”. 
(Dứt ba pháp linh tính) 
(Dứt phân thứ bảy về loại giày đép) 


Bạch các ngài (75 pháp) ưng học pháp, tôi 
đã kê ra rồi. Tôi xin hỏi các ngài trong (75 
pháp ấy) các ngài có được trong sạch 
không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các ngài có 
được trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ 
ba, các ngài có được trong sạch không? 


Các ngài được trong sạch nên mới làm 
thính. Tôi xin chứng nhận các ngài đã được 
trong sạch, do nơi sự làm thinh ây. 


(Dứt phần ưng học pháp) 


1.9) Adhikarana samathe vitthär°uddeso — Phần kể ra về chi tiết pháp điều giải 





Ime kho pan”äyasmanto satta adhikarana- 
samathã dhamma uddesam ägacchantI. 


Uppannˆ"uppannanam adhikarananam 
samathäya vùũpasamaya sammukhävinayo 


databbo, safIvinayo databbo, 
umũlhavinayo databbo, patiññãya 
karetabbam, yebhuyyasikã, tassa 


pÄpIyasikã tinavattharakotI. 


Bạch các ngài, tôi xin kế ra bảy pháp để 
giảng hòa như là: 
Cho đặng êm dịu, hòa thuận những điều bất 
hòa đã phát sanh lên, chư tăng phải chiếu 
theo căn bản luật kinh, phải tuyên bố (là 
người) có sự ghi nhớ luật (đầy đủ), phải 
tuyên bồ (là người) không lầm lộn luật nữa, 
phải giải quyết theo lời người thú nhận, 
phải giải quyết theo lời phần đông, phải 
giải quyết (làm tội) theo sự hành động xâu 
xa của vị tỳ khưu ấy, phải giải quyết bằng 
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Udditthaä kho ãyasamanto satta adhikarana 


samatha dhamma. Tatthˆayasmante 
pucchãm!, kacchittha parisuddhã? 
Dutiyampi pucchamI, kacchittha 
parisuddhã? TatiyampI pucchãmI, 
kacchittha parisuddhã? 

Parisuddhetth'ayasmanto, tasma tunhI. 


Evametam dhãrayãmI. 


(Adhikarana samatha dhamma ni†thi1a) 


Uddhitham kho äyasmanto nidãnam, 
udditthã cattaro parajika dhammã, uddittha 
terasa sanghadisesa dhammã, udditthã dve 
aniyata dhamma, udditthä timsa nissaggIyä 
pacttiya dhamma, udditha dvenavutIi 
pãctiya dhamma, uddithäa cattäro 
pãtdesanya dhamma, uddithäa (pañca 
satftat) sakhiya dhamma, uddiftthäã satta 
adhikarana samatha dhammäã. 


Etakam tassa Bhagavato suttagatam 
suttapariyäpaññam anvaddhamäasam 
uddesam agacchant1. 

Tattha sabbeheva smaggehIi 
sammodamanehi avidamanehI 
sikkhitabbhantui. 


(Vitthar uddeso nithito) 
(Bhikkhuppatimokkham Ni†thiam) 


cách nhẫn nại dứt bỏ những điều bất hòa, 
như lây cỏ che đậy vật nhơ nhớp. 


Bạch các ngài, bảy pháp để điều giải sự bất 
hòa, tôi đã kể ra rôi. Tôi xin hỏi các ngài 
trong bảy pháp ấy các ngài có được trong 
sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ nhì, các 
ngài trong bảy pháp ấy các ngài có được 
trong sạch không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, 
các ngài trong bảy pháp ấy các ngài có 
được trong sạch không? 

Các ngài đều được trong sạch nên mới làm 
thính. Tôi xin nhận các ngài đã được trong 
sạch do sự nơi làm thinh ây. 


(Dứt phần pháp điều giải) 


Bạch các ngài, nguyên nhân tôi đã kế ra 

rồi, bốn pháp bất cộng trụ, tôi đã kế Ta TÔI, 
mười ba pháp tăng tàng, tôi đã kể ra rồi, hai 
pháp bất định, tôi đã kế ra rồi, ba mươi 
pháp ưng xả đối trị, tôi đã kể ra rồi, chín 
mươi hai ưng đối trị, tôi đã kế ra rồi, bốn 
pháp ưng phát lộ, tôi đã kể ra rồi, bảy mươi 
lăm pháp ưng học pháp, tôi đã kể ra rồi, bảy 
pháp điều giải, tôi đã kế ra rồi. 
Tất cả điều học của Đức Thế Tôn đã giảng 
giải, đã kế ra trong sutta (mãtikã — Mục lục 
của Luật), phải đọc kế ra mỗi kỳ nửa tháng. 
Các ngài điều hòa thuận nhau, nên hoan hỷ 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên thực 
hành theo những điều học ấy. 


(Dứt phân kể ra về chỉ tiết) 
(Dứt giới bốn patimokkha của tỳ khưu) 


* Saikhitena pãtimokkhuddeso — Cách đọc giới bốn tóm tắt 


Theo trong Đại tạng nahä vagg4) về pháp môn làm lễ phát lộ, đức Chánh Biến Tri có phê 
chuẩn cho các vị tỳ khưu như vây: Này các vị tỳ khưu, cách đọc giới bổn có năm là: 


— VỊ tỳ khưu, đọc nidãna rồi, đọc tiếp tất cả uddesa?? khác, bằng cách đã nghe TÔI. 


— VỊ tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 


— Vị tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bắt cộng trụ xong, đọc mười ba pháp tăng tàng 


rồi, đọc tiệp tât cả uddesa khác. 


?7 Uddesa: chỉ kể tên các đầu đề như: bất cộng trụ, tăng tàng ... 


TÔI. 


chứ không kể từ mỗi điều học vì mình đã có từng nghe 
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— VỊ tỳ khưu đọc nidãna rồi, đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi, đọc mười ba pháp tăng tàng 

rồi, đọc hai pháp bất định rồi, đọc tiếp tất cả uddesa khác. 

— Đọc tất cả các chỉ tiết các điều học trong giới bốn. 
Tuy có năm cách đọc giới bốn như thế, nhưng nếu không có điều trở ngại (aøarãyika) thì 
không nên đọc bốn cách trước vì Đức Phật có cắm như vây: “Này các vị tỳ khưu, tỳ khưu 
không nên đọc giới bốn bằng cách tóm tắt, vị tỳ khưu nào đọc phạm tội hành ác. Này các vị 
tỳ khưu, Như Lai cho phép đọc giới bổn tóm tắt, nếu trong trường hợp có điều trở ngại (tai 
hại)”. Trở ngại ấy có 10 điều là: (T.tg, V.6, tr.368): trở ngại vì đức vua đến (rãjantaräyika); 
trở ngại vì trộm cướp đến (pháp rối) (coranfaräyika); trở ngại vì lửa cháy (agyantarayika): 
trở ngại vì trời mưa hoặc nước lụt (udakanfarayika); trở ngại vì nhiều người đến 
(manussantarayika); trở ngại vì phi nhơn phá rối hoặc nhập vào tỳ khưu 
(amanussantarayika); trở ngại vì thú dữ đến phá (valamarayika); trở ngại vì rắn 
(sirimsapaniarayika); trở ngại vì sanh mạng (là có tỳ khưu đau sắp chết hoặc có kẻ thù muốn 
hãm hạt) (/7vianfarayika); trở ngại đến phạm hạnh của tỳ khưu (vì có người muốn bắt cho 
hoàn tục) (brahmacariyaniarayika). Này các vị tỳ khưu, nếu không có điều chỉ trở ngại như 
thể thì, tỳ khưu phải đọc tất cả chỉ tiết của giới bổn. 

Cách đọc giới bồn tóm tắt: khi đã đọc xong nidãna rồi và đọc bốn pháp bất cộng trụ rồi thì 
đọc như vầy: 


Udditham kho äyasmanto nidãnam, 
udditthä cattäro paraJikãa dhammã, sutã kho 
panäyasmantehi terasa sañghadisesa 
dhamma, dve aniyatäã dhamma, timsa 
nissagøiya dhammia, dvenavufi päciftiyä 
dhamma, cattäro patidesaniya dhamma, 
(pañca sattat) sekhiya dhammä, satta 
adhikarana samathä dhamma. Ettakam 
tassa bhagavato suffagatam 
suttapariyäpannam  anvaddha mãsam 
uddesam agacchant. 


Tattha sabbeheva samagsehi sammo 
damänehi avivadamaänehi sikkhitabbant1. 


(Bhikkhuppatimokkham ni†thitam) 


Bạch các ngài, nguyên nhân („2ãn4) tôi 
đã kể ra rồi, bốn pháp bắt cộng trụ tôi đã kê 
ra rồi, còn mười ba pháp tăng tàng, hai pháp 
bất định, ba mươi pháp ưng xả đối trị, chín 
mươi hai pháp ưng đối trị, bốn pháp ưng 
phát lộ, bảy mươi lăm pháp ưng học pháp, 
bảy pháp điều giải mà các ngài đã từng 
nghe rồi. Tất cả các điều học ấy, Đức Phật 
đã giảng giải, đã kế ra trong sutta (mục lục 
của Luật) để đọc kế ra trong mỗi kỳ nửa 
tháng. 

Các ngài nên hòa thuận nhau, nên hoan hỷ 
nhau, không nên cãi cọ lẫn nhau, nên luyện 
tập theo những điều học ấy. 


Giới bổn pãtimokkha được đầy đủ do nhờ 
“đức tin" (saddha). 


(Dứt giới bốn pãtimokkha của tỳ khưu) 


2. Indriya samvarasTla — Giới thu thúc lục căn (thanh tịnh) 


Giới thu thúc lục căn gồm có sáu phần là: thu thúc nhãn căn (cakkh indriya samvara); thu 
thúc nhĩ căn (sof ndriya samvara); thu thúc tỷ căn (ghãn Tndriya samvara); thu thúc thiệt căn 
(ivih Tndriya samvara); thu thúc thân căn (kãy Tndriya samvara); thu thúc ý căn (man Tndriya 
S4I1Var4). 


Vị tỷ khưu trong Phật pháp, khi thấy TỐ tội lỗi của sự không thu thúc và quả báo của sự thu 
thúc, thì mỗi khi mắt tiếp xúc với sắc trần, tai tiếp xúc với thinh trần, mũi tiếp xúc với các 
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mùi, lưỡi tiếp xúc với các vị, thân tiếp xúc với các sự đụng chạm, tâm tiếp xúc với các pháp?8 
dầu tốt, dầu xấu, thì ráng thu thúc không nên lưu luyến đến các cơ thê và hình ảnh hoặc chỉ 
tiết và toàn thể của các trần ấy và hai pháp là vui thích theo trần ấy hoặc bắt bình, buồn bực 
trong trần nào mà mình không ưu thích. 


Đức Phật có giải trong Pathama sañgeyya sutta rằng: “Nếu vị tỳ khưu không thu thúc, gìn giữ 
lục căn thì thường phải chịu những điều khổ não vô lượng, nhất là sự khổ trong các cảnh địa 
ngục. Còn tỳ khưu nào huấn luyện, dạy dỗ, gìn giữ lục căn cho thanh tịnh thì thường hưởng 
được sự an vui vô lượng không lẫn lộn với phiền não, nhất là sự an vui trong thiền định và 
quả báo Ni iết-bàn”. Hơn nữa, trong Äditta pariyäaya sutta (kinh giải về lửa) Đức Phật có dạy 
rằng: “Nếu vị tỳ khưu lây dao thật bén đã đốt đỏ, khoét con mắt, ngoáy lỗ tai, cắt mũi, cắt 
lưỡi, lóc thịt còn tốt hơn là khi tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc mà vui thích, lưu luyến, 
bám víu theo chỉ tiết của các cơ thể hoặc hình ảnh toàn thể của trần ấy. Tại sao vậy? Vì nếu 
trong khi tâm đang quyên luyến theo các trần ây mà mạng chung thì thế nào cũng phải sa đọa 
vào hai đường dữ là súc sanh và địa ngục không sai. Một lẽ nữa, sự ngủ quên còn quí hơn, vì 
sự ngủ quên chỉ làm cho mất lợi ích trong sự sanh sống hoặc sự hành đạo vậy thôi, chớ tư 
tưởng sát quấy, xấu xa, mà vị tỳ khưu nuôi nâng trong tâm có thể hướng dẫn vị ấy làm điều 
tội lỗi lần lần cho đến tội chia rẽ tăng chúng và nhiều khi cũng bị hư hỏng, tai hại trong kiếp 
hiện tại”. 

Bởi vậy cho nên, vị tỳ khưu khi tiếp xúc với lục trần phải ráng thu thúc lục căn cho thanh tịnh 
đừng cho hai pháp là vui thích hoặc bắt bình phát sanh lên trong tâm. Chỉ biết rằng: “Các trần 
này chỉ để tiếp xúc vậy thôi” 

Sự thu thúc lục căn được tròn đủ nhờ có sự ghi nhớ (sa). 


(Dứt giới thu thúc lục căn) 


3. AjTva pãrisuddhisila - Giới nuôi mạng chân chánh (thanh tịnh) 

Vị tỳ khưu thực hành theo giới nuôi mạng chân chánh phải ráng tỉnh tấn dứt bỏ cách nuôi 
mạng tà vạy và tinh tân trong sự nuôi mạng chân chánh. Sự tinh tân dứt bỏ cách tà mạng do 
nơi thân và khâu là phải xa tránh năm pháp ác (papadhamma) và 2T pháp tà vạy (anesana). 


a. Năm pháp ác (papadhamina ): giả dối (làm bộ cao thượng) (kuhang). nói bợ đỡ (lapana), 
giả dạng (do thân và khâu) (n„ermiffika/4), nói hăm dọa (mippesikala), lầy lợi câu lợi (labhena 


- Giả dối, có Hiện cách: ¡giá dối trong cách thọ tứ vật dụng, giả đối cách dịu ngọt xa gần và 
giả dối bằng cách dùng oai nghi. 

Paccayappatisevana — giả dôi trong cách thọ tứ vật dụng. Có vị tỳ khưu khi thí chủ thỉnh 
mời thọ lãnh tứ vật dụng, dầu cho mình muốn cần dùng các vật ấy lắm nhưng cũng giả bộ 
như mình là bậc tri túc cao thượng không muốn cần dùng đến vật quí báu ấy, chỉ cần dùng 
vật thấp hèn xấu xa cũng được. Khi biết được thí chủ họ càng trong sạch với mình, sau lại 
họ chở vật dụng đến cả xe mới thọ lãnh và nói rằng: Tôi không mây gì cần dùng các món 
vật dụng này đâu, nhưng nếu tôi không thọ lãnh thì bà con không được phước, vì vậy mà 
tôi mới lãnh đề tế độ bà con vậy thôi. Không phải chỉ giả bộ lời nói mà thôi, có khi làm bộ 
như người thu thúc, nghiêm trang 1m lặng như người có pháp bậc cao nhơn trong mình 
đặng cho người phát đức tin trong sạch mà lễ bái cúng dường đến mình. 


?8 Tất cả cái chỉ tiết rõ do nơi tâm mà không cần đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cái ấy gọi là pháp cả. 
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Sãmantajappana — giả dôi cách địu ngọt xa gần. Vị tỳ khưu vì muốn người cung kính, khen 
ngợi, lễ bái cúng đường mới làm bộ nói cách dịu ngọt xa gần muốn ám chỉ mình như vầy: 
“Bà con coi vị nào mặc y dùng bát như thế này, thầy tế độ như vầy, ở nơi chùa kiểu này, 
vị ấy là một bậc đại sa-môn, có chức phận lớn, có pháp của bậc cao nhơn như vầy, như 
vầy”. Hoặc nói bậy nói bạ khoe khoang hình như mình đã đắc thánh pháp, hoặc tự khoe 
rằng: “Bà con coi, tôi đây người ta khen ngợi nhiều lắm”. Nói như thế là nói dối bằng cách 
xảo ngôn. 

Iriyäpatha sannissita — giả dôi bằng cách dùng oai nghi. Vị tỳ khưu vì muốn được danh 
lợi, làm bộ tê chỉnh, thu thúc trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi hình như có đầy đủ sự 
ghi nhớ và biết mình như các bậc cao nhơn, có khi làm như mình nhập định trong giữa đám 
đông, hoặc làm như người gớm ghiếc chán nản pháp thế gian. 

— Nói bợ đỡ: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi, khi thấy thí chủ đến chùa làm bộ vui vẻ 
kêu hỏi trước, nêu họ nói: “Đến thỉnh chư tăng”, thì tự mình bước ra nói đề đi thỉnh thế 
cho, hoặc nói khoe khoang răng: “Tôi đây vua chúa quan quyền nhỏ lớn ở đó đó đều trong 
sạch với tôi hết thảy”, hoặc nói nịnh bợ, nói xa gần, nói bắt buộc, nói giễu cợt, nói sắp nói 
giữa v.v... đặng người cúng dường vật dụng. 


— Giả dạng do thân hoặc khâu: cũng như vị tỳ khưu vì muốn được lợi danh khi thấy thí chủ 

đem câm vật thực mặn ngọt, dầu cho mình biết rõ vật ấy lắm, nhưng giả bộ hỏi cầm cái chi 

đặng cho họ biết mình muôn vậy Ấy, hoặc nói than van ngay vật ây với thiện tín, hoặc nói 

mánh lới xa gần cho người biết mình cần dùng vật ấy, hoặc nói bắt buộc cho người không 

thê dám tránh khỏi được, hoặc giả cách như người có thân thông. 

— Nói dọa dẫm: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi mới dùng lời hăm dọa, đè nén, mắng 

nhiêc thí chủ, hoặc bắt lỗi phải, biêm nhẻ cho răng họ không có đức tin, hoặc nói nịnh hót, 

giêu cợt, hoặc đem chuyện xâu nhà này nói với nhà kia đê bươi móc lợi lộc. 

— Dùng lợi câu lợi: vị tỳ khưu vì muốn được danh lợi mới đem vật dụng được ở nhà này 

đem đi cho nhà kia, được nhà kia đem cho nhà nọ, lây lợi nhỏ ây đặng câu lợi to cho càng 

nhiêu thêm. 

Vị tỳ khưu nào được lợi lộc như cách kể trên thì gọi là sự nuôi mạng theo năm pháp ác 
không trong sạch. 


b. Hai mươi mốt pháp tà mạng (øsesana). 

Vị tỳ khưu nào sanh sống bằng cách suy tính thế nọ thế kia hoặc cho vật chi đến kẻ thế mà 
không nên cho, cô ý đôi lây vật dụng khác đê nuôi mạng mình, tât cả các vật phát sanh lên 
băng cách ây đêu gọi là tà mạng cả. 


Có 2l pháp tà mạng. Vejuđanarn: cho tre (của chùa hoặc của tăng đến người thế tục mà 
không nên cho), nêu tre sau khi làm công việc xong còn dư cho người làm ây không sao. 
Pattadänam: cho lá cây (như lá chuối v.v...). Pupphadãnam: cho bông hoa, tự mình cho hoặc 
sai vị khác cho đến gia quyên không nên cho đều phạm tội tác ác, nếu cho cha mẹ, hoặc cho 
để đem đi cúng Tam bảo một nơi nào đều vô tội. Phaladanam: cho trái cây (như cách cho 
bông hoa). Danfakaffhadanam; cho cây đánh răng”?. Mukh odakadanaim: cho nước rửa mặt 
V.V.. Sinãnadaãnamm: cho vật để tắm gội. Cunnadanam: cho vật thoa mình (như phần sáp V.V...). 
Mattikadänam: cho đất sét (để thoa mình khi vào nhà khói để hơ) hoặc để trét vách. 
Cã†ukamyatä: giả bộ hạ mình kiêng nề người. Như thế có thí chủ đến chùa hoặc mình đến 


?° Thứ cây nhỏ bằng ngón tay út, một đầu tà, một đầu nhọn thường dùng nơi Ấn Độ và Tích Lan đề xỉa răng. 


548 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





nhà người làm tuồng như kiêng nề sợ sệt hỏi han người hết sức ngọt dịu cung kính hạ mình 
như tôi tớ kính chủ đặng người trong sạch. ÄM4wuøgøasupaia: nói khi thiệt khi giả (như đậu nửa 
chín nửa sống). Pãribha‡yarã: giúp đỡ người (là ấm bồng con, cháu người làm như cha mẹ 
của đứa trẻ ấy). Jaighapesanikam: tiếp làm công việc cho người đủ thứ, công việc chi của 
người thế cũng lãnh làm hết thảy, hoặc đem tin tức thơ từ cho người. Vejjakammam: làm thầy 
thuốc chữa bịnh cho người, không phải hạng người Đức Phật cho phép, như bậc xuất gia hoặc 
thân quyến của mình. Døakammam: đem tin cho người, như đem tin từ nhà này đến nhà kia, 

trừ ra đem tin cho năm hạng đồng đạo và cha mẹ, giới tử sắp vào tu và người giúp phụ sự cho 
mình. Pahinasamanam: lãnh làm tay sai cho người (ngoài sự đem tin tức) như người thế họ 
sai đem vật này đến chỗ kia hoặc đem vật ở chỗ kia đem về chỗ này. Pindappafipindikam: 

đem vật thực đi bát cho người thế ăn trước, rồi đi bát sau mới ăn; trừ ra những hạng Phật cho 
phép như cha mẹ, vua chúa, tướng cướp, người hầu, chư tăng, người sắp tu. Dãn Tipadanaim: 

cho qua cho lại; như thí chủ họ dâng cúng cho mình món chi, mình cho lại một món bằng hay 
hơn giá món ấy để mua lòng họ sẽ cúng dường mình lâu dài. ƒ2z//hzvi//ã: làm thầy coi địa lý; 
như vị tỳ khưu biết coi địa lý nói chỗ này nên cất nhà, chỗ này không nên, thứ cây này dùng 
cất nhà có lợi, thứ cây này có hại v.v... Wakkhafa vử/ã: làm thầy xem thiên văn như coi ngày 
tháng, sao hạng, tốt hay xấu, có lợi hoặc có hại, bàn nguyệt thực, nhựt thực. Ánga v74: co1 
tướng, coi tay, như coi tướng nam, nữ có nhiều của cải hoặc phước đức v.v... hoặc xem tướng 
ngọc ngà, voi ngựa, gươm giáo, vải hàng v.v... 


Vị tỳ khưu nào vì muốn được danh lợi hoặc sự cung kính làm theo 21 pháp tà mạng đã kẻ, 
những vật dụng mà phát sanh lên do cách tà mạng ấy đem nuôi mạng sống đều không trong 
sạch. Còn như vật riêng của mình hoặc những vật sau khi làm công việc còn dư, hoặc cho với 
sự không cố ý muốn được tư lợi, vì sự buộc lòng, hoặc người đi lỡ đường đến chùa, hoặc các 
vị vua chúa cần dùng đến mình cho đều vô tội. Các vị tỳ khưu đều phải xa lánh 2I pháp tà 
mạng này và phải tinh tấn đi khất thực xin ăn, hoặc nguyện các pháp đầu đà, hoặc vật thực 
phát sanh lên do đức hạnh thanh cao của mình, hoặc do chư tăng thì đều gọi là vật dụng trong 
sạch cả. 


Giới nuôi mạng được thanh tịnh do nhờ sự tính tấn “piriya”. 


(Dưt phần nuôi mạng chân chánh) 


4. Paccayasannissita sIla — Giới quán tưởng (thanh tịnh) 


Giới quán tưởng mà được thanh tịnh do nhờ sự suy xét cho phát sanh trí tuệ chớ không 
phải do nơi vật dụng (paccaya). Tiếng nói vật dụng ấy có bốn là: cfara paccaya — y phục là 
ám chỉ tam y; pi„đapãta paccaya — vật thực mặn ngọt; senãsana paccaya — chỗ trú ngụ, liêu 
cốc, giường ghế v.v...; gilZna bhesajja paccaya — thuốc chữa bịnh. 


Cách quán tưởng (paccavekkhana) chia ra làm ba thời kỳ: thời kỳ đang thọ lãnh, thời kỳ 
đang dùng (ăn), thời kỳ đã thọ dụng xong. 
— Thời kỳ đang thọ lãnh nên quán tưởng về nguyên chất (2hã/upaccavekkhana) trong bôn 
món như nhau: 


Quán tưởng về y phục như vây: Yathã paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam 
vadidam cTvaram tadupabhuñJako ca puggalo dhãtumattako nissatfo n1JJTvo suñño — Y 
phục này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là 
người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là 
chúng sanh, có trạng thái không không. 


TỨ THANH TỊNH GIỚI VÀ PHẬN SỰ CỦA BẬC XUẤT GIA 549 





Quán tưởng về vật thực: Yathã paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam yadidam 
pindapäto tadupabhuñjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nỊJjTvo suñão — Vật thực 
này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người 
dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng 
sanh, có trạng thái không không. 


Quán tưởng chỗ trú ngụ: Yathã paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam yadidam 
senãsanam tadupabhuñjako ca puggalo dhãtumattako nissatto nijjïvo suñño — Chỗ cư 
ngụ này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người 
dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng 
sanh, có trạng thái không không. 

Quán tưởng thuốc chữa bịnh: Yathä paccayam pavattamanam dhãtumattamevetam 
vadidam gilãnapaccaya bhesajja parikkaro tadupabhuñJako ca puggalo dhãtumattako 
nissatto nijjTvo suñño — Vật phụ thuộc đề bảo tồn sanh mạng là thuốc chữa bịnh này thật 
là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó 
cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng 
thái không không 


— Sở Tang 22000018 n0 — Quán tưởng về uề trược. 


Trong tứ vật dụng khi sắp dùng xài (ăn, mặc) thì nên quán tưởng cho thấy vật dụng dầu sạch 
sẽ tinh khiết thế nào mà khi thọ dụng vào thân ta rồi cũng trở nên vật đáng ghê gớm lắm, để 
dứt bỏ tư tưởng lầm cho là vật sạch sẽ. 


Quán tưởng về y phục: Sabbãni panimãni cTvarãni ajigucchaniyäni imam pũtikãyam 
patvä, ativiya Jipucchaniyämi JjäyantI — Các y phục này, nó chẳng phải là vật uế trược 
đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng 
ghê gớm lắm. 

Quán tưởng về vật thực: Sabbo panãyam pindapãto ajigucchanïyo imam pũtikãyam 
patvä ativiya Jigucchaniyo Jãyati — Vật thực này, nó chăng phải là vật uế trược đâu, 
nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê 
gớm lắm. 

Quán tưởng về chỗ trú ngụ: Sabbãni panimãni senãsanäni ajigucchaniyäni imam 
pũtikãyam pafvä ativiya JigucchanTyäni jäayanti — Những chỗ ở này, nó chăng phải là vật 
uê trược đâu, nhưng đến khi nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật 
đáng ghê gớm lắm. 

Quán tưởng về thuốc chữa bịnh: Sabbo panãyam gilãnapaccaya bhesajja parikkhãro 
ajigucchanTyo imam pũtikãyam patvã ativiya Jigucchanryo jãyati — Vật phụ thuộc để bảo 
tôn sanh mạng là thuốc chữa bịnh này, nó chăng phải là vật uế trược đâu, nhưng đến khi 
nó đụng vào thân thể hôi thối này lúc nào thì nó trở nên vật đáng ghê gớm lắm. 


— Tamkhanikappaccavekkhana — Quán tưởng lúc đang thọ dụng. 


Vị tỳ khưu trong khi đang thọ dụng tứ vật dụng nên quán tưởng một lần, hai, ba lần cũng 
được, cho thây rõ giới hạn và sự lợi ích của món vật dụng ây là thê nào, đê ngăn ngừa phiên 
não không cho tư tưởng ác vượt qua hạn định ây. 


Quán tưởng về y phục: Patisaikhã yoniso cñvaram patisevämi yãvadeva sĩtassa 
patIghataya, unhassa patighataya, damsa makasa vãtätapa sirmsapa samphassanam 
patighataya yävadeva hirikopinapaticchadanattham — Người xuât gia nên quán tưởng 
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răng: “Fa mặc y phục đây đê ngừa sự lạnh, sự nóng, muỗi mòng, gió, năng, răn rít và 
cho đặng che thân thê tránh điêu hô thẹn”. 


-_ Quán tưởng về vật thực: Patisañkhã yoniso pindapatam paftisevämi neva daväya na 
madäya na mandanaya na vibhũsanaya yävadeva Imassa kãyassa thitiya yäpanäya 
vihimsuparatiyäa brahmacariyä nuggahãya 1ftI purãnañca vedanam patthañkhãmIi navañca 
vedanam na uppädessãmi yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca phãsuvihãro cãti — Người 
xuất gia nên quán tưởng rằng: “Ta thọ thực đây, chăng phải để chơi như trẻ con ở xóm, 
hoặc say mê sức lực như kẻ võ sĩ, hoặc để điểm trang thân thê như hàng phụ nữ trong 
đô thị, hoặc cho có nhan sắc như người hát xướng. Ta thọ thực đây đề suy trì xác thân 
cho được tồn tại và bảo tồn sanh mạng, cho được tránh sự khó chịu, cho đặng giúp đỡ 
đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta tránh khỏi cái khô đã qua là sự đói khát, và ngăn 
ngừa cái khô đã phát sanh lên vì sự ăn quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi, đi, 
đứng, nằm, ngồi, thân tâm không biếng nhác và được sự an vui cũng do nhờ nơi sự thọ 
thực này”. 


-_ Quản tưởng về chỗ trú ngụ: Patisañnkhã yonIso senäsanam pafisevamI, yävadeva sTtassa 
patiphataya, unhassa patighätäya, damsa makasa vãtãtapasirimsapa samphassänam 
patIghataya yãvadeva ufuparIssaya vinodanam patisallanaramattham — Người xuất gia 
nên quán tưởng răng: “Ta dùng xài chỗ trú ngụ đây để ngửa sự lạnh, sự nóng, muôi 
mòng, gió, năng, rắn rít cho đặng tránh sự khó chịu của thời tiết và được nơi thanh vắng 
đề cho ta thực hành thiền định”. 


- Quán tưởng về thuốc chữa bịnh: Patisaäkhã yoniso gilãnapaccaya bhesajja parikkhãram 
patisevami yãvadeva uppannänam veyyäbãdhikanam vedananam patighatãya abyä- 
pajjhaparamatayätI — Người xuất gia nên quán tưởng rằng: “Ta dùng thuốc chữa bịnh 
đây để ngăn ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và cho được dứt khỏi sự đau đớn ấy”. 


— Aftitappaccavekkhana — Quán tưởng thời kỳ đã dùng xong. 


- Y phục: Ajja mayä apaccavekkhitvä yam cTvaram paribhuttam tam yävadeva sItassa 
patIphataya unhassa patighataya damsa makasa vãfãtapa sirimsapa samphassanam 
patighätãäya yavadeva hiriko pinappaticchäda nattham — Y phục nào ta chưa quán tưởng 
mà ta đã dùng trong ngày nay rôi, y phục mà ta đã mặc ây đề ngừa sự lạnh, sự nóng, 
muỗi mòng, gió, nắng, răn rít và cho đặng che thân thể tránh đều hồ thẹn. 


- Vật thực: Aljja mayä apaccavekkhitvä yo pindapäto paribhutto so neva davãya na 
madäya na mandanaya na vibhũsanäaya yäyadeva Imassa kãyassa thifiyä yãpanäya 
vihimsũparatyä brahmacariyä nuggahäya. lt purãnañca vedanam patihaikhãmi 
navañca vedanam na uppãdessãämI yãträ ca me bhavIssati anavaJJatä ca phãsu vihãro cãti 
— Vật thực nào ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, vật thực mà ta đã 
ăn ấy chăng phải để chơi như trẻ con ở xóm, hoặc say mê theo sức lực như kẻ võ sĩ, 
hoặc đề điểm trang thân thể như hàng phụ nữ trong đô thị, hoặc có nhan sắc như người 
hát xướng. Ta thọ thực ấy để suy trì xác thân cho được tôn tại và bảo tồn sanh mạng, 
cho được tránh sự khó chịu cho đặng giúp đỡ đến sự tu hành theo phạm hạnh, cho ta 
tránh khỏi cái khổ đã qua là sự đói khát và ngăn ngừa cái khổ sẽ phát sanh lên vì sự ăn 
quá độ. Còn sự hành vi trong tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thân tâm không biếng nhác 
và được sự an vui cũng nhờ sự thọ thực ấy. 

- Chỗ trú ngụ: Ajja mayã apaccavekkhitvã yam senäsanam paribhuttam tam yãvadeva 
sItassa paflphataya unhassa patphataya damsa makasa vãtãtapa sirimsapa 
samphassanam patighãatäya yävadeva utuparissaya vinodanam patisallãanaramattham — 


TỨ THANH TỊNH GIỚI VÀ PHẬN SỰ CỦA BẬC XUẤT GIA 551 





Chỗ trú ngụ nào ta chưa quán tưởng mà ta đã ở trong ngày nay rồi, chỗ ở mà ta đã cư 
ngụ ấy để ngửa sự lạnh, sự nóng, muỗi mòng, gió, năng, răn rít, cho đặng tránh sự khó 
chịu của thời tiết và được nơi thanh tịnh nơi thanh vắng để cho ta thực hành thiên định. 


- Thuốc chữa bịnh: Ajja mayã apaccavekkhitvä yo gilãnapaccaya bhesajja parikkhãro 
paribhuto so yãvadeva uppannänam veyyäbãdhikãnam vedanänam patighãtäya, 
abyäpajjha paramatäyätI — Thuốc chữa bịnh nào ta chưa quán tưởng mà đã dùng trong 
ngày nay rồi, thuốc mà ta đã uống ấy đề ngăn ngừa những sự đau khổ đã phát sanh và 
cho được thoát khỏi sự đau đớn ây. 


Giới quán tưởng thanh tịnh trong tứ vật dụng được tròn đủ do nhờ trí tuệ (pañña) thấy rÕ 
tội lỗi của sự không quán xét và ân đức của sự quán tưởng. 
Như trước kia có nhiều vị tỳ khưu thọ dụng tứ vật dụng mà không chịu quán tưởng, sau khi 
chết phải sanh làm súc sanh và địa ngục rất nhiều. Nhân cớ ấy, Đức Phật mới truyền lịnh cho 
các bậc xuất gia phải quán tưởng xong sẽ dùng đến bốn vật dụng, và Ngài giảng thêm cho 
biết rằng: “ “Thọ vật dụng mà không có quán tưởng cũng như thọ dụng một thứ độc dược thật 
mạnh vậy”. Hơn nữa, người thọ dụng mà không quán tưởng gọi là “thiểu nợ" lẽ thường người 
thiếu nợ rồi không thể nào đi đâu được dễ dàng như thế nào thì người xuất gia thọ dụng mà 
không quán tưởng cũng gọi là còn mắc nợ người mà nếu còn thiếu nợ người thì cũng khó mà 
giải thoát được. 


Vị tỳ khưu khi thấy sự lợi ích của pháp quán tưởng như ông sa di Bhãgineyya đang thọ thực, 
thầy tế độ ông nhắc nhở ông rằng: “Ông sa di, ông không nên đốt lưỡi của ông vì sự thọ thực 
không quán tưởng”. Khi ông sa di nghe thầy nhắc như thế, phát tâm chán ngán ngồi tại chỗ 
ấy suy xét quán tưởng luôn cho đến khi đắc quả A-la-hán. Ông bèn phát thinh nói rằng: “Ta 
đã giác ngộ tròn đủ như trăng ngày rằm, các pháp “trầm luân” ta đã diệt hết, kiếp này đây ta 
không còn tái sanh lại nữa đâu”. 

Bởi vậy cho nên, người xuất gia khi thấy tội lỗi của sự không quán tưởng và điều lợi ích của 
sự quán tưởng, thì luôn luôn phải quán xét kỷ lưỡng rồi mới thọ dụng. Nếu trong lúc thọ lãnh 
hoặc đang thọ dụng mà quên quán tưởng thì còn phép quán tưởng bồ khuyết sau, nhưng quản 
tưởng bồ khuyết ấy có hiệu quả đến trước khi mặt trời mọc, quán tưởng trong Ì, 2, 3 lần cũng 
được, chỉ trong một ngày, một đêm, nêu đề quên đến khi mặt trời mọc qua ngày khác thì phải 
dứt giới quản tưởng thanh tịnh và thọ dụng “còn thiếu nợ°. 


(Dứt pháp quản tưởng thanh tịnh) 
(Dứt tứ thanh tịnh giới) 


Phần H. Pabbajita Kiceäni - Phận Sự Của Bậc Xuất Gia (Về Giới Luật) 

Ngoài tứ thanh tịnh giới ra hàng tỳ khưu còn rất nhiều phận sự cần phải biết mà thực hành, 
nhưng đây chỉ tóm giải những điêu quan trọng mà hàng tỳ khưu bỏ sót phận sự không thê 
được 

Hàng tỳ khưu phải biết: cách làm lễ phát lộ (uposarha), cách làm lễ tự tứ (0avarana). cách 
nguyện hoặc xả tam y (adhifthang ciara), cách chỉ định y bát (wikappa), cách sám hôi tội lỗi 
(desanakatha), cách nhập hạ (vass #panaãy¡ka), cách thọ lễ kathina dâng y, cách phân biệt thời 
hạn phức tạp của vật dụng (kal*¿a sansagga), bôn pháp dung hòa (mahãpađdesa). 
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Đây xin lần lượt giải tóm tắt ra từng pháp của mỗi phận sự. 


1. Cách làm lễ phát lộ - Uposatha 

Nơi nào có simã (kiết giới) hợp pháp, từ bốn vị tỳ khưu trở lên thì đến ngày rằm hoặc 30 
(tháng thiếu 29) phải làm lễ phát lộ cách đọc giới bổn như ở phía trước, nếu chỉ có 3 hoặc 2 
vị thì cũng làm lễ phát lộ bằng cách tỏ sự “trong sạch lẫn nhau” (parisuddhi); nếu có 3 vị thì 
nên đọc tuyên ngôn như vầy: Sunantu me ãäyasmantã ajj°uposatho pannaraso (ngày 29 thì đọc 
cãtuddaso) yadäyasmantãnam pattakallam mayam añña maññãm pãrisuddhi uposatham 
kareyyäma — Xin các ngài nghe tôi, hôm nay là ngày rằm nhằm ngày lễ “Phát lộ”, nêu sự hành 
lễ hợp thời đến các ngài thì chúng ta phải tỏ sự trong sạch lẫn nhau. 


VỊ tỳ khưu cao hạ hơn trịch y một bên vai mặt ngồi chồm hồm hai tay chấp lại nói với mấy VỊ 
kia như vây: Parisuddho aham ävuso “parisuddhoti” mam dhãretha — Này các bạn, tôi là người 
trong sạch, xin các bạn nhớ răng tôi đây là người trong sạch (đọc Pali ba lán). 


Kế các vị khác theo thứ tự của hạ đọc ba lần như trên, chỉ đổi chữ “ãvwso ° lại chữ 'bhamfe' 
thôi. Nếu chỗ ở nào chỉ có hai vị tỳ khưu khỏi cần đọc tuyên ngôn chỉ tỏ sự trong sạch của 
mình như cách trên, nhưng vị cao hạ hơn phải đổi 'đhãretha' lại đọc là 'dhãrehi'. Còn như 
chỗ nào chỉ có một mình khi đến ngày lễ phát lộ cũng phải quét dọn trải chiếu nơi chỗ làm lễ 
phát lộ xong chờ một lúc coi có vị nào phương xa tới thì làm lễ chung, như đúng theo thường 
lệ mà không có vị nào đến khi mình phải nguyện như vây: “Ajja me uposatho — Hôm nay là 
ngày lễ phát lộ của tôi nếu không nguyện hoặc không làm lễ thì phạm hành ác”. 

T.B. Năm nảo trong mùa năng có tháng nhuằn thì đọc: ayam gimha utu, asmim utumhi 
pakativasena at{tha uposatha adhikamasavasena dasa uposathä, Iimasmim pana utumhi 
adhikamäso bhavissati, tasma Imima pakkhena eko uposatho sampatto... 


2. Cách làm lễ tự tứ - Paväranä 


Phận sự phải làm trước khi làm lễ “tự tứ” cũng giống như cách làm lễ phát lộ chỉ khác ít 
chỗ như vây: chỗ nào nói “uposathassa'" đổi lại là “parãranäya”, chỗ nào nói 'uposathammassa' 
đổi lại là “paväranäakammassa, chỗ nói “chandappãrisuddhi ãhãranañca” đổi lại 
'chandappaväranäharanañca', chỗ nói “uposathagge” đổi lại là “paväranagge°, chỗ nói 
'chandãharanädini' đối lại 'chandappaväranädini', chỗ nói “pãtimokkhuddesato” đổi lại 
'ñattiyã thapanato”, chỗ nói “uposatho? đổi lại 'pavãranã'°, chỗ nói “uposathadivasesu' đổi lại 
“paväranädivasesu°, chỗ nói “ajjuposatho (pannaraso)” đổi lại 'ajja pavãranã pannarasĩ; chỗ 
nói “cãttaro bhikkhũ' đổi lại 'pañca...', chỗ nói 'pãtimokkham uddisitum' đổi lại 'ñatim 
thapetum'. 


Trong khi làm lễ phát lộ phải đọc chỗ kề thời tiết như vầy: ayam vassana utu, asmim utumhi 
satfa ca uposathäa ekã ca paväranä avasitthä... pañca uposathäa eka ca paväranã avasittha. Nêu 
kỳ lê sau chót thì đôi chữ “avasitthã” lại thành “paripunnä...”. 


Khi làm lễ tự tứ nêu mỗi vị đọc ba lần thì đọc tuyên ngôn như vây: “Sunãtu me bhante saägho 
aJJappavarana (pannarasi) yadI sanghassa patakallam, sangho tevacikam paväreyya — Bạch 
Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, hôm nay là ngày rằm, nếu hành lễ tự tứ hợp thời thì xin 
chư tăng mỗi vị đọc lời “ yêu câu” ba lần ”. Trước hết, vị cao hạ hơn hết mặc V để trống vai 
mặt ngôi chồm hồm day vê chư tăng rồi đọc ba lần: “Sañgham ävuso navãremi ditthena vã 
sutena vã parisankaya vã vadanti mam äyasmanto anukampam upädäya, passanto 
patIkarIssamI. DutIyampI ävuso sañgham paväremI... TatIyampI ävuso sañgham pavãremI...— 
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Này các bạn, tôi xin yêu cầu đến chư tăng do sự thấy, sự nghe hoặc sự nghi ngờ nảo, xin chư 
tăng vì lòng tế độ chỉ cho tôi biết, khi tôi thấy rõ điều sái quấy ấy rồi tôi sẽ làm cho trong 
sạch. Lần thứ nhì.... Lần thứ ba....”. Kế tiếp, chư tăng tùy theo thứ tự của hạ mà đọc lời “yêu 
cầu” in như trên, chỉ đôi chữ “avusoˆ lại chữ “bhame”. 


Khi có sự kinh sợ xảy ra hoặc có điều tai hại như đã giải ở lễ phát lộ hoặc chư tăng đang lúc 
dò xét kinh luật hoặc chư tăng cu hội đông quá không thể đọc lời “yêu cầu” ba lần thì được 
thì đọc hai lần, một lần, hoặc đồng hạ nhau đọc chung cũng được, nhưng vị tỳ khưu thông 
hiểu nhau đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu me bhante saủgho manussehi dãnam dentehi 
yebhuyyena ratfI khepIfã; sace sangho tevaäcIkam paväressati appaväarito va sañgho bhavIssatl, 
athãyam ratti vibhãyissati. Yadi saäghassa pattakallam, saägho dveväcikam paväreyya”. Nếu 
đọc yêu cầu một lần thì đổi câu chót như vậy: 'saägho ekaväcikam paväreyya°. Nêu đồng hạ 
nhau đọc chung, đổi câu chót như vậy: 'sangho samanavassakam paväreyya'. Cách tuyên 
ngôn trên đây là do có nhiều người đến chùa làm phước lâu và đông đảo lắm. Nghĩa bài trên: 
“Bạch Đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi, bởi vì có nhiều người đến làm phước sáng đêm, 
nếu chư tăng đọc “yêu cầu” ba lần thì không biết chừng nào xong, như thế sẽ đến sáng không 
sai. Nếu hành sự yêu cầu mà hợp thời, thì xin chư tăng đọc “yêu cầu” hai lần, một lần hoặc 
đồng hạ đọc chung nhau”. Còn nếu có sự trở ngại khác, như có tai hại đến phạm hạnh thì: 
-Sunãtu me bhante sañgho, ayam bramacariyantaräyo; sace sangho...°. Nếu có sự tai hại nào 
cứ đổi Päli từ chữ 'ayam...` tùy theo sự tai hại ấy. 


Cách yêu câu trong bốn vị khác hơn (vì một vị đọc “yêu cầu” thì chỉ còn ba vị nghe thôi 
nên không thể gọi là: 'Sañgha paväranä' được) nên phải đọc tuyên ngôn như vây: “Sunantu 
me äyasmanto, ajjappaväranä (pannarasi). Yad'ãyasmantänam pattakallam, mayam. añña 
maññam tevãcikam pavãreyyãma — Xin chư Đại đức nghe tôi, hôm nay là lễ “yêu câu” ngày 
rằm, nếu lễ “yêu cầu” hợp thời đến chư Đại đức, thì chúng ta phải đọc lời yêu cầu lẫn nhau 
mỗi vị ba lần”. Vị cao hạ đọc như vây: “Aham ãvuso ãyasmante paväremi...”. Kế mấy vị khác 
theo thứ tự của hạ đọc: “Aham bhante ãyasmante paväremI....”. 


Nêu chỗ ở nào có ba vị thì đọc tuyên ngôn như vây: “Sunantu me äyasmantä...”. Cách đọc 
“yêu câu” như trên (mối vị đọc ba lân). 

Nêu chỗ ở nào có hai vị thì khỏi cần đọc tuyên ngôn, chỉ đọc lời “yêu câu”, với nhau như 
vây: “Aham ãvuso äyasmantam paväremi...”. Ông nhỏ hạ hơn thì đổi “ãvuso' ra 'bhante....” 








Nếu chỗ ở nào chỉ có một mình thì cũng sửa soạn như cách làm lễ phát lộ, xong chờ nếu 
không có vị nào đên thì phải làm lễ nguyện như vây “AJja me paväranä — Hôm nay ngày lê 
pavarana của tôi, nêu không nguyện phạm hành ác”. 


3. Cách nguyện hoặc xả y —- Adhitthäna cTivara 

Vị tỳ khưu trong Phật giáo mỗi khi được y vừa cỏi phải chú nguyện là bề ngang bốn ngón, 
bề dài tám ngón Đức Phật (T. 18 quyền 8 tr.143) (lối 5 tắc x 1 thước tây). Nếu có thọ lãnh lễ 
kathina - dâng y thì được phép cất giữ y ấy trong khoảng năm tháng kể từ ngày ra hạ kỳ trước, 
nếu không có phước báu của lễ kathina thì được phép cất giữ trong một tháng sau khi ra hạ 
kỳ trước, ngoài thời hạn kể trên mỗi khi được y, chỉ được phép cất giữ trong mười ngày, như 
thế tùy theo hạng định phải chú nguyện về loại y nào cho rồi để quá hạn kỳ sẽ phạm ưng xả 
đôi trị. 
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Trước khi chú nguyện phải làm dấu (bind„) là khoanh tròn trong một chỗ nào của lá y một 
màu nào trong ba màu là: màu xanh, bùn, đen, tròn cỡ đâu cọng tranh và không lớn hơn mắt 
con công. Khi làm dâu nói như vây: “Imam bindu kappam karomi — Tôi làm dâu y này”. 


Có bảy thứ y phải chú nguyện là: tam y, y tắm mưa, y tọa cụ, y ngọa cụ, y đắp ghẻ (y mặc lót 
trong khi có ghẻ), y hoặc khăn lau mặt, y phụ thuộc. Trừ sáu thứ y sau ra, còn tam y trước khi 
chú nguyện y mới phải đọc xả bỏ chú nguyện y cũ (nếu có) bằng không: lời chú nguyện sau 
không thành tựu. Xả y tăng-già-lê đọc: “Imam sanghatIm paccuddharämi — Tôi xin xả tăng- 
già-lê này”. Nếu là y vai trái thì đổi chữ “sanghatim' lại là “uttarasangam'. Nếu là y nội thì 
đọc “antaraväsakam...'. Khi xả xong mới nguyện lá y nào mà mình cần dùng. 

Cách chú nguyện ki thứ y: y tăng-già-lê: “lImam saghatim adhitthaãmi — Tôi xin chú nguyện 
y tăng-già-lê này”; y vai trái: đổi ra ˆuffarasangam...'; y nội: đổi lại “antaraväsakam..." Ba thứ 
y này kể chung về một loại y là là tam y. Y tắm mưa: đổi lại là “vassikasãtikam...` Y tọa cụ: 
đối lại là “nisTdanam...' (trãi ngồi). Y đắp ghẻ: đổi lại là 'kandupaticchãdim...”. Y ngọa cụ: đổi 
lại là “paccatharanam...'. Y làm khăn lau mặt: đổi lại là “mukhapuñchanacolam...'. Y phụ 
thuộc: đôi lại là 'parikkhãracolam...`. Ñgoài bảy thứ y này ra còn mẫy thứ khác khi chú nguyện 
kể tên ra cũng được: như dây vải buộc ngực (đừng cho y tăng- già-lê rớt), đổi lại là: “Imam 
urabandhanam...`. Dây buộc lưng: “Imam kãyabandhanam...`. Y hăng- sắc (lót mồ hôi): 'imam 
añsakam...`. Như các thứ y nảy mà mình đứng trong khuôn khổ một hắc một gan thì đọc 
'imam'; còn ở ngoài khuôn khổ thì đọc “etam'. Ngoài một lá y thì đọc 'imam', nhiêu lá y thì 
đọc “imami', như ngoài khuôn khổ một lá y thì đọc “etam', nhiều lá y thì đọc “etami'. Thí dụ 
như nhiều là y phụ thuộc thì đọc: “tmãni parikkharacolani adhi{thãmi - tôi xin chú nguyện 
những y phụ thuộc này”. 


Cách chú nguyện bình bát có hai. Bát ở trong khuôn khổ và ngoài khuôn khổ (như cách 
nguyện y).30 Bình bát băng đất ở trong khuôn khổ thì đọc: “Imam mattika pattam adhitthami 
- tôi xin chú nguyện đây là bát đất”. Nếu bát sắt thì đọc: “Imam ayapattam...” hoặc nguyện 
tổng quát như vầy: “Imam pattam adhitthãmi”. Ngoài hai thứ bát này ra, vị tỳ khưu dùng xài 
bát cây, ngọc, vàng, bạc v.v... phạm tác ác. 


Y và bát khi đã chú nguyện rồi có chín nguyên nhân làm cho đứt (adhiƒthãna): cho người, 
trộm cướp lây mất, bạn thân lấy đi, trở xuống bậc thấp (xuống sadi), hoàn tục, liều đạo (chết), 
khi trai hóa gái, gái hóa trai, đọc xả adhi{thãna, lủng lỗ bằng ngón tay út. Còn bát thì chỉ khác 
điều thứ chín, nếu bát lủng lỗ vừa cho hột bo hoặc hột cơm lọt ra vô được, phải vá hoặc trám 
lại và chú nguyện lại trong khoảng mười ngày. 


4. Chỉ định (nhường cho) cách y, bát — VidhT vikappa 

Khi được y đúng cỡ phải chú nguyện đã giải phía trước, nếu không chú nguyện về loại y 
nào theo thời gian nhất định thì phải đem đi chỉ định với năm hạng người đồng đạo là: tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, sikkhãmaäna (phụ nữ tập sự hai năm đặng lên tỳ khưu mì), 
nhưng hiện nay chỉ còn tỳ khưu và sa đi mà thôi (theo Phật giáo Nam Tông, mấy hạng tu nữ 
kia không còn tồn tại). 


Cách chỉ định có hai: cách chỉ định có mặt, cách chỉ định văng mặt. Khi vị tỳ khưu đem 
một lá y trước mặt một vị khác nói răng: “lImam cTvaram tuyham vikappemi — Tôi xin chỉ 


3 Nếu có bát cũ phải xả bỏ xong mới được chú nguyện. Bát mới phải đốt, bát sắt phải đốt năm lửa, bát đất đốt hai lửa 
mới được phép chú nguyện. Nhưng có chỗ giải, dâu đôt một lửa mà màu lên đen láng nguyện cũng được. Bát đât khi đôt 
nêu có dâu dừa đê chung một bên trong úp bát lại rôi đôt lửa bên ngoài. 
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định (nhường) y này cho ngài (hoặc bạn)”, gọi là chỉ định ngay mặt. NÑ ếu mình thân thích VỊ 
tỳ khưu hoặc sa di tên gì thì chỉ định ngay tên ấy (hiện vị ấy không có mặt) mình nói với vị 
nào tại đó cũng được (như thế gọi là chỉ định văng mặt). Khi đem y đến trước mặt một vị nào 
nói rằng: “Imam cTvaram (tên...3') bhikkhuno vikkappemi - tôi xin chỉ định y này cho vị tỳ 
khưu tên...”, nễu muốn chỉ định cho ông sa di thì Sa) “lmam cIvaram (/ên...) sämanerassa 
vikappemi”. Nếu y nhiều lá thì nói: “Imãni cTvarãni... vT nhiêu, ít, ở xa, gần cũng phải đổi 
Päli theo như cách nguyện y. Khi chỉ định như thế rồi mình cất giữ đi cũng được, nhưng 
không được phép dùng xài hoặc cho ai. Trong một lúc sau vị mình chỉ định ây nói như vây: 

“Imam cTvaram mayham sañtakam (nếu nhiều là y thì nói santakãni) paribhuñja vã vissajjehi 
vã yathäpaccayam vã karohi — Y này của tôi, bạn cứ lẫy cần dùng hoặc bỏ cho ai hoặc làm 
thế nào tùy ý”. Khi vị kia nói như vậy thì chỉ định lúc trước đã xóa bỏ. Vị tỳ khưu muốn cần 
dùng y ây làm chỉ định cũng được (đây là cách hủy bỏ sự chỉ định có mặt); còn cách chỉ định 
văng mặt thì vị nào mình nói trước mặt đó, vị Ấy khi nói với mình như vầy: “Tên...” bhikkhuno 
santakam paribhuñja vã... — Y này của vị tỳ khưu tên... bạn cứ lấy cần dùng v.v...” Còn một 
cách chỉ định khác là mượn vị khác chỉ định dùm, là đem y đến trước mặt một vị nào và nói 
xin làm ơn chỉ định y này cho vị tỳ khưu hoặc sa di nào mà mình thân thích. VỊ kia nói: “Aham 
tên... bhikkhuno dammi - tôi cho y này đến tỳ khưu tên...” (cách này không mấy cần thiết 
lắm). Theo trong chú giải Vimani vinodanï nói rằng: y sau khi đã xả bỏ chỉ định, vị tỳ khưu 
muốn nguyện thứ y nào cũng được, như không nguyện đề vậy dùng xài cũng được và quá 10 
ngày cũng không phạm tội vì y ấy đã thuộc về loại y chỉ định rồi. Có chỗ nói nên nguyện thì 
càng tốt. 

Cách chỉ định bát giống cách chỉ định y chỉ đổi Päli là: “Imam pattam...” Nếu có nhiều bát thì 
nói: “ime patte...” Nếu có nhiều bát khi hủy bỏ chỉ định thì nói: “Mayam santake...”. Hơn nữa, 
khi bát đã chỉ định cho vị nào rồi, nếu vị ấy là bạn thân, mình có thê lẫy bát ấy đem dùng xài 
cách thân mật trước mặt hoặc văng mặt vị ây cũng được, không phạm tội. 


5. Cách sám hối _~ Desanäkathä 


Trong Phật pháp, mỗi khi vị tỳ khưu nào có phạm tội lỗi chi phải ăn năn hối ngộ khai tội 
ây ra rồi sám hối. Tội lỗi ấ ấy có 7 thứ: bất cộng trụ (pãrZ/ika), tăng tàng (sanghadisena), tội 
trọng (hulÏaccaya), ưng đối trị (paciiya), ưng phát lộ (paftdesaniya), hành ác (dukkafa), ác 
khâu (đ„bbhãsi¡a). Như tội thứ nhất khi phạm rôi thì phải khai ra và hoàn tục hoặc xuông sa 
di (tùy theo tội), phạm tội thứ nhì thì phải phạt cấm phòng tùy theo lâu mau. Còn như phạm 
năm tội kia thì chỉ sám hối xong thì được trong sạch. 


— Như phạm một tội thì sám hối như vầy (cách phạm trọng tội). Vị phạm tội ấy đến trước 
một vị tỳ khưu nào, nếu vị ấy cao hạ phải quỳ lạy và bạch rằng: “Aham bhante ekam 
thullaccayam ãpattim äpanno tam patidesemi — Bạch ngài tôi đã phạm một tội trọng, tôi xin 
sám hối tội ấy”. Vị kia trả lời: “Passasi ãvuso? — Bạn có thấy tội không?”. Vị phạm tội nói: 
“Ama bhante passãmi — Bạch ngài tôi thấy rồi”. Vị kia nói tiếp: “Ayatim ãvuso samvareyyäsi 
— Vậy bạn hãy thu thúc từ nay về sau”. VỊ phạm tội trả lời: “Sãdhu, sutthu bhante 
samvareyyãmi — Lành thay! Bạch ngài tôi thu thúc cho tốt đẹp từ nay”. Nếu vị cao hạ hơn 
sám hối với vị nhỏ hạ thì nói: “Aham ävuso... — này bạn...”. VỊ nhỏ hạ trả lời: “Passatha 
bhante? — Ngài có thấy không?” Vị lớn hạ nói: “Ama ãvuso passãmi — Này bạn tôi thấy rồi”. 


3' Như chỉ định y ấy cho Nãga Thera thì nói Nãga Therassa, còn như sa di tên gì thì cũng cứ thêm tên ấy vô như 
Mahindassa... 
3 Tên gì mà mình chỉ định trước kia đó; nêu là sa di thì nói như tên Mahindassa sãmanerassa santakam. 
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Vị nhỏ hạ nói: “Ayatim bhante samvareyyätha — Vậy ngài phải thu thúc từ nay về sau”. Còn 
câu sau chót thì chỉ đôi chữ “aãvuso”. Như phạm mây tội sau nữa thì chỉ đôi tên của tội ây như: 
“ekam pãcittiyam....`, “ekam patidesanTyam...`, “ekam dukkatam...`, ekam dubbäsitam... 


& 


Nếu phạm một tội nào mà hai lần thì nói: “... dve thullaccayãyo ñpattiyo apanno, tã 
patidesem...” Nếu phạm một tội mà ba lần sắp lên thì đôi chữ “dve' lại thành “sambahulã? 
(nhiều tội). Nếu phạm một tội nhiều mà điều học khác nhau thì nói: “Aham bhante sambahulãä 
nã nã vathukãyo thullacccayäyo äpattiyo, äpanno tã patidesemi — Bạch ngài tôi đã phạm nhiều 
tội trọng mà điều học khác nhau....”. Nếu phạm các tội khác thì đôi chỗ tên tội ây lại là: 
“pãcittiyäyo....`, “patidesanTyäyo...`, “dukkatäyo...`, '“dubbhasitãyo.... 

Còn một cách sám hồi tổng quát không khai rõ tội chỉ, chỉ nói có phạm tội nặng, tội nhẹ vậy 
thôi (cách này ít khi dùng chỉ còn dùng nơi các phái xưa): “Sabbe garu lahuk”ãpattiyo ãrocemI, 
aham bhante sambahulã nã nã vatthukãyo äpattiyo äpanno, tã patidesemi — Bạch ngài, tôi xin 
cho ngài hay c có phạm nhiều tội nặng, nhẹ mà điều học khác nhau, vậy tôi xin sám hồi 
những tội lỗi ấy”. Vị cao hạ trả lời: '“Passãsi ävuso tã ñpattiyo? — Bạn có thấy những tội lỗi Ấy 
không?” (phần sau cũng như ở trên). 

— Cách sám hồi về ưng xả đối trị (B.Sikkhã tr.509): 

Vị tỳ khưu thọ lãnh y cỡ đúng theo khuôn khổ mà quên không chú nguyện không chỉ định 

cho ai để quá hạn kỳ 10 ngày thì phải đem y ấy xả bỏ giữa chư tăng hoặc một, hai, ba vị cũng 
được, rồi sám hối mới hết tội. Xả giữa chư tăng thì đọc: “ldam me bhante cïvaram 
dasahatikhantam nissaggiyam, Imãham sañghassa nissajjãmi — Bạch Đại đức tăng, y nảy tôi 
để quá 10 ngày, phải xả bỏ, tôi xin xả y này đến chư tăng”. Vị luật sư phải tuyên ngôn trình 
chư tăng như vây: “Sunatu me bhante sangho, idam cTvaram (êm...) bhikkhuno nissaggIyam 
sañghassa nissattham, yadI sañghassa pattakallam, sangho imam cTvaram (/êz...) bhikkhuno 
dadeyya — Bạch chư tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, y này của vị tỳ khưu tên... đã xả bỏ đến 
chư tăng; sự xả bỏ này nếu hợp thời đến chư tăng xin chư tăng cho y này lại vị tỳ khưu tên...”. 
Nếu y nhiều thì khi xả bỏ phải đọc như vây: “Imãni me bhante cïvaräni dasãhãtikkhantäni, 
ninaggiyäni imãnãham sanghassa nissajjãmi” (chỉ đổi lại số nhiêu thôi). Nêu xả y với ba vị 
th: “ldam me bhante crvaram dasahˆatikkhantam, ninagsgiyam, Iimaham äyasmantanam 
nIssaJJjami”. Chỉ có khác là bạch các ngài, nghĩa y như trên. 
Cách cho y xả ấy lại, nếu nói tiếng Pãli không được thì thứ tiếng nào cũng được miễn là người 
nghe cho hiểu công việc ấy. Pãli đọc trình các vị tỳ khưu đặng cho y lại: “Sunantu me 
äyasmantä, I1dam cTvaram (/ên...) bhikkhuno nissaggiyam äyasmantãnam nissattham; 
yadˆayasmantanam pattakallam, äyasmantä Imam cTvaram (/ên...) bhikkhuno dadeyya”, chỉ 
có khác nghĩa là: Bạch chư Đại đức... 


Nếu vị xả y với một vị tỳ khưu thì nói: “ldam me bhante cTvaram dasahatikkantam 
nissaggiyam, imaham ãyasmato nissajjami”. Nêu vị lớn hạ hơn xả y thì nói: “Avuso vã 
äyasmato...”. Nêu xả bỏ bát quá I0 ngày trước chư tăng thì chỉ đôi chữ “cTvaram' ra chữ 
“pattam'. Nhiêu bát thì nói: 1me.... patfe... 

— Cách xả vàng bạc mà mình đã thọ lãnh: 

Vị tỳ khưu nào có ý hoặc vô ý mà thọ lãnh vàng bạc thì phải đem đến giữa chư tăng xả bỏ 
như vây: “Aham bhante rũpiyam patiggahesim idam me nissaggiyam, Imaham sañghassa 
nissajjãmi — Bạch Đại đức tăng, tôi đã thọ lãnh tiền bạc, tiền bạc này tôi phải xả bỏ, tôi xin xả 


bỏ tiền bạc Tày đến chư tăng”. Xong rồi phải sám hối tội lỗi ấy. Còn về phần chư tăng thì phải 
xử dụng tiền bạc ấy cho đúng luật theo cách Đức Phật đã dạy (coi luật xuất gia quyền hạ). 
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6. Cách nhập hạ — Vas°ũpanäyika (T.Tg 7, Tr. 2) 


Theo trong Phật giáo, khi đến mùa mưa các vị tỳ khưu và sa di phải nhập hạ trong ba tháng. 
Trong Phật giáo môi năm có ba mùa: mùa năng kể từ l6 tháng 2 đến rằm tháng 6 (cả thảy bốn 
tháng), mùa mưa kế từ 16 tháng Asãdha (nếu năm đi điều hòa không có tháng nhuần trong 
mùa nắng, thì nhằm tháng 6 âm lịch) cho đến rằm tháng 10; mùa lạnh từ 16 tháng 10 đến rằm 
tháng 2. Nhưng khi nhập hạ, vị tỳ khưu chỉ cư trú trong ba tháng thôi. Vì cách nhập hạ có hai: 
purimikãvassä — nhập hạ kỳ trước, kể từ I6 tháng 6 cho đến rằm tháng chín âm lịch; 
pacchimikãvassä — nhập hạ kỳ sau, kề từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 10. Khi đến mùa kiết 
hạ mà vị tỳ khưu không chịu nhập hạ kỳ nào hết, phạm hành ác. 


Trong lúc kiết hạ nếu có tai hại bỏ đi chỗ khác không phạm tội chỉ đức hạ thôi (nếu đứt hạ thì 
chỉ không được phước báu do lễ kathina). Như có chuyện cần được phép đi trong bảy ngày, 
nội ngày thứ bảy phải về tới chỗ nhập hạ đừng để đến mặt trời mọc lên ngày thứ tám thì đứt 
hạ. Như năm hạng người đồng đạo hoặc cha mẹ đau hoặc có việc cần thiết không cần ai thỉnh 
mình đi karanTyakicca trong bảy ngày, ngoài ra phải có người đến thỉnh để làm phước, thuyết 
pháp, dâng chùa v.v... thì mới được phép đi. Đến ngày kiết hạ phải dọn quét chỗ ở cho sạch 
sẽ, vị sư trưởng phải cắt nghĩa ranh giới của chùa trong bốn hướng cho mỗi vị đều biết ngừa 
khi ra khỏi ranh giới khi mặt trời mọc. Như có việc cần đi ra khỏi chùa phải trở vào trước khi 
mặt trời mọc, còn khi muốn ra đi thì phải chờ cho mặt trời mọc lên rõ rệt. Sự nhất định mặt 
trời mọc là thấy những tia ánh hồng rọi lên ở phương đông, hoặc xem chỉ tay thấy rõ rệt, hoặc 
thấy phân biệt lá cây tươi khô. Khi ra đi lâu thì lúc khỏi ranh chùa nên chú nguyện trong tâm 
rằng: “Ta phải trở về trong khoảng bảy ngày”. Nếu chùa to khi kết hạ cu hội vào chánh điện 
đọc chung như vầy: “Imasmim äväse Imam temäsam vassam upema — Chúng ta ở kết hạ tại 
chỗ này trong ba tháng”. Nếu ở chung trong chùa hoặc tịnh thất to lớn thì đọc: “Imasmim 
vihãre imam temãsam vassam upema — Chúng ta ở kết hạ tại chùa này trong ba tháng”. Nếu 
chỗ ở có một mình thì đọc: “Imasmim senäsane imam temãsam vassam upemi - Tôi ở kết hạ 
tại chỗ này trong ba tháng”. 


Khi đến kỳ nhập hạ, nêu không biết tiếng Päli nhưng chỉ chú nguyện trong tâm rằng: ““Ta phải 
kêt hạ ở đây trong ba tháng” cũng được.”3 


7. Cách thọ lễ dâng y —- Kathina (T.Tg.8è: tr.1-§) 


Vị tỷ khưu nào kết hạ kỳ trước, khi ra hạ rồi nếu có thí chủ dâng y kathina thì được phép 
lãnh. Nếu chùa mình ở không đủ năm vị tỳ khưu để thọ lãnh thì thỉnh thêm các vị ở chùa gần 
cho đủ tăng (năm vị trở lên) đặng đọc tuyên ngôn phải làm lễ trong vòng simã mới thành tựu 
phước báu. Vị tỳ khưu nào muốn thọ lãnh lễ kathina phải thông hiểu tám pháp là: phận sự 
phải làm trước (như cắt, may, nhuộm v.v...) (pubbakarana), cách xả y cũ (paccuddhara) (coi 
cách xả y phía trước), cách nguyện y mới (adhiƒfhana), cách nên thọ và không nên thọ (cách 
nên thọ lãnh có 17, cách thọ không thành tựu có 24) (z//hara), nhần sanh tám thể cách đề thọ 
lãnh cho đúng phép (ma/ikđ), hai vật ràng buộc (y và chỗ ở) (palibodha), hai cách xả kathina 
(ubbhãra), năm phước báu (anisansa) (đây chỉ tóm tắt các pháp này có giải rộng trong quyền 
Kathinakath3). 


33 Nếu nhập hạ kỳ sau thì không được phước báu của lễ kathina, vì lễ kathina bắt đầu từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10 
thì dứt. 
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Nếu như y thí chủ đã may sẵn đem đến dâng, vị tỳ khưu thông thạo xem xét coi cách cắt, may, 
nhuộm, có đúng luật không. Như đúng theo luật rồi thì phải xả y cũ, chú nguyện theo tên thứ 
y nào mà mình thọ (ngoài tam y ra thọ không thành tựu). Như thọ y tăng-g1à-lê thì nên nói 
lớn cho mấy vị khác nghe như vầy: “Imaya sañghatiyäa kathinam attharami — tôi thọ kathina 
với y tăng-già-lê này”. Như thọ y vai trái thì nói: “lImina uttfarasangena kathinam attharamI — 
tôi thọ kathina với y vai trái này. Nếu thọ y nội thì nói: “Imina antaraväsakena kathinam 
attharami - tôi thọ kathina với y nội này”. Khi thọ xong ngồi chồm hồm chấp tay day về phía 
chư tăng đọc cho mấy vị kia đồng hưởng phước báu như mình: “Atthatam ãvuso saäghassa 
kathinam dhammiko kathinatthãro anumodathä — này các bạn, kathina của chư tăng tôi đã thọ 
rồi, sự thọ này được hợp pháp, xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh phước báu”. Nếu ở chùa ấy chỉ 
có hai vị thì vị lãnh cao hạ hơn phải nói với một vị kia chữ sau chót hết như vây: 'anumodähi°. 
Mấy vị kia đều ngồi chồm hồm chấp tay đọc thọ lãnh phước báu như vây : “Atthatam bhante 
sañghassa kathinam dhammiko kathinatthäro anumodäma — bạch ngài, kathina của chư tăng 
ngài đã thọ, sự thọ ấy hợp pháp, chúng tôi xin hoan hỉ thọ lãnh phước báu”. Như cao hạ hoặc 
nhỏ hạ chỉ đổi “bhante' ra “ävuso' thôi. Nếu chỗ â ây chỉ có một vị thọ phước báu thì chữ sau 
chót đổi lại là 'anumodãmi': tôi xin thọ lãnh phước báu. Khi đọc thọ như thế rồi thì cũng được 
đầy đủ năm phước như vị kia vậy. 


8. Thời hạn phức tạp của vật dụng — Kälika saisagøa (T.Tg. 7e, tr.378) 

Thời hạn của vật dụng có bốn: thời hạn từ sáng tới đúng ngọ (yzvakãiika), thời hạn trong 
một ngày một đêm (yđmakaiika), thời hạn trong bảy ngày (sư ahakäjika), thời hạn vô tận 
(yava/rvika) (dùng xài cho đến hết vật ấy). 


Vị tỳ khưu thọ lãnh vật dụng phải biết rõ thời hạn của vật ấy là bao lâu đặng cất giữ, nếu 
không biết phân biệt được hoặc quên mà đề quá thời hạn (như đường, sữa, mật v.v..) thì cũng 
phạm tội. Như vật thọ lãnh xong chỉ được phép cất giữ từ sáng đến trưa gọi là yãvakãlika, nêu 
để quá ngọ ăn uống hoặc để cách đêm rồi lẫy ra dùng như cơm, vật thực, bánh mới cũ v.v... 
Khi sái thời hạn mà còn lấy ăn uống phạm mỗi tiếng ăn mỗi tội. Tám thứ nước dùng để giải 
khát trong buổi chiều tôi như là: nước trái trâm, trái xoài, trái chuối, trái viết (srzk„m), thanh 
trà v.v... Khi chinh xế nếu có người chưa thọ cụ túc giới làm đem dâng thì được phép cất giữ 
thọ dụng cho đến sáng hôm sau, nhưng khi mặt trời mọc ngảy sau thì không được dùng, nêu 
dùng phạm hành ác. Các thứ nước ây gọi là yamakälika. Trong buổi sáng, vị ty khưu thọ trái 
cây tự làm nước xong chỉ được phép trong buổi sáng thôi, đến buôi chiều uống phạm tội vì tự 
mình làm lấy. Còn thọ trái cây trong buổi sáng, đến chiều tự mình làm lấy uống cũng không 
được. Nếu sa đi làm lược xong dâng cho thì thọ được. 


Năm thứ như bơ đặc, bơ tươi, đường, mật ong (dầu mè v.V...), VỊ ty khưu khi thọ lãnh chỉ 
được phép cất giữ trong bảy ngày gọi là satt°ahakalika, nếu để quá bảy ngày, các vật ẫy không 
thê dùng được vì đã phạm ưng xả đối trị. Khi đã phạm ưng xả đối trị rồi mà còn lấy ra uống 
phạm hành ác. 


Các thứ thuốc để dành đặng chữa bịnh như rễ cây, củ, lá, bông, trái, vỏ thuộc loại dùng làm 
thuốc hoặc muối hay là một thứ thuốc nào theo cách cần dùng hiện tại đều gọi là thuốc để 
ngừa bịnh yãvajTvaka, khi thọ lãnh rồi có thể để dành cần dùng cho đến khi hết vật ấy. Nhưng 
muối lấy đem ra thọ dụng chung với vật thực thì không nên, chỉ dùng để chữa bịnh không mà 
thôi. Còn các vật này mà phức tạp trộn lộn lẫn nhau thì Đức Phật có giải như vầy: Này các vị 
tỳ khưu, vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa mà lẫn lộn nhau với vật dụng có thời hạn trong 
một ngày một đêm, vị tỳ khưu thọ lãnh trong ngày ấy thì chỉ dùng được từ sáng đến trưa thôi. 
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Như vật dụng có thời hạn trong bảy ngày trộn lộn với vật dụng có thời hạn từ sáng đến trưa 
thì chỉ dùng được trong buổi sáng thôi. Còn vật dụng thời vô hạn trộn chung với vật có thời 
hạn từ sáng đến trưa chỉ được phép dùng trong buổi sáng, sái giờ không nên dùng. Như vật 
dụng có thời hạn bảy ngày trộn lộn với vật một ngày một đêm thì chỉ được phép dùng trong 
một ngày đêm ấy thôi. Còn vật dụng có thời vô hạn trộn lộn với vật bảy ngày thì chỉ dùng 
được trong bảy ngày thôi, quá bảy ngày không nên dùng. Như vị tỳ khưu đi khất thực, họ để 
bát có nhiêu vật có thời hạn khác nhau, khi về rồi vật nào không trộn dính lộn với nhau như 
họ để củ gừng, trái đầu khấu, trà, đường sữa v.v... thì lây ra đề riêng dùng được tùy thời hạn 
của vật dụng ấy. Như đường sữa thì để trong bảy ngày, còn gừng, trà, trái đầu khấu thì cất giữ 
dùng cho đến hết. 


9. Bốn pháp dung hòa —- Mahäpadesa (T.Tg. 7e, tr.377) 


Pháp dung hòa là pháp tùy theo hoặc chỉu theo trường hợp. Lúc â ây các vị tỳ khưu phát tâm 

nghi ngờ không biết điều nào Đức Phật cho phép, điều nào Ngài không cho phép. Bèn đến 
bạch Phật. Nhân cớ ấy đức Bồn Sư giải răng: Yam bhikkhave mayä idam na kappaffti 
appatikkhittam tañce akappiyam anulimeti kappiyam patIbahati tam vo na kappatIl, yam 
bhikkhave mayäa Idam na kappatfti appatikkhittam tañce kappiyam anulometi akappiyam 
patIbahati tam vo kappatl, yam bhikkhave mayãä Idam kappafi ananuññatam tañce 
akappiyam anulometi kappiyam patibahati tam vo na”kappatI, yam bhikkhave mãyã idam 
kappätfti ananuññafam tañce kappiyam anulometi akappiyam patibahati tam vo kappaffI — 
Này các vị tỳ khưu, điều nào mà Như Lai không cắm chỉ rằng là “điều không nên làm, nếu 
điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các con không nên làm đều ấy. Còn điều 
mà Như Lai không cấm chỉ rằng là “điều không nên làm”, nếu điều ấy mà dung hòa theo điều 
nên làm thì các con nên làm điều ấy. Điều nào mà Như Lai không thể chế định (cho phép) 
rằng là “điều nên làm", nếu điều ấy mà dung hòa theo điều không nên làm thì các con không 
nên làm điều ấy. Còn điều mà Như Lai không chế định rằng là “điều nên làm', nếu điều ấy 
mà dung hòa theo điều nên làm (điều tốt) thì các con nên làm điều ấy. 
Bồn pháp dung hòa trên đây, hai pháp trước thuộc về cấm chỉ, hai pháp sau thuộc về chế định. 
Như vậy, vị tỳ khưu mỗi khi muốn làm một điều chi (ngoài điều học mà ngài đã cấm hoặc 
cho phép) thì nên suy xét coi điều ấy có nên làm không. Thí dụ như tám thứ nước của trái cây 
Phật cho phép độ trong lúc sái giờ mặc dầu nước các thứ trái nho nhỏ khác Ngài chưa cho 
phép nhưng các nước của thứ trái cây ấy có thể dung hòa được. Như ngài cắm bảy thứ mề cốc 
không cho dùng làm nước độ trong buổi chiều, dầu các thứ đậu Ngài chưa cắm nhưng các 
loại đậu ấy cũng dung hòa theo bảy thứ mễ cốc, cho nên dùng làm nước độ chiều cũng không 
được. Còn như Phật chưa cho phép dùng đũa hoặc muỗng nĩa, nhưng các vật này dùng có vệ 
sinh và phù hợp theo quốc độ thì các vật ấy cũng dung hòa cho dùng được. Như nha phiến 
Phật ngài chưa cắm nhưng tùy tình trạng xã hội và quốc luật thì các vật ấy cũng dung hòa 
theo vật không nên dùng. 

Các pháp dung hòa này dùng để cho các bậc trí thức suy xét cho tỉ mỉ đặng thực hành cho 
khỏi lầm lộn. 


— Linh tỉnh - Pakinnaka 

Ngoài những phận sự kể phía trước, vị tỳ khưu còn cần phải biết nguyên nhân phát sanh 
tội lỗi có sáu là: không sợ tội lỗi (z/z///:Z) (dầu cho biết làm như thế là phạm tội nhưng vẫn 
cứ làm); không hiểu luật (aZZãnz/ä) (là không chịu học hỏi muốn làm chỉ thì làm dầu phạm 
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dầu không cũng mặc kệ); nghi cũng cứ làm (kukkucca pakaftakä) (như trong nước không có 
vi trùng (con loăng quăng) mà tâm hoài nghi không chừng có, nhưng vân múc nước ây dùng 
xài) như thế cũng phạm tội; đều không nên làm tưởng cho rằng nên làm (akappiye kappiya 
safifiif4) (như 10 thứ thịt không nên dùng mà vị tỳ khưu tưởng cho rằng thứ thịt nên dùng rồi 
ăn cũng vẫn phạm tội); điều nên làm tưởng cho rằng không nên làm (kappiye akappiya 
saññi:ã) (như y mới phải làm dẫu và chú nguyện nhưng không làm cũng vân phạm tội); quên 
không chú ý (sa samosđ) (như đường, sữa, mật ong chỉ để dành trong bảy ngày nhưng quên 
vô ý để tám, chín ngày cũng vẫn phạm tội vì vô ý). 

Khi biết được nguyên nhân phát sanh tội lỗi thì vị tỳ khưu khi làm điều chi coi có lọt vào 
trong những nhân ấy không, mới tránh được điều tội lỗi. 


— Cách tỏ sự ưng thuận và trong sạch - Chanda pärisuddhi (T.Tg 6è 387 — 391) 

Vị tỳ khưu ở chung nhau trong một simã (chỗ kết giới) khi chư tăng có hành tăng sự nào 
mà mình mắc bận không thể đến cu hội được thì nên tỏ sự ưng thuận của mình với công việc 
làm của chư tăng ấy, như ở gần hoặc gặp vị nào sẽ đi hành tăng sự mình nói: 'chandam dammi 
chandam me hara chandam me ãrocchi — Tôi xin tỏ sự ưng thuận, bạn hãy đem sự ưng thuận 
của tôi nói với chư tăng”. 

Đức Phật có giải rằng: Này các vị tỳ khưu, khi vị tỳ khưu có bịnh hoặc bận việc tỏ sự ưng 
thuận của mình cho vị tỳ khưu nào mà vị ấy khi đi được giữa đường hoàn tục, xuống sa dị, 
hoặc chết v.v... thì sự ưng thuận của vị tỳ khưu ấy chưa đem đến chư tăng, nếu đem đến chư 
tăng rồi trở lại hoàn tục hoặc chết v.v... thì sự ưng thuận của vị tỳ khưu ây đã được đem đến 
chư tăng rõ rệt. Còn như vị nào lãnh đem sự ưng thuận của vị khác đến chư tăng, nhưng khi 
đến nơi ngủ quên, hoặc vô thiền, hoặc quên không nói thì sự cho ưng thuận của vị kia đã đến 
chư tăng rõ rệt, nhưng nếu vị lãnh đem nói lại mà cố ý không chịu nói thì phạm hành ác còn 
vị kia vẫn vô tội và sự ưng thuận ấy kề như đã đem đến chư tăng tròn đủ rồi. 

Nếu như tăng sự ấy là lễ phát lộ như ở chung một simä thì khi cho sự ưng thuận (chanđa) tồi 
thì nên tỏ sự trong sạch (par¡suđ4”¡) của mình luôn, như không tỏ sự trong sạch của mình thì 
phạm hành ác. Muốn tỏ sự trong sạch, vào gần một vị tỳ khưu ngồi chồm hồm chắp tay lên 
nói: “Pãrisuddhĩm dammi pãrisuddhim me hara pärisuddhim me ãrocehi — Tôi xin tỏ sự trong 
sạch, bạn hãy đem sự trong sạch của tôi nói với chư tăng". 

Cách đem đến chư tăng thành tựu hay không _y như cách giải đem sự ưng thuận vậy. 

Còn như ở ngoài vòng sima, đến ngày làm lễ phát lộ, tự tứ không cần cho chanda chỉ tỏ sự 
trong sạch của mình thôi... nêu mình có bịnh hoặc bận rộn không thể đi được. 


— Cách xuất gia sa di (tóm tắt) - Pabbajjä vidhĩ 

Giới tử nào muốn xuất 1a phải học cho thuộc mười sáu phép quán tưởng (như đã giải phía 
trước), mười giới bằng tiếng Pãli và những bài Päli xin xuất gia sau này. 
Khi cạo râu tóc sạch sẽ vào đảnh lễ ông thầy tế độ xong đứng chấp tay đọc: “Ukãsa vandãmi 
bhante sabbam aparadham khamatha me bhante mayä katam puññam sãminä anumoditabbam 
saminäa katam puññam saminäa anumoditabbam sãmina katam puññam mayham dãtabbam 
sãdhu sãdhu anumodãmi — Bạch ngài, tôi xin đảnh lễ ngài, xin ngài xả những tội lỗi cho tôi. 
Phước báu mà tôi đã làm xin ngài hoan hỉ thọ lãnh, còn phước báu của ngài đã làm, xin ngài 
chia sớt cho tôi, tôi rất vui lòng thọ lãnh phước báu ấy cho được thành tựu những điều lợi ích. 
Xong đọc tiếp: “Ukãsa karuñiiarn katva pabbajjam detha me bhante — Bạch ngài, xin ngài vui 
lòng bi mẫn cho tôi xuất gia”. Ngồi xuống đọc tiếp: ham bhante pabbajjam yãcãmi 
dutiyampi..., tatiyampi... - Bạch ngài, tôi xin xuất gia”. Kế tiếp bưng y cà-sa lên đọc: 
“Sabbadukkha nissarana nibbanasacch1 karanatthãya Imam kãsaävam gahetvä pabbãJetha mam 
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bhante anukampam upädãya — Bạch ngài, xin ngài từ bi thọ lãnh y ca-sa này và tế độ làm 
phép xuất gia cho tôi được lợi ích hầu đặng làm cho thấu rõ Niết-bàn là pháp giải thoát tất cả 
các sự thông khổ”. Xong, dâng y ấy cho thây, rồi đọc xin y lại: “Sabbadukkha nissarana 
nibbanasacchi karanatthaya etam kãsavam datvä pabbajetha mam bhante anukampam 
upãdãya — Bạch ngài, xin ngài vì lòng bi mẫn cho y cà-sa lại tôi và tế độ làm phép xuất gia 
cho tôi được sự lợi ích, hầu đặng làm cho thấu rõ Niết-bàn là pháp giải thoát tất cả các sự 
thống khổ”. Xong, thầy tế độ lây y cà-sa cho lại và dạy pháp thiền định về năm thể trược: 
“Kesa, loma, nakhã, dantã, taco; taco, dantä, nakhã, loma, kesa — Tóc, lông, móng, răng, da 
(xuôi và ngược lại). 

Xong, ra ngoài thay y cà-sa rồi trở vô đọc: “Ukasã vandãmi bhante...”. Xong đọc tiếp: “Ukãsa 
karuñam katvã tisaranena saha silani detha me bhante — Bạch ngài, xin ngài vì lòng bi mẫn 
cho tôi tam qui và giới”. Rồi đọc tiếp: “Aham bhante sarana sĩlam yãcãmi, dutiyampi.... 
tatiyampi....”. Xong đọc “Namo tassa...” 3 lần. 

Thầy nói: “*Yamaham vadãmi tam vadehi — Thầy nói sao con nên nói theo”. Trả lời: “Ãma 
bhante — Dạ, vâng”. Thầy truyền tam quy và thập giới: “Pãnãtipãtã veramanT sikkhãpadam 


samãdIyami ; adinnadana... ; abrahmacariya... ; musävädä... ; Surä me 
rayamajJjapamadatthãna ... ; vikala bhoJanä ... ; nancagTta vadita visikadassana ... ; malã 
gandha vilepana dhãrana mandana vidhũsanftthãnä ... ; uccäsayana malässayanäa ... ; Jäta rũpa 


rajata patigphana veramanI sikkhãpadam samadiyami”. (Nghĩa coi theo cuốn Cự sĩ thực 
hành). Thầy nói tiếp: “lmãni dasa sikkhãpadãni samãdiyami — Tôi xin thọ trì 10 điều học 
này”, trò nói theo 3 lần. 

Kế tiếp đọc: “Ukasa vandãmi bhante...”, rồi đọc xin ở nương nhờ (0ssaya): “Ukãsa karuññam 
katvã nissayam detha me bhante — Bạch ngài, xin ngài từ bi cho tôi nương nhờ”. Rồi đọc luôn 
3 lần: “Aham bhante nissayam yãcãmi. Dutiyampi..., tatiyampi...”. Lạy xuống đọc tiếp: 
“Upajjhãyo me bhante hohi — Bạch ngài xin ngài là thầy tế độ của tôi”. 

Thây trả lời: “Sadhu, tahu, patirũpam — Lành thay, nhẹ rôi, làm như vậy đúng Trôi” (rong một 
tiếng nào cũng được). Trò trả lời: “Ukãsa sampaticchãmi sampaticchãmi, sampaticchãmi — 
Tôi xin cung kính thọ lãnh”. 

Xong sa di nói tiếp ba lần: “Ajjatagge thero mayham bhãro ahampi therassa bhãro — Từ nay 
về sau, những phận sự của ngài tôi phải cung kính hành theo luôn luôn. Về phân tôi cũng là 
một gánh nặng của ngài là phận sự ngài nên nhắc nhở dạy dỗ đến tôi luôn”. (Lạy ba lần xong 
cuộc lê). 

Nếu sa di hoặc tỳ khưu mà thây tế độ đi vắng (mình chưa đủ năm hạ và không thông kinh 
luật thì luôn luôn phải xin nương nhờ (ssaya) với ông thầy chỉ dẫn (Zcariya). Nếu không 
có, nương với vị nào thì phạm hành ác môi ngày. Cách xin nương nhờ với äcãriya như vây, 
đọc: “Ukãsa vandãmi bhante..” Kế tiếp đọc: “Äcariyo me bhante hohi, dutiyampi..., 
tatiyampi.... — bạch ngài, xin ngài làm thầy chỉ dẫn cho tôi”. 

Thầy đã thọ lãnh phận sự mà không nhắc nhở, dạy dỗ thì ông thầy cũng phạm hành ác. 

(Dứt phận sự của bậc xuất gia) 


Ồi” 


Vinayo sãsana mũlam — Giới luật là nền tảng Phật giáo 


Soạn xong tại Sài Gòn cuối mùa thu năm Mậu Tuất (31. 10. 1956) 


— Dựt tác phẩm 22. Tứ thanh tịnh giới và phận sự của bậc xuất gia — 
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Tác phẩm 23 


PHÁP ĐẦU ĐÀ 
(DHUTANGAKATH.4) 


Lời Tựa 


Trong mây năm gần đây phong trào Phật giáo được chắn hưng lại nên phần đông các giới 
trong đạo Phật thường hay bàn luận đến và có một số người lại thực hành thế nọ thế kia rồi 
gọi là hành Đầu đà, như ngôi, nằm dưới đất hoặc đi đầu trần chân không, có người lượm vải 
xanh, đỏ, trắng, vàng may kế lại để mặc, thậm chí có người ráng nhịn đói, nhịn khát cũng gọi 
là hành Đầu đà. Vì vậy, có nhiều người yêu cầu bần tăng nên phiên dịch pháp đầu đà, bần 
tăng tuy bận nhiều Phật sự, phần sức khỏe không được đầy đủ nhưng cũng cố gắng nhín chút 
thì giờ để soạn thảo Pháp đầu đả theo Tam Tạng Päli và bộ Thanh Tịnh Kinh (Visuddhimagga) 
quyền Giới Thanh Tịnh (S7/2zvisuddhi) để soi sáng thêm một phần nào cho ai là người có chí 
muốn thực hành theo đạo cao thượng của các vị Tiên Đức cho đúng theo chánh pháp của Đức 
Thế Tôn hầu tránh khỏi sự sai lạc theo ngoại đạo. 


Ước mong quyên kinh nhỏ bé này sẽ đem lại một phần ánh sáng nào trong công việc giúp ích 
cho quí vị Phật tử muôn tìm hiệu chân lý chánh truyện của Pháp môn Đâu đà. 
Do quả phúc của sự soạn dịch này, bần tăng xin thành tâm hồi hướng đến các bực ân nhân 
nhứt là Thây tô và Song thân cùng tât cả chúng sanh trong cõi sa bà đông được thọ hưởng và 
xin cho mau phát Bô đê tâm dõng mãnh tinh tân tu hành cho đên nơi vô sanh bât diệt đại Niêt 
Bàn. 
Rất mong thay! 
Bhikkhu Naga Maha Thera —- Tỳ khưu Bửu Chơn 
Cựu Tăng Thống GHTGNTVN và Có vấn Tinh thần Phật giáo Thế giới. 
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Trước khi giải về pháp đấu đà, tôi xin nghiêm thân, khẩu, ý trong sạch làm lễ ân đức Tam 
bảo tóm tăt băng câu Pali: “Namatthu ratanaftayassa `. 


Pháp Đầu Đà (Dhutañgakathä) 

Đầu đà là tiếng phiên âm ra từ Nam phạn (Pa//) do nơi chữ Dhuta: có nghĩa là thiêu đốt ái 
dục và phiền não và chữ anga: có nghĩa là phần pháp hay pháp môn để thực hành, 2 chữ này 
ráp vần lại thành ra Dhuta _anga: dhutanga mà tiếng này người mình đọc trái lại là đầu đà hay 

là “tà đông”, có nghĩa là phần pháp thực hành đề thiêu đốt ái dục và phiền não. 


Đặc tính pháp đầu đà có 4 là: aøpicchaia: tiết độ, tư cách của người không ham muốn hay là 
ít tham muốn; sanuffhii: trì túc, tư cách của người chỉ vui thích vật đã được, đã có dầu xấu 
dầu tốt không mong muốn cái khác; sz/lekhaiã: trau dồi, tư cách người cô gắng dôi mài dứt 
bỏ phiền não cho nhẹ bớt; øzwiwekz/ä: yên tịnh, tư cách người làm cho tâm được yên tịnh 
văng lặng. Bốn điều trên đây là đặc tính để đo lường của người hành pháp đầu đà có đúng 
theo những đức tánh ấy không. 

Hơn nữa, đầu đà cũng là pháp môn thực hành đề dứt bỏ hay diệt trừ các pháp nghịch là phiền 
não do nơi tác ý thụ trì các pháp môn ấy. 

Đầu đà có 13 pháp môn là: pamsukulikanga: pháp môn này của thầy tỳ khưu lượm vải nhơ 
nhớp của người bỏ may y để mặc; fecvarikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu chỉ cần có tam 
y mà thôi (tăng-già- lê, uất-đà-la-tăng, an-đà-hội); pindapatikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu 
nguyện phải đi khất thực; sapadanacarikanga: pháp môn của thây tỳ khưu nguyện đi khất 
thực theo môi nhà hay mỗi xóm; ekasanikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện thọ thực 
trong một chỗ ngôi (là chỉ thọ thực 1 lần trong 1 ngày); pz/apindikanga: pháp môn của thầy 
tỳ khưu nguyện chỉ thọ thực trong bát!; khalupacchäbhattikanga: pháp môn của thây tỳ khưu 
nguyện không thọ thực nữa, khi có thí chủ cúng dâng vật thực mà mình đã ngăn cản không 
thọ lãnh (trong buổi sáng ấy); arañfñikanga: pháp môn của thây tỳ khưu nguyện luôn luôn cư 
ngụ trong rừng; rukkhamuhkanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện ở dưới cội cây; 
abbhokäsikanga: pháp môn của thây tỳ khưu nguyện ở nơi đồng trống (không phải nơi che 
lợp hay bóng cây); sosán/kanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện ở nơi rừng mả mồ hay 
chỗ người bỏ hoặc thiêu đốt tử thi; ya/hãsanthafikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện 
chỉ ở nơi nào mà chư tăng chỉ định cho, không xin thay đối nơi khác; nesajjikaaga: pháp môn 
của thầy tỳ khưu nguyện không năm, chỉ dùng đến 3 oai nghi khác mà thôi. 


Vậy chớ 13 pháp môn đầu đà này có đặc tính như thế nào? Có phận sự như thế nào? Có 
quả báo cho thây rõ như thê nào? Nguyên nhân nảo nâng đỡ cho được phát triên lên? 


Giải rằng: 13 pháp môn đầu đà này do tác ý thọ trì có đặc tính, có tánh cách dứt bỏ sự tham 
muốn quá độ là phận sự, có tánh cách ít ham muốn nhất là tri túc là quả báo, có giới hạn trong 
sạch, là nguyên nhân nâng đỡ cho được phát triển lên thêm. 


Cách thọ trì. 


Nếu có một hành giả nào muốn thọ trì I trong 13 pháp đầu đà này phải thọ trì với ai? Và 
cách thọ trì như thê nào? 


! Bát chỗ này có nghĩa là chén, dĩa, hoặc vật dụng nào khác cũng đều gọi là bát cả. 
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Giải rằng: nếu có một hành giả nào muốn thọ trì một pháp đầu đà nào thì nếu lúc Đức Thế 
Tôn còn tại thế, phải thọ trì với Đức Thế Tôn; nếu sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì phải 
thọ trì với các vị Đại Thinh văn (Mahãsävaka), nếu mấy vị Đại Thinh văn cũng đã nhập diệt 
hết thì phải thọ trì với các vị Thánh nhân như A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đảà-huờn 
hoặc các bậc thuộc nằm lòng Tam tạng, Nhị tạng, Nhứt tạng hoặc các vị kết tập Tam tạng, 
thuộc chú giải lui xuống theo thứ lớp. 
Nếu tất cả các vị ấy cũng không có thì nên thọ trì với các vị đã thọ đầu đà trước kia. Nếu các 
vị đầu đà trước cũng không có thì phải quét dọn sân thờ tháp Xá Lợi cho sạch sẽ xong đảnh 
lễ bảo tháp rồi nguyện thọ trì pháp môn nào mà mình sở thích trước bảo tháp ấy cũng như lúc 
Đức Phật còn hiện tại, hay là tự mình nguyện thọ trì tại một nơi nào cũng được. 

Cách thọ trì các pháp môn đầu đả theo thứ tự như sau: 

1. Cách thọ trì về sự lượm vải dơ bỏ để làm y — pamsukinikanga 


Cách nguyện có hai câu Pãli muốn nguyện thọ trì trong một câu nào cũng được: 1) 
gahapatidãnacrvaram patikkhi-pamr: tôi xin nguyện thọ trì không lãnh y của thí chủ đem dâng; 
2) pamsukũnikaủga samãdiyãmi: tôi xin nguyện giữ pháp đầu đà chỉ mặc y bằng vải dơ ghê 
gớm của người bỏ. 

Bậc hành giả nào đã thọ trì pháp đầu đà này rồi phải siêng năng đi lượm 23 thứ vải như sau 
về giặt rửa sạch sẽ lựa chỗ nào tốt còn chắc xé lấy để may y, nhuộm xong đúng luật mới thay 
y của mình trước kia ra bỏ rồi mặc y dơ đã lượm được vào. 23 thứ vải nên lượm may y là: 1) 
sosãnika: vải bỏ trong rừng mả hoặc vải bao quấn tử thi?; 2) papanika: vải bỏ chung quanh 
chợ; 3) rarhiyacoja: vải người làm lễ chi xong thảy ra cửa số bỏ trên đường: 4) sanikaracola: 
vải bỏ nơi đồng Tác; 5) soffhiya: vải người lau chùi cho hài nhi sau khi sanh đẻ rồi bỏ; 6) 
nhãnacoja: vải mây thầy phù thủy đắp cho người bệnh rồi làm phép xối nước xong cho là xui 
đem bỏ; 7) fifthacoja: vải bỏ gần bến nước; 8) gafapaccägafa: vải người đi vào mô mả khi về 
tắm xong bỏ; 9) zageidaddha: vải bị cháy chút ít người ta bỏ; 10) gokhäyia: vải bò gậm họ 
đem bỏ; I1) „pacikakhayfa: vải mối ăn họ đem bỏ; 12) undurakhayia: vải chuột cắn bỏ; 13) 
antacchinna: vải rách biên bỏ; 14) dasacchinna: vải xười bìa bỏ; 15) dha/ahaƒa: vải người 
treo làm cờ trước khi xuống thuyền đi xứ nào hay vải treo làm cờ nơi chiến địa rồi bỏ; 16) 
thũpacivara: vải bao gò môi để cúng lễ rồi bỏ; 17) samanacTvara: vải của các bực sa-môn 
hay tỳ khưu bỏ cho; 18) abJ¡sekika: vải người bỏ sau khi làm lễ tôn vương; 19) ¡ddhimaya: 
vải do pháp thần thông là vải của vị được ehibhikkhu; 20) panthika: vải người làm rớt theo 
đường: 21) vãfãhaa: vải bị gió trốt cuốn bay đi rớt một nơi nào đó; 22) devadatfiya: vải của 
Chư Thiên có ý bỏ cho; 23) sđmwddiya: vải ngoài biển sóng đánh đưa vào bờ. Tất cả các thứ 
vải này là ám chỉ thứ vải mà không do nơi thí chủ đem đến dâng hoặc là của tăng chia cho 
theo thứ lớp của hạ. Nghĩa là vải tự mình kiếm lượm được hoặc của một vị tỳ khưu nào bỏ 
cho thì mới gọi là vải pamsuknla. 

Vậy chớ thầy tỳ khưu hành cách lượm vải bỏ có mây bực? Cách lượm vải dơ có 3 bực: 
ukkaf‡ho: bực thượng: rmajJ/hữma: bực trung; rmudu: bực hạ. 

Giải: thầy tỳ khưu chỉ lượm vải ở trong mô mả để may y mà thôi không hề lượm ở nơi nảo 
khác gọi là bực thượng, nếu có thí chủ cố ý muốn làm phước (nhưng không được đem dâng 
tận tay) chỉ đem y bỏ một nơi nào cho người tu hành lượm, tỳ khưu lượm y ấy về may y để 


? Theo Ấn Độ phần đông khi Có người chết thì họ lấy vải bao bó tử thi làm nhiều lớp rồi đem đi bỏ trong rừng mả xa xóm 
làng chớ ít có chôn hay thiêu đôt (theo cô truyền) nhưng hiện hay cũng có l sô chôn và thiêu. 
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dùng xài thì gọi là bực trung, tỳ khưu lượm vải thí chủ muốn dâng rồi đem bỏ gần bên chân 
tỳ khưu đang ngôi, làm y mặc thì thuộc bực hạ. 

Ba bực này khi đứt pháp đầu đà được nơi thế nào? Đáp: Khi nào thầy tỳ khưu vui thích 
thọ lãnh y nơi tay thí chủ đem đên dâng thì pháp đâu đà ây sẽ đứt không còn nữa. 
Không phải chỉ riêng pháp đầu đà lượm vải dơ này mà đứt rồi hết luôn dầu cho 12 pháp môn 
sau này cũng vậy, khi đã đút rôi mà thây tỳ khưu còn mên tiêc muôn thọ trì nôi tiêp thì cũng 
có thê nguyện thọ trì mới lại và thực hành cho đúng đăn theo thứ tự của đâu đả trong ngày 
sắp tới cũng được thành tựu. 


Quả báo của pháp môn lượm vải đơ. Trong pháp môn này, nếu thầy tỳ khưu thọ trì chín 
chắn không đứt thì được 12 quả báo như sau: l) isayãnurũpappafipatfisabhävo: tư cách của 
người thực hành đúng theo lời mình hứa trong khi làm lễ xuất gia thầy tế độ dạy nên lượm 

vải bỏ để may y làm nơi nương nhờ: nisaya, mình tỏ ý bằng lòng bằng cách nói “đạ xin dâng”; 
2) pathame ariyavainse patiffhanarm: tư cách của người đứng vào dòng Thánh nhân thứ nhứt; nu 
3) arakkha dukkhabhavo: không khổ tâm vì bận rộn gìn giữ y nhiều; 4) apãrayaffavutfitã: tư 
cách người không dính líu đến kẻ khác. 5) corabhayena abhayaiã: tư cách người không sợ 
trộm cướp lấy y; 6) paribhoga tanhãya abhãvo: không có ái dục khi dùng xài y; 7) samäna 
sãruppaparikkhäratä: tư cách người có đồ phụ tùng đúng theo cách của các bực samôn; 8) 
bhagavafä samvanniftappaccayafa: có món vật dụng mà Đức Phật thường khen ngợi; 9) 
pasadihafa: tư cách người làm cho kẻ khác được trong sạch; 10) appicchatadimam 
phalanipphatfi: có quả tốt do sự ít tham muốn; 11) sammäãpatipattiyä anubrihanam: tư cách 
làm cho phát triển sự thực hành chân chính; 12) pacchimäya janatäya dilthãnugati ãpãdanann: 
làm gương tốt cho đoản hậu tân noi đó mà thực hành theo. 

Hậu kệ của pháp môn pamsuknla: 

“Mãrasenam vighãtãäya pamsukiladharo yati 

Sannaddhakavaco yuddhe khattiyo viya sobhatI. 

Pahaya kãsikãdini varavattham dhãritam 

'Yam lokagaru nã ko tam pamsukilam nadhãraye 

Tasmahi attano bhikkhu patiññam samanussaram 

'Yog”ãcãranukilamhi pamsukile rato siyã.” 
Giải: Đức vua thường mặc thiết giáp kĩ lưỡng trong khi ra chiến trận như thế nào thì hành giả 
mặc y bằng vải đơ lượm được để diệt trừ binh tướng của Ma vương cũng như thế ấy. 
Dâu cho Đức Phật là thầy của chúng sanh mà còn dứt bỏ y quí giá như y trong xứ Kãsi để 
mặc y bằng vải dơ lượm được thay, như vậy thầy tỳ khưu nào dám khinh thường mà không 
mặc y bằng vải pamsukila sao? 
Bởi vậy, tỳ khưu là hành giả khi nhớ đến lời nhận lãnh của mình (trong khi xuất gia) thì cũng 
nên tinh tấn vui thích trong sự lượm vải dơ để may y mà mặc. 


2. Pháp môn chỉ mặc tam y - tecivarikanga 


Cách thọ trì về sự chỉ mặc tam y mà thôi, có 2 cách: 1) catutthaka crvaram patikkhipämi: 
tôi xin nguyện thọ trì không dùng đên tứ y đê mặc; 2) tecTvarikahgam samädiyämi: tôi xin 


3 Đứng vào dòng của bực Thánh nhân có 4 là: tri túc trong y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men, đây là thói thường của 
các bực Thánh nhân hăng tri túc. 
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nguyện thọ trì pháp đầu đà chỉ mặc tam y mà thôi (trong 2 cách này chỉ nguyện một cách nào 
cũng được). 

Về thầy tỳ khưu, kế từ khi đã nguyện, nếu được vải định để may y ngoài ra tam y của mình 
đã có, nhưng mà vì một trường hợp nào như trong người không được khỏe, lo sắp đặt cách 
may chưa kịp, hoặc thiếu kim, chỉ thì được phép cất giữ y ây hoài không có lỗi về sự gìn giữ 
lá y thứ tư đó, nhưng mà kế từ khi đã nhuộm y ây xong rôi mà còn cất giữ nữa thì gọi là “đại 
bợm” của pháp môn đầu đà ấy. 


Về pháp môn này cũng có 3 bực. Bực thượng khi nhuộm y phải nhuộm y uất-đà-la-tăng 
trước hay an-đả-hội trước cũng được, nhưng chỉ nhuộm thứ nào Ì cái, còn ] cái để mặc chớ 
không nên lây y tăng-già-lê (2 lớp) mà vận, đây là nói về phần tỳ khưu ở nƠI gần chùa, gần 
xóm, nếu tỳ khưu ở nơi rừng văng nhuộm hết 1 lần cũng được, nhưng phải ngồi gần chỗ phơi 
y, phòng khi có người nào đi đến thì có thể lấy 1 lá y nào mặc vào cho kịp. Còn bực trung thì, 
nếu trong chỗ nhuộm có y casa để dùng xài trong khi nhuộm y, có thê lấy y ấy mặc đỡ để 
nhuộm y của mình. Bực hạ thì, có thể mặc y của thầy tỳ khưu khác để nhuộm y của mình 
cũng được hoặc lây vải trải nằm của mình, của chư tăng hay của người nào đã nhuộm đúng 
màu casa dùng để trải xài trong chỗ ở mà mặc cũng được, nhưng chỉ mặc được trong khi 
nhuộm y mà thôi chớ không được gìn giữ để mặc luôn hoài. Trong 3 bực này có thể thêm 1 
lá y aäsaka: y nhỏ mang bên trong đề lót mồ hôi, nhưng mà y añsaka ấy phải theo khuôn khổ 
nhứt định là: bề ngang I gang = 0m25, bề dài 3 hắc tay = Im50 chưa xấp đôi lại. Pháp môn 
thọ trì tam y này sẽ dứt, không còn nữa khi nào tỳ khưu vui thích thọ lãnh và dùng xài tứ y 
luôn cả trong 3 bực. 

Quả báo của sự thọ trì tam y có II là: 1) san?uƒ/ho: được tiếng là người có sự tri túc trong 
sự dùng xài y phục vừa để che thân; 2) sưmãäãyevagamanam: đi đâu cũng chỉ đem theo có 3 
y như loài phi cầm đi đâu cũng chỉ có mang theo cặp cánh; 3) aøpasamarambhaiä: tư cách 
người ít có sự bận rộn vì khỏi phải lo xếp phơi y đư; 4) vaffhasannidhiparivajjanam: đứt bỏ 
sự ưa thâu nhập tom góp y đề cất giữ; 5) sallahuka vuffifã: tư cách người thực hành nhẹ nhàng: 
6) atireka cTvara loluppappahänam: tư cách đứt bỏ sự tham muốn quá độ, về sự phát sanh lên 
y mới; 7) kappayematiakäriiä: tư cách người có tiết độ trong các thứ y nên dùng:! 8) 
sallekhavuttitã: tư cách người thực hành làm cho phiền não nhẹ bớt dần; 9) appicchatädinarm 
phalanipphaii: thành tụu được quả báo của đức tánh trí túc; 10) 
sammapdtipattiyänubrihanam: làm cho phát triển sự thực hành theo chánh pháp; 11) 
pacchimäya janatãya dilthãnugati: tư cách người làm gương lành cho đoàn hậu tấn noi theo. 


Hậu kệ ngôn trong sự thọ trì tam y: “Atirekavattha tanham pahäya sannidhivivaJjito dheto 
santusa sukharasaññu tIcTvaradharo bhavati yogT tasmã sapattacarano pakkhrva sacTvarova 
yog1Ivaro sukhamanuvicarTtukãmo cTvaraniyame ratim kay1tä”. 


Giải: Hành giả là bực có trí tuệ, biết rõ hương vị của sự an vui phát sanh do nơi tr1 túc, người 
hằng dứt bỏ sự ham muốn được y phục nhiều hơn tam y, người đã xa lìa sự tom góp thâu nạp 
thêm y phục, người chỉ mặc tam y mà thôi, bởi vậy trong Phật Pháp, bực hành giả cao thượng, 
khi muốn đi đâu cũng được sự an vui thì nên chỉ có tam y dính theo mình, ví như loài phi cầm 
đi đâu cũng chỉ có đem theo cặp cánh mà thôi. Như vậy tỳ khưu nên vui thích tam y trong sự 
nhứt định. 


* Các thứ y khách trong sạch mà Đức Phật cho phép như: y trải nằm, trải ngồi (tọa cụ) nhưng mà tỳ khưu chỉ thích dùng 
tam y mà thôi. 


PHÁP ĐẦU ĐÀ (DHUTANGAKATH) 567 





3. Pháp môn trì bình khất thực — piđapätikañga 


Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, tỳ khưu muốn nguyện một cách nào cũng được là: 
atirekalabhamn pa†ikkhipami: tôi nguyện xin ngăn cản không thọ lãnh vật thực nào khác ngoài 
vật thực mà tôi đi khất thực được; pindapatikangam samadiyämi: tôi nguyện thọ trì pháp môn 
của người chỉ đi trì bình khất thực làm pháp hành. 

Tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đà này rồi thì không được vui thích 14 thứ vật thực như sau 
(atirekabhafia): l) sangha bhaffa: vật thực người dâng cúng đến tất cả chư tăng; 2) uddesa 
bhaffa: vật thực người chỉ thỉnh, nhứt định cho 1 hoặc 2 vị tỳ khưu từ trong tăng chúng; 3) 
nimantana bhatta: vật thực người thỉnh tỳ khưu đến dâng: 4) sa/Zka bharfa: vật thực mà người 
bắt số được; 5) pakkhika bhaffa: vật thực người nhứt định chỉ dâng trong nửa tháng 1 lần; 6) 
uposathika bhaffa: vật thực người đem dâng trong mỗi ngày bát quan trai; 7) pãfipadika 
bharta: vật thực người nhứt định dâng trong ngày thứ nhứt của thượng huyền và hạ huyền (là 
ngày mùng 1 và 16 trong mỗi tháng); 8) ãganuka bhaffa: vật thực người dành dâng cho tỳ 
khưu khách; 9) gamika bhaffa: vât thực người dành dâng cho tỳ khưu khởi hành, đi xa; 10) 
gilaãna bhafía: vật thực dành cho người bệnh; l1) giãn upafthaka bhaffa: vật thực dành cho 
tỳ khưu nuôi bệnh; 12) vihãra bhara: vật thực để dành dâng cho mỗi cốc, cư xá; 13) đhuwa 
bhatta hay là dhura bhatfa: vật thực người dâng luôn luôn mỗi ngày hay là vật thực để dành 
khi hữu sự; 14) vara bhaffa: vật thực người phân phiên nhau dâng. 


Tỳ khưu khi đã thọ trì “khất thực” rồi thì không được thọ lãnh các thứ vật thực kế trên. Nhưng 
nêu có thí chủ thông thạo khi thỉnh chư tăng để trai tăng và xin thỉnh luôn thầy tỳ khưu này 
thọ thực, nếu thỉnh như vậy thầy tỳ khưu (thọ trì không phải là bực thượng) đi thọ thực cũng 
được, hoặc những số không phải là vật thực, như thuốc chữa bệnh phát sanh đến chư tăng, 
hoặc vật thực người nấu trong chùa, tỳ khưu ấy muốn thọ lãnh cũng được, không hại đến pháp 
đầu đà. 

Pháp môn này cũng có 3 hạng. Thầy tỳ khưu bậc thượng khi đi khất thực, có người đem 
vật thực đến để bát, từ phía trước hoặc phía sau, đứng trước nhà họ xin bình bát đem để vật 
thực, khi khất thực mới vê đến có người đem vật thực đến dâng đều thọ lãnh được hết thảy, 
nhưng khi đã ngồi xuống rồi thì không được thọ lãnh nữa. Bậc trung, dầu cho ngồi xuông 
cũng còn thọ lãnh được chỉ nội trong ngày ây thôi, nhưng thọ lãnh vật thực mà họ thỉnh để 
ngày mai nữa thì không được. Bậc hạ, nêu có người thỉnh xin thọ thực hoặc để bát trong ngày 
mai nữa cũng được. Tỳ khưu trong 3 bực này khác nhau là: tỷ khưu bực trung và bực hạ không 
được mây gì an vui vì tâm còn dính líu đến kẻ khác, chỉ có tỳ khưu bực thượng tâm được an 
nhàn, tự tại không có quyên luyên đến một nhân vật nào. Ba bực này khi vui thích thọ lãnh 
14 thứ vật thực đã kê thì pháp đầu đà đã đứt mắt. 


Quả báo của pháp khất thực có 15 là: 1) missay 'ãnuripappatipatti sabhävo: tư cách người 
thực hành đúng theo lời mình thọ lãnh khi xuất gia; 2) đdufiye ariyavarnse patitthänam: tư cách 
ở vào bực thứ nhì của dòng Thánh nhân (đây là sự tri túc thứ nhì trong 4 món vật dụng); 3) 
aparäyatfavutfitãä: tư cách người thực hành không dính líu đến kẻ khác; 4) bhagavatä 
samwanitappaccayarã: vật thực mà Đức Phật thường ngợi khen (là trong sạch, tối thiểu và 
vô tội); 5) kosajjanimmatthanaía: tư cách dứt bỏ sự lười biếng: 6) parisuddha jvita: cách 
nuôi mạng sống rất trong sạch; 7) sekhiyappafipatfI phranam: được thực hành đây đủ ưng học 
pháp; 8) aparaposi:a: không cần nuôi kẻ khác vì có tiết độ trong sự thọ lãnh; 9) par anugsaha 
kiriyã: tư cách tế độ đến các thí chủ vì chỉ thọ lãnh chút ít trong mỗi gia đình;10) 
mãnappahanam: đút bỏ bớt sự ngã mạn; T1) rasafanhãya nivaranam: được dứt bỏ sự ham 
muốn trong các hương vị khác; 12) ganabhojanaparampara bhojanacäritia sikkhäpadehi 
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anapattitä: khỏi lo phạm tội vì sự đồng lòng đi thọ thực, thọ thực nơi khác ngoài người thỉnh 
trước, hoặc đề chỗ nào khác mà không kiếu từ và cho biết (vì đã thọ đầu đà nên không thọ 
lãnh để đi thọ các thứ vật thực Ấy); 13) appicchatadinam anulomavuffifa: tư cách thực hành 
đúng theo pháp tri túc; 14) sammäpafipat brữhanam: tư cách làm cho phát triển sự thực hành 
đúng theo chánh pháp; 15) pacchimä janat ãnukampanam: làm gương tốt cho đoàn hậu tấn. 


Hậu kệ ngôn của pháp trì bình khất thực: 

“Pindiyälopasantuttho aparäyatta JTvako 

PahTnahãraloluppo hoti catuddiso yati 

Vinodayati kosaJJam äJ1vassa visuJJhati 

Tasma hi nãtimaññeyya bhikkhãcãram sumedhaso”. 
Giải: Hành giả có tâm trung bình vui thích với mỗi vắt cơm đã xin được, sự nuôi mạng sống 
không dính líu đến kẻ khác, đã dứt bỏ được sự ham mê trong vật thực, người có thể đi đâu 
trong tứ phương không trở ngại, dứt bỏ được sự biếng nhác, sự nuôi mạng của người được 
trong sạch. Bởi vậy, bực trí thức không nên khinh thường trong sự trì bình khất thực. 


4. Pháp môn đi bát trong mỗi nhà — sapadãnacãrikanga 


Pháp môn này có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách nào cũng được. Hai cách ấy là: 
lokuppacaram pafikkhipami: tôi xin nguyện dứt bỏ sự đi khất thực theo ý muốn (là chọn lựa 
nhà hay xóm mà đi); sapadãna cãrikangam samädiyãmi: tôi xin nguyện phải đi bát mỗi nhà 
hay mỗi xóm. 

Tỳ khưu nguyện pháp đầu đà này khi đi đến cửa công vào xóm phải đứng lại quan sát sự 

tai hại (như chó dữ v.v...) nếu nơi xóm ấy có sự tai hại thì bỏ xóm ấy đi xóm khác cũng được. 
Hơn nữa, nếu nhà, xóm nào mà không từng được vật thực chỉ chút ít thì nên tưởng trong tâm 
rằng: “đây không phải là nhà là xóm” rồi đi nơi khác cũng được, nhưng nếu chỉ được vật chỉ 
chút ít nơi nhà hay xóm ấy thì không nên đi bỏ qua. 
Như vậy, tỳ khưu phải đi khất thực cho sớm, sợ vào xóm nào gặp sự tai hại phải đi qua xóm 
khác cho kịp giờ. Nếu gặp những người họ đến làm phước trong chùa hoặc gặp giữa đường 
và họ xin lấy bình bát để vật thực đem dâng cho thọ lãnh cũng được. Tỳ khưu này khi đi 
đường xa mà đến buổôi khát thực thì dầu cho nhà hay xóm nảo có được vật thực hay không, 
cũng không được phép bỏ qua phải khất thực theo thứ lớp. 


Pháp môn này cũng có 3 hạng. Bực thượng, khi có người đem vật thực từ phía trước, phía 
sau hoặc về tới chỗ rồi có người đem dâng đều không được phép thọ lãnh, nhưng nếu đứng 
trước nhà, trong nhà có người ra lãnh lấy bình bát để vật thực vào đem dâng cho thì thọ lãnh 
được. Bực trung, thọ lãnh các thứ vật thực này được hết, nhưng không được phép ngôi. chờ 
coi có ai đem đến không. Bực hạ, ngôi chờ cũng lãnh được miên là nội trong ngày ây. Tất cả 
3 bực này khi tâm phát sanh lên muốn đi khất thực lựa nhà hay xóm theo ý muốn thì pháp đầu 
đà ấy bị đứt mắt. 

Quả báo của pháp môn đi khất thực mỗi nhà có 8 là: I) kulesu niccanavakarä: tư cách 
người luôn luôn đi đến mỗi nhà; 2) candupamaiä: tư cách quí báu như mặt trăng vì không có 
quyên luyến trong gia đình nào; 3) kula maccherappahanam: dứt bỏ được sự bỏn Xẻn trong 
các gia quyên; 4) sưmanukampifä: tự cách tế độ đến tất cả các gia quyên; 5) kul 'upakadimava 
bhavo: không có tội lỗi về sự đến nhà người; 6) avhãn anabhinandana: không vui thích lời 
người mời thỉnh; 7) abhihãrena anattikatä: tư cách người không cần vật thực người mang 
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đến dâng: 8) appicchatãdinam anulomavufitä: có tư cách người thực hành theo đúng pháp 
trI túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn đi bát trong mỗi nhà: “Candũpamo niccanavo kulesu amacchavĩ 

sabba samanukampo kulũpakadInavavuppamutto hotdha bhikkhu sapadänacär 
loluppacäram paJahaya tasma okkhitta cakkhu yugamattadasr akankhamäno bhur1 seracäram 
careyya dhTro sapadanacaram”. 
Giải: Tỳ khưu trong Phật Pháp đã nguyện đi bát trong mỗi nhà ví như mặt trăng, thường đến 
cửa nhà của các gia quyến, không có tâm bỏn xẻn trong các gia đình, nhưng có sự tế độ đồng 
đều trong tất cả gia quyến, hoàn toàn thoát khỏi những tội lỗi phát sanh lên trong khi đi vào 
các gia đình thí chủ. Bởi vậy, các bực trí thức khi muôn châu du nơi nào trên vũ trụ này cũng 
được theo ý muốn thì nên dứt bỏ sự đi khất thực cách tham muốn (là lựa nhà hay xóm mà đi) 
nên chỉ nhìn xuống và khi ngó tới trước chỉ lỗi 2 thước mà thôi và nên thọ trì pháp đầu đà “đi 
bát trong mỗi nhà”. 


5. Pháp môn thọ thực trong một chỗ ngồi — ekãsanikaủga 


Trong pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, thầy tỳ khưu hay hành giả muốn nguyện cách 
nào cũng được: n„ãnãsanabhojanam pafikkhipämi: tôi xin nguyện không có thọ thực ngôi 
nhiều chỗ (thọ nhiều lần); ekãsanikangam samädiyãmi: tôi xin nguyện thọ trì pháp đầu đà chỉ 
thọ thực trong một chỗ (là chỉ thọ thực một lần mà thôi). 

Ty khưu nguyện pháp môn này khi vào thọ thực trong trai đường thì không nên ngôi chỗ 
các vị thượng tọa, phải dựa chỗ ngồi nào cho thuận tiện, đang khi thọ thực có thầy tế độ hay 
thầy hướng dẫn đi đến thì nên đứng dậy tiếp rước nhưng khi đã đứng dậy rồi không được ngồi 
trở lại thọ thực nữa. 


Pháp đầu đà này cũng có 3 bực. Bực thượng: Khi đã thọc tay vào thọ thực trong món nào 
(chén, đĩa nào) dầu ít hay nhiều thì chỉ được phép thọ bấy nhiêu thôi, chớ không được lãnh 
lây món khác nữa, nhưng nếu có người thấy tỳ khưu ấy thọ thực ít quá họ đem sữa lại dâng 
nếu tỳ khưu thọ lãnh bằng cách để làm thuốc ngừa bịnh thì được, nếu làm với ý để thế vật 
thực vì mình thọ thực ít thì không nên. Bực trung: nếu trong chén hay bát đương ăn còn vật 
thực thì có thể thọ lãnh thêm nữa được. Tỳ khưu này chấm dứt khi vật thực trong bát đã hết. 
Bực hạ: nêu chưa đứng dậy đến lúc nào thì có thê thọ thực đến lúc ấy. Tỳ khưu này gọi chấm 
dứt khi lãnh nước uống, hay là còn ngồi đến lúc nào thì được thọ thực hoài đến khi nào đứng 
dậy thì mới chấm dứt buổi thọ thực trong ngày ấy. Tỳ khưu trong 3 bực này khi nào vui thích 
thọ thực trong nhiều chỗ ngồi (nhiều lần) thì pháp đầu đà ấy đã đứt. 

Pháp môn này khi thọ trì tròn đủ thì được 8 quả báo: 1) a2pabadhara: ít bị bịnh hoạn; 2) 
appätankatä: sông được nhẹ nhàng là không có khổ trong thân; 3) /ahu/hãnzm: sự đi đứng 
được nhẹ nhàng mau lẹ; 4) bal4zn: có sức mạnh; Š5) phasuviharo: tư cách được yên vui; 6) 
anatirittappaccayä anãpatfi: không phạm tội vì thọ thực nhiều lần mà vật thực ấy không làm 
đúng luật; 7) rasafanhãya vinodanam: làm giảm bớt sự ham muốn trong vị trần; §) 
appicchatadmam anuloma vuffifä: tư cách thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của sự thọ thực trong 1 lần: “Ekãsanabhojane ratam na yatim bhojanapaccayã 
rujãa vasabantirase aloluppoparihapeti nakammamattano 1t phãsuvihãrakãraie sucisalie 
kharatupasevife Janayetha visuddhamãnaso ratImekäsana bhoJane yatI”. 

Giải: Tất cả tật bịnh nào phát sanh lên do nơi sự thọ thực quá độ, không thể nào làm hại cho 
đau khổ đến hành giả đã thọ trì thọ thực trong một lần, sự tham muốn trong vị trần không làm 
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cho sự tinh tấn của vị ẫy phải hư hoại. Bởi vậy hành giả có tâm thanh tịnh nên làm cho sự vui 
thích phát lên đê thọ trì pháp thọ thực trong một lân là nguyên nhân đem lại sự an vui trong 
thân thê mà thây tỳ khưu ưa thích trao dôi những đức lành gân kê đề thọ trì pháp môn này. 


6. Pháp môn thọ thực trong bát — paftapinpdikanka° 


Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, thầy tỳ khưu muốn thọ trì theo cách nào cũng được: 
dutiya bhajanam pafikkhipami: tôi xin nguyện không thọ lãnh vật trong chén, bát thứ nhì; 
pafiapindikangam samadiyami: tôi xin nguyện thọ thực trong bát (1 vật đựng) mà thôi. 

Tỳ khưu thọ trì pháp môn này, khi thọ cháo thì nên ăn cháo trước hay ăn vật thực trước 
cháo cũng được, nêu để luôn đồ ăn vô trong cháo, như mắm chẳng hạn, mà không ghê gớm, 
tanh hôi thì nên để chung lại mà thọ thực. Còn vật nào không làm cho nhờm gớm như đường 
mật thì nên thọ lãnh vừa phải để chung vào cháo mà ăn. Trong khi thọ thực (cơm) thì nên câm 
các thứ khoai củ rau sống trên tay mà ăn, nếu cầm mà thọ không được thì nên để lại trong bát, 
dầu cho vật đựng nào bằng lá cũng không dùng được cái thứ nhì. 


Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: khi thọ thực không được lựa đồ dư như Xương, 
lá v.v... ra khỏi bát trừ khi ăn mía, và cũng không được bẻ, cắn cục cơm, cục thịt, cả bánh trái 
ra mà ăn. Bực trung: được phép bẻ các vật ây ra với tay khác. Bực hạ: tất cả các vật nào mà 
để được trong bát thì được phép bẻ hay căn ra mà ăn hết thảy. Ba hạng này khi vui thích với 
vật đựng thứ nhì (dầu cho băng lá) cũng đứt hết không thành tựu. 


Nếu thọ trì chín chắn không đứt thì được 6 quả báo là: 1) nanãrasatanhaãvinodanam: tư 
cách dứt lần sự ham muốn vị trần trong nhiều món; 2) africchatäya pahaãnnam: dứt bỏ tư cách 
người ước mong được thêm các món khác; 3) ahäre payoJana maffadassafa: tư cách người 
thấy sự lợi ích trong sự thọ thực có chừng mực; 4) /halakadipariharanakheda bhavo: không 
có sự cực nhọc lo cất giữ vật thực; 5) avikkhitabho/i1a: khi thọ thực tâm không có sự bận rộn 
đến món khác; 6) appicchatãdmam anulomavuiitã: tư cách người thực hành đúng theo pháp 
tr1 tÚC; 

Hậu kệ ngôn của pháp thọ thực trong bát (aapindikanka): 

“NãnabhãJana vikkhepam hitvä okkhittalocano. 

Khananfo viyamilanI rasatanhãya sabbato. 

Saripam viya santu†thim dhãrayanto sumãnaso. 

ParibhuñJeyya ãhãram ko añño pattapindiko”. 
Giải: Tỳ khưu dút bỏ được sự bận rộn trong nhiều món vật thực khác, mắt luôn luôn ngó 
xuống, có pháp hành cao thượng như đã đào gốc rễ của lòng tham muốn, có tâm thanh tịnh, 
nâng đỡ pháp tri túc cũng như gìn giữ thân thể của mình. Như vậy các vị tỳ khưu nào khác lại 
dám khinh thường pháp môn thọ trong bát. 


5 Tiếng nói patta: bình bát, chỗ này không phải ám chỉ riêng về bình bát, dầu cho đến chén dĩa hay là vật đựng nào khác 
cũng gọi là bát cả. 
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7. Pháp môn không thọ thêm vật thực mà mình đã ngăn cản — khalÏupaccha 
bhaltikanga 


Trong pháp môn này có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách nào cũng được: 
atiritabhojanamm patikkhipãmi: tôi xin nguyện không thọ lại vật thực mà tôi đã ngăn cản rồi;° 
khalupacchã bhattakangam samädiyämi: tôi xin thọ trì pháp môn của thầy tỳ khưu không thọ 
lại vật thực mà mình đã ngăn cản rồi sau lại lãnh mà thọ thực nữa. 


Thầy tỳ khưu đã thọ trì pháp đầu đà này rồi khi đã ngăn cản vật thực mà người đem dâng 
thì dâu có muôn thọ thêm nữa cũng không được phép biêu người nào làm phép vật thực ây 
cho đúng luật đê ăn cả. 


Pháp môn này cũng chia làm 3 bực. Bực thượng: khi nào thầy tỳ khưu chưa thọ thực miếng 
nào thì không kể, nhưng khi đã ăn vô rồi dầu cho một miếng mà có người đem vật thực đến 
dâng thêm mà mình ngăn cản không thọ lãnh, như vậy khi nuốt miếng ấy vô rồi thì không 
được phép thọ thêm miêng nào nữa. Bực trung: vật nào trong bát hay chén dĩa chi mà mình 
đương ăn thì được phép thọ hết vật thực trong bát ấy. Nhưng không được thọ thêm món trong 
dĩa chén khác. Bực hạ: nếu khi chưa đứng dậy lúc nào thì được phép thọ thực các món khác 
đến lúc ấy. Trong 3 bực này khi thầy tỳ khưu ngăn cản vật thực rồi thọ xong đứng dậy, lại 
bảo người làm phép theo luật rồi thọ thêm nữa thì pháp đầu đà này đã đứt. 


Quả báo của pháp môn này có Š là: 1) anafirita bhojan apaftiya duribhavo: người đã tránh 
xa khỏi phạm tội vì thọ vật thực đã ngăn cản; 2) odarikatfa bhavo: tư cách người không bị 
nặng bụng vì thọ thực nhiều quá; 3) n„Zmisasanniddhifãä: người không bận cất giữ vật thực; 
4) punapariye sanãya abhãvo: không bận rộn lo kiếm thêm vật thực khác; 5) appicchatãädmam 
anulomavuffifa: tư cách người thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 


Hậu kệ ngôn của pháp không thọ thực thêm khi đã ngăn cản: 
“Pãriyesanaya khedam na yãtI na karoti sannidhim dhũro. 
Odarittam paJahati khalupaccha bhaltiko yogI. 

Tasma sugatappasattham santosagunadi vuddhisañJananam. 
Dose vidhunitukãmo bhaJeyya yog1 dhutangamidam”. 


Giải: Hành giả có trí tuệ thọ trì pháp đầu đà này rồi khỏi phải cực nhọc vì kiếm thêm vật thực, 
cũng không bận rộn cất giữ, khỏi bị vật thực nhiều nặng bụng. Bởi vậy bực trí thức muốn dứt 
bỏ các điều tội lỗi, thì nên thọ trì pháp đầu đà này, mà Đức Phật thường tán đương khen ngợi 
là pháp nâng đỡ các đức lành nhút là sự tri túc được phát triển lên cùng một lượt. 


8. Pháp đầu đà ở rừng — araññikanga 


Pháp môn này cũng có 2 cách đề thọ trì, tỳ khưu muốn thọ trì cách nào cũng được là: 
gãmdamfa senasanamn pa{ikkhipami: tôi xin nguyện không ở trong xóm khi mặt trời mọc; 
arafiikangam samadiyami: tôi xin nguyện thường luôn ở trong rừng. 


® Giải rằng về điều học này khi thầy tỳ khưu đang thọ thực có người đem vật thực lại họ đứng trong 1 hắc 1 gang tay dâng 
cho mà tỳ khưu không chịu thọ lãnh. Khi thọ thực xong đứng dậy đi nơi khác, sau lại muốn thọ thực thêm vật thực ấy hay 
vật ngoài khác nữa thì phải làm phép theo luật định mới thọ lại được, nếu không làm phép mà thọ thực lại thì phạm tội 
ưng đối trị. Vật thực mà người làm phép theo luật gọi là atirittabhojana, tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đà này, dầu cho có 
người làm phép đúng luật cũng không được thọ thực lại. 

7 Cách làm phép cho đúng luật là: VỊ tỳ khưu khác nói trước vật thực nào đó như vầy: “Alametam sabbam — Tất cả vật 
thực này nên dùng”, đúng luật rồi. 
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Thầy tỳ khưu đã nguyện ở rừng rồi thì không nên ở trong khoảng xóm lúc mặt trời mọc. 
Thế nào gọi là chỗ ở trong xóm và ở trong rừng? Chỗ ở trong xóm là chỗ ở ngay chính giữa 
xóm hay là gần mé xóm. Chỗ nói rừng là trừ xóm và cận xóm ra, ngoài đó gọi là rừng. 

Vậy chớ xóm và cận xóm nhất định như thế nào? Giải rằng : Chỗ nói xóm ấy có một cái nhà 
hay nhiều cái, có ' hàng rào chung quanh hay không có, có người ở hay không người ở, nói cho 
cùng dầu cho chỗ nào mà bọn lái buôn dừng lại cư ngụ trong 4 tháng đêu gọi là xóm làng hết 
thảy. Nếu xóm làng nào có hàng rào chung quanh thì kề từ hàng rào ấy trở vô, còn không có 
hàng rào thì kế từ nhà cuối xóm tạc ra thêm một tạc nước gọi là cận nhà, từ chỗ cận nhà ấ ây 
trở ra, Xa bằng sức người bực trung liệng một cục đắt, cục đất ây rớt nơi nào thì từ đó trở vô 
cũng gọi là xóm. Chỗ cận xóm là, nếu xóm có hàng rào chung quanh thì kế từ chỗ liệng cục 
đất thứ nhì rớt xuống là cận xóm. Nếu xóm mà có hàng rào 2 lớp thì kể từ lớp hàng rào thứ 
nhất liệng thêm cục đất rớt nơi nảo thì khoảng ấy gọi là cận xóm. 
Ngoài chỗ xóm và cận xóm ấy ra đều gọi là rừng hết thảy. Nói về chỗ ở trong rừng không 
phải chỉ trừ xóm và cận xóm ra mà còn phải chừa khoảng cách của chùa mình ở như sau: nêu 
chỗ ở trong rừng mà có hàng rào thì từ hàng rào trở vô thuộc địa phận của chùa, từ hàng rào 
trở ra lối một cục đất do người bực trung liệng thì cận chùa; nếu chùa không có hàng rào thì 
phải nhất định chỗ cuối cùng của chùa là cây bồ đề, trai đường, nhà giảng hay là bảo tháp 
v... lối một cục đất liệng ra khỏi đó thì gọi là vòng chùa, từ chỗ cục đất thứ nhất rớt xuống 
trở ra lỗi 1 cục đất liệng rớt xuống nữa thì gọi là cận chùa. Cách nhứt định cận chùa và vòng 
chùa như vậy không được lẫn chụp lên phạm vi của xóm và cận xóm phải cách khoảng rời ra 
mới được. 
Nhưng nếu giải rộng theo tạng kinh thì phải nhất định từ hàng rào xóm đến hàng rào chỗ ở 
trong rừng xa lối 500 cây cung (lối 1000 thước). Nếu hai bên đều không có hàng rào thì phải 
nhứt định kể từ 1 cục đất liệng rớt xuống cả 2 bên cho cách khoảng xa lối 1000 thước. 
Nếu xóm ấy gần nghe tiếng người nói vọng đến nhưng mà bị núi hay sông rạch ngăn cản 
không thể đi ngay được phải đi vòng thì cũng phải kế theo đường vòng ây, nhưng mà không 
được rấp đường ngăn ngõ thông thường của người rồi làm đường đi cong quẹo cho xa, như 
vậy thì gọi là đại bợm về phép đầu đà này. 


Tỳ khưu khi cư ngụ chỗ ở trong rừng như thế nếu thây tế độ hay thầy chỉ đạo mà có bịnh ở 
trong rừng không được an vui thì cũng nên đem thầy vào cư ngụ chỗ ở trong xóm để săn sóc 
nhưng gân sáng phải trở về chỗ ở trong rừng trước khi mặt trời mọc. Nhưng khi gần sáng mà 
bịnh thây trở nặng thêm thì không nên bỏ phải ở lo hầu hạ săn sóc thầy luôn không nên quá 
chấp phép đầu đà mà bỏ phận sự của mình. 

Pháp đầu đà này chia làm 3 bực là. Bực thượng: phải ở trong rừng luôn luôn trước khi mặt 
trời mọc (suốt năm). Bực trung: trong 4 tháng mưa được ở chỗ ngụ trong xóm. Bực hạ: ở 
trong xóm luôn cả 4 tháng mùa lạnh (mùa tuyết rơi) nữa cũng được. Tỳ khưu trong ba bực 
này khi vào xóm để nghe thuyết pháp, khi còn đang nghe thuyết mà mặt trời đã mọc lên, hoặc 
nghe xong đã đi về nửa đường rồi trời mọc pháp đầu đà ây không đứt đâu, nhưng khi mà vị 
pháp sư đã chấm dứt và đứng dậy đi khỏi nơi ấy rồi, mà còn nghĩ rằng mình nghỉ một chút 
rồi sẽ về, khi đương nghỉ mà mặt trời mọc lên thì pháp đầu đà ấy đã đứt mắt. 

Quả báo của sự ở trong rừng có 8 là: 1) bhabbo aladdham va samadhim pafiladdhưm: là 
người có thể làm cho thiền định chưa phát sanh lên được phát sanh lên; 2) laddham vã 
rakkhiru: gìn giữ được dễ dàng pháp thiền định đã có; 3) sa#hãpissa aftamano: đức Phật TẤt 
vừa lòng đến vị tỳ khưu ấy; 4) asappaya rupadayo citam na vikhipami: sắc trần nào làm 
cho tâm không vui, không thể làm xao động tâm vị ấy được; 5) viga/asanãso: đứt bỏ được 
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tâm hay kinh sợ; 6) /ita nikantin pajahari: đứt bỏ được sự mê thích trong mạng sống của 
mình; 7) paviveka sukharasam assaderi: được hưởng hương vị của sự an vui trong chỗ thanh 
văng: 8) pamsukilikãdi bhãvo: người có tư cách giữ gìn pháp đầu đà lượm vải dơ để may y 
rất dễ. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở trong rừng: 

“Pavivitto asamsattho panfasenäsane rato äradhayanto nãthassa vanaväsena mãnasam eko 

arañño nivasam yam sukham labhate yati rasam tassa na vindanti apI devã sa Iindakã. 
Pamsukilañca esova kavacam viya dharayam arañña sangamagato avesesadhutayudho 
samattho na cirasseva Jetum mãram sabahanam tasmã arañña väsamhi ratim kaytrratha 
pandito”. 
Giải: Hành giả có tâm yên lặng, không lẫn lộn với phe đảng, chỉ vui thích nơi thanh vắng, 
người làm cho Đức Thế Tôn được thỏa thích, khen ngợi rằng: Hành giả nào ở trong rừng một 
mình thường được sự an vui cách nào, dầu cho các vị Chư Thiên như Đức trời Đề Thích chẳng 
hạn cũng không có hưởng được sự an vui như thế ấy. 


Nếu hành giả này lại được thọ trì đầu đà lượm vải dơ để may y nữa thì cũng như mặc thêm 
bộ thiết giáp để xông vào tranh đấu nơi chiến địa: chiến địa ấy là cảnh rừng, lấy I1 pháp môn 
đầu đà khác làm quân lính thì có thể chiến thắng Ma Vương luôn cả tướng binh phải tan vỡ, 
thua chạy một cách dễ dàng không lâu. 


Bởi vậy, bực trí thức nên vui thích ở rừng thanh vắng. 


9, Pháp môn ở dưới cội cây — rwkkhamlikanga 


Pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách nảo cũng được là: channan 
pafikkhiparmr: tôi xin nguyện không ở nơi cư ngụ có che lợp, có nóc; rukkhamulikangam 
samadiyđmi: tôi xin nguyện thọ trì ở dưới cội cây. 

Hành giả đã thọ trì rồi nên lựa một bóng cây nào ở cuối cùng của chùa, nhứt định làm nơi 
cư ngụ, nhưng phải chừa ra những cây có mũ, có dầu, có trái, bông có nhiều chim cò hay dơi 
ở, cây người thường đến khấn vải hoặc cây ở chính giữa ranh 2 quốc gia, vì tất cả những cây 
này đều có sự tai hại. 

Trong pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: một khi đã nhứt định vừa ý lựa gốc cây 
nào rồi thì không được sai mượn ai đi quét dọn cho sạch, phải tự mình gom lá cây rụng bằng 
chân của mình mà thôi. Bực trung: nếu có người đi đến đó mượn quét dùm cũng được. Bực 
hạ: dầu cho kêu người giúp việc trong chùa hay sa di mượn quét dọn chỗ đồ cát, làm hàng 
rào, có cửa xong rồi mới ở cũng được. Ba bực tỳ khưu này, khi ngày nào có nhiều bạn đạo 
vào chùa làm công quả hay làm phước chỉ thì phải lánh mình đi nơi khác cho kín đáo, không 
nên ngồi đó có ý cho người biết mình thọ trì đầu đà ở dưới cội cây. Ba bực này khi có ý vào 
cư ngụ nơi có che lợp, có mái thì đều đút hết, tuy nhiên khi vào chỗ che lợp có nóc để nghe 
thuyết pháp, làm lễ hay có phận sự chỉ thì phải ra khỏi chỗ ấy trước khi mặt trời mọc về chỗ 
cư ngụ của mình, hơn nữa trong 4 tháng mùa mưa được vào cư ngụ chỗ ở có che lợp, pháp 
đầu đà ấy không đứt đâu. 

Quả báo của pháp môn ở dưới cội cây có 6 là: l) n0ssay ãnmuripappafipaffi sabbhaãvo: tư 
cách người thực hành đúng theo lời mình đã hứa trong khi làm lễ xuất gia thầy chỉ dẫn dạy 
“bực xuất gia nên ở dưới cội cây” và mình đã vâng chịu bằng cách nói “dạ xin vâng”; 2) 
bhagavafã sainvannitappaccayaiä: vật dụng mà Đức Phật thường khen ngợi là: ít, đễ kiếm và 
vô tỘI; 3) aniccasafñfa samufthapandfa: làm cho tư tưởng vô thường được phát sanh lên do 
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chú ý đến sự thay đổi luôn của lá cây; 4) senãsana macchera kammarämatänam abhãvo: 
không có tâm bỏn xẻn trong chỗ ở và không thích trong công việc tạo tác; 5) đevafähi 
sahavasia: người có tư cách như ở chung với Chư Thiên; 6) appicchafadmam 
anulomavuffifa: tư cách người thực hành đúng theo những đức lành nhứt là pháp tri túc. 


Hậu kệ ngôn của pháp môn ở dưới cội cây: “Vanmito buddhasetthena nissayoti ca bhãsito 
niväso paviviffassa rukkhamilasamo kuto ävasamaccherahare devatä paripälite pavivitte 
vasanto hi rukkhamulamhi subbato abhirattani nilãni pandũni milãni pandũni patitäni ca 
pAssanfto tarupaqnäm1 uiccasaññam panudatt tasma hi buddha dãyaJjam bhãvanaã bhiratalayam 
VIVittam nãtImaññeyya rukkhamilam vicakkhano”. 


Hải: Chỗ ở nào của thầy tỳ khưu có tâm thanh tịnh mà Đức Phật khen là duyên lành của bực 
xuất gia, cho bằng chỗ ở dưới cội cây, ngoài ra có chỗ nào cho bằng được. Bởi vì thầy tỳ khưu 
khi cư ngụ nơi thanh vắng có thể dứt bỏ sự bỏn xẻn về chỗ ở, được các vị mộc thần thường 
chăm lo bảo bọc. Chẳng phải chỉ có bấy nhiêu đâu, khi tỳ khưu cư ngụ dưới cội cây thường 
thấy lá cây chín rụng xuông rồi lá non mọc ra thay đổi luôn hoài thì có thê dứt bỏ tư tưởng 
cho là trường tồn. Bởi vậy bực trí thức không nên khinh thường chỗ thanh vắng, như dưới cội 
cây là di sản của Đức Phật để lại, là chỗ ở của bực hành giả vui thích trong sự tham thiền. 


10. Pháp môn ở ngoài trời —- abbhokãsikanga 


Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, tỳ khưu muốn nguyện 1 trong 2 cách nào cũng 
được: channañca rukkhamulañca patikkhipãmi: tôi xin nguyện không cư ngụ nơi chỗ có che 
lợp, có mái hay ở dưới bóng cây; abbhokasikangam samadiyami: tôi xin nguyện thọ trì pháp 
đầu đà ở ngoài trống lồng, ngoài trời luôn luôn. 


Tỷ khưu nào nguyện pháp môn này khi vào nhà simaã để làm lễ phát lồ hay nghe pháp, nếu 
khi làm phận sự xong mà trời mưa thì không nên gấp bỏ đi ra ngoải, phải chờ cho tạnh mưa 
rôi mới ra ngoài cũng được. Hơn nữa, dầu cho đi vào trai đường, nhà bếp chư tăng khi có việc 
cần, hoặc hầu hạ các vị tỳ khưu cao hạ già cả, vô trường học Kinh hay dạy Päli, đem bàn chế 
để ngoài trời trống vô trong chỗ có che lợp đều được hết thảy. Nếu khi đi theo đường có cầm 
vật chi của các tỳ khưu trưởng lão gặp mưa tới nên vô nhà theo đường để trú mưa, dầu cho 
không có cầm vật chi khi có mưa tới cũng vảo nhà trú được cho tới khi tạnh mưa. Nhưng khi 
vô phải đi thong thả chớ không nên hấp tấp và tính sẽ ở trong sala ấy. 

Pháp đầu đà này chia làm 3 bực là. Bực thượng: không được nương gần bóng núi, bóng 
cây hay bóng nhà, chỉ được phép làm chòi để y ở ngoài đồng trống mà thôi. Bực trung: được 
phép nương gần bóng cây, núi, nhả, nhưng không được vào ở trong. Bực hạ: trại không có 
dừng vách chung quanh, nhà chòi làm bằng lá cây, nhánh cây, trần làm bằng vải dày, trại 
ruộng mà người ta bỏ nếu vào ân núp các nơi này cũng được. Đầu đà trong 3 bực này, khi có 
ý vào cư ngụ nơi có che lợp, hoặc biết rõ mà còn ở các nơi ấy đến khi mặt trời mọc thì đã đứt 
không còn nữa. 

Quả báo của pháp môn này có 5 là: l) ãvasapalibodhupacchedo: tư cách dứt bỏ được sự 
bận rộn trong chỗ ở; 2) /hmamiddhappanidanam: dứt bỏ được sự lười biếng của thân tâm; 3) 
nissaigatä: không có dính líu đến sự gìn giữ chỗ ở; 4) cZ/„đdisaiã: châu du trong tứ phương 
không có trở ngại vì khỏi phải lo không có chỗ ở; 5) appicchatãđimain anulomavuiifã: tư 
cách người thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 


Hậu kệ ngôn của pháp môn ở ngoài trời: “Anagäriya bhãavassa anuripe adullhabhe 
taramanivitanamhi CandadTpappabhäsitte Abbhokase vasam bhikkhu miga bhũfena cetasä 
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thnamiddham vinodetväa bhãvanärävatam sito pavivekarasassadam nacirasseva vindati 
yasmäã tasmã hi sappañño abbhokäse rato siyä”. 

Giải: Tỳ khưu là hành giả không có bận tâm gìn giữ chỗ ở, ví như thú rừng, chỉ có tư cách vui 
thích trong sự tham thiền, khi đã ở nơi trống không như vậy, đã dễ kiếm mà còn đúng với tư 
cách của bậc xuất gia, lẫy hư không làm trân có khảm ngọc nạm bằng các vì sao, đùng mặt 
trăng làm đèn sáng như vậy có thể dứt bỏ sự lười biếng của thân tâm và hưởng lấy hương vị 
thanh cao vui thích trong cảnh thanh văng của đạo pháp không lâu. 


Bởi vậy cho nên hành giả có trí tuệ nên vui thích ở nơi đông trông như thê ây. 


11. Pháp môn ở nơi mô mả — sosãnikanga 


Pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, thây tỳ khưu muôn thọ trì cách nảo cũng được: 
nasusanam patikkhipami: tôi xin nguyện không cư ngụ nơi nào mà không có mô mả;Š 
Sosanikangamn samadiyami: tôi xin nguyện luôn luôn ở trong mô mả. 


Vậy chớ chỗ gọi là mồ mả ấy như thế nào? Giải rằng: Chỗ mà người thường thiêu, chôn tử 
thi hoặc bó tử thi rồi đem bỏ đều gọi là mồ mả, chỗ ấy người thường cần dùng hay đã bỏ phế 
trong vòng 12 năm rồi cũng còn gọi là mồ mả được. Nhưng chỗ nảo có người mới chỉ định 
chớ chưa có chôn hoặc thiêu đốt tử thi một lần nào, chỗ ấy không thể gọi là mồ mả được. 
Thầy tỳ khưu ở trong chỗ mồ mả, không nên cho người làm đường kinh hành, làm cốc liêu 
có giường bản, không nên để nước uông, nước dùng xài, cũng không nên dạy đạo cho ai vì 
pháp môn này nặng nề và nguy hiểm lắm, bởi vậy muốn ngăn ngừa tránh điều rủi ro taI hại, 
thì trước khi vào hành đạo phải bạch với vị Sư trưởng trong chùa và chánh quyền địa phương 
phải thận trọng chớ không nên dể duôi. 


Khi đi vào mồ mả không nên đi theo con đường cái, khi đi kinh hành trong chỗ ấy nên liếc 
mắt nhìn chỗ tử thi. Ban ngày phải ghi nhớ các cảnh bên ngoài như bụi cây khúc củi ở chỗ 
nào, ban đên nếu có tiếng phi nhơn la ó thì không nên đôi liệng vật chi. Không nên bỏ sót một 
ngày nào mà không đi vào mồ má cả. Nhưng nếu trong 3 canh chỉ đi vào 1 canh nào cũng 
được, như đi vào lúc đầu hôm đến 10 giờ là canh một rồi trở về cũng được. Không nên thọ 
vật thực có chất dầu mỡ (sợ bị mùi tanh hôi mà phải nôn mửa vì vật thực khó tiêu như mè, 
bột, đậu nành, đậu rán, cá, thịt, hoặc vật thực ngọt có trộn với sữa tươi với dầu đường thẻ) 
đều là vật mà loài phi nhơn ưa thích, nếu có miễu môn cũng không nên vào. 


Pháp môn này chia ra làm 3 bực. Bực thượng: chỗ nào mà người thường hay thiêu đốt, 
chôn hay bỏ tử thi, có người thường đến khóc kể, nên ở chỗ ấy. Bực trung: trong 3 điều trên 
này, dầu cho có 1 điều nào cũng được. Bực hạ: dầu cho chỗ ây họ đã bỏ qua trong vòng 12 
năm ở cũng được. Ba bực này khi không chịu đi vào mồ mả đã nhứt định 1 lần nào trong mỗi 
ngày, hay là thích ở nơi không có mô mả thì đứt mắt in nhau. 


Quả báo của pháp môn ở nơi mồ má có 10 là: 1) maranassatippafilãbho: thường được thây 
tử thi luôn và làm cho phát sanh lên sự ghi nhớ về sự chết; 2) apparmädavihäratä: tư cách 
người không có dể duôi vì thường nhớ đến sự chết; 3) asubbanimittadhigamo: được tư tưởng 
bắt tịnh (không sạch) do nhờ thấy tử thi người đem bỏ; 4) kãmaräga vinodanzm: được giảm 
bớt tình dục vì có quán niệm bắt tịnh; 5) abhiaham kãyasabhãvadassanam: tư cách được thây 
luôn luôn thân này không có chỉ là sạch cả; 6) samvegabahuiafä: có nhiều sự chán ngán vì 
thường thấy và nhớ đến sự chết; 7) ãrodyamadãdippahänam: dứt bỏ sự say mê trong bản 


8 Tiếng sosãna: mồ mả đây là ám chỉ người thường chọn, thiêu hay đem tử thi đến bỏ dầu ngoài đồng trống, trong rừng 
hay gân xóm xa hay gân cũng gọi là mô mả hêt thảy. 
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thân nhứt là cho răng bản thân này không có bệnh hoạn; 8) Đhayabheravasahanafa: người có 
thể thắng được sự sợ hãi ít nhiều, do sự thấy những cảnh tượng đáng ghê sợ trong chỗ ây; 9) 
atmanussãnamm garubhävaniyatã: tư cách người làm cho tất cả các phi nhơn đều cung kính và 
khen ngợi; 10) appichatadinam anulomavitiifa: tư cách người thực hành đúng theo đức lành 
của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp ở nơi mồ mả: “Sosãnikañhi maranänusatippabhãvä niddhãgatampi 
na phusanti pamadadosä sampassato ca kunapãanI bahũnI tassa kãmãnurãgavasagampI na hot 
cifam samvegameti vipulam na madam upeti samma atho ghatati nibbuti mesamaäno 
sosanikañgami tinekagunävahat tä nibbaãna ninnahadayena nisevitabbam”. 

Giải: tỳ khưu ở nơi mô má dầu cho có nằm nghỉ cũng không có sự tội lỗi bởi vì do năng lực 
của sự ghi nhớ về sự chết đã thấy trong địa mộ, hơn nữa tâm vị tỳ khưu ấy do nhờ sự thường 
thấy tử thi ghê gớm, có thể đè nén được lòng ái tình, có tâm chán nản rộng lớn, không có say 
mê theo trần thê. 

Bởi vậy cho nên hành giả muốn tìm đến Niết-bàn là nơi diệt khổ, nên có gắng ở nơi mồ mả 
để đưa tâm đến cõi Niết-bàn một cách tốt đẹp vì pháp môn ở nơi mả có rất nhiều ân đức như 
đã kê. 


12. Pháp môn ở nơi chư tăng đã chỉ định — yafhãsanthatikanga 


Trong pháp môn này cũng có 2 cách nguyện, hành giả muốn thọ trì I cách nào cũng được: 
senäsanaloluppam pafikkhipämi: tôi xin nguyện đứt bỏ tư cách tham muốn trong chỗ ở; 
yathasanthatikangam samadiyami: tôi xin nguyện ở nơi nào mà chư Tăng đã chỉ cho trước 
hết, không thay đổi nơi khác. 

Tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đả này rồi, nêu chư tăng chỉ chỗ nào thì phải vui lòng chỗ ở 
ây, không được phép hỏi hay đi lựa chỗ khác vì cho chỗ này xấu chỗ kia tốt. 


Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: chỗ mà chư tăng đã chỉ cho mình đã được thì 
không được phép hỏi xa, gần, nóng hay mát, có phi nhơn hay rắn rít làm hại hay không. Bực 
trung: được phép hỏi như trên nhưng không được đi coi chỗ theo ý muốn. Bực hạ: được phép 
đi coi chỗ, nêu chỗ ấy không vừa lòng cũng không được phép lựa xin đối nơi khác. Ba bực 
này khi tỳ khưu tâm phát sanh tham muốn xin đổi hay chọn lựa chỗ ở theo ý mình thì đứt mất 
không thành tựu được. 


Quả báo của pháp môn này có 6 là: 1) ovữdakaranzm: làm đúng theo huấn từ của Đức Phật 
là: “chỗ ở nào mình đã được thì nên vui thích với chỗ ấy không nên thay đổi nơi khác”; 2) 
sabrahmacarrhifesifa: người tìm sự lợi ích cho các bực phạm hạnh khác là nhường chỗ cho 
các vị có giới hạnh khác nữa; 3) hnapania vikappariccägo: đứt bỏ được sự cho là xâu hay 
tốt trong chỗ ở; 4) anurodhavirodhappahanam: diệt trừ được sự vui mừng và sự sân hận bực 
tức; 5) africchatãya dvãrapidahanam: tư cách đóng hắn cửa lòng tham muốn quá độ; 6) 
appicchatadInam anulomavuffifa: người có pháp thực hành đúng theo đức lành của pháp tri 
túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở nơi tăng chỉ định: 

“Vam laddham tena santuttho yathasanthatikoyatI. 
Nibbikappo sukkham satI tinasantharakesupI. 

Na so raJjati setthamhi hinam laddhã na kuppatI. 
Sabrahmacärinavake hitena anukampatI. 

Tasmã ariyatäcinnam munipungavavannitam. 
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Anuyuñjetha medhävI yathäsanthataramatam”. 


Giải: tỳ khưu có pháp tri túc trong chỗ ở mà chư tăng đã chỉ cho, không có bận tâm lựa chọn 
chỗ tốt đẹp, thì nghỉ được an vui, dầu cho vật trải băng cỏ bằng rơm, người cũng không thích 
trong chỗ sang trọng quí báu, dầu được chỗ thấp hèn người cũng không bắt bình buồn tủi, lại 
được danh tiếng là hay tế độ đến các bực phạm hạnh mới tu được sự lợi ích. Bởi vậy bực có 
trí tuệ nên thường thọ trì pháp môn này và vui thích chỗ mà chư tăng đã chỉ định, đó là hạnh 
kiểm của các bực Thánh nhân, mà Đức Phật là bực có trí tuệ cao thâm thường tán dương khen 
ngợi. 


13. Pháp môn không nằm — nesajjikañga 


Trong pháp môn này cũng có 2 cách nguyện, hành giả muốn nguyện một cách nào cũng 
được: seyya pafikkhipami: tội xin nguyện không nằm; nesajjikangaim samadiyami: tôi xin 
nguyện ngăn câm oai nghi năm và thường dùng oai nghĩ ngôi (hay đi, đứng cũng được). Tỳ 
khưu đã thọ trì pháp môn này rồi, trong 3 canh dầu cho đi kinh hành hết một canh càng tốt, 
miễn là đừng có năm. 


Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: không được dùng xài vải để bao trùm đầu gối 
khi ngôi co chân lại, vải cột trên cao thòng xuống để níu lây khi buồn ngủ, dựa lưng vào vật 
chi cũng không được. Bực trung: 3 vật cần dùng kể trên, cần dùng một vật nào cũng được. 
Bực hạ: 3 vật đã kể trên cần dùng cũng được, lại còn được cần gối để dựa, ghế có chỗ dựa, 
ghế có 7 chi là chỗ dựa và chỗ để 2 tay đều cần dùng xài được hết thảy. Cả 3 bực này nếu 
hành giả cố ý năm thì đứt trong lúc ấy. 

Quả báo của pháp môn này có 5: 1) cefasovinibandhassa ucchedanam: có tánh cách dứt 
bỏ sự quen hay nghĩ đến oai nghi nằm là được an vui khỏe khoắn; 2) sabba 
kammatthãnänuyogasappäyatä: có được oai nghi phù hợp để cố gắng trong pháp môn thiền 
định; 3) pãsãdika iriyãpathaiä: người có oai nghi tỉnh tấn làm cho mọi người phát tâm trong 
sạch; 4) viriyarambhanukulafa: người có tánh cách đáng khởi sự tĩnh tần hành đạo: 5) sammã 
patipattiyäsamupabrihanam: tư cách làm cho sự thực hành Chánh Pháp được phát triển. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn không nằm: 

“Abhijitvana pallankam panidhãya ujum tanum 
Nisidanto vikampetI mãrassa hadayam yati 

Seyya sukham middha sukham hitvä araddhavTriyo 
NisaJJˆabhirato bhikkhu sobhayanfo tapovanam 
Niramisam p1tisukham yasma samäadhigacchatI 
Tasamã samanuyuñJeyya dhTro nesaJJikam vatam'”. 


Giải: Hành giả ngồi bán già (hay kiết già) thân mình ngay thẳng làm cho tâm của Ma Vương 
phải rung động. Tỷ khưu đã khởi sự để dứt bỏ oai nghi năm là yên vui, ngủ là yên vui và vui 
thích trong oai nghỉ ngồi làm cho pháp thiêu đốt phiền não được tỏ rạng lại thêm được sự phi 
lạc, an vui trong thiền định. Bởi vậy bực có trí tuệ phải ráng thọ trì pháp môn đầu đà không 
nằm cho được tốt đẹp. 


” Tiếng nói nằm đặt lưng hay hông của mình đụng dầu cho mặt đất, trên ván, chiếu giường v.V.. .dều gọi là nằm (trừ ra 
chỗ dựa). Nhưng nếu khi tham thiên hay đi kinh hành buồn ngủ hay mê mệt quá té năm xuống hay ngã ngửa ra lật đật 
ngồi dậy liền thì cũng không đứt, nhưng khi té ngã rồi nghĩ rằng mình mệt mỏi nghỉ thêm một chút nữa thì pháp đầu đà 
này đã đứt mất. 
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Tóm luật và phân tách các pháp đầu đà: 

Trong 13 pháp môn đầu đà này nếu thu ngắn lại thì chỉ còn có 8 là 3 pháp chánh yếu và 5 
pháp không lẫn lộn (là không có liên quan với nhau). Nếu thu hẹp lại nữa thì còn có 4 pháp 
môn là: 2 pháp liên hệ về y phục, 5 pháp liên hệ về vật thực, 5 pháp liên hệ về chỗ ở, I pháp 
liên quan về sự tinh tấn. Nếu thu hẹp lại nữa thì chỉ còn có 2 pháp môn là: 12 pháp tùy thuộc 
về vật dụng, I pháp tùy thuộc về tỉnh tấn. Thu ngắn thêm I lần nữa là: pháp môn nào mà tỳ 
nh đã thọ trì rồi làm cho pháp thiền định càng thêm phát triển thì các pháp môn ấy gọi là 

“nên thực hành”, còn pháp môn nào mà tỳ khưu đã thọ trì rồi pháp thiền định của mình đã có 
lại hư hoại mất đi thì pháp môn ấy gọi là “không nên thực hành”. 
Hơn nữa, dầu cho pháp môn nào mà tỳ khưu thực hành hay không thực hành mà pháp thiền 
định vẫn tiến triển như thường thì phải thọ trì để làm gương lành tế độ cho đoàn hậu tấn hay 
là ngược lại tỳ khưu đã thực hành pháp môn nào hay không thực hành pháp môn nào mà pháp 
thiền định vẫn không phát triển thì cũng nên thọ trì để gây duyên lành cho ngày vị lai. 
Tóm lại 13 pháp môn này thu lại chỉ có 1 mà thôi là “tác ý muốn thọ trì các pháp đầu đà ấy”. 

Còn chỗ nói thu ngắn lại các pháp môn như trên là thế nào? Giải rằng: Pháp môn đi bát 
mỗi xóm, ngồi ăn 1 chỗ, ở ngoài trời trống, 3 pháp này gọi là chánh yếu, bởi vì khi đã thọ trì 
pháp môn đi bát mỗi xóm thì cũng có thể thọ trì pháp môn đi bát nữa. Nếu thọ trì pháp môn 
ngồi ăn 1 chỗ thì có thể thọ luôn pháp môn thọ thực trong bát và pháp môn khi ngăn cản vật 
thực rồi không cho người làm phép để thọ thực nữa. Nếu đã thọ trì ở nơi đồng trống rồi thì 
không thể nào thọ thêm pháp môn ở dưới cội cây hay là ở chỗ chư tăng đã chỉ cho nữa được. 

Còn 5 pháp môn không. lẫn lộn giống nhau là: pháp môn ở trong rừng, lượm vải dơ đề may 
y, chỉ mặc tam y, không nằm, ở nơi các mồ mả. Vì 5 pháp môn này không có lẫn lộn và giống 
nhau như các pháp môn khác. 

Chỗ nói nếu thu ngắn lại thì còn có 4 là như thế nào? Giải răng: 2 pháp là lượm vải bỏ để 
may y, mặc tam y; 2 pháp này liên quan thuộc về y phục là 1. Đi bát, đi bát trong mỗi xóm, 
ăn trong 1 chỗ ngồi, ăn trong bát, và ngăn cản vật thực rôi không bảo người làm phép đề thọ 
thực lại nữa; cả 5 pháp môn này có liên quan về vật thực là 2. Ở trong rừng, ở dưới cội cây, ở 
ngoài đồng trống, ở trong mô mả, ở chỗ chư tăng chỉ cho; cả 5 pháp môn này đều có liên quan 
về chỗ Cư ngụ, đều thuộc về thứ 3. Pháp môn không năm, không có liên quan tới ai, thuộc vê 
sự tinh tấn phần thứ 4. Cả thảy nếu thu ngắn lại có 4 phần như thế ấy. 

Chỗ nói thu ngắn lại nữa chỉ có 2 là thế nào? Tất cả 13 pháp đầu đà từ số 1 đến thứ 12 có 
liên hệ về tứ vật dụng kể là 1 phân, còn phân pháp môn chót là không nằm thuộc về sự cô 
găng tỉnh tấn làm 1 phần nữa thì gom lại còn có 2 phần mà thôi. 


Nếu thu lại có 2 phần khác nữa là: pháp môn nên thọ trì và pháp môn không nên thọ trì. 


Giải rộng thêm về pháp đầu đà. 

Cả thảy 13 pháp môn đầu đà nếu giải rộng ra theo tư cách của hành giả thọ trì thì có đến 
42 phân. 
Về phần tỳ khưu thì trong 13 pháp môn thọ trì được hết, tỳ khưu ni chỉ giữ được có 8, sa di 
giữ được có 12, nàng sikhamaãnä!? và sa di ni thọ trì được có 7 pháp, còn thiện nam và tín nữ 
chỉ giữ được có 2 pháp mà thôi, cộng chung cả thảy có đên 42 phân. 


!9 Sikhamãnä chỉ có 6 giới giữ tôi không ăn sái giờ tập sự đề học hỏi kinh, luật trong hai năm cho thông thạo rồi mới được 
lên bực tỳ khưu m1. 


PHÁP ĐẦU ĐÀ (DHUTANGAKATH) 579 





Giải răng: trong 13 pháp đầu đà thầy tỳ khưu có thê thọ trì tất cả. Còn phần tỳ khưu ni, phụ 
nữ vê phái yêu các pháp môn sau đây không thê giữ được là: ở trong rừng, ngăn cản vật thực 
(vì giới luật đã có câm tỳ khưu ni trong điều học này rồi), ở nơi đồng trống, ở đưới cội cây, ở 
nơi mô mả. Trừ ra 5 pháp môn này chỉ còn có 8 mà thôi. Sa di thì không có tam y và không 
có luật để nguyện tam y, nên trong 13 pháp trừ ra môn tam y ra còn lại 12 pháp môn được 
thọ. Nàng sikhamäãnä và sadim thuộc về phụ nữ lại chưa có luật để nguyện tam y nên chỉ thọ 
được có 7 pháp môn, như của tỳ khưu ni có 8 trừ tam y ra thì còn 7. 


Phần thiện nam tín nữ nên thọ trì trong 2 pháp môn là: thọ thực trong I chỗ ngồi và thọ thực 
trong bát (một vật đựng nào cũng được). 


(Dứt 13 pháp môn đâu đà) 


Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 
Một hôm Đức Thế Tôn kêu Đại đức Ca Diếp mà nói rằng: “Này Ca Diếp, bây giờ ngươi 
đã già rồi nên nghỉ hành pháp đầu đà “lượm vải dơ để may y” đi, vì mặc y pamsukila rất xâu 
xa nhơ bẩn, nặng nề và phải cực nhọc để tìm kiếm, nên vui thích y của thí chủ dâng cúng cho, 
đã được nhẹ nhàng và thuận tiện”. 


Đại đức Ca Diếp bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử nghĩ rằng: tuy 
16 phận sự trong Phật Pháp đã thực hành xong rôi, không còn thấy có phận sự nào cần phải 
làm nữa, đệ tử nghĩ rằng tuy phận sự đã xong nhưng cũng cần phải thọ trì những phẩm hạnh 
cao thượng nhứt là pháp đầu đà để làm gương lành cho các đoàn em sau này không dám dể 
duôi và noi gương ấy mà hành theo cho được tốt đẹp trong Phật Pháp và có thể làm cho người 
chưa phát tâm trong sạch được trở nên trong sạch trong Phật Pháp, còn như người đã trong 
sạch rồi thì lại càng được trong sạch nhiều lên thêm, vì vậy mà đệ tử vẫn cô găng thực hành 
cho đến suốt đời”. 

Đức Phật bèn khen rằng: “Sadhu! Sadhu! Lành thay!” Rồi Ngài nói tiếp: “Này Ca Diếp, được 
nghe rằng người cố gắng thực hành tất cả 13 pháp đầu đà để làm gương lành cho đoàn hậu 
tấn sau này thì Như Lai đâu ngăn cản làm chi” (Đức Phật vẫn hiểu biết hết nhưng Ngài có ý 
hỏi để Đại đức Ca Diệp trả lời rồi luôn đó để Ngài xác định lại lời của Ca Diếp là chí lí). 
Trong Phật Pháp có vị tỳ khưu chỉ hành 1, 2 pháp môn đầu đả hoặc 3, 4 đến 12 pháp môn mà 
thôi ít có vị nào hành cả 13 pháp môn như Đại đức Ca Diếp. 


Sự tích 1 vị tỳ khưu có tri túc trong pháp đầu đà: 


Có 2 anh em cùng đi xuất gia trong Phật Pháp, người anh thì ưa lẫn lộn chung chạ với bè 
phái nên ở nơi chùa chiền để học Kinh, Luật, còn người em thì thích về pháp hành, mới đi ở 
nơi phương xa để hành đạo và thọ trì các pháp đầu đà nhứt là thọ trì pháp môn thọ thực trong 
1 chỗ ngồi là thọ thực có 1 lần mà thôi. 

Một hôm có dịp đi ngang qua chùa chỗ anh ngụ bèn vào đề viếng thăm, trong lúc ấy thì ông 
đã thọ thực xong rồi. Khi vào đến nơi người anh rất mừng rỡ, sẵn có nhiều món vật thực ngon 
ngọt mà các thí chủ vừa dâng cho bèn kêu mời em cùng thọ thực. 


Ông em trả lời rằng: “Sư huynh dùng đi, đệ đã thọ thực xong rồi”. 
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Ông anh bèn mời tiếp thêm: “Độ rồi dầu có thọ thêm lần nữa có sao đâu, hay là sư đệ đã thọ 
trì pháp đầu đà chỉ thọ thực trong 1 lần mà thôi?” Nghe hỏi ngay chỗ mình muốn giấu, ông 
em liền nghĩ rằng: “Nếu ta không thọ thực nữa thì sư huynh ta biết ta đã thọ đầu đà ăn trong 
1 lần”. Vì sự tri túc không muôn cho ai biết mình là người thọ trì đầu đà, rồi ông bèn thọ thực 
với anh, cô ý không cho anh biết mình đã thọ trì đầu đà vậy, sau khi khỏi nơi này ta sẽ nguyện 
thọ trì lại. 


Người thọ trì pháp đầu đà có pháp tri túc cao thượng như thế, đừng nói chi cho dầu bực xuất 
gia đồng đạo mà cũng không có ý khoe khoang, cho biết thay thì cân nói chi đến người chưa 
thọ cụ túc giới. Đây là tư cách tri túc trong pháp hành vậy. 

Hơn nữa, một khi hành giả đã nguyện thực hành 1 pháp đầu đà nào và nhất định thời hạn thì 
dầu cho có l nguyên nhân nào phát lên làm cho tốn hại đến sanh mạng cũng ráng cô gìn giữ 
cho đến cùng, như vậy mới có thê đạt được pháp cao thượng nào mà mình đã ước nguyện. 
Như mẫu chuyện của thầy tỳ khưu Cakkhupäla. 

Câu chuyện thuật lại rằng: Có 1 thầy tỳ khưu tên Cakkhupäla khi sắp nhập hạ mới hội các 

vị tỳ khưu khác mà bàn luận rằng: “Trong khi nhập hạ chúng ta nên nguyện mỗi vị I pháp 
đầu đà tùy sở thích, riêng phần tôi xin nguyện không nằm trong 3 tháng đề chú tâm vào pháp 
giải thoát”. 
Thế rồi thời gian trôi qua, thầy thực hành không nằm được hơn 2 tháng, một hôm vì quá tỉnh 
tắn không năm mà phát sanh bệnh đau mắt rất nặng. Trong xứ ấy có một ông thầy thuốc trỊ 
bệnh đau mắt rất hay, ông chỉ nhỏ thuốc một lần thì mạnh nhưng bệnh nhân cân phải nằm thì 
phương dược mới hữu hiệu. 


Có người đem thuốc dâng cho ngài, ngài vẫn ngồi mà nhỏ thuốc thành ra bệnh không thuyên 
giảm mà còn tăng thêm. Ông thầy thuốc lây làm lạ mới đến thăm và khuyên ngài là nên năm 
mà nhỏ thuốc thì mạnh liền tức khắc. Ngài hứa sẽ hỏi lại rồi sẽ hay (chỗ này quí vị lây làm lạ 
không biết ngài định hỏi lại ai, nhưng kì thật ngài sẽ hỏi lại tâm ngài cho thật kỹ coi nên làm 
đứt pháp đầu đà mà mình đã nguyện hay không?) 

Tối hôm ấy khi ngài ngôi. thiền định bèn nói với tâm rằng: “Này tâm ơi trong vòng sanh tử 
luân hồi hằng hà sa số kiếp ngươi đã từng bị đui mắt nhưng không hề gặp được Giáo Pháp 
của Đức Phật để thực hành vì vậy ngươi phải chịu xoay đi chuyên lại và phải chịu đui mắt ở 
trong màn vô minh đã vô lượng kiếp, kiếp này đây ngươi đã hữu phúc gặp được Giáo Pháp 
của Đức Thế Tôn mà ngươi còn gìn giữ bảo bọc tắm thân giả tạm này và làm cho hư hoại 
pháp hành mà ngươi đã nguyện hay sao?” Nghĩ thế ngài cương quyết thực hành luôn không 
năm mà nhỏ thuốc dù cho con mắt có đui đi nữa miễn là “con mắt Pháp” (dhannacakkhuim) 
phát sanh lên thì mới mong thoát cảnh đui tối trong màn vô minh được. 

Thế rồi ngài bỏ không chịu nhỏ thuốc cứ tiếp tục ngồi hành đạo luôn cho đến khi con mắt 
ngài nóng quá chịu không nỗi phải nổ ra thì đồng thời tâm ngài cũng vừa thấy Đạo Quả Niết- 
bàn và đắc thành 1 vị A-la-hán. 


Soạn xong tại Kim Biên, mùa Thu năm Ất Ty. PL 2509 —10-1I-1965 


— Dứt tác phẩm 23. Pháp đầu đà — 
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Tác phẩm 24 


ĐẠI LẺ DÂNG Y CASA - KATHINA 


Phi Lộ 
Theo trong Phật giáo mỗi năm tín đồ thường hay dâng y casa đến chư tăng sau khi An cư 


kiết hạ (gọi là lễ Kathina) trong vòng một tháng từ 1ó tháng 09 âm lịch đến rằm tháng mười. 
Nhưng làm cách nào cho hợp pháp và được nhiều phước báu thì phần đông ít ai biết rõ. 


Vì vậy bần tăng cô gắng sưu tầm theo kinh điển Pãli và Kathinakhandhaka do Ngài Rasppañño 
biên soạn theo Phật ngôn và chú gi đê giúp cho chư quí Phật tử trong khi hành phận sự. 


Do quả phúc của sự phiên dịch và ân tông này xin thành tâm cầu nguyện cho giác linh của 
các bậc thầy tô và song thân được hưởng các sự an vui nơi nhàn cảnh. 


Và cũng hồi hướng đến chúng sanh ba giới bốn loài được mau đến nơi giải thoát. Nhứt là cầu 
cho dân tộc Việt Nam sớm được thanh bình và an cư lập nghiệp. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tháng 7 năm 1971. PI.2515 
Tỳ khưu Bửu Chơn 
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Namatthu ratnattayassa — Thành kinh làm lễ ân đức Tam bảo 


Đại Lễ Dâng Y Casa - Kathina 
Trước hết xin giải về nguyên nhân Đức Phật cho phép làm lễ Kathina. 


Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, truyền bá giáo lý 
của Ngài trong 45 năm trường chia làm 3 thời kỳ: thời kỳ thứ nhứt gọi là tiền giác thời — 
pathamabothikäla; thời kỳ thứ nhì gọi là trung giác thời — majjhima bodhikäla; thời kỳ thứ ba 
gọi là hậu giác thời — pacchimabodhikäla!. 

Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Bố Kim Tự nơi thành Xá Vệ của ông Cấp Cô Độc Trưởng 
giả dâng cúng, nhằm trung giác thời, cùng trong lúc ấy có 30 vị tỳ khưu ở nơi xứ Pãtheyya 
(có bộ kinh khác thì gọi là xứ Pãveyya). Tất cả các vị này đều hành các pháp đầu đà như: chỉ 
dùng tam y, đi khất thực, lượm vải dơ để may y, Ở trong rừng v.v.. .? đồng rủ nhau đi đến 
thành Sãvatthi— Xá Vệ để đảnh lễ và hầu Đức Thế Tôn, nhưng vì đi nửa đường thì đến ngày 
nhập hạ nên kiếm chỗ cư ngụ đặng nhập hạ nơi xứ Sãketa. Trong khi nhập hạ, các (hây lây 
làm buồn bực khó chịu nghĩ răng: Đức Thế Tôn chỉ còn cách chúng tôi lối 6 do tuần? nữa mà 
chúng ta phải mắc kẹt tại đây thật là buồn tủi quá. Khi đến ngày ra hạ làm lễ tự tứ“ xong các 
vị đồng khởi hành, nhưng trong lúc ấy trời vẫn còn mưa tầm tã đường đi trơn trợt bùn lầy, các 
vị lấy làm khô sở vì y phục đều ướt dầm. Ráng có gắng vắt vả để đi đến nơi, bèn vào Bố Kim 
Tự đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn bèn hỏi các vị ấy rằng: “Này các 
thầy tỳ khưu, bộ máy cơ thê các thầy có được điều hòa không? Có nhẫn nại được không? Các 
thầy có hòa thuận nhau không? Có rầy rà cãi cọ nhau không? Và khi nhập hạ có được an vui 
và vật thực có vừa đủ không?” Các vị ấy bèn bạch Đức Thế Tôn rằng: “Cơ thể chúng con vừa 
chịu đựng được. Chúng con vẫn hòa thuận không khi nào cãi cọ với nhau. Và khi nhập hạ vật 
thực cũng vừa đủ luôn.” Khi ấy các vị cũng bạch Phật về sự vất vả cực nhọc trong lúc đi 
đường. 

Kế tiếp, Đức Phật ngài thuyết Pháp về vòng sanh tử luân hồi vô cùng vô tận đề độ các vị tỳ 
khưu ấy. Khi dứt thời Pháp, 30 vị ấy đều đắc quả A-la-hán xong đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
đồng dùng thần thông bay về chỗ cư ngụ của mình. Sau khi ấy, Đức Phật mới nghĩ rằng: “Nếu 
Như Lai cho phép hành lễ Dâng y Kathina trước thì các thầy tỳ khưu có thê để một lá y tăng- 
già-lê lại, chỉ có đem theo 2 lá y mà thôi như vậy thì cuộc hành trình được nhẹ nhàng, hơn 
nữa tất cả chư Phật cũng đều có cho phép lễ Kathina hết thảy.” 

Khi suy nghĩ như vậy rồi Đức Thế Tôn cho gọi các vị tỳ khưu mà ra lịnh rằng: Anujãnãmi 
bhikkhave vassam vatthanam bhikkhũnam kathinam attharitum atthatakathinanam vo 
bhikkhave pañca kappissanti — Này các thầy tỳ khưu, Như Lai cho phép các thây sau khi ra 
hạ rồi có thể lãnh y Kathina. Khi các thầy được thọ lãnh y Kathina rồi sẽ được 5 quả báu. 


Giải về ý nghĩa của Lễ Kathina. 
Tiếng nói Kathina là tiếng tông quát gom lại tất cả ý nghĩa những tiếng gọi là phận sự trong 
cuộc lễ Dâng y casa. 


! Thời kỳ 1, từ 1 đến 15 hạ, thời kỳ 2, từ tới 16 hạ đến 30 hạ thời kỳ 3, từ 31 hạ đến 45 hạ. 

? Theo chú giải thì 30 vị nầy đều là anh em một cha khác mẹ, con đức Vua Kosala, xuất gia bằng ehibhikkhu nơi Đức 
Phật và đều đắc quả thánh hữu lậu cả, coi quyền Pháp đầu đà của Ð.Ð Bửu Chơn. 

3 1 do tuần lối 16 cây số ngàn. 

* Lễ Tự tứ là Paväranä yêu cầu lẫn nhau có thấy lỗi chỉ xin chỉ dạy cho đề sửa đổi cho trong sạch. 
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Vấn: Cái chi gọi là Kathina? Đáp: Theo trong bộ Parivãra giải rằng: Te saññeva 
dhammaãanam sañgaho samaväyo namam namakammam nãmadheyyam nïiruti byañJam 
abhilãpo yadidam kathinam — Tắt cả các pháp trong công việc của lễ dâng y, kể từ tỳ khưu 
nhập hạ trước cho đến khi hoan hỷ thọ lãnh, nào là danh pháp, nào là sắc pháp, sự gom lại, sự 
thực hành đồng đều, đặt tên gọi ra tên, hình tướng tất cả các pháp này gồm lại kêu là Kathina. 


Trong bộ kinh pañcama samanta pãsãtikã giải rằng: Yesu rũpãdïsu đhammesu sati kathinam 
nãma hoti tesam samodhãna missTbhãvo — khi các pháp, nhứt là sắc pháp gom lại lẫn lộn với 
nhau một lượt gọi là Kathina. 

Tóm lại tiếng nói Kathina không phải là danh từ sâu xa vi diệu, không phải chỉ có một pháp 
một mà là gom lại các pháp như sự phát sanh y lên, sự thọ lãnh đúng phép tỳ khưu nhập hạ 
trước, chư tăng từ 5 vị trở lên v.v... mới gọi là Kathina cũng như nhiều vật liệu gom lại người 
gọi là nhà hay xe vậy. 


Năm quả báo của lễ Kathina. 


Theo Phật ngôn, thây tỳ khưu khi đã thọ lãnh lễ Dâng y casa rồi thì được 5 quả báo như 
sau: 


1. Anãmarmtacäro: kỳ lễ dâng y chưa mãn hạn hoặc chưa hủy bỏ, tỳ khưu đi đầu khỏi cần 
kiêu từ vị tỳ khưu khác khi có mặt là khỏi phạm tội vì điêu học cãrita. Sự không cân phải kiêu 
từ có giải như vây: Thây từ khưu nào đã nhận lãnh đi thọ thực một nơi nào, nhưng chưa có 
độ vật thực của người đó, nêu không có kiêu từ vị tỳ khưu khác có mặt tại chùa mà cứ đi vào 
xóm tới nhà này nhà kia thì vị tỳ khưu ây phải phạm tội ưng đôi trị. Nhưng thây tỳ khưu khỏi 
phạm tội do được thọ lãnh lễ Dâng y Kathina. 

2. Asamädänacãro: thầy tỳ khưu đi đâu cách đêm khỏi phải mang đủ tam y theo mình (y 
đã nguyện thành tên rô) khi mặt trời mọc lên rôi dâu có xa lìa cả tam y cũng không phạm tội. 

k Ganabhojanam: tỳ khưu từ 4 vị trở lên nếu có thí chủ thỉnh thọ thực nhưng lại kể tên vật 
thực ra” các thây đông đi thọ thực thì phạm ưng đôi trị, nêu tỳ khưu được thọ lãnh lễ Dâng y 
thì khỏi phạm tội. 

4. Yãvadattha civaram: thầy tỳ khưu có thể giữ y bao nhiêu cũng vô tội trong thời hạn quả 
báo của lễ Dâng y, khỏi phải nguyện, khỏi phải gởi chỉ định cho aI. 

5. Ÿo ca tattha cWaruppado so nesai bhavissaii: y bát của tỳ khưu hay sa di liễu đạo, y 
người dâng cúng đến chư tăng, y phát sanh lên do tài sản của tăng, nói tóm lại y nào phát sanh 
do huê lợi chung quanh chùa tất cả những y ấy chỉ chia cho các vị nào có lãnh lễ Dâng y casa 
đó mà thôi (còn như các vị tỳ khưu khác là khách tăng thì không có quyền chia phần y ấy). 


Cách dâng y casa Kathina. 


Thí chủ nào có tâm trong sạch vào khoảng thời kỳ trong I tháng kể từ (16 tháng 09 âI đến 
rằm tháng mười) muốn làm lễ Dâng y casa đến chư tăng an cư kiết hạ tại một ngôi chùa nào 
thì đến bạch với sư cả rằng: “Bạch ngài, tôi xin dâng y casa vào chùa này”. Khi vị sư cả đã 
chấp thuận thì về lo sửa soạn lễ vật phụ tùng trong cuộc lễ tùy theo giàu nghèo. 

Hỏi: Tại sao phải đến chùa xin vị sư cả trước? Đáp: Nếu không xin trước tự ý đem lễ vật y 
bát đến chùa thì có khi chư tăng không có mặt đầy đủ hoặc là chùa ấy đã có hứa trước với ai 
rồi khi mình đem đến nữa làm cho bắt tiện và cũng không thể thọ lãnh nữa được. 


” Như thỉnh chư Tăng đi thọ thực cơm, cá, bánh... 
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Ở trong một chùa hay tịnh xá có bao nhiêu vị chăng hạn, nếu có ý đầy đủ mỗi vị 1 bộ thì càng 
quí, bằng không chỉ một bộ tam y cũng được, nói cho cùng là trong 3 lá y5 tối thiểu có một lá 
nào cũng được, đây là hành lễ để chư tăng được 5 quả báo vậy thôi. 

Như người nghèo quá có tâm trong sạch chỉ có 4 thước vải thôi, vừa đủ may một lá y nội gọi 
là an-đà-hội, đem đến chùa không có ai dâng y cả, cũng được phước báu của lễ dâng y vậy. 
Nhưng trong các nước Phật giáo thuần túy thì nhiều đại phú gia họ dâng y luôn cả vật phụ 
thuộc đầy đủ như giường, bản ghế, mùng mèn, chén, bát, thau, chậu, khăn v.v... họ còn tô 
chức thêm cuộc trai tăng cho được phần long trọng. 


Sáng sớm họ và thân bằng quyến thuộc cùng bậu bạn đem y casa đến chùa, rồi thỉnh chư tăng 
vào chánh điện thọ tam qui ngũ giới xong rồi đọc bài dâng y như vây: “Mayam bhante, imam 
Kathina dussam” bhikkhu sañghassa dema amhãkam digharattam atthäya, hitäya, sukhãya. 
Dutiyampi...tatiyampi... — Bạch đại đức tăng, chúng tôi xin dâng y casa cùng các vật phụ 
tùng đến chư tăng, xin chư tăng nhận lãnh cho chúng tôi được sự lợi ích, sự tắn hóa, sự an vui 
lâu dài. Lần thứ nhì... lần thứ 3...” 


Có nhiều nơi họ dâng y còn nguyên vải trăng chưa may chưa nhuộm, như vậy thì phận sự chư 
tăng phải cu hội lại cắt may và nhuộm cho xong trong nội ngày. Nhưng phần đông ở khắp nơi 
bây giờ thì họ thường cắt may và nhuộm sẵn càng tốt. Nếu như cắt may nhuộm phải làm cho 
đúng luật thì chư tăng thọ lãnh mới thành tựu, còn như cắt may nhuộm không đúng luật thì lễ 
Dâng y casa ấy không thành tựu phước báu (đến chư tăng). 


Bởi vậy, nếu khi thí chủ đem y casa đến làm sẵn rồi thì vị luật sư phải xem xét lại coi có đúng 
luật không nghĩa là y đó có cắt rời ra từng mảnh rôi mới may lại không? Màu nhuộm có đúng 
luật Phật định không? Khi xem xét kỹ lưỡng rôi thì thọ lãnh mới tròn đủ phước báu. 


Cách thọ lãnh y casa. 


Theo trong Đại tạng Mahävagga Đức Phật có dạy như vây: Evañca pana bhikkhave 
kathinam attharitabbam — Này các thầy tỳ khưu, các thầy thọ lãnh y như thế này. 
Nếu nói về số tăng thì ít nhất phải đủ năm tỳ khưu hay hơn đó trở lên thì thọ lãnh lễ dâng y 
mới được, còn nói về cách nhập hạ thì vị tỳ khưu lãnh y ấy phải nhập hạ trướcŠ tỳ khưu đứt 
hạ hoặc nhập hạ sau, hay là tỳ khưu ở chùa khác đến lãnh cũng không thành tựu được, cũng 
như vị không có nhập hạ. 


Chỗ nói phải đủ 5 vị tỳ khưu là 4 vị giao y casa cho 1 vị thọ lãnh rồi 4 vị ấy chỉ hoan hỷ thọ 
lãnh phước báu (znưmodan3) của lễ dâng y thì cũng đều được phước báu in nhau hết thảy 
(đây là nói 4 vị kia đồng ở I chùa cùng nhập hạ trước một lượt với nhau), nếu thỉnh các vị 
chùa khác lại cho đủ tăng thì các vị ấy không có anodanä được. 


Nếu chùa nào chỉ nhập hạ trước có 4 vị, 3 vị, 2 vị hoặc Ï vị thì có thể thỉnh chư tăng nhập hạ 
sau hay chư tăng chùa khác đến cho đủ 5 vị cũng được, hoặc có ông sa di nào đúng 20 tuổi 
trong khoảng nhập hạ sau cho đến ngày lễ paväranä, cho ông sa di ây lên tỳ khưu cho đủ 5 vị, 
và vị tỳ khưu mới lên trong thời kỳ nhập hạ ây cũng được hưởng phước báu của lễ dâng y 
như mấy vị kia. Cách cho lên tỳ khưu trong hạ ấy chăng phải chỉ có 1 vị mà thôi, dầu cho có 
2, 3, 4 vị cho lên tỳ khưu rồi cũng được hưởng quả báo in nhau hết thảy. 


5 Tam y: 1) Tăng-già-lê 2 lớp, 2) uất-đà-la-tăng, 3) an-đà-hội. 

7 Có chỗ đọc “Kathina civaram” là khi nào y đã y nhuộm rồi. Nếu có thêm các vật phụ tùng ngoài y ra thì đọc thêm 
“Sapparikkharam”. 

8 Nhập hạ có 2 kỳ là: kỳ trước kể từ rằm tháng 6 âI cho đến rằm tháng 9, kỳ sau kể từ rằm tháng 7 âI đến rằm tháng mười 

đây là nói năm điều hòa không có tháng nhuần khoảng ấy. 
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Nếu trong 1 chùa mà không có vị nào rành mạch trong công việc thọ lãnh y casa, như vậy có 
thê thỉnh vị nào ở chùa khác đên chỉ dạy cách thọ lãnh và đọc tuyên ngôn dùm cũng được 
thành tựu. 


Trong tạng Luật dạy tỳ khưu phải rành mạch trong tám pháp mới thọ lãnh y casa được. Tám 
pháp ấy là: Atthadhammovido bhikkhu kathinatthhãra marahati pubbam paccudhãrã - 
dhifthãnatthãro mãtikãtI ca palibodho ca ubhãro ãnisamso panatthime 1) pubbakarana: phận 
sự phải làm trước như cắt may; 2) paccuddhãra: biết cách xả y cũ; 3) adhitthãna: biết nguyện 
y mới; 4) atthara: cách thọ lãnh đúng phép hoặc không đúng phép; Š5) mãtikã: 8 nguyên nhân 
làm cho lễ dâng y tiêu hoại hết hiệu lực; 6) palibodha: sự ràng buộc hay bận rộn; 7) ubbhãra: 
cách hủy bỏ; 8) anisamsa: biết 5 quả báo. 8 Pháp nảy sẽ giải rộng phía sau. 

Vấn: Ai có thể làm lễ Dâng y casa được? Đáp: Chư Thiên, nhân loại, 5 hạng xuất gia là tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, sikkhãmãnã? đều có thê dâng y được hết thảy. 

Vấn: Khi thí chủ về dâng y đến chư tăng phải lãnh bằng cách nào? Đáp: Khi thí chủ về dâng 
y xong, tỳ khưu chỉ lãnh bằng tâm là làm thinh ưng chịu, chớ không được thọ bằng thân hay 
khẩu. 

Vấn: Y Kathina ai được phép lãnh? Đáp: Tăng giao cho vị nảo thì vị ấy được phép thọ lãnh. 
Vấn: Tăng phải giao y Kathina cho ai? Đáp: VỊ tỳ khưu nảo có y cũ rách thì chư tăng giao cho 
vị ấy lãnh nếu có nhiều vị y bị cũ rách thì chư tăng nên giao cho vị cao hạ có y rách ây lãnh 
và trong các vị cao hạ mà vị nào rành mạch vê 8 pháp phía trước thì nên giao cho vị ây thọ 
lãnh và phải làm phận sự cho xong trong nội ngày, chớ không được để trễ qua ngày sau thì 
phải hư hỏng, còn như mấy vị già cao hạ mà không rảnh § pháp thì nên giao cho vị sư trẻ cao 
hạ hơn mà rành rẽ 8 pháp thọ lãnh. 


Theo trong chú giải Vinayã lankã có dạy cách giao y như vầy. Chọn 2 vị tỳ khưu, 1 vị vấn 
I vị đáp. 
Vấn: Y Kathina này đã phát sanh đến tăng rồi tăng nên giao cho vị nào thọ lãnh? Đáp: Bạch 
đại đức tăng vị nào có y cũ rách thì tăng nên giao cho vị ây thọ lãnh. 
Vấn: Tỳ khưu có y cũ rách nhiều vị, hay là ở đây không có vị nào y cũ rách hết thì tăng phải 
làm sao? Đáp: Như vậy tăng nên giao cho vị cao hạ. 
Vấn: Ö đây vị vào cao hạ hơn hết? Đáp: Vị tỳ khưu tên ... (như Nãgathera) 
Vấn: Vậy chớ vị ây có đủ tư cách sắp xếp làm xong và thọ trong ngày nay không? Đáp: Vị ấy 
có thê sắp đặt xong. 
Vấn: Vậy chớ vị ấy có đủ 8 pháp không? Đáp: Vị ấy đầy đủ rồi. 
Vị tỳ khưu vấn nên nói: 'sãdhu lành thay” như vậy tăng nên giao y Kathina cho vị tỳ khưu ấy 
lãnh. 


Kế tiếp một vị luật sư rành rẽ đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunatu me bhanfe saägho iIdam 
sañghassa kathinadussam uppannam, yadi sanghassa pattakallam sañgho Iimam Kathina 
dussam (itthannamassa) bhikkhuno dadeyya kathinam attharitum, ess ñatt(i. 


Sunatu me bhante sangho Idam saighassa Kathina dussam uppannam saigho Imam 
kathinadussam, (itthannamassa) bhikkhuno deti kathinam attharitum, yassäyasmato khamati 
1massa Kathina dussassa (1tthannamassa) bhikkhuno dãnam kathinam attharittum, so tunhassa 


? Sikkhamanã tập sự trong 2 năm phải giữ 6 giới tới giới không ăn sái giờ, đúng 2 năm mới tu lên được tỳ khưu m1. 
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yassa nakkhamatIl, so bhãreyya. Dinnam I1dam sañghena Kathina dussam (itthannamassa) 
bhikkhuno kathinam attharituun khamati samghassa tasmã tumhT evametam dhãrayäm1”. 


Nghĩa: Bạch đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, y Kathina này đã phát sanh đến chư 
tăng, nếu hợp thời đến chư tăng thì tăng nên giao y này cho vị tỳ khưu tên... thọ lãnh, đây là 
lời tuyên ngôn. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, y Kathina này đã phát sanh đến chư tăng, bây giờ 
chư tăng giao y này cho thầy tỳ khưu tên... thọ lãnh, sự giao y Kathina này đến thầy tỳ khưu 
tên... thọ lãnh, vị nảo ưng thuận xin vị ấy làm thinh, còn vị nào không ưng thuận xin vị ấy 
nói lên cho biết, y Kathina này tăng đã giao cho vị tỳ khưu tên... thọ lãnh. Sự giao y này hợp 
lý đến chư tăng nên các ngài mới làm thinh. Tôi xin ghi nhận sự giao y này hợp pháp do sự 
làm thinh ấy. 

Nếu như y may nhuộm xong thì thọ lãnh liền cũng được. Còn như họ đem đến vải nguyên 
cây thì tỳ khưu thọ ấy phải giặt cho sạch nếu đơ, rồi đo, cắt, may, nhuộm cho đúng màu Casa, 
làm dấu cho xong nội trong ngày. Công việc bận rộn như vậy mà các vị ây phải tiếp tay nêu 
vị nào không cần mãn tiếp giúp thì phạm tội hành ác. Khi xong tất cả phận sự mới được thọ 
lãnh. 


Nếu vị tỳ khưu ấy muốn thọ y tăng-già-lê, phải đọc xả tăng-già-lê cũ rồi lây y mới nguyện 
lên tăng-già-lê, xong nói ra tiếng như vây: Imãya sanghatiyä kathinam attharämi — Tôi thọ y 
Kathina bằng tăng- già-lê này. Nếu thọ y huất-đà-la-tăng (y vai trái) thì cũng xả y cũ nguyện 
y mới rồi nói ra tiếng. cho rõ như vây: Iminã uttarasangena kahitnam attharami — Tôi xin thọ 
y Kathina bằng Bị huất-đà- la-tăng này. Nếu muốn thọ y an-đà-hội (y nội) thì cũng xả y cũ, 
nguyện y mới rồi nói ra tiếng như vây: Iminã antaraväsakena kathinam attharämi — Tôi xin 
thọ y Kathina bằng y an-đà-hội này. 


Xong chấp tay giữa chư tăng tuyên bố như vầy: Atthatam bhante (đây là vị nhỏ hạ còn cao hạ 
hơn hết thì đổi chữ bhanre ra chữ ãvwso) sañghassa kathinam dhammiko kathinatthãro 
anumodadha — Bạch chư tăng, y Kathina của tăng tôi đã thọ rồi, sự thọ này đã hợp pháp, xin 
chư tăng hãy hoan hý (anumodan3). Nếu trong chùa đó chỉ có 1 vị nhỏ hạ hơn hoan hỷ thì đối 
chữ anumodatha lại chữ anumodaihi thôi. 


Về phần các vị hoan hỷ ngồi chồm hồm lên đọc như vây: Atthatam ãvuso sañghassa kathinam 
dhammiko kathinatthäro anumodäama — này đạo hữu, y Kathina của tăng, ông đã thọ TÔI, SỰ 
thọ này rất hợp pháp, vậy chúng tôi hoan hỷ thọ lãnh phước báu. Nếu trong chùa chỉ có I vị 
hoan hý thì đôi chữ anwmodãma lại chữ anumodämi. 


Khi đọc hoan hỷ thì tất cả chư tăng đều được phước báu in nhau như vị tỳ khưu thọ lãnh. 


Trong bộ luật parivära có nói tăng hay 1 nhóm tăng (2 hay 3 vị) thọ Kathina không thể 
được, chỉ có l vị tỳ khưu mới lãnh được mà thôi và khi tăng hay nhóm tăng hoan hỷ thọ lãnh 
phước báu thì tăng cũng như nhóm tăng đêu quả báu In nhau hệt thảy. 


Khi thí chủ dâng y xong rồi về hết thì tất cả y và đồ phụ tùng thuộc về của tăng, tăng có 
thể chia nhau tùy theo sô chư tăng nhập hạ trước, nếu không có số nhập hạ thì chia dâng từ 
chỗ vị cao hạ cho đến cuối cùng tùy theo vật dụng đủ đến đâu hay đó, chỉ trừ những trọng vật 
(garubhanda) như giường ghế, chậu, dao, búa v.v... thì không nên chia vì đó là trọng vật của 
tăng. Cách chia từ vị cao hạ xuống dưới không bắt số, không nên lựa y bằng giá nhau, nên 
lựa y tốt đáng chia cho vị cao hạ mỗi vị một lá cho đến cùng, nếu còn dư thì cũng chưa từ trên 
trở xuống hết đến đâu cũng được, còn mấy vị nào thiếu thì kỳ sau ai đem y dâng nữa trong 
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hạn kỳ của phước báu lễ dâng y năm tháng đó thì lấy chia tiếp cho các vị chia còn thiếu trước 
kia, dâu cho ý phát sanh lên cho huê hợi của chùa cũng phải chia băng cách ây, 


Nếu trong chung quanh sĩmã chùa có nhiều liêu cốc của nhiều nhóm chư tăng cũng phải tụ 
lại trong I chỗ với nhau rôi thọ lãnh y Kathina mới thành tựu. Nêu thọ lãnh riêng ra thì không 
thành tựu đâu. 


Đây giải về cách thọ lãnh y Kathina thành tựu hay không thành tựu. 

Vẫn: Có mấy cách thọ y Kathina không thành tựu? Đáp: Có 24 cách làm cho lễ thọ y 
Kathina không thành tựu gọi là anathakara. I) ullikhitama: lãnh y Kathina chưa xong chỉ đo 
bề dài bề ngang vậy thôi; 2) đhovanamattena: lãnh y Kathina chưa cắt may xong chỉ mới giặt; 
3) cTvaravicãranamattena: lãnh y Kathina chưa làm xong chỉ tính toán sắp đặt đây là y 5 điều, 
7 điều, 9 điều, 11 điều; 4) chedanamattena: lãnh y chưa làm xong chỉ mới cắt ra thôi; 5) 
bandhnamattena: lãnh làm chưa xong vì mới lược kết vào; 6) ovattittakaranamattena: lãnh y 
chưa xong chỉ mới may thưa thưa theo hàng hàng chỉ lược sơ; 7) kandisakaranamattena: lãnh 
y chưa làm xong chỉ mới kết vải khuy đề cột; 8) dalikamma karanamattena: lãnh y chưa làm 
xong chỉ lấy vải Kathina may thêm vô y cũ của mình 1 lớp nữa; 9) anuvãta karanamattena: 
lãnh y chưa làm xong chỉ mới may bìa dài; 10) paribhand karanamattena: lãnh y chưa làm 
xong chỉ mới may bề ngang: 11) ovatteya karanamattena: lãnh y chưa làm xong chỉ mới nối 
mảnh vải này với mảnh vải kia chỗ này với chỗ nọ; 12) kambalamaddana mattena: lãnh y 
nhuộm chưa đúng màu y casa!°: 13) nimittakatena: lãnh y Kathina do tỳ khưu đã nói xa nói 
gần là nói ướm (như nói tôi chỉ lãnh mặt y như thế này); 14) parikathãkatena: lãnh y Kathina 
do tỳ khưu nói ra nói vô kêu gọi biểu họ làm (như nói chùa tôi không ai dâng y vô hết, ai làm 
phước dâng y sẽ được vợ giàu có phước lớn v.v...); 15) kukkhukatena: lãnh y do tỳ khưu đi 
kiếm xin đem về hay mượn y của người khác hay tự thọ lãnh bằng y của mình đã có; 16) 
sanidhTkatena: lãnh y đã để cách qua 1 ngảy trong tay người lãnh; 17) nissaggiyena: lãnh y vì 
để cách đêm; 18) akappakatena: lãnh y vì chưa làm dấu; 19), 20), 21) aññatra saäphãtiyä, 
uttaräsañgena antaraväsakena: lãnh y Kathina ngoài tam y ra là ngoài tăng-già-lê, uất-đà-la- 
tăng, an-đả-hội nhưng nếu lãnh 1 lần luôn 3 lá y thì cũng không được chỉ lãnh 1 cái mà thôi; 
22) aññatra pañcakena vã atireka pañcakena vã tadaheva sañchinnena sammandalikatena: 
lãnh y Kathina, mây điều không cắt đứt ra, bẻ xếp lại rồi may chồng lên hay là may mà không 
đủ 9 chi của y hay lãnh y chỉ may chỉ có 2, 3, 4 điều mà thôi, ngoài ra y 5, 7, 9 và I1 điều; 
23) aññatra puggalassa atthãra: lãnh không phải 1 vị mà chư tăng hay I nhóm tăng thọ lãnh; 
24) nissĩmaftho anumodati: đứng hay ngồi ngoài sĩmã mà thọ lãnh hay hoan hỷ anumodãnã. 


Nói về sĩmã và cận sĩmã thì khi đọc tuyên ngôn ñatti giao y cho vị tỳ khưu lãnh thì luôn 
luôn phải ở trong sĩimã. Còn khi thọ lãnh attharä hay hoan hỷ anumodãnä thì trong sĩmã hay 
cận simã gọi là upacära sĩmaã cũng được. 
Chỗ này thế nảo gọi cận sĩmã? Chỗ gọi là cận sĩmã, nếu trong chùa có hàng rảo thì kế từ hàng 
rào ây còn như chùa không có hàng rào thì xa băng người liệng cục đât từ chùa ra, chỗ chư 
tăng đã nhập hạ, ngoài đó ra thì không thọ được. 
Đây là cách giải về lãnh y không thành tựu. 

Đây giải về cách thọ lãnh hợp pháp có 17 cách 





Cách lãnh y thành tự hợp pháp gọi là athatakara: 1) ahatana: lãnh y Kathina băng vải mới; 
2) ahatakäya: lãnh y đã làm xong bằng vải hơi cũ nhùn nhục; 3) pilotikãya: lãnh y bằng vải 


!9 Như mới nhuộm y còn màu, như ngà voi, lá cây chính, vàng tươi, màu sen đỏ, màu rơm rạ, màu dừa lửa đều không 
được. 
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sãtaka cũ; 4) pamsukilena: lãnh y làm bằng vải pamsukũla là thứ vải bỏ nơi mồ mả hay nơi 
nào lượm đem dâng; 5) äpamikena: lãnh y bằng Vải TỚt gần quán chợ họ lượm đem dâng; 6) 
animittakatena: lãnh y trong sạch chớ không phải nói xa gần cho thiện tín đem dâng; 7) 
aparikathäkatena: lãnh y không phải do nói ướm hay nói trắng trợn cho họ đem dâng; §) 
akukkukatena: lãnh y không phải do đi xin hay mượn của người; 9) asandhikatena: lãnh y 
không để cách đêm; 10) anissaggiyena: lãnh y không để bị ưng xả đối trị; 11) kappakatena: 
lãnh y đã làm dẫu đàng hoàng; 12), 13), 14) saäghãtiyã attarãsagena antarayäsakena: lãnh 
ngay y tăng-già-lê, uất-đà-la-tăng hay an-đà-hội cái nào I cái chớ không đặng lãnh 1 lần 2, E 
cái; I5) pañcakenava atireka pañcakena vã tadaheva sañchinnena samadalikatena: lãnh y cắt 
may xong bằng 5 điều, 7 điều, 9 điều, hay I1 điều nội trong ngày; 16) puggalassa attharã: l 
vị tỳ khưu thọ lãnh; 17) simattho anumodati: tỳ khưu ở trong sĩimã hay cận sĩmaã của mình 
nhập hạ mà thọ lãnh và hoan hỷ anumodanä. 


Mãtikã: mẫu sanh § cách làm lễ Kathina vô hiệu lực hay tiêu hoại: 1) pakkamanantikã: sự 
đi ra khỏi ranh chùa chỗ lãnh kathina; 2) nitthãnantikã: sự làm y xong; 3) sannitthanantikä: 
sự quyết tâm dứt khoát; 4) nãsannantikãä: sự hư hoại y (như lửa cháy, trộm cắp); 5) 
savanantikã: sự nghe tin tức; 6) äsavacchedika: do sự hết hy vọng; 7) simatikkantikã: do quá 
hạn kỳ lễ Kathina; §) sahubbhãra: do sự hợp lại chư tăng mà hủy bỏ. 


1. Giải răng: Tỳ khưu khi thọ lãnh y rồi nghĩ rằng “Ta không trở lại chùa này nữa” ° rồi đem y 
đã làm xong đi ra khỏi ranh chùa chỗ nhập hạ thì lễ Kathina của vị ấy vô hiệu lực vì đã hư 
hoại và cũng không được 5 quả báo nữa. Đó là nguyên nhân thứ nhất. 


2. Tỳ khưu đã thọ lãnh y Kathina rồi, đem phần y của mình được làm chưa xong đi ra khỏi, 
khi đến chùa RN rồi bèn nghĩ rằng “Ta nhờ họ tiếp làm y nơi chùa này và không trở lại chùa 
cũ mình nữa”. Tỳ khưu â ây nhờ BENG tiếp làm xong thì lễ dâng y của vị ấy hết hiệu lực. 


3. Tỳ khưu thọ lãnh y về dâng y rồi, đem y làm chưa xong đi ra khỏi ranh chùa bèn nghĩ rằng 
“Ta sẽ không mượn người tiếp làm y đâu và ta cũng không trở lại chùa cũ nữa”. Khi tỳ khưu 
suy tính như vậy thì hiệu lực của lễ dâng y chấm dứt. 

4. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, đem y chưa làm đi ra khỏi vòng rào chùa mới nghĩ rằng 
“Ta sẽ cho người tiếp làm y nơi đây và ta sẽ không trở lại chùa cũ nữa”. Nhưng khi đương 
làm y thì bị hư hoại do trộm cướp hay bị lửa cháy thì lễ dâng y ấy hết hiệu lực. 


5. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, nghĩ rằng “Ta sẽ trở lại chùa” rồi đem y đi, khi đi ra ngoài 
vòng rào chùa rồi lại nghĩ rằng “Ta sẽ cho người tiếp làm y nơi này”, khi tỳ khưu làm y xong 
lại được tin chư tăng nơi chùa mình đã hủy bỏ lễ Kathina, khi vừa nghe tin như vậy thì lễ 
Dâng y Kathina không còn hiệu lực. 


6. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, đi ra khỏi chùa với ý định kiếm y nơi chỗ khác, nhưng khi 
ra khỏi vòng rào chùa lại nghĩ rằng ““Ta sẽ kiếm y ngoài ranh chùa và ta sẽ không trở lại chùa 
nữa”. Tỳ khưu â ây đang kiểm y, nhưng chưa được, lại bỏ ý định kiếm y nữa. Chỉ bỏ ý định 
kiếm y nữa thì lễ Kathina của vị ấy hết hiệu lực. 


° 


7. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, nghĩ rằng “Ta sẽ trở lại chùa cũ” rồi đem y chưa làm ra đi, 
khi đi ra khỏi ranh chùa cho người tiếp làm y đó, đến khi làm xong lại nghĩ “Ta sẽ trở về 
chùa” nhưng bị ngưng lại ngoài ranh chùa cho đến khi hết hạn kỳ lễ Kathina, thì tự nhiên lễ 
ây cũng đồng hết hiệu lực. 

8. Tỷ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, nghĩ rằng. “Ta sẽ trở lại chùa cũ” rồi đem y chưa làm ra đi, 
khi cho người tiếp làm y ấy xong lại nghĩ rằng “Ta sẽ trở về chùa” và cũng trở về đến đúng 
lúc lễ Kathina hết hiệu lực chung cùng với các vị khác. 
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Sự bận rộn hay ràng buộc — palibodha. 





Sự ràng buộc có 2 là: ãvãsa palibodho: sự ràng buộc chỗ ở nhập hạ; cïvara palibodho: sự 
ràng buộc về y. 
Giải răng: Thây tỷ khưu trong Phật pháp khi ở nơi cư ngụ nào khi đi ra khỏi mà còn cô ý 
muôn ““Fa sẽ trở lại” gọi là sự ràng buộc vê chỗ ở, hoặc đã đi đên ở nơi chùa khác rôi mà vẫn 
còn mên tiệc sẽ trở lại chùa cũ nữa. 
Sự ràng buộc về y là: tỳ khưu sao chưa làm y hoặc làm mà chưa xong hoặc giã sự hy vọng 
còn kiêm y chưa dút, như vậy gọi là sự ràng buộc về y. 


Hết hiệu lực hay hủy bỏ — ubbhãra. 

Hết hiệu lực hay hủy bỏ có 2 là: atthamatikã: sự hết hiệu lực của lễ Kathina do 8 mẫu sanh 
matikã phía trước; anatarubbhära: sự hệt hiệu lực hay hủy bỏ lê Kathina do chư tăng nơi chùa 
đông lòng đọc tuyên ngôn hủy bỏ do một nguyên nhân nào. 


Như có nhiều vị tỳ khưu khách đến y đều cũ hết, thiện tín thấy vậy rủ nhau dâng y vào chủa 
đến chư tăng, lẽ tự nhiên chư tăng đã thọ lễ Kathina mới có quyên chia nhau mà thôi, thành 
ra các vị tăng khách y vẫn cũ rách. Thí chủ thấy vậy lẫy làm lạ, bèn bạch hỏi vì lý do nào mà 
các vị khách tăng không được chia y mới dâng. Khi các vị tỳ khưu cho biết vì phước báu của 
lễ Kathina nên mấy vị khách tăng không có quyên chia. Thí chủ bèn đem việc ấy bạch Phật 
làm cách nảo cho các vị tăng được lãnh y mới. 


Đức Phật dạy rằng: Muốn cho các vị khách tăng ấy lãnh y được thì chư tăng tại chùa phải hội 
nhau lại đọc tuyên ngôn hủy bỏ lễ Kathina đi thì tự nhiên phước báu của lễ Kathina không 
còn hiệu lực nữa. Khi ấy thí chủ muốn dâng y đến các vị khách tăng thì mới thọ lãnh được. 
Bởi cớ ẫy khi muốn hủy bỏ lễ Kathina trước khi hết thời hạn, vì một lý do nào thì phải hội 
chư tăng đã lãnh lễ Kathina lại mà đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu me bhante saägho, yadi 
saäghassa pattallam sangho kathinam uddhareyya, esä ñati. Sunatu me bhante sañgho sangho 
Kathina uddhara t¡ yass°äyasmato khamati kathinassa uddharo so tunhassa yassa nakkhamatI 
so bhaseyya, ubbha tam sañghena kathinam. Khamathi saighassa tasmã tunhT evametam 
dhãrayãmi — Kính bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình bày, nếu thời giờ phù hợp đến 
chư tăng, vậy tăng nên hủy lễ Kathina, đây là lời tuyên ngôn. Bạch đại đức tăng, xin tăng 
nghe tôi trình bày, giờ tăng hủy bỏ lễ Kathina, sự hủy bỏ lễ Kathina này vừa lòng vị nảo thì 
xin vị ấy làm thỉnh, còn vị nảo không vừa lòng thì xin vị ấy nói lên cho biết. Lễ Kathina tăng 
đã hủy bỏ rồi, sự việc này hợp đến chư tăng, bởi vậy chư tăng mới làm thinh. Tôi xin ghi nhận 
sự ưng thuận của chư tăng do nơi sự làm thinh ấy”. 

Theo thông thường thì khi lễ Dâng y Kathina hết hiệu lực vì bị hủy bỏ hoặc đứt 2 điều ràng 
buộc thì đương nhiên 5 phước báu cũng chấm dứt. 

Linh tỉnh — pakinnaka. 
Vấn: Có mẫy pháp phát sanh một lượt với sự thọ lãnh y Kathina? Đáp: Pháp phát sanh lên 
một lượt với sự thọ lãnh y Kathina có 15 là: § mãtikã — mẫu sanh, 2 palibldha — ràng buộc, 5 
änIisamsa — quả báo. 
Vấn: Gốc của Kathina, vật dụng, căn bản của vải có mấy? Đáp: Gốc của lễ Kathina là chư 
tăng, vật dụng của lễ Kathina là tam y, căn bản là 6 thứ vải: vải làm bằng vỏ cây, vải làm bằng 
bông vải, vải làm bằng tơ tăm, vải làm băng lông thú, vải làm bằng thớ cây, vải làm bằng 5 
thứ trên trộn chung lại. 
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Vấn: Cái chi là khoản đầu, khoản giữa, khoản cuối của lễ Kathina? Đáp: Sự làm y là khoản 
đầu, sự xả y cũ nguyện y mới là khoản giữa, sự thọ lãnh và anudanä là khoản cuối. 

Vấn: Người thế nào không thể thọ lãnh lễ Kathina được? Người thế nào mới lãnh được? Đáp: 
người không đủ 8 chi không thể thọ lễ Kathina được là: không biết làm phận sự đầu tiên, 
không biết xả bỏ y cũ, không biết nguyện y mới, không biết cách thọ lãnh y, không biết 
nguyên nhân lễ Kathina hết hiệu lực, không biết sự ràng buộc, không biết duyên cớ hủy bỏ 
Kathina, không biết phước báu của lễ Kathina. Còn người hiểu biết hết 8 chi này thì mới thọ 
lãnh được. 


Vấn: Sự thọ lãnh lễ Kathina gom lại có một pháp là lời nói? Đáp: Nghĩa là sự lãnh lễ Kathina 
thành tựu do lời nói ra là vị tỳ khưu thọ lãnh nói ra tiếng rõ ràng cho chư tăng nghe, nếu lãnh 
y Kathina mà nói nho nhỏ chỉ cho mình nghe, chư tăng nghe không rõ mình nói cái chi thì 
lãnh không thành tựu. 


Vấn: Sự thọ lãnh y Kathina của mấy nhóm người mà không thành tựu? Đáp: Sự lãnh y Kathina 
của 3 nhóm người không hợp lệ: sự thọ lãnh y Kathina ngoài sĩmã và cận sĩmã; người thọ 
lãnh không nói ra tiếng rõ ràng: người thọ lãnh nói nhỏ quá không cho người khác nghe rõ. 
Vấn: Sự thọ lãnh lễ Kathina có mấy cách không thành tựu và mấy cách thành tựu? Đáp: Sự 
thọ lãnh lễ Kathina có 3 cách không thành tự là: vật dụng không đầy đủ, thì giờ sái, thiếu phận 
sự. Nếu ngược lại đầy đủ 3 điều là thành tựu. 
Vấn: Tháng nào mới nên thọ lãnh Kathina đúng phép? Đáp: Chỉ có 1 tháng sau khi ra hạ (nêu 
năm điều hòa là kề từ 16 tháng 9 âI đến rằm tháng mười mới nên thọ lãnh lễ Kathina mà thôi). 

Cách đọc Pali dâng y Kathina: “Namo tassa... (3 lần). Imam bhante Kathina cïvaram 
sanisamsam sanghassa dema (đọc 3 lần) sadhu no bhante sañgho Iimam Kathina cTvaram 
saänisamsam paftigganhãtu kathinam attharitum, mãtãpitu, ädinañca gunvantanam amhakañca 
digharattam hitäya sukhãya — Bạch đại đức tăng được rõ, chúng tôi xin dâng y Kathina này 
luôn cả các vật phụ tùng đến chư tăng. Xin chư tăng hoan hỷ nhận lãnh cho chúng tôi được 
sự lợi ích, sự an vui đến các bận ân nhân nhứt là cha mẹ chúng tôi và tôi được lâu dài, lần thứ 
nhì...lần thứ ba...” 

Giải về phước báu thí chủ. 
Vấn: Thí chủ có tâm trong sạch dâng y Kathina đến chư tăng thì sẽ được phước báu như thế 
nào? Đáp: Thí chủ nảo có tâm trong sạch dâng y Kathina đến chư tăng thì sanh lên kiếp nào 
đều có sắc đẹp y phục đầy đủ không thiếu chi. Nếu người nam thì sau này gặp Phật nghe Pháp 
xong, muốn xuất gia thì sẽ trở thành ehibhikkhu, nghĩa là khi muốn xuất gia bạch Phật, Đức 
Phật bèn gọi ehibhikkhuvo — người trở thành tỳ khưu đi, khi ấy tự nhiên do phước báu của lễ 
Kathina mà vị ấy trở nên một vị tỳ khưu có đủ tam y, quả bát và 8 món vật phụ tùng, y như 
vị tỳ khưu đã xuất gia lâu rồi vậy, khỏi vần phải cạo tóc và kiếm y bát chỉ cả. Còn người nữ 
thì không trở thành ehibhikkhu được nhưng sanh lên kiếp nào cũng có y phục dôi dào đầy đủ 
lại thêm có sắc đẹp hơn người. 
Đừng nói chi đến sự dâng y đầy đủ như bây giờ mà dầu khi có người làm lễ dâng mình hùn 
kim chỉ để may thôi nhưng phước báu cũng không kề hết được. 
Như có một sự tích như sau: Một thuở nọ có một vị đại phú gia tên là SirTsetthT sau khi Đức 
Phật Ca Diếp và chư tăng ra hạ rồi. Ông phát tâm trong sạch muốn làm đại lễ Dâng y casa 
Kathina đến chư tăng và Đức Phật. Ông bèn cho người đi cùng trong xứ Balanai truyền rao 
rằng ông sẽ cử hành lễ Dâng y casa đến chư tăng và Đức Phật, nếu ai có tâm trong sạch thì 
xin hùn phước vào cuộc lễ dâng y đa thiểu tùy theo của cải. Trong lúc ấy có một người thật 
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là nghèo khổ, không cơm ăn đủ no, không có quần áo mặc cho lành, . y chỉ có một cái khó để 
che thân mà thôi. Khi y nghe người ta kêu gọi như thế, y mới nghĩ rằng “Có lẽ do kiếp trước 
ta không có làm phước bồ thí chi, cho nên kiếp này ta mới nghèo khổ như vây. Vậy bây giờ 
ta ráng tạo phước báu bằng cách hùn phước vào lễ dâng y casa. Nhưng làm sao ta có chỉ đâu 
mà hùn phước”. Y mới nghĩ rằng “Ta chỉ có cái khố cũ này thôi để che thân nếu đem đi bán 
kiếm chút ít tiền hùn vào đề mua chỉ may cũng được”, nghĩ như vậy rồi y bèn đem giặt cái 
khố cũ ấy đi đem bán. Y phải lây lá cây chằm lại làm khô giả để chen thân, vì vậy mà từ đó 
có tên đặc biệt là Tinamãnava (là người lẫy cỏ và lá cây mặc). Đi bán khắp cùng không ai 
chịu mua vì chỉ là khô cũ rách, sau cùng có một ông bá hộ thấy vậy mới mua cái khố ấy với 
giá I1 mãsaka (lối 1 đồng bạc) để cho chó năm. Y rất mừng rỡ đem số tiền ấy mua chỉ hùn để 
may y. Do năng lực phước báu ấy cảm động đến Chư Thiên trên mặt địa cầu đều hoan hỷ 
“Sãdhu lành thay, lành thay” vang dội đến cõi trời Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng hoan hỷ 
luôn đến cả sáu cõi trời Dục giới. Những tiếng hoan hô vang dội ấy thấu đến tai Đức Vua 
Baränasï, ngài bèn hỏi chuyện chỉ mà tiếng reo hò vang đội như thế. Quan hầu bèn tâu qua cớ 
sự. Đức Vua nghe xong lây làm hoan hỷ ra lịnh gọi Tinamãnava vào đền. Y trả lời rằng y 
không dám vào đền vua vì không có quần áo mặc. Đức Vua bèn cho lấy một bộ y phục thật 
tốt ban cho y, khi y thay y phục xong liền vào chầu Đức Vua. Đức Vua phán “Trẫm nghe 
người vừa làm phước và Chư Thiên điều hoan hỷ vậy ngươi chia cho trằm phân nửa phần 
phước, trầm sẽ ban thưởng y phục, xe cộ, voi, ngựa, cung phi, làng mạc cho ngươi dùng xải. 
Y bèn tâu răng: “Tâu Đại Vương hạ thần vì nghèo khổ quá và mới làm phước ít quá có một 
phần thôi nên hạ thần không chia đâu vì sợ hết phước (theo Phật giáo, khi làm phước xong 
rồi chia cho kẻ khác hay là hồi hướng cho thì mình càng được thêm phước báu chớ không 
hết, ví như mình có cây đèn cho người mỗi hằng trăm hăng ngàn cái khác, họ được sáng sủa 
thêm, nhưng phần mình cũng không mất phần ánh sáng chút nào). Đức Vua bèn bớt lần lại 
chỉ xin một phần mười thôi. Y bèn nghĩ Đức Vua xin chia phước như vậy mà mình không 
chịu chia cũng không nên, nghĩ xong y bằng lòng chia phước cho Đức Vua. Khi Đức Vua 
hoan hỷ thọ lãnh sadhu xong, bèn ra lịnh ban cho Tinamanava nào là y phục, xe cộ, voi ngựa, 
vàng bạc và số làng mạc, phong cho y làm bá hộ hưởng phước lâu dải. 

Nói tích này cho rõ, chẳắng những dâng y bằng vải mới được phước báu mà chỉ dâng chỉ để 
may y trong dịp lễ Kathina cũng được phước báu vô lượng trong kiếp hiện tại. 

—HET- 


— Dứt tác phẩm 24. Đại lễ dâng y Casa Kathina — 
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Tác phẩm 25 


PHÁP KÉT GIỚI _- SIMA 


Phi Lộ 

Trong Phật giáo, tăng sự là một việc làm tối quan trọng của chư tăng, mà tăng sự hợp pháp, 
thành tựu hay không cũng đêu do nơi chỗ có “kiếf giới - sữmaã ” cả. 
Vì vậy mà muốn cho tăng sự trong sạch hợp pháp thì cần phải có sĩimã đúng phép là không bị 
hư hỏng. Mà nêu simäa bị hư hỏng thì tât cả tăng sự (sazghakamma) đêu hư hỏng. 
Bởi thế cho nên chỗ kết giới sĩmã cần phải thận trọng kỹ lưỡng để tránh những sự đáng tiếc 
xảy ra khi hành tăng sự. 
Bắn tăng nhận thây Phật giáo Nam Tông cảng ngày càng tiễn triển, tăng sự càng nhiêu, có khi 
chỉ làm theo cô truyền thói quen bừa bãi, thành ra tăng sự lần lần sai lệch không đúng với 
chánh truyền của Đức Phật, nên mới có găng soạn quyền “Pháp Kết giới Sĩmã” này dựa theo 
Tam Tạng quyền 6 trang 254-345, quyền Sĩmã Vinicchaya của Ð.ĐÐ Visuddhivanga và quyên 
Atthakathä Vannãnä để giúp thêm một tài liệu cho chư tăng và hàng tri thức chiêm nghiệm, 
nghiên cứu cho rõ ràng, thế nào là sĩmã trong sạch, thế nào là sĩmã không hợp pháp. 


Do quả phước của sự biên soạn này tôi xin thành tâm hồi hướng đến giác linh của các bậc 
thầy tổ và song thân đã quá vãng, xin được thọ lãnh phân phước pháp thí này và tăng trưởng 
các sự an vui nơi nhàn cảnh. Và cũng hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 3 giới, 4 loài 
đồng được thọ hưởng phước báu đều nhau hết thảy. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Mong thay! 
Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 
9/2515- 197] 
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Namatthu ratanatäyassa — Xin thành kinh đảnh lễ ân đức Tam Bảo 


Pháp Kết Giới - Sĩimã 

A. Nguyên Nhân 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trên núi Kỳ Xà Quật (Gijjhak„ra) gần thành Vương Xá 
(Rãjagaha). Sau khi Ngài yên tịnh trong thiền định, bèn suy nghĩ như vầy: Như Lai nên chế 
định các điều học, để làm giới bốn Ba-la-đề-mộc-xoa cho các thầy tỳ khưu làm lễ “Phát lộ” 
(Dposathakamma). Nghĩ xong Đức Phật cho gọi các thầy tỳ khưu lại mà lịnh rằng: “Như lai 
cho phép các thầy làm lễ Phát lộ trong nửa tháng một lần”. Nhân cớ ấy các thầy tỳ khưu nhóm 
“lục sư” (Chabbagsiy4) rủ nhau làm riêng để Phát lộ với nhóm của mình thôi. Tin này thấu 
đến Đức Phật, Ngài bèn ra lịnh rằng: “Các Thây nên hòa hợp nhau mà làm lễ Phát lộ”. Các 
Thầy không biết hòa hợp nhau bằng cách nào và phạm vi chỗ ở bao lớn, nên bạch với Đức 
Phật. Nhân dịp ấy Ngài mới lịnh cho làm pháp Kết Giới Sĩmä. 


B. Cách Kết Giới Simä 

Trước hết chúng ta nên biết ý nghĩa của chữ “'sĩmã” là thế nào? S7wz là tiếng gọi chung 
một ranh giới của một nơi nào. Vì vậy mà sĩmã trước hết chia làm hai là: bađdhasimã: ranh 
giới do chư tăng đọc tuyên ngôn có trụ hoặc một vật chi để làm giới hạn; abadha sữmã: ranh 
giới chư tăng không cần tuyên ngôn đề kết giới. 


I. Giải về baddhasĩmä 

Sĩmã nào mà chư tăng làm; tránh khỏi 11 điều hư hỏng của sĩmã và làm đúng theo 3 điều 
tròn đủ và cột trụ ranh này, với trụ ranh kia cho đêu đủ và đọc tuyên ngôn đúng phép gọi 
baddhasIimäa. 


Đây giải về 11 điều hư hỏng (vipaffi). 1) Aiikhuddaka: sĩmã nhỏ quá không đủ cho 21 vị tỳ 
khưu ngôi hành tăng sự. 2) A?zmahari: simaã lớn hơn 3 do tuân 


!3) Khanda nimiffã: sĩmã ranh giới không liền nhau, nghĩa là khi hỏi ranh hướng đông, rồi 
hỏi qua ranh hướng kế là hướng nam, hướng tây, hướng bắc, rồi ngưng lại không hỏi nữa, 
như vậy ranh giới sima không liền nhau, hoặc hỏi ranh hướng đông rồi hỏi qua hướng tây, 
hướng bắc rồi ngưng lại, như vậy cũng gọi ranh giới không liền nhau hoặc lẫy vật không đáng 
làm ranh giới như lấy cây chuối, cây tre, cây dừa đều là loại cây không có lõi cũng không 
được. 4) Chãyã nimitã: lẫy bóng làm ranh giới như bóng núi. 5) Animifã: sĩmä không lấy 
vật chi làm ranh giới cả. 6) Bahi sữma thitasammaía: đứng ngoài ranh giới sĩma mà đọc tuyên 
ngôn chỉ định. 7) Nadiya sammafa: chỉ định sĩimä trong sông rạch. 8) Samudde sammafä: chỉ 
định sĩmã trong biến cả. 9) .Jatassare sammafa: chỉ định sĩmã trong sao hồ thiên nhiên. Simã 
từ số 7 đến số 9, dầu cho tăng có làm sĩmã cũng không gọi sĩmã nghĩa là không thành tựu 
simã vì Đức Phật có dặn rằng: “Sabbä bhikkhave nadt asĩmã, sabbo samuddo asĩmo, sabbo 
Jãtassaro asimo — Này các thầy tỳ khưu, toàn diện bề cả, toàn diện sông, rạch, toàn diện ao, 
hồ đều không thể làm sĩmã được”. 10) Sữnã simưm sambhindantena sammaiä: làm hư hỏng 
sĩmäã cũ của các vị tỳ khưu khác bằng cách đè lên sĩmã cũ của họ băng một sợi tóc, do sĩmã 
mới làm của mình hoặc đè lên cỡ 4 vị tỳ khưu ngồi không vừa. 1l) Sữnã simam 


! 1 đo tuần 16 cây số ngàn. 
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ajjhottharantena sammatä: kết giới sĩmã mới của mình đè sâu vào sĩmã của các vị khác đủ 
cho 4 vị tỳ khưu ngôi hay là đè trọn lên simã của các vị khác. 

Khi kết giới sĩmã mà gặp trường hợp I1 điều kể trên thì sĩmã ấy đều bị hư hỏng hành tăng sự 
không thành tựu. 


Sự tròn đủ - sampatti có 3: nữmiff4 sampdííi: tròn đủ ranh giới (vật làm ranh); parisa 
samparfi: tròn đủ sô tăng hội; kammavaca sampatfíi: tròn đủ lời tuyên ngôn. Giải răng: 


Tròn đủ ranh giới có 8 thứ như: 1) Pabbafa nimiffam: lẫy núi làm ranh, núi ây có 3 thứ: núi 
toàn đất, núi toàn đá, núi cả đất lẫn đá. Cỡ núi lớn bằng con voi cho đến bằng núi Tu di đều 
có thê lây làm ranh được nếu nhỏ hơn con voi hoặc lớn hơn núi Sineru hoặc núi toàn là cát, 
cũng không dùng làm ranh giới được. 2) Pãsãna nimiftam: lây tảng đá làm ranh, tảng đá cỡ 
nhỏ hơn hết, bằng cục đường mía băng lối 32 palla: cỡ 64 cân chúng ta dùng hằng ngày, nếu 
nhỏ hơn nữa thì không dùng được nhưng nếu lớn bằng con bò, con trâu thì được, nhưng lớn 
hơn đó nữa thì cũng không nên. Như lây gạch cục lớn hoặc gom đá nho nhỏ nhiều lại thành 
một đống cũng không được. 3) Vana nữmitfam: lây rừng làm ranh, nếu rừng đó toàn là cỏ hay 
cây có lõi bên ngoài như cây dừa, cây thốt nốt cũng không nên lấy làm ranh, nếu rừng có đều 
cây có lõi bên trong như cây dầu, cây vang ít lắm lỗi 4 hoặc 5 cây thì mới nên làm ranh. 4) 
Magsa ninifam: lây đường đi làm ranh, đường đi ấy nêu vắn, nhỏ để đi vào rừng hoặc ruộng 
rây thì không nên làm ranh, đường dài, đi xa người và xe bò thường qua lại thì mới nên dùng 
làm ranh. 5) Vammika mimiffam: lây gò mối làm ranh, gò mối ây cỡ thấp nhất lối 8 ngón tay 
(cỡ một tắc 7 phân) bề kính tròn lỗi bằng sừng bò, như vậy lấy làm ranh được, còn thấp và 
nhỏ hơn đó thì không nên. 6) Nađï nimiam: lây sông rạch làm ranh, sông rạch ấy nước chảy 
luôn luôn hoặc nơi nảo trong 4 tháng mùa mưa, nước chảy không dứt chỗ ấy cũng có thê gọi 
là sông rạch (chú giải có nói 4 tháng mùa mưa, nước chảy không dút, nước sâu vừa cho vị tỳ 
khưu mi mặc y nội đúng luật, lội ngang qua vừa ướt mí y cũng gọi là rạch) đều lẫy làm ranh 
được. 7) Udaka nimitIam: lây nước làm ranh, nước ấy nêu để trong ghè, trong lu hoặc một vật 
đựng nào đều không thể lấy làm ranh được, nước ấy là nước đọng trên mặt đất, trong lỗ trồng 
hoặc ao, hồ hoặc nước của đại dương đều lây làm ranh giới được hết. Hơn nữa nếu chỗ ấy 
không có nước đọng, đào đất cho có lỗ sâu rồi đồ nước vào cho đầy, nước này khi tụng tuyên 
ngôn xong, mà còn nước chưa cạn hết, thì mới nên làm ranh giới được, sau khi làm lễ nêu 
nước ấy cạn đi thì nên lấy cây, đá làm trụ để ghi nhớ. 8) Rukkha nimitfa: lẫy cội cây làm ranh 
(xem tr.258 phần Pali - 259 phần tiếng Việt của Đại phẩm 1). 


Tám vật dùng làm ranh đã kể trên đều nên dùng làm ranh giới được hết thảy, nếu mỗi vật mỗi 
thứ giống nhau hay khác nhau như núi, đá, rừng lẫn lộn với nhau cũng đều làm ranh giới được 
hết. Hơn nữa số ranh giới ấy không có hạn định là bao nhiêu nhưng kể từ 3 ranh” sắp lên đến 
hằng 100 ranh cũng được. Nếu Sima nào mà có 4 trụ ranh thì sima ấy có hình 4 8Óc vuông 
hoặc vuông dài như cái trống, nếu tuyên bố nhiều ranh chừng nào thì hình dáng sĩmã ấy khác 
nhau, tùy theo địa thế của ranh. 


Vì cách chỉ định ranh giới, nấy trong § thứ ranh ấy có đủ rồi thì vị tỳ khưu luật sư hỏi ranh 
hướng đông trước “Purafthimaya disãya kửm nhmif†amn — hướng đông vật chỉ làm ranh giới? ”. 
Lúc ấy có tỳ khưu, sa di hay một thiện tín nào cũng có thể trả lời, nếu hướng đông có ranh 
bằng đá thì trả lời rằng “Pãsãno bhante — Bạch Ngài đá ”. Kê đó vị luật sư nhìn nhận ranh ấy 
và nói rằng: “Eso pãsãno nimitam — ranh này là đá ”. Về cách hỏi và trả lời theo thứ tự của 
mỗi hướng, chỉ khác có tên hướng và vật làm ranh giới mà thôi. Nếu sĩmã có 8 trụ ranh khi 


? Nếu sĩmäã nào có 3 trụ ranh thì sĩmã ấy thành hình tam giác còn sĩmã mà có 2 trụ ranh thì không thành hình gì cả, không 
dùng được. 
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hỏi hướng đông rồi thì hỏi quá hướng đông nam rằng: “Purafthimäya anudisäya kim nữniHam 
— hướng đông nam lấy vật chỉ làm ranh giới? ” Nêu hướng nam thì hỏi “*Dakkhinäya disãya 
kim nimittam — hướng đông nam lấy vật chỉ làm ranh giới?” Nếu hướng tây nam thì hỏi: 
“Dakkhinäya anudisäya kùm nimitam — hướng tây nam vật chỉ làm ranh giới?” Nếu hướng 
tây thì hỏi “Pacchimäya disãya kim nữniHtam — hướng tây vật chỉ làm ranh giới? ” Nếu hướng 
tây bắc thì hỏi “Pacchimäya anidisäya kim nimittam — hướng tây bắc lấy chỉ làm ranh giới?” 
Nếu hướng bắc thì hỏi “U#arãya disãya kim nimiHtam — hướng bắc lấy vật chỉ làm ranh 
giới?” Nếu hướng đông bắc thì hỏi: “U#arãya anudisãya kửm nimiHam — hướng đông bắc 
lấy vật chỉ làm ranh giới? ”. 
Về cách trả lời nếu hướng ấy là núi thì nói “Pabbato bhante”. Khi xác định thì nói “Eso 
Pabbato nimitam — ranh này là núi”. Nếu rừng thì nói “Vanam bhante”. Nếu cây thì nói 
“Rukkho bhante”. Nếu đường đi thì nói “Maggo bhame”. Nếu sông rạch thì nói “Nađï 
bhanre ”. Nếu nước đọng thì nói “Udakam bhame ” tồi vị luật sư xác định lại là “Ea udakam 
nimittIatu — ranh này là nước ”. 
Khi hỏi và trả lời mỗi hướng theo thứ tự xong thì nên hỏi lại ranh giới hướng đông một lần 
nữa, đề bao vây sĩmä lại, cách hỏi và trả lời đúng phép như trên thì gọi là “ranh giới tròn đủ”. 

Tròn đủ tăng hội là Chư tăng cu hội để làm lễ kết giới ít nhất cũng phải 4 vị còn nhiều thì 
vô hạn định, đông cu hội lại một chỗ trong sĩmã mới như vậy gọi là tròn đủ tăng hội. 

Tròn đủ lời tuyên ngôn là tỳ khưu rành luật đọc nhị sự tuyên ngôn đúng theo giọng của 
mỗi chữ là không có lầm lộn giọng nhẹ và lẹ ra giọng nặng và chậm hoặc ngược lại nghĩa là 
đọc đúng giọng Päli như vậy gọi là tuyên ngôn tròn đủ (PäÌI tuyên ngôn sẽ chỉ phía sau). 





Sĩmã nào tránh khỏi 11 điều hư hỏng và được tròn đủ 3 điều như đã kê gọi là badhhasimã: 
là sima có đọc tuyên ngôn cột lại. 

Baddha sữna - sima có cột ranh giới có 3 loại: samãng samwvasa sima: s1mäa mà tất cả chư 
tăng có phận sự đồng nhau phải hòa hợp lại để làm tăng sự; avippaväsa sữmã: là sĩmã mà chư 
tăng tuyên ngôn đề lên trên samãna samvãäsa sĩmã để cho chư tăng được phép xa cách tam y 
đã nguyện (là khỏi cần phải gần bên tam y I hoắc 1 gang khi mặt trời sắp mọc); khanda simã: 
simã nhỏ chư tăng đọc tuyên ngôn một chỗ nào trong đại sĩmã đặng làm tăng sự nhất là để 
cho thọ cụ túc giới cho dễ dàng là khỏi nghi ngờ có các vị tỳ khưu vào trong đại sĩmã khi 
mình đang làm tăng sự. 

Về cỡ khanda sĩmã, nêu nhỏ nhất là vừa cho 21 vị tỳ khưu ngồi đúng luật, nhỏ hơn thì không 
nên còn lớn hơn thì cỡ 100 vị ngồi cho vừa cũng được. 

Về cách đọc tuyên ngôn để kết giới khanda sĩmã là phải đọc tuyên ngôn “samãna 
samväsasĩmã' trước rồi sau mới đọc tuyên ngôn “avippaväãsa sumä' sau. Bởi vậy khi đọc tuyên 
ngôn hủy bỏ cũng phải đọc hủy “avippaväsa sumã' này ở trên rồi mới được hủy bỏ “samãna 
samväsa sĩmä' sau (vì sĩmã này ở phía dưới). Về đọc tuyên ngôn hủy bỏ có 2 lý do: sĩmã nhỏ, 
tăng muốn làm cho lớn ra; sĩmã lớn, tăng muốn làm cho nhỏ lại để chỗ cho chùa khác, rồi đọc 
tuyên ngôn làm sĩmã nhỏ lại. 

Về baddha sĩmäã chư tăng đã tuyên ngôn cột có ranh giới như mahã sĩmã hay khanda sĩmã rồi 
thì nếu khi hết hiệu lực có 2 duyên cớ là: chư tăng đồng lòng đọc tuyên ngôn hủy bỏ, do mãn 
thời kỳ Phật pháp 5000 năm. 


e©_ Pali đọc hủy bỏ simã được xa lìa tam y: 
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“Sunatume bhante sañgho, yo so saäghena tIcTvarena avIppaväso sammato, yadI sañghassa 
patfa kallam sangho tam ticTvarena avIppavaäsam samuhaneyya esä ñãtI. 


Sunatu me bhante sañgho, yo so sañghena ticTvarena avIppaväso sammato, sañgho tam 
{Icrvarena avIppaväsam samuhanafT yassˆäyasmato khamatI efassa tIcTvarena avIppavãsassa 
samugshãto so tunhassa yassa nakkhamatT so bhãseyya. Samuhato so sañghena ticTvarena 
aVIppaväãso sammafo sangho tam ticTvarena avIppaväsam samuhanafI, yassãyasmato khamatI 
efassa ticTvarena avIippaväsassa samugshãto so tunhassa yassa nakkhamafT so bhãseyya. 
Samnuhato so sañghena ticIvarena avIippaväso khamatI sañghassa tasmaã tunhT evame tam 
dhãrayäm1”. 

Nghĩa: “Bạch đại đức tăng xin chư tăng nghe tôi trình, nơi nào mà chư tăng đã tuyên ngôn 
chỉ định cho phép xa lìa tam y, nếu tăng sự này hợp thời thì tăng nên hủy bỏ nơi xa lìa tam y 
ây, đây là lời tôi trình chư tăng rõ. 

Bạch đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, nơi nào mà chư tăng đã tuyên ngôn cho phép 
xa lìa tam y, bây giờ tăng hủy bỏ nơi xa lìa tam y ấy, sự hủy bỏ nơi chỉ định cho phép xa lìa 
tam y Ấy, nếu đồng ý đến vị nảo thì xin vị ấy làm thinh, còn nếu không vừa ý đến VỊ nào thì 
xin vị ấy nói lên cho biết. Nơi mà được phép xa lìa tam y tăng đã đồng ý ý hủy bỏ rồi bởi vậy 
chư tăng mới làm thinh. Tôi ghi nhận sự đồng ý này do nơi sự làm thinh ấy”. 


e_ Pãli đọc hủy bỏ sĩmã đồng tăng sự: 


“Sunatu me bhante sañgho, yä sä sangphena sĩmã sammaftä samänasamväsäa ekuposatha 
yad1 sañghassa pattakallam sangho tam sĩimam samuhaneyya esã ñattI. 


Sunãtu me bhante sangho, yä sa sañghena simãa sammatä samanasamväsa ek”uposathäa sangho 
tam simam samuhanatl, yass'ayamasmato khamati etissä simaya samäanasamväsäaya 
ek”uposathäya samugghãto, so tunhassa, yassa nakkhamati so bhãseyya. 


Samnuhatä sã sima sañghena samanasamvasa ek°uposatha khamati sanghassa tasma tunh1 
evame tam dhãrayämi”. 

Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình sĩmã nào mà tăng đã chỉ định rồi để hòa 
hợp nhau lại làm tăng sự như lễ Phát lộ, nếu tăng sự này hợp thời đến chư tăng thì tăng nên 
hủy bỏ sĩmã ấy, đây là lời tôi trình tăng rỡ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, sĩmã nào mà tăng đã chỉ định rồi để hòa hợp nhau 
lại làm tăng sự như lễ Phát lộ. Bây giờ tăng hủy bỏ sĩmã ấy. Sự hủy bỏ sĩmã có tánh cách hòa 
hợp nhau lại làm tăng sự như lễ Phát lộ ấy đồng ý đến vị nào thì xin vị ấy làm thỉnh, còn 
không vừa ý đến vị nảo thì xin vị ấy nói lên cho biết. Sĩimã mà có tánh cách hòa hợp nhau lại 
làm tăng sự như lễ Phát lộ ấy tăng đã hủy bỏ rồi, bởi vậy tăng mới làm thinh. Tôi xin ghi nhận 
sự đồng ý này, do nơi sự làm thinh ấy”. 


e_ Päli đọc tuyên ngôn làm sĩmäã đồng tăng sự (T.7g 6è 348): 


“Sunatu me bhante sañgho, yävatä sammatä nimittä kittitä yadi sanghassa pattakallam 
sañgho eteh1 nimitteh1 sinam sammanneyya samanasamvasam ek”uposatham esä ñatfI. 


Sunãtu me bhante sañgho, yävatä sammatä nimittä kittitä, sañgho etehi nimittehi sImam 
sammannatI samãanasamväsam ekuposatham yassˆaäyasmato khamati etehI nimittehI simaya 
sammati samanasamväasaya ek°uposathaya, so tunhassa, yassa nakkhamati so bhãseyya. 
Samatä (s3) sima sanghena etehI nimittehi amäanasamväsäya ek"uposatha khamatI sanghassa 
tasma tunhI evame tam dhãrayämI”. 
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Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh giới đã chỉ định chung quanh đến 
đâu rôi, nêu tăng sự này hợp thời, tăng nên chỉ định simaã có tánh cách hòa hợp đê làm tăng 
sự như lê Phát lộ, do nơi các ranh giới ây, đây là lời tôi trình tăng rõ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh giới đã chỉ định chung quanh đến đâu, 
bây giờ tăng tuyên bô kêt giới sima có tánh cách hòa hợp với nhau đê làm tăng sự như lê Phát 
lộ, do nơi các ranh giới ây. 

Sự tuyên bố kết giới sữnã có tánh cách hòa hợp với nhau để làm tăng sự như lễ phát lộ, do 
nơi các ranh giới ây. Nêu đông ý đên vị nào rồi thì xin vị ây làm thinh, còn không vừa ý đên 
vị nào thì xin vị ây nói lên cho biệt. 

Tăng đã đồng ý chỉ định sĩmã có tánh cách hòa hợp với nhau để làm tăng sự như lễ Phát lộ, 
do nơi các ranh giới ây. Tăng đã đông ý rôi nên tăng mới làm thĩnh. Tôi xin ghi nhận sự đông 
ý này, do nơi sự làm thính ây”. 


e_ Päli tuyên ngôn để làm sĩmã xa lìa tam y: 


“Sunatu me bhante sañgho, yä sã sanghena sima sammatä samanasamvaäsäa ekuposathä, 
yvadI sañghassa pattakallam sangho tam simam ticTvarena avIppaväsam sammanneyya 
thapetvä gamañca gãmupacãrañca esä ñat(I. 


Sunatu me bhante sañgho, yä sä saägha sĩimã sammatä samäanasamväsä ek°uposathä yadi 
sañpho tam sưnam ticTvarena avIippaväsam sammanmnatI thapetvä gamañca gãmupacärañca. 
'Yassˆ°ayasmato khamafI etissäa sImaya ticIvarena avIppaväsäya sammatI thapetvä gamañca 
øãmupacärañca, so tunhasa yassa nakkhamatI so bhãseyya. 


Sammafä sä simä sañghena ticTvarena avippaväsa thapetva gamañca øgamupacãrañca khamatI 
sañghassa tasma tunhT evame tam dhãrayämI”. 


Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, sĩmã nào mà chư tăng đã tuyên ngôn rồi 
có tánh cách hòa hợp nhau đê làm tăng sự như lê Phát lộ, nêu đê tăng sự này hợp thời đên chư 
tăng, thì xin chư tăng tuyên bô sImä ây là nơi được xa lìa tam y, trừ ra xóm vả cận xóm, đây 
là lời tôi trình tăng rõ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, sĩmã nào mà chư tăng đã tuyên bồ kết giới có tánh 
cách hòa hợp nhau lại làm tăng sự như lê Phát lộ, bây giờ tuyên bô sima là nơi được xa lìa 
tam y trừ ra xóm và cận xóm. Sự tuyên bô chỉ định sĩmã ây là nơi được phép xa lìa tam y, trừ 
xa xóm và cận xóm, nêu đông ý đên vị nào thì xin vị ây làm thinh, còn không vừa ý vị nào thì 
xin vị ây nói lên cho biết. 

Sĩmã ấy tăng đã tuyên bố chỉ định rồi là nơi được phép xa lìa tam y, trừ ra xóm và cận xóm 
đã đông ý đên chư tăng, bởi vậy chư tăng mới làm thính, tôi xin chứng nhận đông ý này do 
nơi sự làm thinh ây”. 

e_ Cách đọc tuyên ngôn chỉ định làm chỗ Phát lộ (vì sĩmä lớn quá, khi chư tăng làm lễ Phát 
lộ chỗ này, khi thì làm chỗ khác nên Đức Phật mới cho phép nhứt định lại nên làm lễ một 
chô) không cân đọc hoặc đọc sau hêt cũng được. 

Cách đọc (T.Tg 6è trang 351): 
“Sunatu me bhante sañgho, yadi sañghassa pattakallam sangho (ithannanam) vihãram 
opusathã garam sammanneyya esã ñat(I. 
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Sunãtu me bhante sañgho, (1tthannanam vihãtam uposathägãram sammannatI yass°äyasmato 
khamatI (itthannanam) vihãrassa uposathagãrasa sammatI, so tunhassa, yassa nakkhamantI so 
bhãseyya. 


Sammafo sanghena (1tthannãano) vihãro uposathagaram khamati sanghassa tasmã tunh1 evame 
tam dhãrayãm1”. 


Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, nếu lời tuyên ngôn này hợp thời đến chư 
tăng thì tăng nên chỉ định chỗ ở này là nơi để làm lễ Phát lộ, đây là lời tôi trình tăng rõ. 
Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, bây giờ tăng chỉ định tuyên bố nảy là nơi để làm 
lễ Phát lộ. Sự chỉ định chỗ này (vihãra) là nơi để làm lễ Phát lộ, nếu đồng ý đến vị nảo thì xin 
vị ấy làm thinh, còn không vừa ý vị nảo thì xin vị ấy nói lên cho biết chỗ này chư tăng đã chỉ 
định là nơi để làm lễ phát lộ rồi. Sự chỉ định này đã đồng ý đến chư tăng nên chư tăng mới 
làm thinh. Tôi xin chứng nhận đồng ý này do nơi sự làm thính ấy”. 


Trong lúc chư tăng tuyên ngôn chỉ định hai chỗ làm lễ Phát lộ trong một chỗ ở (có đại 
simä). Chư tăng có nhóm thì vào chỗ làm lễ chỗ này, có nhóm thì cu hội lại chỗ kia vì nghĩ 
rằng sẽ làm lễ Phát lộ tại nơi này. Nhân dịp chư tăng mới bạch với đức Phật. Đức Phật bèn ra 
lịnh rằng: Này các thây tỳ khưu các thầy không nên chỉ định hai nơi để làm lễ Phát lộ trong 
một chỗ (vãsa) thầy tỳ khưu nào làm như vậy phạm hành ác. Rồi ngài ra lịnh rằng: Này các 
thầy tỳ khưu các thầy nên tuyên ngôn hủy bỏ bớt một chỗ làm lễ Phát lộ. Cách hủy bỏ như 
vây, thầy tỳ khưu nào rành luật đọc trình tăng: 


“Sunatu me bhante sañgho, yadI sañghassa pattakallam sangho (itthannanam) uposathagãram 
samuhaneyya esä ñatfI. 


Sunãtu me bhante sangho, sañgho (itthannamam) uposathagaram samuhanafI, yassˆäyasmafto 
khamatI (itthannamassa) uposathagärassa samugghãato so tunhassa yassa nakkhamanti so 
bhãaseyya. Samihatam sañghena (itthannänam) uposathagaram, khamati salghassa tasmaã 
tunhT evame tam dhãrayämi”. 


Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, nếu lời tuyên ngôn này hợp thời đến chư 
tăng, thì tăng nên hủy bỏ một nơi đề làm lễ Phát lộ này, đây là lời tôi trình tăng rõ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, bây giờ đã hủy bỏ nơi làm lễ Phát lộ tên này. Sự 
hủy bỏ một nơi làm lễ Phát lộ tên này, nếu đồng ý đến vị nào thì xin vị ấy làm thính, còn 
không vừa ý vị nảo thì xin vị ấy nói lên cho biết. 

Chỗ làm lễ Phát lộ tên này tăng đã hủy bỏ rồi. Sự hủy bỏ nơi làm lễ Phát lộ tên này đã đồng 
ý đến chư tăng, bởi vậy tăng mới làm thinh. Tôi xin chứng nhận đồng ý này, do nơi sự làm 
thính ấy”. 

Trong lúc chư tăng chỉ định chỗ làm để Phát lộ nhỏ quá. Ngày lễ Phát lộ hôm ấy chư tăng 
cu hội rất đông, các vị tỳ khưu phải ngồi bên ngoài chỗ tăng chỉ định để làm lễ Phát lộ mà 
nghe tụng giới bổn. Chư tăng nghĩ rằng: Đức Phật cho phép phải làm lễ Phát lộ trong nơi đã 
chỉ định làm lễ Phát lộ, vậy chúng ta ngôi bên ngoài không phải chỗ tăng chỉ định để nghe 
giới bốn, như vây chúng ta có được làm lễ Phát lộ hay không? Các vị tỳ khưu bèn bạch với 
Đức Phật. Đức Phật dạy: Tỳ khưu ngồi nơi chư tăng đã chỉ định hoặc nơi kế cận không có chỉ 
định và nghe đọc giới bổn nơi nào, tỳ khưu â ấy cũng gọi là đã được làm lễ Phát lộ vậy. Các 
thầy tỳ khưu, như vậy các thầy cần làm mái hiên thêm cho chỗ làm lễ Phát lộ lớn đến cỡ nào 
thì tăng nên chỉ định thêm mái hiên đến cỡ ấy. Này các thầy tỳ khưu tăng nên tuyên ngôn chỉ 
định thêm mái hiên như vây: tăng nên chỉ định ranh giới trước. Khi chỉ định ranh giới rồi thì 
trình tăng như vầy: 
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“Sunãtu me bhante sañgho, yävafä samantä nimittä kittita yadi sanghassa pattakallam sañgho 
e(ehi nimitteh1 uposathamukham sammaneyya esã ñat(I. 


Sunatu me bhante sangho, yävatä samantäã nimitäã kititã sañpho etehi nimittehi 
uposathamukham samannatl. Yass°ayasmato khamatiI etehi nimittehi uposathamukhassa 
sammatI so tunhassa yassa nakkhamanti so bhãseyya. 


Sammatam sanghassa etehi nimittehi uposathamukham khamatI sañghassa tasma tunh1 evame 
tam dhãrayämI”. 


Nghĩa: “Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh giới mà chư tăng đã chỉ định 
chung quanh đến đâu, nêu tuyên ngôn này hợp thời đến chư tăng, tăng nên chỉ định thêm mái 
hiên chỗ làm lễ Phát lộ do theo ranh giới ấy, đây là lời tôi trình tăng rõ. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, các ranh giới mà chư tăng đã chỉ định chung quanh 
đến đâu, bây giờ tuyên ngôn chỉ định thêm mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ do nơi các ranh giới 
Ấy. Sự chỉ định mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ do các ranh giới ấy, nêu đồng ý ý đến vị nào thì xin 
vị ấy làm thỉnh, còn không vừa ý vị nào thì xin vị ấy nói lên cho biết. 


Tăng đã chỉ định thêm mái hiên chỗ làm lễ Phát lộ các ranh giới rồi. Sự chỉ định thêm mái 
hiên chỗ làm lê Phát lộ đã đông ý đên chư tăng, bởi vậy tăng mới làm thính. Tôi xin chứng 
nhận đông ý này do nơi sự làm thính ây”. 


H. Giải về abbadha sĩmã: là sĩmã tăng không cần đọc tuyên ngôn để kết giới 

Sĩmã mà tăng không cần đọc tuyên ngôn chỉ định gọi là abbadha sĩmã. Có 3 thứ hay là 4 
thứ là: gãma sĩmã, sattabbhantara sĩmã, udakukkhepa sĩmã. Nếu 4 thứ thì thêm visumngãma 
sima. 

1. Nói về gãma sĩmã 

Trong mỗi làng, mỗi thị xã (châu thành, tỉnh ly) toàn thể ranh giới ấy đến đâu gọi là sĩmã 
đến đấy. Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu cư ngụ trong 1 làng, I xóm đồng chung 1 sĩmã 
như “Asammatäya bhikkhave simäya atthapitäya yam gøgãmam vã nigãmam vã upanIssäya 
viharatiI yä gãmassa vã gama simã nigamassa vã nigama simaã ayam tattha samanasamväsä 
ek°uposathã — Này các thầy tỳ khưu, khi chư tăng chưa có kết giới, chưa có chỉ định sĩmã mà 
thầy tỳ khưu vào cư ngụ trong 1 làng, một thị xã nào thì làng hay thị xã ấy lớn, nhỏ cỡ nào? 
đều là sĩmã có tánh cách hòa hợp với nhau lại để làm tăng sự như lễ Phát lộ hết thảy”. 
Theo chú giải chữ “gama" có thể gọi là quận hay xứ còn “nigama' thì gọi là chợ, thị xã, đô thị, 
vì vậy mà 1 thị xã nào, 1 tỉnh ly nào, I làng nào có ranh giới đến đây đều là gãma sĩmã hết 
thảy. Bởi vậy cho nên dầu là sĩmã trọn 1 làng, 1 đô thị, 1 thị xã đều có thê hành tăng sự được 
như thọ cụ túc giới, làm lễ Phát lộ... được hết thảy (nhưng khó 1 điều là phải gom lại tất cả 
các vị tỳ khưu nảo cư ngụ trong ranh giới ấy lại 1 chỗ mới hành tăng sự được, nếu có 1 vị nào 
ở ngoài 1 hắc 1 gang thì tăng sự không thành tựu vì bị chia rẽ) nhưng khác hơn baddha sĩmã 
là không thể xa lìa tam y lúc mặt trời mọc được mà thôi. 

2. Giải luôn về sự visumgäma sĩmã 

Visumgäma sImä là sima riêng biệt. Vì người nào có ân đức gì với Đức Vua, Ngài mới ban 
đứt cho một nơi nào, làng nảo, xứ nào thì chỗ nơi ấy gọi là visumgäma: xứ riêng biỆt, chỗ ấy 
cũng gọi là sina của xứ riêng biệt: visumpãma sĩmã chỗ này rộng bao lớn thì tất cả chư tăng 
đến cư ngụ nơi ấy đều phải hòa hợp nhau cu hội lại để làm tăng sự. 


3 Gãma sĩmã có thê lớn dải đến 12 do tuần. 
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3. Udakukkhepa sĩmä - sIimäã làm trong nước 


Ở trong ao hồ, sông rạch và biển cả, người bực trung hai tay bụm nước lại rải đến đâu 
chung quanh chỗ mình đứng thì trong phạm vi ây gọi là simã trong Ì lằn rải nước 
(udakukkhepa sữna). Các nơi sông rạch, ao, hồ đã kê trên, trước tiên Đức Phật không cho 
phép làm baddha sĩma là sĩmã có cột ranh giới. 

Nhưng khi sau này Đức Phật mới cho phép làm sĩmäã trong một lằn rải nước, trong các nơi ấy 
như vây: Nadiyä vã bhikkhave samuddhe vã jãtassare vã yam majjhimassa purissa samantã 
udakukkhepa ayam tattha samanasamväsä ekuposatha — Này các vị tỳ khưu, các nơi sông rạch 
ao hồ, biển cả nào mà trong vòng một người bực trung rải nước chung quanh chỗ đó gọi là 
sĩmäã trong một lằn rải nước, chư tăng phải hòa hợp lại trong phạm vi ây để làm tăng sự như 
lễ Phát lộ. Theo chú giải gọi là một lăn rải nước đó như người bực trung lây nước hay là cát 
thảy rải hết sức mình, nước hay cát rớt đến đâu thì chỗ ấy gọi là một lăn rải nước, lằn rải nước 
ây kê từ vị ngồi hay đứng cuối cùng của chư tăng cu hội. 

Nếu có nhiều nhóm chư tăng hành tăng sự đồng một lúc thì phải để cách khoảng một lằn rải 
nước giữa hai simã ấy. Nếu chư tăng muốn làm tăng sự nơi nước sâu quá thì nên dùng ghe 
thuyền, bè mả làm lễ, nếu ghe thuyền ấy trôi tới trôi lui thì không nên làm tăng sự, vì một lăn 
rải nước đã có hạn định chung quanh bao nhiêu mà thôi, khi tuyên ngôn đã lọt ra khỏi vòng 
nhút định của sima. Bởi vậy cho nên muốn làm tăng sự trên ghe thuyền thì phải cắm sảo hay 
trụ cho thật chặt, hay cột đá to bỏ xuống nước cho thật vững hoặc có neo bỏ xuống cho che 
thuyền đứng vững hay cột vào cây mọc ngay trong nước cũng được, rồi sẽ làm tăng sự. Nếu 
ghe chỉ trôi tới trôi lui chút ít trong lằn rải nước thì không sao. 

Hơn nữa, nếu cột ghe thuyền dính với cây mọc trong nước, dầu cho cây ấy có ngoài vòng lằn 
rải nước sĩmã cũng được, bởi nước ấy và nước trong sĩmã cũng đồng một tánh chất với nhau. 
Nhưng cắm hắn không cho cột ghe thuyền dính với trụ hoặc cây ở trên bờ (khô) bởi vì mé bờ 
và nước không có liên quan với nhau. Nên tỳ khưu ở trên giàn, trên nhà, trên bè mà ở trong 
nước thì làm tăng sự cũng được hết nhưng chỉ ở trong một lằn rải nước mà thôi. 

Nếu tỳ khưu ở trên cầu, cột cầu và hai đầu cầu đều ở dưới sông cũng làm tăng sự được. Nếu 
hai đầu cầu và cột cầu mà dính đến mé bờ như vậy thì không nên hành tăng sự. Còn nếu cột 
cầu ở dưới nước nhưng hai đầu cầu dài khỏi mé bờ cao lên không có dính với mặt đất ở bờ, 
thì các vị tỳ khưu ở trên cầu ấy hành tăng sự cũng được hết. 

4. Sattabbhantara sĩmäã: sĩmäã có 7 

Abbhantara: Ở trong rừng không phải là làng xóm, trong khoảng chung quanh chỗ vị tỳ 
khưu cư ngụ có sĩmäã 7 abbhantara mỗi phía. Đức Phật Ngài cho phép các thầy tỳ khưu ở trong 
rừng như vầy: “Agämake bhikkhave arañña samantä sattabbhantarä ayam tattha 
samãnasamvãsã ek°uposathã — Này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu ở trong rừng không phải là xóm 
làng thì có sĩimã 7 abbhantara chung quanh chỗ ấy chư tăng phải hòa hợp lại để làm tăng sự 
như lễ Phát lộ”. 


Trong chú giải nói mỗi abbhantara có 28 hắt tay (mỗi hắt tay có 2 gang, mỗi gang có 12 ngón, 
mỗi ngón có 7 hột lúa sắp xuôi). Thì ra 28 hắt lỗi 14 thước tây; 7 lần 14 m: 9§ thước. Kể từ 
chỗ vị tỳ khưu ấy ra 4 hướng mỗi hướng đều có 7 abbhantara hết thảy, nghĩa là mỗi vị kế bề 
ngang qua l4 abbhantara. Khi mặt trời mọc lên y của vị nào cư ngụ nơi khoản 14 abbhantara 
ầy được phép xa lìa khỏi phạm ưng xả đối trị, nếu để y ngoài vòng l4 abbhantara â ấy thì phạm 
ưng xả đối trị. Nếu tăng họp lại làm tăng sự thì phải kể đo từ vị ngồi cuối cùng trở ra cho đúng 
7 abbhantara mỗi phía. Nêu tăng 2 nhóm đồng hành tăng sự thì nên để trông khoảng cách 
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nhau 1 lối abbhantara ra gọi là sĩmantarika (cách khoảng sĩm3) như vậy khỏi phải hoài nghi 
trong khi hành tăng sự. 

Đây giải thế nào gọi là rừng và xóm. Chỗ nói xóm làng ấy có một cái nhà hay nhiều cái, 
có hàng rào chung quanh hay không có, có người ở hay không có người ở, nói cho cùng dầu 
cho chỗ nào mà bọn lái buôn dừng chân lại cư ngụ trong thời gian 4 tháng đều gọi là xóm 
làng hết thảy. Nếu xóm làng nảo có hàng rào chung quanh thì kế từ hàng rảo ấy trở vô là xóm, 
còn không có hàng rào thì kế từ nhà cuối xóm tạt ra một lằn nước gọi là cận nhà, từ chỗ cận 
nhà ấy trở ra, người bực trung đứng đó liệng một cục đất, cục đất rớt bao xa thì từ đó trở vô 
cũng gọi là xóm. Còn chỗ cận xóm là nếu xóm có hàng rào... rào chung quanh, thì kể từ chỗ 
người bực trung liệng một cục đất rớt đến đâu thì từ cục đất ẫây trở vô gọi là cận xóm. Còn 
như xóm không có hàng rào thì kể từ chỗ liệng cục đất thứ hai rớt xuống đến đâu chỗ ấy gọi 
là cận xóm. Nếu xóm mà có hàng rào hai lớp thì kế từ hàng rào thứ nhất, liệng thêm một cục 
đất rớt nơi nào thì khoảng ấy gọi là cận xóm. 

Ngoài chỗ xóm và cận xóm ra đều gọi là rừng hết thảy. Nói là chỗ cư ngụ trong rừng không 
phải chỗ trừ xóm và cận xóm mà còn phải trừ khoảng cách chỗ mình ở như sau. Nếu chỗ ở 
trong rừng mà có hàng rào, thì từ hàng rào trở vô thuộc địa phận của chùa, từ hàng rào trở ra 
lối một cục đất do người bực trung liệng ra thì gọi là cận chùa. Nếu chùa không có hàng rào 
thì phải nhứt định chỗ liêu cốc cuối cùng hay cây bồ đề, nhà giảng đường, bảo tháp v.V.. . lỗi 
một cục đất liệng ra khỏi chỗ đó thì gọi là vòng chùa, từ đó liệng thêm một cục đất nữa rớt 
đến đâu thì gọi là cận chùa. Cách nhứt định vòng chùa và cận chùa như vậy không được đè 
chụp lên phạm vi của xóm và cận xóm phải còn cách khoảng rời ra mới được. 

Nhưng nếu giải rộng theo Tạng Kinh thì phải nhứt định từ hàng rào xóm đến chỗ ở trong rừng 
xa lỗi 500 cây cung (là lối 1000 thước) nếu hai bên đều không có hàng rào thì phải nhứt định 
kể từ một cục đất thứ hai bên liệng rớt xuống còn cách khoảng lối 1000 thước mới được. 


C. Linh Tỉnh - Sự Dính Líu Của Simä 

Như đã giải ở số 10 về sự hư hỏng sĩmä là sĩmã dính lại với nhau hay đè lên nhau nói cho 
cùng dầu ở bằng sợi tóc thì sĩmã ấy đã bị hư hoại; mà khi sĩmã đã bị hỏng mà không hay biết 
cứ hành tăng sự thì tất cả tăng ấy đều không thành tựu. Như chúng ta biết thì có 2 thứ sĩmã 
là: baddha simä: là sĩmã tăng có đọc tuyên ngôn; abaddha sữmä: là sĩmã tăng không cần đọc 
tuyên ngôn như gãma s1maã hay visumgäma sIma. 
Như vậy chỗ nào cũng có sĩma, mà một khi sĩmaã đã có cột ranh giới rồi thì không được đẻ 
qua hay dính qua sĩmã khác, như a/hakathäã vannanä trong 1063 có giải rằng: dầu cho nhánh 
cây trong đại simã hay gãma sĩma mà đè qua hay đẻ lên khanda simä (là simã có cột ranh 
giới) hay là nhánh cây từ bên khanda sima thì trong khi hành tăng sự phải cho người mé nhánh 
ầy đi cho khỏi bị đè dính trên simã nào mới hành tăng sự được, nếu không làm như vậy thì 
simäã ấy đã bị hư hỏng vì liên quan với nhau trở thành ra đại sĩmã hay gãma sĩmã mà chư tăng 
cứ làm tăng sự trong lúc ấy dầu có một vị tỳ khưu đi vào trong đại sĩmã ấy mà không hay thì 
tăng sự ấy bị hư hỏng vì tăng sự bị chia rẽ. 
Bởi vậy cho nên muốn khỏi nghi ngờ tăng sự có thành tựu hay không thì trong khi hành tăng 
sự, sIima phải hoàn toản riêng biệt (completementisolée) như các chùa trên xứ Cao Miên hay 
trên Lào vậy. Còn bên Tích Lan thì phần nhiều các chùa đều không có làm sĩmã vì một lần 
làm sĩmã cho đúng phép rất khó, nên họ thường làm sĩmäã ở trên núi xa hay làm ở dưới nước 
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một cái chòi nhỏ ở giữa hồ, khi cần hành tăng sự thì họ ra các nơi ấy mà làm cho khỏi hoài 
nghi tăng sự bị chia rẽ. 

Đây giải về tăng sự có 4 cách. 
1. Adhamma vaggakammnam: tăng sự không hợp pháp và tăng chúng chia phe. Giải rằng: tăng 
sự phải đọc 2 lần là 1 lần trình tăng (ai) 1 lần tuyên ngôn (&ammavãcä) nhưng chỉ đọc ñaffi 
1 lần mà thôi chớ không đọc kamnavãcä như vậy gọi là tăng sự không hợp pháp, hơn nữa 
bao nhiều chư tăng đồng trong 1 sĩmã không cu hội lại đủ hay có tỏ sự ưng thuận (chanda) 
của mình mà cũng cứ hành tăng sự, như vậy gọi là tăng chúng chia phe, tăng sự này dầu cho 
làm rồi cũng không thành tựu. 
2. Adhamma samagsakamman: tăng sự không hợp pháp nhưng chư tăng hòa hợp không chia 
phe. Giải rằng: tăng sự phải đọc 2 lần là 1 lần trình tăng (ña//) 1 lần tuyên ngôn (kammaväcä) 
nhưng đọc luôn 2 lần ñz/ri không đọc kammavãcä như vậy tăng sự không hợp pháp, hơn nữa 
bao nhiêu chư tăng đồng trong I sima cu hội lại đủ hoặc vị nào bệnh hoạn hay hay bận rộn 
thì có cho sự ưng thuận đồng ý của mình như vậy gọi là tăng chúng hòa hợp không chia phe, 
tăng sự này cũng không thành tựu. 


3. Adhammena vaggakanmnai: tăng sự hợp pháp nhưng chư tăng chia phe. Giải rằng: tăng 
sự phải đọc 2 lần là I lần trình tăng (ña¡) 1 lần tuyên ngôn (kammavacđ) vị luật sư đọc đúng 
theo thứ tự, như vậy tăng sự hợp pháp, nhưng bao nhiêu chư tăng đồng trong 1 sĩmã không 
cu hội lại đầy đủ, còn những vị nào cần tỏ sự ưng thuận đồng ý của mình cũng không cho như 
vậy gọi là tăng chúng chia phe, tăng sự này có hành cũng không thành tựu. 


4. Dhammena samaggakamman: tăng sự hợp pháp luôn cả chư tăng cũng hòa hợp không chia 
phe. Giải rằng: tăng sự phải đọc 2 lần, hay 4 lần là 1 lần trình tăng (ñzzz) 1 lần tuyên ngôn 
hay 3 lần tuyên ngôn (kamnaväcä) thì vị luật sư cũng đọc theo thứ tự đây đủ đúng phép, như 
vậy tăng sự hợp pháp, còn chư tăng bao nhiêu vị đồng trong 1 sĩmã đều cu hội lại đông đủ 
không thiếu vị nào, còn vị nào bịnh hoạn hay có phận sự bận rộn cũng tỏ sự ưng thuận đồng 
ý của mình, như vậy gọi là tăng chúng hòa hợp không có chia phe, tăng sự này khi hành xong 
thì thành tựu. 

Tất cả 4 cách hành tăng sự 3 cách trên đều hư hỏng dầu có hành rồi thì cũng như không, trái 
lại còn phạm tội là khác. Chỉ có tăng sự thứ 4 mới được thành tựu mỹ mãn mà thôi. 


Trong khi hành tăng sự chỉ có l vị tỳ khưu cùng ở chung trong Ì gưma sữna dài lớn đến 12 
do tuân mà không hay vào không đến cu hội lại hòa hợp đề làm tăng sự thì tăng sự ấy dầu chư 
tăng 30 vị có làm rôi cũng bị hư hỏng vì tăng sự chia phe. Vì vậy mà môi khi hành tăng sự 
nào chư tăng cần phải thận trọng trong khi sử dụng gữma sữnã, vì gãma sĩmã rất rộng lớn 
trong khi đang hành tăng sự sợ có vị tỳ khưu nào khách phương xa vào trong lúc đang hành 
tăng sự thì tăng sự ấy phải bị hư hỏng, vì vậy trong luật có dặn khi sử dụng gãma sĩmã thì nên 
cho người gác canh chừng sợ có vị tỳ khưu nảo đến trong khi đang hành tăng sự thì cản vị ấy 
không cho vào ranh gđma sima, chư tăng hành tăng sự xong mới được vảo. 
Bần tăng giải về simã tóm tắt đến đây cũng vừa dứt. 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Soạn Xong tại Phổ Minh tự, mùa Hạ năm Tân Hợi 8/1971-2515 


— Dứt tác phẩm 25. Pháp kết giới sữmã — 
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CHƯƠNG V: CHUYỂN ĐÈ PALI 


Tác phẩm 26 


VĂN PHẠM PALI 


(ELEMENTARY PALI COURSE) 
Soạn giả: Bhikkhu Nãga Mahä Thera (TK Bửu Chơn) 


Lời Nói Đầu 

Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi nơi, phần đông muốn 
tìm hiêu về “Phật giáo Nam Tông” nhưng rât thắc mắc khó khăn vì gặp phải nhiêu danh từ 
PalI, nên có nhiêu người muôn tìm đên nguôn gôc Văn Phạm PälI. 

Bản Tăng tuy bận nhiều Phật sự, nhưng do sự yêu cầu của nhiều người nên cũng ráng phiên 
dịch quyên “Văn Phạm Sơ Học” (Elementary Pali course) của ĐĐ. Narada, cũng có thêm 
chút ít ý kiên về “Văn Phạm” của ĐĐ. Buddhadatta, rât phô thông và dê hiệu đê giúp thêm 
một phân nào tài liệu cho quí vị học Phật. 

Như nhà Bác học Dr. Malasekara tác giả quyên “Bách Khoa Toàn Thư” của Phật giáo có nói 
'““[inh tuý Phật giáo chánh truyên chỉ còn nguyên vẹn trong Tam Tạng PalI” (Pali Tripitaka). 
Vì vậy mà ai muôn tìm hiêu Phật giáo Chánh Tông thì cũng cân đên “Văn Phạm PälI cä”. 
Bản Tăng tuy tài hèn sức kém nhưng cũng ráng phiên dịch tuỷ theo sự hiểu biết của mình, dù 
sao sợ cũng có một vài chỗ sơ sót. Vậy mong cầu quí vị Đại đức và các nhà thông thái thấy 
có nơi nảo sai lạc hoặc có ý kiến chỉ hay xin vui lòng chỉ giáo thêm hầu có sửa đổi lại cho 
được phân hoàn hảo. 

Quyền Văn Phạm này bắt đầu phiên dịch từ năm 1963 nhưng vì “Pháp nạn” mà phải kéo 
đài cho đên ngày nay mới thành tựu. 

Do công đức của sự phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng đến thây tổ, song thân đã quá 
vãng, câu xin cho các vị ân nhân ấy được mau đắc đạo quả Niết-bàn và cũng cầu cho tất cả 
nhân loại trên thế giới nhứt là dân tộc Việt Nam được mau hưởng sự thanh bình an lạc. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Mettacittena 
Naga Maha Thera —- Tỳ khưu Bửu-Chơn 


Có vấn Tinh thần PGTG. 
2510 
1967 
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- Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa_ : 
Xin thành kính làm lê đến Đức Thể Tôn, Ngài là bậc Ung cúng cao thượng đã đắc quả Chánh biển tri. 
Sơ Dẫn 

Päli là thứ tiếng Đức Phật đã dùng để giảng giải giáo lý giải thoát của Ngài; nhưng Mãgaghĩ 
mới là tên thật, nó là một thô ngữ của xứ Ma-Kiệt-Đà (Magadha) trung An Độ. 
PalI có nghĩa là “câu”, “hàng” hoặc là một “bản văn”, nêu nói cho rôt ráo nó là danh từ của 
“Giáo lý nhà Phật”. 
Hiện nay tiếng Pali thường ám chỉ là một ứng văn nhà Phật đã ghi chép những Thánh kinh. 
Thật ra tiếng Päli phải có cách viết riêng của nó, nhưng hiện nay nó đã mắt đi. 


1. Vần Päli: Có 41 chữ cái chia ra 8 mẫu âm và 33 phụ âm. 

8 mẫu âm-sara là: a, ã,i,T,u,ñ,e, 0. 

33 phụ âm-vyañJana chia làm Š bọn: 
I)k ,kh,g ,gh ,n thuộc bọn vagga ka— giọng hầu âm ( trong họng). 
2)c ,ch ,j ,jh ,ñ 
3)† ,th ,d ,dh ,n_ thuộc bọn vagga ta — giọng não âm (về ứrên đầu). 
4t ,th ,d ,dh ,n 
5p ,ph ,b ,bh ,m thuộc bọn vagga pa — giọng thần âm (/ừ nơi môi). 


thuộc bọn vagøa ca — giọng hàm âm (về hàm trên). 
thuộc bọn vagøa ta — giọng nha âm (0? rong răng). 


Chữ thứ 5 của môi bọn thuộc về tỉ âm (giọng ri). 
Ngoại bọn-avagøa: y,r,l,v,s,h,],m. Trong đó, y thuộc vê hàm âm; r thuộc về não âm; 
I thuộc về nha âm; v thuộc vê nha âm và thân âm; s thuộc vê nha âm; h thuộc về khí âm (đoc 
có hơi ra từ cô); | thuộc vê não âm; m thuộc về tỉ âm (đọc có hơi lồ mũi). 


2. Cách phát âm. 

a. Về 8 mẫu âm (/heo phiên âm Việt Nam) 

Chữ a đọc như chữ â nếu ở đầu chữ có thể đọc là á hoặc ắc. Chữ ä đọc như chữ a.Chữ i đọc 
như chữ í. Chữ T đọc như chữ 1. Chữ u đọc như chữ ú. Chữ ũ đọc như chữ u. Chữ e đọc như 
chữ ê. Chữ o đọc như chữ ô. 

Chữ thứ 1, 3, 5 đọc giọng văn, còn lại Š5 chữ khác thì giọng dài. Mẫu âm có giọng dài nhưng 
có 2 phụ âm đứng kê thì đọc văn lại như mettã, ottha. 

b. Về 33 phụ âm 

Chữ thứ l1, 2 trong 5 bọn ây thì đọc hơi nhẹ và lẹ. Chữ thứ 3, 4 trong 5 bọn ẫy thì đọc hơi 
nặng và chậm. Chữ thứ Š của cả Š5 bọn thì đọc theo tỉ âm. 

Chữ ủ đọc như ng, ñ đọc như nh, mấy chữ trong bọn thứ 3 thì đọc cong lưỡi lên ổ gà rồi 
phát âm ra hơi ngọng. Chữ c đọc như ch, chữ ch đọc như ch của Pháp lây hơi ra từ cô. Chữ k 
đọc như cá, chữ j đọc như z của Pháp, chữ d đọc như đ. Chữ dh, bh đọc đờ hớ, bờ hớ ráp lại 
cho lẹ. Chữ y đọc như d, chữ v đọc như chữ q, chữ s đọc như x. Chữ ] đọc hơi giọng lỗ mũi, 
chữ m hoặc rh ở cuôi chữ đọc như ăng. Nêu trước chữ ï: im thì đọc ng như bodhim, nêu có 
chữ ưu: um thì đọc ung như visum. 
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Bài Học Thứ 1 
A. Sự biến thể những danh từ cuối cùng bằng chữ a! 


Như nara: người (thuộc về nam tính? nt.) 


























Số ít Số nhiễu 

Chủ từ naroỶ: một người narã: nhiều người 

Bồ túc từ naram: một người nare: nhiều nØười 
Những danh từ nam tính: 
Buddha: Đức Phật. Putta: con tra1. 
Janaka: người cha. Gama: xóm làng. 
Daraka: trẻ con. Sũda: người bếp. 
Odana: cơm, gạo. Ghata: chậu, lu mái 
Dhamma: giáo lý, chân lý, định luật. 'Yãcaka: người xin ăn (ăn mày). 


B. Sự biến thể của động từ (verb.) thời hiện tại — cách chủ động ngôi thứ 3. 
Động từ pacca: nấu. 


























Cuối cùng của ngôi thứ 3 Động từ pacca: nấu 
Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
tỉ antif So hoặc sã pacati” Te pacanti 
(nó nấu, hoặc nó đang nấu) (chúng nó nấu, hoặc đang nấu) 





Những động từ đồng biến thể: - 
Dhãvati (dhava) chạy. VandatI (yanda) vái chào, làm lê. 


VadatI (vađa) nói, tuyên bồ ra. Rakkhati (rakkha) bảo vệ, hộ trì. 
Dhovati (dhova) giặt, rửa. 


Thí dụ: L) Sũdo pacati: người bếp đang nấu (đô ấn). 2) Sũdã pacanti: những người bếp đang 
nâu (đô ăn). 3) Sũdo odanam pacati: người bêp đang nâu ăn. 4) Sũdã ghate dhovanti: những 
người bêp đang rửa nôi (chậu). 


! Danh từ Päli biến thể tuỳ theo mẫu âm cuối cùng của nó, như a, ä, 1, 1, u, ũ, và o. Không có một danh từ nào cuối cùng 
bằng e cả. 

? Những danh từ cuối cùng bằng “a” đều nam tính hoặc trung tính (giống đực, trung tính) viết tắt nt., tr.t. Trong văn phạm 
Päli có 3 giống là: 1) Người nam, thú và vật có đặc tính về nam là thuộc giông đực (nam tính: nL. ) như: nara: người, 
suriya: mặt trời, gãma: xóm làng. 2) Người nữ, thú và vật có đặc tính về nữ là thuộc giống cái (nữ tính: nữ, I.) như: 
itthi: phụ nữ, gangã: sông rạch. 3. Những danh từ trung tính có tánh cách không cử động là thuộc về giống (trung tính: 
tr.t.) như: phala: trải cây, citta: tâm, trí. 

3 Nara + o = naro, nara + ä = narä. Khi 2 mẫu âm đứng kế nhau thì phải bỏ một chữ trước hoặc sau; trường hợp nầy bỏ 
mẫu âm phía trước. 

* Sự biến thê động từ Pãli có 3 ngôi, khởi sự ngôi thứ 3, ngôi thứ 2, ngôi thứ 1. Có 2 số: số ít = s.i. và số nhiều = s. .n. 

5 Những động từ thường khi ít dùng đến “đại danh từ” khi biến thê vì nó được nhận biết do nơi sự áp dụng của cuối chữ, 
còn những chữ trong dấu ngoặc là nguồn gốc của động từ. 
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Tập làm bài số 1 
A. Dịch ra việt ngữ: I) Buddho vadati. 2) Dhammo rakkhati. 3) Sä dhovatI. 4) Yaãcako 
dhavati. 5) Sũdã pacanti. 6) Janakãa vadanti. 7) Te vandanti. 8) Narã rakkhanti. 9) Puttã 
dhavanti. 10) Darako vandati. II) Buddho dhammam rakkhatI. 12) Daraka buddham 
vandanti. 13) Sũdo ghate dhovati. 14) Narä gãmam rakkhanti.° 15) Sä odanam pacati. 16) 
Buddhã dhammam vadantI. l7) Puttä Jjanake vandantI. I8) Yacakã ghãte dhovanti. 19) Te 
game rakkhanti. 20) Janako buddham vandati. 21) Darako Janakam rakkhati. 


B. Tập làm bài dịch lại Päli: 1) Nó hộ trì hay bảo vệ. 2) Người ta làm lễ hay vái chào. 3) 
Đứa trẻ nhỏ đang rửa giặt. 4) Người con trai nói chuyện. 5) Người ăn xin đang nấu ăn. 6) 
Chúng nó đang chạy. 7) Những trẻ con đang nói chuyện. 8) Những người cha đang bảo vệ. 9) 
Những người con trai đang làm lễ. 10) Những người nấu ăn đang giặt rửa. 11) Những người 
đang làm lễ đức Phật. 12) Những người cha bảo vệ những người. 13) Người bếp đang vo gạo 
(rửa gạo). 14) Pháp bảo hộ trì cho những người. L5) Cô gái đang vái chào cha. 16) Đức Phật 
đang thuyết pháp. 17) Những trẻ con đang rửa những nôi chậu. 1§) Những người đang bảo vệ 
những xóm làng. 19) Những người xin ăn đang nấu cơm. 20) Người bếp đang rửa nồi. 

















Bài Học Thứ 2 
A. Sự biên thê của những động từ cuôi cùng băng ø (/iêp theo). 
Như: Nara 

Số ít Số nhiễu 

Cách chủ động narena narebhi, narehi 
(do, với, bởi, tại người) . (do, với, bởi tại những người) 
Cách làm gián tiếp bố túc từ naräya, narassa naranam7 
(đến, hay cho người) (đến, hay cho những người) 





Chữ biên thê cuôi cùng của 2 cách này là: 


























Sốít | Số nhiễu 

Cách chủ động ena ebhi, ehi 

Cách làm gián tiếp bố túc từ | ãya, ssa nam 
Những danh từ thuộc vệ nam tính: 
Adara: sự ưa thích, ân cân, tình thương mên. Osadha: thuôc chữa bịnh. 
Ahãra: vật thực. Ratha: xe cộ. 
Danada: cây gậy, hèo. Samana: bực samôn, đạo sĩ. 
Dãsa: người tôi đòi hay giúp việc. Sunakha: con chó. 
Gilãna: người bịnh. VeJja: bác sĩ, y sĩ 


Hattha: cánh tay. 


5 Trong câu văn Päli, thường chủ từ - đứng trước kế là bô túc từ và sau cùng hết là động từ. 
7 Mẫu âm đứng trước chữ “nam” luôn luôn giọng dài. 
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B. Sự biến thể của những động từ ngôi thứ 2 


























Cuối cùng của Động từ pacca: nâu 
ngôi thứ 2 
Số ít. Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
sI tha tvam pacasi tumhe pacatha 
(mày hay anh nâu, hoặc đang nâu) ' (các anh nâu, hoặc đang nâu) 





Những động từ đồng biến thẻ: 


Deseti (2¡sz) thuyết pháp, nói đạo. Paharati (hara) đánh, đập. 

Deti (đZ) cho, biếu, tặng. Gacchati (gamu) đi. 

Harati (hara) lẫy đi. Ägacchati (gamø) lại đến. 
Aharafi (hara)Ÿ mang lại, đem lại. Labhati (/abha) được (Iợi) lãnh. 
Niharati (hara) dẹp đi, dời đi. Peseti (pesa) gởi ổi. 


Thí dụ: 1) Dãsena gacchati: nó đi với người tớ trai. 2) Vejjebhi labhasi: anh được do nhờ mấy 
ông y sĩ. 3) Sunakhassa desi: anh cho đến con chó. 4) Samanänãm pesetha: các anh gởi đến 
những ông đạo sĩ. 
Tập làm bài số 2 

A. Dịch ra việt ngữ: 1) Tvam rathena gacchasi. 2) Tvam ädarena dhammam desesl. 3) 
Tvam gilãnassa osadham desi. 4) Tvam dandena sunakham parahasi. 5) Tvam veJJanam rathe 
pesesl. 6) Tumhe ãdarena gilãnanam detha. 7) Tumhe dãsehi gãmam gacchatha. 8) Tumhe 
samananam dhammam desetha. 9) 'Tumhe hatthehi osadham labhatha. 10) Tumhe sunakhassa 
aharam haratha. I1) Dãrakä sunakhehi gamam gacchanti. 12) Sũda hatthehi ghate dhovanti. 
13) Tumhe gilãne vejJjassa pesatha. I4) Dãso Janakassa ahãram aharati. I5) Samanä ãdarena 
dhammam desenti. 16) Tumhe dandehi sunakhe paharatha. l7) Vejjo rathena gãamam 
agacchati. I8) Darakãä adarena yãcakanam ahãram denti. 19) Tvam samanehi Buddham 
vandasi. 20) Tumhe hatthehi osidham nTharatha. 


B. Bài dịch lại Pãli: 1) Các anh đến với con chó. 2) Các anh cho thuốc đến người đạo sĩ. 3) 
Các anh đưa cái xe: đến cho người bịnh. 4) Các anh đánh con chó với cây gậy. 5) Các anh 
thuyết pháp đến mấy ông đạo sĩ. 6) Các anh cho vật thực đến những người tôi tớ, với sự 
thương mến. 7) Các anh đang đi đến làng với những người đạo sĩ. 8) Các anh đang đem xe 
đến cho người y sĩ. 9) Người bịnh đang đi với tôi tớ. 10) Những con chó đang chạy với những 
đứa trẻ. 11) Đức Phật đang thuyết pháp cho người bịnh. 12) Những người tôi tớ đang cho vật 
thực đến những người ăn xin. 13) Người cha đang đi với các con đến làng xóm. 14) Các anh 
đang đi xe với những tôi tớ. 15) Các anh đang đem thuốc cho người cha. 16) Các anh được 
thuốc do nơi bác sĩ. 


8ä, nĩ, pa v.v... là những tiếp đầu ngữ (upa-sagga) nó thêm vào động từ đối hẳn ý nghĩa chánh. 
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Bài Học Thứ 3 
A. Sự biến thể của những danh từ cuối cùng bằng a. 
Số í Số nhiêu 
Cách chủ động narä, naramhã, narasmäa narebhIi, narehi 
(từ, do từ người) (từ, do từ những người) 
Cách chủ hữu vị ñarassa naranam 
(của người) (của những người) 
Những danh từ thuộc nam tính đông biến thể: 
Acariya: thây, tô. Arama: chùa, vườn, huê viên. 
Oväda: huấn từ, khuyên nhủ. Rukkha: cây (còn đứng). 
Amba: cây hoặc trái xoài. Assa: con ngựa. 
Pabbata: núi, non, hòn đá to. SIssa: đệ tử, học trò. 
Äpana: tiệm, phố, chợ. Mãtula: cậu. 
Pannäkãra: lễ vật, vật tặng. Talaka: vũng, ao, hồ. 
B. Sự biến thể của những động từ ngôi thứ nhất. 
Ngôi thứ l Động từ pacca: nấu 
Số ít. Số nhiễu Số í Số nhiêu 
mi ma aham pacami mayam pacama 
(tôi nấu hoặc đang nấu) (chúng tôi nấu, hoặc đang nấu) 

Những động từ động biến thẻ: 
Ganhati (gaha): lầy, lãnh, niêu. PatatI (pa/a): rớt, rụng. 
Sanganhati: đối đãi, thương lượng, biên soạn. Ruhati (ruha): mọc lên. 
Ugganhãti: học. Aruhati (ruha): lên, leo lên. 
Kinäti (ki): mua. Oruhati (ruha với ava 9): xuỗng 
VikkImati: bán. SunãtI (su): nghe 


NÑikkhamatl (km): khởi hành, đi xa. 


Thí dụ: ]) Ambä rukkhasmäa patanti: những trái xoài rụng từ trên cây. 2) Rukkhehi panäma: 
chúng ta rớt từ trên cây. 3) Äpanehi kinãma: tôi mua từ ngoài (những) chợ. 4) Apanã ãpanam: 
từ chợ (Mày) đến chợ (k¿2). 5) Matulassa ãrãmo: cánh vườn của người cậu. 6) Äcariyãnam 
sissã: những học trò của những ông thây. 


Tập làm bài số 3 

A. Dịch ra việt ngữ: I) Aham ãcariyasma dhammam sunami. 2) Aham mãtulasmä 
pannakaram ganhamI. 3) Aham ässasma pataämI. 4) Aham mãtulassa ärãmasma nikkhamäãm. 
5) Aham ãpanasma amhe lonami. 6) Mayam pabbatasmäa oruhama. 7) Mayam ãcarIiyena 
ugeanhama. 8) Mayam ãcariyassa ovadam labhama. 9) Mayam äcariyäanam putte 
sanganhama. 10) Mayam assanam aharam äpanehi kinama. l]) Sissä samananam ãramehi 
nikkhamanti. 12) Acariyo mãtulassa assam aruhati. I3) Mayam rathehi gãmä gãmam 
gacchama. 14) Tumhe äcariyehi pannakãre ganhaãtha. 15) Narä sissanam dãsanam ambe 


« o” 


? Tiếp đầu ngữ “ava” thường đổi là 
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vikkinanti. I6) Mayam samanäanam ovädam sunama. 17) Rukkhã pabba tasmã patanti. 18) 
Aham sunakhehi talakam oruhamI. I9) Mayam ärämasmãa ãrãmam gacchama. 20) Puttãä 
adãrena Janakãnam ovadam ganhanti. 

B. Bài dịch lại Pãli: 1) Tôi lãnh vật tặng từ ông thây. 2) Tôi đi khỏi (z>) cửa tiệm. 3) Tôi 
tiếp đãi thây của cậu tôi. 4) Tôi lãnh lời huấn từ của những thây tôi. 5) Tôi đang xuống (zử) 
núi. 6) Chúng tôi mua xoài từ những chợ. 7) Chúng tôi nghe pháp của Đức Phật từ ông thầy. 
8) Chúng ta đang lên khỏi hồ. 9) Chúng ta đang leo lên ngực của người cậu. 10) Chúng ta rớt 
từ trên núi. 11) Chúng ta đối đãi những người cha của những học trò với tình thân mến. 12) 
Những học trò được vật tặng từ những ông thầy. 13) Các anh đang gởi con ngựa đến cha 
người y sĩ. 14) Chúng ta đi từ núi này đến núi kia với những con ngựa. 15) Những ông thầy 
cho huấn từ đến những người cha của những học trò. 16) Chúng ta đang học từ các ông đạo 
sĩ. 








Bài Học Thứ 4 
A.Sự biến thể của những danh từ cuối cùng bằng q. 
Số ít Số nhiều 
Địa điểm cách ñare, narasmim, narsmim naresu 


(nơi người hay tại người) (nơi tại những người) 




















Hoan hô cách nara, narä narä 
(Này người) (Này những người) 
Những danh từ đồng biến thể: 
Akãsa: hư không. Maccha: cá. 


Mañca: cái giường. SurIya: mặt trời. 
Magga: con đường đạo. 
Vãnm1Ja: thương g1a. 


Maszgika: lữ hành. 


Canda: mặt trăng. 
Sakuna: phi câm, chim. 
Kassaka: nông dân, người làm ruộng, rẫy. 





Samudda: biên, bê cả. Loka: vũ trụ, nhân loại. 


B. Cách biến thể của những động từ. 






































Ngôi Paca: nâu Su: nghe Disa: thuyết, nói 
9.1 $.1 $1 $.1 9.1 $.1 

pacatI pacantI sunatI sunanfI desetI desentI 

pacasi pacatha SunasI sunatha desesi desetha 

l pacamIi pacama sunami sunama desemi desema 





Những động từ đồng biến thẻ: 
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Kilati (ki/Z): chơi, giỡn. Uppajjati (pada): sanh ra. - _Passatl (4isa)'°: thấy. 
VasatI (yasđ): ở, cư ngụ. VacaratI (cara): thả rêu, đi bênh bông.  Supati (spa): ngủ. 


Những trạng từ (zđverbs) không biến thể: 





AlJa: ngày nay. Kuhim: ở đâu? Yadã: khi nào, bất luận lúc nào. 
Ảma: dạ, vâng. Kuto: kế từ — từ đâu. Hiyo: ngày hôm qua. 

Ap!: cũng, cũng vậy. Puna: trở đi, trở lại. Ekadã: một lần, một lúc nọ. 

Ca: và. Sadä: luôn luôn. Pacchã: sau này. 

Idam: bây giờ. Sabbadãä: mỗi ngày, hằng ngày.  Parä: trước kia, thuở xưa kia. 
Idha: tại đây. Saddhim: với. Sãyam: buổi chiêu. 

Na: không. Suve: ngày mai. Parasuve: ngày mốt. 

Kadã: khi nào? Tadã: vậy thì. Pãto: buôi sáng. 

Kasmã: tại sao? Parahiyo: ngày hôm kia. 


Thí dụ: 1) Mañce supati: nó ngủ trên giường. 2) Narä gãmesu vasantI: những người ở trong 
làng. 3) Daraka kuhim tvam gacchasi?: em nhỏ đi đâu? 4) Janaka, aham na gacchãmr: cha, 
con không đi đâu. 


Tập làm bài số 4 

A. 1) Sakuna rukkhesu vasanti. 2) Kassado mañce supati. 3) Mayam magge na kilãma. 4) 
Narã loke uppajjanti. 5) Maggika kuhim tvam gacchasi? 6) Ama sadã te na ugganhanti. 7) 
Macchã talake kilanti. 8) Kuto tvam ägacchasl, putta? Janaka, aham 1dãni ärãmasmäa 
agacchãmI. 9) Kassakä sabbada gãmesu na vasantI. 10) Kasmäã tumhe mañcesu sa supatha? 
II) Mayam samanehi saddhimm ärame vasama. I2) Macchã talakesu ca samuddesu ca 
uppajjanti. 13) Aham akãse suriyam passami na ca candam. 14) AJja väm1jo äpane vasatI. 15) 
Kasmã tumhe dãrakehi saddhim magøge kilatha? 16) Ama, idãni so”pi!! gacchati, aham pi 
gacchamI. 17) Maggikä maggesu nicaranti. I8) Kassakã, kadã tumhe puna Idha ãgacchatha? 
19) Acariya, sabbada mayam Buddham vandama. 20) VãnlJãä maggehi saddhim rathehi 
øãmesu vIcaranfI. 


B. I) Nó đang nằm ngoài (7z) đường. 2) Những người nông dân ở trong những làng. 3) 
Tôi không có thấy những chim trên hư không. 4) Chư Phật không có giáng sanh trên thế gian 
mỗi ngày. 5) Này những ngưỡi lữ hành! Bây giờ các người từ đâu đến đây? 6) Chúng ta thấy 
những cá trong những ao hồ. 7) Này các người nông dân! Chừng nào các người đến đây nữa? 
8) Những người bộ hành đang đi bình bồng trên đời. 9) Bây giờ, chúng ta không thấy mặt trời 
và mặt trăng trên hư không. 10) Tại sao các ông đạo sĩ không ở luôn luôn trên những núi? I1) 
Dạ thưa cha, chúng tôi không chơi giỡn trong vườn hôm nay. 12) Tại sao người bịnh không 
năm trên giường? 13) Này các người lái buôn! Các người thả bình bồng đi đâu luôn luôn vậy? 
14) Này các con! Các con luôn luôn chơi giỡn với những con chó trong hồ. 15) Các thầy và 
những học trò, bây giờ đang ở trong chùa. 16) Dạ, chúng nó cũng đi. 17) Các người đừng ngủ 
ngoài đường. 


!9 Passa được thay thế là disa. 
H So + api = so*pi. 
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Bài Học Thứ 5 
A. Sự biến thể tròn đủ của những danh từ cuối cùng bằng a. 
Nara: người 
Chữ mẫu âm đứng kế m thường bị bỏ và m được thay lại là m'. 
Cách Số ít Số nhiễu 

1. Chủ từ (Patham3) naro (người) narã (nhiêu người) 
2. Bồ túc từ (Datiy3) naram (người) nare (những người) 
3. Cách chủ động narena narebhI, narehi 
(Tatiya hay karana) (do, bởi với người) (do nhiều người) 
4. Gián tiếp bổ túc từ naräya, narassa naranam 
(Catutthn) (đến người, ngay người, cho người) (đến những người) 
53. Cách hoạt động narä, naramhäã, narasmãa narebhI, narehi 
(Pañcamn) (từ người, bởi người) (từ những người) 
6. Cách chủ hữu ñarassa naranam 
(Chatthn) (của người) (của những người) 
7. Cách địa điểm nare, naramhi, narasmim ñaresu 
(Sattamn) (tại, nơi người) (tại, nơi những người) 
S. Cách kêu gọi nara, narä narä 





(Alapana) 





(người ơi! Này người!) 








(những người ơi!) 





B. Danh từ thuộc về giống “trung dung” 


Phalã: trái cây 























Cách Số ít Số nhiễu 
l phalam phala, phalãni 
2 phalam phale, phalãni 
là phala, phalã  phalã, phalãni 








Còn mấy cách khác biến thể cũng như danh từ nam tính. 


Những chữ cuối cùng biến thể của danh từ “trung dung” là: 























Cách Số ít Số nhiều | Cách Số ít Số nhiễu 
1 m ä, nI 5 äa,mhã,smã  ebhi, chi 
6 m e, m1 6 ssa nam 
3 ena ebhI, ehi “ị e, mhIi, smim esu 
4 äya, SSa nam S ä a,m 




















Những mẫu âm đứng trước chữ: ø, bhi, hi, nam, su đều có giọng dài như: phalãni, phalesu. 


Những danh từ “trung dung” đồng biến thê: 





Bija: hột, giống. 
Nagara: đô thị, tỉnh ly. 
Pada: bàn chân. 


Bhanda: hàng hoá, đồ vật dụng. 


Potthaka: sách vở. 
Lekhana: thơ. 
Puppha: hoa, bông. 
Mitta: bạn hữu. 


Ghara: nhà, chỗ ngụ. 
Udaka: nước. 
Khetta: ruộng. 
Vattha: vải, y phục. 
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Pitha: ghế, ghế dài. Mukha: mặt, miệng. 
Những động từ biến thể như paca — nấu: 
Bhuñjati (bhu/a): ăn, lãnh phân. Khãdati: ăn, nhai nói cách tông quát. 
Likhati (kha): việt. NisidatI (sưđa và mi): ngôi. 
PũJeti (2#/a): cúng dường, dâng cúng. VapatI (yap4): g1eo, rải. 

Bài làm thứ Š 


A. 1) Sakuna phalãm khãdanti. 2) Mayam pithesu nisIldãma mañcesu supama. 3) Narä 
apanehi bhandãmi kinanti. 4) Phalãm rukkhehi patantI. 5) Kassaka khettesu bTyänI vapantI. 6) 
Sabbadã mayam udakena pade ca mukhañca (mukham + ca) dhoväma. 7) S1ssä ãcariyänam 
lekhanãam! likhanti. 8) Idani aham mittehi saddhim ghare vasamI. 9) Dãso ta|akasmim vatthãm 
dhovati. 10) So pupphehi Buddham pũJetI. II) Kasma tvam ahãram na bhuñJasi?. 12) AJja 
sissä acariyehi potthakanl ugganhanti. 13) Maggikä miftchi saddhim nagarä nagaram 
vicaranti. I4) Aham sabbadä äramasma pupphãni aharami. 15) Mayam nagare gharãn 
passama. 16) Kassakã nagare talakasma udakam aharantI. I7) Darakã Janakassa pithasmim 
na nisidanti. 18) Mittam ãcariyassa potthakam pũJetI. 19) Tumhe naranam vatthäni ca 
bhandãani ca Vikkinäatha. 20) Acariyassa ãrãme samanä ädarena naranam Buddhassa 
dhammam desenti. 


B. 1) Tôi đang viết thơ cho bạn. 2) Chúng ta ăn những trái cây. 3) Chúng ta cúng bông đến 
Đức Phật mỗi ngày. 4) Bây giờ nó không đi về nhà. 5) Các anh đang gieo giống trong ruộng 
hôm nay. 6) Những người con rửa chân của cha với nước. 7) Chúng nó đang ăn cơm với các 
bạn trong nhà. 8) Mây người bạn của các trẻ nhỏ đang ngồi trên ghế dài (băng). 9) Hôm nay 
các anh đang viết thơ (nhiều tho) đến những ông thầy. 10) Tôi gởi những quyên sách về nhà 
do nhờ người ở. I1) Tôi thấy những trái cây ở trên những cây trong vườn. 12) Những con 
chim ăn những hột giống trong ruộng. 13) Hôm nay các bạn không có đi xa đô thị sao? 14) 
Chúng tôi từ ở nhà đến bằng chân. 15) Từ đâu các anh mua hàng hoá bây giờ? 16) Những 
người trong đô thị cho những vải và thuốc đến những người bịnh. 
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Bài Học Thứ 6 


A. Sự biến thể của những danh từ thuộc về nữ tính cuối cùng bằng #. 


Như: Kaññã: cô gái !? 





























Cách _ Sốứ Số nhiễu Cách Số ít Số nhiễu 
l kaññã kaññã, kaññãyo 5,6 kaññãya kaññãnam 
kaññam  kañña, kaññãyo 7 kaññaäya, kaññayam kaññãsu 
3,4 ¡| kaññaya | kaññabhi, kaññahi 8 kaññe kaññaã, kaññãyo 











Những danh từ đồng biến thể: 





Bhariyã: người vợ. 
Pãlibhãsã: tiếng Päli. 
Pãli bhãsã: tiếng nói. 
Pañña: trí tuệ. 
Dãrikã: cô gái nhỏ. 


Gangã: con sông (Hằng). 
Sãlã: nhà nghỉ mát, nhà trống, phòng hội họp. 
Nãvã: ghe thuyên, tàu. 

Gilanasala: dưỡng đường. 
Osadhasälã: nhà thí thuốc. 


Pathasäalã: trường học. 


Dhammasaälãä: giảng đường. 


B. Vị biến cách (inÿïnirive). 


Sự phôi hợp của vị biên cách động từ băng cách thêm tiệp vĩ ngữ /uznz vào nguôn gôc của 
động từ, nêu nguôn gôc của động từ cuôi cùng băng z thì thường đôi lại 7. 


Visikhã: con đường đi. 


Saddhã: đức tin, sự sùng mộ. 


Thí dụ: Paca + tum = pacitum: nấu. 
Rakkha + tum = rakkhitum: bảo vệ, hộ trì. 


Bảng so sánh vị biên cách: 


Dã + tum = dãtum: cho 























Nguồn gốc ngôi thứ 3 s.n. Vị biến cách Nghĩa ĐHPUIDD bu to tật 

quá khứ 

disa desenti desetum thuyết giảng  desetvä 

disa pas-sant passitum ngó thấy đisvä, passitva 

gaha ganhanti ganhitun lây, mang đi ganhitvä, gahetvãä 

gamu gacchanti gantum đi gantva 

ä + gamu agacchanti agantum đến lại ägantvä, äøamma 

hũ hontI hotum là hutvä 

1SU 1cchantI 1cchitum ước, muốn Icchitväa 

kara karonti katum làm katväa 

sam + lapa  sallapanti sallapitum hội thoại sallapItva 

ñã (ãna) — jãnanti ñãtum jãnitum hiểu biết ñãtvã, jãnitvã 

nahã nahãyantI nahäyItum tắm (rửa) nahäyItvä, nahatva 

pä pibanti,pivanti pãtumpibitum uống pItvã, pIbitväa 

ä +ruha aruhantI aruhitum lên (đ?) aruhitväa, aäruyha 

tha titthanti thatum đứng thatväa 





Tiếp vĩ ngữ /m thường thêm vào phía trước của ngôi thứ ba số nhiều zz như nahãyanti 
thành nahãyItum đê phôi hợp thành vị biên cách. 


!2 Trừ ra “ 


sấ” là con chó đực. 
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Thí dụ cách hành văn: I) Bhariyä dãrikanam dãtum odanam pacatI: người vợ nấu cơm cho 
đến những con gái. 2) Dãrikãyo ugganhitum pãthasãlam gacchanti: những con gái đi đến 
trường học, học (động fz). 3) Te gangayam kilitum 1cchanti: chúng nó muốn chơi (giốn) nơi 
con sông. 4) Kãññãyo ãhãram bhuñjitum sãlãyam nisidanti: những cô gái ngồi trong phòng 
ăn cơm. 
Bài làm thứ 6 

A. 1) Kaññayo gangayam nahãyitum gacchanti. 2) Aham pathasalam gantum 1cchãmI. 3) 
Mayam dhammam sotum salãyam nisidama. 4) Kuhim tvam bhariyäya saddhim gacchas1? 5) 
Darikãyo saddhaya Buddham vandanti. 6) S1ssä 1dãni Pa|ibhasaya lekhanämi likhitum Jãnant1. 
7) Narä paññam labhitum bhãsãyo ugganhanti. 8) Kaññe, kuhim tvam pupphãni haritum 
1cchasi? 9) Kaññãyo darikãhT saddhim gilãne phaleh1 sanganhitum veJJasalam gacchanti. 10) 
Assa udakam pibitum gangam oruhanti II) Sã äcariyassa bharyä hotl. I2) Gilãne 
sanganhitum visikhayam osadhasalãä na hoti. 13) Narä bhariyanam dãtum äpanehI vatthãni 
kimant. 14) Daãrikã gharam gantutm maggam na jãnãtI. I5) Dãrakãä ca dãrkãyo ca 
pathasalayam pithesu nmisiditum na icchanH. 16) Gilãnã gharäni gantum osadhasalaya 
nikkhamanti. 17) Mayam äcariyehi saddhim pã|ibhasäya sallapama. 18) Bhariye, kuhim tvam 
gantum Icchas1? 19) Mayam gañgäyam nävãyo passitum gacchama. 20) Paññam ca saddham 
ca labhitum dhammam sunäma. 


B. 1) Này mấy cô gái, hôm nay mấy cô có muốn đi đến chùa không? 2) Tôi đang về từ nhà 
thương thí thuốc, lẫy thuốc. 3) Trong con đường này không có nhà thương thí thuốc. 4) Cha! 
Bây giờ tôi nói tiếng Päli. 5) Chúng tôi không thấy những chiếc tàu trên con sông. 6) Cô ấy 
muốn đi với những cô gái coi (/hấy) trường học. 7) Cô con gái với đức tin đi cúng bông đến 
Đức Phật. 8) Các anh ngồi trong giảng đường nghe Pháp. 9) Những cậu trai và cô gái muốn 
tắm dưới sông. 10) Không có người bịnh nào trong nhà thương cả. II) Chúng ta học các thứ 
tiếng để được sự sáng suốt (/rí-huệ). 12) Tôi không muôn đi tàu. 13) Chúng nó ngồi trong 
giảng đường để học đạo với đức tin. 14) Tôi không biết tiếng trong của cái thơ. 15) Này các 
cô gái! Các cô có biết con đường về nhà không? 16) Nó đang đem quyền sách cho đến vợ nó. 

















Bài Học Thứ 7 
A. Thời đã qua — Cách chủ động 
Ngôi Paca: nầu Gamu: đi Su: nghe 
ái $.1 9.1 $.1 9.1 $.H 
= apacI, apacum, agami, agamum, aSUuII, asuimsu, 
paCI, pacum, gam, gamum, SUII, Sunmsu 
apacl, pacT | apacimsu, agam, aøamimsu, | asufI, su 
pacImsu samI øamimsu 
6/ apaco, apacittha, agamo, agamittha, asuno, asumttha, 
paco pacittha øamo øamittha suno sumttha 
1 apacIm, apacimhã, | agamim, ¡ agamimhã,  asunim, asunimhä, 
pacIm pacimhãa øamim øamimhäa sunim sunimhã 
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Trong thời quá khứ thường thêm chữ ø ở trước ngữ căn. Ngôi thứ ba cuối chữ là 7 nhưng có 
khi thâu ngắn lại là ¿, còn số nhiều là zz thì thường. đối lại là ï LiuSU. Mẫu âm đứng trước chữ 
ttha và mhã thì biễn thành chữ ÿ, khi nào ngữ căn cuối cùng có mẫu âm e hoặc Z thì trong thời 
quá khứ phải thêm chữ s trước tiếp vĩ ngữ. 


Tỷ nhự: Động từ “dã”: cho — Số ít: đã + s + I= adãsi. Số nhiều: đã + msu = adamsu. 
Động từ “disa”: thuyết, giảng — Số ít: đisa + s + I = desesi. Số nhiều: disa + msu = desimsu. 


=1%, 


Động từ “thã”: đứng — Số ít: thã + s + I= atthãsi. Số nhiều: thã + msu = atthimsu.'3 


B. Chủ hữu đại danh từ. 






































Ngôi Nam tính Nữ tính 
$1, $1. %1, $.1. 
3 tassa tesam tassa ftasam 
(của anh ấy) (của các anh ấy) (của cô ấy) (của các chị ấy) 
2 tava, tuyham tumhãakam: 
(của anh hay mày) (của các anh) 
1 mama, mayham amhakam giống nam tính 
(của tôi) (của chúng tôi) 
Từ vựng: Aparanha: xế (chiếu). Paãto: bình minh rạng đông. 
Ciram: lâu dài, trường tôn. Pãtarasa: buôi điêm tâm. 


Eva: đúng, như vậy, ngay cả (chỉ dùng để tỏ sự nhận định). 
Pubbanha: buôi trước ngọ. 


Hiyo: hôm qua. Purato: ở, đứng trước. 
Viya: giông như, cũng như. Sãyamãsa: buôi cơm tôi. 
Bài làm thứ 7 


A. 1) Buddho loke uppaJji. 2) Hiyo samano dhammam desesl. 3) Darako pãto“va tassa 
pAthasalam agamI. 4) Acariyä tesam sissanam pubbanhe ovädam adamsu. 5) Ciram te 
amhakam gharam na agamimsu. 6) Darikã tesam Janakassa purato atthamsu. 7) Tvam tassä 
hatthe mayham potthakam passo. 8) Tvam gangäyam nahãy1Itum päto“va agamo. 9) Tvam aJJa 
pãtarasam na bhuñJo. 10) Kuhim tumhe tunhäakam mittehi saddhim aparanhe agamittha? II) 
Kasma tumhe“yeva! mama ãcariyassa lekhanani na likhittha? 12) Tumhe ciram mayham 
putte na passittha. 13) Aham tuyham pannäkãre hiyo na alabhim. 14) Aham asse passitum 
visikhäyam atthasim. 15) Aham! EvaŠ gilãnanam ajja osadham adäsim. 16) Mayam tuyham 
äcariyassa sissä aho simha. 17) Mayam aJJa pubbanhe na ugsanhimhãa. 18) Samana viya 
mayam pi saddhaya dhammam sunimhä. 


13 Trong thời quá khứ thường thêm chữ “a” vào trước ngữ căn và phụ âm đứng kế thường tăng thêm gấp đôi để nghe cho 
xuôi tai. 

!# Tumhe + eva = tumhe“yeva — nhiều khi “y” được thêm vào giữa 2 mẫu âm. 

!5 Aham + eva = aham“eva — nhiều khi “m” có mẫu âm khác đi kế sau thì đối lại là chữ “m” 
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B. I) Tôi đã ngủ trên giường của tôi. 2) Tôi đã đứng trong vườn của chúng nó trong buồi 
chiều. 3) Tôi đã ngồi trên ghế trong phòng (sđ/Z) viết thơ cho bạn nó. 4) Chúng tôi đã tắm 
dưới sông trong buổi sáng. 5) Chúng tôi đã tự chữa bịnh ngày hôm qua. 6) Đã hèn lâu chúng 
tôi đã sông trong nhà của cậu chúng tôi trong đô thị. 7) Này con, tại sao con đã đứng trước 
thầy của con? 8) Này vợ, tại sao cô đã nâu cơm trong buổi sáng? 9) Này con, ngày hôm qua 
con đã đi đâu? 10) Các anh có trí huệ do nhờ thầy của các anh. II) Tại sao các anh đã không 
nghe pháp giống như cha của các anh? 12) Ngày hôm qua, các anh đã dùng cơm tối ở đâu? 
13) Cô ẫây đã đứng trong vườn của cô thật lâu. 14) Nó tự rửa 2 chơn của cha nó. 15) Đã hèn 
lâu, bạn tôi đã không có mua hàng hoá từ tiệm của nó. 16) Các ông bác sĩ đã không có đến 
dưỡng đường trong buổi chiều. 17) Những con trai và con gái đã không có đem sách của 
chúng nó đến trường ngày hôm qua. 18) Tôi tự cho thuốc đến người bịnh hỗi sáng. 
























































Bài Học Thứ 8 
A. Những động từ cuối cùng bằng ¡. 
Cách Munr: bực trí tuệ Atthi: xương 
%1. S)ÚP, xI. $1. 
1,8 munI mumI, munayo afthi afth1, atthini 
Ế; munim munI, munayo aftthimm afth1, atthini 
munIna munTbhi, afthina afthibhi, atthrhi 
munihi 
4 muninä, munTbhi, afthino, a{thissa atthinam 
munimha munihi 
5 munino, munTnam atthinä, afthibhi, atthihi 
munIssa atthimhã, 
atthisma 
Giống cách 5 Giống cách 4 
munimhiI, munIsu atthimhi, atthTsu, atthisu 
munIismim afthismim 
Từ vựng: 
Adhipati: chủ, bực trưởng thượng.  Kavi: nhà thị sĩ. Aggl: lửa. 
Man: ngọc. As1I: cây gươm. Narapati: vua, chúa 
Atithi: khách. Nati: thân quyên. Gahapati: gia trưởng, chủ 
Pati: chông, chúa tê. KapI: con khi. VịihI: lúa. 


Những danh từ này biến thể như “Muni”. 


B. Những chỉ phối động từ quá khứ không biến thể. 
Những động từ này thường thêm tiếp vĩ ngữ £wZ vào ngữ căn, nếu ngữ căn cuối chữ bằng 
a thì thường đôi lại là 7. Có nhiêu khi #ywãng và £na cũng được thêm vào ngữ căn. 
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Tỷ như: 1) Paca + tvã: pacitvä: đã đương nấu. 2) Khipa + tvã: khipitvã: đã đương ném, liệng. 
3) Su + tvã: sutvä, hay sutväna, sotũna: đã đương nghe. 4) Kara !9 + tvã: katvã hay katvãna, 
katũna: đã đương làm. 

Thí dụ: 1) Nisiditvä bhuñji: nó đã ngồi ăn. 2)Buddham vanditvã đhammam sotum agami: nó 
đã đảnh lễ Đức Phật, nghe pháp và đã đi về. 3) So thatvã vadi: nó đã đứng và nói. 4) So ki]itvã 
nahãyitum agami: sau khi chơi giỡn nó đã đi tắm. 


Bài làm thứ 8 

A. 1) Muni narapatiIm Dhammena saäganhitvä agami. 2) Kapayo rukkham ãruhitva phalãm 
khadimsu. 3) Kadã tumhe kavimha potthakani alabhittha? 4) Aham tesam ãrãme ãdhipati 
ahosim. 5) Mayam gahapaffhi saddhim gangaya udakam aharitvä aggimhi khipimhãa. 6) 
Narapati hatthena asim gahetvä assam aruhI. 7) Tvam tuyham patim sanganho. 8) Gahapatayo 
narapatino purato thatvä vadimsu. 9) Atithr anhakam gharam ãgantvä ãhãram bhuñjimsu. 10) 
Sakuna khettesu vihim disva khadimsu. I1) Narapati gahapatimhã manim labhitvä kavino 
adasi. 12) AdhipatT atithihi saddhim ãhãram bhuñjitvã munim passitum agam. I3) Aham 
mayham ñatino ghare ciram vasim. 14) Sunakha atthimi gahetväa magge dhãvimsu. 15) 
Dhammam sutvä gahapatinam Buddhe saddhã uppa]j1. 


B. 1) Cha của người trí tuệ đã là một Đức vua. 2) Này các gia chủ, tại sao các ông không 
khuyên những đứa con của các ông đi học. 3) Chúng tôi đã thấy Đức vua. 4) Tôi đã đi và nói 
với ông thi sĩ. 5) Ông chủ của chùa đã ngôi trên ghế và đã thuyết pháp đến những người gia 
chủ. 6) Chỉ có ngày hôm qua, tôi đã viết thơ và đã gởi cho thầy tôi. 7) Ông thi sĩ đã soạn một 
quyền sách và đã cho đến Đức vua. 8) Những thân quyến của chúng ta đã ở trong nhà khách 
thật lâu và đã rời khỏi mới hồi sáng này. 9) Những người gia chủ đã mua lúa từ những người 
làm ruộng và đã gieo trong những ruộng của họ. 10) Chúng tôi đã ngồi trên những cái ghế và 
đã nghe lời huấn từ của bực trí tuệ. 11) Đức vua đã cất cái chùa và đã dâng đến bực trí tuệ. 
12) Sau khi dùng điểm tâm với những người khách, tôi đã đi thăm những thân quyến của tôi. 
13) Tôi đã mua những trái cây từ chợ và đã cho đến con khi. 14) Tại sao anh đã đứng trước 
lửa và chơi giỡn với con khỉ. 15) Sau khi nghe pháp từ bực tri thức, đức tin đã phát sanh lên 
trong Đức Vua. 




















Bài Học Thứ 9 
A. Những danh từ thuộc nữ tính cuôi cùng băng ¡. 
Cách Bhũmi¡: mặt địa cầu, đất 
Š $.1. 
1,85 bhũmi bhùmï, bhũmIyo 
2 bhũmim bhũmïI, bhũmIyo 
Si bhũmiyä bhũmibhi, bhũmThi 
4,6 bhũmiyä bhũmrnam 
7 bhimiyä, bhũmiyam bhũmImsu 

















!6 Trong trường hợp này bỏ hắn chữ “ra”. 
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Từ vựng 

Anguli: ngón tay. Rati: sự vướng mắc, dính líu. MuttI: sự giải thoát. 
Bhaya: sự sợ sệt. Afavi: rừng. Khanti: sự nhẫn nại. 

Piu: hỉ lạc. Ratti: ban đêm. KuddRla: cái mai đào đất. 
Kũpa: cái giếng. Soka: sự buôn rầu, khóc than. Suve, Šve: ngày mai 


B. Thời vị lai (bhavissan?¡) — Cách chủ động 





Thời vị lai — Paca: nâu 
Ngôi _ Cách chủ động 





$1 $.H $1 $.1 





ssatI ssani , pacIssafi (nó sẽ nâu)  pacissanfi (chúng nó sẽ nâu) 





8) sSasl | ssatha , pacIssasi (anh sẽ nầu) . pacissatha (các anh sẽ nâu) 























ssami | ssama ¡ pacissämi (tôi sẽ nâu)  pacIssama (chúng tôi sẽ nâu) 





Trong thời vị lai mẫu âm đứng trước tiếp vĩ ngữ được thay là ỉ. 





Những động từ đồng biến thể: 


Bhavati (5z) ngữ căn: trở nên, thành, là. JayatI (Jana): nổi lên, sanh ra. 

Khanati (khana): đào (móc). PãpunatI (pa + apa): đên. 

TaratI (ara): đi ngang qua. Pavisatl (pa + visa): đi vào. 
Bài làm thứ 9 


A. 1) Gahapati kuddalena bhũmiyam kũpam khamissati. 2) Khantiyä pTff uppaJJIssatI. 3) 
Narapati sve afavim pavisitvãa munim passissatl. 4) Gahapatayo bhũmiyäm misiditvä 
dhammam suiissanti. 5) Rattiyam te atavIsu na vasIssantI. 6) Narapatino putfä ataviyam 
nagaram karIssanti. 7) Narapati tvam muttim labhitvä Buddho bhavissasi. 8) Kadä, tvam 
ataviya nikkhamitvä nagaram pãpuissasil? 9) Kuhim tvam sve gamissasi? 10) Tumhe 
raffIyam visikhãsu na vicarissatha. 11) Rattiyam tumhe candam passissatha. I2) Aham 
assamhã bhũmiyam na patissami. 13) Aham mayham añgulihT manim ganhissami. 14) 
Mayam gangam taritvä sve afavim päpunissama. I5) Sve mayam dhammasalam gantvã 
bhũmiyam nmisiditväa muttim labhitum pTtiyä dhammam sunissama. 16) Ratiyã Jayati soko — 
ratiyä Jayati bhayam. 

B. 1) Con khi sẽ ăn những trái cây với những ngón tay của nó. 2) Nó sẽ băng ngang qua 
rừng ngày mai. 3) Sự buôn rầu sẽ phát sanh lên do sự quyền luyến. 4) Này con, mây sẽ té 
xuống đất. 5) Các anh sẽ thấy trăng lên trời lúc ban đêm. 6) Này các vị tỳ khưu, khi nào các 
ông sẽ được giải thoát và sẽ về thuyết pháp cho thế gian? 7) Này các nhà nông, các anh sẽ 
đào giếng ở chỗ nào cho có nước đến những thửa ruộng của các anh? 8) Tại sao các anh sẽ 
không lấy cái mai đào đất? 9) Tôi sẽ đi ở trong rừng, sau khi thọ huấn từ của vị tỳ khưu. 10) 
Tôi sẽ là thi sĩ. 11) Tôi sẽ đứng ở trước mặt của đức Vua. 12) Chúng ta sẽ được giải thoát do 
nhờ sự nhẫn nại. 13) Tại sao chúng ta sẽ đi trong rừng với sự sợ sệt. 14) Chúng ta sẽ tự đôi 
đãi với người bịnh với sự vui vẻ. 
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Bài Học Thứ 10 
A. Sự biến thể của những danh từ cuối cùng ¿ thuộc về nam tính. 















































Sãmi: vua, chúa, chồng DandH: người có cây gậy 
Cách 
§yj Wñ 1 3. 
samT sãmTI, sãmIno dandi dandi, dandini 
samim sämI, sãmTno dandim L dandl, dandini 
samina samTbhI, samThi 
4,5 samino, samIssa samInam Biến thể giống như nam 
saminä, samimhã, samisma ¡| samibhi, samThi tính 
samInI, samimhI, sãmismim säãm1su 
samI sãmT, sãmIno dandi dandi, dandini 








B. Những danh từ cuối cùng ¿ thuộc về nữ tính. 






































Narni: người phụ nữ 
Cách 
S.Í $.n 
nãrI nãr1, nãrIyO 
2 nãrim nãïT, nãrIyo 
3,5 nãriyä nãrTbh1, nãr1hi 
4,6 nãriyä nãrInam 
lj nãrIyä, narryam nãrIsu 
S nãrI nãïI, narIyo 





C. Những danh từ hỗn hợp lẫn nam, nữ, trung tính và trạng từ 
Appamäda (ở): không để duôi, sự cô gắng.!” Janani (c): người mẹ. 
Bhagim (c): em, chị gái. Mahesi (c): Hoàng Hậu. 
BrahmacãrT (ở): người chưa vợ. Papa (7): tội lỗi, ác. 
DhammacärT (đ): người chân chánh (ở đúng theo lẽ phải). 
MedhaävI (đ): người trí thức. Dhana (7): của cải, tài sản. 
Pãpakãrï (đ): kẻ ác, người làm tội lỗi. Duggati (c): cảnh khô (ác đạo). 
Puñña (7): điều lành, phước đức. Have (7r.7): thật vậy, đúng TÔI. 
Settha (7r.T): cao quí, trưởng thượng. Yva (T.T): giống nhau, ¡n như. 
PuññakãrT (ở): người thiện, người làm phước. Sugati (c): nhàn cảnh 


D. Cách biến thành nữ tính. 
Có ít danh từ, cách trở thành nữ tính chỉ thêm Z hay ? cuối chữ z của nam tính. 
Thí dụ: Ala: con dê. // A1ä: con dê cái. Upäsaka: thiện nam. // Upäsikã: tín nữ. 


Assa: con ngựa. // Assä: con ngựa cái. Daraka: con trai. // DãrIkã: con gái. 


! Chữ đ = nam tính, chữ c = nữ tính, chữ T = trung tính, chữ Tr.T = trạng từ, chữ T.T = tĩnh từ. 
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(Những danh từ cuối cùng bằng kz thì mẫu âm đứng trước nó thường đổi lại là ¿ như: dãraka 
đôi lại dãrikã) 
Deva: Chư Thiên (nam). // DevI: tiên nữ. Nara: người nam. // Nãr1: người nữ. 
Dãsa: tôi trai. // Dãsi: tớ gái. 
Có ít danh từ trở thành nữ tính chỉ thêm vô ø7 hay mĩ với danh từ nam tính cuối chữ bằng 
đ, ỉ, ï Và U. 
Thí dụ: Rãja: đức vua. // Rã]im: hoàng hậu. Bhikkhu: tỳ khưu. // Bhikkhunr: tỳ khưu m1. 
MedhãvT: người trí thức nam. // Medhävini: nữ trí thức. 
Hatthi: con voi đực. // HatthinT: voi cái. 
Nhưng trừ ra vài chữ: Matula: chú, cậu. // MatulänT: cô, dì. 


GahapatI: nam gia chủ. // Gahapatärr: nữ gia chủ. 


Bài làm số 10 

A. 1) Dhammo have rakkhati dhammacärIm. 2) Na dugsatim gacchati dhammacärI. 3) 
Nara ca nãrIyo ca puññam katvã sugatisu uppaJJissantI. 4) Bhagim tassa samina saddhim 
Jananim passitum sve gamissati. 5) PäpakärT, tumhe päpam katvä duggatisu uppaJJissatha. 6) 
Idani mayam brahmacaärino homa. 7) Mahesiyo nãrTnam puññam kãtum dhanam denti. 8) 
Hatthino ca hatthinyo ca afavisu ca pabbatesu ca vasanti. 9) Mayham samino JananI 
bhikkhùninañca upäsikãnañca !Š Sahnganhi. 10) Mahesi narapatina saddhim sve nagaram 
pãpumssati. II) Medhavino ca medhãvIniyo ca appamadena dhammam ugganhitvä muttIm 
labhissanti. 12) Puññakarino brahmacarThi saddhim vasitum 1cchanHti. 13) NãrIyo mahesim 
passitum nagarim agamimsu. 14) Bhikkhuniyo gahapatanInam ovadam. 15) Appamadañca 
medhãvĩ — dhanam settham“va rakkhati !° 

B. I) Những người nào hành động chân chánh sẽ không làm điều tội lỗi và được sanh về 
nhàn cảnh. 2) Những người làm điều thiện sẽ được sự giải thoát. 3) Chồng tôi đã cưỡi lên voi 
và té xuống đất. 4) Cô ấy đã đi học với chị. 5) Bà mẹ của Hoàng Hậu thật là người phụ nữ có 
trí tuệ. 6) Những con trai và con gái đang có gắng học đề được cha mẹ chúng thưởng quà. 7) 
Những đàn ông và đàn bà, mỗi ngày đi chùa với những hoa trong tay của họ. §) Chị tôi chăm 
nom (hó írì) mẹ chỉ như một của cải cao quí. 9) Má ơi! Mai này con sẽ đi thắm cô và cậu con. 
10) Trong những hạng người độc thân (không vợ chồng) có những người tri thức. 11) Đang 
thấy con voi, con đê cái đã chạy dông do sự sợ hãi. 12) Đức Vua cùng Hoàng Hậu đã đến đô 
thị ngày hôm qua. 


18 Chữ niggahita (m) khi có một phụ âm đi sau kế thì đôi ra giọng mũi (ñ) hay là (ñ) cùng đồng một bọn với nhau như : 
Sam + gaho = sañgaho. Aham + ca = ahañca. Sam + thãna = santhana. Tam + dhanam = tandhanam. Aham + pi = 
aham/pI. 

!2 Settham + iva = se†tham“*va. 
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Bài Học Thứ 11 
A. Biến thể của những danh từ cuối cùng bằng w và . 































































































Bhikkhu (ở): tỳ khưu (người đi khất  Äyu (Tr.T.): tuôi thọ 
Cách thực) 
$1 $.1 ;7 $." 
1 bhikkhu bhikkhu, äyu äyũ, ãyũm 
bhikkhavo 
2 bhikkhum bhikkhũ, äyum äyũ, ãyũm 
bhikkhavo 
3 bhikkhumã bhikkhũbhi, 
bhikkhũhi 
4 bhikkhuno, bhikkhũnam 
bhikkhussa 
bhikkhusma 
6 giống cách 4 
Ki bhikkhumhi, bhikkhusu, 
bhikkhusmim bhikkhũsu 
8 bhikkhu bhikkhũ, giống cách I 
bhikkhavo, 
bhikkhave 
Dhenu (c): con bò cái Abhibhũ (2): người Sabbaññui (đ): Bậc toàn 
thắng (hơn), người | giác 
Cách chinh phục 
$1 $.n $1 $.1 $I $.n 
1,8 dhenu dhenn, abhibhũ abhibhn, sabbaññu sabbaññn, 
dhenuyo abhibhuvo sabbaññuno 
2 dhenum dhenn, abhibhum  abhibhu, ¡ sabbaññum ¡ sabbaññu, 
dhenuyo abhibhuvo sabbaññuno 
3,5 ¡ dhenuyä ¡ dhenubhi, 
dhenuhi ¬ `. 
E B biên thê giống như biên thê giông nhự 
4,6 ; dhenuyä ¡ dheninam “bhikkhu” “bhikkhuy” 
7 dhenuya, | dhenũsu 
dhenuyam 
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Gotrabhũ (7): Bậc ¡ Vadhũ (c): hầu thiếp, 
Thánh hoá (sẽ vào vợ còn trẻ tuôi 
Cách hàng Thánh nhân) 





§.I §.H $1 $.H 





1,8 | gotrabhi  gotrabhũ, vadhu ' vadhũ, 


























gotrabhũni vadhuyo 
Còn mấy cách kia biến thể Còn mấy cách kia biến 
cũng nhự “bhiRkhu ”. thê cũng nhự “Dhenu ”. 
Từ vựng: Ävuso (7r.7.) bậu, bạn, em. Pañha (đ) câu hỏi. 

Bhante (7r.7.) Ngài, Đức, bậc tôn kính. Sadhukam (7r.T.) hay, giỏi, tôt. 
Cakkhu (T7) con mắt. Senä (c) binh bị, quân đoàn. 
Dãrmu (7) củi đê chụm, cây. Ta (7) cỏ. 
DTpa (7) đèn, ánh sáng. 'Yagu (đ) cháo, cơm nâu thật lỏng. 


Kataññũ (đ) người biết ơn, tri ân. 

Yãva (Tr.T.) và Tãva: 2 từ ngữ này có liên quan nhau có nghĩa là “cho đến khi ...” 
“càng lâu cảng...” 

Khrra (7) sữa tươi. Maccu (ở) sự chết. 

KuñJara (đ) coI vol. Madhu (ở) mật ong. 


B. Động từ —- Mệnh lệnh cách hay ban phúc cách (pañcami) 





























Paca: nấu 
Ngôi 
$1 s." 
3 pacatu (nó nấu đi) pacantu (chúng nó (có /hê) nẫu đi) 
2 paca, pacähi (anh nấu đi) pacatha (các anh nấu đi) 
1 pacaml (tôi nấu đi) pacama (đề chúng tôi nấu) 





Cách này chỉ dùng để khi ra lệnh hay là ước mong hay ban phúc. 

Những mẫu âm đứng trước chữ ji, mỉ, ma thường là giọng dài, nhưng ở ngôi thứ nhì có thêm 
œ như paca. 

Thí dụ: Mệnh lệnh cách: Idha ãgaccha: anh lại đây; tvam gharasmä nikkhamälhI: anh đi ra 
khỏi nhà đi; tumhe idha tifthatha: các anh đứng đây đi. 

Cách cầu chúc hay ước mong: Aham Buddho bhãvãmi: Cầu xin cho tôi thành Phật; Buddho 
dhammam desetu: Câu xin cho Đức Phật thuyêt pháp. 

Có khi dùng chữ mz trong cách này để ra lệnh ngăn cản như: mã gaccha: đừng đi, nhưng 
chữ này thường dùng nơi ngôi thứ 3 trong thời đã qua như: mã agamaäs1: anh đừng đi; mã 
atthäsi: anh đừng đứng; mã bhuñj1: anh đừng ăn. 

Những động từ: Bujjhati: hiểu, biết (ừ ngữ căn budha). Dhunäti: phá hoại, làm cho tiêu điệt 
(6 ngữ căn dhu). Kujjhati: sân hận, phát sân lên (7 ngữ căn kudha). J]TvatI: sông, có sanh 
mạng (/ữ ngữ căn j1va). Pucchat: hỏi, vân (0Ø ngữ căn puccha). 
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Bài làm thứ 11 

A. 1) Sabbaññu bhikkhũnam dhammam desetu? 2) Dhenu tinam khãdatu!l 3) Avuso, 
ataviyä dãrum aharItvä aggim. 4) Gahapatayo, bhikkhũsũ mã kuJjhatha. 5) Bhikkhave aham 
dhammam desessami, sadhukam sunatha. 6) Dhunãtha maccuno senam nalãägäram va kuñJaro. 
7) Yãvã ham gacchãmi täva idha ti†thatha. 8) Bhikkhũ pañham sadhukam buJJhatu. 9) S1ssã, 
sadã kataññu hotha. 10) Kataññuno, tumhe äyum labhitvä ciram jTvatha!l I1) Dhammam 
pIibatha, bhikkhavo. 12) Mayham cakkhũhi papam na passãämI, bhante. 13) Dhenuyã khiram 
gahetva madhunã saddhim pibãma. 14) Avuso, bhikkhũnam purato mã titthatha. 15) Bhante, 
bhikkhumhã mayam pañham pucchãma. 16) Narä ca nãriyo ca bhikkhũhi dhammam sã 
dhukam sutvã puññam katvã sugafTsu uppaJjantu. 


B. 1) Đề nó vái chào các vị tỳ khưu! 2) Đức Toàn Giác, cầu xin cho Ngài được trường thọ. 
3) Đừng cho cỏ đến mấy con bò cái trong buổi chiều. 4) Anh đừng có đi cho đến khi nào tôi 
lại. 5) Bạch Ngài, xin ngài coi có tội lỗi chi không với những con mắt của Ngài. 6) Để chúng 
tôi ngồi dưới đất và nghe huấn từ của các vị tỳ khưu. 7) Ước mong cho các anh là những 
người biết ơn. 8) Đề chúng nó ở đây cho đến khi chúng tôi đem củi từ trong rừng ra. 9) Này 
mấy cô hầu thiếp (vợ nhỏ tuổi) đừng có sân hận với những ông chồng của các cô. 10) Cầu xin 
cho tôi phá tan đạo binh của tử thân. 11) Tôi ước mong uống cháo với mật ong. 12) Bạch thầy 
tỳ khưu, chúng tôi muốn biết tuổi của Ngài. 13) Đừng đứng phía trước con voi. 14) Này các 
gia chủ, nên đôi đãi (nuôi dưỡng) cha mẹ của các người cho tử tế (/ố:). 15) Này các bạn, đừng 
dâng cháo cho các vị tỳ khưu cho đến khi chúng tôi đến. 16) Này con! Đừng uống mật ong. 


























Bài Học Thứ 12 
A. Nhân cách đại danh từ. 
Cách Amha: Tôi Tumha: mày, anh, ông 
%1 $.1 %1 $." 
1 aham mayam, amhe tvam, tuvam tumhe (vo) 
(no) 
Só mam, mamam_ '¡ amhakam, amhe tam, tavam, tumhãkam, 
(no) tvam, tuvam tumhe (vo) 
3 mayã (me) amhebhi, tvayä, tayã (/e) tumhebhi, 
amhehI (no) tumhehI (vo) 
4,6 mama, amhãtam, amhe tva, tuyham, tumham, 
mayham, (no) tumham (e) tumhãkam (vo) 
amham, 
mamam (ne) 
5 mayä amhebhi, tvayä, tayä tumhebhi, 
amhehi tumhehi 
: may! amhesu tvayl1, tay1 tumhesu 























Những chữ “te, me, vo, no” không được dùng ở đâu câu. 
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B. Điều kiện cách, hay trạng thái (sz//zmi). 


Thêm sau động từ “paca” — nâu 











Ngôi . Điều kiện cách, hay trạng thái Paca: nấu 
$1 $.H 9.1 $.1 
3 eyya eyyum pace, paceyya paceyyum 


(nó phải nấu) (chúng nó phải nấu) 





2 eyyäsI eyyatha paceyy8sỉ paceyyätha 


(anh phải nấu) (các anh phải nấu) 





1 eyyami eyyäama paceyyämi paceyyäma 





(tôi phải nấu) (chúng tôi phải nấu) 




















Ngôi thứ 3 ở số ít có khi đổi ra chữ e mà thôi. 
Điều kiện cách cũng dùng để tỏ ra sự: ước mong, cầu nguyện, ra lệnh v.v... Nê ếu khi nó dùng 


về trường hợp điều kiện cách, thì đầu câu thường hay khởi đầu chữ szce, ce, hay yađi có nghĩa 
là “nêu” 


Những ti vựng: 


AlikavädI (đ) người nói láo, nói mánh khoé. Äroceti: nói báo tin, tuyên bó. 

Asãdhu (đ) người xấu (zánh nết), nêu (T.T.) xâu, ác độc.  Bhanati: nói, thuyết, thuật lại. 

Bhajati: thân cận, cộng tác, vào hội hè. Kodha (ở) sự giận dữ. 

Dãna (7.) sự bồ thí, vật tặng, đàn na thí chủ. Evam (7r.T.) như vậy. 

Jinãti (nguyên ngữ căn j¡) thắng hơn, chinh phục. PandHta (đ) người trí thức. 

Kadariya (đ) người bỏn xẻn, hà tiện. Pãpaka (T.T.) tội lỗi, ác xấu. 

Khippam (7. 7.) cách mau lẹ, lập tức. Vayamati: thí nghiệm, cố sức, 
ráng sức. 

Sãdhu (Z) người tốt thiện, nêu làm (7.7.) tốt lành. Sacca (T.) chân lý, sự thật. 


Vanna (đ) màu sắc, khen ngợi, tài năng, dung mạo. 
Yadã (7r.T.) khi nào? Tadã (7r.7.) thì, vậy thì (Yada và Tada 2 tiêng này có liên quan nhau 
trong một câu) 


Bài làm thứ 12 

A. 1) Gamam no gaccheyyäama. 2) Buddho“pi Buddhassa bhaneyya vannam. 3) Na bhaJe 
päpake mitte. 4) Saccam bhane, ne kuJJjheyya. 5) Dhammam vo desessami. 6) Sace aham 
saccãmI buJJheyyãmi te äroceyyäma. 7) Yadi tvam vaäyameyyäs1 khippam pandito bhaveyyäs1. 
8) Yava tumhe mam passeyyatha tava idha ti{theyyatha. 9) Sace bhikkhũ dhammam 
deseyyum mayam sadhukam suneyyäma. 10) Sadhu bhante, evam no kareyyama. 11) Yadi 
tvam mayä saddhim gantum 1ccheyy8si tava Jananim ärocetva agaccheyyäsi. 12) Amhesu ca 
tumhesu ca gahapatayo na kujjheyyum. I3) Sace dhammam sutvä may! saddhã tava 
uppajjJeyya aham tvam adhipatim kareyyämI. l4) Yãva tumhe muttim labheyyatha tãva 
appamadena vaäyameyyatha. 15) Akkodhena Jine kodham — asadhum sädhunä Jine — Jine 
kadariyam dãnena — saccena — alika vãdinam. 16) Khippam väyama, pandito bhava. 


B. L) Anh đừng đi với nó. 2) Này các con, các con luôn luôn phải nói sự thật. 3) Bạch Ngài, 
tôi muôn hỏi một câu nơi Ngài. 4) Tôt lăm, anh không nên giận tôi như vậy. 5) Tôi sẽ không 
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đi thăm bạn anh, cho đến khi tôi nhận được thơ của anh. 6) Anh phải rán thắng phục sự sân 
hận của anh bằng cách nhẫn nại. 7) Nếu anh có thể nghe lời khuyên nhủ của tôi; chắc chắn, 
tôi có thê đi với anh. 8) Anh phải nói với tôi, nếu nó đã gởi quyền sách cho anh. 9) Bạch Ngài, 
chúng tôi muốn nghe pháp (giáo lý) của Ngài. 10) Chúng ta phải thắng phục những người bỏn 
xẻén bằng sự bố thí. 11) Chúng ta không nên sanh vào cảnh khổ (ác đạo) cho đến khi chúng ta 
phải hiểu rõ (giác ngộ) những chân lý. 12) Anh có thê đi lập tức và lấy cái thơ cho tôi không? 
13) Nếu người thiện mà thân cận với kẻ ác, thì họ cũng có thê trở nên người ác. 14) Những 
người ác phải thân cận với bực tri thức, thì họ có thể sớm trở nên người tốt. 15) Nếu anh nghe 
tôi cách tốt đẹp, thì đức tin anh sẽ phát sanh lên. 


Bài Học Thứ 13. 
A. Liên quan đại danh từ (relafive pronouns). 


Đại danh từ ya: a1, cái nào (cái vừa kê) cái đã kê đó 

























































































Cách $1. $.H. 
Namtính ¡ Trung tính Nữ tính Nam tính |; Trungtính Nữ tính 
|| yO yam va =.. ¬. 
2 mm nỊ ve ve, yãm vã, yäyOo 
3 ena aya ebhi, yehi abhI, yah1 
Àj yay Mi À hJ bj 
aSSa, : asam, 
4,6 yassa bit yesam, yesanam Dữ tac 
yaya yãsanam 
5 yamhä, yasmä vaya giống cách 3 
: : assam, _ 
7 yamhi, yasmim ch yesu yasu 
Đại danh từ ta: a1, nó 
$1, 
Cách : : — = 
Namtính  Trungtính; Nữtính | Namtính | Trungtính | Nữ tính 
Ị SỐ nam, tam sa Tc ne, fe, nã, nãyo, 
2 nam, tam : nãn1, tãnI ta, tầyo 
nabhI, 
Š) nena, tena nãya, täya  nebhi, nehi, tebhI, tehi nãh1, 
tabhi, tahi 
{Issäva, : _ 
4.6 . tì e5 nesam, nesanam, tesam, tãsam, 
tassã, (ñya tesanam tasanam 
namhã, tamhã, nasmä, - : `. : 
5 tSimã naya, tầya giông cách 3 
namhI, tamhI, nasmim, ĐO NHh) 
ợ bì tassam, nesu, fesu tãsu 
l tayam 
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Hình thức trung tính thông dụng hơn hết. Đại danh từ yz và zz thường dùng chung nhau, vì 
chúng kê như là có liên hệ với nhau. 


Thí dụ: Yo dhammam passati so Buddham passati: Ai thấy được giáo pháp, người đó gọi là 
thây Phật. 
“VYam hoti tam hotu”: A1 được nó cũng được. 
Nói cái chi anh muốn (ước mong): Yam 1cchasI tam vadehi: hay là: anh muốn cái nào, anh 
nói cái đó. 
AI phụng sự cho người bịnh là phụng sự cho tôi (N# Lai): Yo gilãnam upatthãti so mam 
upafthãtI. 

Đại danh từ eta: cái đó (ở đảng kia). 



































Cách ẤT, S.7. 
Nam tính | Trung tính Nữtính | Namtính ; Trung tính Nữ tính 
1 @SO efam esa `. 
efe etani, efa, etayO 
#) etam 








Còn mây cách kia biên thê như /z chỉ trừ ra những chữ khởi sự băng chữ ø như nena, nãya 
V.V... 


B. Nghỉ vấn đại danh từ (/errogarive pronoun). 


Ka: alI, cái nào? 





















































Cách Ẩ.1. 3.1. 
Nam tính | Trung tính Nữ tính Namtính ; Trung tính : Nữ tính 
Ï ko : kã 
kam, kim 
Ế/ kam kam 
kena kaya 

4,6 kassa, kissa kãya, kassã cách biến thể giống như yø 

5 kamha, kasmä kaya 

7 kamhi, kasmim, kimhi, | kãya, kãyam 

kismim 





Chữ cỉ thêm sau cùng trong mỗi cách của ka trong mỗi giống đề biên thành đại danh từ không 
chỉ định như: kocl, kãc1: người nào? cái nào? bât luận cái nào? v.v... 


Những hình dung từ sau đây biến thê giống như ya: 





Añña: cái, người, vật khác. 
Apara: cái, kẻ khác, kế theo sau, hướng Tây. 
Eka: một số ít, vài người hay vật v.v... 

Katara: cái chị, cái nào (/ưởờng dùng giữa 2 vát). 

Katama: cái chỉ, cái nào? (hưởng dùng giữa nhiêu vật). 
Pacchima: hướng Tây, phía sau. 
Pubba: trước nhứt, sớm nhứt, hướng Đông. 


Sabba: tất cả, hết thảy. 


Aññatara: một kẻ, vật nào. 
Dakkhinä: hướng Nam, phía tay mặt. 


Itara: khác nhau, còn dư lại. 


Para: cái, người khác, khác nhau. 
Puratthimä: hướng Đông. 
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Uttara: cao cả, trưởng thượng, thuộc hướng Bắc. 


Mấy chữ añña, aññatara, itara, eka có khi biến thê ở cách số 4 và 6 về nữ tính số ít như: 
aññIssä, aññatarissä, ekIssa, Itariss3; còn trong cách thứ 7 thì aññissam, aññatarissam, 
itarissam, akissam. Còn những chữ pubba, para, apara có khi biến thể trong cách thứ 5 về 
nam tính số ít như: pubbã, parã, aparã; còn trong cách thứ 7 thì là pubbe, pare, apare. 


Ngữ vựng hỗn hợp: 

Ädãya (7r.T.) thì quá khứ của động từ đã + ã tiếp đầu ngữ: đã có lấy. 

DIisäa (c) phương hướng, một địa phận, một khu. 

Kim (77.T.): Tại sao? Cái nào? Thế nào? Yêu cầu. 

Nãma (7.): tên, danh (/huộc trừu tượng), tỉnh thần, ý — nếu là trạng từ thì: nhân danh, thật vậy. 
Nu (77.7.) cầu khẩn, tôi lây làm ngạc nhiên, làm lạ. 

Payojana (7.) dùng, cần dùng. 

Vã (Tr.T.) hoặc, hay là. 


Bài làm thứ 13 

A. 1) Ko nãma tvam? 2) Ko nãma eso? 3) Ko nãma te ãcariyo? 4) Idäm! eso kim karIssatI2 
5) Kim tvam etam pucchasi1? 6) Esa nãr1 te km hoti? 7) Sve kim“ete karissanti? 8) Kassa 
bhikkhussa tam potthakam pesessama? 9) Tesam dhanena me kim payoJanam? 10) Ko JãnãtI 
kim “eso karissati“ti? 11) Kissa phalam nãma etam? I2) Kayam disãäyam tassäã JananT idãni 
vasatI? 13) Kassa dhammam sotum ete Icchanti? I4) Yo dhammam passati so Buddham 
passatI, yo Buddham passati, so dhammam passati. 15) Yam tvam 1cchasI tam etassa arocehI. 
16) Yam te karonti tam“eva gahetvä param lokam gacchantI. l7) Yassam disayam so vasatI 
tassam disayãm ete“pI vasitum Icchanti. 18) Eso naro ekam vadati, esã nãre aññam vadati. 19) 
Paresam bhandãnI mayam na ganhãma. 20) Etani phalãni mã tassa sakunassa detha — 21) 
Idani sabbe“pi te Bhikkhu uttaräya disãya aññatarasmim ärame vasanti — 22) Etasmim nagare 
sabbe narä aparam agamimsu — 23) Kiãñci“pI Kãtum so na JãnãtI — 24) Katamam disam tumhe 
gantum Iccheyyätha — puratthimam vã dakkhinam vã pacchimam vã uttaram vã? — 25) 
Kataräya disãäya tvam suriyam passasi — pubbäyam vã aparäyam vã? 


B. 1) Chị là ai? 2) Nó tên gì? 3) Nó đã đi hướng nào? 4) Nó có phải là thân quyến của anh 
không? 5) Trái cây đó tên chỉ? 6) Những quyền sách ấy anh đã mua từ ai? 7) Hôm nay anh sẽ 
đi với ai? 8) Những con trai và con gái này đang chơi nơi vườn của ai? 9) Anh thấy mặt trời 
buổi sáng nơi hướng nào? 10) Cái nào của anh hoặc cô ấy dùng? 11) Nó đã tặng cho ai những 
tặng phẩm Này? 12) Này ông triệu phú, của cải ông dùng để làm gì? Ông không thể đem theo 
với ông tất cả qua cảnh giới khác. - Vậy ông nên ăn xài hay hơn. Ông không có quyến luyến 
(dính mắc) với của cải của ông? Ông nên làm dưỡng đường cho bịnh nhơn, cất trường học 
cho trẻ con, xây cất chùa cho các tỳ khưu và tỳ khưu ni. Đó là những hành động thiện mà ông 
sẽ đem theo với ông đi (sanh) qua cảnh giới khác. 13) Những người nào làm được điều thiện 
thì chắc chắn sẽ sanh nơi nhàn cảnh. 14) Để nó nói cái gì nó muốn. 15) Chúng tôi đã không 
viết những bức thơ đó. 16) Anh không nên nói với kẻ khác những cái gì mà anh thấy tận mắt. 
17) Chúng tôi muốn (/hích) ở nơi những đô thị nào mà có những bậc trí thức ở. 
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Bài Học Thứ 14 
A. Thành phần của động từ (pzrriciple). 

Trong tiếng Päli có 6 loại thành phần của động từ là: 1) Thành phần chủ động của thời hiện 
tại; 2) Thành phần thụ động (bj động) của thời hiện tại; 3) Thành phần không biến thể, của 
thời quá khứ; 4) Thành phân chủ động của thời quá khứ; 5) Thành phần thụ động của thời quá 
khứ; 6) Thành phân có tiềm lực (khả năng). 

I. Về thành phần chủ động của thời hiện tại, kết thành bằng cách thêm vào nguyên ngữ 
(như tiếp vĩ ngữ) anfa và mãng như: paca + anta = pacanta; paca + mãna = pacamãna: 
đang nấu. 

2. Về thành phần thụ động của thời hiện tại, kết thành bằng cách thêm vào nguyên ngữ 
(riếp vĩ ngữ) ya ở giữa nguyên ngữ và tiếp vĩ ngữ mna. Nếễu mẫu âm cuối cùng của 
nguyên ngữ là z hay đ thì nó phải đổi lại là 7. Thí dụ: paca + ya + mãna = pacTyamãna: 
đang bị nâu; sũ + ya + mãna = sũyamaãna: đang bị nghe. Phần nhiều những tiếp vĩ ngữ 
này chỉ thêm vào những ngữ căn ở phía trước ngôi thứ 3 số nhiều, cuối cùng của thời 
hiện tại. 

Những thành phần của động từ này cũng phải bị biến hoá mẫu âm và cũng chiều thuận theo 
danh từ hay đại danh từ về giống, số và cách mà nó có tánh chất chịu ảnh hưởng. Chúng nó 
cũng dùng trong khi sự hành động đang bị chỉ định. Có nghĩa là: kể từ, như, khi, trong khi. 


B. Cách biến thể của pacarfa thành danh từ nam tính. 






































Cách Ñ:Ÿ, $.71. 

l pacam, pacanto pacanto, pacanä 
2 pacantam pacante 
3 pacafä, pacantena pacantebhI, pacantehi 

4,6 pacato, pacanfassa pacatam, pacantanam 
Đi pacafä, pacantamhã, pacantasmäa pacantebhI, pacantehi 
7 pacatI, pacante, pacantamhIi, pacantasmim pacantesu 
S pacam, paca, paca pacanto, pacana 





Về nữ tính thì kết thành bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ 7 như: pacanta + ï = pacanti và cách 
biên thê cũng như danh từ thuộc về nữ tính cuôi cùng băng 7 (cøi bài học số T0). 


Còn về trung tính 




















Cách 8.1. $.1. 
1,5 pacam pacantä, pacantänI 
2 Pacantam pacanta,  pacantäni 
Còn mây cách kia biên thể cũng giỗng như nam tính. 











Thành phần của hiện tại cuối cùng bằng mZnz thì biến thể cũng giống như nara, kaññã và 
phala, thí dụ như: nam tính thì “pacamano”, nữ tính “pacamän8ä” và trung tính “pacamanam”. 
Vài thí dụ: gacchanto puriso: người đang đi, hay là người mà đang đi; gacchantassa purissa: 
đến người mà đang đi; pacanti hay là pacamãnä itthï: người phụ nữ mà đang nấu; so vadamãno 
gacchatIi: nó đi và đang nói chuyện; patamanam phalam: trái cây đang rụng (rớt). 
rakkhiyamanam nagaram: thành thị mà đang bị đô hộ; aham magøge gacchanto tam purisam 
passim: trong khi tôi đã đang đi đường, tôi đã thấy người đó. 
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Thành phần số 4 và số 5 là chủ động thời quá khứ và thụ động quá khứ đều kết thành bằng 
cách thêm tiếp vĩ ngữ ứœ hay m# sau phụ âm đ vào ngữ căn. Nếu ngữ căn mà cuối cùng bằng 
a thì thường đôi lại là ¡. Thí dụ như: ñã + ta = ñãta: sự đã hiểu biết; su + ta = suta: sự đã nghe; 
paca + ta = pacIta: sự đã nấu; rakkha+ ta =rakkhita: đã bảo vệ, đã hộ trì: chidi + na = chinna: 
đã cắt đứt; bhidi + na = bhinna: đã bể, gãy. 


Tất cả những chữ này cũng biến đổi và tuỳ theo danh từ hay đại danh từ về giống, số và 
cách mà chúng nó chịu ảnh hưởng, nó thường dùng để tiếp chỗ cho những động từ, có nhiều 
khi nó phụ nối liền bằng asz và h: là, được. Thí dụ như: so gato: nó đã đi hay nó là đã đi (chỗ 
này chữ hori được hiểu ngầm, như so gaío hoữi); thito naro: người đã đứng hay là đến người 
đang đứng: thitãyo nãriyã: đến người phụ nữ đã đứng: Buddhena desito đhammo: giáo lý mà 
Đức Phật thuyết; sissehi pucchitassa pañhassa: đến câu hỏi mà do nơi những học trò đã hỏi. 

Thành phần của động từ thứ 6 — thành phần tiềm lực kết thành băng cách thêm tiếp vĩ ngữ 

fabba vào ngữ căn, nếu cuối cùng của ngữ căn bằng z thì thường đổi lại là ¡. Thí dụ như: dã 
+ tabba = dãtabba: phải cho hay là nên cho; ñã + tabba = ñãtabba: phải, nên biết; paca + tabba 
= pacitabba: phải, nên nấu. 
Những thành phần động từ này cũng phải hoà hợp với danh từ hay đại danh từ về giống, số 
và cách mà nó chịu ảnh hưởng. Nhưng về phận sự thì phải để cách biến thể thứ 3. Thí dụ như: 
Janako vanditabbo: phải cung kính (vái chào) người cha; JananT rakkhitabbãa: phải chăm nom 
(bảo vệ) người mẹ; cittam rakkhitabbam: phải gìn giữ (thu thúc) cái tâm; tayã gantabbam: anh 
phải đi — nên đi; sãvakehi đhammo sotabbo: những tín đồ phải nghe pháp (giáo lý). 

Bản so sánh thí dụ 















































Ngữ căn Thành phân chủ động Thành phần bị Thànhphần Thành phần 
thời hiện tại động thời hiện tại quá khứ tiêm lực 
Dã denfa diyamana dinna databba 
Disa ?9  desenta, desasãma, desTyamäna, desIta, desetabba, 
paSsanta, passamãana passTyamana dittha passitabba 
BhuỊa bhuñJanta, bhuñjïyamãna bhutta bhuñjitabba 
bhuñJamãno 
Gamu gacchanta, gacchTyamäana gata gantabba 
gacchamaãna 
Gaha ganhanta, gayhamana gahita gahetabba 
ganhamaãanä 
Kara karonta, karumanäa kayIramaäna, kata kattabba, 
kariyamäana kãtabba 
Pa pIbanta, pivanta, pIyamana pita pãtabba 
pIbamaãna, pIivamäana 
Su Sunanfu, sunamana sũyamaäna suta sotabba, 
sumtabba 
Ngữ vựng: 


Atthi (đ.7) ?! có, là. 


Avihethayanta: thành phần quá khứ = a + vi + hetha: không làm đau đớn, không làm tổn hại. 


Carati (đ.7) đi bình bồng, ta bà. 


Bhuta (7) chúng sanh, sinh vật. 


Khaggavisãnakappa (đ) giống như con tây-u. 


?9 Disa = có nghĩa I) thuyết, giảng giải; 2) thấy — e. ø. Desenta = đang thuyết, passanta = đang thấy. 
?! Ð.T. = động từ, q.kh = quá khứ. 
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Nidhãya (7r.T.) q.kh. = ni + dhã: đang, đã để một bên. 


Pana (đ) thương yêu, quyến luyến. Sahãya (đ) bầu bạn. 
Tanhã (c) ái dục, ham muôn. Upasam kamati (đ.7) Kamu + upa + sam: lại gân. 
Bài làm thứ 14 


A. 1) Evam me sutam. 2) May! gate so ägato. 3) Kim tena katam? 4) So tassa vannqam 
bhanamano mam upasankamI. 5) Aham magse gacchanto tasmim rukkhe nisinnam sakunam 
passim. 6) Bhikkhũhi lokassa dhammo desetabba. 7) Puññam kattabbam, papam na katabbam. 
8) AJjI etena maggena mayäa gantabbam. 9) Sabba 1tthiyo dhammam sunantiyo etäya sälãya 
nisidimsu. 10) Panditä yam yam desam bhaJanti tattha tatth eva pũjJitã honti. I1) Buddhena 
buJJhitãm saccani mayã“pi bujJjhitabbanmi. 12) Param lokam gacchante tayã katam puññam vã 
päpam vã tayã saddhim gacchati. 13) Thito vã nisinno vã gacchanto vã sayanto (sayãno) vã 
aham sabhesusattesu mettam karomi. 14) VeJasaläya vasantanam gilãnãnam pure osadham 
databbam, pacchã aparesam databbam. 15) Kim nu kattabban“ti ajänantä te mama purato 
atthamsu. 16) Pemafo JäyatI soko pemato JãyatI bhayam; pemato vippamutfassa — n“atthi soko 
kuto bhayam. I7) Tanhãya Jãyati soko — tanhãya Jäyati bhayam; Tanhãya vippamutfassa — 
n“atthi soko kuto bhayam. 18) Ekasmim samaye aññataro devo rattiyam Buddham upasam 
kamritvä saddhãya vanditvä bhũmiyam atthãsI, thito so devo Buddham ekam pañham pucchI. 
Pucchantassa devassa Buddho evam dhammam desesi. 19) Te gangayam nahãyante mayam 
passimha. 20) “Sabbesu bhũtesu nidhãya dandam — Avihethayam aññataram“pi tesam — Na 
puttam“icheyya kuto sahayam — Eko care khagøa visanakappo”. 


B. 1) Anh đã bị làm cái này. 2) Nhánh cây đã bị chặt do nó. 3) Tôi đã thấy một người đang 
đi trên đường. 4) Cô ấy đã đứng dậy chào vị tỳ khưu. 5) Tôi đã về nhà khi nó đã đi học. 6) 
Những con khỉ đã ăn những trái cây rụng. 7) Chúng nó đã thấy cô ấy đang ngồi trong phòng 
(sđ/a). 8) Các anh không nên tắm dưới sông. 9) Đề cho nó làm những gì nó có thể làm được. 
10) Cái đó anh phải được hiểu biết như vậy. 11) Những quyền sách mà tôi đã viết, không nên 
cho chúng nó. 12) Những bạn tôi đã thấy cục ngọc đó đã bị thảy vô trong lửa. 13) Tôi đã ngồi 
dưới đất để nghe pháp do các tỳ khưu đã thuyết. 14) Những người đức hạnh nên làm nhiều 
việc phước thiện. 15) Quần chúng đã thấy những người bịnh đang uống thuốc do nơi bác sĩ 
đã cho. 
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Bài Học Thứ 15 
A. Chỉ định đại danh từ. 
Yma: cái này 
Cách $1 $.1 
Nam tính | Trung tính Nữ tính Nam tính Trung tính . Nữ tính 
ayam 1dam, ayam 1me 1me, ImãnI 1m8, 
2 imam 1mam imam 1mayo 
1minã, anena Imãya 1umebhi, imehi, ebhi,ehi  imabhi, 
1mahI 
4,6 1mas§sSa, assa 1ImI1SSä, Imãya, 1mesam, Imesanam, 1mãsam, 
aSSä, assaya esam, esanam lmãsãnam 
Imamhã, Imasmã, asmaã Imãya giống cách 3 
1mamhI, Iimasmim, 1missam, 1mesu, esu 1mãsu 
asmim Imäyam, assam 
Cách biên thê của amu: cái này, cái đó, như thê. 
Cách $1 $." 
Nam tính ¡ Trung tính Nữ tính Nam tính ¡ Trung tính | Nữ tính 
1 aSu, adum asa, amu amu amũ, amuyo 
amuko amũnI 
B¿ amum amum 
amunã amuyã amibhIi, amnuhi amibhi, 
amũhI 
4,6 amuno, amussa amussäa, amuyä amusam, amusanam amusam, 
amusanam 
amumhä, amusmä amuyã giống cách 3 
amumhI, anusmima amussam, amũsu amũsa 
amuyam 























B. Hình dung từ hay fĩnh từ. 


Trong văn phạm Päli, những hình dung từ cũng phải bị biến thể theo những danh từ về số, 
giông và cách mà nó chịu ảnh hưởng, nhưng phân nhiêu nó được đứng trước các danh từ. 


Những hình dung từ nào mà cuỗi cùng băng mẫu âm z thì cách biên thể của 3 giống cũng như 
cách biên thê của nara, phala và kaññã cũng có một đôi khi nó biên thê giông như øđz¡ trong 
trường hợp nữ tính. 


Có vài hình dung từ chỉ thêm vô yaw#w với những danh từ cuối cùng bằng zø và đ, và thêm 
manfu cho những danh từ cuối cùng bằng 7 và w. Thứ dụ như: bala + vantu = balavantu: năng 
lực, uy quyền (hình dung từ);bandhu + mantu = bandhumantu: thân quyến, có bà con; đhiti + 
mantu = dhitimantu: can đảm. guna + vantu = gunavantu: đức hạnh. Những hình dung từ này 
đều biến thê như pacaza trừ ra cách đứng chủ động (1) về số ít, như: 
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Cách S1. $.1. 

l bandhunãä | bandhumanto, bandhumantä 

1 dhitima dhitimanto, dhitImantä 

|| gunava gøunavanto, øunavanta 
Ngữ vựng: ¬ ¬¬ 
Antima (77) sau rôt, trê. Äsana (đ) chỗ ngôi. Digha (77) dài. 
Arahanta (4.kh) của araha: ứng cúng, bậc đáng tôn kính, có thê dùng như danh từ hay tĩnh từ. 
Bhagavantu (77) hông phúc, sung sướng. PIta (T7) màu vàng. 
Kanha (77) đen, tôi. Ratta (77) đỏ. Khuddaka (77) nhỏ, bé. 
Sammaã sambuddha (ở) chánh biên tri, toàn giác. Mahanta (T7) to, lớn. 
MaJjhima (77) trung, chính giữa. Ucca(TT)cao Sefa: trăng. 
Namo (7?.7) khen ngợi, tôn kính. Ủnha (77) nóng, âm áp. ST1ta (77) lạnh, mát mẻ. 
Sukhita (77) an vui, hạnh phúc. NIca (77) thâp, hèn hạ. Nila (77) màu xanh. 
Taruna (77) non, trẻ, bé. Pati-padãä (c) sự thực thành, con đường, hạnh kiêm. 

Bài làm thứ 15 


A. 1) Kim“idam? 2) Kassa Imani? 3) Iminã te kim payoJanam? 4) Idam mayham hotu. 5) 
Ko nãma ayam puriso? 6) Ayam me mãtulãnT hoti. 7) Idam mayä kattabbam. 8) Sabbam idam 
asukena katam. 9) Ayam samIi cando na hotIi. 10) Ayam me antima JãtI. II) Ayam seto asso 
khippam na dhãvati. 12) Gunavantehi Ime gilãnã sanganhitabba. 13) Yatha idam tathã etam 
— yathã etam tathã idam. 14) Idam vo ñãtnam hotu — sukhitã hontu ñãtayo. 15) Tvam etasmim 
pabbate vasa, aham Imasmim pabbate vasissamI. 16) Namo tassa Bhagavato, arahato samma 
sambuddhassa. 17) Asmim loke ca paramhi ca gunavantä sukhena vasanti. I8) Asukãya nãma 
vIisikhäya asukasmim ghare ayam taruno vejJjo vasati. 19) Imehi pupphehi Buddham pũJetha. 
20) Mayam Imasmim ärame mahantäni rukkhãni passama — 21) Imassa gilãnassa unham 
udakam databbam — 22) Janako ucce ãsane nIsĩsi, put(o nice ãsane nisidi — 23) Imesu 
pupphesu sefãn1 ca rattäni ca pTtäni ca pupphãm! gahetvä gacchãh1 — 24) Imani khuddakãmi 
phalãni mayam na kinaäma — 25) Iminä dighena maggena ete øgamIssantI. 


B. 1) Đứa trẻ này là ai? 2) Cái này là quyên sách của tôi. 3) Những người này là ai? 4) Nó 
đang ở trong nhà này. 5) Cái này chính tôi đã làm. 6) Có một bác sĩ còn trẻ tuổi như vậy ở 
con đường này. 7) Người bịnh không nên uống nước lạnh. 8) Nó là đứa trẻ hạng chót trong 
trường. 9) Anh đã thấy nó ngôi trên chỗ ngồi cao này không? 10) Lấy những cây gậy dài này 
và thây vô trong lửa đi. L1) Xin cho những chúng sanh này được sự an vui. 12) Tôi muốn cỡi 
con ngựa trắng này. 13) Đem những quyền sách nhỏ đó và cho đến những đứa trẻ này. 14) 
Anh nên rửa mặt của anh với nước nóng này. I5) Những vị A-la-hán đã hiểu biết được trung 
đạo của Đức Phật. 16) Giáo pháp này do nơi Đức Phật đã thuyết. 17) Chúng ta sẽ đi nơi con 
đàng dài này. 18) Có những cây cao, lớn ở trong rừng này. 19) Tôi sẽ đem những hoa trắng 
này; còn anh có thê lấy những hoa đỏ kia. 20) Đây là những chiếc thuyền nhỏ — 21) Những 
người nam và nữ trẻ tuổi phải luôn luôn thân cận với những bực có đức hạnh — 22) Đô thị này 
bị bảo hộ với một đức vua có uy quyền — 23) Người can đảm không nên bỏ chạy vì sợ — 24) 
Những đứa bé con này đang chơi giỡn với những con chó nhỏ này — 25) Xin Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho những vị tỳ khưu và tỳ khưu ni này. 
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Bài Học Thứ 16 
A. Số đếm. 
1 eka. 2 dvi, dve. 3d. 4 catfu. 
5 pañca. 6 cha. 7 satta. 8 afttha. 
9 nava. 10 dasa. 11 ekadasa. 12 dvadasa, bãrasa. 


13 terasa, telasa. 

16 solasa, sorasa. 
19 ek“una, vIsafI. 20 vĩsatI, vIsam. 

22 dve-vIsatI, dvã-v1satI. 

25 pañca-vIsatI. 26 chabbIisat. 

29 ek“una timsati. 30 timsa, timsatI. 
32 dvattimsatI, dvattimsä. 

34 catuftimsatI, catuttimsa. 

36 chattimsatI, chattimsã. 

38 attha-timsati, at(ha-tmsa. 

40 catta]isati, catta]isam, cattäa]Tsa ... 


50 pamnäsa, paññãsa. 60 satthi. 

S0 asTI. 90 navutI. 

200 dvisatam. 1.000 sahassam. 
100.000 sala-sahassam, lakkham. 
100.000.000 dasa kolI. 


Cách biên thê (luôn luôn ở số nhiều): 


14 cuddasa, catuddasa. 
17 sattadasa, sattärasa. 


15 pañcadasa, panarasa. 

18 atthadasa, attharasa. 

21 eka-vIsatI. 

23 te-vIsafI. 24 catu-vIsafI. 
27 satta-vTsatI. 28 attha-vIsatI. 
31 ekatimsatI, ekatimsã. 

33 tettimsatI, tettImsã. 

35 pañcatimsatI, pañcatImsä. 

37 sattatimsatI, sattatimsã. 

39 ek“una cattä]isatI. 

49 ek“ũna pann3sa. 

70 sattatI. 79 ek“ũnãs1I. 
99 ek“ũna-satam. 100 satam. 
10.000 dasa-sahassam, nahutam. 
10.000.000 ko. 

1.000.000.000 sata-kot. 


Eka, tỉ, cau cách biễn thê luôn trong 3 giống. Khi nào ekz dùng trong câu có nghĩa: vài, ít 
nhiêu, không so sánh được, thì nó biên thê trong 3 giông và 2 sô. Ngoài ra trường hợp ây thì 


nó chỉ dùng trong sô ít mà thôi. 


Số đếm từ đưw¡ cho đến a//hãrasa chỉ biến thê trong số nhiều, chỉ trừ ra íi và ca còn bao 
nhiêu sô khác đêu chung cho tât cả 3 giông. Những sô này cũng phải hoà hợp theo với danh 
từ về sô và thê cách mà chúng nó chịu ảnh hưởng. 


Còn eka, fi, cafu thì phải hoà hợp luôn cả giống. 


Luôn luôn chúng được đứng trước danh từ. 





Cách Dvi pañca 





le, dve, duve pañca 





3,5 ¡ dvibhi,dvihi  pañcabhi, pañcahi 





4,6 dvinnam pañcannam 














,: dvisu pañcasu 
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Cách Ti Catu 
đ 1Í: C đ Viết # Ế 
1,2 | tayo fim {ISSO Cãtfäro, caturo catfärI CafassO 
3,5 tibhi, thi catibhI, catuh1 
4,6 | tinnam ' tinnannam ' tIssannam catunnam catunnam _ catussannam 
7 fisu catusu, cafisu 





Những số từ ek 'ữnavisaii đến affha-navuri và kori đều thuộc về nữ tính và cách biến thê cũng 
chỉ giống như số ít của danh từ nữ tính cuối cùng bằng ¡ (như bhũmi). Còn fữwsã, ca#tãlïsa, 
paññãsa thì biễn thể giống như danh từ nữ tính (như kaññâ). 

Những số từ ek 'ữnasafa đến lakkha chỉ biên thê ở số ít giống danh từ trung tính (như phala). 
Nhưng mà, khi những số từ viszii trở lên, dùng trong cách tập hợp thì phải ở số nhiều (như: 
dve vĩsatiyo: 2 lần 20; tĩni satãni: 3 trăm). 


B. Số đếm thứ tự. 
Pathama: thứ nhất. Dutiya: thứ nhì. Tatiya: thứ ba. 
Catuttha: thứ tư. Pañcama: thứ năm. Chattha: thứ sáu. 
Còn lại kế tiếp chỉ thêm tiếp vĩ ngữ ma, thí dụ như: satta + ma = sattama: thứ bảy; attha + ma 
= a{thama: thứ tám v.v... 
Những số thứ tự cũng hoà hợp với danh từ về số, giống và thể cách. Về nam tính và trung tính 
thì cách biên thê cũng như mara và phala. Về nữ tính của pafhama, dufiya, fafiya cách biền 
thê cũng như ka#ña. 
Từ cziuttha đến dasama, về nữ tính thì thêm vào tiếp vĩ ngữ 7, cách biến thể cũng như øãz7. 
Thí dụ: catuttha + 1= catutthT; sattama + 1 = sattamI, v.Vv.... 
Còn những số thứ tự khác thì thêm ngay vào nguyên ngữ bằng 7 như ekãdasa + ï = ekadäsĩ: 
thứ 11 (giống cái). 
Ngữ vựng: 
DIvasa (đ. T7.) ngày. Ito (7r.7.) từ khi, trước kia, từ bây giờ, từ đây. 
Pana (7r.7.) nhưng mà, nhưng vậy, hơn nữa (có khi dùng không có nghĩa chỉ cả chỉ đê nói 
cách văn hoa thôi). 


Pariccheda (ở) ranh giới, chương mục, một diện tích. Mãsa (đ. 7.) tháng. 

Sarana (7) núp ân, nương nhờ (gui thuận). 

S1la (7) đức hạnh, giới câm, hạnh kiêm. Vassa (đ.7.) năm, mùa. 
Bài làm thứ 16 


A. 1) Cattär“Imanmi, bhikkhave, saccam1. 2) Ekam nama kim? 3) TTsu lokesu sattã uppaJJanti. 
4) Ekasmim hatthe pañca anguliyo hong. 5) Ito sattame divase aham gamIssamI. 6) Mayam 
fĩnI vassãni Imasmim game vasimhã. 7) Ayam pana Imasmim potthake solasamo paricchedo 
hoti. 8) Buddham saranam gacchãmI. 9) So tassa tinnam putfanam catfäri cattäri katvä 
dvadasa phalãni adäsi. I0) Etasmim ghare catasso 1tthiyo vasanti II) Yo pathamam 
agaccheyya so pannakaram labheyya. 12) Imasmim ghare ayam tafiyä bhũmI. 13) Antimena 
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paricchedena gahapatihi pañca silãmi rakkhitabbanmI. I4) Gunavanto sadã pañca silãni ca 
atthamiyam cãtuddasiyam pañcadasiyam ca attha silani rakkhanti. I5) Bhikkhũ pan“eva 
dvisata sattavIsati sikkhapadani rakkhanti. 16) Tassa setthino catupaqnäsakoti dhanam atthI. 
17) Ekasmimmäse timsa divasäa honti — Ekasmim vasse pana tisata pañcasatth1 divasã honti. 
18) Imaäya pathasalãäya pañcasatäni sissä ugganhanti. 


B. I) Tôi đã cho nó 4 quyền sách. 2) Nó đã ở trong nhà của chúng tôi ba ngày. 3) Chúng 
ta có 2 con mắt, nhưng chỉ có 1 cái miệng. 4) Trong 1 tháng có 30 ngày và 12 tháng trong 
một năm. 5) Chúng nó bây giờ đang học chương thứ 12 của quyền sách. 6) Trong 2 tặng phẩm 
này anh muốn lây cái nào? 7) Đứa trẻ đã mua 3 trái xoài, đã ăn hết 1 trái còn 2 trái đem về 
nhà. 8) Nó sẽ đến ngày thứ 28 của tháng này. 9) Chúng nó đã qui y Tam bảo và thọ trì ngũ 
giới ngày hôm nay. 10) Ngày hôm qua, ở trong nhà thương đã có 200 bịnh nhơn. 11) Từ nay 
trong 7 ngày cha tôi sẽ đến thăm tôi. 12) Có vải người gia chủ thọ trì thập giới trong ngày 
Răm ( 15 ).I23)N ếu các anh làm ác, các anh sẽ sanh trong 4 đường khổ (ác đạo). 14) Nếu 
các anh làm lành, các anh sẽ được sanh trong 7 nơi nhàn cảnh. 15) Nó đã cho 500 và lãnh lại 
1.000. 16) Cô ấy đã đem 3 vật tặng cho 3 người em gái của cô. 17) Tuổi của tôi được 18 năm. 
18) Trong năm thứ 29 tuổi, Ngài đã xuất gia và tu khổ hạnh trong 6 năm, Ngài đã thông thấu 
Tứ diệu đề và đã trở thành một bậc Toản giác trong năm 35 tuôi ( 35 năm). Sau khi trở 
thành một vị Phật, Ngài đã thuyết pháp trong 45 năm. 





























Bài học thứ 17 
A. Có vài danh từ biến thể bất thường cuối cùng bằng a. 
Cách L Atta (đ): linh hồn, bản ngã, cái ta Rãja (đ): đức vua 
$1 $.H $1 $.1 
attä attäno rãỊa r3Jano 
2 atfanam, attam attäno r3Janam, raJam r3Jano 
attena, attana attanebhI, raññä, raJena raJibhi, rãJũhI, 
attanehI raJebhI, raJeh1 
4,6 aftano attanam rañño, rãJIno raññam, 
r3jũnam, 
r4janam 
5 attana, attamhã, attanebhI, raññaä, raJamha, L rajũbhi, rãJũh, 
attasma attanehI rajasma rajebhI, raJeh1 
Ÿ/ aftam aftanesu raññe, r4JIm1, räJusu, rãJũsu, 
rajamhi, rajesu 
rajasmim 
là) atta, attä attäno r3]a, r3Ja raJäno 
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B. Cách phối hợp của động từ (conjugafions). 

Trong tiếng Pãli có 7 cách phối hợp động từ. Chúng nó khác nhau tuỳ theo “dẫu-vikarana' 
mà chúng nó phải thêm vào ngữ nguyên trước cách biên thê. Tuy nhiên nó không có một định 
luật đê chỉ cho thuộc về loại phôi hợp nào mà ngữ nguyên của nó tuỳ thuộc. 





















































Bảy cách phối hợp như sau: 
Loại Dâu Ngôi thứ 3 
1. Thứ nhất pAca: nâu a pâc + a + tỉ = pacatI. 
bhũ + a + ti = bhavatI 
2. Thứ nhì ' rudhi: làm trở ngại Lm...a ru —m— dh + a + ti = rundhati 
bhuJa: ăn a bhu — ñ — Ja + a + ti = bhuñJatI 
3. Thứ ba  divu: chiêu sáng va div + ya + tỉ = divyat, dibyatI, dibbati 
hã: bỏ, đào ngũ hã + va + ti = hãyat 
4. Thứ tư su: nghe 1u, ä,unã  ¡ su + nã † tI = su0ätI. 
SU + nu + fI = suotI 
pa + apa: đen, tối unã pA + apa + unã + tI = pãpunätI 
5. Thứ năm . ji: thắng, hơn nã ji + nã + tỉ = jinati 
ki: mua KI + nã + tI = kinäati 
6. Thứ sáu  tanu: trải ra, truyền o, yira tanu + 0 + tỉ = tanotI 
ra, căng ra 
kara: làm kara + o + ti = karotI 
kara + yIra + tI = kayIratI 
7. Thứ bảy | cura: ăn trộm, ăn _e,aye Cura + e + fI = COretI 
cắp Cura + aye + tÍ = corayatI 




















Trong cách phối hợp thứ nhì, dấu hiệu cũng là ø nhưng z được thêm vào trước phụ âm của 
ngữ nguyên và kê thay lại băng giọng mũi 7z của mỗi bọn phụ âm mà nó phải theo, định luật 
này chỉ dùng trong cách chủ động (acfive voise). 

Mẫu âm mở đầu của loại 3 đến 7, không cần theo sau bởi hai phụ âm để thay thế như: 4, ¿, 
thì trở thành 4đ, e, ø mà thôi. 


Ngữ vựng: 

Amacca (ở) ông quan, bộ trưởng. 

Attha (ở) sự việc, vấn đề, tốt, sự lợi ích, ý nghĩa. Hi (7r.7) thật vậy. 

Nãtha (đ) Ngài, nương nhờ, sự núp ấn. Pãsäda (ở) đền đài, dinh thự. 
Rattha (ở) xứ sở, lãnh thổ, cõi, miền. Sankilissati (đ.7.) bị nhơ bần. 


Siyã: ngôi thứ 3 số ít của bàng thái cách của ngữ căng asa: là. 

T¡ (7r.7) như vậy, chữ này dùng để ám chỉ hay nói đến những tiếng của người khác, nó dùng 
sau cùng của những câu. 

Vihaññati (đ. /?) chết, tiêu diệt. VisuJJ]hatI (Sudha + vì) được thanh tịnh, trong sạch. 


Bài làm thứ 17 
A. 1) Ayam me attano attho. 2) NÑa me so atta. 3) Bhagavato etam attham ãroceyyäma. 4) 
Dhammam cara raja!. 5) Atta hi attano natho, ko hi natho paro siyä. 6) Attanam rakkhanto 
param rakkhati — Param rakkhanto attänam rakkhati. 7) Affte pana amhãkam ratthe gunaväa 
raja ahosi. 8) Raññaã likhitam idam lekhanam amaccä passantu!. 9) PapakehIi amaccehi rañño 
ko attho? 10) Amhãkam räãJjãnam passitum puratthimäya disäya dve räJäno ägata. I1) Rãjã 
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attano mahesiyä saddhiímm paäsade vasatl l2) Catihi disahi cattäro räãjäno ägantvä 
Bhagavantam vanditva etam“attham pucchimsu. 13) “Puttã m“atthi dhanam m“atthi — Iti bãlo 
vihaññati. Attã hi attano n“atthi, kuto puttãä kuto dhanam”. 14) “Attana“va katam päpam — 
attanã sañkilissati — Attanä akatam päpam — attanäa*va visuJJhat1”. 

B. 1) Tôi là chủ của tôi. 2) Nó tự khuyên nhủ nó. 3) Những tặng phẩm này đã do nơi Đức 
Vua gởi đến. 4) Thiện hay ác đều tự nơi mình làm. 5) Những ông quan đem những con trai 
của mình vào đến châu Vua (thấy Vua). 6) Những ông Vua sân hận VỚI quần chúng là không 
tốt. 7) Các Đức Vua có đức hạnh luôn luôn được mọi người kính nề. 8) Nó không biết sự 
thiện (tốt) của nó. 9) Những ông Vua có đức độ không muốn thân cận với những ông Vua độc 
ác. 10) Con người được trong sạch do nhờ trí huệ. II) Những ông quan được của cải do nhờ 
những Đức Vua. 12) Nó vì sự thiện của nó mà thân cận với những ông Vua và những ông 
quan. 13) Những ông quan đã thuật câu chuyện ấy đến Đức Vua. 14) Nó không được lộng lẫy 
(sáng lạng) như Đức Vua. 


Bài Học Thứ 18 
A. Sự biến thể của các danh từ. 









































Cách Satthu: thây, tô Ptu (đ): người cha 
hN: $.71. .1 $.1. 
lÏ sattha sattharo pItä pItaro 
2 sattharam satthãro, pIfaram pIfaro, pItare 
satthãre 
Si) satthara sattharebhI, plIftara, puna . pitibhi, pitihl, 
sattharehi pIfarebhI, 
plfarehi 
4,6, satthu, satthuno, | sattharanam, pItu, pituno, pIftaranam, 
satthussa satthanam pIfussa pIfinam, 
pItunnam, 
pIfãnam 
7 satthari satthãresu, pItari pIfaresu, pifusu 
satthusu 
S sattha, sattha satthãro pIfa, pItä pIfaro 








Những danh từ sau đây cách biến thê cũng như sz//hu: 
Bhattu: chồng. Dãtu: người cho, thí chủ. 
Kattu: người làm. Ñãttu: cháu trai. 

Netu: người hướng dẫn, cầm đầu. 

Vattu: người nói. 


Jetu: người thẳng (trận). 
Natu: người hiệu biết. 
Softu: người nghe. 


Bhãtu: anh trai, biến thể giống như pTtu. Mãtu: người mẹ, cũng biến thể như pTtu trừ vài trường 
hợp như: sô ít: 3, 5: mãtarã, mãtuya. 4, 6: mãtu, mãtuya. Còn dhïtu, duhitu: người con gái, thì 
biên thê giông như mãtu. 
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B. Những hình thức về lý do hay là nguyên nhân (kãz¡2). 


Về lý do hay nguyên nhân được phối hợp bởi thêm vào cuối chữ bằng e, ay# với ngữ căng 

nào cuối bằng w và . Còn ngữ căng nảo cuối cùng bằng Z hay là ¿, 7, e, o thì thêm vào ãpe, 
qpqÿd. 
Những dấu (chữ về động từ) thì thêm vào kế sau nữa. Tắt cả thì giờ (zhởi) cách về phân phối 
động từ đều có hình thức về nguyên nhân riêng biệt của chúng nó. Mẫu âm khởi đâu thường 
được thay thế, chớ không cần nối theo bằng 2 phụ âm. Có khi được thay thế vuddhi mẫu âm 
e và ø đôi lại là ayø và aya theo thứ tự của nó. 


Thí dụ: paca + e + tỉ: pãceti = biểu, sai nấu; paca + aya + tỉ = pãcayati; paca + ñpe + tỉ = 
pãcãpcti; paca + ñpaya + tỉ = pãcãpayati; pãcesi, pãcayT, pãcãpesi, pãcãpayï: nó đã sai, biểu 
nấu; pãcessati, pãcayissati, pãcãpessati, pãcãpayissati: nó sẽ biêu nấu; đã + ape + tỉ = đãpeti, 
hay là dã + äpaya = dãpayati: biểu cho; chidi + e + ti = chindeti, chidi + ãpe + tỉ = chindãpeti 
= biểu cắt (ra lịnh); ni + ãpe + tỉ = nayãpeti: biểu dắt dẫn; gamu + e + tỉ = gameti: biểu đi; su 
+e+: saveti = biểu nghe; bhũ + e + tỉ = bhãvetĩ: biểu cho trở thành, mở mang. 

Những tự động từ trở thành tha động từ và một tha động từ thường có thể dùng đến 2 bổ túc 
từ khi nào nó ở dưới hình thức của lý do hay nguyên nhân. 7Öí đ: rukkho patati: cây ngã; so 
rukkham pãteti: nó làm cho cây ngã; đãso odanam pacati: người ở đang nâu cơm; so dãham 
odanam pãceti: nó sai biểu người ở nấu cơm. 


Có nhiều khi gián tiếp bổ túc từ phải dùng trong cách thứ 3 của sự biến thể, như: so đãsena 
odanam pãcetI: nó biêu người ở nâu cơm. 

Có vài trường hợp, hình thức về nguyên nhân thay đổi ý nghĩa đầu tiên của động từ, như: 
vaca: nói; vacetI: đọc; bhũ: là; bhãvetI: mở mang, phát triên. 


Bài làm thứ 18 

A. I) Nam“atthu satthuno. 2) Tavã sutam dhammam amhe“pI sãävehI. 3) Sattha savake 
dhammam desäpetI. 4) Pitãä puttam gãmam gameti. 5) Matã attano dhitaram nahãpetvä 
pãthasäalam pesesI. 6) Bhatfä attano bharIyäya atithayo sanganhãpesi. 7) DhTtaro dãsehi dãrũni 
aharaäpetvä aggim dãpetha. 8) DhItihi mãtaro ca pitaro ca rakkhitabba, maãtuhi ca dhitaro 
rakkhitabba. 9) Mata dhTtare sattharam vandapeti. I0) Aham maãtuyä ca pitarãä ca saddhim 
äramam gantväa te dhãmmam sãvessamI. l1) Mãtula mayam pana tava nattaro homa, tasmã 
so sadhukam ugganhãpehI. 12) Sattha sotäre saccani bodhento gamäã gãmam nagarä nagaram 
vicaratI. I3) Tesam ratthe dhitimante netäre na passama. l4) Mãtarl ca plfari ca ädarena 
mayham bhattã attano dhanena mahantam gharam kãrãpetvã te tattha vasãpesI. 


B. I) Những người nói luôn luôn không phải là những người làm. 2) Những nhà lãnh đạo 
thường không phải là những người thắng. 3) Cha tôi đã dạy anh tôi tốt đẹp và làm cho anh, 
một bực lãnh đạo của xứ sở. 4) Tôi đã làm cho mẹ tôi bồ thí đến những đệ tử của Đức Phật. 
5) Cháu trai tôi đang đọc thư của cha cháu đã gởi. 6) Những phụ nữ có đức hạnh làm cho 
(biểu) chồng chúng đối đãi tử tế với những cha và mẹ của chúng. 7) Mỗi ngày cha và mẹ của 
tôi làm phát triển điều thiện đối với tất cả chúng sanh và khuyến bảo chúng tôi cũng nên làm 
như vậy. 8) Trong 2 người anh của tôi, một người thì chỉ nói (suông) còn một người thì làm 
(thực hiện). 9) Tôi không có sai những người ở của tôi cho vật thực đến chồng tôi. 10) Đề cho 
Đức Phật biêu các vị tỳ khưu thuyết pháp. Sẽ có những người lĩnh hội (hiểu biết). Họ sẽ hiểu 
được chân lý và làm cho những người khác được thành tựu sự giải thoát của chúng. I1) Cha 
chúng tôi đã biểu anh chúng tôi đốn (cđ:) hết những cây trong vườn. 12) Những người thắng 
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(rán) biểu dân sự xây cất 1 cái đền (sđ/a) thật rộng ở trong thành vua. 13) Này các con gái, 
các con không nên làm điêu ác, hoặc biêu những kẻ khác làm điêu ác. 14) Những vị tỳ khưu 
không nên đào đât hoặc biêu những kẻ khác đào đât. 


















































Bài Học Thứ 19 
A. Sự biên thê của danh từ. 
Cách Go: con bò đực Mana (7.7.): tâm, tinh thân 
$1 $.H1. $1 $.H1. 
|| øO z : = 
: : gãvo, ØaVvO manam manä, manäni 
6) øãvum, øavam, øävam 
3 ävena, øavena obhi, gohi manasä, manena S600 
Đ , 5 5 kẻ 8 » manehi 
z gavam, gunnam, manaso, : 
4,6 ø3vassa, gavassa mananam 
øonam manassa 
gãvä, gavä, gavamhäã, manasä, manäã, : 
Bà dục” š : : _ manebhI, 
ờ gavamhä, gãvasma, gobhIi, gohi manamhä, : 
= = manehi 
øavasmäã manasmä 
gãve, gave, øäavamhi, ' manasi, mane, 
hà. øãvesu, øavesu, : 
7 gavamhi, øãvasmim, K manamhi, manesu 
øavasmim š manasmim 
S go Ø3vo, ØaVO mana, mana manãan 
Những danh từ sau đây biên thê như mana: 
Aha: ngày. Aya: sắt. Ceta: tâm, tinh thân. 
Chanda: ước muôn, mong mỏi, vừa lòng, tính toán. OJa: tính hoa, bản chât, hương vỊ. 
Pãya: nước, sữa (uống). Raja: bụi trân, nhơ bân. Sara: hô („zóc). 
SIra: cái đâu. Tama: sự tôi. Tapa: đạo sĩ giáo, sự kiêm thảo. 
TeJa: uy nghiêm, long trọng. — Ura: vai. Vaca: lời nói. 


Vaya: tuôi thọ. 'Yasa: danh vọng, rực rỡ. 


B. Thì quá khứ (/74//am). 


Dâu hiệu cuôi cùng như Paca: nâu 



































Ngôi Thì quá khứ Paca: nấu 
$1 $.1. 
3 ä ũ apacä apaci 
O ttha ¡ apaco apacattha 
| a,am ¡mhãä ' apaca,apacam ¡ apacamhä 





Trong thì này, như cách quá khứ thứ nhất, mẫu âm # được thêm vào phía trước của ngữ căn. 
Có khi ngôi thứ nhất được thêm vào chữ z. Như theo thường lệ thì cách quá khứ thứ nhất 
(ajjatan) được thông dụng hơn cách quá khứ thứ nhì (#ñya#am?), dễ biểu diễn thì quá khứ. 
Học sinh nên dùng cách thứ nhất thì có bảo đảm hơn. 
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Bài làm thứ 19 

A. 1) Etad“avoca sattha”?. 2) Bhagavä evam“ãha. 3) Idam“avoca Bhagavä. 4) Äcariyä 
evamaha. 5) Attham hi nãtho saranam avoca. 6) Sattha tam 1tthim aha — etissä tava puttam 
deh1“ti. 7) Eko go tamasi khettam agama. 8) Vayasa aham pañca viIsati vassanI. 9) Manasã 
samvaro sãdhu. 10) Tam sadhukam sunähI, manasi karohi. 11) Amhãkam satthuno pãde 
mayam sTrasa avandamha. 12) Tava vacasäa va Manasä vã mã kiñc1 papakam kammam karohI. 
13) Ayam nãvã ayasä katä. 14) Satta ahani mayam kiñcI“pI aharam na abhuñJamha. 15) 
Mayham bhãtã gonam tinam adã. 


B. 1) Trong con đường này không có bụi. 2) Sự thoả thuận của vị tỳ khưu có bịnh phải đem 
đến (chư tăng). 3) Những người cha vác những con của y trên vai. 4) Cha tôi được 45 tuổi 
thọ. 5) Vũ trụ đã bị tối trong 4 ngày. 6) Chúng ta phải trau tâm của chúng ta cho trong sạch. 
7) Một trái cây đã rớt trên đầu tôi. 8) Những người làm rẫy biểu con chúng cho cỏ đến trâu 
bò và đã đi vào thành phố. 9) Dân chúng kính trọng ông vì ông là người đạo sĩ. 10) Cầu cho 
sự danh vọng của anh được xán lạn như mặt trăng. II) Đức Vua do nơi sự oal nghi (long 
frọng) mà thắng tất cả dân sự. 12) Chúng nó không có sự sân hận trong tâm chúng nó. 13) 
Trâu bò không uống nước của hồ này. 14) Trong sữa này có hương vị. 


Bài Học Thứ 20 

A. Sự phối hợp: Samäsa. 

Sự phối hợp là ghép hay nối lại của hai hoặc nhiều tiếng thông thường. 

Theo thông thường thì chỉ có phần cuối cùng của tiếng ghép vào mới thay đổi, trừ một ít 
trường hợp, những phân trước mới bỏ những phân cuôi và theo nguyên hình căn bản của nó. 
Những phần ghép lại của tiếng nói liền đều dính lại, khi cần thiết tuỳ theo những thông lệ của 
nôi liên (sang). 

Trong tiếng Päli sự phối hợp có 5 hạng là: phối hợp tĩnh từ hay hình dung từ (kammnadharaya): 
phôi hợp ngữ cách (appur¡sa); phôi hợp liên hiệp tiệp từ (dvanda); phôi hợp hình dung từ 
(bahubbiji); phôi hợp trạng từ (avyayibhava). 

1. Sự phối hợp hình dung từ là nối liền lại một danh từ và một hình dung từ hoặc một danh 
từ đông cách hay là một tiêng chưa biên thê dùng trong ý nghĩa của một hình dung từ, như 
phân đứng trước nó. 

Trong vài trường hợp mà tiếng phẩm chất hình dung từ theo sau danh từ. 

Thí dụ như: taruo — pur1sO = tarunapuriso (đ) người trai trẻ; taruI — kaññã = tarunakaññä (c) 
cô gái trẻ; tarunam — phalam = tarunaphalam (7) trái non; sumedho — pandito = 
sumedhapandito: ông Sumedha là bực tri thức; mukham“eva cando = mukhacando: mặt tròn 
như mặt trăng; silam“eva dhanam = siladhanam: giới hạnh là tài sản; su — Jano = sujano: người 
tốt; na — kusalam = akusalam: vô phước, thất đức; na — asso = anasso: không phải là ngựa (là 
lừa); na — manusso = amunusso: không phải là người (phi nhơn). 

Chữ na mà theo sau bằng một phụ âm thì phải đổi lại là ø và an khi theo sau nó bằng một mẫu 
âm. 


? Etam + avoca = etad“avoca. 
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Những phối hợp hình dung từ mà có số ở phần trước nó, theo trong Päli thì gọi là: phối hợp 
về sô (digu samãsa). Chúng nó thường lấy trung tính số ít, khi chúng nó dùng trong cách tập 
thể như: dve — añguliyo = dvaägulam: 2 ngón tay; tayo — lokã = tilokam: tam giới; catasso — 
disã = catuddisam: bốn phương (hướng); cattäri — saccãnl = catusaccam: Tứ Diệu Đề: satta — 
ahãni = sattãham: bảy ngày (7 ruẩn). 


Nhưng chúng nó không lấy trung tính số ít khi chúng nó không dùng trong cách tập thể như: 
eko — putto = ekaputto: con một; tayo — bhavã: tam sanh (hay 3 cảnh đề tái sanh); catasso — 
disä = catuddisa: bôn hướng. 


2. Sự phối hợp về ngữ cách (fappurisa)”” là phối hợp bằng cách nối liền một danh từ này 
với danh từ kia trong một của những gián tiếp cách, băng cách bỏ phần sau của ngữ cách nó. 


Nhưng trong vài trường hợp đặc biệt những phần trước của từ ngữ vẫn còn giữ lại ngữ cách 
cuối cùng. Những cách phối hợp này phải lẫy theo giống của tiếng cuối cùng và cũng biến 
thể như thói thường. Trừ ra chủ cách và hô cách còn tất cả những gián tiếp cách đều đi theo 
lệ phôi hợp này. 
Thí dụ như (coi ngữ cách có giải phía trưóc): 

1) Dutiyä: Gãnam — gato = gamagato: người mà y đã đi vào xóm (làng). 

Sivam — karo = sivamkaro: người ban phước lành cho.?t 

2) Tatiyä: Buddhena — desito = Buddhadesito: do Đức Phật giảng dạy. 

3) Karana: Asinã — kalaho = asikalaho: đánh kiêm. 

4) Catutthr: Lokassa — hito = lokahito: lợi ích cho đời. 

5) PañcamrI: Corasma — bhayam = corabhayam: sợ trộm cướp. 

6) Chatth1: Buddhassa — dhammo = Buddhadhammo: Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật. 

7) SattamI: Vane — vãso = vanaväso: ở nơi rừng. 

Ante — vãsIko = anteväsiko: học trò (người ở kê cán). 

3. Phần phối hợp liên hiệp từ là phối hợp băng cách nói liền từ 2 hoặc nhiều danh từ, nếu 
không phối hợp thì phải nói liền nhau bằng chữ ca. 

- Những sự phối hợp này đều theo số và giống của chữ cuối cùng khi phần phối hợp có 

tánh cách riêng biệt. 

- Nếu chúng liên kết lại bằng cách tập thẻ thì phải dùng trung tính số ít. 
Thí dụ như: 

- Cando ca suriyo ca = candasuriyã: mặt trăng và mặt trời; narä ca närIyO ca = naranärIyo: 

những người nam và nữ. 

- Namañ ca rũpañ ca = nãmaripäm: danh và sắc; sukhañ ca dukkhañ ca = sukhadukkham: 

vui và khô; hatthi ca gavo ca assä ca = hatthigavässam: voI, bò và ngựa. 

4. Phần phối hợp hình dung từ là những phân phối hợp liên kết tập thể chỉ định khác hơn 
căn bản tỏ ra của chúng nó. 
Những phối hợp này đều theo giống của bổ túc từ mà nó chịu ảnh hưởng và cùng biến thê 
theo. 7h dụ như: pĩta: màu vàng; ambara: quân, áo, y phục; nhưng pTtambaro: người có bộ 
quân áo màu vàng; ägata: đên, lại; samana: sa môn, đạo sĩ; ãgatasamano: chỗ mà các bực sa 
môn đên (/à chùa); dittho: thầy; dhammo: giáo lý, chân lý; ditthadhammo: người mà đã thây 


? Theo văn phạm Sanscrit thì về phần nầy thường gọi là hạn định phối hợp. 
2 Trong câu này phần cuối ngữ vẫn đề nguyên. 
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rõ chân lý (là bực thánh nhân); nỉ: thoát khỏi; tanhã: tham muốn; nittanho: người đã thoát 
khỏi lòng tham muôn (là bực A-la-hán). 

5. Phần phối hợp trạng từ là nó có tiếp đầu ngữ ở phần thứ nhất hay là một tiếng không 
biến thể, mà nó không có nghĩa dùng như một hình dung từ, nhưng nó lại dùng trong nghĩa 
xác định của phần cuỗi cùng. 


Thường lệ thì những phối hợp trạng từ lẫy theo giống trung tính và không biến thể. Chúng nó 
được coI như là chủ từ sô ít của danh từ trung tính. 


Nếu phần cuối của những phối hợp này là z hay là Z cuối phần trung tính là mm, còn trái lại 
mâu âm cuôi vân giữ lại, trừ trường hợp của mâu âm dài mà phải thu ngăn lại. 7hí dụ như: 
Tiếp đầu ngữ: anu-pubba = anupubbam: đúng lúc, kết quả điều hoà; adhi-itthT = adhitthi: nơi 
người phụ nữ, liên quan đên người phụ nữ; upa-gañgã = upagangam: kê sông (dựa mé sông); 
upa-nagara = upanagaräm: gân châu thành (vùng ngoại ô). 


Không biến thể: yathã bala = yathabalam: tuỳ theo sức lực; yathã kama = yathãäkkamam: tuỳ 
theo thứ lớp; yathã vuddha = yathãvuddham: tuỳ theo thâm niên, lão niên; yathã sattI = 
yathãsatti: tuỳ theo khả năng của mình; yäva attha = yävadattham: theo ý muốn của mình, cần 
bao nhiêu cũng được; yãva jïva = yãvajïvam: cho đến suốt đời; pacchã bhatta = 
pacchabhattam: sau bữa ăn trưa (là xế qua). 


B. Phối hợp hỗn hợp. 
Khi trong một phối hợp còn nối liền thêm với những tiếng thông thường khác thì kể như là 
sự phôi hợp hôn hợp. 


Thí dụ như: setam vattham = setavattham: vải trắng: pItuno setavattham = piItusetavattham: 
vải trăng của cha; puttãca dhĩtaro ca = puttadhïtaro: những con trai và con gái; mahantãni 
pharän = mahäagharan: nhà lớn, dinh thự; puttadhitaranan mahäãgharan = 
puttadhitumahãgharänmi: nhà lớn của những con trai và con gái. 


Bài làm thứ 20 

A. 1) Sabbadanam dhammadaänam Jinäti. 2) Aham te saddhim puttadhTtahi dãs1 bhavIssãm1. 
3) Tisaranena saddhim pañcasilam detha me bhante. 4) Iti“pI so bhagavä araham, sammaäã 
sambuddho ... satthã devamanu sãnam .... 5) Matapitä disa pubba, acariya dakhinä disã. 6) 
Paralokam gacchantam puttadhTtaro vã bhãtaro vã hatthigavaässam vã na anugacchanti. 7) Eka 
taruna veJJo veJJakammam karonto gamanagaresu vicarati 8) Dãraka darikãyo tesam 
mãftäpItunnam oväade thatva kiñc1“pI papakammam na karonti. 9) Sitodakam vã unhodakam 
vã ahara. I0) Amhakam Buddho pana pubbe Sumedhãpandito nãma ahosi. II) Sattasu 
dhanesu saddhã dhanam pana pathamam, s1ladhanam dutiyam , paññaãdhanam sattamam. 12) 
Dvipadesu vã catuppadesu vã sadã metta-cittena vasitabbam. I3) Aham khinäsave vã na 
difthapubbo satthudhammam vã na sutapubbo. 14) Itthipurisa sukhadukkham bhuñJamanã 
tibhave vicaranti. I5) Amaccaputtä räJabhayena mahãpasadato nikkhamimsu. 16) Mayham 
antavaskesu dve brahmacäarno saddhacetasa Buddhadestam dhammam sutväa 
samanadhammam katvã ditthadhammäã ahesum. 


B. I) Những đứa con trai và con gái đang học một cách chăm chỉ. 2) Những vị tỳ khưu và 
tỳ khưu mi được nghe giáo pháp của Đức Phật và đặc được sự giải thoát. 3) Những con trai và 
con gái phải cung kính cha mẹ của chúng. 4) Những đứa trẻ nhỏ rửa tay và chơn của chúng 
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nó với nước nóng. 5) Này các cậu trai trẻ! các người không nên thân cận với bạn ác. 6) Mặt 
trời và mặt trăng chiếu sáng ở trên trời. 7) Con của anh tôi là thầy giáo dạy học trò trong 
trường làng. 8) Các bậc vĩ nhân thường sanh trong nhóm nhân loại đặng lợi ích cho thế giới. 
9) Trong cái chậu này là nước giếng và trong cái kia là nước biển. 10) Sư tử là chúa của loại 
thú 4 chân. 11) Học trò của y (ông) cho tam qui và bát giới đến thiện nam và tín nữ. 12) Những 
cái ghế và những cái giường này do những tôi trai và những tớ gái lau rửa hôm nay. 13) Cầu 
xin cho tôi hiểu được lý Tứ Diệu Đề, do Đức Phật đã giảng và cho được trở thành 1 bực đã 
diệt lòng tham muốn!. 14) Các bậc thánh nhân không có sợ sự chết. 15) Trước kia tôi chưa 
từng thấy những con bạch tượng hoặc những con ngựa xanh. 16) Do sự bố thí pháp này, cầu 
xin cho được thành một bực toàn giác! 


Bài Học Thứ 21. Hình Thức Không Biến Thể (Ayyaya) 


Một avyaya là hình thức vẫn giữ nguyên trong tất cả, không chịu ảnh hưởng của sự thay 
đối nào trong số, giống và cách. 


Có hai loại avyaya là: upasagga và nIpãta. Một upasagga (iấp đầu ngữ) là một tiếng không 
biến thể nó có một ý nghĩa riêng biệt và khi nào đó nó đứng làm tiếp đầu ngữ cho một danh 
từ hay là một động từ thì nó thường đổi ý nghĩa chánh của nó. Những tiếp đầu ngữ này nó 
tương đồng với tiếp đầu ngữ của Latin và tiền trí từ của Anh. Một nTpãta là một tiếng không 
biến thể nó có thể đứng trước hoặc sau một tiếng khác. Những nipãta gồm có như trạng từ, 
một phân nhỏ (pzrzzicles) liên tục từ và tán thán từ của Anh: 


Tiếp đầu ngữ: upasagga 

Có 20 tiếp đầu ngữ trong tiếng PälIï 

1. 4: cho đến, đến khi, xa đến chung quanh, trái ngược lại, 
Như: apabbata: cho đên tảng đá. Aharati: đêm đến, harati: mang đi, lây đi. Agacchati: đến, 
gacchatI: đi. 

2. Abhi: đến, đến TƠI, đến trước, phía trước, cao, lớn, qua khỏi, riêng biệt. 
Abhigaccati: đi đên gân, đi đên trước. Abhikkamati: đi phía trước. Abhidhamma: giáo lý cao 
siêu (vi diệu pháp). Abhiññã: sự hiệu biệt cao siêu hay đặc biệt (thân thông). Abhijanäti: thây 
rõ, giác ngộ. Jãnãti: hiệu biệt. Abhibhavati: vượt qua, hơn, thăng. Bhavati: là, được. 
Abhimukha: hướng mặt vê phía. Abhimangala: lê đặc biệt, hay cao quý. 

3. Adhi: ở trong, ở trên, vượt qua, lớn, to, quá độ. 
Adhivasati: ở trong. Adhisessati: muôn, sẽ năm ở trên. Adhititthati: đứng trên. Adhibhi: chúa, 
thây chủ. bhũ: là, được. Adhibhiita: thăng, hơn, làm chủ tình hình. Adhisila: giới cao thượng. 
Adhisfta: tỏ, lạnh quá. Adhigacchati: đi lên trên, đắc đên, đoạt được. 

4. Anu: kê sau, như, phía sau, dài theo, phía dưới, dưới quyền, tùy theo. 

Anugacchati: đi theo sau. Anunayaka: phó, phụ tá, thứ trưởng (của một chức vụ). Anuräjã: 
vua kế vị, phó vương. Anulomato: nương theo, chiều theo với. 


5. Apa: xa, từ, rời Xa. 

Apa sãlãya: từ nhà (họp, trọ). Apagacchati: đi xa, đi mất. Apaväda: quở trách, mắng nhiếc. 
Vada: lời nói. 

6. Api có khi thu lại là pi: qua khỏi, gần. 
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Apidhãna, pidhãna, pidahana: cái nắp, nón, bao, bìa. 
7. Afi: quá, qua khỏi, qua bên kia, quá độ. 


Atisundara: lịch sự, đẹp quá. Atikkamati: đi qua khỏi, vượt qua. Atigacchati: thắng lớn, vượt 
qua. 


8. Ara: thường thâu ngăn lại O: thấp, dưới, xa, rời. chung quanh. 


Avakkamati, okkamati: bước xuống, đi xuống. Avaharati: lẫy đi, dẹp đi. Avajãnäti: khinh bỉ, 
miệt thị. Jãnati: hiệu biệt. Avamaññati: khinh khi đên. Avabodha: toàn giác, hiệu hết. 
Avacarati: đi ngang qua, thâu qua. 


9. Du: xấu, khó khăn, khổ sở. 
Duggati: cảnh khổ. Duddama: khó dạy. Duranubodha: khó hiểu, khó lãnh hội. 
10. Nï: rời xa, ở trong, trong, dưới, thấp, thoát khỏi, phía đưới, lớn, thiếu, không có . 


Nigacchati: đi xa, đi mất dạng. Nikkamati: khởi hành, đi xa. Nidahati: nằm một bên. Nirãhãra: 
không có vật thực, nhịn đói. Nicaya: gom lại nhiêu, chât đông, tích trữ. Nigama: chợ, châu 
thành. Nikhanati: đào vô, chôn. Nivattati: ngưng lại, thôi, thôi luI. 


11. Nữ. xa, rời, không, ngoài ra, trừ ra. 


Niharati: lây đi, kéo ra ngoài. NTroga: vô bịnh, mạnh khỏe. NTrasa: vô vị, không có nhựa, khô 
khan. 


12. Pa: trước, phía trước, ở trong, chủ, lớn. 


Pabala: mạnh dạn quá. Payäti: đi tiến đến trước. Pakkhipati: thảy vào, để vô. Pakkamati: đi 
ra, đi xa. 


13. Para: xa, rời, một bên, lui lại, ngang với. 


Paräbhava: xa với bản thể, sụp đồ, suy đồi. Parãjaya: thua bại, không thắng. Parakkamati: cố 
găng, đem hêt sức mình vào. 


14. Pari: chung quanh, lỗi chừng, trọn vẹn. 


Paridahati: để lên, dọn, mang lên. Paridhãvati: chạy theo. Parikkhipati: thảy, bao chung quanh. 
Parisuddha: hoàn toàn trong sạch. 


15. Pafi: thường đổi lại là pati: thêm nữa, trở lại, thối lui về hướng. 


Patikkamati: bước lui lại, rút lui. Patideti: cho lại, trả lại. Pativadati: trả lời. Patilomam: hướng 
về phía sau. Patisotam: ngược dòng nước. Patiripam: phải rôi, được rôi, giả đò, giả mạo. thích 
nghi rôi. PaftIraJa: vua chông đôi. Patilekkhana: thư trả lời. 


16. Sư: với, cùng chung lại, tự mình. 
Sambuddha: tự mình tỏ ngộ. Samägacchati: cùng đến, hội họp. Sameti: gặp nhau, họp nhau 
lại. Samharati:gom lại, xêp lại. Samkhipati: đặc lại, thảy gom lại. Sañgaha: gom góp lại. 
Sammukha: đôi diện với. 

17. Su: tốt, đẹp, toàn hảo, cao quí. 


Sugati: nhàn cảnh. Sujana: người lành, tốt. Sudesita: thuyết hay. Subhãvita: thực hành tốt đẹp. 
Sudbbala: yêu đuôi lắm. Sukara: dễ làm. 


18. U: trên, ở trên, xa ra. 
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Uggacchati: mọc lên (mặt trăng, mặt trời), đứng lên. Ucchindati: cắt rời ra. Uttarati: leo lên, 
đi lên. Udaya: mọc lên, khởi đâu. 


19. Upa: gần, về hướng, kế đó, ở một bên, phụ tá, phía đưới, thiếu, không có, mạnh dạn. 
Upagacchati: đi gần. Upasäkhã: nhánh cái (ở chính giữa). Upadhavati: chạy lên đến. Uparäjã: 
đông cung thái tử, phó vương. Upakanna: ở trong lỗ tai. Upakaddhati: kéo xuông. Upädãna: 
cô châp, dính mắc, bám níu chắc. 

20. Vi: ngoài ra, riêng ra, không, ra khỏi, riêng biệt, chung quanh, tỏ rõ, khác nhau, đối chiếu 
VỚI. 


Vimala: không nhơ bẩn, không ten, sét. Vibhava: thế lực, sức lực, vô sắc, thoát khỏi sắc tướng. 
Vigata: riêng biệt, biên mật. VIicarati: đi ta bà. Visoka: khỏi buôn râu, mên thương. VIkkhipati: 
chạy toán loạn, rải rác khắp nơi. VipassatI: thây rõ. VIsama: không băng nhau, không 1n nhau. 
Vicchindati: cắt rời ra. VimutfI: hoàn toàn giải thoát. Viloma: ngược lại, trở lại. Vimukha: trở 
mặt, quay mặt chỗ khác. VyakarotI: giải nghĩa, trân thuyêt. 

Trong những tiếp đầu ngữ trước đây trừ những chữ như abii, anu, pafi, và pari có khi dùng 
phía sau tiêng (hành tiếp vĩ ngữ). 

Thường phụ âm đi theo sau đu, nỉ, và vỉ phải thêm bằng hai. Nếu phụ âm mà có hơi ra 
thì 1 phụ âm đâu được đôi lại cũng băng I phụ âm không có hơi ra. 

Trước mẫu âm chữ r được thêm vào như trường hợp của chữ đu, øi; còn thêm chữ đ vào 
trường hợp của chữ u và chữ y trong trường hợp chữ vi. 


Bài làm thứ 21 

A. I) Mã nivatta abhikkama. 2) PuttadhTtuhi mãtäpttaro yathãsatti sañgahetabba. 3) 
Idhagacchatha, bhikkhavo, yathavuddham vandatha. 4) Sacepi duJJanä yãvajTvam suJane 
bhaJeyyum tesam kocIpi athho na bhaveyya. 5) Sudesitan Buddhadhammam ugsganhämI 
vathabalam. 6) Sabbe devamanussa manusaloke vã devaloke vã yathãkammam uppaJJanti. 7) 
Tavaham Palibhasam ugganhãmI. ApI ca kho pana tassä bhãsãya patilekhanam likhitum väya- 
mãm!. 8 Tassanteväsikãä gãmanigamesu vicarifväã suriyodaye nagaram sampäapunimsu. 9) 
Senapatiputto anupubbena tassa ratthe senapati ahosi. 10) Iti hetam vi Janähi pathamo so 
parabhavo. 1 I) Duranubodham abhidhammam yathabalam pandita-sotunam desetum vattatI. 
12) Uparãjã patIraJanam abhibhavitum upanagaram gato. I3) Sattasattaham so nirãhãrova 
vane vasI. l4) Mahasettino corabhayena yathasukham na supimsu. 15) Attahi kira duddamo. 


B. I) Phó Vương trở thành Vua trong lúc thuận tiện. 2) Các anh phải ngồi theo thứ tự của 
người trưởng lão. 3) Khi mặt trời vừa mới lặn thì chúng nó vừa đến cùng một lúc ở ngoại ô. 
4) Những người chồng phải đối đãi với vợ và con tùy theo khả năng của họ. 5) Người thiện 
và kẻ ác không khi nào đến một lượt. 6) Tôi sẽ ráng ở một mình (không lấy vợ) cho đến khi 
nào tôi còn sông. 7) Không nên ngủ sau bữa ăn theo ý muốn. 8) Nó còn đang học Vi diệu 
pháp. Nhưng vậy nó sẽ cô gắng giảng giải lại tùy theo sức của nó. 9) Này các trẻ con! Tôi sẽ 
hỏi các cậu bây giờ, các cậu phải trả lời theo thứ tự. 10) Học trò theo thầy chúng nó tùy theo 
khả năng. I1) Lấy những cái gì anh cần dùng và đi xa khỏi nhà này. 12) Những người tốt 
không nên khinh khi những nam và nữ ác xấu. 13) Thật vậy tâm thật là khó dạy. Tuy nhiên 
người trí thức thắng phục nó từ bực. 14) Khi mặt trăng mọc thì sự tối tăm tan mất. 15) Người 
mạnh khỏe không có ăn và ngủ theo ý muốn. 
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Bài Thứ 22. Chuyển Hóa Danh (7addhifa) 

Những tiếng hợp thành bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ vào ngữ căng của danh từ, hình dung 
từ, hoặc phát nguyên từ v.v...đều gọi là chuyển hóa danh. Có vài trong những chuyên hóa 
danh này coi như là danh từ và hình dung từ đều phải chịu sự biến thể hết thảy. Có vài tiếng 
khác được kề như là không biến thể. Có rất nhiều tiếp vĩ ngữ dùng trong nhiều nghĩa khác 
nhau như: 


1. A dùng trong nghĩa sở hữu, chuyên hóa v.v... trong trường hợp này mẫu âm ở đầu phía 
rước, nêu không phải theo sau băng 2 phụ âm, thì được thay thê vuddhi. 
Như: Paññã + a = pañña: người có trí tuệ. Saddhã + a = Saddha: người có đức tin. Vasittha + 
a = väsIttha hay väsiIftho: con trai của dòng. Vasittha — Vãsittha — VãsitthT: con gái của dòng 
Vasittha. Vasittham: dòng Vasittha. 


2. Ika dùng trong nghĩa thuộc về..., hỗn hợp với..., sự gặp tréo mặt nhau, thạo rành vỀ..., 

có liên hệ trong v.v..., trong trường hợp này mẫu âm ở trước cũng được thay thê, nêu không 
theo sau băng 2 phụ âm. 
Dhamma + ika = dhammika: người thiện, chánh đáng. Kãyã + ika = kãy¡ka: thuộc về thân 
thê. Nagara + 1ka = nagarika thuộc về người thành thị. Loka + 1ka = lokika: thuộc vê thê tục. 
Lona + 1ka = lonika: có trộn muôi. Navã + Ika = nãvika: thủy thủ, người đi trên thuyên. Magga 
+ Ika = maggika: người đi đường, lộ hành. Vinaya + Ika = vinaylka: người học luật. 
Bhandãgãrra + Ika = bhandäagãrIka: thủ quỹ, người giữ tài sản. 

3. Ima và iya cũng dùng trong nghĩa thuộc về. 

Anta + ima = antima: cuối cùng. Majjha + Ima = majjhima: chính giữa, trung tâm. Loka + iya 
= lokIya: thuộc vê phàm tục, phân đời. 

4. I, ika, ma, manfu, vanfu và vĩ cũng dùng trong nghĩa sở hữu chủ. 

Danda + T1 = dandi: người có cây gậy. Chatta + T1 = chatfT: người có cây dù. Putta + Ika = 
puttika: người có con. Danda + Ika = dandika: người có cây gậy. Dhiti + mantu = dhitimantu: 
can đảm. Puta + 1ma = puttIma: người có con. Bandhu + mantu = bandhumantu: người có 
nhiêu bà con. Guna + vantu = gunavantu: đức hạnh. Medhã + vĩ: medhävi: người có trí tuệ. 

5. Maya dùng trong nghĩa làm bằng như: 

Aya + maya = ayomaya2 làm bằng sắt. Dãru + maya = dãrumaya: làm bằng gỗ. Mana + maya 
= manomaya: do tinh thân do tâm. Rajata + maya = raJatamaya: làm băng bạc. Suvanma + 
maya = suvannamaya hay sovanna maya: làm băng vàng. 

6. 7 dùng trong ý nghĩa tập hợp, trạng thái, khả năng. Những chuyển hóa danh như vậy 
thường thuộc về nữ tính (giông cái). 

Gãma + tã = gãmatã: sự kết hợp những làng. Jana + tã = janatä quần chúng, dân sự. Bãla + tã 
= balatã: ngu dại, còn ngây thơ. Dhamma + tã = dhammatä: trạng thái của vạn vật, thiên nhiên, 
thói thường. Manussa + tãä = manussafä: nhân loại. 


?5 Có khi tiếng “bhãvã' cũng có nghĩa là trạng thái thiên nhiên; nếu nói liền với tiếng khác như: purisabhäva: trạng thái 
nam nhị, 1tthibhãvä: trạng thái nữ nhi. 
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7. Tra và ya cũng dùng trong ý nghĩa trạng thái, khả năng. Những chuyên hóa danh này 
hợp thành trung tính. Trong trường hợp của yø mâu âm ở trước phải thay thê, nêu nó không 
có theo sau băng 2 phụ âm. 


Aroga + ya = ãrogya: vô bịnh, mạnh khỏe. Bãla + ya = balya hay + tta = bãalatta: ngu s1, còn 
ngây thơ. Manussa + tta = manussatta: nhân loại. Nila + tta = nilatta: sự xanh, trạng thái xanh. 
Pandita + ya = panditya hay pandicca: trí tuệ, thông minh. 


8. Tara và ïya đều cần dùng để tỏ ra sự so sánh cấp bực; còn £øma và iffha thì so sánh cấp 
bực cao cả, như: 
Theo thông thường 


So sánh So sánh tôi cao 





Bälatama: ngu hết sức. 
Dhammnittha: hiên hệt sức. 


Bala: trẻ, ngu dại. 
Dhamma: hiên đức. 


Balatara: ngu quá. 
Dhammiya: hiên quá. 


Guna: ân đức. 
Medha: sáng suôt. 
PanIta: cao quí. 


Guniya: có đức quá. 


Medhiya: sáng suôt quá. 


PanTtatara: cao quí quá. 


Gunittha: có đức tối cao. 
Medhittha: thông minh hêt sức. 
PanTtatama: cao quí tột bực. 


Appa: nhỏ, ít. 
Kana: trẻ. 
Pasattta: tốt. 
Vuddha: già. 
9. Ka thêm sau tiếng để chỉ về một nhóm, một toán. Những chuyên hóa danh này lấy theo 
nam tính hoặc trung tính. 


Appatara: nhỏ quá. 
Kaniya: trẻ quá. 
Seyya: tốt quá. 
Jeyya: già quá. 


Apptama: nhỏ xíu 
Kanittha: trẻ hết sức 
Settha: tốt hơn hết. 
Jettha: già hơn hết. 








Eka + ka = ekaka: một nhóm, hợp lại, một nhóm độc thân. Dvi + ka = dvika: 2 nhóm, 2 khóm, 
nhị nguyên. Catu + ka = catukka: 4 nhóm, 4 khóm, tứ nguyên. 


10. Kkhaffun tiếp thêm phía sau đề chỉ về số mấy lần. 
Eka + kkhattum = ekakkhattum: một lần. Dvi + kkhattum = dvikkhattum: 2 lần. 


11. Dhã thêm phía sau những số, còn søơ và £hZ sau những tiếng khác làm thành trạng từ 
phân chia. 


Eka + dhã = ekadhã: trong một đường lối. Pañca + đhã = pañcadhã: 5 lần, trong 5 cách đường 
lối. Badu + đhã = bahudhã: nhiều lần, nhiều đường lối. Attha + so: atthaso: tùy theo ý nghĩa. 
Sabba + so: sabbaso: trong mọi đường lối. Añña + thã: aññathã trong đường lối khác, một 
cách nhau. Sabba + thã: sabbathã: trong mọi cách. 


Hai loại sau cùng (10 và 11) của chuyển hóa danh được kể như là không biến thẻ. 


Nên hiệu răng có vài sự so sánh và so sánh tôi cao băng cách phôi hợp tiêp đâu ngữ afiva 
Và đ/iviya vào tiêng thường theo thứ tự. 


Bài làm thứ 22 

A. 1) Raja bhavatu dhammiko. 2) SocatI putthi puttima. 3) Tava pandiccena mama kim 
payoJanam? 4) Aham mama mãtäpitare sadä dvikkhattuim vandami 5) Manussattampi 
labhitvä kasmaä tumhe puññam nakarotha? 6) Eso saddho dãyako sabbada silam sammä 
rakkhati. 7) Sabbesu devamanussesu sammã sambuddho pana settho hoti. 8) Imesam dvinnam 
savakanam ayam pana Jeyyo seyyoca hotI. 9) Tasmim ãpane vãn1Jo dãrumaya bhandãn1 na 
vikkmaäti. 10) Yo saddho vã pañño vã yam yam desam gacchati so tattheva pũjito hoti. l1) 
Mahãrañño kamtthaputto Imasmim afthe settharäja bhandagariko hoti I2) Amhäakam 
antevaäsikãnam kaniyo pana venayiko, kanitho pana äbhidhammiko. 13) LokliyaJanä 


648 TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





puññapäapam katvä sugatidugsatisu uppajjitva bahudhã kãyIkasukhadukkham bhuñJantI. 14) 
Tesam saccena silena khantimettabalena ca — Te pI tvam anurakkhantu -ãrogyena sukhena 
ca. 


B. 1) Cái gì làm cho đời anh được tốt đẹp, nếu anh không làm tốt đẹp (lành) cho kẻ khác? 
2) Mỗi sự hành vi của thân đều do tâm cả. 3) Anh lớn hơn hết nó là một người trai có đức 
hạnh hơn hết ở trong trường. 4) Đám đông công chúng đã hợp bằng nhiều cách khác nhau. 5) 
Mạnh khỏe là của cải quí nhất. 6) Chỉ có Đức Phật mới hiểu biết được tất cả đường lối thiên 
nhiên của một vị Phật. 7) Tôi đã đi thăm anh thủ quỹ nhiều lần. 8) Tất cả tàu đều không phải 
làm bằng sắt. 9) Lợi ích chi những đồ cần thiết của đời đến các thầy tỳ khưu và tỳ khưu ni? 
10) Nó khuyên nhủ tôi đủ cách để cố gắng cho thành Phật. 11) Tôi đã viết thư cho y hai lần, 
nhưng mà nó không có gởi trả lời cho tôi một lần nào cả. 12) Em trai út tôi là một đứa có trí 
hơn tất cả mọi người. 13) Những người đức hạnh và trí tuệ thật là ít có. 14) Những giường 
làm bằng cây tốt hơn giường sắt. 


Bài Học Thứ 23. Chuyển Hóa Danh Ngôn Ngữ (Kitaka) 


Những tiếng phối hợp bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ vào nguồn gốc ngữ ngôn gọi là Kitaka. 
Có rất nhiều tiếp vĩ ngữ như vậy dùng trong nhiều ý nghĩa khác nhau. Đây có ít tiếp vĩ ngữ 
cần thiết như: 


1. A được thêm vào phía sau của ngữ căn biến thành danh từ trừu tượng nam tính, ám chỉ 
về người hoặc đô vật. Mâu âm đứng trước được thay thê chữ khác. 


Như: Bhũ + a = bhava: trở thành, đời sống, tự nhiên, điều kiện. Budha + a + bodha = sự hiểu 
biết, giác ngộ. Dusa + a = dosa: sự sân si, oán ghét. Ji + a = jaya: thắng trận: Khĩ + a = khaya: 
hư hoại, tiêu diệt. Lubha + a = lobha: tham lam, ái dục. Muha + a = moha: si mê, lầm lạc. Pata 
+a = pãta: té, rớt. Pada + a = pãda: chân, căng. Ruja + a = roga: bệnh hoạn. 


2. Á cũng dùng thêm vào ngữ căn khi những tiếng phối hợp để bổ túc cho nó đứng phía 

trước. Tiêng chuyên hóa ngôn hợp thành như vậy là phôi hợp phía sau với tiêng trước. Mâu 
âm đứng trước của ngữ căn có nhiêu khi phải thay thê. 
Anam + dã + a = annada: người cho vật thực, thí chủ. Balam + dã + a = balada: người cho 
sức lực (người cho vật thực). Dhammam + dhara + a = dhammadhara: người thông thạo giáo 
lý. Dinam + kara + a = dinakara: làm Tả. ngày (là mặt trời). Kumbham + kara + a = 
kumbhakara: người thợ làm đô gôm (băng đât). Ratham + kara + a = rathakara: thợ đóng xe. 
Mãlã + kara + a = mãlakara: thợ kêt hoa. 

3. A cũng dùng thêm vào ngữ căn, khi những tiếng khác không phải để bổ túc mà đứng 

trước nó. Có khi vân sau cùng phải bỏ trọn. 
Padena + pã + a = pãdapa: cây côi (nghĩa chính là uống với chân). Bhujena + gamu + a = 
bhujaga: con răn (đi uốn quanh quẹo). Kammato + jana + a = kammaja: sanh ra do nghiệp. 
Vana + cara + a = vanacara: đi trong rừng. VãrImhI + Jana + a = vãriJa: sanh dưới nước, thủy 
câm. 

4. Trong trường hợp của qka thì mẫu âm đứng phía trước của căn ngữ thường phải thay 
thế, nếu ngữ căn có một vần mà cuối cùng bằng z thì thêm vào y và những chữ cuối cùng 
bằng 7 và w thì đôi lại aya hay ava trước tiếp vĩ. Aka và fw thêm vào ngữ căn để ám chỉ nhân 
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vật của sự thực hành. Trong chữ / mẫu âm đứng trước của những ngữ căn một vần thì phải 
thay thế và vần cuối cùng có nhiều khi đổi ra chữ í như: 
Dã + aka = dãyaka: người hộ độ, người cho. Ni + aka = nãyaka: lãnh tụ, lãnh đạo. Sa + aka = 
savaka: thinh văn, đệ tử. Bhuji + aka = bhoJaka: người ăn. Gamu + aka = gamaka: người đi. 
Jana + aka = janaka: cha (người sản xuất). Kara + aka = kãraka: người làm, công nhân. Dã + 
tu = dãtu: người cho, thí chủ. NI + tu = netu: lãnh đạo. Su + tu = sotu: thính giả, người nghe. 
Nã + tu = ñãtu: người hiểu biết. Bhara + tu = bhattu: người chồng (người giúp đỡ). Gamu + 
tu = gantu: người đi. Kara + tu = kaftu: người làm, đương sự. Vãcã + tu = vatu: thuyết gia, 
người nói. 

5. Ana và fỉ cũng thêm vào ngữ căn biến thành trung tính và nữ tính của những danh từ 
trừu tượng theo thứ tự. Như: 


Dã + ana = dãna: sự cho, vật cho của bồ thí. Nï + ana = nayana: dẫn đầu. Su + ana = savana: 
sự nghe. Gamu + ana = gamana: sự đi. Kara + ana = karana: sự làm. Mara + ana = marana: 
sự chết. 

Trước chữ z¡ có nhiều khi vần cuối cùng của ngữ căn cũng bỏ bớt vả có khi nó cũng đổi lại 
băng /. 
Gamu + ti = gati: điều kiện sanh, cảnh giới đi đến (sanh). Gĩ + tỉ = giti: bài hát, ca. Muca + tỉ 
= muttI: thả ra, thoát khỏi. Pã + tI = pTtI: sự uông, hỷ lạc. Ramu + ti = rati: dây cột trói, sự 
quyên luyên, đùa giỡn, giải trí, thê thao. Sara + ti = sati: sự ghi nhớ, trí nhớ. Su + tI = sutI: sự 
nghe. Thaã + tI = thịt: trạng thái. Thu + tỉ = thuti: sự khen ngợi. 

6. Aniya và ya được thêm vào ngữ căn có nghĩa là bắt buộc, đáng làm xứng với. Nếu ngữ 
căn sau cùng là z thì tiêp vĩ ngữ ya đôi lại là eyya. 


Kara + anTya = karanTya”5: phận sự phải làm. Pã + anTya = pãnTya: nên uống, uống được (nước 
uống). Pũja + anTya: pũyanTya: đáng cúng dường. Su + anTya = suvanTya: đáng, nên nghe. Dã 
+ ya + eyya = deyya: nên cho, đáng cho. Gãha + ya = (gahya: trở nên) gayha: nên lấy. Ñã + 
ya + eyya = ñeyya: phải biết, bắt buộc phải hiểu biết. Pã + ya + eyya = peyya: có thể uống 
được, nên, đáng uống. 





Có vài hình thức bất thường như: 
Bhuji + ya = bhojja: nên ăn, có thể ăn được. Mada + ya = majja: đáng làm cho say, có chất 
say. Khada + ya = khajja: ăn được, căn nhai được. Garaha + ya = gãrayha: đáng quở trách, 
rây la. Vada + ya = valja: đáng nói ra (tội lỗi). YuJa + ya = yoga: thuận tiện, phù hợp. 

3 Ï và ana được thêm sau ngữ căn trong ý nghĩa sắp đặt, chuẩn bị, trong thói quen của. 
Mẫu âm ở trước phải thay thê. 


Brahmam cara + ï= brahmacãrï: bậc phạm hạnh người quen hướng về đời sống cao thượng 
(là độc thân của người hành đạo). Dhammam vada + 1= dhammavädl: người quen giảng giải 
về đạo lý. Saccam vada + ï = saccavädï: người sẵn sàng nói sự thật, chân lý. Sãdhu sTla + 1= 
sãdhusTlT: người có đức tính tốt tự nhiên. Pãpa kara + T = pãpakãrT: người ác, người chỉ làm 
điều ác. Kudha + ana = kodhana: sự sân hận, người hay sân. Bhãsa + ana = bhãsana: già 
chuyện, nhiều lời, nói dài dòng. Ghusa + ana = ghosana: ồn ào, lớn tiếng. Kampa + ana = 
kampana: chuyên động, rung rinh. 


? Sau r chữ n thuộc về răng thì đổi lại n giọng mũi. 
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8. Những vị biến cách mà được coi như chuyển hóa ngôn phối hợp do thêm chữ Øw vào 
ngữ căn, đều phối hợp với kãma trong ý nghĩa của sự ước ao, mong mỏi, bằng cách bỏ hắn 
chữ zm niggahita ra. Những động từ về ước muốn đều biến thể giỗng như những tiếng phối 
hợp từ như: 


Bhuñjitum + kãma = bhuñjitukãma: muôn ăn, ước mong được ăn. BhuñJitukãmena: do người 
muôn ăn. Bhuñjitukãmassa: đên người muôn ăn. 

Nên hiệu răng những vị biên thê và tât cả các loại phân từ đã giải xong cũng đêu kê như 
Kitaka (chuyên hóa ngôn). 


Bài làm thứ 23 

A. 1) Kim dado balado hoti — kim dado hoti vannado. Kim dado sukhado hotI — km dado 
hoti cakkudo. 2) Ananado balado hoti — vatthado hoti vannado. Yãnado sukhado hoti — dipado 
hoti cakkhudo. 3) Maggo atthi magsiko natthi, gamanam atthi gammako natthi, kammam 
atthi karako natthi. 4) Dhammapfti sukham seti 5) DhammacarT sukham setI — asmim loke 
paramhica. 6) Sabbapapassa akaranam. 7) Pãpanam akaranam sukham. §) Sabbadannam 
dhammadanam JinätI, sabba rasam dhamma — rasamJinãti — Sabbaratn dhammaratim Jinãt 
— Tanhakkhayo sabbadukkham Jinäti. 9) Yo savako kayenavaäcäya vã cetasä vã kiñcTpI. Panam 
kammam na karoti so hoti Dhammadharo DhammavadI. 10) Tava thuffyä me payoJanam 
natthi. II) Saccavadino sadãä pũJaniyä hontI. I2) SampattivipatfTsu akampanacitto hotI. 13) 
SadhusiT — säavaka dhammasavanatthaya gantu kamäa nagarato nikkhamimmsu 14) 
Bhãsanadarakä panditehi garayha hontI. 


B. L) Do sự diệt tắt lòng tham lam, sân hận và s¡ mê, con người mới được giải thoát. 2) 
Người làm đồ gốm này đang làm những chậu bằng sắt. 3) Những người làm ác và kẻ thiện có 
thê biết được do sự hành vi của họ. 4) Những người thuyết pháp mọi người phải cung kính. 
5) Lợi ích chỉ sự khen ngợi đến đệ tử của Ông. 6) Tôi không biết đến sự đi và lại của y. 7) Có 
thuốc đề chữa trị những bệnh do tinh thần. 8) Người thợ đóng xe muốn làm một chiếc xe, 
nhưng té từ cây thật cao ở trong vườn y. 9) Ai biết được rằng sự chết sẽ đến ngày mai. 10) 
Với cách đi tôi biết rằng y là người có đức tánh tốt tự nhiên. 11) Lời nói của những người 
chân chánh nên nghe. 12) Người làm tràng hoa này không phải là người ác đâu. 13) Những 
người giảng giải vê giáo lý chân chánh không nên làm điều ác nào do thân, khẩu, ý. 14) Những 
người hộ độ (thí chủ) muốn đi nghe pháp nên đến gần những thinh văn mà mình đã cung kính. 


Bài Học Thứ 24. Luật Lệ Của Sự Nối Liền (Sandhi) 
Sandhi nghĩa là sự nối liền với hai chữ gặp nhau thình lình. Sự nối liền này có thê thay thế 
bỏ bớt hay thêm vào, v.v... 
Trong tiếng Päli có 3 loại nói liền là: sara sandhi: nối liền với mẫu âm; vyañjana sandhi: nối 
liên với phụ âm; niggahita sandhi: nôi liên với (giọng mũi) chữ m. 
A. Cách nối liền với mẫu âm. 
1. Khi 2 mẫu âm gặp nhau, thường thì mẫu âm phía trước phải bỏ. Như những chữ sau: 
Loka + agga = lokagga: chúa tế cõi đời. Paññã + indriya = paññindriya: tuệ căn khả 
năng. Tìm! + imãbi = tinmämi: 3 cái này. Sabbo + eva = sabbeva: cho tât cả. 
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sÃ 


Có khi tiếng mẫu âm theo sau phải bỏ, nếu đi trước nó bằng một mẫu âm không giống 
nhau. 

Chãya + iva = chãyãva: giống như cái bóng (mát). lti + api = itipi: thật như vậy. Pãto + 
eva = pãtova: thật sớm, hừng đông. 


. Khi mẫu âm phía trước không giông nhau đã bỏ thì mẫu âm theo sau như ¿ và dài hay 


ngắn đều thay thế băng e và ø theo thứ tự. 


U pa + eto = upeto: tiếp theo. Suriya + udaya = suriyudaya hay là suriyodaya: mặt trời 
mọc. 


. Khi mẫu âm phía trước bị bỏ thì mẫu âm theo sau có khi phải kéo dài ra. 


Buddha + anussati = buddhãnussati: niệm Phật. Gacchãmi + iti = gacchãmiti: rằng tôi 
đi. Bahu + upakaro = bahũipakaãro: giúp đỡ nhiêu lăm. Sace + ayam = sacãyam: nêu cái 
này. Idani + aham = idãnaham: bây giờ cái này. 


. Có khi mâu âm phía trước được kéo dài ra, khi mà mâu âm theo sau bị bỏ. 


Lokassa + 1ti = lokassãti: như vậy cõi đời. V1 + atikkama = vTtikkama: sự vi phạm. Sadhu 
+ 1ftI = sadhũti: tôt như vậy. JTvitahetu + apI = JTvitahetũp1: dù cho vì lý do mạng sông. 


. Khi /, me, ye mà theo sau băng một mẫu âm, thì y có khi được thay thê cho mẫu âm sau 


của nó. 
Me + ayam = myãyam: cái này do tôi. Te + aham = tyaham, tyãham: tôi đến anh. Ye + 
aSSa = yyassa, yyässa: những cái đó cho y. 


. Khi 7, 7 và wu, o mà theo sau băng một mâu âm không giông nhau thì y và y có khi phải 


được thay thế cho nó theo thứ tự. 


Vi-äkato = vyäkato: tuyên bố. Su-ãgatam = sväãgatam: hoan nghênh, tiếp rước ân cần. 
Anu-eti = anveti: theo sau, xu hướng theo. 


Ko-attho = kvattho: tốt cái gì, lợi ích chi. So-ayam = svayam, svãyam: cái này nó. 


. Tỉ của aíi, ifi và pari, khi theo sau băng một mẫu âm, thì có khi đối lại băng ce như: 


Ati-antam = accantam: một cách quá lố, vượt qua. Ati-eti: acceti: vượt qua, hơn. Ati- 
odãto = accodäto: trăng lăm, quá trăng. 


Iti-etam = iccetam: rằng như vậy. Pati-ãharati: paccãharati: đem mang lại. 


9. Abhi theo sau bằng một mẫu âm thì có khi được đổi ra abbha. 


Abbi-uggato = abbhuggato: đã đứng dậy, đã mọc lên. 


10. Ađhi theo sau bằng một mẫu âm, có khi đổi ra bằng aÿÿhz như: Adhi-ãgama = 


ajjhãägama: đắc, đến. 


11. Có nhiêu khi f,đ,nm.y.r.l,y được thêm vào trước một mẫu âm. 


Ajja-agse = ajjatagse: kể từ ngày nay. Atta-attha = attadattha: lợi ích cho mình, tốt đẹp 
cho bản thân. Ito-äyati = itonãyati: đến từ nơi này. Idha-ãhu = idhamaähu: họ nói ở đây. 
So-eva = soyeva: chính tự nó. Ni-antaram = nirantaram: không có gián đoạn, liên tiếp 
luôn luôn. Cha-abhiññäã = cha|labhiññã: lục thông. Ti-angikam = tivangikam: 3 yếu tố, 
3 phân tử. 
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B. Sự nối liền phụ âm — Vyañjana sandhi: 


l 


. Mẫu âm đứng trước một phụ âm có khi phải kéo dài. 


Te-assa = tyãssa: những cái đó cho nó. Muni-care = munTcare: người trí thức muốn đi. 
Su-akkhato = svakkhãto: giảng giải tôt đẹp. Jãäyati-soko = JäyafIsoko: sự buôn râu phát 
sanh. 


. Có khi mẫu âm đứng trước phụ âm được giọng ngăn. 


'Yadi-va savake = yadIvasavake: hoặc nếu đối với các đệ tử. Tanhã-khayo = tankkhayo: 
diệt trừ lòng tham muôn. 


. Trước một mẫu âm, chữ ø sau cùng của sự đi ngược một đại danh từ thì e/đ và a được 


đối lại bằng a. 


Eso dhammo - esa dhammo: giáo lý đó. So muni = sa muni: y là bậc trí thức. 


. Phụ âm theo sau bằng một mẫu âm có khi được thêm bằng hai lần như: 


A-pamado = appamado: siêng năng, không dê duôi. Vi-ñaãnam = viññanam: thức, tâm 
trí. 


. Khi một phụ âm có hơi ra mà có hai lần thì phụ âm trước được đổi bằng hình thức không 


có hơi ra của một phụ âm như nhau. 


NÑi-bhayam = nibbhayam: không sợ, vô úy. Sa-dhammo = saddhammo: giáo lý cao cả. 


. Nối liền với chữ có giọng mũi (m) — niggahita sandhi. 


. Chữ zz đứng trước một nhóm phụ âm được đổi lại bằng giọng mũi của nhóm phụ âm 


đồng nhau. 


Tam khanam = tañkhanam: trong lúc đó. Sam jãta = sañjäta: sự sanh. Tam ñãnam = 
taññãnam: sự hiểu biết đó. Tam thãnam = tanthãnam: chỗ đó. Aham te = ahante: tôi đến 
các anh. Sam nipãto = sannipäto: sự phối hợp, gặp gỡ nhau. Sambodhi = sambothi: sự 
giác ngộ. Sam mãma = sammaãna: danh dự. 


. Chữ 7 đứng trước e và h được đổi lại ñ. Trước e phải thêm ñ bằng hai lần. 


Tam-eva = taññeva: chính cái đó. Tam-hi: tañhI: thật cái đó. 


. Chữ đứng trước y có khi được đổi lại ñ, chữ y phía sau bị bỏ và chữ ñ được thay thế 


bằng hai lần như sam-yamo: saññamo: sự thu hút, sự thận trong. 


. Chữ 7m theo sau băng một mẫu âm có khi được đổi lại băng z và băng đ nêu nó đứng 


trước bằng chữ ứz và efa như: 


Tam-aham = tamaham: tôi đó. Etam-avoca = etadavoca: cái này nó nói. 


. Có khi chữ z đứng trước mẫu âm bị bỏ. Mẫu âm đứng trước của một tiếng theo sau 


được kéo dài, nêu theo sau không phải là hai phụ âm và mẫu cuôi cùng của tiêng đứng 
trước bị bỏ. 

A dãsim aham, adãsi-aham, adã”s-aham = adAs”aham: tôi đã cho. Evam aham, eva-aham: 
evˆaham, ev"aham: như vậy tôi. 


. Có khi chữ 7z đứng trước một phụ âm cũng bị bỏ. 


Buddhaãnam-Säãsãanam = Buddhãnasäsanam: giáo pháp của Đức Phật. 
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7. Có khi chữ được thêm vào trước một mẫu âm hay một phụ âm. 


Cakkhu udapäadi = cakkhum: nhãn tuệ đã phát sanh lên. Ava siro = avamsiro: dộng đầu 
xuông, trở ngược đâu. 


8. Có khi mẫu âm theo sau chữ 7z bị bỏ và chữ zm kê đó có Ølọng mũi. 


Idam apI = Idampi: cái này cũng vậy. Kim 1tI = kin”ti: cái gì?. Cakkam 1va = cakkamva: 
giông như bánh xe. 


Bài Học Thứ 25. Áp Dụng Của Những Cách 
I. Về chủ từ cách — pathamä cách thứ nhất 


1. Chủ từ cách, khi tự mình sử dụng đê tỏ ra một hình thức còn nguyên vẹn của một tiêng 
như: naro: người nam, nãrT: người nữ, phalam: trái cây. 


2. Làm chủ từ cho một động từ, dầu ở chủ động hay bị động cũng đều tỏ ra bằng chủ từ cách 
như: puriso gacchati: người nam đi; Buddhena dhammo desTyate: giáo pháp do Đức Phật 
thuyết ra. 


3. Bồ túc từ của những tự động từ cũng tỏ ra bằng chủ từ cách như: so rãjã ahosi: y trở thành 
một ông vua, eso dãrakohotI: nó là đứa con tra. 


H. Hô cách — ãlapana 


Hô cách đùng để tỏ Ta sự kêu gọi của chủ từ như: putta idhˆãgaccha! Này con, lại đây! Bho 
Gotama! Này Đức Thây Cù-Đàm! 


II. Đối cách 
1. Đối cách ám chỉ sự bổ túc. 
Aham lekhanam likhãmi: tôi đang viết một lá thư. 

2. Thời kỳ của thì giờ và sự kéo dài của không gian cũng tỏ ra bằng đối cách 
Idha so temãsam vasi: nó ở đây trong ba tháng. DvTham atikkantam: đã hai ngày qua rồi. 
'Yojanam digho pabbato: trái núi dài một do tuân (16km). 

3. Những động từ hoạt động cũng dùng bằng đối cách. 
So øamam gacchatIi: nó đi vào xóm. 

4. Những tiếp đầu ngữ bằng amu, paii, pari cũng dẫn đầu bằng đối cách. 
Rukkham anu rukkham pati, rukkham parivijjotate cando: mặt trăng chiếu mỗi cây. 
'Yad”ettha mam anu siyä: dù sao phải ở đây cho tôi. Sadhu devadatto mãtaram anu: Đê Bà 
Đạt Ta cũng rât tôt với mẹ y. Anu sãrIputtam paññavä bhikkhu: Tỳ khưu thua kém Xá Lợi 
Phât vê trí tuệ. Saccakiriyam anu pavassi: trời mưa theo sự hành vi chân chánh của y. 
Nadim NerañJaram pati: gần sông NerañJara. 

5. Đối cách có khi cũng dùng như trạng từ như: 


RãJã sukham vasati: ông vua sông một cách hạnh phúc. Sukham supati: ngủ một cách an 
vui. Dukkham seti: sông một cách khô sở. 
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6. Có nhiêu khi đôi cách cũng dùng trong nghĩa của chủ động cách, gián tiêp bô túc cách, chủ 
hữu cách và địa điêm cách như: 


Vinä dhammam””: không có giáo pháp. Sace mam nãlapissati: nếu nó không nói với tôi. 
Upamä mam patibhati: một sự tương tợ xảy đên cho tôi. Tam kho pana Bhagavantam: của 
Đức Thê Tôn đó. Etam samayam Bhagavã: trong một thuở nọ Đức Thê Tôn... 


7. Ngũ căn vasa mà tiêp đâu ngữ 4, adhi, anu và upa thì dân đầu nó băng một đôi cách như: 


Gamam ävasatI, anuvasatI, upavasatI: nó ở trong làng xóm. Viharam adhivasatI: (y) ở trong 
chùa. 


IV. Phụ tá chủ động cách — tatiyä 

Khi trong một câu mà chủ động bị động thì phải áp dụng bằng trường hợp này. 
Äcariyena potthakam diya°e: quyền sách bị ông thầy cho. Tena katam kammam: sự hành vi 
đã làm do nó. 


V. Phương tiện cách —- karana 
1. Phương tiện nào mà sự hành vi được hoàn tất đều tỏ ra bằng phương tiện cách. 


Hatthena kammam karotI: nó làm việc với bàn tay của nó. Cakkhunã passama: chúng ta 
thây băng con mặt. Nãnena sukham labhati: người ta được hạnh phúc do nhờ trí tuệ. 


2. Phương tiện cách cũng còn dùng để tỏ ra như: 
a.. Một nguyên nhân hay một lý thuyết. 


Vijjãya vasati: nó sông do nhờ sự học thức. Kammanä vasolo hoti: do sự hành vi mà 
con người trở nên thâp hèn. 


b. Sự tàn phế của thân thê. 
Akkhinä kãno: đui một con mắt. 
c. Hình dung cho một đặc tính. 


Vannena abhiripo: đẹp vì màu da (diện mạo). Gottena Gotamo: do dòng Gotama. 
Sippena nalakaãro: y làm nghê đương thúng rô (dương vì). 

d. Trong thời hạn của thời gian hay không gian mà sự hành vi được hoàn tắt. 
Ekamasena gacchãt: tôi sẽ đi trong một tháng. YoJanena gacchatI: nó đi trong một do 
tuân. 

e. Vật giá được mua hay bán. 

Satena kĩtam: đã mua hết 100. 

f.. Quan niệm của sự giống nhau, bằng nhau, vui thích, khả năng, cần dùng, khuyết điểm 
L3 
Pitara sadiso: giông cha. Matara samo: băng mẹ. Maninäa attho: sự lợi ích của một viên 
ngọc. Kahapanena ùũno: thiêu một đông kahapana (tiên xưa của An Độ). Dhanena h1no: 
bân cùng (không của cải). Vacäya nipupo: có tài nói. 

ø. Sự mang vật đi do thân thê. 


S1sena bhãram vahati: đội vật nặng trên đâu nó. 


?7 Có nhiều khi vinã dẫn đầu chủ cách, chủ động cách và phương tiện cách. 
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Những tiếng bắt biến thể như saha, saddhim (với, hướng dẫn bởi); a2 (đủ rồi, ích chỉ); 
kửn (cái gì?) cũng đêu dân đâu băng phương tiện cách. 

Nisidi Bhagavä saddhim bhikkhusañghena: Đức Thế Tôn ngồi chung với tỳ khưu tăng. 
Bhãtara saha: chung với anh nó. Alam te idha väsena: anh ở đây có ích chi không? Kim 
me dhanena: của này ích lợi chi cho tôi. 


. Có khi phương tiện cách được dùng như trạng từ. 


Sukhena vasati: sông một cách an vui. 


. Có khi phương tiện cách được cần dùng trong ý nghĩa của đối cách, chủ động cách và định 


sở cách. 
Tilehi khette vapati: nó gieo giống mè trong thửa ruộng. Attanã”va attãnam sammannaii: 


nó tự lựa chọn lây. Sumutfä mayam tena mahãsamanena: chúng ta được thoát khỏi nơi vị 
đại đạo sĩ ây. Tena samayena: trong lúc ây. 


VI. Gián tiếp bố túc cách — catutthĩ 


1; 


Gián tiếp bồ túc cách được dùng để tỏ ra người hay vật gì mà được cho. 
'Yacakãnam dãnamdeti: nó cho (vá £zc) đên những người ăn xin. Kãyassa balam deti: nó 
cho sức khỏe đên thân thê. 


. Ngữ căn ruca: làm vừa lòng; đhara: chịu lây, níu câm lây, đêu dân đâu làm gián tiêp bô 


túc của người được làm vừa lòng, hay câm níu. 
Samanassa rocate saccam: chân lý làm vừa lòng đên người đạo sĩ. Devadattassa 
suvannachattam dhãrayate: nó câm cây lọng băng vàng cho Đê Bà Đạt Ta. 


. Những động từ ám chỉ vê sự ân hận, ganh ty, khen ngợi, quở trách, chửi rủa và những tiếng 


có ý nghĩa tương đương đều dẫn đầu bằng gián tiếp bồ túc, của người đối chiếu chịu ảnh 
hưởng đến mình. 

Tassa kuJjha mahãvrTra: này đại anh hùng, nên giận nó đi! DeväpI tesam pihayati: dù cho 
Chư Thiên cũng quí trọng những người ấy. Dujjanã gunavantãnam usũyanti: kẻ ác thường 
ganh ty với người thiện. Buddhassa silaphate: nó tán dương Đức Phật. Nidanti 
bahubhãninam: chúng nó quở trách những người nhiều chuyện. Mayham sapate: nó chửi 
tôi. 


. Gián tiếp bổ túc của những động từ như: đang nói, tuyên bố, dạy dỗ, giảng thuyết, gởi đi, 


đang viết v.v... 
Te veJJassa kathayImsu: chúng đã nói chuyện nó đên bác sĩ. 


. Địa điểm hoặc thì giờ, nơi mà địa điểm hoặc thì giờ khác được đo lường đều áp dụng bằng 


chủ động cách. Về khoảng cách của không gian thì dùng chủ cách hay là định sở cách và 
khoảng cách của thời gian thì dùng địa điểm cách. 

Nagarasmã catusu yojanesu araññam: rừng ở cách xa từ Châu thành bốn do tuần. Gãmasmä 
araämo yoJanam: chùa ở xa làng (xóm) một do tuần. Imamhã mãsasmã pañcamase atikkante: 
kể từ đây khi năm tháng đã qua. Ito kappasahasse: một ngàn kiếp (quả địa cầu) kế từ đây. 


. Có vài tiêp đâu ngữ và vị biên thê cũng dân đâu băng chủ động cách. 


Ã: cho đến, ä pabbatä khettam: từ đây cho đến núi đá là ruộng. Apa: xa từ, apa sãlãya 
äyanti: chúng đến từ phòng khách (nhà lớn). Pati: giống, trao đổi về, buddhasamã pati 
Sãriputto: giỗng như Đức Phật là Xá Lợi Phất. 

Ghatamˆassa telasmã patidadäti: nó cho y sữa ya-ua để đổi lại dầu. Pari: xa từ, ngoài ra. 
Paripabbatã devo vassati: trời mưa trừ ra trên núi. Adho: phía dưới. Adhara adho: phía dưới 
đống. Nãnã: khác nhau, riêng ta. Te bhikkhũ nãnã — kulã: những tỳ khưu ấy từ gia quyến 
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g, 


(dòng giống) khác nhau. Rite: ngoài ra. Rite saddhammä kuto sukham: ngoài giáo lý cao 
quý, ở nơi nào được sự an vui? Vina: ngoài ra. Vina dhammä: ngoài giáo pháp ra. Uddham: 
phía trên. Uddhammäã pãdatalãä: từ mặt đất lên trên bàn chân. Upari: trên. Upari gagãya: 
phía trên sông. Yãva: cho đến. Yãva brahmalokã: cho đến cõi Trời Phạm Thiên. 


. Chủ động cách có khi cũng dùng ám chỉ sự so sánh. 


Dãnato sTlameva varam: giới hạnh thật là cao quý hơn sự bồ thí. Sĩlameva sutã seyyo: giới 
hạnh cao quý hơn sự học thức. 


: Chủ động cách có khi CHHỆ dùng trong y nghĩa của phương tiện và định SỞ cách. 


vô minh diệt tắt thì hành vi diệt tắt theo. Puratthimato: từ hướng đông. 
Có nhiêu khi đôi cách và chủ hữu cách được dùng trong ý nghĩa của chủ động cách. 
Kim kãranam: bởi lý do nào? Tam kissa hetu: bởi nguyên nhân nào? 


10. Có nhiều khi chủ động cách được dùng sau những danh từ trừu tượng phối hợp từ quá 


khứ phân từ trong ý nghĩa của bởi vì, nhân vì. 
Kammassa katattã: vì lý do đã làm việc ây. Ussannattä: bởi vì đã xảy ra, nôi lên, mọc lên. 


VII. Chủ hữu cách — chafthĩ 


1, 


2A 


Chủ hữu cách dùng để ám chỉ quyên sở hữu. 

Buddhassa dhammo: giáo pháp của Đức Phật. Rukkhassa chãyã: bóng mát của cây. 

Chủ hữu cách cũng dùng để ám chỉ sự liên quan giữa hai vật. 

Pupphãnam rãsi: một đồng bông. Bhikkhũnam samũho: đông tăng chúng, đám đông tỳ 
khưu. Meghassa saddo: tiếng trời gầm. Suvannassa vanno: màu của vàng (bạc). Padassa 
ukkhepanam: đưa chân lên. Lokassa hito: sự lợi ích cho đời. 


. Những người và vật có liên quan đên vua, chúa, thây và bậc cao cả v.v... cũng dùng với 


chủ hữu cách. 
Naranam I1ndo: vua của loài người. Manussanam adhipati: chúa tê của loài người. Satthã 
devamanussanam: thây của Chư Thiên và nhân loại. 


. Khi người hay vật mà đặc biệt cao quý hơn trong nhóm ấy thì tiếng “nhóm hay khóm' được 


dùng trong chủ hữu hay định sở cách. 

Buddho settho manussanam: Đức Phật là thượng hơn loài người. Imesam dãraãnam hay 
Imesu dãrakesu eso pathamo: nó là bậc nhất trong những đứa trẻ này. Etesam phalãnam 
eka ganha: lây một trong những trái ây. 


. Những tiếng ám chỉ về tài năng, khéo léo, tương tợ, giống nhau, cách khoảng, gần bên, 


dưới, trên v.v... đều dẫn đầu bằng chủ hữu cách. 

Dhammã dhammassa kovido: thông thạo trong sự hiểu biết phải hay quấy. Kusalãä 
naccagTtassa: rành mạch trong sự múa và hát. Gaãmassa (và gamato) avidure: không xa xóm 
(làng). Nibbãnassa santike: gần Niết bàn. Nagarassa samipe: gần châu thành. Tassa purato: 
ở trước mặt nó. Hetthã chãyäya: dưới bóng. Hetthã mañcassa: dưới giường. Tassa”Opari: 
phía trên nó. Jãnumandãnam upari: phía trên đầu gối. Pitussa tulyo: giống cha. Mãtu- 
sadiso: giỗng mẹ 


. Chủ hữu cách cũng dùng với sự so sánh tôi cao và những tiêng có ý nghĩa như nhau. 


Dhammãnam caturo padãä setthã: tất cả giáo pháp, Tứ diệu để là cao thượng hơn hết. 
Sabbesam sattanam Buddho uttamo: Đức Phật là bậc cao thượng hơn tât cả loài người. 
Danto settho manussänam: người tự thu thúc mình được là cao quý hơn tât cả mọi người. 


. Có khi chủ hữu cách được dùng trong ý nghĩa của đối cách, phụ tá cách, chủ động cách, 


phương tiện cách và định sở cách. 
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Amatassa dãtã: người cho sự bất sanh bất diệt (Niết-bàn). Papanamakaranam sukham: 
không làm điều ác được sự an vui. Rañño pũjito: được Đức Vua kính nề. Pattam odanassa 
pũretvä: đầy bát với cơm (vật thực). Sabbe bhãyanti maccuno: tắt cả đều sợ sự chết. BhTto 
catunnam ãsivisãnam: sợ bốn con rắn. Divasassa tikkhattum: mỗi ngày ba lần. Bhagavato 
pasanna: trong sạch (vui thích) với Đức Phật. 


VIII. Định sở cách — sattamT 

1. Định sở cách ám chỉ địa điểm hoặc thì Ø1ờ nơi mà sự vật xảy ra. 

Manussä gharesu vasanti: người ta ở trong nhà. Thãliyam odanam pacati: nó nấu cơm trong 
chậu. Khiresu Jalam: trong sữa có nước. 

2. Định sở cách cũng ám chỉ thì giờ khi sự hành vị xảy ra. 

Tasmim samaye: trong lúc đó. Sãyanhasamaye ägato: nó đến trong lúc xế chiều. 
Phussamäsamhä tisu mãsesu vesakhamäso: vừ tháng Phussa (tháng giêng) ba tháng nữa là 
tháng Vesakha (tháng tư). Ito satasahassamhi kappe: kể từ đây một trăm ngàn kiếp. 

3. Về lý lẽ có khi cũng tỏ ra bằng định sở cách. 

DTpi cammesu haññate: những con cọp bị giết cũng vì da của nó. Musãävãde pãcittiyam: 
phạm tội ứng đối trị vì nói láo 

4. Một nhóm hoặc cấp bậc mà người hay vật riêng biệt hay là đặc sắc cũng để trong định sở 
cách. 

Manussesu khattiyo sũratamo: chiến sĩ là anh đũng nhất của con người. Addhikesu dhãvato 
siphatamo: người chạy là người lẹ nhất của tất cả người đi đường. Äyasmã ãnando 
arahantesu aññtaro: Đại đức Ananda là một trong những vị A-la-hán 

5. Định sở cách và chủ hữu cách được dùng với những tiếng như: adhipati: chúa tế; dãyãda: 

người hưởng (gia tài); 1ssara: chúa tướng; kusala: rành mạch, thông thạo; patibhũ: người 
bảo lãnh; pasuta: sanh ra; sakkhi: làm chứng; sãmi: thầy chủ. 
Lokasmim (lokassa) adhipati: chúa tế của thế gian. Kammasmim (kammassa) dãyädo: 
hưởng quả của sự hành vi. Pathaviyam (pathaviyä) issaro: chúa tướng của mặt đất. 
GTitasmim (gTtassa) kusalo: thông thạo trong sự hát. Dassanasmim (dassanassa) patibhũ: 
thấy thật rõ ràng (làm chứng thấy thật). Gosu (gavam) pasuto: sự sanh của bò. 
Adhikaranasmim (adhikaranassa) sakkhI: chứng kiến trong một trường hợp. Dhammasmim 
(dhammassa) sãmi: thấy của giáo pháp, Pháp Vương. 

6. Định sở cách được dùng với những tiếng: sãdhu tốt đẹp, tử tế; nipuna: tài năng, thông thạo; 

và những tiếng có ý nghĩa của sự được vừa lòng với, sân hận với, vui lòng với, ham, châm 
v.v...và với tiếp đầu ngữ adhi, upa trong ý nghĩa của sự quá độ hay chủ của... 
Paññaya sadhu: có trí tuệ tốt. Mãtari sãdhu: có hiểu (tử tế) với mẹ. Vinaye nipuno: thông 
thạo về luật. Bhandägãre niyutfo: dính líu với của cải. Dhamme gãravo: cung kính giáo 
pháp. Buddhe pasanno: trong sạch với Đức Phật. Appakasmim tu{tho: vừa lòng với vật 
chút ít (tri túc). Kasiraññe na kuppami: tôi không có giận với Đức Vua Kaãsi. Adhi devesu 
Buddho: Đức Phật cao quý hơn Chư Thiên. Upanikkhe kahãpanam: một kahãpäna (1 đồng) 
lớn hơn 1 nikkha (1 cắt). 

7. Có khi định sở cách được dùng trong ý nghĩa của chủ từ, đối cách, phương tiện cách, gián 

tiếp bổ túc và chủ động cách. 
Idampissa hoti silasmim: cái này cũng là giới đức của y. Bahasu gahetvã: níu tay. 
Bhikkhũsu abhivadanti: lễ bái chư tỳ khưu. Samanä paftesu pindãya caranti: các vị tu sĩ đi 
khất thực với bình bát của họ. Sanghe, Gotami, dehi: này bà Gotami, dâng đến chư tăng 
đi! Kadalĩsu gaje rakkhanti: chúng gìn giữ những cây chuối, đừng cho voi ăn. 
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IX. Tuyệt đối chủ hữu cách và định sở cách 

a) Khi chủ từ của một phân từ mà khác với chủ từ của một động từ thì phải đề định sở cách 
tuyệt đối và phân từ thì phải hòa theo giống, số và cách. 

b) Nếu chủ từ của phân từ mà giống như của động từ hữu hạn thì cách đặt câu như vậy 
không cần. 

ce) Mayi gate so ägato: nó đến khi tôi đã đi. Bhikkhusanghesu bhojiyamänesu: nó đã đi, khi 
chư tăng đang thọ thực. Sabbe maggã vivajJjenti gacchante lokanayake: khi bậc lãnh đạo 
của thế gian đã đi, tất cả đều quay lại con đường khác. 
Cách đặt câu như thế này tương đương với chủ từ tuyệt đối của Anh và chủ động cách 
của Latinh. 

d) Aham gacchanto tena saddhim na sallapim: vì tôi đã đi nên tôi không thê nói chuyện với 
ụ. 
Khi sự không kể đến được tỏ ra thì chủ hữu tuyệt đối thường dùng, có khi định sở tuyệt 
đối cũng được cần dùng. Như: Mãtãpitunnam pabbaji hay là mãtãpitũsu rudantesu 
pabbaji: nó xuất gia không kề đến sự khóc than của cha mẹ nó. 
Câu như vậy cũng có thể dùng trong ý nghĩa của càng sớm càng..., không sớm hơn.... 
bằng cách phối hợp eva với một phần tử. Như: Tayi ãgate y°eva so gato: nó đã đi vừa 
lúc các anh đến. 


Bài Học Thứ 26. Bị Động Cách Thụ Động Thể (Passive Voice) 
Về thụ động thể có nhiều cách cuối cùng khác nhau. Có khi những cuối cùng của năng 
động thê (active voice) cũng được dùng trong ý nghĩa của thụ động thê. 


Cách hợp thành thụ động thể chữ yø được thêm chính giữa ngữ căn và cuối cùng. Nếu những 
ngữ căn mả cuôi cùng băng z, đ thì thường được đôi lại 7. 
Rakkha-ya-te = rakkhryate. Da-ya-te = dIyate. NI-ya-te = pacayate. Su-ya-te = sũyate. Paca- 
ya-te = paccayafe: paccate. 

I. Cách biến thể của động từ paca: nấu 


1. Thì hiện tại - vattamãnä (động từ pzca: nâu). 















































Sốít . Số nhiêu Động từ paca 
3. (e anfe paccate paccanfe 
: se vhe paccase paccavhe 
1. Ẹ mhe pacce paccamhe 
Đã qua trong hiện tại — aJJatan. 
Số ít | Số nhiễu Động từ paca 
3. ä u apaccä, paccäa apacci, paccu 
se vham apacciIse, paccise | apaccivham, paccivham 
1; a mhe apacca, pacca apaccimhbhe, paccimhe 
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2. Thì dĩ vãng — hTyattani. 










































































Sốít | Số nhiêu Động từ paca 
3. ; ttha tthum apaccattha apaccatthum 
Bà se vham paccase apaccavham 
l. . 1m mhase apaccim apaccamhase 
Cách ban phúc — pañcamI. 
Sốít Ì Số nhiều Động từ paca 
3. | tam antam paccatam paccantam 
2... ssu vho paccassu paccavho 
1. e dmase pacce paccämase 
Tiếp tục cách hay điều kiện cách — sattam. 
Sốít _ Số nhiều Động từ paca 
3. ; ctha eram paccetha pacceram 
2... ctho ; eyyavho paccetho pacceyyavho 
I. _eyyam ¡ eyyamhe pacceyyam pacceyyamhe 








3. Thì vị lai — bhavissanti. 


























Sốít Số nhiễu Động từ paca 
3. , SSate Ssanfe paccIssafe paccIssanfe 
2. | SSase ssavhe pDaccIssase paccIssavhe 
l. ¡ ssam ¡ ssamhe paccissam paccIssamhe 











H. Cách biến thể của động từ ø#: là, được, có 



















































































1. 
Thì hiện tại Thì hiện tại đã qua (trong ngày). 
Sốít | Số nhiều Số ít Số nhiều 
3. . hot honti ahosi, ahũ ahesum 
2. . hosl hotha ahosi ahosittha 
1... homi homa ahosim, ahum ¡| ahosimhã, ahumhãa 
2. 
Thì vị lai Mệnh lệnh cách 
Số ít Số nhiều  Sốít . Số nhiều 
3. ¡ hessatI,hehi  hessantI hotu hontu 
BI hessasi hessatha hohi hotha 
T, hessami hessama homi homa 
Điều kiện cánh Thì vị lai 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
cẠ heyya heyyam hessatI, hehiti hessanti, hehinti 
s. heyyäsi heyyätha hessas1, hehIsI hessatha, hehitha 
1. heyyaãmI heyyama, heyyam | hessami, hehami | hessama, hehama 
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Thì dĩ vãng 
Số ít Số nhiễu 
3. ahuva ahuvũ, ahuvu 
ahuvo ahuvattha 
1. - ahuvam ahuvamha 








HI. Biến thể của động từ sa: có, là, được 















































1. 
Thì hệntạ Thì hiện tại đã qua 
SỐ Íf SỐ nhiêu SỐ Ít SỐ nhiều 
3. atthi santi äsI äsImsu, ãsum 
aSI attha äSI asIttha 
l. ; asmi,amhi ; asma,amha | ãsim asimha 
Sà 
Mệnh lệnh cách Điều kiện cách 
Sốít | Số nhiễu Số ít Số nhiều 
3. atthu santu SIyä, assa _ sIyum, assu 
2 ath attha aSsa äsattha 
1; asmI asma assam assama 























IV. Bài tuyến chọn để phiên dịch 

Bài số 1: Buddheniyä vatthu. Chuyện nàng Buddheni. 
JambudTpe kira pubbe pãtaliputtanagare sattasitikotinhita — dhanam ekam setthi — kulam 
ahosi — Tassa panasetthino ekayeva dhTta ahosi, nañmena Buddhen1 nãma. Tassã satta — vassika 
— kale mãtã — pitaro kalamakamsu. Tasmim kule sabbam sãrateyyam tassã yˆ°eva ahosi. Sä 
kira abhiripa pãsadikã paramäya vannapokkharatäya sam annägatä devaccarä — patibhaga 
pIyä ca ahosi manapä saddhã pasanna ratanattayamamikã paftivasati. Tasmim pana nagare 
se{thisenapati — uparãjadayo tam attano padaparikattam kãmayamäanä manusse pesesum 
pannakarehi saddhim. Sã tam sutvã cintesi. Mayham mãtäpitaro sabbam vibhavam pahãya 
matä. Mayä”p1 tathä gantabbam. Kim me patikulena. Kevalam citta vinäsäya bhavatI. Mayã 
panˆimam dhanam Buddha-sasane yˆeva nidahitum vatfafftI cintesl. 
Cintevä ca pana tesam mayham patikulenattho”tI patikkhIpI. 
Sã tato patthaãya mahadaãnam pavattenfT samanabrahmane santappes1. 
Athaparabhäge eko assa vamjako assa vänljaya pubbantaparantam gacchanto ägamma 
Imasmim gehe niväsaama ganhI. Atha so vãmJo tam disvä dh1tu sineham patitthäapetvã 
gandha-mälã-vatth”-alankaradih1 tassa upakarako hutvä gamanakale “amma etesu assesu tava 
ruccanakam assam ganhãhTti aha”. Sã”pI asse oloketva ekam sindhavapotakam disvã etam me 
dehi ti aha. VãmiJoˆ` Amma eso sindhavapotako. Appamattä hutvä patlJaggahi”tI vatvä tam 
patipadetväa agamäsi. SãˆpT tam pafiJaggamana äkãsa-gamT-bhävam ñatvä sammä pafijaggant 
evam cintesi puññakaranassa me sahãyo laddho'fT agatapubbã ca me Bhagavato sakalam 
maãrabalam vidhametvä Buddha-bhitassa Jaya-maha Bodhibũmi yannũnã ham tattha gantvä 
Bhagavato Jayamahabodhim vandeyyan'ti cintetvä bahũ raJata suvanna-maladayo kãräpetva 
ekadivasam assam”abhiruyha äkãsena gantvä bodhi-malake thatväa. Agacchantu ayye 
suvannamalä pũJetunˆti ugghosesi-tenˆettha: 
'Yato patthayaham Buddha — sãsane suddha: mãnasä 
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Pasannã tena saccena — mamanuggaha — buddhiyä 

Ägacchantu namassantu-bodhim pũjentu sadhukam 

Sonnamaälãhi Samduddha-putfä ariyasavaka 

Sutväa tam vacanam ayyä bahũ SThalaväsino 

Agamma nabhasa tattha-vandimsu ca mahimsu ca. 

Tatoppabhuti sa kumarIka Buddha-säsane afT”va pasanna niccameva assamabhrruyha ãgantvä 
ariyehi saddhimm mahabodhím suvannamalabhi pũjetvä gacchati. Atha Paftaliputta 
nagarˆopavane vanacarä tassa abhinham gacchantiyä ca ägacchantiyã ca rũpasampattim disvä 
rañño kathesum MaharãJa, evarũpa kumarIkã assamˆabhiruyha ägantvä nibandham vandItva 
gacchati. Devassanuripam aggamahesi bhavitunˆti. Rajã tam sutvä ““Iena hi bhane ganhatha 
nam kumarim, mama aggamahesim karomT”, purise payoJesi. Tena payuttã purisa Bodhi- 
pũJam katvä agacchantin ganhãmã'ti tattha nikIinã gahana-sajJjã atthamsu. Tadã sa kumarIkã 
assam'abhruyha Mahã-bodhimandam gantvä vitaräagehi saddhim pupphapilam katvä 
vanditvä nivattI. Atha tesu eko Dhammarakkhitathera naãma tassä eva`maha: BhagIni tvam 
antaramagge cora ganhitukama thitã. Asukhatthanam patvä appamattä sipham gacchã'ti. 
SãpI gacchani tam thãnam patvä covehi anubandhitä assassa panhiyä saññnam datväa 
pakkamI. Corä pacchato anubandhimsu. Asso vegam Janetväa äkãsa mullanghi. Kumarikã 
vegam sandharetum asakkonti assassa pitthito parigllitväa patani mayä katipakäram sara 
puttäti aãha. So patantim disva vegeha gantvä pitthiyam nis1dapetva äkãsato netväa sakatthane 
yeva patlthapesl Tasma tiracchanagatä p'evam-sarantä upakarakam, na Jahaniti 
mantvana-kataññũ hontu pãnino. Tato sa kumaärikã sattäsTtikoti-dhanam Buddhasäsane y"eva 
vapItvä JävajTvam s1lam rakkhitvä tato cutã suttappabuddho viya devaloke nibbatti. 
Atitarunavayä bho mãtugamäãpi evam 

Vividhakusalakammam katvã saggam vaJanti 

Kusalaphalamhantam maññamaänä bhavantã 

Bhavatha katha*mupekkä dãnamäanãdikamme. 


Bài số 2. PãnTyadinnassa vatthu: chuyện người bố thí nước. 

Jambudipe aññatarasmim janapade kireko manusso rafthato rattham Janapadato 
Janapadam vicaranto anukkamena.Candabhaga-naditiram patvä navam abhirahitvä parafiram 
gacchati. Ath'aparam gabbhinithT tãya evanaãväya gacchatl Atha nãvã gangä-maJjha- 
ppattha-kãletassa kammaJa vä”ãcalimsu. Tato sã vijãyitu masakkontT kilantã pãniyam me 
detha pipäsitähT”ti manusse yäcI. Te tassä vacanam asunantä viya panTyam n”adamsu. Atha 
so Janapadiko tassa karunayanto pãnTyam gahetva mukhe äsiñcl. Tasmimm khane sã 
laddhãssäsã sukhena darakam vijãvi. Atha te tiram patva katipaya-divasena attano attano 
thanam pãpunimsu. Ath'aparabhage so Janapadiko aññatara-kiccam paficca tassa I1thiyä 
vasanagharam patvä tattha tattha ãhindanto niväsanattha alabhitvä nagara-dväre salam gantvä 
tattha nipaJji. Tasmim yˆeva divase corä nagaram pavIsitvä räJagehe sandhim chinditvä 
dhanasaram gahetvä gacchantä rãjapurisehi anubaddhãa gantva tä yˆeva salaya chaddetvä 
palãyimsu. Atha rãjapurisä ägantvä tam Janapadikam disvä-ayam corotf1L gahetväa 
pacchabalam galham bandhttvãä puna-divase rañño dassesum. Raññaä “Kasma bhane 
corakamma”kãs1ˆtI pucchito n"aham, deva, coro, agantukoˆmhT†”tI vutte, r4Jä core parIyesItva 
alabhanto ayam”eva coro imam mãrethäa”tI aänäpesi. Rãja purisehi tam gal|ham bandhitvä 
aphãtatthanam nette sä 1tthï tam tatha nĩñyamänam divsä sañJanitva kampamäna hadayä 
muhuttena rañño santikam gantvä vanditva, deva eso na coro ägantuko, muccath”etam, deväaˆti 
aha. RãJa tassa katham asaddhahanto yaJjietam mocetum 1cchasi tassasghanakam dhanam 
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datva muñcãpehT'ti. Sã “samI mama gehe dhanam nˆatthi. Api ca me sattaputtehi saddhim 
mam dãsim korohi. Etam muñca devä'ti” aha. 


Cách dịch phân tách trong văn xuôi. 

a) Dhammaã mano pubbangamäa (honii) mano setthã (honri) manomayä (honmi), (yo) ce 
padutthena manasä bhãsati vã karoti vã, tato dukkham nam anveti cakkam vahato 
padam 1va. 

b) Dhammaã mano pudbangama (honri) mano setthäa (honi) manomayä (homi), (yo) ce 
pasannena manasä bhãsati vã, karotI vã, tato sukham nam anveti anapäyInI chãyã 1va. 


Phân tách: Dhammã từ ngữ căn đhazra là níu, bám lây hay nâng đỡ. Thêm tiếp vĩ ngữ na 
là trạng thái hay điều kiện. Pudbaägamgã — pubba + m + gamã: đi tới, tiến tới trước. 
Manoseftha — mana + setthã: tâm là lớn, cao cả. Khi tiếng mano ở nhóm phối hợp với tiếng 
khác thì mẫu âm sau cùng được đổi lại là ø. Manomayä: là làm băng, tạo thành, đây là một 
chuyên hóa chủ từ (/addhira) phối hợp từ mana và tiếp vĩ ngữ maya. Padutthena — pa + 
dusa: đây là một phân từ quá khứ của padusa có nghĩa làm nhơ bân, làm ô uế. Ở đây tiếp 
vĩ ngữ /a được đổi thành /fha nỗi với điƒ£ha từ chữ đisa: thấy; chữ nz//ha từ chữ nasa là 
tiêu hoại, chết mất; chữ đz//ha từ chữ đaäsa là (ong) chích đốt. Chữ ¡//ha từ chữ ¿sư là 
mong muốn, ước ao. Bhãsati, hiện tại của động từ 5hasa: nói. KarotI, thì hiện tại của động 
từ kara: làm, hành vi. Anvefi = anu + eti, thì hiện tại của động từ ¿: đi; ở đây được đổi 
lại là y. Cakkamˆva = cakkam + iva, đây là cách nối liền bằng sự bỏ mẫu âm phía sau. 
Vahato, đây là chủ hữu cách của động từ vahana từ ngữ căn vaha là mang đem đi. 
Pasannena, đây là phân từ quá khứ của động từ pa + sada được vừa lòng, ở đây tiếp vĩ ngữ 
ta được đổi là nna, phối hợp với bhinna từ ngữ căn bhidi: làm bề. Chinna từ ngữ căn chiải 


là cắt đứt. Channa từ chada: bao bọc, đậy lên. Anapäyinĩ = na + apãyin, đây nz được đổi 


lại an, apäyinI hợp từ apa + aya = đi. 


Chú giải: 

Kira: một biến thể dùng trong sự phúc trình 
do sự nghe, như nghe nói rằng, câu chuyện 
như vầy v.v... 

Nihita (quá khứ phân từ của mi + dhã = 
nidhã): chịu, tích trữ, để một bên, để dành. 
Kaãlamakamsu (kãlam + akamsu): chết, số 
ít kalamakãsI. 

Sapeteyyam: tài sản, của cải. 

Vanna — pokkharatãya: màu da tốt đẹp, lịch 
sự. 

Devaccharä: tiên nữ, nữ thân. 

Ratana (ttaya + mãmIk8): trong sạch với 
Tam bảo. 

Padaparikattam: tình trạng của vợ. 
Vibhavam: tài sản, của cải. 

Pati + kulena: dòng họ của chồng. 
Kevalam: chỉ có, duy nhất. 


Tato pa{thãya: từ lúc đó, kể từ... 

Nivãsam ganhi: đã ân núp, nương náu. 
Patakam: còn non nớt, ngựa, lừa con. 
PatljaggahI: săn sóc, trông nom, nuôi 
dưỡng. 

Puñña + karanassa: đến người đã làm điều 
lành (phước). 

Vidhametvã: bị bại trận, đã thua. 
Yannũnäham: thế nào, nếu tôi... 

Malake: ở trong vòng rào, trước sân. 
Ugghosesi: la lên. 

Mahimsu: tôn kính, tôn sùng. 

Mam + anuggaha: có tâm thương hại đến 
tôi. 

Sonna + mãlãh1: với những sợi dây vàng. 
Nabhasã: qua trên hư không, đi trên trời. 
Tato + ppabhuti: từ khi đó, từ thuở đó. 
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Nagara + upavane: trong cánh rừng gần 
châu thành. 

NÑibandham: thường thường, hay, năng. 
Devassa + anuripam: thích hạp đến Chư 
Thiên (hay Vua chúa). 

Bhane: cách nói (kêu gọi) của người cao 
quý đến kẻ thấp hèn. 

Nilma: giấu, ân (trốn). 

Nivatti: đã ngừng lại, thôi nghĩ. 

Gabana + sajjã: sẵn sàng để bắt, tóm lấy, 
thâu, nắm lây. 

Panhiyã: với cái gót (chân). 

Sadhãrctum: chịu đựng, mang ôm. 
Saññam + datvä: ra dấu. 

Vegam janetvã: gấp, thúc giục bước đi. 
Äkãsam allanghi: bay lên hư không, nổi 
bồng lên trời. 

Parigalitva: trượt khỏi. 

Tiracchãnagatä: thuộc vỀ súc vật. 
Mantvãna: cân nhắc, suy Xét. 

Maãtugama: phụ nữ. 

Suffa - ppabuddho: thức tỉnh, thức dậy (sau 
khi ngủ). 

Janapada: xứ sở, miễn. 

NadI + tiram: bờ, mé sông. 

GabbhinI + 1tth1: người đản bà có thaI. 
Kammala - vãtã: đau đớn trong sự sanh đẻ. 
Vijãyitum + asakkonti: không thể sanh, 
khó sanh được. 

PIpäsita + amhi: tôi đang khao khát (thèm 
muốn). 

Karunäyanto: sự đáng thương xót. 
Katipaya: chút ít, ít ỏ1. 

Laddhã + assãsã: được sự an ủI. 

Paticca: tại vì, nhân vì, bởi vì. 

Ahindato: sự đi ta bà. 

Sandhim chinditvä: làm bê, gãy. 
Pacchãbãham: chắp tay sau lưng. 

Galham bandhitvã: cột trói thật chặt. 
Ägantuko: khách, kẻ viếng thăm, người 
ngoại lai. 

Anñpesi: ra lệnh, trật tự. 

Hadaya: tâm trái tim. 

Äghãtatthãnam: pháp trường, chỗ xử án 


SañJanitva: nhìn nhận. 

Muhuttena: trong một giây, một lúc, đồng 
thời. 

Asaddhahanto: không tin. 
Tassagghanakam: phẩm giá của nó. 
Duggato: người nghèo khó. 

Bhafiyä: do tiền công, sự cá (ăn thua). 
Tuf{tha-hatthe: vừa lòng và thỏa thích. 
Pamudito: vui thích. 

Dakkhineyyã: bậc đáng cúng dường, cho. 
Jinorasa: Phật tử, những đệ tử chân thành 
của Đức Phật. 

Ävatthito: đã giải quyết, không thay đổi, 
chắc chẵn. 

Samsãro: đời sông, sinh tồn. 

Khalu: thật vậy, không biến đổi. 
Kalyaäna-vimukha: đối chiếu sự thiện, việc 
lành. 

Kasirena: với sự khó khăn. 

Kapano: nghèo khổ. 

Dĩno: khốn khổ, đau khổ. 

Anälhiyo: thiếu thốn, nghèo khó, bần cùng. 
Sadhu + summate: coi như là tốt là thiện. 
Mandapam: phòng rộng (như giảng 
đường). 

Äyãsena: vì sự lộn xôn, rồi ren. 

Payäasam: cháo trộn sữa, cơm trộn sữa dê 
Vỹ 

Devasikam: mỗi ngày, hàng ngày. 
Dãnaggam: phước xá. 

Vutte từ chữ vada: nói, khi đã nói. 
Garahanti từ chữ garaha: khi đê, lên án, chỉ 
trích. 

Rucim: thích, muốn, ham ưa. 

Ativiya: cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. 
Anucchavika — kiccäl — anu + chavi + ka: 
tùy theo nước của mỗi người, cho phù hợp, 
thuận tiện. 

Kiccami: phận sự, sự hành vị, việc làm. 
Jãnanti: hiểu biết, do nơi chữ ñã: hiểu biết, 
jãna được thế vào chữ ñã. 

Tesu vicãrentesu: khi chúng hỏi đến. 
Cittarũpam: tùy theo ý muốn, tùy theo sự 
vừa lòng của người. 

Parivisitum: nuôi dưỡng cho ăn. 
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Upadhãrenti: cầm lên, lấy lên, sự ngẫm 
ng. 

Thapesi: đứng, để một chỗ. 

Patikulam: gia quyến bên chồng. 
Veyyavaccam karonti: làm phận sự, giúp 
đỡ công việc. 

Sofãäpannã — sota: dòng nước, ãpanna: đi 
vào là bậc đã vào dòng thánh (là đắc Tu-đà- 
huờn) bậc nhất. 

Sakadägamiphalam: quả nhất lai là thánh 
thứ nhì Tư-đà-hàm. 

Thatarũpena aphãsukhena: có vài thứ bệnh 
như vậy. 

Äturäã: tật bệnh, đau ốm. 
Ahãripacchedam: nhịn đói, tuyệt thực. 
PakkosäapesI: sai kêu đến, mời đến, triệu 
đến. 

Vippalapasĩ (từ chữ vi + pa + lapa: nói): nói 
lộn xộn, mập mờ, nói lắm nhảm. 

Kalam akãsi: làm đúng thì giờ, là chết. 
Uppannasokam: sự buôn rầu phát sanh lên. 
Adhiväsetum: chịu đựng, ôm, mang, từ chữ 
adhI + vasa. 

Asakkonto: không thể được. 

Sarirakiccam: lễ thiêu xác, lễ trà tỳ. 
Kãretva: vừa làm. 

Rodanto (phân từ hiện tại của ruda): than 
khóc. 

Assumukho: mặt đầy nước mắt. 

Kãlakatã: thì giờ đã xong, là chết. 
Ekamsikam: đôi chút nào đó, đích xác. 
Hirottappasampannãä: đây đủ sự hồ thẹn và 
ghê sợ tội lỗi. 

Paccupatthãpetum: gom góp lại. 

Matä là quá khứ phân từ của mara: chết. 
Kathitam: đã nói, phát ngôn, tuyên bó. 
Mahallikattä danh từ trừu tượng: đã già, 
trưởng lão. 

Nibbattä: đã sanh. 

Pecca (quá khứ phân từ của pa +1: đi): đã 
đi. 

Katapuñño: người hành thiện, người làm 
phước. 

Gatä: đã đi (quá khứ phân từ của gamu) 


Verena: do sự oán hận. 

Sammanti: đã an ủi, đã được hòa bình. 
Sanantano: cựu lệ, luật lệ trước kia. 
Agaram: nhà. 

Du + channam: lợp không kín. 

Vutthi: mưa. 

SamativijJjhatI: chảy vào, lọt qua. 

Pecca: kế từ đây. 

Kamma-kilittha: nhơ bắn về nghiệp báo. 
Modati (từ muda): hoan hỷ, vui mừng. 
Visuddhim: trong sạch, tỉnh khiết. 
Tappati: bị hành phạt, bị giằng xé, đau khổ. 
Miyanti: chết, mất. 

Maghavä: tên tặng cho đức Trời Đề Thích, 
vua của Chư Thiên. 

Pasamsanti: khen ngợi, tán dương. 
Garahito: quở trách, bị tố cáo, bị sỉ mạ, bài 
bác. 

Adhisessati: sẽ nói láo, nói dối. 
Chuddho: bỏ, thảy đi. 

ÑI + attham: vô dụng, vô ích. 
Apeta-viññãno: không có hỗn. 
Kalingaram: khúc củi đốt, gỗ than. 
Bhamaro: con ong. 

Pateti: bay lên, bắn ra. 

Ahethayam: không có thương tích, tổn 
thương. 

Vilomãni: hư, thuối, thiếu. 

Avekkheyya: phải suy xét lại. 

Kayirã: muốn làm. 

Malãgupe: khác nhau, vòng hoa. 
Maccena: do con người. 

Maññati: suy nghĩ, suy xét. 

Selo: tảng đá, hòn đá. 

Eka-ghano: thể chắc, đầy đặn. 

Vatena: do gI1ó. 

Samirati: bị lay chuyên, rung động. 
Samiddhim: thịnh vượng. 

Sa, SO: nÓ, V. 

Sañgãme: nơi chiến địa. 

Jeyya: muốn thắng phục. 

Tasanti: rung động, rung lập cập. 
Haleyya: phải giết, nên giết. 

Ghãtayce: nêu biểu người giết. 
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A 

Abhibhavati (abhi + bhũ): thắng, 
hơn,vượt qua, chế ngự. 

Abhibhũ: người chinh phục, thắng 
trận. 

Abhidhamma: vi diệu pháp, lý 
luận. 

Abhigacchati: đi đến gần. 
Abhijãnãti — bhi + ñã: thấy rõ, hiểu 
rành, nhận thức. 

Abhimangala: đại lễ. 

Abhimukha: giáp mặt với, đương 
đầu với. 

Abhiññã: thần thông, thông hiểu 
Cao siêu. 

Äcariya: thầy, tổ, người dạy. 
Ädara: vừa lấy, lấy rồi. 

Abhibũta: đã chế ngự, đã vượt 
qua. 

Adhigacchati - adhi + gamu: đắc 
đạo, đạt đến, thâu được, ngộ được. 
Adhipai: chủ, chúa, trưởng 
thượng. 

Abhisessati: sẽ nói dối đến. 
Adhisila: giới cao thượng (thánh 
IỚI). 

AdhisTta: lạnh quá. 
Adhititthati-adhi +thã: đứng trên. 
Adhivasati-adhi + vasa: ở trong. 
Agã (gamu): đã đi. 

Ägacchati (ä + gamu): đến, lại. 
Ägatasamano: chùa, tu viện. 
Aggi: lửa. 

Apabbata: xa đến chỗ núi đá. 
Apagacchati: đi xa, đi mất. 
Äpana: quán, tiệm, chợ. 

Apara: cái khác, hướng tây, theo 
sau. 

Aparanha: xế chiều (sau giờ ngọ). 
Apasälaya: từ nơi phòng (rộng 
lớn). 

Apaväda: hiếp đáp, mắng nhiếc, 
gièm pha, quở trách, ngược đãi. 
Aha: ngày. 

Aham: tôi (đại danh từ). 

Ahãra: vật thực. 

Aharati: mang lại, lấy lại. 

Aja: con trừu, con chiên. 

AJä: con trừu cái. 

AJJa: ngày nay, hôm nay. 

Äkãsa: hư không (trên trời). 
AlikavädI: người nói láo. 

Ảma: dạ, vâng, ừ, được. 

Amacca: quan chức, bộ trưởng. 
Amba: trái xoài. 

Ambara: y phục, quần áo. 
Amhakam: chúng tôi. 

Anmu: cái này, cái đó, thế đó. 
Anguli: ngón tay. 


Ngữ Vựng 


Añña: cái, người, vật khác. 
Annada: người cho vật thực. 
Aññatara: người, vật nào. 
Anteväsiko: đệ tử, học trò. 
Antimä: sau cùng, sau chót. 

Anu: phụ tá, phó, kế sau, dưới bậc. 
Anugacchati: theo sau, đi kế sau. 
Anulomato: chiều theo VỚI, 
theo... 

Anunayaka: phó, phụ tá... 
Anupubbam: trong lúc ấy, đúng 
lúc. 

Anurãja: người kế vị, phó vương. 
Apa: từ, xa từ. 

Attha: số 8. 

Atthadasa: l 8. 

Atthama: thứ tám. 

Atth: xương. 

Atthi: được, có. 

Avabodha: sự hiểu biết. 

A vacarati: băng ngang qua, đi qua. 
Avaharati: lấy đi, mang đi. 

Api: qua khỏi, gần bên. 
Apidhãna: nấp đậy, mái che. 
Appa: nhỏ nhen, chút ít. 
Appamäda: dễ duôi, không chăm 
chú... 

Aharanta: bậc A-la-hán. 

Ärãma: Tăng viên, tu viện, chùa. 
Äroceti (ä + ruca): công báo, loan 
báo, tuyên bố. 

Arogya: sức khỏe, tráng kiện. 
Äsãdhu: kẻ ác, người xấu. 

Äsana: chỗ ngồi. 

Asi: cây gươm, đao, kiếm. 
Asikalato: đánh gươm, múa kiếm. 
AsTf: tám chục (80). 

Assa: ngựa đực. 

Assa: ngựa cái. 

Atavi: rừng. 

Ativiya: quá, lắm hơn. 
Atigacchati: thắng, hơn, chế ngự. 
Atikkamati: phạm tội, vi phạm. 
Atisundara: đẹp, tốt quá. 

Atithi: khách. 

Atfa: bản ngã, ta, linh hồn. 

Attha: tốt, ý nghĩa, việc, đầu đề, 
thể chất. 

Avajãnäti: khi dễ, khinh bỉ. 
Avakkamati: xuống, đì xuống. 
Avamaññati (ava + mana): coI rẻ, 
coi người thấp hèn khinh khi. 
Ävuso: này bạn! Này anh, em! 
Aya: sắt (kim khí). 

Ayomaya: làm bằng sắt. 

Avu: tuôi thọ. 


B 
Bhariyä: vợ, nội trợ. 


Bhãsã: ngôn ngữ, tiếng nói. 
Bhãsana: văn từ, lời nói. 

Bhattu: chồng. 

Bhãtu: em trai. 

Bhava: cảnh giới, sinh tồn, sự 
sông. 

Bhavati: trở nên, trở thành. 
Bhãvcti: phát triển trau dồi. 
Bhaya: sợ sệt, kinh khủng. 
Bhikkhu: khất sĩ, tỳ khưu. 
Bhikkhunr: tỳ khưu m1. 

Bhinna: đã bê, gãy, đứt. 

Bhũ: là, được. 

Bhujaga: con rắn. 

Bahudhã: có nhiều cách, đường 
lối. 

Baäla: còn trẻ, non, thanh niên. 
Bãlatã: thời ấu niên. 

Bãlatta: ngu xuân, si mê. 
Balavantu: y quyền, quyền thế. 
Bandhumantu: người có nhiều 
thân thế. 

Bhagavantu: Đức Thế Tôn. 
BhagInr: em gái, cô gái. 

BhaJati: thân cận, hợp lại. 
Bhanda: đồ vật, hàng hóa, vật 
dụng. 

Bhanati: kể lại, nói, đọc ra. 
Bhandagarika: người coi kho, thủ 
quỹ. 

Bhante: bạch vâng, dạ xin vâng. 
Bhuñjitukãma: muốn ăn. 

Bhũmi: mặt đất, làng xóm. 
Bhuñjati (bhuji): ăn, nuốt vào. 
Bhũta: chúng sinh, sinh vật. 

BTja: giống, mọng, hột. 
BrahmacärT: độc thân, triết hạnh, 
phạm hạnh (tu sĩ). 

Buddha: Phật, bậc đã giác ngộ. 
Buddhadesita: do Đức Phật thuyết 
ra. 

Bujjhati (budha): sự hiểu biết, giác 
ngộ. 


C 

Cakkhu: con mắt. 

Canda: mặt trăng. 

Carati: đi (ta bà) bình bồng. 
Catuttha: thứ tư. 

Cattalisati: 40 

Catu: số 4. 

Catuddasa: 14. 

Ceta: tâm, tinh thần. 
Chatta: dù, lọng. 

Chattha: thứ sáu. 

Ciram: trường cửu, lâu dài. 
Corabhayam: sợ trộm cướp. 
Corayati (cora): trộm, cướp. 
Cureti: trộm cướp. 
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Cuddasa: 14 Dvãdasa: số 12. Jaya: sự thắng trận. 
Cha: số 6. Dvikkhattum: 2 lần. Jayati: mọc lên, sanh lên. 

Jettha: anh cả, trưởng, thượng 
D E nhất. 
Dakkhina: hướng nam, phía tay Eka: một, vải, người nào. Jetu: người thắng trận, chinh phục. 
phải. Ekãdasa: số II. Jeyya: lớn hơn, già hơn, anh cả. 


Dãna: vật bồ thí, sự cho. 

Danda: cây roi, cây gậy. 

Dandli: người có cây gậy. 

Dãraka: con trẻ, con nít (tra). 
Dãrikã: con gái. 

Dãmu: cây củi. 

Deti (dã): cho. 

Deva: Chư Thiên. 

Devi: Chư Thiên nữ, tiên nữ. 
Deyya: đáng được cho, nên cho. 
Dhamma: giáo lý, chân lý, luật 
định, nâng đỡ. 

DhammacãärT: người đạo đức. 
Dhammadhara: thông thạo giáo 
pháp. 

Dhammasaälã: giảng đường. 
Dhammatä: thiên nhiên, tự nhiên. 
DhammavädI: người nói đúng 
theo chân lý, theo sự thật. 
Dhammika: người đức hạnh, đạo 
hạnh. 

Dhana: tài sản, của cải. 

Dhãvati: chạy. 

Dhenu: bò cái. 

Dhttu: con gái, ái nữ (con mình). 
Dhitimantu: người can đảm. 

Dvi: số 2. 

Dãrumaya: làm bằng cây. 

Dasa: số 10. 

Dãsa: tớ trai. 

DasI: tớ gái. 

Datu: người cho. 

Dayaka: thí chủ, người hộ độ. 
Deseti (disa): giảng giải, thuyết ra. 
DhovatI: giặt rửa, 

Dhunãti: phá hoại, tàn phá, phá 
tan. 

Dibbati: an hưởng, lạc thú, vui 
tích. 

DIgha: dải, trường. 

Dinakara: mặt trời. 

DIpa: ánh sáng, cái đèn. 

DIsä: hướng, I phân từ. 
Dittadhammo: thánh nhơn, thấy TỐ 
chân lý. 

Divasa: ngày. 

Dosa: sân hận. 

Du (tiếp đầu ngữ): xấu, khó. 
Duddama: khó dạy. 

Duggati: cảnh khô, trạng thái khổ 
SỞ. 

Duhitu: con gái, ái nữ. 
Duranubodha: khó hiểu, khó lãnh 
hội. 

Dutiya: thứ nhì. 


Elaka: con đê. 

Eva: đúng, như vậy, như, chỉ bấy 
nhiêu. 

Evam: như vậy, xong rồi. 

Etam: cái đó. 


G 

Gacchatl: đi. 

Gahapati: gia chủ, người thế tục. 
Gama: làng, xóm. 

Gãmagato: đã đi vào xóm. 
Gamaka: người đi đường. 
Gamana: sự đi, hành trình. 
Gãmatã: gom lại nhiều làng. 
Gilãna: người bệnh. 

G1: bài hát. 

Go: bò đực. 

Gangã: sông, sông Hằng. 
Gantukãma: muốn, thích đi. 
Garayha: đáng quở trách, trừng trị. 
Gati: trạng thái, cảnh tượng. 
Ghara: nhà, chỗ cư ngụ. 

Ghata: chậu, bình, lu. 

Ghosana: ồn ào, tiếng om sòm. 
Gotrabhũ: ranh giới giữa phàm và 
thánh. 

Gunavantu: bậc đức hạnh. 


H 

Harati: mang đi, đem đi. 
Hattha: cánh tay. 

Hatthi: con voi. 

Hatthim: con voi cái. 
Have: thật vậy, đúng vậy. 
Hi: rõ ràng, xác thật. 
HIyo: ngày hôm qua. 
Hĩno: thấp hèn, xấu. 


I 

lcchati (su): ước ao, ham muốn. 
Idam:: bây giờ. 

Idha: kế từ đây, ở đây. 

Ima: cái này. 

ltara: khác nhau, cái còn lại, dư lại. 
Ho: từ đây, trước kia, kế từ bây 
gIỜ. 

Iva: giống như, hình như. 

Isi: đạo sĩ, tu sĩ ngoài Phật giáo. 
Iddhi: thần thông. 

Icchã: sự ước muốn. 


J 

Janaka: người cha. 

Janam: người mẹ. 

Janata: quân chúng, công chúng. 


Janäti (ji): thắng, chinh phục. 
Jrvati (jTva): sông, còn sông. 


K 

Ka: a1? cái nào? 

Kadariya: người khốn khó, khổ sở. 
Kammala: sanh ra do nghiệp báo. 
Kampati: rung động, rung chuyên. 
Kanha: đen, hắc sậm. 

Kanittha: trẻ hơn, nhỏ hơn. 
Kaññã: con gái, gái tơ. 

KapI: con khi. 

Karaka: công nhân, lao công. 
Karana: sự làm, đương làm. 
Khaggavisänakappa: giống như 
con Tây ngưu. 

Khanati: đào, bới. 

Khanti: nhẫn nại, nhịn nhục. 
Khetta: ruộng, đồng, VƯỜờn. 
Khippam: mau lẹ, tức thì. 

Khira: sữa tươi. 

Khuddaka: nhỏ, ít. 

Kim: tại sao? cái gì? cầu nguyện. 
KTlatI: chơi giỡn, thể thao. 
Kodha: sự giận dữ. 

Karanrya: chuyện phải làm. 
Kassaka: người làm ruộng rẫy. 
Katama: cái gì? cái nào? 
Kataññũ: người biết ơn. 

Katara: cái gì? cái nào? 

Kattu: người làm, đương sự. 
Kattukama: thích làm, ưa làm. 
Kavi: thì sĩ. 

Kãyika: thuộc về thân thê. 
Khadati: ăn, nhai. 

KhaJja: ăn được. 

Kodhana: sự sân hận, bực tức. 
Kolti: 10 triệu. 

Kuddäla: cái xuống, cái mai. 
Kujjhati (kudha): phát sân hận, nổi 
giận. 

Kumbhakãra: thợ làm đồ gốm. 
KuñJara: con voI. 

Kũpa: cái giếng. 

Kilã: môn thê thao. 

Khipati: thảy, liệng. 

Kampana: sự chuyển động, rung 
rinh. 


L 

Labhati: được lợi, lãnh được. 
Lakkham: 100.000 (trăm ngàn). 
Lekhana: lá thư. 

Likhati: viết. 

Lobha: tham lam. 
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Loka: cõi đời, thế gian, vũ trụ. 
Lokahita: còn phảm phu, còn đời. 
Lomika: trộn với muối. 
Lokuttara: thánh vức, siêu phàm. 


M 

Maccha: cá (tôm). 

Maccu: tử thần, sự chết. 
Madhu: mật ong. 

Magga: con đường, đạo. 
Maggika: người đi đường. 
Mahanta: lớn, to. 

Mahesĩ: hoàng hậu. 

MalJa: làm cho say. 

Majjhima: trung dung, trung bình. 
Man: ngọc, man1. 
Manomaya: trí não, tạo ra do tỉnh 
thần. 

Manussatta: nhơn loại. 
Marana: sự chết. 

Masa: tháng. 

Matula: cậu, chú. 

Matulämi: dì, cô. 

Mayham: của tôi. 

Medha: bậc trí thức, sáng suốt. 
Medhävĩ: người sáng suốt. 
Mãlãkãra: thợ kết hoa. 

Mama: của tôi. 

Mana: tâm, thức tánh. 

Mana: ngã mạng, tự cao. 
Mañca: cái giường. 

Mitta: bạn hữu. 

Mukha: mặt, miệng. 

Muni: hiền nhân, thánh nhân. 
Mutti: giải thoát, thoát khỏi. 





N 
Nagara: thành thị, thị xã. 
Nagarika: người ở thành thị. 
Naãma: danh, tâm trí, tĩnh thần. 
Namo: tôn kính, cung kính. 
Narapati: vua, chúa. 

Nam: phụ nữ. 

Nara: nam nhân. 

Nãtha: chúa tế, sự nương nhờ. 
Ñãti: thân quyền, bà con. 

Nattu: chấu trai. 

Ñãtu: người hiểu biết. 

Nãvã: ghe, thuyễn, tàu. 

Navka: thủy thủ, người lái 
thuyền. 

Nava: số 9. 

Navama: thứ 9. 

Navuti: số 90. 

Netu: người lãnh đạo, dẫn đầu. 
Nirahara: không có vật thực. 
NiIca: thấp, nhỏ, hèn hạ, bần cùng. 
Nicaya: tích trữ, chất đồng lại. 
Nidahati: để một bên, bỏ qua. 
Nidhãya: (quá khứ phân từ) đã để 
một bên, đã bỏ qua rồi. 





Nigacchati: đi xa, đi mắt. 
NÑigama: chợ, châu thành, thị xã. 
Niharati: lấy đi, dời đi, đem đi. 
Nikkhamati: khởi hành, từ bỏ ra đi 
xuất gia. 

NÑikkhanati (ni + khana): chôn cất, 
mai táng. 

Na: xanh. 

NTrasa: vô vị, không mùi vỊ. 
Nrroga: vô bệnh, mạnh khỏe. 
Nisdati (ni + sada): ngồi, an tọa. 
Nittanho: không tham muốn, ước 
ao, là bậc Alahán. 

NÑIvatfati (ni + vatu): ngưng, thôi 
diệt tắt. 

Nivarana: pháp ngăn cản, pháp cái 
làm che lắp tâm sáng suốt. 





ö 

Odana: cơm. 

OJä: hương vị, tỉnh hoa. 

Osadha: thuốc, dược khoa. 
Osadhasalä: nhà thương, dưỡng 
đường. 

Oväãda: huấn từ, lời khuyên dại. 
Okasa: xin bạch, xin phép nói. 


P 

Pabala: mạnh khỏe lắm, lực sĩ. 
Pabbata: tảng đá, núi đá, hòn đá. 
Pacati: nấu. 

Pacchabhattam: sau bữa ăn. 
Pannäkãra: vật biếu, tặng vật. 
Pannäsä: số 50. 

Pãpa: sự tội lỗi, xấu xa, ác độc. 
Pãpaka: (tính từ) tội lỗi, xấu xa. 
Pacchima: hướng tây. 

Pada: bàn chân. 

Paharati: đánh đập, chém giết. 
PakkamatI: khởi hành, đi xa. 
Pakkhipati: thảy vào, thọc vào. 
Pã|ibhãsã: tiếng Nam Phạn (Päi). 
Pana: nhưng mà, tuy vậy, hơn nữa. 
Pañca: số 5. 

Pañcadasa: số 15. 

Pañcadhä: 5 lần, 5 điều. 
Pañcama: thứ 5. 

Pandita: người trí thức, thông 
minh. 

Pañha: câu hỏi. 

Pamfa: cao quý, quý báu, sang 
trọng. 

Paimmarasa: số 15, rằm. 

Pañña: trí tuệ, khôn ngoan. 
Parisuddha: hoàn toàn trong sạch. 
Pasattha: tốt, hiển, đẹp. 

Pãtarasa: điểm tâm, buổi ăn sáng. 
Patati (pata): tế, rớt, rụng xuống. 
Pathama: thứ nhất. 

Pathasalã: trường học. 

Pati: chồng, chủ, chúa. 


Pat: nữa, ngược lại, lùi lại sau 
hướng về. 

Patideti: cho lại, hoàn trả lại. 
PatikkamatI: rút luI, ấn náu. 
Patilekhena: thư trả lời. 
Patilomam: ngược trở lại, phía 
sau. 

Patipadä: sự thực hành, hạnh kiểm 
lớp huấn luyện. 

PatiräJa: vua địch (thù nghịch). 
Patripam: giả mạo, được TỒi, 
nhằm tồi. 

Patisotam: ngược dòng nước. 
Pativadati: trả lời, nói lại. 

Puñña: việc phước, phước lành. 
PãpakãrT: kẻ làm ác, ác nhơn. 
Pãpunãti: đến, tới. 

Para: khác nhau, kẻ khác. 

Parä: xa mất, một bên, sau lưng, 
đối chọi với, phía sau. 

Parabhava: tình trạng suy đôi, sụp 
đồ, điêu tàn. 

Paräjava: thua, bại trận. 
Parakkamati: cô găng, ráng sức. 
Pari: chung quanh, lỗi chừng, tròn 
đủ. 

Pariccheda: ranh giới, hàng rào, 
cỡ, chương, mục, diện tích. 
Paridahati: để lên, mang lên. 
Pardhavat: chạy theo, chạy 
quanh quần. 

Parikkhpati: liệng, thảy chung 
quanh. 

Pãto: sáng sớm, tinh sương. 
Pavisati: đi vô. 

Paya: nước lã, sữa. 

Payäti: đi đến trước. 

Payojana: sự cần dùng, nhu cầu. 
Pema: quyến luyến, thương mến. 
Pita: vàng (màu). 

Pitha: ghế, băng ngồi. 

Pu: phỉ lạc, no lòng, vui thích. 
Pitu: cha. 

Potthaka: quyền sách, tập vở. 
Pubba: trước, thứ nhất, hướng 
đông. 

Pubbanha: buổi sáng (trước giờ 
ngọ). 

Pucchati: hỏi, vấn. 

Pũjeti: dâng cúng, cúng dường. 
PuññakarT: người làm lành. 
Puppha: bông, hoa. 

Purato: giáp mặt, trước mặt, đối 
diện. 

Puratthima: hướng đông. 

Putta: con, con tra1, đệ tử. 

Puttika: người có con. 


R 
Rãja: vua, chúa tê. 
Raja: bụi trân. 
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Rakkhati: bảo bộc, hộ trì. 
Ratha: xe, kiệu. 

Rathakara: người đánh xe. 
Rati: vui thích. 

Ratta: đỏ, màu đỏ. 
Rajatamaya: làm bằng bạc. 
RãJIn: hoàng hậu. 

Ratti: đêm. 

Roga: bệnh tật. 

Rukkha: cây cối (còn sông). 
Rundati (rudhi): cản trở, chướng 
ngại. 

Rattha: xứ sở, miền, lãnh thổ. 


S 

Sä: nó (phụ nữ). 

Sabba: tất cả, cả thảy. 

Sabbadã: mỗi ngày. 

Sabbaññũ: toàn giác. 

Sabbaso: trong mọi cách, đủ cách. 
Sabbathã: trong mọi phương cách. 
Sacca: chân lý, sự thật. 

Sadã: luôn luôn. 

Saddhã: đức tin, chuyên cần. 
Sãdhu: người hiền từ, tốt rồi, lành 
thay. 

Sadhukam: hay lắm, tốt lắm. 
Sahaya: bạn, thân hữu. 

Sãlã: phòng rộng lớn (để cu hội). 
Samäøacchati: họp lại, cu hội. 
Samana: sa môn, thánh nhơn. 
Sambuddha: tự giác ngộ. 

Safthi: 60. 

Sattati: 70. 

Satthu: thầy tô, tôn sư. 

Sãyam8sa: buổi cơm tối, cơm 
chiều. 

Senä: quân đội, binh chủng. 

Seta: trăng. 

Settha: chủ, ưu tú, xuất chúng. 
Sila: giới, đức hạnh, luân lý. 
STladhanam: đạo đức là của cải. 
Sira: cái đầu. 

STta: mát, lạnh. 

Siyã: có thể được. 

So: nó (nam phái). 

Soka: buồn râu, khóc than. 
Solasa: số 1ó. 

SãmI: chồng, chúa tỂ, chủ nhân. 
Sammäã sambuddha: chánh giác, 
toàn giác. 

Sammukha: đối diện với. 

Sam: với, chung cùng, tự mình. 
Sangha: tăng già, chư tăng. 
Samharati: tom góp, góp lại. 
Sankhipati: đặc lại, đông lại. 
Samkilissati: là nhơ bắn, phiền 
não. 

Safa: aO, hồ. 

Sarana: nương nhờ, quy y. 

Satta: số 7. 


Sahassam: một ngàn. 

Satam: một trăm. 

Sattadasa: 17. 

Sattama: thứ bảy. 

Sameti: họp lại, gặp nhau. 
Sotu: thính giả, người nghe. 
Sovañlamaya: làm bằng vàng. 
Su: tốt, hay, toàn vẹn, hơn, quá. 
Subhavita: thực hành tròn đủ, tốt 
đẹp. 

Sũda: người nấu ăn. 

Sudubbala: yếu lắm, thiếu sức 
khỏe. 

Sudesita: giải giải tốt, đúng lý. 
Sugati: nhàn cảnh, cảnh an vui. 
Sujana: người lành, người tốt. 
Sukara: dễ làm. 

Sukhita: an vui, hạnh phúc. 
Sunakha: con chó. 

SunãtI: nghe. 

SuVe: ngày mai. 


T 

Tadã: vậy thì, kế đó. 

Ta|aka: ao, vũng nước. 

Tama: tối tăm, đen tối. 

Tanhã: ước muốn, ái dục. 

Tapa: chủ nghĩa khổ hạnh chế 
ngự. 

Tarati: đi ngang qua. 

Taruna: còn tơ, còn non, trẻ. 
Tãsam: chúng, những cái đó (nam 
tính). 

Tassa: của nó, đến nó (nam). 
Tassã: của nó, đến nó (nữ). 
Tatiya: lần thứ 3. 

Tava: của các anh, các người. 
Teja: uy nghiêm, oal vệ. 

Terasa: số 13. 

Tesam: chúng, những cái đó (nam 
tính). 

T¡: số 3. 

Ta: cỏ, rơm. 

Timsati: số 30. 

Tumhãkam: (s.nh) các anh, của 
các anh. 

Tuyham: của anh. 

Timhã: số 30. 


U 

Ucca: cao 

Ucchindati: cắt đứt, đứt đoạn. 
Udaka: nước (uống). 
Udaya: mọc lên, khởi đầu. 
Uggacchati: thức dậy, ngồi dậy. 
Ukkhipati: liệng lên trên. 

Unha: nóng. 

Upa: gần, kế cận, tới trước. 
Upädäna: dính líu, quyến luyến, 





Upadhävati: chạy lên trước. 


Uggacchati: đi lại gần. 

Utiarati: lên, leo lên. 

Upagangam: gần con sông. 
Upakaddhati: kéo, lôi xuống. 
Upakanna: trong lỗ tai. 
Upanagaram: gần thành thị, gần 
thị xã, ngoại thành. 

UparäJa: phó vương, đông cung 
thái tử. 

Upäsaka: thiện nam, cận sự nam. 
Upasakhä: nhánh nhỏ. 
Upasankamati: lại gần. 

Upäsikä: tín nữ, cận sự nữ. 

Ura: vai. 

Uttara: hướng bắc, trưởng thượng 
cao cả. 





V 

Va: hoặc, hay là. 

Vaca: lời nói, ngôn ngữ. 

Väceti: đọc ra, kê lại, thuật lại. 
Vadati: nói, phát ngôn. 

Vadhũ: vợ trẻ, vợ còn nhỏ. 
Vanaväsa: chỗ ở trong rừng. 
Vandati: chào hỏi, lễ bái. 
Vibhãva: oai quyền, khởi sự sanh 
tồn (cảnh vô sắc). 

Vicarati: đi lang thang, ta bà. 
Vanna: màu da, khen ngợi. 
Vapati: vãi, gieo giống. 

Vassa: năm, mưa. 

Vattha: vải, y phục. 

Vattu: người nói nhiều. 

Vaya: tuôi thọ. 

Vãyamati: cô gắng, ráng sức. 
Velja: y sĩ, bác sĩ. 

Vipassati: thấy rõ (nơi tâm). 
Visam: số 20. 

Visama: không như nhau. 
Vicchindati: cắt đứt. 

Vigafa: riêng, rời ra, tách ra. 
Vihañati: chết mất, tiêu hoại. 
VIhi: lúa. 

Vikkhipati: rời rạc, tán loạn. 
Viloma: ngược lại. 

Vimala: không nhơ bản, tỉnh 
khiết. 

Vimukha: xoay hướng, quay mặt. 
Vimutti: hoàn toàn giải thoát. 
Visati: số 20. 

VisTkhã: con đường (trong đô thỊ). 
Visoka: không uất ức, khóc than. 
VisujJJjhati: được trong sạch. 

Viya: giống như. 

Vuddha: già cả, lão thành. 
Vyäkarotl (vi + ã + kara): giải 
nghĩa, giải thích. 


Y 
Yã: al, cái nào, cái đó. 
Yacaka: kẻ ăn xin. 
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Yadä: khi nào Yathakammam: tùy theo duyên Yathävuddham: tùy theo bậc tuổi 
Yoga: thuận tiện. nghiệp. tác, theo bậc trưởng lão. 

Yãgu: cháo (cơm thật nhão). 'Yathasatti: tùy theo khả năng, theo Yäva: cho đên, đên khi. - 

'Yasa: danh vọng, quyên tước. năng lực. Yavadattham: như ý muôn. 


Yathabalam: tùy theo sức. 


'YavajTvam: cho đên suôt đời 


Soạn xong tại Phước Hải tự, Vũng Tàu. Mùa Thu năm Bính Ngọ. 10/10/1966 — PIL2510 


— Dứt tác phẩm 26. Văn phạm Päli — 





Ký họa chân dung Trưởng lão Bửu Chơn 
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Tác phẩm 27 


TỪ ĐIÊN PÄLI — VIỆT 


Bài Tựa 

Quyền Từ điển Päli-Việt này bần tăng đã có ý định phiên dịch từ lâu, nhưng vì bận nhiều 
Phật sự và sức khỏe cũng yếu kém nên phải trì hoãn thời gian đã lâu. 

Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật Đà nhất là về Nam Tông, càng ngày 
càng phát triển. Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến Päli, nhưng thấy 
chưa có quyền từ điển nào, dầu tóm tắt, cũng chưa có, để tra cứu những chữ hoài nghi hoặc 
không rõ nghĩa lý, nên bản tăng ráng cô găng sưu tầm và phiên dịch ra Việt ngữ, nương theo 
quyên “Concise Pali-English Dictionary” của Đại đức A.P. Buddhadatta Mahathera và cũng 
có thêm vào ít chữ trong quyên Từ điển “Pali-English Dictionary” của Ông Rhys Davids đã 
giải rộng và đầy đủ, nhưng vì quá mắc mỏ và tốn kém nên không thể phiên dịch ra in cho hết 
được. 


Tuy nhiên, quyên Từ điển này dù tóm tắt nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa cho những chữ cần thiết 
trong kinh điển, để cho các nhà khảo cứu sưu tầm. 


Sự biên soạn chỉ có một mình nên dù sao cũng không khỏi còn một vài chỗ sơ xuất, vậy xin 
chư Đại đức Cao Tăng cũng như các nhà bác học thấy có chỗ nào còn khiếm khuyết hoặc SƠ 
sót xin hoan hỷ chỉ bảo, mách giùm hầu có dịp sửa chữa lại cho được tốt đẹp thêm trong nền 
văn học về “Từ ngữ”. 

Phần công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài được thọ 
lãnh phước báu và mau phát bồ đề tâm để tu hành cho được mau thoát khổ. Và cũng cầu 
nguyện công đức này đến Ngài Đại đức Buddhadatta, tác giả biên soạn, thầy tổ và song thân 
được thọ lãnh và mau được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Riêng phần công đức thì có Ông Đảm 
Tô nhận lãnh đánh máy, cô Muditä nhũ danh Triệu Thị Ngọc Liên dò đọc, sửa chữa lại bản 
đánh máy và các chư Sư cũng như những người khác coi sửa chữa bản thảo (vì Từ điển Pãli 
rất phức tạp khó khăn không phải như những ấn phẩm khác) cho nên cần phải nhiều người 
trông nom sửa chữa thật kỹ lưỡng, vì vậy mà phải tốn rất nhiều công phu trong công việc ân 
loát. Bao nhiêu những công đức ây, câu xin cho quí vị hữu công được nhiều phước báu, nhất 
là trí tuệ thông minh sáng suốt, kiếp nào sanh lên cũng gặp được Chánh pháp đề tu hành mau 
đến nơi giải thoát đại Niết-bàn. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ Khưu Bứu Chơn (Naga Maha Thera) 
Nguyên Tăng thống GHTGNTVN, kiêm Cố vấn tỉnh thần Phật giáo Thể giới. 


(Soạn xong tại Thành phố Hô Chí Minh, nơi Phổ Minh Tự, lúc 19 giờ, ngày 19-05-1975 / 
PL. 2519) 


TỪ ĐIỂN PÃLI - VIỆT 671 





Lời Nói Đầu 

Những động từ của tiếng Pãli khác hăn với động từ của Âu Châu. Ở Âu Châu họ thường 
dùng động từ vị biên cách [infimtive] và khởi sự với ngôi thứ nhât. Còn động từ PälI lại ít 
dùng đên vị biên cách và khởi sự băng ngôi thứ ba sô ít của thì hiện tại. 
Do nhiều cách để phối hợp bắt định phân từ và quá khứ phân từ, nên tôi phải nói ở đây hai 
cách dưới môi động từ. Vê quá khứ phân từ có khi phải đê riêng ra khi nó có ý nghĩa không 
biêu lộ băng động từ, hoặc khi nó rât khó hiệu từ đâu mà động từ ây đền. 
Thường thì tuyệt đối cách cuối cùng bằng ứØya và £yana thì phần nhiều không có thêm vào sau 
những động từ, nhưng có vải hình thức đặc biệt như: n0é/kkhammma, pahaya, ucchiJja được nêu 
ra. Tuy nhiên, không nên hiệu răng những ngữ căn này không có hình thức cuôi cùng băng 
tya và trand. 
Những chữ do từ nguồn gốc mà ra và cuối cùng bằng /ø đều thuộc về nữ tính, chúng nó có 
những trung tính cách cuôi cùng băng Ø# và ffana, nhưng muôn thu gọn lại một hình thức 
duy nhât, là hoặc cuôi cùng băng fø và ffø trong một chỗ mà thôi. 
Những danh từ nam tính cuối cùng bằng 7 khi đổi ra nữ tính cuối cùng bằng iz7, như #4/fh7 —> 
haffhim. 
Nhiều danh từ cuối cùng bằng ø, như kãka, miga, nãga thì cuối cùng nữ tính của nó bằng 7 và 
một đôi khi băng 7w. Như: kãka có nữ tính kãl1, miga —> migl, nãøa —> nãg1, nãgHT. 
Có vài chữ cuối cùng như trên nhưng khi đổi ra nữ tính thì cuối cùng bằng Z hoặc Znĩ. Như: 
khaffiya có nữ tính khatHya, khatHiyam1, matHla —> mãfHIAHmI. 
Những tính từ cuối cùng bằng yawu và man#u khi đôi ra nữ tính thì để băng 7 vào chỗ chữ 
và có khi cũng bỏ chữ ø của tiêp vĩ ngữ. Như: g›vanfu —> guqvamf1l, gunavdii, sa[flimanfu —> 
SafImanli, safIm4df1. 





Có hai hình thức của hiện tại phân từ, một cuối cùng bằng zø và bằng na. Những hình 
thức băng mm khi đôi ra nữ tính băng 7 và băng mna thì đôi ra a. Như: gacchanfa —> 
gacCharmfi, pacqmãng —> Dacdq1nđnã. 
Những hình thức của trung tính thì cũng đổi ra giống như nam tính. 
Có vài nguyên căn khi đổi ra nữ tính thì phải thay vào ¿kZ thay vì aka. Như: đãyaka — dãyikã, 
ãrocaka —> arocika, pacaka —> pqcikd. 
Vì vậy mà tiếng Pãli thay đôi ra rất nhiều hình thức, nên coi thêm văn phạm Päli và khi phiên 
dịch phải hệt sức thận trọng vì nhiêu hình thức giông nhau nhưng ý nghĩa lại khác hăn nhau. 
Naga Mahathera — Tỳ khưu Bứu Chơn 
Nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam 
Cố vấn Tỉnh thần Hội Phật giáo Thể giới 
Tháng 3, PL. 2521 - DL. 1976 
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ABBREVIATIONS: Những chữ viết tắt 
a. [ađj.] ` AdJective- tính từ, hình dung từ. 


abs. Absolutive — tuyệt đối, hoàn toàn. 
ad. Adverb - trạng từ. 
q0F. Aorist — vô hạn, bất định. 


cpđ:. Compounds — hỗn hợp, ghép. 


COH. Conjunction — liên từ, nối liên. 

caus. Causative — chủ động, chủ trương. 

deno. Denominative verb — động từ cụ thẻ, đặt tên. 
đes. Desiderative verb — động từ tỏ sự ước muốn, nguyện vọng. 
bã Feminine — nữ tính, giống cái. 

„". Masculine — nam tính, giống đực. 

HI. Neuter - trung tính, không nam không nữ. 
Sér. Gerund - đang tiến hành, động danh từ. 

LHI). InterJection — tán thán từ, thán từ. 

I. Indeclinable — bất phân từ, khỏi phân chia. 

in£ Infinitive — vị biến cách, chưa biến thể. 

OHOIM. Onomatopoetic verb — động từ theo âm thanh tự nhiên. 
pass. Passive — thụ động, bị động cách. 

aC†. Active - tự động cách. 

DP. Past participle — quá khứ phân từ. 

DF. P. Present participle — hiện tại phân từ. 

DI. P. Potential participle — tiềm lực phân từ. 

DF€P. Preposition - tiền trí từ (tiếng không biến hóa). 
pret. Preterit verb — động từ thời quá khứ đơn. 

Si Of the three genders — 3 tính [giống]. 

Sĩ. Singular — số ít. 

DỊ Plural — số nhiều. 

đet. Derivative — khởi nguyên, do nơi. 

CHÚ Ý: 


Trước khi muôn tìm từ trong quyên Từ điên, nên hiêu sơ qua thứ tự của nguyên âm và phụ 
âm của vân Päli thì mới tìm được từ mình muôn một cách dễ dàng mau chóng, nó không có 
đi theo nguyên âm của Âu Tây. 

Vân Pali 


Có 41 chữ cái chia ra § nguyên âm [vowel]| và 33 phụ âm [consonant]: 


TỪ ĐIỂN PÃLI - VIỆT 673 





* 8 nguyên âm là: a, ä, Ï, 1, u, ữ, e, 0 
* 33 phụ âm chia làm 5Š nhóm [vagga] là: 
1/k - kh - g - ph - ñ. 4/t - th - d - dh — n. 


2/c-ch-j-jh - ñ. 5/ p - ph - b - bh — m. 
3/ f - th - q- dh - n. và 8 chữ ngoài nhóm là: y - r - Ì- v-s-h -]- m. 
* Cách phát âm của 8 nguyên âm Päli, theo vần Việt Nam: 
Päli chữ a đọc như chữ â hoặc á. ä đọc nhưchữ a 
| TT í I | 
u syê% ú ũ u 
e ê 
0 ô 


(Chữ a,1,u thì đọc giọng văn. Còn chữ thứ ä, 1, ũ, e, o thì đọc giọng đài) 
* Cách phát âm của 33 phụ âm. 

Chữ thứ I1, 2 trong 5 nhóm ây thì đọc hơi nhẹ và lẹ. 

Chữ thứ 3, 4 trong 5 nhóm ây thì đọc hơi nặng và chậm. 

Chữ thứ 5 của 5 nhóm ấy thì đọc theo tỉ âm [giọng mũi]. 

Chữ Ñ đọc như ng -- chữ Ñ đọc như nh. 


5 chữ trong nhóm thứ 3 thì đọc cong lưỡi lên đụng hàm răng trên để nguyên vậy phát âm ra 
hơi ngọng. 


Chữ C đọc như Cÿ -- chữ Ch đọc như C của Pháp lấy hơi ra. 

Chữ K đọc như C -- chữ J] đọc như Z của Pháp. 

Chữ D đọc như 2Ð -- chữ Dh và Bh thì đọc như đờở hớ, bở hớ ráp lại cho lẹ. 
Chữ Y đọc như ĐÐ của ta. 

Chữ V đọc như chữ ÓQ -- chữ S đọc như X. 

Chữ L, đọc hơi giọng mũi, chữ M ở cuối chữ đọc như ăng. 

Nếu chữ I đứng trước M thì đọc ¿ng như bodhim. 

Nếu chữ U đứng trước M thì đọc là g như visum. 
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-Ä- 

a. Tiếp đầu ngữ a đứng trước 2 phụ âm thì đọc giọng 
văn, như: ä + kosali: akkosali; một tiêp đâu ngữ có 
nghĩa không với danh từ, tĩnh từ và phân từ, như: na + 
kusala: akusala; sự thêm vào đầu cho một vài ngữ căn 
của thì quá khứ và thì điêu kiện cách, như: akasi. 

akatfa, akata a. không làm, không phải giả mạo. 

akataññu a. bạc ơn, phản phúc. 

akampiya a. không rung động, vững vàng, không lay 
chuyên. 

akarana ø. không hành động. 

akaranTya p/.p. không được làm, không đáng. ø. hành 
vi không nên làm. 

akaronta pr.p. không làm, không thực hiện. 

akäca a. không chảy ra, không tràn đến, không thôi đến. 

akãmaka z. không muốn, ước ao. 

akãla mm. không phải thì giờ. a. ngoài mùa tiết. 

akäsi aor. oƒ karoii, nó đã làm, đã hành động, đã biểu 
diễn. 

akiriya ø. không hành vi. --vãda zn. vô hậu quả thuyết. 

akiläsu a. không mệt mỏi, hay hoạt động. 

akutobhaya a. an toàn trong mọi nơi. 

akutila a. thắng thắn, ngay thật không lường gạt. 

akuppa a. vững chãi, không xao động. 

akusala ø. tội lỗi, không thiện; a. không hiền từ, khéo 
léo. # kusala 

akka mm. mặt trời, cây bạch vĩ [có bông như đuôi chim 
én]. 

akkanta pp. bước lên, đạp lên, chế ngự, thắng phục. 

akkandati [a + kand + a] khóc than, la khóc. aør. —di. - 
-dana zø⁄. sự than van, rên rỉ. 

akkamati [ã + kam + a] bước, đạp lên, chế ngự, thuần 
hóa. zor. kkami. --mana z⁄. sự đạp lên, sự chê ngự, 
ức chê. 

akkuttha pp. của akkosati. 

akkocchi aør. của akkosati. 

akkosa z. mắng chửi, rầy la, phi báng. --saka z. người 
măng nhiêc rây la. 

akkosati [ä + kus + a] phi báng, rầy la, mắng nhiếc. aør. 
akkosi. abs. akkositväã. 


akkha HI. bộ phận tri giác. In. trục Xe, con súc sắc, trái 
cây duôt núi [dùng làm thuôc], một sự cân nặng băng 
20 hột lúa. [akkha trong sự phôi hợp cách như 
visalakka, sahassakkha từ nơi chữ akkhi: con mắt]. 

akkhaka ø. xương đòn gánh. 

akkhana mm. không đúng lúc, giờ. --nã ƒˆ trời chớp, chớp 
nhoáng, sét. --yedhT m. người băn lẹ như chớp nhoáng. 

akkhata a. không tồn thương, không bị thương, không 
lâm lôi. 

akkhadassa z. một thâm phán, quan tòa, một trọng tài. 

akkhadhutta a. mê thích cờ bạc. mm. người cờ bạc. 

akkhaya a. không thay đổi, vĩnh viễn, không cằn cỗi. 
ní. an vui vĩnh cửu. 


akkhara ø. một chữ, một vần. --phalaka z. một tắm 
bảng việt. --samaya mm. nghệ thuật của sự việt và đọc. 

akkhäta pp. akkháiti. 

akkhäti [ä + khã + a] nói ra, tuyên bố, báo cáo. đør. 
akkhäsi. 

akkhãtu, akkhayT . người kế chuyện, thuyết trình lại. 

akkhi m. --kũpa m. lỗ con mắt, lỗ ghèn. --tãrã ƒ tròng 
con mất. --dala ø. mi mắt. 

akkhitta a. không khinh bỉ; bỏ đi, liệng đi. 

akkhobha a. không cảm động, điềm tĩnh, trơ trơ. 

akkhobhinï, --khohinï ƒ một số gồm có 42 ám hiệu; 
như một sư đoàn có 109.350 quân lính, 65.610 con 
ngựa, 21.870 con voi và 21.570 chiên xa. 

akhetfa nø¡. chỗ không thuận tiện. 

aøa ím. nÚI, cây. 

agati ƒ tư vị, thiên vị, ưa thích riêng một nhân vật gì, 
làm tôn hại. 

agada r. thuốc chữa bệnh. 

agaru a. không nặng nề, không làm phiên, lộn xộn. m. 
gồ trâm hương. 

agalu m. gỗ trầm hương, gỗ già la. 

agädha z. quá sâu; không nâng đỡ. 

agära ñí. nhà a. chỗ ở. 

agärika, agãriya a. n. gia chủ, người thế tục. 

agga a. cao nhất, tuyệt đỉnh. zm. trên cùng tột, trên chót. 
--fã ƒ. --tta ní. siêu việt, cao sang tột đỉnh. --phala z. 
mùa gặt đầu tiên; alahán quả. --magga mm. đạo giải 
thoát cao nhât [là alahán đạo ]. --mahesT ƒ hoàng hậu. 

aggañña a. biết là cao cả, hay trước nhất. 

agsala r1. chốt cửa, then cửa. 

aggi m. lửa. --kkhandha z. một đống lửa to. -- 
paricarana mí. cúng thân lửa. --sälã ƒ nhà bêp, nhà đề 
hơ âm. --sikhã ƒ. ngọn lửa. --huf{fa ø. tự thiêu. 

aggha mm. giá cả, giá trị. nt. phận sự bắt buộc đối với 
khách. --kãäraka m. người định giá, người báo cho biêt 
trước. 

agphaka, agghanaka a.[in cpds] có giá trị với, giá trị 
của. 

agphati [aggh + a] được đáng, đáng hưởng. đør. -- 
agghi. 

agghäpana zø/. định giá, đánh giá. --naka zr. người đánh 
giá. --paniya 0. cái đó đáng giá. 

agphika, agghiya n. một nơi chưng dọn những dây hoa. 

agghiya ø¡. phận sự bắt buộc đối với người khách. 

agha z. trên hư không, đau đớn, tội lỗi, buồn rầu, bất 
hạnh. 

añka m. chỗ lồi lõm, một dấu hiệu hình vẽ bằng só. 

ankita pp. anketi. 

aiủkura 7. mầm non, đọt, chồi. 

añkusa 7n. cái móc, cái giáo để bẻ trái cây, hoặc điều 
khiên con voI. 

añketi [aki + e] ghi dấu, đóng, in dấu trên người, thú, 
hàng hóa. zør. --esi. 2bs. aäkefvä. 
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añga zø⁄. một bộ phận, chân, tay, một sỐ lượng. -- 
paccalga 0. phần nhỏ, lớn của chân tay. --rãga m. 
dầu sáp để thoa mình. --vijjã ƒ thuật xem chỉ tay và 
xem tướng, xem dấu trong thân thê. 


agajätfa ø. bộ phận sinh dục của nam và nữ. 

algana ø. l. một khoảng trống, một cái sân, 2. sự nhơ 
bân của tinh thân. 

añgada ø. một chiếc vòng tay. 

añganä ƒ. người phụ nữ. 

algära m. mí. than [đốt], cục than còn cháy. --ka‡äha, - 
-kapalla m. một cái sõng, dĩa đê đựng tro. --kãsu ƒ. 
một cái hâm đây tro. --mamsa zø. thịt nướng trên tro 

algika a. cpds. gồm nhiều bộ phận như: duvagika: có 
hai bộ phận. 

anñgTrasa z. tên tộc của Đức Phật, bậc rực rỡ, vẻ vang, 
chói lọi. 

anguftha mm. ngón tay cái và ngón chân cái. 

algula ø. một lóng tay bề dài, bề ngang. a. cpđs. do 
nhiêu ngón tay. 

anguli ƒ. ngón tay, ngón chân. --pabba z. khớp ngón 
tay. --muddäã ƒ. chiêc cà rá. 

añguliyaka, --leyyaka ø. chiếc cà rá. 

acala a. không xao xuyến, rung động. 

acira a. vừa rồi, mới. --ram ad. mới vừa rồi, không lâu. 
--ppabhä ƒ. sâm sét, chớp nhoáng. 

acetana a. không cảm giác, không giác quan, vô cơ. 

acela a. không y phục, lõa thể.--laka m. đạo sĩ lõa thê. 

accagã [pret. afi + gam] nó đã vượt qua, nó đã thắng 
phục. 

accanä ƒ. cung kính, làm danh dự, sự cúng hiến, dâng 
cúng. 

accanta a. đời đời, tuyệt đối. --tam ad. vĩnh cửu, một 
cách cùng tột, một cách xuât chúng. 

accaya 7n. sự lỗi, điều sai lầm, đương qua khỏi, khoảng 
[thời gian], trôi qua [thời gian]. 

accayena sau khi lỗi lầm của ... 

accädhäãya abs. gác tréo chân này qua chân kia, ngồi 
tréo ngoảy. 

accäyika a. khẩn cấp, gấp rút. 

accäsanna a. gần lắm, kế bên. 

acci ƒ. ngọn lửa. --mantu z. có ngọn lửa, sáng chói. m. 
lửa. 

accita pp. của acceri, danh dự, ưa mến, thích hợp. 

accugsafa a. cao quá. 

accunha z. nóng quá. . nóng dữ dội. 

accuta a. bền bỉ, không mất đi. ø. an vui vĩnh cửu. 

accussanna z. đầy đủ quá. 

acceti l. v. [ati +¡ + a] tiêu khiển thì giờ, để cho qua khỏi. 
2. [acc+e] làm cho danh dự, cung kính. zoør. accesi. 

accogälha a. lặn sâu dưới nước. 

accodaka ø. nhiều nước quá. 

accha a. trong, sạch, tỉnh khiết. mm. con gấu. 

acchati [[ãs + a] ; ä ngắn lại väsa đổi ra ccha], ngồi, ở 
lại, còn lại. zør. acchi. 


acchambhi a. không sợ, không kinh hãi. 

accharä ƒ. nữ thân, mỹ nhân, một chốc lát, cắn móng 
tay. --sadda mm. tiêng vô tay. 

acchariya r. sự lạ lùng, kỳ lạ. z. phi thường, kỳ lạ. 

acchãdana ní. sự mặc quần áo. --danä ƒ. sự che đậy, 
giâu kín. 

acchãdeti [ã + chad + e] mặc quần áo, bao phủ với. aør.- 
-esỈ. pp. acchãdita. 

acchijja abs. kế sau đây. 

acchindati [ä + chid + m-a] 1. cướp đoạt, đoạt lấy, bóc 
lột; 2. làm bê tan, rã. zør. acchindi; pp. acchinna. 

acchecchi aoør. chindari, đập bỏ, cắt bỏ, phá hủy bỏ. 

acchejja a. không bê được, không phá tan được. 

acchera coi acchariya. 

aja m. con dê. --palä mm. người chăn dê. --lannikä ƒ cứt 
đê. 

aj]agara m. con trăn quấn lại, siết chặt lại. 

ajañña a. không tinh khiết, không sạch sẽ. 

aj3, ajI/. con dê cái. 

ajãnana z. sự si mê, ngu xuân. 

ajãnanfa, ajãnamäna pr.p. không biết, không hiểu gì 
hết. 

ajãnitvä, ajãniya abs. không hiểu, không biết đến. 

ajina m. một giống beo nhỏ ở châu Phi, có tai dài như 
mèo, có đôm nâu đen. ø. da nó. --kkhipa 0. y phục 
làm bằng da beo. --ppavenï ƒ thảm trải giường làm 
bằng da beo. --yoni ý một giông sơn dương. --sã{i ƒ: 
một bộ y phục làm bằng da. 

ajinapatfä £ con dơi. 

ajini aør. của jinäfi chỉnh phục, thắng. 

ajimha a. ngay thắng, không cong queo. 

ajira ní. sân nhà. 

ajraka ø. không tiêu hóa. 

ajeyya a. không thê thắng nổi 

ajja im. hôm nay. --tana a. tàn thời, theo hiện đại. 

ajjava m, ni. sự ngay thăng, sự thắng thắn, vô tư. 

ajjita a. được tiền, tích trữ, gom góp, chứa [tiền, gạo, 
V.V...]. 

ajjuna /n. cây aryuna; tên của một hoàng tử. 

ajjhagã pret. adhigacchari, nó đến nơi, đã đạt được, đã 
kinh nghiệm. 

ajjhatta a. cá nhân, liên hệ đến bản thân. --ttam ađ. bên 
trong. --fika z. thuộc vê bên trong, của cá nhân. 

ajjhappatta a. đang ngã lên, đi đến thình lình. 

ajjhabhãsati [adhi + ä + bhãs + a] diễn thuyết, nói ra. 
đør. --bhãsi. 

ajjhayana z⁄. sự học hành, sự học thức. 

ajjhãäcarati [adhi+ã+car+a] v1 phạm, phạm tội, hành 
sái lệ luật. zor. --cari. 

ajjãcãra m. sự vi phạm, hạnh kiểm xấu xa, hành dâm. 

ajjhäcinna pp. a//hãcarari; hành quá lệ luật, làm theo 
thói quen 

ajjhãpana ø. lời giảng, sự giải thích, giáo huấn. 
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ajjhäpanna pp. 4//hãpaj7af; thủ phạm một hình luật, 
một tội nhơn. 

ajjhãya m. một chương của quyền sách, một đoạn 
chánh. 

ajjhãäyaka mm. người giảng huấn, thầy giáo, giảng sư. 

ajjhãruhati [adhi+ã+ruh+a] nổi lên, đứng lên, leo qua 
khỏi. zør --ruhi., pp.ajjhärũlha 

ajjhãvasati [adhi+ã+vas+a] đến ở, định cư. aør. --vasi. 
abs. --vasi{va. 

ajjhãvuttha pp. của ajjhãvasaii. đã định cư, đã chiếm 
cứ. 

ajjhãsaya mm. cô ý, sự sắp đặt. --yatã ƒ cpds. sự làm có 
ý của... 

ajjhittha pp. aj/hesati. 

ajjhupagacchati [adhi+upa+gam+a] đến, tới nơi, công 
nhận. 

ajjhupagata pp. của aj]hupagacchati. 

ajjhupagamana z. sự đến, sự ưng thuận, sự hiệp ước. 

ajjhupekkhati [adhi+upa+ikkh+a] vô tư, lãnh đạm, bỏ 
lơ. aor. -=khi 

ajjhupekkhana z. --näã ƒ sự lãnh đạm, sự bỏ lơ. 

ajjhupeti [adhi + upa + ¡ + a] lại gần, đến gần. zør. -- 
esỉ, pp. ajjhupeta. 

ajjhesati [adhi + ¡su + a] yêu cầu, mời, thỉnh. zør. -- 
say]. 

ajjhesanã ƒ sự yêu cầu, sự mời thỉnh. 

ajjhesita pp. 4JJhesafi. 

ajjhokãsa zn. ngoài trời trồng. 

ajjhokirati [adhi+ava+kir+a] rải khắp nơi, rải rác. 

ajjhogähati [adhi+ava+gãh+a] lặn xuống, đi vào, ngâm 
nước. đør. --øahi. 

ajjhogälha pp. của aJ/hogahati. 

ajjhottharati [adhi + ava + thar + a| nhận xuống, làm 
ngập, lạm quyên. đør. --thari. pp. ajjhotthafa rải lên, 
làm tràn ngập với. 

ajjhohata pp. của ajJjhoharati. 

ajjhoharana z. nuốt vô, ăn. --ranTya z. nên nuốt vô, 
nên ăn được. 

ajjhoharati [adhi + ava + har + a] nuốt vô. aør. --hari. 

ajjhohãra rn. đang nuốt vào. 

ajjhohita pp. nhét, ngốn vào miệng. 

añjati [añju + a] nhỏ thuốc vào mắt. øøz. añji. 

añjana /. thuốc nhỏ mắt. --nãJT ƒ ống thuốc đau mắt, 
hộp đô trang điêm. --vanna ø. màu thuôc đau mắt, là 
màu đen. 

añjali ƒ chấp tay tỏ sự cung kính. --kamma zz. sự chấp 
tay vái chào. --karanTya a. đáng tôn kính. --pu‡a mm. 
năm ngón tay lại, câm vật gì. 

añjasa m. con đường, đường đi. 

añjita pp. của afijati, hay là añjeti. 

añjeti [añju+e] nhỏ thuốc đau mắt. aør. --esỉ. 

añña a. cái khác, vật khác. 

aññatama a. một trong những vật ấy; không biết, không 
hiệu. 


aññatara rn. cái nào đó, vật không mắy rõ ràng. 

aññatitthiya rn. người vào, theo một tín ngưỡng khác. 

aññattha, aññatra. zđ. một nơi, chỗ nào khác. 

aññathatta z. sự sửa đôi, thay đôi ý định. 

aññathäã ad. nếu không, trong một cách khác. 

añfñadatthu 7. thật vậy, bất cứ giá nào, trên một cách 
khác. 

aññanadä ađ. một ngày khác, một thời gian khác. 

aññamañña, --aññoñña a. lần nhau --ñam ad. người 
này lần người kia, một cách lân nhau. 

añfñavihita a. đang bị bận rộn với chuyện khác, rối trí, 
cuông loạn. 

añiña ƒ hiểu biết hoàn toàn, bậc a-la-hán. 

aññãna ø. si mê, ngu xuẩn. 

aññãta a. 1. [ä + ñãta] hiểu biết, hiểu rõ. 2. [na + ñãta] 
không biệt, không nhận thức được. 

añfñataka a. không có liên quan bằng máu thịt, không 
hiệu biêt. --vesa 7m. sự cải trang, giả đò. 

aññãtãvĩ, aññãtu zn. người thông hiểu, hay thấu rõ. 

añññtukãma a. muốn hiểu biết. 

aññãya abs. đã hiểu biết. 

afafa m. một số rất cao, tên của một địa ngục nhỏ. 

atana z. đi khắp nơi, đi vơ vẫn. 

afani ƒ' khung giường ngủ. 

atavi ƒ cánh rừng. --sañkhobha z:. sự phiến loạn của 
các bộ lạc. 

afavimukha ø. mé rừng. 

atta ni. chòi canh; sự kiện thưa; một cái giàn trò cho thợ 
làm việc. zđj. phiên muộn, đau đớn. --kãra ứ. đang 
kiện thưa nhau. 

aftaka . một cái giàn cao cho người canh gác, hay để 
làm việc. 

affäna ní. một nơi khắc, chạm chìm để dùng cho người 
tăm kỳ mình. 

attita pp. buồn rầu, đau đớn, phiền muộn. 

atffyati [att + ¡ + ya] bị lo rầu, bị phiền phức. đøz. -- 
attiyi. 

aftiyana z. --nä ƒ không thích, nhàm chán, ghét tởm. 

attha a. số tám. --ma, --maka. z. thứ tám.--mĩ ƒ. ngày 
mùng tám. 

afthaka zø. một nhóm của tám [người]. 

afthakathä ƒ chú giải, giải thích, trình bày. 

afthangika ƒ. có tám chi, tám nẻo. 

affhapada ø. một bàn cờ. 

afthamsa a. tám góc, bát giác. 

atthãna z. sái chỗ, sái địa vị, một việc không thể được. 

afthãrasa a. mười tám. 

affhi m. xương, một hột cứng. --kaäkala ;. bộ xương. 
--kalyäna z. sự tôt đẹp của hàm răng. --maya a. làm 
băng xương. --miñja ƒ' tủy xương. --sañkhalikã ƒ. -- 
sañghätfa mm. bộ xương. 

atthita a. không vững chắc, không cương quyết. 

atthikatvä abs. có sự chú ý nhiều, đang cần thiết. 
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addha a. phong phú, giàu có. zø. phân nửa [1/2]. --tã ƒ 
giàu có. 

addhatiya, addhateyya a. gồm có hai phần rưỡi. 

addhadandaka zø. phân nửa cây gậy, cây gậy ngắn. 

addhamäsa ứ. nửa tháng. 

addhayoga z. nhà có một mái, trại một cánh. 

addharatta nó. nửa đêm. 

addhuddha ø¡. gồm ba phần rưỡi. 

aqu ứ. một phần tử thật nhỏ, một nguyên tử. a. một 
phút; vi tê, vi trân. --matfa a. nhỏ quá, cỡ thật nhỏ. 

anda, andaka z0. một cái trứng, hòn dái. 

andaja a. sanh ra bằng trứng, noãn sanh. . con chim, 
con răn. 

andipaka z. một khoanh, một lọn khoanh tròn để đồ 
lên. 

anna 7. nước [uống]. 

annava mm. bê cả, đại dương. 

anha ø. ngày. cpds. như pubbanha: buổi sáng. 

ataccha a. sái, giả. nứ. đồ giả. 

ati tiếp đầu ngữ có nghĩa là: quá, hơn nhiều, vượt qua. 

atikaddhati [aƒi + kaddh + a] khó kéo quá, nặng, lo 
lăng, phiên muộn. zøz. --ddghi. 

atikara a. làm quá. 

atikanta pp. afikkamati. 

atikkama mm. đổi qua khỏi, đi vượt qua, sự vi phạm. 

atikkamati [ati + kam + a] đi quá lỗ, đi ngang qua, vượt 
qua, hơn, thăng, ức chê. zør. --kami. 

atikhippam ađ. sớm quá, mau lẹ. 

atikhina a. đần độn, cộc cần. 

atikhina a. quá suy nhược, quá mệt nhọc, quá hao mòn; 
băn từ [cây cung]... 

atiga a. [atigata, pp. của chữ atigacchati] đã đi qua, vượt 
qua, chê ngự [tình dục]. 

atigacchati [ati + gam + a] vượt qua, thắng quá, chế 
ngự, khăc phục. zør. --chỉ. 

atigä]ha a. làm tăng thêm, sôi nỗi kịch liệt. 

atighora a. khủng khiếp, dễ sợ, hung tợn, mãnh liệt. 

aticarati [atI + car + a] phạm tội gian dâm, vi phạm. aør. 
~-cari. 

aticariyä ƒ sự vi phạm, sự gian dâm. 

aticärT mm. người vi phạm, người gian dâm. --cãrinI ƒ. 
phụ nữ dâm loàn. 

aticca abs. đang có vượt qua, đang thắng phục, chế ngự. 

atichatta ø. đồ để che nắng; lạ lùng, kỳ dị. 

atitta a. không vừa lòng. 

atittha ø. một chỗ, một cách, một thái độ, không thích 
hợp. 

atithi rn. người khách, kẻ lạ mặt. 

atidäruna a. kinh khủng, hung bạo. 

atidivä ín. trễ, khuya. 

atidisati [ati +dis + a] chỉ ra, giảng giải. đør. --disi. 

atidira ứ. xa xôi, xa quá. 

atideva m. vị trời trên quyên. 


atidhamati [ati + dham + a] đánh trống thường thường, 
hay lớn quá. zor.--dhami. 

atidhävati [ati + dhãv + a] chạy lẹ, chạy vượt mức định. 
đơr. dhãyvi. 

atidhonacärI 3. người quá phóng túng trong y phục và 
vật thực. 

atinämeti [ati + nam + e] cho qua thì giờ, tiêu khiến. 
qOF.==©S]. 

atipandita a. khéo léo quá, lanh lợi quá. 

afipapañca 0. trễ quá. 

atipassati [ati + dis + a] thấy rõ. zør. --a{ipassi. 

atipäta rn. đâm chết, giết chết. 

atipätT r. người tàn phá, giết hại. 

atipäteti [ai + par + e] tàn phá, sát hại, giết chết. aor.- 
~©SỈ. 

atippago ¿. sớm quá, trước hết. 

atibahala a. dày quá. 

atibã|ham ađ. nhiều quá. 

atibaheti [ati + vah + e] kéo đi, kéo ra. or. eSỈ. 

atibhäginï ƒ người chị, em quá thân mến. 

atibhãra 7z. chở nặng quá. --bhãriya a. nặng quá, 
nghiêm trọng quá. 

atibhoti [ati + bhũ + a] thắng hơn, chế ngự, vượt qua. 
aoør. atibhavi. 

atimaññati [ati + man + ya] khinh khi. --maññi: khi dễ. 

atimaññanä ƒ' ngã mạn, kiêu căng, sự khinh thường. 

atimanäpa a. đáng yêu, đáng quí mến lắm. 

atimatfta a. nhiều quá. 

atimahanta a. lớn quá, vĩ đại. 

a(imäna ø. ngã mạn, kiêu căng. --mänT: người ngã 
mạn. 

atimukhara z. nói nhiều quá. 

atimutfaka mm. tên một thứ cây hoa xanh có chùm; tên 
một vị tỳ khưu. 

atiyäcanã ƒ xin quá ló. 

atiyäti [ati + yã + a] chế ngự, thắng hơn, vượt qua. aør. 
--yäyÌ. 

atiriccati [ati + ric + ya] để hoãn lại; còn lại, tồn tại. øoz. 
ricci. 

atiritta pp. của aririccari để lại, còn tồn lại. 

afiriva ín. cách quá đáng, vô độ, quá nhiêu, quá sức. 

atireka a. dư thừa, nhiều quá. --kam --taram ad. quá 
đáng, quá nhiêu. --kafã ƒ. sự quá dư. 

atirocafi [ati + ruc + a] làm sáng rực ra, làm chói lọi. 
đoF. T0CÌ. 

ativatta a. vượt qua, thắng hơn. 

ativattati [ati + vat + a] đi qua khỏi, vượt qua, làm ngơ, 
đưa, g1ao. 

ativatteti [ati + vat + e] vượt qua, thắng phục, chế ngự. 
qOF.==€S1. 

ativassati [ati + vass + e] mưa xuống liên tiếp. aør. -- 
vassi. pp. afivuttha. 

ativäkya r. bội tín, khiển trách, mắng nhiếc. 
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ativähaka a. người mang gánh nặng, người hướng dẫn. 

ativijjhati [ati + vidh + ya] hiểu thấu, thấy xuyên qua. 
đor. --VÏj]jhï. 

ativiya in. nhiều quá. 

ativelam zđ. quá giờ, kéo dài thì giờ. 

tisaya mm. sự dồi đào, đầy đủ. --yena zđ. một cách quá 
nhiêu. 

atisarati [atI + sar + a] vượt quá mức; vi phạm tội. aør. 
Sar. 

atisäyam ad. trễ, khuya quá. 

atisära m. vượt qua, bịnh kiết. 

aftisuna a. chó điên, chó dại. 

atiharati [ati + har + a] mang đi, kéo qua. zør. atihari. 

afifa a. đã qua, thời quá khứ. zr. quá khứ. 

afiva in. nhiều quá, dư quá. 

ato in. kê từ đây, bởi vậy. 

atta m. ta, bản ngã. --kãma 7. tự thương ta; --gutfa a. 
tự gìn giữ lây; --kilimatha m. tự khô hạnh; --guffi ƒ 
tự sẵn sóc lây; --phañña ní. tự diệt lây; --danta a. tự 
chê ngự; --difhi ƒ. thân kiên. --bhãva zn. cá nhân, môi 
nhân vật. --väda 7z. phái thân kiên. --vadha ứm. tự tử, 
tự hủy diệt. --hifa ø. an vui cho mình. 

atiluddha a. khốn khổ quá, nghiêm khắc quá. 

attaja a. phương pháp tự mình. rn. con trai. 

attadTpa a. tự nương nhờ. 

attaniya a. thuộc về của ta. 

attantapa a. tự khổ hạnh. 

attapacchakkha z. tự chứng kiến. 

attapatiläbha rr. được cái ta, có được cái bản thân này. 

attamana 4a. thỏa thích. --natä ƒ vui mừng, hoan hỷ. 

attasambhava a. nguồn gốc của ta. 

attahetu ïn. vì ta, cho ta. 

attäna a. không có sự hộ trì. 

attha m. sự lợi ích, của cải, sự nhu cầu, sự cần dùng, có 
nghĩa là, sự phá hoại. --kkhayT a. chỉ dẫn cái chi có lợi 
ích; -=kara a. làm cho lợi ích; --kãma 4. ước nguyện 
tôt; --kusala z. khôn khéo trong sự tìm kiêm điêu lợi 
ích, thông thạo trong sự trình bày; --cara a. làm phải, 
quan tâm làm lợi cho kẻ khác; --cariyã a. hành thiện; 
=dassï a. chú tâm đên việc phải; --bhañjaka a. phá 
hoại điêu hạnh phúc; --vädT r. người chỉ nói điêu lành. 

attha pres. 2". pÏ. của atthi. 

atthakathä ƒ chú giải, chú thích. 

atthagama ø. sự đặt để vật gì..., sự dập tắt, tiêu diệt. 

atthaññu a. người biết rõ sự hữu ích, biết ý nghĩa. 

atthata pp. của aftharaii rải qua. 

atthara . tắm thảm, miếng vải trải giường, mên. 

attharaka mm. người rải qua. 

attharana zø. sự phủ lên, vải trải giường. 

attharati [ä + thar + a] rải lên, thảy ra. zør. --atthari. 
caus. attharäpeti. 

atthavasa z. lý do, sự cần dùng. 

atthäya từ attha, vì lý do; kimatthaya: chi vậy, cái gì? 


atthära m. sự rải ra, sự truyền bá. 

atthi [as + a + ti] là, có, được. 

atthika, atthiya, atthĩ a. muốn, ao ước, kiếm vật gì. 

atthitãä ƒ atthibhäva ø. sự sinh tồn, sự có bản ngã hiện 
tại. 

atthu mper. atthi: việc như vậy. 

atra ad. tại đây. 

atraja a. tự sanh ra, mm. con trai; -jã ƒ' con gái. 

atriccha a. tham quá; --chã ƒ. tham tột bậc, tham quá độ. 

atha, atho ¡. vậy thì, như vậy. 

adaka a. người ăn, tiêu thụ. 

adati [ad + a]| ăn. zør. adi. 

adana zø. đang ăn. 

adadli zør. ađZii. || adä, nó đã cho. 

adittha a. không thấy. 

adinna a. không cho. 

adinnädäna z. sự trộm cắp, hành vi trộm cắp 

adissamäna a. không thấy được. 

adu ø. từ mu, như vật ấy. 

adibhaka a. không phản bội. 

adda a. mốc, xám. 

addaka zø. gừng tươi. 

addakkhi aør. dakkhati. 

addasa, addasã pre:. dakkhati: nó đã thấy. 

addi mm. núi, non. 

addita pp. buồn rầu, đau khô, bị áp bức. 

addha ứ. phân nửa. --mäãsa 7. nửa thắng 

addhagata a. người đã trải qua một cuộc đời. 

addhagũ mm. lữ hành, người hành trình, du khách. 

addhaniya a. đáng, nên du hành, lâu dài, thời gian lâu. 

addhä ¡n. thật vậy, chắc vậy. mm. con đường, thời giờ. 

addhäna z. đường dài, lâu dài, đường xa xăm. 

addhika m. người lữ hành, kẻ đi đường. 

addhuva z. không vững chắc, không bền lâu. 

advejjha a. không nghi ngờ, không đối nghịch, chống 
đôi. 

adhama a. hạ tiện, thấp hèn, bực trung, bần cùng. 

adhamma ør.. tà thuyết, hành sái quấy. 

adhara ”ø. môi, miệng. a. sầm tối, trở nên ảm đạm. 

adhi pre. trên, trên cao, cao lên. 

adhika a. vượt lên, bề trên. --tara a. quá lố, quá dư. 

adhikata a. do bởi, được ủy quyền do. 

adhikarana ø. sự tô tụng. ađ. bởi vì, do sự kết quả của, 
vì. --samatha ø. giải hòa một sự tranh luận hay kiện 
thưa. --nika m. một quan tòa. 

adhikaranT ƒ' cái đe thợ rèn. 

adhikära m. sự quản trỊ, trụ sở; nguyện vọng. 

adhikoffana ø. tắm thớt của người bán thịt, hay đao 
phủ. 

adhigacchati [adhi + gam + a] đắc, được, hiểu biết. aør. 
--gacchi. 
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adhiganhädi [adhi + gah + nhã] hơn, vượt qua, lấn 
quyên; có, được. aør. --ganhi. 

adhigata pp. adhigacchaii. 

adhigama #0. sự đạt đến học thức, sự tri thức, giác ngộ. 

adhigameti [adhi + gam + a] như adhigacchat. 

adhigahita pp. adhiganhaHi. 

adhicitta ø. tâm cao thượng, tâm an trụ trong thiền 
định. 


adhicca abs. adJyafi đã có học, có đọc qua. -- 
samuppamna a. tự động, tự phát sanh lên. 

adhitthadi, adhitthahati [adhi+thã+a] giữ vững, đứng 
chắc chăn, quyêt định ý chí. zøz. thãsi --thãhi. 

adhitthãtabba p¿.p. nên quyết định. 

adhitthäna øí. sự quyết định, sự giải quyết, sự cương 
quyêt. 

adhitthãya abs. adhifthäH. 

adhitthayaka a. sự trông nom, sự săn sóc. 7. người 
chăm sóc. 

adhifthita pp. adhi/häfi cương quyết, gánh chịu. 

adhipa, adhipati z. chúa, chủ, thầy tổ, người thống trị. 

adhipaññä ƒ. thượng trí, trí siêu việt. 

adhipatana ?. sự tấn công, ngã lên, ước vọng. 

adhipätaka ø. con nhậy, mọt ăn vải, con cào cào. -- 
pầtika ƒ con bọ chét. 

adhippäya 7n. sự chú ý, cô ý. 

adhippeta pp. chú ý, ước muốn, có ý định. 

adhibhavati [adhi + bhũ + a] lắn quyền, chuyên quyền. 
aor. --bhavi. pp. adhibhũta. 

adhimatta ø. quá lỗ, quá nhiều. --tatã ƒ quá, dư, đầy 
dây. 

adhimãna m. cô chấp, bản ngã. 

adhimänika a. người tự cho mình đã đắc bực cao nhơn, 
nhưng thật ra không có chi cả. 

adhimuccati [adhi + mục + ya] bị ám ảnh bởi một phi 
nhơn, bị liên kêt về. zør. --mucci. 

adhimuccana z⁄. bị ám ảnh bởi một phi nhơn; tự làm 
theo ý mình. 

adhimucchita pp. dhimuccari làm cho rỗi trí, cho say 
mê. 

adhimutta pp. adhimuccaii thiên về, ám ảnh về. -- 
mutfika a. chăm chú vào, quyền luyên, ái mộ vê. 

adhimutti ƒ biểu quyết, quyết dịnh, khuynh hướng, sắp 
đặt. 

adhimokkha ø. quyết định chắc chắn, cương quyết. 

adhirohani ƒ cái thang, ô vuông. 

adhivacana zø. một kỳ hạn, sự chỉ định, sự chọn lựa. 

adhivattati [adhi + vat + a] lạm quyên, chuyên quyên. 
đor. -=Vafti. 

adhivattha a. cư trú, ở, định cư. 

adhivasati [adhi + vas + a] định cư, trú ngụ. đør. --vasi. 

adhiväsaka a. chịu đựng, nhẫn nại. 

adhiväsanä ƒ sự chịu đựng, sự kiên nhẫn. 


adhiväseti [adhi + vas + e] chịu đựng trông chờ. đør. -= 
eSI. 

adhivuttha pp. adhivasafi. 

adhisila ø. giới cao thượng. 

adhiseti [adhi + si + e] nằm lên. zør. -@SỈ. pp. 
adhisayita. 

adhĩna a. do nơi, thuộc về. 

adhTyati [adhi + T + ya] học, đọc thuộc lòng. đør. — 
adhfTyi. pp. adhita. 

adhunä a¿. bây giờ, vừa rồi. 

adho in. phía dưới, thấp hơn. --kata a. thấp, trở xuống. 
--gama a. đi xuông, hạ xuông. --bhãga m. phân dưới. 
--mukha 4a. lật úp xuông, cúi mặt xuông. 

analgana a. không tham muốn, không bợn nhơ, vô tội 
lỗi. 

anana m. rảnh nợ, không thiếu nợ. 

anaffa a. vô ngã. m. không có ta. 

anaftamana z. không vừa lòng. 

anattha m. sự tai hại, sự bất hạnh. 

anadhivara z. Đức Như Lai, bậc nhiều phúc đức. 

ananucchavika a. không đúng, không đáng, không 
thích nghi. 

ananta a. vô tận, vô hạn định, vô bờ bến. 

anantara a. kế, gần bên, liền theo đó. 

anappaka z. nhiều, số lớn, việc không phải nhỏ mọn, 
việc quan trọng. 

anapekkha a. liền, lập tức, khỏi chờ đợi 

anantaram a4. kế liền, kế đó. 

anatamasa in. ít nhất, nói cho cùng. 

anabhäva [anu+abhäva] m. sự ngừng lại bên ngoài, tạm 
đình chỉ. 

anabhirata a.không vui thích bên trong. 

anabhirati £ không vừa lòng, không đẹp ý, buồn bã. 

anamatagga a. việc mà không biết được sự khởi thủy. 

anaya r. vô phúc, bất hạnh. 

anariya a. không cao thượng, phàm tục, thô bỉ, thường. 


analankata a. 1. không vừa ý. 2. không trang hoàng, 
trang sức. 


anavatthita a. không vững chắc, lay động. 

anavaya a. không thiếu, đầy đủ. 

anavatara a. bền lâu. --ratam ad. luôn luôn, liên tiếp. 

anavasesa a. không còn dư sót, hoàn toàn. --sesam di. 
đây đủ, một cách trọn vẹn. 

anasana z⁄. nhịn ăn, cử ăn. 

anäkula a. không lộn xộn, không vướng mắc. 

anägata a. vị lai. m. sẽ đến. 

anägamana zø. chưa đến. 

anäøämI 0ø. bậc không trở lại là anaham: bất lai, bậc 
thánh thứ ba. 

anäcãra mm. hạnh kiêm không tốt, không có giới hạnh. 

anätha az. khôn khổ, không nơi nương tựa. 

anädara /. sự vô lễ. a. không cung kính. --dariya z. 
không ân cân, không đêm xỉa đên. 
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anädä, anãdãya [na + ãdãti] abs. không lấy. 

anädiyitvä abs. không chú ý, không quan tâm. 

anäpucchã zjs. không có yêu cầu, không có cho phép. 

anämaya a. vô bịnh, khỏi bịnh. 

anämasita, anämattha a. không cầm, không rờ đụng. 

anäyatana zø. không đúng chỗ. 

anäyãsa a. khỏi phiền phức. --yãsena ad. dễ dàng. 

anayihana z. không cô gắng. --hanfa p¿.p. không gắng 
sức. 

anärambha z. tình trạng ồn ào, hỗn loạn. 

anälaya a. không quyến luyến. z. không ưa thích. 

anävafa a. mở trống, không đóng lại. 

anävatfT m. người không trở lại. 

anävilã a. không quấy rối, sạch sẽ. 

anävuttha a. không cư ngụ. 

anäsakatta n¡. nhịn đói, kiêng ăn. 

anäsava a. khỏi bị độc, vô ái dục. 

anälhika a. nghèo, khốn cùng. 

anikhasäva a. không thoát khỏi, sự nhơ bắn tinh thần. 

anigha a. thoát khỏi phiền phức. 

anieca a. không bên vững, vô thường. 

anicchanta,--chamãna pr.p. không ước muốn. 

anicchã ƒ không muốn, thích. 

aniñjana zø. không xao động. 

aniñjita a. không rung động, yên Ổn. 

ani(tha z. không vui lòng, không thỏa thuận. 

anitthita a. chưa hoàn tất, bỏ đở. 

anindita a. không quở trách, không chửi rủa, mắng. 

anibbisanta pr.p. không tìm ra. 

animisa a. không nháy mắt. 

aniyata a. không chắc chắn, không giải quyết. 

anila m. gió. --patha zz. trên trời, trên không. -- 
loddhuta a. lung lay vì gió. 

anisammakärT a. vội vàng, không suy nghĩ, vô ý. 

anissara a. không có quyền hành, không có uy thế. 

anTka ø. một toán quân. --kagga z. bày binh bố trận, 
dàn quân. --kat{ha m. ngự lâm quân. 

anTpha như anigha. 

anTtika a. khỏi hại, khỏi thương tích. 

anukankhiI a. ước mong được. 


anukantati [anu + kant + a] cắt ra, chia phần. q0. 
anukanyi. 

anukampaka, anukampT a. từ bị, tội nghiệp, thương 
XÓI. 

anukampati [anu + kamp + a] có lòng trắc ẩn. zør. -- 
kampi. 

anukampana z. anukampä ƒ. tội nghiệp, thương xót. 

anukampita pp. anukampari được thương xót bởi. 


anukaroti [anu + kar + o] làm bắt chước theo, nhái theo 
hành động. zør. anukari, pp. anukata. 


anukara ø. sự bắt chước. 
anukärT 3. người bắt chước. 


anukinna pp. anukirari rải bông hoa [trên sàn, đường] 

anukubbati như anukaroti. --banta pz.p. bắt chước, 
nhái theo. 

anukäla a. thuận thảo, tiện lợi. --bhäva ơ. vui lòng, đẹp 
ý. 

anukkama m. trật tự, liên tục. --mena a¿. đúng lúc, lân 
lân từ bực, từ bực. 

anukhuddaka a. nhỏ nhen, không quan trọng. 

anuga a. kế đó, kế bên. 

anugacchafi [anu + gam + a] đi theo, theo sau. đør. -- 
cchi. 

anugata pp. anugacchari của hướng dẫn bởi, đi vào. 

anugatfi ƒ theo vào, nhập vào. 

anugama 7. gamana ø. theo sau. 

anugämika, --gämI z. cùng đi, đi chung với, người đệ 
tử. 

anugähati [anu + gãh + a] lặng vô, đi vô. aør. --g3hi. 

anugijjhati [anu + gidh + a] ước ao, ham muốn. đør. -- 
gijjhi. 

anugiddha pp. của anugijjhafi ao ước, khao khát, tham. 

anugganhana z⁄. anuggaha ø. ưu đãi, giúp đỡ, trợ 
giúp. 

anugganhäfi [anu + gah + nhã] giúp đỡ, có sự thương 
xót đên. đør. -ganhi 

anugsahita pp. của anugsanhấii trợ giúp, lòng thương 
xót. 

anuggähaka ở. người giúp đỡ, người bảo vệ, ủng hộ. 

anuggiranta pr.p. không thốt ra, không nói ra. 

anugghäteti [anu + u + ghat + e] mở ra, không cột lại. 
đOF. ==©S]. 


anucaikamati [anu+kam+a] đi theo, người đang đi 
kinh hành tới lui. zøz. --kami. 


anucara 7. người hầu hạ, đệ tử. 


anucarati [anu + car + a] theo người nào, thực hành 
theo. đor. -=CaFÌ. 


anucarifta pp. của anucarari hướng dẫn bởi, thực hành 
theo. 

anucinna DP. của anucarari thực hành theo, chỉ cho ai 
biệt việc gì. 

anucita [na + ucita] a. không thích đáng, không đúng 
chô. 

anucinäfi [anu + c¡ + nã] suy nghĩ, niệm tưởng, thực 
hành. đør. --cini. 

anucintetfi [anu + c1t + e] cứu xét, suy cứu. đør. --eSÏ. 

anuccärita a. không nói ra, không xúi giục. 

anuccittha a. không đụng đến, không bỏ qua. 

anucchayika a. thuận tiện, được thích đáng. 

anuja m. anh, em trai. 

anujä ƒ. chị, em gái. 

anujãta a. sanh sau, giống cha. 

anujãnäti [anu + nã + nã] cho phép, cho lịnh một việc 
gì. aør. --jänl. 

anujïvati [anu + jïv + a] cung cấp bởi. aør. --]Tvi. 
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anujïvï 3. người sống nhờ người khác nuôi, người bị phụ 
thuộc. 

anuju a. không ngay thắng, cong queo. 

anuññã ƒ bằng lòng, cho phép, được phép. 

anufthahan(a --hãna, anutthãtu: người không phấn 
chân, gợi lại, không hoạt động. 

anufthäna z. sự không hoạt động. z. không tỉnh ngộ, 
phân chân. 


anudahati [anu + dah + a] đốt phá, thiêu hủy. đør. -- 
nahi. 

anudahana z⁄. sự thiêu hủy. 

anutappati [anu + tap + ya] hồi tiếc, sự ăn năn, hồi hận. 
đor. --tappl. 

anutäpa 0. sự cắn rứt, nỗi đau đớn, thông khô. 

anutitthafi [anu + thã + a] đứng gần bên, đứng kế sau. 

anutira ø. gần bờ sông. --firam zđ. dài theo bờ sông. 

anuttara ø. cao quí, không chi sánh bằng. --riya z. cao 
thượng, tuyệt đỉnh. 

anut(äna a. không nông cạn, sâu, mờ mỊịt. 

anutthunana z. than thầm, kê lễ, khóc than, rên rỉ. 


anutthunäti [anu+thu+nä] than van, than khóc, kế lễ. - 
-nanfa pr.p. của anutthunana. 


anuträsI 3. người không sợ sệt. 

anudadäti [anu + dã + a] trợ cấp, ban cho, nhận cho đặc 
ân. 

anudahati như anudahati. 

anudisãä ƒ hướng kế là khoảng giữa của hai hướng [đông 
nam]. 

anuddayä £ như anukampä. 

anuddifttha a. không chỉ ra, không nói ra. 

anuddhata a. không kéo ra, không phá hoại. 

anuddhata a. không kiêu hãnh, không khoe khoang. 

anudhamma 0. Theo đúng luật pháp. 

anudhävati [anu + dhãv + a] chạy theo. zør. --dhävi. 

anunaya z. tình bằng hữu. 

anunäsika a. thuộc về mũi. 

anunefi [anu + nĩ + e] làm cho dịu, giảng hòa. đør. --eSỈ. 

anunectu 7. người giảng hòa. 

anupa z. xứ, đất ẩm thấp. 

anupakkuttha a. không rầy la, không khiên trách được. 

anupakhajja abs. đang chen lấn xen vào. 

anupaghãta ø. sự không làm tốn hại, có lòng nhân, 
không hung dữ. 

anupacita a. không tích trữ, chứa. 

anupaññatti ƒ chế định phụ thêm. 

anupatipätfi ƒ sự liên tiếp. --pãfiyã a4. liên tục, theo thứ 
tự. 

anupatthifa a. vắng mặt, chưa đến. 

anupatafi [anu + pat + a] xảy đến, xảy ra bất ngờ. 

anupatita pp. của anupafafi chạm với, bị đè ép. 

anupatfi ƒ sự đạt đến [mục tiêu]. 


anupadam ađ. từ tiếng, theo sát bên. 

anupaddava a. khỏi tai hại. 

anupadhäretväã zbs. không suy xét, không để ý. 

anupabbajati [anu + pa + vaj + a] bỏ cuộc đời thế tục 
theo một chủ nghĩa khác. 

anupameya a. không so sánh được. 

anuparigacchati [anu + par1 + gam + a] đi vòng quanh. 
đor. --gacchi. 

anuparidhävati [anutparirdhav+a] chạy xuôi chạy 
ngược, chạy quanh quân. đør. --dhäãvi. 

anupariyäfi [anu + par1 + yä + a]| đi loanh quanh. aør.- 
-väy. 

anuparivaffati [anu + pari + vat + a] xoay quanh, để 
cho quay hoài. zør.--vatfi. 

anuparivattana zø. lăn theo, giảng giải theo. 

anupalitta a. khỏi nhơ bẩn, không nhơ bẩn bởi. 

anupavajja a. không quở trách được. 

anupavatteti [anu + pa + vat + e] tiếp tục lăn quay, tiếp 
tục năm chánh quyên. đør. --eSÌ. 

anupavittha pp. của anupavisafi. 

anupavisati [anu + pa + vis + a] đi vô, đi vào. aor.-=visi. 

anupasampamna z. người chưa thọ cụ túc giới [như sa 
di, giới tử]. 

anupassaka ở. người quan sát, người nhìn xem. 


anupassati [anu + dis + a] quan sát, trầm tư, suy tưởng. 
đor.--paSSÌ. 

anupassanäã £ sự quán tưởng, sự suy xét, sự hiểu rõ [một 
việc 8ì]. 

anupassĩ như chữ anupassaka. 

anupahatfa a. không hư, không bị hư hại, tàn phá. 

anupäta ?. sự nói công kích, sự chỉ trích. 

anupäfT 3. người chỉ trích, công kích, người đi theo. 

anupäda, --pãdãya zbs. không có chấp, bám níu. 

anupädãna a. không có chấp, dính líu. 

anupädisesa a. không còn dư sót, bản thể không còn 
nữa. 

anupäpunäfi [anu + pa + ap + unã] đến nơi, đắc được. 
đør. -=DUNI. 

anupãäpeti [anu + pa + ap + e] dắt dẫn, hướng dẫn. aør. 
~-©SỈ. 

anupäya 7. sự sai phương cách. 

anupälaka a. gìn giữ, bảo hộ. 7n. người hộ trì, giúp đỡ. 

anupälana zø. gìn giữ, bảo bọc. 

anupaleti [anu + pãÏl + e] bảo hộ, gìn g1ữ. ør. --eSỈ. 

anupucchafi [anu+pucch+a] hỏi thăm tìm tòi. đøz. -- 
pucchi. 

anuputtha pp. của chữ anupucchati đang hỏi, thâm vấn. 

anupubba a. tiếp tục, từ từ lên. --bbam, --bbena ad. 
một cách từ từ. --pubbatä ƒ sự liên tiệp, lân lượt. 

anupekkhati [anu + upa + ikkh + a] suy nghĩ chín chắn, 
kỹ lưỡng. đør. -kkhi. 

anupesefi [anu + pes + e] gởi theo sau. đør. --eSỈ. 

anuposiya a. được nuôi dưỡng, giúp đỡ. 
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anuppatta 0p. của anupäpunáiti. 
anuppatfi ƒ sự đến nơi, sự đắc được [na + uppatti] vô 
sinh. 


anuppadäti [anu + pa + dã + a] hay anuppadeti dứt bỏ, 
trao cho. 


anuppadätu z. người cho, người tặng vật gì. 
anupadäna z⁄. sự cho, sự trao cho. 

anuppadinna pp. của anuppadati. 

anuppabandha z. --đhanã ƒ sự duy trì, sự liên tiếp. 
anuppharana ø⁄. sự thâm nhập, sự chói sáng quá. 


anubaddha pp. của anubandhari liên quan với, theo kế 
sau. 


anubandhati [anu + badh + m + a] đuổi theo, theo sau, 
liên kết. zør. --bandhi. 


anubandhana zz. sự liên kết, theo sau, sự đuôi theo. 

anubala ø. sự giúp đỡ, sự hậu thuẫn, sự khuyến khích. 

anubujjhati [anu + budh + ya] nhận định, hiểu biết. zøz. 
--bujjhi. 

anubujjhana ø. sự hiểu biết, sự giác ngộ. 

anubuddha pp. anubujjhari đã nhận định, biết, hiểu rõ. 

anubodha ø. sự hiểu biết, sự giác ngộ. 

anubyañjana z6. phụ thuộc. 

anubrihita Dp. của anubruhefi trở nên tốt, làm cho 
vững chắc. 

anubrũheti [anu + bruh + e] làm cho tấn hóa, thực hành. 
đqOF. ==©SI. 


anubhavati [anu + bhũ + a] chịu đựng, tham dự vảo, ăn, 
thực nghiệm. đør. --bhavi. 

anubhavana ø. đang thực nghiệm, đang chịu đựng, 
đang ăn. 

anubhavanta pr.p. của anubhavati. 

anubhutta, anubhita pp. của anubhavari hưởng, chịu, 
bị. 

anubhũyamäna pr.jp. đang thí nghiệm, đang thử thách. 

anubhoti như anubhavau. 


anumajjati [anu + majj + a] vuốt ve. or. --majji. 

anumajjana ø. sự vuốt ve. 

anumaññati [anu + man + ya] bằng lòng, nhìn nhận. 
đor. --mañÏli. 

anumata pp. của anunafiñari chấp thuận. 

anumaii ƒ. sự bằng lòng, sự cho phép. 

anumñãna 7. sự kết luận. 

anumryati [anu + mã + 1 + ya] suy luận, tóm luận. zør. 
--mïyi. 

anumodaka ở. người hoan hỷ thọ lãnh, hoan hỷ sự cho 
của người nào. 

anumodati [anu + mud + a] vui thích với, thỏa thích. 
đor. -=modi. 

anumodanä ƒ sự hoan hỷ thọ lãnh, sự vui thích, sự cho 
phước mình làm. 

anumodifta pp. của anumodati. 

anuyanfa 7r. p. theo do nơi [người]. 

anuyäta pp. azyãii theo sau bởi, theo kế bên. 


anuyäfi [anu + yä + a] theo sau. zør. anuyäyÌ. 

anuyäyT 3. người theo, đệ tử. 

anuyuñjati [anu + yuj + m + a] thảo luận, bắt tay vào, 
hỏi việc, từ bỏ. đør. --ñjjÌ. 

anuyutta pp. anuyufijari bắt tay vào, người hầu, chư 
hâu, bôi thân. 

anuy08a 0. sự nhiệt tâm về, sự có kinh nghiệm về, sự 
dò xét hay thâm vân. 

anuyogT 3. người đang kinh nghiệm về, đang bắt tay 
vào. 

anurakkhaka 4a. bảo hộ. 

anurakkhati [anu + rakkh + a] bảo vệ, bảo hộ. đør. -- 
khi. 

anurakkhana ø. sự gìn giữ, sự bảo vệ, bảo tồn. 

anurakkhä # sự bảo vệ, sự hộ trì, sự bảo bọc. 

anurakkhT như anurakkhaka. 

anurakkhiya a. được bảo vệ. 

anurañjati [anu + rañj + a] quyến luyến, vui thích, ái 
nỘ. aør. --rañjji. 

anurañjifa pp. của anurañJetI. 


anurañjeti [anu + rañj + e] đánh bóng, làm cho tốt đẹp. 
đOF. ¬=©@SỈ. 


anuratta pp. cúa anurañjari luyên ái, mê thích. 

anurava ø. tiếng dội lại. 

anurũpa a. vừa, đúng theo. 

anurodati [anu + rud + a] la khóc vì. zør. --rodi. 

anurodha ø. sự bằng lòng, sự ưng thuận. 

anulitta pp của anulimpafi. 

anulimpati [anu + lip + m + a]; anulimpeti thoa dầu 
làm dơ bân. đør. --limpi, --esi. 

anuloma a. điều hòa, không trái ngược. zn. đúng theo. 

anulomika a. thuận tiện, đúng theo thứ lớp. 

anulomefi được thỏa thuận với. zør. --eSÌ. 

anuvattaka, --vafti 3. người làm theo, theo phe với. 

anuvattana z. sự bằng lòng, sự vâng lời. 

anuvatteti [anu + vat +e] tiếp tục lăn, tiếp tục năm 
chánh quyên. zør. --eSi. 

anuvadati [anu + vad + a] quở trách. aør. --vadl. 

anuvassam ad. mỗi năm; trong mỗi mùa mưa. 

--vassika a. 

anuväfa . thuận gió, thuận chiêu. 

--vãtam ađ. xuôi theo chiều gió. 

anuväda 7. sự quở trách, sự kiểm thảo, bản dịch lại. 

anuväsana ø. rải nước thơm. 

anuväsita pp. của anuvaseti. 

anuväseti [anu + vas + e] làm cho thơm, tâm ướp nước 
thơm. đør. --©SÌ. 

anuvicarafi [anu + vi + car + a] đi ta bà, đi khắp nƠI. 
đoF. --CarÌ. --rÏfa pp. của anuvicaraii cần nhắc, suy 
nghĩ. 

anuvicarana ø. đi lang thang, thả rêu. 

anuvicinäti [anu + vi + c¡ +nã] cân nhắc, suy nghĩ, quán 
XÉT. đor. -=Cỉni. 
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anuvicca abs. của anuvicinaíi đang hiểu biết, đang tìm 
ra. --kãära m. dò xét, cân nhắc sự hành động. 

anuvijjaka m. người suy xét, dò xét. 

anuvijjati [anu + vid + ya] dò xét, biết toàn diện. zøz. 
vijji. 

anuvijjhati [anu + vidh + ya] hiểu thấu, hiểu tất cả. ao. 
~-jjhi. 

anuvitakketi [anu + vi + takk + e] suy nghĩ, cân nhắc. 
đOF. --©SÏ. 

anuvidita pp. nhìn nhận. 

anuviddha pp. anuvijhati. 

anuvidhryati [anu + vi + dhã +1 + ya] hành động đúng 
theo. đør. --TyÌ. 


anuviloketi [anu + vi + lok + e] nhìn qua, kiểm soát, 
trông nom. đør. --eSÌ. 


anuvuttha pp. ở, cư ngụ. 
anuvyañjana ø. tướng phụ thuộc. 
anusamvaccharam ad. mỗi năm. 


anusakkati [anu + sakk + a] lùi lại, dời qua một bên. 
aør. --sakki. 


anusafcarati [anu + sam + car + a] đi dài theo, đi loanh 
quanh. đør. --carli. pp. --rita thường có, đên. 


anusafa pp. của anusarari tung ra, rải đầy, rưới với. 

anusandati [anu + sand + a] trút, đỗ dài, bị liên quan 
VỚI. đør. --sandi. 

anusandhi ƒ/ nối liền, tóm lại. 

anusaya 0. sự ngả về, khuynh hướng, một trạng thái 
ngủ ngâm, tùy miên. 

anusayatfi [anu + sỉ + a] nằm ngủ yên. zør. --sayi. 

--yita pp. của anusaydti. 


anusaratfi [anu + sar + a] đi sau, theo sau. or. —SarÌ. DD. 
--safa. 


anusavafi [anu + su + a] chảy liên tiếp, rỉ, rịn ra hoài. 
đOF. --SaVÌ. 

an[n]usahagata a. có cặn bã. 

anusäyika a. cố hữu, lâu năm, thâm căn. 

anusära 7. theo sau. 

--rena ad. thuận theo. 

anusärï a. cố gắng theo, hành vi theo. 

anusãvaka . người báo cáo, thông tri, tuyên bố. 

anusãvana z. --vanã ƒ. sự tuyên bó, sự bố cáo. 

anusävita pp. của anusavefi. 

anusävefi [anu + su + e] báo cáo, thông tin, tuyên bố. 
đOF. ==©SI1. 

anusäãsaka z. cố vấn. 

anusäsafi [anu + sãs + a] cho ý kiến, chỉ bảo, nhắc nhở. 
đOF. --SaSÌ. 

anusäsana zø/. --sanI / --sanäã ƒ£ sự chỉ bảo, sự nhắc nhở, 
lời dạy, chỉ thị. 

anusikkhati [anu + sikkh + a] học hỏi, theo gương một 
người nào. 

anusi{tha pp. của anusãsatti. 

--thi ƒ sự khuyên nhủ, nhắc nhở. 


anusữyaka a. không ganh ghét. 

anuseti như ansaydfi. 

anusocati [anu + suc + a] than phiền, ta thán. zør. --s0ci. 

anusocana z. đang than vãn, ta thán, phiền muộn. 

anusofa mm. xuôi nước, dưới dòng. --sotam ađ. xuôi theo 
dòng nước. --taøämI a. người theo dòng nước. 

anussafi ƒ niệm niệm, ghi nhớ luôn, chú tâm vào. 

anussarana z⁄. sự nhớ lại, ghi nhớ. 

anussaratfi [anu + sar + a] nhớ lại. 

đor. --sari: nhận thức. --ritu m. người hay nhớ. 

anussava . tiếng đồn, truyền thuyết. 

anussuka z. không can đảm. 

anussufa pp. có nghe. 

anuhTramäna ør.p. đang được giúp đỡ, cứu trợ. 

anũna, --naka a. không thiếu hụt, đầy đủ. --nafã ƒ sự 
đây đủ. 

anũpama a. không chỉ sánh bằng. 

anũñhata a. không trừ tận gốc rễ. 

aneka a. nhiều, khác nhau. --ppakära, a. --vidha a. 
nhiêu thứ khác nhau, nhiêu đứa. 

aneja a. thoát khỏi dục vọng, nhục dục. 

anedha a. không còn nhiên liệu, cung cấp. 

anesanä ƒ/ tà mạng, cuộc sống không chân chánh. 

anela, anelaka a.không nhơ bắn, trong sạch. 

anelagala z. không chảy nước miếng. 

anoka a. vô gia cư, không dính líu. 

anokãsa a. không có dịp, không có chỗ trống, không có 
thì giờ. 

anojä ƒ một thứ cây có bông màu cam. 

anotatta z. một cái hồ trong Hy Mã Lạp Sơn, từ đó chảy 
ra nhiêu con sông ở An Độ [sông Hãng]. 

anotfappa z. không ghê sợ tôi lỗi. --tãpT a. không sợ 
tội. 

anodaka a. không có nước. 

anodissaka a. không hạn chế, cách tông quát. 

anonamanta z. không uốn, bẻ cong xuống được, cúi 
mình. 

anoma a. trưởng thượng, bề trên. --dassĩ z. bậc có sự 
hiệu biêt cao cả, sự giác ngộ tuyệt đỉnh. 

anovassaka a. che mưa, núp mưa. 

anta n. chỗ cuối cùng, mục tiêu, trên chót. z. ruột già. 
--kara a. châm dứt một việc gì. --kiriyã ƒ. xong rôi, 
nhẹ bớt. --øamana z. đi đên chỗ cuôi cùng, sự trừ 
tuyệt. --guna ø. màng ruột, ruột non. --vaffi ƒ' khoanh 
ruột, cuộn ruột. 

antaka m. sự chết, lúc lâm chung. 

antara z. khác nhau. a. bên trong. --kappa z. khoảng 
giữa một kiệp [trái đât]. --ghara ø. khoảng giữa xóm, 
làng. 

anfarafthaka z. lạnh nhất trong tám ngày mùa đông 
[Lúc tuyết rơi ở Án Đội. 

antaranfä ađ. thỉnh thoảng, một đôi khi, tùy dịp. 

antaradhãna --dhãyana ø. tan mất, biến mắt. 
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anfaradhäyatfi [antara + dhe + a] mắt đi, biến mất. zor. 
--dhãyi. 

anfaradhäpeti caus. an/aradhayaii làm cho mất, hô 
biên. 

antaraväsaka z. y nội, y phục mặc trong phần dưới 
thân người. 

antarahita pp. antaradhayati. 

anfaramsa 7. khoảng chính giữa hai vai. 

antarä ad. ở khoảng giữa, đồng thời, cùng lúc. --magge 
đang đi lôi nửa đường. 

antaräya mm. nguy biến, tai hại. 

antaräyika a. làm cho có hại. 

antaräla ø. cách khoảng, thỉnh thoảng. 

antarika a. kế bên, liền theo đó. --rikã ƒ sự cách 
khoảng, kẽ hở. 

anfarena ø. ở khoảng giữa. 

antavantu z. đang xong, đến cuối chỗ. 

antika a. đang đến cuối của, gần đến z. ở kế cận, gần 
bên. 

antima a. sau rốt, chấm dứt. 

antalikkha z. trên trời, trên hư không. 


an(epura ø trong châu thành, khuê phòng của người 
Hồi giáo. --purika a. thuộc về khuê phòng. 


anteväsika, --vãsT rr. đệ tử, học trò, người hầu hạ. 


anfo in. bên trong, phía trong. --kucchi r. ƒ trong bụng, 
tử cung. --gafa, --gadha a. gồm trong. --gabbha ø. 
phòng bên trong. --øãma ør. trong làng, xóm. --phara 
m. giữa khoảng xóm, khoảng hai bên nhà. --jana 7. 
người trong một gia quyền. --jãta a. sanh trong nhà; 
người tôi mọi. --Vassa 7. n7. trong mùa mưa. 

andu, anduka mm. một sợi dây. --ghara r. khám đường, 
phòng giam cầm người. 

andha z. mù quáng, người sĩ mê. --karana a. đang mù 
quáng, đang mập mờ, lộn xộn, mơ hồ. --bãÏla z. ngu 
xuân, điên rô. --bhñũta z. mù quáng, ngu sĩ. 


andhakära 0. sự tối tăm, sự lạc lối, Sự ngơ ngác. 
andhantama ø, ở. SỰ tối quá, tối đen. 
andhaka z. ruồi lằn. z. thuộc về xứ Andhra. 


amna z7. vật thực, cơm. --da z. người cho cơm vật thực. 
--pãna z. vật thực và nước uông, cơm nước. 


anvagäã prer. nó đã theo, đi theo. 

anvagũ pzeí. chúng nó đã theo. 

anvattha a. tùy theo ý nghĩa, tùy theo cảm giác. 

anvadeva [anu + eva] in. theo sau. 

anvyaddhamäsam ad. hai lần một tháng, nửa tháng một 
lân. 

anvaya . sự trải qua, theo cô truyền, thủ cựu, y như 
cựu lệ. 

anvaham ad. mỗi ngày, thường nhật. 

anvägata a. ban cho, phú cho, theo sau. 

anväya abs. đang theo cổ lệ, kinh nghiệm. --yika a. 
đang theo. 

anvävisati [anu + ã + vis + a] nắm chủ quyền, quyền sở 
hữu của. đør. --visi. pp. anvävi.{.tha. 


anvähata a. đánh đập. 

anväahindati [anu + a + hid + m + a] đi ta bà, thả bình 
bông. đør. --hindi. 

anveti [anu + ¡ + a] đi theo, lại sắn. 

anvesaka z. người tìm kiếm. 

anvesati [anu + es + a] tìm tòi, sưu tầm. zøz. --esỉ. 

anvesanä ƒ' sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự sưu tầm. 

anyesĩ . người sưu tầm. ø. theo dõi, ráng sức. 

apakaddhati [pa + kaddh + a] kéo đi, lấy đi. --kaddhi. 
qOF. 

apakata Dp. của apakaroi hoãn lại, bỏ [một việc gì]. nữ. 
điêu ác, tinh nghịch. 

apakaroti [apa + kar + o] xúc phạm, làm mắt lòng, hoãn 
lại, phạm lôi. zor.--kari. 

apakassa abs. apakassafi đang kéo qua một bên, dời đi. 

apakara m. sự tôn hại, điều ác. 

apakama 0. sự dời đi, sự khởi hành. 

apakamati [apa + kam + a] khởi hành, đi xa. đør. -- 
kami. pp. apakkanta. 

apakkamma aÖs. của apakamaii. 

apagacchafi [apa + gam + a] đi xa, quay lại [ngược 
chiêu]. zor.-=cchỉ. 

apagata pp. của apagacchari đã dời, đã ổi xa, đã khởi 
hành. 

apagabbha a. [apa + gabbha] không có bị tái anh ở đâu 
nữa. [a + pagabbha] không có ngạo mạn. 

apagama ø. dời qua một bên, sự biến mắt, tan mất. 

apacaya mm. rót ra, bớt ra, không tạo thêm. --øäm1: làm 
cho khỏi phải bị tái sanh. 

apacäyati [apa + cay + a] làm vinh dự, tôn kính. đør. -- 
cäyi. 

apacäyana z⁄, £ cung kính tôn trọng. 

apacäyaka, apacäylI a. tỏ lòng tôn kính. 

apacäyita pp. của apacäydti. 

apacinäti [apa + c1 + nã] bỏ phá hủy, bớt đi. aøz. --cinl. 

apaciti ƒ sự cung kính, sự đền tội. 

apacinana z. sự đền tội, sự suy nhược, sự phá hoại. 

apacea z. con cháu, chồi cây kết quả. 

apacchakkha a. không thấy, không ý thức, không thực 
nghiệm. 

apajita n/. sự thất bại, sự thua trận. pp. đã bị thua. 

apannaka a. thật, không lỗi lầm. 

apatthafa a. không có truyền ra, rải ra. 

apatthaddha a. không ngạo mạn. 

apatthiya a. không bắt buộc phải ước muốn. 

apatha m. sải đường. 

apada a. không chân. --tã ƒ sự không chân, không nền 
tảng. 

apadãna zz. lịch sử của đời sông, chuyện thần thoại. 

apadisa mm. sự chứng kiến, lời khai của người làm chứng. 

apadisafi [apa + dis + a] kêu gọi chứng cớ, dẫn chứng, 
chỉ rõ. aør. --disi. 

apadesa ø. lý lẽ, sự viện lý do. 
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apadhärana z. nắp [hộp], nón. 

apanämana zø⁄. sự dời đi, kéo đi xa. 

apanämeti [apa + nam + e] đày đi, dẹp đi, dời di. đør.- 
-©SỈ. 

apanidahati [apa + ni + dah + a] ẩn trốn, giấu cất. zør: 
--dahi. 

apanihita pp. của chữ apanidahaii. 

apanTta pp. của apaneii. 

apanudati [apa + nud + a] đánh xe đi, làm tiêu tan. aør. 
--nudi. 


apanudana zø. dời đi, làm tiêu tan. --ditu m. người làm 
tiêu tan. 


apaneti [apa + nĩ + a] lấy đi, đời đi. aor. --esi. 

apamära z. bịnh trúng phong. 

apara a. cái khác, vật khác, hướng tây. 

aparajju ad. ngày kế sau. 

aparajjhati [apa + radh + ya] phạm lỗi, phạm vài hình 
luật. aør. --]jhi. 

aparaddha pp. của aparajjhati phạm tội, thất bại, đánh 
hỏng. 

aparanta chỗ cuối cùng, vị lai, tên một xứ miền tây Án 
Độ. 

aparanna z. đậu mè [ngoài mễ cốc]. 

aparappaccaya a. không ỷ lại nơi kẻ khác, tự nhờ lấy 
mình. 

aparabhäge [/oc] về sau, sau đó. 

aparäjita a. không xâm chiếm được. 

aparädha z:. sự phạm lỗi, sự xúc phạm. 

aparadhika, --rädhI a. phạm tội, phạm hình luật. 

aparäpariya a. theo luôn, theo hoài, liên tiếp. 

apariggahita a. không chiếm cứ, không có sở hữu. 

aparicchinna z. vô hạn định, không tách rời. 

aparimäna z. không ranh giới, vô giới hạn, vô lượng vô 
biên. 

aparimita a. vô hạn, vô lường. 

apaläyTI a. không bỏ chạy, không sợ. 

apaläleti [apa + lãl + e] vuốt ve, mơn trớn. đør. --eSỈ. 

apalibuddha a. không trở ngại, tự do. 

apalikhati [apa + likh + a] cọ quẹt vào, liễm vật gì. aør. 
--likhi. 

apalikhana zø. sự liếm, sự cọ vào. 

apalokana zø. sự cho phép, bằng lòng. 

apalokita pp. của apaloketi. 

apaloketi [apa + lok + a] nhìn lên, kính trọng [một người 
nảo] được phép từ..., chú ý đên. đør. --eSỈ. 

apavagøa mm. sự chấm dứt, lúc cuối cùng. 

apavadati [apa + vad + a] rầy la, quở trách. zør. --vadi. 

apaväda 0. sự rầy la, sự quở trách, sự kiếm lỗi. 

apaviddha pp. của apavijjhari thảy đi, liệng bỏ đi. 

apasakkati [apa + sakk + a] đi qua một bên, dời đi. đør. 
sakki. pp. --sakkita. 

apasakkana zø. dời qua một bên. 

apasavya ø. phía tay mặt. 


apasädana z2. làm ô danh [al]. 

apasädita pp. của apasadeti. 

apasädeti [apa + sad + e] làm nhục, làm giảm giá trị, 
phản đôi. aør. --eSÌ. 

apasmära như a7nãra. 

apassaya mm. sự nâng đỡ, cây nống hoặc bệ đề đỡ vật gì, 
cái giá đỡ đâu [sau ghê].--yika a. dựa vào. 

apassita pp. của apassei¡ dựa, tùy thuộc nơi. 

apasseti, apassayati [apa + sỉ + e hay aya] dựa vào, tùy 
thuộc nơi. đør. --say]. 

apassena, --phalaka zø. miếng cây mỏng để đỡ hoặc 
chông vật gì. 

apahattu 7. người dời đi, tháo gỡ, bôi chùi. 

apaharati [apa + har + a] dời đi, lau chùi, tháo gỡ, lấy 
đi, cướp đoạt. zøzr. -hari. pp. apahata. 

apaharana 0. sự đời đi, sự ăn cắp. 

apahãra mm. sự lẫy đi, sự cướp giật. 

apäkafa a. không biết, vô danh. 

apäãcT /' hướng nam. 

apäcĩna ø. ở,về hướng tây. 

apäda, apãdaka a. không chân, bò trườn, lê lết. 

apäna zø. thở ra. 

apädãna z0. sự tách rời ra, riêng biệt, thuộc cách thứ sáu 
văn phạm PälI. 

apäpurana, avãpurana ø. chìa khóa. 

apäpurati, avãpurati [apa + ã + pur + a] mở ra [bằng 
chìa khóa]. 

apäya m. địa ngục, trạng thái thống khổ phiền muộn, sự 
lâm lỗi, sự mât mát. --gãmi z. đi dên trạng thái khôn 
khô. --mukha ø. nguyên nhân sụp đô. --sahãya mm. 
bạn ác xâu đưa đên sự trụy lạc. 

apära a. vô giới hạn, không có bờ bến. mè. gần bờ. -- 
neyya không đưa đên bờ kia; không thê đặc được. 

apãAruta a. mở ra. 

apälamba ø. tắm ván đề dựa trên xe. 

api in. và, như vậy, vậy thì. --ca nhưng, còn nữa. -- 
cakho và còn. --nu dùng trong cách nghi vân. --nãma 
nêu có thê. --ssu đên nỗi. 

apidhãna z. nắp đậy, mũ, nón. 

apiläpana zø. không nỗi lên. 

apiha, apihälu a. không thèm khát, tham lam, ham ăn. 

apekkha, --khaka, --khï a. đang trông chờ, đang tìm 
kiêm, người thí sinh, người chờ, ước vọng. 

apekkhati [apa + ikkh + a] ước mong, chờ đợi, yêu cầu. 
aor.--khi. 

apekkhana z⁄. apekkhä ƒ. mong mỏi, hy vọng, sự chờ 
đợi. 

apekkhita pp. của apekkhati. 

apeta pp. của apeii đã đi xa, khử trừ, đuôi đi, không có. 
--tatta ní. văng mặt. 

apeti [apa + 1 + a] đi xa, biến mắt, tan đi. đor.--apesi. 

apetteyyafã ƒ sự không kính trọng, nghịch với cha. 

apeyya a. không thê uống được; vật đó không nên uống. 
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appa, appaka a. nhỏ, chút ít, không có nghĩa lý gì. mí. 
một chút. --kasirena ad. với một chút khó khăn. -- 
kicca a. có một chút phận sự. 

appakinna a. không đông dày, vắng vẻ, yên tịnh. 

appagabbha a. không hãnh diện, vô liêm sỉ, trơ trến. 

appaggha a. có một chút giá trị. 

appaccaya mm. sự buồn rầu. a. không có nguyên nhân. 

appatigha a. không bất bình, không bị bế tắc. 

appafipuggala m. người không ai bì, vô địch. 

appafibaddha a. không liên quan với. 

appatibhãäna a. bối rối, ngơ ngác. 

appatima a. không chỉ sánh bằng. 

appafivattiya a. không bị lăn lùi lại. 

appativäna a. không lùi bước, không trốn tránh. 

appatividdha z. không lãnh hội, không hiểu. 

appafisandhika a. không thể tái sanh, không thể sửa 
chữa. 

appanä £ chú tâm vào một đề mục, nhập định. 

appatikuftha a. không khi dễ. 

appatiftha a. không có chỗ đứng, không có chỗ giúp đỡ. 

appafissa, --ssava z. không dễ dạy, cương ngạnh, ngỗ 
nghịch. 

appati [ti]hata a. không bị đánh đập, không bị trở ngại. 

appafita a. không vừa lòng. 

appaduttha a. không giận hòn, không hư hỏng. 

appadhamsiya a.không bị vi phạm. 

appamaññä ƒ. vô lượng, vô biên, danh từ dành ám chỉ 
tứ vô lượng tâm là từ, bị, hỉ, xả. 

appamatfa a. [a + pamatta] thận trọng, chú ý, cần thận 
[appa + matta] nhẹ, không có ý nghĩa, nhỏ nhen. -- 
ttaka mí. vật vô giá trỊ. 

appamina a. vô giới hạn. 

appamäda ø. cần thận, chú ý, sự nhiệt thành, sốt sắng. 

appameyya a. không đo lường được. 

appavatti ƒ. không liên tiếp. 

appasattha a. [appa + sattha] ít có bạn đồng hành. [a + 
passattha] không được khen ngợi. 

appasanmna z. không vừa ý, không tin tưởng. 

appasamäãrambha a. chút ít bận rộn, phiền muộn. 

appassaka z:. có của chút ít, nghèo khổ. 

appassäda . không thỏa thích. a. ít vui thích. 

appahma a. không dời đi, không phá hoại. 

appänaka a. không thở, không có vi trùng [sâu kiến]. 

appätanka a. khỏi bịnh, vô bịnh. 

appiccha a. tri túc, vừa lòng với vật chút ít. --fä ƒ sự 
băng lòng, vừa ý. 

appita pp. apperi thực hành. 

appiya a. không vui thích, không bằng lòng. 

appekadä ađ. [apI + ekadä] một đôi khi. 

apefi [ap + e] dán vào, làm dính vào. zør.--appesi. 

appeva, appevamãna ử¡. nếu, cái ấy tốt, đúng. 

appesakka a. một chút ảnh hưởng. 


appossukka a. không hoạt động. 

apphuta a. không thấm qua, không xâm nhập. 

apphotita pp. của apphofeti vỗ. ni. sự Vỗ tay. 

apphoteti [ã + phut +e] tróc ngón tay, vỗ tay. 

aphala a. không có trái, vô quả, vô ích, tốn công. 

aphassita a. không rờ đến. 

aphãsu z. không dễ dàng, khó, quấy rầy, làm phiền. -- 
ka ø. sự đau, bệnh. 

abaddha, abandhana a. không trói buộc, thong thả, tự do. 

ababa ni. tên một nơi để tây sạch tội, một số với 76 con 
sô không [zéro]. 

abala z. yếu ớt, yếu đuối. 

abbana a. không tốn thương. 

abbata a. không bắt buộc về luân lý, tinh thần. 

abbuda r. cái bướu, tên thai bào sau hai tuần thọ thai; 
nguyên nhân sự tan rã; tên của một nơi đề tây sạch tội. 

abbũhati [a + vi + ũh + a] rút lui, kéo ra. aør. --abbhi. 

abbnlha pp. của abbuhati. 

abbokinna a. không gián đoạn, luôn luôn, không đông 
nghẹt. 

abbocchimna z. không gián đoạn. 

abbohärika a. không kê, nói vô tội. 

abbha a. hư không, mây khói. --kũfa ø. đỉnh cao của 
cơn dông bão. --pafala ø. một đám mây. 

abbhaka z. than chì, hắc diên [dùng làm viết chì]. 


abbhakkhäti [abhi + a + khã + a] vu cáo, phỉ báng, nói 
chống đối. aør. --khãsi. 


abbhakkhäna z. sự vu cáo. 

abbhañjati [abhi + añj + a] thoa dầu, vô dầu mỡ. zør. - 
-ñj. 

abbhafñjana z⁄. sự thoa dầu, vô dầu, thuốc cao, thuốc 
dán. 

abbhafita a. vừa qua, đã qua. 

abbhanumodanä # sự tán thành, sự hoan hỷ, vui thích 
với phước báu. 

abbhantara zø. bên trong, trong khoảng. a. ở trong, nội 
bộ. --tarika a. thân mật, tin cậy. 

abbhägata 3. người khách, người lạ. pp. đã đến 

abbhãägamana 7ø. sự đến nơi, đang đến rước. 

abbhäcikkhati [abhi + ä + cikkh + a] lên đến cực điểm, 
buộc tội, tô cáo. zoør. --khi. 

abbhäcikkhana z⁄. sự tố cáo, sự buộc tội, sự vu cáo. 

abbhãhata pp. của abbhahanaii người đang đau khô, 
buôn râu, bị tân công, bị bệnh. 

abbhukkirana zø. kéo, rút, nhồ ra; tưới nước, rải ra. 

abbhukkirati [abhi + u + kir + a] rải qua, rải lên. aør. - 
-kirl. 

abbhuggacchati [abhi+u+gam+a] mọc lên, dấy lên, 
được truyền ra. 2ør. --gacchi. 

abbhugsata pp. của abbhusgacchaii. 

abbhuggamana ø. nổi lên, dấy lên. 

abbhuggirafi [abhi+u+gir+a] nâng đỡ, đưa lên, vung, 
đưa vật gì lên với thái độ hăm dọa. aør. --gÌri. 
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abbhuggirana 0. sự múa, vung gươm. 

abbhutthäna z. đưa lên, đứng dậy, sự tiễn triển. 

abbhuta z. lạ lùng, phi thường. ø. sự đánh cá với... 

abbhudeti [abhi + udi + e] dấy lên, nổi lên, sanh lên. 
đOF. --©SÌ. 

abbhunnata ø. nồi cao lên, cao. 

abbhumme /z⁄/. hỡi ơi ! 

abbhuyyäti [abhi + u + ya + a] đi ngược lại. pp. --yatä. 

abbhokäsa z. chỗ không có che lợp, ngoài trời. -- 
kãsika 7. người ở ngoài trời. 

abbhokinna a. đông nghẹt người. 

abbhokirana ø. tưới nước, rải ra, sự cử động của người 
khiêu vũ. 

abbhokirati [abhi + ava + kir + a] rải lên. aør. --kiri. 

abhabba a. không thể, không có năng lực. --tã sự không 
thê được, không có khả năng. 

abhaya a. an toàn, khỏi sợ. ø. sự an toàn. 

abhayã a. cây duốt núi màu vàng, cây kha lê lặc [dùng 
làm thuôc]. 

abhäva 7. sự biến mắt, sự vắng mặt, sự không trở thành. 

abhävita a. không phát triển, không thực hiện. 

abhikaikhati [abhi+kakh+m+a] ước ao, mong mỏi. 
đor. -=khi. pp. --khita. 

abhikaikhana, abhikaikhitã ø⁄ mong mỏi, ước 
muôn, câu chúc. 

abhikañkhï a. đang mong cầu, ước nguyện. 

abhikinna pp. của abhikiraii rải lên với... 

abhikirati [abhi + kir + a] rải, rưới, rắc, rải rác khắp nơi. 

abhikijati [abhi + kũj + a] hót [chim], hót líu lo. zør. - 
-kũjji. 

abhikijana z. sự hót của chịm. --jita pp. vang dội của 
tiêng chim hót. 

abhikkanta pp. của abhikkamaii đã đi đến, đã qua, vui 
vẻ nhât. m. đang đi đên trước. 

abhikkama ø. sự đi đến trước. 

abhikkamati [abhi + kam + a] đi đến một nơi nảo. đør. 
--kami. 

abhikkhana a. liên tục. --nam ađ. một cách liên tiếp, 
thường thường. 

abhikkhanati [abhi +kha + a] đào lên. zør. --khani. -- 
nana £ sự đảo lên. 

abhigajjati [abhi + gad + ya] rống, gầm thét. aøz. --gajji 
sét đánh. 

abhigijjhati [abhi + gidh + ya] ước ao, tha thiết. aor. - 
jhi, --jhana ø. sự ước ao, sự tham muôn. 

abhigTta pp. của abhisayai ca hát, ngầm. 

abhighãata . SỰ tiếp xúc, sự đụng chạm, sự sát hại, sự 
giêt chêt. 

abhighätana 0. sự giết chết, sự sát hại. --fTzm. kẻ địch, 
người tàn sát. 

abhijappati [abhi +jap + a] cầu nguyện cho, khấn vái 
lâm thâm. zør. --jappi. --pana, --jappifa ø. sự khân 
vải, ước nguyện. 


abhijata a. sanh ra nơi cao cả. --ti ƒ. sự tái sanh, sự hạ 
trân loài người, giông, thứ. 

abhijãnana zø. sự thừa nhận, sự nhớ lại, sự mặc tưởng. 

abhijãnäti [abhi + ñã + nã] biết rõ, giác ngộ do sự hành. 
đớể. --jänÌ. 

abhijigimsati [abhi + har + sa] mong ước cho thắng 
được. đør. --øïmsi. 

abhijjanaka, abhijjamãna z. không bể tan, không rời 
Xa. 

abhijjahäã £ sự tham lam. --lu a. tham lam. 

abhijjhãyati [abhi + jhe + a] ước mong, tham muốn. 
đơr. --jÌhäVÌ. 

abhijjhita pp. của abhjjhãyata. 

abhiñña a. hiểu biết, sáng suốt. 

abhiññã ƒ thần trí, sự thông hiểu đặc biệt. 

abhiññä, --ñãya abs. thông hiểu rõ rệt. 

abhiññãta pp. của abhijãnãii hiểu biết rõ, nhận định rõ 
rỆt. 

abhiññeyya a. phải biết rõ rệt, nên thông hiệu tường tận. 

abhinha z. liên tục, thường ngày. --ham ad. thường 
thường, lặp lại. 

abhinhaso ađ. luôn luôn, lặp lại hoài. 

abhitatta pp. của abhiapari bị cháy sém, bị nóng quá. 

abhitapati [abhi + tap + a] chói sáng. 2ø. --tapi. 

abhitäpa mm. nóng tột độ. 

abhitälita pp. của abhitäl|efi. 

abhitãJeti [abhi + tãl + e] đánh đập, đánh trồng v.v... 
qOF. ==©S]. 

abhitunna pp. của abhitudafi chôn lấp, tràn, ngập, áp 
đảo. 

abhitudati [abhi + tud + a] xoI, khoét, đâm, chích, làm 
dâu, xúi giục. zøz. --tudi. 

abhifo ¿¡. chung quanh, lần quần. 

abhitoseti [abhi + tus + e] làm vừa lòng. đør. --eSÌ. 

abhittharati [abhi + thar + a] làm vội vàng, làm gấp. 
đor. --thari. 


abhitthavati [abhi + thar + a] khen ngợi, ca tụng. đør. - 
-thavi. 


abhitthavana zø. sự ngợi khen. 

abhitthuta pp. của abhitthavdfi. 

abhittunäti [abhi + thu + nã] khen ngợi, tán dương. aøz. 
--thuni. 

abhidosa z. chiều tối hôm qua. --dosika a. thuộc về tối 
hôm tôi [coi chữ aãbhI]. 

abhidhamati [abhi+dham+a] thối đến. zør. --đhami. 

abhidhamma 0. Vô tỷ pháp của Phật giáo. --mika a. 
người giảng dạy tạng Vô tỷ pháp. 

abhidhä £, abhidhãna z. tên, danh, sự kêu gọi. 

abhidhävati [abhi + đhãv + a] chạy đến, hói hả, gấp rút. 
aor. --dhävi. 

abhinata pp. của abhinafamaii bẻ cong, cúi mình 
xuông. 

abhinadati [abhi + nad + a] làm vang dội. zør. --nadi. 
--dita pp. của abhinadafi. ní. trồng om sòm. 
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abhinandati [abhi + nand + a] vui thích vì. zør. --nandi. 
-=dana z⁄. sự thỏa thích, vui vẻ. 


abhinandita pp. của abhinandáafri ní. mục tiêu của sự vui 
thích. 


abhinandI z. hưởng sự vui thú. 


abhinamati [abhi + nam + a] bẻ cong, cúi mình xuống. 
đor. --nami. 

abhinava a. mới, còn tươi. 

abhinädita pp. om sòm, vang dội. 

abhinikijita a. vang dội [tiếng chim hót]. 

abhinikkhamati [abhi+ni+kam+e] đi ra khỏi, xuất gia, 
ân dật. zor. -khami. pp.--khanta. z5s. --khamma. 

abhinikkhamana zz. xuất gia, rút lui ra khỏi đời sống 
g1a đình. 

abhinikkhipati [abhi + ni + khip + a] nằm xuống, đặt 
xuông. zør. -khippi. pp. --khitta. 

abhinikkhipana z. để xuống. 

abhinipajjati [abhi + ni + pad + ya] nằm trên. đør. -- 
pAjji. pp. --panna. 

abhinipatati [abhi+ni+pat+a] rớt xuống, tế ngã xuống, 
xông vào. zør. --pati. 

abhinipäfa m. --pãtana z. sự xông vào, sự nhào vào, 
sự tân công. --pãfI a. xông vào. 

abhinipphajjati [abhi+ni+pad+ya] trở nên hoàn thành. 
đoể. --]jÏ. pp. -- nipphanna. 

abhinipphatti ƒ sự sản xuất, sự thành tựu. 

abhinipphädita pp. của abhnipphaderi sản xuất, thành 
tựu. 

abhinipphadeti [abhi + ni + pad + e] kết quả, sản xuất, 
làm ra, tạo ra. or. -=eSỈ. 


abhinibbatta pp. của abhinibbatri sản xuất, tạo ra, sanh 
lại. 


abhinibbatfi ƒ sự sanh ra, sự trở thành. 


abhinibbatteti [abhi + ni + vat + e] làm ra, sản xuất, làm 
cho trở thành. zør. --eSÌ. 

abhinimmita pp. của abhinimminaäti. 

abhinimminäti [abhi + ni + mã + nã] tạo ra, sản xuất, 
làm ra. aør. --mini. 

abhiniropana ø¡. sự dán lên, sự đặt vào, sự áp dụng. 

abhiniropeti [abhi+ni+rup+e] cắm vào, ghi, khắc vào. 
đOF. --©SÏ. DJ. --pÏ(a. 

abhiniviffha pp. của abhinivisaii cột vào, bám vào, 
quyên luyên vào. 

abhinivisati [abi+ni+vis+a] bám, dính chặt, gia nhập. 
đOF. --IÏVISÌ. 

abhinivesa z. sự nghiêng về, xu hướng. 

abhinisidati [abhi+ni+sad+a] ngồi gần bên. zør. — 
nisidi. pp. --nisinna. 

abhinissafa pp. abhinissarafi thoát khỏi, dời khỏi, bôi 
bỏ. 

abhinTta pp. của abhineri, đem đến, mang đến. 

abhinThatfa pp. của abhiniharaii lẫy ra, rút ra. 

abhiniharati [abhi + ni +har + a] lấy ra, chỉ dẫn, truyền 
linh cho, mong mỏi, khát vọng. đør. -- hari. 


abhinThãra z. sự lấy ra, nguyện vọng, sự quyết định. 

abhipatthita pp. của abhipaftheti. 

abhipattheti [abhi + path + e] ước muốn, mong mỏi. 
qOF. ==©S]. 

abhipäleti [abhi + pal + e] hộ trì, bảo bọc, bảo tồn, duy 
trì. đor. --eSỈ. pp. --pälita. 

abhipTleti [abhi + pI] + e] áp bức, ép buộc. zør. --eSÌ. DJ. 
phlita. 

abhippakinna pp. của abhippakirafi trải phủ, rải lên 
VỚI.. 

abhippamodati [abhi + pa + mud + a] thỏa thích, vừa 
lòng. aør. --modi; pp. difã. 

abhippasanna pp. của abhippasrdafi có đức tin vào, 
nhiệt thành với. 

abhippasäda mé. sự tin tưởng, sự nhiệt thành. 

abhippasäreti [abhi + pa + sar + e] nằm dài, ráng sức 
[bơi, chèo]. aør. --esi. 

abhippasidati [abhi + pa + sad + e] có đức tin với, nhiệt 
thành. aør. --s1di. 

abhibhavati [abhi + bhũ + a] vượt qua, chiến thắng, chế 
ngự. aør.--bhavi. 

abhibhavana zø. sự vượt qua, sự chinh phục. 

abhibhavanTya ø. phải vượt qua. 

abhibhũ . người chiến thắng, chúa tẻ. 

abhibhñta pp. của abhibhavari khắc phục, chỉnh phục. 

abhimadgala a. may mắn, hạnh phúc, có điềm tốt, được 
vận may. 

abhimata pp. của abhimañfiari có ÿ định, ước mong gì. 

abhimaddati [abhi+madd+a] đè bẹp, chế ngự, thắng 
phục. zør. -maddi. pp. --maddita. 

abhimaddana z. sự đè bẹp, sự chế ngự. 

abhimanthati [abhi + manth + a], --manthefi [abhi + 
manth + e] đè bẹp, đánh [một thê lỏng như sữa], quậy, 
khuây động. zør. --esi. --manthi. pp. --manthita; -- 
mathita. 

abhimäna ø. lòng tự trọng, sự ngã mạn, sự thái quá. 

abhimukha a. đối diện với, giáp mặt. mm. cái trán. -- 
kham zđ. về hướng. 

abhiyäcati [abhi + yãc + a] xin ăn, van xin. đør. --yäci. 

abhiyäcana z. --nã ƒ lời kêu xin, sự yêu cầu. 

abhiyäcita pp. của abhiyãcati đương khẩn cầu,van xin. 

abhiyäti [abhi + yã + a] đi ngược lại, chống đối. aor.-- 
vãyÌ. pp. --yäta. 

abhiyuñjati [abhiryuj+ñ+a] thực hành, bắt chịu [án 
lịnh] thâm vân. aø. --yuñji. pp. yutfa. 

abhiyuñjana zø⁄. sự thí nghiệm, sự kiện thưa, sự thực 
nghiệm, sự tuân theo qui tặc. 

abhiyoga zn. sự tuân theo qui tắc. 


abhirakkhati [abhi+rakkh+a] bảo vệ, hộ trì. đør. -- 
rakkhi. 


abhirakkhana z¿. --rakkhä ƒ. sự bảo vệ, sự hộ trì. 
abhirata pp. của abhiramafi thích, ưa, mơ tưởng. 
abhirati ƒ sự vui thích, sự vừa lòng. 

abhiraddha pp. vừa lòng, làm dịu. 
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abhiraddhi ƒ£ sự vừa lòng, đẹp. 

abhiramati [abhi + ram + a] vui thú, thưởng thức. đør. 
--rami. 

abhiramana z⁄. sự vui thích, sự vui chơi. 

abhiramäpeti [abhi + ram + ãpe] rủ, biểu người nào vui 
chơi đùa giỡn. đør. -=©SỈ. 

abhiräma za. vui vẻ, ưng thuận. 

abhiruci ƒ ước ao, mong mỏi. 

abhirueita pp. ước muốn, thích, ưng ý. 

abhirueira a. vừa ý lắm, đẹp lắm. 

abhiruyha abs. abhiruhari: đang lên cao, đang nỗi lên. 

abhiriipa a. lịch sự, đẹp. 


abhiruhati, --rữhati [abhi + ruh +a] lên, đi lên. zøz. -- 
ruhi. 


abhirũhana zz. sự nôi lên, leo lên. 
abhirilha pp. của abhiruhari đã lên, nôi lên. 
abhiroceti [abhi+ruc+e] vui thích, tìm sự vui thích trong 


abhilakkhita pp. của abhilakkheti ghi bằng. 

abhilakkheti [abhi+lakkh+e] làm dấu, phác họa. aør. -- 
esi. 

abhiläpa in. nói, chuyện trò. 

abhivatta, --vattha pp. của abhivassati mưa xuỗng. 

abhivaddhati [abhi+vaddh+a] mọc lên, phát triển, trở 
thành. zør. --vaddhi. 

abhivaddhana z. --vaddhi ƒ. sự mọc lên, sự phát triển. 

abhivannita pp. của abhiva—meti 

abhivanneti [abhi +vann + e] khen ngợi, giải thích. aør. 
~-©SỈ. 

abhivandati [abhi +vand + a] cúi mình xuống làm lễ, tỏ 
sự cung kính. đøz. --vandi. pp. --vandita. 

abhivandiya aøbs. cứa abhiandaii đang cúi mình 
xuông. 

abhivassati [abhi + vass + a] mưa quá nhiều. zø. -- 
vassi. 

abhivädana ní. nã ƒ sự làm lễ, sự vái chào, sự cúi 
mình xuông. 

abhiväadeti [abhi + vad + e] cúi mình xuống, vái chào. 
đoF. --©SÏ. pp. --vädita. 

abhivädetabbha p¿.p. đáng, nên vái chào, nên làm lễ. 

abhivijinäti [abhi + vi + ji + nã] chính phục, chiến 
thăng. đør. jini. pp. --vijita. 

abhivisi{tha a. tốt nhất, hay, giỏi, ngon nhất. 

abhivuttha như abhivattha. 

abhivuddhi như abhivaddghi. 

abhisaikhata pp. của sankharori sửa soạn, sắp xẾp, tu 
bô. --rana ?⁄. sự tu bô, sự sửa soạn. 


abhisaikharoti [abhi + sam + kar+o] tu bổ, sửa soạn, 
sửa chữa. aør. --khari. 


abhisañkhära mm. sự tàng trữ, sự sửa chữa. 

abhisanga m. dính chặt, dán dính. 

abhisajjati [abhi + sad + ya] nồi giận, bị dính líu, cột, 
trối. đør. --saj]]Ì. 


abhisajjana z. sự dính líu, sự sân hận. 

abhisañcetajita ø/. nghĩ ra, có ý, định. 

abhisañceteti [abhi + sam + cit + e] nghĩ ra, suy ra. aør. 
--©SỈ. 

abhisafa pp. của abhisarari đến gần, thăm viễng. 

abhisatta pp. của abhisapari đăng ghét. 


abhisaddahati [abhi + sam + dah +a] tin tưởng vào. đør. 
--dahi. 


abhisanda m. sự thổ lộ, kết quả. 
abhisandana z. kết quả, kết cuộc, trôi chảy. 
abhisandati [abhi + sand + a] chảy ra. aør. --sandi rỉ ra. 


abhisandahati [abhi + sam + dah +a] nối nhau, để 
chung lại. zøz. --sandahi. 

abhisapati [abhi + sap + a] đáng ghét, nguyền rủa, tuyên 
thệ. 

abhisapana z. sự tuyên thệ, sự nguyên rủa. 

abhisamaya z. sự lãnh hội, sự sáng suốt, thông tuệ. 

abhisamecca øbs. của abhisameri hiểu thấu, thông hiểu. 

abhisameta, --samita pp. của abhisameii lãnh hội hoàn 
toàn, thông thâu toàn vẹn. 

abhisametävI z. được hoàn toàn giác ngộ. 

abhisameti [abhi + sam + ¡ + a] đắc được, giác ngộ. aør. 
~-©SỈ. 

abhisamparäya 0. sự sẽ tái sanh, kiếp sẽ tới kế đó. 

abhisambujjhati [abhi + sam + budh +ya] đắc được tuệ 
vô thượng. đør. --]jhi. 

abhisambuddha pp. của abhisambujjhafi. 

abhisambodbhi ƒ. sự giác ngộ cao cả. 


abhisambhunäti [abhi + sambh + unä] có thê được giác 
ngộ. zør. --bhuni. 


abhisammafi [abhi + sam + a] làm cho dịu, an ủỦI. đør. 
--sammii. 


abhisäpa 7. sự nguyên rủa, tai ương. 

abhisärikã ƒ gái giang hồ, đĩ sang. 

abhisiñcati [abhi + sic + m + a] rải, rắc lên, dâng, cúng, 
dùng vào. đør. --siñci. 

abhisitta pp. của abhisificdti. 

abhiseka 7. --secana zø. sự dâng cúng, sự hy sinh, sự 
rửa tỘI, sự rải nước. 

abhiseceti caus. của abhistficaHi. 

abhihata pp. của abhiharati. 

abhihatthum, abhiharitum ¡z/ đem lại gần. 

abhihata pp. của abhihandti. 

abhihanati [abhi + han + a] đánh đập, gõ. zør. --hani. 

abhiharati [abhi + har + a] mang lại, biếu tặng. aør. -- 
hari. 

abhihãra mm. sự mang lại gần, sự dâng cúng, vật tặng. 

abhihita pp. của abhidhafi nói. nĩ. một lời nói. 

abhi(ta, abhTru, abhTruka z. không sợ, can đảm. 

abhũta a. không thật, giả dối. ø. sự sai lầm. --akkhãna. 
ní. Sự nói dôi. --vädT . người nói dôi. 

abhejja a. không nên tách ra, chia ra. 

abhojja a. không nên ăn. 
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amacea z. đại thần có vấn, bạn đồng nghiệp. 

amajja mí. cái đó không có chất gây say. --jjapa a. 
người không có uông các chât say, cữ uông rượu và 
chât gây say. 

amata ƒ. thuốc trường sanh, trạng thái bắt tử. --tandada 
a. đem lại trạng thái bât tử. --pada z⁄. sự chuyên sang 
trạng thái không chết. --magga mm. con đường đưa đên 
nơi vô sanh bât diệt. 

amattañu a. không tri túc, lãng phí. --ñutã không tri 
túc. 

amatteyya a. không cung kính mẹ. --yafä ƒ sự không 
cung kính mẹ mình. 

amanussa ø. phi nhơn, ma, qui, thiên thần. 

amana a. không ích kỷ, thoát khỏi sự mong muốn. 

amara a. bất diệt, không chết. 

amarä ƒ' con lươn. 

amala a. tỉnh khiết, trong sạch, không nhơ bẩn. 

amätäpitika a. không cha mẹ, mồ côi. 

amänusa z. phi nhơn. 

amämaka như amama. 

amävasĩ ƒ ngày mồng một, ngày trăng non. 

amita a. vô bờ bến, vô lượng. 

amitta a. kẻ địch, người nghịch. 

amiläta a. không khô héo, tàn úa. --lãtã ƒ. một loại cây 
làm thuôc [cây dứa thường]. 

amissa a. không trộn lộn, lần lộn. 

amu pro. và như vậy. 

amucchita a. không say mê, không tham. 

amutfa a. không thoát khỏi từ. 

amutra zđ. nơi chốn như vậy. 

amogha z. không trống rồng, không vô dụng. 

amoha z. không s1 mê, có trí tuệ. 

amba ứ. cây xoài, 0ø. trái xoài. --pakka ø. xoài chín. - 
-pãna nước xoài chín. --pindI ƒ một chùm xoài. -- 
vana z7., --sanna 7. vườn xoài. --lafthikã ƒ. cây xoài 
[còn nhỏ]. 

ambara r. vải, hư không, trời. 

ambä £ mẹ. 

ambila a. chua. 7z. vị chua. 


ambu ø. nước --cärT 7n. con cá. --ja a. loài thủy tộc 7. 
hoa sen. n. con cá. --da, đhara r. chòm mây. 


ambujinï ƒ hồ sen. 

ambho iz. này, ê ! [dùng để kêu gọi sự chú ý]. 

ammana z. tiêu chuẩn đề đo lường mễ cốc [lối 5 gia, 1 
gia lôi 36 lít]. 

ammã ƒ. mẹ [nếu voczfive thì thường dùng amma đề kêu 
gọi một người phụ nữ hay là con gái]. 

amhiã [personal pron. | tôi, chúng tôi, 

amhi ler sing. tôi là. 

amha, amhä [số nhiều của amhi] chúng tôi là. 

aya m. lợi tức. m, mí. sắt [thép]. 

ayam [số ít của ima] m, ƒ người này. 

ayana r0. con đường. 


ayasa mm. mí. tiếng xấu, ô danh. 

ayathä ïn. giả, sái. cpds. như trong chữ aya(habhaäva 
không thật. 

ayira, ayiraka như ayya, ayyaka. 

ayutta a. không thích hợp. ø. không công bình. 

ayo [aya trở thành ayo khi nối vào] --kifa zm. cái búa 
băng sắt. --khila 7. nọc sắt. --gula 7. trái banh Sắt. —- 
ghana z. trái chùy sắt. --maya a. làm băng sắt. -- 
sanku mm. giáo sắt hay đinh sắt. 

ayogøa a. không vừa, không tiện. 

ayojjha a. không thê chinh phục được. 

ayoniso ad. không hợp cách, không hợp lý. 

ayya a. ông, ngài, chủ. a. người cao sang. 

ayyaka mm. ông nỘI. 

ayyakãä, ayyikã ƒˆ bà nội 

ayyä ƒ' bà chủ, phu nhơn. 

ara 7. cây căm. 

arakkhiya a. không được bảo vệ. 

araja a. thoát khỏi sự nhơ bắn. 

arañjara m. cái lu lớn, cái hũ nhỏ. 

arañña nt. rừng. --ka a. thuộc về rừng. --väsa 7. chỗ ở 
trong rừng. --vihãra r. chùa trong rừng. --ãäyafana ¡. 
chỗ thường lai vãng trong rừng. 

araññamI ƒ. một cánh rừng lớn. 

arana a. yên ôn, không dục vọng. 

arani ƒ miếng gỗ để kéo cho ra lửa. --mathana z. kéo 
cho ra lửa. 

arati ƒ. sự ghét, không ưa, không cảm tình. 

aravinda ø⁄. bông sen. 

araha a. bậc xứng đáng, ...nên...; --dđhaja 7n. áo cà sa 
vàng của thây tu. 

arahati [arah + a] được đáng, xứng đáng. 

arahattfa 0ø. trạng thái của bậc alahán, sự giải thoát cuối 
cùng. --phala ø. alahán quả. --magga mm. alahán đạo. 

arahanta mm. bậc đã đắc Niết bàn. 

ari m. kẻ địch. --ndama ba người xâm chiếm, người 
thuần hóa kẻ địch. 

ariñcamäna a. không bỏ qua, đeo đuổi một cách nhiệt 
thành. 

arittha a. tàn bạo, vô phúc. zw. con quạ, cây bổ hòn. z. 
thân dược. 

aritta ní. bánh lái. ad. không trống rỗng, không vô dụng. 

ariya a. cao thượng, quí phái, đặc biệt. zm. người quí 
phái, bậc thánh nhơn. --kanta a. thuận với bậc thánh. 
--dhana z. tài sản cao quí của bậc thánh nhơn. -- 
dhamma 0. sự thực hành cao thượng. --puggala m. 
người đã đặc được trí tuệ cao cả. --magsa 7m. thánh 
đạo. --sacca ø⁄. sự xác nhận chân lý, chân lý cao 
thượng. --sävaka 7m. thinh văn đệ tử Phật. --yũpaväda 
m. sự chửi măng bậc thánh nhơn. 

arisa ø.bịnh trĩ, bịnh lòi con trê. 


aru ø. arukã ƒ vết thương cũ, sự đau nhức, chỗ bị 
thương. --kãya 7. nhiêu sự đau đớn. --pakka a. suy 
đôi vì đau khô. 
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aruna mø. rạng đông, màu hung hung đỏ. a. hơi đỏ. -- 
vanna a. màu hông hông. --nuggamana ø/. ánh hông 
trước khi mặt trời mọc. 

arũpa a. vô sắc, không hình tướng, không có thể xác. - 
-kãyika a. thuộc vê chúng sanh vô sắc tướng. --bhava 
m. cảnh giới vô sắc. --loka mm. vô sắc giới. --pãvacara 
a. thuộc về cảnh giới vô sắc. 

arũpï r. chúng sanh trong cảnh vô sắc. 

are ¡. hoàn toàn! 

ala m, ní. móng càng cua v.V.. 

alakka m. con chó dại. 

alakkhika a. bất hạnh, vô phúc. 

alakkhï / sự vô phúc, sự bất hạnh. 

alagadda ø. con rắn. 

alagga a. không dính, cột, trói. --na ø. sự không dính 
líu. 

alaikata pp. của alankaroii chưng dọn. ađj. trang 
hoàng, trang điêm. 

alañkarana ø. sự trang trí, sự trang điểm, sửa soạn. 

alañkãrofi [alam + kar + o] trang điểm, trang hoàng. 

alaikära m. sự trang trí, sự chưng dọn, trang điểm. 

alajjï a. không biết hỗ thẹn, không sợ tội lỗi. 

alattaka ní. ôm lắc, nhựa cây màu đỏ để đánh cho bóng 
gô. --kata đánh băng gôm-lắc. 

alasa a. lười biếng. --tñ ƒ sự uễ oải, sự lười biếng. 

alasaka zø. không tiêu hóa. 

alam in. đủ rồi! xong rồi! ngưng đi! ađj. có thể, được. - 
-kammaniya a. đúng, vừa theo kê hoạch. --pateyyä ƒ 
phụ nữ đên tuôi lây chỗng. 

aläta n. khúc củi đang cháy. 

alãpu, alãbu zz. trái bầu trắng dài. 

aläbha mm. sự tốn thất, sự mất lợi lộc. 

ali mm. con ong, con bò cạp. 

alika ø. sự láo, sự giả dối. 

alĩna a. không có làm biếng, hoạt động. 

alobha z. sự không tham muốn. 

alola, alolupa a. không ước ao, tham muốn. 

alla a. mốc, âm ướt, xanh, tươi. --dãru z. củi tươi. 

alläpa rn. sự đàm thoại, chuyện vẫn. 

allĩna pp. của alliyari dính vào, bám lấy. 

alliyati [a + li + ya] bám níu lấy, dính vào. 

alliyana ø. sự bám lấy, sự dính vào. 

avakaddhati [va + kaddh + a] rút lui. aor. --kaddhi, -- 
kaddhita pp. kéo xuông, lôi kéo đi. --na ø. sự kéo đi, 
sự rút lu. 

avakassafi [ava + kass + a] như avakaddhati. 

avakärakam ad. rải rác khắp nơi. 

avakäsa m. dịp may, sự thuận tiện, có lý do. 

avakirati [ava + kir + a] rớt xuống [như mưa], thảy ra, 
rải ra. aør. -=kiri. 

avakiriya abs. của avakirafi đang rải ra hay là thảy ra. 

avakujja a. cúi mặt xuống, CÚI xuống. 


avakkanta pp. của avakkamafi bao vây tới, tràn ngập, 
áp đảo. 
avakkanti ƒ sự vào. 


avakkamati [ava + kam + a] đi vào, chôn lấp, tràn, 
ngập. đør. --kami. 


avakkamma abs. của avakkamaii đang đi vào, đang dời 
qua một bên. 

avakkära mm. sự thảy di, sự quăng đi, sự từ khước. --päti 
# một hô nước dơ bân. 

avakkhitta pp. của avakkhippati. 

avakkhipati [ava + khip + a| liệng xuống, nhỏ giọt, 
quăng xuông [khí giới] đầu hàng. zør. --khipi. 

avakkhipana ø. bỏ, thảy xuống. 

avagacchati [ava + gam + a] đắc được, đạt được, hiểu 
biêt. aor. -=cchỉ. 

avagata pp. của avagacchaii. 

avagähati [ava + gãh + a] thọc vào, đi vào. đør. 
avagRähi. pp. avagälha cho vào, vô sô. 

avaca a. thấp [nôi với wecãvaca]. 

avacanTya a. không bị quở trách. 

avacara a. dọn vảo, tràn vào, thường lui tới. 

avacaraka 3. người do thám, tánh xấu xa, đê ý. 

avacarana zø. hạnh kiểm, chức vụ, cách cư xử, đối đãi. 

avajãta a. không chánh thức, sanh ra từ tầng lớp thấp. 

avajaänana z. sự khinh bỉ, sự khi dễ. 

avajãnäti [ava + ñã + nã] khi dễ. zør. --jãni. 

avajita pp. của avajinati 

avajinäti [ava + ji + nã] đánh bại, chiếm lại. zør. --jini. 

avajTyati [ava + Ji + ya] bị giảm bớt. 

avajja a. không thê khiến trách được, vô tội lỗi. 

avajjha a. không được sát hại hoặc hành hạ. 

avaññã ƒ. khi dể, không cung kính. 

avaññãta pp. của avajanati. 

avatthäna zø. avatthifi ƒ oai nghĩ, thái độ, vị trí. 

avaddhi / sự suy đồi, sự lỗ lã, sự già nua. 

avanna z7. sự quở trách, sự mất danh tiếng, sự chê baI. 

avafarana ø. avatära mm. sự hạ xuống, Sự đi vào, sự 
đâm vào. 

avataratfi [ava + tar + a] đâm sâu vào, hạ xuống, đi vảo. 

avatinna pp. của avararati bị sụp đỗ, lún vào, bị cảm 
động. 

avatthafa pp. avaftharaii. --rana mí. hàng, sự điểm 
danh, sự đậy, lâp, sự chê phục. 

avattharati [ava + thar + a] đậy lên, chế ngự, khuất 
phục. đør. --thari. 

avadäta a. trắng, sạch sẽ. 

avadhärana z7. sự nhấn mạnh, sự lựa chọn. 

avadhärita pp. của avadhäreti. 

avadjãäreto [ava + dhar + e] chọn lựa, xác định. đør. -- 
eSỈ. 

avadhi øn. sự ở gần, ranh giới. 

avanati ƒ sự nghiêng mình, sự cúi xuống. 

avani / đất, mặt đất. 
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avabujjhati [ava + budh + ya] hiểu biết. øøz. --bujjhi. 

avabodha ø. sự hiểu biết, sự giác ngộ. 

avabhäãsa in. ánh sáng, hào quang, sự hiện ra. 

avabhãsati [ava + bhãs + a] chiếu sáng, chói sáng. aør. 
--bhäsiỉ. pp. --sita sự chói lọi, sự xán lạn. 

avamangala z. vận xấu, sự xui xẻo, điềm xấu. ađ}. bất 
hạnh, vô phúc. 

avamañiñati [ava + man + ya] coI thường, khinh bỉ. aør. 
--mañii. 

avamaññanä ⁄ avamäna m. avamanana zø⁄. sự khinh 
khi, không cân đên, không cung kính. 

avamäneti [ava + man + e] khinh bỉ, không tôn kính. 
đOF. ¬=©SÌ. 

avayava mm. tay, chân, một bộ phận, sự cấu tạo. 

avaruddha pp. của avarundhati. 


avarundhati [ava + rudh + ñ + a] bao vây, cầm tù, giam 
câu, câu lưu. zør. --rundhi. 


avalakkhana 4a. xâu, có nhiêu nét xâu xa. 


avalambati [ava + lab + m + a] treo lòng thòng. aør. -- 
lambi. pp. lambita. 


avalambana z. sự treo tòn ten, sự giúp đỡ. 

avalikhati [ava + likh + a] cạo, nạo ra, cắt từ miếng. q0. 
--lïkhi. 

avalitta pp. của avalimpdti. 

avalimpati [ava + lip + m + a] trét, phết, thoa, tô lên. 
đør. --lïimpi. 

avalekhana z⁄. cạo ra. --ka{tha zø. sọc tre để nạo hoặc 
cạo vật gì. 

avalepana zø. sự trét, phết, tô lên. 

avalehana z. sự liếm. 

avasara rn. vận mạng, cơ hội, dịp may. 

avasafa pp của avasardfi. 

avasarafi [ava + sar + a] đi xuống, đến nơi. aør. --sari. 

avasãna z⁄. sau rốt, cuối cùng, kết luận, chấm dứt. 

avasiñcati [ava + sic + m + a] tưới lên, rải lên. aør. -- 
ñci. 

avasi{tha pp. của avasissari còn dư lại, còn sót lại [tồn 
kho]. 

avasitta pp. của avasificafi. 


avasussafi [ava + sus + ya] làm cho khô, khô héo. zør. 
-=SUSSÌ. 


avasussana z⁄. sự khô héo, sự úa tàn. 

avasesa r. sự còn lại. ađÿ. còn dư. 

avasesaka r. cái gì còn dư lại. 

avasissatfi [ava + sis +ya] còn dư lại, còn sót lại. aør.-- 
SỈssSi. 

avassam ad. không thể tránh khỏi. 

avassaya mm. sự nâng đỡ, sự giúp đỡ. 

avassika a. mới xuất gia, chưa có được hạ nào. 

avassita pp. của avasseti. 


avassuta z. nhiều sự tham muốn, thèm muốn [nhục 
dục]. 


avassefi [ava + sĩ + e] dựa vào, có quan hệ đến. or. -- 
avassayl. 


avahafa pp của avaharaii. 
avaharana zn.; avahãra z. sự ăn cắp, sự lấy đi. 


avaharati [ava + has + a] cười chế nhạo, nhạo báng. đør. 
--hasi. 


aväpurati [ava + ã + pur + a] mở ra. đør. --puri. 

avikkhepa ø. sự yên tĩnh, tỉnh thần yên lặng. 

aviggabha z. sự vô hình, nghĩa là Thần ái tình. 

avijjamana a. không có hiện tại. 

avijj3 ƒ sự vô minh. --jogha mm. dòng vô minh. 

aviññãnaka a. vô trí, không hồn. 

avidita a. không biết, vô danh. 

avidũra a. gần, không xa. ø. người kế cận. 

aviddasu 7. người điên, khùng, ác. 

avinibbhoga a. không phân biệt, cái đó không thể tách 
TỜI ra. 

avinTta a. không có giáo dục, thất học. 

avippaväsa ứ. sự lanh trí, sự chú ý. 

avibhifa a. không rõ, không phân biệt. 

aviruddha a. không chống đối, thân hữu. 

avirulha a. không gieo, vãi. --rũ|hi ƒ không mọc lên, 
dứt tái sanh. 

avirodha m. không có đối lập, phản đối. 

avivayha a. khó chịu đựng được, không thể thành hôn 
được. 

avisamväda ø. sự thật, chân lý. --vadaka, --vädT a. 
người nói sự thật. 

avihimsäã ƒ nhân từ, không bạo động. 

avihethaka a. không làm thiệt hại, đau khô, quấy rầy. - 
-thana z. không làm thiệt hại. 

avTci a. không xao động. ƒ. A tì địa ngục. 

avita a. chưa thoát khỏi. 

avrtikkama ø. không vi phạm, vượt qua. 

avufthika a. không mưa. 

avekkhati [ava + Ikkh + a] nhìn vào, cân nhắc. đOF. — 
avekkhi. pp. avekkhita, -- khana zø. sự nhìn thây, sự 
suy nghĩ, cần nhặc. 

avecca abs. được biẾt. --ppasãda z:. đức tin trọn vẹn 
đây đủ. 

avebhaägiya a. không thê phân chia được. 

avera a. thân hữu, không thù nghịch. ø. sự bác ái. 

averT z. không có thù hận. 

avelä ƒ sự sai giờ, sự không đúng lúc. 

avyatta a. không rõ ràng, minh bạch, vô học vấn. 

avyaya mí. không chia phần nhỏ được, còn nguyên vẹn, 
không mât. --yena ad. không xài phí. --yTbhäãva 0. sự 
phôi hợp không thê phân chia, như mỗi chữ riêng của 
nó. 

avyäkata a. bất định, không chỉ rõ. 

avyäpajjha a. không có sự đau khô. 

avyäpäda mm. không có ác độc, làm hại. 

avyävafa a. không chiếm giữ, không lo ngại. 
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avhaya a. danh, tên gọi, sự kêu gọi. ađÿ.[in cpds] có tên 
là.. 

avhayati [ä + vhe + a] hay là 

avhäfi [ä + vhã + ã] kêu gọi, đặt tên, đòi ra hầu [tòa]. 
aor. --avhayl. 

avhäta pp. của avhafi kêu gọi, đặt tên. --na ní. tên, sự 
kêu gọi. 

avheti như avhãii. 

asakim ad. nhiều hơn mỗi lần. 

asakka, asakkuneyya, asakkonta a. không được, 
không thê được. 

asankinna a. không lẫn lộn, không đông người. 

asaikhata a. vô vi, không nguyên nhân để cung cấp, 
không tạo tác. --dhãtu ƒ. trạng thái vô vi, hay không 
có sự câu tạo. 

asañkheyya a. số vô lượng, vô số kế. ní. COn số nhiều 
quá là việt con sô I rôi thêm 140 con sô không 

asaủga mm. sự không quyền luyến. 

asacca 7. sự giả dối, sự không chân thật, sự sai, sự 
không đúng. 

asajjamãna zz. p. không đụng đến, không bám níu. 

asañfña, asaññi a. vô tưởng. --bhava cõi trời Vô tưởng. 
--fa [na + samyata] không chê ngự được, không điêu 
độ. 

asatha a. ngay thật, không gian trá. 

asatfi [as + a] ăn. aoør. --esi. pp. --asita. 

asatiyä ađ. một cách không chú ý. 

asatfa a. không dính líu. 

asadisa a. không thể so sánh được, không ai bằng. 

asaddhamma 0. hạnh kiểm xấu xa, tội lỗi, hành dâm. 

asana r0. sự ăn, vật thực, mũi tên. rm. cây cối [loại cây 
có lông]. 

asani / lưỡi tầm sét, tiếng sắm sét. --pãta zm. sự sét đánh. 

asanfa a. không có [tồn tại] kẻ ác. 

asanfasanfa, asan(äsT z. không rung động, không sợ 
sệt. 

asantuttha a. không tri túc, không vừa lòng [vật mình 
được]. --fthi ƒ không vui lòng, không thỏa mãn. 

asapatta a. không có kẻ nghịch, được yên ôn. 

asappäya a. không ưng thuận, không vui. 

asappurisa z. người ác đức, kẻ bất lương. 

asabbha a. vô lễ độ, đê hèn. øz. tiếng nói của phường đê 
tiện. 

asabblhi m. kẻ ác, người t¡ tiện. 

asama z. không chi bằng, vô địch.--sama a. ngang với 
người vô địch. 

asamäãna a. không bằng nhau. 

asamähita a. không bình tĩnh, không trang nghiêm. 

asamekkhakärl 7. người vội vàng. 

asampakampiya a. không rung động. 

asampatta a. chưa đến, chưa lại sắn. 

asammnilha z. không lầm lộn. 


asammosa, --moha ø. không có sự lầm lộn [về tỉnh 
thân]. 

asayamvasï a. không dưới sự kiểm soát của mình. 

asayha a. không thê chịu được. 

asarana a. không nơi nương nhờ, không có quy y [người 
vô đạo]. 

asahana z. không kiên nhẫn. --mãna pz. p. không nhẫn 
nại. 

asahäya a. cô quạnh, không bè bạn. 

asãta a. không bằng lòng. ø. sự đau đớn, sự khổ não. 

asädisa như asadisa. 

asädu a. ưa thích xâu xa, không chấp thuận. øz. hành vi 
sái quây. 

asadhäãrana a. riêng biệt, không phải vật công cộng. 

asära a. vô giá trị [vật không có lõï], vô ích, không sanh 
sản. 

asaraddha a. không bị kích thích, nguội lạnh. 

asãähasa a. hiền hậu, không hung bạo. 

asỉ m. cây gươm, kiếm. --øggãhaka z. người mang gươm 
[của một vị vua]. --camma nt. gươm và áo giáp. -- 
patfa n/. lưỡi gươm. 

asidhãrã ƒ. cái sống gươm. 

asita [na + sita] a. đen. 

asita m. vật thực; lưỡi hái, liềm; nếu pp.của chữ asuzfi 
đã ăn. 

asithila a. cứng, gắt, không lỏng ra. 

asifi /. S0.--ma a. thứ 80. 

asu, asuka z. và như vậy. 

asuci z. sự nhơ bần, phân, phân thú. z4. không sạch sẽ, 
tỉnh khiêt; tính dịch của loài thú. 

asuddha a. không sạch sẽ. 

asubha z. xâu, không vui thích. ø. tử thi, xác chết. 


asura ứ. Atula.--käya mm. cảnh của hạng Atula. --rinda 
m. Chúa của bọn Atula. 


asũra a. hèn nhát, khiếp nhược. 

asekha, asekkha a. bậc vô học. zr. bậc Alahán. 

asecanaka a. tự mình tròn đủ và vui sướng. 

asesa a. tròn đủ, không thiếu sót. --sam a4. đầy đủ, trọn 
vẹn. 

asoka a. khỏi sự buôn râu. z. cây bông trang. 

asobhana a. xấu, khiếm nhã, vô lễ, sỗ sàng, không hợp 
cách. 

asnäfi [as +na] ăn. 

asmä 0. cục đá. 

asmi tôi là [7s/ sing. của chữ as] 

asminäna z. ngã mạn, ích kỷ. 

aSSâ 7. con ngựa, một góc. --khalunka 7. con ngựa hạ 
câp. --øopaka n. mã phu, người chăn ngựa. --fara 0. 
con lừa. --tthara 7n. vải đậy cho ngựa. --damma 7. sự 
huân luyện ngựa. --dammaka ứ. người huân luyện 
ngựa. --pofaka im. ngựa con. --bandha z. người giữ 
ngựa. --bhandaka mí. đô bắt kê ngựa. --mandala z. 
trường đua ngựa. --medha ø. sự hy sinh của ngựa [đê 
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cúng thần]. --ratha z. xe ngựa. --vanija m. người 
buôn ngựa. --ãjãnTya 7. ngựa tài, ngựa thân. 

ssa [Ởrd. sing.]| có thê [Dai. và Gen. của ma] cái này, 
của cái này. 

assaka a. không có một xu. 

assakanna ứ. cây sala hay là Long thọ [tên của một trái 
núi]. 

assattha m. cây sung, cây vả. 

assattha pp. của assadefi an ủI, an lạc. 

assaddha z. khôngkhông tin tưởng; không tín ngưỡng. 
--dhiya ø. không tin. 

assama z1. nơi trú ấn [để tu hành]. 

assamaina /i. thầy tu giả dối, người đã hoàn tục, trở về 
phân đời. 

assayuja m. tên của một tháng [lối tháng 10-11 DI.] 

assava a. ngay thật, ân cần, niềm nở. mm. mủ, máu lưu 
thông. 

assavanatä / không cần mẫn, không chú ý. 

assavanrya a. không thích nghe. 

assasatfi [a + sas + a] thở, thở vô. 

assã / ngựa cái [det. sing. của ma] đến cô, cho cô. 

assäda m., assädanä ƒ. mùi vị ; sự thỏa thích, sự khoái 
lạc. 

assädeti [ã + sad + e] nễm mùi vị, vui thích. ao. --esi. 

assãsa mm. sự thở vô, sự dễ chịu, sự an ủi. 

assaäsaka a. việc ấy mang lại sự an ủI, dễ chịu. 

assäsefi [a + sas + e] an ủi, làm cho dễ chịu. aør. --esỉ. 

assu 7. nước mắt. --dhãrã / nước mắt như mưa. -- 
mukha a. mặt đây nước mắt. --mocana rí. chảy nước 
mắt. 

assu in. ý nghĩa “có thể”. 

assuta a. chưa từng nghe. --yanfu a. ngu si, người vô 
học vân. 

aha ø. ngày, nếu phía sau có chữ khác đi cặp, thì nó đổi 
ra 

aho như ahoratfa. 

ahata a. mới, chưa cũ, hư. 

ahaha ¡j. tiếng tán thán vì sự khổ. m. một số nhiều 
mênh mông. z. tên chỗ đê rửa tội. 

aham [số ứ amha] tôi. --kãra z:. sự ích kỷ, sự ngạo 
mạn. 

ahãriya a. không dời đi được. 

ahi mm. con rắn. --guinfhika, m. người bắt rắn, sẽ 
cchattaka m. cái nâm [ăn], --tundika m. người bắt 
răn. --phena z. á phiện. 

ahita m. có hại, không tử tế, ác ý. a4ÿ. có hại. 

ahirika a. không hồ thẹn. ø. sự không biết hỗ thẹn tội 
lỗi. 

ahivätakaroga m. bịnh dịch hạch. 

ahimsä ƒ không có hãm hại, hay sân hận. 

ahĩnindriya a. không có khuyết điểm ngũ quan nào. 

aho ¿:. tiếng tán thán khi gặp điều chỉ lạ lùng. 

ahoratta n6. ngày và đêm. 


ahosi zør. hoíi nó đã là. --kamma zø. nghiệp không trả 
quả [như bậc Alahán]. 

amsa ø. ø/. một bộ phận; một bên vai. --ktlfa ø. vai. -- 
bandhana z. đai da mang trên vai. 

amsu ø. lằn, ánh sáng, thớ, sợi. --ka ø. vải. --mãÌT ơn. 
mặt trời. 


.. 

ñ in. đến prep. từ, về hướng. 

äkañkhati [ã + kakh + m + a] ước ao, mong muốn. zør. 
--khi. 

äkañkhana ø. äkañkhã ƒ sự mong mỏi, sự ước muốn, 
sự ưa thích. 

äkañkhamäãna ?r.p. đang mong mỏi, đang ước ao. 

äkaddhati [a + kaddh + a] lôi kéo. aør. --nnhi. pp. 
äkaddhita. 

akaddhana z. kéo ra, lôi ra. 

äkappa mm. thải độ, cử chỉ, tư cách. 

äkampifa pp. rung động, rung chuyên, run rầy. 

äkara m. mỏ [than, vàng], nơi sản xuất. 

äkassati [ã + kass + a] kéo, lôi. or. -=§SỈ. 

ñäkãra zn. cử chỉ, điều kiện, trạng thái, hình dáng, phong 
thái. 

ñkãsa m. hư không, không gian, bầu trời. --gaägã ƒ. con 
sông thiên. --cärT a. bay trên hư không. --‡tha a. ở trên 
hư không. --tala mí. sân thượng trên cao ôc. --dhãtu ƒ 
dưỡng khí, nguyên chât của không gian. 

akiñcañña ø. vô hữu sở, không có chi cả, sự không 
không. 

ñäkinna pp. của sự theo sau, kế sau. 

äkirati [ä + kIr + a] rải lên, rải rác, chạy tán loạn. đør. - 
-8kiri. 

äkula, äkulTbhũta a. rối beng, lộn xộn. 

äkotana z. đánh đập, đụng chạm, thúc hội, cố nài. 

ñkotita pp. của ãkofeti đè ép, che, giẫu [bằng màn, hay 
bình phong]. 

äkoteti [ä + ku{ + e] đập, đánh, đánh ngã, đè ép. đør. -- 
esỈ. 

äkhu mm. con chuột, con bọ. 

äkhyä ƒ tên, danh. --yikã £ một câu chuyện, một sự tích. 

äkhyäta r6. một động từ, thuộc từ. 

ñgacchati [ã + gam + a] đi đến với, lại gần. aør. --chi, 
ägamI. 

agacchanta pr.p. của ãgacchaii đang đi đến, đang lại 
gân. 

ägata pp. của ãgacchafi. 

ñgantu 7. người vừa đến. 

ñägantuka người khách, người lạ, người mới đến. 

ägama øØ. sự đến, sự lại sắn, tôn giáo, kinh thư, sự thêm 
vào của một phụ âm. 
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ñgamana ø. sự đến. 

ägamayamäna a. đang trông chờ, chờ đợi. 

ägameti [ä + gam + a] chờ trông, đợi chờ. đør. -=eSỈ. 

ñgamma zÙs. của ãgacchafi đang đến, đang mang ơn 
aI. 

ñgami a. đến, người mới đến. --kãla ơn. vị lai. 

ägïläyati [ã + gilã + ya] bị mệt mỏi, đau đớn. đør. --lãyi. 

ägu z7. sự phạm tội, phạm luật. --cärI người phạm hình 
luật, người hạ tiện. 

ñghãta m. hung dữ, sân hận, sự đụng chạm nhau [quyền 
lợi]. 

ñghãtana z. lò sát sinh, nơi pháp trường, chỗ hành 
quyêt. 

ñcamana zø. sự súc, rửa. --kumbhi ƒ bình nước để súc 
rửa. 


äcameti [ä + cam + e] súc, rửa, giặt rửa. aør. --eSÌ. 

ñcaya mm. sự chất chứa, tích trữ. 

äcarati [ä + car + a| hành vi, thực hành biểu diễn. 

ñcariya ím. thây giáo. --kula z. gia đình thầy giáo. -- 
dhana z. tiên công của thây. -¬mutthi ƒ. sự chuyên 
môn của thây. --vãda mm. lời truyền thông của thây. 

ñcariyänï ƒ thầy giáo [nữ], vợ của thây. 

ãcãma mm. bọt của nồi cơm sôi. 

ãcãra mm. hạnh kiểm, tánh nết, sự hành động. --kusala a. 
rành rẽ trong cử chỉ cao thượng. 

acikkhaka, --ãcikkhitu ở. người báo tin, thông tin. 

äcikkhati [ä + cikkh + a] nói ra, thuật lại, báo tin. zøz. - 
-khi. pp. --khita. 

ñcinanta pr.p. chất chứa, tích trữ. 

äcinna pp. của acinđii thực hành. --kappa 7. thực hành 
theo thói quen. 

äcita pp. của ãcinäHi. 

ñcïyati pp. của ãcinäti được chất chứa, tích trữ. aør. 

--yl. 

ñcera m. thầy giáo. 

ñjañña a. dòng giống tốt. 

ãjãnana ø. học thức, sự hiểu biết. 

ãjãnãti [ã + nã + nã] hiểu biết. or. --ãjãni. 

äjãänTya như chữ 4/añña. 

ñjÏva m. sự nuôi sống, mạng sông, sự sanh sống. 

äjTvaka, äjTvika m. một hạng tu sĩ ngoài Phật giáo. 

änatta pp. của ãnãpcíi đang ra lệnh. 

änatfi ƒ mệnh lệnh, sự ra lệnh. --fika a. có liên hệ đến 
mệnh lệnh. 

ñnã / mệnh lệnh. --sampanna a. quyền hành, uy lực. 

anäpaka 7n. người ra lệnh, chỉ huy. 

änäpana z7. sự thực hành mệnh lệnh. 

änãpiya 2s. đang chỉ huy. 

änãpeti [ä + nã + ãpe] ra lệnh. đøz. --eSÌ. 

ñni ƒ cây đinh, đinh chốt. 

ãtaika mm. sự đau ốm, tật bịnh. 


ãtata mí. cái trồng có một mặt. --vifata ø⁄. cái trồng bịt 
da cả hai mặt. 

ätatta pp. của ãtapafi nóng, nóng như thiêu. 

ñtapa mm. ánh nắng mặt trời. 

ñtapati [ã + tap + a] chiếu sáng, chói. aøz. --ãtapi. 

ãtapatfa mí. dù che nắng, dù lọng. 

ñtappa 7. nhiệt tâm, cố gắng. 

ãtäpa 7m. sự nóng, nóng bừng. 

ãtãpana z. khô hạnh, hành xác. 

ätäpT a. nóng nảy, hăng hái, mãnh liệt. 

ñtãpeti [a+ tap + e] cháy sém, làm khô, làm bứt rứt. or. 
~-©SỈ. 

ätura a. bị bệnh, đau, bệnh tật. 

ädara mm. tình thương, sự mến thích, sự lưu tâm đến. 

ñdã, ñdãya abs. của ãdãii đã lẫy rồi. 

ñãdãtabba p¿.p. nên lẫy, nên đem. 

ädäti [ä + dã + ä] lấy, mang đi, níu bám. zøz. --ädiyi. 

ñdãna lấy lên, bám níu lấy. 

ñdãyT 3. người lấy. 

ñdãsa m. gương, kiếng. --tala mí. mặt gương. 

ãdi zn. khởi điểm, sự khởi đầu. ađj. thứ nhất. zø. vân 
vân... --kammika ø. người còn sơ cơ. --kalyäna mm. 
tôt đẹp trong lúc đâu. --ma 4. trước tiên. 


ãdika a. vân vân ... 

ädicca mm. mặt trời. --patha z. hư không. --bandhu m. 
thân quyên của mặt trời, của dòng giông Thái dương. 

ñdito ad. trước hết, từ đầu tiên. 

Äditta pp. của ãdipppaíi cháy có ngọn, chói sáng, thiêu 
đôt. 

ñdinna pp. của ãdãii đã lẫy, đã bám níu. 

ñãdiya, ãdiyitvã abs. của ñdiyati] đã lấy rồi. 

ñdiyati [ã + đã + ¡ + ya] lấy đi, bám níu. aør. --ãdiyi. 

ädisati [ä + dis + a] chỉ ra, nói ra, tuyên bố. aør. --ãdisi. 

ädissa abs. của ãdisafi đã chỉ ra. ađj. đảng quở trách, 
đáng chỉ ra. 

ãdïnava m. bất lợi, có tội lỗi. 

ädIpita pp. của ãđrpefi sáng chói, cháy có ngọn. 

ädu ïn. hoặc, nhưng mà. 

ädeyya a. được lấy đi, có thê nhận được, chấp thuận 
được. 

ädeva ø., ädevanä ƒ. than khóc, kêu la, lây làm mến 
tiệc. 

ädesa ứm. sự chỉ ra, sự nói ra. 

ädesanä, ädisanä ƒ. đoán trước, tiên tri, nói ra. 

ñdhãna ø. đồ dựng, sự đặt [để] hàng rào. --gãhï. 3. 
người cứng đâu. 

adhãra Tn. Vật đựng, đồ chứa, căn cứ, cây chống. --ka 
ní. ghê đâu, bệ, đải. 

ädhävati [ä + dhav + ã] chạy đi. 

adhãvana z7. sự xông tới, nhào vào. 

ñdhipacca, ãdhipateyya ø. chủ, chúa, quyền hành. 

ädhunäti [ä + dhu + nã] dời đi, dẹp đi, thoát khỏi. aøz. 
ãdhuni. pp. ädhũta. 
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ãdheyya a. thuộc về, có thê sanh được. 

äna, na r. hơi thở, sự thở vô. 

ñnaka zn. trống, kiếng bằng đồng thau. 

ãnanya 7. thoát khỏi nợ. 

ãnana ø. mặt, miệng. 

ãnantarika a. kế liền, theo sau lập tức. 

änanda ø. sự vui vẻ, sự vui thích. 

ãnandI z. vui thích. 

änayati như ãneíi. 

ãnäpãna, änäpäna z7. sự thở vô và thở ra. 

ãnisamsa z. quả báu, phước báu, sự đem lại quả tốt. 

ñãnisada zø. mông đít, phần lồi ra phía sau lái tàu. 

änTta pp. của aãnefi mang lại, đem lại. 

ãnupubbï ƒ. thứ tự, thứ lớp. --kathã ƒ thuyết trình theo 
thứ tự. 

anubhäva ø. uy lực, sự oai vệ, sự uy nghiêm, sự huy 
hoàng. 

ãneñja a. điềm tĩnh, trơ trơ, không lay động. 

äneti [ã + mi + a] mang lại, đem đến, dẫn đến. 

ñpa m. ní. nước, chất lỏng [có khi trở thành ãpo]. 

äpagã £ con sông, rạch. 

apajjati [a + pad + ya] đi vào, chịu, bị [một sự gì], 
đương đâu với. 

ñpana m. phố, tiệm, chợ. 

äpanika mm. lái buôn, chủ tiệm, người thương mãi. 

äpatati [ä + pat + a] nhào vào, xông lên. đør. --ãpati. 
pp. Apatita. 

äpatfi ƒ sự phạm tội [trong đạo], sự nhét vào, sự đi vảo. 

ãpadã ƒ sự bất hạnh, sự tai hại. 

ñpanna pp. của ãpajjaii bắt đầu, nhào vào. --sattã a. 
người phụ nữ mang thai. 

ñpäna 0. hơi thở, thở ra. --kofika a. hạn định đến suốt 
đời. 

äpãdaka 7. người săn sóc trẻ con, người trông nom. 

äpädikã ƒ cô đỡ, mẹ nuôi, nhũ mẫu, vú em. 

äpãdi zør. của ãpa/7aii. 

äpädeti [ã + pad + e] nuôi vú, trông nom con nhỏ, sản 
xuât. đø7. --eSỈ. 

apätha zn. khu vực, phạm vị [của ngũ quan]. --gafa a. 
vào trong một khu vực. 

apäna zø/. phòng giải khát. --bhũmi ƒ, --mandala z. 
phòng ăn, phòng đãi tiệc. 

ãpänTyakamsa øứ. ly, tách. 

ñpãyika mm. sanh vào cảnh khổ. 

äpucchafi [apucch + a] hỏi thăm, hỏi xin phép. đøz. 
apucchi, pp. ãpucchita. 

ñpucchä, --chiya abs. của ãpucchafi xin phép đê rời 
khỏi. 

äpucchitabba ø/.p. ãpucchaiï nên hỏi, phải xin phép. 

ñpũrati [ã + pũr + a] trở thành đầy, được gia tăng. aør. 
--ñpñri. 

ñpodhãtu ƒ£ chất nước, chất lỏng. 

ñphusati [ã + phus + a] cảm giác, cảm được, cảm đến. 


äbaddha pp. của ãbandhati. 
äbandhaka ø. cột vào, liên hệ với, đặt vào, nhất định. 


äbandhati [ä + bandh + a] đóng vào, cột vào. đør. -- 
ãbandhi. 

äbädha mm. bịnh tật, sự đau đớn. 

äbãdhika z. đau khổ vì bịnh. 

äbãdhita pp. của ãbãdheti đau khô, bị bịnh hoạn. 

äbãdheti [a + badh + e] bị đè nén, bị quấy rầy, làm 
phiên. đør. --eSÌ. 

ñbhata pp. mang đi, chuyền đến. 

ñbharana zø. đồ trang điểm, vật trang sức, trang trí. 

ãbhassara a. sáng chói, phóng quang ra. 

abhã ƒ, äbhäsa zn. ánh sáng, rực rỡ, chói lọi, láng bóng. 

ñbhãti [ã + bhã + ã] chiếu sáng, phóng quang. zøz. -- 
äbhäãsi. 

ñäbhidosina a. thuộc về tối hôm qua. 

abhidhammika z. thuộc hay học vi diệu pháp, tạng 
luận. 

ñäbhisekika a. thuộc về lễ đăng quang, lễ hiến dâng thần 
thánh. 

ñäbhujati [ã + bhuj + a] uốn khúc, uốn cong, làm co lại. 
đơr. --8bhuÏjÌ. 

ñbhujana z. uốn cong, co rúm lại, làm dơ bản. 

äbhoga 7m. tư tưởng, quan niệm. 

äma ïn. dạ, vâng. 

ãma, ãmaka a. còn sống, còn tươi, chưa chín. --gandha 
m. mùi chí rận, sán lải, mùi thịt. --kasusäna z7. địa mộ, 
nơi bỏ tử thi cho thú vật ăn. 

ñmattha pp. của ãmasaii cầm, nắm lấy. 

ãmattika z. đồ gốm [làm bằng đất], đồ sành. 

ñmaddana zø. nghiền nát [máy đập đá]. 

ämantana z. kêu gọi, mời mọc, gọi lại. 

ãmantita pp. của ãmanftefi. 

ämanteti [ä + mant + e] kêu gọi, nói đến, mời thỉnh. aør. 
eSI. 

ämaya 7. sự đau, tật bịnh. 

amalaka z. --lakT ƒ. cây duốt núi hay cây kha lê lặc 
[dùng làm thuôc] mọc ở An Độ. 

ämasatfi [ã + mas + a] rờ đụng, vỗ, chà xát. aor. =ãmasi. 
pp. ñmasita, amattha. 

ämä ƒˆ con sen, cô hầu, con Ở. 

ãmäsaya ứ. dạ dày, bao tử. 

ämisa ø⁄. vật thực, thịt, tiền thế chân gia tăng, lợi. ađ}. 
thuộc vật chât. --dãna 7. cho, biêu vật cân thiệt [như 
vật thực, chỗ ở, v.v... ] 

ämuñcati [a + muc + m + a] mang, đeo đồ trang điểm. 
đOF. --ñCÌ. 

ãmutfa pp. của ãmuñcafi trang điểm với. 

ämendlita øó. hoan hô, tán thán. 

ämo như ãma. 

ämoda mø. mùi thơm quá, sự vui thích. 


ämodati [ã + mud + a] vui thích. zør. ãämodi. pp. 
ãmodita. 
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ämodanä ƒ sự vui thích, vui vẻ. 

amodamäna ør.p. vui lòng, vui thú. 

ämodeti cas. [a + mud + e]| làm cho vui vẻ, vui thích. 

đoF. ©SÌ. 

äya mm. lợi tức, sự có lợi lộc. --kammika 7. người đi 
thâu thuê. --mukha zø. sự chảy vào, sự đem lợi tức 
vào. 

ãyata a. dài, kéo dài ra. 

äyatana n7. khu vực, vị trí, miền [căng như mắt, tai, mũi 
v.V...] địa VỊ. 

ãyati ƒ' tương lai. --ka a. thuộc về tương lai. 

ñyatikäã ƒ cái ng, ống nước. 

ñyatta a. sở hữu, thuộc về. ø. quyền sở hữu. 

ñyasa a. làm bằng sắt. 

äyasmantu a. đáng kính; 7n. Đại đức. 

äyäcaka a. người xin, nguyên cáo; người van xin. 

ñyäãcati [ã + yac + a] van xin, xin xỏ, cầu xin. đør. — 
ãyäci. pp. äyäcita. 

ãyäãcanäã ƒ sự cầu xin, van xin. 

ãyãta pp. của ayaH. 

äyãti [ã + yã + a] đến, lại gần. 

ãyãma zn. bề dài. ađj. có chiều dài. 

ñyäãsa mm. sự buồn phiền, sầu muộn. 

ãyu z. tuôi thọ. --ka a. có tuôi đến. --kappa ?m. tuổi của 
một thời gian hay thời kỳ. --kkhaya 7m. hết tuôi thọ, 


giảm lần tuổi thọ. --sañnkkhaya ?. làm cạn hết tuôi 
thọ. 

ñyutta pp. của ayuñjari bắt ách, bị ràng buộc với, chân 
thành với. 

äyuttaka m. người đại lý, người quản trị. 

ãyudha ¡. khí giới. 

ayñhaka a. hoạt động. m. người sốt sắng, thu góp. 

ñyñhana z. sự cố gắng, sự tích trữ. 

ñäyñhati [ã + yũh + a] có gắng, tích trữ. aor. -ãyñhi. pp. 
aynhita. 

ñyoga 0. sự chân thành, gắng sức, sự băng bó, cột lại. 

ära m. cái kim. --gga mũi kim, mũi dùi.--patha mm. 
đường kim may. 

ãrakatta zø. trạng thái xa ra. 

ärakä ím. xa ra, lìa khỏi. 

ñrakifa mm. đồng [thau]. 

arakkhaka ở. người bảo vệ, trông nom, người canh gác. 

ärakkhäã ƒ sự bảo vệ, sự săn sóc, trông chừng. 

ñraññaka, ñika a. thuộc về ở rừng. zø. người tu ân nơi 
rừng. 

ñrañjita pp. cày hay xoi có đường, rạch có đường, đồn 
chặt cây, bôi xóa. mí. cái thẹo. 

ãrata pp. của ãramafi tránh xa, cữ kiêng một việc gì. 

ãrati ƒ sự kiêng cữ, sự xa ha. 

ñraddha pp. của ãrabhaii đã khởi sự, bắt đầu, chắc 
chãn. --citta a. thăng được ân huệ hay sự che chở. -- 
viriya a. cô găng lăm. 

ãraddhäã abs. của ãrabhaii đã khởi sự, đã bắt đầu. 


ãrabbha in. bắt đầu, khởi sự, đang bắt tay Vào VIỆC. 

ñrabhati [ä + rabh + a] khởi sự, bắt đầu, tra tấn, giết 
chết. đøz. --ãrabhi. 

ñrambha ø. sự khởi đầu, sự thử. 

ñrammana z. cảnh giới của lục căn [như sắc, thinh..] 

ñräã ïn. xa ha, xa XÔI. --CãFÌ Ÿ. ở Xa ra. 

ärã ƒˆ cái dùi thợ giày. 

ärädhaka ở. người mời, người khuyên giải, an ủI. 

ärãdhanä ƒ# sự mời, thỉnh, sự hoàn thành, sự được thắng 
ân huệ. 

ñrãdheti [ã + rãdh + e] mời, thỉnh, làm vừa lòng, thắng 
ân huệ, đoạt được. zør. -=eSỈ. 

ärama 7. sự vui thích, vui vẻ, một công viên, một ngôi 
chùa. --pãla z. người trông nom công viên. --r0pa 7m. 
người trông cây. --vafthu zø. nơi, vị trí của công viên. 
--mika 7. người giúp việc, hay hầu hạ trong chùa. -- 
adj. thuộc về chùa chiên. 


ñrãmafä ƒ sự quyền luyến, ái mộ... 

ñrãva mm. sự la khóc, tiếng ồn ào. 

äruppa mm. ø. một chúng sinh trong cảnh vô sắc; cảnh 
VÔ sắc. 

ñruyha abs. của sự kế sau, cái theo sau. 

äruhati [aruh + a] lên cao, đi lên, leo lên. zør. --ãruhi. 

äruhanta ?r. p. của ãruhaiï đi lên, leo lên. 

ärulha pp. của ãruhafi đã đi lên, đã lên [xe, tàu]. 

ärogya ñ/. sức khỏe. --sälã ƒ nhà thương, dưỡng đường. 

ñrocäpana z. báo cáo, thông tin, tuyên bồ. 

ñrocäpeti caus. của aãroceti. 

ärocita pp. của ãrocefi đã nói, đã báo cáo, loan tin. 

ãroceti [ãä + ruc + e] nói ra, tuyên bố, báo tin. aøz. --esỉ. 

ãrodanä £ sự khóc, la, sự than khóc. 

ãropana z⁄. dọn, mang, vặn, để lên, đưa lên, ủy thác [vật 
chị]. 

ñropita pp. của ãropefi. 

ñropeti [ã + rup + e] để lên, tố cáo, buộc tội, làm cho 
XONE. đØ7. -~SÌ. 

äroha mm. sự trèo lên, mọc lên, người cưỡi ngựa, thằng 
nài. 

ãrohaka /. người cưỡi. 

ärohati như ãruhaíi. 

ärohana z. sự trèo lên, đi lên. 

älaggita pp. của alaggeti. 

älaggeti [ã + lag + e] máng lên, móc lên, buộc với. ør. 
~-©SỈ. 

älapati [ä + lap + a] trò chuyện, nói chuyện với. đør. 
ãlapi. 

älapana z. sự nói chuyện, trò chuyện, hô cách. --panã 
ƒ. sự kêu nài, sự yêu câu. 

ñlamba z:. sự giúp đỡ, sự nâng đỡ, vật để máng. 

älambati [ã + lab + m + a] máng lên, cầm giữ. đør. 
ãlambi. pp. älambita. 

ñlambana z. vật, đồ cảm giác, máng lòng thòng từ, 
nâng đỡ. 
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älambara . một loại trồng. 

älaya 0m. chỗ trú ngụ, nơi ngủ ngầm, ước muốn, quyến 
luyên, kiêu căng. 

ñlasiya, älasya z. lười biếng, dụ dự, uề oải, lừ đừ. 

älãna, ã]ãna z. cây cột trụ, chỗ cột voi. 

äläpa mm. nói chuyện, chuyện trò, một lời nói. 

äli ƒ# con đê, bờ đập. 

älikhati [ä + likh + a] vẽ, họa, phác họa một bức hình. 
đor. --älÏkhi. 

äliñgati [ã + liñg + a] ôm lấy. aor. --ãliủgi. 

ñliñgana z. sự ôm lấy, hôn. 

alitta pp. của alimpati hoặc alimpeii làm nhớp, nhơ bản, 
đôt, băng lửa. 

älinda m. hành lang trước cửa nhà. 

älimpana ø⁄. sự làm nhơ bần, sự đốt. 

älimpita pp. của ãlimpeti. 

älimpeti [ã + lip + e] làm bần, thoa dầu, đốt lửa. or. -- 
esi. 

älu ø. củ, rễ tròn ăn được, khoai mỡ. 

älulita pp. của alujeti. 

älu]eti [a + lu| + e] lay động, làm rồi loạn, làm xáo trộn. 
đOF. --©SÌ. 

älepa mm. sự thoa dầu, thuốc dán, bom-mát. 

älepana z. sự thoa bom-mát, sự thoa thuốc dán. 

äloka mm. ánh sáng. 

älokana z. cửa số hình tròn, chỗ nhìn vào. 

ñlokasandhi r. một cửa số, chỗ mở ra cho ánh sáng vào. 

älokita pp. của ãlokefi. ní. nhìn vào, nhìn phía trước. 


äloketi [ä + lok + e] nhìn vào, hoặc nhìn đến trước. aør. 
~~©SỈ. 

ñlopa z. một miếng nhỏ, vụn. --pika [cpds.] a. có một 
miêng nhỏ. 

älo]a m. sự rỗi loạn, sự xáo trộn, tiếng ồn ào, xôn xao. 

äloleti [a4 + lu| + e] làm lộn xộn, trộn lộn, làm rỗi loạn. 
đOF. --©SÌ. 

ñ|ãhana ø⁄. nơi đất hỏa táng. --kicca m. sự hỏa táng, 
thiêu. --fthãna z/. chỗ hỏa táng. 

ävajjati [ã + vajj + a] làm vẻ vang, xán lạn, lật úp [một 
chiêc ghe]. aør. äva]jJ1. 

ävajjita pp. của avajjeii lật lại, xem xét lại, suy nghĩ lại. 

ävajjeti [ã + vajj + e] ngầm nghĩ, quan sát, suy đi nghĩ 
lại. aor. -=eSÏ. 

ñvafa pp. của ãvaraíi bao, đậy, ngăn cắm. 

ñvaffa m. vòng tròn, xoắn lại, xoáy [nước]. 

ävatfati [ã + vat{ + a] xoay tới xoay lui, luân phiên, 
Xoay, quay.đør. --ävatti. 

ävaffana r0. sự xoay mình, sự cám dỗ, quyến rũ, sự ám 
ảnh của, bởi phi nhơn [nhập vào ]. --tanT a. sự mê hoặc, 
dụ dỗ. 

ävaffeti [a + vat† + e] xoay quanh, dụ dỗ, quyến rũ, làm 
đôi ý kiên. 

ävatta pP. của ãvaffafi, ngã ngửa 01. trở lại, quay, xoay, 
sự cuôn, xu hướng. 


ävattaka, ävatfT a. trở lại, người trở về. 

ävattati [a + vat + a]| trở lại, xoay chung quanh. đør.-- 
ävatfi. pp. ävattita. 

ävatfana ứ/. sự xoay, sự trở lại. 

ävattiya a. có thê xoay được, trở lại được. 

ävatteti như äva{f{etI. 

ñvatthika a. thích đáng, vừa vặn, đầu tiên, căn nguyên. 

ävarana z/. sự che lấp, chướng ngại, sự cản trở, một tắm 
ngăn. 

ävaranTya ađj. nên, đáng cản trở. 

avarati [ä + var + a] ngăn cản, cản trở. aør. --ävari. 

ãvarita pp. của avarafi. 

ävalT ƒ hàng, dãy, dây, băng. 

ävasati [ã + vas + a] ở, cư ngụ, định cư, ngự tại. đø. -= 
ävasi. 

ävasatha zn. chỗ ở, nơi cư ngụ, nhà trọ. 

ñvaha, ävahanaka z.[cpds] mang lại, chịu đựng, dẫn 
đên. 

ñvahati [ã + vah + a] mang đến, dẫn đến, gây ra. đør. 
ävahi. 

ñvahana ø. sự mang lại, chuyển đến. 

ñvãta m. lỗ, hố, hầm, hang. 

ñväãpa mm. lò gôm, cái lò. 

äväsa 7m. nhà ở, chỗ cư ngụ. --sika a. chỗ ở. 

äväñha m. ävãhana zø. đám cưới, đám gả, lễ cưới. 

ãvÏ in. rõ ràng, trước con mắt. 

avijjhati [ã + vidh + ya] bao vòng quanh, đi chung 
quanh, xoay quanh, làm thông, thâu qua. zør. --jhi. 

ävijjhana ø. sự đi hay quay chung quanh. 

ñviñjati [ä + vij + ñ + a] vắt, nặn, đánh [bột], khuấy. 
đoF. --ñ]Ì. 

äviñjanaka a. xoay tròn, lòng thòng [dây] dùng để níu, 
kéo. --rajju / dây đê kéo chôt cửa, dây chạy quanh đê 
nặn sữa. --nafthãna z. chỗ đê dây lòng thòng ngoài 
cửa, dùng đê kéo mở chôt cửa bên trong. 

ävittha pp. của ãvisati. 

äviddha pp. của ãvijJhati. 

ãvila a. khuấy lên, bay hay quậy bụi lên. 

ävisati [ã + vis + a] đi vô, lại sắn, bị ma, quỉ nhập. đør. 
--äVÏSÌ. 

ävunäti [ä + vu + nã] buộc, cột lên, cột, gắn VàO. đØF. - 
-ävuni. 

ävufa pp. của ãvunãti và của chữ ãvarai đã cột lại, bao 
lại, cản ngăn lại. 

ävuttha pp. của ãyasaíi cư ngụ. 

ãvudha zø. khí giới. 

ävuso ï. cách kêu, này bạn, này đạo hữu [dùng trong 
hàng chư Tăng]. 

ñvethana z. quấn quanh tròn, làm rối rắm. 

ävetheti [ä + veth + e] gói, bao, quấn lại, xoắn lại. aor. 
--esi. pp. ävethita. 

ävenika a. riêng biệt, đặc biệt. 

ävelã ƒ. một xâu hoa đề trên đầu. 


TỪ ĐIỂN PÃLI - VIỆT 


699 





ñvellita pp. uốn cong, bẻ cong. 

ãvesana ø. lôi vào, xưởng làm việc. 

äsankati [ä + sak + m + a] nghi ngờ, không tin cậy. 2Ø7. 
asañKI. 

ñsañkã ƒ sự nghi ngờ, hồ nghĩ, sợ sệt. 

äsankita pp. của ãsankafi nhất gan, hay sợ, nghi ngờ. 

äsankT a. như äsankita. 

ñsajja abs. của ãsãdeti đang lại gần, thóa mạ hay đụng 
vào. 

äsajjati [ä + sad + ya] đụng vào, vấp phải, phát sân lên, 
quyên luyên, ái mộ. đør. äsaÏjjÌ. 

äsajjana ø. sự chạm vào, sự sỉ nhục; sự quyến luyến. 

ãsati [ãs + a] ngồi. aor. ãsi. 

äsatta pp. của ãsa/7aíi dính líu với, bám vào, đáng ghét. 

äsana r. chỗ ngồi, ngồi xuống. --sãlã ƒ phòng có chỗ 
ngôi. 

ñsandi ƒ. ghế trường kỷ, ghế dựa. 

ñsanna a. gần. zø. lân cận. 

ñsabha a. bò tơ, bò thần có mãnh lực phi thường. -- 
bhatthana z. địa vị cao quí. --bhT £ sự dũng cảm, sự 
oai nghiêm, sự hùng tráng. 

ñsaya mm. chỗ ở, chỗ đặt gởi, chỗ thường lui tới, khuynh 
hướng. 

äsava 7m. sự chảy đến, sự qui thần, sự can đảm; sự thoát 
khỏi đau đớn, ý nghĩ đâu độc cho tinh thân, tư tưởng 
trâm luân. --vakkhaya 0. sự diệt tận các pháp trâm 
luân [phiên não của tâm]. 

äsavati [ã + su + a] chảy ra, tuôn ra. zoør. äsavi. 

äsasãna a. ước ao, ham muốn. 

äsä ƒ. sự ước ao, ham muốn, hy vọng, mong mỏi. -- 
bhanga i. thât vọng. 

ñsãtika ƒ trứng ruồi. 

äsãdeti [ã + sad +e] nhục mạ, tấn công, làm mích lòng. 
đOF. --©SÏ. 

äsalha m. tên của một tháng [tháng sáu]. --|h1 z. liên hệ 
đên vì sao của tháng sáu. 

äsãsamäna pz.p. chậm trễ, kéo dài. 

äsỉ [ 3. aor. của as] nó đã là... 

ñsiñcati [ã + sic + m + a] rải lên, tưới, xối lên. aør. 
äsiñci. 

ñsittha pp. của ãsửnsaii ước muốn, mong mỏi, nhiều 
phước. 

ñsitta pp. của asifñcati. 

äsittaka n7. món gia vị. --kupadhãna z. bình đựng gia 
VỊ. 

äsim /“ sing. aor. của as tôi đã là. 

ñãsimsaka a. ước ao, người ứng cử, dự thí, khát vọng về. 

äsỉimsati [ã + sims + a] mong mỏi, ước muốn. đør. 
äsimsi. 

ñãsimsanäã / sự ước ao, hy vọng, mong muốn. 

ãsĩ ƒ sự may phước; răng nhọn rắn. 

äsĩtika a. 80 tuổi thọ. 

ñãsĩna pp. của ãsaii đã ngồi. 


ãsĩvisa 7m. con rắn, loại có nọc độc nơi răng. 

äsu 7. một cách mau lẹ. 

ñsum 3'“aør. của as. chúng nó là. 

ñsumbhati [ã + subh + m + a] đô chất lỏng xuống. 

äsevati [a +sev + a] cộng sự, thực hành; thường lai vãng. 
đor. ñsevÌ. pp. ñsevifa. 

ñsevanä £ sự thực hành, theo dõi cộng tác. 

ñha 3'“ sing. nó đã nói. 

ãhacca z. có thể đem đi, dời đi, có đụng chạm. 

ahafa pp. của ãharafi mang đi, đem lại. 

ñhata pp. của ãhanari gõ, đánh, buồn phiền, bị bịnh. 

ahanati [ã + han + a] đánh đập, gõ, chạm vào. đør. 
ahani. 

ähanana z. đụng chạm phải. 

ãharana zø⁄. sự mang lại. 

aharati [ã + har + a] mang lại, đem, dắt đến, sản xuất. 
đør. hari. pr.p. äharamana. abs. ãharitvä. 

ãhãra m. vật thực, thực phẩm, vật nuôi dưỡng. --{thika 
a. sông do nơi vật thực. 

ähäãreti [ãä + har + e] ăn,thọ thực. aor. -=eSỉ. 

ãhindati [ã + hid + m + a] đi ta bà, đi khắp nơi. đøz. 
ahindli. zbs. --ditvä. 

ñhita pp. để vào, khêu gợi, đốt. 

ähu pÏ. của ãha. 

ñhuti ƒ sự cúng hiến, đồ dâng cúng. 

ñãhuna ø. sự cúng thờ, cúng hiến. --neyya a. bậc đáng 
thọ lãnh vật dưng cúng. 

ähundarika a. đông dày, dày đặc. 


-E- 


ikkhana z⁄. sự thấy, nhìn vào. 

ikkhanika z. thầy bói. --nikã ƒ phụ nữ làm thây bói, 
thây tướng. 

ikkhati [ikkh+a] nhìn vào. zør. ikkhi. 

iñgita mí. cử chỉ, dấu hiệu, điềm. 

iñgha ¿¡. đến dây, nhìn đây. 

iccha a. [ir. cpds] ước ao, mong muốn, mong cầu. 

icchaka a. người ước muốn. 

icchati [is + a] ước muốn, mong mỏi. zør. --icchanta. 

icchana ø. icchã ƒ' sự ước ao, mong mỏi, ham muốn. - 
-ävacara a. dời đi, cử động theo ý muôn, hành động 
theo ý thích. 

icchita pp. của icchatti. 

1jjhati [idh + ya] lớn lên, phát đạt, thành tựu, thịnh 
vượng. đør. 1JJh1. pr.p. 1J]hamãna. 

1jjhana zø. --nã ƒ' sự phát đạt, sự thành công. 

iñjati [iñ + a] dời đi, cử động. đør. --1ñj1. 

iñjana ø. --nã ƒ sự rung động, sự di chuyên, sự dời đi. 

iñjita pp. của iñjati dời đi, rung động. m. sự di chuyền, 
sự lung lay. 
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iftha a. vui vẻ, dễ chịu. z. hạnh phúc, sự vui thích. 

I{thakä, itthikã ƒ ngói, gạch. [cayanifthakãä sạch]; 
[chadanitthikäã ngói] 

ina mí. nợ. --{tha a. thuộc về người thiếu nợ. --panna z. 
giây nợ. --mokkha mm. trả nợ, rảnh nợ. --samika mm. chủ 
nợ. --sodhana ø/. sự trả hêt nợ. 

inãyika m. người thiếu nợ. 

itara a. thuộc cái khác, người khác. 

itarTtara a. bất luận cái gì, cái nào. 

it in. như vậy [dùng để ám chỉ vật, người đã nói phía 
trước và chỉ chồ châm dứt câu nói. Thường chữ ỉ trước 
biên mât, chỉ còn lại tỉ mà thôi. --kira ¡n. ta có nghe 
như vây. 

ifithãsa m. lịch sử, sự cô truyền. 

ito in. kế từ đây, kê từ bây giờ. --patthãya ¿n. kê từ đây 
VỀ sau. 

ittara a. ngắn ngủi, văn tắt, chút ít. --kãla m. thì giờ 
ngắn. 

itthatta [ittham + tra] tình trạng hiện tại, đời sống này 
[itthi + tta] thuộc vê phụ nữ. 

ittham a4. như này, như thế này. --näma a. gọi như vầy. 
--bhũta a. trạng thái như vây, như kiêu, loại này. 

itthagara rn. khuê phòng, phòng của phụ nữ. 

itthi [ï], itthikã ƒ người phụ nữ, giống cái. --đhutfa m. 
người hay chiêu ý phụ nữ. --liñnga ní. bộ phận sinh dục 
của phụ nữ, nữ tính, thuộc về giông cái. --nimitta z. 
bộ phận phụ nữ. 

idam 0. [số ít của ima] cái này. 

idappaccayatä ƒ. sự có căn bản do nơi, sự có liên quan 
với nhau. 

idäni ad. bây giờ. 

iddha pp. của jj7hari, thịnh vượng, thành tựu, giàu có. 

iddhi / sự thần thông, sự phát đạt, thế lực. --pãda zm. 
thân túc. --bala z⁄. thân thông lực. --manfu a. có thân 
thông. --visaya rz. quyên lực của pháp thân thông. 

idha a4. nơi đây, trên đời này, trong thế hệ này. 

idhuma z. củi [chụm lửa]. 

inda m. vua chúa, tên vị trời Indra, Thượng đề. --gajjita 
ní. sâm sét. --gopaka 7. một loại môi hay kiến cánh, 
khi trời chuyển mưa thì bay từ dưới đất ra. --ggi m 
sâm sét, chớp khi có sâm sét. --jäla ø. ma thuật, qui 
thuật. --jÄlika . người làm trò ma thuật, dàm trò múa 
rôi, xảo quyệt. --đhanu ø. mống, cầu vồng [khi trời 
sắp hoặc mưa]. 

indakhrla m. thềm cửa, ngạch cửa, một trạm canh trước 
công một đô thị, cột trụ trước công thành. 

indanTla ø. xa-phia [ngọc lam]. 

indaväruni ƒ. dưa leo, dưa chuột. 

indasäla m. tên một thứ cây Vetaria. 

indTvara m. dây rau tràn, bông súng. 

indriya ø. căn bản, sở năng, sự kiểm soát cốt yếu [như 
lục căn]. --gutfi ƒ sự gìn giữ lục căn. --đdamana 7. -- 
samvara 7. thu thúc lục căn. 

indhana z⁄. nhiên liệu, củi chụm. 


ibha ?m. con voi. --pipphalï / một thứ tiêu trái dài lớn 
hơn trái trâu. 

irina ø. đại lâm, bãi sa mạc, đồng hoang. 

iriyati [iriy + a] dời đi, quậy, khuấy, biết cách cư xử. 
đoF. ]YÌy. 

iriyä, iriyanä ƒ. sự oai nghỉ, cử chỉ. --patha mm. bốn oai 
nghi đi, đứng, ngôi, năm. 

iIT/ đoản kiếm, gươm ngắn. 

iva ïn. như, như là. 

isỉ m. người đạo sĩ, người tiên tri. --pabbajjä ƒˆ sự xuất 
gla tu ân, đạo sĩ. --pafana zø. tên vườn Lộc giả, bây 
giờ là Sananath gân Benares. 

Ìssa m. con gấu. 

issafi [iss + a] ganh tỊ, ghen ghét. 

issattha m. thuật bắn cung. z. xạ thủ, quân bắn cung. 

issara m. Ngài, Chúa,Thây,Tạo hóa. --jana mm. người 
giàu có nhiêu quyên thê, cường hào. --nimmäãna z. sự 
tạo hóa. --nimmäãnavädI 3 người tin thuyêt tạo hóa. 

issariya ø. quyền hành, uy quyền, nhiều của cải tài sản. 
--mada 7. sự say đăm vì quyên cao lộc cả. 

issariyatã ƒ trạng thái chủ vị chúa tế. 

issã ƒ sự ganh tỊ, ganh ghét, sân. --manaka a. ganh tỊ. 

Ïssãäsa mm. cây cung, người xạ thủ. 

issukT a. ganh tỊ, khó chịu. 

iha ¿n. nơi đây. --loka ø. đời này, thế giới này. 


-E- 


Tgha m. nguy hiểm, nguy khốn, nỗi khốn khô. 

Ti ƒˆ hoạn nạn, tai ương. 

Tdisa a. như, giống như. 

Trati [ir + a] lung lay, di chuyên, dời đi, khuấy động. aør. 


1T1. DJ. 1TIta. 


Trefi [ir + e] nói ra, tuyên bố. zør. iresi. pp. irita. 
1sa 7. Ngài, bậc thống trị, cai trị. -=đhara m. tên một trái 


núi. 


Isaka a. một chút, ít quá. --kam ađ. một chút xíu, nhỏ 


nhen quá. 


Tsä ƒ răng bừa, gọng xe [ngựa]. --danfa z. có ngà dài 


như gọng xe, ngà voI. 


Thati [¡h + a] thử, ráng làm việc gì, cô gắng theo. zør. 


ThI. 


Thã ƒ sự siêng năng, cần mẫn. 


ukkamsa 0. sự tuyệt mỹ, sự xuất chúng, sự trên hết. -- 


ka a. tán dương, khen ngợi, tâng bôc. 
ukkamsanä £ sự khen ngợi, tán dương. 
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ukkamseti [u + kas + e]| tán dương, khen ngợi. đør. -- 
©SỈ. 

ukkaffha a. cao cả, nôi bật lên, tuyệt mỹ, đặc biệt. --tä 
# sự tuyệt mỹ, sự xuât chúng. 

ukkatthita pp. sôi lên, nổi bọt. 

ukkanthati [u + kath + m + a] không vừa lòng, bất mãn. 
đor. -=thi. 

ukkanthanäã ƒ sự bất mãn, sự ồn ào, sự hỗn loạn. 

ukkanthita pp. cúa ukkanfhaii thất vọng, bất mãn, bứt 
rứt. 

ukkanna a. có vành tai ngóc lên, vềnh lên. 

ukkantati [u + kat + m + a] cắt ra, xé ra. zor. ukkanti. 
Dp. --tita. 

ukkã ƒ cây đuốc, khí tượng, lò thợ rèn. 

ukkãra mm. phân bò, phân người. --bhũmi ƒ: đồng phân, 
chô nhơ nhớp. 

ukkäsati [u + kas + a] ho, tằng hắng. aoør. ukkãsi. 

ukkãsita pp. của ukkãsati ho, hen, tằng hắng. 

ukkujja a. lật ngửa, lật lại. 

ukkujjati [u + kuJJ + a] lật lên, bẻ uốn cong lên. aør. -- 
]ji. pp. ukkujjita. 

ukkujjana zø. sự lật trở lên. 

ukkutika a. ngồi chồm hồm. --kam ad. cách ngồi chồm 
hôm. 

ukkutfhi ƒ sự la lên, sự hoan hô. 

ukkusa z. ó biến, chim ưng. 

ukkñla a. dốc, dốc đứng. 

ukkotana z⁄. lạm quyền, dùng sái lẽ phải [để ăn hối lộ 
V.V...] 

ukkoteti [u + kut + e] tiết lộ lại câu chuyện hợp pháp đã 
được giải quyêt xong. đør. --eSỈ. pp. --tita. 

ukkhali £ cái chậu, hũ. --kã ƒ cái chậu nhỏ. 

ukkhitta pp. của ukkhipari ưa lên, liệng lên trên, treo 
lên.--ka a. người bị treo lên. 

ukkhipatfi [u + khip + a] đưa lên, cầm lên, liệng lên, treo 
lên. 

ukkhipana, ukkhepana z. ukkhepa 7. sự đưa lên, giơ 
lên, sự treo lên. 

ukläpa ø. đồ dơ, cặn bã. ad]. dơ bản, không sạch. 

ugga ađj. vĩ đại, hung bạo, mãnh lực, nổi lên. 

uggacchati [u + gam + a] nồi lên, đi lên. zør. --chi lên 
cao, tăng. 

ugzgajjati [u + gajj + a] kêu la, hò hét, la lớn. aør. --]]i. 

ugganhana z⁄. sự học hành, sự học hỏi. 

ugganhäti [u + gah + nhã| học tập, lấy lên. đør. 
ugganhi. pp. uggahita ham mê [việc gì]. 

ugganhãpeti caws. của ugsanhãíi dạy học, chỉ dẫn, 
giảng giải. aør. --eSÌ. 

ugganhiya, --hitvã abs. đã học hỏi, đã say mê [vấn đề 
8ì]. 

ugsata pp. của uggeacchati đã lên cao, đã cao, dốc đứng. 

uggama z:. ugøamana z2. sự lên cao, sự đi lên, sự tăng 
gia lên. 

uggayha abs. đã học hỏi, ham mê. 


ugsaha 7ø. uggahana z7. học thức, sự học hành, sự ham 
mê. 

uggahita pp. của ugganhãti đã học, nỗi lên, lấy sái. 

ugsahetu 7. người học hỏi, hay say mê [việc gì... | 

uggahetvä aÙs. đã học hỏi. 

uggÃra 7. SỰ Ợ, Sự tống hơi trong bao tử ra. 

uggähaka a. người đã học hỏi. 

uggirati [u + gir + a] kéo lên, đỡ lên, múa, vung [gươm], 
nÓI ra, Ợ ra. đør. ug8ÏrÌ. 

uggilati [u + gil + a] mửa ra. ør. uggiti. 

ugghafita a. hăng hái, cố gắng, gắng sức. 

uggharati [u + ghar + a] rịn ra, tiết lậu. zør. --ghari. 

ugghamseti [u + ghams + e] chà xát, cọ. or. --eSÌ. 

ugghäfana z0. sự mở dây ra, sự mở ra, sự dời đi được, 
máy phun nước. 

ugghäfita pp. của ugghafeti. 

ugghäfeti [u + gha† + e] mở ra, tháo dây ra, dời ổi, bỏ 
đi, thủ tiêu. or. -=eSỉ. 

ugghäãta 7. sự giụt lẹ, sự tung lên, sự lắc xóc lên. 

ugghätita pp. của ugghãteti. 

ugghäteti [u + ghãt + e] giựt lên thình lình. aør --esi. 

ugghosa ø. --sanäã ƒ sự la lên, sự reo hò. 

ugghosita pp. của usghosefi. 


ugghosefi [u + ghus + e] la lên, reo hò. đør. --eSÌ. DJ. -- 
sita. 


ucca a. cao, quý báu. 

uccaya ứ. sự tích trữ, chất chứa. 

uccäkulma z. thuộc dòng quí phái. 

uccära . phân, cặn bã. 

uccärana z. --nã ƒ' sự đỡ lên, cách phát âm, nói rõ ràng. 

uccärita pp. của uccäreti. 

uccäreti [u + car + e] nói ra, phát âm, sự đưa lên. đør. - 
-eSỈ. 

uccäliiga ø. vi trùng trong bầu [loại nhơiï], sâu bướm. 

uccãvaca a. cao và thấp, khác nhau. 

uccãsadda ø. tiếng lớn. a4đj. lớn tiếng, ồn ào. 

uccäsayana ø/. giường cao. 

uccinäti [u + c¡ + nã] chọn lựa, lượm ra. zør. ucini, abs. 
uccinitvä. 

ucchaäga m. làm cho ai buồn rầu, sự bao bọc, xếp lợp. 

ucchadana z. sự chà mình, kỳ mình. 


ucchädeti [u + chad + e| kỳ mình, thoa mình [với vật 
thơm khi tăm]. aør. -=eSÌ. 

ucciftha a. còn dư lại [như vật ăn uống] nhơ bẩn, đã 
dùng. 

ucchijjati [u + chid + ya] pp. của ucchindari thôi, ngưng 
lại, trở thành tiêu hủy, bỏ đi. đør. --]j. 

ucchindati [u + chid + m + a] đập bể, phá tan. đør. -- 
ndÌ. 

ucchinna pp. của ucchindaii. 


ucchu 7. cây mía. --yanfa ø. máy xay đường. --rasa mm. 
mật mía, nước mía. 
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uccheda mm. sự cắt đứt, sự điệt vong, sự tiêu diệt. --ditthi 
ý đoạn kiên. --vãdi mm. người tin theo chủ nghĩa đoạn 
kiên. 

uju, ujuka a. ngay thắng. --gata, --bhũta a. thăng, đời 
sông ngay thăng. --fã ƒ sự chánh trực, sự ngay thắng. 

ujum zđ. một cách ngay thăng. 

ujjagghati [u + Jaggh + a] cười to lên. aøz. --ghi. 

ujjagghikã / người cười lớn tiếng. 

ujjañgala a. khô khan, không sanh sản, đồng cát. 

ujjala a. xán lạn, cháy sáng. 

ujjalati [u + Jal + a] chói sáng, cháy lên ngọn. đør. -- 
ujjali. pp. ujjalita. 

ujjavati [u + Ju + a] đi ngược nước. zør. ujjavi. 

ujjavanikã ƒ thuyền đi ngược nước. 

ujjahati [u + hã + a] bỏ hết, từ khước. aøz. ujjahi. 

ujjota r:. ánh sáng, láng bóng. 

ujjota pp. của njjofteti. 

ujjoteti [u+jul+e] thắp sáng. aør. --eSi. 

ujjhati [ujjh + a] rời bỏ, bỏ rơi. zør. ujjhi. abs. ujjhiya, 
ujjhitvä. 

ujjhãna zứ. sự bất bình, sự giận, sự than phiên. 

ujjhãpana z⁄. sự khiêu khích. 

ujjhãpeti [u + jhe + a] chọc tức, than phiền. zør. --esi. 

ujjhãyati [u + jhe + a] cằn nhẵn, phàn nàn. zør. -- 
ujjhãyi. 

ujjhita pp. của ujjhafi bỏ rơi, liệng đi, thảy bỏ. 

uñchati [uch + m + a] đi kiếm ăn, mót [lúa], lượm lặt. 
aor. uñchi. pp. uñchita. 

uñchã ƒ sự góp bất Cứ cái gì để nuôi sông. --eãriyä ƒ sự 
thả đi lang thang đê lượm lặt. 

uññãtabba p¿,p. đáng khinh bỉ, bần tiện. 

u{(hahati, ufthãti [u + thã + a] đứng dậy, nổi lên, tiến 
hành. zør. ufthãsi, uf(hahi. pp. u{thita. 

u{thahitvä, utthãya. abs. của uịhahari đã đứng dậy, 
nôi lên. 

u{fhãtu zr. người thức dậy, tự tỉnh ngộ. 

u{(hãna 7. sự thức dậy, sự nổi lên, nguồn sốc, nghị lực, 
kỹ nghệ, sản xuât. --ka z. sản xuât. --yanfu a. người 
hoạt động không ngừng. 

u{(hãpeti caus. của „(hãi dây lên, nỗi lên, xoay một 
TBƯỜI ra ngoài. đør. --©SÌ. 

yaka z hoạt động, siêng năng, cần mẫn. u{thãyikã ƒ 

ufthita pp. của u/fhã¡ thức dậy, nôi lên, sản xuất. 

uddayhatl pass. của uddahafi. 

uddahati [u + dah + a] đốt bỏ. zør. uddahi. 

uddita pp. của uddeti. 

uddeti [u + dĩ + e] bay lên, treo lên. đør. --eSÌ. 

unna z2. unnã £ chỉ len, thớ sợi, về Đức Phật thì là chòm 
lông ở giữa hai chân mày. --näbhi 7. con nhện. 

unha z. nóng. z. sự ấm áp. 

unhat(a z. sự ấm áp. 

unhĩïsa ø. khăn bịt đầu. 


ufu £ 0. mùa tiết, phong thổ, kinh nguyệt. --kãla. 1m. 
kinh kỳ. --parissaya . Sự nguy hiểm của thời tiết. -- 
sappäya 7n. thời tiết điều hòa, mưa thuận gió hòa. 

utta, vutta pp. của vadati đã nói, đã phát biểu. m. sự nói 
ra. 

uffandula z. nấu cơm còn sống. 

uffatta pp. của uffapafi nóng, nâu chảy, chói sáng, lóng 
lánh. 

uftama z. cao nhất, tốt nhất, quí báu, ngon nhất. --ñga 
ní. phần quí nhât [là cái đâu]. --attha mm. lợi ích nhât. - 
-purisa 7n. người cao quí nhât. 

uffara a. càng cao, xa hơn, hơn nữa, hướng bắc, vượt 
qua. 7. sự trả lời, phúc đáp. --attharana r. nắp đậy 
bên trên. --cchada ø. lêu, vải căng đê che năng, tâm 
trân đê che như lọng. --sve zđ. ngày môt, ngày kê ngày 
mai. -- salga m. y vai trái [của nhà sư]. 

uffarana z. sự đi ngang qua [sông], sự vượt qua, phân 
phát tới, sự thử qua một cuộc trắc nghiệm. 

uffarati [u + tar + a] ra khỏi nước, đi vượt qua, thắng 
phục. đør. uttari. 

uttarã ƒ hướng bắc. 

uffari, uttarim ađ. qua khỏi, xa hơn, hơn nữa, thêm vào. 
--karanTya zø/. sự thêm vào một phận sự. --bhanga 0. 
thêm một chút gia vị. --manussadhamma ø. sự khoe 
đạo của bậc cao nhơn [như thiên định, đạo quả]. -- 
safaka m. áo âm, áo mặc phía trên. 

uffaritara càng cao quí [quyền]. 

uftarïya ø. áo choàng, áo thầy tu [có mũ choàng đầu]. 

utfasati [u + tas + a] bị cảnh cáo, làm cho sợ sệt. đør. 
uffasi. 

uftasana ø. sự báo động, sự ghê sợ. 

utfastfa, uffrasta pp của „/asafi làm kinh sợ, sợ hãi, ghê 
SỢ. 

uttäna, uttänaka a. dựa lưng, nằm ngửa, cạn [không 
sâu], rõ ràng, minh bạch.--seyyaka a. trẻ con. ¬- 
nIkamma, --nTkarana zø⁄. sự triên lãm, sự chưng bày, 
sự biêu điển. 

utfänTkarotfi [uttana + 1 + kar + o] làm cho sáng tỏ, cho 
rõ rệt. aor. -=karli. 

uftäpeti [u + tap + e] làm cho nóng, làm khổ hạnh, hành 
Xác. đor. --©SÌ. 

uttärita pp. của uitãretti. 

uffäreti [u + tar + e] cho đi qua, cứu thoát, giúp đỡ. aør. 
~-©SỈ. 

uttäsa mm. sự kinh hãi, sợ sệt. --sana ø⁄/. sự giam hãm, sự 
bao vây. 

utftãsita pp. của uffaseti. 


uffäsefi [u + tas + e] giam hãm, bao vây. caus. của 
uffasafi làm cho ghê sợ, cho kinh khủng. đør. --eSÌ. 

uttitthati [u + thã + a] dấy lên, đứng dậy [chống đối], 
cô găng, chiên đâu. 

uffinna 0p. của uíarari qua khỏi, vượt qua, qua sông, 
ra khỏi, thoát ra. 

uträãsa 7. sự sợ sỆt. --sỉ z. nhát gan, kinh sợ. 

uda ïn. hoặc, hay là. 
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uda, udaka zø⁄. nước [uống]. --käka mm. một loại còng 
cọc nhỏ. --dhãrã ƒ. một dòng nước. --phusita, --bindu 
ní. một nhêu nước. --manika m. lu lớn đựng nước. -- 
safikã ƒ. áo choàng tắm. 

udakãyatikã ƒ Ống nước. 

udakumbha ø. chậu nước. 

ukakogha z. hầm nước, một vùng nước sâu. 

udagsa a. mừng rỡ, vui thích. 

udañcana z. gáo múc nước, gàu tát nước. 

udadhi . bề cả, biển. 

udapädi aør. của udapaJjaii đã phát sanh, đã nhận định 
TỐ tỆt. 

udapãna ø. giếng nước. 

udaya zz. nôi lên, mọc lên, tăng lên, lợi tức, tiền lời [do 
tiên bạc |. --atthagama m. lên và xuông sanh và diỆt. - 
-bbaya mm. sự sanh diệt, tân hóa và thoái hóa, lặn mọc. 

udayanta pr.p. của udayari nỗi lên, mọc lên, sanh lên. 

udayati zz udetI 

udayana ø. nôi lên, đi lên. 

udara zø. ruột, bao tử, nội tạng. --aggi . làm cho tiêu 
hóa. --patala ø. nước nhớt trong bao tử. -- 
ävadehakam ađ. làm đây tràn bao tử. 


udariya zø. vật thực mới ăn vảo. 

udahäraka mm. --hãärikã ƒ người gánh nước, mang nước. 

udahäãriya z. sự mang nước. 

udãna z. sự phát biểu bằng tình cảm, hay xúc động. 

udãneti [u + ä + ni + e] phát biểu việc gì bằng cách cảm 
động. 

udära a. quí phái, cao cả, ưu tú, tuyệt diệu. 

udäsna a. dửng dưng, thụ động, không hoạt bát. 

udähatfa pp. của udaãharati. 

udãharapa z. sự gương mẫu, yêu cầu, thí dụ. 

udãharati [u + a + har + a] nói ra, đọc ra. zør. --hari. 

udähãra z. sự phát ngôn, diễn từ. 

udähu . hoặc, hay là. 

udikkhati [u + ikkh + a] nhìn vào, nhìn qua, quan sát, 
kiêm soát. zør. --kkhi. pp. udikkhita. 

udikkhitu 7. người nhìn vào. 

udikkhiya abs. của udikkhari đã thấy, đã nhìn qua. 

udicca a. cao quí, góc từ hướng bắc. 

udita pp. của udefi nỗi lên, cao, kéo lên. 

udTrana z⁄. sự phát ngôn, lời nói. 

udTrita pp. của udireti. 

udTreti [u + ir + e] phát ngôn, nói ra. or. --eSÌ. 

udukkhala . ø. cái cối. 

udumbara ứ. chùm trái sung, trái vả. 

uđeti [u + ¡ + a] làm nồi lên, ra khỏi, 1a tăng, tấn hóa. 
đør. -=udesi. 

udda 7. con rái cá. 

uddasseti [u + dis + e] chỉ ra, tiết lộ. aør. --eSi. 

uddäna ø. một danh sách, bảng mục lục, bó, cụm, 
chùm, đoàn. 

uddäpa 0. người đánh đòn. 


uddäma a. không ngừng nghỉ, ngoài phạm vi. 

uddälaka 7. cây bả đậu. 

uddälana zø. sự xé ra. 

uddäleti [u + dal + e] xé đứt ra. aør. --eSÌ. 

uddi(tha pp. của uddisafi. 

uddisafi [u + dis + a] chỉ ra, bồ nhiệm, chỉ định, giao 
cho, phân phôi, kê ra. zor. uddisi. 

uddisäpeti caus của uddisafi biểu kê ra, giao cho. 

uddissa, uddisiya abs. cúa uddisaii nhân vì, bởi vì, về 
việc. --kata a. phân, giao cho, chỉ vì. 

uddTpanä ƒ sự giải thích, sự làm cho dạn dĩ. 

uddeka, udreka ø. sự ợ, sự phun vọt ra. 

uddesa 7. sự chỉ ra, sự thuật lại, đề nghị, sự phát biểu. 
--ka a. người chỉ ra, thuật lại. --sika a. sự chỉ ra, sự 
chú ý ghi nhớ. --vassa cỡ tuôi của. 

uddha a. ở trên, hướng trên. --agga a. chỉ cái đầu [cái 
trên cùng], lôi lên, nhô lên, có lợi ích. --aggika a. khởi 
xướng về sự lợi ích cho tinh thân. 

uddhacca z. tâm xao lãng, phóng túng, sự bắn loạn tâm 
thân, tánh ngạo mạn. 

uddhata pp. của uddharati 

uddhata pp. phóng dật, kiêu căng. 

uddhana zz. chỗ đốt lửa, cái lò. 

uddhapäda a. có bàn chân trở lên trời [chồng chuối 
ngược]. 

uddhamma z¡. chủ nghĩa sai lầm, tà thuyết, tà giáo. 

uddharana z⁄. sự kéo lên, kéo ra, sự nhồ lên [cây có rễ]. 

uddharati [u + har + a] mọc lên, kéo lên, kéo ra, dời đi, 
nhô lên. zør. uddhari. 

uddham a¿đ. trên cao, phía trên, phía trước, kê từ đây. - 
-gama a. đi lên phía trên. --bhägiya a. thuộc vê phân 
trên. ~-virecana ní. sự mửa ra, sự làm cho mửa ra.-- 
sofa a. đi về hướng trên của dòng đời [là đắc đạo quả]. 

uddhamseti [u + dhams + e] phá tan, làm cho sụp đồ. 
đOF. ¬=©@SỈ. 

uddhära 0. sự triệt thoái, sự rút lui ra. 

uddhumäta, --taka a. sưng lên, phồng ra. 

uddhumäyati [n + dhum + ya] sưng lên, phông lên. aør. 
--mãyÌ. pp. --mäãyita. 

udraya, uddaya z. nguyên do, sản xuất, nhường lại. 

udriyafi, uddiyati [u + dar + ¡ + ya] nô, vỡ, bề tan từng 
miêng. đør. --VÌ. 

udriyana z1. nỗ tung, ngã xuống. 

undũra, undura z. con chuột lắt. 

unnata pp. của unnamaii nỗi lên, cao lên, trên cao. 

unnafi £ sự nồi lên, sự kéo lên, sự tăng lên. 

unnadatfi [u + nad + a] la lên, rỗng lên, làm vang dội. 
đo. -=nadi. pp. unnadita. 

unnama ø. sự cất, sự nhắc lên cao. 


unnamati [u + nam + a] cất lên, làm thịnh vượng, hướng 
lên trên. zør. --nami. 


unnala, --]a z. xâc xược, ngạo mạn, kiêu hãnh. 
unnäda ø. sự la ó, tiêng ôn ào. --dỉ a. ôn ào, xôn xao. ƒ: 
--dinI. 
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unnädeti caus. của unnadafi làm cho vang dội, ồn ào. 

upaka, upaga a. gần lại, thường lui tới. 

upakaccha, --ka z. nách. 

upakattha a. gần, kế bên. 

upakaddhati [upa + kaddh + a] kéo lại gần. zør. --ddhi. 
pp. --ddhita. 

upakannaka z. một chỗ người ta có thê nghe tiếng thì 
thâm. --ke a. một cách kín đáo, bí mật. 

upakappati [upa + kapp + a] lại sắn, được thuận tiện, 
được lợi. 

upakappana z. --nã / sự lại gần, sự lợi [lộc]. 

upakarana 7. dụng cụ, đồ trang bị, đồ làm bếp, vật cần 
dùng, sự giúp đỡ, sự chông đỡ, thực phâm dự phòng. 

upakaroti [upa + kar + o] giúp đỡ, nâng đỡ, phục dịch. 
đor. --karl. 

upakäãra 0. sự giúp đỡ, hộ độ, có ân huệ. --ka a. giúp 
đỡ, tán trợ người giúp đỡ. 

upakärikI, --kãärinT £ người nữ có lòng từ thiện [giúp 
đối. 

upakärT m. người giúp đỡ, người hay làm việc từ thiện. 

upaknjati [upa + kũj + a] hát, hót, kêu líu lo. đør. -- 
kũyi. 

upakijita pp. của upakujaii tiếng vang dội, vang rên, 
tiêng hót của chim. 

upakilita pp. làm teo lại, co lại, hát ca, quay, nướng 
sây. 

upakkama zz. đường lồi, phương thể tiện lợi, sự lại gần, 
sự tân công. 

upakkamati [upa + kam + a] có gắng, khởi sự, công 
kích, gánh vác, đảm đương. aor. --kaImi. --na ní. Sự 
tân công, sự xáp lại gần. 

upakkItaka 7z. sự chuộc người tôi mỌi. 

upakkiliftha a. nhơ bẩn, không sạch, làm cho nhơ bẩn. 

upakkilesa . sự nhơ bẩn, phiền não, cái gì làm cho hư 
hỏng, cho trở ngại. 

upakkuttha pp. của upakkosafi. 

upakkosa ø. sự quở trách, sự kiêm duyệt. 

upakkosafi [upa + kus + a] quở trách, khiển trách, rầy 
la. aor. -=kosi. 

upakkhata a. sửa soạn, sắp đặt, đem lại gần. 

upakkhalana z0. sự vấp, sây chân, trợt, hụt chân. 

upaga a. đi đến, đến nơi, đi vào trong, tại nơi, sản xuất, 
đem lại... 

upagacchatfi [upa + gam + a] lại gần, chịu, bị [sự thử 
thách], gánh vác một việc gì. đør. --chỉ. 

upagata DD. của upagacchaii. 

upagamana z. sự lại gần, sự bị..., chịu đảm trách. 

upagũhati [upa + gũh + a] ôm lẫy, bao quanh, lợi dụng. 
đør. --pgữhi. pp. upagthita. 

upagshäta r. sự kéo giật lẹ, hay lắc, xóc lên. 

upaghãta m. --tana ní. chạm phải, đụng vào, tồn hại, 
giêt chêt. 

upaghätaka, --ghãti z. làm tốn thương, cắt ngắn lại, phá 
hoại, người phá hoại. 


upacaya ø. sự tích trữ, chất đông lại. 

upacarati [upa + car + a] thương lượng với, sẵn sàng. 
đOF. -~CaFTÌ. 

upacarita pp. của upacaraíi thực hành, phụng sự. 

upacära 7. sự kế cận, hành vi, sự khởi đầu. 

upacikã ƒ con mối. 

upacinna pp. của „pacinaíi thực hành, tích trữ, có 
nhiêu, thường hay xảy ra. 

upacita pp. của upacindti. 

upacinäfi [upa + cỉ + nã] tom góp, tích trữ, xây cất. aør. 
upacini. 

upaccagä [upa + ati + gam + a] nó thoát khỏi, nó vượt 
qua. 

upacchindafi [upa + chid + m + a] bẻ gãy ra, làm cho 
giản đoạn, phá hủy. aør. --chỉndi. 

upacchinna pp. của upacchindati. 

upaccheda z. sự ngưng hăn, sự phá tan, sự bẻ gãy. -- 
daka a. sự phá vỡ, sự ngưng hăn. 

upajïvati [upa + jiv + a] sống trên, do, nhờ nơi. đør. -- 
Jivi. 

upajïwT a. đang sống, còn sinh tồn, phụ thuộc [dưới 
quyên aI]. 

upajjha, upajjhãya ø. thầy tế độ. 

upaññãta pp. cúa upajãnãii tìm ra, đựơc biết. 

upafthapeti [upa + thã + e] cung cấp, kiếm tìm, thâu 
được, xuât bản, buộc phải có mặt, chờ đợi. aør. --eSÌ. 

upatthahati, upafthãti [upa + thã + a]| trông chờ, quan 
tâm, săn sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ, hiệu biết. đør. -- 
thäãhi, --thãsi. 

upatthahitvä, upatthitvä, upatthiya. 4s. của 
upaffhahari đang săn sóc, phục dịch aI. 

upatthäka mm. người phục dịch, người chăm nom săn 
SÓC, người tùy tùng. 

upatthãna z. đang trông chờ, đang săn sóc, đang phụng 
sự, đang hiệu biết, trú.--sälä ƒ phòng hội họp, hội 
trường. 

upafthita pp. của upa/thäti được xong, đã đến, hiện 
diện, đang được chăm sóc. 

upadayahati [upa + dah + ya] bị thiêu hủy. đør. --yhi. 

upadha a. phân nửa. ø. một nửa. 

upatappati [upa + tap + a] bị bất bình, bực mình, làm 
đau khô. aør. --ppi. 

upafäpa zø. --pana zø. sự bực mình, phiền muộn, hồi 
hận. 

upatäpaka a. làm cho đau khô, hối hận. 

upafäpeti [upa + tap + e] làm cho đau khô, cho phiền 
phức, quây rây. aør. --esi. pp. --tãpita. 

upatifthati [upa + thã + a] đứng kế bên, trông nom. đø. 
upa{fhäsi. 

upatthaddha a. dai cứng, giúp đỡ. 

upatthambha 0n. --bhana zư. trợ giúp, nâng đỡ, khuyến 
khích, cây nọc đê chông đỡ. --bhaka a. trợ giúp, nâng 
đỡ. 

upatthambheti [upa + thamb + e] làm cho vững chắc, 
chông đỡ, trợ giúp, nâng đỡ. aøz. --esi. pp. bhita. 
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upatthara 7. tắm khảm, vải trải, sự che đậy. 
upadassetfi [upa + dis +e] làm cho minh bạch, chỉ ra. 
đor. --eSi. pp. dassita. 


upadahati [upa + dah + a] cung cấp, cho, sa1 khiến. aør. 
--dahi. 

upadittha pp. của upadissari chỉ ra, truyền bá, phô biến, 
định rõ. 

upadissati pass. của upadƒ£ha hiện ra, được chỉ rõ ra. 

upadesa ứ. khuyên bảo, chỉ bảo, chỉ phương pháp. 

upaddava z:. sự bất hạnh, buồn rầu, nguy khốn. 

upaddaveti [upa + dav + e] khó chịu, làm phiền phức. 
đOF. --©SÌ. 

upadduta pp. của upaddaveti. 

upadhãna zø. cái gôi. a4j. sai bảo, bắt chịu, cưỡng bách. 

upadhärana z⁄. thùng, bình, vật chứa đựng, bình sữa. - 
-nã ƒ sự chú ý, sự quan tâm, sự trù định. 

upadhärita pp. của upadhãrcti. 

upadhäreti [upa + dhar + e] phỏng đoán, trông chừng, 
quan tâm, chú ý, kêt luận. aør. --eSi. 

upadhävati [upa + dhãv + a] chạy theo sau. đør. -- 
dhãvi. 

upadhi . bản thể của sự tái sanh, sự kết buộc [vật này 
với vật kia]. --ka a. chỉ kêt câu của sự tái sanh. 

upanafa pp. của upanamafi. 

upanaddha pp. của upanandhati. 

upanandhati [upa + nah + ya] ôm sự thù hận đến, căn 
nhắn ai. zør. --ndhi. 

upanamati [upa + nam + a] nghiêng về, lại gần, có mặt 
tại. aor. --nami. 

upanayana zø⁄. sự mang lại gần, lễ chịu ân chung. 

upanayhati [upa + nah + ya] ôm sự thù hận đến, choàng 
hay quân lại với. or. --yhi. 

upanayahanä ƒ thù hận, ác cảm, sự gói lại, quấn, cuốn. 

upanämita pp. của uoanameti. 

upanämetfi [upa + nam + e] đem lại gần, hiến dâng, cho. 
đOF. --©SÏ. 

upanäyika a. sự lại gần, sự chuyên đến. 

upanäha ø. sân hận, thù hẳn. --nãhi z. người mang sự 
sân hận, người tìm lỗi người. 

upanikkhitta pp. của upanikkhipari để kế bên, đặt 
xuông. 

upanikkhipati [upa + ni + khip + a] để gần, đề trên. 
aor.--khipi. --pana ø., --khepa 7. để xuông, để sắn. 

upanighamsati [upa + mi + ghams+al| chà xát lên, 
nghiên nát. zør. --amsỉi. 

upanijjhãna z⁄. sự chú ý, sự quan tâm. 

upanijjhäyati [upa + ni + jhã + ya] suy xét đến, quan 
tâm đến. zør. --jhäyi. 

upanidhä / upanidhi z. sự so sánh, đồ thế, lời hứa. 

upanidhäya in. so sánh với. 

upanipajjati [upa + ni + pad + ya] nằm xuống gần bên. 
đor. --pa]]Ì. pp. --panna. 

upanibandha ø. sự liên quan, gần. azj. liên hệ với, lệ 
thuộc vào. 


upanibaddha pp. của upanibandhati. 


upanibandhati [upa + ni + badh+m+a] cột gần lại, yêu 
câu. aør. --ndhi. --đhana rỉ. sự liên quan mật thiết, sự 


quấy rầy. 

upanisã ƒ nguyên nhân, phương tiện, sự giống nhau. 

upanisidati [upa + ni + sad + a] ngồi gần bên. zør. -- 
sidi. pp. --nisinna. 

upanissaya 1n. căn bản, sự nâng đỡ, sự có nhân duyên, 
sự có đủ điêu kiện. 

upanissäya aÖs. bởi phương cách, tùy thuộc nơi. ad. 
gân, kê cận. 

upanissita p?. của upanissayadfi liên quan với, phụ 
thuộc. 

upanissayafi [upa + mi + sĩ + a] tùy thuộc nơi, liên hợp 
mật thiệt. zor. --sayi. 

upanfta pp. của uppaneii đem ra xử, đem vô công việc 
gì, hiên dâng, biêu tặng. 

upaniya abs. của upaneti đã đem lại gần, tố cáo, buộc 
tội. 

upaniyati pp. của upaneri đem lại gần, dẫn đến, bị đem 
đi xa. 

upaneti [upa + nĩ + e] dẫn đến, trình diện, ban cho, đưa 
đên. aør. -=eSỈ. 

upanika a. gần. z. kế cận. 

upapajjati [upa + pad + ya] sanh lên, nổi lên. ør. --jji. 

upapatfi ƒ sự sanh, sự tái sanh, sự lại gần. 

upapanmna pp. của ppajjaíi sanh, tái sanh, có được. 

upaparikkhana z⁄. --kkhäã ƒ sự tìm tòi, sự quan sát. 

upaparikkhati [upa + pari + ikkh+a] tìm kiếm, quan 
sát. aør. -=kkhi. 

upapärami ƒ bồ tát hạnh bậc trung. 

upapTlaka a. áp bức, làm trở ngại. 

upapTleti như pileti. 

upabbnlha az. đông nghẹt, đang lúc náo nhiệt. 

upabrũhana z. tăng thêm, gia tăng. 

upabrũheti [upa + brũh + e] làm tiến hóa, bành trướng. 
đoF. --eSÏ. pp. --hïta. 

upabhuñjaka a. người đang ăn, đang thưởng thức, đang 
bị, chịu. 

upabhoga 7. sự thưởng thức, sự có lợi, sự dùng xài. 2đ”. 
có thê dùng được. 

upabhogT z. như upabhuñjaka. 

upama a. [¿ cpds] giống nhau, tương tự, có khả năng 
như. 

upamä ƒ --na ƒ. giống như, thí dụ như, so sánh với. 

upamita pp. của upameti. 

upameti [uøa + mã + e] so sánh. aør. -=eSỈ. 

upameyya a. thí dụ như, cũng như. 

upaya 7. sự quyến luyến, sự dính líu. 

upayäcati [upa + yãc + a] sự xin, van xin, khẩn cầu. aør. 
--yäci. 

upayäti [upa + yã + a] lại gần. 

upayuñcati [upa + yuj + m+ a] liên quan với, thực hành. 
đor. --ñ]Ì. pp. upayutta. 
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upayoga 0. sự liên hệ, sự sử dụng, sự chuyên cần, sự 
ứng dụng, lời xin. 

upparajja ø. phó vương, đông cung thái tử, vương 
quyên. 

uparafa pp. của uparamaii cữ kiêng, tránh xa, ngưng 
hăn, thôi. 

uparati ƒ sự thôi, ngưng, nghỉ, chế ngự, sự câu thúc. 

uparamati [upa + ram + a] thôi, ngưng, chế ngự, nghỉ. 
đor. --rami. 

uparäja m. phó vương, đông cung thái tử. 

upari :. hướng trên, trên, ở trên, cao lên. --ftha z. 
thượng đỉnh, ở trên. --päsãda m. từng trên của cung 
điện. --bhãga zn. phân trên. --mukha az. mặt ngảnh lên, 
hãnh diện. 

uparima a. cao cả nhất. 

uparujjhati [upa + rudh + ya] phải ngưng lại, thôi. zør. 
--rujjhi. pp. ruddha. 

uparundhati [upa + rudh + m + a] đình chỉ, ngừng lại. 
đơr. --đhì. 

upala m. đá [sỏi]. 

upalakkhanä £ sự nhận rõ, sự nhận thức. 

upalakkhita pp. của upalakkheti. 

upalakkheti [upa + lakkh + e] cư xử đứng đắn, phân 
biệt. 

upaladdha pp. của upalabhari tìm ra, thâu được. 

upaladdhi / sự thâu được, kiến thức. 

upalabbhati pp. của upalabhari tìm ra được, có tồn tại. 


upalabhati [upa + labh + a] được tìm ra, thâu được. aør. 
--labhi. 

upaläpana z⁄. sự phỉnh gạt, đánh lừa, sự tin phục. 

upaläpeti [upa+lap+e] làm cho tin theo, khuyến khích, 
dỗ dành. aør. --esi. pp. --pifa. 

upaläleti [upa + lal + e] nựng nịu, vuốt ve, mơn trớn. 
đOFY. ==©SI1. 

upalitta pp. của upalimpati. 

upalimpati [upa + lip + m + a] làm nhơ bần, làm lem 
luôc, làm hư thôi. zør. --limpi. 

upalepa ø. sự nhơ nhớp, sự làm lem luốc, sự trét phết 
vật gì. 

upavajja a. đáng khiến trách. 

upavattana a. gần hiện tại. 

upavadati [upa+vad+a] khiến trách, rầy la, chửi mắng. 
đor. -=Vadl. 

upavana zø. rừng kế cận. 

upavasati [upa + vas + a] ngụ nơi, quan sát. zør. --VaSÌ. 
pp. upavuttha. 

upaväda zz. sự quở trách, rày la--daka a. tìm lỗi, đáng 
khiên trách. 

upavädï a. người khiển trách. 

upaväyati [upa + vã + a] thôi đến. aør. --vãyi. 

upaväsa z. sự nhịn [ăn], tránh xa sự vui thú, sự thỏa 
thích. 

upaväsana z. làm cho thơm, thoa dầu thơm. 

upaväseti [upa + vas + e] xức nước thơm. aør. --eSÌ. 


upavisati [upa + vis + a] lại gần, ngồi xuống kế bên. 
đør. upavisi. pp. upavittha. 

upavĩna . cô một loại đàn như tỳ bà. 

upavita 0p. của upaviydfi. 

upavTyati [upa+va+i+ya] dệt [vải]. zor. --vTyi. 

upavutta pp. của upavadari bị quở trách, rầy la. 

upavuttha pp. của upavasaii Ở, đang giữ sự nhịn ăn, giữ 
vững chặc. 

upasamharana ø. --samhãra 0. sự tom góp, xếp lại, 
Sự so sánh. 

upasamharati [upa+sam+har+a] tom góp, thâu thập, 
tập trung lại, sửa cho đúng đích, so sánh. zør. --hari. 
pp. hata. 

upasaikamati [upa+sam+kam+a] lại gần. qỢF. --kami. 
Dp. --kanta. --na ní. sự lại gân, sự đi đên gân. 

upasañkamma, --kamitvä abs. khi đến gần. 

UDASaø9a 7. nguy hiểm, danh hiệu. 

upasanta pp. của upasamnafi đang yên lặng, đang thái 
bình. 

upasama 7. yên tịnh, sự êm đêm. 

upasameti [upa+sam+e] làm dịu, làm cho yên tịnh. aør. 
--eSÏ. pp. --mifa. 

upasampajja abs. của upasdamnpajJafi. 

upasampajjati [upa + sam+pad+ya] được đắc, đi vào, 
trở thành thọ cụ túc giới. zør. --pa]jÌ. 

upasampadä £ sự thâu được, sự thọ cụ túc giới của VỊ 
tỳ khưu trong Phật giáo. --panna pp. được, đắc được, 
thọ được cụ túc giới. 

upasampädeti caus. của upasampajjafi sản xuất, cho tu 
lên tỳ khưu. đør. --esi. pp. pädita. 

upasammafi [upa + sam + ya] được yên tịnh, thôi 
ngưng, làm cho dịu. 

upasiighati [upa + singh + a] hít, ngửi. or. --ghi. 

upasussafi [upa + sus + ya] thành khô. zør. --sussi. 

upasecana z⁄. sự rải thêm gia vị vô vật thực. 

upasevati [upa+sev+a] thực hiện, hay năng, thường, kết 
hợp. aoør. --sevi. --nã ƒ. sự thực hành, sự thường, sự 
phôi hợp. 

upasevita Dp. của upasevdfi. 

upasevI a. liên hợp, thực hành. 


upasobhati [upa + subh + a] trở nên lịch sự. đør. -- 
sobhi. --bhifa pp. của pasevr làm cho tôt đẹp, làm 
cho lịch sự, có được. 


upasobheti caus. của upasobhaii làm cho lịch sự, trang 
điêm cho đẹp. đør. -~eSÌ. 

upasosefi [upa + sus + a] làm cho khô, khô héo, úa tàn. 
đOF. --©SÏ. Dp. SOSita. 

upassatfha pp. bị áp bức, đè nén, ưu phiền, đau đớn. 

upassaya z:. chỗ ở, nơi cư ngụ. 

upassuti ƒ' sự nghe lén chuyện của kẻ khác. --tika ở. 
người rình nghe trộm. 

upahacca abs. của upahanafi đã Dị tồn thương, hư hại, 
đụng chạm. 
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upahaññati pass. của upahanari bị hư hại, tổn thương. 
aor. --haññi. 

upahata pp. của upahandfi. 

upahattu z. người mang đến, chuyên đến. 

upahanati [upa + han + a] làm tổn thương, phá hoại. 
aor. -=hani. 

upahãra 0. vật biếu tặng, sự mang đến trước. 

upägata pp. của upägacchari đã đến, đã đắc được. 

upãdãna zz. thủ, cố chấp, bám níu lấy, dính mắc, nhiên 
liệu. --kkhandha ø. cô châp ngũ uân. --kkhaya 7. 
diệt tắt sự cô châp. 

upäãdãniya z. liên hệ đến sự cô chấp. 

upädäya abs. của upadäii đáng bám níu, so sánh với, có 
liên quan đên. 

upädi z:. cung cấp cho sự sống. --sesa a. còn dư sót chút 
ít sự cung câp cho đời sông, còn phụ thuộc đến sự 
sông. 

upädinna pp của pãäiyafi. 

upädiyati [upa + ä + đã + ¡ + ya] cố chấp, bám níu lấy. 
đor. -=đÌyÌ. 

upädhi z. danh nghĩa, chức tước. 

upãäya 7. đường lối, phương cách, nguồn cội. --kusala 
a. thông thạo trong các tài nguyên. --kosalla ø. rành 
mạch trong phương cách. 

upäyana z⁄. vật tặng, sự đóng góp. 

upãyãsa z. sự buồn rầu, đau khô. 

upärambha ứr. sự xem xét qua, sự quở trách. 

upävisi zør. của upavisari y đã lẫy chỗ ngồi. 

upãsaka 7. cận sự nam, thiện nam. 

upãsati [upa + äs + a] hầu hạ, phụng sự. 

upäsita pp. upãsati. 

upäsana z. phụng sự, thuật bắn cung, sự huấn luyện [về 
nghệ thuật giúp đối]. 

upäsikäã ƒ cận sự nữ, tín nữ. 

upähana z. giày, dép. 

upekkhaka a. dửng dưng, không quan tâm. 

upekkhati [apa + Ikkh + a] tâm dửng dưng, trung bình. 
đor. -=kkhi. 

upekkhanä, upekkhã, upekkhã ƒ. trung bình, dửng 
dưng, tâm xả [không vui, không buôn]. 

upekkhiya, --khitvã abs. đang xả tâm, trung bình. 

upeta 0p. của upefi ban cho. 

upeti [upa + ¡ + a] lại gần, được cho. đør. --upesi. 

upetvã, upecca abs. của upeti đang lại gần. 

uposatha ø. ngày bát quan trai giới, sự thọ trì tám giới, 
ngày đọc giới bôn tỳ kheo trong nửa tháng một lân. -- 
kamma z⁄. sự thọ trì bát quan trai hay tăng sự lễ phát 
lộ. --agärä r. sima, chỗ làm lễ phát lộ. --thika a. 
người thọ bát quan trai. 

uppakka a. sưng lên, cháy sém. 

uppajjati [u + pad + ya] sanh lên, nổi lên. zør. uppajjji. 
~na z. sự nôi lên, sự sinh ra. --naka a. đang sanh lên, 
sự sinh tôn. 

uppajjamäna pr.p. của ppajJjanaka. 


uppajjitabba pi. p. đáng sanh lên, mọc lên, nổi lên. 

uppatipäfi ƒ£ muốn được trật tự, không điều hòa. --fiyã 
ad. lộn xộn, mât trật tự. 

uppandanä ƒˆ trò cười, sự kiêu ngạo. 

uppandukajäta a. trở nên xanh xao. 

uppandeti [u + pand + e] kiêu ngạo, chế nhạo. đør. -- 
esi. pp. uppandita. 

uppafati [u + pat + a] bay lên, nhảy lên. zør. uppati. 

uppatana z. đang bay, ni lên, nhảy lên. --mãna pr:p. 
bay lên. 

uppatita pp. của uppatati. --titvä abs. đã bay lên, nhảy 
lên. 

uppatti / sự tái sanh, sự đến trước, căn bản. 

uppatha z. sự sai đường, sự sai cách. 

uppanmna pp. của uppajjari tái sanh, đã nỗi lên, mọc lên. 

uppabbajati [u+pa+vaj+a] rời khỏi giáo hội, hoàn tục. 
đor. --baj]i. abs. --jitvã. 

uppabbajita pp. của uppabbajJati đã hoàn tục, rời khỏi 
giáo hội. 

uppabbäjeti caus. của uppabba/afi quay lưng ra khỏi 
giáo hội. aør. --esi. pp. bäjita. abs. --bäãjetvä. 

uppala zø. cọng bông súng, cây sen. 

uppalinï ƒ ao, hồ đầy sen hay bông súng. 

uppätana z. kéo ra, xé ra, lột da, gọt vỏ, nhồ gốc lên. - 
-naka z. đang làm công việc nhô gốc, lột vỏ. 

uppäfita pp. của uppa[eti. 

uppäfeti [u + pat + e] xé làm hai, nhỗ góc lên, lột vỏ, lột 
da. abs. --tvä. 

uppäta ø. bay lên, khí tượng, biến cô bất thường. 

uppäda ø. sự nổi lên, sự sanh ra. --daka a. sản xuất, 
phát sanh; người sản xuât. 

uppädana ø⁄. sự sản xuất, sự nổi lên, sự sanh ra. 

uppädeti [u + pad + e] sản xuất, làm ra, làm cho phát 
sanh. đør. --esỉ. pp. uppadita. abs. --detvä. 

uppädetu 7. người sản xuất, người tạo ra. --detum in 
tạo ra, sản Xuât. 

uppTlana zø⁄. sự áp chế, sự đè ép. 

uppTlita pp. của u?p!]eti. 

uppileti [u+pil+e] đè ép xuống, nghiền nát, áp bức. đøz. 
--esi. abs. --|etvä. 

uppotheti [u + poth + e] đánh đập, phủi bụi. zøzr. --esi. 
bp. thita. 

uplavana ø. nỗi, nổi lên mặt nước. 

uplavati [u + plav + a] nổi lên, nồi trồi lên mặt nước. 
đør. -=uplavi. 

ubbattana zø. kỳ mình [khi tắm], gội đầu. 

ubbattitita pp. của ubbaffeti. 

ubbatteti [u + va{t + e] xé ra, làm cho nồi lên hay phòng 
lên, đi ngược dòng nước. zør. --eSỉ. pp. {fita. 

ubbandhati [u + bandh + a] treo lên, _bóp cô, thắt cô. 
aor. ubbandhi. --đhana ø. sự thắt cô, tự treo cô. 


ubbahati [u + vah + a] kéo ra, lấy đi, kéo lên. q0. 
ubbahi. --na ø. sự kéo ra, sự kéo lên, sự chông đỡ. 
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ubbä]ha pp. bị làm phiền, khó chịu, khuấy rối, công 
kích. 

ubbigga pp. của ubbjjjati. 

ubbijjati [a+vij+a] bị xao động, bị hăm dọa, nhát cho 
sợ. đør. ubbijji. --nã ƒ sự làm loạn, sự lay động, sự 
không an toàn, sự khó khăn. 

ubbega 7. sự kích thích, sự kinh khủng. 


ubbejeti caus. của ubbijjafi làm cho rối loạn, làm cho 
kinh sợ. đør. --esi. pp. ubbejita. 


ubbedha z. chiều cao, cực điểm. 

ubbhatthaka a. đứng thắng dậy. 

ubbhata pp. rút lui, kéo ra. 

ubbhava 7. sự phát minh,sự sản xuất. 

ubbhära mm. sự rút luI, sự dời đi. 

ubbhijja abs. cúa ubbhijjari bung lên, nỗ vỡ tung ra. 

ubbhijjati [u + bhid + ya] nhảy lên, bung lên, mọc mầm. 
đo. --]ji. pp. ubbhinna. 

ubbhida ø. muối dùng trong bếp. m. sự nhảy lên. ađƑj. 
[mặt trời| lộ ra, hiện ra, mọc mâm ra. 

ubbhujati [u + bhuj + a] kéo lên, đỡ người nào lên [khi 
mặc y phục]. zor. -=bhujj. 

ubha, ubhaya prøn. cả hai. 

ubhatfo ứ. cả hai phía, hai bên, hai lần. 

ubho cả hai [đây là lỗi xưa của hai hình thức trong tiếng 
PaH]. 

ummagga z. đường hằm, đường quanh co, sái đường. 

ummatfta a. điên, loạn trí. --ka 3. người loạn trí, điên 
cuông. 

ummä £ cây vải gal, hột gai. 

ummäda 7. sự điên cuồng. --đana z. cái đó là sự điên 
TÔ. 

ummäãra 7. bực, ngạch cửa. 

ummi £ sóng, làn sóng. 

ummisafi [u + mis + a] mở con mắt của mình ra. aøz. - 
-mHsi. 

ummihati [u + m¡h + a] đái, tiêu. zor. ummihi. 

ummnlana 7ø. sự mở mắt mình ra. 

ummileti [u + mil + e] mở mắt mình. zør. --esi. 

ummuka zø/. khúc củi cháy dở. 

ummukka pp. ngã, té xuống. 

ummukha za. ngửa mặt lên trời, không quan tâm, chú ý. 


ummujjati [u + muJj Ta] nổi lên, nổi lên khỏi nước. aør. 
-ummmujji. --na sự nổi lên, xuất hiện. ~=jjanimujjä ƒˆ 
nôi lên, lặn xuống. --jamãna prz:p. nồi lên từ.. 


ummnla z., ummlita pp. umưnulefi nhồ gốc lên, --lana 
mí. sự nhô lên. 

ummileti [u + mũla + e] nhô lên, phá tan. aør. --eSỈ. 

uyyäna ø. vườn hoa, vườn bách thảo. --kTlã ƒ chơi 
trong vườn hoa. --pã]a m. người coi vườn hoa. -- 
bhũmi ƒ' khoảnh đât vui thích. 

uyyäma 0. cô gắng, ráng sức. 

uyyuñjati [u + yuJ + m + a] cố gắng, bận rộn. zør. --ñŸ. 
--jana ø. hoạt động. --janta pr.p. sự tiên hành, bận 
rộn. 


uyyutta pp. của uyyufjafi cương quyết, sự diễn binh, 
phô trương. 

uyyoga m. như chữ uyyãäma. 

uyyojana ø. xúi giục, gửi đi xa. 

uyyojita pp. của uyyoJefi. 

uyyojeti [u + yuj + e] xúi giục ai, giải tán, tống, gửi đi. 
đOF.~-©SÌ. 

uyyodhika ø. giả đò đánh nhau. 

ura 1ú. ø. ngực, vú. --cakka Hí. bánh xe sắt để trên ngực 
đặng tra khảo. --cchada mm. tâm che ngực. --ttã]ïm ad. 
đâm ngực. 

uraga 0. con rắn, loài thú bò sát. 

urabbha 7ø. con trừu đực. 

uru a. rộng, lớn, cao, siêu quân. 

uJuka z. chim cú.--pakkhika a. có bộ đồ làm bằng lông 
chim cú. 

ullanghana zø/., --nã ƒˆ nhảy qua, sự vượt quá, vi phạm. 

ullañgheti [u + lagh + e] nhảy qua, vượt quá phạm vi. 
đor. --eSỉ. pp. ullaaghita. 

ullanghiya, ghetvã abs. ullangheri. 

ullapati [u + lap + a] khen ngợi, tắn dương, nói với cách 
tán dương. zør. ullapi. 

ullapanä ƒ. sự khen ngợi, sự dỗ dành, sự lôi cuốn. 

ullikhati [u + likh + a] chải [tóc], gãi bằng tay. aør. 
ullikhi. pp. ullikhita. --na ø/. chải, gãi, quào. 

ullitta pp. của ullimperi trết, tô, tô hồ, thạch cao. 

ullumpati [n + lup + m + a] nâng lên, giúp đỡ. aør. -- 
lumpi. --pana ø. sự nôi, mọc lên, cứu vớt. 

ullokaka a. nhìn vào, khán giả. --na 07. sự nhìn vào, cái 
cửa sô. 

ulloketi [u + lok + e] nhìn lên, tìm kiếm. aør. --esỉ. 

ullola mm. sự hỗn loạn, làn sóng fo. 


ulloleti [u + lul + e] khuấy động, làm náo loạn. zør. ¬- 
esi. pp. ullolita. 


usabha /. bò chúa, người cao quí, bề dài lối 140 cubits 
[1 cubit lôi 22 ngón tay]. 

usira z. rễ cây có mùi thơm [loại cỏ có hai bông]. 

usu z./ mũi tên. --kãra . người uốn tên. 

usũyaka a. ganh tỊ. 

usũyafi [ws„y + z] ganh tỊ, khó chịu. zøz. usũyi. 

usũiyanä, usũyä ƒ' sự khó chịu, sự ganh tỊ. 

usmä 7. sự nóng bỏng. 

ussañkĩ a. đầy kinh sợ, ngờ vực. 

ussada, ussanna a. đầy đủ, đầy dẫy, quá dư. -- 
ussannafä ƒ. sự đây đủ, nhiêu quá. 

ussava mm. lễ lộc, cuộc lễ, 

ussahati [u + sah + a] thử thách, cố găng, siêng năng. 
đor. --sahi. --na ní. sự cô găng cân mân. 

ussäpana z. đưa lên, nôi lên. 

ussipita pp. của ussäpeti. 

ussãpeti [u + si + ãpe] đưa lên, kéo lên, nổi, mọc lên. 
đoF. --eSÌ. abs. ussäpetvä. 

ussäranã £ sự ồn ào; sự tràn vào của đám đông. 
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ussãrita pp. của ussãreti 

ussäreti [u + sar + e] đầy qua một phía aør. --eSÌ. 

ussäva 7. sương. --bỉndu zø. giọt sương. 

ussäha ø. sự siêng năng, sự cô gắng. --vantu a. nghị 
lực, hoạt động. 

ussähita pp. của ussaheti. 


ussäheti czus. ca ssahari khuyến khích, thúc giục. 
đor. --eSÌ. abs. ussähetvä. 

ussiñcati [u + sic + m + a] rửa, đóng thành kiện, đem 
nước lên. zor.--ñci. --na øé. sự đóng thành kiện [hàng 
hóa], sự dâng nước lên. 

ussita pp. kéo lên, đem lên, nổi lên. 

ussĩsaka ø. cái gối đầu, phía nằm day đầu. 

ussuka a. siêng năng, giàu nghị lực. 

ussukka ø. sự cần mẫn, nghị lực. 

ussukkati [u + suk + a] siêng năng, thử thách. zør. -- 
kki. 

ussukkãpeti caus. cứa ussakkafi quyến rũ, lôi cuốn, 
khuây động. aør. --eSi. 

ussussafi [u + sus + ya] phơi khô, sấy cho khô. zør. 
ussussiỉ. 

ussũra zø⁄. trời mọc [ussire khi mặt trời lên cao]. -- 
seyyä ƒˆ ngủ sau khi mặt trời mọc. 

usso]hi / sự cố gắng hết sức mình. 

uj]ãra a. cao cả, quí phái, quyền lực.--tã ƒ --tta m. sự vĩ 
đại, sự cao sang, siêu vIỆt. 

u{u ø. ngôi sao, sao chòm. --rãja 7. mặt trăng. 

uluika a. cái vá [múc canh]. 

ulumpa 0. cái bè, cái phao nồi. 


-Ũ- 
ikäã £ con chí, con rận. 
ũna a. thiếu, nhỏ, còn cần đến, kém. --ka a. thiếu kém. 
ũnatta z., ñnattä ƒ thiếu kém. 
ñmi £ làn sóng, sóng điện. 
ñratthi ø. xương bắp về. 
ñru m. bắt về. 
--pabba z. khớp xương đầu gối. 
sa m. chất mặn, chất muối. 
--ra a. có chất mặn. 
hacca abs. của nhanafi đã kéo ra, đã dời đi, dẹp đi. 
ñhadati [u + had + a] cắt, bốc, bỏ xuống, lóng cặn, thải 
ra. zor. thadi. 
ñhana z. suy nghĩ, cân nhắc, chất đồng, tích trữ. 
ñhanafi [u + han + a] kéo ra, dời đi. zør. ñhani. 
ñhã ƒ sự quan sát, lưu tâm suy xét. 


-E- 


eka z. giống như, lối chừng, không rõ, dùng indi/: arricle 
một [trong sô ít], nêu dùng trong sô nhiêu có nghĩa là 
vài, một. --cara, --cãri a. người ở một mình. --desa ri. 
một phân, một khía cạnh. --paffa a. độc đạo, chỉ có 
một đường lôi duy nhât. --bhatftika z. ăn một ngày một 
bữa [một lân]. --vaäram ad. một lần. 

ekaka a. một mình, cô quạnh. 

ekakkhïĩ a. có một mắt. 

ekagga a. yên lặng, thanh tịnh. --gafä ƒ tâm yên tịnh, 
nhât tâm, định tâm. 

ekacca, ekacciya a. vài, một ít, người nào đó. 

ekajjham ađ. chung nhau, trong một chỗ như nhau. 

ekato ¿n. đồng nhau, ở một phía. 

ekatta ø. thông nhất, cô quạnh, sự ưng thuận. 

ekadäã øđ. một lần, một lúc nọ. 

ekanta a. chắc chấn, không suy giảm, cao cả. --tam ad, 
--tena ađ. chắc vậy, thật vậy. 

ekanfarika a. xen vào giữa, có một người giữa hai 
người. 

ekapafalika a. chỉ có một lớp da để lót, ghép. 

ekapadika, --magøa 0. đường đi bộ, chân. 

ekamantam ađ. ở một phía, ở một bên. 

ekameka, ekeka a. mỗi người, từ người này đến người 
kia. 

ekavidha a. có một loại, kiểu giống nhau. 

ekaso zd. một người, từ người. 

ekamsa, --sika z. nhất định, chắc thật, thuộc về một phía 
VaI. 

akäkinI £ekäkI 3. người cô quạnh, một mình. 

ekäyana mm. độc đạo, chỉ có một đường lối. 

ekãsanika 3. người ăn một lần trong một ngày. 

ekãäha z. một ngày. --hika a. chỉ trong một ngày. 

ekikã ƒ người nữ ở một mình. 

ekïbhäva z. chỉ có một, hiu quạnh, vắng vẻ. 

ekïbhita a. thống nhất, liên quan, gom lại thành một 
khôi. 

ekũna z. thiếu một. --catt3lisati bốn mươi thiếu một là 
ba mươi chín. --vIsäfi ƒ. mười chín. --sata ní. một trăm 
thiêu một là chín mươi chín. 

ekodibhäva 7n. nhất tâm, định một chỗ. 

ejã ƒ. dục vọng, lòng tham muốn, sự di động, dời chỗ. 

efthi ƒ tìm kiếm, tìm cách. 

enimiga, eneyya a. một loại sơn dương. 

eneyyaka ø. một cách tra tấn. 

efa pr. demmons. cái đó, cái này. sing. --eSO. --esä ƒ 

eftarahi ađ. bây giờ, hiện tại. 

etãdisa a. giống như, của loại này. 

efi [¡ + a] đến, lại đây. 

ettaka a. cái này nhiều, nhiều quá. 

ettavatã ad. đã lâu, trong khoảng ấy. 

efto ïn. từ cái này, ở đây, ngoài đây ra. 
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ettha ad. ở đây, tại đây. 

edisa, edisaka a. như, giống như. 

edha z. nhiên liệu, củi chụm. 

edhati [edh + a] được [lợi] kết quả. zør. --edhi. 

ena, eta lấy hình thức này trong vài trường hợp. 

enta pz.p. của eri đang đến. 

eraka . một loại có dùng làm vải trải giường. --dussa 
mí. y phục làm băng cỏ hay băng thớ cây, cỏ. 

eranda z:. loại cây Palma, lẫy hột nó ép ra dầu; cây đu 
đủ. 

erävana ø. tên con voi của Trời Đề Thích. 

erävafa 7m. trái quít, trái cam. 

erita pp. của ereti. 

ereti [ir + e] lúc lắc, Xoay lắc. aor. --eresi. 

elã / nước miếng, hột đậu khấu. 

eva phân từ thêm vào cho êm tai. 

evaripa a. như, giống kiêu ấy. 

evam ađ. như vậy, như thế ấy [dùng trả lời] dạ, vâng. -- 
vidha a. giông như vậy. 

esa cách dùng cho êm tai của chữ eso, người đó. 

esafi [es + a] kiếm tầm, sưu tầm. aør. --esỉ. abs. asitvã. 

esanäã ƒ sự tìm kiếm, mong muốn. 

esanfa, esamäna pr.p. tìm tòi, theo dõi. 

esikã ƒ --tthambha m. đồn kiên cố trước công đô thị. 

esita Dp. của esafi. 

esitabba p¿.p. nên theo dõi, tìm kiếm. 

esĩ 3. người tìm kiếm. ƒ esinI. 

chipassika ø. khai mở ra cho tất cả đều biết, cái đó có 
thê mời chỉ cho kẻ khác biệt được. 

ehibhikku lại đây vị tỳ khưu, là Đức Phật kêu vị xin 
xuât gia, vị ây tự nhiên trở thành thây tu [có cả y bát, 
mà khỏi cạo râu tóc]. 

elaka 7. con cừu rừng. 

elagala a. chảy nước miếng. --lã ƒ cây bả đậu. 

e]ã ƒ nước miếng. 

elaluka ø. dưa leo, dưa chuột. 


-O- 


oka 0ø. nước, chỗ ở, nơi cư ngụ. 

okappaniya a. đáng tin cậy. 

okãra mm. sự khiêm tốn, sự giáng chức, sự giảm giá trị. 

okãsa 7. phòng, chỗ, khoảng trồng, sự cho phép, sự may 
mãn. 

okinna pp. của okirafi rải lên. 

okirapa zø. sự tung rắc, sự rải rác, sự thải ra. 

okirati [ava + kir + a] rải rắc, tung Ta, đô, xối xuống. 
aor. 0kiri. pr.p. oki ranfa. 

okkanta pp. của okkamati. 

okkanti ƒ sự đi vảo, trở nên, hiện ra. 

okkantika a. hiện tại, tái sanh. 


okkamati [ava + kam + a] đi vào, rơi vào, đến nơi. đøz. 
okkami. zbs. okkamitvä. --na øí. đi vào, rơi vào. 


okkamantfa, --mamana ø.jp. đi vào, rơi vào. 

okkhitta pp. của okkhipati. 

okkhipati [ava + khip + a] thảy xuống, nhỏ giọt xuống. 
aør. okkhipi. 


ogacchati [ava + gam + a] đi xuống, lún xuống. zør. — 
chị. pp. ogata. 

ogadha a. bao hàm, kế cả, nhúng nước, ngâm nước. 

ogayha, agähiya abs. của ogãhaii đang nhảy xuống 
nước, nhúng nước. 

ogäha z., ogãhana ø. lặn xuống, nhảy xuống nước. 

ogähati [ova + gãh + a] nhảy xuống, đi vào, bị ngâm 
vào. đør. 0g8hi. 

ogãhamãna pz.p. nhảy xuống nước. 

ogäalha pp. của ogahati. 

ogilati [ava + gil + a] nuốt xuống. zør. ogifi. 

oguntheti [ava + gunth + e] đậy lên, che phủ lên. aør. - 
-esỉ. pp. ogunthita. 

ogha z. nước lũ, dòng nước, hầm [lôi cuốn con người 
ra khỏi sự giải thoát]. --tinna a. thoát qua khỏi dòng 
nước [giải thoát]. 

ocaraka 3. người sưu tầm, hạnh kiêm thấp hèn, người 
thông tin. 

ocinna, ocita pp. của ocinãti. 

ocinana zø. gom lại, lựa chọn, hái. 

ocinanta pr.p. của ocinati. 

ocinäti [ava + c1 + nã] gom lại, thâu góp, hái, lặt. zør. 
ocini. 25s. ocinitvä. 

0ja m., ní., ojã ƒ chất bố dưỡng, nước cốt, bản chất. -- 
vanfu z. nhiêu sinh lực, bô dưỡng, ngon thơm. 

o{ftha mm. con lạc đà, cái môi [miệng]. 

odđeti [un + e] máng, treo lên, gài bẫy. đør. --esi. pp. 
oddta. 

0farana mí. sự xuống, Sự xuống. 


otarati [ava + tar + a] xuống, đi xuống dưới. aør. 0tari. 
pr.p. 0tarana. abs. otaritvä. 

otãpeti [ava + tap + e] phơi nắng. zør. --esi. pp. 0täpita. 

0fãra m. sự xuống, sự tới lui, lại gần, dịp may, lỗi lầm. 
--gavesT a. tìm một dỊp tôt. --rãäpekka a. tìm một dịp 
may. 

otãrana ø. hạ xuống thấp. 

otãreti [ava + tar + e] mang xuống thấp. aør. --eSỈ. pp. 
ofärita. 

otinna pp. của ofarari đi xuông, bị bao vây, bị bịnh. 

ottappa z. ghê sợ tội lỗi, làm sái quấy. 

ottappati [ava + tap + ya] ghê sợ tội lỗi hay làm sự sái 
quây. aør. 0ftappi. 

ottappï. ottäpT a. ghê sợ tội lỗi, lo ngại sự sái quấy của 
mình. 

ofthata pp. của ottharafi. 

oftharana z. sự lặn xuống, căng, trương ra, trải lên. 
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ottharati [ava + thar + a] rải lên, căng, trương lên, lặn 
xuông. đøơr. 0ofthari. pr.j. ottharamäna. ajs. 
oftharitvä. 


odakantika z. gần bên mé nước. ađj. có nước rửa tội 
cuôi cùng. 

odana z/., m. cơm. 

odanika 0. sự nấu cơm. 


odahati [ava + dah + a] để xuống, đề ý đến, thêm vào. 
aoør. odahi. abs. odahitvä. --na n6. đề xuông, sự thêm, 
xen vào, sự nghe. 


odäta a. trắng, sạch sẽ. màu trắng.--kasina ni. đề mục 
đê tham thiên băng màu trăng. --vasana a. mặc đô 
trăng. 

odissa abs. đang xa cách, rời xa, đang vạch biên giới. 

odissaka a. riêng biệt, xác định. 

odhi z¡. ranh giới, biên giới. --so zđ. đã phân ranh, một 
phân ăn. 

odhunäti [ava + dhu + nã] thoát khỏi. zør. odhini. 

odhũta pp. của odhunati. 

onaddha pp. của onandhati. 


onandhati [ava + nadh + m + a] cột, đóng lại, bao bìa, 
bọc, đậy lên. zør. onandhi. 


onafa Dp. của onamdfi. 

onamafi [ava + nam + ya] cúi xuống, nghiêng mình, hạ 
mình, cúi đâu. zør. 0nami. ør.?. --manfa. as. 
onamitvä. 

onayhati [ava + nah + ya] bao bọc, đậy lên, cột trói 
xuông. đør. onayhi. 

onahana zø. sự bao bọc, giấu, che đậy, khâm liệm. 

onfta pp. lấy đi, dời đi, đẹp đi. 

onojana ø. sự phân phát, trình bày. 

onojefi [ava + nuj + e] tặng, chia cho, phân phát. zør. -- 
esi. pp. jita. 

opakkamika a. do bởi vài thủ đoạn. 

opanayika a. dẫn dắt đến, đem lại gần [pháp mà các bậc 
thánh đê trong tâm]. 

opapäfika, --pãti z. phát sanh lên, không thấy rõ 
nguyên nhân, hóa sanh. 

opamma zø?. sự so sánh, sự đối chiếu. 

oparajja ø. thuộc về phó vương, hoàng phái. 

opavayha a. nên cưỡi ngựa đực. 

opäfa mm. cái bẫy. 

opäteti [ava + pat + e] làm cho sập, cho rơi xuống, cho 
sụp đô, chận lại, làm gián đoạn. aør. --esi. pp. 0pätita. 

opãna zz. cái giếng, chỗ cung cấp nước tự do. 

opiya abs. đang để vào. 

opiläpita pp. của opilapefi. 

opilãpeti, opiläveti [ava + plav + e] nổi lên, làm cho 
nÔI. đöF. --€SÌ. 

opunäfi [ava + pu + nã] quạt, sảy lúa. zor. opuni. abs. 
o0punitvä. 

obhagga pp. bê, gãy, triệt hạ. 

obhãsa m. ánh sáng, nước bóng, láng. 


obhãsati [ava + bhãs + a] chiếu sáng. zør. obhãsi. --na 
ní. chói sáng. 
obhäsita pp. của obhasefi. 


obhãseti caws. của obhãsaii làm cho chói sáng, đốt sáng 
lên. or. --esi. abs. obhäãsetvä. 

obhäsenta, --sayamäna pr.p. cúa obhasefi chiếu sáng, 
rọi sáng, sự đôt sáng. 

oma, omaka a. thấp hèn, hèn hạ. 

omattha pp. của omasaii làm nhơ bắn, rờ đụng. 

omaddati [ava + madd + a] chà xát, nghiền nát, đè nén, 
áp bức. zør. omaddi. 

omasafi [ava + mas + a] rờ đụng, cầm, níu. zør. omasi. 

omasanã ƒ. --vãda z. chửi mắng, rầy la, quở trách. 

omukka pp. của omufñcaii cởi ra, lột ra [quần áo]. 

omuñcati [ava + muc + m + a] lấy ra, mở dây ra, lột đồ 
Ta. đOF. --ñCÌ. 

omuñcitvä abs. của omuficafi đang cởi bỏ một vài loại 
y phục. 

omuttfeti [ava + mutt + e] tiểu tiện. zoz. --esi. 

ora 0ó. gần bờ, trong thế giới này. a4. hạ cấp, dưới thấp. 
--pära ø. phía trên và phía dưới, chỗ gân và xa bờ, 
mé. --mattaka a. không quan trọng, không ý nghĩa, 
việc nhỏ mọn. --mbhãgiya a. thuộc vê cảnh giới thâp 
hèn. 

oram, orena zđ. dưới, trong vòng, phía dưới, ở phía 
này. 

oraka a. hèn hạ, thấp hèn, hạ cấp. 

orabbhika mm. người bán trừu. 

orasa a. chánh thống, hợp pháp, tự làm ra. 

orima a. thấp nhất, ở phía này. --tira ø/. gần bờ, gần mé. 

oruddha pp. của orundhati. 


orundhati [ava + rudhi + m + a] bỏ tù, cầm lại, làm bế 
tặc, ngăn trở. zør. orundhi. 


oruyha abs. của oruhati. 


oruhati [ava + ruh + a] xuống, đi xuống. zør. oruhi. 
pr.p. --hanta. 


oruhana z. sự xuống. 

orilha pp. của oruhari đã xuông, đã leo xuống. 

ordha ø. khuê phòng, phòng riêng của quí bà, hoàng 
cung của Thô Nhĩ Kỳ xưa. 

0r0pana 71. lẫy, đem xuống, sự thấp hèn, để xuống, hạ 
xuÔng. 

0ropita pp. của oropefi. 

oropefi [ava + rup + e] lẫy xuống, để một bên, bỏ một 
bên. đør. --eSỈ. pr.p?. 0r0openfa, --payamäna. 

oropetvä, oropiya abs. của oroperi đang hạ thấp xuống, 
bỏ một bên. 

orhana như oruhana. 

orohati như oruhati. 

olaggefi [ava + lag + e] máng thòng xuống, làm dính 
Vào. đør. --esi. pp. olaggita. 


olamba, --baka a. máng xuống. ø. cái chống đỡ, cục 
chì [đê dò nước] cột dây câu. 
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olambati [ava + lab + m + a] lòng thòng, tòn ten, ở trên, 
máng lên, treo lên. zør. olambi. pp. olambita. --na z. 
sự treo lên, sự ngưng. 

olambamiäna pr.?. sự treo, hoãn lại. 

olambiya, --bitvä abs. đang treo tòn ten. 

olikhati [ava + likh + a] cạo, nạo ra, chải. zør. olikhi. 

olikhiya, olikhitvä abs. đang chải hay cạo ra. 

oligalla z. hầm chứa phân, chỗ ô uẻ. 

olĩna pp. của oliyari lười biếng, không hoạt động. 

oliyati [ava + II + ya] không hoạt động, làm biếng nhác, 
quyến luyến. zør. oliyi. --nã ƒ sự biếng nhác, sự say 
mê [vật gì]. --mana pr.p. kéo lết ở sau, lục đục phía 
sau. 

olugsa pp. của olujjafi rách tả tơi, hư mục nát. 

olubbha zs. dựa vào, níu vào, cầm giữ, duy trì. 

olokana z⁄. nhìn vào. --naka ø. cửa sỐ [hình tròn thuở 
xưa]. 

olokiya, oloketvä abs. của oloketi. 


oloketi [ava + lok + e] nhìn vào, quan sát, xem coI. đør. 
esi. pp. olokita. 

oloketum 7 nhìn vào. --kenfa. --kayamäana ør.p. 
đang nhìn vảo. 

ovaffikã ƒ' dây cột, nỊt [váy phụ nữ]. 

ovadati [ava + vad + a] ban huấn từ, nhắc nhở cho, quở 
trách. zør. ovadi. pp. ovadifa. --na ró. sự nhắc nhở, 
quở trách. 

ovadanta, ovadamãna pr.p. nhắc nhở, khuyến khích. 

ovaditabba p/.p. đáng quở trách. 

ovaditvä, ovadiya abs. đã khuyến cáo, nhắc nhở. 

ovaraka mm. một phòng nội. 

ovariya, ovariyäna abs. của ovarari cầm giữ lại, ngăn 
trở, phòng ngừa. 

ovajjamäna pr.p. bị quở trách. 

ovassafi [ava + vass + a] mưa xuống luôn. aør. 0vassi. 
pp. 0vattha. 

0vassäpeti caus. của ovassafi dầm mưa. đØr. -~eSi. 

ovãda z. huấn từ, khuyến cáo, sự giảng dạy. --ka, -- 
dayaka a. người khuyên cáo, nhăc nhở. --kkhama a. 
đê khuyên dạy. 

osakkati [ava + sakk + a] rút lui, lục đục phía sau, lui về 
hưu. đør. osakki. --nä ƒˆ sự rút lui, sự kéo lê phía sau. 

osakkita pp. của osakkaii. --tvã, --ya abs. đang rút lui, 
di chuyên vê một phía. 

0safa Dp. của osarati. 

osadha z. thuốc chữa bệnh. 

osadhĩ / cây [nhỏ] để làm thuốc; tên một ngôi sao thật 
tỏ. 

0sarana zø. sự đi vào, sự hội họp. 

osarati [ava + sar + a]| đi vào, trở vô, hội họp. or. 0sari. 

osãna z. cuối cùng, tóm luận, thôi nghỉ. 

osäranä ƒ sự trả, phục [chức lại], nhóm đông đảo. 

0sãärefi [ava + sar + e] phục [chức lại], giảng giải, cắt 
nghĩa. aør. --eSÌ. pp. 0säri(a. abs. 0säretväã. 


osiñcati [ava + sic + m + a] tưới đồ xuống, rảy, rưới 
[nước]. aøz. ñci. pr.p. 0siñcanta. 

osiñciya, --eitvã abs. tưới xuống, rảy, rưới nước. 

0sitta Dp. của ostficafi. 


osidati [ava + sid + a] chìm, lún xuống. aør. 0sdi. pr:p. 
osIdamäna. 


osĩdana z. sự chìm, lún xuống. 

osĩdãpana zø. làm cho lún xuống, cho chìm xuống. 

0sĩdäpeti caus. của osidaii nhúng chìm xuống, làm cho 
lún xuông. aør. --eSÏ. pp. --pifa. abs. --tvä. 

ossajafi [ava + saj + a] thả lỏng ra, bỏ ra, thả ra. đØ7. 
0sSajÏ. --na 0. sự thả ra, đưa đi, cho ra khỏi. 

ossaja, --jitvä abs. đã bỏ ra, thả ra. 

ossattha pp. của ossajafi. 


oharati [ava + har + a] lấy đi, lấy xuống. aør. ohari. pp. 
ohata. 


ohäya abs. của ojahari đã bỏ, đã rời bỏ. 

ohärana ø. đem, dời ổi, cạo tóc. 

ohifta pp. của ohiyari đem giấu, để xuống, hạ xuống. 

ohñna pp. của ohiyari để, bỏ ra sau. 

ohïyaka 3. người bị để một bên, còn lại. 

ohTyati [ava + hi +ya] ở lại phía sau, còn lại. zør. ohTyi. 
abs. ohTyitvä. --yana mí. đang ở lại phía sau. 

ohïyamãna pz-p. kéo lê lết phía sau. 

olärika a. to lớn, thô lỗ: rộng lớn. 


-K- 

ka [cách dùng để hỏi của kin] ai, cái gì? cái nào? 

kakaca m. cái cưa. 

kakanfaka ø. con cắc kè. 

kaku mm. cái gút, nút, đỉnh, chóp, cái bướu, cái gù lưng, 
góc lôi, nhô ra. 

kakudha ø. gù [trên lưng con bò], cái mồng gà, cây 
bàng. --bhanna z. hiệu lệnh của hoàng phái, có 5 như 
gươm, lọng, hia, mão, lông đuôi con sơn dương. 

kakka ø. bột nhồi với nước, cặn dầu lóng xuống đáy. 

kakkafa, --taka /. con cua. --yanfa mí. thang có móc, 
đê móc lên tường. 

kakkasa a. cứng, dai, gồ ghề, nhám. 

kakkäkI ƒ dưa leo, dưa chuột. 

kakkhala a. thô, nhám, gồ ghề, cứng rắn.--Jatã ƒ sự 
nhám nhúa, sự cứng răn, nghiêm nhặt. 

kañka mm. con cò ma. --na ø. chiếc vòng. 

kañkhati [khah + m + a] nghi ngờ, không chắc ý. oar. 
kaikhi. --nã, kaikhä, --yanã ƒ. sự nghi ngờ, không 
chắc ý. --mãna kañkhï a. không giải quyết được, 
người nghi ngờ. 

kaikhanrya, kankhitabba p.p. đáng nghĩ ngờ. 

kaikhita pp. của kankhati. 

kaikhiya, khitvä zbs. đang nghi ngờ. 

kaủgu ƒ hột trái kê. 
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kacavara 7. sự quét dọn, đồ dư, đồ rác rến. 

kacci phân từ dùng để hỏi khi hoài nghi [thường theo 
sau có vài phân từ như nu, nukho]. 

kaccha ø., ø. đất bùn lầy; nách [phía đưới cánh tay]. -- 
antara 0. dưới nách, nội cung của vua. --pu‡a 1n. SỰ 
rao, sự bán hàng rong. zđj. người có một bó đô vác 
trên vai. --ka mm. một loại cây sung, cây vả. 

kacchapa ø. con rùa, con đồi mồi. 

kacchã ƒ. áo thắt lưng, dây đai cho con voi. 

kacchu ƒˆ sự ngứa ngáy, ghẻ lở, bịnh ghẻ, cây nàng hai 
[khi đụng tới thì ngứa lăm]. 

kajjala ø. lọ nồi, bồ hóng. 

kañcana z. vàng. --yanna a. màu vàng. 

kañcuka 0. áo ngắn, áo choàng, áo giáp, xác lột [răn, 
ve ve]. 

kañjika, kañjiya ø. cháo [cơm nhão]. 

kaññäã ƒ cô gái, cô hầu. 

ka{a z. chiếu, tắm thảm thô, gò má. --sãra zz. chiếu làm 
băng thứ vỏ cây, cuông hoa. 

kata [kata] pp. của karoti. 

kafaka ø. chiếc vòng, động đá. 

katacchu ø. cái muỗng. --matta a. đầy muỗng. 

kafasT ƒ' nghĩa trang, nhị tì. 

ka{ãha mm. cái có thể nhận lãnh được; vỏ trái bồ đào; nồi 
lớn. 

kati ƒ cái hông, háng, thắt lưng. 

katuka a. bén, đau đớn, dữ dội, nhức nhối. mí. sự châm 
chích. --ffa n7. sự gay gắt, châm chích. --bhanda z. 
đô gia vị, hương liệu. --pphala z. kêt thúc một cách 
dữ dội. mí. hột của vào loại cây thơm. --vipäka a. có 
kêt quả cay đăng. 

kattha ø⁄. mảnh cây, khúc gỗ. --tthara ø. giường ván; 
chiêu làm băng cọng cỏ nhỏ. --maya a. làm băng sô. 

katthaka 7. cây tre. 

kaftissa m. vải trải giường bằng tơ có thêu và khảm hột 
đã. 

kathala a. mảnh bề [chén, ly]. 

kathina a. cứng, dai, thô thiện. m. áo càsa mỗi năm dâng 
đên chư tăng. --tthãra m. lề dâng casa. --nuddhãra mm. 
hủy bỏ lê dâng áo càsa. 

kaddhati [kaddh + a] kéo, lôi. zør. kaddhi. pp 
kaddhita níu, kéo. 

kaddhana z. sự kéo, lôi, níu, còn bú. 

kana 7m. cám [gạo], tắm [gạo gãy |. 

kanaya mm. một loại giáo [gươm], cây thương ngắn. 

kanavrra ?. cây trúc đảo. 

kanãjaka ø. cháo bằng gạo tâm. 

kanikiãra rn. cây Acerifolum có bông toàn màu vàng. 

kanittha, kaniya a. trẻ nhất, còn nhỏ nhất, út. --ka ø. 
em út trai. 

kanitthä, --tthikã, kanitthĩ ƒ em gái nhỏ nhất, em gái 
út. 

kaneru 7. con voI. ƒ con voi cái. 


kantaka ø. cây gai, miếng xương, vật có mũi nhọn. -- 
äpassaya mm. giường làm bằng da căng ra, ở dưới 
miêng da đó có cây sắt nhọn. --ãdhãna z⁄. hàng rào 
bằng gai. 


kantha mm. cần cô, cuống họng. --ja 4. giọng phát sanh 
từ trong cần cô [hầu âm]. --mäla mm. cân cô. 

kanda ø. một phần, một chương, cây tên, cán [giáo], 
cọng [cây]. 

kandarä ƒ gân. 

kandu, --ti ƒ ghẻ ngứa. 

kandũyana ƒˆ --vana ø. sự ngứa ngáy, sự quào, gãi. 

kandũvati deno. fữ kannu gãi, ngửa, làm độc, làm đau 
nhức, đau đớn vì ngứa. đør. --ñVÌ. 

kanna ø. lỗ tai, một góc, mé, bìa của y phục. --kafuka 
a. không muôn nghe. --gutha, --mala øó. cứt rái, đô dơ 
trong lỗ tai. --cchidda zø. lỗ tai. --cchỉnna a. người bị 
cắt vành tai. --jappaka zø. người nói nhỏ [kê bên lỗ 
tai]. --jalũkã ƒ' con cuôn chiêu. --bila ø. lỗ, miệng tai. 
--bhũsäã ƒ' vành tai, hoa tai. --mñla ø/. căn nguyên lỗ 
tai. --valli £ lá, trái tai [đeo bông]. --vijjhana ø. xỏ 
trái tai [đê đeo bông]. --vethana zø. một loại trang 
điêm lỗ tai. --sakkhalikä ƒ. vành tai. --kukha a. êm 
tai, Vu1 tai. --sữla ø. đau tal, nhức tai. 

kannadhära ø. tài công [ghe, tàu]. 

kannikã ƒ vỏ trái cây, một bó, xấp, mái nhà, đồ trang 
điêm lỗ tai. --mandala ø. nóc nhà. --baddha a. bó lại 
thành bó. 

kanha a. đen, tối, xấu, ác. mm. màu đen, thần Vishnu [vì 
mặt đen]. --vattanT rn. lửa. --vipäka hưởng quả đen [là 
khô não]. --sappa 7n. răn hô đât. 

kata pp. của karofi đã làm, làm xong, hết, dứt rồi, đầy 
đủ rôi. --kamma a. đã thực hành, đã làm xong việc của 
mình. --kalyäna a. người đã làm được việc tôt, lành. - 
-kicca a. phận sự đã làm xong. --añjalT a. đã châp tay 
vái chào. --pafisanthära a. được tiệp đãi tử tê. -- 
paricaya a. đã làm quen với. --pätaräsa a. đã dùng 
xong buôi ăn sáng. --puñña a. người đã làm được việc 
lành.--puññatä ƒ. công việc phước đức. --pubba a. đã 
làm khi trước. --bhattakicca a. người đã dùng cơm 
xong, đã thọ thực xong. --bhäva 7m. việc đã làm xong. 
--vedI a. biệt trả ơn. --veditä ƒ sự biệt trả ơn. -- 
sakkãra. --sangaha a. người được sự tiệp đãi hay 
cúng dường. --sañkefa ø. một dâu hiệu khởi đâu. -- 
sikkha z. người đã thực nghiệm. --anugaha a. được 
giúp đỡ do. --adhikãära, --abhinThära, --abhinivesa 
a. người đê đạt một nguyện vọng. --aparädha z. bị lỗi, 
phạm tội. 3. người phạm tội. --abhiseka a. người được 
xức dâu thánh, được tôn vương. 

kataññu 3. sự biết ơn, biết bổn phận. --utã ƒ sự biết ơn 
người. 

katatta mí. đang làm, việc đã làm. 

katama a. nào, gì. 

katamatfe /oc. vừa làm xong công việc. 

katara a. cái nào [trong hai cái]. 

kati bao nhiêu. --vassa bao nhiêu tuổi, mấy hạ [tu được 
mây năm]. --vidha a. mây thứ, mây loại? 
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katikã ƒ. sự trò chuyện, sự đối thoại, sự thỏa thuận. -- 
vatta ní. hòa ước, sự ưng thuận. 

katipaya a. vài cái, nhiều lần. 

katipäha z⁄. vài ngày. --ham ađ. trong ít ngày. 

katupãsana z. khéo léo, có tài trong thuật bắn cung. 

katũpakära a. giúp đỡ bởi. mm. sự giúp đỡ cho vải người 
khác. 

katokäsa a. được cho phép, cho phép rời đi. 

kattabba pi.p. đáng làm, nên làm. ø/. phận sự phải làm.- 
-yuftfaka a. nên làm. --bafã ƒ. sự việc đáng làm. 

kattara a. nhỏ xíu, nhỏ quá. --danda m. --yaffhi ƒ cây 
gậy, cây ba ton. --suppa 7n. cái nia nhỏ đê sảy lúa. 

kattari, --rikã ƒ cây kéo, kéo lớn đề cắt hàng rào. 

kattikamäsa z. tên tháng 10. 

kattikã ƒˆ chòm sao bảy ngôi thật sáng. 

kattu mm. người làm, tác giả, chủ từ của một câu. --kãma 
a. muôn làm. --kãmatä ƒˆ thích, ưa làm. 

kattum ïz/ làm. 

kattha ađ. ở đâu? 

katthaci in. ở nơi nào đó. 


katthati [kath + a] hay nói khoe khoang. đør. --katthi. 
pp. katthita. 

katthanä ƒˆ sự khoe khoang. 

katthĩ a. người hay khoe, sự nói khoác, nói phách lồi. 

katvä abs. của karofi đã làm. 

katham ad. thế nào? --kathã ƒ sự nghỉ ngờ, không chắc 
chăn. --kathT a. người hay nghỉ. --kara a. thê nào” -- 
bhũta a. kiêu, loại nào, như cái nào? ~-vidha, -- 
pakära a. loại nào? --sila a. hạnh kiêm thê nào? 

kathana z⁄. nói, đàm thoại. 

kathã ƒ. diễn từ, thuật chuyện, nói chuyện. --pabhala Hí. 
vân đê đàm thoại. --mA88A 1. Sự tường thuật, sự kê 
chuyện lại. --vatthu ø. vân đê bàn cãi, quyên, chương 
thứ năm của Vị diệu pháp. --salläpa m. đàm thoại một 
cách thân mật. 

kathãpeti caus. của katheri biểu nói, gởi một thông 
điệp. đor.-~eSÌ. 

kathita pp. của katheti. 

katheti [kath + e] nói, phát ngôn ra, thuật lại. đør. 
kathesi. pr.p. kathenta. --tvã abs. đã nói. 

kadamna 7. gạo, cơm thu, vật thực thu thúi. 

kadamba 7m. cây nauclea, lá hình trái tim. 

kadariya a. sự khốn khó, sự bỏn xẻn, keo kiỆt. ø. sự hà 
tiện, sự keo kiệt. --yafä ƒ. sự bủn xin. 

kadali / cây chuối, cây cờ, phướn. --phala ø. trái chuối. 
--miga rn. một loại nai có bộ da rât quí. 

kadä ađ. khi nào? 

kadäci ¡. có lúc, có khi. --karahaci in. ít khi, có thì giờ. 

kaddama ø. bùn lầy, vũng bùn. --bahula a. đầy bùn 
lây. --modaka z. nước bùn. 

kanaka ø. vàng [bạc]. --cchavI, --ttaca 4. da màu vàng. 
--ppabhã ƒ. màu vàng. --vimãna z1. đên vàng, cung 
điện băng vàng. 

kanTnikä ƒ' con ngươi. 


kanta a. vui vẻ, đáng mến, thuận thảo. z. người yêu dấu, 
chông. 

kantati [kant +ai cắt, xén, xe chỉ, xoay tròn, chạm, 
khắc, căt. zør. kanti. pr.p. kantanta. 

kantana 0. cắt xén, xe chỉ, chạm, khắc. 

kanftä ƒ người đàn bà, người vợ. 

kantära m. rừng rú hoang vu, đường đồng cát, sa mạc. 
--nittharana z0. đi ngang qua bãi sa mạc. 

kantita pp. của kamtafi. 

kanda ø. rễ, củ, giống khoai mỡ. 

kandati [kand + a] la, khóc, than khóc, khóc kễ. đør. 
kandi. pp. kandita. 

kandana 0. sự la khóc, khóc kể. 

kandara, --rã ƒ. động, hang ở trên đốc núi. 

kanduka 7. trái banh [đề đá]. 

kapana a. nghèo, khốn khô, không có nghĩa gì. mm. người 
ăn xin. 

kapalla, --laka ø. chảo chiên, mảnh, miếng bê [chén]. 
--pũva ứ., n/. bánh chiên, nướng trên vỉ, như bánh 
tráng, bánh kẹp. 

kapäla, --laka m. vỏ, mu [sò hay đồi mồi], chảo để 
chiên, chảo, chén của người đi xin. --sỉsa sọ người, đầu 
lâu. 

kapl m. con khỉ. --kacchu mm. tên cây mucana. 

kapiñjala m. một loại chim đa đa. 

kapittha mm. trái táo rừng. 

kapila a. m. màu đà, nâu, hung hung, tên của một VỊ hiền 
triệt. --vatthu ø. xứ Ca-bì-la-vệ [nơi bô tát Sĩ Đạt Ta 
giáng sinh]. 

kapisTsa zz. cây đà ngang trên cửa. 

kapofa mm. chim bồ câu. 

kapola ø. gò má. 

kappa z¡. một thế hệ của vũ trụ, một tăng kỳ, tư tưởng. 
a. thuận tiện, tiện lợi, giông nhau.--f(häyT, --{(hilika 
a. lâu một tăng kỳ. --rukkha mm. cây như ý [làm cho 
ước nguyện thành tựu]. --vinãsa z. tiêu hoại của một 
a-tăng-kỳ. --vinäsaka a. lửa tàn phá vũ trụ. --ka a. 
người thợ cạo râu tóc, quan cận thân, tự vệ. --{fa mm. vải 
cũ rách, y phục rách rưới. 

kappati [kapp + a] nên, được, giống như, đúng, chính. - 
-na mí. --nã ƒ. sự định, sự đặt đê, sự thăng yên ngựa, đề 
cho có thứ tự, sự suy nghĩ. --jTvita sự sanh sông. 

kappabindhu zz. làm dấu vào áo càsa. 

kappara z. cùi chõ, khuỷu tay. 

kappäsa z. gòn, bông vải.--patala ø/. người trồng bông 
vải. --maya, --sika a. làm băng vải. --pãsỉ . cây bông 
vải. 

kappika a. thuộc về một thế hệ. 

kappita pp. của kappeti. 

kappiya a. thích hợp, đúng luật, chính xác. --kãraka 7. 
người hâu hay phục dịch người tu, người cung câp vật 
dụng thích hợp. --bhanda zø. vật dụng của các bậc tu 
hành. 

kappira ø., ø. long não, băng phiến. 
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kappeti [kapp + e] sửa soạn, „ thắng cương, sắp đặt có thứ 
tự, cân nhắc, làm, hướng dẫn cuộc đời mình. 40T. ~~€SÌ. 
pr.p. kappenta. --tvã abs. đang sửa soạn, sắp đặt có 
thứ tự. 

kabara a. có lốm đốm, có vẫn, có nhiều màu sắc. 

kabala mm. ní. một miếng, một cục, một tảng, đầy miệng. 
~liñkãra m. một tảng đá. --liãñkãrähära rn. vật thực 
[cứng mêm đê ăn]. 

kabba ø⁄. bài thị thơ, một đoạn thi phú. 

kama z. thứ tự, cử chỉ, phương cách, đường lối. 

kamati [kam + a] đi, đi vào trong. zøz. kami. pp. kanfa. 

kamandulu ø¡., øí. bình nước có quai. 

kamaniya a. đáng mến, dễ thương, tốt đẹp. 

kamala ø. bông sen. --dala ø/. cánh hoa sen. 

kamalãsana m. trời Phạm Thiên, đắng tạo hóa [theo sự 
hiệu biêt của Bà-la-môn]. 

kamalinï ƒ hồ, ao sen. 

kamuka ø. cây cau. 

kampaka a. người run rây. 

kampati [kamp+a] rung rinh, xao xuyến. zør. kampi. 
pr.p. kampamäãna, kampanta. --na z. kampä ƒ. sự 
rung rinh, sự chuyên động. 

kampita pp. của kampeti và kampaíi rung chuyền, 
chuyên động. --ya a. có thê rung động. 


kampeti caws. của kampari rung động, làm cho chuyên 
động. zør. --esi. pr.p. kampenta. 

kampetvä, kampiya abs. đang rung chuyền. 

kambala z. đồ vật bằng len, cái mền. --balT ƒ người 
mặc bộ đồ băng len. --lfya r6. y phục băng len. 

kambu 0., z. vàng, vỏ ốc xà cừ. --givã a. cô có ba ngắn. 

kampoja mm. tên xứ Campuchia. 


kamma z7. sự làm, hành vi, việc làm. --kara, --karä 7n. 
nhân công, lao công. --karana ø⁄. công việc, lao công, 
việc làm. --kãranä z. hình phạt, khổ sai. --kãraka zr. 
trường hợp về đối tượng, mục tiêu. --kkhaya ø. tiêu 
tan, dứt nghiệp. --ja a. do nghiệp tạo ra. --jäta mí. 
nhiều loại nghiệp, nhiều nghề nghiệp. --dã, --yãda z. 
thọ lãnh kết quả nghiệp do mình tạo. --nãnatta z. có 
nhiều loại nghiệp. --nibbatta z. do nghiệp tạo ra. -- 
patha . con đường của nghiệp. --ppaccaya a. có 
nghiệp là nguyên nhân, căn bản. --phala ø. kết quả 
của nghiệp. --bandhu a. nghiệp là thân bằng quyến 
thuộc. --bala z. nghiệp lực. --yoni a. nghiệp là nơi 
sanh ra. --vãda zn. lý thuyết tin về nghiệp lực. --vãdï 
a. tin về nghiệp. --vipäka zn. sự kết quả của nghiệp 
mình đã tạo. --vaga z. sự xô đẩy, thúc giục của 
nghiệp. --samut{thä, --na a. phát sanh lên do nghiệp. - 
-sambhava a. sản xuất do nơi nghiệp. --sarikkhaka 
a. giống nhau trong kết quả của hành vi. --saka z. 
nghiệp là gia tài của mình. --javãtã z. việc khô sở của 
đứa trẻ khi sanh ra, zđ7.do nghiệp tạo ra.--ãnuripa a. 
tùy theo duyên nghiệp. --ayñhana ø. sự đầy dẫy của 
nghiệp tạo. --upaccaya ?. sự tích trữ nghiệp. 

kammañña, kammaniya a. nên làm sẵn sàng, để sử 
dụng. --ñatã ƒ --bhãva mm. sự sẵn sàng, đáng, sự có thể 
làm được. 


kammatthãna z. đề mục để tham thiên; chi nhánh của 
một kỹ nghệ. --thãnika 3. người tham thiên. 

kammadhärana . trạng từ ghép. 

kammanta z. việc làm. --{thãna z. chỗ làm của công 
việc, nơi công việc đang làm. --nfika a. người lao 
công, người nghệ sĩ. 

kammappat(a a. những người tụ hội lại để hành tăng 
sự, công việc của giáo hội. 

kammaväcä ƒ. đọc tuyên ngôn [trong khi hành tăng sự]. 

kamassãmi 3. người chủ công việc, giám đốc của một 
thương mãi. 

kammädhifthäyaka z. người giám thị của một công 
xưởng kỹ nghệ. 

kammära ø. thợ rèn, thợ nguội, --sãlã ƒ lò rèn. 

kammärambha 0. sự bắt tay vào vIỆc. 

kammäraha a. được phép cộng sự vào, dự phần vào. 

kammäräma a. thỏa thích trong hoạt động. --mafä ƒˆ sự 
vui thích trong hoạt động thê sự. 

kammäsa a. mâu thuẫn, tương phản, lốm đốm, lắm 
châm, tô điêm. 

kammika, kammũ 3. đang làm, người đang biêu diễn, 
đang trông nom. 

kamyafä ƒ. ước mong, mong mỏi. 

kaya 7m. sự mua sắm. --vikkaya 7n. sự thương mãi, mua 
bán. --vikkayT 7. người thương mãi, người môi giới. 

kara mm. cánh tay, ánh rọi, thuế má, vòi con voi. zđj. làm 
việc, biểu diễn. --gøa đầu cánh tay. -¬-ja móng tay. -- 
tala mí. lòng bàn tay. --pufa mm. chỗ xếp cánh tay, 
khoanh tay. --bhñsã ƒ chiếc vòng, các loại trang điểm 
cánh tay. 


karaka ø. thùng, bình to đựng nước uống. m. cây thạch 
lựu. --kã ƒ£ mưa đá. --vassa ø⁄. giông tô, mưa đả. 

karajakäya mm. xác thân [không sạch]. 

karañja m. cây đuôi chồn. 

karana z. làm, sản xuất. --attha ø. trong sự giúp đỡ. - 
-vibhatti ƒ trường hợp dùng làm phương tiện. 

karanTya a. việc đó phải làm. ø. phận sự, sự bắt buộc. 
--(ã ƒ. công việc đó bắt buộc phải làm. 

karanda, daka mm. cái hộp nhỏ, cái hộp, cái tráp nhỏ 
đựng đô nữ trang, vật đựng đô. 

karabha m. con lạc đà, một phần của bàn tay [từ cô tay 
đên chân ngón tay]. 

karamadda ø. cây car1ssa. 

karamaränita a. tù binh. 

karavika 7. con chim, con cu rừng xứ Ấn Độ. --bhãni 
a. nói rõ ràng và du dương êm ái. 

karavTra rn. cây trúc đào. 

karitvä abs. của karofi đã làm. 

karT rn. con vOI. 

karTyati pass. của karori làm được. aør. karTyi 

karTyamäna, kayiramäna pr.p. của karTyafi đang làm. 

karTsa m. phân bò, phân người, một khoảnh vuông đất 
[lôi một mẫu]. --magøa zr. hậu môn, lỗ đít. 
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karunä ƒ. trắc ẩn, bi mẫn. --yanã ƒ. sự bi mẫn, lòng trắc 
ân. 

karunäyati demn. của karunä cảm thấy tội nghiệp, 
thương xót giùm. zør. --näyÌ. 

karenu, --nukã £ voi cái. 

kareri m. cây bông hường. 

karoti [kar + o] làm, hành động, kiến tạo, tạo tác. đør. 
kari. abs. katvä. 

karonta pr.p. đang làm. 

kala m. tiếng nói nhỏ nhẹ, ngọt dịu. --kala m. nói cà lăm, 
nói không rõ, lân lộn. 

kalaffa ø. người vợ. 

kalandaka ø. con sóc.--niväpa z. chỗ nuôi dưỡng 
những con sóc. 

kalabha mm. voi tơ. 

kalala ø. bùn, đầm lầy, vũng bùn. --makkhita a. trét 
bùn, vách đât. --rữũpa ø. chât thụ thai đầu tiên trong 
lòng mẹ. 

kalasa nó. bình, chậu nước nhỏ. 

kalaha ø. sự gây gổ, sự cãi lộn. --kãraka 3. người gây 
lộn. --kãrana m. nguyên nhân sự cãi cọ, xung đột. -- 
sadda mm. sự gây lộn, sự cãi lây. 

kalanka m đốm, dấu vết, lỗi lẫm. 

kalã / một phần của một khối, một nghệ thuật. 

kalaäpa m. một bó, một ống tên, một xấp, một nhóm của 
phân tử đâu tiên. 

kaläpT mm. con công, người có ống tên hay một bó. 

kali m. sự thua, vận xấu, tội lỗi, Sự buồn rầu, sự suy sụp. 
--ggha im. bỏ mât, sự thua, kêt quả xâu xa. --yuga ứ. 
tuôi xâu, khôn khó là bôn thời kỳ sau cùng của a-tăng- 
kỳ. 

kaliägara m., ø. một khúc [cây], miếng củi mục, vỏ 
[lúa], rơm lúa. 

kalTra ø. ngọn non cây chà là, thốt nót. 

kalusa z. tội lỗi, sự nhơ bẩn. zđj. dơ bẩn, không sạch. 

kalebara ø. thân thể con người. 

kalyãna a. mỹ lệ, yêu kiều, hạnh kiêm tốt. ø. sự tốt đẹp, 
phước, đức độ, thịnh vượng. --kãma a. mê thích việc 
phước thiện. --kãrT a. người làm việc phước thiện, 
người có đức độ. --dassana người lịch sự, đáng yêu. - 
-dhamma a. đức độ. m. hạnh kiêm tôi, giáo lý chân 
chánh. --patibhäna a. hiệu, lãnh hội lẹ. --mitfa z. bạn 
tôt lành, bạn thành thật. --ajjhãsaya a. có ý định làm 
việc lành. --täã ƒ sự tôt đẹp, lịch sự. 

kalyänT ƒ người phụ nữ đẹp; tên một con sông bên xứ 
Tích Lan. 

kalla a. thông thạo, có thể, mạnh khỏe, mạnh dạn, sẵn 
sàng, đúng lúc. --fã ƒ sự có thê, sự xong xuôi. --sarTra 
a. có thân thê tráng kiện, mạnh khỏe. 

kallahãra z. cây, cây bông súng trắng, hoa sen trắng. 

kallola zn. cái gối. 

kavaca mm. lưới sắt để làm áo giáp, áo giáp có bọc sắt, 
binh giáp. 

kav[blandha zz. sự không cần, sự không chú ý đến thân 
thê, không đâu. 


kaväfa m., mí. cửa số, lớp ván ở ngoài cửa sắt [tủ kiếng 
bán đôi]. 

kavi m. thị sĩ. --fã ƒ --tta ní. tình trạng của nhà thị sĩ. 

kavi(tha, kapi(tha . cây táo vol. 

kasata m. sự từ khước, cặn bã, vị chát, cay đẳng. ađj. 
không có giá trị, mùi hôi thúi, bân thỉu. 

kasati [kas + a] cày bừa, có gắng phát triển. aor. kasi. 
pp. kasita, kattha ráng trông tỉa. 

kasana z. sự trồng tỉa. 

kasanta, kasamãna pz.p. sự cày bừa, sự cô gắng trồng 
trọt. 


kasambu m. thứ năm, cặn bã. --jäta a. không sạch, dơ 
bân, tánh xâu. 

kasã ƒ roi da. a. bị đánh bằng roi da. 

kasaya Hí. Sự sắc hay nấu thuốc, sự chưng, sự cất Tượu 
hay thuôc. 

kasava 0. m. vị đắng, vải màu cam. ađj. màu cam. 

kasi ƒ sự trồng tỉa, trồng trọt. --kamma z⁄. nghề canh 
nông, người cày cây. --bhanda zø. dụng cụ canh tác. 

kasina a. trọn, toàn cả. ø. đề mục đề tham thiên. ~- 
parikamma z. đọc tên kasina đê mục đê tham thiên. 
--mandala ƒ' vòng kasina đê làm đê mục. 

kasitattthãna z. đất trồng tỉa. 

kasitvä abs. đã cày bừa. 

kasira a. khốn khó, khó khăn. ø. sự khổ cực, bận rộn, 
phiên muộn.--rena ađ. với sự khó khăn. 

kasmira . xứ Cashmire ở hướng bắc Án Độ. 

kassaka . nông phu, người làm ruộng, rẫy. 

kassati [kass + a] bừa đất. or. kassi, coi kaddhati. 

kaham ad. ở đâu. 

kahäpana z. đồng tiền Ân Độ trị giá lối 5 đồng shilling 
của Anh. --naka ø. một cách hình phạt, cắt thịt ra từng 
mảnh nhỏ. 

kãka m. con quạ. --pãäda dấu chân quạ, chữ thập. -- 
peyya a. đây tới miệng [con quạ đậu trên miệng uông 
được]. --vanna a. màu con quạ, là màu đen, tên một vị 
vua Tích Lan. 

käkacchati [kas+cha] ngay. đør. --cchỉ. pz.p. --mäãna. 

kãkanikã /: đồng tiền giá thấp rẻ, bằng một phần tư của 
đông xu Anh. 

käãkasiira a. lanh lẹ như con quạ, người không biết hồ 
thẹn. 

kãkassara a. tiếng, giọng nói như con quạ. 

kãkI ƒ con quạ cái. 

käkola rn. con quạ đen. 

kãñca z. kiếng, thủy tỉnh, bịnh mắt có vảy cá, mây hay 
có mộng. --tumba mm. ve chai. --mani mm. thủy tỉnh.-- 
maya z. làm băng chai, kiêng, pha lê. 

kãja m. vác, mang, cột, cán. --haraka Hm.Ẻ một số đất ít, 
một cái gò, đôi đât nhỏ hay đôi do tuyêt đóng thành, 
người mang tuyêt giá. 

kãta mm. cơ thể nam. 

kãna a. mù một mắt. z. người một mắt. 

kãtabba gz. p việc phải làm. ø. phận sự bắt buộc. 
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kãtara a. nghèo khổ, khốn khó, bần cùng. 

kãtave, katum ¡z# làm [việc |. 

kätukäma a. ưa thích làm. --kämatä, --kamyafä ƒ: 
thích làm hay hành động. 

kãdamba ø. loại ngỗng cánh xám. 

kãnana z7. rừng, vườn lớn. 

käpilavatthava a. thuộc về xứ Ca-Bì-La- Vệ. 

kãpurisa z. người đê tiện, nghèo khổ, đáng khinh bị, 
bân tiện. 

kãpotaka a. màu trắng đục. --tikã ƒ một loại rượu màu 
hơi hung hung. 

kãma 7. sự thỏa thích, tình dục, sự thưởng thức, vật vui 
thích trân thê. --giddha tham muôn thỏa thích theo 
tình dục. --guna ø. tình dục, ngũ trân. --gedha mm. sự 
quyên luyên theo dục trân. --cchanda ø. sự thỏa thích 
theo dục trân. --tanhã ƒ. sự khao khát tình dục ngũ trân. 
--da, --dada a. cho cái gì mình thích. --đhãtu ƒˆ cảnh 
giới dục trân. --panka 7n. sự sa lây trong tình dục. -- 
parilaha m. sự nóng sôt của tình dục.--bhava 7. cảnh 
dục giới. --bhogT a. hưởng sự vui thích của dục trân.-- 
mucchä ƒ' sự mê mân trong tình dục.--rafi ƒ' sự vui 
thích tình dục.--räga . sự mê sa tình dục. --loka 7m. 
cảnh dục giới. --vitakka ?. sự suy nghĩ về tình dục. - 
-sañkappa 0. tư tưởng vê tình dục. --saññojana z⁄. 
dây cột trói tình dục. --sukha zø⁄. sự an vui trong tình 
dục. --sevanä £ sự dâm dục. 


kãmatä ƒ sự ước ao, ham muốn. 

kãmI z. người có được vật vui thích, ¡n cpds. muốn, ước 
ao. 

kamuka z. dục tình, đa dâm, hảo sắc. 


kãmeti [kam + e] khát khao, ham muốn. aør. --SỈ. pp. 
kamita. 


kãmetabba p.p. nên ước ao. 


kãya mm. một đồng, sự gom lại, thân thê. --kamma z. 
nghiệp thân. --kammaññatäã ƒ sử dụng của thân. -- 
gata a. liên quan đến bản thân. --gantha ø. sự bó buộc 
của bản thân. --gufta a. thâu thúc bản thân, gìn giữ 
hành vi của thân. --đãha zø. sốt rét; sự sưng mình. -- 
daratha z. sự khốn khô tắm thân. --duccarita ø. sự 
hành ác của thân. --dvära ø. cửa thân [là nơi phát sanh 
sự hành động của thân]. --đhãtu ƒ sự đụng chạm của 
thân. --ppakopa ø. hạnh kiêm xấu xa. --ppacãlakam 
ad. sự ngả nghiêng của thân. --pafibaddha a. có liên 
quan đến thân. --payoga zø. thói quen của thân. -- 
parihärika a. khuynh hướng của thân. --ppasäda mm. 
sự cảm giác của thân. --passaddhi ƒ' thân thanh tịnh, 
yên lặng. --pagabbhahiya ø. thân vô lễ độ. -- 
banddhana z. dây thắt lưng, dây nịt lưng. --mudutã 
ƒ thân mềm mại, dễ uôn năn. --lãhutã ƒ thân nhẹ 
nhàng.--vañka z. sự uốn cong của thân. --vinññatti ƒ 
sự hoạt động của thân.-- viññãna zø. thân thức. -- 
viññeyya 4a. thấu rõ do cửa thân. --viveka zø. thân 
thanh tịnh. --veyyãvacea ø. sự sốt sắng của thân. -- 
samsagøa mm. sự đụng chạm của thân.-- sakkhi a. 
người lãnh hội chân lý do thân [như niệm thân]. -- 
sañkhära 0é. sự hành động của thân [thân hành]. -- 
samäcära z. hạnh kiểm tốt. --samphassa 7. thân xúc, 


sự tiếp xúc của thân. --sucarita z. thân trong sạch. -- 
Soceyya 7ø. sự trong sạch của thân. 


kãy¡ka a. có liên hệ hay có kết quả từ bản thân. -- 
dukkha ø. thân đau khô. 

kãyujjukatã sự ngay thắng của thân. 

kãyñpaga a. sự quyến luyến của thân, đi tái sanh. 

kãyñra z. chiếc vòng đeo trên cánh tay. 

kãra m. hành động, sự giúp việc, hành vi của sự tôn 
kính. 

käraka m. người làm, hành động. ø. cú pháp của văn 
phạm Pàli. 

kärana ø. lý do, nguyên nhân. --nã zbi. do phương cách 
của, xuyên qua, bởi, kim kãranä. ƒ tại sao vậy? 

kãranäã ƒ tra tấn, hình phạt. --nika zn. người tra tấn. 

kãrã ƒ, kãrãghara z. trại cải huấn, khám đường, nhà 
lao, tù. 

kãrãpaka 3. người thảo kế hoạch, người ra lịnh cho làm 
một việc gì. ƒ. --pikä. 

kãrãpana ø. sai khiến làm, ra lịnh cho làm. 

käräpeti caws. của karofi. aor. --eSÌ. pp. pỉta. 

käräbhedaka a. người vượt ngục. 

kãrikã ƒ một luận giải. 

kãriya ø. bốn phận, hành vi, việc phải làm. 

kãrT 3. người làm, hành động. 

kãruñña z. lòng từ mắn. 

kãrunika a. sự bi thương, trắc ẩn. 

kãreti caus. của karori biêu, sai làm [kiến trúc, xây cất]. 
aor. kãresi. abs. käretvä. pr.p. kärenta. 

kãla mm. thì giờ. --sseva sớm. --mkaroti chết. --kafa pp. 
sự chết. --kiriyä /. sự chêt. --kannÏ z. người vô phúc, 
bât hạnh. --pavedana z. sự tuyên bô thì giờ. --vädï a. 
nói đúng lúc, đúng giờ. 

kãlañññ a. người biết rõ đúng lúc. 

kãlantara ø. cách khoảng, thời gian. 

kãlika a. quyền, tạm [một thời gian]. 

kãliñga zr. tên một xứ đông Ấn Độ. 

kãlTya ø. kiều dân ở chung nhau. 

kãlena đúng giờ, đúng lúc. 

kãlenakãlam thỉnh thoảng có lúc có khi. 

kãlusiya ø. dơ bẫn, đen tối, lờ mờ. 

käveyya r. thi phú, bải thơ. 

kãsa 7. một loại lau sậy, sự tiêu thụ. 

kãsãya, kãsãva z1. y casa. ađ/. nhuộm màu cam vàng. 

kãsi r. tên một xứ [đô thị nó là Benares]. 

kãsika a. thuộc về hay làm tại xứ kàsi. 

kãsu ƒ lỗ, hằm hó, hang. 

kãJa a. đen, tối. z. màu đen. --kũta 7n. tên một núi trong 
Hy Mã Lạp Sơn. --kesa a. tóc đen huyện [còn trẻ]. -- 
tipu m. chì đen. --pakkha z. hạ huyện, thời kỳ không 
trăng. --lona ø. muôi đen. --sTha 7z. một loại sư tử. -- 


sutta ứ. đường lằn đo của thợ mộc. --hamsa con hạc 
đen. 
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kãl|aka a. đen. rí. đốm đen, sự dính dơ, hột đen trong 
gạo. 

kã|ãyasa r. sắc [đen]. 

kãalävaka ?. một loại voi. 

kaliya như kalTya. 

kikĩ zn. chím cà cưỡng hồng. ƒ con cái. 

kiñkara 3. người giúp việc, người hầu. 

kiñkin / tiếng kêu [leng keng của chuông hay lục lạc]. 
-—nikajäla ø. lưới của tiêng chuông kêu ù ù. 

kicca ø. phận sự, việc làm, công việc, chuyện phải làm. 
~-kãrT a. người làm công việc của mình. 

kiccäkicca ø. việc phải làm và không nên làm. 

kiccha a. khó khăn, đau đớn. m. buồn bực, khó khăn. 

kicchati [kit +cha] bị phiền muộn. đør. --chỉ. 

kiñcana mí. Vài việc, việc nhỏ mọn, quyến luyến theo 
thê sự. 

kiñcãpi in. bất luận cái gì, nhưng, tuy vậy mà, dầu thế 
nào. 

kiñjakkha z. sợi nhỏ, phấn, nhụy, hoa. 

kiftha ø. hột lúa mọc lên.--fhãda a. ăn lúa mạch. -- 
sambädha, --samaya 7. mùa gặt lúa khi lúa mọc lên 
đây đủ. 

kinanta pr.p. của kinäH. 

kinätfi [ki + nã] mua. zør. kini. zbs. kinitvä, kitväã. ¡nƒ/ 
katum, kinitum. 

kinna pp. của kirafi; ní. men rượu, rải rác, chạy tứ tán. 

kitava m. sự gian lận, lường gạt. 

kittaka ¿zer. bao nhiêu? định giá ra thế nào? 

kittana z. sự giải thích, cắt nghĩa sự khen ngợi, ca tụng. 

kittävatä ad bao xa? Có quan hệ thế nào? 

kitti / danh tiếng, tiếng tămg lừng lẫy. --ghosa, --sadda 
m. sự lừng danh. --mantu a. danh tiêng. 

kittima a. nhân tạo, giả. 

kitteti [kitt + e] khen ngợi, tuyên bố, tán dương, kể lại. 
đor. --©SÏ. pp. kittita. PP. kittenta. 


kinnara z. một loại phi cầm đầu mình giống người, con 
thích đề huờn nhơn; tên một quốc gia ở nơi rừng. --rĩ 
# con thích đề huờn nhơn cái. 


kipillikã ƒ con kiến, con mối. 

kibbisa ø. hành vi sai quấy, tội trọng. --kãrT 3. phạm 
tội trọng. 

kimakkhayï a. giảng thuyết cái chỉ. 

kimattham øđ. với mục đích gì? --tthiya a. về ý định 
gì, ý muôn gì? 

kimi mm. con sâu, đòi, loài chí, rận.--kula ø. một loại sâu, 
đòi. 

kimpakka, phala ø⁄. trái có chất độc [giống như trái 
XOàiI]. 

kimpurisa như kinnara. 

kira n. thật vậy, đúng vậy. 

kirana m., ní. tia sáng, sáng chói. 

kirati [kir + a] tung, rắc, rải rác, chạy tán loạn. aør. kiri. 
pp. kinna. 


kirãta m. một giống người rừng, mọi. 

kiriya mí. kriyã, kiriyä ƒ hành động, làm, biểu diễn. -- 
vãda mm. sự tin về ảnh hưởng của nghiệp. --vãd1 m. 
người tuyên truyền về thuyết nghiệp quả, tin nghiệp 
báo. 


kirTta nø. cái mão, mũ vua chúa, vòng hoa đội đầu. 

kilañja ø. chiếu làm bằng lác. 

kilanta pp. của kilamari mệt mỏi, mệt nhọc, kiệt lực. 

kilamatfi [kilam + a] bị mệt mỏi, mệt nhọc. zør. kilami. 
abs. kilamitvä. 

kilamatha m. sự mệt, sự chán ngán. 

kilamanta pr.p. của kiamafi trở nên mệt nhọc, chán 
ngán. 

kilamita pr.p. của kilameti. 

kilamTyati pass. của kilameri đã làm cho mệt nhọc. Ø7. 
miyi. 

kilamiyamäna pr.p. của kilam1yafi đang làm cho mệt 
nhọc. 


kilameti cawus. của kilamari làm cho mệt mỏi, chán 
ngán. đør. --esi. pr.p. kilamanfa. abs. kilametvä. 

kilãsa rn. bịnh ngoài da. 

kilittha pp. của kilissati. 

kilinna pp. của kiljjjafi ướt, mốc meo, dơ bẩn. 

kilissati [kilis + ya] trở nên dơ bần, ô uế, không sạch sẽ. 
đor. kilissi. pr.p. kilissanfa.--na 0ø. bị dơ bân, ô uê. 

kilesa 7. sự ham muốn, tình dục, sự nhơ bần, hư hỏng, 
trụy lạc. --kãma ø. tình dục. --kkhaya m. sự diệt trừ 
ái dục. --ppahäna z. sự dứt bỏ phiên não. --vaffhu r. 
vật làm cho dính líu theo thê tục. 

kilesati [kilis + e] làm cho dơ bẩn, phiền não. aør. --€Si. 
pp. kilisita. 

kilomaka ø. màng phôi. 

kisa a. gầy ốm, xanh xao, tiều tụy, hốc hác, làm xấu xa. 

kiñci ín. vài cái, ít cái. 

kiñsuka mm. cây lá um tùm. 

kim re. infer. pron. cái gì? m. ko ai? ƒ kã người nữ nào? 
ní. kam vật gì? --kãranä ad. với lý do gì --vãdï a. cô 
châp ý kiên nào? 

kita, kitaka m. một loại sâu bọ, con mọt. 

kita pp. của kimaii đã mua. 

kĩdisa a. với loại nào?, giống cái nào? 

kIra z. con két, con vẹt. 

kTla 7. nọc, cọc, cử. 

kTva ïn. bao nhiêu, bao xa. --taka a. bao nhiêu. 

kilati [ki| + a] chơi giỡn, thê thao, tự mình làm cho vui 
chơi. đør. KHI. pr.p kilanta, kTlamäna. ¿bs. kilitväã. 

kĩlanaka ø. đồ chơi. ø4j. chơi giỡn 

kĩlanã, keli / các môn thể thao, sự vui đùa, vui chơi. 

kilã ƒ sự vui chơi, môn thê thao. --golaka 0ø. bóng đả. - 
-pasufa a. ưa thích thê thao. --bhandaka ø. một món 
đô chơi. --mandala ƒ' vận động trường. 

kĩläpanaka a. người làm đồ chơi. 

kĩläpeti caus. cúa kijari biêu cho chơi giỡn, thê thao. 
đor. --eSi. pr.p. kilãpenta. abs. kilãpetvä. 
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kilita pp. của kilati đã chơi giỡn. mí. thê thao, chơi giỡn. 

kukutthaka z:. một loại phi cầm [chim]. 

kukku z. đơn vị đo chiều dài xưa lối 22 ngón tay nằm 
ngang. 

kukkucca ø. phóng tâm, bận rộn, sự hối hận, ngần ngại, 
do dự [tâm]. --caka a. ngần ngại, do dự. 

kukkuecäyati đemmn. từ kukkucca cảm thấy ăn năn hối 
hận. 

kukkufa z. con gà. --fT con gà mái. 

kukkura øi. con chó. --vafika a. hành theo hạnh con 
chó [cách khô hạnh]. 

kukkula ?. tro nóng, tên một cảnh địa ngục. 

kuñkuma z. cây nghệ, vàng nghệ. 

kucchi z. ƒ ruột, bụng, bên trong. --†tha ø. để trong 
bụng. --dãha mm. chứng sưng bao tử, ruột. 

kucchita pp. đáng khinh bỉ, đê tiện. 

kuja 7n. cây, sao hôm. 

kujjhati [kudh + ya] phát sân. zør. kujjhi. pp. kudha. 
pr.p. kujjhanta, kujjhamäna. 

kujjhana zø. --nã ƒ sân hận, bực tức. 

kujjhitvä, kujjhiya z5s. đang sân hận. 

kuñcanäda ø. sự khởi kèn, tiếng voi rồng. 

kiñcika ƒ. chìa khóa. --vivara zø. lỗ chìa khóa. 

kuñcita pp. của kuñcafi uôn cong, móc, uốn quăn. 

kuñja ø. thung lũng nhỏ, hẹp, vòi vol. 

kuñjara /n. con voi. 

kufa m., ní. cái chậu, bình nước. 

kufaja mm. một loại cỏ để làm thuốc. 

kuti, --kã ƒ cái lều, cái cốc, am. 

kufila a. bẻ cong, uốn cong. --fã ƒ sự uốn cong; sự 
không thành thật. 

kutumba z. gia quyến. --bika, kutũmbika 0. người 
81a trưởng, người trưởng lão trong ø1a quyền. 

kuftha rø. bịnh cùi, một loại cây có mùi thơm. 

kuf{hI 3. người cùi, bịnh hủi. 

kuthãrI ƒ cái búa, cái rìu. 

kudumala ø. bông búp, sự nảy chồi. 

kudda zø. vách tường. 

kunapa ø. tử thi, xác chết, vật làm nôn mửa. --gandha 
m. mùi thử thi. 

kunäla m. chim cư ở xứ Ấn Độ. 

kuni r. người què, tàn tật. 

kunfha a. cùn [dao], không bén. 

kunfheti [kunth + e] làm cho cùn, cho què. đør. --€SÌ. 
pp. kunthita. 

kundaka ø. cám [gạo]. --piva m., mí. bánh làm bằng 
cám. 

kundala ø/. bông tai, sự quăn, xoắn lại. --kesa a. tóc uốn 
quăn. --ävatfa a. xoay vòng, xoăn lại. 

kundalï z. đang quăn thành vòng, có đeo hoa tai. 

kundikä, kundli £ bình đựng nước, bình có quai. 

kutihala ø. sự kích thích, sự tò mò. 

kuto ađ. từ đầu? khi nào? 


kutfa mó. hạnh kiêm, hay làm dáng, làm tốt. 

kuttaka ø. tấm thảm lớn vừa cho 12 phụ nữ nhảy múa. 

kuttha, kutra zd. ở đầu? 

kuthita pp. đang sôi, nóng quá. 

kudassu ¡. khi nào? 

kudäcana, --nam ¡. có lúc, có khi, bất cứ lúc nào. 

kuddäla m. cái cuốc, cái xẻng. 

kuddha pp. của kujjhaïi sân, bực tức, nóng giận. 

kudriũsaka mm. một loại hột. 

kunfa z. một loại phi cầm; giáo, thương của vua. 

kuntanI £ chim mỏ nhát. 

kuntala 7n. tóc. 

kuntha m. một loại mối. 

kunda z⁄. một loại hoa lài 

kunnadi ƒ/ lạch, ngòi, một giống nhậy, rận. 

kupatha mm. sái đường, tà đạo. 

kupita pp. của kuppaii sân hận, hay giận, làm mất lòng 
nBười. 

kupurisa . người ác, xấu. 

kuppa a. không vững chắc, hay đời đồi. 

kuppati [kup + ya] bị giận, bực tức, hay thay đổi. aør. 
kuppi. pr.p. kuppamäãna. 

kuppana z⁄. sự sân hận, sự bực tức, sự quấy rầy. 

kubbati 0z karotI. 

kubbanaka ø. rùng nhỏ, bụi rậm. 

kubbanta, kubbamãna pr.p. của kubbaii đang làm, 
đang biêu diễn. 

kubbara ?. cây gọng xe [bò]. 

kumaii ƒ sự hiểu lầm, tà kiến. zđÿ. cô chấp tà kiến. 

kumära, --raka m. đứa trẻ trai, còn thanh niên. --kT]ä ƒ 
đô chơi của trẻ con. 

kumärikä, kumärT £ con gái, cô gái còn trinh. 

kumina z. môi, bầy cá. 

kumuda z. bông súng trắng, sen trăng. --nãÏa ø. cọng, 
cuông cây bông súng, cọng sen. --vanna a. màu của 
bông súng trăng. 

kumbha ø. bình nước. --kãra ø. người làm gốm [nồi, 
chậu, bình]. --kãrasäla £ lò gôm. --dãsI ƒˆ người nữ 
mang hay gánh nước. 

kumbhaka z. cột buồm [ghe thuyền]. 

kumbhanda 0. bầu bí, một hạng Chư Thiên. 

kumblhi ƒ một cái chậu, bình. 

kumbhila . con sấu. 

kumma ø. con rùa, con ba ba, đồi mồi. 

kummagøa 0. sái đường. 

kummäsa zz. sữa đặc có kem trên mặt, bữa tiệc lớn. 

kura z. cháo, gạo nấu. 

kurandaka 0. cây có bông, bông kiều mẫu. 

kurara z. con ó biển, chim ưng. 

kuruiga . một giống sơn dương. 

kurumäãna pr.p. karoíi đang làm. 

kurura{tha z. xứ Kuru [Án Đội. 
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kurira a. hung bạo, dữ tợn, mãnh liệt. 

kula ø. gia quyến, dòng, giống. --geha z. nhà của gia 
quyến, nhà cha mẹ. --tanti ƒ truyền thống của gia đình. 
--diũsaka 3. người làm cho gia quyên mang tiếng xấu 
xa, người làm tai hại cho gia quyên. --dhïtu ƒ con gái 
của gia quyên đáng kính nề. --putfa z. người trai của 
gia đình danh tiêng. --vamsa ø⁄. gia thông, dòng dõi, 
con cái. 

kulaägära . người làm cho gia quyến suy sụp, hư hại. 

kulattha mm. một loại giả đậu. 

kulala zn. con diều hâu, chim ó. 


kuläla z. người làm đồ gồm [bình, chậu]. --cakka zø. 
bánh xe người làm đồ gốm. 


kulävaka z. Ô. 

kulisa ø. trái chùy hay trượng đầu bịt vàng, lưỡi tầm 
Sết, 

kulĩna a. được nhìn nhận dòng giống. 

kulTra mm. con cua. --pãda a. cái giường có chân tiện 
hình con cua. 

kulũpaga a. người hay lui tới một gia quyền. 

kulla m. cái bè. 

kuvalaya zø. cây sen. 

kuyera m. tên một vị Trời Tứ Đại Thiên Vương cai quản 
hướng băc, chúa tê của loài dạ xoa. 

kusa 0. một loại cỏ thơm, cây chanh, vận mạng.--agga 
ní. lưỡi cọng tranh. --elra z. y phục làm băng cỏ tranh. 
--päfa í. sự rút, băt thăm theo may rủi. 

kusala ø. sự hành thiện, sự làm lành, có đức độ. a4đƑ. 
khéo, gIỎI, thông minh. --kamma z⁄. thiện nghiệp, 
hạnh kiêm đúng đắn. --cetanä ƒ. thiện tính [tánh lành]. 
--dhamma ø. pháp thiện. --vipäka ứ. kêt quả của 
nghiệp thiện.--fã ƒˆ sự thông thạo, sự hoàn thành, sự 
khéo léo. 

kusinärä ƒ. tên xứ, đô thị Malla. 

kusita a. xắc Xược, lười biếng. --tatã ƒ/. --tatta mí. sự 
lười biêng, biêng nhác. 

kusuma z⁄. bông, hoa. 

kusumita a. đang có bông, trô bông. 

kusubha zn. hầm, hồ, lỗ nhỏ. 

kusumbha z:.cây vang, gỗ có màu đỏ dùng để nhuộm 
[đỏ]. 

kusäla rn. vựa lúa, kho. 

kuha, kuhaka a. gạt gầm, lường gạt. 

kuhanã ƒ giả dối, gạt gầm, gian lận. 

kuhara z. lỗ, hang, động. 

kuhim ađ. ở đâu? 

kuheti [kuh + e] gian lận, dối trá. øør. --esi. 

kũjati [kũJ + a] nói líu lo, nói thỏ thẻ. đør. kũjI. pp. kũJ1ta. 

kñjana ø. tiếng hót líu lo của chim. 

kũjanta, kũjamaãna pzr.p. hót líu lo. 

kñjita ø. tiếng hót [chim]. pp. vang tiếng chim hót. 

kũfa a. giả dối, gian lận, lường gạt, không thuần hóa. -- 
gona z. con bò khó dạy. --affa z. yêu câu sái quây. - 
-aftakaraka người thỉnh câu sát. --jatila rm. đạo sĩ giả 


dối. --vãnija m. người buôn bán gian xảo.--gãra mí. 
đên có chóp cao nhọn, xe tang, linh xa, nhà cât tạm. 

kũfa ?n., mí. chót cao, quyên thế, ngọn, định [tháp], nóc, 
chóp, đầu, cần [đương cầm]. ø. sự sái quấy, sự lường 
gạt. 

kũpa z. giếng, hầm, động. 

kũpaka 7. cột buồm, cột trụ. 

kñla ø. mé sông, sự đắp đê. 

kekara ø. người lé mắt. 

kekä ƒ tiếng gáy của con công. 

ketakI /£ dứa hoang [rừng]. 

kefu 7. cờ, cờ hiệu [đuôi cheo]. --kamyafä ƒ. muốn 
được quyên hành, sự khoe khoang tự đắc. --manfu ør. 
trang trí với những cờ xí. 

ketum /z mua. 

kedära m., mí. đất có thê cày cấy được. 

kedärapäli ƒ cái đập nước, sự đắp bờ đê nhỏ trong 
ruộng lúa. 

kenipäta rn. bánh lái ghe. 

keyũra ø. chiếc vòng đeo trên cánh tay. 

keyya a. bán được, vật bán được. 

kerätika a. lường gạt, giả dối. z. người không thành 
thật. 

kerätiya a. gian xảo, giả dối. 

keläsa m. tên một trái núi ở Hy Mã Lạp Sơn. 

kevaffa mm. người chải lưới. 

kevala a. hiu quạnh, không lẫn lộn, trọn vẹn, nguyên 
vẹn. --kappa a. hầu như trọn vẹn. --paripunna a. đầy 
đủ trọn vẹn. --lam ad. chỉ có. 


kesa m. tóc. --kambala ør. mền làm bằng tóc. --kambalĩ 
a. thuộc về mên làm băng tóc. --kaläpa z. bím tóc 
[thắt bím]. --kalyäna ƒ tôt đẹp của tóc. --dhãtu ƒ: tóc 
xá ly [của Phật]. 

kesara ø. sự trang điểm tóc bằng bông hoa; tên của thú. 
--sTha 7n. lông gáy hay bườm ngựa, sư tử. 

kesarT zn. con sư tử. 

kesava /n. nhiều tóc. zw. Thần Vishnu. 

kesoropana 7ø. cạo tóc. 

kesohäraka ?. sự nhồ tóc, sự cạo tóc, người thợ cạo tóc, 
râu. 

ko m., sing. của kim ai, người nào? 

koka m. chó sói. 

kikanada zø. bông sen nhỏ. 

kokila m. cu cu. 

koci i. người nào đó, bất cứ ai. 

koccha z⁄. bàn chải, lược chải, ghế mây. 

kojava 7. tắm thảm. 

koñca ?. con cò. --nãda 7. như chữ kuñcanäda. 

kotacikã ƒ bộ phận của giống cái. 

kofi ƒ chót cao, đỉnh chấm chỗ cuối; mười triỆu. -- 
ppakofi ƒ mười triệu tỷ. --ppatta a. đã đên chỗ cuôi 
cùng, cô châp trọn vẹn. 

kotilla zø. sự uốn cong, vặn, xoắn. 
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kotisimbali, kũta ø. cây gòn đỏ có gai. 

koftana ø. nhốt, rào lại. 

kottita pp. của koffeti. 

kofteti [kuft +el nghiền, tán, đâm giã, đập phá, phá tan, 
đập bê từng mảnh, đánh đập. zør. --esi. pr.p. koftenta. 
abs. kottetvä. 

kottha m. bụng dạ, một căn phòng, phòng tích trữ vật 
dụng. --ägära ø/. vựa, kho, kho tàng trữ, nhà trữ đô. - 
-ñgãrika mm. người giữ kho. --ãsaga a. ở trong bụng. 

kotthaka zn. chòi canh, cửa chánh, chỗ đề ấn núp, phòng 
kín, thành lũy. 

kotthãsa ø. sự chia phần, phần ăn, một phần. 

kona m. góc, chỗ cuối, cày cung, mũi tàu. 

kotũhala øò. sự tò mò, sự kích thích. 

kotthu, --ka mm. giống chó rừng. 

kodanda z. cây cung, sự cúi chào. 

kodha 7. sự sân hận. 

kodhana z. không kiểm soát được tâm, càu nhàu, buồn 
bực. 

konta như kunta. 

kopa ø. sự giận, sân hận. --neyya a. dễ sân. 

kopï a. xấu tánh, hay sân. 

kopma z. bộ phận che kín [của nam, nữ], quần đùi, xì 
líp. 

kopeti caus. ca kuppari làm cho sân, khuấy rồi, làm 
rung động, vi phạm luật lệ. zøz. --esi. pp. kopita. abs. 
kopetvä. 

komala z. mềm mại, tạo ra tình thương. 

komära a. thiếu niên. --bhacca z. thuốc trị bịnh trẻ con, 
người được một hoàng tử nuôi dưỡng. -- 
brahmacariyä ƒ. sự nguyện cho được phạm hạnh từ 
lúc thơ âu. 

komudi £ ánh trăng, ngày rằm tháng mười. 

koraka mm. mụt, chồi, mầm non. 

korabya, koraya a. thuộc về xứ Kuru, truyền thống từ 
xứ Kuru. 

kola mm, mí. trái táo. 

kolaka z. trái tiêu. 

kolafthi ø. hột táo. 

kolamba ứ. cái lu lớn. 

koläpa zn. bọng cây. 

koliya rz. một dòng họ của Thích Ca. 

koleyyaka a. giống, loại tốt [chó]. 

kovida a. thông minh, rành mạch. 

kosa 7. phòng trữ đồ, kho tàng, con kén, bao, vỏ [dù]. 

kosaka m, mí. cái tách, vật để uống [như chén, ly], cái 
bao, vỏ nhỏ. 

kosajja m. lười biếng, xắc xược. 

kosalla ø. thông thao, tài năng. 

kosãtakT ƒ giây thanh long, trái ăn được. 

kosaphala zø. hột đậu khấu. 

kosambi ƒ tên đô thị của xứ Vatsa. 

kosala m. tên xứ rất có uy quyên trong thời Đức Phật. 


kosarakkha ứ. quan giữ kho tàng. 

kosika m. chim cú. 

kosinäraka a. thuộc về xứ Kusinàrà. 

kosĩ /. bao, vỏ [kiếm]. 

koseyya 0. tơ lụa, hàng tơ lụa. zđÿ. thuộc tơ lụa. 
kosohita a. bao lại, bọc lại, đắp lên. 

kohañña r0. sự giả bộ, lường gạt. 

kriyä như kiriyä. 

kvä in. ở đâu? --ci in. lối nào đó? 


-KH- 


kha z. không gian, trên bầu trời. 

khaga in. con chim. 

khagga . cây gươm. --kosa 7. vỏ gươm. --gãhaka ứ. 
người câm gươm. --tala 0ø. lưỡi gươm. --dhara a. sự 
mang gươm. --visäna ứø. con tây u, người có cái còi 
giông cây gươm. 

khacati [khac + a] cần, khảm [Ốc xa cử], trang trí với. 
aoør. khaci. pp. khacita. 

khajja a. ăn được, nhai. zø. vật thực cứng, thịt dịu ngọt. 
--ka mí. thịt ngọt. --antara ø. nhiêu loại kẹo ngọt. 

khajju ƒ. ghẻ ngứa. 

khajjũrT £ cây chà là. 

khajjopanaka . con đom đóm. 

khañja a. què, đi khập khiễng. 

khañjati [khaj + m-a] đi cà nhắc. aor. khañji. --na ø. 
sự đi cà nhặc. . chim chìa vôi. 

khana ứ. sát na, một chập, một giây, một dịp thuận tiện. 
--nena ađ. trong một sát na. --nãfTta z. mât dịp may. 

khanati [khan + a] đào [đất], nhố gốc. aor. khani. pp. 
khata. pr.p. khananta. abs. khanitvä. --na m. sự đào 
[đât]. 

khanika a. một lúc, một chập, tạm thời, có thê thay đối. 

khanitfï ƒ' cúp đào, cây xà beng. 

khanda ø. một chút, một miếng nhỏ, kẹo đường phèn. 
ađjj. bê nhỏ. --đanta a. răng đã rụng. --phula z. sập 
bê từng mảnh [cao ôc]. 

khandäkhandam, --dikam ad. bê từng mảnh vụn. 

khandana z. sự bề, gãy. 

khandikã / một miếng, một miếng bê. 

khandiecea ø. trạng thái đang lung lay, muốn gãy [răng]. 

khandita pp. của khandeti. 

khandeti [khand + e] bề từng mảnh nhỏ, vượt quá, vi 
phạm, có tội. zør. --esi. abs. khannetvä. 

khata pp. của khapari đã đào lên, nhỗ gốc lên, làm có 
thương tích, mât cả đức hạnh. 

khatta ø. khoa chánh trị, thuộc về người chiến đấu [nhà 
vua]. 

khattiya z. người thuộc dòng chiến sĩ. zđj. thuộc về 
dòng vua. --kañiñã /. công chúa. --kula ø. dòng chiên 
sĩ. --mahäsäla rn:. đại phú gia của dòng chiên sĩ. -- 
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mãyã ƒ/ nghệ thuật đặc biệt của dòng vua. -- 
sukhumäla z. dịu dàng và tê nhị như Hoàng tử. 

khattiyä, --yãnI ƒ. phụ nữ thuộc hoàng phái. 

khattu mm. người đánh xe, quan cận thần, quân sư. 

khadira z. cây nhục quế, keo. --aägãra z. cục than đỏ 
của cây xiêm gaI, cây keo. 

khanti ƒ sự nhẫn nại, sự mong mỏi, sự kiên nhẫn. --bala 
ní. sức mạnh của sự nhãn nại. --mantu z. nhịn nhục, 
nhân nại. 

khantika a., ín. cpđs. tin như vậy, aññakhantika sự tin 
tưởng người khác. 

khantu . người kiêng cữ, người chịu đựng, người quân 
tử, tử tê. 

khandha ¡z. một khúc cây, chiều lớn, to, đống, khối, 
một đoạn, một chương mục, uân có cảm giác trong mọi 
hình thức của đời sông. --pañcaka zø. ngũ uân. 


khandhaka m. một phần hay một đoạn [văn]. 

khandhãvãra ø. cấm trại, đồn, trận địa. 

khama a. thứ lỗi, bền bỉ, nhẫn nại, chịu đựng [đau khô]. 

khamati [kham + a] nhẫn nại, bền lòng, thứ tha, nhịn 
nhục. zør. khami. pp. khanta. pz.p. khamanta, 
khamamäãna. 


khamana z. khamã ƒ khoan hồng, nhẫn nại, chịu 
đựng. 

khamäpana zz. yêu cầu, xin thứ lỗi. 

khamäpeti [kham + ape] xin ai thứ lỗi, xin lỗi. zør. -- 
ei. pc khamäpenta. pp  khamapita. 4s. 
khamäpetvä. 

khamitabba p¿.p. nên tha thứ [lỗi]. 

khamitvä abs. đang thứ lỗi. 

khambhakata a. tay chống nạnh. 

khaya 7. sự hao mòn, suy vi, phá hoại, điều tàn, sự hoàn 
thành. --änupassanä ƒˆ trí tuệ thây rõ sự điêu tàn của 
pháp hành. 

khara a. cứng, thô, nhám, gồ ghê, lồi lõm, bén nhọn, 
đau đớn. --fta n7. --tã ƒ. sự thô, nhám, gô ghê. 

khala ø. sân đập lúa. --agga r. khởi sự đập lúa. -- 
mandala sân đập lúa. 

khalati [khal + a] sây chân, trượt chân. zør. khali. pp. 
khalita. z5s. khalitvä. 


khalita ø¿. lỗi lầm, sấy, trợt chân. 

khalĩna . hàm thiết ngựa. 

khalu 7. thật vậy, chắc vậy. 

khaluika . ngựa chứng khó trị. 

khalläfa a. hói. --sĩsa a. hói đầu. --tiya ø⁄. sự hói. 

khalopr ƒˆ một loại chậu, bình. 

khala a. thô, nhám, cứng rắn. m. người đều giả, người 
đê hẻn, tôi, xâu xa. 

khänu ứm., zữ. gốc cây [sau khi đồn]; đồn, bót, chỗ làm. 
-nuka mm. gốc cây, cột, trụ, đồn nhỏ. 

khãta pp. của khanari đã đào. 

khãdaka z. người ăn, đang sống. 

khãdati [khãd + a] ăn, nhai, cắn, gậm. zør. khãdi. pr:p. 
khãdanta, khãädamäna. --na ø/. hành động đang ăn. 


khãdanTya a. nên ăn. ø. vật thực cứng, thịt dịu ngọt. 

khäãdäãpana z. cho ăn, biểu ăn, hầu cho ăn. 

khãdãpcti caus. của khãdaứi biêu ăn, cắn. aor. --eSÌ. pp. 
khädäpita. pr.p. khãdäpenta. abs. khadäpetvä. 

khãdita pp. của khãdaứi ăn, đã cắn, đã tiêu thụ. --tatta 
ní. công việc đang ăn. 

khãditabba p¿.p. nên, đáng ăn. 

khãditum ¡n/ ăn, nhai. 

khãyati [khã + ya] hình như, giống như. aør. khãyi. 

khãyita a. ăn hết. ø. ăn vài món. 

khãra zø. chất bô-tát màu trắng giúp cho chất kiềm 
[hóa]--ka a. chât kiêm. mm. chôi, mâm non. --rika 4a. 
chât kiêm [loại kim thuộc dê hóa hợp với khinh khí và 
dưỡng khí [métaux alcalins]. 


khãri ƒ mười sáu phần đong lường của hột, một cái 
thúng, cái rô treo ở đầu cân với một số ít đất hay đá. 

khãrikãja, khãravidha ø., øí. thúng rô đề cân và trái 
cân [băng đât hay đái]. 

khäãleti [kha|+ e] rửa, giặt, súc [chai]. đoør. --eSÌ. pp. 
khãlita. a5s. khãletväã. 

khiddđä ƒ chơi giỡn, sự chơi đùa. --dasaka ø/. cuộc chơi 
trong thời kỳ mười ngày. --rati ƒ' sự vui thích, khoái 
lạc. 

khitta pp. của khipaii liệng, thảy, thảy bỏ, lặt bỏ, xô ngã, 
lật đô. --citta a. người có tâm bị xáo trộn. 

khipa . sự thảy qua vật gì, mồi nhử cá, áo choàng. 

khipati [khip + a] thảy, vãi [chài], thảy ra, hắt hơi. ør: 
khipi. pr.p. khipanta, khipamäna. zÙs. khipitvä. 

khipana z. thảy đi, liệng bỏ. 

khipita pp. của khipaii thảy ra. mí. sự hất hơi. --sadda 
m. tiêng hãt hơi. 

khipitum ¡z/' thảy đi, nhảy mũi. 

khippa a. mau lẹ. --taram ad. sớm quá, mau quá. --pam 
ađ. một cách mau quá. 

khila ø. sự cứng rắn [lòng dạ], sự vô tình, sự cứng cỏi. 

khma pp. của kh?yafi phụng phí, kiệt sức. --tta mứ. --tã ƒ: 
câu chuyện, công việc đã dứt. --maccha a. không có 
cá. --bTja a. người không có giống của sự sinh tồn. -- 
ñsava a. bực a-la-hán, người đã dứt hết phiền não. 

khrjati [khï + ya] bị kiệt sức, làm hao mòn hết, trở thành 
thât vọng. zør. khiyi. pr.p. khiyamana. abs. khiyitvi. 

khira z. sữa. --annyava mm. tòa nhà trắng. --paka a. vắt 
sữa. --odana zø. sữa gạo, nước cơm. 

khirikã ƒ cây có lá lớn [có nhiều mủ]. 

khila ;n. cái chốt, mộng, móc [áo], cây trụ, nông, cột. 

khujja a. người gù lưng. 

khudä ƒ người đói. 

khudda, --ka a. nhỏ, hèn hạ, thấp, không đáng kể. HI. 
mật ong ruồi. --kanikãya 7. tên của tập sách về qui 


tắc. --kapätha m. tên của quyền sách đầu tiên trong 
tập khuddaka. 


khuddã / loại ong ruồi. 
khuddãnukhuddaka a. những điều học nhỏ nhen. 
khuppipäsä ƒ sự đói khát. 
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khubhati [khubh + a] bị xao động hay quấy nhiễu. zør. 
khubhi. pp. khubhita. 


khura z. dao cạo, móng [thú]. --agga øó. phòng tra tấn. 
-=kosa ứm. bao, vỏ dao cạo. --cakka ø. bánh xe bén 
như dao cạo. --dhãräã ƒ' lưỡi dao. --bhanda zø. dụng 
cụ của thợ cạo. --manda cạo thiệt sát. 

khurappa ø. một loại cung tên. 

kheta, khetaka ø. cái mộc, cái khiên, áo giáp che ngực. 

khetta ø. cánh đồng, khoảng đồng ruộng, nơi thuận lợi, 
nơi mà vật gì có thể sản xuất được. --kamma z. công 
việc đồng áng. --gopaka z. người trông nom đồng 
ruộng. --sãmika 7. chủ điện. --fãÄjTva m. nhà nông, 
người làm ruộng. --fipama a. so sánh như đông 
ruộng. 

kheda m. hối tiếc, buồn rầu, đau khô. 

khepa z. thảy bỏ, liệng đi, mất [tinh thần]. --na zø⁄. đi 
qua [thì giờ], sự hao mòn, sự đoạn tuyệt. 

khepita pp. của khepett. 

khepeti [khip + e] xài phí [thì giờ, của cải], làm cho hao 
mòn. đør. --esỉ. pr.p. khepenta. zbs. khepetvä. 


khema a. an toàn, yên lặng, đầy đủ sự thái bình. -- 
tthãna zø. nơi chỗ núp ẩn. --ppaffa a. đắc được sự 
thanh tịnh. --bhũmi ƒ' chỗ yên ồn thanh tịnh. 


khemi mm. người hưởng sự an toàn. 

khela zz. nước miếng. --mallaka zn. ống nhỏ. 

kheläsika a. có tính chất chửi mắng, lường gạt. 

kho ¡n. thật vậy, đúng vậy, chắc chắn. 

khobha mé. sự đụng chạm, sự náo động, sự lay động, rỗi 
loạn 

khoma ø. vải len. zđj. thuộc vải gai. --dussa 7. vải gai, 
vải lụa, tên của một làng trong lãnh thô Thích Ca. 


si}: 


gagana z0. bầu trời, hư không. --gãmï z. bay trên trời. 

gaggarä ƒ. tên một cái hồ. --yati den. từ gaggaru. rông 
[trâu bò], gâm hét, kêu ô ô. 

gaggarT ƒ. ống bễ của thợ rèn. 

gaủgã ƒ sông Hằng. --fira n/. bờ, mé sông. --dvära r1. 
cửa sông. --dhãra z. chỗ chứa của sông, hô sông. -- 
pãra ø. bờ bên kia con sông. --sofa z. dòng sông, 
dòng suôi. 

gaủgeyya a. thuộc về sông Hằng. 

gaccha ø. cây, bụi rậm. 

gacchati [gam + a] đi, dời đi, bách bộ. zør. gacchi. pr.p. 
gacchanta. abs. gantvä. ¡/ ganfum. 


gaja m. con voi. --khumbha mm. trấn con voi. --potaka 
ín. con VOI con, vOI tơ. 


gajjati [gajj + a] rồng, la hét, gầm [trời]. aor. gajji. pr-p. 
gajjanta, gajjamäna. aÙs. gajjitvä. 

gajjanã ƒ sự rồng, gầm hét. 

gajjita pp. của g4jjafi ní. Sự rồng, gầm [trời sét]. --tu z. 
người la hét, gâm rông lên. 


gana m. một đảng, một nhóm, một phái chư Tăng. -- 
pũraka z. người làm xong một định túc sô. -- 
bandhana z. sự cộng tác. --saiganikã ƒ. sự thích ở 
lần lộn chỗ đông người. --ãcariya mm. thây dạy một 
nhóm người, người có nhiêu học trò theo học. -- 
ärãmafä ƒ. thích ở chung đám đông. 

ganaka một nhà toán học, kế toán, người thông thạo về 
toán pháp. 

gananapathäffta a. quá số của cách làm toán, không thê 
làm toán. 

gananã ƒ. một số, sự đếm, toán pháp. 

ganikã ƒ đĩ, mãi dâm, gái giang hồ. 

ganita pp. của ganeti đếm. mí. toán pháp, phép tính toán. 

ganT 7. người có nhóm tùy tùng. 

ganeti [gan + e] đếm nhận định. zør. ganesi. pr:p. 
ganenfa. abs. ganetvä. pr.p.ganetabba. 

ganthi, --kã ƒ. cái gút, chỗ cột, một súc cây lớn, một 
khôi. --‡thãna HÍ. chỗ đi qua khó khăn và tôi tăm. -- 
pada z. tiêng tôi nghĩa, bản kê những chữ khó hiệu. 

ganda mm. mụt nhọt, sự sưng lên, chỗ u lên, lồi lên. --ka 
mm. con tây u. 

gandikä / một khúc cây lớn có khoét lỗ dùng làm 
chuông, mõ, mõ cây. 

gandï ƒ cái cồn, kiến, thớt cây để xử tội [chặt đầu]. a4j. 
có mụn nhọt. 

ganduppäda ø. con trùn. 

gandũsa r. đầy miệng. 

ganhanta pr.p. của ganhäii lẫy, cầm, giữ, bám níu. 

ganhäti [gah + nhã] lấy, mang đi, giữ lấy, níu lấy. aør. 
ganhi. pp. gahita. abs. gahetvä, ganhitvä. 

ganhãpeti caus. của ganhãii sai biểu người lẫy, níu lấy. 
đoF. --©SÌ. pp. --pita, gãhäpita. abs. --petvä. 

ganhitum ¡z lấy, mang đi. 

ganhiya abs. ganhaii đã lấy, níu, cầm giữ. 

gata pp. cúa gacchaíi đã đi, đã qua, đã đến: nơi, đã có 
điêu kiện. --f{†häna ø. nơi người đã đên rôi. --tta mí. 
chuyện đã qua. --ddha, ddh[ z. người đã hoàn tât cuộc 
hành trình. --bhãva ø. như gatatta. --yobbana a. 
người đã qua lứa tuôi thiêu niên. 

gati ƒˆ sự đi, lớp học, nghề nghiệp, sự chạy, đi qua cảnh 
giới khác [tái sanh], sô phận, hạnh kiêm. --manftu 4. 
người có đức hạnh vẹn toàn. 

gatta m. thân thê. 

gathita pp. cột trói, buộc vào, tham muốn. 

gada mm. bịnh hoạn, tiếng, âm thanh, lời nói. 

gadati [gad + a] nói, thốt ra. zør. gadi. pp. gadita. 

gaddula 7n. đai da, băng, giây xích chó. 

gadduhana z. đang vắt sữa [bò].--mattam ad. thời 
gian ngăn như kéo vú con bò cái [vặt sữa]. 

gadrabha z. con lừa, người ngu, đần độn. 

gadhita như gathita. 

gantabba gi. p. nên, đáng đi. 

ganfu 7. người đi. 

ganfum i7 đi. 
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gantha ứ. cột lại, bó lại, cột trói lại, sự kết hợp lại; bản 
văn. --kãra ?m. tác giả, soạn thảo một quyên sách. -- 
dhura z. phận sự phải học kinh luật. --ppamocana 
ní. thoát khỏi sự trói buộc của thân. --na zø. sự soạn 
thảo, sự xe [dây], vặn, xoăn, sự đan băng len. 

ganthita pp. của gantheii. 

gantheti [ganth + e] cột lại, may nối lại, cột chung lại, 
đan, kêt lại zør. --esi pr.p. ganthenta. 4s. 
ganthetvä. 

gandha mm. mùi vỊ.--karandaka hộp đựng vật thơm. -- 
kufi ƒ phòng có mùi thơm, hương côc của Đức Phật 
ngự. --cunna ø. phân thơm. --jãta ø. những loại có 
chât thơm. --fela nø. dầu thơm. --pañcangulika ø. dâu 
hiệu năm ngón tay ở trên vài món hòa lần.. chât thơm. 
--säñra ím. cây trầm hương. --äpapa 7z nhà bán chât 
thơm. 

gandhabba mm. nhạc gia, nhạc sĩ trên các cung trời [càn 
thát bà], nhân vật săn sàng đi tái sanh. 

gandhamädana ø. tên một trái núi trong Hy Mã Lạp 
Sơn. 

gandhära rn. xứ Ganthara. 

gandhäri ƒ một loại bùa mê thuộc về xứ Ganthãra. 

gandhika, gandhI z. có mùi thơm. 

gandhodaka z. nước hoa [dầu thơm]. 

gabbita a. hãnh diện, ngạo mạn, xắc XƯỢC. 

gabbha 7m. trong lòng, trong bụng, nội phòng. --øafa a. 
vào bụng mẹ, có thai. --pariharana zø. bảo hộ thai 
bào. --pãtana z0. sự phá thai. --mala ø. vật nhơ nhớp 
theo ra khi sanh con. --vuffhäna zø. sanh con, phân 
phát. --seyyaka a. người sanh ra do nơi tử cung, thai 
sanh. --seyyä ƒ sự có thai. --ãävakkantfi ƒ. sự thọ thai. 

gabbhãsaya mm. tử cung. 

gabbhim £ phụ nữ mang thai. 

gambhira a. sâu xa. 7ø. sự sâu. 

gamana z7. đang đi, đang bách bộ, cuộc hành trình, sự 
theo dõi. zđÿ. đưa đên, dân đên. --antaräya 7n. sự trở 
ngại cuộc hành trình. --8gamana zø⁄. sự tới lui. -- 
kãrana r. lý do sự đi. 

gamanTya a. đáng, nên đi được. 

gamika a. đi xa, khởi sự hành trình. zr. người lữ hành. - 
-vatfa nó. sửa soạn cuộc hành trình. 

gamefi [gam + e] sai đi, gởi đi, hiểu biết. zor. gamesi. 

gambhira a. sâu, sâu thắm. khó thấy. --tã ƒ sự sâu thắm. 
--abhaväsa a. có vẻ, tỏ ra sâu lăm. 

gamma z. tầm thường, điều nên hiểu biết. 

gayha a. nên đem đi, lấy đi, níu lẫy. mz. cái làm cho mình 
có chấp. 

gayhati [gah + ya] lẫy được, níu lẫy. aor. gayhi. pr.p. 
gayhamäna. 

garati [garah + a] rầy la, khiến trách, cần nhẵn. zør. 
garahi. pp. garahita. pr.p. garahanta, garahamãna. 

garahana z. garahã. ƒ rầy la, quở trách. 

garahitvä, garakiya abs. đang rầy la, khiển trách. 

garahï a. người quở trách, kiểm soát. 


garu a. nặng, nghiêm trọng, nặng nề, đáng kính trọng, 
tôn kính. ø. thây tô, giáo sư. --kãtabba a. đáng cảm 
mên, đáng tôn kính. --kãra z. sự cảm mên, sự tôn 
sùng, sự cung kính. --gabbhäã ƒ. phụ nữ mang thai. -- 
tthanTya a. người thay thê cho thây, đáng kính nê. 

garuka z. nặng nề, nghiêm trọng. 

garutfa mó. garufä ƒ sự nặng nè, sự đáng tôn kính. 

garukatori [garu + karoti] cung kính, tôn trọng. đør. -- 
kari. pp. katfa. pr.p. --karonta. 


garula rn. chim linh, nhơn điều, có cánh nhưng thân thê 
giông phụ nữ. 

gala m. cần cổ, cuồng cổ. --gpAha 0. sự níu, nắm lấy cô, 
bóp cô họng. --nã]i ƒ cuông họng. --ppamäna ạ. đến 
cân cô [đi trong nước]. --vãtaka z. phía dưới cần cổ, 
cuống họng. 

galati [gal + a] chảy, nhỏ từng giọt, rỉ chảy, nhỏ giọt. 
đor. gali. pr.p. galanta, galamäna. pp. galita. abs. 
galitvä. 

gava hình thức của go, để họp lại như puủgava. 

gavaja, gavaya m. con bò rừng. 

gavesaka a. người đang tìm kiếm. 

gavesati [gaves + a] tìm kiếm, tìm tòi, đang có gắng 
theo. zør. gayesi. pp. gavesita pr.p. gavesanfa, 
gavesamäna. 4s. gavesitvä, gavesiya. --na rí. --nã 
ƒ sự tìm kiếm sưu tầm. 

gavesï 3. người đang tìm kiếm. 

gaha r. người thâu, lấy vật sở hữu của. ø. nhà.--kãraka 
m. thợ, người cât nhà. --kũfa mí. nóc nhà. -- ftha 7. gia 
chủ, người thê tục. --patäni ƒ. nữ gia chủ. --pati ?. 
nam gia chủ. --patimahäsäla m. người gia trưởng giàu 
có lớn. 

gahana 71. lấy, níu, thâu đoạt, bám lẫy. 

gahanika a. tiêu hóa dễ dàng. 

gahanI ƒˆ sự tiêu hóa, sự có thai nghén. 

gahana z. dày đặc, rừng rậm, chỗ không đi vào được. 
ađj. dày, không ướt, không thâm qua được. --‡†häna 
ní. chỗ không thê vào được trong một cánh rừng. 

gahita pp. của ganhãñi đã lấy, đã níu, đã cố chấp, bám 
chặt. ø. cảm lây. --bhãäva 7m. công việc đang níu lây, 
giữ lây. 

galagalãyati denm. của galagala mưa to làm nghe tiếng 
ào ào, rông lên. đør. --|ãyÌ. 

galocT/. một loại dây bò dùng làm thuốc. 

gãthäã ƒ. một câu, một đoạn văn, một câu thơ. --pada 7. 
một câu văn. --bhigTta z. được lợi do đọc thơ. 

gãdha sâu zr. sự sâu thắm, chỗ đứng an toàn, vật để đứng 
cho vững. 

gãdhati [gadh + a] đứng vững, đứng chắc chắn. đør. 
gãdhi. 

gãna 7ø. sự ca hát, bài hát. 

gama 7. làng. --ka rn. làng nhỏ. --phãta 7n. sự cướp giật 
một làng. --ghãfaka ở. vật, người vơ vét các làng, 
người, bọn cướp có võ trang [bên Ấn Độ]. --jana m. 
người trong làng. --jef(ha m. người câm đâu trong 
làng, xã trưởng. --{(hãna z. sự sụp đô của một làng. - 
-dãraka mm. trẻ con thanh thiêu niên trong làng. -- 
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dãrikã ƒ thiếu nữ trong làng. --dvãra z. công vào 
làng. --đhammäã £ cử chỉ hạ tiện, hành dâm. --väsĩ bà 
người làng, dân trong làng. --sĩimã ƒ ranh làng, lây 
ranh làng làm simä. 

gãmannT 7. xã trưởng, sếp trong một làng. 

gamika ø. dân trong làng. 

gãmÏ in. cpds. người đi, dẫn đi. 

gAyaka người ca hát, nghệ sĩ. 

gãyati [ge + a]| hát, ca, đọc ra. aør. øgäyÌ. pr.p. gãyanfa, 
gãäyamäãna. pp. gãäyÌta. abs. gầyitvä. 

gäyana zø. sự hát, ca. 

gãy¡kã ƒ cô đào hát, nữ ca sĩ. 

gãrayha a. đê tiện, thấp hèn. 

gãrava /m. sự cung kính, tôn sùng, mến thích. --tã ƒ sự 
tôn kính. 

gãvI ƒ. con bò cái. 

gñvuta øí. một dặm, chiều dài lối hơn hai đặm Anh. -- 
tika a. đên trong khoảng một dặm. 

gãvo mm. pÏ. trâu bò, gia cầm. 

gaha níu lấy, cầm lấy, sự ám ảnh [ma], một quan niệm, 
một kiên thức. 

gãhaka a. người cầm, lấy, mang. 

gAhafi [gah + a] ngâm nước, nhúng, bỏ, thấm vào, lặn 
xuông. --na zø. sự ngâm nước, lặn xuống nước. 

gãhãpaka a. người sai, biểu ai lấy, cầm. 

gãhãpeti caws. của ganhãii, biểu lẫy, cm giữ. aør. -- 
esi. pp. gahãpita. pr.p. g3hãäpenta. zbs. gãhãpetvä. 

gãhT a. như gahaka. 

gãheti caus. của ganhãti như gahãpetI pp. gãhita. abs. 
gahetvä, gãhiya. 

gã|ha a. mạnh mẽ, chắc, chặt chẽ, nghiêm trọng. --am 
ad. một cách chặt chẽ, một cách chăc chăn. 

gijjha m. chím dài đảy. --kita zn. đỉnh núi Kỳ Xà Quật 
[gân Vương xá]. 

gijjahati [gidh + ya] mong muốn, ưa thích. aoør. gijjhi. 
pr.p. ø1j]hamäna. 

giñjaka ƒ cục gạch. --ävasatha rm. lò gạch. 

giddha pp. của g”jhari tham lam, ham ăn. 

giddhi ƒ sự tham lam, sự dính líu vào, kết buộc vào. -- 
giddhT z. tham lam vê, ước mong được. 

ginl m. lửa. 

ginmha 7. sự nóng, mùa nóng nực. 

gimhãna 7z. mùa hạ [nóng nực]. 

gimhika a. thuộc về mùa hạ [nắng]. 

girä / lời nói, sự phát ngôn. 

giri m. núi. --kannikã ƒ cây, cỏ, dây leo rừng có lá nhỏ 
theo cuông. --gabbhara z. --guhã ƒ. kẽ, khe, đường 
nứt trong núi, động đá. --bbaja mí. tên trước kia của đô 
thị Magadha. --rãja m. núi Meru lớn nhât. --sikhara 
ní. chóp, đỉnh núi. 

gilati [gil + a] nuốt vào, xé ăn. zør. gili. pp. gilita. pr.p. 
gilanta. abs. gilitvã. 

gilana ø. sự nuốt vào. 


gilãna, --naka a. đau, bịnh, người bịnh. --paccaya ứ. 
thuốc [cho người bịnh]. --bhatta ø. vật thực cho 
người bịnh. --sãlä ƒ' nhà thương. --ãlaya mm. giả đò bịnh 
hoạn. --nupuffhãka ở. người nuôi bịnh. --nupaffhäna 
ní. người hầu hay nuôi dưỡng người bịnh. 

gihT m. người thế tục, người tại gia. --bandhana ø. sự 
ràng buộc của người thế. --vyañjana HI. đặc tánh của 
người thế tục. --samsagga z. lẫn lộn, quyền luyến với 
người thế. 


gita mí. bài hát, bài ca; pp. của gäydíi. --rava, --sadda 
m. tiêng ca hát. 

gihTbhoga mm. sự an hưởng của người thế. 

gItikã ƒ bài hát. 

gïvã ƒ. cần cô. 

øïveyyaka z. vật trang điểm nơi cô. 

guggulu ø. nhựa thông làm thuốc. 

guna mm. đức hạnh, khả năng, sợi dây, dây cung. diguna 
hai lần. --kathã ƒ khen ngợi. --kittana zz. thuật lại về 
đức hạnh của người. --øana mm. tích trữ nhiều đức lành. 
--vantu a. đức độ. --nñpeta a. ban cho, phú cho nhiêu 
đức độ tôt. 

guñjã ƒ loại dây bò dùng làm thuốc. 

gunï a. có nhiều đức tánh tốt. 

gunthikä £ một cuộn dây. 

gunthita pp. của gunheti. 

guntheti [gunth + e] bao, bọc lại, đậy giấu. đOF. -=©SÌ. 

gutta pp. của goperi gìn giữ, bảo hộ, trông nom. --dvära 
a. thu thúc lục căn. --dväratä ƒ sự tự thu thúc lục căn. 
--tindriya a. đã thu thúc. 

gutfi ƒ' sự bảo vệ, trông nom, gìn giữ. --ka 3. người giữ, 
gác dan 

guda z. hậu môn, lỗ đít. 

gundã ƒ cỏ hình giống củ hành. 

gumba 0. một bụi cây, chỗ dày đặc, một bầy. --antara 
ní. chính giữa bụi rậm. 

guyha a. nên giấu cất. ø. sự bí mật. --bhandaka z. bộ 
phận nam hay nữ. 

guru 7. thầy tô. a4j. nặng, đáng kính. --dakkhinä ƒ học 
phí của thây, đi sản của thây. 

gunahĩna a. thiếu đức hạnh, thất đức. 

guhã ƒ. hộc [chứa], hầm. 

gu]a øó. đường, trái banh, quả địa cầu, mật mía. --kT|ã ƒ 
đá banh. 

gulã ƒ một loại chim [ổ nó như ổ quại. 

gulikã ƒˆ một hòn đạn, viên tròn. 

gulakTlä ƒ chơi banh hay cục đá tròn. 


gũtha z. phân bò, phân, cứt, cặn bã. --kafäha ø. thùng, 
chậu phân. --kũpa z. lỗ cầu tiêu [chỗ bài tiết]. --gata 
ní. một đồng phần. --pãnaka mm. dòi phần. --bhakkha 
a. ăn, sống bằng phần. --bhãmI 3. nói nhảm nhí. 


gũhati [gũh + a] giấu, cất giấu. aør. gũhi. prp. 
guhamäna. abs. gữhitvä. 

gũhana zø. sự cất giấu. 

gũhita, gũ|ha pp. của gữhaữi bí mật, cất giấu. 

genduka 0é. đánh, đá banh. 
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gedha 7. sự ham muốn, tham lam. 

gedhita pp. tham lam. ø. ham muốn. 

geyya a. cái đó đã hát, ca. mí. bài thi, một vài kiểu thi 
thơ. 

geruka ø. phấn đỏ dùng để pha màu. 

gelañña 0ó. bịnh hoạn, đau ốm. 

geha z., ø. nhà, nơi cư ngụ, chỗ ở. --añgaga ø. sân 
trước nhà. --jana m. người trong gia đình. --‡thãna z. 
chô cât nhà. --dvãra z. cửa công, cửa ngõ. --nissita a. 
liên hệ đên đời sông gia đình. --ppavesana zø. lễ ăn 
tân gia. --sita như nIssItä. 

go mè. con bò đực, nói chung cả gia súc. --kanfaka rí. 
móng gia súc, cây thuôc, có gai [longifolia]. --kula ø. 
trại bò. --øana mm. một bây bò. --pghãtaka zn. người bán 
thịt bò. 

gokanna z. một giống nai ở Bắc Mỹ. 

80Cara 7¡. cỏ, rơm khô cho súc vật ăn, đồng cỏ, vật thực 
[nói chung], trân cảnh, chỗ nên đi, thuận tiện. --øãma 
m. xóm làng, chỗ các nhà tu sĩ đi xin ăn. 

gocchaka ø. dính lại, có chùm, đàn, bầy. 

gottha 0ø. trại cho bò ở. 

gona ?. con bò đực. 

gonaka zn. tắm thảm bằng len lông dài. 

gotama a. thuộc về dòng Cồ Đàm. 

gotta mí. dòng giống, tổ phụ. 

gotrabhũ z. người đang vượt qua ranh. 

godhäã ƒ. con kỳ đà, một loại rắn mối to. 

godhuma 7. lúa mì, lúa mạch. 

gonasa 7. con rắn lục, rắn độc. 

gopaka ở. người canh giữ, trông chừng. 

gopakhuma z. có lông theo giống như bò cái tơ. 

gopana zø. --nã ƒ. bảo vệ, chú ý, sự trông coI. 

øopänasĩ ƒ cây đà cong để đỡ sườn của mái nhà. -- 
vaika a. cong như sừng bò. 

gopäla, --laka rn. người chăn bò. 

gopifa pp. gopeii. 

gopTƒ' vợ người chăn bò, phụ nữ chăn bò. 

gopura z. cửa chính, đường vào cổng. 

gopefi [gup+e] gìn giữ, bảo vệ, trông nom. zør. ø0p€siÌ. 
Dr.p. g0penfa. abs. gopetvä, gopiya. p/.p. gopetabba. 

gopcfu 7n. người bảo vệ. 

gopphaka ø. mắt cá [chân]. 

gomaya z+/. cứt bò. 

gomika, gom a. chủ của gia súc. 

gomutfa ø. nước đái bò. 

goyũtha . một bầy bò, gia súc. 

gorakkhã ƒ giữ bò, nhốt bò. 

golomi ƒ củ, rễ cây khoa diên vỹ. 

govinda m. một hiệu của thần Krishnã. 

80SÏSa m. cây trầm hương màu vàng. 

gola, golaka mm. trái banh, viên đạn. 


-GH- 


ghafa m. chậu, bình nước. 

ghataka m., ní. cái lu nhỏ, bình ở đầu cột cây trụ, cái 
mắt cây. 

phafati [ghat + a] có gắng thử, ráng sức, tự mình tinh 
tân. aor. ghati. pp. ghãtfita. pr.p. ghafamäãna. 

ghatana z. --nã ƒ. gắn vào, cột dính vào. 

ghat{ã ƒ bó, cụm, làm, chùm, họp lại, đám, bầy, một đám 
đông. 

ghafikã ƒˆ cái tô nhỏ, một giờ, một hải lý, một viên đạn, 
trái banh, hockey [khúc côn câu]. --yanfa z. cái đông 
hô, vật dùng đê đo thì giờ [phương pháp đo]. 

ghatĩ / chậu, bình nước. --kara zz. thợ làm đồ gốm. -- 
yanta r6. một phương thê, mưu kê dùng đê đem nước 
lên. 

ghafiyati pass. của gha/afi có liên quan, dính líu đến. 
đơï. --{TVÌ. 

ghateti [ghat + e] hòa hợp lại, thống nhất lại, có liên hệ, 
cô găng. đør. --esi. pr.p. phafenta. pp. ghatita. abs. 
ghatetvä. 

ghatfana ø. gõ nhịp, tông vào, chửi mắng, thóa mạ. 

ghattita pp. của ghafeti. 

ghateti [ghatt + e] gõ, đập mạnh vào, làm mất lòng, lầm 
lỗi. aør. --esi. pr.p. ghattenta. abs. ghattetvä. 

ghanfä ƒ. cái chuông 

ghata r6. sữa chua, bỏ trong. --sifta a. rải sữa chua. 

ghana z. dày, một khối, một đống đặc lại. ø. trái chùy, 
cái búa, một loại nhạc khí gõ. r. mây. --tama a. dày 
đặc. im. tôi đen. --puppha ø⁄. tâm trải giường băng len 
có thêu bông. 

ghanasära ø. long não, băng phiến. 

ghanopala ø. mưa đã. 

ghamma 7. sự nóng, mùa nóng nực. --jala ø. đồ mồ 
hôi, toát mô hôi. --mäbhibhũta, --mabhitatta a. sức 
chê ngự băng sự nóng. 

ghara z. nhà, chỗ cư ngụ. --go]ikã ƒ chỗ ở kỳ đà, kỳ 
nhông. --dvära ø/. cửa cái, công nhà. --bandhana z. 
Sửa soạn đám cưới. --mãnusa ứ. người trong một nhà. 
--sappa 7. rắn bắt chuột [hô mang]. --rãjira z. sân 
nhà. --rãväsa ø. đời sông trong gia đình, người tại g1a. 

gharanI ƒ. nội trợ, nữ gia chủ. 

ghasa a. người ăn. 

ghasatfi [ghas + a| ăn, tiêu thụ. đør. ghasi. pr.p. 
ghasanfa, ghasamäna. zbs. ghasitväã. 

ghamseti [ghams + e]|chà xát, gõ đập. aør. --eSỈ. pp. -- 
sita chùi, tây xóa. 

ghãta m., ghãtana z. sự giết chóc, sát hại, tàn phá, cướp 
giật, sự cướp bóc. 

ghãtaka, ghãti 3. người giết, cướp bóc, tàn phá. 

ghãtita pp. của ghatefi. 

ghãteti [han + e] giết hại, sát sanh, tàn phá. đør. --esi. 
prp  ghatenta  abs. ghãtetva, ghatiya. pí.p. 
ghatetabba. 
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ghãna 0. lỗ mũi. -- viãññãna ø. tỉ thức [sự cảm giác do 
lỗ mũi]. --nïndriya ø. tỉ căn. 

ghãyati [ghãä + va] ngửi mùi. zør. ghãyi. pr.p. 
ghãyanta, ghãyamäna. z5s. ghãyitvä. 

ghãyifa pp. của ghãyaíi mùi. 

ghãsa mm. vật thực, một loại cỏ, rơm, cỏ khô, để cho súc 
vật ăn. --sacchãdana ø⁄. cơm và áo, vật thực và y 
phục.--hãraka a. người cho súc vật ăn rơm, cỏ. 

ghuttha pp. của ghoseti hoan hô, tuyên bố, bố cáo. 

ghofaka m. ngựa chứng, khó trị. 

ghora a. kinh sợ, ghê gớm. --tara a. khủng khiếp quá, 
ghê sợ quá. 

ghosa ứ. tiếng, âm thanh, sự la ó, sự phát biểu. --ka 3. 
người có tiếng nói om sòm, tuyên bố. 

ghosanäã / sự tuyên truyền, la ó. 

ghosãpeti caus. của ghoseti sai đi tuyên truyền, bố cáo. 

ghoseti [ghus + e] la ó lên, tuyên bố. đør. --esi. pp. 
ghosita, ghu{tha. pr.p. ghosenta. abs. ghosetvä. 


-C- 


ca copulative particle và, với, vậy thì. 

cakita a. khuấy rối, kinh sợ. 

cakora m. một loại chim đa đa giống gà lôi. 

cakka ø. bánh xe, vòng tròn, đĩa, điều khiễn, chỉ huy. - 
-aikita a. có dâu hiệu bánh xe.. --pãnT r. tên vị thân 
Vishnu [trong bàn tay có vòng tròn như bánh xe]. -- 
vuga 7. một cặp bánh xe. --ratana bánh xe báu [của 
Chuyên Luân Vương|. --vatff zm Chuyên Luân 
Vương. --samärulha a. leo lên bánh xe khi có sự xảy 
ra. 

cakkaväka 7. con ngỗng đỏ hung hung. 

cakkaväla m. vũ trụ, thế giới, thái dương hệ. --gabbha 
m. trong lòng quả địa câu. --pabbata m. trái núi bao 
quanh, quả địa câu. 

cakkhu z⁄. con mắt. --ka a. có con mắt. --da, --dada a. 
người cho con mắt [là cho sự hiểu biết. --dhätu ƒ chất 
để thấy [con ngươi]. --patha z. tầm rộng của kiến 
thức. --bhñta a. người có chánh kiến. --mantu z. ban 
cho có con mắt. --lola a. ham coi thây nhiêu việc. -- 
viññãäna 0. nhãn thức. --viñneyya a. sự giác ngộ do 
nơi nhãn quan. --samphassa 7. nhãn xúc. 

cakkhussa a. tốt cho con mắt. 


cankama zø., --mana ø/. đường đi kinh hành, sự đi kinh 
hành [là đi tới đi lui hoài]. 

cañkamati [kam + m + a] [kam gấp đôi và đổi k thành 
c] đi kinh hành. zør. cañkami. pz.p. caikamanta. 
abs. cahkamitvä. 


cañgotaka r. cái hộp, tráp đề đồ nữ trang hay di hài. 

caccara ø/. sân nhà, ngả tư đường, đường băng qua. 

cajati [caj + a] thả lỏng, bỏ phế. aør. caji. pp. catta. 
pr.p. cajanta, cajamaäna. abs. cajitvä. 

cañcala a. không vững, rung động. 

cafaka mm. con chim sẻ. 


canaka r. một gam [đơn vị đo lường]. 

canda a. dữ tợn, tàn bạo, hung dữ, nóng nảy, kịch liệt. - 
-sofa rn. dòng nước mãnh liệt. --hatfthTzn. con voi hung 
tợn. 

candäla z. người thấp hèn, dòng nô lệ. --kula ø. dòng 
hèn hạ. 

candgälï /£ phụ nữ hèn hạ, đê tiện. 

candikka ø. sự hung tợn. 

catu z. số bốn. --kkanna hình chữ nhật, có bốn góc. -- 
kkhattum bôn lân. --cattä]isati / sô bôn mươi bôn. - 
-jjãtigandha m. bốn loại thơm là nghệ, hoa lài, V.V.... 
--ftimsati £ ba mươi bốn. --ddasa 3. số mười bốn. -- 
ddisã ƒ bốn hướng. --dvãra a. bốn cửa. --navuti ƒ 
chín mươi bôn. --paccaya r. bôn vật cân thiệt, tứ vật 
dụng là y phục, vật thực, chô ở, thuôc men. --pannäsä, 
--paññãsã ƒ' năm mươi bôn. --parisä ƒ hàng tứ chúng 
là: tỳ khưu, tỳ khưu mi, thiện nam và tín nữ. -- 
bhũmaka a. có bôn từng lâu. --madhura z⁄. bôn vật 
ngọt là sữa chua, mật ong, đường và dầu mè. --ralgika 
a. gôm có bốn phần. --rañginï ƒ binh chủng có bốn 
phân là bộ binh, bộ voi, ngựa và xe. --rañgula a. đo 
được bôn ngón tay. --rassa a. hình bôn góc. --ramsa 
a. có bôn góc, cạnh. --rãsTti ƒ' tám mươi bôn. --vTsati 
ƒ. hai mươi bôn. --safthi ƒ. sáu mươi bôn. --sattati ƒ. 
bảy mươi bôn. 

catukka ø. một bộ có bồn, ngả tư đường. 

catuttha a. thứ tư. 

catutthï ƒ. ngày thứ tư trong mười lăm ngày, cách thứ tư 
của sự biên thê. 

catudhã ađ. trong bốn cách thế. 

catuppäda ø. loại bốn chân. 

catubbidha a. bốn lần. 

catura a. thông thạo, rành mạch, khéo léo, người sáng 
trí. 

catta pp. của cajafi bỏ đi, hy sinh. 

cana, canam a. một phần [trong một khối] như 
kudacana có khi, có lúc. 

canda ø. mặt trăng. --pøaha 7. nguyệt thực. --mandala 
ní. khuôn trăng, vòng tròn mặt trăng. --ramsĩ ƒ' nguyệt 
quang. 

candana z. cây trầm hương. --sãra é. mùi thơm của 
cây trâm. 

candanikã ƒ hàm chứa phân, chỗ ô uế. 

candikä ƒ ánh trăng, sáng trăng. 

candimä zn. mặt trăng. 

capala z. nhẹ dạ, hay thay đôi, rung động, không vững 
chắc. --tä ƒ' sự hay thay đôi. 

capu --capu —paraka(m) . ăn hay uống nghe tiếng kêu 
chắp chắp. 

camara, camarT ø. con sơn dương có lông đuôi thật 
mịn ở Hy Mã Lạp Sơn, 

camũ ƒ' một toán quân lính. --pati, --nätha zn. tướng chỉ 
huy, một sư đoàn. 

campaka ø. cây cầy [có nhựa trắng dùng thắp đèn, gọi 
là đèn cây]. 

campä / tên một thị trấn ở Ấn Độ. 
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campeyyaka a. thuộc về xứ Campà. 

camma z⁄. da, da thuộc. --kaãra mm. thợ thuộc da. -- 
khanda ø. một miêng da dùng làm thảm trải. -- 
pasibbaka mm. valise hay xách da. 

caya mm. sự chất đồng, chồng đồng. 

cara ở. người đi, thường tới luI. zr. người trinh thám, dọ 
thám. --ka. 

carana zø. đi loanh quanh, dấu chân, tánh hạnh, hạnh 
kiêm. 

carafi [car + a] đi loanh quanh, vơ vần thực hành, tỏ ra 
băng cách hành vi. zør. cari. pp. carifa pr.p. caranta, 
caramäna. zÙs. caritvä cách cư xử. 


caräpeti caws. của carari biêu dẹp, đời đi, thực hiện, cho 
lưu hành. đør. --eSi. 

carita ø¡. tánh nết, hạnh kiểm, đời sống. 

caritu zn. người biểu diễn, người quan sát. 

carima, --maka 4. sau rốt, tới sau. 

cariyä ƒ. hạnh kiểm, tánh tình. 

cala a. rung động, xao xuyến, không vững chắc. --citta 
có tâm hôn thay đôi. 

calati [cal + a] dời đôi, khuấy động, run rấy, bị xao động. 
aor. cali. pp. calita. pr.p. calanta, calamäna. zjs. 
calitvä. 

calana ø. hoạt động, sự rung động, sự xao xuyến, lung 
lay. 

cavati [cu + a]| rớt đi, thay đôi chiều hướng đi [sanh từ 
cảnh giới này qua cảnh giới khác]. aør. cavi. pp. cua. 
pr.p. cavanfa, cavamana. abs. cavitvä. 

cavana ø. đối chiều hướng, rớt đi, chết. 

caøa m. vật tặng, dứt bỏ, bỏ đi, sự bỏ của cải, ban phát 
rộng rãi cho người. 

cñgãnussafi ƒ tham thiền, sự bố thí [là lấy sự rộng rãi 
của mình]. 

cñgT a. người dứt bỏ của cải ra bồ thí. 

cäfi ƒ cái lu, cái chậu, cái bình. 

cätukamyatä ƒ. sự nịnh hót, bợ đỡ. 

cñtaka mn. chim bồ cắt. 

catuddasĩ ƒ ngày mười bốn trong mỗi nửa tháng. 

cñtuddisa a. thuộc về bốn hướng. 

cñtuddTpaka a. trọn cả bốn châu trên thế giới. 

cätummahäpatha ø. chỗ ngả tư đường. 


caätummahäbhntika a. gồm có tứ đại [đất, nước, gió, 
lửa]. --rãjika a. thuộc về hạng tùy tùng của bốn vị trời 
[tứ đại Thiên Vương]. 


cñfuriya ø/. sự sáng trí, sự thông thạo. 

cñpa 7n. cây cung, sự cúi chào. 

cäpalla ø. sự hay thay đổi, sự nhẹ dạ. 

cñmara z. cái lông đuôi con camri dùng để quét bụi 
[con sơn dương]. 

camIkara ø. vàng [bạc]. 

cäñra mm. hành động, sự tiễn hành, cử động, sự đang đi. - 
-ka a. người sai ai hành động. m. nhà giam, khám. 

cãraIa zứ/. sự sai biểu hành động, hành vi, sự điều khiên. 

cärikäã ƒ cuộc hành trình, đi ta bà. 


cãritta ø. thói quen, hạnh kiểm thực hành, đến thăm 
viêng. 

cärT a. đang hoạt động, thực hành, đang sống, cư xử [lễ 
độ]. 

cäru a. đẹp, lịch sự, vui vẻ. --dassana a. trông dễ 
thương mên. 

cäreti caws. của carafi cho đi, cho đi ăn cỏ, thỏa mãn sự 
cảm giác của mình. đør. cäresi. pp. cãrita. pr.?. 
cãrenta. a5s. cärefvi. 

cãla 7n. sự va chạm, sự rối loạn thình lình, sự rung động. 

cãleti caus. của calafi rung động, khích động. zør. --eSi. 
pp. cñlita. pr.p. cälenta, cãlayamana. a5s. cäletvä. 

cñvanäã ƒ sự thay đối, sự đôi chỗ. 

cäveti caws. của cavafi làm cho sụp đồ, kéo đi, làm cho 
xao lãng. đør. --eSỈ. pp. cãrita. pr.p. cärenta. aÙs. 
cäretvä. 

cỉ từ chữ kocI, người nào đó. 

cikkhalla z. đồng lầy, đất bùn. 

ciccitäyati hút gió, làm cho nghe tiếng suýt suýt. 

cỉñcã ƒ trái me. 

cinna pp. cinz¡i¡ thực hành, làm cho có thói quen, hành 
vi, hoàn thành. 

cita pp. của cinäii chất đông, giáp mặt với. 

citaka mm. giàn thiêu [cọc, nọc thiêu]. 

citi / đồng; mộ đá để kỷ niệm. 

citta ø. tâm, tỉnh thần, tư tưởng. zn. tên của một tháng 
[lôi tháng 3-4]. --kkhepa 7. tâm bắn loạn. -- 
passaddhi z:. tâm yên tịnh. --mudutfä ƒ' tâm hoan hỷ. 
--vikkhepa ?. sự cuông, loạn tâm. --santäpa 7. tâm 
buôn râu. --samatha 7. tâm niệm.--fänupassanä ƒˆ sự 
xem xét tâm. --tãäbhoga m. tâm suy nghĩ. --tujjukatä 
ý tâm ngay thắng. --uffräsa 7. tâm ghê sợ, hoảng hốt. 
--tuppäda z. tâm phát khởi lên. 

citta a. khác nhau về màu sắc, nhiều thứ, tốt đẹp. n7. một 
tầm tranh, một tâm ảnh. --kata a. do tâm tạo, trang 
sức. --kathika, --kathT z. người diễn thuyÊt, người 
phát ngôn hay. --kamma z. một tâm tranh nghệ thuật, 
sự sơn vẽ, sự chưng dọn. --kära zø. người thợ sơn, 
người thợ vẽ tranh. --fara a. càng nhiêu thứ [màu sắc |. 
--tagära ø. một bức tranh của hành lang. 

cittaka øó. có lằn trên trán. 

cittatãä ƒ sự khác nhau về màu sắc, tâm có nhiều màu 
sắc như vậy. 

cỉtfIkãra zr. sự cung kính, tôn sùng. 

citra như citta, thứ hai. 

cinäfi [ci + nã] chất thành đống, gom góp lại, tích trữ. 
đør. cỉni. pp. cỉta. pr.p. cinanfa, cinamäna. 2s. 
cinitväã. 

cintaka, cintanaka a. cân nhắc, suy nghĩ, người tư 
tưởng. 

cintä ƒ, cintana ø. đang suy nghĩ, tư tưởng, cân nhắc. - 
-mahni . ngọc ma-ni, ngọc như ý, muôn chi được nây. 
--maya a. do tâm tạo, gôm có tư tưởng. 

cintita pp. của cinefi phát minh ra, suy nghĩ ra, phân 
tách ra. 

cinfT a. đang nghĩ về. 
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cintetabba p.p. đáng suy xét. 

cinteti [cint + e] suy nghĩ, suy xét, cân nhắc. đør. 
cỉintesi. pr.p. cintenta, cỉitayamäna. zÙs. cintetvä, 
cintiya. 

cinfeyya a. nên suy nghĩ. 

cimilikã ƒ tủ, hộc để mền, gối v.v... 

cira mm. sự lâu dài. --kãlam ad. thật lâu dài, trường cửu. 
--tthilika a. được bên lâu, vĩnh viên. --tarram ađở. còn 
lâu dài. --niväsĩ a. cư ngụ thật lâu đời. --pabbajita m. 
sự xuất gia tu hành đã lâu. --ppaväsĩ z. người đi vắng 
xa quê hương thật lâu. --rattam ad. bên lâu. --rattãya 
ad. cho thật bên vững lâu dài. 

ciram ađ. cho được lâu dài. 

cirassam ađ. thật lâu dài, đến cuối cùng. 

cirãya ad. cho đặng lâu dài. 

ciräyati trì hoãn, làm cho lâu. zør. cirãyi. pp. ciräyita. 
pr.p. cirayanta. abs. ciräyitvä. 

cirena ad. sau khi thật lâu. 

cinapiftha ø. chỉ màu đỏ, hồng đơn. 

cinarattha z. Trung Hoa. 

cira, ciraka z. thớ cây, miếng nhỏ và dài, y phục bằng 
VỎ Cây. 

cIT ƒ con dế. 

civara 0ø. y casa của thầy tu. --kanna ø. bìa hay vạt y. 
--kamma 7. đang may y. --kära mm. thợ may. --dãna 


ní. lễ dâng y. --dussa m. vải để may y. --rajju /. dây 
để phơi y. --vamsa . cây sào tre đê phơi y. 


cunna ø. bột xà phòng. --vicunna a. nghiền nát, đập tan 
nát. 

cunnaka z. phần thơm. --jãta z. làm thành bột. --calanT 
ƒ# cái sàng, cái rây. 

cunnita pp. của cunneti. 

cunnefi [cunn + e] nghiền, làm cho thành bột, cà hay 
chà xát. đør. --esi. pr.p. cunnenfa. 2s. cunnetvä. 
pass. cunniyati. 

cufa Dp. của cavdfti. 

cutfi £ sự thay đôi chỗ, sự qua đời, sự quá vãng, mắt đi. 

cudita pp. của codeti. 

cuditaka 3. người bị cáo, la mắng, bị quở trách. 

cuddasa 3. số 14. 

cundakära 7. thợ tiện. 

cubuka z. cái cằm. 

cumbata, --taka rø. một khoanh, một khối. 


cumbati [cumb +a] ôm hôn. zøz. cumbi. p?. cumbita. 
pr.p. cumbanta, cumbamaäna. z5s. cumbitvä. 


culla a. nhỏ, tiểu. --enteväsika 7n. một trang sách, một 
bôi nhỏ. --pitu 0. chú [em của cha]. --lupatthãka zr. 
người hâu riêng, bôi nhỏ [ở quán cà phê]. 

cũcuka 7. núm vú, núm vú cao su. 

cũla như culla. 

cñ]ã ƒ cái mồng [gà], đầu tóc rối, bông mồng gà. --mani 
m. vương miện, vàng ngọc đeo trên đâu tóc. 

cñlikã ƒ đầu tóc búi. 

ce cond. parricle. nêu 


cefa, cetaka z. đứa hầu trai. 

cefa m., n7. [nhóm của Mano] tư tưởng, chú ý, ý định. 

cetanä ƒˆ sự chú ý, sự có ý định. 

cetayati [cit + aya] suy nghĩ, hiểu biết, cảm thấy. aør. 
cetayi. pp. cetayita. abs. cetetvä, cetayitvä. 

cetasa a. có ý định về. päpa cetasa tâm ác xấu, tâm tội 
lỗi. 

cetasika a. tính [tánh]. nø. do tánh nết của mình. 

cefikä, cefi / con sen, cô gái hầu. 

cefiya ø. một cái tháp, một đền thờ. --angapa zø. nền 
chung quanh ngôi tháp.--gabbha ø. vòng tròn của 
thân tháp. --pabbata 7. tên một trái núi xứ Tích Lan. 

cefefi như cetayatI. 

ceto từ cera. --khila ø. bỏ hoang vu, bỏ phế tỉnh thân. - 
-pandhi ƒ sự giải quyết, nguyện vọng. -- 
pariyaññäna ø. biệt được tâm kẻ khác, tha tâm 
thông.--pasäda ø. tâm vui thích. --vimutfi ƒ tâm giải 
thoát. --samatha 7z. tâm yên lặng. 

cela z. vải, quần áo. --vitãna rứ. lều vải để che năng, 
vật đê che. --lukkhepa z. sự vây khăn hay y phục [tỏ 
ý hoan nghinh]. 

coca ứ. trái chuỗi. --päna 7. nước chuối [lọc để chư 
Tăng uông]. 

codaka 7. nguyên cáo, người kiểm duyệt hay tố cáo. 

codanä ƒ sự tô cáo, thưa kiện, quở trách. 

codita pp. của codeti. 

codeti [cud + e] xúi la rầy, quở trách, tố cáo. aor. eodesi. 
pr.p. codenfa, codayamäna. zÙs. codetvä, codiya. 

codetu 7. như codaka. 

copana z. sự khuấy động. 

cora /. kẻ trộm cướp. --ghãtaka mm. người xử tử kẻ 
cướp. 

--rupaddava ứ. sự bỊ trộm cướp. 

corikä ƒ. bị trộm cướp. 

corï / phụ nữ ăn trộm, cướp. 

co]la m. vải. --ra{tha zø. xứ Cola miền Nam Ấn Độ. 

colaka ø. một mảnh, miếng vải. 

ciliya a. thuộc về xứ Cola. 


-cCH- 


cha 3. số sáu. --kkhattum ad. sáu lần. --cattälisati ƒ số 
bốn mươi sáu. --dvärika a. thuộc về lục căn. --navuti 
ƒ số chín mươi sáu. --bbaggiya a. thuộc về nhóm có 
sáu người [nhóm lục sư]. --bbanna a. gồm có sáu màu. 
--bbassika a. luôn cả sáu năm.--bbidha a. sáu lần. -- 
bbïsati ƒ số hai mươi sáu. --safthT ƒ số sáu mươi sáu. 
--sattati số bảy mươi sáu. 

chakana, --naka ø. phân thú vật. 

chakalaka, chagalaka m. con dê đực. 

chakka z. một bộ gồm có sáu món. 

chaftha a. thứ sáu. 

chatfh1 / cách thứ sáu, là gemitive. 
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chaddaka z. người ném, liệng, dẹp đi, dời đi. 

chaddana zø. ném đi, bỏ, thảy ổi. 

chaddaniya a. nên, đáng liệng bỏ đi. 

chaddäpeti cưus. của chaddeH. aor. -¬-€SỈ. pp. 
chaddgäpita. zbs. chaddäpetvä. 

chaddita pp. của chaddeti. 

chaddiya a. bị bỏ, thảy, liệng đi. 

chaddiyati pass. của chaddeti. 

chaddqeti [chadd + e] thảy đi, bỏ đi, liệng đi, dời đi. aør. 
--es. prp chaddenta  azbs. chaddetvä. p7. 
chaddetabba. 

chana mm. một cuộc lễ. 

chatta ø. cây dù, cây lọng, tấm trần của vua chúa. -- 
kãra mm. người làm dù lọng.--gãhaka ở. người câm 
lọng che cho chủ. --näli ƒ --danda ø. cán lọng. --pãni 
In. TBƯỜI CÓ cầm dù. --mangala z⁄. lễ tôn vương, chót 
lọng trên mấy cái bảo tháp. --ttussãpana mí. lên trên 
chỗ có che lọng trong hoàng cung, là lên ngôi trên ngai 
vàng. 

chattimsä, --sati ƒ số 36. 

chada m. vật che đậy, vải the. --na ø7. rơm cỏ, mái nhà, 
nắp che đậy. 

chaddanta a. có sáu ngà. z. tên một cái hồ lớn, tên của 
một giông voI. 

chaddikä ƒ/' mửa, ói. 

chaddhãä, chadhã ađ. trong sáu cách thế. 

chanda . Sự ưỚcC muốn, ước nguyện, động lực thúc 
đây; [nhóm của Mano] z., n7. thi phú học, âm luật học, 
thi học. 

chandaka z¿. đầu phiếu, tình nguyện, tuyên chọn. 

chandatä ƒ sự ước mong, động lực thúc đây. 

chandägati ƒ thiên vị vì thương. 

channa pp. của chãdeti. 

chamna za. thuận tiện, chính, đúng lúc. 

chappada z. con ong. 

chamã ƒ mặt đất, quả địa cầu. 

chambhitatta ø. trạng thái tê mê, kinh ngạc. 

chambhï a. ghê gớm, sửng sốt vì kinh sợ. 

chava 7. tử thi. đ¿j7. thấp hèn, khốn khó. --kutikã ƒ nhà, 
hầm để hài cốt. --tthika ø. xương rời từng mảnh. -- 
dãhaka ứ. người chánh thức thiêu tử thi. --ãlãfa z. 
khúc củi cháy nơi lò thiêu. 

chavi ƒ' da mỏng bên ngoài, màu da, vỏ, bì. --kalyäna 
ní. sự đẹp của màu da. --vanna 0. màu da. 

chalaủga a. gồm có sáu phần, sáu chỉ. 

chalamsa a. có sáu góc [lục giác]. 

chalabhiñña a. đắc lục thông. 

chãta a. đói.--jjhatta a. đói. --tã ƒ trạng thái đang đói 
khát. 

chãtaka ø. người đói, nạn đói kém. 

chadana ø. --nã ƒ. sự che đậy, sự mặc y phục, sự che 
giâu, giâu kín. 

chäãdanTya, chadetabba ø.p. nên che đậy lại. 


chãdeti [chad + e] che đậy, giấu kín, lợp tranh, cho sự 
vui thú, gia vỊ, nêm đồ ăn. đør. --esi. pp. chädita. pr.p. 
chãdenta, chãdayamäna. zbs. chãdetvä, chädiya. 

chãpa, chãpaka ø. một con thú nhỏ. 

chãyã / bóng, bóng mát. --mãna z7. sự do bóng. --rữpa 
n. hình chụp, hình vẽ. 

chãrikã ƒ tro, mảnh than nhỏ cháy trong tro. 

chãha z. sáu ngày. 

chiggala z. một cái lỗ. 

chijjati pass. của chindari bị cắt, bị bê tan. zoz. chijji. 
pr.p. chijjanta, chijjamäna. aÙs. chỉjjitvä, chijjiya. 

chida a. bề, cắt đứt, phá tan. bandhanacchida người cắt 
dây. 

chidda z. cái lỗ, sự lỗi lầm, sự hư hao, kẽ hở, đường 
nứt. z4j. có đường nứt, làm lủng lỗ, sai lầm. --ka a. có 
lỗ. --gavesT a. tìm lỗi ngƯỜi, chỗ yếu của kẻ khác. -- 
ñvacchiddaka a. đầy lỗ hoặc kẽ hở. 


chiddita a. xoi lỗ, làm lủng lỗ. 

chindati [chid + m + a] cắt đứt, phá hoại, chia rẽ. aør. 
chindi. pp. chinna. pz.p. chindanta, chindamäna. 
abs. chinditvä, chindiya. 

chindiya a. có thê bê tan. 

chỉinna Dp. của chindaii. --äsa a. tuyỆt vọng. --nãsa a. 
người lỗ mũi bị cắt đứt. --bhatfa a. đói kém, bị đói. -- 
vattha a. người bị lột quần áo. --hattha a. người bị 
chặt tay. --niriyä, --pattha a. què quặt, đi không được. 

chuddha pø. thảy đi, liệng bỏ, đáng khinh bỉ. 

chupatfi [chup + a] rờ mó. zør. chupi. abs. chupitvä. 

chupana zø⁄. sự rờ mó. 

chũrikã ƒ' cái dao găm. 

cheka a. thông thạo, khôn khéo. --tä ƒ sự thông thạo, sự 
khéo léo. 

chejja a. nên cắt đứt, đáng đập bê. ø. hình phạt bằng 
cách cắt tay, chân. 

chetabba p¿.p. đáng cắt đứt. 

chetu mø. người cắt, chặt đứt. 

chetvä, chetvãna zbs. đang cắt đứt hay chia rẽ. 

cheda 7. sự cắt đứt, sự chia rẽ. --ka 3. người cắt, đập 
bê, bẻ gãy. --na ø. sự cắt, sự phân chia. 

chedäãpana zø. sự sai biểu ai cắt. 

chedäpeti caws. của chỉndaii sai biểu ai chặt, cắt, đập 
bê. đør. --esi. pp. chedäpifa. zbs. chedäpetvä. 


jagati / quả địa cầu, thế giới. --ppadesa mm. một điểm 
trên địa câu. --ruha 7. cây [còn đứng]. 

jaggati [Jagg + a] canh gác chừng, nuôi dưỡng, còn thức, 
năm chưa ngủ. aør. jaggi. abs. jaggitväã. 

jaggana r¿. --nã ƒ. sự coi chừng, canh chừng, trông nom, 
nuôi dưỡng. 

jagghati [ghagsh + a] cười, chế nhạo. đøz. --ghỉ nhạo 
báng người nào. 
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Jagghanä £, jagghita 6. người cười. 

jaghana z. chỗ gần thắt lưng, mông đít. 

janñgama a. có thê dời đi được. 

jañgala ø. rừng, nơi không có nước và toàn là cát trắng. 

Jjañghamagøa 0é. đường mòn [đi chân]. 

jañghapesanika ø. sự đem tin tức bằng đường bộ. ứ. 
người đem tin. 

janghã ƒ bắp chuối, ống quyền. --bala ø. sức mạnh của 
ông chân. --vihära rn. đi bách bộ. 

jañgheyya ø. phần giáp đầu gồi. 

jacca a. có từ lúc sanh. --ndha z. mù từ khi mới sanh, 

jaccã như jätiyä. 

Jajjara a. già yếu, già cả, khô héo [cây] tàn tạ. 

jajjarita pp. suy yếu, yếu lần. 

jañña a. trong sạch, cao cả, sanh ra cao quí, mỹ lệ, 
duyên dáng. 

jata m¡. cán [dao]. 

jata ƒ sự rỗi râm, tóc rồi. --dhara 7. một đạo sĩ để tóc 
rôi [có đanh]. 

jatita pp. rỗi rắm, thắt bím tóc. 

jatiya, jatila mè. một nhóm đạo sĩ để tóc rồi beng. 

Jathara m., n/. ruột, bao tử. --aggi rn. khi có thai, có 
nghén. 

jannu mí. --kã ƒ: đầu gối. --matta a. sâu tới đầu gối, lún 
xuÔng. 

jatu mí. gôm lắc, khẳn để đóng dấu nồi.--matthaka z. 
đóng khăn vào vài thứ hộp đô. 

jattu ứ. cái vai. 

jana m. người, dân chúng. --kãya m. trong đám quần 
chúng. --fã ƒ. sự tụ họp quân chúng. --pada z. một tỉnh 
ly, một xứ ngoài biên thùy. --padakalyänï / phụ nữ 
đẹp nhât trong xứ [hoa hậu]. --padacärikä đi du hành 
trong một xứ.--sammadda 7. đông đảo công chúng. 

janaka m. người cha, người sản xuất. zđj. sản xuất, phát 
sanh ra. --na ø⁄. sự sản xuât, sự sanh ra. 

jananI ƒ người mẹ. 

janädhipa, janinda z. ông vua. 

janikäã ƒ người mẹ, người sanh sản. 

janifta pp. của Janeti. 

janeti [jan + e] phát sanh ra, sản xuất, sanh đẻ. pr.p. 
Janenta. a5s. janetvä. 

janetfu rn. người sản xuất, sanh ra. 

janetfI # người mẹ. 

jantäghara z. phòng để tắm hơi. 

jantu m. chúng sinh, sinh vật. 

japa m. sự cằn nhăn, sự lầm bằm. 

japati [jap + a] nói ra, đọc lầm thầm. zør. japi. pp. 
Japita. abs. japitvä. 

japana, jappana ø. nói lầm bằm, nói thì thầm. 

japä ƒ bông hường của Trung Hoa. 

japp3. jappanã £ sự tham lam, sự nói lợi cho mình. 

jambälï ƒ vũng nước dơ. 


jambu [| ƒ: trái đào, cây mận đỏ, --dipa zn. diêm phù 
châu, xứ có cây đảo, là Án Độ. --pakka z1. trái trâm.- 
-sanna m. vườn đào, mận. 

Jambuka r. chó rừng. 

jambonada z. một loại vàng đem từ sông Jambu. 

Jjambhati [jabh + m + a] ngáp, sự thức dậy. zør. jambhi 

jambhanä £ sự ngáp, sự thức dậy. 

jambhira . cây cam. ø. trái cam. 

jamma a. thấp hèn, đáng khinh bỉ. 

jaya m. sự thắng trận, sự chính phục. --ggaha, --paha 
m. sự chỉnh phục, vận sô hên. --pãna z. uông chúc 
mừng sự thắng trận. --sumana z. hoa hường đỏ của 
Trung Hoa. 

jayati [ji + a] chính phục, thắng qua, đánh tan, đánh bại. 
đor. jayÌ. pp. Jita. pr.p. jayanta. abs. jayitvã. 

jayampati m. chồng và vợ. 

jara m. sự cảm sốt. ađj. già, cũ kỹ, cũ hư, suy yếu, lụ 
khu. --ggava m. con bò già. --sakka m. Trời Đê Thích 
già. 

jaratã ƒ sự già nua, tuổi cao. 

jarä ƒ sự già, tuổi thọ cao. -¬jajjara, --jinna a. yếu đuối, 
già yêu. --dukkha z. khô già. --dhamma a. phải chịu 
Sự g1à yêu. 

jala ni. nước [uống]. --g0cara, --cara ø. ở dưới nước, 
thủy câm. mm. con cá. --ja a. sanh từ trong nước. 0. 
Cọng sen. 7. con cá. --da, --dhara 7. mây mưa. -- 
niggama 7. công đê tháo nước, rãnh mương đê rút 
nước. --ãdhãra m. hô chứa nước. --ãÌlaya, --äsaya 7. 
cái hô, cái hâm chứa nước. 

jalati [jal + a] điếu, chói sáng, thiêu đốt. zør. jali. pp. 
Jalita. pr.p. jalanta, jalanäna. abs. jalitvä. 

jaladhi, jalanidh z:. biển cả. 

jalana zø. sự chói sáng, sự thiêu đốt. 

jaläbu mm. cái nhau. a. sanh trong cái nhau [thai sanh], 
đẻ con. 

jalũkã ƒ con đỉa. 

jalla mí. dơ dáy, ẩm ướt. --likã ƒ dơ bắn. [thân], meo 
môc [cây]. 

java m. tốc lực, sức lực. 

javati chạy, gấp rút, hối ả, mau. đør. javi. pp. javita. 
pr.p.javinäna. abs. javitvä. 

javana ¡:. tốc lực, sự thúc đây, hiểu lẹ, sự chạy. z¿ÿ. 
mau lẹ, câp tôc. --pañña a. trí tuệ mau lẹ. 

javanikã ƒ tắm bình phong, tâm màn. 

jaha a. bỏ lại sau, bỏ đi. 

jahati, jahãti [hã + a] rời khỏi, bỏ phế, bỏ luôn, bỏ rơi. 
aor. jahi. pp. jahita. pr.p. jahanta. abs. jahitvä. pi. p. 
jahitabba. 

jaa a. chậm chạp, ngu xuẩn. z. người ngu sỉ. 

jãgara a. thức tỉnh, minh mẫn, chú ý, không ngủ. 

jägarana zø. còn thức. 

jãgarati [Jagar + a] thức, chú ý, không ngủ. đør. jägar1. 
pr.p. jÄgaranta. 

jãgariya mí. sáng suốt, thức tỉnh. --yãnuyoga m. sự thận 
trọng, thực hành theo pháp luôn thức tỉnh. 
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jãnu m. đầu gối. --mannala m. xương đầu gối. 

--matfa a. sâu đến đầu gối. 

jãta pp. của jäyaii sanh, nỗi lên, trở thành, xảy ra. m. sự 
tom góp. --divasa m. sinh nhật. --rữpa øứó/. vàng. -- 
veda mm. lửa. --fassara m., n7. hô thiên nhiên. 

jãtaka mí. chuyện bổn sanh. zđj. sanh ra, phát sanh lên. 
--bhãnaka ở. người kê chuyện lại kiêp trước. 

jatatta mí. sự việc về sanh sản. 

jãti ƒ. sự sanh sản, tái sanh, dòng dõi, dân tộc, số phận 
của một loại gia hệ. --kosa m. kim đầu tượng của hột 
nhục đâu khâu. --kkhaya z. sự tiêu hủy dịp đi tái sanh. 
--kkhetfa ø. sinh quán. --fthaddha 4. hãnh diện với 
sự sanh của mình. --nirodha 7. diệt tắt sự tái sanh. -- 
phala z. trái đầu khấu. --mantu a. sinh ra tốt đẹp, có 
nhiều đặc tài. --väđa zr. bàn luận về dòng giống tổ tiên. 
--sampanna z. sanh ra nơi dòng quí phái. --sumanã ƒ. 
hoa lài. --ssara a. nhớ được tiên kiệp. --hiñgulaka ƒ 
màu đỏ tự nhiên. 

jãtika a. truyền thống từ, thuộc về một dòng giống, một 
quôc độ. 

jãtu in. thật chắc vậy, không có nghỉ ngờ gì. 

jãnana ø¿. sự hiểu biết, sự nhận thức. --naka a. hiểu 
biệt, học thức. 

jãnaniya a. những điều cần biết. 

jãnapada, --padika a. thuộc về bản xứ. mm. thô tục, quê 
mùa. pỉ. dân làng, dân quê mùa. 

jãnäti [ñã + nã] hiểu biết, tìm ra, biết được. zør. jãni. 
pr.p. jAnanta, jãnamäna. pp. ñãta. ¡zý jãänitum, 
ñatum. 

jãnäpeti caus. của jãnãii cho biết, báo tin, tỏ chuyện 
mình ra. đơr. --esỈ. pp. jãnäpita, ñãpita. pr.p. 
ñäpenta. abs. jänäpetvä, ñãpetvä. 

jăni ƒ sự mất, cách chức, người vợ. --pati z. vợ và 
chông. 

jãmätu 7. con LỄ. 

jãyat [Jan + ya] sinh ra, nổi lên. aøz. jäyl. pp. jÄta. pr.p. 
jãyanta, jayamäna. abs. jÄyitvä. 

jãyattana ø. tình trạng của vợ. 

jãyana 7. sự sinh ra, sự phát sinh. 

jãyã ƒ người vợ. --pati r. vợ và chồng. 

jära m. tình nhân. --ftana z. tình trạng của tình nhân. 

jär£ người nữ tình nhân. 

jãla mí. cái lưới, sự rỗi rắm. --piiva zn. bánh kẹp nướng 
hai phía. 

jãlaka m. mầm, chỗi non, lưới nhỏ. 

jãlakkhika ø. mắc, dính lưới. 

jãlã ƒ ngọn lửa. --kula a. bị lửa bao vây. 

jãlika m. người chải lưới. --kã ƒ. áo giáp làm bằng dây 
chuyên. 

jãlinT £ tình dục, ước ao, ham muốn. 

jãleti [jal + e] đốt sáng, thắp đèn, sai ai đốt lửa. aør. -- 
esi. pp. j3lita. pr.p jãlenta, jälayamaäna. z5s. jãletvä. 

jigimsaka a. ước mong về. 


Jigimsati [har + sa] [har đổi thành gim, gấp đôi và trước 
gin nên đôi thành j¡], trở nên. aor. --mSÌ. pp. --sita. 
Dr.p. jigi msamäna. 

Jigimsanä, jigimsäã ƒ. tham lam, ước mong được. 

jigucchaka a. người không chấp nhận, không thích. 

jigucchati [gup +cha] /gu làm đôi và chữ gu đầu thành 
chữ Ji] chán ghét, gớm, không ưa, xa lánh, tránh xa. 
đor. --chỉ. pp. --chita. pr.p. --chanta, --chamäna. z5s. 
--chitvã, --chiya. 

Jigucchana zø., --nã ƒ, --chã ƒ. chán ghét vì không ưa 
thích, ghét bỏ. 

jighacchati [ghas +cha] [g đổi ra j chữ s đổi ra c] đói, 
muôn ăn. đør. --chỉ. pp. --chita. 

jJighacchäã ƒ người đói. 

Jiñjuka mm. cây cam thảo rừng. 

Jinna pp. của jiraii già nua, già cả, làm tiêu tan. --ka 3. 
người già. --fä ƒ. thời kỳ già yêu, lão niên. 

jita pp. của jinati chiễn thắng, thắng phục. ø. thắng trận. 
~-tta mí. làm chủ. 

jitatta [jita + atta] người đã chế ngự được tâm mình. 

Jina m. người chiến thắng, sự chiến thắng, Đức Phật 
[người đã thắng Ma vương]. --cakka ø. giáo lý của 
Đức Phật. --putta zn. đệ tử Phật. --säsana ø. giáo pháp 
của Phật. 

jinãti [ji + nã] chinh phục, chế ngự. aør. jini. pp. jita. 
pr.p. jinanta. abs. jinitväã, jitvã. 

jimha a. giả, dối, không thành thật, không ngay. --tã ƒ 
sự giả đôi, không thật. 

Jiyã £ sợi dây cung. 

jraka r. hột cây thìa là. 

jrati [jir + a] trở nên già, hao mòn. đør. jiri. pp. jinnna. 
pr.p. jyramäna. 

jïva m. sự sống. --danta mm. ngà còn sống [của thú]. 

jivaka 3. người còn sống, tên một người. 

jvati [jiv + a] sống, sinh tồn. zør. jfvi. pr.p. jïvanta, 
jTvamäna. abs. jIvitvä. 

jvana mí. sự sông, phương tiện sinh sống, cách sinh 
Sông. 

jivikamkappeti được sự sống cho mình. 

jïvikã ƒ sự sinh sống. 

Jvita mí. sự sống, đời sống, sinh mạng. --kkhaya zn. mất 
sự sông, chết. --dãna mí. cứu vớt sinh mạng. -- 
pariyosãna z. cuỗi cùng của sự sông, mãn đời. -- 
mada mm. sự say mê theo đời sông. --vutti ƒ. sự sinh 
sông. --sankhaya 7. sự giải quyết đời sông. --ãsã. ƒ 
sự ham sông. --indriya mí. mạng căn, sanh khí, sức 
Sông. 

j3. người còn sống; r cpds. đang sông trong... 

Jivhäã £ cái lưỡi. --hagga 0ø. chót luỡi. --yatana ø. thiệt 
căn. --viññãna ø. thiệt thức. --hindriya z. thiệt 
quyên. 

jma a. hao mòn, phung phí, suy đồi. 

jivitasamsaya mm. sự nguy hiểm đời người. 

jimũta ín. mây mưa. 
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jïyati [ji + ya] trở nên hao mòn, mắt mát, trở nên già 
nua. đør. jTyÏÌ. pr.p. jTyamäna. pp. jma. 

jrana z⁄. sự hao mòn, trở nên già nua, tiêu tan dần. 

jräpcti, jreti caus. của jirari làm cho già, cho tiêu tan. 
đor. --©SÏ. pp. jTräpita. pr.p. jTräpenta. 

Jjunha a. sáng lạn. --pakkha ứ. sự sáng của trăng 
[thượng huyên]. 

junhäã ƒ sáng trăng. 

Jjuti ƒ sự xán lạn, chói lọi, rực rỡ. --ka a. có sự chói sáng. 
--ndhara a. sáng chói, rực rỡ. --mantu a. chói lọi, rực 
TỠ. 

juhati [hu + a] (hu gấp đôi và chữ h đầu thành chữ j] 
đô vào lửa, tặng cho. zør. juhi. 

juhana ø. sự hy sinh, sự hiến tặng. 

j0ta mé. cờ bạc, đồ bác. --kãra mm. người cờ bạc. 

je tiếng dùng kêu gọi người phụ nữ tôi đòi, hay người 
phụ nữ hèn hạ. 

Jeguccha a. đáng khinh bỉ, ghét, tởm, không ưa. --chT a. 
người ghét, tởm hay nên xa lánh. 

jettha a. đàn anh, bậc cao cả, trước tiên. --bhaginT ƒ chị 
cả. --bhãtu, bhãtika ứ. anh cả. --mãsa 7ø. tên một 
tháng [lôi tháng sáu, bảy]. --thãäpacãyana zø⁄. cung 
kính bậc trưởng lão, hay đàn anh. --thãpacäyi 3. làm 
lễ các bậc trưởng thượng. --fara a. già hơn, trưởng 
thượng. 

jeti [ji + e] chinh phục, chế ngự. aør. jesi. pr.p. jenta. 
abs. jetvä. 

Jeyya. jetabba p¡.p. đảng chinh phục. 

jotati [jut + a] chiếu sáng, trở nên sáng chói. đør. joti. 
pr.p. Jotanta. 

jotana ø. --nã ƒ sự chiếu sáng,sự giảng giải. 

joti ƒ ánh sáng, chiếu ra. ø. một ngôi sao. zn. lửa cháy. 
--päsãna m. kiêng lây lửa.--sattha ø¿. thiên văn học. 

joteti caus. của jorari, thắp sáng, làm cho tỏ rõ, giải 
nghĩa zơr. jotesi pp  jotita. prp. jotenta, 
jotayamäna. zbs. jotetvä, jotetum. 


-JH- 


jhatvä, jhãpetvã abs. đang thiêu đốt. 

Jjhasa m. con cá. 

jhãna øz. thiền định, gom tâm lại, tham thiển. --añga m. 
chi của thiên.--rata a. thích tham thiên. --vimokkha 
m. giải thoát nhờ thiên định. --nika người đặc thiên. 

jhãpaka 3. người đốt lửa đê... 

jhãpana zø. sự đốt lửa. 

jhãpTyati pass. của /hãyaii bị đốt. 

jhãpita pp. của /hãpeti. 

jhãpeti caus. của jhãyaữi thiêu đốt, đột lửa. aor. jhãpesi. 
pr.p.jhäpenta. abs. jhãpetvä, jhäpiya. 

jhãma, --maka a. đốt, thiêu. 

jhãyaka 3. người tham thiền 


jhãyati [jhe + a] tham thiền, suy tưởng. zør. jhãyi. pr.p. 
jhäyanta. a5s. jhãäyitvi. 

jhãyati [jhã + ya] thiêu, bị thiêu đốt. 

jhãyana z. sự thiêu, sự tham thiên. 

jhãyT 3. người tham thiền, thiêu đốt. 


ñatta mi. học hỏi, được hiểu biết. 

ñatti ƒ tuyên ngôn, tuyên bó, bố cáo. 

ñatvã abs. của jãnãii được biết, hiểu, đã học hỏi. 

ñãna zø⁄. trí tuệ, giác ngộ. --karana a. giác ngộ. -- 
cakkhu ø. nhãn tuệ. --jãla ø. lưới của trí tuệ.-- 
dassana ø⁄. tuệ giác. --vippayutta a. không có trí tuệ. 
--sampayutfa a. luôn cả trí tuệ. 

ñãnT a. người có trí tuệ, sáng suốt. 

ñãta pp. của jãnäti; hiểu biết, biết rõ, đắc được. --ka mm. 
thân quyến bà con, quyến thuộc. 

ñãti m. thân quyến. --kathã ƒ nói chuyện về thân bằng 
quyên thuộc. --đhamma zz. phận sự bà con. -- 
parivatfa ø. trong vòng quyên thuộc. --pafa 7. thân 
quyên đã quá vãng. --yyasana 7. sự bất hạnh, Suy Vi 
của thân quyền. --sañgaha ø. tế độ đến thân quyến. -- 
saigha mm. sự tụ họp của thân quyền. --sãlohifa zm. thân 
quyên cùng máu mủ. 

ñãpana ø. sự bố cáo, sự tuyên bố. 

ñãpeti [ñã + ãpe] làm cho hiểu biết, tuyên bố ra. zør. 
ñäpesi. pp. ñãpita. pr.p ñãpenta. abs. ñãpetvä. 

ñãya mm. phương châm, cách thế, thái độ, cử chỉ đứng 
đăn. --pafipanna a. đi đúng theo con đường chân 
chánh [hành đúng theo chánh đạo]. 

ñeyya a. điều nên hiểu biết, giác ngộ. --đhamma ø. 
những điêu cân phải học hỏi hay hiệu biết. 


-T- 


© 
tañka m. dụng cụ cắt đá. 
tikã ƒ. phụ chú. --eãriya zn. người viết phụ chú. 


thatvä abs. của tifhari đã đứng. 

thapana zz., --nã ƒ giải quyết cho xong, đẹp lại, đề lại, 
giữ lại. 

thapäpeti caus. của /haperi sai, biểu để lại. aor. --eSi. 
abs. thapäpetvä. 

thapita pp. của thapeti. 

thapeti [thã + ãpe] để đặt, định [ngày] thành lập, đề ra 
một bên, đê dành. zøz. thapesi. pr.p. thapenta. 

thapetvã abs. của haperi đã đê, để dành, bỏ ra một bên. 

thãna z. nơi chốn, chỗ, điều kiện, lý do, sở ty, nguyên 
nhân, đứng dậy, ở, cư ngụ. --s0 øđ. với lý do, nguyên 
nhân. 
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thãnïya ø. một thủ đô, trung tâm. zđÿj. đáng để, đáng 
chỗ đề. 

thãyaka a. người đứng dậy. 

thãpaka a. người để hay gìn giữ. 

thãyT a. đứng, đang tình trạng, bền vững, lâu dài. 

thita pp. của ti£hari đã đứng, không thể đi động, trú tại, 
cư ngụ. --ka người đứng lên. --f(häna z. chỗ người 
đã đứng. --ffa n/. sự việc đứng. 

thitatta [thita + atta] a. tự kiểm thảo, tự chế ngự, thu 
thúc. 

thiti / sự chắc vững, bên lâu, liên tiếp. --bhãgiya a. bền 
vững, lâu dài. --ka a. sự bền lâu, bên bỉ, đang sông do, 
nhờ nơi. 

thitikã ƒ tên một nơi danh sách được phân phối, từng 
phần đã ngưng. 


-D- 

đasati [dams + a] cắn, chích. zør. đasi. pp. dattha. 
pr.p. đdasanta, đdasamaäna. abs. đasitvä. 

dasana z⁄. sự cắn, sự chích. 

dayhati pass. của nahari bị đốt. aor. dayhi. pr.p. 
dayhamäna. 

dahati [dah + a] thiêu, đốt, đốt cháy. or. dahi. pp. 
daddha. pr.p. dahanta, dahamaäna. abs. dahitvä. 

damsa 7. ruồi lằn. 

đãkam z¿. rau, cỏ ăn được. 

dãha mm. sự nóng, sức nóng, sự thiêu đốt, sự cháy đỏ. 

diyana z⁄. sự bay lên. 

đeti [di + e] bay lên. zør. desi. pr.p denta. 


— 

ta dem. pron. cái đó [so: nó; sa: cô đó; tam: cái đó - đây 
là vài biên thê của từ này |. 

takka r¡. tư tưởng, lý luận, sự hợp lý lẽ. øí. sữa thành 
dâu, thành bơ. --na ø. suy nghĩ, lý luận. 

takkara m. người trộm cắp. ø. người làm việc ấy. 

takkasilã ƒ. tên một thị trần trong xứ Gandhãra [nơi đó 
có một đại học nôi tiêng]. 

takkika, takkT 3. người lý luận, người ngụy biện. 

takketi [takk + e] suy nghĩ, biện luận, dẫn chứng, tin cậy 
nơi. đør. --eSÏ. pp. takkita. abs. takketvä. 

takkola ø. một loại nước thơm. 

tagara 0ø. vật uống có mùi thơm, một loại cây nhỏ có 
mùi thơm. 

taggaruka a. uốn cong lên trên đó. 

taggha thật vậy, chắc vậy, nó như vậy. 

taca m. da, vỏ, da thú. --gandha m. mùi VỎ CÂY. -- 
pañcaka ø. có năm thê đê tham thiên: tóc, lông, 
móng, răng, da. --pariyosäna a. giới hạn nơi da. 

taccha 4a. thật, đúng. ní. sự thật. --ka rm. thợ làm sườn 
nhà, người chạm trô [cây]. 


tacchati [tacch + a] chạm trồ, gọt, làm cho nhỏ, mỏng. 
aor. tacchi. pp. tacchita. abs. tacchitvä. --na m. tróc 
ra, nứt sơn ra từng mảng. 

tacchanT ƒ cây đục, rìu chạm. zøz. --esi. pp. tacchita. 
pr.p. tacchenta. abs. tacchetvä. 

tajja a. phát lên từ cái đó 

tajjanã £ sự hăm dọa, dọa nạt. 

tajjaniya a. bị quở trách, chỉ trích. 

tajjanT £ ngón tay trỏ. 

tajjeti [taJj + e] hăm dọa, làm cho sợ. zør. --eSỈ. pp. 
tajjita. pr.p. taj]jenta. abs. tajjetvä. 

tata n. mé sông. mm. bực hầm, dốc núi. 

tata, tatäyati làm nghe tiếng tách tách. aør. --äyi. pr:p.. 
tatalatayamäana. 

tattika ni. cái mâm, chén, dĩa nhỏ. -- kã ƒ chiếu nhỏ, tắm 
da nhỏ đê ngôi. 

tandula zø. hột gạo. --muffhi z. một nắm gạo. 

tanhã ƒ sự ước ao, sự thèm khát, tình dục, sự quyền 
luyên. --kkhaya ?. tiêu tan ái dục. --jlã ø. lưới bây 
của ái dục. --dutiya a. có ái dục như bạn của mình. -- 
paccaya a. nguyên nhân do ái dục. --vicarita tư tưởng 
về ái dục. --sañnkhaya ứ. hoàn toàn diệt tất lòng ái 
dục.--samyojana zø. sự ràng buộc của ái dục. --salla 
ni. nọc độc của ái dục. 

tanhTyati den. fừ tanhaã có sự khao khát vì. aør. hy. 

tata pp. của tanoti duỗi ra [tay], gia tăng, rải ra. 

tatiya a. thứ ba. --yã ƒ cách thứ ba của sự biến thê. yam 
ađ. của lần thứ ba. 

tato in. kế từ đó, từ đây, vì vậy, vậy thì, liền sau khi đó. 
--patthäya ïn. kê từ đây, từ đó, từ lâu. --nidänam ad. 
vì đó.--param ïn. qua khỏi đó. 

tatta n¡. thật tự nhiên, thật sự. --to ïn. đáng, chính xác. 

tatta pp. của fapaíi nóng, sự cháy lên ngọn, nóng bỏng. 

tattaka z. nhiều vậy, như cỡ đó. 

tattha, tatra ad. ở đó, ở nơi đó. 

tatha a. đúng, thật. ø. sự thật. --tã ƒ sự thật, giống in 
như vậy.--tta mí. trạng thái như vậy. --vacana z. nói 
thật. 

tathä ađ. như vậy, trong cách đó, cũng như. --kãrT a. 
hành động như vậy. --gafa a. Như Lai, người đã đi như 
vậy. --bhãva m. giông như vậy, điêu kiện như vậy. -- 
rũpa z. như vậy, giông cái đó. --th”eva ad. trông in 
như cách ây. 

tathägata, --bala ø¡. huệ lực của đức Như Lai. 

tadagse ad. từ đây về sau. 

tadanga a. tạm thời. ø/. phần đó. 

tadanurũpa z. giống như cái đó. 

tadaha, tadahu zø⁄. cùng một ngày. --huposathe /oc. 
ngày bát quan trai. 

tadupiya a. chấp thuận với cái đó, được thuận tiện. 

tadupeta a. ban cho việc đó. 

tanaya, tanuja 7. con trai, con cái. --yä, --jä ƒ con gái. 

tanu a. ốm, mỏng, khỏng khánh. --ka z. ốm. --taka a. 
làm cho ôm, bớt lại. --karana zø. sự làm cho ôm, sự 
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giảm đi. --tara a. người ốm yếu. --fã, --tta ø. bhãva 
m. sự ôm yêu, sự bớt giảm ổi. 
tanu £, ø/. thân thể. --ruha zø. lông trong mình. 


tanoti [tan + o] gia hạn, dẫn ra, ngay ra. đør. tani. pp. 
tata. 


tanta zø. chỉ, dây, khung cửi, dệt. --väya mm. thợ dỆt. -- 
täkulakajäta a. rôi như cuộn chỉ. 


tanti /£ dây đàn tỳ bà; một hàng, dòng dõi huyết thống, 
cô truyền, kinh cô. --đhara a. người gìn giữ theo cô 
truyền.--ssara zn. dây nhạc, tiếng đàn tỳ bà. 


tantu 7. sợi dây, dây thừng, chỉ [vải]. 

tandita a. mệt mỏi, lười biếng, không cử động. 

tandĩ ƒ sự mệt mỏi, sự uề oải, lừ đừ. 

tapa ., Hf. SỰ khổ cực, tu khổ hạnh, về luân lý hạnh 
kiêm. 

tapokamma z. thực hành khổ hạnh theo đạo sĩ. --vana 
mí. nơi phù hợp cho người hành đạo. 

tapati [tap + a] chiếu sáng, chói sáng. aør. tapi. pr.p. 
tapata, tapamäãna. 

tapana z. sự chiếu sáng, sự sáng chói. 

tapaniya a. làm cho tâm hối hận. ø. vàng [bạc]. 

tapassT a. nhiệt thành trong sự khổ hạnh. z. người ẩn 
dật [đạo sĩ]. --sinT £ nữ đạo sĩ [khô hạnh]. 

tappana z. sự làm cho đã thèm, giải khát. 

tappati pass. của fapaii thiêu đốt, chói sáng, bị hành hạ 
vì hôi hận. đør. tappi. p.p. tappamäna. 

tappara a. nhiệt thành với, hoàn toàn hiến cho. 

tappita pp. của tappeti. 

tappiya a. đã thèm. abs. được thỏa mãn. 

tappeti [tapp + e] làm cho thỏa mãn, cho đã thèm, cho 
toại ý, vừa lòng. zør. --esi. pr.p. tappenfa. ajs. 
tappetvä, tappiya. 

tappetu 7z. người thỏa mãn. 

tabbahula a. được dồi dào, được thường. 

tabbipakkha a. phản nghịch với cái đó. 

tabbiparTta a. khác hơn cải đó. 

tabbisaya a. lấy cái đó làm đề mục. 

tabbhäva ø. trạng thái đó, thứ, hay bản chất thật. 

tama ø., ní. sự tối tăm, sự ngu SI. --khandha m. sự tôi 
tăm quá. --naddha a. bao trùm sự đen tôi. --nuda a. 
phá tan sự tôi tăm. --paräyana a. có tâm trạng u ám 
cho sô phận mình. 

tamäla mm. cây Xantochymus. 


tamba a. đồng màu, nâu nâu. ø. đồng thau. --kesa a. có 
tóc màu hung hung. --eñla z. gà trông. --nakha a. có 
móng ty màu nâu. --netfa ø. có con mắt màu nâu. -- 
bhãjana z. cái chậu bằng thau. 


tambila z. lá trầu. --pasibbaha ø. giỏ, túi đựng trầu.- 
-pe]ã ƒ. hộp trâu. 

taya n. bộ ba, một bọn ba người. 

tayo ba [người]. 

tara a. đi qua, đi ngang qua. 

taralga in. sóng. 

taraccha . một giống chó sói, linh cầu. 


tarana ø. đi qua, đi ngang qua. 

taranT / tàu, thuyên. 

tarati [tar + a] đi qua, đi ngang qua, vội vàng. đør. tari. 
Dp. tarita. pr.p.taranfa, taramäna. abs. taritvä. 

taramãna-ripa a. đang vội vã, gấp rút. 

taritu . người đi ngang qua. 

taru zn. cây cối. --sanda z. một vườn cây. 

taruna a. còn tơ, còn non, tuôi thơ ấu. mm. người trẻ. --nĩ 
# gái tơ, cô hâu. 

tala n. mặt bằng phẳng, đất bằng, căn cứ, nóc bằng, lưỡi 
gươm láng trơn, lòng bàn tay. --phãtaka ø. vả hay võ 
băng tay. --sattika ø. đưa tay lên tỏ ý hăm dọa. 

taluna như taruna. 

tasa a. dời đi được, run rây, rung động. 

tasati [tas + a] rung động, bị hăm dọa, bị khát nước, ước 
ao vì. aor. tasi. pp. tasita. pr.p. tasanta. abs. tasitvä. 

tasinã ƒ sự ham muốn, khao khát. 

ta]äka m., mí. cái hồ. 

taham, tahjm ađ. đó, trên đó, ở nơi đó. 

tana z. bảo vệ, núp ần, nương nhờ. --tä ƒ sự bảo vệ, hộ 
trì. 

tãta mm. cha, con [cách nói thân mật giữa cha con]. 

tädisa, --saka, tadT a. như vậy, với khả năng như vậy. 

tãpana z. tự ép xác, tự khổ hạnh, làm khô héo. 

tñpasa mm. người ẩn thân, đạo sĩ. --sĩ/' nữ đạo sĩ. 

tñpeti caus. của tapari làm khô héo, hành xác, thiêu đốt. 
aoør. tầpesi. pp. tãpita. pr.p. täpenta, täpayamäna. 
abs. täpetvi. 

tämbñlï ƒ dây trầu bò. 

tãyati [tã + ya] bảo vệ, hộ trì, để dành, nuôi dưỡng. 

đor. tÄyÌ. pp. tầyÌta. abs. tầyitvã. in tầyitum. 

tãrakã, tãrã ƒ. ngôi sao. --gana rm. một chòm sao. --pati 
m. mặt trăng. --patha m. hư không, bâu trời. 

täreti caws. của farari đi qua, giúp cho qua, giúp đỡ, phụ 
tá. aor. tầresi. pp. tãrita. pr.p. tärenta, tärayamäna. 
abs. tầretvä. 

täretu 7. người đưa qua, bậc cứu tĩnh. 

tãla m. cây thốt nốt. --tthika m. vỏ hột thốt nót. --kanda 
m. mộng chôi hột thôt nôt. --kkhandha z:. thân cây 
thôt nôt. --pakka ø. hột thôt nôt.--panna lá thôt nôt 
hay lá bôi diệp, lá buông. --paffa ø. nguyên lá dùng 
lợp nhà hay dừng vách. --vanfa m. cây quạt bằng lá 
thốt nốt, tiếng này nói trại ra từ tiếng tãlavatta vòng 
tròn làm bằng lá buông. 

tälãvatthukata a. nhỗ gốc, bứng góc. 

tãlu m. ỗ gà trong miệng phía trên lưỡi. --ja a. thuộc về 
thiệt âm [nơi lưỡi]. 

tñva in. nhiều quá, dài quá, từ xa, trước tiên, trước nhất. 
--kälika a. tạm thời, đương thời. --taka a. nhiêu như 
vậy, thật dài. 

tävafä ad. dài quá, trên lý do đó, do tại nơi đó. 

tävatimsa mm. trên cõi trời Đâu Suất. --bhavana z. cõi 
của ba mươi ba vị trời. 

tävade, --deva ¿. trong lúc đó, đồng thời. 
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tã]a rn. chìa khoa, nắc hay nút của nhạc khí. --cchidda, 
cchigsgla r6. lỗ chìa khóa. --ävacara 0. nhạc. rn. nhạc 
gia, nhạc sĩ. 

tä|ana ró. sự đập, gõ, đánh. 

tã]eti [ta| + e] gõ, đánh bằng roi. aøz. tãJesi. pp. tã|ita 
pr.p. tãJenta. abs. tã|etvä. 

tãsa m. sự sợ hãi, ghê sợ, run sợ. --na ø/. sự nhát sợ, sự 
bao vây. 


tãseti caus. của fasafi làm cho run sợ, nhát cho sợ, giam 
hãm. øơr. tãses. pp. tãsita. prp  tãsenfa, 
tãsayamäãna. abs. fÄsefvä. 


tỉ a. số ba. --katuka ø. gia vị, ba lần. --kkhattum ad. 
ba lân. --øävuta a. đo lôi ba gãvufa là I2 km. --cTvara 
tam y của vị tỳ kheo. --pitaka ø. Tam Tạng. --petaka, 
--petakT a. tam tạng pháp sư hay thuộc làu tam tạng. - 
-yämä ƒ. ba canh, một đêm tròn. --yojana ø. xa ba do 
tuân. zđÿ. đo được ba do tuân. --liñgika a. thuộc vê ba 
giông. --loka im. tam giới.--vagga ad. ba nhóm. -- 
vangika a. có ba cử tri, ba câu tạo lập hiên. --vasika 
có ba hạ, ba năm. --vidha a. ba lân. 

tika ø. một bộ ba. a4j. gồm có ba. 

tikicchaka ?. dược sư, thầy thuốc. 

tikicchati [kit + cha] trị bịnh, chăm nom cho thuốc. zøz. 
--chỉ. pp. --chita. pr.p.chanta. abs--fikicchitvä. 

tikicchã £ thuật chữa bịnh, tập sự y khoa. 

tikkha a. tỉnh nhuệ, lanh lợi, sắc bén, giải quyết mau lẹ. 
--paññä a. có trí tuệ, tinh thông. 

tikkina a. sắc, bén, nhọn, cay, nồng, chua cay, chát. 

titthati [thã + a] /(hã được đổi lại tijqha] đứng, ở, cư 
ngụ, kéo dài, ở lại. zør. --atthãri. pp. thita. pr.p. 
ti{thanfta, tifthamäna. 2s. thatvä. 

tina mí. cỏ. --gahana ø. chỗ nhiều cỏ, dày cỏ. --jãti ƒ 
nhiêu loại cỏ. --bhakkha za. còn lại, tôn lại cỏ. --bhisi 
/ nệm băng cỏ.--santhãra ?. chiêu cỏ. --sũla ø/. một 
loại hoa lài. --andũpaka zø. một bó cỏ. --ãgãra ø. 
chòi rơm, chỏòi lợp băng cỏ [tranh]. --nukkä ƒ đuôc 
rơm, cỏ.--hãraka mm. người đem cỏ đi bán. 

tỉnna pp. của farafi đi ngang qua, đi thông qua, người 
đã đi đên mục tiêu cuôi cùng. 

tỉnha a. bén, nhọn. 

titikkhati [tij + kha] /# thêm hai lần, và j đổi thành k], 
kéo dài, kiêng cữ, bên chí. zør. --khi. pz.p. --khanta. 
-- khamãna. abs. --khitvä nhẫn nại. 

titikkhäã ƒ sự tha thứ, sự kiên nhẫn. 

titta, --ka a. cay đắng. m. vị đắng. 

titta pp. của tappari vừa lòng, toại ý, thỏa mãn. 

titti ƒ sự thỏa mãn, miệng [ly], bờ vành [nón]. 

tittira rm. chìm đa đa. 

tittha mí. chỗ đậu, chỗ sông cạn đi qua được, bến tàu, sự 
tin được. --kara mm. người sáng lập một hệ thông tôn 
giáo. --thãyatana ø/. căn bản của giáo lý, phạm vi của 
một giáo phái. 

titthiya m. một sư tổ của ngoại đạo, người theo ngoại 
đạo [tà thuyêt]. --sãvaka m. đệ tử của ngoại đạo. -- 
yäräma 7. chùa của ngoại đạo. 

tithi ƒ ngày âm lịch. 


tidasa m. Chư Thiên [nói chung]. --pura cõi Trời, đô thị 
của Chư Thiên. --sinda m. chúa Chư Thiên, Ngọc 
Hoàng. 

tidanda 0ø. ba cây chụm tréo nhau [đề đặt đồ lên]. 

tidiva m. cảnh, cối Chư Thiên. 

tidhã a4. trong ba lối, ba cách. 

tinta a. âm ướt, mốc meo. 

tỉntinï £ trái me. 

tinduka . cây Diospyros, thường mọc miền nhiệt đới, 
cây rât quí, là trái rât tôt đẹp. 

tipu zø. chì. 

tipusa zø. những loại dưa leo. 

tippa, tibba a. bén, nhọn, xoi, đục, sắc sảo, tinh nhuệ. 

timi zr. têm một loại cá thật to. --ñgala a. một loại cá. 

timira, tỉmisa zø. sự tối tăm. dđ}. tối. 

timiräyitatta ø. ảm đạm, đen tối. 

timisikã ƒ một đêm tối quá. 

timbaru, --rusaka như tinduka. 

tiracchãna m. SúC Vật, cầm thú. --kathã # sự nói vô ích, 
VỆ súc vật. --øata rm. một con thú. --yoni ƒ cảnh sanh 
làm súc sinh. 

tiriyam ad. ngang qua, đi qua. --tarana zø. chiếc phà, 
đò. 

tiritaka ø. y phục làm bằng vỏ cây, những thớ cây dài 
dùng làm y phục. 

tiro 7z. qua khỏi, bên kia, phía ngoài. 

tirokaranĩ / tắm màn che, vải che. --kudda z. bên kia, 
vách tường. --dhãna øí. cái nấp đậy, tâm bình phong. 
--bhäva mm. sự giâu kín, làm mât dạng. 

tirokkãra mm. sự chửi mắng, thóa mạ. 

tila øí. hột mè. --kakka ø. nhồi dầu mè. --pittha, -- 
piññãka r. xay bột mè.--muf{thi m. một năm hột me. 
--vñha mm. xe chở mè. --sañgulikã ƒ bánh mè. 

tỉmsati, tỉimsã ƒ số ba mươi. 

tĩra n/. bờ bên, mé sông. --dassĩ 3. thấy bờ kia. 

tireti [Zz + e] quyết định, làm xong, xử xong, xét đoán. 
đor. firesi. pp. tlrata. pr.p. firentfa,ftirayamäna. abs. 
tiretvä. 

tĩha zø. thời kỳ ba ngày. 

tu in. tuy nhiên, nhưng mà, lại nữa, bây giờ, kế đó. 

tuủga a. cao cả, quyền thế.--nãsika a. có lỗ mũi cao. 

tuccha z. rỗng không, vô ích, bỏ trồng. 

tujjati pass. của tudari bị say mê, bị thấm vào, xoI, đục 
khoét. 

tu{tha pp. của fzssafi vui vẻ, vừa lòng. --citta, -- 
mãnasa z. với tâm vui thích, thỏa thích. 

tu{fhi ƒ sự vui lòng, vui vẻ. 

tunda, --ka ø. mỏ [chim], mõm [heo |. 

tunnakamma z⁄. công việc kim chỉ, may vá quần áo. -- 
väya mm. thợ may. 

tunhI 7z. làm thính, nín lặng. --bhãva 7n. sự làm thính. - 
-bhũta a. lặng thính. 

tufta m. cái móc của người nài dễ hướng dẫn con voi. 
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tudati [tud + a] khoan, dùi, đâm lủng, chọc lủng bằng 
cách mồ [chim], đâm, châm chích, xúi giục. ør. tudi. 
pp. tudita, tunna. pz.p. tudantä, tudamäna. zjs. 
tuditvä. 


tudana z. sự đầm thủng, chọc lủng. 

tumula a. lớn, to, vĩ đại. 

tumba m., mí. một kiểu chậu nước, một cách đo lường 
về hột lúa. --katäha zn. chậu làm băng trái bâu thúng. 

tumbï ƒ bầu trái dài. 

tumha anh chị [ngôi thứ hai]. --hãdisa a. thứ của anh. 

turaga, turanga, --ñgama z. con ngựa. 

turita a. mau lẹn, tốc lực. -tam ad. một cách mau lẹ, 
gâp rút. --turitam ad. lẹ quá, câp tôc, thật vội vã. 

turiya, tũriya ø7. nhạc cụ. 

turukkha a. thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. zm. một loại nhang, 
hương thơm. 

tulana zø. --nã ƒ sự cân lường, sự đánh giá, sự cân nhắc, 
sự xét đoán. 

tulasĩ ƒ cây hoắc hương. 

tulã ƒ cái cân, đòn tay [nhà]. --kũ{a ø⁄. cân giả dối.-- 
dandđa mm. đòn cân. 

tuliya [tữlĩya] mm. con sóc, con chồn bay. 

tuleti [tul + e] cân, khám xét, so sánh. zør. tulesi. pp. 
tulfa. pr.p. tulenta. zbs. tuletvä. 

tulya a. bằng nhau, có thê đo lường. --tã ƒ sự bình đẳng. 

tuvam, tvam [số ít tumha] mày, anh. 

tuyafam ad. một cách mau chóng. 


tussafi [us + ya] được vui mừng, hay thỏa mãn. đør. 
tussi. pp. tu{tha. pr.p. tussanfa, tussamäna. abs. 
tussitvä. 


tuhina ø. giọt sương. 

tuna, tun1ra 7. ống tên, sự run TÂY. 

tũla ø. vải gòn. --picu mé. gòn vải trộn len. 

tũlikã ƒ cây cọ thợ sơn, nệm gòn. 

te-asTti / số tám mươi ba. 

tekiccha a. có thể trị được, người có thê tha thứ được. 

te-catthãlisati ƒ số bốn mươi ba. 

te-civarika a. chỉ dùng xài tam y. 

teja m., ní. sự nóng, Sự chiếu sáng, sự xán lạn, uy quyền. 
--dhãtu ƒ£ chất nóng. --kasina cí. tham thiền đề mục 
lửa. 

tejana ø. cây tên, chóp nhọn lầu chuông. 

tejavantu a. huy hoàng, sáng chói, sanh ra nóng. 

tejeti [tij + e] làm cho nóng, làm sắc bén. aøz. --eSỈ. pp. 
tejita. pr.p. tejenta. abs. tejetvä. 

tettimsã, --sati ƒ số ba mươi ba. 

tenavuti ƒ số chín mươi ba. 

tepaññasati / số năm mươi ba. 

temana ø. sự ướt, ầm mốc. 

temiyati pass. của femeii trở nên ướt, còn bị nước rớt 
xuông. pr.p. temiyamäna. 

temeti [tm + e] làm ướt, làm ẩm mốc. ør. --eSỈ. pp. 
temifa. pr.p. temenfa, temayamäna. 2s. temetvä. 


terasa, telasa 3. số mười ba. 
terovassika a. ba hay bốn tuôi. 


tela m. dầu. --gha{a m. thùng, lu dầu. --eãti # một thùng 
dầu. --đhñpita a. mùi vị dâu. --padTpa zz. đèn dầu. -- 
makkhana z. thoa, xức dầu. 


tena ¡:. vì lý do ấy, bởi vì chuyện ấy. --hỉ in. nếu có 
[chuyện ây] như vậy. 

telika zm. người bán dầu lẻ, phân phối dầu. 

tesatthi ƒ số sáu mươi ba. 

tesattati ƒ số bảy mươi ba. 

tomara /m., n. cây giáo, cây thương để hướng dẫn voi. 

toya mí. nước. 

torana 0. một vòng cung của công; một tấm tranh 
chưng bày mỹ thuật. 

tosa mm. sự vui thích, thỏa mãn. 

tosanä ƒ, tosapana z. hành vi làm cho vui vẻ, hay cho 
vừa lòng. 

tosäpeti caus. của fussafi làm cho vui vẻ, cho vừa lòng. 
đoF. --eSÏ. pp. t0osäpifa. 

tosefi caws. của fussafi làm cho vui vẻ, cho vừa lòng. 
đor. --f0seti. pp. tosifä. pr.p. tosenta, tosayamäna. 
abs. t0osetvä. 


tvam như tuvam. 


-TH- 


thakana z. sự đóng lại, cái nắp đậy. 

thaketi [thak + e] đóng cửa, đóng lại, đậy lại. aoør. --esSi. 
pp. thakita. pr.p. thakenta. abs. thaketvä. 

thañña n6. sữa của mẹ. 

thangila ø. đất cứng như đá, trái núi, đồi núi. --sãyikã, 
--seyyä ƒ' sự năm dưới đât, sự năm trên đât trông. 

thaddha z. cứng, dai [da] chai. --macchari. 3. khốn khổ 
Vô cùng. 

thana ø. ngực của phụ nữ, vú bò cái.--gøa 0. núm vú. 
--pa m., ní. còn bú, đứa trẻ nhỏ. 


thanayati [than + aya] gầm thét, sắm sét. aor. thanayi. 
pr.p. thanayanta. 


thanifa zø. sắm sét. 


thaneti [than + e] gầm thét, sấm sét. aør. --eSỈ. pp. 
thanita. pr.p. thanenta. zbs. thanetvä. 


thapati rn. người thợ mộc làm sườn nhà. 

thabaka m. một bó, một chùm. 

thambha 0. một cây trụ, cây chống, lòng cứng cỏi như 
sát đá, một lùm cỏ.--bhaka zn. một đám cỏ. 

tharu ?. cán của khí giới. 


thala m. đất [đai], đất khô khan. --gocara a. ở trên mặt 
đất. --ja a. mọc lên từ đất. --{(ha a. ở trên mặt đất. -- 
patha z. đường đất, trên bộ. 


thava m. sự khen ngợi, sự tán dương. 


thavati [thu + a] khen ngợi, tán dương. zøz thavi. pp. 
thuta, thavita. pr.p. thavamäna. abs. thavitvä. 


thavikä ƒ túi, ví, túi đựng đồ của lính mang trên lưng. 
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thama ø. sức lực, sức mạnh, dõng mãnh. --vanfu 4. 
mạnh mẽ, có sức mạnh [quyên thê]. 

thãla m., ní. thãli ƒ một cái đĩa. 

thãlaka ø¿. --likã ƒ chén nhỏ, chén uống rượu, uống trà. 

thälipäka m. thùng cơm. 

thãvara a. không di chuyền được, bên lâu. --riya mí. 
không cử động, vững chắc, chắc chăn. 

thira a. chắc chắn, vững vàng, bền lâu. --fara a. càng 
chắc vững, bên lâu. --tä ƒ sự chắc vững, không dời đôi. 

thĩ# người phụ nữ.--raja m., n. kinh kỳ. 

thĩna z. dụ dự, buồn ngủ, hôn trầm. 

thuti ƒ' khen ngợi. --päthaka mm. người tán dương, ca 
tụng, thị sĩ. 

thunäti [thu + nã] kế lễ, than khóc, rên rỉ. zoz. thuni. 
pr.p thunanfa, thunamäna. abs. thunitvä. 

thulla z. thuộc về một khối, mập, nặng, trọng lớn to. -- 
ccaya mm. một tội trọng. --kumärï ƒ. cô gái mập mạp, 
phụ nữ chưa chồng. --phusitaka a. cái ây sụt giảm 
nhiều. --sarTea ø. thân mập béo, to lớn. 

thusa 1m. vỏ [lúa], mày [bọc ngoài hột]. --ggỉ ơn. lửa của 
vỏ [trâu].--pacchi ƒ. thúng đựng vỏ [lúa]. --sodaka mí. 
một loại giầm. 

thũnã, --nã ƒ/ nơi cột trụ đề tế lễ. 

thữủpa mm. một khối, vườn xoài, bảo tháp, một đá kỷ 
niệm, đài xây cât đê thờ xá lợi của bậc thánh nhân. -- 
pãraha z. người đáng làm tháp tôn thờ. 

thũpikã ƒ tháp nhỏ, ngọn, đỉnh chót. 

thũpTkata a4đ/. thuộc về một khối, một đồng có đỉnh 
nhọn, chót nhọn. 

thũla a. to, béo, mập, một khối, gồ ghè. --tã ƒ sự thô bị, 
thô tục. --sãfaka zr. vải thô cứng. 

theta a. đáng tin cậy, có thể nhờ được. 

thena, thenaka z:. người trộm cắp. 

thenana 7. sự trộm cắp. 

theneti [then + e] trộm cắp. aør. --nesi. pp. thenita. 
pr.p. thenenfta.abs. thenetvä. 

theyya mí. sự trộm cắp. --citta ní. cô ý trộm cắp. a4jj. cô 
ý ăn trộm cắp. --samväãsaka a. người ở ân với các tỳ 
khưu. 

thera a. thượng tọa, bậc đàn anh, vị tỳ khưu được mười 
năm từ khi tu. zđ7. thuộc già cả, trưởng lão. --øäthã ƒ 
kệ ngôn của các vị trưởng lão. --vädä mr. Thượng tọa 
thuyêt, phái Nam tông, phái Bảo thủ hay Nguyên thủy. 

therT ƒ' tưởng thượng bên phái nữ, nữ trưởng lão. 

theva im. một giọt. 

thoka, --kaka a. chút ít, nhỏ xíu. --thokam ad. từ chút 
từ chút. 

thomana z/. --nä ƒ' như thut. 

thometi [thom + e] khen ngợi, tắn dương. đør. --eSỈ. DJ. 
thomitä. pr.. thomenta, thomayamiäna. abs. 
thometvä khen ngợi quá cỡ. 


-D- 

daka z. nước. --rakkhasa zn. bà thủy hay thủy thần, qui 
g1ữ nước. 

dakkha a. thông thạo, có khả năng, khéo léo, khéo tay. 
--fä /ˆ sự khéo, sự thông thạo, khả năng. 

dakkhaka a. người trông thấy. 

dakkhati [dis + a] /đis đổi lại dakkh] thấy. aor. 
addakkhi. ¡z/. dakkhitum, dakkhitäye. 


dakkhina a. thuộc hướng nam, phía tay mặt. --akkhaka 
ní. Xương cổ bên mặt. --disa ƒ hướng nam. --desa 0. 
xứ ở về phía nam. --nãpatha . đường về hướng nam, 
xứ ở hướng nam. --nqäyana ø⁄. mặt trời đi vê hướng 
nam [tháng 10-II]. --näraha a. vật tặng quí giá.-- 
nävatfa a. xoay về phía nam, day qua phía tay mặt. 

dakkhinä £ hướng nam, vật tặng, vật cho [cúng dường]. 
--visuddhi a. sự dâng cúng trong sạch. --nodaka 
nước rót [trong chén] khi dâng cúng vật chi, đê hôi 
hướng. 

dakkhineyya a. đáng cúng dường. --puggala 7. bậc 
đáng cúng dường. 

dakkhï 3. người trông thấy, thấu rõ. 

dattha pp. của đasari cắn một miếng. --{thãna z. chỗ, 
dâu người bị căn. --bhäva 7n. trạng thái đang bị căn. 

daddha pp. của dahafi đốt, thiêu, lửa cháy. --geha a. 
nhà bị cháy. --f†hãna z. chỗ bị hỏa hoạn. 

danda 7. cọng, que, cây, gậy, hèo, trượng, cây gỗ [nói 
chung]; phạt, sự trừng phạt. --ka ø. cây, gậy, cây rOI, 
cành [cây] nhỏ, cán [dù]. --kamadhu z⁄. tô ong trên 
cành cây. --kamma ø. sự hình phạt, phạt Vạ, SỰ đên 
tội. --kofi ƒ. đầu cây gậy. --dTpikäã ƒ. cây đuôc. --nTya 
a. chịu phạt. --ppatfa a. người bị truy tô. --paräyana 
a. nương nhờ cây gậy, nâng đỡ do cây ba-tõng.--pänT 
a. tay cầm gậy. --bhaya ø. sự hình phạt. --hattha a. 
người có cây gậy trong tay. 

datfa pp. cho. dãtabba p/.p. đáng cho. 

datti £ cái chén, cái chậu nhỏ để dành vật thực. 

dattika, --tiya a. được cho bởi. 

dattu 7. người ngu sĩ. 

dada a. sự cho, tặng cho. 

dadäti [đã + a] cho, cho phép, dâng, chuẩn cho, ban cho, 
giao cho. zør. đadi, adadi. pp. dinna. pr.p. dadanta, 
dandamäna. zb‹s. datvä, daditva. ¡z/ dãtum, 
dãditum. 

daddu ƒ£ một loại ghẻ nồi ngoài da, sự mọc nổi [ban 
trái]. 

dadhi ø. sữa chua. --phata m. hũ sữa chua. --manđda z. 
sữa lỏng như dâu, gân thành phó mát. 

danfa mí. răng, ngà voi, nanh. --kaffha z. bàn chải răng, 
cây tăm xỉa răng một đâu làm bản chải. --kãära mm. thợ 
chạm ngà voi. --panfi ƒ. hàng răng. --pona mm. vật chà 
răng. --valaya n. một chiệc vòng ngà. --vidamsaka 4a. 
nhăn răng. --fävarana ø. môi. 

danta pp. của dameri dễ dạy, thuần hóa, chế ngự được, 
câu thúc. --tä ƒ., --bhãäva 7m. sự thuân hóa, kiêm soát, 
được chê ngự. 
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dantasatha zn. cây chanh. ø. trái chanh. 

dandha a. chậm, ngu ngốc, dại dột. --tã ƒ sự ngu xuẩn, 
nhát sợ, biêng nhác, trì độn. 

dappa 7. sự ngạo mạn, sự phóng đãng. 

dappana z. gương, kiếng soi mặt. 

dappita a. ngạo mạn, kiêu căng. 

dabba a. trí tuệ, khả năng. z. cây gỗ, tài sản, tiền của. - 


-jãtika a. sáng trí. --sambhãra 0. vật liệu xây cất 
bằng gỗ. 


dabbatina øó. một loại cỏ. 

dabbhimukha m. một loại chim. 

dabbï/ˆ cái muỗng, cái vá. 

dabbha mm. cỏ tranh. 

dama, --matha z. damana zz. thuần hóa, thu thúc, hạn 
chê, chủ quyên. 

damaka a. thuần hóa, người kiêm soát, huấn luyện viên. 

dameti [dam + e] thuần hóa, huấn luyện, tự chủ, thay 
đôi. aør. --esi. pp. damita, danta. pr.p?. damenta. zbs. 
dametvä. p//. dametabba, damaniya. 

dametu như damaka. 

dampati z. vợ và chồng. 

damma a. dạy dỗ, được thuần hóa, huấn luyện. 

dayä ƒ cảm tình, lòng trắc ấn, từ bi. --lu a. tử tế, thương 
XÓI. 

dayita pp. được cảm tình. --tabba p¡.p. nên cảm tình hay 
giúp đỡ. --tä ƒ. người phụ nữ. 

dara, daratha 7. sự buôn rầu, sự lo lắng, sự buồn bực. 

darT ƒ. sự chẻ ra, phân tích; kẻ, khe, đường nứt, hang, 
động. 

dala 0ø. lưỡi dao, lá, đài hoa. 

dava 7. sự chơi giỡn, thể thao. --kamyatfä ƒ. ưa nói cả 
rỡn. --tthãäya, daväya đê vui đùa. 

davadgäha mm. lửa rừng. 

dasa 3. số mười. --ka ø⁄. một nhóm mười. --kkhattum 
ađ. mười lân. --đhã ad. trong mười lôi [cách]. --bala 
a. có mười huệ lực [Đức Phật]. --viđha a. có mười lân. 
--safa ní. một ngàn. --safanayana a. có một ngàn con 
mất là đức trời Đê Thích hay Ngọc Hoàng Thượng Đê. 
--sahassa 7. mười ngàn. 

dasa a. người trông thấy. --đuddasa khó thấy được. 

dasana £ răng. --cchada in. cái môi. 

dasã ƒ bìa, mé, rìa, mép [y phục]; điều kiện. 

dasikasutta zø/. chỉ tưa bên bìa. 

dassaka a người chỉ dạy, tỏ ra. 

dassati fhì vị lai của dadäafi nó sẽ cho. 

dassana zz. sự thấy, trực giác, giác ngộ. 

dassanTya, neyya 4. tốt, nên ngắm xem, đẹp, lịch sự. 

dassävI, dassĩ 3. người trông thấy. 

dassu z. người ăn cắp, cướp giật. 

dasseti [dis + e] bày ra, triển lãm, phô trương. aøz. --eSÌ. 
pp. dassita. pr.p. dassenta. abs. dassetvä, dassiya. 

dassetu 7. người chỉ ra, tỏ ra. 

daha mm. cái hồ. 


dahana zz. sự đốt cháy. zn. lửa cháy. --ra a. còn ít tuôi, 
còn non. 7. trẻ con. --rã ƒ gái tơ. 

dalidda a. nghèo, người nghèo khô, người thiếu thốn, 
bân cùng, 

da|ha chắc vững, mạnh mẽ, vững vàng. --parakkama 
a. ráng sức dũng mãnh hăng hái. --ham øzđ. một cách 
vững vàng, mạnh mẽ. 

dalhikamma, --karana z. làm cho mạnh dạn, làm cho 
vững chắc. 

dãthã ƒ cái nanh, răng nhọn. --dhãtu ƒ. xá lợi răng nhọn 
[Đức Phật]. --vudha z. dùng ngà làm khí giới đê [che 
chở]. --balT a. con vật có sức mạnh nơi ngà. 

dãtu 7. người cho, thí chủ, người rộng rãi. 

dãtum ¿z/ cho, bố thí. 

dãtta n. lưỡi hái, lưỡi liềm. 

dãna z⁄. sự cho, sự bố thí, sự phước thiện, vật thực cho.- 
-kathäã ƒ giải về sự bố thí. --gga m. nơi bồ thí, phước 
xá. --pati m. chủ quyền của sự bố thí. --phala r. kết 
quả của sự bố thí. --maya 4. gồm có sự bố thí. --vatta 
ní. siêng năng bô thí. --vafthu Hứ. vật dụng dụng đê bô 
thí. --veyyävafika a. người sôt săng tiệp lo việc bô thí. 
--salã ƒ phước xá. --sila a. tánh tình rộng rãi. --sonda 
a. ưa thích bô thí. --näratha a. đáng thọ lãnh vật bô 
thí. 

dãnava zm. người Titan vĩ đại, mạnh mẽ, cao lớn. 

dãni như Idãn1. 

dãpana ø. duyên cớ, lý do để cho. 

dãpeti cưus. của deri lý do để cho. đør. dãpesi. pp. 
dãpita. pr.p. däpenfa. abs. däpetväã xúi, khiên cho. 

dãpetu z. người xúi, khuyên cho bố thí. 

dãma 7. sợi dây, dây xích, tràng hoa, tràng hoa lá. 

dayä i. rừng, vườn to, sự cho tặng. --päla ø. người giữ 
Vườn. 

dãyaka, dãyi 3. người cho, bồ thí, người giúp đỡ, hộ độ. 

dãyajja ní. sự hưởng gia tài. ø4j. người thừa hưởng vật 
đê lại. 

dãyati [đã + ya] gặt lấy, thâu thập, cắt, gặt lúa. zor. dãyi. 
pp. dayitã. 

dãyana z. gặt, cắt [lúa]. 

dãyäãda mm. sự hưởng gia tài. 2. đang hưởng của --daka 
a. người đang hưởng g1a tài. 

däyikã ƒ' nữ thí chủ. 

dãra 7. người vợ. --bharana ø. sự cấp dưỡng, sự binh 
vực quyên lợi của vợ. 

dãraka 7m. con trai nhỏ, trai tơ. 

dãrikã ƒ gái tơ, gái còn nhỏ tuổi. 

dãretfi [dãal + e| tách ra, chỉ ra, mở toang ra. đør. däresi. 
Dpp. dãrita. pr.p. dãärenta. abs. däretvä. 

dãru z. cây [củi], gỗ, củi chụm. --khanda zø. một 
miếng, tấm củi. --kkhandha ø. một khúc CỦI. -- 
bhandha zz. bàn ghế tủ, đồ trang trí bằng ĐỒ. --maya 
a. làm bằng gỗ. --sanghãfa m. bè làm bằng gỗ. 

dãruna a. hung dữ, quạu gắt, đữ dội, nghiêm khắc. 

dãlana z⁄. sự chẻ ra, bửa hai. 
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däãleti như däreti. zør. dãlesi. pp. dãlita. pr.p. dãlenta, 
dãlayamäãna. abs. dãletväã. 

dãvagøi mm. lửa cháy rừng [dữ tợn]. 

dãsa 7. người tôi mọi. nô lệ. --ka 7ø. sự làm nô lỆ. -- 
gana ƒ. môt nhóm nô lệ. --ffa, --vya ø7. sự nô lệ, điêu 
kiện nô lệ. 

dãsitta ø. địa vị của phụ nữ nô lệ. 

däsĩ ƒ' phụ nữ tôi đòi, nô bộc. 

dãha thiêu đốt, nóng, sự phát hỏa. 

dälima, dãdima z¿. trái lựu đạn. 

dã]iddiya øó. sự nghèo khó. 

dikkhati [dis + a] thấy, trở thành tỳ khưu. 

dikkhita pp. của dikkhari bắt đầu, mở đầu, cung hiến, 
thừa nhận. 

digambara z. đạo sĩ khỏa thân, đạo lõa thê. 

diguna a. hai lần, bằng hai. 

digghikã ƒ đường mương, rãnh hào. 

dija m. người Bà la môn, người sanh bằng hai bên [là 
cha và mẹ đều là Bà la môn]; con chim. --gana mø. một 
nhóm chim hay một nhóm bà la môn. 

dittha pp. của passari thấy. mí. trông thấy. --đhamma 
m. đời hiện tại. ađj. người được giác ngộ đên mục tiêu 
cuôi cùng. --dhammika a. thuộc đời này, thuộc về 
kiệp hiện tại. --¬maigalika a. người thây hạnh phúc 
hiện tại. --sansandana z1. so sánh đên sự việc mình đã 
thây biết. --änugati ƒ' sự noi ây gương theo cái đã thây. 

ditthi ƒ giáo lý, học thuyết, sự tin tưởng. -=ka a. tin 
tưởng về. --kantära 7. kiến thức cuông loạn, hoang 
đàng. --gafa nø/. người mên tín, tà kiến. --gahana ¡. 
sự tìm hiệu, suy cứu, một cách tôi tăm, rậm rạp. --jäla 
mí. lưới của tà kiên, kiên võng. --vipatfi ƒ. kiên thức sai 
lâm. --vipallãsa ;n. kiên thức đảo lộn, tâm lý thay đôi. 
¬=visuddhi ƒ chánh kiên, kiên thức trong sạch. -- 
sampamna đây đủ kiên thức. --samyojana zø⁄. sự trói 
buộc của kiên thức. 

ditthT a. như ditthika. 

ditta pp. của dippari cháy có ngọn. 

ditti ƒ ánh sáng, sự sáng chói. 

diddha z. bỏ thuốc độc, trét, phết, làm cho nhơ bần, lem 
luôc. 

dina m. ngày. --kara rn. mặt trời. --ccaya 7. hết ngày, 
buổi tối. --pati m. mặt trời, thái dương hệ. 

dindibha r. chim le le. 

dỉnna pp. của deri cho, ban cho. --ãdãyT a. lấy cái gì 
được cho. --ka im. con đỡ đâu, con nuôi. zø. vật đê cho, 
vật tặng, tặng phâm. 

dipada m. người đàn ông, động vật có hai chân. --dinda, 
--duttama zø. quí nhất của giông có hai chân, là Đức 
Phật. 

dippati [dip + ya] chói, chiếu sáng. zør. đỉppi. 

dippana z. sự chiếu sáng. 

dibba a. thuộc về thần tiên, trời. --cakkhu zø. nhãn 
thông. --cakkhuka đắc được nhãn thông. --vihãra 7. 
sự cao quí của tâm. --sampatfi ƒ sự hưởng những 
khoái lạc của cõi Trời, tài sản của Chư Thiên. 


dibbati [div + ya] giải trí, chơi đùa. zør. dibbi. 

diyaddha ø. một phần và phân nửa. 

điva r. cùng Trời. 

divasa mm. ngày. --kara m. mặt trời. --bhäga 7m. ban 
ngày. 

divã in. ngày, hằng ngày. --kara z. mặt trời.--thãna zz. 
nơi chỗ ban ngày đi qua. --vihära 7. sự nghỉ trong lúc 
nóng nực.--seyyä ƒˆ sự nghỉ trưa. 

diviya, divya a. như dibba. 

disa mm. kẻ nghịch, quân địch. 

disampati 7. vua, chúa. 

disä £ hướng, phương hướng của địa bàn. --kãka 7. con 
quạ cho đậu trên cột buồm của chiếc thuyền đề tìm 
hướng đi vào bờ. --kusala m. người rành rẽ về chỉ 
hướng. --pamokkha a. danh tiêng cả thê giới. --bhãga 
m. phương hướng. --mñlha a. người làm mật vị trí, lạc 
đường. --väsT, --väsika a. ở nơi xứ khác, ở khác hướng 
trong xứ. 

dissati [dis + ya] cái đó giống như, tỏ ra. pr.p dissanta, 
dissamäna [thây được]. 

digha a. dài. --añguli a. có ngón tay dài.--jãlika im. sinh 
vật đầu người mình răn. --fã /. --ffa ø. sự dài, chiêu 
dài. --dassT z. viên thị. --nikãya trường bộ kinh. -- 
bhãnaka m. người thuật lại bộ trường a hàm. --rattam 
ad. lầu dài. --lomaka q. có lông trừu dài.--sotthiya r. 
ngủ lâu dài, sự lười biêng. 

dighavanfa mm. cây cao [trên núi]. 

didhifi ƒ ánh sáng, sự chiếu sáng. 

da 4a. khốn khó, căn cứ, phương tiện. --tã ƒ' --t(ã 0. 
nghèo khô. 

dipa m. cái đèn, cù lao, sự giúp đỡ, nâng đỡ. --ka øí. một 
cù lao nhỏ. zđj. giải nghĩa, trình bày. --ñkara a. người 
đôt đèn, tên một vị Phật tô quá khứ. --cci ƒ ngọn đèn.- 
-rukkhä z. cột trụ đèn. --sikhã ƒ. ngọn đèn. --päloka 
m. ánh sáng đèn. 

dipanä / thí dụ, sự dẫn chứng, sự giải nghĩa. 

dĩpanï ƒ một sự cắt nghĩa. 

dipi, dIpika ?. con heo. 

dipita pp. của đipeii sự dẫn chứng giải nghĩa, chỉ dẫn. 

dĩpakã ƒ cây đuốc, chú thích. 

dIipinr / con heo cái. 

dĩpeti [dip + e] thắp đốt lên, làm cho sáng, giải nghĩa. 
đor. -~eSÌ. pp. dipita. pr.p. dipenta, dipayamäna. ¿Ös. 
dipetvä. p/.p. dipetabba. 

du [Tiếp đầu ngữ] có nghĩa là khó, xấu xa, ngược lại. 

duka ø. một cặp, hai, nhị nguyên. 

dukäla ø. một loại vải thật mịn. 

dukkata, --fa a. làm ác, làm xấu. ø. hành vi sái quấy. 

dukkara a. khó làm. --fä ƒˆ --ffa ø. --bhäva 7m. sự khó 
khăn. 

dukkha ø. sự đau khổ, đau đớn, khổ sở, hấp hồi, không 
an vuI. --kkhaya In. Sự diệt tắt cái khô. --kkhandha 
m. sự khô của ngũ uân. --nidãna zø. nguôn gôc sự khô. 
dd}. nguyên nhân sự khô. --nirodha 1n. SỰ diệt tắt cái 
khô. --nirodhagämimI ƒ thực hành đê đên nơi diệt tắt 
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cái khổ. --nfagũ a. người đã chinh phục được cái khô. 
¬pafikkñla a. người gớm ghê sự khô. --pareta a. 
buôn râu vì sự khô.--ppatta a. đang đau khô. -- 
ppahãna dứt bỏ cái khô. --vipäka a. sự hưởng quả 
khô, tạo ra cái khô. --sacca z. khô đê. --samudaya 7n. 
tập đê [nguyên nhân cái khô]. --camphassa a. tiêp xúc 
với sự khô. --seyyä ƒ. sự ngủ không an. --änubhavana 
mí. đang bị sự thông khô. --ãägapama 7n. sự dứt bỏ khô 
não. 

dukkham ađ. hết sức khó khăn. 

dukkhäpana z. làm đau khổ cho ai. 

dukkhäpeti làm buồn rầu, làm cho khổ sở, làm đau khô. 
đor. --©SÏ. --pÏta, pr.p. penta. abs. --petvä. 

dukkhI, dukkhita d. SỰ buồn rầu, không an vui, đau 
đớn, buôn râu. 

dukkhTyati cảm thấy đau khô, bị buồn rầu. aøz. --khĩyi. 
pp. dukkhita. 

dukkhudraya a. làm đau hồ, kết quả trong sự đau đớn. 

dukkhñpasama ø. sự làm cho bớt đau khô. 

dukkhotinna ø. sa vào sự khô. 

dugga z. chỗ khó ra vào, đồn lũy. 

duggata a. nghèo, khốn cùng. 

dugsati ƒ. khổ cảnh. 

dugganda mùi hôi thúi. mè. mùi thúi. 

duggama a. khó đi. 

duggahita a. cầm, lấy sai. ø. tà kiến. 

duccaja a. khó rời, khó bỏ. 

duccarita ø. nết hạnh, xấu xa, hành ác. 

dujivha 7. con rắn. 

dujjaha ø. khó bỏ, khó dời đồi. 

dujjãna a. khó hiểu. 

dujjIyita ø. tà mạng [nuôi mạng không chân chính]. 

duttha a. hư hỏng, làm hư, xấu xa, ác. --ciffa ø. tánh 
xâu, hiêm ác. 

dutthu ađ. một cách ác xấu. 

duffhulla ø. nói tục tỉu, dâm đãng. zđj. hèn hạ, đê hẻn. 

dutappaya a. khó làm cho thỏa thích. 

dutiya a. thứ nhì. --yaka a. có người bạn. --yam zđ. lần 
thứ nhì. 

dutiyã ƒ. người vợ, cách thứ hai [biến thẻ]. 

dutiyikã ƒ vợ. 

duttara a. khó vượt qua. 

duddama za. khó dạy, khó thuần hóa. 

duddasa a. khó thấy, khó hiểu biết. --tara a. càng khó 
thây được. --sã ƒ. sự bât hạnh, lúc xui xẻo. --panna a. 
đên lúc, gặp lúc xui xẻo. 

duddasika a. vẻ mặt hay nết xấu xa. 

duddina z. mây che, ngày bất hạnh. 

duddha z. sữa [bò]. 

dundubhi ƒ cái trống. 

dunnãmaka 7. bịnh trĩ, trĩ lậu. 

dunnikkhita a. đặt để sai hay xấu. 

dunniggaha a. khó chế ngự hay kiểm soát. 


dunnimitta ø. điềm hay chiêm bao xấu, thấy điều dữ. 

dunnita a. cư xử hay thực nghiệm sai. 

dupatta a. có hai lần xếp. 

dupaññä z. sự điên rồ. . người điên cuồng, ác xấu. 

duppatinissaggiya m. sự khó bỏ, hay sự khó xa lánh. 

duppatfivijjha a. khó hiểu biết. 

duppamuñca a. khó được dẹp bỏ, hay giải thoát, phóng 
thích. 

dupparihäriya a. khó dùng hay chỉ dẫn, sắp xếp. 

duphassa z. sự xúc không vừa ý; cây tầm ma, cây nàng 
hai [đụng vào ngứa lăm]. 

dubbaca a. cứng đầu, khó dạy, ngỗ nghịch. 

dubbanna a. màu xấu, phai màu, xấu xa. 

dubbala a. yếu ớt, ốm yếu. --tta ø. --tã ƒ--bhãva mm. sự 
yêu đuôi. 

dubbã ƒ cây tắc. 

dubbijãna a. khó hiểu. 

dubbinfta a. cứng đầu, khó dạy. 

dubbutthika a. không mưa, hạn hán. ø. nạn đói kém 
[vì không mưa]. 

dubbhaka a. phản bội, người vô ân bạc nghĩa, giả dối. 

dubbhati [dubh + a] bị phản phúc, không tin tưởng, âm 
mưu chông lại. zør. dubbhi. abs. dubhitvä. 

dubbana z. sự phản bội. 

dubbhara a. khó nuôi. 

dubbhäãsita ø. nói xấu, lời mắng nhiếc. 

dubbhikkha z⁄. nạn đói kém, ít có vật thực. 

dubbhĩ z. âm mưu chống lại, tìm kiếm cách làm hại. 

duma ứ. cây. --gga 7ø. ngọn cây. --ntara zø. khác loại 
cây, cách khoảng cây. --minda, --muttama mm. chúa 
loại cây [lá cây Bô đê]. 

dumuppala ø. cây có bông màu vàng. 

dummanku a. người khó làm cho yên lặng, người cứng 
đâu khó dạy. 

dummatfi 3. người có tâm ác xấu, người điên khùng. 

dummana a. không an vui, buồn rầu. 

dummedha z. người ngu sỉ, điên rồ. 

duyhati pass. của duhari bị vắt sữa. aor. duyhi vắt sữa. 

duranubodha, durãjãna a. khó hiểu. 

durakkha a. khó bảo vệ, hộ độ. 

duraccaya, duratikhama a. khó vượt qua khỏi. 

durãsada a. khó lại gần. 

durutfa a. nói đở quá. 0. nói tệ quá. 

durita ø¿. tội lỗi, hành ác. 

dulladdha a. được một cách khó khăn. 

dulladdhi ƒ người có kiến thức sai lầm. 

dullabha a. khó được [lợn]. 

duvaigika a. gồm có hai phần. 

duvidha a. hai lần. 

duye ø#2n.pÍ. của dvi hai, hai người hay vật. 
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dussa z7. vải. --karandaka ?. vải nỊt ngực. -- 
kotfhägära ø. phòng cât y phục [vải |. --yuga bộ quân 
áo. --vaffi £ một cuộn vải, đường viên của vải. 

dussati [dus + ya] phạm lỗi, trở nên hư hỏng hay sân 
hận. zør. dissi. pp. du{tha. abs. dussitvä. 

dussana zø?. sự phạm tội, sự hư hỏng, sự sân hận. 

dussaha a. khó chịu đựng được. 

dussïla a. tánh hạnh xấu xa, không có hạnh kiểm, phá 
SIỚI. 

duha a. vắt sữa, sản xuất, ban cho. 

duhati [duh + a] vắt sữa. zør. duhi. pp. duddha. 
abs.duhitväã. pr.p. duhamäna. 

duhana z. đang vắt sữa. 

dahitu ƒ con gái. 

dũta z. người đại diện cho, sứ thần. ƒ dũti.--teyya rm. 
đem thông điệp, đi công việc, sự ủy nhiệm. 

dũbhaka z. người phản bội. 

dũra 0. xa. ađj. xa xôi. --ủgama a. đi xa. --f0 ïn. từ Xa. 
--fta ní. sự việc đang ở xa. 

dũsaka a. người làm mất danh giá, hư hỏng, tồi bại, làm 
hoen ô. --na ø⁄. sự đôi bại, sự nhơ nhuôc. 

dũsita pp. của duseHi. 

dũsefi [dus + e] làm hư, làm nhơ bắn, làm mắt danh giá, 
đôi đãi xâu xa. đør. --esi. pr.p. dũsenta, dũsayamäãna. 
abs. disetvi. 

dũhana z⁄. sự nhơ bẩn, sự phá hại, sự cướp giật. 

deddubha za. rắn nước. 

dendima 0. cái trống tang bồng. 

đeti [dã + e] cho. zør. ãdasi. pr.p. denta. pp. dinna. abs. 
datvä tặng. 

deva rz. Chư Thiên, trời, mây mưa, ông vua. --kaññä ƒ 
tiên nữ. --kãya . một nhóm Chư Thiên. --kumära 0. 
hoàng tử. --kusuma ø. cây định hương. --gana mm. một 
toán Chư Thiên. --cärikä ƒ. đi trên hư không [hay trên 
trời]. --ccharä ƒ. nữ thân, mỹ nhân. --ññatara a. Chư 
Thiên bậc thâp. --f(häna ø. một đên thờ Chư Thiên. - 
-ttabhäva m. thân hình của Chư Thiên. --dattika, 
datiya a. Chư Thiên ban cho. --dun, dubhi £ sâm sét. 
--dũta sứ mạng Chư Thiên. --deva mm. Chư Thiên của 
hạng Chư Thiên. --dhamma mm. đức hạnh Chư Thiên 
[sợ tội lõi]. --dhT1fu £ nữ thân còn tơ. --nagara 07. cảnh 
Chư Thiên. --nikãya a. một phái Chư Thiên. --purisä 
a. sự hội họp của Chư Thiên [Thân Tiên hộr]. --putta 
m. Thiên tử [con của Chư Thiên]. --pura ø. cung trời. 
--bhavana ¡. chỗ ở của Chư Thiên Yãna. ø. con 
đường về Trời, xe đi về Trời. --rãja z. chúa Chư Thiên 
[vua cõi Trời]. --rukkha zn. thân cây. --rữpa ø⁄. hình 
ảnh Chư Thiên. --loka 7n. cõi Tròi.--vimäna ø đên đải 
ở cung Trời. 

devatä ƒ' Chư Thiên, Trời. 

devatfa ø. thuộc về thần thánh. 

devadäru z. một loại cây thông, cây dương. 

devara . em chồng. 

devasika a. xảy ra mỗi ngày. --kam ad. mỗi ngày. 

devätideva . chúa của Chư Thiên. 

devãnubhäva ø., deviddhi ƒ thần thông, thần lực. 


devisi người có con mắt thần. 

devĩ /. nữ thần, hoàng hậu. 

devũpapatfi ƒ sự tái sanh trong vòng Chư Thiên. 

desa m. miền, xứ, địa phận. 

desaka, desetu . người thuyết, người giảng giải. 

desanä ƒ. bài thuyết, thời pháp, sự thuyết pháp. --vilãsa 
m. chỉ dạy một cách tôt đẹp. 

desika a. thuộc về xứ sở, về tỉnh ly. 

desita pp. của deseti. 

deseti [dis + e] chỉ ra, thuyết ra, giảng giải. aor. --desesi. 
pr.p. desenfa. abs. desetvä. 

dessa, dessiya a. không chấp thuận, ghét bỏ, đáng ghét, 
không ưa. 

deha z., ø. thân thể. --nikkhapena z. thân thể nằm 
xuông, sự chết. --nissita a. có liên hệ đên thân thê. 

dehI a., ø. sinh vật, có thân hình. 

dona zn., mí. cân lường sức nặng, một phần ba của gia 
[36 lít]. 

doni, donikã ƒ. chiếc ghe, chiếc canô, cái máng [để cho 
súc vật ăn uông]. 

domanassa z. buồn, không vui lòng, buồn bực. 

dolã ƒ cái võng, cái đu. --yafi đánh đu, đưa đi đưa lại. 
đor. doläyÌ. 

doväãrika zn. người gác công. 

dosa 7n. sân hận,sự đồi bại, sự hư hỏng, lỗi lầm. -- 
kkhãna zø. quở trách. --ggĩ z. lửa sân. --sãpagafa 
không có tật xâu, lôi lâm. --särepana zø. sự quở trách, 
tìm lỗi. 

dohaka z. người vắt sữa, lây nhựa cây. 

dohala m. sự thèm khát của phụ nữ có thai, ước mong 
quá. --]ïn £ người nữ có sự thèm muôn. 

dohï 3. người vắt sữa, người bạc ơn. 

dvangula a. do hai ngón tay. m7. hai ngón. 

dvattikkhattum az. hai hay ba lần. 

dvattipatta m. hai hay ba bát, chén. 

dvattimsati / số ba mươi hai. 

dvanda z. một cặp, một đôi, nhị nguyên. m. một tập thê 
gom lại. 

dvaya ø. một cặp, một đôi, nhị tỐ. 

dväcattäJTsati / số bốn mươi hai. 

dvãdasa 3. số mười hai. 

dvãnavuti / số chín mươi hai. 

dvära z. cửa cái, ngõ đi vô, công. --kaväfa mí. lớp ván 
đóng ở ngoài cửa, cửa cái và cửa sô. --kotthaka z. 
cửa vào, phòng bên kia cửa. --gãma zr. làng xóm ở bên 


ngoài công thành. --päla, tthã ơn. người gác công. ~- 
bãhã ƒ trạm gác cửa. --sälã ƒ. phòng gân cửa công. 


dvärika a. thuộc về cửa công. mm. người gác cổng. 

dvävisati ƒ số hai mươi hai. 

dväsatthi ƒ số sáu mươi hai. 

dväsffi ƒ số tám mươi hai. 

dvi 3. số hai. --ka mí. nhị tố, một cặp. --kkhattum a4. 
hai lân. --guna a. hai phân. --caffälisati ƒ. sô bôn mươi 
hai. --jivha a. hai lưỡi, con răn. --navuti ƒ sô chín 
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mươi hai. --paññãsati ƒˆ số năm mươi hai. --mãsika a. 
hai tháng. --saf(hi ƒ sô sáu mươi hai. --safa 0ø. hai 
trăm. --saftati ƒ bảy mươi hai. --sahassa ø. hai ngàn. 

dvija m. người Bà la môn, con chịm, cái răng. 

dvidhã z¿. trong hai cách [lối], trong hai phần. --patha 
m. băng ngang qua đường. 

dvipa m. con voi. 

dvĩha ø. hai ngày. --tiham ad. hai hay ba ngày. 

dve số hai. --bhãva ø. hai lần. --vãcika ø. nói hai lần 
[lập lại hai lân]. 

dvejjha øó. sự nghi ngờ, sự ngược lại. zđj. sự hoài nghI. 

dvedhã ađ. trong hai cách [lối]. --patha mm. ngã tư 
đường. 

dvelhaka z. sự nghi ngờ. --jãta a. đang hoài ngh1. 


-Dh- 


dhanka mm. con quạ. 

dhaja mm. cây cờ, cây phướn, cờ hiệu. --gga ngọn cờ. -- 
älu a. treo cờ. --ãhafa a. bất tại chiên trường, cướp 
được nơi chiên trường. 

dhajim ƒ một đội binh. 

dhañña zø. hột bắp, lúa mì. --sãsi z. đồng hột [lúa 
V.V...]--äpära một vựa lúa v.v... --vantu z. hên, được 
sự may mãn. 

dhata pp. của dhãreti đề trong trí, thuộc nằm lòng. 

dhana z. của cải, tài sản, sự giàu có. --kkhaya ø. sự 
tiêu tan tài sản. --kKTta a. mua bằng tiền. --tthaddha 
a. hãnh diện vì tiền của. --tthika a. ham muốn tiền của. 
--lola a. tham mê tiền của. --vanfu a. giàu có, nhiều 
của cải. --hefu ađ. vì của cải. --ãsä ƒ. sự khao khát của 
Cải. 

dhanäyati cho vật chi như của cải của mình. 

dhanika ở. người chủ nợ. 

dhanita z. tiếng vang. a4j. reo, kêu lên. 

dhanI] a. tài sản, giàu có. 7. người giàu có. 

dhanu z⁄. cây cung. --ka ø⁄. cây cung nhỏ. --kãra ứ. 
thợ làm cung. --kelakĩ m. cây dứa hoang. --ggaha 7n. 
người băn cung. --sippa ø. nghệ thuật băn cung. 

dhanta pp. của dhamaHi. 

dhama, dhamaka a. và z. người thôi [thôi kèn v.v...] 

dhamati [dham + a] thôi, làm kêu lên, đốt sáng. đøz. 
dhami. prp  dhamanta. øbs. dhamitvä. gơr. 
dhammana. 


dhamani ƒ tĩnh mạch. --santhatagatta a. nôi gân xanh 
đây mình [người ôm]. 

dhameti [dham + e] thôi, làm kêu lên. zør. --eSi. pp. 
dhamita. pr.p. dhamenfa. czus. dhamäpeti. 


dhamma ø. giáo lý, thiên nhiên, chân lý, chủ nghĩa, 
luân lý, hạnh kiểm tốt đẹp. --kathã ƒ sự nói về đạo 
đức, luận đạo. --kkhãna ø. sự thuyết giáo lý. -- 
kathika 3. pháp sư, người thuyết pháp. --kamma mí. 
sự hành động hợp pháp, công việc tiến hành đúng theo 
luật lệ. --karaka ø. cái phích hay vải lọc nước. -- 


kãma a. mến thích chân lý. --kãya a. pháp thân. -- 
kkhandha ¡z. một pháp môn [của giáo pháp]. -- 
gandikä ƒ thớt cày công lý [sự đem ra hành hình]. -- 
garu z. lây lệ luật làm trọng đại. --gutta a. bảo vệ giáo 
lý. --ghosaka mm. người tuyên bố về sự thuyết pháp. -- 
cakka zø. bánh xe pháp. --cakkappavattana z. 
chuyên pháp luân, quay bánh xe pháp, thuyết giảng về 
chân lý của vũ trụ. --cakkhu ø. pháp nhãn. --cariyä ƒ 
sự giữ theo, sự tu theo giáo pháp. --cärT 3. người hành 
theo giáo lý. ađ/. đức hạnh. --cetiya n. pháp tháp. -- 
jïVI a. sống ở theo giáo pháp. --ñññ ø. người thông 
hiểu giáo lý. --{tha a. đứng đắn, chân chánh. --tthifi ƒ 
bản chất thật sự của giáo lý. --takka z. lý luận đúng 
đắn, --dãna z. bồ thí pháp. --dãyãda a. lây giáo pháp 
làm gia tài. --dĩpa a. lấy giáo pháp là nơi nương nhờ 
chắc chắn.--desanã ƒ sự thuyết pháp. --dessT . người 
ghét giáo lý. --đhaja a. lấy giáo lý làm kim chỉ nam 
[là cờ hiệu].--dhara a. người thuộc lòng giáo lý.-- 
niyäma 7. định luật của chân lý. --pannäkära mm. vật 
tặng gồm có giáo pháp. --pada z. một câu của giáo 
pháp. --ppamãna a. so sánh hay thí dụ với giáo lý. -- 
bhandägärika r. người chứa kho pháp.--bheri ƒ' sự 
gióng trông giáo pháp. --rakkhita a. hộ trì bởi giáo 
pháp. --rata a. vui thích giáo lý. --rati ƒ sự vui thích 
giáo lý. --rasa m. hương vị giáo pháp. --räja mm. pháp 
vương. --laddha a. được gíao pháp, theo lẽ đạo. --vara 
m. giáo lý quí báu. --vädT ở. nói đúng theo giáo pháp. 
--vicaya m. sự tìm hiểu giáo lý. --viđũ a. người hiểu 
giáo lý.--viniechaya z. sự quyết định theo giáo lý. -- 
vihãrT a. ở theo giáo lý. --samvibhäãga zn. sự phân phát 
giáo pháp. --salgTti ƒ sự kết tập giáo pháp. -- 
sañgahaka rn. người biên soạn giáo lý. --samadäana 
ní. thọ trì giáo pháp. --sarana zø. qui y pháp, nương 
theo giáo pháp. --savana ø. nghe pháp.--sakacchã ƒ£ 
sự hỏi, luận đạo lý. --sälã ƒ giảng đường. --senäpati 
m. người nắm quyền giáo pháp. --sonda a. ưa thích 
giáo lý. --ssamI zn. làm chủ giáo pháp. 

dhammafä ƒ tự nhiên, lệ luật chung. 

dhammãdäsa [dhamma + ãdãsa] m. tắm gương của giáo 
pháp. 

dhammaädhipati [dhamma + adhipatil, z47tôn kính 
giáo pháp là bậc hướng dẫn. 

dhammäanudhamma [dhamma + anudhamma] 7m. sự 
theo đúng giáo lý. 

dhammänuvutT [dhamma + anuvatf], änusärT 
[dhamma + anusärT] a. thực hành đúng theo giáo pháp. 

dhammäbhisamaya [dhamma + abhisamaya] mm. sự tỏ 
ngộ giáo lý. 

dhammämata [dhamma + amafa] ø. hương vị của giáo 
pháp. 

dhammädhära a. nâng đỡ giáo pháp. 

dhammãsana [dhamma + ãsana] ø¿. pháp tọa, chỗ ngồi 
thuyết pháp. 

dahammani z. rắn mỏ vọ [bắt chuột]. 

dhammika a. ăn ở đạo đức [theo giáo lý]. 

dhamilla zn. đầu tóc, bím tóc. 

dhammikathä ƒ sự nói đạo, sự nói pháp luật. 
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dhara a. mang, cầm giữ, níu lấy, đeo [tai], để trong tâm 
trí. 

dharana z. một loại cân lỗi 28 gram. 

dharanï / mặt đất. --ruha z. cây. 

dharati [dhar + a] kéo dài, tiếp tục, ở ngụ. zør. đhari. 
pr.p. dharanta, đharamäna. 

dharä ƒ. mặt đất. 

dhava z¡. người chồng, cây Acacia [loại cây có gai dùng 
làm củi ở Ai Cập]. 

dhavala a. trắng, sạch sẽ. ø. màu trắng. 

dhãta pp. cho ăn, nuôi dưỡng, làm cho no. 

dhãtï ƒ sự nuôi dưỡng, mẹ nuôi [đỡ đầu]. 

dhãtu ƒ nguyên chất, bản chất tự nhiên, xá lợi, căn 
nguyên của một từ, một tiêng nói, nước hay khí chât 
của thân thê, tác dụng của ngũ quan. --kathã ƒ. giải vê 
bản chât, quyên thứ ba của vi diệu pháp. --kusala rành 
mạch vê nguyên chât. --ghara z. phòng, chô tôn trí xá 
lợi --nãnatta ø. sự khác biệt của nguyên chât. -- 
vibhãga 1m. Sự rời rạc của bản chât, sự phân chia xá lợi 
Phật tô. 

dhãtuka a.; ¡n. cpđs có sự thiên nhiên của. 

dhãra, --ka, dhãrT a. mang, cầm, đeo. 

dhãrã ƒ dòng suối, dòng nước, sống gươm, lưỡi gươm, 
trận mưa rảo. 

dhãreti [dhar + e] mang,cầm, níu, đeo [tal]. aor. -=eSỉ. 
pp. đhãrita. pr.p. dhãrenta. abs. dhãretvä. 

dhãretu . người mang, cầm, nắm, đeo. 

dhäveti [dhãv + e] chạy, chạy dông di. zør. dhävi. pp. 
dhävita. pr.p. davanta. zabs. dhaviya, dhãvitvä. 

dhãvI z. người chạy. 

dhỉ ¿ø. nhục nhã ! Bất hạnh ! Xấu xa ! 

dhikkata a. khinh khi, ghét bỏ, chửi rủa. 

dhidi # nghị lực, can đảm. --mantu a. nghị lực, quả 
quyêt. 

dhi / trí tuệ. --manfu a. sáng trí. 

dhïtalikã ƒ. hình nộm, búp bê. 

dhĩtu ƒ con gái. --pati mm. con rễ. 

dhTyati [dhã + 1 + ya] được sanh ra. zør. dhiyi. pr.p. 
dhTyamäna. 

dhrra a. sáng trí, người sáng trí. 

dhTvara mm. người chài lưới. 

dhuta, đhữta pp. của dhunaii dời đi, phủi đi, dẹp đi. -- 
anga z0. sự thực hành của đạo sĩ, hành đâu đà. --dhara 
a. và n. người thực hành theo pháp đầu đà.--vãdT người 
1n sâu vảo trí nãõ về pháp đâu đà, người khen ngợi đâu 
đà. 

dhutfa, --ka rn. người có một cuộc đời tôi bại, lường 
gạt, vô dụng. 

dhutfï, --tikã ƒ' người có một cuộc đời tôi bại, lường gạt, 
vô dụng. 

dhunana z. dẹp, dời đi, bỏ đi. 

dhunäti [dhu + nà] phủi đi, dời đi, liệng, quăng đi. zør. 
dhuni. pr.p. dhunanta. p/p. dhunitabba. azjs. 
dhunitavä. 


dhura ø. cơ sở, trách nhiệm, cái ách, cái gọng xe, nhiệm 
vụ. 4ÿ. trước hệt, gân. --gaäma ø. làng kê cận. -- 
ndhara lãnh trách nhiệm, đảm nhận một cơ sở. -- 
nikkhepa mm. rời bỏ một cơ sở hay một nhiệm vụ. -- 
bhatfa røí. cho vật thực thường thường. --vahana zr. 
mang ách trên cô hay một cơ sở. --vihãra mm. chùa, tu 
viện gân bên. 

dhuva a. vững chãi, trường tồn, thường thường, luôn 
luôn.--vam ad. một cách thường thường, luôn luôn, 
hoài. 

dhũpa z. nhang, hương. 

dhũpana z. xông khói, đốt hương, xông trằm, nêm, gia 
VỊ. 

dhũpãyati xông khói, làm cho ra khói. zør. đhữpäyi. 
pr.p dhũpäyanta. 

dhũpeti [dhũp + e] gia vị, với dầu ăn, nếm, xông khói. 
đoF. --eSÌ. pp. pita. abs. dhũpetvã. 

dhũma 0. khói, hơi khói. --ketu ơn. sao chôi, lửa. --jãla 
ní. đâm mây khói. --netfa ø. ông điêu, ông dân khói.- 
-sikha z. lửa. --mäyitäka ø. sự u ám, mây che án, trở 
thành như khói. 

dhũmäãyati hút thuốc, kéo đến che án [mây]; cháy riu 
ru [lửa]. aoør. --mãyi. 

dhñli ƒ bụi bặm. 

dhũsara a. màu bụi, màu hơi vảng. 

dhenu ƒ bò cái, con thú cái [nói chung cả]. --pa im. bò 
con còn bú. 

dhota pp. của dhovaii. 

dhona a. khôn ngoan, sáng suốt. 

dhorayha a. có thể mang, gánh vật nặng, mang ách. z. 
súc vật chở đô, kéo xe. 

dhovati [dhov + a] giặt rửa, làm cho sạch, súc rửa. aør. 
dhovi. pp. đhota. pz.p. dhovanta. pí.p. đhovitabba. 
abs. dhovitvä, dhoviya. gér. 

dhovana. 7. giặt rửa, làm cho sạch, súc rửa. 


-N- 


na ¡. [phân từ không] khôn, không có. 

nakula m. một loại chồn. 

nakka 7. con rùa, con qui. 

nakkhatta ø⁄. chòm sao, ngôi sao, làm lễ. --kT]ã ƒ -- 
kilãni ø. tô chức, cuộc lê khi có vải chòm sao xuât 
hiện.--päthaka m. nhà thiên văn. --y0ga rm. sự gặp, sự 
giao hội của các hành tinh, sô tử vi, chiêm tính. --rãja 
m. mặt trăng. 

nakha ứ., mí. móng tay [móng chân]; móng. --pañjara 
mm. móng. 

nakhi a. có móng. 

naøa 7. núi non. 

nagara z. tỉnh ly, thành thị. --gutfika mm. thị trưởng. -- 
vara ø. thị xã sang trọng. --väsT . người ở đô thị. -- 
sodhaka mm. người quét chợ hay đô rác. --sobhinT ƒ£ 
chỗ thành thị cho gái giang hô, đĩ sang. 
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nagga a. lõa lồ, lõa thể. -=cariyä ƒ sự hành vi lõa thể. -- 
samana 7. đạo sĩ lõa thê. 

naggiya 0. sự lõa thê. 

nangala ø. cày bừa. --phãla zn. lưỡi cày. --lIsä ƒ cán 
gọng cây cày. 

nanguffha ø. cái đuôi. 

nacirassam zđ. một cách ngắn ngủi. 

nacca z/. khiêu vũ, nhảy múa chơi giỡn. --f(häãna 0ø. rạp 
hát, hí trường. 

naccaka z:. vũ nữ, nghệ sĩ, người đóng tuông. 

naccati [nat + ya] khiêu vũ, nhảy múa, đóng một vai 
tuông. đør. nacci. pr.p?. naccanta. azbs. naccitvã. ser. 
naccana. 


na£a, nataka, naftaka, nataka m. người nhảy múa, 
đóng tuông, nghệ sĩ. 

naf(a, natta, nattana z. một tuồng hát, một cuộc nhảy 
múa. 

nattha øp. của nassaii mắt, lỗ lã. 

nafa 2D. của namafi cong xuống, nghiêng mình, cúi 
xuông. 

nafi ƒ sự cong xuống, cúi xuống, nghiêng mình, cúi 
chào. 

nattamäla z. cây đuôi chồn, dương xỉ. 

natfu r. chấu nội traI. 

natthi [na + atthi] không,không có, vắng mặt. --kaditthi 
đoạn kiên. --kavädl zr. người tuyên bô vê đoạn kiên. - 
-tä ƒ. --bhäva mm. trạng thái không có, văng mặt. 

natthu ƒ cái lỗ mũi. --kamma z⁄. chữa trị lỗ mũi [như 
thoa dâu v.v... ] 


nadati [nad + a] gầm thét, làm om sòm. aør. nadi pr:p. 
nadanta. pp. nadita. abs. naditvä. 


nadana z. sự gầm thét. 

nadï ƒ sông rạch. --kũla ø. mé sông. --dugga z⁄. chỗ 
không thê vào, lên được vì các con sông. --mukha z. 
cửa, miệng sông. 

naddha øp. của nandhati cột lại, gói lại, bó lại, quấn lại. 

naddhi ƒ. dây da [làm roi, làm dây cương]. 

nanandä / chị chồng. 

nanu ¡z. thật vậy, chắc vậy. 

nanda, --ka a. vui thích, hoan hi. 

nandati [nand + a] được vui thích, vui mừng, khoan 
khoái, tìm sự vui thú. zør. nandi. pp. nandita. pr.p 
nandamäna. g/.p. nanditabba. zbs. nanditväã. 

nandana # sự vui thích, khoan khoái. 

nandanãä ø¡. sự vui thích, tên một cánh vườn bên Ấn Độ. 

nandi ƒ sự vừa lòng, vui vẻ, thỏa thích, sự thèm khát. - 
-kkhaya m. sự hệt thèm khát, ham muôn. --räØa m. sự 
vui thích tình dục. --samyojana z1. sự cột trói trong sự 
thèm khát, ái dục. 

nandhati [nadh + m+ a] bao bọc, quấn lại, cột lại. or. 
nandhi. zbs. nandhitvä, như chữ vinandhati. 

nandhi như naddhi ƒ£ 


napumsaka z. hoạn quan, bộ nấp, giống trung tính. 


nabha ứ., món. trên trời, đổi hình thức ra nabho như 
nabhogata, có ở trên trời. 


namakkära mm. tôn kính, tán dương, cúi mình xuông, vái 
chào. 


namatfi [nam + a] cúi mình, cúi chào. zør. nami. azđs. 
namitvä. p/.?. namitabba. ser. namana 7. 


namassati [namas + a] lễ bái, tôn kính. zør. namassi. 
Dp. --SÌta. pr.p. --santa. abs. --sitvä, namassiya. ¡nƒ. 
namassitum. 


namassana zø. --nã ƒ sự tôn kính làm lễ, lễ bái. 

namuci z. kẻ phá hoại, sự chết. 

namo ¡¡. tôi xin thành kính đến. 

nammadä / tên con sông Án Độ. 

naya 0. phương châm, kế hoạch, cử chỉ, kết luận đúng 
đăn, suy luận, phương, cách. 

nayati [ni + a] hướng dẫn. zør. nayi như neti. 

nayana z. con mắt. ger. mang đi. --ãvudha z. người 
có con mắt là khí giới; Diêm Vương. 

nayhati [nah + ya] cột trói, đóng lại, gói lại, quấn lại. 
đoør. nayhi. pp. naddha. ser. nayhana. 2bs. nayhitvä. 

nara 7n. người, nhân vật. --deva zn. ông vua. --Vira mm. 
anh hùng, Đức Phật. --sTha z. sự tử của loài người, 
Đức Phật.--rasabha m. Chúa loài người.--ruttama 7n. 
cao qúi nhât của loải người. --rãädhama 0. người ác. 

naraka cảnh khổ, địa ngục. --ggi zn. lửa địa ngục. 

nalãfa m. cái trán. 

nalinï ƒ hồ, ao sen. 

nava a. mới, số chín. --kamma zø. công VIỆC mới. -- 
kammika a. người thông thạo việc xây cât. --ủga a. 
có chín phân. 

navaka 3. người mới đến, người còn trẻ. ø. một nhóm 
chín người. --fara a. còn trẻ hơn. 

navanta zø. bơ tươi, sữa lỏng. 

navama z. thứ chín. --mT ƒ. ngảy thứ chín âm lịch. 

navuti ƒ số chín mươi. 

nassati [nas + a] tiêu diệt, mất đi. aor. nassi. pp. nattha. 
pr.p. nassanta. abs. nassitvä. 

nassana z. sự biến mất, mất đi, tàn phá, hư hại. 

nahata, nhãta pp. của nahãyai người đã tắm. 

nahãna, nhãna z1. sự tắm, tắm rửa. --niya m1. bột để tắm 
[hay là vật dùng đê tăm]. 

nahãpaka ø. người hầu khi tắm. 

nahãpana ø. tắm rửa [cho người nào]. 

nahãpeti [nah + ãpe] cho sự tắm, tắm cho. øør. --esÌ. pp. 
nahäpita. pr.p. nahãpecta. abs. nahãpetvä. 

nahãyati [nhã + ya] đi tắm. zør. nahãyi. pr.p. 
nahäyanta. zbs. nayäyifväa. /z/ nahãyitum. gser. 
nahäyana 7. 

nahãru, nhãru gân [trong thân], dây chẳng. 

nahutfa ø. mười ngản. 

na|a m. cây lao, cây sậy, ống [trúc]. --kãra z. người 
đương thúng rô. --kaläpa m. một bó sậy. --mina ø. 
một loại tôm. --ãgära ø. chòi làm băng lau sậy. 

nãka m. cung Trời. 
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nãøa mm. con rắn hồ mang, con voi, cây mù u. --danta, - 
-taka mí. cái móc [áo] trên tường, cái móc băng ngà. - 
-bala z. có sức mạnh như voi. --balã £ một loại cây bò 
như dây. --bhavana z⁄. cảnh giới [chỗ ở] của Long 
Vương. --mänavaka mém. người trai trẻ của dòng Nãga.- 
-mãnavikä ƒ' người nữ của dòng Nãga. --rãja mm. Long 
Vương. --rukkha mứ. cây mù u. --latã ƒ dây trâu. -- 
loka m. cảnh giới Long Vương. --vana z. rừng cây 
mù u, hay chỗ có vol ở. 

nãgara, --garika a. và ø¡. thuộc về thành thị, thị trấn, lễ 
độ, dân trong xứ. 

nãtaka øó. một tuồng hát. 

nãfaki{(hI, nãfikã ƒ con gái nhảy múa. 

nãtha m. người bảo hộ, sự hộ trì. 

nãda ứm. gầm thét, kêu lên tiếng, kêu la. 

nãnafä ƒ. sự khác biệt, khác nhau nhiều thức. 

nãnatta z. sự khác biệt, khác nhau nhiều thức. --kãya 
a. có nhiêu trạng thái của thân hình khác nhau. 

nãnã ïn. khác nhau. --karana sự khác nhau, nhiều loại. 
--gofta a. thuộc về truyên thông nhiêu họ khác nhau. - 
-jacca a. nhiêu quôc độ.--jana mm. tình trạng có nhiêu 
giông dân.--fitthiya a. nhiêu tôn giáo, đạo giáo khác 
nhau. --pakära z. có nhiêu loại khác nhau. --ratta 4. 
có nhiêu màu khác nhau. --väda a. và ø. nhiêu ý kiên 
khác nhau, nhiêu lý thuyêt khác nhau. --vidha a. khác 
nhau nhiêu loại. --samväsaka z. ở, sông nhiêu nhóm 
khác nhau. 

näbhi ƒ thủy quân, trục bánh xe. 

nãma z. tên, danh tánh, thuộc về danh pháp. z4j. có tên 
là. --karana r. đặt tên. --gahana ø. thọ lãnh một tên. 
--dheya, --đheyga z⁄. tên. zđj. có tên là. --pada z. 
danh từ. 

namaka a. do tên. 


nãmeti czus. của nãmđi uỗn cong, hươi, múa gươm. 
đor. --eSÏ. pp. namita. zbs. näãmetvä. 

nãyaka z. người hướng dẫn, thầy tổ, chủ. --yikã ƒ phụ 
nữ hướng đạo, bà chủ. 

nãranñga ø. trái quít, trái cam. 

nãracã mm. thỏi sắt. 

nãrT ƒ phụ nữ, người đàn bà. 

nãlam [na + alam] không đầy đủ, không thuận tiện. 

nãvã ƒ thuyền, tàu bè. --tittha ø. bến tàu, chiếc đò, ph. 
--sancära mm. sự giao thông băng ghe, thuyên [lưu 
thông đường thủy]. 

nãvika z. thủy thủ, hải quân.--vikĩƒ. phụ nữ đi thuyền, 
nữ thủy thủ. 

nãvutika a. chín mươi tuôi. 

nãsa m. sự hư sụp, sự tàn phá, sự chết. 

nãsana z. sự giết chết, sự phá tan, sự trục xuất, đuôi đi, 
phá hủy. 

nãsã ƒ lỗ mũi. --rajju ƒ dây dàm [trâu bò]. 

nãsikã ƒ lỗ mũi. 

nãsefi [nas + e] giết hại, làm sụp đồ, phá hoại, trục xuất. 
đor. nãseSỈ. pp. nãsỉfa. pr.p. nãsenta. abs. näsetvi. 
pí.p. nAsetabba. 


nã]a m. cọng, ông [sậy]. 


nã]i ƒ sự cân nặng, ống [sậy]. --matfa a. về cách cân 
nặng. 

nã|ikã ƒ một ống, một chai. --yanta ø. cái đồng hồ, vật 
dùng đo thì giờ. 

nã|ikera 7. cây dừa. rmứ. trải dừa. 

nã]ipatta ;n. cái mũ, cải nón. 

nikafa, nikattha ø⁄. sự lân cận. ø4ÿ. ở gần. 

nikati ƒ sự lường gạt, gian lận. 

nikanta, nikantita pp. của nikanfatfi. 


nikantati [ni + kant + a] cắt đứt, ngưng hẳn. đøz. 
nikanti. abs. nikantitvä 

nikara z. quần chúng, đám đông. 

nikasa mm. đá mài [dao]. 

nikãmanäã ƒ sự ước muốn. 

nikãmaläbhT z. người được vật gì không khó nhọc. 

nikãmeti [ni + kam + e] khát vọng ham muốn. đør. -- 
esi. pp. mita. pr.p. nikãmenta. 

nikãya r. một nhóm, một phái, một tập thê. 

nỉkãsa mm. lần cận. 

nikittha a. thấp hèn, hèn hạ, bần tiện. 

nikuñja m., ø. chỗ có nhiều cây mọc dày đặc, thung 
lũng nhỏ. 

nikñjati [mi + kũJ + a] hót líu lo, hát giọng ngọt ngảo. 
đoør. nikũji. pp. --jita. pr.p. nikñjamäna. 

niketa, niketana ø. chỗ ở, nơi nhà. 

nikkaikha z. không nghi ngờ, tin tưởng. 

nikkaddhati [ni + kaddh + a] thảy, kéo ra, trục xuất ra. 
đơr. --ddhi. pp. đhita. p7.p. đdhitabba. abs. đhitvä. -- 
đdhiya. 

nikkantaka a. khỏi gai góc, không có kẻ nghịch. 

nikkaddama a. không có bùn, đất, sạch. 

nikkama ø. sự cô gắng. 

nikkaruna z. không thương xót, vô tâm. 

nikkasäva a. khỏi nhơ ẩn [phiền não]. 

nikkãma a. không tham muốn, khỏi tình dục. 

nikkãrana a. không căn cứ, không nguyên nhân.--nã 
ad. vô lý, vô nhân mục đích. 

nikkilesa z. trong sạch [không nhơ bẩn], khỏi phiền não. 

nikkujja a. lật đồ, lật qua. 

nikkujjeti [ni + kuj + e] lật cuống, lật úp. aør. --esÌ. pp. 
jita. abs. jetvä, nikkujjiya. 

nikkuha a. không lường gạt, không giả dối. 

nikkodha a. không sân hận. 

nikkha ø. đồng tiền vàng [thứ lớn] cân nặng lối 25 
dharana. 

nikkhanta pp. của nikkhamari đã đi ra ngoài, đã xuất 
hành từ. 

nikkhama 0. --mana ø. đang ra đi, khởi hành, xuất gia. 

nikkhamati [ni + kam + a] đi ra khỏi, xuất gia, đi khỏi 
từ nhà ở. đør. mỉ. pz.p. --manta. abs. --mÏvä, -- 
khammaa. p¿.p. --mitabba. ¡z/. --mitum. 

nikkhamaniya /:. tên một tháng [lối tháng 7- 8 dl.]. 
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nikkhäãmeti cas. của nikkhamari làm cho ổi ra khỏi, 
đem ra khỏi. đør. --esỉ. pp. --mita. pr.p. menta.abs. 
metvä. 

nikkhepa 0. --pana r1. đề xuống, bỏ, xua đuôi cho dang 
ra; sơ lược, thờ ơ, sự đôi đãi. 

nikkhita pp. của nikkhipati. 

nikkhipati [ni + khip + a] hạ xuống, để một bên, dứt bỏ. 
--khipi. pr.p. --panta. abs. pitvä. pí.p. --pitabba. 

nikhanati [ni + khan + a] đào xuống chôn. zør. nikhani. 
pp. nikhãta. pr.p. nikhananta. abs. nikhanitvä. 

nikhädana ø¿. cái đục [gỗ]. 

nỉikhila a. tất cả, trọn vẹn, toàn thê. 

nigacchati [ni + gam + a] đường đi, đến nơi. aør. --chỉ 
chịu, bị. 

nigantha zø. tín đồ đạo Jain. 

nigama z. chợ châu thành. 

nigamana z. tóm luận, sự giải nghĩa. 

nigala rn. dây xích chân con voI. 

nigũhati [ni + gũh + a] đậy lại, giấu kín, giấu. zør. 
nignhi. pp. hita, nigũ]ha. azbs. nigũhitvä. 

niggacchati [ni + gam + a] đi ra khỏi, đi đến nơi. zør. - 
-chỉ. pp. niggata. abs. niggantvä. 

nigganhäfi [øi + ga» + øhđ] quở trách, chế ngự, ngăn 
trở [ai], khiên trách. zør. --nhỉ. pp. niggahita. pr.p. 
nhanta. 25s. nigsayha, --nhitvä. 

niggama ø¡. --mana ø⁄. đi ra, khởi hành, kết quả, kết 
cuộc. 

niggayha abs. của nigganhaii.--vädTï 3. người khiến 
trách [la rây aI]. 

niggaha zn. sự khiên trách, quở phạt, rầy la, mắng nhiếc. 

niggahTta ø. cách nói giọng mũi m. 

niggahetabba p.p. đáng khiến trách. 

niggãhaka 3. người rầy la, quở trách. 

niggundi ƒ một loại cây nhỏ để làm thuốc. 

niggumba z. khỏi bụi rậm, sáng tỏ. 

nigghãtana zø. sự giết chết, tàn phá. 

nigghosa mm. sự la ó. 


nigrodha 7n. cây gừa, cây đa. --pakka ø. trái cây đa 
chín. --parimandala a. có nhánh chung quanh tròn 
đêu như cây đa. 

nighamsa ø. --sana ø. chà xát, cọ, xoa bóp. 

nighamsati [ni + ghams + a] chà xát, xoa bóp, chạm 
qua, phớt qua. đør. --SỈ. pp.--silä. abs. sitvã. 

nighandu ø. một quyền tự điển đồng nghĩa. 

nighãta m. sự đập phá, sự phá tan, đánh ngã. 

nicaya mm. sự tích trữ, chất đồng. 

nicita 0p. của nicinaii tích trữ. 

nicca a. liên tục, thường tồn, vĩnh viễn. --kãlam ad. 
luôn luôn, thường tôn.--dãna z. bô thí hoài. --bhatta 
ní. vật thực thường ngày. --sila ø. thường giới [là thọ 
trì ngũ giới luôn hoài]. 

niccatä ƒ sự liên tục, sự thường thường. 

nicamma za. không có da, lột da ra. 

niccala a. không xao động, cử động. 


niccam ad. thường tồn, luôn luôn, vĩnh cửu. 

niccola a. không vải che thân, lõa thê. 

nicchaya 7. sự giải quyết, quyết định, sự nhận thức, 
phân biệt. 

niccharana ø. gửi đi, sự bốc lên [hơi], sự phun ra. 

niccharati [ni + car + a] phóng ra, bốc hơi ra. đør. -- 
chari. pp. --charita. abs.ritvä. 

nichãta a. không đói, thỏa mãn. 

nicchäreti caus. của nicchartafi phát hơi ra, gởi ra, đưa 
Ta, nÓI ra. đø7. --©SỈ. pp. --rita. abs. --retvä. 

nicchita 2p. của nicchindti. 

nicchinäti [ni + chỉ + nã] phân biệt, nhận rõ, cân nhắc, 
sưu tâm. đør. --chinitvä. 

nÏja a. của mình.--desa m. xứ của mình, quê hương. 

nijjata a. gỡ rối, làm cho hết bối rồi. 

nijjara a. không già. z. Chư Thiên. 

nijjareti [ni + jar + e] phá tan, tiêu hủy. đør. -~eSÌ. 

nijjinna pp. hết sức lực, kiệt lực. 

nÏjjivha a. không có luỡi. m. con gà rừng. 

nijjIva a. không có sự sống. 

nijjhãna zø. tự giác ngộ, minh sát. 

nijjãyati [ni + jhã + ya] tham thiền, tự soi sáng, trang 
sức [nhà cửa]. aor.--YÌ. pp. --yÌta. 

nitthã ƒ cuối cùng, sự kết thúc, sự hoàn thành. 

nitthãti [ni + thã + a] được đến nơi cuối cùng, đã xong, 
hoàn tât. zøzr. ni{thãsi. pp. ni{thita. 

nifthãna zø. sự hoàn thành, xong xuôi. 

nitthãpeti czus. của ni£hãt¡ làm xong, hoàn tất, mang 
Ta. đo. -~©SÏ. DJ. --pÏta. pr.p. --penfa. abs. --petvä. 

nitthubhatfi [ni + thubh + a] khạc nhô. aør. --bhi. pp. -- 
bhita. abs. bhitvä. 

ni†thubhana zz. sự khạc nhỏ. 

nitthura a. thô bí, cứng. rắn, tàn bạo. --riya ø. sự thô 
nhám, sự cộc căn thô lỗ. 

nidda ø. ô [chim], nơi nghỉ ngơi. 

nidđeti [ni + di + e] nhố, làm cỏ. aør. --eSỈ. 

ninnaya 0. sự quyết định, sự phân biệt. 

nitamba 7z. hông, háng; lưng núi. 

nittanha a. không có ái dục. 

nittinna pp. được ra khỏi, được vượt qua khỏi. 

nittudana zø. sự đầm, châm, chọc thủng. 

nitteja a. vô thâm quyền, không có uy quyền, làm cho 
bôi Tôi. 

nittharana mí. vượt qua, đi ngang qua, đã qua khỏi, 
xong hệt. 

nittharati [mi + thar + a] đi qua, vượt qua. zør. nitthari. 
Dp. --rita. abs. ritvä. 


nitthãreti caus. của nitharari làm xong, hoàn tất. aor. 
--eSÏ. Dj. --rita. abs. retvã. 


ni(thunana z⁄. than van, ta thán. 


nitthunäti [ni + thu + nã] rên rỉ, ta thán, than van. aør. 
thuni. pr.p?. ni(thunanta. 2Ùs. --nitvä. 


nidassana zø. gương [tôt], sự rõ ràng, sự so sánh. 
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nỉdasseti [ni + dis + e] chỉ ra, giải rõ, định rõ. zør. --eSÌ. 
Dp. Ssita. abs. --setvä, nidassiya. pr.p. sitabba. 

nidahati [ni + dah + a] để dành, chôn giấu tài sản. đøz. 
nidahi. pp. nidahita hay nihita. abs. --hitvä. 

nidägha . hạn hán, nóng, mùa hạ. 

nidäna z. nguồn, nhân, căn nguyên. --kathä ƒ' giới 
thiệu [một quyên sách]. 

nidãnam ađ. do phương tiện của, vì thế, như vậy thì. 

niddaya a. tàn bạo, không từ ái. 

niddara a. không đau đớn, lo âu, sợ sệt. 

nidđã ƒ sự ngủ. --yana z1. đang ngủ.-- lu, --sTlT z. thích 
ngủ, thói quen hay buôn ngủ.. --rãmafä ƒˆ sự ưa thích 
năm ngủ. 

niddäyatfi ngủ. zør. --yi. pr.p. niddäyanta. 25s. --yitvä. 

niddisati [ni + dis + a]| chỉ ra, giải ra, định rõ. đør. 
niddisi. abs. niddisitvä. pr.p. --sitabba. pp. niddittha 

nidukkha a. vô khổ não. 

niddesa r. sự chỉ ra, sự phân tách. 

niddhana z. nghèo khổ, không có của cải. 

niddhanta pø. của niddhamati. 

niddhamati [ni + dham + a] thôi tắt, đuôi ra, tống Ta. 
đor. --mi. abs. niddhamitvä. 

niddhamana mí. sự phun ra, đuổi ra, thủy đạo, rãnh, 
mương công. 

niddhärana ø. sự riêng biỆt. 

niddhäreti [nï + dhar + e] đặc biệt. aoør. --esi. pp. --rita. 
abs. --retvä. 

niddhunana z. phủi bụi, thoát vòng. 

niddhunäti [mí + đu + nã] aor. --dhuni. pp. niddhũta. 
abs. niddhunitvä. 

niddhota pp. giặt rửa, lau chùi, trau giồi cho bén. 

nidhãna z. sự để dành, của cải cất giữ. 

nidhãya abs. của nidahari đã đề dành, cất giữ. 

nidhãpeti sai biểu người cất giữ. aør. --eSỈ. pp. 
nidhãpita. 

nidhi ;n. của cải cất giữ. --kumbhi ƒ cái lu cất của cải. 

nidhTyati pass của 0dhefi. 

nidheti [ni + dah + a] để dành, cất giấu một chỗ nào. 
aør. nidhesi. 

nindati [nind + a] quở trách, mắng chửi, phỉ báng, làm 
mât danh giá. zør. nindi. pp. nindita. pr.p. nindanta. 
abs. ninditvä. pí.p. ninditabba. 


nindiya a. đáng quở trách, có lỗi. 

nỉnna a. nằm xuống, cúi xuống. ø. đất thấp. 

ninnafä ƒ sự thấp hèn, sự cúi xuống, nghiêng về. 

niỉnnäada 4z. âm thanh êm dịu, giọng êm áI, âm điệu. --dĩ 
a. có âm điệu ôn ào, có âm điệu du dương. 

nỉnnãmeti [ni + nam + e] cúi xuống, vươn, chìa. tắt đèn. 
đor. --eSÌ. abs. metvä. pp. --mita. 

ninnetu z. người dắt dẫn xuống, người quyết định. 

nipaka a. thông thạo, khôn khéo, sáng suốt. 

nipacca aDs. của nipafaii, tế xuống, cúi xuống. --kãra 
m. sự hạ mình, nhún nhường, dê dạy, cung kính. 


nipajjati [ni + pad + ya] nằm xuống nằm ngủ. đør. 
nipajji. p?. nipanna. pr.p. nipajjanta. abs. nipajja, 
nipajjiya, --jitvä. caus. nipajjäpeti. 

nipajjana ø. nằm xuống. 

nipafati [ni + pal + a] rớt xuống. zør. nipati. pp. 
nipatita. abs. nipatitvä. 

nipãfa 7. sự rớt xuốt, sự đi xuống; [một phân từ không 
thê phân chia]. 

nipätana z. ngã lên, thảy xuống. 

nipätfï a. người ngã lên [giường], người đi nằm ngủ. 

nipäteti [ni + pat + e] để cho té, rớt, thảy, liệng xuống 
trong. zør. --esỈ. pp. nỉpãtitã. pr.p. tenta. abs. 
nipätetvä. 

nipãna 0. chỗ uống nước, máng đồ nước cho súc vật 
uông. 

nipuna a. thông thạo, khéo léo, hoàn toàn. 

nippakka a. sôi, pha [trà] với nước sôi. 

nippadesa a. ôm lấy hết thảy, không bỏ sót một phần ở 
ngoài. 

nippapañea a. thoát khỏi sự nhơ bắn, hay rườm rà. 

nippabha a. không vẻ vang, rực rỡ. 

nippariyäya a. không khác nhau. 

nippaläpa a. không nói nhảm nhí, vô ích, không nói đùa 
giỡn. 

nippäpa a. vô tội, trong sạch. 

nippitika a. không cha. 

nippTlana z. vắt, nặn, ép. 

nippTleti [ni + pil + e] vắt, nặn, ép. aør. --esỉ. pp. ]ita. 
abs. --|etvä. 

nippothana z. đập, gõ, phủi bụi. 

nipphajjati [ni + pad + ya] được sản xuất, kết quả, xảy 
ra, mọc lên, nhảy tới. đør. --]ji. pp. nipphanna. ?pr.?. 
jamäna aös. --jitvã. 

nÏppurissa a. gồm toàn phụ nữ, không có người nam. 

nipphajjana ø. nipphatti ƒ kết quả, ảnh hưởng, hiệu 
quả, sự làm xong, sự hoàn tât. 

nipphala a. vô quả, vô ích, phí công. 

nipphãdaka a. sự sản xuất, người sản xuất. --na z. sự 
sản xuât, sự hoàn thành. 

nipphãdeti [ni + pad + e] sản xuất, hoàn thành, đem đến. 
đor. --eSỉ. pp. dita. pr.p. --denfa. abs. --detväã. 

nipphãdetu z. người sản xuất. 

nipphotana z. sự đập, gõ. 

nipphoteti [ni + phut + e] đập xuống, làm cho láng, 
nghiên nát, đè bẹp. aør. --esỉ. pp. --tita. pr.p. --tenta. 
abs. nipphotetvä. 

nibaddha a. điều hòa, liên tục, thường xuyên. pp. đang 
khân cập. 

nibandha zz¿. --đhana z. làm quấy rây, cột buộc, đóng 
chặt vào, buộc trói. 

nibandhati [ni + bandh + a] buộc, cột, làm quấy tây, 
thúc giục, khuyên khích  zør. nibandhi pp. 
nibanddha. a5s. nibandhitvä. 

nibbatfa a. không có nguyên nhân. 
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nibbatffeti [ni + vat + e] dời đi, dẹp đi. đør. --eSÏ. pp. -- 
tita. abs. --tetvä. 


nibbatta pp. của nibbaffafi đang tái sanh, phát sanh. -- 
ka, --tanaka ø sản xuât, đem đến, sanh đẻ. 


nibbatfati [ni + vat + a] sanh ra, kết quả, phát sanh. zør. 
nibbatti. pp. nibbatfa. pr.p. --tanta. abs. --titvä. 


nibbattana ø. nibbatti ƒ sự sanh, tái sanh, sản xuất, 
sanh ra. 


nibbattäpana ø. sự sanh sản ra. 


nibbatteti [ni + vat + e] sản xuất, sanh đẻ. zør. --eSỈ. pp. 
--tita. pr.p. tenta. pí.p. --tetabba. abs. --tetvä. 

nibbana, --banatha a. thoát khỏi ái dục, tham muốn. 

nibbasana z. lột hết y phục, cởi ra. 

nibbãti [ni + vã + a] làm cho nguội, làm trở nên không 
có ái dục, làm cho diệt tắt. zør. nibbãyi. pp. nibbuta. 
pr.p. nibbãyanta. abs. nibbãyitväa. 

nibbãna 7. mát mẻ, nguội lạnh, diệt tắt [lửa phiền], giải 
thoát, an vui tuyệt đôi. --øamana a. hướng dân đên 
niệt bàn. --dhãtu ƒ. cảnh niệt bàn [đặc tính]. --patti ƒ 
sự đắc niệt bàn. --sacchi, kiriyã làm cho thâu rõ niệt 
bàn. --sampatfi ƒ. sự an vui của nIêt bản. --äbhirata a. 
vui thích, hay thỏa mãn của niêt bản. 

nibbäpana zø. sự mát mẻ, sự đã khát, sự diệt tắt. 

nibbãpefi [ni + vã + e] tắt [lửa, đèn] làm cho nguội lạnh, 
diệt tắt. zor. --eSỈ. pp. --pÌta. pr.p. --penfa. abs. -- 
nibbãpetvä. 

nibbãyati [ni + vã + ya] tiêu mất, trở nên nguội lạnh. 
đoør. nibbäyi như nibbäti. 

nibbãyitum, nibbãtum ¡z⁄. tiêu diệt mắt [không còn 
sinh tôn nữa]. 

nibbähana z. dời, dẹp đi, dọn dẹp sạch sẽ. ađÿ. dẫn đi, 
đem đi. 

nibbikãra a. không thay đôi, vững chắc. 

nibbieikiccha ø. không nghi ngờ, chắc chắn, đáng tin 
cậy. 

nibbljja abs. của nibbÙjati. 

nibbijjati [ni+viJ+a] chán nản, không thích. đør. --]ji. 
pp. nibbinna. abs. nibbijjitvä. 

nibbijjhati [ni+vidh+ya] đâm, chọc thủng, làm bề thấu 
qua. đør. jhi. pp. nibbiddha. 

nibbidä ƒ' sự gớm ghét, không ưa, không thích, sự chán 
nản. 

nibbindati [ni+vid+m+a] chán nản với, trở nên mệt 
mỏi, chán ngắn. zøz. --ndi. pp. nibbinna. 25s. --ditvä. 

nibbisa z. tiền lương. ađj. không độc. 

nibbisati [ni + vis + a] đeo đuổi theo. zør. nibbisi. pr.p. 
--sanfa. 

nibbisesa z. giống nhau, tỏ ra không khác nhau. 

nibbuti ƒ thái bình, sự yên tịnh, hạnh phúc tối cao, sự 
làm dịu bớt phiên não, đau khô. 

nibbethana z⁄. sự giảng giải, tháo [dây] bung ra, mở ra. 

nibbetheti [ni + veth + e] tháo, gỡ mối chỉ [xoắn lại], 
giải nghĩa. aør. --esi. pp. --thita. abs. --thetvä. 

nibbedha 7. sự thấm vào, sự nhập vào, sự thấu qua, đâm 
thủng qua. 


nibbematika a. đồng chấp thuận, đồng thanh nhất trí. 

nibbhaya a. dũng mãnh, không sợ. 

nibbhoga a. vô ích, bỏ trống, người bị bỏ bơ vơ. 

nibha a. bằng với, giống nhau. 

nibhã a. ánh sáng, nước đánh bóng láng. 

nibhãti [ni + bhã + a] chói sáng. zør. nibhãsi. 

nimantaka a. người mời, thỉnh. --na ø. thiệp mời. 

nimanteti [ni + mant + e] mời, thỉnh. aør. --eSỈ. pp. -- 
tita. abs. --tetvä, nimantiya. pr.p. --tenta. 

nimitfa ø. dấu hiệu, triệu chứng, ấn chứng, nguyên 
nhân. --ggähÏI a. tình dục lôi cuôn, mê theo hình ảnh 
bên ngoài. --päthaka m. người nói trước, đoán trước, 
người tiên tri về các hiện tượng. 

niminäti [ni + mã + nã] đối chác, buôn bán gian lận. 
đoør. nimini. pp. niminita. 

nimisa, nimesa 0. sự nháy mắt ra đấu. 

nỉmisati [ni + mis + e] nháy mắt. zør. nimisi. pr.p. 
nimisanta. 

nimileti [ni + mĩl + e] nháy mắt, đóng lại, nhắm lại. aør. 
--esi. pp. nimilita. abs. --letvã. 

nimïlana ø⁄. sự nháy mắt, chớp mắt. 

nimugsa 00. của nữnHjjafi. 

nimujjati [ni + mujj + a] lún xuống, lặn xuống, lặn vô. 
đoør. nimu]ji. a3. --jjitvä. rnƒ. --jitum. 

nimujjä ý, --jjana ø. lặn, lún xuống, lặn hay nhận 
xuông nước. 

nỉmesa z. cái nháy mắt. 

nimba m. cây ở miền bắc Ấn Độ, trái hột làm dầu thơm. 

nimmakkhika a. không có ruồi, không có sâu con. 

nimmajjana ø. sự vắt, ép, đè ép. 

nimmathana 7. sự nghiền nát, cà, ép. 

nimmathati [ni + math + a] đè ép, phá tan, vắt, ép. đør. 
--thi. pp. --thita. abs. --thitvä. 

nimmanthati như nimmathat. 

nimmaddana z2. đè ép, nghiền nát, đè nén, chế ngự. 

nỉmmala a. trong sạch, tinh khiết, không nhơ bắn. 

nimamsa a. không có thịt, ốm còn da bọc xương. 

nimmãtäpitika a. mồ côi [cha mẹ]. 

nimmätika a. không có mẹ. 

nimmäãfu mm. tạo hóa, người làm ra, người xây dựng. 

nimmãna z⁄. sự tạo tác, sản xuất. 

nimmäna ø. không ngã mạn. 

nimmita 00. của nimmindti. 

nimminäti [m + mi + nã] tạo ra, làm ra, xây dựng, sản 
xuât. đør. --mini. pr.p. --nanta. abs. --nifvä, nim- 
mãya. 

nimmoka a. xác lột [của loài răn và thú lột da khác]. 

niya, niyaka a. của mình, như m1Ja. 

niyata a. chắc chắn, thật sự, thường vững luôn hoài. 

niyati ƒ sô phận, số mạng. 

niyama 0. hạn định, một cách chắc chắn, sự xác định rõ 
ràng. 

niyamana ø. nhất định, xác định rõ, giải quyết xong. 
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niyameti [ni + yam + e] nhất định, điều khiến, kiểm 
soát, định rõ. đør. --esi. pp. niyamita. 2s. --metväã. 

niyãma ø. --matä ƒ. sự thật, cách nhất định, định luật, 
trật tự điêu hòa. 

niyamaka 0. thuyền trưởng, chỉ huy, người làm cho 
điêu hòa. 

niyuñjati [ni + yuj + a] bận rộn về. aøz. --ñji. 

niyutta p0. của niyuñjati, được bồ nhiệm trong, bị bận 
rộn, được ủy quyên. 

niyoga m. sự chỉ huy, sự ra lịnh. 

niyojana 0ø. sự thúc giục, sự ra lịnh, sự ủy nhiệm. 

niyojita pp. của niyoJefi, người đại diện, thay mặt. 

niyojeti [ni + yuj + e] thúc giục, khích lệ, ủy thác. aør. 
--eSÏ. pr.p. --jenta. abs. niyojetvä. 

niyyati [niyati] pp. của yayari, được dắt dẫn, hướng 
dân, đem đi. 

niyyätana ø. cho cai quản, tặng cho, huờn, trả lại [vật 
chi]. 

niyyäfi [mi + ya + a] ra khỏi, đi khỏi. zøz. niyyäSỈ. DD. 
niyyäfta. 

niyyätu z. người lãnh đạo, hướng dẫn, người ra đi, đi 
khỏi. 

niyyäteti, niyyädeti [ni + yat + e] đưa, giao cho trông 
nom, giao cho, nhường cho, tặng cho. đør. --eSÌ. Dp. - 
-tita, dita. abs. --tetvä, detvä. 

niyyäna ø. ra khỏi, khởi hành, thả ra, giao cho. 

niyyãnika a. sự dẫn dắt cho ra khỏi [đến nơi giải thoát], 
làm cho có lợi ích. 

niyyäsa m. mũ [cây], nhựa cây. 

niyyũha 7. chóp, đỉnh [tháp], tháp nhỏ. 

niraikaroti, niräkaroti [mi + ã + kar + o] để, bỏ [vợ] 
không cân tới. aoør. kari. pp. kata. abs. katvä. 

niragsala a. không cản trở, tự do. 

nirata a. thích, ưa, dính líu với. 

nirattha, --thaka a. vô ích, vô dụng, không có lợi ích. - 
-kam ađ. uông công. 

nirantara a. liên tục, không gián đoạn. --ram az¿đ. luôn 
luôn. 

niraparädha a. vô tội, không lỗi. 

nirapekka, --khaka a. dửng dưng, không cần đến, 
không chú ý đên. 

nirabbuda a. khỏi phiền phức. n. một số nhiều quá. 7. 
tên của một địa ngục. 

niraya 0m. cảnh khổ, địa ngục. --øãmI a. đưa đến địa 
ngục. --dukkha zø. khô não của địa ngục. --pälã 7m. 
chúa ngục. --bhaya Hí. SỰ phê sợ địa ngục. -- 
samvattanika a. đưa đên địa ngục. 

niravasesa a. trọn vẹn, gom chung lại, không có dư sót. 

nirassäda a. vô vị, phai mờ, trì độn; [đồ ăn] lạt lẻo. 

nirãkula a. không lẫn lộn, không bối rồi. 

nirätanka a. mạnh khỏe, không có bịnh hoạn. 

nirämaya a. mạnh khỏe, không có bịnh hoạn. 


nirämisa a. không có vật thực, không có vật chất, thoát 
khỏi mê thích theo dục tình. 


nirärambha a. không sát sinh. 

nirãlamba a. không căn bản, không nơi giúp đỡ, chống 
đỡ. 

nirãlaya a. không có sự tham muốn, không cần đến, 
không chât chứa, không luyên tiệc. 

nirãsa a. không ước ao ham muốn. 

niräsanka a. không nghi ngờ. 

nirãsamsa a. không có ước muốn, không trông đợi. 

nirähära a. không vật thực, nhịn đói. 

nirindhana a. không có nhiên liệu. 

nirujjhati [m + rudh + ya] thôi, tan rã, tiêu diệt. aør. 
Jjhi. pp. nruddha. abs. jhitvä. 

niruttara z. không thê giải đáp được, không trả lời 
được, người không ai cao hơn, bậc cao qui. 

nirutti /- ngôn ngữ, triết lý. --pafisambhidä / sự thông 
suôt các ngôn ngữ hoặc phân tách triệt lý. 

nirudaka a. không có nước [uống]. 

niruddha øp. của nirujjhari diệt tắt, không còn tồn tại. 

nirupaddava a. vô hại, an toàn, không có tai hại, rủi ro. 

nirupadhi a. không có phiền não, hay luyến ái. 

nirupama a. không thê so sánh được. 

niroga a. mạnh khỏe, vô bịnh. 

niroja a. vô vỊ, lạt lẽo, không có nhựa. 

nirodha ø. sự diệt tắt, chân lý cuối cùng. --dhamma 4. 
phải bị tiêu hoại. --samäpatti ƒ. đắc được pháp thiên 
diệt thọ tưởng định. 

nirodheti [ni + rudh + e] phá tan, làm tiêu tán, diệt mất. 
đor. --eSi. pp. nirodhita. abs. nirodhetvä. 

nivãretu . người ngăn cản, ngăn cắm, cản trở. 

nivãsa r. chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi. --bhũmi / chỗ cư ngụ. 

niväsana ø. y nỘi, vải, quần áo. 

niväsika, niväsT Ÿ. người cư ngụ, ở. 

niväseti [ni + vas + e] tự mặc quần áo, có y phục. aør. - 
-eSỈ. pp. --niväseta, nivattha. pr.p. --senfa. abs. -- 
sefvä. /z. niväsetum. 

nivittha pp. của nivasaii, đã giải quyết, gây dựng, củng 
cô, tận tâm, dâng hiện. 

nivisati [ni + ViS + a] đặt để vững chắc, đi vào, tự gây 
dựng, củng cô địa vị. aoør. nỉvisi. 

nivuta pp. bao vây, bao bọc, đóng định. 

nivuttha 00. của nivasafi. 

niyedaka a. người tuyên bó, báo cáo. 

nivedana zø. sự báo cáo, truyền tin, phúc trình công 
VIỆC. 

nivedeti [ni + vid + e] làm cho biết, thông tin, phúc trình, 
báo tin. đør. --esi. pp. --dita. abs. --detvä, nivediya. 

niyesa 7. --sana zø. chỗ ở, định cư, nhà cửa. 

nivesefi [ni + vis + e] gây dựng nơi, định cư, sắp xếp. 
đOF. --©SÌ. Dp. --Sita. abs. setvä. 

nisajja abs. của nisfdati, đã ngồi xong. 

nỉsajjã ƒ sự ngồi xuống. 

nisada mn. đá xay nát. --pota mm. đá sắp sửa xay nhỏ thành 
bột. 
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nisabha 0. con bò chúa [hướng dẫn bầy bò], sự quí báu 
của con người. 

nisamma 4s. của nisãmcii, đang suy nghĩ. ad. một cách 
cân nhắc. --kãrT z. hành động một cách dẻ dặt. 

nisã ƒ đếm. --kara, --nãtha z. mặt trăng. 

nisãna rn. đá mài. 

nỉsãdï a. nằm xuống. 

nisãmaka a. quan sát, lắng nghe. 

nisameti [m + sam + e] lóng tai nghe, quan sát, chú ý 
đên. đør. --esi. pp. --mita. pr.p. --menfa. 4s. -- 
metvä. 


nỉsita a. bén nhọn, mài dao cho sắc, làm cho bén. 

nisinna 0ø. của nisidaii. 

nỉsinnaka a. ngồi xuống. 

nisĩtha rz. nửa đêm. 

nisĩdati [ni + sad + a] ngồi xuống. zør. nisĩdi. pz.p. 
nisIdanta. p/.p. nisIditabba. zbs. --ditväã, nisIdiya. 

nisĩdana HỊ. ngồi xuống, tọa cụ, chỗ ngồi, vải, vật trải 
ngôi. 

nisĩdãpana z⁄. biểu, cho ngồi xuống. 

nisĩdãpeti caus. của nisĩdati biêu cho phép ngồi xuống. 
đoF. --©SÏ. Dp. --pÏta. abs. --petvã. 


nisedha mm. --dhana mí. cắm, ngăn cản, kéo lùi lại. -- 
dhaka a. sự cắm, người ngăn cấm. 


nisedheti [ni + sidh + e] ngăn ngừa, cắm cản, phải tránh 
Xa. đor. --esi pr.p. đdhenta. pp. --dhita. pí. -- 
dhetabba. abs. --dhetvä, --dh1ya. 


nisevati [ni + sev + a] cộng sự, đeo đuổi theo, mơ tưởng, 
ham thích, theo. zøz. --nisevi. ?p?. --nisevita. abs. -- 
sefvitvi. 

nissagsa mm. bỏ qua. --øgiya a. cái chị buộc lòng phải bỏ. 

nissanga a. không dính líu, không ích kỷ. 

nissajati [ni + saj + a] bỏ luôn, thả lỏng ra. đør. --nÏssaj]ji. 
pp. nissattha. abs. --nissajja, --jitvä. 

nissata pp của nissanafi, thoát khỏi, bác bỏ, để lỏng, thả 
lỏng ra. 

nissattha 0p. của nissajaíi giải tắn, từ bỏ, giao cho. 

nissatta a. không có sinh mạng. 

nissadda a. yên lặng, không có tiếng động. 

nissanda 7. kết quả, hạ xuống, kết cuộc, sự làm xong, 
chảy nhỏ từ giọt xuông. 

niỉssaya m. nâng đỡ, bao bọc, do nơi đó mà phát sinh 
[duyên]. 

niỉssayatfi [ni + sĩ + ya] dựa vào, nương nơi, hùn vảo. 
đor. nÏssayÌ. 

nissarana z. thoát khỏi, khởi hành, kết cục, thoát khỏi 
vòng. 

nissarati [ni + sar + a] khởi hành, vượt, thoát khỏi. aør. 
--sari. pp. nỉssafa. abs. nisaritvä. 

nissãya in. do, bởi lý do, sự nâng đỡ, gần kê. 

nissära 4. không giá trị, không có nhựa [cây], không có 
chât bô, không giàu. 

nissärajja a. không nghĩ ngờ, tự tin. 

nissärana ø. kéo ra khỏi, thoát khỏi. 


nỉssita pp. của nissayari do nơi, treo trên, sinh sống do 
nƠI. 

nissitaka a. và ø. một hội viên, nguời được nâng đỡ bởi. 

nissirTka a. bất hạnh, khốn khó. 

nissenï ƒ cái thang, nắc thang, bậc tam cấp. 

nỉssesa ø. toàn thẻ, trọn vẹn. --sam ad. trọn cả. 

nissoka a. không buồn rầu, than khóc. 

nihata pp. của nihandti. 

nihanafi [ni + han + a] giết chết, hạ xuống, làm nhục, 
phá hoại. zør. ni, --hani. zbs. nihantvä. 

nihita pp. của nidahari gìn giữ, đề vào, làm xong. 

nihĩna z. thấp hèn, hạ tiện, không giá trị. --kamma mí. 
hành vi tội lôi. dị). tội lôi, hành động thâp hèn. - 
pafñiña a. tự hóa thâp kém. --sevĩ a. thân cận kẻ xâu xa 
ác, làm điêu đê tiện. 

nihTyati [ni + hã +T + ya] gặp sự suy sụp, bị tàn phá, hư 
hoại. zør. nihTya. pp. nïhïna. pz.p. nihTyamäna. 

nIpha m. sự khốn khó, sự phá sản. 

nĩca ø. thấp, khiêm nhường, bực dưới thấp. --kulã ø. 
dòng thấp hèn. --kulinatä ƒ. nhóm, bạn của người sanh 
dòng thấp hèn. --ãsana ø. chỗ ngồi thấp. 


nIta 2p. của nefi mang, đem đi, dắt dẫn, đưa đi, kết luận, 
bao hàm. --aftha mm. nghĩa tông quát, bao hảm. 


nti ƒ lệ luật, sự hướng dẫn. --sattha z. khoa học về 
nghệ thuật quôc gia, quyên luật. 

nITpa 7n. cây Cadamba. 

niyati pass. của neri bị dẫn đi, đem đi. 

nIyäfi [ni + yã + a] như niyyätI. 

nIyãdeti như nïyyädet. 

nIyãnika như niyyanika. 

nIra Ø0. nước [uống]. 

nÏla a. xanh. ø. màu xanh. --kasina z. mặt tròn bằng 
một gang tay, màu xanh, dùng làm đê mục tham thiên 
gọi là kasina. --gTva m. con công. --mani hột saphia 
màu xanh. --vanna a. có màu xanh. --vallï ƒ. một loại 
dây bò dùng làm thuôc. --sappa 7. rắn lục. 

nIim, nIï / cây chàm. 

nñluppala ø. cọng sen xanh, cọng bông súng xanh. 

nivarana z. pháp cái, pháp ngăn cản, che lấp thiền định 
không cho phát triên. --niya ø. làm thành trở ngại. 

nivãra mm. một loại hột. 

nIhafa 0p. của nhharati. 

nïharana ø. lẫy đi, mang đi. 

nïharati [u7 + har + a] lẫy đi, kéo đi, kéo đài [co hàng] 
năm dài, ráng sức bơi, chèo. zør. nIhari. pr.p. 
nIharanta. zabs. nïharitvi. 

nïhãra mm. sự đuôi đi; mang đi; đường lối, tư cách, sự 
phun ra. 

ni|a m. cái ô [chim]. --ja zn. con chím. 

nu phân từ quyết định thường dùng để nối với nghỉ vấn 
đại danh từ. 

nuda, nudaka z. đuôi, trục xuất, làm tiêu tan. 

nudati [nud + a] kéo ra khỏi, đuôi đi, trục xuất, bỏ, chối 
từ. zør. nudi. zbs. nuditvã. 
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nunna Dp. của nudafi kéo ra khỏi, dời đi. 

nũtana a. mới, còn tươi. 

nũna ¡. thật vậy, chắc vậy, đúng vậy. 

nũpura z. vòng chân, kiềng căng. 

neka a. nhiều thức, nhiều loại. 

nekäkäãra a. khác thứ, nhiều thứ khác nhau. 

nekatika z. sự lường gạt. ađj. lừa dối, gian lận. 

nekäyika a. rành mạch trong năm bộ kinh, thuộc về một 
giáo phái. 

nekkha z. đồng tiền vàng [lớn]. 

nekkhamma ø/. xuất gia, đi tu. --vitaka, --sankappa. 
ní. suy tư vÊ sự xuât gia, dứt bỏ ngũ trần. --sukkha 7. 
an vui của sự xuât gia. --äbhirata a. ưa thích sự xuât 
gia. 

negama a. thuộc về châu thành. . hội đồng tỉnh. 

nefi [ni + a] hướng dẫn, dẫn đường lối, kéo đi [người]. 
đor. neSỉ. pp. nita. pr.p. nenfa. í.p. netabba. abs. 
netvä. 

netu . hướng đạo viên, người dẫn đầu. 

netfa ró. con mắt. --tãrã ƒ tròng con mắt, lỗ con mắt. 

neffi £ ước ao, ham muốn, ống công. 

nettika mé. người dẫn thủy nhập điền. 

nettimsa /. cây gươm, cây kiếm. 

nepakka z. thận trọng, cần thận. 

nepuñfa zø. khéo léo. 

nemi ƒ' vành bánh xe, mép, viền [nón]. 

nemittika ø. thầy bói, nhà tiên tri. 

nemindhara ø. tên một trải núi. 

neyya a. đưa đi, mang đi, hiểu biết được, được kết thúc. 

nerayika a. sa vào địa ngục, người chịu đau khổ nơi địa 
ngục. 

neru ø. tên một trái núi cao nhất, như Meru. 

neväsika 3. người trú ngụ trong nhà. 

nesajjika a. người chỉ ngồi [pháp đầu đà không nằm]. 

nesäda 7ø. thợ săn. 

no phân từ phủ định và xác định. 

nonIta ø. bơ tươi. 

nyäsa 7m. cầm đồ, thuế nợ. 


-P- 


pakattha a. quí nhất, sang trọng. 

pakafa mm. làm, tạo xong. --affa a. hạnh kiểm tốt, trạng 
thái mạnh khỏe. 

pakati ƒ tự nhiện, thiên nhiên, nguồn gốc, căn nguyên, 
hình thức. --gamana z. quen đi bách bộ.--citta n7. tâm 
bình thường. ađj7. tâm lành mạnh. --sTla z. thường giới 
[giữ giới luôn luôn]. 

pakatika a. được sự tự nhiên. 

pakappanãä ƒ sự có lý, kế hoạch, sự sắp xếp, điều đình. 

pakappeti [pa + kapp + e] suy nghĩ, điều đình, tính tới 
tính lui. zøz. --eSÌ. pp. --pita. abs. --petvä định cho. 


pakampati [pa + kamp + a] run rầy, rung rinh. zør. -- 
mpi, pp. --¬mpifa. ger. --mpana. 

pakarana 06. một dịp, một tiếng thuộc về văn chương. 

pakãra zn. kiểu, phương pháp, tư cách, đường lối. 

pakãsa 0. sự xán lạn, sự giảng giải, tuyên bố, lời rao. - 
-saka 3. người ấn hành, người truyền rao. 

pakãsati [pa + kãs + a] thấy được, trở thành hiểu biết, 
chói sáng. or. pakäsi. pp. pakäsita. 

pakãsana z. sự chói sáng, bố cáo, công bố, ấn hành. 

pakäseti [pa + kãs + e] làm cho hiểu biết, làm cho nổi 
tiếng, rạng danh, công bố, xuất bản. zø. --eSỈ. pp. -- 
sita. pr.p. --senta. abs. --setva. 


pakinnaka a. linh tính, rời rạc. 

pakitteti [pa + kitt + e] nói lớn lên, khen ngợi, giảng 
giải. aoør. --esi. pp. pakkitita. pr.p. --tenta.abs. -- 
tetvä. 

pakirati [pa + kir + a| rải ra, làm rời ra, để cho té, rớt, 
thảy xuông. đør. pakiri. pp. pakinna. 

pakuppati [pa + kup + ya] nổi sân lên. zør. --ppi. 

pakubbati [pa + kar + o] [karo đối lại kubba] làm, biểu 
diễn, trình bày. pz.p. pakubbamäna. 

pakopa z. sân, quạu quọ, cơn giận dữ. --na z. làm som 
sòm, làm rôi loạn. 

pakka pp. của pacari chín, nấu chín, già nua. ø. trái 
chín. 

pakkatthita pp. nóng quá, sôi quá, cháy riu riu [lửa]. 

pakkama ø. --mana ø/. khởi hành, đi xa. 

pakkamati [pa + kam + a] đi xa, bước về phía trước. 
đoør. pakkami. pp. pakkanta. pr.p. pakkamanta. zÙs. 
pakkamitvä. 

pakkämi p. của pakkamari đã đi trước, bước tỚI. 

pakkosati [pa + kus + a] kêu gọi, kêu đến, đòi, mời, 
triệu. ao. --koSi. pp. --sita. abs. pakkositvã. --nã ƒ: - 
-na 7ø. sự kêu gọi đên. 

pakkha ø. phía, phe, nhóm, phần cạnh, bên hông, nửa 
tháng. ađƑÿ. vào hội, nhập vào. 

pakkha z:. người què, người bại chân, đi khập khễnh. 

pakkhandati [pa + khand + a] nhảy tới, xông vào. đør. 
--ndi. 0p. pakkhanta. abs. pakkhanditvã. --na ø. sự 
nhảy, phóng tới săn bắt [thú]. 

pakkhandikä ƒ kiết ly, ia chảy. 

pakkhandi 7. người xông vảo, người hay khoe khoang, 
làm phách. 

pakkhabiläla ;z. con dơi quạ. 

pakkhalati [pa + khal + a] láo đảo, làm do dự, ngập 
ngừng, vấp, trợt, sây chân. aør. --khall. pp.-- lita. abs. 
litvã. --na, --lita mí. sự ngập ngừng, vấp, sẩy chân. 

pakkhäleti [pa + khal + e| rửa, giặt, làm cho sạch, súc 
rửa. đør. --eSỈ. pp. lita. abs. letvä. 

pakkhika a. thuộc về một phần, ở một phía, thuộc về 
nửa tháng. --bhatfta mí. vật thực dâng cúng trong nửa 
tháng một lân. 

pakkhipati [pa + khip + a] để vào, thảy vào, bao bọc lại, 
bỏ vào. aør. -=khipi. pp. --khiffa. pr.p. panta. abs. -- 
pitvã. --na ø. sự đê vào, thảy vào. 
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pakkhiya a. như pakkhika. 

pakkhi rzr. con chìm, loại có cánh. 

pakkhepa 7. như pakkhipana. 

pakkhuma z. lông mi, lông nheo. 

pagabbha a. dạn dĩ, dám làm, táo bạo, không lo lắng. 

pagälha pp. của pagãhati. 

pagähafi [pa + gah + a] lặn xuống, lún xuống, hụp 
xuông, phóng, lao xuông. zør. pagähi. pr.7. 
pagAhanta. abs. pagähitvä. 

pagiddha pp. của pagij/haii bám vào, thèm khát theo, 
ham ăn. 

paguna a. thực hiện tốt đẹp, hiểu biết rành rẽ, quen 
thuộc, thuộc lòng. --natä ƒ. sự đây đủ, sung túc. 

pagumba 7. bụi rậm, rừng rậm, dày. 

pageva in. sớm quá, không thê nói được. 

pagganhäti [pa + gah + nhã] đưa lên, lấy lên, nâng đỡ, 
được ân huệ, nới rộng, giăng ra. đør. --nhỉ. pp. 
paggahita. pr.p. --hanta. p.p. paggahetabba. abs. -- 
hetvä, paggayha. 

paggaha,--gãha . gahana z. có gắng, sử dụng hết sức 
mình, nghị lực, đưa lên, câm lên, nâng đỡ, cai quản, 
che chở, bảo hộ. 

paggharana m. sự chảy từng giọt, rỉ chảy ra, nhỏ từ giọt. 
--naka a. sự chảy, rỉ ra, nhêu từng giọt. 

paggharati [pa + ghar + a] chảy tới, rỉ ra, nhỏ từ giọt, 
chảy từ giọt. aør. --gharl. pp. --rita. pr.p. ranta. abs. 
--ritvä. 

paghana ø. sân trước nhà có che lợp. 

panka z¡. bùn, nhơ bắn, nhơ nhớp, bùn lầy. 

pankaja, pankeruha zø. bông sen, cây từ dưới bùn mọc 
lên. 

pahgu, --gula a. và ø. người què, người đi khập khễnh. 

pacati [pac + a] nấu. aør. paci. pp. pacita, pakka. pr.p. 
pacanta. p/.p. pacitabba. abs. pacitvä. 

pacana z⁄. sự nấu [ăn]. 

pacarati [pa + car + a] thực hành, quan sát, đi bách bộ, 
đor. pacari. 

pacalãyati [pa + cal + ãya] buồn ngủ, gục đầu [buồn 
ngủ] ngủ mơ màng, thu thỉu. zør. --lãyi. 

pacaläyikã ƒ sự gục, ngủ mơ màng. 

pacäpeti caus. của pacdfi sai, biểu nấu. đøz. --eSỉ. 4s. 
pacäpetvä. 

pacäraka ở. người trông nom, cai quản, làm cho người 
khác biêt, nhà xuât bản. 

pacäreti [pa + car + e] cai quản, truyền thanh, thông cáo. 
đoF. --©SÌ. Dp. --rÏta. abs. --retvä. 

pacälaka z. rung rinh, xao động. --kam ađ. đưa tới, đưa 
lui, lung lay. 

pacinäti [pa + c1 + nã] lặt, bẻ, hái, tom góp, tích trữ. aoør. 
pacini. pr.p. pacinanta. 

pacura a. dồi dào, đầy đủ, nhiều, khác nhau. 

paccakkosati [pati + ä + kus + a] mắng chửi lại. aør. -- 
kosi. 

paccakkha z. rõ ràng, đoạt được kết quả, tri giác của 
ngũ quan.--kamma zø⁄. giác ngộ, đắc được. 


paccakkhäifi [pati + ä + khã + a] chối từ, từ bỏ, bỏ luôn, 
không nhận, chôi cãi. đør. --khãsi. pp. --khãta. abs. - 
-khãya. --na z/. sự chôi từ, bác bỏ. 

paccaggha a. đắt giá, mắc mỏ. 

paccaiga ø. câu văn phụ, chỉ thể phụ. 

paccatfi pass. của pacafi bị nấu, đau khô. zør. pacci. 
abs. paccitvä. pr.p. paccamäna. 

paccatfa a. rời ra, cá nhân.--ftam ad. một cách rời rạc, 
cá nhân. 

paccattharana z. nắp đậy, vật trải lên, vải trải nằm [trải 
giường]. 

paccatthika r. kẻ địch, quân thù. zđj. chống đối, nghịch 
lại. 

paccana z1. nấu sôi, đau khổ, đang chịu, bị. 

paccanika a. đối chiếu, ngược lại, không có, nghịch lại. 
m. kẻ địch, người kình chông. 

paccanubhavati, --bhoti [pati + anu + bhũ + a] chịu 
đựng, bị, kinh nghiệm. zøz. --bhavi. pp. --bhũta, abs.- 
-bhavitvä. 

paccanta zn. biên thùy, biên giới, thôn quê. --desa zn. xứ 
ngoài [trung Án Đội]. --väsĩ mm. dân làng, dân quê. -- 
visaya m. như --desa. 

paccanftima z. biên giới, ở xa XÔI. 

paccaya 7. nguyên nhân, lý do, nhu cầu, phương tiện, 
sự nâng đỡ.--yatä ƒ. nguyên nhân. --yäkãra rn. kiêu 
cách của nguyên nhân, căn nguyên của nguyên nhân.- 
-yuppamna z. phát sanh từ nguyên nhân. 

paccayika a. đáng tin cậy, ngay thật. 

paccavekkhati [pati + ava + Ikkh + a] suy nghĩ, xem xét 
lại, đang nhìn xem. zøz. --kkhi. pp. --kkhita. abs. -- 
khitvä. --vekkhiya. --na ø. --nã ƒ sự cân nhắc, suy 
nghĩ, xem xét lại, coI lại. 

paccassosi aør. củư pafissunäii nó bằng lòng hay đã 
hứa. 

paccäkata pp. bị bác bỏ, chối từ. 

paccäkotita pp. làm cho láng, ủi láng. 

paccägacchati [pati + ä + gam + a] trở lại, rút lui, đi lài 
lại đør. --chỉ. pp. paccägata. abs. --äganfvä. ¬- 
gamana 7ø. sự trở lại, sự thôi luI. 

paccãj3yati [pati + a + jan + ya] được tái sanh. đør. -- 
jäyi. --jäta. abs.--jäyitvä. 

paccämitta m. quân địch, kẻ thù. 

paccãäsimsati [pati + ä + sims + a] trông đợi, ước mong, 
trông chờ. đør. --simsỉ. ?jp. --simsita. 

pãccähärati [pati + ä + hãr + a] mang trở lại, đem về. 
đor. --hari. pp. --cähata. abs. --haritväã. 

paccugsacchati [pati + u + gam + a] đi tìm cho thấy. 
abs. --pgantvä, --gamana 7. đang đi tìm đê thây. 

paccuffhäti [pati + u + tha + a] đứng dậy tỏ vẻ cung 
kính. đør. --thãsi. pp. --thita. abs. --f(hãya. --na. rử. 
sự tôn kính, sự đứng dậy tiệp rước. --naka a. sự phát 
triên hay sản xuât. 

paccupatthäti [pati + upa + thã + a] có mặt, hiện diện. 
đor. --thãsi. pp. --thita. abs. --thitvä. --na mí. sự hiệu 
biệt, sự hiện diện, đã tới, đang có mặt. 
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paccupafthãpefi [pati + upa + thã + ãpe] đem lại, hiện 
diện, cung câp. sắp xêp. 

paccuppanmna a. hiện tại, đang sinh tồn. 

paccisa m. tĩnh sương, sáng sớm. --kãla rn. rạng đông 

pacceka a. riêng biệt, một người, một mình, khác nhau. 
--budha mm. độc giác Phật. --kam ađ. một cách riêng 
biệt, cá nhân. 

pacceti [pati + ¡ + a] đến nơi, thành tựu, té ngã về phía 
sau, ngã trên. zør. paccesi. 

paccupakiära ¡. tương trợ, giúp lại. 

paccorohati [pati + ava + ruh + a] đi xuống [từ trên]. 
đor. --rohi. pp. --caru]ha. abs --rohitvä, --oruyha. 

paccosakkati [pati + ava + sakk + a] rút lui, hồi hưu, lui 
VÊ. đØF. --sakki. pp. kita. abs. —kitvä. --nã ƒ sự rút lui, 
sự hôi hưu, sự co rút. 

pacchatfo ïz. từ phía sau, ở sau. 

pacchanna pp. cúa pacchadeti, bao lại, đậy lại, giâu kín, 
bọc lại. 

pacchã ¿:. sau này.--jãfa a. sanh ra sau này, kiếp sau. - 
-nipäti 3. người rút lui trê hơn người khác. --nutäpa 
m. sự bực bội trong tâm, sự hôi hận.--baham ad. trói 
tay ra sau lưng.--bhattam ad. sau khi độ ngọ [là buôi 
xê].--bhãga m. phân đàng sau. /oc. sau này. --samana 
m. VỊ sự nhỏ hạ hơn đi theo sau vị cao hạ. 

pacchãda ø. cái nắp, vật che đậy. 

pacchäanutappati [pacchã + anu + tap + a] cảm thấy hồi 
hận [lương tâm] căn rứt. zør. --tappi. 

pacchãyã ƒ phần của bóng, chỗ có bóng mát. 

pacchi ƒ bóng rô, bóng chuyền tay. 

pacchijjati [pa + chid + ya] bị cắt ngắn, bị gián đoạn. 
đoF. --]jÏ. pp. pacchinna. aÙs. --jitvä. 

pacchijjana ø. gián đoạn, sự ngưng lại. 

pacchindati [pa + chỉd + a + m + a] cắt ngắn, bẻ gãy, 
châm dứt. zør. --ndi. pp. --chỉnna. 5s. --nditväã. 

pacchima a. sau rốt, sau cùng, thấp nhất, hướng tây. -- 
maka a. sau, sự hèn hạ. 

pacchedana zz¿. cắt đứt, bẻ gãy. 

pajagghati [pa + Jjaggh + a] cười lớn. đør. --ghỉ. gr. -- 
ghana. 

pajappati [pa + japp + a] nói lắm nhảm van xin. đør. -- 
Ppi. z ` H 

pajahati [pa + hã + a] [ha thêm gâp đôi còn h đầu đôi 
lại thành J], dứt bỏ, từ bỏ, bỏ hoang, thứ lỗi. đør. 
pajahi. pp. --hita. abs. --hitvä, pahäya. pr.p. 
pajahanta. 

pajã / tổ tiên, dòng giống, con cháu, nhân loại. --pati 
1m. tạo hóa. 

pajãnanä ƒ sự hiểu biết, học thức, sự minh mẫn. 

pajãyati [pa + jan + ya] được sanh ra hay sản xuất. zør: 
~-payäjÏ. --na ?ø/. sự sanh ra, có sinh mạng. 

pajja n/. một câu thi, một bài thi, cái chi làm êm chân. 
m. con đường đi. 

pajjalati [pa + jal + a] đốt lên ngọn, đốt cho sáng luôn. 
đor. --jati. pp. --lita. pr.p. --lanta. abs. --litvä. 

pajjalana ø. sự cháy lên ngọn, sáng chói. 


pajjunna mm. mây mưa, thần làm mưa. 

pajjota mm. cây đèn, ánh sáng, bóng láng. 

pajjhãyati [pa + jhã + ya] vượt qua sự buồn rầu hay đau 
khô, suy xét kỹ lại. aør. --äyÌ. pr.p --yanfa. 

pañca 3. số 5. --kalyãnna z. năm điểm tốt đẹp [tóc, thịt 
đây đủ, răng, màu da, tuôi thọ].--kamanuna 7. vui 
thích theo ngũ trân. --kkhandha z. ngũ uân. --ø0rasa 
m. năm thứ sữa của bò là sữa tươi, sữa chua, sữa dâu, 
sữa bơ, sữa đặc.--ñủga, --ñgika a. ngũ thê [gôm có 5 
thê là đâu, hai tay, hai đầu gô¡].--ñgulika năm chỉ tay 
[của năm ngón]. --cakkhu, --natta a. có năm cách 
thây.--cattälisati / 45. --cñlaka zn. có năm chòm tóc 
[bới lại].--timsati ƒ 35.--dasa 3. sô mười lăm. -- 
navuti ƒ. 95.--nivara, --qa năm pháp cái hay pháp che 
lầp [là ái tình, sân hận, hôn trầm, phóng tâm, hoài 
nghi].--paññãsati ƒ 55.--patitthita ø. ngũ thê bình 
địa [khi lạy] [chỗ này giải là đâu, mình tay, đầu gôi, 
bàn chân]. --bandhana z⁄. sự liên hệ đên năm lân. -- 
bala ø. ngũ lực. --mahäãpariccäga r. năm điêu đại thí 
[là của cải, vợ con, thủ túc và sinh mạng], có chỗ nói 
là ngôi báu. --mahävilo kana zø. năm điêu bô tát xem 
coi có đủ không trước khi đi đâu thai vào lòng Phật 
mâu trong kiệp chót là: thời kỳ, châu, xứ [chỗ], dòng 
giông và mẹ.--vaggiya a. nhóm năm thây Kiêu Trân 
Như. --vanna a. năm màu là xanh, vàng, trắng đỏ và 
màu gạch hay màu cam. --vĩsafi ƒ hai mươi lăm. -- 
satthi ƒ sáu mươi lăm. --safa mí. năm trăm. --saffati ƒ 
bảy mươi lăm. --sahassa ø. năm ngản. --sTla ø7. ngũ 
giới cầm. --hattha a. đo năm hắc tay. 

pañcaka zø. một nhóm có năm, thời gian năm năm. 

pañcakkhattum aở. năm lần. 

pañcadhäã ađ. trong năm cách. 

pañcavidha a. năm lần. 

pañcaso i. năm cách hay năm đường lồi. 

pañcãnantariya z. năm pháp vô gián nghiệp là giết 
cha, mẹ, Alahán, chia rẽ tăng chúng, làm Phật đô máu. 

pañcäbhiññäã ƒ ngũ thông là thần thông, nhãn thông, nhĩ 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông. 

pañcãvudha ø. năm món khí giới là gươm, kiếm, chùy, 
cung, búa. 

pañcäsTti £ tám mươi lăm. 

pañcäha z. năm ngày. 

pañjara m. cái lồng, chuồng, cũi, nhà giam, lao, ngục. 

pañjalika a. chắp tay lại với tư cách vái chào. 

pafñña a. người có trí tuệ, có học thức. 

paññatäã ƒ. thật có trí tuệ. 

paññatta pp. của paññapeHi. 

paññatfi ƒ sự chỉ định, sự đặt tên, quan niệm, ý tưởng, 
lệ luật. 

paññavantu a. trí tuệ, sáng suốt. 

paññã ƒ huệ, sự hiểu biết, kiến tánh. --kkhandha ø. qui 
tắc về phận sự của trí tuệ.--cakkhu ø. nhãn tuệ. -- 
dhana z⁄. kho tàng của trí tuệ. --bala ø/. huệ lực. -- 
vimutfi ƒ tuệ giải thoát. --vuddhi ƒ sự phát triên trí 
tuệ. --sampadä £ sự đây đủ trí tuệ cao thượng. 

paññana z. dấu hiệu, dấu vết. 
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paññãta pp. của paflaydti. 

paññapaka a. người cố vấn, cho huấn từ, được chỉ định. 
paññãpana zø. sự kê khai, sự sắp xếp [chỗ ngồi, v.v... ] 
paññnäpeti [pa + nã + ãpe] làm cho điều hòa, làm ra lệ 


luật, làm cho hiểu biết, kê khai, sắp xếp. øør. --eSỈ. pp. 
--pita hay --paññatfa. pr.p. --penta. abs. --petvä. 

paññayäti [pa + nã + ya] hiện ra, được rõ ràng, thật sự. 
đor. --äÄYÏÌ. pp. --paBñatfa. pr.p. yamãna.abs. --yÏtvä. 

pañha 3. câu hỏi, sự vấn. --vissajjana, --vyäkarana r1. 
sự đáp, sự trả lời. 

pafa m., ñ/. vải, y phục. 

pafaggi im. người giữ lửa [cho mồi]. 

pafanga ø. người cắt cỏ. 

pafala ø. vật che đậy, tắm da mỏng, bao, cuốn phim, sự 
lót ghép. 

pafalikã / tâm trải giường bằng len có thêu bông hoa. 

pataha m. trống trận, trống tang đồng, kiêng đồng. 

pafãäka ƒ. cây cờ, cây phướn. 

pafi. pati tiếp đầu ngữ có nghĩa là nghịch lại, chống đối, 
đôi lập, hướng vê. 

patikaikhati [pati + kakh + ñ + a] ước mong, mong 
mỏi. đør. --khi. pp. --khita. 

patikanfaka a. nghịch lại, chống đối, đối chọi. ø. kẻ 
địch. 

pafikamma zø⁄. sửa lại, sự đền tội. 

pafikara a. sửa lại, làm ngược lại, chuộc tội, đền tội lỗi. 

pafikaroti [pati + kar + o] sửa lại, đền tội, hành vi 
ngược lại. zør. --kari. pp. --kata. pr.p. --karonfa. 


patikassati [pati + kas + a] rút lui, thảy về phía sau. đør: 
--kassi. pp. --kassita. 

pafikära mm. sự hành động trái ngược, sự trả thù, sự bồi 
thường, đên bù lại. 

pafikujjana ø. bao hay cuốn lên, lật úp xuống. 

pafikujjeti [pati + kuj + e] đậy lên, lật úp xuống. q0ØF. - 
-esi. pp. kujjita. abs.--jetvä, --jitvä, --kujjiya. 

patikujjhati [pati + kudh + ya] bị giận trả lại, nổi sân 
lại. 

pafikuf(ha pp. đáng quở trách, đáng khinh bỉ, làm cho 
mât danh giá. 

patikkanta pp. của pafikkamati. 

pafikkama 7. đi một phía, đi lùi về sau. 

patikkamati [pati + kam + a] bước lùi phía sau, đi trở 
về hay đi một bên. zør. --kami. pr.p. --manfa. abs. -- 
mitvä, pa(ikkamma. 

patikkamana z. đi về, rút về nghỉ. --sãlã ƒ phòng nghỉ 
tạm. 

patikkosanä ƒ sự phản đối. 

pafikkosati [pati + kus + a] quở trách, khinh khi, chối 
từ, chửi rủa. zør. --kosi. pp. pafikkuttha. abs -- 
kositvä. 

patikkhipati [pati + khip + a] bác bỏ, chối từ, chống 
đôi. aør. --khipi. pp. --khitta. abs. --ptivä. --khippa. 

pafikkhepa ø. sự chối từ, chống đối, sự không có. 

pafigacca in. trước tiên, khởi đầu. 


patijjhati [pati + gidh + ya] mong muốn, ước ao, mê 
thích. zør. --jhi. pp. --giddha, như gijjhati. 

patigiñhati [pati + gũh + a] đem giấu cất, đề lại sau. zør: 
--gũhi. pp. --pguhita. abs. gữhitvä. 

pafipgganhana z. sự tiếp nhận, sự tiếp rước, sự thâu lẫy. 
--naka a. thọ lãnh, người lãnh, có thê câm lây. 

patikkila a. đáng ghê gớm, không thích được, đảng nên 
từ bỏ. --tã ƒ sự gớm ghê, tởm, làm nôn mửa. --sañña 
# tư tưởng cho là đáng ghê gớm. 

patigganhäti [pati + gah + nhã] lẫy thọ lãnh, chấp nhận. 
aor. --ganhi. pp. --gahita. pr.p. --ganhanfa. abs. -- 
gahetvä, --ganhiya, pafiggayha. 

pafipggahana như --ganhana. 

patiggaha zn. cái Ống nhỏ. 

patiggahetu z..--gãhaka. 3. người thọ lãnh, lấy, đồ 
đựng, người nhận. 

pafigha mm. sự bất bình, sử hiềm ky, sự ghét bỏ. 

pafighäfa mm. sự đụng chạm |ý kiến], sự hiềm ghét, sự 
đụng phải, vâp. 

pafighosa ø. tiếng dội lại. 

paficarafi [pati + car + a] đi loanh quanh, tránh né câu 
hỏi, làm tôi, không rõ câu chuyện bàn cãi. zør. --cari. 

paficodeti [pati + cud + e] quở trách trả lại, la mắng. 
đoF. --eSÌ. pp. --dita. abs. --detvä. 

paficca ¡n. và abs. do bởi, bởi vì, có liên quan. -- 
samuppamna a. nhân quả liên quan [luật nhân quả]. - 
-samuppäda ø. cái này liên hệ đên cái kia [nhân 
duyên]. 

paticchati [pafi + su + a] thọ lãnh, tiếp nhận. ør. -- 
cchỉ. pp. --chita. abs. --chitväã, --chiya. 

paticchanna pp. của paticchadeli. 

paticchãdaka, --chãdi a. cất giấu, che đậy, giấu đi, làm 
mờ ám. --dana ø. sự cất giấu, che đậy. 

paticchãdaniya ø. canh thịt hay nước sốt làm bằng 
nhựa thịt. 

paticchãdeti [pati + chad + e] đậy che lên, cất giấu. aør. 
--esi. pj. --dita, --channa. pr.p. --denfa. abs. --detvä, 
--chãdiya. 

pafijaggaka 3. người nuôi nắng, nuôi dưỡng, đỡ đầu. 

pafijaggati [pati + jag + a] săn sóc, trông nom, nuôi 
dưỡng, sửa sang. aør. --g8Ì. pp. --gÌta. abs. --gÏtvã, -- 
ggiya. --na ø. sự nuôi nâng, săn sóc, trông nom, sửa 
sang. --naka. z. sự nuôi dưỡng, săn sóc. 

pafijaggiya a. đáng, nên nuôi dưỡng. 

pafijãnäti [pati + ñã + nã] cho biết, hứa hẹn, bằng lòng. 
đør. --jAni. pp. patiññãta. pr.p. --jãnanfa. abs. -- 
janitväã. 

patiññã ƒ sự hứa hẹn, nguyện vọng, sự bằng lòng, sự 
cho phép. 

patiñña a. dùng nối lại như samanapatiñña, làm cho tin, 
giả bộ như. 

pafidadäti [pati + dã + a] trả lại hoàn lại, sửa sang lại. 
đor. --dadi. pp. --dinna. abs. --datvä. 

pafidanda m. sự thưởng, sự ban thưởng [công lao]. 
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pafidasseti [pati + dis + e] tự tỏ ra, hiện trở lại. đør. -- 
esi. pp. --dassita. abs. --setvä. 

patidãna ø. ban thưởng, sự hồi phục. 

pafidissati [pati + dis + ya] được thấy, hiện diện. zøz. - 
-dissi. 

pafideseti [patI + dis + e] tỏ ra, nói ra [sự sám hối của 
mình]. aør. --esi. pp. --desita. abs.--setvä. 

patidhävati [pati + dhãv + a] chạy lùi lại, chạy lại gần. 
đơr. --dhãvi. abs. --vÏtvä. 

pafinandati [pati + nand + a] được vui mừng, nhận lãnh 
một cách vui thích. zør. --nandi. pp. --dita. abs. -- 
ditvä. --nä ƒ/ˆ sự hoan hỷ, vui vẻ. 

patinäsikã ƒ lỗ mũi giả. 

pafinivattati [pati + ni + vat + a] chạy ngược trở lại. 
đor. --ftÏ. pp. --vatta. abs. --titvä. 

patinissagga m. bỏ, từ chối, tha thứ. 

pafinissajjati dứt bỏ, từ giã, bỏ, tha thứ. đør. --]]Ì. pp. - 
-nissattha. abs. --jitvä, jjiya. 

pafineti [pati + ni + a] dẫn lui lại. aør. --esi. pp. --nita. 
abs. -=netvä. 

pafipakkha d. ngược lại, đối lập. m. kẻ thù địch, kình 
chông. --khika thù nghịch, thuộc phe đôi lập. 

pafipajjati [pati + pad + ya] đi trên con đường, [sự huấn 
luyện] đi theo, hành theo một phương pháp. đør. --]]Ì. 
Dpp. -panna. pr.p. pajjamaäna. abs. --jitvä. 

pafipajjana ø. phương châm, sự thực hành, hành theo. 

pafipanna z⁄. thư trả lời. 

pafipatti ƒ hạnh kiểm, sự thực hành, sự hành đạo. 

paftipatha z. đường lối nghịch, con đường mặt trước. 

pafipadã / đường thực hành, phương cách của sự tiến 
hóa. 

pafipanna pp. của pafipajjati. 

patipaharati [pati + pa + har + a] đánh lại, đập lại. zoør. 
--hari. pp. --pahata abs. --ritvä. 

pafipahinäti [pati + pa + hi + nã] gởi trả lại. zør. --hỉni. 
pp. --pahita. abs. --hinitvä. 

pafipäti ƒ. trật tự liên tiếp. --pãtiyä ad. theo thứ tự, liên 
tiệp. 

pafipädaka 3. người lo sắp xếp hay giúp đỡ. zn. đồ kê 
g1ường. 

pafipädeti [pati + pad + e] mang vào, sắp xếp, cung cấp. 
đor. --©SÏ. pp. --dita. abs. --detvã. 

pafipTlana zø. sự áp bức. 

pafipTleti [pati + pï| + e] áp bức, đè ép [một dân tộc]. 
đor. -=©SÏ. pp. --|ita. abs. --]etvä. 

pafipuggala m. sự cạnh tranh, sự kình chống, người 
đông đăng, bè bạn. 

pafipucchati [pati + pucch + a] hỏi lại, để câu hỏi về 
việc. or. --cchỉ. pp. --cchita. 

pafipucchä £ sự hỏi lại. 

pafipujanä ƒ cung kính, danh dự. 

pafipijeti [pati + pũJ + e] làm vẻ vang, tôn trọng. aør. - 
-©SĨ. Dp. --jita. abs. --jetvä. 

pafipeseti [pati + pes + e] gởi trả lại, gởi ra đến, gởi đi. 


pafippassaddha pp. của pafippassambhati. 

pafippassaddhi ƒ sự yên tịnh, sự yên lặng, sự an vui 
hoàn toàn, sự làm cho đu. 

pafippassambhati [pati + pa + sambh + a] dược an vui, 
yên tịnh, được êm dịu. zør. --mbhi. --nä ƒ như 
passaddhi. 

patibaddha Dp. của pafibandhari cột dính với, do nơi, 
cám dỗ bởi. --cifta a. ràng buộc trong sự thương yêu, 
mê say. 

patibala a. có thể, có quyền, đủ quyền. 

patibãhaka a. sự ngăn cản, đây lui, người ngăn cản. 

pafibahati [pati + vah + a] tránh xa, chối từ, tránh khỏi. 
đơør. --bähli. pp. --bahita. prp. --bahanta. abs. 
bähitvä, --bãhiya. 

pafibimba mí. hình ảnh, sự phản chiếu, bản sao. -- 
bimbifa a. phản chiêu. 

pafibujjhati [pati + budh + ya] hiểu biết, thức dậy, thức 
tỉnh. aør. --jjhi. pp. --buddha. abs. --jhitvä. 

patibhaya zø. sợ sệt, kinh hãi. 

patibhäga a. bằng nhau, giống nhau. mm. sự in hệt, sự 
giông in nhau. 

pafibhäti [pati + bhã + a] nhớ lại trong trí, được rõ ràng. 
đør. --bhãsi. 

pafibhãna z. trí sáng sẵn sàng, sự thông minh, sáng 
suôt. --vanfu z. £ 4. sẵn có trí tuệ sáng suôt. 

patibhäãsati [pati + bhãs + a] nói trả lại, trả lời, đáp lại. 
đo. --bhäãsi. 

pafimagga 0. đường ngược lại, đường đối diện. 

patimandita pp. của pa/imandeti gồm có, trang điểm 
VỚI. 

pafimalla zr. sự cạnh tranh, đối thủ, người đánh vật, 
địch thủ. 

pafimä ƒ hình ảnh, mặt mày. 

pafimäneti [pati + mãn + e] làm cho danh dự, trông đợi. 
đor. --eSi. pp. mãnỉta. abs. --netvä tôn kính. 

pafimukka pp. của paftmuficafi bọc vào, cột lại, trói lại. 

pafimuñcati [pati + muc + m + a] mặc y phục vào, cột 
lại, đóng lại [sách]. aør. --muñci. abs. --citvä. 

pafiyädeti [pati + yat + e] sửa soạn, sắp xếp, giao lại, 
cung câp. aør. --esi. pp. --dita, --yatta. abs. --detvä. 

pafiyodha zz. quân địch, kẻ thù nghịch, sự đánh trái 
ngược lại. 

pafirãja rn. nhà vua thù địch. 

pafi [ti] rũpa a. thuận lợi, đúng TỒi, xứng đáng. 

pafi [ti] rũpaka a. giống như, giả dạng như, trong hình 
dạng của... 

pafirũpatã ƒ sự giống nhau, sự in nhau, đúng in. 

pafiladdha pp. của pafilabhaii. 

pafilabhati [pati + labh + a] được lợi lộc, thọ lãnh. zør. 
--labhi. pr.p. --bhanta. zbs. --bhitvä, --laddhä. 

pafiläbha m. sự được lợi, sự được, tậu, thâu được. 

pafilfyati [pati + IT + ya] rút lui, tránh xa nơi. aøz. --lfyi. 
Dp. patilina. abs. --liyitvä. 

pafiyana z⁄. sự tránh xa, rút lu1. 
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pafiloma 4. ngược lại, trái lại, đối chọi lại. --pakkha 0. 
phe đôi lập, sự đôi chọi, chông đôi. 

pafivacana zø¿. trả lời, đáp lại. 

pafivattana z. dời, quay về phía sau, lùi lại sau. 

pafivaftiya a. quay lại phía sau. 

pafivattu z. người nói chống đối. 

pafivatteti [pati + vat + e] quay về phía sau. zør. --eSi. 
Dp. --vattita abs. --tetvä, --vattiya. 

pafivadati [pati + vad + a] trả lời, đáp lại, nói trả lại. 
đor. --Vadi. pp. --vutta. abs. --vatvä, --vaditvä. 

pafivasafi [pa{I + vas + a] ở, cư ngụ. đør --VaSỈ. Dp. -- 
vutta. abs.--sitvä. 

pafivätam ad. ngược gió. 

pativäda m. cải lại, bỏ trở lại. 

pativimsa m. một cổ phần, một miếng [phân]. 

pafivijãnäti [pati + vi + ñã + nã] nhìn nhận, biết. đør. - 
-jãni. 

pafivijjhati [pati + vidh + ya] thấm vào, hiểu biết, gồm 
vào. đør. --jhi. pp. --viddha. abs. --vijjha, --vijjhitvä. 

patividita DỤ. của pa{iVijjänati sự hiểu biết, sự nhận 
chăc, sự tin chắc. 

pafivinodana ø. sự dời đi, sự trục xuất, sự kéo ra khỏi. 

pativinodeti [patIi + vi + nud +e] làm tiêu tan [ảo tưởng], 
đẹp đi, đuôi đi khỏi. aør. --esi. pp. --dita. abs. --detvã. 

pafivibhajati [patI + vi + bhaj + a] phân chia, định rõ, 
chỉ rõ. zør. --bhaji. pp. --vibhatta.abs. --bhajitvä. 

pafivirata pp. của pafiviramdti. 

pafiviramati [pafI + vi + ram + a] xa lánh từ. aør. -- 
rami. ør.p. --manta. zbs. mitvã. 

pafivirujjhati [pati + vi + rudh + ya] làm thành thù địch, 
chông đôi. zøz. --jhi. abs. --jhitvã. 

pativiruddha pp. của pafivirujjhati, sự đối lập, sự 
nghịch lại. 

pafiviruhati [pafi + vi + ruh + a] mọc trở lại. đøz. -- 
rũhi. pp --virulha. 25s. --rũhitvä. 

pafivirodha mm. sự chống đối, đối lập, sự thù nghịch. 

pafivissaka m. người lân cận. ađƑÿ. sự lân cận, sự cư ngụ 
gân nhau. 

pafivedeti [pati + vid + e] làm cho hiểu biết, báo cáo, 
tuyên bô. đør. --esi. pp. --vedita. abs. --detvä. 

pafivedha ø. sự giác ngộ, sự đắc được, sự hiểu biết rõ 
ràng. 

pafisankharoti [pati + sam + kar + o] sửa soạn lại, tu 
bô lại, vá lại. or --khari. pp. --khata. abs. -- 
kharitvä. 

pafisankhä, --khãya abs. đã quán tưởng hay phân tích 
[sự lợi ích] rõ rệt. --na zø. sự phân biệt rõ, sự suy xét, 
sự chú ý, sự quán tưởng. --ra . như patisamkharana. 

pafisañcikkhati [pati + sam + cikkh + a] phân biệt rõ, 
suy Xét. đør. --khi. pp. --khita. 

pafisanthãra z:. sự tiếp rước, sự ân cần tiếp rước. 

pafisandahati [pati + sam + dah + a] thống nhất, hòa 
hợp. aøz. --dahi. pp.--sandhifa, --sandahita. 

pafisandhätu m. người hòa hợp, người hòa giải, đem lại 
hòa bình, đoàn kêt. 


pafisandhäna z. sum họp, đoàn tụ. 

pafisandhi ƒ sự tái sinh, sum họp, đầu thai vào lòng mẹ. 

patisambhidã ƒ sự minh sát về, phân tách, sự hiểu biết 
phân biệt rõ. 

pafisammodati [pati + sam + mud + a] lời tiếp rước thân 
mật. zør. --modi.pp. --modita. zbs. --ditvä. 

pafisarana ø. sự núp ấn, sự giúp đỡ, bảo vệ, hộ trì. 

patisalläna z. yên tịnh, nghỉ ngơi, ẩn dật an nhàn. -- 
saruppa a. chồ thuận tiện cho sự ân dật [sự tham thiên, 
hành đạo]. 

patisaliyafi [pati + sam + lĩ + ya] đang ẩn dật, tham 
thiên. đøz. --lTyi. pp. --lina. abs. --IIyitvä. 

pafisamyutta pp. của pafisamyujjaii có liên hệ đến, 
thuộc về. 

pafisamvedï z. người thọ hưởng, kinh nghiệm, đau khổ, 
hay vui thích. 

pafisamvedeti [pati + sam + vid + e] đang bị [chịu 
đựng] cảm giác, thực nghiệm. zøz. --esi. pp. --vidita, 
--vedita. abs. --detvä. 

pafisamharana ø. --hãra. zn. có thê xếp lại được, dời 
đẹp đi được. 

patisamharati [pati + sam + har + a] rút lui, dời đi, xếp 
lại. aor. --harli. pp. --harita, --hata. abs.--haritvä. 

patisamkharapa z. sự vá lại, sự sửa chữa lại, sự tu bổ 
lại. 

pafisãmeti [pati + sam + e] sắp xếp có thứ tự, để riêng 
Ta. đo. -~@SỈ. pp. --mita. abs.--metvä. 

pafisäsana ø. phúc đáp, trả lời thông điệp. 

pafisedha . --đhana ø¿. ngăn cắm, từ chối, tránh né. - 
-ka a. ngăn câm, ngăn ngừa, từ chôi. 

pafisedheti [pati + sidh + e] tránh né, ngăn ngừa, chối 
từ, ngăn câm. đør. --esi. pp. --dhita. abs. --đhetvä, -- 
dhiya. 

pafisevati [patI + S€V + a[| theo sau, theo dõi, thực hành, 
dùng một thức thuôc, mê thích theo. đør. --SeVÌ. DJ. -- 
vita. pr.p. --sevanta. abs. -=SeVÏtvä, --seviya. --na rứ. 
sự thực hành, sự cân dùng, sự đi theo. 

pafisotam ad. ngược dòng [nước]. 

pafissava mm. sự hứa hẹn, sự bằng lòng. 

pafissunäfi [pati + su + nã] bằng lòng, hứa hẹn, thỏa 
thuận. đør. --suni. pp. --sufa. 2s. --sunitvä. 

patihaññati [pati + han + ya] bị đánh đập, phải lòng, 
say mê; bị đau đớn. zør. --hamni. pp. --hafa.abs. -- 
hamnitvä. 

patihata pp. của pafthañfiaii bị đánh đập, phải lòng, say 
mê. 

patihanana zø. sự gõ, đập, đánh, sự ghét bỏ, sự đây, Sự 
đụng chạm. 

patihanati [pat{i + han + a] đánh, đập lại, tránh né, đụng, 
chạm nhau. zør. --hani. pp. panfihata. abs. --hantvä. 

pafu z. thông thạo, khôn khéo, người thông thạo. --tã ƒ: 
--fta n. sự khôn khéo. 

pafola ø. trái bầu [ngoằn ngoèo như con rắn], cây bí. 

paffa. patfaka HH. một tắm, một miếng, một bản khắc 
[chữ], một miêng dài. 
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paffa ø/. hàng vải, một tâm vải đề băng bó, một miếng 
vải dài. zđ7. thuộc vê hàng lụa. 

paftana z. một hải cảng, một tỉnh ly gần thương cảng. 

pattikã ƒ một miếng vải dài, một cuộc băng, dây nịt 
lưng. 

pafthãpeti [pa + thã + ãpe] thành lập, khởi sự, bắt đầu 
[làm gì]. aor. --esi. pp. --pifta. abs. --petvä. 

pafthãna z. khởi sự tiến tới, khởi điểm, nêu ra, trưng 
ra, dân ra, đề ngh1. 

patthãya in. khởi sự với, từ đây về sau, kế từ đây. 

pathati [path + a] đọc, xem, tụng kê ra. zør. --pathi. pp. 
--pathita. abs. pathitvä, --na ø. sự đọc. 

pafhama z. trước tiên, trước hết xưa kia. -mam ad. 
trước hêt, lân đâu tiên.--taram ađ. trước hêt, càng sớm 
càng tôt. 

pathavI ƒ. đất. --kampana ní. sự động đất [rung rinh]. - 
~kasina ø. lây đât làm đê mục tham thiên. --calana mí. 
~-cäla m. sự rung rinh đât. --đhãtu ƒ. chât đât. --sama 
a. giông 1n như đât. --vojä ƒ hương vị của đât. 

panamati [pa + nam + a] cúi mình để chào, tôn sùng, 
đảnh lê, lễ bái. zoør. --mi. pp. --mifta, --ta. abs. mitvä. 

panãma ø. lễ bái, sự cúi mình xuống; sự tôn kính, sự 
lạy. 

panämeti [pa + nam + e] giải tán, sa thải, đóng lại, giăng 
Ta. đor. -=@SỈ. pp. --miÌta. pr.p --menta. abs. --metvä. 

panidahafi [pa + ni + dah + a] ước vọng, mong muốn, 
hướng dân, truyền bá. zør. --dahi. pp. panihita, 
dahita. a5s. panidhäya, dahitvä. 

panidhãna zø. panidhi; . nguyện vọng, sự ước muốn. 

panipäfa z. sự tôn kính, lễ bái. 

paniya 0ø. hàng hóa, thương mãi. mm. người buôn bán. 

panihita pp. của panidahati được hướng dẫn, nghiêng 
VỆ, CÔ ý. 

panita a. cao quí, đầy hương vị ngọt ngon. --fara a. 
càng quí báu, ngon nhất. 

paneti [pa + ni + e] ra lịnh [phạt vạ]. aør --esÌ. abs. -- 
panetvä. 

pandaka 7. người bộ nấp, hoạn quan. 

pandara a. màu trắng. 

pandicca ø. trí tuệ, bác học, thông thái. 

pandita a. sáng suốt. mm. người trí tuệ. --ka z. nhà mô 
phạm, giáo sư. 

pandu z. vàng dợi, hơi vàng vàng. --kambala mí. mền 
màu cam, tên cái ngai của đức Trời Đê Thích. --palãsa 
m. người săn sàng rời bỏ gia đình, là khô héo, tàn úa. - 
-roga 7n. bịnh vàng da, bịnh huỳnh đản. 

panna, --naka ø. lá cây, lá bối diệp đề viết chữ lên, lá 
thơ. --kuti ƒ lêu tranh hay lợp băng lá. --cchatta rí. 
tàn hay lọng làm băng lá cây. --santhara m. chiêu, 
đệm làm băng lá. --sãlä zn. chòi, lêu, nhà băng lá. 

pannatti như paññatti. 

pannarasa 3. số mười lăm, ngày rằm. 

pannäkãra z¡. vật biếu tặng, đồ cho. 

pannãsã ƒ số năm mươi [50]. 

pannika m. người bán rau, cải, trái cây, lá tươi. 


panya như paniya. 

panhi ?. gót chân. 

patati [pat + a] rớt xuống, hạ xuống [phi cơ] đáp xuống. 
đor. --pati. pp. patita. pr.p. patanta. abs. patitvä. 

patana z. sự rớt xuống. 

patanu a. ốm yếu quá, mảnh khánh. 

patäkä ƒ lá cờ, cờ hiệu [đuôi cheo],. 

pafäpa ?. sự huy hoàng, xán lạn. --vantu a. huy hoàng, 
xán lạn. 

pafäpeti [pa + tap +e] làm cho nóng, làm khô héo, làm 
cháy sém. đør. --esỉ. pp. patäpifa. 

pati 7. chúa tỂ, chồng chủ nhân, thầy. --kula z. gia 
quyên bên chông. 

patitthahati, --{thãti [pati + thã + a] thành lập, đứng 
vững vàng, tìm sự nâng đỡ. aøz. --thahi, --thãsi. pp. - 
-thita. pr.p. --hanta. abs. --thahitvä, --thãya. rrƒ. -- 
thitum, --thätum. 

patitthäã ƒ sự giúp đỡ, nâng đỡ, chỗ nghỉ ngơi. 

patitthätabba, --thitabba ø¿.p. nên, đáng được thành 
lập. 

patitthãäna z. định cư, nhất định, sự giúp đỡ. 

patitthäpeti caus. của paíi/fhaíi thành lập, xây dựng, 
sắp đặt. zør. --eSỈ. pp. --pÏta. pr.p. --penta. abs. -- 
petvä, --piya. 

patitthäpetu mm. người sáng lập, thành lập. 

patita pp. của pafati. 

patititthati [pati + tha + a] đứng dậy, trở lại. 

patibbatä ƒ người vợ chân thành. 

patirũpa như patirũpa 

patissata a. tư tưởng, chú ý. 

paffci £ hướng tây. 

pafffa a. vui mừng, hoan hỷ. 

pafoda z. cây gậy đầu có mũi nhọn đề thúc trâu bò kéo 
xe, roi đê đánh xe. --ka ø. móc sắt; sự thúc, đây aI 
băng ngón tay. --lafthi ƒ cây gậy của người đánh xe. 

patta pp. của pãpunäii đến nơi đã được, đắc được. 

patfa z. bình bát [đi khất thực] ø. cái lá cây, cái lồng 
[chim], cánh chim. --kkhandha 4z. nhìn xuông, 
nghiêng vai xuông, ngả lòng, chán nản. --gafa a. cái 
chi có trong bình bát.--øandha ø. mùi của lá cây. -- 
gãhaka m. người mang bình bát cho người khác. -- 
thavikã £ áo bát. --pãnT a. bình bát trong tay. -- 
pinndika a. ăn trong một bình bát [không dùng vật thứ 
haI]. 

pattabba pi.p. của papunzii cái chỉ mình được, đến hay 
đặc. 

pattädhäãraka mm. chân bát, đồ kê bát. 

pattänumodanäã ƒ sự hồi hướng phước báu, hay sự 
hoan hỉ thọ lãnh phước. 

patfi m. bộ binh, pháo binh. ý sự đến, đắc được, phước 
báu, điêu thiện, một phân cho. --ka a. được một phân. 
--dãna ø. hôi hướng phước lành hay chia phân phước 
báu. 

pattika, padika a. đi bộ. 3. người đi bộ, bộ binh. 

paftunna 0ø. một thứ vải. 
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pattum ¿z/. đến nơi, đắc được. 

pattha m. sự đo lường mễ cốc, hay vật lỏng [dầu], bốn 
cái này làm một cân, coi chữ pasata. 

patthafa pp. của pattharaii rải ra, truyền ra, hiểu biết rất 
rộng. 

patthaddha a. cứng quá, vất vả quá. 

patthanä ƒ sự quyết tâm, nguyện vọng, sự ước mong. 

patthayati [pa + attha + aya] ước ao, mong mỏi, nguyện 
ước. đør. --thayi. pr.p. --yanfa. pp. patthita. abs. 
vitv. 

patthayäna a. ước mong. 

pafthara 7. một tảng, một tắm đá đẹp. 

pattharati [pa + thar + a] rải ra, truyền bá, mở rộng. zør: 
-thari. pp  patthata  prp  --ranta. abs. -- 
pattharitvä. 

patthiva m. ông vua. 

pattheti [pa + atth + e] nguyện vọng, mong mỏi. đør. -- 
esi. pp. thita. pzr.p. thenfa. abs. --thetväã. 

patvã abs. của papunaii đã đến nơi, đã được. 

patha m. con đường, đường đi, hàng của là 
gananapattha, hàng của bài toán, kê toán. 

pathavI như pathavi. 

pathävI, pathika r:. lữ hành, người đi bộ. 

pada zø. bàn chân, bước chân, một lời nói, địa VỊ, chỗ, 
lý do, nguyên nhân một câu kệ, sự an nghỉ cuôi cùng. 
~-‡thãna ní. nguyên nhân gân nhât, kê cận. --cetiya z. 
bàn chân, dâu chân thánh nhân [như Đức Phật]. --jAta 
mí. nhiêu kiêu dâu chân. --pũräna z. một phân nhỏ trợ 
từ. --bhãjana ø. sự phân chia tiêng nói, phân môi 
tiếng riêng ra. --bhãnaka a. người đọc những lời lẽ 
trong kinh. --vannanä /ˆ giải thích từ tiêng. --valañja 
mí. dầu vêt, dâu chân. --vibhãga zn. sự rời riêng của 
tiêng. --sadda m. tiêng chân bước đi. 

padakkhinä ƒ' sự đi chung quanh, sự đi vòng phía tay 
mặt của bậc đáng tôn kính hay vật đáng tôn sùng 
[tháp], đi quanh [nhiêu Phật ba vòng]. 

padatta pp. của padafi trao cho, phân phát cho. 

padara z. tắm ván, cái bàn. 

padavitihära m. sự đổi bước đi. 

padahati [pa + dah + a] cố gắng, ham mê, bắt đầu, chạm 
trán. zør. padahi. pp. --hita. abs. --hitvä. 

padätave ¡n/. cho, tặng, bồ thí. 

padätu 0. người cho, người chia cho. 

padäna z7. sự cho, sự tặng. 

padälana z. sự tách ra, xé ra, sự chẻ, bửa ra [củ1]. 

padäleti [pa + dãr + e] chẻ, bửa ra, tách ra, mở tung ra. 
đor. -=©SÏ. pp. --|ita.pr.p. --]enta. abs. --]etvä. 

padäletu 7. người chẻ, bửa ra. 

padika a. gồm có những hàng thơ. mm. người đi bộ. 

paditta pp. của padippati. 

padippati [pa + dip + ya] làm lên ngọn, làm cho cháy 
thêm. đør. --ppÏ. pr.p. --pamäna. 

padissati [pa + dis + ya] thấy được, hiện ra, tỏ ra. đør. - 
-dissi. pp. padi(tha. pz.p. --samäãna. 

padTpa m. cái đèn, ánh sáng. 


padIpeyya z. nhiên liệu cho ánh sáng. 

padTkäla zn. giờ đốt đèn. 

padTpeti [pa + dip + e] thắp đèn, giải nghĩa, làm cho 
hăng hái. đør. --eSỈ. pp. --pÏ(ä. pr.p. --penta. abs.-- 
petvä. 

padiyati [pa + đã + ï + ya] bỏ ra, hay là biếu tặng, cho. 
đor. --padTyi. pp. padinna. 

paduttha pp. của padussari độc ác, đồi bại, hư thúi. 

padubbhati [pa + dubh + ya] âm mưu chống lại. aøz. - 
-bhi. pp. --bhita. abs. --bhitvä. 

paduma z. hoa sen, tên một cảnh địa ngục [nơi đề luận 
tội] và nơi đó có nhiêu lăm [không kê xiIêt]. --kännikã 
ƒ vỏ bông sen. --kaläpa 7. một bó hoa sen.--øabbha 
m. trong lòng hoa sen.--patta ní. cánh hoa sen.--ragøa 
m. hộ rubI. --sara 7n. ao, hỗ sen. --minT ƒ cọng sen. -- 
minTpatta 0. lá sen. 

padumi z. có những bông sen, có đốm, có văn. 

padussati [pa + dus + ya] làm sái, đổi bại, hư thúi, phạm 
lỗi. aør. --esi. pp. paduttha abs. --ssitvä. 

padussana z. sự phạm luật, âm mưu. 

padisefi [pa + dus + e] làm nhơ bẩn, làm hư thúi, làm 
tôi bại, xâu xa. đør. --esi. pp. padisita. abs. --setvä. 

padesa 1m. miễn, xứ, chỗ, địa phận. --ñãna ní. sự hiểu 
biệt có hạn chê. --rajja ø. sự uy quyên của địa phận. 
~-räja m. tiêu vương, quận tước. 

padosa m. hoàng hôn, sự sân hận, sự không đủ, thiếu, 
khiêm khuyêt. 

padma như paduma. 

padamsa ø. --sana z. sự phá hủy, sự vi phạm, sự phạm 
luật, sự cướp giật. 

padamsiya a. chịu trách nhiệm, bị vi phạm hay tấn công 
trước hay cướp giật. 

padhamseti [pa + dhams + e] phá hủy, tấn công, cướp 
giật, vi phạm. aøz. --eSÌ. pp. --sita. 4s. --Setvä. pr.J. - 
-senfa. 

padhãna z. đứng đầu, trước nhất. 

padhãna, padahana z. cố gắng, ráng sức, tính tấn. ~- 
ghara z. cái nhà dùng đê tham thiên. --nika a. cô găng 
tham thiên. 

padhävati [pa + dhãv + a] chạy ra, đến. or --padhävi. 

padhävana z. sự chạy ra. 

padhiũpcti [pa + đhụp + e] làm lên khói, xông khói, coi 
dhũpeti. pp. padhũpita. 

padhota pp. của padhovafi rửa sạch, làm cho bén, nhọn. 

pana ¡n. và, lại nữa, nhưng vậy, ngược lại, và bây giờ 
đây, hơn nữa. 

panasa 7n. cây mít. øí. trái mít hay sa kê. 

panassati [pa + nas + ya] bị mất, biến mất, đi đến sụp 
đô. aør. --ssỉ. pp. pana{tha. 

panälikä ƒ ống điều, ống tròn [túp], eo biển, dòng nước. 

panudafi [pa + nud + a] dời đi, đẩy đi chỗ khác, làm tiêu 
tan. đør. --nudi. pp. --dita. abs. --ditvä, diya. pr.p. -- 
damäna. 


panu [ñ] dana ø. sự dời đi, sự làm tan ổi, sự bác bỏ. 


760 


TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





panta a. khoảng cách, xa xăm, ấn dật, thanh vắng. -- 
senäsana z. nơi an nghỉ thanh văng, cô tịch. 

panti ƒ một hàng, một dãy. 

pantha 0. con đường, lối đi. --ka, --thika zn. người đi 
đường, lữ hành. --ghãta m. --duhana z. rình mò đê 
bắt, gài bây, sự cướp giật. --øhãtaka rn. người rình mò 
kẻ khác đê cướp giật. 

pamna z. rớt, đi xuống. --bhãra ø. người đã trút được 
gánh nặng. --loma a. người có lông đã rụng, là bị trân 
áp. 

pannaga con rắn. 

papa 7 nước [uống] 

papafca ø. sự chướng ngại, sự trễ nải, sự lầm lạc, trở 
ngại cho sự tiến hóa tinh thần, sự ngăn trở. 


papañceti [pa + pac + e] giảng giải, trì hoãn lại. đør. -- 
esỈ. pp. --lñci. abs. --cetvä. 

papatikã ƒ meo cây, vỏ khô bên ngoài của cây [ôi]. 

papatati [pa + pat + a] rớt xuống, Sa, TỚI tFONE. đØ7. -- 
papati. pp. --tita. abs. --papatitvä. 

papatana z. rót, té xuống. 

papada ø. đầu bàn chân. 

papã /. lều hay trại ở bên đường để cung cấp nước cho 
người đi đường. 

papäfa mm. vực thắm, dốc cao của một khối đá. --tafa mm. 
sự dôc xuông. 

papitämaha z. ông cô [nội]. 

paputta z. cháu [kêu bằng ông]. 

pappataka ?. cái nấm [mọc]. 

pappotheti [pa + poth + e] vỗ [tay], đập. aør. --eSỉ. pp. 
--thita. abs. --thetvä. 

pappoti [pa + ap + o] đến nơi, được, đắc được. abs. 
pAappuyya. : : 

papphãsa ?. buông phôi. 

pabandha 7ø. sự tiếp tục, một bài thi, một bài luận. 

pabala a. uy lực, quyền thế, mạnh mẽ. 

pabäjeti [pa + vaj + e] lưu đày, xua đuôi, đi làm người 
tu, xuât g1a. or. --eSÌ. pp. --jita. abs. --jetvä. 

pabujjhati [pa + budh + ya] thức tỉnh, hiểu biết. zør. -- 
Jjhli. pp. pabuddha. aös. --jjhitvä. 

pabodhana z. sự thức tỉnh, nổi dậy, sự giác ngộ. 

pabodheti [pa + budh + e] nổi lên, thức dậy, giác ngộ. 
abs. --dhetvä. pr.p. --đhenta. 

pabba r. chỗ nồi, gút, phần, đoạn khúc [cây]. 

pabbakita 

pabbajati [pa + vaj + e] đi đến, xuất gia, đi tu. đør. -- 
baji. pp. --jita. abs. --jitvä. pr.p. --janta. 

pabbajana ø. pabbzj/ã ƒ sự xuất gia, sự trở thành 
người tu. 

pabbajita m. thầy tu, đạo sĩ. 

pabbata mm. trái núi, hòn đá lớn, to. --kũfa ø. chóp, đỉnh 
núi. --øahana zø. địa phận toàn rừng núi, cao nguyên.- 
-ttha a. đứng hay ở trên núi. --päda zrm. ở dười chân 
núi.--sikhara ø. chóp núi. --teyya a. thường đi lên 
núI. 


pabbäjana z. sự lưu đày, đuổi đi khỏi, trục xuất khỏi. - 
-janiya a. đáng trục xuât, đày đi nơi khác. 

pabäjeti [pa+vaj+e] lưu đày, xua đuôi đi làm người tu, 
xuât ga. aør. --eSÌ. pp. --jita. abs. --jetvä. 

pabbhãra r. dốc núi. zđj. dốc nghiêng, dẫn đến. 

pabhagga pp. của pabhañjari đứt đoạn, phá hủy, làm 
hỏng, đánh tan. 

pabhadikara m. vật đem ánh sáng là mặt trời. 

pabhaägu, --ñgura z. mỏng manh, hay bề, có thể tan 
VỠ. 

pabhava rr. nguồn gốc, suốt. zđj. cái đó như còn từ nơi 
sản xuât. 

pabhavati [pa + bhũ + a] chảy xuống, gốc ở, bắt đầu. 
đOF. --VÌ. Dp. -~VÏta. abs. --VÏtvä. 

pabhassara a. chói sáng quá, rực rỡ. 

pabhã ƒ. ánh sáng, sự chiếu hào quang. 

pabhãäta mm. tình sương, rạng đông. zđj. trở nên tỏ Tõ, 
xán lạn. 

pabhãva ø. sức mạnh, uy quyền, danh dự, giá trị. 

pabhäveti [pa + bhũ + e]| gia tăng, thêm vảo, tán trợ, 
nuôi nâng. 2ø. --eSỈ. pp. --vita. abs. --vetvä. 

pabhäsa 7n. ánh sáng, xán lạn. 

pabhäsati [pa + bhã + a] chói sáng. zøz. --äSỉỈ. aÖs. -- 
sitväã. pr.p. --santa. 

pabhãseti caus của pabhãsaii, thắp sáng, thấu qua với 
ánh sáng. đør. --@SỈ. pp. --SỈta. pr.p. --senfa. abs. ¬- 
setvä. 

pabhijjati [pa + bhid + ya] bị bẻ gãy, mở tung ra. đør. - 
“]ji. pp. pabhinna. pr.p. --jamãna. 2s. jitvä. --na ƒ 
sự riêng ra, rời ra, chia, tách ra. 

pabhuti in. khởi sự từ, vậy thì. tatopabhuti kế từ đó trở 
đi. --ka a. từ ngày này, đên từ. 

pabhũ z. chúa tế, người trị vì. 

pabheda m. sự khác biệt, sự chẻ, tách ra. --na z. sự chia 
ra, bê ra. ađÿ. phá hoại, sự tàn phá. 

pamajjati [pa + mad + ya] trở nên bị đầu độc, không 
cần đến, sự bê trễ, huỡn đải, bỏ phế. zør. --]ji. pp. 
pamatta. ¿bs. --jitvä, pamajja. ¡z/ˆ pamajjitum. 


pamajjanä ƒ, --na ø. huỡn trễ lại, bê trễ cầu thả. 

pamattabandhu ø. một người bạn vô dụng là kẻ ác. 

pamathati [pa + math + a] đè bẹp, chế ngự. zøz. --thi. 
Dp. --thita. abs. --thitvä. 

pamadävana z. cánh vườn gần bên cung điện nhà vua. 

pamadä ƒ. người phụ nữ. 

pamaddati [pa + mad + a] đè bẹp xuống, thắng phục, 
đánh bại, đánh tan [một đạo quân]. zør. --addi. pp. -- 
dita. abs. --ditvä. 

pamaddana zz. sự đè bẹp, sự thắng phục. 

pamaddl[ ø. người đánh bại, dẹp tan. 

pamänna 7. chừng mực, kích tắc, số lượng. -naka a. đo 
lường băng, cỡ của. --nika a. tùy theo sự điêu hòa của 
chừng mực. 

pamãda ø¡. sự bê trễ, sự xắc xược, sự không chú ý. -- 
pãtha z. sự lười biêng đọc sách. 
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paminäti [pa + mi + nã] đo lường, làm cho thích hợp, 
định rõ. zør. --mini. pp. pamita. 2s. pamitvä, 
paminitvä. 

pamukha z. trước hết, uy quyền, cai quản, chánh. z. 
phía trước sân nhà, tiền đạo. 

pamuccafi [ba + muc + ya] được phóng thích, thả tự do. 
đoF. --CCÏ. pp. pamutta. abs. --citvä. 


pamucchati [pa + mucch + a] xỉu, chết ngất, bắt tỉnh 
nhân sự. zør. --chỉ. pp. --chita. abs. --chitvã. 


pamufñcati [pa + muc + m + a] thả lỏng, cho ra, phóng 
thích, thả ra. đør. --ñci. pp. --ñcita, pamuta. a5s. -- 
ñciya, --citvã. pr.p. --canfa. 

pamuttha pp. của pamussafi. 

pamutfa như pamuñcat. --ffi ƒ sự tự do, sự được thả ra. 

pamudita pp. của pamodaii vui thích vô cùng. 

pamuyhati [pa +muh + ya] trở nên ngơ ngác, lạc lỗi, 
làm rôi trí. zør. --yhi. pp. pamulha. abs. --hifvä, 
pamuyha. 


pamussafi [pa + mus + ya] quên lãng. đør. --SSỈ. DD. 
pamuttha. abs. --ssitvä. 

pameyya a. có thể đo lường được, so sánh được, có hạn 
định, dò xét được. 

pamokkha m. thả ra, giải thoát, lỏng ra, bỏ gánh nặng 
xuÔng. 

pamocana z. cho tự do, thả lỏng ra, sự giải thoát. 


pamoceti [pa + muc + e] cho tự do, thả ra. or. --eSỈ. DJ. 
--ciffa. abs. --cetvä. 


pamoda ør. vui thích, thích thú. 

pamodati [pa + mud + a] vui thích, hưởng dự thỏa thích, 
vui mừng. zør. pamodi. pp. --dita. pr.p. demäãna. abs. 
--ditvã. 

pamodanä ƒ£. như pamoda. 

pamohana z⁄. sự lừa dối, sự lường gạt. 


pamoheti [pa + muh + e] lường gạt, lừa đối, làm cho say 
mê, dụ hoặc. đør. --esi. pp. --hita. abs. hetväã. 

pampaka 7z. một giống vượn ở Ấn Độ. 

pamha z7. lông mi, lông nheo. 

paya m., ní. [nhóm của ý], sữa, nước. 

payata a. trong sạch, thanh lọc, bị ức chế. 

payatana z1. sự có gắng, ráng sức siêng năng, chuyên 
cân. 

payäti [pa + yã + a] đi đến, đi ra, khởi hành. zør. payãsi. 
Dpp. payäta. 

payirupäsati [pari + upa + ãs + a] phục dịch, hầu hạ, 
cộng sự, liên kêt, làm vẻ vang, danh dự. zør. --p8sÌ. 
DD. --Sita. abs. --sitvä. 

payirupäsanä ƒ sự liên kết, sự hầu hạ, phụng sự. 

payuñjati [pa + yuj + m + a] thắng yên ngựa dùng đến, 
nương tựa, thi hành, ứng dụng. zør. --ñjÌ. pp. --yutta. 
pr.p. --ñjamäñna abs. --jitvä. 

payuttaka a. đặt người vào một phận sự, người dọ thám, 
mật vụ. 

payoga 0. phương kế, tiền của, sự hiểu biết, hành vi, sự 
thực hành, công việc [thương mã]. --karapa zứ. sự 
theo dõi, sự cố gắng. --vipatti ƒ sự thất bại kế hoạch, 


sự ấp dụng sai lầm. --sampatti ƒ thành công của 
phương kế. 

payojaka, --jetu . người chỉ huy hay cai quản, người 
quản lý. 

payojana z⁄. sự áp dụng, cần dùng sự nhận lãnh, sự đắc 
cử, sự đề cử. 

payojeti [pa + yuj + e] bắt tay vào, nhận lãnh, thi hành, 
sửa soạn, cần dùng, bắt tay vào việc, thách đó, phản 
đối. aor. --esÌ. pp. --]Ïta. pr.p. --jenta. abs. --jetvã, -- 
Jjiya. 

payodhara mm. mây mưa, ngực hay vú phụ nữ. 

payyaka mm. ông cố nội. 

para a. cái khác, kẻ, vật khác, người ngoại quốc, người 
bên ngoài. --kata a. do người khác làm. --kãra ø. 
hành vi của kẻ khác. --jana zz. người lạ mặt, người 
ngoài. --aftha ơn. lợi ích của kẻ khác. --dattipajTvI a 
sông do nhờ nơi, sự bồ thí của kẻ khác. --neyya 4a. do 
người khác dắt dẫn. --paccaya, --pattiya a. nương nhờ 
người khác. --pessa a. giúp đỡ kẻ khác. --bhãga ø. 
phần người khác, phần phía ngoài. --loka im. cảnh giới 
khác. --vambhana z⁄. sự khi dễ kẻ khác. --vãda m. sự 
bất đồng ý kiến. --vãdï 3. zn. sự chống đối trong khi 
thảo luận. --visaya z. ngoại quốc, miền của người 
khác. --senä ƒ. quân lính, kẻ địch. --hatthagata a. bị 
quân địch bắt. --hita zz. sự tắn hóa cho kẻ khác. --hetu 
ad. do bởi kẻ khác. 

parakkama ø. --mana zø. cô gắng, ráng sức, siêng 
năng. 

parakkamati [parã + kam + a] có gắng, tỏ ra can đảm. 
đor. --kami. pp. parakkanta. pr.p. --kamanta. abs. - 
-mitvä, parakkamma. 

parattha ín. một nơi khác, từ đây về sau. 

paradära rn. vợ người nào khác. 

paradärakamma z7. ngoại tình với vợ người khác, gian 
dâm. --dãrika zn. người ngoại tình với vợ kẻ khác. 

parama a. cao cả, tốt nhất, cao quí nhất, ưu tú. --matã 
ƒ một số lượng cao nhất, tột đỉnh. -- 
nã|ikodanaparamatäya sự thấy của nhà tiên tri cơm 
gạo là cao quí nhất. --mattha . quan niệm cao nhất, 
chân lý tuyệt đối. -- mãyu ø. sự hạn định của tuôi thọ. 

paramãnu ø. phần thứ ba mươi sáu của một Anu [vi 
trần]. 

paramparäã ƒ dòng dõi, gia thống, truyền thống, hệ 
thống. 

parammuka a. quay mặt đi nơi khác. --khã zd. sự vắng 
mặt của mình. 

parasuve ađ. ngày mốt. 

param ad. sau, qua khỏi, xa hơn nữa, phía bờ kia [bỉ 
ngạn]. --maranä sau khi chết. 

pAarãjaya mm. sự thua trận, sự mất trong một cuộc chơi 
[đánh banh v.v... | 

parãjTyati pass. của para/e(i bị thua trận, bại trận. đør. 
--j]Iyi. 

paräjeti [parä + ji + e] đánh bại, chinh phục, xâm lược, 
thắng phục, thăng trong các trò chơi [thê thao]. ao. -- 
eSỈ. pp. --jita. pr.p. --jenta. abs. --jetvä. 
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parädhĩna z. do nơi người khác, thuộc về vật hay người 
khác. 

paräbhava 0. sự hư sụp, suy đồi, sự mắt danh giá. 

paräbhavatfi [para + bhũ + a] làm suy đồi, làm cho sụp 
đô. aør. --bhavi. pp. --bhũfa. pr.p. --bhavanta. 

paramatfha pp. của paramasati. 

paramäsati [pari + ã + mas + a] đụng chạm, bám vào, 
bị dính líu, vuôt ve. zør. --masi. pp. --masita, mat(ha. 
pr.p. santa. abs. --masitvi. 

paräyana z. sự nâng đỡ, sự nghỉ ngơi, chỗ cuối cùng, 
sự chăm chú vào, sự châm dứt, sự tìm nơi nương nhờ, 
sự dành cho. saggaparãyana dành cho được sanh về 
cối TTỜI. 

parãyatta a. thuộc về kẻ khác. 

pari [tiếp đầu ngữ có nghĩa trọn vẹn, hoàn toàn], tất cả 
chung quanh, trọn cả, hoàn toàn, trọn vẹn. 

parikaddhana z. kéo qua, sự lôi kéo. 

parikaddhati [pari + kaddh + a] kéo ngang qua hay kéo 
vô mình, lôi kéo. zør. --đhi. pp. --đhita. abs.--dhitvä. 

parikathä 1Ä sự trình bày, triển lãm, sự giới thiệu, sự nói 
tới lui [đê quảng cáo]. 

parikantati [pari + kant + a] mô ra, cắt ngang. đør. -- 
ni, --nfita. abs. --ntitvä. 

parikappa z. sự cô ý, sự chú ý, giả thuyết, sự lập luận. 

parikappeti [pari + kap + e] có ý, tỷ dụ, lập luận, ức 
đoán. đør. --eSỉ. pp. --pita. abs. --petvä. 

parikamma 0. sự sắp xếp thứ tự, sửa soạn, chuẩn bị, sự 
khởi đâu. --kafa a. trét, tô với. --käraka ở. người sửa 
soạn chuân bị làm một việc gì. 

parikassati [pari + kas + a] kéo lôi, quét đi, thối lui. aøz. 
--©SỈ. pp. --SỈta. 

parikinna pp. của parikirdti. 

parikitteti [pari + kitt + e] giải thích tán dương, khen 
ngợi, làm cho rõ ra. aør. --eSÌ. pp. --kittita. 

parikirafi [pari + kir + a] làm tán loạn, làm cho rải rác, 
rào, bao vây. đør. --kiri. pp. --kinna. abs. parikiriya, 
--kiritvä. 

parikilanta pp. của parikilamat. 

parikilamati [pari + kilam + a] mệt đừ, bị kiệt sức, mỏi 
mệt. zør. --lami. zbs. --mifvä. 

parikilittha pp. của parikilinna. 

parikilinna pp. dơ bân, lem ố, âm ướt, làm dơ. 

parikilissati [pari + kilis + ya] bị nhơ bẩn, hoen ố, bị 
phiên muộn. zør. --eSỉ. aÖs. --Sitvä. --na mí. sự nhơ 
bân. 

parikuppati [pari + kup + ya] bị kích thích hay xao 
động. zør. --ppi. pp. --kupita. 

parikopeti [pari + kup + e] bị kích thích dữ dội, làm cho 
nôi sân. zør. --esi. pp. --kopita. a5bs. --petväã. 

parikkamana zz. khoảng trống chung quanh, đi chung 
quanh, đi loanh quanh. 

parikkhaka 3. người sưu tầm, nghiên cứu, quan sát. -- 
khana ø. sự sưu tra, đang thử thách [xem coI]. 

parikkhata pp. của parikharari] đào lên, bị thương tích, 
sửa soạn, chuân bị. 


parikkhati [pari + ¡ikkh + a] sưu tầm, dò xét, thanh tra. 
đơr. --kkhi. pp. khita abs. --khitvä. 

parikkhaya m. sự kiệt sức, sự phung phí, sự hao mòn, 
sự mât mát. 

parikkhä như parikkhana. 

parikkhäãra z. phụ tùng, vật cần thiết, dụng cụ, đồ nhà 
bêp. 

parikkhitta pp. của parikkhipati. 

parikkhipati [pari + khip + a] bao vây chung quanh, rào 
quanh. zør. --khipi. pr.p. --panta. abs. --khipitvä. 
pí.p. --pitabba. caus. --päpeti. 

parikkhma pp. của parikhyari sự phung phí, kiệt sức. 

parikkhepa ø. sự rào lại, bao rào chung quanh, vòng 
quanh. 

parikilesa mø. sự khó nhọc, sự nhơ bản, dơ dáy. 

parikhanati, palikha nati [pari + khan + a] đảo chung 
quanh. aør. --khani. pp. --khata. abs. --nitvä. 

parikhä ƒ rãnh, hào, đường mương, hào sâu quanh 
thành. 

pariganhana z⁄. sự sưu tầm, sự hiểu biết, sự bao hàm. 

pariganhäfi [pari + gah + nã] xem xét, tìm kiếm, hiểu 
biệt, thám hiêm, nhận lãnh [vật sở hữu]. zør. --ganhi. 
Dp. --ggahita. pr.p. --ganhanta. abs. --ganhitväã, -- 
gahetvä, --ggayha. 

parigilati [pari + gil + a] nuốt vào. aør. --gili. pp. -- 
gilita. abs.--gilitväã. 

parigũhati [pari + gũh + a] giấu, che, giấu cất. aor -- 
guhi. pp. --pũhita, --gũtha. abs. --puữhitvä, --pũhiya. 

pariggaha 0. sự nhận lấy, vật sở hữu, sự bám níu vào, 
những vật sở hữu, vợ, sự cần thiệt. 

pariggahita pp. của pariganhaii nhận lấy vật sở hữu, 
làm chủ, chiêm cứ. 

paricaya m. sự thực hành, quyến thuộc, sự quen biết. 

paricarana z0. theo sau, hầu cận, săn sóc, sự vui thích. 

paricarati [pari + car + a] đi quanh quần, săn sóc, chăm 
nom, làm thỏa mãn giác quan, thọ trì hay thực hiện. 
đo. -=CaYÏ. abs. --caritvä. 

paricäraka a. sự giúp đỡ, sự hầu hạ. mm. người hầu, 
TIBƯỜI ðIÚp VIỆC. 

pAricäranä ƒ' sự sẵn sóc, sự trông nom, sự khoản đãi. 

paricärikã ƒ người hầu gái, người vợ. 

paricäreti caus. của paricarari giúp đỡ, hầu hạ, tự tiêu 
khiên, giải trí. 2øz. --eSỈ. pp. --rita. abs. --retvä. 

paricinna, paricita pp. của chữ paricinaii sự thực hành, 
hâu hạ, sự quen với, thói quen, sự tích trữ. 

paricumbafi [pari + cub + m + a] ôm hôn, bao ôm. zør. 
--mbi. pp. --bita.abs. --bitvã. 

paricca abs. có sự đặc biệt, nhận ra, hiểu biết. 

pariccajati [pari + caj + a] dứt bỏ, từ bỏ, bỏ lại phía sau, 
ban cho , đê, đặt tiên. đør. --ca]i. pp. --ccatfa. pr.p. -- 
cajanfa. abs. --cajitvä. ïmƒ. ~-cajitum. --na 0Ø, 
piriccäga m. dút bỏ, từ bỏ, sự cho, sự xuât g1a. 

paricchanna pp. của paricchadetfi che đậy, phủ qua, 
bao bọc quanh. 

paricchädanä ƒ' sự bao trùm, sự che đậy. 
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paricchindati [pari + chid + m + a] làm dấu hiệu, làm 
ranh, quyêt định. zør. --ndi. pp. --chỉinna. abs. -- 
chindiya, --cchijja. 

paricchindana z. sự quyết định, sự làm dấu, sự phân 
ranh, sự phân tách. 

pariccheda mm. sự đo lường, ranh giới, sự phân ranh, địa 
phận, một chương [sách]. 

parijana mm. người tùy tùng, người theo sau, người hầu 
hạ. 

parijãnana ø. --nã ƒ. sự hiểu biết, sự nhận thức. 

pArijãnäti [pari + ñã + nã] hiểu biết chắc chắn, rõ rệt, 
thông thạo. đør. --jäni. pp. pariññãta. pr.p. -- 
jãnanta. abs. --jänitvä, pariññãya. 

parijjinna pp. của parÿTyafi hao mòn, già nua, hư cũ. 


pariññã ƒ sự hiểu biết đứng đắn, sự hiểu biết tất cả. 

pariññäta như pariJãnatI. 

pariññãya abs. của paranati. 

pariññeya ø. việc cần phải hiểu biết rõ rệt [cái chi cần]. 

paridayhati [pari + dah + ya] bị thiêu đốt hay cháy sém. 
aor. --yhi. pp. --dannha abs. --nayhitvä. 

paridayhana z. sự thiêu, đốt cháy. 

parinata pp. của parinamdfi. 

parinamati [pari + nam + a] bị trở nên, làm chín [trái 
cây] làm cho khôn ngoan, thông thạo. zør. --nami. 

parinaya m. đám cưới. 

parinämä z. chín [trái cây], thay đổi sự phát triển, sự 
tiêu hóa. 

parinämana z. làm vui cho ai đó, giải buồn, giải trí 

parinameti [pari + nam + e] thay đổi làm cho thích 
đáng, đê dành riêng cho, thay đôi sự cân dùng của 
TBưỜi. 2ø. --eSỉ. pp. --qãmifta. abs. --mefvä. 

parinayaka mm. người hướng dẫn, lãnh đạo, người cô 
vấn. --ratana ø. tướng báu của đức Vua chuyên luân. 
-näãyikã ƒ nữ thủ lãnh, minh sát, sự quan sát thấy 
trong tâm. 

parinäha m. kích thước, vòng tròn chung quanh, vòng 
trò thân cây. 

paritappati [pari + tap + ya] buồn rầu, sự phiền muộn, 
bị đau khô. zør.--tappi. 

paritassati [pari + tas + ya] bị kích thích, phiền muộn, 
{Ỏ ra ước mong. đør. --SSÏ. pp. --sỉta. --nã ƒ sự buồn 
rầu, sự mong mỏi, sự lo lắng, sự khó chịu. 


paritäpa m., tãpana z. sự ép xác, sự gian khổ, khổ 
hạnh, sự đau khô. 

paritäpeti [pari + tap + e] làm khó chịu, thiêu đốt, làm 
cháy sém, làm khô [ai], làm bứt rứt. zør. --eSỈ. Dp. -- 
pita. abs. --petvä. 

parituleti [pari + tul + e] cân nhắc, suy xét, ước lượng. 
đor. --eSÏ. pp. --tulita. abs. --tuletvä. 

parito ad. chung quanh, khắp mọi nơi, trên mỗi phía. 

paritoseti [pari + tus + e] làm vừa lòng, làm cho vui 
lòng, cho hạnh phúc. zør. --eSÏ.pp. --sita. abs. -~setvä. 

paritta, --taka a. nhỏ, không có nghĩa lý gì, chút ít, vật 
nhỏ mọn. 


paritta n2. một chút, sự bảo vệ, hộ trì, phù chú hộ trì. -- 
sutfa ø. chỉ vui thích, say mê, quyên rũ. 

pArittäna 0. sự bảo vệ, hộ trì, sự nương nhờ, sự an toàn. 

parittäyaka a. sự hộ trì, sự gìn giữ chống lại. 

paridahati [pari + dah + a] để lên [mình], mặc đồ vào, 
tự mặc y phục. zø. --dahi. pp. --dahita. abs. -- 
dahitvä. 

paridaddha pp. ðøƒ paridayhaii. 

paridahana zø. sự để lên [mình], sự tự mặc quần áo. 

paridipaka a. giải nghĩa, làm cho sáng tỏ, giải minh 
[cho một vân đê]. 

paridipana ø¿. --nã ƒ sự cắt nghĩa, sự thí dụ, sự thuyết 
minh. 

paridTpeti [pari + dĩp + e] làm cho rõ rệt, giải thích, làm 
cho sáng tỏ. đør. -~eSi. pp. --pita. abs. --setvã. 

parideva ø. --vanã ƒ sự kể lề, sự than khóc. 


paridevati [pari + dev + a] khóc than, rên rỉ. zor. --devi. 
Dp. --vita. abs. --vitvã. pr.p. --devanta, --devamäna. 

paridhamsaka a. sự tàn phá, sự sụp đồ, người nói cho 
tiêu diệt, hư hại. 

paridhävati [pari + dhãv + a] chạy theo sau. đør. -- 
dhãvI. pp. --vita. abs. --vitvä. 

paridhota pp. của paridhovati. 


paridhovati [pari + dhov + a] rửa sạch sẽ chung quanh, 
làm cho sạch sẽ. zør. -=dhovi. 

parini{thãna zø. lúc cuối cùng, sự hoàn tất, xong xuôi. 

parinitthãpeti [pari + ni + thã + ãpe] làm cho chấm dứt, 
làm cho hoàn thành. đør. --eSỉ. pp. --pita. abs. --petvä. 

parinibbäna ø. sự giải thoát, cuối cùng của dòng sanh 
tử luân hôi, sự chêt cuôi cùng của một vị Alahán, nhập 
Niệt bàn. --bãpana zø. sự hoàn toàn diệt tắt phiên não. 

parinibbäti [pari + mi + vã + a] chết mà không còn đi 
tái sanh lại ở đầu nữa, là nhập Niêt bàn. zør. --bibbäyi. 
pp. --nibbuta. abs. --bãyitvä. 

parinibbäyT a. người nhập Niết bàn, người được đắc sự 
giải thoát cuôi cùng. 

paripakka pp. của paripaccaii hoàn toàn chín, thật 
chín. 

paripat[{]ati [pari + pat + a] té, rớt xuống, đi đến sụp 
đồ, suy sụp. zør. --pafi. pp. --patita. 

paripantha im. sự hiểm nghèo, sự ngăn trở. --thika a. sự 
trở ngại, sự chông đôi. 

paripäka ø. sự chín, chín muồi, sự tiêu hóa. 

paripãcana z. sự đang chín, sự phát triển. 

paripäceti [pari + pac + e] làm cho mau chín, giú chín, 
làm phát triên. aør. --eSi. pp. --fita. 

paripäfeti [pari + pat + e] tấn công, ngã quị xuống, giết 
chêt, làm cho sụp đô. aør. esi. pp. --fita. abs. --fifa, -- 
tetvä. 

paripäleti [pari + pãl + e] bảo trì, gìn giữ, trông nom. 
đoF. --©SÌ. Dp. --tita. abs. --letvã. 

paripTleti [pari + pi| + e] áp bức, đè nén. đør. --eSỈ. DD. 
--]ita. 

paripucchaka a. người vấn, hỏi, người sưu tầm. 
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paripucchati [pari + pucch + a] hỏi, vấn, hỏi thăm. đøz. 
--cchỉ. pp. --chỉita, --puf(ha. a5s. --chitvã. 

paripucchä £ câu hỏi, sự hỏi han. 

paripunna Dp. của paripirati đầy đủ, đầy quá, hoàn 
toàn, đầy tràn. --tã ƒ sự đầy đủ. 


paripũra a. đầy đủ. --ka a. người làm cho đủ. --kãritã 
ƒ# sự đây đủ. --kãrT m. người làm cho đây đủ. --rana 
mí. sự đây đủ, đây tràn. 

paripũrati [pari + pũr + a] trở nên đầy đủ, hay hoàn 
toàn. đør. --pũri. pp. --punna. abs. --pũritvä. 

paripũreti caus. của paripñraii làm đầy, cho đủ, làm 
cho tròn đủ. zoør --eSi. pp. --pũri(a. pr.p. --renta. abs. 
--retvä, piriya. p/.p. --retabba. 

paripphuta pp. làm đầy, thấm vào, xâm nhập. 

pariplava a. không vững chắc, xao động, rẽ ra, lệch ra 
ngoài. 

pariplavati [pari + plav + a] rẽ ra, lệch ra, đi vơ vẫn, 
khắp nơi, rung chuyền, run rây. zør. “-plavi. Dp. --vita. 


pariphadati [pari + phand + a] run rầy, [tim] đập, nhảy 
mạnh. đør. --ndi. pp. pariphandita. 

paribähira a. bên ngoài, lạ, trái với, người lạ, ngoại 
quôc. 

paribbajati [pari + vaj + a] đi ta bà, đi bềnh bồng. zør - 
-baji. 

paribbaya mm. chỉ, xài, xài phí, sự chỉ phí, tiền lương. 

paribbäjaka m. đạo sĩ thả đi ta bà xin ăn. --jikã ƒ. nữ tu 
sĩ đi ta bà. 

paribbulha pp. bao vây, rào, bao quanh. 

paribbhamati [pari + bham + a] đi loanh quanh, đi lang 
thang, vơ vân. zør. --bhami. pp. --bhanfa. pr.p. -- 
bhamanta abs.--bhamitvä. --na mí. sự đi lang thang, 
đi vơ vân, đi loạng choạng. 

paribbhameti czus. của paribbhamaii làm cho quay 
cuông, loạng choạng. đør. --esi. p?. --bhamita. aÙs. - 
-bhametvä. 

paribhattha pp. rớt xuống, nhêu, bỏ xuống. 

paribhanda mm. sự đánh lắng sàn nhà, một sự bao vây. - 
-kata a. trét, tô đấp. 

paribhava 0. --vana zø. lạm dụng, khi dễ, khinh bỉ, phi 
báng, chửi rủa. 

paribhavati [pari + bhũ + a] đối đãi bằng sự khinh miệt, 
khinh dê, phỉ báng, chửi rủa. zør. --bhavi. pp. --bhũta. 
pr.p. --bhavanta, --vamäana. abs. --bhavitvä. 

paribhävita pp. của paribhäveri huấn luyện, thực hành, 
pha lộn với nuôi, nâng đỡ, hiêu thâu, thâm thía. 

paribhãsa ø. --sana ø. chửi mắng, quở trách, khiển 
trách. --saka a. người chửi măng, chửi rủa. 

paribhãsati [pari + bhãs + a] chửi mắng, rầy la, làm mất 
giá trị [tên tuôi]. or. --bhãsi. pp --sita. pr.p. -- 
bhãsamäãna. as. --sitvä. 

paribhinna pp. của paridhindaii. gãy bê, chẻ tách ra, để 
riêng ra. 

paribhuñjati [pari + bhuj + m + a]| ăn, dùng, thưởng 
thức [món ăn], dùng, thưởng thức [món ăn]. zør. --ñ]jÌ. 
pp. --bhutfa. pr.p. --janta jamãna. abs. --]ÌfVi, -- 
bhutvä. --ñjiya. p.p. --jitabba. 


paribhutta pp. như paribhuñjat. 

paribhuta pp. của paribhavat. 

paribhoga 0. sự dùng xài, sự thưởng thức, sự cho ăn, 
sự vui hưởng vật chât. --cetaya ø. bắp tháp thờ những 
vật dụng do Đức Phật dùng xài [như y]. 

paribhojanĩya a. đáng cần dùng. --ukaka ø. nước để 
dùng xài [không uông]. 

parimajjati [pari + maj + a] chà xát, làm cho bóng láng, 
vuôt ve, lau, chùi. zøz. --ma]ji. pp. --majjita, mattha. 
abs. --]jitvä. --na mí. sự lau chùi, sự thoa bóp, sự chà 
đánh. 

parimandala a. hình tròn, chung quanh, tiếng kêu rõ rệt. 
--lam ađ. cho đêu, vén khéo, tròn trỊa. 

parimaddati [pari + mad + a] nghiền nát, chà xát, thoa 
bóp. aør. --maddi. pp. --dita. abs. --ditvä. --na 7. sự 
chà xát, sự nghiền nát, sự thoa bóp, sự chế ngự. 

parimäna zø⁄. sự đo lường, ranh giới, giới hạn, sự định 
giá. a4j. sự đo lường, đăng, duỗi ra [tay], sự bao hàm, 
chứa đựng. 

parimita pp. của pariminaii ảo lường, giới hạn, giảm 
bớt. 

parimukkham ađ. ở phía trước cửa. 

parimuccati [pari + muc + ya] được giải thoát, thoát 
khỏi. aøz. --mucci. pp. --mutfa. 4s. --muccitvä. --na 
ní. sự giải thoát, sự thoát khỏi [khô não]. 

parimuttfi ƒ. sự thoát khỏi, sự giải thoát. 

parimocetfi [pari + muc + e] cho thoát khỏi, cho giải 
thoát. zøz. esi. pp. --mocita. abs. --cetvä. 

pariyatti ⁄ pháp học, kinh điển. --dhara z. người hiểu 
kinh điển năm lòng. --dhamma ø. --säsana 7. pháp 
học hay gồm cả giáo lý. 

pariyanta m. lúc cuối cùng, sự hạn định, ranh giới, tột 
bực, cực điêm. --kata a. hạn định, hạn chê. --yantika 
a. chầm dứt băng, có ranh giới với. 

pAariyädäti [pari + ä + đã + a] làm kiệt quệ, kiệt sức, làm 
quá sức. pp. --yãdinna. zbs. pariyädäya. 

pariyädiyati pass. của parjyadäii kiêm soát, lấn quyền, 
trở nên kiệt quệ [sức]. zor --diyỉ. pp. --đinna. aÙs. -- 
diyitvä. 

pariyäpanna pp. gồm cả, thuộc về, được vào trong. 

pAariyäpunana z. đang học tập. 

pAariyäpunäti [pari + ä + pu + nã] học tập tròn vẹn, làm 
chủ, cai quản, chê ngự. đør. --puni. pp. --yäpufta. 2s. 
--punitvä. 

pariyäya m. thứ lớp, lớp học, khả năng, phương pháp, 
đồng nghĩa, một phiên, tiếng tượng trưng, biểu hiện 
[nhiều cách nói]. --kathã ƒ nói quanh quần, dài dòng. 

pariyahata PP. của pariyahandfi. 

pariyahanati [pari + ä + han + a] đập đánh, đụng phải, 
vâp phải. aør. --hani. ser. --hanana, r1. 

pariyutfhäti [pari + u + thã + a] nỗi lên, thắm vào, xâm 
nhập. aør. --thãsi. pp. --tthita. 

pariyutthãna ø¿. sự bộc phát, sự bùng nô, thành kiến, 
dự kiên. 

pariyetthi ƒ sự tìm kiếm. 
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pariyesati [pari + es + a] tìm kiếm, sưu tầm, tìm ra. đør: 
--y©SỈ. pp. --Sita. pr.p. --santa, --samãna. abs. --sitvä. 

pariyesanã ƒ sự sưu tầm, điều tra. 

pariyogälha pp. của pariyogahati. 

pariyogähati [pari + ava + gãh + a] lặn xuống, đi vào, 
xem xét kỹ lưỡng. aør. ~-gÄhi. abs --gähitvä. --na mí. 
lặn xuông, xâm vào, thâm vào. 

pariyodapanä £ sự làm cho trong sạch. 

pariyodapeti [pari + ava + đã + äpe] làm cho sạch, làm 
cho tính khiết. zøz --esi. pp. --dapita. 

pariyodätfa a. sạch quá, tinh khiết. 

pariyonaddha pp. của pariyonandhati. 

pariyonandhati [pari + ava + nah + m + a] cột lại, bao, 
bọc lại, đậy lại. zør. --ndhỉ. 

pariyonahana z⁄. --nãha 7n. sự bao, đậy lại, bọc lại. 

pariyosãna ø. cuối cùng, kết luận, hoàn toàn. 

pariyosãpeti [pari + avã + sã + ñpe] đem đến cuối cùng, 
làm xong, tóm lại. aør. --eSÌ. pp. --sãäpÏta. abs. --petvä. 

pariyosita pp. hoàn tắt, kết luận, thoả mãn. 

parirakkhati [pari + rakkh + a] như rakkhati. --na 7. 
bảo vệ, hộ trì. 

parivaccha z0. sự sửa soạn, chuẩn bị, trang bị. 

parivajjana 0ó. sự xa lánh, sự tránh xa. 

parivajjeti [pari + vaj + e] tránh xa, lánh khỏi. đør. -- 
esi. pp. --vajjita. pr.p. --jenta. abs. --jetvä. 

parivaffa nø. cái vòng tròn. 

parivattaka a. sự xoay tròn, quay tròn, người lăn [vật 
gì], xoăn, cuôn tròn. 

parivatfati [pari + vat + a] lăn, quay tròn, đổi tới lui. 
aor. --vaftfi. pp. vatta. abs. --ttivä. pr.p. --vattamãna. 

parivatteti caus. cúa parivaffaii quay tròn, lăn; đọc, 
thay đôi, phiên dịch. zør. --esi. pp. --tita. abs. --tetvä, 
--vatfiya. pr.p. tenta. 

parivassati [pari + vas + a] đang thực tập. đør. --vasi. 
pp. parivattha tập sự, thử thách, học tập. 

parivära /. người tùy tùng, hầu hạ, phụ thuộc, người 
theo sau [đạo]. --rata a. sự hướng dân, sự dẫn theo. 

pAariväreti [pari + var + e] theo chung quanh, theo sau 
[một người nào]. zør. --esi. pp. --värita. abs. --retvä. 

pAariväsita pp. của parixasefi ướp rải nước thơm, làm 
cho thơm. 

parivitakka zn. sự suy nghĩ, sự cân nhắc, suy tính. 

parivitakketi [pari + vi + tak + e] suy xét, cân nhắc, suy 
nghĩ. aør. --esi. pp. --kkita. abs. --ketvä. 

parivisati [pari + vis + a] cho ăn, cung cấp vật thực, hầu 
trong khi ăn. zør. --visi. abs. --visitvä [dọn cho ăn]. 

parivimamsafi [pari+vistmas+m+a] suy nghĩ tới lui, 
cân nhắc kỹ lưỡng. đør. --mSỈ. 

parivuta pp. của parivarefi. 

parivena ø. chỗ ở riêng cho thầy tu [bây giờ thì gọi 
trường học đạo]. 

parivesaka 3. người dọn cho ăn cơm. --sanäã ƒ. sự cho 
ăn, dọn bữa ăn. 


parisakati [pari + sakk + a] cố gắng, ráng sức. đør. -- 
sakki. pp. --sakkita. ger. sakkana. r. 

parisagata a. vào trong một hiệp hội hay một công ty. 

parisankati [pari + sak + m + a] nghi ngờ, có sự lo 
ngại. zøz. --sanki. pp. --kita. abs. --kitvä. 

parisankä ƒ. sự nghi ngờ. 

parisadũsaka 3. con cừu đen trong bầy. 

parisappati [par1 + sap + a] bò quanh. đør. --sappi. pp. 
--pita. 

parisappanäã ƒ sự bò quanh, sự rung chuyên, sự nghỉ 
ngờ, dụ dự. 

parisamantafo ad. trong mọi phía, tất cả chung quanh. 

parisahati [pari + sah + a] cai quản, thắng phục. đør -- 
sahi hơn, ức chê. 

pArisä / một công ty, một cuộc hội họp, một hội. -- 
vacara a. người hành động trong hội. 

parisiñcati [pari + sic + m + a] rải lên, rải khắp nơi. đØF. 
siñcT. pp. --sitta. abs. --ñcitvä tưới. 

parisujjhati [pari + sudh + ya] trở nên sạch sẽ, được 
trong sạch. zør. --jjhi. pr.p. --jhanta. 2s. --jhitväã. 

parisuddha pp. của parisujjhari sự sạch sẽ, trong sạch, 
hoàn toàn tôt đẹp. 

parisuddhi ƒ sự trong sạch. 

parisussati [pari + sus + ya] làm cho khô, làm cho hao 
mòn lân. zør. --sussi. pp. --sukkha. abs. --sitvä. --na 
ní. sự khô hoàn toàn, sự làm khô héo, úa tàn. 

parisedita pp. của parisedeti xông hơi, ấp trứng. 

parisodhana z⁄. sự trong sạch, sự sạch sẽ. 


parisodheti [pari + sudh + e] làm cho sạch sẽ, làm cho 
trong sạch. đør. --esi. pp. --sodhita. zbs. --dhetvä, -- 
sodhiya. 

parisoseti [pari + sus + e] làm cho khô hay sấy, bốc hơi 
lên. aør. --eSÏ. pp. --s0sifa. 

parissajati [pari + saj + a] ôm, ấp. aør. --sajÌ. pp. --jita. 
pr.p. --sajanta. abs. --sajitvä bao bọc. 

parissajana 0ø. sự ôm, sự ấp ủ, sự bao bọc, sự chọn [tôn 
giáo]. 

parissanfa pp. mệt mỏi, uê oải. 

parissama 7. sức lực, sự mỏi mệt, sự kiệt sức. 

pArissaya mm. sự nguy hiểm, sự liều lĩnh, sự bối rối, phiền 
phức. 

pArissävana zø?. bình lược nước, sự lọc nước, 

pArissäveti [pari + vas + e] lược, lọc nước. đør. --eSỉ. 
Dp. --sAvita. abs. vetvä. 

pariharana ø. nã ƒ sự tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, sự chú 
ý đên. 

pariharati [pari + har + a] gìn giữ, bảo vệ, đem đi, tránh 
xa. dor. --hari. pp. --harita, --hafa. abs. --haritvä. 
pi.p. --paritabba. 

parihasati [pari + has + a] kiêu ngạo, chế nhạo, cười 
nhạo. azør. --hasi. abs. --sitvä. 

parihãni / sự mất, suy đồi, sụp đồ, sự hao mòn lần. -- 
niya a. làm cho mât mát, suy đôi. 
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parihäpeti [pari + hã + ape | làm cho suy nhược, đem lại 
sự sụp đô, bỏ lơ, bỏ quên, quên lãng. aøz. --eSỈ. Dp. -- 
hãpita. abs. --pefvi. 

parihäyati [pari + hã + ya] làm suy nhược, làm cho hao 
mòn, rớt ra khỏi. đør. --hãyÌ. pp. parihma. pr.p. -- 
hayamäna. abs. --hãyitvä. 

parihära m. sự chăm nom, sự chú ý, sự bảo vệ, sự xa 
lánh, giá trị, phâm hạnh. --raka a. sự bảo vệ, sự trông 
nom. --patha mm. đường đi chung quanh, đường vòng 
tròn. --rika a. nâng đỡ, gìn giữ. 

parihãsa 7m. sự cười chê, chế nhạo. 

parihĩna pp. cúa pari#häyaii rớt ra khỏi, thiếu thôn, 
không có, bân cùng, làm gây ôm. 

parũpakkama 7. sự công kích của kẻ địch. 

parũpaghäta mm. sự làm tổn thương người khác. 

parũpaväda ứ. sự bị người khác quở trách, sự bị kẻ 
khác rây la. 

parũlha pp. của paruhaíi mọc dài. --kesa a. tốc mọc 
đài. 

pareta a. ưu phiền vì, vượt qua bởi, tiếp tục đến. 

paro ¿n. bên kia, đàng xa, phía trên hơn cái đó, về hướng 
trên. --vara, variya a. cao và thâp. --seta a. hơn một 
trăm. --sahassa a. hơn một ngàn. 


parokkha a. vượt quá tầm mắt, ngoài sự ngó thấy. --khe 
[oc. ] trong lúc văng mặt, sau lưng mình. 

parodati [pa + rud + a] la lên khóc, khóc than. đør. -- 
parodi. zbs. --ditvä. 

pala mø. một cách cân lường [lối 112 gr]. 

palaganda z:. người thợ hồ, thợ nề. 

palandu, --duka ø. củ hành, cây hành. 

palapafi [pa + lap + a] nói vô ích. đør. --palapi. pp. -- 
pita. abs. --pitvã. 

palapana, palapita ø. sự nói vô ích. 

palãta pp. của palaydti. 

paläpa ?ứm. vỏ lúa, sự nói lắm nhảm vô ích, không có 
hương vị. 

pAläpI 3. người nói lảm nhảm vô ích. 

palãpeti caus. của paläyaii làm cho sáng, thắp sáng. 
đoF. --©SÏ. Dp. --pÏta. abs. --petvã. 

palãyana ø. sự chạy xa. --naka a. tâu thoát, chạy mắt. 

pAlãyT 3. người chạy đi xa. 

palãla mó. rơm. --puñja . đống rơm. 

paläsa mm. lá, tờ, sự tỉnh ranh, sự ác ý, sự thù oán. --sada 
a. ăn lã cây. m. con tây [có một sừng]. 

palãsĩ a. thù oán, ác ý, tính ranh. 

palita a. trái chín, mãn hạn. ø/. tóc bạc hoa râm. 

palipa m. đầm lầy, ao hồ. 

palipatha . con đường khó khăn, đầy nguy hiểm. 

palipanna pp. rớt hoặc lún vào. 

palugga pp. của paluJJati. 

palujjati [pa + luJ + ya] rót, té xuống, bóp bề vụn, bị tan 
ra. đo. ¬=]]Ì, pr.p. --jamäna abs. --jÌtvä. 

palujjana ø. sự bề, bị bóp vụn, bị sụp đô. 


paluddha pp. của palubbhari bị dính mắc, quyến luyến, 
dụ dỗ. 

paleti như pãlãyatI. 

palobhana z. sự cám dỗ, sự làm say mê. 


palobheti [pa + lubh + e] dụ dỗ, làm cho say mê. zør. - 
-eSỈ. pp. --bhita. abs. --bhetvä. 

pallañka z. ghế dài, chỗ nằm, sự ngồi tréo chân. 

pallatthikã ƒ cái võng hay kiệu có chỗ ngồi. 

pallala ø. hồ ao nhỏ. 

pallava ?r. lá nón, chỗi non, tên một xứ. 

pavakkhati /h vị lai của pavadari nó sẽ nói [thuật lại]. 

pavaddha, pavaddha a. mọc lên, mạnh mẽ. 

pavaddhati [pa + vaddh + a] mọc lên, làm gia tăng. aør. 
--ddhi. pp. --dhita. abs. --đhitvä. 

pavaddhana z. sự mọc lên, sự gia tăng. 

pavatta a. tiến hành, đi tới, rớt xuống. z. vòng sinh tồn 
[sinh tử]. 

pavattati [pa + vat + a] đi tới, tiến đến, tồn tại, đương 
là. aor. pavatti. pp. --ttita. abs. --titvä. 

pavattana z. sự sinh tỒn, sự mang đi, sự chuyền đến. 

pavatfäpana z. làm liên tiếp, giữ gìn, dành đề. 

pavatti ƒ sự ngẫu nhiên, sự xảy ra, tin tức. 

pavatteti [pa + vat + e] để đi tới, giữ gìn luôn, nắm 
chánh quyên; huơ múa, cư xử, thái độ đúng đăn. đør. 
--@SỈ. pp. --ftita. pr.p. --tenta. abs. --tetvä. in. 
pavaffetum. 

pavat(etu . người lo tiếp tục, gìn giữ. 

pavana 0. gió. ứ. rừng to. 

pavara a. quí phái, cao thượng, ưu tú. 

pavasati [pa + vas + a] ở ngoại quốc, ở xa nhà. đør. -- 
pavasi. ?p?. pavuttha. ajs. --sitvä. 

pavassafi [pa + vass + a] mưa phún ra. đør. --SSỈ. DJ. 
pavutfha. 

pavassana 7z. đang mưa. 

pAvätfa mí. chỗ gió nhiều. 

paväti [pa + vã + a] lan tỏa một mùi, thôi đến [gió]. 

paväyati [pa + vã + ya] thối đến, truyền đến, làm lan ra. 
đor. paväyÌ. pp. --yita. abs. --yÏtvä. 

paväranä ƒ sự mời, yêu cầu, lễ tự tứ sau khi chư Tăng 
ra hạ. 

paväreti [pa + var + e] mời, yêu cầu, làm vừa lòng, cho 
một việc gì, làm lễ ra hạ [tự tứ]. aor. --eSÌ. pp. --rita. 
abs. --retfvä. 

pAväsa mm. ở hải ngoại, xứ ngoài. 

pAväST mm. người ở hải ngoại, ở xa quê hương xứ sở. 

paväha ø. sự chảy hoài, nguồn suối. --haka a. máng, 
đem đi, dời đi, dẹp đi. 

pavähcti [pa + vah + e] làm cho chảy, nguyên nhân 
mang đi, dời đi. zør. --eSi. pp. --hifa. abs. --hetvä. 

paväla m., ní. mục, chỗi, san hô. 

pavijjhati [pa + vidh + ya] liệng tới, bắn ra. aør. --jhi. 
pp. paviddha. abs. --jhitvä. 

pavittha pp. của pavisafi đi vào, vào trong. 
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pavivitta a. rời ra, tách ra, ấn dật. 

paviveka 0. sự vắng vẻ, sự ân dật, sự lui về hưu, nơi 
hẻo lánh. 

pavisati [pa + vis + a] đi vào, đi vô trong. đør. --pavisi. 
pr.p. --santa. abs. --sitvä. inƒ. --situm. 

pavma a. thông minh, khôn khéo. 

pavuccati [pa + vac + ya] được gọi, kêu, được nói, được 
phát âm. pp. pavutta. 

pavuttha PP. của Ppavasaft. 


pavenï / cô truyện, truyền thống xuống; cái bện, thắt 
tóc; sự truyền bá, gia thống. 


pavedana ø. sự bố cáo, lời rao. 


pavedeti [pa + vid + e] tuyên bố, báo cáo. zør. --esÌ. pp. 
--dita. abs. --detväã. pr.p. --denta. 


pavedhati [pa + vedh + a] rung động, bị xao động. đør. 
--dhi. pp. --dhita. abs. --đdhitväã. pz.p. --dhamäãna. 

paYesa 7. --sana ø. sự đi vào, ngõ vào, lối vào. --saka 
a. người dân vào, cho vào. 

paveseti [pa + vis + e] cho vào, giới thiệu, dẫn vào. zør. 
--eSÏ. DJ. --Sita. abs. --setvã. pr.jp. --senfa. ¡n. --setum. 

pavesetu 7. người dẫn vào, cho vào. 

pasamsaka ở. người tán dương hay nói nịnh bợ. 

pasamsati [pa + sams + a] tán dương, khen ngợi, ca 
tụng. pasamsiỉ. pp. --sita, pasattha. pr.p. --sanfta. pí.D. 
--sitabba, --siya. abs. --sitvä.inƒf. pasitum. 

pasamsana z⁄. --samsä ƒ. sự tán dương, sự khen ngợi, 
ca tụng. 

pasanga mm. sự nghiêng về, sự quyến luyến, sự biến, một 
địp tôt. 

pasafa m. một nắm [tay], lối một phần tư của một cân. 

pasattha pp. của pasamsafi sự khen ngợi, tán dương. 

pasada mm. một loại nai, hươu. 

pasamna 0p. của pasidari rõ ràng, xán lạn, vừa lòng, tin 
tưởng. --ciffa, --mäãnasa a. có sự vui mừng hay tâm 
hôn vui thích. 

pasayha zbs. bằng uy lực, bằng võ lực. 

pasava 0. sự chảy ra, mang đến, con cháu. 


pasavati [pa + su + a] đem đến, sanh ra, chảy ra, tích 
trữ, chất đồng. đør. --pasavi. pp. --vita. pr.p. --vanfa. 
abs. --VÏtvñ. 

pasahati [pa + sah + a] dùng sức lực, chế ngự, đẻ nén, 
ép buộc. zør. pasahi. abs. --hitvä, pasayha. 

pasahana 0. sự thắng phục, sự cai quản, sự ức chế. 

pasäkha zø. nhánh to từ thân cây. 

pasäkhä £ nhành nhỏ, cành nhỏ. 

pasäda ø. sự trong sạch, sự sáng chói, sự vui thích, sự 
tin tưởng, tác dụng của ngũ quan. --daka a. làm cho 
trong sạch, tỏ rạng, vui lòng, vui thích. 

pasãädaniya ø. xui khiến làm cho trong sạch. 

pasädeti [pa + sad + e] vui thích, làm trong sạch, làm 
cho tin tưởng, thay đôi tín ngưỡng. đør. --©SỈ. Dp. -- 
dita. pr.p. --denta. abs. --detvä. p/.p. --detabba. 

pasädhana z⁄. sự chưng dọn, sự trang trí. 


pasädheti [pa + sãdh + e] trang điểm, trang hoàng, trang 
trí. aor. --esi. pp. --dhita. abs. --đhetvä, --dhiya. 

pasärana 0ø. sự giăng ra, sự rải ra. 

pasäreti [pa + sar + e] nằm dài ra, rải ra, bày ra, cho đem 
ra bán. đør. --eSỈ. pp. --rita. abs. --retvä. 

pAasäsati [pa + sãs + a] cai trị, thống trị, dạy dỗ. đør. -- 
pAsãSĨ. pp. --sita. 

pasibbaka mm. cái túi, vỏ, cái bao. 

pasidati [pa + sad + a] trở nên sáng chói, được vừa lòng, 
được trong sạch, tin tưởng. đør. --pasTdi. pp. pasanna. 
abs. --ditvä. pí.p. --ditabba. 

pasidana z⁄. --näã ƒ sự tin tưởng, sự trong sạch, sự vừa 
ý. N r7 N 

pasu mú. cầm thú, thú bôn chân.--pati. zz. ông Thân 
lsvara. 

pasutfa a. đang bận rộn, dính líu với, đang làm. 

pasũta pp. của pasavari sản xuất, giao cho, sanh ra. 

pasũti ƒ sự mang đến, sự sanh. --kã ƒ người phụ nữ sanh 
con. --phara z. nhà sanh, xó đẻ. 

passa ?m., mí. phía hông, lưng [núi ]. 

passati [dis + a] [đis đổi lại pass] thấy, tìm ra, hiểu rõ. 
đor. passi. pp. di{tha. pr.p. --santa, passamäna. 2Ùs. 
pAssitvä. --disväã. 

passaddha pp. của passambhaii. 

passaddhi / sự yên tịnh, yên lặng, trầm lặng. 

passambhati [pa + sambh + a] yên lặng, thanh tịnh. aør. 
--mbhi. a5s. --bhitvä. 

passambhanä # sự thanh tịnh, sự làm cho êm dịu. 


passambheti [pa + sambh + e] làm cho yên tịnh, cho êm 
dịu. đør. --esi. pp?. --bhita. abs. --bhetvä. pr.p. -- 
bhenta. 


passasati [pa + sas + a] thở ra. aør. --passasi. pp. --sita. 
abs. --SÏtvä. pr.p. --santa. 

pASSãva 7. nước tiểu. 

pAssãsa 7. sự thở ra. --sT mm. người thở ra. 

passitum ¿/ˆ thấy, coi. 

passitabba p¿.p. nên coi, nên thấy. 

pahata pp. của paharati. 

pahattha pp. của pahasafi vui vẻ, vụi mừng quá, thích 
quá. 

paharana z. sự đánh đập, chém bằng khí giới. --naka 
a. đánh đập. 

paharati [pa + har + a| đánh đập, gõ. đoør. --pahari. 
pr.p. --ranta. abs. --ritvã. ¡nƒ. --ritum. 

pahãna zø. dẹp, dời đi, bỏ đi, từ bỏ, dứt bỏ. 

pahãya abs. của pajahari đã bỏ. 

pahäyT 3. người đã dút bỏ. 

pahãra mm. cái đánh, sự thôi, cái đập, gõ. --dãna ø. cho 
một hơi thôi, xông vào đánh. --ekappa hãrena đánh 
một cái thình lình. 

pahãsa ø. vui thích nhất, điều khoái lạc. 

pahäseti [pa + has + e] làm cho cười, làm cho vui vẻ. 
đor. --eSÌ. pp.--pahãsita. 

pahinana z. sự gởi, gởi hàng hóa. 
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pahinagamana z. sự đi sứ. 

pahinäti [pa + h1+ nà] gởi đi. aør. pahini. pr.p. --nanta. 
abs. --pahinitvä. 

pahita pp. của pahindfi. 

pahma pp. của pajahari bị bỏ cuộc, từ bỏ, phá hoại. 

pahïyati [pa + hã + ï + ya] biến mắt, đã quá vãng, bị từ 
bỏ. đør. pahfyi. pp. pahiủa. ør.p. yamäna. aÙs. -- 
vitväã. 

pahñ a. có thể, có khả năng. 

pahñta a. dồi dào, đầy đủ, nhiều, rộng rãi. --jivha a. có 
cái lưỡi lớn. --bhakkha z. ăn nhiêu quá [có nhiêu thức 
ăn]. 

pahenaka z. quà tặng đáng [nên] gởi biếu cho ai đó. 

pahoti [pa + hũ + a] có thể, đúng, đầy đủ. 

pahonaka a. đủ rồi, đầy đủ lắm. 

paliguntheti [pari + gunth + e] bao bọc lại, làm rối, làm 
trở ngại. aør. --eSi. pp. --thita. 

paligha m. thanh ngang, sự trở ngại. 

palibujjhati [pari + budh + ya] bị trễ bị hư, bị bế tắc, bị 
trở ngại. aør. --jjhi. pp. --palibuddha. z5s. --jhitvä. 

palibujjhana ø¿. trở nên dơ bẩn. 

palibodha ø. sự bế tắc, trở ngại, sự ngăn trở. 

palivethana z. bao vây, gói, bao quấn lại. 

palivetheti [pari + veth + e] bao lại, bao quanh, bện tréo 
với nhau, ôm chặt nhau. đør. --esỉ. pp. --thita. 

pamsu ø. đất, bụi bặm.--kũla ø. một đống bụi. -- 
kũlacTvara ø. y làm băng vải dơ bỏ nơi mây đông rác. 
--kilika 3. người mặc y làm băng vải bỏ. 

pÄka 7. sự nấu, vật đã nấu chín, sự làm cho chín. --vafta 
ní. tiêp tục cung câp vật thực. 

pãkatika a. có trạng thái tự nhiên hay từ nguồn góc. 

pãkãra mm. tường bao quanh, vách thành, thành lũy. -- 
parikkhitta a. bao quanh bởi một vách tường. 

pãøabbhiya ø. sự dạn dĩ, sự vô liêm sỉ, sự vô lễ, xắc 
Xược. 

päguññatä / kinh nghiệm, sự thông thạo. 

pãcaka a. nấu, chín [trái], tiêu hóa, người nấu [bếp]. 

pãcana z. vật kích thích [đồ gia vị] như pãjana, cái mũi 
nhọn. 

pãcariya mm. thầy tổ của thầy mình. 

pãcãpeti [pac + ñpe] sai nấu, biểu nấu. zør. --€SỈ. pp. -- 
pita. abs. --päcãpetvä. 

pãcikã / phụ nữ nấu [bếp]. 

pãcïna ø. về hướng đông. --disã ƒ hướng đông. -- 
mukha za. day mặt vê hướng đông. 

pãceti như pãcapeti. 

pãjana ø. sự đánh xe, một mũi nhọn. 

pãjeti [pa + aj + e] hướng dẫn, đánh xe bò. zør. --päãjesi. 
Dp. --p3jlta. pr.p. --pÄjenta. abs. päjetvä. caus. 
pãjApcti. 

pãtala a. màu đỏ dợt, màu hường, hồng. 

pãtaliputta ø. tên một thị trần của xứ Ma Kiệt Đà [hiện 
giờ là Patna]. 

pÃtalT m. cây có hoa như cái kèn loa. 


pãfava m., mí. sự khéo léo, tinh xảo. 

pãtikañkha a. mong muốn, trông đợi. --khĩ. 3. người 
mong mỏi, trông đợi. 

pãtikã ƒ vòng bán nguyện bằng đá, ở trước bậc thềm lên 
cung điện hay nhà. 

päfikilya ø. sự không thích, ghê gớm. 

pãtipada mm. ngày thứ nhất của mỗi nửa tháng theo âm 
lịch. 

pãtibhoga z¡. người bảo lãnh, cha đỡ đầu, sự bảo đảm, 
tiên thê chân, bảo chứng. 

pãtiyekka a. một mình, riêng ra, --kam zđ. một cách 
riêng biệt, cá biệt. 

pafihära, pã(ihïra, pãtihera, pãtihãriya z. phép lạ, 
thân thông, một biên cô lạ thường. --riyapakkha m. 
một ngày lê đặc biệt. 

pãtekka như pãtiyekka. 

pãtha mm. một đoạn sách, con đường đi. --ka z. người 
đọc lại, người thuật lại. 

p3fhma 7z. một loại cá, loại cá biển [cá cháy]. 

pãna mm. đời sông, hơi thở, chúng sinh. --ghãta mm. sát 
sinh, giệt hại sinh mạng. --ghãti 3. người sát sinh. -- 
da a. người bảo tôn sinh mạng.--bhũfa m. một chúng 
sinh. --vadha z. sự sát hại sinh mạng. --sama a. quí 
như sinh mạng. --hara a. lây sinh mạng. 

pãnaka in. sâu bọ, côn trùng. 

pãnana ø. hơi thở. 

pãni rn. cánh tay, bàn tay. --fala m. lòng bàn tay. -- 
ggaha rm. đảm cưới. 

panikäã / vật giống như bàn tay, cái bay thợ hồ. 

p3IT ø. một chúng sinh, một sinh vật. 

pAtfa m. sự rót, sự liệng, sự thảy. 

pAtana ø. làm cho té, rớt, đồ xuống, sự sát hại. 

pãtabba p/.p. của pivari nên uống, đáng uống. 

pãtarãsa /. buôi ăn sáng, điểm tâm. 

pÄtfãla im. vực thắm, sự ngả về, phía bên kia của quả địa 
câu. 

pãti £ cái chén, cái dĩa, cái bát. 

pAfti [pä + e] rửa, giặt, bảo vệ. 

pãtika 0ø. dĩa nhỏ. 

päftita pp. của pafeti. 

pãtimokkha . giới bốn của tỳ kheo [biệt biệt giải thoát 
gIỚI]. 

pãti a. người liệng hay bắn ra. 

pätu in. phía trước, sự ngó thấy, sự biểu diễn. --kamma, 
--karana 7. sự biêu lộ, làm cho thây rõ. --bhãyva ứm. 
sự hiện ra, trở thành, sự biêu diễn. --bhũta pp. hiện ra. 

pãtukamyatfãä ƒ sự ưa thích uống. 

pãtukaroti [pãtu + kar + o] biểu bộ, biểu diễn. đør. -- 
kari. pp. --kata. abs. --karitvä, --katvä. 

pãtukãma a. muốn uống. 

patubhavyati [pãtu + bhũ + a] trở thành biểu lộ, hiện ra, 
xuât ra. zøz. --bhavi. pp. --bhũta. zbs. --bhavitväã. 

pãturahosi 2ør. của pãtubhavdii. 

pãtum ¡ý uống. 
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pãteti [pat + e] té, rót, liệng đi, giết chết. aor. pãtesi. pp. 
pãtita. abs. pãtetvä. 

pãto ir. buôi sáng. --va in. buổi sớm tỉnh sương. 

pãtheyya z0. vật thực đi đường. 

pãda r., n7. vật thực, bàn chân, căn cứ, một phần tư, một 
câu kệ [trong bài tứ cú]. --ka a. có chân đứng, có căn 
bản. n. căn cứ, nên tảng.--kajjhäna r. tham thiên đê 
làm căn bản. --kathalikäã ƒ tâm thớt băng cày đê rửa 
chân. --ñgu{(ha zø. ngón chân cái. --nguli ƒ ngón 
chân. --ffhika 0ø. xương chân.--tala rử. gót chân. -- 
paricärika ƒ. người vợ. --pïtha r. ghế thấp để chân. - 
-puñchana z. tắm vải để chùi chân. --mñle dưới bàn 
chân. --mñlika mm. người hầu, người ngồi dưới chân. - 
-lola a. muôn đi loanh quanh, ta bà. --sambãhana z. 
bóp chân. 

pãdapa mm. cây, gỗ. 

pãdãsi zør. của padãiï nó đã cho. 

pãdukä ƒ giày hay dép. 

padidara 7m. con rắn. 

pãdodaka ?. nước rửa chân. 

pãna z. sự uống, nước sỉ rô. --ka øó. một sự uống. -- 
mandala, --ägãra z7. tửu quán, quán rượu. 

pãnïya ø. nước, thức uống, đồ uống. --ghata zn. bình 
nước. --eãfi ƒ lọ, thùng nước uông. --thãlikã ƒ ly, tách 
uông nước. --bhãjana zø. chậu nước. --mãlaka 7. 
salä ƒ£ phòng nhà chứa nước uông. 

pãpa 0. tội lỗi, ác xấu, hành ác. a4j. xấu xa, tội lỗi, ác 
độc. --kamma z. nghiệp ác. --kammanta, --kammT 
a. người ác, xâu xa. --kana, karT a. hành ác, độc ác. - 
-karana 7. sự hành ác, làm tội lỗi. --dhamma a. tánh 
tình độc ác. --mitta m. bạn ác. ađj. thân cận kẻ ác. -- 
mi(fapä ƒ sự cộng tác với kẻ ác.--saikappa 0. tư 
tưởng ác xấu. --supina 0. nằm mộng ác [ghê]. 

pãpaka a. ác độc, tội lỗi, dắt dẫn đến. 

pãpanika rn. chủ cửa hàng, chủ tiệm. 

pãpikã ƒˆ của paãpaka. 

pÄpifa pp. của pãpeti. 

päpimantu a. người ác, người tội lỗi. 

pÄpiya a. tội lỗi, ác độc. 

pãpunana zz. sự đến nơi, sự giác ngộ. 

pãpunãti [pa + ap + unã] đến nơi, đắc đạo, giác ngộ. 
đor. päpuni. pr.p. --nanfa. abs. --nitvä, patvã. /nƒ. -- 
nitum, paftum. 

pãputana ø. vải đậy, áo choàng, mèn đắp. 

pãpurati [pa + ã + pur + a] đậy, đắp, bao với [có khi 
dùng pãrupati |. 

pãpeti [pa + ap + e] để cho đi, làm cho đến nơi, cho giác 
ngộ. đør. --päpesi. pp. --päpifa. pr.p. --pen(a. abs. -- 
petvä. 

pãbhata z. vật biếu tặng. 

pãmaäga z. dây thắt lưng. 

pamokkha a. chủ, thứ nhất, siêu quần, chánh. mm. người 
câm đầu, hướng đạo. 

pamojja, pamujja ø. vui thích, vui vẻ, sự hạnh phúc. 


pãya a. có nhiều, chứa nhiều. --pãyena a4. nhiều nhất, 
nhât là. 

pãyaka 3. người cho uống hay bú. 

pãyãti [pa + ä + yã + a] đi ra, khởi hành, đi đến. aør. -- 
pÄyäsi. 

pãyT a. người uống. 

pãyeti [pã + e] cho uống, cho bú. zør. --pãyeSi. pp. -- 
pÄyita. pr.p. --päyenta, päyamäãna. abs. --pãyetfvi. 

pãra ø/. bờ kia, bỉ ngạn, phía bên kia. --gafa a. người đã 
đến bờ kia [đã đến mục tiêu cuối cùng]. --gãmĩ 3. đi 
đến bờ kia. --ñgafa, --ppatfa a. đi vượt qua, đi ngang 
qua. --lokika ø. liên quan đên đời khác, là tái sanh 
trong vị lai. 

pÄrada z. thủy ngân. 

pÄradärika ¡n. người ngoại tình. 

pArami(ä, päramI ƒ pháp ba la mật, sự làm cho tròn 
phận sự. 

pãrampariya z. theo cổ truyền. 

pãram ad. vượt khỏi, đi qua, phía kia. 

pAräjika a. người phạm tội bất cộng trụ [tội nặng nhất 
trong giới bôn]. 

pãrãp[v]ata mm. chìm bồ câu. 

pãrãyana zø. mục tiêu cuối cùng, chủ đề quan trọng. 

pãricariyä ƒ công việc, phận sự, sự hầu hạ. 

pÄricchattaka 7n. cây san hô. 

pãripanthika a. sự hăm dọa, sự nguy hiểm, kẻ cướp. 

pãripũri ƒ làm cho đây, làm cho tròn đủ. 

pãrima a. ở xa, phía đàng xa. 

pãriyosäpita ??. øƒ pariyosãapefi] brought to an end; 
finished; concluded. 

pãribhogika a. nên dùng, đã dùng. 

pãrivattaka a. sự thay đổi, sự đôi chác. 

pãrisajja a. thuộc về sự hội họp, nhân viên trong một 
hội đông. 

pãrisuddhi ƒ sự thanh tịnh, trong sạch. --sila ø. giới 
hạnh trong sạch. 

pÄruta pp. của pãrupdfi. 

pãrupati [pa + ä + rup + a] gói vào, che đậy, mặc áo lên. 
đør. pÄrupl. abs. --pÏtvä. pr.p. --panta. 

pÄrupana z. cái áo choàng, áo dài. 

pãrevafa z. chim bồ câu. 

pãroha m. rễ mọc từ trên nhánh xuống [như cây đa], rễ 
khí sinh. 

pãla. päãlaka, päletu ở. người hộ vệ, người gìn giữ, 
người bảo hộ. 

päli, pãJi một đường, một hàng, giáo lý Phật pháp viết 
băng tiêng Päli [hoặc việt P4|I]. 

pãlana ø. --nã ƒ sự bảo hộ, sự gìn giữ, sự cai trị. 

pãlicca ø/. sự bạc tóc. 

pãlita pp. của paleti. 

pãleti [pãl + e] bảo hộ, hộ trì, gìn giữ. aør. --eSỈ. pr.p. 
pãlenta. p/.p. päletabba. abs. pãletvä. /z/ˆ pãletum. 

pävaka mm. lửa. 
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pAvacana z7. kinh, thánh kinh. 

pÄvassỈ aor. của pavassaii. 

pãvãra rn. áo choàng, áo măng tô. --rika người bán áo 
choàng. 

pÄvãla m. mông ấít, đùi thịt [bò]. 

p3vusa 7. mùa mưa, một loại cá. 

pãvussaka a. thuộc về mùa mưa. 

pãsa mm. pãsaka z. khuy áo, dây đeo, lưới bẫy, mưu kế. 

pãsaka ø. hột lúc lắc, sự ném, gieo xuống. 

pãsanda ø. ngoại đạo, tà thuyết, --đaka, --đika z. một 
đạo sĩ, một nhóm tu sĩ. 

pÄsana 0. đá, tảng đá. --gu]a m. viên đá tròn. --cetiya 
ní. tháp làm băng đá. --pitthi /ˆ mặt báng của một tảng 
đá. --phalaka zr. một tâm đá. --lekhäã ƒ£ chữ khắc trên 
đá. 

pãsãda z. lầu đài, đền vua, lâu dài. --tala z. tầng lầu. 

pãsãdika a. vừa lòng, đáng yêu, đáng thương mến. 

pahuna mm. người khách. z. bữa tiệc đãi khách, vật biếu 
tặng. --neyya a. bậc đáng thọ lãnh bôn món vật dụng 
như người khách quí. 

pãheti [pã + hi + e] sai, biểu người gởi. aor. pãhesi. 

pỉ ứ. [viết tắt lại từ api] cũng vậy, như vậy, nhưng, 
nhưng vậy, có lẽ vậy, có lẽ, và như vậy. 

pika m. chim cu cu. 

piñgala ø. nâu, màu đà, hung hung. --netta ø. có con 
mất hơi đỏ. --makkhikä ƒ. sự vui vẻ. 

picu 0. vải, gòn. --pafala n7. một cuộn vải. 

piccha zø. lông đuôi, keo, hồ. --chila a. trơn trợt, không 
vững. 

piñja n. lông đuôi, đuôi con chim. 

piñjara a. của màu hơi đỏ, hung hung. 

piññãka ní. bột của loại hột có dầu, bánh dừa, bánh làm 
băng dừa nạo. 

pitaka ø. cái vỏ, thúng, vật đựng một tạng trong tam 
tạng PalI. --ftaya m. tam tạng là luật, kinh, luận. -- 
dhara a. người thuộc lòng tam tạng. 

piftha mí. cái lưng, phía sau, mặt bằng, bột [loạt bột]. -- 
khãdanlya zø. đô ngọt, bánh làm băng bột. --pinm ƒ 
cục bột. 

pifthi ƒ cái lưng, phía trên, trên cao. --kanfaka zí. 
xương sông. --gata a. cưỡi trên lưng thú hay người 
nào. --passa ø. phân phía sau. /ocuí. ở sau, nơi phía 
sau. --pãsãna 7. tảng đá băng phăng. --mamsika a. 
người nói xâu ai khi văng mặt, nói hành, căn trộm. -- 
vamsa m. hành lang phía sau nhà. 

pithara mm. cái lu lớn. 

pinda, --daka ;n. một đóng, một khối, một cục vật thực. 
~-cärika a. người đi xin ăn, khât sĩ. --dãyaka 3. người 
cho vật thực. --pãfa 7. sự đi khât thực. --pätika ở. 
người đi khât thực và ăn vật thực xin ây. --däcära mm. 
đi khât thực. 

pindãya đai. của pinda về vật thực. 

pindikamamsa z. mông ấít, đùi thịt. 

pindita pp. của pindeti. 

pindI £ bó, chùm, xâu cụm, lùm [cây]. 


pindeti [pind + e] gom chung lại, trộn lại, tiếp xúc với. 
đoF. --eSÌ. abs. --pÏnnetvã. 

pindolya ø. đi xin vật thực từ nhà. 

pitãämaha mm. ông nỘi. 

pitika a. có cha, thuộc về của cha. 

pitipakkha r. bên cha, bên nội. 

pitu m. người cha. --kicca z. phận sự người cha. -- 
ghãta n. giêt cha. --santaka a. tài sản của cha, thuộc 
về của cha. 

pitucchä £ em của cha, cô. --puffa mm. con trai của cô. 

pitta m. mật [người]. --ãäđhika z. thuộc về mật. 

pithfyati [api + đhã + 1 + ya] pass. của pidahari đồng 
lại, khép lại, tôi tăm. zøz. --pithTyi. 

pidahati [api + dhã + a] đóng lại, khép lại, đậy lại. aør. 
--pidahi. pp. pidahita, pihita. øbs. pidahitvä, 
pidhãya. 

pidahana ø. sự đóng lại, sự khép cửa lại. 

pidhãna zz. cái nắp, vật đậy. 

pinãsa m. bịnh số mũi. 

pipäsã ƒ£ sự khát [nước]. 

pipãsita pp. của pivasaii sự khát khao. 

pipillikã, pipTlika ƒ con kiến. 

pipphala, --laka z. cái kéo [cắt]. 

pipphalï ƒ trái tiêu dài [như trái trầu]. 

pỉya a. yêu quí, thương mến, yêu dấu. z. người chồng. 
ní. vật sở thích. --kamyatä ƒ. sự thích vật quí báu. -- 
tara a. càng quí mên. --tama a. thích nhât.--dassana 
a. thích nhìn xem. --bhãI, --vadI a. nói một cách vui 
thích.--rũpa zø. vật nhìn thích thú.--vacana ø. lời nói 
đáng thương mên, đáng thích. zđj. nói lời vui thích, 
địu ngọt.--Yyappayoga mm. sự xa lìa người thương mên. 

piyañgu ø. cây dùng làm thuốc. 

piyatã ƒ sự yêu mến. 

pyã ƒ người vợ. 

piyäpãya a. xa lìa vật mà mình yêu mến. 

piyäyati ưa thích, cho là quí báu, được sự nhiệt thành. 
đOF. --pÏyäyl. pp. yÏta. pr.p. --yanta, --yamäna. abs. - 
-vitvä. 

piyäyanã ƒ sự yêu mến, ưa thích. 

pilakkha 0. có sự xao động của lá cây sung. 

pilandhati [api + nah + a] chưng dọn, thắp [đèn lên], để 
đô vật lên, trang sức. aør. --ndhi. pp. --dhita. abs. -- 
dhiya, --dhitväã. 

pilandhana z¿. cách chưng diện, đề lên, sự trang điểm, 
trang trí. 

pilavati, plavati [plav + a] nổi lên, di chuyển nhanh 
chóng, bơi lội. zøz. plavi. pp. plavita. abs. plavitvä. 

pilotikã £ vải rách, vải cũ. 

pillaka m. con thú còn nhỏ. 

pivati, pibati [pã + a]; [pã đổi lại là piba] uỗng. aør. 
pÏvi. pp. pita. pr.p. pivanfa, --mãna. 2s. pivitvä. /nƒ. 
pãtum, pivitum. 

pivana zø. sự uống. 
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pisati [pis + a], pimsati [pis + m + a] nghiền, cà nát. 
đor. pimsi. pp. pimsita. 25s. pimsetvä. 

pisana, pimsana ø. sự nghiền nát, làm thành bột. 

pisäca, --ka m. yêu tính, ma qui. 

pisita n. thịt. 

pasuna 7ø. sự vu cáo, nói vu oan cho người. --näväcã ƒˆ 
lời nói độc ác, vu cáo. 

pihaka r. bao tử, tỳ tạng. 

pihayati [pih + ya] ước muốn, mong mỏi. cố gắng. zør. 
pihayl. pp. pihãyita. 

pihãyanã ƒ sự ước mong, sự cô gắng. 

pihãlu z. ước ao, thèm muốn. 

pihita pp. của pidahaii. 

pilakã ƒ mụt nhọt, sự phông lên. 

pimsati như pIsata. 

pĩtha ø¿. cái ghế, chỗ ngồi, cái đôn. --ka ø. --thikã ƒ: cái 
ghê nhỏ, cái băng. 

pi(hasappT m. người què, sàn, đài có thể dời đi được 
[của thợ làm nhà]. 

pmana z7. sự vui mừng, sự vui lòng, vừa ý. 

pIneti [pin + e] vui mừng, vừa lòng thỏa mãn, làm cho 
cường tráng. zør. pinesi. pp. pinita. abs. pinetvä. 
pr.p. pinenta. 

pIta pp. của pivafi. 

pIfa, --ka z. màu vàng. . màu vàng. 

pIdi £ sự vui vẻ, vui thích, sự cảm giác. --pãmojja 0. sự 
vui vẻ thỏa thích. --bhakkha a. cho no nê sự vui thích. 
-mana a. tâm hỉ lạc. --rasa mm. hương vị của sự phi 
lạc. --samhojjhaủga m. bô đê hi. --sahagata a. đông 
thọ hỉ. 

pIma a. mập, sưng lên. 

pllaka ø. áp bức, đẻ nén. 

pÏlana ø., pÏlã ƒ sự áp bức, sự đè nén, sự làm tốn 
thương, sự làm tai hại. 

pTleti [pil + e] đè nén, áp chế, áp bức, quấy rầy, chế ngự. 
aor. pTjesi. pp. pT]ita. abs. pT|etvä. 

pukkusa mm. người hốt rác, người dọn đẹp vật vô dụng. 

puggala m. nhần vật, cá nhân. --paññatti # sự chỉ định 
mối nhân vật, sự phân hạng vê nhân loại. --lika a. 
thuộc vê cá nhân. 

pulgava mm. con bò đực, người quí phái. 

puñkha z. phần đuôi của mũi tên. 

pucimanda ø. cây ở xứ Ấn Độ, có trái và hột làm dầu 
thơm dùng làm thuôc. 

puccanda [pũti + anda] z. trứng ung thối. 

puccha z. cái đuôi. 

pucchaka 3. người hỏi [vấn]. 

pucchati [pucch + a] hỏi, vấn. zør. --puechi. pp. puftha 
hay pucchita. pr.p. --chanta. abs. --chitvä. pí.p. -- 
chitabba. ¡zƒ. --chitum. 


pucchã # câu hỏi. 
pujja a. cúng dường, tôn kính. 


puñchati [puñch + a] quét dọn, làm cho sạch sẽ. oar. -- 
puñchi. pp. --puñchita. abs. --chitväã. pr.p. --chanta, 
chamäãna. 

puñchana ø¿. --nT ƒ' vải chùi, nùi giẻ, khăn lau. 

puñja 0. đồng, bó, khối. --kata chất đống, chồng đống. 

puñña zø⁄. phước thiện, công đức. --kamma z⁄. hành 
động thiện. --kãäma a. vui thích, việc lành. --kiriyäã ƒ 
sự làm lành, sự hành thiện. --kkhandha z. hằng khối 
phước báu. --kkhaya hết phước. --tthika z. vui thích, 
phước thiện. --pekkha ø. mong mỏi làm điều thiện. -- 
phala ø. quả báo của phước báu. --bhãga . một phần 
phước báu. --ghãgĩ a. được phần phước báu. --yantu 
a. người có phước đức. --änubhäva 7n. oai lực của 
phước báu. --ãbhisanda ø. tồn trữ phước báu, tạo 
nhiều phước thiện. 

pufa, pufaka ø., ø. giỏ, hộp [làm bằng lá], giỏ xách, 
thúng rô. --baddha a. cột lại một gói. --bhatfa ø. một 
gói cơm. --bhedana z. mở gói đồ ra. --msa a. có cái 
bị trên vai. 

pu{tha pp. của posefi nuôi, cho ăn, nuôi dưỡng. pp. của 
pucchati] được hỏi, được ai hỏi. 

pundarTka ø. bông sen trắng. 

punna pp. của pñrari đầy đủ. --ghafa m. một bình đầy. 
--canda z:. trăng tròn, ngày rằm. --patfa z. một vật 
tặng. --mãsĩ, --mĩ / ngày rằm. 

punnatfä ƒ punnatta ø. sự đầy đủ. 

putfa m. con trai, con. --ka m. đứa con trai nhỏ. --dãra 
VỢ CON. 


putfima, putfiya a. có con. 

puthu . riêng ra, cá nhân, xa và rộng, một cách riêng 
biệt.--jjana 7. người phàm phu, người thât học. -- 
bhũta a. truyền bá rộng ra. --loma z. con cá. 

puthuka con thú con. ø. cốm đẹp. 

puthula a. rộng lớn, to. 

puthuvï ƒ đất, địa cầu. 

puthuso azở. khác nhau, nhiều loại. 

puna in. trở lại, sanh lại. --disava zz. ngày kế sau. -- 
ppunam ứr. trở ổi trở lại. --bbhava m. sanh lại trong 
cảnh giới mới. --vacana z1. --rufi ƒ lặp đi lặp lại, nói 
tới nói lui mãi. --ägamana ø. trở lại nữa. 

punäfi [pu + nã] làm cho sạch, rây, sàng, xem xét kỹ 
càng. zør. puni. 2s. punitvä. 

punefi [puna + eti] trở lại nữa. 

punnãga 7. cây nguyệt quế. 

puppha ø. bông, hoa, kinh kỳ. --gaccha zn. cây trổ hoa. 
--gandha ứ. mùi hoa. --cumbafaka zø⁄. vòng hoa. -- 
chaddaka m. người dọn dẹp hoa tàn hay đô rác, người 
làm sạch sẽ đặc biệt. --dãma mm. tràng hoa, vòng hoa. 
--pafa m, n. hàng vải có thêu hoa. --mufthi m. một bó 
hoa. --rãsỉ 7. một đông hoa. --vafT ƒ phụ nữ đang có 
kinh. 

pupphati [pupph + a] trổ hoa, bị thôi ra, bị trô ra. or. - 
-pupphi. pp. --phita z5s. --phitvã. 

pubba mm. mủ [máu], đầu đề. 

pubba z. trước, cựu, trước hết, hướng đông. in. cpds. có 
lúc trước, như gatapubba, đã đi trước. --kamma z. 
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nghiệp từ kiếp trước. --kicca zø. công việc trước hết. - 
-ñgaman a. đi trước, dẫn đầu. --carita ø/. chuyện kiếp 
trước. --anha m. trước buổi ngọ. --deva . những Chư 
Thiên trước kia là Asuras [atula]. --nimifta zø. triệu 
chứng, điềm báo trước. --anta m. quá khứ, thời điểm 
cuỗi cùng của trước kia --purisa m. tổ tiên, ông bà 
trứơc --peta z. ngạ quỉ [hồn người đã quá vãng]. -- 
bhãga z. phần trước. ađj. trước hết. --yoga mm. sự liên 
quan với trước kia. --videha zn. tên một châu ở hướng 
đông là Đông thắng thần châu. 

pubbanmna zø. tên bảy thứ mẽ cốc như gạo, lúa mạch 
V.V... 

pubbä ƒ£ hướng đông. 

pubbãcãriya z. thầy đầu tiên. 

pubbäpara a. cái có trước và cái có sau, trước và sau. 

pubbutthäyT a. đứng dậy hay thức dậy trước người nào. 

pubbe [/oc.] trước kia, xưa kia. --kata a. hành động 
trước kia. --nivãsa ?m. tiên kiếp. --niväsañäna 7. 
sanussati ƒ nhớ được tiền kiếp của mình. 


puma 0. con đực, người nam. 
pura z. tỉnh ly hay châu thành. 


purakkhata pp. purakkharoti đề ở phía trước, mến 
thích, làm cho danh dự. 


purakkharoti [purã + kar + o] để trước hết, tôn trọng, 
làm vẻ vang. zør. --khari. pp. --khata. abs. khatvä. 

parato in. phía trước, trước hết. 

puratthã ¿¡. hướng đông. --bhimukha a. nhìn về hướng 
đông. 

puratthima a. hướng đông. 

purä ¡n. xưa kia, thuở trước kia. 

puräna a. xưa, cũ, già, hao mòn, đã dùng xài, trước kia. 
--dufiyikä ƒ vợ trước kia. --sälohifa 3. bà con cùng 
máu thịt trước kia. 

purätana z. như puräna. 

purindada ø. một danh hiệu của vị vua Trời là Đế 
Thích. 

purima a. trước, cựu, trước hết. --jãti ƒ, --ttabhãva. zn. 
tiên kiệp. --taram sớm quá, sớm hơn hêt. 

purisa m. con đực, người nam. --kãra z. sự làm người 
nam. --thäma ứ. sức lực người nam. --dhamma ø. 
pháp làm người hay là người đang được sửa đôi. -- 
dammasärathI 7. sự tê độ hay sự hướng dân những 
người hữu duyên. --parakkãäma ứ. sự cô gắng của 
người nam. --medha 0. sự hy sinh của loài người. -- 
liñga, --vyañjana r. bộ sinh dục người nam [dương 
vật]. --ãjañña m. người phi thường. --ädaka . người 
ăn thịt người. --ãdhama 0. người ác. --sindriya ø. 
nam căn, nam tính. --suftama ø. sự cao cả nhât của 
con người. 

pure ađ. trước, xưa kia, sớm nhất. --taram ad. trước 
hơn ai hệt, sớm hơn hết. --cãärika a. đi trước, dân 
đường. --java a. chạy phía trước. --bahatfa 0é. trước 
ngọ. 

purekkhära zn. để phía trước, tôn kính, sùng bái. 

purohita mm. quân sư về nghỉ lễ cho vua. 

pulava, --ka #. con dòi, con sâu. 


pulina ø. cát, bãi cát. 

pũga mm. nghiệp đoàn, liên đoàn. z. một đồng, trái cau. 
--rukkha ứ. cây cau. 

pũjanä, pũjã ƒ cúng dường, tôn kính, thành tâm dâng 
cúng. 

pũjaneyya, --nTya, pũjäraha az. đáng kính, đáng tôn 
sùng. 

pñjiya a. bậc đáng tôn kính. ø. vật [như kim thân, nội 
bô đê, v.v... ] là vật đáng tôn kính.--mãna a. đang được 
tôn sùng. 

pijita pp. của p¡Jeti. 

pñjeti [pũj + e] tôn trọng, cung kính, dâng cúng vật chi 
VỚI Sự tôn kính. ør. --esi. pr.p. --pijenta, 
pũjayamäna. zbs. --pijetvä. z pũjetum. 

pũti, pũ(ika a. hôi thúi, ghê gớm. --kãya ø. thân thể 
chứa đây vật hôi thúi, ghê gớm. --gandha zz. mùi hôi 
thúi. --maccha . cá thúi--mukha a. có miệng hôi 
thúi.--muffa z7. nước tiêu của súc vật. --latä £ một loại 
dây có mùi hôi. 

pũpa ứn, ø. bánh ngọt. 

pũpiya m. người bán bánh ngọt. 

pũya mø. mủ [máu]. 

pũra a. đầy, đầy tràn. 

pũraka 3. người làm cho đây, làm cho tròn đủ, thêm vào 
cho đủ. 

pũrãpeti caus. của pñreti làm cho đầy. aor. --eSÌ. pp. -- 
pita. a5s. --petväã. 

pũreti [pũr + e] làm đầy, làm cho đầy đủ, làm cho hoàn 
thành. zør. --ptiresi. pp. pũrita. pr.p. --pirenta. abs. 
~-piiretvä. /z/ --piretum. 

pũva 7m, n7. bánh ngọt, bánh mì. 

pũvika mm. người bán bánh. 

pekkhaka 3. người đang nhìn xem. 

pekkhana z. sự coi, thấy, cảnh vật để xem coi. 


pekkhati [pa + ikkh + a] coi, thấy, nhìn xem. đøz. -- 
pekkhi pp --khita  azbs. --khitvä. prp. -- 
pekkhamäna. 

pekhuna z. lông đuôi con công. 

pecca in. sau khi chết. 

pefa a. chết, đã quá vãng. zn. ma qui. --kicca ø. lễ đám 
tang. --yoni ƒ. sanh cảnh ngạ qui. --loka zr. cảnh ngạ 
qui. --vatthu z. chuyện ngạ qui. 

pettika a. thuộc về bên cha. 

petfivisaya . cảnh giới của các linh hồn [là ma qui] 

peffeyya a. sự kính trọng cha mình. --tã ƒ tình cha con. 

pema zø⁄. tình thương, sự yêu thương. --nTya đ. yêu 
thương, đáng yêu. 

Deyya a. có thê uống được. z. một thứ đồ uống. 

peyyavajja n¿. nói lời dịu ngọt. 

peyyäla z. chỗ chỉ đoạn đã bỏ quên. 

pelaka z. con thỏ rừng. 

pesaka 3. người gởi, người hầu hạ. 

pesakära . người thợ dệt. 
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pesana z1. gởi đi, một bức thông điệp, một công viỆc. - 
-kãraka ¡. người giúp việc, người ở. --kãrikã ƒ. tớ 
gái. 

pesala ø. hạnh kiểm tốt. 

pesi, pesikã / một miếng, phôi thai, thời kỳ sau ba 
tháng. 

pesita pp. của peseti. 

pesTyati pass. của pesefi được gởi đi. pr.p. pesiyamäna. 

pesuna ø⁄. sự nói vu cáo, đâm thọc. --käraka z. người 
nói vu cáo. 

pesuñña z0. sự vu cáo, đâm thọc, sự nói hành, nói lén, 
lời vu oan. 

peseti [pes + e] gởi đi, cần dùng, gởi đến. aør. --eSÌ. pp. 
-pesi(a. pr.p  pesenfa. as. --pesefvi. pí.p. -- 
pesetabba. 

pessa, pessiya, pessika mø. người đầy tớ, người sai đi, 
người gIúp vIỆc. 

pelã ƒ cái hộp, vật đựng đồ. 

pokkhara nr. hoa sen, cọng sen, chót vòi con voi, thân 
ông sáo. --tä ƒ. sự đẹp tôt.--patfa ø. lá sen. --madhu 
ní. nhựa mật của hoa sen. --yassa z. mưa hoa bão 
tuyết. 

pokkharani ƒ cái hồ [to thiên nhiên], cái hồ [nhân tạo]. 

poủkha như puñkha. 

po{thapäda 7. tên của một tháng [lôi tháng 9-10 DL]. 

pothana z. đập, gõ, đánh. 

potheti, potheti [poth + e] đập đánh, gõ, vỗ [tay]. đør. - 
-esi. pp. --pothita. abs. --pothetvä. pass. --pothTyati. 

pothiyamäna pr.p. bị đánh đập. 

pona a. dốc xuống, nghiêng, dốc dẫn xuống. 

pofa m. con thú con, chồi non, thuyền nhỏ của tàu lớn. - 
-ka mm. con thú con. --pofikäã ƒem. của potaka. --vãha 
m. người thủy thủ, người trương buôm cho thuyên 
chạy. 

potthaka rn, n. một quyền sách, vải bố để vẽ hình. 

potthalikã / gương mặt làm kiểu, hình nộm hay búp bê 
làm băng vải. 

pothujjanika a. thuộc về phàm tục. 

ponobhavika a. dắt dẫn đi tái sanh. 

poräna, --naka a. xưa, cũ, lâu đời, trước kia. 

porisa mí. sự thuộc về nam giới, chiều cao của người 
nam [cách đưa thăng tay lên]. 

porisãda a. vật ăn thịt người. 

porï / lễ phép, lịch sự, sự trang nhã. 

porohicca ø. văn phòng của quân sư. 

p0Sa 7. người nam. 

posaka a. sự nuôi dưỡng, sự cho ăn, người được nuôi 
dưỡng cho khôn lớn. 

posatha như uposatha. --thika mm. người thọ trì bát quan 
trai gIỚI. 

posana z⁄. sự nuôi dưỡng, sự cho ăn, sự nuôi cho khôn 
lớn. 

posävanika z. tiền mướn nuôi dưỡng người nào, chất 
bô, thức ăn. 


posefi [pus + e] nuôi dưỡng, nuôi cho lớn, săn sóc al, 
cho vật thực. aør. --p0sesỉ. p7. --p0Sita. pr.p. posenta. 
pí.p. --posetabba. abs. --posetvä. /z/ˆ posetum. 

plava 7. vật nồi trên nước, cái bè, --na ø. sự nhảy, sự 
nổi lên. 

plavangama ø. con khỉ. 


phaggu ø. thời kỳ giữ bát quan trai, lúc nhịn ăn buôi 
chiêu. 

phagguna z. tên của một tháng [nhằm tháng 2-3 dl.]. - 
-gunI tên của một ngôi sao. 

phana mm. cải đầu [phùng mang], con rắn. --naka ø. đồ 
dùng hình giông như đâu con răn, dùng đê chải tóc cho 
láng. 

phanï ø. rắn hồ mang. 

phandati [phad + m + a] run rấy, nhảy hay đập mạnh 
[mạch], lay động. zør. phandi. pp. --dita. pr.p. -- 
damäna abs. --ditvä. 

phandana ø. --nä ƒ. đập mạnh [tim], xao động, rung 
động. 

pharana z. sự tràn lan ra, sự rung động, sự thấm vào. - 
-naka a. sự tràn lan ra, đầy dẫy với... 

pharati [phar + a] thắm vào, sự tràn lan ra, làm cho đầy. 
aor. --phari. pp. --pharita. abs. --pharitvä. pr.p. ¬- 
pharanta. 

pharusa a. cộc cằn, thô lỗ, không nhã nhặn. --vacana 
ní. --säväcä ƒ. lời nói độc ác [chửi rủa]. 

phala z. trái, hột, quả, sự kết quả, ảnh hưởng việc làm, 
lưỡi gươm. --cifta ø. kêt quả của con đường là quả 
tâm. --phalattha a. hưởng an vui của quả tâm. --thika 
pp. đang ngăm nhìn vào quả tâm. --dãyT a. kêt quả, có 
sự tiên triên, sanh ra quả. --ruha a. mọc lên do nơi hột 
giông. --vantu a. trô hay sanh quả. --läphala øz. nhiêu 
thứ quả. --lãsava zn. tính chât của quả, sự rút ra từ quả. 

phalaka ím, r. tắm bản, tắm ván, tắm mộc để che. 

phalati [phal + a] có trái, trổ trái, nứt nở ra. zør. --phali. 
pp. --phalita. abs. --phalitvä. pr.p. phalanta. 

phalĩ mm. [cây] có trái, trổ sanh trái. 

phassa m. đụng chạm, xúc. 

phasseti [phas + e] đụng chạm, đến nơi [đắc được]. đør. 
--eSÏ. DJ. --Sita. abs. --sitvã. 

phãnïta ø. mật mía, nước mía nấu lại thành đường mật. 
--pufa m. vật chứa đựng mật băng lá. 

phãtikamma z. sự trùng tu, bôi bổ lại. 

phãrusaka zø⁄. ngọt ngọt. 

phãla m. lưỡi cày, vật để chẻ củi, một miếng cá mặn. 

phãlaka 3. người bửa, chẻ [củ]. 

phãlana zø. sự nứt, chẻ ra. 

phãleti [phãl + e] đập bể, chẻ ra, chẻ hai ra. aøz. --eSi. 
Dpp. =-phãlita. prp. --lenta. abs. --letvä. mm. -- 
phãletum. 
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phãsu m. sự dễ chịu, sự an lạc đầy đủ. ad. được an lạc, 
dê chịu. --ka a. vui vẻ, an nhàn. 

phãsukä, phãsulikã ƒ. hông, sườn, xương sườn. 

phiya r. cây chèo. 

phita a. phong phú, giàu có, thịnh vượng. 

phuta pp. của pharari thâm qua, thấm vào, rải, trải, căng 
ra. 

phu{tfha pp. của phusafi. 

phulla, phullita pp. mở rộng ra, nở [hoa] đầy đủ. 

phusati [phus + a] đụng chạm, rờ đến nơi, đắc đạo. or 
-phusi prp  phusanfa, --mãna. pp. phusita, 
phuttha. aös. --phusitvä. 

phusana zz. --nã ƒ sự tiếp xúc, đụng. 

phusita, --taka ø. một giọt, sự rờ đụng. 

phusïyati pass. của phusari bị đụng, bị tiếp xúc. 

phussa 7n. tên một tháng [lôi tháng 12-1 dl], tên của một 
VÌ sao. zđj. màu vui vẻ, cơ hội thuận tiện, điêm lành. - 
-ratha m. xe của nhà vua [chạy đi kiêm người đề kê vị 
].--raäga m. hoàng ngọc, [ngọc có màu vàng]. 

pheggu zø. cây không lõi, vật không đáng giá gì. 

phena z. bọt, màng màng, bọt rượu.--pinda . một cục 
bọt. --nuddehaka a. gat, vớt bọt. 

phenila z. cây bồ hòn. 

phofa z. --taka mí. ghẻ nhọt, chỗ ghẻ nước phông da. 

photthabba zø. xúc, sự đụng chạm. 

phosita pp. rải, rưới nước. 


-B- 


baka mm. con hạc, con cò. 

bajjhati pass. của bandhaii bị trói, bị cầm giữ, bị bắt 
[trong một cái bẩy]. 

battimsati ƒ số ba mươi hai. 

badara ø. trái táo. --missa a. trộn với trái táo. 

badarI £ cây táo. 

badälatã / một loại cây dây có chất ngọt. 

baddha pp. của bandhaii cột, trói, cột cho chắc, để 
chung lại, gài bẫy. --ñjalika a. hai tay chắp lại đưa ra 
với sự tôn kính. --räva . sự kêu la của vật bị mắc bẩy, 
hay bị bắt. --vera mm. gom kẻ địch lại, bao vây quân 
địch. 

badhira a. điếc, người điếc. 

bandha ø., --đhana ø¿. dây, cột, sự dính líu, sự bị cầm 
tù. 

bandhati [bandh + a] cột trói, dính liền, thống nhất, cột 
chung lại, bỏ tù, bắt chiếm, hợp thành, hợp nhất. zør - 
-bandhi. pp. baddha. pr.p. band, --hanta. abs. -- 
dhitvä, --dhiya. /z/' --dhitum. p/.p. --dhitabba, -- 
dhanTya. 

bandhana ø⁄. sự cột lại, dính lại, đóng [sách] lại. -- 
nãpära ø. khám đường. --nägãrika 7n. tội nhân, 
người tù, người g1ữ ngục. 

bandhava z. người quen thuộc, bà con, thân quyến. 


bandhãpeti caus. của bandhari sai biểu người cột trói. 
đOF. --©SÌ. Dp. --pÏta. 

bandhu như bandhava. --jTvaka m. cây bông hường của 
Tàu. --mantu a. có bà con thân quyên, có nhiêu thân 
quyên. 

babbaja m. một loại rễ cây có mùi thơm. 

babbu, --ka mm. con mèo. 

bala z. sức lực, uy quyền, sức mạnh, một toán quân, 
quân lực. --kãäya mm. một toán quân. --kot(haka ø. đôn 
binh, hâm trú của quân đội. --kkãra rn. sự hung bạo, 
sự dùng võ lực. --da a. cho sức lực, tặng cho quyên 
lực. --đdãna z. sự ban cho quyền lực. --ppatfa a. trở 
nên có quyên lực, trở nên mạnh mẽ. --vanfu a. có sức 
lực.--vahana z7. bộ binh và xa binh. 

balattha, balattha mz. người lính, nhân viên quân đội. 

balakayoni 

baläkã ƒ con hạc nâu. 

bali z. sự cúng dường của tôn giáo, lợi tức, thuế. -- 
kamma sự hiên dâng. --patiggãähaka a. lãnh lây sự 
hiên dâng, hay thọ lãnh một lợi tức. --puffha z. con 
quạ. --harana ø⁄. sự thâu thuê. 

balivadda mm. con bò đực. 

balï a. có uy quyên, sức mạnh. 

bavhäbädha a. nhiều thứ bịnh. 

bahala a. dày, đông đặc. --latta sự dày đặc. 

bahi ¿n. bên ngoài, phía ngoài, thuộc về bên ngoài. -- 
nagara ø. bên ngoài châu thành, ngoại Ô. -- 
nikkhamana z. đi ra khỏi. --gafa a. đi ra ngoài. 

bahiddhä ¡z. phía ngoài, ở ngoài. 

bahu a. nhiều, đầy đủ, dồi dào. p. nhiều người. --ka a. 
nhiêu. --karanTya, kicca a. có nhiêu việc phải làm, 
bận rộn. --kãra a. cần dùng lắm, công việc lớn lao. -- 
kkhattum z¿. nhiều lần. --jana z. quần chúng, công 
chúng. --jägara a. có đầy đủ sự thức tỉnh. --đhana a. 
nhiều của cải. --ppada a. nhiều dấu chân, cho nhiều. - 
-bbThi nhiều chữ liên hệ, ráp lại. --bhanda a. có nhiều 
hàng hóa. --bhãnT z. nói nhiều quá, già chuyện. -- 
bhãva mm. sự dồi dào đầy đủ. --mafa a. nhiều người ưa 
thích, chấp nhận do phân đông. --mãna z., --mãnana 
mí. sự kính trọng, sự mên thích, sự tôn sùng. --yacana 
ni. số nhiều. --vidha a. nhiều lần, nhiều cách. --ssuta 
a. bác học. 

bahutfa m. sự có nhiều lần, nhiều thế cách. 

bahudhã ađ. trong nhiều cách thế, đường lối. 

bahula a. đầy đủ, thường xuyên. --tã ƒ --tta mó. sự dồi 
dào, đây đủ. --lam a. phân nhiêu, thường thường. -- 
likãta a. thực hành luôn luôn. --likarana, Hkamma 
mí., --kãra m. thực hành liên tiệp, siêng năng tập 
luyện. 

bahulikaroti [bahula + T + kar + o] đưa lên một cách 
thận trọng, làm cho gia tăng, làm cho nhiêu. đør -- 
kari. pp. --kala. 

bahuso zđ. phần nhiều, thường xuyên, lặp đi lặp lại. 

bahñpakãra a. có nhiều sự giúp đỡ lắm, có nhiều lợi 
ích. 

bãna 0. cây tên. --đdhỉ zn. ống tên. 
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bãdhaka z. ngăn ngừa, quấy rày, khuấy rồi, làm bề tắc, 
cản trở. --ffa ní. công việc đang bị cản trở. 

badhati [badh + a] trở ngại, cản trở, buôn rầu, đau khô, 
cám dỗ [a1]. đør. --badhi. pp. bãdhita. abs. bädhitvä. 

bãdhana ní. Sự trở ngại, sự buôn rầu, đau khổ, sự gài 
bây bắt. 

bãadhã ƒ sự ngăn trở, ngăn cản. 

badhita pp. của badheti. 


bãdheti [badh + e] áp bức, buồn rầu, cám dỗ, ngăn cản, 
khuấy rối. zør. --esi. pr.p. bãdhenta. abs. bãdhetvä. 

bãrasa 3. số mười hai. 

bärãnasĩ ƒ. đô thị của xứ Balanai [Bénarès]. --naseyka 
a. làm hay đên từ xứ Balanal. 

bãla a. còn ít tuôi, ngu si, điên rồ. zm. đứa con trẻ, người 
điên. --ka 7n. đứa con nít. 

bãlä, bãlikã ƒ người con gái. 

bãlisika mm. người chài lưới, người đi bắt cá. 

bãlya zø. còn trẻ con, còn dại dột. 

bãvïsati ƒ số hai mươi hai. 

bãhã ƒ cánh tay, cái cáng, cây chống. --bala zø. sức 
mạnh cánh tay [là thủ công nghệ]. 

bahita pp. của baheti. 

bãhira a. bên ngoài, phía ngoài, ngoại quốc. øó. ở ngoài. 
-ka 4a. tIn ngoại đạo, người ở ngoài vòng. -- 
kapabbajjä ƒ đạo sĩ tu theo ngoại đạo [ngoài Phật 
pháp |. 

bahiratta ø. sự ở phía ngoài. 

bãhu im. cánh tay. 

bãhujañña a. thuộc về công cộng. 

bãhulika a. sống một cách đầy đủ, sống một cách sang 
trọng. 

bãhusacea øí. bác học, hiểu nhiều. 

bãhulla, --lya ø. sự dồi dào, sự đầy đủ, sống một cách 
sang trọng. 

bãheti [vah + e] tránh xa, tránh khỏi dời đi. zor bãhesi. 
pp. bahita. abs. bahetvä. 


bãJha a. mạnh mẽ, nhiều, vượt quá. --ham zđ. một cách 
mạnh mẽ, nhiều quá, quá dư, quá nhiều. 


bidala ø. sự nứt của đậu hay tre, cây lách, cây mè [để 
lợp ngói]. 

bindu ø. một giọt, một chấm, vật nhỏ mọn. --matfa a. 
nhiều bằng một giọt. --mafftam ađ. chỉ có một giọt. 

bimba z. tấm ảnh, cái mặt, cái dĩa tròn [như mặt trăng 
mặt trời]. 

bimbäã ƒ. tên của bà hoàng vợ Sĩ Đạt Ta [Tàu gọi là 
Gương Bang công chúa]. 

bimbikã, bimbĩ / một loại cây dây leo có trái tròn, trái 
guôi. 

bila zø. động, hang, một phần, một lô. 

bilañga zn. giấm [chua]. --thãlikã ƒ một loại tra tắn [hay 
ép xác]. 

bilaso ad. có phần, một đồng. 

billa mè. cây marmelos. 


bilãra z. con mèo. --bhastã ƒ ống bễ [đề thôi lửa], 
phôi.. 

biJãl ƒ con mèo cái, một loại cây nhỏ có củ, như củ 
hành. 

bïja ø. hột, giống, sự sản xuất nguyên chất, mọng, mầm. 
--kosa m. giỏ bông, lọ, bình hột giông, bông âm nang, 
bọc dài. --øãma 7. hột giông của Vua. --jäfa ø7. giông 
hột làm mẫu. --bïja z. những cây [hoa thảo] truyền 
giông băng hột. 

bTbhacca a. ghê gớm, kinh sợ, dễ sợ. 

birana z. loại cỏ rễ có mùi thơm. --tthhambha z. một 
bụi cỏ thứ trên. 

bujjhati [budh + ya] hiểu, biết, thấu rõ, được giác ngộ. 
aør. bujjhi. pp. buddha. pr.p. --j]hanta. abs. --jhitvä. 

bujjhana ní. sự giác ngộ, đắc được sự hiểu biết. --naka 
a. sáng suôt, thông minh, khôn khéo. 

bujjhitu m. người được giác ngộ hay đắc đạo. 

buddha a. già cả, lớn tuổi. --tara a. già hơn hết. 

buddha m. người đã giác ngộ [Đức Phật]. --karaka- 
dhamma ø¡. sự thực hành cho trở thành một vị Phật. - 
-käãla m. thời kỳ có Phật ra đời. --kolaähala m. sự tuyên 
bô cho hay sẽ có Đức Phật ra đời. --kkhetfa m. ranh 
giới dưới quyên lực của một vị Phật.--guna rz. ân Đức 
Phật. --ñkura zz. bậc sẽ có sô phận thành một vị Phật. 
--cakkhu z. Phật nhãn. --ñãna zø. tuệ giác của Đức 
Phật. --antara z. khoảng cách từ Đức Phật này đên 
đức kê ra đời.. --putta m. đệ tử Phật [học trò của Phật]. 
--bala n¡. Phật lực. --bhãva 7n. bản tính của Đức Phật. 
--bhũmi ƒ. căn bản của Phật tính. --mämaka a. chân 
thành với Đức Phật --rasmi, --ramsi /' hào quang của 
Đức Phật. --HJhã ƒ sự khoan dung của Đức Phật. -- 
vacana ø. giáo lý của Đức Phật. --visaya mm. năng lực 
của Phật.--veneyya a. được Đức Phật chuyên hóa. -- 
sasana ø/. Phật pháp. --änubhäva ứ. uy lực của Phật. 
--änussati ƒ niệm ân Đức Phật. --ãrammana, -- 
älambana z. lây Đức Phật làm cảnh giới [căn bản]. -- 
upatthäka a. hâu hạ Đức Phật. --uppäda ơn. thời kỳ 
Đức Phật ra đời [giáng sinh]. 

buddhatta ø. trạng thái của Phật. 

buddhi ƒ. trí tuệ, sự thông minh. --mantu, --sampanna 
ađ. sự sáng suôt, thông minh. 

budha 7. người có trí tuệ, tên của sao Thủy. --väca mm. 
ngày thứ Tư. 

bubbula, --laka ø. cái bong bóng. 


bubhukkhati [bhuj + kha] ước muốn, ăn. aør. --khi. pp. 
--khita. 


beluva mm. cây marmelos. --pakka ø. trái chín 
marmelos. --lafthi ƒ cây marmelos con. --salätuka z. 
trái marmelos chưa chín. 

bojjhanga z¿. yếu tố phát sanh quả bô đề [nhân sanh quả 
bồ đẻ]. 

bodha ø., bodhana ø. sự giác ngộ, sự hiểu biết. --nĩya, 
--neyya a. có thê được giác ngộ. 

bodhi ƒ cây bồ đề, sự giác ngộ cao cả. --aägana ø. 
trong vòng sân có cây bồ đề. --pakkhika, --pakkhiya 
a. thuộc về sự giác ngộ. --pãdapa, --rukkha ø. cây 
bô đề. --pũjã ƒ, --maha z. sự cúng dường cội bồ đề. 


776 


TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





--manda ø. chỗ dưới cội bồ đề, nơi mà Đức Phật ngồi 
khi đắc đạo. --mñla ø. gôc cây bô đê. 

bodheti [budh + e] thức tỉnh, giác ngộ. aro. --eSÌ. pp. 
bodhita. pr.p. dhenta. zbs. --bodhetvä. 

bodhetu mm. người được giác ngộ, đắc đạo. 

bondi z. thân thẻ. 

byaggha 7. con cọp. 

byañjana zø. phụ âm, một vần, một dấu hiệu, một món 
đô ăn [như car1]. 

byäpada zø. lòng oán hận, ác cảm. 

byãma ø. một sải [tay]. --ppabhã ƒ hào quang lối một 
sải chung quanh người Đức Phật. 

bynha ø. sự dàn trận của quân lính, một đồng, một tập 
hợp. 

brahanta a. rộng rãi, to lớn, thênh thang, cao lớn. 

brahma 7z. Trời Phạm Thiên, tạo hóa. --kãyika a. thuộc 
vê tùy tùng của Trời Phạm Thiên. --ghosa a. có tiêng 
nói giông tiêng Phạm Thiên. --cariyä ƒ phạm hạnh, 
triệt hạnh. --earT ƒˆ sự thực hành theo phạm hạnh. -- 
jacca a. thuộc vê dòng Bà-la-môn. --ñña r. -- ññatã 
# đời sông trong sạch, bản tính của Bà la môn. --danda 
m. một cách phạt không nói chuyện. --deyya ø. sự ban 
tặng của nhà vua. --ppatta a. đạt đên trạng thái cao 
nhât. --bandhu zn. thân quyên của Phạm Thiên, là Bà 
la môn. --bhũfa z. cao quí nhật. --loka m. cối Phạm 
Thiên. --vimãna z. đên đài của Trời Phạm Thiên. -- 
vihära rn. tứ vô lượng tâm, là từ, bị, hỉ, xả. 

braãhmana in. người thuộc dòng Bà la môn. --kaññã ƒ. 
a. con gái Bà la môn. --väcanaka ø. sự đọc kinh Phệ 
đà [Vedas] của Bà la môn. 

brñti [brũ + a] nói, thuyết. zør. abravi. pr.p. bruvanta. 
abs. bruvitvä. 

brñhana ø¿. sự phát triển, sự gia tăng. 

brñheti [brũ + e] gia tăng, phát triển. aøz. --esỈ. pp. 
brữhita. pr.p. --henfa, abs. --hetvä. 

brñhetu mø. người gia tăng, tiến hóa. 


-Bh- 

bhakkha a. đáng, nên ăn, ăn được. ø. vật thực, mồi. in 
cpđs. nuôi dưỡng. 

bhakkhati [bhakkh + a] ăn, thọ thực, dùng bữa. zør. -- 
kkhi. pp. --khita. ;z --khitum. 

bhakkhana z⁄. đang ăn. 

bhakkheti [bhakkh + e] như bhakkhat. 

bhaga ứ/. sự may mắn, hên, bộ phận phụ nữ [cơ thê]. —- 
ndalã ƒ. âm sang, ông thông [cá voi]. --vanfu a. sự 
may mắn. 7. Đức Phật. 

bhaginT ƒ chị, em gái. 

bhagga pp. của bhafjati bị bê. 

bhañga mm. sự bê tan, sự tan rã. ø. vải gai. --kkhana m. 
trong khi đang tan rã. --øgãnupassanä ƒˆ huệ thây rõ sự 
tan rã của pháp hành. 


bhacca m. người giúp việc, người hầu, đầy tớ. ø4j. được 
nuôi dưỡng. 

bhajati [bhaj + a] cộng sự với, chung bọn với. đør. 
bhaji. pp. bhajita. pr.p. bhajamäãna. zds. bhajitvä. 
pi.p. --]itabba. 

bhajjati [bhaJ + a] nung, nướng, hơ. zør. bhaj]ji. pp. 
bhajjia  prp.c --jamãna. aÙs. --jÌitvÄä. pass. 
bhajjiyati. 

bhañjaka 3. người làm bẻ, làm hư. 

bhañjati [bhañj + a] làm bề, phá hoại. zør. bhañji. pp. 
bhagga, bhañjita. pr.p. --janta, jamãna. aÙs. 
bhañjitvä. 

bhañjana z⁄. sự đập bỂ, sự phá tan. --naka a. sự bề nát, 
sự phá hoại. 

bhatfa mm. người lính, nguyên soái, người làm thuê làm 
mướn. --senäã một bộ binh. 

bhaftha pp. cứa bhajjaíi nung, nướng, tế xuống, rớt 
xuông. 

bhanati [bhan + a] nói, thuật lại, thuyết. aor. bhani. pp. 
bhanita. pr./. --nanta. píp. --nitabba. abs. -- 
bhanitvä. /n/' bhanitum. 

bhane in. cách nói với người hạ cấp. 

bhanda, --daka zø. hàng hóa, dụng cụ, phẩm vật. -- 
dãgãra ø. kho chứa phâm vật, kho bạc. --dãgärika mm. 
người giữ kho, quan kho bạc. 

bhandati [bhan + a], bhandeti [bhad + e] gây lộn. zør. 
bhangdi, --esi. 2s. --detvä. 

bhandana ø. sự cãi cọ gây gô. 

bhandikä ƒ' một bó, một gói. 

bhandu rn. người đã cạo tóc. --kamma ø. sự cạo tóc. 

bhata pp. của bharaii nuôi dưỡng duy trì, chăn nuôi. 7. 
người giúp việc, người đây tớ. --ka 7m. người ở mướn. 

bhati ƒ giá, tiền thuê, tốn phí. 

bhatta ø. cơm, vật thực, bữa ăn. --kicca ứ1. đang ăn 
cơm. --kãraka 7m. người nâu ăn, người làm bếp. -- 
kilamatha, --sammada z. sự buôn ngủ sau khi ăn. -- 
găma z. một làng phải nạp công lễ. --gga ø. phòng 
ăn nơi tu viện, trai đường. --pufa ø. một gói cơm. -- 
vissagsøa mm. sự dọn bữa ăn. --yetana ø. vật thực và giá 
cả. --velã ƒ. giờ ăn. 

bhatti ƒ sự tôn sùng, sự tin tưởng, sự ái mỘ. --ka, -- 
manfu. z. tôn sùng, tin tưởng. 

bhattu z. người chồng, người nuôi dưỡng, nâng đỡ. 

bhadanta, bhaddanfa a. bực đáng kính, kính trọng. ?. 
người đáng kính. 

bhadda a. oai nghiêm, điềm lành, may mắn, tốt đẹp. -- 
ka, ø. vật tốt hay may mắn. zđÿ. tài hay đồ tốt. -- 
kaccãnä ƒ một tên khác của mẹ La hầu la, Yasodharãä. 
--kumbha ø. đầy bình, hũ [là tượng trưng cho điềm 
tốt]. --ghafa mm. cái thùng dùng để rút số trong cách xổ 
số. --đãru . một loại cây thông hay cây bách hương 
[ở Hy Mã Lạp Sơn]. --padä ƒ tên một ngôi sao. --pItha 
Hi. ghế mây. --mukha a. có gương mặt đẹp, địa chỉ bổ 
khuyết. --yuga z. một cặp, một đôi tốt nhất. 


bhadra như chữ bhadda. 
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bhaddã, --ddikã ƒ: người phụ nữ có hạnh kiểm tốt, đứng 
đăn. 

bhanfa pp. của bhamaíi sự lung lay, sự rẽ tách ra. -- 
tatta ní. tình trạng rôi loạn, lộn xộn. 

bhante voc. của bhadanra bạch, kính thưa, dạ thưa, bạch 
ngài. 

bhabba a. có thê, nên, đáng. --tã ƒ sự có thê, đáng làm, 
sự thuận tiện. 

bhama ø¡. vật quay tròn, xoáy nước, sự rẽ tách ra. -- 
kãra mm. thợ tiện. 

bhamati [bham + a] xoay quanh, quây quần, đi quanh 
quân, vơ vân. zơr. bhami. jpø. bhanta. pr.?. 
bhamanta. zbs. --mitvä. 

bhamara ø. con ong vò vẽ. 

bhamärikä ƒ' chóp đỉnh kêu vo vo. 

bhamu, --mukäã ƒ' lông mày. 

bhaya z⁄. sợ sệt, kinh khủng. --ñkana a. sự ghê sợ, sự 
kinh hoàng. --dassãvI, --dassI 2. gặp sự kinh sợ. 

bhayänaka, -- yäyaha a. kinh sợ, ghê tởm. 

bhara a. sự nâng đỡ. mãtäpettibhara người phụng 
dưỡng cha mẹ. 

bharana sự duy trì, sự chịu đựng. 

bharati [bhar + a] chịu đựng, chống đỡ, duy trì, bảo tồn. 
aor. bhari. pp. bhata. abs. bharitvä. 

bharita pp. đầy, làm cho lan tràn, bảo tổn. 

bhariyäã ƒ người vợ, 

bhallãtaka mm. cây có hột đề làm dầu. 

bhava m. cảnh giới, hữu [trong nhân quả liên quan]. -- 
gga 0. chỗ cao nhât của cảnh giới [hay thê giới]. --ñga 
ní. chỗ trú [tâm, chỗ tâm nghỉ không hoạt động nữa] 
dòng sông của tâm. -cakka mí. bánh xe luân hôi. -- 
tanhä, --netfi ƒ. ước muôn sự tái sanh trong một cảnh 
giới, dục sanh về sắc giới. --n(aga, --ntagi a. đến cảnh 
cuôi cùng của cảnh giới, chấm dứt cảnh giới. --nfara 
ní. cảnh giới khác. --samyojana zø. dây cột vào cảnh 
giới tái sanh. --vaäbhava mm. đời này hoặc đời khác. -- 
vesanä ƒ' ước mong tái sanh.--vogha ứø. hâm hay vực 
sâu của cảnh giới. 

bhavati [bhũ + a] trở thành, trở nên có sinh tồn. đør. 
bhavi, abhavi. pc bhũta. pr.p  bhavanta, 
bhavamäna. p/.p. bhavitabba. abs. bhavitvä. ¡nƒ 
bhavitum. 

bhavana ø. sự trở thành, chỗ ở, nơi cư trú. 

bhavanta a. thịnh vượng [tiếng dùng cách lễ độ cho chữ 
“anh, ông, v.v..']. 

bhastã ƒ túi da, bễ [ống bễ thối lò]. 

bhasma z. tro. --cchanna z. vùi trong tro. 

bhassa r. nói vô ích. --sarämatä £ sự bận rộn, sự dính 
vào sự nói vô ích. 

bhassati [bhas + ya] rớt, té xuống, nhỏ giọt, đi xuống. 
aor. bhassi. pp. bhattha. pr.p. santa, --samãna. abs. 
~-sitvi. 

bhassara a. chói sáng, chiếu sáng, rực rỡ, chói lọi. 

bhã ƒ ánh sáng, sự chói lọi, rực rỡ. 

bhãkutika a. cau mày, nhăn mày. 


bhãga m. một phần, một bách phân, một phần được chia 
cho. --vantu, bhäãg1I z. chia phân vào, dự phân vào. 

bhãgadheyvya, --dheya z1. số phận, sự may rủi, thời vận. 

bhãgaso ađ. trong những phần, bằng một phần. 

bhäãgineyya 7m. con của chị, cháu traI.--yyä ƒ. cháu gái. 

bhãgiya a. có liên hệ với, sự dẫn đến. 

bhãgïrathĩ / các con sông Hằng. 

bhãgya z. vận hên, may mắn. 

bhãjaka, bhãjetu m. người chia phần. 

bhãjana gz. sự chia, chia phần. 

bhãjana z⁄. bát, dĩa, chén, vật đựng, thùng. --vikati ƒ 
nhiêu loại đĩa chén. 

bhäãjeti [bhãj + e] chia, chia phần. aøz. --esi. pp. --gita. 
pr.p. --]enta. abs. --jetvä. píp. --jetabba. pass. 
bhãjiyati. 

bhãnaka 3. người đọc những bài kinh. m. cái lu to. 

bhãnavära . một phần kinh tụng có 8.000 chữ. 

bhãmT a. sự nói, sự đọc ra. 

bhãti [bha + a] chiếu sáng. đør. --bhãsi. 

bhãkita, bhãtu 7m. anh, em trai. 

bhãnu 7. ánh sáng, mặt trời. --manfu. a. ánh sáng [dạ 
quang]. . mặt trời. 

bhãyati [bhi + a| đáng sợ, ghê sợ. đør. --bhãyi. pr.p. 
bhãyanta. pí.p. bhãyitabba. abs. bhãyittvä. 

bhãyäãpeti caus. của bhaya£¡ làm cho sợ. aor. -=©SÌ. pp. 
pita. a5s. --petvã. 

bhãra z. sức nặng, sự chở nặng, gánh nặng, chở, phận 
sự, một việc. --nikkhepana zø. để gánh nặng xuống, 
trút gánh nặng. --mocana ø⁄. giải thoát khỏi gánh 
nặng. --vähT 3. chịu đựng gánh nặng, người lãnh trách 
nhiệm một công việc. --hãra ở. người mang gánh 
nặng. 

bhãrika a. chở nặng, nặng nè, đầy dẫy. 

bhãriya a. nặng, nghiêm trọng, nặng nè. 

bhãva mm. điều kiện, thiên nhiên, sự trở nên, bản tính. 

bhãvanã ƒ. sự tiến triển, sự phát triển của tính thần, tham 
thiên. --nãnuyoga 0. sự chuyên cân tham thiên. -- 
maya a. làm, hoàn thành do nơi tham thiên. --vidhäna 
ní. phương thức tham thiên. 

bhãvaniya z. nên, đáng tôn kính, nên trau đồi [tư 
tưởng]. 

bhãvita pp. của bhãvai¡ phát triển. --tatta a. đào luyện 
tôt đẹp, tự trân tỉnh [tinh thân]. 

bhãvI z. đang trở thành, không thể tránh được. 

bhãveti [bhũ + e] làm phát triển, trau đồi, đào luyện, làm 
tấn hóa, tu tiễn. zør. --esi. pp. bhãvita. pr.p. --venta, 
--vayamãna. /íp. --vefabba. abs. --vefva. ¡mƒ 
bhãvetum. 

bhãsati [bhãs + a] nói, thuật lại, chiếu sáng. aør. bhãsi. 
pp. bhäsita. pr.p. --santa. abs. --sitvä. pí.p. --sitabba. 

bhãsana z. bài thuyết, diễn văn, sự nói chuyện. 

bhãsã ƒ tiếng nói, thổ ngữ [của một vùng]. 

bhãsitu, bhäãsT mè. người nói. 

bhãsura z. xán lạn, chiếu sáng. 
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bhikkhaka m. người đi xin, ăn mày. 

bhikkhati [bhikkh + a] xin ăn, cầu xin. zør. --kkhi. pr.p 
--khanta, --khamäna. zbs. --khitvä. 

bhikkhana z. sự đi xin ăn. 

bhikkhã ƒ. cơm, vật thực. --cariyã ƒ, cãra rm. sự đi khất 
thực. --hãra zr. vật thực xin được do người ăn xin [ăn 
mày]. 

bhikkhu mm. tỳ khưu. --mï ƒ tỳ khưu ni. --bhãva m. bản 
chât thây tu. --sañgha m. nhóm chư Tăng. 

bhiñka z. con voi tơ. 

bhiñkäãra m. bình nước. 

bhijjati [bhid + ya] bị bể, bị phá tan. aør. --jji. pp. 
bhinna. pr.p. --jamaäna. abs. --jÌtvä. 

bhijjana zø. sự đập bẻ. --dhamma za. giòn, dễ bê, trở 
thành hư sụp. 

bhitfi ƒ£ vách tường. --päda mm. nên, chân tường. 

bhindati [bhid + m + a] bẻ, nút, chia ra, làm bê. aør. 
bhindi. pp. bhinditä, bhinna. pr.p. danta. aÙs. -- 
ditvä. /nƒ --ditum. 

bhinna pp. của bhindaii. --tta ní. bhãva mm. trạng thái 
đang gãy bê, đang thay đôi khác. --nãva a. tình trạng 
sụp đô. --pa]ä ø. vải rách. --mariyäda z. vượt qua 
khỏi ranh giới. --s1la a. người dứt giới. 

bhiyyo, ~-y0S0 ¡. quá lố, hơn, cao cả quá, lặp đi lặp lại 
nhiều lần. --yosomatäya một cách vượt quá khả năng 
của mình. 


bhisa ø. củ sen. --puppha ø. hoa sen. --muläla ø. củ 
Và ngó sen. 

bhisakka z. ông thầy thuốc. 

bhisỉ ƒ cái gối, gối ngang đầu giường, gối nhỏ. 

bhimsana, bhimsanaka a. ghê tởm, kinh sợ, ghê gớm. 

bhT1ta pp. của bhãyafi kinh sợ. 

bhIdi ƒ sự sợ sệt. 

bhima, bhIsana a. ghê tởm, kinh sợ. 

bhiru, --ruka a. nhát, hay sợ, nhút nhát. --ruttäna 0. 
núp ân, nương nhờ vì sợ. 

bhukkarana ø. bhuñkaãra, bhukkãra mm. sự sủa [chói]. 


bhuñkaroti [bhum + kar + e] sủa. đør. --kari. pp. -- 
kata. pr.p.--karonta. abs. --katvä, --karitv. 

bhuja mm. cánh tay. øđÿ. uốn cong. --patta cây bhuja, 
một loại cây liêu. 

bhujaga, --jaủga, --jañgama z:. con rắn. 

bhujissa m. người rảnh rang, tự do. 

bhuñjaka, bhuñjitu ở. người đang ăn hay thọ hưởng 
vật chi. 

bhuñjati [bhuj + m + a] ăn, thọ [thực], hưởng. zør. 
bhuñji. pp. bhutfa. pr.p. --janta, --jamäna. 71/.0. -- 
Jitabba. abs. --jitvä, bhuñjiya, bhutvä. ¡n/: --hitum, 
bhotum. 

bhuñjana zø. sự ăn. --kãla 7n. giờ ăn cơm. 

bhuttãvĩ z. người đã ăn rồi. 

bhumma «. đất, địa, có diễn đài. --{tha a. ở trên mặt đất. 
--ttharana ní. trải trên mặt đât, tâm khảm. --ntara ñ1. 
đât địa khác nhau, mặt băng phăng khác nhau. 


bhusa z. rơm, trâu. ađj. nhiều, đầy đủ. --sam ad. quá 
lô, thường hoài. 

bhussati [bhus + ya] lột vỏ. zør. bhussi. pr./p. sanfa, -- 
samãna. abs. --sitvä. 

bhũ ƒ. địa cầu, mặt đất. 

bhũta pp. của bhavari trở thành, sanh ra, sản xuất. m. 
nguyên liệu, ma qui, chúng sinh, sự thật, cái ây là, cái 
gì đã xảy ra. --kãya m. thân thê, cái sản xuât băng 
nguyên liệu. --gãma 7n. rau cỏ. --g3ha ứ. bị ma qui 
nhập [ám ảnh]. --vädl sự thật. --vejja m. thây phù thủy, 
thây êm trừ ma qui. 

bhũtatfa ø. công việc sẽ trở thành. 

bhñtika a. phối hợp nguyên liệu. 

bhũma, --maka a. có gác, có lầu. 

bhũmi /ˆ mặt đất, địa cầu, miễn, đài, đồng bằng. - 
kampä ƒ. sự động đât. --gata a. ở trên mặt đât, hay 
chât chứa trên mặt đât. --tala øí. đât băng phăng. -- 
ppadesa, --bhäga rn. một khoảnh đât. 

bhũri ƒ trí sáng. adđƑÿ. dỗổi dào, kéo dài ra. --pañña, -- 
medha a. trí rộng rãi. 

bhñsana z. bhũsã ƒ đồ nữ trang, vật trang điểm, trang 
hoàng. 

bhñsapeti cawus. của bhữsefï sai người trang trí hay trang 
hoàng. aør. --eSi. pp. --pita. abs. --petvä. 

bhũseti [bhus + e] chưng dọn, trang trí, làm cho đẹp, 
trang điêm. đør. --esi. pp. bhũsita. pr.p. bhũsenta. 
abs.--setvi. 

bheka 7m. con nhái, con ếch. 

bhejja a. giòn, hay bê. ø. sự bê hay cắt đứt. 

bhendiväla mm. một loại súng hay ná. 

bhendu, --duka m. trái banh đá, vật có hình như trái 
banh. 

bhetu z. người làm bề, bẻ gãy. 

bheda mm. lủng, lỗ hở, rời ra, môi bắt hòa, chia rẽ.--daka 
3. người làm bê hay làm cho chia rẽ. --kara a. làm cho 
chia rẽ. 

bhedana zz. lỗ hở, phe phái, chia rẽ. --naka a. đáng bể 
hay chia rẽ. --đhamma a. có thê tan rã, tiêu diệt. 

bhedita pp. của bhedeHi. 

bhedeti [bhid + e] làm cho tan rã, cho chia rẽ, cho bất 
hòa. đør. --eSi. pp. --dita. abs. --detväã. 

bheranda z. một giống chó rừng. --daka z. tiếng sủa 
của chó rừng. 

bherava a. nhát cho sợ, làm cho ghê sợ. 

bheri ƒ cái trồng. --cärana mí. sự bố cáo thông qua tiếng 
trồng. --tala ní. mặt trống. --vadaka mm. người đánh 
trông. --vadana z0. vang dội tiếng trồng. 

bhesajja ø. thuốc chữa bịnh.--kapäla ø. chén thuốc. 


bho ¡z. này bạn, cách dùng nói thân mật, này người yêu 
dấu 

bhoga 7n. vật sở hữu, của cải, sự vui thích, khoanh con 
rắn. --kkhandha ø. một khối tài sản. --gãma ứ. sự 
nạp thuế trong làng. --mada ø. sự say mê hay sự hãnh 
diện vì của cải. --vantu z. người có nhiều của cải. 
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bhogT z¡. con rắn, người có nhiều của cải. ađ. hưởng, 
đang dự phân vào. 

bhogøa a. đáng thọ hưởng, đáng được. 

bhojaka 3. người nuôi dưỡng, cung cấp, người thâu lợi 
tức, như gama bhoJaka xã trưởng, lý trưởng. 

bhojana zø. vật thực, bữa ăn. 

bhojaniya a. nên ăn. ø. vật thực mềm. 

bhojãpeti [bhuj + ãpe] cho ăn, hầu hạ trong bữa ăn. đøz. 
--pita. abs. --petväã. 

bhojT a. đang nuôi dưỡng. 

bhojeti [bhuj + e] nuôi dưỡng, cho ăn. đør. --eSỈ. DD. 
bhojita. a5s. --jetvä. pr.p. --jenfa, jayamäna. ¡rƒ 
bhojetum. 

bhojja ø. vật ăn được. ađ7. đắng nên ăn. 

bhoti voc. sin. Bà thân mến. 

bhottabba như bhoj]ja. 

bhottum ¡nƒ#. ăn, thọ thực, dùng. 

bhovädlI rn. người Bàlamôn. 


-M- 

makaci ;n. dây cung bằng chỉ gai. --vãka z. thớ cây gai. 
--vattha r. vải bô [đê làm buôm]. 

makara 7. con cá đao, quái vật ở biển. --đdantaka ø. 
một bức họa giông hình răng cá đao. 

makaranda mật hoa. 

makasa . con muỗi. --värana z. mùng. 

makufa m. mồng, mão, mũ miện nhỏ [đề trang sức trên 
đâu đàn bà]. 

makula z. bông búp, chồi, nút gút. 

makkatfa m. con khỉ. --taka ?. con nhện. --suffa ø. chỉ 
nhện. 

makkatfI £ con khỉ cái. 

makkha ø. nói xấu hay gièm pha lời nói của người 
khác. 

makkhana z. thoa với, sự trét, phết, thoa. 

makkhikã ƒ con ruồi. 

makkhita pp. của makkheti. 

makkhT z. người gièm pha lời nói người khác [nói xấu 
người]. 

makkheti [makkh + e] trét, phết, thoa [dầu], chà xát. 
đor. --eSÌ. pp. --khita. abs. --khetvä. 

maga ø. thú bốn chân. --sira tên một ngôi sao. 

magadha 0ø. xứ Ma Kiệt Đà [hiện giờ là xứ Bihar và 
Orissa]. 


magøa 1. con đường, đạo, đường đi. --kilanta a. mệt 
mỏi bởi đi bộ. --kusala a. người rành mạch về con 
đường. --kkhãyT z. người chỉ con đường chân chánh, 
ngay thắng. --ñÿa mí. con đường gôm có nhiều nẻo [là 
Bát chánh đạo]. --ñãna z. đắc đạo. --ñññ, --vidũ a. 
người biết rõ con đường. --{tha a. người đang đắc đạo 
hay đang đi đến con đường đạo. --maggadũsĩ ø. ăn 


cướp theo đường xa lộ. --desaka z. người chỉ đường. 
--pafipamna z. người đi đường, người đã ổi vào con 
đường. --bhãvanä ƒˆ sự tham thiên hay cho đắc đạo. - 
-mñlha a. người lạc đường. --sacca ø/. đạo diệu đê. 

maggati [maga + a] tìm kiếm đi theo con đường, vạch 
ra con đường. 2ø. maggi. pp. --g1la. abs. --]itvä. 

maggana z., --nã ƒ sự tìm kiếm, sự vạch ra. 

maggika ở. người lữ hành. 

maggifa pp. của maggdti. 

magseti [mag + e] như maggati. 

maghavantu z. danh hiệu của Trời Đề Thích. 

maiku a. lầm lộn, hồ thẹn, tinh thần thấp hèn.--bhãya 
m. sự yêu hèn về phâm hạnh, sự hô thẹn. --bhũta 4a. 
yên lặng, làm thinh, hô thẹn. 

maigala a. có điềm lành, vận may, sang trọng, vui vẻ. 
ní. sự hoan lạc, điêm lành, lễ lộc, thạnh vượng. --kicca 
ní. sự vui vẻ, hoan lạc. --kolahala ?. cãi nhau vê sự 
hạnh phúc, việc lành. --diyasa rn. ngày lê, ngày hội hè, 
ngày đám cưới. --ässa, --sindhavä ø. ngựa công. -- 
pokkharamI / hô tắm của hoàng tộc. --silãäpaffa 0. 
một tâm câm thạch đê cho vua ngự. --supina zø. đêm 
mộng lành. --hafthI zø. voi của vua. 

mangura 1. một loại cá sông. zđj. màu vàng sậm. 

maccu ø. sự chết, tử thần. --tara a. người thắng được 
sự chết. --dheyya z. phạm vi sự chết. --paräyanna, -- 
pareta a. phải chịu sự chết. --pãsa zn. bầy sự chết. -- 
mukha z. miệng tử thân. --rãja 7. tử thân. --vasa 7. 
uy lực, mãnh lực của tử thân. --hãyI a. thăng qua sự 
chết. 

maccha ø. con cá. --nđa zø. trứng cá. --ndI / một loại 
đường giông như trứng cá. --mamsa ø. cá và thịt. -- 
bandha mm. người đánh cá. 

macchara, --chariya z. hà tiện, bỏn xẻn. --charT ơi. 
người bỏn xẻn, rít róng. 

maccharäyati deno. của macchariya ích kỷ, tham lam, 
bủn xin. 

macchI ƒ con cá mái. 

macchera như macchariya. 


majja øó. vật làm cho say mê. --na 7. sự làm cho say 
mê, cho hờ hững, bơ thờ. --pa ở. người uống rượu 
mạnh. --pãna ø. sự uống rượu, thức uống có chất say. 
--päyI như majjapa. --vikkayT m. người bán rượu. 

majjati [mad + ya] bị say mê [maJ + a] làm cho láng, 
đánh bóng, quét dọn, làm cho sạch sẽ. zør. ajjÏ. pp. — 
matta, --mattha hay majjita. pr.p. majjanta. aÙs. 
majjitvä. 

majjanã ƒ. đánh bóng, quét dọn, sự vuốt ve. 

majjära . con mèo. --järT ƒˆ mèo cái. 

majjha zz. chính giữa, eo lưng. zđƑÿ. trung bình.--ttha, - 
-tta a. trung lập, không tự vỊ, trung bình. --nha 7. buôi 
trưa, giữa ngày. --ttafä ƒ sự trung thực, sự ngay thăng, 
tâm trung bình. --desa mm. xứ trung lập --ntika, -- 
nfikasa, maya mm. trưa, nửa ngày. 

majjhima a. trung bình, chính giữa, trung tâm, có điều 
độ. --desa mm. miền trung Án Độ [luôn cả con sông 
Hằng]. --purisa m. người cao bực trung, ngôi thứ hai 
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trong văn phạm. --yäma 7. canh giữa của đêm [từ 10 
giờ đêm đên 2 giờ khuya]. --vaya mm. tuôi trung niên. 
mañca 7n. cái giường. --ka mm. cái lập đi lập lại nhỏ. -- 
paräyana a. bị năm nơi lập đi lập lại. --pTtha ø¿. 
giường và ghê, đô trang trí. --väna 0ø. lưới của giường. 

mañjari / bó, cụm, chùm, nải. 

mañjittha, --jettha a. màu đỏ đậm. --ji{thä ƒ cây huỳnh 
đàng đỏ [hột dùng đê cân ngọc xoàn]. 

mañju a. làm cho mê, cho thương, yêu kiều. --bhãnaka, 
--SSara 7. nói ngọt dịu, nói dịu dàng. 

mañjisaka mm. cây trên cõi trời. 

mañjũsä ƒ hộp, tráp nhỏ, bình đựng di hài. 

mañjetthï ƒ cây dang xứ Bengale, rễ màu đỏ dùng để 
nhuộm đỏ. 

maññati [mañ + ya] tưởng tượng, có quan niệm, tưởng 
là. aor. maññi. pp. maññifa. pr.p. maññamãna. zbs. 
maññitvä. 

maññanã ƒ. maññita ø sự tưởng tượng, sự lầm lẫn. 

maññe ï. hình như, tôi tưởng là. 

mani /. ngọc mani, châu báu. --kära mm. thợ mài ngọc. 
--kundala zø. hoa tai băng ngọc --kkhandha ứ. hòn 
ngọc fo lớn. --pallañka zn. chỗ ngôi, ngai băng ngọc.- 
-bandha zn. cô tay, cườm tay. --maya a. làm băng 
ngọc. --maniratana ø. ngọc manI báu. --vanna 4. 
màu như ngọc. --sappa 7. một loại ngọc răn. 

manda zø. phần trong nhất [của sữa]. ađj. trong quá. 

mandana zz. trang điểm, trang trí. --jãtika a. thích trang 
điêm. 

mandapa ø. lều vải, rạp làm tạm. 

mandala ø. vòng tròn, cái dĩa, bực thềm tròn, cà rá tròn, 
mặt tròn. --mäla z. lêu vải tròn. --lika a. thuộc vê 
vòng tròn [một xứ nhỏ]. --lisara m. tỉnh trưởng. --dalT 
đ. CÓ cải đĩa, có vòng tròn. 

mandita pp. của mandeti. 

manduka ø. con ếch. 

manđeti [mand + e] chưng dọn, trang trí, trang điểm. 
đor. --©SÌ. pp. --dita. abs. --detväã. 

matfa, mattha a. láng, trơn bóng. --sãfaka zø. vải mềm, 
mỏng. 

mafa Dp. của mañiñiati hiểu biết, thông hiểu. ø. kiến 
thức. 

mata pp. của marati sự chết. --kieca ní. lễ an táng, ma 
chay. 

mataka 3. tử thi. --bhatta ø⁄. vật thực cúng người chết. 
--vattha r. vải cúng người chêt. 

mafi ƒ quan niệm, ý kiến. --mantu z. người trí thức. -- 
vippahina z. điên khùng, dại ngu. 

matfa pp. của majjari say mê, đầy sự vui thích, hãnh 
diện với.., tự phụ. --hatthT m. con voi đang động cỡn 
[sự nâng con đực]. 

matfa, --ka với cỡ của, nhân vì, dầu thế nào. --ñññ a. 
có điêu độ, tri túc, có chừng mực. --ññutä ƒ. sự điêu 
độ, sự tri túc. 

matfä ƒ. một cách đo lường, một sỐ lượng tiết độ, cỡ. -- 
sukkha zø⁄. sự an vui có chừng mực. 


mattikã ƒ đất, đất sét. --pinda mm. đống đất sét. -- 
bhãjana. a. bình, chậu băng đât. 

matfteyya a. sự tôn kính mẹ mình. --tã ƒ tình thương đối 
với mẹ. 

mafthaka ø. cái đầu, chóp, đỉnh. ioc. ở trên, cách 
khoảng xa của. 

matfhalunga zø. bộ óc. 

matthu z. nước dầu tách ra từ sữa chua. 

matthati [math + a] khuấy, đánh nồi bọt, khuấy tỐI. đOF. 
mathi. pp. mathita. zbs. mathitvä. 

mathana z⁄. đánh có bọt, sự khuấy rối. 

mada 7ø. sự kiêu hãnh, sự say mê, sự say đắm tình dục, 
tự kiêu. --nIya a. say mê, sự làm quyên luyên, dính líu. 

madana ø. thần ái tình. ø. sự say mê. 

madirä ƒ rượu làm bằng thứ mễ cóc. 

maddatfi [madd + a] nghiền nát, đạp lên, chế phục. aør. 
maddi. pp. --dita. pr.p. --danta. abs. --ditvä, 
maddiya. 

maddana ø. sự nghiền nát, đạp giậm, đập [lúa]. 

maddava ø. sự mềm mại, sự dịu dàng, vật mềm. ađ}. 
địu dàng, lễ độ, mêm mỏng. 

madhu z. mật, rượu vang làm bằng thứ bông Bassia. - 
~ka im. cây latifolia, lá lớn có chât ngọt. --kara zn. con 
ong. --øanda, --pafala zn. ô ong, bánh mật. --pa 7. con 
ong, loại hút mật. --pindikä ƒ bánh tròn băng bột mật. 
--bhata con ong. --makkhita a. thoa trét mật. --meha 
m. bịnh tiêu đường. --laffhikã ƒ cam thảo. --lãja mm. 
côm dẹp, hay lúa mạch chiên trộn với mật. --lha 7. 
con ong. --ssva z. chảy, nhỏ từng giọt mật. 

madhukä £ cam thảo. 


madhura a. đồ ngọt. ø. vật ngọt. --raffa ø. ratthä ƒ sự 
ngọt ngào. --ssara a. có lời nói ngọt ngào. ø. lời dịu 
ngọt. 

madhaväsava 7. rượu vang làm từ bông cây bassI. 


mana ”, ứó. tính thần, tâm [biến ra mano]. --kkara, 
manasikära 7z. chú vào tâm, suy xét kỹ. 


manafä ƒ thuộc về tâm thần. --attamanatä tâm thần vui 
thích. 


manana z⁄. sự suy nghĩ. 

manasikaroti [manasi + kar + o] chú tâm suy xét. đør. 
--kari. pp. --kata. pr.p. --ronta. abs. --katvä, -- 
karitvä. p/.p. --kãtabba. 

manam ï. gần, kế bên, hầu như, lỗi chừng, sắn, hầu, 
suýt nữa. 

manäpa, äpika a. vừa lòng, vui vẻ. 

manuja 7. nhân loại, người ta. --jãdhipa, --jinda chúa, 
vua. 

manuñña a. vui thích, vừa lòng. 

manussa 7. con người. --saffa 0ø. nhân loại. --bhäva 7m. 
trạng thái con người. --bhũfa a. trở thành con người. - 
-loka mm. thê gian. 

manesikã ƒ sự biết tư tưởng của kẻ khác. 

mano [biến thể của mana] --kamma z. ý nghiệp. --java 
a. mau lẹ như tư tưởng. --duccarifa z. ác ý, ý nghĩ 
xâu xa. --dvãra ý căn. dhãtu ƒ khả năng của ý. -- 
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padosa z. sân hận, ác ý. --pasadã m. tâm trong sạch, 
thành tâm. --pubbañgama za. do tâm [hướng dân]. -- 
maya a. do tâm tạo. --ratha 7. sự ước mong. --rama 
a. sự vui thích. --viññãna mí. ý thức. --viñffeyya a. sự 
giác ngộ do tâm. --vifakka m. sự suy tâm. --hara a. 
vui vẻ, yêu kiều, quyên Tũ. 

manosilã ƒ thạch tín, màu đỏ. 

manfa ø. bùa, ngải mê, làm say mê, phù chú, bùa chú. 

mantana zø⁄. --nã ƒ sự hỏi thăm, sự bàn cãi. 

manfi z. có vẫn, quan đại thần. --nĩƒ. người phụ nữ làm 
quan. 

mantu 

manteti [mant + e] thảo luận, hỏi ý kiến, bàn cãi, tham 
khảo. ør. --eSI pp. --tita. prp  --tenta, 
mantayanäna. abs. --fefvä. /nƒ. --tetum. 

mantha z:. cây đũa để đánh [sữa], bột mì khô. 

manthara 7n. con đồi mồi. 

manda a. chậm chạp, ngu đần, lười, điên rồ, sản xuất ít. 
mí. một chút. --datã ƒ/, --datfa ø. trạng thái suy giảm, 
sự chậm chạp, ngu xuân. --dam ađ. một cách chậm 
chậm, từ từ. 

mandäkinï ƒ tên của cái hồ to, hoặc con sông lớn. 

mandãmukhï / nồi, chảo thau. 

mandära 7. tên một trái núi. 

mandiya ø⁄. sự ngu xuân, dại khờ, tánh thờ ơ, không 
chăm chỉ. 

mandira z. đền đài, cung điện. 

manaikäãra z., mamaf(a ø⁄, mamäãyana ƒ. sự quyến 
luyên cá nhân, ích kỷ. 

mamãäyafi bị dính líu, yêu mến. zør. mamäyi. pp. -- 
yita. pr.p. --yanta. abs. mamäyitvä. 

mamma, mammafthäna ø. chỗ trung tâm thần kinh, 
điêm quan hệ trong cơ thê, điêm chủ yêu có liên quan 
đên sinh mạng. --cchedaka a. làm cho thương tích với 
điêm có liên quan đên sinh mạng; quá tàn nhân. 

mammana 3. người nói lắp bắp, cà lăm. 

mayam [số nhiều của Amha] chúng tôi. 

mayiikha . một tia sáng. 

mayira 7. con công. 

Imaranna 7. sự chết. --kãla 7. giờ chết, đã chết. --cetanä 
ƒ cô ý giêt chêt, sát hại. --đhamma a. phải bị sự chêt, 
chặc chết, thê nào cũng chÊt. --nta, --pariyosäna a. có 
sự chêt là cuôi cùng. --bhaya z⁄. sợ chêt. --mañcaka 
m. trên giường chêt. --mukha ø. miệng tử thân. --sati 
7: niệm về sự chêt. --samaya mm. trong khi chêt. 

marati [mar + a] chết, tử, qua đời. zør. mari. pp. mafa 
pr.p. maranta, maramãna. gí.p. maritabba. abs. 
maritvä. ¡z. maritum. 

marica ø/. tiêu, ớt. 

mariyädä ƒ ranh, giới hạn. 

marTci £ một tia, sáng, ảo ảnh, ảo vọng. --cikã # ảo ảnh. 
--dhamma a. như ảo ảnh, không thực thê. 

maru £ cát, sự hao mòn, mất cát. m. một vị Chư Thiên, 
thiên thân. 

marumbä £ sỏi, thủy tính. 


mala ø. nhơ nhớp, bụi bậm, phần dơ dáy. --tara a. 
không sạch, dơ nhiêu. 

malina, --naka a. dơ bần, ô uế, uế trược. ø. sự uế trược, 
dơ bân. 

malla m. người đầu vật, người của dòng Malla --yuddha 
ní. tranh đâu vật [nghê võ]. 

mallaka m. cái chậu, vật đựng. 

mallikã ƒ. bông lài [của Á Rập]. 

masäragalla ø. một loại đá quí giá, ngọc đả. 

masi . bụi than đá, lọ nồi, bồ hóng. 

massu z. râu. --kamma, --karana z. sửa soạn hay chải 
râu. 

maha z. lễ tôn giáo. 

mahagsata a. trở thành vĩ đại, cao dốc. 

mahaggha a. đắt quá, cao giá quá. --tã ƒ sự mắc mỏ 
quá, cao giá. 

mahagghasa a. ăn nhiều quá, ham ăn. 

mahannava z. bê cả, đại dương. 

mahati [mah + a] tôn kính, làm vinh dự. azør. mahi. pp. 
mahita. a5s. mahitvä. 


mahatta 0. sự vĩ đại, to lớn. 
mahaddhana z. có nhiều của cải. 
mahaniya z. đáng tôn kính. 


mahanta a. to, lớn, vĩ đại. [ƒ mahanti, mahati]. --tara 
a. càng to lớn, càng rộng ra. --fã ƒ. --bhãva mm. sự to 
lớn. 

mahapphala a. kết quả nhiêu. 

mahabbala ø. có nhiều thế lực, có nhiều sức mạnh, sức 
lực phi thường. øó. có binh chủng hùng mạnh. 

mahabbhaya z⁄. sợ kinh khủng, quá sợ. 

mahallaka a. già cả, trưởng lão. mm. người già cả. --tara 
a. càng già. --lHHikã £ người phụ nữ già, bà già. 

mahã [chữ rmmahama trở thành maha] -¬-upäsaka m. 
thiện nam tín nữ, đệ tử Phật. --upäsikäã ƒ đại tín nữ. -- 
karunä ƒ đại bi. --kãya a. người to hay mập mạp. -- 
gana 0. đại chúng. --ganT 3. có nhiều tín đồ hướng 
theo. --jana . công chúng. --tanha z. tham lam quá 
độ. --tala m¡. sân thượng trên các đền đải. --dhana zứ. 
của cải to lớn [nhiều]. --naraka, --niraya m. đại địa 
ngục. --nasa ø. nhà bếp. --nubhãva z. uy quyền, to 
lớn. --pañña a. đại trí tuệ. --patha m. đại lộ. --pitu z. 
bác [anh của cha]. --purisa zn. đại nhân. --bhñita ø. tứ 
đại. --bhoga a. có nhiều tài sản. --mati z. người 
thượng trí thức. --matfa, --macca ø. thủ tướng, đại 
thần. --muni ø. bậc đại giác. --megha ø. trận mưa to. 
--mahayañña, --yäøa rn. đại cúng dường [sinh mạng] 
của đạo Bàlamôn. --yasa a. vang danh, danh tiếng, 
lừng lẫy. --raha a. quí lắm, vật quí trọng, hiếm có. -- 
rãjã im. đại vương. --latäpasädhana z. đồ nữ trang 
bằng dây to có nhận nhiều hột ngọc. --satta mm. đại 
chúng sinh.--samudda ø. đại dương. --sara ø. đại hồ. 
--gãla ø. có nhiều tài sản quá [đại bá hộ]. --sävaka m. 
đại đệ tử. 

mahikã ƒ đóng giá, sương tuyết. 

mahiccha z. tham quá. --fã ƒ. sự tham quá. 

mahita pp. của mahafi. 


782 


TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





mahiddhika a. có nhiều thần lực. 

mahinda ø. tên của một người, chúa Chư Thiên. 

mahilä / phụ nữ. 

mahisa 7. con trâu. --mandala ø. tên một xứ, bây giờ 
là Mysore. 

mahissara z. thần Isvara, Ngài, Chúa. 

mahï ƒ. mặt đất, tên con sông [Án Đội. --tala z. sự bằng 
phăng của mặt đât. --dhara 7n. trái núi. --pati, --päla 
m. ông Vua. --ruha ím. cây [côi]. 

mahesakkha z. có quyền lực, sự phát triển quyền hành. 

mahesi [mahã + isi] r. bực đại trí thức. 

mahesI ƒ. hoàng hậu. 

mahogha ø. vực nước sâu, hằm to lớn. 

mahodadhi m. bể cả, biển to. 

mahodara a. có bụng to. 

mahoraga z. Long Vương, chúa rồng. 

mamsa z. thịt. --pesi ƒˆ một miếng thịt. --puñja mm. một 
đông thịt. 

mã [phó từ về ngăn cản] đừng, không được. --mã. zn 
mặt trăng. 

mãgadha, --dhaka a. thuộc về xứ Ma Kiệt Đà.--dhĩ ƒ 
tiêng nói của xứ Magadha. 

mäãgavika mm. người thợ săn. 

mãgasira mm. tên của một tháng [lối tháng Chạp-Giêng 
dI]. 

mãgha ứ. tên của một tháng [lỗi tháng Giêng-Hai dl.] 

mãghãta 0. sự ra lịnh không cho giết. 

mãnava, --vaka z. người trai trẻ. --vikã, --vĩ/. cô thiếu 
nữ. 

mãtañga 0. con voi, người dòng thấp hèn [dòng nô lệ]. 

mãtalï . tên một vị Trời đánh xe cho Trời Đề Thích. 

mãtãpitu z. cha mẹ. 

mãtäpettika a. sanh ra do cha mẹ. --petftibhara a. nuôi 
dưỡng cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ. 

mãtãämaha zz. cha của mẹ, ông ngoại. --mahI /ˆ mẹ của 
mẹ, bà ngoại. 

mãtika a. có liên hệ với mẹ. --kä tà dòng nước, mục lục 
[quyên sách], ám hiệu của giới bôn Balađê Mộc xoa. 

mãtipakkha mm. phía bên mẹ. 

mãtu ƒ. mẹ. --kucchi mm. bụng mẹ. --gäma z¡. phụ nữ. -- 
ghãta m. sự giết mẹ. --ghãtaka 3. người giêt mẹ. -- 
patthãna z. săn sóc mẹ. --posaka 3. hầu hạ, phụng sự 
mẹ. 

mãätucchäã ƒ chị của mẹ, dì. 

mãtula . anh, em của mẹ, cậu. --lãänT £ vợ của cậu, mợ. 

mãtuluủga ứ. trái chanh. 

mãdisa a. người giống tôi. 

mãna ø⁄. sự đo lường. --kũfa rn. cách cân lường giả. 

mãna ø:. hãnh diện, làm phách, ngã mạn, tự kiêu. -- 
tthaddha aø. ương ngạnh vì tự kiêu. --da a. khuyên, 
khuyên khích sự tôn kính. 

mãnana z. tỏ sự kính nề, tôn kính. 

mãnasa ø. tỉnh thần, chú ý. ađ/. có ý kiến. 


mãnita pp. của mãneti. 

mãnI . người ngã mạn, tự kiêu. 

mãnusa z. con người, nhân loại. --saka z. nhân loại. -- 
sĩ phụ nữ. 

mãneti [mãn + e] tôn kính, tôn trọng, suy nghĩ cách cao 
quí. zor. mãnesi. pr.p?. mãnenta. abs. mãnetvä. 

mäpeti [mã + äpe] xây cất, kiến tạo, tạo tác, sai biểu ai 
làm ra các phép thân thông. zør. esi. pp. mãpita. abs. 
mãpetvä. 

mãmaka a. sự thương mến, hết lòng. 

mãyä ƒ sự gạt gầm, gian lận, xảo trá, quỉ thuật, sự phỉnh 
gạt. --kãra ở. người lường gạt, xảo trá. --yävT a. lường 
gạt, giả dối, người làm trò qui thuật, trò múa rối. 


mãra 7. người ác xấu, ma vương, sư tử, người thử 
thách. --kãyika a. thuộc vê nhóm Chư Thiên ma 
vương.--dheyya ø. cảnh giới ma vương.--bandhana 
ní. tử thân ma vương. --senä ƒ. binh tướng ma vương. 

mãraka a. đem đến sự chết, người sát hại, giết a1. 

mãrana z. sự giết chết, sự chết. 

mãrãpana zø. biểu, sai giết chết. 

mãrãpeti caus. ca mãreti] sai ai sát sanh, giết chết. 
đoF. --eSi. pp. mãräpifa. abs. --petvä. pr.p. --penfa. 

mãrita pp. của mãreti. 

mãrisa a. [dùng trong hô cách] như Ngài, Thưa, bạch 
Ngài. 

mãruta íú. giÓ. 

mãreti [mar + e] giết hại. zor. mãresi. pr.p. mãrenta. 
abs. mãretvä. ¡nzƒ, mãretum. 

mãretu . người sát hại, giết chết. 

mãla, --laka z. vòng rào chung quanh, sân có vòng tròn. 

mãlatfi £ thứ hoa lài thật to. 

mãlã ƒ. tràng hoa, chùm hoa kết lại, bông hoa, một xâu. 
--kamma z. kêt hoa, sự vẽ trên tường. --kara thợ làm 
tràng hoa. --gacha 7. cây có hoa. --gu]a mm. một bó 
hoa. --pguna zn. một xâu hoa. --cumbafaka rn. vòng 
hoa lá. --đhara a. mang, đeo tràng hoa, vòng hoa. _ 
dhärT, --bhärT a. mang tràng hoa lá. --pufa z. đô đựng 
hoa. --vaccha ø. vườn hoa, cái giường có treo hoa. 

mãlika, mãÌT a. có hoa, hay tràng hoa. --linT £ người phụ 
nữ đeo tràng hoa. 

mãlutfa n. gió [như chữ marula] 

mãluvä ƒ. dây chùm gởi [từ từ làm chết cây]. 

mãlũra 7n. cây lê ki ma. 

mãlya z7. vòng hoa. 

mãsa mm. tháng, một loại đậu. --sika a. xảy ra mỗi tháng, 
mỗi tháng một lân. 

mãsaka zn. đồng tiền điều, cỡ bằng một cắc. 

miga 0. con thú rừng, con nai, loại thú bốn chân, con 
hưu. --chãpaka, --pofaka m. con hươu con, nai tơ. -- 
tanhikã ƒ. phép lạ. --däya mm. vườn lộc uyên. --mada 
m. hươu xạ hương. --luddaka 7n. người săn hươu. 

migava ø⁄. sự đi săn. 

miginda mø. chúa sơn lâm, con sư tử. 

migT ƒ hươu cái. 

micchat(a ø. sự sái quấy, sai lầm, tà vọng. 


TỪ ĐIỂN PÃLI - VIỆT 


783 





michã ¡. không đúng sự thật, tà vạy, sái quấy, sai lầm. 
--kammanta m. tà nghiệp, hành vi sái quây. --gahana 
ní. tư tưởng sai lầm. --eãra zn. hành động sai lầm, tà 
vạy. --eãri a. người hành động sái quấy, xấu xa. -- 
ditthi ƒ tà kiến, tà thuyết. --väñcäã tà ngữ. --pamihita a. 
hướng dẫn sai lầm. --vãyãma z:. tà tỉnh tấn. -- 
sankappa mm. tà tư duy. 

miñja ø. miñjã ƒ ruột, hột, tủy, tủy, xương sống, tim 
cây. 

minana z⁄. sự đo, cân lường. 

minäti [mi + nà] đong lường, cân lường. zøz. mini. pp. 
mita. ?r.p. minanfa. zbs. minitvä. ¡+ minitum. ?ass 
minTyati. 

miftta m, n. bạn hữu. --ddu, --dubbhi, --bubhTzr. người 
lừa dôi bạn, người phản phúc. --paffiripaka a. bạn 
giả đôi. --bheda ?. làm tan rã tình bè bạn, tình hữu 
nghị. 

mifa pp. của minãii. --bhãnT 3. người ăn nói có chừng 
mực. 

miftasanthava r. sự cộng tác với bạn. 

mithu ¿:. thay đồi, thay phiên nhau, một cách bí mật. -- 
bheda ứ. sự tan rã tình băng hữu giao lân. 

mithuna zø. cặp cái và đực. một đôi nam và nữ. 

middha z. buồn ngủ, dã dượi. --dhĩ ø. sự hôn trầm, 
buôn ngủ. 

miyyati, mĩyati [mar + ya] [rmar đổi lại miy] chết. pr.p. 
miyamäna. 

milakkha z. người dã man. --desa r. xứ người dã man 
ở. 

miläta pp. của milãyaíi tàn tạ, khô héo. --tã ƒ. sự khô 
héo, điêu tản. 

miläyati [milãä + ya] bị khô héo, phai mờ, điêu tàn. zør. 
--lãäyÌ. pr.p. miläyamäna. abs. --yÏtvä. 

missa, --saka a. trộn lộn, dính líu. 

missita pp. của misseti. 

misseti [miss + e] trộn lộn. zør. --eSÌ. pr.p. senta. abs - 
-setvä. 

mihifa ø. cười chúm chím, cười duyên. 

mna 7. con cá. 

miyati như miyyat. 

mĩlha z. phân, phần bò. 

mukula z. mầm non, chôi đọt. 

mukha ø. miệng, mặt, cửa vào, mở ra, phía trước. đđj. 
trước hêt. --funda ø. mỏ [chim]. --dvära ø. cửa 
miệng. --dhovana ø⁄. sự súc rửa miệng, rửa mặt. -- 
puñchana z. khăn lau mặt. --pũra ø. đầy miệng, một 
miêng ăn. --vaffi ƒ bìa, mé, miệng [chén] bờ. --yanna 
mm màu da mặt, gương mặt, sắc diện. --vikãra 7. sự 
nhăn mặt. --sankocana z. trê miệng, [tỏ vẻ không vừa 
ý]. --saññtaka a. dọn miệng, chê ngự miệng, câm 
miệng lại. 

mukhara a. nói nhiều, nhiều chuyện. --ratã ƒ sự già 
chuyện. 

mukhãdhãna z. cương ngựa. 

mukhullokaka a. nhìn ngay vào mặt người nào. 

mukhodaka rò. nước rửa mặt. 


mukhya z. trước hết, quan trọng nhất, chánh, đứng đầu. 

mugsa 0. đậu xanh. 

muggara 0. cây côn, trái chùy, vồ để đánh cầu. 

mungusa 1. một loại chỗn. 

mucalinda z. cây miền nhiệt đới có bông lớn trắng 
nhọn, lá to lớn ở cuôi cành. 

muccatfi [muc + ya] trở nên tự do, được thoát khỏi, giải 
thoát. zøz. mucci jø  muffa, muccita. pr.p. 
muccamäna. aÖs. --citvä. 

mucchati [mucch + a] trở thành không biết mình, mất 
trí, ngât xỉu. zør. mucchi. pp. --chita. pr.p. --chanfa . 
abs. --chitvã. -mucchiya. -na ø/. nã, mucchã ƒ. sự 
ngât xỉu, không biêt mình, mât trí. 

mucchita như mucchati. 

muñcaka z. người được thoát khỏi, sự phát ra, bốc hơi 
lên. 

muñcati [muc + m + a] thoát khỏi, thả ra, phát cho, gởi 
đi, phát ra, dứt bỏ. zør. muñci. pp. mutta, muñcita. 
pr.p. --canta, --camäna. abs. --cÏtvä, --ciya. 

muñcana z⁄. sự giải thoát, sự dứt bỏ. --naka a. sự phát 
ra. 

muñja 0ø. một loại cỏ [rơm dùng làm dép]. 

mut(ha pp. của /mussa¡ quên. --sacca 7. sự bỏ quên. -- 
ssafT a. quên, không đê ý tới. 

mutthi m. nắm tay, cán [chỗi], tay cằm. --ka, --malla z. 
người đâu vật, đánh bộc. --yuddha zø. sự đánh võ. 

munda a. cạo, gọt, trồng trải, không có cây cối, trần 
[đâu v.v...]. -=ka 3. đầu trọc, sự cạo tóc. --cchadda 7. 
dinh thự có nóc băng. --datta, mundliya zø. sự đang 
cạo tóc. 

mundeti [mund + e] cạo gọt. zør. --esi. pp. --dita. abs. 
--detvä. 

muta z. tư tưởng của mũi, lưỡi và thân thẻ. 

mutiủga, mudinga ø. trồng nhỏ. 

mufimantu a. cảm giác được, có ý thức. 

mutfa z. nước tiểu. --karana ø. bộ phận sinh dục của 
nam và nữ. --vatthi ƒ bong bóng, bọng tiêu. 

muffã ƒ. con trai [sò], ngọc trai. --eãra a. phong hóa suy 
đôi. --vali ƒ, --hãra 7n. một xâu hột trai [ngọc]. --j3la 
ní. lưới băng ngọc trai. 

mutfi ƒ sự thong thả, sự giải thoát. 

mudita a. vui vẻ, hoan hỷ, vừa lòng. --mana a. với tâm 
hoan hỷ. 

mudifä / sự vui vẻ với hạnh phúc của kẻ khác. 

mudu, muduka a. mềm mại, êm du, dịu dàng, êm ái. - 
-citta, --hadaya a. tâm mêm mại.--jätika a. tánh mêm 
mại, dịu dàng. --tã ƒ, --tta sự mêm mại, dẻo dai. -- 
bhũta a. êm dịu, tánh nhu thuận. 

muddaikana zø. sự ấn loát, in chữ. 

muddã ƒ£ con dấu, cò gởi thư, tem, một ý niệm, một thái 
độ, sự in chữ. --paka 7. thợ nhà In. --pana ø⁄. sự in 
chữ. --yanfa ø. in báo. 

muddäpeti đeno của muddã in, ân loát. aor. --©SÌ. pp. - 
-pita. abs. --muddäpetvä. 
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muddikã ƒ rượu nho, trái nho. vòng niêm, vòng dâu 
hiệu.--ãsava 7. rượu nho. 


muddha z. điên rồ, ngu xuẩn, , IgƠ ngác, luống cuống. - 
-dhãtuka a. bản tánh điên rồ. --tã ƒ sự điên rò. 


muddhä z:. đầu, chóp đỉnh. --đhaja z. thiệt âm [đọc nơi 
lưỡi]. m- tóc. --dhipäfa r. sự chẻ, bửa đâu. --vasita a. 
lề xức dâu thánh riêng biệt [cho vua]. 

mudhä ¡z. miễn phí, không có chỉ. 

munäfi [mun + a] hiểu biết, biết rõ. zor. muni. pp. 
muífa. 

muni 7. thầy tu, tu sĩ. --nda rn. bậc đại giác. 

muyhati [muh + ya] quên, trở thành tối tăm, say mê, 
mất trí. zor. muyhi. ??. mũ|ha. pz.p. hamäãna. aÕs. -- 
hitvä. 

muraja 7n. thử trồng [bịt một mặt]. 

murumuräyati cắn nghe ràu rạu. 

musala . cán chày [để giã, tán]. --salT 3. có cán chày 
trong tay. 

musã ïrn. sự nói láo --väda 7. sự vọng ngữ, nói dối. 

mussafi [mus + ya] quên, bỏ sót. zør. mussi. pp. 
muf{tha. z5s. musitvä. 

muhutffa /n, mí. trong một lúc, một phút. --ftenta ađ. 
trong một phút. --ffika a. chỉ trong một giây phút. 7m. 
nhà thiên văn, nhà chiêm tỉnh [coi sao mà đoán]. 

muläla ø. ngó sen, củ sen. --puppha z. hoa sen. 

mũøa z. câm, người câm. 

mũÏa ø⁄. củ, rễ, gốc, tiền bạc, tiền mặt, chân, dưới đáy, 
nguồn gốc, nguyên nhân, nền tảng, khởi đầu. --kanda 
m. có hình củ hành. --bïja ø. cây mọc lên nơi rễ. 


mũlaka ø. củ cải đỏ. a4j. do điều kiện, nguồn gốc ở. 

mñũlika a. căn bản, nguyên chất. 

mũlya z⁄. sự trả tiền, tiền mướn. 

mũsã ƒ nồi nấu kim thuộc. 

mũsika m. -=sikã ƒ. con chuột. --cchỉnna a. chuột gặm, 
căn. --vacca 07. cứt chuột. 

mũ]ha pp. của muyhari đi lạc, lầm lộn, lạc lỗi, khờ dại. 

me đ4 và ger của amha đến tôi, tôi, của tôi. 

mekhalä ƒ. dây nịt của phụ nữ. 

megha z. mưa, mây. --nãda z. sét đánh, trời gầm. -- 
vanna z. màu này [là màu đen]. 

mecaka a. đen, xanh đậm. 

mejjha a. sạch, trong sạch. 

menda, --ka con trừu, trừu đực. 

metfacitta a. có tâm nhân từ. 

mettä ƒ: nhân từ, tình bằng hữu. --kammatthãna z¡., -- 
bhãvanã ƒ. niệm tâm từ, tham thiên vê tâm từ. --yanã 
ƒ⁄ cảm giác là băng hữu. --vihãrT 3. tâm trụ vào pháp 
từ. 

mettäyati đen. của mefíZ cảm nghĩ là bạn lành, tâm 
nhân từ. đør. --tãyÌ. abs. --yÏfvä. pr.p. --yanfa. 

metfi như mettä. 

mefteyya, --nätha mz. Đức Phật vị lai, là Metteyya. 


methuna zø. giao hoan, hành dâm. --đhamma ø. cách 
giao hoan. 


meda ø. sự mập. --khathälithã ƒ chảo để chiên xào. -- 
vanna z. màu của mỡ. 

medinT £ địa cầu, mặt đất. 

medha ø. sự hy sinh vì tôn giáo. 

medhaga ø. sự gây gô, cãi lẫy. 

medhä ƒ sự sáng suốt, trí tuệ. 3. người trí. --vinĩ ƒ. người 
nữ trí thức. 

meraya zø. chất uống say [như bia v.v] 

meru z. tên của quả núi cao nhất thế giới. 

melana 7ø. cuộc hội họp, sự qui tụ. 

mesa 7. con trừu đực. 

meha ø. sự đau đớn vì nước tiểu. 

mehana 7z. bộ phận sinh dục của nam nữ. 

mokkha mm. giải thoát, thả ra, thoát khỏi, được tự do. -- 
ka ở. người được giải thoát. --magga mm. con đường 
đưa đên nơi giải thoát. 

mokkhati [mokkh + a] được tự do hay giải thoát. 

mogha z. rỗng không, trống rỗng, vô ích. --purisa ø. 
người ngu sĩ hay là không có ích chi. 

moea zn. cây chuối. 

mocana z. cho tự do, thoát khỏi gánh nặng. 

mocãäpana ø. cho ai thoát khỏi, tự do, sự giải thoát. 

mocefi [muc + e] phóng thích, thả ra, cho tự do, cho giải 
thoát. zør. --esi, mocifta. ?r.p. mocenta. zbs. mocetvä. 
pp. mociya. ¡nƒ/ˆ mocetum. 


modaka 7. thịt tươi có hình cầu [tròn]. 


modati [mud + a] vui thích, được an vui, hạnh phúc. 
đơør. modi. pp. modita. pz.p. modamäna. ajšs. 
moditvä. 

modana z/. --nã ƒ' sự vui thích, sự hưởng hạnh phúc. 

mona ø. trí tuệ, sự yên lặng, sự tự có điều sáng suốt 

moneyya z⁄. tánh tình toàn hảo, sự tốt đẹp về hạnh kiểm. 

momuha a. đần độn, ngu si, ngơ ngác, bối rồi. 

mOFa con sông. --piñja ø. đuôi con công. 

moli m, ƒ búi tóc, cái mão trên đầu, đỉnh đầu [chỗ u lên 
trên đâu]. 

m0sa 7., mosana z⁄. ăn trộm, cắp. 

mosavajja øó. giả dối, không thật. 

moha . Sự ngu xuân, sự lầm lạc. --kkhaya 7. sự dứt 
hết sự sĩ mê. --carifa a. tánh si mê. --tama 0. sự tôi 
tăm của si mê. --nTya, --neyya a. đưa đên sự si mê. 

mohana z. làm đần độn, say mê, quyến rũ. -- naka a. 
làm ngơ ngáo, đưa đên sự lâm lạc, lạc đường. 

moheti [muh + e] gạt gẫm, bị điên rồ, đánh lừa. đor. -- 
esi. pp. mohita. zabs. mohetvä. 


-V- 


ya rel-pron. cái nào, cái gì, bất luận cái gì. 
yakana ”. ma qui, dạ xoa. --gana 0. đám dạ xoa. -- 
gaha ứ. quỉ ma nhập vào, ma qui ám ảnh. --ffa ø. tình 
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trạng ma qui. --bhũita a. sanh làm nøạ qui, dạ xoa. -- 
samägama ø. cuộc hội họp của dạ xoa. --ãdhipa ứ. 
chúa của dạ xoa. 

yakkhinmr, yakkhI £ qui cái. 

yagghe a. cách nói cô võ, kích thích đến người bậc trên. 

yajati [yaj + a] hy sinh, bố thí vật chỉ. aør. yaji. pp. 
yittha, yajita. abs. vajitvä. pr.p. yajamäna. 

yajana r0. sự phân phát của bồ thí, như thực phẩm; hành 
vi hi sinh. 

yañña /m. như yäga. --sämT 7n. chủ của sự hi sinh. -- 
äväãfa m. lỗ huyệt, chô hi sinh. --ñpanIfa a. mang lại 
đê hi sinh, cúng dường. 

yatthi m. cây gậy, ba ton, cây que. --kofi ƒ cuối đầu cây 
gậy hay cán. --madhukã ƒ người bạn rượu. 

yafa Dpp. của yamefi xem XÉt, kiểm soát, kiểm thảo. 

yatati [yat + a] tự cố gắng, ráng sức. aør. yati. 

yatana ø. sự cô gắng, siêng năng. 

yati m. đạo sĩ, tu sĩ. 

yato ïn. từ đầu, lúc nào, từ khi, bởi vì, bởi cái nào? 

vattaka a. nhiều bao nhiêu, được mấy? 

yattha, yatra a4. bất luận nơi nào, ở đâu? 

yathatta n¿. thật sự, đúng chân lý. 

yathariva [yathã + via] ïn. đúng như. 

yathã zđ. như, giống như, có liên hệ đến, theo, tùy theo, 
đúng như. --kãmam ađ. tùy theo ý muôn, tình cờ. -- 
kãmakärT 3. người làm theo ý muôn của mình. --kãrT 
a. như nó làm. --kãla 7m. tùy lúc thuận tiện. --kãlam 
ad. đúng lúc. --kkamam ad. theo thứ lớp, theo thứ tự. 
--thita a. đúng như vậy, đúng y đã đứng. --tatha a. sự 
thật, đúng lý. --tatham ad. theo chân lý, theo sự thật. 
-dhammam ad. đúng theo chânlý. --dhota a. đúng 
như, nêu nó đã giặt. --kammam ađ. tùy theo duyên 
nghiệp.--misif(ham ađ. giông như lời khuyên nhủ. -- 
nubhãvam ađ. tùy theo khả năng. --pasädam ad. tùy 
theo sự vừa ý. --pũrita a. đầy đến mức nào có thể. -- 
phãsuka z. dễ chịu, đầy đủ tiện nghi. --balam ad. tùy 
theo sức mình. --bhatam zđ đúng như nó đã mang 
theo. --bhirantam a. đến bao lâu tùy ý muốn.-- 
bhucca, --bhũta a. rõ ràng, minh bạch, đúng theo chân 
lý. --bhũtam ađ. trong sự thật, thật ra, đúng y bản chât 
của nó. --raham ad. vừa đúng y. --rucim ađ. tùy theo 
sự giông nhau. --vato ad. đúng như bản chât của nó. - 
-vidhim ad. một cách đúng, một cách thích nghỉ. -- 
vihita a. như đã sắp xêp. --vuddham ađ. tùy theo bậc 
trưởng thượng. --vuffa a. đã nói rôi, đã nêu ra. -- 
vutfam ađ. đã nêu ra phía trước. --saka a. tùy theo 
mình. --sakam zd. mỗi cái của y. --saffim ad. tùy theo 
sức lực hay quyên hạn của mình. --saddham ađ. tùy 
theo sự nhiệt thành hay tin tưởng của mình. --sukham 
ad. một cách thích nghi, vừa ý. 

yathicchitam ađ. tùy theo ý muốn. 

yadã ad. khi nào, bất cứ lúc nào. 

yadi in. nếu, dù vậy. --idam in. cái nào là..., cái đó là..., 
như là... 

yanta mí. máy móc, động cơ. --nãli ƒ: ống máy móc. -- 
mutfa a. thảy hay băn băng máy móc. --yuffa a. có 
liên quan đên máy móc. 


yama z. thông trị hay trị vì lãnh thổ của người chết. -- 
dũta mm. sứ giả của tử thân.--purisa 7n. qui sứ hay 
người hành tội trong cõi địa ngục. --rãja m. Diễm 
Vương, Diêm chúa. --loka m. cảnh giới của người 
chêt. 

yanfika m. động cơ, máy móc. 

yamaka a, n. một đôi, một cặp. --sãla mm. cặp cây long 
thọ. 

yava mm. lúa mạch. --sũka mm. râu hay đuôi lúa mạch. 

yavasa mm. một loại cỏ. 


yasa m, ní. danh vọng, xán lạn, sự thành công, đám tùy 
tùng hâu hạ. --dãyaka z:. người cho tài sản hay danh 
tiêng. --mahatfa zø. sự to lớn vê của cải hay danh 
vọng, địa vị cao sang. --lãbha m. được danh và lợi. 

yasodhara a. danh tiếng lẫy lừng. 

yasoladdha z. được lợi do nhờ danh tiếng. 

yaham, yahim ađ. ở đâu, bất luận nơi đâu. 

yam 0ø. sỉn. của ya cái nào, bất cứ cái gì. ad. bởi vì. 

vã ƒ sỉn. của ya bất luận người phụ nữ nào. 

yãga mm. sư hy sinh, vật bố thí. 

yãgu ƒ. cháo [cơm nấu thật lỏng]. 

vyäcaka m. người ăn xin, người ổi xm. ƒ£ yäcikã phụ nữ 
ăn mày. 

yãcafi [yãc + a] xin, cầu xin, nài xin, kêu nài. zør. yãci. 
Dp. yäcÌta. pr.p. yäcanfa, --mãna. abs. yãcitvã. ¡inƒ. 
yäcitum. 

yäcana ø⁄. sự xin ăn, sự nài xin. --ka a. nài xin, cầu xin. 

yäcayoga a. ai cũng có thể tới lui xin xỏ được, sẵn sàng 
đáp ứng yêu câu nài xin của kẻ khác. 

yãcitaka 0ø. vật mượn của người. 

yãjaka ?m. người bày ra sự hy sinh. 

yãta pp. của yãti đã đi, đi đến. 

yãti [yã + a] đi đến, tiếp tục đi. abs. yãtvã. 

yãtrã ƒ hành trình, khởi hành, sự giúp đỡ đời sống. 

yãthãva a. đúng, chính xác, quyết định. --vato ad. đúng 
ngay. 

yãdisa, --saka a. bất luận cái nào, cái gì, cái nào giống 
1n. 

vãna ø. xe, cộ, sự đi. --ka ø⁄. xe nhỏ. --gafa a. lên xe 
[thường xe ngựa hay toa xe lửa]. --bhũmi ƒ con đường 
có thê đi đên băng xe được. 

yãnT ở. người đánh xe. --kafa a. đã trở thành thói quen, 
cai quản [một chiêc xe]. 

yãpana z. chất bổ, đồ ăn, sự nuôi dưỡng, sự gìn giữ 
thân thê. --panĩya a. nuôi dưỡng đầy đủ mạng sống. 

yäpeti [yä + ãpe] nuôi dưỡng, giúp đỡ, gìn giữ sanh 
mạng, câp dưỡng. zør. yäpesi. pp?. väpifa. pr.p. 
yäpenta. abs. yäpetfvi. 

yäma 7. một canh [ban đêm], một phần ba của đêm. -- 
kãlika a. vật dụng các tỳ khưu chỉ được phép dùng 
trong một ngày và đêm. 

yäva n. cho đến, bao xa, ở đó. --kãlika a. tạm thời. -- 
jIva a. đên suôt đời. --jTvam ad. dài cho đên hệt đời 
người. --jïvaka a. còn tôn tại suôt đời. --taka a. nhân 
vì, nhiêu như, xa như. --tatiyam ad. cho đên ba lân. 
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yävatä ¡n. cho đến, so sánh với. --yukam ađ. suốt đời. - 
-vatiham ad. nhiêu ngày như vậy. 

yãvadattham ađ. muốn bao nhiêu cũng được, cần dùng 
bao lâu cũng được. 

yittha pp. của yajari tặng, biểu, hy sinh, hiến dâng. 

vuga 7ø. cái ách [trâu bò], một cặp, một đôi, tuổi thọ hay 
là một đời người. --yuganta m. chầm dứt cuộc đời. -- 
ggaha ứ. sự cạnh tranh, tranh giành, sư làm oai, áp 
chê. --ggähï ở. sự cạnh tranh, quyên hành. --cchidda 
ní. cái Jỗ của cái ách. --naddha, --nandha a. thích 
hợp, điêu hòa, êm ả, có liên quan đên cái ách. --matta 
a. Sự cách xa của cái ách. 

vugala, --laka ø. một đôi, một cặp. 

yujjhati [yudh + ya] đánh nhau, khiêu chiến. zør. 
yujjhi. pp. yujjhita. pzr.p. --jhanta, jhamäna. zjs. 
vujhitvä, yujjhiya. /nƒ. --jhi, --tum. 

yuñjati [yuj + m + a] nối với, bắt đầu vào, cô gắng. zør: 
yuñji. pp. yufta. pr.p --jana, --jamäna. a5s. --jitvã. 
pí.p. --]itabba. 

yuftfa pp. của yuñijafi bắt ách, gắn cương ngựa, liên quan 
với, cho đên, bắt tay vào, đúng, vừa, chính, riêng. --ka 
a. đúng chính, vừa. --kãrT a. thi hành một cách đúng 
đăn, ngay thăng. 

yutfi ƒ công lý, sự vừa thích đáng. --fito ađ. đúng theo 
công lý. 

yuddha øm. đánh nhau, đánh giặc, chiến đấu. --bhũmi ƒ 
--mandala zø. chiên địa. 

yuva 7n. thanh niên Øn sing. yuvä. 

yuvafI £ thanh nữ. 

yũtha m. một đám, một đoàn thú vật. --jetffha, --pa ứ. 
chúa bây [bò, trâu]. 

yũpa mm. chỗ nơi để hy sinh. 

yisa mm. nước cốt, nước súp. 

vena ađ. bởi vì. 

yebhuyya 4. SỐ nhiều, đầy đủ, phần nhiều. --yyena ød. 
hâu hệt, phân đông. 

yeva in. như, đúng, vừa, cũng vậy. 

VO ñom sing. của ya người nào, ai mà. 

yO8A 0. Sự liên hệ, ràng buộc, sự bó lại, sự cô gắng, sự 
liên kêt, sự dính líu, sự ráng sức, sự trộn lộn. --kkhema 
1. Sự thoát khỏi ràng buộc. --yutfa a. ràng buộc bởi sự 
quyên luyên. --ãvacara người hành đạo, hành giả. -- 
ätiga a. người đã thăng được dây tái sinh. 

yogT như yogävacara. 

yogga a. thuận tiện, đáng được. 0í. chiếc xe, sự trù tính, 
mưu kê. 

yocaka ở. người liên lạc với, liên hệ, người sáng tác. 

yojana z. buộc vào ách, áp dụng một cách đo bề dài [lối 
7 dặm Anh]. 

yojanäã ƒ sự thành lập, sự khuyên nhủ, sự đề nghị, lời 
giải thích. 

yojanika a. kéo dài lỗi một do tuần. 

yojäpeti caus. của yojeri. 

yojeti [yuj + e] bắt ách, bắt hàm thiết, bắt kế ngựa, cột 
lại, dính lại, kêt hợp lại, trộn chung lại, áp dụng, sửa 


sang, thúc giục ai. aør. yojesi. pp. yojita. pr.p. --jenta. 
abs. yojetvä, yojiya. 

yoffa mí. sợi dây, dây buộc nhiều tao se lại. 

yodha zø. lính, binh bộ. --ãjTva lính chiến đấu, người 
đánh giặc. 

yodheti [yudh + e] chiến đấu, đánh nhau. aør. --eSỈ. pp. 
--dhita. abs. --dhetvä. 

yoni ƒ căn nguyên, chỗ của sự sanh tồn, bộ sinh dục phụ 
nữ, sự học thức, kiêu mâu. --so zd. một cách khôn 
ngoan, đúng đăn, đúng lẽ. --somanasikãra z. chú tâm 
một cách đúng đăn, có trí tuệ. 

yobbana, yobbañña rí. còn tơ, thanh niên. --mada ơ. 
sự hãnh diện của tuôi trẻ. 


-R- 

rakkhaka ở. người bảo vệ, trông nom, hộ trì, người bảo 
hộ. 

rakkhati [rakkh + a] hộ trì, bảo bọc, gìn giữ, bảo tồn. 
đor. -~khi. pp. khita. pr.p. --khanta. abs. --khitväã. pí(. 
--khitabba. 

rakkhana zø. sự bảo tồn, sự hộ trì, sự gìn giữ. --kaka a. 
gìn giữ, hộ vệ. 

rakkhã £ sự hộ trì, sự an toàn, sự ấn náu. 

rakkhya a. được hộ trì. 

raủga 7. nhuộm sơn; vũ đài, rạp hát, sự trình diễn. c: 
kara ?. thợ nhuộm, nghệ sĩ. --jãta ø. nhiêu loại 
nhuộm. --raffa a. nhuộm với. --ãjTva mm. thợ nhuộm, 
thợ vẽ, sơn. 

racayati [rac + aya] sắp đặt, sáng tác, sửa soạn. đør. -- 
yỉ. pp. racita. abs. racitvä. 

racanäã ƒ sự sắp xếp, bài luận về. 

racchã ƒ# con đường [trong châu thành]. 

raja m. [thuộc về nhóm của tâm] bụi dơ, dơ bẩn, phấn 
hoa, không sạch, sự nhơ nhuôc, --kkhandha z. bụi 
bay mịt mù [như mây]. 

rajaka m. người giặt rửa. 

rajata mí. bạc [loại kim]. --patta một tắm bạc [cán 
mỏng]. 

rajati [raj + a] nhuộm. zør. raji. abs. rajitvä. pr.p. 
rajitabba. 

rajana z. nhuộm màu, nhuộm. --kamma z⁄. sự nhuộm 
màu. 

rajanT ƒ ban đêm. 

rajanTya a. quyền rũ, dụ dỗ, cám dỗ, đáng làm cho bị 
lôi cuôn, cám dõ. 

rajojalla ø. bụi dơ. 

rajoharana ø. dứt bỏ hay phủi bụi dơ, người lau quét 
bụi. 

rajja ø. vương quốc, nước có vua. --SirÏ ƒ quyền tối 
cao. --sImä ƒ ranh giới của một quôc gia. 

rajjati [raj + ya] tìm sự vui thích trong, bị quyến luyến 
vì vật gì. dor. rajji. pp. ratta. pr.p. rajjanta. abs. 
rajjitvä. 
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rajjana ø. sự nhơ nhuốc, dơ bẩn. 

rajju / sợi dây to. --gãähaka zn. người đo đất. 

rañjati [rañj + a] tìm sự vui thích trong. aør. rañ]i. pp. 
ra ñjita, ratfa, pr.p. --janfa, jamäna. 2s. --jitvã. 

rañjeti [rañj + a] làm cho vừa lòng, cho màu, nhuộm 
màu. đø. --eSÏ. pp. jita. pr. jenta. abs. --jitvã. 

rattha ró. xứ sở, nước. --pinda m. vật thực được do nơi 
công chúng. --vãsI, --väsika ở. dân sự, trong một 
nước. 

rafthika a. thuộc về một xứ, một công chức. 

rana ø. giặc, chiến địa, tội lỗi, lỗi lầm. --ñjaha a. dứt 
được sự khuây rôi của tình dục [ham muôn]. 

rata pp. của ramaii vui thích trong, sùng mộ đến. 

ratana ø. ngọc, vật quí báu, đơn vị đo bê dài xưa [lối 
18 đên 22 ngón tay hay một hắc tay]. --ftaya m. ba 
ngôi quí báu [là Tam bảo]. --vara ø. sự quí nhât của 
bảo vật. 

rafanika a. có nhiều bảo vật, dài và rộng lớn. 

rafi ƒ sự quyến luyến, sự thương yêu, sự mê thích vì. -- 
kHlla ƒˆ sự giao hợp. 

ratfa a. đỏ. ní. máu. pp. nhuộm màu đỏ, mê say trong 
tình dục. --kkha a. với con mắt đỏ. --candana z. hông 
trầm [trâm màu đỏ]. --phalã ƒ loại cây có trái hình bâu 
dục màu đỏ [trái thanh long]. --paduma. ø. hông liên. 
--mani ø. ngọc mani màu đỏ là rubi. --äfisära zn. kiệt 
mấu. 

rattañfu a. bậc trưởng lão [hiểu biết Sự việc trong nhiều 
năm]. 

rattandhakära ø. sự đen tối trong ban đêm. 


ratfi ƒ ban đêm. --kkhaya r. hết đêm, đêm tàn. --khitta 
a. băn trong đêm tôi. --bhãäga zm. lúc ban đêm.-- 
bhojana ø. buôi ăn tôi. 

rattiparata a. cử ăn vào đêm. 


ratha m. chiếc xe [ngựa v.v...] --kãra zm. thợ đóng xe, 
thợ làm sườn. --ñga ø. phần [bộ phận của xe]. --gutfi 
# vè hay cây cản xe. --cakka ø. bánh xe. --pañjara 
m. thân hay thùng xe. --yuga ø/. gọng xe. --renu 7m. 
bụi trân. --äcariya 7. người đánh xe, tài xê. --änTka 
éí. một đoàn chiên xa. --ãroha 7. chiên binh xa. 

rathika . người đánh bằng chiến xa. 

rathikã ƒ. con đường trong thành thị. 

randha ø. một vật mở, kẽ, khe, đường nẻ, chỗ yếu, lỗi 
lâm. --gavesT m. người tìm lôi hay yêu điêm của người. 

randhaka z. người nấu ăn. 

randhana z. sự nấu, đun sôi. 


randheti [randh + e] đun sôi hay nấu. aør. --eSỈ. pp. -- 
dhita. abs. --dhetvä. 


ramanI người phụ nữ. 

ramaniya a. vui thích, diễm lệ, đẹp đẽ. 

ramatfi [ram + a] vui thích với, thỏa mãn. zør. rami. 0p. 
rafa. prjp ramanfa, --mãna 5s. ramitväa. ¡rnƒ 
ramitum. 

ramana z2. sự thoả mãn, vui thích. 

rambhã ƒ cây chuối. 

ramma z. đáng yêu, đẹp đẽ, dáng thỏa mãn. 


rava z. tiếng động, tiếng gầm, tiếng la. --na ø. sự gào 
thét, la hét, la ó, âm T. 

ravati [ru + a] la ó, làm ồn ào. zør. ravi. pr.p. ravanta, 
ravamãna. abs. ravitvä. pj. ravifa, ruta. 

ravi z. mặt trời. --hamsa mm. một loại phi cầm [giống 
như con hạc]. 

rasa . vị, chất bổ, vị nếm, thủy ngân. --gga z. hương 
vị tê nhị [ngon nhât]. --ñjana ø. một loại thuôc nhỏ 
mắt. --tanhã ƒ vị dục [mê thích trong sự ăn]. --valT ƒ 
nhà bêp. --haranT£. hương vị của nhạc trưởng, thị hiệu 
hay sở thích của nhạc gia. 

rasaka . một món ăn, người nấu ăn. 

rasmi ƒ sợi dây, dây cương, một tia ánh sáng. 

rassa a. ngắn, căn cỗi [hết lớn], người lùn. --ffa ø. sự 
ngăn, sự văn tắt. 

rahada mm. cái ao, hồ. 

rahassa ø. bí mật, kín đáo. 

rahäbhäva mm. trạng thái không còn bí mật. 

rahita a. không có, bỏ, bãi, chừa. 

raho in. một cách bí mật, chỗ ở hiu quạnh, tình trạng kín 
đáo. --gafa a. đi đên nơi hìu quạnh, thanh văng. 

ramsi ƒ ánh sáng, tia sáng. --mantu z. mặt trời. zđj. chói 
sáng. 

räøa 7. màu, nhuộm, màu sắc, tình dục, sự trìu mến. -- 
kkhaya mm. dứt bỏ tình dục. --gøi mm. lửa tình. --carita 
m. thuộc vệ ái tình. --ratta a. say đăm, vì ái tình. 

rägï a. ái tình, tình dục. 

rãja m. đức vua. --kakudhabhanda zø. huy hiệu của 
hoàng tộc, biêu chương của vua. --kathã ƒ' sự nói về 
đức vua. --kammika z. quan chức, công chức của 
chính phủ. --kumära . hoàng tử. --kumirT, --kaññäã 
# công chúa. --kula ø. hoàng tộc, cung điện nhà vua, 
--geha, --bhavana. --mandira ø. đên vua.--ñgana r1. 
sân châu trước ngai vua. --danda ø. hình phạt của nhà 
vua ban ra. --dãya mm. sự ban thưởng của triêu đình. -- 
dũta zn. sứ thân của vua, khâm sai. --devI ƒ cung tân 
của vua hay vợ vua. --dhamma ø. phận sự của vua. - 
-dhãni ƒ. kinh đô. --dhTtu, --putfT ƒ con gái vua, công 
chúa. --nivesana ø/. chỗ vua ngự. --nfepura zø. khuê 
phòng của vua, hoàng triêu cương thô. --parisã ƒ' quân 
thân của vua, chính phủ. --purisa 7. công chức, chức 
tước trong hoàng triệu. --bali m. thuê phải nộp cho 
vua. --bhafa m. binh lính. --porisa ø. công chức của 
chính phủ. --bhaya z0. sợ từ đức vua. --bhogga a. đáng 
được đức vua dùng. --mahämattfa . thủ tướng đại 
thân. --mahesI ƒ£ hoàng hậu. --muddã ƒ ân vua. -- 
ratha ?. long xa, xe vua. --vara . đức vua cao quí. - 
-vallabha a. thân thiện với vua, được đức vua ưa 
chuộng. --sampatfi ƒ sự huy hoàng của vua. 

rãjañña mm. người thuộc dòng chiến sĩ. 

rãjati [raj + a] chiếu sáng, chói. zør. rãji. pp. rãjita. 
pr.p. räjamaäna. 

rãjatta n¿. thuộc về vua. 

rãjahamsa ?. hoàng hạc [con hạc có chân và mỏ màu 
đỏ]. 

rãjanä ƒ mạng lịnh nhà vua. 

rãjãnubhãva ø. uy quyền hay oai vệ của nhà vua. 
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rãjãmacca 7. quan tước triều đình. 

rãjäyatana mm. cây Latifolia. 

rãji /. một hàng, một đuờng gạch, một lần, sự phân 
tranh, môi bât hòa. 

rãjita pp. sự sáng chói, rực rỡ, vẻ vang. 

rãjiddhi ƒ quyền hành nhà vua. 

rãjinI £ hoàng hậu. 

rãjisi mm. nhà tiên trị của vua. 

rãjupa{thãna ø. người hầu cận vua. 

rãjuyyãna z. vườn thượng uyễn của vua. 

rãjorodha z. khuê phòng của vua, phi tần của vua. 

rãämaneyyaka a. vui vẻ, đáng yêu, thích ý, dễ thương. 

räva mm. sự la khóc, tiếng ồn ào, la hét. 

rãsi 7. một đồng, một số lượng. --vaddhaka z. người 
kiêm soát lợi tức. 

rãhaseyyaka a. vắng vẻ, bí mật. 

rahu 7. tên của vua Atula, nguyệt thực. --mukha z. 
miệng của Ràhu, một vài cách hình phạt. 

riñcati [ric + m + a] bê trễ, bỏ phế, bỏ trống. đøz. riñci. 
DD. ritta. abs. TICIfVã. pr.p. riñcamäna. 

ritta pp. của riñcafi bỏ trồng, trồng trải, tránh xa. -- 
mutthi mø. tay không, khi năm lại. --hattha a. tay 
không [đi đâu không có câm gì theo]. 

rukkha ứ:. cây côi --gahana mí. dày đặc cây cối. -- 
devatä ƒ. mộc thân. --mũla Hí. gôc cây. --mũlika ở. 
người ở dưới cội cây [hành đâu đà]. --susira ø. bộng 
cây. 

ruci ƒ thích, lựa chọn, nghiêng về. --ka, có khuynh 
hướng vê. 

rucira a. vui vẻ, thích ý, đễ thương. 

ruccafi [ruc + a] tìm sự vui thích trong, thích ưa. đør. 
rucci. p?. ruccifa. 25s. ruccitvä. 


ruccana z⁄. sự ưa thích, chọn lựa. --naka a. vừa ý, vui 
thích, thỏa mãn. 

rujati [ruj + a] cảm thấy đau đớn, đau. đør. ruji. abs. 
rujitvä. 

rujana zø., rujä ƒ. đau đớn, đau khổ. --naka a. đau, ôm. 

rujjhati [rudh + ya] bị ngăn cản. zøz. rujjhi. pp. 
ruddha. 

ru{tha pp. của russari la ó, khóc kê, khóc than. 

rufa z. tiếng la của súc vật. 


rudati [rud + a] tiếng la ó, khóc than. zøz. rudi. pp. 
ridita, ruía. pr.p?. rudanfa, --mãna. abs. ruditvä. 


rudammukha a. mặt đầy nước mắt. 

ruddha như rujjhati. 

rudhira z. máu. 

rundhati [rudh + m + a] ngăn cản, làm trở ngại, bao vây, 
câm tù. đør. --dhi. pp. rundhi(ä, ruddha. zjs. 
rundhitvä. 


rundhana z7. sự ngăn cản, sự cầm tù. 

ruppati [rup + ya] bị thay đổi, bị chọc tức. zør. ruppi. 
pr.p. ruppamäna. 

ruru 7. một loại hươu nai. 

ruha a. mọc lên, nổi lên, lên. 


ruhira z. máu. 

rữpa 0. hình thê, hình ảnh, mặt mày, vật để con mắt 
thây được, sắc tướng [vật phôi hợp băng vật chât]. -- 
ka mí. mặt nhỏ, sự so sánh, đôi chiêu. --tanhã ƒ. sắc 
dục. --dassana zø⁄. sự thây một sắc tướng. --bhava m. 
sác giới, cõi Phạm Thiên. --rãga zr. dục sanh, vê cõi 
sác giới. --vantu a. đẹp đề, lịch sự. --sampatfi ƒ. sự 
đẹp, sắc đẹp. --SỈrÏ # sự đẹp đẽ cá nhân. --arãämmana 
Hí. cảnh sắc [vật thây được] --ävacara z. thuộc vê cảnh 
SắC BIỚI. 

rñpiya ø. bạc, đồng tiền bằng bạc, --maya a. làm bằng 
bạc. 

rũpinI ƒ phụ nữ đẹp. 

rñpï a. có giá trị về hình thức. 

rũpupajTvinmI ƒ làm đi. 

rũ]ha pp. của ruhati. 

rũhati [ruh + a] mọc, lên, vết thương kéo da non [lành]. 
đơr. rũhi. 

rũhana sự mọc lên, sự nồi lên, đi lên. 

recana zø. sự phát hơi lên, bốc lên. 

renu /, ƒ. bụi trần, phấn hoa. 

roga 0. bịnh tật, ốm đau. --nidda, --nïJa a. nơi phát sanh 
bịnh. --hãrT rn. thây thuộc. --ãtura a. người bịnh. 

rogT 3. người bịnh, chịu đựng đau khô. 

rocafi [ruc + a] chói sáng. or. roci. 

rocana z⁄. ưa thích, chọn lựa, chói sáng. 

roceti [ruc + e] tỏ sự bằng lòng, ưa thích. aør --eSi. pp. 
rocita. abs. rocetvä. 


rodati [rud + a] la ó, khóc than. zør. rodi. pp. rodita. 
pr.p. rodanta. --mãna. abs. roditvä. ¡nƒ/' roditum. 


rodha 7. rodhana z. ngăn cản, trở ngại. 

ropa, ropaka 3. người trồng cây, người canh tác, nông 
dân. 

ropita pp. của ropeti. 

ropeti [rup + e] trồng cây, canh tác. aør. --@SỈ. pr:p. 
ropenfa, ropayamäna. z5s. ropetvä, ropiya. 

roma ø⁄. lông [trên người]. --ñca m. xù lông lên, dựng 
lông lên, vì sợ, rởn ôc. 

romaka người La Mã. 


romanthati nhai, nhơi vật trong dạ dày như trâu bò, nhai 
thong thả. zøz. --nthi. abs. --nthayitvä. 


romanthana z. sự nhaI, nhơi lại. 

roruva z. tên một địa ngục. 

rosa 7n. sân --ka a. nồi sân. 

rasanäã ƒ' sự phẫn nộ, giận dữ. 

rosefi [rus + e] chọc cho tức giận, làm cho phát sân. zør. 
rosesi. pp. rosita. abs. rosetviä. 

rohati như ruhati. 


rohita a. đỏ, một loại hươu, nai, một loại cá. --maccha 
m. cá hôi [màu hông hông]. 
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lakãra mm. cánh buồm. 

lakunftaka a. lùn, thấp. 

lakkha z. dẫu hiệu, mục tiêu, tiền cọc để đánh bạc, một 
dâu của sự cộng sô, một trăm ngàn. 

lakkhana zz. dấu hiệu, đặc tính, khả năng, dầu hiệu đoán 
trước. --pãthaka 3. người thông thạo về đoán điềm, 
dấu hiệu gì. --sampatti ƒ sự có đầy đủ tướng tốt. -- 
sampamna a. được ban cho đầy đủ điều lành. 


lakkhika a. may mắn, vận hên, cơ hội tốt. 

lakkhita pp. của lakkheti. 

lakkhT/. vận may, sự thịnh vượng, tài thần [giúp đỡ]. 

lakkheti [lakkh + e] làm dấu, nhận ra cách đặc biệt, đặc 
tính. aør. --esi. pp. --khita. abs. --khetvä. 

lagula m. gậy, hèo, trượng. 

lagga a. dính, quyến luyến. 

laggati [lag + a] dán, dính, mắc vào, gia nhập vào, máng 
vào. đør. --laggi. pp. laggita. 

laggana z. sự dính vào, mắc vào, móc vào. 

laggeti [lug + e] máng lên, dính vào. đør. --eSÌ. pp. 
laggita. abs. laggetvä. 

lañgï ƒ cây chốt, cây gài cửa. 

langula ø. đuôi [thú]. 

lañghaka 3. người múa rối trên dây, nhào lộn dễ dàng, 
người nhảy múa. 

langhati [lagh + m + a] nhảy qua, nhảy nhót. đør. 
langhi. abs. --ghitvã. 

langhana z⁄. sự nhảy múa, nhảy nhót. 

lañghäãpeti caus. của langhari. 

langhi[ mm. người nhảy múa, ngạch [cửa]. 

lañgheti [lagh + e] nhảy qua, bó gánh xuống, bỏ đồ nặng 
xuông, vượt quá, vi phạm. zøz. --esi. pp. langhita. abs. 
--phetvä. 

lajjati [lajj + a] bị hồ thẹn. aør. lajji. pp. laggita. pr.p. 
lajjanta. --mãna. z5s. lajjitvä. 

lajjã ƒ. sự hồ thẹn, sự bến lẽn, e lệ. 

lajjãpana zø. làm cho hồ thẹn. 

lajjãpeti caus. của lajjafi làm cho hồ thẹn. aør. --€SỈ. pp. 
lajjapita. 

lajjitabbaka a. đáng bị hồ thẹn, 

lajjT a. cảm thấy hồ thẹn, có lương tâm, biết nhã nhặn. 

lacchati, labhissati f. của labhaii. 

lañca z. hồi lộ, tham những. --khãdaka a. lãnh của hồi 
lộ, lo lót. --dãna 0. sự hôi lộ, lo lót. 

lañcha m. --chana z. một dấu, một vết in. 

lañchaka 3. người làm dấu, đóng dấu. 

lañchati [lañch + a], lañcheti làm dấu, đóng dấu, đóng 
ân. aør. lañchi, --chesi. pp. lañchita. abs. --chitvä, -- 
chetvä. 


latukikã ƒ con gái Ấn Độ. 

latthi, --thikã ƒ cây non, gậy, trượng. 

landa m., landikã ƒ/. phân súc vật. 

latä ƒ dây [leo]. --kamma z⁄. sự sơn vẽ dây hoa lá. 


laddha pp. của labhari được, thâu vô, lãnh lẫy. --ka 4. 
vui vẻ, duyên dáng, mỹ lệ. --bha p.p. cái gì được thọ 
lãnh. --bhãva 7n. sự thọ lãnh hay đặc đựơc. --ssäda a. 
đương được khoẻ khoăn, mới bình phục lại sau khi xảy 
ra sự lộn xộn, phiên phức. 

laddhä, laddhãna abs. của labhari đã được, đã thọ lãnh, 
đã đặc được. 

laddhi / giáo lý, ý kiến, lý thuyết. --ka a. có vài lý 
thuyêt. 

laddhum, labhitum ¡#. được, thọ lãnh. 

lapati [lap + a] nói ra, thuyết, nói lảm nhảm. zøz. lapi, 
pp. lapita. abs. lapitvä. 

lapana z. miệng, lời nói, diễn từ. --ja zm. răng. 

lapanã ƒ sự nói lảm nhảm, nói tâng bốc. 

labuja m. cây mít, cây sa kê. 

labbhati [labh + ya] được, thọ lãnh. pp. laddha. pr.p. 
labhamäna. 

labbhä in. có thể, cho phép được, có thê được. 

labhati [labh + a] được, lãnh được, đắc được. aør. labhi, 


pp. laddha. pr.p. labhanta. abs. labhitvä, laddhã. ;/. 
labhitum, laddhum. 

lamba a. máng, móc lên, treo lên. --ka z. cái máng lòng 
thòng, quả lắc đồng hồ. 

lambati [lab + m + a] máng, treo lên. zør. lambi. pr.p. 
--banta, --bamaãna. abs. bitvä. 


lambeti caus. của lambari sai biêu ai máng, treo lên. 
đor. --eSi. pp. lambita, abs. betväã. 


laya mm. cách đo thì giờ rất ngắn. 

lalanä # người phụ nữ. 

lalita nø. vui vẻ, đẹp đẽ, say mê. 

lava m. một nhễu, một giọt. 

lavaủga r. găng tay, bao tay. 

lavana ø. muối 

lasati [las + a] chói sáng, trình diễn. zør. lasi. 

lasikã ƒ. nước nhớt trong các khớp xương. 

lasI ƒ óc, não chất. 

lasuna zø. cọng tỏi. 

lahu z. nhẹ nhàng, mau lẹ. 7. mẫu âm đọc nhẹ. --ka a. 
nhẹ nhàng, nhẹ phao, chuyện nhỏ mọn. --kam ad. một 
cách mau le. --fä ƒ sự nhẹ nhàng, sự nhẹ phao. -- 
parivatta a. thay đôi một cách mau chóng. 

lahum, lahuso zđ. một cách mau lẹ. 

lakhã ƒ. khẳn đóng dấu nổi, gôm lắc. --rasa z. màu gôm 
lặc. 

lãja m. bắp khô [lúa mạch], mễ cốc khô. --pañcamaka 
a. có lúa bắp khô là thứ năm. 

lãpa mm. một loại chim cút. 

läpu, labu ƒ trái bầu. --kataha z. vỏ cứng của trái bầu 
dùng làm đô đựng nước. 

lãbha mm. được lợi, được thâu vào. --kamyatä ƒ thích 
được lợi. --øøa rn. lợi nhiêu nhât. --macchariya ø. sự 
ích kỷ trong lợi lộc. --sakkara 0. danh và lợi. 


lãbhã ïn. đó là lợi dụng, hay lợi lộc. 
lãbhï 3. người được nhiều lợi. 
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lãmaka a. thấp hèn, hạ lưu, tội lỗi. 

lãyaka 3. người gặt lúa, cắt cỏ. 

lãyati [lã + ya] gặt, cắt. zøor. lãyi. pp. lãyita. abs. 
lãyitvã. 

lãlana ø. lời đùa cợt, chọc gái, êm dịu, ru ngủ. 

lãleti [lal + e] ru dỗ, làm cho êm dịu. đøz. lãlesi. DP. 
lãlita. abs. lãletvä. 

lãsa mm. lãsana ø. múa nhảy, thê thao. 

likkhã ƒ trứng chí, rận, một cách đo lường kêu tên theo 
đó. 

likhati [likh + a] viết, chạm, khắc vào, cạo móc. đø. 
lHikhi. pp. likhita. pr.p. likhanta. abs. likhitvä. ïnƒ 
likhitum. 

likhana zø. sự viết, sự cắt từng mảnh. 

likhãpeti caws. của likhaii sai, biểu người viết. aør. -- 
esi. abs.--petvä. 

likhitaka m. người đã được ra lệnh, qui định, người bị 
loại ra ngoài vòng pháp luật. 

liñga øí. dấu, vết, dấu hiệu, loại, giống, bộ phận sinh 
dục; sự đô thừa cho. --vipalläsa z¡. parivattana z. 
thay đôi bộ phận nam nữ, đôi giông. 

litta pp. của limpdti. 

lipi / đồ viết, cái thơ. --kãra z. người viết, người thư 
ký, làm dâu. 

limpati [lip + m + a] làm dơ bẩn, ô uế, làm lem lắm. đøz. 
limpi. pp. litta. abs. limpitvä. 

limpana z. làm dơ bắn. 

limpeti [lip + e] thoa dầu, là dơ, trét tô hồ. aør. --eSỉ. pp. 
limpita. pz.p. penta. abs. petvä. caus. limpäpeti. 

lihati [lh + a] liếm. aør. Hhỉ. abs. lihitvã. pzrp. 
lihamäna. 

Ima pp. của iyaii làm rút lại, nhát, rụt rè, đề dành, gìn 
giữ. --tä ƒ tta n7. sự rụt rè, nhát, sự lười biêng. 

Iiyati [li + ya] co rút lại, khô héo, tàn tạ, bám vào, níu 
lây. aør. Hyi. pp. lĩna. pz.p. Iyamäna. abs. yitvä. 

Iyana ø. co rút lại, khô héo. 

Hlã ƒ sự vui vẻ, vẻ yêu kiều, quyến rũ. 

lujjati [luj + ya] phá hủy, đập bê, làm rớt rời ra. đøz. 
Iujji. pp. lugga. abs. lujjitväã. 

lujjana ø. sự làm tan ra, sự bóp vụn ra. 


luñcati [luñc + a] kéo ra, nhồ lên. zør. luñci. pp. luñcita. 
abs. citvä. 

lutta pp. của loperi chặt đứt, bỏ bớt, mẫu âm chót, vơ 
vét, cướp đoạt. 

ludda a. tàn bạo, hung dữ. ø. thợ săn [bằng chó]. --ka 
m. thợ săn. 

luddha pp. của lubbhari ham muốn, tham lam. 

lunäti [lu + nã] chặt đứt, cắt cỏ, gặt lúa. zør. luni. 


lubbhati [lubh + ya] bị tham lam, ham muốn. đør 
lubbhi. pp. luddha. 


lubbhana z. sự tham lam. 

lumpati [lup + m + a] vơ vét, sang đoạt, ăn. zør. lumpi. 
pp. lumpita. abs. petvä. 

lumpana ø⁄. sự cướp đoạt, vơ vét, sự ăn. 


lulita pp. khuấy rối, quậy lên. 

lũkha a. thô kệch, nhám nhúa, khốn khó. --civara a. sự 
dệt vải thô làm y. --fä ƒ. sự thô to. --ppasamna z. trung 
thành với người đê tiện, đáng khinh bỉ. --ãjTvT a. sông 
đời một cách khôn khô. 

lũna, lũna pp. của lữnãti cắt cỏ, gặt lúa. 

lekhaka m. sự gọt khắc, viết chữ, thư ký. --khikã ƒ nữ 
thư kỹ. 

lekhana z. lekhã ƒ sự viết, cái thơ, bản khắc trên bia. 

lekhamT £ ngòi viết. --mukha z. đầu nhọn, mũi nhọn 
của bút lông. 

lekhäã ƒˆ một hàng, nghệ thuật viết chữ. 

leddu m. một cục đất. --päfa 7. một lằn dài do liệng cục 
đât. 

lena øó. an toàn, động, phòng trong đả. 

lepa ?. sự trét, tô, người tô trết thạch cao. 

lepana zø. sự tô trét, làm dơ bắn. 

lepeti [lip + a] trét, tô, phết với, làm nhơ bẩn. aør. esi. 
pp. lepita, litta. pr.p. lepenta. zbs. lepetväã. 

leyya a. nên liếm hay uống từ hớp. ø. vật thực mềm 
lỏng. 

lesa mm. vật nhỏ mọn, sự lừa phỉnh, duyên cớ. 

loka zn. thế giới, dân chúng. --gga 3. chúa tế thế giới. -- 
nãyaka, --nãtha 7z. chủ, chúa thê giới. --ñfagữ a. 
người đã đên, nơi cuôi cùng của thê giới vật chât. -- 
nfa cuôi cùng, châm dứt, tận thê giới. --ntara ø. thê 
giới khác nhau, khoảng trông từ thê giới này đên thê 
giới khác, cách khoảng thê giới. --nirodha 7. sự tiêu 
hoại của thê giới. --pãla zn. người bảo hộ cho thê giới. 
--vajja mí. tội lỗi theo thông thường [thê tục]. -- 
ädhipacca ø. sự chinh phục thê giới. --vivarana Ø1. 
sự tôi tăm hay sự che án của vũ trụ. --vohära m. nói 
theo cách thông thường [thê tục]. --änukampä ƒ' sự 
thích hợp với thê giới loài người. --äyatika z. người 
cô châp vê kiên thức của vũ trụ, người đoạn kiên. 

lokika, lokiya a. phàm phu, thế tục. 

lokuttara a. thánh vức, cao cả hơn thế gian. 

locaka 3. người rút ra hay nh gốc rễ lên. 

locana zø. con mắt. 

lona ø. muối. z4j. chất mặn. --kãra mm. thợ làm muối. - 
-dhũpana z. nêm với muôi. --phala z. --sakkhanä ƒ£ 
Sự trong vắt của muôi. 

lonika a. thuộc về chất kiềm [như nha phiến tinh, cà phê 
tính, v.v... ] 

lonTƒ hồ muối, ruộng muối. 

lopa m. cắt đứt, sự bỏ bớt một mẫu âm chót của từ. 

lobha øứ. sự tham, sự tham lam. --nTya a. do tham lam, 
ước muôn. --miilaka a. nguồn gôc do sự tham. 

loma z. lông [trong người]. --kũpa lỗ chân lông [trên 
da]. --hattha a. rởn ôc, rởn tóc gáy [vì sợ], lông dựng 
đứng --hamsa, --hamsana zø. ghê sợ rỡn ôc. 

lomasa a. nhiều lông, lông mọc đây. --pãnaka ø. sâu 
bướm. 

lola a. ham muốn, không vững chắc. --tã ƒ tham lam, sự 
thèm muôn. 
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lolupa a. tham muốn, tham lam. 

lopuppa z. sự tham lam. 

loleti [lul + e] khuấy, quậy, lúc lắc. 

loha ø. kim khí, đồng thau. --katäha z. đồ đựng bằng 
đông. --kãra 7n. thợ làm đông, thợ đúc. --kumbhi ƒ: 
nôi làm băng đông, chậu đông. --gu]a, --pinda m. một 
cục, một tảng đông. --jãla m. lưới sắt, đồng. --thãlaka 
m. đĩa hay chén băng đông. --päsäda mm. tên của một 
cái đên của vua xứ Anuradhapura, nóc lợp băng ngói 
đông. --bhanda m. đồ dùng băng đông. --maya mr. làm 
băng đông. --mãsaka z. đông tiên đông. --salakã ƒ. 
dây đông. 

lohita mí. máu a4j. màu đỏ. --ka a. đỏ. --kkha ø. có mắt 
đỏ. --candana z. trâm hương màu đỏ. --pakkhandikä 
ý kiệt máu. --bhakkha a. uông máu, sông băng máu. 
--tuppädaka mm. người làm Phật đô máu. 

lohitanka m. ngọc ru bi. [màu đỏ]. 


Œ. 


va, cách thu ngắn của ¡va hay eva. 

vaka im. chó sói. 

vakula . cây ở miền nhiệt đới, có nhiều mủ trắng, lá 
dai như da, bông có tám cánh. 

vakka z. thận, cật. 

vakkala z. đồ mặc làm bằng vỏ cây. --lï 3. mặc đồ bằng 
VỎ Cây. 

vakkhati ft. của vadari nó sẽ nói. 

vagsa m. nhóm, bọn, phải, chương của sách. z7. không 
có hiệp lại, chia rời ra. --bandhana z⁄. kêt lại làm một 
toán, ban, nghiệp đoàn. 

vagsgiya a. thuộc nhóm, phe. 

vaggu a. dễ thương, vui vẻ. --vada a. nói dễ thương. 

vagguli ƒ ngôn ngữ [địa phương Ấn Đội. 

vaika a. cong, móc, không ngay thật. n. lưỡi câu, cái 
móc. --ghasta a. bị nuôt lưỡi câu. --tã ƒ' sự câu móc. 

vanga m. xứ Bengal [Đông Hồi]. 

vaca ím, ní. lời nói, sự nói, ngôn ngữ. 

vacana z. lời nói, sự thốt ra, cách nói, phương ngôn. -- 
kara a. vâng lời, dê dạy. --kkhama a. săn lòng làm 
cái gì người khác sai biêu. --ttha m. ý nghĩa của chữ 
[lời nói]. --nTya a. nên nói, đáng khiên trách. --patha 
cách nói. 

vaeä ƒ cây diên vỹ [có chất ngọt], rễ cây diên vỹ. 

vaeT ƒ lời nói, diễn từ. --gufta a. kiểm duyệt lời nói. -- 
kamma z. nghiệp khâu. --duccarita ø. hành vi ác 
xâu, hành động thâp hèn trong lời nói. --parama 4. 
người chỉ tuyệt hảo trong lời nói, nhưng không thực 
hành. --bheda z. sự thôt ra lời. --viññatti ƒ tuyên bô 
băng lời nói. --sañkhãra ø. khâu hành. --samãcära 
m. sự chân chánh trong lời nói, sự thận trọng lời nói. - 
-sucarita zn. lời nói chân chánh tôt đẹp, đạo đức. 


vacca ø. phần, phân người, bò v.v... --kufi ƒ. cầu tiêu, 
phòng vệ sinh. --kữpa ø. lô tiêu. --magga 7n. lỗ đít, 
hậu môn. --sadhaka mm. người rửa quét phòng câu. 

vaccha ø. bò con, thú vật còn nhỏ. --ghiddhinï £ con 
bò cái ngóng trông con. --tara zn. bò tơ. 

vacchara ø. một năm. 

vacchala a. tình thương. 

vaja m. khoảng đất nhỏ nuôi bò cái, chuồng súc vật. 

vajati [vaj + a] đi, tiến hành. aøz. vaji. pr.p. vajamãna. 

vajira mé. kim Cương, hột xoàn, lưỡi tầm sét. --päni, Rr 
hattha 7z. người câm chùy băng ngọc, là đức Trời Đê 
Thích. 

vajja ni. tội lỗi, nhạc cụ. øđj. vật nào phải xa tránh, cái 
chi nên nói. --nTya a. nên tránh xa, hay xa lánh. 

vajjita pp. của vajjeti. 

vajjI mm. người dòng của Va]jl. 

vajjeti [vaj + e] xa tránh, kiêng cữ, dứt bỏ, rời đi. aør. - 
-esi. p/.p. vajjetabba. zbs. vajjetvä. //' vajjetum. 

vajjha a. đáng giết hay hành phạt. --ppaftfa a. kết án. -- 
bheri ƒ sự đánh trông đê hành tội, hành quyết. 

vañcaka 3. lường gạt, gian lận. --eanã zø, ƒ sự lừa dồi, 
gian lận. --canika a. sự lừa gạt. 

vañceti [vañc + e] lừa gạt, dối trá. or. --eSỈ. pp. cita. 
pr.p. centa. abs. cetvã. 

vañjha a. không sanh lợi. --jhä ƒ phụ nữ không sanh 
sản. 

vafa, --rukkha mé. cây đa, bồ đề. 

vaftamsaka 7n. tràng hoa để trên đầu. 

vatuma ø⁄. con đường, lộ trình. 


vatfa a. xoay quanh, chung quanh. ø. vòng tròn, vòng 
luân hồi tái sanh, sự dự phòng hay cung cấp về vật 
thực. 


vaftakä ƒ con chim cúc. 


vatfati [vatt + a] đáng, đúng, quày chung quanh, việc 
đúng, thành phân, về phần [người nào], đến phiên. 

vaffana zø. sự xoay chung quanh. 

vaffi, --ka ƒ sự bắn vọt nước ra, tìm bắc, sự lăn, sự lắc 
lư, mé, phía, bìa. 

vafftula a., xoay tròn, vòng tròn. 

vafteti [vatt + e] xoay tròn, làm cho quay tròn, làm cho 
lăn tròn. đør. --esi. pp. va{ftita. abs. va{tetvä. 

vattha pp. mưa ướt. 

vathara a. mập, to béo. 

vaddha, --ka a. sự thêm vào, gia tăng. --na z. mọc lên, 
tăng tiên, mở rộng ra. --naka z. sự gia tăng, phụng sự. 

vaddhaktI r. thợ mộc, thợ sườn nhà. 

vaddhati [vaddh + a] làm cho thịnh vượng, khuếch 
trương, bành trướng. zør. vaddhi. pp. vaddhita. pr.p. 
--dhanfa, --đhamäãna. z5s. --đhitvä. 

vaddhi ƒ£ sự gia tăng, sự bảnh trướng, có lợi, thịnh 
vượng, nhiêu tiên lợi. 

vaddheti [vaddh + e] gia tăng, canh tác, nuôi nắng, làm 
cho sẵn sàng [ vật thực], phụng sự, bắt đâu hoạt động. 
đor. --eS. pp. --đhita. pr.p. --đhenta. abs. --dhetvä. 
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vana ø¡. thương tích, đau đớn. --colaka z. vải băng vết 
thương. --pafikamma mí. chữa vêt thương. -- 
bandhana z. băng bó vêt thương. 

vanijjä ƒ thương mãi, sự buôn bán. 

vanifa pp. bị thương tích. 

vanippatha r. xứ nào mà thương mãi đang tiến triên. 

vanibbaka r. người nghèo khô. 

vanfa, --ka z. thân cây, cuồng hoa. --tika a. có sự bước 
đi chậm rãi. 

vanna mø. màu da, thái độ, loại, dòng giống, bức thư, khả 
năng. --ka mí. sự nhuộm màu. --kasina ø. màu dùng 
làm ka-sin đê tham thiên. --da, --dada a. cho màu hay 
làm cho đẹp. --dhãtu ƒ điêu kiện bên ngoài, màu. -- 
pokkharatä ƒ sự đẹp của màu da. --vanfu z. màu mè. 
¬=vädI ở. nói về đức hạnh của mình. --sampanna z. 
đây đủ với sắc đẹp. 

vannadäsĩ ƒ gái giang hồ, đĩ sang trọng. 

vannanä ƒ giải thích, chú giải, ca tụng. 

vannanTya a. nên giải thích, tán dương. 

vannifa pp. của vantneti. 

vannT a. có dáng điệu của ... 

vannu ƒ cát. --patha một đồng cát, hoang địa. 

vannefi [van + e] mô tả, giải thích, giảng nghĩa, tán 
dương, khen ngợi. zør. --esi. pp. vannifa. /r.p. -- 
nenfa. p.p?. --qetabba. abs. --netvä. 

vata ímn. thật vậy, chắc. vậy, thật ra, hỡi ôi. ø. phận sự 
tôn giáo, sự thọ trì đê hành theo. --pada ø. một điêu 
mục của sự thực hành tôt đẹp. --vantu a. thọ trì phận 
sự của tôn giáo. --samädãna zø. nguyện làm một điêu 
gì trong đạo. 

vafi, vatikä ƒ hàng rào. 

vatika a. có thói quen về, hành động theo ý thích. 

vatfa r6. phận sự, công việc, chức vụ. --paffivatta ni. tất 
cả có phận sự. --sampamna z. phận sự đây đủ. 

vattaka, vattetu 3. sự tập dượt, tiếp tục, gìn giữ. 

vattati [vat + a] thay thế, tiến hành, Xảy Ta, tồn tại, hiện 
có. aor. vatti. abs. vatfitvä. pr.p. vattanfa, --tamãna. 
¡nƒ. vattitum. p/.p. vattitabba. 

vattabba, vaditabba p.p. vadaíi nên nói. 

vattamãna a. tồn tại. . Sự hiện hữu. --nä £ thì hiện tại. 
--mãnaka 4a. sự tôn tại, sự tiêp tục. 

vatfikã ƒ dây da dùng làm dây cương, làm roI, thớ cây. 

vattitabba p¿,p. được tiếp tục, thực hiện gìn giữ. 

vaffĩ a. người tiếp tục gìn giữ, thực hiện sai biểu người 
tiệp tục. 

vaftfu 7ø. người nói, thuật lại. 

vattum i. của vadaii nói, thuyết. 

vatteti caus. của vaffafi giữ lại, để cho được tiếp tục. 
aor. vattesi. pp. vattita. pí.p. --tetabba. ¡n/ˆ --tetum. 
abs. vattetvä. 

vattha ní. vải, y phục, quần áo. --guyha Hứ. vật giấu kín 
băng y phục [là đùm dái]. --ntara z. mâu vải, hàng. - 
-yuga z0. bộ đô [y phục]. 

vatthi ƒ bong bóng, sự rửa ruột, bao da [bên ngoài 
dương vật]. --kamma. ø. cách rửa ruột. 


vatthu ø. chỗ, đất bằng, đồng [cỏ]. mảnh đất, một vật, 
mục tiêu, vật chât, tài sản, câu chuyện. --ka a. có trong 
đât của nó, xây dựng trên.--kata a. làm căn bản của, 
thực hành toàn diện. --gäthä ƒ. bài, đoạn, giới thiệu. -- 
devafä ƒ sự lui tới một nơi nào của Chư Thiên. --vijjã 
# thuật xây cât lâu đài. --visadakiriyä ƒ. làm cho sạch 
vật bên trong và bên ngoài [vật căn bản như y phục, 
chỗ ở... ] 

vatvã abs. của vadati đã nói rồi. 

vadaññu a. rộng rãi, nhân từ, đề tai nghe lời nài nỉ, khẩn 
câu của người. --ufä ƒ' sự rộng lượng, hào phóng. 

vadati [vad + a] nói, thuyết, thuật lại. zør. vadi. pp. 
vutta. pr.p. vadanta, vadamäna. pí.p. vattabba. abs. 
vatvä, vaditvä. 

vadana z0. bề mặt, diện mạo, lời nói, sự phát biểu. 

vadãpana ø. sai biểu nói. 

vadäpeti caus. của vadari sai, ra lịnh cho người nào nói. 
đOF. --©SÏ. Dp. --pÏta. abs. --petvä. 

vadeti [vad + e] nói, phát ngôn. 

vaddalikä ƒ' sự dày đặc những mây mưa. 

vaddha như vuddha. 

vaddhana như vaddhana. 

vaddhäãpacäyana z⁄. tôn kính các bậc trưởng lão. 

vadha 7. sự trừng phạt, giết hại, xử hành quyết. --ka zn. 
người hành quyêt [võ đao quân], người phải chịu hình 
phạt. 

vadhita pp. của vadheti. 

vadhukä £ vợ còn trẻ, con dâu. 

vadhũ ƒ. người phụ nữ. 

vadheti [vadh + e] giết hại, làm bị thương, thiệt hại [cho 
al]. aor. --esi. pr.p. vadhenta. abs. vadhitvä. 

vana z0. rừng, chòm cây. --kammika z:. thợ rừng. -- 
gahana ø. sự dày đặc của rừng. --gumba z. chòm 
cây. --cara, --caraka, --cãrT a. lính kiêm lâm, người 
hay thú ở rừng. --devatä ƒ. Chư Thiên ở trong rừng. -- 
ppati, --spati m. loại cây to có trái không có bông [như 
cây mít]. --pattha ø. chỗ ở xa trong rừng sâu. --vãsĩ 
a. chỗ ở trong rừng. --sanna sự dày đặc trong rừng. 

vanatha 7n. ước ao, nguyện vọng. 

vanika a. thuộc về rừng rú. 

vanta pp. của variaíi mửa, Đỏ ra. -~kasäva a. người đã 
bỏ tât cả sự lỗi lâm. --mala a. không ten sét, nhơ bân. 

vadaka ở. người cúi mình tỏ lòng tôn kính. 

vandati [vand + a] vái chào, lễ bái, tôn kính, thờ phụng. 
đør. vandi. pp. vandita. pr.p vandanatfa, --mãna. 
pi.p. --ditabba. abs. vanditvä, vandiya. 

vandana z., --näã ƒ sự lễ bái, tôn kính. 

vandäpana ø. biểu ai lễ bái, làm lễ. 

vandäpeti caus. của vandafi. aor. --esÌ. pp. däpita. abs. 
petvä. 

vapati [vap + a] vãi, gieo giống, cạo, bào. aør. vapi. pp. 
vapifa, vutfa. pr.p. vapanfta. zbs. vapitväã. 

vapana sự gieo giống [trồng tỉa]. 

vapu zø. thân thê. 
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vappa ”ø. sự trồng tỉa, vãi giống, tên một tháng [lối tháng 
10—I 1dl]. --kãla zn. mùa gieo giống. --maigala z. lễ 

hạ cày. 

vamafi [vam + a] mửa, ói, bỏ ra, bỏ đồ xuống. q0F. 
vami. pp. vanfa, vamita. abs. vamitvä. 

vamathu zø. --vamana z⁄. sự mửa ói. 

vambhana z⁄. --nã ƒ sự khinh khi, chê bai. 

vambhï 3. người đôi đãi một cách khinh bỉ. 

vambheti [vambh + e] khinh đề, đối xử một cách khinh 
miệt. đør. --esi. pp. bhita. pr.p. bhenta. abs.bhetvä. 

vamma zø. áo giáp. --mI 3. mặc áo giáp. 

vammika ø. gò mối. 

vammita 0p. của vammefi. 


vammeti [vam + e] mặc áo giáp vào. đør. --eSi. abs. 
vammetvä. 

vaya m, mí. tuôi thọ, sự mắt, Sự Ø1là nua, Sự Xài hết. == 
karana ø⁄. sự tiêu xài. --kalyäna z. sự say mê của 
tuôi trẻ. --‡ha a. đên tuôi trưởng thành. --ppatta a. 
đên tuôi, nên gả cưới [kêt hôn]. 

vayassa 7. người bạn. 

vayovuddha a. đã lớn tuổi, đã già. 

vayohara a. sự cướp đoạt đời sông hay tuôi thọ của 
mình. 

vayha zø. xe cộ, kiệu hay giá đề khiêng. 

vara. a. cao, quí, tuyệt hảo, ưu tú, lợi ích, ưu đãi, ân huệ. 
--ñganä ƒˆ mệnh phụ phu nhân, bà quí phái, qui tộc. -- 
da a. người cho vật quí báu. --dãna ø/. ban cho một ân 
huệ. --pañña a. có trí tuệ cao quí. --lakkhana z. 
tướng hảo trong thân mình. 

varaka mm. một loại hột. 

Varana 7. cây cartaeva. 

varatfä ƒ dây da, dây vải, đai da. 

varäka a. người khốn khổ bần cùng. 

varäha z. heo thiến, cừu con, heo đực. --hĩ/. heo nái. 

valañja ø. dấu, vết, dùng xài, cái nào có vẻ bí mật. --na 
rí. sự tu bô, hôi phục, sự cân dùng, hành vi như, làm 
thân thê dê chịu. --naka a. nên, đáng cân dùng, xài phí. 

valañjiyamãna a. đương cần dùng. 

valañjeti [valaj + e] vạch ra, cần dùng, bồi bố lại, xài 
phí, đi theo con đường đã vạch. đør. --esi. pp. jita. 
pr.p. jenta. abs. jetvä. p¡.p. jetabba. 


valaya ø. chiếc vòng, vòng đeo tay. a. cái vòng tròn. 

valahaka m. mây mưa. 

vali ƒ sự xếp, nếp nhăn. --ka a. có nhiều lằn xếp. 

valita pp. làm nhăn, có lằn xếp. 

valittaca a. da nhăn. 

valimukha m. con khỉ, mặt nhăn nhăn. 

vallakT ƒ một loại đàn xưa của Ấn Độ. 

vallabha ø. được ưa thích hơn hết. --tta zø. đương được 
trạng thái ưa thích. 

vallarT £ một bó, một chùm, chòm, cụm, nải. 

valli / cây, dây bờ leo. --haraka ở. người lượm những 
đê giày băng crêpe. 

vallibha mm. bí, bầu. 


vallũra n¿. thịt khô. 


vavatthapefi [vi + ava + thã + ãpe] giải quyết, nhất định, 
chỉ định, nhất quyết. aør. --esi. pp. --thãpita. abs. -- 
petvä. 


vavatthäpana z1. sự quyết định, sự xác định. 


vavattheti [vi + ava + thä + e] phân tách ra, xác định. 
đor. --eSi. pp. vavatthita.abs. --thetvä. 

vasa mm. kiểm soát, ảnh hưởng, quyên thế. --ga, --ñgata 
a. ở dưới quyền của người nào. --vaftaka, --vatfi a. sự 
nắm chánh quyền, sự đoạt quyền thế. --vatfana ø. 
kiểm soát, uy quyền, quyền hành. --änuøa, --anuvatfT 
a. vâng lời, dễ dạy. 

vasati [vas + a] ở, cư ngụ, trú ân, ở lại. đør. vasi. pp. 
vuttha, vusita. píp. vasitabba. pr.p. vasanta, 
vasamäãna. 45s. vasitvä. 

vasana ø. chỗ ở, sự ở, vải sÖ. --naka a. đang ở lại. -- 
nafthãna zø. chỗ ở, nơi cư ngụ. 

vasanta, --kãla . mùa xuân. 

vasala m. người dòng đê hèn, người sanh ra nơi hạ tiện. 

vasäã ƒ. mở, mập. 

vasäpeti caus. của vasari cho ở, biểu ai ở, cư ngụ, cằm 
giữ, giam giữ. đør. --eSỈ. pp. --pita. abs. --petvã. 

vasĩ a. sự cai quản, có quyền hành. --kata a. bị phụ 
thuộc, đem lại dưới quyên của mình. --bhäva zr. chủ 
quyên, quyên hành. --bhũta a. được làm chủ hay cai 
quản. 

vasu 7. tài sản, của cải. --dhä, --ndharä, --mafT £ mặt 
đât, đât. 

Vassa 7, ứúí. năm, mưa. --kãla mm. mùa mưa. --Ø8A 71. 
thây tu cao hạ. 

vassati [vas + a] mưa, thốt ra tiếng la [của một vài con 
thú]. zør. vassi. pp. vasssita, vuttha pr.p. vassanta. 
abs. vassitvä. 


vassana z0. sự mưa, tiêng kêu thú vật. 
Vvassãna z mùa mưa. 
vassäpanaka a. làm cho mưa. 


vassäpeti caus. của vassafi làm cho mưa. đor. -~eSÏ. DJ. 
--pita. abs. --petvã. 


vassika a. thuộc về mùa mưa, đã nhiều tuổi. --sãfikã ƒ 
loại y dùng cho cư tăng trong mùa mưa [y tắm mưa]. 

vassikä ƒ bông lài thật to. 

vassita pp. của vassari ướt. mí. tiếng la của thú vật. 

vahati [vah + a] nâng đỡ, mang đi làm phận sự của 
mình, tuôn ra, vọt ra. zør. vahi. pp. vahita. pr.p. 
vahanta. abs. vahitvä. pí.p. vahitabba. 

vahana zø. sự mang đi, sự tuôn ra, chảy ra, sự mang ổi, 
sự chịu đựng. 

vahitu . người mang, chịu đựng. 

valabamukha zz. sự bắn ra của tàu ngầm. 

valava ƒ. ngựa cái. 

vamsa ø. dòng, giống, gia tộc, cây tre, Ống sáo bằng tre. 
--kalira m. mụt măng. --ja z. sanh vào dòng giông nào 
đó. --vanna z. ngọc bích, ngọc lưu ly. --ãgafa a. 
truyền từ cha đên con. --ãänupälaka a. gìn giữ dòng 
giông. 
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vamsika a. thuộc về một dòng giống nào. 

vã chữ đề nối câu, hoặc, hay là. 

väka z. chỉ, thớ của vỏ cây [dùng làm y phục thô]. - 
cira z. y phuc bằng vỏ cây. --maya a. làm bằng thớ 
cây. 

vãkarä, vãguräã ƒ lưới để bắt nai hươu. 

väkkarana z0. sự đàm thoại, chuyện vãn. 

väkya ø. câu nói, lời nói. 

vãgurika 3. người dùng lưới đề bắt thú vật. 

väcaka ở. người giảng dạy hay đọc lại. 

väcanaka 7ø. sự đọc thuộc lòng. 

vãcanämagga z. cách đọc thuộc lòng, cách cô truyền. 

vãcasika a. có liên hệ đến sự nói. 

väcä ƒ lời nói, ngôn từ, diễn từ. --nurakkhi a. giữ lời 
nÓI. 

vãcãla a. ham nói, hay nói nhiều. 

väcugøsata a. học thuộc lòng. 


väceti [vac + e] đọc, dạy, đọc thuộc lòng. aør. --eSÌ. pp. 
väcita. pr.p. cenfa. p.p. väcetabba. abs. vãcetvi. 

väcefu . người đọc hay giảng dạy. 

vãja m. lông đuôi của cây tên, một loại nước uống. -- 
peyya r. cách hy sinh. 

VäñjT m. con ngựa. 

vãfa, --vätaka . hàng rào, sự rào lại. 

vänÏija, --ka m. lái buôn, người thương mãi. 

vänljja n2. sự thương mãi. 

vänT/ lời nói, diễn từ. 

vãta m. gió, không khí. --ghãtaka m. cây bả đậu. --java 
a. nhẹ, mau như gió. --pãna mí. cửa sô. --mandalikä ƒ 
con trôt [gió xoáy tròn]. --roga, -- äbãdhu zr. bịnh do 
nơi g1ó. --vuffhi ƒ gió và mưa. --vega m. sức mạnh của 
gió. 

vãtãtapa mm. gió và sự nóng. 

vätäbhihata a. rung động bởi gió. 

vãtãyana 0. cửa sô. 

vätähafa a. đem lại do gió. 

vãti [vã + a] thôi tới, phát hơi ra. 

vãtika a. phát sanh ra bởi gió [khí chất]. 

vãtingana mm. trái cà. 

väterita a. xao động bởi gió. 

väãda r. phương pháp, ngôn từ, chủ nghĩa, sự tranh luận, 
bàn cãi. --kama za. thích tranh luận. --kkhita a. đảo lộn 
sự bàn cãi. --patha m. vân đê căn bản đê bàn cãi. 

vãdaka 3. hòa tấu với nhạc cụ. 

vadana z1. tiếng nhạc cụ. 

vãdita ø. âm nhạc. 


vãdï ở. người tranh luận hay thuyết trình về vài quan 
niệm tôn giáo, nói về. --vara 7. sự cao quí nhất của 
người có kiến thức. 


vãna øí. sự ham muốn, sự trải lưới, cái giường. 
vänara mm. con khỉ. --rTƒ khỉ cái. --rinda zn. khỉ chúa. 
vãpi ƒ hồ chứa nước, bể chứa nước. 

vãpifa pp. vãi, gieo mạ. 


väma z. phía trái, ưng thuận. --passa ø/. phía bên trái. 

vãmana, --naka z. người lùn. zđj. sự lùn thấp. 

väya m, ní. gió, không khí [như vãyo]. 

väyatfi [vã + ya] thôi đến, xì hơi, phát mùi ra, dệt, đan. 

đor. VầyÌ. pr.p. vầyanta, vayamäna. abs. väyÌtvä. 

väyana ứ/. sự thôi, SỰ rải mùi ra. 

vãyamati [vi + a + yam + a] cô gắng, ráng sức, siêng 
năng. or. väyami. pr.p?. väyamanfa. abs. --mifvä. 

Väyasa mm. con qua. 

väyasäri mm. con chim cú, chìm ụt. 

vãyãma zn. cỗ gắng, tỉnh tấn. 

vãyita pp. của vãyati dệt, thôi, bện, thắt [bím]. 

väyima 4a. dệt, bện. 

väyu ø⁄. gió, căn nguyên của sự xao động. 

väyo hình thức lấy ra từ vãya, --kasina øm. lấy gió làm 
đê mục tham thiên. --dhäãtu ƒ' căn nguyên của sự xao 
động. 

vära m. sự xoay, phiên, dịp, lúc thuận tiện, dịp tốt. 

väaraka 7m. cái lu, cái mái. 

vãrana m. con voi, một loại chim phượng hoàng. 7. 
tránh đỡ, chống cự lại, sự ngưng trệ, bế tắc. 

VäFrÏ ní. nước. --ø0cara a. ở trong nước [cá]. --ja a. sanh 
trong nước. ø. cá. ø. cây sen. --da, --dhara, --vãha 
m. mây có mưa. --magga rn. đường dân nước, ông 
thoát nước. 

vãrita pp. của vãrefi. 

värifta øó. sự rỗng không, sự tránh, một hành động 
không nên làm. 

vãriyamãna z. bị ngăn cản, bị bế tắc, ngưng trệ. 

vãrunI ƒ rượu mạnh. 

vãreti [var + e] ngăn cản, ngưng trệ, trở ngại. đør. 
vãresi. pr.p?. värenfa, värayamäna. gí/. vãretabba. 
abs. väretvä. 

vala m. lông đuôi thú. zđj. ranh mãnh, hung bạo. -- 
kambala ø. mên làm băng lông ngựa. --gga z. chót 
tóc, ngọn tóc. --ndupaka zn, zø. bàn chải, làm băng 
lông đuôi ngựa. --vijanT ƒ quạt làm băng lông đuôi con 
bò. --miga m. thú làm môi. --vedhI 7. người xạ thủ có 
thê băn trúng ngọn tóc. 

väladhi mm. đuôi. 


vãlikã, --vãlukã ƒ. cát. -puñja m. một đống cát. 
pulina HÍ. giường nằm trên cát. --kantãra r. đồng cá cát 
hoang vắng. 


VäSa 7. sự cư ngụ, tạm trú, chỗ ở, V phục, dầu thơm, -- 
cunna z. phân thơm. --{(hãna z. chỗ ở, nơi cư ngụ. 

väsana zø. sự thoa dầu thơm, sửa soạn chỗ cư ngụ. 

vãsanäã ƒ hồi tưởng lại, nhớ lại chuyện đã qua. 

Vvãsara r. một ngày. 

väsava mm. chúa của Chư Thiên, Thượng đề. 

väsỉ ƒ cái rìu nhỏ lưỡi cong, búa nhỏ, cái dao bén. -- 
phala ró. lưỡi dao hay lưỡi búa. --jafa n. cán búa. 

väsika, --vãsT 3. đang ở nơi, cư ngụ nơi. ƒ väÄsinT. 

vãsitaka m. phần thơm. ađj. làm cho thơm. 

vãsudeva m. thần Vishnu. 
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väsefi [vas + e] thành lập, sáng tạo, tạo chỗ ở, làm cho 
thơm. zør. väseSỉ. pp. vãsỉta. abs. väãsetväã. 

väha a. sự đem đi, dẫn đi. m. người hướng dẫn, chiếc 
Xe, Xe vận tải, con vật đê chở đô [như voi, lạc đà], dòng 
nước suôi. --ka 3. người vác hay mang đi, dân đên, 
[tiên bạc] đang lưu hành. 

väahasä ím. bởi vì, nhân vì, tại vì. 

vahim £ một đạo binh, con sông. 

vãhï a. mang, đem đi, gởi đến, chịu đựng, gánh vác. 

väaheti [vah + e] gởi đến, dắt dẫn đến. 

vikaca a. thôi, sự trồ hoa, bông hoa phông lên. 

vikafa a. thay đổi, sửa đối. mí. dơ bẩn, rác rến, nói tục 
ấu. 

vikati / một loại hay giống thứ, làm có hình thức, cắt 
may [y phục v.v...]. --ka a. có nhiêu thứ hình thức. 


vikatthati [vi + kath + a| khoe khoang, phô trương. 27. 
-thi. pp. --thita. abs. --thifvãä. --na mí. sự khoe 
khoang. 


vikatthaka, --tthT 3. người khoe khoang. 


vikantati [vi + kant + a] cắt mở ra. or. --nfi. Dp. --ntita. 
abs. --ntitvä. 

vikantana z. cắt đứt ra, cái dao đề cắt. 

vikappa m. suy nghĩ, tưởng tượng, suy tính, do dự, sự 
thay đôi, luân phiên. --na z. sự không quyết định, sự 
nhượng lại, sự phân chia. 

vikappeti Jvi + kapp + e] chuyển nhượng, định cho, dự 
định, nhât định, sắp xêp, thay đôi, làm ra hình thức. 
đOF. --€SÏ. Dp. --ĐDÏ(a. pr.p. --penfa. abs. --petvä. 

vikampati [vi + kamp + a] run rầy, làm lay chuyển. zør. 
--mpi. pp. pita. abs. --pÏfvä. pr.p. --pamäãna. 

vikampana zø. sự lay chuyền, rung động. 

vikaroti [vi + kar + o] không thực hiện, thay đổi. zør. 
vikari. pp. vikata. 

vikala a. thiếu thốn, đang cần đến [không có gì hết]. -- 
ka a. đang cạn hêt [ vật thực, nguyên liệu]. 

vikasati [vi + kas + a] mở rộng ra, nới rộng thêm, thôi 
phông ra. zoør. vikasa. pp. --sita. abs. --sitvä. 

vikära 0m. thay đối, sửa đối, đi lại, sự khuấy rồi, khả 
năng, phâm hạnh, sự thay đôi hình dạng, biên hình. 

vikãla m. sái giờ [là quá ngọ đến sáng mai]. --bhojana 
ní. ăn sãI g1Ờ. 

vikäsa 7. sự nới rộng, sự mở ra. 

vikäseti [vi + kas + e] làm cho sáng lên, mở rộng ra, nới 
Ta. đOF. -~©SÏ. DJ. --Sita. abs. --setvä. 

vikinna pp. của vikirata rải rác, rải đi cùng chỗ. --kesa 
a. tóc bay phât phới hay bay khắp nơi. 

vikirana zø. sự rải ra, sự phân tán. 

vikirati [vi + kir + a] rải ra, truyền ra, rưới, tƯỚi ra. đør. 
vikira. pz.p. --ranta, vikiramäna. aÙs. --rÏtvã. pass. 
rikiriyati. 

vikunita pp. méo mó, vặn trẹo, cong. 

vikubbati [vi + kar + o] [kara đổi lại là kubba] thay đôi 
hình thê, biêu diễn phép lạ. zør. vikubbi. pp. --bita. 

vikubbana z. sự thay đôi hình thể đo nơi phép lạ. 


vikũjati [vi + kũJ + a] kêu chíp chíp, kêu cu cu, hót, hót 
líu lo. zør. vikũji. pp. --Jita. 

vikñjana z. tiếng chim đang kêu cu cu. 

vikñla a. dốc xuống, dốc thăm. 

vikopana z. sự lật ngược lại, sự làm tồn thương. 

vikopeti [vi + kup + e] lật đồ, làm tôn hại, phá hoại. ør. 
--eSÏ. ?j. --pita. abs. --petvä. pz.p. penta. 

vikkanta ø. chủ nghĩa anh hùng. 

vikkama . sức lực, anh hùng, dũng sĩ, bước đi. 

vikkamati [vi + kam + a] bước tới, tự cô gắng. đør. 
vikkami. 

vikkamana z. sự có gắng, bước đi. 

vikkaya mm. sự buôn bán. 

vikkayika, --vikketu 3. người bán, thương ga. 

vikkãyika a. được bán. --bhanda zø. hàng hóa. 

vikkinäti [vi + ki + nã] bán. zør. vikkini. pp. --kinita, - 
-kita. pr.p. --nanta. abs. --nitväã. /n --nitum. 

vikkhambha mm. bề kính, bề ngang. --na ngưng lại, xóa 
bỏ, rời ra xa, hôt ra, câu lưu. 

vikkhambheti [vi + khambh + e] bớt ra, loại bỏ ra. or. 
--esi. pp. --bhita. pr.p. --bhanta. abs. --bhetvä. 

vikkhäleti [vi + khãl + e] súc rửa, rửa miệng, súc miệng. 

đoF. --©SÏ. DJ. --lita. abs. --letvä. 

vikkhitta pp. của vikkhipari lật ngược lại, làm lộn Xộn, 
khó khăn. --citta a. làm cho tâm thân hôn loạn bôi rôi. 

vikkhittaka a. rải rác khắp nơi. ø. tử thi còn xương 
không rải rác các nơi. 

vikkhipati [vi + khip + a] làm lộn xộn, khuấy rồi, rối 
loạn. đør. --khipi. pr.p. --panta. abs. --pitväã. 

vikkhipana rmí., vikkhepa m. sự lộn xộn, sự rồi loạn, sự 
phiên phức. 

vikkhepaka a. người quấy nhiễu. 

vikkhobhana ní. Sự quấy nhiễu quá độ, sự lộn xộn buồn 
phiên quá sức. 

vikkhobheti [vi + khubh + e] khuấy rồi toàn diện. đøz. 
--esÏ. pp. --bhita. abs --bhetvä. 

vigacchati [vi + gam + a] khởi hành, biến mắt, đi mất. 
đor. --cchỉ. pr.p. --chanfa, --chamäna. 

vigata pp. của vigacchaii đã đi xa, thôi, ngừng rồi, mắt 
rôi, không có chi cả. --khila a. thoát khỏi sự tàn nhân. 
--raja a. thoát khỏi sự nhơ bân, phiên não. --ãsa da. 
thoát khỏi sự ước muôn. --ãsava a. thoát khỏi pháp 
trâm luân [bậc thánh nhân]. 

vigama ø. --mana z. sự khởi hành, sự biến mắt, đi xa. 

vigayha abs. của vigahari, đang đi vào, đang lặn trong. 

vigarahati [vi + garah + a] quở trách nặng nề, rầy la, 
măng nhiệc. đør. --rahi. abs. --rahitväã. 

vigalita pp. của vigalari bỏ ra, đễ sái chỗ, bỏ xuống. 

vigähati [vi + gah + a] đi vào, lặn vào. zør. vigähi. pp. 
vigalha.  prp  vigahamana. 4z5s. vigahitvä, 
vigähetvä. ¡„/. --hitum. 

viggayha abs. của vigganhãii đang gây gô, cãi cọ, hay 
phân tách. 
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vigsaha ?. sự Cãi cọ, rầy rà, thân thể, giải quyết lời nói 
trong thực chât của nó. 

viggähikakathä / lời nói cãi lẫy. 

vighattana ø. đập đánh lại. 

viphã{ana 0. sự mở ra, CỞI trỐi ra. 

viphãteti [vi + ghat + e] mở trói, bẻ gấy, mở ra. đør. -- 
esỈ. p?. --tita. pr.p. --tenta. abs. --tetvä. 

viphãta mm. sự phá hoại, sự làm cho đau khổ, sự làm khó 
chịu, làm buôn phiên. 

vighateti [vi + han + e] giết hại, phá hủy. aør. --eSỉ. pp. 
--tita. abs. --tetvä. 

vighãsa m. vật thực còn thừa, đồ ăn dư. --sãda 7n. người 
ăn đô thừa. 

vicakkhana a. khéo léo, khôn ngoan. mm. người thông 
minh. 

vicaya mm. sự sưu tầm, tìm kiếm. 

vicarana z. đi bộ, đi quanh quần. 

vicarati [vi + car + a] đi loanh quanh, đi thả rêu, bình 
bông. đør. vicari. ?p. vicarita. pr.p. vicaranta, -- 
ramäãna. añs. --vicaritvä. ¡/: --ritum. 

Vicãra mm., --raina ní., --ranã ƒˆ sự sưu tầm, sự quản trị, 
làm kê hoạch. 

vicäraka 3. người đang sưu tầm hay cai quản, người 
quản lý. 

vicäreti [vi + car + e] suy nghĩ lại, cai quản, phát kế 
hoạch, cai trị. 2øz. --eSỈ. pp. --rifa. pr.p. --renfta. abs. 
--retvä. 


vicikicchati [vi + kit + cha] [ki thêm lên hai lần và kỉ 
đâu thay cỉ]| hoài nghĩ, do dự, bị xao lãng, không tin 
chắc. aor. --cchỉ. pp. --chita. 

vieikiechã ƒ sự nghi ngờ, không quyết định. 

vicinna pp. của vicinäati. 

vicita pp. của vicinäti. 

vicitta a. chưng đọn, trang trí, có nhiều màu sắc rực rỡ. 

vicinana zø. sự chọn lựa, sự phân biệt. 

vicinäti [vi + c¡ + nã] cân nhắc, chọn lựa, phân biệt, xét 
đoán, tom góp. đør. vicini. pp. vicita. pr.p. vicinanta. 
abs. --nÏtvä. 

vieinteti [vi + cit + e] suy đi nghĩ lại, cân nhắc kỹ lưỡng. 
đoF. --©SÌ. DJ. --tita. pr.p. tenta. abs. --tetvä. 

vicunna a. cán lên, nghiên nát, bể từng mảnh nhỏ. 

vicunneti [vi + cunn + e] nghiền nát, làm thành bột, làm 
bê từng mảnh. đør. -~eSỉ. pp. --nita. abs. --netväã. 

vicchikã ƒ con bò cạp. 

vicchiddaka a. đây lỗ, xoi lỗ cùng chỗ. 

vicchindati [vi + chid + m + a] cắt đứt, ngăn chặn, ngăn 
cản. đør. --ndiỉ. pp. --chỉnna pr.p. --danta, --damäna. 
abs. --nditvä. 


viccheda 7n. sự gián đoạn, cắt đứt. 

vijatana 0. gỡ rối, giải quyết sự rắc rối. 

vijateti [vi + jat + e] gỡ ra, chải ra, làm cho hết rối, mở 
TÔI. đØ7. --@SỈ. DJ. --{ita. abs. --fetvã. 

vijana a. bỏ hoang. --vãta a. có không khí hoang vắng, 
cô quạnh. 


vijambhati [vi + jJambh + a] tự mình thức dậy, phô 
trương, tỏ ra sốt sắng, ngáp. zør. --mbhi. abs. -- 
bhitväã. 

vijambhanä ƒ sự dấy lên, thức dậy, hoạt động. 

vijambhikã ƒ sự ngáp, sự buồn ngủ. 

vijaya mm. sự thắng trận. 

vijayati [vi + ji + a] thắng phục, thắng trận. zør. --vijayi. 

vijahati [vi + ha + a] thứ lỗi, rời bỏ, dứt bỏ, tha thứ lỗi 
lâm. đør. vijahi. pp. --hita pr.p. --hanta. abs. --hitvä, 
vihäya. p/.p. --hitabba. 

vijAta pp. của viãyaqti. 

vijãtã ƒ phụ nữ đã có sanh một con. 

vijãtika a. thuộc dân tộc khác, người ngoại quốc, người 
Xứ ngoài. 

vijãnana z. sự hiểu biết, sự nhận thức. 

vijãnäti [vi + nã + nã] hiều biết, thông thấu, nhìn nhận, 
hiệu rõ. zør. vỉjäni. pp. viñlãta. pr.p. --nan(a. p.p. - 
-nitabba. zbs --nitvä, vijãniya. z. --nitum. 

vij3yati [vi + Jan + ya] mang lại, sanh con. zør. vijähi. 
abs. vijãyitvä. 

vijäyana ø. sự đem lại, sự sanh con. 

vijãyantI, --yamäna ƒ phụ nữ mang lại một đứa con 
[phụ nữ có thai]. 

vij3yim ƒ sanh con. 

vijita Dp. của vÿinati thắng phục, chế ngự. ø. hoàng 


triều. --sañgäma a. thắng trận, khải hoàn, do sự thắng 
trận, chiến thắng. 

vijinãti như Jinãt. 

vijitävĩ 3. sự thắng trận, chiến thắng. 

vijjati [vid + ya] còn tồn tại, có thê tìm kiếm được. DF.P. 
vijjanfa, vijjamäna. 

vijjantarikã ƒ trong khoảng chớp nhoáng, trời chớp. 

vijjã / sự thông hiểu cao cả, khoa học. --carana 0. 
minh và hạnh [trí tuệ và hành vi đạo đức]. --†(häna 7. 
vân đê, khoa của sự học, nghệ thuật và khoa học. -- 
dhara a. người biệt bùa mê, thây pháp, thây phù thủy. 
--vimutfi ƒ giải thoát do nơi trí tuệ. 

vijju, vijjutä, vijjullatä ƒ trời chớp. 

vijjotati [vi + jut + a] chiếu sáng. aør. vijjoti. pp. -- 
Jjotita. pr.p. --tamäna. 

vijjhati [vidh + ya] bắn, đâm thủng, đục xoi lủng lỗ. aør. 
vijjhi. pp. viddha pz.p. jhanta. --jhamäãna. 2Ùs. -- 
jhitvä, vijjhiya. 

vijjhana m. bắn, đâm thủng. 

vijjhãyati [vi + jhe + a] bị thủ tiêu, bị dập tắt. dor. --äyÏ. 

viññatta, viññapita báo cáo, chỉ dạy cách. 

viññatfi ƒ sự báo cáo, lời rao. 


viñfñiãna ø. tính linh hoạt, tâm thức. --naka a. cho có 
sinh khí, sự sống. --kkhandha ø. thức uẫn. --tthiti / 
đoạn đường của đời người. --dhãtu ƒ bản chât tĩnh 
thân. 

viññãta pp. của vựãnãii thông hiểu, hiểu thấu, tỉnh 
tường. 

viññãtabba p.p. của vjãnãii những điều nên hiểu biết. 

viññatu m. người hiểu thấu, người biết được. 
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viññãpaka 3. người thông thạo về giáo lý, lý thuyết. 

viññäpana ø/. sự báo cáo, sự giới thiệu. 

viññãpaya a. có thê hiểu được, huấn thị, lời giáo huấn. 

viññãpcti [vi + nã + ãpe] báo cáo, giảng dạy, thông tin. 
đoF. --©SÌ. Dp. --pÏta. abs. --petvã. pr.p. --penta. 

viññãpetu ø. người giảng huấn, cán bộ, người thông 
báo. 

viññãya abs. của vijãnãii đã có biết. 

viññãyati pass. của vựänãti được biết. aor. --ñãyi. 

viñññ a. khôn ngoan, trí thức. ø. người trí. --ñufã ƒˆ sự 
nhận thức, tuôi dậy thì [con gái]. --uppasattha a. các 
bậc trí thức khen ngợi. 

viññeyya a. được thấu rõ, giác ngộ. 

vifañka ø. chuồng bổ câu, lằn rọi cuối cùng của ánh 
sáng. 

vi{apa r. nhánh, rễ thòng xuống từ nhánh cái, nhánh có 
chỉa hai. 

vifapT zn. cây [còn sông]. 

vitakka 1. Su tầm, suy tưởng. --kana zø. sự nhìn xem, 
tham thiên. 


vitakketi [vi + tak + e] suy tưởng, sưu tầm. đør. --eSi. 
Dp. --kita. pr.p. --kenta. abs. --ketvä. 

vitacchikä ƒ' bịnh ghẻ. 

vitaccheti [vi + tacch + e] lột vỏ, lột da, làm cho trơn 
láng. aør. --esi. pp. --chỉita. 

vitandaväda m. chủ nghĩa ngụy biện. --vãdT ø. người 
ngụy biện. 

vitata pp. của viữanofi nới rộng ra, kéo dài ra, truyền ra, 
tràn lan ra. 

vitatha a. sái, không thật. ø7. sự không chân thật, sự sái 
quây. 

vitanoti [vi + tan + o] nới rộng, giăng ra, truyền bá ra. 
đor. -=Vitani. 

vitarana 0ó. sự phân phát, vượt qua, thoát qua khỏi. 

vitarati [vi + tar + a] đi thông qua, phân phát, dời đi, 
đẹp ổi. đør. vitari. pp. vitarifa, vitinna. 

vitäna ø. long đình, tán, lọng che trên bàn thờ. 

vitinna xem chữ vitaratI. 

vitudati [vi + tud + a] thúc bằng cùi chỏ, đâm, chích, 
châm. đør. vitudi. abs. --ditvä. 

vitudana z0. đầm, chích. 

vitunna 0p. của vitudati. 

vitta ní. của cải, tài sản. 

vitfi £ sự vui mừng, sự an vui. 

vittha mó. chung dùng uống rượu. 

vitthata pp. của vitharati rộng rãi, truyền ra, kéo dài ra. 

vithambhana zø. sự bành trướng, mở mang, sự rao 
hàng, sự thở hôn hên, sự lan tràn ra, sự chảy máu. 

vitthambheti [vi + thambh + e] bành trướng, lan tràn ra, 
làm phông ra. aør. --esi. pp. --bhita. abs. --bhetvä. 

vitthãra m. sự giảng giải, chỉ tiết, sự rộng. --kathã ƒ. 
chú giải. --rato ad. một cách chi tiệt. --rika a. truyền 
bá rộng ra. 


vitthãreti [vi + thar + e] rải ra, giải thích, mở rộng ra, 
làm phông lên. zør. --eSỈ. pp. --rÏta. pr.p. --ranta. abs. 
--retvi. pass. vitthãrTyati. 

vitthinna như chữ vitthata. 

vidatthi ƒ một gang. 

vidahati [vi + dhã + a] sửa soạn, cai quản, chỉ huy. 2ø7. 
vidahi. pp. vihita, vidahati. a5s. --hitvä. 

vidärana 7. nát, làm rời ra. 

vidäreti [vi + dã + e] chẻ đôi ra, bửa, xé ra. đor. --©SỈ. 
Dp. --rita. pr.p. renta. abs. --retvä. 

vidälana ø. sự chẻ, xé ra, nô, bề ra. 

vidãleti như vidäreti. 

vidita pp. từ ngữ căn vid, biết tìm ra. --tatta ø/. sự việc 
đã hiệu biệt. 

vidisä ƒ hướng giữa của hướng chánh [như đông nam]. 

vidugga z. ngã đường khó đi, đồn ải khó lại gần. 

vidũ a. trí tuệ, rành mạch trong. z. người thông minh, 
sáng suôt. 

vidũra a. xa xăm, cách xa. 

vidisita pp. của vidiseti đôi bại, suy đồi, hư hỏng. 

videsa 7. ngoại quốc. --sika, --ST z. hải ngoại, xứ ngoài, 
TIBười ngoại quôc. 

viddasu m. người trí thức, khôn ngoan. 

viddesa m. kẻ thù địch, oán hận. 

viddha pp. của vijjhati đâm thủng, bắn, đâm vào. 

viddhamsaka a. người tàn phá, mang lại sự sụp đồ, phá 
hoại. --sana 0. sự phá hoại, sự đánh đô. 

viddhamseti [vi + dhams + e] đánh đồ, phá hoại. zøz. - 
-eSỈ. pp. --sita, viddhasta. abs. --setvã. pr.p. --senta. 

vidha a. loại, giống, gồm có, lần thứ. --nänãvidha nhiều 
lân, thứ khác nhau. 

vidhamaka a. người đang phá hoại, sự phá hoại. 

vidhamati [vi + dham + a] phá hoại, tàn phá, phá tan 
tành. zør. vidhami. pp. --mita. abs. --mitvä. 

vidhamefi [vi + dham + e] như vidhamati. 

vidhaväã ƒ quả phụ, đàn bà góa. 

vidhä ƒ' tự cao, kiêu ngạo, tự phụ. 

vidhãfu ?. tạo hóa, bậc sáng lập. 

vidhãna z7. sự sắp xếp, sự điều khiến, sự biểu diễn, sự 
tiên hành. 

vidhãyaka a. người sửa soạn, cai quản, thi hành. 

vidhãvati [vi + dhãv + a] chạy theo sau, đi lang thang, 
vơ vân. đør. vidhävi. abs. --vitvä. 

vidhãvana z. chạy quanh quần. 

vidhi m. phương pháp, đường lối may mắn, số phận, 
hình thức. --dhinã ađ. đúng theo phương pháp. 

vidhunäti [vi +dhu + nã] dời đi, phủi [bụi]. đơr. 
vidhuni. pp. --vidhũta, vidhunita. abs. --nitväã. 

vidhũta pp. của vidhunđti. 

vidhũpana z. cây quạt, sự quạt, sự gia vị, xông khói. 

vidhupeti [vi + dhũp + e] nêm gia vị, quạt, xông hơi, 
làm tán loạn, rải rác. đør. --peSỈ. pp. --pÏfa. pr.p. -- 
payanta. abs. --pefvä. 


798 


TOÀN TẬP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 





vidhũma z. không có khói, không có tham muốn, ái dục. 
vidheyya a. vâng lời, dễ dạy. 

vinattha pp. của vinassaii tiêu diệt, sụp đồ, mất mát. 
vinata pp. của vinamari khuynh hướng, thị hiếu. 
vinatã ƒ mẹ của dòng giống Garuna. 

vinaddha pp. của vinandhaii. 


vinandhati [vi + nandh + a] bao quanh, quấn chung 
quanh, xe xoăn lại với nhau. zøz. --nđhỉ. z3. --dhitvä. 

vinaya mm. luật, lệ luật của chùa chiên, sự dời đi. --na ní. 
sự đời đi, làm cho dạn, huân từ, chỉ thị. --dhara a. 
người thông hiệu về luật. --pi{äka r. tạng luật của tỳ 
khưu. --vädi 7n. người nói theo luật. 

vinalikata pp. phá hoại, làm cho vô dụng. 

vinassafi [vi + nas + ya] bị mắt, tiêu diệt, bị phá hủy, 
aor. Vinassi. pp. vinat{(ha. pr.p. --sanfa. --samäãna. 
abs. --sÏtvä. 

vỉnassana ø. sự tiêu diệt. 

vinäã ïn. không có. --bhäva mm. sự chia rẽ, sự tách rời ra. 

vinäti [vi + na] dệt. zør. vini. pp. vĩ(a. 

vinäma ø., --mana zø. bẻ cong thân thê hay uốn tay 
chân. 

vinämeti [vi + nam + e] bẻ cong. đør. --esi. p7. --mita. 
abs. --metvä. 

vinäyaka mm. đại lãnh đạo, Đức Phật. 

vinäsa 7m. sự hư hoại, sụp đồ, mất hư. --saka a. hư hoại, 
làm sụp đô. --sana 0. sự hư hoại. 

vinäseti [vi + nas + e] làm cho sụp đồ, phá tan, làm hư 
hại. đør. --eSỈ. pp. vinäsita. pr.p. --senfa. abs. --setvä. 

vinigsata pp. của viniggacchaii ra khỏi, thoát khỏi từ. 

vinicchaya 0. sự quyết định, sự phán đoán, sự xử án, sự 
phân biệt, sự nhận thức. --kathä ƒ sự bàn cãi chi tiệt. 
--{thãäna rò. pháp đình, phiên tòa. --sãlä ƒ' pháp đình, 
tòa án. 

vinicchita pp. của viricheri quyết định, xử án, giải 
quyêt. 

vinicchinäti [vi + ni + chỉ + nã] tìm kiếm, sưu tầm, thử 
nghiệm, quyêt định. zør. --chỉni. pp. --chita. a5s. -- 
chinitvä. 

viniccheti [vi + ni + chi + e] sưu tầm, phán án, xử án. 
đor. --©SÌ. pp. --chỉita. abs. --chetvä.pr.p. chenta. 

vinidhäya abs. của vinidahaii, để sai chỗ, dùng không 
đúng chỗ. 

vinipätfa . chỗ của sự đau khổ, Sự SỤp đồ xấu xa. -- 
pãtika a. phải chịu sự đau khô trong cảnh ác đạo. 

vinipäteti [vi + ni + pat + e] đem lại sự sụp đồ, làm cho 
hoang văng. 

vinibaddha pp. của vinibandhari, sự liên quan với, dính 
líu với. 

vinibandha m. sự ràng buộc, sự cột trói, sự quyến luyến. 

vinibbhujati [vi + ni + bhuj + a] làm rời ra, chia rẽ, làm 
phân biệt. zør. --bhuji. abs. --jitvä. 

vinibbhoga m. sự chia rẽ, rời ra, sự phân biệt. 

vinimaya mm. đối nhau, sự trao đôi lẫn nhau. 

vinimoceti [vi + ni + muc + e] tự mình được thoát khỏi, 
được trừ khỏi. đør. --eSÌ. pp.--cita. abs --cetvä. 


vininmutta pp. của viniưnuccdii, thoát khỏi, được thả 
ra. 


vinivafteti [vi + ni + vat + e] cuốn hay lật qua, trợt lướt 
qua. đør. --eSỈ. pp. --{ita. abs. --{etväã. 

vinivijjha abs. của vimivjjjhati. 

vinivijjhati [vi + ni + vidh + ya] đầm thủng qua. đøz. -- 
Jhi. pp. --viddha. a5s. --jhitvä. 

vinivijjha pp. của vimivijjjhati. 

vinivetheti [vi + ni + veth + e] mở ra, gỡ sự rỗi rắm, tự 
mình được thoát khỏi. zør. --esi. pp. --thita. abs. -- 
thetvä. 

vinta pp. của vineti, huấn luyện, được dạy dỗ. 

vinivarana a. thoát khỏi sự ngăn cản hay che lấp, sự tiến 
triên của tinh thân. 

vineti [vi + ni + e] dắt dẫn, huấn luyện, dạy dỗ, dời đi, 
đẹp đi. zøz. vinesi. pr.p. vinenfa. p/.p. vinetabba. 2b». 
vinetvi. 

vinetu mø. người huấn luyện, cán bộ, người dời đi, đôi, 
tháo mở đi. 

vineyya abs. của vineri, đã dời đối rồi. adj. nên, đáng 
được huân luyện. 

vinoda ø. sự vui vẻ, thích thú, mừng rỡ. 

vinodana ø. sự dời đối, làm cho tiêu tan, làm mất. 

vinođeti [vi + nud + e] làm cho tiêu tan, dời đồi, đẹp đi, 
kéo ra khỏi. aør. --esi. pp. --dita. abs. --detvä. 

vinodetu 7. người làm cho tiêu tan. 

vindaka 3. người vui thích hay đau khô. 

vindati [vid + m + a] vui thích, hiểu biết, được lợi, chịu, 
bị [sự thử thách]. zør. --vindi. pp. --vindita. pr.p. -- 
danta, --damäna. 2Ùs. --vinditvä. pí.p. --ditabba. 

vindiyamãna pz.p. đang chịu sự đau khô. 

vipakkha a. kình địch, kẻ nghịch. --sevaka a. ở về phía 
nghịch thù. 

vipaccati [vi + pac + ya] giú cho chín, cây có trái. đøz. 
vipacci. pp. vipakka. pr.p vipaccamäna. 

vipajjati [vi + pad + ya] thất bại, đi sai đường, tiêu mất. 
aor. vipa]ji. pp. vipanna. 

vipajjana r+. thất bại, tiêu diệt. 

vipatti / sự thất bại, sự bất hạnh, sự buôn rầu, đi sai 
đường. 

vipatha mm. con đường sái quấy. 

vipamna pp. của vipajjaii. --ditthi a. người tà kiến, kiến 
thức sai lâm. --sTla z. giới hạnh không tròn đủ. 

viparinata pp. của viparinamaii, dùng sai, thèm muốn. 

viparinäma ø. sự thay đôi [tâm tánh]. 

viparinämeti [vi + pari + nam + e] thay đổi, sửa đôi. 
đøF. --©SÏ. Dp. --¬nämita. 

vipariyäya, --vipariyesa m. sự đối chọi, trạng thái sái 
quây. sự ngược lại. 

viparivattati [vi + par1 + vat + a] xoay chung quanh, lật 
ngược lại. zør. --vaffi. pp. --vatfita. 

viparivattana ø. sự thay đổi, sự ngược lại, nghịch lại. 

viparTta a. sự ngược lại, thay đổi, sái quấy. --tã ƒ sự 
nghịch lại. 
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vipallattha a. xài, dùng bậy, làm hư, phá rồi, lật ngược 
lại. 

vipalläsa z. sự làm hư, phá rồi, xài dùng bậy, đồi bại. 

vipassaka a. phú cho do sự quán xét. 

vipassati [vi + dis + a] thấy rõ rệt, có trực giác, quán xét. 
aor. VÏpassi, abs. --SÏtvä. 

vipassanã / minh sát. --ñãna z. tuệ thấy rõ bên trong 
tâm tánh. --đdhura z. phận sự phải thực hành. 

vipassĩ . người có được minh sát. 

vipäka r. kết quả, sự thọ quả, sự kết quả hay trả quả do 
hành vi của mình. 

vipina z. rừng rú. 

vipula a. vĩ đại, rộng lớn, rộng rãi. --lãta ƒ. --latta mí. 
sung túc, đây đủ, thặng dư, rộng lớn. 

vippa ”. Bàlamôn. --kula ø. dòng Bàlamôn. 

vippakata a. bỏ dở, bỏ nửa chừng. 

vippakãra m. thay đổi, sửa đối. 

vipakinna pp. của vippakirati. 

vippakirati [vi + pa + ktr + a] rải lên, làm xáo trộn, làm 
hư hỏng, phá hoại. ør. --kiri. abs.--kiritväã. 

vippajahati [vi + pa + hã + a] bỏ, dứt bỏ, bỏ phế. zøz. - 
-jahi. 

vippatipajjati [vi + pati+ pad + ya] lầm lạc, phạm tội, 
lâm lôi, thiêu sót, hư hỏng. đør. --pa]j]Ì. 

vippafipatti ƒ hành vi sái quấy, vi phạm lệ luật. 

vippafipanna pp. của vippafipajjafi sự hành động sai 
lâm, đi sái đường. 

vippatisära m. sự hỗi hận, ăn năn, lương tâm cắn rứt. -- 
sãrT a. hôi hận, ăn năn. 

vippamuttfa pp. thả ra, cho tự do, cứu thoát, thoát khỏi. 

vippayutta pp. sự chia rẽ, chia ly. 

vippayoga 0é. sự chia lìa, sự rời xa. 

vippalapati [vi + pa + lap + a] than van, rên rỉ, khóc 
than. aøz. --lapi. 

vippaläpa ứ. sự nói lộn xộn, sự than van khóc kể. 

vippavasafi [vi + pa + vas + a] vắng mặt, không có tại 
nhà. đør. --VaSÌ. 

Vippavãsa 7. sự vắng mặt, đang ở hải ngoại, đang xa 
nhà. 

vippavuttha pp. của vippavasari vắng mặt, đang ở xa 
nhà. 

vippasanna øp. của vi?pasidafi rõ ràng, trong sạch, 
sáng TỠ. 

vippasidati [vi + pa + sad + a] trở nên trong sáng hay 
sáng chói, được vui thích. đør. --sidi. 

vippahĩna z. bỏ phế, dời đi khỏi. 

vipphandati [vi + phand + a] tranh đấu, vặn mình vì đau 
đón, bực tức, chông chỏi. 

viphandana z⁄. sự vặn mình, chống chỏi, tranh đấu. 

vipphãra mm. sự phát thanh, sự thấm vào. --rika a. truyền 
bá ra. --rita pp. mở rộng ra, truyên bá ra. 

vipphurana z. sự thấm vào. 

vipphurati [vi + phur + a] rung động, run rây, truyền đi 
[băng âm thanh]. zør. --urÌi. pp. --rita. pr.p. --ranta. 


vipphuliiga zø. tia sáng, tia lửa. 

viphala z. không có quả, vô ích. 

vibandha ø. sợ dây trói buộc. 

vibadhaka a. ngăn cản, làm hại. 

vibãdhati [vi + badh + a] áp chế, làm ngăn trở, ngăn 
cản. 

vibadhana z7. sự ngăn cản, sự trở ngại. 

vibbhanta pp. của vibbhamari. --ka a. người phản đạo, 
bội giáo, người bỏ lơ đạo giáo. 

vibbhamati [vi + bham + a] đi lạc đường, bỏ rơi đạo 
giáo [của mình đang theo]. zør. --mi 2s. --mifvä. 

vibhaäga mm. sự phân chia, thành phần, sự chia theo thứ 
lớp. 

vibhajati [vi + bhaj + a] phân chia, chia rẽ từng phái, 
phân chia từng hạng. zør. --vibhaji. pp. vibhatfa, 
vibhajita.pr.p. --janta. a5s. jitvä. 

vibhajja abs. của vibhajaii đã phân chia, hay phân tách. 
~-väda 7n. tôn giáo của sự hợp lý. --vädT rr. người châp 
nhận giáo lý nguyên thủy. 

vibhatta pp. của vibhaJaHi. 

vibhatti ƒ sự phân chia thành phần, sự phân hạng, sự 
phân chia của danh từ và động từ, sự phân chia trong 
văn phạm Đài. --tika a. có những sự phân hạng. 

vibhava m. của cải, sự thịnh vượng. 

vibhäga m. vibhajana zø. sự phân phát, phân chia, sự 
phân hạng, loại. 

vibhãta pp. của vibhaii. 

vibhãfi [vi + bhã + a] trở nên sáng chói, chiếu sáng đến. 

vibhävana z1. sự giải thích, sự làm cho rõ ràng. 

vibhävI a. sự sáng trí. 7z. người trí. 

vibhäveti [vi + bhũ + a] m. làm cho rõ rệt. giải thích, cắt 
nghĩa. aør. --eSÌ. pp. --Vita. pr.p. --venta. abs. --vetvä. 

vibhinna pp. sự phân chia, sự bất hòa. 

vibhitaka mm. --takĩ ƒ trái cây, đuốt núi, trái kha lê lặc 
[dùng làm thuôc]. 

vibhiifa pp. rõ ràng, phân biệt. 

vibhuti ƒ sự xán lạn, sự vinh quang, sự vẻ vang, rực rỡ. 

vibhũsana zø., vibhũsã ƒ một vật trang điểm, trang trí. 

vibhiseti [vi + bhũs + e] trang sức, làm cho đẹp, làm 
cho lịch sự. or. --eSỈ. pp. --sita. abs. --setvä. 

vimafi / sự hoài nghi, tình trạng hỗn loạn. --cchedaka 
a. dứt bỏ sự hôn loạn, bôi rôi. 

vimana a. không vui lòng, hối rối. 

vimala a. sạch sẽ, không vết nhơ, không nhơ bẩn. 

vimãna ø. đền đài cung điện trên cõi đời. --peta zm. một 
loại ngạ qui nửa hưởng tội nửa hưởng phước. --vatthu 
mí. một quyên kinh chứa đựng chuyện về các đên đài. 

vimänefi [vi + man + e] không kính nể, đối đãi một cách 
khinh bỉ. đør. --esi. pp. --nita. a5s. --netväã. 

vimukha a. day mặt chỗ khác, bê bối, hờ hững. 

vimuccafi [vi + muc + ya] thoát khỏi, được giải thoát. 
đøF. --CCÏ. pp. --muffa. abs. --citvä. 

vimuccana zø⁄. sự thoát khỏi, giải thoát. 
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vimuñcatfi [vi + muc + m + ã] thoát khỏi, được tự do. 
đor. --ñCÌ. pp. --ñcita. pr.p. --canta. abs. --citvä. 

vimutfa pp. của vữưnuccaii, tự do, thoát khỏi, giải thoát. 

vimutfi ƒ sự thoát khỏi, sự giải thoát. --rasa . hương 
vị sự giải thoát. --sukha ø. sự an vui của sự giải thoát. 

vimokkha 0. sự giải thoát, sự thoát khỏi phiền não. 

vimocaka 3. người được giải thoát. 

vimocana z. thoát khỏi, thả ra, bỏ gánh nặng xuống. 

vimoceti [vi + muc+ e] thoát khỏi, làm cho được tự tại. 
đoF. --©SÏ. Dp. --CÏta. pr.p. --cenfa. abs. --cetvä. 

vimoheti [vi + muc + e] tưởng lầm, làm lạc đường, đánh 
lừa, lừa dôi. zør. --esi. pp. --hita. abs. --hetvä. 

vimhaya 0ø. sự ngạc nhiên, lấy làm lạ. 

vimhãpaka 3. người nhìn sửng sót, lấy làm lạ. --pana 
øởí. sự ngạc nhiên. 

vimhäpeti [vi + mhi + äpe] ngạc nhiên, lấy làm lạ. aor. 
--eSÏ. pjp. --pifa. abs. --petvã. 

vimhita pp. sự ngạc nhiên. 

viya phó từ để so sánh như giống như, in như. 

viyatta a. cóliên quan đến học giả, sự hoàn thành. 

viythati [vi + ũh + a] dời, dẹp đi, chạy tán loạn, rải rác. 
đor. --VIyữhi. pp. --viy0lha, viyữhita. abs. hitväã. 

viyữhana ø. rải rác, tán loạn, dời đi. 

viylha pp. của viyihati. 

viyoga ?m. sự chia ly, phân cách. 

viracita pp. của viracaydti. 

viracayati [vi + rac + ya] để chung lại, tạo thành, sáng 
tác, dàn xêp. aør. viraci, viracayl. 

viraja a. không nhơ bẩn, thoát khỏi phiền não. 

virajjati [vi + rad + ya] tự mình dứt bỏ, tỏ ra không cần 
đên. đør. --]jji. pp. viratta. abs. --]jjÌtväÄ.pr.p. -- 
jamäna. 

virajjana zø. sự xa lánh, sự dứt bỏ, sự vui thích. 

virajjhati [vi + radh + ya] tàn tạ, thất bại, thiếu sót, mắt 
mát. đør. --]jhÏ. pp. --viraddha. a5s. --jhitvä. 

virafa pp. của viramaii, tránh xa, kiêng cũ. 

virati sự kiêng cữ, sự tránh xa. 

viratta pp. của virajjaii không có tình dục, không có 
quyên luyên, dính líu. 

varaddha pp. của virajjhari, thất bại, thiếu sót. 

viramana zø⁄. sự kiêng cữ, tránh xa. 

viramati [vi + ram + a] kiêng cữ, xa lánh, chế ngự, 
ngừng lại, từ bỏ, chừa. zør. virami. pr.p --viramanta. 
abs. --viramitvä. 

virala a. hiếm có, ốm yếu, lưa thưa, rải rác. 

virava, viräva mm. sự la khóc, la ó lên, rỗng lên. 

viravati [vi + rav + a] la lớn lên, phát lên la ó. zøz. -- 
viravi. pr.p. --vanta. abs.--vitvä. 

viravana ø. như virava. 

viraha ø. sự chia ly, phân cách, sự trống rỗng. 


virahita a. trông rồng, tránh khỏi, loại ra khỏi, không có 
chi. 


virãga mm. sự không có tình dục, không có sự ham muốn. 
--gäfa ƒ sự dứt hăn tình dục, sự giải thoát. --øT a. 
không tình dục. 

virãjati [vi + raj + a] chiếu sáng, sáng chói, rực rỡ. øør 
--viräjÏ. pp. --]Ìtã. pr.p. --jamãna. 

viräjeti [vi + rãj + e] tránh xa, rời bỏ, dẹp đi, phá tan. 
đoF. --eSÏ. abs. --jetvä. 

virädhanä ƒ sự thất bại, sự thiếu sót. 

virãdheti [vi + radh + e] thiếu, sót, bỏ quên, thất bại. 
đor. --eS. pp. --dhita. abs. --đhetvã. 

viriccati pass. của virecefi thuốc xổ, trục xuất, thanh 
trừng. 

viriccamãna pr:p. của viriccari, xô, trục xuất, đang xổ. 

viritta pp. của viriccamäna, xô, trục xuất. 

viriya mí. tính tấn, dõng mãnh, cố gắng, Táng SỨC, SỨC 
lực. --bãla z. tấn lực. --vantu ƒ a. sự cô găng, sự tỉnh 
tấn. --samafä ƒ. sự làm cho có nghị lực điều hòa. -- 
arambha mm. khởi sự tinh tân. --yïndriya mí. bản căn 
sự tĩnh tân, tân căn. 

virujjhati [vi + rudh + ya] chống đối, kình địch. đør. -- 
jjh1. pp. viruddha, pr.p. --jjhanta. abs. --jhitvä. 

viruddha pp. của virujjhaii, chống đối, kình địch, đối 
chọi. --£ã # sự chống đối, sự đối lập. 

viripa a. xâu xa, làm xấu mặt, biến đổi hình thẻ. --tã ƒ 
sự xâu xa. 

virũpakkha ø. danh hiệu của chúa một loài rắn. 

viriũlha pp. của vừñhaïi tăng tiến phát triển, mọc lên. 

virilhi £ sự mọc lên [cây cối]. 

virũhati [vi + ruj + a] mọc lên, nẩy mầm, tiến triển, gia 
tăng. aør. viruhi. pr.p. --hanta. abs. --hïtvä. 

virihana zø⁄. --nä £ sự mọc lên, sự nây mầm, sự tăng 
gia. 

vireka m., virecana z. sự xổ, thuốc xô. 


vireceti [vi + rec + e] m. xô, rửa ruột. đør. --eSỈ. pp. 
virecita. abs. --cetvä. 


virocati [vi + ruc + a] chiêu sáng, làm xán lạn. zør. 
viroci. pr.p?. --camãna. abs. --citvä. 


virocana 7ø. sự chiêu sáng. 


viroceti caus. của virocari thắp sáng. aor. --©SÏ.pp. -- 
cita. abs. --cetvä. 

virodha ø. --dhana z. sự chống đối, sự đối lập, sự bế 
tặc, sự trở ngại. 

virodheti [vi + rudh + e] làm cho đối nghịch, làm cho 
bê tặc. đør. --esi. pp. --dhita. abs. --đhetvä. 

vilagga pp. dính, bị trói buộc, quyến luyến. z. cái thắt 
lưng. 

vilapati [vi + lap + a] khóc, than van, nói lảm nhảm. aør. 
vilapi. pz.p. --panfa, --pamãna. zbs. --pitvã. 

vilambati [vi + lamb + a] chậm trễ, lưu lại, đi cà rêu, 
lang thang, đi vơ vân. đør. vilambi. pp. --bita. a5s. -- 
bitväã. 

vilambana ø. sự đi lang thang, làm cho xấu hồ. 

vilaya m. sự làm tan ra [nước], giải tán. 

vilasati [vi + las + a] chiếu thắng, đùa cợt, kéo dài, chơi 
đùa, giải trí. aør. vilasi. 
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vilasita pp. của vilasita vui vẻ, chói sáng, rực rỡ. 

viläpa ?m. than van, rên rỉ, nói vô ích. 

vilãsa /. sự vui vẻ, sự có duyên, đẹp đẽ, diện mạo, 
phong thái, sự hay làm tôt. --sifã ƒ sự hay làm tôt. 

vilãsin £ người phụ nữ. 

viläsĩ a. có vẻ đẹp, duyên dáng. 

vilitta pp. của vilimpeti, thoa, xức [dầu]. 

vilimpafi [vi + lip + m + a] xức dầu, trét, phết, thoa, làm 
dơ bân. 

vilimpeti [vi + limp + e] thoa, phết, làm dơ bắn, xức dầu. 
đoF. --©SÏ. pr.p. --penta. abs. --petvä. 

vilna pp. của vilyafi tan ra. 

vilfyati [vi + lĩ + ya] tan ra, bị tan rã, tiêu mất. đør. 
vilya. pr.p. --yamäãna. 

vilfyana zø. sự tan ra, tiêu tán. 

vilĩya ø. ruột tre. --kãra zn. người đan thúng, rỗ. 

vilugga pp. của vilujjati gãy, bê, tan nát từ mảnh. 

vilutta pp. của vilumnpari sự vơ vét, bóc lột, cướp đoạt. 

vilũna pp. cắt hay xét nát. 

vilekha m. tình trạng rỗi loạn, sự quào, gạch, vạch. 

vilepana Hí. Sự thoa xức dầu, thoa phần thơm, dầu thơm 
ở phòng tăm. 

vilepita pp. của vilepeti. 

vilepeti [vi + lip + e] thoa dầu, bôi với. aor. --esi. abs. - 
-petvä. 

vilokana z. nhìn vào, sự sưu tầm, tìm kiếm. 

viloketi [vi + lok + e] nhìn vào, xem xét, thanh tra. đør. 


--esi. pp. --kita. pr.p. --kenfa, --kayamäãna. abs. -- 
ketvä. 

vilocana ø. con mắt. 

vilopa mm. --pana ø. sự vơ vét, sự bóc lột, sự cướp giật. 
--paka 3. người vơ vét hay tàn phá. 

viloma z. chống đối, không thỏa thuận. --matä ƒ sự 
không thỏa thuận, sự tương phản, trái nghịch với nhau. 

vilometi không ưng thuận, cãi vã. aør. --eSỈ. abs. -- 
metvä. 

vilolana zø. sự lay động, khích động. 

vilo]eti [vi + lu| + e] khuấy động, lúc lắc. 

vivajjana 0ø. sự từ bỏ, sự kiêng cữ, sự xa lánh. 

vivajjeti [vi + vajJ + e] tránh xa, dứt bỏ, bỏ đi. đør. -- 
eSỈ. pp. --jita. pr.p. --jenta. abs. --jetvä, vivajjiya. 

vivafa pp. của vivarari nở ra, đề trông, không che phủ. 

vivatfa m. sự giảm bớt tái sanh. --kappa m. kiếp thành, 
trụ. 

vivattati [vi + vatt + a] đời, lùi lại, khởi sự trở lại, hồi 
chuyên, tuân hoàn [năm, tháng]. đør. --vivaffi. pp -- 
tita. abs. --ttitvä. 

vivaffana ø. quay lùi lại, xoay đi. 

vivattetfi [vi + vatt + e] quay lại, làm ngược lại, phá hoại. 
đoF. --©SÌ. pp. --{ita. abs. --tetvä. 

vivanneti [vi + vann + e] làm mất danh tiếng, làm mất 
sự khen ngợi, tấn dương. đør. --eSỈ. pp. --tÏta. abs. -- 
netvä. 


vivadati [vi + vad + a] cãi vã, gây gồ. aor. vivadi. pr.p. 
--danta, --damäãna. abs. --ditvä. 

vivadana z. sự cãi cọ, gây gổ. 

vivara ní. dồ dùng đề mở [hộp ], kẽ, khe nứt, chỗ rạn nứt, 
chỗ nứt nẻ. 

vivarana z0. sự nở ra, không che phủ, tỏ ra, làm rõ ra. 

vivaratfi [vi + var + a] mở ra, không che đậy, làm cho rõ 
ràng, phân tách. zør. viravi. pp. viva{a. pr.p.--ranfa, 
--ramäna. zs. --ritvã. ¡nƒ. --ritum. 

vivãda m. sự cãi lẫy, gây gố, nghịch ngợm lẫn nhau, sự 
tranh luận, cãi nhau. --di, --ka 3. người tranh luận, cãi 
nhau. 

viväha n. đám cưới. --mangala zø. lễ cưới. 

vivicca ïn. tự mình tách ra khỏi, cách xa từ. 

vivitta a. vắng vẻ, cô quạnh, thanh vắng. --fã ƒ nơi vắng 
VẺ. 

vividha a. nhiều, nhiều lần. 

viveka mm. sự vắng vẻ, sự tách riêng ra, cách ly. 

vivecana 7. sự chỉ trích, sự nhận thức, sự xét đoán. 

viveceti [vi + vic + e] tách riêng ra, đúng đắn [cư xử] chỉ 
trích. or. --eSỈ. pp. --citã. abs. --cetvä. 

visa ø. thuốc độc, nọc độc [rắn]. --kantaka ø. gai có 
độc, một loại đường. --pTta a. nhúng ngâm trong chât 
độc. --rukkha m. cây có chât độc. --vejja m. thây 
thuôc trị chât độc. --salla ø. tên lao có chât độc. 

visañña, --ññT 2. vô tưởng. 

visata, visalã pp. của visarari truyền ra, phát thanh ra. 

visafi [vis + a] như paviIsatI. 

visattikã ƒ sự dính líu, sự quyến luyến, ước muốn, thèm 
khát. 

visada a. sạch sẽ, trong sạch, rõ ràng, minh bạch. -- 
kiriyä ƒ sự làm cho rõ, cho trong. --tã ƒ. --bhäva mm. 
Sự rõ rệt, sự trong sạch. 

visabhäga a. khác nhau, nghịch lại, không thông dụng. 

visama a. không giống nhau, không bằng nhau, không 
điêu hòa. 

visaya m. chỗ, nơi, miễn, khu vực, mục tiêu, khoảng 
chõ, sự vui thích ngũ trân, phạm vi, sự đứng vững, tình 
trạng. 

visayha a. có thể, chịu đựng được. 

visalla a. thoát khỏi sự buồn rầu, nhồ tên hay lao ra khỏi 


visahati [vi + sah + a] có thể được, dám làm, mạo hiểm. 
đor. visahi. pr.p. --hamäãna. 

visamyutta pp. khỏi ách, sự tách rời ra. 

visamyoga z:. sự không liên hệ đến, sự tách rời ra, sự 
chia rẽ. 

visamväda /. sự lường gạt, sự nói dối. --đaka a. không 
đáng tin cậy. --dana ø⁄. sự nói dôi. 

visamvädeti [vi + sam + vad + e] lường gạt, nói dối, 
không giữ lời nói của mình. đør. --esi. pp. --vädita. 
pr.p. --denta. abs. --detväã. 

visamsattha a. phân chia, không còn liên quan đến. 

visankita a. hoài nghi. 

visaikhara m. sự tước đoạt tất cả của cải. 
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visakhã ƒ tên một tháng al, và tên một tín nữ của Đức 
Phật là bà Visakhä. 

visãna m. cái sừng. --maya a. làm bằng sừng. 

visãäda . sự làm cho thất vọng, sự ngã lòng. 

visärada a. tự tín, khôn khéo, tin chắc. 

visäla a. rộng lớn, rộng rãi, to béo. --kkhi ƒ. người [phụ 
nữ] có con mất to. --fãä ƒ, tfa mí. sự rộng rãi, sự lớn 
thênh thang. 

visikhäã ƒ con đường [trong đô thành]. 

visittha a. đặc biệt, phi thường, siêu quần, cao cả. --fara 
a. càng nôi bật lên [danh vọng]. 

visibbeti [vi + siv + e] tháo đường may ra, hơ, sưởi cho 
âm. ađør. --eSi. abs. betvä. 

visidati [vi + sad + a] lún xuống, chìm xuống, chán nản, 
buôn râu. đør. visidi. 

visIidana z⁄. sự lún xuống, sự thất VỌnE. 

visïvana ø. sự hơ, sưởi cho ấm. 

vivTveti [vi + siv + e] sưởi, hơ cho ấm. đør. --€SÌ. p7-p. - 
-venfa. abs. --vetviä. 

visujjhati [vi + sudh + ya] trở nên trong sạch. đør. -- 
Jjhi. pp. visuddha. pr.p. --jhamäna. abs.--jhitvä. 

visuddha pp. của visujjhari sạch sẽ, trong sạch, xán lạn, 
không nhơ bân, thân thánh hóa. --fã ƒˆ --ffa mí. sự trong 
sạch, không nhơ bân. 

visuddhi ƒ sự trong sạch, sự xán lạn, sự thần thánh hóa, 
sự ưu tú, tuyệt luân. --deva m. bậc thánh nhân. -- 
magøa mm. con đường đưa đên sự thánh vức [thanh tịnh 
đạo]. 

visum ađ. một cách rời xa, phân chia có tánh cách cá 
nhân, riêng biệt. --karana zø. sự rời ra, riêng ra. -- 
katvä abs. làm cho rời ra. 

visũika ø. diễn kịch, múa hát, vặn vẹo tay chân. -- 
dassana z. xem múa hát. 

visũcikäã ƒ. bịnh dịch tả. 

Visesa mm. sự phân biệt, sự khác nhau, sự giác ngộ. --ka 
m. dầu hiệu đặc biệt [tôt|. --gãml a. đên nơi riêng biệt. 
-bhagiya a. dân đên nơi tân hóa. --sadhigama ứ. 
được giác ngộ [đắc thành] đặc biệt. 

visesato ad. phân biệt rõ rệt, toàn diện, trọn cả. 

vesesana zø⁄. sự phân biệt, một hình dung từ, thuộc từ. 

visesiya, --sitabba a. được chỉ rõ, được miêu tả. 

VisesT a. có sự riêng biệt, đặc biệt, người có phẩm hạnh. 

visesetfi [vi + sis + e] định rõ, phân biệt, có phẩm hạnh. 
đoF. --©SÌ. Dp. --Sita. abs. setvä. 

visoka a. thoát khỏi sự buồn rầu. 

visodhana z⁄. sự trong sạch, sự làm cho sạch sẽ. 


visodheti [vi + sudh + e] làm cho sạch, làm cho trong 
trăng. đør. --esi. pp. --dhita. pr.p. --dhenta. abs. -- 
dhetvä, --dhiya. 


Visoseti [vi + sus + e] làm cho khô, phơi khô, làm héo 
khô. aør. --eSÏ. pp. --Sita. pr.p. --senta. abs. --setvã. 


vissagandha z. mùi tanh của cá sống. 
vissagga mm. sự cho, ban tặng, sự phân phát. 
vissajjaka a. bỏ ra, phân phát, người đáp câu hỏi. 


vissajjana ø. sự tặng cho, gởi đi, bố gánh nặng, một câu 
trả lời, sự xài phí. --naka a. trả lời, tặng cho, xài phí. 

vissajjanTya, --jjitabba, --jjiya a. được phân chia, phát 
cho hay được trả lời. 

vissajjeti [vi + sajj + e] đáp lời, phân phát, gởi đi, xải 
phí, trừ bỏ, khử, thả ra, phóng ra. 2ø. --eSỈ. pp. --jÌta, 
vissattha. abs. --jetvä. pr.p.. --jenta. 

vissatthi ƒ bỏ ra, sự phát hơi ra. 

vissattha pp. của vissasari tự tín, thân mật, thân hữu. 


vissanda ø. --dana 0ø. sự chảy ra, chảy tràn ngập, nước 
lụt. 

vissandati [vi + sand + a] chảy ra, tràn ngập, lụt lội. aør. 
--ndi. pp. --dita. pz.p. --damäna. zÙs. --ditvä. 

vissamafi [vi + sam + a] nghỉ ngơi, nghỉ khỏe, dưỡng 
sức khi mệt nhọc. zøz. --sami. øj. vissanfa. pr.p. -- 
samanta. abs. --mifvi. 


vissara a. la khóc vì sự khốn khô. 


vissarafi [vi + sar + a] quên. đør. vissarli. pp. --sarita. 
abs. --ritvä. 


vissasati [vi + sas + a] được làm bạn với, tin cậy vào. 
đor. --SaSÏ. pp. vissattha. pr.p. --sanfta. abs. --sitvã. 

Vissäsä m. sự tin cậy, đáng tin tưởng, sự thân mật. -- 
saka, --sika, --sãsT a. thân thích, tin cậy, đáng tin. 

vissäsanTya a. đáng tin cậy, bí mật. 

vissufa a. danh tiếng, lẫy lừng vang danh. 

vihaga, vihañgama ø. con chim, phi cầm. 

vihaññati [vi + han + ya] buồn rầu, đau khổ quá sức. 
đor. --ññi. pr. --ñamäãna. 

vihata pp. của vihanati, phá tan, giết hại, chải kéo [chỉ]. 

vihanati [vi + han + a] giết hại, làm chấm dứt, dời đẹp 
đi. zor. vihani. abs. vihantvä, vihanitvä. 

viharati [vi + har + a] ở, cư ngụ, lưu trú, tạm ngụ. đør. 
vihari. pr.p. viharanfa, --ramäna. abs.viharitvä. 

vihäya abs. của vỤahaii, đã bỏ đi, dứt bỏ. 

vihäãra zn. chỗ ở, nơi cư ngụ, cách ăn ở, sự làm cho qua 
thì giờ. 

vihärika, vihäãrT a. đang ở, đang cư ngụ, đang trong tình 
trạng như vậy. 

vihimsati [vi + hims + a] làm khó chịu, làm tồn thương, 
xúc phạm, làm đau đớn. zøz. --hỉmsi. ør.p. --san(ä. 
abs. --sÏtvä. 

vihimsanä, vihimsã ƒ tàn bạo, sự tổn thương, sự làm 
cho có thương tích. --sävitakka mm. ác ý, ý tưởng độc 
ác. 

vihita pp. của vidahai, sắp xếp, cung cấp, bận bịu vào. 

vihTna pp. của vihãyaii, từ bỏ, mất mát, thôi hóa, suy 
đôi. 

vihethaka a. sự áp bức, sự quấy rầy, sự làm phiên. ~- 
jãätika a. có thói quen hay làm phiên phức, quây rây. 

vihethana ƒ sự áp chế, đè ép. --naka a. làm hại, tổn 
thương. 

vihethiyamãna pz.p. bị áp chế, làm tôn hại. 

vihetheti [vi + heth + e] đem lại sự khó khăn, chọc tức, 
làm phiên. aør. --esi. pp. --thita. pr.p. --thenta. abs. 
thetvä. 
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vihesaka a. sự chọc tức, làm phiền phức. 

vihesã ƒ. sự chọc tức, làm khó chịu, làm tổn thương, làm 
tôn hại [a1]. 

vihesiyamäna như vihethyamana. 

viheseti [vi + his + e] như vihetheti. 

vĩci ƒ£ một khoảng cách, làn sóng. 

vijati [vũ + a] quạt. đør. viji. pp. vijita. abs. vijetvä. 
pr.p. vijayamaäana. 

vijana zø. sự quạt. 

vijanI ƒ# cây quạt. 

vijiyamäna ør.p. đang quạt. 

vijeti [vĩ + e] quạt. đø. --esi. pr.p. vijenta. a5s. -- 
vijetvä. 

vĩnã ƒ. thứ đàn xưa giống đàn tỳ bà. --đandaka m. chỗ 
eo cô của đàn tỷ bà. --doni ƒ tiêng đàn tỳ bà. --väyana 
mí. chơi, đánh đàn tỳ bà. 

vĩta, vigata pp. thoát khỏi từ, đang không có chỉ hết, 
được tự do. --väyifä dệt [vải]. --ccika a. không có 
ngọn lửa, lửa than, đỏ rực. --gedha, --tanha a. không 
tham, không ước muôn. --mala a. không nhơ bân. -- 
moha za. không sĩ mê. --rãga a. không có tình dục. m. 
bậc thánh nhân. 

vIifikkama 7. vượt qua, vi phạm. 

vitikkamatfi [vi + ati + kam + a] vi phạm, vượt qua khỏi. 
aoør. --kami. pp. vTitikkanta. pr.p. --kamanta. abs. -- 
kamitvä. 

vitinämeti [vi + ati + nam + e] chờ đợi tiêu khiến thì 
SIỜ. đør. --eSÏ. pp. =nämifa. abs --metvä. 

vitivatta pp. của vĩfivafaiï đã qua, vượt qua, đã tiêu hao. 

vitavatteti [vi + atI + vat + e] tiêu khiến thì giờ, VƯỢT 
qua trở ngại. đør. --eSi. pp. --vatfita. abs. --letvä. 

vitiharana ø., vitihãra ơn. bước dài, sự đôi thay bước 
đi, sự khiêng đi chính giữa. 

vitiharati [vi + ati + har + a] đi bộ, bước dài. zø. --hari. 
abs. --ritväã. 

vithi ƒ con đường [châu thành], dấu chân đi. --citta mí. 
lộ trình của tâm. 

vĩimamsaka a. người sưu tầm, thí nghiệm. 

vĩimamsana z., vĩmamsä / kinh nghiệm, sự sưu tầm. 

vĩimamsafi [mãn + sa] sưu tầm, thí nghiệm, suy nghĩ, 
cân nhặc. zør. vImamsi. 0p. --sita. pr.p. --santa. abs. 
--sÏtvä, vImamsiya. 

vĩimamsĩ 3. người sưu tầm. 

vira a. anh dũng, anh hùng. r. người anh hùng. 

viyati [vã + ¡ + ya] được dệt. 

visati / số hai mươi. --ma a. thứ hai mươi, có khi dùng 
hình thức visam. 

vIhi rn. lúa. 

vuccafi [vac + ya] đã gọi, đã nói. pr.p. vuccamäna. 

vuttha pp. của vassafi mưa ướt. 

vutthahati, vutthãti [u + thã + a] nổi lên, mọc lên, nồi 
lên từ, được sản xuât. zør. vu{(hahi, vutthäãsi. pp. 
vutthita. pr.p. --hanta. abs. --vu{thahitvä, vu{thäya. 


vuffhãpeti caus. của vuffhahafi đánh thức, khêu lại, 
chọc tức, quay lại chỗ khác, truyền lịnh, trao cho. đør. 
--eSÏ. 0ÿ. --pita. abs. --petvä. 

vufthi / mưa. --ka a. đang có mưa. 

vuddha a. già, đáng tôn kính. --fara a. trưởng thượng, 
giả hơn. 

vuddhi ƒ tăng gia, phát triển, thịnh vượng. 

vutta pp. của vadaii đã nói [từ chữ vapati], gieo [giống], 
cạo gọt. mí. vật đã gieo, hay đã nói, cạo gọt. --ppakãra 
a. đã nói phâm hạnh ở trên. --ppakärena ađ. theo cách 
đã giải ở trên. --vãdT ở. người nói lại những cái gì đã 
nói rôi. --sira a. với cái đầu đã cạo. 

vuttfi £ hạnh kiểm, thói quen, sự thực hành, cách thường 
dùng, cách sinh sông. --ka, vutfT a. có thói quen, hay 
thực hành. --tä ƒ. điêu kiện. 

vuttha pp. của vasari, đã cư ngụ, đã làm cho tiêu khiến 
thì giờ. --vassa a. đã ở qua trong mùa mưa. 

vuddha như vunnha. 

vuddhi như vunnhi, --ppatta z. đến tuôi trưởng thành, 
nên thành hôn, đã lớn lên. 

vuyhati [vah + ya] bị mang đi hay trôi, nổi đi. đør. 
vuyhi. pp. vũ{ha. pr.p. --hamäãna. 

vusita pp. của vasati, cư ngụ đầy đủ, được sự che chở, 
bảo vệ. --tta mí. --bhäva m. sự việc đang cư ngụ. 

YuSsafl pass. của vasafi. 

vũpakattha a. khuất tịch, vắng vẻ. 

vipasanfa pp. của vipasammari thanh vắng, yên lặng, 
làm cho đỡ khô. 

viũpasama z. --mana 0. sự yên tĩnh, sự dứt hắn [khô 
não] làm giảm bớt đau khô. 

vũpasameti [vi + upa + sam + e] làm bớt khổ, làm cho 
êm dịu. đør. --eSỈ. pp. --samifta. pr.p. --samenta. abs. 
mefvä. 

vũpasammafi [vi + upa + sam + ya] được thanh tịnh, 
được diệt tắt. 

vũ[ha pp. của vuyhaHi. 

ve a. thật vậy, đúng vậy, chắc vậy. 

vekalla ø. --latã ƒˆ sự xấu xa, méo mó, sự thiếu sót, 
không đủ. 

vegøa 7. sức mạnh, tốc lực, sức mau lẹ, sức đây tỚI. 

vejayanta zn. tên của đền đài đức Trời Đề Thích. 

vejja r. thầy thuốc, y sĩ, bác sĩ. --kamma z. thuốc chữa 
bệnh. 

vethaka a. sự bỏ vào bao, sự bao bọc lại. 

vethana ní. người bao, gói, khăn đóng hay vật bịt trên 
đâu [như Án Đội]. 

vethiyamãna pr.p. được gói lại hay xe xoắn lại. 

vetheti [veth + e] bao, bọc, gói, xoắn chung quanh, bỏ 
vào bao. zør. --vethesi. pp. vethita. pr.p. --thena. abs. 
--thetvä. 

venika ”ø. người chơi đàn tỳ bà. 

venT ƒ băng cột tóc. --kisa a. ,bện, thắt bím, cột chung 
lại thành bó. --karapa zø. thắt, cột thành bó. 


venu 0. tre. --øumba zn. bụi tre. --bali ;z. thuế phải đóng 
VỆ tre. --vana 7ø. rừng tre. 
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vefana ø. tiền mướn, Sự mướn, sự trả tiền, giá tiền. 

vetanika ở. người làm thuê, người làm ăn, tiền mướn. 

vetaranmI ƒ tên một con sông. 

vetasa mm. cây mây, cây lau, sậy. 

vefäalika mm. nhạc của nhà vua. 

vefi [Vi +1 + e] biến mất, khuyết, tàn tạ. 

vetfa n/. que cây nhỏ, cây sậy, lau, trúc, mía. --Ø8a 71. 
mục măng trúc, lau. --lätä ƒ. dây lau, sậy. 

veda z. cảm giác tôn giáo, sự hiểu biết, Phệ Đà Kinh 
của Bàlamôn giáo. --gữ m. người đã được đên bực hiệu 
biệt cao thâm. --nfägũ, --päragii 0. người thông suôt 
kinh Phệ Đà. --jäta a. đây sự vui thích. 

vedaka 3. người đang thọ hưởng hay đau khô. 

vedanaffa a. buồn rầu vì đau khô. 

vedanä ƒ. sự đau đớn, sự thọ hưởng. --kkhandha ø. thọ 
uân. 

vedayita n/. sự cảm giác, sự thí nghiệm, sự từng trải qua. 

vedi zør. của vidaii, hiểu biết. 

vedikä, vedT/ sân ga xe lửa, nền đất cao, hàng rào sắt. 

vedita pp. của vedeHi. 

vediyafi [vid + ¡ + ya] được thọ hưởng hay có kinh 
nghiệm. pr.p. --yamäna. 

vedeti [vid + e] cảm giác, thọ hưởng, thông hiểu. zør. 
vedesi. pr.p. vedenfa. abs. vedetvä. 

vedeha a. thuộc về xứ vedeha. 

vedehIputta rn. con của bà hoàng xứ Vedeha. 

vedha rr., vedhana zø. sự đâm thủng, sự bắn, sự đâm, 
châm, chích. 

vedhati [vidh + a] rung chuyền, run rây. or. vedhi. pp. 
vedhita. 

vedhT 3. người bắn hay đánh, đập. 

venayika z. người thông thạo giới luật, người đoạn kiến 
hay hư vô chủ nghĩa. 

veneyya a. có thê hiểu được lời giảng dạy, có thể lãnh 
hội được giáo lý, người dê dạy. 

vepulla ø., --latã ƒ sự đầy đủ dôi dào, sự phát triển trọn 
vẹn. 

vebhangiya a. nên phân phát cho . 

vema mm. cái thoi. [dệt]. 

vemajjha z. chính giữa, trung tâm. 

vemafika a. hoài nghi, ngờ vực. 

vematta ø:. --fttatä ƒˆ khác nhau phân biệt ra. 

vemäfikä a. một cha khác mẹ. 

vemänika a. có đền đài tốt đẹp. --peta như vimãnapeta. 

veyyattiya m. sự trong sáng, tỉnh thần sáng suốt, tài 
năng, sự hoàn thành. 

veyyäkarana ø. sự giải nghĩa. 3. người thông hiểu văn 
phạm. 

veyyäbadhika a. làm cho tổn hại, áp bức. 

veyyävacea z7. phận SỰ, SỰ giúp đỡ, nhiệm vụ. --kara ở. 
--yävatika 3. người hâu hạ, phục dịch, nôlệ. 

vera ø/. sự sân hận, sự thù nghịch. 

verajjaka a. thuộc về nhiều xứ. 


veramanI ƒ sự kiêng cữ, tránh xa. 

verambhaväta . gió thôi lên cao độ. 

verika, veri z. thù hận, không thân thiết. z. người 
nghịch, quân địch. 

verocana 7. mặt trời. 

velä ƒ' thì giờ, bờ mé, ranh giới giới hạn. --tikkama mm. 
vượt qua quá ranh giới, quá giờ. 

vellita a. quanh co, uốn cong, xoắn quăn. --gøa a. có đầu 
chót cong. 

vevacana một biêu hiệu, tiếng đồng nghĩa. 

vevanniya ø. làm phai màu, làm xấu mặt. 

vesa m. hình dáng, cách ăn mặc. 

vesamma z. không bằng nhau, không điều hòa. 

vesakha mm. tên một tháng [lối tháng 4-5 DL|. 

vesärajja m. sự tín. 

vesiyä, vesĩ /. con đĩ, con điểm, mãi dâm. 

vesma z. chỗ cư ngụ, chỗ ở. 

vessa /m. giai tầng thứ ba của xã hội Ấn. 

velu như venu. --riya ø. ngọc lưu ly hay ngọc bích. 

vehäsa m. hư không. --kufi ƒ. một quãng khoảng khoát 
ở tâng trên. --gamana zø/. đi trên hư không. --f{ha a. ở 
trên hư không. 

vo [fừ turnba] cho anh, của anh, do anh. 

vokinna pp. đậy, bao với, đầy với, trộn lộn với. 

vokanfa như okkanta. 

vokkanti như okkant. 

vokkamati [vi + u + kam + a] day qua một bên, rẽ qua 
phía. aør. vokkami. pp. vokkanta. abs. vokkamma, 
--mitvä. 

vocchijjati [vi + u + chid + ya] cắt đứt, ngưng hắn. đør. 
~-]jÏ. pp. --chỉima. abs. --]jitvã. 

vodaka a. thoát khỏi nơi có nước. 


vodapana z/. --nã ƒˆ sự rửa cho sạch sẽ, sự làm cho trong 
sạch. 

vodapeti [vi + u + dã + ãpe] làm cho sạch sẽ, làm cho 
trong sạch. aør. --eSỈ. 


vodäna z7. sự trong sạch, sự thánh hóa, sự làm cho thành 
thánh. 

vomissaka a. linh tinh, lẫn lộn. 

voropana ø. sự tước đoạt, cướp lấy. 

voropeti [vi + ava + rup + e] cướp đoạt, lấy đoạt đi. aør. 
--eSÏ. DJ. VOTOpÏ(a. pr.p. --penfa. abs. --pefvä. 

voloketi [vi + ava + lok + e] xem xét, coi kỹ lưỡng, tò 
mò. 

vosita a. hoàn thành, hoàn toàn. 

Yossagøa mm. --sajana z. sự cho, sự biếu tặng, sự dứt bỏ, 
từ bỏ. 

vossajati [vi + ava + saj + a]| bỏ, giao cho, từ bỏ [một 
thói quen] buông thả. zør. --sagi. pp. vossattha. abs. - 
“jitvä, vosajja. 

voharati [vi + ava + har + a] cần dùng, gọi lại, tỏ ra, 
thương mãi, buôn bán, trông nom, quản lý. đør. 
vohari. pp. voharita. pr.pp. --ranta. abs. --haritväã. 

vohariyamãna pr.p. đang gọi lại. 
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vohãra 1n. Sự kêu gọi, sự cần dùng, sự buôn bán, sự bày 
tỏ, sự diên tả luật học, án lệ, sự thường kêu gọỌI. 

vohãrika 7. người buôn bán, quan tòa. --kãmacca ứ. 
Bộ trưởng tư pháp. 

vyagpha ?. con cọp. 

vyañjana ø. cari [món ăn Án Độ], dấu đặc biệt, cái thơ, 
một phụ âm, một chữ. 

vyañjayati [vi + añJ + a] chỉ ra, biểu lộ, biệu thị một đặc 
tính. aør. --jayi. pp. --j]ita. 

vyatfa a. học giả, hoàn thành, minh bạch, hiển nhiên. -- 
tara a. càng thông hiêu, khôn khéo. --fä ƒ sự thông 
thạo, sự học thức. 

vyathati [vyath + a] đè nén, chế ngự. aør. vyathi. pp. - 
-thita. 

vyanfikaroti [vi + anta + ¡ + kar + a] thủ tiêu, phế trừ, 
khử trừ, dẹp đi. aør. --karli. pp. --kata. abs. --karitvä, 
--katvä bỏ đi. 

vyanfibhavati [vi + anta + ï, phũ + a] thôi, ngừng nghỉ, 
châm dứt. zør. --bhavi. pp. --bhũfa. 

vyanfibhäva ø. sự chấm dứt, đoạn kiến, sự phá hủy, tàn 
phá. 

vyamha zø⁄. lâu đài của Chư Thiên. 

vyaya như vaya. 

vyasana ø. sự bất hạnh, sự suy sụp, sự tàn phá. 

vyäkata pp. của vyãkaroti. 

vyäkarana r. văn phạm, giải thích, sự trả lời, sự tuyên 
bô. 

vyäkariyamãna pzr. pp. được giải thích, hay tuyên bố. 

vyäkaroti [vi + ä + kar + o] giải thích, tuyên bố, đáp lại, 
trả lời rõ. aor. --kari. pp. --kata. abs. --karitvä. 

vyäkhyätfi [vi + ä + khyã + a] tuyên bố, giải thích. aør. 
--khyäãsỉ. pp. --ãta. 

vyakula a. phức tạp, lộn xộn, rỗi loạn. 

vyädha ø. thợ săn [bằng chó]. 

vyädhi m. tật bịnh, bịnh hoạn. --fa a. bị bịnh. 

vyäpaka đ. Sự truyền bá, truyền thạnh ra, sự đồ, đẻ, chất 
đây với. 

vyäpajjati [vi + ä + pad + ya] thất bại, bị phiền phức, bị 
tức giận, phiên hà. zør. --pa]ji. 

vyäpajjanã / sự thất bại, sự tức giận, sân hận. 

vyäpanna pp. của vyäpajjaii đi sai đường, phiền hà, tức 
giận, ác ý. 

vyäpäda øứ. sân hận, ác tâm, ác cảm. 

vyäpära rr. công việc, phận sự, việc làm. 

vyäpädeti [vi + ã + pad + e] làm hư, làm tức giận. 

vyäpãrita của vyãpäreii xúi giục, thúc đây do. 

vy8äpita pp. của vyãpeti. 

vyäpefi [vi + ap + e] làm cho đầy đủ, thấm qua, xâm 
nhập, truyền tin. Zør. --eSỈ. pr./. --penfa. 2s. --petvä. 

vyäbädheti [vi + ä + badh + e] làm hại, làm trở ngại, 
khó khăn. đør. --esi. pp. --dhita. abs. --etvã. 

vyäbhaägT / cán, gọng khiêng đồ đi. 

vyäma zứ. một sải tay. 


vyävafa a. bận rộn, hoạt động, đang bận công việc, chú 
ý đên. 

vyäsatta a. dính líu đến, quyến luyến. 

vyäharati [vi + ä + har + a] nói chuyện, phát ngôn. đør. 
--hari. pp. vyähata. abs. --ritvä. 

vyữha m. một hàng [binh lính], một toán quân. 


-S- 

sa l.[= sva trong Sk] a. của mình, sehi kammehi do hành 
động của mình. 2. thâu ngăn của saha, trong chữ kép 
như sadevaka. 

sa [= S0]nom. sing. của ta, trong hình thức nam tính là: 
sa ve kãsaävam arahat. 

saupädãna z. đang bị dính mắc, quyến luyến vật gì. 

saupädisesa z. còn sót lại bản thân trong đời này, hửu 
dư y. 

saka a. của mình. z. thân quyến. z. của cải, tài sản của 
mình. --mana a. vui thích. 

sakankha a.hoài nghi. 

sakafa m. ní. chiếc xe, toa xe. --bhãra, --vãhaứn. xe chở 
đô nặng. --vyữha mm. một hàng toa xe lửa. 

sakantaka a. có gai, gai gốc. 

sakadägämi 3. người đắc quả thánh thứ nhì là Tư đà 
hàm [chỉ còn tái sanh lên cõi thê gian này một lân nữa]. 

sakabala a. sức lực của mình [sa + kabala] đang có vật 
thực trong miệng. 

sakamma z. phận sự của mình. --ka a. tha [động từ] 

sakaranïya a. người còn phận sự cần phải làm. 

sakala z. trọn vẹn, tất cả. 

sakalikã ƒ miếng đá bén, xương bề vụn. 

sakãsa 7n. sự lân cận, sự hiện diện, kế cận. 

sakicca ø. công việc của mình. 

sakiñcana a. dính líu với công việc thế tục. 

sakim ad. một lần. 

sakTya a. của mình. 

sakuna ø. loài phi cầm, con chim. --gghĩ z. con diều 
hâu. --nT £ con chim máy. 

sakka a. có thể, có khả năng. 

sakka m. người của dòng Thích Ca, chúa Chư Thiên 
[Đức Trời Đê Thích]. 

sakkacca abs. sửa soạn tốt đẹp, danh dự, tôn kính. -- 
kãrT 3. Người hành động thận trọng. --cam ad. Một 
cách thận trọng, kỹ lưỡng. 

sakkata pp. của sakkarori danh dự, sự tôn trọng, sự 
chăm lo, sự chú ý đúng lý. 

sakkatta n¡. phận sự cai quản của Chư Thiên. 

sakkatvä abs. của sakkaroti. 

sakkarTyati pass. của sakkarori, được tôn kính hay làm 
Vẻ vang. pr.p.riyamäana 

sakkaroti [sam + kar + o] làm vẻ vang, tôn kính, tiếp 
đãi một cách tôn sùng. đør. sakkari, pp. sakkata, pr.p 
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--karonta,  píp.--ritabba, sakkäatabba,  abs. 
sakkatvä, karitvä, ¡n/ --karitum, sakkätum. 

sakkãya /. sự chấp bản thân này. --ditthi ƒ kiến thức 
châp ngã. 

sakkãra ø. tôn kính. 

sakkã in. có thê được. 

sakkunäfi [sak + unã] có thê được. aøz.--kuni. pr.p. -- 
nanfa. abs.--nitväã. 

sakkuneyyatfa ø. sự có thể, có thể. 


sakkoti [sak + o] có thể được. zør. asakkhi. pr.p. 
sakkonta. 

sakkharä ƒ. thủy tinh, sỏi nhỏ. 

sakkhaili, --likã ƒ một miếng nhỏ, lỗ [tai], vảy, cặn cáu, 
vảy cá. 

sakkhi ¡. đương đầu với, giáp mặt nhau, trước mắt 
mình. --ka, --khĩ z. sự chứng kiên tận mất. --dittha a. 
thây rõ tận mặt. --pu{tha được hỏi như băng chứng. 

sakya a. thuộc về dòng Thích Ca. --muni z. Đức Thích 
Ca Mâu Nị, bậc thiện trí thức của dòng Thích Ca. 

sakha, sakhi r:. người bạn hữu. 

sakhitä ƒ tình bằng hữu. 

sakhila a. tử tế trong lời nói. 

sakhya z. tình bằng hữu. 

sagabbha a. có thai, đang thụ thai. 

sagäha a. đầy những thú dữ. 

sagämeyya a. mưa đá cùng trong một làng. 

sagärava a. tôn kính. --vam ađ. một cách cung kính. -- 
vatä ƒ. sự tôn kính. 

sagotta a. cùng một dòng giống người thân quyền. 

sagga mm. thiên đàng, nơi an vui hạnh phúc.--kãya 7n. đại 
hội Chư Thiên. --magga 7m. con đường đi vê thiên 
đàng. --loka cõi thiên đàng. --samvattanika a. sự đưa 
đên thiên đảng. 

sagguna ;. phẩm vật tốt. 

sañkaddhati [sam + kaddh + a] tom góp lôi kéo. aør. - 
-ddhi. zbs.--dhitvä. 

sañkati [sak + m + a] hoài nghi, do dự, không tin chắc. 
aor.saủki. pp. saikita. prp. --kamäna. ajs. 
sankitvi. 

sañkanta pp. của sankamati. 

saikantati [sam + kant + a] cắt đứt chung quanh. aør. - 
-nfi. pp. --tita. abs. --titvä. 

sañkantika a. dời từ chỗ này đến chỗ khác. --roga zm. 
bịnh truyên nhiễm. 

saikappa zø. sự cô ý, lý do, ý định. 

sañkappeti [sam + kapp + e] nghĩ vơ vẫn, tưởng tượng. 
đoF. --©SÌ. pp.--pÏta. abs.--petvä. 

sankamati [sam + kam + a] giao lại cho, dời từ chỗ này 
đên chô khác, thay đôi. aør. --kami. pp. sankanta.abs. 
mitvä; sañkamma. 

sañkamana z. cái cầu, ngõ đường đi qua, dời đi từ chỗ 
này đên chỗ kia. 

sañkampati [sam + kamp + a] run rây, rung động. đør: 
--kampi. pp.--pita. abs. --pitvã. 


sankara a.chân hạnh phúc, trộn lộn, hỗn hợp. 

sañkalana z. sự thêm vào, sự thâu góp. 

saủkã ƒ sự hoài nghi, không tin chắc. 

saikãyati bị hoài nghi, không tin chắc. zør. --kãyi. pp. 
--yita. 

saikãra z. rác rến, cặn bã. --kũtfa mm. một đống TáC.-- 
cola ø. vải rách lượm từ đông rác. --f†häna ø. nơi đô 
rác. 

salkinna pp. của sankirari đầy dẫy, lẫn lộn, lộn xôn, dơ 
dáy, không sạch sẽ. 

sankita pp. của sankati. 

saikittana z. sự làm cho hiểu biết, sự tuyên truyền, bó 
cáo. 

saikilittha pp. của sankilissai, làm cho nhơ bản. 

saikilissati [sam + kiliss + ya] trở nên nhơ bản, không 
sạch sẽ. zør. --]lÏssi. abs. --ssitvi. 

saikilissana HI., --kilesa . Sự nhơ bần, phiền não, đau 
khô, sự nhơ nhuôc, sự hãm hiệp. 

sankilesika a. độc hại, làm hư hỏng. 

sankI a. sự hoài nghi, sự ngờ vực. 

sankTyati pass. của sankøíi bị nghi ngờ. 

sañku ø. nọc, cừ, cột, mũi, đầu nhọn. --patha ñ. con 
đường phải đi theo với sự trợ giúp của những cây cọc. 

saikucati [sam + kuc + a] trở nên co rút lại, teo lại, cắn 
răng, năm tay lại. zøz. --kuci. pp. --kucita. abs.-- 
kucitvä 

sankucana z⁄. sự co rút, teo lại. 

saikupifa pp. của saäkuppaii làm[ai] phẫn nộ, giận dữ. 

saikula a. đầy, đong đây. 

saiketfa zn. mí. cái thẹo, cái dấu nơi hẹn hò, nơi gặp gỡ. 
--kamma ø/. sự đang bận việc, lời hứa. 

sañkoca zz. nhăn mặt, giả vờ, sự làm méo mó, vặn trẹo, 
sự co rút lại, thâu hẹp lại. 

sañkoceti [sam + kuc + e] co rút lại, vặn vẹo. zør. --eSÌ. 
Dp. --cita. 

saikopa . sự khuấy rối, sự rung động, chao động. 

saikha mm. cái tù và bằng vỏ ốc. --kutthT ơn. người đang 
bị đau khô vì bị ghẻ. --thãla 7m. cái chậu băng VỎ ÔC. - 
-mundika ní. một cách hành phạt, lê cạo đầu [với nước 
đê vỏ sò]. 

saäkhata pp. của sankharoii điều kiện, sửa lại, phát 
sanh, sản xuât do nguyên nhân. 

sankhalika ƒ. dây trói buộc, cột chân lại. 

sankhaya 0m. sự mắt, sự tàn phá, sự đau ngực, lao phối, 
sự dùng xài. 

sankharana 7. sự sửa soạn, sự tu bồ lại, phục hưng lại. 

sañkharoti [sam + kar + o] phục hồi lại, sửa soạn, để 
chung lại. zøz.--khari. pp. --khala.pz.p. -- kharonta. 
abs.ritvä. 


saikhä, sañkhyä ƒ pháp toán, kế số ra, một số, sự định 
TỐ. 

sañkhãta pp. thỏa thuận, nhìn nhận, gọi la, tên là. 

sañkhädati [sam + khãd + a] nhai nhỏ. zør. --khãdi. pp. 
--dita. abs. --ditvä. 
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saikhãna z. toán pháp, sự đếm. 

saủkhãya abs. của sankhäii, đã suy xét, cân nhắc kỹ 
lưỡng hay phân biệt. 

saủkhãra mm. điều kiện tất yếu, vật cấu tạo, hệ số tỉnh 
thân, pháp hữu vi. --kkhandha i¡. hành uân. --dukka 
ní. sự khô não về vật chât. --loka 7. sự tạo hóa toàn 
diện trên vũ trụ. 

sankhitta pp. của sankhipati. 

sañkhipati [sam + khip + a] thâu ngắn lại, co rút lại, tóm 
lại, rút ngăn lại, xêp lại. zoør. --khipi. pr.p. --panfa, -- 
pãmãna. ø/.p. --pitabba. abs. --pitvä.¡nƒ. --pitum. 

sañkhubhati [sam + khubh + a] bị xao động, khuấy 
động. aør. --bhi. pp. bhita. abs. --bhitvä. --bhana z. 
sự khuây động, sự xao động. 

sañikhepa 7. sự thâu rút ngắn lại. m. rút ra, gom lại một 
đồng, kế toán gom lại. 

saikheyya a. có thể làm toán được. 

sankhobha ứ. sự phiến động, náo loạn, sự ồn ào. 

saikhobheti [sam + khubh + e] khuấy rối, dây động, lật 
ngược lại, làm đảo lộn. đør. --esi. pp. --bhÏta. pr.D. -- 
bhenta. abs.--bhetvä. 

sahga m. sự bám níu, sự dính líu, sự quyền luyến. 

sañgacchati [sam + gam + a] gặp nhau, tụ chung lại. 
đor. --echi. pp. sangala. abs. saủgantvä, họp nhau. 

sañganikã ƒ sự hội họp, công ty. --rãma,--rafa a. vui 
thích trong hội. --rämatä ƒ. sự vui thích trong bè đảng, 
bậu bạn. 

sañganhäti [sam + gah + nhã] đối đãi tử tế, biên soạn, 
tom góp. đør. -- ganhi. pr.p. --ganhanta. pp. —-gahita. 
abs. --pahetvä, sañgayha. 

salgäma 0. sự chiến đấu, chiến trận. --mãvacara a. 
thường ở chiên địa. 

sangati ƒ hiệp hội công ty. 

sañngamecti chiến đấu, xung đột, đánh nhau tại chiến 
trường. đør.--eSỈ. pJp. --mita. abs.-- metväã. 

sangäyatfi [sam + gã + va] ca, hát, diễn thử một tuồng 
hát. aør. --øäyÌ. pp. sangTta. abs. --øäyitvä. 

sangäha z. thâu thập, tom góp lại. --ka 3. người thâu 
thập, biên soạn, tiếp độ tử tế. z. người đánh xe. 

sangTta pp. của sangäyaii ca hát, phát biểu, ngâm nga. 

sangTti /. thuật lại, sự cu hội của các vị tỳ khưu để giải 
quyết nhiều vấn đề về giáo pháp, kết tập kinh luật lại. 
--kãraka mm. người trưởng lão triệu tập đại hội. 

sangha m. tăng chúng, sự tụ hội tăng chúng, Tăng bảo. 
--kamma tăng sự. --gafa a. đi vào hay là tặng cho giáo 
hội tăng già. --fthera bậc trưởng lão trong chư tăng. - 
-bhatta r. vật thực dâng đên chư tăng. --bheda mm. sự 
chia rẽ tăng chúng. --mãnaka za. tôn sùng đên chư 
tăng. 

sanghateti [sam + gha† + e] nhập chúng, theo ở chung 
nhau. đor. --eSi, pp. --{ita. abs. --tetvä. 

saighattana ø. tiếp xúc thân mật, đánh ngã. 

sanghattfeti [sam + ghatt + e] đụng phải, khiêu khích 
băng cách ngôn ăn. zør. --esSỉ. pp. --{{ita. a5bs. -- tetvã. 

salghãfa m. sự nối nhau, sự nối ráp lại, cái bè. 

sanghäti ƒ y tăng-già-lê [2 lớp] của vị tỳ khưu. 


sanghäta m. sự đánh nhau, sự tróc ngón tay, sự cắn táp 
người nào, sự tích trữ. 

saighika a. thuộc về chư tăng. 

saighï 3. một đống bông. 

saighuttha pp. của saäghoseti sự vang dội [tiếng], sự 
reo hò, hoan hô. 

sacitta ní. biến thành của mình. --ka a. làm VIỆC ØìÌ VỚI 
sự cô ý. 

sace in. nếu. 

sacefana a. có ý, có sinh khí. 

sacca ø. chân lý, sự thật. ødj. thật, thật tế, đúng theo 
chân lý. --kiriyã ƒ nguyện vọng, thÊ quyÊt.-- 
pativedha, --ãbhisamaya 7. sự hiêu biệt hay giác ngộ 
đúng theo chân lý. --väcä ƒ lời chân thật. --vãdT 3. 
người nói lời chân thật. --sandha a. chắc chăn, đắng 
tin cậy. 

saccakära zn. lời hứa, sự phê chuẩn trả tiền trước. 

saccäpeti bị trói buộc bởi lời thề, lời hứa, cầu khẩn. zøz. 
--eSỈ. ?j. --pita. 

sacchikarana zø⁄. sự làm cho thấu rõ, sự kết quả được, 
sự đã kinh nghiệm. --ranTya a. đáng, nên được thành 
tựu. 

sacchikaroti [sacchi + kar + o] được thành tựu, tự mình 
đã kinh nghiệm. zør. --kari. pp. --kafa. pr.p. -- 
karonta. pí.?. kätabba. abs. -- katvä. --karitvä. in. - 
-kãtum, -- käritum. 

sacchikiriyä ƒ như sacchikarana. 

sajati [saj+a] ôm vào, vào hội. zøz.sa]i. pr.p. sajamäna. 
abs. sajitvä. 

sajana 0. như parIssajana. 

sajana r. bà con, thân quyến, người thuộc về của mình. 

sajãtika a. cùng một nòi giống hay là cùng một nước. 

sajTva a. còn sinh khí, còn hiện tiền. 

sajotibhita a. lên ngọn [ lửa] sáng rực, chiếu sáng. 

sajjadi [saJ+ya] bám níu vào, bị dính líu vào, bị quyến 
luyên. đør. sajji. pp. sattha. pr.p. sajjamäna. zÙs. 
sajjitvä. 

sajjana 0m. sự quyến luyến, sự trang trí, sự sửa soạn 
trang hoàng. 

sajjana mú. người đạo đức. 

sajjita pp. của sajJjefi. 

sajju in. đồng thời, liền khi ấy, tốc lực mau lẹ, cùng 
trong một lúc. -kam ad. mau chóng. 

sajjulasa m. nhựa cây, nhựa thông. 

sajjeti [saj + e] sửa soạn, làm cho đầy, trang trÍ. đør. -- 
esỈ. pr.p. --jenta. abs. --jetvà, sajjiya. 

sajjhãya m. sự học hỏi, nghe lại. 

sajjhãäyati [sam + Jhã + va] kể lại, thuật lại, đọc lại, học 
hỏi. aør. —äyÌ. pp.--yÌta. abs.--yÏtvä. pr.p. --yamäãna. 

sajjhäyanä ƒ. sự đọc lại, sự học hỏi. 

sajjhu ø. bạc [kim khí]. --maya a. làm bằng bạc. 

sañcaya mm. sự tích trữ, một số nhiều. 

sañcarana 0. đi lang thang, đi ta bà. 
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sañcarati [sam + car + a] đi lang thang, đi ta bà, dời đi, 
thường tới lui lai vãng. zør. --cari. pp. carita. 
pr.p.caranta. abs.--ritvä. 

sañcalati [sam + cal + a] không vững chắc, hay xao 
động. zør. --cali. pp. --calita. 

sañcalana ø. sư chao động. 

sañcära mm. sự hoạt động, dời đi, sự đi ta bà, sự đi qua. - 
-a ø. sai biêu hành động hay dời đi. 

sañcäreti caus. của sancafari sai, biểu đi tản, dời đ1. aør. 
--eSÏ. DJ. -- rita. abs. --retvä. 

sañcicca in. với sự cô ý, ý định, một cách phân biệt, đặc 
biệt. 

sañcita pp. của sancimatfa. 

sañcinana z⁄. sự tích trữ. 

sañcinäti [sam + c¡ + nã] tích trữ, aør. --cini. pr.p. -- 
nanfa. abs. --nifvi. 

sañcunneti [sam + cunn + e] nghiền nát làm thành bột. 
đoF. --©SÏ. Dp. --nÌ(ã. abs. --netvã. 

sañcetanã ƒ cố ý, có chủ tâm. --tanika a. cô ý. 

sañceteti [sam + cet + e] suy nghĩ, tìm phương kế. aør. 
--eSÏ. 2s. --fetvä. 

sañcodita Dp. của sañcodeti bị kích thích, băn khoăn, lo 
lăng, bị xúi dục. 

sañchamna pp. của sañchãdeii che đậy với, đầy đủ. 


sañchãdeti [sam + chad + e] che, đậy, lợp lên [nhà]. aør. 
--eSÏ. 0p. -- dita. abs. --detväã. 

sañchindati [sam + chid + m + a] cắt đứt, phá tan, phá 
hoại. đør. --ndi, pp. --chinna. 5s. --nditvä. 

sañjagghati [sam + Jaggh + a] cười nhạo báng. zøz. -- 
ghỉ. abs. --ghitvä. gr. --ghana. 

sañjanana z⁄. sự sản xuất. ađj. sản xuất, làm ra. 

sañjaneti [sam + jan + e] sản xuất, làm cho phát sanh 
ra, đem đên. aør. --esi. pp.--janita. abs. --netvä. 

sañjãta pp. của sañjãyati, sanh ra, nôi lên. 

sañjãti ƒ sự sanh, căn nguyên, kết cuộc. 

sañjãnana zø⁄. sự hiểu biết, sự tư tưởng. 

sañjãnäti [sam + nã + na] nhìn nhận, nhận thức, được 
biệt, hiệu rõ, tư tưởng. aør. --jãäni, abs.jänitvä. pr.p. - 
-jãnanta. 

sañjãyati [sam + jan + ya] được sanh ra hay sản xuất. 
đor. -¬yäti. sañjata, pr.p. --yamäãna. abs. --yÏtvä. 

sañjTvana a. sống lại, còn sông. 

sañjhã ƒ buôi tối --ghana m. mây chiều tối. --tapa mm. 
trời chiêu [gân tôi] 

saññatta, --sannäpita pp. xúi, khuyên [ai làm việc gì] 
nói qua việc ây, thuyêt phục 

saññatti ƒ sự thông tin, sự làm cho dịu. 

saññä ƒ tư tưởng, cảm giác, dấu hiệu, tên, sự nhận thức, 
thái độ cử chỉ. --kkhandha m. tưởng uân. --paka 3. 
người làm cho hiệu biệt. --pana zø. thuyêt phục, làm 
cho hiêu rõ, làm cho tin. 

saññãna r. môt dấu, dấu hiệu. 

saññãpeti [sam + nã + äpe] làm cho hiểu biết, làm cho 
tin. aør. --eSÏ. pp. --pÏta. abs.--petvä. 

saññita a. gọi như vậy, có tên là. 


saññï a. có tâm, có tư tưởng, còn hiểu biết. 

satthi / số 60. --hãyana a. già 60 tuổi thọ. 

safthum ¡nƒ/. dứt bỏ, giải tán. 

satha a. nghệ thuật, có gian lận, lường gạt. --fä ƒ' nghệ 
thuật. 

sanati [san + e] làm vang dội, làm thành tiếng. 

santhapana z⁄. sự thành lập, sự hòa giải, sự điều chỉnh. 

santhãpeti [sam + thã + ãpe] giải quyết, hòa giải, điều 
chỉnh, thành lập. zør. --esi. abs. --petvä. 

santhahana zz. tạm nghỉ, giải khuây, còn tồn tại. 

santhäti [sam + thã + a] còn lại, còn đứng yên, được 
thành lập. zør. --{hãsi. abs. --fhahitvä. pr.p. -- 
thahanta. 

santhãna z. địa vị, hình thức, kiểu. 

santhita z. pp. của san†hãii thành lập, đã có chỗ ở. 

santhiti ƒ chắc vững, chắc chắn, sự cư trú. 

sanda mm. chòm cây, cụm, chùm, bó, đám đông. 

sandãsa z. kèm, cán cưa, cái nhíp nhô, cái gắp. 

sanha a. mềm, mềm mại, tế nhị, tốt, ngon nhất. --karanï 
# dụng cụ làm cho láng trơn, đá nghiên nát. 

sanheti [sanh + e] nghiên nát, xay thành bột, làm cho 
láng, chải rạp xuông. zør. --esi. pp. sanhita. abs. -- 
hetvä. 

safa a. chú tâm, có ý ghi nhớ. 

safa ñ7. một trăm. --ka ní. nhóm của một trăm. --kkaku 
a. có 100 máy chiêu sáng. --kkhattum ad. 100 lân. -- 
dhã zđ. trong 100 phương cách đường lôi. --päka 7. 
[dâu ] nâu lọc băng trăm lân.--puññalakkahana a. có 
dâu hiệu rât nhiêu của phước đức. --porisa a. chiêu 
cao lôi 100 người. --sahassa ø. một trăm ngàn. 

satafa a. thường, liên tục. --tam ad. một cách tiếp tục, 
liên tiêp, thường thường. 

satapatta r6. hoa sen. r. chìm gõ kiến. 

satapadi zn. động vật có nhiều chân [con rít]. 

satamnili 7. cây măng tây. 

sataramsi . mặt trời. 

sati ƒ sự ghi nhớ, sự chú tâm. --ndriya ø. tín căn. -- 
patthãna z. áp dụng sự ghi nhớ [niệm xứ] --mantu z. 
có sự ghi nhớ, chú ý. 

sampajañña ø. sự ghi nhớ và biết mình. 

sambojjhaiga z:. bồ đề niệm, phần niệm để được giác 
ngộ. 

sammosa, sammoha z. quên mình, sự quên mất. 

satekiccha z. có thê trị được, tha thứ được. 

satfa m. chúng sinh, sinh vật. 

satta a. số 7. --ka ní. một nhóm 7. --kkhattum ad. 7 lần. 
--guna a. có 7 lân, 7 điêu. --tanti a. có 7 dây. -- 
tantimatta a. cao lôi 7 cây thôt nôt [băng cây dừa]. -- 
timsäã ƒ sô 37. --pannl mm. cây scholaris, là có 7 chĩa. - 
-bhũmaka a. có 7 từng lâu. --rafta ní. 7 đêm, một tuân 
lê. --rasa. --dasa 3. sô 17. --vassika a. 7 tuôi. --vĩsati 
ÿ# sô 27. --satthi ƒ sô 67. --sattati ƒ sô 77. 

sattaratana z. thất bửu, 7 món báu là: vàng, ngọc ru bi, 
san hô, ngọc trai, kim cương, ngọc bích. 

sattati ƒ số 70 


TỪ ĐIỂN PÃLI - VIỆT 


809 





sattama a. thuộc về thứ bảy. --mĩ ƒ ngày thứ bảy, cách 
thứ bảy trong văn phạm phân từ. 

sattäha ø. một tuần, 7 ngày. 

satti / khả năng, sức mạnh, quyền hành, dao găm, giáo, 
thương, lao. 

sữla ø. cán giáo. 

saffu m. quân dịch, bột khô. --bhastä ƒ túi da đầy bột 
khô. 

sattha ø. khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật, cái dao, giáo 
thương, học thức. mm. một đoàn xe hay bộ hành họp 
nhau lại đi qua chỗ nguy hiêm [sa mạc]. --ka 0. dao 
nhỏ. --kammaz. nghệ thuật mô xẻ.--kaväta mm. đau 
như cát. --gamaniya a. con đường phải đi qua băng 
đoàn xe hay bộ hành. --väha mm. người hướng dân đoàn 
lữ hành. 

satthi ƒ bắp về. 

satthu mm. thầy tô, Đức Phật. 

sadattha m. hạnh phúc của mình. 

sadana zø/. cái nhà. 

sadara a. hơi buồn phiền, bực bội. 

sadasa a. với đường viễn, tua, mép. 

sadassa zn. ngựa tốt, ngựa hay. 

sadã ađ. luôn luôn, thường thường. --fana z. trường 
cửu. 

sadãra mm. vợ của mình, bà xã nhà. 


sadisa a. ngang nhau, bằng. nhau, giống nhau, như nhau. 
--tta ní. sự băng nhau, giống nhau. 


sadevaka a. luôn cả Chư Thiên. 

sadda /r. tiếng, lới nói, tiếng động. --ttha m. nghĩa của 
tiếng nói. --viđũ người hiểu ý nghiã của các tiếng khác 
nhau. --vedhT z. người bắn bằng tiếng động. 


sattha n/. văn phạm, nghệ thuật của lời nói. 
saddala m. chỗ cỏ mới mọc đầy. 


saddahati [sam + dhã + a] tin tưởng, có đức tin. đør. -- 
dahi. pp. --dahita. pzr.p. --hanfa, hãna. z5s. --hitvã. 
pr.p. --hitabba. 

saddahana z/., --nã ƒ. sự tin tưởng, sự tin cậy. 

saddäãyati làm thành tiếng, la lớn lên. aøz. --dãyi. abs. - 
-dãyifvã. pr.p. --amäãna. 

saddũla mm. con heo, con báo. 

safT ƒ phụ nữ còn trinh, trong sạch. 

saddha z. tin tưởng, tin cậy, sùng đạo. 

saddhamma ø. giáo pháp chân chánh. 

saddhã ƒ. đức tin, sùng mộ, thành tín. --tabba p¿.p. nên, 
đáng tin cậy. --deyya a. ban tặng một đức tin. --yika 
a. đáng tin cậy. --lũ z. sùng kính quá độ. --dhana z. 
đức tin là của báu. 

saddhivihãärika, --vihãrT 3. ở chung nhau một chỗ, tỳ 
khưu ở hâu hạ thây. 

saddhim ¡. với cùng, chung nhau. --cara z. cùng đi 
đường, người đi theo sau [đệ tử]. 

sadhana a. giàu có, nhiều của cải. 

sanantana a. đời đời, giá cũ, đầu tiên. 

sanäbhika a. có gian giữa, đùm, trục [xe]. 


santa pp. của samưnari yên tịnh, thái bình, mệt mỏi, mệt 
nhọc. zđj. hiện tại. m. người đức hạnh. --kãäya a. thân 
yên lặng. --tara a. càng yên lặng. --mãnasa a. tính 
thân yên tịnh. --bhãya z. sự yên lặng. 

santaka a. của mình. ø. của cải [sa + antaka] có giới 
hạn. 

sanfajjeti [sam + tajJ + e] làm cho sợ, hăm dọa. aør. -- 
eSỈ. pp. --jita. pr.p.--jenta, --jayamäna. zbs.--jetvä. 

santatam ad. như satatam. 

sanftati ƒ sự liên tục, sự kéo dài, truyền thống, sự liên 
tiêp mãi mãi. 

santatfa pp. của sanfappafi. 

santappati [sam + tap + ya] buồn rầu, đau khổ, bị chọc 
tỨC. or. --ppÌ. pr.p.--pamäna. 

santappita pp. của santappeti. 

santappefi [sam + tapp + e] vừa lòng, được thỏa mãn. 
đor. —eSÌ. pr.p.--pÏita. abs.--petvä, santappiya. 

sanfarabähira a. với bên trong và bên ngoài. --ram ad. 
bên trong và bên ngoài. 

santarati [sam + tar + a] gấp rút, đi thật nhanh. aor.== 
tari. pr.p. --ramäna. 

santasati [sam + tas + a] sợ sệt, bị kinh sợ, bị khuấy rối. 
đoF.--taSÌ. pp. --tasita. pr.p. --tasanta. abs. --sitvä. 


sanfäna ní. sự liên tục, sự liên tiếp, con nhện, con cháu 
tiếp nối. 

santäpa 0m. sự nóng, sự đau khổ, sự buôn rầu. 

sanfäpeti [sam + tap + e] làm cho nóng, thiêu đốt, làm 
khô [aI]. aor. --esi. pp. --pita. abs. --petvã. 

santäsa 7. sự Sợ sỆt, sự run TÂY, ghê tớm. --$T a. sự run 
sợ, kinh khủng. 

santi ƒ sự thanh bình, sự yên tinh, sự vắng lặng. -- 
kamma z/. sự thanh bình, sự hành động cho êm dịu. - 
-pada z. trang thái yên lặng. 

santika a. gần, kế cận, hiện diện. --kãvaca a. giữ gìn 
cho gân, thân mật. 

santitthati [sam + thã + a] đứng yên, yên lặng còn dư 
lại, định lại một chỗ 

sanfirana z. sự tầm kiếm. 

santuttha pp. của sanussaíi vừa lòng, vui thích thỏa 
mãn. --fä ƒ trạng thái của sự băng lòng, tri túc. 

santufthi / sự thỏa mãn, tri túc, bằng lòng, vui thích. 

santusita như santuttha. 

santussaka a. bằng lòng, vui vẻ. --sana ø. sự vui thích, 
vừa ý. 

sanftussati [sam + tus + ya] được vừa lòng, vui thích, an 
VuI. đor. —SSỈ. p7.p. --samãna. 

sanfosa . sự vui vẻ, sự vui lòng. 

santhata pp. của santharati che đậy với, trải ra. n. một 
tâm vải hay chiêu. 

santhambheti [sam + thambh + e] làm cho cứng, tê 
cứng. aør. --esi. pp.--bhita. abs. --bhetvä. 

santhambhanä ƒ sự làm cho cứng, rắn. 

santhara . chiếc chiếu, vật che đậy, vải trải giường. -- 
1a 0Ø. sự trải ra, sự che đậy với. 
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santharati [sam + thar + a] trải ra, che đậy với, vải, trải 
lên. or. thari. abs. --tharitvä. caus. santharäpeti. 

santhava ø. sự làm quen, sự thân mật, sự giao hoan, 
giao hợp. 

santhägãra ø., mí. phòng hội đồng, phòng nhỏ. 

santhäãra ?. sự che đậy, trải phủ lên sân nhà. 


santhuta pp. của santhaveri làm quen, thân thuộc, quen 
thuộc. 

sanda z. dày, đặc lại. rr. sự chảy tràn. --cchãya a. có 
bóng mát dày đặc. 

sandatfi [sand + a] chảy tràn. zør. sandi. pp.sandita. 
abs. --ditvä. pr.p. --damäãna. 

sandassaka ở. người chỉ dạy, giáo hóa. --sana 0. sự 
giáo hóa, chỉ dạy, chỉ ra. --ssiyamäna a. được chỉ dạy 
hay chỉ ra cho. 

samdasseti [sam+dis+e] chỉ ra, giải thích. aør. --eSỈ. pp. 
--sita. abs. --setvä. 

sandahati [sam + dhã + a] liên hợp, thống nhất, thích 
hợp. aøz. -dahi. pp. --hita. abs. --hitvä. 

sandahana z. dây xích, dây buộc [dắt ngựa]. 

sandäleti [sam + dãI + e] làm bể, gãy, đập bề, bẻ gãy. 
đoF. --©SÌ. DJ. --lita. abs. --letvä. 

sandittha pp. của sandissari thấy nhau. m. bạn hữu. 

sanditthika a. thấy được, thuộc về đời này. 

sandita pp. của sandari chảy tràn, cột dây. 

sandiddha pp. thoa thuốc độc. 

sandissafi [sam + dis + ya] thấy được, hiện lên rõ rệt, 
ưng thuận với. ?r.p. --samanä. 

sandTpana zø., --nã ƒ sự thắp sáng lên, sự làm cho rõ 
rỆt. 

sandTpeti [sam + dip + e] đốt sáng lên, làm cho rõ lên. 
đoF. --©SÌ. pp.--pita. abs. --petvä. 

sandesa m. một bức thông điệp, một lá thư, hồ sơ viết 
băng chữ. --hara . người mang thông điệp hay sứ 
giả. --sägãära mí. nhà bưu điện. 

sandeha ứ. sự nghi ngờ, chính bản thân. 

sandoha ?. một đồng, một số nhiều. 

sandhana zø. tài sản của mình. 

sandhamati [sam + dham + a] thôi, quạt. zøz. --dhami. 
abs. --mitvä 

sandhätu m. người giảng hòa, người hòa giải. 

sandhãna sự kết hợp, sự hòa giải. 

sandhäya abs. của sandahafi có sự hòa hợp. in. trong 
sự liên hệ đên, vì việc ây. 

sandhãraka z. chịu đựng, hạn chế. --rana 7z. sự chặn 
đứng, sự chịu thiệt hại. 

sandhäreti [sam + dhar + el chịu đựng, mang, cầm, 
chặn đứng, nâng đỡ, ngăn câm lại. or. --eSÌ. pp. --rita. 
abs. --retvä. pr.p. --renfa. 

sandhävati [sam + dhãv + a] chạy ngang qua, di dân. 
dor. ñVỈ. pp. --Vita. abs. --VÏtvä. pr.p. --Vanta. -- 
vamäna. 

sandhi £ sự nối lại, hợp lại, sự ưng thuận, sự liên tục, sự 
nôi tiêp cho êm tai. --cchedeka a. người có thê cắt tay 


vặn máy bơm nước trong nhà. --mukha ø. sự mở bẻ 
khóa trong nhà. 

sandhTyati pp. của sandhãii bị liên hệ, được tiếp nối, để 
chung lại. zør. --dhTyi. 

sandhñpäyati [sam + dhũp + äya] phun, tung khói ra. 
đoF. --päÄyÌ. abs. --VÏfvä. 

sandhñpeti [sam + dhũp + e] lên hơi, phát hơi ra. đør. - 
-eSỈ. pp. —plta. abs. --petvã. 

sandhovati như dhovati. 

sannaddha pp. của sannayhati. 

sannayhati [sam + nah + ya] buộc tự võ trang, bày binh 
bô trận. zor.--yhi. abs.--hitvä, --nayha. 

sannäha mm. áo giáp, cột chung lại. 

sannikattha z. sự lân cận, gần nhau. 

sannikäsa a. giống nhau, nhìn in như nhau. 

samnicaya mm. sự tích trữ, sự chứa đồ để sửa nhà trong 
hàng rào ván. 

sannicita pp. tích trữ, chứa chất. 

sannifthãna z. tóm luận, chứng chắc. 

sannidhãna z. gần bên, kế cận, chứa đựng, để dành. 

sannidhi m. sự cất giữ chứa đồ. --kãraka 3. người để 
dành, cât đô trong kho. --kata a. chât chứa. 

sannipatati [sam + ni + pat + a] tụ hội, hội họp lại. aør. 
--pafi. pp. --patita. abs. --fitvã. pr.p. --patanta. 

sannipäta m. sự hội họp, tụ hội, sự dính nhau về chất 
nước trong cơ thê [dịch chât]. --pãtikaa. do kêt quả từ 
sự dính liên [thủy dịch trâp]. --patana ø. gọi chung 
lại, sự triệu tập. 

sannipäteti [sam + ni + pat + e] triệu tập, kêu lại để hội 
hợp. đør. --esi. pp. --pãtita. abs. --tetvä. 

sannibha a. sự giống nhau. 

sannirumbhana z⁄. sự thắng lại, sự chặn đứng, sự bớt 
ra, khóa lại, cản trở. đør. --esi. pp. --bhita. abs. -- 
bhetvä. 


sannivasati [sam + ni + vas + a] sông chung nhau. đør. 
--vaSỈ. 


sanniväreti [sam + ni + var + e] chặn đứng, ngăn cản. 
ao. ©SÌ. abs. --retvä. 

sanniväsa zn. sự hồi hộp, ở chung nhau. 

sannivesa z. sự cư ngụ, sự đóng trại. 

samnisinna pp. của sannisidati. 

sannisidati [sam + mi + sad + a] cư ngụ, êm lặng, trở 
nên văng vẻ. đør. --sidi. abs.--ditvä. 

samnissita a. liên quan với, căn cứ trên. 

samnihita pp. để xuống, sắp xếp, đặt đề. 

sannefi [sam + ni + e] trộn lộn, nhồi nhào, đấm bóp. aør. 
--esi. p. sannita. abs. sannetvä. 

sapajäpatika a. với vợ mình. 

sapati [sap + a] thể, nguyện, chửi rủa. đør. sapi. 
pp.sapita. abs.sapitvä. 

sapatta rn. sự kình chống, kẻ thù. ađ/. thù địch. 

sapattabhãra a. chỉ có cặp cánh là gánh nặng của mình. 

sapatfĩ / cùng một chồng [2 vợ một chồng]. 

sapatha mm. một lời thẻ. 
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sapadãna za. liên tiếp.--nam ad. không có gián đoạn, 
liên tục. --eärikã ƒ. người đi xin ăn [tỳ khưu] liên tục 
môi nhà, không bỏ nhà nào 

sapadi ¡n. lập tức, đồng thời. 

sapäka, sopäkä rn. người đê hèn, hạ tiện, ăn thịt chó. 

Sappa 0. con rắn. —pofaka 7. rắn còn nhỏ, rắn con. 

sappaccaya a. có nguyên nhân, có điều kiện. 

sappafñña khôn ngoan, trí thức. 

sappatfigha a. nguy hiểm, có hại. 

sappati [sapp + a] bò, trườn, dây leo. zør. sappi. 

sappana zø⁄. sự bò, trườn, leo. 

sappänaka a. có chứa đựng sinh mạng. 

sappäya 4. thuận lợi, có lợi ích, bồ khoẻ, hợp vệ sinh. - 
-tã ƒ. sự bô khỏe. 

sappi ø. sữa chua, bơ còn trong. 

sappItika a. luôn có sự vui thích. 

sapharT £ cá thát lát. 

saphala a. có sự ban thưởng của nó, có trái, có cây sanh 
quả. 

sabala a. mạnh, lốm đốm, có nhiều màu sắc. 

sabba a. tất cả, mỗi mỗi, toàn vẹn, trọn cả. --kanittha 
đ. trẻ hay nhỏ nhất. --kammika a. [bộ trưởng] làm tất 
cả mọi việc. --ññũ. --vidũ a. toàn giác, hiểu biết tất cả. 
m. bậc toàn giác. --ññutfã ƒˆ sự hiểu biết tất cả. --fthaka 
a. gồm có 8 trong môi loại. --fthaka a. có liên quan tới 
tât cả mọi việc. --pathama a. trước nhât. --pathamam 
ad. trước tiên, sớm hơn hệt. --safa a. gôm có 100 môi 
phân. --soyanna a. làm toàn băng vàng. --ssa r. toàn 
của cải của mình. --ssaharana z⁄. sự tịch thu tât cả tài 
sản của mình. 

sabbato ¿¡. từ mỗi phía, trong mọi sự tôn kính. 

sabbattha, sabbatra ad. mọi nơi 

sabbathä ađ. trong mọi cách. 

sabbadã ađ. luôn luôn, mỗi ngày. 

sabbadhi ad. khắp mọi nơi. 

sabbaso ad. trọn cả, trong mọi sự tôn kính. 

sabbhi [/heo sk thì với bậc trí thức, thì theo pali có khi 
là ađj.] bực có đức hạnh. 

sabrahmaka a. gồm luôn cả cõi Phạm Thiên. 

sabrahmacäri 7. thầy tu, bậc tu hành theo phạm hạnh. 

sabhagsata a. đến dự hội nghị. 

sabhã ƒ sự hội hiệp, phòng hội, cuộc hội nghị. 

sabhäãga a. chung cả, công cộng, cùng trong một quân 
khu, một ban. --{thãna z. nơi thuận tiện. --vuffT 4. 
đang sông trong cách lịch sự, phong nhã với nhau. 

sabhãva z. thiên nhiên, tự nhiên, điều kiện thực tế, sự 
sắp đặt chỉnh đôn. --đhamma z. qui tắc thiên nhiên. 

sabhojana a. [sa +bhojana], với thực phẩm [sa + bho + 
Jana[| nơi chỉ có một cặp vợ chông, chữ thứ hai ở trong 
Tạng luật. 

sama a. như vậy, bằng nhau, bằng cỡ, giống nhau; 7. sự 
yên lặng thanh tịnh. --ka a. băng nhau, giống nhau, 
như nhau. --mam ad. một cách y như vậy, bằng nhau 
vậy.--mena azđ. một cách đứng đăn, không tư vỊ. 


samagga a. được hòa hợp, hợp nhất. --karana z. làm 
cho hòa bình. --ffa ø. sự ưng thuận, thỏa thuận nhau, 
được hòa hợp lại. --rafa, --äräma a. vui thích trong sự 
hòa hợp. 

samadgitfä ƒ. sự việc được ưu đãi. 

samadgT, --øTbhũta a. ban cho, phú cho được có. 

samacariyã ƒ sự sống trong tinh thần yên tịnh. 

samacitfa a. có tâm trung bình, tâm xả. --fã ƒ. tâm bình 
thản. 

samajãätika z. cùng một dòng giống. 

samajja ø. sự diễn tuồng, sự tụ hội trong cuộc lễ. -- 
tthana zø. kịch trường. --ãbhicarana ø. đi coi các 
cuộc lê, hội chợ. 


samaññä ƒ. sự chỉ định, sự chọn. --ñãta a. chỉ định, chọn 
lựa. 

samana mm. bậc sa môn, bậc yên lặng. --kuttika ;. thầy 
tu giả dôi. --nI ƒ nữ tu sĩ, nữ sa môn. --nuddesa ø. ông 
Sa di. 

samatfä ƒ. sự bình đẳng, như nhau, trạng thái đạo đức. 

samatikkanta pp. của samafikkamati. 


samatikkama 0. --mana ní. vượt quá, chế ngự, thắng 
qua 

samatikkamafi [sam + atI + kam + a] vượt qua, dời ổi, 
qua giới hạn. zør. --kami. 2s. --kamitvä. 

samatittika a. đầy hy vọng. 

samafivattati [sam + ali + vat + a] vượt qua, chế ngự, 
thoát qua khỏi. zør. --vaffi. pp. --vatta. --vattita. 

samatta a. đầy đủ, toàn vẹn. 

samatffä 0ø. như samafä. 

samattha a. có thê , khéo léo. --tã ƒ. sự có thể, tài năng, 
khả năng. 

samatha In. Sự yên lặng, sự thanh vắng, sự tịnh tâm, sự 
giải quyêt những câu hỏi hợp lệ. --bhävanã ƒ. phương 
thê đê tập trung tư tưởng [thiên an chỉ]. 

samadhigacchati [sam + adhi + gam + a] đạt được, hiểu 
rõ ràng, đør. --cehi. pp. --gata. abs.--øantvä. 

samanantara 4a. tức thì, gần nhúứt, --tarä ad. kế liền sau 
đó. 

samanugähati [sam + anu + gah + a] hỏi về lý lẽ, 
nguyên do. zør. gãhÌ, abs. --p8hiftväã. 

samanuñña a. chấp thuận, bằng lòng. --ññã ƒ. sự chấp 
thuận. --ñãta a. châp thuận, cho phép. 

samanupassati [sam + anu + dis + a] thấy, trông rõ. or. 
--passi. pr.p. --amäna.aDs. --sitvä. 

samanubhãsafi [sam + anu + bhãs + a] thay đổi tín 
ngưỡng cho tât cả. aør. --bhãsiỉ, nói chuyện với nhau. 

samanubhäãsanãä ƒ. sự nói chuyện, sự thuật lại. 

samanadhamma ø. phận sự của thầy tu. 

samanasãrupa z. giới luật của tu sĩ. 

samanuyuñjafi [sam + anu + yuj + m + a] thâm vấn 
người làm chứng. aor.--ñji. abs. --jitvà. 

samanussarati [sam + anu + sar + a] hồi tưởng, nhớ lại, 
lập lại trong tâm. zøz. -- sari. pr.p. --santa, abs. -- 
saritvä. 
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samanta a. tất cả, trọn vẹn. --cakkhu a. thấy tất cả, bậc 
toàn giác. --päsädika a. vui lòng tât cả. --bhaddaka 
a. đim tôt lành, trọn vẹn, hoàn toàn. 

samanfä ø.—ntato ad. chung quanh tất cả, khắp mọi 
nƠI. 

samannägata a. phú cho, được ân. 

samannäharati [sam + anu + ä + hãr + a] gom lại, thâu 
lại. aor. --harl, pp. --hata. abs. --haritvä. 

samappepi [sam + ap + e] giao cho, trông cậy, ủy thác. 
đoF. --eSÏ. pp.--ppita. abs. --etvä. --pplya. 

samaya z. thì giờ, mùa, dịp, tôn giáo, sự tập hợp. -- 
nfara z7. nhiêu tôn giáo khác nhau. 

samara ø. chiến trận. 

samala a. nhơ bần, hay lây, truyền nhiễm. 

samalaikata pp. của samalankaroti. 


samalaikaroti [sam + alam + kar+ a] trưng dọn, trang 
trí, trang điêm. đør. --kari. abs.karitvä. 

samaväya 7m. sự nối liền, dính nhau. sự cùng đến, họp 
lại. 

samavekkhati [sam + ava + Ikkh + a] suy nghĩ, cân 
nhắc, xem xét kỹ lưỡng. aøz. --kkhi. 

samavepäkinï ƒ sự khởi đầu cho sự tiêu hóa tốt đẹp, dễ 
dàng, sự giúp đỡ cho. 

samassäsa 7n. sự giải khát, làm cho nhẹ bớt. 

samassäseti [sam + a + ses + e] làm cho nhẹ bớt, làm 
cho đỡ khát. aor. --sỉ. abs. --setvä. 

samã ƒ/. một năm. 

samäakaddhana z/. sự kéo, lôi kéo. 

samäkula a. đông đầy, rải đầy với. 

samäkinna, samäkula a. đồ đầy hay trải đầy với, chen 
chúc nhau. 

samägacchati [sam + ä + gam + e] gặp nhau, hội nhau 
lại, hội họp. zør. --cchỉ. pp.samägata. abs.ganfvä, -- 
gamma. 

samäagama ø. hội họp, tụ hội. 

samäcarati [sam+ä+carra] hành động cử chỉ, thực 
hành. đør. --cari. pr.p. --caranta. abs. --caritvä. 

samäãcarana 7. samäcära 7. hạnh kiểm, hành vi, tánh 
tình. 

samädapaka, --dapetu m. người xúi giục [nồi loạn]. -- 
pana ø⁄. xúi giục. 


samädapeti [sam + ä + dã + ãpe] xÚI gục. đør. --eSÌ. DJ. 
--pita. abs. --petväã. 

samädahati [sam +ã + dhã + a] để chung lại, gom lại, 
đôt lên, thắp đèn. zør. --dahi. pzr.p. --hanta. abs.-- 
hitvä. 

samädäti [sam + ä + đã + a] lấy lãnh, thọ lãnh. abs. 
samadäya 

samaädãäna r0. sự lãnh lấy, sự thọ trì, sự chấp nhận. 

samädiyati pp. của sưmaãđãíi nhận lãnh cho mình. đøz. 
--digi , pp.—dinna. pr.p. samädiyanta. 

samädisati [sam +ã + dis + a] chỉ ra, chỉ huy, ra lịnh. 
đor.--dïsi. pp. samädi{tha.abs. --disitvä. 

samädhãna z. để chung lại, tập trung lại. 


samädhi z. tham thiền, định tâm. --ja a. phát sanh do 
tham thiên. --bala ø. định lực, sức mạnh của thiên 
định. --bhãvanä ƒ sự hành trì cho phát triên thiên định. 
--samvattanka 4s. giúp cho thiên định. -- 
sambojjhanga r bô đê định, định tâm đưa đên sự giác 
ngộ. 

samädhiyati [sam + ä + dhã + 1 + ya] được yên lặng, 
hay định tâm. đør. dhiyl. 

samãna a. bằng nhau, như nhau, giống nhau. --gatika 
a. giông nhau. --ffa ní. --tã/. --bhãva m. sự giông hệt 
nhau, sự băng nhau. --ttatä ƒ. sự không tự vị, sự chánh 
trực, có tánh cách xã hội hợp quân. --vassika a. đông 
nhau vê sự trưởng lão [cùng có quá trình tu tập lâu 
năm], băng tuôi nhau. --samväsaka a. thuộc vê đông 
giáo hội. 

samänIta 0p. của samaneii. 

samäneti [sam + ä + ni + a] đem chung lại, so sánh, tính 
toán. đør. --esỉ. abs. --netfvä. 

samäpajjati [sam + ä + pad + ya] đang bận việc, đi vào. 
đor. --pjjÌ, pr.p. --janta. --jamãna, abs. --jÌtvä. -- 
pajja. 

samäpajjana ø⁄. sự đi vào, đi thông qua. 

samäpatfi ƒ/ˆ sự đắc đạo, sự vui thích trong thiền định 
[nhập định] 

samäapanna pp. của samapaƒjadi. 

samäpefi [sam + ap + e] tóm lại, hoàn tất, làm XONG, 
hoàn thành. zør. --esi. pp. --pita. abs. --petvä. 

samäyäfi [sam+a+ya+a]| hợp lại, chung lại, hòa hợp lại. 
pp.samäyäta. 

samäyuta a. dính nhau, liền nhau, có được, chiếm giữ. 

samäyoøa 7ø. sự dính liền, sự nối tiếp. 

samäraka a. luôn cả, gồm có Chư Thiên ma vương. 

samãraddha pp. của samärabhati đã khởi sự, bắt tay 
vào. 

samäãrabhati [sam + ä + sabh + a] khởi sự, bắt tay vào 
việc, giêt chết. zør. --rabhi. abs. bhitvã. 

samärambha m. hoạt động, sự bắt tay vào việc, sự làm 
tôn thương, giêt hại. 

samäruhati [sam + äã + ruh + a] leo lên, đi lên. aør. -- 
ruhi. pp. --rũtha. 2s. --hitvä, samäruyha. 

samärnlha pp. ca samäruhati 

samäropana z⁄. sự mọc lên, để lên. 

samäropeti [sam + ä + rup + e] làm cho đi lên, đề lên, 
ủy nhiệm, ký thác. aor. --esi. pp. --pita. abs.--peftvä. 

samävahati [sam + ã + vah + a] đem đến. aør. --vahi. 
pr.p. --vahanta gây ra, quay lại. 

samäãsa 7. Sự nối nhau, tóm tắt, giảm bớt. 

samäsetfi [sam + äs + e| cộng tác, hội hợp, nối nhau, tóm 
tắt, giảm bớt. or. --eSỈ. pp. --sita. abs. -~setvä. 

samähata pp. của samahanari đánh, đập, gõ. 

samähita pp. định chỗ ở, giải quyết, gom tinh thần lại, 
bình tĩnh. 

samijjhati [sam + ¡dh + ya] thành tựu, kết quả, được 
thịnh vượng, được lợi ích. zør. --jihi. pp. samiddha. 
abs. --j]hitvä. 


TỪ ĐIỂN PÃLI - VIỆT 


815 





samita pp. của samefi được yên lặng, được yên lòng. -- 
t(ã n7. trạng thái đang yên tĩnh. --fãvỉ mm. người tự mình 
được yên tĩnh. 

samitam abs. luôn luôn, liên tiếp. 

samifi ƒ một cuộc hội họp, một cái hội. 

samiddha pp. của samijjhari thành tựu, giàu có. 

samiddhi ƒ sự kết quả, sự thạnh vượng. 

samTpa a. gần, kế cận. --ga a. được ở gần. --cärT a. đang 
gân. --ftha a. đứng gân. --f(hãna ø. chỗ gân bên. 

samIrana 7. gió. 

samirafi [sam + Tr + a] thối [gió], dời đổi, dẹp đi. 
pp.samrrita. 

samireti [sam + Tr + e] phát ngôn, nói ra. ør. --eSỈ. DJ. 
--rita. abs. --retvä. 


samukkamseti [sam + u + kas + e] tán dương, khen 
ngợi, tôn kính. đør. --eSỈ. pp. --sita. abs. --setvä. 


samugøa ứ. cái vỏ, tháp. 

samugsgacchati [sam + u+ gam + a] mọc lên [mặt trời ], 
trở nên có thực thê, đời sông. zør. --chỉ. aÙs.-- 
ggantvä. 

samugsatfa Dpp. của samuggacchati. 

samugsanhati [sam + u + gah + nhã] học giỏi, rành rẽ. 
đor. --ganhi. pp. --gahati. abs. --hetvä. 

samuggama ø. nôi lên, căn nguyên. 

samuggirati [sam + u + gir + a] phát ngôn, băn, thây ra, 
phun hơi ra. đør. --gÏri. 

samuggirana sự phát ngôn. 

samugshäta 0. sự chen lấn, đánh nhau, sự nhồ rễ lên, 
sự dời đi, dọn dẹp đi. --taka a. làm cho láng bóng, sự 
dời đi, bãi bỏ. 

samugsghäteti [sam + u + ghãt + e] bãi bỏ, dời đi, thủ 
tiêu đi. đør. --eSỈ. pp. --tita. abs.--tetvä. 

samucita pp. tích trữ, chất chứa. 

samuccaya 7. sự gom thâu, sự tích trữ. 

samucchindati [sam +u +chid +m + al bãi bỏ, phá tan, 
trừ tuyệt gốc rê. zør. --ndi. zbs.--nditvä. 

samucchinna pp. của samucchindati. 

samucchindana z/., --ccheda m. trừ tuyệt, phá tan. 

samujjala a. rực rỡ, chói sáng. 

samutthahati, samutthãti [sam + u+thã+a] nổi lên, 
phát sanh. zor.--thahi. pp. thita. abs.--hitvä. 

samut{thäna z7. sự phát sanh, căn nguyên, nguyên nhân. 
~-nika, căn nguyên. 

samutthäpaka a. dịp thuận tiện, sự sản xuất, nơi phát 
xuât. 

samutthãpceti [sam+u+ thã + ãpe] nổi lên, sanh ra, sản 
xuât, phát xuât, căn cứ. or. --eSỈ. pp. --pÏta. abs. -- 
pefvã gôc ở. 

samutthita pp. của samuffhäH. 

samuttarati [sam + u + tar + a] đi qua khỏi. aøz. --tari. 
pp.samuttinna, abs. --taritvä. ger. --tarana. 

samuttejaka a. xúi giục, thúc giục. --jana nt. sự xúi 
giục. 


samuttejeti [sam + u + tij + e] làm cho bén, xúi giục. 
đoF. --©SÌÏ. Dp. --jita. abs.jetvä. 

samudaya 0. sự sanh ra, căn nguyên, sản xuất. --sacca 
ní. nguyên nhân phát sanh [tập đê]. 

samudägafa pp. sự sanh ra, kết quả. --gama zn. sự phát 
sanh, sự sản xuât. 

samudäcarafi [sam + u + äã+ car + a] hành vi về hiện 
tại, xảy đên, hay, năng, thường đến. đør. --CarÌi. Dp. -- 
carita. abs. caritvã. 

samudäcarana øứ., --cãra mm. hạnh kiểm, thói quen, 
hành vi, tình thân quyên, thân mật. 

samudäcinna pp. của samudãacarari hành động, ham 
mê trong. 

samudäya ø. quần chúng, số đông người. 

samudäharati [sam + u + ä + har + a] nói, phát ngôn. 
đor. --hari. pp. --hatä. abs. --haritväã. 

samudäharana z. -hãra r. hội thoại, chuyện vẫn, sự 
phát ngôn. 

samudita pp. của samudeti. 

samudirana zø. sự phát ngôn, vận động. 

samudireti [sam + u + Tr + e] nói ra, dời chỗ, vận động. 
đoF. --©SÏ. Dp. --dTrita. abs. --retvä. 

samudefi [sam + u + ¡ + a] nồi lên, mọc lên. đør. --esỉ. 

samudda ø. biển. --†thaka a. ở dưới biền. 

samuddhata pp. của samuddharati. 

samuddharana ø. kéo ra, giải thoát. 


samuddharati [sam + u + har + a] kéo lên, lấy ra, thoát 
khỏi nơi. đør. -- đhari. abs. --dharitvä. 


samupagacchafi [sam + upa + gam + a] lại gần. aøz. -- 
cchỉ. pp. --pagata. abs. --øantvä. -- samma. 

samupagamana z. sự đến gần. 

samupasobhita a. phú cho, trang điểm. 

samupefa pp. ban cho, phú cho. 

samuppajjati [sam + u + pad + ya] nổi lên, mọc lên, 
được sản xuât. đør. -- jjÌ. abs. --jitvä. 

samuppamna 0p. của samnuppajjJafi. 


samubbahati [sam + u + vah + a] mang, chịu, đem ổi. 
đor. --bahi. pr.p. --bahanta. abs. --bahitvä. gr. -- 
bahana. 

samubbhavati [sam + u + bhũ + a] nổi lên, mọc lên, 
được sản xuât. đør. --bhavi. pp. --bhũta. 25s. ¬- 
bhãvitvä. 

samullapati [sam + u + lap + a| nói chuyện một cách 
thân thiệt. zør. --lapi. pp. --laptã. abs. --pitvä. 

samullapana z., --läpa . sự chuyện trò đàm thoại. 

samussaya ø. thân thê, sự tích trữ. 

samussäpeti [sam + us + ãpe] nổi lên, kéo lên [cờ]. aør. 
--eSi. pp.—pita. abs. petvã. 

samussäheti [sam + u + sah + e] xÚI gIục. 4ør. ©SỈ. pp. - 
-hita. abs. --hetvä. 

samussita pp. kéo, đưa lên, nổi lên, phát giận, nâng đưa 
lên cao. 

samñlaka z. luôn cả gốc rễ. 
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samũha ø. số đông, một khối, quần chúng, sự gom họp 
lại. 

samnhata pp. của samuhandti. 

samũhanati [sam + u + han + a] nhồ rễ bỏ, bãi đi, thủ 
tiêu, dẹp, dời đi. 

samekkhati [sam + ikkh + a] tìm kiếm, suy nghĩ, cân 
nhắc. zør. --kkhi. pp. --khita. abs. --khitvä. -- khiya. 

sametfa pp. của sameii có liên hệ đến, dính liền với, ban 
phú cho. 

samefi [sam + I + a] tụ họp lại, hội họp, thảo luận với, 
so sánh, làm giông nhau. z. làm cho êm dịu. đør. -- 
samesi. z5s.sametvä. 


samerifa pp. dời đi, làm cho cử động. 

samokinna pp. của samokiraii. 

samokirati [sam + ava + kir + a] rải ra, rưới ra. 4ør. -= 
kiri. abs. --kiritvä. 

samokirana 0ø. sự Tưới, rải, tưới, sự trải, rải. 

samotata pp. rải khắp mọi nơi, truyền ra. 

samofarafi [sam + ava + tar + a] đi xuống [nước]. đør. 
--tari. pp.--tinna. abs. --taritvä. 

samodahatfi [sam + ava + dah + a] để chung lại, để 
chung vào. zør. -dahi. pp. --dahita. zbs. --dahitvä. 

samodahana zz. giữ hay để chung. 

samodhäãna zø. sự để chung lại, gom lại, dính lại, gom 
chung lại. 

samodhãneti liên quan đến, họp chung lại. zør. -- 
esi.abs. --netvä. 

samosarana z⁄. sự họp chung lại, sự hội họp. 


samosarati [sam + ava + sar + a] họp chung lại, hội họp, 
củ hội. aør. --sari. pp. --sata. abs. --saritvä. 

sahoma z. say mê, say đắm. 

samohita pp. của samodahari gồm vào, bao bọc trọn, đề 
chung lại. 

sampakampatfi [sam + pa + kamp + a] rung động , rung 
chuyên. đør. --mpi. pp. --pÏta. 

sampajañña ø. sự biết mình, sự phân biệt mọi hành vi 
của mình. 

sampajãna a. hiểu biết có ý. 

sampajjati [sam + pad + ya] thành tựu, được biết kết 
quả, được thịnh vượng, xảy ra, trở thành. zør. --pa]j]i. 
pp. --panna. pr.p. --jjamaãna. abs.jitvä. 

sampajjana 0. sự kết quả, sự phát triển, sự trở thành. 

sampajjalita pp. của sưmpajjalari cháy lên ngọn, đỏ 
rực, sáng chói. 

sampaficchati [sam + pati + 1s + a] thọ lãnh. zor.-=cchi. 
pp.chita. abs. --chitvä. 

sampaficchana z. sự nhận lãnh, sự ưng thuận. 

sampatfi i. vừa rồi, vừa qua. 

sampatita pp. của sampaiaii té rớt xuông, xảy ra bất 
ngờ. 

sampatta pp. của sampäpunaii đến nơi, đã đến, tới rồi. 

sampatfi, sampadä ƒ. may mắn, sự an vui, sự thành tựu, 
sự giác ngộ. 

sampadäna zø⁄. trao cho, giao cho. 


sampadälana zø. sự xé ra, tách ra, chẻ ra. 

sampadäleti [sam + pa + da| + e] xé ra, chẻ bửa, tách ra, 
mô ra. or. —eSỈ. pp. --lita. abs. --|etvä. 

sampadussati [sam + pa + dus + ya] bị đôi bại, hư hỏng. 
abs. --sÌtvä. aor. --dussi. pp. --paduf{tha. 

sampadussana zø. sự hư hỏng, đồi bại. 

sampadosa z.sự ác độc, xấu xa. 

sampanna pp. c/a sampaj/aíi thành tựu, được hoàn 
toàn, đây đủ, được ân huệ. 

sampayäta pp. đi đến, tiến đến. 

sampayutta a. liên quan đến, cộng tác với. 

sampayoga 7. sự hợp nhất, sự hội họp, cộng tác, liên hệ 
với nhau. 

sampayojeti [sam + pa + yuj + e] nối liền nhau, cộng 
tác với, tranh tụng không chịu. đør. --esSi. pp. --]ita. 
abs. --]etvä. 

samparäya mm. trạng thái, tương lai, kiếp sau. --yika a. 
thuộc về đời sau. 

samparivajjeti [sam + par1 + va] + e] tránh xa, lánh mặt. 
đor. --eSÌ. pp.jita. abs. --jetvä. 

samparivattati [sam + parI + vat + a] xoay, quay, lăn 
tròn. zøz. --vaffi, abs. --vattitvä. caus. vatteti. 


sampariväreti [sam + parI + var + e] tụ chung quanh, 
hâu hạ, phục dịch. aøz. --esi. pp. väãrita.abs. --retvä. 

sampavatteti [sam + pa + vat + e] khởi hành. aør. --esi. 
Dp. --ttita. 

sampavedhati [sam + pa + vidh + a] bị lúc lắc, rung 
động mạnh, quá cảm động. đør. --vedhi. pp. --dhita. 
ca„s. sampavedheti. 

sampasäda z. sự vui thích, sự yên lặng. --daniya a. 
đem đên sự yên lặng., phát tâm trong sạch, làm cho tin 
tưởng. 

sampasäđdetfi [sam + pa + sad + e]| vui thích, trong sạch. 
đoF. --eSÏ. Dp. --dita abs. --detvä. 

sampasäreti [sam + pa + sar + e] truyền bá, trải ra, căng 
giăng ra. đør. --eSỈ. pJ. --rita. abs. --retvä. 

sampasTdati [sam + pa + sad + a] được vừa lòng, trở 
nên trong trẻo, được yên tịnh. zør. --sidi. abs. --ditvä. 

sampasIidana z. sự vui mừng, sự an vui, trở nên trong 
sạch. 

sampassati [sam + dis + a] thấy, nhìn, suy nghĩ, cân 
nhắc. aør. --SSỈ. pr.p. --sanfa, --samãna. abs. --sitvã. 

sampahattha pp.sampahaimsefi vui thích, mừng rỡ, 
đánh đập, đã lọc, có tâm khích lệ. 

sampahamsaka a. vui thích. --sana ø. đang vui mừng, 
thỏa thích. 

sampahamsati [sam + pa + has + a] được vui vẻ. đør. - 
-mSỉ. pp. --sita. abs. --setväã. 

sampahära . sự xung đột, chiến đấu, sự gõ đập. 

sampäfa 7m. sự tế rớt, sự thất bại hoàn toàn, sự cạnh 
tranh, sự đụng chạm nhau. 

sampädaka a. người sửa soạn, giúp đỡ, trợ cấp cho. -- 
dana zø. sự trợ câp, sự làm cho xong. 

sampädiyati pass. của sampädeli được trợ cấp, giúp 
cho. 
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sampädeti [sam + pad + e] có gắng, hoàn tất, giúp đỡ, 
sửa soạn cho. đør. --esSi. pp. --dita. abs.-- detväã. 

sampäpaka a. dẫn đến, mang lại. -- pana ø. sự dẫn đến, 
mang đền. 

sampäpunäfi [sam + pa + ap + unã] đến nơi, đắc được, 
gặp được. đør. --puni.pp?.sampatfa. pr.p. --nanta. 
abs.--punitvä. 

sampindana z. liên kết, thêm vào, sự liên quan đến. 

sampindeti [sam + pind + e]| họp lại, nối lại, cột chung 
lại, rút ngăn lại, hạn chê bớt. aør. --eSỉ. pp. --đita. abs. 
--detvi. 

sampiyäyati đối đãi tử tế, bị dính líu, hay bị mê thích. 
đOF. --VÄYÌ. pp. --VÏta.pr.p. --yanta, --yamäãna. 
abs.vitvä. 

sampTmmeti [sam + pI + nã + e] làm vừa lòng, vui thích. 
thỏa thích. aør. --esi. pp. --ita. abs. --netvä. 

sampileti [sam + pI| + e] áp chế, áp bức, buồn râu, 
nghiên nát, đè bẹp. zør. --esi. pp. --lÏta. abs. --|etvä. 

sampucchati [sam + pucch + a] yêu cầu, xin phép. zør: 
--cchỉ. pp. --pu{tha. 

sampunna pp. của sampwrafi đầy, hoàn tất, trọn vẹn, 
đây đủ. 

sampupphita pp. trổ đầy hoa. 

sampñjeti [sam + pũJ + e] tôn kính, vẻ vang. aør. --eSÌ. 
Dp. --jita. pr.p.jenta. abs.jetvä. 

sampireti [sam + pũr + e] làm đầy, làm cho tròn đủ. 
đoF. --©SÌ. Dp. --rita. abs.retvä. 

sampha z. sự nói nhảm nhí, nói vô ích. --ppaläpa sự 
nói vô ích. 

samphassa 0. sự đụng chạm, sự tiếp xúc. 

samphuttha pp. của samphusafi. 

samphulla a. đầy hơi, nổi phồng lên. 

samphusafi [sam + phus + a] đụng chạm, tiếp xúc với. 
đor. --phusi. abs. --sitvä. 

samphusanã ƒ sự tiếp xúc, đụng chạm. 

samphusita pp. đã đụng chạm, được thích hợp với. 

sambaddha pp. của sambandhaii. 

sambandha . sự liên hệ đến. 


sambandhati [sam + bandh + a] cột chung lại. đør. -- 
ndhỉ. zÙs. --ndhitvä. 

sambandhana z. cột chung lại, có liên quan nhau. 

sambala z. sự sắp đặt, cung cấp. 

sambähula a. nhiễu. 

sambädha m. sự chật hẹp, sự đông đúc, sự khó chịu, 
không dê chịu. --đhana zø. sự ngăn trở, sự bê tắc. 

sambädheti [sam + bãdh + e] đông đảo, bế tắc, trở ngại. 
đor. --eSÏ. abs. --dhetvä. 

sambähati [sam + bãh + a] thoa bóp, chà xát, gội đầu. 
aør. --bähi. abs. --hitvä. 

sambähana ø. chà xát, đấm bóp. 

sambuka 7. con sò, hến. 

sambujjhati [sam + budh + ya] hiểu rõ, thấy rõ hoàn 
toàn. zøz. --jihi. pp.buddha. abs. --jhitvä. 

sambuddha ø. bậc chánh giác. 


sambojjhaiga ø. sự giúp cho giác ngộ [bồ đề phần] 

sambodhana z. cách kêu gọi trong phân từ, sự dấy 
loạn, sự khêu gợi. 

sambodhi ƒ' sự giác ngộ, trí tuệ siêu phầm. 

sambhagga pp. của sambhafijati 

sambhañjati [sam + bhañJ + a] làm bể, gãy, chẻ đôi, 
tách ra. aør. --ñj, abs. --ñjitvä. 

sambodheti [sam + budh + e] dạy dỗ, làm cho thấu hiều. 
đOF. --€SÌ. 

sambhata pp. đã đem lại, tích trữ. 

sambhatfa a. bạn hữu, người trung thành. 

sambhama a. sự kích thích, sự bồi rối. 


sambhamati [sam + bham + a] tuần hoàn, suy đi nghĩ 
lại. aor. --bhami, abs. --mitvä. 


sambhava 7. căn nguyên, sự sanh, sự sản xuất, tinh dịch 
của thú đực. 

sambhavati [sam + bhũ + a] nồi lên, được sản xuất, hiện 
diện, hiện hữu, có mặt với. zør. --bhavi. pp. --bhũta. 

sambhavana ø. đã có sự sinh tồn, đã sinh ra. 

sambhavesT ?. người đang tìm nơi thọ sinh. 

sambhãära /:. vật liệu, vật liệu cần thiết, sự tích trữ, một 
đông to. 

sambhävanä ƒ vinh dự, sự cung kính, lòng kính mến, 
ưa chuộng. --vanTya a.bậc đáng kính. 

sambhäveti [sam + bhũ + e] ưa thích, tôn kính, lẫn lộn 
VỚI. đOF. --@SỈ. Dp. -~Vita. abs. --vefvä. 

samblhIta pp. kinh sợ. 

sambhuñjati [sam + bhũJ + m + a] ăn chung, thọ thực 
chung. aør. ñji. abs. jitvä. 

sambhũuta pp. của sambhavari mọc lên từ. 

sambheda ø. sự trộn chung, sự lẫn lộn, sự bối rồi. 

sambhoga 0. ăn hay ở chung nhau. 

sambhoti như sambhavat1. 

samma [cách nói thân mật, dùng trong hô cách như: này 
cưng] ø. cái chập chã, cái não bạt. 

sammakkhana z. sự trét, phết tÔ. 


sammakkheti [sam + makkh + e] trét, phết, tô. zør. -- 
esi. pp.--khita.abs.--khetvä. 


sammagøsata a. người đã đi đến con đường chân chánh. 

sammajjati [sam + ma]J + a] quét dọn, làm láng, trơn. 
đøF. -“]jÏ. pp.—]jÌta, sammattha, pr.p. --janta. abs. - 
-jitvä. pí.p. --Jitabba. 

sammajjanï / cây chi. 

sammatfa pp. ưng thuận, cho phép, làm cho có danh dự, 
ban cho, phong cho. 

sammafäla 7. cái chập choã, não bạt. 

sammaifi [sam + a] được êm dịu, dễ chịu, được yên lặng, 
thôi, ngưng lại, nghỉ, ở, cư trú, bị mệt nhọc. 

sammatta [sam + matta] pp. làm cho, bị nhiễm độc, say 
mê, vui thích quá, được sửa chữa, có đạo đức. 

sammada ø. buồn ngủ sau bữa ăn. 

sammadakkhäta z. thuyết giảng hay. 

sammadañiña, --ñãya abs. được hoàn toàn giác ngộ, 
hay hiêu thâu. 
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sammadeva ¿¡. đúng, chính xác, trong sự đầy đủ. 

sammaddafi [sam + madd + a] giầm đạp lên, nghiền 
nất. or. --maddi, pp. --dita. abs.-- ditvä. 

sammaddasa z. có chánh kiến, thấy biết đúng đắn. 

sammanftefi [sam + mant + e] hỏi lại nhau, thăm dò 
nhau. đor. --eSỈ. pJp.--tita. abs. --tetvä. 

sammamnati [sam + man + a] cho phép, ưng thuận cho, 
băng lòng, lựa chọn. đøz. --mni. p?. --nita, sammata, 
abs. --nÏtvä. 

sammappaññä ƒ. học thức chân chánh. 

sammappadhãna z. chánh tinh tấn. 

sammasati [sam + ma§ + a] bấu níu, đụng chạm, hiểu 
biệt toàn diện, tiêp tục tham cứu [thiên]. zør. --masi. 
DD. --masita. abs. --sitvä. 

sammäã ¡z. chính xác, đúng ngay, toàn diện, trọn cả. -- 
äjiva m. chánh mạng. --kammanta z. chánh nghiệp. 
--di{thi ƒ chánh kiên. --di{thaka a. có chánh kiên. -- 
pafipatti /. hành đạo chân chánh. --patipanna có ý 
chân chánh. --vattanä ƒ. hạnh kiêm chân chánh. --vãcã 
# chánh ngữ. --väyäma r. chánh tinh tân. --vimutfi 
giải thoát chân chánh. --sankappa z:. chánh tư duy. -- 
sati ƒ£ chánh niệm. --samädhi / chánh định. -- 
sambuddha rz. Chánh đăng Chánh giác. --sambodhi 
# toàn giác. 

sammina ø. --nanã ƒ sự tôn trọng, sự cung kính. 

sammiñjati [sam + inj + a] phản chiếu, dội lại, nghiêng 
về phía sau, gâp thành hai, bẻ làm đôi. zør. --ñjÌ. pp. - 
-jita. pr.p. --janta. abs. --jitvä. 

sammissa a. trộn lộn. --tã ƒ trạng thái lẫn lộn. 

sammisseti [sam + mis + e] trộn lộn, lẫn lộn. aøz. --esi. 
DD. --sita. abs.--setvä. 

sammukha a. đối diện với, lọc, đang hiện diện. --khä 
in. ở trước, giáp mặt. 

sammucchatfi [sam + mus + ya] làm cho mắt trí, say mê. 
aor. --chỉ. pp. --chita. abs. --chitvä. 

sammuti £ quan niệm chung, sự vừa lòng, sự lựa chọn, 
sự cho phép. 

sammudita a. vui thích trong. 

sammuyhafi [sam + muh + ya] quên, bị say mê, rối trí. 
đor. --yhï. pp.--mñũ|ha. abs. --yhitvä, --muyha. 

sammussafi [sam + mus + ya] quên lãng. aør. --SSỈ. 
pp.sammuttha.abs. sỉitvä. 

sammnilha pp. của sammuyhatfi] sự quên, sự rồi trí, say 
mê. 

sammodaka 3. người nói một cách thân mật. 

sammodati [sam + mud + a] vui thích, mừng rỡ, thay 
nhau chúc tụng. zør.--modi. abs.--ditvä. 

sammodanä ƒˆ sự vui vẻ, sự chúc mừng, sự lẫn lộn. -- 
danTya z. được vui vẻ, vui thích. 

sammosa, --moha ø. sự lầm lạc, sự lẫn lộn, sự bối rối. 

sayañjãfa a. tự mình sinh ra, đồng thời nhảy vọt lên. 

sayati ([si+a] ngủ, nằm xuống ngủ. ør. sayi. 
pr.p.sayanta, sayamäãna. abs. sayitvä. 

sayana nt. cải giường, sự ngủ. --nighara ø. phòng ngủ. 

sayambhũ zz. tạo hóa, thượng đề. 


sayam ïn. của mình, do nơi mình. -- kata a. tự mình làm, 
tự nó làm. --vara mm. tự lựa chọn. 

sayãna a. sự ngủ, nằm xuống ngủ. 

sayäpeti caus. của sayari làm cho ngủ, dỗ ngủ. 

sayha a. có thê chịu được, chịu đựng được. 

sara m. cây tên, tiếng, phụ âm, cái hồ [thiên nhiên] một 
loại lau, cây sậy. --tunda ø. đầu mũi tên. --fIrar. bờ 
hô. --bhaủga mm. mũi tên gãy. --bhañña ø. sự đọc, 
tụng kinh, một cách học thuộc lòng đặc biệt. -- 
bhãnaka 3. người tụng đọc kinh. 

saraka m. ly, chung uống rượu. 

saraja a. bụi bặm, nhơ bẩn. 

sarana z. cầu cứu, giúp đỡ, núp ẩn, quy y, bảo hộ. -- 
nãgamana z⁄. xin nương nhờ, xin quy y. 

saranTya a. nên, đáng ghi nhớ. 

sarati [sar+a] ghi nhớ, đem theo, dời đi theo. zor.sari. 
abs. saritvà, pr.p saranta. 

sarada 7. mùa thu, một năm. --samaya 7. mùa theo sau 
kê mùa mưa. 

saritabba p/.p .đáng ghi nhớ. 

saritä / con sông rạch. 

saritu 7. người ghi nhớ. 

sarTra ø. thân thê. --kicca z. làm cho dễ chịu thân thẻ, 
hành động của thân thê, tang lê, lê thiêu.--ftha a. đê 
trong thân thê. --dhãtu ƒ xá lợi của Đức Phật. -- 
nissanda m. sự bài tiệt của thân thê. --ppabhä ƒ£ ánh 
sáng, nước láng của thân thể. --mamsa z. thịt của thân 
thể. --vanna 0. sắc diện của thân. --valafñja . Sự 
phóng uế từ thân thể. --valañjatthãna z. chỗ cho mọi 
người làm cho tiện nghi bản thân. --santhãna z/. hình 
thê, những đặc điêm trong thân. 

sarũpa a. thuộc về hình thức, có hình thức tốt. --tã ƒ. sự 
giông nhau, hình tướng. 

saroja, saroruba ø. hoa sen. 

salakkhana a. có nhiều đặc điểm, nt. đặc tính của mình. 

salabha 7. con nhậy, con mọt ăn nỉ, con cào cào, châu 
châu. 

salakã ƒ. cọng cỏ, sườn cây lọng, dụng cụ giải phẫu, vé 
bằng miêng cây mỏng, lá thăm. --vutta a. cung cấp 
bằng cách bắt số [về vật thực]. --kagga ø. phòng phát 
về sô. --øãha mm. bắt sô hay thăm. --gäbãäpaka 3. người 
phân phát thăm. --bhatta r6. vật thực được phát băng 
cách bắt thăm. 

saläfu, --ka a. chưa chín, còn sống. 

salabha mm. sự lợi cho mình. 

salila ø. nước. --dhãrä ƒ trận mưa nước. 

salla zm. đầu nhọn, nọc, cọc, cừ, vật bắn ra có mũi nhọn, 
lông con nhím, dụng cụ mô xẻ. --ka 7. con nhím. -- 
viddha a. bị đâm băng thương, gươm. 

sallakatta mm. người mồ xẻ. --kattiya ø. sự giải 

sallakkhana z⁄. sự suy xét, sự phân biệt, sự sáng trí. 

sallakketi [sam + lakkh + e] suy xét, cân nhắc, thọ trì, 
đê ý tới. aor. --esi, pp. --khita. abs. --khetvä. pr.Jp.-- 
khenta. 
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sallapati [sam + lap + a] đàm thoại, nói chuyện với. aør. 
--lapi. pr.p. --panfa. abs. --pitvä. 

sallapana zø⁄. sự chuyện vãn. 

sallahuka a. nhẹ nhàng, đạm bạc. 

salläpa zz. nói chuyện một cách thân mật. 

sallikhati [sam + likh + a], xắt nhỏ, từ miếng. zør. --khi. 
pp. --khita. abs. --khitvä. 

salma pp.của salliyaii. 

sallfyati [sam + Iĩ + ya] trở nên cô tịch. zør. --fyi. abs. 
--yitvä. 

sallĩyanã / sự vắng vẻ, điềm tĩnh. 

sallekha z:. cực kỳ khổ hạnh. 

savaủka a. có công nghiêng về. 

savana z. sự nghe, lỗ tai. 

savanTya a. thích nghe. 

savana z. nước chảy [đang lớn]. 

savati n. nước chảy [đang lớn]. 


savati [su + a] chảy tràn. đør. --savi. pr.p. savanta. 
abs.savitvä. 

savanfĩ £ con sông, rạch. 

savighãta a. đem lại sự buồn phiền tức giận. 

saviññãnaka a. có tâm, có sinh khí. 

savitakka a. luôn cả sự suy tầm. 

savera a. có thù oán, thù nghịch. 

savyañjana a. có cả đồ gia vị, chữ nói nghe rõ rệt. 

sasa mm. thỏ rừng. --lakkhana —-lañchana z. có hình con 
thỏ trong mặt trăng. --visana ø. sừng con thỏ [là 
chuyện không có]. 

sasakkam ad. thật vậy, chắc vậy. 

sasanka 7. mặt trăng. 

sasattha mm. có mang vũ khí. 

sasambhãra a. có nguyên tố, phần tử. 

SasSTI m. mặt trăng. 

sasisam a4. luôn cả cái đầu, cho đến trên đầu. 

Sasura 7. cha vợ. 

sasena ø. luôn cả binh chủng. 

sassa m. mùa gặt, bắp, lúa, loại mễ cốc. --kamma zr. 
canh nông, nghê nông. --kala mùa gặt lúa. 

sassafa a.trường tồn. --ditthi / thường kiến. --vãdã m. 
trường cửu kiên. --vädT z người thường kiên. 

sassati /ˆ sự trường tồn. --tikaz. người cho là trường cửu 
kiên. 

sassamanabraãhmana a. luôn cả các bậc sa môn và Bà 
la môn. 

sassämika a. có chồng hay có chủ. 

sassirTka a. có vinh dự, rực rỡ, sáng chói. 

Sassu ƒˆ mẹ vợ. 

saha và, với, luôn cả, chung lại. --gafa a. có liên quan 
với. --jajãta a. đồng sanh lên một lượt. --jïvĩ a. đồng 
sống chung. --nandT z. đồng vui thích. --đhammika 
a. đồng đạo. --bhũ đồng sanh lên. --yoga m. sự liên 
hệ, sự cộng tác, sự áp dụng. --väsa mm. ở chung nhau. - 


-seyyäã ƒ. ngủ chung một giường. --sokT a. chia sớt sự 
đau buôn của kẻ khác. 

saha a. bên lâu, chịu đựng. 

sahakãra m. một loại xoài thơm. 

sahati [sah + a] chịu đựng, có thể được, thắng phục, chế 
ngự, vượt qua. zøz. sahi. pr.p.sahanta, sahamäna. 
abs. sahitvä. 

sahattha mm. tự tay mình. 

sahana ø. sự dẻo dai, sự nhẫn nại. 

sahavya z. --vyatä ƒ sự có chung bè bạn, sự đồng đi 
theo. 

sahasäã ad. một cách thình lình, bắt buộc, một cách cứng 
CỎI. 

sahassa ø. số 1.000. --kkha zn. có 1.000 con mắt [là trời 
Đê thích]. --kkhattum ađ. 1.000 lân. --gghanaka a. 
đáng giá 1.000. --tthavikã ƒ --bhandikã ƒ cái túi 
đựng 1.000 đông tiên vàng. --đhã ad. trong 1.000 cách 
thê. --netta như. --kkha, --ramsĩ z. mặt trời [có cả 
1.000 tia sáng]. --ãra a. có 1.000 cây căm. 

sahassika a. gồm có 1.000. --silokadhãlu ƒ có hàng 
1.000 lân thê giới. 

sahäya, --yaka m. bạn hữu, đồng minh. --fä ƒ. một cách 
thân hữu, tình bậu bạn. 

sahita a. hòa hiệp, đoàn kết, cùng theo nhau, giữ chung 
lại, gôm có, nt. thi thơ, kinh thánh, một tâm củi đê nhau 
lại cho phát sanh lửa. 

sahitabba nhẫn nại, chịu đựng. 

sahitu z. người nhẫn nại, chịu đựng. 

sahetuka a. có nguyên nhân. 

sahodha a. đồng chung với trộm cắp. 

saläyatanä r0. lục căn [là nhãn, nhị, tỉ, thiệt, thân, ý]. 

samyafa a. tự thu thúc, chế ngự. --tta a. có tâm được 
chế ngự. --carT a. sông trong tự thu thúc. 

samyama 7. mana z⁄. thu thúc, chế ngự, xa lánh. --mĩ 
m. người ân dật, người thu thúc lục căn. 

samyametfi [sam + yam + e] chế ngự, thực hiện sự thu 
thúc. zør. --esi. pp.mifa. pr.p. --¬menfa.abs. --metvä. 

samyuta, --samyut(a pp. của sưjufjai¡ liên hệ, dính 
liên nhau, cột chung lại. 

samyñhati [sam + ũh + a] gom lại làm một đóng, một 
khôi. zor.--hỉ. pp. samyu]ha 

samyoga ?. sự cột trói, liên kết, hội họp, buộc lại, một 
cách nôi liên cho êm tai. 

samyojana z⁄. sự liên hệ, sự cột lại. --niya a. thuận lợi 
cho sự cột trói lại. 

samyojeti [sam + yuj + e] nối nhau, dính lại, cột chung 
lại. aor. --eSÌ. pp. --j]ita. pr.p. --jenta. abs. --jetvä. 

samrakkhati [sam + rakkh + a] hộ trì, bảo vệ, chăm 
nom. đør. --kkhi. pp.--khita. abs.--khitvä. 

samrakkhanä £ sự bảo vệ, sự hộ trì. 

samvacchara z0. một năm. 

samvattati [sam + vat + a] bị tiêu tan, bị giải tán. đør. - 
-tfi chuyên xoay. 

samvaff{ana 7. sự quay tròn, sự tiêu tan. 
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samvaddha pp. của sưmvaddharr] lớn lên, nuôi dưỡng 
cho khôn lớn. 

samvaddhati [sam + vaddh + a] mọc lên, phát triển lên. 
đor. --ddhi. pr.p.--đhammäãna. z3. --đhitvã. 

samvaddheti caus. của samwvaddhari nuôi dưỡng, nuôi 
cho lớn, nuôi nâng, giáo hóa. đør. --esi. pp. --dhita. 
abs. --dhetvä. 

samvannanä £ sự giải thích, trình bày, sự khen ngợi. 

samvanneti [sam + vann + e] giải thích, bình luận, ca 
tụng. đør. --eSỈ, pp. --nifa. pí.p.--netabba.abs. -- 
netvä. 

samvattati [sam + vat + a] dẫn đến, còn tồn tại. aør. -- 
vatti. pp. --vattita. 

samvattanika a. ám chỉ, đưa đến. 


samvatteti caus. của sanvaffari biêu tiếp tục, làm tiếp 
tục. đør. --eSÏ.pp. --vattita.abs. --tetvä. 

samvaddha như samvaddha, --na nt. sự lớn lên, sự nuôi 
cho lớn, sự mọc lên. 

samvara 7. sự thu thúc. --na ø. sự ngăn cản, sự gom 
thâu, sự đóng cửa lại. 

samvarati [sam + var + a] thu thúc, đóng cửa lại, che 
đậy lại, đậy lại. ơør. --vari. pp. samvuta. abs.-- 
varitvä. 

samvarT ƒ ban đêm. 

samvasati [sam + vas + a] chung hợp lại, hội họp, ở 
chung nhau. Zør. --Vasỉ. pp. vasita. 2s. --vasitvä. 

samväsa mm. sự ở chung, sự thân mật, sự giao hợp [nam 
nữ]. 

samvigỹa Dp. của samvijjaíi sự xao động, sự rung động, 
VÌ SỢ. 

samvijjati [sam + vid + ya] được tìm ra, sinh tồn, bị xao 
động. 

đor --]]Ì. pr.p.--jamäna. 

samvidahati [sam + vi + đhã + a] sắp xếp, sửa soạn cho 
có thứ tự, sửa chữa. zør. --dahi. pp. --vihita. 
abs.dahitvä. pr.p.--damäna. pí.p. --hitabba. 


samvidahana zø. sự sắp xếp, sắp đặt. 

samvidhäna z. coi samvidahana. 

samvidhãya abs. của samvadahari đã sắp xếp. --yaka 
3. người sắp đặt hay cai quản. 

samvidhätum in của samvidahari sắp xếp, ra chỉ thị. 

samvibhãjati [sam + vi + bhaj + a] pp. --jita. -- 
vibhatta. abs. --vibhajja, --jitvä. 

samvibhajana ní. =vibhäga m. sự phân chia, sự chia 
phân. 

samvibhägï 3. rộng rãi, tay mở rộng[ đề giúp đỡ]. 

samvihita pp. của samwvidahati. 


samvuta pp. của samwvaraii, --tindriga a. có lục căn thu 
thúc. 


samvega 0. sự lo ưu, sự cảm động, tâm thần, sự kích 
thích. 

samvejaniya a. đáng làm cho cảm động hay lo âu. 

samvejeti [sam + vij + e] làm cho cảm động hay kích 
thích. zør. --eSÏ. pp. --jita. abs. --jetvã. 

samsagøa 7Ø. sự tiếp xúc, sự đụng chạm. 


samsattha pp. lẫn lộn với, nối nhau , hội họp lại. 

samsatta pp. sự níu bám, sự kết liền nhau. 

samsandafti [sam + sand + a] được dễ dàng, thuận tiện, 
băng lòng, cùng chung nhau. zøz. --sandi. pp. --dita. 
abs. --ditvä thích hợp. 


samsandeti caus. của samsandari làm cho thích hợp, so 
sánh. zør. --esi. abs. --detvä. 


samsappati [sam + sap + a] bò leo, dài theo, bò trườn, 
di chuyên chậm chạp. zør.--ppi. abs. --pitväã. 

samsappana zø. sự tranh đấu, sự văn minh [vì đau đớn]. 

samsaya 0. sự nghi ngờ. 

samsarati [sam + Sar + a] chuyền sinh, tái sinh, dời liên 
tục từ chỗ này sang chỗ khác. aør. --Sari. pp. --sarita. 
abs. --ritvä. 

samsarana z. sự đi ta bà, bình bồng, đi quanh quân. 

samsãra . sự chuyên sinh, tái sinh chuyền đi đến. —- 
cakka ø. bánh xe luân hôi. --dukkha Hí. SỰ khô não 
của vòng luân hôi. --sãgara mm. biên khô của sự tái 
sanh. 

samsijjhati [sam + siddh + ya] làm cho được đầy đủ, 
được kêt qủa, thành tựu. zøz. --jjhi. pp. --siddha. 

samsiddhi ƒ sự kết quả, thành tựu. 

samsibbita pp. của sưmsibbafi may khâu, bện, đương 
vào nhau. 

samsIdati [sam + sad + a| lùn xuống, chìm xuống, tâm 
chán nản, thiêu, quên, bỏ sót [một việc gì]. đør. -- 
samsidi. pr.p.damäana.abs. --sT1ditvä. 

samsĩdana z. lún xuống, chìm. 

samsma ?p. rớt, té. 

samsuddha pp. trong sạch, tốt đẹp. --gahanika z. của 
truyền thông trong sạch. 

samsuddhi ƒ' sự trong sạch. 

samsuicaka 4a. sự ám chỉ, chỉ ra. 

samsedaja a. thấp sanh [sanh trong nơi ẩm ướt]. 

samseva 7., --vanä ƒ. sự hợp tác, sự thân cận. 

samsevafi [sam + sev + a] cộng tác, hội họp, hầu hạ. 
đOF. --S©VÌ. Dp. --VÏta. pr.p. --vamäãna. abs. --vitvä. 

samsevI a. người cộng tác, thân cận. 

samhata a. chắc vững, đặc, chắc, chật ních. 

samharana z. sự gom lại, sự gói, sự xếp lại. 

samharati [sam + har + a] tom góp, kéo chung lại, xếp, 
gói lại. or.--hari. pp. --samhata. --harita. pr.p.-- 
ranta. abs. ritvä. 

samhãra ứ. sự biên soạn, sự rút ngắn. -=ka a. kéo nhau 
lại. 

samhãrima a. có thể cử động hay đời đôi được. 

samhita a. cung cấp, có được. --fä ƒ. sự liên hệ, sự hòa 
hợp cho êm tai. 

sä 7. con chó. 

sã ƒ mon. của ta cô ấy. 

säka mm. mí. rau cải, chậu cỏ. --panna zø. lá rau cải. 

säkacchä £ sự đàm thoại, sự bàn luận. 

sakatika m. người đánh xe bò. 

sakalya 7. sự toàn cả, trọn vẹn. 
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säkiya 3. thuộc về dòng Thích ca. --yãni ƒ người phụ 
nữ dòng Thích ca. 

säkunika, sãkuntika mö. phi cầm, loài chim . 

sakhã ƒ nhánh. --nagara zø. vùng ngoại Ôô. --paläsa 7. 
nhánh và lá. --bhanga m. nhánh gãy. --miga rn. con 
khi. 

säkhT zn. cây [còn sống]. 

sagatam ¡n. hoan nghĩnh, chào mừng. 

sä0ara 7m. biển, đại dương. 

sägãra a. ở trong nhà. 

sãcariyaka a. cùng một thầy. 

sataka m., säfikã/. vải, y phục, áo choàng. 

sãtheyya z0. sự gian xảo, sự giả dối. 

sãna ø. chỉ gai, vải làm bằng chỉ gai. 

sãni ƒ tắm màng, tắm bình phong. --pasibbaka mm. bao, 
túi lớn.--päkãra 7. màn treo tướng [làm băng vải gaI]. 

sãta mí. sự vui thích, sự dễ chịu, sự vui vẻ, sự hòa thuận. 

satakumbha ø. vàng [kim khít]. 

sãtacca ø. sự liên tục, sự bền gan,kiên nhẫn. --kãrT 3. 
tiêp tục hành động.--kiriyä ƒ sự kiên nhân. 

satatika a. tiếp tục, hành động. 

sãtireka a. có cái gì quá ló. 

sãttha, --thaka a. có lợi ích, có lợi, có ý nghĩa. 

sãdara a. thương mến, tỏ sự quan tâm đến. --ram ad. 
một cách thương mên. 

sãdiyati [sad+i+ya] chấp nhận, vui thích hưởng ứng 
theo, cho phép. zør. diyi. pp. sädita. pr.p. --yanta. -- 
yamäãna. aÖs. -- yitvi. 

sãdiyana z. --yanä. ƒ sự chấp nhận, sự thích hợp. 

sãdisa a. giống nhau, tương tự. 

sãdu za. ngọt ngào, vui vẻ.--fara a. càng ngọt ngào, vui 
vẻ. --rasa a. có hương vị thích đáng. 

sãdhaka a. sự hiệu lực, sự hoàn thành. z. một bằng 
chứng. 

sãdhana ø. sự chứng rõ, sự giải quyết, hiệu lực, trả 
xong nợ. 

sadhãrana a. công cộng, chung cả. 

sãädhika a. hơi quá lồ. 

sadhita pp. của sadheti. 

sãdhiya a. việc ấy có thể hoàn tắt. 

sadhu a. tốt lành thay, đức hạnh, có lợi. ad. hay, giỏi, 
đây đủ. --kam ad. tôt, hoàn toàn.--kamyafä ƒˆ ước 
muôn về tài năng, khả năng.--kãra mè. sự vui vẻ, tán 
dương, vô tay, châp nhận, nói lành thay. --kilana z. 
thánh lê. --rữũpa a. có sự sắp đặt khéo léo, có tánh tính 
tôt. --sammata a. tôn kính, cao cả, châp nhận băng đức 
hạnh. 

sadhu 7. dạ, vâng, được. 

sadheti [sadh + e] hoàn tất, sửa Soạn biểu diễn, thanh 
toán nợ nân, thực hiện. đør. --esi. pp. --sädhita. abs. 
sadhetvä. pr.p. --đhenta. 


sãnu É£ z7. vùng cao nguyên. 
sãnueara a. có cả tùy tùng, luôn cả tín đồ. 
sãnuvajja a.đảng quở trách. 


sãpa z. lời nguyễn rủa, thiên tai. 

säpafeyya z1. tài sản, của cải. 

säpatfika a. người phạm tội [vượt quá giới luật]. 

sapadesa z. với những lý lẽ, lý do. 

sãpekkha, säpekha a. hi vọng, mong mỏi, trông đợi. 

sãma a. đen, tôi. zn. thái bình, tên của một phần kinh Phệ 
đà. 

sãmam ïz. tự mình, do nơi mình [tä]. 

sãmagøi ƒ --giya ní. hòa thuận, sự hợp nhất, nhất trí. 

sãmacca z. cùng với các bạn hữu hay các bộ trưởng. 

sãmañña 0. sự giống in, sự tổng quát trạng thái của tu 
sĩ. --fä ƒ sự phù hợp; tôn kính các bậc tu sĩ [đi khât 
thực]. --phala ø. quả báo của các bậc sa môn. 

sãmanaka a. đáng hay cần cho tu sĩ. 

sãmanera z. sa di [người mới xuất gia]. --nerT ƒ. sa di 
n1. 

samatthiya ø. có khả năng. 

sãmanfa ø. sự Ở gần, sự kế bên. ađj. giáp ranh, sự ở 
gân. 

samayika a. đức hạnh, tạm thời. 

sãmäã ƒ. một loại cây dùng làm thuốc, người phụ nữ có 
màu da đen [tôi]. 

samäjika . một nhân viên [của một hội]. 

sämika /. người chồng, chủ. 

sãminT ƒ. chủ nhà, người phụ nữ làm chủ. 

sãmivacana z. [văn phạm] thuộc cách. 

sãmisa a. thuộc về thê xác, có nhiều thịt, trét dơ với vật 
thực. 

sãmï m. chủ, chú, thầy tô, chồng. 

sãmïeï /. tiếp đãi một cách thân hữu, sự tiến hành đứng 
đãn. --kamma øí. hành động đứng đán, tôn kính. -- 
pafipanna z. đi vào con đường tiên hành đứng đăn. 

sãmuddika z. thuộc về biển, hành trình bằng đường 
biên. 

sãyaka a. người nếm thử. 

sãyanha m. buôi xế chiều, buôi tối. --samaya, --kãla zn. 
buôi xê chiêu. 

sãyati [sã + ya] thử nếm. zør. sãyi. pr. sãyita. pr.p. 
sayanta. abs. sãyitvi. 

sãra rm. hương chất, lõi cây, phần chọn lựa quí nhất. a4j. 
đại khái, mạnh mẽ, ưu tú. --pandha z. mùi thơm của 
lõi cây. --øgavesT a. người tìm hương vị. --maya a. làm 
băng cây danh mộc. --sũcỉ ƒ. cây kim làm băng cây 
cứng. --vantu z. có giá trỊ, có nhân, lõi. 

sarakkha a. gìn giữ, bảo vệ. 

sãrajjati [sam + raj + ya] bị dính líu với, ràng buộc với. 
đøF. ¬=]]Ì. pp. säratta. abs. --]itvä. 

sãrajjanã / sự quyến luyến, dính líu. 

sãratta pp. của sarajjaii bị mê mẫn say đắm. 

sãrathi, --thT zz. người đánh xe, lái xe. 

sãrada, --dika a. lúc tàn tạ, suy vi. 

saraddha a. nhiệt thành, mê thích. 

sãrameya ứ. con chó. 
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sarambha ứ. sự sân hận, sự hung hăng, sự nóng nảy, 
ám chỉ sự nguy hiêm cho sinh mạng. 

sãrasa 7m. con cồng cộc, le le. 

sãränTya a. những việc nên nhớ. 

säribã ƒ cây sàriba ở Ấn Độ, rễ có chất ngọt, dùng làm 
rượu bia. 

särT a. thả rêu, bềnh bồng, đi ta bà. 

särTrika a. có liên hệ về thân thể. 

sãruppa a. thuận tiện, dễ dàng, chính xác. 

säretfi [sar + e] nhớ, nhắc nhở, hướng dẫn, làm cho đi 
theo sau. zør. säresi. pp. särita. pí.p. säretabba. abs. 
sãretvä. 


sãla m. cây long thọ, em, anh rẻ. --rukkha z. cây long 
thọ. --vana ø. vường cây sa la [long thọ] --latthi £ cây 
sa la non. 


sãlaya a. có sự quyến luyến, dính mắc. 

sãlä / một cái phòng lớn, một chỗ trú ngụ, cái trại. 

saläkiya ø. nhãn khoa. 

sãli m. một loại gạo thật tốt. --kkhetta z. ruộng lúa. -- 
gabbha mm. lúa sữa, lúa non. --bhatfa n7. cơm băng gạo 
sài. 

salikã ƒ con cưởng, con sáo. 

sãalittakasippa ø. nghệ thuật ném đá. 

saluka zø. củ bông súng, củ co. 

sävaka mm. người nghe, thanh văn, môn đệ, đệ tử. --fta 
mí. tình trạng của đệ tử. -- saängha m. thịnh văn chư 
tăng. --vikã ƒ nữ đệ tử. 

sävajja a. đáng quở trách, lầm lỗi. ø. cái chỉ bị kiểm 
soát. --fã ƒ' phạm tội, sự đáng quở trách. 

sãvaffa a. cầm lại xoáy nước. 

sävana mí. sự bồ cáo, tuyên bồ. im. tên của một tháng [lôi 
tháng 7-8 dl]. 

sävatthT ƒ kinh đô của xứ Kosala [gọi là thành Xá Vệi|. 

sãvasesa a. chưa hoàn tất, còn dư sót lại. 

sãveti [su + e] làm cho nghe, tuyên bố, thông cáo. aør. - 
-©SỈ. pj. sävi(ä. pr.p. sävenfa, sävagamäãna. jí.p. -- 
vatabba. abs. sävetvi. 

sävefu ?m. người thông báo. 

sasanka a. nghi ngờ. 

sãsati [sãäs + a] giảng giải, dạy bảo, cai trị. or. sãSỈ. Dp. 
sãsita. 

sãsana ø. giáo lý, lời giảng dạy, thông điệp, bức thơ, 
thứ lớp. --kara, --karT, --kãraka a. hành đúng theo 
giáo pháp. --ntaradhãna z⁄. sự mât hay tiêu hoại giáo 
pháp của Đức Phật. --hara ø. người mang lời giáo 
huân. --ãvacara a. thọ trì những lệ luật của giáo pháp. 

sãsanika a. có liên hệ với Phật giáo. 

sãsapa 7. hột cải. 

sãsava a. có liên hệ đến sự suy đồi. 

sahatthika a. tự tay mình làm. 

sãhasa z. hung bạo, hành động chuyên quyên. --sika a. 
hung bạo, dã man. 

sãhu ửi. tốt, đẹp, hay. 

sãlava m. cải xà lách. 


sikatä ƒ cát [bụ1]. 

sikkhati [sikkh + a] học hỏi, học tập, thực hành theo. 
đor. sikkhi. pp. sikkhita. pr.p. --khanta, --khamäna. 
abs. --khitväã. p¿.p. --khitabba. 


sikkhana z⁄. sự học tập, sự huấn luyện. 

sikkhamänä ƒ tu nữ đang học tập đề lên tỳ khưu ni. 

sikkhã £ học tập, giới hạnh. --käma a. ưa thích giới luật. 
--paka, --panaka ở. thây giáo, cán bộ, huân luyện 
viên. --pada ø. điêu học, một điêu giới luật. --pana 
ní. giáo lý, chỉ thị. --samäadãna z. thọ trì giới luật. 

sikkhita pp. của sikkhati. 

sikhanda cái mồng hay chóp mao con công. --nđĩ ø. 
con công. 

sikhara ø. đỉnh, chóp, chỗ cao nhất của núi. --rT m. trái 
núi. 

sikhã ƒ cái mồng, chóp, nơ bằng lụa thắt trên đầu, chóp 
mao, ngọn lửa, mục đích. 

sikhI mm. lửa, con công. 

sigãla mm. chó rừng. --laka ø. tiếng tru của chó rừng. 

siggu ?. cây tân đại căn. 

siñga 0ø. cái sừng. 

siñgãra m. cảm giác về tình ái. 

siñgivera øó. gừng. 

siñgT a. có sừng. ø. vàng [kim khí]. --nada, --vanna 7. 
vàng. 

singhati [siñgh + a| hưởi, hít mạnh. đør. --ghi. aÖs. -- 
ghitvi. 

singhãfaka mm. ní. ngã tư đường vật gì có hình chữ thập. 

siighãnikäã ƒ. nước mũi [lỏng]. 

sijjhati [sidh + ya] xảy ra, thành tựu, có lợi ích. aør. 
sijjhi. pp. siddha. 

sijjhana 0. sự xảy ra, sự kết quả. 

siñcaka a. người tưới hay rải nước. --cana ø⁄. sự rải 
nước. 

siñcati [sic + m + a] tưới, rải nước. azør. siñci. pp.sitfta, 
siñcifa. pr.p. --camãna. 2s. siñcitvä. caus. siñcäpeti. 

sita a. trắng, đo nơi, dính líu. ø. mỉm cười, chúm chím. 

sitta pp. của sifñcafi. 

sittha ní. sáp, một hột cơm. --äva, kärakam ad. rải cơn 
khắp nơi. 

sitthaka r. sáp ong. 

sithika a. nới rộng, sự sinh lợi, sản xuất, lỏng lơi. --fta 
mí. sự lỏng ra. 

siddha pp. của sjhari cuối cũng, hoàn tất, bất ngờ, ngẫu 
nhiên. a. người làm trò qui thuật, nửa trời nửa ngạ qui.- 
-ttha a. người đã hoàn thành nhiệm vụ. mm. hột cải. 

siddhatthaka ø. hột cải. 

siddhi £ sự hoàn thành, sự thành tựu. 

sinãna ø. sự tắm, chỗ tắm. 

siniddha ø. mềm mại, trơn láng, dễ thương, xếp lại 
được, bóng láng. 

sineha, sneha z. sự thương mến, yêu đương, dầu, mỡ, 
mập. --hana zø. cho dâu. --bindu ø. một giọt dâu 

sineheti đen. của sineha thương yêu, thoa dầu. 
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sindT £ cây chà là. 

sindũra m. chất a-sen đỏ [thạch tín]. 

sindhava a. thuộc về xứ Sindh. m. khối muối, con ngựa 
của giông Sindh. 

sindhu z. biển, sông to. --rattha m. thuộc về xứ Sindh. 
--sañgama im. cửa khâu của con sông. 

sipäfikä £ vỏ trái cây, túi nhỏ. 

sippa zø. nghệ thuật, mỹ thuật. --†(hãna, --ãäyantana 7. 
một ngành của môn học, một nghệ thuật. --salä ƒ 
trường mỹ thuật. 

sippika, --sippT . nhà nghệ sĩ, nghệ thuật. 

sippikã ƒ con hến, con hào. 

sibbati [siv + ya] may, vá quần áo. aør. sibbi. pp. 
sibbita. abs. sibbitvä. 

sibbana r0. sự may vá. 

sibbanï / cô thợ may, sự chạm thêu. --magga 7. may 
khâu [vêt thương]. 

sibbeti [siv + e] may, khâu. zør. --esi. pp. sibbitã. abs. 
--betvä. pr.p. --benfa. 

simbalT 7n. cây chỉ tơ. 

sira m;nt đầu.// sirã ƒ gân, tĩnh mạch. 

siri, sirT sự may mắn, vinh quang, của cải, nữ thần 
hạnh phúc, sự chói lọi, rực rỡ. --gabbha . phòng ngủ 
của người sang trọng, phòng trong hoàng cung. -- 
mantu a. vinh dự, tráng lệ, lộng lây. --vilãsa zn. sự hào 
hoa tráng lệ. --sayana z. hoàng cung hoàng phòng. -- 
ndhara a. lộng lây, tráng lệ, rực rỡ. 

siriväsa im. nhựa thông. 

sirIsa mm. cây keo, cây xiêm gai. 

siro, --jãla a. vải the đội đầu. --ruha 7n. ø. tóc. --mani 
mm Vương miện, mão của vua, mão ngọc. --vethana 7. 
cái khăn bịt đâu, khăn đóng. 

silã ƒ đá [sỏi]. --gu]a m. cục đá tròn, cục đạn bằng đá. - 
-tthambha mm. cây cột băng đá. --paffa mí. một tâm đá. 
--päkãra mm. tường đá. --maya a. làm băng đá. 

silãghati [silagh + a] nói khoác, nói khoe khoang. đør. - 
-ghi. 

silaghäã £ lời khen ngợi, ca tụng. 

silittha a. láng trơn. --fã ƒ sự trơn láng. 

siluccaya 7n. tảng đá. 

silutta mm. rắn bắt chuột. 

silesa mm. cái rây, cái sàng lớn, mặt rỗ có chất dính vào. 

silesuma 7. đàm, niêm dịch. 

siloka m. dư luận, tiếng tăm, thanh danh, một câu thơ. 

SỈva 4. sự núp ần, ân nấu, sự an toàn. 7. thần Siva. mí. 
chổ an toàn, là Niệt bàn. 

sivikã ƒ cái võng, cái kiệu, cái giá dùng đề khiêng người 
bịnh. 

sisira rr. mùa lạnh, mùa đông. zđj. lạnh mát. 

sissa mm. đệ tử, học trò. 

sigha a. mau lẹ, nhanh chóng. --gänũ z. đi hay cử động 
mau lẹ. --taram ad. sớm quá, lẹ quá chừng. --sigham 
ad. lẹ quá, vội vàng quá. --sofa a. có con suôi chảy 
nhanh quá. --pham ađ. một cách lẹ làng, nhanh chóng. 


sIta a. lạnh, mát. ø. sự mát mẻ, lạnh lẽo. --bhTruka 4. 
dê bị lạnh. 

sItala a. mát mẻ, lạnh lẽo. n0. sự mát mẻ. 

sĩtä ƒ đường cày. 

sifibhäva m. sự mát mẻ, yên lặng. 

sitibhuta pp. sự yên lặng, sự thanh tịnh. 

sitodaka ø. nước lạnh, nước lã. 

sidati [sad + a| lún, chìm, lắng xuống, chịu thua, đầu 
hàng. đøz. sidi. pp. sina. abs. sIditvä. pr.p. sidamäna. 

sĩdana z. sự lún, chìm xuống. 

sĩna pp. của s1dati. 

sĩpada z. bịnh sùi đa [nơi cô chân]. 

simattha a. ở gần hay trong ranh giới. 

simanfinï ƒ. người phụ nữ. 

sĩimäã ƒ ranh giới, giới hạn, chỗ của chư tăng làm ranh 
giới đê hành tăng sự. --kata a. ranh giới. --figa a. vượt 
ranh giới. --samugghãta. ø. hủy bỏ sima cũ. -- 
sammutfi ƒ quyêt định sima mới, nơi đê hội họp chư 
tăng. 

sila ø. tự nhiên, thói quen, giới hạnh, điều luật. --kathã 
# giải về giới hạnh. --kkhandha mm. giới tạng [đê thực 
hành]. --øgandha mm. mùi thơm của giới hạnh. --bbata, 
--vafa ñ/. sự giữ theo lệ cúng tê, lễ bái. --bheda ơ. 
phạm hay đứt giới. --maya a. có liên quan đên giới 
hạnh. --vanfu z. người có giới đức, người g1ữ giới. -- 
vipanna z. người vi phạm giới luật. --sampatfi ƒ đây 
đủ giới hạnh. --sampamna z. thọ trì giới hạnh. 

silana zø/. sự thực hành, sự thâu thúc. 

sTlika, sTÏT z. có tánh tự nhiên của. 

sivathika ƒ địa mộ, chỗ bỏ tử thi. 

sĩsa mí. cái đầu, điểm cao nhất, hàng đầu của một bài tựa, 
sự dân đâu, cái đuôi của lúa. --kapäla, --kataha m. cái 
sọ đâu. --cchavi ƒ da đâu. --cchejja a. sự kêt quả bị 
chém đâu. --cchadana z. sự chém đâu. --ppacälana 
ní. sự lúc lắc đầu. --paramparä ƒ. đôi đô đê đội đi từ 
đâu người này đên đâu người kia. --vethana zø. khăn 
đóng, khăn bịt đâu. --äbädha m. nhức đâu. 

siha m. con sư tử. --camma z. da sư tử. --nãda mm. sư tử 
rông, lời nói hùng dũng. --nãdika a. người nói hùng 
hôn như sư tử rông. --pañjara r. cái chuông sư tử, 
một loại cửa sô. --potaka 0. sư tử con. --vikkilita r. 
sư tử giỡn múa. --seyyä ƒ. cách sư tử nắm [là nghiêng 
qua phía mặt]. --ssara a. có giọng nói như sư tử. -- 
hanu a. có cái hàm giông cái hàm sư tử. 

sihaJa a. thuộc về xứ Tích Lan. . người Tích Lan [bây 
giờ là Sri Lanka]. --dipa r. đảo Tích Lan. --bhãsã ƒ. 
tiêng Tích Lan. 

su (iÊn trí từ, có nghĩa là tốt trọn vẹn, vui thích, đẹp. 

suka ?. con két, con ác là. 

sukafa, sukata a. làm tốt đẹp. ø. hành vi đạo đức, hành 
thiện. 

sukara a. dễ dàng, dễ làm. 

sukumãra a. khéo léo, tinh v1. --tã ƒ sự khéo léo, tĩnh 
VI. 


sukusala a. khéo lắm, tốt lắm. 
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sukka a. trắng, sạch, tốt, rực rỡ. ø. đức hạnh. --pakkha 
m. thuộc thượng huyền [lúc trăng sáng]. 
sukkha a. khô khan. 


sukkhati [sukkh + a] bị khô hết. zør. sukkhi. pz.p. 
khamäna. 2bs. sukkhitvä. 


sukkhana z.s:. khô khan. 
sukkhäpana z. làm cho khô. 


sukkhäpeti caus. của sukkhaii làm cho khô. aør. --eSi. 
pp. sukhãpita. abs. --khetvä. 


sukha zø⁄. sự hạnh phúc, an vui. --kamäã a. mong mỏi 
điều hạnh phúc. --tthika, --tthĩ z. mong cầu sự an vui. 
--da a. làm cho được sự an vui. --nisinna a. người 
được an nhàn. --pafsamvedI z. được, chịu sự an vui. - 
-ppatta a. an vui. --bhãgiya a. dự phần hạnh phúc. -- 
yãnaka ø. cỗ xe đi được an vui. --vipäka a. hưởng sự 
an vui. --viharana ø. sông một cách an nhàn. -- 
samväãsa ø. vui thích trong sự phối hợp với. -- 
samphassa z. an vui trong sự tiếp xúc. --sammatfa a. 
cho là sự an vuI. 


sukham ađ. một cách dễ dàng an vui. 

sukhäyati được an vui, hạnh phúc. 

sukhävaha a. đem lại sự an vui. 

sukhita pp. của sukhefi an vui, vui mừng, được phước. 
sukhT 3. như chữ trên. 


sukhuma z. vi tế, tế nhị, nhỏ nhạnh, ngon, tốt, đẹp nhất. 
--tara a. hết sức tế nhị. --fta ø., tã ƒ. sự vi tế, tỉnh vi. 


sukhumäla a. mềm mại, tinh vi. --fä ƒ. thành tựu một 
cách tính vI. 


sukheti [su + khan + e] làm cho an vuI. đør. --eSỈ. DD. 
sukhita. 


sukhedhita a. nuôi nắng một cách tế nhị. 
sukhesT 3. đang tìm sự hạnh phúc. 


sugata a. đi đến nơi an lạc, sự an vui. m. Đức Phật. -- 
tälaya m. chỗ Đức Phật ngự, bắt chước theo Đức Phật. 

sugafi ƒ' nhàn cảnh, cảnh an vui. 

sugafĩ a. công bình ngay thăng. 

sagandha ứ. mùi thơm, mùi dễ chịu. --ndhĩ z¿j/. thơm.. 
--dhika a. thơm tho. 

sugarana z. cái cán tốt để cầm. 

sugutta, sugopifa pp. thâu thúc kỹ lưỡng, gìn giữ tốt 
đẹp. 

sugøahita a. níu chặt, học hành giỏi, chăm chỉ. 

suñka 7. tiền chỗ, thuế vụ. --ghãta m. sự trồn tránh 
quan thuê. --ffhãna ø. sở thuê vụ, nha quan thuê. 

suñkika mm. người thu thuế. 

sucarita mí. hạnh kiểm tốt. 

suci a. trong sạch, sạch sẽ. ø. sự tốt đẹp, vật trong sạch. 
--kamma za. những hành vi trong sạch. --gadha a. có 
mùi ngọt ngào. --jäfika a. thích sạch sẽ. --yasana a. 
ăn mặc sạch sẽ. 

sucitta, sucittita a. nhiều màu sắc, sặc sỡ, sơn, vẽ khéo. 

succhamna z. lợp nhà kỹ lưỡng, kín đáo. 

sujana . người đạo đức. 

sujã ƒ cái vá đề tế lễ, tên bà vợ của đức Trời Đề Thích. 


suj3fa pp. sanh ra nơi cao quí, quí phái. 

sujjhati [sudh + ya] trị nên trong sạch. đør. sujjhi. pr.p. 
--jhamãna. pp. suddha. abs. =jhitvã. 

suñfña a. rỗng không, trồng. rỗng. --øama z. làng bỏ 
trống, bỏ hoang. --tã ƒ. sự rỗng không. --ãgãra ø. chỗ 
bỏ hoang. 


sufthu in. tốt, đẹp. --tã ƒ. ưu tú, quí báu, ngon nhất. 
suna 7. con chó. 


sunätfi [su + nã] nghe. zør. suni. pj. sufa. pr./. sunanfa, 
sunamäna. p/p. sotabba, sunitabba. abs. sutvä, 
sunitvä. iz/' sotum, sonitum. 


sunisä, sunha ƒ con dâu. 

SUfa 7. con trai. 

suta pp. của sunđfi đã nghe. ní. thánh kinh, sự học hỏi, 
cái chi đã được nghe. --dhãra sự nhớ lại những gì đã 
nghe, đã học hỏi. --vantu z. học giả, nhà thông thái. 

sutaffa pp. nóng quá. 

sutanu z. có thân hình tốt đẹp hay mảnh mai. 

sutappaya a. để vừa lòng, thích hợp. 

suti ƒ sự nghe, cổ truyền, tiếng đồn kinh Phệ Đà. --hĩna 
a. điệc. 

suffa pp. của supaíi] ngủ, ngủ mê, đang ngủ. 

sutta mí. chỉ vải, sợi dây, một bài diễn thuyết, một câu 
cách ngôn. --kantana ø. sự se chỉ, sư xoay tròn. -- 
kãra mm. người soạn phương ngôn của văn phạm. -- 
gula øí. một cuộn dây. --pitaka ø. tạng Kinh. --maya 
a. làm băng chỉ. 

suffanta .ní. bài kinh, bài pháp. --ntika a. người đã 
học tạng Kinh. 

suffi ƒ ngọc trai. 

sudanta a. dễ dạy. 

sudassa z. dễ thấy. --sana z. có hình dáng tốt đẹp. 

sudam z. phần tử rườm rà, dư thừa. 

sudiftha a. thấy rõ ràng. 

sidinna z. cho một cách tốt đẹp. 

suduttara a. khó tránh khỏi được. 

sudukkara a. rất khó làm. 

sududdasa a. rất khó thấy được. 

sudubbala a. rất yếu. 

sudullabha z. rất khó đạt được. 

sudesita a. giảng giải rất hay. 

sudda 7n. người thuộc dòng nô lệ. 

suddha a. sạch sẽ, trong sạch, không lẫn lộn, giản dị; 54 
täã ƒ. --ffa ní. sự trong sạch. --ãjTva đ. nuôi mạng sông 
trong sạch. zr. chánh mạng. --äväãsa 0. Tịnh cư thiên 
[cảnh Chư Thiên trong sạch].--äväsika a. ở nơi chỗ 
trong sạch. 


suddhi £ sự trong sạch. --magga ?. con đường thanh 
tịnh. 


sudhanta pp. được trong sạch lắm. 


sudhammatfä ƒˆ tự nhiên trong sạch, sự trong sạch tự 
nhiên. 
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sudhã £ vôi bột, vôi ăn trầu, thạch cao. --kamma HỊ. 
quét nước vôi trăng, trét, quét nước xi măng trăng hay 
thạch cao. --kara rn. mặt trăng. 

sudhiI z. người trí thức. 

sudhofa pp. rửa sạch, rửa khéo, hoàn toàn sạch, sạch sẽ. 

sunakha m. con chó. --khi ƒ. chó cái. 

sunahäta pp. tắm sạch sẽ. 

sunisifa pp. mài cho bén, làm bén. 

sundara a. tốt, đẹp, lịch sự. --tara a. khá tốt, cảng đẹp, 
lịch sự. 

supakka za. thiệt chín, chín đều hết. 

supafipanna a. đi trên con đường chân chánh. 

supanna 0. một loại chim thần [thích đề hườn nhơn]. 

supati [sup + a] ngủ. zør. supi. ?. suffa. pr.p. supanfa. 
abs. supitväã. 

suparikammakata a. sửa soạn, hay làm trơn láng thật 
khéo. 

suparihĩna a. hoàn toàn bị cướp đoạt rất xấu, rất gầy ôm 
tiêu tụy, suy đôi. 

supina, --naka, --nanfa z. sự chiêm bao. --päthaka mm. 
người bàn mộng mỊ hay chiêm bao. 

supupphita a. bao đầy những hoa nở, đầy hoa. 

supothita, --thika pp. bị hoàn toàn lừa gạt. 

suppa 0. ø. cái nia để sảy lúa. 

suppafividdha pp. hiểu trọn vẹn. 

suppatiffhita pp. thành lập chắc chắn. 

suppafita a. vừa lòng lắm. 

suppadhamsiya a. dễ tấn công hay áp đảo [quân thù]. 

suppabhäta ø. tốt lành buổi sáng, chào mừng buổi 
sáng. 

suppavedifa a. thuyết giảng hay. 

sappasanmna a. rõ ràng lắm, vừa lòng lắm, đầy đủ đức 
n. 

suphassita a. được thích nghi lắm. 

subahu . nhiều quá. 

subbaca a. vâng lời, hiền hậu, mềm mỏng, dễ dãi. 

subbata a. thuộc về hạnh kiểm tốt. 

subbutthi / mưa nhiêu. 

subha a. may mắn, điểm tốt, vui vẻ. z. sự thịnh vượng, 
lịch sự. --kinna m. Sự sáng chói của Chư Thiên. -- 
nimitta ø. điêm lành, cảnh tôt đẹp. 

subhaga a. sự may mắn, sự hên. 

subhara a. dễ nuôi, dễ làm vừa lòng. 

subhikkha z. có nhiều vật thực. 

sumatfi 7. người có trí tuệ, khôn ngoan. 

sumana z. vui mừng. --puppha z⁄. bông lài. --makula 
mí. bông lài búp. --mãlã ƒ. xâu bông lài, một tràng hoa 
lài. 

sumanä ƒ' hoa lài, người phụ nữ vui vẻ. 

sumanohara z. đẹp quá, diễm lệ. 

sumãnasa a. vui vẻ, hoan hỷ. 

sumãpifa pp. xây cất, khéo léo. 

sumutta pp. được thoát khỏi tốt đẹp. 


sumedha, --dhasa bậc trí tuệ. 

suyittha a. hy sinh cao cả, tốt đẹp. 

suyutta 4a. sắp đặt vén khéo. 

sura m. một Chư Thiên, một vị thần. --nadĩ # con sông 
trên thiên đình. --nätha zr. chúa Chư Thiên. --patha 
m. trên trời, trên hư không. --ripu . kẻ địch của Chư 
Thiên là Asura [a-tu-la]. 

surafa a. thương thích lắm, trung thành quyền luyến. 

suratta a. nhuộm khéo, đỏ quá. 

surabhi z. thơm. --gandha m. mùi thơm. 


Surã ƒ. rượu, chất uống say. --phafa m. hũ rượu. --chana 
m. uống rượu lễ. --đhuffa m. người say rượu. --pãna 
ní. uông rượu mạnh. --pãyikã ƒ. người nữ say rượu, 
ghiền rượu. --pĩta a. người đã uống rượu. --mada 7. 
SỰ Say Sưa. --meraya z. rượu mạnh và chất Say. -~ 
sonna, --daka a. ghiên thứ rượu mạnh. z. người say 
hay ghiên rượu. 

suriya m. mặt trời. --øg3ha 7n. nhật thực. --mandala 7. 
vòng tròn mặt trời. --fthañgama ø. mặt trời lặn. -- 
ramsi, --rasmi/' ánh sáng mặt trời. --ugzamana zø. 
mặt trời mọc. 

surusurukãrakam ađ. húp canh nghe rột rột trong khi 
ăn. 

surungä ƒ' khám đường, nhà giam. 

suripa, --pT a. lịch sự, đẹp. --pinT £ người phụ nữ đẹp. 

suladdha a. được lợi lộc nhiều. 

sulabha z. được lợi rất dễ dàng. 

suva 7. con vẹt, con két, ác là. 

suyaca như subbaca. 

suvanna zø. vàng. z7. đẹp đẽ, lịch sự, có màu da tốt đẹp. 
--kãra /m. thợ bạc, thợ làm nữ trang. --gabbha ø. 
phòng cất giữ vàng cho an toàn. --guhã ƒ: động vàng. 
--tã ƒ có màu da tốt đẹp. --paffa mø. một tắm vàng lá. 
--pIthaka 7. ghế vàng. --paya a. làm bằng vàng. -- 
bhiñkäãra mm. hũ chậu băng vàng. --vanna z. màu của 
vàng. --hamsa . con hạc vàng. 

suvatthi [su + atthi] chào mừng, hoan hô. 

suyammita pp. mặc áo giáp kỹ lưỡng, thắng yên an 
toàn. 

suyavatthãpita a. chỉ rõ, miêu tả rõ, chứng chắc. 

suvãna 0. con chó. --đoni ƒ cái máng cho chó uống ăn. 

suvijãna a. dễ hiểu. 

suviññãpaya a. dễ giảng dạy. 

suvibhatta pp. phân phối hay sắp xếp khéo léo. 

suvilitta pp. ướp nước thơm khéo. 

suyimhita pp. lẫy làm lạ hết sức. 

suvisada z. rõ quá, sáng quá. 

suyufthika a. có mưa dồi dào. 

SuUV€ đởđ. ngày mai. 

susaikhata pp. sắp đặt khéo. 

susaññata a. hoàn toàn chế ngự. 

susanthãna a. dấu hiệu tốt, có kiểu vẽ hay phác họa tốt. 

susamäraddha pp. nhận chịu, trọn vẹn. 

susamähita pp. chế ngự tốt, có căn bản tốt, chắc chắn. 
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susamucchinna pp. trừ tuyệt căn nguyên, nhồ cả gốc rễ. 

susãna z. địa mộ, nghĩa trang. --gopaka mm. người coi 
giữ nghĩa trang. 

susikkhita pp. huấn luyện tốt, học hỏi đầy đủ. 

susira ní. lõm xuống, có lỗ. øđÿ. có lỗ, xoi lỗ, làm lủng 
lỗ. 

susila a. đức hạnh, giới đức. 

susu 7. đứa nhỏ, trẻ con. zđ7. còn non. 

susukã ƒ loại cá sấu ở Bắc Mỹ. 

susukka a. trắng lắm. 

susuddha a. sạch sẽ quá. 


sussafi [sus + a] bị héo, bị khô. zør. sussi. pp. sukkha. 
Pr.p. sussamäna. abs. sussitvi. 


sussarafä ƒ tiếng nói dịu dàng trong sự việc. 
sussữsafi [su + sa] nghe. aør. --§ữSỈ. 
sussữsäã ƒ sự nghe theo, sự vâng lời. 

suhajja 0ø. thân hữu, tình bè bạn. 

suhada ø¡. tình bạn hữu. 

suhita a. thỏa mãn, vừa lòng. 

sũka 7n. râu hay ngọn lúa mạch. 


sũkara zn. con heo, lợn thiến. --potaka z. heo con, heo 
sữa. --mamsa z. thịt lợn. 


sũkarika m. người bán thịt lợn. 

sũeaka a. sự chỉ dẫn, người báo cáo. 

sũcana z. sự chỉ dẫn, báo cáo. 

sũci ƒ. cây kim, cây kẹp tóc, cây lông nhím, cây gài cửa 
nhỏ. --kã ƒ chôt cửa, bản mục lục. --kãra 1. TBưỜi 
làm kim. --ghatikã ƒ. người câm then chôt. --ghara 7n. 
đô đựng kim. --mukha zz. con muối. --loma a. có 
lông, như cây kim. --vijjhana ø. cái dùi của thợ giày. 

sũju a. ngay thăng, công bình. 

sũma ƒ tắm thớt thịt. --ghara zz. lò sát sinh, lò heo. 

sũfa zm. người đánh xe. 

sũtighara z. nằm trong phòng. 

sũda, sũdaka ø. người nấu ăn, anh bếp. 

sũna a. sưng lên. 

sũnu ø. con frai. 

Sữũpa 7. car1, canh. 

sũpatittha [su + upa + tittha] với cửa công tốt đẹp. 

sũpadhärita pp. suy nghĩ chín chắn. 

sũpika zn. người nấu ăn, anh bếp. 

sũpeyya a. được dùng nấu cari. --panna zø. là để nấu 
CarI. 

sũyati pass. của sunafi được nghe. pr.p. sũyamäna. 

sũra a. nhiệt thành, can đảm. 7. người anh hùng. --fä ƒ 
--bhãva mm. lòng dũng cảm. 

sũra, sũriya 7. mặt trời. 

seka 7. sự rải, rắc, tưới. 

sekha, sekha ứ. người học giả, người đang đi đến nơi 
hoàn toàn là bậc thánh hữu tận. 

sekhara ø. một tràng hoa đội trên đầu. 

sekhiya a. có liên hệ đến sự huấn luyện. 


secana như seka. 


seffha a. trước nhất, ngon nhất. --fara a. càng ngon 
nhât. --sammafa a. xem như tôt nhât. 

se{thi, --thT mø. triệu phú, bá hộ. --f(häna ø. địa vị của 
bá hộ. --jäyä, --bhariyä ƒ/ˆ vợ của bá hộ. 

seni ƒ nghiệp đoàn. --seniya rn. chủ nghiệp đoàn. 

sefa đ. trắng, trong sạch. z. màu trắng. --kuttha r. bịnh 
cùi trăng. --cchaffa ø. cây lọng [biêu hiệu của hoàng 
tộc], cây dù trăng. --pacchãda a. che, lợp băng màu 
trăng. 

setatthikã một thứ bệnh nổi trên da màu trắng [như lang 
ben]. 

sefi [si + a] ngủ. pr.p.senta, semäna. 

setu 7. cây cầu. 

seda zz. mồ hôi, đồ mồ hôi. --ka ø. sự đồ mồ hôi, toát 
mô hôi. --na mí. nâu băng hơi nước. --ävakkhitta a. 
xông hơi, đây mô hôi. 

sedeti [sid + e] làm cho toát mồ hôi, làm cho lên hơi. 
đor. --eSi. pp.sedita. abs.sedetvä. 

sena, senaka z. con diều hâu. 

senãä ƒ một toán quân. --näyaka, --pafi, --nT . tướng 
lãnh. --pacca mí. tư lịnh. --byñha m. một hàng quân, 
sự bày binh bô trận. 

senäsana z⁄. chỗ cư ngụ, chỗ ngụ. --gãhãpaka z. người 
câp cho chồ ở. --carikã ƒ. đi từ chô này đên chỗ kia. - 
-paññäpaka r. người sắp đặt chỗ ở. 

sephälikã £ một thứ cây có bông thơm. 

semãnaka z. nằm xuống. 

semha z. đàm. --hika ø. người có tánh hay tằng hắng. 

Seyya a. tốt, khá, ưu tú, cao quí. 

seyyathäpi ¡n. như là, cũng như. --thTI, --đdam 7. như 
sau. 

seyyä ƒˆ cái giường, sự ngủ. 

seyyO in. cái đó tốt. 

sericärT a. hành theo ý muốn của mình. 

serifä / tự do, thong thả. 

serivihärT a. ở theo sự chọn lựa của mình. 

sela zn. tảng đá, cục đá. --maya a. làm bằng đá. 

seleyya z1. chất nhựa cây bồ đề. 

sevaka m. người hầu hạ, người giúp việc. ađj. sự giúp 
việc, sự hội họp. 

sevafi [sev + a] phụng sự, cộng tác với, làm cho cần đến, 
thực hành. zør. sevi. pp. sevifa. pr.p. sevanfa, 
sevamäãna. abs. sevitvä. p/.p. sevitabba. 


sevä ƒ cơ sở làm việc, việc làm. 

seväla m. đầm lầy, đất bùn, rong rêu, rau tràng [mọc 
dưới nước]. 

sevT 7. người cộng tác hay thực hành. 

sesa a. còn lại, dư sót. 


sesefi [sIs + e] hoãn lại. đør. --esỈ. pp. sesita. abs. 
sesetvä. 


S0 nơm. sing. của fa; m. nó, hắn, anh ấy. 
soka 7n. buồn rầu, khóc than. --ggi zn. lửa phiền muộn. - 
-pareta a. vượt qua sự buôn râu. --vinodana zø. làm 
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tiêu tan sự buôn rầu. --salla zư. nọc độc của sự buồn 
râu. 

sokĩ a. buồn rầu, ưu sâu. 

sokhya zø. sức khỏe, sự an vui. 

sokhumma z. sự tế nhị, cao quí. 

sogandhika ø. bông sen trắng. 

socati [suc + a] khóc than, buồn rầu. zør. soei. pp. 
socifa. pr.p. socanfa, socamäãna. p/.p?. socitabba. abs. 
socifvä. //'socitum. 

soceyya z. sự trong sạch, tỉnh khiết. 

sona z. con chó. --sonT ƒ chó cái. 

sonifa n. máu. 

sonT ƒ thắt lưng. 

sonda, --ka z. người ham, người ghiền. 

sonđã ƒ£ cái vòi con voi, người phụ nữ ghiền rượu. 

sondika r. người bán rượu. 

sondikä, sondï ƒ hồ tự nhiên trên đá. 

sonna z. vàng [bạc]. --maya a. làm bằng vàng. 

sofa ø. lỗ tai. rn. dòng nước, nước lụt, suối nƯỚC. -- 
dvära z. nhĩ căn [cửa của sự nghe]. --bila mí. lô tai. - 
-vantu a. người có lồ tai [biệt nghe]. --viññana ø. nhĩ 
thức. --viññeyya có thê nhận thức được băng cách 
nghe. --ãyatana ø. nhĩ căn. 

sotabba p¿.p. đăng, nên nghe. 

sotäpatti ƒ được vào dòng thánh vức, bực tu đà hoàn. 

sotãpanna a. người đã vào dòng thánh vức [đã đắc tu đà 
hoàn]. 

sofindriya ø. nhĩ căn. 

sofu z. người nghe. --kãma a. muốn nghe, thích nghe. 

sotum ¡/' nghe. 

softhi ƒ' sự an toàn, sự ban phúc, an vui. --kamma z7. sự 
ban phúc. --bhãva 7m. sự an toàn. --sãlã ƒ dưỡng 
đường, nhà dưỡng lão. 

sodaka a. ướt, ngâm nước. 

sodariya a. sanh cùng một mẹ. 


sadhaka a. người cho sạch sẽ, sửa sai, hay làm trong 
sạch. 


sodhana z⁄. sự sạch sẽ, sự sửa sa. 


sodhäpeti caus. của sodheri sai, biểu làm cho sạch sẽ, 
hay sửa sal. aør. --eSÏ. pp. --pÏta. abs. --petvä. 


sodheti [sudh + e] làm cho trong sạch, cho tính khiết, 
sửa sai, trả nợ. aør. --esi. pp. --dh1ta. pr.p. --dhenta, 
sodhayamäna. pí.p. --dhetabba. zbs. sodhetvä. 


sopäka mm. người dòng thấp hèn. 
sopãna zr.nứ. nắc thang, cái thang. --pantfi / bực tam cấp 


trước nhà, thang lên lầu. --pãda z. bước chân. -- 
phalaka ø. một nâc thang. --sTla ø. đầu thang. 


SODDA 7. sự ngủ. 

sobbha z. cái hó, cái hồ nước. 

sobhaga rí. sáng chói, đẹp đẽ. --ppatffa a. sự phú cho 
vẻ đẹp hay lộng lây. 

sobhana, sobhana a. chói sáng, đẹp đế, lịch sự. 


sobhati [sudh + a] chiếu sáng được rực rỡ, nhìn xem rất 
đẹp. đơr. sobhi. pp. sobhit. prp  sobhanta, 
sobhamäna. abs. sobhitvä. 


sobhä ƒ đẹp đề, rực rỡ. 

sobheti caus. của sobhari làm cho rực rỡ, trang hoàng. 
đor. --eSi. pp. sobhita. pr.p. sobhenfa. abs. sobhetvä. 

soma 7. mặt trăng. 

Somanassa 7. sự vui vẻ, vui mừng, sự an vui. 

somma z. nhã nhặn, quân tử, thuận hòa, vui lòng. 

soracca z. sự nhã nhặn, sự hiền hòa. 

sovaggika a. đưa đến cõi trời. 

sovacassatä ƒ dễ dạy, vâng lời. 

sovanna z. vàng. --ya, --maya a. làm bằng vàng. 

sovatthika ø. cái dấu giống chữ S trên đầu con rắn hô. 

soviraka . mẻ, giấm chua. 

sosa z. khô hết, bệnh lao. 

sosana zø/. làm cho khô. 

sosãnika a. người nguyện ở trong mồ mã. 

sosefi [sus + e] làm cho khô, cho héo sầu. or. --esÌ. 
Dp.SOSita. pr.p. sosenta. abs. sosetvä. 

sohajja ø. tình bằng hữu. 

sneha ø. tình thương, sự yêu mến, đầu. 

sväkãra a. đang được địa vị tốt. 

svãkkhãta a. giảng thuyết tốt đẹp. 

svägata a. hoan nghĩnh, học thuộc lòng. 

svãtana a. liên kết đến ngày mai. --nãya đa. cho ngày 
mai. 

Sve đđ. ngày mai. 


-H- 


haññati [han + ya] bị giết chết hay bị phá hủy. 

aor. haññi. pr.p. hañña, --mãna. 

haññana ní. Sự giết chóc, sự tra tấn, sự đuối sức, sự buồn 
rầu. 

hafa pp. của haraHi. 


hattha pp. của hamusari vui thích, an vui, lởm chởm. -- 
tuttha a. đầy sự vui vẻ. --loma a. lông dựng đứng. 

hatha 7n. sự hung bạo. 

hatfa pp. của hanari giết chóc, phá hủy, lãm tốn hại. -- 
bhãva mm. sự việc đang bị phá hoại. --ntaräya z. người 
đã dứt bỏ được sự tai hại trở ngại. --ävakäsa z. người 
đã đoạn tuyệt tất cả những phước và tội. 

hattha ø. cánh tay, tay cầm, một hắc. --ka øn. vật giống 
bàn tay. ađÿ. có tay. --kamma z. thủ công. --øafa a. 
được hưởng của cải.--gahana z. --gäha mm. níu, bám 
bằng tay. --cchinna z. bị chặt tay.--ccheda z. -- 
chedana ø. chặt tay. --tala ø. lòng bàn tay. -- 
pasãrana z. giăng tay ra. --pãsa mm. chiều dài bàn tay. 
--vattaka zn. gọng xe, xe kéo bằng tay. --vikãra 0. sự 
cử động cánh tay. --sãra zm. vật quí giá nhất. -- 
ñpalekhana a. liếm tay sau khi ăn. --ãbharana zø. 
chiếc vòng tay. 
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hatthattara zn. vải, chăn đắp cho voi. 

hatthãcariya zn. nài voi, người huấn luyện voi. 

hatthãroha 7. người cuối volI, nài voI. 

hatthi cách thu ngắn của hatthi; con voi. --kantavĩnã ƒ 
ống sáo để dụ voi. --kalabha voi con. --kumbha 7. 
trán tròn của con voi. --kula ø. nhiều loại giống voi. - 
-kkhandha r. lưng con voi. --øopaka người chăn voi. 
--danfa rn,ní. ngà voi. --damaka 7. sự huấn luyện voi. 
--pada z. dấu chân voi. --päkãra zn. tường có hình 
voi nổi. --ppabhinna a. con voi đang giận dữ. -- 
bandha, --menda zz. người chăn voi. --matta a. lớn 
như voi. --mãraka a. người đi săn voI. --yäna ø⁄. voI 
chuyên chở, cưỡi đi bằng voi. --yuddha z. sự đấu voi. 
--rũpaka ø. mặt của con voi. --landa zn. phân voI. -- 
liñgasakuna 7z. con kên kên có cái mỏ như vòi con 
voi. --sãÏlã ƒ chuồng voi. --sippa ø. nghệ thuật huấn 
luyện voi. --sonđä £ vòi con voi. 

hatthimT ƒ con voi cái. 

hatthI 7. con voI. 

hadaya 0. trái tìm --ñgama a. vui vẻ, kiều diễm, đẹp, 
dễ thương. --mamsa z. thịt của quả tim. --vatfhu ø. 
thể chất của trái tim. --santäpa z. sự buôn rầu. --ssita, 
--nissita a. có liên hệ đến quả tim. 

hanati, hanti [han + a] giết chóc, đánh đập, làm bị 
thương. zør. hani pp. hata. prp.  hananta, 
hanamäana. øøs. hantfväa, hanitva. ¡z/  hantum, 
hanitum. p/.p. hantabba, hanitabba. 


hanana z/. sự giết chóc, sự đánh đập. 

hanu, hanukä ƒ cái hàm. 

hantu 7z. người sát hại, đánh đập. 

handa [cách nhắn mạnh sự khuyến khích] vậy thì, bây 
giờ đây, theo đây. 

hambho một phân từ dùng đề chỉ sự ngang nhau. 

hammiya ø. cao ốc có nhiều tầng, chiều dài. 

haya 7n. con ngựa. --vähI a. kéo do ngựa. 

hayänika z. ky binh. 

hara m. thần Isvara [đạo Bà la môn]. 

harana zø. sự đem đi. --ka a. mang ổi, dời đi được. 

harati [har + a] mang đi, lây đem đi, ăn cắp đi, vơ vét 
lây đi. aor. hari. pp. hata. pr.p. haranta, haramäna. 
abs. haritvä. ¡nƒˆ haritum. 

haräyati deno. từ hiri; hỗ thẹn, lo âu, chán nản, ngã 
lòng. or. haräyli. abs. haräyitvi. 


haräpeti caus. của harafi; biểu, sai, đem đi. aøz. --eSi. 
Dp. --pÏta. abs. haräpetvã. 


hari m. thần Vishnu [đạo Bà la môn]. 
harina mm. con hưu, nai. 


harita a. xanh lá cây, tươi, màu nâu. ø. rau cải xanh 
tươi, rau đậu tươi. --ffa ø. sự xanh tươi, rau đậu tươi. 


haritabba pứ.p. của harafi nên được đem đi, dời đi. 
harifäla ø. hùng hoàng [làm màu vàng]. 

haritu z. người mang lấy đi. 

harittaca a. màu tươi tốt. 

harissavanna a. có màu vàng ánh. 

harTtaka z., --takĩ ƒ cây duốt núi màu vàng. 


hare phân từ dùng kêu gọi người dưới tay, thấp hèn. 
hala ø. cái cày. 

halam in. đủ rồi, tại sao phải? 

halãhala ø. thuốc độc dữ quá. 

haliddã ƒ củ nghệ. 

haliddhI £ cũng củ nghệ, cây nghệ. 

have 7n. thật vậy, chắc vậy. 

havya 7. sự cúng hiến [vì đạo]. 

hasati [has + a| cười chúm chím, cười to. zoør. hasi. pp. 


hasita. pr.p. hasanta, hasamäna. øí.p. hasitabba. 
abs. hasitvä. 


hasana, hasifa nø. người Cười. 

hasituppäda mứ. hay vui cười. 

hassa 0ø. người cười, nhạo báng hay nói giả ngộ. 

hamsa ứ. con hạc. --potaka zn. con hạc tơ. 

hamsati [hams + a] chởm chởm, dựng lông lên, dựng 
tóc gáy, được vui mừng. zør. hamsi. 

hamsana z⁄. sự dựng lông lên. 

hamsiï £ con hạc cái. 

hamseti caus. của hamsati 

hã ïn. hỡi ơi! 

hãfaka ø. một thứ vàng. 

hãtabba p/.p. của hãyafi nên xa tránh hay nên dứt bỏ. 

hãtum ?mƒ. của hãyaí¡ dẹp đi, dứt bỏ. 

hãnabhägiya a. đưa đến, sự dứt bỏ. 

hãni ƒˆ suy đổi, mất mát, rớt ra. 

hãpaka a. làm cho suy đổi, mất mát. 

hãpana ø. sự bớt giảm, sự bớt lại. 

hãpetfi [ha + äpe] bỏ quên, bỏ sót, bớt ra, hoãn lại, bê 
trễ. aoør. hãpesi. pp. hãpi(a. pr.p. hãpenta. ab5s. 
häãpetvä. 

hãyati [hã + ya] giải tán, giảm bớt, phí đi. zøz. hãy. pp. 
hĩna. pr.p. hãyanta, hãyamäna añs. hãyitvä. 

hãayana z7. sự giảm bớt, suy mòn, suy đổi, một năm qua. 

hãyT a. người dứt bỏ, bỏ lại sau. 

hãra 1. một xâu [chuỗi hột trai v.v...], một sợi dây 
chuyên. --ka a. đem đi, sự dời đi. 

hãriya a. có thể đem đi được, có khả năng mang đi. 

hãsa m. người hay cười hay hài hước. --kara a. làm cho 
vui thích. 


hãseti [has + e] làm cho cười, làm cho vui. zør. hãsesi. 
Dpp. hãsita. pr.p. hãsenta, hãsayamäãna. abs. häseftvä. 


hi im. bởi vì, thật vậy. 

hikka ƒ tiếng nắc cục. 

hingu ø⁄. sự rỉ mủ ra của cây a-ngùy. 

hingulaka zø.; hinguli ƒ màu đỏ sậm. 

hita ø. có lợi ích, ban phúc, tốt đẹp, thịnh vượng. a4j. 
có lợi ích, có lời. zr. bạn hữu. --kara a. làm cái gì cho 
có lợi. --avaha a. có lợi ích. 

hitesĩ 3. người rộng lượng giúp đỡ, muốn cho kẻ khác 
được sự lợi ích. 

hintäla zn. cây dừa nước. 
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hima ø. tuyết, nước đá. --vantu a. có nước đá, có tuyết, 
núi HI Mã Lạp Sơn. 

hiyyo ad. ngày hôm qua. 

hirañña ø. vàng thô [chưa lọc]. 

hiri / sự hồ thẹn, sự nhát sợ. --kopĩna z. cái làm cho 
hô thẹn, là bộ phận sinh dục của nam hay nữ. --mantu 
a.thùy mỊ, khiêm tôn, thẹn thùng. 

hirTyati den. của hir¡ bị sợ sệt hay hồ thẹn, thẹn đỏ mặt. 

hirTyanä £ như chữ hir. 

hirottappa ø. hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi. 

hỉmsati [hims + a] lãm tôn thương, chọc tức, làm khổ, 
làm thiệt hại [ai]. zør. himsi. pp. himsita. 7r.p. -- 
sanfa, --samäna. zbs. himsitvä. 

hỉmsana z. --na ƒ -- himsã ƒ chọc tức, làm tôn thương, 
làm thiệt hại. zør. --esi. pp. --pita. abs. --petvä. 

hĩna a. thấp hèn, hạ tiện, thấp thỏi, hèn hạ, đáng khinh. 
--jacca a. sanh Ta, nơi thâp hèn.--viriya a. thiêu sự 
nhiệt thành, cô găng. --adhimuttika a. có khuynh 
hướng thâp hèn. 

hĩyati pass. của hãyaii bị suy đồi, hao mòn, bị dứt bỏ. 
đo. hTyi. pr.p. hTyamäna. 

hTyo như hiyyo 

hira, --ka ø. mảnh, miếng đá vụn, đường sọc. 

hTlana zz., --nã ƒ khinh bỉ, khi dê. 

hileti [hil + e] nguyền rủa, khinh bỉ, khi dễ. zør. --esi. 
pp. hlita. abs. hTletvä. pr.p. hlayamäana. 

huta z⁄. vật hi sinh, sự cúng hiến [cho tôn giáo |. 

hutãäsana z. lửa. 

hutta ø. sự hi sinh, cúng hiến. 

hutvä abs. của hofi, đang có, được. 

huram z. nơi cảnh giới khác, sanh trong đời khác. 

hukãra ø. tiếng “hum”. 

he a. phân từ kêu gọi nè, ê, đây này, này bồ. 

hetthato ad. từ phía dưới. 

hetthã ad. phía dưới, dưới thấp, ở dưới. --bhãga mm. 
phân dưới. --mañce ad. dưới giường ngủ. 

hetthima a. phía dưới. 

hethaka 3. người quấy rầy, làm rồi. 

hethanä ƒ sự quấy rày, khuấy rồi. 

hetheti [heth + e] quấy rày, làm phiền, làm tôn thương. 
aor. --eSi. pp. hethita. pr.p. hethenta, hethayamäna. 
abs.hetthetvä. 


hetfu m. nguyên nhân, lý do, điều kiện. --ka a. có liên hệ 
đên nguyên nhân.--ppabhava a. phát sanh do nguyên 
nhân. --väda mm. lý thuyêt có nguyên nhân. 

hema ø. vàng. --jãäÌla ø. lưới vàng. 

hemanfa 7. mùa đông. --nfika a. thuộc về mùa lạnh, 
lạnh lẽo [như nước đái. 

hemavanna a. màu vàng ánh. 

hemavataka a. ở nơi Hy Mã Lạp Sơn. 

heraññika 7n. thợ bạc, người đối tiền [vàng bạc]. 

hesä ƒ, hesärava /. ngựa té. 

hofi [hũ + a] là, có, hiện tại. zør. ahosi. pr.p. honfa. pí.p. 
hotabba. /: hotum. 


homa ø. sự cúng hiến, [thần thánh]. 

horã ƒˆ giờ. --pãthaka z:. nhà chiêm tỉnh. --yanta z. 
phương cách nào có thê chỉ định giờ, khác, cái đông 
hô. 

horãlocana ø. cái đồng hồ [đeo tay hay treo tường]. 


— Dứt tác phẩm 27. Từ điển Paäli — Việt — 
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PHÁN C. KÉT LUẬN 


LỜI CHUNG 
Cuộc đời và tắm gương đạo đức của Đại Trưởng lão Bửu Chơn (Nãga Mahä Thera) đã 
công hiến cho Phật tử Việt Nam nói chung và Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng một kho tàng 
kinh điển vô cùng quý giá đáng cho thế hệ hậu học học tập và lan tỏa. Không những là vị chân 
tu đức độ thọ hạnh đầu đà hơn 10 năm, ngài còn là vị cố vấn Phật giáo Tinh thần trên thế giới, 
lãnh đạo Phật giáo Nguyên Thủy từ lúc sáng lập đến ngày viên tịch. 


Các tác phẩm của Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn, những bài viết về giáo pháp với lối văn 
Nam bộ, dễ đọc, dễ hiểu và gần gũi với độc giả Việt Nam. Qua những tác phẩm đó, chúng ta 
thấy sức làm việc của ngài rất cao và nghiêm túc trong vấn đề nghiên cứu học thuật. Trưởng 
lão Hòa thượng Bửu Chơn, Tăng thống GHTGNTVN năm 1957 - là một vị lãnh đạo Giáo 
hội nên có quá nhiều công việc, thế mà ngài vẫn dành nhiều thời gian đề phiên dịch, trước tác 
những tác phẩm trên để đóng góp cho văn hóa Phật giáo Việt Nam và hàng hậu học của chúng 
ta ngày nay có tư liệu nghiên cứu và học tập. 27 tác phâm của Đại Trưởng lão Bửu Chơn 
trong quyên Toàn tập này chúng ta thấy có rất nhiều thể loại khác nhau như từ điển, văn phạm 
Pali, kinh nhật tụng, lịch sử, xã hội, giới luật và Phật pháp căn bản, v.v... Ban Biên soạn đã 
sưu tầm các tác phẩm ấy và chia ra các phần theo từng chủ đề và năm sáng tác cho quý độc 
giả tiện theo dõi. Toàn bộ tác phẩm được chia làm 3 phần chính: 


Phần A: Dẫn nhập, gồm có: Lời tựa, Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn, Những 
Văn bản Hành chánh, Cảm nghĩ của Chư Tôn đức vê Hòa thượng Trưởng lão Bửu Chơn. 
Phân B: 27 tác phâm được chia làm 5 chương: 
Chương L. Đức Phát- con người của lịch sử có 6 tác phẩm: Lịch sử xá lợi của Đức 
Phật Gotama (1952). 32 tướng của Đức Phật (1961), Bồ tát khô hạnh (1961), An Đức 
Phật (1962), An đức Pháp và Tăng bảo (1962), Chánh giác tông (1966). 
Chương II. Hành theo Chánh pháp có 9 tác phẩm: Niệm thân (1254), Nhân quả liên 
quan (1955), Pháp xa (1956), Quả báo của sa-môn (1955), Tà kiên và chánh kiên 
(1260), Kho tàng Pháp bảo (1261), Kinh chuyên pháp luân (1961), Chuyện ngạ quỷ 
(1962), Tội ngũ trần (1964). 
Chương II. Phật giáo và khoa học - xã hội có 5 tác phẩm: Hành trình sang xứ Phật 
(1955), Hàng rào giai câp (1961), Hội nghị quôc tê (1964), Định luật thiên nhiên của 
vũ trụ (1972), Tam pháp yêu (1973). 
Chương IV. Giới luật cho người tại gia và bậc xuất gia có 5 tác phẩm: Cư sĩ thực 
hành (1968), Tứ thanh tịnh giới (1960), Pháp đâu đà (1965), Đại lễ dâng y ca-sa (1971), 
Pháp kêt giới Si-ma (1971). 
Chương V. Cjuyên đê Päli có 2 tác phẩm : Văn phạm Päli, Từ điển Päli-Việt. 
Phần C: Kết luận Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn. 


Cuộc đời của ngài đáng cho chúng ta học tập và noi theo. Ngài tận tụy gắn bó với Phật giáo 
Việt Nam, không hề quản ngại khó khăn gian khổ trong những chuyên đi hoằng Pháp hay 
công tác trong những điều kiện vật chất còn thiếu thốn, thô sơ thời bấy giờ cho đến tận giây 
phút cuối cùng của cuộc đời. Năm 1979, ngài đã viên tịch do bịnh cũ tái phát nơi đất khách 
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quê người, trong chuyến công tác đặc biệt ở tại đất nước chùa tháp Campuchia, trong vai trò 
là Trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam phục hồi truyền giới cho các sư sãi ở Campuchia. 
Điều cảm động là trước khi tịch, ngài có đặn đò các vị trong phái đoàn đừng quá đau lòng và 
bận tâm đối với ngài mà phải tiếp tục công việc đề hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc và Giáo hội giao phó. 

Ban Biên soạn quyền Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bứu Chơn thực hiện tác phẩm này, 
nhằm sưu tập các tác phẩm, những bài viết, những công văn hành chánh của Trưởng lão Hòa 
thượng Tăng thống Bửu Chơn liên quan tới Giáo hội, những hình ảnh của ngài trong những 
dịp lễ hội Phật giáo, nhằm giới thiệu và phô biến đến Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam đề tôn 
vinh một vị tôn túc đạo cao đức trọng, đồng thời giúp cho các nhà nghiên cứu, học giả, môn 
đồ pháp quyên của cô Đại Trưởng lão Bửu Chơn có một bộ sưu tập tương đối đầy đủ về tắm 
gương, cuộc đời hành trạng và những cống hiến của ngài cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam. 
Ban Biên soạn đã cố gắng thu thập nhiều nguồn tư liệu về Đại Trưởng lão Bửu Chơn nhưng 
vì các nguồn tư liệu này được viết cách đây đã hơn 50 năm, có những quyền chữ đã mờ, hình 
ảnh bị rách và không còn rõ, và đây cũng là lần đầu tiên thực hiện công trình nảy nên cũng 
còn nhiều thiếu sót, kính mong Chư tôn đức Tăng, Ni và quý độc giả thông cảm và góp ý cho 
Quyền Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn được hoàn thiện hơn. 
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